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QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông ngày 05 tháng 4 năm 2006 và đề nghị của ông Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

1. Chương trình giáo dục phổ thông - Những vấn đề chung:

2. Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở, Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông;

3. Chương trình giáo dục phổ thông của 23 môn học và hoạt động giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Đối với cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở: Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Tiểu học; Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Trung học cơ sở.

Đối với cấp Trung học phổ thông: Quyết định này được thực hiện đối với lớp 10 từ năm học 2006 - 2007, thực hiện đối với lớp 10 và lớp 11 từ năm học 2007 - 2008. Từ năm học 2008 - 2009 thực hiện đối với cấp Trung học phổ thông và thay thế Quyết định số 329/QĐ ngày 31 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường Phổ thông trung học, Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường Trung học phổ thông.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Minh Hiển


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
LỜI NÓI ĐẦU
Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.

Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.

Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 

Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

1. Những vấn đề chung;

2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;

3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

- Mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu giáo dục các cấp học, mục tiêu giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục;

- Phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục và phù hợp với sự phát triển tuần tự của các cấp học;

- Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cơ bản về thái độ mà học sinh cần phải và có thể đạt được;

- Phương pháp giáo dục và hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc trưng của giáo dục phổ thông;

- Cách thức đánh giá kết quả giáo dục phù hợp với đặc trưng của môn học và hoạt động giáo dục ở từng cấp học.

I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông được cụ thể hóa ở mục tiêu các cấp học và mục tiêu các môn học, các hoạt động giáo dục.

II. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Kế hoạch giáo dục phổ thông

	MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	TIỂU HỌC
	MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

	
	
	
	
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9
	Chuẩn
	Nâng cao
	Chuẩn
	Nâng cao
	Chuẩn
	Nâng cao

	Tiếng Việt
	10
	9
	8
	8
	8
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	3,5
	4
	3
	4

	Toán
	4
	5
	5
	5
	5
	Toán
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3,5
	4
	3,5
	4

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	Giáo dục công dân
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	

	Tự nhiên và Xã hội
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	
	
	
	2
	2
	Vật lý
	1
	1
	1
	2
	2
	2,5
	2
	2,5
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	Hóa học
	
	
	2
	2
	2
	2,5
	2
	2,5
	2
	2,5

	
	
	
	
	
	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	1
	1,5
	1 ,5
	1,5
	1,5
	2

	Lịch sử và Địa lý 
	
	
	
	2
	2
	Lịch sử
	1
	2
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1
	2
	1,5
	2

	
	
	
	
	
	
	Địa lý
	1
	2
	1,5
	1,5
	1 ,5
	2
	1
	1,5
	1 5
	2

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	

	Thủ công
	1
	1
	1
	
	
	Công nghệ
	2
	1,5
	1,5
	1
	1 ,5
	
	1,5
	
	1
	

	Kĩ thuật
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục 
	1
	2
	2
	2
	2
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	2
	3
	4
	3
	4
	3
	4

	 
	
	
	
	
	
	Tin học
	
	
	
	
	2
	
	1,5
	
	1,5
	

	 
	
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	
	
	
	35 tiết/năm

	Tự chọn (không bắt buộc)
	*
	*
	*
	*
	*
	Tự chọn
	2
	2
	2
	2
	4
	1,5
	4
	1
	4
	1,5


	Giáo dục tập thể 
	2
	2
	2
	2
	2
	Giáo dục tập thể
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	
	2
	

	Giáo dục ngoài giờ lên lớp 
	4 tiết/tháng
	Giáo dục ngoài giờ lên lớp
	4 tiết/tháng

	 
	
	
	
	
	
	Giáo dục hướng nghiệp
	
	
	
	3 tiết/tháng

	
	
	
	
	
	
	Giáo dục nghề phổ thông
	
	
	
	
	
	3 tiết/tuần
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	22+
	23+
	23+
	25+
	25+
	Tổng số tiết/tuần
	27+
	28,5+


	29,5+
	29+
	29,5+
	
	19,5+
	
	29,5+
	


Giải thích, hướng dẫn

a) Các số trong cột tương ứng với mỗi môn học, hoạt động giáo dục là số tiết của môn học, hoạt động giáo dục đó trong một tuần. Các số kèm theo dấu + ở dòng tổng số tiết/tuần chỉ tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong một tuần. Dấu * chỉ thời lượng của các nội dung tự chọn và môn học tự chọn ở Tiểu học.

b) Ở Tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là 35 tuần. Đối với các trường, lớp dạy học 5 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 4 giờ (240 phút); các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần, mỗi ngày học không quá 7 giờ (420 phút). Mỗi tiết học trung bình 35 phút. Tất cả các trường, lớp đều thực hiện kế hoạch giáo dục này.

Ở Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, thời lượng mỗi năm học ít nhất là 35 tuần. Đối với các trường, lớp dạy học 6 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 5 tiết; các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 6 buổi/tuần, mỗi ngày học không quá 8 tiết. Thời lượng mỗi tiết học là 45 phút. Tất cả các trường, lớp đều thực hiện kế hoạch giáo dục này.

c) Ở Tiểu học, bắt đầu từ lớp 1, đối với những trường, lớp dạy học tiếng dân tộc có thể dùng thời lượng tự chọn để dạy học tiếng dân tộc. Bắt đầu từ lớp 3, thời lượng tự chọn dùng để dạy học các nội dung tự chọn và hai môn học tự chọn (Ngoại ngữ và Tin học). Học sinh có thể chọn hoặc không chọn học các nội dung và hai môn học nêu trên.

Ở Trung học cơ sở, phải sử dụng thời lượng dạy học tự chọn để dạy học một số chủ đề tự chọn, tiếng dân tộc, Tin học,... Ở Trung học phổ thông, phải sử dụng thời lượng dạy học tự chọn để dạy học một số chủ đề tự chọn, một số môn học nâng cao.

d) Kế hoạch giáo dục Trung học phổ thông gồm kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình chuẩn và kế hoạch giáo dục 8 môn học có nội dung nâng cao.

e) Việc áp dụng kế hoạch giáo dục này cho các vùng miền, các trường chuyên biệt, các trường, lớp học 2 buổi/ngày, các trường, lớp học nhiều hơn 5 buổi/tuần đối với tiểu học, nhiều hơn 6 buổi/tuần đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu đối với nội dung giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục phổ thông phải đạt được các yêu cầu sau:

a) Bảo đảm giáo dục toàn diện; phát triển cân đối, hài hòa về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản; hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

b) Bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, hướng nghiệp và có hệ thống; chú trọng thực hành, gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông;

c) Tạo điều kiện thực hiện phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng năng lực tự học;

d) Bảo đảm tính thống nhất của chương trình giáo dục phổ thông trong phạm vi cả nước, đồng thời có thể vận dụng cho phù hợp với đặc điểm các vùng miền, nhà trường và các nhóm đối tượng học sinh;

e) Tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông của các nước có nền giáo dục phát triển trong khu vực và trên thế giới.

III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chuẩn kiến thức, kỹ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập. Mỗi cấp học có chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ mà học sinh cần phải đạt được.

Chuẩn kiến thức, kỹ năng là căn cứ để biên soạn sách giáo khoa, quản lý dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.

Sách giáo khoa và phương tiện dạy học phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục phổ thông.

2. Hình thức tổ chức giáo dục phổ thông bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường. Các hình thức tổ chức giáo dục phải bảo đảm cân đối, hài hòa giữa dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; giữa dạy học theo lớp, nhóm và cá nhân; bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh. 

Để bảo đảm quyền học tập và học tập có chất lượng cho mọi trẻ em, có thể tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục theo lớp ghép, lớp học hòa nhập,…

Đối với học sinh có năng khiếu, có thể và cần phải vận dụng hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục thích hợp nhằm phát triển năng khiếu, góp phần bồi dưỡng tài năng ngay từ giáo dục phổ thông.

3. Giáo viên chủ động lựa chọn, vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp với nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh ở các môn học và hoạt động giáo dục trong mỗi lớp, mỗi cấp học nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh ở các môn học, hoạt động giáo dục trong mỗi lớp, mỗi cấp học cần phải:

a) Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực;

b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ được cụ thể hóa ở từng môn học, hoạt động giáo dục;

c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, của cộng đồng;

d) Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác;

e) Sử dụng công cụ đánh giá thích hợp.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên hoặc chỉ đánh giá bằng nhận xét của giáo viên cho từng môn học và hoạt động giáo dục. Sau mỗi lớp, cấp học có đánh giá xếp loại kết quả giáo dục của học sinh. Kết thúc lớp 12, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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1. Tieu hoc.doc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


CẤP TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU 


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục; 



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.


Ở cấp Trung học phổ thông có 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ). Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC


Lời nói đầu 



Phần thứ nhất



NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


Phần thứ hai



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


Môn Tiếng Việt



Môn Toán



Môn Đạo đức



Môn Tự nhiên và Xã hội.



Môn Khoa học 



Môn Lịch sử và Địa lí



Môn Âm nhạc 



Môn Mĩ thuật 



Môn Thủ công, Kỹ thuật



Môn Thể dục.



Phần thứ ba



CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC 



PHẦN THỨ NHẤT


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi.



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể bắt đầu học trước tuổi hoặc ở tuổi cao hơn tuổi quy định. 



I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC TIỂU HỌC 


Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.



II. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC


1. Kế hoạch giáo dục tiểu học



			Môn học và hoạt động giáo dục


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5





			Tiếng Việt


			10


			9


			8


			8


			8





			Toán


			4


			5


			5


			5


			5





			Đạo đức


			1


			1


			1


			1


			1





			Tự nhiên và Xã hội


			1


			1


			2


			


			





			Khoa học


			


			


			


			2


			2





			Lịch sử và Địa lí


			


			


			


			2


			2





			Âm nhạc


			1


			1


			1


			1


			1





			Mĩ thuật


			1


			1


			1


			1


			1





			Thủ công


			1


			1


			1


			


			





			Kĩ thuật


			


			


			


			1


			1





			Thể dục


			1


			2


			2


			2


			2





			Giáo dục tập thể


			2


			2


			2


			2


			2





			Giáo dục ngoài giờ lên lớp


			4 tiết/tháng





			Tự chọn (không bắt buộc)


			*


			*


			*


			*


			*





			Tổng số tiết/tuần


			22+


			23+


			23+


			25+


			25+








Giải thích, hướng dẫn



a) Các số trong cột tương ứng với mỗi môn học, hoạt động giáo dục là số tiết của môn học, hoạt động giáo dục đó trong một tuần. Các số kèm theo dấu + ở đòng tổng số tiết/tuần chỉ tổng thời lượng của các môn học và hoạt động giáo dục trong một tuần. Dấu * chỉ thời lượng của các nội dung tự chọn và môn học tự chọn (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể). 



b) Ở Tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là 35 tuần. Đối với các trường, lớp dạy học 5 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 4 giờ (240 phút); các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần, mỗi ngày học không quá 7 giờ (420 phút). Mỗi tiết học trung bình 35 phút. Giữa các tiết học có thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục. Tất cả các trường, lớp đều thực hiện kế hoạch giáo dục này.



Mỗi tuần có ít nhất 2 tiết hoạt động tập thể để sinh hoạt lớp, Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên và sinh hoạt toàn trường. 



c) Bắt đầu từ lớp 1, đối với những trường, lớp dạy tiếng dân tộc có thể dùng thời lượng tự chọn để dạy học tiếng dân tộc. Bắt đầu từ lớp 3, thời lượng tự chọn dùng để dạy học các nội dung tự chọn và hai môn học tự chọn: Ngoại ngữ, Tin học. Học sinh có thể chọn hoặc không chọn học các nội dung và hai môn học nêu trên.



d) Các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần và đã có đầy đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, được sự thoả thuận của gia đình học sinh, có thể tổ chức dạy học Ngoại ngữ, Tin học, nội dung tự chọn của các môn học.



e) Việc áp dụng kế hoạch giáo dục này cho các vùng miền, các trường chuyên biệt, các trường, lớp học 2 buổi/ngày, các trường, lớp học nhiều hơn 5 buổi/tuần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



g) Hiệu trưởng trường tiểu học lập kế hoạch dạy học hằng tuần căn cứ vào kế hoạch giáo dục và chương trình các môn học, đặc điểm của nhà trường và của địa phương.



2. Yêu cầu đối với nội dung giáo dục tiểu học



Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC


Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức và kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được



Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể hoá ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học. Yêu cầu về thái độ được xác định cho từng lớp và cho cả cấp học.



Chuẩn kiến thức, kĩ năng là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của Chương trình Tiểu học; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở Tiểu học.



IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC


1. Phương pháp giáo dục tiểu học phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, hoạt động giáo dục, đặc điểm đối tượng học sinh và điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 



Sách giáo khoa và phương tiện dạy học phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục tiểu học.



2. Hình thức tổ chức giáo dục tiểu học bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường. Các hình thức tổ chức giáo dục phải bảo đảm cân đối, hài hòa giữa dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; giữa dạy học theo lớp, nhóm và cá nhân; bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh. 



Để bảo đảm quyền học tập và học tập có chất lượng cho mọi trẻ em, có thể tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục theo lớp ghép, lớp học hòa nhập,... 



Đối với học sinh biểu hiện có năng khiếu, có thể vận dụng hình thức dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp nhằm phát triển các năng khiếu đó.



3. Giáo viên chủ động lựa chọn, vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp với nội dung, từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.



V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC TIỂU HỌC


1. Đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh ở các môn học và hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học sinh chăm học và tự tin trong học tập.



2. Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp cần phải:



a) Bảo đảm tính toàn diện, khoa học, khách quan và trung thực;



b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp, ở toàn cấp học để xây dựng công cụ đánh giá thích hợp;



c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh; giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng;



d) Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác.



3. Các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên; các môn học và hoạt động giáo dục khác được đánh giá bằng nhận xét của giáo viên.



PHẦN THỨ HAI


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 


MÔN TIẾNG VIỆT


I. MỤC TIÊU


Môn Tiếng Việt ở cấp Tiểu học nhằm:



1. Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi.



Thông qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy.



2. Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt; về tự nhiên, xã hội và con người; về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài.



3. Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho học sinh.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			10


			35


			350





			2


			9


			35


			315





			3


			8


			35


			280





			4


			8


			35


			280





			5


			8


			35


			280





			Cộng (toàn cấp)


			


			175


			1505








2. Nội dung dạy học từng lớp



LỚP 1


10 tiết/tuần x35 tuần = 350 tiết



1. Kiến thức (không có bài học riêng, chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết thông qua các bài thực hành)



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



- Âm và chữ cái, thanh điệu và dấu ghi thanh điệu. 



- Một số quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh).



1.1.2. Từ vựng



Từ ngữ về nhà trường, gia đình, thiên nhiên, đất nước. 



1.1.3. Ngữ pháp



- Dấu chấm, dấu chấm hỏi.



- Nghi thức lời nói: chào hỏi, chia tay. 



1.2. Văn học



Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ về nhà trường, gia đình, thiên nhiên, đất nước. 



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Thao tác đọc (tư thế; cách đặt sách, vở; cách đưa mắt đọc).



- Phát âm các âm, đánh vần các vần thông thường và một vài vần khó. 



- Đọc trơn tiếng, từ, cụm từ, câu. Nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.



- Tìm hiểu nghĩa của từ, nội dung của câu và đoạn văn. 



- Đọc thuộc một số đoạn hoặc bài văn vần ngắn.



2.2. Viết



Thao tác viết (tư thế, cách cầm bút, đặt vở,...).



- Viết chữ thường cỡ vừa và nhỏ; tô chữ hoa cỡ lớn và vừa; viết từ, câu, các chữ số đã học (từ 0 đến 9).



- Viết chính tả khổ thơ, đoạn văn ngắn theo hình thức nhìn - viết, nghe - viết.



2.3. Nghe



- Nghe - trả lời câu hỏi và kể lại những mẩu chuyện có nội dung đơn giản.



- Nghe - viết khổ thơ, đoạn văn ngắn.



2.4. Nói 



- Nói lời chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học.



- Trả lời câu hỏi; đặt câu hỏi đơn giản (theo mẫu). 



- Kể lại những mẩu chuyện được nghe kể trên lớp (kết hợp nhìn tranh minh họa và đọc lời gợi ý dưới tranh).



- Nói về mình và người thân bằng một vài câu.



LỚP 2


9 tiết/tuần x 35 tuần = 315 tiết



1. Kiến thức (không có bài học riêng, chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết thông qua các bài thực hành)



1.1. Tiếng Việt



1.1.1 Ngữ âm và chữ viết



- Bảng chữ cái.



- Quy tắc chính tả (viết hoa chữ đầu câu, viết hoa tên riêng Việt Nam).



1.1.2. Từ vựng



Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) về cuộc sống của thiếu nhi trong trường học, gia đình; thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh.



1.1.3. Ngữ pháp



- Các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. 



- Câu kể, câu hỏi.



- Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy.



1.2. Tập làm văn



- Sơ giản về đoạn văn và nội dung của đoạn văn.



- Một số nghi thức lời nói: chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, tự giới thiệu; đáp lời chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, tự giới thiệu.



1.3. Văn học



Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn về cuộc sống của thiếu nhi trong gia đình, trường học, về thế giới tự nhiên và xã hội.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Đọc trơn từ, câu, đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản; đọc lời hội thoại (chú trọng đọc các từ có vần khó, từ dễ đọc sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).



- Đọc thầm.



- Tìm hiểu nghĩa của từ, câu; nội dung, ý chính của đoạn văn; nội dung của bài văn, bài thơ ngắn và một số văn bản thông thường.



- Đọc thuộc một số đoạn hoặc bài thơ ngắn.



- Đọc một số văn bản thông thường: mục lục sách, thời khóa biểu, thông báo đơn giản.



2.2. Viết



- Viết chữ thường cỡ nhỏ, chữ hoa cỡ vừa và nhỏ.



- Viết chính tả đoạn văn xuôi, đoạn thơ theo các hình thức nhìn - viết, nghe - viết (chú trọng viết các chữ có vần khó, các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).



- Viết câu kể, câu hỏi đơn giản.



- Viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả đơn giản bằng cách trả lời câu hỏi.



- Viết bưu thiếp, tin nhắn.



2.3. Nghe



- Nghe và trả lời câu hỏi về những mẩu chuyện có nội dung đơn giản gần gũi với lứa tuổi.



- Nghe - viết chính tả một đoạn văn, đoạn thơ hoặc bài thơ ngắn.



2.4. Nói



- Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, đề nghị, tự giới thiệu; đáp lời cảm ơn, xin lỗi, lời mời,... trong các tình huống giao tiếp ở trường học, gia đình, nơi công cộng.



- Trả lời và đặt câu hỏi đơn giản.



- Kể một mẩu chuyện hoặc một đoạn của câu chuyện được nghe.



- Nói lời giới thiệu đơn giản về bản thân, gia đình, bạn bè, trường lớp theo gợi ý.



LỚP 3


8 tiết/tuần x35 tuần = 280 tiết



1. Kiến thức (không có bài học riêng, chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết thông qua các bài thực hành)



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



Cách viết tên riêng nước ngoài.



1.1.2. Từ vựng 



Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) về lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc,... 



1.1.3. Ngữ pháp



- Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.



- Câu trần thuật đơn và hai bộ phận chính của câu.



- Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm.



1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Sơ giản về các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.



1.2. Tập làm văn



- Sơ giản về bố cục của văn bản. 



- Sơ giản về đoạn văn. 



- Một số nghi thức giao tiếp chính thức trong sinh hoạt ở trường, lớp: thư, đơn, báo cáo, thông báo,...



1.3. Văn học



- Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn về lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc,...



- Nhân vật trong truyện, vần trong thơ.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc 



- Đọc một số văn bản nghệ thuật, hành chính, báo chí, khoa học thường thức (chú trọng đọc tên riêng nước ngoài, từ dễ đọc sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương). 



- Đọc thầm. 



- Tìm hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; nhận xét về nhân vật, hình ảnh, chi tiết; đặt đầu đề cho đoạn văn. 



- Đọc thuộc một số bài thơ, đoạn văn ngắn.



- Ghi chép một vài thông tin đã đọc.



2.2. Viết



- Viết chữ cái hoa cỡ nhỏ. 



- Viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ theo các hình thức nghe - viết, nhìn - viết, nhớ - viết. viết tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài đơn giản. Phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài.



- Viết câu trần thuật đơn. Dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy khi viết.



- Huy động vốn từ để diễn đạt ý kiến của bản thân. Bước đầu sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa. 



- Viết đoạn văn kể, tả đơn giản theo gợi ý. 



- Điền vào tờ khai in sẵn; viết đơn, viết báo cáo ngắn theo mẫu; viết bức thư ngắn, trình bày phong bì thư.



2.3. Nghe



- Nghe và kể lại những câu chuyện đơn giản, thuật lại nội dung chính của các bản tin ngắn hoặc văn bản khoa học thường thức có nội dung phù hợp với lứa tuổi.



- Nghe - viết đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ ngắn.



- Ghi lại một vài ý khi nghe văn bản ngắn, có nội dung đơn giản.



2.4. Nói



- Dùng lời nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp chính thức trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội.  



- Đặt câu hỏi về vấn đề chưa biết, trả lời câu hỏi của người đối thoại.



- Kể từng đoạn hoặc kể toàn bộ câu chuyện đơn giản đã được nghe.



- Thuật lại nội dung chính của bản tin ngắn hoặc văn bản khoa học thường thức có nội dung phù hợp với lứa tuổi.



- Phát biểu ý kiến trong cuộc họp; giới thiệu hoạt động của tổ, lớp, chi đội; trình bày miệng báo cáo ngắn (đã viết theo mẫu) về hoạt động của tổ, lớp, chi đội.



LỚP 4


8 tiết/tuần x35 tuần = 280 tiết



1. Kiến thức 



1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



- Sơ giản về cấu tạo của tiếng.



- Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài. 



1.1.2. Từ vựng 



- Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng từ ngữ về phẩm chất con người). 



- Sơ giản về từ đơn, từ phức (từ láy và từ ghép). 



1.1.3. Ngữ pháp



- Danh từ, động từ, tính từ.



- Câu đơn và các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.



- Các kiểu câu: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.



- Dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.



1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.



1.2. Tập làm văn



- Kết cấu ba phần của bài văn kể chuyện và miêu tả (mở bài, thân bài, kết bài). Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả.



- Đoạn văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật).



- Bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật). Một số văn bản thông thường: đơn, thư, tờ khai in sẵn.



- Một số quy tắc giao tiếp trong trao đổi, thảo luận; thư, đơn.



1.3. Văn học (không có bài học riêng)


- Một số bài văn, đoạn văn, bài thơ, màn kịch về thiên nhiên, đất nước, con người và một số vấn đề xã hội có tính thời sự.



- Sơ giản về cốt truyện và nhân vật; lời người kể chuyện, lời nhân vật.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Đọc các văn bản nghệ thuật, khoa học, hành chính, báo chí.



- Đọc thầm.



- Đọc diễn cảm đoạn văn, bài thơ, màn kịch ngắn.



- Tìm hiểu ý nghĩa của bài văn, bài thơ và một số chi tiết có giá trị nghệ thuật trong bài văn, bài thơ. Nhận xét về nhân vật, hình ảnh và cách sử dụng từ ngữ trong bài văn, bài thơ.



- Đọc thuộc một số bài thơ, đoạn văn.



- Dùng từ điển học sinh hoặc các sách công cụ để tra cứu, ghi chép thông tin.



2.2. Viết



- Viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ theo các hình thức nghe - viết, nhớ - viết (chú trọng các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương). Sửa lỗi chính tả trong bài viết. Lập sổ tay chính tả.



- Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật).



- Viết đoạn văn kể chuyện và miêu tả theo dàn ý.



- Viết thư (thăm hỏi, cảm ơn, trao đổi công việc), giấy mời, điện báo,...



2.3. Nghe



- Nghe và kể lại câu chuyện có nội dung đơn giản, phù hợp với lứa tuổi. Nhận xét về nhân vật.



- Nghe và thuật lại các bản tin. Nhận xét về một vài chi tiết trong bản tin.



- Nghe - viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ.



- Nghe - ghi lại một số thông tin của văn bản đã nghe.



2.4. Nói



- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc; thuật lại sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia. Kể chuyện bằng lời của nhân vật.



- Bày tỏ ý kiến riêng khi trao đổi, thảo luận về vấn đề gần gũi. Đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi làm rõ vấn đề trong trao đổi, thảo luận.



- Giới thiệu về con người, lịch sử, văn hóa địa phương.



LỚP 5


8 tiết/tuần x 35 tuần = 280 tiết



1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



Cấu tạo của vần.



1.1.2. Từ vựng



- Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt) về tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng từ ngữ về quyền và nghĩa vụ công dân, quyền trẻ em, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường).



- Sơ giản về từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.



1.1.3. Ngữ pháp



- Từ loại: đại từ, quan hệ từ.



- Sơ giản về câu ghép và một số kiểu câu ghép.



1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ 



Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.



1.2. Tập làm văn



- Sơ giản về liên kết câu, đoạn văn.



- Văn miêu tả (tả người, tả cảnh).



- Văn bản thông thường: đơn, báo cáo thống kê, biên bản, chương trình hoạt động.



- Một số quy tắc giao tiếp trong trao đổi, thảo luận.



1.3. Văn học (không có bài học riêng)



- Một số bài văn, đoạn văn, bài thơ, màn kịch về tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng các văn bản về quyền và nghĩa vụ công dân, quyền trẻ em, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường).



- Đề tài, đầu đề văn bản.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Đọc các văn bản nghệ thuật, hành chính, khoa học, báo chí.



- Đọc thầm, đọc lướt để nắm thông tin.



- Đọc diễn cảm bài văn, bài thơ, màn kịch ngắn.



- Tìm hiểu ý nghĩa của bài văn, bài thơ; một số chi tiết có giá trị nghệ thuật. Nhận xét về nhân vật, hình ảnh, cách sử dụng từ ngữ và tình cảm, thái độ của tác giả.



- Đọc thuộc một số đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ.



- Tra từ điển học sinh, sổ tay từ ngữ, ngữ pháp để tìm và ghi chép thông tin. Hiểu các kí hiệu, số liệu trên sơ đồ, biểu đồ



2.2. Viết



- Viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ theo các hình thức nghe - viết, nhớ - viết (chú trọng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương). Sửa lỗi chính tả trong bài viết. Lập sổ tay chính tả.



- Lập dàn ý cho bài văn miêu tả (tả người, tả cảnh).



- Viết đoạn văn, bài văn miêu tả (tả người, tả cảnh) theo dàn ý.



- Viết biên bản một cuộc họp, một vụ việc.



- Viết tóm tắt văn bản (độ dài vừa phải).



2.3. Nghe



- Nghe và kể lại câu chuyện. Nhận xét về nhân vật trong truyện.



- Nghe - thuật lại bản tin, văn bản phổ biến khoa học.



- Nghe và tham gia ý kiến trong trao đổi, thảo luận.



- Nghe - viết chính tả một đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ.



- Nghe - ghi chép một số thông tin, nhân vật, sự kiện,...



2.4. Nói



- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc; thuật lại sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia.



- Trao đổi, thảo luận về đề tài phù hợp với lứa tuổi; bày tỏ ý kiến, thái độ về vấn đề đang trao đổi, thảo luận.



- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, các nhân vật tiêu biểu,... của địa phương.



3. Ôn tập cuối cấp



3.1. Kiến thức



- Một số quy tắc chính tả. Cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.



- Cấu tạo từ (từ đơn, từ phức); các từ loại chủ yếu (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ); nghĩa của từ.



- Câu đơn và các thành phần của câu đơn (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ); câu ghép.



- Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.



- Các dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang).



- Các biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa).



- Cấu tạo ba phần của văn bản.



- Các kiểu văn bản: kể chuyện, miêu tả, thư.



3.2 Kĩ năng



- Đọc - hiểu nội dung, ý nghĩa của văn bản, nhận biết một số chi tiết nghệ thuật của văn bản (từ ngữ, hình ảnh, nhân vật,...)



- Viết đoạn văn, bài văn kể chuyện, miêu tả, viết thư.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 1


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nhận biết các chữ cái, tổ hợp chữ cái, dấu thanh. 


			- Biết đọc các chữ cái, tổ hợp chữ cái theo âm mà chúng biểu thị (ví dụ: ă - á, kh - khờ,...).  Biết tên các dấu thanh (ví dụ huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng).





			


			- Nhận biết các bộ phận của tiếng: âm đầu, vần, thanh.


			- Biết đánh vần (ví dụ: tiếng bờ-âu-bâu huyền-bầu).





			


			- Biết quy tắc viết chính tả các chữ c/k, g/gh, ng/ngh.


			- Biết cách viết đúng, không cần phát biểu quy tắc





			1.1.2. Từ vựng


			Biết thêm các từ ngữ chỉ một số sự vật, hoạt động, tính chất thông thường; từ xưng hô thường dùng trong giao tiếp ở gia đình và trường học; các số đếm tự nhiên từ 1 đến 100.


			





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Nhận biết dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy trong bài học. 


- Nắm được các nghi thức lời nói đơn giản: chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học.


			 





			2. Kĩ năng 



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Các thao tác thực hiện việc đọc 


			Có tư thế đọc đúng.


			- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lưng; sách, vở mở rộng trên mặt bàn (hoặc trên hai tay). 



- Giữ khoảng cách giữa mắt với sách, vở khoảng 25 cm.





			2.1.2. Đọc thông


			- Đọc trơn đọc rõ tiếng, từ, câu. 


			- Đọc liền mạch, không rời rạc những từ có nhiều tiếng (ví dụ: học tập, kênh rạch, vô tuyến truyền hình,...).


- Có thể chưa đọc thật đúng tất cả các tiếng có vần khó, ít dùng (ví dụ: uyu, oam, oăp, uyp,...) .





			


			- Đọc đúng đoạn hoặc bài văn xuôi, văn vần có độ dài khoảng 80 - 100 chữ, tốc độ tối thiểu 30 chữ/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.


			





			2.1.3. Đọc - hiểu


			- Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài học.


			- Biết giải nghĩa các từ ngữ bằng lời mô tả hoặc bằng vật thật, tranh ảnh.





			


			- Hiểu nội dung thông báo của câu, đoạn, bài.


			- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung thông báo của câu, đoạn, bài.





			2.1.4. Ứng dụng kĩ năng đọc


			Thuộc khoảng 4 đoạn thơ (bài thơ) đã học có độ dài khoảng 30 đến 40 chữ.


			 





			2.2. Viết 


			


			





			2.2.1. Viết chữ


			- Có tư thế viết đúng.


			- Ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế ở phần trên thắt lưng; hai chân đặt vuông góc ở đầu gối; tay trái úp đặt lên góc vở bên trái, tay phải cầm bút; ngực không tì vào mép bàn, khoảng cách giữa mắt và vở khoảng 25 cm. 



- Cầm bút bằng ba ngón  tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa); biết đặt vở, xê dịch vở hợp lí khi viết.





			


			- Viết đúng chữ cái kiểu chữ thường cỡ vừa và nhỏ, tô đúng chữ cái viết hoa cỡ lớn và vừa; viết đúng chữ số cỡ to và vừa (từ 0 đến 9).


			





			2.2.2. Viết chính tả


			Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ, tốc độ 30 chữ/15 phút, không mắc quá 5 lỗi theo các hình thức nhìn - viết (tập chép). Trình bày bài chính tả đúng mẫu


			 





			2.2.3. Đặt câu


			Biết điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu văn. 


			 





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			- Nghe - hiểu đúng câu hỏi đơn giản, lời kể, lời hướng dẫn, lời yêu cầu của người đối thoại.


			- Nhắc lại được lời thầy, cô, bạn bè; làm theo chỉ dẫn của thầy, cô, bạn bè.





			


			- Nghe - hiểu nội dung và kể lại được mẩu chuyện đơn giản có kèm tranh minh họa và lời gợi ý dưới tranh.


			- Trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn truyện, mẩu chuyện.





			2.3.2. Nghe - viết chính tả


			Biết chú ý nghe để viết đúng bài chính tả có độ dài khoảng 30 chữ.


			 





			2.4. Nói 


			


			





			2.4.1. Phát âm


			- Nói rõ ràng, đủ nghe. Nói liền mạch cả câu. 



- Bước đầu có ý thức khắc phục lỗi phát âm. 


			 





			2.4.2. Sử dụng nghi thức lời nói


			- Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, tự nhiên khi nói. 



- Biết nói lời chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học.


			Nói đúng lượt lời, nhìn vào người nghe khi nói.





			2.4.3. Đặt và trả lời câu hỏi


			- Biết trả lời đúng vào nội dung câu hỏi. Nói thành câu 



- Bước đầu biết đặt câu hỏi đơn giản.


			 





			2.4.4. Thuật việc, kể chuyện


			Kể được một đoạn hoặc cả mẩu chuyện có nội dung đơn giản được nghe thầy, cô kể trên lớp (kết hợp với nhìn tranh minh hoạ, đọc lời gợi ý dưới tranh).


			 





			2.4.5. Phát biểu, thuyết trình


			- Biết giới thiệu một vài câu về mình, về người thân hoặc về một vài đồ vật quen thuộc,...


			 








LỚP 2


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			1. Kiến thức 



1.1. Tiếng Việt 


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Thuộc bảng chữ cái. Biết xếp tên người, tên sách, truyện theo thứ tự chữ cái mở đầu.



- Biết mẫu chữ cái viết hoa.


			





			


			- Biết quy tắc viết hoa chữ đầu câu và viết hoa tên riêng Việt Nam.


			Biết cách viết đúng, không cần phát biểu quy tắc.





			1.1.2. Từ vựng


			- Biết các từ ngữ chỉ một số sự vật, hoạt động, tính chất thông thường; các số đếm tự nhiên dưới 1000; một số thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu. 


			





			


			- Bước đầu nhận biết các từ có quan hệ đồng nghĩa, trái nghĩa.


			Tìm từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ quen thuộc.





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Bước đầu nhận biết các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. 


			





			


			- Nhận biết câu trong đoạn; nhận biết kiểu câu kể, câu hỏi.


			- Nhận biết các mô hình câu kể: Ai là gì ?, Ai làm gì ?, Ai thế nào ?.


- Nhận biết câu hỏi qua các từ nghi vấn: Khi nào ?, Ở đâu ?, Để làm gì ?, Như thế nào ?...





			


			- Bước đầu biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy.


			Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy vào đoạn văn đã lược bỏ một hoặc hai loại dấu câu.





			1.2. Tập làm văn


			- Nhận biết đoạn văn, ý chính của đoạn văn. 



- Biết cách tạo lập một số văn bản thông thường (danh sách học sinh, tờ khai lí lịch, thông báo, nội quy, bưu thiếp,...).



 - Biết một số nghi thức lời nói (chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, tự giới thiệu,...).


			Biết đặt đầu đề cho đoạn văn (theo gợi ý).





			2. Kĩ năng



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông 


			- Đọc đúng, liền mạch các từ, cụm từ trong câu; đọc trơn đoạn, bài đơn giản (khoảng 120 - 150 chữ), tốc độ khoảng 50 - 60 chữ/phút; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. 



- Bước đầu biết đọc thầm.


			 





			2.1.2. Đọc - hiểu


			Hiểu nội dung của đoạn văn, đoạn thơ, bài văn, bài thơ và một số văn bản thông thường đã học.


			- Nhắc lại các chi tiết trong bài đọc. 



- Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài. 



- Đặt đầu đề cho đoạn, bài (theo gợi ý). 





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Thuộc 6 đoạn thơ, đoạn văn, bài thơ (khoảng 40 - 50 chữ). 


- Biết đọc mục lục sách giáo khoa, truyện thiếu nhi, thời khóa biểu, thông báo, nội quy.


			 





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chữ


			- Biết viết chữ hoa cỡ vừa. Biết nối chữ cái viết hoa với chữ cái viết thường.



- Viết chữ thường tương đối thành thạo.


			 





			2.2.2. Viết chính tả


			- Viết đúng các chữ mở đầu bằng c/k, g/gh, ng/ngh; viết được một số chữ ghi tiếng có vần khó (uynh, uơ, uyu, oay, oăm,...).


- Viết đúng một số cặp từ dễ lẫn âm đầu (l/n, s/x, d/gi/r,...), vần (an/ang, at/ac, iu/iêu, ưu/ươu,... ), thanh ( ?/~, ~/., ... ) do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.


- Biết viết hoa chữ cái mở đầu câu, viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. 



- Nhìn - viết, nghe - viết bài chính tả có độ dài khoảng 50 chữ, tốc độ 50 chữ/15 phút, trình bày sạch sẽ, đúng quy định, mắc không quá 5 lỗi.


			 





			2.2.3. Viết đoạn văn, văn bản


			- Biết viết đoạn văn kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 3 - 5 câu bằng cách trả lời câu hỏi.



- Biết điền vào bản khai lí lịch, giấy mời in sẵn; viết danh sách tổ, thời gian biểu, tin nhắn, bưu thiếp (theo mẫu).


			 





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			Nghe và trả lời được câu hỏi về những mẩu chuyện có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi (kết hợp nhìn hình minh họa).


			 





			2.3.2. Nghe - viết


			Nghe - viết được bài chính tả có độ dài khoảng 50 chữ trong khoảng 15 phút.


			 





			2.4. Nói 


			


			





			2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói


			- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, yêu cầu, bày tỏ sự ngạc nhiên, thán phục; biết đáp lại những lời nói đó. 



- Biết dùng từ xưng hô, biết nói đúng vai trong hội thoại.


			 





			2.4.2. Đặt và trả lời câu hỏi


			- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi: Ai ?, Cái gì ?, Làm gì ?, Thế nào ?, Ở đâu ?, Bao giờ ?, ...


- Biết đặt và trả lời câu hỏi về những nội dung đơn giản trong bài học.


			 





			2.4.3. Thuật việc, kể chuyện


			- Kể rõ ràng, đủ ý một đoạn truyện hoặc một câu chuyện đã đọc (dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý). 



- Biết nói lời nhận xét đơn giản về nhân vật, nội dung của câu chuyện đã nghe, đã đọc; bộc lộ được tình cảm, thái độ với nhân vật.


			 





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			Biết giới thiệu vài nét về bản thân và những người xung quanh.


			Giới thiệu vài nét về bản thân, người thân, bạn bè.... ; thể hiện được tình cảm, thái độ trong lời kể; cách nói tự nhiên, mạnh dạn.








LỚP 3


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Kiến thức


			


			





			1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nắm vững mẫu chữ cái viết hoa.



- Biết cách viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài (phiên âm).


			 





			1.1.2. Từ vựng


			Biết thêm các từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) về lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc,...


			 





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. 


			





			


			- Nắm vững mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn và đặt câu theo những mô hình này. 



- Biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm.


			Dùng câu hỏi: Ai?, Cái gì ?, Làm gì ?, Thế nào ?, Là gì ? để nhận diện từng thành phần câu trần thuật.





			1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			Bước đầu nhận biết biện pháp so sánh, nhân hóa trong bài học và trong lời nói. 


			 





			1.2. Tập làm văn


			- Biết cấu tạo ba phần của bài văn.


			- Nhận biết các phần mở bài, thân bài, kết bài qua các bài tập đọc và qua các câu chuyện được học.





			


			- Bước đầu nhận biết đoạn văn và ý chính của đoạn văn.


			- Biết tìm ý chính của một đoạn văn đã đọc theo gợi ý; lựa chọn đầu đề cho đoạn văn.





			


			- Bước đầu nhận biết cấu tạo của một số loại văn bản thông thường.


			- Nhận biết các phần của bức thư, lá đơn, báo cáo đơn giản về công việc.





			2. Kĩ năng 



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông


			- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản nghệ thuật, hành chính, báo chí, ... có độ dài khoảng 200 chữ; tốc độ đọc 70 - 80 chữ/phút.


			





			


			- Đọc thầm nhanh hơn lớp 2 (khoảng 90 - 100 chữ/phút). 



- Biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và lời người dẫn truyện.


			Đọc thầm các bài học để trả lời câu hỏi về nội dung bài.





			2.1.2. Đọc - hiểu


			- Hiểu ý chính của đoạn văn. 



- Biết nhận xét một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc.


			





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Thuộc được 6 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, có độ dài khoảng 80 chữ.



- Biết sử dụng mục lục sách, thời khóa biểu, đọc thông báo, nội quy,... để phục vụ sinh hoạt và học tập của bản thân.


			





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chữ


			Viết đúng và nhanh các kiểu chữ thường và chữ hoa cỡ nhỏ; viết chữ rõ ràng, đều nét, liền mạch và thẳng hàng.


			 





			2.2.2. Viết chính tả


			- Nghe - viết, nhớ - viết bài chính tả có độ dài khoảng 60 - 70 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi, trình bày đúng quy định, bài viết sạch.



 - Viết đúng tên riêng Việt Nam và một số tên riêng nước ngoài. 



- Biết phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài viết.


			 





			2.2.3. Viết đoạn văn, văn bản


			- Biết viết đơn, viết tờ khai theo mẫu; biết viết thư ngắn để báo tin tức hoặc hỏi thăm người thân. 



- Viết được đoạn văn kể, tả đơn giản (6 - 8 câu) theo gợi ý 


			 





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			Kể lại được đoạn truyện, mẩu chuyện đã nghe thầy, cô kể trên lớp.


			 





			2.3.2. Nghe - viết


			- Nghe - viết bài chính tả có độ dài 70 chữ, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc từ có âm, vần, thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài. 



- Ghi lại được một vài ý trong bản tin ngắn đã nghe.


			 





			2.4. Nói


			


			





			2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói


			Biết dùng từ xưng hô và lời nói phù hợp với tình huống giao tiếp trong gia đình, nhà trường ,...


			 





			2.4.2. Đặt và trả lời câu hỏi


			Biết đặt và trả lời câu hỏi trong học tập, giao tiếp. 


			 





			2.4.3. Thuật việc, kể chuyện


			- Biết kể một đoạn truyện hoặc một câu chuyện đã học, đã nghe.



 - Nói được một đoạn đơn giản về người, vật xung quanh theo gợi ý bằng tranh hoặc câu hỏi.


			 





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			- Bước đầu biết phát biểu ý kiến trong cuộc họp. 


			- Nêu ý kiến cá nhân, nhận xét ý kiến của bạn trong các tiết học trên lớp và trong sinh hoạt tập thể.





			


			- Biết giới thiệu các thành viên, các hoạt động của tổ, của lớp.


			- Giới thiệu hoạt động của tổ, lớp dựa trên báo cáo hoặc văn bản đã chuẩn bị theo mẫu.








LỚP 4


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nhận biết cấu tạo ba phần của tiếng: âm đầu, vần, thanh. 


			





			


			- Biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.


			Nhớ quy tắc và biết vận dụng quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.





			1.1.2. Từ vựng


			- Biết thêm các từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc,... 



- Nhận biết được sự khác biệt về cấu tạo của từ đơn và từ phức, từ ghép và từ láy.


			Biết tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ đã cho; kết hợp từ đã cho với các từ ngữ khác; tìm thêm từ có cùng yếu tố cấu tạo; tìm các thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm.





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Hiểu thế nào là danh từ, động từ, tính từ. 


			- Nhận biết danh từ, động từ, tính từ trong câu.





			


			- Hiểu thế nào là câu, câu đơn, các thành phần chính của câu đơn (chủ ngữ, vị ngữ), thành phần phụ trạng ngữ.


			- Nhận biết chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu.





			


			- Hiểu thế nào là câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Biết cách đặt các loại câu.


			- Nhận biết câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến dựa vào các từ nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, các dấu kết thúc câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) và nghĩa của câu.





			


			- Biết cách dùng dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép.


			





			1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			- Bước đầu nêu được cảm nhận về tác dụng của một số hình ảnh so sánh, nhân hóa trong câu văn, câu thơ.


- Biết nói, biết viết câu có dùng phép so sánh, nhân hóa.


			 





			1.2. Tập làm văn


			- Nhận biết các phần của bài văn kể chuyện, miêu tả: mở bài, thân bài, kết bài. 



- Biết cách lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả. 


- Biết cách viết đơn, thư (theo mẫu).


			 





			1.3. Văn học


			Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật, cốt truyện trong tác phẩm tự sự.


			 





			2. Kĩ năng



2.1 Đọc 


			


			





			2.1.1 Đọc thông


			- Đọc các văn bản nghệ thuật, khoa học, báo chí có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 - 100 chữ/phút.



- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 3 (khoảng 100 - 120 chữ/phút).



- Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ, phù hợp với nội dung của từng đoạn.


			 





			2.1.2. Đọc - hiểu


			- Nhận biết dàn ý của bài đọc; hiểu nội dung chính của từng đoạn trong bài, nội dung của cả bài. 



- Biết phát hiện một số từ ngữ, hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài văn, bài thơ được học; biết nhận xét về nhân vật trong các văn bản tự sự.


			 





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Thuộc 6 đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ ngắn trong sách giáo khoa.



- Biết dùng từ điển học sinh, sổ tay từ ngữ, ngữ pháp,... để phục vụ cho việc học tập. 



- Bước đầu biết tìm thư mục để chọn sách đọc và ghi chép một số thông tin đã đọc.


			 





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chính tả


			- Viết được bài chính tả nghe - viết, nhớ - viết có độ dài khoảng 80 - 90 chữ trong 20 phút; không mắc quá 5 lỗi/bài; trình bày đúng quy định, bài viết sạch.



- Viết đúng một số từ ngữ dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. 


- Biết viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. 



- Biết tự sửa lỗi chính tả trong các bài viết.


			 





			2.2.2. Viết đoạn văn, văn bản


			Biết tìm ý cho đoạn văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật); viết được đoạn văn theo dàn ý đã lập. Biết dùng từ, đặt câu, sử dụng dấu câu.


			





			


			- Biết lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật); bước đầu viết được bài văn theo dàn ý đã lập có độ dài khoảng 150 - 200 chữ.


			- Viết mở bài theo cách trực tiếp và gián tiếp, kết bài theo cách mở rộng, không mở rộng cho bài văn miêu tả, kể chuyện. Viết các đoạn văn trong phần thân bài của bài văn kể chuyện, tả đồ vật, cây cối, con vật. 



- Viết 4 bài văn kể chuyện, miêu tả có bố cục đủ ba phần; phần thân bài có thể gồm một vài đoạn; lời văn trôi chảy, câu văn bước đầu có cảm xúc. 



- Biết kiểm tra, rà soát lại bài viết về nội dung, cách diễn đạt, cách trình bày.





			


			- Viết được các văn bản thông thường: thư, đơn, báo cáo ngắn, điện báo,... 



- Biết viết tóm tắt đoạn tin, mẩu tin, câu chuyện đơn giản.


			





			2.3. Nghe 


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			Nghe và thuật lại được nội dung chính của bản tin, thông báo ngắn; kể lại câu chuyện đã được nghe.


			 





			2.3.2. Nghe - viết


			Nghe - viết bài chính tả có độ dài 90 chữ, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương; tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.


			 





			2.4. Nói 


			


			





			2.4.1 . Sử dụng nghi thức lời nói


			Biết xưng hô, lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt lịch sự khi giao tiếp ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng.


			 





			2.4.2. Đặt và trả lời câu hỏi


			Biết đặt và trả lời câu hỏi trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc một số vấn đề gần gũi.


			 





			2.4.3. Thuật việc, kể chuyện


			Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc hay sự việc đã chứng kiến, tham gia. Biết thay đổi ngôi kể khi kể chuyện.


			 





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			- Biết cách phát biểu ý kiến trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc về một số vấn đề gần gũi. 



- Biết giới thiệu ngắn gọn về lịch sử, về hoạt động, về nhân vật tiêu biểu ở địa phương.


			 








LỚP 5


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nhận biết cấu tạo của vần: âm đệm, âm chính, âm cuối. Biết quy tắc ghi dấu thanh trên âm chính. 



- Biết cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.


			 





			1.1.2. Từ vựng


			- Biết thêm các từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc,… 



- Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa: nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. 



- Bước đầu nhận biết và có khả năng lựa chọn từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong nói và viết.


			 





			1.1.3. Ngữ pháp


			Nhận biết và có khả năng sử dụng các đại từ, quan hệ từ phổ biến. 


			





			


			- Nhận biết và có khả năng tạo lập câu ghép trong nói và viết. 


			- Nhận biết câu ghép và các vế của câu ghép trong văn bản. 



- Nhận biết một số quan hệ từ thường dùng để nối các vế trong câu ghép. 



- Biết đặt câu ghép theo mẫu.





			


			- Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.


			





			1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa trong các bài học. 



- Biết dùng các biện pháp nhân hóa và so sánh để nói và viết được câu văn hay.


			 





			1.2. Tập làm văn


			- Bước đầu biết nhận diện và sử dụng một số biện pháp liên kết câu trong nói và viết. 



- Biết cách làm bài văn tả người, tả cảnh.


			 





			1.3. Văn học


			Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật, lời thoại trong kịch.


			 





			2. Kĩ năng



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông


			- Đọc đúng và lưu loát các văn bản nghệ thuật (thơ, văn xuôi, kịch), hành chính, khoa học, báo chí,... có độ dài khoảng 250 - 300 chữ với tốc độ 100 - 120 chữ/phút. 



- Biết đọc thầm bằng mắt với tốc độ nhanh hơn lớp 4 (khoảng 120 - 140 tiếng/phút). 


			





			


			- Biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ, trích đoạn kịch ngắn.


			Biết điều chỉnh giọng đọc về cao độ, trường độ, nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng để thể hiện đúng cảm xúc trong bài.





			2.1.2. Đọc - hiểu


			- Nhận biết dàn ý và đại ý của văn bản. 



- Nhận biết ý chính của từng đoạn trong văn bản. 



- Phát hiện các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài văn, bài thơ, trích đoạn kịch được học. Biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. Biết phát biểu ý kiến cá nhân về cái đẹp của văn bản đã học. 



- Biết tóm tắt văn bản tự sự đã học.


			 





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Biết tra từ điển và một số sách công cụ.



- Nhận biết nội dung ý nghĩa của các kí hiệu, số liệu, biểu đồ trong văn bản.


Thuộc khoảng 7 bài thơ, đoạn văn xuôi dễ nhớ có độ dài khoảng 150 chữ.


			 





			2.2. Viết 


			


			





			2.2.1. Viết chính tả


			- Viết được bài chính tả nghe - viết, nhớ - viết có độ dài khoảng 100 chữ trong 20 phút, không mắc quá 5 lỗi. 



- Viết đúng một số từ ngữ cần phân biệt phụ âm đầu, vần, thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.



- Biết tự phát hiện và sửa lỗi chính tả, lập sổ tay chính tả.


			 





			2.2.2. Viết đoạn văn, văn bản


			- Biết tìm ý cho đoạn văn và viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả; biết dùng một số biện pháp liên kết câu trong đoạn. 



- Biết lập dàn ý cho bài văn tả cảnh, tả người. 


			- Viết đoạn mở bài, thân bài và kết bài cho bài văn tả cảnh, tả người.





			


			- Biết viết bài văn kể chuyện hoặc miêu tả có độ dài khoảng 200 chữ. 


			- Viết 4 bài văn kể chuyện, miêu tả.





			


			- Biết viết một số văn bản thông thường: đơn, biên bản, báo cáo ngắn, chương trình hoạt động


			- Viết một số loại đơn theo mẫu đã học.



- Viết biên bản một cuộc họp của học sinh ở trường lớp, biên bản về một sự việc đơn giản mới xảy ra.



- Viết báo cáo ngắn về một hoạt động của học sinh trong tổ, lớp.



- Lập chương trình hoạt động của tổ, lớp.





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			Kể lại hoàn chỉnh câu chuyện được nghe.


			





			2.3.2. Nghe - viết


			Nghe - viết bài chính tả có độ dài 90 chữ, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.



- Ghi chép được một số thông tin, nhận xét về nhân vật, sự kiện,... của bài tập nghe - ghi.


			





			2.4. Nói


			


			





			2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói


			Biết dùng lời nói phù hợp với quy tắc giao tiếp khi bàn bạc, trình bày ý kiến.


			Xưng hô lịch sự, dùng từ, đặt câu phù hợp với mục đích nói năng.





			2.4.2. Thuật việc, kể chuyện


			Biết kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc; chuyển đổi ngôi kể khi kể chuyện; thuật lại một sự việc đã biết hoặc đã tham gia.


			- Kể câu chuyện đã nghe, đã chứng kiến bằng lời người kể, bằng lời của nhân vật trong câu chuyện.



- Thuật lại một việc thành bài có độ dài khoảng 15 - 20 câu.





			2.4.3. Trao đổi, thảo luận


			Biết giải thích để làm rõ vấn đề khi trao đổi ý kiến với bạn bè, thầy cô. Bước đầu biết nêu lí lẽ để bày tỏ sự khẳng định hoặc phủ định.


			





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			Biết giới thiệu thành đoạn hoặc bài ngắn về lịch sử, văn hóa, về các nhân vật tiêu biểu, ... của địa phương.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói).



Nội dung chương trình được xây dựng theo các nguyên tắc:



- Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp;



- Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng tiếng Việt của học sinh;



- Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt.



Môn Tiếng Việt hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh với trọng tâm là các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, trong đó tập trung nhiều hơn vào kĩ năng đọc và viết. Bên cạnh đó, các kiến thức về ngữ âm, chữ viết, chính tả, từ vựng, ngữ pháp, văn bản của tiếng Việt được đưa vào chương trình một cách tinh giản, nhằm tạo cơ sở cho việc hình thành và phát triển các kĩ năng. 



Quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt được thể hiện ở cả hai yêu cầu: tích hợp dọc (đồng tâm) và tích hợp ngang (đồng quy).



Theo yêu cầu tích hợp dọc, chương trình toàn cấp được bố trí thành hai vòng:



- Vòng 1 (gồm các lớp 1, 2, 3) tập trung hình thành ở học sinh các kĩ năng đọc, viết và phát triển các kĩ năng nghe, nói với những yêu cầu cơ bản: đọc thông và hiểu đúng nội dung một văn bản ngắn; viết rõ ràng và đúng chính tả; thông qua các bài tập thực hành, bước đầu có một số kiến thức sơ giản về từ, câu, đoạn văn và văn bản.



- Vòng 2 (gồm các lớp 4, 5) cung cấp cho học sinh một số kiến thức sơ giản về tiếng Việt để phát triển các kĩ năng đọc, Viết, nghe, nói ở mức cao hơn với những yêu cầu cơ bản như: hiểu đúng nội dung và bước đầu biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ ngắn; biết cách viết một số kiểu văn bản; biết nghe - nói về một số đề tài quen thuộc. 



Theo yêu cầu tích hợp ngang (đồng quy), chương trình mỗi lớp đều thể hiện sự phối hợp giữa các mảng kiến thức tiếng Việt, văn học, văn hóa và đời sống; giữa kiến thức với kĩ năng; giữa các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói. Kiến thức, kĩ năng và thái độ được hình thành và phát triển thông qua các bài học và liên kết với nhau theo hệ thống chủ điểm học tập.



2. Về phương pháp dạy học 



Để thực hiện tư tưởng dạy học tập trung vào người học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, chương trình coi trọng các phương pháp tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn, với độ tuổi của học sinh như: rèn luyện theo mẫu, thực hành giao tiếp, thảo luận, chơi trò chơi học tập,... 



Chương trình coi trọng cả ba hình thức tổ chức học tập: học theo lớp, học theo nhóm, học cá nhân. 



Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học được vận dụng một cách linh hoạt trong mỗi bài học, mỗi tiết dạy nhằm khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh, mang lại hiệu quả thiết thực; tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa một vài  phương pháp hoặc một vài hình thức tổ chức dạy học.



Việc đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới phương tiện và thiết bị dạy học. Các phương tiện và thiết bị dạy học môn Tiếng Việt từng bước được hoàn thiện và hiện đại hóa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của chương trình môn học. Dựa vào chuẩn, các nội dung đánh giá được xác định trong đề kiểm tra; đề kiểm tra bảo đảm yêu cầu cả về kiến thức, kĩ năng (đọc, viết, nghe, nói) và thái độ.


Kết quả học tập của học sinh được đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đánh giá thường xuyên được tiến hành trong từng bài học, từng chương, từng phần do giáo viên trực tiếp thực hiện trong giờ học. 



Đánh giá định kì được tiến hành vào giữa học kì, cuối học kì, cuối năm học, cấp học do nhà trường tổ chức. Đánh giá thường xuyên và định kì được thực hiện bằng vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm khách quan kết hợp với quan sát của giáo viên nhằm bảo đảm độ chính xác, tin cậy của kết quả đánh giá.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Chương trình này ngoài việc dùng làm căn cứ để biên soạn sách giáo khoa còn dùng để biên soạn các tài liệu dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, tài liệu dạy học Tiếng Việt cho học sinh khuyết tật, tài liệu bồi dưỡng học sinh có năng lực về tiếng Việt, tài liệu hướng dẫn giáo viên dạy học Tiếng Việt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng đối tượng học sinh.



MÔN TOÁN


I. MỤC TIÊU


Môn Toán ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:



1. Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản.



2. Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống.



3. Bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống; kích thích trí tưởng tượng; chăm học và hứng thú học tập toán; hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			4


			35


			140





			2


			5


			35


			175





			3


			5


			35


			175





			4


			5


			35


			175





			5


			5


			35


			175





			Cộng (toàn cấp)


			


			175


			840








2. Nội dung dạy học từng lớp



LỚP 1


4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			SỐ HỌC


			ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG


			YẾU TỐ HÌNH HỌC


			GIẢI BÀI TOÁN
CÓ LỜI VĂN





			1. Các số đến 10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.



a) Đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10.



b) Bước đầu giới thiệu về phép cộng và phép trừ



c) Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Số 0 trong phép cộng, phép trừ.



2. Các số đến 100. Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.



a) Đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 100. Giới thiệu đơn vị, chục; tia số.



b) Phép cộng và phép trừ không nhớ trong
phạm vi 100.



c) Tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ (trong các trường hợp đơn giản).


			1. Đơn vị đo độ dài:
xăng-ti-mét (cm). Đo
và ước lượng độ dài.



2. Tuần lễ, ngày
trong tuần. Đọc giờ
đúng trên đồng hồ,
đọc lịch (loại lịch
hằng ngày).


			1. Nhận dạng bước đầu về hình vuông; hình tam giác; hình tròn.



2. Giới thiệu về điểm; đoạn thẳng; điểm ở trong và điểm ở ngoài một hình.



3. Thực hành vẽ đoạn thẳng; gấp hình, cắt hình.


			1. Giới thiệu bài
toán có lời văn.



2. Giải các bài toán bằng một phép cộng hoặc một phép trừ, chủ yếu là các bài toán thêm, bớt một số đơn vị.








LỚP 2


5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết



			SỐ HỌC


			ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG


			YẾU TỐ HÌNH HỌC


			GIẢI BÀI TOÁN
CÓ LỜI VĂN





			1. Phép cộng và phép trừ có nhớ trong phạm vi 100



a) Tên gọi thành phần và kết quả của mỗi phép tính.



b) Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 20.



c) Phép cộng, phép trừ các số có hai chữ số, không nhớ hoặc có nhớ một lượt. Tính nhẩm.



d) Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ.



2. Các số đến 1000.



a) Đọc, viết, so sánh các số. Đơn vị, chục, trăm.



b) Phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số không nhớ.



3. Phép nhân và phép chia.



a) Khái niệm ban đầu về phép nhân, phép chia.



Tên gọi các thành phần, kết quả của phép nhân, phép chia.



b) Bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5. Giới thiệu về 
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c) Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia.



d) Nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính.



e) Tìm thừa số, số bị chia. Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia).


			1. Đơn vị đo độ dài:
đề-xi-mét (dm), mét (m), ki-lô-mét (km), mi-li-mét (mm). Quan hệ
giữa các đơn vị đo.



Đo và ước lượng độ dài.



2. Giới thiệu về lít (l).



Đong, đo, ước lượng theo lít.



3. Đơn vị đo khối lượng: ki-lô-gam (kg).



Cân, ước lượng theo ki-lô-gam.



4. Ngày, giờ, phút.



Đọc lịch, xem đồng hồ (khi kim phút chỉ vào số 12, 3, 6).



5. Tiền Việt Nam (trong phạm vi các số đã học). Đổi tiền.


			1 . Giới thiệu về đường thẳng; ba điểm thẳng hàng; đường gấp khúc;
hình tứ giác; hình chữ nhật.



2 . Tính độ dài đường gấp khúc.



Giới thiệu khái niệm chu vi của một hình đơn giản. Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.



3. Thực hành vẽ hình, gấp hình.


			Giải bài toán bằng
một phép tính cộng,
trừ, nhân, chia trong
đó có các bài toán
về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị).












LỚP 3


5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết



			SỐ HỌC


			ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG


			YẾU TỐ HÌNH HỌC


			GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			1 Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000.



a) Ứng dụng mở rộng tính cộng, trừ các số có ba chữ số, có nhớ không quá một lần.



b) Bảng nhân và bảng chia 6, 7, 8, 9. Hoàn thiện các bảng nhân, chia 2 , 3 , 4, ..., 9 . Giới thiệu về 
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c) Phép nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số có nhớ không quá một lần. Phép chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số. Chia hết và chia có dư. Thực hành tính nhẩm (dựa vào các bảng tính đã học).



d) Làm quen với biểu thức và giá trị biểu thức. Thực hành tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính, có hoặc không có dấu ngoặc



e) Tìm số chia chưa biết.



2. Các số đến 10 000 và các số đến 100 000.



a) Đọc, viết, so sánh các số. Các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn.



b) Phép cộng và phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, trong phạm vi 10 000 và 100 000.



Phép nhân số có đến bốn hoặc năm chữ số với số có một chữ số có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, tích không quá 100 000. Phép chia số có đến năm chữ số cho số có một chữ số, chia hết hoặc chia có dư.



c) Giới thiệu bảng số liệu thống kê đơn giản. Làm quen với chữ số La Mã.


			1 Đơn vị đo độ dài: đề-ca-mét (dam), héc-tô-mét (hm). Bảng đơn vị đo độ dài. Đo và ước lượng độ dài.



2. Đơn vị đo khối lượng: gam (g). Quan hệ giữa kg và g. Thực hành cân.


3. Đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét vuông (cm2).



4. Ngày, tháng, năm. Xem lịch, xem đồng hồ (chính xác đến phút).



5. Giới thiệu tiếp về tiền Việt Nam.


			1. Giới thiệu góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và đường kính của hình tròn.



2. Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.



Giới thiệu diện tích của một hình. Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.



3. Vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke. Vẽ đường tròn bằng compa.


			1. Giải các bài toán có đến 2 bước tính với các mối quan hệ trực tiếp và đơn giản (so sánh hai số hơn kém nhau một số đơn vị; so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn; gấp hoặc giảm một số lần).



2. Giải các bài toán liên quan đến rút về đơn vị và các bài toán có nội dung hình học.








LỚP 4


5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết



			SỐ HỌC


			ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG


			YẾU TỐ HÌNH HỌC


			GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			1. Số tự nhiên. Các phép tính về số tự nhiên.



a) Lớp triệu. Đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Giới thiệu số tỉ. Hệ thống hóa về số tự nhiên và hệ thập phân.



b) - Phép cộng và phép trừ các số có đến sáu chữ số, có nhớ không quá ba lượt. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các số tự nhiên.



- Phép nhân các số có nhiều chữ số với số có không quá ba chữ số, tích có không quá sáu chữ số. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số tự nhiên. Nhân một tổng với một số.



- Phép chia các số có nhiều chữ số cho số có không quá ba chữ số, thương có không quá bốn chữ số (chia hết hoặc chia có dư).



c) Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.



d) Tính giá trị của các biểu thức số có đến ba dấu phép tính. Tính giá trị của biểu thức chứa chữ dạng a + b; a - b; a x b; a: b; a + b + c; a x b x c; (a + b) x c. Giải các bài tập dạng: "Tìm x biết x < a; a < x < b" với a, b là các số bé.



2. Phân số. Các phép tính về phân số.



a) Khái niệm ban đầu về phân số. Đọc, viết các phân số; phân số bằng nhau; rút gọn phân số; quy đồng mẫu số hai phân số; so sánh hai phân số.



b) Phép cộng, phép trừ hai phân số có cùng hoặc không cùng mẫu số (trường hợp đơn giản, mẫu số của tổng hoặc hiệu không quá 100). Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các phân số.



c) Giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên (mẫu số của tích không vượt quá 100). Giới thiệu tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các phân số, nhân một tổng hai phân số với một phân số.


d) Giới thiệu quy tắc chia phân số cho phân số, chia phân số cho số tự nhiên khác 0.



e) Thực hành tính nhẩm về phân số trong một số trường hợp đơn giản. Tính giá trị của các biểu thức có không quá ba dấu phép tính với các phân số đơn giản.



g) Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.



3. Tỉ số.



a) Khái niệm ban đầu về tỉ số.



b) Giới thiệu về tỉ lệ bản đồ và một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.



4. Một số yếu tố thống kê: Giới thiệu số trung bình cộng; biểu đồ; biểu đồ cột.


			1. Đơn vị đo khối lượng: tạ, tấn, đề-ca-gam (dag), héc-tô-gam (hg). Bảng đơn vị đo khối lượng.



2. Giây, thế kỉ. Hệ thống hóa các đơn vị đo thời gian.


			1 . Góc nhọn, góc tù góc bẹt. Giới thiệu hai đường thẳng cắt nhau, vuông góc với nhau, song song với nhau.



Giới thiệu về hình bình hành và hình thoi.



2. Tính diện tích hình bình hành, hình thoi.



3. Thực hành vẽ hình bằng thước thẳng và ê ke; cắt, ghép, gấp hình.


			1 . Giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính, có sử dụng phân số.



2. Giải các bài toán liên quan đến: Tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng; tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng; tìm số trung bình cộng; tìm phân số của một số; các nội dung hình học đã học.








LỚP 5


5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết



			SỐ HỌC


			ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG 


			YẾU TỐ HÌNH HỌC 


			GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			1. Bổ sung về phân số thập phân, hỗn số. Một số dạng bài toán về "quan hệ tỉ lệ".



2. Số thập phân. Các phép tính về số thập phân.



a) Khái niệm ban đầu về số thập phân. Đọc, viết, so sánh các số thập phân. Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.



b) Phép cộng và phép trừ các số thập phân có đến ba chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá ba lần. 


Phép nhân các số thập phân có tới ba tích riêng và phần thập phân của tích có không quá ba chữ số.



Phép chia các số thập phân, trong đó số chia có không quá ba chữ số (cả phần nguyên và phần thập phân), thương có không quá bốn chữ số, với phần thập phân của thương có không quá ba chữ số.



Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng và phép nhân, nhân một tổng với một số.



Thực hành tính nhẩm trong một số trường hợp đơn giản. Tính giá trị biểu thức số thập phân có không quá ba dấu phép tính.



c) Giới thiệu bước đầu về cách sử dụng máy tính bỏ túi.



3. Tỉ số phần trăm.



a) Khái niệm ban đầu về tỉ số phần trăm.



b) Đọc, viết tỉ số phần trăm.



c) Cộng, trừ các tỉ số phần trăm; nhân, chia tỉ số phần trăm với một số tự nhiên khác 0.



d) Mối quan hệ giữa tỉ số phần trăm với phân số thập phân, số thập phân và phân số.



4. Một số yếu tố thống kê: Giới thiệu biểu đồ hình quạt.


			1. Cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.



2. Vận tốc. Quan hệ giữa vận tốc, thời gian chuyển động và quãng đường đi được.



3. Đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông (dam2), héc-tô-mét vuông (hm2), mi-li-mét vuông (mm2); bảng đơn vị đo diện tích. ha. Quan hệ giữa m2 và ha.



4. Đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối (cm3), đề-xi-mét khối (dm3), mét khối (m3).


			1. Giới thiệu hình hộp chữ nhật; hình lập phương; hình trụ; hình cầu.



2. Tính diện tích hình tam giác và hình thang. Tính chu vi và diện tích hình tròn. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.


			Giải các bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có các bài toán đơn giản về quan hệ tỉ lệ; tỉ số phần trăm; các bài toán đơn giản về chuyển động đều; các bài toán ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề của đời sống; các bài toán có nội dung hình học.








III. CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 


LỚP 1


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỐ HỌC





			1. Các số đến 100



 



 



 


			1) Biết đếm, đọc, viết các số đến 10


			1) Ví dụ



a) Đếm từ 1 đến 10.



b)



Số



 ?
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			2) Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.


			2) Ví dụ



a) Đếm từ 1 đến 100.



b) Viết số và ghi lại cách đọc số trong phạm vi 100 (số có hai chữ số), chẳng hạn:



Viết (theo mẫu):



Sáu mươi mốt: 61               65: sáu mươi lăm



Tám mươi tư: ...                  48: ...





			


			3) Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị. 


			3) Ví dụ. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):



a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị; ta viết 87 = 80 + 7.



b) Số 59 gồm ... chục và ... đơn vị; ta viết 59 = ... + ...



c) Tính nhẩm:



30 + 6 = 36    60 + 9 = ...      20 + 7 = ...



40 + 5 = ...     70 + 2 = ...      20 + 1 = ...





			


			4) Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng.


			4) Ví dụ. Viết số thích hợp vào ô trống:
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			5) Biết so sánh các số trong phạm vi 100


			5) ● Sử dụng các từ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các dấu >, <, = khi so sánh hai số.



a) Trong phạm vi 10.





			


			


			Ví dụ.
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4 ... 5



2 ... 5



8 ... 10



7 ... 5



4 ... 4



10 ...9



b) Trong phạm vi 100.



Ví dụ
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34 ... 50



72 ... 81



78 ... 69



62 ... 62









			


			


			● Xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số cho trước (sử dụng các từ "bé nhất" đến "lớn nhất").



Ví dụ



a) Khoanh vào số lớn nhất trong các số: 72; 68; 80.



b) Khoanh vào số bé nhất trong các số: 79; 60; 81.



● Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé (nhiều nhất là 4 số).



Ví dụ. Viết các số 72; 38; 64:



a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.



b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.





			


			6) Bước đầu nhận biết thứ tự các số trên tia số. 


			6) Ví dụ: Điền số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số đọc các số đó:
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			2. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10



 



 



 



 



 



 



 


			1) Sử dụng các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh họa, nhận biết ý nghĩa của phép cộng


			1) Ví dụ. Viết phép tính thích hợp:
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			2) Thuộc bảng cộng trong  phạm vi 10 và biết cộng nhẩm trong phạm vi 10.


			2) Ví dụ



a) Tính nhẩm: 5 + 3 = ...;             2 + 8 = ...



b) Tính 
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			3) Sử dụng các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh họa, nhận biết ý nghĩa của phép trừ.


			3) Ví dụ. Viết phép tính thích hợp: 
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			4) Thuộc bảng trừ trong phạm vi 10 và biết trừ nhẩm trong phạm vi 10.


			4) Ví dụ 



a) Tính nhẩm : 7 - 4 = ... ;            10 - 5 = ...



b) Tính : 



[image: image11.emf]





			


			5) Bước đầu nhận biết về vai trò của số 0 trong phép cộng và phép trừ.


			5) Ví dụ.


5 + 0 = 5



5 - 0 = 5



0 + 5 = 5



5 - 5 = 0









			


			6) Biết dựa vào các bảng cộng, trừ để tìm một thành phần chưa biết trong phép tính


			6) Ví dụ. 



Số



 ?



... + 2 = 5 ;    3 + ... = 6;    7 - ... = 1;    .. - 1 = 5.





			


			7) Biết tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ (tính theo thứ tự từ trái sang phải).


			7) Ví dụ. Tính:



5 + 1 + 2 = ...;      9 - 3 - 2 = ...;        9 - 5 + 1 = ...





			3. Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100



 


			1) Biết đặt tính (theo cột dọc) và thực hiện phép cộng, phép trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.


			1) Ví dụ. a) Tính : 
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b) Đặt tính rồi tính : 25 + 13 ;     69 - 21.





			


			2) Biết cộng, trừ nhẩm (không nhớ):



● Hai số tròn chục. 



● Số có hai chữ số với số có một chữ số (trường hợp phép cộng, phép trừ ở cột đơn vị dễ thực hiện bằng nhẩm).


			2) Ví dụ. Tính nhẩm



● 20 +30 =...;   90 - 30 = ...



● 15 +1 =...;    38 - 2 = ...;  80 + 7 =...;   95 - 5 = ...





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Độ dài


 


			1) Biết xăng-ti-mét là một đơn vị để đo độ dài; biết đọc, viết số đo độ dài trong phạm vi 100 cm.


			1) Nhận biết độ dài 1cm, biết viết và đọc các số đo.





			


			2) Biết dùng thước thẳng có vạch thành xăng-ti-mét để đo độ dài các đoạn thẳng (trong phạm vi 20cm) rồi viết các số đo.


			2) Ví dụ. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số
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			3) Biết thực hiện phép tính với các số đo theo đơn vị xăng-ti-mét.


			3) Ví dụ. Tính (theo mẫu): 



20cm + 10cm = 30cm           30cm + 40cm = ... 



32cm + 12 cm = ...                40cm - 20cm = …





			2. Thời gian



 


			1) Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.


			 





			


			2) Biết xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).


			2) Ví dụ. Nhìn vào tờ lịch hôm nay và nêu được thứ, ngày, tháng. Chẳng hạn: Hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 2.





			


			3) Biết đọc giờ đúng trên đồng hồ.


			3) Ví dụ. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
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			III YẾU TỐ HÌNH HỌC





			 



 



 



 



 



 


			1) Bước đầu nhận biết các hình sau: 



( Hình tam giác



( Hình vuông



( Hình tròn


			1) Ví dụ 1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:
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			Ví dụ 2. Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì cùng một màu.
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			2) - Nhận ra hình vuông, hình tam giác, hình tròn từ các vật thật. 



- Biết xếp, ghép hình đơn giản. 


			Ví dụ 1. Mặt cái trống có dạng hình tròn, mặt con súc sắc có dạng hình vuông, khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác. 



Ví dụ 2. Ghép các hình dưới đây thành các hình mới (theo mẫu):
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			3) Bước đầu nhận biết về điểm, đoạn thẳng.


			3) Nhận ra, gọi đúng tên điểm, đoạn thẳng. 



Ví dụ.
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			4) Biết nối hai điểm để có đoạn thẳng.


			 





			


			5) Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài không quá 10cm.


			





			


			6) Biết nối các điểm để có hình tam giác, hình vuông.


			6) Ví dụ. Nối các điểm để có 1 hình vuông và 2 hình tam giác.
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			7) Bước đầu nhận biết về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.


			7) Ví dụ. a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:



- Điểm A ở trong hình tam giác 
□



- Điểm B ở ngoài hình tam giác 
□



- Điểm E ở ngoài hình tam giác 
□



- Điểm C ở ngoài hình tam giác 
□



- Điểm I ở ngoài hình tam giác 
□
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			b) Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn, 2 điểm ở ngoài hình tròn (chưa yêu cầu ghi tên các điểm).
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			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			 


			Biết giải các bài toán về thêm, bớt (giải bằng một phép cộng hoặc một phép trừ) và trình bày bài giải gồm: câu lời giải, phép tính, đáp số.


			Ví dụ. a) Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? 



Bài giải



Tổ em có tất cả là:



6 + 3 = 9 (bạn)



Đáp số: 9 bạn. 



b) An có 5 quả cam, An cho bạn 2 quả cam. Hỏi An còn lại mấy quả cam?



Bài giải



Số cam còn lại là:



5 - 2 = 3 (quả)



Đáp số: 3 quả cam.








LỚP 2


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỐ HỌC





			1. Các số trong phạm vi 1000



 



 



 



 


			1) Biết đếm từ 1 đến 1000.


			1) Ví dụ.


Số



  ?
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			2) Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



a) 198; 199; 200; ...; ... .



b) 84; 86; 88; ...; ... .



c) 510; 520; 530; ...; ... .





			


			3) Biết đọc, viết các số đến 1000.


			3) Ví dụ. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: 



Đọc số



Viết số



Sáu trăm hai mươi ba



................



.........................................



315



Hai trăm mười



.................









			


			4) Biết xác định số liền trước, số liền sau của một số cho trước.


			4) Ví dụ. Viết số liền trước, liền sau của số cho trước:



Số liền trước



Số đã cho



Số liền sau



..................



625



..................



..................



399



..................



..................



800



..................









			


			5) Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số.


			5) Ví dụ: Nhận ra được trong số 847 có 8 trăm, 4 chục và 7 đơn vị.





			


			6) Biết phân số có ba chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.


			6) Ví dụ.  653 = 600 + 50 + 3 



hoặc: 700 + 10 + 4 = 714





			


			7) Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có đến ba chữ số.


			7) Ví dụ. 254 > 189 vì ở số trăm có 2 > 1. 



254 < 261 vì số trăm cùng là 2, ở số chục có 5 < 6.



254 > 251 vì số trăm cùng là 2, số chục cùng là 5, ở số đơn vị có 4 > 1.





			


			8) Biết xác định số bé nhất (hoặc lớn nhất) trong một nhóm các số cho trước.


			8) Ví dụ


a) Khoanh vào số bé nhất: 



395; 695; 357; 385.



b) Khoanh vào số lớn nhất: 



395; 695; 357; 385.





			


			9) Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại (nhiều nhất là 4 số).


			9) Ví dụ. Viết các số 285; 257; 279; 297 theo thứ tự: 



a) Từ bé đến lớn. 



b) Từ lớn đến bé





			2. Phép cộng và phép trừ các số có đến ba chữ số



 



 



 


			1) - Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20; 



- Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.


			1) Ví dụ. Tính nhẩm: 



8 + 8 = ...........;                  12 - 4 = ............... 



9 + 4 = ...........;                  11 - 6 = ................





			


			2) - Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm; 


			2) Ví dụ 1. Tính nhẩm: 



300 + 200 = ..........;           100 + 800 = .......... 



500 - 200 = ...........;            900 - 800 = ..........





			


			- Biết cộng, trừ nhẩm số có ba chữ số với số có một chữ số hoặc với số tròn chục hoặc với số tròn trăm (không nhớ).


			Ví dụ 2. Tính nhẩm: 



423 + 4 = ...........;             527 - 3 = .............. 



423 + 10 = .........;             527 - 10 = ............. 



423 + 200 = ..........;          527 - 200 = ...........





			


			3) Biết đặt tính và tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.


			3) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 



38 + 47;        41 - 25;            29 + 6;         71 - 9.





			


			4) Biết đặt tính và tính cộng, trừ (không nhớ) các số có đến ba chữ số.


			4) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 



345 + 422;                      674 - 353.





			


			5) Biết tính giá trị của các biểu thức số có không quá hai dấu phép tính cộng, trừ (trường hợp đơn giản, chủ yếu với các số có không quá hai chữ số) không có nhớ.


			5) Ví dụ. Tính: 



a) 35 + 10 + 2 = ..........



b) 42 - 12 - 8 = ............ 



c) 36 + 12 - 28 = ............





			


			6) Biết tìm x trong các bài tập dạng:



x + a = b;      a + x = b; 



x - a = b;       a - x = b. 



(với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.


			6) Ví dụ. Tìm x:



a) x + 5 = 15;            b) x - 8 = 12;       c) 35 - x = 12.





			3. Phép nhân phép chia


			1) Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5.


			1) Ví dụ. Nêu đúng kết quả phép nhân, phép chia trong bảng đã học. 





			


			2) Biết nhân, chia nhẩm trong các trường hợp sau:



- Các phép nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học (bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5).



- Nhân, chia số tròn chục, tròn trăm với (cho) số có một chữ số (trong trường hợp đơn giản)


			2) Ví dụ 1. Tính nhẩm: 



a) 2 x 7 = ...........;                     3 x 6 = ...........



    4 x 8 = ...........;                      5 x 9 = ...........



b) 14 : 2 =..........;                       18 : 3 =...........



    32 : 4 = ............;                    45 : 5 = .............



Ví dụ 2. Tính nhẩm:



40 x 2 = ..............;                    200 x 3 = ..............



80 : 2 = ...............;                   600 : 3 = ...............





			


			3) Biết tính giá trị của các biểu thức có không quá hai dấu phép tính (trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học).


			3 ) Ví dụ. Tính:



5 x 4 + 9 = ...............;        15 : 3 + 2 = ............ 



4 x 3 - 7 = ................;         20 : 4 - 3 = .............





			


			4) Biết tìm x trong các bài tập dạng:



x x a = b; a x x = b; 



x : a = b. 



(với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là nhân hoặc chia trong phạm vi các bảng tính đã học).


			4) Ví dụ. Tìm x:



a) x x 3 = 12;                           b) x : 3 = 5.





			4. Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị



 


			1) Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan), biết đọc, viết:
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5



1



;



4



1



;



3



1



;



2



1






			1) Ví dụ
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Đọc: một phần bốn (một phần tư).



Viết: 
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1



.









			


			2) Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2, 3, 4, 5 phần bằng nhau.


			2) Ví dụ


a) Tô màu 
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1



 số ô vuông của mỗi hình:
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b) Khoanh vào một phần ba số ngôi sao:
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			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Độ dài



 


			1) - Biết đề-xi-mét (dm), mét (m), mi-li-mét (mm), ki-lô-mét (km) là các đơn vị đo độ dài.



- Ghi nhớ được: 



1m = 10dm,



1cm = 10mm, 



1m = 100cm, 



1dm = 10cm, 



1m = 1000mm, 



1km = 1000m.


			1) Vận dụng trong khi làm các bài tập. 



Ví dụ.



a)
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2m = ... dm



3dm = ... cm



1dm = ...cm



b)



[image: image30.png]







1dm ... 9cm



90cm ... 1m 



100cm ... 1m









			


			2) Biết sử dụng thước thắng có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để đo độ dài.


			2) Ví dụ. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi điền số thích hợp vào ô trống:
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			3) Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.


			3) Ví dụ. Điền cm hoặc m vào chỗ chấm cho thích hợp: 



a) Độ dài mép bảng đen ở lớp khoảng 3 ........ 



b) Bút chì dài khoảng 19 ................ 



c) Cột nhà cao khoảng 4 ................ 



d) Gang tay của em dài khoảng 15 ...............





			2. Khối lượng


			1) Biết ki-lô-gam (kg) là đơn vị đo khối lượng.



2) Biết sử dụng một số loại cân thông dụng để thực hành đo khối lượng.


			1 ) và 2) Ví dụ
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			3. Giới thiệu về lít (l)


			Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu, …..


			





			4. Thời gian



 


			1) Biết một ngày có 24 giờ; một giờ có 60 phút.


			





			


			2) Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.


			2) Ví dụ. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
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			3) Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy (trong tuần lễ).


			3) Ví dụ. Đây là tờ lịch tháng 10:



THỨ HAI



5



12



19



26



THỨ BA 



6



13



20



27



THỨ TƯ 



7



14



21



28



THỨ NĂM



1



8



15



22



29



THỨ SÁU



2



9



16



23



30



THỨ BẢY



3



10



17



24



31



CHỦ NHẬT



4



11



18



25









			


			 


			Xem lịch rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 



a) Tháng 10 có .... ngày. 



b) Ngày 5 tháng 10 là thứ hai. Ngày 6 tháng 10 là thứ .................. Ngày 4 tháng 10 là ..........



c) Tuần này, thứ bảy là ngày 10 tháng 10. Tuần sau, thứ bảy là ngày ........





			5. Tiền Việt Nam


			1) Nhận biết các đồng tiền Việt Nam: tờ 100 đồng, tờ 200 đồng, tờ 500 đồng, tờ 1000 đồng.


			





			


			2) Qua thực hành sử dụng tiền biết được mối quan hệ giữa các đồng tiền trên (đổi tiền trong trường hợp đơn giản).


			2) Ví dụ 
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			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc


			Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thắng, đường gấp khúc.


			Ví dụ: 


- Đường thẳng AB:
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- Đường gấp khúc ABCD:
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- Hình tứ giác ABCD:
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- Hình chữ nhật MNPQ:
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			2. Độ dài đường gấp khúc


			Biết tính độ dài đường gấp khúc khi cho sẵn độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.


			Ví dụ. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. 



[image: image40.emf]


(Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 3+2+4=9(cm))





			3. Chu vi hình tam giác, hình tứ giác


			Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi cho sẵn độ dài mỗi cạnh của nó.


			Ví dụ



a) Tính chu vi hình tam giác ABC biết độ dài ba cạnh: AB = 5cm, BC = 4cm, CA = 6cm. 



(Chu vi hình tam giác ABC là: 5 + 4 + 6 = 15(cm))



 b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài bốn cạnh: AB = 5cm, BC = 4cm, CD = 6cm, DA = 3cm. 



(Chu vi hình tứ giác ABCD là: 5 + 4 + 6 + 3 = 18 (cm))





			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			


			1) Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một bước tính về cộng, trừ, trong đó có các bài toán về "nhiều hơn", "ít hơn" một số đơn vị; các bài toán có nội dung hình học.


			1) Ví dụ



a) Lớp 2A có 20 học sinh trai và 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh ? 



b) Một mảnh vải dài 9dm. Người ta đã lấy 5dm vải để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét ?



c) Hoà có 12 nhãn vỡ. Bình có nhiều hơn Hoà 3 cái. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở?



d) Mai gấp được 10 cái thuyền. Hoa gấp được ít hơn Mai 2 cái thuyền. Hỏi Hoa gấp được mấy cái thuyền?





			


			2) Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một bước tính về nhân, chia; chủ yếu là các bài toán tìm tích của hai số trong phạm vi các bảng nhân 2, 3, 4, 5 và các bài toán về chia thành phần bằng nhau, chia theo nhóm trong phạm vi các bảng chia 2, 3, 4, 5.


			2) Ví dụ


a) Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?



b) Có 15kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?



c) Có 25l dầu rót vào các can, mỗi can 5l. Hỏi có mấy can dầu?








LỚP 3


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỐ HỌC





			1. Các số đến 100 000



 



 



 


			1) Biết đếm trong phạm vi 100 000:


			1) Ví dụ.


Số



 ?









			


			a) Đếm thêm 1;



b) Đếm thêm 1 chục;



c) Đếm thêm 1 trăm; 



d) Đếm thêm 1 nghìn.


			a) 32 606; 32 607; ...; ...; ...; 32 611; ... .



b) 56 300; 56 310; 56 320; ...; ...; ...; ... .



c) 47 000; 47 100; 47 200; ...; ...; ...; ... .



d) 18 000; 19 000; ...; ...; ...; ...; 24 000.





			


			2) Biết đọc, viết các số đến 100 000


			2) Ví dụ. Viết (theo mẫu): 



Đọc số



Viết số



Hai nghìn một trăm mười lăm 



2115



Mười bảy nghìn một trăm ba mươi 



.........



...........................................



97145









			


			3) Biết tên gọi các hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn) và nêu giá trị theo vị trí của mỗi chữ số.


			3) Ví dụ. Số 34 508 có chữ số 3 ở hàng chục nghìn chỉ 3 chục nghìn, chữ số 4 ở hàng nghìn chỉ 4 nghìn, chữ số 5 ở hàng trăm chỉ 5 trăm, chữ số 0 ở hàng chục chỉ 0 chục, chữ số 8 ở hàng đơn vị chỉ 8 đơn vị.





			


			4) Biết mối quan hệ giữa đơn vị của hai hàng kề nhau.


			4) Ví dụ. 1 chục nghìn bằng 10 nghìn, 1 nghìn bằng 10 trăm, 1 trăm bằng 10 chục, ...





			


			5) Biết viết một số thành tổng các số theo các hàng và ngược lại.


			5) Ví dụ 



a) 4532 = 4000 + 500 + 30 + 2



b) 2000 + 500 + 30 + 1 = 2531 





			


			6) Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số để so sánh các số có tới năm chữ số.


			6) Ví dụ.
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35 721 ... 27 531 



35 721 ... 71 352 



9 999 + 1 ... 10 000









			


			7) Biết xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số cho trước.


			7) Ví dụ


a) Khoanh vào số bé nhất: 89 021; 21 908; 82 109; 81 290. 



b) Khoanh vào số lớn nhất: 41 590; 41 800; 42 360; 41 785.





			


			8) Biết sắp xếp các số có đến bốn hoặc năm chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại (nhiều nhất là 4 số).


			8) Ví dụ 



a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:



62 910; 9201; 1902; 32 019.



b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:



82 454; 25 012; 14 597; 26 920.





			2. Phép cộng, phép trừ



 



 


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép cộng các số có đến 5 chữ số có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp.


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 20587 + 35504.





			


			2) Biết đặt tính và thực hiện phép trừ các số có đến năm chữ số có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp.


			2) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 72649 - 23375.





			


			3) Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.


			3) Ví dụ. Tính nhẩm:



4000 + 3000 = ....



2000 + 400 = ....



600 + 5000 = ....



8000 - 5000 = ....



7800 - 500 = ....



2000 - 400 = .....









			3. Phép nhân, phép chia



 



 



 


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép nhân các số có đến năm chữ số với số có một chữ số, có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 12625 x 3





			


			2) Biết đặt tính và thực hiện phép chia các số có đến năm chữ số cho số có một chữ số (chia hết hoặc chia có dư).


			2) Ví dụ 



a) Đặt tính rồi tính: 628 : 3 = ?
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628 : 3 = 209 (dư 1)



b) Đặt tính rồi tính: 4355 : 5 = ? 



[image: image43.emf]


4355 : 5 = 871





			


			3) Biết nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, bảng chia.


			3) Ví dụ. Tính nhẩm:



9 x 8 = ...



6 x 7 = ...



63 : 9 = ...



72 : 8 = ...









			


			4) Biết nhân, chia nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,... với (cho) số có một chữ số (trường hợp đơn giản).


			4) Ví dụ. Tính nhẩm:



200 x 2 = ...



600 : 2 = ...



6000 x 3 = ...



90000 : 3 = ...









			


			5) Nhận biết được 
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1



...;



;



3



1



;



2



1



 bằng hình ảnh trực quan. 



Biết đọc, viết: 
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1



...;



;



3



1



;



2



1






			5) Ví dụ. Đã tô màu vào 
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1



hình nào?
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			6) Biết tìm 
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1



...;



;



3



1



;



2



1



của một đại lượng.


			6) Ví dụ. Tìm 
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1



 của: 24m; 30 giờ; 18kg.





			


			7) Bước đầu làm quen với biểu thức, giá trị của biểu thức.


			7) Ví dụ 



a) Nhận biết 126 + 51; 84 : 4; 45 : 5 + 7; 3 x (20 - 10); ... là các biểu thức. 



b) 126 + 51 = 177. Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177.





			


			8) Thuộc quy tắc và tính đúng giá trị của các biểu thức số có đến hai dấu phép tính (có hoặc không có dấu ngoặc).


			8) Ví dụ. Tính giá trị của biểu thức: 



a) 190 + 100 - 50 = ...;



c) 80 + 20 x 2 = ...;



b) 40 x 2 : 8 = ...;



d) 48 : (8 - 4) = ...









			


			9) Biết tìm thành phần chưa biết của phép tính: 


			9) Ví dụ





			


			a) Biết tìm thành phần chưa biết (số hạng) trong phép cộng. 


			a) Tìm x:



x + 35 = 198;



30 + x = 170.









			


			b) Biết tìm thành phần chưa biết (số bị trừ, số trừ) trong phép trừ.


			b) Tìm x: 



x - 50 = 20;



170 - x = 100.









			


			c) Biết tìm thành phần chưa biết (thừa số) trong phép nhân. 


			c) Tìm x:



x x 2 = 680.





			


			d) Biết tìm thành phần chưa biết (số bị chia, số chia) trong phép chia.


			d) Tìm x:



x : 2 = 201;



168 : x = 2









			4. Yếu tố thống kê


			1) Bước đầu làm quen với dãy số liệu. Biết sắp xếp các số liệu thành dãy số liệu.


			1) Ví dụ 1. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao thứ tự là: 



129cm; 132cm; 125cm; 135cm



Dựa vào dãy số liệu trên, cho biết:



- Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ? 



- Ai cao nhất, ai thấp nhất ? 



- Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti-mét ?





			


			


			Ví dụ 2. Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi như dưới đây:
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Hãy viết số ki-lô-gam gạo của năm bao trên: 



a) Theo thứ tự từ bé đến lớn. 



b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.





			


			2) Bước đầu làm quen với bảng thống kê số liệu. Biết ý nghĩa của các số liệu có trong bảng thống kê đơn giản, biết đọc và tập nhận xét bảng thống kê.


			2) Ví dụ. Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp thuộc khối lớp 3:



Lớp



3A



3B



3C



3D



Số cây



40



25



45



28



Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:



a) Lớp 3C trồng được bao nhiêu cây ? 



b) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng được ít cây nhất ?



c) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây ?





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Độ dài


			1) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài trong bảng đơn vị đo độ dài.


			1) Ví dụ.


Số



 ?



a) 1km = ... hm;    1hm = ... dam;    1m = ... dm. 



b) 1km = ... m,      1m = ... cm;        1m = ... mm.





			


			2) Biết đổi từ số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



3m 4cm = … cm;                  3m 4dm = ... dm 





			


			3) Biết thực hiện các phép tính với các số đo độ dài.


			3) Ví dụ. Tính:



30m + 15 m = ...;                   62m - 48m = .... .





			


			4) Biết sử dụng thước đo độ dài để xác định kích thước các đồ vật, đối tượng thường gặp trong đời sống.


			4) Ví dụ. Đo độ dài cái bút chì, mép bàn; đo chiều cao của từng bạn trong nhóm.





			


			5) Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.


			5) Ví dụ. Ước lượng độ dài cái thước, độ dài cái bút chì, độ dài mép bảng; chiều cao của bạn, chiều cao bức tường, chiều cao cái cây; chiều dài phòng học,...





			2. Diện tích


			1) Biết so sánh diện tích hai hình trong một số trường hợp đơn giản (bằng cách đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi so sánh các số ô vuông đó hoặc bằng cách chồng hình lên nhau).


			1) Ví dụ



a) Diện tích hình chữ nhật lớn hơn hay bé hơn diện tích 1 hình tròn?
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b) So sánh diện tích hình A và diện tích hình B.
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			2) Biết cm2 là đơn vị đo diện tích.


			2) Ví dụ. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
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( Hình bên gồm ... ô vuông 1cm2.



( Diện tích hình bên bằng ……









			3. Khối lượng


			1) Biết gam (g) là một đơn vị đo khối lượng; biết mối quan hệ giữa kg và g.


			





			


			2) Biết sử dụng các dụng cụ đo: cân đĩa, cân đồng hồ để xác định khối lượng các đồ vật.


			2) Ví dụ 1 
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Ví dụ 2. Dùng cân để cân một vài đồ dùng học tập của em.





			


			3) Biết ước lượng khối lượng trong một số trường hợp đơn giản.


			3) Ví dụ.


Hộp sữa cân nặng khoảng 500g. 



Quyển sách cân nặng khoảng 200g , ...





			4. Thời gian


			1) Biết xem đồng hồ chính xác tới phút.


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
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			2) Biết 1 năm có 12 tháng, số ngày trong từng tháng. Biết xem lịch (loại lịch tháng, năm).


			2) Ví dụ. Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:
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Xem tờ lịch trên rồi cho biết: 



a) Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy ? Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy ?



b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào ? Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy ? Đó là các ngày nào ?





			5. Tiền Việt Nam



 


			1) Nhận biết các đồng tiền: tờ 2000 đồng, tờ 5000 đồng, tờ 10 000 đồng, tờ 20 000 đồng, tờ 50 000 đồng, tờ 100 000 đồng.


			





			


			2) Biết đổi tiền, tính toán trong một số trường hợp đơn giản.


			2) Ví dụ 1. Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải?



[image: image57.emf]


Ví dụ 2. Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?





			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Góc vuông, góc không vuông


			1) Nhận biết, gọi đúng tên góc vuông, góc không vuông.


			1) Ví dụ 1. Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AC
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			Ví dụ 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 



Số góc vuông có trong hình dưới đây là:
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			2) Biết dùng ê ke để xác định góc vuông, góc không vuông.


			2) Ví dụ. Dùng ê ke kiểm tra trong hình sau có mấy góc vuông?
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			2. Hình chữ nhật


			1) Nhận biết hình chữ nhật và một số đặc điểm của hình chữ nhật: Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau.


			1) Ví dụ. Trong các hình dưới đây:
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a) Hình nào là hình chữ nhật ? 



b) Dùng ê ke kiểm tra xem trong mỗi hình có mấy góc vuông?





			


			2) Biết tính chu vi hình chữ nhật (theo quy tắc).


			2) Ví dụ. Tính chu vi hình chữ nhật có: 



a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm; 



b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm.





			


			3) Biết tính diện tích hình chữ nhật (theo quy tắc).


			3) Ví dụ. Tính diện tích hình chữ nhật, biết: 



a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm; 



b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm.





			3. Hình vuông


			1) Biết một số đặc điểm của hình vuông: Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.


			1) Ví dụ. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình vuông. (Tham khảo)
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			2) Biết tính chu vi hình vuông  (theo quy tắc).


			2) Ví dụ. Viết vào ô trống (theo mẫu): 



Cạnh hình vuông



8cm



12cm



31cm



15cm



Chu vi hình vuông



18 x 4 = 32 (cm)









			


			3) Biết tính diện tích hình vuông (theo quy tắc).


			3) Ví dụ. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 7cm.





			4. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng


			1) Nhận biết điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng.


			1) Ví dụ 1. Trong hình bên



a) M là điểm ở giữa hai điểm nào?



b) N là điểm ở giữa hai điểm nào?



c) O là điểm ở giữa hai điểm nào?
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Ví dụ 2. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.
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			2) Xác định được trung điểm của một đoạn thẳng cho trước trong trường hợp đơn giản: đoạn thẳng vẽ trên giấy kẻ ô li, số đo độ dài đoạn thẳng là số chẵn (2cm, 4cm, 6cm,...).


			2)
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Ví dụ 1. Xác định trung điểm đoạn thẳng AB và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ).



Ví dụ 2. Đo độ dài đoạn thẳng CD rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng CD. (Tham khảo)
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			5. Hình tròn


			1) Nhận biết tâm, đường kính, bán kính của hình tròn.


			1) Ví dụ. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn.
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			2) Biết dùng com pa để vẽ hình tròn. 






			2) Ví dụ. Em hãy vẽ hình tròn có: 



a) Tâm O, bán kính 2cm;  b) Tâm I, bán kính 3cm. 









			


			3) Biết vẽ bán kính, đường kính của một hình tròn cho trước (có tâm đã xác định).


			3) Ví dụ. Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn sau:
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			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			1. Bài toán vận dụng các kiến thức về phép nhân và phép chia


			Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một bước tính, trong đó có các bài toán về:


			





			


			a) áp dụng trực tiếp phép nhân, phép chia.


			a) Ví dụ 



- Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 10 can như thế có bao nhiêu lít dầu ? 



- Có 28 quả cam chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quả cam?





			


			b) Gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần.


			b) Ví dụ. Lan có 8 cái tem. Số tem của Huệ gấp 6 lần số tem của Lan. Hỏi Huệ có bao nhiêu cái tem ?





			


			c) Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.


			c) Ví dụ. Dũng gấp được 24 cái thuyền. Số thuyền do bạn Hùng gấp được bằng 
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 số thuyền do Dũng gấp được. Hỏi Hùng gấp được bao nhiêu cái thuyền?





			


			d) So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn


			d) Ví dụ. Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?





			2. Bài toán giải bằng hai bước tính


			Biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến hai bước tính, trong đó có bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán có nội dung hình học


			Ví dụ 1. Lan có 8 cái tem, Huệ có nhiều gấp 6 lần số tem của Lan. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu cái tem?



Ví dụ 2. Một tổ đào mương đào được 45m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 7 ngày tổ đó đào được bao nhiêu mét mương ? (Mức đào mỗi ngày như nhau) 



Ví dụ 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 19cm, chiều rộng kém chiều dài 10cm. Hãy tính diện tích hình chữ nhật đó.








LỚP 4


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỐ HỌC





			A. SỐ TỰ NHIÊN, CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN





			1. Đọc, viết, so sánh các số tự nhiên


			1) Biết đọc, viết các số đến lớp triệu.


			1) Ví dụ


a) Đọc các số: 32 640 507; 1 002 001.



b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:



5 000 000 000: Năm nghìn triệu hay ... tỉ.





			


			2) Biết so sánh các số có đến sáu chữ số; biết sắp xếp bốn số tự nhiên có không quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.


			2) Ví dụ. Viết các số: 76981; 71968; 78196; 78619 theo thứ tự từ bé đến lớn.





			2. Dãy số tự nhiên và hệ thập phân


			1) Bước đầu nhận biết một số đặc điểm của dãy số tự nhiên:



- Nếu thêm 1 vào một số tự nhiên liền sau nó, bớt 1 ở một số tự nhiên (khác 0) thì được một số tự nhiên liền trước nó.


			1) Ví dụ 



0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10... là dãy số tự nhiên





			


			- Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất (dãy số tự nhiên kéo dài mãi). 


			





			


			2) Nhận biết các hàng trong mỗi lớp. Biết giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.


			2) Ví dụ


Nêu giá trị của chữ số 5 trong số 5 842 769.





			3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến sáu chữ số, không nhớ hoặc có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp.


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 



a) 367589 + 541708;       b) 647253 - 285749. 





			


			2) Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên trong thực hành tính.


			2) Ví dụ. Tính bằng cách thuận tiện nhất:



921 + 898 + 2079





			


			3) Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn (dạng đơn giản).


			3) Ví dụ. Tính nhẩm: 



a) 2000 + 3500;           b) 4600 - 2000.





			4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép nhân các số có nhiều chữ số với các số có không quá ba chữ số (tích có không quá sáu chữ số).


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 



a) 435 x 253;              b) 563 x 308.





			


			2) Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và tính chất nhân một tổng với một số trong thực hành tính.


			2) Ví dụ. Tính bằng cách thuận tiện nhất:



a) 36 x 25 x 4;          b) 215 x 86 + 215 x 14.





			


			3) Biết đặt tính và thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số (thương có không quá ba chữ số).


			3) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 



13498 : 32





			


			4) Biết nhân nhẩm với 10; 100; 1000; chia nhẩm cho 10; 100; 1000.


			4) Ví dụ. Tính nhẩm: 



a) 300 x 600;  b) 256 x 1000;  c) 2002000 : 1000. 





			5. Dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3


			Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 trong một số tình huống đơn giản. 


			Ví dụ 1. Trong các số: 7435; 4568; 67 914; 2050; 35 766: 



a) Số nào chia hết cho 2? 



b) Số nào chia hết cho 5 ? 



Ví dụ 2. Trong các số: 231; 108; 5643; 2010; 1999: 



a) Số nào chia hết cho 3?


b) Số nào chia hết cho 9?





			6. Biểu thức chứa chữ


			Nhận biết và tính được giá trị của biểu thức chứa một, hai, hoặc ba chữ (trường hợp đơn giản).


			Ví dụ



a) Tính giá trị của biểu thức 4 x a với a = 8.



b) Tính giá trị của biểu thức 2 x a + b với a = 2 và b = 5. 



c) Tính giá trị của biểu thức m - (n + p) với m = 10, n = 2, p = 4.





			B. PHÂN SỐ





			1. Khái niệm ban đầu về phân số


			Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số. Biết đọc, viết các phân số có tử số và mẫu số không quá 100.


			Ví dụ. Viết rồi đọc phân số chỉ phần tô đậm trong mỗi hình dưới đây:
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			2. Tính chất cơ bản của phân số và một số ứng dụng


			1) Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào ô trống:
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			2) Nhận ra hai phân số bằng nhau.


			2) Ví dụ. Trong các phân số 
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20



; phân số nào bằng 
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			3) Biết cách sử dụng dấu hiệu chia hết khi rút gọn một phân số để được phân số tối giản.


			3) Ví dụ. Rút gọn các phân số:
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			4) Biết quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.


			4) Ví dụ 1. Quy đồng mẫu số các phân số:
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và
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Ví dụ 2. Quy đồng mẫu số các phân số:






[image: image80.wmf]4



3
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			3. So sánh hai phân số


			1) Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số


			1) Ví dụ. So sánh các phân số:
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			2) Biết so sánh hai phân số khác mẫu số 


			2) Ví dụ. So sánh các phân số:
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			3) Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.


			3) Ví dụ. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 



a) 
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                          b) 
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			4. Phép cộng phân số


			1) Biết thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số.


			1) Ví dụ. Tính:
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			2) Biết thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số.


			2) Ví dụ. Tính:
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			3) Biết cộng một phân số với một số tự nhiên.


			3) Ví dụ. Tính:
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			5. Phép trừ phân số


			1) Biết thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số.


			1) Ví dụ. Tính:
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			2) Biết thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số.


			2) Ví dụ. Tính: 
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			3) Biết thực hiện phép trừ một số tự nhiên cho một phân số; một phân số cho một số tự nhiên.


			3) Ví dụ. Tính:
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			6. Phép nhân phân số


			1) Biết thực hiện phép nhân hai phân số. 


			1) Ví dụ. Tính:
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			2) Biết nhân một phân số với một số tự nhiên.


			2) Ví dụ. Tính: 
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			7. Phép chia phân số


			1) Biết thực hiện phép chia hai phân số (bằng cách nhân phân số thứ nhất với phân số thứ hai "đảo ngược"). 


			1) Ví dụ. Tính:






[image: image109.wmf]2



1



:



3



1



;



4



3



:



7



8



;



5



3



:



7



4



.





			


			2) Biết thực hiện phép chia phân số trong trường hợp phép chia đó có số chia là số tự nhiên.


			2) Ví dụ. Tính:
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			8. Biểu thức với phân số


			Biết tính giá trị của biểu thức các phân số theo các quy tắc như đối với số tự nhiên.


			Ví dụ 1. Tính: 
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Ví dụ 2. Tính: 
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			9. Tìm một thành phần trong phép tính


			Biết tìm một thành phần chưa biết trong phép tính (như đối với số tự nhiên).


			Ví dụ. Tìm x:
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			C. TỈ SỐ





			


			1) Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.


			1) Ví dụ 1. Viết tỉ số của a và b, biết: a = 2; b = 3.



Ví dụ 2. Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái. 



a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ. 



b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ. 





			


			2) Giới thiệu về tỉ lệ bản đồ và một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.


			2) Ví dụ 1. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1 dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ? 



1000dm; 1000cm; 1000mm



Ví dụ 2. Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 





			D. YẾU TỐ THỐNG KÊ





			 


			1) Biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. 



2) Bước đầu biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột.


			1) Ví dụ. Tìm số trung bình cộng của các số sau: 36; 42 và 57.



2) Ví dụ. Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:


SỐ CÂY CỦA KHỐI LỚP BỐN VÀ LỚP NĂM ĐÃ TRỒNG
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Nhìn vào biểu đồ trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:



a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây?



b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây ? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Khối lượng


			1) Biết dag, hg, tạ, tấn là những đơn vị đo khối lượng.



Biết đọc, viết các số đo khối lượng theo những đơn vị đo đã học. 


			1) Ví dụ 1. Đọc : 274dag; 8100hg . 



Ví dụ 2. Viết số đo khối lượng: 



a) Một trăm năm mươi đề-ca-gam. 



b) Chín mươi tám héc-tô-gam. 





			


			2) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



a) 1 tấn = ... tạ;



1 tạ : ... kg;



1kg = ... hg;



1hg = ... dag;



1dag: ... g.



b) 1kg = ... g;



1 tạ = ... kg;



1 tấn = ... kg.









			


			3) Biết chuyển đổi số đo khối lượng.


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



4 tạ = ... kg



20 tạ = ... tấn



3 tấn 25kg = ...kg



5kg 8g = ... g









			


			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng.


			4) Ví dụ. Tính:



18kg + 26kg



648g - 75g



135 tấn x 4



768kg : 6









			


			5) Biết ước lượng khối lượng của một vật trong trường hợp đơn giản.


			5) Ví dụ. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp. 



a) Con bò cân nặng ... 



b) Con gà cân nặng ... 



c) Con voi cân nặng ...





			2. Diện tích


			1) Biết dm2, m2, km2 là những đơn vị đo diện tích. 



Biết đọc, viết các số đo diện tích theo những đơn vị đo đã học.


			1) Ví dụ 1. Đọc: 



32 dm2; 1980 m2; 470 km2.



Ví dụ 2. Viết số đo diện tích: 



Một trăm linh hai đề-xi-mét vuông.



Chín trăm chín mươi mét vuông. 



Hai nghìn không trăm linh một ki-lô-mét vuông. 





			


			2) Biết mối quan hệ giữa m2 và cm2, m2 và km2, dm2 và cm2, dm2 và m2.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



1m2 = ... dm2


1 m2 = ... cm2


1km2 = ... m2


1dm2 = ... cm2








			


			3) Biết chuyển đổi số đo diện tích.


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



48m2 = ... dm2



2 000 000m2 = ... km2


13dm229cm2 = ..cm2
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			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo diện tích theo đơn vị đã học.


			4) Ví dụ. Tính:



760dm2 + 98dm2;



1876km2 - 190km2;



257m2 x 60;



1984km2 : 4.









			


			5) Biết ước lượng số đo diện tích trong trường hợp đơn giản.


			5) Ví dụ. Chọn ra số đo thích hợp chỉ:



a) Diện tích lớp học: 81cm2; 900dm2; 42m2; 



b) Diện tích nước Việt Nam:



5 000 000m2; 324 000dm2; 330 991km2.





			3. Thời gian


			1) Biết các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ. 



2) Biết mối quan hệ giữa phút và giây thế kỉ và năm. 


			1 ) và 2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



1 phút = .... giây;



1 thế kỉ = ... năm.









			


			3) Biết chuyển đổi số đo thời gian.


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



7 phút : ... giây;      420 giây = .... phút 



2 phút 15 giây = ... giây 



5 thế kỉ = ... năm     1500 năm = ... thế kỉ 



3 giờ 25 phút = ... phút 
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giờ = ... phút        240 giờ = ... phút





			


			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo thời gian (có một tên đơn vị).


			4) Ví dụ. Tính: 



495 giây + 60 giây;        184 giây x 8.





			


			5) Biết xác định một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.


			5 ) Ví dụ. Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?





			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


			Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.


			Ví dụ. Trong các góc sau đây, góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?
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			2. Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song


			1) Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song


			1) Ví dụ. Cho hình chữ nhật ABCD.



a) Hãy ghi tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.



b) Hãy ghi tên từng cặp cạnh song song với nhau.
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			2) Biết vẽ hai đường thẳng vuông góc; hai đường thẳng song song (bằng thước thẳng và ê ke). 






			2) Ví dụ 1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD cho trước.
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Ví dụ 2. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD cho trước.
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			3) Biết vẽ đường cao của một hình tam giác (trong trường hợp đơn giản).


			3) Ví dụ. Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC:
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			3. Hình bình hành


			1) Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ 1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?
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Ví dụ 2. Cho hình bình hành ABCD. Hãy ghi tên:
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a) Hai cặp cạnh đối diện song song; 



b) Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau





			


			2) Biết cách tính chu vi và diện tích của hình bình hành.


			2) Ví dụ 1. Tính chu vi hình bình hành ABCD biết AB = 5cm, BC = 3cm.
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Ví dụ 2. Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 40cm; chiều cao là 34cm.





			4. Hình thoi


			1) Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi ?
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Ví dụ 2. Gấp tờ giấy hình thoi (theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:



- Bốn cạnh đều bằng nhau;



- Hai đường chéo vuông góc với nhau;



- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
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			2) Biết cách tính diện tích của hình thoi


			2) Ví dụ. Tính diện tích hình thoi biết độ dài các đường chéo là 8dm và 20dm.





			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			 


			Biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến ba bước tính với các số tự nhiên hoặc phân số, trong đó có các bài toán về:


			





			


			1) Tìm số trung bình cộng.


			1) Ví dụ. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1C có 35 học sinh. Hỏi trung  bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?





			


			2) Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.


			2) Ví dụ. Lớp 4A có 35 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 3 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?





			


			3) Tìm phân số của một số.


			3) Ví dụ. Một rổ cam có 12 quả cam. Hỏi 
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số cam trong rổ là bao nhiêu quả?





			


			4) Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó.


			4) Ví dụ. Lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 
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số học sinh gái. Tìm số học sinh trai và số học sinh gái của lớp học đó.





			


			5) Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.


			5) Ví dụ. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 
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tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.








LỚP 5


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỐ HỌC





			A. BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ





			1. Giới thiệu phận thập phân


			1) Nhận biết được phân số thập phân.


			1) Ví dụ. Phân số nào là phân số thập phân?
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;



7



3









			


			2) Biết đọc, viết các phân số thập phân.


			2) Ví dụ. Viết các phân số thập phân: bảy phần mười; hai mươi phần trăm; một phần triệu.





			2. Hỗn số


			1) Nhận biết được hỗn số và biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số.



2) Biết đọc, viết hỗn số.


			1) và 2) Ví dụ
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Đọc: hai và ba phần tư



b) 
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2



 có phần nguyên là 2, phần phân số là 
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, phần phân số bé hơn 1.





			


			3) Biết chuyển một hỗn số thành một phân số.


			3) Ví dụ. Chuyển mỗi hỗn số sau thành phân số
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			B. SỐ THẬP PHÂN, CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN





			1. Khái niệm ban đầu về số thập phân


			1) Biết nhận dạng số thập phân. 


			1) Ví dụ. 0,1; 0,07; 2,8; 9,572; ... là các số thập phân.





			


			2) Biết số thập phân gồm phần nguyên và phần thập phân.


			2) Ví dụ. Nêu phần nguyên và phần thập phân của mỗi số sau: 7,98; 25,477; 0,307.





			


			3) Biết đọc và viết số thập phân.


			3) Ví dụ. Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân đó: 17; 2,35; 28,364; 900,90.





			


			4) Biết viết số thập phân khi biết số đơn vị của mỗi hàng trong phần nguyên, phần thập phân.


			4) Ví dụ. Viết số thập phân có: Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn.





			


			5) Biết số đo đại lượng có thể viết dưới dạng phân số thập phân thì viết được dưới dạng số thập phân và ngược lại.



 


			5) Ví dụ 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 



7dm = 
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m = ... m;          6g = 
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kg = ... kg;



8m56cm = 
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m = ... m.



Ví dụ 2. Viết các số đo sau thành số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị là mét:



a) 3,4dm;              b) 21,5dm;           c) 236cm.





			2. So sánh hai số thập phân


			1) Biết cách so sánh hai số thập phân. (Thuộc quy tắc và biết vận dụng để so sánh các số thập phân) 


			1) Ví dụ. So sánh các số thập phân:



a) 48,97 và 51,02;



b) 96,4 và 96,38;



c) 0,7 và 0,65;



d) 28,3 và 28,300.









			


			2) Biết sắp xếp một nhóm các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.


			2) Ví dụ. Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn: 


6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19.





			3. Phép cộng và phép trừ các số thập phân


			1) Biết cộng, trừ các số thập phân có đến ba chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá hai lượt.


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính:



a) 25,46 + 38,24;



b) 37,97 - 18,09;



c) 39,205 + 8,677;



d) 61,429 - 9,165.









			


			2) Biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và sử dụng trong thực hành tính.


			2) Ví dụ. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 



a) 4,68 + 6,03 + 3,97;      b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,6.





			


			3) Biết tính giá trị của các biểu thức có không quá ba dấu phép tính cộng, trừ, có hoặc không có dấu ngoặc.


			3) Ví dụ. Tính: 



a) 5,27 + 14,35 + 9,25;



b) 8,3 - 1,4 - 3,6;



c) 18,64 - (6,24 + 10,5).





			


			4) Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.


			4. Ví dụ. Tìm x: 



a) x + 4,32 = 8,67;                 b) 6,85 + x = 10,29; 



c) x - 3,64 = 5,86;                  d) 7,9 - x = 2,5.





			4. Phép nhân các số thập phân



 


			1) Biết thực hiện phép nhân có tích là số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân, trong một số trường hợp:



- Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có không quá hai chữ số, mỗi lượt nhân có nhớ không quá hai lần.



- Nhân một số thập phân với một số thập phân, mỗi lượt nhân có nhớ không quá hai lần.


			1) Ví dụ. Tính: 



a) 12,6 x 3;                             b) 6,8 x 1,5.





			


			2) Biết nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; ….; hoặc với 0,1; 0,01; 0,001.


			2) Ví dụ. Nhân nhẩm:



a) 1,4 x 10;



2,1 x 100;



5,32 x 1000.



b) 5579,8 x 0,1;



67,19 x 0,01;



7524,3 x 0,001.









			


			3) Biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, nhân một tổng với một số và sử dụng trong thực hành tính.


			3) Ví dụ.


a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 7,38 x 1,25 x 80. 



b) Tính bằng hai cách:



(6,75 + 3,25) x 4,2;            7,8 x 0,35 + 0,35 x 3,2. 





			5. Phép chia các số thập phân


			1) Biết thực hiện phép chia, thương là số tự nhiên hoặc số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân, trong một số trường hợp: 



- Chia số thập phân cho số tự nhiên 



- Chia số tự nhiên cho số tự nhiên, thương tìm được là một số thập phân 



- Chia số tự nhiên cho số thập phân



- Chia số thập phân cho số thập phân 


			1) Ví dụ. Tính:



a) 67,2 : 7;                         135,5 : 25.



b) 23 : 4;                             882 : 36. 



c) 9 : 4,5;                            2 : 12,5;



d) 17,55 : 3,9;                     8,216 : 5,2. 





			


			2) Biết chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100 ; 1000 hoặc cho 0,1; 0,01 ; 0,001.


			2) Ví dụ. Tính nhẩm:



a) 43,2 : 10;



2,07 : 10;



2,23 : 100.



b) 32 : 0,1;



934 : 0,01;



0,225 : 0,001.









			


			3) Biết tính giá trị của các biểu thức số thập phân có đến ba dấu phép tính.


			3) Ví dụ. Tính:



a) 38,95 + 12,7 x 3,2;



b) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32;



c) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.





			


			4) Biết tìm một thành phần chưa biết của phép nhân hoặc phép chia với số thập phân.


			4) Ví dụ. Tìm x: 



a) x x 1,8 = 72;   b) x : 2,5 = 4,02;   c) 25 : x = 1,25.





			6. Tỉ số phần trăm


			1) Nhận biết được tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.


			1) Ví dụ. Ở một trường tiểu học, cứ 100 học sinh thì có 30 học sinh giỏi. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh giỏi và số học sinh của toàn trường là 30%.





			


			2) Biết đọc, viết tỉ số phần trăm.


			2) Ví dụ. "Ba mươi phần trăm" viết là: 30%; đọc là: ba mươi phần trăm.





			


			3) Biết viết một số phân số thành tỉ số phần trăm và viết tỉ số phần trăm thành phân số.


			3) Ví dụ 



a) Viết 
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thành tỉ số phần trăm:
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b) Viết 75% dưới dạng phân số tối giản:
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			4) Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các tỉ số phần trăm; nhân tỉ số phần trăm với một số tự nhiên, chia tỉ số phần trăm cho một số tự nhiên khác 0.


			4) Ví dụ. Tính:



a) 27,5% + 38%;                      b) 30% - 16%;



c) 14,2% x 4;                            d) 216% : 8.





			


			5) Biết: 



- Tìm tỉ số phần trăm của hai số. 



- Tìm giá trị một tỉ số phần trăm của một số. 



- Tìm một số, biết giá trị một tỉ số phần trăm của số đó.


			5) Ví dụ 



a) Tìm tỉ số phần trăm của 303 và 600. 



b) Tìm 52,5% của 800. 



c) Tìm một số, biết 52,5% của số đó là 420.





			C. YẾU TỐ THỐNG KÊ





			Biểu đồ hình quạt


			1) Nhận biết về biểu đồ hình quạt và ý nghĩa thực tế của nó.


			1) Ví dụ. Hình vẽ dưới đây là biểu đồ nói về kết quả học tập của lớp 5A. 



Nhìn vào biểu đồ ta biết về kết quả học tập của lớp 5A có:



25% số học sinh giỏi;



50% số học sinh khá;



25% số học sinh trung bình.
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			2) Biết thu thập và xử lí một số thông tin đơn giản từ một biểu đồ hình quạt.


			2) Ví dụ. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết về tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học:
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Truyện thiếu nhi
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Sách giáo khoa và sách tham khảo
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Các loại sách khác
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Hãy đọc tỉ số phần trăm của mỗi loại sách trên biểu đồ.





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Bảng đơn vị đo độ dài (bổ sung)


			1) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài trong bảng đơn vị đo độ dài.


			1) Ví dụ


a) Viết theo mẫu:



Lớn hơn mét



Mét 



Bé hơn mét



km



hm



dam



m



dm



cm



mm



1m = 10dm



=
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dam



b) Trong bảng đơn vị đo độ dài:



- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?



- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?





			


			2) Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài:


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:





			


			a) Từ số đo có một tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị khác.


			a) 135m = ... dm



15km = ... m



8300cm = ... m



150mm = ... cm









			


			b) Từ số đo có hai tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị và ngược lại


			b) 4km 37m = ... m



8cm 5mm = ... mm



354dm = ... m ... dm



3040m = ... km ... m









			


			3) Biết thực hiện phép tính với các số đo độ dài và vận dụng trong giải quyết một số tình huống thực tế.


			3) Ví dụ. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:



a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?



a) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?





			2. Bảng đơn vị đo khối lượng


			1) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng.


			1) Ví dụ



a) Viết theo mẫu:



Lớn hơn ki-lô-gam



Ki-lô-gam



Bé hơn ki-lô-gam



tấn



tạ



yến



kg



hg



dag



g



1kg = 10hg =
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b) Trong bảng đơn vị đo khối lượng:



- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?



- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?





			


			2) Biết chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng: 


			2) Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:





			


			a) Từ số đo có một tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị khác.


			a) 18 tạ = .... kg 



35 tấn = ..... kg



43000kg =... tạ



65000kg = ... tấn









			


			b) Từ số đo có hai tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị và ngược lại 


			b) 21g 326g = ....g



6kg 3g = .... g



4008g = ....kg...g



9350kg = .... tấn... kg









			


			3) Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng và vận dụng trong giải quyết một số tình huống thực tế.


			3) Ví dụ. Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?





			3. Diện tích


			1) Biết dam2, hm2, mm2 là những đơn vị đo diện tích; ha là đơn vị đo diện tích ruộng đất. Biết đọc, viết các số đo diện tích theo những đơn vị đo đã học.


			1) Ví dụ


a) Đọc: 29 mm2; 105dam2; 4925hm2.



b) Viết số đo diện tích:



Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông.



Mười tám nghìn chín trăm đề-ca-mét vuông. 



Ba nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.





			


			2) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



a) 1km2 = ... hm2;



1m2 = ... dm2 = 
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b) 1km2 = ... m2;



1ha = ... m2.









			


			3) Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích:


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:





			


			a) Từ số đo có một tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị khác. 


			a) 8km2 = … m2; 20 000m2 = …dam2; 9m2 = … cm2.









			


			b) Từ số đo có hai tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị và ngược lại.


			b) 12m29dm2 = ... dm2;         150cm2=...dm2 ... cm2;



709mm2 =...cm2...mm2.





			


			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo diện tích.


			4) Ví dụ. Tính:



896mm2 - 159mm2;                   1270km2 x 8.





			4. Thể tích


			1) Biết cm3, dm3, m3 là những đơn vị đo thể tích. 



Biết đọc, viết các số đo thể tích theo những đơn vị đo đã học.


			1) Ví dụ 



a) Đọc các số đo: 76cm3; 85,08dm3;
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m3; 0,911m3.



b) Viết các số đo thể tích:



Bảy nghìn hai trăm mét khối.



Một phần tám đề-xi-mét khối. 



Hai mươi tư phẩy năm xăng-ti-mét khối.





			


			2) Biết mối quan hệ giữa m3 và dm3, dm3 và cm3, m3 và cm3.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



1dm3 = ... cm3; 1m3 = ... dm3; 1m3 = ... cm3.





			


			3) Biết chuyển đổi đơn vị đo thể tích trong trường hợp đơn giản.


			3) Ví dụ 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



a) 375dm3 = ... cm3        b) 2000cm3 =... dm3
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dm3 = ... cm3              5100cm3 = ... dm3 



Ví dụ 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề- xi-mét khối: 



1cm3; 5,126m3; 13,8m3; 
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m3; 0,22m3.





			5. Thời gian


			1) Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



1 thế kỉ: ... năm                  1 tuần lễ có ... ngày 



1 năm = ... tháng               1 ngày = ... giờ 



1 năm (không nhuận) có ... ngày   1 giờ = ... phút 



1 năm (nhuận) có ... ngày              1 phút = ... giây 





			


			2) Biết đổi đơn vị đo thời gian.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



a) 6 năm: ... tháng                
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giờ = ... phút 



3 năm rưỡi = ... tháng          0,5 ngày = ... giờ 



2 giờ 15 phút: ... phút



b) 60 giờ = ... ngày ... giờ 



182 phút = ... giờ ... phút 



75 giây = … phút …. giây





			


			3) Biết cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số đo thời gian (có đến hai tên đơn vị).


			3) Ví dụ. Tính:



a) 3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút 



12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây



b) 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút 



3 phút 20 giây -2 phút 45 giây





			


			4) Biết cách thực hiện phép nhân, phép chia số đo thời gian (có đến hai tên đơn vị) với (cho) một số tự nhiên khác 0.


			4) Ví dụ. Tính:



a) 3 giờ 12 phút x 3            b ) 24 phút 12 giây : 4



12 phút 25 giây x 5              7 giờ 40 phút : 4





			6. Vận tốc


			Bước đầu nhận biết được vận tốc của một chuyển động; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận tốc (km/giờ, m/phút, m/giây). 


			Ví dụ. Một ô tô đi quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Như vậy, trung bình mỗi giờ ô tô đi được: 170 : 4 = 42,5 (km). Ta nói vận tốc trung bình, hay nói tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.





			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Hình tam giác


			1) Nhận biết được các dạng hình tam giác:



- Hình tam giác có ba góc nhọn. 



- Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn. 



- Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn.


			1) Ví dụ
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			2) Biết cách tính diện tích của hình tam giác.


			2) Ví dụ. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.





			2. Hình thang


			1) Nhận biết được hình thang và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ. Trong các hình sau, hình nào là hình thang ?
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			2) Biết cách tính diện tích của hình thang.


			2) Ví dụ. Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy lớn là 12cm, độ dài đáy bé là 8cm và chiều cao là 5cm.





			3. Hình tròn


			Biết cách tính chu vi và diện tích của hình tròn. 


			Ví dụ 1. Tính chu vi hình tròn: 



a) Có đường kính d = 0,6cm; 


b) Có bán kính r = 1,2m. 



Ví dụ 2. Tính diện tích hình tròn: 



a) Có bán kính r = 5cm; 



b) Có đường kính d = 12cm.





			4. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương


			1) Nhận biết được hình hộp chữ nhật và hình lập phương và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào ô trống:



Số mặt, cạnh, đỉnh



Hình



Số mặt 



Số cạnh 



Số đỉnh



Hình hộp chữ nhật



Hình lập phương









			


			2) Biết cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.


			2) Ví dụ 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm. 



Ví dụ 2. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa phải dùng để làm hộp (không tính mép dán).





			


			3) Biết cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.


			3) Ví dụ 1. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 4cm. 



Ví dụ 2. Tính thể tích hình lập phương có cạnh là 3cm.





			5. Hình trụ


			1) Nhận biết được hình trụ. 


			1) Ví dụ. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình trụ ?
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			6. Hình cầu


			Nhận biết được hình cầu.


			Ví dụ. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình cầu?
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			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			


			Biết giải và trình bài giải các bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có các bài toán về:


			





			 


			1) "Quan hệ tỉ lệ"


			1) Ví dụ 1. Trong 1 giờ, 2 công nhân đào được 7m rãnh để đặt ống nước. Hỏi với mức đào như vậy, trong 1 giờ, 6 công nhân đào được bao nhiêu mét rãnh?



Ví dụ 2. Muốn đắp xong một nền nhà trong 4 ngày, cần có 6 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 3 ngày thì cần có bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau)





			


			2) Tỉ số phần trăm


			2) Ví dụ 1. Một trường học có 600 học sinh, trong đó có 303 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?



Ví dụ 2. Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng. Tính số tiền lãi tiết kiệm sau một tháng.



Ví dụ 3. Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?





			


			3) Chuyển động đều


			3) Ví dụ 1. Một máy bay bay được 1800km trong 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc của máy bay.



Ví dụ 2. Một người đi xe đạp trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 12,6km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.



Ví dụ 3. Một ca nô đi với vận tốc 18km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.



Ví dụ 4. Hai thành phố A và B cách nhau 150km. Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 35km/giờ, cùng lúc đó một ô tô đi ngược chiều với xe máy từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 65 km/giờ. Hỏi sau bao lâu ô tô và xe máy gặp nhau ?



Ví dụ 5. Một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?





			


			4) Nội dung hình học


			4) Ví dụ 1. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 
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đáy lớn, chiều cao kém đáy bé 5m. Trung bình 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.



Ví dụ 2. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Trọng tâm của môn Toán ở Tiểu học là số học các số tự nhiên, phân số, số thập phân, các đại lượng cơ bản; một số yếu tố hình học; cùng những ứng dụng thiết thực của chúng trong thực hành tính, đo lường, giải bài toán có lời văn; với sự kết hợp trong thực hành và ở dạng đơn giản của một số yếu tố thống kê. Dạy học số học tập trung vào số tự nhiên và số thập phân. Dạy học phân số chỉ giới thiệu một số nội dung cơ bản và sơ giản nhất phục vụ chủ yếu cho dạy học số thập phân và một số ứng dụng trong thực tế. Các yếu tố đại số được tích hợp trong số học, góp phần làm nổi rõ dần một số quan hệ số lượng và cấu trúc của các tập hợp số.



- Các nội dung của chương trình:



+ Được phối hợp một cách chặt chẽ, hữu cơ với nhau, quán triệt tính thống nhất của toán học, đảm bảo sự liên tục giữa Tiểu học và Trung học.



+ Được sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm hợp lí, mở rộng và phát triển dần theo các vòng số, từ các số trong phạm vi 10, trong phạm vi 100, 1000, 10 000, 100 000, đến các số có nhiều chữ số, phân số, số thập phân; đảm bảo tính hệ thống và thực hiện củng cố, ôn tập thường xuyên.



+ Gắn bó chặt chẽ giữa các hoạt động tính (tính nhẩm, tính viết), đo lường, giải quyết các tình huống có vấn đề của đời sống hiện tại ở cộng đồng; đảm bảo học đi đôi với hành, dạy học toán gắn với thực tiễn và phục vụ thực tiễn.



- Các kiến thức và kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học được hình thành chủ yếu bằng hoạt động thực hành, luyện tập giải một hệ thống các bài toán (bao gồm các bài toán có lời văn), trong đó có:



+ Các bài toán dẫn đến việc hình thành bước đầu những khái niệm toán học và những quy tắc tính toán.



+ Các bài toán đòi hỏi học sinh tự mình vận dụng những điều đã học để củng cố các kiến thức và kĩ năng cơ bản, tập giải quyết một số tình huống trong học tập và trong đời sống.



+ Các bài toán phát triển trí thông minh đòi hỏi học sinh phải vận dụng độc lập, linh hoạt, sáng tạo vốn hiểu biết của bản thân.



Vì vậy, thời gian chủ yếu để dạy học Toán ở Tiểu học là thời gian thực hành, luyện tập về tính, đo lường và giải bài toán,...



2. Về phương pháp dạy học



- Quá trình dạy học Toán phải góp phần thiết thực vào việc hình thành phương pháp suy nghĩ, phương pháp học tập và làm việc tích cực, chủ động, khoa học, sáng tạo cho học sinh. Để làm được như vậy, sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn giảng dạy nên giúp giáo viên tổ chức các hoạt động học tập, thường xuyên tạo ra các tình huống có vấn đề, tìm các biện pháp lôi cuốn học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề bằng cách hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm hiểu kĩ vấn đề đó, huy động các công cụ đã có và tìm con đường hợp lí nhất để giải đáp từng câu hỏi đặt ra trong quá trình giải quyết vấn đề, diễn đạt (nói và viết) các bước đi trong cách giải, tự mình kiểm tra lại các kết quả đã đạt được, cùng các bạn rút kinh nghiệm về phương pháp giải. Đó là những cơ hội để rèn luyện ngôn ngữ toán học và tập dượt cho học sinh suy luận, hình thành phương pháp học tập và làm việc khoa học; giúp học sinh tự phát hiện và tự chiếm lĩnh tri thức mới, tự kiểm tra và tự khẳng định những tiến bộ của mình.



- Trình độ chung của chương trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ em, phù hợp với trình độ phổ cập giáo dục Tiểu học ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó chương trình tạo ra những khả năng để phát triển năng lực học Toán của từng cá nhân học sinh, cụ thể là: Nội dung và phương pháp dạy học Toán ở mỗi giai đoạn của Tiểu học có những sắc thái riêng: ở các lớp 1, 2, 3 (đặc biệt là lớp 1) chủ yếu phải dựa vào các phương tiện trực quan; các hình thức tổ chức hoạt động học tập sinh động, hấp dẫn, và nói chung chỉ đề cập đến những nội dung có tính tổng thể, gắn bó với kinh nghiệm đời sống của trẻ em ở từng vùng, sớm hình thành và rèn luyện kĩ năng tính, đo lường, giải toán và sử dụng các dụng cụ vẽ hình hình học, thông qua các kĩ năng đó giúp học sinh nắm vững hơn các kiến thức toán học, tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui trong học tập. Ở các lớp 4, 5 vừa dựa vào kinh nghiệm đời sống của trẻ em, vừa dựa vào những kiến thức, kĩ năng đã hình thành ở các lớp 1, 2, 3 (trong môn Toán và các môn học khác), sử dụng đúng mức các phương tiện trực quan và các hình thức tổ chức hoạt động học tập có tính chủ động, sáng tạo hơn để giúp học sinh làm quen với các nội dung có tính khái quát hơn, có cơ sở lí luận hơn, tăng cường việc vận dụng các kiến thức đã học vào học tập và đời sống.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



- Đánh giá kết quả học tập Toán của học sinh là một trong những giải pháp quan trọng để động viên, khuyến khích, hướng dẫn học sinh chăm học, biết cách tự học có hiệu quả, tin tưởng vào sự thành công trong học tập; góp phần rèn luyện các đức tính trung thực, dũng cảm, khiêm tốn, ...



- Đánh giá kết quả học tập Toán phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học trong từng giai đoạn học tập; phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kì, giữa đánh giá bằng điểm và bằng nhận xét, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh,...



- Bộ công cụ và các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán của học sinh phải:



+ Đảm bảo đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, phân loại tích cực cho mọi đối tượng học sinh.



+ Phối hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, giữa kiểm tra viết và kiểm tra bằng các hình thức vấn đáp, tập dượt nghiên cứu, thực hành ở trong và ngoài lớp học, …


+ Góp phần phát hiện để kịp thời bồi dưỡng những học sinh có năng lực đặc biệt trong học tập Toán, đáp ứng sự phát triển ở các trình độ khác nhau của các cá nhân.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



- Việc dạy học và kiểm tra kết quả học tập Toán phải căn cứ vào chương trình, sách giáo khoa, đặc biệt là chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học để đảm bảo những yêu cầu tối thiểu của trình độ phổ cập giáo dục, góp phần nâng cao dần chất lượng giáo dục tiểu học.



- Giáo viên cần chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho:



+ Đảm bảo dạy học theo đúng mục tiêu giáo dục đã xác định.



+ Phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp học, của nhà trường, của địa phương, ...



+ Đáp ứng được sự phát triển của từng đối tượng học sinh.


MÔN ĐẠO ĐỨC


I. MỤC TIÊU


Môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:



1. Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp lý phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em với bản thân; với người khác; với công việc; với cộng đồng, đất nước, nhân loại; với môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.



2. Bước đầu hình thành kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống. 



3. Bước đầu hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			1


			35


			35





			2


			1


			35


			35





			3


			1


			35


			35





			4


			1


			35


			35





			5


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			


			175


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Quan hệ với bản thân


- Phấn khởi, tự hào đã trở thành học sinh lớp 1.



- Giữ vệ sinh thân thể và ăn mặc; giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.



2. Quan hệ với người khác


- Yêu quý những người thân trong gia đình; lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị; nhường nhịn em nhỏ.



- Yêu quý thầy giáo, cô giáo, bạn bè, trường lớp; lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo; đoàn kết với bạn bè.



- Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp. Biết chào hỏi, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi.


3. Quan hệ với công việc


Thực hiện tốt nội quy nhà trường: đi học đều và đúng giờ, giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Yêu quê hương, đất nước. Biết tên nước ta là Việt Nam; biết Quốc kì, Quốc ca Việt Nam; nghiêm trang khi chào cờ.



- Đi bộ đúng quy định.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


- Gần gũi, yêu quý thiên nhiên.



- Bảo vệ các loài cây và hoa.



LỚP 2



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Quan hệ với bản thân


- Sống gọn gàng, ngăn nắp, đúng giờ giấc.



- Khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa lỗi.



2. Quan hệ với người khác


- Thật thà, không tham của rơi.



- Đoàn kết với bạn bè.



- Lễ độ, lịch sự khi nói lời yêu cầu, đề nghị; khi nhận và gọi điện thoại; khi đến nhà người khác.



- Cảm thông và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.



3. Quan hệ với công việc


- Tự giác tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng.



- Chăm chỉ học tập.



- Giữ gìn vệ sinh trường, lớp.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


Tôn trọng quy định về trật tự, vệ sinh nơi công cộng.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Yêu quý và bảo vệ loài vật có ích.



LỚP 3



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Quan hệ với bản thân


Có ý thức tự làm lấy việc của mình, không ỷ lại vào người khác.



2. Quan hệ với người khác


- Yêu quý, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.



- Đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.



- Tôn trọng khách nước ngoài.



- Giữ lời hứa.



- Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.



- Biết thông cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát của người khác.



3. Quan hệ với công việc


Tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


Kính trọng, biết ơn Bác Hồ và những người có công với đất nước, với dân tộc.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước sạch.



Bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi.



LỚP 4



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Quan hệ với bản thân


Biết bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến bản thân, tập thể.



- Trung thực trong học tập.



- Sử dụng tiết kiệm tiền của, thời giờ.



2. Quan hệ với người khác


- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.



- Kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.



- Kính trọng, biết ơn người lao động.



- Lịch sự với mọi người.



3. Quan hệ với công việc


- Biết vượt khó trong học tập.



- Yêu lao động, sẵn sàng tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi.



- Tích cực tham gia lao động làm sạch, đẹp trường, lớp.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Bảo vệ các công trình công cộng.



- Tham gia các hoạt động nhân đạo.



- Tôn trọng Luật Giao thông.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Bảo vệ môi trường.



LỚP 5



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Quan hệ với bản thân


- Tự nhận thức được về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; biết phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để tiến bộ.



- Có trách nhiệm về hành động của bản thân.



2. Quan hệ với người khác


- Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè.



- Biết hợp tác với mọi người trong công việc chung.



- Kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ.



3. Quan hệ với công việc


- Ham học hỏi.



- Có ý chí vượt khó, vươn lên.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Yêu quê hương, đất nước; tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.



- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương.



- Có hiểu biết ban đầu về vai trò của chính quyền địa phương đối với cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.



- Yêu hòa bình.



- Tôn trọng các dân tộc và các nền văn hóa khác.



- Có hiểu biết ban đầu về Liên Hợp quốc.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ


LỚP 1



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN



1. Em là học sinh lớp 1


			- Bước đầu biết được: Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học.



- Biết tên trường, tên lớp, tên thầy giáo, cô giáo và một số bạn trong lớp


			- Một cách đơn giản.





			


			- Biết tự giới thiệu về mình trước lớp.



- Vui thích được đi học.


			- Biết tự giới thiệu tên mình, những điều mình thích.





			2. Gọn gàng, sạch sẽ


			- Biết thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. 



- Biết ích lợi của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. 



- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.


			- Nêu được ví dụ. 



- Đối với sức khỏe và vẻ đẹp của bản thân. 



- Yêu cầu: đầu tóc chải gọn gàng; thường xuyên tắm gội, cắt móng tay, móng chân; quần áo chỉnh tề, sạch sẽ; chân đi giày dép.





			3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập


			- Bước đầu biết: Trẻ em có quyền được học tập.


			





			


			- Nêu được ích lợi của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập. 



- Biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.


			- Ích lợi đối với việc học tập của bản thân và tiết kiệm tiền của cho gia đình.



- Yêu cầu: không xé, làm quăn mép sách vở; không vẽ bậy, làm bẩn sách vở, đồ dùng học tập; không sử dụng sách vở, đồ dùng học tập để chơi, nghịch.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Gia đình em


			- Bước đầu biết: Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ; có quyền được cha mẹ yêu thương, chăm sóc. 



- Biết: Bổn phận của con cháu là phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ. 


- Yêu quý gia đình; lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.


			Kể được một vài việc làm cụ thể thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ đối với mình.





			2. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ


			- Biết: Đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn.


			





			


			- Biết vì sao cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. 



-Yêu quý anh chị em trong gia đình, biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.


			Anh em hòa thuận, gắn bó và yêu quý nhau thì cha mẹ vui lòng, gia đình đầm ấm, hạnh phúc.





			3. Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo


			- Biết được thế nào là lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. 


			- Nêu được một số biểu hiện cụ thể. Ví dụ: chào hỏi lễ phép, nói năng thưa gửi, biết dùng hai tay khi nhận hoặc đưa vật gì cho thầy giáo, cô giáo; biết lắng nghe và làm theo những lời dạy bảo của thầy giáo, cô giáo.





			


			- Biết vì sao cần phải lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.


			- Nêu được: 



+ Thầy giáo, cô giáo là những người đã chăm sóc, dạy dỗ mình nên người. 



+ Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo mới mau tiến bộ.





			


			- Thực hiện lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.


			





			4. Em và các bạn


			- Bước đầu biết được: Trẻ em có quyền được học tập, quyền được vui chơi, quyền được kết giao bạn bè.


			





			


			- Biết cần phải cư xử với bạn bè như thế nào khi cùng học, cùng chơi. 


			- Nêu được một số ví dụ cụ thể  





			


			- Bước đầu biết được vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè khi cùng học, cùng chơi. 



- Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh.


			- Được bạn bè quý mến, có nhiều bạn. 





			5. Cảm ơn và xin lỗi


			- Biết khi nào cần nói cảm ơn, khi nào cần nói xin lỗi. 


			





			


			- Bước đầu biết được ý nghĩa của câu cảm ơn và xin lỗi. 


			- Cảm ơn để bày tỏ sự biết ơn đối với người đã quan tâm, giúp đỡ mình. Xin lỗi để bày tỏ sự ân hận, hoặc áy náy về việc làm của mình. 





			


			- Biết nói cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp.


			- Ví dụ:



+ Nói cảm ơn khi được bạn cho mượn sách vở, đồ dùng học tập; khi được bố mẹ quan tâm, chăm sóc,... 



+ Nói xin lỗi khi làm hỏng đồ dùng của người khác; khi sơ ý làm bạn bị đau; khi làm bố mẹ buồn,...





			6. Chào hỏi và tạm biệt


			- Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.


			- Chào hỏi và tạm biệt giúp cho mọi người thêm gần gũi, thân thiện với nhau.





			


			- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngày.


			- Ví dụ: chào hỏi ông bà, cha mẹ khi đi học về; chào hỏi thầy giáo, cô giáo, chào hỏi bạn bè, hàng xóm láng giềng;...





			


			- Có thái độ tôn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; thân ái với bạn bè và em nhỏ.


			





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Đi học đều và đúng giờ


			- Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ.


			





			


			- Biết được ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ.


			- Ích lợi đối với việc học tập của bản thân và không làm phiền thầy giáo, cô giáo và các bạn. 





			


			- Biết nhiệm vụ của học sinh là phải đi học đều và đúng giờ. 



- Biết khắc phục khó khăn để hằng ngày đi học đều và đúng giờ.


			- Ví dụ: khi trời nắng nóng, mưa rét, đường xa, đi lại khó khăn, ....





			2. Trật tự trong trường học


			- Biết được thế nào là giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. 


			- Nêu được một số ví dụ cụ thể: không nói chuyện riêng, làm việc riêng, không đùa nghịch, chen lấn, xô đẩy,...





			


			- Nêu được ích lợi của việc giữ trật tự khi nghe giảng và khi ra vào lớp.



 - Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng và biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			- Đối với sức khỏe và việc học tập của bản thân, không làm ảnh hưởng đến thầy giáo, cô giáo và các bạn khác.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Nghiêm trang khi chào cờ 


			- Nhận biết được tên nước, Quốc kì, Quốc ca của Tổ quốc. 


			





			


			- Biết thế nào là nghiêm trang khi chào cờ.



- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần. 



- Biết tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.


			Bỏ mũ, nón, đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì.





			2. Đi bộ đúng quy định


			- Biết được một số quy định đối với người đi bộ.


			- Một số quy định đơn giản, ví dụ: Đi bộ trên vỉa hè (nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường bên phải), qua đường theo đèn hiệu và đi vào vạch sơn quy định.





			


			 - Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng quy định.



- Phân biệt được những hành vi đi bộ đúng và đi bộ sai quy định. 



- Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			- Đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng


			- Kể được lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống của con người. 



- Nêu được những việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng 



.- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên. 



- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			- Nêu được: Cây và hoa cho vẻ đẹp, bóng mát, hương thơm, không khí trong lành. 



- Những việc làm phù hợp với học sinh, ví dụ như: không hái hoa, bẻ cành, giẫm lên thảm cỏ ,...








LỚP 2



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN



1. Học tập, sinh hoạt đúng giờ


			- Biết được thế nào là học tập, sinh hoạt đúng giờ.


			





			


			- Nêu được ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. 



- Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân và thực hiện theo thời gian biểu. 


			Ích lợi đối với việc học tập, đối với sức khỏe và tiết kiệm thời gian của bản thân.





			2. Biết nhận lỗi và sửa lỗi


			- Biết: Khi mắc lỗi cần phải nhận và sửa lỗi. 


			





			


			- Biết được vì sao cần phải nhận và sửa lỗi. 



- Thực hiện nhận và sửa lỗi khi có lỗi.






			Thể hiện tính trung thực và dũng cảm; biết nhận và sửa lỗi mới mau tiến bộ.





			3. Gọn gàng, ngăn nắp


			- Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào.


			- Nêu được một số yêu cầu cụ thể, ví dụ như: học xong, chơi xong phải cất dọn sách vở, quần áo, đồ chơi vào đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi , ....





			


			- Nêu được ích lợi của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.



- Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi trong cuộc sống hằng ngày.


			- Làm cho nhà cửa thêm đẹp và thoáng mát, giúp nâng cao sức khỏe, đồng thời khi cần vật gì không mất công tìm kiếm lâu.





			II QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Trả lại của rơi 


			- Biết những việc cần làm khi nhặt được của rơi.


			





			


			- Biết được ý nghĩa của việc trả lại của rơi.



- Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.


			Thật thà, được mọi người quý trọng.





			2. Quan tâm, giúp đỡ bạn


			- Hiểu: Bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.


			





			


			- Nêu được những biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày. 



- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.


			Ví dụ: giảng bài cho bạn, cho bạn mượn sách vở, đồ dùng; xách hộ cặp khi bạn bị đau tay; khuyên ngăn khi bạn làm điều sai, ...





			3. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị


			- Biết được một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự.


			- Một số câu đơn giản, thông dụng, ví dụ như : Bạn làm ơn ... , Nhờ bạn .... , Bạn có thể giúp ...





			


			- Biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.


			- Thể hiện tự trọng và tôn trọng người khác





			


			- Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày.


			- Ví dụ: khi muốn mượn đồ dùng của người khác; khi muốn nhờ bạn chuyển hộ sách vở, giấy phép; khi muốn đi qua chỗ người khác để vào chỗ ngồi của mình, ...





			4. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại


			- Biết được một số yêu cầu khi nhận và gọi điện thoại.


			- Ví dụ: biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng , ...





			


			- Biết: ứng xử lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh. 


			





			


			- Biết xử lí một số tình huống thường gặp khi nhận và gọi điện thoại.


			- Ví dụ: khi có người gọi điện thoại đến nhà cho bố mẹ nhưng bố mẹ đi vắng; khi có người gọi nhầm đến nhà mình; khi mình gọi nhầm vào máy điện thoại của người khác, ...





			5. Lịch sự khi đến nhà người khác


			- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác. 


			- Ví dụ: cách bấm chuông, gõ cửa, chào hỏi, sử dụng đồ vật trong nhà,... 





			


			- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc thực hiện các yêu cầu (được học) khi đến nhà người khác.



- Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè, người quen.


			- Thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng chủ nhà.





			6. Giúp đỡ người khuyết tật


			- Biết: Người khuyết tật có quyền được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng.


			





			


			- Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật. 


			Ví dụ: không xa lánh, trêu chọc, biết nhường chỗ ngồi trên phương tiện giao thông công cộng, nhường đường, chỉ giúp đường, ... cho người khuyết tật.





			


			- Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ người khuyết tật, bạn khuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng.


			





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Chăm làm việc nhà


			- Biết: Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà, cha mẹ , ...


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của chăm làm việc nhà.


			- Chăm làm việc nhà là thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ và trách nhiệm đối với gia đình.





			


			- Tự giác tham gia làm một số việc nhà phù hợp với khả năng.


			- Ví dụ: quét sân, quét nhà, rửa ấm chén, lau bàn ghế, trông em, cho gà ăn, ...





			2. Chăm chỉ học tập


			- Nêu được một số biểu hiện của việc chăm chỉ học tập.


			





			


			- Biết ích lợi của việc chăm chỉ học tập.


			Ích lợi: giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt hơn; được thầy giáo, cô giáo, bạn bè yêu mến.





			


			- Biết được: Chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh. 



- Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.


			





			3. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp


			- Nêu được ích lợi của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.



- Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.



- Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của học sinh. 



- Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			Ích lợi đối với sức khỏe và việc học tập của học sinh. 



- Ví dụ: vứt rác đúng nơi quy định; không vẽ bậy, viết bậy lên tường lớp học; tham gia tổng vệ sinh; trồng hoa, trồng cây xung quanh trường, lớp học,.:.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng


			- Biết được ích lợi của giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. 


			- Ích lợi đối với việc bảo vệ môi trường trong lành, đối với sức khỏe và các hoạt động đi lại, nghỉ ngơi, ... của con người. 





			


			- Nêu được những việc cần làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. 



- Thực hiện giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ phố và những nơi công cộng khác.


			- Ví dụ: vứt rác đúng nơi quy định; đi tiểu, đi tiêu đúng chỗ; không hái hoa, phá cây, giẫm lên thảm cỏ; không chen lấn xô đẩy, làm ồn ào ở nơi công cộng, ...





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


			


			





			Bảo vệ loài vật có ích


			- Kể được ích lợi của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người. 



- Nêu được những việc cần làm để bảo vệ loài vật có ích. 



- Yêu quý và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.


			- Ví dụ: chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ngựa kéo xe, trâu cày ruộng, bò cho sữa,... 



- Ví dụ: cho ăn, uống; không trêu chọc, đánh đập loài vật,...








LỚP 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			Tự làm lấy việc của mình


			- Kể được tên một số việc mà học sinh lớp 3 có thể tự làm lấy.


			- Ví dụ: vệ sinh cá nhân, thay quần áo, gấp chăn màn, xếp dọn sách vở, đồ chơi,... 





			


			- Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình. 



- Biết tự làm lấy những việc của mình ở nhà, ở trường.


			- Ích lợi đối với sự tiến bộ của bản thân.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Giữ lời hứa


			- Nêu được thế nào là giữ lời hứa.



- Biết được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa.



- Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người. 



- Quý trọng những người biết giữ lời hứa.


			- Nêu được ví dụ cụ thể. 



- Được mọi người tin cậy, tôn trọng.





			2. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em


			- Biết được bổn phận của trẻ em là phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 



- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.


			- Ví dụ: quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình khi đau ốm, khi có chuyện vui buồn, khi vừa đi xa về , ....





			3. Chia sẻ vui buồn cùng bạn


			- Biết các biểu hiện của chia sẻ vui buồn cùng bạn.


			- Hỏi han, chúc mừng khi bạn có điều vui; an ủi động viên, giúp đỡ khi bạn có chuyện buồn. 





			


			- Biết ý nghĩa của việc chia sẻ vui buồn cùng bạn.


			- Làm cho tình cảm bạn bè thêm thân thiết, gắn bó, giúp bạn có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. 





			


			- Biết quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.


			- Ví dụ: chúc mừng khi bạn được điểm tốt; hỏi han, động viên khi bạn gặp khó khăn ....





			4. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng


			- Nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. 


			- Ví dụ: chào hỏi hàng xóm láng giềng; cất hộ quần áo khi trời mưa; nhận hộ thư từ, tin nhắn… 





			


			- Bước đầu biết ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.



- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.


			- Ý nghĩa đối với việc vun đắp tình cảm xóm giềng.





			5. Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác


			- Nêu được thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.


			- Không được tự ý bóc thư, đọc thư của người khác; không được tự ý xê dịch, sử dụng đồ đạc của người khác khi chưa có sự đồng ý. 





			


			- Biết: Xâm phạm thư từ và tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. 


			





			


			- Biết: Trẻ em có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư. 



- Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.


			- Ví dụ: Không ai được tự ý đọc nhật kí, thư từ của em, ....





			6. Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế


			- Biết: Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, quyền được đối xử bình đẳng. 



- Biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.


			





			


			- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.


			Ví dụ: giao lưu, viết thư kết bạn; ủng hộ thiếu nhi các nước bị thiên tai, chiến tranh; vẽ tranh, hát, đọc thơ,... về chủ đề "Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế".





			7. Tôn trọng khách nước ngoài


			- Biết vì sao cần phải tôn trọng khách nước ngoài.


			- Giúp khách nước ngoài thêm hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt Nam. 





			


			- Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nước ngoài.



- Có thái độ và hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài.


			- Ví dụ: không chạy theo, chỉ trỏ, trêu chọc, bắt chước giọng nói, chế giễu trang phục của họ , ....





			8. Tôn trọng đám tang


			- Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.



- Biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác.


			Ví dụ: không cười nói, đùa nghịch, chỉ trỏ khi gặp đám tang; nhường đường cho đám tang , ...





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Tích cực tham gia việc lớp, việc trường


			 - Biết: Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của học sinh. 


- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công. 



- Biết nhắc nhở bạn bè cùng tích cực tham gia việc lớp, việc trường.


			- Quyền được tham gia của trẻ em. 





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			 





			1. Kính yêu Bác Hồ


			- Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc.



- Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.



- Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			





			2. Biết ơn thương binh, liệt sĩ


			- Biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương, đất nước. 



- Kính trọng, biết ơn và quan tâm giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương bằng những việc làm phù hợp với khả năng.


			





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


			


			





			1. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước


			- Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.


			- Nước là tài nguyên quý, nước rất cần thiết cho cuộc sống của con người. 





			


			- Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước và những việc cần làm để bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. 



- Biết thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương. 



- Biết phản đối những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước.


			- Ví dụ: dùng nước máy xong phải khóa vòi lại; không vứt rác, đổ nước thải, tắm cho gia súc gần nguồn nước; không làm chuồng trại gia súc, làm nhà vệ sinh gần nguồn nước , ...





			2. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi


			- Kể được một số ích lợi của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống của con người.


			





			


			- Nêu được việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.



- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.


			Ví dụ: tưới cây, bắt sâu, rào giậu cho cây non, cho gia súc ăn,...



 








LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Trung thực trong học tập


			- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.


			- Ví dụ: không quay cóp trong giờ kiểm tra, không mượn vở bài tập của bạn để chép, không báo điểm sai, ....



- So sánh với tác hại của thiếu trung thực.





			


			- Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập



- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. 



- Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. 


- Biết quý trọng những bạn trung thực; không bao che cho những hành vi không trung thực.


			- Giúp em học tập mau tiến bộ, được mọi người yêu mến.





			2. Biết bày tỏ ý kiến


			- Biết được trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.



- Biết thực hiện quyền bày tỏ ý kiến của mình trong gia đình, ở nhà trường; đồng thời biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.


			Ví dụ: bày tỏ ý kiến về nội dung các hoạt động của lớp, của trường; về mong muốn được bố mẹ cho đi chơi nhân dịp lễ tết, ...





			3. Tiết kiệm tiền của


			- Nêu được thế nào là tiết kiệm tiền của.



- Biết được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của. 



- Biết sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước,... trong cuộc sống hằng ngày và nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùng thực hiện.


			
Vì tiền của là mồ hôi, công sức của bố mẹ và những người lao động khác; tiết kiệm tiền của là góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước.





			4. 


Tiết kiệm thời giờ


			- Biết thế nào là tiết kiệm thời giờ.


			





			


			- Biết vì sao phải tiết kiệm thời giờ.


			- Thời gian là rất quý, đã trôi qua là không bao giờ lấy lại được. 





			


			- Biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,... hằng ngày một cách hợp lí.


			- Có thời gian biểu hợp lí và thực hiện nghiêm túc theo thời gian biểu.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ


			- Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình. 


			





			


			- Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.


			Ví dụ: lễ phép với ông bà, cha mẹ; chăm sóc ông bà, cha mẹ khi đau ốm, lúc vừa đi xa về; an ủi, động viên khi ông bà, cha mẹ có điều phiền muộn, ...





			2. Biết ơn thầy giáo, cô giáo


			- Biết được công lao của thầy giáo, cô giáo.


			





			


			- Nêu được những việc cần làm để thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. 



- Thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình bằng các việc làm cụ thể hằng ngày và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			Ví dụ: lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo; chăm học, chăm làm, ...





			3. Kính trọng, biết ơn


			- Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động. 


			





			


			- Biết cư xử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng, giữ gìn các thành quả lao động của họ.


			Ví dụ: cư, xử lễ phép; không xa lánh, coi thường những người lao động chân tay; sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, .....





			4. Lịch sự với mọi người


			- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người. 



- Nêu được một số biểu hiện cụ thể của phép lịch sự. 


			- Lịch sự là một biểu hiện của nếp sống văn minh. Lịch sự với người khác là tự trọng và tôn trọng họ. 





			


			- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.


			- Ví dụ: khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, khi đến nhà người khác, khi có khách đến chơi nhà, khi đến rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi công cộng khác, ... 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1.Vượt khó trong học tập


			- Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao cần phải vượt khó trong học tập.



- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. 


- Yêu mến, cảm phục và noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.


			- Cho được ví dụ về vượt khó trong học tập. 



- Vượt khó trong học tập giúp em học mau tiến bộ.





			2. Yêu lao động


			- Bước đầu biết được ý nghĩa của lao động. 


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội (một cách đơn giản). 





			


			- Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.



- Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động.


			- Ví dụ: trực nhật, tổng vệ sinh trường lớp, ngõ phố; tham gia trồng cây xung quanh trường, lớp.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Giữ gìn các công trình công cộng


			- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng. 



- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng. 


			- Vì lợi ích của bản thân và cộng đồng.



- Ví dụ: bảo vệ đường sá, biển báo giao thông, cầu cống, đường sắt, trường học, trụ sở các cơ quan, nhà văn hóa, chùa, nhà thờ, ...





			


			- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn những công trình công cộng ở địa phương.






			





			2. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo


			- Cho được ví dụ về hoạt động nhân đạo. 


			- Ví dụ: hoạt động giúp đỡ những bạn học sinh nghèo vượt khó; hoạt động cứu trợ nhân dân vùng bị bão lụt, ... 





			


			- Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.


			- Thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần giảm bớt những đau khổ, mất mát của những người có hoàn cảnh khó khăn.





			


			- Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng. 



- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia.


			





			3. Tôn trọng Luật Giao thông


			- Biết được ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông.


			Đảm bảo an toàn cho mình và mọi người, giúp cho việc đi lại được nhanh chóng và thuận lợi.





			


			- Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.



- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.


			





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


			


			





			Bảo vệ môi trường


			- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường.



- Nêu được những việc cần làm để bảo vệ môi trường.



- Biết tham gia bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường học và nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.



- Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiễm môi trường.


			- Bảo vệ môi trường là vì cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.



- Ví dụ: không vứt rác, đổ nước thải bừa bãi; tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh,...








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Em là học sinh lớp 5


			- Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp dưới.



- Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.



- Vui và tự hào là học sinh lớp 5 .


			- Là học sinh của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.





			2. Có trách nhiệm về việc làm của mình


			- Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.



- Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình.



- Có thái độ không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác, ...


			- Biết cân nhắc trước khi làm việc gì đó; biết nhận và sửa chữa làm việc gì sai.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Nhớ ơn tổ tiên


			- Biết được: Con người ai cũng có tổ tiên và mỗi người đều phải nhớ ơn tổ tiên. 


			





			


			- Nêu được những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên. 



- Biết ơn tổ tiên; tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


			Những việc phù hợp với khả năng của học sinh





			2. Tình bạn


			- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn. 



- Biết cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.


			 





			3. Kính già, yêu trẻ


			- Biết vì sao cần phải tôn trọng người già, giúp đỡ em nhỏ.


			





			


			- Nêu được các hành vi, việc làm thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ.


			Ví dụ: lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ, nhường chỗ, nhường đường cho cụ già, em nhỏ, ...





			


			- Có thái độ và hành vi thể hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ người già, nhường nhịn em nhỏ.


			





			4. Tôn trọng phụ nữ


			- Biết vì sao phải tôn trọng phụ nữ.


			





			


			- Nêu được những việc cần làm thể hiện sự tôn trọng phụ nữ. 



- Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ; không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và những người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày. 


			Ví dụ: cư xử bình đẳng với bạn gái, chị em gái; học tập gương tốt của những người phụ nữ; chúc mừng mẹ, chị em gái, cô giáo, bạn gái nhân ngày 8 tháng 3 ; không chen lấn, xô đẩy, không dùng bạo lực với phụ nữ, ...





			5. Hợp tác với những người xung quanh


			- Biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.


			- Cùng tham gia làm việc, học tập, vui chơi ... một cách có thiện chí, vì mục đích chung.





			


			- Nêu được lợi ích của việc hợp tác với mọi người trong công việc chung. 



- Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. 



- Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy giáo, cô giáo và mọi người trong các công việc của lớp, của trường, của gia đình, của cộng đồng.


			- Giúp nâng cao hiệu quả công việc tăng niềm vui, gắn bó tình cảm giữa người với người. 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			Có chí thì nên


			- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí. 



- Biết được vì sao cần phải có ý chí trong cuộc sống. 


- Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập "kế hoạch vượt khó khăn" .



- Cảm phục những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.


			- Nêu được một vài ví dụ về có ý chí trong cuộc sống. 



- Có thể vượt qua được khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Em yêu Tổ quốc Việt Nam


			- Biết Tổ quốc của em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế 


			





			


			- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hóa và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.


			- Biết một số sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; biết những di sản thế giới của Việt Nam và một số công trình lớn của đất nước, ...





			


			- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. 


- Yêu Tổ quốc Việt Nam, tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm đến sự phát triển của đất nước.


			





			2. Em yêu quê hương


			- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.



- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.


			Ví dụ: tham gia trồng cây, tổng vệ sinh đường làng, ngõ phố; tham gia tuyên truyền, cổ động thực hiện nếp sống văn hóa ở địa phương.





			3. Ủy ban nhân dân xã (phường) em


			- Bước đầu biết vai trò quan trọng của Ủy ban nhân dân xã, phường đối với cộng đồng.



- Kể được một số công việc của Ủy ban nhân dân xã, phường đối với trẻ em ở địa bàn.



- Biết được trách nhiệm của mọi người dân phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã, phường. 



- Có ý thức tôn trọng Ủy ban nhân dân xã, phường; tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức.


			Ví dụ: quản lí việc xây dựng trường học, bệnh xá, điểm vui chơi; cấp giấy khai sinh, trao học bổng, sách vở cho học sinh nghèo; ....





			4. Em yêu hòa bình


			- Biết được ý nghĩa của hòa bình.


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn nhân loại. 





			


			- Biết trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng.


			





			


			- Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.


			- Ví dụ: biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn, ghét bạo lực, ... 





			


			- Yêu hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.


			- Ví dụ: viết, vẽ, hát, diễn tiểu phẩm về chủ đề hòa bình; tham gia mít tinh, kí tên, diễu hành, ... vì hòa bình.





			5. Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc


			- Có hiểu biết ban đầu, đơn giản về tổ chức Liên Hợp quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.


			Liên Hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay hoạt động vì hòa bình, lẽ phải và tiến bộ xã hội. Liên Hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp quốc





			


			- Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp quốc đang làm việc tại nước ta.


			





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


			


			





			Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


			- Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.


			- Ví dụ: than đá, dầu khí, nước ngầm, núi đá vôi, quặng sắt, quặng a-pa- tít, ...





			


			- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.


			- Vì tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người và tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải có hạn.





			


			- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


Chương trình môn Đạo đức gồm một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học trong các mối quan hệ của các em với bản thân, với người khác, với công việc, với cộng đồng, đất nước, nhân loại và với môi trường tự nhiên.



Các chuẩn mực hành vi trong chương trình thể hiện sự thống nhất giữa tính dân tộc và tính nhân loại, giữa tính truyền thống và tính hiện đại, có tác dụng giáo dục cho học sinh ý thức tự trọng, tự tin; có ý chí vươn lên; yêu thương, tôn trọng con người; yêu quê hương, đất nước; giữ gìn bản sắc dân tộc; tôn trọng các dân tộc khác trong chung sống hòa bình và cùng phát triển.



Chương trình có cấu trúc đồng tâm giữa các lớp, đồng thời được phân chia thành hai giai đoạn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh theo từng nhóm lớp:



Giai đoạn thứ nhất (lớp 1, 2, và 3): chủ yếu giáo dục học sinh các chuẩn mực hành vi đối với bản thân, đối với gia đình và nhà trường. Nội dung dạy học được thể hiện trên kênh hình và kênh chữ; đơn giản, dễ hiểu.



Giai đoạn thứ hai (lớp 4, 5): nội dung các chuẩn mực được mở rộng về phạm vi (quê hương, đất nước, nhân loại), bước đầu giáo dục cho học sinh ý thức, hành vi của người công dân, các phẩm chất đạo đức đặc trưng của người lao động mới, ... phù hợp với lứa tuổi.



2. Về phương pháp dạy học


Dạy học Đạo đức nhằm chuyển các giá trị đạo đức xã hội thành tình cảm, niềm tin và hành vi đạo đức của học sinh. Muốn vậy, dạy học Đạo đức phải là quá trình học sinh hoạt động, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên, để học sinh khám phá và chiếm lĩnh nội dung bài học; tránh lối dạy thiên về thuyết lí, khô khan và áp đặt.



Các nội dung giáo dục cần được chuyển tải đến học sinh một cách sinh động qua các truyện kể, các tấm gương, bài thơ, bài hát, tranh ảnh, băng hình, ... phong phú, đẹp và hấp dẫn; qua việc tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi bổ ích và lí thú; qua việc phân tích, xử lí các tình huống gần gũi với cuộc sống của trẻ em; qua việc hướng dẫn học sinh liên hệ và tự liên hệ; điều tra, tìm hiểu, phân tích, đánh giá một số sự kiện trong đời sống đạo đức của nhà trường, địa phương, đất nước.



Sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học: xử lí tình huống, đóng vai, thảo luận nhóm, trò chơi, kể chuyện, đàm thoại, trực quan, dự án, nêu gương, ...; kết hợp các hình thức học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; học ở trong lớp, ngoài lớp và ngoài trường.



Kết hợp hài hòa giữa việc trang bị kiến thức với bồi dưỡng tình cảm và hình thành kĩ năng, hành vi cho học sinh.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức của học sinh phải toàn diện về tất cả các mặt: kiến thức, thái độ, kĩ năng và hành vi ứng xử của các em ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.



Hình thức đánh giá là nhận xét.



Nhận xét được dựa trên các chứng cứ.



Các chứng cứ có thể thu thập được bằng nhiều cách: kiểm tra miệng, kiểm tra viết, quan sát các hoạt động học tập của học sinh, quan sát các hành vi ứng xử trong cuộc sống hằng ngày của học sinh, đánh giá sản phẩm hoạt động của học sinh.



Cần kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và các lực lượng giáo dục với tự đánh giá của học sinh.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy học môn Đạo đức cần gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của lớp học, nhà trường, địa phương. Vì vậy, giáo viên cần hết sức linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn, sử dụng các thông tin, sự kiện, tình huống, trường hợp điển hình ở lớp học, nhà trường, địa phương để minh họa, so sánh, nhận xét, đánh giá, ... Đồng thời, cũng cần tổ chức cho học sinh liên hệ, tự liên hệ, so sánh, đối chiếu các hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh với các chuẩn mực đã học; tổ chức cho học sinh điều tra, tìm hiểu các vấn đề trong cuộc sống thực tiễn có liên quan đến nội dung bài học; thực hiện các dự án nhỏ nhằm xây dựng môi trường lớp học, nhà trường, cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn,... Có như vậy, bài học Đạo đức mới trở nên gần gũi, sống động, thiết thực đối với học sinh và có sức lôi cuốn đối với các em. 



Chương trình môn Đạo đức còn dành 3 tiết/năm cho mỗi lớp để các trường giải quyết những vấn đề đạo đức cần quan tâm ở địa phương.



MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


I. MỤC TIÊU


Môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh đạt được:



1. Một số kiến thức cơ bản ban đầu về:


- Con người và sức khỏe (cơ thể người, cách giữ vệ sinh cơ thể và phòng tránh một số bệnh tật, tai nạn thường gặp).



- Một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội.



2. Một số kĩ năng ban đầu:


- Chăm sóc sức khỏe bản thân và phòng tránh một số bệnh tật, tai nạn.



- Quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi và diễn đạt những hiểu biết của mình về sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội.



3. Một số thái độ và hành vi:


- Tự giác thực hiện các quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.



- Yêu thiên nhiên, gia đình, trường học, quê hương.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			1


			35


			35





			2


			1


			35


			35





			3


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Cơ thể người 


1.1 . Các bộ phận của cơ thể người 



1.2. Các giác quan 



2. Vệ sinh phòng bệnh 


2.1 . Vệ sinh cơ thể, phòng bệnh ngoài da 



2.2. Vệ sinh các giác quan, phòng bệnh cho các giác quan 



2.3. Vệ sinh răng, miệng, phòng bệnh răng 



3. Dinh dưỡng 


Ăn đủ, uống đủ





			Xã hội


			1. Cuộc sống gia đình 


1.1. Các thành viên trong gia đình 



1.2. Nhà ở và các đồ dùng trong nhà 



1.3. Vệ sinh nhà ở



1.4. An toàn khi ở nhà



2. Trường học


2.1. Các thành viên trong lớp học



2.2. Các đồ dùng trong lớp học



2.3 . Vệ sinh lớp học



3. Địa phương


3.1. Thôn, xóm, xã hoặc đường phố, phường nơi đang sống



3.2. An toàn giao thông





			Tự nhiên


			1. Thực vật và động vật


1.1 . Một số cây thường gặp



1.2. Một số con vật thường gặp



2. Hiện tượng thời tiết


2.1. Nắng, mưa, gió



2.2. Trời nóng, rét








LỚP 2



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Cơ thể người


1.1 . Cơ quan vận động



1.2. Cơ quan tiêu hóa



2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh cơ quan vận động, phòng bệnh cong vẹo cột sống



2.2. Vệ sinh cơ quan tiêu hóa, phòng bệnh giun



3. Dinh dưỡng 


Ăn sạch, uống sạch





			Xã hội


			1. Cuộc sống gia đình


1.1. Công việc của các thành viên trong gia đình



1.2. Cách bảo quản và sử dụng một số đồ dùng trong nhà



1.3. Vệ sinh xung quanh nhà ở



1.4. An toàn khi ở nhà



2. Trường học


2.1. Các thành viên trong trường học



2.2. Cơ sở vật chất của nhà trường



2.3. Vệ sinh trường học



2.4. An toàn khi ở trường



3. Địa phương


3.1. Huyện hoặc quận nơi đang sống



3.2. An toàn giao thông





			Tự nhiên


			1. Thực vật và động vật


1.1. Một số thực vật sống ở trên cạn, dưới nước



1.2. Một số động vật sống ở trên cạn, dưới nước



2. Bầu trời ban ngày và ban đêm


2.1 . Mặt Trời



2.2. Mặt Trăng và các vì sao








LỚP 3



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Cơ thể người


1.1. Cơ quan hô hấp



1.2. Cơ quan tuần hoàn



1.3. Cơ quan bài tiết nước tiểu



1.4. Cơ quan thần kinh



2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh hô hấp, phòng một số bệnh đường hô hấp



2.2. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn, phòng một số bệnh tim mạch



2.3. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu, phòng một số bệnh đường tiết niệu



2.4. Vệ sinh thần kinh





			Xã hội


			1. Cuộc sống gia đình


1.1. Các thế hệ trong gia đình



1.2. An toàn khi ở nhà



2. Trường học


2.1. Các hoạt động chính của nhà trường



2.2. An toàn khi ở trường



3. Địa phương


3.1. Tỉnh và thành phố nơi đang sống



3.2. Vệ sinh nơi công cộng


3.3. An toàn giao thông





			Tự nhiên


			1. Thực vật và động vật


1.1. Đặc điểm bên ngoài của thực vật



1.2. Đặc điểm bên ngoài của một số động vật



2. Bầu trời và Trái Đất


2.1. Trái Đất và Mặt Trăng trong hệ Mặt trời



2.2. Hình dạng và đặc điểm bề mặt Trái Đất








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG


LỚP 1



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Cơ thể người


			Kiến thức 


- Nhận ra 3 phần chính của cơ thể và một số bộ phận bên ngoài của cơ thể.


			- Nói tên 3 phần chính: đầu, mình và chân tay; một số bộ phận bên ngoài: tóc, tai, mắt, mũi, miệng, tay, chân, lưng, bụng,... 





			


			- Nhận ra sự thay đổi của bản thân về chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết.



- Nêu được vai trò của các giác quan trong việc nhận biết thế giới xung quanh. 



Kĩ năng 


Quan sát bản thân, tranh ảnh cơ thể người và chỉ ra được một số bộ phận của cơ thể.


			- Sự hiểu biết: biết đọc, biết viết, biết làm tính,...





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức 


- Nêu được việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể, răng miệng và bảo vệ các giác quan.



- Nhận ra được sự cần thiết phải giữ vệ sinh thân thể, răng miệng và các giác quan để phòng các bệnh có liên quan đến da, các giác quan và răng miệng



Kĩ năng


Biết đánh răng, rửa mặt, rửa tay, chân sạch sẽ và đúng cách


			 





			3. Dinh dưỡng


			Kiến thức


			





			


			- Kể được tên những thức ăn, đồ uống hàng ngày.


			





			


			- Nêu được sự cần thiết phải ăn, uống hàng ngày


			- Ăn, uống để lớn, để khoẻ, để học, để vui chơi.





			


			Kĩ năng


			





			


			Biết ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước


			- Nhiều loại thức ăn: thịt, cá rau, quả...





			II. XÃ HỘI


			


			





			1. Cuộc sống gia đình


			Kiến thức:


- Kể được các thành viên trong gia đình.



- Nói được địa chỉ nhà ở của mình và kể được tên một số đồ dùng cần thiết trong nhà.


- Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình.



- Nhận biết một số nguyên nhân có thể gây đứt tay chân, bỏng và điện giật. 



Kĩ năng


- Giới thiệu được về gia đình của mình với các bạn.


- Biết cách phòng tránh đứt tay chân, bỏng, điện giật.



- Biết gọi người lớn khi gặp tai nạn.


			 



- Ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột





			2. Trường học


			Kiến thức


- Kể được các thành viên của lớp học và các đồ dùng thường có trong lớp học.



- Nói được tên lớp, tên thầy, cô giáo và tên một số bạn cùng học trong lớp.



- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học.



- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp.



Kĩ năng


Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp.


			 





			3. Địa phương


			Kiến thức 


- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở. 



- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trên đường đi học. 



- Nêu được một số quy định để đảm bảo an toàn trên đường đi học. 



Kĩ năng 


Thực hiện đúng những điều đã học để đảm bảo an toàn trên đường đi học.


			 





			III. TỰ NHIÊN


			


			





			1. Thực vật và động vật


			Kiến thức 


- Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây rau, cây hoa, cây gỗ. 


			





			


			- Nêu được tên các bộ phận chính của những cây nói trên. 



- Kể tên và nêu ích lợi hoặc tác hại của một số con vật thường gặp đối với con người.


			- Các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá, hoa, …





			


			- Kể được tên các bộ phận chính của một số con vật thường gặp.



Kĩ năng


Biết quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của cây và con vật.


			- Các bộ phận chính của một số con vật: đầu, mình, cơ quan di chuyển (chân, cánh, vây,…).





			2. Hiện tượng thời tiết


			Kiến thức


Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản một số hiện tượng của thời tiết như: nắng, mưa, gió, nóng, rét.


Kĩ năng


- Biết quan sát bầu trời, những đám mây, cảnh vật xung quanh khi trời nắng, mưa, gió, nóng, rét.



- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng, mưa, nóng, lạnh, gió rét.


			








LỚP 2



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Cơ thể người


			Kiến thức


- Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.


			





			


			- Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.


			- Cử động của cổ, mình, tay, chân.





			


			- Nêu được tên các vùng xương chính của bộ xương.


			- Xương đầu, xương mặt, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chân,...





			


			- Nêu được tên các vùng cơ chính.



- Nêu được tên và chức năng chính của từng bộ phận thuộc cơ quan tiêu hóa.


			- Cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng, cơ tay, cơ chân,…





			


			- Nói được sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.


			- Thức ăn được nghiền nhỏ, nhào trộn, tẩm ướt. Nhờ các dịch tiêu hóa, thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Các chất bổ dưỡng thấm vào máu đi nuôi cơ thể. Các chất bã tạo thành phân và thải ra ngoài.





			


			Kĩ năng


Quan sát và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan vận động, tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình.


			





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt.


			





			


			- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu hóa, giữ vệ sinh ăn uống.


			- Ăn chậm, nhai kĩ không uống nước lã.



- Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiểu tiện, ...





			


			Kĩ năng


- Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác hợp lí để phòng tránh cong vẹo cột sống. 



- Biết cách phòng tránh bệnh giun.


			





			II. XÃ HỘI


			


			





			1. Cuộc sống gia đình


			Kiến thức


- Kể được một số công việc nhà của các thành viên trong gia đình.



- Biết được các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ công việc nhà. 


			





			


			- Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.


			- Quét dọn sạch sẽ xung quanh nhà ở, sân vườn, chuồng trại, ...





			


			- Nêu được một số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.



Kĩ năng


- Biết cách giữ gìn và xếp đặt một số đồ dùng trong nhà gọn gàng, ngăn nắp.


			- Không ăn thức ăn ôi thiu, ....





			2. Trường học


			Kiến thức


- Nói được tên, địa chỉ và kể được một số cơ sở vật chất của nhà trường.



- Nêu được công việc của một số thành viên trong nhà trường.



Kĩ năng


- Thực hiện một số hoạt động giữ trường, lớp sạch đẹp.


			- Các phòng học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường,...





			


			- Biết cách phòng tránh ngã khi ở trường.


			- Không xô đẩy nhau. Không trèo cây, với cành cây cao,…





			3. Địa phương


			Kiến thức 


- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và nghề nghiệp chính của người dân nơi học sinh ở. 


			





			


			- Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông.


			- Đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. 





			


			- Nhận biết một số biển báo giao thông. 


			- Biển báo nguy hiểm, biển cấm đi ngược chiều, ...





			


			Kĩ năng 


Thực hiện đúng quy định khi đi các phương tiện giao thông.


			





			III. TỰ NHIÊN


			


			





			1. Thực vật và động vật


			Kiến thức 


- Nêu được tên, ích lợi của một số thực vật sống trên cạn, dưới nước.



- Nêu được tên, ích lợi hoặc tác hại của một số động vật sống trên cạn, dưới nước đối với con người.



Kĩ năng 


Quan sát và chỉ ra được một số cây và con vật sống trên cạn, dưới nước. 


			





			2. Bầu trời ban ngày và ban đêm


 


			Kiến thức


			





			


			- Nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm.


			- Ban ngày có Mặt Trời chiếu sáng, ban đêm có thể thấy Mặt Trăng và các vì sao.





			


			- Nói được tên 4 phương chính và kể được phương Mặt Trời mọc và lặn.


			





			


			Kĩ năng


			





			


			Quan sát và nêu nhận xét bầu trời ban ngày và ban đêm



- Biết tìm phương hướng bằng Mặt Trời.


			- Có mây hay quang mây; có trăng hoặc không có trăng; sao sáng, sao mờ, ...








LỚP 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Cơ thể người


			Kiến thức


Nhận biết vị trí, nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.



Kĩ năng


Quan sát tranh vẽ hoặc mô hình và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.


			





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.


			- Ví dụ: tập thở sâu, thở không khí trong sạch; hoạt động lao động và tập thể dục thể thao vừa sức; ngủ, nghỉ ngơi và học tập, làm việc điều độ,...





			


			- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu.


			- Ví dụ: viêm mũi, viêm họng, lao phổi, thấp tim, viêm nhiễm các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.





			


			- Nêu được một số việc làm có lợi hoặc có hại đối với thần kinh.



Kĩ năng


- Biết lập và thực hiện thời gian biểu hằng ngày của bản thân.



- Biết cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu.



- Biết tránh những việc làm có hại đối với thần kinh.


			





			II. XÃ HỘI


			


			





			1. Cuộc sống gia đình


			Kiến thức


- Nêu được các thế hệ trong một gia đình.






			- Ví dụ: Trong gia đình có 3 thế hệ, thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, thế hệ thứ ba là con cháu.





			


			- Nêu được các mối quan hệ họ hàng nội, ngoại.


			- Ông bà nội, ngoại; anh chị em ruột của bố, mẹ và con của họ.





			


			- Nêu được một số việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu.



Kĩ năng


Phân biệt các thế hệ trong gia đình.


			- Ví dụ: không để các vật dễ cháy gần bếp, đun bếp xong phải nhớ tắt bếp,...





			2. Trường học


			Kiến thức


- Nêu được các hoạt động chủ yếu của học sinh khi ở trường.



- Nêu được trách nhiệm của học sinh khi tham gia các hoạt động đó.


			- Hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, ...





			


			- Nhận biết được những trò chơi nguy hiểm dễ lẫn đến tai nạn khi ở trường.



Kĩ năng


- Tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.



- Từ chối chơi các trò chơi nguy hiểm.


			- Ví dụ: đánh quay, ném nhau, chạy đuổi nhau, ...





			3. Địa phương


			Kiến thức


- Kể được tên một số cơ sở chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, giáo dục, y tế,... ở địa phương.



- Nêu được một số điểm khác nhau giữa làng quê và đô thị



- Nêu được một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.



- Nêu được tác hại của rác, phân và nước thải.



- Kể được tên một số cách xử lí rác, phân, nước thải hợp vệ sinh.



Kĩ năng


Thực hiện vứt rác, đổ nước thải, đại tiểu tiện đúng nơi quy định


			 





			III. TỰ NHIÊN


			


			





			1. Thực vật và động vật





			Kiến thức


- Nêu được đặc điểm chung của thực vật.


			- Hầu hết các loài thực vật đều có thân, rễ, lá, hoa, quả.





			


			- Nhận ra sự đa dạng và phong phú của thực vật.


			- Các loài thực vật khác nhau có sự khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc, cách mọc, ... của thân, rễ, lá, hoa, quả.





			


			- Nêu được chức năng của thân, rễ, lá, hoa, quả đối với đời sống của thực vật và ích lợi của các bộ phận đó đối với đời sống con người.


			





			


			- Nêu được đặc điểm chung của động vật.


			- Cơ thể động vật gồm 3 phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.





			


			- Nhận ra sự đa dạng và phong phú của động vật



- Nêu được ích lợi hoặc tác hại của một số động vật đối với con người.



Kĩ năng


Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của một số thực vật và động vật 






			- Các loài vật khác nhau có sự khác nhau về hình dạng, kích thước, cấu tạo ngoài.





			2. Bầu trời và Trái Đất


			Kiến thức


			





			


			- Nêu được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất.


			- Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất.





			


			- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.


			- Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3.





			


			- Nhận biết Trái Đất là một hành tinh của Mặt Trời và Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.



- Biết được một năm trên Trái Đất có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày và mấy mùa.


			





			


			- Nhận biết hình dạng của Trái Đất và nêu được đặc điểm của bề mặt Trái Đất, bề mặt lục địa.


			- Trái Đất có dạng hình cầu.



- Bề mặt Trái Đất: đại dương và lục địa.



- Bề mặt lục địa: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng, suối, sông, hồ, ...





			


			Kĩ năng


- Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.



- Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.



- Sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày, đêm.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


- Chương trình quán triệt quan điểm tích hợp, coi tự nhiên, con người và xã hội là một thể thống nhất có mối quan hệ qua lại. Trong đó, con người với những hoạt động của mình, vừa là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội, vừa tác động mạnh mẽ đến tự nhiên và xã hội. 



- Nội dung chương trình được phát triển theo nguyên tắc từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp.



- Nội dung được lựa chọn thiết thực, gần gũi và có ý nghĩa với học sinh, giúp các em có khả năng thích ứng với cuộc sống hằng ngày.



- Chương trình chú trọng đến các hoạt động quan sát, thực hành giúp học sinh tìm tòi phát hiện ra kiến thức và biết cách thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.



2. Về phương pháp dạy học 


- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo, lựa chọn và phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như: quan sát, trình bày, động não, đóng vai, trò chơi, thảo luận, tham quan, hỏi - đáp, thực hành,... 



- Do đặc trưng của môn học, giáo viên cần chú trọng hướng dẫn học sinh biết cách quan sát, nêu thắc mắc, tìm tòi, phát hiện ra những kiến thức mới về con người và sức khỏe, tự nhiên và xã hội phù hợp với lứa tuổi của các em; tăng lương tổ chức những hoạt động thực hành cho học sinh để góp phần phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng môn học và kĩ năng sống. 



- Đối tượng của môn học rất gần gũi với học sinh. Vì vậy, ngoài tranh ảnh, sơ đồ, mẫu vật, mô hình,... được cung cấp, giáo viên cần sử dụng khung cảnh trong thiên nhiên, gia đình, trường học và hoạt động sinh sống ở địa phương,... để dạy học. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học bằng những vật liệu sẵn có ở địa phương. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội cần quan tâm cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ. Công cụ kiểm tra, đánh giá cần được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.



- Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng nhận xét cụ thể của giáo viên (không ghi nhận bằng điểm).



- Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau thông qua các hoạt động học tập cá nhân, học nhóm và học cả lớp.



- Hình thức kiểm tra có thể là vấn đáp hoặc bài viết (có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận ngắn).



4. Về việc vận dụng phương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


- Đảm bảo mọi học sinh đều đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng môn học.



- Có thể thay đổi trật tự một số bài học cho phù hợp với điều kiện ở địa phương.



- Lựa chọn phương pháp và phương tiện dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và trình độ học sinh.



- Tạo điều kiện cho học sinh được học ngoài thiên nhiên và trong thực tế của địa phương.



- Khuyến khích học sinh liên hệ, vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống hằng ngày.



MÔN KHOA HỌC


I. MỤC TIÊU


Môn Khoa học ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh đạt được:



1. Một số kiến thức cơ bản ban đầu về:



- Sự trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng, sự sinh sản, sự lớn lên của cơ thể người. Cách phòng tránh một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm.



- Sự trao đổi chất, sự sinh sản của thực vật, động vật.



- Đặc điểm và ứng dụng của một số chất, một số vật liệu và nguồn năng lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất.



2. Một số kĩ năng ban đầu:



- Ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.



- Quan sát và làm một số thí nghiệm đơn giản, gần gũi với đời sống, sản xuất.



- Nêu thắc mắc, đặt câu hỏi trong quá trình học tập, tìm thông tin để giải đáp, diễn đạt những hiểu biết bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ,...



- Phân tích, so sánh, rút ra những dấu hiệu chung và riêng của một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên.



3. Một số thái độ và hành vi:


- Tự giác thực hiện các quy tắc vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.



- Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống.



- Yêu con người, thiên nhiên, đất nước, yêu cái đẹp.



- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường xung quanh.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			4


			2


			35


			70





			5


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			70


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 4



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


			Chủ đề


			Nội dung





			Con người và sức khỏe


			1. Trao đổi chất ở người


1.1. Một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường



1.2. Vai trò của các cơ quan trong sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường



2. Nhu cầu dinh dưỡng


2.1. Một số chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng đối với cơ thể



2.2. Dinh dưỡng hợp lí



2.3. An toàn thực phẩm



3. Vệ sinh phòng bệnh


3.1. Phòng một số bệnh do ăn thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng



3.2. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa



4. An toàn trong cuộc sống


Phòng tránh tai nạn đuối nước





			Vật chất và năng lượng


			1. Nước


1.1. Tính chất



1.2. Vai trò



1.3. Sử dụng và bảo vệ nguồn nước



2. Không khí


2.1. Tính chất, thành phần



2.2. Vai trò



2.3. Bảo vệ bầu không khí



3. Ánh sáng


3.1. Vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng



3.2. Vật cho ánh sáng đi qua và vật cản sáng



3.3. Vai trò của ánh sáng. Sử dụng ánh sáng trong đời sống



4. Nhiệt


4.1. Nhiệt độ, nhiệt kế



4.2. Nguồn nhiệt, vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt



4.3. Vai trò của nhiệt. Sử dụng an toàn và tiết kiệm một số nguồn nhiệt trong sinh hoạt



5. Âm thanh


5.1. Nguồn âm



5.2. Vai trò của âm thanh trong cuộc sống



5.3. Một số biện pháp chống tiếng ồn





			Thực vật và động vật


			1. Trao đổi chất ở thực vật


1.1. Nhu cầu không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng, nhiệt



1.2. Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường



2. Trao đổi chất ở động vật


2.1. Nhu cầu không khí, nước, thức ăn, ánh sáng, nhiệt



2.2. Sơ đồ sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường



3. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên


3.1. Một số ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên



3.2. Vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất








LỚP 5



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người


1.1. Sự sinh sản



1.2. Sự lớn lên và phát triển của cơ thể người



2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh ở tuổi dậy thì



2.2. Phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm



3. An toàn trong cuộc sống


3.1. Sử dụng thuộc an toàn



3.2. Không sử dụng các chất gây nghiện



3.3. Phòng tránh bị xâm hại



3.4. Phòng tránh tai nạn giao thông





			Vật chất và năng lượng


			1. Đặc điểm và ứng dụng của một số vật liệu thường dùng


1.1. Tre, mây, song



1.2. Sắt, gang, thép, đồng, nhôm



1.3. Đá vôi, gạch, ngói, xi măng, thủy tinh



1.4. Cao su, chất dẻo, tơ sợi





			


			2. Sự biến đổi của chất


2.1. Ba thể của chất



2.2. Hỗn hợp và dung dịch



2.3. Sự biến đổi hóa học



3. Sử dụng năng lượng


3.1. Năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt



3.2. Năng lượng mặt trời, gió, nước



3.3. Năng lượng điện





			Thực vật và động vật


			1. Sự sinh sản của thực vật


1.1. Cơ quan sinh sản



1.2. Trồng cây bằng hạt, thân, lá, rễ



2. Sự sinh sản của động vật


2.1. Một số động vật đẻ trứng



2.2. Một số động vật đẻ con





			Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


			1. Môi trường và tài nguyên


1.1. Môi trường



1.2. Tài nguyên thiên nhiên



2. Mối quan hệ giữa môi trường và con người



2.1. Vai trò của môi trường đối với con người



2.2. Tác động của con người đối với môi trường



2.3. Một số biện pháp bảo vệ môi trường








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Trao đổi chất ở người


			Kiến thức 


- Nêu được những yếu tố cần cho sự sống của con người.



- Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. 


			- Thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ. 





			


			- Kể được tên một số cơ quan tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất. Biết được nếu một cơ quan ngừng hoạt động thì cơ thể sẽ chết.


Kĩ năng 


Thể hiện sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bằng sơ đồ đơn giản.


			- Các cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.





			2. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể


			Kiến thức 


- Kể tên những thức ăn có chứa nhiều chất đạm, chất bột đường, chất béo, các vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.


			 



- Thịt, cá, trứng, tôm, cua,... chứa nhiều chất đạm.



- Gạo, bánh mì, ngô, khoai,... chứa nhiều chất bột đường.



- Mỡ, dầu, bơ,... chứa nhiều chất béo.



- Cà rốt , gấc, lòng đỏ trứng, các loại rau, ... chứa nhiều vi-ta-min.



- Thịt, cá, trứng, các loại rau có lá màu xanh thẫm,... chứa nhiều chất khoáng.



- Các loại rau chứa nhiều chất xơ.





			


			- Nêu được vai trò của chất đạm, chất bột đường, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ đối với cơ thể.



- Nêu được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món.



- Nêu được một số tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an toàn.



- Nêu được một số biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.


			





			


			- Kể tên một số cách bảo quản thức ăn.



Kĩ năng


- Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng.



- Quan sát bảng "Tháp dinh dưỡng cân đối cho một người trong một tháng" và nói được tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế.



- Thực hiện một số một biện pháp bảo quản thức ăn ở nhà


			- Làm khô, ướp lạnh, ướp mặn, đóng hộp,...





			3. Vệ sinh phòng bệnh


 


			Kiến thức


- Nêu cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng.



- Kể tên, nguyên nhân và cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa.



- Nhận biết người bệnh cần được ăn uống đủ chất, chỉ một số bệnh phải ăn kiêng.



Kĩ năng


- Thực hiện giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh.



- Phân biệt được lúc cơ thể khỏe mạnh và lúc cơ thể bị bệnh.



- Biết nói với cha mẹ, người lớn khi cảm thấy trong người khó chịu, không bình thường.



- Biết ăn uống hợp lí khi bị bệnh.



- Biết cách phòng chống mất nước khi bị tiêu chảy.


			 





			4. An toàn trong cuộc sống


			Kiến thức


Nêu được một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước.



Kĩ năng


Thực hiện được các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nước.


			 





			II. VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG


			


			





			1. Nước


			Kiến thức


- Nêu được một số tính chất của nước và ứng dụng một số tính chất đó trong đời sống.


			- Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.





			


			- Nêu được nước tồn tại ở ba thể: lỏng, khí, rắn.



- Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.


			





			


			- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.


			- Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hòa tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật.


Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại. 



Nước được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.





			


			- Nêu được một số cách làm sạch nước.



- Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước và các biện pháp bảo vệ nguồn nước.



Kĩ năng


- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước.



- Làm thí nghiệm về sự chuyển thể của nước.



- Thể hiện vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bằng sơ đồ.



- Thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.


			- Lọc, khử trùng, đun sôi,...









			2. Không khí


			Kiến thức


- Nêu được một số tính chất và thành phần của không khí.


			- Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định; không khí có thể bị nén lại và giãn ra.



- Thành phần chính của không khí gồm khí ni-tơ và khí ô-xi. Ngoài ra còn có khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn,...





			


			- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.



- Nêu được vai trò và ứng dụng của không khí đối với sự sống và sự cháy.



- Nêu được một số tác hại của bão và cách phòng chống.



- Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và một số biện pháp bảo vệ không khí trong sạch.



Kĩ năng


- Làm thí nghiệm để nhận biết xung quanh mọi vật và chỗ rỗng bên trong vật đều có không khí.



- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của không khí.



- Làm thí nghiệm để nhận ra không khí chuyển động tạo thành gió. Giải thích được nguyên nhân gây ra gió.


			- Ví dụ: bơm xe,...





			3. Nhiệt


			Kiến thức


- Nêu được vật nóng hơn thì có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ thấp hơn.



- Nhận biết được vật ở gần vật nóng hơn thì thu nhiệt nên nóng lên; vật ở gần vật lạnh hơn thì toả nhiệt nên lạnh đi.


			





			


			- Kể được tên một số vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém.


			- Các kim loại (đồng, nhôm, ...) dẫn nhiệt tốt. Không khí, các vật xốp như bông, len,... dẫn nhiệt kém.





			


			- Nhận biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.



- Kể tên và nêu được vai trò của một số nguồn nhiệt.



Kĩ năng


- Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.


			





			


			- Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt.


			- Ví dụ: theo dõi khi đun nấu; tắt bếp khi nấu xong; ...





			4.Ánh sáng


			Kiến thức


- Nêu được ví dụ về các vật tự phát sáng và các vật được chiếu sáng.



- Nêu được một số vật cho ánh sáng truyền qua và một số vật không cho ánh sáng truyền qua.



- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống.



- Nhận biết được ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật truyền tới mắt.



- Nhận biết được bóng tối ở phía sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng. Khi vị trí của vật cản sáng thay đổi thì bóng của vật thay đổi.



Kĩ năng


			- Vật tự phát sáng: Mặt Trời, ngọn lửa,...



- Vật được chiếu sáng: Mặt Trăng, bàn ghế,...





			


			Tránh để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.



Tránh đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu.


			- Không nhìn thẳng vào Mặt Trời, không chiếu đèn pin vào mắt nhau,...





			5. Âm thanh


			Kiến thức


- Nhận biết âm thanh do vật rung động phát ra.



- Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.


			





			


			- Nêu được ví dụ về ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.


			- Âm thanh dùng để giao tiếp trong sinh hoạt, học tập, lao động, giải trí; dùng để báo hiệu (còi tàu, xe; trống trường,...).





			


			- Nêu được ví dụ về tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống tiếng ồn.



Kĩ năng


- Thực hiện các quy định không gây ồn nơi công cộng.


			- Ảnh hưởng đến sức khỏe (đau đầu, mất ngủ); gây mất tập trung trong công việc, học tập;...





			


			- Biết cách phòng chống tiếng ồn trong cuộc sống.


			- Ví dụ: bịt tai khi nghe âm thanh quá to, đóng cửa để ngăn cách tiếng ồn, ...





			III. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			


			





			1. Trao đổi chất ở thực vật


			Kiến thức


- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật.



- Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường.


			- Nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng.



- Thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, nước, khí ô-xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi, khí các-bô-níc, chất khoáng khác,...





			


			Kĩ năng


Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ.


			





			2. Trao đổi chất ở động vật


			Kiến thức


- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật.



- Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường.



Kĩ năng


Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ.


			- Nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và thức ăn.



- Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã, khí các-bô-níc, nước tiểu,...





			3. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên 


			Kiến thức 


- Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 


			





			


			- Nêu được vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.



Kĩ năng 


Thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa sinh vật này với sinh vật khác bằng sơ đồ.


			- Nhờ quá trình quang hợp, thực vật cung  cấp chất dinh dưỡng và khí ô-xi cho người và động vật, duy trì sự sống trên Trái Đất.








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người


			Kiến thức


- Nhận biết mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình.


			





			


			- Nêu được các giai đoạn phát triển của con người.



- Nêu được một số thay đổi về sinh học và xã hội ở từng giai đoạn phát triển của con người.



- Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm của xã hội về vai trò của nam, nữ.



Kĩ năng


Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam, nữ.


			- Ví dụ: giai đoạn ấu thơ, vị thành niên, trưởng thành, tuổi già.



 





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Nêu được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì.


			





			


			- Nêu được nguyên nhân, đường lây truyền và cách phòng tránh một số bệnh.



Kĩ năng


- Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì.



- Biết cách phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm.


			- Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan, HIV/AIDS





			3. An toàn trong cuộc sống


			Kiến thức


- Nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn.



- Nêu được tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu, bia.



- Nêu được một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại.



- Nêu được một số việc nên và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.



Kĩ năng


- Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma túy.



- Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại



- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.


			 





			II. VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG


			


			





			1. Đặc điểm và ứng dụng của một số vật liệu thường dùng


			Kiến thức


- Nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song. 



- Kể được tên một số đồ dùng làm từ tre, mây, song.


			





			


			- Nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép, đồng, nhôm.



- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép, đồng, nhôm.


			- Ví dụ: Đồng có ánh kim, dẻo (dễ uốn, dễ kéo dài thành sợi, dễ rèn, dập).





			


			- Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi.



- Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói, xi măng, thủy tinh.



- Nêu được một số cách bảo quản xi măng, các đồ dùng bằng thủy tinh.


			- Ví dụ: Đá vôi bị sủi bọt khi tiếp xúc với a-xít.





			


			- Nhận biết một số tính chất của cao su, chất dẻo và tơ sợi


			- Cao su: đàn hồi.



- Chất dẻo: không dẫn điện, cách nhiệt.



- Tơ sợi tự nhiên: khi cháy có tàn tro.



- Tơ sợi nhân tạo: khi cháy sợi vón cục lại





			


			- Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su, chất dẻo và tơ sợi.



Kĩ năng


- Quan sát nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song.



- Quan sát nhận biết một số đồ dùng làm từ gang, thép; đồng và nhôm.



- Quan sát nhận biết một số vật liệu xây dựng: gạch, ngói, xi măng, đá vôi.



- Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo.


			





			2. Sự biến đổi của chất


 


			Kiến thức


- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.



- Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp và dung dịch.



- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.



Kĩ năng


Thực hành tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp và dung dịch.


			





			3. Năng lượng


			Kiến thức


- Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu được ví dụ.


			





			


			- Kể tên một số nguồn năng lượng và nêu ví dụ về việc sử dụng chúng trong đời sống và sản xuất


			- Sử dụng năng lượng mặt trời: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện,...



- Sử dụng năng lượng gió: điều hòa khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió,...



- Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước, chạy máy phát điện,...



- Sử dụng năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt: nấu ăn, thắp sáng, chạy máy,...





			


			- Nêu được một số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.



- Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết kiệm điện.



Kĩ năng


			





			


			- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.



- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản.


			- Sử dụng pin, bóng đèn, dây dẫn để lắp mạch điện đơn giản.





			III. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			


			





			1. Sinh sản của thực vật


			Kiến thức


- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.



- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.



- Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.



Kĩ năng


- Phân biệt được nhị và nhụy; hoa đực và hoa cái


			





			


			- Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt.


			- Hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.





			2. Sinh sản của động vật


			Kiến thức


- Kể được tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con.



- Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú



Kĩ năng


Thể hiện sự sinh sản của côn trùng, ếch bằng sơ đồ


			





			IV. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN


			Kiến thức



- Nêu được một số ví dụ về môi trường và tài nguyên.



- Nhận biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.


			





			


			- Nhận biết tác động của con người đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường.



Kĩ năng


Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường.


			- Tác động của con người đến môi trường rừng, đất, nước, không khí.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Chương trình tích hợp các nội dung của khoa học tự nhiên (vật lí, hóa học, sinh học) với khoa học về sức khỏe.



- Nội dung được lựa chọn thiết thực, gần gũi và có ý nghĩa với học sinh.



- Chương trình chú trọng đến việc hình thành và phát triển các kĩ năng trong học tập khoa học như quan sát, dự đoán, giải thích các sự vật, hiện tượng tự nhiên đơn giản và kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.



2. Về phương pháp dạy học


- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lựa chọn và phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như: quan sát, trình bày, động não, đóng vai, trò chơi, thảo luận, tham quan, hỏi - đáp, thí nghiệm, thực hành,...



- Tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động khám phá nhằm khơi gợi sự tò mò khoa học, thói quen nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, tìm câu giải thích khi các em được tiếp cận với thực tế xung quanh.



- Tăng cường tổ chức những hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng tự nhiên đơn giản, giải quyết những vấn đề đơn giản trong cuộc sống, phù hợp với lứa tuổi.



- Ngoài tranh, ảnh, sơ đồ, mô hình, giáo viên cần chú trọng sử dụng các đồ vật, hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên xung quanh,... để dạy học. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học bằng những vật liệu sẵn có ở địa phương và sử dụng những phương tiện dạy học hiện đại (nếu có).



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


- Đánh giá kết quả học tập môn Khoa học cần quan tâm cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ. Công cụ kiểm tra đánh giá cần được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.



- Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm, kết hợp với nhận xét cụ thể của giáo viên.



- Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau thông qua các hoạt động học tập cá nhân, học nhóm và học cả lớp.



- Hình thức kiểm tra có thể là vấn đáp hoặc bài viết (có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận ngắn). 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


- Đảm bảo mọi học sinh đều đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng môn học. 



- Có thể thay đổi trật tự một số bài học cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. 



- Lựa chọn phương pháp dạy học tùy theo điều kiện của địa phương, nhà trường và đặc điểm đối tượng học sinh.



- Tận dụng các điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức cho học sinh học tập ở ngoài hiện trường (các cơ sở sản xuất nhà máy, xí nghiệp, mỏ,...).



MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ


I. MỤC TIÊU


Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:



1. Có một số kiến thức cơ bản, thiết thực về:


- Các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu, tương đối có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử của Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho tới nay.



- Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lí đơn giản ở Việt Nam, các châu lục và một số quốc gia trên thế giới.



2. Bước đầu hình thành và rèn luyện các kĩ năng


- Quan sát sự vật, hiện tượng; thu thập, tìm kiếm tư liệu lịch sử, địa lí từ các nguồn khác nhau.



- Nêu thắc mắc, đặt câu hỏi trong quá trình học tập và chọn thông tin để giải đáp.



- Trình bày lại kết quả học tập bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ,...



- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống.



3. Từng bước phát triển ở học sinh những thái độ và thói quen


- Ham học hỏi, tìm hiểu để biết về môi trường xung quanh các em.



- Yêu thiên nhiên, con người, quê hương, đất nước.



- Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và văn hóa gần gũi với học sinh.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/tuần





			4


			2


			35


			70





			5


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			70


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp 


LỚP 4 


2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


PHẦN LỊCH SỬ



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của lịch sử dân tộc qua các thời kì. Yêu cầu cung cấp những nét chính (diễn biến, thời gian, không gian,...) để tạo biểu tượng cho học sinh. 



1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (từ khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) 



- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc; 



- Một số phong tục của người Việt cổ;



- Cuộc kháng chiến của An Dương Vương.



2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)


- Đời sống nhân dân ta trong thời kì bị đô hộ;



- Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và người lãnh đạo: Hai Bà Trưng,...; Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.


3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)


Ổn định đất nước, chống ngoại xâm: tuổi trẻ của Đinh Bộ Lĩnh; dẹp loạn 12 sứ quân; Lê Hoàn lên ngôi vua; cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. 



4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226) 


- Tên nước, kinh đô, Lý Thái Tổ; 



- Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai: phòng tuyến sông Cầu (Như Nguyệt), Lý Thường Kiệt;


- Đời sống nhân dân: chùa, trường học (Văn Miếu). 



5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)


- Tên nước, kinh đô, vua; 



- Ba lần chiến thắng quân Mông - Nguyên xâm lược; 



- Công cuộc xây dựng đất nước ở thời Trần: việc đắp đê.



6. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV) 


- Chiến thắng Chi Lăng; 



- Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông; 



- Công cuộc xây dựng đất nước: Bộ luật Hồng Đức, nông nghiệp phát triển, các công trình sử học, văn học, giáo dục, thi cử (bia Tiến sĩ).



7. Nước Đại Việt (thế kỉ XVI - XVIII)


a) Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (thế kỉ XVI - thế kỉ XVII)



- Chiến tranh Trịnh - Nguyễn;



- Tình hình Đàng Ngoài: Thăng Long, Phố Hiến;



- Tình hình Đàng Trong: Hội An, công cuộc khẩn hoang.



b) Thời Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII)



- Chống ngoại xâm: trận Đống Đa;



- Xây dựng đất nước: dùng chữ Nôm, chiếu Khuyến nông;



- Nguyễn Huệ - Anh hùng dân tộc.



8. Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858)


- Nhà Nguyễn được thành lập;



- Kinh thành Huế.



Lịch sử địa phương



PHẦN ĐỊA LÝ



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


ĐỊA LÍ VIỆT NAM



1. Bản đồ



2. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du (dãy Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên)



3. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng (đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Duyên hải miền Trung)



4. Vùng biển Việt Nam; các đảo, quần đảo 



LỚP 5



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


PHẦN LỊCH SỬ



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Một số sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc qua các thời kì với những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa và các nhân vật lịch sử tiêu biểu.



1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)


- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Trương Định;



- Đề nghị canh tân đất nước: Nguyễn Trường Tộ;



- Cuộc phản công ở kinh thành Huế. Phong trào Cần vương: Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật,...



- Sự chuyển biến trong kinh tế - xã hội Việt Nam và cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp vào đầu thế kỉ XX;



- Nguyễn Ái Quốc;



- Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;



- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945: Xô viết Nghệ - Tĩnh; Cách mạng tháng Tám năm 1945; Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 02 - 9 - 1945 .



2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)



- Việt Nam những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám;



- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến;



- Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến;



- Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947; Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950; hậu phương của ta;



- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.



3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)


- Sự chia cắt đất nước;



- Bến Tre đồng khởi;



- Miền Bắc xây dựng: Nhà máy Cơ khí Hà Nội;



- Hậu phương và tiền tuyến: đường Trường Sơn;



- Sấm sét đêm giao thừa (Tết Mậu Thân 1968);



- Chiến dịch Hồ Chí Minh.



4. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ năm 1975 đến nay) 


- Hoàn thành thống nhất đất nước; 



- Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. 



Lịch sử địa phương 


PHẦN ĐỊA LÍ



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


A. ĐỊA LÍ VIỆT NAM 



I. Tự nhiên 


1. Vị trí địa lí, diện tích, hình dạng lãnh thổ 



2. Một số đặc điểm nổi bật về địa hình, khoáng sản, khí hậu, sông, biển, đất, rừng 



II. Dân cư 


1. Số dân, sự gia tăng dân số và hậu quả của nó 



2. Một số đặc điểm nổi bật về các dân tộc Việt Nam; dân cư và sự phân bố dân cư 



III. Kinh tế 


1. Đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và sự phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp  



2. Đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và sự phân bố công nghiệp 



3. Đặc điểm nổi bật về giao thông, thương mại, du lịch 



B. ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



1. Bản đồ các châu lục và đại dương trên thế giới 



2. Một số đặc điểm của từng châu lục, từng đại dương trên thế giới



3. Khái quát về khu vực Đông Nam Á



4. Một số quốc gia tiêu biểu ở các châu lục: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Liên bang Nga, Pháp, Ai Cập, Hoa Kì và Ô-xtrây-li-a (vị trí, thủ đô và một số đặc điểm nổi bật của mỗi quốc gia)



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG


LỚP 4



PHẦN LỊCH SỬ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (từ khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN)


			- Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang, kinh đô, thời gian tồn tại, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ


			- Chú trọng đến đời sống vật chất (sản xuất, ăn, mặc, ở), đời sống tinh thần (ca hát, lễ hội,...) của người Việt cổ





			


			- Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc.


			- Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi. Nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại.





			2. Hơn một nghìn năm đấu tranh dành lại độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)


			- Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta.


			





			


			- Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.


			- Một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán.





			


			- Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) và trận Bạch Đằng (năm 938).



- Ghi nhớ: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) mở đầu cho các cuộc đấu tranh giành độc lập và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì đất nước độc lập.


			- Chú ý nguyên nhân khởi nghĩa, người lãnh đạo.





			3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)


			- Nắm được các sự kiện từ năm 938 đến năm 1009; chú trọng hai sự kiện lớn: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân và cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) do Lê Hoàn chỉ huy.



- Tường thuật ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (981).


			- Sử dụng lược đồ để nêu đôi nét về diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.





			


			- Đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn


			- Kể các câu chuyện về tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn lên ngôi vua.





			4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)


			- Các sự kiện cần nắm: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.


			- Giải thích vì sao Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long (đất rộng, ven sông lớn, giao lưu thuận lợi).





			


			- Những nét chính về phòng tuyến sông Như Nguyệt.


			- Có thể sử dụng lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt và bài thơ tương truyền của Lý Thường Kiệt.





			


			- Biết được những biểu hiện về sự phát triển của đạo Phật thời Lý (xây dựng nhiều chùa, vai trò của các nhà sư trong đời sống xã hội).


			- Nêu tên một ngôi chùa cổ.





			


			- Vài nét về công lao của Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt.


			- Dựa vào kiến thức trên để nêu cụ thể về công lao của hai ông.





			5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)


			- Biết rằng sau nhà Lý là nhà Trần, kinh đô vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt.


			





			


			- Một vài sự kiện về sự quan tâm của nhà Trần tới sản xuất nông nghiệp.


			- Công cuộc đắp đê chống lụt.





			


			- Nêu một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên, thể hiện: quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần, tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.



- Ghi nhớ một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần: vua quan ăn chơi sa đoạ, nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh; hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ.


			- Tập trung vào các sự kiện: Hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sĩ, chiến sĩ thích vào tay hai chữ "Sát Thát" và chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.





			6. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV)


			- Nắm sự kiện về khởi nghĩa Lam Sơn và nhà Hậu Lê được thành lập.


			- Chỉ tập trung vào trận Chi Lăng.





			


			- Sự phát triển của giáo dục, văn học và khoa học thời Hậu Lê.


			- Sự kiện cụ thể: về tổ chức giáo dục, chính sách khuyến khích học tập, một vài cuốn sách và tác giả tiêu biểu thời Hậu Lê.





			


			- Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh trong công cuộc dựng nước và giữ nước dưới thời Hậu Lê.


			- Kể chuyện Lê Lợi trả gươm cho Rùa thần.





			7. Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII


			- Một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút



- Sơ lược về quá trình khẩn hoang ở Đàng Trong.


			- Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Ngoài - Đàng Trong và vùng đất khẩn hoang.



- Nêu được từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn tổ chức khai khẩn đất hoang ở Đàng Trong. Những đoàn người khai hoang đã tiến vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.





			


			- Miêu tả những nét cụ thể, sinh động về ba thành thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An ở các thế kỉ này để thấy rằng thương nghiệp ở thời kì này phát triển.


			- Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh, ảnh về các thành thị này.





			


			- Đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long diệt chúa Trịnh (1786).


			- Tập trung vào các điểm:





			


			- Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu như: Ngọc Hồi, Đống Đa.


			+ Đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, quân xâm lược Xiêm, quân xâm lược Mãn Thanh.





			


			- Nêu công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung.


			+ Xây dựng đất nước.





			8. Buổi đầu thời Nguyễn (1802 - 1858)


			- Nhà Nguyễn được thành lập. Kinh đô Huế.


			





			


			- Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị.


			- Chú ý: Quyền lực tập trung vào vua, đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.





			


			- Mô tả đôi nét về kinh thành Huế.


			- Vẻ đẹp của kinh thành (dùng tranh, ảnh).





			Tổng kết


			- Lập bảng tóm tắt sự kiện tiêu biểu để nhớ được các thời kì lịch sử của dân tộc ta từ triều Lý đến buổi đầu nhà Nguyễn.



- Lập bảng nêu tên và những cống hiến của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu nhà Nguyễn: Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, Quang Trung.


			- Lập bảng tổng kết sự kiện theo mẫu sau:



Ví dụ:



Triều đại



Sự kiện, hiện tượng tiêu biểu



Lý



....



- Dời đô ra Thăng Long



- Kháng chiến chống Tống thắng lợi.



- Đạo Phật rất phát triển



....












PHẦN ĐỊA LÍ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. BẢN ĐỒ


			Kiến thức


- Nêu được định nghĩa đơn giản về bản đồ.



- Biết một số yếu tố của bản đồ.



- Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ ở mức độ đơn giản.



Kĩ năng


- Đọc bản đồ ở mức độ đơn giản.


			- Tên, phương hướng, tỉ lệ và kí hiệu bản đồ.



- Đọc tên bản đồ, xem bảng chú giải, tìm đối tượng địa lí trên bản đồ.



- Nhận biết vị trí và một số đặc điểm của đối tượng địa lí trên bản đồ; dựa vào màu sắc, kí hiệu phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển.





			II. THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU


			


			





			1. Thiên nhiên


			Kiến thức


- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên.



- Mô tả sơ lược được sông ở vùng núi, rừng rậm nhiệt đới, rừng rụng lá mùa khô.



- Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất, sự cần thiết phải bảo vệ rừng.



Kĩ năng


- Chỉ được dãy Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam.



- Sử dụng được bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu ở mức độ đơn giản.



- Chỉ trên bản đồ (lược đồ) và kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.


			 





			2. Dân cư


 


			Kiến thức


- Nhớ được tên một số dân tộc ít người.



- Biết được ở miền núi dân cư thưa thớt.



- Mô tả sơ lược về nhà sàn, trang phục của một số dân tộc ít người.



Kĩ năng


- Sử dụng được tranh ảnh để mô tả nhà sàn và trang phục của một số dân tộc.


			- Thái, Mông, Dao, Gia-rai, Ê-đê, Ba-na,...





			3. Hoạt động sản xuất


			Kiến thức


- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên.



- Nhận biết được khó khăn của giao thông ở miền núi.



Kĩ năng


- Sử dụng tranh, ảnh, bảng số liệu để nhận biết một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của người dân.


			- Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi; làm nghề thủ công; khai thác khoáng sản, khai thác sức nước và lâm sản.





			4. Thành phố


			Kiến thức


- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt.



Kĩ năng


- Chỉ được thành phố Đà Lạt trên bản đồ (lược đồ).


			 





			III. THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN ĐỒNG BẰNG


			


			





			1. Thiên nhiên


			Kiến thức 


- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng Duyên hải miền Trung.



- Mô tả sơ lược sông ở đồng bằng.



Kĩ năng


- Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng Duyên hải miền Trung trên bản đồ (lược đồ).


			





			


			- Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ).



- Nhận xét ở mức độ đơn giản bảng số liệu nhiệt độ của Hà Nội.


			- Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu.





			2. Dân cư


			Kiến thức


- Nhớ được tên một số dân tộc sống ở đồng bằng.



- Biết đồng bằng là nơi dân cư đông đúc.



- Mô tả sơ lược nhà ở, trang phục của một số dân tộc.



Kĩ năng


- Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà ở và trang phục của một số dân tộc.


			- Kinh, Khmer, Hoa, Chăm,...





			3. Hoạt động sản xuất


			Kiến thức


- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng Duyên hải miền Trung.



Kĩ năng


- Sử dụng tranh, ảnh, bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân.



- Chỉ được một số tuyến đường giao thông chính của vùng trên bản đồ treo tường.


			- Đồng bằng Bắc Bộ: trồng lúa, rau xứ lạnh; nuôi nhiều lợn và gia cầm; làm nhiều nghề thủ công, ...



- Đồng bằng Nam Bộ: trồng nhiều lúa, cây ăn quả; nuôi trồng và chế biến thủy sản; chế biến lương thực, ...



- Dải đồng bằng Duyên hải miền Trung: trồng lúa, mía, lạc; làm muối; nuôi, đánh bắt và chế biến thủy sản; du lịch.





			4. Thành phố


			Kiến thức


- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng.



Kĩ năng


- Chỉ được thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ Huế, Đà Nẵng trên bản đồ (lược đồ).


			 





			IV. VÙNG BIỂN VIỆT NAM; CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO 


			Kiến thức


- Biết sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo của nước ta.


			





			


			- Kể được tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển, đảo.



Kĩ năng


			- Hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biển,...





			


			- Nhận biết được vị trí của Biển Đông, các vịnh, quần đảo, đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ (lược đồ).


			- Vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đảo Cái Bầu, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc,...








LỚP 5



PHẦN LỊCH SỬ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)


			- Biết được trong thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược, Trương Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam Kì


			- Nêu các sự kiện chủ yếu về Trương Định: không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp,...



- Các đường phố, trường học ở địa phương mang tên Trương Định.





			


			- Một vài đề nghị chính về cải cách của Nguyễn Trường Tộ.



- Tường thuật sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức.



- Biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần vương (Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thiện Thuật...).



- Nêu một số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên,... ở địa phương mang tên các nhân vật lịch sử nêu trên (nếu có).


			- Nắm được một vài đề nghị chính về cải cách của Nguyễn Trường Tộ.





			


			- Biết một vài điểm mới về tình hình kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.


			- Giới hạn ở các sự kiện:



+ Về kinh tế: xuất hiện nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đường ô tô, đường sắt.



+ Về xã hội: xuất hiện các tầng lớp mới: chủ xưởng, chủ nhà buôn, công nhân.





			


			- Phan Bội Châu là một trong những nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX.


			- Giới thiệu đôi nét về cuộc đời, hoạt động của Phan Bội Châu.





			


			- Ngày 05-6-1911, tại bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tất Thành (tên của Bác Hồ lúc đó) ra đi tìm đường cứu nước.


			- Xem bức tranh "Bác Hồ ra đi từ bến Nhà Rồng".





			


			- Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 03-02-1930. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng.


			- Ghi nhớ: Bác Hồ là người thành lập Đảng, đưa phong trào cách mạng sang thời kì mới.





			


			- Kể lại cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Nghệ An, một số biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới ở thôn xã.


			- Xem bức tranh "Xô viết Nghệ - Tĩnh" và thấy được khí thế của phong trào.





			


			- Tường thuật sự kiện: Nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi (19-8-1945).


			- Ở một số địa phương, học sinh có thể cần biết thêm thời gian giành chính quyền thắng lợi ở địa phương mình.





			


			- Biết Cách mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào, sự kiện cần nhớ, kết quả.


			- Ngày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám.





			


			- Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 02-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.


- Ghi nhớ đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.






			Chú ý: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.





			2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)


 


			- Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp.


			





			


			- Trình bày sơ lược diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 trên lược đồ, nắm được ý nghĩa thắng lợi.



- Tường thuật sơ lược diễn biến chiến dịch Biên giới trên lược đồ.



- Kể lại được tấm gương anh hùng La Văn Cầu.



- Hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh.


			- Phá tan âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến, bảo vệ căn cứ địa kháng chiến.





			


			- Tường thuật sơ lược chiến thắng Điện Biên Phủ (nêu một vài tấm gương tiêu biểu, ví dụ: Phan Đình Giót).



- Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.


			- Chú ý hình ảnh bộ đội, dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ.



- Ý nghĩa chiến thắng.





			3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)


			- Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.



- Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.



- Mĩ - Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát đồng bào miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ - Diệm.



- Cuối năm 1959 - đầu năm 1960, phong trào "Đồng khởi" nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi").



- Đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,... của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.



- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân (1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn.


			Chú ý:



+ Đất nước bị chia cắt (dùng bản đồ chỉ giới tuyến quân sự tạm thời).



+ Những hành động tàn ác của Mĩ - Diệm.



- Sử dụng bản đồ, tranh, ảnh để trình bày sự kiện.





			


			- Ngày 27-01-1973 , Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa mình ở Việt Nam.



- Ngày 30-4-1975, quân dân ta giải phóng Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất.


			- Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi: "Vì sao chúng ta đã giải phóng được hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?





			4. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ năm 1975 đến nay)


			- Tháng 4- 1976, Quốc hội chung cho cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7-1976.


			





			


			- Một số thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, đặc biệt từ sau đổi mới.


			- Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.



- Nêu một công trình của địa phương mình (chú ý nhà trường).








PHẦN ĐỊA LÝ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ĐỊA LÍ VIỆT NAM


			


			





			1. Tự nhiên


			- Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn nước Việt Nam.



- Ghi nhớ diện tích phần đất liền của Việt Nam.



- Nêu được một số đặc điểm chính của địa hình và nêu tên một số khoáng sản chính của Việt Nam.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam.


			- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự khác nhau giữa hai miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa, khô rõ rệt.





			


			- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta.


			- Ảnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực: thiên tai (lũ lụt, hạn hán, bão).





			


			- Nêu được một số đặc điểm chính của sông ngòi Việt Nam và vai trò của chúng.


			- Bồi đắp phù sa, cung cấp nước, tôm cá, nguồn thủy điện,...





			


			- Nhận xét được mối quan hệ giữa khí hậu với chế độ nước của sông ngòi.



- Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lit.


			- Nước sông lên xuống theo mùa, mùa mưa thường có lũ lớn.





			


			- Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn


			- Về môi trường sống và đặc điểm cây trong rừng.





			


			- Nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.



Kĩ năng


- Nhận biết vị trí, giới hạn phần đất liền Việt Nam trên bản đồ (lược đồ).


			- Điều hòa khí hậu và phát triển các ngành kinh tế biển,...





			


			- Chỉ các dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn; một số mỏ khoáng sản chính trên bản đồ (lược đồ).



- Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).


			- Than ở Quảng Ninh, sắt ở Thái Nguyên, a-pa-tit ở Lào Cai, dầu khí ở vùng biển phía nam, ...





			


			- Chỉ các sông: Hồng, Thái Bình, Tiền, Hậu, Đồng Nai, Mã, Cả trên bản đồ (lược đồ).


			- Theo hướng từ nguồn tới cửa sông.





			


			- Chỉ một số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển nổi tiếng trên bản đồ (lược đồ).


- Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe-ra-lit; của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ (lược đồ).



- Nhận biết rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn qua tranh, ảnh.


			- Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu,...





			


			- Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản


			- Bảng số liệu về nhiệt độ.





			2. Dân cư


			Kiến thức


- Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số và phân bố dân cư của nước ta.


			





			


			- Ghi nhớ số dân của Việt Nam ở một thời điểm cụ thể.


			- Ví dụ: năm 2004 Việt Nam có khoảng 82 triệu người.





			


			- Nhận biết được hậu quả của dân số đông và tăng nhanh.


			- Khó đáp ứng các nhu cầu của người dân về ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm dân cư Việt Nam.


			





			3. Kinh tế


			Kiến thức


- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.


			- Trồng trọt là ngành chính của nông nghiệp; lúa gạo được trồng nhiều ở các đồng bằng, cây công nghiệp được trồng nhiều ở miền núi và cao nguyên; lợn, gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng; trâu, bò, dê được nuôi nhiều ở miền núi và cao nguyên.



- Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản; phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.



- Thủy sản gồm có các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; phân bố ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng.





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp.


			- Gồm nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.



- Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nước nhưng tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển.



- Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ, các ngành công nghiệp khác phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển.





			


			- Nhớ được tên 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.



- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông, thương mại, du lịch của nước ta.


			- Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.



- Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông.



- Xuất khẩu: khoáng sản, hàng dệt may, nông sản, thủy sản, lâm sản; nhập khẩu: máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu.



- Ngành du lịch của nước ta ngày càng phát triển.





			


			- Nhớ tên một số địa điểm du lịch.


			- Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu...





			


			Kĩ năng


- Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ (lược đồ) để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, giao thông vận tải.


			





			


			- Chỉ một số trung tâm công nghiệp lớn trên bản đồ.


			- Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,...





			


			- Chỉ một số tuyến đường và đầu mối giao thông chính trên bản đồ.


			- Đường sắt Thống nhất, quốc lộ 1A; hai đầu mối giao thông chính Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.





			II. ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			


			





			1. Châu Á


			Kiến thức


- Biết tên các châu lục, các đại dương trên thế giới.



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Á.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu á.






			- 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bậc nhất thế giới.



- Châu á có nhiều đới khí hậu (nhiệt đới, ôn đới, hàn đới).



- Châu lục có số dân đông nhất, chủ yếu là người da vàng.



- Đại bộ phận các nước phát triển nông nghiệp là chính, một số nước có công nghiệp phát triển.





			


			- Nêu được một số đặc điểm của khu vực Đông Nam á và một số nước láng giềng của Việt Nam.


			- Có khí hậu nhiệt đới, sản xuất nhiều lúa gạo và khai thác khoáng sản,...



- Trung Quốc: dân số đông nhất thế giới, đang phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại,...



Lào và Cam-pu-chia là những nước nông nghiệp, bước đầu phát triển công nghiệp.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để xác định vị trí các châu lục và đại dương trên thế giới; vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Á.


			





			


			- Đọc đúng tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng sông lớn của châu Á trên bản đồ (lược đồ).


			- Dãy núi Hi-ma-lay-a (có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất thế giới); cao nguyên: Tây Tạng, Gô-bi; đồng bằng: Hoa Bắc, Ấn - Hằng, Mê Công; sông: Hoàng Hà, Mê Công.





			


			- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Á.


			





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước, tên thủ đô của một số quốc gia ở châu Á.


			- Trung Quốc (Bắc Kinh), Lào (Viêng Chăn), Cam-pu-chia (Phnôm Pênh).





			2. Châu Âu


			Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Âu.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Âu.


			- 2/3 diện tích là đồng bằng, còn lại là vùng núi và cao nguyên.



- Khí hậu chủ yếu là ôn hòa.



- Dân cư chủ yếu là người da trắng.



- Nhiều nước có nền kinh tế phát triển.





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của 2 quốc gia: Liên bang Nga và Pháp.


			- Liên bang Nga: công nghiệp có các sản phẩm chính là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông ..; nông nghiệp có các sản phẩm chính là lúa mì, lúa mạch, lợn, bò,...



- Pháp: công nghiệp có các sản phẩm nổi tiếng là máy móc, thiết bị phương tiện giao thông ...; nông nghiệp có các sản phẩm chính là khoai tây, củ cải đường, lúa mì, bò, cừu,...





			


			Kĩ năng


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu.


			





			


			- Đọc đúng tên, chỉ vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn, sông lớn của châu Âu trên bản đồ (lược đồ).



- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân ở châu Âu.


			- Một số dãy núi: An-pơ, Các-pát, Xcan-đi-na-vi; đồng bằng lớn: Đông Âu, Tây Âu và Trung Âu; sông: Đa-nuýp, Vôn-ga.





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước, tên thủ đô của một số quốc gia ở châu Âu.


			- Nga (Mat-xcơ-va), Pháp (Pa-ri), Đức (Bec-lin), Anh (Luân Đôn).





			3. Châu Phi


			Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.



- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Phi.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập.


			- Địa hình chủ yếu là cao nguyên.



- Khí hậu: nóng và khô.



- Dân cư chủ yếu là người da đen.



- Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.



- Nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.



- Chỉ được vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra trên bản đồ (lược đồ).


- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi.


			





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước và thủ đô của Ai Cập


			- Thủ đô Cai-rô.





			4. Châu Mĩ


			Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Mĩ.


			- Từ tây sang đông: núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên.



- Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu.



- Người dân châu Mĩ chủ yếu có nguồn gốc là dân nhập cư.



- Bắc Mĩ có kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp tiên tiến. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.





			


			- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì.


			- Có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.


			





			


			- Chỉ và đọc đúng tên một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn của châu Mĩ trên bản đồ (lược đồ).


			- Các dãy núi: Coóc-đi-e, An-đét, A-pa-lát; cao nguyên: Bra-xin; đồng bằng: Trung tâm, A-ma-dôn; sông: Mi-xi-xi-pi, A-ma-dôn.





			


			- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ.


			





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước và thủ đô của Hoa Kì.


			- Thủ đô Oa-sinh-tơn.





			5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực


			


			





			5.1. Châu Đại Dương 


			Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của châu Đại Dương.


			





			


			- Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần đảo.


			- Lục địa Ô-xtrây-li-a: khí hậu chủ yếu là khô hạn, hoang mạc và xa-van chiếm phần lớn diện tích.



- Các đảo, quần đảo phần lớn có khí hậu đại dương: nóng ẩm.





			


			- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất và thực vật, động vật của châu Đại Dương.


			- Có số dân ít nhất trong số các châu lục



- Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế - xã hội phát triển, nổi tiếng về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò.





			


			Kĩ năng


			





			


			- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để nhận biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ châu Đại Dương.


			- Thú có túi: căng-gu-ru, gấu túi.





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước và thủ đô của Ô-xtrây-li-a.


			- Thủ đô Can-be-ra.





			5.2. Châu Nam Cực


			Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của châu Nam Cực.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực.



Kĩ năng


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Nam Cực.


			- Châu lục lạnh nhất thế giới, băng tuyết bao phủ quanh năm, chim cánh cụt là động vật tiêu biểu.





			6. Các đại dương


			Kiến thức


- Mô tả được một số đặc điểm của các đại dương.



- Ghi nhớ tên 4 đại dương.



Kĩ năng


- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ) hoặc trên quả Địa cầu.



- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.


			 



- Diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.



- Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Một số kiến thức lịch sử và địa lí đã được lồng ghép trong một vài chủ đề của môn Tự nhiên và Xã hội ở các lớp 1, 2, 3. Đến lớp 4 và 5, Lịch sử và Địa lí tách thành môn riêng nhằm giúp học sinh mở rộng và nâng cao hiểu biết về môi trường xung quanh, phù hợp với trình độ nhận thức của các em. Chương trình gồm hai phần: Lịch sử và Địa lí với nội dung như sau:



- Những sự kiện, nhân vật lịch sử phản ánh những cột mốc đánh dấu sự phát triển của các giai đoạn lịch sử, những thành tựu trong sự nghiệp dựng nước (kinh tế, chính trị, văn hóa,...) và giữ nước của ông cha ta từ buổi đầu dựng nước đến nay.



- Những kiến thức ban đầu về điều kiện sống, dân cư, về một số hoạt động kinh tế, văn hóa của đất nước Việt Nam, các châu lục và một số quốc gia trên thế giới.



Khi tiến hành dạy học, giáo viên cần tăng cường kết hợp những nội dung có quan hệ mật thiết với nhau giữa hai phần nói trên (ví dụ: thay đổi thứ tự nội dung của một trong hai phần và liên hệ những kiến thức gần nhau giữa hai phần). Bên cạnh đó, giáo viên cần chú ý liên hệ nội dung bài học với những nét đặc thù, tiêu biểu của lịch sử, địa lí ở địa phương.



2. Về phương pháp dạy học


Phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực độc lập, sáng tạo của học sinh. Giáo viên dạy bài mới theo quy trình sau:



- Tổ chức cho học sinh khai thác các tư liệu trong sách giáo khoa, tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ,..: Qua đó, các em được biết sự kiện, nhân vật lịch sử, hiện tượng địa lí diễn ra như thế nào.



- Trên cơ sở các biểu tượng về lịch sử, địa lí đã được hình thành, giáo viên đặt các câu hỏi, đưa ra các bài tập,..: và vận dụng các hình thức tổ chức dạy học (cá nhân, nhóm, cả lớp) giúp học sinh biết so sánh các điểm giống và khác nhau, phân tích các đặc điểm, tổng hợp những nét chung của các sự kiện lịch sử, hiện tượng địa lí để bước đầu hình thành khái niệm đơn giản. 



- Từ những hiểu biết trên, giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày dưới các hình thức khác nhau (nói, viết,...) về một sự kiện, nhân vật lịch sử, hiện tượng địa lí sinh động và chính xác. Đồng thời các em cũng biết vận dụng các kiến thức đã  học vào cuộc sống trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa. 



- Giáo viên cần tận dụng tối đa các điều kiện cụ thể ở địa phương để tổ chức các giờ học ngoài lớp, cho học sinh đi tham quan các cảnh quan, các di tích lịch sử - văn hóa, gặp gỡ các cá nhân và tập thể đã trực tiếp tham gia vào các sự kiện lịch sử, các hoạt động xã hội. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của chương trình môn học. Đề kiểm tra bảo đảm yêu cầu cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ và cần lưu ý: 



- Không yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng các câu chữ trong sách giáo khoa hay vở ghi bài mà cần trình bày các sự kiện nhân vật lịch sử, hiện tượng địa lí bằng chính ngôn ngữ của mình. 



- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát,... ở mức độ đơn giản. Ví dụ, học sinh có thể tìm ra một, hai đặc điểm tiêu biểu nhất của một sự kiện, nhân vật lịch sử, hiện tượng địa lí. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy và học môn Lịch sử và Địa lí ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



- Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng bộ môn. Những học sinh có nhu cầu và hứng thú học môn Lịch sử và Địa lí được khuyến khích và được tạo điều kiện để đáp ứng nguyện vọng. 



MÔN ÂM NHẠC



I. MỤC TIÊU


Môn âm nhạc ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh: 



1. Có những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về: học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc.



2. Luyện tập một số kĩ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và có thể kết hợp một số hoạt động khi tập hát. 



- Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản. 



- Luyện tập nghe và cảm nhận âm nhạc. 



3. Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách. 



- Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn và tự tin. 



- Có nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học. 



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			1


			35


			35





			2


			1


			35


			35





			3


			1


			35


			35





			4


			1


			35


			35





			5


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			 


			175


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC





			- Học 12 bài hát ngắn gọn, âm vực trong phạm vi quãng 8 với nhịp 2/4 là chủ yếu. Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 1, trong đó chọn 1 -2 bài dân ca Việt Nam, 1-2 bài hát nước ngoài.



- Tập tư thế ngồi hoặc đứng hát. Bước đầu tập hát đúng cao độ, trường độ. Tập hát tự nhiên, nhẹ nhàng. Kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Nghe kể 1-2 câu chuyện về âm nhạc.



- Tập phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn với tốc độ khác nhau và tập nghe để nhận ra hướng đi của âm thanh: đi lên, đi xuống, đi ngang.



- Tập nhận biết và thể hiện các tiết tấu đơn giản bằng nhạc cụ gõ.








LỚP 2



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC





			- Học 12 bài hát ngắn gọn, âm vực trong phạm vi quãng 8 (có thể có bài đến quãng 9), nhịp 2/4 (có thể có 1 -2 bài nhịp 3/4). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 2, trong đó chọn 1 -2 bài dân ca Việt Nam, 1-2 bài hát nước ngoài.



- Bước đầu tập các kĩ năng ca hát (lấy hơi, bắt giọng, vào bài...). Tập hát rõ lời, giọng hát nhẹ nhàng, tự nhiên.



- Tập hát kết hợp vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Giới thiệu hình dáng và nghe âm sắc một vài nhạc cụ gõ dân tộc: thanh phách, mõ, song loan, sênh tiền.



- Nghe kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.



- Tập phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, nhanh - chậm, hướng đi của âm thanh: đi lên, đi xuống, đi ngang, lượn sóng.



- Tập nhận biết và thể hiện các tiết tấu đơn giản bằng nhạc cụ gõ. Dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát.








LỚP 3



1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC





			- Học Quốc ca Việt Nam. Học 10 bài hát ngắn gọn, âm vực trong phạm vi quãng 9 (có thể có bài đến quãng 10), nhịp 2/4 (có thể có bài nhịp 3/4, 3/8 hoặc 4/4). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 3, trong đó chọn 1-2 bài dân ca Việt Nam, 1 -2 bài hát nước ngoài.



- Tập các kĩ năng ca hát đã học. Tập hát ngân giọng. Bước đầu tập hát diễn cảm theo tốc độ và sắc thái tình cảm của bài. Tập đánh nhịp 2/4.



- Tập hát kết hợp vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Nghe một số bài gồm: dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Giới thiệu hình dáng và nghe âm sắc một vài nhạc cụ dân tộc như: bầu, nguyệt, tranh (thập lục), tam thập lục.



- Nghe kể 1-2 câu chuyện về âm nhạc.



- Tập nhận biết tên nốt nhạc, vị trí các nốt nhạc trên khuông qua các trò chơi âm nhạc.



- Tập nhận biết hình nốt nhạc: đen, trắng, móc đơn và các dấu lặng đen, lặng đơn.



- Tập nói tên nốt và hình nốt trên khuông.








LỚP 4



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC


			TẬP ĐỌC NHẠC





			- Học 10 bài hát, âm vực trong phạm vi quãng 10 (có thể có bài đến quãng 11) . Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 4, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát nước ngoài.



- Tập hát rõ lời, phát âm gọn tiếng, rõ ràng. Tập giữ hơi để hát những câu hát dài liền mạch. Tập hát đúng những tiếng có luyến 2-3 âm



- Tập hát diễn cảm đúng với tốc độ, sắc thái của bài hát.


			- Giới thiệu và nghe một số bài gồm: dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Giới thiệu và nghe âm sắc một vài nhạc cụ dân tộc: nhị, tam, tứ, tì bà.



- Nghe kể 2-3 câu chuyện về âm nhạc.


			- Làm quen với các bài Tập đọc nhạc nhịp 2/4 gồm 5 âm: Đô-rê-mi-son-la, lần lượt xuất hiện các hình nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, dấu lặng đen.



- Làm quen với các bài Tập đọc nhạc nhịp 2/4 gồm 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si với các hình nốt và dấu lặng như trên.



Ghi chú: Học 8-9 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.








LỚP 5



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ÂM NHẠC


			TẬP ĐỌC NHẠC





			- Học 10 bài hát, âm vực trong phạm vi quãng 10 (có thể có bài đến quãng 11). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 5, trong đó chọn 1-2 bài dân ca Việt Nam, 1-2 bài hát nước ngoài.



- Củng cố các kĩ năng hát như: tư thế hơi thở, phát âm rõ lời, hát diễn cảm, hòa giọng.



- Tập hát cá nhân mạnh dạn, tự tin.


			- Giới thiệu và nghe âm sắc một vài nhạc cụ nước ngoài: flȗte, clarinette, trompette, saxophone.



- Nghe tác phẩm hoặc trích đoạn âm nhạc, qua đó giới thiệu một vài nhạc sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới.



- Nghe kể 2-3 câu chuyện về âm nhạc.


			- Các bài Tập đọc nhạc nhịp 2/4 có sử dụng hình nốt trắng, nốt đen, móc đơn, dấu lặng đen, lặng đơn.



- Các bài Tập đọc nhạc nhịp 3/4 có sử dụng thêm hình nốt trắng chấm dôi. Các bài tập đọc nhạc dùng thang 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La hoặc 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.



Ghi chú: Học 8-9 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 1



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


			


			





			Học 12 bài hát ngắn gọn, phù hợp với học sinh lớp 1 (8-9 bài hát thiếu nhi; 1-2 bài dân ca Việt Nam; 1-2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			 Bước đầu hát đúng cao độ và trường đọc, phát âm rõ lời. Tập đúng tư thế ngồi hát, đứng hát. 



- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.



- Biết kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 8.



- Các bài hát chủ yếu viết ở nhịp 2/4.



- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với gõ đệm, vận động phụ hoạ, trò chơi ...





			Phát triển khả năng âm nhạc


			


			





			- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.


			- Học sinh biết tên bài, tên tác giả, có hứng thú khi nghe nhạc.


			- Cho học sinh nghe nhạc không lời (chỉ dùng những bài ngắn gọn hoặc trích đoạn), giáo viên có thể dùng băng, đĩa nhạc hoặc tự trình bày tác phẩm.





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.


			- Học sinh biết nội dung câu chuyện.


			- Sử dụng tranh, ảnh minh họa cho câu chuyện.





			- Tập phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn.


			- Học sinh phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn.


			- Chuỗi âm thanh chỉ sử dụng 3- 4 nốt nhạc.





			- Tập nhận biết hướng chuyển động của chuỗi âm thanh: đi lên, đi xuống, đi ngang.


			- HS nhận biết được hướng chuyển động của chuỗi âm thanh.


			





			- Tập nhận biết và thể hiện các tiết tấu đơn giản bằng nhạc cụ gõ.


			- Bước đầu biết dùng nhạc cụ gõ thể hiện lại tiết tấu được nghe.


			- Các bài tập tiết tấu nên ngắn gọn, dễ thực hiện.








LỚP 2



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


			


			





			Học 12 bài hát ngắn gọn, phù hợp với học sinh lớp 2 (8-9 bài hát thiếu nhi; 1- 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ và trường độ, phát âm rõ lời, hát nhẹ nhàng, hòa giọng.



- Thuộc lời ca và biết tên tác giả của bài hát.



- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.



- Biết kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 8 (có thể có bài đến quãng 9).



- Các bài hát chủ yếu viết ở nhịp 2/4, có 1 - 2 bài viết ở nhịp 3/4.



- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với gõ đệm, vận động phụ họa, trò chơi ....





			Phát triển khả năng âm nhạc


			


			





			- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.


			- Học sinh biết tên bài, tên tác giả, có thái độ chăm chú và hào hứng khi nghe nhạc.


			- Giáo viên có thế dùng băng đĩa nhạc hoặc tự trình bày tác phẩm.





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.


			- Học sinh biết nội dung câu chuyện.


			- Sử dụng tranh, ảnh minh họa cho câu chuyện.





			- Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang và lượn sóng.


			- Học sinh phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang và lượn sóng.


			- Chuỗi âm thanh chỉ sử dụng 4- 5 nốt nhạc.





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ gõ dân tộc: thanh phách, mõ, song loan, sênh tiền.


			- Biết tên gọi, hình dáng và âm sắc một vài nhạc cụ gõ dân tộc.


			- Các bài tập tiết tấu ngắn gọn, dễ thực hiện trên các nhạc cụ gõ.








LỚP 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


			


			





			- Học Quốc ca Việt Nam và 10 bài hát ngắn gọn, phù hợp với độ tuổi lớp 3 (6 -7 bài hát thiếu nhi; 1-2 bài dân ca Việt Nam; 1-2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ, trường độ, phát âm rõ lời, hòa giọng. Bước đầu biết hát diễn cảm.



- Thuộc lời ca, biết nội dung bài hát và tên tác giả.



- Biết kết hợp hát với gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.



- Biết kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 9 (có thể đến quãng 10).



- Các bài hát viết ở nhịp 2/4, 3/4 hoặc 3/8 , có 1 - 2 bài viết ở nhịp 4/4.



- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với gõ đệm, vận động phụ họa, trò chơi ....





			Phát triển khả năng âm nhạc


			


			





			- Nghe một số bài gồm: dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.


			- Học sinh biết tên bài, tên tác giả, có thái độ chăm chú và hào hứng khi nghe nhạc.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học để phát triển khả năng âm nhạc của học sinh.





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc .


			- Học sinh biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện.


			





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: bầu, nguyệt, tranh (thập lục), tam thập lục


			- Học sinh biết hình dáng và được nghe âm thanh của đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh (thập lục), đàn tam thập lục


			





			- Tập nhận biết tên 7 nốt nhạc trên khuông, làm quen với hình nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, dấu lặng đen, lặng đơn.


			- Biết tên gọi nốt nhạc và tập viết nốt nhạc trên khuông.


			- Giới thiệu tên 7 nốt nhạc trên khuông thông qua trò chơi.



 








LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


			


			





			Học 10 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 4 (6-7 bài hát thiếu nhi ; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ, trường độ, phát âm rõ lời, hòa giọng. Tập hát diễn cảm.



- Thuộc giai điệu và lời ca, biết nội dung bài hát và tên tác giả.



- Biết kết hợp hát với gõ đệm, vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 10 (có thể đến quãng 11).



- Các bài hát viết ở nhịp 2/4, 3/4 (3/8) hoặc 4/4.



- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với các hoạt động khác.





			Phát triển khả năng âm nhạc


			


			





			- Nghe một số bài dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời


			- Có thái độ chăm chú và hào hứng nghe nhạc.


			- Có thể chọn bản nhạc ngắn hoặc các trích đoạn nhạc không lời cho học sinh nghe.





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc .


			- Biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện.


			





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: nhị, tam, tứ, tì bà.


			- Biết hình dáng và được nghe âm sắc của nhị, tam, tứ, tì bà.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học để phát triển khả năng âm nhạc của học sinh.





			Tập đọc nhạc


			


			





			Học 8-9 bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4 có sử dụng nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, dấu lặng đen.


			- Biết đọc thang 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La và thang 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.



- Đọc đúng cao độ, trường độ các bài tập đọc nhạc và biết ghép lời.


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở giọng Đô trưởng, âm vực từ Đô 1 đến Đô 2.



- Giáo viên cần sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc thang âm và đọc cao độ.



- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, có lời ca và không sử dụng nhịp lấy đà.








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


			


			





			Học 10 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 5 (6-7 bài hát thiếu nhi; 1 -2 bài dân ca Việt Nam; 1 -2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ, trường độ, phát âm rõ lời, hòa giọng. Tập hát diễn cảm, tập biểu diễn bài hát.



- Thuộc giai điệu và lời ca, nêu được nội dung bài hát.



- Biết kết hợp hát với gõ đệm, vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 10 (có thể đến quãng 11).


- Các bài hát viết ở nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4.



- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với các hoạt động khác.





			Phát triển khả năng âm nhạc


			


			





			- Nghe một số bài dân ca, ca khúc hoặc nhạc không lời. Qua đó giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm.


			- Biết tên tác phẩm, tên tác giả. Chăm chú nghe nhạc và có thể nêu nhận xét đơn giản.


			- Có thể chọn bản nhạc ngắn hoặc các trích đoạn nhạc không lời cho học sinh nghe.





			- Kể 2-3 câu chuyện về âm nhạc. 


			- Biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học để phát triển khả năng âm nhạc của học sinh.





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ nước ngoài: flȗte, clarinette, trompette, saxophone.


			- Nhớ được tên gọi nhạc cụ, nhận biết hình dáng và âm sắc của flȗte, clarinette, trompette, saxophone.


			- Có thể dùng đàn phím điện tử để minh họa âm sắc các nhạc cụ.





			Tập đọc nhạc


			


			





			Học 8-9 bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4 và 3/4, có sử dụng nốt trắng, nốt trắng chấm dôi, nốt đen, nốt móc đơn, dấu lặng đen.


			- Biết đọc thang 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La và thang 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.



- Đọc đúng cao độ, trường độ các bài tập đọc nhạc và biết ghép lời.



- Phân biệt được nhịp 2/4 và 3/4.


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở giọng Đô trưởng, âm vực từ Đô 1 đến Đô 2.



- Giáo viên cần sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc thang âm và đọc cao độ.



- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, có lời ca và không sử dụng nhịp lấy đà.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Âm nhạc là môn văn hóa bắt buộc. Tất cả học sinh đều được học để có trình độ văn hóa âm nhạc nhất định trong nền học vấn chung ở Tiểu học.



- Kế thừa và phát triển chương trình âm nhạc đã có, chú ý đến tính dân tộc và hiện đại.



- Quan tâm đến tính vừa sức, tính thực tiễn của chương trình.



- Coi trọng việc rèn luyện thực hành, không dạy lí thuyết âm nhạc.



- Xây dựng chương trình xuất phát từ đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc phù hợp với lứa tuổi học sinh, kết hợp với những định hướng đổi mới phương pháp gắn liền với thiết bị dạy học.



- Âm nhạc ở lớp 1, 2, 3 có nội dung là: Học hát và Phát triển khả năng âm nhạc. Ở lớp 4, 5 có thêm nội dung Tập đọc nhạc.


- Nghe nhạc là một nội dung quan trọng phải được thực hiện thường xuyên ở tất cả các bài học. Nội dung này chủ yếu đặt trong phần Phát triển khả năng âm nhạc. Những tác phẩm được giới thiệu trong nội dung Nghe nhạc là các bài hát trong chương trình, các bài hát thiếu nhi hoặc dân ca chọn lọc, một số bản nhạc (hoặc trích đoạn) phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh.



2. Về phương pháp dạy học


- Dạy học âm nhạc ở Tiểu học phải khác cách dạy âm nhạc chuyên nghiệp. Mỗi bài học đều nên có 2-3 nội dung theo hướng tích hợp.



- Chú trọng thực hành âm nhạc thông qua hoạt động ca hát, biểu diễn và tập đọc nhạc.



- Cần có đủ những thiết bị dạy học cho bộ môn như: nhạc cụ, phương tiện nghe nhìn (máy nghe, băng, đĩa nhạc, tranh ảnh,...).



- Giáo viên cần phát huy tính sáng tạo, chủ động tìm những biện pháp có hiệu quả để chuyển tải các nội dung âm nhạc một cách sinh động, hấp dẫn và có tác dụng giáo dục thẩm mĩ.



- Ngoài các hoạt động dạy học trên lớp, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh học tập ở ngoài lớp, đi tham quan, xem biểu diễn,...



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


- Hoạt động kiểm tra phải phản ánh được tương đối chính xác khả năng học tập của học sinh. 



- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh chủ yếu dựa trên cơ sở thực hành âm nhạc (hát, đọc nhạc, nghe nhạc,...). 



- Giáo viên nên thường xuyên khuyến khích, khen ngợi những em có thành tích trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành âm nhạc. Giáo viên cần giúp đỡ, động viên học sinh chưa hoàn thành bài học để các em phấn đấu xếp loại đạt yêu cầu. 



- Hoạt động kiểm tra không nên tiến hành cứng nhắc mà cần sự linh hoạt của giáo viên. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ở từng trường, từng lớp, giáo viên đưa ra những hình thức kiểm tra đa dạng, phong phú. 



- Kết quả học tập môn Âm nhạc của học sinh được giáo viên đánh giá bằng nhận xét, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


- Những nơi có điều kiện phải thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 



- Những vùng khó khăn, thực hiện nội dung dạy hát là chủ yếu. Nội dung Tập đọc nhạc, nghe nhạc tùy điều kiện có thể vận dụng linh hoạt. 



- Chương trình mỗi lớp dành 1 - 2 tiết để các địa phương tự chọn bài hát thích hợp dạy cho học sinh. 



- Khi chương trình được thể hiện thành sách giáo khoa, sách giáo viên, người biên soạn phải chú ý đến thời lượng dành cho ôn tập, kiểm tra. 



MÔN MĨ THUẬT



I. MỤC TIÊU


Môn Mĩ thuật ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:



1. Có những kiến thức ban đầu về mĩ thuật, hình thành những hiểu biết cơ bản, cần thiết về đường nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc, bố cục. Hiểu biết sơ lược về mĩ thuật Việt Nam.



2. Rèn luyện kĩ năng quan sát, qua đó phát triển tư duy, trí tưởng tượng, sáng tạo; thực hành các bài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, tập nặn tạo dáng và phân tích được sơ lược một số tác phẩm mĩ thuật Việt Nam và thế giới. Biết vận dụng các kĩ năng đó vào trong cuộc sống.



3. Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, con người; vẻ đẹp của một số tác phẩm mĩ thuật.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			1


			35


			35





			2


			1


			35


			35





			3


			1


			35


			35





			4


			1


			35


			35





			5


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			 


			175


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp 1


LỚP 1


1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Làm quen với nét, hình đơn giản, phân biệt kích thước: dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ. 



- Vẽ hình bằng nét, phỏng theo mẫu. 



2. Vẽ trang trí 


- Nhận biết và gọi tên một số màu quen dùng. 



- Tập vẽ hình, vẽ màu vào các hình có sẵn. 



3. Vẽ tranh 


- Tập nhận biết về đề tài. 



- Tập vẽ tranh về đề tài quen thuộc và vẽ màu theo ý thích. 



4. Thường thức mĩ thuật 


- Tập nhận xét theo gợi ý của giáo viên về đề tài, hình ảnh và màu sắc của tranh. 



- Xem tranh của họa sĩ, của thiếu nhi. 



5. Tập nặn tạo dáng 


- Tập nhận xét về hình khối. 



- Tập nặn các hình khối đơn giản. 



LỚP 2



1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Tập nhận xét vật mẫu bằng cách ước lượng.



- Vẽ các đồ vật có hình dáng đơn giản bằng nét. 



- Vẽ phỏng theo mẫu.



2. Vẽ trang trí


- Tập vẽ màu vào hình có sẵn.



- Tập vẽ hình và màu vào đường diềm, hình vuông,...



3. Vẽ tranh


- Quan sát một số hoạt động trong đời sống để tập vẽ tranh.



- Tập làm quen với cách sắp xếp hình và màu trong tranh.



4. Thường thức mĩ thuật


- Tập nhận xét tranh, tượng theo gợi ý của giáo viên về đề tài, cách sắp xếp hình và màu sắc.



- Xem tranh của thiếu nhi và một số tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng.



5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nặn các hình khối đơn giản.



- Tập nặn tạo dáng tự do.



LỚP 3



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Tập nhận xét hình dáng vật mẫu từ toàn bộ đến chi tiết.



- Vẽ các đồ vật (vẽ hình) bằng nét. Sắp xếp hình phù hợp với khổ giấy.



- Vẽ phỏng theo mẫu.



2. Vẽ trang trí


- Tập vẽ màu với các sắc độ khác nhau.



- Vẽ hình và vẽ màu vào đường diềm, hình vuông sao cho cân đối, hài hòa.



3. Vẽ tranh


- Bước đầu làm quen với đề tài.



- Vẽ tranh thể hiện nội dung và vẽ màu theo ý thích.



4. Thường thức mĩ thuật


- Tập nhận xét về nội dung qua cách sắp xếp hình vẽ, màu sắc của bức tranh theo gợi ý của giáo viên.



- Xem tranh của thiếu nhi (một số tranh thiếu nhi đẹp), làm quen với tranh dân gian Việt Nam.



5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nhận xét hình dáng, kích thước của vật mẫu.



- Tập nặn các hình khối đơn giản và tạo dáng tự do.



LỚP 4



1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Nhận xét hình dáng, kích thước của vật mẫu.



- Vẽ mẫu có hình dáng đơn giản.



2. Vẽ trang trí


- Nhận biết thêm về màu sắc.



- Tập trang trí hình cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng.



- Làm quen với chữ nét đều.



3. Vẽ tranh


- Tập nhận xét về đề tài.



- Làm quen với tranh sinh hoạt, phong cảnh, chân dung, tĩnh vật,...



4. Thường thức mĩ thuật


- Bước đầu tập nhận xét về nội dung tranh qua hình vẽ, màu sắc, bố cục.



- Xem tranh của thiếu nhi (một số tác phẩm tiêu biểu).



5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nặn theo mẫu.



- Tập nặn tạo dáng tự do.



LỚP 5



1 tiết/tuần x 35 tuần: 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Nhận xét đặc điểm tương quan của mẫu vẽ.



- Vẽ mẫu có hai hoặc ba đồ vật là hình khối đơn giản. Làm quen ba độ đậm nhạt: đậm, đậm vừa, nhạt.



2. Vẽ trang trí


- Trang trí các hình cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng.



- Làm quen và tập kẻ kiểu chữ nét thanh nét đậm.



3. Vẽ tranh


- Biết khai thác đề tài và tìm những hình ảnh tiêu biểu.



- Tập vẽ tranh các thể loại: phong cảnh, sinh hoạt, chân dung,...



4. Thường thức mĩ thuật


- Xem tranh thiếu nhi và một số tác phẩm mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam.



- Tập nhận xét.



5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nặn theo mẫu.



- Tập nặn tạo dáng tự do.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 1



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vẽ theo mẫu





			Mẫu vẽ


- Tranh ảnh



- Khối hình


			Kiến thức 


Nhận biết về đường nét, về hình dáng của mẫu vẽ.



Kĩ năng


Tập quan sát, nhận ra hình dáng của mẫu. 


			- Hình vẽ minh họa trên bảng, trên giấy. 



- Ảnh (nhà, cây, con vật,...).



- Hình khối đơn giản với mẫu là các đồ vật và hoa quả.





			Cách vẽ


			Kiến thức


			





			- Bố cục


			- Biết vẽ hình vừa với khuôn khổ giấy.


			- Tập ước lượng để vẽ hình vừa với khổ giấy.





			- Nét


			- Nhận ra nét thẳng, nét nghiêng, nét ngang, nét cong.


			- Quan sát, ước lượng bằng mắt.





			- Hình


			- Nhận biết một số hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác.



Kĩ năng


- Nét vẽ bản năng.



- Vẽ được hình mô phỏng (theo mẫu).



- Bước đầu vẽ được đường nét và một số hình dáng đơn giản.


			- Vẽ bằng tay (không dùng thước), sử dụng bút chì, bút dạ, ....





			2. Vẽ trang trí





			Màu sắc


- Màu cơ bản



- Cách vẽ màu


			Kiến thức


- Biết gọi tên 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh



- Nhận biết được các màu ở hộp màu và đồ vật thông dụng.



Kĩ năng


			- Cho học sinh quan sát, nhận biết các màu cơ bản thông qua sử dụng màu, giấy màu và các đồ vật quen thuộc.









			


			- Vẽ được màu vào các hình có sẵn.


			- Hướng dẫn cách sử dụng chì màu, sáp màu.





			


			- Vẽ màu theo ý thích (hoa quả, phong cảnh, tĩnh vật,...).


			- Hướng dẫn cách vẽ tiếp hình và họa tiết.





			3. Vẽ tranh





			- Đề tài



- Bố cục



+ Nét vẽ



+ Hình vẽ



+ Vẽ màu



- Thực hành 


			Kiến thức


Làm quen với vẽ tranh.



Kĩ năng


- Vẽ được tranh theo ý thích.



- Sắp xếp được hình vẽ trong khổ giấy.



- Vẽ hình to và rõ. 



- Vẽ màu theo ý thích


			 



- Quan sát, gợi ý các hình ảnh phù hợp với đề tài.



- Lựa chọn hình ảnh con người, cảnh vật,... 



- Xem tranh minh họa. 



- Phân tích cách sắp xếp bố cục, hình mảng, màu sắc.





			4. Thường thức mĩ thuật 





			Xem tranh thiếu nhi


			Kiến thức 


- Làm quen với việc xem tranh của thiếu nhi. 



Kĩ năng 


- Phân biệt được tranh và ảnh. 



- Nhớ được tên bức tranh và tên tác giả.


			- Chuẩn bị tranh phiên bản khuôn khổ lớn để học sinh nhìn rõ.



- Sử dụng các phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp, hấp dẫn học sinh.





			5. Tập nặn tạo dáng





			Nặn, tạo dáng


Khối hình đơn giản


			Kiến thức 


- Biết cách nặn hình đơn giản. 



Kĩ năng 


- Nặn hoặc vẽ, xé dán mô phỏng được hình dáng của mẫu.


			- Chuẩn bị mẫu (ảnh, đồ vật) để học sinh quan sát.



- Chuẩn bị vật liệu cho bài học.








LỚP 2



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vẽ theo mẫu





			Mẫu vẽ


- Tranh ảnh (hình phẳng, có cấu trúc đơn giản: lá cờ, lá cây,…)



- Khối đơn giản về cấu trúc (cái nón, cái hộp, cặp sách, cái ca, cốc, trái cây,…)


			Kiến thức


Nhận biết về hình dáng, vẻ đẹp của mẫu.



Kĩ năng


Tập quan sát mẫu vẽ. Phân biệt được kích thước cao thấp, dài ngắn, to nhỏ,...


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn: có hình dáng cấu trúc đẹp, tránh nhiều chi tiết rườm rà.



- Tìm chọn mẫu ở địa phương có hình dáng tương tự.



- Có thể chuẩn bị nhiều mẫu để học sinh vẽ theo nhóm.





			Cách vẽ


- Bố cục



- Nét



- Hình


			Kiến thức


- Biết vẽ hình phù hợp với khổ giấy (dọc, ngang).



- Biết vẽ nét, vẽ hình.



Kĩ năng


- Nét vẽ mạnh dạn.



- Hình vẽ gần với mẫu.


			- Vẽ hình cân đối trên tờ giấy (hình vẽ vừa phải không to, nhỏ hay lệch).



- Quan sát, ước lượng bằng mắt, vẽ bằng tay (không dùng thước kẻ).





			2. Vẽ trang trí





			Màu sắc


- Cách vẽ màu



- Thực hành:



+ Vẽ tiếp họa tiết



+ Trang trí đường diềm, hình vuông


			Kiến thức


- Nhận biết được một số màu, màu đậm, màu nhạt.



- Biết vẽ màu vào hình có sẵn.



- Biết vẽ tiếp và trang trí đường diềm, hình vuông theo đúng yêu cầu.



Kĩ năng


- Vẽ được màu gọn, kín trong hình vẽ.



- Vẽ tiếp họa tiết đơn giản để hình hoàn chỉnh và vẽ màu theo ý thích.



- Bước đầu vẽ được họa tiết và trang trí được hình vuông, đường diềm đơn giản.


			 



- Quan sát nhận biết màu sắc trong các đồ dùng gia đình.



- Tự chọn màu để vẽ.



- Nâng cao kĩ năng vẽ màu (vẽ có đậm, có nhạt).



- Cho học sinh xem các bài vẽ đúng yêu cầu (hình vuông, đường diềm).



- Quan sát hình có sẵn để vẽ.



- Họa tiết giống nhau nên vẽ cùng một màu.



- Hướng dẫn vẽ màu nền.





			3. Vẽ tranh





			- Đề tài



- Bố cục tranh



+ Hình mảng, đường nét



+ Màu sắc



- Thực hành


			Kiến thức


- Tập nhận biết đề tài.



- Bước đầu làm quen với cách sắp xếp hình vẽ theo nội dung đề tài.



- Hiểu được rõ nội dung đề tài trong tranh.



Kĩ năng


- Vẽ được bức tranh có chủ đề và vẽ màu theo ý thích phù hợp nội dung.


			- Lựa chọn hình ảnh phù hợp với đề tài.



- Giới thiệu cách chọn hình ảnh chính, phụ qua tranh mẫu.



- Vẽ hình ảnh chính trước, vẽ thêm những chi tiết phụ để làm rõ đề tài.



- Tập sử dụng các chất liệu (bút dạ, bút chì, màu nước,...).





			4. Thường thức mĩ thuật 





			- Xem tranh của thiếu nhi, của họa sĩ



- Tìm hiểu về tượng


			Kiến thức


- Biết được tên tác phẩm và tên họa sĩ.



- Bước đầu hiểu nội dung tranh, tượng qua hình ảnh, màu sắc, đường nét.



Kĩ năng


- Phân biệt được tranh, tượng.



- Nhớ được tên tranh, tượng và tác giả.


			- Tìm những tranh, tượng có liên quan đến bài dạy để minh họa.



- Sử dụng các phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp, hấp dẫn học sinh.





			5. Tập nặn tạo dáng





			Nặn, tạo dáng


- Con vật quen thuộc



- Dáng người


			Kiến thức


Nhận biết được hình dáng, đặc điểm cấu tạo chung của đối tượng miêu tả.



Kĩ năng


Nặn, tạo dáng được hình dáng người, con vật theo ý thích.


			- Chuẩn bị tranh ảnh mẫu phù hợp với nội dung bài.



- Chuẩn bị vật liệu phù hợp.








LỚP 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vẽ theo mẫu





			Mẫu vẽ



- Hình phẳng, có cấu trúc tương đối phức tạp (lá cây, cành lá, ...)



- Khối đơn giản về cấu trúc, có thêm bộ phận - đồ vật quen thuộc (cái ấm, lọ hoa, bình đựng nước,...)



- Các con vật bằng nhựa, sứ,...


			Kiến thức


Tập quan sát và nhận biết về hình dáng, kích thước của mẫu.



Kĩ năng


Phân biệt được hình dáng, kích thước, đặc điểm của mẫu: cao thấp, to nhỏ, dài ngắn,...


			- Tìm chọn mẫu phù hợp với yêu cầu hoặc mẫu ở địa phương có hình dạng tương đương.


- Có thể tìm chọn nhiều mẫu tương tự để học sinh vẽ theo nhóm.





			Cách vẽ


- Bố cục



- Nét



- Hình


			Kiến thức


- Biết vẽ hình phù hợp với khổ giấy.



- Biết cách vẽ nét mạnh dạn, có đậm, có nhạt.



Kĩ năng


- Vẽ được hình có kích thước gần với đặc điểm của mẫu.



- Vẽ được các bộ phận của mẫu.


			- Hình vẽ phù hợp với khổ giấy.



- Quan sát ước lượng bằng mắt, vẽ bằng tay.





			2. Vẽ trang trí





			Màu sắc


- Thực hành



- Vẽ màu vào hình có sẵn.



- Tìm họa tiết vẽ vào đường diềm, hình vuông, hình chữ nhật


			Kiến thức


- Biết tìm màu theo ý thích để vẽ vào hình có sẵn.



- Biết vẽ màu có đậm, có nhạt.



Kĩ năng


- Vẽ được họa tiết đơn giản.



- Sử dụng được các hình hoa lá đơn giản để làm họa tiết.



- Vẽ màu có đậm, có nhạt.


			- Cho học sinh xem các bài vẽ màu đẹp, vẽ chưa đẹp,...



- Hướng dẫn học sinh chọn họa tiết đơn giản vẽ vào hình mảng (hình tam giác, hình tròn, hình vuông,...) chọn màu nền cho phù hợp.





			3. Vẽ tranh





			- Đề tài


- Bố cục tranh



+ Hình mảng



+ Đường nét



+ Màu sắc



- Thực hành


			Kiến thức


- Nhận biết đề tài.



- Biết sắp xếp hình vẽ có chính, có phụ.



Kĩ năng


- Vẽ được hình đơn giản, ngộ nghĩnh, phù hợp nội dung.



- Vẽ màu theo ý thích (có đậm, có nhạt).


			- Tìm chọn tranh ảnh có hình ảnh chính, phụ để giới thiệu cho phù hợp với khả năng của học sinh.



- Vẽ các hình ảnh chính trước, phụ sau.



- Có thể có nhiều cách bố cục và màu sắc khác nhau.





			4. Thường thức mĩ thuật





			- Xem tranh vẽ của thiếu nhi và của họa sĩ



- Tìm hiểu về tượng


			Kiến thức


- Biết thêm một số tranh, tượng và tác giả



- Bước đầu làm quen với chất liệu và thể loại của tranh, tượng



Kĩ năng


Nêu được nội dung tranh, tượng qua hình ảnh (nhân vật, cảnh vật và màu sắc).


			 



-  Chuẩn bị tranh, tượng phiên bản.



- Sử dụng các phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp, hấp dẫn học sinh.





			5. Tập nặn tạo dáng





			Nặn, tạo dáng


- Quả, cây



- Con vật quen thuộc



- Dáng người


			Kiến thức


- Nhận biết về hình dáng, đặc điểm chung các bộ phận của đối tượng miêu tả.



Kĩ năng


- Nặn, tạo dáng thể hiện được đặc điểm của đối tượng.


			 



- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ vật theo nội dung của bài.



- Chuẩn bị đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung.



- Hình gợi ý.








LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vẽ theo mẫu





			Mẫu


- Hình khối có cấu trúc tương đối phức tạp, thêm chi tiết (hoa lá, quả, cây, bình đựng nước, hộp, ...)



- Hai đồ vật quen thuộc, cấu trúc đơn giản (cái cốc và cái bát, hoa và quả cái xô và hộp,...)


			Kiến thức


- Tập quan sát, nhận biết về hình dáng, kích thước đậm nhạt, bước đầu cảm thụ vẻ đẹp của mẫu.



Kĩ năng


- Phân biệt được kích thước, tỉ lệ, tìm ra đặc điểm của mẫu.


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn sách giáo khoa hoặc mẫu ở địa phương có hình dạng tương đương.



- Có thể tìm chọn nhiều mẫu gần giống nhau để học sinh vẽ theo nhóm.





			Cách vẽ


- Bố cục



- Nét



- Hình



- Đậm nhạt



- Màu sắc


			Kiến thức


- Nhận biết đặc điểm của mẫu.



- Biết vẽ hình phù hợp với khổ giấy.



Kĩ năng


- Vẽ được hình phù hợp với khổ giấy, có trước, có sau.



- Nét mạnh dạn, có đậm, có nhạt.



- Hình vẽ có đặc điểm của mẫu (hình dáng, tỉ lệ).



- Bước đầu phân biệt được độ đậm nhạt, đen trắng, màu sắc.


			- Đặt bày mẫu ở gần bảng lớp hay giữa lớp. Có thể bày vài nhóm mẫu.



- Đặt ngang tầm mắt.



- Có nguồn sáng chính, phụ rõ ràng.



- Lưu ý học sinh vị trí của hai vật mẫu (ở trước, sau, khoảng cách hoặc che khuất).



- Quan sát, nhận xét và ước lượng bằng mắt.





			2. Vẽ trang trí





			Kẻ chữ 


Kẻ chữ nét đều


			Kiến thức


- Biết được đặc điểm kiểu chữ in hoa nét đều.



- Biết cách kẻ chữ (tìm chiều cao, chiều ngang và bề dày của nét chữ).



Kĩ năng


- Kẻ được chữ nét đều (có bề dày nét bằng nhau).


			 



- Cho học sinh xem bảng chữ ở sách giáo khoa và chữ nét đều ở báo chí.



- Dùng thước để kẻ chữ.



- Chú ý một số chữ khó như: chữ có nét cong (B, C, D, S,...); chữ có nét chéo như (K, X, Y, M,...).





			Màu sắc


Họa tiết



- Vẽ họa tiết dân tộc



- Tập vẽ đơn giản hoa lá



Thực hành



- Trang trí cơ bản



- Trang trí ứng dụng


			Kiến thức


- Biết thêm một số màu và tìm màu vẽ theo ý thích...



- Nhận biết một số họa tiết dân tộc, một số họa tiết hoa lá là hình được đơn giản hóa từ thực tế.



Kĩ năng


- Trang trí đơn giản trong khuôn khổ các hình cơ bản (hình vuông, hình tròn,...).



- Trang trí được một số đồ vật thông dụng.


			- Tìm họa tiết dân tộc đơn giản cho học sinh xem và hướng dẫn cách vẽ.



(vẽ các hình mảng lớn bằng nét thẳng, nét cong sau đó vẽ nét chi tiết)





			3. Vẽ tranh





			- Đề tài



+ Bố cục tranh



+ Hình mảng, đường nét



+ Màu sắc



- Thực hành


			Kiến thức


- Biết nhận xét và tìm nội dung đề tài.



- Các trạng thái tĩnh và động của người và vật trong sự sắp xếp trong tranh.



Kĩ năng


- Sắp xếp các hình ảnh phù hợp với đề tài.



- Vẽ được hình có dáng động, tĩnh và có thêm chi tiết.



- Vẽ màu có đậm nhạt và thể hiện rõ nội dung tranh.


			- Gợi ý tìm, chọn đề tài qua tranh ảnh mẫu.



- Tìm ra những cách thể hiện khác nhau theo ý thích.



- Gợi ý về cách vẽ hình, vẽ nét qua tranh mẫu.



- Gợi ý sử dụng các sắc độ đậm nhạt của màu để tranh vẽ thêm sinh động.





			4. Thường thức mĩ thuật





			Giới thiệu tác phẩm mĩ thuật



Tìm hiểu về tranh dân gian


			Kiến thức


- Làm quen với khái niệm tác phẩm mĩ thuật.



- Biết thêm được một số tác phẩm và tác giả.



- Biết một số chất liệu tranh.



- Làm quen với tranh dân gian.



Kĩ năng


- Nêu được nội dung tranh qua cách bố cục, hình ảnh, màu sắc, chất liệu.



- Nhớ tên một số tác phẩm, tác giả.


			 



- Chuẩn bị tranh phiên bản.



- Một số tranh dân gian có liên quan để học sinh xem, hiểu thêm.



- Tìm thêm tranh khắc gỗ màu.





			5. Tập nặn tạo dáng





			Nặn, tạo dáng



- Dáng người



- Con vật, đồ vật quen thuộc


			Kiến thức


- Nhận biết được hình dáng, đặc điểm các bộ phận và vẻ đẹp của đối tượng.



Kĩ năng


- Nặn, tạo dáng có đặc điểm của đối tượng.



- Vận dụng các đồ vật có sẵn để tạo dáng theo đề tài.


			Chuẩn bị tranh ảnh và đồ vật phù hợp với nội dung bài dạy.








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vẽ theo mẫu





			Mẫu vẽ



- Khối cơ bản



- Đồ vật quen thuộc



- Hai đồ vật (mẫu ghép)


			Kiến thức


- Nhận biết về hình, cấu trúc, đậm nhạt; bước đầu cảm thụ vẻ đẹp của mẫu.



Kĩ năng


- Thấy được đặc điểm của mẫu.


			- Tìm, chọn mẫu theo hướng dẫn ở sách giáo khoa, có thể tìm mẫu ở địa phương có hình dạng tương đương.



- Tìm nhiều mẫu tương đương để học sinh có thể vẽ theo nhóm và so sánh tìm ra đặc điểm chung và riêng.





			Cách vẽ



- Bố cục



- Nét



- Hình vẽ



- Đậm nhạt



- Màu sắc


			Kiến thức


- Biết cách đặt mẫu có sáng tối rõ ràng.



- Biết sắp xếp hình vẽ cân đối với trang giấy.



- Bước đầu nhận biết độ đậm, độ nhạt theo sáng tối của mẫu.



- Bước đầu nhận biết được màu sắc của mẫu.



Kĩ năng


- Vẽ được hình sát với mẫu.



- Bước đầu làm quen với cách vẽ theo khung hình.



- Vẽ có độ đậm, nhạt và vẽ theo mẫu bằng màu.


			- Đặt, bày ở bục trước hay giữa lớp.



- Đặt ngang tầm mắt.



- Có nguồn sáng chính, phụ rõ ràng.



- Có vật trước có vật sau.



- Hướng dẫn học sinh quan sát vẽ phác khung hình và ước lượng tỉ lệ các bộ phận.



- Quan sát sáng tối để vẽ nét có đậm, có nhạt theo 3 mức độ: đậm, đậm vừa, nhạt.





			2. Vẽ trang trí





			Kẻ chữ 



Chữ in hoa nét thanh nét đậm


			Kiến thức


- Nhận biết kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.



- Biết cách kẻ chữ.



- Biết vẽ màu cho nổi bật dòng chữ.



Kĩ năng


- Kẻ được dòng chữ nét thanh nét đậm và vẽ màu theo ý thích.


			- Dùng bìa màu cắt chữ để hướng dẫn hoặc sử dụng chữ ở báo, tạp chí cho học sinh xem.



- Chú ý khi kẻ chữ nét thanh, nét đậm ở những chữ khó.



- Cách sắp xếp khoảng cách giữa các con chữ trong cùng một dòng chữ.





			Màu sắc


			Kiến thức 


- Biết cách pha trộn tạo ra các màu khác nhau từ 3 màu cơ bản hoặc từ các màu có sẵn trong hộp màu.



- Phân biệt màu nóng, màu lạnh.



- Hòa sắc.



Kĩ năng


- Pha trộn được các màu và vẽ màu theo ý thích.


			 



- Minh họa màu sắc bằng nhiều hình thức, chất liệu khác nhau.



- Cho học sinh quan sát những bài tập có hòa sắc nóng, hòa sắc lạnh.



- Vẽ màu theo nội dung bài và có sắc độ đậm nhạt.





			Họa tiết


Vẽ hình đối xứng và tập cách điệu hoa lá


			Kiến thức


- Biết cách vẽ hình đối xứng trong trang trí hình vuông, hình tròn,...



- Nắm được cách đơn giản hoa lá.



Kĩ năng


- Trang trí được một số hình cơ bản và đồ vật quen thuộc.



 


			 



- Cho học sinh quan sát một số hình họa tiết đối xứng.



- Hướng dẫn cách vẽ họa tiết đối xứng.



+ Vẽ phác hình bao quát.



+ Vẽ nét chi tiết.



- Vẽ màu theo ý thích.



- Hướng dẫn cách đơn giản hoa lá.



+ Tìm chọn hoa lá.



+ Vẽ hình bao quát.



+ Vẽ hình chi tiết.





			3. Vẽ tranh





			- Đề tài



- Bố cục tranh



+ Hình mảng



- Đường nét



- Màu sắc



- Thực hành


			Kiến thức


- Biết chọn nội dung phù hợp với đề tài.



- Biết sắp xếp hình ảnh chính, phụ theo nội dung.



- Biết vẽ màu phù hợp với nội dung đề tài.



Kĩ năng


Vẽ được tranh có đề tài cụ thể.


			 



- Gợi mở tìm hiểu đề tài qua các hoạt động, sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên (có thể dùng tranh ảnh).



- Giới thiệu tranh có bố cục đơn giản, khác nhau để học sinh quan sát.



- Phân tích sự hài hoà của màu sắc trong tranh.





			4. Thường thức mĩ thuật 





			Tìm hiểu tác phẩm hội họa và điêu khắc


			Kiến thức


- Biết tên và hiểu sơ lược về tác phẩm hội họa, điêu khắc và thân thế sự nghiệp của tác giả.



Kĩ năng


- Nêu được chủ đề chính của tác phẩm qua cách xây dựng bố cục, hình ảnh, cách dùng màu của tác giả.



- Nhớ tên tác giả, tác phẩm.


			- Chuẩn bị các tranh phiên bản.



- Tìm thêm ảnh tác giả cho học sinh xem khi giới thiệu tác phẩm.





			5. Tập nặn tạo dáng





			Nặn, tạo dáng



- Nặn con vật



- Nặn dáng người


			Kiến thức


- Nhận biết được hình dáng, đặc điểm, các bộ phận của đối tượng.



Kĩ năng


- Nặn, tạo dáng thể hiện được đặc điểm đối tượng phù hợp với nội dung.



- Gắn kết được các chi tiết theo đặc điểm của mẫu.



- Sắp xếp thành đề tài theo ý thích.


			Chuẩn bị đồ dùng dạy học: tranh ảnh, đồ vật phù hợp với nội dung đề tài.



 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


a) Giáo dục thẩm mĩ 


Giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động thực hành mĩ thuật trong chương trình bao gồm: nội dung kiến thức và phương pháp dạy học. 



b) Tính phổ cập 


Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản ban đầu về mĩ thuật, giúp cho học sinh tiếp nhận và áp dụng dễ dàng vào học tập, sinh hoạt, có sự linh hoạt để đảm bảo tính khả thi cho mọi vùng, miền, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của giáo dục Việt Nam. 



c) Tính ứng dụng


Chương trình tạo điều kiện cho học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào học tập và thực tiễn cuộc sống, thấy được giá trị của mĩ thuật truyền thống của địa phương, đất nước và thế giới.



d) Tính liên thông 


Môn Mĩ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học, đảm bảo tính đồng tâm và phát triển theo cấp học đồng thời đảm bảo tính logic với các môn học khác. 



e) Tăng cường thực hành 


Chương trình được xây dựng trên cơ sở tỉ lệ 4/5 thời lượng cho thực hành nhằm rèn luyện kĩ năng và bồi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh. 



2. Về phương pháp dạy học


Trong dạy học Mĩ thuật có thể vận dụng một cách hợp lí các phương pháp: Phương pháp quan sát; Phương pháp trực quan; Phương pháp gợi mở, vấn đáp; Phương pháp luyện tập; Phương pháp hợp tác theo nhóm; Phương pháp trò chơi.



Dù vận dụng phương pháp dạy học nào, giáo viên cần lưu ý phát huy tính tích cực của cá nhân trong suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức.



Để dạy học có hiệu quả tốt môn Mĩ thuật nên có các phương tiện và thiết bị dạy học như sau:



- Phòng dạy học môn Mĩ thuật có đủ ánh sáng, được trang bị giá vẽ, bục bày mẫu, bàn vẽ,...



- Mẫu vẽ: gồm các hình khối cơ bản và các đồ vật, bình hơi, chai lọ bằng gốm, thủy tinh,...



- Tranh mẫu và băng, đĩa hình hướng dẫn cách vẽ của các phân môn, tranh phiên bản của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu về hội họa, kiến trúc, điêu khắc Việt Nam và thế giới;



- Giấy vẽ, màu các loại, bút chì, tẩy cho giáo viên và học sinh;



- Sách chuyên môn, tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn, sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh;



- Thiết bị dạy học theo nội dung bài học do giáo viên tự làm theo khả năng và điều kiện ở mỗi địa phương.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh không chỉ căn cứ theo kết quả bài học mà còn được đánh giá thông qua các hoạt động học tập trong quá trình dạy học.



- Đánh giá kết quả học mĩ thuật của học sinh cần lưu ý:



+ Căn cứ vào mục tiêu môn Mĩ thuật, mục tiêu cụ thể của từng bài và chuẩn kiến thức, kĩ năng.



+ Hình thức thể hiện ở bài vẽ và nhận thức, kĩ năng, những cách thể hiện riêng của học sinh.



- Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy và học Mĩ thuật ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về mĩ thuật hoặc có nhu cầu học mĩ thuật sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu.



MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT


I. MỤC TIÊU


Học hết chương trình môn Thủ công, Kĩ thuật ở cấp Tiểu học, học sinh cần đạt được:



1. Về kiến thức


- Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để: cắt một số hình đơn giản bằng giấy, bìa; cắt, khâu, thêu trên vải; nấu ăn; chăm sóc rau hoa, vật nuôi; lắp ghép mô hình kỹ thuật. 



- Biết mục đích, cách tiến hành một số công việc lao động đơn giản trong gia đình: cắt, khâu, thêu, nấu ăn; chăm sóc rau, hoa và vật nuôi.



2. Về kĩ năng


- Xé, gấp, cắt, đan, dán được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa.



- Làm được một số công việc lao động đơn giản trong gia đình và lắp ghép được một số mô hình kỹ thuật.



3. Về thái độ


- Yêu lao động và quý trọng sản phẩm lao động. Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và thói quen làm việc theo quy trình.



- Có ý thức tự phục vụ, hợp tác với bạn bè và giữ gìn môi trường sạch, đẹp.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			1


			35


			35





			2


			1


			35


			35





			3


			1


			35


			35





			4


			1


			35


			35





			5


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			 


			175


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1 - THỦ CÔNG



35 tiết


1. Xé, dán giấy



2. Gấp hình



3. Cắt, dán giấy



LỚP 2 - THỦ CÔNG



35 tiết


1. Gấp hình



2. Phối hợp gấp, cắt, dán hình



LỚP 3 - THỦ CÔNG



35 tiết


1. Làm đồ chơi đơn giản



2. Cắt, dán chữ cái đơn giản



3. Đan nan



LỚP 4 - KĨ THUẬT



35/70 tiết*


1. Cắt, khâu



2. Thêu 



3. Trồng rau, hoa



4. Lắp ghép mô hình cơ khí



LỚP 5 - KĨ THUẬT



35/70 tiết *


1. Khâu, thêu



2. Nấu ăn



3. Nuôi gà



4. Lắp ghép mô hình cơ khí



5. Lắp ghép mô hình điện



* Ghi chú:


Chương trình được xây dựng cho 70 tiết để các trường có điều kiện lựa chọn nội dung dạy học phù hợp. Các trường căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nhu cầu học tập của học sinh để lựa chọn các nội dung dạy học trong 35 tiết.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 1 - THỦ CÔNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Xé dán giấy


			Kiến thức


- Biết được một số loại giấy, bìa và cách sử dụng dụng cụ làm thủ công.



- Biết được cách xé, dán một số sản phẩm đơn giản.



Kĩ năng


- Xé, dán được một số sản phẩm đơn giản.


			Một số sản phẩm đơn giản: hình quả, hình cây (tán lá tròn, tán lá dài), hình con giống,...





			2. Gấp hình


			Kiến thức


- Biết được những kí hiệu và quy ước gấp hình.



- Biết được cách gấp các đoạn thẳng cách đều và một số hình gấp đơn giản.



Kĩ năng


Gấp được các đoạn thẳng cách đều và một số vật dụng đơn giản.


			Gấp một số vật dụng đơn giản như cái quạt, mũ ca lô,...





			3. Cắt, dán giấy


			Kiến thức


- Biết được cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo để làm thủ công.



- Biết được cách cắt, dán một số hình cơ bản, đơn giản.



Kĩ năng


- Sử dụng được bút chì, thước kẻ, kéo để làm thủ công.



- Cắt và dán được một số hình cơ bản và hình đơn giản.



Thái độ


Cẩn thận, kiên trì. Yêu thích làm thủ công.


			- Cắt, dán được một số hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông, hình hàng rào, hình ngôi nhà, ...








LỚP 2 - THỦ CÔNG


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Gấp hình


			Kiến thức


Biết được cách gấp một số hình để làm đồ chơi.



Kĩ năng


Gấp được một số hình để làm đồ chơi.



Thái độ


Thích gấp giấy làm đồ chơi.


			Gấp một số hình đơn giản làm đồ chơi như máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, thuyền không mui, thuyền có mui, ...





			2. Phối hợp gấp, cắt, dán


			Kiến thức


- Biết được cách gấp, cắt, dán hình tròn để làm một số sản phẩm.



- Biết được cách phối hợp gấp, cắt, dán để làm một số sản phẩm đơn giản.



Kĩ năng


- Phối hợp gấp, cắt, dán được hình tròn và một số sản phẩm đơn giản.



- Làm được một số đồ chơi đơn giản bằng cách phối hợp gấp, cắt dán giấy.



Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận.


			Gấp, cắt, dán hình tròn và một số hình đơn giản để làm một số loại biển báo giao thông và làm phong bì, thiếp chúc mừng,...



Phối hợp gấp, cắt, dán để làm một số đồ chơi như dây xúc xích trang trí, đồng hồ đeo tay, ....








LỚP 3 - THỦ CÔNG


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Làm đồ chơi đơn giản


			Kiến thức


Biết được cách gấp, cắt, dán một số đồ chơi đơn giản.



Kĩ năng


Gấp, cắt, dán được một số con vật và đồ chơi bằng giấy.



Thái độ


Yêu thích làm đồ chơi.


			Phát triển kĩ năng gấp, cắt, dán hình đã học ở các lớp trước để làm một số đồ chơi phức tạp hơn: con ếch, tàu thủy hai ống khói, lá cờ đỏ sao vàng, lọ hoa gắn tường, đồng hồ để bàn,...





			2. Cắt, dán chữ cái đơn giản


			Kiến thức


Biết được cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng và đối xứng nhau.



Kĩ năng


Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng


			 





			3. Đan nan


			Kiến thức


Biết cách đan một số kiểu đan nan đơn giản bằng giấy bìa.



Kĩ năng


Đan được một số kiểu đan nan đơn giản.



Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận.


			Đan một số kiểu đan nan: đan nong mốt, nong đôi,..








LỚP 4 - KỸ THUẬT


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Cắt khâu


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm, cách sử dụng một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu đơn giản, thông thường.



- Biết cách cắt vải và quy trình khâu một số mũi khâu thông thường.



Kĩ năng


- Sử dụng được dụng cụ và vật liệu cắt, khâu.



- Khâu được một số mũi khâu thông thường và đồ vật đơn giản.



Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận và ý thức tự phục vụ.


			





			2. Thêu


			Kiến thức


- Biết được cách thêu một số mũi thêu đơn giản.



- Biết cách sử dụng dụng cụ, khung thêu cầm tay và sang mẫu thêu đơn giản.



Kĩ năng


- Thêu được một số mũi thêu đơn giản.



- Sang được mẫu thêu và sử dụng được khung thêu cầm tay để thêu mẫu thêu đơn giản.



Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận.


			





			3. Trồng rau, hoa


			Kiến thức


- Biết được lợi ích của việc trồng rau, hoa.


- Biết được tác dụng của việc thử độ nảy mầm của hạt và một số khâu trong quy trình trồng rau, hoa.



Kĩ năng


- Thử được độ nảy mầm của hạt.



- Sử dụng được một số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản.



- Thực hiện được một số khâu trong quy trình gieo trồng rau, hoa.



Thái độ


Yêu thích công việc trồng rau, hoa.


			 





			4. Lắp ghép mô hình cơ khí


			Kiến thức 


- Biết được đặc điểm, cách sử dụng các dụng cụ và chi tiết của bộ lắp ghép.



- Biết được quy trình lắp ghép một số mô hình cơ khí đơn giản.



Kĩ năng


- Sử dụng được các dụng cụ và chi tiết của bộ lắp ghép mô hình cơ khí.



- Lắp ghép được một số mô hình cơ khí đúng quy trình, đúng kĩ thuật.



Thái độ


Làm việc kiên trì, theo quy trình và đảm bảo an toàn.


			 








LỚP 5 - KĨ THUẬT


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Khâu, thêu


			Kiến thức


Biết cách đính khuy, thêu trang trí đơn giản và phối hợp cắt, khâu, thêu.



Kĩ năng


Làm được một số công việc khâu, thêu trang trí sản phẩm đơn giản.



Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận và ý thức tự phục vụ.


			





			2. Nấu ăn


			Kiến thức


- Biết được một số công việc nấu ăn trong gia đình.



- Biết cách sử dụng một số dụng cụ nấu ăn thông thường và thực hiện một số công việc nấu ăn đơn giản trong gia đình.



Kĩ năng 


Làm được một số công việc nấu ăn đơn giản giúp gia đình.



Thái độ


Tích cực giúp đỡ gia đình trong công việc nấu ăn.


			 





			3. Nuôi gà


			Kiến thức


- Biết được lợi ích của việc nuôi gà.



- Biết được một số loại thức ăn cho gà; cách cho gà ăn, uống; chăm sóc vệ sinh phòng dịch.



Kĩ năng


Phân loại được một số loại thức ăn nuôi gà.



Thái độ


Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi và giữ vệ sinh môi trường.


			 





			4. Lắp ghép mô hình cơ khí


			Kiến thức 


Biết quy trình lắp ghép một số mô hình cơ khí.



Kĩ năng


Lắp ghép được một số mô hình cơ khí đúng quy trình, đúng kĩ thuật.



Thái độ


Yêu thích lắp ghép mô hình cơ khí và có ý thức làm theo quy trình.


			 





			5. Lắp ghép mô hình điện


			Kiến thức 


- Biết cách sử dụng các dụng cụ, chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình điện và quy trình lắp ghép một số mạch điện đơn giản.



- Biết được một số kiến thức về an toàn điện.



Kĩ năng


Lắp ghép được một số mạch điện đơn giản đúng quy trình, đúng kĩ thuật.



Thái độ


Có ý thức thực hiện an toàn điện.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN 


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


Nội dung dạy học Thủ công và Kĩ thuật ở Tiểu học thuộc lĩnh vực giáo dục công nghệ. Thủ công được dạy học ở các lớp 1, 2, 3. Kĩ thuật được dạy học ở lớp 4 và lớp 5. Chương trình môn Thủ công, Kĩ thuật được xây dựng theo những quan điểm sau: 



- Quan điểm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp: Nội dung chương trình được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh một số kiến thức đơn giản, cần thiết, tối thiểu về thủ công, kĩ thuật. Môn học còn trang bị cho học sinh một số kĩ năng kĩ thuật đơn giản trong lĩnh vực trên để các em có khả năng vận dụng vào cuộc sống hằng ngày. Trên cơ sở đó, học sinh bước đầu làm quen với công việc kĩ thuật trong các lĩnh vực thủ công, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. 


- Quan điểm cơ bản, thiết thực: Những kiến thức, kĩ năng được đưa vào chương trình là những kiến thức cơ bản, cần thiết đối với học sinh, không phân biệt vùng miền, giới tính để học sinh có thể ứng dụng vào cuộc sống. 



- Quan điểm coi trọng thực hành: Hoạt động thực hành là trọng tâm của các tiết học. Thông qua hoạt động thực hành, học sinh lĩnh hội kiến thức, hình thành kĩ năng và thái độ cần thiết. Do vậy, thời lượng dành cho hoạt động thực hành phải chiếm tỉ lệ cao trong chương trình môn học.



2. Về phương pháp dạy học


- Trong quá trình dạy học Thủ công, Kĩ thuật cần chú trọng sử dụng phương pháp thực hành. Khi hướng dẫn học sinh thực hành, cần làm cho các em hiểu rõ toàn bộ quy trình thực hiện trước khi dạy từng bước và kĩ thuật tiến hành từng công đoạn cụ thể. Mỗi quy trình đều được bắt đầu bằng việc chuẩn bị, tiếp đến là trình tự các bước để thực hiện và kết thúc bằng việc đánh giá kết quả. Thường xuyên thực hiện phương pháp này trong dạy học sẽ tạo cho học sinh thói quen làm việc theo kế hoạch, tuân thủ đúng quy trình, đồng thời góp phần hình thành tác phong công nghiệp cho các em. Các thao tác mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, đúng kĩ thuật, đúng quy trình công nghệ. Dành đa số thời gian của bài học cho học sinh hoạt động thực hành luyện tập các thao tác để hình thành kĩ năng kĩ thuật.



- Nội dung dạy học Thủ công, Kĩ thuật thường gắn với thực tiễn, vì vậy trong khi dạy học cần phải giúp cho học sinh vận dụng được các kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống để gây hứng thú học tập và lòng say mê đối với môn học.



- Dạy học Thủ công, Kĩ thuật gắn liền với các phương tiện và thiết bị. Khi dạy học, giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp trực quan, thực hành để học sinh tìm hiểu các mô hình, mẫu vật, biết cách sử dụng các dụng cụ lao động, vật liệu và thực hiện các thao tác trong quy trình kĩ thuật làm ra sản phẩm.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần đánh giá trên cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng, thái độ và kết hợp tự đánh giá của học sinh với đánh giá của giáo viên.



- Đánh giá kiến thức: Ngoài những cách đánh giá thông thường như vấn đáp, ra câu hỏi, bài tập,... giáo viên cần tăng cường đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan.



- Đánh giá kĩ năng: Học sinh phải hoàn thành sản phẩm ngay tại lớp học. Kĩ năng của học sinh được đánh giá qua sản phẩm các em tự làm được hoặc công việc đã hoàn thành so với chuẩn theo quy định.



- Đánh giá thái độ: Thái độ được đánh giá qua quá trình học tập, thói quen làm việc theo quy trình, đúng kế hoạch, tính kỷ luật trong lao động, tinh thần hợp tác, say mê công việc, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.



4. Về vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc thực hiện chương trình môn Thủ công, Kĩ thuật ở cấp Tiểu học không có sự phân biệt giới tính của học sinh và vùng miền. Trong quá trình thực hiện môn học, giáo viên cần căn cứ vào đặc điểm của học sinh và điều kiện dạy học cụ thể của trường, địa phương để lựa chọn nội dung phù hợp với thời lượng của kế hoạch giáo dục.



MÔN THỂ DỤC


I. MỤC TIÊU


Môn Thể dục ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:



- Có sự tăng tiến về sức khỏe, thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi, giới tính.



- Biết được một số kiến thức, kĩ năng để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực.



- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, nếp sống lành mạnh, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao và giữ gìn vệ sinh.



- Biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trong nhà trường và ngoài nhà trường.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			1


			1


			35


			35





			2


			2


			35


			70





			3


			2


			35


			70





			4


			2


			35


			70





			5


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			175


			315








2. Nội dung dạy học từng lớp 


LỚP 1



1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết 


1. Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái (nhận biết hướng sau đó xoay người sang hướng theo khẩu lệnh). Điểm số từ 1 đến hết (theo tổ). Dàn hàng ngang, dồn hàng. Đi thường theo nhịp (1 - 4 hàng dọc). 



2. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản: Tư thế đứng cơ bản. Đứng đưa hai tay ra trước (dang ngang, chếch cao). Đứng kiễng gót, hai tay chống hông (dang ngang). Đứng đưa một chân ra trước (sang ngang, ra sau). Đứng hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân thẳng hướng phía trước, hai tay đưa ra trước (dang ngang, chếch cao).



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài 7 động tác nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể và phát triển thể lực chung. 



4. Trò chơi vận động: Học 6 - 8 trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp, định hướng và các kĩ năng đi, chạy và bật - nhảy (Ưu tiên các trò chơi dân gian có lời đồng dao). 



LỚP 2



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Đội hình đội ngũ: Quay phải, quay trái. Điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết theo hàng dọc. Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp. 



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có kế thừa và nâng cao hơn lớp 1 nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể và phát triển thể lực chung.



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Đi theo vạch kẻ thẳng. Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông. Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. Đi kiễng gót hai tay chống hông. Đi nhanh chuyển sang chạy.



4. Trò chơi vận động: Học 8 - 10 trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp và các kĩ năng đi, chạy, nhảy, ném (ưu tiên các trò chơi dân gian có lời đồng dao).



LỚP 3



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đi đều (theo 1 - 4 hàng dọc), đứng lại.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có độ khó hơn ở các lớp 1 , 2 và có thể tập với dụng cụ nhẹ như: cờ, hoa, khăn, ...



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Đi vượt chướng ngại vật (thấp). Đi chuyển hướng (phải, trái). Nhảy dây kiểu chụm hai chân có và không có nhịp đệm. Tung và bắt bóng cá nhân. Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người (tại chỗ, di chuyển).



4. Trò chơi vận động: Học 8 - 10 trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp, định hướng và các kĩ năng đi, chạy, nhảy, ném, thăng bằng, mang vác (Ưu tiên các trò chơi dân gian có lời đồng dao).



LỚP 4



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Đội hình đội ngũ: Quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có độ khó hơn các lớp 1, 2, 3 và có thể tập tay không hoặc với cờ, hoa, vòng, gậy,...



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm. Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Bật xa. Phối hợp chạy, nhảy, mang vác,...



4. Trò chơi vận động: Học 8 - 10 trò chơi đi, chạy, bật - nhảy, thăng bằng, mang vác, leo trèo,...



5. Môn thể thao tự chọn


a) Đá cầu: Tâng cầu. Chuyền cầu. Chuyền cầu theo nhóm.



b) Ném bóng (150g): Cách cầm bóng - tư thế đứng chuẩn bị. Phối hợp cầm bóng - đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném vào đích. Một số động tác bổ trợ và phát triển thể lực.



LỚP 5



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Đội hình đội ngũ: Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Ôn tập, nâng cao những kiến thức, kĩ năng đã học từ lớp 1 đến lớp 4.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có độ khó hơn các lớp 1 , 2, 3, 4 và có thể tập tay không hoặc với cờ, hoa, vòng, gậy.



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Bật cao. Phối hợp chạy - bật cao.



4. Trò chơi vận động: Học 6 - 8 trò chơi về chạy, bật - nhảy, mang vác, ném, leo trèo để tiếp cận với các môn thể thao, trong đó có trò chơi phối hợp từ 2 đến 3 hoạt động (trong mỗi trò chơi). 



5. Môn thể thao tự chọn


a) Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu bằng mu bàn chân.



b) Ném bóng trúng đích: Ném bóng 150g trúng đích (tại chỗ, di chuyển). Cách cầm bóng - đứng ném rổ bằng hai tay. Cách cầm bóng - đứng ném rổ bằng một tay.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 1



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Tập hợp hàng dọc; Dóng hàng dọc; Điểm số theo hàng dọc từ 1 đến hết (theo tổ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái (nhận biết hướng và cách xoay người theo khẩu lệnh); Dàn hàng ngang, dồn hàng; Chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại; Đi thường theo nhịp (1 - 4 hàng dọc).



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường.


			Học kì II, có thể điểm số theo lớp.





			2. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản


 


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Tư thế đứng cơ bản; Đứng đưa hai tay ra trước (sang ngang, chếch cao); Đứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang); Đứng đưa một chân ra trước (sang ngang, ra sau); Đứng hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân thẳng hướng phía trước, hai tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao).



- Vận dụng để tự tập.


			





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 7 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân và điều hòa.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			 





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức 


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Diệt các con vật có hại; Nhảy đúng, nhảy nhanh; Qua đường lội; Chạy tiếp sức; Chuyển bóng tiếp sức; Tâng cầu; Kéo cưa lừa xẻ; Nhảy ô tiếp sức.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			 








LỚP 2



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Quay phải, quay trái; Điểm số 1 - 2, 1 - 2,... đến hết theo hàng dọc; Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp.


- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức 


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Biết vận dụng để tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Đi thường theo vạch kẻ thẳng; Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông; Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang; Đi kiễng gót, hai tay chống hông: Đi nhanh chuyển sang chạy.



- Vận dụng để tự tập.


			





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức 


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Bịt mắt bắt dê; Vòng tròn; Tung vòng vào đích; Ném trúng đích; Bỏ khăn; Nhanh lên bạn ơi; Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau; Con cóc là cậu ông Trời; Nhóm ba, nhóm bảy; Kết bạn.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động những trò chơi đã học ở lớp 1.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.








LỚP 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Tập hợp hàng ngang; Dóng hàng ngang; Điểm số theo hàng ngang (từ 1 đến hết và theo chu kì 1 - 2); Đi đều theo 1 - 4 hàng dọc, đứng lại.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt tập thể ở trường và ngoài nhà trường.


			





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức 


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			- Có thể tập với hoa, cờ, khăn, ...



- Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Đi vượt chướng ngại vật thấp; Đi chuyển hướng phải, trái; Nhảy dây kiểu chụm hai chân; Tung và bắt bóng bằng hai tay; Tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; Tung và bắt bóng theo nhóm 2 người; Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người trở lên.



- Vận dụng để tự tập. 


			





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Tìm người chỉ huy; Thi xếp hàng nhanh; Mèo đuổi chuột; Chim về tổ; Đua ngựa; Thỏ nhảy; Lò cò tiếp sức; Hoàng Anh - Hoàng Yến; Ai kéo khỏe; Chuyển đồ vật.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động một số trò chơi đã học ở các lớp 1, 2.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.








LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng: Đi đều - đứng lại.



- Thực hiện được: Quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			- Cán sự tổ trưởng tập điều khiển lớp.



- Có thể lùi chân phải ra sau một bước trước khi thực hiện động tác quay sau.





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng cả bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			- Có thể tập với cờ, vòng, gậy, ...



- Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm; Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau; Bật xa; Phối hợp chạy - nhảy - mang vác.



- Vận dụng để tự tập.


			 





			4. Trò chơi vận động 


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi vận động: Nhảy lướt sóng; Chạy theo hình tam giác; Thăng bằng; Lăn bóng; Đi qua cầu; Con sâu đo; Kiệu người; Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ; Trao tín gậy; Dẫn bóng.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động một số trò chơi đã học ở các lớp 1, 2, 3.


- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.





			5. Môn thể thao tự chọn


			


			 





			a) Đá cầu


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện: Tâng cầu; Chuyền cầu; Chuyền cầu theo nhóm.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			





			b) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Cầm bóng; Đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném; Một số bài tập rèn luyện sự khéo léo của tay (Ngồi xổm tung và bắt bóng; Tung bóng từ tay nọ sang tay kia; Chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân; Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia).



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			 








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện bài tập mới học và những bài tập đã học ở các lớp 1, 2, 3, 4.



Kĩ năng 


Thực hiện cơ bản đúng: Đổi chân khi đi đều sai nhịp và những bài ôn tập chương trình các lớp 1, 2, 3, 4.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức 


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


			- Có thể bổ sung thêm động tác thành bài đồng diễn.





			


			- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			- Về cấu trúc phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Bật cao; Phối hợp chạy - bật nhảy; Những bài ôn tập chương trình các lớp 1, 2, 3, 4.



- Vận dụng để tự tập.


			Nâng dần thành tích bật xa, bật cao.





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn; Chạy nhanh theo số; Chạy theo vòng tròn tiếp sức; Bóng chuyền sáu; Trồng nụ, trồng hoa; Qua cầu tiếp sức; Chuyển nhanh, nhảy nhanh; Chuyền và bắt bóng tiếp sức.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động một số trò chơi đã học.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản





			5. Môn thể thao tự chọn


			


			 





			a) Đá cầu


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Tâng cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu bằng mu bàn chân.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			





			b) Ném bóng 


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Ném bóng 150g trúng đích (tại chỗ, di chuyển); Ném bóng vào rổ (Đứng cầm bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực; Đứng cầm bóng - ném rổ bằng một tay trên vai); Một số bài tập rèn luyện sự khéo léo của tay (Tung và bắt bóng bằng một tay; Tung và bắt bóng qua khoeo chân; Bắt bóng nảy từ bảng ra).



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



Vận dụng để tự tập.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


Chương trình môn Thể dục ở cấp Tiểu học: 



- Lấy việc nâng cao sức khỏe, thể lực học sinh là mục tiêu quan trọng nhất, xuyên suốt từ Tiểu học đến hết Trung học phổ thông.



- Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, liên thông, kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học giáo dục thể chất hiện đại.



- Đảm bảo có tính khả thi, phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi và giới tính; với sức khỏe, thể lực học sinh, đồng thời định hướng cho việc nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học môn Thể dục.



- Đảm bảo tính thống nhất của chương trình, đồng thời mở rộng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương trong quá trình thực hiện chương trình. 



Những nội dung được đưa vào chương trình là cơ bản, phổ thông phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, thể lực của học sinh tiểu học, với cơ sở vật chất của nhiều trường hiện nay, với khả năng của giáo viên kiêm dạy và chuyên trách ở Tiểu học.



Cấu trúc chương trình theo kiểu đồng tâm vừa kế thừa, nâng cao, vừa bổ sung nội dung mới gồm có: Đội hình đội ngũ, Bài thể dục phát triển chung, Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản. Trò chơi vận động. Từ lớp 4 - 5 có thêm môn tự chọn: Đá cầu, Ném bóng (có chương trình chi tiết), Bóng đá, Bóng rổ, Bóng bàn, Cầu lông, Võ, Thể dục nhịp điệu, Bơi, Cờ vua,... (chưa có chương trình chi tiết). Đối với những trường có điều kiện và nhu cầu, có thể dạy cho học sinh môn thể thao tự chọn ngay từ lớp 1 bằng cách giảm quỹ thời gian của phần trò chơi vận động.



Khi dạy các nội dung trên, giáo viên có thể bổ sung bài tập mới hoặc khi cho học sinh ôn tập trò chơi vận động, giáo viên có thể chọn các trò chơi khác có cùng mục đích để thay thế, trong đó ưu tiên những trò chơi dân gian có lời đồng dao.


2. Về phương pháp dạy học 


Cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Tổ chức giờ học khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, tăng cường cách tổ chức theo nhóm tập luyện, phối hợp hài hòa giữa tập đồng loạt với tập lần lượt để tăng thời gian cho học sinh tập luyện đạt đến lượng vận động hợp lí. Tăng cường vận dụng phương pháp trò chơi, thi đấu vào giờ học cho sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh học tập. Tạo điều kiện để học sinh tự quản, tự điều khiển và tham gia đánh giá,...



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo quy chế đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm mọi học sinh tiểu học đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi và giới tính. 



4. Việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy học Thể dục ở các vùng miền và các đối tượng học sinh tiểu học được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm mọi học sinh đều được học và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học. Có biện pháp cụ thể giúp học sinh có thể chất phát triển kém có cơ hội đạt chuẩn và những học sinh có năng khiếu, thể lực tốt đạt kết quả cao hơn.



5. Cơ sở vật chất và thiết bị


Cần có đủ sân tập hoặc nhà tập và thiết bị dạy học cho giáo viên, dụng cụ cho học sinh tập luyện theo yêu cầu của môn học.



PHẦN THỨ BA


CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC


I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ HỌC SINH CẦN ĐẠT SAU KHI HỌC HẾT MỖI LỚP


LỚP 1



1. Đọc đúng và rõ ràng bài văn đơn giản (khoảng 30 tiếng/phút), hiểu nghĩa các từ ngữ thông thường và nội dung thông báo của câu văn, đoạn văn. Viết đúng chữ thường, chép đúng chính tả đoạn văn (khoảng 30 chữ/15 phút). Nghe hiểu lời giảng và lời hướng dẫn của giáo viên. Nói rõ ràng, trả lời được câu hỏi đơn giản.



2. Biết đếm, đọc, viết, so sánh, cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100. Bước đầu biết sử dụng các đơn vị đo: cm, ngày, tuần lễ, giờ trong tính toán và đo lường; nhận biết được một số hình đơn giản (điểm, đoạn thẳng, hình vuông, hình tam giác, hình tròn). Biết giải các bài toán có một phép tính cộng hoặc trừ.



3. Biết quan sát để chỉ ra các phần chính của cơ thể người, một số cây cối, con vật. Nêu được một số hiện tượng thời tiết. Biết các thành viên trong gia đình, lớp học. Biết giữ vệ sinh cá nhân, vui chơi an toàn.



4. Biết hát từ 8 đến 10 bài hát ngắn, kết hợp hát với động tác phụ họa hoặc trò chơi. Biết sử dụng bút chì, sáp màu, thước kẻ, kéo, giấy để vẽ, xé, gấp, cắt, dán được một số hình đơn giản.



5. Bước đầu thực hiện được một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản, thể dục phát triển toàn thân và trò chơi vận động.



6. Thích đi học. Yêu quý người thân trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp. Thân thiện với thiên nhiên.



LỚP 2



1. Đọc đúng và rành mạch bài văn ngắn (khoảng 50 tiếng/phút), nhận biết được ý chính của đoạn văn. Viết đúng và đều nét các chữ thường, chữ hoa; viết đúng bài chính tả (khoảng 50 chữ/15 phút); viết được đoạn văn kể, tả đơn giản; bước đầu biết viết bưu thiếp, tin nhắn,... Nghe hiểu yêu cầu, đề nghị của người đối thoại trong một số tình huống giao tiếp thông thường; hiểu nội dung mẩu chuyện đã nghe. Nói thành câu, trả lời đúng vào câu hỏi, kể được một đoạn của câu chuyện đã nghe.



2. Biết đếm, đọc, viết, so sánh, cộng, trừ các số trong phạm vi 1000; nhân, chia dạng đơn giản. Bước đầu biết sử dụng các đơn vị đo đã học và các đơn vị: dm, m, mm, km, lít, kg, tiền Việt Nam trong tính toán và đo lường. Nhận biết được một số hình đơn giản (đường thẳng, đường gấp khúc, hình chữ nhật, hình tứ giác). Biết vẽ đoạn thẳng, tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác. Biết giải các bài toán có một trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.



3. Nêu được một số chức năng của các cơ quan vận động, tiêu hóa ở người. Biết giữ vệ sinh ăn uống, giữ vệ sinh nhà ở, trường học. Biết quan sát và mô tả ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày, ban đêm.



Nêu được một số công việc nhà, hoạt động của nhà trường. Kể được tên một số nghề của người dân nơi học sinh ở.



4. Biết hát từ 8 đến 10 bài hát ngắn, kết hợp hát với động tác phụ họa hoặc trò chơi. Biết vẽ, gấp, cắt dán được các hình đơn giản:



5. Biết thực hiện một số nội dung đội hình đội ngũ, bài tập về thể dục phát triển toàn thân, thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động. 



6. Chăm chỉ học tập. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và sức khỏe của bản thân. Tham gia một số công việc gia đình, trường, lớp phù hợp với khả năng. Kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi; nhường nhịn em nhỏ; đoàn kết với bạn bè. 



LỚP 3


1. Đọc đúng và rành mạch bài văn (khoảng 70 tiếng/phút), hiểu ý chính của bài. Viết đúng các chữ thường, chữ hoa; viết đúng bài chính tả (khoảng 70 chữ/15 phút); viết được đoạn văn kể, tả đơn giản; biết viết thư ngắn, viết đơn,... theo mẫu. Nghe hiểu ý kiến của người đối thoại về một số vấn đề gần gũi trong đời sống. Biết hỏi và phát biểu ý kiến trong học tập và giao tiếp; kẻ được một đoạn truyện hoặc mẩu chuyện đã nghe.



2. Biết đọc, viết, so sánh, thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000. Bước đầu biết sử dụng các đơn vị đã học và các đơn vị: g, cm2, phút, tháng, năm, tiền Việt Nam trong tính toán và đo lường. Nhận biết được một số yếu tố của hình (góc, đỉnh, cạnh của một số hình đã học; tâm, bán kính, đường kính của hình tròn). Biết tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông. Biết giải các bài toán có đến hai bước tính. 



3. Nêu được một số chức năng của các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, thần kinh ở người. Biết giữ vệ sinh các cơ quan trên; phòng một số bệnh lây qua đường hô hấp; giữ vệ sinh môi trường xung quanh. Biết quan sát để nhận ra sự giống nhau, khác nhau về đặc điểm của một số cây cối và con vật. Nêu được một số đặc điểm của bề mặt Trái Đất. Bước đầu biết về vị trí và sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 



Biết về họ hàng nội ngoại ruột thịt; về hoạt động của học sinh trong nhà trường. Kể được tên một số cơ sở văn hóa, giáo dục y tế ở địa phương. 



4. Biết hát từ 8 đến 10 bài hát, kết hợp hát với động tác phụ họa. Nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông nhạc. Biết quan sát, nhận xét để tập vẽ tranh đơn giản. Biết dùng giấy, nan, đất để gấp, cắt dán, đan, nặn được một số hình con vật, đồ vật đơn giản. 



5. Thực hiện được một số nội dung mới về đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển toàn thân, thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động. 



6. Biết ơn những người có công với đất nước. Mạnh dạn trong giao tiếp. Cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn. Có ý thức bảo vệ cây cối và những con vật có ích. 



LỚP 4



1. Có kiến thức sơ giản về tiếng (âm tiết), từ; phân biệt được từ đơn, từ phức (từ láy và từ ghép); nhận biết được danh từ, động từ, tính từ; hiểu thế nào là câu đơn, các thành phần chính của câu đơn (chủ ngữ, vị ngữ) và thành phần phụ trạng ngữ; nhận biết và biết sử dụng câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Nắm được cấu tạo ba phần của văn bản. 



Đọc trôi chảy bài văn (khoảng 100 tiếng/phút); biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ; hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc. Viết được đoạn văn, bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật); biết viết báo cáo ngắn, giấy mời,... . Nghe hiểu được nội dung chính của câu chuyện hoặc bản tin ngắn. Biết thông báo tin tức, sự việc; kể lại được nội dung chính của câu chuyện đã nghe, đã đọc; sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia. Biết bày tỏ ý kiến cá nhân trong trao đổi, thảo luận.



2. Có một số hiểu biết ban đầu về số tự nhiên, phân số (tử số và mẫu số không quá hai chữ số) và về cộng, trừ, nhân, chia với các số đó. Biết đọc, viết, so sánh, thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia các số đã học. Biết sử dụng các đơn vị đã học và các đơn vị: tấn, tạ, yến, giây, thế kỉ trong tính toán và đo lường. Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, hình bình hành, hình thoi. Biết tính diện tích của hình bình hành, hình thoi. Biết giải bài toán có nội dung thực tế có đến ba bước tính. Nhận biết được một số thông tin trên bản đồ cột.



3. Có một số kiến thức ban đầu về sự trao đổi chất giữa cơ thể người, động vật, thực vật với môi trường. Kể được tên một số chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Biết cách phòng một số bệnh do ăn uống.



Biết quan sát và làm thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu một số tính chất của nước, không khí. Bước đầu biết vận dụng kiến thức về nước, không khí, ánh sáng, âm, nhiệt để giải thích một số sự vật, hiện tượng đơn giản thường gặp.



Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để: cắt, khâu, thêu; chăm sóc rau, hoa; lắp ghép mô hình kĩ thuật.



Biết và làm được một số công việc đơn giản trong gia đình: cắt, khâu, thêu và chăm sóc rau, hoa. Lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật.



4. Biết và kể lại được ở mức độ đơn giản một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của Việt Nam trong các giai đoạn từ buổi đầu dựng nước đến đầu thế kỉ XIX; một số đặc điểm chính về tự nhiên, dân cư và hoạt động sản xuất ở một số nơi tiêu biểu thuộc miền núi và trung du, đồng bằng, duyên hải của nước ta. Biết tìm một số thông tin đơn giản về lịch sử và địa lí trong bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, bài viết trong sách giáo khoa.



5. Biết hát từ 8 đến 10 bài hát và đọc nhạc đơn giản dựa trên một số bài tập ngắn (dài không quá 16 nhịp). Bước đầu biết nghe ca nhạc có dẫn giải. Vẽ và nặn được các hình, khối đơn giản bằng các vật liệu cho sẵn. Bước đầu biết nhận xét khi xem tranh và tượng. 



6. Thực hành đúng, nhanh các kĩ năng đội hình đội ngũ. Thực hiện được bài thể dục phát triển toàn thân, thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động. 



7. Biết ơn các vị anh hùng dân tộc. Quý trọng người lao động và sản phẩm lao động. Cẩn thận, trung thực, vượt khó trong học tập. Tôn trọng các quy định về an toàn giao thông; về trật tự, vệ sinh nơi công cộng. 



LỚP 5



1. Có kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm; nhận biết được đại từ, quan hệ từ; biết cấu tạo của câu ghép và một số kiểu câu ghép thông thường; bước đầu nắm được một số phép liên kết câu, liên kết đoạn trong bài văn. 



Đọc lưu loát, trôi chảy bài văn (khoảng 120 tiếng/phút); biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ; hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc. Biết viết bài văn miêu tả (tả cảnh, tả người); sử dụng được biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa. Biết viết biên bản, báo cáo thống kê,... Nghe - hiểu và kể lại được câu chuyện, bản tin có nội dung tương đối phong phú. Trình bày rõ ý kiến cá nhân về vấn đề trao đổi, thảo luận.



2. Có một số kiến thức ban đầu về số thập phân và về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số đó. Biết đọc, viết, so sánh, thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Biết sử dụng các đơn vị đo đã học và các đơn vị: ha, cm3, dm3, m3 trong thực hành tính và đo lường. Biết tính chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang và hình tròn; biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Nhận biết được hình trụ và hình cầu. Biết giải các bài toán có nội dung thực tế có đến bốn bước tính. 



3. Có một số kiến thức ban đầu về sinh sản ở người, động vật, thực vật. Biết một số thay đổi của tuổi dậy thì và cách giữ vệ sinh. Biết cách sống an toàn để phòng trách bị xâm hại, tai nạn giao thông, không sử dụng các chất gây nghiện. 



Có kiến thức ban đầu về đặc điểm và ứng dụng của một số chất, vật liệu, nguồn năng lượng thường dùng. Biết quan sát và làm thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu một số tính chất, đặc điểm của một số vật liệu. Bước đầu biết sử dụng an toàn, tiết kiệm điện và chất đốt. 



Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để nấu ăn và chăm sóc vật nuôi. 



Biết và làm được một số công việc đơn giản trong gia đình: đính khuy, thêu, nấu ăn, chăm sóc vật nuôi. Lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật. 



4. Biết và trình bày ở mức độ sơ lược một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của Việt Nam trong các giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến nay; một số đặc điểm chính về tự nhiên, dân cư, kinh tế ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.  Biết tìm một số thông tin đơn giản về lịch sử và địa lí trong bản đồ, biểu đồ, tranh, ảnh, bài viết trong sách giáo khoa. 



5. Biết hát từ 8 đến 10 bài hát. Biết sơ lược về nhịp 
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 và đọc nhạc đơn giản dựa trên một số bài tập ngắn khoảng 16 nhịp. Bước đầu biết nghe ca nhạc có dẫn giải và có nhận xét. Vẽ và nặn được các hình, khối, người và loài vật. Bước đầu biết nhận xét tranh, tượng.



6. Thực hiện đúng, nhanh, đều các kĩ năng đội hình đội ngũ. Thực hiện được bài thể dục phát triển toàn thân, thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động.



7. Yêu quê hương, đất nước. Có ý thức thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình và nhà trường. Yêu cái đẹp cái thiện, cái đúng. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.



II. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ HỌC SINH CẦN ĐẠT SAU KHI HỌC HẾT CẤP TIỂU HỌC


1. Biết các quy tắc chính tả của chữ viết tiếng Việt. Có vốn từ ngữ tương đối phong phú. Bước đầu phân biệt được từ đơn, từ phức; danh từ, động từ, tính từ, đại từ; từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Nhận biết được câu đơn, câu ghép; câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Hiểu tác dụng của biện pháp so sánh, nhân hóa trong diễn đạt. Có kiến thức sơ giản về đặc điểm, cấu tạo của đoạn văn, bài văn kể chuyện, miêu tả. 



Đọc đúng, lưu loát bài đọc có độ dài từ 250 đến 300 tiếng; biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ ngắn; hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc có nội dung phù hợp với lứa tuổi. Biết viết thư, tin nhắn, đơn từ thông dụng; viết được bài văn kể chuyện, miêu tả có nội dung đơn giản, ít mắc lỗi chính tả, bước đầu thể hiện được khả năng quan sát, kết nối sự việc, hiện tượng,.... Có khả năng nghe, hiểu và đối đáp trong giao tiếp thông thường. Kể lại, thuật lại được tương đối đầy đủ câu chuyện hoặc tin tức đã nghe, đã đọc. Biết nói thành đoạn, thành bài kể, tả, giới thiệu đơn giản về người, vật, sự việc, hoạt động; bước đầu biết thể hiện thái độ, tình cảm qua lời nói, giọng nói.



2. Có một số kiến thức ban đầu về số tự nhiên, phân số (tử số và mẫu số không quá hai chữ số), số thập phân; về các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với các số đã học; về một số đại lượng cụ thể và về một số hình hình học thường gặp trong đời sống.



Biết đọc, viết, so sánh, thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đã học. Biết sử dụng các đơn vị đo thông dụng trong thực hành tính và trong đo lường liên quan đến độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích, tiền Việt Nam. Biết tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang, hình tròn; biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật; biết nhận dạng hình trụ, hình cầu. Biết giải các bài toán có nội dung thực tế có đến bốn bước tính; nhận biết được thông tin trên biểu đồ đơn giản.



3. Bước đầu biết:



- Chức năng của một số cơ quan trong cơ thể người;



- Giữ vệ sinh và bảo vệ sức khỏe của bản thân;



- Đặc điểm bên ngoài của một số loài thực vật, động vật;



- Sự trao đổi chất, sự sinh sản và phát triển của người, của một số loài thực vật và động vật;



- Một số đặc điểm dễ nhận biết và ứng dụng của một số chất, vật liệu và nguồn năng lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất;



- Một số đặc điểm của bề mặt Trái Đất; vị trí và sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.



Quan sát và làm được một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu đặc điểm, tính chất, mối quan hệ của một số sự vật, hiện tượng gần gũi trong đời sống, sản xuất.



Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để: xé, cắt một số hình đơn giản bằng giấy, bìa; cắt, khâu, thêu trên vải; nấu ăn; chăm sóc rau, hoa và vật nuôi; lắp ghép mô hình kĩ thuật.



Xé, gấp, cắt, đan, dán được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa.



Biết và làm được một số công việc đơn giản trong gia đình: cắt, khâu, thêu, nấu ăn, chăm sóc rau, hoa và vật nuôi.



Lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản.



4. Biết và trình bày được một số sự kiện, nhân vật tiêu biểu trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Bước đầu biết một số đặc điểm chủ yếu về tự nhiên, dân cư, kinh tế của địa phương, Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, các châu lục và một số quốc gia trên thế giới. Biết tìm một số thông tin đơn giản về lịch sử và địa lí trong bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, bài viết trong sách giáo khoa.



5. Biết hát đúng và thuộc khoảng 40 bài hát quy định. Biết gọi tên các nốt nhạc và thực hành đọc một số bài nhạc ngắn, đơn giản không dài quá 16 nhịp. Biết nghe nhạc, nghe hát và hiểu nội dung một số bài hát. Biết vẽ và nặn được một số hình quả, đồ vật, con vật và người. Bước đầu biết quan sát, nhận xét và cảm thụ vẻ đẹp của một số tranh, tượng. Bước đầu biết được mối quan hệ mật thiết và tác dụng của nghệ thuật với đời sống. 



6. Thực hiện được một số kĩ năng đội hình đội ngũ, một số bài thể dục phát triển chung, một số tư thế, kĩ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và bài tập đá cầu, ném bóng. 



7. Yêu quê hương, đất nước. Yêu quý người thân trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp. Lễ phép với người trên; nhường nhịn em nhỏ; đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, vượt khó trong học tập. Yêu lao động và quý trọng sản phẩm lao động. Tích cực tham gia công việc của gia đình và nhà trường phù hợp với khả năng. Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp. Biết hợp tác với bạn bè trong công việc chung. Tôn trọng các quy định chung của cộng đồng. Biết quý trọng cái đẹp. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Ở cấp Trung học phổ thông có 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ). Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC



Lời nói đầu


Phần thứ nhất


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG



I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


II. PHẠM VI , CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


Phần thứ hai



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC



Môn NGỮ VĂN



Môn TOÁN



Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN



Môn VẬT LÍ


Môn HÓA HỌC



Môn SINH HỌC



Môn LỊCH SỬ



Môn ĐỊA LÍ 



Môn ÂM NHẠC


Môn MĨ THUẬT



Môn CÔNG NGHỆ



Môn THỂ DỤC



Môn TIẾNG ANH



Môn TIẾNG NGA 



Môn TIẾNG PHÁP



Môn TIẾNG TRUNG QUỐC



Môn TIN HỌC 



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP



Phần thứ ba


CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ



I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CÁC LĨNH VỰC


II. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ



PHẦN THỨ NHẤT


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


Giáo dục Trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh vào học lớp 6 sau khi hoàn thành Chương trình Tiểu học, có tuổi là 11 tuổi.



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể bắt đầu học trước tuổi hoặc học ở tuổi cao hơn tuổi quy định.



I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


Giáo dục Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.



II. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


1. Kế hoạch giáo dục Trung học cơ sở


			MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


			LỚP 6


			LỚP 7


			LỚP 8


			LỚP 9





			Ngữ văn


			4


			4


			4


			5





			Toán


			4


			4


			4


			4





			Giáo dục công dân


			1


			1


			1


			1





			Vật lí


			1


			1


			1


			2





			Hoá học


			 


			 


			2


			2





			Sinh học


			2


			2


			2


			2





			Lịch sử


			1


			2


			1,5


			1,5





			Địa lí


			1


			2


			1


			0,5





			Âm nhạc


			1


			1


			1


			0,5





			Mĩ thuật


			1


			1


			1


			0,5





			Công nghệ


			2


			1,5


			1,5


			1





			Thể dục


			2


			2


			2


			2





			Ngoại ngữ


			3


			3


			3


			2





			Tự chọn


			2


			2


			2


			2





			Giáo dục tập thể


			2


			2


			2


			2





			Giáo dục ngoài giờ lên lớp


			4 tiết/tháng





			Giáo dục hướng nghiệp


			


			


			


			3 tiết/tháng





			Tổng số tiết/tuần


			27+


			28,5+


			29,5+


			29+








Giải thích - hướng dẫn 


a) Các số trong cột tương ứng với mỗi môn học và hoạt động giáo dục là số tiết của môn học, hoạt động giáo dục đó trong một tuần. Các số kèm theo dấu + ở dòng tổng số tiết/tuần chỉ tổng thời lượng của các lớp học và các hoạt động giáo dục trong một tuần. 



b) Thời lượng mỗi năm học ít nhất là 35 tuần. Đối với các trường, lớp dạy học 6 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 5 tiết; các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 6 buổi/tuần, mỗi ngày học không quá 8 tiết. Thời lượng mỗi tiết học là 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục. Tất cả các trường, lớp đều thực hiện kế hoạch giáo dục này. 



c) Thời lượng dạy học tự chọn phải được sử dụng để dạy học một số chủ đề tự chọn, tiếng dân tộc, tin học,... 



d) Các hoạt động giáo dục gồm:



- Hoạt động tập thể bao gồm sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường, sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sinh hoạt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 



- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức theo các chủ đề giáo dục; 



- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh tìm hiểu để định hướng tiếp tục học tập, định hướng nghề nghiệp sau Trung học cơ sở. 



e) Việc áp dụng kế hoạch giáo dục này cho các vùng miền, các trường chuyên biệt, các trường có dạy học tiếng dân tộc, dạy học bằng tiếng nước ngoài, các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày, dạy học nhiều hơn 6 buổi/tuần, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



2. Yêu cầu đối với nội dung giáo dục Trung học cơ sở


Giáo dục Trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở Tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kĩ thuật và hướng nghiệp. 



III CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được. 



Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp và ở các lĩnh vực học tập. Yêu cầu về thái độ được xác định cho cả cấp học. 



Chuẩn kiến thức, kĩ năng là căn cứ để biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của chương trình giáo dục Trung học cơ sở; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.



IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ



1. Phương pháp giáo dục Trung học cơ sở phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.



Sách giáo khoa và các phương tiện dạy học khác phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục Trung học cơ sở. 



2. Hình thức tổ chức giáo dục Trung học cơ sở bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường. Các hình thức tổ chức giáo dục phải bảo đảm cân đối, hài hòa giữa dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; giữa dạy học theo lớp, nhóm và cá nhân; bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh.



Đối với học sinh có năng khiếu, có thể vận dụng hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục phù hợp nhằm phát triển các năng khiếu đó. 



3. Giáo viên cần chủ động lựa chọn, vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp với nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể. 



V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ



1. Đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh ở các môn học và hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp học nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục Trung học cơ sở, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.



2. Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp học cần phải:



a) Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực; 



b) Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp, cấp học;



c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, của cộng đồng;



d) Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác; 



e) Sử dụng công cụ đánh giá thích hợp.



3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên hoặc chỉ đánh giá bằng nhận xét của giáo viên cho từng môn học và hoạt động giáo dục. Sau mỗi lớp và sau cấp học có đánh giá, xếp loại kết quả giáo dục của học sinh. 



PHẦN THỨ HAI


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


Môn NGỮ VĂN



I. MỤC TIÊU



Môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Có những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại về văn học và tiếng Việt, bao gồm: kiến thức về những tác phẩm, đoạn trích tiêu biểu cho một số thể loại cơ bản của văn học Việt Nam và một số tác phẩm, trích đoạn văn học nước ngoài; kiến thức sơ giản về lịch sử văn học và một số khái niệm lí luận văn học thông dụng; kiến thức về các đơn vị tiêu biểu của tiếng Việt (đặc điểm và các quy tắc sử dụng); kiến thức về các loại văn bản (đặc điểm, cách thức tiếp nhận và tạo lập)



2. Hình thành và phát triển các năng lực ngữ văn, bao gồm: năng lực sử dụng tiếng Việt thể hiện ở 4 kĩ năng cơ bản (đọc, viết, nghe, nói); năng lực tiếp nhận văn học, cảm thụ thẩm mĩ; năng lực tự học và năng lực thực hành, ứng dụng.



3. Có tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa; tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước; lòng tự hào dân tộc; ý chí tự lập, tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa; tinh thần dân chủ, nhân văn; ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác quốc tế; ý thức tôn trọng, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			4


			35


			140





			7


			4


			35


			140





			8


			4


			35


			140





			9


			5


			35


			175





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			595








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Từ vựng


- Từ đơn và từ phức; các loại từ phức: từ ghép và từ láy.



- Từ mượn; từ Hán Việt.



- Nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.



- Các lỗi thường gặp về từ và cách sửa lỗi.



1.2. Ngữ pháp


- Danh từ, động từ, tính từ và các từ loại đi kèm (số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ).



- Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.



- Các thành phần ngữ pháp của câu: phân biệt thành phần chính, thành phần phụ; chủ ngữ, vị ngữ.



- Sửa lỗi về vị ngữ và chủ ngữ.



- Câu trần thuật đơn.



- Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.



1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ 


Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ. 



1.4. Hoạt động giao tiếp 


Sơ lược về giao tiếp, các nhân tố giao tiếp. 



2. Tập làm văn 


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản 


- Khái quát về văn bản: khái niệm văn bản. 



- Mục đích giao tiếp, kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản. 



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt 


- Tự sự 


+ Đặc điểm của văn bản tự sự; chủ đề, bố cục, sự việc, nhân vật, ngôi kể trong văn tự sự; cách tạo lập bài văn kể chuyện đời thường và kể chuyện tưởng tượng.



+ Thực hành nói: tóm tắt một truyện cổ dân gian; kể lại một truyện cổ dân gian, một câu chuyện có thật được nghe hoặc chứng kiến.



+ Thực hành viết: viết tóm tắt văn bản tự sự; viết đoạn văn tự sự theo chủ đề cho trước; viết bài văn kể lại một truyện dân gian đã học, đã đọc; kể chuyện có thật, kể chuyện sáng tạo.



- Miêu tả


+ Đặc điểm của văn bản miêu tả; quan sát, so sánh, nhận xét, tưởng tượng trong văn miêu tả; phương pháp làm văn tả cảnh (tĩnh và động), tả người (chân dung và sinh hoạt).



+ Thực hành nói: luyện tập các kĩ năng quan sát, nhận xét, tưởng tượng, so sánh; trình bày miệng một bài văn tả người, tả cảnh trước tập thể. 



+ Thực hành viết: viết đoạn văn miêu tả theo chủ đề cho trước; viết bài văn tả cảnh, tả người. 



- Hành chính - công vụ 


Đặc điểm, cách thức tạo lập đơn thông dụng; viết các loại đơn thông dụng.



2.3. Hoạt động ngữ văn 


Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ. 



3. Văn học


3.1. Văn bản


- Văn bản văn học 


+ Truyện dân gian Việt Nam và nước ngoài



Truyền thuyết: Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thánh Gióng.


Đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy; Sự tích Hồ Gươm. 


Truyện cổ tích: Thạch Sanh; Cây bút thần; Em bé thông minh. 


Đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng. 


Ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng. 


Đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. 


Truyện cười: Treo biển.


Đọc thêm: Lợn cưới, áo mới. 


+ Truyện trung đại Việt Nam và nước ngoài: Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.


Đọc thêm: Con hổ có nghĩa.


+ Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Dế Mèn phiêu lưu kí (trích đoạn Bài học đường đời đầu tiên) - Tô Hoài; Đất rừng phương Nam (trích đoạn Sông nước Cà Mau) - Đoàn Giỏi; Quê nội (trích đoạn Vượt thác) - Võ Quảng; Bức tranh của em gái tôi - Tạ Duy Anh; Buổi học cuối cùng - A. Đô-đê.



+ Kí hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Cô Tô - Nguyễn Tuân; Cây tre - Thép Mới; Lao xao - Duy Khán.



Đọc thêm: Lòng yêu nước - I. Ê-ren-bua.



+ Thơ hiện đại Việt Nam: Lượm - Tố Hữu; Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ.



Đọc thêm: Mưa - Trần Đăng Khoa.



- Văn bản nhật dụng


Một số văn bản về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích văn hóa, môi trường.



3.2. Lí luận văn học (không có bài học riêng)



- Sơ lược về văn bản và văn bản văn học.



- Sơ lược về một số thể loại truyện dân gian, truyện trung đại, truyện và kí hiện đại.



- Khái niệm ngôi kể, cốt truyện, chi tiết, nhân vật.



LỚP 7



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Từ vựng


- Từ ghép, từ láy.



- Từ phức Hán Việt; sử dụng từ Hán Việt.



- Các lỗi thường gặp về dùng từ và cách sửa lỗi.



- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.



1.2. Ngữ pháp


- Đại từ quan hệ từ.



- Thành ngữ.



- Câu rút gọn, câu đặc biệt; câu chủ động, câu bị động.



- Thêm trạng ngữ cho câu, dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. 



- Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.



1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


Các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê.



2. Tập làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Liên kết, mạch lạc, bố cục trong văn bản.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Biểu cảm


+ Đặc điểm của văn biểu cảm, cách thể hiện tình cảm trong văn biểu cảm, cách tạo lập văn bản biểu cảm.



+ Thực hành nói: trình bày miệng trước tập thể bài văn biểu cảm về sự việc, con người hay tác phẩm văn học.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn biểu cảm theo chủ đề cho trước; viết bài văn biểu cảm về một nhân vật hoặc một tác phẩm văn học, một người hoặc một sự việc có thật trong đời sống.



- Nghị luận 


+ Đặc điểm và cách tạo lập văn bản nghị luận; luận điểm, luận cứ, phương pháp lập luận; nghị luận giải thích và nghị luận chứng minh. 



+ Thực hành nói: trình bày miệng trước tập thể bài văn giải thích, chứng minh về một vấn đề gần gũi trong cuộc sống. 



+ Thực hành viết: viết đoạn văn nghị luận theo chủ đề cho trước; viết bài văn nghị luận giải thích hoặc chứng minh một vấn đề xã hội, đạo đức, chứng minh một nhận định về tác phẩm trữ tình đã học.



- Hành chính - công vụ 


Đặc điểm, cách thức tạo lập văn bản kiến nghị và báo cáo; viết văn bản kiến nghị và báo cáo. 



2.3. Hoạt động ngữ văn 


Tập làm thơ lục bát. 



3. Văn học 


3.1. Văn bản


- Văn bản văn học 


+ Truyện và kí Việt Nam 1900 - 1945: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc; Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn; Hà Nội băm sáu phố phường (trích đoạn Một thứ quà của lúa non: Cốm) - Thạch Lam; Thương nhớ mười hai (trích đoạn Mùa xuân của tôi) - Vũ Bằng. 



Đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương. 



+ Ca dao về các chủ đề: tình cảm gia đình; tình yêu quê hương, đất nước, con người; những câu hát than thân; những câu hát châm biếm. 



+ Thơ trung đại Việt Nam: Bài thơ Thần Nam quốc sơn hà; Tụng giá hoàn kinh sư - Trần Quang Khải; Côn Sơn ca hoặc Ngôn chí, số 20 - Nguyễn Trãi; Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương; Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan; Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến.



Đọc thêm: Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông; Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn Sau phút chia li). 



+ Thơ Đường: Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch; Mao ốc vị thu phong sở phá ca - Đỗ Phủ; Hồi hương ngẫu thư - Hạ Tri Chương. 



Đọc thêm: Vọng Lư sơn bộc bố - Lý Bạch; Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế. 



+ Thơ hiện đại Việt Nam: Cảnh khuya, Nguyên tiêu - Hồ Chí Minh; Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh. 



+ Kịch dân gian Việt Nam: chèo Quan Âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng). 



+ Tục ngữ Việt Nam về các chủ đề thiên nhiên, lao động sản xuất, đời sống, xã hội. 



+ Nghị luận hiện đại Việt Nam: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh; Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Đặng Thai Mai; Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng; ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh. 



- Văn bản nhật dụng 



Một số văn bản về quyền trẻ em, gia đình và xã hội, văn hóa, giáo dục. 



3.2. Lí luận văn học (không có bài học riêng) 



- Sơ lược về đặc điểm của các thể loại: thơ ngũ ngôn, thơ thất ngôn (tứ tuyệt, bát cú), thơ lục bát, thơ song thất lục bát. 



- Một số khái niệm cơ bản về hình ảnh, nhịp điệu, tiết tấu trong thơ. 



LỚP 8 



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


1. Tiếng Việt 


1.1. Từ vựng 


- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội. 



- Từ Hán Việt (không có bài học riêng).



- Trường từ vựng.



- Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.



- Từ tượng thanh, từ tượng hình.



1.2. Ngữ pháp


- Tình thái từ, trợ từ, thán từ.



- Câu kể (còn gọi là câu trần thuật), câu cảm (còn gọi là câu cảm thán), câu khiến (còn gọi là câu cầu khiến), câu hỏi (còn gọi là câu nghi vấn), câu phủ định.



- Câu ghép.



- Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.



1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ 


Các biện pháp tu từ: nói giảm nói tránh, nói quá, thay đổi trật tự từ trong câu.



1.4. Hoạt động giao tiếp


- Hành động nói.



- Hội thoại.



2. Tập làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


- Tính thống nhất và hoàn chỉnh của văn bản: thống nhất về chủ đề, hoàn chỉnh về hình thức.



- Bố cục của văn bản; câu và đoạn văn trong văn bản.



- Chuyển đoạn, tách đoạn và liên kết đoạn văn trong văn bản; sửa các lỗi viết đoạn văn.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt 


- Tự sự


+ Tóm tắt văn bản tự sự, các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự. 



+ Thực hành nói: tóm tắt văn bản tự sự; kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe; kể chuyện sáng tạo. 



+ Thực hành viết: viết tóm tắt văn bản tự sự; viết đoạn văn, bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm theo các ngôi kể khác nhau. 



- Thuyết minh 


+ Giới thiệu về văn thuyết minh; các phương pháp thuyết minh; đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; thuyết minh về một thể loại văn học, một phương pháp, một danh lam thắng cảnh.



+ Thực hành nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng, một danh lam thắng cảnh.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn, bài văn giới thiệu về một thể loại văn học, một phương pháp, một danh lam thắng cảnh.



- Nghị luận 


+ Triển khai luận điểm, luận cứ trong văn nghị luận; các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả trong văn nghị luận.



+ Thực hành nói: thuyết trình trước tập thể bài văn nghị luận về một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học có sử dụng các yếu tố biểu cảm, miêu tả và tự sự. 



+ Thực hành viết: viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học có sử dụng các yếu tố biểu cảm, miêu tả và tự sự. 



- Hành chính - công vụ 


Đặc điểm, cách tạo lập văn bản tường trình, thông báo; viết tường trình, thông báo.



2.3. Hoạt động ngữ văn


Tập làm thơ bảy chữ (tứ tuyệt hoặc bát cú).



3. Văn học


3.1. Văn bản


- Văn bản văn học


+ Truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945: Lão Hạc - Nam Cao; Tắt đèn (trích đoạn Tức nước vỡ bờ) - Ngô Tất Tố; Những ngày thơ ấu (trích đoạn Trong lòng mẹ) - Nguyên Hồng; Tôi đi học - Thanh Tịnh.



+ Truyện nước ngoài: Đôn Ki-hô-tê (trích đoạn Đánh nhau với cối xay gió) - Xéc-van-tét; Cô bé bán diêm - An-đéc-xen; Chiếc lá cuối cùng - O Hen-ri; Người thầy đầu tiên (trích đoạn Hai cây phong) - Ai-ma-tốp.



+ Thơ Việt Nam 1900 - 1945: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu; Đập đá ở Côn Lôn - Phan Châu Trinh; Ông đồ - Vũ Đình Liên; Nhớ rừng - Thế Lữ; Tức cảnh Pác Bó, Vọng nguyệt - Hồ Chí Minh; Khi con tu hú - Tố Hữu; Quê hương - Tế Hanh.



Đọc thêm: Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải; Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà; Tẩu lộ - Hồ Chí Minh.



+ Kịch nước ngoài: Trưởng giả học làm sang (trích đoạn Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục) - Mô-li-e.



+ Nghị luận trung đại Việt Nam: Thiên đô chiếu - Lý Công Uẩn; Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn; Bình Ngô đại cáo (trích đoạn đầu) - Nguyễn Trãi; Luận học pháp - Nguyễn Thiếp.



+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Bản án chế độ thực dân Pháp (trích: Thuế máu) - Nguyễn Ái Quốc; Ê min hay Về giáo dục (trích đoạn Đi bộ ngao du) - Ru-xô.



- Văn bản nhật dụng


Một số văn bản về văn hóa, xã hội, dân số, môi trường, tệ nạn xã hội.



3.2. Lí luận văn học (không có bài học riêng)



- Sơ lược một số đặc điểm của các thể loại chiếu, hịch, cáo, thơ Đường luật, truyện ngắn, nghị luận hiện đại.



- Một số hiểu biết sơ giản về đề tài, chủ đề, cảm hứng yêu nước, cảm hứng nhân đạo.
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5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Từ vựng


- Thuật ngữ.



- Từ Hán Việt (không có bài học riêng).



- Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt.



- Trau dồi vốn từ.



1.2. Ngữ pháp


Khởi ngữ, các thành phần biệt lập trong câu (thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán).



- Nghĩa tường minh và hàm ý.



1.3. Hoạt động giao tiếp


- Các phương châm hội thoại.



- Xưng hô trong hội thoại.



- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.



- Luyện nói: trình bày ý kiến cá nhân trong trao đổi, thảo luận theo các phương châm hội thoại, quy tắc xưng hô trong hội thoại, các nghi thức hội thoại.



2. Tập làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


- Phép phân tích và tổng hợp.



- Chuyển đoạn, tách đoạn, liên kết đoạn trong văn bản; sửa lỗi về đoạn.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Tự sự



+ Miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự; nghị luận trong văn bản tự sự; đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự; người kể chuyện trong văn bản tự sự.



+ Thực hành nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.



+ Thực hành viết: tóm tắt văn bản tự sự; viết đoạn văn, bài văn tự sự kết hợp với các yếu tố lập luận và miêu tả nội tâm.



- Nghị luận


+ Nghị luận về một hiện tượng, sự việc trong đời sống, về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ); cách làm các bài nghị luận về một hiện tượng, sự việc trong đời sống, về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



+ Thực hành nói: nghị luận về một hiện tượng, sự việc trong đời sống, về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



+ Thực hành viết: viết bài văn nghị luận về một hiện tượng hoặc sự việc trong đời sống, một vấn đề tư tưởng, đạo lí, một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



- Thuyết minh 


+ Thuyết minh kết hợp với miêu tả và sử dụng các biện pháp nghệ thuật. 



+ Thực hành nói: thuyết minh có sử dụng các yếu tố miêu tả và sử dụng các biện pháp nghệ thuật.



+ Thực hành viết: viết bài văn thuyết minh có yếu tố miêu tả và sử dụng các biện pháp nghệ thuật.



- Hành chính - công vụ



Đặc điểm và cách tạo lập biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi; viết biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.



2.3. Hoạt động ngữ văn 


Tập làm thơ tám chữ.


3. Văn học 


3.1. Văn bản 


- Văn bản văn học 


+ Truyện trung đại Việt Nam: Truyền kì mạn lục (trích: Nam Xương nữ tử truyện) - Nguyễn Dữ; Hoàng Lê nhất thống chí (trích đoạn Quang Trung đại phá quân Thanh) - Ngô gia văn phái; Vũ trung tùy bút (trích đoạn Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh) - Phạm Đình Hồ; Truyện Kiều (trích đoạn Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều) - Nguyễn Du; Lục Vân Tiên (trích đoạn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên gặp nạn) - Nguyễn Đình Chiểu. 



+ Truyện Việt Nam sau năm 1945: Làng - Kim Lân; Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long; Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng; Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê. 



Đọc thêm: Bến quê - Nguyễn Minh Châu. 



+ Truyện nước ngoài: Rô-bin-xơn Cru-xô (trích đoạn Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang) - Đ. Đi-phô; Bố của Xi-mông - G. Mô-pa-xăng; Tiếng gọi nơi hoang dã (trích đoạn Con chó Bấc - G. Lân-đơn; Cố hương - Lỗ Tấn. 



Đọc thêm: Thời thơ ấu (trích đoạn Những đứa trẻ) - M. Go-rơ-ki. 



+ Thơ Việt Nam sau năm 1945: Đồng chí - Chính Hữu; Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận; Bếp lửa - Bằng Việt; Ánh trăng - Nguyễn Duy; Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật; Nói với con - Y Phương; Viếng lăng Bác - Viễn Phương, Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải; Sang thu - Hữu Thỉnh.



Đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm; Con cò - Chế Lan Viên.



+ Thơ trữ tình nước ngoài hiện đại: Mây và sóng - R.Ta-go. 



+ Kịch hiện đại Việt Nam: Bắc Sơn (trích hồi bốn) - Nguyễn Huy Tưởng; Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) - Lưu Quang Vũ 



+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi; Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan; Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm. 



- Văn bản nhật dụng 


Một số văn bản về quyền con người, chiến tranh và hòa bình, hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 



3.2. Lịch sử văn học và lí luận văn học 


- Sơ lược về văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử. 



- Sơ lược về một số tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam. 



- Sơ lược đặc điểm thể loại của truyện truyền kì, truyện chương hồi, truyện thơ, truyện hiện đại, thơ tự do, thơ hiện đại, kịch hiện đại, nghị luận chính trị - xã hội và nghị luận văn học (không có bài học riêng).



4. Ôn tập cuối cấp 


4.1. Tiếng Việt 


Tổng kết những kiến thức và kĩ năng cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ đã học trong chương trình. 



4.2. Tập làm văn 


Tổng kết đặc điểm và cách làm các kiểu bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận đã học trong chương trình. 



4.3. Văn học


Tổng kết một số nét lớn về văn học Việt Nam: các bộ phận hợp thành, tiến trình lịch sử, nét nổi bật về giá trị tư tưởng và một số thể loại văn học. 



- Tổng kết giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm thơ, văn xuôi Việt Nam và các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình. 



- Tổng kết những nét lớn về văn học nước ngoài đã học trong chương trình. 



- Hệ thống hóa một số khái niệm văn học thường gặp trong phân tích văn bản văn học. 



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt





			1.1. Từ vựng


- Cấu tạo từ


			- Hiểu vai trò của tiếng trong cấu tạo từ.



- Hiểu thế nào là từ đơn, từ phức.


			Nhận biết các từ đơn, từ phức; các loại từ phức: từ ghép, từ láy trong văn bản. 





			- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là từ mượn.



- Biết cách sử dụng từ mượn trong nói và viết.


			Nhận biết các từ mượn trong văn bản.





			


			- Hiểu thế nào là từ Hán Việt.



- Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số từ Hán Việt thông dụng.


			- Nhận biết từ Hán Việt thông dụng trong văn bản.



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 6.





			- Nghĩa của từ


			- Hiểu thế nào là nghĩa của từ.



- Biết tìm hiểu nghĩa của từ trong văn bản và giải thích nghĩa của từ.



- Biết dùng từ đúng nghĩa trong nói và viết và sửa các lỗi dùng từ.


			- Nhận biết cách giải thích nghĩa của các từ trong phần chú thích của sách giáo khoa.



- Biết giải thích nghĩa của các từ thông dụng bằng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa và bằng cách trình bày khái niệm (miêu tả sự vật, hiện tượng) mà từ biểu thị.





			


			- Hiểu thế nào là hiện tượng nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.



- Biết đặt câu với nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.


			Nhận biết và sử dụng được từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa





			1.2. Ngữ pháp


- Từ loại


			- Hiểu thế nào là danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ.



- Biết sử dụng các từ loại đúng nghĩa và đúng ngữ pháp trong nói và viết.


			- Nhớ đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của các từ loại



- Nhận biết các từ loại trong văn bản.





			


			- Hiểu thế nào là tiểu loại danh từ (danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật, danh từ chung và danh từ riêng), tiểu loại động từ (động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái), tiểu loại tính từ (tính từ chỉ đặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối)


			- Nhớ đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của các tiểu loại.


- Nhận biết các tiểu loại danh từ, động từ, tính từ trong văn bản.



- Nhớ quy tắc và biết viết hoa các danh từ riêng.





			- Cụm từ


			- Hiểu thế nào là cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.


			- Nắm được cấu tạo và chức năng ngữ pháp của cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.



- Nhận biết cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong văn bản.





			


			- Biết cách sử dụng các cụm từ trong nói và viết.


			





			- Câu


			- Hiểu thế nào là thành phần chính và thành phần phụ của câu.



- Hiểu thế nào là chủ ngữ và vị ngữ.



- Biết cách chữa các lỗi về chủ ngữ, vị ngữ trong câu


			- Phân biệt được thành phần chính và thành phần phụ của câu.



- Nhận biết chủ ngữ và vị ngữ trong câu đơn.





			


			- Hiểu thế nào là câu trần thuật đơn.



- Biết các kiểu câu trần thuật đơn thường gặp.


- Biết cách sử dụng câu trần thuật đơn trong nói và viết, đặc biệt là trong viết văn tự sự, miêu tả.


			- Nhớ đặc điểm ngữ pháp và chức năng của câu trần thuật đơn.



- Nhận biết câu trần thuật đơn trong văn bản.



- Xác định được chức năng của một số kiểu câu trần thuật đơn thường gặp trong các truyện dân gian.





			- Dấu câu


			- Hiểu công dụng của một số dấu câu: dấu chấm, chấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.



- Biết cách sử dụng dấu câu trong viết văn tự sự, miêu tả.



- Biết các lỗi thường gặp và cách chữa các lỗi về dấu câu


			Giải thích được cách sử dụng dấu câu trong văn bản.





			1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			- Hiểu thế nào là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ trong nói và viết.


			





			1.4. Hoạt động giao tiếp


			- Hiểu thế nào là hoạt động giao tiếp.


			





			


			- Nhận biết và hiểu vai trò của các nhân tố chi phối một cuộc giao tiếp.


			Biết vai trò của nhân vật giao tiếp, đối tượng giao tiếp, phương tiện giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp trong hoạt động giao tiếp.





			


			- Biết vận dụng những kiến thức trên vào thực tiễn giao tiếp của bản thân.


			





			2. Tập làm văn





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			


			





			- Khái quát về văn bản


			- Hiểu thế nào là văn bản.


			- Trình bày được định nghĩa về văn bản; nhận biết văn bản nói và văn bản viết.





			- Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


			- Hiểu mối quan hệ giữa mục đích giao tiếp với kiểu văn bản và phương thức biểu đạt.



- Hiểu thế nào là văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính - công vụ.


			- Biết lựa chọn kiểu văn bản phù hợp với mục đích giao tiếp.



- Nhận biết từng kiểu văn bản qua các ví dụ.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Tự sự


			- Hiểu thế nào là văn bản tự sự.


			- Trình bày được đặc điểm của văn bản tự sự, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Hiểu thế nào là chủ đề, sự việc và nhân vật, ngôi kể trong văn bản tự sự.



- Nắm được bố cục, thứ tự kể, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn tự sự.



- Biết vận dụng những kiến thức về văn bản tự sự vào đọc - hiểu tác phẩm văn học.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn kể chuyện có thật được nghe hoặc chứng kiến và kể chuyện tưởng tượng sáng tạo.


			- Biết viết đoạn văn có độ dài khoảng 70 - 80 chữ tóm tắt một truyện cổ dân gian hoặc kể chuyện theo chủ đề cho sẵn; bài văn có độ dài khoảng 300 chữ kể chuyện có thật đã được nghe hoặc chứng kiến và kể chuyện sáng tạo (thay đổi ngôi kể, cốt truyện, kết thúc).





			


			- Biết trình bày miệng tóm lược hay chi tiết một truyện cổ dân gian, một câu chuyện có thật được nghe hoặc chứng kiến.


			 





			- Miêu tả


			- Hiểu thế nào là văn bản miêu tả, phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản tự sự và văn bản miêu tả.



- Hiểu thế nào là các thao tác quan sát, nhận xét, tưởng tượng, so sánh và vai trò của chúng trong viết văn miêu tả.



- Nắm được bố cục, thứ tự miêu tả, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn miêu tả.


			- Trình bày được đặc điểm của văn bản miêu tả, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Biết vận dụng những kiến thức về văn bản miêu tả vào đọc - hiểu tác phẩm văn học.



- Biết viết đoạn văn, bài văn tả cảnh, tả người.


			- Biết viết đoạn văn miêu tả có độ dài khoảng 70 - 80 chữ theo các chủ đề cho trước; bài văn có độ dài khoảng 300 chữ tả cảnh (tĩnh và động), tả đồ vật, loài vật, tả người (chân dung và sinh hoạt).





			


			- Biết trình bày miệng một bài văn tả người, tả cảnh trước tập thể.


			





			- Hành chính công vụ


			- Hiểu mục đích, đặc điểm của đơn.



- Biết cách viết các loại đơn thường dùng trong đời sống. 


			 





			2.3. Hoạt động ngữ văn 


			Hiểu thế nào là thơ bốn chữ, năm chữ.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp thơ bốn chữ, năm chữ.





			3. Văn học





			3.1. Văn bản


- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện dân gian Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyền thuyết Việt Nam tiêu biểu (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Thánh Gióng; Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy; Sự tích Hồ Gươm): phản ánh hiện thực đời sống, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, khát vọng chinh phục tự nhiên, cách sử dụng các yếu tố hoang đường, kì ảo.


			Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu và ý nghĩa của từng truyện: giải thích nguồn gốc giống nòi (Con giồng cháu Tiên); giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Bánh chưng, bánh giầy); khát vọng độc lập và hòa bình (Thánh Gióng; Sự tích Hồ Gươm).



- Nhận biết nghệ thuật sử dụng các yếu tố hoang đường, mối quan hệ giữa các yếu tố hoang đường với sự thực lịch sử.





			


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện cổ tích Việt Nam và nước ngoài (Thạch Sanh; Cây bút thần; Ông lão đánh cá và con cá vàng; Em bé thông minh): mâu thuẫn trong đời sống; khát vọng về sự chiến thắng của cái thiện, về công bằng, hạnh phúc của nhân dân lao động, về phẩm chất và năng lực kì diệu của một số kiểu nhân vật; nghệ thuật kì ảo, kết thúc có hậu.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và những đặc sắc nghệ thuật của từng truyện cổ tích về kiểu nhân vật dũng sĩ tiêu diệt cái ác (Thạch Sanh), nhân vật có tài năng kì lạ (Cây bút thần), nhân vật thông minh mang trí tuệ nhân dân (Em bé thông minh).





			


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện ngụ ngôn Việt Nam (Ếch ngồi đáy giếng; Chân, Tay, Tai, Mắt Miệng): các bài học, lời giáo huấn về đạo lí và lối sống, nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, mượn chuyện loài vật, đồ vật để nói chuyện con người.



- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung gây cười, ý nghĩa phê phán và nghệ thuật châm biếm sắc sảo của truyện cười Việt Nam (Treo biển; Lợn cưới, áo mới).



- Kể lại tóm tắt hoặc chi tiết các truyện dân gian được học.



- Bước đầu biết nhận diện thể loại, kể lại cốt truyện và nêu nhận xét về nội dung và nghệ thuật những truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn không được học trong chương trình.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện và những đặc sắc nghệ thuật khi đúc kết các bài học về sự đoàn kết, hợp tác (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng), về cách nhìn sự vật một cách khách quan, toàn diện (Ếch ngồi đáy giếng).





			+ Truyện trung đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện trung đại có nội dung đơn giản, dễ hiểu (Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng; Con hổ có nghĩa): quan điểm đạo đức nhân nghĩa, cốt truyện ngắn gọn, cách xây dựng nhân vật đơn giản, cách sắp xếp tình tiết, sự kiện hợp lí, ngôn ngữ súc tích.



- Biết kể lại tóm tắt hoặc chi tiết các truyện trung đại được học.



- Bước đầu biết đọc - hiểu các truyện trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và những đặc sắc nghệ thuật của từng truyện: cách ghi chép sự việc, tái hiện sự kiện (Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng); nghệ thuật hư cấu (Con hổ có nghĩa).





			+ Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài (Bài học đường đời đầu tiên - Tô Hoài; Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi; Vượt thác - Võ Quảng; Bức tranh của em gái tôi - Tạ Duy Anh; Buổi học cuối cùng - A. Đô- đê): những tình cảm, phẩm chất tốt đẹp; nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, xây dựng nhân vật, cách chọn lọc và sắp xếp chi tiết, ngôn ngữ sinh động.



- Biết kể lại tóm tắt hoặc chi tiết các truyện hiện đại được học.



- Bước đầu biết đọc - hiểu các truyện hiện đại theo đặc trưng thể loại.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa giáo dục của từng truyện: lối sống vì mọi người, ý thức tự phê phán (Bài học đường đời đầu tiên, Bức tranh của em gái tôi); tình yêu thiên nhiên, đất nước (Sông nước Cà Mau; Vượt thác), tình yêu đất nước và ngôn ngữ dân tộc (Buổi học cuối cùng).



- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả trong các truyện được học.



- Nhớ được một số chi tiết đặc sắc trong các truyện được học.





			+ Kí hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của các bài kí hiện đại Việt Nam và nước ngoài (Cô Tô - Nguyễn Tuân; Cây tre - Thép Mới; Lao xao - Duy Khán; Lòng yêu nước - I. Ê-ren-bua): tình yêu thiên nhiên, đất nước, nghệ thuật miêu tả và biểu cảm tinh tế, ngôn ngữ gợi cảm.


			- Nhớ được những nét đặc sắc của từng bài kí: vẻ đẹp của cảnh vật và cuộc sống con người ở vùng đảo (Cô Tô), vẻ đẹp và giá trị của cây tre trong đời sống Việt Nam (Cây tre), sự phong phú và vẻ đẹp của các loài chim ở làng quê Việt Nam (Lao xao), nguồn gốc thân thuộc, bình dị của lòng yêu nước (Lòng yêu nước).



- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, cách thể hiện cảm xúc trong bài kí hiện đại.



- Nhớ được một số câu văn hay trong các bài kí được học.





			


			- Bước đầu biết đọc - hiểu các bài kí hiện đại theo đặc trưng thể loại.


			





			+ Thơ hiện đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ hiện đại Việt Nam có nhiều yếu tố miêu tả và tự sự (Lượm - Tố Hữu; Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ; Mưa - Trần Đăng Khoa).


			- Nhớ được sự giản dị của ngôn ngữ và hình ảnh thơ, nghệ thuật tả người, cách thể hiện tình cảm (Đêm nay Bác không ngủ, Lượm), sự trong sáng của ngôn ngữ và cách tả cảnh thiên nhiên (Mưa).



- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong các bài thơ được học.



- Thuộc lòng những đoạn thơ hay trong các bài thơ được học.





			


			- Bước đầu biết đọc - hiểu các bài thơ theo đặc trưng thể loại.


			





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng Việt Nam và nước ngoài đề cập đến môi trường thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa.



- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.



- Bước đầu hiểu thế nào là văn bản nhật dụng.


			





			3.2. Lí luận văn học


			- Bước đầu hiểu thế nào là văn bản và văn bản văn học.



- Biết một số khái niệm lí luận văn học dùng trong phân tích và tiếp nhận văn học: đề tài, cốt truyện, tình tiết, nhân vật, ngôi kể.



- Biết một vài đặc điểm thể loại cơ bản của truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn), truyện trung đại, truyện và kí hiện đại.


			 








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt





			1.1. Từ vựng


- Cấu tạo từ


			- Hiểu cấu tạo của các loại từ ghép, từ láy và nghĩa của từ ghép, từ láy.


			- Biết hai loại từ ghép: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập, tính chất phân nghĩa của từ ghép chính phụ, tính chất hợp nghĩa của từ ghép đẳng lập.





			


			- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ láy trong văn bản.



- Hiểu giá trị tượng thanh, gợi hình, gợi cảm của từ láy.


- Biết cách sử dụng từ ghép, từ láy.


			- Biết hai loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận (láy phụ âm đầu, láy vần).





			- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là yếu tố Hán Việt và cách cấu tạo đặc biệt của một số loại từ ghép Hán Việt.


			- Nhớ đặc điểm của từ ghép Hán Việt.



- Biết hai loại từ ghép Hán Việt chính: ghép đẳng lập và ghép chính phụ, biết trật tự các yếu tố Hán Việt trong từ ghép chính phụ Hán Việt.





			


			- Bước đầu biết cách sử dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, phù hợp với yêu cầu giao tiếp; tránh lạm dụng từ Hán Việt.


			- Hiểu nghĩa và cách sử dụng từ Hán Việt được chú thích trong các văn bản học ở lớp 7.



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 7.





			- Nghĩa của từ


			- Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.


			- Nhớ đặc điểm của từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.



- Biết hai loại từ đồng nghĩa: đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn.





			


			- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và chơi chữ bằng từ đồng âm trong văn bản.



- Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa phù hợp với tình huống và yêu cầu giao tiếp.



- Biết sửa lỗi dùng từ.


			





			1.2. Ngữ pháp


- Từ loại


			- Hiểu thế nào là đại từ, quan hệ từ.



- Biết tác dụng của đại từ và quan hệ từ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng đại từ, quan hệ từ trong khi nói và viết.



- Biết các loại lỗi thường gặp và cách sửa các lỗi về đại từ và quan hệ từ.


			Nhận biết đại từ và các loại đại từ: đại từ để trỏ, đại từ để hỏi.





			- Cụm từ


			- Hiểu thế nào là thành ngữ.



- Hiểu nghĩa và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng thành ngữ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng thành ngữ trong nói và viết.


			- Nhớ đặc điểm của thành ngữ, lấy được ví dụ minh họa.





			- Các loại câu


			- Hiểu thế nào là câu rút gọn và câu đặc biệt.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng câu rút gọn và câu đặc biệt trong văn bản.



- Biết cách sử dụng câu rút gọn và câu đặc biệt trong nói và viết.


			- Nhớ đặc điểm của câu rút gọn và câu đặc biệt.





			


			- Hiểu thế nào là câu chủ động và câu bị động.


			- Nhớ đặc điểm của câu chủ động và câu bị động.



- Nhận biết câu chủ động và câu bị động trong các văn bản.





			


			- Biết cách chuyển đổi câu chủ động và câu bị động theo mục đích giao tiếp.


			





			- Biến đổi câu 


			- Hiểu thế nào là trạng ngữ.


			- Nhớ đặc điểm và công dụng của trạng ngữ.



- Nhận biết trạng ngữ trong câu.





			


			- Biết biến đổi câu bằng cách tách thành phần trạng ngữ trong câu thành câu riêng.


			





			


			- Hiểu thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.


- Biết mở rộng câu bằng cách chuyển các thành phần nòng cốt câu thành cụm chủ - vị.


			Nhận biết các cụm chủ - vị làm thành phần câu trong văn bản.





			- Dấu câu


			- Hiểu công dụng của một số dấu câu: dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.



- Biết sử dụng các dấu câu phục vụ yêu cầu biểu đạt, biểu cảm.



- Biết các loại lỗi thường gặp về dấu câu và cách sửa chữa.


			Giải thích được cách sử dụng dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang trong văn bản.





			1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ:


Các biện pháp tu từ


			- Hiểu thế nào là chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê và tác dụng của các biện pháp tu từ đó.



- Biết cách vận dụng các biện pháp tu từ chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê vào thực tiễn nói và viết.


			Nhận biết và hiểu giá trị của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê trong văn bản.





			2. Tập làm văn





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo tập văn bản:


Liên kết, mạch lạc và bố cục trong văn bản


			- Hiểu thế nào là liên kết, mạch lạc, bố cục và vai trò của chúng trong văn bản.



- Biết các bước tạo lập một văn bản: định hướng, lập đề cương, viết, đọc lại và sửa chữa văn bản.



- Biết viết đoạn văn, bài văn có bố cục, mạch lạc và sự liên kết chặt chẽ.



- Biết vận dụng các kiến thức về liên kết, mạch lạc, bố cục vào đọc - hiểu văn bản và thực tiễn nói.


			 





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Biểu cảm


			- Hiểu thế nào là văn biểu cảm.



- Biết cách vận dụng những kiến thức về văn biểu cảm vào đọc - hiểu văn bản.



- Hiểu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.



- Nắm được bố cục, cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn biểu cảm.


			Trình bày đặc điểm văn biểu cảm, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn biểu cảm.



- Biết trình bày cảm nghĩ về một sự vật, sự việc hoặc con người có thật trong đời sống; về một nhân vật, một tác phẩm văn học đã học.


			Biết viết đoạn văn có độ dài khoảng 70 - 80 chữ, bài văn có độ dài khoảng 300 chữ phát biểu cảm nghĩ về một sự vật, sự việc hoặc con người có thật trong đời sống; về một nhân vật, một tác phẩm văn học đã học.





			- Nghị luận


			- Hiểu thế nào là văn nghị luận.



- Hiểu vai trò của luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong văn nghị luận.



- Nắm được bố cục, phương pháp lập luận, cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn nghị luận giải thích và chứng minh.



- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận.


			- Trình bày đặc điểm văn bản nghị luận, lấy được ví dụ minh họa.





			


			


			- Biết viết đoạn văn nghị luận có độ dài khoảng 70 - 80 chữ, bài văn nghị luận có độ dài khoảng 300 chữ giải thích, chứng minh một vấn đề xã hội, văn học đơn giản, gần gũi với học sinh lớp 7.





			


			- Biết trình bày miệng bài văn giải thích, chứng minh một vấn đề xã hội, văn học đơn giản, gần gũi.


			





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu thế nào là văn bản kiến nghị và văn bản báo cáo.



- Nắm được bố cục và cách thức tạo lập văn bản kiến nghị và văn bản báo cáo.



- Biết viết kiến nghị và báo cáo thông dụng theo mẫu.


			Trình bày đặc điểm, phân biệt sự khác nhau giữa văn bản kiến nghị và văn bản báo cáo.





			2.3. Hoạt động ngữ văn


			Hiểu thế nào là thơ lục bát.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp của thơ lục bát.





			3. Văn học





			3.1. Văn bản


- Văn bản văn học


+ Truyện Việt Nam 1900 - 1945


			Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số truyện ngắn hiện đại Việt Nam (Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc; Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn): hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến xấu xa, tàn bạo, nghệ thuật tự sự hiện đại, cách sử dụng từ ngữ mới mẻ, sinh động.


			Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng truyện: tố cáo đời sống cùng cực của người dân, sự vô trách nhiệm của bọn quan lại, cách sử dụng phép tăng cấp, tương phản (Sống chết mặc bay); tố cáo sự gian dối, bất lương của chính quyền thực dân Pháp và giọng văn châm biếm sắc sảo (Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu).





			+ Kí Việt Nam 1900 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài (hoặc trích đoạn) tùy bút hiện đại Việt Nam (Một thứ quà của lúa non: Cốm) - Thạch Lam; Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng; Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương): tình yêu thiên nhiên, đất nước, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.



- Nhận biết những cách bộc lộ tình cảm, cảm xúc đan xen với kể, tả trong các bài tùy bút. 


			- Nhớ được chủ đề, cảm hứng chủ đạo, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng bài: niềm tự hào về một thứ quà mang nét đẹp văn hóa, giọng văn tinh tế, nhẹ nhàng (Một thứ quà của lúa non: Cốm); ngòi bút tả cảnh tài hoa (Sài Gòn tôi yêu; Mùa xuân của tôi).



- Nhớ được những câu văn hay trong các văn bản.





			+ Thơ dân gian Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài ca dao về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, những câu hát than thân, châm biếm: đời sống sinh hoạt và tình cảm của người lao động, nghệ thuật sử dụng thể thơ lục bát, cách xưng hô phiếm chỉ, các thủ pháp nghệ thuật thường dùng, cách diễn xướng.



- Hiểu khái quát đặc trưng cơ bản của ca dao, phân biệt sự khác nhau giữa ca dao với các sáng tác thơ bằng thể lục bát.



- Biết cách đọc - hiểu bài ca dao theo đặc trưng thể loại.


			- Đọc thuộc lòng những bài ca dao được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học các bài ca dao của địa phương.





			+ Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ (hoặc đoạn thơ) trung đại Việt Nam (Nam quốc sơn hà; Tụng giá hoàn kinh sư - Trần Quang Khải ; Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông; Côn Sơn ca hoặc Ngôn chí, số 20 - Nguyễn Trãi; Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương; Chinh phụ ngâm khúc; Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan, Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến): khát vọng và tình cảm cao đẹp, nghệ thuật ước lệ tượng trưng, ngôn ngữ hàm súc.



- Nhận biết mối quan hệ giữa tình và cảnh; một vài đặc điểm thể loại của các bài thơ trữ tình trung đại.


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: tình yêu nước, khí phách hào hùng và lòng tự hào dân tộc (Nam quốc sơn hà; Tụng giá hoàn kinh sư); tình yêu thiên nhiên, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình (Thiên Trường vãn vọng; Côn Sơn ca; Ngôn chí, số 20); tâm trạng cô đơn, hoài cổ, ngôn ngữ trang nhã (Qua Đèo Ngang); tình bạn thân thiết (Bạn đến chơi nhà); vẻ đẹp và khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ (Bánh trôi nước; Chinh phụ ngâm khúc).



- Đọc thuộc lòng bản dịch những bài thơ trung đại được học.





			+ Thơ Đường


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ Đường (Tĩnh dạ tứ, Vọng Lư sơn bộc bố - Lý Bạch; Mao ốc vị thu phong sở phá ca - Đỗ Phủ; Hồi hương ngẫu thư - Hạ Tri Chương; Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế): tình cảm cao đẹp, ngôn ngữ hàm súc.


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: tình yêu thiên nhiên, hình ảnh thơ tươi sáng, tráng lệ (Vọng Lư sơn bộc bố); tình yêu quê hương, tứ thơ độc đáo gắn với những tình huống có ý nghĩa (Tĩnh dạ tứ, Hồi hương ngẫu thư); tình cảm nhân đạo cao cả, tâm trạng đau xót trước cuộc đời, sự kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm (Mao ốc vị thu phong sở phá ca).



- Nhớ được những hình ảnh thơ hay trong các bài thơ được học.





			


			- Bước đầu biết được mối quan hệ giữa tình và cảnh, phép đối trong thơ Đường và một vài đặc điểm của thể thơ tứ tuyệt. 


			





			+ Thơ hiện đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam (Cảnh khuya, Nguyên tiêu - Hồ Chí Minh; Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh): tình yêu thiên nhiên, đất nước, nghệ thuật thể hiện tình cảm, cách sử dụng ngôn ngữ vừa hiện đại vừa bình dị, gợi cảm.


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: tình yêu thiên nhiên gắn với tình yêu đất nước và phong thái ung dung, tự tại (Cảnh khuya, Nguyên tiêu); sự gắn bó giữa tình yêu đất nước và tình cảm gia đình (Tiếng gà trưa).





			+ Kịch dân gian Việt Nam


			- Hiểu những nét chính về nội dung, tóm tắt được vở chèo Quan Âm Thị Kính.



- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Nỗi oan hại chồng: thân phận và bi kịch của người phụ nữ nông dân trong xã hội phong kiến, những đặc sắc của nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống.


			





			+ Nghị luận dân gian Việt Nam 



(Tục ngữ)


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số câu tục ngữ Việt Nam: dạng nghị luận ngắn gọn, khúc chiết, đúc kết những bài học kinh nghiệm về tự nhiên, xã hội, con người, nghệ thuật sử dụng các biện pháp tu từ, nghệ thuật đối, hiệp vần.



- Bước đầu nhận biết được sự khác biệt giữa tục ngữ và thành ngữ.


			- Nhớ những câu tục ngữ được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một số câu tục ngữ ở địa phương.





			+ Nghị luận hiện đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, cách bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ thuyết phục, giàu cảm xúc, ý nghĩa thực tiễn và giá trị nội dung của một số tác phẩm hoặc trích đoạn nghị luận hiện đại Việt Nam bàn luận về những vấn đề xã hội (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh; Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng) hoặc văn học (Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Đặng Thai Mai; Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh).


			- Nhớ được những câu nghị luận hay và các luận điểm chính trong các văn bản.





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu những tình cảm cao quý, ý thức trách nhiệm đối với trẻ em, phụ nữ, hạnh phúc gia đình, tương lai nhân loại và những đặc sắc về nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng đề cập đến các vấn đề văn hóa, giáo dục, quyền trẻ em, gia đình và xã hội.



- Xác định được ý thức trách nhiệm của cá nhân với gia đình, xã hội.


			 





			3.2. Lí luận văn học


			- Biết một số khái niệm lí luận văn học dùng trong phân tích, tiếp nhận văn học: hình ảnh, nhịp điệu, tiết tấu,... trong thơ.



- Biết một vài đặc điểm cơ bản của một số thể loại thơ ngũ ngôn, thơ thất ngôn (tứ tuyệt và bát cú), thơ lục bát, thơ song thất lục bát.


			 








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt





			1.1. Từ vựng


- Các lớp từ


 


			- Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.



- Hiểu được giá trị của từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong văn bản.



- Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp.


			Nhớ đặc điểm của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.





			


			- Hiểu nghĩa và cách sử dụng một số từ Hán Việt thông dụng.


			- Nhận biết các từ Hán Việt thông dụng trong tác văn bản đã học.



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 8.





			- Trường từ vựng


			- Hiểu thế nào là trường từ vựng.



- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.


			- Nhận biết các từ cùng trường từ vựng trong văn bản.



- Biết tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.





			- Nghĩa của từ


			- Hiểu thế nào là cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.



- Hiểu thế nào là từ tượng thanh và từ tượng hình.



- Nhận biết từ tượng thanh, từ tượng hình và giá trị của chúng trong văn bản miêu tả.



- Biết cách sử dụng từ tượng thanh, từ tượng hình.


			- Biết so sánh nghĩa của từ ngữ về cấp độ khái quát.


Nhớ đặc điểm, công dụng của từ tượng thanh và từ tượng hình.





			1.2. Ngữ pháp


- Từ loại


			- Hiểu thế nào là tình thái từ, trợ từ và thán từ.



- Nhận biết tình thái từ, trợ từ, thán từ và tác dụng của chúng trong văn bản.



- Biết cách sử dụng tình thái từ, trợ từ và thán từ trong nói và viết.


			Nhớ đặc điểm và chức năng ngữ pháp của tình thái từ, trợ từ và thán từ.





			- Các loại câu


			- Hiểu thế nào là câu ghép; phân biệt được câu đơn và câu ghép.



- Biết cách nối các vế câu ghép.



- Biết nói và viết đúng các kiểu câu ghép đã được học


			- Nhận biết các loại câu ghép, các phương tiện liên kết các vế câu ghép trong văn bản.



- Nhận biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép và các phương tiện liên kết các vế câu ghép: quan hệ nguyên nhân, điều kiện, tăng tiến, tương phản, nối tiếp, giải thích.





			


			- Hiểu thế nào là câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu nghi vấn.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị biểu đạt, biểu cảm của câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu nghi vấn trong văn bản.



- Biết cách nói và viết các loại câu phục vụ những mục đích nói khác nhau.


			Nhớ đặc điểm hình thức và các chức năng của câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu nghi vấn.





			


			- Hiểu thế nào là câu phủ định.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị biểu đạt, biểu cảm của câu phủ định trong văn bản.



- Biết cách nói và viết câu phủ định.


			Nhớ đặc điểm và chức năng của câu phủ định.





			- Dấu câu


			- Hiểu công dụng của các loại dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.



- Biết cách sử dụng các dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm trong viết câu.



- Biết các lỗi và cách sửa các lỗi thường gặp khi sử dụng các dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.


			Giải thích được cách sử dụng các loại dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm trong văn bản.





			1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ.


- Các biện pháp tu từ


			- Hiểu thế nào là nói giảm nói tránh, nói quá và sắp xếp trật tự từ trong câu.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, nói quá và sắp xếp trật tự từ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng các biện pháp tu từ nói trên trong những tình huống nói và viết cụ thể.


			 





			1.4. Hoạt động giao tiếp


			


			





			- Hành động nói


			- Hiểu thế nào là hành động nói.



- Biết được một số kiểu hành động nói thường gặp: hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, đề nghị, bộc lộ cảm xúc.



- Biết cách thực hiện mỗi hành động nói bằng kiểu câu phù hợp.


			Nhận biết được câu thể hiện hành động nói và mục đích của hành động nói ấy trong văn bản.





			- Hội thoại


			- Hiểu thế nào là vai xã hội trong hội thoại.


			- Xác định được vai xã hội, chọn cách nói phù hợp với vai xã hội trong khi tham gia hội thoại.





			


			- Hiểu thế nào là lượt lời và cách sử dụng lượt lời trong giao tiếp.


			- Biết tôn trọng lượt lời người khác, biết dùng lượt lời hợp lí khi tham gia hội thoại.





			2. Tập làm văn





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hiểu thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản.


			- Xác định được chủ đề văn bản.





			


			- Hiểu thế nào là bố cục của văn bản.


			- Biết sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.





			


			- Hiểu tác dụng và cách liên kết các đoạn văn trong văn bản.


			- Biết liên kết đoạn bằng phương tiện liên kết (từ liên kết và câu nối).





			


			- Hiểu thế nào là đoạn văn. Biết triển khai ý trong đoạn văn.


			- Nhớ đặc điểm đoạn văn, biết triển khai chủ đề của đoạn bằng phép diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng hợp.





			


			- Biết các lỗi và cách sửa các lỗi thường gặp khi viết đoạn 



- Biết vận dụng những kiến thức về bố cục, liên kết để viết đoạn văn, triển khai bài văn theo những yêu cầu cụ thể.


			- Nhận biết chủ đề, bố cục, cách liên kết, cách trình bày đoạn văn trong các văn bản được học.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Tự sự


			- Hiểu thế nào là tóm tắt văn bản tự sự.



- Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.



- Biết trình bày đoạn, bài văn tóm tắt một tác phẩm tự sự.



- Nhận biết và hiểu tác dụng của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.


			- Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.





			


			- Biết viết đoạn văn, viết bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.


			- Biết viết đoạn văn có độ dài khoảng 90 chữ, bài văn có độ dài khoảng 450 chữ tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.





			- Thuyết minh


			- Hiểu thế nào là văn bản thuyết minh.


			- Nhớ đặc điểm, vai trò, vị trí của văn thuyết minh trong đời sống của con người và các đề tài thuyết minh thường gặp.



- Phân biệt văn thuyết minh với văn miêu tả viết về cùng một đề tài.





			


			- Nắm được bố cục và cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn thuyết minh.


			





			


			- Nắm được các phương pháp thuyết minh.



- Biết viết đoạn văn, bài văn thuyết minh.


			- Biết viết một đoạn văn độ dài khoảng 90 chữ, bài văn độ dài khoảng 300 chữ thuyết minh về một sự vật, một phương pháp, một thể loại văn học, một danh lam thắng cảnh.





			


			- Biết trình bày miệng bài văn giới thiệu về một sự vật, một danh lam thắng cảnh.


			





			- Nghị luận


			- Hiểu thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận.


			- Nhớ đặc điểm của luận điểm, quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết và quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.





			


			- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản nghị luận.



- Nắm được bố cục và cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn nghị luận có yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận.



- Biết trình bày miệng bài nghị luận về một vấn đề có sử dụng yếu tố biểu cảm, miêu tả, tự sự.


			- Biết viết một đoạn văn độ dài khoảng 90 chữ, bài văn độ dài khoảng 450 chữ nghị luận về một vấn đề chính trị xã hội hoặc văn học có sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm.





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu thế nào là văn bản tường trình, thông báo.



- Biết cách viết một bản tường trình, thông báo.



- Biết viết văn bản tường trình, thông báo với nội dung thông dụng.


			Nhớ đặc điểm, công dụng của văn bản tường trình, thông báo.



 





			2.3. Hoạt động ngữ văn


			Hiểu thế nào là thơ bảy chữ.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp thơ bảy chữ.





			3. Văn học





			3.1. Văn bản 


- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945 (Lão Hạc - Nam Cao; Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố; Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng; Tôi đi học - Thanh Tịnh): hiện thực đời sống con người và xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám; nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, xây dựng nhân vật, xây dựng tình huống truyện, sắp xếp tình tiết.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa giáo dục và nét đặc sắc của từng truyện: kỉ niệm tuổi thơ, nghệ thuật miêu tả tâm trạng, ngôn ngữ giàu chất trữ tình (Tôi đi học; Trong lòng mẹ); sự cảm thông sâu sắc với thân phận đau khổ, cùng quẫn của những người nông dân lương thiện, giàu tình cảm, nghệ thuật xây dựng nhân vật với diễn biến tâm trạng phức tạp, sinh động (Lão Hạc; Tức nước vỡ bờ).



- Nhớ được những chi tiết đặc sắc trong các văn bản truyện Việt Nam 1930 - 1945 được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một vài truyện và kí 1930 - 1945 ở địa phương.





			


			- Vận dụng hiểu biết về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích truyện.



- Biết một số đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ và những đóng góp của truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945.


			





			+ Truyện nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) tự sự nước ngoài (Đánh nhau với cối xay gió - Xéc-van-tét; Cô bé bán diêm - An-đéc-xen; Chiếc lá cuối cùng - O Hen-ri; Hai cây phong - Ai-ma-tốp): hiện thực đời sống, xã hội và những tình cảm nhân văn cao đẹp; nghệ thuật miêu tả, kể chuyện và xây dựng tình huống truyện.



- Vận dụng hiểu biết về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để đọc - hiểu các truyện.



- Biết liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam đã học.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa giáo dục của từng truyện: lòng cảm thông với nỗi bất hạnh của những người nghèo (Cô bé bán diêm; Chiếc lá cuối cùng); ý nghĩa của cặp nhân vật tương phản (Đánh nhau với cối xay gió); tình yêu quê hương (Hai cây phong).



- Nhớ được những chi tiết hay trong các văn bản truyện nước ngoài.





			+ Thơ Việt Nam 1900 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong những bài thơ của một số nhà thơ yêu nước, tiến bộ và cách mạng Việt Nam 1900 - 1945 (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu; Đập đá ở Côn Lôn - Phan Châu Trinh; Muốn làm thằng Cuội -  Tản Đà; Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải; Ông đồ - Vũ Đình Liên; Nhớ rừng - Thế Lữ; Quê hương - Tế Hanh; Tức cảnh Pác Bó; Vọng nguyệt; Tẩu lộ - Hồ Chí Minh; Khi con tu hú - Tố Hữu).


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: khí phách của người chiến sĩ yêu nước, giọng thơ hào hùng (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn); tình yêu đất nước, giọng thơ thống thiết (Hai chữ nước nhà); nỗi chán ghét thực tại, niềm khao khát tự do; cảm hứng lãng mạn, lòng yêu nước thầm kín (Muốn làm thằng Cuội; Nhớ rừng); sự trân trọng truyền thống văn hóa, nỗi cảm thương lớp nhà nho không hợp thời (Ông đồ); tình yêu quê hương đằm thắm (Quê hương); tình cảm cách mạng, tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung tự tại (Khi con tu hú; Vọng nguyệt; Tức cảnh Pác Bó; Tẩu lộ).



- Đọc thuộc lòng các bài thơ được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: sưu tầm, tìm hiểu các sáng tác thơ 1900 - 1945 ở địa phương.





			


			- Biết một số đổi mới về thể loại, đề tài, cảm hứng, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của thơ Việt Nam 1900 - 1945.


			





			+ Kịch cổ điển nước ngoài


			- Hiểu được nội dung phê phán lối sống trưởng giả và bước đầu làm quen với nghệ thuật hài kịch của một trích đoạn kịch cổ điển nước ngoài (Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục - Mô-li-e).


			Chỉ ra được nghệ thuật gây cười làm nổi bật tính cách lố lăng của một tay trưởng giả học làm sang.





			+ Nghị luận trung đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) nghị luận trung đại (Thiên đô chiếu - Lý Công Uẩn; Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn; Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi; Luận học pháp - Nguyễn Thiếp): bàn luận những vấn đề có tính thời sự, có ý nghĩa xã hội lớn lao; nghệ thuật lập luận, cách dùng câu văn biền ngẫu và điển tích, điển cố.



- Bước đầu hiểu một vài đặc điểm chính của thể loại chiếu, hịch, cáo, tấu,...


			Hiểu nét đặc sắc của từng bài: ý nghĩa trọng đại và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô (Thiên đô chiếu); tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù (Hịch tướng sĩ); lời văn hào hùng và ý thức dân tộc (Bình Ngô đại cáo); quan điểm tiến bộ khi bàn về mục đích và tác dụng của việc học (Luận học pháp).





			+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa của các trích đoạn nghị luận hiện đại (Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc; Đi bộ ngao du - Ru-xô).


			Hiểu nét đặc sắc của từng bài: tính chiến đấu, nghệ thuật trào phúng sắc sảo khi tố cáo sự giả dối, thủ đoạn tàn nhẫn của chính quyền thực dân Pháp (Thuế máu); lời văn nhẹ nhàng, có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du (Đi bộ ngao du).





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản nhật dụng có đề tài về vấn đề môi trường, văn hóa xã hội, dân số, tệ nạn xã hội, tương lai của đất nước và nhân loại.



- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.


			





			3.2. Lí luận văn học 


 


			- Bước đầu hiểu một số khái niệm lí luận văn học liên quan tới việc đọc - hiểu văn bản trong chương trình: đề tài, chủ đề, cảm hứng nhân đạo, cảm hứng yêu nước.



- Bước đầu nhận biết một số đặc điểm cơ bản của các thể loại chiếu, hịch, cáo, thơ Đường luật, truyện ngắn và văn nghị luận hiện đại.


			 








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt





			1. Từ vựng


- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là thuật ngữ.



- Biết cách sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong văn bản khoa học.



- Biết các lỗi thường gặp và cách sửa lỗi dùng thuật ngữ.


			- Nhớ đặc điểm và chức năng của thuật ngữ.



- Biết vai trò của các từ mượn trong việc tạo các thuật ngữ tiếng Việt.



- Nhận biết và biết cách tìm nghĩa của thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản.





			


			- Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng từ Hán Việt thông dụng.


			- Hiểu nghĩa, cách sử dụng các từ Hán Việt được chú thích trong các văn bản.



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 9.





			- Mở rộng và trau dồi vốn từ


			- Biết nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của vốn từ vựng tiếng Việt.



- Biết các phương thức phát triển vốn từ cơ bản của tiếng Việt: phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc, phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ, mượn từ ngữ nước ngoài, tạo từ ngữ mới.


			





			


			- Biết cách trau dồi vốn từ.



- Biết các lỗi thường gặp và cách sửa chữa lỗi dùng từ trong nói và viết.


			Hiểu rõ nghĩa của từ và biết cách sử dụng từ đúng ý nghĩa, đúng phong cách, phù hợp với đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp.





			1.2. Ngữ pháp


			


			





			- Các thành phần câu


			- Hiểu thế nào là khởi ngữ và các thành phần biệt lập (thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán).


			- Nắm được đặc điểm, tác dụng duy trì quan hệ giao tiếp trong hội thoại của khởi ngữ và các thành phần biệt lập (thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán trong câu).





			


			- Nhận biết và hiểu tác dụng của thành phần khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong văn bản.


			





			


			- Biết cách sử dụng khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong nói và viết.


			- Biết cách tạo câu có khởi ngữ và các thành phần biệt lập: thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán.





			- Nghĩa tường minh và hàm ý


			- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý.


			- Nhận biết và hiểu tác dụng của nghĩa tường minh và hàm ý trong văn bản.





			


			- Biết điều kiện sử dụng hàm ý trong câu.


			- Biết điều kiện sử dụng hàm ý liên quan đến người nói (viết), người nghe (đọc). 





			


			- Biết cách sử dụng hàm ý phù hợp với tình huống giao tiếp.


			





			1.3. Hoạt động giao tiếp


			- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại.


			





			


			- Biết vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp.


			- Biết tuân thủ các phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong giao tiếp.



- Nhận biết và sửa được các lỗi không tuân thủ phương châm hội thoại trong giao tiếp.





			


			- Biết cách xưng hô trong hội thoại.


			- Biết các từ ngữ xưng hô và sử dụng từ ngữ xưng hô phù hợp với đối tượng và tình huống giao tiếp





			


			- Hiểu thế nào là cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.



- Nhận biết và hiểu tác dụng của cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong các văn bản.



- Biết chuyển đổi câu theo lối dẫn trực tiếp và gián tiếp.


			





			2. Tập làm văn





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản





			- Hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp.



- Nhận biết và hiểu tác dụng của phép phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.



- Biết cách sử dụng phép phân tích và tổng hợp trong tạo lập văn bản nghị luận.


			- Nhớ đặc điểm, tác dụng của phép phân tích và tổng hợp.



- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận theo phép phân tích và tổng hợp.





			


			- Hiểu tác dụng của liên kết câu và liên kết đoạn văn.


			- Hiểu đoạn văn, bài văn phải có liên kết chặt chẽ về nội dung (liên kết chủ đề, liên kết lôgic) và liên kết hình thức (phép lặp từ ngữ, đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, phép thế và phép nối).





			


			- Biết sử dụng các phép liên kết trong viết và nói.


			- Nhận biết các phép liên kết trong các văn bản nghị luận.



- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận có sử dụng các phép liên kết đã học.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Tự sự


			- Hệ thống hóa những hiểu biết cơ bản về văn bản tự sự: đặc điểm, nội dung, hình thức, cách tạo lập, cách tóm tắt.



- Hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm và lập luận; người kể và ngôi kể; đối thoại và độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn tự sự.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn tự sự có các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể.


			- Biết viết đoạn văn tóm tắt văn bản tự sự.



- Biết viết đoạn văn tự sự có độ dài trên 90 chữ, bài văn tự sự có độ dài khoảng 450 chữ theo chủ đề cho trước có kết hợp các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể.





			


			- Biết trình bày miệng đoạn văn, bài văn tự sự có sự kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể.


			





			- Nghị luận


			- Hệ thống hóa những hiểu biết cơ bản về văn bản nghị luận: đặc điểm, nội dung, hình thức, cách tạo lập, cách tóm tắt.



- Hiểu thế nào là bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).


			





			


			- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống; về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).


			Biết viết bài văn có độ dài khoảng 450 chữ nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí gần gũi, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ) đã học.





			- Thuyết minh


			- Hệ thống hóa những hiểu biết về văn thuyết minh: đặc điểm, nội dung, hình thức, cách thức làm bài văn thuyết minh.



- Hiểu vai trò, cách đưa các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh.


			





			


			- Biết viết, trình bày bài văn thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả.


			Biết viết bài văn thuyết minh có độ dài khoảng 300 chữ có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả.





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu thế nào là biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.



- Biết cách viết biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi thông dụng theo mẫu.


			Nhớ đặc điểm biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.





			2.3. Hoạt động ngữ văn


			Hiểu thế nào là thơ tám chữ.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp thơ tám chữ.





			3. Văn học





			3.1. Văn bản


- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện trung đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện trung đại Việt Nam (Nam Xương nữ tử truyện - Nguyễn Dữ; Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngô gia văn phái; Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ): sự kiện lịch sử, số phận và tâm tư con người; nghệ thuật xây dựng nhân vật tái hiện sự kiện, sử dụng điển cố, điển tích,...


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện: cách tái hiện những sự kiện và nhân vật lịch sử (Quang Trung đại phá quân Thanh, Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh); cách xây dựng nhân vật có tính khái quát cho số phận và bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ (Nam Xương nữ tử truyện).



- Đọc thuộc lòng 2 đoạn văn ngắn trong các truyện trung đại đã học.





			


			- Bước đầu hiểu một số đặc điểm về thể loại truyện chương hồi, tùy bút trung đại.


			





			


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt Nam (Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều - Nguyễn Du; Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên gặp nạn - Nguyễn Đình Chiểu): tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí, sự phê phán những thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến; nghệ thuật tự sự.



 



 



 



 



 



 


			- Nhớ được nội dung, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng trích đoạn: nghệ thuật tự sự kết hợp với trữ tình, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ điêu luyện và đặc biệt là nghệ thuật tả cảnh (Cảnh ngày xuân); nghệ thuật tả người (Chị em Thúy Kiều, Mã Giám Sinh mua Kiều); nghệ thuật tả tâm trạng (Kiều ở lầu Ngưng Bích); nghệ thuật tự sự trong thơ, nghệ thuật khắc họa nhân vật, cách dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã (Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên gặp nạn).



- Đọc thuộc lòng 3 trích đoạn Truyện Kiều và Lục Vân Tiên đã học. 








			


			- Bước đầu hiểu về thể loại truyện thơ Nôm và một số đóng góp lớn của truyện thơ trung đại vào sự phát triển của văn học dân tộc.


			





			+ Truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (trích đoạn) truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 (Làng - Kim Lân; Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long; Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng; Bến quê - Nguyễn Minh Châu; Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê): tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, sắp xếp tình tiết, chọn lọc ngôn ngữ.



- Biết đặc điểm và những đóng góp của truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 vào nền văn học dân tộc.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng truyện: tình yêu quê hương (Làng), tình cảm cha con sâu nặng (Chiếc lược ngà); những tấm gương lao động quên mình vì Tổ quốc (Lặng lẽ Sa Pa), tinh thần dũng cảm, sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường lửa những năm chống Mĩ (Những ngôi sao xa xôi), những triết lí đơn giản mà sâu sắc về cuộc sống con người (Bến quê).



- Nhớ một số chi tiết đặc sắc trong các truyện đã học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một số truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 của địa phương.





			+ Truyện nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện nước ngoài (Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đ. Đi- phô; Bố của Xi-mông - G. Mô-pa- xăng; Con chó Bấc - G. Lân-đơn; Cố hương - Lỗ Tấn, Những đứa trẻ - M. Go-rư-ki): tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả và kể chuyện,...


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng truyện: bức chân dung tự họa và bản lĩnh sống của chàng Rô-bin-xơn (Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang); khát vọng tình yêu thương, hạnh phúc, nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật (Bố của Xi-mông; Con chó Bấc; Những đứa trẻ); sự lên án xã hội phong kiến, tình quê hương và niềm tin vào cuộc sống mới tươi sáng (Cố hương).



- Nhớ một số tình tiết, hình ảnh độc đáo trong các truyện đã học.





			+ Thơ hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 và thơ nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam sau 1945 và nước ngoài (Đồng chí - Chính Hữu; Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận; Bếp lửa - Bằng Việt; Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm; Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật; Viếng lăng Bác - Viễn Phương; Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải; Ánh trăng - Nguyễn Duy; Con cò - Chế Lan Viên; Nói với con - Y Phương; Sang thu - Hữu Thỉnh; Mây và sóng - Ta-go): tình cảm cao đẹp, tư tưởng nhân văn, cảm hứng đa dạng trước cuộc sống mới, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.


			- Hiểu nét độc đáo của từng bài thơ: tình yêu đất nước và tinh thần cách mạng (Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính); tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước (Bếp lửa; Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ; Nói với con; Con cò; Mây và Sóng); cảm hứng về lao động (Đoàn thuyền đánh cá); lòng thành kính và tình yêu lãnh tụ (Viếng lăng Bác); cảm nhận tinh tế về thiên nhiên và những suy ngẫm về cuộc đời (Mùa xuân nho nhỏ; Ánh trăng; Sang thu).





			


			


			- Đọc thuộc lòng ít nhất 4 bài (đoạn) thơ đã học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một số bài thơ sau Cách mạng tháng Tám 1945 của địa phương.





			


			- Bước đầu khái quát được những thành tựu, đóng góp của thơ Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 đối với văn học dân tộc.


			





			+ Kịch hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của hai trích đoạn kịch hiện đại (hồi bốn vở Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng; cảnh ba vở Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ): phản ánh và giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống hiện đại, nghệ thuật xây dựng xung đột kịch, lời thoại, hành động nhân vật.



- Bước đầu khái quát được những thành tựu đóng góp của kịch hiện đại đối với văn học dân tộc.


			- Hiểu nét đặc sắc của từng đoạn trích: nghệ thuật xây dựng tình huống kịch bộc lộ xung đột giữa cách mạng và phản cách mạng, nghệ thuật khắc họa diễn biến nội tâm nhân vật (hồi bốn vở Bắc Sơn); nghệ thuật tạo tình huống và phát triển mâu thuẫn qua sự xung đột giữa 2 tuyến nhân vật bảo thủ và cấp tiến ở một nhà máy (cảnh ba vở Tôi và chúng ta). 





			+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, ý nghĩa thực tiễn và giá trị nội dung của các tác phẩm nghị luận hiện đại (Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm; Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi; Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan).


			Hiểu nét đặc sắc của từng văn bản: lời bàn xác đáng, có lí lẽ và dẫn chứng sinh động về lợi ích của việc đọc sách (Bàn về đọc sách); cách lập luận chặt chẽ và giàu hình ảnh về sức mạnh và khả năng kì diệu của văn nghệ (Tiếng nói của văn nghệ); lời văn sắc sảo, giàu sức thuyết phục về sự chuẩn bị những đức tính, thói quen tốt của người Việt Nam trong kỉ nguyên mới (Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới).





			


			- Phân biệt được nghị luận xã hội và nghị luận văn học.


			





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, chiến tranh và hòa bình, quyền trẻ em.



- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.



- Bước đầu hiểu sự đan xen các phương thức biểu đạt, nghệ thuật trình bày thuyết phục, có tác dụng thúc đẩy hành động người đọc của các văn bản nhật dụng.


			 





			3.2. Lịch sử văn học và lí luận văn học


			- Hiểu khái quát về lịch sử văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử.



- Biết một số nét về thân thế, sự nghiệp, vị trí của một số tác giả văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam có tác phẩm được học trong chương trình.



- Hệ thống hóa một số khái niệm lí luận văn học thường gặp trong phân tích, tiếp nhận các văn bản văn học đã học.



- Bước đầu nhận biết về một vài đặc điểm của các thể loại: truyện truyền kì, truyện thơ, truyện hiện đại, thơ tự do, thơ hiện đại, nghị luận chính trị - xã hội, nghị luận văn học.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


Môn học Ngữ văn có mục tiêu hoàn thiện kiến thức cơ sở về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt; cung cấp kiến thức về văn bản văn học, lí luận văn học; hình thành ở học sinh năng lực tiếp nhận và tạo lập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính - công vụ. 



Chương trình môn Ngữ văn Trung học cơ sở xây dựng theo nguyên tắc tích hợp. Theo yêu cầu tích hợp dọc, chương trình được chia thành hai vòng: vòng 1 gồm các lớp 6 và 7, vòng 2 gồm các lớp 8 và 9. Một số kiểu văn bản đã học ở vòng 1 được tiếp tục học ở vòng 2 với yêu cầu cao hơn. Yêu cầu về đọc - hiểu văn bản và tạo lập văn bản ở vòng 2 cũng cao hơn so với vòng 1.



Theo yêu cầu tích hợp ngang, chương trình lấy các kiểu văn bản đọc làm trục chính để liên kết nội dung học tập ở cả ba phần Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.



2. Về phương pháp dạy học 


Để thực hiện tư tưởng dạy học tập trung vào người học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, chương trình coi trọng phương pháp tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn, với độ tuổi của học sinh. Ở Trung học cơ sở, các biện pháp dạy học tích cực được vận dụng là thực hành giao tiếp, phân tích ngôn ngữ, thảo luận, giải quyết vấn đề. 



Chương trình coi trọng cả ba hình thức tổ chức học tập: học theo lớp, học theo nhóm, học cá nhân. Hình thức học theo nhóm tạo nhiều điều kiện cho học sinh hợp tác, học hỏi nhau trong quá trình tìm hiểu, vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng.



Khi sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cần tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa một vài phương pháp hoặc một hình thức tổ chức dạy học. Cần vận dụng linh hoạt một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong mỗi bài học để khơi dậy được niềm hứng thú học tập ở học sinh. 



Việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn đi đôi với đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học. Các phương tiện và thiết bị phục vụ cho môn Ngữ văn bao gồm: vở bài tập, sách công cụ, tranh ảnh, các đồ dùng học tập khác (được cung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc do học sinh và giáo viên tự làm).... Trong số các phương tiện, thiết bị học tập Ngữ văn, máy vi tính là một phương tiện giúp học sinh có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin để tự học. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Có hai phương thức cơ bản để đánh giá kết quả học tập Ngữ văn của học sinh: một là đánh giá thường xuyên, được thực hiện trong từng bài học, từng chương hoặc từng phần; hai là đánh giá định kì, được thực hiện vào giữa học kì, cuối học kì, cuối năm học, cấp học.



Việc đánh giá chất lượng học tập Ngữ văn của học sinh căn cứ trên chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình môn học. Việc đánh giá thái độ của học sinh được kết hợp trong đánh giá kiến thức và kĩ năng. Dựa trên chuẩn, các nội dung đánh giá được xác định và chuyển thành đề kiểm tra thường xuyên và định kì, trong đó có những phần đánh giá về kiến thức Tiếng Việt, Văn học và Tập làm văn, có những phần đánh giá về kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, phân tích và cảm thụ văn học.



Việc đổi mới cách đánh giá thể hiện ở mục đích, công cụ và chủ thể đánh giá; cụ thể là:



- Việc đánh giá kết quả học tập Ngữ văn không chỉ nhằm phân loại học lực của học sinh mà còn nhằm cung cấp thông tin phản hồi về quá trình dạy học để giáo viên, các cán bộ quản lí giáo dục điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa, thiết bị dạy học, phương pháp dạy học,...



- Chương trình kết hợp các biện pháp đánh giá bằng bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan và bằng quan sát của giáo viên, nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của hoạt động đánh giá.



- Chủ thể đánh giá không chỉ là giáo viên mà còn là học sinh. Học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình, của bạn, để hoàn thành một chu trình học tập mang tính tự học. Giáo viên giúp học sinh hiểu tiêu chuẩn đánh giá để có thể tự đánh giá.



Việc đánh giá thường xuyên được thực hiện sau mỗi bài học, phần học bằng kiểm tra vấn đáp hoặc kiểm tra viết do giáo viên trực tiếp thực hiện trong giờ học ở tất cả các lớp.



Việc đánh giá theo quy định chung được tiến hành như sau:



Trong mỗi năm học, học sinh phải viết ít nhất 10 bài kiểm tra 1 tiết hoặc hơn 1 tiết, cụ thể là: 1 bài kiểm tra kiến thức Tiếng Việt, 1 bài kiểm tra kiến thức về văn bản văn học, 6 bài kiểm tra Tập làm văn, 2 bài kiểm tra tổng hợp các kiến thức và kĩ năng về Tiếng Việt, Tập làm văn và Văn học (mỗi học kì có 1 bài kiểm tra tổng hợp).



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Chương trình này được sử dụng thống nhất trong cả nước. Tuy nhiên các trường và các địa phương có thể vận dụng chương trình cho phù hợp với đặc điểm của trường, của vùng miền, phù hợp với từng đối tượng học sinh theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Học sinh khuyết tật sẽ được học theo các tài liệu riêng, biên soạn căn cứ trên chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình này.



Đối với học sinh có năng lực đặc biệt về Ngữ văn, bên cạnh việc học theo chương trình này, các em còn được hướng dẫn học theo những tài liệu bồi dưỡng năng lực Ngữ văn (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để các em vừa đạt yêu cầu của chương trình, vừa được phát triển khả năng của cá nhân.



MÔN TOÁN


I. MỤC TIÊU



Môn Toán ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh đạt được:



1. Về kiến thức


Những kiến thức cơ bản về:



- Số và các phép tính trên tập hợp số thực.



- Tập hợp; biểu thức đại số; phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc hai); hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Hàm số và đồ thị.



- Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình tam giác, hình đa giác, hình tròn, hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp, hình chóp cụt, hình trụ, hình nón, hình cầu); tỉ số lượng giác của góc nhọn.



- Thống kê.


2. Về kĩ năng


Các kĩ năng cơ bản:



- Thực hiện được các phép tính đơn giản trên số thực.



- Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất, hàm số y = ax2.



- Giải thành thạo phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc nhất và bậc hai), hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Vẽ hình; vẽ biểu đồ; đo đạc; tính độ dài, góc, diện tích, thể tích.



- Thu thập và xử lí số liệu thống kê đơn giản.



- Ước lượng kết quả đo đạc và tính toán.



- Sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán.



- Suy luận và chứng minh.



- Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.



3. Về tư duy


- Khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí và suy luận lôgic.



- Các thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp).



- Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.



- Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.



- Phát triển trí tưởng tượng không gian.



4. Về thái độ


- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.



- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.



- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác.



- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			4


			35


			140





			7


			4


			35


			140





			8


			4


			35


			140





			9


			4


			35


			140





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			560








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



4 tiết/ tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Số học


			Hình học





			1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên



Giới thiệu tập hợp, phần tử của tập hợp. Các kí hiệu [image: image1.png]€. ¢.C.D,





 Ø. Hệ thập phân. Các chữ số và số La Mã hay dùng. Phép cộng và nhân, các tính chất cơ bản. Phép trừ (điều kiện thực hiện) và phép chia (chia hết và chia có dư). Lũy thừa, nhân và chia hai lũy thừa có cùng cơ số. Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9. Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số. ƯCLN, BCNN.



2. Tập hợp [image: image2.png]




. Biểu diễn các số nguyên trên trục số. Thứ tự trong [image: image3.png]




. Giá trị tuyệt đối. Các phép tính cộng, trừ, nhân trong [image: image4.png]




 và các tính chất cơ bản. Bội và ước của một số nguyên.



3. Phân số 


[image: image5.wmf]b



a



với [image: image6.png]ace L,be Z





(b ≠ 0). Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số và các tính chất cơ bản.Hỗn số. Số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm. Biểu đồ phần trăm. Ba bài toán cơ bản về phân số.


			1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm. Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.



2. Nửa mặt phẳng. Góc. Số đo góc. Tia phân giác của một góc. Đường tròn. Tam giác.








LỚP 7



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


			Đại số


			Hình học


			Thống kê





			1. Tập hợp [image: image7.png]




. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. So sánh các số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia trong [image: image8.png]




.



Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau. Số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số. Căn bậc hai, số vô tỉ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn). Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số và so sánh các số thực.



2. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch. Định nghĩa hàm số. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của các hàm số y = ax (a ≠ 0) và y = 


[image: image9.wmf]b



a



(a ≠ 0).



3. Biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số. Đơn thức, bậc của đơn thức, đơn thức đồng dạng. Đa thức nhiều biến. Cộng, trừ đa thức. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến. 


			1. Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song. Khái niệm định lí, chứng minh một định lí.



2. Tổng ba góc của một tam giác. Hai tam giác bằng nhau. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác cân. Tam giác vuông. Định lí Py-ta-go (thuận và đảo). Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thực hành ngoài trời (đo khoảng cách).



3 . Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó. Bất đẳng thức tam giác. Các đường đồng quy của tam giác (ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường trung tuyến, ba đường cao).


			Ý nghĩa của việc thống kê.



Thu thập số liệu thống kê. Tần số. Bảng phân phối thực nghiệm. Biểu đồ. Số trung bình. Mốt của bảng số liệu.








LỚP 8 



4 tiết/ tuần x 35 tuần = 140 tiết


			Đại số


			Hình học





			1 . Nhân và chia đơn thức, đa thức. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Một số phương pháp thường dùng để phân tích đa thức thành nhân tử.



2. Phân thức đại số: Định nghĩa, tính chất, các phép tính. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.



3. Khái niệm phương trình một ẩn, phương trình tương đương. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình tích. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.



4. Khái niệm bất đẳng thức, bất phương trình một ẩn, bất phương trình tương đương. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.


			1. Tứ giác lồi. Hình thang. Hình thang cân. Bài toán dựng hình đơn giản. Đối xứng trục. Hình bình hành. Đối xứng tâm. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông.



2. Đa giác. Đa giác đều. Diện tích: hình chữ nhật, tam giác, hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc, đa giác.



3. Định lí Ta-lét trong tam giác. Các trường hợp đồng dạng của tam giác và tam giác vuông. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.



4. Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của các hình đó.








LỚP 9



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


			Đại số


			Hình học





			1. Căn bậc hai: Định nghĩa, kí hiệu, điều kiện tồn tại, hằng đẳng thức 


[image: image10.wmf]A



A



2



=



. Khai phương một tích. Nhân các căn thức bậc hai. Khai phương một thương. Chia các căn thức bậc hai. Bảng căn bậc hai. Khai phương bằng máy tính bỏ túi. Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Khái niệm căn bậc ba.



2. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0). Đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.



3. Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình tương đương. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.



Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.



4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Đồ thị. Phương trình bậc hai một ẩn. Công thức nghiệm. Định lí Vi-ét và ứng dụng. Giải phương trình quy về phương trình bậc hai. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn. 


			1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của một tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác). Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.



2. Đường tròn: Định nghĩa, sự xác định, tính chất đối xứng. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn.



3. Góc ở tâm. Số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây cung. Góc nội tiếp. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn. Cung chứa góc. Cách giải bài toán quỹ tích. Tứ giác nội tiếp một đường tròn. Đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp một đa giác đều. Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn.



4. Hình trụ, hình nón, hình cầu; hình khai triển của hình trụ, hình nón; diện tích và thể tích các hình trên.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN





			1. Khái niệm về tập hợp, phần tử


			Kĩ năng


- Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp.



- Sử dụng đúng các kí hiệu [image: image11.png]il





 Ø.



- Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn.


			Ví dụ: Cho A = {3; 7}, B = {1; 3; 7}.



a) Điền các kí hiệu thích hợp [image: image12.png]




, vào ô trống: 3[image: image13.png]




A, 5[image: image14.png]




A, A[image: image15.png]




B.


b) Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?





			2. Tập hợp [image: image16.png]




 các số tự nhiên


Tập hợp [image: image17.png]




, [image: image18.png]




*.



Ghi và đọc số tự nhiên. Hệ thập phân. Các chữ số La Mã. 



Các tính chất của phép cộng, trừ nhân trong [image: image19.png]




.



Phép chia hết, phép chia có dư. 



Lũy thừa với số mũ tự nhiên.


			Kiến thức 


Biết tập hợp các số tự nhiên và tính chất các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên.



Kĩ năng



- Đọc và viết được các số tự nhiên đến lớp tỉ


			





			


			- Sắp xếp được các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm.



- Sử dụng đúng các kí hiệu =, ≠, >, <, ≥, ≤.



- Đọc và viết được các số La Mã từ 1 đến 30.



- Làm được các phép tính cộng, trừ, nhân và phép chia hết với các số tự nhiên.



- Hiểu và vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối trong tính toán



- Tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.



- Làm được các phép chia hết và phép chia có dư trong trường hợp số chia không quá ba chữ số.



- Thực hiện được các phép nhân và chia các luỹ thừa cùng cơ số (với số mũ tự nhiên).



- Sử dụng được máy tính bỏ túi để tính toán.


			- Bao gồm thực hiện đúng thứ tự các phép tính, việc đưa vào hoặc bỏ các dấu ngoặc trong các tính toán.



- Bao gồm cộng, trừ nhẩm các số có hai chữ số; nhân, chia nhẩm một số có hai chữ số với một số có một chữ số.



- Quan tâm rèn luyện cách tính toán hợp lí. Chẳng hạn:



13 + 96 + 87 = 13 + 87 + 96 = 196.



- Không yêu cầu học sinh thực hiện những dãy tính cồng kềnh, phức tạp khi không cho phép sử dụng máy tính bỏ túi.





			3. Tính chất chia hết trong tập hợp [image: image20.png]







Tính chất chia hết của một tổng.



Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.


Ước và bội.



Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.



Ước chung, ƯCLN; bội chung, BCNN.


			Kiến thức 


Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN, số nguyên tố và hợp số.



Kĩ năng


- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho 2; 5; 3; 9 hay không.



- Phân tích được một hợp số ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.



- Tìm được các ước, bội của một số, các ước chung, bội chung đơn giản của hai hoặc ba số.



- Tìm được BCNN, ƯCLN của hai số trong những trường hợp đơn giản.


			Nhấn mạnh đến việc rèn luyện kĩ năng tìm ước và bội của một số; ước chung, ƯCLN, bội chung, BCNN của hai số (hoặc ba số trong những trường hợp đơn giản).



Ví dụ: Không thực hiện phép chia, hãy cho biết số dư trong phép chia 3744 cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.



Ví dụ: Phân tích các số 95; 63 ra thừa số nguyên tố.



Ví dụ:


a) Tìm hai ước và hai bội của 33, của 54.



b) Tìm hai bội chung của 33 và 54.



Ví dụ: Tìm ƯCLN và BCNN của 18 và 30.





			II. SỐ NGUYÊN





			Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số.



Thứ tự trong tập hợp [image: image21.png]




. Giá trị tuyệt đối



Các phép cộng, trừ, nhân trong tập hợp [image: image22.png]




 và tính chất của các phép toán.



Bội và ước của một số nguyên.


			Kiến thức 


- Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.



- Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên.



Kĩ năng


- Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số



- Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.



- Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán. 



- Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.



- Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.



- Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.


			- Biết được sự cần thiết có các số nguyên âm trong thực tiễn và trong toán học.



Ví dụ: Cho các số 2; 5; -6; -1; -18; 0.



a) Tìm các số nguyên âm, các số nguyên dương trong các số đó.



b) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần.



c) Tìm số đối của từng số đã cho.



Ví dụ: Thực hiện các phép tính:



a) (- 3 + 6).(- 4);



b) (- 5 - 13): (- 6).



Ví dụ:


a) Tìm năm bội của -2.



b) Tìm các ước của 10.





			III. PHÂN SỐ





			Phân số bằng nhau.



Tính chất cơ bản của phân số.



Rút gọn phân số, phân số tối giản.



Quy đồng mẫu số nhiều phân số



So sánh phân số.



Các phép tính về phân số.



Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.



Ba bài toán cơ bản về phân số. Biểu đồ phần trăm



 


			Kiến thức


- Biết khái niệm phân số 


[image: image23.wmf]b



a



với [image: image24.png]




, [image: image25.png]




(b ≠ 0).



- Biết khái niệm hai phân số bằng nhau: 


[image: image26.wmf]d



c



b



a



=



nếu ad = bc (bd ≠ 0).



- Biết các khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm.



Kĩ năng 


			





			


			- Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.



- Biết tìm phân số của một số cho trước.



- Biết tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.



- Biết tìm tỉ số của hai số.



- Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong trường hợp đơn giản.



- Biết vẽ biểu đồ phần trăm dưới dạng cột dạng ô vuông và nhận biết được biểu đồ hình quạt.


			Ví dụ:



a) Tìm 


[image: image27.wmf]3



2



 của -8,7.



b) Tìm một số biết 


[image: image28.wmf]3



7



của nó bằng 31,08.



c) Tính tỉ số của 


[image: image29.wmf]3
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và 75.



d) Tính 
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Không yêu cầu vẽ biểu đồ hình quạt.





			IV. ĐOẠN THẲNG





			1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm


			Kiến thức 


- Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.



- Biết các khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.



- Biết các khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.



- Biết khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.



Kĩ năng


- Biết dùng các kí hiệu [image: image31.png]€. ¢





.



- Biết vẽ hình minh họa các quan hệ: điểm thuộc hoặc không thuộc đường thẳng.


			Học sinh biết nhiều cách diễn đạt cùng một nội dung:



- Điểm A thuộc đường thẳng a, điểm A nằm trên đường thẳng a, đường thẳng a đi qua điểm A.



- Điểm B không thuộc đường thẳng a, điểm B nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng a không đi qua điểm B.



Ví dụ: Vẽ ba điểm thẳng hàng và chỉ ra điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.



Ví dụ: Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng a đi qua A nhưng không đi qua B. Điền các kí hiệu [image: image32.png]€. ¢





 thích hợp vào ô trống : 


A[image: image33.png]




a, B[image: image34.png]




a.





			2. Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng


			Kiến thức


- Biết các khái niệm tia, đoạn thẳng.



- Biết các khái niệm hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.



- Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng.



- Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.



Kĩ năng 


			





			


			- Biết vẽ một tia, một đoạn thẳng. Nhận biết được một tia, một đoạn thẳng trong hình vẽ.



- Biết dùng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng.



- Biết vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước.


- Vận dụng được đẳng thức 



AM + MB = AB



khi M nằm giữa A và B để giải các bài toán đơn giản.



- Biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng.


			Học sinh biết dùng thuật ngữ đoạn thẳng này bằng (lớn hơn, bé hơn) đoạn thẳng kia.



Ví dụ: Cho biết điểm M nằm giữa hai điểm A, B và AM = 3cm, AB = 5cm.



a) MB bằng bao nhiêu? Vì sao?



b) Vẽ hình minh họa.



- Học sinh biết xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo độ dài.








			V. GÓC





			1. Nửa mặt phẳng. Góc. Số đo góc. Tia phân giác của một góc


			Kiến thức


- Biết khái niệm nửa mặt phẳng.



- Biết khái niệm góc.



- Hiểu các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc kề nhau, hai góc bù nhau.


			





			


			- Biết khái niệm số đo góc.



- Hiểu được nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì


[image: image35.png]10y + 501 = x0x.








- Hiểu khái niệm tia phân giác của góc.



Kĩ năng


- Biết vẽ một góc. Nhận biết được một góc trong hình vẽ.



- Biết dùng thước đo góc để đo góc.



- Biết vẽ một góc có số đo cho trước.



- Biết vẽ tia phân giác của một góc.


			- Học sinh biết dùng các thuật ngữ: góc này bằng (lớn hơn, bé hơn) góc kia.



Ví dụ: Cho biết tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và [image: image36.png]




 = 300, [image: image37.png]10y





 = 70o.


a) Góc [image: image38.png]{Qy





 bằng bao nhiêu? Vì sao?



b) Vẽ hình minh họa.



- Học sinh biết xác định tia phân giác của một góc bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo góc.





			2. Đường tròn. Tam giác


			Kiến thức


- Biết các khái niệm đường tròn, hình tròn, tâm, cung tròn, dây cung, đường kính, bán kính.



- Nhận biết được các điểm nằm trên, bên trong, bên ngoài đường tròn.



- Biết khái niệm tam giác.



- Hiểu được các khái niệm đỉnh, cạnh, góc của tam giác.



- Nhận biết được các điểm nằm bên trong, bên ngoài tam giác.



Kĩ năng


			





			


			- Biết dùng compa để vẽ đường tròn, cung tròn. Biết gọi tên và kí hiệu đường tròn.



- Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và kí hiệu tam giác.



- Biết đo các yếu tố (cạnh, góc) của một tam giác cho trước.


			- Học sinh biết dùng compa để so sánh hai đoạn thẳng.



Ví dụ: Cho điểm O. Hãy vẽ đường tròn (O; 2cm).



- Học sinh biết dùng thước thẳng, thước đo độ dài và compa để vẽ một tam giác khi biết độ dài ba cạnh của nó.








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC





			1. Tập hợp [image: image39.png]




 các số hữu tỉ


Khái niệm số hữu tỉ.



Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.



So sánh các số hữu tỉ.



Các phép tính trong [image: image40.png]




: cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.


			Kiến thức


Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng 


[image: image41.wmf]b



a



với a, b [image: image42.png]=





, b ≠ 0.



Kĩ năng


- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. 



- Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.



- Biết so sánh hai số hữu tỉ.



- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong [image: image43.png]




.


			Ví dụ


a) 
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b) 
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			2. Tỉ lệ thức


Tỉ số, tỉ lệ thức.


Các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.


			Kĩ năng 


Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.


			Ví dụ: Tìm hai số x và y, biết:



3x = 7y và x - y = -16.



Không yêu cầu học sinh chứng minh các tính chất của tỉ lệ thức và dãy các tỉ số bằng nhau.





			3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số



 


			Kiến thức



- Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.



- Biết ý nghĩa của việc làm tròn số.



Kĩ năng


Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số.


			Không đề cập đến các khái niệm sai số tuyệt đối, sai số tương đối, các phép toán về sai số.





			4. Tập hợp số thực [image: image46.png]







Biểu diễn một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.



Số vô tỉ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn). Tập hợp số thực. So sánh các số thực.



Khái niệm về căn bậc hai của một số thực không âm.


			Kiến thức


- Biết sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ.



- Nhận biết sự tương ứng 1 - 1 giữa tập hợp [image: image47.png]




 và tập các điểm trên trục số thứ tự của các số thực trên trục số.



- Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu [image: image48.png]




.


Kĩ năng 


- Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.



- Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm.


			Ví dụ: Viết các phân số 


[image: image49.wmf]11
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 dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.



- Tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ.



- Học sinh có thể phát biểu được rằng mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại.



Ví dụ: 
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,



1



3



;



41



,



1



2



»



»



.





			II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ





			1. Đại lượng tỉ lệ thuận


Định nghĩa.



Tính chất.



Giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận.


			Kiến thức


- Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0).



- Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận:






[image: image51.wmf]2
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Kĩ năng


Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.


			- Học sinh tìm được một số ví dụ thực tế của đại lượng tỉ lệ thuận.



- Học sinh có thể giải thành thạo bài toán chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước.





			2. Đại lượng tỉ lệ nghịch


Định nghĩa.



Tính chất.



Giải toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.


			Kiến thức


- Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y = 


[image: image52.wmf]x



a



(a ≠ 0).



Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch:



x1y1 = x2y2 = a; 


[image: image53.wmf].
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Kĩ năng


			Học sinh tìm được một số ví dụ thực tế về đại lượng tỉ lệ nghịch.



Ví dụ: Một người chạy từ A đến B hết 20 phút. Hỏi người đó chạy từ B về A hết bao nhiêu phút nếu vận tốc chạy từ B về A bằng 0,8 lần vận tốc chạy từ A đến B.





			


			Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch.


			Ví dụ: Thùng nước uống trên một tàu thủy dự định để 15 người uống trong 42 ngày. Nếu chỉ có 9 người trên tàu thì dùng được bao lâu?





			3. Khái niệm hàm số và đồ thị 


Định nghĩa hàm số.



Mặt phẳng tọa độ.



Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0).



Đồ thị của hàm số y = 


[image: image54.wmf]x



a



(a ≠ 0).


			Kiến thức


- Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức.



- Biết khái niệm đồ thị của hàm số.



- Biết dạng của đồ thị hàm số y ≠ ax (a ≠ 0).


			





			


			- Biết dạng của đồ thị hàm số y = 


[image: image55.wmf]x



a



(a ≠ 0).



Kĩ năng


- Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.



- Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0).



- Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của biến số và ngược lại.


			Không yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = 


[image: image56.wmf]x



a



 (a ≠ 0).





			III. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ





			Khái niệm biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số.


Khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, các phép toán cộng, trừ, nhân đơn thức.



Khái niệm đa thức nhiều biến.



Cộng và trừ đa thức.



Đa thức một biến. Cộng và trừ đa thức một biến.



Nghiệm của đa thức một biến.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm đơn thức, bậc của đơn thức một biến.


			





			


			- Biết các khái niệm đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức một biến.



- Biết khái niệm nghiệm của đa thức một biến.



Kĩ năng


- Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.



- Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhân hai đơn thức, biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng.



- Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức.



- Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa tăng hoặc giảm


			Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = 


[image: image57.wmf]2
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			- Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.


			Ví dụ: Tìm nghiệm của các đa thức f(x) = 2x + 1, g(x) = 1 - 3x.





			IV. THỐNG KÊ





			Thu thập các số liệu thống kê.



Tần số.



Bảng tần số và biểu đồ tần số (biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột).



Số trung bình, mốt của bảng số liệu.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm: số liệu thống kê, tần số.



- Biết bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.



Kĩ năng


- Hiểu và vận dụng được số trung bình, mốt của bảng số liệu trong các tình huống thực tế.



- Biết cách thu thập các số liệu thống kê.



- Biết cách trình bày các số liệu thống kê bằng bảng tần số, bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.


			Ví dụ: Hãy thực hiện những việc sau đây:



a) Ghi điểm kiểm tra môn Toán cuối học kì I của mỗi học sinh trong lớp.



b) Lập bảng tần số và biểu đồ đoạn thẳng tương ứng.


c) Nêu nhận xét khi sử dụng bảng (hoặc biểu đồ) tần số đã lập được (số các giá trị của dấu hiệu; số các giá trị khác nhau; giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất; giá trị có tần số lớn nhất; các giá trị thuộc khoảng nào là chủ yếu).



d) Tính số trung bình của các số liệu thống kê.





			V. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG





			1. Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc


			Kiến thức 


- Biết khái niệm hai góc đối đỉnh.



- Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù.



- Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.



Kĩ năng


Biết dùng êke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.


			Ví dụ: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Hãy:



a) Đo góc tạo bởi hai đường thẳng đó;



b) Chỉ ra hai góc đối đỉnh;



c) Chứng tỏ rằng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.





			2. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song. Khái niệm định lí, chứng minh một định lí


			Kiến thức 


- Biết tiên đề Ơ-clít.



- Biết các tính chất của hai đường thẳng song song.



- Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí.



Kĩ năng 


- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.



- Biết dùng êke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài tường thẳng đó (hai cách).


			Ví dụ: Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng và chỉ ra các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị.



Ví dụ: Dùng êke vẽ hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.



Ví dụ: Dùng êke vẽ hai đường thẳng cắt một đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng góc nhọn của êke.



 





			VI. TAM GIÁC





			1. Tổng ba góc của một tam giác


			Kiến thức


- Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác.



- Biết định lí về góc ngoài của một tam giác.



Kĩ năng


- Vận dụng được các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC có [image: image58.emf] Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính [image: image59.png]DC





 và [image: image60.png]DB





.





			2. Hai tam giác bằng nhau


			Kiến thức


- Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau.



- Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác.


			





			


			Kĩ năng 


- Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác.



- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.


			Ví dụ: Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng BC = DE.





			3. Các dạng tam giác đặc biệt


Tam giác cân. Tam giác đều.



Tam giác vuông. Định lí Py-ta-go. Hai trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.



 


			Kiến thức


- Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông.



- Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều.



- Biết định lí Py-ta-go thuận và đảo.



- Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.



Kĩ năng


			
Ví dụ: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC (H [image: image61.png]




 BC). Cho biết AB = 13 cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính các độ dài AC, BC.





			


			- Vận dụng được định lí Py-ta-go vào tính toán.



- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A (Â < 90o). Vẽ BH [image: image62.png]




 AC (H [image: image63.png]




 AC), CK [image: image64.png]




 AB (K [image: image65.png]




 AB).



a) Chứng minh rằng AH = AK.



b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.





			VII. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC





			1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác 


Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.


Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.


			Kiến thức


- Biết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.



- Biết bất đẳng thức tam giác.



Kĩ năng 


- Biết vận dụng các mối quan hệ trên để giải bài tập.


			Ví dụ: Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, cạnh huyền lớn hơn mỗi cạnh góc vuông.








			2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó


			Kiến thức


- Biết các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



- Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó.



Kĩ năng


- Biết vận dụng các mối quan hệ trên để giải bài tập.


			Ví dụ: Chứng minh rằng trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó:



a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn;



b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.





			3. Các đường đồng quy của tam giác


Các khái niệm đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác.



Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của một tam giác.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác.



- Biết các tính chất của tia phân giác của một góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.



Kĩ năng 


- Vận dụng được các định lí về sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của một tam giác để giải bài tập. 


			





			


			- Biết chứng minh sự đồng quy của ba đường phân giác, ba đường trung trực. 


			Không yêu cầu chứng minh sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường cao.








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC





			1. Nhân đa thức


Nhân đơn thức với đa thức.



Nhân đa thức với đa thức.



Nhân hai đa thức đã sắp xếp.


			Kĩ năng


Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:



A(B + C) = AB + AC



(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD,



trong đó A, B, C, D là các số hoặc các biểu thức đại số.


			- Đưa ra các phép tính từ đơn giản đến mức độ không quá khó đối với học sinh nói chung. Các biểu thức đưa ra chủ yếu có hệ số không quá lớn, có thể tính nhanh, tính nhẩm được.



Ví dụ: Thực hiện các phép tính:



a) 4x2(5x3 + 3x - 1);



b) (5x2 - 4x)(x - 2);



c) (3x + 4x2 - 2)(-x2 + 1 + 2x).



- Không nên đưa ra phép nhân các đa thức có quá ba hạng tử.



- Chỉ đưa ra các đa thức có hệ số bằng chữ (a, b, c,...) khi thật cần thiết.





			2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ


Bình phương của một tổng.



Bình phương của một hiệu.



Hiệu hai bình phương.



Lập phương của một tổng.



Lập phương của một hiệu.



Tổng hai lập phương. Hiệu hai lập phương.


			Kĩ năng


Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức:



(A ± B)2 = A2 ± 2AB + B2,



A2 - B2 = (A + B)(A - B),



(A ± B)3 = A3 ± 3A2B + 3AB2 ± B3,



A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2),



A3 - B3 = (A - B) (A2 + AB + B2),



trong đó A, B là các số hoặc các biểu thức đại số.


			- Các biểu thức đưa ra chủ yếu có hệ số không quá lớn có thể tính nhanh, tính nhẩm được.



Ví dụ:



a) Thực hiện phép tính



(x2 - 2xy + y2)(x - y).



b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức



(x2 - xy + y2)(x + y) - 2y3


tại x = 


[image: image66.wmf]5



4



và y = 


[image: image67.wmf]3



1



.



- Khi đưa ra các phép tính có sử dụng các hằng đẳng thức thì hệ số của các đơn thức thường là số nguyên.





			3. Phân tích đa thức thành nhân tử


Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.



Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.



Phân tích đa thức thành phân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.


			Kĩ năng


Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử:



- Đặt nhân tử chung.



- Dùng hằng đẳng thức.


			Các bài tập đưa ra từ đơn giản đến phức tạp và mỗi biểu thức thường không có quá hai biến.



Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



1) 15x2y + 20xy2 - 25xy.



2) a) 1 - 2y + y2;



b) 27 + 27x + 9x2 + x3;



c) 8 - 27x3;



d) 1 - 4x2;



e) (x + y)2 - 25.





			Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.


			- Nhóm hạng tử.



- Phối hợp các phương pháp phân tích thành nhân tử ở trên.


			3) a) 4x2 + 8xy - 3x - 6y;



b) 2x2 + 2y2 - x2z + z - y2z - 2.



4) a) 3x2 - 6xy + 3y2;



b) 16x3 + 54y3;



c) x2 - 2xy + y2 - 16;



d) x6 - x4 + 2x3 + 2x2.





			4. Chia đa thức


Chia đơn thức cho đơn thức.



Chia đa thức cho đơn thức.



Chia hai đa thức một biến đã sắp xếp


			Kĩ năng


- Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.



- Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.


			- Đối với đa thức nhiều biến, chỉ đưa ra các bài tập mà các hạng tử của đa thức bị chia chia hết cho đơn thức chia.



Ví dụ: Làm phép chia:



(15x2y3 - 12x3y2): 3xy .



- Không nên đưa ra trường hợp đa thức chia có nhiều hơn ba hạng tử.



- Chỉ nên đưa ra các bài tập về phép chia hết là chủ yếu.



Ví dụ: Làm phép chia:



(x4 - 2x3 + 4x2 - 8x) : (x2 + 4).





			II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ





			1. Định nghĩa. Tính chất cơ bản của phân thức. Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức


			Kiến thức


Hiểu các định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.



Kĩ năng


Vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức và quy đồng mẫu thức các phân thức.


			- Rút gọn các phân thức mà tử và mẫu có dạng tích chứa nhân tử chung. Nếu phải biến đổi thì việc biến đổi thành nhân tử không mấy khó khăn.



Ví dụ: Rút gọn các phân thức:






[image: image68.wmf].
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- Quy đồng mẫu các phân thức có mẫu chung không quá ba nhân tử. Nếu mẫu là các đơn thức thì cũng chỉ đưa ra nhiều nhất là ba biến.





			2. Cộng và trừ các phân thức đại số


Phép cộng các phân thức đại số



Phép trừ các phân thức đại số


			Kiến thức


Biết khái niệm phân thức đối của phân thức 


[image: image69.wmf]B



A



(B ≠ 0) (là phân thức 
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hoặc 
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và được ký hiệu là -


[image: image72.wmf]B
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Kĩ năng 


Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu).


			- Chủ yếu đưa ra các phép tính cộng, trừ hai phân thức đại số từ đơn giản đến phức tạp với mẫu chung không quá 3 nhân tử.



Ví dụ: Thực hiện các phép tính:
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- Phần quy tắc đổi dấu phải đưa thành mục riêng nhằm rèn luyện kĩ năng đổi dấu cho học sinh.





			3. Nhân và chia các phân thức đại số. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ


Phép nhân các phân thức đại số



Phép chia các phân thức đại số



Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.


			Kiến thức


- Nhận biết được phân thức nghịch đảo và hiểu rằng chỉ có phân thức khác 0 mới có phân thức nghịch đảo.



- Hiểu thực chất biểu thức hữu tỉ là biểu thức chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.



Kĩ năng


- Vận dụng được quy tắc nhân hai phân thức:
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- Vận dụng được các tính chất của phép nhân các phân thức đại số:
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(tính giao hoán);
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(tính kết hợp);
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(tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng).


			- Đưa ra các phép tính mà kết quả có thể rút gọn được.



Ví dụ:
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- Hệ thống bài tập đưa ra được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp.



- Không đưa ra các bài tập mà trong đó phần biến đổi thành nhân tử (để rút gọn) quá khó khăn. Nên chủ yếu là hằng đẳng thức đáng nhớ.



- Phần biến đổi các biểu thức hữu tỉ chỉ nên đưa ra các ví dụ đơn giản trong đó các phân thức có nhiều nhất là hai biến với các hệ số bằng số cụ thể.





			III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN





			1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương


Phương trình một ẩn.



Định nghĩa hai phương trình tương đương.


			Kiến thức


- Nhận biết được phương trình, hiểu nghiệm của phương trình: Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.



- Hiểu khái niệm về hai phương trình tương đương: Hai phương trình của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm.



Kĩ năng


Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.


			- Đưa ra một ví dụ thực tế (một bài toán có ý nghĩa thực tế) dẫn đến phải giải một phương trình.



- Đưa ra các ví dụ về hai phương trình tương đương và hai phương trình không tương đương.



- Về bài tập, chỉ đưa ra các bài toán đơn giản, dễ nhẩm nghiệm của phương trình và từ đó học sinh hiểu được hai phương trình tương đương hay không tương đương.





			2. Phương trình bậc nhất một ẩn


Phương trình đưa được về dạng 



ax + b = 0.



Phương trình tích.



Phương trình chứa ẩn ở mẫu.



 


			Kiến thức


Hiểu định nghĩa phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (x là ẩn; a, b là những hằng số, a ≠ 0) và nghiệm của phương trình bậc nhất.



Kĩ năng 


- Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình đã cho về dạng 


ax + b = 0.



- Về phương trình tích 



A.B.C = 0 (A, B, C là các đa thức chứa ẩn), yêu cầu nắm vững cách tìm nghiệm của phương trình này bằng cách tìm nghiệm của các phương trình:



A = 0, B = 0, C = 0.



- Giới thiệu điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình chứa ẩn ở mẫu và nắm vững quy tắc giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:



+ Tìm điều kiện xác định;



+ Quy đồng mẫu và khử mẫu;



+ Giải phương trình vừa nhận được;



+ Kiểm tra các giá trị của x tìm được có thỏa mãn ĐKXĐ không và kết luận về nghiệm của phương trình.


			- Với phương trình tích, không đưa ra dạng có quá ba nhân tử và cũng không nên đưa ra dạng có nhân tử bậc hai đầy đủ phải biến đổi đưa về dạng tích.



Ví dụ: Giải các phương trình:



(x - 7)(x + 3) = 0 ;



(3x + 5)(2x - 7) = 0 ;



(x - 1)(3x - 5)(x2 + 1) = 0.



- Với phương trình chứa ẩn ở mẫu, chỉ đưa ra các bài tập mà mỗi vế của phương trình có không quá hai phân thức và việc tìm điều kiện xác định của phương trình cũng chỉ dừng lại ở chỗ tìm nghiệm của phương trình bậc nhất.



Ví dụ: Giải các phương trình:






[image: image79.wmf].
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			3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn


			Kiến thức


Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.



Bước 1: Lập phương trình



+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.



+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.



+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.



Bước 2: Giải phương trình.



Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời


			- Đưa ra tương đối đầy đủ về các thể loại toán (toán về chuyển động đều; các bài toán có nội dung số học, hình học, hóa học, vật lí, dân số,...).



- Chú ý các bài toán thực tế trong đời sống xã hội, trong thực tiễn sản xuất và xây dựng.





			IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN





			1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân


			Kiến thức 


Nhận biết được bất đẳng thức.



Kĩ năng 


Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh hai số hoặc chứng minh bất đẳng thức:



a < b và b < c => a < c;



a < b => a + c < b + c;



a < b => ac < bc với c > 0;



a < b => ac > bc với c < 0.


			Không chứng minh các tính chất của bất đẳng thức mà chỉ đưa ra các ví dụ bằng số cụ thể để minh họa.



Ví dụ:



a) 4 < 7 => 4 + 1 < 7 + 1;



b) 2 < 5 => 2.3 < 5.3;



2 < 5 => 2.(- 3) > 5.(- 3).





			2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bất phương trình tương đương


			Kiến thức 


Nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó, hai bất phương trình tương đương.



Kĩ năng 


Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để biến đổi tương đương bất phương trình.



 


			Ví dụ:


a) 15x + 3 > 7x - 10


<=>15x + 3 ± (5x + 10) > 7x - 10 ± (5x + 10).



b) 4x - 5 < 3x + 7



<=> (4x - 5). 2 < (3x + 7). 2



<=> (4x - 5).(- 2) > (3x + 7).(-2).



c) 4x - 5 < 3x + 7



<=> (4x - 5)( 1 + x2) < (3x + 7)( 1 + x2).


d) - 25x + 3 < - 4x -5



<=> (- 25x + 3).(-1) > (- 4x - 5).(- 1)



hay 25x - 3 > 4x + 5





			3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn


			Kĩ năng


- Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Biết biểu diễn tập hợp nghiệm của bất phương trình trên trục số.



- Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi bất phương trình đã cho về dạng ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0 và từ đó rút ra nghiệm của bất phương trình.


			- Đưa ra ví dụ về nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất.



Ví dụ: Cho bất phương trình 


3x + 2 > 2x - 1.          (1)



a) Với x = 1 ta có 3.1 + 2 > 2.1 - 1 nên x = 1 là một nghiệm của bất phương trình (1).



b) (1) <=> 3x - 2x > - 2 - 1 <=> x > - 3.



Tập hợp tất cả các giá trị của x lớn hơn -3 là tập nghiệm của bất phương trình (1).



- Cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình (1) trên trục số:



[image: image80.emf]


- Tập hợp các giá trị x > -3 được kí hiệu là 



S = {x | x > -3}.


Ví dụ: 15x + 29 < 15x + 9         (2)



<=> 15x - 15x + 29 - 9 < 0



<=> 0.x + 20 < 0.



Vậy bất phương trình (2) vô nghiệm.



Tập nghiệm của bất phương trình (2) là S = Ø.





			4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


			Kĩ năng


Biết cách giải phương trình



|ax + b|= cx + d


(a, b, c, d là những hằng số).


			Ví dụ: Giải các phương trình sau:



a) |x| = 2x + 1;



b) |2x - 5| = x - 1.


- Không đưa ra các phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối của tích hai nhị thức bậc nhất.





			V. TỨ GIÁC





			1. Tứ giác lồi


Các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi.



Định lí tổng các góc của một tứ giác bằng 360o.


			Kiến thức 


Hiểu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi.



Kĩ năng


Vận dụng được định lí về tổng các góc của một tứ giác.


			 





			2. Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân. Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông


			Kĩ năng 


- Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết (đối với từng loại hình này) để giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản.



- Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.


			 





			3. Đối xứng trục và đối xứng tâm. Trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình


			Kiến thức 


Biết được:



- Các khái niệm "đối xứng trục" và "đối xứng tâm";



- Trục đối xứng của một hình và hình có trục đối xứng. Tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng.


			- "Đối xứng trục" và "đối xứng tâm" được đưa xen kẽ một cách thích hợp vào các nội dung của chủ đề tứ giác.



- Chưa yêu cầu học sinh lớp 8 vận dụng đối xứng trục và đối xứng tâm trong giải toán hình học.





			VI. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC





			1. Đa giác. Đa giác đều


			Kiến thức


Hiểu:



- Các khái niệm đa giác, đa giác đều;



- Quy ước về thuật ngữ "đa giác" được dùng ở trường phổ thông;



- Cách vẽ các hình đa giác đều có số cạnh là 3, 6, 12, 4, 8.


			Định lí về tổng số đo các góc của hình n-giác lồi được đưa vào bài tập.





			2. Các công thức tính diện tích của hình chữ nhật, hình tam giác, của các hình tứ giác đặc biệt (hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình vuông)


			Kiến thức


Hiểu cách xây dựng công thức tính diện tích của hình tam giác, hình thang, các hình tứ giác đặc biệt khi thừa nhận (không chứng minh) công thức tính diện tích hình chữ nhật.


			





			


			Kĩ năng


Vận dụng được các công thức tính diện tích các hình đã học.


			Ví dụ: Tính diện tích hình thang vuông ABCD có Â = [image: image81.emf] = 90o, AB = 3 cm, AD = 4 cm và [image: image82.emf]= 1350.





			3. Tính diện tích của hình đa giác lồi


			Kĩ năng


Biết cách tính diện tích của các hình đa giác lồi bằng cách phân chia đa giác đó thành các tam giác.


			Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc với BD (H [image: image83.png]




 BD). Tính diện tích hình chữ nhật ABCD biết rằng AH = 2 cm và BD = 8 cm.





			VII. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG





			1. Định lí Ta-lét trong tam giác


Các đoạn thắng tỉ lệ.



Định lí Ta-lét trong tam giác (thuận, đảo) và hệ quả.



Tính chất đường phân giác của tam giác.


			Kiến thức


- Hiểu các định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ.



- Hiểu định lí Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác.



Kĩ năng 


Vận dụng được các định lí đã học.


			 





			2. Tam giác đồng dạng


Định nghĩa hai tam giác đồng dạng.



Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.



Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.


			Kiến thức


- Hiểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.



- Hiểu các định lí về:



+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.



+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.



Kĩ năng


- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.



- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách. 


			Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, AH. Chứng minh rằng:



a) ΔABH [image: image84.png]




 ΔCAH;



b) ΔABP [image: image85.png]




 ΔCAQ.





			VIII. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU





			1. Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình chóp đều. Hình chóp cụt đều


Các yếu tố của các hình đó. Các công thức tính diện tích, thể tích.


			Kiến thức


Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng.



Kĩ năng


- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học.



- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.


			Thừa nhận (không chứng minh) các công thức tính thể tích của các hình lăng trụ đứng và hình chóp đều.





			2. Các quan hệ không gian trong hình hộp


Mặt phẳng: Hình biểu diễn, sự xác định.



Hình hộp chữ nhật và quan hệ song song giữa: đường thẳng và đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, mặt phẳng và mặt phẳng.



Hình hộp chữ nhật và quan hệ vuông góc giữa: đường thẳng và đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, mặt phẳng và mặt phẳng.


			Kiến thức


Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng, mặt phẳng.


			- Không giới thiệu các tiên đề của hình học không gian.



- Thừa nhận (không chứng minh) các kết quả về sự xác định của mặt phẳng. Sử dụng các yếu tố trực quan để minh họa cho nội dung này.








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA





			1. Khái niệm căn bậc hai


Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 


[image: image86.wmf]A



A



=



2



.


			Kiến thức


Hiểu khái niệm căn bậc hai của một số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.



Kĩ năng


Tính được căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác.


			Qua một vài bài toán cụ thể, nêu rõ sự cần thiết của khái niệm căn bậc hai.



Ví dụ: Rút gọn biểu thức 


[image: image87.wmf].
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			2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai


			Kĩ năng


Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai: khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai, khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai.



- Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.



- Biết dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của một số dương cho trước.


			- Các phép tính về căn bậc hai tạo điều kiện cho việc rút gọn biểu thức cho trước. 



- Đề phòng sai lầm khi cho rằng 
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- Không nên xét các biểu thức quá phức tạp. Trong trường hợp trục căn thức ở mẫu, chỉ nên xét mẫu là tổng hoặc hiệu của hai căn bậc hai.



- Khi tính căn bậc hai của số dương nhờ bảng số hoặc máy tính bỏ túi, kết quả thường là giá trị gần đúng.





			3. Căn bậc ba


			Kiến thức


Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.



Kĩ năng


Tính được căn bậc ba của một số biểu diễn được thành lập phương của một số khác.


			- Chỉ xét một số ví dụ đơn giản về căn bậc ba.



Ví dụ: Tính 
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- Không xét các phép tính và các phép biến đổi về căn bậc ba.





			II. HÀM SỐ BẬC NHẤT





			1. Hàm số y = ax + b (a ≠ 0)


			Kiến thức 


Hiểu khái niệm và các tính chất của hàm số bậc nhất.



Kĩ năng


Biết cách vẽ và vẽ đúng đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b.


			- Rất hạn chế việc xét các hàm số y = ax + b với a, b là những số vô tỉ.



- Không chứng minh các tính chất của hàm số bậc nhất.



- Không đề cập đến việc phải biện luận theo tham số trong nội dung về hàm số bậc nhất.





			2. Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau


			Kiến thức 


- Hiểu khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).



- Sử dụng hệ số góc của đường thẳng để nhận biết sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.


			Ví dụ: Cho các đường thẳng:



(d1) : y = 2x + 1 ;



(d2) : y = x + 1;



(d3) : y = 2x - 3.



Không vẽ các đường thẳng đó, hãy cho biết chúng có vị trí như thế nào đối với nhau?





			III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN





			1. Phương trình bậc nhất hai ẩn


			Kiến thức


Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn.


			Ví dụ: Với mỗi phương trình sau, hãy tìm nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của nó trên mặt phẳng tọa độ:



a) 2x - 3y = 0;        b) 2x - 0y = 1.





			2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


			Kiến thức 


Hiểu khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.


			





			3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế


			Kĩ năng 


Vận dụng được hai phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.


			Không dùng cách tính định thức để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.





			4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


			Kĩ năng 


- Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


			Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 156, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 6 và số dư là 9.



Ví dụ: Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Xí nghiệp I đã vượt mức kế hoạch 12%, xí nghiệp II đã vượt mức kế hoạch 10%, do đó hai xí nghiệp đã làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.





			IV. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN





			1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Tính chất. Đồ thị


			Kiến thức 


Hiểu các tính chất của hàm số y = ax2.



Kĩ năng


Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 với giá trị bằng số của a.



 


			- Chỉ nhận biết các tính chất của hàm số y = ax2 nhờ đồ thị. Không chứng minh các tính chất đó bằng phương pháp biến đổi đại số.


- Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Với a là số hữu tỉ.





			2. Phương trình bậc hai một ẩn


			Kiến thức 


Hiểu khái niệm phương trình bậc hai một ẩn



Kĩ năng


Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó (nếu phương trình có nghiệm).


			Ví dụ: Giải các phương trình:



a) 6x2 + x - 5 = 0 ;



b) 3x2 + 5x + 2 = 0.





			3. Định lí Vi-ét và ứng dụng 


			Kiến thức, kĩ năng 


Hiểu và vận dụng được định lí Vi-ét để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.


			Ví dụ: Tìm hai số x và y, biết x + y = 9 và xy = 20





			4. Phương trình quy về phương trình bậc hai 


			Kiến thức


Biết nhận dạng phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai và biết đặt ẩn phụ thích hợp để đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai đối với ẩn phụ.



Kĩ năng


Giải được một số phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai.


			Chỉ xét các phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai: ẩn phụ là đa thức bậc nhất, đa thức bậc hai hoặc căn bậc hai của ẩn chính.



Ví dụ: Giải các phương trình:



a) 9x4 - 10x2 + 1 = 0 ;



b) 3(y2 + y)2 - 2(y2 + y) - 1 = 0 ;



c) 2x - 3
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+1 = 0.





			5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn


			Kĩ năng


- Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải phương trình bậc hai một ẩn.



- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.


			Ví dụ: Tính các kích thước của một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 m và diện tích bằng 875 m2.



Ví dụ: Một tổ công nhân phải làm 144 dụng cụ. Do 3 công nhân chuyển đi làm việc khác nên mỗi người còn lại phải làm thêm 4 dụng cụ. Tính số công nhân lúc đầu của tổ nếu năng suất của mỗi người như nhau.





			V. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG





			1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông


			Kiến thức


Hiểu cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.



Kĩ năng


Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số bài toán thực tế.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 30 cm, BC = 50 cm. Kẻ đường cao AH. Tính:



a) Độ dài BH;



b) Độ dài AH.





			2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác


			Kiến thức


- Hiểu các định nghĩa: sinα, cosα, tanα, cotα.


- Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.



Kĩ năng 


			Cũng có thể dùng các kí hiệu tgα, cotgα.





			


			- Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.



- Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC có Â = 40o, AB = 10 cm, AC = 12 cm. Tính diện tích tam giác ABC.





			3. Một số hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác)


			Kiến thức


Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.



Kĩ năng


Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.


			Ví dụ: Giải tam giác vuông ABC biết Â = 90o, AC = 10 cm và Ĉ = 30o.





			4. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn


			Kĩ năng


Biết cách "đo" chiều cao và khoảng cách trong tình huống thực tế có thể được.


			





			VI. ĐƯỜNG TRÒN





			1. Xác định một đường tròn


Định nghĩa đường tròn, hình tròn.



Cung và dây cung.



Sự xác định một đường tròn.



Đường tròn ngoại tiếp tam giác.


			Kiến thức


Hiểu:



- Định nghĩa đường tròn, hình tròn;



- Các tính chất của đường tròn;



- Sự khác nhau giữa đường tròn và hình tròn;



- Khái niệm cung và dây cung, dây cung lớn nhất của đường tròn.



Kĩ năng 


- Biết cách vẽ đường tròn qua hai điểm và ba điểm cho trước. Từ đó biết cách vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác.



- Ứng dụng: Vẽ một đường tròn theo điều kiện cho trước, cách xác định tâm đường tròn.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh BC. Vẽ MD [image: image91.png]




 AB và ME [image: image92.png]




 AC. Trên các tia BD và CE lần lượt lấy các điểm I, K sao cho D là trung điểm của BI, E là trung điểm của CK. Chứng minh rằng bốn điểm B, I, K, C cùng nằm trên một đường tròn.





			2. Tính chất đối xứng


Tâm đối xứng.



Trục đối xứng.



Đường kính và dây cung.



Dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây.


			Kiến thức


Hiểu được tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó, bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn. Hiểu được quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây, các mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.



Kĩ năng 


Biết cách tìm mối liên hệ giữa đường kính và dây cung, dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây; áp dụng các điều này vào giải toán


			- Không đưa ra các bài toán chứng minh phức tạp.



- Trong bài tập nên có cả phần chứng minh và phần tính toán, nội dung chứng minh cần ngắn gọn và kết hợp với kiến thức về tam giác đồng dạng.



 





			3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn


 


			Kiến thức


- Hiểu được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn qua các hệ thức tương ứng (d < R, d > R, d = r + R,...) và điều kiện để mỗi vị trí tương ứng có thể xảy ra.



- Hiểu các khái niệm tiếp tuyến của đường tròn, hai đường tròn tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài. Dựng được tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm cho trước ở trên hoặc ở ngoài đường tròn.



- Hiểu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.



- Biết khái niệm đường tròn nội tiếp tam giác.



Kĩ năng


- Biết cách vẽ đường thẳng và đường tròn, đường tròn và đường tròn khi số điểm chung của chúng là 0, 1 , 2.



- Vận dụng các tính chất đã học để giải bài tập và một số bài toán thực tế.


			Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB và một điểm M không trùng với cả A và B. Vẽ các đường tròn (A; AM) và (B; BM). Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn này trong các trường hợp sau:



a) Điểm M nằm ngoài đường thẳng AB;



b) Điểm M nằm giữa A và B;



c) Điểm M nằm trên tia đối của tia AB (hoặc tia đối của tia BA).


Ví dụ: Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Gọi M là trung điểm của OO'. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AM, cắt các đường tròn (O) và (O') lần lượt ở C và D. Chứng minh rằng AC = AD.





			VII. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN





			1. Góc ở tâm. Số đo cung


Định nghĩa góc ở tâm.



Số đo của cung tròn.


			Kiến thức


Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung.



Kĩ năng 



Ứng dụng giải được bài tập và một số bài toán thực tế.



 


			Ví dụ: Cho đường tròn (O) và dây AB. Lấy hai điểm M và N trên cung nhỏ AB sao cho chúng chia cung này thành ba cung bằng nhau:



[image: image93.emf]


Các bán kính OM và ON cắt AB lần lượt tại C và D. Chứng minh rằng AC = BD và AC > CD.





			2. Liên hệ giữa cung và dây


 


			Kiến thức


Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và giây để so sánh được độ lớn của hai cung theo hai dây tương ứng và ngược lại.


			





			


			Kĩ năng


Vận dụng được các định lí đề giải bài tập.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn (O). Biết Â = 50o. Hãy so sánh các cung nhỏ [image: image94.emf]





			3. Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn


Định nghĩa góc nội tiếp.



Góc nội tiếp và cung bị chắn.



Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.



Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.



Cung chứa góc. Bài toán quỹ tích "cung chứa góc".


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.



- Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.


			





			


			- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, biết cách tính số đo của các góc trên.



- Hiểu bài toán quỹ tích "cung chứa góc" và biết vận dụng để giải những bài toán đơn giản.



Kĩ năng


Vận dụng được các định lí, hệ quả để giải bài tập.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R). Biết Â = α (α < 90o). Tính độ dài BC.



Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi.





			4. Tứ giác nội tiếp đường tròn


Định lí thuận.



Định lí đảo.


			Kiến thức 


Hiểu định lí thuận và định lí đảo về tứ giác nội tiếp.



Kĩ năng


Vận dụng được các định lí trên để giải bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp đường tròn.


			Ví dụ: Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Nối DE, EF, FD. Tìm tất cả các tứ giác nội tiếp có trong hình vẽ.





			5. Công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn. Giới thiệu hình quạt tròn và diện tích hình quạt tròn


			Kĩ năng


Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập.


			Không chứng minh các công thức S = πR2 và C = 2πR.





			VIII. HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU





			Hình trụ, hình nón, hình cầu.



Hình khai triển trên mặt phẳng của hình trụ, hình nón.



Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.


			Kiến thức


Qua mô hình, nhận biết được hình trụ, hình nón, hình cầu và đặc biệt là các yếu tố: đường sinh, chiều cao, bán kính có liên quan đến việc tính toán diện tích và thể tích các hình.



Kĩ năng 


Biết các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích các hình, từ đó vận dụng vào việc tính toán diện tích, thể tích các vật có cấu tạo từ các hình nói trên.


			Không chứng minh các công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về phương pháp dạy học


Phương pháp dạy học Toán trong trường Trung học cơ sở phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, hình thành và phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.



Toán học là một khoa học trừu tượng, có nguồn gốc từ thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Việc rèn luyện tư duy lôgic là một trong những yêu cầu hàng đầu của dạy học toán ở nhà trường phổ thông. Cần quán triệt định hướng và đặc điểm của bộ môn trong việc vận dụng các phương pháp dạy học. Có thể chọn lựa linh hoạt các phương pháp riêng của môn Toán, lưu ý là môn Toán trong nhà trường có nhiều thuận lợi để thực hiện phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, dù vận dụng phương pháp nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc: học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với vai trò sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.



Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học trên lớp, trong và ngoài nhà trường; học cá nhân, học nhóm. Cần tổ chức tốt các giờ thực hành toán để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, tạo nên hứng thú cho học sinh.



Để nâng cao tác dụng tích cực của phương pháp dạy học, cần sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị dạy học trong danh mục đã quy định. Ngoài ra, giáo viên và học sinh có thể làm thêm các đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung học tập. Tận dụng các ưu thế của công nghệ thông tin trong dạy học Toán ở nhà trường.



Ngoài việc hình thành phương pháp tự học của học sinh còn cần coi trọng việc trang bị kiến thức về các phương pháp toán học cho học sinh.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Việc đánh giá kết quả học tập Toán của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học môn Toán đối với từng lớp; đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình.



Cần kết hợp các hình thức đánh giá khác nhau để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, định kì (kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra cuối học kì), cần sử dụng các hình thức theo dõi và quan sát thường xuyên đối với từng học sinh về ý thức học tập, tính tự giác, sự tiến bộ về nhận thức và tư duy toán học. Đổi mới hình thức đánh giá theo hướng kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. Cần tập trung đánh giá khả năng tư duy, tính sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc sống.



Cần tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập của các học sinh khác trong nhóm, trong lớp và tự đánh giá bản thân. Thông báo công khai các kết quả đánh giá để có những điều chỉnh cần thiết và kịp thời đối với việc học Toán của học sinh và dạy Toán của giáo viên.



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy và học Toán ở các vùng, miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về toán hoặc có nhu cần học toán sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu.



MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN



I. MỤC TIÊU



Môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức 


- Hiểu được những chuẩn mực đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống.



- Hiểu ý nghĩa của các chuẩn mực đối với sự phát triển của cá nhân, xã hội và cách thức rèn luyện để đạt được các chuẩn mực đó. 



2. Về kĩ năng 


- Biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh theo các chuẩn mực đã học; biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong hoạt động và giao tiếp hằng ngày.



- Biết tự tổ chức việc học tập và rèn luyện của bản thân theo yêu cầu các chuẩn mực đã học.



3. Về thái độ


- Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện đạo đức, pháp luật trong đời sống hằng ngày; có tình cảm trong sáng, lành mạnh đối với mọi người, đối với gia đình, nhà trường, quê hương, đất nước. 



- Có niềm tin vào tính đúng đắn của các chuẩn mực đã học và hướng tới những giá trị xã hội tốt đẹp. 



- Có trách nhiệm đối với bản thân; có nhu cầu tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để trở thành một chủ thể xã hội tích cực, năng động. 



II. NỘI DUNG 



1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			1


			35


			35





			7


			1


			35


			35





			8


			1


			35


			35





			9


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Phần I - Các giá trị đạo đức


1. Quan hệ với bản thân


- Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.



- Tiết kiệm.



2. Quan hệ với người khác


- Lễ độ



- Sống chan hòa với mọi người.



- Biết ơn.



- Lịch sự, tế nhị.



3. Quan hệ với công việc


- Mục đích học tập của học sinh.



- Siêng năng, kiên trì.



- Tôn trọng kỷ luật.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên. 



Phần II - Quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và trách nhiệm của Nhà nước


1. Quyền trẻ em; quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình


Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


Thực hiện trật tự, an toàn giao thông.



3. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hoá, giáo dục và kinh tế


Quyền và nghĩa vụ học tập.



4. Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân


- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.



- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.



- Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.



5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước


Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Phần I - Các giá trị đạo đức


1. Quan hệ với bản thân


- Sống giản dị.



- Trung thực.



- Tự trọng.



- Tự tin.



2. Quan hệ với người khác



- Yêu thương con người.



- Tôn sư trọng đạo.



- Đoàn kết, tương trợ.



- Khoan dung.



3. Quan hệ với công việc


- Sống và làm việc có kế hoạch.



- Đạo đức và kỉ luật.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Xây dựng gia đình văn hoá.



- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.



Phần II - Quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và trách nhiệm của Nhà nước


1. Quyền trẻ em; quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình



Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



3. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hoá, giáo dục và kinh tế


Bảo vệ di sản văn hoá.



4. Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân


Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.



5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước


- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
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1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Phần I - Các giá trị đạo đức


1. Quan hệ với bản thân


Tự lập.



2. Quan hệ với người khác


- Tôn trọng lẽ phải.



- Tôn trọng người khác.



- Giữ chữ tín.



- Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.



3. Quan hệ với công việc


- Liêm khiết.



- Lao động tự giác và sáng tạo.



- Pháp luật và kỉ luật.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.



- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.



- Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.



Phần II - Quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và trách nhiệm của Nhà nước


1. Quyền trẻ em; quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình


Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


- Phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



- Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



3. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hoá, giáo dục và kinh tế


- Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.



- Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



4. Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân


- Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.



- Quyền tự do ngôn luận.



5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước.


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 



- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Phần I - Các giá trị đạo đức


1. Quan hệ với bản thân 


Tự chủ. 



2. Quan hệ với công việc 


- Chí công vô tư. 



- Năng động, sáng tạo. 



- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.



- Dân chủ và kỉ luật.



3. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại 


- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.



- Hợp tác cùng phát triển. 



- Bảo vệ hòa bình. 



- Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.



- Lí tưởng sống của thanh niên.



- Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.



Phần II - Quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và trách nhiệm của Nhà nước


1. Quyền trẻ em; quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình


- Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hoá, giáo dục và kinh tế


- Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.



- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước


- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.



- Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.



- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



Bài tổng kết: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN





			1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể


			Kiến thức


- Hiểu được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt. 



- Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.



- Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân.



Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác.



- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.



- Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc, rèn luyện thân thể bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó.



Thái độ


Có ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.


			- Kể những tấm tấm gương về chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, luyện tập hằng ngày.



- Ví dụ: giữ gìn vệ sinh cá nhân; tập thể dục, thể thao; có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phòng bệnh hợp lí.





			2. Tiết kiệm


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là tiết kiệm.


			- Phân biệt được giữa tiết kiệm với hà tiện và keo kiệt, giữa tiết kiệm với xa hoa, lãng phí.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của sống tiết kiệm.


			- Ý nghĩa về các phương diện: đạo đức kinh tế, văn hoá.





			


			Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá việc sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền của, thời gian của bản thân và người khác.



- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp, thể hiện tiết kiệm đồ dùng, tiền bạc, thời gian, công sức trong các tình huống.



- Biết sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền bạc, thời gian một cách hợp lí, tiết kiệm.



Thái độ


Ưa thích lối sống tiết kiệm, không thích lối sống xa hoa, lãng phí.


			





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC





			1. Lễ độ


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là lễ độ.


			- Nêu được các biểu hiện của lễ độ qua lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, ...





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ với mọi người.


			- Ý nghĩa:



+ Tôn trọng, quan tâm đến mọi người.



+ Tự trọng, có văn hoá. 



+ Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 





			


			Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân, của người khác về lễ độ trong giao tiếp, ứng xử. 



- Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện lễ độ trong các tình huống giao tiếp.



- Biết cư xử lễ độ với mọi người xung quanh.



Thái độ


Đồng tình, ủng hộ các hành vi cư xử lễ độ với mọi người; không đồng tình với những hành vi thiếu lễ độ.


			- Phân biệt được hành vi, thái độ lễ độ với hành vi, thái độ thiếu lễ độ. 





			2. Sống chan hòa với mọi người


			Kiến thức


- Nêu được các biểu hiện cụ thể của sống chan hòa với mọi người.


			- Kể được một vài ví dụ về sống chan hòa với mọi người; phân biệt được giữa sống chan hòa với mọi người và sống tách biệt, xa lánh, khép kín, hoặc sống thụ động, đánh mất bản sắc riêng của mình.





			


			- Nêu được ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người. 



Kĩ năng


- Biết sống chan hòa với bạn bè và mọi người xung quanh.



Thái độ


- Yêu thích lối sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người. 


			





			3. Biết ơn 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là biết ơn.


			- Kể được các biểu hiện của biết ơn, nêu được một vài ví dụ về sự biết ơn. 





			


			- Nêu được ý nghĩa của lòng biết ơn.



Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo của bản thân và bạn bè xung quanh. 



- Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp để thể hiện sự biết ơn trong các tình huống cụ thể.



- Biết thể hiện sự biết ơn của bản thân đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các anh hùng, liệt sĩ,... bằng những việc làm cụ thể.



Thái độ


- Quý trọng những người đã quan tâm, giúp đỡ mình.



- Trân trọng, ủng hộ những hành vi thể hiện lòng biết ơn.


			





			4. Lịch sự, tế nhị


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là lịch sự, tế nhị.


			- Nêu được một số ví dụ về cách giao tiếp lịch sự, tế nhị: chào hỏi, giới thiệu; tự giới thiệu; cảm ơn; xin lỗi; nói lời yêu cầu, đề nghị, ở nơi công cộng;...





			


			- Nêu được ý nghĩa của lịch sự, tế nhị trong gia đình, với mọi người xung quanh.


			- Ý nghĩa trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.





			


			Kĩ năng


- Biết phân biệt hành vi lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lịch sự, tế nhị.



- Biết giao tiếp, lịch sự, tế nhị với mọi người xung quanh. 



Thái độ


Yêu mến, quý trọng những người lịch sự, tế nhị trong giao tiếp.


			





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC





			1. Mục đích học tập của học sinh


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là mục đích học tập của học sinh. 


			





			


			- Phân biệt được mục đích học tập đúng và mục đích học tập sai.


			- Chỉ ra được một vài mục đích học tập sai: học vì điểm, vì tiền bạc,...





			


			- Nêu được ý nghĩa của mục đích học tập đúng đắn.


			- Giúp cho con người biết cố gắng, vượt mọi khó khăn, gian khổ vươn lên trong học tập. 





			


			Kĩ năng


Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện được mục đích đó.



Thái độ


Quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định.


			





			2. Siêng năng, kiên trì


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì.


			- Nêu được một số biểu hiện đặc trưng của siêng năng, kiên trì. Phân biệt được siêng năng với lười biếng, kiên trì với hay nản lòng, chóng chán. 





			


			- Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.


			- Giúp con người thành công trong công việc, trong cuộc sống.





			


			Kĩ năng


- Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động,...



- Biết siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và các hoạt động sống hằng ngày.



Thái độ


Quý trọng những người siêng năng, kiên trì, không đồng tình với những biểu hiện của lười biếng, hay nản lòng.


			- Liên hệ bản thân, tập thể trong học tập, lao động, rèn luyện,...





			3. Tôn trọng kỉ luật 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là tôn trọng kỉ luật. 


			- Nêu được ví dụ.



- Phân biệt được hành vi, thái độ tôn trọng kỉ luật với hành vi thái độ vô kỉ luật.





			


			- Nêu được ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật.



- Biết được: tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của mỗi thành viên của gia đình, tập thể, xã hội. 



Kĩ năng


- Tự đánh giá được ý thức tôn trọng kỉ luật của bản thân và bạn bè.



- Biết chấp hành tốt nền nếp trong gia đình, nội quy của nhà trường và những quy định chung của đời sống cộng đồng và nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùng thực hiện.



Thái độ


- Tôn trọng kỉ luật và tôn trọng những người biết chấp hành tốt kỉ luật.


			- Ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI





			Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.


			- Nêu được các biểu hiện cơ bản, cụ thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình, làm tốt các nhiệm vụ được giao, không cần ai kiểm tra, nhắc nhở.



- Phân biệt được những biểu hiện tích cực, tự giác với lười biếng, không tự giác trong việc tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 



Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.



- Biết động viên bạn bè, anh chị em tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.



Thái độ


Có ý thức tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.


			- Đối với bản thân, đối với tập thể, đối với xã hội.





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN





			Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên. 


			- Nêu được các biểu hiện đặc trưng và cho được ví dụ.





			


			- Hiểu được vì sao phải yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên.


			- Phân tích được hai lí do:



+ Vai trò của thiên nhiên đối với chất lượng cuộc sống con người.



+ Hậu quả mà con người phải gánh chịu nếu môi trường bị tàn phá, ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái.





			


			- Nêu được một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên.



Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác đối với thiên nhiên.



- Biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên.



- Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên. 



Thái độ


- Yêu thiên nhiên, tích cực bảo vệ thiên nhiên.



- Biết phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.


			





			B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC 





			I. QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH





			Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em 


			Kiến thức


- Nêu được tên bốn nhóm quyền và một số quyền trong bốn nhóm theo Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.


			- Ví dụ: quyền được đối xử bình đẳng, quyền được học tập và vui chơi giải trí, quyền được bày tỏ ý kiến...





			


			- Nêu được ý nghĩa Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ em, đối với tương lai của thế giới.





			


			Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em ở bản thân và bạn bè.



- Biết thực hiện quyền và bổn phận của bản thân.



Thái độ


Tôn trọng quyền của mình và của mọi người. 


			





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN





			Thực hiện trật tự an toàn giao thông


			Kiến thức


- Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông.






			- Một số nguyên nhân chính: Do ý thức con người; do đường chật, người đông; do phương tiện đã quá thời hạn sử dụng.





			


			- Nêu được những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp, quy định đối với trẻ em. 



- Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường. 


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông.


			- Ý nghĩa đối với việc đảm bảo an toàn cho mình và mọi người, đảm bảo cho giao thông thông suốt.





			


			Kĩ năng


- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 



- Biết thực hiện đúng quy định về trật tự an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt. 



Thái độ


- Tôn trọng những quy định về trật tự, an toàn giao thông.



- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.


			





			III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ 





			Quyền và nghĩa vụ học tập 


			Kiến thức


- Nêu được ý nghĩa của việc học tập.



- Nêu được nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân nói chung, của trẻ em nói riêng. 



- Nêu được trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập của con em và vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội về giáo dục.



Kĩ năng


- Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.


- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, giúp đỡ bạn bè và em nhỏ cùng thực hiện.



Thái độ


Tôn trọng quyền học tập của mình và của người khác.


			- Ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội.





			IV. CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN





			1. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm


			Kiến thức


- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.


			- Ví dụ: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể của người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật,...





			


			- Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.



Kĩ năng


- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.



- Biết bảo vệ thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình.



Thái độ


Tôn trọng sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác; phản đối những hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. 


			





			2. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở


			Kiến thức


- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.






			Ví dụ: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.





			


			Kĩ năng


- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.



- Biết đưa ra cách ứng xử trong các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở.



- Biết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình. 



Thái độ


- Tôn trọng chỗ ở của người khác. 



- Biết phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác.


			





			3. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín


			Kiến thức


- Nêu được nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.


			Ví dụ: Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.





			


			Kĩ năng


- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.


			








			


			- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 



- Biết bảo vệ quyền của mình, không xâm phạm an toàn và bí mật thư tín của người khác.



Thái độ


Tôn trọng quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín của mình và của người khác.


			- Nhận xét, đánh giá được những tình huống, ví dụ trong thực tế. 





			V. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC





			Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là công dân; Căn cứ để xác định công dân của một nước; Thế nào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.


			- Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước; công dân được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 





			


			Kĩ năng


Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.


			- Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, lao động, vui chơi giải trí, trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình.





			


			Thái độ


Tự hào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


			








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN





			1. Sống giản dị


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là sống giản dị.


			





			


			- Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị. 



- Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô trương hình thức, với luộm thuộm, cẩu thả. 


			- Cho được ví dụ.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của sống giản dị.


			- Ý nghĩa đối với bản thân, gia đình, xã hội.





			


			Kĩ năng


Biết thực hiện giản dị trong cuộc sống.



Thái độ


Quý trọng lối sống giản dị; không đồng tình với lối sống xa hoa, phô trương hình thức.


			





			2. Trung thực


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là trung thực.


			





			


			- Nêu được một số biểu hiện của tính trung thực.


			- Qua thái độ, hành động, lời nói; trong công việc; trong quan hệ với bản thân và với người khác.





			


			- Nêu được ý nghĩa của sống trung thực.


			- Ý nghĩa đối với việc nâng cao phẩm giá cá nhân và làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.





			


			Kĩ năng


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác theo yêu cầu của tính trung thực.



- Trung thực trong học tập và trong những việc làm hằng ngày.



Thái độ


Quý trọng và ủng hộ những việc làm thẳng thắn, trung thực; phản đối những hành vi thiếu trung thực trong học tập, trong cuộc sống.


			





			3. Tự trọng


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tự trọng.


			





			


			- Nêu được một số biểu hiện của lòng tự trọng.


			- Biểu hiện trong giao tiếp, trong nếp sống, trong quan hệ với mọi người và trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân.





			


			- Nêu được ý nghĩa của tự trọng đối với việc nâng cao phẩm giá con người.



Kĩ năng


- Biết thể hiện tự trọng trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ.



- Biết phân biệt những việc làm thể hiện sự tự trọng với những việc làm thiếu tự trọng.



Thái độ


Tự trọng; không đồng tình với những hành vi thiếu tự trọng


			





			4. Tự tin


			Kiến thức


- Nêu được một số biểu hiện của tính tự tin.



- Nêu được ý nghĩa của tính tự tin. 


			- Nêu và cho được ví dụ.



- Ý nghĩa đối với việc củng cố ý chí, nghị lực, bản lĩnh của con người để đạt mục đích. 





			


			Kĩ năng


Biết thể hiện sự tự tin trong những công việc cụ thể. 



Thái độ


Tin ở bản thân mình, không a dua, dao động trong hành động.


			





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC





			1. Yêu thương con người


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là yêu thương con người. 


			





			


			- Nêu được các biểu hiện của lòng yêu thương con người.


			- Cho được ví dụ.





			


			- Nêu được ý nghĩa của lòng yêu thương con người. 


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của cá nhân và xã hội.





			


			Kĩ năng


Biết thể hiện lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh bằng những việc làm cụ thể.



Thái độ


Quan tâm đến mọi người xung quanh; không đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và những hành vi độc ác đối với con người.


			





			2. Tôn sư trọng đạo


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo.



- Nêu được một số biểu hiện của tôn sư trọng đạo.


			








			


			- Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.


			- Ý nghĩa đối với sự tiến bộ của bản thân và phát triển của xã hội, với sự phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.





			


			Kĩ năng


Biết thể hiện sự tôn sư trọng đạo bằng những việc làm cụ thể đối với thầy, cô giáo trong cuộc sống hằng ngày. 



Thái độ


Kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.


			





			3. Đoàn kết, tương trợ 


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là đoàn kết, tương trợ



- Kể được một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống.


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ. 


			- Giúp con người dễ hội nhập và hợp tác với nhau; có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.





			


			Kĩ năng


Biết đoàn kết, tương trợ với bạn bè, mọi người trong học tập, sinh hoạt tập thể và trong cuộc sống.



Thái độ


- Quý trọng sự đoàn kết, tương trợ của mọi người; sẵn sàng giúp đỡ người khác. 



- Phản đối những hành vi gây mất đoàn kết.


			





			4. Khoan dung


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là khoan dung.



- Kể được một số biểu hiện của lòng khoan dung 


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của lòng khoan dung.


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người và đối với xã hội.





			


			Kĩ năng


- Biết thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với mọi người xung quanh.


			- Biết tự kiềm chế bản thân, không đối xử thô bạo, chấp nhặt, biết thông cảm và nhường nhịn. 





			


			Thái độ


Khoan dung, độ lượng với mọi người; phê phán sự định kiến, hẹp hòi, cố chấp trong quan hệ giữa người với người. 


			





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC





			1. Sống và làm việc có kế hoạch


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch. 


			





			


			- Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.



- Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch. 


			- Nêu được ví dụ. 



- Ý nghĩa đối với hiệu quả của công việc, đối với việc đạt mục đích cuộc sống; đối với yêu cầu của người lao động mới trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá.





			


			Kĩ năng


- Biết phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch. 


			- Nhận xét cách làm việc của mọi người (bạn bè, người lớn,...).





			


			- Biết sống, làm việc có kế hoạch.


			- Tập xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân hằng ngày và lập kế hoạch các hoạt động của tập thể.





			


			Thái độ


Tôn trọng, ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không kế hoạch.


			





			2. Đạo đức và kỉ luật


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là đạo đức, thế nào là kỉ luật và mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật. 


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của đạo đức và kỉ luật.


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững của cá nhân và xã hội. 





			


			Kĩ năng


Biết đánh giá hành vi, việc làm của bản thân và của người khác trong một số tình huống có liên quan đến đạo đức và kỉ luật.



Thái độ


Ủng hộ những hành vi, việc làm tôn trọng kỉ luật và có đạo đức; phê phán những hành vi, việc làm vi phạm kỉ luật, vi phạm đạo đức.


			





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI





			1. Xây dựng gia đình văn hoá


			Kiến thức


- Kể được những tiêu chuẩn chính của một gia đình văn hoá.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hoá.


			- Ý nghĩa đối với hạnh phúc của mỗi người, của từng gia đình và đối với việc xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc.





			


			- Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hoá.



Kĩ năng


- Biết phân biệt các biểu hiện đúng và sai, lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn hoá ở gia đình.



- Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình văn hoá.



- Biết thể hiện hành vi văn hoá trong cư xử, lối sống ở gia đình.



Thái độ


- Coi trọng danh hiệu gia đình văn hoá.



- Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá.


			





			2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


			





			


			- Kể được một số biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 



- Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.



Kĩ năng


- Biết xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.



- Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.



Thái độ


Trân trọng, tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ.


			- Biểu hiện về văn hoá, về nghề nghiệp, về học tập.....





			B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC





			I. QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH 





			Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam 


			Kiến thức


- Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


			- Quyền được khai sinh và có quốc tịch; quyền được nuôi nấng, chăm sóc; quyền được bảo vệ sức khỏe; quyền học tập; quyền vui chơi, giải trí lành mạnh,... 





			


			- Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.



- Nêu được trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.



Kĩ năng


- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.



- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.



- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của bạn bè.


			





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN





			Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên.



- Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.


			





			


			- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.


			- Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.





			


			- Nêu được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với con người.


			- Vai trò đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống con người. 





			


			- Kể được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.


			- Quy định về bảo vệ nguồn nước, không khí, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật quý hiếm.





			


			- Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



Kĩ năng


- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.



- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.



Thái độ


- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.



- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.


			





			III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ 





			Bảo vệ di sản văn hoá 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là di sản văn hoá.


			- Gồm: di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.





			


			- Kể được tên một số di sản văn hoá của nước ta.


			- Ví dụ: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn,....





			


			- Hiểu được ý nghĩa của di sản văn hoá. 



- Kể được những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá.



Kĩ năng


- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí. 



- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hoá phù hợp với lứa tuổi.



Thái độ


Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hoá của quê hương, đất nước.


			





			IV. CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 





			Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.



- Kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta. 



- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.



Kĩ năng


- Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu.



Thái độ


- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.



- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.


			- Phân biệt được tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan. 





			V. NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC





			1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			Kiến thức


- Biết được bản chất của Nhà nước ta. 



- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước.



- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược.



- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.



Kĩ năng


- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.



- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước. 



Thái độ


Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


			- Là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.





			2. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường, thị trấn)


			Kiến thức


- Kể được tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra.



- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.


			





			


			- Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.



Kĩ năng


Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.



Thái độ


Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó.


			- Liên hệ với thực tế địa phương. 








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN





			Tự lập


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tự lập.



- Nêu được những biểu hiện của người có tính tự lập. 


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập.


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. 





			


			Kĩ năng


Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hằng ngày của bản thân trong học tập, lao động, sinh hoạt.



Thái độ


- Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.



- Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, những người xung quanh biết sống tự lập.


			





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC





			1. Tôn trọng lẽ phải 


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.



- Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.



- Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.


			





			


			- Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển cá nhân và xã hội.





			


			Kĩ năng


Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải.



Thái độ


- Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải.



- Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc.


			





			2. Tôn trọng người khác


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. 



- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác.



- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.



Kĩ năng


- Biết phân biệt những hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác.



- Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày.



Thái độ


- Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác.



- Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác. 


			 





			3. Giữ chữ tín


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là giữ chữ tín.


			





			


			- Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín.


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.


			- Ý nghĩa trong việc xây dựng quan hệ xã hội.





			


			Kĩ năng


- Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.



- Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.



Thái độ


Có ý thức giữ chữ tín.


			





			4. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là tình bạn.



- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh.


			- Ý nghĩa đối với mỗi người và xã hội.





			


			Kĩ năng


Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng.



Thái độ


			





			


			- Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.



- Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.


			- Đối với cả bạn cùng giới và khác giới. 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC 





			1. Liêm khiết


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là liêm khiết.


			





			


			- Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.



- Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết.



Kĩ năng


- Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.



- Biết sống liêm khiết, không tham lam.



Thái độ


Kính trọng những người sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.


			- Ý nghĩa trong sự phát triển nhân cách bản thân và xây dựng quan hệ xã hội.





			2. Lao động tự giác và sáng tạo


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo.


			





			


			- Nêu được những biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong lao động, trong học tập.


			- Cho được ví dụ.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo.



Kĩ năng


Biết lập kế hoạch học tập, lao động; biết điều chỉnh, lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện để đạt kết quả cao trong lao động, học tập.



Thái độ


- Tích cực, tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.



- Quý trọng những người tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động; phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động.


			- Ý nghĩa trong lao động, trong học tập đối với sự phát triển cá nhân và xã hội.





			3. Pháp luật và kỉ luật


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là pháp luật, kỉ luật.



- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật.



- Nêu được ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật.



Kĩ năng


- Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi.



- Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những quy định của pháp luật và kỉ luật.



Thái độ


- Tôn trọng pháp luật và kỉ luật. 



- Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật.


			- Phân biệt được sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật. 



- Ý nghĩa đối với cá nhân và xã hội.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI





			1. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội 


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là hoạt động chính trị - xã hội.



- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.



Kĩ năng


- Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.



- Biết tuyên truyền, vận động bạn bè cùng tham gia.



Thái độ


Tự giác, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, xã hội tổ chức.


			- Nêu được một vài ví dụ.



- Ý nghĩa đối với sự phát triển của bản thân và sự phát triển của xã hội. 





			2. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 



- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.



- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác



Kĩ năng


Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác.



Thái độ


Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác. 


			- Nêu được ví dụ.



- Ý nghĩa đối với sự phát triển đất nước.





			3. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư 


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.


			- Nêu được một vài ví dụ về xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.


			- Ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và cộng đồng.





			


			- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng.



Kĩ năng


- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.



- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 



Thái độ


Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó.


			





			B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC 





			I. QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH 





			Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình


			Kiến thức


- Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 


			- Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu; quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; bổn phận của anh chị em trong gia đình đối với nhau. 





			


			- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.



Kĩ năng


- Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.



- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình.



Thái độ


- Yêu quý các thành viên trong gia đình mình.



- Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.


			





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN





			1. Phòng, chống tệ nạn xã hội


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội.


			- Kể được một số tệ nạn xã hội. 





			


			- Nêu được tác hại của các tệ nạn xã hội.


			- Đối với cá nhân, gia đình và xã hội.





			


			- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội.



Kĩ năng


- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.



- Biết cách tuyên truyền, vận động bạn bè tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội.



Thái độ


Ủng hộ các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.


			





			2. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS


			Kiến thức


- Hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



- Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, nhất là các biện pháp đối với bản thân. 



Kĩ năng


- Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống.



- Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người nhiễm HIV/AIDS. 



- Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



Thái độ


- Tích cực phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



- Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS.


			 





			3. Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại 


			Kiến thức


- Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại và tính chất nguy hiểm, tác hại của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đó gây ra đối với con người và xã hội. 



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



Kĩ năng


Biết phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hằng ngày.



Thái độ


- Thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi. 



- Có ý thức nhắc nhở mọi người để phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.


			 





			III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ





			1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.



- Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.



Kĩ năng


- Phân biệt được những hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.



- Biết thực hiện những quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.



Thái độ


- Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác. 



- Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân.


			- Nêu được một vài ví dụ.





			2. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. 



- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



Kĩ năng


Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



Thái độ


- Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



- Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.


			- Nêu được một vài ví dụ. 





			IV. CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN





			1. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 


			Kiến thức


- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân. 



- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo. 



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.



Kĩ năng


- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.



- Biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.



Thái độ


Thận trọng, khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo.


			- Phân biệt được khiếu nại và tố cáo. Nêu được ví dụ.



- Nhà nước: bảo đảm.



- Công dân: thực hiện.





			2. Quyền tự do ngôn luận 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận. 



- Nêu được những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân. 



Kĩ năng


- Phân biệt được tự do ngôn luận đúng đắn với lợi dụng tự do ngôn luận để làm việc xấu.



- Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.



Thái độ


- Tôn trọng quyên tự do ngôn luận của mọi người. 



- Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.


			 





			V. NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC 





			1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			Kiến thức


- Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.



- Biết được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Kĩ năng


Biết phân biệt giữa Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác.



Thái độ


- Có trách nhiệm trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp. 



- Có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp. 


			 





			2. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


			Kiến thức


- Nêu được pháp luật là gì.



- Nêu được đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật. 



- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.



Kĩ năng 


- Biết đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hằng ngày ở trường, ở ngoài xã hội.



- Biết vận dụng một số quy định pháp luật đã học vào cuộc sống hằng ngày.



Thái độ


- Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật.



- Phê phán các hành vi, việc làm vi phạm pháp luật. 


			 








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN





			Tự chủ


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tự chủ.


			





			


			- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ. 


			- Nêu được một số biểu hiện đặc trưng của người biết tự chủ 



- Nêu được một vài ví dụ





			


			- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ.



Kĩ năng


Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt. 



Thái độ


Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.


			





			II. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC 





			1. Chí công vô tư 


			Kiến thức 


- Nêu được thế nào là chí công vô tư. 



- Nêu được biểu hiện của chí công vô tư.


			- Nêu được một số biểu hiện cơ bản.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư.


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của bản thân, đối với lợi ích của tập thể, của xã hội.





			


			Kĩ năng


Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.



Thái độ


Đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư, phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.


			





			2. Năng động, sáng tạo


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là năng động, sáng tạo.


			- Nêu được ví dụ về năng động, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của sống năng động, sáng tạo.


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội. 





			


			- Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo.



Kĩ năng


Năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và trong sinh hoạt hằng ngày.



Thái độ


- Tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.



- Tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo. 


			





			3. Làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


			- Ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội.





			


			- Nêu được các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


			- Nêu được các yếu tố cần thiết đối với người lao động: Phải có tay nghề cao, có sức khỏe tốt, lao động tự giác, năng động, sáng tạo, có kỉ luật,...





			


			Kĩ năng


Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của bản thân.



Thái độ


Có ý thức sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của bản thân. 


			





			4. Dân chủ và kỉ luật


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật. 



- Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật. 



- Hiểu được các ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật.



Kĩ năng


- Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể.



Thái độ


Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể.


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của cá nhân, tập thể và xã hội.





			III. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI 





			1. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 


			- Kể được quan hệ hữu nghị giữa nước ta với một số nước. Ví dụ: Quan hệ Việt - Lào, quan hệ Việt Nam - Cu Ba,...





			


			- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.


			- Tạo cơ hội và điều kiện để hợp tác, cùng phát triển; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 





			


			Kĩ năng


- Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc



- Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức.



Thái độ


Tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc


			





			2. Hợp tác cùng phát triển.


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển. 



- Hiểu được vì sao phải hợp tác quốc tế.



- Nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.



Kĩ năng


Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với khả năng của bản thân.



Thái độ


Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế.


			- Nêu được một vài ví dụ về hợp tác cùng phát triển





			3. Bảo vệ hòa bình


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình.



- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình.


			Nêu được hai lí do:



+ Giá trị của hòa bình và tác hại của chiến tranh.



+ Nguy cơ chiến tranh.





			


			- Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới.



- Nêu được các biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày. 



Kĩ năng


Tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.



Thái độ


Yêu hòa bình, ghét chiến tranh phi nghĩa.


			





			4. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 



- Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.


			- Nêu một cách đơn giản.



- Ví dụ: yêu nước, cần cù lao động, nhân nghĩa, đoàn kết chống ngoại xâm, hiếu học,...





			


			- Hiểu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao cần phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


			





			


			- Xác định được những thái độ, hành vi cần thiết để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 


			- Ví dụ: chăm chỉ học tập, lao động, bảo vệ các di tích văn hoá, di tích lịch sử, sống nhân ái, trung thực, giữ chữ tín,... 





			


			Kĩ năng 


Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc



Thái độ


Tôn trọng, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


			





			5. Lí tưởng sống của thanh niên 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là lí tưởng sống.



- Giải thích được vì sao thanh niên cần sống có lí tưởng. 



- Nêu được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay.



Kĩ năng


Xác định được lí tưởng sống cho bản thân.



Thái độ


Có ý thức sống theo lí tưởng.


			- Phân biệt lí tưởng với những mục đích sống tầm thường. 





			6. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


			Kiến thức


- Biết được thể nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá.



- Nêu được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


			- Một cách đơn giản.





			


			- Giải thích được vì sao thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


			- Thanh niên là lực lượng lao động đông, chủ chốt, có sức khỏe, có tri thức; tuổi thanh niên giàu mơ ước, nhiệt huyết,... 





			


			- Xác định được trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.



Kĩ năng


Biết lập kế hoạch học tập, tu dưỡng của bản thân để có đủ khả năng góp phần tham gia sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong tương lai.



Thái độ


Tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


			 





			B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC 





			I. QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH





			1. Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân


			Kiến thức


- Hiểu được hôn nhân là gì



- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.



- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.


			





			


			- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm.


			- Tác hại đối với việc học tập, phấn đấu của bản thân, với sức khỏe của bản thân, với việc thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong gia đình. 





			


			Kĩ năng


Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.



Thái độ


- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.



- Không tán thành việc kết hôn sớm. 


			





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ 





			1. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh. 



- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.



- Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



- Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân. 



Kĩ năng 


- Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.



Thái độ


Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước. 


			- Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế và quy mô kinh doanh.



- Kể được một số loại thuế hiện nay ở nước ta.



- Nghĩa vụ: kê khai, đăng kí với cơ quan thuế; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sổ sách, kế toán,...





			2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 


			Kiến thức 


- Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.


			- Đối với người lao động, người sử dụng lao động và đối với sự phát triển xã hội.





			


			- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. 


			- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc; cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.





			


			Kĩ năng


Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



Thái độ


Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động.


			





			III. NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC





			1. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân 


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật. 



- Kể được các loại vi phạm pháp luật. 


			- Nêu được ví dụ về từng loại: vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm kỉ luật.





			


			- Nêu được thế nào là trách nhiệm pháp lí.



- Kể được các loại trách nhiệm pháp lí.


			- Nêu được ví dụ về từng loại: trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỉ luật. 





			


			Kĩ năng


Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lí.



Thái độ


- Tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước.



- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật. 


			





			2. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân 


			Kiến thức 


- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.


			





			


			- Nêu được các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.


			- Hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 





			


			- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 



- Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.


Kĩ năng


Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi. 



Thái độ


Tích cực tham gia công việc của trường, của lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng.


			- Nhà nước: đảm bảo.



- Công dân: thực hiện.



- Ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền làm chủ của công dân. 





			3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc


			Kiến thức 


- Hiểu được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


			- Tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân; thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo vệ trật tự an ninh xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội.





			


			- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005 về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


			- Điều 13, 44, 48 trong Hiến pháp năm 1992. Điều 12 trong Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005.





			


			Kĩ năng


- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú.



- Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



Thái độ


- Đồng tình ủng hộ những hành động, việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



- Phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.


			





			Bài tổng kết: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật.



- Nêu được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. 


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.



- Hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.



Kĩ năng


Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.



Thái độ


Tự giác thực hiện các nghĩa vụ đạo đức và các quy định của pháp luật trong đời sống hằng ngày.


			- Là điều kiện để phát triển mỗi cá nhân và xã hội.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Chương trình Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Các chủ đề đạo đức và các chủ đề pháp luật đều được bố trí học ở tất cả các lớp (học kì I học Đạo đức, học kì II học Pháp luật).



Nội dung chương trình được cấu trúc theo nguyên tắc đồng tâm và phát triển. Điều đó thể hiện: 



- Các chủ đề được sắp xếp theo trật tự từ những vấn đề có tính chất cụ thể, gần gũi với cuộc sống của học sinh, đến những vấn đề khái quát hơn, phản ánh mối quan hệ ngày càng rộng hơn của học sinh. 



- Trong từng chủ đề có sự bố trí, sắp xếp các nội dung dạy học theo nguyên tắc phát triển từ thấp đến cao về nhận thức và yêu cầu tu dưỡng rèn luyện, phù hợp với lứa tuổi học sinh từng giai đoạn. Cụ thể:



Về Đạo đức, ở các lớp dưới, nội dung thiên về quan hệ của học sinh với bản thân và gia đình; lên các lớp trên, nội dung thiên về quan hệ của học sinh với cộng đồng, đất nước, nhân loại. Mức độ khó và tính khái quát của nội dung cũng được tăng dần từ lớp dưới lên lớp trên.



Về Pháp luật, chương trình được sắp xếp từ những nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến những nội dung về chế độ chính trị, nền pháp chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...



2. Về phương pháp dạy học


Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Học sinh cần phải tích cực hoạt động để tự phát hiện và chiếm lĩnh các kiến thức, kĩ năng mới; hình thành thái độ tích cực dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên.



Cần kết hợp và sử dụng hợp lí các phương pháp và hình thức dạy học với phương pháp và hình thức giáo dục; kết hợp giữa các phương pháp truyền thống (diễn giảng, đàm thoại, trực quan, kể chuyện,...) với các phương pháp hiện đại (thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi, giải quyết vấn đề, dự án,...); kết hợp các hình thức học cá nhân, theo nhóm và theo lớp; hình thức dạy học trong lớp, ngoài lớp và ngoài trường.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Việc đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân của học sinh Trung học cơ sở phải toàn diện về tất cả các mặt: kiến thức, thái độ, kĩ năng và hành vi.



Hình thức đánh giá là kết hợp giữa cho điểm và nhận xét.



Cần kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và các lực lượng giáo dục với tự đánh giá của học sinh; giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.



Việc đánh giá được dựa trên kết quả kiểm tra miệng, kiểm tra viết và quan sát hoạt động của học sinh trong giờ học, ngoài giờ học và qua các sản phẩm hoạt động của học sinh.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy học môn Giáo dục công dân cần gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của lớp học, nhà trường, địa phương. Vì vậy, giáo viên cần hết sức linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn, sử dụng các thông tin, sự kiện, hiện tượng, tình huống, trường hợp điển hình ở địa phương để minh họa, so sánh, phân tích, lí giải, nhận xét, đánh giá,... Đồng thời, cũng cần tổ chức cho học sinh liên hệ, tự liên hệ, so sánh, đối chiếu các hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh với các giá trị đã học; tổ chức cho học sinh điều tra, tìm hiểu các vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung bài học; thực hiện các dự án nhằm xây dựng môi trường lớp học, nhà trường, cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn,... Có như vậy, bài học Giáo dục công dân mới trở nên gần gũi, sống động, thiết thực đối với học sinh và có sức lôi cuốn đối với các em.


Môn VẬT LÍ



I. MỤC TIÊU



Môn Vật lí ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức 


Đạt được một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản ở trình độ Trung học cơ sở và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:



- Những kiến thức về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lí quan trọng nhất trong đời sống và sản xuất.



- Các đại lượng, các khái niệm và mô hình vật lí đơn giản, cơ bản, quan trọng được sử dụng phổ biến.



- Những quy luật định tính và một số định luật vật lí quan trọng nhất. 



- Những ứng dụng phổ biến, quan trọng nhất của vật lí trong đời sống và trong sản xuất. 



- Những hiểu biết ban đầu về một số phương pháp chung của nhận thức khoa học và một số phương pháp đặc thù của vật lí, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.



2. Về kĩ năng


- Biết quan sát các hiện tượng và các quá trình vật lí trong tự nhiên, trong đời sống hằng ngày hoặc trong các thí nghiệm và từ các nguồn tài liệu khác để thu thập các thông tin cần thiết cho việc học tập môn Vật lí. 



- Biết sử dụng các dụng cụ đo phổ biến của vật lí, lắp ráp và tiến hành được các thí nghiệm vật lí đơn giản.



- Biết phân tích, tổng hợp và xử lí các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lí, cũng như đề xuất phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm tra dự đoán đã đề ra.



- Vận dụng được kiến thức để mô tả và giải thích một số hiện tượng và quá trình vật lí đơn giản trong học tập và trong đời sống, để giải các bài tập vật lí chỉ đòi hỏi những suy luận lôgic và những phép tính đơn giản. 



- Biết sử dụng được các thuật ngữ vật lí, các biểu, bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lí thông tin. 



3. Về thái độ 


- Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, dần dần có hứng thú học Vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của Vật lí học cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học. 



- Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc quan sát thu thập thông tin và trong thực hành thí nghiệm. 



- Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào các hoạt động trong gia đình, cộng đồng và nhà trường.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			1


			35


			35





			7


			1


			35


			35





			8


			1


			35


			35





			9


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Chương 1: Cơ học


- Đo độ dài. Đo thể tích.



- Khối lượng. Đo khối lượng.



- Khái niệm lực. Hai lực cân bằng tác dụng lên vật đứng yên.



- Trọng lực (trọng lượng). Đơn vị lực.



- Lực đàn hồi. Đo lực.



- Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.



- Máy cơ đơn giản: đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rọc.



- Thực hành: Xác định khối lượng riêng của một chất.



Chương II: Nhiệt học


- Sự nở vì nhiệt.



- Các loại nhiệt kế thông dụng. Thang đo nhiệt độ.



- Sự nóng chảy. Sự đông đặc.



- Sự bay hơi. Sự ngưng tụ.



- Sự sôi



- Thực hành: Đo nhiệt độ.



LỚP 7



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Chương I: Quang học


- Nguồn sáng. Sự truyền thẳng của ánh sáng. Tia sáng. Chùm sáng. Nhật thực và nguyệt thực.



- Hiện tượng phản xạ ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.



- Gương cầu.



- Thực hành: Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.



Chương II: Âm học


- Nguồn âm.



- Độ cao, độ to của âm.



- Môi trường truyền âm.



- Phản xạ âm. Tiếng vang.



- Chống ô nhiễm do tiếng ồn.



Chương III: Điện học


- Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử.



- Dòng điện. Nguồn điện. Sơ đồ mạch điện.



- Vật liệu dẫn điện và cách điện. Sơ lược về dòng điện trong kim loại. 



- Các tác dụng của dòng điện.



- Cường độ dòng điện. Đo cường độ dòng điện.



- Hiệu điện thế. Đo hiệu điện thế.



- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.



- An toàn khi sử dụng điện.



- Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.



LỚP 8



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Chương 1: Cơ học


- Chuyển động cơ. Các dạng chuyển động cơ. Tính tương đối của chuyển động cơ. 



- Tốc độ của chuyển động. Chuyển động đều.



- Chuyển động không đều. Tốc độ trung bình.



- Tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động. Biểu diễn lực bằng đoạn thẳng có hướng.



- Cân bằng lực.



- Quán tính.



- Lực ma sát. Ý nghĩa của lực ma sát.



- Áp suất



- Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển. Bình thông nhau. Máy nén thuỷ lực.



- Lực đẩy Ác-si-mét. Vật nổi, vật chìm.



- Công của lực.



- Công suất.



- Cơ năng. Động năng. Thế năng do trọng lực. Thế năng do lực đàn hồi. Định luật bảo toàn cơ năng.



- Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.



Chương II: Nhiệt học


- Cấu tạo phân tử của các chất.



- Nhiệt độ và chuyển động phân tử.



- Nhiệt năng. Nhiệt lượng.



- Các cách truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt).



- Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt.



- Thực hành: Xác định nhiệt lượng trao đổi giữa hai vật.



LỚP 9



2 tiết/tuần x35 tuần = 70 tiết


Chương I: Dòng điện


- Định luật Ôm. Điện trở của dây dẫn.



- Điện trở của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.



- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào độ dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn. Biến trở.



- Công của dòng điện. Điện năng tiêu thụ.



- Công suất của dòng điện.



- Định luật Jun - Len-xơ.



- Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng.



- Thực hành:



+ Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.



+ Xác định công suất của một dụng cụ điện.



+ Kiểm nghiệm định luật Jun - Len-xơ.



Chương II: Từ trường và cảm ứng điện từ


- Nam châm vĩnh cửu.



- Nam châm điện.



- Từ trường. Từ phổ. Đường sức từ. Quy tắc nắm tay phải.



- Lực từ. Quy tắc bàn tay trái. Động cơ điện.



- Hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Máy phát điện. Sơ lược về dòng điện xoay chiều.



- Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa.



- Thực hành:



+ Chế tạo kim la bàn. Kiểm nghiệm từ tính của ống dây có dòng điện chạy qua.



+ Vận hành máy phát điện và máy biến áp đơn giản.



Chương III: Quang học


- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.



- Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.



- Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.



- Máy ảnh dùng phim.



- Mắt. Mắt cận. Mắt lão.



- Kính lúp.



- Phân tích ánh sáng trắng. Ánh sáng màu.



- Lọc ánh sáng màu. Trộn ánh sáng màu. Màu sắc các vật.



- Các tác dụng của ánh sáng.



- Thực hành:



+ Xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ.



+ Phân tích ánh sáng và trộn ánh sáng màu.



Chương IV: Sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng


- Sự chuyển hoá các dạng năng lượng.



- Định luật bảo toàn năng lượng.



- Việc khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm năng lượng.



- Động cơ nhiệt. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. Hiệu suất của động cơ nhiệt.



- Các loại máy phát điện.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CƠ HỌC





			1. Đo độ dài. Đo thể tích


			Kiến thức


Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng.



Kĩ năng


- Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích.



- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường. 



- Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.


			Chỉ dùng các đơn vị hợp pháp do Nhà nước quy định.



Học sinh phải thực hành đo độ dài, thể tích theo đúng quy trình chung của phép đo, bao gồm: ước lượng cỡ giá trị cần đo; lựa chọn dụng cụ đo thích hợp; đo và đọc giá trị đo đúng quy định; tính giá trị trung bình.





			2. Khối lượng và lực 


a) Khối lượng



b) Khái niệm lực



c) Lực đàn hồi



d) Trọng lực



e) Trọng lượng riêng.



Khối lượng riêng


			Kiến thức 


- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.



- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực. 



- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).



- Nêu được ví dụ về một số lực.



- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh, yếu của hai lực đó. 



- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.



- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.



- Nêu được đơn vị đo lực. 


			





			


			- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.



- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.



- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng và đo trọng lượng riêng.



- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất. 



Kĩ năng


- Đo được khối lượng bằng cân.


			Ở Trung học cơ sở, coi trọng lực gần đúng bằng lực hút của Trái Đất và chấp nhận một vật ở Trái Đất có khối lượng là 1kg thì có trọng lượng xấp xỉ 10N. Vì vậy P = 10m, trong đó m tính bằng kg, P tính bằng N. 





			


			- Vận dụng được công thức P = 10m.



- Đo được lực bằng lực kế.



- Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.



- Vận dụng được các công thức 
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để giải các bài tập đơn giản.


			Bài tập đơn giản là những bài tập mà khi giải chúng, chỉ đòi hỏi sử dụng một công thức hoặc tiến hành một hay hai lập luận (suy luận). 





			3. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc


			Kiến thức


- Nêu được các máy cơ đơn giản có trong các vật dụng và thiết bị thông thường.



- Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế. 



Kĩ năng


Sử dụng được máy cơ đơn giản phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ được lợi ích của nó. 


			 





			II. NHIỆT HỌC





			1. Sự nở vì nhiệt


			Kiến thức


- Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.



- Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.



- Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn.



Kĩ năng


Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.


			





			2. Nhiệt độ. Nhiệt kế. Thang nhiệt độ


			Kiến thức


- Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng.



- Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế. 



- Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen-xi-út.



Kĩ năng


- Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.



- Biết sử dụng các nhiệt kế thông thường để đo nhiệt độ theo đúng quy trình.



- Lập được bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian.


			Không yêu cầu làm thí nghiệm tiến hành chia độ khi chế tạo nhiệt kế, chỉ yêu cầu mô tả bằng hình vẽ hoặc ảnh chụp thí nghiệm này.



Một số nhiệt độ thường gặp như nhiệt độ của nước đá đang tan, nhiệt độ sôi của nước, nhiệt độ cơ thể người, nhiệt độ phòng... 



Không yêu cầu học sinh tính toán để đổi từ thang nhiệt độ này sang thang nhiệt độ kia.





			3. Sự chuyển thể


			Kiến thức 


- Mô tả được các quá trình chuyển thể: sự nóng chảy và đông đặc, sự bay hơi và ngưng tụ, sự sôi. Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của mỗi quá trình này.



- Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của một hiện tượng đồng thời vào nhiều yếu tố, chẳng hạn qua việc tìm hiểu tốc độ bay hơi.



Kĩ năng


			Chỉ dừng lại ở mức mô tả hiện tượng, không đi sâu vào mặt cơ chế cũng như về mặt chuyển hoá năng lượng của các quá trình này.





			


			- Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn và quá trình sôi.



- Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi và xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố. 



- Vận dụng được kiến thức về các quá trình chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế có liên quan.


			Chất rắn ở đây được hiểu là chất rắn kết tinh.








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUANG HỌC


			


			





			1. Sự truyền thẳng ánh sáng


a) Điều kiện nhìn thấy một vật



b) Nguồn sáng. Vật sáng 



c) Sự truyền thẳng ánh sáng



d) Tia sáng 


			Kiến thức


- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.



- Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. 



- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng. 



- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.



Kĩ năng


- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.



- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực,...


			Hiểu nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng, vật sáng là mọi vật có ánh sáng từ đó truyền đến mắt ta. Các vật được đề cập trong phần Quang học ở cấp Trung học cơ sở đều được hiểu là các vật sáng. Không yêu cầu giải thích các khái niệm môi trường trong suốt, đồng tính, đẳng hướng. Chỉ xét các tia sáng thẳng. 





			2. Phản xạ ánh sáng


a) Hiện tượng phản xạ ánh sáng



b) Định luật phản xạ ánh sáng



c) Gương phẳng



d) Ảnh tạo bởi gương phẳng


			Kiến thức 


- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.



- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.



- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.



- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau.



Kĩ năng


- Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.



- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.



- Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng. 


			





			3. Gương cầu


a) Gương cầu lồi



b) Gương cầu lõm


			Kiến thức


- Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi. 



- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.


			Không xét đến ảnh thật tạo bởi gương cầu lõm.





			II. ÂM HỌC





			1. Nguồn âm


			Kiến thức 


- Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp.



- Nêu được nguồn âm là một vật dao động. 



Kĩ năng


Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa.


			





			2. Độ cao, độ to của âm 


			Kiến thức


- Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ. Nêu được ví dụ. 



- Nhận biết được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ. Nêu được ví dụ.


			 





			3. Môi trường truyền âm


			Kiến thức


- Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không. 



- Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.


			Ở lớp 7, chân không được hiểu là khoảng không gian không có hơi hoặc khí.





			4. Phản xạ âm. Tiếng vang


			Kiến thức


- Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ.



- Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.



- Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm. 



Kĩ năng


Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.


			





			5. Chống ô nhiễm do tiếng ồn


			Kiến thức 


- Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm do tiếng ồn.



- Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn. 



Kĩ năng


- Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.



- Kể được tên một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn.


			 





			III. ĐIỆN HỌC





			1. Hiện tượng nhiễm điện


a) Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát



b) Hai loại điện tích



c) Sơ lược về cấu tạo nguyên tử


			Kiến thức


- Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.



- Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.



- Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.



- Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hòa về điện. 



Kĩ năng 


Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.


			Không yêu cầu học sinh nêu được vật nào mang điện dương, vật nào mang điện âm trong thí nghiệm cọ xát hai vật. 


Không yêu cầu giải thích bản chất của hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.



Ví dụ: Khi bóc vỏ nhựa bọc miệng chai nước khoáng thì mảnh vỏ nhựa được bóc ra dính vào tay.





			2. Dòng điện. Nguồn điện 


			Kiến thức


- Mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay...



- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.



- Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.



- Nhận biết được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện. 



Kĩ năng 


Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối.


			 





			3. Vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện. Dòng điện trong kim loại


			Kiến thức


- Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua, vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.


			





			


			- Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.



- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.


			Không yêu cầu học sinh giải thích êlectron tự do trong kim loại là gì.





			4. Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện


			Kiến thức 


Nêu được quy ước về chiều dòng điện. 



Kĩ năng 


			





			


			- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.



- Mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho.



- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện.



- Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện.


			Mạch điện đơn giản gồm nguồn điện, một bóng đèn, dây dẫn, công tắc. 





			5. Các tác dụng của dòng điện


			Kiến thức 


- Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.



- Nêu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.


			





			6. Cường độ dòng điện


			Kiến thức 


- Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.



- Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện là gì.



Kĩ năng


Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện.


			Không yêu cầu phát biểu định nghĩa cường độ dòng điện.





			7. Hiệu điện thế 


a) Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.



b) Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.


			Kiến thức


- Nêu được: giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.


- Nêu được: khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.



- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế. 



- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.



- Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.



Kĩ năng


- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một mạch điện hở.



- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.


			Hiệu điện thế còn được gọi là điện áp.





			8. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song 


			Kiến thức 


- Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.



- Nêu được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.



Kĩ năng 


			





			


			- Mắc được hai bóng đèn nối tiếp, song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.



- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch song song. 


			Chỉ xét đoạn mạch gồm hai bóng đèn.





			9. An toàn khi sử dụng điện 


			Kiến thức


- Nêu được giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.



Kĩ năng


- Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.


			 





			I. CƠ HỌC





			1. Chuyển động cơ 


a) Chuyển động cơ. Các dạng chuyển động cơ



b) Tính tương đối của chuyển động cơ



c) Tốc độ


			Kiến thức 


- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ. 



- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ. 



- Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ.



- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.



- Phân biệt được chuyển động đều, chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức 
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- Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm. 



- Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.


			Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí theo thời gian của một vật so với vật mốc.





			2. Lực cơ


a) Lực. Biểu diễn lực



b) Quán tính của vật



c) Lực ma sát 


			Kiến thức 


- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.



- Nêu được lực là đại lượng vectơ.



- Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động.



- Nêu được quán tính của một vật là gì. 



- Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ, trượt, lăn. 



Kĩ năng


- Biểu diễn được lực bằng vectơ.



- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính.



- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kỹ thuật.


			 





			3. Áp suất


a) Khái niệm áp suất



b) Áp suất của chất lỏng. Máy nén thủy lực



c) Áp suất khí quyển



d) Lực đẩy Ác-si-mét. Vật nổi, vật chìm


			Kiến thức 


- Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. 



- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển.



- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.



- Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thì ở cùng một độ cao.


			





			


			- Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng. 



- Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét.



- Nêu được điều kiện nổi của vật.



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức 
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- Vận dụng công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.



- Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = Vd.



- Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.


			Không yêu cầu tính toán định lượng đối với máy nén thuỷ lực





			4. Cơ năng


a) Công và công suất 



b) Định luật bảo toàn công



c) Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng


			Kiến thức 


- Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.



- Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực.



Nêu được đơn vị đo công.



- Phát biểu được định luật bảo toàn công cho máy cơ đơn giản. Nêu được ví dụ minh họa.



- Nêu được công suất là gì. Viết được công thức tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất.


			





			


			- Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.



- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn. 



- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.



- Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.



- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng. Nêu được ví dụ về định luật này. 



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức A = Fs.



- Vận dụng được công thức [image: image99.png]P=








			Số ghi công suất trên một thiết bị cho biết công suất định mức của thiết bị đó, tức là công suất sản ra hoặc tiêu thụ của thiết bị này khi nó hoạt động bình thường.



Thế năng của vật được xác định đối với một mốc đã chọn.



 





			II. NHIỆT HỌC





			1. Cấu tạo phân tử của các chất 


a) Cấu tạo phân tử của các chất



b) Nhiệt độ và chuyển động phân tử



c) Hiện tượng khuếch tán 


			Kiến thức 


- Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử. 



- Nêu được giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 



- Nêu được các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.



- Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.



Kĩ năng


- Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách hoặc do chúng chuyển động không ngừng.



- Giải thích được hiện tượng khuếch tán. 


			 





			2. Nhiệt năng


a) Nhiệt năng và sự truyền nhiệt



b) Nhiệt lượng. Công thức tính nhiệt lượng



c) Phương trình cân bằng nhiệt


			Kiến thức 


- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của một vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.



- Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh họa cho mỗi cách.



- Nêu được tên của ba cách truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt) và tìm được ví dụ minh họa cho mỗi cách.



- Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.



- Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.



- Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.



Kĩ năng 


- Vận dụng được công thức Q = mcΔto.



- Vận dụng được kiến thức về các cách truyền nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.


			Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.





			


			- Vận dụng được phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.


			Chỉ yêu cầu học sinh giải các bài tập đơn giản về trao đổi nhiệt giữa tối đa là ba vật.








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. DÒNG ĐIỆN





			1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm


a) Khái niệm điện trở. Định luật Ôm



b) Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song



c) Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn



d) Biến trở và các điện trở trong kỹ thuật 


			Kiến thức 


- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.



- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.



- Phát biểu được định luật ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.



- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.



- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.



- Nhận biết được các loại biến trở. 



Kĩ năng 


- Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế.



- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với các điện trở thành phần. 



- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.



- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn. 


			





			


			- Vận dụng được công thức R = 
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 và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.



- Vận dụng được định luật Ôm và công thức R =
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 để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở.


			Không yêu cầu học sinh xác định trị số điện trở theo các vòng màu.





			2. Công và công suất của dòng điện


a) Công thức tính công và công suất của dòng điện



b) Định luật Jun - Len-xơ



c) Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng


			Kiến thức 


- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oát có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.



- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.



- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.



- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.



- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun - Len-xơ.



- Nêu được tác hại của đoạn mạch và tác dụng của cầu chì. 



Kĩ năng 


- Xác định được công suất điện của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. Vận dụng được các công thức [image: image102.png]P=UI
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 đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.



- Vận dụng được định luật Jun - Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.



- Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.


			





			II. TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ





			1. Từ trường


a) Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện



b) Từ trường, từ phổ, đường sức từ



c) Lực từ. Động cơ điện


			Kiến thức


- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.



- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.



- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.


			





			


			- Mô tả được thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.



- Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ.



- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này. 



- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.



Kĩ năng


- Xác định được các từ cực của kim nam châm.



- Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.



- Biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí.



- Giải thích được hoạt động của nam châm điện.



- Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.



- Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.


			Không giải thích cơ chế vi mô về tác dụng của lõi sắt làm tăng tác dụng từ của nam châm điện.





			


			- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại. 



- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia. 



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và về mặt chuyển hoá năng lượng) của động cơ điện một chiều.


			Chỉ xét trường hợp dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt vuông góc với các đường sức từ.





			2. Cảm ứng điện từ


a) Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng



b) Máy phát điện. Sơ lược về dòng điện xoay chiều



c) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa


			Kiến thức 


- Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín. 



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát tiện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay. 



- Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.



- Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều. 



- Nhận biết được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 



- Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều.



- Nêu được công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp.



- Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.



Kĩ năng


- Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.



- Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.



- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện.



- Mắc được máy biến áp vào mạch điện để sử dụng đúng theo yêu cầu.


- Nghiệm lại được công thức 
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bằng thí nghiệm.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 


[image: image105.wmf].
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			Không yêu cầu học sinh nêu được cấu tạo và hoạt động của bộ phận góp điện của máy phát điện với khung dây quay. Chỉ yêu cầu học sinh biết rằng, tuỳ theo loại bộ phận góp điện mà có thể đưa dòng điện ra mạch ngoài là dòng điện xoay chiều hay dòng điện một chiều.



Dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều là dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi luân phiên, còn dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi.





			III. QUANG HỌC





			1. Khúc xạ ánh sáng 


a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng



b) Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì



c) Máy ảnh. Mắt. Kính lúp


			Kiến thức 


- Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.



- Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.



- Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.



- Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.



- Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.


			Không đề cập tới định luật khúc xạ ánh sáng.





			


			- Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.



- Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thủy tinh và màng lưới.



- Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh. 



- Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.


			Chỉ yêu cầu nêu được vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ và chỉ xét máy ảnh dùng phim. 








			


			- Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách sửa. 



- Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ.



- Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giáo của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.


Kĩ năng


			Không yêu cầu giải thích lí do phải đeo kính để sửa tật cận thị, lão thị. 









			


			- Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các thấu kính đó.



- Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.



- Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.



- Xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm.


			Nhận biết thấu kính hội tụ qua việc quan sát ảnh tạo bởi thấu kính này đối với một vật sáng ở xa và đối với một vật sáng ở rất gần. Nhận biết thấu kính phân kì qua việc quan sát kích thước của ảnh tạo bởi thấu kính này đối với một vật sáng ở mọi vị trí.



 





			2. Ánh sáng màu


a) Ánh sáng trắng và ánh sáng màu



b) Lọc màu. Trộn ánh sáng màu. Màu sắc các vật



c) Các tác dụng của ánh sáng


			Kiến thức 


- Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ra ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu. 



- Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.



- Nhận biết được rằng, khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng.



- Nhận biết được rằng, vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.



- Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt, sinh học và quang điện của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng đối với mỗi tác dụng này.



Kĩ năng


			





			


			- Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc giải thích màu sắc các vật là do nguyên nhân nào.



- Xác định được một ánh sáng màu, chẳng hạn bằng đĩa CD, có phải là màu đơn sắc hay không.



- Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu đen.


			Ví dụ hiện tượng cầu vồng là do có sự phân tích ánh sáng.





			IV. SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG





			1. Sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng 


a) Sự chuyển hoá các dạng năng lượng



b) Định luật bảo toàn năng lượng


			Kiến thức 


- Nêu được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công hoặc làm nóng các vật khác.



- Kể tên được các dạng năng lượng đã học.



- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được hiện tượng trong đó có sự chuyển hoá các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.


- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.


			Không đưa ra định nghĩa năng lượng. Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết một vật có năng lượng dựa vào khả năng thực hiện công cơ học hoặc làm nóng các vật khác.





			2. Động cơ nhiệt. Hiệu suất của động cơ nhiệt. Sự chuyển hoá điện năng trong các loại máy phát điện


			Kiến thức


- Nêu được động cơ nhiệt là thiết bị trong đó có sự biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng. Động cơ nhiệt gồm ba bộ phận cơ bản và nguồn nóng, bộ phận sinh công và nguồn lạnh. 



- Nhận biết được một số động cơ nhiệt thường gặp.


- Nêu được hiệu suất động cơ nhiệt và năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì.



- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được thiết bị minh họa quá trình chuyển hoá các dạng năng lượng khác thành điện năng. 



Kĩ năng


Vận dụng được công thức tính hiệu suất 
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để giải được các bài tập đơn giản về động cơ nhiệt.



- Vận dụng được công thức Q = qm, trong đó q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.



- Giải thích được một số hiện tượng và quá trình thường gặp trên cơ sở vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


a) Chương trình được phát triển nhằm thực hiện những mục tiêu chung của cấp Trung học cơ sở. 



b) Về lựa chọn và cấu trúc nội dung chương trình 


- Nội dung chương trình được lựa chọn và cấu trúc theo định hướng tiếp tục phát triển những kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã đạt được ở cấp Tiểu học, nhất là qua môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học; đồng thời chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cơ sở cho việc học tập các môn học khác ở Trung học cơ sở, cho việc tiếp tục học lên Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào lao động sản xuất và cuộc sống. 



- Nội dung chương trình được lựa chọn và cấu trúc trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của các chương trình Vật lí Trung học cơ sở trước đây, đồng thời tiếp thu có chọn lọc chung kết quả nghiên cứu trong việc phát triển chương trình. Vật lí phổ thông của các nước trên thế giới. 



- Phần lớn các kiến thức được lựa chọn để đưa vào chương trình là những kiến thức của Vật lí học cổ điển. Đó là những kiến thức phổ thông và cơ bản, cần thiết cho việc nhận thức đúng các hiện tượng tự nhiên, cho cuộc sống hằng ngày và cho việc lao động trong nhiều ngành kỹ thuật. 



Đồng thời cũng lựa chọn để đưa vào chương trình một số kiến thức của Vật lí học hiện đại liên quan tới nhiều dụng cụ và thiết bị kĩ thuật hiện đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và sản xuất. 



- Chương trình coi trọng đúng mức kiến thức về các phương pháp đặc thù của Vật lí học như phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình. 



- Chương trình coi trọng những nội dung có liên hệ trực tiếp đến vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của học sinh, nhằm tạo điều kiện cho họ chính xác hoá và phát triển vốn hiểu biết, kỹ năng của mình. Đặc biệt, chương trình chú ý đưa vào những nội dung nhằm làm cho học sinh có thể vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được vào các hoạt động thường ngày, cũng như vào các hoạt động nghề nghiệp sau này.



- Các kiến thức của chương trình được cấu trúc theo hai vòng xoáy ốc, trong đó kiến thức của cùng một phân môn được lựa chọn và phân chia để dạy và học ở các lớp khác nhau, nhưng đảm bảo không trùng lặp mà luôn có sự kế thừa và phát triển từ lớp dưới lên lớp trên và có sự phối hợp chặt chẽ với các môn học khác. 



Ở lớp 6 và lớp 7, chương trình đề cập tới các hiện tượng, quá trình và khái niệm vật lí chủ yếu ở mức độ định tính và ở mức độ định lượng rất đơn giản. 



Chương trình Vật lí lớp 8, lớp 9 mở rộng, phát triển và đi sâu hơn các kiến thức, kỹ năng đã được tìm hiểu ở lớp dưới và đưa thêm dần cách khảo sát theo quan điểm năng lượng và theo cơ chế vi mô. Mức độ định lượng của chương trình ở hai lớp cuối này cũng tăng lên đáng kể. Ngoài ra, chương trình Vật lí lớp 9 còn dành một chương cho nội dung “Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng” như là sự nhìn lại toàn bộ kiến thức vật lí ở Trung học cơ sở dưới góc độ bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 



c) Khối lượng nội dung chương trình 


- Cấu trúc nội dung chương trình phải đảm bảo tính hệ thống lôgic của khoa học Vật lí và tính sư phạm. Vì vậy, mỗi chương, bài có thể có tính độc lập tương đối. 



- Nội dung kiến thức mà chương trình quy định phải được trình bày một cách tinh giản trong các tài liệu dạy học; thời lượng dành cho việc dạy và học phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. 



- Khối lượng kiến thức và kỹ năng của mỗi tiết học được lựa chọn cân đối với việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của dạy học Vật lí, đặc biệt là với việc tổ chức các hoạt động dạy học tích cực, tự lực và đa dạng của đa số học sinh. 



- Chương trình đảm bảo tỉ lệ phần trăm đối với các loại tiết học như dưới đây: 



+ Số tiết học lí thuyết, kết hợp với thí nghiệm do học sinh tiến hành và bài tập vận dụng, chiếm khoảng từ 60% đến 70%. 



+ Số tiết bài tập chiếm khoảng từ 5% đến 10%. 



+ Số tiết thực hành chiếm khoảng 5% đến 10%. 



+ Số tiết ôn tập, tổng kết chương chiếm khoảng từ 5% đến 10%. 



+ Số tiết kiểm tra chiếm khoảng từ 5% đến 10%.



2. Về phương pháp dạy học 


- Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Vật lí cần được sử dụng để đạt được các mục tiêu của bộ môn. Các phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học cũng như rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. 



- Việc dạy học mỗi chủ đề, mỗi bài cần khơi dậy hứng thú nhận thức của học sinh. Để đạt được điều này, giáo viên cần xuất phát từ kinh nghiệm, vốn hiểu biết và nhu cầu nhận thức của học sinh mà tìm ra cách thức dạy học thích hợp. 



- Tăng cường phương pháp tìm tòi nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề. Tạo tình huống để học sinh phát hiện ra vấn đề (thắc mắc, hoài nghi) và tự phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình. Bằng cách đó, phát triển ở học sinh khả năng phân tích, so sánh, lập luận, khả năng phê phán đánh giá. Tổ chức cho học sinh thảo luận với nhau trong nhóm khi tìm cách giải quyết vấn đề. 



- Rèn luyện từng bước cho học sinh các kỹ năng thực hiện tiến trình khoa học, bao gồm các kĩ năng thu thập, xử lí và truyền đạt thông tin. 



- Coi trọng phương pháp thực nghiệm trong dạy học Vật lí. Tăng cường và tận dụng mọi khả năng để học sinh tự lực tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản bằng thiết bị và các vật liệu có sẵn trong phòng thí nghiệm hoặc do học sinh tự tìm kiếm. Khuyến khích học sinh tiến hành thí nghiệm vật lí ở nhà. 



- Sử dụng hợp lí hình thức và phương pháp học tập theo nhóm, để rèn luyện cho học sinh cách thức ứng xử và cộng tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: phân công công việc trong nhóm; trao đổi thông tin, thảo luận và tranh luận, trong đó mạnh dạn nêu lên và bảo vệ ý kiến riêng cũng như cầu thị, tôn trọng ý kiến của người khác.



- Tổ chức tham quan, tạo điều kiện để học sinh quan sát trực tiếp các hiện tượng và quá trình vật lí trong tự nhiên, đời sống và kĩ thuật. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


a) Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu của bộ môn. Mục tiêu này được cụ thể hoá bằng chuẩn kiến thức và kĩ năng. 



b) Các hình thức là phương pháp đánh giá 



Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua: 



- Các hoạt động của học sinh trong giờ học: phát biểu, thảo luận, tranh luận, làm việc theo nhóm,... 



- Kiểm tra miệng.



- Kiểm tra viết 15 phút, một tiết và cuối học kì.



- Các bài thực hành. 



c) Các bài tập, các đề kiểm tra và đề thi cần có nội dung liên quan đến thí nghiệm. 



d) Đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng của học sinh trong việc xử lí và giải quyết sáng tạo những tình huống mới hoặc những tình huống có ít nhiều thay đổi. 



e) Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình và để các học sinh đánh giá lẫn nhau. 



g) Phối hợp kiểm tra bằng trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. 



h) Thực hiện việc đánh giá công khai và khách quan kết quả học tập của học sinh. 



4. Về các điều kiện đảm bảo việc dạy học môn Vật lí đạt được các mục tiêu 


a) Chương trình và sách giáo khoa 


Chương trình phải tạo điều kiện tốt cho việc áp dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học tập. Điều đó có nghĩa là, chương trình và sách giáo khoa phải tạo ra các điều kiện để giáo viên tiến hành tổ chức các tiết học với việc tập trung vào các hoạt động học tập của học sinh theo định hướng này, ở mức độ cao nhất có thể được.



b) Giáo viên 



Khối lượng và mức độ kiến thức của chương trình này, về cơ bản, không có những thay đổi lớn so với chương trình Cải cách giáo dục. Sự thay đổi chính là ở yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế, giáo viên có vai trò quyết định trong việc thực hiện chương trình này để đạt được các mục tiêu đã được xác định. Do đó, cần phải đổi mới việc đào tạo giáo viên cho những năm tới đây và nhất là trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có, để họ thay đổi nếp dạy đã quen thuộc lâu nay (trong đó giáo viên hoạt động là chủ yếu), và để họ từng bước đổi mới phương pháp dạy học (trong đó giáo viên tập trung vào việc tổ chức, hướng dẫn cho học sinh các hoạt động học tập tự lực, tích cực và sáng tạo). 



c) Thiết bị dạy học 


- Cần đầu tư kinh phí đúng mức để cung cấp những cơ sở vật chất tối thiểu, cần thiết cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Cung cấp các vật liệu tiêu hao một cách kịp thời. 



- Xây dựng phòng học bộ môn. 



Việc dạy học Vật lí ở phòng học bộ môn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cho các nhóm học sinh quan sát, tiến hành thí nghiệm ngay trong giờ học, tránh được việc phải di chuyển các thiết bị từ phòng học này tới phòng học khác; tạo thuận lợi cho việc bảo quản các thiết bị thí nghiệm và việc sử dụng các thiết bị dạy học khác như máy chiếu, phim đèn chiếu, video, vô tuyến truyền hình, phòng tối,...



Có cán bộ chuyên trách về thí nghiệm. Các cán bộ này phải được đào tạo cơ bản để có kiến thức vật lí phổ thông tương đối chắc chắn; có kĩ năng bảo quản các dụng cụ và thiết bị của phòng thí nghiệm vật lí; có khả năng sửa chữa những hỏng hóc đơn giản đối với các dụng cụ và thiết bị này; có khả năng lắp ráp, bố trí các thí nghiệm theo đúng lịch trình dạy học.



- Xây dựng danh mục các bài học Vật lí có thể ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm dạy học tương ứng kèm theo hướng dẫn sử dụng. 



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Tùy theo đặc điểm của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường và đối tượng học sinh, nhà trường và giáo viên Vật lí có thể vận dụng chương trình một cách linh hoạt, sao cho đạt được đầy đủ những mục tiêu (được cụ thể hoá qua chuẩn kiến thức và kĩ năng). Cụ thể là: 



- Phân bổ và xác định thời lượng thích hợp cho việc dạy và học mỗi bài trong phạm vi từng chương. 



- Có thể thay đổi trình tự, thời lượng của một số bài trong từng chương và nên được thống nhất trong từng khối lớp.



- Có thể đưa thêm những kiến thức gắn với thực tiễn địa phương trong phần liên hệ, mở rộng.



- Giáo viên cần lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với khả năng và nhịp độ học tập của học sinh, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Ví dụ, nếu có điều kiện về thiết bị thí nghiệm thì nên tổ chức cho các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm trong giờ học, nếu không đủ điều kiện, thì ít nhất, giáo viên cũng làm thí nghiệm biểu diễn để học sinh quan sát. Tuỳ theo điều kiện về thiết bị thí nghiệm của trường, giáo viên có thể lựa chọn và chuẩn bị phương án thí nghiệm khác so với phương án đã được trình bày trong sách giáo khoa. Ở những phần của bài học có vấn đề cần trao đổi, thảo luận thì giáo viên nên tổ chức học tập theo nhóm. Nếu điều kiện cho phép, giáo viên có thể sử dụng các phần mềm máy tính thích hợp trong quá trình dạy học Vật lí,... 



- Những học sinh có năng khiếu hoặc có nhu cầu học sâu hơn về vật lí được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển tốt năng lực của họ.



Môn HOÁ HỌC



I. MỤC TIÊU



Môn Hoá học ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


Có được hệ thống kiến thức hoá học phổ thông cơ bản ban đầu, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp gồm:



- Kiến thức cơ sở hoá học chung.



- Hoá học vô cơ.



- Hoá học hữu cơ.



2. Về kĩ năng


Có được hệ thống kĩ năng hoá học phổ thông cơ bản, ban đầu gồm:



- Kĩ năng học tập hoá học.



- Kĩ năng thực hành hoá học.



- Kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học.



3. Về thái độ


Có thái độ tích cực như:



- Hứng thú học tập bộ môn Hoá học.



- Biết giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.



- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.



- Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			8


			2


			35


			70





			9


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			70


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


			


			LỚP 8


2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


			LỚP 9


2 tiết/tuần x 35 = 70 tiết





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HOÁ HỌC CHUNG


			1. Chất - Nguyên tử - Phân tử


1.1. Chất.



1.2. Nguyên tử. Nguyên tố hoá học. Kí hiệu hoá học.



1.3. Đơn chất và hợp chất - Phân tử.



1.4. Công thức hoá học.



1.5. Hoá trị.


			1. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.





			 


			2. Phản ứng hoá học


2.1. Sự biến đổi chất.



2.2. Phản ứng hoá học.



2.3. Định luật bảo toàn khối lượng.



2.4. Phương trình hoá học.



3. Mol và tính toán hoá học


3.1. Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.



3.2. Tỉ khối chất khí.



3.3. Tính theo công thức hoá học.



3.4. Tính theo phương trình hoá học.



4. Dung dịch


4.1. Dung dịch.



4.2. Độ tan của một chất trong nước.



4.3. Nồng độ dung dịch.



4.4. Pha chế dung dịch.


			 





			HOÁ HỌC VÔ CƠ


			5. Oxi - Không khí


5.1. Tính chất của oxi.



5.2. Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi



5.3. Oxit.



5.4. Điều chế khí oxi. Phản ứng phân hủy. 



5.5. Không khí. Sự cháy.


			2. Các loại hợp chất vô cơ 


2.1. Oxit: Tính chất hoá học của oxit. Phân loại



Một số oxit quan trọng: Cao, SO2.



2.2. Axit: Tính chất hoá học của axit.



Phản ứng trung hòa.



Một số axit quan trọng: H2SO4, HCl.





			


			6. Hiđro - Nước


6.1. Tính chất, ứng dụng của hiđro.



6.2. Phản ứng oxi hoá - khử.



6.3. Điều chế hiđro. Phản ứng thế.



6.4. Nước.



6.5. Axit - Bazơ - Muối.


			2.3. Bazơ: Tính chất hoá học của bazơ. Một số bazơ quan trọng: NAOH; CA(OH)2. Thang pH.



2.4. Muối: Tính chất hoá học của muối. Phản ứng trao đổi.



Một số muối quan trọng: NaCl, KNO3.



2.5. Phân bón hoá học.



2.6. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 



3. Kim loại


3.1. Tính chất của kim loại.



Dãy hoạt động hoá học của kim loại.



3.2. Nhôm.



3.3. Sắt và hợp kim của sắt: Gang, thép.



3.4. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.



4. Phi kim


4.1. Tính chất của phi kim.



4.2. Clo.



4.3. Cacbon và hợp chất của cacbon.



(các oxit của cacbon, axit cacbonic và muối cacbonat).



4.4. Silic và sơ lược về công nghiệp silicat.





			HOÁ HỌC HỮU CƠ


			


			5. Hiđrocachon. Nhiên liệu


5.1. Mở đầu về hoá học hữu cơ.



5.2. Metan



5.3. Etilen



5.4. Axetilen.



5.5. Benzen.



5.6. Dầu mỏ và khí thiên nhiên.



5.7. Nhiên liệu



6. Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime


6.1. Ancol etylic (etanol).



6.2. Axit axetic.



6.3. Mối liên hệ giữa etilen, etanol và axit axetic.



6.4. Chất béo.



6.5. Glucozơ và saccarozơ.



6.6. Tinh bột và xenlulozơ.



6.7. Protein.



6.8. Polime 





			THỰC HÀNH HOÁ HỌC


			Gồm 7 bài



1. Làm quen với nội quy, một số dụng cụ hoá chất trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm tìm hiểu sự nóng chảy của một số chất rắn, tách một chất cụ thể ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp vật lí.



2. Sự khuếch tán của chất. 



3. Hiện tượng hoá học và dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.



4. Điều chế, thu khí oxi và thử tính chất của khí oxi.



5. Điều chế, thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro.



6. Tính chất hoá học của nước. 



7. Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.


			Gồm 7 bài



1. Tính chất hoá học của oxit và axit.



2. Tính chất hoá học của bazơ và muối.



3. Tính chất hoá học của nhôm và sắt.



4. Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng.



5. Tính chất hoá học của hiđrocacbon.



6. Tính chất hoá học của etanol và axit axetic.



7. Tính chất của gluxit.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử.



2. Bài luyện tập 2: Đơn chất - Hợp chất. Hoá trị.



3. Bài luyện tập 3: Phản ứng hoá học. Phương trình hoá học.



4. Bài luyện tập 4: Mol. Tỉ khối của chất khí.



Tính theo công thức và phương trình hoá học.



5. Bài luyện tập 5: Oxi - Không khí.



Phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy.



6. Bài luyện tập 6: Hiđro.



Phản ứng thế, phản ứng oxi hoá - khử.



7. Bài luyện tập 7: Nước. Axit - Bazơ - Muối.



8. Bài luyện tập 8: Dung dịch và nồng độ dung dịch.


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Tính chất hoá học của oxit và axit.



2. Bài luyện tập 2: Các loại hợp chất vô cơ.



3. Bài luyện tập 3: Kim loại.



4. Bài luyện tập 4: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học:



5. Bài luyện tập 5: Hiđrocacbon - Nhiên liệu.



6. Bài luyện tập 6: Etanol - Axit axetic - Chất béo.





			KIỂM TRA


			- Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



- Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.


			- Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



- Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ





			1. Chất


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm chất và một số tính chất của chất.



- Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp.



- Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.



Kĩ năng 


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất,... rút ra được nhận xét về tính chất của chất.


			- Chất có trong các vật thể xung quanh ta.





			


			- Phân biệt được chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp. 



- Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. 



- So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống, ví dụ: đường, muối ăn, tinh bột.


			- Chủ yếu là tính chất vật lí của chất.



- Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát.





			2. Nguyên tử


			Kiến thức 


Biết được:



- Các chất đều được tạo nên từ các nguyên tử.



- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử là các electron (e) mang điện tích âm.



- Hạt nhân gồm proton (p) mang điện tích dương và nơtron (ii) không mang điện. 


			





			


			- Vỏ nguyên tử gồm các electron luôn chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và được sắp xếp thành từng lớp.



- Trong nguyên tử, số p bằng số e và điện tích của 1p bằng điện tích của 1e về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu, nên nguyên tử trung hòa về điện.



Kĩ năng


Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể (H, C, Cl, Na).


			Chưa có khái niệm phân lớp electron và chưa có tên các lớp K, L, M, N. 





			3. Nguyên tố hoá học


			Kiến thức


Biết được:



- Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân thuộc cùng một nguyên tố hoá học. Kí hiệu hoá học biểu diễn nguyên tố hoá học. 



- Khối lượng nguyên tử và nguyên tử khối.



Kĩ năng


- Đọc được tên một số nguyên tố khi biết kí hiệu hoá học và ngược lại.



- Tra bảng tìm được nguyên tử khối của một số nguyên tố cụ thể.


			Hạn chế ở 20 nguyên tố đầu tiên. 





			4. Đơn chất và hợp chất. Phân tử


			Kiến thức


Nêu được:



Các chất thường tồn tại ở ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí.



- Đơn chất là những chất do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên.



- Hợp chất là những chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hoá học trở lên.



- Phân tử là những hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện các tính chất hoá học của chất đó.



- Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.



Kĩ năng


- Quan sát mô hình, hình ảnh minh họa về ba trạng thái của chất.



- Tính phân tử khối của một số phân tử đơn chất và hợp chất.



- Xác định được trạng thái vật lí của một vài chất cụ thể. Phân biệt một chất là đơn chất hay hợp chất theo thành phần nguyên tố tạo nên chất đó. 


			 





			5. Công thức hoá học


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức hoá học (CTHH) biểu diễn thành phần phân tử của chất.



- Công thức hoá học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hoá học của một nguyên tố (kèm theo số nguyên tử nếu có).



- Công thức hoá học của hợp chất gồm kí hiệu của hai hay nhiều nguyên tố tạo ra chất kèm theo số nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng. 



- Cách viết công thức hoá học đơn chất và hợp chất.



- Công thức hoá học cho biết: Nguyên tố nào tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử và phân tử khối của nó.



Kĩ năng


- Quan sát công thức hoá học cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết công thức hoá học của đơn chất và hợp chất.



- Viết được công thức hoá học của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại.



- Nêu được ý nghĩa công thức hoá học của chất cụ thể.


			 





			6. Hoá trị


			Kiến thức 


Biết được:



- Hoá trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử của nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác hay với nhóm nguyên tử khác.



- Quy ước: Hoá trị của H là I, hoá trị của O là II; Cách xác định hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể theo hoá trị của H và O.



- Quy tắc hoá trị:



Trong hợp chất 2 nguyên tố Axby: a.x = b.y (a, b: hoá trị tương ứng của hai nguyên tố A, B).



Kĩ năng


- Tính được hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử theo công thức hoá học cụ thể.



- Lập được công thức hoá học của hợp chất khi biết hoá trị của hai nguyên tố hoặc nguyên tố và nhóm nguyên tử tạo nên chất.


			Quy tắc hóa trị đúng với cả B hoặc A là một nhóm nguyên tử.





			II. PHẢN ỨNG HOÁ HỌC





			1. Sự biến đổi chất


			Kiến thức 


Biết được:



- Hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất này thành chất khác.



- Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này thành chất khác.



Kĩ năng


- Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.



- Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. 


			 





			2. Phản ứng hoá học


			Kiến thức 


Biết được:



- Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.



- Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất ban đầu phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc chất xúc tác.



- Dựa vào một số dấu hiệu quan sát được (thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra,...) để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.



- Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học. 



- Xác định được chất phản ứng (chất tham gia) và sản phẩm (chất tạo thành). 


			





			3. Định luật bảo toàn khối lượng


			Kiến thức


Hiểu được: Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học.



- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.



- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.


			Chú ý: Các chất tác dụng với nhau theo một tỉ lệ nhất định về khối lượng.





			4. Phương trình hoá học


			Kiến thức 


Biết được:



- Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học. 



- Các bước lập phương trình hoá học.



- Ý nghĩa: Phương trình hoá học cho biết các chất phản ứng và sản phẩm, tỉ lệ số phân tử, số nguyên tử giữa các chất trong phản ứng.



Kĩ năng


- Biết lập phương trình hoá học khi biết các chất tham gia và sản phẩm,...



- Xác định được ý nghĩa của một số phương trình hoá học cụ thể.


			 





			III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC





			1. Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.



Tỉ khối của các chất khí


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa: mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (0oC, 1 atm).



- Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa khối lượng (m), thể tích (V) và lượng chất (n).



- Biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B và đối với không khí. 



Kĩ năng


- Tính được khối lượng mol nguyên tử, mol phân tử của các chất theo công thức. 



- Tính được m (hoặc n hoặc V) của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết các đại lượng có liên quan.



- Tính được tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí.


			Chỉ xét mol nguyên tử và mol phân tử.





			2. Tính theo công thức hoá học


			Kiến thức 


Biết được:



- Ý nghĩa của công thức hoá học cụ thể theo số mol, theo khối lượng hoặc theo thể tích (nếu là chất khí).



- Các bước tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học.



- Các bước lập công thức hoá học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất. 



Kĩ năng 


- Dựa vào công thức hoá học:



+ Tính được tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố, giữa các nguyên tố và hợp chất.



+ Tính được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hoá học của một số hợp chất và ngược lại. 



- Xác định được công thức hoá học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất. 


			 





			3. Tính theo phương trình hoá học


			Kiến thức


Biết được:



- Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ số mol, tỉ lệ thể tích giữa các chất bằng tỉ lệ số nguyên tử hoặc phân tử các chất trong phản ứng. 



- Các bước tính theo phương trình hoá học. 



Kĩ năng


- Tính được tỉ lệ số mol giữa các chất theo phương trình hoá học cụ thể.



- Tính được khối lượng chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại.



- Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học.


			





			IV. OXI - KHÔNG KHÍ





			1. Tính chất của oxi 


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hoá học của oxi. Oxi là phi kim hoạt động hoá học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao: Tác dụng với hầu hết kim loại (Fe, Cu,...), nhiều phi kim (S, P,...) và hợp chất (CH4,...). Hoá trị của oxi trong các hợp chất thường bằng II.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với Fe, S, P, C và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxi.



- Viết được các phương trình hoá học. 



- Tính được thể tích khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			 





			2. Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi


			Kiến thức 


Biết được:



- Sự oxi hoá là sự tác dụng của oxi với một chất khác.



- Khái niệm phản ứng hoá hợp.



- Ứng dụng của oxi trong đời sống và sản xuất.



Kĩ năng


- Xác định được có sự oxi hoá trong một số hiện tượng thực tế.



- Nhận biết được một số phản ứng hoá học cụ thể thuộc loại phản ứng hoá hợp.


			 





			3. Oxit


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa oxit.



- Cách gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có nhiều hoá trị, oxit của phi kim có nhiều hoá trị.



- Cách lập công thức hoá học của oxit.



- Khái niệm oxit axit, oxit bazơ.



Kĩ năng


- Phân loại oxit bazơ, oxit axit dựa vào công thức hoá học của một số chất cụ thể. 



- Gọi tên một số oxit theo công thức hoá học hoặc ngược lại.



- Lập công thức hoá học oxit khi biết hoá trị của nguyên tố và ngược lại biết công thức hoá học cụ thể, tìm hoá trị của nguyên tố. 


			 





			4. Điều chế oxi. 


Phản ứng phân hủy 


			Kiến thức


Biết được:



- Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm (hai cách thu khí oxi) và sản xuất oxi trong công nghiệp.



- Khái niệm phản ứng phân hủy. 



Kĩ năng


- Nhận biết được một số phản ứng cụ thể thuộc loại phản ứng phân hủy hay phản ứng hoá hợp. 



- Viết các phương trình hoá học điều chế khí oxi từ KMnO4 và từ KClO3.



- Tính thể tích khí oxi điều chế được (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.


			 





			5. Không khí - Sự cháy


			Kiến thức


Biết được:



- Thành phần của không khí theo thể tích và theo khối lượng.



- Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng.



- Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng.



- Các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy; Cách phòng cháy và dập tắt đám cháy trong tình huống cụ thể; Biết cách làm cho sự cháy có lợi xảy ra một cách hiệu quả.



- Sự ô nhiễm không khí và cách bảo vệ không khí khỏi bị ô nhiễm.


Kĩ năng


Phân biệt sự oxi hoá chậm và sự cháy từ một số hiện tượng của đời sống và sản xuất.


			





			V. HIĐRO - NƯỚC 





			1. Tính chất của hiđro. Ứng dụng của hiđro 


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí của hiđro: Trạng thái, màu sắc, tỉ khối, tính tan trong nước.



- Tính chất hoá học của hiđro: Tác dụng với oxi, với oxit kim loại. Khái niệm về sự khử và chất khử.



- Ứng dụng của hiđro: Làm nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thực nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro.



- Viết phương trình hoá học minh họa tính khử của hiđro.



- Tính thể tích khí hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) tham gia phản ứng và sản phẩm. 


			Hiđro là chất khí nhẹ nhất.





			2. Phản ứng oxi hoá - khử 


			Kiến thức 


Biết được:



Khái niệm về chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử (dựa vào sự chiếm oxi và nhường oxi cho chất khác).



Kĩ năng 


- Phân biệt được chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá trong một số phương trình hoá học cụ thể.



- Phân biệt phản ứng oxi hoá - khử với các loại phản ứng đã học.



- Tính được lượng chất khử, chất oxi hoá hoặc sản phẩm theo phương trình hoá học.


			Có nội dung đọc thêm về khái niệm phản ứng oxi hoá - khử theo quan điểm chuyển dịch electron.





			3. Điều chế hiđro. Phản ứng thế


			Kiến thức


Biết được:



- Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, cách thu khí hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí.



- Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử hợp chất.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... và rút ra nhận xét về phương pháp điều chế và cách thu khí hiđro.



- Viết các phương trình hoá học điều chế khí hiđro từ kim loại (Zn, Fe) và dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng).



- Phân biệt phản ứng thế, phản ứng oxi hoá - khử. Nhận biết phản ứng thế trong các phương trình hoá học cụ thể.



- Tính được thể tích khí hiđro điều chế được ở điều kiện tiêu chuẩn.


			Chỉ xét trường hợp cụ thể: Nguyên tử kim loại thay thế nguyên tử hiđro trong phân tử axit.





			4. Nước


			Kiến thức 


Biết được:



- Thành phần định tính và định lượng của nước.



- Tính chất của nước. Nước hòa tan được nhiều chất; Nước phản ứng với nhiều chất ở điều kiện thường như: Kim loại (Na, Ca), oxit bazơ (CaO, Na2O), oxit axit (P2O5, SO2).



- Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất; Sự ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm phân tích và tổng hợp nước, rút ra được nhận xét về thành phần của nước. 



- Viết phương trình hoá học của nước với một số kim loại (Na, Ca,...) và với oxit bazơ, oxit axit.



- Sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết được một số dung dịch axit, bazơ cụ thể. 



- Nhận biết dung dịch là axit hay bazơ bằng giấy quỳ tím.


			





			5. Axit Bazơ - Muối


			Kiến thức 


Biết được: Định nghĩa axit, bazơ, muối theo thành phần phân tử. 



Kĩ năng


- Phân loại axit, bazơ, muối dựa theo công thức hoá học cụ thể.



- Viết công thức hoá học của một số axit, bazơ, muối khi biết hoá trị của nguyên tố và gốc axit.



- Đọc được tên một số axit, bazơ, muối theo công thức hoá học cụ thể và ngược lại.


- Phân biệt dung dịch là axit hay bazơ bằng giấy quỳ tím.



- Tính được khối lượng của một số axit, bazơ, muối tạo thành trong phản ứng. 


			Biết công thức phân tử của một số muối ngậm nước.





			VI. DUNG DỊCH


			


			





			1. Dung dịch


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm về dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa. 



- Biện pháp làm quá trình hòa tan một số chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.



Kĩ năng


- Hòa tan nhanh được một số chắt rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím,...) trong nước.



- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hòa với dung dịch chưa bão hòa trong một số hiện tượng của đời sống hằng ngày.


			Hạn chế ở sự hòa tan không xảy ra phản ứng hoá học. Hạn chế ở dung môi là nước.





			2. Độ tan


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm về độ tan theo khối lượng hoặc thể tích.



- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn, chất khí: Nhiệt độ, áp suất. 



Kĩ năng


- Tra bảng tính tan để xác định được chất tan, chất không tan, chất ít tan trong nước.



- Thực hiện thí nghiệm đơn giản thử tính tan của một vài chất rắn, lỏng, khí cụ thể. 



- Tính được độ tan của một vài chất rắn ở những nhiệt độ xác định dựa theo các số liệu thực nghiệm.


			





			3. Nồng độ dung dịch 


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm về nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol (CM).



- Công thức tính C%, CM của dung dịch.



Kĩ năng


- Xác định chất tan, dung môi, dung dịch trong một số trường hợp cụ thể.



- Vận dụng được công thức để tính C%, CM của một số dung dịch hoặc các đại lượng có liên quan. 


			





			4. Pha chế dung dịch


			Kiến thức


Biết được: Các bước tính toán, tiến hành pha chế dung dịch, pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước.



Kĩ năng


Tính toán được lượng chất cần lấy để pha chế được một dung dịch cụ thể có nồng độ cho trước. 


			





			1. Làm quen với nội quy trong phòng thí nghiệm và cách sử dụng một số dụng cụ hoá chất. Làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất là cát 


			Kiến thức 


Biết được:



- Nội quy và một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm hoá học; Cách sử dụng một số dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.



- Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của một số thí nghiệm cụ thể:



+ Quan sát sự nóng chảy và so sánh nhiệt độ nóng chảy của parafin, lưu huỳnh.



+ Làm sạch muối ăn từ hỗn hợp muối ăn và cát.



Kĩ năng


- Sử dụng được một số dụng cụ, hoá chất để thực hiện một số thí nghiệm đơn giản trên.


- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Sự khuếch tán của các phân tử 


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của một số thí nghiệm cụ thể:



- Sự khuếch tán của các phân tử một chất khí vào trong không khí.



- Sự khuếch tán của các phân tử thuốc tím hoặc etanol trong nước.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và rút ra nhận xét về sự chuyển động khuếch tán của một số phân tử chất lỏng, chất khí.



- Viết tường trình thí nghiệm. 


			





			3. Phản ứng hoá học và dấu hiệu của phản ứng hoá học


			Kiến thức


- Biết được mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của một số thí nghiệm:



- Hiện tượng vật lí: Sự thay đổi trạng thái của nước. 



- Hiện tượng hoá học: Đá vôi sủi bọt trong axit, đường bị hoá than.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích được các hiện tượng hoá học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Điều chế, thu khí oxi và thử tính chất của oxi 


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích và các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của mỗi thí nghiệm:



- Điều chế oxi từ KMNO4 và thu khí oxi theo hai cách.



- Nhận biết khí oxi bằng que đóm còn tàn đỏ.



- Phản ứng của oxi với đơn chất lưu huỳnh, photpho, sắt ở nhiệt độ cao. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Điều chế, thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro 


			Kiến thức 


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế hiđro từ kẽm và axit clohiđric, thu khí hiđro bằng hai cách.



- Nhận biết khí hiđro bằng cách đốt cháy và xác định màu ngọn lửa, sản phẩm tạo thành là hơi nước.



- Hiđro khử oxit kim loại (CuO) ở nhiệt độ cao.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để thực hiện được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			6. Tính chất hoá học của nước


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



Tác dụng của nước với natri, với oxit bazơ (CaO), với oxit axit (P2O5).



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để thực hiện được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			7. Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước


			Kiến thức 


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Pha chế dung dịch (đường, natri clorua) có nồng độ xác định.



- Pha loãng dung dịch trên để thu được dung dịch có nồng độ xác định.



Kĩ năng


- Tính toán được lượng hoá chất cần dùng.



- Cân, đo lượng dung môi, dung dịch, chất tan để pha chế được một khối lượng hoặc thể tích dung dịch cần thiết.



- Viết tường trình thí nghiệm.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ





			1. Oxit


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất hoá học: Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ; Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit; Sự phân loại oxit. 



- Tính chất, ứng dụng, điều chế Cao, SO2.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của CaO, SO2.


			Đối với oxit không tạo muối và oxit lưỡng tính chỉ nêu khái niệm.





			


			- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học của một số oxit.



- Phân biệt một số oxit cụ thể.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất. 


			Không nêu tính khử và tính oxi hoá của SO2.





			2. Axit


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất hoá học của axit: Tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại


			- Không viết phương trình hoá học của kim loại với HNO3.





			


			- Tính chất, ứng dụng, cách nhận biết axit HCl, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc (tác dụng với kim loại, tính háo nước). Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của axit nói chung.


			- Không nêu điều kiện để kim loại tác dụng với dung dịch axit giải phóng khí hiđro.





			


			- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hoá học của HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc với kim loại.



- Viết các phương trình hoá học chứng minh tính chất của H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng.



- Nhận biết được dung dịch axit HCl và dung dịch muối clorua, axit H2SO4 và dung dịch muối sunfat.



- Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch axit HCl, H2SO4 trong phản ứng. 


			- Chỉ viết phương trình hoá học của H2SO4 đặc, nóng với Cu.





			3. Bazơ


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với axit), tính chất riêng của kiềm (tác dụng với oxit axit, dung dịch muối), tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân hủy).



- Tính chất, ứng dụng của NaOH, Ca(OH)2, phương pháp sản xuất NaOH từ muối ăn.



- Thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dung dịch.



Kĩ năng


- Tra bảng tính tan để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ không tan.



- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan.


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của NaOH, Ca(OH)2.



- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím, dung dịch phenolphtalein); Nhận biết được dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2.



- Viết các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học của bazơ. 



- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch NaOH và Ca(OH)2 tham gia phản ứng.


			 





			4. Muối. Phân bón hoá học


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất hoá học của muối: Tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, phản ứng nhiệt phân và điều kiện để các phản ứng xảy ra.



- Một số tính chất và ứng dụng của NaCl, KNO3.



- Khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được. 



- Tên, thành phần hoá học và ứng dụng của một số phân bón hoá học thông dụng.



Kĩ năng


- Tiến hành một số thí nghiệm, quan sát giải thích hiện tượng, rút ra được tính chất hoá học của muối.



- Nhận biết được một số muối cụ thể và một số phân bón hoá học thông dụng. 



- Viết được các phương trình hoá học minh họa tính chất hoá học của muối. 



- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng.


			 





			5. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất 


			Kiến thức 


Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối.



Kĩ năng


- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.



- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá.



- Phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của hỗn hợp chất rắn, hỗn hợp lỏng, hỗn hợp khí.


			 





			II. KIM LOẠI





			1. Tính chất của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của kim loại 


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí của kim loại.



- Tính chất hoá học của kim loại: Tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối.



- Dãy hoạt động hoá học của kim loại K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại. 



Kĩ năng


- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hoá học của kim loại và dãy hoạt động hoá học của kim loại. 



- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước và với dung dịch muối. 



- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại. 


			Có nội dung đọc thêm về tính khử của kim loại theo quan điểm nhường electron.





			2. Nhôm. Sắt và hợp kim sắt 


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất hoá học: Nhôm, sắt có những tính chất hoá học chung của kim loại. Nhôm, sắt không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội, nhôm phản ứng được với dung dịch kiềm, sắt là kim loại có nhiều hoá trị. 



- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy. 



- Thành phần chính của gang và thép. 



- Sơ lược về phương pháp luyện gang, thép.



Kĩ năng 


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hoá học của nhôm và sắt. Viết các phương trình hoá học minh họa.



- Quan sát sơ đồ, hình ảnh,... để rút ra được nhận xét về phương pháp sản xuất nhôm, luyện gang, thép.



- Phân biệt được nhôm và sắt bằng phương pháp hoá học. 



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp bột nhôm và sắt; Tính khối lượng nhôm hoặc sắt tham gia phản ứng hoặc sản xuất được theo hiệu suất phản ứng.


			Chỉ biết:



- Phản ứng CO khử Fe2O3 thành Fe trong quá trình luyện gang.



- Sơ đồ cấu tạo lò luyện gang, sơ đồ cấu tạo lò luyện thép (lò thổi oxi). 



- Sơ lược về quy trình kĩ thuật. 



- Không viết phương trình hoá học của Al với dung dịch NaOH. 



 





			3. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm về sự ăn mòn kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại.



- Cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.



Kĩ năng


- Quan sát một số thí nghiệm và rút ra nhận xét về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại.



- Nhận biết được hiện tượng ăn mòn kim loại trong thực tế.



- Vận dụng để bảo vệ một số đồ vật bằng kim loại trong gia đình.


			Chỉ biết ảnh hưởng của thành phần môi trường, sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự ăn mòn kim loại.





			III. PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC





			1. Tính chất của phi kim 


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí của phi kim.



- Tính chất hoá học của phi kim: Tác dụng với kim loại, với hiđro và với oxi. 



- Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của một số phi kim.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của phi kim.



- Viết một số phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá của phi kim. 



- Tính lượng phi kim và hợp chất của phi kim trong phản ứng. 


			Có nội dung đọc thêm về tính oxi hoá của phi kim theo quan điểm nhận electron. 





			2. Clo


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí của clo.



- Clo có một số tính chất hoá học của phi kim nói chung (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh.



- Ứng dụng, phương pháp điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của clo và viết các phương trình hoá học.



- Quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dung dịch kiềm, tính tẩy màu của clo ẩm. 



- Nhận biết được khí clo bằng giấy màu ẩm.



- Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn.


			 





			3. Cacbon


			Kiến thức 


Biết được:



- Cacbon có 3 dạng thù hình chính: Than chì, kim cương và cacbon vô định hình. 



- Cacbon vô định hình có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh nhất (tính phi kim yếu, tác dụng với oxi và một số oxit kim loại). 



- Ứng dụng của cacbon. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất của cacbon.



- Viết các phương trình hoá học của cacbon với oxi, với một số oxit kim loại.



- Tính lượng cacbon và hợp chất của cacbon trong phản ứng.


			 





			4. Hợp chất của cacbon 


			Kiến thức 


Biết được:



- CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao.



- CO2 có những tính chất của oxit axit.



- H2CO3 là axit yếu, không bền.



- Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân hủy). 



- Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường sống. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của CO, CO2, muối cacbonat.



- Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các phương trình hoá học.


- Nhận biết/khí CO2, một số muối cacbonat cụ thể.



- Tính thành phần phần trăm thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp.


			Chỉ viết phương trình hoá học phân hủy CaCO3 và NaHCO3.





			5. Silic. Công nghiệp silicat


			Kiến thức 


Biết được:



- Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao).



- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat. 



- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



Kĩ năng


- Đọc và tóm tắt được thông tin về Si, SiO2, muối silicat, sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



- Viết được các phương trình hoá học minh họa cho tính chất của Si, SiO2, muối silicat.


			- Sơ lược về silic, hợp chất của silic. 



- Nguyên liệu, các công đoạn chính và sơ lược về biện pháp kĩ thuật của quá trình sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.





			6. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			 Kiến thức


Biết được:



- Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh họa.



- Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: Ô nguyên tố, chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh họa. 



- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh họa. 



- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó.



Kĩ năng 


- Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I, VII, chu kì 2, 3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kì, nhóm.



- Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại. 



- So sánh tính kim loại hoặc phi kim của một nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên).


			- Bảng tuần hoàn có 8 nhóm và các kim loại chuyển tiếp.


- Ô nguyên tố gồm số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, nguyên tử khối.



- Chưa giải thích quy luật biến đổi tính kim loại và tính phi kim.





			IV. HIĐROCACBON





			1. Mở đầu


			Kiến thức 


Biết được 



- Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 



- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó.



Kĩ năng 


- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử.



- Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.



- Viết được một số công thức cấu tạo mạch hở, mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản (tối đa 4 nguyên tử C) khi biết công thức phân tử. 


			Chưa biết khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc phân tử.





			2. Metan


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của metan.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hoá học: Tác dụng được với clo (phản ứng thế), với oxi (phản ứng cháy).



- Metan được dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và sản xuất. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- Viết phương trình hoá học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn. 



- Phân biệt khí metan với một vài khí khác; Tính thành phần phần trăm về thể tích khí metan trong hỗn hợp. 


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của metan.





			3. Etilen


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của etilen. 



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. 



- Tính chất hoá học. Phản ứng cộng với brom trong dung dịch; Phản ứng trùng hợp tạo polietilen (PE), phản ứng cháy.



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa polietilen, etanol, axit axetic,...



Kĩ năng 


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình, rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất của etilen.



- Viết các phương trình hoá học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt khí etilen với khí metan bằng phương pháp hoá học.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí. Tính thể tích khí đã tham gia phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn.


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của etilen.





			4. Axetilen


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của axetilen.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.


- Tính chất hoá học: Phản ứng cộng với brom trong dung dịch, phản ứng cháy. 



- Ứng dụng: Làm nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp.



Kĩ năng 


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình và rút ra nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất.



- Viết các phương trình hoá học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phương pháp hoá học.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích axetilen trong hỗn hợp, thể tích khí axetilen tham gia phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn. 


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của axetilen.





			5. Benzen


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của benzen.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, độc tính.



- Tính chất hoá học: Phản ứng thế với brom lỏng (có bột Fe, đun nóng), phản ứng cháy, phản ứng cộng với hiđro và với clo.



- ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong tổng hợp hữu cơ.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử, hình ảnh thí nghiệm, mẫu vật, rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất.



- Viết các phương trình hoá học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Tính khối lượng benzen đã phản ứng để tạo thành sản phẩm trong phản ứng thế theo hiệu suất phản ứng.


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của benzen.





			6. Dầu mỏ và khí thiên nhiên 


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng; Một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. 



- Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn- nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp.



Kĩ năng


- Đọc, trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng.



- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên. 


			 



Cần biết thêm về dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam.





			7. Nhiên liệu


			Kiến thức 


Biết được: Khái niệm về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí).



Hiểu được: Cách sử dụng nhiên liệu (gaz, dầu hỏa, than,...) an toàn có hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng không tốt tới môi trường.



Kĩ năng


- Sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày. 



- Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành.


			 





			V. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME





			1. Etanol 


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của etanol.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.


- Khái niệm độ rượu.



- Tính chất hoá học: Phản ứng với natri, với axit axetic, phản ứng cháy. 



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp. 



- Phương pháp điều chế etanol từ tinh bột, đường hoặc từ etilen.



Kĩ năng


- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh, rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học. 



- Viết các phương trình hoá học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt etanol với benzen.



- Tính khối lượng etanol tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.


			Chưa có khái niệm về đồng đẳng của etanol.





			2. Axit axetic


			Kiến thức


Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của axit axetic. 



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.


- Tính chất hoá học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit; Tác dụng với etanol tạo thành este.



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.



- Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men etanol.



Kĩ năng


- Quan sát mô hình, hình ảnh phân tử axit axetic, mẫu vật và thí nghiệm, rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử, tính chất hoá học.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hoá học của axit axetic.



- Viết được các phương trình hoá học minh họa cho tính chất hoá học của axit axetic.



- Phân biệt axit axetic với etanol và chất lỏng khác.



- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			Chưa có khái niệm về đồng đẳng của axit axetic.



 





			3. Mối liên hệ giữa etilen, etanol và axit axetic


			Kiến thức 


Hiểu được mối liên hệ giữa các chất: Etilen, etanol, axit axetic.



Kĩ năng


- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, etanol, axit axetic và etyl axetat: 



- Viết các phương trình hoá học minh họa cho các mối liên hệ.



- Tính hiệu suất của phản ứng este hoá, tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.


			 





			4. Chất béo


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm chất béo, trạng thái tự nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R - COO)3C3H5​, đặc điểm cấu tạo.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, tính tan.



- Tính chất hoá học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá). 



- Ứng dụng: Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về công thức đơn giản, thành phần phân tử và tính chất.



- Viết được phương trình hoá học của phản ứng thủy phân etyl axetat trong môi trường axit và môi trường kiềm.



- Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp). 



- Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất phản ứng.


			 





			5. Glucozơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng).



- Tính chất hoá học: Phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu.



- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm, mẫu vật và rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ.



- Viết các phương trình hoá học (dạng công thức phân tử) minh họa tính chất hoá học của glucozơ.



- Phân biệt dung dịch glucozơ với etanol và axit axetic.



- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lên men khi biết hiệu suất của quá trình.


			Chưa biết đặc điểm cấu tạo phân tử.





			6. Saccarozơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị tính tan, nhiệt độ nóng chảy).



- Tính chất hoá học: Phản ứng thủy phân có xúc tác axit hoặc enzim.



- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật; Nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.



Kĩ năng


- Quan sát mẫu chất, thí nghiệm rút ra được nhận xét về tính chất.



- Viết được phương trình hoá học (dạng công thức phân tử của phản ứng thủy phân saccarozơ.



- Phân biệt saccarozơ với glucozơ và etanol.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong mẫu nước mía. 


			Chưa biết đặc điểm cấu tạo phân tử.





			7. Tinh bột và xenlulozơ


			Kiến thức


Biết được:



- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.



- Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6H10O5)n.



- Tính chất hoá học của tinh bột và xenlulozơ (phản ứng thủy phân; riêng hồ tinh bột có phản ứng màu với iot).



- Ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất. 



- Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.



Kĩ năng


- Viết phương trình hoá học của phản ứng thủy phân, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và xenlulozơ.



- Quan sát mẫu chất, thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất.



- Phân biệt tinh bột với xenlulozơ.



- Tính khối lượng etanol thu được từ tinh bột và xenlulozơ. 


			Chưa biết đặc điểm cấu tạo phân tử.





			8. Protein


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và phân tử khối của protein.



- Tính chất hoá học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim; Bị đông tụ khi có tác dụng của hoá chất hoặc nhiệt độ; Dễ bị phân hủy khi đun nóng mạnh.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật và rút ra được nhận xét về tính chất.



- Viết sơ đồ của phản ứng thủy phân protein.



- Phân biệt protein (len, lông cừu, tơ tằm) với chất khác (tơ nilon), phân biệt amino axit và axit theo thành phần phân tử. 


			 





			9. Polime


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime tổng hợp). 



- Tính chất chung của polime. 



- Khái niệm chất dẻo, tơ, cao su và những ứng dụng chủ yếu trong đời sống, sản xuất.


Kĩ năng


- Viết phương trình hoá học trùng hợp tạo thành polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC),... từ các monome.



- Sử dụng, bảo quản một số đồ vật bằng chất dẻo, tơ, cao su trong gia đình một cách an toàn, hiệu quả. 



- Phân biệt một số vật liệu polime.



- Tính khối lượng polime thu được theo hiệu suất của phản ứng tổng hợp. 


			 





			VI. THỰC HÀNH HOÁ HỌC





			1. Tính chất hoá học của oxit và axit 


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hoặc axit.



- Nhận biết dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối sunfat.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Tính chất hoá học của bazơ, muối


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối.



- Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với axit. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			3. Tính chất hoá học của nhôm, sắt


			Kiến thức 


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Nhôm tác dụng với oxi.



- Sắt tác dụng với lưu huỳnh.



- Nhận biết kim loại nhôm và sắt.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.


- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			4. Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng 


			Kiến thức 


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- C khử CuO ở nhiệt độ cao.


			





			


			- Nhiệt phân muối NaHCO3.



- Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.


- Viết tường trình thí nghiệm. 


			Có thể thay thí nghiệm nhiệt phân muối NaHCO3 bằng thí nghiệm: clo phản ứng với kim loại





			5. Tính chất của hiđrocacbon 


			Kiến thức 


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế khí axetilen.



- Tác dụng của axetilen với dung dịch brom và với oxi (phản ứng cháy).



- Tác dụng của benzen với dung dịch brom.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			6. Tính chất của etanol và axit axetic 


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tác dụng của dung dịch axit axetic với quỳ tím, kẽm, đá vôi, đồng(II) oxit. 



- Tác dụng của axit axetic với etanol.



Kĩ năng 


- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hoá học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			7. Tính chất của gluxit 


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac.



- Phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và hồ tinh bột loãng.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được phương trình hoá học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Chương trình môn Hoá học cấp Trung học cơ sở được xây dựng và phát triển trên cơ sở các quan điểm sau đây:



a) Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ môn Hoá học ở Trung học cơ sở 



Mục tiêu của bộ môn Hoá học phải được quán triệt và cụ thể hoá trong chương trình của các lớp cấp Trung học cơ sở.



b) Đảm bảo tính phổ thông cơ bản, ban đầu và thực tiễn trên cơ sở hệ thống tri thức của khoa học hoá học tương đối hiện đại.



Hệ thống tri thức hoá học được lựa chọn bảo đảm:



- Kiến thức, kỹ năng hoá học phổ thông, cơ bản, ban đầu.



- Tính chính xác của khoa học hoá học cấp Trung học cơ sở.



- Sự cập nhật một cách cơ bản với những thông tin của khoa học hoá học hiện đại về nội dung và phương pháp. 



- Nội dung hoá học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất. 



- Nội dung hoá học được cấu trúc có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp. 



c) Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn Hoá học 



- Nội dung thực hành và thí nghiệm hoá học được coi trọng, là cơ sở để xây dựng kiến thức và rèn kỹ năng hoá học. 



- Tính chất hoá học cơ bản của các chất được xây dựng trên cơ sở lí thuyết hoá học ban đầu, kết hợp với thực nghiệm hoá học và thực tiễn đời sống.



d) Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Hoá học theo hướng dạy và học tích cực. 



- Giáo viên thiết kế, tổ chức để học sinh tích cực hoạt động xây dựng kiến thức và hình thành kĩ năng mới, vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô phỏng trong các bài tập Hoá học. 



- Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, trong đó bước đầu có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học.


e) Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập Hoá học của học sinh trường Trung học cơ sở.



Đảm bảo sự đa dạng hệ thống câu hỏi và bài tập Hoá học ở trường Trung học cơ sở kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, lí thuyết và thực nghiệm hoá học. Hệ thống bài tập Hoá học nhằm đánh giá kiến thức hoá học của học sinh ở ba mức độ biết, hiểu và vận dụng, phù hợp với nội dung và phương pháp của chương trình Hoá học cấp Trung học cơ sở.



g) Đảm bảo kế thừa những thành tựu của chương trình Hoá học cấp Trung học cơ sở trong nước và thế giới.



Chương trình môn Hoá học cấp Trung học cơ sở bảo đảm tiếp cận ở mức độ nhất định với chương trình Hoá học cơ bản cấp Trung học cơ sở của một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội dung, phương pháp, mức độ kiến thức, kỹ năng hoá học phổ thông. Chương trình bảo đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế của các chương trình Hoá học cấp Trung học cơ sở trước đây của Việt Nam. 



h) Đảm bảo tính phân hoá trong chương trình Hoá học cấp Trung học cơ sở



Chương trình môn Hoá học cấp Trung học cơ sở nhằm đáp ứng nguyện vọng và phù hợp với năng lực của mọi học sinh. Ngoài ra từ lớp 8 đến lớp 9 còn có nội dung tự chọn về hoá học dành cho học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức, kĩ năng hoá học.



2. Về phương pháp dạy học


Cũng như các môn học khác trong nhà trường Trung học cơ sở, phương pháp dạy học Hoá học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề theo sự hướng dẫn của giáo viên. Tuy nhiên, Hoá học là môn khoa học thực nghiệm nên phương pháp dạy học Hoá học cần phải coi trọng thực nghiệm và phát triển tư duy hoá học. 



Trong dạy học Hoá học cần chú ý:



- Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hoá học theo định hướng chủ yếu là nguồn để học sinh nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức, kĩ năng hoá học. Hạn chế sử dụng thí nghiệm hoá học để minh họa hình ảnh mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức và rèn luyện kĩ năng.



Mặt khác, cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm đã được quy định trong chương trình và những thí nghiệm trong bài học của sách giáo khoa.



- Sử dụng câu hỏi và bài tập Hoá học ở Trung học cơ sở không chỉ củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng mà còn là nguồn tri thức để học sinh tích cực, chủ động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ năng và vận dụng tích cực các kiến thức kỹ năng đã học. 



- Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Hoá học ở Trung học cơ sở giúp học sinh bước đầu phát triển tư duy hoá học và năng lực giải quyết vấn đề. 



- Sử dụng sách giáo khoa Hoá học Trung học cơ sở như là nguồn tư liệu để học sinh tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lí thông tin có hiệu quả. 



- Tổ chức cho học sinh tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập Hoá học ở Trung học cơ sở giúp học sinh có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học, cùng nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề trong học tập Hoá học và một số vấn đề thực tiễn đơn giản có liên quan đến Hoá học. 



Khuyến khích bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học Hoá học ở Trung học cơ sở, đặc biệt ở những địa phương có điều kiện thực hiện. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


a) Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu môn Hoá học cấp Trung học cơ sở, chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được ở lớp 8, 9, chủ đề cụ thể nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, khả thi và hướng quá trình dạy học Hoá học ngày càng tích cực hơn. 



b) Kết hợp các hình thức đánh giá: 



- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra hoá học. 



- Kết hợp đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân. 



c) Nội dung đánh giá cần đảm bảo:



- Đánh giá kiến thức về lí thuyết hoá học, về tính chất, ứng dụng của các chất.



- Đánh giá kĩ năng cơ bản môn Hoá học, chú ý kĩ năng thực hành, thí nghiệm, khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập Hoá học. 



- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ năng hoá học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng trong học tập và cuộc sống. 



- Bước đầu đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập Hoá học và thực tiễn đời sống.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


- Việc dạy học Hoá học ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn Hoá học. Đối với những học sinh ham hiểu biết và có khả năng về hoá học được khuyến khích học nâng cao hơn và được tạo điều kiện để phát triển năng lực.



Môn SINH HỌC


I. MỤC TIÊU



Môn Sinh học ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh đạt được:


1. Về kiến thức


- Mô tả được hình thái, cấu tạo của cơ thể sinh vật thông qua các đại diện của các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật và cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường sống.



- Nêu được các đặc điểm sinh học trong đó có chú ý đến tập tính của sinh vật và tầm quan trọng của những sinh vật có giá trị trong nền kinh tế.



- Nêu được hướng tiến hóa của sinh vật (chủ yếu là động vật, thực vật), đồng thời nhận biết sơ bộ về các đơn vị phân loại và hệ thống phân loại động vật, thực vật.



- Trình bày được các quy luật cơ bản về sinh lí, sinh thái, di truyền. Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, cải tạo giống cây trồng - vật nuôi.



2. Về kĩ năng


- Biết quan sát, mô tả, nhận biết các cây, con thường gặp; xác định được vị trí và cấu tạo của các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể thực vật, động vật và người.



- Biết thực hành sinh học: sưu tầm, bảo quản mẫu vật, làm các bộ sưu tập nhỏ, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, đặt và theo dõi một số thí nghiệm đơn giản.



- Vận dụng được kiến thức vào việc nuôi trồng một số cây, con phổ biến ở địa phương; vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng; vào việc giải thích các hiện tượng sinh học thông thường trong đời sống.



- Có kĩ năng học tập: tự học, sử dụng tài liệu học tập, lập biểu bảng, sơ đồ,...



- Rèn luyện được năng lực tư duy: phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa các sự kiện, hiện tượng sinh học,...



3. Về thái độ


- Có niềm tin khoa học về bản chất vật chất của các hiện tượng sống và khả năng nhận thức của con người.



- Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng và bảo vệ môi trường.



- Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh vực Sinh học vào trồng trọt và chăn nuôi ở gia đình và địa phương.



- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma tuý và các tệ nạn xã hội.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			2


			35


			70





			7


			2


			35


			70





			8


			2


			35


			70





			9


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			


			140


			280








2. Nội dung dạy học từng lớp
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2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Mở đầu Sinh học


- Vật sống và vật không sống. Đặc điểm chung của cơ thể sống.



- Nhiệm vụ của Sinh học.



2. Thực vật


- Đại cương về giới Thực vật: Đặc điểm chung, thực vật có hoa và thực vật không có hoa.



- Tế bào thực vật: Giới thiệu kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng. Quan sát tế bào thực vật. Cấu tạo tế bào thực vật. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.



- Rễ: Các loại rễ, các miền của rễ. Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ. Biến dạng của rễ.


- Thân: Hình thái thân. Sự dài ra của thân. Cấu tạo trong của thân non. Sự to ra của thân. Vận chuyển các chất trong thân.



- Lá: Đặc điểm bên ngoài của lá. Cấu tạo trong của phiến lá. Quang hợp. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp. Hô hấp ở lá. Thoát hơi nước ở lá. Biến dạng của lá.



- Sinh sản sinh dưỡng: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Sinh sản sinh dưỡng do người.



- Hoa và sinh sản hữu tính: Cấu tạo và chức năng của hoa. Các loại hoa: Sự thụ phấn. Sự thụ tinh, kết hạt và tạo quả:



- Quả và hạt: Các bộ phận của quả, các loại quả. Hạt và các bộ phận của hạt. Sự phát tán của quả và hạt. Những điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt.



- Các nhóm thực vật: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín (lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm). Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Tổng kết về giới Thực vật, sự phát triển của giới Thực vật. Nguồn gốc cây trồng.


- Vai trò của thực vật: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu, thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. Vai trò của thực vật với đời sống động vật. Vai trò của thực vật với đời sống con người. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.



3. Vi khuẩn, Tảo, Nấm, Địa y


Vi khuẩn, Tảo, Nấm, Địa y.


4. Tham quan thiên nhiên.
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2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


Động vật


- Mở đầu: Tính đa dạng và phong phú của thế giới động vật. Đặc điểm chung của động vật. Sự khác nhau giữa động vật với thực vật.



- Ngành Động vật nguyên sinh: Trùng roi. Một số động vật nguyên sinh có tầm quan trọng đối với đời sống con người. Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh. Thực hành.



- Ngành Ruột khoang: Thủy tức. Tính đa dạng và phong phú của ngành Ruột Khoang. Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang.



- Các ngành giun (Giun dẹp, Giun tròn và Giun đốt): Các đại diện của mỗi ngành. Đặc điểm chung của mỗi ngành. Tập tính. Thực hành.



- Ngành thân mềm: Trai sông. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm. Tính đa dạng và tập tính của thân mềm. Thực hành.



- Ngành Chân khớp: Lớp Giáp xác - con đại diện. Lớp Hình nhện - con đại diện. Lớp Sâu bọ - con đại diện. Đặc điểm chung của ngành Chân khớp. Tính đa dạng và tập tính. Thực hành.



- Động vật có xương sống: Giới thiệu chung về động vật có xương sống. Lớp Cá (con cá chép). Tính đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá. Thực hành mổ cá. Lớp Lưỡng cư (con ếch). Đặc điểm thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Tính đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư. Thực hành mổ ếch. Lớp Bò sát (con thằn lằn). Đặc điểm thích nghi với đời sống ở cạn. Tính đa dạng của lớp Bò sát. Các loài khủng long. Đặc điểm chung của lớp Bò sát. Lớp Chim (con bồ câu). Chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Đặc điểm chung và tính đa dạng của chim, tập tính của chim. Ích lợi và tác hại của chim. Thực hành mổ chim hoặc quan sát mẫu mổ. Lớp Thú (thỏ hoặc chó, lợn). Tính đa dạng của lớp Thú: bộ Thú huyệt, bộ Thú túi,... bộ Gặm nhấm, bộ Móng guốc, bộ Ăn thịt, bộ Linh trưởng. Tập tính của thú. Xem phim đời sống động vật và vài tập tính điển hình của động vật thuộc lớp Thú (săn mồi, hoạt động trong mùa sinh sản).



- Sự tiến hoá của động vật: Sự phát triển của thực giới động vật (cây phát sinh). Môi trường sống và sự vận động, di chuyển. Sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể. Sự tiến hóa của các hình thức sinh sản.



- Động vật và đời sống con người: Đấu tranh sinh học. Đa dạng sinh học. Những động vật quý hiếm. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương. Tham quan thiên nhiên.
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2tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


Cơ thể người và vệ sinh


- Mở đầu


- Giới thiệu chung về cơ thể người: Các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người. Tế bào. Các mô chính. Phản xạ. Thực hành: quan sát tiêu bản hiển vi một số loại mô.



- Vận động của cơ thể: Cấu tạo và tính chất của cơ và xương. Sự vận động của hệ cơ - xương. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh và rèn luyện hệ cơ - xương. Thực hành. 



- Tuần hoàn: Máu và môi trường trong cơ thể. Đông máu và nguyên tắc truyền máu. Cấu tạo tim và hệ mạch. Vận chuyển máu trong hệ mạch, vận chuyển bạch huyết. Điều hòa hoạt động tim mạch. Vệ sinh tim mạch. Thực hành. 



- Hô hấp: Cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp. Hoạt động hô hấp. Vệ sinh hô hấp. Thực hành.



- Tiêu hóa: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hoá: Cấu tạo và chức năng của cơ quan tiêu hóa. Thực hành: tìm hiểu vai trò của enzim trong nước bọt. Sự biến đổi thức ăn trong các cơ quan tiêu hóa. Sự hấp thụ thức ăn đã tiêu hóa, thải phân. Vệ sinh ăn uống, phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa.



- Trao đổi chất và năng lượng: Trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và giữa tế bào với môi trường trong. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào - đồng hóa và dị hóa. Thân nhiệt và sự điều hòa thân nhiệt. Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần.



- Bài tiết: Cấu tạo và chức năng hệ bài tiết. Vệ sinh hệ bài tiết. 



- Da: Cấu tạo và chức năng của da. Vệ sinh da.



- Thần kinh và giác quan: Vai trò của hệ thần kinh và giác quan. Cấu tạo và chức năng của tủy sống, não bộ. Thực hành: chức năng của tủy sống và dây thần kinh tủy. Cấu trúc và chức năng của bộ phận thần kinh sinh dưỡng. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phân tích. Mắt, tai. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (theo quan điểm của Paplôp và của Skinơ). Hoạt động thần kinh bậc cao ở người. Vệ sinh hệ thần kinh.



- Nội tiết: Vai trò của các tuyến nội tiết trong điều hòa thể dịch đối với trao đổi chất. Các tuyến nội tiết chính và hoóc môn của chúng (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tuỵ, tuyến trên thận, tuyến sinh dục). Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. 



- Sinh sản: Các cơ quan sinh sản. Các tế bào sinh dục đực và cái, con đường di chuyển của chúng. Các biện pháp tránh thai, thực hiện kế hoạch hoá gia đình trong chiến lược dân số, đảm bảo sức khoẻ sinh sản. Vệ sinh cơ quan sinh sản và phòng tránh các bệnh có liên quan đến quan hệ tình dục. Các bệnh: lậu, giang mai, HIV/AIDS.
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2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Di truyền và biến dị


- Các thí nghiệm của Menđen: G. Menđen và Di truyền học. Lai một cặp tính trạng. Lai hai cặp tính trạng. Thực hành: tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại khi rơi tự do. Bài tập trắc nghiệm khách quan.



- Nhiễm sắc thể: Nhiễm sắc thể: nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh. Cơ chế xác định giới tính. Di truyền liên kết. Thực hành: quan sát hình thái nhiễm sắc thể và nhận dạng các kì phân bào qua tiêu bản cố định dưới kính hiển vi quang học.


- ADN và gen: Mối quan hệ ADN → ARN → Prôtêin. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Thực hành: quan sát mô hình ADN.



- Biến dị: Đột biến gen. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Thường biến. Thực hành: quan sát các dạng đột biến và thường biến qua mẫu vật, tranh ảnh và tiêu bản hiển vi.



- Ứng dụng di truyền học: Thoái hóa do giao phối gần và hiện tượng ưu thế lai. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam. Thực hành: tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.



2. Sinh vật và môi trường


- Sinh vật và môi trường: Môi trường và các nhân tố sinh thái. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên đời sống sinh vật và sự thích nghi của chúng. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Thực hành: tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên sinh vật.



- Quần thể sinh vật. Quần xã sinh vật. Hệ sinh thái. Con người, dân số và môi trường: Tác động của con người, dân số đối với môi trường. Ô nhiễm môi trường. Thực hành: tìm hiểu và mô tả một hệ sinh thái phổ biến ở địa phương.



- Bảo vệ môi trường: Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên. Khôi phục môi trường, giữ gìn thiên nhiên hoang dã. Bảo vệ đa dạng của các hệ sinh thái. Luật Bảo vệ môi trường. Thực hành: tìm hiểu tình hình tác động xấu tới môi trường địa phương.



3. Tổng kết chương trình toàn cấp



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Mở đầu Sinh học





			Kiến thức 


- Phân biệt được vật sống và vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ một số đối tượng.



- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống: lớn lên, vận động, sinh sản, cảm ứng.



- Nêu được các nhiệm vụ của Sinh học nói chung và của Thực vật học nói riêng.


			





			1. Đại cương về giới 



Thực vật


			Kiến thức


- Nêu được các đặc điểm của thực vật và sự đa dạng phong phú của chúng.



- Trình bày được vai trò của thực vật tạo nên chất hữu cơ (thức ăn) cung cấp cho đời sống con người và động vật.


			





			


			- Phân biệt được đặc điểm thực vật có hoa và thực vật không có hoa.



Kĩ năng


- Phân biệt cây một năm và cây lâu năm.



- Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa.


			- Lấy được ví dụ về cây có hoa, cây không có hoa, cây một năm, cây lâu năm.





			2. Tế bào thực vật


			Kiến thức


- Kể các bộ phận cấu tạo của tế bào thực vật.



- Nêu sơ lược sự lớn lên và phân chia tế bào, ý nghĩa của nó đối với sự lớn lên của thực vật.



- Nêu được khái niệm mô, kể tên được các loại mô chính của thực vật.


			





			


			Kĩ năng


- Biết sử dụng kính lúp và kính hiển vi để quan sát tế bào thực vật.



- Chuẩn bị tế bào thực vật để quan sát dưới kính lúp và kính hiển vi.



- Thực hành: quan sát tế bào biểu bì lá hành hoặc vẩy hành, tế bào cà chua.



- Vẽ tế bào quan sát được.


			- Quan sát tranh và hình vẽ hay sách để nhận biết các thành phần cấu tạo của tế bào thực vật: vách tế bào, màng sinh chất, tế bào chất, nhân, lục lạp, không bào.





			3. Rễ cây


			Kiến thức


- Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây.



- Phân biệt được: rễ cọc và rễ chùm.


			





			


			- Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền.



- Trình bày được cấu tạo của rễ (giới hạn ở miền hút).



- Trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.



- Phân biệt được các loại rễ biến dạng và nêu chức năng của chúng.


			- Quan sát mô hình và hình vẽ cấu tạo giải phẫu của rễ.





			4. Thân cây


			Kiến thức 


- Nêu được vị trí, hình dạng; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách (chồi lá, chồi hoa). Phân biệt các loại thân: thân đứng, thân bò, thân leo.



- Trình bày được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng ở một số loài).



- Trình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non: gồm vỏ và trụ giữa.



- Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ra.



- Nêu được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và ion khoáng từ rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân rễ.



Kĩ năng


- Thí nghiệm về sự dẫn nước và chất khoáng của thân.



- Thí nghiệm chứng minh sự dài ra của thân.


			





			5. Lá cây


			Kiến thức


- Nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống/bẹ lá, phiến lá.


			





			


			- Phân biệt các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá.



- Giải thích được quang hợp là quá trình lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời biến chất vô cơ (nước, CO2, muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và thải ôxi làm không khí luôn được cân bằng.



- Giải thích việc trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.



- Giải thích được ở cây, hô hấp diễn ra suốt ngày đêm, dùng ôxi để phân hủy chất hữu cơ thành CO2, H2O và sản sinh năng lượng.


			- Dùng mẫu vật và tranh vẽ về các đặc điểm cấu tạo bên ngoài của lá, sự sắp xếp lá trên cành, các kiểu gân lá.



- Nhiệt độ thích hợp cho quang hợp ở nhiều loại cây: 25oC - 35oC





			


			- Giải thích được khi đất thoáng, rễ cây hô hấp mạnh tạo điều kiện cho rễ hút nước và hút khoáng mạnh mẽ.



- Trình bày được hơi nước thoát ra khỏi lá qua các lỗ khí.



- Nêu được các dạng lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi) theo chức năng và do môi trường.



Kĩ năng


- Thu thập các dạng và kiểu phân bố lá.



- Biết cách làm thí nghiệm lá cây thoát hơi nước, quang hợp và hô hấp.


			- Phân bón làm cho cây sinh trưởng mạnh.



- Khi đất thiếu ôxi, cây sinh trưởng chậm, hô hấp yếu.





			6. Sinh sản sinh dưỡng


			Kiến thức 


- Phát biểu được sinh sản sinh dưỡng là sự hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).



- Phân biệt được sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do người.



- Trình bày được những ứng dụng trong thực tế của hình thức sinh sản do con người tiến hành. Phân biệt hình thức giâm, chiết, ghép, nhân giống trong ống nghiệm.



Kĩ năng


- Biết cách giâm, chiết, ghép.


			





			7. Hoa và sinh sản hữu tính


			Kiến thức


- Biết được bộ phận hoa. Vai trò của hoa đối với cây.



- Phân biệt được sinh sản hữu tính có tính đực và cái khác với sinh sản sinh dưỡng. Hoa là cơ quan mang yếu tố đực và cái tham gia vào sinh sản hữu tính.



- Phân biệt được cấu tạo của hoa và nêu các chức năng của mỗi bộ phận đó.



- Phân biệt được các loại hoa: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn độc và hoa mọc thành chùm.


			





			


			- Nêu được thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.



- Phân biệt được giao phấn và tự thụ phấn.



- Trình bày được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.



Kĩ năng


- Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng.


			- Hiểu sự thụ phấn và sự thụ tinh, từ đó hiểu khái niệm sinh sản hữu tính.





			8. Quả và hạt


			Kiến thức 


- Nêu được các đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt.



- Mô tả được các bộ phận của hạt: Hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Phôi có 1 lá mầm (ở cây một lá mầm) hay 2 lá mầm (ở cây hai lá mầm).



- Giải thích được vì sao ở một số loài thực vật quả và hạt có thể phát tán xa.



- Nêu được các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt (nước, nhiệt độ,...).



Kĩ năng


- Làm thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.


			 





			9. Các nhóm thực vật


			Kiến thức


- Mô tả được rêu là thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản.


			





			


			- Mô tả được quyết (cây dương xỉ) là thực vật có rễ, thân, lá có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.



- Mô tả được cây Hạt trần (ví dụ cây thông) là thực vật có thân gỗ lớn và mạch dẫn phức tạp. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn hở.



- Nêu được thực vật Hạt kín là nhóm thực vật có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả (hạt kín). Là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả (có sự thụ phấn, thụ tinh kép).



- So sánh được thực vật thuộc lớp Hai lá mầm với thực vật thuộc lớp Một lá mầm.



- Nêu được khái niệm giới, ngành, lớp,...



- Phát biểu được giới Thực vật xuất hiện và phát triển từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp hơn, tiến hóa hơn. Thực vật Hạt kín chiếm ưu thế và tiến hóa hơn cả trong giới Thực vật.



- Nêu được công dụng của thực vật Hạt kín (thức ăn, thuốc, sản phẩm cho công nghiệp,...).



- Giải thích được tùy theo mục đích sử dụng, cây trồng đã được tuyển chọn và cải tạo từ cây hoang dại.



Kĩ năng


- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về các nhóm thực vật.


			- Quan sát bằng kính lúp phân biệt rễ (rễ giả), thân, lá của rêu.





			10. Vai trò của thực vật


			Kiến thức


- Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật và người.



- Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm sự đa dạng sinh vật.



Kĩ năng


Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với đời sống con người và nền kinh tế.


			 





			11. Tảo, Vi khuẩn, Nấm và Địa y


			Kiến thức


- Nêu được cấu tạo và công dụng của một vài loài tảo đơn bào, tảo đa bào (nước mặn, nước ngọt).



- Mô tả vi khuẩn là sinh vật nhỏ bé chưa có nhân, phân bố rộng rãi. Sinh sản chủ yếu bằng cách nhân đôi.



- Nêu được vi khuẩn có lợi trong sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình thành mùn, dầu hỏa, than đá, góp phần lên men, tổng hợp vitamin, chất kháng sinh.



- Nêu được nấm và vi khuẩn có hại gây nên một số bệnh cho cây, động vật và người.



- Nêu được cấu tạo, hình thức sinh sản, tác hại và công dụng của nấm.



- Nêu được cấu tạo và vai trò của địa y.


			





			12. Tham quan thiên nhiên


			Kiến thức


- Tìm hiểu đặc điểm của môi trường nơi đến tham quan.



- Tìm hiểu thành phần và đặc điểm thực vật có trong môi trường, nêu lên mối liên hệ giữa thực vật với môi trường.



Kĩ năng


- Quan sát và thu thập mẫu vật (chú ý vấn đề bảo vệ môi trường).


			 








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Mở đầu


			Kiến thức


- Trình bày khái quát về giới Động vật.



- Những điểm giống nhau và khác nhau giữa cơ thể động vật và cơ thể thực vật.



- Kể tên các ngành động vật. 


			





			1. Ngành Động vật nguyên sinh


			Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm về ngành Động vật nguyên sinh. Thông qua quan sát nhận biết được những đặc điểm chung nhất của các động vật nguyên sinh.



- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và hoạt động của một số loài động vật nguyên sinh điển hình (có hình vẽ).



- Trình bày tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của động vật nguyên sinh.



- Nêu được vai trò của động vật nguyên sinh với đời sống con người và vai trò của động vật nguyên sinh đối với thiên nhiên.



Kĩ năng


- Quan sát dưới kính hiển vi một số đại diện của động vật nguyên sinh.


			 





			2. Ngành Ruột khoang


			Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm về ngành Ruột khoang. Nêu được những đặc điểm của ruột khoang (đối xứng toả tròn, thành cơ thể hai lớp, ruột dạng túi).



- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Ruột khoang. Ví dụ: thủy tức nước ngọt.


			





			


			- Mô tả được tính đa dạng và phong phú của ruột khoang (số lượng loài, hình thái cấu tạo, hoạt động sống và môi trường sống).



- Nêu được vai trò của ruột khoang đối với con người và sinh giới.



Kĩ năng


- Quan sát một số đại diện ngành Ruột khoang.


			- Những địa phương ven biển có thể thay thủy tức nước ngọt bằng sứa.





			3. Các ngành giun


			Nêu được đặc điểm chung của các ngành giun. Nêu rõ được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành.


			





			- Ngành Giun dẹp


			Kiến thức


- Trình bày được khái niệm về ngành Giun dẹp. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun dẹp. Ví dụ: sán lá gan có mắt và lông bơi tiêu giảm; giác bám, ruột và cơ quan sinh sản phát triển.


			





			


			- Phân biệt được hình dạng, cấu tạo, các phương thức sống của một số đại diện ngành Giun dẹp như sán dây, sán bã trầu,...



- Nêu được những nét cơ bản về tác hại và cách phòng chống một số loài giun dẹp kí sinh.



Kĩ năng


- Quan sát một số tiêu bản đại diện cho ngành Giun dẹp.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Ngành Giun tròn


			Kiến thức


- Trình bày được khái niệm về ngành Giun tròn. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun tròn. Ví dụ: giun đũa, trình bày được vòng đời của giun đũa, đặc điểm cấu tạo của chúng,...


			





			


			- Mở rộng hiểu biết về các giun tròn (giun đũa, giun kim, giun móc câu,...), từ đó thấy được tính đa dạng của ngành Giun tròn.



- Nêu được khái niệm về sự nhiễm giun, hiểu được cơ chế lây nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn.



Kĩ năng


- Quan sát các thành phần cấu tạo của giun qua tiêu bản mẫu.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Ngành Giun đốt


			Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm về ngành Giun đốt. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun đốt. Ví dụ: giun đất, phân biệt được các đặc điểm cấu tạo, hình thái và sinh lí của ngành Giun đốt so với ngành Giun tròn.


			





			


			- Mở rộng hiểu biết về các giun đốt, giun đỏ, đỉa, rươi, vắt,…) từ đó thấy được tính đa dạng của ngành này.



- Trình bày được các vai trò của giun đất trong việc cải tạo đất nông nghiệp.



Kĩ năng


- Biết mổ động vật không xương sống (mổ mặt lưng trong môi trường ngập nước).


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			4. Ngành Thân mềm


			Kiến thức



- Nêu được khái niệm ngành Thân mềm. Trình bày được các đặc điểm chung đặc trưng cho ngành Thân mềm.



- Mô tả được các chi tiết cấu tạo, hoạt động sinh lí của đại diện ngành Thân mềm (trai sông). Trình bày được tập tính của thân mềm.



- Nêu được tính đa dạng của thân mềm qua các đại diện khác của ngành này như ốc sên, hến, vẹm, hàn, ốc nhồi,...


			





			


			- Nêu được các vai trò cơ bản của thân mềm đối với con người.



Kĩ năng


- Quan sát các bộ phận của cơ thể bằng mắt thường hoặc kính lúp.



- Quan sát mẫu ngâm.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			5. Ngành Chân khớp


			Nêu được đặc điểm chung của ngành Chân khớp. Nêu rõ được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp.


			





			- Lớp Giáp xác


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm về lớp Giáp xác.



- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của một đại diện (tôm sông). Trình bày được tập tính hoạt động của giáp xác.



- Nêu được các đặc điểm riêng của một số loài giáp xác điển hình, sự phân bố rộng của chúng trong nhiều môi trường khác nhau. Có thể sử dụng thay thế tôm sông bằng các đại diện khác như tôm he, cáy, còng cua bể, ghẹ,...


			





			


			- Nêu được vai trò của giáp xác trong tự nhiên và đối với việc cung cấp thực phẩm cho con người.



Kĩ năng


- Quan sát cách di chuyển của tôm sông.



- Mổ tôm quan sát nội quan.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Hình nhện


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm, các đặc tính về hình thái (cơ thể phân thành ba phần rõ rệt và có bốn đôi chân) và hoạt động của lớp Hình nhện.



- Mô tả được hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp Hình nhện (nhện). Nêu được một số tập tính của lớp Hình nhện.


			





			


			- Trình bày được sự đa dạng của lớp Hình nhện. Nhận biết thêm một số đại diện khác của lớp Hình nhện như: bò cạp, cái ghẻ, ve bò.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			


			- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của hình nhện đối với tự nhiên và con người. Một số bệnh do hình nhện gây ra ở người ghẻ).



Kĩ năng 


- Quan sát cấu tạo của nhện,...



- Tìm hiểu tập tính đan lưới và bắt mồi của nhện. Có thể sử dụng hình vẽ hoặc băng hình.



- Tìm hiểu tác dụng và những gây hại của lớp Hình nhện.


			- Có thể sử dụng băng hình hoặc đi thực tế thiên nhiên.





			- Lớp Sâu bọ


			Kiến thức


- Nêu khái niệm và các đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.



- Mô tả hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp Sâu bọ.



- Trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài và trong của đại diện lớp Sâu bọ (châu chấu). Nêu được các hoạt động của chúng.


			





			


			- Nêu sự đa dạng về chủng loại và môi trường sống của lớp Sâu bọ, tính đa dạng và phong phú của sâu bọ. Tìm hiểu một số đại diện khác như: dế mèn, bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, chấy, rận,...



- Nêu vai trò của sâu bọ trong tự nhiên và vai trò thực tiễn của sâu bọ đối với con người.



Kĩ năng


Quan sát mô hình châu chấu.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện tích hợp.



 





			6. Động vật có xương sống


			Nêu được đặc điểm cơ bản của động vật có xương sống, so sánh với động vật không xương sống. Nêu được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp.


			





			- Các lớp cá


			Kiến thức 


- Chỉ ra sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường nước. Trình bày được tập tính của lớp Cá.



- Trình bày được cấu tạo của đại diện lớp Cá (cá chép). Nêu bật được đặc điểm có xương sống thông qua cấu tạo và hoạt động của cá chép.


			





			


			- Nêu các đặc tính đa dạng của lớp Cá qua các đại diện khác như: cá nhám, cá đuối, lươn, cá bơn,...



- Nêu ý nghĩa thực tiễn của cá đối với tự nhiên và con người.



Kĩ năng


- Quan sát cấu tạo ngoài của cá.



- Biết cách sử dụng các dụng cụ thực hành để mổ cá, quan sát cấu tạo trong của cá.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Lưỡng cư


			Kiến thức


- Nêu được đặc điểm cấu tạo và hoạt động của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở dưới nước vừa ở trên cạn. Phân biệt được quá trình sinh sản và phát triển qua biến thái.



- Trình bày được hình thái cấu tạo phù hợp với đời sống lưỡng cư của đại diện (ếch đồng). Trình bày được hoạt động tập tính của ếch đồng.



- Mô tả được tính đa dạng của lưỡng cư. Nêu được những đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lớp Lưỡng cư ở Việt Nam.


			- Quan sát sơ đồ biến thái của ếch.





			


			- Nêu được vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người, đặc biệt là những loài quý hiếm.



Kĩ năng 


- Biết cách mổ ếch, quan sát cấu tạo trong của ếch.



- Sưu tầm tư liệu về một số đại diện khác của lưỡng cư như cóc, ễnh ương, ếch giun,...


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Bò sát


			Kiến thức


- Nêu được các đặc điểm cấu tạo phù hợp với sự di chuyển của bò sát trong môi trường sống trên cạn. Mô tả được hoạt động của các hệ cơ quan.



- Nêu được những đặc điểm cấu tạo thích nghi với điều kiện sống của đại diện (thằn lằn bóng đuôi dài). Biết tập tính di chuyển và bắt mồi của thằn lằn.



- Trình bày được tính đa dạng và thống nhất của bò sát.



- Phân biệt được ba bộ bò sát thường gặp (có vảy, rùa, cá sấu).


- Nêu được vai trò của bò sát trong tự nhiên và tác dụng của nó đối với con người (làm thuốc, đồ mĩ nghệ, thực phẩm, ....)


			





			


			Kĩ năng 


- Biết cách mổ thằn lằn, biết quan sát cấu tạo trong và ngoài của chúng.



- Sưu tầm tư liệu về các loài khủng long đã tuyệt chủng, các loài rắn, cá sấu, ...


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Chim


			Kiến thức 


- Trình bày được cấu tạo phù hợp với sự di chuyển trong không khí của chim. Giải thích được các đặc điểm cấu tạo của chim phù hợp với chức năng bay lượn.


			





			


			- Mô tả được hình thái và hoạt động của đại diện lớp chim (chim bồ câu) thích nghi với sự bay. Nêu được tập tính hoạt động của chim bồ câu.



- Mô tả được tính đa dạng của lớp Chim. Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của đại diện những bộ chim khác nhau.


			- Quan sát tranh vẽ, hình ảnh chim bồ câu, điền các thông tin cần thiết vào bảng trong sách giáo khoa.





			


			- Nêu được vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người (nguồn thực phẩm, dược phẩm,…)



Kĩ năng 


- Quan sát bộ xương chim bồ câu.



- Biết cách mổ chim, phân tích những đặc điểm cấu tạo của chim.


			- Thông qua thực tiễn nêu lên những ích lợi và tác hại cơ bản của các loài Chim.





			- Lớp Thú


			Kiến thức 


- Trình bày được các đặc điểm về hình thái cấu tạo các hệ cơ quan của thú. Nêu được hoạt động của các bộ phận trong cơ thể sống, tập tính của thú, hoạt động của thú ở các vùng phân bố địa lí khác nhau.



- Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức năng các hệ cơ quan của đại diện lớp Thú (thỏ). Nêu được hoạt động tập tính của thỏ.



- Trình bày được tính đa dạng và thống nhất của lớp Thú. Tìm hiểu tính đa dạng của lớp Thú được thể hiện qua quan sát các bộ thú khác nhau (thú huyệt, thú túi,...).


			





			


			- Nêu được vai trò của lớp Thú đối với tự nhiên và đối với con người nhất là những thú nuôi.



Kĩ năng


- Xem băng hình về tập tính của thú để thấy được sự đa dạng của lớp Thú.



- Quan sát bộ xương thỏ. 


			- Thông qua thực tiễn nêu lên những ích lợi cơ bản của các loài thú.





			7. Sự tiến hóa của động vật


			Kiến thức


- Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở sự di chuyển, vận động cơ thể, ở sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể, ở các hình thức sinh sản từ thấp lên cao.



- Nêu được mối quan hệ và mức độ tiến hóa của các ngành, các lớp động vật trên cây tiến hóa trong lịch sử phát triển của thế giới động vật - cây phát sinh động vật.



Kĩ năng 


- Phát triển kĩ năng lập bảng so sánh rút ra nhận xét.


			 





			8. Động vật và đời sống con người


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm về đa dạng sinh học, ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học.



- Nêu được khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học.


			





			


			- Trình bày được các nguy cơ dẫn đến suy giảm sự đa dạng sinh học. Nhận thức được vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ các động vật quý hiếm.



- Vai trò của động vật trong đời sống con người. Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương và trên thế giới.


			- Quan sát hình thái cấu tạo của các loài động vật sống trong các môi trường khác nhau.



- Tìm hiểu lối sống, tập tính, số lượng loài. So sánh giữa chúng để tìm điểm khác biệt.



- Phân tích các nguy cơ có trong thực tiễn: phá rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã, sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật.



- Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường.



- Nghiên cứu các biện pháp đấu tranh sinh học.





			


			Kĩ năng


- Làm một bài tập nhỏ với nội dung tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương.



- Tìm hiểu thực tế nuôi trồng các loài động vật ở địa phương.



- Viết báo cáo ngắn về những loại động vật quan sát và tìm hiểu được.


			- Thông qua thực tiễn tìm hiểu loài vật nuôi có tầm quan trọng.


- Tìm hiểu các thành tựu về nhân giống vật nuôi và động vật hoang dã quý hiếm.





			9. Tham quan thiên nhiên


			Kiến thức 


- Biết sử dụng các phương tiện quan sát động vật ở các cấp độ khác nhau tùy theo mẫu vật cần nghiên cứu.



- Tìm hiểu đặc điểm môi trường, thành phần và đặc điểm của động vật sống trong môi trường.



- Tìm hiểu đặc điểm thích nghi của cơ thể động vật với môi trường sống.



- Hiểu được mối quan hệ giữa cấu tạo với chức năng sống của các cơ quan ở động vật.



- Quan sát đa dạng sinh học trong thực tế thiên nhiên tại mỗi địa phương cụ thể.



- Biết cách sưu tầm mẫu vật.



Kĩ năng


Phát triển kĩ năng thu lượm mẫu vật để quan sát tại chỗ và trả lại tự nhiên.


			 








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Mở đầu


			Kiến thức


- Nêu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người.



- Xác định được vị trí con người trong giới Động vật.


			





			1. Khái quát về cơ thể người


			Kiến thức 


- Nêu được đặc điểm cơ thể người.



- Xác định được vị trí các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể trên mô hình. Nêu rõ được tính thống nhất trong hoạt động của các hệ cơ quan dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết.



- Mô tả được các thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng. Đồng thời xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của cơ thể.



- Nêu được định nghĩa mô, kể được các loại mô chính và chức năng của chúng.



- Chứng minh phản xạ là cơ sở của mọi hoạt động của cơ thể bằng các ví dụ cụ thể.



Kĩ năng


- Rèn luyện kĩ năng quan sát tế bào và mô dưới kính hiển vi.


			- Từ cấu tạo khái quát của cơ thể, đi vào các cấu tạo cơ thể và dưới mức cơ thể là tế bào và mô.





			2. Vận động 


			Kiến thức


- Nêu ý nghĩa của hệ vận động trong đời sống.



- Kể tên các phần của bộ xương người - các loại khớp.



- Mô tả cấu tạo của một xương dài và cấu tạo của một bắp cơ.


- Nêu được cơ chế lớn lên và dài ra của xương.



- Nêu mối quan hệ giữa cơ và xương trong sự vận động.



- So sánh bộ xương và hệ cơ của người với thú, qua đó nêu rõ những đặc điểm thích nghi với dáng đứng thẳng với đôi bàn tay lao động sáng tạo (có sự phân hóa giữa chi trên và chi dưới).



- Nêu ý nghĩa của việc rèn luyện và lao động đối với sự phát triển bình thường của hệ cơ và xương. Nêu các biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh.



Kĩ năng


- Biết sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương.


			 





			3. Tuần hoàn 


			Kiến thức 


- Xác định các chức năng mà máu đảm nhiệm liên quan với các thành phần cấu tạo. Sự tạo thành nước mô từ máu và chức năng của nước mô. Máu cùng nước mô tạo thành môi trường trong của cơ thể.



- Trình bày được khái niệm miễn dịch.



- Nêu hiện tượng đông máu và ý nghĩa của sự đông máu, ứng dụng.



- Nêu được ý nghĩa của sự truyền máu.



- Trình bày được cấu tạo tim và hệ mạch liên quan đến chức năng của chúng.



- Nêu được chu kì hoạt động của tim (nhịp tim, thể tích/phút).



- Trình bày được sơ đồ vận chuyển máu và bạch huyết trong cơ thể.



- Nêu được khái niệm huyết áp.



- Trình bày sự thay đổi tốc độ vận chuyển máu trong các đoạn mạch, ý nghĩa của tốc độ máu chậm trong mao mạch.



- Trình bày điều hòa tim và mạch bằng thần kinh.



- Kể một số bệnh tim mạch phổ biến và cách đề phòng.



- Trình bày ý nghĩa của việc rèn luyện tim và cách rèn luyện tim.



Kĩ năng


- Vẽ sơ đồ tuần hoàn máu.



- Rèn luyện để tăng khả năng làm việc của tim.



- Trình bày các thao tác sơ cứu khi chảy máu và mất máu nhiều.


			 





			4. Hô hấp


			Kiến thức


- Nêu ý nghĩa hô hấp.



- Mô tả cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp (mũi, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi) liên quan đến chức năng của chúng.



- Trình bày động tác thở (hít vào, thở ra) với sự tham gia của các cơ thở.



- Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu (bao gồm: khí lưu thông, khí bổ sung, khí dự trữ và khí cặn).



- Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu.



- Trình bày cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.



- Trình bày phản xạ tự điều hòa hô hấp trong hô hấp bình thường.



- Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp (viêm phế quản, lao phổi) và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá.


Kĩ năng


- Sơ cứu ngạt thở - làm hô hấp nhân tạo. Làm thí nghiệm để phát hiện ra CO2 trong khí thở ra.



- Tập thở sâu.


			





			5. Tiêu hóa


			Kiến thức 


- Trình bày vai trò của các cơ quan tiêu hóa trong sự biến đổi thức ăn về hai mặt lí học (chủ yếu là biến đổi cơ học) và hóa học (trong đó biến đổi lí học đã tạo điều kiện cho biến đổi hóa học).



- Trình bày sự biến đổi của thức ăn trong ống tiêu hóa về mặt cơ học (miệng, dạ dày) và sự biến đổi hóa học nhờ các dịch tiêu hóa do các tuyến tiêu hóa tiết ra đặc biệt ở ruột.


			- Thông qua thí nghiệm biểu diễn hoặc thực hành để tìm hiểu vai trò và các điều kiện hoạt động của enzim trong dịch tiêu hóa.





			


			- Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột phù hợp chức năng hấp thụ xác định con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã hấp thụ.



- Kể một số bệnh về đường tiêu hóa thường gặp và cách phòng tránh.



Kĩ năng


- Phân tích kết quả thí nghiệm về vai trò và tính chất của enzim trong quá trình tiêu hóa qua thí nghiệm hoặc qua băng hình.


			- Bề mặt hấp thụ của ruột rất lớn nhờ các nếp gấp của niêm mạc ruột.





			6. Trao đổi chất và năng lượng


			Kiến thức 


- Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất giữa tế bào của cơ thể với môi trường trong.



- Phân biệt sự trao đổi chất giữa môi trường trong với tế bào và sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hóa và dị hóa có mối quan hệ thống nhất với nhau.


- Trình bày môi quan hệ giữa dị hóa và thân nhiệt.



- Giải thích cơ chế điều hòa thân nhiệt, bảo đảm cho thân nhiệt luôn ổn định.



- Trình bày nguyên tắc lập khẩu phần đảm bảo đủ chất và lượng.



Kĩ năng


- Lập được khẩu phần ăn hằng ngày.


			





			7. Bài tiết


			Kiến thức


- Nêu rõ vai trò của sự bài tiết.



- Mô tả cấu tạo của thận và chức năng lọc máu tạo thành nước tiểu.



- Kể một số bệnh về thận và đường tiết niệu. Cách phòng tránh các bệnh này.



Kĩ năng


- Biết giữ vệ sinh hệ tiết niệu.


			- Không đi sâu vào chi tiết.





			8. Da


			Kiến thức 


- Mô tả được cấu tạo của da và các chức năng có liên quan.



- Kể một số bệnh ngoài da (bệnh da liễu) và cách phòng tránh.



Kĩ năng


Vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh và rèn luyện da.


			





			9. Thần kinh và giác quan


			Kiến thức


- Nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh và cấu tạo của chúng.



- Trình bày khái quát chức năng của hệ thần kinh.



- Mô tả cấu tạo và trình bày chức năng của bộ não (thân não và bán cầu não).



- Mô tả cấu tạo và trình bày chức năng của tủy sống (chất xám và chất trắng).



- Trình bày sơ lược chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng.



- Liệt kê các thành phần của cơ quan phân tích bằng một sơ đồ phù hợp. Xác định rõ các thành phần đó trong cơ quan phân tích thị giác và thính giác.



- Mô tả cấu tạo của mắt qua sơ đồ (chú ý cấu tạo của màng lưới) và chức năng của chúng.



- Mô tả cấu tạo của tai và trình bày chức năng thu nhận kích thích của sóng âm bằng một sơ đồ đơn giản.



- Phòng tránh các bệnh tật về mắt và tai.



- Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Nêu rõ ý nghĩa của các phản xạ này đối với đời sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng.



- Nêu rõ tác hại của rượu, thuốc lá và các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh.



Kĩ năng


- Giữ vệ sinh tai, mắt và hệ thần kinh.


			





			10. Nội tiết


			Kiến thức


- Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết.



- Xác định vị trí, nêu rõ chức năng của các tuyến nội tiết chính trong cơ thể có liên quan đến các hoocmôn mà chúng tiết ra (trình bày chức năng của từng tuyến).



- Trình bày quá trình điều hòa và phối hợp hoạt động của một số tuyến nội tiết.


			- Chú ý vai trò của các tuyến nội tiết là điều hòa quá trình trao đổi chất và chuyển hóa vật chất và năng lượng).





			11. Sinh sản


			Kiến thức


- Nêu rõ vai trò của các cơ quan sinh sản của nam và nữ. 


- Trình bày những thay đổi về hình thái và sinh lí cơ thể trong tuổi dậy thì.


- Trình bày những điều kiện cần để trứng được thụ tinh và phát triển thành thai, từ đó nêu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai



- Nêu sơ lược các bệnh lây qua đường sinh dục và ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe sinh sản vị thành niên.


			- Ảnh hưởng của các hoocmôn sinh dục lên những biến đổi ở tuổi dậy thì.








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ





			1. Các thí nghiệm của Menđen


			Kiến thức


- Nêu được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của Di truyền học.



- Giới thiệu Menđen là người đặt nền móng cho Di truyền học.


			





			


			- Nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen.



- Nêu được các thí nghiệm của Menđen và rút ra được các nhận xét.



- Phát biểu được nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.



- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.


- Nhận biết được biến dị tổ hợp xuất hiện trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen.



- Nêu được ứng dụng của quy luật phân li trong sản xuất và đời sống.



Kĩ năng 


- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình để giải thích được các kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.



- Biết vận dụng kết quả tung đồng kim loại để giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen.



- Viết được sơ đồ lai.


			- Chỉ nêu hiện tượng và kết quả thí nghiệm, không giải thích.





			2. Nhiễm sắc thể


			Kiến thức 


- Nêu được tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài.



- Trình bày được sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào.



- Mô tả được cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể và nêu được chức năng của nhiễm sắc thể.


			





			


			- Trình bày được ý nghĩa sự thay đổi trạng thái (đơn, kép), biến đổi số lượng (ở tế bào mẹ và tế bào con) và sự vận động của nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân và giảm phân.



- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.


			- Không cần nhớ các sự kiện liên quan mà chỉ chú ý tới nhiễm sắc thể.





			


			- Nêu được một số đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính và vai trò của nó đối với sự xác định giới tính.



- Giải thích được cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính và tỉ lệ đực: cái ở mỗi loài là 1 : 1.



- Nêu được các yếu tố của môi trường trong và ngoài cơ thể ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính.


			- Tỉ lệ 1 : 1 được nghiệm đúng trong một số điều kiện và có thể thay đổi theo lứa tuổi.





			


			- Nêu được thí nghiệm của Moocgan và nhận xét kết quả thí nghiệm đó.



- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết.



Kĩ năng


- Tiếp tục rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi.



- Biết cách quan sát tiêu bản hiển vi hình thái nhiễm sắc thể.


			- Không giải thích cơ chế của sự di truyền liên kết hoàn toàn.





			3. ADN và gen


			Kiến thức 


- Nêu được thành phần hóa học, tính đặc thù và đa dạng của ADN.



- Mô tả được cấu trúc không gian của ADN và chú ý tới nguyên tắc bổ sung của các cặp nuclêôtit.


			- Không đề cập tới các thành phần hóa học của nuclêôtit.





			


			- Nêu được cơ chế tự sao của ADN diễn ra theo các nguyên tắc: bổ sung, bán bảo toàn.



- Nêu được chức năng của gen.



- Kể được các loại ARN.


			- Không đi sâu vào diễn biến của cơ chế tự sao.





			


			- Biết được sự tạo thành ARN dựa trên mạch khuôn của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.



- Nêu được thành phần hóa học và chức năng của prôtêin (biểu hiện thành tính trạng).



- Nêu được mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua sơ đồ: Gen →ARN → Prôtêin → Tính trạng.



Kĩ năng


Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN để nhận biết thành phần cấu tạo.


			- Không đi sâu vào diễn biến của cơ chế tổng hợp ARN.
- Không đề cập tới cấu trúc hóa học của axit min.





			4. Biến dị


			Kiến thức 


- Nêu được khái niệm biến dị.



- Phát biểu được khái niệm đột biến gen và kể được các dạng đột biến gen.



- Kể được các dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội, thể đa bội).



- Nêu được nguyên nhân phát sinh và một số biểu hiện của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.



- Định nghĩa được thường biến và mức phản ứng.



- Nêu được mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình và ngoại cảnh; nêu được một số ứng dụng của mối quan hệ đó.



Kĩ năng


- Thu thập tranh ảnh, mẫu vật liên quan đến đột biến và thường biến.


			- Không đề cập tới cơ chế phát sinh đột biến gen.



- Không đi sâu vào cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể.



- Không đề cập đến cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.





			5. Ứng dụng


Di truyền học


			Kiến thức 


- Định nghĩa được hiện tượng thoái hóa giống, ưu thế lai; nêu được nguyên nhân thoái hóa giống và ưu thế lai; nêu được phương pháp tạo ưu thế lai và khắc phục thoái hóa giống được ứng dụng trong sản xuất.



Kĩ năng


- Thu thập được tư liệu về thành tựu chọn giống.


			 





			II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG


			


			





			1. Sinh vật và môi trường


			Kiến thức 


- Nêu được các khái niệm: môi trường, nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái.



- Nêu được ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vô sinh (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm) đến sinh vật.



- Nêu được một số nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái của một số nhân tố sinh thái ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm). Nêu được một số ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường.



- Kể được một số mối quan hệ cùng loài và khác loài.



Kĩ năng


- Nhận biết một số nhân tố sinh thái trong môi trường.


			- Không giải thích cơ chế sinh lí, các đặc điểm hình thái, tập tính biểu hiện sự thích nghi của sinh vật với môi trường.





			2. Hệ sinh thái


			Kiến thức


- Nêu được định nghĩa quần thể.



- Nêu được một số đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi.



- Nêu được đặc điểm quần thể người. Từ đó thấy được ý nghĩa của việc thực hiện pháp lệnh về dân số.



- Nêu được định nghĩa quần xã.


			- Khái niệm quần thể chủ yếu đề cập tới quần thể giao phối.



- Cần phải phân biệt quần thể với một tập hợp cá thể ngẫu nhiên.





			


			- Trình bày được các tính chất cơ bản của quần xã, các mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã, giữa các loài trong quần xã và sự cân bằng sinh học.



- Nêu được các khái niệm: hệ sinh thái, chuỗi và lưới thức ăn.



Kĩ năng 


Biết đọc sơ đồ một chuỗi thức ăn cho trước.


			- Mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã khá phức tạp và đa dạng, nhưng trọng tâm là mối quan hệ về dinh dưỡng thông qua lưới và chuỗi thức ăn.



 





			3. Con người và môi trường sống


a) Con người là một nhân tố môi trường


			Kiến thức 


- Nêu được các tác động của con người tới môi trường, đặc biệt là nhiều hoạt động của con người làm suy giảm vệ sinh thái, gây mất cân bằng sinh thái.


			- Lưu ý con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt.





			


			- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường.



- Nêu được một số chất gây ô nhiễm môi trường: các khí công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các tác nhân gây đột biến.



- Nêu được hậu quả của ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật.



Kĩ năng


Liên hệ ở địa phương xem có những hoạt động nào của con người có thể làm suy giảm hay gây mất cân bằng sinh thái.


			- Không cần nhớ các tác động của con người tới môi trường qua các giai đoạn phát triển của xã hội.





			b) Bảo vệ môi trường 


			Kiến thức


- Nêu được các dạng tài nguyên chủ yếu (tài nguyên tái sinh, không tái sinh và năng lượng vĩnh cửu).



- Trình bày được các phương thức sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng.



- Nêu được ý nghĩa của việc cần thiết phải khôi phục môi trường và bảo vệ sự đa dạng sinh học.



- Nêu được các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: xây dựng khu bảo tồn, săn bắt hợp lí, trồng cây gây rừng, chống ô nhiễm môi trường.



- Nêu được sự đa dạng của các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước.



- Nêu được vai trò của các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái nông nghiệp và đề xuất các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái này.



- Nêu được sự cần thiết ban hành luật và hiểu được một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường.



Kĩ năng


- Liên hệ với địa phương về những hoạt động cụ thể nào của con người có tác dụng bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.


			- Nêu được cụ thể một số dạng tài nguyên.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


a) Chương trình phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, kĩ thuật tổng hợp và thiết thực


Chương trình phải thể hiện được những tri thức cơ bản, hiện đại trong các lĩnh vực sinh học, ở các cấp tổ chức sống, đồng thời phải lựa chọn những vấn đề thiết yếu trong Sinh học có giá trị thiết thực cho bản thân học sinh và cộng đồng, ứng dụng vào đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường,...



Chương trình phản ánh được những thành tựu mới của Sinh học và vấn đề môi trường có tính toàn cầu.



Chương trình phải quán triệt quan điểm giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp để giúp học sinh thích ứng với những ngành nghề liên quan đến Sinh học và tìm hiểu những ứng dụng kiến thức sinh học trong sản xuất và đời sống.



Chương trình cần quán triệt quan điểm sinh thái và tiến hóa, các đối tượng sinh học cần được xét trong mối quan hệ mật thiết giữa cấu tạo và chức năng, giữa cơ thể và môi trường.



Các nhóm sinh vật về cơ bản được trình bày theo hệ thống tiến hóa từ nhóm có tổ chức đơn giản đến nhóm có tổ chức phức tạp.



Các kiến thức sinh học trong chương trình Trung học cơ sở đề cập tới các đối tượng cụ thể (vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật và người). Trong đó, chủ yếu trình bày các kiến thức về cấu tạo và chức năng của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. Riêng lớp 9 đề cập tới các mối quan hệ di truyền và biến dị, sinh vật và môi trường. Các nhóm sinh vật về cơ bản được trình bày theo hệ thống tiến hóa, từ nhóm có tổ chức đơn giản đến nhóm có tổ chức phức tạp. Xây dựng bức tranh chung về sự phát triển của sinh giới trong mối quan hệ với sự thay đổi các điều kiện địa chất, khí hậu trên Trái Đất.



b) Chương trình thể hiện sự tích hợp các mặt giáo dục và quan hệ liên môn 


Chương trình phải thể hiện được mối liên quan về kiến thức giữa các phân môn, đồng thời phải tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, giáo dục dân số, phòng chống ma túy và HIV/AIDS,... Chương trình còn thể hiện sự phối kết hợp với các môn học khác như Kỹ thuật nông nghiệp, Toán, Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tâm lí học, Giáo dục học,...



2. Về phương pháp dạy học


a) Sinh học là khoa học thực nghiệm: Các kiến thức sinh học cần được hình thành bằng phương pháp quan sát và thí nghiệm. Đồng thời đưa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh.



b) Cần phát triển các phương pháp dạy học tích cực: Công tác độc lập, hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề.



Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học.



Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá.



Cần bổ sung những tranh ảnh và bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt, những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể.



Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này. Như vậy, phương pháp không chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung mà còn được coi như một thành phần học vấn. Rèn luyện phương pháp học được coi như một mục tiêu dạy học.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu được những tín hiệu phản hồi giúp đánh giá được kết quả học tập của học sinh xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt.



Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học sinh tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hành, năng lực tự học thông minh, sáng tạo.



Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới việc đánh giá qua hoạt động học tập của học sinh trong suốt tiến trình của tiết học và quá trình học tập trong năm học về môn học. Chuyển hướng từ đánh giá của thầy sang kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 



Các kiến thức sinh học ở Trung học cơ sở chủ yếu đề cập tới Sinh học cơ thể (thực vật, động vật và người) mang tính chuyên khoa (từ lớp 6 đến lớp 8), vì vậy cần phải lựa chọn các cây, con của các vùng miền đất nước đưa vào nội dung dạy học một cách thích hợp, bám sát yêu cầu của thực tiễn thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.



Các kiến thức sinh học ở lớp cuối cấp (lớp 9) mang tính đại cương (di truyền và biến dị, sinh vật và môi trường). Các đối tượng sinh học tìm hiểu được xét trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường nói chung và các điều kiện thiên nhiên Việt Nam nói riêng: nêu được các vấn đề chọn giống thích hợp với vùng miền, đề cập tới quy luật cân bằng và biến đổi hệ sinh thái tự nhiên, ứng dụng vào bảo vệ và khai thác hợp lí các tài nguyên sinh vật đặc biệt ở các vùng miền.



Chương trình Sinh học cần được cụ thể hóa một phần tùy theo đặc điểm nhà trường, vùng miền khác nhau và các loại đối tượng, ví dụ: cách gọi tên các cây, con theo địa phương, các vật liệu, đối tượng được dùng trong thí nghiệm, thực hành sẵn có ở địa phương.



Tìm hiểu, tham quan thiên nhiên tùy theo vùng miền, xác định các hệ sinh thái, điều tra tình hình các mặt của môi trường... 



Môn LỊCH SỬ



I. MỤC TIÊU


Môn Lịch sử ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh đạt được:



1. Về kiến thức


- Nắm được những nét chính về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc trên cơ sở biết những sự kiện nổi bật nhất của từng thời kì, hiểu được nội dung chủ yếu của mỗi giai đoạn lịch sử nước ta.



- Biết những sự kiện quan trọng, những nội dung cơ bản của lịch sử loài người từ nguồn gốc đến nay, đặc biệt là những sự kiện, những vấn đề liên quan đến lịch sử dân tộc ta và các nước trong khu vực.



- Hiểu biết đơn giản, bước đầu một số nội dung cơ bản của phương pháp luận nhận thức xã hội như: kết cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong kết cấu đó, vai trò của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong lịch sử, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân, sự tiến hóa của lịch sử.



2. Về kĩ năng


Bước đầu hình thành các kĩ năng cần cho học tập bộ môn:



+ Làm việc với sách giáo khoa và các nguồn sử liệu, các loại đồ dùng trực quan phổ biến,...



+ Phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử,...



+ Vận dụng những hiểu biết đã có vào các tình huống học tập và cuộc sống.



- Hình thành năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề trong học tập lịch sử (nêu vấn đề, thu thập, xử lí thông tin, nêu dự kiến giải quyết vấn đề, tổ chức giải quyết vấn đề (thực hiện, dự kiến), thông báo, thông tin về kết quả giải quyết vấn đề).



3. Về thái độ


- Có lòng yêu quê hương, đất nước gắn liền với tin yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc và trân trọng đối với những di sản lịch sử trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.



- Trân trọng đối với các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới, có tinh thần quốc tế chân chính, yêu chuộng hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.



- Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc.



- Bước đầu hình thành những phẩm chất cần thiết của người công dân: có thái độ tích cực vì xã hội, vì cộng đồng, yêu lao động, sẵn sàng đi vào lao động, khoa học và kĩ thuật, sống nhân ái, có niềm tin, ý thức kỉ luật và tuân theo luật pháp.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			1


			35


			35





			7


			2


			35


			70





			8


			1,5


			35


			52,5





			9


			1,5


			35


			52,5





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			210








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


Mở đầu


- Sơ lược về môn Lịch sử.



- Cách tính thời gian trong lịch sử.



A. Khái quát lịch sử thế giới nguyên thủy và cổ đại


Những nét chủ yếu để học sinh có một số hiểu biết về lịch sử các thời kì này.



1. Xã hội nguyên thủy


- Sự xuất hiện của con người.



- Đời sống xã hội thời nguyên thủy.



2. Xã hội cổ đại


- Sự hình thành xã hội có giai cấp và Nhà nước. Nêu tên một số quốc gia cổ đại tiêu biểu.



- Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu ở phương Đông và phương Tây cổ đại:



+ Ở phương Đông (lịch, chữ tượng hình, Kim tự tháp, thành Ba-bi-lon,...);



+ Ở phương Tây (lịch, chữ cái hệ a,b,c, khoa học, văn học, các di tích kiến trúc tiêu biểu,...).



B. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X


Những kiến thức có hệ thống, phát triển những điều đã học ở Tiểu học, làm cơ sở cho sự hiểu biết về lịch sử dân tộc.



1. Buổi đầu lịch sử nước ta


- Những địa điểm và di vật về Người tối cổ trên đất nước ta.



- Đời sống xã hội.



- Sự tan rã của xã hội nguyên thủy.



2. Thời kì Văn Lang, Âu Lạc


- Đôi nét về nước Văn Lang: hoàn cảnh và thời gian ra đời, tổ chức Nhà nước; đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, một số phong tục, tập quán tiêu biểu.



- Sự hình thành nhà nước Âu Lạc: hoàn cảnh và thời gian ra đời; những thay đổi trong đời sống vật chất; thành Cổ Loa; sự sụp đổ.



3. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập


- Sự thống trị của phong kiến phương Bắc. Đời sống của nhân dân ta trong thời kì này.



- Các cuộc khởi nghĩa lớn: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng (thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử).



- Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X: sự ra đời; đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa.



4. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X


- Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. ý nghĩa của cuộc đấu tranh.



- Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. ý nghĩa to lớn của chiến thắng.



Lịch sử địa phương.


LỚP 7



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


A. Khái quát lịch sử thế giới Trung đại


Một số nét sơ giản về thời kì này:



1. Xã hội phong kiến Châu Âu


- Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu.



- Các cuộc phát kiến lớn về địa lí (nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả).



- Sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.



- Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.



2. Xã hội phong kiến phương Đông 


- Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc; những thành tựu chủ yếu về văn hóa.



- Ấn Độ: những nét tiêu biểu về tiến trình phát triển, những thành tựu chủ yếu về văn hóa.



- Đông Nam Á: các quốc gia phong kiến độc lập; nét tiêu biểu về văn hóa.



B. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX


1. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)


- Những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước sau khi giành được độc lập.



- Loạn 12 sứ quân (tình trạng, ảnh hưởng).



- Nhà Đinh với việc xây dựng đất nước.



- Bộ máy chính quyền thời Tiền Lê.



- Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.



2. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - đầu thế kỉ XIII)



- Nhà Lý được thành lập.



- Lý Thái Tổ với việc dời đô ra Thăng Long; đặt tên nước là Đại Việt; tổ chức bộ máy chính quyền; luật pháp và quân đội.


- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077): âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống; tổ chức kháng chiến của nhà Lý; trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt; kết quả và ý nghĩa cuộc kháng chiến.



- Đời sống kinh tế, văn hóa; giáo dục thời Lý.



3. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV) và Hồ (đầu thế kỉ XV)


- Nhà Trần được thành lập.



- Tổ chức bộ máy Nhà nước, luật pháp, quân đội thời Trần.



- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên: âm mưu của giặc; sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần; các chiến thắng tiêu biểu; kết quả và nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử.



- Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần.



- Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.



- Nhà Hồ và những cải cách của Hồ Quý Ly.



4. Nước Đại Việt đầu thế kỉ XV. Thời Lê sơ



- Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.



- Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần.



- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lợi, Nguyễn Trãi; những nét chính về diễn biến, những chiến thắng tiêu biểu; nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.



- Nước Đại Việt thời Lê sơ: tổ chức bộ máy chính quyền, luật pháp; quân đội và tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa: giáo dục, khoa học, nghệ thuật.



5. Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII


- Tình hình kinh tế, văn hóa; xã hội thế kỉ XVI - XVIII.



- Sự suy yếu của Nhà nước phong kiến tập quyền: phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI; cuộc đấu tranh giữa các thế lực phong kiến: chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh Trịnh - Nguyễn; khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.



- Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn: nguyên nhân, diễn biến chính, những kết quả chính (lật đổ chính quyền họ Nguyễn, họ Trịnh, đánh tan quân xâm lược Xiêm) và ý nghĩa.



- Quang Trung đại phá quân Thanh: Quân Thanh xâm lược nước ta; chiến thắng tiêu biểu; kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng.



- Quang Trung xây dựng đất nước: về kinh tế, văn hóa; quốc phòng và ngoại giao.



6. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


- Nhà Nguyễn tăng cường chế độ phong kiến tập quyền.



- Tình hình kinh tế, văn hóa vào buổi đầu của nhà Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX).



- Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống nhà Nguyễn.



Lịch sử địa phương
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15 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


A. Lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)


1. Cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)


- Những cuộc cách mạng tư sản trong buổi đầu thời cận đại:



+ Cách mạng Hà Lan, Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (nguyên nhân, diễn biến, tính chất, kết quả và ý nghĩa lịch sử).



+ Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794).



- Sự xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới:



+ Cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp và Đức: diễn biến và hệ quả.



+ Sự tiếp diễn cách mạng tư sản ở nhiều nước.



+ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.



2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX: tình hình kinh tế, chính trị; những chuyển biến quan trọng (các tổ chức độc quyền; tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh thế giới); các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.



3. Phong trào công nhân quốc tế thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Sự ra đời  của chủ nghĩa Mác


- Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX và sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vài nét về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX, Mác - Ăng-ghen, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (làm quen với một vài nội dung tiêu biểu).



- Công xã Pa-ri: cuộc khởi nghĩa 18-3-1871; tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pa-ri, ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri. 



- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX: những sự kiện chủ yếu, Quốc tế thứ hai; phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga: V.I. Lê-nin, Đảng vô sản kiểu mới ở Nga; Cách mạng 1905 - 1907.



4. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX


Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật, những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.



5. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX


- Ấn Độ: sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh, nét chính về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Ấn Độ.



- Trung Quốc: Các nước đế quốc xâm chiếm Trung Quốc, phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Cách mạng Tân Hợi (1911).



- Đông Nam Á: Chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm lược Đông Nam Á, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.



- Nhật Bản: cuộc Minh Trị duy tân, Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản.



6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)



- Nguyên nhân, diễn biến chính và kết cục của chiến tranh.



Tổng kết, ôn tập



B. Lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)


1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô


- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:



+ Đôi nét về nước Nga trước cách mạng. Cách mạng tháng Hai năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 (diễn biến chính).



+ Xây dựng chính quyền Xô Viết, chống thù trong, giặc ngoài. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.



- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921 - 1941:



+ Chính sách kinh tế mới.



+ Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941).



2. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.



+ Châu Âu trong những năm 1918 - 1929: những nét chung; cao trào cách mạng 1918 - 1923; Quốc tế Cộng sản. 



+ Châu Âu trong những năm 1929 - 1939: cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933; phong trào chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh. 



- Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 



+ Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX: sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế; Đảng Cộng sản Mĩ thành lập.



+ Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939: khủng hoảng kinh tế và chính sách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng của Mĩ.



3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) 


- Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới: tình hình nước Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và con đường thoát khỏi khủng hoảng của Nhật.



- Phong trào độc lập dân tộc ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á (1918 - 1939): những nét chủ yếu về phong trào cách mạng ở Trung Quốc trong những năm 1918 - 1939, phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.



4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


- Nguyên nhân, diễn biến chính, kết cục của chiến tranh. 



5. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX 


- Sơ lược về nền văn hóa Xô Viết; những thành tựu chính của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.



Tổng kết, ôn tập 


C. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 


1. Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884 


- Đôi nét về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 



- Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân.



- Phong trào chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX: các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương; cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi. 



- Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.



2. Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX


- Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam.



- Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.



- Buổi đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.



Lịch sử địa phương 
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15 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


A. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay 


1. Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


- Liên Xô (1945 - 1991): công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950); xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX; tình hình Liên Xô từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.



- Các nước Đông Âu (1945 - 1989): hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX); tình hình Đông Âu từ cuối những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX. 



2. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay


- Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.



- Tình hình chung ở các nước châu Á.



- Trung Quốc từ năm 1949 đến nay: sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thời kì xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); thời kì biến động (1959 - 1978); công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay).



- Tình hình Đông Nam Á sau năm 1945.



- Tổ chức ASEAN: sự ra đời và phát triển.



- Các nước châu Phi: tình hình chung; nước Cộng hòa Nam Phi.



- Các nước ở Mĩ La-tinh: những nét chung; cách mạng ở Cu Ba.



3. Mĩ, Nhật Bản, Tây âu từ năm 1945 đến nay


Nét nổi bật về kinh tế, chính trị.



4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay


- Sự hình thành trật tự thế giới mới.



- Sự thành lập Liên hợp quốc.



- Cuộc "chiến tranh lạnh" và thế giới sau "chiến tranh lạnh".



5. Cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay


- Những thành tựu chủ yếu.



- Ý nghĩa và tác động.



Tổng kết, ôn tập


B. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay


1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930


- Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động của nó.



- Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925).



- Phong trào công nhân (1919 - 1925).



- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 - 1925).



- Các tổ chức Tân Việt, Việt Nam Quốc dân đảng.



- Ba tổ chức cộng sản ra đời.



2. Việt Nam trong những năm 1930 - 1939


- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.



- Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935.



- Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939.



3. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945. Cách mạng tháng Tám năm 1945


- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.



- Những cuộc nổi dậy: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì, binh biến Đô Lương.



- Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.



- Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



4. Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến


- Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám.



- Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chế độ mới.



5. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954


- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ; đường lối kháng chiến.



- Các chiến thắng lớn: Việt Bắc, Biên giới và Điện Biên Phủ.



- Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân.



- Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.



- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.



6. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965).



- Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973).



- Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975).



7. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


- Tình hình hai miền Bắc, Nam sau đại thắng Xuân 1975.



- Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985).



- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - nay) .



Lịch sử địa phương


Tổng kết, ôn tập


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 6


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. MỞ ĐẦU





			1. Sơ lược về môn Lịch sử


			Học sinh biết:



- Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển.


			





			


			- Mục đích học tập Lịch sử (để biết gốc tích tổ tiên, quê hương, đất nước, để hiểu hiện tại).


			- Ghi nhớ câu thơ của Bác Hồ: 



"Dân ta phải biết sử ta, 



Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".





			


			- Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu lịch sử) một cách thông minh trong việc nhớ và hiểu.


			





			2. Cách tính thời gian trong lịch sử


			- Cách tính thời gian trong lịch sử.


			- Chủ yếu biết cách tính năm trước Công nguyên và sau Công nguyên. Khoảng cách từ năm xảy ra sự kiện đến năm đang học.





			II. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY VÀ CỔ ĐẠI





			1. Xã hội nguyên thủy


			Học sinh biết:



- Sự xuất hiện con người trên Trái Đất: thời điểm, động lực...



- Sự khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn.



- Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã: sản xuất phát triển, nảy sinh của cải thừa; sự xuất hiện giai cấp; nhà nước ra đời.


			- Chỉ những địa điểm trên bản đồ và nhận xét theo hình vẽ trong sách giáo khoa.





			2. Xã hội cổ đại


			- Nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại ở phương Đông và phương Tây (thời điểm, địa điểm).



- Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại.


			- Xác định vị trí của các quốc gia này trên bản đồ.





			


			- Thành tựu chính của nền văn hóa cổ đại phương Đông (lịch, chữ tượng hình, toán học, kiến trúc) và phương Tây (lịch, chữ cái a, b, c, ở nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc).


			- Xem kênh hình và tường thuật.



- Xem tranh ảnh.



- Tạo biểu tượng về các thành tựu 





			III. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X





			1. Buổi đầu lịch sử nước ta


			- Hiểu biết những điểm chính về:



- Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy trên đất nước Việt Nam: hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ (Thanh Hóa); Xuân Lộc (Đồng Nai); công cụ đá ghè đẽo thô sơ.



- Dấu tích của Người tinh khôn được tìm thấy trên đất nước Việt Nam (ở giai đoạn đầu: mái đá Ngườm - Thái Nguyên, Sơn Vi - Phú Thọ; ở giai đoạn phát triển: Hòa Bình, Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long,...).



- Sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ.


			- Xác định các địa điểm khảo cổ và dấu tích con người trên đất nước Việt Nam.



- Biểu tượng về Người tối cổ và Người tinh khôn (khai thác kênh hình).



- Lập bảng so sánh (hay trình bày miệng) về công cụ sản xuất lao động, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần.





			2. Thời kì Văn Lang - Âu Lạc


2.1. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội


			Nắm được những nét chính về:



- Trình độ sản xuất, công cụ của người Việt cổ: các di chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ); Hoa Lộc (Thanh Hóa). Phát minh ra thuật luyện kim.



- Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước.



- Những biểu hiện về sự chuyển biến trong xã hội: chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.


			- Biểu tượng về một số sự kiện chủ yếu về nghề nông, chuyển biến xã hội.



 









			2.2. Nước Văn Lang



 



 



 



 



 



 



 


			Học sinh biết:



- Điều kiện ra đời của nước Văn Lang: sự phát triển sản xuất, làm thủy lợi và giải quyết các cuộc xung đột.



- Sơ lược về nước Văn Lang (thời gian thành lập, địa điểm), tổ chức nhà nước Văn Lang, đời sống vật chất (nông nghiệp, các nghề thủ công, ăn, mặc, ở, đi lại,...), đời sống tinh thần (lễ hội, tín ngưỡng) của cư dân.


			 



- Liên hệ kiến thức đã học và sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Đông.



 - Miêu tả một điểm về sinh hoạt vật chất (hay tinh thần) của người Văn Lang.





			2.3. Nước Âu Lạc


			Trình bày được:



- Hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất (sử dụng công cụ bằng đồng, bằng sắt, chăn nuôi, trồng trọt, các nghề thủ công).


			





			


			- Thành Cổ Loa và sơ lược diễn biến cuộc kháng chiến chống Triệu Đà năm 179 trước Công nguyên.


			- Sơ đồ thành Cổ Loa (quan sát kênh hình và miêu tả theo sơ đồ).





			3. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập


3.1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán


			- Trình bày được một số nét khái quát tình hình nước Âu Lạc từ thế kỉ II trước Công nguyên đến thế kỉ I: Chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nước ta (xoá tên nước ta, đồng hóa và bóc lột tàn bạo dân ta).



- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng: công việc chuẩn bị, sự ủng hộ của nhân dân, diễn biến, kết quả.



- Công cuộc xây dựng đất nước sau khi giành lại được độc lập.



- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (thời gian, những trận đánh chính, kết quả).


			- Tập trung vào các vấn đề:



+ Chính sách thống trị của phong kiến phương Bắc.



+ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kết quả và ý nghĩa.





			3.2. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)


			- Đôi nét về tình hình nước ta từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI:



+ Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc: Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ nhà Hán, tổ chức bộ máy cai trị, chính sách bóc lột và đồng hóa.



+ Sự phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp: sử dụng công cụ sắt, dùng sức kéo trâu bò, trồng lúa hai vụ, nghề gốm, nghề dệt...



+ Sự phân hóa xã hội, sự truyền bá văn hóa phương Bắc (chữ Hán, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo) và cuộc đấu tranh giữ gìn văn hóa dân tộc (tiếng nói, phong tục tập quán).



+ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: thời gian, địa điểm, diễn biến chính, kết quả.


			- Chủ yếu: Âm mưu của phong kiến phương Bắc đối với nước ta trong việc sáp nhập lãnh thổ, đồng hóa dân ta; vài nét về kinh tế, văn hóa của nước ta.





			3.3. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)


			- Chính sách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta.


			





			


			- Lý Bí và nước Vạn Xuân:



+ Con người và sự nghiệp của Lý Bí (quê hương, hoạt động, ...).



+ Diễn biến khởi nghĩa (sự ủng hộ của các hào kiệt khắp nơi, khởi nghĩa bùng nổ, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân).



- Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược (diễn biến chính: thời Lý Bí lãnh đạo; thời Triệu Quang Phục lãnh đạo, kết quả).


			- Chú ý: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí.





			3.4. Đất nước ta trong các thế kỉ VII - IX


			- Những thay đổi lớn về chính trị - kinh tế nước ta dưới ách đô hộ của nhà Đường: An Nam đô hộ phủ, tổ chức bộ máy cai trị do quan lại người Hán cai quản tới cấp huyện, tăng cường bóc lột….).


			





			


			- Các cuộc khởi nghĩa: Mai Thúc Loan, Phùng Hưng: diễn biến, kết quả.


			- Tìm hiểu thêm về Mai Thúc Loan, Phùng Hưng.





			3.5. Nước Chăm-pa (từ thế kỉ II đến thế kỉ X)


			- Nhà nước Cham-pa độc lập được thành lập: địa bàn, quá trình xây dựng và mở rộng.



- Tình hình kinh tế, văn hóa: biết sử dụng công cụ bằng sắt, trồng lúa nước, trồng các loại cây ăn quả và khai thác lâm thổ sản, chữ viết, tôn giáo, phong tục tập quán...


			- Chủ yếu: tình hình kinh tế, văn hóa.



- Sự liên hệ giữa người Chăm và các cư dân Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ.





			3.6. Ôn tập chủ đề "Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc"


			- Ghi nhớ khái quát: Ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.



- Cuộc đấu tranh của nhân dân ta (các cuộc khởi nghĩa lớn) chống ách Bắc thuộc.


			- Lập bảng hệ thống kiến thức các vấn đề sơ kết.





			


			- Những biến chuyển về kinh tế, văn hóa.


			- Nhấn mạnh: Nhân dân ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa, những phong tục, tập quán của dân tộc. 





			4. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X


			


			





			4.1. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương


			- Nhận biết hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ giành được quyền tự chủ.



- Hiểu được ý nghĩa việc làm của Khúc Thừa Dụ: chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc. 



- Những việc làm cụ thể của Khúc Hạo là nhằm củng cố, quyết tâm giữ vững quyền tự chủ, thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. 



- Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược (lần thứ nhất) dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ.


			Chú ý: Họ Khúc giành quyền tự chủ.





			4.2. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938


			- Tình hình nước ta từ sau khi Dương Đình Nghệ bị giết đến khi Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu (Thanh Hóa) ra Bắc, chuẩn bị chống quân xâm lược.


			





			


			- Trận đánh trên sông Bạch Đằng của quân ta: diễn biến, kết quả và ý nghĩa.


			- Trình bày diễn biến trận đánh theo lược đồ.



- Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng.








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI





			1. Xã hội phong kiến Châu Âu


			- Trình bày sự ra đời xã hội phong kiến ở Châu Âu.



- Hiểu biết sơ giản về thành thị trung đại: sự ra đời, các quan hệ kinh tế, sự hình thành tầng lớp thị dân.


			





			


			- Các phong trào: Văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo, Chiến tranh nông dân Đức. Ý nghĩa của các phong trào này. 


			- Sưu tầm tài liệu viết, tranh ảnh về Văn hóa Phục hưng.





			2. Xã hội phong kiến Phương đông


			- Trung Quốc: Một số điểm nổi bật về kinh tế, chính trị, những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hóa của Trung Quốc trong thời kì phong kiến.



- Ấn Độ: các vương triều, văn hóa Ấn Độ.



- Các quốc gia phong kiến độc lập ở Đông Nam Á (thời điểm xuất hiện, địa bàn). Những nét nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa.


			- Liên hệ các triều đại phong kiến Trung Quốc với những sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam cùng thời gian.





			


			- Trình bày được những nét chung nhất của xã hội phong kiến phương Đông: sự hình thành và phát triển, cơ sở kinh tế - xã hội, nhà nước phong kiến.


			- Chú ý: những nét chung của xã hội phong kiến phương Đông.





			II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX





			1. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)


			- Trình bày được những điểm chủ yếu sau:



+ Sự ra đời của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê; tổ chức Nhà nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.


			- Chú ý những sự kiện chủ yếu trong buổi đầu độc lập.





			


			+ Đời sống kinh tế: quyền sở hữu ruộng đất, khai hoang, đào vét kênh ngòi; một số nghề thủ công; đúc tiền, các trung tâm buôn bán.



+ Về xã hội: các giai tầng trong xã hội (nông dân tự do, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ, nô tì).



- Công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn trong công cuộc củng cố nền độc lập và bước đầu xây dựng đất nước.



- Biết trình bày cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất theo lược đồ.


			- Công lao của các anh hùng dân tộc thời kì này.





			2. Nước Đại Việt Thời Lý (thế kỉ XI - đầu thế kỉ XIII)


			


			





			2.1. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước và củng cố độc lập


			- Trình bày sơ lược bối cảnh ra đời của nhà Lý; việc dời đô ra Thăng Long: nguyên nhân, ý nghĩa.



- Tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức quân đội; bộ luật đầu tiên của nước ta và chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Lý.



- Miêu tả những nét chính của bức tranh về kinh tế, xã hội, văn hóa; giáo dục thời Lý (sự chuyển biến của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Các giai tầng trong xã hội, những thành tựu văn hóa tiêu biểu: lập Văn miếu, Quốc tử giám, mở khoa thi, nghệ thuật phát triển, đặc biệt là kiến trúc và điêu khắc).



- Kể về một số nhân vật lịch sử và công trình kiến trúc tiêu biểu.


			Chú ý:



+ Sử dụng tranh ảnh, tham quan di tích lịch sử có ở địa phương (liên quan tới các sự kiện đang học).


+ Sự chuyển biến của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII.



- Chủ yếu: Lý Công Uẩn, Thăng Long, Văn Miếu, tháp Báo Thiên, chùa Một Cột,...





			2.2. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (1075 - 1077)


			Giai đoạn thứ nhất (1075):



+ Âm mưu xâm lược của nhà Tống.



+ Nhà Lý chủ động tiến công trước để phòng vệ.


			- Nhà Lý đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống.





			


			- Giai đoạn thứ hai (1076 - 1077): Tường thuật lại diễn biến theo lược đồ và tranh ảnh, tóm tắt kết cục của cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân thời Lý.



- Nêu tài năng và công lao của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống; chủ động tấn công trước, lập phòng tuyến Như Nguyệt, chỉ huy quân đội đánh đuổi được quân Tống xâm lược, chủ động giảng hòa.


			- Vẽ và trình bày theo lược đồ trận chiến tại phòng tuyến Như Nguyệt.





			3. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV) và nhà Hồ (đầu thế kỉ XV)


			


			





			3.1. Nước Đại Việt thế kỉ XIII


			- Trình bày những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội cuối thời Lý dẫn tới nguy cơ sụp đổ của triều đại Lý. Trần Cảnh lên ngôi vua, thiết lập triều đại Trần.



- Biết những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước, quân đội thời Trần (quy củ hơn nhà Lý), nông nghiệp (đắp đê, khai hoang), thủ công nghiệp (hình thành các phường hội ở Thăng Long), thương nghiệp (hình thành nhiều chợ và trung tâm buôn bán), văn hóa; giáo dục thời Trần.


			- Chú ý các sự kiện:



+ Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần.





			3.2. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)


			- Biết được sức mạnh quân sự của quân Mông - Nguyên và quyết tâm xâm lược Đại Việt của chúng qua những tư liệu lịch sử cụ thể.



- Những nét chính về diễn biến ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần theo lược đồ: những trận đánh quyết định như: Đông Bộ Đầu (kháng chiến lần thứ nhất); tổng phản công (kháng chiến lần thứ hai) và Vân Đồn, Bạch Đằng (kháng chiến lần thứ ba).



- Tinh thần toàn dân đoàn kết, quyết tâm kháng chiến của quân dân thời Trần qua các sự kiện, nhân vật lịch sử cụ thể, tiêu biểu.



- Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên dưới thời Trần.


			+ Những chiến thắng lớn trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (sử dụng kênh hình).



+ Nguyên nhân thắng lợi (phân tích).





			3.3. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV


			- Sự yếu kém của vua quan cuối thời Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước; tình hình kinh tế, xã hội (xuất hiện các cuộc đấu tranh của nông dân, nô tì).



- Giải thích sự sụp đổ của nhà Trần. Nhà Hồ được thành lập.


			





			


			- Nêu các chính sách của Hồ Quý Ly: Cải tổ hàng ngũ quan lại, hạn điền, hạn nô; bước đầu đánh giá tác động của các chính sách của Hồ Quý Ly.


			- Trình bày các cải cách của Hồ Quý Ly, bước đầu đánh giá.





			3.4. Sơ kết: Những thành tựu về chính trị kinh tế, quân sự, văn hóa của Đại Việt từ thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIV


			- Lập niên biểu và kể tên các cuộc kháng chiến, một số trận đánh, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến.



- Những thành tựu chính về kinh tế: thủy lợi, khai hoang, thủ công nghiệp, thương nghiệp.



- Những thành tựu về văn hóa - giáo dục: đạo Phật, tổ chức thi cử, chữ Nôm, kiến trúc, điêu khắc...


			- Niên biểu gồm các mục sau: tên cuộc kháng chiến, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, quân xâm lược, một số trận đánh tiêu biểu, một số anh hùng tiêu biểu.





			4. Nước Đại Việt đầu thế kỉ XV. Thời Lê sơ


			


			





			4.1. Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đầu thế kỉ XV


			- Trình bày được âm mưu bành trướng của nhà Minh, thủ đoạn thống trị của nhà Minh.


			





			


			- Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến của nhà Hồ và hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của quý tộc Trần là Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng.


			- Chú ý: nguyên nhân bùng nổ các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống quân Minh.





			4.2. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)


			- Lập niên biểu và tường thuật diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn trên bản đồ: từ lập căn cứ địa, xây dựng lực lượng, chống địch vây quét và mở rộng vùng hoạt động ở miền Tây Thanh Hóa đến chuyển căn cứ vào Nghệ An, mở rộng vùng giải phóng vào Tân Bình, Thuận Hóa rồi phản công diệt viện và giải phóng đất nước.


			





			


			- Nhớ tên một số nhân vật và địa danh lịch sử cùng những chiến công tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa (vai trò của các tầng lớp nhân dân, sự lãnh đạo tài tình của bộ máy chỉ huy).



- Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: lòng yêu nước, đoàn kết của nhân dân; chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo...


			- Chỉ nêu sơ lược cuộc đời và công lao của một số nhân vật: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai...; chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang, Đông Quan.





			4.3. Chế độ phong kiến tập quyền buổi đầu thời Lê sơ (thế kỉ XV)


			- Trình bày sơ lược tổ chức nhà nước thời Lê sơ, nêu những điểm chính của bộ Luật Hồng Đức; tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa; giáo dục; một số danh nhân và công trình văn hóa tiêu biểu.


			





			4.4. Sơ kết


			


			





			5. Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII


			


			





			5.1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)


			- Trình bày tổng quát bức tranh chính trị, xã hội Việt Nam ở các thể kỉ XVI - XVIII.



- Sự sa đoạ của triều đình phong kiến, những phe phái mâu thuẫn dẫn đến xung đột, tranh giành quyền lợi ngày càng gay gắt trong nội bộ giai cấp thống trị.



- Cuộc đấu tranh của nông dân dẫn đến bùng nổ những cuộc khởi nghĩa ở Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương.


			- Nêu hậu quả sự suy yếu là kinh tế bị tàn phá từng phần, văn hóa bị kìm hãm, đất nước bị chia cắt lâu dài.





			5.2. Tình hình kinh tế và văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII


			- Trình bày tổng quát bức tranh kinh tế cả nước: 


			- Chú ý:





			


			+ Nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn nông nghiệp Đàng Ngoài. Nguyên nhân của sự khác nhau đó.


			+ Nông nghiệp Đàng Trong.





			


			+ Thủ công nghiệp phát triển, đặc biệt là các làng thủ công.



+ Thương nghiệp phát triển: chợ phiên, thị tứ và sự xuất hiện thêm một số thành thị. Sự phồn thịnh của các thành thị.


			+ Sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp cả hai miền.





			


			- Nêu được những điểm mới về mặt tư tưởng, tôn giáo và văn học, nghệ thuật: sự du nhập của Thiên Chúa giáo; chữ Quốc ngữ ra đời; sự phát triển rực rỡ của văn học và nghệ thuật dân gian.


			+ Những thành tựu văn hóa (sưu tầm, tìm hiểu nội dung một số tranh dân gian).





			5.3. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII


			- Nêu những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên nhân chính của hiện trạng đó.



- Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa: nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biến chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó.


			- Dùng lược đồ Việt Nam ở thế kỉ XVI để xác định những nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân và trình bày diễn biến chính.





			5.4. Phong trào nông dân Tây Sơn


			- Biết lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn chống phong kiến và chống ngoại xâm: Cuộc khởi nghĩa bùng nổ (ở ấp Tây Sơn, năm 1771); chiếm thành Quy Nhơn (1773), lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777); tiêu diệt quân Xiêm xâm lược (1785); phong trào Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền vua Lê - chúa Trịnh, đặt nền tảng thống nhất đất nước (1788); chống xâm lược Thanh (1788 - 1789).


			- Sự phát triển của phong trào Tây Sơn.





			


			- Thuật lại một số trận đánh quan trọng trong tiến trình phát triển của khởi nghĩa nông dân Tây Sơn trên lược đồ.


			- Các chiến thắng lớn chống ngoại xâm của quân Tây Sơn: trận Rạch Gầm - Xoài Mút, Ngọc Hồi - Đống Đa.





			


			- Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.


			- Một số nhân vật của phong trào Tây Sơn: Nguyễn Huệ (Quang Trung), Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Đô đốc Long,...





			5.5. Quang Trung và công cuộc kiến thiết đất nước


			- Trình bày những việc làm chính của Quang Trung về kinh tế chính trị, văn hóa.



- Nêu được tác dụng các việc làm của Quang Trung: góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển sản xuất, văn hóa và bảo vệ Tổ quốc.



- Lập bảng tóm tắt những công lao chính của Quang Trung đối với sự nghiệp giữ nước chống ngoại xâm và xây dựng đất nước.


			





			6. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


			


			





			6.1. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn


			- Sự ra đời của nhà Nguyễn.



- Các chính sách về chính trị, kinh tế của nhà Nguyễn và tác động của nó tới tình hình chính trị và kinh tế của xã hội Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX.


			





			


			- Các cuộc nổi dậy của nhân dân. Khởi nghĩa Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát: những nét chính như mục tiêu, người lãnh đạo, thành phần tham gia, kết quả.


			- Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX).





			6.2. Sự phát triển của văn hóa dân tộc thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX


			- Những tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình tiêu biểu trong thời kì này: tác giả, nội dung chủ yếu, giá trị.



- Bước đầu giải thích vì sao trong khi kinh tế, xã hội khủng hoảng mà văn học, nghệ thuật vẫn phát triển.


			- Kết hợp với kiến thức của môn Ngữ văn khi tìm hiểu về sự phát triển của văn hóa.





			7. Tổng kết


Những nét lớn trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX


			- Nhớ được tên các triều đại phong kiến Việt Nam đã tồn tại trong thời kì này.



- Điểm lại những nét chính phản ánh diễn biến của lịch sử dân tộc trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa.



- Kể tên các cuộc kháng chiến lớn của dân tộc ta.



- Kể tên và nêu công lao chính của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong công cuộc dựng nước và giữ nước.


			- Lập niên biểu các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI





			I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)





			1. Cách mạng tư sản và sự xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)


			


			





			1.1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


			Học sinh biết:



- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở châu Âu trong các thế kỉ XVI - XVII.


			- Củng cố kiến thức đã học: Sự phát triển sản xuất, nhu cầu về quyền lực chính trị của giai cấp tư sản để mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.





			


			- Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến. Từ đó, thấy được cuộc đấu tranh giữa tư sản và quý tộc phong kiến tất yếu sẽ nổ ra.



- Cách mạng Hà Lan, cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.



- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của Cách mạng tư sản Anh.



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ năng tính chất một cuộc cách mạng tư sản.



- Sự ra đời của Hợp chủng quốc Mĩ - nhà nước tư sản.


			- Mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa ở Hà Lan, các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thể hiện mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa, với quan hệ sản xuất cũ - quan hệ sản xuất phong kiến.





			1.2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)


			- Tình hình kinh tế và xã hội nước Pháp trước cách mạng.


			- Tìm hiểu nội dung bức tranh "Tình cảnh nông dân Pháp trước Cách mạng 1789".





			


			- Việc chiếm ngục Ba-xti (14 - 7 - 1789) - mở đầu cách mạng.



- Diễn biến chính của cách mạng, những nhiệm vụ mà cách mạng đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài, giải quyết các nhiệm vụ dân tộc, dân chủ.



- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp.


			- Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp: Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.





			1.3. Sự xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới


			- Một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hóa ở các nước Âu - Mĩ từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX.



- Đánh giá được hệ quả kinh tế, xã hội của cách mạng công nghiệp.


			- Tìm hiểu một số phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp.





			


			- Các cuộc cách mạng tư sản nổ ra ở một số nước với những hình thức khác nhau: thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a, Minh Trị duy tân ở Nhật, nội chiến ở Mĩ, cải cách nông nô ở Nga.


			- Điểm giống nhau và khác nhau giữa cuộc đấu tranh thống nhất Đức và I-ta-li-a.





			


			- Trình bày được quá trình xâm lược thuộc địa và sự hình thành hệ thống thuộc địa.


			- Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.





			


			- Đôi nét về quá trình đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.


			- Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.





			1.4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


			- Sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân.



- Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX.


			- Miêu tả theo kênh hình cảnh lao động của công nhân mỏ và công nhân dệt.



- Tường thuật cuộc đấu tranh của công nhân thành phố Li-ông (Pháp): "Sống trong lao động, chết trong chiến đấu".



- Miêu tả cảnh đấu tranh trong Phong trào Hiến chương ở Anh (công nhân đưa kiến nghị đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, đòi tăng lương, giảm giờ làm).





			


			- Mác - Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Những hoạt động cách mạng, đóng góp to lớn của hai ông đối với phong trào công nhân quốc tế.



- Nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Chú ý những nội dung như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội cũng như sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản.



- Phong trào công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) sau khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời.


			





			2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			


			





			2.1. Công xã Pa-ri


			Học sinh biết và hiểu:



- Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân.


			





			


			- Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa 18 - 3 - 1871 thắng lợi.


			- Tường thuật ngày thành lập Hội đồng Công xã (26 - 3 - 1871).





			


			- Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri.


			





			


			- Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri.


			- Hội đồng Công xã là cơ quan cao nhất của nhà nước mới.



- Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới.





			2.2. Các nước đế quốc chủ yếu (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


			- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.



+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.



+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội.



+ Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh gianh thuộc địa.


			- Tìm hiểu nội dung một số tranh, ảnh về một số cơ sở sản xuất của các nước đế quốc.



- Sản xuất phát triển, các nước tư bản lần lượt chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.





			2.3. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			- Những nét chính yếu nhất về phong trào công nhân quốc tế: Cuộc đấu tranh của công nhân Si-ca-gô (Mĩ); sự phục hồi và phát triển phong trào đấu tranh của công nhân các nước; sự thành lập Quốc tế thứ hai.


			





			


			- Phong trào công nhân Nga và sự ra đời của chủ nghĩa Lê-nin sự phát triển trong thời kì mới của chủ nghĩa Mác): Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga, V.I. Lê-nin.


			- Tìm hiểu về cuộc đời và hoạt động cách mạng của V.I. Lê-nin.





			2.4. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX


			- Một vài thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật; các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ thiên tài, họa sĩ nổi tiếng và một số tác phẩm tiêu biểu của họ.


			- Phân tích tính chất tiến bộ của tác phẩm văn học.





			3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX


			- Học sinh biết:



- Tình hình Trung Quốc trước sự xâm lược của các nước tư bản.



- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỉ XIX đến cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911): cuộc vận động Duy tân (1898), phong trào Nghĩa Hòa đoàn, Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 1911.


			





			


			- Sự xâm lược của các nước tư bản và phong trào đấu tranh của nhân dân ở Ấn Độ, các nước Đông Nam á: cuộc khởi nghĩa Xi-pay, hoạt động của Đảng Quốc Đại, phong trào đấu tranh chống thực dân ở In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và ba nước Đông Dương.


			- Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trừ nước Xiêm (Thái Lan) còn các nước khác ở Đông Nam á đều trở thành thuộc địa của các nước đế quốc.





			


			- Cuộc Duy tân Minh Trị và quá trình Nhật Bản trở thành một nước đế quốc.


			- Sự bành trướng của đế quốc Nhật hồi cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.





			4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Những nét chính về mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu: khối Liên minh (Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga). Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc.


			





			


			- Sơ lược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn:



+ 1914 - 1916: Ưu thế thuộc về Đức, Áo - Hung.



+ 1917 - 1918: Ưu thế thuộc về Anh, Pháp.



- Hậu quả của chiến tranh.


			- Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số đồ dùng trực quan để trình bày diễn biến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.



- Giải thích: Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.





			5. Tổng kết, ôn tập


			- Tiến trình lịch sử thế giới cận đại và những nội dung chính của thời kì này.


			- Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.



- Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc thế giới.





			II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)





			1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941)


			- Sự bùng nổ Cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười năm 1917. Kết quả của cuộc Cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.


			





			


			- Cách mạng tháng Mười năm 1917: diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử.


			- Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thắng lợi, mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người.





			


			- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941): những thành tựu (trong một thời gian ngắn đã đưa Liên Xô trở thành cường quốc về công nghiệp, nông nghiệp, quân sự); một số sai lầm thiếu sót.


			- Sưu tầm tranh ảnh về thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô thời kì này.





			2. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			


			





			2.1. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			Học sinh biết:


- Những nét khái quát về tình hình Châu Âu trong những năm 1918 - 1939: hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển kinh tế, ổn định tạm thời và khủng hoảng.


			





			


			- Sự phát triển của phong trào cách mạng (1918 - 1923 ) ở Châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản (chú ý các Đại hội II, V, VII); cách mạng ở Đức; Đảng Cộng sản được thành lập ở các nước; phong trào cách mạng thế giới ...


			- Chú ý sự phát triển của phong trào cách mạng và việc thành lập Quốc tế Cộng sản.





			


			- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và tác động của nó đối với Châu Âu: nguyên nhân, diễn biến chính, hậu quả.


			- Nắm được một số biểu hiện cụ thể của khủng hoảng kinh tế thế giới.





			


			- Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở một số nước, nguy cơ chiến tranh.


			- Tìm hiểu khái niệm "chủ nghĩa phát xít".





			2.2. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Mĩ và nguyên nhân của sự phát triển.


			- Lí giải sự phát triển nhanh về kinh tế của Mĩ: tham gia chiến tranh muộn, ít bị tổn thất, là nước thắng trận, bán được vũ khí...





			


			- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và "Chính sách mới" nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng.


			





			3. Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			


			





			3.1. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Những nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; những nguyên nhân chính dẫn tới quá trình "phát xít hóa" ở Nhật Bản và hậu quả của nó: tăng cường chính sách quân sự hóa đất nước, gây chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài, giai cấp công nhân tích cực tham gia cuộc đấu tranh, thiết lập chế độ phát xít (sử dụng rộng rãi bộ máy quân sự,...).


			





			3.2. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1919 - 1939)


			- Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á; cách mạng Trung Quốc và phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời kì này: diễn biến của phong trào, sự tham gia của giai cấp công nhân vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, sự thành lập các Đảng Cộng sản (Trung Quốc, Ấn Độ,…).


			- Thảo luận: Nêu một vài nét mới trong phong trào đấu tranh ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.





			4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


			- Những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh: nguyên nhân chiến tranh.



- Trình bày (sơ lược) về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương: Chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới ; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi; những trận chiến lớn, chiến tranh kết thúc.



- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.


			- Tường thuật một số trận đánh lớn theo lược đồ.



- Trao đổi: Vì sao tính chất của chiến tranh thay đổi khi nhân dân Liên Xô tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc?





			5. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX


			- Những tiến bộ vượt bậc của khoa học - kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX.



- Sự hình thành và phát triển nền văn hóa Xô viết.



- Những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật cần được sử dụng vì những lợi ích của loài người.


			- Kể câu chuyện về một nhà văn, nhà khoa học, hoặc phát minh kĩ thuật mà em yêu thích nhất (thuộc thời kì này).



- Một số tiến bộ về khoa học - kĩ thuật.





			6. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)


			Nêu được những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu:



- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.



- Cao trào cách mạng ở Châu Âu (1918 - 1923).



- Phong trào cách mạng ở châu Á.



- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và Chiến tranh thế giới thứ hai.



- Lập niên biểu những sự kiện chủ yếu từ năm 1917 đến năm 1945.


			Học sinh tiến hành ôn tập các vấn đề đã nêu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.





			B. LỊCH SỬ VIỆT NAM





			LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918





			1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884)


			Trình bày:



- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.



- Âm mưu xâm lược của chúng.


			Chú ý:



- Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.





			


			- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp: tấn công Đà Nẵng và sự thất bại của chúng; tấn công Gia Định, mở rộng đánh chiếm các tỉnh miền Tây Nam Kì; Hiệp ước 1862 (những nét chính).


			- Nội dung Hiệp ước 1862: thừa nhận sự cai quản của Pháp đối với ba tỉnh miền Đông Nam Kì, bồi thường cho Pháp, mở ba cửa biển cho Pháp thông thương...





			


			- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.



- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây (không kiên quyết chống giặc, không phát huy được tinh thần quyết tâm đánh giặc của nhân dân,...).



- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì (diễn biến, kết quả).


			- Trình bày cuộc khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực.





			


			- Những đề nghị canh tân đất nước: nội dung, lí do không được chấp nhận.



- Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm được Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì: xâm lược cả nước Việt Nam.



- Thái độ của triều đình Huế trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì.



- Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp.


			- Chú ý tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ, những đề nghị canh tân đất nước của ông.





			


			- Những điểm chính của các hiệp ước 1883 và 1884.


			Chú ý nội dung các hiệp ước:



+ Hiệp ước 1883 (Hiệp ước Hác-măng): Về căn bản Việt Nam đã mất quyền tự chủ trên phạm vi toàn quốc, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận sự bảo hộ của Pháp...



+ Hiệp ước 1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nốt): Đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam.





			


			- Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay pháp.


			





			2. Phong trào chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1885)


			- Việc phân hóa trong triều đình Huế từ sau Hiệp ước 1884: phe chủ chiến và phe chủ hòa.



- Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phái chủ chiến (1885).



- Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương: khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Hương Khê (thời gian, người lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa).



- Phong trào nông dân Yên Thế: thời gian tồn tại, diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa.


			- Giới thiệu về vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.



- Hình thành khái niệm "Cần vương".


- Trình bày theo lược đồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương. Những nét chung của phong trào.





			3. Xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			- Cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam: mục đích, kế hoạch, nội dung, cách tiến hành.



- Những chuyển biến về kinh tế: xuất hiện đồn điền, mỏ, cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, đường sắt.


			- Phân tích mục đích khai thác của Pháp ở Việt Nam.





			


			- Những chuyển biến về xã hội, sự ra đời các giai cấp, tầng lớp mới: công nhân, tư sản dân tộc và tư sản mại bản.


			- Tìm hiểu các khái niệm "tư sản dân tộc", "tư sản mại bản". 





			4. Phong trào yêu nước chống Pháp trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1918


			- Bước đầu hiểu mục đích, tính chất, hình thức của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX: yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản, hình thức bạo động và cải cách.


			





			


			- Nêu nguyên nhân, diễn biến của phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì.



- Nhận thức được những hạn chế của các phong trào.



- Đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918): nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của binh lính, hình thức đấu tranh vũ trang; các cuộc đấu tranh trong thời gian này đều thất bại.



- Trình bày vụ mưu khởi nghĩa của binh lính ở Huế và cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên.



- Bước đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành: quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước mới, cuộc hành trình và quá trình chuyển biến về tư tưởng.


			- Tìm hiểu về Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.



- Tìm hiểu về vua Duy Tân: những biểu hiện của tinh thần yêu nước.





			5. Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918


			- Phong trào đấu tranh chống xâm lược từ năm 1858 đến những năm cuối thế kỉ XIX: các giai đoạn, nội dung, tính chất.



- Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta.



- Chỉ ra những nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân ta những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.



+ Về chủ trương đường lối: giành độc lập dân tộc, xây dựng một chế độ xã hội tiến bộ.



+ Biện pháp đấu tranh: phong phú:



+ Thành phần tham gia: đông đảo, nhiều tầng lớp xã hội,...



- Nêu lên sự biến chuyển về kinh tế và phân hóa xã hội của Việt Nam qua cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp.



- Trình bày các phong trào đấu tranh và tính chất của các phong trào đó.


			





			


			- Bước đầu phân tích nguyên nhân thất bại của các phong trào.


			- Khủng hoảng đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo được thể hiện ở những điểm nào?





			


			- Bước đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành: quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới, cuộc hành trình và sự chuyển biến về tư tưởng.


			- Những chuyển biến về tình cảm, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành trong quá trình đi tìm đường cứu nước.








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY





			1. Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai


			- Biết được tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 qua hai giai đoạn:



Tình hình Liên Xô; quá trình hình thành, phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:



Liên Xô


+ Công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1950).



+ Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội về kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa giáo dục,...



+ Một số sai lầm lớn.



Các nước Đông Âu


+ Thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.



+ Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và những thành tựu chính.



Những năm khủng hoảng dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX).



- Biết đánh giá những thành tựu đã đạt được và một số sai lầm, hạn chế của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.


			- Những thành tựu chính và những sai lầm.





			


			- Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.


			- Chú ý: Nguyên nhân sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 





			2. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay


 


			- Biết được tình hình chung ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh về các vấn đề chủ yếu:


			





			


			+ Quá trình giành độc lập với các hình thức, mức độ khác nhau.



+ Sự phát triển sau khi giành được độc lập.



+ Sự hợp tác giữa các nước đang phát triển.


			- Nêu được các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện tiêu biểu trong mỗi giai đoạn.



- Vấn đề nổi bật của châu Á là trong mấy thập niên gần đây đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.





			


			- Trung Quốc:



+ Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Ý nghĩa lịch sử.



+ Những thành tựu trong 10 năm xây dựng chế độ mới (1949 - 1959), kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957).



+ Trung Quốc trong thời kì biến động (1959 - 1978): đường lối "Ba ngọn cờ hồng" và "Đại nhảy vọt", "Đại cách mạng văn hóa vô sản"; hậu quả.


			





			


			+ Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay và ý nghĩa của nó.



- Các nước Đông Nam Á:



+ Các nước Đông Nam Á từ sau năm 1945 lần lượt giành được độc lập.


			- Một số ảnh về các thành tựu của Trung Quốc trong những năm gần đây.



- Nêu tên 10 nước đã gia nhập ASEAN.





			


			+ Sự ra đời và phát triển của ASEAN - từ "ASEAN 6" thành "ASEAN 10" (các nước thành viên).



- Các nước châu Phi: tình hình chung từ sau năm 1945; nước Cộng hòa Nam Phi và cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.



- Các nước Mĩ La-tinh: những nét chung vê xây dựng và phát triển đất nước; Cu Ba - sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.


			- Thời gian Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và ý nghĩa của sự kiện này.



- Tìm hiểu thêm về Nen-xơn Man-đê-la



- Tìm hiểu thêm về Phi-đen Ca-xtơ-rô





			3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay


			- Nêu được những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa; chính trị, xã hội của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. Chú ý:



+ Sự phát triển khoa học - kĩ thuật của Mĩ. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.



+ Sự khôi phục và phát triển nhanh chóng về kinh tế của Nhật Bản. Chính sách đối nội, đối ngoại của Nhật Bản.


			- Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai?



- Sự phát triển kinh tế "thần kì" của Nhật Bản và nguyên nhân của nó.





			


			- Sự liên kết khu vực ở châu Âu.


			- Lập niên biểu về sự thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở châu Âu.





			4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay 


			- Biết những nội dung cơ bản của quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991: thời kì căng thẳng giữa hai phe, hai khối, đứng đầu là Mĩ và Liên Xô.



- Sự hình thành trật tự thế giới mới, nhiệm vụ, vai trò của Liên hợp quốc.



- Đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ năm 1991 đến nay: hòa hoãn, đa cực, lấy kinh tế làm trọng điểm, xung đột khu vực (bốn xu thế phát triển).


			- Thế nào là "chiến tranh lạnh" (biểu hiện cụ thể).





			5. Cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay


			- Biết những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật: máy tính điện tử; vật liệu mới; "cách mạng xanh"; chinh phục vũ trụ,...


			





			


			- Đánh giá ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật: những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và hạn chế của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.


			- Nêu suy nghĩ về việc môi trường bị ô nhiễm.





			6. Tổng kết, ôn tập 


			- Nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.



- Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay.


			- Lập niên biểu những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.





			B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY





			1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930


			- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế,...



- Sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội trên đất nước ta.


			- So sánh với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về mục đích, quy mô.





			


			+ Nông nghiệp: nông dân bị bần cùng hóa,... địa chủ phong kiến cấu kết với đế quốc để áp bức bóc lột nông dân.



+ Công nghiệp: số công nhân tăng, bị bóc lột nặng nề...



+ Công thương nghiệp, giao thông vận tải: giai cấp tư sản Việt Nam và tiểu tư sản tăng về số lượng, bị chèn ép



+ Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong xã hội: nông dân với địa chủ phong kiến; toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp.


			- Lưu ý: mối liên hệ giữa sự biến đổi về kinh tế, xã hội và phong trào yêu nước, cách mạng.





			


			- Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta trong những năm 1919 - 1929.


			- Lập niên biểu về phong trào yêu nước và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1929.





			


			- Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 đến năm 1925, nêu được ý nghĩa và tác dụng của những hoạt động đó đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta.


			- Lập niên biểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925.





			


			- Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.


			- Ảnh hưởng của sự hoạt động riêng rẽ của các tổ chức cộng sản đối với phong trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.





			


			- Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái.


			- Tìm hiểu thêm về Nguyễn Thái Học và diễn biến của khởi nghĩa Yên Bái (lược đồ).





			2. Việt Nam trong những năm 1930 - 1939


			- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: thời gian, địa điểm, nội dung và ý nghĩa lịch sử.



- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng.


			-  Lí giải sự cần thiết phải thống nhất các tổ chức cộng sản.



- Giới thiệu được nội dung quan trọng nhất trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: mục tiêu, động lực, tổ chức lãnh đạo cách mạng.





			


			- Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931. Trình bày đôi nét về Xô viết Nghệ - Tĩnh.


			- Vẽ lược đồ, chỉ những nơi diễn ra đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.



- Nêu một số sự kiện cụ thể và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh





			


			- Những diễn biến chính của phong trào dân chủ những năm 1936 - 1939: Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ý nghĩa.


			- Đưa "dân nguyện", cuộc mít tinh ngày 01-5-1938 tại Khu Đấu xảo, Hà Nội.





			3. Cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám năm 1945


			- Tình hình thế giới và Đông Dương trong năm 1939 - 1945; các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương: nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, ý nghĩa.



- Tình cảnh nhân dân ta dưới hai tầng áp bức của Nhật - Pháp; các chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5 - 1941 (chú ý việc đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc).


			- Ghi nhớ việc quân Nhật vào Việt Nam làm cho nhân dân càng thêm khổ cực.



- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về nạn đói 1944 - 1945 .



- Hồ Chí Minh ở Pác Bó.





			


			- Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang trên khắp các vùng trong cả nước.


			- Chỉ trình bày những sự kiện chính: bối cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh, sự thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.





			


			- Cao trào kháng Nhật, cứu nước: nét chính về diễn biến, khí thế cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, bước phát triển mới của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chính quyền cách mạng bắt đầu hình thành.


			





			


			- Thời cơ khởi nghĩa và lệnh tổng khởi nghĩa.


			- Phân tích Đảng đã nắm được thời cơ và quyết tâm khởi nghĩa như thế nào.





			


			- Cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn quốc diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn).



- Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.



- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám 1945.


			- Liên hệ với cuộc khởi nghĩa ở địa phương.





			4. Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến (1945 - 1946)


			- Nhận rõ tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945: chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", về thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa,...


			





			


			- Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân; diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm; hoàn cảnh, ý nghĩa của việc kí Hiệp định Sơ bộ 06-3- 1946 và Tạm ước 14-9-1946; ý nghĩa của những kết quả bước đầu.


			- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về diệt "giặc dốt", mở trường học (giới thiệu thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9-1945).





			5. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954


			Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).


			





			


			- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đường lối kháng chiến.


			- Nắm một số điểm chủ yếu trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: chúng ta muốn hòa bình nên chúng ta phải nhân nhượng; thà hi sinh tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ, toàn dân kháng chiến.





			


			- Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Thủ đô Hà Nội và các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc; đôi nét về diễn biến và ý nghĩa.



- Các biện pháp chính của Chính phủ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.


			





			


			- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947: âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc và cuộc chiến đấu của quân dân ta: tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa.


			- Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.





			


			- Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1953: đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. Chủ động mở nhiều chiến dịch đánh địch 1951 - 1952 (chiến dịch Hòa Bình - Tây Bắc).


			- Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.



- Hồ Chí Minh đi chiến dịch Biên giới; tinh thần chiến đấu dũng cảm của chiến sĩ - tiêu biểu là hành động của La Văn Cầu.





			


			- Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1953; ý nghĩa của những sự kiện đó.



- Đặt quan hệ ngoại giao với các nước.



- Đôi nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (02- 1951) .


			- Ý nghĩa của việc xây dựng hậu phương.





			


			- Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.



+ Âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ với kế hoạch Na-va nhằm giành lại thế chủ động, "kết thúc chiến tranh trong danh dự" và tính chất nguy hiểm của kế hoạch này đã gây cho ta không ít khó khăn mới.



+ Tác động và ảnh hưởng của việc xây dựng hậu phương vững mạnh.


			- Chú ý:



+ Kế hoạch Na-va.



+ Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ.





			


			+ Chiến lược của ta nhằm chủ động từng bước phá vỡ kế hoạch Na-va, chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954.



+ Diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ý nghĩa thắng lợi.



- Những nét chính về quá trình đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 và tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ; giới thiệu ngắn gọn nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.



- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)


			+ Chủ trương của ta và diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ (một vài sự kiện cụ thể về tinh thần anh dũng của quân dân ta).





			6. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


			


			





			6.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965).


			- Nắm được những điểm chính về tình hình nước ta sau năm 1954.


			





			


			- Nắm được những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc: hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất.


			- Phân tích được ý nghĩa của các thành tựu đó.





			


			- Nắm được những sự kiện chính trong phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam (1954 - 1960): chống "tố cộng", "diệt cộng", đòi tự do, dân chủ, dân sinh; hoàn cảnh nổ ra, diễn biến và ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960).


			Chú ý:



+ Tội ác của Mĩ - Diệm.



+ Cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965 (sưu tầm, sử dụng kênh hình và các loại đồ dùng trực quan khác).





			


			- Nắm được hoàn cảnh, nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960).


			





			


			- Những thành tựu chính về chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền Bắc trong kế hoạch 5 năm (1961 - 1965).



- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965); âm mưu của Mĩ; trận Ấp Bắc. Cuộc đấu tranh chính trị trong các thành phố; sự phá sản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.


			- Nêu được những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1961 - 1965).





			6.2. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973)


			- Nắm được những nét chính của cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ: sơ lược âm mưu của đế quốc Mĩ; chiến thắng Vạn Tường; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và ý nghĩa của các chiến thắng đó.


			- Sự thất bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ từ năm 1965 đến 1975.





			


			- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và chi viện cho miền Nam: chuyển từ sản xuất trong thời bình sang thời chiến, chống chiến tranh phá hoại, thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn.



- Nắm được những điểm chính của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.


			- Cuộc đấu tranh ở hai miền Nam - Bắc.





			6.3. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)


			- Nắm được những điểm chính của tình hình nước ta sau khi kí Hiệp định Pa-ri: Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa; chi viện đắc lực cho miền Nam; miền Nam đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Pa-ri (1973 - 1975).



- Nắm được những mốc chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh: kế hoạch và quyết tâm giải phóng miền Nam, các chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn giải phóng miền Nam. Bước đầu phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.


			- Tình hình nước ta sau khi kí Hiệp định Pa-ri 1973.



- Các chiến dịch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 (sử dụng tranh ảnh).



- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.





			7. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


			


			





			7.1. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975


			- Nêu được tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975.



- Ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử ngày 25-4-1976.



- Trình bày được nội dung cơ bản kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (cuối tháng 6 đầu tháng 7- 1976): thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cử chính phủ thống nhất trong cả nước, đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.


			- So sánh với cuộc tổng tuyển cử lần thứ nhất ngày 06-1-1946: điều kiện xã hội.



- Nắm được nội dung cơ bản kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI.





			7.2. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)


			- Nắm được nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12 - 1976): 



+ Chỉ ra nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là cả nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.



+ Quyết định về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa.



+ Về nhiệm vụ của hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985).



+ Về việc đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam



+ Nêu được những thành tựu bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.



- Trình bày cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc; ý nghĩa của nó.


			





			7.3. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1986 đến nay)


			- Công cuộc đổi mới đất nước, thành tựu ban đầu, việc mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới và trong khu vực (là thành viên của tổ chức ASEAN,...).


			- Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của đường lối đổi mới của Đảng.





			8. Ôn tập: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay


			- Nắm được những nội dung quan trọng và những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu.



- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.


			- Chỉ nêu các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC


- Chương trình nhấn mạnh yêu cầu khắc phục lối truyền thụ một chiều còn khá phổ biến hiện nay, chuyển mạnh sang việc dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, chú trọng rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo của người học, khả năng vận dụng kiến thức đã biết vào các tình huống mới (trong học tập và đời sống xã hội).



- Trước hết cần chú trọng đảm bảo tính cụ thể, tính hình ảnh, khả năng gây xúc cảm của các thông tin về các sự kiện, nhân vật lịch sử, bối cảnh xã hội,... bằng cách cho học sinh tiếp cận nhiều nguồn tư liệu lịch sử khác nhau, sử dụng nhiều phương tiện trực quan khác nhau phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể.



- Chú trọng tổ chức các hoạt động tự học tập của học sinh (như làm các bài tập Lịch sử ở lớp, ở nhà: tra cứu tài liệu, sưu tầm tư liệu các loại về một chủ đề; trình bày diễn biến sự việc trên bản đồ trống,...).



- Trao đổi, thảo luận là điều cần làm. Cần tạo ra không khí thoải mái, dân chủ, khuyến khích học sinh trình bày ý kiến riêng, nhìn nhận và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ khác nhau, tránh áp đặt, bắt buộc học sinh tiếp nhận một cách thụ động kết luận của giáo viên. Chú trọng rèn luyện khả năng lập luận, trình bày vấn đề cho học sinh.



- Tìm hiểu, nắm bắt những hiểu biết, kinh nghiệm đã có của học sinh, những điều học sinh đang quan tâm, ham thích; tận dụng những điều đó trong quá trình hình thành kiến thức, kĩ năng mới. Những gì học sinh có thể nói được, làm được thì giáo viên không làm thay.



- Nội dung dạy học không chỉ giới hạn ở sách giáo khoa, việc dạy học không chỉ diễn ra ở trong phòng học. Tận dụng mọi khả năng, điều kiện để học sinh có thể tìm hiểu lịch sử ở bảo tàng, trên hiện trường lịch sử, các di tích lịch sử, được tiếp xúc, trao đổi với các nhân chứng, nhân vật lịch sử, được vận dụng những điều đã học vào việc hiểu các vấn đề thời sự quốc tế, đất nước, địa phương. Bước đầu rèn luyện hứng thú, ý thức và khả năng nghiên cứu lịch sử, phù hợp với trình độ và yêu cầu học tập của học sinh.



- Chú trọng rèn luyện các năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác cùng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra cho học sinh bằng cách tổ chức làm việc theo nhóm, làm việc tay đôi.



Đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với thiết bị dạy học, cần cung cấp đầy đủ ở mức cần thiết các thiết bị dạy học lịch sử nhằm thay đổi căn bản ảnh hình "dạy chay" phổ biến hiện nay, trong đó chú trọng các loại hình:



- Mô hình hiện vật, tranh, ảnh lịch sử, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...



- Bản đồ, sơ đồ.



- Phim video.



- Phần mềm dạy học.



Việc thiết kế, sản xuất và sử dụng các thiết bị dạy học Lịch sử không phải theo định hướng minh họa bài giảng của giáo viên mà nhằm tạo ra các nguồn sử liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh và giàu sức thuyết phục; trên cơ sở đó, tổ chức các hoạt động học tập, tự tìm kiếm tri thức lịch sử của học sinh một cách tự lập, tích cực, sáng tạo. Cần quan tâm, chú ý tạo điều kiện cho học sinh làm việc trực tiếp với các thiết bị dạy học theo phương châm: Hãy để cho các giác quan của học sinh tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị dạy học, để cho các em suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và thể hiện mình nhiều hơn.



Các thiết bị dạy học hiện đại không đồng nghĩa với các thiết bị dạy học đắt tiền. Tính hiện đại của thiết bị dạy học thể hiện ở việc sử dụng các loại thiết bị sao cho đạt yêu cầu cao nhất trong việc thể hiện mục tiêu dạy học. Việc tìm kiếm, sản xuất các thiết bị dạy học Lịch sử phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của vùng, làm cho học sinh hứng thú học tập, phát huy tối đa tính tích cực nhận thức của học sinh luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, cần phối hợp việc cung cấp các thiết bị dạy học từ trên xuống với phong trào sưu tầm, xây dựng thiết bị dạy học "tự tạo" của học sinh, giáo viên và các lực lượng xã hội.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học của cấp học, đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình.



Nội dung kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với phạm vi, mức độ (về kiến thức, kĩ năng, thái độ) được quy định theo chương trình.



Kiểm tra miệng cần được tiến hành thường xuyên, linh hoạt; có thể vào đầu tiết học để dẫn dắt vào nội dung mới, hoặc sử dụng kết quả tham gia thảo luận, đóng góp vào bài của học sinh trong quá trình học tập. Phát triển dần các hình thức kiểm tra khác, như thi trắc nghiệm, tự luận, thực hành,... để nâng cao trình độ nhận thức của học sinh.



Kiểm tra viết cần tiến hành có kế hoạch. Khuyến khích sử dụng kết quả làm việc của học sinh với các phiếu học tập, các bài tập trắc nghiệm. Chú trọng đánh giá các kết quả học tập ngoại khóa của học sinh như: sưu tầm, trưng bày tư liệu lịch sử theo chủ đề, viết báo cáo chuyên đề, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử,...



Các tiêu chí đánh giá (đáp án và thang điểm) cần được chuẩn bị cụ thể, rõ ràng và được công bố công khai đối với mọi học sinh. Cần tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập của các học sinh khác trong nhóm, trong lớp và tư đánh giá bản thân.



3. Việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy và học môn Lịch sử ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về lịch sử hoặc có nhu cầu học Lịch sử sâu hơn, được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu, đáp ứng nhu cầu của các em.



Môn ĐỊA LÍ



I. MỤC TIÊU


Môn Địa lí ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


Nắm được một số kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về:



- Trái Đất; các thành phần tự nhiên của Trái Đất; bản đồ; dân cư trên Trái Đất; các môi trường địa lí và các hoạt động kinh tế chủ yếu của con người trong các môi trường địa lí.



- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và hoạt động kinh tế của con người ở các châu lục và các khu vực khác nhau trên Trái đất.



- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của đất nước ta, của các vùng miền khác nhau trên đất nước và địa phương nơi học sinh đang sống.



2. Về kĩ năng


Hình thành một số kĩ năng học tập bộ môn:



- Đọc bản đồ, biểu đồ, lát cắt.



- Quan sát, nhận xét, mô tả các sự vật, hiện tượng địa lí qua tranh ảnh, hình vẽ, mô hình.



- So sánh, nhận xét, phân tích số liệu thống kê.



- Nhận xét, phân tích các hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội, các mối quan hệ địa lí đơn giản.



- Vẽ biểu đồ, sơ đồ đơn giản.



- Tính toán.



- Thu thập, xử lí, tổng hợp và trình bày thông tin địa lí.



- Bước đầu có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng địa lí thường xảy ra; vận dụng kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống, sản xuất ở địa phương.



3. Về thái độ, tình cảm


- Có tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; có tinh thần sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.



- Có ý thức tìm hiểu và giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí.



- Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ, cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			1


			35


			35





			7


			2


			35


			70





			8


			1,5


			35


			52,5





			9


			1,5


			35


			52,5





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			210








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6


1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


I. Trái Đất


1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng Trái Đất và cách thể hiện bề mặt Trái Đất trên bản đồ



2. Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả



3. Cấu tạo của Trái Đất



II. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất


1. Địa hình



2. Lớp vỏ khí



3. Lớp nước



4. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật



LỚP 7



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


A. Các môi trường địa lí


I. Thành phần nhân văn của môi trường


- Dân số



- Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới



- Quần cư, đô thị hóa



II. Các môi trường địa lí và hoạt động kinh tế của con người


1. Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng



2. Môi trường đới ôn hòa và hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa



3. Môi trường đới lạnh và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh



4. Môi trường hoang mạc và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc



5. Môi trường vùng núi và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường vùng núi



B. Thiên nhiên và con người ở các châu lục


Thế giới rộng lớn và đa dạng



I. Châu Phi


- Thiên nhiên



- Dân cư, xã hội



- Kinh tế



- Các khu vực



II. Châu Mĩ


1. Khái quát châu Mĩ



2. Bắc Mĩ



- Thiên nhiên



- Dân cư, xã hội



- Kinh tế



3. Trung và Nam Mĩ



- Thiên nhiên



- Dân cư, xã hội



- Kinh tế



III. Châu Nam Cực


- Thiên nhiên



- Lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực



IV. Châu Đại Dương


- Thiên nhiên



- Dân cư và kinh tế



V. Châu Âu


- Thiên nhiên



- Dân cư, xã hội



- Kinh tế



- Các khu vực



- Liên minh Châu Âu



LỚP 8



1,5 tiết/ tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


A. Thiên nhiên và con người ở các châu lục (tiếp theo)


VI. Châu Á


- Thiên nhiên



- Dân cư, xã hội



- Kinh tế



- Các khu vực



VII. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục


- Địa hình với tác động của nội và ngoại lực



- Khí hậu và cảnh quan



- Con người và môi trường địa lí.



B. Địa lý Việt Nam


Việt Nam đất nước, con người


I. Địa lí tự nhiên


1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ. Vùng biển Việt Nam



2. Quá trình hình thành lãnh thổ và đặc điểm tài nguyên khoáng sản



3. Các thành phần tự nhiên



a) Địa hình



b) Khí hậu



c) Thủy văn



d) Đất, sinh vật



4. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam



5. Các miền địa lí tự nhiên



a) Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ



b) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ



c) Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ



6. Địa lí địa phương: Tìm hiểu một địa điểm gần nơi nhà trường đóng.



LỚP 9



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


Địa lí Việt Nam (tiếp theo)



II. Địa lí dân cư


1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam



2. Dân số và gia tăng dân số



3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư



4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống



III. Địa lí kinh tế


1. Quá trình phát triển kinh tế



2. Địa lí các ngành kinh tế



- Nông nghiệp



- Lâm nghiệp và thủy sản



- Công nghiệp



- Dịch vụ



IV. Sự phân hóa lãnh thổ


1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ



2. Vùng Đồng bằng sông Hồng



3. Vùng Bắc Trung Bộ



4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ



5. Vùng Tây Nguyên



6. Vùng Đông Nam Bộ



7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long



8. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.



V. Địa lí địa phương (tỉnh/thành phố)


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. TRÁI ĐẤT





			1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng Trái Đất và cách thể hiện bề mặt Trái Đất trên bản đồ


			Kiến thức


- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của Trái Đất.



- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. 



- Định nghĩa đơn giản về bản đồ và biết một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, phương hướng trên bản đồ; lưới kinh, vĩ tuyến.



Kĩ năng


- Xác định được kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến gốc, các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây trên bản đồ và trên quả Địa cầu.



- Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thực tế và ngược lại.



- Xác định được phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa cầu.



- Đọc và hiểu nội dung bản đồ dựa vào kí hiệu bản đồ.



- Sử dụng địa bàn để xác định phương hướng của một số đối tượng địa lí trên thực địa.


			- Vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời; hình khối cầu.





			


			- Biết cách vẽ sơ đồ đơn giản của một lớp học.


			- Xác định được phương hướng của lớp học và vẽ sơ đồ lớp học trên giấy: cửa ra vào, cửa sổ, bàn giáo viên, bàn học sinh.





			2. Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả 


			Kiến thức


- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời của Trái Đất: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.



- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái Đất:



+ Chuyển động tự quay: hiện tượng ngày và đêm kế tiếp, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.



+ Chuyển động quanh Mặt Trời: hiện tượng các mùa và hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau theo mùa.



Kĩ năng


- Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay của Trái Đất và chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.


			- Tính chất: hướng và độ nghiêng của trục Trái Đất không đổi trong khi chuyển động trên quỹ đạo.





			3. Cấu tạo của Trái Đất


			Kiến thức 


- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp: lớp vỏ, lớp trung gian và lõi Trái Đất.



- Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất.


			- Đặc điểm: độ dày, trạng thái, nhiệt độ của từng lớp.





			


			- Biết tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt Trái Đất.


			- Khoảng 2/3 diện tích bề mặt Trái Đất là đại dương. Đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam, lục địa phân bố chủ yếu ở nửa cầu Bắc.





			


			Kĩ năng


- Quan sát và nhận xét các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất từ hình vẽ.


			





			


			- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương và các mảng kiến tạo lớn trên bản đồ hoặc quả Địa cầu.


			- Các mảng kiến tạo: Âu - Á, Phi, Ấn Độ, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Thái Bình Dương.





			II. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT





			1. Địa hình 


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm nội lực, ngoại lực và biết được tác động của chúng đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.



- Nêu được hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của chúng. Biết khái niệm mác ma.



- Nêu được đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi, núi; giá trị của các dạng địa hình đối với sản xuất nông nghiệp.


			- Do tác động của nội, ngoại lực nên địa hình trên Trái Đất có nơi cao, nơi thấp, có nơi bằng phẳng, có nơi gồ ghề.





			


			- Nêu được các khái niệm: khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh. Kể tên và nêu được công dụng của một số loại khoáng sản phổ biến.



Kĩ năng


- Nhận biết được 4 dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình.



- Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.



- Nhận biết một số loại khoáng sản qua mẫu vật (hoặc qua ảnh màu): than, quặng sắt, quặng đồng, đá vôi, apatit.


			- Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt; khoáng sản kim loại: sắt, mangan, đồng, chì, kẽm, khoáng sản phi kim loại: muối mỏ, a-pa-tít, đá vôi.



- Lưu ý đến loại khoáng sản ở địa phương (nếu có).





			2. Lớp vỏ khí


			Kiến thức 


- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.



- Biết được các tầng của lớp vỏ khí: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao và đặc điểm chính của mỗi tầng.



- Nêu được sự khác nhau về nhiệt độ, độ ẩm của các khối khí: nóng, lạnh; đại dương, lục địa.


			





			


			- Biết nhiệt độ của không khí; nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí.



- Nêu được khái niệm khí áp và trình bày được sự phân bố các đai khí áp cao và thấp trên Trái Đất.


			- Các nhân tố: vĩ độ địa lí, độ cao của địa hình, vị trí gần hay xa biển.





			


			- Nêu được tên, phạm vi hoạt động và hướng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất: Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực.


			- Phạm vi hoạt động của mỗi loại gió (từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào); hướng gió thổi ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.





			


			- Biết được vì sao không khí có độ ẩm và nhận xét được mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm.



- Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa.


			- Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí.





			


			- Nêu được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất; trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới.


			- 5 đới khí hậu chính: 1 nhiệt đới, 2 ôn đới, 2 hàn đới. Đặc điểm: nhiệt độ, lượng mưa và loại gió thổi thường xuyên.





			


			Kĩ năng


- Quan sát và ghi chép một số yếu tố thời tiết đơn giản ở địa phương: nhiệt độ, gió, mưa.



- Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm.



- Tính được lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm và lượng mưa trung bình năm.



- Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.



- Đọc bản đồ Phân bố lượng mưa trên thế giới, 



- Nhận xét hình biểu diễn:



+ Các tầng của lớp vỏ khí.



+ Các đai khí áp và các loại gió chính.



+ 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất.


			- Quan sát thực tế ở địa phương và nghe, đọc bản tin dự báo thời tiết của các khu vực trên cả nước.





			


			+ Biểu đồ các thành phần của không khí.


			- Biểu đồ hình tròn





			3. Lớp nước


			Kiến thức


- Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước; nêu được mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sông.


			





			


			- Trình bày được khái niệm hồ; phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của nước.



- Biết được độ muối của nước biển và đại dương, nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau.



- Trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương là: sóng, thủy triều và dòng biển. Nêu được nguyên nhân hình thành sóng biển, thủy triều.


			- Hồ núi lửa, hồ băng hà, hồ móng ngựa; hồ nước mặn, hồ nước ngọt.





			


			- Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng.


			- Hướng chuyển động của các dòng biển: các dòng biển nóng thường chảy từ các vĩ độ thấp về phía các vĩ độ cao. Ngược lại, các dòng biển lạnh thường chảy từ các vĩ độ cao về các vĩ độ thấp.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông.



- Nhận biết nguồn gốc một số loại hồ, hiện tượng sóng biển và thủy triều qua tranh ảnh, hình vẽ.


			- Hệ thống sông: sông chính, phụ lưu, chi lưu.





			


			- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để kể tên một số dòng biển lớn và hướng chảy của chúng.


			- Dòng biển Gơn-xtrim, Cư-rô-si-ô, Pê-ru, Ben-ghê-la...





			4. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật


			Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm lớp đất, 2 thành phần chính của đất


			- 2 thành phần chính là thành phần khoáng và thành phần hữu cơ.





			


			- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.


			- Các nhân tố: đá mẹ, sinh vật, khí hậu.





			


			- Trình bày được khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và của con người đến sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất.



Kĩ năng


			- Các nhân tố tự nhiên: khí hậu, địa hình, đất.





			


			- Sử dụng tranh ảnh để mô tả một phẫu diện đất, một số cảnh quan tự nhiên trên thế giới.


			- Cảnh quan: rừng mưa nhiệt đới, hoang mạc nhiệt đới...








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ





			I. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG





			


			Kiến thức


- Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó.


			





			


			- Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Nê-grô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc.


			- Hình thái bên ngoài: màu da, tóc, mắt, mũi.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới.






			- Các đồng bằng, đô thị: dân cư tập trung đông đúc; các vùng núi cao, hoang mạc: dân cư thưa thớt hơn.





			


			- So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống.


			





			


			- Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới.


			- Một số siêu đô thị trên thế giới: Niu I-oóc, Mê-hi-cô Xi-ti (Bắc Mĩ); Xao Pao-lô (Nam Mĩ); Tô-ki-ô, Mum-bai, Thượng Hải (châu Á), Luân Đôn, Pa-ri, Mát-xcơ-va (Châu Âu),...





			


			Kĩ năng


- Đọc biểu đồ tháp tuổi và biểu đồ gia tăng dân số, biết cách xây dựng tháp tuổi.



- Đọc bản đồ phân bố dân cư.


			





			II. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI





			1. Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng


			Kiến thức 


- Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên thế giới.


			- Nằm ở khoảng giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường ở đới nóng:


			





			


			+ Môi trường xích đạo ẩm.


			- Khí hậu nóng và ẩm, rừng rậm xanh quanh năm.





			


			+ Môi trường nhiệt đới.


			- Nóng quanh năm và có thời kì khô hạn, lượng mưa và thảm thực vật thay đổi từ Xích đạo về phía hai chí tuyến: rừng thưa, đồng cỏ cao nhiệt đới (xa van), nửa hoang mạc.





			


			+ Môi trường nhiệt đới gió mùa.



- Phân biệt được sự khác nhau giữa 3 hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.



- Biết những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.


			- Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió, thời tiết diễn biến thất thường, thảm thực vật phong phú, đa dạng.



- Làm nương rẫy, thâm canh lúa nước, sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn.





			


			- Biết một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới nóng.


			- Cây lương thực. lúa gạo, ngô,...; cây công nghiệp nhiệt đới: cà phê, cao su, dừa, bông, mía,...; chăn nuôi: trâu, bò, dê, lợn,...





			


			- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng.






			- Dân số đông, gia tăng dân số nhanh đã đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản bị cạn kiệt, thiếu nước sạch,...





			


			- Trình bày được vấn đề di dân, sự bùng nổ đô thị ở đới nóng; nguyên nhân và hậu quả.



Kĩ năng


- Đọc các bản đồ: Tự nhiên thế giới, Khí hậu thế giới, lược đồ các kiểu môi trường ở đới nóng; biểu đồ dân số; tháp tuổi, lược đồ phân bố dân cư và các siêu đô thị trên thế giới ...



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các kiểu quần cư; các cảnh quan ở đới nóng.



- Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các môi trường ở đới nóng.



- Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm.


			





			2. Môi trường đới ôn hòa và hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa


			Kiến thức


- Biết vị trí của đới ôn hòa trên bản đồ Tự nhiên thế giới.



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa:



+ Tính chất trung gian của khí hậu.


			- Nằm trong khoảng từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.



- Tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh với thời tiết thất thường.





			


			+ Sự thay đổi của thiên nhiên theo thời gian và không gian.


			Có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông; thiên nhiên thay đổi rõ rệt từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam.





			


			- Hiểu và trình bày được đặc điểm của ngành kinh tế nông nghiệp và công nghiệp ở đới ôn hòa.


			- Nông nghiệp: trình độ kĩ thuật tiên tiến, tổ chức theo kiểu công nghiệp, sản xuất chuyên môn hóa với quy mô lớn,….; công nghiệp: nền công nghiệp phát triển sớm, hiện đại, công nghiệp chế biến là thế mạnh của nhiều nước,...





			


			- Trình bày được những đặc điểm cơ bản của đô thị hóa và các vấn đề về môi trường, kinh tế - xã hội đặt ra ở các đô thị đới ôn hòa.


			- Phát triển nhanh, có quy hoạch. Nạn thất nghiệp, thiếu nhà ở và công trình công cộng, ô nhiễm môi trường.





			


			- Biết được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả.


			- Mưa axit, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôdôn, hiện tượng "thủy triều đen", "thủy triều đỏ".





			


			Kĩ năng


- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các hoạt động sản xuất, đô thị, môi trường ở đới ôn hòa.


			





			


			- Nhận biết các môi trường ở đới ôn hoà qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu.


			- Môi trường: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải,...





			3. Môi trường đới lạnh và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh


			Kiến thức 


- Biết vị trí của đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới.


			- Nằm từ vòng cực Bắc đến cực Bắc và từ vòng cực Nam đến cực Nam.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh.


			- Khí hậu lạnh lẽo, mùa đông rất dài, mưa ít và chủ yếu dưới dạng tuyết rơi, đất đóng băng quanh năm.





			


			- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh.


			- Thực vật chỉ phát triển được vào mùa hạ ngắn ngủi; động vật thường có lớp mỡ dày, lông dày, ... ngủ đông, di trú, ...





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới lạnh.


			- Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ yếu là chăn nuôi hay săn bắn động vật; kinh tế hiện đại: khai thác tài nguyên thiên nhiên.





			


			- Biết một số vấn đề lớn phải giải quyết ở đới lạnh.


			- Hai vấn đề lớn phải giải quyết: thiếu nhân lực, nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật quý.





			


			Kĩ năng


- Đọc lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực.



- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường đới lạnh.



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về một số cảnh quan, hoạt động kinh tế ở đới lạnh.



- Lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, giữa tự nhiên và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.


			





			4. Môi trường hoang mạc và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc


			Kiến thức 


- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc.



- Phân tích được sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hòa.


			- Khí hậu khô hạn và khắc nghiệt, động thực vật nghèo nàn, dân cư chỉ tập trung ở các ốc đảo.





			


			- Biết được sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc.


			- Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng; động vật có các loài chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc.



- Biết được nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế sự phát triển hoang mạc.



Kĩ năng


- Đọc và phân tích lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới.



- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở môi trường hoang mạc.



- Phân tích ảnh địa lí: cảnh quan hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hòa, hoạt động kinh tế ở hoang mạc.


			- Hoạt động kinh tế cổ truyền: chăn nuôi du mục, trồng trọt trong các ốc đảo; kinh tế hiện đại: khai thác dầu khí, khoáng sản, nước ngầm,...





			5. Môi trường vùng núi và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường vùng núi


 


			Kiến thức 


- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường vùng núi.



- Biết được sự khác nhau về cư trú của con người ở một số vùng núi trên thế giới.


			- Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao và hướng của sườn núi.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở vùng núi.


			- Hoạt động kinh tế cổ truyền: chăn nuôi, trồng trọt, khai thác lâm sản, nghề thủ công; kinh tế hiện đại: phát triển công nghiệp, du lịch.





			


			- Nêu được những vấn đề về môi trường đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế ở vùng núi.



Kĩ năng


- Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở vùng núi.



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về: các cảnh quan, các dân tộc, các hoạt động kinh tế ở vùng núi.


			- Phá rừng, xói mòn đất, săn bắt động vật quý hiếm, gây ô nhiễm các nguồn nước,...





			B. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC





			Thế giới rộng lớn và đa dạng


			Kiến thức 


- Phân biệt được lục địa và châu lục. Biết tên sáu lục địa và sáu châu lục trên thế giới.


			





			


			- Biết được một số tiêu chí (chỉ số phát triển con người) để phân loại các nước trên thế giới thành hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển.



Kĩ năng


- Đọc bản đồ về thu nhập bình quân đầu người của các nước trên thế giới.



- Nhận xét bảng số liệu về chỉ số phát triển con người (HDI) của một số quốc gia trên thế giới.


			- Chỉ số phát triển con người (HDI) bao gồm: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ người biết chữ và được đi học, tuổi thọ trung bình.





			I. CHÂU PHI





			


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi trên bản đồ thế giới.


			- Nằm tương đối cân xứng hai bên đường Xích đạo.





			


			- Trình bày được đặc điểm về hình dạng lục địa, về địa hình và khoáng sản của châu Phi.


			- Khối sơn nguyên lớn, địa hình khá đơn giản; khoáng sản phong phú, nhiều kim loại quý hiếm.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm của thiên nhiên châu Phi.


			- Khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới; các môi trường tự nhiên nằm đối xứng qua Xích đạo.





			


			- Trình bày được các đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội châu Phi.


			- Sự phân bố dân cư rất không đồng đều, tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại cao nhất thế giới; đại dịch AIDS và xung đột sắc tộc.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế của châu Phi.


			- Chuyên môn hóa phiến diện, phần lớn các quốc gia có nền kinh tế lạc hậu; trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.





			


			- Biết được châu Phi có tốc độ đô thị hóa khá nhanh và sự bùng nổ dân số đô thị; nguyên nhân và hậu quả.



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi, khu vực Nam Phi.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế và các khu vực của châu Phi



- Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.



- Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.


			- Đô thị hóa tự phát.





			II. CHÂU MĨ





			1. Khái quát châu Mĩ


			- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ trên bản đồ.



- Trình bày được những đặc điểm khái quát về lãnh thổ, dân cư, dân tộc của châu Mĩ.


			- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.



- Lãnh thổ: trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.



- Đại bộ phận dân cư có gốc là người nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng.





			2. Bắc Mĩ 


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ.


			- Từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 150B .





			


			- Trình bày được đặc điểm địa hình Bắc Mĩ: cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến.


			- Phía tây là miền núi trẻ, phía đông là miền núi già và cao nguyên, ở giữa là đồng bằng.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ.


			- Đa dạng, phân hóa theo chiều Bắc - Nam và theo chiều Đông - Tây; các đới và các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ.





			


			- Trình bày được đặc điểm của các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ.


			- Hệ thống Hồ Lớn, hệ thống sông Mi-xu-ri - Mi-xi-xi-pi.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ.


			- Dân số tăng chậm, chủ yếu là gia tăng cơ giới; phân bố dân cư không đều, tỉ lệ dân đô thị cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của Bắc Mĩ.


			- Nền nông nghiệp tiên tiến; nền công nghiệp hiện đại, phát triển cao; dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế; thường xuyên chuyển đổi cơ cấu ngành, cơ cấu vùng.





			


			- Trình bày được Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA).



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Bắc Mĩ.



- Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ, lược đồ công nghiệp Hoa Kì.



- Đọc và phân tích biểu đồ hoặc số liệu thống kê về kinh tế


			- Các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì.





			3. Trung và Nam Mĩ


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam Mĩ.


			- Gồm eo đất Trung Mĩ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và lục địa Nam Mĩ.





			


			- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ.






			- Eo đất Trung Mĩ: các dãy núi chạy dọc eo đất, nhiều núi lửa.



- Quần đảo Ăng-ti: một vòng cung đảo.



- Lục địa Nam Mĩ: phía tây là miền núi trẻ An-đét, giữa là đồng bằng, phía đông là cao nguyên.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam Mĩ.


			- Có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất; thiên nhiên phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về dân cư - xã hội Trung và Nam Mĩ.


			- Dân cư tập trung ở vùng ven biển, cửa sông; phần lớn là người lai; tốc độ đô thị hóa nhanh; nền văn hóa Mĩ La-tinh độc đáo.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ.


			- Hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp, trồng trọt mang tính chất độc canh; công nghiệp: khai khoáng, sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm,...





			


			- Hiểu được vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm.


			





			


			- Trình bày được về khối kinh tế Méc-cô-xua (MERCOSUR) của Nam Mĩ.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Trung và Nam Mĩ.



- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và hướng sườn ở dãy An-đét.


			- Các nước thành viên, mục tiêu, thành tựu.





			III. CHÂU NAM CỰC





			


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực.



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.


			- Gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.



- Cao nguyên băng khổng lồ; khí hậu lạnh khắc nghiệt, thường có gió bão; thực vật không thể tồn tại được. Lục địa không có người cư trú thường xuyên.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.



- Phân tích biểu đồ khí hậu của 2 địa điểm ở châu Nam Cực lát cắt địa hình lục địa Nam Cực.


			





			IV. CHÂU ĐẠI DƯƠNG





			


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương.


			- Gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Thái Bình Dương.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô- xtrây-li-a.


			- Phần lớn các đảo và quần đảo có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm phát triển; phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là hoang mạc.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về dân cư Ô-xtrây-li-a.


			- Nguồn gốc chủ yếu là dân nhập cư, mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân đô thị cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của châu Đại Dương.


			- Kinh tế phát triển không đều giữa các nước, chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân là hai nước có nền kinh tế phát triển nhất.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế của châu Đại Dương.



- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm của châu Đại Dương.



- Phân tích bảng số liệu về dân cư, kinh tế của châu Đại Dương.



- Phân tích lát cắt địa hình của lục địa Ô-xtrây-li-a.



- Viết một báo cáo ngắn về Ô-xtrây-li-a dựa vào tư liệu đã cho.


			





			V. Châu Âu


			


			





			


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Châu Âu trên bản đồ.


			- Nằm khoảng giữa các vĩ tuyến 360B và 720B, chủ yếu trong đới ôn hòa.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.


			- Bờ biển bị cắt xẻ mạnh; phần lớn diện tích có khí hậu ôn đới; mạng lưới sông ngòi dày đặc,...





			


			- Nêu và giải thích ở mức độ đơn giản sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu.


			- Sự khác nhau về khí hậu, sông ngòi, thảm thực vật giữa các môi trường.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về dân cư, xã hội của châu Âu.


			- Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít, sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, dân số già, tỉ lệ dân thành thị cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của Châu Âu.


			- Nền nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả cao; công nghiệp phát triển rất sớm, nền công nghiệp hiện đại; dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất, du lịch là ngành kinh tế quan trọng và là nguồn thu ngoại tệ lớn.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực: Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.


			- Bắc Âu: địa hình núi già, băng hà cổ; ba thế mạnh là: biển, rừng và thủy điện; dân cư thưa thớt; khai thác tự nhiên hợp lí.



- Tây và Trung Âu: có 3 miền địa hình, khí hậu và thực vật thay đổi từ phía tây sang phía đông; công nghiệp phát triển sớm, tập trung nhiều cường quốc công nghiệp.



- Nam Âu: địa hình phần lớn là núi trẻ và cao nguyên; khí hậu mùa hạ nóng khô, mùa đông ẩm và có mưa nhiều; nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo; du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng.



- Đông Âu: 1/2 diện tích là đồng bằng, khí hậu ôn đới lục địa, khoáng sản phong phú; các ngành công nghiệp truyền thống giữ vai trò chủ đạo.





			


			- Trình bày được về Liên minh châu Âu (EU).


			- Các nước thành viên, mục tiêu, thành tựu; quan hệ của EU với Việt Nam. EU là hình thức liên minh cao nhất và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế và các khu vực của Châu Âu.



- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở Châu Âu.



- Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên; các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch ở châu Âu qua tranh ảnh.


			








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)





			VI. CHÂU Á





			


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ.


			- Ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á -Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.





			


			- Trình bày được đặc điểm hình dạng và kích thước lãnh thổ của châu Á.


			- Châu lục rộng nhất thế giới.





			


			- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á.


			- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ tập trung ở trung tâm; nhiều đồng bằng rộng lớn; nguồn khoáng sản phong phú.





			


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.


			- Tính chất phức tạp, đa dạng, phân hóa thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu khác nhau.





			


			- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước; giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn


			- Nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-ni-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Hằng), chế độ nước phức tạp.





			


			- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.


			- Phân bố của các cảnh quan: rừng lá kim, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao.





			


			- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á.






			- Số dân lớn, tăng nhanh, mật độ cao, dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít; văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo (Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Ấn Độ giáo).





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.


			- Có sự biến đổi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trình độ phát triển kinh tế không đồng đều giữa các nước và các vùng lãnh thổ.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế và nơi phân bố chủ yếu


			- Nền nông nghiệp lúa nước; lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất; công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến.





			


			- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực: Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á.


			- Tây Nam Á: vị trí chiến lược quan trọng; địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên; khí hậu nhiệt đới khô; nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới; dân cư chủ yếu theo đạo Hồi; không ổn định về chính trị, kinh tế.



- Nam Á: khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình; dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo; các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển; Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.



- Đông Á: lãnh thổ gồm hai bộ phận (đất liền và hải đảo) có đặc điểm tự nhiên khác nhau; đông dân; nền kinh tế phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu, có các nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.



- Đông Nam Á: là cầu nối giữa châu Á với châu Đại Dương; địa hình chủ yếu là đồi núi, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa; dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào; tốc độ phát triển kinh tế khá cao song chưa vững chắc; nền nông nghiệp lúa nước; đang tiến hành công nghiệp hóa; cơ cấu kinh tế đang có sự thay đổi.





			


			- Trình bày về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).



Kĩ năng


- Đọc và khai thác kiến thức từ các bản đồ: tự nhiên, phân bố dân cư, kinh tế châu Á; bản đồ các khu vực của châu Á.



- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Á.



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan tự nhiên, một số hoạt động kinh tế ở châu Á.



- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.



- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự tăng trưởng GDP, về cơ cấu cây trồng của một số quốc gia, khu vực thuộc châu Á.


			- Quá trình thành lập, các nước thành viên, mục tiêu hoạt động. Việt Nam trong ASEAN.





			VII. TỔNG KẾT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC





			


			Kiến thức 


- Phân tích được mối quan hệ giữa nội lực, ngoại lực và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.



- Trình bày được các đới, các kiểu khí hậu, các cảnh quan tự nhiên chính trên Trái Đất. Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu với cảnh quan tự nhiên trên Trái Đất.



- Phân tích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của con người với môi trường tự nhiên.



Kĩ năng 


Sử dụng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh để nhận xét các mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, giữa môi trường tự nhiên với hoạt động sản xuất của con người.


			





			B. ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			Việt Nam - đất nước, con người


			- Biết vị trí của Việt Nam trên thế giới.



- Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.


			 





			I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN





			1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ. Vùng ven Việt Nam


			Kiến thức 


- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta. Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.






			- Các điểm cực: Bắc, Nam, Đông, Tây. Phạm vi bao gồm cả phần đất liền và phần biển.



- Ghi nhớ diện tích đất tự nhiên của nước ta.





			


			- Biết được đặc điểm lãnh thổ nước ta.


			- Kéo dài theo chiều Bắc - Nam, đường bờ biển uốn cong hình chữ S, phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rộng về phía đông và đông nam.





			


			- Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển của nước ta.


			- Là một biển lớn, tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc; diện tích là 3.447.000 km2.



- Biển nóng quanh năm; chế độ gió, nhiệt của biển và hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa; chế độ triều phức tạp.





			


			- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển.



Kĩ năng


Sử dụng bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ, nhận xét hình dạng lãnh thổ và nêu một số đặc điểm của biển Việt Nam.


			





			2. Quá trình hình thành lãnh thổ và tài nguyên khoáng sản


			Kiến thức


- Biết sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước mà qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn.


			





			


			+ Tiền Cambri: đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là biển, phần đất liền là những mảng nền cổ.


			- Các mảng nền cổ: Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Kon Tum,...





			


			+ Cổ kiến tạo: phần lớn lãnh thổ nước ta đã trở thành đất liền; một số dãy núi được hình thành do các vận động tạo núi; xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn.


			- Các khối núi đá vôi và các mỏ than đá chủ yếu có ở miền Bắc.





			


			+ Tân kiến tạo: địa hình nước ta được nâng cao; hình thành các cao nguyên ba dan, các đồng bằng phù sa, các bể dầu khí, tạo nên diện mạo hiện tại của lãnh thổ nước ta.


			- Dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m, Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các bể dầu khí ở thềm lục địa.





			


			- Biết được nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất.


			- Ghi nhớ một số vùng mỏ chính và một số địa danh có các mỏ lớn.



+ Vùng mỏ Đông Bắc với các mỏ sắt, ti tan (Thái Nguyên), than (Quảng Ninh).



+ Vùng mỏ Bắc Trung Bộ với các mỏ crôm (Thanh Hóa), thiếc, đá quý (Nghệ An), sắt (Hà Tĩnh).





			


			Kĩ năng



- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam.



- Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam: nhận xét sự phân bố khoáng sản ở nước ta; xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ trên bản đồ.


			





			3. Các thành phần tự nhiên


a) Địa hình


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.


			- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp; địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau; hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc - đông nam; hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc - đông nam và vòng cung; địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.





			


			- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.



Kĩ năng 


- Sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.



- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam.


			- Khu vực đồi núi: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Đông Nam Bộ, Trung du Bắc Bộ; khu vực đồng bằng: đồng bằng châu thổ và đồng bằng duyên hải.





			b) Khí hậu


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa đa dạng và thất thường.


			- Biểu hiện qua số giờ nắng, nhiệt độ trung bình năm, hướng gió, lượng mưa và độ ẩm; phân hóa theo không gian và thời gian.





			


			- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền.


			- Hai mùa: mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam.





			


			- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.



Kĩ năng 



- Sử dụng bản đồ khí hậu để làm rõ một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.



- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm.


			Các miền khí hậu.





			c) Thủy văn


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.


			- Mạng lưới sông ngòi, hướng chảy, chế độ nước, lượng phù sa.





			


			- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta.



- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông trong sạch.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta và của các hệ thống sông lớn.



- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về sông ngòi.



- Vẽ biểu đồ phân bố lưu lượng trong năm ở một địa điểm cụ thể.


			- Hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, hệ thống sông Mê Công và hệ thống sông Đồng Nai.





			d) Đất, sinh vật 


			Kiến thức 


- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất Việt Nam. Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta. Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.


			- Đặc điểm chung: đa dạng, phức tạp. Các nhóm đất chính: nhóm đất feralit đồi núi thấp, nhóm đất mùn núi cao và nhóm đất phù sa.





			


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng.



- Nêu được giá trị của tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.



Kĩ năng


- Đọc lát cắt địa hình - thổ nhưỡng. 



- Phân tích bảng số liệu về diện tích rừng, tỉ lệ của 3 nhóm đất chính.


			- Đặc điểm: phong phú, đa dạng về thành phần loài và hệ sinh thái.





			4. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam.



- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.



Kĩ năng


			- Nhiệt đới gió mùa ẩm; chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển; nhiều đồi núi; phân hóa đa dạng, phức tạp.





			


			- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam.



- Rèn luyện kĩ năng tư duy địa lí tổng hợp.


			- Sử dụng bản đồ để nhận biết sự phân bậc độ cao địa hình; các hướng gió chính, các dòng biển, các dòng sông lớn. 





			5. Các miền địa lí tự nhiên


			


			





			a) Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.


			- Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.





			


			- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.






			- Có mùa đông lạnh nhạt cả nước và kéo dài; địa hình núi thấp, hướng cánh cung; tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; nhiều thắng cảnh.





			


			- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.



- Phân tích lát cắt địa hình của miền.



- Vẽ biểu đồ khí hậu của một số địa điểm trong miền.


			- Khó khăn: bão lụt, hạn hán, giá rét,... 





			b) Miền tây Bắc và Bắc Trung Bộ


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.


			- Từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế).





			


			- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.


			- Địa hình cao nhất Việt Nam, nhiều núi cao, thung lũng sâu; hướng núi tây bắc - đông nam; mùa đông đến muộn và kết thúc sớm, mùa hạ có gió phơn tây nam khô, nóng; tài nguyên khoáng sản phong phú, giàu tiềm năng thủy điện, nhiều bãi biển đẹp.





			


			- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.



Kĩ năng 



- Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc trung Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.



- Phân tích biểu đồ lượng mưa của một số địa điểm trong miền.


			- Khó khăn: giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khô nóng, bão lụt.





			c) Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ


 


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


			- Từ dãy Bạch Mã đến Cà Mau. Bao gồm Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ.





			


			- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.


			- Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc. Có dãy núi và cao nguyên Trường Sơn Nam hùng vĩ, đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. Có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. 





			


			- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.



Kĩ năng 


- Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.



- So sánh một số đặc điểm tự nhiên của ba miền.


			- Khó khăn: mùa khô kéo dài dễ gây ra hạn hán và cháy rừng.





			6. Địa lí địa phương


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi, giới hạn của một đối tượng địa lí ở địa phương.



- Trình bày đặc điểm địa lí của đối tượng.



Kĩ năng


- Biết quan sát, mô tả, tìm hiểu một sự vật hay một hiện tượng địa lí ở địa phương.



- Biết viết báo cáo và trình bày về sự vật hay hiện tượng đó.


			








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			ĐỊA LÍ VIỆT NAM (Tiếp theo)





			I. ĐỊA LÍ DÂN CƯ





			1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


			Kiến thức


- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc: Việt Nam có 54 dân tộc; mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán.



- Biết các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


			- Người Việt (kinh) chiếm đa số (86%).





			


			- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.


			- Ở đồng bằng chủ yếu là dân tộc Việt, các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và cao nguyên.





			


			Kĩ năng


- Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.



- Thu thập thông tin về một dân tộc.


			





			2. Dân số và gia tăng dân số


			Kiến thức


- Trình bày được một số đặc điểm của dân số nước ta, nguyên nhân và hậu quả.


			- Dân số đông, gia tăng dân số nhanh, dân số trẻ, cơ cấu dân số theo tuổi và giới đang có sự thay đổi



- Nhớ được số dân của Việt Nam ở thời điểm gần nhất.





			


			Kĩ năng 


- Vẽ và phân tích biểu đồ dân số Việt Nam.



- Phân tích và so sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.


			





			3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


			Kiến thức


- Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta: không đồng đều theo lãnh thổ, tập trung đông đúc ở đồng bằng và các đô thị, ở miền núi dân cư thưa thớt.


			- Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất, Tây Bắc và Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất.





			


			- Phân biệt được các loại hình quần cư thành thị và nông thôn theo chức năng và hình thái quần cư.


			- Chức năng: theo loại hình hoạt động kinh tế - xã hội.





			


			- Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta.


			- Số dân đô thị tăng, quy mô đô thị được mở rộng, phổ biến lối sống thành thị.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ để nhận biết sự phân bố dân cư ở Việt Nam.


			





			4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống


			Kiến thức 


- Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và việc sử dụng lao động.



- Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm ở nước ta.



- Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở Việt Nam: còn thấp, không đồng đều, đang được cải thiện. 



Kĩ năng


- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động.


			- Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh; chất lượng còn hạn chế, cơ cấu sử dụng lao động đang thay đổi.





			II. ĐỊA LÍ KINH TẾ





			1. Quá trình phát triển kinh tế


			Kiến thức 


- Trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam.


			- Lấy mốc năm 1986 - bắt đầu tiến hành công cuộc Đổi mới.





			


			- Thấy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới: thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế; những thành tựu và thách thức.


			- Thành tựu: tăng trưởng kinh tế nhanh, đang tiến hành công nghiệp hóa.





			


			


			- Thách thức: Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiếu việc làm,...





			


			Kĩ năng


Phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


			





			2. Địa lí các ngành kinh tế


a) Ngành nông nghiệp


			Kiến thức


- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp: tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản, điều kiện kinh tế - xã hội là nhân tố quyết định.


			- Nhân tố tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật; nhân tố kinh tế - xã hội: lao động, cơ sở vật chất - kĩ thuật, chính sách, thị trường.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển của sản xuất nông nghiệp: phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng, trồng trọt vẫn là ngành chính.


			- Sản xuất nông phẩm hàng hóa: lúa gạo, cây công nghiệp, cây ăn quả, thịt, trứng, sữa. Xuất khẩu nông sản.





			


			- Trình bày và giải thích sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.


			- Phân bố các vùng trồng lúa, một số cây công nghiệp; chăn nuôi một số gia súc, gia cầm.





			


			Kĩ năng


- Phân tích bản đồ nông nghiệp và bảng phân bố cây công nghiệp để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.



- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi.


			





			b) Lâm nghiệp và thủy sản


			Kiến thức 


- Biết được thực trạng độ che phủ rừng của nước ta; vai trò của từng loại rừng.


			- Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và mô hình nông - lâm kết hợp.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp.


			- Khai thác và chế biến gỗ, trồng rừng.





			


			- Trình bày được nguồn lợi thủy, hải sản; sự phát triển và phân bố của ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản.


			- Sản lượng thủy sản. Trị giá xuất khẩu thủy sản. Các tỉnh dẫn đầu về khai thác thủy sản.





			


			Kĩ năng


- Phân tích bản đồ để thấy rõ sự phân bố của các loại rừng, bãi tôm, cá.



- Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để thấy sự phát triển của lâm nghiệp, thủy sản.


			





			c) Ngành công nghiệp


			Kiến thức 


- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.


			- Có điều kiện để phát triển nhiều ngành công nghiệp, mỗi vùng có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển của sản xuất công nghiệp.



- Trình bày được một số thành tựu của sản xuất công nghiệp: cơ cấu đa ngành với một số ngành trọng điểm khai thác thế mạnh của đất nước; thực hiện công nghiệp hóa.


			





			


			- Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm.


			- Ngành công nghiệp trọng điểm: khai thác nhiên liệu, chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí, điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng, dệt may.





			


			Kĩ năng


- Phân tích biểu đồ để nhận biết cơ cấu ngành công nghiệp.



- Phân tích bản đồ công nghiệp để thấy rõ các trung tâm công nghiệp, sự phân bố của một số ngành công nghiệp.


			





			d) Ngành dịch vụ


			Kiến thức 


- Biết được cơ cấu và sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành dịch vụ.


			- Cơ cấu ngành dịch vụ: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng





			


			- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành dịch vụ.


			- Cung cấp nguyên, vật liệu cho sản xuất, tạo mối liên hệ giữa ngành và vùng, tạo việc làm, nâng cao đời sống, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế quốc dân.





			


			- Biết được đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ nói chung.


			- Dịch vụ tập trung ở nơi đông dân.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch.


			+ Giao thông vận tải: có đủ các loại hình vận tải, phân bố rộng khắp cả nước, chất lượng đang được nâng cao.



+ Bưu chính viễn thông: phát triển nhanh.



+ Thương mại: phát triển cả nội thương và ngoại thương. Phát triển không đều giữa các vùng.



+ Du lịch: tiềm năng phong phú, phát triển nhanh.





			


			Kĩ năng


- Phân tích số liệu, biểu đồ để nhận biết cơ cấu và sự phát triển của ngành dịch vụ ở nước ta.


			





			


			- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.


			- Các quốc lộ: 1A, 5, 6, 22, đường Hồ Chí Minh; đường sắt Thống Nhất.



- Các sân bay quốc tế: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.



- Các cảng lớn: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.





			IV. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ





			1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ


			Kiến thức


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Chiếm 1/3 lãnh thổ của cả nước; giáp Trung Quốc, Lào...; dễ giao lưu với nước ngoài và trong nước.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.


			- Địa hình cao, cắt xẻ mạnh; khí hậu có mùa đông lạnh; nhiều loại khoáng sản, thủy năng dồi dào.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Trình độ văn hóa, kĩ thuật của lao động còn thấp.





			


			- Trình bày được thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp; sự phân bố của các ngành đó.


			- Khai thác than ở Quảng Ninh, thủy điện trên sông Đà, luyện kim đen ở Thái Nguyên...





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn với các ngành kinh tế chủ yếu của từng trung tâm.



Kĩ năng


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và các số liệu để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế của vùng.


			- Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long.





			2. Vùng Đồng bằng sông Hồng


			Kiến thức


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thuận lợi cho lưu thông, trao đổi với các vùng khác; đồng bằng châu thổ lớn thứ hai.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.


			- Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh. Vai trò của sông Hồng.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Dân số đông, mật độ dân số cao nhất nước, nguồn lao động dồi dào, lao động có kĩ thuật, thị trường tiêu thụ rộng, sức ép của dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế.


			- Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP, công nghiệp và dịch vụ đang có chuyển biến tích cực.





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.


			- Hai thành phố, trung tâm kinh tế lớn: Hà Nội, Hải Phòng.





			


			- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.



Kĩ năng


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng Đồng Bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để thấy được đặc điểm tự nhiên, dân cư và sự phát triển kinh tế của vùng.



- Sử dụng bản đồ tự nhiên, kinh tế để phân tích, thấy rõ sự phân bố tài nguyên và các ngành kinh tế của vùng.


			- Tam giác kinh tế mạnh: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.





			3. Vùng Bắc Trung Bộ


			Kiến thức 


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Hẹp ngang, là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam.









			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thiên nhiên có sự phân hóa Bắc - Nam, Đông - Tây. Tài nguyên quan trọng: rừng, khoáng sản, du lịch, biển. Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn hán, gió nóng tây nam, cát lấn; hậu quả chiến tranh.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển của vùng.


			- Phân bố dân cư có sự khác nhau giữa phần phía Đông và phần phía Tây của vùng, lao động dồi dào, mức sống chưa cao; cơ sở vật chất - kĩ thuật còn yếu.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu: trồng rừng và cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; khai thác khoáng sản; dịch vụ du lịch.


			- Thâm canh lương thực, kết hợp nông - lâm - ngư nghiệp.





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.



Kĩ năng 


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Sử dụng bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố một số ngành sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ.


			- Thanh Hóa, Vinh, Huế.





			4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ


			Kiến thức


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Hẹp ngang, cầu nối Bắc - Nam, nối Tây Nguyên với biển; thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Nhiều thiên tai (bão, hạn hán,...). Biển có nhiều hải sản, bãi biển đẹp thuận lợi cho du lịch, nhiều vũng vịnh để xây dựng cảng nước sâu: Đà Nẵng, Nha Trang,...





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội: những thuận lợi và khó khăn của dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác nhau giữa phần phía đông và phần phía tây; lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm; nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn: Phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn,... 





			


			- Trình bày được một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng: chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; du lịch, vận tải biển; cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm.


			





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế chính.



- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.



Kĩ năng


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế, bản đồ tự nhiên, kinh tế để nhận biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của vùng.


			- Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.





			5. Vùng Tây Nguyên 


			Kiến thức


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Biên giới với Lào và Cam-pu-chia ở phía tây; vùng duy nhất không giáp biển; gần vùng Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển, là thị trường tiêu thụ sản phẩm, có mối liên hệ bền chặt với Duyên hải Nam Trung Bộ.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Cao nguyên xếp tầng, đất đỏ ba dan; khí hậu cận xích đạo, mùa khô thiếu nước; diện tích rừng tự nhiên còn khá nhiều; trữ lượng bô xít lớn.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của vùng.


			- Thưa dân, thiếu lao động; các dân tộc ít người: Mnông, Ba-na, Ê-đê,... có những nét riêng về văn hóa; trình độ người lao động chưa cao.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của vùng: sản xuất nông sản hàng hóa; khai thác và trồng rừng; phát triển thủy điện, du lịch.


			- Vùng chuyên canh cây công nghiệp: cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, dâu tằm; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa; thủy điện kết hợp bảo vệ môi trường tự nhiên.





			


			- Nêu các trung tâm kinh tế lớn với các chức năng chủ yếu của từng trung tâm.



Kĩ năng


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng. 


			- Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, PLây Ku.





			6. Vùng Đông Nam Bộ


			Kiến thức 


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thông thương qua cảng biển, thuận tiện cho giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp; nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đất ba dan; khí hậu cận xích đạo; biển nhiều hải sản, nhiều dầu khí ở thềm lục địa.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế của vùng.


			- Nguồn lao động khá dồi dào, tay nghề cao, năng động, sáng tạo; thị trường tiêu thụ lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất cả nước.





			


			- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP; công nghiệp có cơ cấu đa dạng với nhiều ngành quan trọng; sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.


			- Khai thác dầu, khí; chế biến lương thực thực phẩm; cơ khí, điện tử.



- Vùng trọng điểm cây công nghiệp nhiệt đới: cao su, điều, cà phê.





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.



- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Kĩ năng


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.


			- Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.





			7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long


			Kiến thức


- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thuận tiện cho giao lưu trên đất liền và biển, giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp: đồng bằng rộng, đất phù sa châu thổ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào, sinh vật phong phú đa dạng. Lũ lụt khô hạn, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.Vai trò của sông Mê Công.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế của vùng.


			- Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mặt bằng dân trí chưa cao; thị trường tiêu thụ lớn





			


			- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: vùng trọng điểm lương thực thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.


			- Đứng đầu là công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Vận tải thủy, du lịch sinh thái.









			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.



Kĩ năng


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.



- Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang để so sánh sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước.


			- Thành phố Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long.





			8. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo


			Kiến thức


- Biết được các đảo và quần đảo lớn: tên, vị trí.


			- Các đảo lớn: Cát Bà, Cái Bầu, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc, Thổ Chu; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.





			


			- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.


			





			


			- Trình bày các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển.



- Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo.



Kĩ năng


- Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam.



- Kể tên và xác định được vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc vào Nam.



- Phân tích bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê để nhận biết tiềm năng kinh tế của các đảo, quần đảo của Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí.


			- Khai thác và nuôi trồng sinh vật biển, khai thác khoáng sản, du lịch biển, giao thông vận tải biển.





			V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG





			1. Vị trí địa, phạm vi lãnh thổ của tỉnh (thành phố)


			Kiến thức



- Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội.



- Nêu được giới hạn, diện tích của tỉnh (thành phố); các đơn vị hành chính và trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh (thành phố).


			- Nêu tên các tỉnh láng giềng, các thành phố lớn ở gần.





			2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, thực vật, khoáng sản của tỉnh thành phố).


			- Địa hình: các dạng chủ yếu và sự phân bố, ý nghĩa kinh tế.



- Khí hậu: nhiệt độ trung bình, cao, thấp nhất; mùa, hướng gió chính; mưa. Ảnh hưởng của chúng tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.



- Thủy văn: sông, hồ, nước ngầm và ý nghĩa kinh tế.





			


			- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thành phố).


			





			3. Dân cư





			- Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng, cơ cấu dân số, phân bố dân cư.



- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động trong việc phát triển kinh tế - xã hội.


			





			4. Kinh tế


			- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.



Kĩ năng


- Xác định trên bản đồ vị trí địa lí của tỉnh (thành phố).



- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của tỉnh (thành phố).


			- Ngành kinh tế có nhiều người tham gia, đưa lại nhiều thu nhập cho địa phương.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Thống nhất với các quan điểm đã nêu trong chương trình môn học, song đặc biệt chú ý đến quan điểm: tiếp cận với những thành tựu của khoa học Địa lí, đồng thời đảm bảo tính vừa sức với học sinh.



- Như đã nêu trong phần giải thích chương trình môn học, một số yếu tố địa lí đã được đề cập đến ở tất cả các lớp của Tiểu học, nên khi xây dựng chương trình môn Địa lí ở Trung học cơ sở, còn có thêm quan điểm: kế thừa và phát triển nội dung địa lí ở Tiểu học.



2. Nội dung


Kế thừa và tiếp tục phát triển nội dung địa lí ở Tiểu học, chương trình môn Địa lí ở Trung học cơ sở bao gồm những kiến thức về địa lí đại cương, địa lí thế giới (thiên nhiên và con người ở các châu lục) và địa lí Việt Nam.



Các kiến thức địa lí đại cương được chọn lựa trên cơ sở kế thừa, phát triển những kiến thức địa lí đại cương ở Tiểu học bảo đảm tạo tiền đề để học sinh học môn Địa lí ở các lớp trên. Nội dung về các môi trường địa lí được đưa vào chương trình vừa bổ sung kiến thức địa lí đại cương, vừa có điều kiện đề cập nhiều hơn tới môi trường, sự tương tác giữa con người với môi trường địa lí.



Trong nội dung địa lí các châu lục chú ý nhiều hơn đến châu Á, nơi có lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh phần khái quát các đặc điểm chung, chương trình còn đề cập đến các khu vực của châu Á và một số quốc gia liền kề với nước ta.



Nội dung địa lí Việt Nam bao gồm cả địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa theo các vùng lãnh thổ, vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.



Chương trình cũng đã đề cập tới một số vấn đề mang tính toàn cầu có liên quan đến địa lí như dân số, môi trường,... thông qua việc tích hợp chúng vào các nội dung thích hợp.



Chương trình đặc biệt chú ý tăng phần thực hành, địa lí địa phương tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện các kĩ năng địa lí, được vận dụng kiến thức và kĩ năng địa lí vào cuộc sống.



3. Về phương pháp dạy học


Trong quá trình dạy học Địa lí, giáo viên cần vận dụng mọi phương pháp, mọi hình thức dạy học thích hợp nhằm giúp học sinh vừa có kiến thức, kĩ năng, vừa rèn luyện được các năng lực hoạt động.



Trong quá trình dạy học Địa lí, giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm việc với các nguồn thông tin địa lí, vận dụng các phương pháp học tập bộ môn để có thể tự bổ sung kiến thức như phương pháp quan sát, so sánh, sử dụng bản đồ, biểu đồ phân tích số liệu thống kê,...



Ngoài các phương pháp dạy học truyền thống, giáo viên cũng cần quan tâm đến một số phương pháp dạy học khác như phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học giải quyết vấn đề..., nhằm hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tham gia, hòa nhập, khả năng vận dụng kiến thức địa lí trong quá trình học tập và trong cuộc sống.



Tăng cường tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trong quá trình học tập, tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu thực tế địa phương.



Các phương tiện dạy học Địa lí như bản đồ, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, phim giáo khoa,... đều có chức năng kép: vừa là nguồn tri thức địa lí, vừa là phương tiện minh họa nội dung dạy học. Vì vậy, trong quá trình dạy học, giáo viên cần tổ chức hướng dẫn học sinh tự lực khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phương tiện dạy học Địa lí. Qua đó học sinh vừa có được kiến thức, vừa được rèn luyện các kĩ năng địa lí.



4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh phải xuất phát từ mục tiêu dạy học của môn học. Các thông tin thu được từ kiểm tra cần phản ánh được chính xác mức độ đạt được của học sinh so với mục tiêu dạy học chung của môn học ở cấp Trung học cơ sở và ở từng lớp của cấp học này.



Để đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập Địa lí của học sinh được khách quan, đủ độ tin cậy, cần thực hiện đúng quy trình đánh giá cũng như quy trình soạn đề kiểm tra.



Nội dung kiểm tra bao gồm các lĩnh vực: kiến thức, kĩ năng, thái độ; trước mắt cần tập trung vào kiến thức, kĩ năng địa lí. Kiến thức địa lí bao gồm các biểu tượng, khái niệm, các mối quan hệ địa lí. Các kĩ năng địa lí bao gồm kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu, bảng thống kê, kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ,... vậy trong các bài kiểm tra cần có kênh hình hoặc bảng số liệu, bảng thống kê,... để có thể vừa kiểm tra được mức độ nắm kiến thức, vừa kiểm tra được kĩ năng của học sinh. Nội dung kiểm tra bao gồm cả nội dung lí thuyết và nội dung thực hành.



Kiến thức địa lí của học sinh Trung học cơ sở cần được đánh giá theo các mức độ: biết, hiểu, vận dụng. Các kĩ năng địa lí được đánh giá theo mức độ thuần thục và theo chất lượng của công việc.



Trong khi đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phối hợp việc theo dõi thường xuyên hoạt động học tập của các em với việc đánh giá thông qua các bài kiểm tra. Phương pháp đánh giá cần kết hợp cả trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.



Cần tạo điều kiện để học sinh được tham gia vào quá trình đánh giá và được tự đánh giá kết quả học tập của chính mình.



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



- Việc dạy và học môn Địa lí ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Đây là chuẩn kiến thức, kĩ năng tối thiểu áp dụng cho mọi đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau, vì vậy cần tạo điều kiện để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của bộ môn.



Môn ÂM NHẠC



I. MỤC TIÊU



Môn âm nhạc ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


Có những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường thức. 



2. Về kĩ năng


- Luyện tập một số kỹ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và có thể kết hợp một số hoạt động khi tập hát.



- Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản.



- Luyện tập nghe và cảm nhận âm nhạc.



3. Về thái độ


- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách.



- Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn và tự tin.



- Có nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			1


			35


			35





			7


			1


			35


			35





			8


			1


			35


			35





			9


			1


			18


			18





			Cộng (toàn cấp)


			 


			123


			123








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			NHẠC LÍ


			TẬP ĐỌC NHẠC


			ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC





			- Học 8 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 6, trong đó chọn 1-2 bài dân ca Việt Nam, 4-5 bài hát thiếu nhi, 1-2 bài hát nước ngoài.


			- Những thuộc tính của âm thanh.



- Những kí hiệu ghi cao độ, trường độ thường dùng.



- Nhịp và phách; Nhịp 2/4, 3/4.



- Một số kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.


			- Các bài Tập đọc nhạc giọng Đô trưởng, có thể dùng đủ 7 âm (hoặc thiếu) với các hình nốt đen, móc đơn, lặng đen, nốt trắng, nốt đen có chấm dôi, nốt trắng có chấm dôi.



- Học 8-10 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 16 nhịp 2/4, 3/4 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển.



- Sơ lược về dân ca Việt Nam.



- Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến: sáo, bầu, tranh, nhị, nguyệt, trống.



- Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn.








LỚP 7



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			NHẠC LÍ


			TẬP ĐỌC NHẠC


			ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC





			- Học 8 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 7, trong đó chọn 1 -2 bài dân ca Việt Nam, 4-5 bài hát thiếu nhi, 1-2 bài hát nước ngoài.


			- Nhịp 4/4, nốt tròn. 



- Nhịp lấy đà.



- Các kí hiệu âm nhạc thông dụng.



- Cung và nửa cung.



- Dấu hoá.



- Sơ lược về quãng.



- Gam trưởng, giọng trưởng. 


			- Các bài Tập đọc nhạc giọng trưởng và thứ (chủ âm Đô, chủ âm La), có thể dùng đủ 7 âm hoặc thiếu.



- Học 8-10 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 20 nhịp 2/4, 3/4, 4/4 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển.



- Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây: piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon.



- Một số thể loại bài hát.



- Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. 



- Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.








LỚP 8



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			HỌC HÁT


			NHẠC LÍ


			TẬP ĐỌC NHẠC


			ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC





			- Học 8 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 8, trong đó chọn 1 -2 bài dân ca Việt Nam, 4-5 bài hát thiếu nhi, 1 -2 bài hát nước ngoài.


			- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ, giọng La thứ hòa thanh.



- Giọng song song, giọng cùng tên. 



- Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hóa biểu từ 1 đến 4 dấu hóa.



- Nhịp 6/8.



- Một số thuật ngữ chỉ nhịp độ, cường độ.


			- Các bài Tập đọc nhạc giọng Đô trưởng và La thứ.



- Học 8- 10 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 20 nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái lãng mạn.



- Một vài nhạc cụ dân tộc: cồng chiêng, t’rưng, đàn đá.



- Giới thiệu về hát bè.



- Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn.



- Âm nhạc với đời sống. 








LỚP 9



1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết


			HỌC HÁT


			NHẠC LÍ


			TẬP ĐỌC NHẠC


			ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC





			- Học 4 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 9, trong đó có 1 bài dân ca Việt Nam, 1 bài hát nước ngoài.


			Giới thiệu sơ lược về:



- Quãng (trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm).



- Hợp âm.



- Dịch giọng.


			- Tập đọc 4 bài để giới thiệu 4 giọng: Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ.



- Các bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 24 nhịp 2/4, 3/4, 4/4 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.



- Một vài nét về ca khúc thiếu nhi phổ thơ. 



- Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


Học 8 bài hát gồm 4-5 bài hát thiếu nhi; 1 -2 bài dân ca Việt Nam; 1 -2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, hòa giọng, hát diễn cảm. 



- Biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát, phát âm rõ lời và chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.



- Biết hát kết hợp với vận động hoặc gõ đệm.



- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11.



- Các bài hát viết ở giọng trưởng hoặc giọng thứ với nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4. 



- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng.





			Nhạc lí


- Những thuộc tính của âm thanh.



- Những kí hiệu ghi cao độ, trường độ thường dùng.



- Nhịp và phách. Nhịp 2/4, 3/4. 



- Các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


			- Biết về các thuộc tính của âm thanh. 



- Biết các kí hiệu ghi cao độ, trường độ thường dùng.



- Phân biệt nhịp và phách. 



- Phân biệt nhịp 2/4 và 3/4. 



- Biết sử dụng các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


			Các nội dung nhạc lí được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kí hiệu âm nhạc. 





			Tập đọc nhạc


Tập đọc từ 8-10 bài giọng Đô trưởng và giọng Đô 5 âm (Đô-Rê-Mi-Son-La), nhịp 2/4 và 3/4.


			- Đọc đúng tên nốt nhạc, đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca. 



- Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm và đánh nhịp.


			- Các bài Tập đọc nhạc có tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc, có lời ca. 



- Giáo viên sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc giai điệu và ghép lời. 



- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 16 nhịp.





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi; nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển. 


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức âm nhạc.





			- Sơ lược về dân ca Việt Nam và giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc phổ biến: sáo ngang, trống cái, trống cơm, trống đế, trống con.


			- Phân biệt được một vài nhạc cụ dân tộc phổ biến và có ý thức tìm hiểu, trân trọng nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.


			








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


Học 8 bài hát gồm 4-5 bài hát thiếu nhi ; 1 -2 bài dân ca Việt Nam; 1 -2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, hòa giọng, hát diễn cảm. 



- Biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát và chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.



- Biết hát kết hợp với vận động hoặc gõ đệm.



- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11.



- Các bài hát viết ở giọng trưởng hoặc giọng thứ với nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4. 



- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng. 





			Nhạc lí


- Nhịp 4/4, nốt tròn.


			- Phân biệt được nhịp 2/4, 3/4 và 4/4.


			Các nội dung nhạc lí được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kiến thức lí thuyết.





			- Nhịp lấy đà.


			- Biết về nhịp lấy đà.


			





			- Các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


			- Biết một số kí hiệu âm nhạc thường dùng trong bản nhạc.


			





			- Cung và nửa cung.


			- Nhớ được cung và nửa cung trong 7 âm cơ bản.


			





			- Dấu hóa.


			- Biết cách viết và tác dụng của các dấu hóa: thăng, giáng, bình.


			





			- Giới thiệu sơ lược về quãng.


			- Có khái niệm sơ lược về quãng. 


			





			- Gam trưởng, giọng trưởng.


			- Nhớ được công thức cấu tạo của gam trưởng, giọng trưởng. 


			





			Tập đọc nhạc


Tập đọc 8 - 10 bài giọng Đô trưởng, La thứ và điệu thức 5 âm.


			- Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca.



- Kết hợp đọc với gõ phách, gõ nhịp, đánh nhịp.


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4, 3/4, 4/4 có tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc, có lời ca.



- Giáo viên sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc giai điệu và ghép lời. 



- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 20 nhịp và có thể dùng nhịp lấy đà.





			Âm nhạc thường thức



- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển.


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc.





			- Một số nhạc cụ phương Tây phổ biến: piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon. 


			- Phân biệt được hình dáng và âm sắc các nhạc cụ: piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon. 


			





			- Một số thể loại bài hát.



- Đôi nét về dân ca các dân tộc thiểu số.


			- Phân biệt được một số thể loại bài hát.



- Biết sơ lược về dân ca của các dân tộc ít người ở Việt Nam.


			





			- Đôi nét về ca khúc thiếu nhi.


			- Biết về một số tác giả, tác phẩm âm nhạc thiếu nhi Việt Nam.


			








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


Học 8 bài hát gồm 4-5 bài hát thiếu nhi; 1-2 bài dân ca Việt Nam; 1-2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài. 


			- Hát đúng cao độ, trường độ, hòa giọng, hát diễn cảm.



- Biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát và chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.



- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11 (hoặc quãng 12).



- Các bài hát việt ở giọng trưởng hoặc giọng thứ với nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4, 6/8. 



- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng.





			Nhạc lí


- Gam thứ, giọng thứ, giọng thứ hòa thanh


			- Nhớ được công thức cấu tạo của gam thứ, giọng thứ. Phân biệt được sự khác nhau giữa giọng La thứ tự nhiên với La thứ hòa thanh.


			Các nội dung nhạc lí được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kiến thức lí thuyết.





			- Giọng song song, giọng cùng tên. 


			- Biết về giọng song song và giọng cùng tên.


			





			- Nhịp 6/8.


			- So sánh được sự khác nhau giữa nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8.


			





			- Giới thiệu thứ tự các dấu hóa trên hóa biểu từ 1 đến 4 dấu.


			- Biết thứ tự xuất hiện các dấu thăng, dấu giáng trên hóa biểu. 


			





			Tập đọc nhạc


Tập đọc 8 - 10 bài giọng Đô trưởng, La thứ và điệu thức 5 âm.


			- Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca.



- Kết hợp đọc với gõ phách, gõ nhịp, đánh nhịp.


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8 giai điệu dễ đọc, có lời ca.



- GV sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc giai điệu và ghép lời. 



- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 20 nhịp và có thể dùng nhịp lấy đà. 





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái lãng mạn.


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc.





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: cồng chiêng, t’rưng, đàn đá.



- Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn.


			- Phân biệt được hình dáng một vài nhạc cụ dân tộc như: cồng chiêng, t’rưng, đàn đá và có ý thức tìm hiểu, trân trọng nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.


			





			- Giới thiệu về hát bè. 



- Âm nhạc với đời sống.


			- Hiểu sơ lược về ý nghĩa và tác dụng của hát bè.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Học hát


Học 4 bài hát gồm 2 bài hát thanh, thiếu niên; 1 bài dân ca Việt Nam; 1 bài hát hoặc dân ca nước ngoài. 


			- Hát đúng giai điệu và diễn cảm, chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát. 



- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11 (hoặc quãng 12).



- Các bài hát việt ở giọng trưởng hoặc giọng thứ.



- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng. 





			Nhạc lí


- Giới thiệu sơ lược về quãng đúng, quãng trưởng, quãng thứ trong âm vực 1 quãng 8 (Đô 1 - Đô 2).


			- Biết một số kiến thức về quãng để hiểu được cách cấu tạo hợp âm.


			Cần giới hạn tới mức tối thiểu khi trình bày các nội dung về: quãng, hợp âm và dịch giọng.





			- Giới thiệu sơ lược về cấu tạo hợp âm 3 trưởng, hợp âm 3 thứ và hợp âm 7.


			- Phân biệt được hợp âm 3 và hợp âm 7.


			





			- Giới thiệu sơ lược về dịch giọng. 


			- Có khái niệm bước đầu về dịch giọng.


			





			Tập đọc nhạc


Tập đọc 4 bài ở các giọng Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng và Rê thứ. Các bài có giai điệu và tiết tấu đơn giản, có lời ca.


			Biết đọc gam, đọc đúng giai điệu, tập đánh nhịp và ghép lời. 


			- Dạy Tập đọc nhạc cần kết hợp giữa đọc và nghe.



- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 24 nhịp và có thể dùng nhịp lấy đà. 





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc. 





			- Giới thiệu về những bài hát thiếu nhi phổ thơ; những bài hát mang âm hưởng dân ca.


			- Có ý thức tìm hiểu và trân trọng nền âm nhạc Việt Nam.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


- Âm nhạc là môn văn hóa bắt buộc. Tất cả học sinh đều được học để có trình độ văn hóa âm nhạc nhất định trong nền học vấn chung ở Trung học cơ sở. 



- Kế thừa và phát triển chương trình âm nhạc đã có, chú trọng đến tính dân tộc và hiện đại. 



- Quan tâm đến tính vừa sức, tính thực tiễn của chương trình. 



- Coi trọng việc rèn luyện thực hành, hết sức giảm nhẹ nội dung lí thuyết âm nhạc. 



- Xây dựng chương trình xuất phát từ đặc trưng nghệ thuật âm nhạc phù hợp với lứa tuổi học sinh đại trà, kết hợp với những định hướng về đổi mới phương pháp, gắn liền với thiết bị dạy học.



- Môn Âm nhạc gồm các nội dung (phân môn): Học hát, Tập đọc nhạc, Nhạc lí và Âm nhạc thường thức.



- Nội dung Âm nhạc thường thức là sự nối tiếp nội dung Phát triển khả năng âm nhạc ở Tiểu học. Khi biên soạn sách giáo khoa cần có một số bài đọc thêm để cung cấp thông tin về âm nhạc với đời sống.



- Ở Trung học cơ sở, kiến thức nhạc lí chỉ cần giới thiệu cho học sinh biết và công nhận, không yêu cầu đi sâu, phân tích lí giải. 



- Nghe nhạc là một nội dung quan trọng phải được thực hiện thường xuyên trong tất cả các phân môn. Nội dung này chủ yếu đặt trong phân môn Âm nhạc thường thức. Những tác phẩm được giới thiệu trong nội dung nghe nhạc là các bài hát trong chương trình, bài hát thiếu nhi hay dân ca chọn lọc và một số bản nhạc (hoặc trích đoạn) phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh. 



2. Về phương pháp dạy học 


- Dạy học Âm nhạc ở Trung học cơ sở phải khác cách dạy âm nhạc chuyên nghiệp. Mỗi bài học đều nên có 2 - 3 nội dung của các phân môn theo hướng tích hợp. 



- Chú trọng thực hành âm nhạc thông qua hoạt động ca hát, biểu diễn và tập đọc nhạc. 



- Cần có đủ những thiết bị dạy học cho bộ môn như: nhạc cụ, phương tiện nghe nhìn (máy nghe, băng, đĩa nhạc, tranh ảnh,...).



- Giáo viên cần phát huy tính sáng tạo, chủ động tìm những biện pháp, thủ thuật có hiệu quả để chuyển tải các nội dung âm nhạc một cách sinh động, hấp dẫn và có tác dụng giáo dục thẩm mĩ. 



- Ngoài các hoạt động dạy học trên lớp, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh học tập ở ngoài trời, đi tham quan, xem biểu diễn,... 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


- Hoạt động kiểm tra phải phản ánh được tương đối chính xác khả năng học tập của học sinh, bao gồm: thực hành âm nhạc, hiểu biết về âm nhạc và ý thức học tập của các em. 



- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh chủ yếu dựa trên cơ sở thực hành âm nhạc (hát, đọc nhạc, nghe nhạc,...) Hạn chế kiểm tra lí thuyết, có thể kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. Khi kiểm tra có thể theo nhóm hoặc cá nhân. Rất ít dùng hình thức kiểm tra viết. 



- Giáo viên nên thường xuyên khuyến khích, khen ngợi những em có thành tích trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành âm nhạc. Giáo viên cần giúp đỡ, động viên học sinh chưa hoàn thành bài học để các em phấn đấu xếp loại đạt yêu cầu.



- Hoạt động kiểm tra không nên tiến hành cứng nhắc mà cần sự linh hoạt của giáo viên. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ở từng trường, từng lớp, giáo viên đưa ra những hình thức kiểm tra đa dạng, phong phú. 



- Xếp loại học tập: giỏi, khá, đạt, chưa đạt. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


- Những nơi có điều kiện phải thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 



- Những vùng khó khăn, thực hiện nội dung dạy hát là chủ yếu, có thể dạy thêm nội dung Âm nhạc thường thức. 



- Nội dung nghe nhạc tùy điều kiện có thể vận dụng linh hoạt. 



- Chương trình mỗi lớp dành 1 - 2 tiết để các địa phương tự chọn bài hát thích hợp dạy cho học sinh. 



- Khi chương trình được thể hiện thành sách giáo khoa, sách giáo viên, người biên soạn phải chú ý đến thời lượng dành cho ôn tập, kiểm tra. 



Môn MĨ THUẬT 



I. MỤC TIÊU



Môn Mĩ thuật ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức 


- Có điều kiện tiếp xúc với văn hóa thị giác: làm quen với cái đẹp, thưởng thức cái đẹp và hành động theo cái đẹp, góp phần tạo dựng môi trường thẩm mĩ cho xã hội. 



- Có những kiến thức về mĩ thuật, hình thành những hiểu biết cần thiết về đường nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc, bố cục.



- Có hiểu biết sơ lược về mĩ thuật Việt Nam và thế giới. 



2. Về kĩ năng 


- Quan sát đối tượng vẽ, qua đó phát triển trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo. 



- Thực hành được cái bài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, phân tích sơ lược một số tác phẩm mĩ thuật Việt Nam và thế giới. 



3. Về thái độ 


Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, con người; vẻ đẹp của một số tác phẩm mĩ thuật Việt Nam và thế giới. 



II.NỘI DUNG 



1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			1


			35


			35





			7


			1


			35


			35





			8


			1


			35


			35





			9


			1


			17


			17





			Cộng (toàn cấp)


			 


			122


			122








2. Nội dung dạy học từng lớp
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1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Khái niệm và phương pháp vẽ theo mẫu. Cách tiến hành bài vẽ (trình tự thực hiện).



- Vẽ một số mẫu có hai đồ vật; diễn tả được độ đậm nhạt, sáng tối chính của hình khối cơ bản; có nhận biết về xa gần và nâng cao phương pháp dựng hình.



- Bài tập có thể là 1 tiết hoặc 2 tiết.



2. Vẽ trang trí


- Khái niệm và đặc điểm các bài trang trí cơ bản. Cách tiến hành bài vẽ. 



- Giới thiệu về màu sắc và cách dùng màu.



- Chép một số họa tiết dân tộc.



- Làm bài tập về đường diềm, hình vuông, hình chữ nhật.



- Kẻ một dòng chữ (1 trong 2 kiểu chữ cơ bản).



- Vận dụng những hiểu biết về trang trí vào cuộc sống.



3. Vẽ tranh


- Cách tiến hành bài vẽ.



- Thực hành vẽ tranh các đề tài quen thuộc.



4. Thường thức mĩ thuật


a) Mĩ thuật Việt Nam


- Giới thiệu mĩ thuật cổ đại Việt Nam.



- Giới thiệu hai dòng tranh dân gian Việt Nam và một số tranh tiêu biểu (Đông Hồ, Hàng Trống).



- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật thời Lý và một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc.



- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.



b) Mĩ thuật thế giới


Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật thế giới cổ đại và một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc ở giai đoạn này.
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1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Giới thiệu về cách diễn tả độ đậm nhạt.



- Vẽ được bài có hai đồ vật.



- Tập kí họa đồ vật, phong cảnh.



2. Vẽ trang trí


- Củng cố kiến thức trang trí cơ bản và cách sử dụng màu sắc.



- Chép một số họa tiết trang trí dân tộc và hoa lá thực.



- Tập đơn giản và sáng tạo họa tiết trang trí.



- Tập làm trang trí ứng dụng.



3. Vẽ tranh


- Giới thiệu tranh phong cảnh và cách vẽ.



- Giới thiệu tranh sinh hoạt và cách vẽ.



- Chú ý về bố cục, cách chọn hình ảnh, cách dùng màu, nâng cao kiến thức, kỹ năng vẽ tranh.



4. Thường thức mĩ thuật


a) Mĩ thuật Việt Nam



- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật thời Trần và một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc.



- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu. 



b) Mĩ thuật thế giới



Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật thời Phục hưng và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.



LỚP 8



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu.



- Tập vẽ theo mẫu (tĩnh vật) bằng màu.



- Vẽ mẫu có hai hoặc ba đồ vật (bài từ 1 - 2 tiết).



- Giới thiệu sơ lược về tỉ lệ người, mặt người.



- Giới thiệu về phương pháp kí họa.



2. Vẽ trang trí


- Vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong trang trí ứng dụng.



- Vai trò của trang trí trong cuộc sống.



- Nâng cao kiến thức sử dụng màu trong trang trí.



- Vận dụng kiến thức trang trí vào các bài ứng dụng cụ thể.



3. Vẽ tranh


- Giới thiệu về bố cục tranh (củng cố kiến thức các phần đã học).



- Vẽ được tranh theo các loại chủ đề (vận dụng kiến thức đã học vào bài vẽ).



4. Thường thức mĩ thuật


a) Mĩ thuật Việt Nam


- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật thời Lê và một số tác phẩm tiêu biểu.



- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật hiện đại Việt Nam và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.



b) Mĩ thuật thế giới


Giới thiệu sơ lược về hội họa Ấn tượng và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.



LỚP 9



1 tiết/tuần x 17 tuần = 17 tiết


1. Vẽ theo mẫu


- Nâng cao kiến thức, kĩ năng vẽ theo mẫu.



- Vẽ mẫu có ba đồ vật.



- Vẽ tượng chân dung.



- Tập vẽ dáng người.



2. Vẽ trang trí


- Nâng cao kiến thức, kĩ năng trang trí cơ bản và ứng dụng.



- Vận dụng vào các bài tập cụ thể.



3. Vẽ tranh


- Nâng cao kiến thức, kĩ năng vẽ tranh.



- Vận dụng để vẽ được các đề tài cụ thể.



4. Thường thức mĩ thuật


a) Mĩ thuật Việt Nam


- Giới thiệu về mĩ thuật thời Nguyễn.



- Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.



- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.



b) Mĩ thuật thế giới 


Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á. 



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I - VẼ THEO MẪU





			1. Mẫu vẽ


- Khối cơ bản (khối trụ, khối hộp, khối cầu)



- Đồ vật quen thuộc có dạng hình khối cơ bản (cái xô, cái phích, chai, lọ)



- Mẫu một đồ vật, mẫu hai hoặc ba đồ vật


			Kiến thức


- Nhận biết về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, đậm nhạt, màu sắc và đặc điểm của mẫu.



- Cảm thụ vẻ đẹp của mẫu.



Kĩ năng


Phân biệt đặc điểm, tỉ lệ, cấu trúc của mẫu.


			- Tìm chọn mẫu theo yêu cầu của sách giáo khoa hay tìm mẫu có hình dạng tương đương.



- Các vật trong tập hợp mẫu phải có kích thước, tỉ lệ tạo nên sự sinh động và bố cục đẹp.



- Có màu sắc, đậm nhạt rõ ràng. 





			2. Cách vẽ


- Bố cục



- Nét



- Hình



- Đậm nhạt



- Màu sắc


			Kiến thức


- Biết sắp xếp bố cục phù hợp với khuôn khổ giấy vẽ.



- Biết vẽ nét có đậm nhạt. 



- Nhận biết được đặc điểm hình dáng của mẫu.



Kĩ năng


- Vẽ được hình cân đối với khổ giấy, hình sát với mẫu.



- Bước đầu thể hiện được ba độ đậm nhạt (đậm, đậm vừa, nhạt).


			- Đặt mẫu ở vị trí phù hợp, có thể đặt nhiều nhóm mẫu ở các vị trí khác nhau. 



- ánh sáng trên mẫu rõ ràng. 



- Hướng dẫn học sinh quan sát để vẽ khung hình phù hợp. 



- Quan sát mẫu để xác định các độ đậm nhạt và màu sắc. 





			3. Luật xa gần


- Khái niệm về xa gần



- Những điểm cơ bản về xa gần:



+ Đường chân trời (tầm mắt)



+ Điểm tụ



+ Đường thẳng, hình tròn không gian (theo xa gần)


			Kiến thức 


- Hiểu khái niệm về xa gần.



- Hiểu những nét khái quát về xa gần.



Vận dụng luật xa gần trong bài vẽ khối và các đồ vật.



Kĩ năng


Bước đầu vận dụng luật xa gần trong vẽ theo mẫu, theo yêu cầu của bài học. 


			- Tìm ảnh chụp về: nhà cửa, cánh đồng, con đường, hàng cây, sông biển,... để minh họa về xa gần: đường tầm mắt, điểm tụ.



- Minh họa qua vẽ khối hộp, khối trụ. 





			4. Thực hành


- Vẽ khối



- Vẽ đồ vật



(mẫu có hai hoặc nhiều đồ vật)


			Kiến thức 


- Hiểu cách xác định khung hình chung và riêng.



- Biết xác định tỉ lệ các bộ phận của mẫu.



- Nhận biết các độ đậm nhạt, màu sắc của mẫu.



Kĩ năng


- Vẽ được khung hình chung và riêng theo vị trí xa gần của mẫu.



- Vẽ được đặc điểm chính, tỉ lệ của mẫu.



- Vẽ được đậm nhạt, sáng tối chính của mẫu.


			Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập.





			II. VẼ TRANG TRÍ





			1. Bố cục


			Kiến thức 


Nâng cao hơn về nhận thức, cách tiến hành bố cục trong các bài trang trí cơ bản: đường diềm, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.



Kĩ năng


Vẽ được bài trang trí bố cục tương đối chặt chẽ, sử dụng họa tiết hợp lí. (Biết được các thể thức trang trí: đăng đối, cân đối, đối xứng, xen kẽ, phá thế, nhắc lại,...).


			- Tập làm phác thảo trang trí nhỏ.



- Phác hình bố cục bằng các hình mảng kỉ hà.



- Sử dụng chì để vẽ đậm nhạt cho bài phác thảo.



- Thực hành đúng yêu cầu các thể thức trang trí đã học. 





			2. Đường nét


			Kiến thức


Biết sử dụng các họa tiết bằng hình kỉ hà (dân tộc miền núi) và các họa tiết vốn cổ dân tộc Việt Nam.



Kĩ năng


Vẽ được các bài trang trí có đường nét, họa tiết tương đối uyển chuyển, hài hòa.


			- Sử dụng các họa tiết vốn cổ dân tộc để học tập như các hình trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, các hoa văn trong chạm khắc đá, gỗ ở đình chùa và thổ cẩm.



- Giúp học sinh nhìn ra các đường nét đẹp tạo cho bài trang trí hài hòa về bố cục. 





			3. Họa tiết


			Kiến thức 


- Biết, hiểu được nét đẹp trong họa tiết cổ.



- Sử dụng các họa tiết vào trang trí sao cho uyển chuyển, linh hoạt.



Kĩ năng


- Đơn giản, cách điệu họa tiết từ hoa lá thật theo yêu cầu bài học.



- Sử dụng được các họa tiết vào bài trang trí cơ bản hoặc ứng dụng hợp lí. 


			- Cho tập vẽ một số họa tiết đơn giản như hoa sen, hoa thị, chim lạc,... sau đó tập vẽ các họa tiết phức tạp hơn như hoa lá, con rồng, con phượng,... 



- Hướng dẫn cách vẽ phác các hình mảng bằng nét thẳng.





			4. Màu sắc


			Kiến thức 


Củng cố kiến thức về màu sắc, cách pha màu, tạo hòa sắc. 



Kĩ năng


- Pha trộn được một số màu, cách vẽ màu trong bài trang trí.



- Sử dụng được màu trong bài vẽ theo hòa sắc nóng hoặc lạnh. (Biết cách chuyển màu, đặt màu cạnh nhau sao cho hợp lí trong một bài vẽ.)


			- Cho học sinh xem nhiều bài vẽ trang trí của học sinh những năm trước: bài khá và bài có những thiếu sót về bố cục, hình, màu để phân tích, rút kinh nghiệm.



- Cho học sinh luyện tập pha màu và vẽ màu vào phác thảo bố cục có sẵn. 



- Hướng dẫn để học sinh có cách vẽ màu đúng yêu cầu của bài. 





			5. Kẻ chữ


			Kiến thức 


Biết được cấu trúc, tỉ lệ, kiểu dáng của chữ nét đều, nét thanh, nét đậm.



Kĩ năng


- Sắp xếp được các khoảng cách chữ, khoảng cách tiếng và khoảng cách dòng một cách cân đối, hợp lí.



- Kẻ được một dòng chữ nét đều ngắn theo nội dung bài học.


			Tìm nhiều kiểu chữ trong sách báo, khẩu hiệu để minh họa so sánh các kiểu chữ khác nhau. 





			III. VẼ TRANH


			 


			 





			1. Đề tài - Cách vẽ 


- Bố cục tranh



- Hình mảng



- Đường nét



- Màu sắc


			Kiến thức 


- Hiểu khái niệm về tranh đề tài, đề tài trong tranh vẽ.



- Bước đầu nhận thức được nội dung và hình thức.



Kĩ năng


- Lựa chọn đề tài khi vẽ tranh.



- Bố cục được hình mảng trong bức tranh hợp lí.



- Biết cách sử dụng đường nét, hình mảng, màu sắc ở mức độ đơn giản, phù hợp với nội dung.



- Bước đầu biết sử dụng chất liệu màu nước, màu bột trong vẽ tranh. 


			- Phương pháp khai thác nội dung. 



- Hướng dẫn tìm tài liệu đọc thêm và xem tranh mẫu.



- Giới thiệu các phương pháp bố cục cơ bản: theo hình tròn, hình tháp (tam giác), hình vuông.



- Tập làm phác thảo nhỏ.



- Tìm tài liệu hình ảnh phù hợp với nội dung chọn lọc để sử dụng phù hợp với hình định vẽ trong tranh.



- Có thể tập vẽ kí họa tự đặt dáng để hình dung hoặc vẽ theo. 



- Nhắc lại về quy luật của màu sắc và phương pháp vẽ màu. 





			2. Thực hành


			- Vẽ được một bức tranh đề tài theo yêu cầu bài học.



- Bài vẽ có bố cục, hình, màu hợp lí, gần với đề tài.


			 





			IV. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			1. Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời cổ đại


			Kiến thức 


Nắm được về bối cảnh lịch sử thời cổ đại.



- Hiểu biết sơ lược về thời kì đồ đá.



- Hiểu biết sơ lược về thời kì đồ đồng.



- Nhận thức chung về giá trị thẩm mĩ của các di vật, các đồ vật, sản phẩm văn hóa, đời sống của mĩ thuật thời cổ đại.



Kĩ năng


			- Có thể dùng phiếu có câu hỏi sẵn để học sinh trả lời.



- Khai thác kiến thức chương trình lịch sử.





			


			- Nhớ được mốc giai đoạn lịch sử và một số địa điểm có di vật thời kì cổ đại.



- Nhận thức được một số giá trị chính các di vật thời kì cổ đại.


			- Giáo viên tìm các tư liệu có liên quan đến lịch sử mĩ thuật cổ Việt Nam và thế giới.





			2. Lịch sử mĩ thuật thời kì phong kiến


			Kiến thức 


- Nắm sơ qua quá trình phát triển của nền mĩ thuật Việt Nam thời Lý.



- Các giai đoạn phát triển mĩ thuật và các công trình mĩ thuật tiêu biểu thời Lý.



- Những đặc điểm chính của nền mĩ thuật thời Lý (đi sâu vào kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật đồ gốm).



Kĩ năng


- Nhớ được một số công trình kiến trúc, điêu khắc (tượng, chạm khắc), trong nền mĩ thuật thời Lý (chùa, tượng, hoa văn,...).



- Nhớ được một số đặc điểm của mĩ thuật thời Lý.


			- Chuẩn bị các tài liệu chủ yếu bằng bài viết, tranh ảnh. 



- Sưu tầm các tranh dân gian Việt Nam.



- Linh hoạt trong bài giảng để học sinh nắm được nội dung trong các đề mục giảng bài.



- Tổ chức hoạt động thảo luận theo nhóm. 





			3. Tranh dân gian Việt Nam


			Kiến thức 


- Biết được một số đề tài của tranh dân gian Việt Nam.



- Nắm được nguồn gốc, đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác tranh dân gian (tiêu biểu là dòng tranh Đông Hồ và dòng tranh Hàng Trống).



- Cách thức làm tranh dân gian và chất liệu sử dụng. 



Kĩ năng


- Nhớ được một số tranh tiêu biểu. 



- Biết cách thể hiện nét và màu của tranh dân gian.


			 





			4. Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức


- Hiểu sơ lược về mĩ thuật thế giới cổ đại.



- Biết một số địa danh có nền mĩ thuật cổ đại (Hi Lạp, La Mã, Ai Cập).



- Biết một số công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu thời kì cổ đại.



Kĩ năng 


Nêu được vài nét khái quát về đặc điểm của nền mĩ thuật cổ đại.


			- Sử dụng băng, đĩa hình giới thiệu về các nền mĩ thuật tiêu biểu trên thế giới. 



- Sưu tầm tranh ảnh về các công trình kiến trúc, điêu khắc về nghệ thuật thế giới cổ đại phục vụ bài giảng. 








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. VẼ THEO MẪU





			1. Mẫu vẽ


- Khối cơ bản



- Đồ vật



- Hoa quả


			Kiến thức


- Nhận biết hình dáng, tỉ lệ, đậm nhạt và đặc điểm của mẫu.



- Nhận biết vẻ đẹp của mẫu.



Kĩ năng 


Phân biệt đặc điểm, tỉ lệ, cấu trúc của mẫu và mô tả được mẫu (vẽ).


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn sách giáo khoa hay mẫu có lượng kiến thức tương đương đẹp về hình và cấu trúc.



- Tỉ lệ giữa các mẫu không quá chênh lệch về độ cao, ngang. 



- Đậm nhạt rõ ràng.



- Dễ quan sát về hình, về đậm nhạt.



- Nhìn thấy mặt trên và hai mặt bên. 



- Có bố cục đẹp: không dàn trải, có trong ngoài, cao thấp.



- Đặt mẫu ở phía trên bàn giáo viên hay giữa lớp, đặt ở dưới tầm mắt, ánh sáng chính, phụ rõ ràng.



- Đặt mẫu theo 2 - 3 phương án khác nhau để học sinh quan sát, nhận xét trước và chọn. 





			2. Cách vẽ


- Bố cục



- Vẽ hình



- Đậm nhạt



- Màu sắc 


			Kiến thức 


- Hiểu cách sắp xếp bố cục hình, mảng hợp lí của bài vẽ.



- Hiểu được vẻ đẹp chung của bài vẽ thông qua hình, mảng, đậm nhạt.



- Hình vẽ phù hợp với trang giấy và tỉ lệ với các khoảng trống nền, tính cân đối của bài vẽ.



- Củng cố nền nếp vẽ từ bao quát đến chi tiết.


Kĩ năng


- Vẽ được hình gần sát mẫu theo hướng dẫn.



- Biết cách kiểm tra tỉ lệ và vẽ hình cho đúng mẫu.



- Vẽ được đậm nhạt chung trong bài vẽ.



- Vẽ được các mảng bóng chính.


			- Đặt mẫu từ 2 đến 4 nhóm mẫu để học sinh dễ vẽ. 



- Chú ý đến hình dáng (bề ngoài) của mẫu: thẳng đứng, nghiêng, lồi, lõm để vẽ khung hình không lệch sang phải, trái, lệch lên trên hay lệch xuống dưới trang giấy để vẽ hình cho cân đối. 



- Chú ý đến quy trình vẽ theo mẫu. 



- Ước lượng tỉ lệ bằng mắt.



- Chú ý đến phân mảng đậm nhạt ở các hình khối.



- Chú ý đến xác định mức độ đậm nhạt ở các chất liệu khác nhau. 



- Chú ý đến màu sắc của vật mẫu trong tương quan chung. 





			3. Kí họa


			Kiến thức 


Nắm được khái niệm chung về kí họa. 



Kĩ năng


Kí họa được cây, động vật (đơn giản) bằng nét linh hoạt.


			- Minh họa trên bảng.



- Minh họa các kí họa đẹp của họa sĩ.





			4. Thực hành


- Vẽ hai khối cơ bản (khối trụ, khối cầu)



- Vẽ hai đồ vật (chai và quả tròn; lọ hoa và quả, hoa lá; ấm tích và cái bát)



- Vẽ được nhanh dáng cây, con vật bằng nét 


			Kiến thức


- Hiểu được sự tương quan của các mẫu trong tập hợp về tỉ lệ cao thấp, to nhỏ, đậm nhạt,...



- Hiểu được một cách đơn giản diễn biến của bóng trên mẫu.



Kĩ năng


- Vẽ được hình từ bao quát đến chi tiết.



- Hình vẽ tương đối đúng với tỉ lệ (gần với mẫu), tả được đặc điểm của mẫu. Nét vẽ có đậm nhạt.



- Vẽ được đậm nhạt chính của mẫu: phân mảng và tìm được mức độ đậm nhạt, màu sắc. Gợi được bóng.


			- Đặt mẫu theo vài phương án khác nhau để học sinh nhận ra vẻ đẹp của bố cục.



- Minh họa các bài vẽ đẹp.





			II. VẼ TRANG TRÍ


			 


			 





			1. Bố cục


			Kiến thức 


- Nắm được các thể thức trang trí áp dụng vào bố cục các bài trang trí ứng dụng,...



- Nâng cao hơn kiến thức về bố cục trang trí.



Kĩ năng


- Biết cách sử dụng các họa tiết vốn cổ dân tộc, họa tiết hoa lá vào các hình trang trí,… một cách hợp lí.



- Vẽ được các bài trang trí theo yêu cầu của mỗi bài học, vận dụng được các thể thức trang trí đã học.


			- Củng cố và nâng cao cách vẽ phác các hình mảng trang trí bố cục: cách tìm bố cục trên cơ sở làm phác thảo nhỏ.



- Hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt trong bố cục trang trí.



- Xem các bố cục (bài của học sinh) có chất lượng tốt, hài hòa và các bố cục sai thể thức, bài nặng nề, lỏng lẻo, họa tiết không đều,... để học sinh tham khảo. 





			2. Màu sắc


			Kiến thức 


- Hiểu được sự hài hòa của màu sắc trong bài vẽ (có hòa sắc nóng hoặc lạnh rõ ràng).



- Hiểu thêm vê mảng màu chính, phụ tôn nhau làm tăng vẻ đẹp của bố cục.



Kĩ năng 


- Sử dụng hợp lí các màu để bài vẽ trong sáng và đẹp.



- Tìm các hòa sắc trầm, êm dịu, vui mắt, mạnh mẽ,...


			- Phân loại màu nóng, lạnh. Cho học sinh xem các bài mẫu hoặc hiện vật (đĩa, khăn quàng, khay,...) có hòa sắc nóng hoặc lạnh.



- Giáo viên tìm màu và vẽ cho học sinh xem để thấy rõ mối quan hệ giữa mảng phụ và mảng chính. 



- Kĩ thuật pha màu đơn giản (dùng màu nước, màu bột) đơn giản. 





			3. Đơn giản và cách điệu hoa lá


			Kiến thức


- Nâng cao thêm hiểu biết về cách đơn giản và cách điệu hoa lá để có một họa biết đẹp.


- Biết cách ứng dụng họa tiết đã được đơn giản, cách điệu vào bài trang trí. 



Kĩ năng


- Biết cách đơn giản, cách điệu từ hoa lá thật (ở mức đơn giản).



- Vẽ được bài trang trí có họa tiết hoa lá đã được đơn giản, cách điệu đáp ứng yêu cầu của bài học.


			- Dùng hoa lá thực phân tích. 



- Cho xem bản vẽ hoa lá tự nhiên (nhiều hoa lá khác nhau), và hoa lá đã đơn giản, cách điệu.



- Hướng dẫn phương pháp đơn giản hoa lá (có kết cấu đơn giản). 



- Hướng dẫn phương pháp cách điệu hoa lá (có kết cấu đơn giản). 





			4. Kẻ chữ


			Kiến thức 



- Hiểu về ứng dụng của chữ trong trang trí.



- Hiểu sâu hơn về kiểu chữ nét đều, chữ nét thanh, nét đậm.



Kĩ năng



- Biết cách dùng chữ cơ bản vào trang trí ứng dụng.



- Kẻ được một dòng chữ nét thanh, nét đậm.


			- Biết thêm ngoài hai kiểu chữ cơ bản để có thể kết hợp vào trang trí các loại hình khác như trang trí bìa sách, báo tường, sổ tay cá nhân. 



- Tìm các biến dạng của hai kiếu chữ sử dụng trên báo chí, khẩu hiệu để làm bài giảng phong phú hơn.





			III. VẼ TRANH





			1. Đề tài - Cách vẽ 


- Bố cục tranh



- Hình mảng



- Đường nét



- Màu sắc


			Kiến thức 


- Hiểu được cách thể hiện nội dung đề tài.



- Hiểu được sự đa dạng, phong phú trong cách thể hiện đề tài.



- Hiểu kĩ hơn về mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tranh.



Kĩ năng


Vẽ được tranh theo nội dung bài học, với các yêu cầu:



- Có bố cục hợp lí.



- Phản ánh được nội dung đề tài.



- Có tỉ lệ hợp lí.



- Có ý thức về phối cảnh luật xa gần.



- Hình tượng tiêu biểu.



- Biết cách pha trộn màu.



- Các màu vẽ tạo nên sự hài hòa.



- Màu vẽ gợi được ánh sáng và đậm nhạt. 


			- Gợi ý qua tranh vẽ của các họa sĩ, tranh thiếu nhi cùng lứa tuổi. Diễn tả các ý tứ của đề tài.



- Giới thiệu các thể loại tranh.



- Xác định trước khuôn khổ của tranh.



- Nội dung ý đồ thể hiện bố cục.



- Làm theo phác thảo.



- Gợi ý để hoàn thiện.



- Để học sinh tự vẽ, phát huy sáng tạo.



- Gợi ý trên cơ sở khả năng thể hiện của mỗi học sinh.



- Màu sắc là cá tính của mỗi học sinh. Mỗi em có ý thích khác nhau.



- Quy luật của màu sắc.





			2. Thực hành


			Làm được bài tập theo yêu cầu của bài.


			





			IV. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			1. Lịch sử mĩ thuật thời phong kiến


			Kiến thức 


- Biết được khái quát về quá trình phát triển, xây dựng nền mĩ thuật thời Trần.



- Các giai đoạn phát triển và các công trình mĩ thuật tiêu biểu thời Trần.



- Giá trị nghệ thuật kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Trần.



Kĩ năng


- Nhớ được một số công trình mĩ thuật tiêu biểu (kiến trúc, điêu khắc) thời Trần.



- Nêu được vài nét khái quát về đặc điểm mĩ thuật thời Trần.


			Giáo viên tìm các tư liệu có liên quan đến lịch sử mĩ thuật thời phong kiến, thời kì trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và lịch sử mĩ thuật thế giới bằng:



- Bài viết trong các tạp chí mĩ thuật hội họa, sách báo,...



- Tranh ảnh có liên quan đến bài giảng.





			2. Lịch sử mĩ thuật Cách mạng Việt Nam


			Kiến thức 


- Nắm được nội dung chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển nền mĩ thuật trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.



- Đi sâu vào từng giai đoạn và sự phát triển nền mĩ thuật.



- Vai trò các họa sĩ tham gia vào cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc 



Kĩ năng 


Phân tích được nghệ thuật xây dựng tác phẩm, phong cách sáng tác (bố cục, màu sắc trong một số tranh của các họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung). 


			Đặt các câu hỏi về nội dung nguồn gốc, tiểu sử tác giả, các diễn biến của nền mĩ thuật Việt Nam và thế giới. 





			3. Lịch sử mĩ thuật thế giới 


			Kiến thức 


- Hiểu sơ lược về mĩ thuật thời Phục hưng.



- Biết được các họa sĩ nổi tiếng trong thời Phục hưng như: Bốt-ti-xen-li, Lê-ô-na đờ Vanh-xi, Ti-xiêng, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en,... và các tác phẩm. 



Kĩ năng


Nêu được sơ lược nội dung một số tranh, tượng của các họa sĩ thời Phục hưng (chú ý đến diễn tả khai thác phong cách của nghệ thuật Hi Lạp - La Mã cổ đại).


			Tranh phụ bản và các bài viết về các họa sĩ Ý thời Phục hưng.








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. VẼ THEO MẪU





			1. Mẫu vẽ


- Khối cơ bản



- Đồ vật



- Hoa quả


			Kiến thức 


Nhận biết mẫu về hình, cấu trúc, tỉ lệ, đậm nhạt, màu sắc.



Kiến thức 


Phân tích được vẻ đẹp của mẫu. 


			- Chọn mẫu vẽ có hình dáng đẹp phù hợp với thực tế địa phương.



- Học sinh tham gia tìm mẫu vẽ đảm bảo đủ và phong phú.





			2. Cách vẽ


- Bố cục



- Vẽ hình



- Đậm nhạt


			Kiến thức 


- Hiểu được hình, đậm nhạt và bóng ở mức độ chung.



- Hiểu về bố cục đẹp (không dàn trải) có trọng tâm (xa gần của mẫu). 



- Hiểu cách sắp xếp hình vẽ phù hợp với trang giấy, tỉ lệ các vật mẫu, tính cân đối của bài vẽ.



- Hiểu về đậm nhạt của bài vẽ theo mẫu. (đen trắng, màu), hiểu về nhịp điệu hình mảng trong bố cục.



Kĩ năng


			- Đặt mẫu dưới hay ngang tầm mắt có ánh sáng rõ ràng.



- Đặt mẫu theo vài phương án khác nhau để học sinh tìm ra vẻ đẹp của mẫu.



- Đặt một số nhóm mẫu để học sinh vẽ.



- Có nhiều bố cục đẹp.





			


			- Vẽ được bài từ bao quát đến chi tiết, có bố cục chung hợp lí, hình gần sát mẫu. 



- Vẽ được các độ đậm nhạt chính của mẫu.



- Bước đầu biết cách diễn tả chất ở mẫu.


			- Ước lượng tỉ lệ bằng so sánh giữa các vật mẫu.



- Chú ý đến cách vẽ sáng tối, đậm nhạt ở các chất liệu khác nhau. 



- Chú ý đến tương quan màu sắc.





			3. Thực hành


- Vẽ khối cơ bản (khối hộp)



- Vẽ đồ vật (lọ và khối hộp, lọ và quả,...)



- Mẫu là hai hoặc ba đồ vật.


			Vẽ được mẫu có hai hoặc ba đồ vật bằng màu theo yêu cầu.


			Chú ý đến:



- Cách xác định tỉ lệ.



- Cách phác hình, phác mảng đậm nhạt.



- Cách vẽ đậm nhạt các loại khối.



- Cách vẽ màu sắc. 





			4. Tỉ lệ cơ thể người


- Tỉ lệ chung



- Tỉ lệ mặt người


			Kiến thức


- Nắm được dáng chung của người qua tỉ lệ đầu, mình, tay chân.



- Hiểu được cách vẽ dáng người theo tỉ lệ: dáng tĩnh, dáng động.



- Biết được cấu tạo, tỉ lệ chung của mặt người và hình thái tình cảm (vui, buồn,...) trên nét mặt.



Kĩ năng


- Vẽ được dáng người ở mức khái quát, đơn giản bằng nét.



- Vẽ được chân dung người (hoặc tượng) gần đúng với cấu tạo chung và mẫu ở mức đơn giản bằng chì hoặc màu.


			- Hình vẽ minh họa.



- Chỉ ra tỉ lệ trên cơ thể người.



- Chỉ ra ở thực tế mặt người và hình minh họa (hình vẽ và tranh chân dung của họa sĩ).





			5. Thực hành


- Vẽ khối cơ bản (hai hoặc ba mẫu)



- Vẽ tĩnh vật (hai hoặc ba mẫu) 


			Kiến thức 


- Biết cách vẽ theo các bước cơ bản.



- Biết cách bố cục các bài mẫu phức tạp.



- Hiểu được vẻ đẹp của mẫu.



Kĩ năng


- Vẽ được theo các bước cơ bản.



- Vẽ được bài mẫu phức tạp bằng chì, màu ở mức độ chung (gần sát với tỉ lệ, đặc điểm mẫu).



- Bài vẽ gợi đậm nhạt, sáng tối chính của mẫu.


			Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập.





			II. VẼ TRANG TRÍ





			1. Bố cục


			Kiến thức 


- Nâng cao hơn về kiến thức bố cục trang trí.



- Hiểu được sự đa dạng, phong phú của bố cục trong trang trí.



Kĩ năng


- Vẽ được bài có bố cục đẹp, đáp ứng yêu cầu bài học.



- Bố cục thể hiện được yếu tố trang trí về hình vẽ và màu sắc.


			- Củng cố lại cách tìm bố cục trên phác thảo nhỏ.



- Giáo viên đưa ra một số bố cục khác nhau trong một hình vuông hoặc hình tròn ứng dụng, sáng tạo. 



- Xem các bố cục chặt chẽ, bố cục độc đáo (hình, họa tiết, màu).





			2. Kẻ chữ


			Kiến thức 


- Hiểu thêm về vai trò của các kiểu chữ trong ứng dụng thực tế.



- Hiểu cách bố cục chữ trong một khẩu hiệu hoặc đầu tờ báo, tranh cổ động, bìa sách,... 



Kĩ năng


- Kẻ được dòng chữ nét đều hoặc nét thanh, nét đậm đúng kiểu: có màu sắc và trang trí đẹp mắt.



- Áp dụng được kẻ chữ vào từng loại trang trí báo tường, khẩu hiệu theo yêu cầu của bài học. 


			- Sử dụng sách báo giới thiệu cho học sinh xem về chữ.



- Học sinh nghiên cứu các bảng chủ nét đều, bảng chữ nét thanh, nét đậm. 



- Cách kẻ chữ cho chuẩn (kẻ ô li, dùng ê ke, thước mét).



- Cách phân phối chữ trong dòng chữ (ngắn).





			3. Trang trí ứng dụng


			Kiến thức 


- Hiểu biết trang trí ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người.



- Biết các yếu tố cần thiết khi trang trí ứng dụng cho mỗi thể loại.



Kĩ năng


- Vẽ được một bài trang trí ứng dụng theo nội dung bài học.



- Có cách thể hiện đơn giản, dễ hiểu, đúng yêu cầu bài học. 


			- Giáo viên phân loại trang trí ứng dụng như: trang trí cái lọ, cái bát, cái ấm, cái đĩa; trang trí vải hoa, trang trí bìa sách, bích báo,... nhằm tìm mỗi loại có đặc trưng riêng về sử dụng và phương pháp trang trí.



- Củng cố lại các thể thức trang trí áp dụng vào trang trí ứng dụng. 



- Dùng màu cho phù hợp nội dung.





			III. VẼ TRANH





			1. Đề tài - Cách vẽ


- Bố cục tranh



- Hình mảng



- Đường nét


			Kiến thức 


- Hiểu nội dung đề tài cụ thể.



- Hiểu được những khía cạnh trong cuộc sống.



- Thấy được đặc điểm vùng miền trong tranh phong cảnh.



Kĩ năng


- Thể hiện được những yêu cầu cơ bản trong bố cục tranh đề tài.



- Gợi được không gian cần thiết của tranh. 



- Hình mảng, đường nét hài hòa.


			- Gợi ý bằng hình ảnh của các loại đề tài.


- Tìm nhiều tranh mẫu để minh họa. 



- Theo dõi quá trình thể hiện bài vẽ.



- Gợi ý và góp ý phương pháp riêng cho mỗi bài, mỗi học sinh. 



- Biết sử dụng tư liệu qua thực tế đã nhận thức.



- Phát huy trí tưởng tượng. 





			2. Màu sắc


			- Gợi được không khí của nội dung tranh đề tài.


- Màu sắc nhuần nhuyễn, biểu cảm, hài hòa.


			- Sử dụng những hình do bản thân vẽ (kí họa) để đưa vào bài vẽ cho phù hợp.



- Chủ yếu để học sinh tự vẽ ở lớp hoặc có thể vẽ tiếp ở nhà.





			3. Thực hành


			Làm được bài tập theo yêu cầu của bài.


			





			IV. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			1. Lịch sử mĩ thuật thời phong kiến


			Kiến thức 


- Nắm được khái quát quá trình phát triển và xây dựng nền mĩ thuật thời Lê. 



- Nắm được giai đoạn phát triển và các công trình mĩ thuật tiêu biểu.



Kĩ năng


Phân tích nghệ thuật trong một số công trình mĩ thuật thời Lê.


			Sưu tầm các bài viết và tranh của các thời kì mĩ thuật Việt Nam và mĩ thuật hiện đại thế giới đầu thế kỉ XX.





			2. Lịch sử Mĩ thuật Cách mạng Việt Nam


			Kiến thức 


- Những thành tựu của mĩ thuật Việt Nam trong giai đoạn chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975).



- Sự phát triển của đội ngũ họa sĩ.



- Sự phát triển của thể loại, chất liệu trong sáng tác mĩ thuật.


			- Tìm chân dung các họa sĩ Việt Nam và thế giới có trong bài giảng ở sách giáo khoa.





			


			- Vai trò của người họa sĩ trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.



Kĩ năng


- Nêu được một số tác giả, tác phẩm của họa sĩ Việt Nam như: Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Diệp Minh Châu,...



- Phân tích tranh vẽ của các họa sĩ trong thời kì này về nội dung, hình thức xây dựng tranh.


			- Đặt các câu hỏi có nội dung trong bài giảng bằng các hình thức: 



+ Trả lời.



+ Làm theo phiếu trả lời.



+ Đối đáp lẫn nhau.



+ Phân tích cái đẹp qua các tác phẩm hội họa.





			3. Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức 


- Nắm được nội dung một số nét chính của nghệ thuật hiện đại phương Tây cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.



- Sự ra đời của trường phái Ấn tượng: quá trình phát triển, hình thành của trường phái Ấn tượng. 



Kĩ năng


Nhớ được một số tranh và tiểu sử các họa sĩ trường phái Ấn tượng như: Mô-nê, Sơ ra, Gô-ganh, Van-gốc,... 


			








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. VẼ THEO MẪU


			


			





			1. Mẫu vẽ


- Lọ hoa, quả



- Tượng đầu người, tượng bán thân, toàn thân và các bộ phận 


			Kiến thức 


Nhận biết đặc điểm, tỉ lệ, hình dáng của mẫu.



Kĩ năng


Quan sát và nhận xét được đặc điểm, tỉ lệ, hình dáng của mẫu. 


			- Có kế hoạch chuẩn bị như: sưu tầm, tìm, chọn,... để có mẫu đẹp hợp nội dung.



- Đặt mẫu có trong có ngoài, ngang hay dưới tầm mắt một chút, có nền (phông).



- Có sáng tối rõ ràng.



- Chú ý giúp học sinh ngay từ khi phác hình.



- Giúp học sinh vẽ có nền nếp.





			2. Cách vẽ


- Bố cục



- Vẽ hình



- Đậm nhạt


			Kiến thức 


Hiểu cách tiến hành bài vẽ theo các bước cơ bản.



Kĩ năng


Thể hiện được bài vẽ với các yêu cầu chung:



- Có hình dáng và đậm nhạt.



- Đẹp về bố cục.



- Cân đối giữa mảng hình và khoảng trống nền.


			- Cần có hình vẽ và bài vẽ đẹp để minh họa. 



- Có minh họa để đối chiếu với mẫu thực.



- Có bài vẽ đẹp để minh họa.



- Có hình minh họa các bước vẽ mẫu.



 





			3. Thực hành


- Vẽ tĩnh vật màu



- Vẽ tượng đầu người



- Vẽ dáng người


			Kiến thức 


Biết cách tiến hành bài vẽ theo các bước cơ bản.



Kĩ năng


- Vẽ được bài theo yêu cầu (bằng chì, màu) nâng cao hơn so với các bài học ở lớp trước.



- Vẽ được bài với các yêu cầu:



+ Hình tương đối đúng tỉ lệ, có bố cục cân đối



+ Bước đầu biết sử dụng màu nước, màu bột, màu sáp vào vẽ tĩnh vật gần với mẫu. 



- Có kĩ năng ban đầu vẽ tượng đầu người và dáng người...


			- Có tranh tĩnh vật đẹp để học sinh tham khảo.



- Chú ý cách vẽ các hướng của các mặt phẳng ở mắt, mũi, miệng,...





			II. VẼ TRANG TRÍ





			1. Tạo dáng và trang trí


			Kiến thức 


- Hiểu phương pháp tạo dáng và trang trí làm cho vật thể trở nên đẹp, sinh động hơn.



- Hiểu cách tạo dáng đẹp trên cơ sở hợp lí và thuận tiện.



- Nâng cao thị hiếu thẩm mĩ đáp ứng yêu cầu của mọi người.



Kĩ năng


Áp dụng kiến thức trang trí vào thực hành những bài tập cụ thể trong chương trình.


			- Cho học sinh tạo dáng một túi xách. 



- Tập phóng tranh, ảnh.



- Vẽ huy hiệu, trang trí thời trang. 



- Trang trí lớp học.





			2. Thực hành


			Tạo dáng và trang trí được một đồ vật thông dụng, thuận mắt, đẹp.


			 





			III. VẼ TRANH





			1. Đề tài - Cách vẽ


- Bố cục tranh



- Hình mảng



- Đường nét



- Màu sắc


			Kiến thức


Hiểu nội dung đề tài và bố cục, màu sắc trong tranh.



Kĩ năng 


- Vẽ tranh theo đề tài có sẵn hoặc tự chọn nội dung đề tài.



- Nêu bật được ý định nội dung của tranh. 



- Thể hiện kiến thức về bố cục tranh. 



- Có bố cục hợp lí theo nội dung tranh.



- Hình có tỉ lệ cân đối, động. 



- Mảng có tương quan lớn, nhỏ.



- Đường nét sinh động, có xa gần, tạo nên phong cách riêng.



- Tranh có màu nóng, lạnh,...



- Tranh có hòa sắc phù hợp với nội dung.



- Màu sắc có trọng tâm và đậm nhạt để tạo không gian của tranh.


			- Giới thiệu một số tranh mẫu cùng đề tài.


- Không để học sinh bắt chước.



- Củng cố những yêu cầu cơ bản và nguyên tắc chung trong bố cục tranh sinh hoạt, tranh phong cảnh. 



- Nhấn mạnh ý nghĩa của việc quan sát và vẽ theo thực tế cuộc sống, tranh mới sinh động.



- Củng cố sự hiểu biết về các chất liệu tranh: tranh sơn dầu, sơn mài, lụa, thuốc nước, khắc gỗ. 





			2. Thực hành


			Làm được bài tập theo yêu cầu của bài.


			





			IV. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			1. Mĩ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945)


			Kiến thức 


- Nắm được bối cảnh lịch sử thời Nguyễn.



- Có một số hiểu biết về Kinh đô Huế.



- Biết được về kiến trúc Kinh đô Huế.



- Có hiểu biết khái quát về nghệ thuật điêu khắc, đồ họa, hội họa của thời Nguyễn.



Kĩ năng


Phân tích các loại hình nghệ thuật thời Nguyễn. 


			- Tìm tài liệu tham khảo về lịch sử thời Nguyễn và tranh ảnh về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa thời Nguyễn.



- Tổ chức đi tham quan đình, chùa có các công trình điêu khắc, tượng cổ. 





			2. Lịch sử mĩ thuật truyền thống Việt Nam 


			Kiến thức


- Nắm được hai thể loại:



+ Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.



+ Mĩ thuật các dân tộc ít người Việt Nam. 



- Xuất xứ và vị trí của chạm khắc cổ.



- Tìm hiểu mĩ thuật của các dân tộc ít người Việt Nam.



Kĩ năng 


Phân tích được giá trị nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam và giá trị của mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.


			- Thu hoạch về buổi tham quan bằng các hình thức: giáo viên tóm tắt, đặt câu hỏi có nội dung trong bài học. 



- Xem các ảnh tư liệu chụp ở các đình, chùa. 





			3. Lịch sử mĩ thuật đương đại Việt Nam


			Kiến thức 


- Biết được các hoạt động mĩ thuật trong bối cảnh đất nước thống nhất.



- Họa sĩ và sự chuyển biến với giai đoạn Cách mạng mới.



- Sự ra đời của các tác phẩm mĩ thuật mang tính thời đại, tính Đảng, tính dân tộc.



- Sự phát triển đa dạng của mĩ thuật Việt Nam.



Kĩ năng


Nêu một số tác phẩm có nhiều khuynh hướng tìm tòi trong nền mĩ thuật thời kì đổi mới. 


			Sưu tầm tranh, ảnh, tiểu sử các họa sĩ có tác phẩm trong sách giáo khoa để giảng. 





			4. Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức 


- Biết một số nền mĩ thuật tiêu biểu châu á thông qua tác phẩm (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Lào, Cam-pu-chia).



- Hiểu được một số tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu có phong cách Á đông như: Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng (Trung Quốc), Hô Ku Xai (Nhật Bản),...



Kĩ năng 


Giới thiệu nét độc đáo của tác phẩm kiến trúc, hội họa, đồ họa của một số nước châu Á. 


			 



- Giới thiệu một số công trình, tác phẩm mĩ thuật của một số nước châu Á.


- Sưu tầm về những bài viết và tranh phiên bản về nghệ thuật châu Á để học sinh tham khảo.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


a) Giáo dục thẩm mĩ


Giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động thực hành mĩ thuật trong chương trình bao gồm: nội dung kiến thức và phương pháp dạy học.



b) Tính phổ cập


Cung cấp kiến thức cơ bản ban đầu về mĩ thuật, giúp cho học sinh tiếp nhận và áp dụng dễ dàng vào học tập, sinh hoạt trong cuộc sống, có sự linh hoạt để đảm bảo tính khả thi cho mọi vùng, miền, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của giáo dục Việt Nam.



c) Tính ứng dụng 


Tạo điều kiện cho học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào học tập và thực tiễn cuộc sống; bước đầu thấy được giá trị của mĩ thuật truyền thống của địa phương cũng như mĩ thuật của đất nước và thế giới. 



d) Tính liên thông 


Môn Mĩ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học, đảm bảo tính đồng tâm và phát triển theo cấp học đồng thời đảm bảo tính lôgic với các môn học khác. 



e) Tăng cường thực hành 


Chương trình được xây dựng trên cơ sở tỉ lệ 4/5 thời lượng cho thực hành nhằm rèn luyện kĩ năng và bồi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh. 



2. Về phương pháp dạy học 


Dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông lấy hoạt động thực hành là chủ yếu. Thông qua thực hành học sinh sẽ hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật; biết vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào học tập sinh hoạt hằng ngày. Như vậy, dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông là dạy và học về cảm thụ cái đẹp thông qua các bài thực hành. 



Các phương pháp thường vận dụng trong dạy học Mĩ thuật:



- Phương pháp quan sát. 



- Phương pháp trực quan. 



- Phương pháp gợi mở, vấn đáp. 



- Phương pháp luyện tập. 



- Phương pháp hợp tác theo nhóm. 



- Phương pháp trò chơi.



Mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Điều đó phụ thuộc vào người vận dụng. Dù vận dụng phương pháp dạy học nào, giáo viên cần lưu ý phát huy tính tích cực của cá nhân trong suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo để học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức. 



Dạy học Mĩ thuật cần có các phương tiện và thiết bị dạy học như sau: 



- Phòng học có đủ ánh sáng và được trang bị giá vẽ, bục bày mẫu, bàn vẽ,... 



- Mẫu vẽ gồm các hình khối cơ bản, tượng phác mảng, tượng chân dung,... (bằng thạch cao hoặc các chất liệu khác); các đồ vật, bình hoa, chai lọ bằng gốm, thuỷ tinh,... 



- Tranh mẫu và băng địa hình hướng dẫn cách vẽ; tranh phiên bản của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu về mĩ thuật (hội họa, kiến trúc, điêu khắc) Việt Nam và thế giới. 



- Giấy vẽ, màu các loại, bút chì, tẩy cho giáo viên và học sinh.



- Sách chuyên môn, tài liệu tham khảo, sách giáo viên, sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh. 



- Thiết bị dạy học theo nội dung bài học do giáo viên tự làm phù hợp với khả năng và điều kiện ở mỗi địa phương. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh không chỉ căn cứ theo kết quả bài học mà còn được đánh giá thông qua các hoạt động học tập trong quá trình dạy học. 



- Đánh giá kết quả học Mĩ thuật của học sinh cần lưu ý:



+ Căn cứ vào mục tiêu môn Mĩ thuật, mục tiêu cụ thể của từng bài và chuẩn kiến thức, kĩ năng. 



+ Hình thức thể hiện ở bài vẽ là nhận thức, kĩ năng và cách vẽ riêng của mỗi học sinh. 



(Học sinh cần được tham gia tích cực vào việc đánh giá kết quả học tập; giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn và rút ra kết luận.) 



- Ở Trung học cơ sở, việc đánh giá kết quả học tập môn Mĩ thuật theo các mức độ sau: 



+ Giỏi 



+ Khá 



+ Đạt 



+ Chưa đạt 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy và học Mĩ thuật ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



Cần đảm bảo để học sinh đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về mĩ thuật hoặc có nhu cầu học Mĩ thuật sâu hơn cần được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu. 



Môn CÔNG NGHỆ 



I. MỤC TIÊU 



Học xong môn Công nghệ ở Trung học cơ sở, học sinh cần đạt được:



1. Về kiến thức 


- Biết được những kiến thức ban đầu về may mặc, nấu ăn, trang trí nhà ở, thu chi trong gia đình, trồng trọt, chăn nuôi, vẽ kĩ thuật, cơ khí và kĩ thuật điện. 



- Biết được quy trình và kĩ thuật thực hiện một số công việc đơn giản thuộc các lĩnh vực trên. 



2. Về kĩ năng 


Làm được một số công việc đơn giản thuộc các lĩnh vực may mặc, nấu ăn, trang trí nhà ở, thu chi trong gia đình, trồng rọt, chăn nuôi, vẽ kĩ thuật, cơ khí, kĩ thuật điện đúng quy trình và đạt yêu cầu về kĩ thuật.



3. Về thái độ 


- Có hứng thú kĩ thuật, có thói quen lao động theo kế hoạch, tuân thủ quy trình công nghệ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 



- Bước đầu hình thành tác phong công nghiệp trong lao động và cuộc sống. 



II. NỘI DUNG 


1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			2


			35


			70





			7


			1,5


			35


			52,5





			8


			1,5


			35


			52,5





			9


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			


			140


			210








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6


KINH TẾ GIA ĐÌNH



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. May mặc trong gia đình


- Các loại vải thường dùng trong may mặc.



- Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục.



- Cắt, khâu một số sản phẩm đơn giản.



2. Trang trí nhà ở


- Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.



- Trang trí nhà ở.



3. Nấu ăn trong gia đình


- Cơ sở ăn uống hợp lí và vệ sinh an toàn thực phẩm.



- Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến và các phương pháp chế biến thực phẩm.



- Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.



4. Thu chi trong gia đình


- Thu nhập của gia đình.



- Chi tiêu trong gia đình.
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NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


1. Trồng trọt 


- Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.



- Đại cương về kĩ thuật trồng trọt: đất trồng, phân bón, giống cây trồng, sâu bệnh hại cây trồng. 



- Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 



2. Lâm nghiệp 


- Vai trò của rừng, nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta. 



- Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây rừng. 



- Khai thác và bảo vệ rừng. 



3. Chăn nuôi 


- Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi.



- Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi: giống vật nuôi; thức ăn vật nuôi. 



- Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 



4. Thuỷ sản


- Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. 



- Đại cương về kĩ thuật nuôi thuỷ sản: môi trường nuôi thuỷ sản; thức ăn nuôi động vật thuỷ sản. 



- Chăm sóc, quản lí và bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản. 
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CÔNG NGHIỆP



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


1. Vẽ kĩ thuật


- Vai trò của vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.



- Bản vẽ các khối hình học.



- Bản vẽ kĩ thuật đơn giản.



2. Cơ khí


- Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống.



- Vật liệu, dụng cụ và một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay.



- Chi tiết máy và lắp ghép.



- Truyền và biến đổi chuyển động.



3. Kĩ thuật điện


- Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.



- An toàn điện.



- Vật liệu kĩ thuật điện.



- Đồ dùng điện trong gia đình.



- Mạng điện trong nhà.
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(Các môđun tự chọn, chọn 1 trong số các môđun sau)



CẮT MAY



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc cắt may.


2. Vật liệu, dụng cụ và thiết bị của nghề cắt may.


3. Một số đường may máy cơ bản.


4. Bản vẽ cắt may.


5. Quy trình và kĩ thuật cắt may một số sản phẩm đơn giản.


6. Một số kiểu cổ áo không bâu và có bâu.


7. Cắt, may một số sản phẩm đơn giản.


NẤU ĂN



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc nấu ăn.


2. Dụng cụ, thiết bị nhà bếp và an toàn lao động trong nấu ăn.


3. Tổ chức bữa liên hoan, bữa tiệc.


4. Chế biến món ăn cho bữa liên hoan, bữa tiệc.


ĐAN LEN



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc đan len.


2. Vật liệu và dụng cụ đan len.


3. Kĩ thuật đan len cơ bản.


4. Quy trình đan sản phẩm.


5. Đan một số sản phẩm đơn giản.


LÀM HOA, CẮM HOA



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc làm hoa, cắm hoa.


2. Làm hoa


- Vật liệu, dụng cụ làm hoa.



- Kĩ thuật làm hoa cơ bản.



- Quy trình làm một số loài hoa.



- Làm một số loại hoa thông dụng.



3. Cắm hoa


- Vật liệu, dụng cụ cắm hoa.



- Kĩ thuật cắm hoa cơ bản.



- Quy trình cắm hoa trang trí.



- Thực hành một số dạng cắm hoa trang trí.



THÊU



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc thêu.


2. Vật liệu, dụng cụ thêu.


3. Một số kĩ thuật thêu cơ bản.


4. Quy trình thêu sản phẩm.


5. Thêu một số sản phẩm.


QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc quấn máy biến áp.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ, vật liệu.


3. Quy trình và kĩ thuật quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.


4. Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.


LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạng điện trong nhà.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện.


4. Lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà.


LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TRANG TRÍ, BÁO HIỆU



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu.


2. An toàn lao động, thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu.


4. Lắp đặt một số mạch trang trí và báo hiệu đơn giản.


GÒ KIM LOẠI



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc gò kim loại.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Bản vẽ khai triển và cắt phôi.


4. Quy trình và kĩ thuật gò.


5. Hoàn thiện sản phẩm gò.


6. Gò một số sản phẩm đơn giản.


SỬA CHỮA XE ĐẠP



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc sửa chữa xe đạp.


2. Cấu tạo và nguyên lí chuyển động của xe đạp.


3. Dụng cụ, vật liệu.


4. Bảo dưỡng xe đạp.


5. Sửa chữa xe đạp.


GIA CÔNG GỖ



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc gia công gỗ.


2. An toàn lao động, thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.


4. Quy trình và kĩ thuật gia công sản phẩm gỗ.


5. Hoàn thiện sản phẩm.


6. Làm một số sản phẩm đơn giản.


SOẠN THẢO VĂN BẢN BẰNG MÁY VI TÍNH



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc soạn thảo văn bản.


2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của máy vi tính.


3. Một số lệnh làm việc với tệp.


4. Soạn thảo và in văn bản theo mẫu.


TRỒNG LÚA



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc trồng lúa.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh.


3. Quy trình và kĩ thuật trồng lúa.


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng lúa.


TRỒNG HOA



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc trồng hoa.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh.


3. Quy trình và kĩ thuật trồng hoa.


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng hoa.


TRỒNG CÂY RỪNG



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc trồng cây rừng.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh.


3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây rừng.


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng cây rừng.


TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


1. Giới thiệu công việc trồng cây ăn quả.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. 


3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây ăn quả. 


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng cây ăn quả. 


NUÔI THUỶ SẢN



1 tiết/tuần x 35 tuần= 35 tiết


1. Giới thiệu công việc nuôi thuỷ sản.


2. Một số đặc điểm sinh học của vật nuôi thuỷ sản.


3. Quy trình và kĩ thuật nuôi thuỷ sản. 


4. Làm một số khâu trong quy trình nuôi thuỷ sản. 


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
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KINH TẾ GIA ĐÌNH



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. May mặc trong gia đình


			


			





			Các loại vải thường dùng trong may mặc 


			Kiến thức 


Biết được nguồn gốc, tính chất của các loại vải. 



Kiến thức 


Phân biệt được các loại vải.


			- Vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha. 



- Phân biệt bằng cách vò vải, đốt sợi vải và đọc thành phần sợi dệt. 





			Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục 


			Kiến thức 


- Biết được ảnh hưởng màu sắc, hoa văn của vải, kiểu mẫu quần áo đến vóc dáng người mặc và biết cách phối hợp trang phục hợp lí. 



- Hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, môi trường xã hội.



- Hiểu được ý nghĩa các kí hiệu quy định về giặt, là, tẩy, hấp các sản phẩm may mặc.



Kĩ năng 


- Chọn được vải, kiểu mẫu để may trang phục hoặc chọn áo, quần may sẵn phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi.



- Sử dụng hợp lí và bảo quản trang phục đúng kĩ thuật.



Thái độ


Có ý thức sử dụng trang phục hợp lí để tiết kiệm chi tiêu.


			





			Cắt, khâu một số sản phẩm đơn giản 


			Kiến thức 


Biết được cách vẽ, cắt và quy trình khâu một số sản phẩm đơn giản.



Kĩ năng


Cắt, khâu được một số sản phẩm đơn giản.


			Một số sản phẩm: bao tay trẻ sơ sinh, vỏ gối hình chữ nhật hoặc sản phẩm có mức độ tương tự.





			2. Trang trí nhà ở


			


			





			Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở 


			Kiến thức 


- Biết được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà ở.



- Biết cách giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.



Kĩ năng


Sắp xếp được chỗ ở, nơi học tập của bản thân ngăn nắp, sạch sẽ. 



Thái độ


Có ý thức giữ gìn nhà ở sạch đẹp và sắp xếp đồ đạc hợp lí.


			Nhà ở của một số vùng, miền ở Việt Nam. 





			Trang trí nhà ở


			Kiến thức 


- Biết được công dụng, cách lựa chọn một số đồ vật để trang trí nhà ở.



- Biết được nguyên tắc cơ bản, vật liệu, dụng cụ và quy trình cắm hoa.



- Biết được cách cắm hoa một số dạng cơ bản.



Kĩ năng


- Trang trí được nhà ở bằng một số đồ vật, cây cảnh và hoa. 



- Thực hiện được một số dạng cắm hoa phù hợp với vị trí trang trí.



Thái độ


Hứng thú làm các công việc trang trí nhà ở.


			Trang trí nhà ở bằng cây cảnh, hoa và một số đồ vật (tranh, ảnh, gương, rèm, mành,...).





			3. Nấu ăn trong gia đình


			


			





			Cơ sở ăn uống hợp lí và vệ sinh an toàn thực phẩm


			Kiến thức 


- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.



- Biết được ý nghĩa của việc phân chia thức ăn thành các nhóm và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm.



- Hiểu được nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn, các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh ngộ độc thức ăn.



Kĩ năng


- Lựa chọn được thực phẩm ở các nhóm thức ăn cân đối, hợp lí.



- Thay thế được các loại thức ăn trong cùng nhóm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng;



- Thực hiện được việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thức ăn tại gia đình.



Thái độ


Quan tâm tới vấn đề giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.


			Chú ý hậu quả của sự thừa và thiếu dinh dưỡng đối với cơ thể. 





			Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến và các phương pháp chế biến thực phẩm


			Kiến thức 


- Biết được ý nghĩa và cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến món ăn.



- Hiểu được khái niệm, quy trình thực hiện, yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp chế biến thực phẩm có và không sử dụng nhiệt.



Kĩ năng 


- Thực hiện được một số công việc để hạn chế hao hụt chất dinh dưỡng của một số loại thực phẩm khi chế biến.



- Chế biến được một số món ăn đơn giản trong gia đình.



Thái độ


Tích cực giữ vệ sinh môi trường và an toàn trong chế biến thực phẩm.


			Chỉ yêu cầu thực hành chế biến một số món ăn không sử dụng nhiệt tại lớp





			Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình 


			Kiến thức 


- Biết được khái niệm bữa ăn hợp lí; nguyên tắc tổ chức bữa ăn và phân chia số bữa ăn trong ngày.



- Hiểu được cách thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn.



Kĩ năng


- Phân chia và tổ chức được bữa ăn trong ngày hợp lí, phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu của các thành viên trong gia đình. 



- Xây dựng được thực đơn bữa cơm thường và liên hoan đơn giản. 



Thái độ


Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống và làm việc theo quy trình.


			Quy trình tổ chức bữa ăn:



- Xây dựng thực đơn; 



- Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn;



- Chế biến món ăn;



- Trình bày và thu dọn bàn ăn.





			4. Thu chi trong gia đình 


Thu nhập của gia đình


			Kiến thức 


- Biết được khái niệm thu nhập, nguồn thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố và nông thôn.



- Hiểu được các biện pháp tăng thu nhập gia đình. 



Kĩ năng


Làm được một số công việc góp phần tăng thu nhập gia đình. 



Thái độ


Tích cực tham gia làm các công việc vừa sức trong gia đình. 


			Nguồn thu nhập của hộ gia đình thành phố chủ yếu bằng tiền; của hộ gia đình nông thôn chủ yếu bằng hiện vật. 





			Chi tiêu trong gia đình 


			Kiến thức 


- Biết được khái niệm và các khoản chi tiêu trong gia đình.



- Hiểu được các công việc cần làm để bảo đảm cân đối thu, chi trong gia đình.



Kĩ năng 


Lập được kế hoạch chi tiêu của bản thân.



Thái độ


Quan tâm tới việc tiết kiệm chi tiêu và làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình.


			Làm được bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình.








LỚP 7



NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Trồng trọt


			


			





			Đất trồng


			Kiến thức


- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.



- Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng.



- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.



Kĩ năng 


Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất bằng phương pháp đơn giản.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất. 


			- Một số thành phần của đất: thành phần cơ giới của đất, kết cấu đất, độ chua và độ phì nhiêu của đất.



- Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. 



- Xác định độ pH bằng phương pháp so màu. 





			Phân bón 


			Kiến thức 


- Biết được một số loại phân bón và tác dụng của chúng đối với cây trồng và đất. 


			





			


			- Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường.



Kĩ năng


Nhận dạng được một số loại phân vô cơ thường dùng bằng phương pháp hòa tan trong nước và phương pháp đốt trên ngọn lửa đèn cồn.



Thái độ


Có ý thức tiết kiệm, tận dụng các loại phân bón và bảo vệ môi trường.


			Một số loại phân vô cơ, hữu cơ: phân đạm, lân, kali, phân chuồng, phân xanh.





			Giống cây trồng


			Kiến thức 


- Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt.



- Biết được một số phương pháp chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng.



- Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính.



Kĩ năng


Xác định được sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm.



Thái độ


Có ý thức bảo quản giống cây trồng.


			- Phương pháp chọn tạo giống: phương pháp chọn lọc, lai tạo, gây đột biến.



- Phương pháp giâm, chiết cành, ghép cành, ghép mắt. 





			Sâu bệnh hại cây trồng


			Kiến thức 


- Biết được khái niệm tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng.



- Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh. 



Kĩ năng 


Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh (màu sắc, dạng thuốc, tên, độ độc, cách sử dụng).



Thái độ


Có ý thức thực hiện an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 


			Một số biện pháp: phòng trừ bằng kĩ thuật canh tác, thủ công, sinh vật và hóa học. 





			Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt


			Kiến thức


- Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.



- Biết được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ mục đích kiểm tra xử lí hạt giống.



- Biết được khái niệm, tác dụng của phương thức luân canh, xen canh tăng vụ.



Kĩ năng


Làm được các công việc xác định sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm.



Thái độ


Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. 


			- Nêu các căn cứ về thời tiết, cây trồng và sâu, bệnh. 



- Quy trình sản xuất: làm đất, bón phân lót, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến. 





			2. Lâm nghiệp 


Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng


			Kiến thức


- Biết được vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng. 



- Biết được quy trình gieo ươm, trồng cây con và chăm sóc cây rừng.



Kĩ năng 


Gieo được hạt và cấy cây đúng kĩ thuật.



Thái độ


Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái.


			





			Khai thác và bảo vệ rừng 


			Kiến thức 


- Biết được khái niệm, các điều kiện khai thác rừng và các biện pháp phục hồi sau khai thác.



- Biết được ý nghĩa, mục đích và biện pháp khoanh nuôi rừng. 



Thái độ


Tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và môi trường. 


			 





			3. Chăn nuôi 


Giống vật nuôi 


			Kiến thức 


- Biết được vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi.



- Biết được khái niệm về giống, phân loại giống; khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng.



- Biết được khái niệm về sự sinh trưởng, phát dục và các yếu tố ảnh hưởng.



Kĩ năng


Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. 


			 





			Thức ăn vật nuôi


			Kiến thức 


- Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng.



- Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ và sản xuất một số loại thức ăn giàu protein, gluxit, thô xanh.



Kĩ năng


- Chế biến được thức ăn giàu gluxit bằng men và đánh giá chất lượng thức ăn.



- Đánh giá được chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh.


			- Nhận biết, phân loại thức ăn dựa vào hàm lượng các chất dinh dưỡng.



- Đánh giá chất lượng thức ăn chế biến qua màu sắc, mùi, độ pH, nhiệt độ.





			Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi


			Kiến thức 


- Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi.



- Hiểu được kĩ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản.



- Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi.



Kĩ năng


Xác định được một số loại vacxin phòng bệnh gia cầm. Sử dụng vacxin phòng bệnh cho gà.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.


			- Biện pháp vệ sinh môi trường, chuồng nuôi và cơ thể vật nuôi. 



- Tác dụng của vacxin: trọng tâm là biết cơ chế đơn giản của cơ thể sinh ra kháng thể để chống lại mầm bệnh khi tiêm vacxin. 





			4. Thuỷ sản


			


			





			Môi trường nuôi thuỷ sản


			Kiến thức 


- Biết được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản.



- Biết được một số tính chất lí, hóa, sinh của nước nuôi thủy sản.



Kĩ năng


Xác định được độ trong, độ pH, nhiệt độ của nước nuôi thủy sản.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường nuôi thủy sản. 


			Trọng tâm là mối quan hệ giữa cải tạo nước và đáy ao. 





			Thức ăn nuôi động vật thủy sản 


			Kiến thức


Biết được các loại thức ăn của tôm, cá và mối quan hệ giữa chúng.



Kĩ năng


Xác định được các loại thức ăn của tôm, cá.



Thái độ


Tích cực bảo vệ nguồn thức ăn của động vật thủy sản. 


			Trọng tâm là sơ đồ đơn giản về mối quan hệ thức ăn, không đi sâu vào cơ chế của mối quan hệ.





			Chăm sóc, quản lí, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản 


			Kiến thức


- Biết được kĩ thuật chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho tôm, cá.



- Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản chế biến sản phẩm thủy sản.



- Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản. 



Thái độ


Quan tâm bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản


			Các biện pháp phòng trị bệnh chung, không đi sâu vào loại tôm, cá cụ thể.








LỚP 8



CÔNG NGHIỆP



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vẽ kĩ thuật


			


			





			Bản vẽ hình chiếu các khối hình học


			Kiến thức


- Biết được vai trò của vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.



- Hiểu được khái niệm hình chiếu.



- Biết được vị trí các hình chiếu của vật thể.



- Biết được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp.



Kĩ năng 


- Đọc được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diện và khối tròn xoay. 


			Một số khối đa diện và khối tròn xoay: lăng trụ chữ nhật, lăng trụ đều, chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu.





			Bản vẽ kĩ thuật đơn giản


			Kiến thức 


- Biết được các khái niệm về một số loại bản vẽ kĩ thuật thông thường.



- Biết được công dụng và nội dung của một số bản vẽ kĩ thuật thông thường.



- Biết được quy ước vẽ ren. 



Kĩ năng


Đọc được một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản.



Thái độ chung cho chủ đề vẽ kĩ thuật 



Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và yêu thích vẽ kĩ thuật.


			Một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản: bản vẽ chi tiết có hình cắt và có ren, bản vẽ lắp, bản vẽ hình chiếu nhà.





			2. Cơ khí


Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống


			Kiến thức 


- Biết được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống;



- Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và quy trình sản xuất ra chúng. 


			





			Vật liệu, dụng cụ và phương pháp gia công cơ khí bằng tay


			Kiến thức 


- Biết được một số vật liệu cơ khí phổ biến và tính chất cơ bản của chúng.



- Biết được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí.



- Hiểu được quy trình và một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay.



Kĩ năng 


Đo, vạch dấu và kiểm tra được kích thước sản phẩm bằng các dụng cụ cầm tay như thước lá, thước cặp, mũi vạch, mũi chấm dấu,...


			- Một số vật liệu phổ biến: kim loại đen như sắt, thép, gang; kim loại màu như đồng, nhôm và hợp kim của chúng; vật liệu phi kim loại như chất dẻo, cao su. 



- Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay như cưa, đục, dũa, khoan. 





			Chi tiết máy và lắp ghép


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm và phân biệt chi tiết. 



- Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng dụng của chúng trong ngành cơ khí.



Kĩ năng


Tháo, lắp được một số mối ghép đơn giản. 


			- Một số kiểu lắp ghép chi tiết máy: ghép cố định không tháo được và tháo được, ghép động.



- Tháo lắp mối ghép đơn giản: ổ trục trước và sau xe đạp. 





			Truyền và biến đổi chuyển động


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm truyền và biến đổi chuyển động trong cơ khí.



- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.



Kĩ năng


Tháo, lắp và xác định được tỉ số truyền của một số bộ truyền động.



Thái độ chung cho cả chủ đề cơ khí



Có thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu thích công việc cơ khí. 


			Một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động như bộ truyền động đai, truyền động bánh răng, truyền động xích, bộ biến chuyển động quay thành tịnh tiến, biến chuyển động quay thành chuyển động lắc.





			3. Kĩ thuật điện


Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống


			Kiến thức


- Biết được vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.



- Biến được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. 


			 





			An toàn điện


			Kiến thức 


- Biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện. 



- Biết được một số biện pháp an toàn điện và cách sơ cứu người bị tai nạn điện.



Kĩ năng


Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện và sơ cứu được người bị tai nạn điện.



Thái độ


Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện. 


			Sơ cứu tai nạn điện được tiến hành theo tình huống giả định ở lớp.





			Vật liệu kĩ thuật điện 


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm, đặc tính kĩ thuật và công dụng của một số loại vật liệu kĩ thuật điện thông dụng.



- Biết được một số vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ thông thường.



Kĩ năng


Phân loại được một số vật liệu điện thông dụng. 


			 





			Đồ dùng điện trong gia đình 


			Kiến thức 


- Hiểu được cơ sở phân loại, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng một số đồ dùng điện thường dùng trong gia đình. 



- Hiểu được cách tính điện năng tiêu thụ và sử dụng điện năng một cách hợp lí, tiết kiệm trong gia đình.



Kĩ năng


Sử dụng được một số đồ dùng điện gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, an toàn và tiết kiệm điện năng.



Thái độ


Có ý thức tiết kiệm điện năng khi sử dụng đồ dùng điện.


			Một số đồ dùng điện thường dùng trong gia đình như đèn điện, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước, máy biến áp một pha. 



 





			Mạng điện trong nhà


			Kiến thức 


- Hiểu được đặc điểm, cấu tạo, một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện trong nhà; chức năng, cấu tạo, nguyên lí làm việc của các thiết bị lấy điện, đóng - cắt, bảo vệ mạch điện.



- Biết được khái niệm, cách vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện đơn giản.



- Biết cách thiết kế một mạch điện đơn giản.



Kĩ năng 


- Sử dụng được các thiết bị điện của mạng điện trong nhà đúng kĩ thuật và an toàn điện.



- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện đơn giản.



- Thiết kế được một số mạch điện đơn giản. 



Thái độ


Làm việc khoa học, ngăn nắp, an toàn và yêu thích kĩ thuật điện. 


			Học sinh chọn thiết kế những mạch điện đơn giản với nguồn một chiều hoặc xoay chiều.








LỚP 9



(Chọn 1 trong các môđun sau)



CẮT MAY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc cắt may 


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc cắt may trong xã hội; đặc điểm, triển vọng phát triển, yêu cầu của công việc đối với người lao động. 



Thái độ


Yêu thích học công việc cắt may.


			 





			2. Vật liệu, dụng cụ, thiết bị cắt may 


			Kiến thức 


- Biết được đặc điểm của các loại vật liệu dùng trong may mặc.



- Biết được cấu tạo và cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị cắt may. 



Kĩ năng


- Lựa chọn được vật liệu may phù hợp với sản phẩm. 



- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị cắt may đúng kĩ thuật và an toàn.


			- Vật liệu: vải và phụ liệu.



- Dụng cụ: kéo, thước, phấn may, kim, đê, bàn là. 



- Thiết bị: máy may đạp chân. 





			3. Một số đường may máy cơ bản 


			Kiến thức 


Biết được quy trình may một số đường may máy cơ bản. 



Kĩ năng


May được một số đường may máy cơ bản đúng kĩ thuật. 


			Các đường may máy cơ bản: may can và may viền. 





			4. Bản vẽ cắt may 


			Kiến thức


- Biết được một số tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật vận dụng vào bản vẽ cắt may.



- Biết cách đọc bản vẽ cắt may đơn giản.



Kĩ năng 


Đọc được một số bản vẽ cắt may đơn giản.


			Tiêu chuẩn về đường nét, chữ và số, ghi kích thước. 





			5. Quy trình và kĩ thuật cắt may sản phẩm 


			Kiến thức


Biết được cách lấy số đo, tính vải, vẽ, cắt và quy trình may một số sản phẩm đơn giản; cách vẽ, cắt, may một số kiểu cổ áo không bâu và có bâu.



Kĩ năng


- Lấy được số đo chính xác và tính được lượng vải cần thiết cho từng sản phẩm.



- Tính toán theo công thức, vẽ, cắt, may được một số sản phẩm đơn giản đúng quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật.



Thái độ


Yêu thích công việc cắt may, có thói quen làm việc cẩn thận, đúng quy trình.


			May được hai sản phẩm đơn giản: quần đùi hoặc quần dài; áo tay liền với kiểu cổ tự chọn. 



 








NẤU ĂN



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc nấu ăn


			Kiến thức 


Biết được vai trò, vị trí của công việc nấu ăn trong xã hội; đặc điểm, triển vọng phát triển, yêu cầu của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học nấu ăn.


			 





			2. Dụng cụ, thiết bị nhà bếp và an toàn lao động


			Kiến thức 


- Biết được đặc điểm, công dụng, cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ, thiết bị nhà bếp.


			





			


			- Biết được cách sắp xếp các khu vực hoạt động trong nhà bếp và các dạng hình trang trí nhà bếp thông dụng.



- Biết được nguyên nhân gây tai nạn và biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nấu ăn.



Kĩ năng 


Sử dụng và bảo quản hợp lí các dụng cụ, thiết bị nhà bếp. 



Thái độ


Có thói quen thực hiện an toàn lao động trong nấu ăn.


			Dạng hình trang trí nhà bếp như chữ I, L và U.





			3. Kĩ thuật chế biến thực phẩm 


			Kiến thức 


Biết được nguyên tắc chung, quy trình thực hiện, yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp chế biến món ăn không sử dụng nhiệt và có sử dụng nhiệt.



Kĩ năng 


Chế biến được một số món ăn đãi tiệc đạt yêu cầu kĩ thuật.


			- Trọng tâm là thực hành chế biến các món ăn cho bữa liên hoan và bữa tiệc. 



- Thực hiện ít nhất mỗi phương pháp một món ăn.





			4. Tổ chức bữa liên hoan, bữa tiệc 


			Kiến thức 


- Biết được cách xây dựng thực đơn cho bữa liên hoan, bữa tiệc. 



- Hiểu được quy trình tổ chức thực hiện thực đơn.



- Biết được cách bày bàn phù hợp với tính chất bữa ăn.



Kĩ năng


Xây dựng được thực đơn; tổ chức thực hiện thực đơn và bày bàn cho bữa liên hoan, bữa tiệc.



Thái độ


Có ý thức làm việc theo quy trình, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 


			Các công việc thực hiện thực đơn:



- Lựa chọn thực phẩm;



- Sơ chế;



- Chế biến;



- Trình bày món ăn.








ĐAN LEN



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc đan len 


			Kiến thức 


Biết được ý nghĩa của công việc đối với đời sống và sản xuất; đặc điểm, triển vọng phát triển và yêu cầu của nghề đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học công việc đan len.


			 





			2. Vật liệu và dụng cụ đan len


			Kiến thức 


- Biết được tính chất của các nguyên liệu đan.



- Biết cách chọn, sử dụng và bảo quản các dụng cụ đan.



Kĩ năng


Chọn được nguyên liệu, kim đan phù hợp với sản phẩm.


			 





			3. Kĩ thuật đan len cơ bản 


			Kiến thức 


- Biết được kí hiệu, tên gọi và cách đan các mũi đan cơ bản, mũi kiểu, thêm mũi, chiết mũi.



- Biết được cách tính công thức đan sản phẩm đơn giản. 



Kĩ năng


- Đọc được kí hiệu và đan được các mũi đan cơ bản và mũi kiểu.



- Tính được công thức đan các sản phẩm đơn giản.


			- Chỉ học đan các mũi kiểu được vận dụng vào sản phẩm. 



- Yêu cầu đan được miếng mức để tính công thức đan.





			4. Quy trình đan sản phẩm 


			Kiến thức 


- Biết được cách chọn kim đan phù hợp với sợi len và kiểu đan phù hợp với sản phẩm.



- Hiểu được kí hiệu kiểu đan, vị trí thêm mũi, chiết mũi và quy trình đan sản phẩm.



Kĩ năng


Đan được một số sản phẩm đơn giản.



Thái độ


Có thói quen làm việc theo quy trình và tiết kiệm nguyên liệu.


			Có thể chọn ít nhất hai trong số các sản phẩm sau:



- Khăn quàng dài có tua; 



- Mũ bé gái, mũ bé trai có trang trí quả bông; 



- Giày trẻ sơ sinh, áo trẻ sơ sinh. 








LÀM HOA, CẮM HOA



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc làm hoa, cắm hoa





			Kiến thức 


Biết được ý nghĩa của công việc đối với đời sống và sản xuất; đặc điểm, triển vọng phát triển và yêu cầu của công việc đối với người lao động. 



Thái độ


Yêu thích học công việc làm hoa, cắm hoa. 


			





			2. Làm hoa 


Vật liệu, dụng cụ làm hoa


			Kiến thức 


Biết được cách lựa chọn vật liệu, sử dụng dụng cụ làm hoa cơ bản.



Kĩ năng


Lựa chọn được vật liệu và sử dụng được dụng cụ phù hợp với sản phẩm.


			Vật liệu làm hoa:



- Giấy, vải, lụa,...



- Dây thép, hồ dán,...









			Một số kĩ thuật làm hoa cơ bản 


			Kiến thức


Biết được một số kĩ thuật làm hoa cơ bản.



Kĩ năng


Thực hiện được một số kĩ thuật làm hoa cơ bản.



Thái độ


Làm việc cẩn thận, chính xác và đảm bảo an toàn.


			Kĩ thuật làm hoa cơ bản: nhuộm, hồ, làm nhị, làm cánh hoa, quấn cành, ghép cành,... 





			Quy trình làm một số loại hoa


			Kiến thức 


Hiểu được quy trình làm một số loại hoa thông dụng, đơn giản.



Kĩ năng 


Làm được một số loại hoa đơn giản đúng quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật.



Thái độ


Có thói quen làm việc cẩn thận. Yêu thích công việc làm hoa.


			Một số hoa thông dụng bằng giấy, vải: hoa đào, hoa mai, hoa cẩm chướng, hoa hồng,... 





			3. Cắm hoa


			


			





			Vật liệu, dụng cụ cắm hoa


			Kiến thức 


Biết được cách lựa chọn, sử dụng một số dụng cụ, vật liệu cắm hoa thông dụng.



Kĩ năng


Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu cắm hoa phù hợp với loại hoa và vị trí trang trí.


			Một số dụng cụ cắm hoa: bình, bàn chông, dao, kéo, bình phun nước,...





			Kĩ thuật cắm hoa cơ bản


			Kiến thức 


- Biết được ý nghĩa màu sắc, biểu tượng của các loại hoa. 



- Biết được cách thực hiện một số kĩ thuật cắm hoa cơ bản.



Kĩ năng


Thực hiện được một số kĩ thuật cắm hoa cơ bản.


			Kĩ thuật cắm hoa cơ bản: cắt tỉa, uốn cành, cố định hoa,...





			Quy trình cắm một số dạng hoa


			Kiến thức 


Hiểu được quy trình và kĩ thuật cắm một số dạng cắm hoa trang trí.



Kĩ năng 


Cắm được một số dạng cắm hoa theo quy trình, đạt yêu cầu thẩm mĩ.



Thái độ


Có thói quen sử dụng hoa, cây cảnh để trang trí nơi ở và học tập.


			Một số dạng cắm hoa:



- Theo phong cách phương Tây: tròn, tam giác, hình bán nguyệt; 



- Theo phong cách Á Đông: thẳng đứng, nghiêng trong bình cao và thấp;



- Theo chủ đề: tình bạn, hạnh phúc gia đình,...








THÊU



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc thêu 


			Kiến thức 


Biết được vị trí, đặc điểm, yêu cầu công việc thêu trong sản xuất và đời sống.



Thái độ


Yêu thích học công việc thêu. Bước đầu có ý thức định hướng nghề nghiệp.


			





			2. Vật liệu, dụng cụ thêu 


			Kiến thức 


- Biết cách lựa chọn vật liệu thêu phù hợp với sản phẩm.



- Biết cách sử dụng dụng cụ thêu đúng kĩ thuật. 



Kĩ năng


Sử dụng được các dụng cụ thêu và lựa chọn được vật liệu thêu phù hợp.


			 





			3. Một số kĩ thuật thêu cơ bản 


			Kiến thức 


Biết được thao tác của một số kĩ thuật thêu cơ bản.



Kĩ năng


Thực hiện được một số kĩ thuật thêu cơ bản.



Thái độ


Làm việc kiên trì, tỉ mỉ.


			Một số kĩ thuật thêu cơ bản: thêu lướt vặn, thêu bó, thêu sa hạt,... 





			4. Quy trình thêu sản phẩm 


			Kiến thức 


Hiểu được quy trình thêu một sản phẩm.



Kĩ năng


- Chọn được mẫu thêu, phương pháp thêu phù hợp với sản phẩm;



- Thêu trang trí được một số sản phẩm đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.



Thái độ


Làm việc tỉ mỉ, sáng tạo, đúng quy trình. 


			Chọn mẫu thêu để trang trí một số sản phẩm: khăn, gối, áo, váy,…








QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc quấn máy biến áp 


			Kiến thức 


Biết được đặc điểm triển vọng phát triển, yêu cầu của công việc đối với người lao động. 



Thái độ


Yêu thích học công việc quấn máy biến áp.


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu 


			Kiến thức 


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong nghề.



- Biết cách lựa chọn, sử dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.



Kĩ năng


Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho công việc.



Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn trong lao động. 


			Nội dung an toàn lao động gồm an toàn điện và an toàn khi sử dụng các dụng cụ trong quá trình làm việc. 





			3. Quy trình và kĩ thuật quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ 


			Kiến thức 


- Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha.



- Hiểu được quy trình quấn máy biến áp một pha. 



Kĩ năng


Quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ theo đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.



Thái độ


Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			Quấn máy biến áp theo các số liệu cho sẵn (không yêu cầu học sinh tính và thiết kế). 








LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạng điện trong nhà 


			Kiến thức 


Biết được đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học công việc lắp đặt mạng điện.


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu 


			Kiến thức 


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc.



- Biết cách lựa chọn, sử dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.



Kĩ năng


Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho công việc lắp đặt mạng điện trong nhà.



Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn lao động. 


			Nội dung an toàn lao động gồm an toàn điện, an toàn khi sử dụng các dụng cụ và quá trình làm việc.





			3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện 


			Kiến thức 


- Hiểu được quy trình lắp đặt mạng điện.



- Biết cách kiểm tra an toàn điện mạng điện trong nhà.



Kĩ năng


- Sử dụng được một số dụng cụ lắp đặt điện đúng kĩ thuật.



- Lắp đặt được một số mạch điện trong nhà đúng quy trình kĩ thuật.



Thái độ 


Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			Trọng tâm: một số mạch điện chiếu sáng đơn giản.








LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TRANG TRÍ, BÁO HIỆU



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu 


			Kiến thức


Biết được đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học nghề điện.


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu


			Kiến thức 


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc.



- Biết cách lựa chọn, sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.



Kĩ năng


Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho công việc lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu.



Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn lao động.


			 





			3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu 


			Kiến thức 


- Hiểu được nguyên lí làm việc và vẽ được sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.



- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện.



Kĩ năng


- Sử dụng được một số dụng cụ lắp đặt điện đúng kĩ thuật.



- Lắp đặt được một số mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.



Thái độ


Làm việc đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			 








GÒ KIM LOẠI



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc gò kim loại 


			Kiến thức 


Biết được vai trò, vị trí của công việc gò trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu của nghề đối với người lao động, triển vọng của nghề. 



Thái độ


Yêu thích học công việc gò. Bước đầu có ý thức hướng nghiệp. 


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu 


			Kiến thức


- Hiểu được các nguyên tắc an toàn lao động trong công việc gò kim loại.



- Biết được chức năng và cách sử dụng các dụng cụ gò thường dùng.



- Biết được đặc điểm, tính chất của các nguyên liệu, vật liệu gò thường dùng.



Kĩ năng 


Sử dụng được các dụng cụ và vật liệu thường dùng để gò kim loại. 



Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động.


			 





			3. Bản vẽ khai triển và cắt phôi 


			Kiến thức 


- Hiểu được bản vẽ vật gò và bản vẽ khai triển.



- Biết được cách cắt phôi vật gò theo bản vẽ.



Kĩ năng 


- Đọc được bản vẽ vật gò và bản vẽ khai triển một số vật gò đơn giản. 



- Lựa chọn được vật liệu phù hợp và cắt được phôi vật gò theo bản vẽ.


			 





			4. Quy trình và kĩ thuật gò 


			Kiến thức 


- Hiểu được kĩ thuật gò cơ bản.



- Biết được quy trình gò một số vật dụng đơn giản.



Kĩ năng


Gò được một số vật dụng đơn giản.


			- Thực hành gò viền mép, gò ghép mối.



- Các vật dụng: ca uống nước, cái xô,... 





			5. Hoàn thiện sản phẩm gò 


			Kiến thức 


- Hiểu được chức năng và cách sử dụng các dụng cụ thường dùng để hàn thiếc, tán đinh và dán kim loại.



- Biết được các nguyên liệu, vật liệu thường dùng để hàn thiếc, tán đinh và dán kim loại.



Kĩ năng


Hàn, tán đinh, dán được sản phẩm gò.



Thái độ chung cho công việc gò kim loại



Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			








SỬA CHỮA XE ĐẠP



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc sửa chữa xe đạp


			Kiến thức


Nêu được đặc điểm và yêu cầu của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Có hứng thú với công việc sửa chữa xe đạp.


			 





			2. Cấu tạo và nguyên lí chuyển động của xe đạp 


			Kiến thức 


- Biết được cấu tạo chung, một số bộ phận của xe đạp.



- Biết được các dạng mối ghép sử dụng trong xe đạp.



- Hiểu được nguyên lí làm việc của bộ truyền động xe đạp.



Kĩ năng


Tính được tỉ số truyền của bộ truyền động xe đạp. 


			Một số bộ phận: bánh xe, líp, ổ bi.





			3. Dụng cụ, vật liệu


			Kiến thức


- Biết được cách sử dụng các dụng cụ sửa chữa xe đạp thường dùng.



- Biết được các vật liệu thường dùng để bảo dưỡng và sửa chữa xe đạp.



Kĩ năng


Sử dụng được các dụng cụ thông thường và các vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp.


			 





			4. Bảo dưỡng xe đạp 


			Kiến thức


Biết được quy trình và kĩ thuật bảo dưỡng một số bộ phận của xe đạp.



Kĩ năng


Thực hiện được một số công việc bảo dưỡng xe đạp. 


			Thực hành bảo dưỡng như lau dầu ổ trục, cổ phuốc, chỉnh phanh, tra dầu xích. 





			5. Sửa chữa xe đạp


			Kiến thức 


Biết được quy trình và kĩ thuật sửa chữa một số bộ phận của xe đạp.



Kĩ năng


Phát hiện và sửa chữa được một số hư hỏng thường gặp của xe đạp.



Thái độ chung của công việc sửa chữa xe đạp



Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			Thực hành vá săm, thay lốp, thay xích, líp, thay má phanh.








GIA CÔNG GỖ 



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc gia công gỗ 


			Kiến thức


Biết được ý nghĩa của công việc đối với đời sống và sản xuất; đặc điểm và yêu cầu của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học công việc gia công gỗ.


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu 


			Kiến thức


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động khi gia công gỗ.



- Biết được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ thường dùng để gia công gỗ.



- Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong công việc gia công gỗ.



Kĩ năng


- Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ bằng tay thường dùng để gia công gỗ.



- Xác định được một số loại gỗ thường dùng.


			 





			3. Bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết


			Kiến thức


Biết được cách đọc một số bản vẽ lắp ghép và bản vẽ chi tiết của một số sản phẩm gỗ đơn giản.



Kĩ năng


Đọc được bản vẽ lắp và chi tiết một số sản phẩm gỗ đơn giản.


			 





			4. Quy trình và kĩ thuật gia công sản phẩm gỗ 


			Kiến thức


- Biết được các kĩ thuật cưa, bào, đục mộng.



- Hiểu được quy trình gia công một số sản phẩm gỗ đơn giản.



Kĩ năng


Gia công được các chi tiết và lắp ráp được một số sản phẩm gỗ đơn giản.



Thái độ


Làm việc cẩn thận, tuân thủ quy trình, tiết kiệm vật liệu và đảm bảo an toàn lao động.


			- Thực hành các kĩ năng cơ bản: cưa, bào, đục.



- Có thể thực hành gia công một số sản phẩm gỗ đơn giản như giá sách, ghế đẩu, ghế học sinh,...





			5. Hoàn thiện sản phẩm


			Kiến thức 


Biết được một số phương pháp hoàn thiện sản phẩm gỗ.



Kĩ năng


Hoàn thiện được sản phẩm.


			Hoàn thiện sản phẩm gỗ như: sơn, đánh vecni,...








SOẠN THẢO VĂN BẢN BẰNG MÁY VI TÍNH



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc soạn thảo văn bản


			Kiến thức


- Hiểu được tầm quan trọng của công việc đối với cuộc sống và trong công tác văn phòng.



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề thư kí văn phòng đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích, hứng thú học vi tính. 


			 





			2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy vi tính


			Kiến thức 


- Biết được cấu tạo và nguyên lí làm việc của máy vi tính.



- Biết được cách nối máy vi tính với các thiết bị ngoại vi thông dụng.



Kĩ năng


Xác định được các khối chức năng chính của máy vi tính. 


			Các khối chức năng chủ yếu: CPU, màn hình, bàn phím, chuột. 





			3. Một số lệnh làm việc với tệp


			Kiến thức 


Biết được nội dung và cách thực hiện các lệnh cơ bản với tệp.



Kĩ năng


Khởi động được máy vi tính.



Thực hiện được các lệnh trên thanh công cụ, biểu tượng.


			Một số lệnh cơ bản: tạo tệp mới, mở tệp, ghi tệp, đóng tệp, thoát.





			4. Soạn thảo và in văn bản theo mẫu 


			Kiến thức 


- Hiểu được cách tạo văn bản thường dùng.



- Biết được cách trang trí bằng phần mềm Paint.



Kĩ năng 


Soạn thảo và in được văn bản thông thường bằng Word.



Thái độ chung cho chủ đề



Tuân thủ quy trình thực hành và bảo đảm an toàn lao động. 


			Trọng tâm là soạn thảo trên Word.








TRỒNG LÚA



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu về công việc trồng lúa


			Kiến thức 


Biết được vai trò, vị trí của công việc trồng lúa trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng lúa.



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng lúa.


			





			2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 


			Kiến thức 


Biết được giá trị, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây lúa.


			





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng lúa 


			Kiến thức 


Biết được quy trình, biện pháp kĩ thuật trồng lúa. 



Kĩ năng


Làm được một số khâu trong quy trình trồng lúa.



Thái độ


Có thói quen lao động đúng quy trình.


			Một số khâu:



- Xử lí được hạt giống bằng nước ấm (54oC);



- Gieo được mạ sân, cấy lúa hoặc gieo thẳng;



- Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây lúa.








TRỒNG HOA



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc trồng hoa


			Kiến thức 


Biết được vai trò, vị trí của công việc trồng hoa trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng hoa. 



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng hoa.


			 





			2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 


			Kiến thức


Biết được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây hoa trồng phổ biến ở địa phương.


			





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng hoa 


			Kiến thức 


- Biết được một số loại giống và cách nhân giống cây hoa.



- Hiểu được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của quy trình trồng hoa.



Kĩ năng


Làm được một số công việc trong quy trình trồng hoa.



Thái độ


Có ý thức lao động đúng quy trình và bảo vệ môi trường. 


			- Quy trình: Làm đất, lên luống, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản,... 



- Thực hành: chọn một số công việc như gieo hạt, giâm chiết cành, ghép một số cây hoa phù hợp với địa phương và thời vụ.








TRỒNG CÂY RỪNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc trồng cây rừng


			Kiến thức 


Nêu được vai trò, vị trí của công việc trồng cây rừng trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng cây rừng. 



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng rừng.


			





			2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 


			Kiến thức 


Biết được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây rừng.


			 





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây rừng 


			Kiến thức 


Biết được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của quy trình trồng cây rừng.



Kĩ năng 


Làm được các công việc trong quy trình trồng cây rừng. 



Thái độ


Có thói quen làm việc đúng quy trình và tích cực bảo vệ rừng. 


			- Quy trình: chọn giống, tạo cây con, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ cây rừng.



- Chọn một số công việc: tạo cây con, xử lí hạt giống, trồng và chăm sóc cây rừng phù hợp với thời vụ và địa phương.








TRỒNG CÂY ĂN QUẢ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc trồng cây ăn quả 


			Kiến thức 


Biết được vai trò, vị trí của công việc trồng cây ăn quả trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng cây ăn quả.



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng cây ăn quả.


			





			2. Đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh


			Kiến thức 


Biết được đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.


			





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây ăn quả 


			Kiến thức 


- Biết được một số loại giống và cách nhân giống cây ăn quả.



- Biết được quy trình và yêu cầu của các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn quả.



Kĩ năng


- Làm được một số công việc trong quy trình trồng cây ăn quả.



- Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình. 


			- Quy trình: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả. 



- Trọng tâm: gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép, trồng cây, bón phân thúc cho cây ăn quả, làm xirô quả.








NUÔI THỦY SẢN



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu công việc nuôi thuỷ sản 


			Kiến thức 


Biết được vai trò, vị trí của công việc nuôi thủy sản trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc nuôi thủy sản. 



Thái độ


Yêu thích học công việc nuôi thủy sản. 


			 





			2. Một số đặc điểm sinh học chủ yếu của vật nuôi thủy sản 


			Kiến thức 


Biết được một số đặc điểm sinh học chủ yếu của vật nuôi thủy sản phổ biến.



Kiến thức 


Xác định được một số giống thủy sản.



Thái độ


Quan tâm tới việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 


			Chọn một loại thủy sản phổ biến, có giá trị kinh tế ở địa phương để giới thiệu về đặc điểm hình thái, tập tính sinh sống và đặc điểm sinh sản của vật nuôi thủy sản.





			3. Quy trình và kĩ thuật nuôi thủy sản


			Kiến thức 


- Biết được đặc điểm, quy trình chế biến, sử dụng một số thức ăn nuôi thủy sản.



- Biết được quy trình và kĩ thuật chuẩn bị, cải tạo môi trường cho vật nuôi thủy sản.



- Biết được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của các công đoạn nuôi thủy sản. 



Kĩ năng 


Thực hiện được một số khâu trong quy trình nuôi thủy sản.



Thái độ


Hứng thú học hỏi kĩ thuật nuôi thủy sản và vận dụng vào thực tế.


			- Trọng tâm: cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật trong quy trình nuôi thủy sản.



- Trọng tâm là một số khoa trong quy trình: chuẩn bị ao nuôi, phối trộn thức ăn, cho ăn, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc. 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Chương trình môn Công nghệ được biên soạn theo các quan điểm sau:



- Quan điểm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp: Nội dung chương trình của môn học được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và công nghệ một số lĩnh vực sản xuất phổ biến của đất nước, những kiến thức phổ thông về kinh tế gia đình. Môn học còn trang bị cho học sinh một số kĩ năng lao động nghề nghiệp đơn giản, cần thiết liên quan đến các lĩnh vực nêu trên để vận dụng vào cuộc sống hằng ngày và góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai hoặc đi vào cuộc sống lao động.



- Quan điểm hiện đại, cơ bản và sát với thực tiễn Việt Nam: Công nghệ là môn học gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của từng địa phương, đòi hỏi những cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết, tối thiểu để có thể giảng dạy có chất lượng. Do vậy, để nâng cao tính khả thi của chương trình, cần có sự lựa chọn nội dung hợp lí, có phần bắt buộc và phần tự chọn bắt buộc để nhà trường chọn cho phù hợp với khả năng và yêu cầu của từng trường, từng địa phương. 



- Quan điểm coi trọng thực hành: Công nghệ là môn học gắn liền với sản xuất và đời sống hằng ngày, việc tăng thời lượng thực hành nhằm hình thành cho các em một số kĩ năng lao động nghề nghiệp đơn giản để các em có thể vào đời lao động khi cần thiết.



2. Về phương pháp dạy học


Môn Công nghệ là môn học gắn với thực tiễn, do vậy trong giảng dạy phải kết hợp lí thuyết với thực hành. Thực hành một mặt để củng cố kiến thức cho học sinh, mặt khác nhằm hình thành các kĩ năng cần thiết và tập cho các em vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã được học vào cuộc sống hằng ngày, qua đó gây hứng thú và lòng say mê đối với môn học. Trong quá trình dạy thực hành, các thao tác mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, đúng kĩ thuật, đúng quy trình công nghệ.



Chương trình được biên soạn với một tỉ lệ thời lượng thực hành cao, khi dạy học sinh thực hành một công việc, cần làm cho các em hiểu rõ quy trình để thực hiện công việc đó trước khi dạy từng bước và kĩ thuật tiến hành từng công đoạn cụ thể. Mỗi quy trình đều được bắt đầu bằng việc chuẩn bị, tiếp đến là trình tự các bước để thực hiện công việc và cuối cùng được kết thúc bằng sự đánh giá kết quả thực hiện. Thường xuyên thực hiện phương pháp này trong giảng dạy sẽ tạo cho học sinh thói quen làm việc theo kế hoạch, tuân thủ đúng quy trình, đồng thời cũng góp phần hình thành tác phong công nghiệp cho các em.



Môn Công nghệ gắn liền với các phương tiện và thiết bị dạy học. Trong khi giảng dạy giáo viên cần tăng cường vận dụng phương pháp trực quan, cho học sinh tìm hiểu các mô hình, mẫu vật để học sinh dễ dàng hình dung được các kết cấu và nguyên lí làm việc của chúng. 



Môn Công nghệ đề cập tới việc giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất và đời sống hằng ngày mà những giải pháp thực tiễn thường rất đa dạng. Do vậy, giáo viên cần khơi dậy tính sáng tạo của học sinh khi giải quyết những vấn đề thực tiễn cho phù hợp với hoàn cảnh của học sinh và địa phương.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Kết quả học tập của học sinh cần được đánh giá trên cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ đã được nêu trong mục tiêu của từng bài, từng chương; kết hợp tự đánh giá của học sinh với đánh giá của giáo viên.



- Đánh giá kiến thức: Ngoài những phương pháp đánh giá thông thường như vấn đáp, ra câu hỏi, bài tập,... giáo viên cần tăng cường sử dụng các phương pháp đánh giá bằng trắc nghiệm để đảm bảo tính khách quan, công bằng đồng thời tiết kiệm được thời gian đánh giá.



- Đánh giá kĩ năng: Môn Công nghệ có đặc điểm là thời lượng thực hành khá nhiều, đặc biệt ở lớp 9, do vậy đánh giá kĩ năng có một ý nghĩa quan trọng. Kết thúc các bài học thực hành cần đánh giá và nêu nhận xét để học sinh rút kinh nghiệm.



Kĩ năng được đánh giá qua chất lượng sản phẩm học sinh làm ra hoặc công việc học sinh hoàn thành so với chuẩn được quy định.



- Đánh giá thái độ: Đánh giá thái độ là một việc khó khăn, tuy nhiên cũng rất cần thiết nhằm rèn luyện cho học sinh tác phong công nghiệp, thói quen làm việc theo kế hoạch, ý thức tiết kiệm, tinh thần tập thể và tính say mê công việc,... Giáo viên đánh giá thái độ của học sinh qua việc theo dõi quá trình học tập và tiến hành các công việc thực hành.



Thói quen làm việc theo quy trình và tính kỉ luật trong lao động là những tiêu chí quan trọng để đánh giá thái độ học tập của học sinh nhằm từng bước rèn luyện cho các em tác phong công nghiệp trong lao động.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Nội dung môn Công nghệ bao gồm các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Mỗi lĩnh vực này bao gồm nhiều ngành, nghề, nhiều công nghệ khác nhau và mang đặc thù của từng địa phương. Vì vậy khi dạy học, giáo viên cần vận dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện cụ thể để tăng tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình, đặc biệt là chọn các nội dung thực hành cho phù hợp.



Với những quan điểm trên, chương trình môn Công nghệ được chia thành hai phần: phần bắt buộc và phần tự chọn bắt buộc.



- Phần bắt buộc của mỗi phân môn bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế gia đình; một số nguyên lí kĩ thuật và quy trình công nghệ chủ yếu mang tính kĩ thuật tổng hợp, cần thiết cho học sinh ở thành thị cũng như ở nông thôn.



- Phần tự chọn bắt buộc được thiết kế theo các môđun nhằm tăng tính khả thi của chương trình trong điều kiện đặc thù của từng địa phương, cũng như cơ sở vật chất khác nhau của từng trường. Để thuận tiện cho việc dạy học, mỗi môđun được thiết kế với thời lượng 35 tiết. Các môđun được bố trí vào lớp 9 nhằm góp phần hướng nghiệp và chuẩn bị cho việc phân luồng học sinh ở cuối cấp Trung học cơ sở, giáo viên có thể chọn các môđun phù hợp với điều kiện của trường kết hợp với nguyện vọng của học sinh để thực hiện.



Môđun là một hệ mở, nếu cần thiết các Sở Giáo dục và Đào tạo có thể biên soạn các môđun khác ngoài 17 môđun trong chương trình cho phù hợp với tình hình địa phương sau khi được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Để tạo khả năng cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và tăng tính thực hành của môn học, các môđun được thiết kế với thời lượng khoảng từ 70% - 75% thực hành.



Môn THỂ DỤC



I. MỤC TIÊU


Môn Thể dục ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



- Có sự tăng tiến về sức khỏe, thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi, giới tính và thể hiện khả năng của bản thân về thể dục thể thao.



- Biết được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực. 



- Rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh.



- Vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			2


			35


			70





			7


			2


			35


			70





			8


			2


			35


			70





			9


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			280








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 6



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Lí thuyết chung: Lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao.



2. Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái, quay sau. Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp. Dàn hàng, dồn hàng. Đi đều - đứng lại. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 - 10 động tác có độ phức tạp hơn các bài ở Tiểu học và có thể tập với vòng, gậy.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi rèn luyện phản xạ và phát triển sức nhanh. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Đứng mặt hướng chạy - xuất phát. Đứng vai hướng chạy - xuất phát. Đứng lưng hướng chạy - xuất phát. Chạy bước nhỏ. Chạy gót chạm mông. Chạy nâng cao đùi. Đi nhanh chuyển sang chạy. Đứng tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao - chạy nhanh cự li tăng dần từ 20 - 40m.



5. Chạy bền: Một số trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp và sự linh hoạt của các khớp cổ chân, đầu gối, hông. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật bước chạy và phát triển thể lực. Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 400 - 500m (nữ), 500 - 800m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy cao, nhảy xa: Một số trò chơi rèn luyện sức mạnh chân. Một số động tác bổ trợ nhảy xa: Bật xa. Đà 3 bước - giậm nhảy. Chạy đà (tự do) - nhảy xa. Một số động tác bổ trợ nhảy cao: Đá lăng trước. Đá lăng trước - sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước - đá lăng. Đà một bước - giậm nhảy đá lăng.



7. Đá cầu: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. Một số bài tập chuyền cầu (tại chỗ, di chuyển theo nhóm 2 người, 3 người).



8. Môn thể thao tự chọn 


a) Bóng chuyền mi ni: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tư thế cơ bản. Di chuyển. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 



b) Bóng đá mi ni: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Di chuyển. Một số bài tập không chế bóng đơn giản. Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. Đá bóng bằng lòng bàn chân.



c) Bơi: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Một số bài tập làm quen với nước. Đập chân, quạt tay, thở và phối hợp (bơi trườn sấp). 



d) Ném bóng: Một số trò chơi rèn luyện sức mạnh và sự khéo léo của tay. Một số động tác bổ trợ ném trúng đích, đi xa: Cách cầm bóng. Ném bóng trúng đích. Đứng vai hướng ném - xoay người ném bóng xa. Đà một bước - ném bóng xa. Chạy đà (tự do) - ném bóng xa. 



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 


LỚP 7



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Lí thuyết chung: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao. 



2. Đội hình đội ngũ: Đội hình 0 - 2 - 4. Đội hình 0 - 3 - 6 - 9. Rèn luyện kĩ năng điều khiển của người chỉ huy. 



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 - 10 động tác có độ phức tạp hơn bài lớp 6, có thể tập với vòng, gậy.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi rèn luyện phản xạ và phát triển sức nhanh. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Chạy đạp sau. Tư thế sẵn sàng - xuất phát. Ngồi xổm - xuất phát. Xuất phát cao - chạy nhanh cự li tăng dần từ 30 - 60m. 



5. Chạy bền: Phân phối sức khi chạy. Thở “dốc” và cách khắc phục. “Đau sóc” và cách khắc phục. Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khoẻ, giới tính, cự li tăng dần từ 400 - 500m (nữ), 500 - 800m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy xa, nhảy cao: Một số trò chơi rèn luyện sức mạnh chân. Một số động tác bổ trợ nhảy xa: Nhảy bước bộ. Chạy đà (tự do) - nhảy xa kiểu “Ngồi”. Một số động tác bổ trợ nhảy cao: Bật nhảy bằng hai chân - tay với vật chuẩn trên cao. Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Chạy đà chính diện - giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. 



7. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Tư thế chuẩn bị. Di chuyển bước đơn sang phải, sang trái. Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong Luật Đá cầu.


8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni. 



b) Bóng đá mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Đá bóng bằng mu bàn chân. Dừng bóng bằng má trong bàn chân. Một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. 



c) Bơi: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Phối hợp hoàn chỉnh kĩ thuật bơi trườn sấp. 



d) Ném bóng: Một số trò chơi, bài tập phát triển sức mạnh tay. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng xa: Đà hai bước chéo - ném bóng xa. Đà bốn bước chéo - ném bóng xa. Đi (hoặc chạy) tự do - thực hiện bốn bước đà chéo - ném bóng xa. 



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 


LỚP 8



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh. 



2. Đội hình đội ngũ: Ôn tập để củng cố và nâng cao những kĩ năng đã học, học mới: Chạy đều.



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài liên hoàn áp dụng chung cho nam, nữ.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy 60m.



5. Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tự nhiên. Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 500 - 800m (nữ), 800 - 1500m (nam) không tính thời gian. 



6. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác phát triển sức nhanh, sức mạnh chân. Xác định chân giậm nhảy. Cách đo và điều chỉnh đà. Tập mô phỏng chân lăng giai đoạn trên không. Tập mô phỏng chân giậm giai đoạn trên không. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.



7. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác phát triển sức mạnh chân. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. Cách đo và chỉnh đà. Đặt chân vào điểm giậm nhảy. Tập mô phỏng giai đoạn qua xà. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.



8. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển bước đơn ra trước, chếch phải, chếch trái. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật. 



9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Dừng bóng bằng lòng bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. Đấu tập theo luật.



c) Bơi: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Xuất phát. Phối hợp xuất phát - bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp).



d) Ném bóng: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà.



10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.


LỚP 9



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


1. Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền.



2. Đội hình đội ngũ: Ôn tập, nâng cao khả năng thực hiện những kĩ năng đã học.



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài liên hoàn cho nam, nữ riêng.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy 60m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).



5. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 500 - 800m (nữ), 800 - 1500m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



7. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



8. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật đá cầu. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật.



9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Phát bóng cao tay chính diện. Đập bóng chính diện theo phương lấy đà. Một số chiến thuật bóng chuyền mi ni. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Đá má ngoài. Đánh đầu. Dừng bóng bằng má ngoài bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật bóng đá 5 người. Một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. Đấu tập theo luật.


c) Bơi: Một số bài tập bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Tiếp tục hoàn chỉnh kĩ thuật bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp). 



d) Ném bóng: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần ném bóng xa).



10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 



LỚP 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao 


			Kiến thức 


Biết được lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao đến việc nâng cao sức khỏe, thể lực và tác hại của việc thiếu vận động.



Kĩ năng 


Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.


			





			2. Đội hình đội ngũ 


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


- Thực hiện đúng nhóm bài tập: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái, quay sau; Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp; Dàn hàng, dồn hàng; Đi đều - đứng lại và đổi chân khi đi sai nhịp.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 


			 





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức 


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, toàn thân, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức 


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Xuất phát từ một số tư thế khác nhau (Đứng mặt hướng chạy - xuất phát; Đứng vai hướng chạy - xuất phát; Đứng lưng hướng chạy - xuất phát); Chạy bước nhỏ; Chạy gót chạm mông; Chạy nâng cao đùi; Đứng tại chỗ đánh tay; Đi nhanh chuyển sang chạy; Xuất phát cao - chạy nhanh các cự li từ 20 - 40m.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			 





			5. Chạy bền 


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện: Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy bền trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền). 


			Chỉ tham gia kiểm tra khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			6. Nhảy xa, nhảy cao 


			Kiến thức 


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy xa: Bật xa; Đà ba bước - giậm nhảy; Chạy đà - nhảy xa (đà và kiểu nhảy tự do).



- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy cao: Đá lăng chân (Đá lăng trước; Đá lăng trước - sau; Đá lăng sang ngang; Đà một bước - đá lăng; Đà một bước - giậm nhảy - đá lăng).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			7. Đá cầu 


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân; Chuyền cầu theo nhóm 2 người, 3 người trở lên. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			 





			8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Tư thế chuẩn bị; Di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy); Chuyền bóng cao tay bằng hai tay; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Di chuyển (chạy, nhảy); Một số bài tập khống chế bóng; Dẫn bóng bằng má trong bàn chân; Đá bóng bằng lòng bàn chân.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			





			c) Bơi


			Kiến thức 


Biết tên và cách thực hiện: Một số trò chơi, động tác bổ trợ bơi trườn sấp (trên cạn, dưới nước); Kĩ thuật đập chân, quạt tay; Phối hợp kĩ thuật quạt tay - đập chân bơi trườn sấp.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Bơi được 10m trở lên.


			 





			d) Ném bóng


			Kiến thức


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Cách cầm bóng; Ném trúng đích; Đứng vai hướng ném - xoay người ném bóng xa; Đà một bước ném bóng xa; Ném bóng xa (đà tự do).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném bóng trúng đích). 


			 








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao


			Kiến thức 


Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng tránh khi hoạt động thể dục thể thao.



Kĩ năng 


Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu. 


			





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập chuyển đội hình.



- Biết khẩu lệnh, vị trí và cách điều khiển của chỉ huy.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng: Chuyển đội hình 0 - 2 - 4, 0 - 3 - 6 - 9.



- Tập điều khiển: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Tập hợp lớp, báo cáo giáo viên; Đi đều, đứng lại (theo tổ hoặc cả lớp).



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 


			





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung với cờ 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp. 





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện các bài tập: Xuất phát (Ngồi - xuất phát. Tư thế sẵn sàng - xuất phát). Chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 60m.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 60m hoặc 2 x 30m. 





			5. Chạy bền


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ, phát triển sức bền: Nhảy dây bền; Tâng cầu bền; Chạy theo đội hình quy định; Một số động tác hồi tĩnh.



- Biết cách thực hiện: Phân phối sức khi chạy; Thở “dốc” và cách khắc phục; Đau “sóc” và cách khắc phục.



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức nêu trên khi tập luyện.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Biết tự tập chạy bền theo sức khỏe.



- Chỉ tham gia kiểm tra chạy bền khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			6. Nhảy xa, nhảy cao


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy xa: Nhảy bước bộ; Chạy đà - nhảy xa (đà và kiểu nhảy tự do). 



- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy cao: Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			7. Đá cầu


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Tư thế chuẩn bị; Di chuyển bước đơn sang phải, sang trái; Tâng cầu bằng mu bàn chân; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ thức.





			8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đệm bóng; Phát bóng thấp tay chính diện; Một số động tác bổ trợ.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân; Đá bóng bằng mu bàn chân; Dừng bóng bằng má trong bàn chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bơi


			Kiến thức 


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ, phát triển thể lực và các bài tập kĩ thuật bơi trườn sấp: Đập chân, quạt tay, phối hợp chân, tay với thở.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên. 



- Bơi được tối thiểu 15m.


			 





			d) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Đà hai bước chéo - ném bóng xa; Đà bốn bước chéo - ném bóng xa; Đi thường - thực hiện bốn bước đà chéo - ném bóng xa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném bóng trúng đích).


			 








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh


			Kiến thức


Biết một số phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức nhanh. 



Kĩ năng 


Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh.


			 





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức 


Biết khẩu lệnh và cách thực hiện: Chạy đều - đứng lại. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng bài tập trên và những bài ôn tập chương trình các lớp 6, 7.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 


			 





			3. Bài thể dục phát triển chung 


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn 35 nhịp. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật: Xuất phát (thấp); Chạy lao; Chạy giữa quãng và một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức nhanh.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 60m hoặc 2 x 30m. 





			5. Chạy bền


			Kiến thức 


- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện: Chạy lên dốc; Chạy xuống dốc; Vượt qua một số chướng ngại vật tự nhiên,...



- Biết cách đo mạch (nhịp đập của tim).



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Biết tự tập chạy bền theo sức khỏe.



- Chỉ tham gia kiểm tra chạy bền khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			6. Nhảy xa 


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			 





			7. Nhảy cao


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.


			 





			8. Đá cầu


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải; Đỡ cầu bằng ngực; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Đấu tập theo luật. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu và chiến thuật thi đấu đơn.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài lập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Phát bóng thấp tay nghiêng mình; Một số bài tập phối hợp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Dừng bóng bằng lòng bàn chân; Một số bài tập phối hợp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bơi


			Kiến thức 


- Biết tên và cách thực hiện một số trò chơi, bài tập bổ trợ, phát triển thể lực và các bài tập kĩ thuật bơi trườn sấp: Xuất phát, phối hợp xuất phát - bơi trườn sấp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật bơi trườn sấp.



- Bơi được tối thiểu 20m.


			 





			d) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà và các động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh tay.



Kĩ năng 


- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném bóng trúng đích).


			 








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền 


			Kiến thức 


Biết một số phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền.



Kĩ năng


Vận dụng khi học giờ Thể dục và tự tập.


			





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức 


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện những bài tập đã học ở các lớp 6, 7, 8. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập đã học.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 


			 





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam, nữ riêng 45 nhịp.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài. 



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


 


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn). 


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 60m hoặc chạy 2 x 30m. 





			5. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.



Kĩ năng


- Thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Biết tự tập chạy bền theo sức khỏe. 



- Chỉ tham gia kiểm tra chạy bền khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			6. Nhảy xa 


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm của Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			 





			7. Nhảy cao


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			 





			8. Đá cầu


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái; Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; Phát cầu cao chân nghiêng mình; Một số bài tập phối hợp; Đấu tập theo luật. 



- Hiểu một số chiến thuật và một số điểm trong Luật Đá cầu. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			9. Môn thể thao tự chọn 


a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Phát bóng cao tay chính diện (chủ yếu với nam); Đập bóng chính diện theo phương lấy đà (đối với nam và nữ có thể lực tốt); Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Hiểu một số chiến thuật và một số điểm trong Luật Bóng chuyền. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Đá bóng bằng má ngoài bàn chân; Đánh đầu; Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Hiểu một số chiến thuật và một số điểm trong Luật Bóng đá.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bơi


			Kiến thức 


- Biết tên và cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ, phát triển thể lực và các động tác kĩ thuật bơi trườn sấp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật hoàn chỉnh bơi trườn sấp.



- Bơi được tối thiểu 25m.


			 





			d) Ném bóng


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần ném bóng).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà: Cách cầm bóng và tư thế đứng chuẩn bị, nhảy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném trúng đích).


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Chương trình môn Thể dục phải góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học chung và những đổi mới về phương pháp dạy học, về đánh giá học sinh cấp Trung học cơ sở. 



- Lấy việc nâng cao sức khỏe, thể lực học sinh là mục tiêu quan trọng nhất, xuyên suốt từ Tiểu học đến hết Trung học phổ thông.



- Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, liên thông, kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học giáo dục thể chất hiện đại.



- Chương trình phải có tính khả thi, phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi và giới tính, với sức khỏe, thể lực của học sinh, đồng thời định hướng cho việc nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học môn Thể dục. 



- Đảm bảo tính thống nhất của chương trình, đồng thời mở rộng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương trong quá trình thực hiện chương trình. 



Những nội dung được lựa chọn vào chương trình là cơ bản, phổ thông phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, thể lực học sinh Trung học cơ sở, với cơ sở vật chất hiện nay của nhiều trường và khả năng của giáo viên.



Chương trình được xây dựng theo kiểu đồng tâm, vừa kế thừa, nâng cao vừa bổ sung nội dung mới, cấu trúc gồm phần “cứng” và phần “mềm”. Phần “cứng” áp dụng tương đối thống nhất trên toàn quốc gồm: Lí thuyết chung, Đội hình đội ngũ, Bài thể dục phát triển chung, Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy xa, Nhảy cao, Đá cầu. Phần “mềm” có môn thể thao tự chọn, ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là phần dành cho địa phương. Mỗi địa phương cần căn cứ vào thực tiễn cơ sở vật chất, nhu cầu của học sinh và khả năng của giáo viên để chọn môn thể thao dạy cho học sinh. 



Môn thể thao tự chọn rất phong phú, đa dạng như: Đá cầu, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Bóng bàn, Thể dục dụng cụ, Thể dục nhịp điệu, Thể dục nghệ thuật, Bơi, Võ, Vật, Khiêu vũ thể thao,... nên không có khả năng biên soạn chương trình, sách cho tất cả các môn, mà chỉ có những môn dưới đây có chương trình chi tiết và biên soạn nội dung trong sách Thể dục ở từng lớp: Ném bóng, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền. Giáo viên có thể chọn môn thể thao ngoài nhũng môn trên. Khi nhà trường chọn môn thể thao nào thì môn đó là nội dung bắt buộc của chương trình. Khi chọn các môn mà chương trình và sách chưa biên soạn thì giáo viên tự biên soạn chương trình và nội dung chi tiết để dạy cho học sinh (dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo) trên nguyên tắc bảo đảm tính giáo dục và phù hợp với trình độ, sức khỏe, thể lực học sinh, đúng thời lượng quy định trong 12 tiết. 



2. Về phương pháp dạy học 


Để thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao, cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học sinh. Trước hết cần thay đổi cách tổ chức giờ học sao cho khoa học, phù hợp với thực tế cơ sở vật chất của trường, tăng cường cách tổ chức phân nhóm (không và có quay vòng), phối hợp hài hòa giữa tập đồng loạt với tập lần lượt để tăng thời gian cho học sinh tập luyện đạt đến lượng vận động hợp lí. Tăng cường vận dụng phương pháp trò chơi, thi đấu vào giờ học cho sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh học tập. Tạo điều kiện để học sinh tự quản, tự điều khiển và tham gia đánh giá,...



Phối hợp giữa dạy và học ở trên lớp với các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa (có tổ chức) và tự học, tự tập để rèn luyện cho học sinh thói quen rèn luyện thân thể và học bài môn Thể dục ngoài giờ quy định (tối thiểu 2 - 4 tiết/tuần). 



Nên tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì cho học sinh vào đầu năm học, sau đó phân loại sức khỏe và áp dụng dạy học theo nhóm sức khỏe.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá cần coi trọng cả kiến thức, kĩ năng, thành tích (thể hiện sự tăng tiến về thể lực), sự cố gắng và sự tiến bộ của học sinh. Ví dụ 1, một học sinh đạt mức “giỏi” cần được đánh giá cao hơn học sinh khác chỉ đạt mức “khá” theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Ví dụ 2, một học sinh học kì I bị đánh giá “chưa đạt”, nhưng học kì II đạt “khá”, nên xếp cả năm đạt "khá”. Coi tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là cơ sở để đánh giá kết quả dạy và học môn Thể dục.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy học Thể dục ở các vùng miền và các đối tượng học sinh Trung học cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm mọi học sinh đều được học và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học. Có biện pháp cụ thể giúp học sinh có thể chất kém phát triển có cơ hội đạt chuẩn và những học sinh có năng khiếu, thể lực tốt đạt kết quả cao hơn,... 



5. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học


Căn cứ vào chương trình môn học, các cấp quản lí giáo dục cần chủ động lập kế hoạch xây dựng sân tập, nhà tập và chuẩn bị các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học của môn học.



Môn TIẾNG ANH 



I. MỤC TIÊU 


Môn Tiếng Anh ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức 


Có kiến thức cơ bản, tối thiểu, ban đầu, tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về tiếng Anh, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lí lứa tuổi. 



2. Về kĩ năng 


Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản, tối thiểu, ban đầu dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết. 



3. Về thái độ 


Có hiểu biết khái quát về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh, từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			3


			35


			105





			7


			3


			35


			105





			8


			3


			35


			105





			9


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			140


			385








2. Nội dung dạy học từng lớp


Lưu ý: * Phần Language focus được rải đều cho cả năm học.



LỚP 6



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


			Themes/Topics


			Competences


			Language focus *





			1. Personal information


Oneself



Friends



House and family


			Greeting people / Saying goodbye



Introducing oneself and others



Identifying places and objects



Describing houses and families



Counting to 100


			Tenses: present simple, present progressive, future simple



Modal verbs: can / cannot, must / must not


Wh-questions: How? What? Where? Which? When? Why?


Yes /No questions



Imperatives: commands (positive / negative)



Adjectives



Comparatives and superlatives of adjectives



Possessive case 



Personal pronouns.



Prepositions of position



Partitives: a box of, a can of


Indefinite quantifiers: some, any, a few, a little, lots, a lot of


Adverbs of frequency: sometimes, usually


Articles: a(n), the


What about verb-ing.. ?


Why don't we...?





			2. Education


School facilities and school activities



Children’s life in school


			Giving and obeying orders



Describing classrooms / classroom objects and locations / size of school



Asking and telling the time


			





			3. Community 


Transportation 



Places


			Describing places and locations in the community



Identifying means of transportation and road signs


			





			4. Health


The body



Food and drink


			Identifying parts of the body



Describing people



Talking about food and drinks



Talking about quantities and prices


			





			5. Recreation


Sports and games 



Seasons



Plans



 


			Describing sporting activities 



Talking about frequency / preferences



Describing the weather



Talking about vacation / free time plans


			





			6. The world around us 


Countries and nationalities



Environment


			Talking about countries, nationalities, languages



Making comparisons / suggestions



Talking about environmental issues 


			








LỚP 7



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


			Themes/Topics


			Competences


			Language focus *





			1. Personal information


Friends



House and home


			Exchanging personal information



Describing rooms and homes



Talking about future activities



Talking about occupations


			Tenses: future simple, present progressive, past simple



Modals: may, should, ought to


Wh-questions: Why? How far? How much?


Comparatives and superlatives of adjectives



Imperatives



Exclamations



Adverbs: either; neither


Indefinite quantifiers: many, a lot of


Prepositions of position 



Adverbs of manner 



This that, these, those


Like /prefer + to-infinitive


Like + gerund


There is / There are


 





			2. Education


School activities



Children's life at school


			Talking about school schedules and regulations



Talking about after-school activities.


			





			3. Community


Places in the community



Neighborhood


			Talking about distances and directions



Talking about past events



Talking about ability


			





			4. Health


Physical comfort



Healthy living


			Talking about personal hygiene and comfort



Identifying kinds of healthy food and drinks


			





			5. Recreation


Sports and games



Television and radio programs


			Talking about leisure activities



Identifying TV / radio programs



Describing and comparing city / village lifestyles


			





			6. The world around us 


Geography of Vietnam and some Southeast Asian Countries 


People and places 


			Talking about famous people and places



Talking about preferences


			








LỚP 8



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


			Themes/Topics


			Competences


			Language focus *





			1. Personal information


Friends



House and home


			Making arrangements



Talking about intentions and predictions



Describing places and people


			Tenses: present simple, past progressive, present perfect



Modal verbs: may, should, ought to


Indirect questions with if


Imperatives



Reported speech



Prepositions of time



Reflexive pronouns: myself yourself 



Comparisons: like, (not) as ... as, (not) the same as, different from


The passive



Connectors: when, while


Will making offers and requests 



Would / Do you mind if...?



Would / Do you mind + verb-ing...?





			2. Education


School life and study habits



Young children’s life


			Giving advice and instructions



Expressing obligation



Writing a letter to a friend


			





			3. Community


Country life and city life Neighborhood


			Talking about future events and changes



Talking about similarities and differences


			





			4. Health


First aid



Healthy environment


			Describing processes and consequences



Making and responding to offers, requests



Writing a thank-you note


			





			5. Recreation 


Holidays and vacations



Festivals


			Making suggestions



Talking about the weather



Accepting and declining an invitation



Writing a postcard


			





			6. The world around us


Technology



Wonders of the world


			Expressing agreement / disagreement



Talking about likely / unlikely events



Writing a set of instructions


			








LỚP 9



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


			Themes/Topics


			Competences


			Language focus *





			1. Personal information


Friends



Clothing



Home village


			Making and responding to introduction



Talking about habitual actions 



Writing about an argument / a personal letter / an exposition


			Tenses: past simple with wish, present perfect



Modal verbs: may/might


Modal verbs with if


Tag questions



Direct and reported speech



The passive



Conditional sentences type 1 and type 2



Adverb clauses of result, reason and concession



Relative clauses: defining and non-defining



Gerunds after some verbs: suggest + verb-ing and suggest + that (clause) with should


Adjective + that clause 



Phrasal verbs





			2. Education


Learning a foreign language


			Asking for and giving information



Expressing opinions



Writing a letter of inquiry


			





			3. Community


The media


			Asking for and giving opinions



Writing about the Internet


			





			4. Health


Healthy environment



Saving energy


			Asking for and giving reasons



Making suggestions



Persuading



Expressing concern



Writing a speech about reducing garbage, reusing paper or saving energy


			





			5. Recreation


Celebrations


			Giving and responding to compliments



Describing events



Writing a letter to a pen pal


			





			6. The world around us


Natural disasters



Life on other planets


			Talking about the weather and natural disasters



Describing events



Talking about possibility / assumptions



Writing an exposition / a story


			








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


1. Những yêu cầu chung


LỚP 6



Hết lớp 6, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



Nghe - Nghe hiểu được các câu mệnh lệnh và lời nói đơn giản thường dùng trên lớp học.



- Nghe hiểu được những câu nói, câu hỏi - đáp đơn giản với độ dài khoảng 40 - 60 từ về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường.



Nói - Hỏi - đáp đơn giản về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường trong phạm vi các chủ điểm có trong chương trình.



- Thực hiện một số chức năng giao tiếp đơn giản: chào hỏi, đưa ra và thực hiện mệnh lệnh, nói vị trí đồ vật, hỏi - đáp về thời gian, miêu tả người, miêu tả thời tiết,...



Đọc - Đọc hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài khoảng 50 - 70 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



Viết - Viết được một số câu đơn giản có tổng độ dài khoảng 40 - 50 từ có nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



LỚP 7



Hết lớp 7, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:


Nghe - Nghe hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản về các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



- Hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại ở tốc độ chậm vừa phải có độ dài khoảng 60 - 80 từ.



Nói - Hỏi - đáp hoặc trao đổi về thông tin cá nhân đơn giản, các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt hằng ngày.



- Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: diễn đạt ý định, lời mời, lời khuyên, góp ý, thu xếp thời gian và địa điểm các cuộc hẹn, hỏi đường và chỉ đường,...



Đọc - Đọc hiểu được nội dung các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản với độ dài khoảng 80 - 100 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



Viết - Viết được một đoạn có độ dài khoảng 50 - 60 từ gồm một số câu đơn giản về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc viết có hướng dẫn để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản như thư mời, lời mời.



- Viết lại được các nội dung chính được diễn đạt qua nói.



LỚP 8



Hết lớp 8, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:


Nghe - Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại hoặc hội thoại trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



- Hiểu được các lời độc thoại hoặc đối thoại có độ dài khoảng 80 - 100 từ ở tốc độ tương đối chậm.



Nói - Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích về các thông tin liên quan cá nhân, các hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi, giải trí.



- Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: thông báo, trình bày, diễn đạt lời đề nghị, chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị, diễn đạt lời hứa,...



Đọc - Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 110 - 140 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



Viết - Viết theo mẫu và có gợi ý các văn bản có độ dài khoảng 60 - 80 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp đơn giản như viết thư cám ơn, viết lời mời,... 



LỚP 9 



Hết lớp 9, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:


Nghe - Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại hoặc hội thoại trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình. 



- Hiểu được các lời độc thoại hoặc đối thoại có độ dài khoảng 100 - 120 từ ở tốc độ tương đối chậm.



Nói - Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích, trình bày nhận xét, quan điểm cá nhân về các thông tin liên quan đến cá nhân, các hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày.



- Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: nói hoạt động theo thói quen, đưa ra gợi ý, đưa ra cách thuyết phục,...



Đọc - Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 150 - 180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình. 



- Hiểu được các loại dấu chấm, ngắt câu và các thành tố liên kết trong văn bản đã học trong chương trình.



Viết - Viết theo mẫu và có gợi ý các văn bản có độ dài khoảng 80 - 100 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản như điền vào các phiếu cá nhân, viết tin nhắn, lời mời, viết thư cho bạn. 



2. Những yêu cầu cụ thể


Lưu ý: * Phần Language focus được dùng trong cả chủ điểm. 



LỚP 6



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information 


- Oneself



- Friends



- House and family


			Speaking


Students will be able to:



- Greet people



- Say goodbye



- Identify oneself and others



- Introduce oneself and others



- Ask how people are



- Talk about someone's age



- Ask for and give numbers



- Count to 100



- Describe family and family members



- Identify places, people and objects



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read dialogues of 50 - 70 words for general information



Writing


Students will be able to: 



Write about oneself, one's family or friends within 40 - 50 words using suggested idea, words or picture cues


			Grammar:


- Present simple of to be (am, is, are)


- Wh-question: How? How old? How many? What ? Where ? Who?


- Personal pronouns: I, we, she, he, you, they 


- Possessive pronouns: my, her, his, your


- Indefinite articles: a(n)


- Imperatives: come in, sit down, stand up


- This / That / These / Those


- There is ... / There are...


Vocabulary:



- Names of household objects: living room, chair, stereo,...


- Words describing family members: father, mother, brother, sister,...


- Names of occupations: engineer, teacher, student,...


- Numbers from 1 to 100





			2. Education


- School facilities and activities



- Children’s life in school


			Speaking


Students will be able to:



- Ask and tell the time



- Identify possession



- Describe school timetables



- Describe classrooms / classroom objects / locations of objects



- Give and obey orders



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information 



Reading


Students will be able to:



Read dialogues of 50 - 70 words for general information



Writing


Students will be able to:



Write about school life, school facilities or school activities within 40 - 50 words using suggested idea / words or picture cues 


			Grammar:



- Present simple: have, get up, brush, wash, go 


- Wh-questions: What time? How many? Which?


- Yes /No questions: Do / Does


- Possessive case



- Adjectives: big, small, beautiful


- Prepositions of time: at, on, in


- Prepositions of places: at, on, in


Vocabulary:



- Words describing school facilities: school, classroom, floor,...


- Words to talk about school subjects: English, Math, Literature,...


- Words describing a timetable: Monday, Tuesday,...


- Ordinal numbers: from first to tenth


- Words describing time: (a quarter) to, past, half past,...





			3. Community


- In and around the house



- Places in town / city and country



- Transportation 


			Speaking


Students will be able to:



- Give personal details



- Describe household objects



- Identify places and their layouts



- Talk about habitual actions



- Identify means of transportation and road signs



- Describe on-going activities



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read dialogues of 50 - 70 words for general information



Writing 


Students will be able to:



Write about places around your house, in town / city / country within 40 - 50 words using suggested idea / words or picture cues 


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Modal verbs: can / can’t, must / mustn’t


- Wh-questions: How? Where? Which? What?


- Yes /No questions: Is there...? Are there...?


Do you ... ?


- Adjectives: quiet, noisy


- Adverbial phrases: by bike, by bus


- Prepositions of position: next to, behind, between


- Articles: a(n), the


Vocabulary:



- Names of public places in the community: restaurant, bookstore, temple,...


- Means of transportation: car, bus, train, plane, truck,...





			4. Health


- Parts of the body



- Health



- Food and drinks



- The menu


			Speaking


Students will be able to:



- Identify parts of the body



- Describe people's appearance 



- Talk about feelings, wants and needs



- Use appropriate language in buying food and drinks



- Talk about quantities and prices 



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read dialogues or passages of 50 - 70 words for general information



Writing


Students will be able to: 



Write sentences of 40 - 50 words about related topics using suggested idea / words or picture cues


			Grammar:


- Present simple



- Wh-questions: How much? How many? What color?


- Yes / No question: Can you... ?


- Polite requests: Would you... ? / Do you like ... ?


- Quantifiers: some, any 


- Partitives: a bottle of, a can of 



Vocabulary:



- Words describing parts of the body: head, leg,...


- Colours: gray, red, orange,...


- Words describing people's appearance and feelings: tall, short, thin, hot, thirsty, hungry, tired, cold,...


- Names of food and drinks: apple, bread, rice, meat, milk,...


- Kinds of currency: VND, US$





			5. Recreation


- Sports / games and pastime



- Seasons



- Plans


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about sports and pastime activities



- Talk about frequency



- Express preferences



- Describe the weather



- Talk about vacation / free time plans



- Talk about duration



- Make suggestions



- Describe timetables



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read dialogues and / or passages of 50 - 70 words for general information



Writing


Students will be able to: 



Write a paragraph of 40 - 50 words about related topics using suggested idea / words or picture cues


			Grammar:



Tenses: present simple, present progressive



- Wh-questions: Which? How long? How often?


- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally


- Adverbs of frequency: once a week, always,...


- Adjectives: hot, cold,...


- Prepositions: on, in, at,...


- Going to...



- What... like ?



- Let’s ...



- What about + verb-ing ... ?



- Why don’t you...?



- Like + verb-ing


Vocabulary:



- Names of sports and pastime activities: badminton, soccer, tennis,...


- Words to talk about seasons and the weather: spring, fall, cold, hot,...





			6. The world around us


- Countries



- Environment


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about countries, nationalities, languages



- State dimensions



- Identify quantities



- Talk about occupations



- Make comparisons / suggestions



- Talk about environmental issues



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read dialogues and / or passages of 50 - 70 words for general information



Writing


Students will be able to:



Write about related topics of 40 - 50 words using suggested idea / words or picture cues


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Modal verbs: should / should not


- Wh-questions: How long ... ? How high?


- Adjectives: comparatives / superlatives


- Prepositions: from, to


- Indefinite quantifiers: a lot of, a few, a little, some,...


Vocabulary:



- Names of countries: the USA, Great Britain,...


- Nationalities: Vietnamese, British, American, Canadian,...


- Names of languages: Vietnamese, English, French, Chinese,...


- Names of natural features: river, mountain, beach, forest,...


- Words relating to environmental issues: pollution, waste, destroy, damage,...








LỚP 7



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information


- Friends



- Oneself and others



- House and home


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about oneself



- Introduce others



- Agree with others



- Ask for and give personal information



- Talk about addresses



- Talk about means of transport and distances



- Ask for and give telephone numbers



- Make arrangements



- Talk about future plans



- Talk about dates and months



- Describe rooms and homes / apartments



- Talk about occupations



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing


Students will be able to:



Write an informal letter of invitation of 50 - 60 words using suggested idea or words


			Grammar:


- Tenses: present simple, future simple (will, shall)



- Wh-questions: Why? When? Where? Which? How far? How long?


- Adverbs of time: still, till, until


- Indefinite quantifiers: many, a lot of, lots of


- Comparatives / superlatives of adjectives



- Ordinal number



- Exclamation: What + noun!



- Prepositions of position: in, at, on, under, near, next to, behind...


- Compound adjectives



Vocabulary:


- Names of occupations: farmer, doctor, nurse, engineer, journalist,...


- Words describing dates and months: Monday, Tuesday, January, February,….


- Words describing house and home: apartment, bookshelf, sofa,...



- Phone numbers



- Words relaling to distances: metre, kilometre,...





			2. Education


- School facilities



- School activities



- School children’s life


			Speaking


Students will be able to:



- Ask and say the time / timetables



- Talk about school subjects / schedules and regulations



- Talk about school libraries



- Ask for and give directions



- Ask about and describe class / recess activities



- Talk about popular after-school activities



- Make suggestions / arrangements



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing


Students will be able to:



Write a paragraph of 50 - 60 words about related topics using suggested words or picture cues


			Grammar:


- Tenses: present simple, present progressive



- Wh-questions: What? Where? 



- Modal verbs: should, would


- Prepositions of time: in, at, on 



- Adverbs of frequency



- This that, these, those 


- Would you like to...?


- Let’s


- “It” indicating time 



Vocabulary:


- Names of school subjects: Physical Education, Literature, Geography....


- Names of different kinds of books in the library: magazine, science book, reference book,...


- Words describing activities at recess and after school: play catch/marbles/blind man's bluff, go to school / cafeteria / the circus, watch a movie, tidy the room,...





			3. Community


- Places in the community



- Neighborhood


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about vacations



- Talk about routines and ability



- Ask for and give directions / distances 



- Inquire about prices



- Make purchases



- Describe characteristics of friends and neighbors



- Talk about hobbies 



- Talk about past events



- Describe a process



- Talk about occupations



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing


Students will be able to:



- Describe a process of 50 - 60 words using word cues



- Write a note of 50 - 60 words with word cues 


			Grammar:


- Tenses: present simple, past simple 



- Wh-questions: How much? How far?


- Regular vs. irregular verbs



- Modal verbs: can / could


- Comparatives of adjectives: more, less, fewer


- Adverbs of frequency: usually, often, sometime,…


- Prepositions of position: next to, between, opposite, in front of,...


- "It" indicating distance



Vocabulary:


- Words describing a process: first, then, next,...


- Words to talk about vacation activities, routines, facilities, directions: watch video, read books,...


- Words related to hobbies and characteristics: collect stamps, favourite, sporty,...


- Words to talk about prices and purchases: phone card, cost, change, expensive,...





			4. Health


- Physical comfort



- Healthy living


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about habits, routines and a diary entry



- Talk about a visit to the dentist



- Talk about common sicknesses, symptoms, cures, health and safety precautions



- Identify different kinds of food, menu, recipes



- Express preferences



- Deseribe how to make a meal



- Talk about diets



Listening


Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 60 - 80 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing


Students will be able to:



- Write a letter / poster of 50 - 60 words using picture cues or suggested idea 



- Write a menu with word cues 


			Grammar:


- Tense: past simple



- Question forms, negative forms



- Imperatives



- Why, Because


- Too / either


- So / neither


- Would you like...; I 'd like...


Vocabulary:



- Words to talk about health, symptoms and cures: temperature, height, weight, safety precaution, illnesses medicine,...


- Words to talk about different kinds of food, fruits and drinks, meals and diet: taste, smell, soya sauce, spinach,...


- Words to talk about habits and routines





			5. Recreation


- Sports



- TV and radio programs



- Video games


			Speaking


Students will be able to:



- Describe sporting / free time activities



- Talk about hobbies



- Give advice



- Make and decline an invitation



- Make suggestions



- Make inquiries and express preferences



- Talk about TV and radio programs



- Talk about video games and their effects



Listening


Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 60 - 80 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing


Students will be able to:



Write a paragraph of 50 - 60 words about related topics using suggested cues


			Grammar:


- Tenses: present simple, present progressive 



- Modal verbs: must, can, ought to, should


- Adjectives and adverbs: good / well; slow / slowly


- Comparatives / superlatives of adjectives 



- Adverbs of manner: skillfully, badly, quickly 


- Like /prefer + to-infinitive



- What would you like to... ?


- How about...? / What about...?


Vocabulary:


- Words to talk about sports, games, films, music: athletic, championship, cartoon, adventure, detective,...


- Words to talk about TV and radio programs: series, perform, satellite,...


- Words to talk about / to compare city and country life: quiet, noisy, crowded, busy,... 





			6. The world around us


- Geography of Vietnam and Southeast Asian countries



- People and places


			Speaking



Students will be able to:


- Name countries and their capital cities



- Discuss vacation destinations



- Talk about tourist attractions



- Talk about famous people and places



- Describe and compare city and village lifestyles



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information 



Writing


Students will be able to:



- Write a paragraph of 50 - 60 words using suggested cues or words 



- Complete a table


			Grammar:


- Tenses: present simple, past simple



- Modal verbs: may / can


- Adverbs of frequency 


- Why, Because



Vocabulary:


- Names of some countries and capital cities in Asia: Thailand, Singapore, Bangkok, Kuala Lampur,...


- Words to talk about some famous places/people in Asia or well-known scientists in the world: Angkor Wat, Thomas Edison, Andersen, famous, well-known, attractive,...


 








LỚP 8



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information


- Friends



- House and home


			Speaking


Students will be able to:



- Introduce people and respond to introductions 



- Describe people's appearance



- Make arrangements



- Talk about intentions



- Ask for and give reasons 



- Talk about past events



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 - 100 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 - 140 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write about oneself or others of 60 - 80 words using word cues or pictures



- Write a description of 60 - 80 words of a room in the house using word cues or pictures


			Grammar:


- Tenses: present simple, past simple 



- Infinitive



- Modal verbs: must, have to, ought to 


- Reflexive pronouns: yourself, myself, themselves


- Adverbs of place: here, there, upstairs, downstairs,...


- Prepositions of time: after, before, until, as soon as


- Adjective + too / enough + to-infinitive



- Let's


- Why, Because



Vocabulary:



- Words describing house and home: rug, armchair, couch, oven, sink, cooker,...


- Names of telecommunication devices: fax machine, mobile phone,...


- Words describing appearance: thin, tall, short,...





			2. Education


- School life and study habits


			Speaking


Students will be able to:



- Ask for and respond to favors



- Give advice and instructions



- Express obligation



- Offer and respond to assistance



- Talk about study habits



- Talk about future plans



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 - 100 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 - 140 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write an informal letter of 60 - 80 words to a friend using word cues



- Write a paragraph of 60 - 80 words telling about a future plan using suggested guidelines or questions 


			Grammar:


- Present simple with future meaning



- Reported speech: commands, requests and advice


- Gerunds



- Modal verbs: may, can, could, should


- Adverbs of manner: well, fast, badly, hard,...


- Prepositions of time: in, on, at, after, before


- Tell / ask somebody to do something


- Be about to 


- Used to


- Certainly / Of course


Vocabulary:


- Words to talk about study habits: semester, report, examination, revise, learn by heart,...



- Words to talk about school life: care, take part in, perform, look after,...


- Words to talk about future plans: play soccer, go camping, cook meals,...





			3. Community


- Shopping



- Neighborhood



- Country life and city life


			Speaking


Students will be able to:



- Ask for information and assistance



- Talk about price, quantity and size



- Talk about differences / similarities



- Talk about future events and changes



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 - 100 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 - 140 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write a letter to a friend of 60 - 80 words about the neighborhood using suggested guidelines or words



- Write a community notice of 60 - 80 words using suggested questions


			Grammar:


- Tenses: present perfect (with for and since), present progressive (to talk about the future / to show changes), future simple 



- Adverbs: already, yet


- Comparisons: (not) as...as; (not) the same as; different from


- Verbs to show changes: get, become,…


- Comparison of adjectives



Vocabulary:


- Words to talk about neighborhood: grocery store, stadium, drugstore,...


- Words describing country / city life: traffic jam, beautiful, quiet, clean, noisy, polluted,...





			4. Health


- First aid



- Healthy environment speaking


			Speaking


Students will be able to:



- Make suggestions



- Make and respond to formal requests, offers and promises



- Give and respond to instructions



- Express personal feelings



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 - 100 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage within 110 - 140 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write a thank-you note of 60 - 80 words using suggested questions or word cues



- Write a set of instructions of 60 - 80 words using suggested questions and pictures or word cues


			Grammar:


- Future simple



- Passive forms: present and future



- Modal: will to make offers, requests, promises


- Adjectives followed by an infinitive and a noun-clause


- Would you mind...?


Vocabulary:


- Words concerning first aid: ambulance, bandage, bad burn,...


- Words about healthy environment: recycle, garbage, wrap,...


- Scequence markers: first, then, next, finally,...





			5. Recreation


- Holidays and vacations



- Festivals


			Speaking


Students will be able to:



- Make suggestions, predictions, reservations and plans



- Describe past activities



- Talk about the weather



- Make and respond to formal requests



- Accept and decline an invitation



Listening


Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 80 - 100 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 - 140 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write a postcard of 60 - 80 words using suggested guidelines



- Write a paragraph of 60 - 80 words about a festival using suggested questions or guidelines


			Grammar:


- Tense: past progressive



- Connectors: when, while


- Reported speech



- Requests with: Would/Do you mind if... ? Would/Do you mind + verb-ing ... ?


- ed and -ing participles



- Compound words: rice-cooking, fire-marking,...


Vocabulary:


- Words describing vacation: seaside, resort, temple, waterfall,...


- Names of resorts: Ha Long Bay, Mount Rushmore, Napa, Valley,...



- Names of festivals: Rice-cooking Festival, Mid-autumn Festival, School Festival, Flower Festival,...





			6. The world around us


- Technology



- Wonders of the world


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about processes



- Express agreement / disagreement



- Say what something was like



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 - 100 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 - 140 words for general or specific information 



Writing


Students will be able to:



- Write an informal letter to a friend within 60 - 80 words using suggested ideas or word cues



- Write a set of instructions within 60 - 80 words using suggested ideas or word cues


			Grammar:


- Tenses: present perfect with yet and already, present perfect vs. past simple



- The Passive: past passive


- Indirect questions with if or whether


- Verb + to-infinitive



- Question words before to-infinitive



Vocabulary:


- Words related to technology: facsimile, loudspeaker, microwave,...


- Names of some wonders of the world / famous landmarks: Stonehenge, Great Wall, Big Ben,...



- Words describing sequence: first, then, next, after that, finally,...
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			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information


- Friends



- Clothing



- Home village


			Speaking


Students will be able to:



- Make and respond to introductions



- Ask and respond to questions on personal preferences



- Ask for and give information about the geography of one's home country



- Talk about a picnic in the country



- Describe directions / locations



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write an argument letter with a frame using suggested ideas or word cues



- Write an exposition of 80 - 100 words from picture and words cues


			Grammar:


- Tenses: past simple, past simple with wish, present perfect 



- Used to


- The passive



- Prepositions of time



- Adverb clauses of result



Vocabulary:


- Words to describe the geography of a country: climates, population, religions, languages, social customs, habits



- Words about clothing: types / styles, colours, fashions, material, designs 



- Words to describe the country / a trip to the country: natural landscapes, location, direction, outing activities





			2. Education


- Learning a foreign language


			Speaking


Students will be able to:



- Ask for and give information about language study / language courses



- Express opinions / preferences 



- Talk about methods of study



Listening


Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 100 - 120 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



Write a letter of enquiry within 80 - 100 words following a model and an outline given


			Grammar:


- Direct and reported speeeh



- Reported questions, here and now words with reported speech



- Modal verbs with if


Vocabulary:


- Words to describe school settings, study courses, school life 



- Words to talk about language study: timetables, courses, subjects, ways of learning, learning activities 





			3. Community


- The media


			Speaking


Students will be able to:



- Ask for and give opinions 



- Express agreement and disagreement



- Talk about the development and the use of the media, especially the Internet



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information 



Writing


Students will be able to:



Write to express opinions based on a model and guidelines given within 80 - 100 words


			Grammar:



- Tag questions



- Gerunds after some verbs: like, love, enjoy, dislike, hate,...


Vocabulary:



- Words to talk about the media: history, development, different uses



- Words to express opinions about the media: like, dislike, advantages, disadvantages





			4. Health


- Healthy environment



- Saving energy 


			Speaking


Students will be able to:



- Ask for and give reasons



- Persuade



- Show concern


- Make and respond to suggestions



- Talk about the problems of environment pollution and solutions to the problems



- Talk about the problems of energy waste and solutions to the problems



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write a letter of complaint of 80 - 100 words using frame and idea cues



- Write a speech of 80 - 100 words based on suggested frame and idea cues


			Grammar:


- Conditional sentence: type 1



- Adjective + that clause



- Adverb clauses of reason: as, because


- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however 



- Phrasal verbs



- Suggest + verb-ing


- Suggest (that) + subject + should 


Vocabulary:


- Words to talk about the environment around students' life: problems, conservation activities, solutions, activities to protect the environment



- Words to talk about energy waste problems around students' life and solutions to save energy 



 





			5. Recreation 


- Celebrations


			Speaking


Students will be able to:



- Give and respond to compliments 



- Describe events



- Talk about popular celebrations in Viet Nam and in other countries



- Express opinions on different events



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information 



Writing


Students will be able to:



Write a letter to a pen pal within 80 - 100 words based on a suggested outline and idea cues 


			Grammar:


- Adverb clauses of concession: although / though


- Relative pronouns and relative clauses (defining and non-defining)



Vocabulary:


- Words to describe popular celebrations in different countries: Tet, Easter, Christmas, Mid-Autumn Festival, Wedding, Passover, Father's Day,...


- Words to express compliments, feelings and opinions on related topics





			6. The world around us


- Natural disasters



- Life on other planets


			Speaking


Students will be able to: .


- Make predictions



- Talk about the weather forecast



- Describe events



- Talk about assumptions



- Talk about possibility



- Name and describe natural disasters



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading


Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing


Students will be able to:



- Write a story of 80 - 100 words based on pictures / word cues or prompts



- Write an exposition of 80 - 100 words based on pictures / word cues or prompts 


			Grammar:


- Relative pronouns



- Relative clauses (defining and non-defining)



- Modal verbs: may / might


- Conditional sentences: type 1 and type 2



Vocabulary:


- Words to talk about natural disasters: earthquakes, tidal waves, typhoons, volcanoes, tornadoes, snow storms,...


- Words to talk about the weather forecast and preparations for natural disasters



- Words to talk about life on other planets



- Words to describe UFOS and other alien events on the Earth and other planets 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Chương trình môn Tiếng Anh ở Trung học cơ sở được xây dựng theo 6 chủ điểm, lặp lại có mở rộng từ lớp 6 đến lớp 9. Dưới chủ điểm là các chủ đề. Hệ thống chủ điểm và chủ đề là cơ sở hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ. Kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu nhằm phục vụ cho việc hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ. Việc biên soạn chương trình theo chủ điểm có những thuận lợi như: 



- Đối với người biên soạn chương trình: phát triển nội dung chủ điểm một cách tự nhiên và phong phú nhằm phát huy tối đa các khả năng ngôn ngữ cần có trong giao tiếp.



- Đối với người biên soạn sách giáo khoa: lựa chọn và sắp xếp các khả năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ một cách linh hoạt đáp ứng những yêu cầu giao tiếp trong các chủ điểm.



- Đối với người thực hiện quá trình dạy học: chủ động tổ chức hoạt động giao tiếp theo chủ điểm nhằm hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp và các kiến thức ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu, sở thích, trình độ khác nhau của học sinh.



2. Về phương pháp dạy học 


Để hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như:



- Giáo viên tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hòa các phương pháp và kĩ thuật dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài liệu hỗ trợ nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lí và có hiệu quả trong quá trình dạy học.



- Học sinh là chủ thể của hoạt động học tập. Học sinh tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích cực, chủ động, sáng tạo và với tinh thần hợp tác cao. Học sinh cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động học tập trên lớp và tự học.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Kết quả học tập của học sinh cần được thực hiện qua hai phương thức kiểm tra: thường xuyên và định kì.



Nội dung kiểm tra cần bám sát các nội dung chương trình, sách giáo khoa và chuẩn kiến thức, kĩ năng. 



Các hình thức kiểm tra cần đa dạng, bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì và kiểm tra cuối năm.



Đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được thực hiện thông qua cả bốn kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) theo tỉ lệ: nghe 20%, nói 20%, đọc 20%, viết 20% và kiến thức ngôn ngữ 20%. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Chương trình môn Tiếng Anh được thực hiện bắt buộc trong tất cả các trường Trung học cơ sở trên toàn quốc. Tùy theo điều kiện của từng vùng, miền khác nhau, chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



			FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Môn TIN HỌC



I. MỤC TIÊU



Môn Tin học ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức



- Có những kiến thức cơ bản ở mức độ phổ thông về tin học: hệ điều hành, soạn thảo văn bản, bảng tính, thuật toán và lập trình, mạng máy tính và Internet.



- Biết được các ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.



2. Về kĩ năng



Bước đầu sử dụng máy tính và mạng máy tính trong hoạt động, trong vui chơi giải trí và trong việc học những môn học khác.



3. Về thái độ



- Ham thích môn học.



- Có ý thức về một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			6


			2


			35


			70





			7


			2


			35


			70





			8


			2


			35


			70





			9


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			


			140


			280








2. Nội dung dạy học từng lớp 



PHẦN I



1. Một số khái niệm cơ bản của tin học



2. Hệ điều hành



- Khái niệm hệ điều hành.



- Tệp và thư mục.



3. Soạn thảo văn bản



- Phần mềm soạn thảo văn bản.



- Soạn thảo văn bản tiếng Việt.



- Bảng.



- Tìm kiếm và thay thế.



- Chèn một đối tượng vào văn bản. 



4. Khai thác phần mềm học tệp



PHẦN II



1. Bảng tính điện tử



- Khái niệm bảng tính điện tử.



- Làm việc với bảng tính điện tử.



- Tính toán trong bảng tính điện tử.



- Đồ thị.



- Cơ sở dữ liệu.



2. Khai thác phần mềm học tập 



PHẦN III



1. Lập trình đơn giản



- Thuật toán và ngôn ngữ lập trình.



- Chương trình Pascal đơn giản.



- Tổ chức rẽ nhánh.



- Tổ chức lặp.



- Kiểu mảng và biến có chỉ số.



- Một số thuật toán tiêu biểu.



2. Khai thác phần mềm học tập



PHẦN IV



1. Mạng máy tính và Internet



- Khái niệm mạng máy tính và Internet.



- Tìm kiếm thông tin trên Internet.



- Thư điện tử.



- Tạo trang web đơn giản.



2. Phần mềm trình chiếu



3. Đa phương tiện



4. Bảo vệ dữ liệu, phòng chống vi rút



5. Tin học và xã hội



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



PHẦN I



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Một số khái niệm cơ bản của tin học


			Kiến thức



- Biết khái niệm ban đầu về thông tin và dữ liệu.



- Biết sơ lược về cấu trúc của máy tính điện tử.



- Biết được tin học là khoa học xử lí thông tin bằng máy tính điện tử.


			- Giới thiệu các dạng thông tin, dữ liệu.



- Giới thiệu cấu trúc máy tính điện tử: thiết bị ngoại vi và một số chức năng của các bộ phận chính của máy tính điện tử. Điểm qua một số đặc thù của máy tính điện tử: tốc độ, độ chính xác,…



- Giới thiệu các ứng dụng của máy tính điện tử.



- Giới thiệu các thiết bị ngoại vi thông dụng và cách sử dụng tại phòng máy.





			Hệ điều hành



1. Khái niệm về hệ điều hành


			Kiến thức



- Biết được chức năng của hệ điều hành.



- Biết được quy trình làm việc với hệ điều hành, khởi động/kết thúc hệ điều hành.



Kĩ năng



- Giao tiếp được với hệ điều hành.


			- Sử dụng một hệ điều hành thông dụng như WINDOWS.



- Học sinh cần đạt: thực hiện được một số lệnh chủ yếu qua bảng chọn; biết trả lời một số yêu cầu của hệ điều hành.





			2. Tệp và thư mục


			Kiến thức



- Hiểu được khái niệm tệp, thư mục và đường dẫn.



- Hiểu một số thao tác liên quan đến tệp và thư mục.



Kĩ năng



- Thực hiện được việc xem nội dung của thư mục và tệp.



- Thực hiện được việc sao chép tệp, xóa tệp, tạo thư mục mới, xóa thư mục, di chuyển tệp.


			Có thể sử dụng WINDOWS EXPLORER.





			Soạn thảo văn bản 1. Phần mềm soạn thảo văn bản


			Kiến thức



- Biết một số chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản.



- Biết các khái niệm định dạng văn bản: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang.


			Nêu được các tính năng ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.





			2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt


			Kiến thức



- Biết gõ văn bản tiếng Việt.



- Biết cách định dạng văn bản như căn lề, phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.



- Biết cách sao chép, cắt, dán đoạn văn bản.



- Biết cách ghi văn bản thành tệp.



- Biết cách mở tệp cũ.



- Biết cách in văn bản.



Kĩ năng



- Soạn được các văn bản như bài báo tường, đơn xin phép, bản báo cáo,...


			- Nên sử dụng hệ soạn thảo WINWORD.



- Có thể sử dụng các phần mềm gõ tiếng Việt như VietKey, Unikey và phông UNICODE.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Bảng


			Kiến thức



- Biết cách tạo bảng, chỉnh độ rộng của hàng, cột.



- Biết cách chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột.



- Biết cách gõ văn bản trong bảng.



Kĩ năng



- Thực hiện được tạo bảng như: lập danh sách lớp, tổ, lập thời khóa biểu,...


			Chưa đặt ra yêu cầu trang trí bảng.





			4. Tìm kiếm và thay thế


			Kiến thức



- Biết cách tìm kiếm, thay thế.



Kĩ năng



- Thực hiện được thao tác tìm kiếm và thay thế đơn giản.


			- Tìm kiếm và thay thế từ, cụm từ.



- Chú ý đến ý nghĩa sử dụng của tìm kiếm và thay thế.





			5. Chèn một đối tượng vào văn bản


			Kiến thức



- Biết cách chèn một đối tượng vào văn bản. 



Kĩ năng



- Chèn được đồ thị, hình vẽ, ảnh vào văn bản. Bố cục bức tranh tương đối hợp lí.


			Nên cho học sinh làm một bài báo tường có tranh, ảnh minh họa.





			Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



- Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn.



Kĩ năng



- Thực hiện được các công việc khởi động/ ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tương tác với phần mềm.


			Lựa chọn phần mềm học tập theo hướng dẫn thực hiện chương trình.








PHẦN II



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Bảng tính điện tử 



1. Khái niệm bảng tính điện tử


			Kiến thức



- Hiểu khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính trong cuộc sống và học tập.



- Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, địa chỉ của ô tính (địa chỉ tương đối và tuyệt đối).


			Khi trình bày khái niệm, nên so sánh với các bảng mà học sinh quen thuộc trong cuộc sống.





			2. Làm việc với bảng tính điện tử






			Kiến thức



- Biết các chức năng chủ yếu của phần mềm bảng tính.



- Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh COPY dữ liệu.



- Biết định dạng một trang bảng tính: dòng, cột.



- Biết sửa cấu trúc trang bảng tính: chèn, xóa dòng, cột, ô.



- Biết các thao tác: mở tệp bảng tính, đóng tệp, tạo tệp mới, sửa tệp cũ, ghi tệp.



- Biết in một vùng, một trang bảng tính.



Kĩ năng



- Tạo được một bảng tính theo khuôn dạng cho trước.


			- Có thể chọn phần mềm MS Excel.



- Nên lấy ví dụ quen thuộc, chẳng hạn như bảng điểm của lớp.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Tính toán trong bảng tính điện tử


			Kiến thức



- Hiểu cách thực hiện một số phép toán thông dụng.



- Hiểu một số hàm có sẵn để thực hiện phép tính.



- Biết cách sử dụng lệnh COPY công thức. 



Kĩ năng



- Viết đúng công thức tính một số phép toán.



- Sử dụng được một số hàm có sẵn.


			- Giới hạn ở các hàm tính tổng, trung bình.



- Giới hạn công thức chỉ chứa địa chỉ tương đối.





			4. Đồ thị


			Kiến thức



- Biết một số thao tác chủ yếu vẽ đồ thị, trang trí đồ thị dạng: LINE, BAR, PIE.



- Biết in đồ thị.



Kĩ năng



- Thực hiện vẽ và trang trí đồ thị.


			





			5. Cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



- Hiểu được khái niệm về cơ sở dữ liệu trong bảng tính điện tử. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong quản lí.



- Biết sắp xếp một trang tính (hay một vùng) dữ liệu.



- Biết tìm kiếm bằng lệnh lọc dữ liệu.



Kĩ năng



- Thực hiện được sắp xếp, tìm kiếm và lọc dữ liệu.


			Nêu một số ví dụ quản lí quen thuộc trong trường.





			Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



- Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn.



Kĩ năng



- Thực hiện được các công việc khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tương tác với phần mềm.


			Lựa chọn phần mềm học tập theo hướng dẫn thực hiện chương trình.








PHẦN III



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Lập trình đơn giản 



1. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



- Biết được khái niệm bài toán, thuật toán.



- Biết rằng có thể mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước hoặc sơ đồ khối.



- Biết được một chương trình là mô tả của một thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể.



Kĩ năng



- Mô tả được thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bước.


			Nên chọn thuật toán của những bài toán gần gũi, quen thuộc với học sinh.





			2. Chương trình Pascal đơn giản


			Kiến thức



- Biết sơ bộ về ngôn ngữ lập trình Pascal.



- Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.



- Biết các thành phần cơ sở của ngôn ngữ Pascal.



- Hiểu được một số kiểu dữ liệu chuẩn.



- Hiểu được cách khai báo biến.



- Biết được các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.



- Hiểu được lệnh gán.



- Biết các câu lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình.



Kĩ năng



- Viết được chương trình Pascal đơn giản, khai báo đúng biến, câu lệnh vào/ra để nhập thông tin từ bàn phím hoặc đưa thông tin ra màn hình.


			- Có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình khác theo hướng dẫn thực hiện chương trình.



- Minh họa các khái niệm bằng một chương trình Pascal đơn giản.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Tổ chức rẽ nhánh


			Kiến thức



- Hiểu được câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).



- Hiểu được câu lệnh ghép.



Kĩ năng



- Viết đúng các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ.



- Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.


			- Nhấn mạnh ba cấu trúc điều khiển là tuần tự, rẽ nhánh và lặp.



- Trình bày được thuật toán của một số bài toán rẽ nhánh thường gặp, chẳng hạn giải phương trình bậc nhất.





			4. Tổ chức lặp


			Kiến thức



- Hiểu được câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, vòng lặp với số lần định trước.



- Biết được các tình huống sử dụng từng loại lệnh lặp.



Kĩ năng



- Viết đúng lệnh lặp với số lần định trước.


			Về kĩ năng chỉ yêu cầu sử dụng lệnh lặp với số lần định trước.





			5. Kiểu mảng và biến có chỉ số


			Kiến thức



- Biết được khái niệm mảng một chiều.



- Biết cách khai báo mảng, truy cập các phần tử của mảng.



Kĩ năng



- Thực hiện được khai báo mảng, truy cập phần tử mảng, sử dụng các phần tử của mảng trong biểu thức tính toán.


			Yêu cầu học sinh viết được chương trình của một số bài toán sau: nhập giá trị phần tử của mảng, in, tính tổng các phần tử.





			6. Một số thuật toán tiêu biểu


			Kiến thức



- Hiểu thuật toán của một số bài toán thường gặp như: tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất; kiểm tra ba số cho trước có phải là độ dài ba cạnh của tam giác không.


			





			Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



- Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn.



Kĩ năng



- Thực hiện được các công việc khởi động/ ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tương tác với phần mềm.


			Lựa chọn phần mềm học tập theo hướng dẫn thực hiện chương trình.








PHẦN IV



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Mạng máy tính và Internet



1. Khái niệm mạng máy tính và Internet


			Kiến thức



- Biết khái niệm mạng máy tính.



- Biết vai trò của mạng máy tính trong xã hội.



- Biết Internet là mạng thông tin toàn cầu.



- Biết những lợi ích của Internet.


			Giới thiệu mạng máy tính của trường hoặc tham quan một cơ sở sử dụng mạng máy tính có kết nối Internet.





			2. Tìm kiếm thông tin trên Internet


			Kiến thức



- Biết chức năng của một trình duyệt web.



- Biết một số cách tìm kiếm thông tin thông dụng trên Internet.



- Biết cách lưu trữ thông tin tìm kiếm được. 



Kĩ năng



- Sử dụng được trình duyệt web.



- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin.



- Ghi được những thông tin lấy từ Internet.


			- Có thể sử dụng trình duyệt INTERNET EXPLORER.



- Có thể giới thiệu một số công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,...



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Thư điện tử


			Kiến thức



- Biết lợi ích của thư điện tử.



- Biết cách tạo và đăng nhập vào hộp thư điện tử.



- Biết cách gửi và nhận thư.



Kĩ năng



- Tạo được một hộp thư điện tử.



- Gửi được thư và nhận thư trả lời.


			- Có thể tạo hộp thư qua Yahoo.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			4. Tạo trang web đơn giản


			Kiến thức



- Biết các thao tác chủ yếu để tạo một trang web.



Kĩ năng



- Tạo được một trang web đơn giản bằng cách sử dụng mẫu có sẵn.


			- Tạo được trang web đơn giản theo mẫu có sẵn.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Phần mềm trình chiếu


			Kiến thức



- Biết cách tạo một tệp mới theo kiểu mẫu có sẵn.



- Biết mở một tệp chứa một trình diễn có sẵn. 



- Biết tạo màu cho văn bản.



- Biết tạo một số hiệu ứng.



Kĩ năng



- Tạo được một phiên trình diễn gồm một vài slide đơn giản.



- Tạo được một vài hiệu ứng cho phiên trình diễn.


			- Có thể sử dụng phần mềm PowerPoint trong MS Office.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Đa phương tiện


			Kiến thức



- Biết xu hướng của công nghệ đa phương tiện hiện nay.



- Biết các thành phần của sản phẩm đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoạt hình).



- Biết cách thực hiện để có được một sản phẩm đa phương tiện.



Kĩ năng



- Sử dụng được phần mềm công cụ và các tư liệu để tạo một sản phẩm đa phương tiện.


			- Có thể sử dụng các phần mềm công cụ như Authoware, Snagit.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Bảo vệ dữ liệu, phòng chống vi rút


			Kiến thức



- Biết khái niệm vi rút máy tính.



- Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan vi rút máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ liệu.



- Biết một số cách thông dụng bảo vệ dữ liệu.



Kĩ năng



- Sử dụng được một số phần mềm phòng chống vi rút.



- Thực hiện được sao lưu dữ liệu.


			- Không giải thích sâu về các cơ chế hoạt động của vi rút. Chỉ nêu lí do tại sao lại gọi các chương trình này là vi rút máy tính.



- Thực hành bảo vệ các dữ liệu cá nhân bằng những biện pháp thông thường (mật khẩu, sao lưu,...).





			Tin học và xã hội


			Kiến thức



- Biết các lợi ích của công nghệ thông tin.



- Biết mặt hạn chế của công nghệ thông tin.



- Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hóa.



Thái độ



- Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định.



- Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.


			Có thể nêu một số điều luật và nghị định về công nghệ thông tin.








IV. GIẢI THÍCH-HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Ở Trung học cơ sở, Tin học là môn học tự chọn (bắt buộc), các nội dung tương ứng trong chương trình được đặt tên là phần I, II, III và IV. Trường hợp triển khai dạy học bắt đầu từ lớp 6 thì tương ứng với phần I, II, III và IV là các lớp 6, 7, 8 và 9. Trong trường hợp do điều kiện thực tế về giáo viên, trang thiết bị,... khi được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chương trình này có thể triển khai không phải bắt đầu từ lớp 6 và không bắt buộc phải học hết tất cả các phần.



- Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và nâng cấp. Vì vậy cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông và kĩ năng cơ bản để chương trình không bị nhanh lạc hậu. Phần mềm dùng trong chương trình dạy học Tin học có thể được thay đổi để đảm bảo cập nhật.



- Tin học là môn học mới được đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học.



- Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khóa.



2. Về phương pháp dạy học



- Cần kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống có tính đến đặc điểm riêng của bộ môn, lưu ý tới các phương pháp sau:



+ Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.



+ Dạy học hợp tác.



+ Dạy học dựa trên đề án.



- Chú trọng phương pháp thực hành trong dạy học Tin học và tăng cường kết hợp giữa giảng dạy lí thuyết và thực hành. Bài thực hành được dạy ở phòng máy, học sinh học kiến thức mới kết hợp với thực hành ngay trên máy tính. Máy tính là giáo cụ trực quan - học sinh làm quen ngay với bảng chọn, biểu tượng trên màn hình. Máy tính còn là phương tiện học tập - học sinh dùng máy tính kiểm nghiệm ngay kiến thức vừa học được.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



- Do đặc thù của môn Tin học nên việc kiểm tra đánh giá bao gồm cả lí thuyết và thực hành.



Kiểm tra lí thuyết: Đề kiểm tra có thể dùng hình thức trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan, khuyến khích giáo viên ra đề trắc nghiệm khách quan.



Trường hợp thực hành theo nhóm nên cho điểm thực hành có tỷ lệ thấp hơn và nên phân biệt mức độ đóng góp của từng cá nhân trong nhóm.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



- Xuất phát từ tình hình thực tế của giáo dục nước ta và đặc trưng của môn học, việc tổ chức dạy học và phương pháp dạy học Tin học cần được thực hiện một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng, đảm bảo được yêu cầu phổ cập và nâng cao, nếu có điều kiện.



Nếu có đủ máy tính, bài thực hành được dạy ở phòng máy, mỗi học sinh một máy.



Trường hợp không có đủ cho mỗi học sinh một máy hoặc do yêu cầu của bài học thì có thể cho học sinh học và thực hành theo nhóm.



Nếu có điều kiện nên bố trí một số giờ cho học sinh đi tham quan các cơ sở công nghệ thông tin.



- Giáo viên cần cho học sinh thực hành các đề tài thiết thực liên quan đến học tập của bản thân và cuộc sống xã hội của địa phương.



- Những trường có điều kiện nên khuyến khích học sinh lựa chọn các chủ đề tự chọn về tin học.



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP



I. MỤC TIÊU



Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh:



1. Củng cố và khắc sâu kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể.



2. Rèn luyện các kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở như: kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa, kĩ năng tổ chức quản lí và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động, kĩ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; củng cố và phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.



3. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch hoạt động



a) Trong năm học



Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện trong 3 tiết một tuần.



- Tiết sinh hoạt dưới cờ định hướng mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.



- Tiết sinh hoạt lớp là thời điểm chuẩn bị và tập luyện cho hoạt động.



- Tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề là thời điểm thể hiện nội dung hoạt động của tuần.



			Thứ tự


			Các tiết hoạt động


			Lớp/Tiết/Tuần





			


			


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			1


			Tiết sinh hoạt dưới cờ


			1


			1


			1


			1





			2


			Tiết sinh hoạt lớp


			1


			1


			1


			1





			3


			Tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề


			1


			1


			1


			1





			Tổng số


			


			3


			3


			3


			3








* Cả năm học (tính cho một lớp): 3 tiết/tuần x 4 tuần x 8 chủ điểm = 96 tiết. 



b) Hè



Tính cho một lớp: 4 tiết/tuần x 12 tuần = 48 tiết.



2. Nội dung hoạt động từng lớp


			Nội 
dung 
hoạt 
động



Lớp


			Giáo dục truyền thống


			Giáo dục ý thức học tập


			Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			Hè vui, khỏe và bổ ích





			6


			1. Giới thiệu truyền thống của trường.



2. Làm quen với các thầy cô trong trường.



3. Nét đẹp truyền thống quê hương.


			1. Quyền được giáo dục và nhiệm vụ học tập của học sinh.



2. Phương pháp học tập ở Trung học cơ sở.


			1. Gương sáng đảng viên ở quê hương.



2. Ý nghĩa ngày 26-3.



3. Gương các anh, chị đoàn viên của trường.



4. Thời niên thiếu của Bác Hồ.



5. Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.


			1. Làm quen với bạn bè mới.



2. Cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể.


			1. Tìm hiểu nếp sinh hoạt và học tập của thiếu nhi các nước.



2. Tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế.


			Quyền được tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức phù hợp với lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở.





			7


			1. Tìm hiểu truyền thống của nhà trường.



2. Thi đua học tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.



3. Tìm hiểu truyền thống văn hóa của quê hương.


			1. Thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường.



2. Giao ước thi đua học tập.


			1. Tìm hiểu về các anh hùng, liệt sĩ của địa phương.



2. Vài nét về lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.



3. Kế hoạch rèn luyện theo gương đoàn viên tiêu biểu.



4. Những lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi.



5. Gương sáng đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.


			1. Chia sẻ kinh nghiệm học tập và rèn luyện.



2. Cùng nhau xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thân ái.



3. Yêu quý ông, bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình.


			1. Tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.



2. Bảo vệ di sản văn hóa của địa phương.


			Tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ở địa phương.





			8


			1. Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của trường.



2. Tình cảm thầy trò.



3. Giao lưu với cựu chiến binh của địa phương.



4. Truyền thống cách mạng của địa phương.


			1. Học tập tốt theo lời Bác dạy.



2. Gương những học sinh học tập tốt.



3. Giao ước thi đua học tập.


			1. Tìm hiểu quá trình thành lập Đảng.



2. Phấn đấu trở thành đoàn viên.



3. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là trách nhiệm của mỗi đội viên học sinh.


			1. Đoàn kết, thân ái với các bạn trong trường.



2. Biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái.



3. Góp sức xây dựng gia đình văn hóa.


			1. Tìm hiểu một số vấn đề toàn cầu.



2. Về Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO).


			Tham gia các hoạt động cùng nhau vào hè, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống ma túy.





			9


			1. Quà lưu niệm tặng nhà trường.



2. Truyền thống "Tôn sư trọng đạo".



3. Trách nhiệm của thanh niên trong việc phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.



4. Giúp đỡ các gia đình có công với Cách mạng.


			1. Thư Bác Hồ gửi học sinh năm 1945 và gửi ngành Giáo dục năm 1968.



2. Em là nhà khoa học.



3. Đăng kí thi đua học tập tốt.


			1. Tìm hiểu về sự đổi mới của đất nước.



2. Giao lưu với đảng viên, đoàn viên tiêu biểu của địa phương.



3. Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ.


			Tình bạn ở học sinh cuối cấp.


			1. Thanh niên với hòa bình và hữu nghị.



2. Tìm hiểu về Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).


			Giữ gìn môi trường văn hóa, văn minh ở địa phương.








III. CHUẨN KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ



LỚP 6



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Tích cực học tập và rèn luyện để góp phần phát huy những truyền thống của nhà trường, của địa phương.



- Tự hào về những truyền thống của nhà trường, của địa phương.


			- Truyền thống của nhà trường về thành tích học tập, hoạt động dạy và học, các phong trào hoạt động tập thể, các tấm gương của thầy và trò.



- Truyền thống văn hóa ngày xuân, ngày Tết của quê hương đất nước.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Bước đầu làm quen các phương pháp học tập ở Trung học cơ sở.



- Có hứng thú với phương pháp học tập ở Trung học cơ sở.


			Tích cực, chủ động, hợp tác.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			- Có ý thức tìm hiểu những nét lớn về truyền thống của Đoàn và của Đội Thiếu niên Tiền phong, về gương sáng các đảng viên, đoàn viên của nhà trường, địa phương.



- Trân trọng và tự hào về những truyền thống đó, quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.


			Tìm hiểu về cuộc đời, phẩm chất và thành tích của một số đảng viên ưu tú của nhà trường, địa phương; gương đoàn viên tiêu biểu trong học tập, lao động của nhà trường và của địa phương.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Biết cách ứng xử với các bạn trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.



- Tôn trọng và thân ái với bạn bè.


			





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia.



- Tôn trọng những nền văn hóa của các dân tộc, các quốc gia.


			- Những hoạt động do nhà trường, địa phương tổ chức phù hợp với khả năng.



- Tôn trọng ngôn ngữ, phong tục, trang phục, tập quán, bài hát, điệu múa truyền thống của các dân tộc.





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích


			- Tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức.



- Tự giác và hứng thú với những hoạt động đó.


			Một số hoạt động phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của bản thân như: Văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, sinh hoạt câu lạc bộ.








LỚP 7



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Tích cực rèn luyện và học tập theo những truyền thống của nhà trường và địa phương.



- Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống do nhà trường và địa phương tổ chức.


			- Truyền thống của nhà trường như: học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động dạy và học...



- Truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của quê hương đất nước.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Có ý thức học tập, rèn luyện để trở thành người học sinh tốt.



- Chăm chỉ học tập theo lời Bác Hồ dạy.


			Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			- Tìm hiểu những đổi thay của quê hương, truyền thống của Đoàn, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.



- Quyết tâm phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.


			- Những đổi thay của quê hương về kinh tế, xã hội, văn hóa.



- Truyền thống vẻ vang của Đoàn qua các giai đoạn phát triển lịch sử, với những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu, truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Biết trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn bè.



- Thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.



- Thực hiện bổn phận làm con, cháu đối với ông bà, cha mẹ.


			- Những kinh nghiệm trong cách học như: xây dựng kế hoạch học và làm bài ở nhà, cách giải bài tập nhanh nhất, tìm và lựa chọn các bài văn hay,...



- Vâng lời, lễ độ, kính yêu, quan tâm, gần gũi ông bà, cha mẹ.





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước.



- Ủng hộ các hoạt động vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia.


			Tìm hiểu di sản văn hóa; văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị,...





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích


			- Tích cực tham gia các hoạt động hè ở địa phương.



- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động.


			Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn nghệ, tham quan du lịch, các cuộc thi tìm hiểu, ôn tập văn hóa,...








LỚP 8



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của nhà trường và của địa phương.



- Quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của nhà trường, của địa phương.



- Tự hào với những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của địa phương.


			Tìm hiểu một số ngày lễ, ngày hội của địa phương, một số phong tục tập quán văn hóa của quê hương.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Có ý thức áp dụng các phương pháp học tập phù hợp với học sinh lớp 8.



- Tự giác và chủ động trong học tập để đạt được kết quả tốt.


			- Phương pháp học tập tích cực, chủ động.



- Biết tìm ra những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ học tập của người học sinh lớp 8.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			- Tự hào với truyền thống của Đàng và của Đoàn, có ý thức phấn đấu theo lí tưởng của Đảng, của Đoàn.



- Có ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên.


			Truyền thống vẻ vang của Đảng qua các thời kì cách mạng của dân tộc.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Biết cách giúp nhau cùng tiến bộ.



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể.


			Có nhiều biện pháp mà học sinh có thể cùng nhau tìm ra để xây dựng tập thể như: giúp nhau học tập, tham gia các hoạt động do chính các em thiết kế,...





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Có ý thức tìm hiểu một số tổ chức quốc tế.



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác.


			- Học sinh cần biết một vài tổ chức quốc tế như: UNESCO, UNICEF, UNFPA.





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích


			- Tích cực tham gia hoạt động hè.



- Rèn luyện một số kĩ năng giao tiếp, ứng xử và tổ chức hoạt động.


			Tích cực tham gia các hoạt động hè cùng với các bạn học sinh ở địa phương, đồng thời ôn tập văn hóa chuẩn bị cho năm học mới.








LỚP 9



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết cách thực hiện nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp Trung học cơ sở.



- Có ý thức trách nhiệm đối với nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp.


			- Nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp Trung học cơ sở là phải cố gắng học tập để có đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Tích cực rèn luyện để xứng đáng với truyền thống nhà trường, góp phần phát huy truyền thống của quê hương và của dân tộc, trong đó có truyền thống "Tôn sư trọng đạo".





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Biết cách học tập một cách chủ động.



- Chăm chỉ học tập để giành kết quả cao nhất trong năm học cuối cấp Trung học cơ sở.


			Có nhiều cách học chủ động như: Tìm hiểu vấn đề qua sách, tài liệu tham khảo; trao đổi cùng bạn bè, mạnh dạn hỏi ý kiến thầy cô giáo, tự sưu tầm những bài tập khó để nắm thêm kiến thức,...





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			- Có ý thức tìm hiểu một vài nội dung cơ bản về sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.



- Có ước mơ và hoài bão trong việc thực hiện lí tưởng của thanh niên.


			- Những nét lớn về sự đổi mới của đất nước trong một số lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa - xã hội,... từ 1986 đến nay.



- Lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn mới và việc thực hiện những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Có kĩ năng giao tiếp với bạn bè.



- Tôn trọng và ứng xử đúng mực với bạn khác giới.



- Thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ anh chị em trong gia đình, họ hàng.


			Một số vấn đề trong quan hệ tình bạn như: tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ, những đặc điểm cá nhân, giữ gìn mối quan hệ để không vượt quá giới hạn,...





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động vì tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia.



- Ủng hộ các hoạt động vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác.


			Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 9.





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích


			- Tích cực tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức.



- Có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.


			Học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương như: phát thanh tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ những gia đình khó khăn,...








IV. GIẢI THÍCH-HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



a) Hoạt động là yếu tố quan trọng quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Việc giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là con đường quan trọng và cần thiết. Chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu, những giá trị từ đơn giản đến phức tạp, phát huy tối đa vai trò của cá nhân và tập thể học sinh trong quá trình hoạt động.



b) Nội dung, hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải phù hợp với nhu cầu và đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh, với điều kiện cụ thể của từng trường, từng địa phương; xuất phát từ quyền trẻ em để xác định nội dung và lựa chọn hình thức hoạt động cho phù hợp.



c) Học sinh là chủ thể của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Vì vậy, các em có quyền và cần phải được tham gia vào mọi khâu của quá trình hoạt động: từ khâu chuẩn bị đến tiến hành hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo viên là người cố vấn, giúp đỡ, định hướng học sinh hoạt động có hiệu quả.



d) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đòi hỏi phải có sự phối hợp tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo. Huy động tiềm năng của các lực lượng giáo dục vào quá trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một yêu cầu có tính nguyên tắc.



2. Về phương pháp



a) Trong quá trình thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên là người hướng dẫn, cố vấn giúp học sinh chủ động tổ chức và điều khiển hoạt động của tập thể. Giáo viên cần chú ý tạo cơ hội, điều kiện để học sinh phát huy vai trò chủ thể của hoạt động.



b) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông là sự vận dụng các phương pháp và hình thức giáo dục khác nhau.



3. Về đánh giá kết quả hoạt động của học sinh



a) Đánh giá kết quả



Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh là đánh giá sự phát triển của các em về nhận thức, kĩ năng và thái độ trong quá trình hoạt động. Đánh giá kết quả hoạt động phải góp phần vào việc đánh giá hạnh kiểm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, động viên các em tích cực học tập và rèn luyện, đồng thời phải đảm bảo quyền của trẻ em trong đánh giá.



b) Cách thức đánh giá



Việc đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện bằng nhiều con đường như: thông qua nhận xét của tập thể học sinh, của các giáo viên; qua quan sát hoạt động của học sinh; trao đổi, trò chuyện với các em; thông qua sản phẩm hoạt động do chính các em làm ra hoặc có thể dùng phiếu đánh giá.



c) Quy trình đánh giá



- Học sinh tự đánh giá.



- Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá.



- Giáo viên chủ nhiệm xem xét kết quả đánh giá của học sinh và tiếp thu ý kiến của các giáo viên khác để đưa ra đánh giá cuối cùng.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Do đặc thù của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nên trong quá trình thực hiện chương trình, có thể vận dụng một cách linh hoạt các nội dung và hình thức hoạt động cho phù hợp với đối tượng học sinh, với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương. Có như vậy, hoạt động của học sinh mới gắn được với thực tiễn cuộc sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mới mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực.



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP



I. MỤC TIÊU



Sau khi tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp ở Trung học cơ sở, học sinh cần đạt được:



1. Về kiến thức



- Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.



- Biết được một số kiến thức cơ bản về vấn đề chọn nghề.



2. Về kĩ năng



- Tự đánh giá được năng lực bản thân, truyền thống nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Tìm được thông tin cần thiết giúp cho việc tự định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Xác định được hướng đi cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



3. Về thái độ



Chủ động, tự tin chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở phù hợp với hứng thú, năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Số tiết/cấp


			Lớp


			Số tiết/năm


			Số tiết/tháng





			27


			9


			27


			3








2. Nội dung dạy học



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học


			- Ý nghĩa của việc chọn nghề.



- Cơ sở khoa học của việc chọn nghề.



- Những nguyên tắc chọn nghề.





			10


			Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình


			- Một số khái niệm: năng lực, phù hợp nghề.



- Tự đánh giá năng lực bản thân theo yêu cầu nghề nghiệp.



- Phát triển và bồi dưỡng năng lực.





			11


			Thế giới nghề nghiệp quanh ta


			- Tính đa dạng và phong phú của thế giới nghề nghiệp.



- Phân loại nghề theo đối tượng lao động.



- Bản mô tả nghề.





			12


			Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương


			- Phương pháp tìm hiểu thông tin nghề.



- Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương.





			1


			Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ Trung học cơ sở)


			- Thông tin cơ bản về các trường Trung học phổ thông ở địa phương.



- Thông tin cơ bản về các trường Trung cấp chuyên nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ Trung học cơ sở).



- Thông tin cơ bản về các trường Dạy nghề của Trung ương và địa phương.



- Phương pháp tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo.





			2


			Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở


			- Thực trạng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Lựa chọn hướng học tập và nghề sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở: thuận lợi, khó khăn và cách khắc phục.





			3


			Tư vấn hướng nghiệp


			- Khái niệm, sự cần thiết phải tư vấn định hướng học tập và chọn nghề phù hợp với hứng thú, năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.



- Những sai lầm thường mắc phải khi chọn nghề.



- Quy trình tư vấn cho học sinh.





			4


			Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			- Một số đặc điểm của quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.



- Nhu cầu việc làm hiện tại của địa phương.





			5


			Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động


			- Một số khái niệm về việc làm, nghề, thị trường lao động.



- Đặc điểm và yêu cầu của thị trường lao động ở nông thôn và thành phố trong giai đoạn hiện nay.



- Một số thông tin về thị trường lao động.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học


			Kiến thức



- Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề có cơ sở khoa học.



- Biết được các cơ sở khoa học của việc chọn nghề.



Kĩ năng



Lập được dự định ban đầu về lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



Thái độ



Bước đầu quan tâm tới việc chọn nghề có cơ sở khoa học.


			





			2. Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình


			Kiến thức



- Biết được cách tự xác định điểm mạnh, điểm yếu về năng lực lao động, học tập của bản thân.



- Nêu được một số biểu hiện của sự phù hợp nghề.



Kĩ năng



- Bước đầu tự đánh giá được năng lực bản thân.



- Tìm hiểu và xác định được truyền thống nghề nghiệp gia đình mình.



Thái độ



- Quan tâm tới việc xác định năng lực bản thân và tìm hiểu truyền thống nghề nghiệp gia đình.



- Tích cực lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở phù hợp với năng lực bản thân (có tính đến truyền thống nghề nghiệp, điều kiện gia đình).


			- Năng lực bản thân thể hiện qua kết quả học tập, rèn luyện và các hoạt động khác.



- Chú ý cho học sinh phân biệt hứng thú cá nhân với năng lực của bản thân.





			3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta


			Kiến thức



Trình bày được tính đa dạng, phong phú và sự phát triển của thế giới nghề nghiệp.



Kĩ năng



Liệt kê được một số nghề theo đối tượng lao động thể hiện tính đa dạng, phong phú của thế giới nghề nghiệp. 



Thái độ



Chủ động trong việc tìm hiểu thế giới nghề nghiệp.


			





			4. Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương


			Kiến thức



- Biết được phương pháp tìm hiểu thông tin một nghề phổ biến ở địa phương.



- Mô tả được nội dung bản mô tả nghề.



Kĩ năng



Tìm hiểu được một số thông tin của một nghề phổ biến ở địa phương.



Thái độ



Tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu thông tin nghề.


			Thông tin nghề trình bày theo bản mô tả nghề.





			5. Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ Trung học cơ sở)


			Kiến thức



- Biết được một số thông tin cơ bản về các trường Trung học phổ thông, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường Dạy nghề của địa phương và Trung ương đóng tại địa phương.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo dự định lựa chọn.



Kĩ năng



Tìm hiểu được thông tin về cơ sở đào tạo dự định lựa chọn.



Thái độ



Chủ động tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân.


			





			6. Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở


			Kiến thức



- Biết được các hướng đi của học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Biết được cách lựa chọn hướng đi cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



Kĩ năng



Lựa chọn được hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



Thái độ



Tích cực, chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.


			Tổ chức thảo luận theo lớp hoặc theo nhóm.





			7. Tư vấn hướng nghiệp


			Kiến thức



- Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của tư vấn trước khi chọn nghề.



- Có được một số thông tin cần thiết để tiếp xúc với cơ quan tư vấn có hiệu quả.



Kĩ năng



- Thực hiện được các bước của quy trình tư vấn theo yêu cầu.



- Lựa chọn được hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.



Thái độ



Tích cực chọn hướng đi cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở; không chọn theo cảm tính, theo dư luận xã hội hoặc ý kiến người khác.


			





			8. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			Kiến thức



Nêu được một số thông tin cơ bản về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là của địa phương.



Kĩ năng



Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu thị trường lao động của địa phương và cả nước.



Thái độ



Chú ý tới sự phát triển của một số ngành nghề ở địa phương và nhu cầu cần tăng thêm nguồn nhân lực của các ngành nghề này để định hướng nghề nghiệp tương lai.


			





			9. Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động


			Kiến thức



- Nêu được đặc điểm của một số thị trường lao động cơ bản.



- Nêu được một số thông tin của thị trường lao động cơ bản.



Kĩ năng



Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu thị trường lao động của địa phương.



Thái độ



Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi vào lao động nghề nghiệp.


			Một số thị trường lao động cơ bản: thị trường lao động dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp.








IV. GIẢI THÍCH-HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Chương trình hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được xây dựng trên quan điểm đổi mới giáo dục cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và kế thừa những ưu điểm của chương trình "Sinh hoạt hướng nghiệp" trước đây.



- Nội dung chương trình được xây dựng theo quan điểm chủ đề để học sinh chủ động tìm hiểu một số thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; về thị trường lao động; về thế giới nghề nghiệp và những cơ sở đào tạo. Ngoài ra, các em còn tự đánh giá năng lực bản thân, truyền thống nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình để lựa chọn nghề phù hợp.



- Với vị trí là một hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, các chủ đề hướng nghiệp được xây dựng trên quan điểm hướng tới các hoạt động học tập đa dạng của học sinh như điều tra, xử lí thông tin; trao đổi; thảo luận; giải quyết tình huống, tham quan... Tham gia các hoạt động này, học sinh sẽ yêu thích và biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết cho bản thân về nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để có thể chủ động lựa chọn nghề nghiệp tương lai.



2. Về phương pháp tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp



Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, có những đặc thù riêng về phương pháp tổ chức. Các phương pháp này thể hiện vai trò học sinh là chủ thể của hành động chọn nghề, đem lại cho học sinh kinh nghiệm tìm hiểu thông tin nghề, củng cố các quan điểm lao động, định hướng giá trị nghề nghiệp, hình thành động cơ đúng đắn trong việc lựa chọn nghề.



Khi vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp, cần lưu ý một số vấn đề sau:



a) Cơi trọng tính giáo dục của công tác hướng nghiệp



Giáo dục hướng nghiệp về cơ bản là quá trình giáo dục điều chỉnh liên tục động cơ chọn nghề của học sinh, giúp học sinh hình thành hứng thú và năng lực nghề nghiệp của học sinh vào những nghề mà xã hội cần phát triển.



Vì vậy trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo viên phải biết xu thế phát triển nghề trong xã hội hiện nay để tư vấn cho học sinh lựa chọn hướng đi và nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



b) Quán triệt quan điểm hoạt động trong tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh



Để phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo của học sinh, hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được tổ chức theo quy mô lớp và nhóm nhỏ. Trong đó, giáo viên đóng vai trò cố vấn, xác định mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức; học sinh đóng vai trò chủ thể, tổ chức hoạt động và tự đánh giá. Qua đó, học sinh năng động, tích cực hoạt động xã hội, có kinh nghiệm, hứng thú tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo để tự định hướng được nghề nghiệp tương lai.



Các buổi giáo dục hướng nghiệp cần tăng cường những hoạt động đa dạng của học sinh như điều tra, thu thập thông tin nghề và cơ sở đào tạo, thảo luận lớp và nhóm về các chủ đề hướng nghiệp, trao đổi với cha, mẹ học sinh, tổ chức các trò chơi, diễn kịch,... Ngoài ra, giáo viên có thể lựa chọn những hình thức hoạt động khác để làm cho giờ học thêm đa dạng và hấp dẫn.



c) Giáo dục học sinh tạo ra sự phù hợp nghề trên cơ sở tự rèn luyện, tu dưỡng và tự học



Qua giáo dục hướng nghiệp, giáo viên cần chứng minh cho học sinh thấy được sự phù hợp nghề không phải tự nhiên mà có, không phải là yếu tố bất biến. Thông qua rèn luyện, tu dưỡng, sự phù hợp nghề sẽ được hình thành.



d) Gắn các buổi giáo dục hướng nghiệp với thực tiễn sản xuất



Trong chương trình giáo dục hướng nghiệp có một số chủ đề tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo; nhà trường có thể cho học sinh tham quan cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo, giao lưu với các gương lao động giỏi,... Đây là những hoạt động giúp cho học sinh có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với con người, điều kiện làm việc,... Qua đó, các em sẽ có được những ấn tượng cụ thể, thực tế về nghề.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện theo các tiêu chí về kiến thức, kĩ năng và thái độ.



a) Kiến thức



Đánh giá mức độ hiểu biết về nội dung các chủ đề hướng nghiệp bằng những phương pháp sau:



- Viết thu hoạch sau khi tham gia buổi hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.



- Quan sát, trao đổi với học sinh về các chủ đề hướng nghiệp.



- Qua các sản phẩm hoạt động của học sinh như phiếu trắc nghiệm, phiếu điều tra nghề, bản thu hoạch,...



Hình thức đánh giá có thể được thực hiện theo nhóm, lớp, đánh giá của giáo viên, đánh giá của học sinh và tự đánh giá của bản thân.



b) Kĩ năng



Đánh giá mức độ thành thạo của việc tìm hiểu thông tin nghề, thông tin cơ sở đào tạo; về tự đánh giá bản thân; về việc định hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



c) Thái độ



- Đánh giá mức độ tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.



- Đánh giá ý thức chủ động trong việc tự định hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở cho bản thân.



Đánh giá thái độ qua quan sát quá trình tham gia hoạt động của học sinh, qua vấn đáp để biết được tinh thần, thái độ, ý thức tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của cá nhân và tập thể học sinh.



Kết quả tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của học sinh được thể hiện qua "Phiếu hướng nghiệp". Nội dung của phiếu được xây dựng để theo dõi quá trình tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của các em, có kết hợp với ý kiến của gia đình và nhà trường, được dùng làm cơ sở cho tư vấn hướng nghiệp.



4. Về điều kiện thực hiện



- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được thực hiện chủ yếu tại các trường Trung học cơ sở và các Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. Đội ngũ giáo viên hướng nghiệp gồm:



+ Giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên có năng lực tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trong trường Trung học cơ sở.



+ Giáo viên trong các Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.



- Về cơ sở vật chất cần có:



+ Sách giáo viên.



+ Tài liệu tham khảo, nguồn thông tin, tư liệu cho nội dung hoạt động Giáo dục hướng nghiệp cần được bổ sung thường xuyên.



+ Phương tiện, thiết bị, công cụ cần thiết cho tư vấn hướng nghiệp.



+ Phương tiện nghe, nhìn.



- Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ của các nguồn lực ngoài nhà trường cho hoạt động Giáo dục hướng nghiệp như cha, mẹ học sinh, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan thông tin đại chúng.



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Tùy theo đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng miền, địa phương và đối tượng học sinh, giáo viên có thể lựa chọn, bổ sung nội dung từng chủ đề cho phù hợp.



Với những chủ đề tìm hiểu thông tin nghề, giáo viên có thể chọn những nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương để cho học sinh thực hành thu thập thông tin theo cấu trúc bản mô tả nghề.



PHẦN THỨ BA



CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ



I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CÁC LĨNH VỰC



1. Ngôn ngữ và văn học



a) Kiến thức



Biết được những tác phẩm văn học tiêu biểu cho các thể loại của văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam và một số tác phẩm, trích đoạn văn học nước ngoài. Bước đầu hiểu được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm được học. Biết một số kiến thức sơ giản về lịch sử văn học Việt Nam và một số khái niệm lí luận văn học thông dụng.



Nhận biết được một số đặc điểm của các đơn vị tiêu biểu trong từng bộ phận cấu thành tiếng Việt. Có hiểu biết bước đầu về giao tiếp và các quy tắc sử dụng tiếng Việt.



Nhận biết được những đặc điểm của một số kiểu văn bản thông dụng: văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm, văn bản lập luận, văn bản thuyết minh và các kiểu văn bản khác. Bước đầu hiểu được yêu cầu về cách tiếp nhận và tạo lập các kiểu văn bản đó.



Có kiến thức cơ bản, tối thiểu về ngữ âm, từ vựng (khoảng 1200 - 2000 từ), ngữ pháp của tiếng nước ngoài được học để hình thành và rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Bước đầu có hiểu biết về đất nước, con người và nền văn hóa bản ngữ.



b) Kĩ năng



Đọc được một cách rõ ràng, trôi chảy và hiểu đúng nội dung các văn bản thông thường; đọc diễn cảm và hiểu nội dung, ý nghĩa các văn bản nghệ thuật. Viết được một cách rõ ràng, đúng chính tả, đúng ngữ pháp; vận dụng các phương thức biểu đạt phù hợp để tạo lập được các kiểu văn bản đã học. Nghe hiểu và bước đầu đối đáp tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp thông thường; Biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện đã nghe, đã đọc một cách đầy đủ, chính xác. Có khả năng diễn đạt bằng lời những suy nghĩ, tình cảm của bản thân một cách tương đối rõ ràng, sáng sủa, chính xác. Bước đầu biết trình bày ý kiến một cách khá trôi chảy và biểu cảm trước tập thể.



Nghe hiểu được bằng tiếng nước ngoài nội dung các đối thoại, độc thoại về những vấn đề đơn giản, phổ thông, phù hợp trình độ và lứa tuổi. Có khả năng trao đổi về những vấn đề quen thuộc trong đời sống xã hội thông thường. Đọc hiểu nội dung văn bản có độ dài khoảng 150 - 200 từ; hiểu nội dung các chỉ dẫn, thông báo đơn giản. Biết viết thư thăm hỏi và trao đổi về những vấn đề quen thuộc, gần gũi.



2. Toán



a) Kiến thức



Có các kiến thức ban đầu về:



- Số (số nguyên, số hữu tỉ, sơ lược về số thực).



- Các biểu thức đại số; phương trình bậc nhất, bậc hai; hệ phương trình và bất phương trình bậc nhất; tương quan hàm số, một vài dạng hàm số đơn giản và đồ thị của chúng.



- Thống kê, mô tả (dấu hiệu; bảng số liệu, tần số; biểu đồ; một vài số đặc trưng).



- Một số khái niệm hình học phẳng (điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, góc,...): quan hệ song song, vuông góc giữa các đường thẳng, quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, trong đường tròn: quan hệ bằng nhau và quan hệ đồng dạng giữa hai tam giác; một số yếu tố của lượng giác; một số hình đơn giản và thường gặp trong không gian.



b) Kĩ năng



- Làm thành thạo các phép tính về số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ; thực hiện được một số phép tính đơn giản về số thực. Thực hiện được các phép tính về đa thức và phần thức đại số. Sử dụng được bảng số và máy tính bỏ túi.



- Vẽ được đồ thị các hàm số y = ax, y = ax + b, y = ax2. Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn; các bài toán cơ bản về phân số, về đại lượng tỷ lệ. Giải được các bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn, bậc hai một ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Thu thập được số liệu và lập được bảng thống kê. Vẽ được biểu đồ hình cột.



- Vận dụng được tiên đề Ơ-clít và các hệ quả của nó, định lí Py-ta-go, định lí Ta-lét, các trường hợp bằng nhau, đồng dạng của tam giác để giải một số bài toán về các tính chất của tam giác, tứ giác, đường tròn. Giải được một số bài toán dựng hình và quỹ tích đơn giản. Tính được diện tích, thể tích của hình lăng trụ, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu.



Bước đầu biết suy luận, có trí tưởng tượng không gian; vận dụng được một số kiến thức toán học vào thực tiễn và các môn học khác.



3. Khoa học tự nhiên



a) Kiến thức



Có những kiến thức ban đầu về:



- Một số hiện tượng, khái niệm về cơ học, thủy tĩnh học, nhiệt học, âm thanh, phản xạ và khúc xạ ánh sáng, ánh sáng trắng và ánh sáng màu, dòng điện, mạch điện và điện trở, từ trường, cảm ứng điện từ và dòng điện xoay chiều, sự chuyển hóa các dạng năng lượng và bảo toàn năng lượng.



- Một số khái niệm hóa học về chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tử, đơn chất, hợp chất, phản ứng hóa học, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thành phần phân tử, tính chất, ứng dụng và điều chế một số chất vô cơ và hữu cơ; vai trò của hóa học đối với kinh tế, xã hội và môi trường.



- Cấu tạo, chức năng của các cơ quan ở cơ thể thực vật, vai trò của thực vật trong thiên nhiên và đối với con người; đặc điểm chung và vai trò của các ngành động vật, cấu tạo và hoạt động sống của đại diện cho các ngành hay các lớp động vật; cấu tạo và chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người, các hiện tượng, cơ chế, quy luật của di truyền và biến dị; ứng dụng của những hiểu biết này vào cuộc sống, mối quan hệ giữa môi trường và các cấp độ tổ chức sống.



b) Kĩ năng



- Bước đầu có kĩ năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, xử lí các thông tin đó để đề ra dự đoán, kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số vật thể và chất, về bản chất và quy luật của một số hiện tượng vật lí, hóa học và sinh học; trong việc vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.



- Biết sử dụng các dụng cụ đo lường thông dụng để thực hiện được một số phép đo các đại lượng vật lí.



- Biết sử dụng một số dụng cụ, hóa chất đơn giản để điều chế được một số chất vô cơ, hữu cơ hoặc chứng minh, tìm hiểu tính chất hóa học của các chất này.



- Tiến hành được một số thí nghiệm đơn giản về cơ học, nhiệt học, quang học, âm học, điện học, điện từ và cảm ứng điện từ, để tìm hiểu và kiểm tra tính chất hóa học của một số chất, pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước, để khảo sát nguyên nhân, tìm quy luật của một số hiện tượng sinh học.



- Quan sát, mô tả, phân tích được tiêu bản, giải phẫu mẫu vật và sử dụng được kính lúp, kính hiển vi trong công việc này.



- Vận dụng được kiến thức để mô tả, giải thích được một số hiện tượng vật lí, sinh học và hóa học đơn giản thường gặp.



- Sử dụng đúng các đơn vị đo trong tính toán một số đại lượng của cơ học, nhiệt học, điện học.



- Vận dụng các định luật, phương trình và quy tắc để giải các bài toán đơn giản của cơ học, quang học, nhiệt học, điện học, sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng; tính lượng nguyên liệu và sản phẩm, xác định công thức của đơn chất và hợp chất; một số dạng bài tập về di truyền học, sinh thái học.



4. Khoa học xã hội



a) Kiến thức



- Biết được một cách khái quát, chính xác về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc; những sự kiện nổi bật, những nhân vật tiêu biểu của từng thời kì; nội dung chủ yếu của mỗi giai đoạn lịch sử nước ta. Biết được những sự kiện quan trọng của lịch sử phát triển loài người; mối quan hệ giữa một số sự kiện của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc.



- Biết được sơ lược về các thành phần tự nhiên tạo nên Trái Đất, về dân cư và hoạt động của dân cư trên Trái Đất; về đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế của các châu lục, một số khu vực trên thế giới và của Việt Nam.



b) Kĩ năng



- Biết sử dụng bản đồ; bước đầu biết vẽ và phân tích biểu đồ, đồ thị, sử dụng bảng thống kê, bảng số liệu, niên biểu lịch sử đơn giản.



- Biết quan sát một số hiện tượng địa lí; khai thác kiến thức lịch sử, địa lí từ sách giáo khoa và một số tài liệu tham khảo có liên quan, vận dụng kiến thức địa lí trong học lịch sử và ngược lại.



- Thực hiện được một số thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa trong việc tìm hiểu một số sự kiện lịch sử và hiện tượng địa lí.



- Bước đầu biết vận dụng kiến thức để giải thích một số vấn đề đương đại có liên quan đến nội dung lịch sử đã học, một số hiện tượng, sự vật và các mối quan hệ địa lí đơn giản.



5. Giáo dục công dân



a) Kiến thức:



Biết được biểu hiện và ý nghĩa của một số giá trị đạo đức cơ bản, phù hợp với lứa tuổi. Biết được nội dung cơ bản của một số quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có những hiểu biết sơ bộ về tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện các quyền của công dân. Hiểu những yêu cầu về đạo đức và ý thức tuân thủ pháp luật trong đời sống hằng ngày.



b) Kĩ năng



Biết sống và ứng xử theo các giá trị đạo đức đã được học. Thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.



6. Nghệ thuật



a) Kiến thức



Biết hát khoảng 30 bài hát quy định. Nắm được một số kí hiệu ghi nhạc thông dụng. Biết một số tác giả, tác phẩm âm nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước. Biết một số vấn đề âm nhạc thường thức (dân ca, nhạc cụ, các sinh hoạt âm nhạc).



Có kiến thức cơ bản, tối thiểu về vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh để bước đầu nhận xét và thưởng thức vẻ đẹp của các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật. Biết một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong và ngoài nước được giới thiệu trong sách giáo khoa. Nhận biết sơ lược, hệ thống về lịch sử mĩ thuật Việt Nam và một số nét tiêu biểu về mĩ thuật thế giới (Cổ đại, Phục hưng, Ấn tượng, Châu Á). Hiểu được vị trí, vai trò của nghệ thuật trong đời sống.



b) Kĩ năng



- Hát đúng khoảng 1/2 số bài hát quy định. Biết đọc một số bài nhạc đơn giản, thể hiện đúng cao độ, trường độ các nốt nhạc. Bước đầu biết nghe ca nhạc có dẫn giải và có nhận xét.



- Biết cách tiến hành bài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh theo phương pháp sách giáo khoa hướng dẫn. Bước đầu vận dụng ngôn ngữ tạo hình đơn giản về bố cục, đường nét, hình khối, màu sắc, đậm nhạt để vẽ và thường thức tác phẩm trong mĩ thuật. Nhớ được tên một số tác giả, nội dung chính của một số tác phẩm mĩ thuật Việt Nam và thế giới.



7. Công nghệ



a) Kiến thức



- Biết được một số kiến thức ban đầu về may mặc, nấu ăn, trang trí nhà ở, thu chi trong gia đình, trồng trọt, chăn nuôi, vẽ kĩ thuật, cơ khí, kĩ thuật điện và một số kiến thức phổ thông về chọn nghề.



- Hiểu được quy trình và kĩ thuật thực hiện một số công việc đơn giản thuộc các lĩnh vực nêu trên.



b) Kĩ năng



- Thực hiện được một số công việc đơn giản thuộc các lĩnh vực may mặc, nấu ăn, trang trí nhà ở, thu chi trong gia đình, trồng trọt, chăn nuôi, về kĩ thuật, cơ khí, kĩ thuật điện đúng quy trình và đạt yêu cầu về kĩ thuật.



- Bước đầu đánh giá được khả năng của bản thân, định hướng học tập và chọn nghề tương lai.



8. Giáo dục thể chất



a) Kiến thức



- Biết phương pháp đơn giản rèn luyện sức nhanh, sức bền. Hiểu một số chiến thuật, luật thi đấu Đá cầu và môn thể thao tự chọn.



- Có kiến thức sơ bộ về đặc điểm cấu tạo sinh lí cơ thể người; bước đầu hiểu được cơ sở khoa học của khẩu phần ăn và các biện pháp vệ sinh, rèn luyện cơ thể và phòng chống bệnh tật.



b) Kĩ năng



- Thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung liên hoàn, kĩ thuật chạy nhanh 60m, chạy trên địa hình tự nhiên, nhảy xa kiểu "Ngồi", nhảy cao kiểu "Bước qua", một số bài tập kĩ thuật đá cầu và môn thể thao tự chọn.



- Bước đầu có kĩ năng rèn luyện sức khỏe và các biện pháp vệ sinh, phòng chống bệnh tật.



II. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ



- Yêu quê hương, đất nước Việt Nam. Tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tôn trọng đất nước, con người và các nền văn hóa khác.



- Yêu thương, tôn trọng mọi người xung quanh. Biết ứng xử, giao tiếp một cách có văn hóa.



- Tự trọng, tự tin trong giao tiếp và các hoạt động hằng ngày. Có ý thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân, đồng thời tôn trọng các quyền của người khác.



- Có ý thức học tập và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Có ý thức định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Bước đầu hình thành được một số phẩm chất cần thiết của người lao động như: cần cù, sáng tạo, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp, biết hợp tác trong công việc.



- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội phù hợp với khả năng.



- Có ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.



- Bước đầu có ý thức thẩm mĩ, yêu và trân trọng cái đẹp.
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CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG
Céip Trung hoc co sé
(Ban hanh kém theo Quyét dinh so 16/2006/0D-BGDDT ngay 05 thang 5 ndm 2006
ciia Bg truomg Bo Gido duc va Dao tao)

(Tiép theo Céng bdo si 15 + 16)

Mon TIENG NGA

L. MUC TIEU

Mon Tiéng Nga & Trung hoc co s& nham gitp hoc sinh:

1, Vé kién thite

- C6 kién thitc co ban, ti thiéu (ngit m, tir vimg, ngit phdp) twong dbi hé thdng va hodn chinh vé tiéng Nga, phi hop
trinh d, dic diém tim If 1ifa tudi.

- C6 hiéu biét khéi quét vé ddt nude, con nguoi va nén vin héa clia nude Nga.

2, Vé ki niing

C6 ki ndng co ban ban dau si dung tiéng Nga nhu mdt cng cu giao tiép dudi cdc dang nghe, ndi, doc, viét (¢ giai
doan diu wu tién ki ning nghe - ndi).

3, Vé théi do

C6 tinh cam va théi dd 10t dep doi véi dat medc, con ngudi, nén vin hoa va ngon ngir ciia meée Nga; bide dau c6 nhu
chu va biét cdch tir hoe @ néim v sir dung tiéng Nga trong hoc tép.

1. NOI DUNG

1. K€ hoach day hoc











Lép S tiét/tuin | S6tudn | Téng sb tiétmam
6 3 35 105
1 3 35 105
8 3 35 105
9 2 35 70
Cong (toan cép) 140 385

2. N6i dung day hoc & timg ldp

LGP 6

3 i6t/ tudn x 35 tudn = 105 tiet

Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

Noi dung ngit Am: nguyén 4m, phy am, céc quy tic bién Am, trong Am, céc cdu triic ngit diéu co ban dugc long ghép

vao cde nfi dung khéc trong giai doan dau (hoc ki 1)

Chao hoi, gii thi¢u, lam quen

Danh i cdch 150 it
(dong vat, bt dong vat, gibng)

N6i nhiéu nguoi, nhiéu vat

Danh tir cich 1 s0 nhiéu

Néi ai ¢ hodc khong cd gi Danh tir céch 2 6 it
Gidi tir y cach 2
NGi giiip d ai Danh tir céch 3 56 it
N6i ai doi ai Danh tir céch 4 s0 it
No6i [am gi v6i ai Gidi tir ¢ va danh tir cich 5
N6i nghé nghiép Danh tir céch 5 56 it
N6i dia dim Danh tir céich 6 56 it












Nii dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

Néi ai dang 1am gi, doc gi, xem gi, hoc g1, ndi bng ticng gi

Png tir kiéu chial, I

N6i ai hoc ¢ dau, hoc 1im gi

Pong tir ¢ -ca

Néi ai d3 / dang / s€ lam gi

Thoi ciia dong tir

Néi ai d3 / s¢ lam xong viéc gi

Thé ciia dong ti

N6i déc trung cia ngud, sy vit
Binh phim

Tinh tir cdch 1 50 it, s0 nhiéu

Néi s& hiru

Dai tir s6 hitu & cch 1 56 it

Cich dém. Néi thir ty

Sbtir sb lwong. $6 tir thir ty

Noi gio. Noi ai lam gi bao lau, vao lic no

S0 tir di vi danh tir; trang tir chi thoi gian

N6i chat lrgng viéc Jam

Trang tir chi chét hrong

N6 ai da ¢ dau, di du, tir dau dén, béng phuong tién g}

Gidi tlr 8, Ha cdch 6; 8, na cich 4; u3 cich 2

NGi ai mudn, thich lam gi

Ddng twr xomens, nobume

Xin phép, cho phép lam gi

Trang tir mooxcro

Noi ai choi nhac cu gi, mon thé thao nao

Ddng tir uzpame, gii tir ¢ cdch 4, gidi tir na céch 6

LOP7

3tiét/ tudn X 35 tuin = 105 tiét

Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngi

Néi sur viée duor tiép din bao ldu

Danh tir céich 2 s6 nhidu

Noi tinh chét cua doi twong hinh dong

Tinh tir & ¢dc cdch s it












N§i dung giao tiép

N§i dung ngon ngir

Néi ai dbng ¥, vui mimg. N6 ai can 1am gi.
NGi ai (ci gi) gidng ai (cdi gi)

Tinh tir rit gon

N6i vé ai, moi ai di dau

Dai tir chi ngdi & céc cach

N6i s¢ hiru

Dai tir & hiru ¢ céc cach so it

N6 ai i dén dau, roi khoi ddu, di ra, di vao

Dong tir chuyén dong cd cac tién t0 npu-; y-; 6-; 8bi-

Néi xéc dinh nguoi ndy, vit ndy

Dai tir chi dinh cdc cach s6 it

N6i tudi. N6i gidr. Néi ngay, thang, nim

S0 tir s6 lrgng

N6i nhn dwoc céi gi cia &i. N6i tho diém hinh déng,

Noi thoi gian trude hodc sau sy viec.

Gioi tir om cach 2, & cich 4, do, nocae cach 2,

Néi muc dich

Gioi tr 3a cach 5, lién tir ymobw

N6i khoang cdch tir ddu dén ddu

Cap giditirom ... 0o ...

Ndi so sanh giong nhau

Lién tir KaK

NGi nguyén nhan Lién tir nomomy 4mo

Noi hé qua Lién tir noamomy

Yéu cdu, dé nghj, ril ai lam gi Thirc ménh Iénh cia dong tir
NGi thoi gian Lién tir xoz0a

Néi diéu kién Lién tir ecau

Céch truyén dat 101 ndi truc ticp Lién tir umo

NGi cam gidc. Ni ai phai lam gi. Khuyén ngén ai dimg lam gi

Trang tlr vj ngir 6 tan clng bang -0, Kado, Heaw3s

NGi bt du, két thiic, tiép tuc lam gi

Dong tir nauurams, Kowuams, npodorxcame

NGi ai bict lam gi

Dong tir yyems












Néi dung giao tiép Noi dung ngon ngir
N6i i c6 thé Iim gi Dang tir soup
Néi ai quan tAm dén ai Gidi tir o cich 6
N6i dén gip ai Gidi tir k cich 3
NGi tén sur vat Dong tir nazsieamoca
Néi thdi diém hinh ddng d qua hodc & dén Gidi tir yepes céch 4, trang tlr nazao
Néi miu séc Tinh ti chi mau sic
N6i md, déng gi Déng tlr omkpeieame, 3axpwisams
NGi phii dinh hoan todn Tiéu tir Hu-
Chiic mimg ai nhén dip gi Ding tir nosdpasnsime

LOPS

3 it/ mdn x 35 tudn = 105 tiét

Néi dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

N6i doi twong 12 nhiéu nguoi, nhiéu vat

Danh tir s6 nhiéu & cdc cdch

N6i tinh chit cha dbi tuong 1 nhiéu nguoi, nhiéu vat

Tinh tir s0 nhiéu & cic cich

Nai 56 hiru

Dai tir s& hitu s0 nhicu & cdc cdch

NGi vé ban than

Dai tr phan thn ce6s

Noi thoi gian hanh dong kéo dai lién tuc, thuomg xuyén xay ra

Dai tir secs, kaxcowiii

Néi chuyén dong khong theo 1 huong
NGi dén, dit (mang, chd) ai, cdi gi di diu

Dong tir chuyén dgng khong cd ticn t0 (xodumms,

800UIb, HOCHN, GO31UNb)












N dung giao tiép

N{i dung ngon ngit

Hoi dudmg, ndi chuyén dong dén gan sy vét

Péng tir chuyén ddng 6 tién t6 npo-, nod-

N6i khoang thoi gian Giditrc ... 00 ... 3a ... 00 ...; 4epes... NOCAL ...
N6i v tri Gidi tir neped, 3a, Had, nod, mexdy cich 5

Néi lam gi cho ai Gigi tlr 0 cich 2

N6i nguyén nhéin Gidi tlr om cdch 2

Noi ai thuc hién cong viéc nhu thé néo
Noi tinh chat

Gigi tr ¢ cich 5; 6e3 cich 2

NGi méit vt dugc lam bang chét liéu gi

Gidn tr us cach 2

N6i mirc d§ twong quan Céu trlic cd Y ..., ment ...

N6i nhén manh CAu trdc 6 He MOAKO vy HO U ...

N6i mirc d6 CAu tric ¢6 max ey UMO ..} MAKOY ...y UMO ...
Néi so sinh (dwong nhu) Chu triic ¢ %ax Gyomo

Noi 15 thém vé nguoi hodc vat

Cau trdc ¢d Komopsiii

Nai so sanh

Céc dang so sénh cia tinh ti, trang tir

NGi ai cn thir gi. Néi ai ban hodc roi. N6i hai 1ong vé ai.

Dang rit gon cua tinh tlr: Hyorcen, 3ansm, ceoboden,

N6i ai diing. N6i ai san sang lam gi, cai gi dd chuan bi xong. | dosoner, npas, 20mos
N6i thoi gian hoan thanh viéc gi trong bao 1au Gidi tir 3a cach 4

Biy to { kién

Trang tir ki€u no-soemy, no-meoeny,...

Chic ai difu gi

Dong tlr acezams

N6 diu khong biét rd. Néi diéu chua xdc dinh

Ticu tir -mo, -Hubvop

Noi thoi diém gidi han hanh dong

Gidi tir ¢, do ¢ich 2












LOPY
2 tiét/ tuan X 35 tudn = 70 tiét

Nii dung giao tiép Noi dung ngon ngir
N6i so sanh twong dbi Tinh tir so sanh dang kép (6onee Hogbiii)
Néi so sénh tuyét dbi Tinh tir so sanh dang don (oseituii)
Néi gia dinh Thire gia dinh clia dong tir
N6i nhuong b) Gidi tir ecuompsa wa; lién tir xoms
N6i nguyén nhan tt, xéu Gidi tir 6aaz00aps cach 3, u3-3a cich 2
Noi tin tdng vao ai, vao diéu gl Ddng tir gepumy, dang rit gon cua tinh tr; yeepen

No6i chuyén nganh, ndi hanh dong thuong xuyén I&p lai, néi | Gidi tr no cdch 3

hanh dong theo ké hoach, ...

Néi gidy Gidi tir 6e3, 0xon0 cich 2

N6i thoi gian hanh dong c6 hiéu lyc Gioi tr na cach 4

Noi nguyén nhén Lién tr max xax

NGi 16 thém vé tinh chit cda sy vit Céu tric ¢6 ... , kyda (20e, omxyda) ...
Cimai lim g Dong tir sanpewsams

NGi bit, tit cdi gi Dong tir exmouams, svikniouams

Néi ai quen 1am gi, quen v6i cdi gi Dong tr npussixany

N6i chuyén dong I€n hodc xudng Dang tlr noowustamocs, cnyckamnca












111 CHUAN KIEN THUC, K NANG

1. Yéu chu chung

LOP

NGHE

NOI

pOC

VIET

Nhén biét, phn biét céc
am, tlr, ciu vdi cdc ngir
diéu khdc nhau. Hiu 10i
noi don gian, thuong
ding quen thudc.

Biét hoi - ddp don
gién vé ban than, gia
dinh, nha trwong,

Doc hiéu vin ban ¢6 ndi
dung don gidn, voi df dai
khodng 50 - 60 tir.

Viét ding quy cach chit céi
Nga, ding chinh ta cdc ti,
cau da hoc,

Hiéu nhimg 10 ndi dom
gian vdi cc cu triic cau
va tir vyng quen thudc.

Biét dbi thoai vé cic
hoat dong hoc tap,
vui choi, giai tri.

Poc hiéu ndi dung vin bin
voi nhimg tlr va cdu triic
quen thudc c6 df . dai
khodng 70 - 80 tir.

Biét dién vio cdc phiéu,
biéu miu don gin nhimg
thong tin c6 lién quan dén
ban than (tén, tudi, dia chi).

Hiéu cdc thong tin don
gidn vé nhing vin d gin
gili, quen thudc.

Biét trao ddi vé cic
hoat dong thudng
ngay & nha, & truong.

Poc hiéu vin bin c6 ni
dung ndi vé doi song, sinh
hoat, hoc tdp ctia hoc sinh,
véi khoang 90 - 100 ti.

Viét dugc mot bai ngan,
don gian vé cdc chi diém
da hoc.

Hiéu ndi dung chinh 1i
d6i thoai, doc thoai vé
nhimg vén dé thuong gp
trong sinh hoat h?mg ngay.

Biét trinh by ¥ kitn
¢4 nhan vé nhimg ni
dung thudc cdc cha
diém da hoc.

Doc hiéu nfi dung vn ban
c6 do dai khoang 120 - 150
tir, ¢d thé hiéu ndi dung
cic chi dan, théng bdo
don gian.

Biét viét thu thim hoi va
trao doi vé nhimg van dé
quen thudc, gn gli.












2, Yéu cdu cy thé

LOP 6
CHU BE L
H

Gidi thifu day Ja ai, 1a
cai gi

Kién thife: Hiéu y nghia v cdch diing cdu tric
amo + danh tir ¢ céch .

Kindng: Bict sir dung céu tric trén d¢ gioi thigu
nguoi, sy vat. (310 AHTOH. 310 KHUra.)

Chao khi gp va khi
tam biét

Kitn thite: Hiéu y nghia va cach diing 101 chdo hi,

Kinding:  Biét sir dung 10i chao hdi trong cc tinh
huéng giao tiép cu thé.
(3npasersyit(re)! o caupanus!)

Phan biét duwoc cdc cach ndi
30pagemeyi! va
3dpascmeyiime!

Tur gici thi¢u, lam quen

Kién thire: Hiéu § nghia va cich ding cu triic
Mens 308ym + tén nguoi.

Kindng: Biét sir dung céu tric trén d¢ tyr gio thidu
voi moi ngudi. (Mena 30ByT AHTOH.)

Hoi dé biét day 1a ai, 1a

cii gl

Kién thite: Hiéu y nghia vi cach diing cdc tir hoi
xmo?, ymo?

Ki ndng:  Sir dung thanh thao cic tir hoi trong giao ticp.
(Ko 310? - 310 Buxrop. Yro aro? -
JT0 TeNeBN30P. )

Phén biét dugc danh tir dong vat
(xmo?) vi bit ddng vit (vmo?)












CHU DE
(Hanh dgng loi noi)

MUC DO CAN AT

GHI CHU

Noi tén nguoi

Kién thire: Hiéu § nghia va cach diing ciu tric Ko
meba (eac) s0sym?Mens sosym + tén
ngudi.

Kindng: Biét sir dung cAu tric trén d€ hoi tén hodc
tré 10i trong giao tiép. (Mens 308yt Oz

Phén biét dugc céc truong hop
ding me6s va eac.

Néi ai, céi gi ¢ dau

Kién thite: Hiéu y nghia va cach ding cdu tric:
T'de + danh tr; gioi tir 8, na cdch 6,
hinh thi cia danh tir céch 6 s6 it

Kindng: Biét sit dung céc phurong tién ngn ngir
teén dé hoi dp vé dja diém.

(Cme Auton? - Bot oH. OH B kKoMHaTe.)

- Phén biét duoc giéng ciia danh
tir dong vat, bét dong vat.

- Phén biét duoc sy khc nhau
trong cach diing gidi tur 6, Ha

Néi cam on, xin 16i

Kién thife: Hiéu § nghia va cich diing céc tir, tip hop
tr cnacubo, ussuuu(me), noxcanyiicma,

Kining: Biét van dung céc tir trén dé giao ticp.
(Cacubo! - Tloxanyiicra. U3BuHure,
MOXKANYHCTA.)

Phén biét duwoc cach néi useunu
VA U3BUHUMe.

Néi 56 hiru

Kién thite: Hiéu § nghia va cach diing cia tir hoi uet]
va dai tir s hiru moti, meotl, naws, au &
cich 1 sbit; eeo, eé, ux.

Kinang: Biét si dung dai tir s hitu trong the té
giao tiép. (Yeit 310 yuebmk? - Moii.
10 AntoH, Bot ero kuura,)

Phan bit dugc su phit hop vé
hinh thai giira dai tir s hiu va
danh tir,












CHU BE
(Hanh dong loi néi)

MUC B CAN PAT

GHI CHU

N6 ai J3m nghé gi

Kién thite: Hiéu cAu tric: danh tir (dai tir chi ngi) +
danh ti.

Kinéng: St dung thanh thao cu tréc nay dé ndi ai
am nghé gl. (Mojt mana yumren.)

Néi ai 1am vi€c ¢ dau

Kién thite: Hiéu § nghfa va céch ding dong tir
pabomams.

Kindng: Biét sir dung dong tir paGomams trong
giao tiép. (Tne pabotaer TBoit nama? -
On paboraer B wkoze.)

Chi gi6i thiéu céch ding cia djng
tir & ngdi thir 3 56 it thoi hién tai.

N6i phi dinh

Kién thitc: Hiéu § ngha cia tiéu tlr e,

Kindng: Biét sir dung tiéu tir e @€ phi dinh trong
nhitng tinh hudng giao tiép cu thé. (Manma
ne Bpad. Oxa He paboraer. Jro He
MOJi BeJiocHuIIes, )

Noi ai dang lam gi

Kién thitc: Nhn dang va chia thanh thao ddng tir thudc
kiéu chia L

Kindng: C6 ki ndng sir dung dong tir trong thuc té
giao ticp. (1 wrraro, a on carymaer.)

Chi yéu cu sir dung cdc ngoi clia

dai tir chi ngdi s0 it & thoi hién

tai.

N6i i doc gi

Kién thite: Bién dbi thanh thao danh tir bét dong vat &

cich 4 so it.

Chi gidi thiéu danh tir bit dong

vét,












CHU BE
(Hanh dong 1o néi)

MUC D) CAN AT

GHI CHU

Kindng: Biét sir dung danh tir bét dong vt & cich 4
s it & thu hién nhiém vy giao tiép. (10
ThI fenaeltis? - f unrar ragery.)

N6i nhiéu nguoi, nhiéu
vat

Kién thife: Hiéu § nghfa va cdch diing cia danh tir cdch
1 0 nhié.

Kining: Biét sir dung danh tir cAch 1 s6 nhiu trong
thire té giao tiép. (TaM B KuOCKe razeTs,
KYPHAJIEL)

Chura dé cap dén nhimg trurong
hop bién ddi dic biét,

Néi nhiéu ngudi dang
lam gi

Kién thirc: Chia thudn thyc dong tir kiéu chia I & céc
ngdi thoi hién tai.

Kindng: C6 i ning sir dung dong tir trong thuc t¢
giao tiép. (M1 ynTaem.)

Chua dé cap dén nhimg dong tir
o6 kidu chia dac biét,

Néi ai song & dau

Kién thire: Hiéu § nghia va chia thanh thao ddng tir
acums & thot hién tai,

Kining: Biétsir dung dong tir scums trong giao tiép.
(5 suBy Ha yauue I'arapuna.)

Néi ai di dau

Kién thire: - Chia thudn thuc dong tr udmu & thoi
hién tai.
- Ném dugc § nghia va cich ding gidi tir 8,
e 0 cich 4.

Phén biét dugc cdc truong hop

diing gidi tir e, Ha.












CHU bE
(Hanh dong 101 noi)

MUC DO CAN DAT

GHI CH{

Kindng: C6 ki nang sit dung dong tir udma, gioi tr

6, Ha va danh tir céch 4 d chi hudng
chuyén dong. (1 uay B Gubmrorexy. Ox
UEET Ha (habpuky.)

Noi gio
N6i ai lam gi bao l&u

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va céch ding cdu héi Cronsko

gpesenu? va cc tlr chi thoi gian: muryma,
4ac, dexs, 200,

Kindng: Biét sir dung cdc phuong tién ngbn ngir trén

trong giao tiép cy thé.
(Ceifuac ga yaca niarb MUHYT. Moii 6pat
y4uica B MockBe nth JieT.)

Noi ai hoc gi

Kién thitc: - Nhin dang va chia thanh thao dong tr

thudc kiéu chia IT
- Ném dwoc § nghta v céch diing dong tir
Yuumbp.

Kindng: Biét sir dung ddng tir yuums trong thutc té

giao tiép. (Msl yuum ypox.)

Phén biét céch chia dong tir kiéu
chia I voi kiéu chia I1

Noi ai hoc ¢ dau

Kién thirc: - Hieu céch chia dong tir ¢6 -c.

- Nam duoc § nghia va cach ding dong ti
Yuumses,

Kindng: Bilt sit dung dong tlr yuumsca dé giao tiép.

(AHTOH yyuTCA B LIKOJE.)

Phén biét cach dung dong tur
YuUmMb VOi yuumbcs,












CHU BE
(Hanh dong loi ndi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

Néi ai ¢4 gi

Kién thite: - Hicu { nghfa va céch ding chu tric: y +
K020 + ecms + umo.
- Nam dugc cc dang clia dai tir chi ngoi
cich 2.

Kining: ~Sir dung thanh thao cu tric trén trong giao
tiép. (¥ Tebs ecth caoBaps?
- lla, ecTh.)

N6i ai di diu (bng thu
Xe)

Kién thitc: Hiéu § nghia va chia thanh thao dong tir
examb ¢ thoi hién tai.

Kining: Biét sit dung dong tir ezams dé ndi di lai
béng phuong tién. (S exy B wxony Ha
aerofiyce.)

Phan biét dugc céch ding dong tir
exams voi dong tir udmu.

Néi déc trung cua ngudi,
sur vat

Kién thite: Hiéu cic dang cla tinh tir va tr hoi xaxoti
G cich 1.

Kining: Biét sir dung tinh tir dé ndi dic tumg cila
ngudi, su vat. (Kakoit ato ropoa? - 910
KPaCcuBEIt IOpoOx. )

Binh phém

Kién thite: Hiéu § nghia chu trdc: xaxotl + tinh fir +
danh .

Kinéng: Biét sir dung cdu tric ndy dé binh phz’im.
(Kaxoit kpacuBblit ropox!)












CHU PE
(Hanh dgng 16i néi)

MUC DO CANDAT

GHI CHU

Céch dém

Kién thire: Ném duoc céc s6 tir 110,
Kining: Biét sir dung s0 tir trong giao ticp.

N6i ai khong c6 gi

Kién thire: - Bién d6i thanh thao danh tir & céch 2 56 ft.
- Hiéu { nghia va céch ding cu tric:
Yy + %020 + Hem + uezo,

Kindng: S dung thanh thao cu tric ndy dé néi phi
dinh. (Y MeHs HeT xypHasa.)

Phéin biét duoc su khac nhau vé
cich ding véi clu tric khing
dinh.

Néi ai di bing phuong
tién gi

Kién thire: Hiéu § nghia v& céch diing cau tric:
exams t Ha ueém.

Kindng: N6i duge mdt sb phuong tién di lai chu yéu:
xe dap, 0td buyt, tau hoa, ... trong nhimg
tinh hudng giao tiép cu thé. (Ha wém a1
cejtyac egemn gomoit! - Ha asrofyce.)

Phén biét duoc s khac nhau vé
cdch ding vdi dong tir udmu.

Noi thyr ty

Kién thife: Hiéu § nghfa v céch ding sb ti thir ty,
Kindng: Biét sir dung s6 tir thr ti dé giao tiép. (Oma
BTOpAS CJIEBa.)

N6i chit ugng vigc lam

Kién thire: Nhin biét vA ném duoc cach diing trang ti
¢0 tan ciing -0.

Kindng: Biét sir dung trang tir dé ni chdt luong viéc
1am va tra 1o céu hoi xax?
(Kax TeI rooprb mo-pycckn? -
Xopowo.)












CHU BE

Néi doi ai Kién thirc: - Nhan biét hinh théi cach 4 s6 it cta danh tir

dong vat.
- Hiéu § nghffa va céch diing clia dong tir
Hoame.

Kindng: Biét sir dung ddng tir sedams trong giao tiép.
(Koro Ber sknére? - Ml spéM apyra.)

P s . ,"\ \ R
N6i ai mudn lam nghé
gl

Kién thite: - Bién 861 thanh thao danh tir & céch § s6 .
- Chia thanh thao ddng tr xomems & thoi
hién tai,

- Hiéu  nghfa clia cAch ndi Kem Goims?

Kindng: Biét sir dung ciu tric ndy dé n6i nghé nghiép.
(Kem b1 X04emb ObITh?! - Bpadom.)

NG ai lam nghé gl

Kién thire: Hiu cich ding méi ciia dong tir
padomama,

Kindng: Biétsit dung dong tir pabomams dé ndi nghé
nghiép. (Kem on paboraer? - Bpayom.)

Néi ai di ¢ dau

Kién thifc: Hiéu § nghia va cich cu tao thii qua khit
clia dong tir Gvima,

Kining: Biét sir dung dong tlr Geume ¢ thot qud khir
trong thirc té giao tiép. (Buepa or Obin B
Kiy0e.)












CHU DE

(Hinh ding I i) MUC DO CAN PAT GHI CHU
N6i ai i lam gl Kién thie: Ném duoc cach chia dong tir & thoi qud khir.| Chua dé cip dén nhitg dong ti
Kindng: C6 i ning st dung thoi qué khir ctia dong | 6 kiéu chia dic biét,
tir chua hoan thinh dé ndi vé nhimg viéc ¢4
lam. (I uuran kaury.)
NGi gitip 46 ai Kién thite: - Hiéu § nghia vi cdch ding dong ti Can ghi nhé ca 2 cich néi:

NOMO2AMD.
- Nhan biét hinh théi cAch 3 s6 it ciia danh tir

Kindng: Biét vn dung dgng tir nomozamsd dé thye
hién nhiém vu giao tiép. (1 momoraro

NOMO2AMb KOMY Ymo Desams,
NOMOZAMb KOMY 8 UEM.

Opaty yuurhed.) _
N6i lam gi véi ai Kién thite: - Hiéu § nghia va cch diing clia gidd tir ¢
cach 5.

- Bién d6i thinh thao dai tir chi ngdi & cich 5.
Kindng: Biét sit dung gici tir ¢ cach 5 trong giao tiép.
(7 mobumo urparts ¢ Hum.)

Néi ai dd lam xong viéc
gl

Kién thirc: Hiéu § nghia thoi qué khir ciia dong tir thé
hoan thanh,

Kining: Biét van dung § nghia thdi qu khi cila
dong tir thé hoan thanh dé ndi vé két qua
nhimg viéc da lam. (f BBIywn HOBBIe
CJI0BA..)

Phan biét dwoc ¥ nghia thoi qud
khir ciia ddng tir thé hoan thinh
va chua hoan thanh.












CHU DE

(Hanh dong 16 néi MUCDQ CANDAT GHICHU
NGi ai tir dau dén Kién thiée: Hiéu y nghfa va cdch diing dong tir Chi sir dung trong khudn kho
npuerams, gioi tir ua céch 2, ddng tir npuexams va gioi tir u3
Kining: Biét sir dung céch ndi ndy d8 giao tiép. | cdch 2.
(Orxyna on mpuexan? - U3 Kueza.)
N6i ai s¢ lam g} Kién thire: Ném duoc cu trdc va ¥ nghia thoi trong lai

phirc cia dong tir: bvime + dong tir dang
nguyén chira hoan thanh.

Kindng: Biét van dung § nghia thoi twong lai phitc
clia dong tir d& néi nhitng viéc sé lam.
(1 byny wurats kumry.)

Noi ai s¢ [am xong viée
gi

Kién thite: Nim duoc cdch chia va § nghia thoi twong
lai don ctia dong tir.

Kining: Bit vin dung § nghia thi twong lai don cia
dong tir dé ni két qua nhimg viée s& lam,
( npoymraro Kaury 3asTpa.)

Phén biét dugc céch dung thi
twong lai phirc va twong lai don
cla dong tir.

NGi lam gi cho ai Kién thire: Bién dbi thanh thao dai tir chi ngdi
cich 3,
Kining: Biét vin dung dai tir chi ngdi cdch 3 trong
thue t giao tiép. (T xymuax cosaps emy.) |
N6 ai choi nhac cu gi, | Kién theke: Hiéu ¥ nghia va céch ding déng ti Phin biét dugc 2 cch ndi: uzpams
mén thé thao nio UZPAMY KA YEM VA U2PAMb 80 UMO. HAL 4EM V2 ULDAMD 80 YMO.












CHU DE
(Hanh dng 101 noi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

Kindng: Biét vin dung cic cach ndi nay dé giao tiép.
(Ox urpaer Ha rurape. f urpaio
B (yr6ou1.)

N6 ai néi bing tiéng gi

Kién thire: Hiéu § nghia va céich ding ctia dong ti
2080pUmM, cAc trang tir kiéu no-pycer,
NO-GH2AUUCKY,...

Kindng: Sit dyng thinh thao c4c phuong tién ngon
gt trén trong giao tiép. (1 roBopio mo-

PYCCKIL)
NG ai thich gi, thich | Kién thire: Ném dwoc § nghia va cdch chia dong tir | Yéu cAu ném duge 2 céich néi:
lam gi Mobume. MoBUMB %020-4mo va

Kinang: Biét sit dung céich n6i soGums xoz0 - ¥mo,
4mo eaams dé giao tiép.
( mobamo uuraty kamry. A mobimo
PYCCKIT A3BIK.)

Jobumy ymo deaams.

Néi ai hoc lam gi

Kién thike: Hiéu dwoc § nghia v cich ding cu tric;
yuumsCa + ymo derams.

Kindng: Biét sir dung céu trdic nay trong giao tiép.
(Mbl yunmes pucoBars.)

N6i ai hiéu hodc khdng
hiéu

Kién thire: Hiu y nghia va céch dung trang tir
nonsmuo va dong tir nonumame,












CHU DE
(Hanh dong 16i néi)

MUC DO CANPAT

GHI CHU

Kining: Biétsir dung céc phong tién ngdn ngir trén
8¢ giao tiép (Pebsra, nonsrro? - [la,
TIOHATHO.)

N6i ai vui Jong lam gi

Kién thire: Hiéu § nghia va cach diing tap hop ti
¢ y0o6onbCMBUEM,

Kining: Biét sit dung tap hop tir trén trong giao tiép.
(Tsl xouewp Moposeroe? - C
YHOBOMBCTBHEM.)

Néi di dén lic Lam gi

Kién thitc: Hiéu § nghia va céch ding cdu tric: nopa +
ymo deaams,

Kining: Biét vn dung cAu triic trén trong thuc té
giao tiép. (Topa BcTasars.)

Néi ai 1am gi vao lic nao

Kién thife: Hiéu { nghfa va céch ding tr hoi koeda?
va cdc trang tlr ympom, OHéx, eevepon,
HOYBI0, CC200KS, Cetiyac.

Kindng: Biét sir dung céc phuong tién ngdn ngit trén
0 ndi vé thai gian. (Korza Tt Aenaeius
ypoku? - Beuepom.)

Xin phép, cho phép
lam gi

Kién thire: Hiéu ¥ nghia va cich diing cau tric:
MONCHO + 4mo denams.












CHU BE
(Hanh dong 161 noi)

MUC b(O CANDAT

GHI CHU

Kining: Biét vin dung cu tric ndy trong thuc té
giao tiép. (Moxro oTeIxats? - MoxHo.)

Yéu cdu ai néi dicu gi

Kién thirc: Hiéu § nghfa v céch ding cxacu (me),
noxcaiyiicma.

Kiming: Biét sit dung cfch n6i trén dé gidi quyét
nhiém vy giao tiép.
(Ckanu, moxanyiicra, ruc Haraua?)

Yéu cau phén bigt duge 2 céch

noi; ckaxcu va ckaxcume.

N6i thor tidt

Kién thike: Hiéu § nghia va cdch ding cic tir vé thoi
tiét: no200a, doxcds, gemep, Xonoonsil,
MENbI, HCapKuil,

Kindng: Biét n6i vé thoi tit. (Kaxas cerogus
norofa? - XonoHas norofa,)

Néi ai xem gi

Kién thire: Hiéu § nghia va cach chia dong tir
cmompemb & thoi hién tai.

Kindng: Biét vin dung dong tirnay trong thuc té giao

tiép. (Mbt cMoTpHM TeneBH30p.)












LoP7

CHU bE
(Hanh dong 16 néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

NGi vé i, vé diéu gi

Kién thitc: - Hiéu y nghia va céch ding clia giéi t o cich 6.
- Bién ddi thanh thao danh tl, dai tlr chi ng6i &
céch 6.

Ki ndng: Biét stt dung gidi tir o cdch 6 dé chi d6i wong clia
{ nghi, 10i n6i. (M1 xymaem o gpyre.)

NGi tudi

Kién thitc: - Hiéu ¥ nghia va céch ding cdu tric:
Komy + CROALKO Aem.
- Dém thanh thao tir 40 - 100,
Kindng: Biét hoi tudi. (Cxoubko Tebe ner? - Mue 15.)

Phén biét dugc cdc trudng hop
ding mebe va eam.

Mai ai di dau, 1am gi

Kién thite: - Hiéu § nghia va céch ding clia dong ti
NPULAGUATD-NPULAACUMID,
- Nam dugec hinh théi clia dai tit chi ngoi cdch 4.
Ki ndng: Biét mdi ban b&, ngudi than di dau, thuc hién diéu
gi. (Mer mpursaiaem Huny w2 obeq.)

Yéu cdu biét sir dung 2 céch
noi: npuzacuams-
NPULAACUTD K020 YMO
deaams /xyda.

Yéu cdu, d€ nghi ai
lim g

Kién thie: Hiéu y nghia va céch ding thic ménh énh ciia
dong ti.

Ki ndng: Biét sir dung thic ménh 1énh dé yéu cdu, dé nghi
ai thuc hién diéu gi. (Jaii(te) mue pyury !)

Phén biét duoc cac trudng hop
dung Jadt! va Jatime!












CHU BE
(Hanh dgng l&i n6i)

MUC DO CAN AT

GHI CHU

Néi tinh chat cua doi
tuong hanh dong

Kién thitc:

Ki ndng:

Nam duoc hinh théi tinh tit di v6i danh tir cdch 4
50 it.

Biét st dung phuong ti€n ngn ngir trén trong
thure t€ giao tiép. (AHTOH YiTaeT HOBYIO
rasery.)

Phan biét dugc 2 trudng hop:
tinh tir di v6i danh tir bat dong
vit v dong vat.

Néi thoi diém hanh
dong

Kién thic:

Ki ndng:

Hiéu y nghia va cdch dling clia giéi tir & céch 4
chi thoi gian.

Biét st dung cum tir cach 4 v6i gii tir 6 dé néi
thosi diém hinh dong (I B 3 yaca Gbi1 B
Marasuse.)

NGi ngay trong tuan

Kién thirc:

Ki ning:

Hiéu ¥ nghia v céch ding gidi ir e cdch 4 + fir
chi ngdy trong tudn,

Biét van dung céch ndi ndy dé giao tiép trong
nhiing tinh huéng cu thé. (B cyGbory a
BOJIKEH uATH B Kayo.)

Noi nguyén nhén

Kién thitc:
Ki ndng:

Hiéu § nghfa va céch ding lién t nomomy ¥mo.
Biét sir dung cau phic v6i lién it nomomy 4mo
dé ndi nguyén nhén va tré 10i cho cau hoi
novesy? ([lodemy 15! He mawes?

- Tloromy 4to y MeHA HeT pyunu.)

Chi yéu c4u sir dung Lién tir
MOMOoMY 4MO.












CHUDE
(Hanh dong 1oi noi)

MUC PO CAN AT

GHI CHU

N6i dén gap ai

Kién thitc: - Hiéu y nghia va cach diing cba gidi tit % cich 3.
- Nim duoc hinh théi cia dai tit s& hiu & cich 3
s it.

Ki ndng:  Biét vin dung gidi tir % c4ch 3 trong giao tiép.
(K xomy Bul upére? - K Jene.)

NGi thi diém hanh
dong dd qua

Kién thite: Hiéu  nghia va cich diing tir nasad.
Kindng: Biét sir dung tir nazad trong thuc t€ giao tiép.
(Ot mpuexan 2 Bege/u Rasaz,)

Néi hé qué

Kién thitc: Hiéu y nghia va cich ding lién tir noamosmy.

Kindng: Bié sit dung lién t noamosy dé thuc hién
nhiém vu giao tiép trong c4c tinh hudng cu theé.
(3apava TpypHasA, MOSTOMY A HE MOTY
pelmTh eé.)

Yéu cdu thuc hién duoc loai
bai tap chuyén ddi nguyén
nhén - két qua va nguoc lai,

N6i thési diém hanh
dong s€ dén

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va cdch diing gidi tit wepes céch 4.
Ki ndng:  Biét sir dung gidi it wepes céch 4 trong thuc (&
giao tiép. (On mpuepet vepes 2 AuA.)

N6i diéu kién

Kién thite: Hiéu § nghiia va c4ch ding lién 1 ecau.

Ki ndng:  Biét str dung lién tt ecau dé néi diéu kién thuc
hién diéu gi. (Ecmm 3aBTpa fyger xopomas
TIOrOfia, Mbl Oy/ieM IyaaTh B Jecy.)












CHUDE

(Hanh ding i néi) MUC b0 CAN DAT GHI CHU
Ndi thosi gian hanh | Kién thitc: - Hiéu y nghfa vi céch diing céc gidi ti do,
dong trudc hodc sau nocae cich 2.
survige - Bién déi thanh thao tinh i va dai ti s& hifu cch
256 t.
Kindng: Biét sl dung céc phuong tién ngon ng trén trong
giao tiép. (Ilocne aK3aMeHa MbI XOTUM
OT/bIXaTb.)
N6i muc dich hanh | Kién thite: Hiéu ¥ nghia vi céch diing lién t umobo. Chi de cap dén trudng hop c6
dong Ki ndng:  Biét str dung lién tir umo6mi dé ndi muc dich cda | mot chd thé trong cau.
hanh dong, tra 101 cho cAu hoi sauem? (3auem
THI MpEwWb Ha nouty? - Ytober mocaaTh
TMCHMO. )
Néi ddaucohoic | Kién thite: Hiéu § nghfa va céch ding ciu triic: y x0z0,/ 20e
khong 6 gi + ecmb + ymo / Hem + yezo.
Ki ndng:  Biét van dung c4u triic nay d¢ giai quyét cic
nhiém vu giao tiép cu thé. (Y Hac B JepeBHe
HET TeaTpa, Ho ecTh Kiyb.)
N0 ai thich gi Kién thite: - Nim duoc ¥ nghia va céch ding dong tir Phén biét duoc cdc trudng hop:

HPABUMACA.
- Ném duoc hinh théi cia dai tir chi dinh smom,
mom & cich 1.

HPaBUMCS Va HPaBAMCA.












CHU DE

(Hanh dong 16 néi) MUC DO CAN DAT GHI CHU

Kindng: Biét st dung dong t upasumacs trong thic té
giao tiép. (AHTOHY HpaBUTCA MOPOEHOE. )

N6i muc dich chuyén | Kién thc: - Hiéu duoc ¥ nghia va céch ding cdc cdu trdc: | Yéu cAu biét sir dung cA 2 céch

dong dong tir chuyén dgng + dong nit dang nguyén; | néi.
dong tir chuyén dong + 30 + xem-yem,

- Hiéu ¥ ngha va céch diing gidi tir 3a céch 5 chi
muc dich.

- Bién d6i thanh thao tinh-tir va dai tit s& hitu &
cdch 5s6 it.

Ki ning: Biét sit dung céc ciu triic ndy dé ni vé muc dich
clia hanh dong. (On momé.n Ha BOK3an
npoBoAuTh Apyra. OHa MIET Ha MOYTY 33
TCHMaMI. )

Néiaitwlamgi | Kién thitc: Hiéu y nghia va céch ding ctia dai tir cast.
Kindng: Biét sir dung dai tir ca trong thyc té giao tiép.
(Ox cam permn 3apavy.)

Néi s hitu Kién thire: Nam dugc céch bién ddi ciia tinh tir va dai tir s6

' hitu & cach 2 6 L.

Ki ndng:  Bit sit dung danh tir cach 2 dé néi s6 hifu.
(310 MOTOLMKI MOEro HOBOTO ApyTa.)












CHU DE
(Hanh dong 11 noi)

MUC DO CAN PAT

GHI CHU

N thoi gian (cdc
thdng trong nim)

Kién thirc:

Ki ndng:

Hiéu y nghia va c4ch diing cha gidi tir 6 khi két
hop vdi danh tir chi thing.

Biét sit dung gidi tit 6 cling véi danh tir chi thing
& cdch 6 dé ndi thoi gian.

(310 Obin0 B anpeue.)

Noi ai di dén dau

Kién thitc:

Ki ning:

Hiéu § nghia va cach diing céc dong tir chuyén
dong cd tién t& npu-.

Biét van dung dong tir chuyén dong c6 tién to
npu- dé gii quyét nhing nhiém vu giao tiép cu
thé. (AHTOH IpMIIEN B LIKOJTY.)

Noi ai quan tim dén ai

Kién thitc:

Ki ndng:

- Hiéu ¥ nghia va cich diing dong tir
3afomumaocs.

- Ném duogc céch bién doi clia tinh tir va dai tir 50
hitu ¢ cich 6 50 it.

Biét sir dung dong tlt 3a0omumacs trong giao
tiép. (Mama 3aboturca o crixe.)

N6i ai di khoi dau

Kién thirc:

Ki ndng:

Hiéu ¥ nghia vi céch ding céc dong ti chuyén
dong 6 tién t6 -
Biét sir dung dong tif chuyén dong co tién (6 y-

- trong nhiing tinh hudng giao tiép cu thé. (Ons

YILITA 13 LIKOJBL)

Phén biét ¥ nghia dong tir
chuyén dong ¢6 tién (6 y- véi
tién 13 npu-.












CHU BE
(Hanh déng loi néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

N6i dong ¥ véi ai, véi

Kién thite: - Hiéu § nghia vi c4ch diing dang rit gon cla tinh

cdi gi tlr cozaachbll.
- Biét bién ddi dai tir s hitu & cdch 3 6 it.
Kindng: Biét sit dung céch ndi coatacen ¢ xem-em dé
bay t0 sur ddng ¥, khong dong § véi ai, véi dicu
gi. (1 cormacex ¢ Toboii.)
N6i chuyén dong vo | Kién thitc: Hiéu ¥ nghila va cich dling céc dong tir chuyén | Hiéu duoc sir d6i lap vé §
trong hodc ra ngoai dong cd tién t6 6-, 8bi-. nghia clia 2 tién & nay.
Kindng: Biét sit dung cdc dong tir nay trong thuc 1€ giao
tiép. (Ox Bomén B komuaty. OHa BBILLIA
3 KOMHATEL )
NGi so sanh gidng | Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va cach ding lién tir xax.
nhau Kindng: Bigt sir dung ciu véi lién tir xax dé so sénh trong
nhiing tinh hudng giao tiép cu thé. (Bpemsa
JeTUT, KaK TTHIA.)
NG 6 hitu ctia chl | Kié thitc: Nam duoc ¥ nghia va cc dang bién doi cia dai ti | Yéu cdu bict thay thé ceotl
thé hanh dong c8otl. hang motl, Haw, €z0,... trong
Kindng: Biét sl dung dai tir ceod trong giao iép. nhitg tinh hudng thich hop.
(Ony camut CTpOAT CBOE IOM.)
NGi thoi gian (vao | Kién thife: Hiéu y nghia va cch ding cha gidi tit 6 khi ket
nam nao) hop vdi danh tit chi nam.












CHU BE
(Hanh dong loi ndi)

MUC DO CAN PAT

GHI CHU

Kindng: Biét sit dung gidi tit 6 va danh tir chi ndm G céch 6
dé ndi thii gian. (ro Owino B 1961 rozy.)

N6i ai (cdi gi) giong
ai (cdi gi)

Kién thitc: Hiéu § nghia vi cich ding dang rit gon cla tinh
~ tirnozosud.
Ki ndng: Biét sit dung céch ndi trén dé gidi quyét nhiing
nhiém vu giao ti€p cu thé, (Jena moxosa Ha
Mamy.)

Noéi ngay trong thing

Kién thire: Nim duoc quy tic ding s6 tif thif tu va danh ti
cdch 2 56 it dé chi ngay trong thang.

Ki ning: Biét ndi ngiy trong théng. (310 Obn0 12-0r0
ampevs.)

Noi ngay thing nim
xdy ra hanh dong

Kién thitc: Hiéu dugc cich néi téng hop c6: ngay+ thng +
nam.

Kindng:  Biél n6i ngly thing ndm. (310 ObL10
12-oro ampena 1999 roga.)

NGi sit viéc, hanh
dong tiép dién bao lau

Kién thitc: - Hiéu ¥ nghia va cdch ding clia dong tl
NPO00ANLMHCA.
- Biét bién déi danh tir & céch 2 s6 nhiu.
Kindng: Bict sit dung dong tir npodoaxcamscs trong
nhimg tinh hudng giao ti€p cu thé, trd 1di cau héi
Croavro epemenu? (KaHuKyJer
NPOJOJAKAITCA 3 Mecua. )

Chua dé cap dén nhitng trudng
hop bién doi dic biét clia danh
tir cch 2 50 nhiéu.












CHU bE

(Hanh dbng I né) MUC PQ CAN DAT GHI CHU
NGi khoéng céch tit | Kién thifc: Ném ducc § nghia va cach ding cla cdc gidi tir
dau dén dau om, 0o céch 2.
Kindng:  Biét sit dung cip gidi tit om... do... € ndi khodng
céch khong gian.
(Ot zoma fio mKoaBI 2 KMIOMETpA. )
Néi ai vui mimg Kién thitc: Hiéu y nghia va cdch ding céc ciu tric: Can phai biét str dung ca 2 céch
pad + 4mo feaams; pad, ¥mo... néi: pad + wmo desams;

Ki ndng:  Biét sir dung céc cau tric ndy dé bdy o suvui | pad, umo ...
miing, phén khdi. (ARTOH pajt BuzieTs fpyra.)

N6i xéc dinh (ngudii | Kién thite: Bién doi thanh thao céc dai tir smom va mom §

ndy, vat nay) cdc cach so t.

Ki ndng: Biét xic dinh 13 ngudi nay, vt ny trong thuc t
giao tiép. (7 mobutio aTOr0 MaMbuMKA.)

N6 thoi gian hanh | Kién thite: Hiéu ¥ nghia va cdch diing lién tlr xozda.
dong xay ra dong thoi | Ki ndng:  Biét sir dung cau phc c6 lién tir kozda dé ndi
thoi gian, tra 11 cau hoi xozda?

(Korpa cectpa 3aHuMaertcs,  CMOTPIO
TEJIEBM30p. )

Noi muc dich hanh | Kién thitc: Nam duoc § nghia va céch ding lién 1t 4mo6wt. | Cin phdi bit sir dung 2 trudng
dong Ki ndng: Bi€l sir dung ciu phic cd lién ti ¥mow dé ndi | hop: ciing chil thé va khéc chi
muc dich, tra 01 cau hoi sauem? (hé.












CHUDE

(Haah dong I néi) MUC D) CAN DAT GHI CHU
(A wny & Harame, 4robrl ora yuuia Mens
TOTOBUTD PYCCKMI CAJIaT.)
Chiic mimg ainhan | Kién thitc: - Hiéu § nghia va céch ding dong ti Biét sir dung mdt s8 cAu chiic
dipgi n030PaBAAMD K020 C YeM. mimg thuong ding: nhan dip
- Bién doi thanh thao tinh tirva dai tir s hifud | ndm mdi, ngdy sinh nhat, ngay
cach 5 s6 ft, I€, ngay chién thing, ngay nha
Ki ndng: Biét sir dung céu tric ndy dé chiic mimg. gio,...
([To3npasasto Bac ¢ HosbiM rofiom!)
N6iaibiétlimgl | Kién thite: Hiéu § nghia va céch ding ciu triic ymems +

Ymo deaama.

Kindng: Biét sit dung cdu tric trén trong nhiing tinh hudng

giao tiép cu thé. (I ymero nuasats.)

NGi ai cdn phai lam gi
N6i 4i c6 thé Iam g}

Kién thiic: Hiéu ¥ nghia vi céch ding céu tric

xmo + doaxcen + umo denams; xomy +
#ado + umo desams; mous + umo derams.

Ki ndng:  Biét sit dung céc phuong tién ngon ngf trén dé

thuc hién nhiém vu giao tiép. (On pomxen
yauth ypoxu. Emy rago ybuparts
KOMHaTy. OHy MOTYT MTPaTh B IIAXMATHL)

N6i ai bit ddu, két
thic, tiép tuc viéc gi

Kién thire: Hiéu ¥ nghia va cich diing cau tric

HAUAMb /KOHUUMb / npodoasxcums + ¥mo/
ymo deaams.












CHU DE
(Hanh ddng 101 ndi)

MUC BO CAN DAT

GHI CHU

Kindng: Biét sit dyng cic ciu tric trén trong thyc té giao
tiép. (MbI Hauamm paboty/paborats.)

Céch truyén dat lai 10i
néi trc tiép

Kién thite: Hiéu y nghia clia 103 néi tryc ti€p va gidn tiép.

Ki ndng:- Biét chuyén 10i ndi truc ti€p thanh 151 néi gidn
tiép. (On cxasam, "Thl MEHA HE TIOHUMAEIID.”
— OH CKagall, 4T0 A He MOHMMAIO €r0.)

N1 ho tén nguoi Nga

Kién thifc: Nam duoc tén ddy i clia nguoi Nga: ums,

Cich viét dia chi trén omyecmeo, (Gamunus.

phong bi Kining: Biét viét dija chi trén phong bi dé gii thur cho
nguoi Nga. (Komy: Msany Heanoswuy Coxososy.)

N6i vé thor tiét Kién thire: Hiéu § nghia va cach diing cc trang tir: xonodwo,
Menio, HapKo, npoxiaoHo Vi cu tric: cez00us +
X0R00HO;
guepa/aasmpa + Gvi10/6y0em + Xono0Ho.

Kinding: Biét sit dung céc phirong tién ngdn ngi trén trong

thye té £1a0 tiép. (Buepa Obin0 X010/1HO.
Cerogng Tenno. 3aprpa Gyzer kapko.)

NGi cdi g1 dwoc bat | Kién thike: Hiéu y nghia va céch dimg céc dong ti Yéu cau phén bigt dwgc voi

dhu, két thiic, tiép tuc

HAYUHAMBCA - HAYAMBCA, KOHYAMbCA -
KOHYUMbCA, HPOC)O.-’K)I{.'GMIJCX - HPOOOJIDICHHH)C}L

cdch ding cic dong tir:
HAYUHAMb - HAYGHTD, KOHY(Mb -
KOHUUMb, NPOOOINCAMb -
npodoANCU®.












CHUDE
(Hanh dong 161 noi)

MUC DO CAN PAT

GHI CHU

Kining: C6 ki ndng sir dung céc ddng tir trén dé thure hién
nhiém vu giao ti€p. (Ypoxu HaunHatotes B 7
4acos.)

N6i cam gidc, tim
trang

Kién thite: Hiéu  nghia va cich diing cu tréc:
KoMy + JcapKo; KoMy + belno/bydem + xcapko;
xomy + Gbino/6ydem + gecero.

Kining: Biétsir dung céc cu tric trén dé giao tiép. (Mae
%apko. Mre seceno.)

Khuyén ngan ai dimg
lam gi

Kién thite: Hiéu ¥ nghfa va cach diing ciu tric;
KOMY + Henb3A + umo Oenan.

Kindng: Biét vin dung cu tric trén trong thuc t¢ giao
tiép. (Bam Henb3a KypHTb.)

Noi phu dinh

Kién thire: Hiéu ¥ nghia va céch diing cdc tir c6 nu- (nukmo,
HUYMO, 20, ...) VOi I He.

Kining: C6 ki nang sir dung cc phuong tién ngon ngit
trén dé giai quyét nhiém vu giao tiép. (4 uxoro
He xay. Hurzae mol e bein.)

Goi tén sur vat

Kien thizc: Hiéu ¥ nghia va céch ding dong tr naseiganaca.
Kinang: Biét sir dung dong tir trén trong nhimg tinh huong

giao tiép cu thé. (Ira pexa nassipaetcs Hesa.)












CHUDE

(Hash dfng i néi) MUC DQ CAN DAT GHI CHU
Day ai lim gi Kién thire: Hiéu § nghia v céch diing dong tir yuums. Yéu céu phan bict dugc 2 cach
Kining: Biét sit dung céch ndi yuumv kozo umo denams | néi: yuums umo v yuum xozo
trong giao tiép. (AKTOH YHHT MeHs PHCOBATS.) | 4mo dexan.
Nhén dugc ciaai cdi | Kién thike: Nim duge y nghia va cich dung dong tr
gi NOAYYAMb - NOTY4UMb.
Kining: Biét van dung cach n6i norysams - noxysume
umo om kozo trong giao tiép. (A nomyunn
TI0ZAPOK OT /IpyTa.)
Ril (mdi) ai ciing Iam | Kién thike: Hiéu ¥ nghfa va céch ding cic cu tric: Yéu chu ndm duoc 2 cich néi
gl dagari(me) + ngdi thit nhdt 50 nhiéu ciia déng tir | ndy.

thé hoan thanh;
dasaii(me) + dang nguyén ciia dfng tir thé chua
hodn thanh.

Ki ning: Biét van dung céc cdu trdc trén trong giao tiép.
(/laBaiite mOMIEM B KUHO.)

Xin phép, cho phép ai
lam gi

Kién thike: Hié § nghia va céch diing ciia dfng ti
paspesiams - paspewiume.

Kinding:  Biét sir dung cach ndi paspeuiams - paspeusumy
komy umo deaam trong thc té giao tiép.

(Paspewuure MHE BoilTH.)












CHU BE
(Hanh dong loi néi)

MUC O CAN PAT

GHICHU

Noi phong dodn

Kién thite: Hiéu § ngh¥a v cich ding ti, tip hop ti
HagepHoe, Moxcem Boimb.
Kindng: Biét van dung céc cich ndi trén dé dién dat nhimg
" dibu chua chic chén. (3astpa, Moxer 65rms,
Oyper J0Xb.)

Yéu cu nm dugc 2 cich ndi nay.

Noi méu sic

Kién thie: Ném duge § nghia va céch ding mdt s0 tinh tir
Kpacugbli, benvli, YEpHbll, KDACHbIN, HCENMbIH,
cunutl, 201y00i, 3enénbii.

Kindng: Biét sir dung c4c phuong tién ngdn ngt trén
trong céc tinh hufmg giao tiép cu thé, (Mze
Hpaputes x&nTas Marpélixa.)

MG ta nguoi

Kién thire: Hiéu § nghifa va c4ch ddng mot s6 tir chi co thé
nguOi: 8orocsl, 106, 2na3a, yui, Hoc, pom, 3yt
v mot s6 tinh tir: Onunnerd, kopomwui, gsicorui
Hu3Kut, moncmbiti, xyood.

Kining: Biét vin dung céc phong tién ngdn ngi trén dé
thuc hién nhiém vu giao tiép cu thé. (Y Omu

JUTHHHBIE BOTOCHL)

Néi dich tir tiéng nay

sang tiéng khdc

Kién thirc: Hiéu y nghia va céch dung dong tir nepesodums -

hepesecmit.












CHUDE
(Hanh dgng 161 ndi)

MUC BO CAN AT

GHI CHU

Kining: Biét sir dung céch n6i nepesodums - nepesecnu
YMO C KaK020 A36IKA HA KAKON A3bIK trong giao
tiép. (4 mepeBén pacckas ¢ pyceKoro A3bIKa K
BbETHAMCKHIL,)

N6i ai m& hodc dong
ul

Kién thifc: Hiéu ¥ nghia va cach diing céc dng tir
OMKPLIBAMY - OMKPbIMb, 3AKPLIGANTY - 3AKPbIMb,

Kining: C6 kinang sir dung cc dng tir trén trong nhiing
tinh hudng giao tiép cu thé. (AHTOH OTKpIBaCT
0KHO.)

LOP S8

CHU BE
(Hanh dgng 16i néi)

MUC ) CANDAT

GHI CHU

Khuyén ai lam gi

Kién thitc: - Hiéu y nghia, cich dlng clia dong tir
C08eMO0BAMD KOMY ¥MO deaam.
- Bi¢n d6i thanh thao danh tr & cdch 3 56 nhiéu.

Kindng:  Biét st dung cosemosam xomy ¥mo deaams d¢

khuyén ai trong céc tinh huéng giao tiép cu the.

(1 coseryto Tebe HeMeIeHHO TOMTH FOMOIL.)

Chua gidi thiéu céc dang
bién déi dc biet.












CHU BE

(Hanh Ging I 16 MUC DQ CAN DAT GHICHU
Néi chuyéndong | Kién thic: - Hiéu ¥ nghia va cich ding cla dong tirchuyén | Phan bit s khdc nhau vé §
khong theo mot dong khong theo mot hudng, khong c6 tién t6 thudc | nghia vi cich ding véi mot
hudng nhém 2: xodums, esdums, 50 dong tir twong ting thudc
- Chia thudn thuc céc dong tir: zodums, e3dums. | nhém 1: udmu, exams,
Ki ndng:  Biét sir dung céc dong t ndy dé néi chuyén dong
khong theo mot hudng. (B wmxony 4 Beerga
eaxy Ha aBrofyce.)
N6i su viec viamdi | Kién thite: Hiéu ¥ nghia va cdch ding cla tap hop t moasko
Xay ra Ymo,
Ki ndng:  Bit sit dung moasro wmo dé dién 14 viéc mdi xdy ra,
(8 TombKO WTO BUZEN €r0.)
N6 c4i g1 1am ai quan | Kiéh thic: Hiéu  nghia va cich chia dong ti

tam, thich thd

UNMEPECOBAMb.

Kindng:  Biét sit dung dong tl unmepecosam dé néi céi gi

1am ai quan tam. (B maraguse Iletio
MHTEpeCyeT dJeKTPOHHAA UTPYLLKA. )

NGi théi gian hanh
dong thudng xuyén

xay ra

Kién thitc: Hiu y nghia va cich dling cla tap hop tir chi thdi

gian ¢0 xaxcooitl (Kaxdbit dens, Kaxcdoe

ympo, ...).












CHU DE
(Hanh ddng 161 néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

Kindng:  Sir dung thuan thuc c4ch néi ndy dé dién ta thoi
gian hanh dong xay ra thudng xuyén, tra 161 ciu hoi
rax vaemo?, xoeda? (S xoxy B kIyd
KaAyIo cyobory.)

NGi ai hai Jong vé ai,
vé cdi gi

Kién thitc: - Hiéu § nghia, cdch diing dang rit gon clia tinh tl
dogoabHbiLl,
- Bi¢n doi thinh thao danh tl & céch 5 s6 nhiéu,
Ki ndng:  Biét st dung cach néi dososen xem - wesm dé by
t0 su hai long v diéu gl. (Mb! Z0OBOJBHEI

N6i thoi gian hanh
dong kéo dai lién tuc

IKCKypeKeit.)

Kién thitc: - Hiéu § nghia va cdch diing clia tap hop tir ¢6 ti
gech (8ech Oews, 6010 3umy...).
- Bién doi thanh thao dai tlr xc dinh eecs & cic
cachso ft.

Kindng:  Biét si dung tap hop tir secs dens, 8cé ymypo,
6010 HOUb, ... dé ndi thoi gian, tr 16i cau hoi
Croawko spemenu? Kax doaeo? (On
paboTaer BCI0 HOUb. )

N6i khong néu cu thé
ngudi hanh dong

Kién thitc: - Hiéu y nghia va cich diing cau 6 chil ngit khong
xdc dinh (d0ng tir chia & ngoi thif 3 s6 nhiéu).
- Nam duoc cdc dang bién doi ctia danh tir & céch 6
s nhiéu,

- Phan biét duoc sy khéc
nhau vé § nghia va céich
ding vdi cau ¢6 chu ngi
ace.












CHU DK
(Hanh déng 101 néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

Kindng:  Biét sit dung cach ndi nay trong cdc tinh hudng giao
ti€p cu thé. (Togopam, YTO 3Ty NIECHI0 MHOTO
H0I0T B JIEPEBHSAX. )

Néi nhan manh

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va céch ding clia cdu irdic: #e
TOAKO .0y HO Unvsju. . thvoylhres

Kindng:  Sir dung thanh thao c4u tric ndy dé nhén manh
trong giao tiép. (Kym u3yuaer we moasko
PYCCKMi, HO 11 AHTTMACKYA A3BIK., MHe
HPABHUTCA U YCPHBIH, 1 3CTEHBIH Yail.)

Néi so sdnh tinh chat

Kién thie: Hiéu § nghia va cdch cil tao dang so sénh tuong
d6i clia tinh ti.

Kindng:  Biét sir dung céch ndi ndy dé dién t § so sanh trong
céc tinh huong giao ti€p cu thé. (Bropoit Texer
TPYXHee, yeM nepaoiit. Bropoit Texcr
TPYAHEe NEPBOro.)

Yéu cAu st dung duoc ca 2
cich noi: mpydnee, vem
nepebill; mpyouee
88020,

Noi lam gi cho ai

Kién thitc: - Hiéu § nghia vi cich diing cia gi6i tt das cdch 2.
- Ném viing cdc dang bién ddi clia danh tir cdch 2 s6
nhiéu.

Kindng:  C6 i ning st dung gidi tir das céch 2 dé ndi lam
gi choai.(Mama kymuta noprdhens A Chisa.)












CHU BE
(Hanh dong loi ndi)

MUC PO CAN PAT

GHI CH(

NG vi trf trudc, sau

Kién thitc: Hiéu  nghia, cch ding cla céc gidi tir 3a, neped
cch 5.

Ki ndng:  Sit dung thanh thao cdc gidi t 3a, neped cich 5 dé
néi dia diém. (ABToByc cToyT mepes momom.)

Chi gidi thiéu ¥ nghia khong
gian clia cdc gidi tir nay.

NG6i vi trf trén, dudi,
giira

Kién thite: Nam duoc § nghia, cach ding clia cdc gidi tlr nad,
nod, mexdy cich 5,

Kindng:  Biét st dung cic gidi tit nad, nod, meandy cich 5
dé ndi dia diém trong céc tinh hudng giao tiép cu
thé. (Kowxa cyaut 1o cTouoM.)

Chi yéu cdu sir dung céc gidi
tir ndy véi nghia khong gian.

NGi so sanh chét luong | Kiéh thite: Hiéu ¥ nghia, biét céu tao dang so sénh twong d&i | Yéu cdu biét sir dung ca 2
hanh dong clia trang LI, cich néi: ToBOPUTH
Kindng: it dung thanh thao cich ndindy dé diéntd ¥ so | Goiempee, uem 5;
sénh. (On roBoput fricmpee, 4em A, O TOBOPUTD Gbicmpee
TOBOPHUT ObICTpEE MeHd.) MENS.
N6i vé bén than Kién thitc: - Hiéu ¥ nghfa, céch ding clia dai tl ce6s.
- Bién ddi thanh thao dai tir ce6a & cdc cach.
Ki ndng:  C6 Ki nang sir dung dai tlr ce6s trong giao tiép dé
ndi vé ban than. (O# MHoro roBopuT 0 cede.)
NGi ai cin gi Kién thite: - Hiéu § nghia, bict cdu tao dang rit gon ctia tinh tir

HYHCHBLL.
- Bién doi thanh thao tinh it va dai tly s hitu ¢ cch
3 50 nhiéu.












CHU BE
(Hanh dong 11 néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

Kindng:  Bit st dung phuong tién ngon ngit trén dé ndi ai
cin gi. (MHe HyxeH c0Bapb.)

N6 tim ai, tim c4i gi

Kién thitc: - Hiu § nghia va cich chia dong tir ucxkams,
- Ném viing c4c dang bién ddi cla tinh it va dai 1
s hitu & cdch 4 56 nhiéu,

Kindng:  Biét sir dung cich ndi uckams %020 - ymo trong
giao tiép. (f mury mom qacer.)

Chi yéu cdu diing dong ti
ucxamb voi danh tlr & cich 4.

NGi tim thdy ai, tim

Kién thic: Ném duoc § nghia, cach chia dong tit natima,

Phan biét duoc su khdc nhau

thdy cdi gi Kindng:  Sir dung thanh thao dong tir watimu %020 - vé ¥ nghia va cdch diing véi
wmo trong giao tiép dé ndi ai tim thiy gi. (T dong tit uckams.
HAIIEN K04 B MallyHe, )
NGi 10 thém vé ngudi | Kién thikc: - Hiéu ¥ nghia va cach ding ciu ¢6 1l komopeutl. | Yéu cdu sit dung duoc
hodc vat - Ném vilg dang bién ddi clia tit komopeul & cdc | xomopidi & tit ca céc céch.
céch,
Kindng:  Sit dung thanh thao cau c6 xomopwidi trong céc
tinh huéing giao tiép cu thé, (Mue upasurca
MJIAThe, KOTOPOE BUCUT HA BUTPUHE. )
NGi mt vat dugc 1am | Kién thie: Nam duoc y nghia, céch ding gidi tirus cich 2 dé
bing cha liéu gi ndi mot vat duoc lam béng gi.

Kindng:  Bict sit dung cach ndi trén trong giao tiép.
(Masnpunk genaet caMoJeT 13 fepesa.)












CHU bE

DO CANDAT HI CHL

(Hanh dgng 161 néi MUC B ' GHICHU

NGi so sénh tuyét d6i | Kién thee: - Hiéu § nghia, céch cau tao dang so sénh tuyét doi | Chua dé cap déh dang so
cla tinh tir (camoutl cuavnii), sanh tuyét doi don.

Ki ndng:

- Bién ddi thanh thao dai tir s& hitu & céc céch 56
nhiéu,

C6 i nang sit dung dang so sdnh tuyét doi trong
giao tiép dé néi mitc do. (Densa cambiit
CHJIbHBIA B HALIIEM Kaacce. )

N6i hoan thanh viée
gl trong bao lau

Kién thitc:

Kindng:

Hiéu { nghia vi céch ding clia gidi ot 3a céch 4.
Sit dung thanh thuc gidi tlt sa céch 4 dé néi thoi
gian, tra 10i cdu hoi 3a cxoavro spemenu’
(Byxop ripowiTan H0JBLIYI0 KHVTY 34 2 fHA.)

N6i mifc d¢ twong
quan

Kién thitc:
Ki ndng:

Hiéu § nghia, cich ding clia cil tric: vest..., mes...
Biét sir dung cAu triic wem..., mes... dé ndi twong
quan trong c4c tinh hudng giao tiép cu thé. (Yem
f0abLLIe Urpath, TEM Jyvllle MTPaTh.)

Néi khoang thoi gian
dién ra hanh dong

Kién thitc:

Ki ndng:

Hiéu § nghia, cach diing cap gidi tirc... o... v6i
danh tir cdch 2.

C6 ki nang sir dung céu trdc trén trong giao tiép dé
ndi thoi gian, (Marasun pabotaer ¢ 9 yacos
710 16 4acoB.)

Phan biét duoe ¥ nghia va
cach dung véi cip gii tix

om... 00....












CHU DE
(Hanh dong 16i néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

N6i din, dét ai di dau

Kién thitc: - Hiéu ¥ nghia, cach dling va chia thnh thao céc
dong 1l secmu va godume,
- Ném ving cdc dang bién doi clia dai ti smom,
mom & céc cach s§ nhiéu,

Kindng:  Biét sit dung cdc dong tir secmu va go0ums trong
thye té giao tiép. (Mats BenéT chiHa K Bpayy.)

Chi yéu cAu sit dung vdi
nghia din, dt: gecmu,
godums %020 %yda.

N6i khoang thi gian
hinh dong xay ra
trudc sur viée

Kién thite: Hiéu § nghia, cich ding clia cap gi6i tlr sa... (cich 4)
do... (cdch 2).

Ki ning: it dung thanh thao cap gidi i 3a... do... dé ndi
thisi gian trong céc tinh hudng giao tiép cu thé.
(Mbr cobpasmcs B wxoae 3a 15 MugyT 00
YPOKOB.)

Cch héi dubng

Kién thitc: Hiéu y nghia, céch ding clia dong L chuyén dong
¢6 tién 16 npo- + % (cdch 3), uepes (cdch 4).

Kindng:  Biét céch hoi dudng va tra 10i. (Kax mposttyt &
TeaTpy? - Bam Hano npoiry vepes niomas.)

NGi cho ai (cdi gi) di
dau

Kién thite: Hiéu y nghia, chia thanh thao céc dong tir sesmu
Vi 803ump.

Kindng:  Biét sit dung cdc dong tir sesmu va gosuma %020-
ymo xyda trong giao tiép. (MarmHa Be3er
oBowy Ha 6a3ap.)

Phan biét duoc cich ding
véi cac dong tir godums va
gecmu.












CHU bE
(Hanh dgng 104 néi)

MUC DO CAN PAT

GHI CHU

Néi khoéng thoi gian | Kién thitc: Hiéu § nghia va cich diing cip gidi tt wepes... Yéu cAu phan biét dugc ¥
hanh dong xay ra sau (céch 4) nocae... (cich 2) dé chi théi gian. nghia va cich ding vdi cap
SU viéc Ki ndng:  Sit dung thanh thao c3p gidi tit uepes... nocae... dé | gidi it 3a... do....
ndi thdi gian trong c4c tinh hudng giao ti¢p. (Anna
TIpHLLIA Yepes § MUHYT N0CJe 3B0HKA.)
N6i chuyén dong dén | Kién thitc: Hiéu duoc ¥ nghia va cdch ding dong t chuyén
gdn su vat dong c6 tién t6 nod- + x (cdch 3).
Kindng:  C6 Kining st dung céch ni ndy dé ndi chuyén
dong dén gan ai, dén gén c4i gi.
(Ms! mopommt K 06bABJIEHNMIO M HAYAJN
YUTaTh ero.)
Noi mang ai (cdi gi) | Kiéh thite: - Hiéu { nghfa vi cich diing clia céc dong tir Phén biét dugc ¥ nghia va
di dau HECTU VA HOCUM. cich dung cdc dong ti
- Chia thuén thuc cdc dong ti wecma va nocums. | secma va soduma, se3mu
Kindng: Skt dung thanh thao céc dong tir nay d€ gidi quyét | va eosum.
cc nhiém vu giao ti€p cu the. (TTouTab0H
HOCHUT JIIOJIM TIUCHMA. )
Néi tinh chét cua Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va c4ch diing giéi ti ¢ céch 5.
nguoi, su vat Kindng: Biét st dung gidi tir ¢ cdch 5 dé néi tinh cht.

(Jto yesoBex ¢ OOPBIMI IIA3AMIL.)












CHU BE

T MUC DO CAN PAT GHI CHU
(Hanh dong 101 néi) ' '
N6i hau qué c6 thé | Kién thite: Hiéu ¥ nghia va céch diing lién tit @ mo.
Xayra Ki ndng: St dung thanh thao lién tir ¢ mo dé néi hau qué.
([Tostmém ObicTpee, a T0 OMO3xaEM.)
N6i mitc do clia cht | Kién thife: Hiéu § nghia va céch ding ciu tric max..., ¥mo....
luong viée lam Ki ndng:  C6 ki nang st dung cu tric max..., ¥mo... dé néi
1o miic d¢. (O# rak Xopoiwo pucyer, 4to Bce
YIMBJAITCA.)
N6i thuc hién cong | Kién thite: Hiéu y nghia va céch ding gidi tit ¢ cich 5, 6es
viéc nhu thé nao céch 2.
Kindng: i dung thanh thao c4ch ndi ndy trong 10i néi dé
gidi quyét nhiing nhiém vu giao tiép cu thé, (Onn
CIYLIAIOT ¢ uHTepecon/6e3 unrepeca.)
Néinguyénnhin | Kién thite: Nim duoc ¥ nghia va céch ding gidi ti om céch 2.
Ki ndng:  Biét sit dung gidi tir om cach 2 dé chi nguyén nhan
trong nhimg tinh hudng giao tiép. (Omn
3aKpuyam OT PafocTi.)
N6i mitc do clia tinh | Kién thiée: Hiéu § nghia vi céch ding ciu tic maxorl..., ¥mo... | Yéu ciu phin biét duoc véi
chat Kindng: St dung thanh thao ciu tric maxod..., ymo... dé | ciu tric max..., ¥mo...

néi 1o mic do tinh chal.
(Yemopan TaKoit TAMENLLA, YTO OHA He
MOJKET OJIHA HeCTi.)












CHU BE
(Hanh dong 1&i néi)

MUC BO CAN PAT

GHI CHU

N6 trang phuc

Kién thirc:

Ki ndng:

Hiéu y nghia, chia thanh thao c4c dong ti
nadesamd - Hadems, 00UMb, HOCUMD.

C6 ki néng sit dung céc dong tir nadesams -
nadems, xodums, nocums dé ndi trang phuc.
(Ox xomur B KocTioMe. OHa HOCHT CBUTED.
Hapo naners muanr.)

Yéu cdu sir dung duoc ¢ 3
cach néi xodums 6 uénm,
HOCUMD ¥mo, Hadesamb
Ymo.

N6i so sinh (dudng
nhu ...)

Kién thire:

Ki ndng:

Hiéu ¢ nghia va c4ch ding cfu tric (max...),

Kax 6yomo... .

Biét sir dung thanh thao c4u tric (max...),

xax Gydmo... dé ndi so sinh. (On rosopur TaK
TPOMKO, KaK 6yATO & IJ10X0 CabiIy.)

NGi ai bi Om, bi dau gi

Kién thirc:

Ki nng:

- Hiéu ¥ nghla va cich chia dong tlr 6oaems -
3abonemy.

- Hiéu § nghia va céch ding cdu trdc y xoz0 +
ymo + 6oaum.

Biét sir dung céc phuong tién ngon nglt trén trong
the té giao tiép. (O Gomeer. Y Ot Goamr
pyxa.)

Phan biét duoc ¥ nghia clia 2
cdch ndi nay.

N6i diéu chua x4c
dinh hoac khong
biét rd

Kién thirc;

Ki ndng:

Hiéu duoc  nghia va céch ding cAc tiéu 1
-Hubydsv, -mo.
Biét vin dung cdc tiéu (i trén dé thuc hién cic

Yéu cau phan biét dugc céch
diing cla céc tiéu tir ndy.












CHU BE
(Hanh dong 161 néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

nhiém vu giao tiép cu thé, (Ml XoTHM KymmuTh
yro-ubyzb gng Om. A Bioky, qro AnHa
KYMiJIa YTO-TO B Marasusxe.)

N6i hanh dong qua lai

Kién thite: Hiéu ¥ nghia v cach ding tap hop tit dpyz dpyea,
dpye dpyey, dpye o dpyee,... .

Kindng:  Biét van dung cich ndi trén trong giao ti€p. (Mb1
TIORMMaeM Apyr gpyra. Mer saboTumea gpyr
0 Apyre.)

T § tiée

Kién thire: Hiéu § nghia va cach diing céc tr, tip hop ti e,
K COMCANEHUI0.

Kinang:  Biét sit dung cdc phuong tién ngdn ngit trén dé
thuc hién nhiém vu giao tiép.
(Kas, yTo y MeHA HeT Ounera.)

Néi ai hoc hodc lam gi

Kién thite: Hiéu ¥ nghia v céch ding dong tr sanumamoca.
Ki ning: Biét si dung dong tir trén trong nhimg tinh huéng
gia0 tiép cu thé. (Ml 3aHMMACMcA PHCOBaHHEM,)

Yéu ciu phan biét dwgc cach
dung véi ddng tir yuumbca.

NGi chuyén tur thé

Kién thite: Hiéu y nghia va cich diing cic dong tir scmasams -
BCMANb, TOXCUMBCA - 1€Yb, CAOUNBCA - CECHb.

Kindng:  Biét vin dung céc phurong tién ngon ngi trén trong
thire t€ giao tiép. (AHTOH Bow&1 B KOMHary H cen

Ha JIMBaH.)

Yéu céu phan biét duge cich
ding voi cac dong tir

CIOAMb, AEHAMD, coens,












CHU BE
(Hanh dong 11 noi)

MUC DO CAN AT

GHICHU

Bay to § kién

Kién thiie: Hiéu y nghia va céch diing céc tir tap hop ti
10-MOEMY, HO-MBOEMY, RO-HIUEMY, NO-6aIIEMY.

Kining: C6 ki ning sir dung céc céch ndi trén dé thyc hién
nhiém vu giao tiép. (ITo-moemy, O yunres
nyyie Jlexst.)

N6i gi4 tién

Kién thite: Hiéu § nghia va cich ding ciia dong tit cmoume.
Kindng:  Biét sir dung dong tir trong nhimg tinh hudng giao
tiép cu thé. (Cnoaps ctout 122 py6us.)

Néi ai doc, viét bang

Kién thire: Hiéu § nghia va cich ding cia tip hop ti wa

tiéng gi DYCCKOM (HIUIICKOM, ... ) A3biKe.
Kining: Biét sir dung céch ndi trén trong giao tiép.
(Mol roBOpHM Ha PyCCKOM H3bIKe.)
N6i dit, dé dd vat | Kién thife: Hiéu  nghia va cch diing céc dong tir: cmagums - | Yéu céu phén biét dwoc ¥

HOCMAGUIMb, KAACMb - ROOXCUMD.

Kindng: Biét vin dung céc phuong tién ngon ngit trén trong
thue té giao tiép. (TTana craAT Tenesm30p ka
cToN.)

nghia va cdch dung ctia 2
cép dong tlr nay.

NGi 16 thém ve nguoi
hodc su vat

Kién thife: Hiéu § nghfa va céch ding cia tr komopaiil,

Kining:  Biét sir dung céch ndi 6 komopwii trong nhimg tinh
hudng giao tiép cu thé. (Mee Hpasires fo,
KOTOpBIif HaX0IuTCA B cazy.)












CHU DE

(Hinh dong o i) MUC BO CAN PAT GHI CHU
NGi sin sing lam gi | Kién thirc: Hiéu § nghia va cach ding dang rit gon cia tinh ti
N6i c4i gi ¢4 chudn 20MosbIl.
bj xong Kining:  Biét sir dung céu tric trén d thyc hién nhiém v

giao ti€p. (Ml roToBs! moexat Ka Mope. 06¢x
roToB.)

Hoi tham sitc khoe | Kién thite: Hiu § nghia vA cach diing thp hop tir uyscmeosams

ce0s.

Kinang: Biét sir dung céch néi trén dé ndi vé stic khoe.

(A1 wyBcTBYI0 cebs xopoLwo.)

Chiic ai diéu gi Kién thite: Hiéu § nghia va cch diing dong ti

JHcenamp - nONCeAaM.

Kindng:  Biét sir dung cdch ndi acenams - nosicenams komy
wezo trong thyc té giao tiép. (Kemato TeGe
300POBbA H CYACTBA.)

N6 thin manh phi dinh Kién thite: Hibu y nghia va céch dung ciia tir #u.

Kindng: Biét sir dung cach ndi trén trong céc tinh hudng giao
tiép cu thé. (A HuKyza He X0, HH B KUHO, HH B

Tearp.)

Néi ai hura diéu gi,
lam gi

Kién thize: Hiéu § nghia va céch ding dong tir obewyams -

noobewjams.












CHU DE
(Hanh dgng 131 néi)

MUC PO CAN PAT

GHI CHU

Kining: Biét sir dung dng tir trén trong giao tiép.
(Huna obewrana npuitty.)

Néi tinh cam, théi d9

doi vdi ai, véi cdi gi

Kién thire: Hiéu ¥ nghia va cach diing cdu tric
¥ K020 + m0606b (OmHOuIEHYe, Yeaxcenue, ...) +
K KOMy/uemy.

Kining:  C6 kining van dung céc cich ndi trén trong giao
tiép. (V Buxtopa Gonbiuas moBoBb K KHBOTHBIM.)

N6i nhimg su viéc
xay ra lién nhau

Kien thire: Hi€u y nghia va céch ding tdp hop tir kax monvko.
Kinang: Biét sir dung cach ndi trén trong céc tinh hudng giao
tiép cu thé. (Kax Tonbko KORYHMICH QHIEM, MbI

MOLITH AOMOIL. )

Noi ai ban hodc r6i

Kién thirc: Hiu § nghia va cdch ding dang rit gon cia cac
tinh tir 3anAmblti v c60600Hbl.

Kindng:  C6 kindng sir dung céc phuong tién ngon ngir trén
dé thyc hién nhimg nhiém vu giao tiép cu thé.
(Buxrop cobogeH. 310 MecTo cBoOOAHO.)

N6i ai quan tim, say
mé diéu gi

Kién thife: Hiéu § nghia va cich ding cdc dong tir
UIMEPECOBAMBCA VA YRIEKAMbCS,

Kining:  Biét vin dung cic phuong tién ngon ngi trén trong
thye té giao tiép. (Ml nHTepecyemcs MY3bIKOH.)












CHU DE

(Hanh dong 101 noi) ; .

N6i ai ding hoic sai | Kién thirc: Hiéu § nghifa va cich diing dang rit gon clia tinh ti
npagbiti.

Kindng:  Biét sir dung cdch ndi trén trong giao tiép. (Mrops
npas, a Jliocs He npasa.)

N6 tir chéi Kién thire: Hiéu y nghia va céch ding dong tir Chi yéu cAu ném dc cich
OMKA3bI8AMBCS - OMKA3AMBCA, 161 omKa3LIBAMbCA -
Kinang: Biét sit dung dong ti trén trong thuc t€ giao tiép. | omasamecs 4mo denams.
(Ans oTKa3anach MPHITH.)

NGi ddng ho chay thé | Kién thife: Hiéu § nghia va céch ding céc dong tir uom,

nao OCIMAHOBUMYCS, CREWUMb, 0MCMABaMD.

Kining:  Biét it dung céc phuong tién ngdn ngi trén trong
cac tinh huéng giao tiép cu thé. (Yach X0poLIo

HIyT.)

Coi ai langudithé | Kidn thirc: Hiu § nghia va céch ding ddng tir cuumam.

nao Kindng:  Biet sir dung dong tir trén trong thyc té giao tiep.
(Mama CYMTAET ChiHa CIOCODHBIM MABYMKOM.)

Yéu cu, dénghiai | Kidn thife: Hiéu  nghia va cich ding dong tit npocums -

lam gi HORPOCUM®.

Kindng:  Biét sir dung cach néi npocums - nonpocumb xozo
umo dexams dé giao tiép. (Kons TIPOCHT MEHS

MOMOYb. )












CHU DE

MUC DO CAN DAT GHI CHU
(Hanh dong l¢i noi) ' ’

Néi phuong tién hanh | Kién thite: Hiéu ¥ nghia phuong tién cia danh tir & cach 5.

dong Kindng: Biét vin dung y nghia trén trong giao tiép. (% muuy
aJIpec PYUKOi.)

Néi ai ngac nhién, vui | Kién thizc: Biéu § nghia va céch ding céc dong ti

mimg vé diéu gl YOUBTAMbCA - YOUSUMBCS, PAGOSAMBCA -
00padogamCs.

Kindng: Biét sir dung céc phwong tién ngon ngit trén trong
céc tinh hudng giao tiép cu thé, (O pamyloTca
coeif nobege.)

NGi dé ngudi khac | Kidn thite: Hiéu ¥ nghia va cach ding dong tir Gecnokoumcs.
yén long Kining: C6Xining sir dung ddng tl trén dé giao tiép.
(He becriokoiica! Beg byzer s nopsaxe.)

LOPY
(Hz‘ml::;l@[rjng})l?ﬁ a6 MUC BO CAN DAT GHI CHU
NGi nhuong bo Kién thitc: Hiéu § nghia va cdch ding cdalién i zoma va | Yéu cdu sir dung duoe ¢4 2
gidi 1 necmompa #a cich 4, céch ndi c6 xoma vi
Kindng: Sit dung thanh thao lién tir xoms va gidi tir HECMOMPA KL Ym0,












CHU DE
(Hanh déng 101 néi)

MUC DO CAN PAT

GHI CH{

necmomps 1a umo dé ndi nhugng bo, (Xorst
TIOLIEN J0Ab, COPEBHOBAHME TPOAOIKACTCA.
HecMoTpa Ha 70Tk OH MOIWEN HA KOHUEPT.)

N6i thoi gian hanh
dong thuong xuyén
lap lai

Kién thite:

Ki ndng:

Hiéu § nghia vA céch ding giéi tit no va danh tir
céch 3 56 nhiéu.

Str dung thanh thao c4ch ndi niy trong céc tinh
hudng giao tiép cu thé, (Io yTpam s BeTarw
PAKO ¥ JeJIal 3apsaaKy.)

Chi yéu cau sit dung vdi cc

danh tir chi thoi gian.

N6i nguyén nhan 161

Kién thitc:

Ki ndng:

Hiéu § nghia va c4ch dlng gidi tl 64a200apa
cich 3.

Biél sir dung gidi tit ndy dé ndi nguyén nhan tot, tra
101 céu hoi 6ageodaps xomy? wemy?
(Bararopaps xopoiuest oroze akcKypeus
TIPOLLTIA TIPEKPacHo. )

NGi nguyén nhan xéu

Kién thite:
Ki ndng:

Hiéu § nghia va c4ch diing gi6i t u3-aa cich 2.
Sir dung thanh thao gidi tir u3-3a céch 2 dé chi
nguyén nhan xau trong céc tinh hudng giao tiép cu
thé, tra 101 cau hoi us-3a x020? ezo? (M3-3a
TUI0X01 TIOTOZBI BKCKYPCUA TIPOLIa
HeyHTepecHo. )

Phén biét duoc ¥ nghia véi
céch noi c6 gidi tu
0.aaz00aps.












CHU BE
(Hanh dgng léi noi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

Néi khoang thoi gian
hanh dong c6 hiéu lyc

Kién thite: Ném duoc § nghia, céch ding gidi tit na cich 4.

Ki ndng:  Biét slr dung gidi tlwa cach 4 dé ndi thoi gian, trd
10 cAu hoi #a ckoavko epemenu?! (Iana
IpMeXal K HaM B TOCTY Ha fiBa JHA.)

N6i gié dinh

Kién thitc: Hiéu § nghia va cAch dling cau c6 lién tt ecau o,

Ki ndng: St dung thanh thao cu c6 ecau 6». dé dién dat
c4ch néi gia dinh. (Eco 611 6p11a X0pOIIas
TI0ro/a, Ml X0muu Obl B J1ec.)

Phén biét duge ¥ nghia véi
céch dung lién tir ecau.

Néi chuyén nganh

Kién thitc: Hiéu y nghia va cich ding gidi tir no cAch 3.

Ki ndng:  Bi€t slr dung gidi tlt no céch 3 dé néi chuyén nganh
trong c4c tinh hudng giao tiép cu thé, (Mue HyxHa
KHMra no dusuke.)

Néi so sanh twong do

Kién thitc: Hiéu  nghia, biét c4u tao dang so snh tuong d6i
clia tinh tlr: Goaee /menee + tinh ti.

Ki ndng:  C6 ki nang sir dung cdu tric: Gosee /menee + tinh tit
dé néi so sanh. (TTepsoe 3ananme Gonee
TPYAHOE, 4eM BTOpoe.)

N6i 15 thém vé tinh
chat sy vat

Kién thitc: Hiéu y nghia, cdch dling cau phic c6 tir lién tir 2de,
Kxyda, omxyda.

Ki ndng:  Sir dung thinh thao cau phifc ¢6 2de, xyda,
omwyda dé ndi rd vé tinh chat cla su vat.
(1 mobmo ropog, rae 4 pozuACa u BEIPOC.)

Yéu cu biét thay thé cau 6
20e, kyoa, omxyda bing
céch ndi twong duong ¢
KOMOPbLU.












CHU DE

(Hiinh ding i ndi) MUC BQ CAN PAT GHICHU
Noi gio Kién thitc: Hiéu § nghia vi céch ding mot s6 cich ndi gid. | Yéu cdu biét sir dung ci 3
Kindng:  Biét ndi gio mot cdch thanh thuc theo nhiéu cich | cich ndi gio: decama
khéc nhau. (Kotopsiit yac mo TBoum vacam? - | desamozo (8y.10.m.);
ITonoBuHa fiearoro.) N0408UHA 0e8SM0O20
(84.30m.); Ge3 vemeepmu
desamp (8u.4om.).
N6i so sanh tuyét doi | Kiéh thitc: - Nhan bigt, hiéu ¥ nghia vi cdch ding cla tinh | Yeu cdu biét skt dung dang
50 snh tuyét doi dang don. don dc biét cla mot s0 tinh
- Biét c4u tao dang don cla tinh tir so sénh tuyét | (it thudng ding: ayuwud,
d6i: cunvretiuut, svtcouatiuui,... xydwuil, maredwud.
Kindng: Biét st dung dang don cla tinh tif so sénh tuyét doi
trong c4c tinh hudng giao tiép cu thé. (Ceprei
CUMBHENIINI YUeHNK B Kaacce.)
NGi ai tir dau dén Kién thite: Hiéu § ngha, cdch ding gidi tr ¢, u3 cich 2. Yéu ciu phan biét duge céch
Ki ndng:  Sit dung thinh thao céc gidi trndy dé néi ai i ddu | ding clia 2 gidi i ny.
dén, tra 10i cau hoi omxyda? (On npuexar ¢ wora.)
Néi thuc hién hanh | Kién thitc: Hi€u y nghia, cach ding gidi tit no cich 3.
dong theo ké hoach, | Ki mdng:  Biét sit dung cdch ni ndy dé ndi 1am theo céi gi
du dinh, ... frong céc tinh huéng giao tiép cu thé. (Mt

paboTaeM 10 IJIaHy.)












CHU DE

(Hanh dgng 161 néi) MUC DQ CAN DAT GHI CHU
Noinguyénnhan | Kiéh thitc: Hiéu § nghia va cch ding lién i max xax. Yéu cdu phan biét duoc su

Ki ndng:  Sit dung thanh thao lién tlr max xax dé chi nguyén | khéc nhau vé céch diing gitia
nhan trong thic 1€ giao liép. (Yuerux He Obin Ha | lién t max xox v
Ypoke, TaK kax oH Obia OosteH.) nOMOMY 4MO.

Néiai o6 khé nang, | Kién thitc: Hiéu y nghia va céch ding cfu triic

nang khi€u gi Y %020 + cnocofrocmu ¥ wemy vaxmo +
cnocober x vemy.

Ki ndng:  Biét sir dung cau triic ndy dé n6i ning khiéu,
(¥ Hero cocobuocy ¥ My3bixe. OH
criocobeH K Myabixe.)

NGi ai khong thé | Kiéh thite: Hiéu § nghfa vi céch ding céu trdc Phan biét duoc  nghia v
lam gi KoMy + Heavss t ymo cderams. cich ding vdi cdu tric
Kindng: C6Kinang van dung cdu trlc ndy trong cac tinh | komy + neavas + umo
hudng giao tiép cu thé. (Muiue Henb3s BOUTY B | deaama.
KOMHATY Oe3 kimoya.)

NGi vé thi et Kién thirc: Nim duoc ¥ nghla va cach diing clia tap hop tir
cdasams - cdamy 3K3aMeH,

Ki ndng:  Biét sir dung phuong tién ngén ngit trén dé ndi vé
(hi cir. (AHTOH ¢Aian SK3aMeH 1o hu3uKe Ha

OTJIMYHO. )












CHUDE

(Hanh dgng 1o ndi) MUC DO CAN DAT GHI CHU

Cimai lim gi Kién thite: Hiéu § nghia va cdch ding dong ti sanpewams -
sanpemums,

Kining: Biét sir dung cic ddng tir trén trong giao tiép.
(Mana 3anpemaer Onery urpats B ¢yr6oi.)

Néi ai thich gi (thich | Kién thitc: Hiéu  nghia va cach diing dfng ti Yéu ciu biét sir dung 2 céich

1am gi) hon npednoyumams - npeonoyeco. ndi ndy.

Kining: C6 kinang sit dung céch ndi npednouumams -
npednovecms umo / ymo denam trong giao tiép.
(A1 npexnoymTato cok. Koma npeanoyutaer
CMOTPETS TENEBH30.)

Néi trang phuc Kién thire: Hiéu § nghia va c4ch ding céc dong ti Yéu céu phan biét dwgc y
00e8amsCA - 00embCA, Hadeeamy - Hademb, nghia va cich dling cua céc
CHUMAMb - CHMb, cép dong tir odegamncs -
Kining: Biét sit dung cAc phuong tién ngon ngdt trén trong | odembca vA adesams -
nhimg tinh hudng giao tiép cu thé. (Hiea xpacwso | Hadems.
071eBaCTCA. AHTOH HAZIeN NTANTO H BHILIET Ha

yuy.)

Néi tin twong ai, diéu | Kién thirc: Hiéu y nghia va céch dung dong tir gepume - Yéu céu phén biét dugc 2

g nogepumb va dang rit gon cta tinh tir yeepennori. | cich ndi nay.

Kindng: Biét st dung cdc phuong tién ngdn ngir trén d¢ giao
tiép. (41 sepro apyry. A yBepeH B CBOEM petieniH.)












CHU DE
(Hanh dong 161 néi)

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

NGi bat, tit ci gi

Kién thite: Hiéu § nghfa va cich ding cic cip dong ti:
BKAK0YAMb - BKTIOUMb, BHIKIIOYAMD - BLIKANYUIMD,

Kining: Biét sir dung céc dong tir trén dé thyc hién nhiém
vy giao tiép. (Huma Biovaer Tenesusop.)

Néiai quen lamgi, | Kién thitc: Hiéu y nghia v cich ding dong ti Yéu ciu biét sir dung a2
quen vdi cdi gi NPUBLIKAMD - NPUBLIKHYHIb, cach ndi nay.
Kindng: C6 ki ndng sir dung céch ndi npusoixamo -
NPUGLIKHYIITb Ym0 deaams / k yemy trong thyc té
gia0 tiép. (5] MPUBBIK paHO BCTABATS.)
Néi chuyén dong lén Kién thitc: Hiéu y nghia va céch ding céc cap dong tr: Yéu ciu phan bit duge ¥
hodc xuong NOOHUMAMbCA - HOOHSIMBCA, CHYCKAMbCA - nghia va cich diing ctia 2 c3p

CyCIUMbCA,

Kindng: Biét vin dung céc phuong tién ngdn ngi trén trong
9120 tiép. (AHTOH MOJHMMAETCA 110 IECTHHLE Ha
BTOPOI 3Tax.)

dOng tir ndy.

IV. GIAI THICH - HUGNG DAN

1. Quan diém xay dumg va phét trién chuong trinh

Chuong trinh dugc xdy dung theo dinh hudng giao tiép cd hé héa véi nhimg luan diém co ban sau day:












- Ning lvc giao tiép 13 muc dich cudi cing ciia qué trinh day hoc, cdn néing luc ngdn ngi chi Ia phuong tién cin thigt
¢ hinh thinh va pht trién néing hrc giao tiép.

- Lay hinh dong 161 néi (don vj nhé nhét ctia hoat ddng giao tiép) lam don vi co bén cda day hoc.

- Ngit liéu dwoc ra chon theo chirc ning, dam bdo hai nguyén tic co ban: c6 gid tri giao tiép va cén thiét vé mit ngon
ngit, duge trinh by theo chi diém giao tiép va dwrge phin b theo nhing vong dong tm.

- Dim bao ndi dung dat nude hoc va vin dung triét € nguyén tic c thé héa trong day hoc,
2. Vé phwrong phép day hoe
- Dam béo tinh thyc hanh giao tiép trong sudt qué trinh day ho.

- Diim béo két hop thc hanh rén luyén ki ning v6i trang bi kién thirc ngdn ngit dé pht huy tinh tich cut, ty gide trong
qué trinh hinh thanh néng Iyc giao tiép va phét trién trf tué cila hoc sinh,

- Tinh dén dic diém ngbn ngi, tm 1 1ra twi cta hoc sinh; tin dung mét tich cuc va han ché cic chuyén di tiéu cuc
trong qué trinh day hoc.

3, V& thiét bi day hoc
Thidt bi day hoc cn phai dat dgc yéu cAu co ban sau day:
- Phti hop v6i ndi dung chuong trinh.

- Thiét k& v san xuét theo diing danh muc thiét bi day hoc da dwoc B9 Gido duc va Pio tao phé duyét, cd gid trj khoa

hoc va su pham, c6 chat lugng tot, du s6 lugng.
- C6 &0 b tranh, anh, biéu bang,... va bang tiéng, bang hinh, phan mém vi tinh.

- Sit dung hop If, diing doi tuong.











4. V¢ dénh gia két qua hoc tAp cia hoe sinh

- Noi dung kiém tra, d4nh gi4 phai 12 ki niing thuc hién céc hanh déng 107 néi trong cAc tinh hudng giao tiép cu thé v
ki nang doc hiéu, phit hop voi yéu cdu va mitc 4§ ctia chuong trinh & thof diém kiém tra, dénh gid.

- Kiém tra, danh gid toan dién ca 4 ki ndng: nghe, ndi, doc, viet.

- Mitc db hoan thién kha ning giao tiép 13 cin cir dénh gié chi yéu. P§ chinh xdc vé mit ngdn nglr cAn quan thm ¢
mic dam bio ndi dung giao tiép.

5. V& viéc vin dyng chwong trinh theo ving mién va cde doi twgng hoc sinh

Viéc day hoc Tiéng Nga & cdc ving mién, cdc trudmg chuyén bigt duoe thuc hién theo hwong dén ciia BY Gido duc v
Dao tao.

Chn dém bao dé tt ca hoc sinh déu dat dugc chudn kién thitc va ki ndng bo mon. Nhimg hoc sinh 6 ning khiéu hotc
¢6 nhu cdu hoc tiéng Nga siu hon duoc khuyén khich va duo tao diéu kign dé phét trién néng khiéu.











Mon TIENG PHAP

. MUC TIEU

Mon Tiéng Phép & Trung hoc co s& nhim gitp hoc sinh:

1. Vé kien thirc

C6 kién thitc co ban vé tiéng Phdp, phit hop v6i kha ndng nhdn thirc va dic diém tm sinh If hoc sinh Trung hoc co so
(tir 12 - 15 tudi).

2. Vé Ki niing

(6 kha nang sir dung ting Phép nhur mot cong cu giao tiép & mitc do don gian trong céc hoat dong nghe, ndi, doc,
vidt; ¢6 phuong phép hoc tap tich cuc, chu dong.

3, Vé thai d

Cé tinh cam, théi d0 ding, biét chat loc 4 hay, cdi dep ctia ddt nwéc, con ngudi, nén van héa, ngon ngit clia mréc
Phap va cde nudce khac thuge Cong dong Php ngi; tir d6 thém tu hao, yéu quy nén vin ha v ngén ngit cia din toc

N\

minh.











[1. NOIDUNG

1. K¢ hoach day hoc
Lép S tiét/tudn | SOtuén | Tong sb tiét/nim
6 3 35 105
U 3 35 105
8 3 35 105
9 2 35 70
Cong (todn cdp) 140 385
2. Noi dung day hoc timg l6p
LOP 6
3 tiét/dn x 35 an = 105 tiér
. Actes de , Connaissances
Themes L Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles
. L'école 1. Saluer Grammaire
2. La famille 2. Se présenter, 1. La détermination - Contacts sociaux en
3. L'amitié présenter une personne | - Articles indéfinis et définis (formes simple | France (salutation,
4, La maison 3. Remercier, s’excuser | et contractée): un, une, des/le, la, les /du, | remerciement,
5. Les loisirs des | 4. [dentifier / des / au, aux excuse,...)
adolescents caractériser une - Adjectifs possessifs: mon, ton, son, ma, ta, | - Activités

personne, un objet












. Actes de , Connaissances
Thémes . Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles
6. Les activités des | 5. Décrire une sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, | quotidiennes des
adolescents personne, un objet leurs adolescents a la
6. Situer dans I'espace | - Adjectifs démonstratifs: ce, cet, cette, ces | maison et 2 1'école
7. Situer dans le temps | 2. La substitution - Loisirs préférés des
8. Demander/indiquer le | - Pronoms personnels sujets: je, tu, il, elle, | adolescents (sortie,

chemin, la distance

9. Parler des moyens de
transport

10. Exprimer la
possession

11. Exprimer la
quantité, I'intensité
12, Nier

13. Exprimer ses gofits
et sa préférence

14, Exprimer la
nécessité

15. Demander de faire
16. Refuser

nous, vous, ils, elles, on

- Pronoms personnels toniques: moi, toi, lui,
elle, nous, vous, eux, elles

-Ca

3. La qualification

- Adjectifs qualificatifs

(marques du genre et du nombre et place)
4. La quantification

- Adjectifs numéraux cardinaux

5. La comparaison

- Comparaison avec comine

6. Les temps et les modes

- Le présent, le futur proche, le passé récent
de I'indicatif

- Le présent de l'impératif (affirmarif et
négatif)

excursion, voyage...)












Thémes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

- Expressions de temps: aujourd ' hui, demain,
a + heure

7. L’espace

- Déictiques: ld, ici

- Prépositions locatives

8. Lanégation

- Ne... pas

9. L’interrogation

- Intonation montante et est-ce-que; réponse
avec Oui/Non

- Mots interrogatifs qui, que, o, comment,
quel

10. Les présentatifs: ¢ ‘est...; il y a...

11. Les relations logiques

- Coordination; et

- Opposition: mais

- Cause: pourquoi / parce que

Lexique

Environ 450 unités lexicales concernant les

thémes cités












Actes de _ Connaissances
Thémes e Connaissances de langue _
communication socio-culturelles
Phonétique
- La prononciation: les voyelles, les
consonnes, les voyelles nasales, les
consonnes doubles, les semi-voyelles,..
- La liaison, I'enchainement
- L'intonation (question avec I'intonation
montante, phrase impérative)
LOP7
3 tiét/tudn x 35 tudn = 105 tiét
. Actes de , Connaissances
Theémes o Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles
1. L'école 1. Exprimer la quantité, | Grammaire - Les systémes
2.Lavie I'intensité 1. La détermination éducatifs franais et
quotidienne 2. Nier - Articles partitifs vietnamien
3.Lasantéetla | 3.Comparer 2. La substitution - Grands hommes de
maladie 4. Interroger - Pronoms compléments d’objet directs: le, | I'histoire
4, Letemps, les | 5. Exprimer son avis la, les, me, te, nous, vous - Goilts des jeunes
saisons et le climat | 6. Situer dans 'espace | - Pronoms compléments d’objet indirects: | - Sports préférés des
7. Situer dans le temps | ui, leur, me, te, nous, vous adolescents












. Actes de , Connaissances
Theémes o Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles

J. Lessports et les | 8. Décrire une maison | - Pronoms démonstratifs: celui, celle, ceux, | - La France
loisirs des 9. Décrire physiquement | celles (régions, villes,
adolescents une personne 3. La qualification fétes)
6.Lavieala 10. Demander / indiquer | - Adjectifs qualificatifs - La t¢lévision
campagne le poids, les mesures, le | 4. La quantification: frangaise

prix

1. Parler du temps qu'il
fait, des saisons, du
climat

12. Parler de la nourriture
I3, Parler du sport

14, Exprimer le
déroulement d’une action
15. Demander de faire
16. Parler de ses
habitudes

17. Approuver /
désapprouver

- Adverbes de quantité: combien de, peu/ peu de,
assez / assez de, beaucoup / beancoup de,
trop / trop de

- Degrés d’intensité (avec adv., adj. ou
phrases exlamatives)

5. La comparaison

- Plus (aussi, moins) + adj. que

6. Les temps et les modes

- Temps verbaux de 'indicatif:

+ Le futur simple, le passé composé

+ Le présent, le futur simple et le passé
composé des verbes pronominaux (sens
réfléchi)

- Expressions de temps: hier, il v a/ dans,

de... 4, quand, une fois, quelquefois, souvent,












Thémes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio=culturelles

prochain / demier...; d'abord, puis, ensuite,
enfin

7. L’espace

- De... d, au-dessus de, au-dessous de, dehors
8. La négation

- Ne... pas du tout; ne... jamais

9. L'interrogation

- Questions avec n'est-ce pas et inversion
verbe-sujet

- Mot interrogatif: quand

10. Réponse avec §i / Non

11. Les relations logiques

- But: pour + V.

- Anaphores

- Articulateurs

Lexique

- Environ 450 unités lexicales concernant les
thémes cités

- La dérivation nominale












. Actes de , Connaissances
Theémes o Connaissances de langue )
communication socio-culturelles

Phonétique

- La prononciation; les voyelles, les

consonnes, les voyelles nasales, les

consonnes doubles, les semi-voyelles,...

- La liaison, I’enchainement

- L'intonation (ordre, phrase exclamative)

LOP 8
3 tidtfudn x 35 tuan = 105 tiét
. Actes de , Connaissances
Thémes . Connaissances de langue i
communication socio-culturelles

I Lesactivitéset | 1. Exprimer la quantité, | Grammaire - Santé et soins
les loisirs des I'intensité 1. La détermination: médicaux
adolescents 2. Nier - Pronoms indéfinis: quelqu’un / personne, | - Les médias dans la
2 Lasantéetla | 3.Exprimer U'envie,le | quelque chose/rien, unfe) autre / d’autres, | vie (presse, radio,
maladie souhait quelques-uns télévision...)
3. Les médias 4. Exprimer I'onigine - Adjectifs indéfinis: chaque, plusieurs, - Loisirs préférés des
4. Le voyage 3. Exprimer I'hypothése | quelques, certains, autre(s) adolescents (sortie,

5. La Francophonie

6. Décrire physiquement

2. La substitution

excursion, voyage...)












. Actes de ) Connaissances
Themes o Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles
6. L’environnement | et moralement une -En/y - Pays francophones

personne 3. La qualification (ville, pays)
7. Conseiller - Pronoms relatifs qui, que - La pollution et la
8. Demander / donner | - Adjectifs en “ant” protection de
une autorisation 4. La quantification I’environnement

9. Situer dans le temps
10. Exprimer son avis
11. Insister

12. Demander / indiquer
le prix

13. Situer dans I'espace
14. Ordonner

- De plus en plus; de moins en moins
5. La comparaison

- Plus de (autant de, moins de) + N. que
6. Les temps et les modes

- L'imparfait de I'indicarif

- Expressions de temps:

+ Pendant, en, depuis, il y a

+ Avant + N. /avant de + V.

+ Aprés + N./ apres + infinitif passé
7. Les voix

- La voix passive

- Faire + V., laisser + V.

9. Les relations logiques

- Cause: d cause de | grace a












Themes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

- Concession et opposition: mais, malgré,

pourtant

- Hypothése: si + présent — présent, futur ou

impératif

- Restriction: ne... que, seulement

Lexique

- Environ 450 unités lexicales concernant les
themes cités

- La dérivation nominale et adjectivale, les
préfixes, les suffixes

- La polysémie

- L’antonymie

Phonétique

- La prononciation: les voyelles nasales, les
consonnes doubles, les semi-voyelles...

+ La liaison, I'enchainement

+ Le groupe rythmique

+ L’intonation (question avec inversion

V.-S.; ordre; phrase exclamative)












LOP9

2 tiét/tudn x 35 tudn = 70 tiét

Thémes Actes de communication Connaissances de langue Colnnalssances
socio-culturelles
1. L'orientation | 1. Situer dans le temps | Grammaire - Collégiens et leur
scolaire 2. Insister 1. La substitution choix de Iycées
2. Les problémes | 3. Nier - Pronoms interrogatifs: lequel, laquelle, - Problémes sociaux;
s0ciaux 4. Exprimer la quantité, | lesquels, lesquelles tabagisme, violence
3, Les savantset | 'intensité - Pronoms indéfinis; fout, tous, toutes dans la famille...
les inventions | 5, Comparer - Pronoms démonstratifs: celui-ci, celui-ld, | - Hommes
4.La 6. Interroger celut (de) scientifiques et leurs
Francophonie | 7. Conseiller 2. La qualification inventions connues
8. Exprimer le souhait | - Pronoms relatifs dont, od - Pays francophones

9. Caractériser un objet

3. La quantification

- La plupart (de), une dizaine de,d..
- Tout, toute, tous, toutes

4, La comparaison

- Plus... plus... / moins... moins,...

- Superlatif

+ Le plus (moins) + adj.

+ Le plus (moins) de + N.












Thémes

Actes de communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

3. Les temps et les modes

- Le subjonctif présent (verbes fréquents)

- Expressions de temps: autrefois, déja

6. L'espace:

- Autour de, au milieu de, au bord de, entre,
en face de

7. La négation

-Ni....ni

8. Le gallicisme

- Clest... qui; ¢'est ... que

9. Les relations logiques

- Cause: comme

- Conséquence: donc

- Concession: bien que

Lexique

- Environ 300 unités lexicales concernant les
theémes cités

- Les mots de la méme famille, les préfixes

- L’antonymie












Thémes Actes de communication Connaissances de langue Co'nnalssances
socio-culturelles
Phonétique
Révision:
- La prononciation: les voyelles nasales, les
consonnes doubles, les semi-voyelles,...
- L'intonation (question avec 1'intonation
montante et avec inversion verbe-sujet; phrase
impérative et exclamative...)
- Le groupe rythmique
IT1. CHUAN KIEN THUC, KI NANG
LOP 6
HANHDONG A s
CIAO TIEP YEU CAU CAN DAT

1. Chao hoi 1. Niing lwc ngon ngit

2. Gidi thiéu va tw gidi | a) Ndng luc ngit phdp

thiéu Hoc sinh c6 kha nang hiéuva sit dung;

3. C4m on, xin 10i - Cdc quén tir khong xdc dinh va xdc dinh (dang don va dang két hop) un, une, des / le, la,

4, Nhan dang / néu ddc |les/ du, des | au, aux

tinh mt ngwoi, mot vt | - Céc tinh tir s& hitu mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, letrs












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

5. Ta nguoi, vt

6. Dinh vi trong khong
gian

7. Dinh vi trong

thoi gian

8. Hoi va chi duong,
khoang cdch

9, N6i vé phuong tién
giao thong

10. Dién dat s¢ hiru

11. Dién dat % lwong
12, Phu nhén

13. Dién dat s6 thich v
sur wa thich hon

14. Dién dat su cén
thiét

15. Yéu cdu lam gi
16. Ra lénh

17. Tir chéi

- Céc tinh tir chi dinh ce, cet, cette, ces

- Mot s tinh tir chi phdm chét thong dung (gidng, s6 va vi trf)

- Céc tinh tir chi 0

- Céc dai tir nhan xung - chi ngi je, 1, il, elle, nous, vous, ils, elles, on

- Céc dai tir nhan xung dé nhan manh moi, tor, lui, elle, nous, vous, eus, elles

- S0 sénh véi comme

- Céc thoi hién tai (le présent), twong lai gan (Je futur proche), qud kht gén (Je passé récent)
cta thitc truc théi (indicatif)

- Thiic ménh lénh (impératif) dang khing dinh va pha dinh

- Céc tit, ngit chi thoi gian aujourd hui, demain, @ + gic

- Céc chi tir (déictiques) la, ici

- Mot s6 gidi tir chi dia diém thong dung

- Céc quan hé 10 gich vdi ef (két n6i); véi mais (d6i ap); vGi pourquoi | parce que (nguyén nhan)
- Cau hoi véi ngit diéu 1én giong, véi est—ce que va véi céc tlr € hoi qui, que, oi, comment,
quel, pourquoi

- Phi dinh véi ne... pas

- Cau tré 16 v6i Oui | Non

- Céc ngi gidi thiéu cest..., il y a..

- Chu trlc préférer + N.

b) Nang luc tir vumg
Hoc sinh c6 kha nang st dung khoang 450 tir va ngit thong dung lién quan dén ban thin nh
tén, tudi, qudc tich, noi & (bao gom tén phd, lang, thinh phd, dét nudc...); gia dinh; hoat ddng












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN AT

cia hoc sinh; d6 vt trong 16p hoc; céc mc chi thii gian, ngay, gid; phuong tién giao thong;
trang phuc; mdt vai con vat nudi trong nha

¢) Ning liec ngie im

Hoc sinh ¢4 kha nang;

- Phat 4m duoc céc nguyén &m, phu 4m, nguyén 4m mili, phu 4m ghép, bin nguyén 4m trong
tiéng Phép

- Néi 4m, luyén 4m

- Hiéu v sir dung ngi diéu cAc ciu héi va cAu ménh lénh don 1¢

2. Ning lyre giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh ¢6 kha nang;

- Hiu 101 n6i don gidn, thuong ding trén 16p

- Hiéu céc con sb chi s6 luong, tién bac, gid gidc

- Hiéu céc ciu hoi va céc chi din ngén va don gidn

- Hiéu ndi dung chinh c4c tai liéu ghi 4m don gidn c6 o dai khoang 4 - 5 cén

Mikc d6: nghe hidu véi ngon ngit chudn muc, phdt dm rd rang, toc d6 chim, khdng bi cdc
yé'u 1 ngogi canh chi phé'i

b) Néi
Hoc sinh ¢ kh ning;
- Néu cdc con 50 chi s lugng, tién bac, gio gidc

- Yéu cau mot do vat












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

- Dt hoje tra 101 c4c cdu hoi don gian lién quan dén c4 nhdn

- K& lai nhimg viéc dang lam, miéu ta ch &

Mic d5: ndi theo mdu vé theo cdc tinh hudng giao tiép da hoc; nam duoc cde quy tic giao
tiép xd hi thong thieong cua nguoi Phdp; cd thé mdc 161 phdt dm nhumg khong lam dnh

huomg dén viéc hiéu thong tin

¢) Doc

Hoc sinh ¢6 kha néng:

- Hiéu céc chi ddn ngén vi don gidn

- Hiéu n6i dung co ban mgt vin ban ¢6 kém theo hinh anh

- Hiéu ndi dung chinh cdc vin ban don gidn c6 d6 dai khoang 50 - 60 tr

Mire d5: doc hiéu vin bin chi bao gom nhimg yéu 16 ngén ngit théng thuomg, chudn mec di
hoc

d) Viét

Hoc sinh cd kha néng:

- Vidt cdc 56, ngdy, thang, ho tén, tudi, dia chi, quc tich, ngdy, théng, nam sinh... v dién
vio cic phicu thong tin ¢4 nhdn don gian nhu thé ho sinh, thé doc séch, ching minh thus,..

- Viét mot buu thip voi khoang 2 - 3 ciu ngdn

- Vit nhiig cau don gian vé ban thin va nhig ngudi khdc, noi ho song v& nhimg viéc ho lam
- Viét mdt doan vin khoang 30 - 40 tir trong khuén kh cc chil diém giao tiép di hoc

Mic dg: viét theo goi ¥ va theo cdc mau da hoc, ngdn ngi¥ thong thieong, chudn mirc, cdy

triic can don gian












LOP7

HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

1. Dién dat s6 lugng,
muc d6

2. Phi nhin

3. S0 sénh

4. Nghi vn

5. Din dat y kién ¢4
nhén

6. Dinh vi trong khong
gian

7. Dinh v trong théi
gian

8. Ta ngdi nha

9. Ta nguoi (hinh th)
10. Hoi va ndi vé trong
lwong, kich thwdc, gid ca

11. N6i vé thon tét, cac

mia, khi héu
[2. N6i v¢ an uong

1. Néing luc ngon ngir

a) Néng luc ngi phdp

Hoc sinh c6 kha nng hiéu va sir dung:

- Céc quén tir b phan du, de la, des

- Céc dai tir - bo ngir ddi tuong trur ticp le, lu, les, me, te, nous, vous

- Céc dai tir - bd ngir d6i tuong gidn tiép lui, leur, me, te, nous, vous

- Céc dai tir nhan xumg - bd ngit dbi twong truc tiép va gidn tiép & thic ménh I¢nh

- Céc dai tir chi dinh celui, celle, ceux, celles

- Mot 56 tinh tir chi pham chdt thong dyng

- Mot s6 trang tir chi luong

- Mt s tinh tir, trang tir hodc i cam thn dé chi mirc d6 vé cuing do

- Céc ngtr 5o sanh plus (aussi, moins) + adj. que

- Céc thoi twong lai don (le futur simple), qud khit kép (le passé composé) ciia thifc tryc théi
(indicatif)

- Céc thoi hién tai, tuong lai don va qud khir kép cla dong tur phan than (ty téc)

- Cich hop gidng va b cia phén tir qua khir khi chia dong tir & qu khir kép véi tro dong tir
élre

- M6t 50 tir ngit chi th gian thong dung

- Cau hoi véi n'est-ce pus v v6i 0t dé hoi quand; cau hoi dao dong tir - chi ngi












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

13, Néi vé thé thao
14. Dién dat tién trinh
clia hanh dong

15, Yéu ciu lim gi
16. N6i vé théi quen
17. Ddng tinh / khong
dong tinh

- Phu dinh véi ne... pas du tout, ne... jamais

- Quan hé 16 gich vdi pour + V. (muc dich)

- Phép thé v tinh tir s hitu, tinh tir chi dinh, dai tir nhan xung (chi ngit va bd ngi), dai tir
chi dinh

- Mot $6 tlr ndi nhu et, mais, parce que, quand

- Cau trd 10i cho cdu hoi phu dinh véi §i / Non

- Céc tir, ngir chi dia diém de... 4, au-dessus de, au-dessous de, dehors

'b) Néng luc tie vung

| Hoc sinh cd kha nang;

(- Hiéu v sir dung khoang 450 tir va ngif théng dung trong cude sing hing ngay cla hoc
sinh, lién quan dén cdc mon hoc, cdc ki thi, chong trinh tham quan, ngdy 1€, nhi cira, an
uf)ng, can do, by phén co thé, tién bac, mau séc, nong thon, san Xuat nong nghiép, thoi tiét,
thé thao, thién nhién, moi treong

- Budc dau hidu va sir dung dwoc danh tir phéi sinh va trang tir phdi sinh

¢) Ning luc ngir dm

Hoc sinh ¢0 kha ndng;

- Phit 4m twong doi ding cic nguyén Am, phu Am, nguyén Am mii, phu Am ghép, bin
nguyén am trong tiéng Phdp

- Néi am, luyén im

- Bude du sir dung duoc ngi diéu cic ciu hoi v cdu ménh Iénh trong cac tinh hudng giao tiép.












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

2. Ning lre giao tiep

a) Nghe

Hoc sinh ¢ khé nang:

- Hiu céc ciu ndi, cau hoi va cdc chi din don gidn

- Xéc dinh chit &€ cdc cude ndi chuyén ma minh tham gia

- Hiéu ndi dung chinh cac d6i thoai (c6 tham gia true tiép hodc chimg kién) va cdc tai liéu
ghi am don gidn c6 do dai khoang 5 - 7 cdu

Mitc do: nghe hiéu véi ngon ngir chudn muc, phdt dm rd rang, toc &3 cham, khong bi cdc
Yéu 16 ngoai cdnh chi ph(fi

b) Noi

Hoc sinh ¢ kha niing;

- N6i vé gia dinh, diéu kién sing, céc hoat dong & trwdmg va & nha

- Hoi va ndi vé b lwgng, gid ¢ trong céc hoat dong mua ban don gidn
- Hoi duong va chi dong voi ban 89, so do

- N6i vé thii gian voi cc tir ngit don gidn

- Goi mén &n va néu cong thirc 1im mdt mén an don gidn

- it cAu hoi va tra 101 vé cong viéc, vé thoi gian 101

- Miéu ta mt vat

Mitc d: ndi theo mau va theo cac tinh huong giao tiép da hoc

¢) Doc
Hoc sinh ¢ kha ning:












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN AT

- Hiéu dwoc ngi dung v hinh thitc trinh bay mdt bitc thir ¢4 nhdn ngén va don gidn

- Xéc dinh thong tin quan trong trong céc van ban thong thuomg nhu thu t, cac bai bao
ngan

- Hiéu n6i dung chinh céc van ban, chi din don gidn 6 9 dai khoang 70 - 80 ti

Mitc d: doc hiéu vin ban chi bao gom nhing yéu t6 ngén ngik chudn muee da hoc

d) Vidt

Hoc sinh cd khé ning;

- Gidi thiéu gia dinh, diéu kién sbng, cong viéc,..

- Gidi thiéu mot nhin vt (tiéu si don gidn)

- Viét doan vin khoang 40 - 50 tir trong khu6n khd céc ch diém giao tiép di hoc

Mirc do: viét theo goi ¥ va theo cdc mdu da hoc, ngon ngit chudn muee, cdu triic cdu don gidn

LOP 8

HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

1. Dién dat s6 lugng,
mue do

2. Dién dat sir khao
khat, mong mudn

1, Nang lwe ngon ngit

a) Nang lyc ngir phap
Hoc sinh ¢d kha nang hicu va sir dung;
- Cic tinh tr khong xdc dinh chaque, plusieurs, quelques, certains, autre(s)












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

3. Dién dat xudt x

4. Dién dat mot gia thiés,
gid dinh

5. Miéu t& mdt nguo
(hinh thé va tinh cAch)
6. Khuyén nhi

7. Xin phép /cho phép
8. Dinh vi trong théi
gian

9, Dién dat § kién, dénh
gié

10. Nhén manh

11. Hoi / n6i vé gid ca
12. Dinh vi trong khong
gian

13.Ralénh

- Céc dai tir khong xdc dinh quelqu’un / personne, quelque chose / rien,
un(e) autre / d'autres, quelques-uns

~ Céc dai tir en/ y (budc du phan biét “en”: partitif / compl. de lieu / C.O.L,;
“y”: complément de lieu/ C.0.L)

- Céc dai tir quan hé qui, que

- M6t 6 tinh tir tin cling b?mg “ant”

- Céc ngir chi mirc do de plus en plus; de moins en moins

- Céc ngit so sanh plus de (autant de, moins de) + N. que

- Thot qué khit tiép dién (/"imparfait) (chi yéu cAu nhdn biét céc déu hiéu va cach chia ddng

tlr)

- Mt s6 ngir chi thoi gian thong dung (phan biét dwoc depuis + V. au présent va

depuis + V. au passé composé négatif)

- Thé bi dong

- Thé hanh Khién véi cic cu tric faire + V. va laisser + V.

- Céc quan h¢ 10 gich v0i a cause de, grace a (nguyén nhan), voi mais, malgré, pourtant

(d6i 1ap)

- Cich dién dat gia thiét véi cdc clu tric: si + présent — présent, futur hoic impératif

- Cch dién dat s han ché, sw gio1 han voi ne... que, seulement

- Phi dinh v6i ne.... plus, ne... rien, ne... personne

- Cich dién dat tan xuat mot hanh dong. sur viéc (vi du: fous les quarts d’heure)












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

b) Ning lc tir vung

Hoc sinh 6 khé ning;

- Hiéu v si dung khoang 450 tir, ngi lién quan dén cdc chil diém cuge sdng thrdmg nhat,
hoat dong trong va ngoai nhi trudmg, hoat dong giai trf, van héa (Am nhac, ca hdt), bdo chi,
dia i (tén céc chau luc, tén céc nudc), lich st, sirc khoe, bénh tit, mdi truong

- Budc déu hidu va st dung duge phép tao tir phdi sinh v6i danh tir tan cling bang “ation”,
tinh tir t4n cling bing “ant”, tién 16 “re”, “in”, “im”

- Hiéu v s dung dugc mdt 50 tir da nghia, tir cling ho, tir ddng m

¢) Ning luc ngir dm

Hoc sinh ¢6 khd néng;

- Phat &m tuong doi diing mot s6 m dic trumg cUa tiéng Phép nhu [y), [ee], [#], (€], [6). (&),
) i, (. ), g, 1, . o o L e g, (. (), o).

- NGi 4m, luyén &m

- Budc déu sir dung nhip diéu va ngir diéu tuong d6; phd hop véi hodn canh giao tiép (ciu
héi, cu ménh 1énh vA cu cam thén); nhan thic duoc tim quan trong cda nhip diéu va ngir
dicu trong viéc truyén thy va tiép nhin thdng tin

2. Niing lirc giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh ¢6 kha néng:

- Xéc dinh dwoc chi dé céc cude tranh ludn

- Hiu d¢ thye hién duoc cdc yéu céu thong dung












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

- Hiéu ndi dung chinh cdc tai lidu ghi am don gian ¢6 d¢ dai khoang 7 - 10 chu
Mitc d5: nghe hiéu vai ngdn ngir chuan mic, phdt dm rd rang, toc dé chm, gan voi hoan
cdnh giao tiép thiec (¢4 tiéng on va cdc am thanh ngogi canh khéc,...)

b) Noi

Hoc sinh ¢ khd ning:

- Hoi va thue hién céc giao dich thong thudng trong cira hang, b dién

- Miéu t4, so sdnh don gian nhimg d6 vat thudc quyén 6 hiu ctia ban thin

- Miéu ta so luge mot su ki€n, mdt hoat dong

- Tranh ludn vé viéc 6 chitc mét budi d ngoai, di choi va vé cde cdng viéc chudn bj cho
cic hoat dong do

- Gidi thich If do thich hodc khong thich

- Trao d6i vé céc hoat dong thromg ngdy & nha, & trudng

Mitc d6: néi theo mdu va theo cdc finh hudng giao tiép & hoc; bude dau sir dung cde céu
o6 lién két ¥ vdi et, mais

¢) Doc

Hoc sinh cd kha ndng:

- Xdc dinh thong tin quan trong trong mgt van ban

- Hiéu dé c6 thé thuc hién cdc hudng dén sit dung mdy mdc thong thong

- Hiéu ndi dung chinh cac vin ban ¢6 d9 dai khoang 90 - 100 ti

Mite @: doc hiéu cdc vin ban chi bao gom nhimg yéu 16 ngdn ngit thong thirgng, chudn

mire da hoc












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

d) Viét

Hoc sinh ¢4 kh néng:

- Viét thu dé cam on hojic xin 16

- Miéu ta 5o luge céc sw kién, hoat dong da va dang xay ra

- Viét mt doan van khoang 50 - 60 tir trong khun khd céc ch diém giao tiép ¢ hoc

Mire dé: viét theo 201 ¥ va theo cdc mdu da hoc, ngdn ngik thang thieong, chudn m, cd
triic cdu dom gidn, c6 lién két  bang cdc phirong tién dom gidn

LOPY

HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

1. Dinh vi trong thoi gian
2. Nhén manh

3. Phi nhan

4, Dién dat s6 hugng,
muc do

3. So sénh

1. Ning lwe ngon ngir

0. Nghi vin

a) Ning luc ngir phdp

Hoc sinh ¢ kha nang hiéu va sir dung:

- Céc dai tir nghi van lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

- Céc dai tir khdng xdc dinh tout, tous, toutes

- Céc dai tir quan hé dont, o (oit bd ngit chi dia diém va oit b6 ngir chi thoi gian)

- Céc ngtr so sanh vai plus... plus... / moins... moins...; v6i le plus (moins) + adj. va le plus
(moins) de + N.












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN AT

7. Khuyén nh
8. Dién dat mong udc
9. Néu dic tinh mgt vat

- Thoi hién tai thitc chil quan (le subjonctif présent) cila mdt s0 dong tir thong dung

- Céc tlr chi thoi gian autrefois, déja

- Céc tir, ngit chi dia diém autour de, au milieu de, au bord de, en face de, entre

- Céc quan hé 16 gich vi comme (nguyén nhan) (phan biét "comme" dién dat su so sanh va
"comme" dién dat nguyén nhan); véi donc (hé qua); vdi bien que (nhuong bo)

- Phi dinh véi ni... ni

- Céch nhén manh mdt bd phan céu voi ¢ 'est... qui, ¢'est... que

- Céc tir, ngit chi luong xép xi, toan b{ la plupart (de), une dizaine de, tout, toute, tous,
toutes

b) Ning lyc tie vumg

Hoc sinh ¢6 khé ning:

- Hicu va sit dung khoang 350 tir, ngit thong thdng lién quan dén cdc chil diém cude sbng
' thudng nhat, khoa hoc, phét minh méi, Cong ddng Phép ngit

- Budc dau hiéu va sit dung dige mét 6 tir cing ho, tr ¢6 ngudn gde tir tén riéng

¢) Ning luc ngir dm

Hoc sinh 6 kha nang:

- Phét Am diing cdc im dic trung clia tiéng Phip

- Néi am, luyén am

- Sir dung ngir diéu phi hop vdi tinh huéng giao tiép

2. Niing lwe giao tiép

a) Nghe
Hoc sinh cd kha ning:












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN AT

- Hiéu ndi dung chinh céc tai liéu ghi 4m don gidn ¢6 do dii khong 10 - 12 cAu

- Hiéu cc thong tin chinh clia mdt théng bdo, mot tin nhén ngén don gian, rang dd nghe
duoc

Mitc : nghe hiéu vdi ngdn ngit chudn myc, phdt dm rd ring, toc d6 chim, gan véi hodn
canh giao tiép thiee (cé riéizg o vat cdc dm thanh ngoai canh khéc...)

b) Noi

Hoc sinh ¢6 kha nang;

- Hoi va tré 161 vé thoi quen, vé gii trf, vé cic hoat dong thudmg ngay

- Trinh by ¥ kién c4 nhan, dién dat su dong tinh hodc khong ddng tinh

- Yéu cau hojc cung cdp cic chi din

- Tranh ludn vé chong trinh giai trf budi 16i hodc Ki nghi cudi tudn

- Xoay s trong c4c tinh hudng thong thuemg nhur di lai, nha cira, n ubng, mua sm,...
-Kélai mdt cAu chuyén qua mot ban liét ké don gian céc diém chinh

- Trinh by so lugc vé mdt chii & giao tiép dd hoc

Mitc dG: ndi theo mau va theo cdc inh hudng giao tiép di hoc, cd lién két § bang cdc
phieong tién don gian

¢) Dpc

Hoc sinh ¢d khé ning:

- Xdc dinh nhimg nét dic thi ciia mot s thé loai van ban

- Hiéu ni dung chinh van ban don gidn ¢6 d0 dai khoang 100 - 120 ta

Mirc d: doc hiéu vin ban chi bao gom nhing véu 16 ngén ngit théng thieong, chudn mure i
hoc












HANH PONG

GIAO TIEP YEU CAU CAN PAT

d) Viét

Hoc sinh ¢6 kha nang;

- Viét mt tin nhén don gian

- Viét vé cude sng hang nghy nhu vé nhimg ngudi xung quanh, dia dim, cong viéc, hoc
tap,...

- Viét mdt doan vin Khoang 60 - 70 ti trong khudn khd céc chil diém giao tiép dd hoc

Mitc d5: viét theo goi ¥ v theo cdc mdu da hoc, ngdn ngit thong thirong, chudn mure, cdu
triic cdu don gidn, c6 lién két ¥ bang cdc phuong tién don gidn

IV. GIAI THICH - HUGNG DAN

1. Quan diém xiy dung va phat trién chirong trinh

Chuong trinh mdn Tiéng Phép & Trung hoc co s duge XAy dimg theo quan diém giao tiép vi nhimg dinh hudng co
ban sau ddy.

- Ki néing giao tiép 12 myc tiéu cia qud trinh day hoc; kicn thitc ngdn ngit v vin ha 13 phuong tién dé kinh thanh v
phit trién cdc ki ning giao tiép.

- Hoc sinh 13 chit thé ciia qué trinh day hoc; gido vién 12 ngudi t6 chirc, hwdng dén qué trinh day hoc. Quan diém ndy
duoc thé hién & tinh tich cuc, chi dong, dgc 1ap, sing tao clia hoc sinh trong rén luyén, van dung kién thirc vi ki nang
trong hoat dong giao tiép.

- No1 dung day hoc duoc Iva chon theo hudng tinh gidn, hién dai, ddm bao hai nguyén tc co ban:











+C6 gié tri giao tiép va cn thiét vé mit ng6n ng;
+ Pugc trinh bay theo hé théng hanh ddng giao tiép (actes de communication) va duoc phan b theo kigu xodn oc.

- Chuong trinh 13 c0 56 cho viéc bién soan séch gido khoa, quan If qud trinh day hoc va dinh hudng kiém tra - ddnh gid
két qud hoc tap cua hoc sinh,

Ngodi ra, chong trinh ndy con dwoe xiy ding trén co s phén tich dong co, nhu cdu vi kha nang tiép thu cila hoc
sinh, c6 tinh dén thuc tién su pham va diéu kién day hoc ¢ trudng Trung hoc co s6.

2. V& phwong phap day hoc

a) Déi v gido vién, khi gidng day cdn:

- Ngit canh héa cdc ngit licu.

- Két hop hai hoa giita tinh giao tiép v tinh hé thong ciia ngdn ngit theo huémg:

+ Vira ting cudmg rén luyén i ning giao tiép vira chi trong hé thong hoa kién thitc ngdn ngir;

+ Tién hanh ddng thai cdc hoat ddng truyén thy kién thitc ng6n ngd, rén luyén ki ning giao tiép va cung cdp thong tin
van hda xa hji,...

- Tao diéu kién giao tiép thudn loi cho hoc sinh nhur;
+ Tao diéu kién nghe tiéng Phép;

+ Khuyén khich hoc sinh tham gia giao tiép;

+ Thye hién viée stra 10i mot cich hop i,

- Té chitc va dicu khién hoc sinh am viéc theo nhém,

- Day cho hoc sinh phwong phép tu hoc.











b) Doi véi hoc sinh, khi hoc tdp phdi:

- Tich cuc lam viéc ¢4 nhén, chi dong tim hiéu.

- Phét huy trf tudng tugng, tinh séng tao.

- Tich cuc rén luyén giao tiép, tham gia hoat ddng theo cip va theo nhém,

3. Vé danh gid két qua hoc tAp ciia hoc sinh

-Ké hop dénh gid dinh hinh (évaluation formative) véi dénh gia téng két, phan loai (¢évaluation sommative). Danh gid
¢4 hai mit kién thirc va Ki néing.

- Két hop kiém tra thudng xuyén (kiém tra ndi trong timg budi hoc, kiém tra viét 15 phit) va kiém tra dinh ki (kiem
tra 1 tiét, kiém tra hoc ki); ni dung kiém tra phai dtng yéu cau clia chuong trinh & thi diém kiém tra; chi si dung céc
loai hinh bai kiém tra quen thude ddi véi hoc sinh; két hop cAc hinh thirc trdc nghiém ty ludn va trc nghiém khach
quan (tests objectifs), trong d6 wu tién loai hinh bai Kiém tra tric nghiém khéch quan.

- T6 chirc kiém tra - ddnh gid:
+ Tit c4 cdc ki nang giao tiép v kién thire ngln ngir déu durge kiém tra thuong xuyén trong qud trinh day hoc.

+D0i véi cac bai kiém tra hoc ki, chi kiém tra, ddnh gid ki ndng nghe hiéu, ki néng doc hiéu, ki ning dién dat viét va
kién thirc ngon ngir. Cc kién thirc vin hda - xa hoi s€ duoc 1ong ghép trong cdc ndi dung kiém tra nay.

+ Cée ndi dung vA yéu cAu kiém tra:

» Ki nidng nghe hi¢u (Compétence de compréhension orale): 20%
+ Ki ning doc hiéu (Compétence de compréhension écrite):  30%
+ Kindng difn dat vidt (Compétence d'expression écrite): ~ 20%

+ Kién thirc ngon ngir (Connaissance de la langue): 0%











4. V& vige vin dung chwong trinh theo ving mién va céc doi twong hoe sinh

Viéc day hoc Tiéng Phép & c4c viing mién, cc trudng chuyén biét dugc thuce hién theo hudng dan clia B4 Gido duc v
Pao tao.

Cin dam bdo d€ moi hoc sinh déu dat duoc chudn kién thitc vi KT ning bd mon. Nhimg hoc sinh ¢6 ning khiéu vé
tiéng Phap hoc c6 nhu cau hoc tiéng Phép séu hon dwoc khuyén khich va tao diéu kién dé phat trién ning Khiéu.











Mén TIENG TRUNG QUOC

L. MUC TIEU
Mon Tiéng Trung Quoc ¢ Trung hoc co s¢ nham gidp hoc sinh:
A l‘ L4

1. Ve kien thiic

Budc dau nam dugc hé thong kien thirc co sd, toi thiéu vé liéng Trung Quéc hién dai; ngit 4m, chir viét, tlr vimg,
ngit phép vA thong qua viée ndm kién thirc tiéng Trung Qudc d4 dugc hoc, hoc sinh ¢ nhimg hiéu biét vé van héa
Trung Qudc.

2, Vé ki niing

Budc dau hinh thinh ning huc sir dung tiéng Trung Qudc nhw mét cong cu giao tiép & cac hoat dong nghe, ndi, o,
viét, wu tién nghe, ndi & giai doan déu va két hop v6i i ndng doc va viet. Tir d6 dt co so dé hoc sinh tiép tuc hoc tiéng
Trung Quéc & Trung hoc phé thong.

3, Ve thai do

Nam dugc mot s6 kién thitc vé dat nwde, con nguoi, van héa, lich sir Trung Quc, phdt trién tur duy ngon ngf, g6p
phan hoan thién tiéng Viét, hidu tieng Viét thiu ddo hon va thiy duoc moi quan hé, su tic dOng qua lai gilra ngdn ngt,
vin hoa Viét Nam va Trung Quéc.

II. NOI DUNG











1. Ké hoach day hoc

. % kore 2 Lo Tong so
Lop So tiét/tuan |  So tuan .
6 3 35 105
7 3 35 105
8 3 35 105
9 2 35 70
Céng (todn cdp) 140 385

2, Noi dung day hc timg lép

LOP 6

3 tiet/tudn X 35 tudn = 105 tiét

CHU DE BAIHOC TRONG TAM KIEN THU'C NGON NGU
- Ngit am NH WE. AR BN, AR EFT. BERE. LT 4. BN
- Chit Han ‘/yff'%lﬂﬂ\ £
- Chao hdi Mot 6 cau chio Khi glp mat: {4 ! BUF! ! FZA10F!
- Héi tham Mot s6 cau hoi thim thong thuong: 5L ? fRICIG? NG EAR?
- Cdmon Mot s6 cau ndi cam on va dép lai 16i cam on:

Loal NN B 43V
At RH AERSR!












CHU DK BAI HQC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU

- Lam quen Mot s6 cau chao hdi lam quen, gidi thigu: R4 %57 Bil? 1R 2MEA?
ERHT ), veeee AR, WEFE,

- Xin l6i Mot s6 cu ndi xin 151 va ddp lai o xin 6i: SR ! RHEL, !
S IREIN

- Hoc tp Cich thifc gidi thiéu vé viéc hoc tap cla ban than;
RENE, MALWE, BAERPEINE. B R,

- Gia dinh Cich thifc gidi thiéu vé gia dinh: R M. RAAL=H03THEM. BFANROA.
RIBBREM.

- Thoi gian Cich hoi va thong bdo vé thi gian: BLAEJLE T ? AHARRRIK?
ARESN. IIER EWILT?
REERRILALE? A4E0014E, SAEBAEKITR?

- Hoi duomg Céch hoi va chi dan vé dia diém: 117, £HREAL?
—HiE. WA EEE, BT

- Mua hang Cich giao dich khi mua hang; X% DH—fr? REREH,
AR ? R E— 507
RERM? Hh- -AMF—5 L

-Tritg cdu ¥ kién Cich trmg cau y kign vé mot van dé ndo dé; IREEAHR? BT —48 Lo

- Thet tiét Céch hoi v mo t vé thisi tict; &K KA EAR?

A e AL S T
AL AT
b &












- Thién nhién, moi tritomg
- Tinh dodn két

CHU BE BAI HQC TRONG TAM KIEN THUC NGON NG{Y
- §6 thich Cich ndi vé s& thich: H/REX K.
BT e DAS, BERAA?
- An udng Cich hoi dap khi an uong: A RIEHA? AKFH 4RS!
REMREG? FEEHA?
- Tham quan, du lich Céch trinh by ¥ mu6n, tim kiém thong tin vé tham quan, du lich:
IRER LI ILRAT?
FRMELHLH T,
Bk EL 55
LOP7
3 tiétftuan x 35 tuan = 105 tiét
CHU DE BAIHOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU'
- Trutomg hoc Cich dung ciia mot s tlr ngit va cau tric;
- Ngay I¢, ngdy tét Rl X7, ‘BT, AR CE", PilES,
- Vui chai, gidi tri BWES, HEAEE, PAWES, “EX" MaWRL AN

S LN R e oo | i) 4
Thanh phan cAu:

Il Kk, BEANE. AiEabl, AR, BRANE. MR ANE












CHU BE BAI HOC

TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU'

- Thong tin, buu dién
- Ding vt
- Cong trinh kién tric

R ElEN
Mot s loai cau trong tiéng Han:
- Caulién dong (&)%)

- Chiic mimg -Cauchit “#£8” (“$” )
- Thdm ban -Causosanhding “It” (F “Ib” tE%:)
- Céu kiém ngit (i&H))
- Cau ton hién (FEHL4)
- Cau bi dong (#EN1)
- Cau phic ()
LOPS
3 tiéthudn x 35 tudn = 105 tiét
CHU BE BAL HOC TRONG TAM KIEN THU'C NGON NGU'
- Trutomg hoc Céch dling cia mot s6 tir ngit va cdu tnic;
- Méi tritomg &R ‘T, 1"
- Chéo mimg il . B
- Sitc khde, thé thao RrBEMmsm « “G. & %
- Qué hitong “M7 FEH ety
-Hoat dgng doanthe | “H)eeeere g [feee”












CHO BE BAIHOC TR()NG TAM KIEN THUC NGON NGU
- Thut vién g TR g -
- Giao thong Thanh phén cau:
- Tham quan il ERANE, MEMME, THAMNE
- Thi trutomg Mot 50 loai cAu trong tiéng Hén:
- Hoc tdp, thi cit - Cau vi ngft chi vi (F1B18iEH)
- Danh lam thing cdnh | - Cau kiém ngit (&)
- Khuyén cdo -Causosanhding “BA" (A “BE" LERA)
- Cauphan van (REJA) @ “Afeeeeeiy? ")
- Cau cdu khién ($rfE4) : “AlGe")
- Cau phic (5 7))
LOPY
 tidt/udn x 35 tudn = 70 tiét
CHU BE BAI HOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU'

- Kinh nghiém hoc tip
- Phong tuc, tdp quan
- Dong thye vt

- Tinh ban

- Khoa hoc ki thud

Cich diing cua mot s6 tlr ngit va cau tric:

uimi\-n . u___‘é—l\)Ln . uﬁ‘}ﬁ)tn

ey RN

LAY












-Vin héa, lich sit

- Tiéu két cau phic (B )M %)

CHU BE BAI HOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NG/
- Giao tiép, img xit Mot 50 loai cau trong tiéng Hén:
- Hoat dong ngoai khéa | - Tiéu ket cau phan van (R [5)/h45)
- Bdo vé moi tritomg - Tiéu két cau bi dong (5105
- Viin nghé, thé thao - Tiéu két cach biéu thi so sanh (HLE /M E)

1. CHUAN KIEN THUC, KY NANG

-Tritng cdu ¥ kién

tiép tuc cling c0 & céc 1dp sau.

LOP 6

CHU BE MUC DO CAN PAT GHI CHU
- Chao héi KIEN THUC
- Hoi thim I Ngir am
-Cdm on 1. Ném duoc céch phat am cdc nguyén am, phu am | - Ghi nhd céc nguyén 4m, phu am vi thanh
- Lam quen clia ti€ng Trung Qudc. diéu cla tiéng Trung Quéc.
- Xin li 2. Ném dugc quy tac phién am chit Han, - Chii ¥ cu trdc 4m tiél va cdch viét cla v,
- Hoc tdp 3. Nim duoc quy luat bién di thanh diéu. U v& i khi véi t céch 13 4m tiél hodc diing
- Gia dinh 4. Nam dugc céch doc thanh nhe va vén cutn [udi. | ddu am tit.
- Thai gian 5. Nim dugc ngit diéu ctia cac loai cau: trin thuat, | - Chi  cach phién am clia uel, uen, iou.
- Hoi dwing nghi van, cam than,... - Chd ¢ su bién doi thanh diéu clia “
- Mua hang Lutu §: T4t ¢4 cac kién thic ngit am & 16p 6 cén duoc | vd “A” .












CHU DK MUC bO CAN DAT GHI CHU
- Thoi tiét IL Chir Han
- §¢ thich 1. Ném duoc c4c nét co ban cia chit Han. - Chi ¥ thet tu viét céc nét trong mot chit Han,

- An udhg
- Tham quan, du
lich

2. Nim dugc nguyén téc viét chit Han.
3. Ném duoc mot s6 b thi thudng gép clia chit Han.

- Chi § phan biét cic chit dé nham 1an, vi

dw AN R H &8 A

111 Tir vumg - Ngit phdp

1. Nhé duogc nghia va cich ding cla 300 - 350 tir
thudc cdc chi diém vé chif 56, thoi gian, thoi tiét,
mau séc, an udng, quén 4o, sifc khoe, tinh hinh c4
nhén, gia dinh, trudng hoc, ban bé, tham quan, du
lich,...

2. Nhé duge céc cau mAu dé dién dat ngi dung thugc
chu dé da hoc.

3. Biét sir dung tir ngit dd hoc va m6 phong céc mau
cu dé dién dat ndi dung theo chi dé giao ti€p.

Chi ¥ nhing cau méu c6 su sap xép tir ng
khdc véi tiéng Viét. Vi du:

fh @A,

flomift 2252

ARIA25.

FNEFE I,

Mk EEAZ K2

IV. Loai hinh chirc néng 161 ndi

Hiéu duorc phuong thitc biéu dat co ban cla cdc chifc
nang giao tiép nhu: chio hoi, tam biét, cam on, Xin
16i, lam quen, gidi thiéu, dé nghi, gidi thich, miéu

,...

Chii y ddc trung vin hoa trong giao Li€p

cta ngudi Trung Qud.,












CHU DE

MUC BQ CAN PAT

GHI CHU

Ki NANG

I. Nghe

1. Nghe hiéu cdc cau chio, cau hoi don gian trong
hoat dong trén 16p.

2. Nghe hiéu vi ¢4 phan ing phi hop déi véi céc
cAu lénh hodc yéu céu thudng gap trén 16p.

3. Nghe hiéu noi dung 10i néi hoac bang ghi 4m don
gidn, c6 thé c6 s tro gilip cla tranh, nh, cif chi,...
4. Nghe hiéu cu chuyén don gian, ghn véi chu dé
bai hoc, do dai tir 5 - § cau.

Chi ¥ phan biét céc am tiét dé nham Iin vé
phu 4m, van, thanh diéu.
Vi du:

san - shdn ; jido shi - jido shi

IL. Noi

1. Phat 4m chinh xdc, 10 ring, dién dat duoc ndi
dung 101 néi véi ngit diéu ding.

2. C6 thé hoi dép don gidn vé tinh hinh gia dinh v
nguoi quen biét,

3. Van dung dwoc mét s6 cach ndi thong thudng
hang ngay, nhur chao hoi, tam bit, cdm on, xin 14i,...
4. Co thé trinh by mot thong bdo ngén khoang 5 - §

céu theo su goi ¥ cua gido vién.

Chi ¥ dén ngit diéu.












CHUDE

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

IIL Dgc

1. Doc ding phién &m La tinh; doc diing chit Hén
cla c4c tlr ngit trong bang tir mdi.

2. Doc diing ngir diéu cia cdu chao, cau hoi, cau
(ran thuét.

3. Doc thanh tiéng, chinh xéc bai khda khong cén
phién am La tinh.

4. Poc hiéu thong tin ¢ do dai 5 - 6 cau gin véi chi

dé da hoc va khong ¢ tir mdi.

- Chid ¢ phan biét cdc chit gin giong nhau.
Vido Ao A B 36 & 2

fE, 1L

- Tang cudng luyén tap doc cdc bai khoa
khong c¢ phién am La tinh,

IV. Viet

L. Vi€l diing phién &m La tinh va céc nét chit Hén;
vict chit Han theo ding thit ty nét.

2. C6 thé m6 phong cau méu dé dat cau.

3. C6 thé viét mot s& cau chao hoi don gidn,

4. C thé dat tiéu dé don gian hodc mo ta ngén gon
(5 - 6 cau) vé mot bitc tranh hodc sy vat gdn vdi cha
dé da hoc.

- Yéu cu phién 4m La tinh mot s6 tf mdi
vd mo phong cau mau, ding tit ngit trong
bang tit méi dat cau,

- Sit dung tranh anh vé cc st vt thudc chd
dé da hoc dé tap viét nhimg cau-don gidn

vé su vt trong tranh,
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LOP7

CHU BE MUC DO CAN PAT GHI CHU
KIEN THUC

- Tratmg hoc I, Ngit 4m
- Ngdy Ié, ngaytét | Nhan 10 duoc nhiing anh hutng ddi véi két qua giao | - Chi ¥ céc tir phét 4m gén giding nhau,
-Vui chot, gidi trf | tiép cla viéc phat 4m sai hodc sit dung khong ding | - Chd ¥ tednh méc cdc 161 phdt Am sai.
- Thién nhién, moi | ngit diéu. - Phéin biét cdc loai ngt di¢u da hoc.
triting
- Tinh doan két IL Chir Han

- Thong tin, bitu dién
- Ding vt

- Cong trinh kién tritc
- Chite mitmg

- Tham ban

Nhén 1o dugc nhiing dnh hudng cla viéc viét sai chit
Han d0i vdi két qua ti€p nhan thong tin cha vin ban,

Chi ¥ trénh méc cdc 161 viét sai.

IIL Tir vimg
- Hiéu duoc nghia vi céch ding ciia 300 - 350 i
thudc céc chu dé truong hoc, ngdy 1€, ngdy tét, vui
choi, giai trf, thién nhién - moi trudng, tinh doan kék,
thong tin, buu dién, dong vat, cong trinh kién tric,
chiic mitng, thém ban,...
- Nim duge tiY loai cha céc tir 3 hoc; nim duoc céch
dlng clia mt sO (i ngif va ket cau:
Eaogl, fgEi. whl LT
A 5T AT

- Chii § nghla, kha nang két hop ctia ti.
- Chi y ngit canh s dung cla tir va
cdu triic cau,












CHU DE

MUC DO CAN DAT GHI CHU
) S LT L AN | PR )| L
) CRE” DI
IV, Ngir phap

Nhn biét duoc thanh phan cau va ciu tric ciu dudi

day:

- Thanh phan cau;
el RiE ANE (REANE. HhEdhd,
GRANE. MEINE, MAERME 88
HrAhE)

- Cau:

BT A EERR). R R R K

. B, BEhe), 84

- Chu ¥ tir loai va chifc ning ngit phdp
clia tir loai trong cu.

- Chid ¥ vi trf cia cdc thanh phan cau
trong cAu don, cau phitc va ciu (nic
biéu dat clia céc loai hinh cau.

- Chi ¥ nghia va céch dlng cta cau.

V. Loai hinh chirc néing 161 noi

Hiéu duoc phuong thie biéu dat co ban cla cic loai
inh chifc ning giao tip. Trong tm 13 chifc nang trdn
thudt, tim hiéu, giai thich, miéu t,...

Chii y dac trung vin hda trong khi

giao tiép clia nguoi Trung Quéc. Vi

du: phong tuc nghy Tét, cach thirc ghi
hong bi thu,...

Ki NANG

I. Nghe
[. Nhén biét duoc ngir diéu cia cac loai ciu khac nhau,
nhu: cdu tran thuat, cdu nghi van, cu ménh Iénh.

Nghe ting cdu 6 ngir diéu khéc nhau
va chi ra ngr diéu cla cau do thuge
[oal nao.












CHU bE

MUC DO CAN PAT

GHI CHO

2. Nghe hiéu nhimg chi 1énh trong hoat dong hoc tép.
3. Nghe hiéu doan vin ngin c6 lién quan dén cha dé
quen thudc.

I1, Néi

1. C6 thé sir dung tiéng Trung Qudc dé tién hanh giao
tiép don gian, ngn gon trong hoat ddng trén 16p.

2. C6 thé giao hru don gian theo chi d& quen thudc.

3. C6 thé tham gia tro choi dong vai dudi sy hudng
dén clia gido vién.

4, C6 thé miéu ta sur viéc v6i sw hd tro cia tranh anh,
phim dén chiéu, hién vat tryc quan hodc chir viét,...

5. C6 thé cung cép thong tin don gidn vé hoat djng
clia c4 nhén.

6. C6 thé ké mdt cau chuyén nho, don gian (3 - 5 cu),
Luu ¥i: Trong hoat dong 16i ndi néu trén, dam bao ngir
am, ngir diéu co bén chinh xéc.

- Trong diém 13 c6 thé d6i thoai voi
ban ciing 16p duwdi dang hoi - dép (5 -
§ i) vé ni dung gén gili véi chu dé
b khod hojc ndi dung thé hin trong
tranh anh lién hoan.

- Thong tin c4 nhin chil yéu 1a hoc
tap, vui choi, giao luu be ban.

I1L Poc

. Doc 18 rang, chinh xéc bai khoa.

2. Doc hiéu nhimg chi lénh bang van ban trong qué
trinh hoc tép.

3. Doc hidu va nam dugc dai y clia ciiu chuycn hoac
bii vin ngéin lién quan dén chi 46 bii hoc.

- Doc tr6i chdy, ding ngir di€u timg
cau, doan vi ca bai.

- Nim duge ndi dung chinh cia timg
doan va dai y cta bai hoc.

- Biét cach tra tir dién Han - Viét trén












CHU BE MUC DO CAN DAT GHI CHU
4, Budc dau bidt si dung sdch cong cu don gidn. co s biét am doc hodc biét b thil clia
chi Hn cin tra.
IV. Viét
1. Vidt diing va cAn d0i chi Hin. - Cén phén biét tic dung cla mdt 50
2. Bude dau biét sit dung diing mot so déu cau, dau céu trong doan vin.
3, Nghe doc va viét chinh ta mgt doan trong bai khoa | - Biét thé thitc viét thw thim hoi hodc
di hoc. thiép chiic mimg sinh nht,
4. C6 thé diing cau, cum tl ngén dé miéu ta tranh lién
hoan hodc viét mt cau chuyén don gian (3 - 5 céu).
LOP8
CHU BE MUC D) CAN PAT GHI CHU
KIEN TH('C /
- Truomg hoc I Ngir am
- Mi truomg Hiéu dwgc cich thirc thé hién ngir diéu clia cdu phan | Chi y luyén tap doc va ndi déing ngir diéu.
- Chao mimg vAn, cau ciu khién, cAu cim than,
- Site khde, thé thao | IL, Tir vimg
- Qué hirong - Nho nghia va céch ding cia 300 - 350 tir thudc cdc |- Can phin biét duoc nghia va vi tri,
- Hoat djng doan | chi dé; trwdmg hoc, mdi truomg, sirc khoe, thé thao, | chifc ning ngit phap clia cdc tir va két
thé qué huong, giao théng, danh lam théng canh,.. chu di hoc.












CHU DE MUC DO CAN DAT GHI CHU
- Thur vién - Biét cach ding clia mdt s6 tir va két cu sau: - Chi ¥ ngit canh va tinh hudng sit dung.
- Giao thong “BOBRE”: “Be 27 “FL 8
- Tham quan “ff, 1, B “ﬁ\ &
Th ruing T
- Hoc tdp, thi cu “Gjeesere O, woenee”
- Danh lam thing | TI, Ngi phép
canh Nhéin bit thanh phAn cu va cu tric cAu dudi diy: |- Chd ¥ tiéu két vé dinh ngit va trang ngit
- Khuyén cdo - Thanh phan ciu: - Chil  cAu kiém ngit ding “M{” .
CiE, GTANE, WREAE -Chunhdn manh “Jveeerel/Ffioeee”
- Cau: - Gidi thicu c4c loai hinh céu phic:
BRE” LB, SR $TA | BB —eeiie
R T e
i Bl o
R il e
) S
e

IV. Loai hinh chirc ning loi ndi

- Hiu duoc phuong thirc bicu dat co ban cia chc
loai hinh chuc ndng giao [iép. Trong tim 1a: yéu
céu, dé nghi, nhic nha. thoi thic, yéu thich, vui

mung. nudi tice.

Chd y dic trung vin héa thé hién
trong mdt $0 loai hinh chirc néng giao
tiép d néu.












CHU DE

MUC DO CAN DAT

GHI CHU

- Hiéu duoc chién lugc giao tiép: mo dau, dan dat v
ket thiic cu chuyén,

KINANG

I Nghe

1. Nghe hiéu nhimg doan ¢6 chi d¢ quen thue voi
tbc 4 gan nhur binh thirdng, nhan biét duoc chi dé va
thu duoc thong tin chi yéu,

2. Nghe hiéu sir phat trién cdc tinh tiét ciia cu
chuyén dom gian, hiéu dugc nhan vat va su kién chi
yéu trong 6.

3. Hoan thanh nhiém vu theo cic ménh lénh lién liép.

- Nghe hiéu doan vin ¢ d9 dai it § - 8
ciu, nhdn biét duoc ngit digu cia ciu
phén van, cAu nhin manh v y nghia cua
cdc loai céu phitc cd trong sich gido khoa.
- Dya vao ndi dung, nhén vat, su kién
clia bai khéa dé tién hanh hoat dong doi
thoai theo cdc vai duge phan cong,

I1. Néi

1. C thé dua ra cic ménh Iénh don gian lién tuc theo
goty.

2. C6 thé trao d6i xung quanh chi dé 5 hoc dudi su
hudng dan cia gido vién hodc dya vio tranh nh,

3. C6 thé tham gia hoat ddng dong vai giao tiép dudi
st chi dan ciia gido vién,

C6 thé dua vao cau tric, ngir diéu cua
ciu cdu khién dé dua ra yéu cau, 16 dé
nghi vdi thiy co gido va ban be cling 10p.

1L Poc
1. Doc 1 rang va trdi chay bai khda.
2. C6 thé tim dugc thong tin ¢6 lién quan va hiéu duge

Budc dau 1am quen voi dac diém cia
céc loai hinh vin ban ¢ dang doi thoai
vi dang ddc thoai.












CHU BE MUC DO CAN PAT GHI CHU
dai y trong bai van don gidn khoang 10 - 15 chu,
trong d6 co khodng 2 - 3 tir mdi.
3. Hiéu duoc thir tu phat sinh cua sy kién va hanh vi
clia nhan vt trong tai liéu doc don gidn dé hiéu.
4,C6 thé sir dung tir dién Han - Vigt dé gitip cho viéc
doc hiéu.
IV, Viét
1. Sir dung chinh xc céc du cAu. - Chi ¥ phén biét ¥ nghia, tdc dung va v]
2. C6 thé gi6i thiéu bing tiéng Trung Quéc birc tranh | tri clia cAc loai ddu cAu.
tur vE, - Quy dinh chu dé, dua ra mot s6 ti
3, C6 thé vit duoc doan vin ngén (8 -10 cau), trong diém va yéu cdu dya vio nfi dung
4. Vi si giip 43 cia gido vién, chuyén mt bai vin | cdc bai khda dé thyc hién bai vit
xudi sang dbi thoai v nguoc lai.

LOPY
CHU BE MUC DO CAN DAT GHI CHU
KIEN TH{'C
- Kinh nghiém hoc tgp | L. Ngir dm

- Phong tuc, tap quén
- Dong thuc vat

Hiéu duoc tac dung cua ngir diéu trong qua trinh
glao tiép.

Chi y ngir diéu cda céc loai cu.












CHU BE MUC DO CAN DAT GHI CHU
- Tinh ban 1. Tir vimg
- Khoa hoc ki thugt | - Hiéu nghia va céch ding cia 230 - 300 tw thude Cén phan biét duoc nghia va cach ding
- Giao tiép, img xir | cdc chi @& kinh nghiém hoc tap, phong tuc, tp | ci cdc tir va két cdu dd hoc.
- Hogt dong ngoai | qudn, ddng thuc vat, tinh ban, khoa hoc ki thudt,
khoa giao tiép tmg xir, hoat dong ngoai khda, bio vé
- Bao vé mdi truomg | moi truomg, van nghe, thé thao, vin héa, lich si.

- Vi nghé, thé thao
- Vin hoa, lich su

- Ndm dwgc nghia va céch dung cia mt s6 tir va

chu tric sau; “ BB FihiE: U
=R HEL L RT e BSN
T W

I1L Ngir phap

Ghi nhd' duge céu tric, § nghfa va céch ding ciia
cdc loai cau dudi day:

¥zl

140

RIE

24

- Tiéu két vé chu bi dong, cAu so sdnh,
céu phan vAn va cAu phitc

- Chil § céu triic ctia cu, nghia cita cu
khi sir dung.

IV. Loai hinh chirc niing 161 néi

Hiéu duoc cc loai hinh chitc ning 161 néi nhu:
dién dat hoat dong giao tiép; trinh by tinh hinh
khach quan; bay t6 thdi o c4 nhan; dién ta tinh
cim c4 nhiin; dién dat yéu clu, d¢ nghi; tng xi
trong giao tiép ngdn ngi

Tiéu két céc loai hinh chitc nang 161 néi
(str dung cac tiét on tap hoc ki 1 va hoc
ki lI).
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Ki NANG

1. Nghe

1. Nghe hiéu doan d6i thoai hodic doan vin c6 4
i tir 8 - 10 cdu vé cdc chi diém d ho.

2. C thé thong qua ngit cinh dé nghe hicu chu
chuyén hodc doan vin voi toc do gin nhur bin
thudmg, trong d6 lwgng tir méi khdng qud 2%.

3. C6 thé nghe hiéu va dwa ra nhdn xét vé ndi dung
hoat ddng do cdc ban cling 16p thé hién.

4. C6 thé ghi lai thong tin don gian vé ndi dung
clia doan van dugc nghe.

- Chi ¥ sir dung ngir Liéu ¢4 chira dung
cdc dang cdu phitc biéu thi quan hé song
song, quan hé ting tién, quan hé gia
thiét, quan hé diéu kién, quan hé trdi
nguoc vé § nghia,

- Lira chon céc bai ddi thoai, dc thoai
¢6 chit d€ gan véi chi dé duoc hoc ¢ 16p
9, ¢6 50 lwong tir méi khong qué 2% cho
hoc sinh tap nghe.

IL Néi

1. C6 thé ddi thoai theo ngit canh va chi dé d hoc.
2. C6 thé cung cAp thong tin va tham gia thio lugn
vé chi diém da hoc thong qua hinh thirc van ddp
véi dung lugng khoang 8 - 10 cu.

- Vin dung chién hrge giao tiép 8¢
chudn bj dé cong bdi ndi dudi dang di
thoai hodc doc thoai.

- Stt dung hop 1i céc dang cAu phic.

3, C6 thé trinh bly § kién c4 nhin vé mdt trong
nhimg chil diém ma minh yéu thich.

Liew ¥: Sir dung ngit 4m, ngit diéu chudn muc, tr
nhién va ngi khi thich hop trong hoat ddng 161 noi

néu trén.
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1L Boc

1. C thé suy doan, If gidi nghffa cia tir mdi dura
vio ngi canh v céch thitc lién két ti

2. Hiéu duge quan hé 16-gic giita céc cau trong
doan van,

3. Doc hidu ciu chuyén don gidn, ¢ thé tim ra chi
d&, hidu dwoc tinh tiét cau chuyén.

4, C6 thé sir dung séch cong cu dé hoe tap va tra i,
5. Ngoai sich gido khoa, co thé doc duge céc tii
liéu ngoai khoa cd n6i dung don gian,

- Lura chon tai liu co chu d¢ nfi dung
gén i, ¢ luong tir mdi khdng qué 2%,
- Doc va ghi chép lai ni dung chinh
hodic dai ¥ cia timg doan hodic toan bg
tai liéu doc.

IV. Viét

1. C thé thu thap, chudn b tw liéu theo yéu ciu
tap lam vén.

2. C6 thé sir dung céc dang ciu don, cu phirc da
hoc d& viét mgt doan van ngn, thw ngén, va biés
ti sira lai dudi s huéng dén cita gio vién.

3.C6 thé md ta don gian vé nhan vt va sur vat.

4, C6 thé dya vio so b, biéu bing i cho dé viét
thinh mt doan van don gian.

- Dua vio chil dé da hoc, chudn bi tr
lidu cho bai viét duoi dang tran thudt,
md ta, thir tr, thuyét minh,

- Bai viét gici han trong pham vi 10 - 15
ciu.

1V. GIAI THICH - HUGNG DAN
1. Quan diém xdy dmg va phit trién chuong trinh

- Chuong tinh mon Tiéng Trung Qudc dugc bién soan theo quan diém: Tiéng Trung Qudc vira 13 mét phuong tién











giao tiép, phuong tién tr duy, vira 12 b3 phin va cdng cu thé hién nhimg dac diém vin héa cia mdt dan the. Ngon ngi
duge sir dung trong giao tiép ludn phu thude vio cic yéu 6 muc dich, d6i twong, ngit cinh va dic diém vin héa. Déng
tho, chuong trinh mon Tiéng Trung Quéc duoc iy dung theo chi diém, 14y chi diém 1am truc chinh. Ngi dung chi dé,
ndi dung ngir li¢u, cdc bai tap va hoat dong ren luyén ki ning ¢in duoc sép xép theo trinh tu tir don gidn dén phirc tap,
duwoc gi6i thiéu va téi sir dung timg budc tir dé dén kh6 theo nguyén tic dong truc, xody e va phid hop véi nhu cau giao
tiép trong céc tinh hudng thich hap, ¢6 thyc. Céc ki ning nghe, ndi, doc, viét phi duoc coi trong nhr nhau va dwoc nhén
manh tiy theo cép, 16p, ddng thoi cAn phéi hop céc ki ning 6 trong cing mdt don vj bi hoc hodic trong cling mdt ngit
canh nham lm cho qud trinh hoc tap thit su sbng dong v gdy himg th.

- Chuong trinh mdn Tiéng Trung Qudc, mot mét, phai hdng t6i todn thé hoc sinh, chd trong chét lugng gido duc,
ton trong su khac biét c thé, quan ta‘\m dén tinh cim va himg thi hoc tp tiéng Trung Quéc cia m6i hoc sinh, gidp cdc
em tao lap duoc { thifc viron 1én va niém tin vio sy thanh cng trong hoc tap, dong thoi phat trién nang Iue vin dung
ngdn ngi tong hop, nang ¢a0 phim chét nhin vin, nang lue hoat dng thyc tién va boi dudng tinh thin sing tao. Mat
Khdc, phi coi su phdt trién ctia hoc sinh 13 diém xudt phét vi huéng dich. Trong qué trinh xdc dinh muc tiéu, tién hinh
day hoc, dénh gid chuong trinh va khai théc tu liéu day hoc,... déu phai col trong tw tudng lfiy hoc sinh 1am chil thé.
Viée thyc hién chuong trinh phai trg thinh qud trinh 1am cho hoc sinh ndm vimg tri thitc, ndng cao ki ning, hinh thanh
ning e, mai gitia ¥ chi, phat trién tr duy, thé hién 4 tinh, phdt trién thm 1f, uf tué vi mo rong hiéu biét dudi sy chi
dao cua gido vién.

- Chuong trinh mdn Tiéng Trung Quéc phai ¢6 tac dung hwdng din hoat déng day hoc, khuyén khich tmg dung kién
thic vao hoat dc')n;, y the tién thong qua ndi dung day hoc, d6i moi phuon0 phip day hoc. Dong thot, chuong trinh mén
Tiéng Trung Qudc cdn pha chi trong viée ddnh gid, thic ddy sir phdt trién cila hoc sinh; phal hinh thinh hé thong dénh
gi4 6 kha nang kich thich himg thd hoc tap va phat trién kha néng ty hoc ciia hoc sinh, thiic dy gido vién ning cao trinh
a6 day hoc, g6p phan phét trién vi hodn thién chuong trinh.

- Chuong trinh mdn Tiéng Trung Quéc cin triét dé khai thic hop 1f, tich cuc c4c ngudn t4i liéu, ing dung thinh tyu
khoa hoc - ki thudt hién dai, khai théc cic ditu kién thuc hién chuong trinh, cung cz’ip cho hoc sinh cic tu liéu ¢6 ndi
dung lanh manh, phong phd, sat véi thue t¢ cia hoc sinh, gan gii voi doi song, phit hop véi thoi dai nhiim mé rong cde











kénh hoc tdp va van dung tiéng Trung Quéc, gitip hoc sinh chi dong tham gia vao qud trinh khai thdc va sir dung cdc
ngudn tai liéu dwroc cung cip.

2. V& phwrong phap day hoc

a) Nguyén tic c6 tinh phuong phap 13 phét huy tinh chi ddng tich cwc cia hoc sinh, gido vién gii vai trd chi dao.
Trong qud trinh day hoc vira tinh dén nguyén tic c4 thé ha hoat dong rén luyén ki ning, vira tinh dén s hop téc trong
hoat dong day hoc giira gido vién va hoc sinh, giita hoc sinh véi nhau, nhim huy ddng t6i da tinh tich cure VA sdng tao cua
hoc sinh trong gior hoc. Phuong cham gidng day 1a tinh gidng da luyén, viée truyén th kién thitc, rén luyén ki nang phai
st hop v6i dic diém lira tudi hoc sinh va phil hop véi diéu kién day hoc ciia nha trudng.

b) Phuong phép gidng day tong hop theo quan diém thuc hinh giao tiép ¢6 ¥ thitc gt vai trd chil dao trong todn b
qud trinh day hoc. Gidng va luyén tap cén phai két hop chit ché v6i nhu cu giao tiép, liy boi dudng nang e giao tiép
lam muc dich, lfiy nang luc ngn ngit lam co s6, xu Ii (6t méi quan h¢ gitra 4 ki néing: nghe, ndi, doc, viét; quan hé gilra
chitc ning, cdu triic v yéu t van hda trong ndi dung giang day. Giang day trén 16p cin cb ging qudn tiét cic nguyén
thc day hoc theo quan diém giao tip, nhing vi du dua ra phai phit hop voi doi sbng, c6 gid trj giao tiép, phai tao ra tinh
hudng c6 ¥ nghia giao tiép gitip hoc sinh If gidi kién thitc ngdn ngi trong ngl canh va rén luyén duoc 4 ki nang, timg
budc hoan thién ning luc giao tiép.

¢) Tudn th nguyén tic ngit canh - tinh hudng hoa ngi liéu tic 12 ngit liéu phai dwoc sir dung phi hop voi ngit canh v
tinh huding 101 ndi. Céc yéu t6 van héa chil yéu duoc giai quyét thong qua ging day ngon ngi, Viéc gidng giai céc yéu th
vin ha 12 nhim muc dich ting thém himg thé hoc t4p, ning cao kha ning If gidi ngi liéw, ting cwdng hiéu qua giao ticp.

d) Don vi day hoc 12 phat ngdn véi t cich 12 mdt don vi giao tiép co ban, trong 6 cAu nhr mot phét ngn i thidu
durgc cé tao b tir, cum tir. VA vy, cén chi § dén cdc kiéu ciu, mu cau, tinh hudng sir dung va ¥ nghia ciia cu trong ngit
canh. Giang day ngi liéu can chi ¥ dén céc yéu to ngdn ngir va vin hoa, thong qua ciu mAu hudng dén hoc sinh biét vin
dung vao nhimg tinh hudng cu thé, Jam dwoe cdc loai hinh b tap trong séch gido khoa. Viée giang day trén 16p phai sit
dung ngit liéu thue t, mang tinh thiét thuc, kich thich hoc sinh c6 nhu céu tham gia nhiéu vio hoat dong nghe, ndi, doc
viét va dich, vi hoat ddng 161 ni I3 phuong tién, dong this cing 12 b9 phan hop thinh quan trong ciia hoat ddng giao tiép.











¢) Nang Iuc giao tiép diroc hiéu nhw mdt chinh thé thong nhdt, gom ning huc ngdn ngd, trong d6 6 kién thirc ngon
ngit (ngir 4m - chit viét, tir vumg, ngit phdp,...), ki ndng co ban (nghe, ndi, doc, viét), nang lyc ngon ngr - x ho1, néng
lire 161 ndi (dién dat thanh doan hoin chinh) va chién lwg giao tiép. Vi vy, cin thong qua phwong phép day hoc tbng
hop dé boi dung ning luc giao tiép cho hoc sinh, Phwong phap nay linh hoat, chiit loc dwgc diém manh cia céc truong
phéi gio hoc phap ngoai ngi, thy thudc vio dbi twong hoc sinh, loai hinh bi hoe cu thé, Ddi véi hoc sinh déu cdp Trung
hoc cor 56 6 thé thong qua hinh thic luyén tip mo phong dé ném kién thirc, hinh thanh ki nng co bén, budc déu hinh
thanh néng luc giao tiép.

g) Tong ké, hé thng hoa kién thitc ngdn ngit, dic diém ngir dung mot céch don gian, dé tiép thu; ¢ ging sir dung so
8, cong thitc tm tét, phuong tién day hoc true quan nhim hinh thanh ngit canh thyc té & hoc sinh hiéu bai nhanh hon
va vén dung t6t hon.

Do dic diém hoc tap tai Viét Nam khong c6 mdi truomg giao tiép bang tiéng Trung Qudc, nén can chid ¥ huy dong tinh
tich cuc, sang tao, manh dan sit dung tiéng Trung Qudc vo hoat ddng giao tiép ¢ trong gid hoc, ciing nhw ngodi nha
trudmg khi cd diéu kién. Qué trinh hoc tiéng Trung Qudc can cd sit lién hé voi tiéng Viét, li dung chuyén di tich cuc dé
rit ngén qué trinh tiép thu kién thirc cia hoc sinh, ddng thoi khic phuc chuyén di tiéu cuc do tiéng Viét tao ra trong qué
trinh hoc tép. Trong diéu kién c6 thé, nén goi mo cho hoc sinh tim hiéu thém am doc Hén Viét cia nhimg chir Han
thudmg diing va c4c don vj tir vimg lién quan nhu nhimg yéu tb dic thi gidp hoc sinh hiéu dwge tiéng Trung Qudc, vin
hoa Trung Qudc, dong thoi cang hiéu siu sic hon ting Viét va vin héa Viét Nam (Hé thong m doc Hén Viét dwoc dua
vio bang tir ving & cudi sach gido khoa ciia moi 1dp).

3, Vé danh gi4 két qua hoe tap ciia hoe sinh

Dénh gi4 13 mdt bd phan cAu thanh quan trong clia chwong trinh mon Tiéng Trung Qudc, dong thoi 12 mdt khiu khong
thé thidu trong vi¢c ddnh gid chit lwong day va hoc tiéng Trung Quéc. N6 cho phép xac dinh trinh d9 da dat dwoc cla
ngudi hoc sau nhitng khoang th gian nhat dinh; dénh gid sur phil hop cia chirong trinh, chat luong va hiéu qua day hoc
clia gido vién va nhimg wu diém, thiéu sét clia nguéi hoc so voi yéu ciu d3 dé ra trong chuong trinh.











a) Yéu cdu chi yéu

Viéc kiém tra, danh gi4 két qua hoc thp mdn Tiéng Trung Qudc phéi bao dam thue hién tot cac yéu cAu chit yéu nhur
sau;

- Thé hién vai trd chd thé clia hoc sinh trong viéc danh gid. Dénh gid két qua hoc tap phi cd ich cho hoc sinh ty nhén
biét minh, hinh thanh niém tin, thic day sy phat trién khong ngimg nang lc ngdn g, thong qua d4nh gid két qua hoc
tAp gitip hoc sinh biét cach t phén tich, d4nh gi4 thanh tich va thiéu s6t ciia minh dé tir 46 xc dinh 15 phuong huéng nd
lyre trong thdi gian tiép theo.

- Pam béo tinh khach quan, tinh todn dién, tinh hé thong, tinh cong khai va phéin héa trong d4nh gid két qua hoc tip
cua hoc sinh.

- Néi dung kiém tra phai bam sat yéu cau vé mirc 49 ndm ki ning ciing nhr yéu cau vé kién thirc ciia chwong trinh &
thoi diém kiém tra v phi hop véi timg loai hinh kiém tra. Cu thé 12 phai kiém tra diroe mite 9 ndm vitg cc kién thirc
vé ngit phap, tir ung, v& dAt nirde hoe Trung Quc trong céc bai hoc, dong thdi dénh gid duge mirc df kinh thanh, cing
¢6 v phét trién 4 ki nang co ban: nghe, ndi, doc, viét. Qua do dénh gid dirgc mitc 6 tién bd vé ning luc giao tiép nhur 3
néu & phan Muc tiéu,

- Lura chon vA két hop diing din, hop i cic phuong phép va hinh thitc kiém tra, dénh gid. Két hop gita kiém tra
thuong xuyén va dinh ki, giita viéc danh gid mang tinh phét hién, cung cép nhimg théng tin nguoc gitp cho viée dicu
chinh qué trinh day hoc vdi viéc danh gi dé tong két phin loai. Hinh thirc kiém tra, nhin chung ¢6 thé Iva chon dp dung
chc hinh thitc thong thdng nh: kiém tra 15 phit, kiém tra 45 pht, kiém tra cudi hoe ki duéi dang ndi, viét hodc két
hop ca néi va viét. Ngoai ra cén chil § cho hoc sinh quen véi céc loai hinh kiém tra tric nghiém nhu: lya chon dép 4n,
dién vio chd trdng, ndi tr ng,...

b) Cdc budc kiém tra, danh gid nhin chung dwoc tién hanh nhu sau:

- Xéc dinh muc tiéu, trong tim, pham vi kién thirc, ki ning cén kiém tra, ddnh gid.

- Xiic dinh loai hinh bai kiém tra, dénh gid (tr luin, tric nghiém khdch quan, Ki¢m tea ndi, viét, thuc hanh giao tiép,....











- Thiét k€ d& kiém tra, d4nh gid (bao gom phan cAu hoi va phén ddp 4n) phit hop véi muc dich, yéu ciu, pham vi ndi
dung va hinh thirc da lya chon.

- Trién khai kiém tra, d4nh gid.

- Chém bai kiém tra, d4nh gid va dua ra nhan xét, nhan dinh, chi din, khich 1& hoc sinh hoc tap, gidp d3 hoc sinh dicu
chinh ¢ hiéu qua qud trinh hoc tdp ctia minh,

Kiém tra cudi hoc ki T v cudi nim hoc duoc tién hanh bing hinh thitc viét va n6i. Trong tm 13 kiém tra kién thitc
ngon ngi, ki ndng doc hiéu vA ki néng viét

¢) Logi hinh kiém tra cu thé

Ngodi viéc tuin theo quy trinh nay, khi thiét ké cac ciu ho trong dé kiém tra hodc thi cd tinh chdt khich quan phai
d4m bao v& tinh don tri (chi c6 mdt cdch hiéu duy nhét), tinh chinh x4c, tinh dinh hudng cho cac thao téc. Neu la céu héi
cho sén nhiéu dép an tré 16i d& hoc sinh lua chon, thi cdn tranh tinh trang c6 thé cling mdt ldc lwa chon tir hai dép &n trd
lén, Hodic néu c6 phuong 4n gay nhidu trong s d4p 4n cho sin, thi phwong 4n gay nhiéu 46 phai Ja diéu co thé xdy ra
trong thuc tién hoc tap va ¢6 sitc thu hit sw chi ¥ ciia hoc sinh khi lim bai.

4, V& viéc vin dung chwong trinh theo ving mién vi cde di twgmg hoc sinh

Viéc day va hoc tiéng Trung Qudc & céc viing mién, cic trudmg chuyén biét duge thuc hién theo hudng dan ciia Bo
Gido duc va Dio tao.

Cén dam bao dé moi hoc sinh déu dat duoc chudn kién thitc va ki nang b9 mon. Nhimg hoc sinh c6 ning khidu vé
tiéng Trung Qudc hodc ¢ nhu cau hoc tiéng Trung Qudc & mire o siu hon duge khuyén Khich vi dwoc tao diéu kign dé
phat trién ning khiéu, thoa man nhu céu theo Chuong trinh Tiéng Trung Qudc diing cho cdc trudng chuyén ngoai ng,
Chuong trinh Tiéng Trung Quéc ndng cao, Chuong trinh Tiéng Trung Quéc tir chon do B Gido duc va Do tao ban
hanh.
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3. THPT.doc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Ở cấp Trung học phổ thông có 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ). Chương trình chuẩn và chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC


Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


I. Mục tiêu của giáo dục Trung học phổ thông ................................................................................


II. Phạm vi, cấu trúc và yêu cầu đối với nội dung giáo dục Trung học phổ thông ..........................


III. Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của chương trình giáo dục Trung học phổ thông ...............................................................................................................................................


IV. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục Trung học phổ thông ..................


V. Đánh giá kết quả giáo dục Trung học phổ thông.........................................................................


Phần thứ hai: CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


MÔN NGỮ VĂN..............................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn..................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao ............................................................................................................


MÔN TOÁN ....................................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn..................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao ............................................................................................................


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN.........................................................................................................


MÔN VẬT LÍ 


A - Chương trình chuẩn...................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao .............................................................................................................


MÔN HÓA HỌC ..............................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn...................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao .............................................................................................................


MÔN SINH HỌC .............................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn...................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao .............................................................................................................


MÔN LỊCH SỬ.................................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn...................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao .............................................................................................................


MÔN ĐỊA LÍ .....................................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn...................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao .............................................................................................................


MÔN CÔNG NGHỆ.........................................................................................................................


MÔN THỂ DỤC................................................................................................................................


MÔN TIẾNG ANH ...........................................................................................................................


A - Chương trình chuẩn...................................................................................................................


B - Chương trình nâng cao .............................................................................................................


MÔN TIẾNG NGA ...........................................................................................................................


MÔN TIẾNG PHÁP..........................................................................................................................


MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC ..........................................................................................................


MÔN TIN HỌC ................................................................................................................................


MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH..............................................................................


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP...........................................................................


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP..................................................................................


HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG .............................................................................


Phần thứ ba: CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của các lĩnh vực .................................................................................


II. Yêu cầu về thái độ......................................................................................................................


PHẦN THỨ NHẤT


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


Giáo dục Trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp 10 đến lớp 12. Học sinh vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, có tuổi là 15 tuổi.



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể học trước tuổi hoặc bắt đầu học ở tuổi cao hơn tuổi quy định.



I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


Giáo dục Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục Trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông, có những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện lựa chọn hướng phát triển và phát huy năng lực cá nhân, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.



II. PHẠM VI, CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


1. Kế hoạch giáo dục Trung học phổ thông


			Môn học và hoạt động


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			


			KHTN


			KHXH-NV


			CƠ BẢN


			KHTN


			KHXH-NV


			CƠ BẢN


			KHTN


			KHXH-NV


			CƠ BẢN





			Ngữ văn


			3


			4


			3


			3,5


			4


			3,5


			3


			4


			3





			Toán


			4


			3


			3


			4


			3,5


			3,5


			4


			3,5


			3,5





			Giáo dục công dân


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1





			Vật lí


			2,5


			2


			2


			2,5


			2


			2


			3


			2


			2





			Hoá học


			2,5


			2


			2


			2,5


			2


			2


			2,5


			2


			2





			Sinh học


			1,5


			1


			1


			1,5


			1,5


			1,5


			2


			1,5


			1,5





			Lịch sử


			1,5


			1,5


			1,5


			1


			2


			1


			1,5


			2


			1,5





			Địa lí


			1,5


			2


			1,5


			1


			1,5


			1


			1,5


			2


			1,5





			Công nghệ


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1


			1


			1





			Thể dục


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			Ngoại ngữ


			3


			4


			3


			3


			4


			3


			3


			4


			3





			Tin học


			2


			2


			2


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5


			1,5





			Giáo dục công quốc phòng và an ninh


			35 tiết/năm





			Tự chọn


			1,5


			1,5


			4


			1


			1


			4


			1,5


			1,5


			4





			Giáo dục tập thể


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2





			Giáo dục ngoài giờ lên lớp


			4 tiết/tháng





			Giáo dục hướng nghiệp


			3tiết/tháng





			Giáo dục nghề phổ thông


			


			


			


			3 tiết/tuần


			


			


			





			Tổng số tiết/tuần


			29,5+


			29,5+


			29,5+


			28+


			29,5+


			29,5+


			29,5+


			30+


			29,5+








Giải thích, hướng dẫn


a) Các số trong cột tương ứng với mỗi môn học, hoạt động giáo dục là số tiết của môn học, hoạt động giáo dục đó trong một tuần. Các số kèm theo dấu + ở dòng tổng số tiết/tuần chỉ tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong một tuần. KHTN (viết tắt của Khoa học tự nhiên); KHXH-NV (viết tắt của Khoa học xã hội và Nhân văn).


b) Thời lượng mỗi năm học ít nhất là 35 tuần. Đối với các trường, lớp dạy học 6 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 5 tiết; các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 6 buổi/tuần, mỗi ngày học không quá 8 tiết. Thời lượng mỗi tiết học là 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ ngơi, tập thể dục. Tất cả các trường, lớp đều thực hiện kế hoạch giáo dục này.



Mỗi tuần có ít nhất 2 tiết hoạt động tập thể để sinh hoạt lớp và sinh hoạt toàn trường.



c) Ở Trung học phổ thông, thực hiện dạy học phân hóa bằng phân ban kết hợp với dạy học tự chọn.



Ban Khoa học tự nhiên dạy học theo chương trình nâng cao đối với 4 môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, theo chương trình chuẩn đối với các môn học còn lại và theo các chủ đề tự chọn.



Ban Khoa học xã hội và Nhân văn dạy học theo chương trình nâng cao đối với 4 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, theo chương trình chuẩn đối với các môn học còn lại và theo các chủ đề tự chọn.



Ban Cơ bản dạy học theo chương trình chuẩn và theo các chủ đề tự chọn, môn học tự chọn. Các môn học tự chọn được lựa chọn trong 8 môn học theo chương trình nâng cao.



2. Yêu cầu đối với nội dung giáo dục Trung học phổ thông


Giáo dục Trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở Trung học cơ sở, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông, cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, có những hiểu biết cần thiết, tối thiểu về kĩ thuật và hướng nghiệp.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


Chuẩn kiến thức và kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được.



Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp và ở các lĩnh vực học tập. Yêu cầu về thái độ được xác định cho cả cấp học.



Chuẩn kiến thức, kĩ năng là căn cứ để biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của chương trình giáo dục Trung học phổ thông; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.



IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


1. Phương pháp giáo dục Trung học phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.



Sách giáo khoa và phương tiện dạy học phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục Trung học phổ thông.



2. Hình thức tổ chức giáo dục Trung học phổ thông bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường. Các hình thức tổ chức giáo dục phải bảo đảm cân đối, hài hòa giữa dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; giữa dạy học theo lớp, nhóm và cá nhân; bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh.



Đối với học sinh có năng khiếu, cần phải vận dụng hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục thích hợp nhằm phát triển năng khiếu, góp phần bồi dưỡng tài năng trong giáo dục Trung học phổ thông.



3. Giáo viên chủ động lựa chọn, vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể.



V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


1. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh ở các môn học và hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp học nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục Trung học phổ thông, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.



2. Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp học cần phải:



- Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học và trung thực.



- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp, cấp học.



- Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, của cộng đồng.



- Kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác.



- Sử dụng công cụ đánh giá thích hợp.



3. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về đánh giá, xếp loại kết quả giáo dục của học sinh và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.



PHẦN THỨ HAI


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


MÔN NGỮ VĂN


A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN


I. MỤC TIÊU


Môn Ngữ văn ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Có những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, hệ thống về văn học và tiếng Việt, bao gồm: kiến thức về những tác phẩm tiêu biểu cho các thể loại cơ bản của văn học Việt Nam và một số tác phẩm, đoạn trích của văn học nước ngoài; những hiểu biết về lịch sử văn học và một số kiến thức lí luận văn học cần thiết; những kiến thức khái quát về giao tiếp, lịch sử tiếng Việt và các phong cách ngôn ngữ; những kiến thức về các kiểu văn bản, đặc biệt là văn bản nghị luận (đặc điểm, cách tiếp nhận và tạo lập).



2. Hình thành và phát triển các năng lực ngữ văn với yêu cầu cao hơn cấp Trung học cơ sở, bao gồm: năng lực sử dụng tiếng Việt thể hiện ở bốn kĩ năng cơ bản (đọc, viết, nghe, nói), năng lực tiếp nhận văn học, cảm thụ thẩm mĩ; năng lực tự học và năng lực thực hành, ứng dụng.



3. Có tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa; tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước; lòng tự hào dân tộc; ý chí tự lập, tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa; tinh thần dân chủ, nhân văn; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác quốc tế; ý thức tôn trọng, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			3


			35


			105





			11


			3,5


			35


			122,5





			12


			3


			35


			105





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			332,5








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10


3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết.



- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.



- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.



1.2. Hoạt động giao tiếp


Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.



1.3. Một số kiến thức khác


- Khái quát về lịch sử tiếng Việt.



- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.



- Một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.



1.4. Củng cố, hoàn thiện một số kiến thức, kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Hệ thống hóa kiến thức chung về văn bản đã học ở Trung học cơ sở.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Hệ thống hóa các kiểu văn bản đã học ở Trung học cơ sở:



+ Văn bản tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm; cách tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính.



+ Văn bản thuyết minh; cách tóm tắt văn bản thuyết minh.



+ Văn bản nghị luận: luận điểm, luận cứ, lập luận; cách làm bài văn nghị luận.



- Luyện nói, luyện viết đoạn văn, bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.



+ Một số kiểu văn bản khác: kế hoạch cá nhân; quảng cáo.



3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


- Văn học dân gian Việt Nam


+ Sử thi: Đăm Săn (trích đoạn Chiến thắng Mtao Mxây).



+ Truyền thuyết: An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy.


+ Truyện cổ tích: Tấm Cám.


+ Truyện cười: Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà.


+ Đọc thêm truyện thơ: Tiễn dặn người yêu (trích đoạn Lời tiễn dặn).



+ Ca dao: một số bài ca dao yêu thương tình nghĩa, ca dao than thân, ca dao châm biếm, hài hước.



- Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX


+ Thơ: Thuật Hoài - Phạm Ngũ Lão; Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Độc "Tiểu Thanh kí" - Nguyễn Du.


Đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn.



+ Phú: Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu.



+ Ngâm khúc: Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ).



+ Nghị luận: Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi; "Trích diễm thi tập" tự - Hoàng Đức Lương.



Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung.



+ Sử kí: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) - Ngô Sĩ Liên.



Đọc thêm: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Thái sư Trần Thủ Độ) - Ngô Sĩ Liên.



+ Truyện: Truyền kì mạn lục (trích: Tản Viên phán sự lục) - Nguyễn Dữ.



+ Truyện thơ Nôm: Truyện Kiều (trích đoạn Trao duyên, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng) - Nguyễn Du.



Đọc thêm: Truyện Kiều (trích đoạn Thề nguyền) - Nguyễn Du.



- Văn học nước ngoài



+ Sử thi Ô-đi-xê (trích đoạn Uy-lít-xơ trở về) - Hô-me-rơ; Ra-ma-ya-na (trích đoạn Ra-ma buộc tội) - Van-mi-ki.



+ Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc: Tam quốc diễn nghĩa (trích đoạn Hồi trống Cổ Thành) - La Quán Trung.



Đọc thêm: Tam quốc diễn nghĩa (trích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh hùng) - La Quán Trung.



+ Thơ Đường và thơ hai-cư: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; Thu hứng - Đỗ Phủ.



Đọc thêm: thơ Đường: Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Điểu minh giản - Vương Duy; thơ hai-cư: trích thơ M.Ba-sô, Y.Bu-son (Nhật Bản).



3.2. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học


Khái quát về văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử; văn học dân gian Việt Nam; văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.



- Tác giả văn học (không có bài học riêng)



Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình, chú trọng các tác giả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.



3.3. Lí luận văn học


- Văn bản văn học


Văn bản văn học, ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa.



- Thể loại (không có bài học riêng)



Sơ lược về một số thể loại văn học dân gian và văn học trung đại (Việt Nam và nước ngoài) được học trong chương trình.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác (không có bài học riêng) 



Nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu.



LỚP 11


3,5 tiết/tuần x 35 tuần = 122,5 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


- Phong cách ngôn ngữ chính luận.



- Phong cách ngôn ngữ báo chí.



1.2. Hoạt động giao tiếp


Ngữ cảnh.



1.3. Một số kiến thức khác


- Nghĩa của câu.



- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân.



- Đặc điểm loại hình tiếng Việt.



- Một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.



1.4. Củng cố, hoàn thiện một số kiến thức, kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Hệ thống hóa kiến thức về liên kết trong văn bản, đoạn văn đã học ở Trung học cơ sở.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Văn bản nghị luận: tóm tắt văn bản nghị luận; các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, bác bỏ, bình luận; kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận; viết đoạn văn, bài văn nghị luận kết hợp các thao tác.



- Một số kiểu văn bản khác: phỏng vấn, bản tin, bản tóm tắt tiểu sử.



3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


- Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (tiếp theo)



+ Kí: Thượng kinh kí sự (trích đoạn Vào Trịnh phủ) - Lê Hữu Trác.



+ Truyện thơ Nôm: Truyện Lục Vân Tiên (trích đoạn Lẽ ghét thương) - Nguyễn Đình Chiểu.



+ Thơ: Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương.



Đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương.



+ Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu.



+ Hát nói: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ.



Đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh.



+ Nghị luận: Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm.



Đọc thêm: Tế cấp bát điều (trích đoạn Xin lập khoa luật) - Nguyễn Trường Tộ.



- Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945



+ Truyện: Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Chí Phèo - Nam Cao; Số đỏ (trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia) - Vũ Trọng Phụng.



Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; "Vi hành" - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan.



+ Thơ: Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu Trời - Tản Đà; Mộ - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng giang - Huy Cận.



Đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ.



+ Kịch: Vũ Như Tô (trích đoạn Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài) - Nguyễn Huy Tưởng.



+ Nghị luận: Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh; Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân.



Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh.



- Văn học nước ngoài



+ Truyện: Những người khốn khổ (trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uy quyền) - V. Huy-gô; Người trong bao - A. Sê-khốp.



+ Thơ: Tôi yêu em - A. Pu-skin.



Đọc thêm: Bài thơ số 28 - R. Ta-go.



+ Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích đoạn Tình yêu và thù hận) - U. Sếch-xpia.



+ Nghị luận: Bài phát biểu đọc trước mộ Các Mác - Ph. ăng-ghen.



3.2. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học


Khái quát về văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Tác giả văn học (không có bài học riêng)



Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình, chú trọng các tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nam Cao.



3.3. Lí luận văn học


- Thể loại


+ Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX, từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945) và văn học nước ngoài được học trong chương trình (không có bài học riêng).



+ Loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác (không có bài học riêng)



Sơ lược về trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn.



LỚP 12


3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


- Phong cách ngôn ngữ hành chính.



- Phong cách ngôn ngữ khoa học.



1.2. Hoạt động giao tiếp


Nhân vật giao tiếp.



1.3. Một số kiến thức khác


- Thi luật.



- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.



1.4. Củng cố, hoàn thiện một số kiến thức, kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn


Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Văn bản nghị luận: vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận, nghị luận xã hội, nghị luận văn học.



- Một số kiểu văn bản khác: phát biểu theo chủ đề, phát biểu tự do; đề cương diễn thuyết, văn bản tổng kết.



3. Văn học


3.1. Văn bản văn học 


- Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX 



+ Truyện: Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu. 



Đọc thêm: Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; Mùa lá rụng trong vườn (trích đoạn Tết sum họp) - Ma Văn Kháng; Hương rừng Cà Mau (trích đoạn Bắt sấu rừng U Minh hạ) - Sơn Nam. 



+ Kí: Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường. 



Đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp. 



+ Thơ: Tây Tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; Mặt đường khát vọng (trích đoạn Đất Nước) - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh; Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo. 



Đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Bác ơi! - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy. 



+ Kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích đoạn Cuộc đối thoại giữa hồn và xác) - Lưu Quang Vũ.


+ Nghị luận: Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng. 



Đọc thêm: Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi. 



- Văn học nước ngoài 



+ Truyện: Số phận con người - M. Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả (trích đoạn Đương đầu với đàn cá dữ) - E. Hê-ming-uê. 



+ Đọc thêm thơ: Tự do - P. Ê-luy-a. 



+ Đọc thêm nghị luận: Đốt-xtôi-ép-xki - Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang - S. Xvai-gơ.



3.2. Văn bản nhật dụng


Một số văn bản nhật dụng về những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong cuộc sống hiện tại như: đổi mới tư duy, công nghệ thông tin,...



3.3. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học


Khái quát về văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Tác giả văn học (không có bài học riêng)



Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình, chú trọng các tác giả Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Tố Hữu.



3.4. Lí luận văn học


- Thể loại (không có bài học riêng)



Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác


Quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học.



4. Ôn tập cuối cấp


4.1. Kiến thức


4.1.1. Tiếng Việt và Làm văn


- Hệ thống hóa kiến thức về phong cách chức năng ngôn ngữ và giao tiếp.



- Hệ thống hóa kiến thức về các kiểu văn bản và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản, các bước hoàn thiện văn bản nghị luận.


4.1.2. Văn học


- Hệ thống hóa kiến thức về nội dung và nghệ thuật biểu đạt của các văn bản đã học (chủ yếu ở lớp 12).



- Hệ thống hóa các vấn đề lịch sử văn học (các giai đoạn, các tác giả tiêu biểu) và lí luận văn học.



4.2. Kĩ năng


- Củng cố kĩ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội và văn học có sự vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận.



- Củng cố kĩ năng phát biểu, thuyết trình một vấn đề trước tập thể.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết





			- Hiểu đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết.



- Biết vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ dạng nói và dạng viết vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản.


			- Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.


			





			


			- Biết vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản.


			Biết sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội, từ ngữ nghề nghiệp, câu rút gọn phù hợp với các tình huống giao tiếp cụ thể.





			- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật; biết phân biệt phong cách ngôn ngữ nghệ thuật với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.


			





			


			- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.


			Viết được một số văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm có yếu tố nghệ thuật 





			1.2. Hoạt động giao tiếp


			- Hoàn thiện hiểu biết về hoạt động giao tiếp.



- Nhận thức được sự phổ biến và đa dạng của hoạt động giao tiếp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bằng nhiều kênh khác nhau: âm thanh, chữ viết, hình ảnh,...



- Biết vận dụng kiến thức về giao tiếp bằng ngôn ngữ trong đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Hiểu đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp.





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Lịch sử tiếng Việt 


 


			- Hiểu được một cách khái quát nguồn gốc, quan hệ họ hàng và quá trình phát triển của tiếng Việt.



- Biết vận dụng kiến thức về lịch sử tiếng Việt vào việc tìm hiểu tiến trình lịch sử văn học Việt Nam với thành tựu văn học chữ Nôm và chữ quốc ngữ.


			





			- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt


 


			- Hiểu được các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.


			Nắm được những yêu cầu chung về ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, phong cách.





			


			- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc nói, viết và đọc - hiểu các văn bản.


			





			- Từ Hán Việt


 


			Hiểu một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.


			Hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 10.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập.





			2. Làm văn


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản và đặc điểm của văn bản; hiểu những điều kiện tạo lập văn bản và liên kết trong văn bản.



- Vận dụng được những kiến thức về văn bản vào quá trình đọc - hiểu văn bản.



- Nắm được một số điều kiện để tìm ý, triển khai ý: quan sát, liên tưởng, tưởng tượng; chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu,...


			Phân tích được những đặc điểm của văn bản qua các ví dụ cụ thể.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Văn bản tự sự


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản tự sự; hiểu ý nghĩa và biết cách đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn bản tự sự.


			- Nhận ra các đặc điểm của văn tự sự qua các văn bản đọc - hiểu trong chương trình lớp 10.





			


			- Biết tóm tắt văn bản tự sự; biết trình bày miệng văn bản tóm tắt trước tập thể.



- Biết vận dụng kiến thức về văn tự sự để đọc - hiểu văn bản tự sự


			- Biết tóm tắt các văn bản tự sự (truyện dân gian, truyện trung đại) theo nhân vật chính.





			


			- Biết viết bài văn tự sự theo cốt truyện đã có hoặc tự mình xây dựng kết hợp với miêu tả, biểu cảm; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.


			- Biết sử dụng chất liệu trong những văn bản văn học để làm bài văn tự sự.





			- Văn bản thuyết minh


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản thuyết minh (đặc điểm, yêu cầu và phương pháp thuyết minh, các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh).



- Biết cách tóm tắt văn bản thuyết minh; biết trình bày miệng một văn bản thuyết minh trước tập thể.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn thuyết minh có sự kết hợp các phương thức biểu đạt; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.


			Biết viết bài thuyết minh về một tác phẩm, tác giả, một thể loại văn học đã học ở lớp 10.





			- Văn bản nghị luận


			- Hoàn thiện những hiểu biết về văn bản nghị luận (đặc điểm, vai trò của luận điểm, yêu cầu của đề văn và ngôn ngữ của bài văn nghị luận,...).



- Hiểu cách thức triển khai các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, ...



- Biết vận dụng kiến thức về văn nghị luận để đọc - hiểu văn bản nghị luận.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội hoặc văn học; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.



- Biết trình bày miệng một vấn đề trước tập thể.


			Biết viết đoạn văn, bài văn theo các thao tác giải thích, chứng minh,... ; biết huy động các kiến thức về tác phẩm văn học được học ở lớp 10 để viết bài.





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức xây dựng kế hoạch cá nhân; hiểu tầm quan trọng của ý thức và thói quen lập kế hoạch làm việc.



- Hiểu mục đích, đặc điểm, nội dung, yêu cầu và cách tạo lập văn bản quảng cáo; hiểu tầm quan trọng của tính ấn tượng và tính trung thực trong quảng cáo. 



- Biết xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt của cá nhân; biết viết các văn bản quảng cáo thông thường.


			





			3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Sử thi Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn sử thi Việt Nam và nước ngoài (Đăm Săn; Ô-đi-xê - Hô-me-rơ, Ra-ma-ya-na - Van-mi-ki): phản ánh một nét diện mạo tinh thần của thời kì cổ đại, ca ngợi kì tích và phẩm chất của các nhân vật anh hùng, sử dụng ngôn ngữ anh hùng ca.


			- Nhớ được cốt truyện, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật, nhận xét được những đặc điểm nội dung của các trích đoạn sử thi.





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại sử thi.


			- Nhận biết một số nét cơ bản về đề tài, hình tượng, ngôn ngữ sử thi.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm sử thi theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết được tác phẩm sử thi theo đặc điểm thể loại.





			- Truyền thuyết Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy: một truyền thuyết về lịch sử dân tộc qua lăng kính tưởng tượng, thái độ và cách đánh giá của nhân dân về các nhân vật lịch sử; bài học giữ nước; mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và hư cấu.


			- Nhớ được cốt truyện, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật, nhận ra ý nghĩa và bài học lịch sử của tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyền thuyết.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyền thuyết theo đặc trưng thể loại


			- Phân biệt được truyền thuyết và sử thi. 



- Nhận biết được truyền thuyết theo đặc điểm thể loại.





			- Truyện cổ tích Việt Nam


 


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện Tấm Cám: xung đột thiện - ác, ước mơ công bằng xã hội, vai trò của yếu tố hoang đường kì ảo và lối kết thúc có hậu. 


			- Nhớ được những biến cố, kiểu nhân vật, môtíp thường gặp của truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của truyện cổ tích.


			- Trình bày được cách phân loại và nội dung chính của truyện cổ tích.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết được tác phẩm cổ tích theo đặc điểm thể loại. 





			- Truyện cười Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà: ý nghĩa châm biếm sâu sắc và những bài học thiết thực; nghệ thuật phóng đại và tạo tình huống gây cười.


			- Hiểu đối tượng, ý nghĩa của tiếng cười, nghệ thuật gây cười trong các truyện được học.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyện cười.


			- Trình bày được cách phân loại, nội dung và nghệ thuật chính của truyện cười.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cười theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết được tác phẩm truyện cười theo đặc điểm thể loại.





			- Truyện thơ dân gian


			- Nhận biết đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện thơ dân gian Tiễn dặn người yêu qua một đoạn trích tiêu biểu.


			





			- Ca dao Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài ca dao trữ tình và ca dao châm biếm, hài hước: đời sống tình cảm đa dạng, phong phú của nhân dân lao động; cách thể hiện vừa hài hước, châm biếm vừa tinh tế, sâu sắc. 



- Hiểu tính chất trữ tình và khả năng biểu đạt của thể thơ lục bát trong ca dao.


			- Hiểu nội dung phản ánh, tình cảm cảm xúc, ý nghĩa, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của các bài ca dao được học.





			


			- Biết cách đọc - hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại.


			- Biết tìm hiểu một bài ca dao qua các phương diện: đề tài, chủ đề, nhân vật trữ tình, hình ảnh, ngôn ngữ,...





			- Thơ trung đại Việt Nam


			-  Hiểu những đặc sắc về nội dung và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm thơ trung đại (Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Độc "Tiểu Thanh kí" - Nguyễn Du; các bài đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn): lí tưởng và nhân sinh quan của con người thời trung đại, tâm sự về số phận con người và thời cuộc; cách sử dụng sáng tạo thể thơ Đường luật và cách thể hiện cảm xúc trữ tình.


			- Nhận ra được chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của tác phẩm; nỗi lòng, tình cảm của tác giả; phát hiện được các chi tiết nghệ thuật của mỗi bài thơ.





			


			-  Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Hiểu đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trung đại.





			- Thơ Đường và thơ hai-cư


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; Thu hứng - Đỗ Phủ; các bài đọc thêm Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Điểu minh giản - Vương Duy): đề tài, cấu tứ, bút pháp tình cảnh giao hòa, phong thái nhân vật trữ tình, cách luật và vẻ đẹp hàm súc, cổ điển.


			





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường; biết liên hệ để hiểu một số đặc điểm của thơ Đường luật Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ Đường theo đặc trưng thể loại.



- Bước đầu nhận biết vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hai-cư của M. Ba-sô và Y. Bu-son (Nhật Bản).


			- Nhận biết được một bài thơ Đường qua thể thơ, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt.





			- Phú Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu: tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lối kết cấu và lời văn kết hợp biền ngẫu và thơ 


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể phú.



- Biết cách đọc - hiểu một bài phú theo đặc trưng thể loại.


			Nắm được một số nét về sự phân loại và cách thể hiện nội dung của thể phú.





			- Ngâm khúc Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một trích đoạn trong Chinh phụ ngâm khúc: tình cảnh cô đơn và khát vọng hạnh phúc; bút pháp bày tỏ nỗi lòng, tả cảnh ngụ tình; sức biểu đạt của thể song thất lục bát.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể ngâm khúc.


			Nắm được một số nét về thể thơ, nhân vật trữ tình, nội dung của thể ngâm khúc.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một văn bản thuộc thể ngâm khúc.


			





			- Nghị luận trung đại


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi: bản tuyên ngôn hòa bình giàu tư tưởng nhân nghĩa; tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và trữ tình; lập luận chặt chẽ, sắc bén; giọng điệu hào hùng.



- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài "Trích diễm thi tập" tự - Hoàng Đức Lương; bài đọc thêm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung: đề cao việc bảo tồn văn hóa, trân trọng hiền tài; lập luận chặt chẽ.


			- Nhận ra bố cục, nội dung, ý nghĩa, mạch lập luận, phát hiện các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của các văn bản đã học.





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể cáo, tựa.


			- Nhận biết vị trí, ý nghĩa của các thể cáo, tựa trong văn học trung đại Việt Nam, về câu văn biền ngẫu trong bài cáo.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại.


			





			- Sử kí trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn trong Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên: quan điểm đánh giá về tài năng và đức độ của nhân vật lịch sử; cách lựa chọn chi tiết, sự việc; cách trần thuật.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm của thể loại sử kí trung đại.


			Nhận biết lối viết sử: kết hợp giữa biên niên với tự sự, cách kể chuyện kiệm lời, giàu kịch tính.





			


			- Bước đầu biết cách đọc - hiểu một văn bản sử kí trung đại.


			





			- Truyện trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của Tản Viên phán sự lục - Nguyễn Dữ: ngợi ca người trí thức cương trực; lối kể chuyện và cách xây dựng nhân vật của truyện truyền kì.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyện truyền kì.


			Nhận biết nội dung và các môtíp kì ảo thường gặp trong truyện truyền kì.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một truyện trung đại Việt Nam.


			





			- Truyện thơ Nôm


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật một số trích đoạn tiêu biểu của tác phẩm Truyện Kiều - Nguyễn Du: giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc; nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí; những đóng góp vào việc hoàn thiện ngôn ngữ thơ ca dân tộc.


			- Nhận ra nội dung tư tưởng, cảm xúc, phát hiện các chi tiết nghệ thuật của mỗi trích đoạn.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm.


			- Nhận ra hai loại truyện thơ Nôm: bác học và bình dân; nội dung và nghệ thuật của truyện thơ Nôm bác học.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.


			





			- Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung: ngợi ca phẩm chất của con người trung nghĩa, khuynh hướng "tôn Lưu biếm Tào"; mối quan hệ giữa lịch sử và hình tượng nghệ thuật; cách kể chuyện sinh động, giàu kịch tính, nghệ thuật xây dựng nhân vật.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm của tiểu thuyết chương hồi.


			- Nhận biết một số đặc điểm về cách tổ chức tác phẩm, xây dựng hình tượng nhân vật, lối kể chuyện.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một văn bản tiểu thuyết chương hồi (bản dịch).


			 





			3.2. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học


			- Hiểu được những nét chính về quá trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam.



- Hiểu được những nét chính về đặc trưng và giá trị của văn học dân gian Việt Nam.



- Hiểu được những nét chính về quá trình phát triển, đặc điểm và thành tựu cơ bản của văn học trung đại Việt Nam.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian, văn học trung đại; để làm bài nghị luận văn học.


			Nêu được các đặc điểm và giá trị của các giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của một số tác giả được học trong chương trình.



- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Trãi: cuộc đời hào hùng và bi thương, tư tưởng nhân nghĩa cao cả, sự nghiệp sáng tác phong phú, đa dạng; chất anh hùng ca và chất trữ tình trong thơ văn; những đóng góp to lớn vào thể loại thơ Nôm.



- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Du: cuộc đời thăng trầm trong một thời kì lịch sử đầy biến động; tấm lòng nhân đạo cao cả; những đóng góp to lớn về hình thức truyện thơ Nôm.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			- Nắm được những kiến thức về tác giả qua những bài đọc - hiểu văn bản và bài khái quát về giai đoạn văn học.



- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc.





			3.3. Lí luận văn học


			


			





			- Văn bản văn học


			- Bước đầu hiểu được các đặc điểm của văn bản văn học, mối quan hệ giữa ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa.



- Biết vận dụng kiến thức trên vào việc đọc - hiểu văn bản văn học.


			





			- Thể loại


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại văn học dân gian (sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, ca dao), văn học trung đại (thơ, nghị luận, phú, truyện, ngâm khúc), văn học nước ngoài (thơ Đường, tiểu thuyết chương hồi) được học trong chương trình.



- Biết vận dụng kiến thức thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Nắm được các đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản.





			- Một số khái niệm lí luận văn học thác


			- Hiểu sơ lược về một số yếu tố của tác phẩm văn học (nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu).



- Biết vận dụng kiến thức trên vào đọc - hiểu văn bản và viết bài nghị luận văn học.


			Nắm được khái niệm qua các bài khái quát, đọc - hiểu văn bản.








LỚP 11


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Phong cách ngôn ngữ chính luận


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận; biết phân biệt phong cách ngôn ngữ chính luận với các phong cách ngôn ngữ khác đã học.



- Biết cách vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ chính luận để đọc - hiểu và viết các bài văn nghị luận.


			- Nêu được các đặc điểm và minh họa được bằng những văn bản chính luận đã học.





			- Phong cách ngôn ngữ báo chí


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đã học.



- Biết cách phân tích, lĩnh hội các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí.



- Biết viết một số văn bản báo chí thông dụng: tin tức, quảng cáo,...


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			1.2. Hoạt động giao tiếp


			


			





			- Ngữ cảnh


			- Hiểu về ngữ cảnh trong giao tiếp (nói và viết).



- Biết vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh vào việc nói, viết và đọc - hiểu văn bản.


			Biết nói, viết phù hợp với ngữ cảnh; biết phân tích và lĩnh hội văn bản trong ngữ cảnh mà nó được sản sinh ra.





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Nghĩa của câu


			- Hiểu các thành phần ngữ nghĩa của câu.


			Biết phân tích các thành phần ngữ nghĩa của câu trong văn bản.





			


			- Có khả năng vận dụng hiểu biết về nghĩa của câu vào việc lĩnh hội và tạo lập văn bản.


			





			- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân


			- Hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội với lời nói riêng của cá nhân; nhận biết được những biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ và nét riêng trong lời nói cá nhân.



- Biết tuân thủ quy tắc chung của ngôn ngữ, đồng thời biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc trong lời nói cá nhân.


			





			- Đặc điểm loại hình tiếng Việt


			- Hiểu một số đặc điểm loại hình của tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ tiêu biểu của loại hình ngôn ngữ đơn lập.



- Có khả năng vận dụng hiểu biết về đặc điểm loại hình của tiếng Việt để lí giải các hiện tượng trong tiếng Việt và có thể so sánh với một ngôn ngữ khác khi học ngoại ngữ hoặc khi tiếp xúc trong môi trường song ngữ.


			





			- Từ Hán Việt


			- Hiểu một số từ và yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.


			- Hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 11.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức kĩ năng đã học


			- Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			- Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập





			2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản





			


			





			 Liên kết và lập luận trong văn bản


			- Hoàn thiện những kiến thức về liên kết trong văn bản nghị luận.



- Hiểu một số thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận


			





			


			- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập tác văn bản nghị luận.


			- Biết sử dụng linh hoạt các hình thức liên kết văn bản trong quá trình nói và viết.





			- Đoạn văn 


			- Hoàn thiện kiến thức về đoạn văn, các loại đoạn văn, cách viết đoạn văn theo các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



- Biết viết các đoạn văn nghị luận gắn với các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận,...; biết phát hiện lỗi về xây dựng đoạn văn; tự sửa được những lỗi đó theo những cách khác nhau.


			





			2.2. Các kiểu văn khác


			


			





			- Văn bản nghị luận


			- Hiểu được sự cần thiết và cách thức kết hợp các thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận) trong việc viết một văn bản nghị luận.



- Biết tóm tắt văn bản nghị luận (có độ dài 3 - 5 trang); biết trình bày miệng bài tóm tắt trước tập thể.


			





			


			- Biết tìm ý, lập dàn ý, xây dựng và triển khai luận điểm cho bài nghị luận; biết viết bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học.


			Biết viết bài nghị luận về một tư tưởng, lối sống, một hiện tượng đời sống, về tác phẩm, tác giả (với độ dài ít nhất 600 chữ trong thời gian 90 phút).





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, đặc điểm, yêu cầu của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; biết thực hiện bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.



- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết bản tin, bản tóm tắt tiểu sử.



- Biết viết một bản tin về một sự việc, hiện tượng trong nhà trường hoặc đời sống xã hội; biết viết bản tóm tắt tiểu sử của một nhân vật.


			





			3. Văn học 


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Truyện thơ Nôm


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Lẽ ghét thương trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu: thái độ yêu ghét phân minh, lòng thương dân sâu sắc; bút pháp trữ tình.


			





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm.



- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.


			- Biết kết hợp với Truyện Kiều để hiểu rõ hơn về các đặc điểm của truyện thơ Nôm bác học.





			- Truyện kí trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Vào Trịnh phủ trong Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác: thái độ lên án cuộc sống xa hoa nơi phủ Chúa; tính chân thực, sinh động trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của truyện kí trung đại.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích truyện kí trung đại theo đặc trưng thể loại.


			Nhận biết nội dung phản ánh và hình tượng nhân vật tôi trong bài kí.





			- Truyện hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm hoặc trích đoạn (Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Số đỏ - Vũ Trọng Phụng; Chí Phèo - Nam Cao và các bài đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; "Vi hành" - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan): sự đa dạng của nội dung và phong cách; các cảm hứng sáng tác lãng mạn, hiện thực, trào phúng; ý nghĩa nhân văn; nghệ thuật tả cảnh, tả người.


			- Hiểu được đề tài, chủ đề, nội dung cảm hứng, cách xây dựng nhân vật và những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của mỗi tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích tự sự hiện đại theo đặc trưng thể loại.


			- Bước đầu phân biệt được sự khác nhau giữa truyện ngắn trung đại và hiện đại về đề tài kết cấu, nghệ thuật thể hiện.





			- Truyện nước ngoài 


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Những người khốn khổ - V. Huy-gô và truyện ngắn Người trong bao - A.Sê-khốp: giá trị hiện thực, tư tưởng nhân đạo, ý nghĩa phê phán, cách kể chuyện và xây dựng nhân vật, bút pháp lãng mạn và hiện thực.



- Biết cách đọc - hiểu tiểu thuyết và truyện ngắn.


			- Nhớ được cốt truyện, đề tài, chủ đề, nhân vật, phát hiện các chi tiết nghệ thuật của tác phẩm hoặc trích đoạn.





			- Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương; các bài đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương): những tâm sự về con người và thời thế đậm chất nhân văn; nghệ thuật xây dựng hình ảnh, thể hiện cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ.


			- Nhận ra được nội dung cảm xúc ý nghĩa, tâm trạng của nhân vật trữ tình, phát hiện được các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật của mỗi bài thơ.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng hiểu biết vào việc phân tích thơ trữ tình trung đại khi làm bài nghị luận văn học.


			- Hiểu đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trung đại.





			- Văn tế trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu: tinh thần yêu nước thiết tha, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ; kết hợp chất hiện thực và trữ tình, cách khắc họa hình tượng.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của bài văn tế.



- Biết cách đọc - hiểu một bài văn tế theo đặc trưng thể loại.


			- Nắm được bố cục của một bài văn tế, nội dung hiện thực và tiếng nói trữ tình trong văn tế.





			- Hát nói trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài hát nói (Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ; bài đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh): phong cách sống tự tin, giàu bản lĩnh; những rung động tinh tế trước cảnh đẹp của đất nước; tính chất phóng túng và bút pháp tả cảnh tài hoa trong cách thể hiện.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của bài hát nói.



- Biết cách đọc - hiểu một bài hát nói theo đặc trưng thể loại.


			Nắm được bố cục của một bài hát nói, nội dung và cách thể hiện tư tưởng tình cảm trong hát nói.





			- Thơ hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu Trời - Tản Đà; Mộ - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng giang - Huy Cận; các bài đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ): tư tưởng yêu nước, yêu quê hương; quan niệm thẩm mĩ và nhân sinh mới mẻ; sự kế thừa các thể thơ truyền thống và hiện đại hóa thơ ca về ngôn ngữ, hình ảnh, thể loại,…


			Nhận ra được nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, phát hiện các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi bài thơ.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 .



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại; biết vận dụng hiểu biết về thơ trữ tình vào bài văn phân tích thơ trữ tình.


			- Bước đầu nhận biết sự giống và khác nhau giữa thơ trung đại và hiện đại về đề tài cảm hứng, thể loại và ngôn ngữ.





			- Thơ nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tôi yêu em - A.Pu-skin; bài đọc thêm Bài thơ số 28 - R.Ta-go: ngợi ca tình yêu trong sáng, cao thượng, cách thể hiện cảm xúc độc đáo của hai phong cách thơ.



- Biết cách đọc - hiểu một bài thơ dịch.


			





			- Kịch hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của một trích đoạn kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng: sự cảm thông sâu sắc của tác giả với bi kịch của người nghệ sĩ giàu khát vọng trong xã hội cũ; cách tạo mâu thuẫn và xung đột kịch.



- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại kịch.



- Biết cách đọc - hiểu một trích đoạn kịch bản văn học.


			- Nhận biết một số yếu tố: hành động kịch, xung đột kịch, ngôn ngữ kịch.





			- Kịch nước ngoài


			- Hiểu một số nét chính về giá trị nội dung và nghệ thuật của một đoạn trích trong vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của U. Sếch-xpia: tư tưởng nhân văn; ngôn ngữ kịch giàu chất thơ.



- Biết cách đọc - hiểu một vở kịch nước ngoài.


			 





			- Nghị luận trung đại Việt Nam


			- Hiểu một số nét đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của tác phẩm Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm; bài đọc thêm: trích đoạn trong Tế cấp bát điều - Nguyễn Trường Tộ.



- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của nghị luận trung đại (thể loại chiếu).



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Hiểu vị trí, ý nghĩa, cách lập luận, ngôn ngữ biểu đạt của bài chiếu, điều trần.





			- Nghị luận hiện đại Việt Nam


			- Hiểu ý nghĩa nội dung và nghệ thuật lập luận của các trích đoạn (Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh; Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân; bài đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh): luận điểm mới mẻ, lập luận chặt chẽ, phong cách đa dạng.


			- Hiểu vấn đề trọng tâm được đề cập trong mỗi văn bản, cách triển khai lập luận, ngôn ngữ biểu đạt.





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của văn nghị luận từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận theo đặc trưng thể loại; biết cách vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận để tạo lập văn bản.


			- Bước đầu thấy được sự giống và khác nhau giữa nghị luận trung đại và hiện đại (về đề tài, ngôn ngữ).





			- Nghị luận nước ngoài


			- Hiểu được nội dung tư tưởng và nghệ thuật của Bài phát biểu đọc trước mộ Các Mác - Ph. Ăng-ghen: những đóng góp to lớn của Mác đã được làm sáng tỏ qua các luận điểm sắc bén, cách lập luận tăng cấp.


			





			3.2. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945


 


			- Hiểu quá trình phát triển, đặc điểm cơ bản và thành tựu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.


- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945; để viết bài nghị luận văn học.


			- Nêu được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả có tác phẩm được học trong chương trình.


			- Nắm được những kiến thức về tác giả qua những bài đọc - hiểu và bài khái quát về giai đoạn văn học.








			


			- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu: cuộc đời  bất hạnh, nghị lực lớn lao và nhân cách cao cả; quan niệm đạo đức, tư tưởng nhân nghĩa và tấm lòng yêu nước thương dân; sắc thái Nam Bộ trong thơ văn.



- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nam Cao: cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt để vượt lên chính mình; những trang viết sâu sắc về con người bằng đôi mắt" tình thương và niềm cảm phục; ngòi bút phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo, ngôn ngữ và nghệ thuật kể chuyện sinh động.



- Biết cách vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu và Nam Cao, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc





			3.3. Lí luận văn học


			


			





			- Thể loại 


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam thời trung đại và giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 (truyện thơ Nôm, văn tế, văn nghị luận, thơ hát nói, Thơ mới, tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, kịch,...); một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận kịch).



- Biết vận dụng kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản văn học.



- Hiểu đặc điểm chính của các loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.



- Biết vận dụng kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Nắm được đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản.





			- Một số khái niệm lí luận văn học khác


			- Hiểu sơ lược một số khái niệm: trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn.


			- Nắm được khái niệm qua các bài khái quát, đọc - hiểu văn bản.








LỚP 12


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Phong cách ngôn ngữ khoa học


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ khoa học; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ khoa học và các phong cách ngôn ngữ khác.



- Biết đọc - hiểu và viết một văn bản khoa học phù hợp với đặc điểm phong cách ngôn ngữ khoa học.


			- Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			- Phong cách ngôn ngữ hành chính


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính; biết so sánh, phân biệt phong cách hành chính với các phong cách khác.



- Biết vận dụng những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ hành chính vào việc tiếp nhận và tạo lập (nói, viết) văn bản hành chính.


			- Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			1.2. Hoạt động giao tiếp


- Nhân vật giao tiếp


 


			- Hiểu vai trò và ý nghĩa của các nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp.



- Biết vận dụng những hiểu biết về nhân vật giao tiếp trong việc nói, viết và đọc - hiểu văn bản.


			





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Thi luật 


			- Hiểu các nhân tố chi phối luật thơ tiếng Việt và luật thơ của một số thể thơ tiêu biểu đã học.



- Biết vận dụng hiểu biết về thi luật vào việc đọc - hiểu văn bản thơ.


			Phân tích được thi luật của một số bài thơ đã học (về vần, nhịp, thanh điệu).





			- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


			- Hiểu việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một đòi hỏi của sự phát triển tiếng Việt.


			





			


			- Biết vận dụng những kiến thức về tiếng Việt và sự trong sáng của tiếng Việt để hoàn thiện năng lực nói và viết.


			Phân tích được những hiện tượng lạm dụng tiếng nước ngoài trong việc sử dụng tiếng Việt hiện nay.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập





			2. Làm văn


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


 


			- Hoàn thiện kiến thức, kĩ năng tìm ý, lập dàn ý, mở bài, thân bài, kết bài, hành văn trong văn nghị luận.



- Biết cách kết hợp các thao tác chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận,... một cách hợp lí trong việc xây dựng bài văn nghị luận.


			





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Văn bản nghị luận


			- Hoàn thiện kiến thức về các dạng bài nghị luận trong nhà trường phổ thông (nghị luận xã hội và nghị luận văn học).



- Hoàn thiện kiến thức và kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận.



- Hiểu yêu cầu và cách thức vận dụng tổng hợp các thao tác và các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận:



+ Chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



+ Tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh.



- Biết vận dụng những kiến thức trên để đọc - hiểu văn bản nghị luận.


			





			


			- Biết vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận và các phương thức biểu đạt để viết bài văn nghị luận.


			Biết viết bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, lối sống, về một hiện tượng trong đời sống; về một tác phẩm, một ý kiến, nhận định văn học (với độ dài ít nhất 700 chữ trong thời gian 90 phút).





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết văn bản tổng kết; biết vận dụng kiến thức để đọc - hiểu, lĩnh hội các văn bản tổng kết trong sách giáo khoa; biết viết các văn bản tổng kết về những vấn đề gắn với học tập và sinh hoạt của cá nhân, của lớp, trường.



- Biết chuẩn bị đề cương để diễn thuyết một vấn đề trước tập thể; biết phát biểu một vấn đề (theo chủ đề hoặc tự do, ngẫu hứng). 


			





			3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Truyện hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện ngắn và trích đoạn tiểu thuyết hiện đại (Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; các bài đọc thêm: Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng; Bắt sấu rừng U Minh hạ - Sơn Nam): vấn đề số phận con người, cảm hứng anh hùng ca và cảm hứng thế sự, tình yêu quê hương đất nước; sự phong phú, đa dạng về đề tài, chủ đề; nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, bút pháp trần thuật mới mẻ.


			- Nhớ được cốt truyện, đề tài, nhận ra được khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, hệ thống nhân vật, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi tác phẩm hoặc đoạn trích.





			


			- Hiểu một số đặc điểm của truyện Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên khi làm bài văn nghị luận văn học.


			- Hiểu sự phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội trong truyện, sự đa dạng về nghệ thuật kể chuyện và xây dựng nhân vật.





			- Kí hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn tác phẩm kí (Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường; bài đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp): vẻ đẹp và sức hấp dẫn của cuộc sống, con người và quê hương qua những trang viết chân thực, đa dạng, hấp dẫn.


			- Nhận ra được đề tài, chủ đề, cảm hứng thẩm mĩ, vẻ đẹp hình tượng, các biện pháp nghệ thuật của các trích đoạn kí.





			


			- Hiểu một số đặc điểm và sự đóng góp của thể loại kí Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm kí hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc làm bài văn nghị luận văn học.


			- Hiểu đặc trưng phản ánh hiện thực đời sống của thể loại kí: chân thực, đa dạng, phong phú.





			- Truyện hiện đại nước ngoài


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn truyện ngắn, truyện vừa (Số phận con người - M. Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả - E. Hê-ming-uê): quan niệm về con người, giá trị nhân đạo mới mẻ, những sáng tạo về hình thức.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại nước ngoài.


			Nắm được cốt truyện, hệ thống nhân vật, chủ đề, bút pháp nghệ thuật của mỗi tác phẩm (hoặc đoạn trích).





			- Thơ trữ tình Việt Nam và nước ngoài hiện đại


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ hoặc đoạn trích thơ (Tây Tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh; Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo; các bài đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Bác ơi! - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy): hình ảnh hai cuộc kháng chiến và những tình cảm yêu nước thiết tha, những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư trong sáng; tính dân tộc và những tìm tòi về thể loại, từ ngữ, hình ảnh.


			- Hiểu được đề tài, chủ đề, khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, giọng điệu, tình cảm của nhân vật trữ tình, những sáng tạo đa dạng về ngôn ngữ, hình ảnh của mỗi tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ ca Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Hiểu một số nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tự do - P. Ê-luy-a.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng kiến thức về thơ trữ tình Việt Nam hiện đại vào bài văn phân tích thơ trữ tình.


			- Hiểu được sự gắn bó giữa thơ ca và đời sống cách mạng của dân tộc, cảm hứng sử thi, lãng mạn và thế sự trong thơ.





			- Kịch hiện đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của một trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ: sự chiến thắng của lương tâm, đạo đức đối với bản năng; đặc sắc về đối thoại, xung đột, ngôn ngữ.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm của thể loại kịch qua đoạn trích.



- Biết vận dụng kiến thức về kịch để đọc - hiểu văn bản kịch.


			Nhận biết về ngôn ngữ nhân vật, cách tổ chức xung đột, hành động kịch, ...





			- Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản nghị luận (Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng; bài đọc thêm Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi): các luận điểm - tư tưởng, cách lập luận chặt chẽ, sắc bén, cách đưa dẫn chứng sinh động, thuyết phục, sử dụng ngôn ngữ chính xác, gợi cảm.



- Hiểu nội dung và nghệ thuật lập luận của bài đọc thêm Đốt-xtôi- ép-xki - Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang - S. Xvai-gơ. 



- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của văn nghị luận hiện đại.



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản nghị luận văn học hoặc nghị luận chính trị xã hội.



- Biết vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận để làm bài văn nghị luận.


			Hiểu được vấn đề đặt ra trong mỗi tác phẩm, hệ thống luận điểm, cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng, ngôn ngữ, giọng điệu





			3.2. Văn bản nhật dụng


			- Hiểu nội dung của một số bài viết về những vấn đề cấp thiết đặt ra trong cuộc sống như: đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin, ...



- Biết cách đọc - hiểu văn bản nhật dụng.



- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các vấn đề của đời sống xã hội.


			





			3.3. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX


			- Nhận biết được bối cảnh và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX



- Hiểu được những thành tựu chính của văn học giai đoạn này và những đóng góp của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu đối với nền văn học và với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu các tác phẩm văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX; để làm bài văn nghị luận văn học.


			Trình bày được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả được học trong chương trình.


			- Nắm được những kiến thức về tác giả qua những bài đọc - hiểu văn bản và bài khái quát về giai đoạn văn học.





			


			- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: cuộc đời gắn liền với trang sử oai hùng của dân tộc; sự nghiệp văn học phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng; một phong cách đa dạng, phong phú.



- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Tố Hữu: con người chính trị và con người thơ ca thống nhất; niềm say mê lí tưởng cách mạng và tình cảm thủy chung, son sắt với đất nước, nhân dân, lãnh tụ; cây bút trữ tình - chính trị đậm đà bản sắc dân tộc.



- Biết vận dụng kiến thức trên để đọc - hiểu và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Tố Hữu, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc





			3.4. Lí luận văn học


			


			





			- Thể loại


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX: văn nghị luận, thơ, truyện, kịch, kí; một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận).



- Biết vận dụng những kiến thức trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Nắm được đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản.





			- Một số khái niệm lí luận văn học


			- Hiểu nội dung cơ bản của một số vấn đề lí luận văn học: quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			








IV.  GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Cấu trúc nội dung học tập


Mục tiêu của môn Ngữ văn ở Trung học phổ thông chủ yếu là nâng cao năng lực đọc - hiểu văn bản và làm văn, cung cấp một số tri thức phổ thông về lí luận và lịch sử văn học; trang bị một số kiến thức về nguồn gốc và loại hình tiếng Việt, về giao tiếp và phong cách học.



Chương trình được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp trên hai trục đọc văn và làm văn. Trong trục đọc văn có sự tích hợp giữa tri thức lí luận văn học với tri thức lịch sử văn học và văn hóa dân tộc. Trong trục làm văn có sự tích hợp kĩ năng tạo lập văn bản với kĩ năng tư duy (quan sát, phân tích, liên tưởng, so sánh, tổng hợp,...) và các tri thức đời sống.



Trong phần Văn học, các văn bản dùng để đọc văn được sắp xếp theo giai đoạn văn học. Trong từng giai đoạn, các văn bản này lại được xếp theo cụm thể loại (truyện, kí, thơ, phú, ngâm khúc, văn tế, kịch, nghị luận).



Phần Tiếng Việt được bố trí thành ba cụm nội dung: các phong cách ngôn ngữ, hoạt động giao tiếp, những vấn đề chung về tiếng Việt.



Phần Làm văn không lặp lại kiến thức về kiểu văn bản và phương thức biểu đạt ở Trung học cơ sở mà cung cấp các kiến thức về tìm ý, lập dàn ý, phép suy luận, cách tạo lập đoạn văn và văn bản. Về kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản, chương trình ôn luyện các kiểu bài đã học ở Trung học cơ sở, đặc biệt chú trọng viết kiểu bài nghị luận (gồm cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học). Riêng về tạo lập văn bản dạng nói, chương trình chủ yếu đề cập đến nội dung luyện tập phát biểu ý kiến cá nhân trong nhiều tình huống giao tiếp thường gặp (thuyết trình, tranh luận, phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do,...).



2. Về phương pháp dạy học


Để thực hiện tư tưởng dạy học tập trung vào người học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, chương trình coi trọng các phương pháp tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn, với độ tuổi của học sinh. Ở Trung học phổ thông, ngoài những hoạt động đã thực hiện ở cấp Trung học cơ sở, hoạt động học tập mang tính nghiên cứu bước đầu được vận dụng nhằm phát triển năng lực tự học và tư duy sáng tạo của học sinh. Học sinh Trung học phổ thông sẽ được hướng dẫn tự nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu khác, sưu tầm tư liệu, thuyết trình, thảo luận về nội dung học tập.



Chương trình coi trọng cả ba hình thức tổ chức học tập: học theo lớp, học theo nhóm, học cá nhân. Hình thức học theo nhóm tạo nhiều điều kiện cho học sinh hợp tác, học hỏi nhau trong quá trình tìm hiểu, vận dụng kiến thức và rèn luyện kĩ năng.



Khi sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cần tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa một vài phương pháp hoặc một hình thức tổ chức dạy học. Cần vận dụng linh hoạt một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong mỗi bài học để khơi dậy được niềm hứng thú học tập ở học sinh.



Việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn đi đôi với đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học. Các phương tiện và thiết bị phục vụ cho môn Ngữ văn bao gồm: vở bài tập, sách công cụ, tranh ảnh, các đồ dùng học tập khác (được cung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc do học sinh và giáo viên tự làm),... Trong số các phương tiện, thiết bị học tập Ngữ văn, máy vi tính là một phương tiện giúp học sinh có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin để tự học.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Có hai phương thức cơ bản để đánh giá kết quả học tập Ngữ văn của học sinh: một là đánh giá thường xuyên, được thực hiện trong từng bài học, từng chương hoặc từng phần; hai là đánh giá định kì, được thực hiện vào giữa học kì, cuối học kì, cuối năm học, cấp học.



Việc đánh giá chất lượng học tập Ngữ văn của học sinh căn cứ trên chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình môn học. Việc đánh giá thái độ của học sinh được kết hợp trong đánh giá kiến thức và kĩ năng. Dựa trên chuẩn, các nội dung đánh giá được xác định và chuyển thành đề kiểm tra thường xuyên và định kì, trong đó có những phần đánh giá về kiến thức Tiếng Việt, Văn học và Làm văn, có những phần đánh giá về kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, phân tích và cảm thụ văn học.


Định hướng đổi mới cách đánh giá thể hiện trên ba phương diện chính:



- Đổi mới mục đích đánh giá. Theo định hướng này, việc đánh giá kết quả học tập Ngữ văn không chỉ nhằm phân loại học lực của học sinh mà còn nhằm cung cấp thông tin phản hồi về quá trình dạy học để giáo viên, các cán bộ quản lí giáo dục điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa, thiết bị dạy học, phương pháp dạy học,...



`Đa dạng hóa công cụ đánh giá. Theo định hướng này, chương trình kết hợp các biện pháp đánh giá bằng bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan và bằng quan sát của giáo viên, nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của hoạt động đánh giá.



`Đổi mới chủ thể đánh giá. Chủ thể đánh giá không chỉ là giáo viên mà còn là học sinh. Học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình, của bạn để hoàn thành một chu trình học tập mang tính tự học. Giáo viên giúp học sinh hiểu tiêu chuẩn đánh giá để có thể tự đánh giá.



Việc đánh giá thường xuyên được thực hiện sau mỗi bài học, phần học bằng kiểm tra vấn đáp hoặc kiểm tra viết do giáo viên trực tiếp thực hiện trong giờ học ở tất cả các lớp.



Việc đánh giá theo quy định chung được tiến hành như sau: Trong mỗi năm học, học sinh phải viết ít nhất 7 bài kiểm tra 1 tiết hoặc hơn 1 tiết, cụ thể là: 5 bài kiểm tra Làm văn, 2 bài kiểm tra tổng hợp các kiến thức và kĩ năng về Tiếng Việt, Làm văn và Văn học (mỗi học kì có 1 bài kiểm tra tổng hợp).



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Chương trình này được sử dụng thống nhất trong cả nước. Tuy nhiên, các trường và các địa phương có thể vận dụng chương trình cho phù hợp với đặc điểm của trường, của vùng miền, phù hợp với từng đối tượng học sinh theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Học sinh khuyết tật sẽ được học theo các tài liệu riêng, biên soạn căn cứ trên chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình này.



Học sinh có năng lực đặc biệt về Ngữ văn, bên cạnh việc học theo chương trình này, còn được hướng dẫn học theo những tài liệu bồi dưỡng năng lực Ngữ văn (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện cho các em vừa đạt yêu cầu của chương trình, vừa được phát triển khả năng của cá nhân.



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO


I. MỤC TIÊU


Ngoài mục tiêu chung đã xác định trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết, phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo về ngôn ngữ và văn học của những học sinh có thiên hướng ngữ văn, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			4


			35


			140





			11


			4


			35


			140





			12


			4


			35


			140





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			420








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10


4 tiết/tuần x35 tuần = 140 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết.



- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.



- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.



1.2. Hoạt động giao tiếp


Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.



1.3. Một số kiến thức khác


- Khái quát về lịch sử tiếng Việt.



- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.



- Một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.



1.4. Củng cố và hoàn thiện một số kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản 


Hệ thống hóa kiến thức chung về văn bản đã học ở Trung học cơ sở.



2.2. Các kiểu văn bản


- Hệ thống hóa các kiểu văn bản đã học ở Trung học cơ sở:



+ Văn bản tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm; cách tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính.



+ Văn bản thuyết minh; cách tóm tắt văn bản thuyết minh.



+ Văn bản nghị luận: luận điểm, luận cứ, lập luận; cách làm bài văn nghị luận.



+ Luyện nói, luyện viết đoạn văn, bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.



- Một số kiểu văn bản khác: kế hoạch cá nhân; quảng cáo.



3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


- Văn học dân gian Việt Nam


+ Sử thi: Đăm Săn (trích đoạn Chiến thắng Mtao Mxây).



Đọc thêm: Đẻ đất đẻ nước


+ Truyền thuyết: An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy.


+ Truyện cổ tích: Tấm Cám.


Đọc thêm: Chử Đồng Tử


+ Truyện cười: Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà.


+ Truyện thơ: Tiễn dặn người yêu (trích đoạn Lời tiễn dặn).



+ Ca dao: một số bài ca dao yêu thương tình nghĩa, ca dao than thân, ca dao châm biếm hài hước.



Đọc thêm về ca dao theo các đề tài trên.



+ Tục ngữ Việt Nam: một số câu tục ngữ về đạo đức, lối sống.



+ Kịch: chèo Kim Nham (trích đoạn Xúy Vân giả dại). 



- Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX 


+ Thơ: Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Cảm hoài - Đặng Dung; Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Độc "Tiểu Thanh kí" - Nguyễn Du. 



Đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn. 



+ Phú: Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu. 



Đọc thêm: Hàn nho phong vị phú - Nguyễn Công Trứ. 



+ Ngâm khúc: Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Đặng Trần Côn). 



+ Nghị luận: Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập (trích: Tái dụ Vương Thông thư) - Nguyễn Trãi; "Trích diễm thi tập" tự - Hoàng Đức Lương. 



Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung; các đoạn bình sử của Lê Văn Hưu (về Trưng Vương, Tiền Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, về việc ban thưởng). 



+ Sử kí: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Thái sư Trần Thủ Độ - Ngô Sĩ Liên; Đại Việt sử lược (trích đoạn Thái phó Tô Hiến Thành). 



Đọc thêm: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn). 



+ Truyện: Truyền kì mạn lục (truyện: Tản Viên phán sự lục) - Nguyễn Dữ. 



+ Truyện thơ Nôm: Truyện Kiều (khái quát về Truyện Kiều, trích đoạn Trao duyên, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng) - Nguyễn Du. 



Đọc thêm: Truyện Kiều (trích đoạn Thề nguyền); Phạm Tải - Ngọc Hoa (trích đoạn Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa). 



- Văn học nước ngoài 


+ Sử thi Ô-đi-xê (trích đoạn Uy-lít-xơ trở về) - Hô-me-rơ; Ra-ma-ya-na (trích đoạn Ra-ma buộc tội) - Van-mi-ki. 



+ Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc: Tam quốc diễn nghĩa (trích đoạn Hồi trống Cổ Thành) - La Quán Trung.



Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung; Dế chọi - Bồ Tùng Linh.



+ Thơ Đường: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; Thu hứng - Đỗ Phủ, Tì bà hành - Bạch Cư Dị.



+ Thơ Hai-cư: trích thơ M. Ba-sô, Y. Bu-son (Nhật Bản).



Đọc thêm: Thơ Đường (Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Điểu minh giản - Vương Duy).



3.2. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học



Khái quát về văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử; văn học dân gian Việt Nam; văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.



- Tác giả và tác gia văn học



+ Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình (không có bài học riêng).



+ Tác gia: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.



3.3. Lí luận văn học


- Văn bản văn học



+ Văn bản văn học, ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa.



+ Đọc - hiểu văn bản văn học; đọc - hiểu văn bản văn học trung đại.



- Thể loại (không có bài học riêng)



Sơ lược về một số thể loại văn học dân gian và văn học trung đại (Việt Nam và nước ngoài) được học trong chương trình.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác (không có bài học riêng)



Sơ lược về nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu, nhân vật văn học, tính cách, chủ nghĩa nhân đạo, độc thoại.



LỚP 11


4 tiết/tuần x35 tuần = 140 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


- Phong cách ngôn ngữ chính luận.



- Phong cách ngôn ngữ báo chí.



1.2. Hoạt động giao tiếp


Ngữ cảnh.



1.3. Một số kiến thức khác


- Nghĩa của câu.



- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân.



- Đặc điểm loại hình tiếng Việt.



- Một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.



1.4. Củng cố, hoàn thiện một số kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở 


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


Hệ thống hóa kiến thức về liên kết trong văn bản, đoạn văn đã học ở Trung học cơ sở.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


Văn bản nghị luận: tóm tắt văn bản nghị luận; các kiểu kết cấu trong bài nghị luận; các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, bác bỏ, bình luận; kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận; viết đoạn văn, bài văn nghị luận kết hợp các thao tác.



- Một số kiểu văn bản khác: phỏng vấn, bản tin, bản tóm tắt tiểu sử.



3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


- Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (tiếp theo)



+ Kí: Thượng kinh kí sự (trích đoạn Vào Trịnh phủ) - Lê Hữu Trác.



Đọc thêm: Cha tôi - Đặng Huy Trứ.



+ Truyện thơ Nôm: Truyện Lục Vân Tiên (trích đoạn Lẽ ghét thương) - Nguyễn Đình Chiểu.



+ Thơ: Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu, Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương.



Đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương -Trần Tế Xương.



+ Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu.



+ Hát nói: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ.



Đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh.



+ Nghị luận: Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm.



Đọc thêm: Tế cấp bát điều (trích đoạn Xin lập khoa luật) - Nguyễn Trường Tộ.



+ Đọc thêm kịch: tuồng Sơn Hậu (trích đoạn Đổng Mẫu).



- Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945



+ Truyện: Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Chí Phèo, Đời thừa - Nam Cao; Số đỏ (trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia) - Vũ Trọng Phụng.



Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; "Vi hành" - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan.



+ Đọc thêm phóng sự: Việc làng (trích: Nghệ thuật băm thịt gà) - Ngô Tất Tố.



+ Thơ: Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu Trời - Tản Đà; Nhật kí trong tù (khái quát về tập thơ, trích: Mộ, Lai Tân) - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng giang - Huy Cận; Tương tư - Nguyễn Bính.



Đọc thêm: Giải đi sớm - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tống biệt hành - Thâm Tâm; Đây mùa thu tới, Thơ duyên - Xuân Diệu: Chiều xuân - Anh Thơ.



+ Nghị luận: Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh; Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân.



Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh.



+ Kịch: Vũ Như Tô (trích đoạn Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài) - Nguyễn Huy Tưởng.



- Văn học nước ngoài



+ Truyện: Những người khốn khổ (trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uy quyền) - V.Huy-gô; Lão Gô-ri-ô (trích đoạn Đám tang lão Gô-ri-ô) - H. Ban-dắc; Người trong bao - A. Sê-khốp.



+ Thơ: Tôi yêu em - A. Pu-skin.



Đọc thêm: Bài thơ số 28 - R. Tago



+ Nghị luận: Bài phát biểu đọc trước mộ Các Mác - Ph. ăng-ghen.



+ Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích đoạn Tình yêu và thù hận) - U. Sếch-xpia.



3.2. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học


Khái quát về văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Tác giả và tác gia văn học 


+ Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình (không có bài học riêng).



+ Tác gia: Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Nam Cao, Xuân Diệu.



3.3. Lí luận văn học


- Thể loại



+ Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX, từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945) và văn học nước ngoài được học trong chương trình (không có bài học riêng).



+ Loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác (không có bài học riêng)


Sơ lược về trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn, điển cố văn học, bút chiến, nhân vật điển hình, kể và tả, hiện đại hóa văn học, thơ tuyên truyền.



LỚP 12


3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


- Phong cách ngôn ngữ hành chính.



- Phong cách ngôn ngữ khoa học.



1.2. Hoạt động giao tiếp


Nhân vật giao tiếp.



1.3. Một số kiến thức khác


- Thi luật.



- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.



1.4. Củng cố và hoàn thiện một số kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn


Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


- Văn bản nghị luận: vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận, nghị luận xã hội, nghị luận văn học, phân loại đề nghị luận; nghị luận kết hợp với các phương thức biểu đạt, tổng kết về kĩ năng mở bài, thân bài, kết bài và diễn đạt trong văn nghị luận.



- Một số kiểu văn bản khác: văn bản tổng kết, phát biểu theo chủ đề, phát biểu tự do, đề cương diễn thuyết.



3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


- Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX


+ Truyện: Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; Một người Hà Nội - Nguyễn Khải.



Đọc thêm: Đất - Anh Đức; Mùa lá rụng trong vườn (trích đoạn Tết sum họp) - Ma Văn Kháng; Hương rừng Cà Mau (trích Bắt sấu rừng U Minh hạ) - Sơn Nam.



+ Kí: Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông ?- Hoàng Phủ Ngọc Tường.



Đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên (trích đoạn Những ngày đầu của nước Việt Nam mới) - Võ Nguyên Giáp.



+ Thơ: Tây Tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Mặt đường khát vọng (trích đoạn Đất Nước) - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh; Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo.



Đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm; Bác ơi! - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy.



+ Nghị luận: Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng.



Đọc thêm: Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi; Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng - Nguyễn Đăng Mạnh



+ Kịch: Hồn Trương Ba da hàng thịt (trích đoạn Cuộc đối thoại giữa hồn và xác) - Lưu Quang Vũ.



- Văn học nước ngoài:



+ Truyện: Số phận con người - M.Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả (trích đoạn Đương đầu với đàn cá dữ) - E. Hê-ming-uê.



+ Đọc thêm thơ: Tự do - P. Ê-luy-a.



+ Đọc thêm nghị luận: Đốt-xtôi-ép-xki - Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang - S. Xvai-gơ.



3.2. Văn bản nhật dụng


Một số văn bản nhật dụng về những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong cuộc sống hiện tại như: đổi mới tư duy, công nghệ thông tin,...



3.3. Lịch sử văn học


- Quá trình văn học



Khái quát về văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Tác giả và tác gia văn học



+ Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình (không có bài học riêng).



+ Tác gia: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Tuân. 



3.4. Lí luận văn học


- Thể loại (không có bài học riêng)



Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác 


+ Quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học. 



+ Tình huống truyện, biện pháp tương phản, văn học hiện thực, lời trần thuật nửa trực tiếp, cảm hứng lãng mạn, người kể và điểm nhìn trần thuật, thời gian của truyện và thời gian trần thuật, nguyên lí "tảng băng trôi", chủ nghĩa siêu thực (không có bài học riêng) 



4. Ôn tập cuối cấp 


4.1. Kiến thức 


4.1.1. Tiếng Việt và Làm văn 


- Hệ thống hóa kiến thức về phong cách chức năng ngôn ngữ và giao tiếp. 



- Hệ thống hóa kiến thức về các kiểu văn bản và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản, các bước hoàn thiện văn bản nghị luận.


4.1.2. Văn học


- Hệ thống hóa kiến thức về nội dung và nghệ thuật biểu đạt của các văn bản đã học (chủ yếu ở lớp 12). 



- Hệ thống hóa các vấn đề lịch sử văn học (các giai đoạn, các tác gia tiêu biểu) và lí luận văn học. 



4.2. Kĩ năng 


- Củng cố kĩ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học có sự vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận. 



- Củng cố kĩ năng phát biểu, thuyết trình một vấn đề trước tập thể. 



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Ngôn ngữ dạng nói và viết


			- Hiểu đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết.


- Biết vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ dạng nói và dạng viết vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản.


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh hoạ





			- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.


- Biết vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản.


			- Biết sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội, từ ngữ nghề nghiệp, câu rút gọn phù hợp với các tình huống giao tiếp cụ thể.





			- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật; biết phân biệt phong cách ngôn ngữ nghệ thuật với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.


- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và viết các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.


			- Viết được một số văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm có yếu tố nghệ thuật.





			1.2. Hoạt động giao tiếp


- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


			- Hoàn thiện hiểu biết về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.



- Nhận thức được sự phổ biến và đa dạng của hoạt động giao tiếp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bằng nhiều kênh khác nhau: âm thanh, chữ viết, hình ảnh,...



- Biết vận dụng kiến thức về giao tiếp bằng ngôn ngữ trong đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Hiểu đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp.





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Lịch sử tiếng Việt


			- Hiểu được một cách khái quát nguồn gốc, quan hệ họ hàng và quá trình phát triển của tiếng Việt.



- Biết vận dụng kiến thức về lịch sử tiếng Việt vào việc tìm hiểu tiến trình lịch sử văn học Việt Nam với thành tựu văn học chữ Nôm và chữ quốc ngữ.


			





			- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt





			- Hiểu được các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc nói, viết và đọc - hiểu các văn bản.


			- Nắm được những yêu cầu chung về ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, phong cách.





			- Từ Hán Việt


			- Hiểu một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.


			- Hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 10.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập.





			2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản và đặc điểm của văn bản; hiểu những điều kiện tạo lập văn bản và liên kết trong văn bản.



- Vận dụng được những kiến thức về văn bản vào quá trình đọc - hiểu văn bản.



- Nắm được một số kiến thức phục vụ cho việc tìm ý, triển khai ý: quan sát, thể nghiệm; liên tưởng, tưởng tượng; chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu; đọc tích lũy kiến thức; lập ý theo các yêu cầu khác nhau.


			Phân tích được những đặc điểm của văn bản qua các ví dụ cụ thể.





			2.2. Các kiểu văn bản


- Văn bản tự sự


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản tự sự; hiểu ý nghĩa và biết cách đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn bản tự sự.


			- Nhận ra các đặc điểm của văn tự sự qua các văn bản đọc - hiểu trong chương trình lớp 10.





			


			- Biết tóm tắt văn bản tự sự, biết trình bày miệng văn bản tóm tắt trước tập thể.



- Biết vận dụng kiến thức về văn tự sự để đọc - hiểu văn bản tự sự.


			- Biết tóm tắt các văn bản tự sự (truyện dân gian, truyện trung đại) theo nhân vật chính.





			


			- Biết viết bài văn tự sự theo cốt truyện đã có hoặc tự mình xây dựng kết hợp với miêu tả, biểu cảm; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.


			- Biết sử dụng chất liệu trong những văn bản văn học để làm bài văn tự sự.





			- Văn bản thuyết minh


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản thuyết minh (đặc điểm, yêu cầu và phương pháp thuyết minh, các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh).



- Biết cách tóm tắt văn bản thuyết minh, biết trình bày miệng một văn bản thuyết minh trước tập thể.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn thuyết minh có sự kết hợp các phương thức biểu đạt; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.


			- Biết viết bài thuyết minh về một tác phẩm, tác giả, một thể loại văn học đã học ở lớp 10.





			- Văn bản nghị luận


			- Hoàn thiện những hiểu biết về văn bản nghị luận (đặc điểm, vai trò của luận điểm, yêu cầu của đề văn và ngôn ngữ của bài văn nghị luận,...)



- Hiểu cách thức triển khai các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh, ...



- Biết vận dụng kiến thức về văn nghị luận để đọc - hiểu văn bản nghị luận.



- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội hoặc văn học; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.



- Biết trình bày miệng một vấn đề trước tập thể.


			- Biết cách phân tích một đề văn nghị luận (đặc điểm, yêu cầu,...)



- Biết viết đoạn văn, bài văn theo các thao tác giải thích, chứng minh ... ; biết huy động các kiến thức về tác phẩm văn học được học ở lớp 10 để viết bài.





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức xây dựng kế hoạch cá nhân; hiểu tầm quan trọng của ý thức và thói quen lập kế hoạch làm việc.



- Hiểu mục đích, đặc điểm, nội dung, yêu cầu và cách tạo lập văn bản quảng cáo; hiểu tầm quan trọng của tính ấn tượng và tính trung thực trong quảng cáo.



- Biết xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt của cá nhân; biết viết các văn bản quảng cáo thông thường.


			





			3. Văn học 


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Sử thi Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn sử thi Việt Nam và nước ngoài (Đăm Săn; Ô-đi-xê - Hô-me-rơ; Ra-ma-ya-na - Van-mi-ki): phản ánh một nét diện mạo tinh thần của thời kì cổ đại; ca ngợi kì tích và phẩm chất của các nhân vật anh hùng; sử dụng ngôn ngữ anh hùng ca. Thấy sự hình dung về thế giới buổi ban đầu qua trích đoạn đọc thêm Đẻ đất, đẻ nước.


			- Nhớ được cốt truyện, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật, nhận xét được những đặc điểm nội dung của các trích đoạn sử thi.





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại sử thi.


			- Nhận biết một số nét cơ bản về đề tài, hình tượng, ngôn ngữ sử thi.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm sử thi theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết được tác phẩm sử thi theo đặc điểm thể loại.





			- Truyền thuyết Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy: một truyền thuyết về lịch sử dân tộc qua lăng kính tưởng tượng; thái độ và cách đánh giá của nhân dân về các nhân vật lịch sử; bài học giữ nước; mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và hư cấu.


			- Nhớ được cốt truyện, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật, nhận ra ý nghĩa và bài học lịch sử của tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyền thuyết.


			- Phân biệt được truyền thuyết và sử thi.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyền thuyết theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết được tác phẩm truyền thuyết theo đặc điểm thể loại.



- Chỉ ra và lí giải được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm sử thi theo đặc điểm thể loại.





			- Truyện cổ tích Việt Nam


 


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện (Tấm Cám; đọc thêm: Chử Đồng Tử): xung đột thiện - ác, ước mơ công bằng xã hội; tấm lòng hiếu thảo, khát vọng tự do hôn nhân, ước mơ đổi đời của người lao động; vai trò của yếu tố hoang đường, kì ảo và lối kết thúc có hậu.


			- Nhớ được những biến cố, kiểu nhân vật, mô típ thường gặp của truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám, Chử Đồng Tử.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của truyện cổ tích.


			- Trình bày được cách phân loại và nội dung chính của truyện cổ tích.



- Nhận biết được tác phẩm cổ tích theo đặc điểm thể loại.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại.


			- Chỉ ra và lí giải được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một cổ tích theo đặc điểm thể loại.





			- Truyện cười Việt Nam


			-  Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà: ý nghĩa châm biếm sâu sắc và những bài học thiết thực; nghệ thuật phóng đại và tạo tình huống gây cười.



- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyện cười.


			-  Hiểu đối tượng, ý nghĩa của tiếng cười, nghệ thuật gây cười trong các truyện được học.



- Trình bày được cách phân loại, nội dung và nghệ thuật chính của truyện cười.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cười theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết được tác phẩm truyện cười theo đặc điểm thể loại.


- Chỉ ra và lí giải được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một truyện cười theo đặc điểm thể loại.





			- Truyện thơ dân gian


			- Nhận biết đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện thơ dân gian Tiễn dặn người yêu qua một trích đoạn tiêu biểu.


			





			- Ca dao Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài ca dao trữ tình và ca dao châm biếm, hài hước: đời sống tình cảm đa dạng, phong phú của nhân dân lao động; cách thể hiện vừa hài hước, châm biếm vừa tinh tế, sâu sắc.



- Hiểu tính chất trữ tình và khả năng biểu đạt của thể thơ lục bát trong ca dao. Chỉ ra và làm sáng tỏ được tác động của ca dao, dân gian đối với thơ ca văn học viết.


			- Hiểu nội dung phản ánh, tình cảm cảm xúc, ý nghĩa, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của các bài ca dao được học.





			


			- Biết cách đọc - hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại.


			- Biết tìm hiểu một bài ca dao qua các phương diện: đề tài, chủ đề, nhân vật trữ tình, hình ảnh, ngôn ngữ, ...





			- Tục ngữ Việt Nam


			- Hiểu được nội dung và hình thức nghệ thuật của một số câu tục ngữ: những kinh nghiệm sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, lối sống được tổng kết, đúc rút qua thực tiễn bằng những câu nói thường có vần điệu, ngắn gọn và cô đúc.



- Biết cách đọc - hiểu tục ngữ theo đặc trưng thể loại.


			





			- Kịch Việt Nam


			- Hiểu được nội dung và ý nghĩa vở chèo Kim Nham thông qua đoạn trích Xúy Vân giả dại.


			





			


			- Bước đầu biết được đặc điểm độc đáo của thể loại chèo, một thể loại quen thuộc của nghệ thuật truyền thống dân tộc.


			Chủ yếu là thông qua phần kịch bản văn học.





			- Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm thơ trung đại (Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Cảm hoài - Đặng Dung; Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Độc "Tiểu Thanh kí" - Nguyễn Du; các bài đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn): lí tưởng và nhân sinh quan của con người thời trung đại, tâm sự về số phận con người và thời cuộc; cách sử dụng sáng tạo thể thơ Đường luật và cách thể hiện cảm xúc trữ tình.


			- Nhận ra được chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của tác phẩm; nỗi lòng, tình cảm của tác giả; phát hiện được các chi tiết nghệ thuật của mỗi bài thơ.



- Hiểu đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trung đại.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Phân tích được cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ trung đại





			- Thơ Đường và thơ Hai-cư


			-  Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; Thu hứng - Đỗ Phủ; Tì bà hành - Bạch Cư Dị; các bài đọc thêm: Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Điểu minh giản - Vương Duy): đề tài, cấu tứ, bút pháp tình cảnh giao hòa; phong thái nhân vật trữ tình; tính cách luật và vẻ đẹp hàm súc, cổ điển.


			- Nhận biết được một số thể thơ Đường và biết phân tích một bài thơ Đường qua: cấu tứ, cách sử dụng từ ngữ, tính hàm súc, ....





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường; biết liên hệ để hiểu một số đặc điểm của thơ Đường luật Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ Đường theo đặc trưng thể loại.


- Bước đầu hiểu được vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ Hai-cư của M. Ba-sô và Y. Bu-son (Nhật Bản).


			- Bước đầu nhận biết được điểm giống nhau giữa thơ tứ tuyệt Đường luật và thơ Hai-cư: tính cách luật, hàm súc, sự khơi gợi và tình cảm đối với thiên nhiên.





			- Phú Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài phú (Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu; bài đọc thêm: Hàn nho phong vị phú - Nguyễn Công Trứ): tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lòng yêu đời, lạc quan và giọng điệu trào lộng; lối kết cấu; lời văn kết hợp biền ngẫu và thơ.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể phú.



- Biết cách đọc - hiểu một bài phú theo đặc trưng thể loại.


			Nắm được một số nét về sự phân loại và cách thể hiện nội dung của thể phú.





			- Ngâm khúc Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một trích đoạn trong Chinh phụ ngâm khúc - Đặng Trần Côn; một trích đoạn trong Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều: tình cảnh cô đơn và khát vọng hạnh phúc; tâm trạng thất vọng chán chường; bút pháp ước lệ tượng trưng; nghệ thuật tỏ lòng "tả cảnh ngụ tình"; sức biểu đạt của thể song thất lục bát.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể ngâm khúc.



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản thuộc thể ngâm khúc.


			Nắm được một số nét về thể thơ, nhân vật trữ tình, nội dung của thể ngâm khúc.





			- Nghị luận trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm. trích đoạn Bình Ngô đại cáo, Tái dụ Vương Thông thư - Nguyễn Trãi: bản tuyên ngôn hòa bình giàu tư tưởng nhân nghĩa; tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và trữ tình; lập luận chặt chẽ, sắc bén; giọng điệu hào hùng.


			- Nhận ra bố cục, nội dung, ý nghĩa, mạch lập luận, phát hiện các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của các văn bản đã học.





			


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài "Trích diễm thi tập" tự - Hoàng Đức Lương; bài đọc thêm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung và một vài đoạn bình sử của Lê Văn Hưu: đề cao việc bảo tồn văn hóa, trân trọng hiền tài; lập luận chặt chẽ.



- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể cáo, tựa.


- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết vị trí, ý nghĩa của các thể cáo, tựa trong văn học trung đại Việt Nam, về câu văn biền ngẫu trong bài cáo.


- Phân tích được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm nghị luận trung đại theo đặc điểm thể loại.





			- Sử kí trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn trong Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên và một trích đoạn trong Đại Việt sử lược: quan điểm đánh giá về tài năng và đức độ của nhân vật lịch sử; cách lựa chọn chi tiết, sự việc, cách trần thuật.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm của thể loại sử kí trung đại.



- Bước đầu biết cách đọc - hiểu một văn bản sử kí trung đại.


			Nhận biết lối viết sử: kết hợp giữa biên niên với tự sự, cách kể chuyện kiệm lời, giàu kịch tính.








			- Truyện trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của Tản Viên phán sự lục - Nguyễn Dữ: ngợi ca người trí thức cương trực; lối kể chuyện và cách xây dựng nhân vật của truyện truyền kì.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyện truyền kì.



- Biết cách đọc - hiểu một truyện trung đại Việt Nam.


			Nhận biết nội dung và các mô típ kì ảo thường gặp trong truyện truyền kì.





			+ Truyện thơ Nôm





			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật một số trích đoạn tiêu biểu của tác phẩm Truyện Kiều - Nguyễn Du và đọc thêm một trích đoạn từ truyện thơ Phạm Tải - Ngọc Hoa: giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc; nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí; những đóng góp vào việc hoàn thiện ngôn ngữ thơ ca dân tộc.


			- Nhận biết nội dung tư tưởng, cảm xúc, phát hiện các chi tiết nghệ thuật của mỗi trích đoạn.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm.



- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận ra hai loại truyện thơ Nôm: bác học và bình dân; nội dung và nghệ thuật của truyện thơ Nôm bác học.





			+ Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung: ngợi ca phẩm chất của con người trung nghĩa; khuynh hướng "tôn Lưu biếm Tào" ; mối quan hệ giữa lịch sử và hình tượng nghệ thuật; cách kể chuyện sinh động, giàu kịch tính, nghệ thuật xây dựng nhân vật.


			- Đọc thêm Dế chọi - Bồ Tùng Linh: thấy được ý nghĩa tố cáo sâu xa qua một chuyện thông thường, bình dị và phần nào bút pháp Liêu Trai.





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm của tiểu thuyết chương hồi.



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản tiểu thuyết chương hồi (bản dịch).


			- Nhận biết một số đặc điểm về cách tổ chức tác phẩm, xây dựng hình tượng nhân vật, lối kể chuyện.





			3.2. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học


			- Hiểu được những nét chính về quá trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam.



- Hiểu những nét chính về đặc trưng và giá trị của văn học dân gian Việt Nam.



- Hiểu được những nét chính về quá trình phát triển, đặc điểm và thành tựu cơ bản của văn học trung đại Việt Nam.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian, văn học trung đại và để làm bài nghị luận văn học.


			Nêu được các đặc điểm và giá trị của các giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả và tác gia văn học


			- Hiểu sơ lược về thời đại, thân thế và sự nghiệp của một số tác giả được học trong chương trình.



- Hiểu một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nguyễn Trãi: cuộc đời hào hùng và bi thương, tư tưởng nhân nghĩa cao cả, sự nghiệp sáng tác phong phú, đa dạng; chất anh hùng ca và chất trữ tình trong thơ văn; những đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học chữ Nôm.



- Hiểu một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nguyễn Du: cuộc đời thăng trầm trong một thời kì lịch sử đầy biến động; tấm lòng nhân đạo cao cả; những đóng góp to lớn vào sự phát triển của thể loại truyện thơ Nôm và ngôn ngữ thơ ca của dân tộc.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu các tác phẩm và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả và tác gia, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc.



- Nắm được những kiến thức về tác giả, tác gia qua những bài đọc - hiểu văn bản và bài khái quát về tác gia, giai đoạn văn học.



- Bước đầu chỉ ra và làm sáng tỏ được đặc điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du qua các tác phẩm đã học, đã đọc (có bài học riêng).





			3.3. Lí luận văn học


			


			





			- Văn bản văn học


			- Bước đầu hiểu các đặc điểm của văn bản văn học, mối quan hệ giữa ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa.



- Biết vận dụng kiến thức trên vào việc đọc - hiểu văn bản văn học.


			





			- Thể loại


			- Biết được một số nét chính về đặc điểm của các thể loại văn học dân gian (sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện thơ, ca dao, tục ngữ,...), văn học trung đại (thơ, nghị luận, phú, truyện, ngâm khúc), văn học nước ngoài (thơ Đường, thơ Hai-cư, tiểu thuyết chương hồi) được học trong chương trình.



- Biết vận dụng kiến thức thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			- Nắm được các đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản.





			- Một số khái niệm lí luận văn học khác


			- Hiểu sơ lược về một số yếu tố của tác phẩm văn học (nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu, nhân vật văn học, tính cách, chủ nghĩa nhân đạo, độc thoại).



- Biết vận dụng kiến thức trên vào đọc - hiểu văn bản và viết bài nghị luận văn học.


			Nắm được khái niệm qua các bài khái quát, đọc - hiểu văn bản.








LỚP 11


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Phong cách ngôn ngữ chính luận


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận; biết phân biệt phong cách ngôn ngữ chính luận với các phong cách ngôn ngữ khác đã học.



- Biết cách vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ chính luận để đọc hiểu và viết các bài văn nghị luận.


			Nêu được các đặc điểm và minh họa được bằng những văn bản chính luận đã học.





			- Phong cách ngôn ngữ báo chí


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đã học.



- Biết cách phân tích, lĩnh hội các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí.



- Biết viết một số văn bản báo chí thông dụng: tin tức, quảng cáo,...


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			1.2. Hoạt động giao tiếp


			


			





			Ngữ cảnh


			- Hiểu về ngữ cảnh trong giao tiếp (nói và viết).



- Biết vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh vào việc nói, viết và đọc - hiểu văn bản.


			- Biết nói, viết phù hợp với ngữ cảnh; biết phân tích và lĩnh hội văn bản trong ngữ cảnh mà nó được sản sinh ra.





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Nghĩa của câu


			- Hiểu các thành phần ngữ nghĩa của câu.



- Có khả năng vận dụng hiểu biết về nghĩa của câu vào việc lĩnh hội và tạo lập văn bản.


			Biết phân tích các thành phần ngữ nghĩa của câu trong văn bản.





			- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân


			- Hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội với lời nói riêng của cá nhân; nhận biết được những biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ và nét riêng trong lời nói cá nhân.



- Biết tuân thủ quy tắc chung của ngôn ngữ, đồng thời biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc trong lời nói cá nhân.


			





			- Đặc điểm loại hình tiếng Việt


			- Hiểu một số đặc điểm loại hình của tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ tiêu biểu của loại hình ngôn ngữ đơn lập.



- Có khả năng vận dụng hiểu biết về đặc điểm loại hình của tiếng Việt để lí giải các hiện tượng trong tiếng Việt và có thể so sánh với một ngôn ngữ khác khi học ngoại ngữ hoặc khi tiếp xúc trong môi trường song ngữ.


			





			- Từ Hán Việt


			- Hiểu một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.


			Hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 11.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập





			2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			


			





			- Liên kết và lập luận trong văn bản


			- Hoàn thiện những kiến thức về liên kết trong văn bản nghị luận.



- Hiểu một số thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập các văn bản nghị luận.


			Biết sử dụng linh hoạt các hình thức liên kết văn bản trong quá trình nói và viết.





			- Đoạn văn


			- Hoàn thiện kiến thức về đoạn văn, các loại đoạn văn, cách viết đoạn văn theo các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



- Biết viết các đoạn văn nghị luận gắn với các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ,... biết phát hiện lỗi về xây dựng đoạn văn; tự sửa được những lỗi đó theo những cách khác nhau.


			Viết khá thành thạo đoạn văn với bố cục ba phần: mở đầu đoạn, phát triển đoạn và kết thúc đoạn.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Văn bản nghị luận


			- Hiểu được sự cần thiết và cách thức kết hợp các thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận) trong việc viết một văn bản nghị luận.



- Biết tóm tắt văn bản nghị luận (có độ dài 3 - 5 trang), biết trình bày miệng bài tóm tắt trước tập thể.


			





			


			- Biết tìm ý, lập dàn ý, xây dựng và triển khai luận điểm cho bài nghị luận; biết viết bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học.


			Biết viết bài nghị luận về một tư tưởng, lối sống, một hiện tượng đời sống, về tác phẩm, tác giả (với độ dài ít nhất 600 chữ trong thời gian 90 phút có nội dung khá đầy đủ và phong phú).





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, đặc điểm, yêu cầu của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; biết thực hiện bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.



- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết bản tin, bản tóm tắt tiểu sử.



- Biết viết một bản tin về một sự việc, hiện tượng trong nhà trường hoặc đời sống xã hội; biết viết bản tóm tắt tiểu sử của một nhân vật.


			





			3. Văn học 


			


			





			3.1. Văn bản văn học


- Truyện thơ Nôm 


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Lẽ ghét thương trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu: thái độ yêu ghét phân minh, lòng thương dân sâu sắc; bút pháp trữ tình.



- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm. 


			





			


			- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.


			Biết kết hợp với Truyện Kiều để hiểu rõ hơn về các đặc điểm của truyện thơ Nôm bác học.





			- Truyện kí trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Vào Trịnh phủ trong Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác: thái độ lên án cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa; tính chân thực, sinh động trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện.



- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của truyện kí trung đại.


			- Đọc thêm: Cha tôi - Đặng Huy Trứ để hiểu thêm thể kí trung đại.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích truyện kí trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận biết nội dung phản ánh và hình tượng nhân vật tôi trong bài kí.





			-  Truyện hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm hoặc trích đoạn (Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Số đỏ - Vũ Trọng Phụng; Chí Phèo, Đời thừa - Nam Cao và các bài đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; "Vi hành" - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan; Việc làng - Ngô Tất Tố): sự đa dạng của nội dung và phong cách; các cảm hứng sáng tác lãng mạn, hiện thực, trào phúng; ý nghĩa nhân văn; nghệ thuật tả cảnh, tả người.



- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích tự sự hiện đại theo đặc trưng thể loại.


			- Hiểu được đề tài, chủ đề, nội dung cảm hứng, cách xây dựng nhân vật và những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của mỗi tác phẩm.



- Phân biệt được sự khác nhau giữa truyện ngắn trung đại và hiện đại về đề tài, kết cấu, nghệ thuật thể hiện.



- Phân tích được vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm tự sự Việt Nam hiện đại.





			- Truyện nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các đoạn trích (Những người khốn khổ - V. Huy-gô; Lão Gô-ri-ô - H. Ban-dắc và truyện ngắn Người trong bao - A.Sê-khốp: giá trị hiện thực, tư tưởng nhân đạo, ý nghĩa phê phán; cách kể chuyện và xây dựng nhân vật, bút pháp lãng mạn và hiện thực.



- Biết cách đọc - hiểu tiểu thuyết và truyện ngắn.


			Nhớ được cốt truyện, đề tài, chủ đề, nhân vật, phát hiện các chi tiết nghệ thuật của tác phẩm hoặc trích đoạn.





			- Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu, Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương; các bài đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương -Trần Tế Xương): những tâm sự về con người và thời thế đậm chất nhân văn; nghệ thuật xây dựng hình ảnh, thể hiện cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ.


			- Nhận ra được nội dung cảm xúc, ý nghĩa, tâm trạng của nhân vật trữ tình, phát hiện được các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật của mỗi bài thơ.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng hiểu biết vào việc phân tích thơ trữ tình trung đại khi làm bài nghị luận văn học.


			- Hiểu đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trung đại.





			- Văn tế trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu: tinh thần yêu nước thiết tha, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ; kết hợp chất hiện thực và trữ tình, cách khắc họa hình tượng.


			- Phân tích được nội dung hiện thực và tiếng nói trữ tình trong văn tế.





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của bài văn tế.



- Biết cách đọc - hiểu một bài văn tế theo đặc trưng thể loại.


			- Nắm được bố cục, nhiệm vụ của mỗi phần và mối quan hệ của chúng trong bài văn tế.





			- Hát nói trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài hát nói (Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ; bài đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh): phong cách sống tự tin, giàu bản lĩnh; những rung động tinh tế trước cảnh đẹp của đất nước; tính chất phóng túng và bút pháp tả cảnh tài hoa trong cách thể hiện.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của bài hát nói.



- Biết cách đọc - hiểu một bài hát nói theo đặc trưng thể loại.


			Nắm được bố cục của một bài hát nói, nội dung và cách thể hiện tư tưởng, tình cảm trong hát nói.





			- Thơ hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu Trời - Tản Đà; Mộ, Lai Tân - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Vội vàng - Xuân Diệu, Tràng giang - Huy Cận; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; các bài đọc thêm: Giải đi sớm - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tống biệt hành - Thâm Tâm; Đây mùa thu tới, Thơ duyên - Xuân Diệu; Chiều xuân - Anh Thơ): tư tưởng yêu nước, yêu quê hương; quan niệm thẩm mĩ và nhân sinh mới mẻ; sự kế thừa các thể thơ truyền thống và hiện đại hóa thơ ca về ngôn ngữ, hình ảnh, thể loại,…


- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ Việt Nam đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.


			- Hiểu được nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, phát hiện các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi bài thơ.



- Nhận biết được sự giống và khác nhau giữa thơ trung đại và hiện đại về đề tài, cảm hứng, thể loại và ngôn ngữ.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại; biết vận dụng hiểu biết về thơ trữ tình vào bài văn phân tích thơ trữ tình.


			- Phân tích được vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của một bài thơ trữ tình hiện đại Việt Nam.





			- Thơ nước ngoài 


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tôi yêu em - A. Puskin; bài đọc thêm Bài thơ số 28 - R. Ta-go: ngợi ca tình yêu trong sáng, cao thượng; cách thể hiện cảm xúc độc đáo của hai phong cách thơ.



- Biết cách đọc - hiểu một bài thơ dịch.


			





			- Nghị luận trung đại Việt Nam


			- Hiểu một số nét đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của tác phẩm Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm; bài đọc thêm: trích đoạn trong Tế cấp bát điều - Nguyễn Trường Tộ.



- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của nghị luận trung đại (thể loại chiếu).



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại.


			- Hiểu vị trí, ý nghĩa, cách lập luận, ngôn ngữ biểu đạt của bài chiếu.





			- Nghị luận hiện đại Việt Nam


			- Hiểu ý nghĩa nội dung và nghệ thuật lập luận của các trích đoạn (Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh; Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân; bài đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh): luận điểm mới mẻ, lập luận chặt chẽ, phong cách đa dạng.



- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của văn nghị luận từ đầu thế kỉ XX đến trước Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận theo đặc trưng thể loại; biết cách vận dụng được những hiểu biết về văn nghị luận để làm bài văn.


			- Hiểu vấn đề trọng tâm được đề cập trong mỗi văn bản, cách triển khai lập luận, ngôn ngữ biểu đạt.



- Thấy được sự giống và khác nhau giữa nghị luận trung đại và hiện đại (về đề tài, ngôn ngữ).





			- Nghị luận nước ngoài


			- Hiểu được nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bài Bài phát biểu đọc trước mộ Các Mác - Ph. ăng-ghen: những đóng góp to lớn của Mác đã được làm sáng tỏ qua các luận điểm sắc bén, cách lập luận tăng cấp.


			





			- Kịch hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của một trích đoạn kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng: sự cảm thông sâu sắc của tác giả với bi kịch của người nghệ sĩ giàu khát vọng trong xã hội cũ; cách tạo mâu thuẫn và xung đột bi kịch.



- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại kịch 



- Biết cách đọc - hiểu một trích đoạn kịch bản văn học.


			- Nhận biết một số yếu tố: hành động kịch, xung đột kịch, ngôn ngữ kịch.





			- Kịch nước ngoài


			- Hiểu một số nét chính về giá trị nội dung và nghệ thuật của một đoạn trích trong vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của U. Sếch-xpia: tư tưởng nhân văn; ngôn ngữ kịch giàu chất thơ.



- Biết cách đọc - hiểu một vở kịch nước ngoài.


			 





			3.2. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học


			- Hiểu quá trình phát triển, đặc điểm cơ bản và thành tựu của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 và để làm bài nghị luận văn học.


			- Nêu được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả và tác gia văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả có tác phẩm được học trong chương trình.



- Hiểu những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nguyễn Đình Chiểu: cuộc đời bất hạnh, nghị lực lớn lao và nhân cách cao cả; quan niệm đạo đức, tư tưởng nhân nghĩa và tấm lòng yêu nước thương dân; sắc thái Nam Bộ trong thơ văn.



- Hiểu một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nguyễn Khuyến: tài cao, học rộng, nhân cách cao thượng; nhà thơ của làng cảnh Việt Nam và những tâm sự chua chát, u hoài về thế sự, nhân sinh.



 - Hiểu một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nam Cao: cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt để vượt lên chính mình; những trang viết sâu sắc về con người bằng "đôi mắt" tình thương và niềm cảm phục; ngòi bút phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo, ngôn ngữ và nghệ thuật kể chuyện sinh động.



- Hiểu những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Xuân Diệu: một trong những nhà thơ mới tiêu biểu, một sự nghiệp văn học khá đa dạng và phong phú (thơ, văn xuôi, phê bình, dịch thuật), có nhiều bài thơ tình nổi tiếng, phản ánh những khát khao hòa nhập "giao cảm với đời" được thể hiện bằng một hình thức nghệ thuật độc đáo, mới mẻ.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			- Nắm được những kiến thức về tác giả qua những bài đọc - hiểu, bài khái quát về tác giả và khái quát về giai đoạn văn học.



- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả và tác gia, minh họa được qua những tác phẩm đã học, đã đọc



- Bước đầu chỉ ra và làm sáng tỏ được đặc điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Nam Cao, Xuân Diệu. Qua các tác phẩm đã học, đã đọc (có bài học riêng)





			3.3. Lí luận văn học


			


			





			- Thể loại


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam thời trung đại và giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 (kí, truyện thơ Nôm, văn tế, văn nghị luận, hát nói, thơ mới, tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, kịch,...); một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận, kịch).



- Biết vận dụng kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu văn bản văn học.



- Hiểu đặc điểm chính của các loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.


- Biết vận dụng kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			- Nắm được đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản.





			- Một số khái niệm lí luận văn học khác


			Hiểu sơ lược một số khái niệm: trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn, điển cố văn học, bút chiến, nhân vật điển hình, kể và tả, hiện đại hóa văn học, thơ tuyên truyền.


			Nắm được khái niệm qua các bài khái quát, đọc - hiểu văn bản.








LỚP 12


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Phong cách ngôn ngữ khoa học


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ khoa học; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ khoa học và các phong cách ngôn ngữ khác.



- Biết đọc - hiểu và viết một văn bản khoa học phù hợp với đặc điểm phong cách ngôn ngữ khoa học.


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			- Phong cách ngôn ngữ hành chính


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính; biết so sánh, phân biệt phong cách hành chính với các phong cách khác.



- Biết vận dụng những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ hành chính vào việc tiếp nhận và tạo lập (nói, viết) văn bản hành chính.


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			1.2. Hoạt động giao tiếp


			


			





			Nhân vật giao tiếp 


			- Hiểu vai trò và ý nghĩa của các nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.



- Biết vận dụng những hiểu biết về nhân vật giao tiếp trong việc nói, viết và đọc - hiểu văn bản.


			





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Thi luật 


			- Hiểu các nhân tố chi phối luật thơ tiếng Việt và luật thơ của một số thể thơ tiêu biểu đã học.



- Biết vận dụng hiểu biết về thi luật vào việc đọc - hiểu văn bản thơ.


			Phân tích được thi luật của một số bài thơ đã học (về vần, nhịp, thanh điệu).





			- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


			- Hiểu việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một đòi hỏi của sự phát triển tiếng Việt.



- Biết vận dụng những kiến thức về tiếng Việt và sự trong sáng của tiếng Việt để hoàn thiện năng lực nói và viết.


			Phân tích được những hiện tượng lạm dụng tiếng nước ngoài trong việc sử dụng tiếng Việt hiện nay.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập





			2. Làm văn


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hoàn thiện kiến thức, kĩ năng tìm ý, lập dàn ý, mở bài, thân bài, kết bài, hành văn trong văn nghị luận.



- Biết cách kết hợp các thao tác chứng minh, giải thích, ý phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận,... một cách hợp lí trong việc xây dựng bài văn nghị luận.



- Biết kết hợp các phương thức biểu đạt khác (tự sự, miêu tả, biểu cảm,...) trong bài văn nghị luận.


			





			2.2. Các kiểu văn bản


- Văn bản nghị luận


			- Hoàn thiện kiến thức về các dạng bài nghị luận trong nhà trường phổ thông (nghị luận xã hội và nghị luận văn học).



- Hoàn thiện kiến thức và kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận.



- Hiểu yêu cầu và cách thức vận dụng tổng hợp các thao tác và các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận: 



+ Chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



+ Tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh.



- Biết vận dụng những kiến thức trên để đọc - hiểu văn bản nghị luận.


- Biết vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận và các phương thức biểu đạt để viết bài văn nghị luận.


			Biết viết bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, lối sống, về một hiện tượng trong đời sống; về một tác phẩm, một ý kiến, nhận định văn học (với độ dài ít nhất 700 chữ trong thời gian 90 phút có nội dung khá đầy đủ và phong phú).





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết văn bản tổng kết; biết vận dụng kiến thức để đọc - hiểu, lĩnh hội các văn bản tổng kết trong sách giáo khoa; biết viết các văn bản tổng kết về những vấn đề gắn với học tập và sinh hoạt của cá nhân, của lớp, trường.



- Biết chuẩn bị đề cương để diễn thuyết một vấn đề trước tập thể; biết phát biểu một vấn đề (theo chủ đề hoặc tự do, ngẫu hứng).


			





			3. Văn học 


3.1. Văn bản văn học


- Truyện hiện đại Việt Nam


 


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện ngắn và trích đoạn tiểu thuyết hiện đại (Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; các bài đọc thêm: Đất - Anh Đức, Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng; Bắt sấu rừng U Minh hạ - Sơn Nam): vấn đề số phận con người, cảm hứng anh hùng ca và cảm hứng thế sự, tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp của con người trong chiến tranh và hòa bình; sự phong phú đa dạng về đề tài, chủ đề; nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, bút pháp trần thuật mới mẻ.



- Hiểu một số đặc điểm của truyện Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên khi làm bài văn nghị luận.


			- Nhớ được cốt truyện, đề tài, nhận ra được khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, hệ thống nhân vật, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi tác phẩm hoặc đoạn trích.



- Hiểu sự phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội trong truyện, sự đa dạng về nghệ thuật kể chuyện và xây dựng nhân vật.



- Chỉ ra và lí giải được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện hiện đại.





			- Kí hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn tác phẩm kí (Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường; bài đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp): vẻ đẹp và sức hấp dẫn của cuộc sống, con người và quê hương qua những trang viết chân thực, đa dạng, hấp dẫn.


			Nhận ra được đề tài, chủ đề, cảm hứng thẩm mĩ, vẻ đẹp hình tượng, các biện pháp nghệ thuật của các trích đoạn kí.





			


			- Hiểu một số đặc điểm và sự đóng góp của thể loại kí Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm kí hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc làm bài văn nghị luận văn học.


			- Hiểu đặc trưng phản ánh hiện thực đời sống của thể loại kí: chân thực, đa dạng, phong phú.





			- Truyện hiện đại nước ngoài


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn truyện ngắn, truyện vừa (Số phận con người - M. Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả - E. Hê-ming-uê): quan niệm về con người, giá trị nhân đạo mới mẻ; những sáng tạo về hình thức.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại nước ngoài.


			Nắm được cốt truyện, hệ thống nhân vật, chủ đề, bút pháp nghệ thuật của mỗi tác phẩm (hoặc đoạn trích).





			- Thơ trữ tình Việt Nam hiện đại và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ hoặc trích đoạn thơ (Tây Tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh; Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo; các bài đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm; Bác ơi! - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy): hình ảnh hai cuộc kháng chiến và những tình cảm yêu nước tha thiết; những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư trong sáng; tính dân tộc và những tìm tòi về thể loại, từ ngữ, hình ảnh.



- Hiểu nội dung và nghệ thuật của bài thơ đọc thêm Tự do - P. Ê-luy-a.



- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ ca Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng kiến thức về thơ trữ tình Việt Nam hiện đại vào bài văn phân tích thơ trữ tình.


			- Hiểu được đề tài, chủ đề, khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, giọng điệu, tình cảm của nhân vật trữ tình, những sáng tạo đa dạng về ngôn ngữ, hình ảnh của mỗi tác phẩm.



- Hiểu được sự gắn bó giữa thơ ca và đời sống cách mạng của dân tộc, cảm hứng sử thi, lãng mạn và thế sự trong thơ.



- Phân tích được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ trữ tình hiện đại.





			- Kịch hiện đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của một trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ: sự chiến thắng của lương tâm, đạo đức đối với bản năng; đặc sắc về đối thoại, xung đột, ngôn ngữ.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm của thể loại kịch qua đoạn trích.



- Biết vận dụng kiến thức về kịch để đọc - hiểu văn bản kịch.


			Nhận biết về ngôn ngữ nhân vật cách tổ chức xung đột, hành động kịch,...





			- Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản nghị luận (Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng; các bài đọc thêm: Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi; Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng - Nguyễn Đăng Mạnh): các luận điểm - tư tưởng, cách lập luận chặt chẽ sắc bén, cách đưa dẫn chứng sinh động, thuyết phục; sử dụng ngôn ngữ chính xác, gợi cảm.



- Hiểu nội dung và nghệ thuật lập luận của bài đọc thêm Đốt- xtôi ép xki - Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang - S. Xvai-gơ.



- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của văn nghị luận hiện đại.



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản nghị luận văn học hoặc nghị luận chính trị xã hội.



- Biết vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận để làm bài văn nghị luận.


			- Hiểu được vấn đề đặt ra trong mỗi tác phẩm, hệ thống luận điểm, cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng, ngôn ngữ, giọng điệu.


- Biết phân tích vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một văn bản nghị luận hiện đại.





			3.2. Văn bản nhật dụng


			- Hiểu nội dung của một số bài viết về những vấn đề cấp thiết đặt ra trong cuộc sống như: đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin, ...



- Biết cách đọc - hiểu văn bản nhật dụng.



- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các vấn đề của đời sống xã hội.


			





			3.3. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX


			- Nhận biết được bối cảnh và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.



- Hiểu được những thành tựu chính của văn học giai đoạn này và những đóng góp của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu đối với nền văn học và với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu các tác phẩm văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX và để làm bài văn nghị luận văn học.


			- Nêu được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả và tác gia văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả được học trong chương trình.



- Hiểu những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: cuộc đời gắn liền với trang sử oai hùng của dân tộc; sự nghiệp văn học phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng; một phong cách đa dạng, phong phú.



- Hiểu những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Tố Hữu: con người chính trị và con người thơ ca thống nhất; niềm say mê lí tưởng cách mạng, tình cảm chung thủy, son sắt đối với đất nước, nhân dân và lãnh tụ; cây bút trữ tình - chính trị đậm đà bản sắc dân tộc.



- Hiểu những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của tác gia Nguyễn Tuân: con người đầy cá tính và cái tôi rất độc đáo trong tác phẩm; thái độ trân trọng cái đẹp, cái tài; tinh thần tự hào về văn hóa dân tộc; một cây bút tài hoa, uyên bác và nghệ thuật ngôn ngữ bậc thầy.



- Biết vận dụng kiến thức trên để đọc - hiểu và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			Nắm được những kiến thức về tác giả, tác gia qua những bài đọc - hiểu văn bản, bài khái quát về tác gia và giai đoạn văn học.



- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả và tác gia, minh họa được qua những tác phẩm đã học, đã đọc.



- Bước đầu chỉ ra và làm sáng tỏ được đặc điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Tuân qua các tác phẩm đã học, đã đọc (có bài học riêng).





			3.4. Lí luận văn học


			


			





			- Thể loại


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX: văn nghị luận, thơ, truyện, kịch, kí; một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận).



- Biết vận dụng những kiến thức thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Nắm được đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản.





			- Một số khái niệm lí luận văn học


			- Hiểu nội dung cơ bản của một số vấn đề lí luận văn học: quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học.



- Hiểu những nét chính về phong cách nghệ thuật của một số tác giả tiêu biểu được học.



- Hiểu thêm một số khái niệm: tình huống truyện, biện pháp tương phản, văn học hiện thực, lời trần thuật nửa trực tiếp, cảm hứng lãng mạn, người kể và điểm nhìn trần thuật, thời gian của truyện và thời gian trần thuật, nguyên lí "tảng băng trôi", chủ nghĩa siêu thực,...



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Trình bày được phong cách của một số tác gia: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Tố Hữu. Nguyễn Tuân,...








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Để đạt được mục tiêu đã xác định, ngoài những quan điểm cơ bản đã nêu trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao được xây dựng theo hai quan điểm sau:


1.1. Thống nhất với Chương trình chuẩn


- Thống nhất về hệ thống văn bản, hệ thống thuật ngữ, khái niệm, quan niệm về các vấn đề lịch sử văn học, lí luận văn học, tiếng Việt và làm văn.


- Thống nhất về sự phân bổ nội dung dạy học cho mỗi lớp.


- Thống nhất về phương pháp dạy học.


1.2. Nâng cao so với Chương trình chuẩn 


- Về lượng kiến thức: Trong Chương trình nâng cao, số lượng văn bản được học và đọc thêm nhiều hơn; học kĩ hơn một số tác gia văn học; trang bị thêm một số kiến thức lí luận văn học, tri thức đọc - hiểu kiến thức và kĩ năng tạo lập văn bản.


- Về yêu cầu dạy, học: Trong Chương trình nâng cao, nội dung dạy học ở cả ba phần Văn, Tiếng Việt và Làm văn được khai thác kĩ và sâu hơn.


2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Trong mỗi năm học, học sinh phải viết ít nhất 9 bài kiểm tra 1 tiết hoặc hơn 1 tiết, cụ thể là: 6 bài kiểm tra Làm văn, 2 bài kiểm tra tổng hợp (mỗi học kì có 1 bài kiểm tra tổng hợp) và 1 bài kiểm tra văn học



MÔN TOÁN 


A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN


I. MỤC TIÊU


Môn Toán ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức 


Các kiến thức cơ bản về: 



- Số và các phép tính trên tập hợp số thực, số phức; 



- Mệnh đề và tập hợp; các biểu thức đại số, lượng giác; phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc nhất và bậc hai, lượng giác, mũ, lôgarit); hệ phương trình (bậc nhất, bậc hai); bất phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc hai, mũ, lôgarit) và hệ bất phương trình bậc nhất (một ẩn, hai ẩn);


- Hàm số, giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của chúng;


- Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình tam giác, hình tròn, elip, hình đa diện, hình tròn xoay); phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng; vectơ và tọa độ; 



- Thống kê, tổ hợp, xác suất. 



2. Về kĩ năng 


Các kĩ năng cơ bản: 



- Thực hiện được các phép tính lũy thừa, khai căn, lôgarit trên tập số thực và một số phép tính đơn giản trên tập số phức; 



- Khảo sát được một số hàm số cơ bản: hàm số bậc hai, bậc ba, hàm số bậc bốn trùng phương, hàm số 
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 hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarit;



- Giải thành thạo phương trình, bất phương trình bậc nhất, bậc hai, hệ phương trình bậc nhất; giải được một số phương trình lượng giác; phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản;



- Giải được một số bài toán về biến đổi lượng giác, lũy thừa, mũ, lôgarit, về dãy số, về giới hạn của dãy số và hàm số;



- Tính được đạo hàm, nguyên hàm, tích phân của một số hàm số;



- Vẽ hình; vẽ biểu đồ; đo đạc; tính độ dài, góc, diện tích, thể tích; viết phương trình đường thẳng, đường tròn, elip, mặt phẳng, mặt cầu;



- Thu thập và xử lí số liệu; tính toán về tổ hợp và xác suất; 



- Ước lượng kết quả đo đạc và tính toán;



- Sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán;



- Suy luận và chứng minh;



- Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.



3. Về tư duy 


- Khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí và suy luận lôgic.



- Các thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp).



- Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.



- Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.



- Phát triển trí tưởng tượng không gian.



4. Về tình cảm và thái độ


- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.



- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.



- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác.



- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			3


			35


			105





			11


			3,5


			35


			122,5





			12


			3,5


			35


			122,5





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			350








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10


3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết


			Đại số


			Hình học


			Thống kê





			1. Mệnh đề. Tập hợp, các phép toán: hợp, giao, hiệu của hai tập hợp. Các tập hợp số. Số gần đúng, sai số.



2. Ôn tập và bổ túc về hàm số. Hàm số bậc hai và đồ thị. Hàm số 
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3. Đại cương về phương trình, hệ phương trình: các khái niệm cơ bản. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai. Phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.



4. Bất đẳng thức. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Dấu của nhị thức bậc nhất. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, hai ẩn. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai.



5. Góc và cung lượng giác, giá trị lượng giác của chúng. Công thức cộng. Công thức nhân đôi. Công thức biến đổi tổng thành tích. Công thức biến đổi tích thành tổng.


			1. Vectơ. Tổng, hiệu của hai vectơ. Tích của vectơ với một số. Trục, hệ trục tọa độ. Tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ.



2. Tích vô hướng của hai vectơ. Ứng dụng vào tam giác (định lí côsin, định lí sin, độ dài đường trung tuyến, diện tích tam giác).



3 . Phương trình đường thẳng (phương trình tổng quát, phương trình tham số). Khoảng cách và góc. Phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Đường elíp (định nghĩa, phương trình chính tắc, hình dạng).


			Bảng phân bố tần số - tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp. Biểu đồ tần số, tần suất hình cột, đường gấp khúc tần số, tần suất. Biểu đồ tần suất hình quạt. Số trung bình, số trung vị và mốt. Phương sai và độ lệch chuẩn.








LỚP 11


3,5 tiết/tuần x 35 tuần = 122,5 tiết


			Đại số


			Giải tích


			Hình học


			Tổ hợp, xác suất





			1. Các hàm số lượng giác (định nghĩa, tính tuần hoàn, sự biến thiên, đồ thị). Phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình asinx + bcosx = c.



2. Phương pháp quy nạp toán học. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.


			1. Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số. Một số định lí về giới hạn của dãy số, hàm số. Hàm số liên tục. Một số định lí về hàm số liên tục.



2. Đạo hàm. Ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm. Các quy tắc tính đạo hàm. Đạo hàm cấp cao.


			1. Phép dời hình trong mặt phẳng (phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép quay, phép dời hình, hai hình bằng nhau). Phép đồng dạng trong mặt phẳng (phép vị tự, phép đồng dạng, hai hình đồng dạng).



2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của hình không gian.



3. Vectơ và phép toán vectơ trong không gian. Hai đường thẳng vuông góc. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. Định lí ba đường vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc. Khoảng cách (từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau). Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Hình chóp, hình chóp đều và hình chóp cụt đều.


			Quy tắc cộng, quy tắc nhân. Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp. Nhị thức Niu-tơn. Phép thử và biến cố. Định nghĩa xác suất. Các tính chất cơ bản của xác suất.








LỚP 12


3,5 tiết/tuần x 35 tuần = 122,5 tiết


			Số học


			Đại số


			Giải tích


			Hình học





			Số phức. Dạng đại số và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức. Giải phương trình bậc hai với hệ số thực (trường hợp biệt thức âm).


			Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản.


			1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số. Đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Một số phép biến đổi đơn giản của đồ thị. Sự tương giao của hai đồ thị.



2. Nguyên hàm. Tích phân. Ứng dụng tích phân để tính diện tích và thể tích vật thể.


			1. Khối đa diện. Khối đa diện đều. Thể tích của khối đa diện.



2. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón và tương giao của chúng với mặt phẳng. Mặt tròn xoay. Diện tích mặt cầu. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, hình nón.



3. Tọa độ trong không gian. Phương trình mặt cầu. Phương trình mặt phẳng. Phương trình đường thẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa: hai đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng. Khoảng cách giữa: một điểm và một đường thẳng, một đường thẳng và một mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP





			1. Mệnh đề


Mệnh đề.



Mệnh đề chứa biến.



Phủ định của một mệnh đề



Mệnh đề kéo theo.



Mệnh đề đảo.



Hai mệnh đề tương đương.



Điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.


			Kiến thức 


- Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.


			





			


			- Biết kí hiệu phổ biến ([image: image3.png]




) và kí hiệu tồn tại ([image: image4.png]




)



- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.



- Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.


Kĩ năng


- Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của một mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:



- Số 11 là số nguyên tố;



- Số 111 chia hết cho 3.



Ví dụ. Xét hai mệnh đề 



P: "[image: image5.png]




 là số vô tỉ" và Q: "[image: image6.png]




 không là số nguyên".



a) Hãy phát biểu mệnh đề P => Q.



b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.





			


			- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.



- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề kéo theo cho trước.


			Ví dụ. Cho hai tam giác ABC và A'B'C'. Xét hai mệnh đề



P: "Tam giác ABC và tam giác A'B'C' bằng nhau";



Q: " Tam giác ABC và tam giác A'B'C' có diện tích bằng nhau".



a) Xét tính đúng - sai của mệnh đề P => Q.



b) Xét tính đúng - sai của mệnh đề Q => P.



c) Mệnh đề P <=> Q có đúng không?





			2. Khái niệm tập hợp 


Khái niệm tập hợp.



Hai tập hợp bằng nhau.



Tập con. Tập rỗng.



Hợp, giao của hai tập hợp.



Hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau.



- Hiểu các phép toán: giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.



Kĩ năng


- Sử dụng đúng các kí hiệu [image: image7.png]€, €,C0,0,





A\B, CEA.



- Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.



- Vận dụng được các khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau vào giải bài tập.



- Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con. Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp.


			Ví dụ. Xác định các phần tử của tập hợp



{x ( [image: image8.png]




|(x2 - 2x + 1) (x - 3) = 0}.


Ví dụ. Viết lại tập hợp sau theo cách liệt kê phân tử


{ x ( [image: image9.png]




 | x ≤ 30 ; x là bội của 3 hoặc của 5}.



Ví dụ. Cho các tập hợp A = [-3 ; 1];



B = [-2 ; 2] ; C = [-2 ; + [image: image10.png]




).



a) Trong các tập hợp trên, tập hợp nào là tập con của tập hợp nào?



b) Tìm A [image: image11.png]




 B; A [image: image12.png]




 B; A [image: image13.png]




 C.





			3. Các tập hợp số Tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thập phân vô hạn (số thực).


Số gần đúng. Sai số. Số quy tròn. Độ chính xác của số gần đúng.



 


			Kiến thức 


- Hiệu được các kí hiệu [image: image14.png]




 và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.



- Hiểu đúng các kí hiệu (a; b); [a; b]; (a; b]; [a; b); (-[image: image15.png]




; a); (-[image: image16.png]




; a]; (a; +[image: image17.png]




) ; [a ; +[image: image18.png]




); (-[image: image19.png]




 ; +[image: image20.png]




).



- Biết khái niệm số gần đúng, sai số.



Kĩ năng


- Biết biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số.



- Viết được số quy tròn của một số căn cứ vào độ chính xác cho trước.



- Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán với các số gần đúng.


			Ví dụ. Sắp xếp các tập hợp sau theo thứ tự: tập hợp trước là tập hợp con của tập hợp sau: [image: image21.png]







Ví dụ. Cho các tập hợp: A = { x  [image: image22.png]




 | - 5 ≤ x ≤ 4}; B = { x  [image: image23.png]




 | - 7 ≤ x ≤ 14}; C = { x  [image: image24.png]




 | x > 2}; D = { x [image: image25.png]




 | x ≤ 4}.


a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng ... để viết lại các tập hợp đó.



b) Biểu diễn các tập hợp A, B, C, D trên trục số.



Ví dụ. Cho số a = 13,6481.



a) Viết số quy tròn của a đến hàng phần trăm.



b) Viết số quy tròn của a đến hàng phần mười.





			II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI





			1. Đại cương về hàm số


Định nghĩa.



Cách cho hàm số.



Đồ thị của hàm số.



Hàm số đồng biến, nghịch biến.



Hàm số chẵn, hàm số lẻ.


			Kiến thức 


- Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.



- Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ.



Kĩ năng


- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.



- Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một số hàm số trên một khoảng cho trước.



- Biết xét tính chẵn lẻ của một hàm số đơn giản.


			Ví dụ. Tìm tập xác định của các hàm số:
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Ví dụ. Xét xem trong các điểm A(0; 1), B(1; 0), C(-2; -3), D(-3; 19), điểm nào thuộc đồ thị hàm số 


y = f(x) = 2x2 + 1.



Ví dụ. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau đây trên khoảng đã chỉ ra:



a) y = -3x + 1 trên [image: image27.png]




.  b) y = 2x2 trên (0; +[image: image28.png]




).


Ví dụ. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:



a) y = 3x4 - 2x2 + 7;     b) y = 6x3 - x.





			2. Ôn tập và bổ sung về hàm số y = ax + b và đồ thị của nó. Đồ thị hàm số y = |x|


			Kiến thức


- Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất.


			





			


			- Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = |x|. Biết được đồ thị hàm số y = |x| nhận Oy làm trục đối xứng.



Kĩ năng 


- Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.



- Vẽ được đồ thị y = b; y = |x|.


- Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước.


			Ví dụ. Cho hàm số y = 3x + 5.



a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên.



b) Vẽ trên cùng hệ trục ở câu a) đồ thị y = - 1. Tìm trên đồ thị tọa độ giao điểm của hai đồ thị y = 3x + 5 và y = -1.



Ví dụ



a) Vẽ đồ thị hàm số y = |x|.



b) Từ đồ thị đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = |x|.


Ví dụ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị y = x + 1 và y = 2x + 3.





			3. Hàm số bậc hai



y = ax2 + bx + c


và đồ thị của nó


			Kiến thức 


Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên [image: image29.png]




.






			Ví dụ. Lập bảng biến thiên của các hàm số sau:



a) y = x2 - 4x + 1;



b) y = -2x2 - 3x + 7.





			


			Kĩ năng


- Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.



- Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các giá trị của x để y > 0; y < 0.



- Tìm được phương trình parabol



y = ax2 + bx + c


khi biết một trong các hệ số và biết đồ thị đi qua hai điểm cho trước.


			Ví dụ: Vẽ đồ thị các hàm số:



a) y = x2 - 4x + 3;         b) y = - x2 - 3x;



c) y = -2x2 + x - 1;        d) y = 3x2 + 1.



Ví dụ


a) Vẽ parabol y = 3x2 - 2x - 1.



b) Từ đồ thị đó, hãy chỉ ra các giá trị của x để y < 0.


c) Từ đồ thị đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.



Ví dụ. Viết phương trình parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó:



a) Đi qua hai điểm A(1; 5) và B(- 2; 8); 



b) Cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ x1 = 1 và x2 = 2.





			III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH





			1. Đại cương về phương trình


Khái niệm phương trình. Nghiệm của phương trình. Nghiệm gần đúng của phương trình. Phương trình tương đương, một số phép biến đổi tương đương phương trình. Phương trình hệ quả.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình.



- Hiểu định nghĩa hai phương trình tương đương và các phép biến đổi tương đương phương trình.



- Biết khái niệm phương trình hệ quả.



Kĩ năng


- Nhận biết một số cho trước là nghiệm của phương trình đã cho; nhận biết được hai phương trình tương đương.



- Nêu được điều kiện xác định của phương trình (không cần giải các điều kiện).



- Biết biến đổi tương đương phương trình


			Ví dụ. Cho phương trình 


[image: image30.wmf].
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a) Nêu điều kiện xác định của phương trình đã cho.


b) Trong các số 1 ; 2; 


[image: image31.wmf]8
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, số nào là nghiệm của phương trình trên?



Ví dụ. Trong các cặp phương trình sau, hãy chỉ ra các cặp phương trình tương đương:



a) 
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b) 5x + 1 = 4 và 5x2 + x = 4x.





			2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


Giải và biện luận phương trình ax + b = 0.



Công thức nghiệm phương trình bậc hai. Ứng dụng định lí Vi-ét. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai.


			Kiến thức


- Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0; phương trình ax2 + bx + c = 0.



- Hiểu cách giải các phương trình quy về dạng bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn giản, phương trình đưa về phương trình tích.



Kĩ năng


- Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b = 0. Giải thành thạo phương trình bậc hai.



- Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn giản phương trình đưa về phương trình tích.



- Biết vận dụng định lí Vi-ét vào việc xét dấu nghiệm của phương trình bậc hai.



- Biết giải các bài toán thực tế đưa về giải phương trình bậc nhất, bậc hai bằng cách lập phương trình.



- Biết giải phương trình bậc hai bằng máy tính bỏ túi.


			Đối với các phương trình có ẩn ở mẫu, không yêu cầu chỉ rõ tập xác định mà chỉ nêu điều kiện để các biểu thức có nghĩa, sau khi giải xong sẽ thử vào điều kiện.



Ví dụ. Giải và biện luận phương trình 


m(x - 2) = 3x + 1.



Ví dụ. Giải các phương trình:


a) 6x2 - 7x - 1 = 0;       b) x2 - 4x + 4 = 0.



- Chỉ xét phương trình trùng phương, phương trình đưa về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ đơn giản: ẩn phụ là đa thức bậc nhất, đa thức bậc hai hoặc căn bậc hai của ẩn chính, phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình quy về dạng tích bằng một số phép biến đổi đơn giản.



Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 
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b) (x2 + 2x)2 - (3x + 2)2 = 0;



c) 
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d) x4 - 8x2 - 9 = 0.



Ví dụ. Tìm hai số có tổng bằng 15 và tích bằng -34.



Ví dụ. Một người dùng 300 nghìn đồng để đầu tư cho sản xuất thủ công. Mỗi sản phẩm người đó được lãi 1500 đồng. Sau một tuần, tính cả vốn lẫn lãi người đó có 1050 nghìn đồng. Hỏi trong tuần đó, người ấy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?



Ví dụ. Một công ty vận tải dự định điều động một số ôtô cùng loại để chuyển 22,4 tấn hàng. Nếu mỗi ôtô chở thêm một tạ so với dự định thì số ôtô giảm đi 4 chiếc. Hỏi số ôtô công ti dự định điều động để chở hết số hàng trên là bao nhiêu?





			3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn


Phương trình ax + by = c.



Hệ phương trình 
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Hệ phương trình
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			Kiến thức


Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình.



Kĩ năng


- Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng và phương pháp thế.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đơn giản (có thể dùng máy tính bỏ túi).



- Giải được một số bài toán thực tế đưa về việc lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.






			Ví dụ. Giải phương trình



3x + y = 7.



Ví dụ. Giải hệ phương trình
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Ví dụ. Giải các hệ phương trình:



a) 
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b) 
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Ví dụ. Một đoàn xe gồm 13 xe tắc xi tải chở 36 tấn xi măng cho một công trình xây dựng. Đoàn xe chỉ gồm có hai loại: xe chở 3 tấn và xe chở 2,5 tấn. Tính số xe mỗi loại.



Ví dụ. Ba máy trong một giờ sản xuất được 95 sản phẩm. Số sản phẩm máy III làm trong 2 giờ nhiều hơn số sản phẩm máy I và máy II làm trong một giờ là 10 sản phẩm. Số sản phẩm máy I làm trong 8 giờ đúng bằng số sản phẩm máy II làm trong 7 giờ. Hỏi trong một giờ, mỗi máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?





			


			- Biết dùng máy tính bỏ túi để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.


			Ví dụ. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi:



a) 
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         b) 
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			IV. BẤT ĐẢNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH





			1. Bất đẳng thức. Tính chất của bất đẳng thức. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân


			Kiến thức


Biết khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức.



- Hiểu bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số.



- Biết được một số bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối như: 



[image: image43.png]




 : |x|≥ 0; |x| ≥ x; |x| ≥ -x;



|x| ≤ a <=> -a ≤ x ≤ a (với a > 0);


|x| ≥ a <=> 
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(với a>0);


|a + b|≤ |a| + |b|.


Kĩ năng


- Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.


			Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) 
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với a, b dương;



b) a2 + b2 - ab ≥ 0.



Ví dụ. Cho hai số dương a và b. Chứng minh rằng:



(a + b) 
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Ví dụ. Cho x > 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức



f(x) = x + 
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			- Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức đơn giản.



- Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.



- Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức |x|< a; |x|> a (với a >0).


			Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c ta có



|a - c|≤ |a - b| + |b - c|.





			2. Bất phương trình 


Khái niệm bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình.


Bất phương trình tương đương.


Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.


			Kiến thức 


- Biết khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.



- Biết khái niệm hai bất phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương các bất phương trình.



Kĩ năng


- Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình.



- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản.



- Vận dụng được phép biến đổi tương đương bất phương trình để đưa một bất phương trình đã cho về dạng đơn giản hơn .


			Ví dụ. Cho bất phương trình
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a) Nêu điều kiện xác định của bất phương trình.



b) Trong các số 0; 1; 2; 3, số nào là nghiệm của bất phương trình trên?



Ví dụ. Xét xem hai bất phương trình sau có tương đương với nhau không?



a) (x + 7)(2x + 1) > (x + 7)2 và 2x + 1 > x + 7.



b) 
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 và 3x - 5 > 7(x2 + 1).





			3. Dấu của một nhị thức bậc nhất. Minh họa bằng đồ thị. Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn


			Kiến thức


- Hiểu và nhớ được định lí dấu của nhị thức bậc nhất.



- Hiểu cách giải bất phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.



Kĩ năng


- Vận dụng được định lí dấu của nhị thức bậc nhất để lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của các bất phương trình tích (mỗi thừa số trong bất phương trình tích là một nhị thức bậc nhất).



- Giải được hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Giải được một số bài toán thực tiễn dẫn tới việc giải bất phương trình.


			Ví dụ. Xét dấu biểu thức



A = (2x - 1)(5 - x)(x - 7).



Ví dụ. Giải bất phương trình
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Ví dụ. Giải các hệ bất phương trình:



a) 
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Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) (3x - 1)2 - 9 < 0;          b) 
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			4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của chúng.



Kĩ năng


Biểu diễn được tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.


			Thừa nhận kết quả: Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi đường thẳng d: ax + by + c = 0 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình ax + by + c > 0, nửa mặt phẳng kia (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình ax + by + c < 0.



Ví dụ. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình



2x - 3y + 1 > 0.



Ví dụ. Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình 
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			5. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai


 


			Kiến thức 


Hiểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.



Kĩ năng


- áp dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.



- Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.


			Không nêu định lí đảo về dấu tam thức bậc hai. Chỉ xét tam thức bậc hai có chứa tham số dạng đơn giản.



Ví dụ. Với giá trị nào của m, phương trình sau có nghiệm?



x2 + (3 - m)x + 3 - 2m = 0.



Ví dụ. Xét dấu các tam thức bậc hai:



a) -3x2 + 2x - 7;           b) x2 - 8x + 15.



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) -x2 + 6x - 9 > 0;       b) -12x2 + 3x + 1 < 0.



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) (2x - 8)(x2 - 4x + 3) > 0;



b) 
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			V. THỐNG KÊ





			1. Bảng phân bố tần số - tần suất. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp


 


			Kiến thức 


- Hiểu các khái niệm: Tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu (mẫu số liệu) thống kê, bảng phân bố tần số - tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.



Kĩ năng 


- Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê.



- Lập được bảng phân bố tần số tần suất - ghép lớp khi đã cho các lớp cần phân ra.



 


			- Không yêu cầu: biết cách phân lớp; biết đầy đủ các trường hợp phải lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.



- Việc giới thiệu nội dung được thực hiện đồng thời với việc khảo sát các bài toán thực tiễn.



- Chú ý đến giá trị đại diện của mỗi lớp.



Ví dụ. Chiều cao của 30 học sinh lớp 10 được liệt kê ở bảng sau (đơn vị m):



1,45



1,58



1,61



1,52



1,52



1,67



1,50



1,60



1,65



1,55



1,55



1,64



1,47



1,70



1,73



1,59



1,62



1,56



1,48



1,48



1,58



1,55



1,49



1,52



1,52



1,50



1,60



1,50



1,63



1,71



a) Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất theo mẫu



Chiều cao xi (m)



Tần số



Tần suất (%)



 



 



 



Cộng



 



 



b) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép với các lớp là [1,45; 1,55); [1,55; 1,65); [1,65; 1,75).





			2. Biểu đồ 


Biểu đồ tần số, tần suất hình cột.



Đường gấp khúc tần số, tần suất



Biểu đồ tần suất hình quạt.


 


			Kiến thức


Hiểu các biểu đồ tần số, tần suất hình cột, biểu đồ tần suất hình quạt và đường gấp khúc tần số, tần suất.


Kĩ năng


- Đọc được các biểu đồ hình cột, hình quạt.



- Vẽ được biểu đồ tần số, tần suất hình cột.



- Vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất.


			Ví dụ. Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất tương ứng với kết quả phần b) ví dụ ở trên.



Ví dụ. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ năm 1961 đến năm 1990.



Các lớp của nhiệt độ X (oC)



Giá trị đại diện 
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Tần suất fi (%)



[15; 17)



[17; 19)



[19; 21)



[21; 23)



16



18



20



22



16,7



43,3



36,7



3,3



Cộng



100%



Hãy mô tả bảng trên bằng cách vẽ:



a) Biểu đồ tần suất hình cột.



b) Đường gấp khúc tần suất.





			3. Số trung bình.


Số trung vị và mốt


			Kiến thức


Biết được một số đặc trưng của dãy số liệu: số trung bình, số trung vị, mốt và ý nghĩa của chúng.


			





			


			Kĩ năng


Tìm được số trung bình, số trung vị, mốt của dãy số liệu thống kê (trong những tình huống đã học).


			Ví dụ. Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A (quy ước rằng điểm kiểm tra học kì có thể làm tròn đến 0,5 điểm) được liệt kê như sau:



2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10.



a) Tính điểm trung bình của 10 học sinh đó (chỉ lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn).



b) Tính số trung vị của dãy số liệu trên.





			4. Phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê


			Kiến thức


Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê và ý nghĩa của chúng.



Kĩ năng 


Tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.


			





			VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC





			1. Góc và cung lượng giác


Độ và rađian.



Góc và cung lượng giác.



Số đo của góc và cung lượng giác.



Đường tròn lượng giác.



 


			Kiến thức


- Biết hai đơn vị đo góc và cung tròn là độ và rađian.



- Hiểu khái niệm đường tròn lượng giác; góc và cung lượng giác; số đo của góc và cung lượng giác.



Kĩ năng


- Biết đổi đơn vị góc từ độ sang rađian và ngược lại.



- Tính được độ dài cung tròn khi biết số đo của cung.



- Biết cách xác định điểm cuối của một cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.


			Ví dụ. Đổi số đo của các góc sau đây sang rađian:



1050; 1080; 57030’.



Ví dụ. Đổi số đo các cung sau đây ra độ, phút, giây:
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Ví dụ. Một đường tròn có bán kính 10 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo:



a) 
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;                            b) 45o


Ví dụ. Trên đường tròn lượng giác, hãy xác định điểm cuối của các cung có số đo:



300; -1200; 6300; 
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			2. Giá trị lượng giác của một góc (cung)


Giá trị lượng giác sin, côsin, tang, côtang và ý nghĩa hình học.



Bảng các giá trị lượng giác của các góc thường gặp. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác.


			Kiến thức 


- Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); bảng giá trị lượng giác của một số góc thường gặp.



- Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.



- Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc [image: image61.png]




.



- Biết ý nghĩa hình học của tang và côtang.



Kĩ năng


- Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.



- Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung [image: image62.emf] khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau.



- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.



- Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc [image: image63.png]




 vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.


			Sử dụng các kí hiệu sinα, cosα, tanα, cotα. Cũng dùng các kí hiệu tgα, cotgα.



Ví dụ. Dùng định nghĩa, tính giá trị lượng giác của các góc:



180o; 
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Ví dụ


a) Cho sina = 
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. Tính cosa, tana, cosa.



b) Cho tana = 
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< a < [image: image69.png]




  Tính sina, cosa.



Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) (cotx + tanx)2 - (cotx - tanx)2 = 4;



b) cos4x - sin4x = 1 - 2sin2x.



Ví dụ. Tính tan4200; sin8700; cos(- 2400).



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có:



a) sin(A + B) = sinC;


b) tan
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			3. Công thức lượng giác


Công thức cộng.



Công thức nhân đôi.



Công thức biến đổi tích thành tổng.



Công thức biến đổi tổng thành tích


			Kiến thức


- Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.



- Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi.



- Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.



Kĩ năng 


- Vận dụng được công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.



- Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức.


			Không yêu cầu chứng minh các công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.



Ví dụ. Tính cos1050; tan150.



Ví dụ. Tính sin2a nếu sina - cosa = 
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Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) sin4x + cos4x = 1 - 
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sin22x;


b) cos4x - sin4x = cos2x.



Ví dụ. Biến đổi các tổng sau về tích:



a) sina + cosa;



b) cosa + cosb + sin(a + b).



Ví dụ. Chứng minh



a) 
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b) 4sina.sin(60o - a)sin(60o + a) = sin3a.





			VII. VECTƠ





			1. Các định nghĩa



Vectơ.


Độ dài của vectơ.



Hai vectơ cùng phương, cùng hướng.



Hai vectơ bằng nhau. 



Vectơ-không.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm vectơ, vectơ - không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau.



- Biết được vectơ - không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.



Kĩ năng


- Chứng minh được hai vectơ bằng nhau.



- Khi cho trước điểm A và vectơ 


[image: image74.wmf]a



, dựng được điểm B sao cho: 


[image: image75.wmf]a



AB



r



=



.


			Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.



a) Kể tên hai vectơ cùng phương với 
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, hai vectơ cùng hướng với 
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, hai vectơ ngược hướng với 
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b) Chỉ ra các vectơ bằng vectơ 
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và bằng vectơ 
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			2. Tổng và hiệu hai vectơ


Tổng hai vectơ: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành; tính chất của phép cộng vectơ.



Vectơ đối.



Hiệu hai vectơ.


			Kiến thức 


- Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của phép cộng vectơ: giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ- không.



Biết được 
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Kĩ năng


- Vận dụng được quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai vectơ cho trước.


- Vận dụng được quy tắc trừ 
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vào chứng minh các đẳng thức vectơ.


			Ví dụ. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài các vectơ 
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Ví dụ. Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S tùy ý. Chứng minh rằng
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			3. Tích của vectơ với một số


Định nghĩa tích của vectơ với một số.



Các tính chất của phép nhân vectơ với một số.



Điều kiện để hai vectơ cùng phương.



Điều kiện để ba điểm thẳng hàng.


			Kiến thức


- Hiểu định nghĩa tích của vectơ với một số (tích một số với một vectơ).



- Biết các tính chất của phép nhân vectơ với một số: Với mọi vectơ 


[image: image86.wmf]b



a



r



r



,



 và mọi số thực k, m ta có:
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- Biết được điều kiện để hai vectơ cùng phương.



Kĩ năng


- Xác định được vectơ 
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khi cho trước số k và vectơ 
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- Diễn đạt được bằng vectơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng các điều đó để giải một số bài toán hình học.


			Không chứng minh các tính chất của tích vectơ với một số.



Chú ý:


● 
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● A, B, C thẳng hàng ( 
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● M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi 
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 (với điểm O bất kỳ).


● G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi
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(với điểm O bất kì).



Ví dụ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' thì
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			4. Trục tọa độ


Định nghĩa trục tọa độ.



Tọa độ của điểm trên trục tọa độ.



Độ dài đại số của một vectơ trên một trục


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm trục tọa độ, tọa độ của vectơ và của điểm trên trục.



- Biết khái niệm độ dài đại số của một vectơ trên trục.



Kĩ năng


- Xác định được tọa độ của điểm, của vectơ trên trục.



- Tính được độ dài đại số của một vectơ khi biết tọa độ hai đầu mút của nó.


			Dùng kí hiệu Ox hoặc (O; 
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Ví dụ. Trên một trục cho các điểm A, B, M, N lần lượt có tọa độ là - 4; 3; 5; -2.



a) Hãy biểu diễn các điểm đó trên trục.



b) Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ 
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			5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng


Tọa độ của vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tọa độ của điểm.



Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.


			Kiến thức


- Hiểu được tọa độ của vectơ, của điểm đối với một hệ trục.



- Biết được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ, độ dài vectơ và khoảng cách giữa hai điểm, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.



Kĩ năng


- Tính được tọa độ của vectơ nếu biết tọa độ hai đầu mút. Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.



- Xác định được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.


			Dùng kí hiệu Oxy hoặc (O; 
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Chỉ xét hệ tọa độ Đề - các vuông góc (đơn vị trên các trục tọa độ bằng nhau).



Ví dụ. Cho các điểm A(- 4; 1), B(2; 4), C(2; - 2).



a) Xác định tọa độ của điểm E đối xứng với A qua B.



b) Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.





			VIII. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG





			1. Tích vô hướng


Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0o đến 180o). Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.



Góc giữa hai vectơ.



Tích vô hướng của hai vectơ.



Tính chất của tích vô hướng.



Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.



Độ dài vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.


			Kiến thức


- Hiểu được giá trị lượng giác của góc bất kì từ 00 đến 1800.



- Hiểu khái niệm góc giữa hai vectơ, tích vô hướng của hai vectơ, các tính chất của tích vô hướng, biểu thức tọa độ của tích vô hướng.



Kĩ năng


- Xác định được góc giữa hai vectơ; tích vô hướng của hai vectơ.



- Tính được độ dài của vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.



- Vận dụng được các tính chất sau của tích vô hướng của hai vectơ vào giải bài tập:



Với các vectơ 
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bất kì, ta có:
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			Không cần chứng minh các tính chất của tích vô hướng.



Ví dụ. Tính 3sin1350 + cos600 + 4sin1500.



Ví dụ. Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G. Tính các tích vô hướng 
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Ví dụ. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Với điểm M tùy ý, tính 
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theo AB và MI.



Ví dụ. Chứng minh rằng với các điểm A, B, C tùy ý, ta luôn có 
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			2. Các hệ thức lượng trong tam giác


Định lí côsin.



Định lí sin.



Độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.



Diện tích tam giác.



Giải tam giác.


			Kiến thức 


- Hiểu định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.



- Biết được một số công thức tính diện tích tam giác như
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(trong đó R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác, p là nửa chu vi tam giác).



Biết một số trường hợp giải tam giác.


Kĩ năng


- Áp dụng được định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích tam giác để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.



- Biết giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản. Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tiễn. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.


			● Có giới thiệu công thức Hê-rông nhưng không chứng minh.



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:



a) a = bcosC + ccosB;



b) sinA = sinBcosC + sinCcosB.



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có



cotA = 
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● Yêu cầu giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản: tính được các cạnh và các góc còn lại của tam giác khi biết ba yếu tố về cạnh và góc (chẳng hạn: cho trước độ dài ba cạnh của tam giác; cho trước độ dài một cạnh và số đo hai góc của tam giác; cho trước độ dài hai cạnh và số đo góc xen giữa hai cạnh đó).



Ví dụ. Cho tam giác ABC có a = 
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; b = 2; c = 
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Tính các góc A, B, bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và trung tuyến ma của tam giác đó.



Ví dụ. Hai địa điểm A, B cách nhau bởi một hồ nước. Người ta lấy một địa điểm C và đo được góc BAC bằng 750, góc BCA bằng 600, đoạn AC dài 60 mét. Hãy tính khoảng cách từ A đến B.
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			IX. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG





			1. Phương trình đường thẳng


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng.



Phương trình tổng quát của đường thẳng.



Vectơ chỉ phương của đường thẳng.



Phương trình tham số của đường thẳng.



Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.



Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



Góc giữa hai đường thẳng.


			Kiến thức 


- Hiểu vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng.



- Hiểu cách viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng.



- Hiểu được điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.



- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.


			





			


			Kĩ năng 


- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M( x0 ; y0 ) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.



- Tính được tọa độ của vectơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của vectơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.



- Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.



- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.


			Ví dụ. Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:



a) Đi qua A(1 ; - 2) và song song với đường thẳng 2x - 3y - 3 = 0;



b) Đi qua hai điểm M(1; - 1) và N(3; 2);



c) Đi qua điểm P(2; 1) và vuông góc với đường thẳng x - y + 5 = 0.



Ví dụ. Cho tam giác ABC biết A(- 4; 1), B(2; 4), C(2; - 2).



a) Tính cosA.



b) Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB.





			2. Phương trình đường tròn


Phương trình đường tròn với tâm cho trước và bán kính cho trước.



Nhận dạng phương trình đường tròn.



Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.


			Kiến thức


Hiểu cách viết phương trình đường tròn.



Kĩ năng 


			





			


			- Viết được phương trình đường tròn khi biết tâm I(a; b) và bán kính R. Xác định được tâm và tính được bán kính của đường tròn khi biết phương trình đường tròn.



- Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn).


			Ví dụ. Viết phương trình đường tròn có tâm I(1; 2) và



a) Đi qua điểm A(3; 5);



b) Tiếp xúc với đường thẳng có phương trình x + y = 1.



Ví dụ. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn có phương trình



x2 + y2 - 4x - 6y + 9 = 0.



Ví dụ. Cho đường tròn có phương trình 



x2 + y2 - 4x + 8y - 5 = 0.



Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A(- 1 ; 0).





			3. Elip


Định nghĩa elip.



Phương trình chính tắc của elip.



Mô tả hình dạng elip.


			Kiến thức


Biết định nghĩa elip, phương trình chính tắc hình dạng của elip.



Kĩ năng


Từ phương trình chính tắc của elip
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 (a > b > 0),


			● Có giới thiệu về sự liên hệ giữa đường tròn và elip.









			


			xác định được độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elip; xác định được tọa độ các tiêu điểm, giao điểm của elip với các trục tọa độ.


			Ví dụ: Tìm tọa độ các đỉnh và tiêu điểm của elip
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LỚP 11


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC





			1. Hàm số lượng giác


Định nghĩa.



Tính tuần hoàn.



Sự biến thiên.



Đồ thị.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).



Kĩ năng 


- Xác định được tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.


- Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.


			Ví dụ. Cho hàm số y = -sinx. 



- Tìm tập xác định của hàm số đó.



- Hàm số đã cho là chẵn hay lẻ?



- Hàm số đã cho có là hàm số tuần hoàn không? Cho biết chu kì.



- Xác định các khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số đó.





			2. Phương trình lượng giác cơ bản


Các phương trình lượng giác cơ bản.



Công thức nghiệm.


			Kiến thức


Biết các phương trình lượng giác cơ bản sinx = m, cosx = m, tanx = m, cotx = m và công thức nghiệm.


			





			


			Kĩ năng


Giải thành thạo phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản.


			Ví dụ


a) Giải phương trình sinx = 0,7321.



b) Giải phương trình sinx = 0,5.





			3. Một số phương trình lượng giác thường gặp


Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình



asinx + bcosx = c.


			Kiến thức


Biết dạng và cách giải các phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác và asinx + bcosx = c.


			





			


			Kĩ năng


Giải được phương trình thuộc các dạng nêu trên.


			Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 3sinx - 2 = 0;



b) 2cos2x - 3cosx + 1 - 0 ;



c) 5sinx + 12cosx = 13.





			II. TỔ HỢP. KHÁI NIỆM XÁC SUẤT





			1. Đại số tổ hợp


Quy tắc cộng và quy tắc nhân.



Chỉnh hợp. Hoán vị. Tổ hợp.



Nhị thức Niu-tơn.


			Kiến thức


Biết: quy tắc cộng và quy tắc nhân; hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử; công thức nhị thức Niu-tơn (a + b)n.


			





			


			Kĩ năng


- Bước đầu vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân.



- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử.



- Biết khai triển nhị thức Niu-tơn với một số mũ cụ thể.



- Tìm được hệ số của xk trong khai triển (ax + b)n thành đa thức.


			Ví dụ. Một đội thi đấu bóng bàn gồm 8 vận động viên nam và 7 vận động viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách cử vận động viên thi đấu:



a) Đơn nam, đơn nữ?



b) Đôi nam - nữ?



Ví dụ. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho?



Ví dụ. Hỏi có bao nhiêu cách chia một lớp có 40 học sinh thành các nhóm học tập mà mỗi nhóm có 8 học sinh?



Ví dụ


a) Khai triển (2x + 1)5 thành đa thức.



b) Tìm hệ số của x3 trong đa thức đó.



Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n [image: image114.png]




, ta có 
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			2. Xác suất


Phép thử và biến cố.



Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất.


			Kiến thức 


- Biết: Phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên. Định nghĩa xác suất của biến cố.


			





			


			- Biết các tính chất:



P(Ø) = O; P(Ω) = 1 ; 0 ≤ P(A) ≤1.



- Biết (không chứng minh) định lí cộng xác suất và định lí nhân xác suất.



Kĩ năng


- Xác định được phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.



- Biết dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ tính xác suất.


			Ví dụ. Gieo một con súc sắc (đồng chất).



a) Hãy mô tả không gian mẫu.



b) Xác định biến cố "xuất hiện mặt có số chấm lẻ".


Ví dụ. Gieo hai con súc sắc. Tính xác suất của biến cố: "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8".





			III. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN





			1. Phương pháp quy nạp toán học


Giới thiệu phương pháp quy nạp toán học và các ví dụ áp dụng.


			Kiến thức


Hiểu được phương pháp quy nạp toán học.



Kĩ năng


Biết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạp.


			Ví dụ. Chứng minh n3 + 11n chia hết cho 6 với mọi n [image: image116.png]







Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n [image: image117.png]




, ta có



12 + 22 + 32 + … n2 = 
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			2. Dãy số


Dãy số.



Dãy số tăng, dãy số giảm.



Dãy số bị chặn.


			Kiến thức


- Biết khái niệm dãy số, cách cho dãy số (bằng cách liệt kê các phần tử, bằng công thức tổng quát, bằng hệ thức truy hồi và bằng mô tả); dãy số hữu hạn, vô hạn.



- Biết tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số.


Kĩ năng


Chứng minh được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.


			Ví dụ. Trong các dãy số được cho dưới đây, hãy chỉ ra dãy hữu hạn, vô hạn, tăng, giảm, bị chặn:



a) 2, 5, 8, 11;



b) 1, 3, 5, 7, ..., 2n + 1, ...;



c) 
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d) 1, -1, 1, -1, 1, -1, ... .





			3. Cấp số cộng


Số hạng tổng quát của cấp số cộng.



Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.


			Kiến thức


Biết được khái niệm cấp số cộng, tính chất 
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 với k ≥ 2, số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng Sn.


Kĩ năng 


Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, d, Sn.


			Ví dụ. Cho cấp số cộng 1, 4, 7, 10, 13, 16,... Xác định u1, d và tính un, Sn theo n.



Ví dụ. Cho cấp số cộng mà số hạng đầu là 1 và tổng của 10 số hạng đầu tiên là 100, tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.





			4. Cấp số nhân 


Số hạng tổng quát của cấp số nhân.


Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.


			Kiến thức


Biết được khái niệm cấp số nhân, tính chất 
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= uk-1.uk+1 với k ≥ 2, số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân Sn.


Kĩ năng


			





			


			Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, q, Sn.


			Ví dụ. Cho cấp số nhân 1, 4, 16, 64, ... Xác định u1, q và tính un, Sn theo n.



Ví dụ. Cho cấp số nhân mà số hạng đầu là 1 và tổng của 4 số hạng đầu tiên là 40, tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.





			IV. GIỚI HẠN





			1. Giới hạn của dãy số


Khái niệm giới hạn của dãy số. Một số định lí về giới hạn của dãy số.



Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Dãy số dần tới vô cực


			Kiến thức 


- Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể).



- Biết (không chứng minh)



+ Nếu limun = L, un ≥ 0 với mọi n thì L ≥ 0 và 
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			Kĩ năng


- Biết vận dụng:






[image: image124.wmf];



0



1



lim



;



0



1



lim



=



=



n



n






limqn = 0 với |q|< 1



để tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.



- Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.


			Ví dụ. Dãy 
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 có giới hạn bằng bao nhiêu khi n ( [image: image126.png]




?



Ví dụ


a) Tính lim
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Ví dụ. Tính tổng của cấp số nhân:
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			2. Giới hạn của hàm số


Khái niệm giới hạn của hàm số.



Giới thiệu một số định lí về giới hạn của hàm số



Giới hạn một bên.



Giới thiệu khái niệm giới hạn của hàm số ở vô cực và giới hạn vô cực của hàm số.


			Kiến thức


- Biết khái niệm giới hạn của hàm số.



- Biết (không chứng minh)



+ Nếu 
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f(x) = L, f(x) ≥ 0 với 


x ≠ x0 thì L ≥ 0 và 
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			● Không dùng ngôn ngữ ε; δ để định nghĩa giới hạn.





			


			+ Định lí về giới hạn
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Kĩ năng



Trong một số trường hợp đơn giản, tính được:



- Giới hạn của hàm số tại một điểm;



- Giới hạn một bên của hàm số;


- Giới hạn của hàm số tại [image: image133.png]




.


			Ví dụ. Tính
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Ví dụ. Tính
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Ví dụ. Tính 
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			3. Hàm số liên tục


Khái niệm hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng.



Một số định lí về hàm số liên tục.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa hàm số liên tục (tại một điểm, trên một khoảng);



- Định lí về tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục;


			





			


			- Định lí: Nếu f(x) liên tục trên một khoảng chứa hai điểm a, b và f(a). f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c [image: image137.png]




 (a; b) sao cho f(c) = 0.



Kĩ năng


Biết ứng dụng các định lí nói trên để xét tính liên tục của một hàm số đơn giản.



- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lí về hàm số liên tục.


			Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số



f(x) = 
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tại x = 3.


Ví dụ. Chứng minh rằng phương trình



x3 + 2x - 5 = 0



có nghiệm trên khoảng (1; 2).





			V. ĐẠO HÀM





			1. Khái niệm đạo hàm


Định nghĩa.



Cách tính.



Ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm.


			Kiến thức


- Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng).



- Biết ý nghĩa cơ học và ý nghĩa hình học của đạo hàm.



Kĩ năng


- Tính được đạo hàm của hàm lũy thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc bậc 3 theo định nghĩa.



- Viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị.



- Biết tìm vận tốc tức thời tại một thời điểm của một chuyển động có phương trình S = f(t).


			Ví dụ. Cho y = 5x2 + 3x + 1, tính y’(2).



Ví dụ. Cho y = x2 - 3x, tìm y’(x).



Ví dụ. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x2 tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ là 2.



Ví dụ. Một chuyển động có phương trình



S = 3t2 + 5t + 1 (t tính theo giây, S tính theo mét).



Tính vận tốc tại thời điểm t = 1s (v tính theo m/s).





			2. Các quy tắc tính đạo hàm


Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số.



Đạo hàm của hàm hợp.


			Kiến thức


Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp.



Kĩ năng


Tính được đạo hàm của hàm số được cho ở các dạng nói trên.


			Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số 
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Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số 



y = (x2 + x)10.





			3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác


			Kiến thức


- Biết (không chứng minh) 






[image: image140.wmf].



1



sin



lim



0



=



>



-



x



x



x






- Biết đạo hàm của hàm số lượng giác.



Kĩ năng


			





			


			Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.


			Ví dụ. Cho y = tan(3x). Tính y’(x).





			4. Đạo hàm cấp hai


Định nghĩa. Cách tính.



Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai.


			Kiến thức


Biết định nghĩa đạo hàm cấp hai.


			





			


			Kĩ năng


Tính được 



- Đạo hàm cấp hai của một số hàm số.



- Gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình S =f(t) cho trước.


			Ví dụ. Cho f(x) = x7, tính f(2)(x).



Ví dụ. Một chuyển động có phương trình



S = t3 + 4t2 + 5 (t tính bằng giây).



Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 2.





			VI. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG





			1. Phép biến hình


			Kiến thức


Biết định nghĩa phép biến hình.



Kĩ năng


Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho.


			Ví dụ. Trong mặt phẳng, xét phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.



Dựng ảnh của điểm M qua phép chiếu đó.



Phép chiếu đó có là phép biến hình không?





			2. Phép đối xứng trục


Định nghĩa, tính chất.



Trục đối xứng của một hình.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép đối xứng trục;



- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua mỗi trục tọa độ;



- Trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng.



Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng trục.



- Xác định được biểu thức tọa độ; trục đối xứng của một hình.


			Ví dụ. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và các điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép đối xứng trục d.



Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm tam giác, H' là điểm đối xứng của H qua cạnh BC. Chứng minh rằng H' thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho. 



Ví dụ. Cho điểm M(1; 2). Xác định tọa độ của các điểm M' và M" tương ứng là các điểm đối xứng của M qua các trục Ox, Oy.



Ví dụ. Trong số các hình sau: Tam giác cân, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang vuông ... hình nào có trục đối xứng?





			3. Phép đối xứng tâm


Định nghĩa, tính chất.



Tâm đối xứng của một hình.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép đối xứng tâm;


- Phép đối xứng tâm có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ;


			





			


			- Tâm đối xứng của một hình, hình có tâm đối xứng.



Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng tâm.



- Xác định được biểu thức tọa độ, tâm đối xứng của một hình.


			Ví dụ. Cho điểm O và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Hãy dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép đối xứng tâm O.



Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm tam giác, H’ là điểm đối xứng của H qua trung điểm cạnh BC. Chứng minh rằng H’ thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.



Ví dụ. Cho điểm M(1; 3). Xác định tọa độ của điểm M’ là điểm đối xứng của M qua gốc tọa độ.





			4. Phép tịnh tiến


Định nghĩa, tính chất, biểu thức tọa độ.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép tịnh tiến;



- Phép tịnh tiến có các tính chất của dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.



Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép tịnh tiến.


			Ví dụ. Cho vectơ  


[image: image141.wmf]v



r



 và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Ví dụ. Cho điểm M(1 ; 2). Xác định tọa độ điểm M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ 


[image: image143.wmf]v



r



= (5; 7).





			5. Khái niệm về phép quay


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép quay;



- Phép quay có các tính chất của phép dời hình.


			





			


			Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép quay.


			Ví dụ. Cho điểm O và tam giác ABC. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép quay tâm O, góc quay 60o, ngược chiều kim đồng hồ.





			6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm về phép dời hình;



- Phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm, phép quay là phép dời hình;



- Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì ta được một phép dời hình;


			





			


			- Phép dời hình biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và thứ tự giữa các điểm được bảo toàn; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến tia thành tia; biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó; biến tam giác thành tam giác bằng nó; biến góc thành góc bằng nó; biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính;



- Khái niệm hai hình bằng nhau.



Kĩ năng


Bước đầu vận dụng phép dời hình trong một số bài tập đơn giản. 


			Ví dụ. Qua phép dời hình, trực tâm, trọng tâm,... của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm,... của tam giác ảnh không?



Ví dụ. Qua phép đối xứng trục d, tam giác ABC được biến thành tam giác A’B’C’. Hai tam giác đó có bằng nhau không?





			7. Phép vị tự


Định nghĩa, tính chất.


			Kiến thức


Biết được:


			Ví dụ. Cho điểm O, và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép vị tự tâm O tỉ số 2.





			Tâm vị tự của hai đường tròn.


			- Định nghĩa phép vị tự và tính chất: Nếu phép vị tự biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M’, N’ thì
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- Ảnh của một đường tròn qua một phép vị tự.



Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một đường tròn,... qua một phép vị tự.


- Bước đầu vận dụng được tính chất của phép vị tự để giải bài tập.


			Ví dụ. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Các đỉnh B, C cố định còn đỉnh A chạy trên (O). Tìm tập hợp trọng tâm G của tam giác đó.



Ví dụ. Dựng ảnh của đường tròn (I; 2) qua phép vị tự tâm O tỉ số 3.



Ví dụ. Cho trước hai đường tròn (O; 2) và (O'; 1) ở ngoài nhau. Phép vị tự nào biến đường tròn này thành đường tròn kia?





			8. Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phép đồng dạng;



- Phép đồng dạng biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với nó; biến đường tròn thành đường tròn;



- Khái niệm hai hình đồng dạng.



Kĩ năng


			





			


			- Bước đầu vận dụng được phép đồng dạng để giải bài tập.



- Xác định được phép đồng dạng biến một trong hai đường tròn cho trước thành đường tròn còn lại.


			Ví dụ. Qua phép đồng dạng, trực tâm, trọng tâm, ... của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm,... của tam giác ảnh không?





			VII. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG





			1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng


Mở đầu về hình học không gian.



Các tính chất được thừa nhận.


			Kiến thức


- Biết các tính chất được thừa nhận:



+ Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước;



+ Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó;


			





			Ba cách xác định mặt phẳng.



Hình chóp và hình tứ diện.


			+ Có bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng;


			





			


			+ Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác;



+ Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.



- Biết được ba cách xác định mặt phẳng (qua ba điểm không thẳng hàng; qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó; qua hai đường thẳng cắt nhau).



- Biết được khái niệm hình chóp; hình tứ diện.



Kĩ năng


- Vẽ được hình biểu diễn của một số hình không gian đơn giản.


			Ví dụ. Cho tam giác ABC ở ngoài mặt phẳng (P), các đường thẳng AB, BC, CA kéo dài cắt mặt phẳng (P) tương ứng tại D, E, F. Chứng minh ba điểm D, E, F thẳng hàng.



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp tứ giác. Chỉ ra đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy, của hình chóp đó.



Ví dụ. Cho biết hình biểu diễn của tam giác; hình bình hành; hình chữ nhật; hình thoi; hình vuông; hình thang cân; hình thang vuông.



Ví dụ. Hình nào trong hai hình sau biểu diễn tứ diện "tốt hơn"?





			


			- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng; giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết sử dụng giao tuyến của hai mặt phẳng để chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian.



- Xác định được đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy của hình chóp.


			[image: image145.emf]





			2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song


Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.



Hai đường thẳng song song.


			Kiến thức


- Biết khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không gian.



- Biết (không chứng minh) định lí: "Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song mà cắt nhau thì giao tuyến của chúng song song (hoặc trùng) với một trong hai đường đó".



Kĩ năng


- Xác định được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.



- Biết cách chứng minh hai đường thẳng song song.



- Biết áp dụng định lí trên để xác định giao tuyến hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.



a) Gọi M, N tương ứng là trung điểm của SC, SD. Các đường thẳng AB và MN có song song với nhau không?



b) Các đường thẳng SC và AB là hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau, hay trùng nhau?



Ví dụ. Trên cạnh AB của tứ diện ABCD lấy hai điểm phân biệt M, N. Chứng minh rằng CM, DN là hai đường thẳng chéo nhau.



Ví dụ. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).





			3. Đường thẳng và mặt phẳng song song


			Kiến thức


- Biết khái niệm và điều kiện để đường thẳng song song với mặt phẳng.



- Biết (không chứng minh) định lí: “Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song song với a".



Kĩ năng


- Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết cách vẽ hình biểu diễn một đường thẳng song song với một mặt phẳng; chứng minh một đường thẳng song song với một mặt phẳng.



- Biết dựa vào các định lí trên để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, chỉ ra trên hình vẽ các đường thẳng:



a) Song song với mặt phẳng (A’B’C’D’);



b) Cắt mặt phẳng (BCC’B’);



c) Nằm trong mặt phẳng (ABCD).



Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi.



a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng (SCD).



b) Gọi M là trung điểm của SC, xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (BAM) và (SCD).





			4. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm và điều kiện để hai mặt phẳng song song;



- Định lí Ta-lét trong không gian;



- Khái niệm hình lăng trụ, hình hộp;



- Khái niệm hình chóp cụt.



Kĩ năng


- Biết cách chứng minh hai mặt phẳng song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác.



- Vẽ được hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác, tứ giác.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.


a) Mặt phẳng (A’B’C’D’) có cắt mặt phẳng (ABCD) không?



b) Chứng minh rằng mp (AB’D’) // mp (BDC’).



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình lăng trụ với đáy là tứ giác đều.



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác đều. Chỉ ra trên hình vẽ mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của chóp cụt đó.





			5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phép chiếu song song;



- Khái niệm hình biểu diễn của một hình không gian.



Kĩ năng


- Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song. Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của một hình không gian.


			Ví dụ. Xác định hình chiếu của một đường thẳng qua phép chiếu song song trong các trường hợp:



- Đường thẳng đó song song với phương chiếu;



- Đường thẳng đó không song song với phương chiếu.



Ví dụ. Hình chiếu song song của một hình bình hành có là một hình bình hành không?



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của tam giác đều, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi.





			VIII. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN





			1. Vectơ trong không gian


Vectơ. Cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ.



Tích vô hướng của hai vectơ.


			Kiến thức


Biết được:



- Quy tắc hình hộp để cộng vectơ trong không gian;



- Khái niệm và điều kiện đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.


			





			


			Kĩ năng


- Xác định được góc giữa hai vectơ trong không gian.



- Vận dụng được các phép cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ, sự bằng nhau của hai vectơ trong không gian để giải bài tập.



- Biết cách xét sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.


			Ví dụ. Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng 
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Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J tương ứng là trung điểm của AB, CD. Chứng minh rằng, 
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 là các vectơ đồng phẳng.





			2. Hai đường thẳng vuông góc


Vectơ chỉ phương của đường thẳng.



Góc giữa hai đường thẳng.



Hai đường thẳng vuông góc.


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng;



- Khái niệm góc giữa hai đường thẳng;



- Khái niệm và điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau.



Kĩ năng


- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng.



- Biết cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.


			Ví dụ. Cho tam giác ABC, tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng 



a) Chứa cạnh BC;



b) Chứa trung tuyến AM.



Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Xác định góc giữa các đường thẳng AB' và CD'.



Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', chứng minh rằng AB' vuông góc với CD'.


Ví dụ. Cho ba đường thẳng a, b, c. Chứng minh rằng nếu b song song với c mà a vuông góc với b thì a vuông góc với c.





			3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng


Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.



Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc.



Định lí ba đường vuông góc.



Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa và điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng;



- Khái niệm phép chiếu vuông góc;



- Khái niệm mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng.


			





			


			Kĩ năng


- Biết cách chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng, một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng.



- Xác định được vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng.



- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.



- Bước đầu vận dụng được định lí ba đường vuông góc.



- Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết xét mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành và các cạnh bên bằng nhau. Gọi O là giao của hai đường chéo của đáy.



a) Chứng minh rằng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD).



b) Chỉ ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABCD).



Ví dụ. Qua phép chiếu vuông góc, ảnh của hai góc bằng nhau có bằng nhau không?



Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông tại B.



a) Chứng minh rằng SB vuông góc với CB.



b) Xác định góc giữa SB và (ABC).



c) Xác định hình chiếu vuông góc của C trên (SAB).





			4. Hai mặt phẳng vuông góc


Góc giữa hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.



Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.



Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. 


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng;



- Khái niệm và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc;



- Tính chất hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương;



- Khái niệm hình chóp đều và chóp cụt đều.



Kĩ năng


- Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.



- Biết chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.



- Vận dụng được tính chất của lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều, chóp cụt đều để giải một số bài tập.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy.



a) Xác định góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABCD).



b) Chứng minh (SAB) [image: image148.png]




 (SAD).



Ví dụ. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng?



Hình hộp là lăng trụ đứng.



Hình hộp chữ nhật là lăng trụ đứng.



Lăng trụ là hình hộp.



Có lăng trụ không là hình hộp.



Ví dụ. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau có là hình chóp đều không? Vì sao?



Ví dụ. Hình chóp cụt tam giác có hai đáy là những tam giác đều có phải là hình chóp cụt đều không?





			5. Khoảng cách


Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng.



Khoảng cách giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song.


			Kiến thức, kĩ năng


Biết và xác định được:



- Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng;



- Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng;



- Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song;



- Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song;



- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song;



- Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau;



- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau .


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.


Xác định khoảng cách giữa điểm A và đường thẳng BC.



Xác định khoảng cách giữa điểm A và mặt phẳng (CDD'C').



Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AA' và dường thẳng C'C.



Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (BCC'B').



Xác định khoảng cách giữa mặt phẳng (ABB'A') và mặt phẳng (CDD'C').



Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AB và đường thẳng C'C.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ





			1. ứng dụng đạo hàm cấp một để xét sự biến thiên của hàm số


			Kiến thức


Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.



Kĩ năng


Biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.


			Ví dụ. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số:



y = x4 - 2x2 + 3; y = 2x3 - 6x + 2; 
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			2. Cực trị của hàm số



Định nghĩa. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số



- Biết các điều kiện đủ để hàm số có điểm cực trị.


			





			


			Kĩ năng


Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.


			Ví dụ. Tìm các điểm cực trị của các hàm số:



y = x3(1 - x)2;  y = 2x3 + 3x2 - 36x - 10.





			3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số


			Kiến thức


Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.



Kĩ năng


Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng.


			Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 35  trên đoạn [- 4; 4].



Ví dụ. Tính các cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích 48m2.





			4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số


Định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.


			Kiến thức


Biết khái niệm đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị.



Kĩ năng


Biết cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


			Ví dụ. Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số:



y = 3x - 2;                     y = x + 3;
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			5. Khảo sát hàm số. Sự tương giao của hai đồ thị.


			Kiến thức


Biết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).


			Ví dụ. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:
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 y = -x3 + 3x + 1; 
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			Kĩ năng


- Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số



y = ax4 + bx2 + c (a ( 0),



y = ax3 + bx2 + cx + d (a ( 0),



và 
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trong đó a, b, c, d là những số cho trước



- Biết cách dùng đồ thị hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.


			Ví dụ. Dựa vào đồ thị của hàm số 



y = x3 + 3x2, biện luận số nghiệm của phương trình x3 + 3x2 + m = 0 theo giá trị của tham số m.





			II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT





			1. Lũy thừa


Định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm lũy thừa với số mũ nguyên của một số thực, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực của một số thực dương.



- Biết các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực.



Kĩ năng


Biết dùng các tính chất của lũy thừa để đơn giản biểu thức, so sánh những biểu thức có chứa lũy thừa.


			Ví dụ. Tính
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Ví dụ. Rút gọn biểu thức
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 (a > 0).



Ví dụ. Chứng minh rằng
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			2. Lôgarit


Định nghĩa lôgarit cơ số a (a > 0, a ( 1) của một số dương. Các tính chất cơ bản của lôgarit.



Lôgarit thập phân. Số e và lôgarit tự nhiên.


			Kiến thức


- Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a ( 1) của một số dương.



- Biết các tính chất của lôgarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, quy tắc tính lôgarit, đổi cơ số của lôgarit).



- Biết các khái niệm lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên.


			Ví dụ. Tính 



a) 
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;           b) log36.log89.log62.



Ví dụ. Biểu diễn log308 qua log305 và log303.





			


			Kĩ năng


- Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản.



- Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.


			Ví dụ. So sánh các số:



a) log35 và log74 ;



b) log0,32 và log53.





			3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit


Định nghĩa, tính chất, đạo hàm và đồ thị.



 


			Kiến thức


- Biết khái niệm và tính chất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Biết công thức tính đạo hàm của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Biết dạng đồ thị của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



Kĩ năng


- Biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và lôgarit.



- Biết vẽ đồ thị các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Tính được đạo hàm các hàm số y = ex, y = lnx.


			Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số:



a) y = 3.2x;                      b) y = 2x-4.



Ví dụ. Vẽ đồ thị các hàm số:



a) 
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Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:



a) y = 2xex + 3sin 2x;



b) y = 5x2 - lnx + 8cosx.





			4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit


			Kĩ năng


- Giải được một số phương trình, bất phương trình mũ đơn giản bằng các phương pháp đưa về lũy thừa cùng cơ số lôgarit hóa, dùng ẩn số phụ, sử dụng tính chất của hàm số.



- Giải được một số phương trình, bất phương trình lôgarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về lôgarit cùng cơ số, mũ hóa, dùng ẩn số phụ.


			Ví dụ. Giải phương trình
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Ví dụ. Giải phương trình



2.16x - 17.4x + 8 = 0.



Ví dụ. Giải phương trình



log4(x + 2) = log2x.



Ví dụ. Giải bất phương trình



9x - 5.3x + 6 < 0.



Ví dụ. Giải bất phương trình



log3(x + 2) > log9(x + 2).





			III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG





			1. Nguyên hàm


Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm. Kí hiệu họ các nguyên hàm của một hàm số. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp. Phương pháp đổi biến số. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm nguyên hàm của một hàm số.



- Biết các tính chất cơ bản của nguyên hàm.



Kĩ năng


- Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.



- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính nguyên hàm.


			Dùng kí hiệu 
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để chỉ họ các nguyên hàm của hàm số y = f(x).



Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = 3x + 1).





			2. Tích phân


Diện tích hình thang cong. Định nghĩa và các tính chất của tích phân. Phương pháp đổi biến số. Phương pháp tính tích phân từng phần.



 


			Kiến thức


- Biết khái niệm về diện tích hình thang cong.



- Biết định nghĩa tích phân của hàm số liên tục bằng công thức Niu-tơn - Lai-bơ-nit.



- Biết các tính chất của tích phân.



Kĩ năng


- Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng định nghĩa hoặc phương pháp tính tích phân từng phần.



- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính tích phân.


			● Khi đổi biến số cần cho trước phép đổi biến số.



Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = x + 2).





			3. Ứng dụng hình học của tích phân


			Kiến thức


- Biết các công thức tính diện tích, thể tích nhờ tích phân.



Kĩ năng


Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối tròn xoay nhờ tích phân.


			Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 2 - x2 và đường thẳng y = -x.



Ví dụ. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và parabol y = x(4 - x) quay quanh trục hoành.





			VI. SỐ PHỨC





			1. Dạng đại số của số phức. Biểu diễn hình học của số phức. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức


			Kiến thức


- Biết dạng đại số của số phức.



- Biết cách biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp.



Kĩ năng


Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.


			Ví dụ. Tính:



a) 5 + 2i - 3 (-7 + 6i);



b 
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			2. Giải phương trình bậc hai với hệ số thực


			Kĩ năng


Biết tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực (nếu ∆ < 0).


			Ví dụ. Giải phương trình



x2 + x + 1 = 0





			V. KHỐI ĐA DIỆN





			1. Khái niệm về khối đa diện. Khối lăng trụ, khối chóp. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện


			Kiến thức


Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.


			





			2. Giới thiệu khối đa diện đều


			Kiến thức


- Biết khái niệm khối đa diện đều.



- Biết 3 loại khối đa diện đều: tứ diện đều, lập phương, bát diện đều.


			 





			3. Khái niệm về thể tích khối đa diện. Thể tích khối hộp chữ nhật.


			Kiến thức


- Biết khái niệm về thể tích khối đa diện.


			Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 45o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.





			Công thức thể tích khối lăng trụ và khối chóp


			- Biết các công thức tính thể tích các khối lăng trụ và khối chóp.



Kĩ năng


Tính được thể tích khối lăng trụ và khối chóp.


			Ví dụ. Cho khối hộp MNPQ.M'N'P'Q' có thể tích V. Tính thể tích của khối tứ diện P'MNP theo V.



Ví dụ. Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ, lấy điểm I sao cho PI = 


[image: image174.wmf]3



1



PQ. Tính tỉ số thể tích của hai khối tứ diện MNIQ và MNIP.





			VI. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN





			1. Mặt cầu


Giao của mặt cầu và mặt phẳng. Mặt phẳng kính, đường tròn lớn. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.



Giao của mặt cầu với đường thẳng.



Tiếp tuyến của mặt cầu.



Công thức tính diện tích mặt cầu.


			Kiến thức


- Hiểu các khái niệm mặt cầu, mặt phẳng kính, đường tròn lớn, mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu, tiếp tuyến của mặt cầu.



- Biết công thức tính diện tích mặt cầu



Kĩ năng


Tính được diện tích mặt cầu.


			Ví dụ. Một mặt cầu bán kính R đi qua 8 đỉnh của một hình lập phương. Tính cạnh của hình lập phương đó theo R.



Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 600. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD.





			2. Khái mềm về mặt tròn xoay


			Kiến thức


Biết khái niệm mặt tròn xoay.


			





			3. Mặt nón. Diện tích xung quanh của hình nón


			Kiến thức


Biết khái niệm mặt nón và công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.



Kĩ năng


Tính được diện tích xung quanh của hình nón.


			Ví dụ. Cho một hình nón có đường cao bằng 12cm, bán kính đáy bằng 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.



Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAB bằng 300. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.





			4. Mặt trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ


			Kiến thức


Biết khái niệm mặt trụ và công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.



Kĩ năng


Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.


			Ví dụ. Cắt khối trụ bằng một mặt phẳng qua trục của khối trụ được một hình vuông cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó.





			VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN





			1. Hệ tọa độ trong không gian


Tọa độ của một vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tọa độ của điểm. Khoảng cách giữa hai điểm. Phương trình mặt cầu. Tích vô hướng của hai vectơ.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm hệ tọa độ trong không gian, tọa độ của một vectơ, tọa độ của điểm, khoảng cách giữa hai điểm.



- Biết phương trình mặt cầu.



Kĩ năng


- Tính được tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ, tích của vectơ với một số; tính được tích vô hướng của hai vectơ.



- Tính được khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước.



- Xác định được tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình cho trước.


- Viết được phương trình mặt cầu.


			Ví dụ. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:



a) x2 + y2 + z2 - 8x + 2y + 1 = 0;



b) x2 + y2 + z2 + 4x + 8y - 2z - 4 = 0.



Ví dụ. Viết phương trình mặt cầu:



a) Có đường kính là đoạn thẳng AB với A(1; 2; -3) và B(-2; 3; 5);



b) Đi qua bốn điểm O(0; 0; 0), A(2; 2; 3), B(1; 2; -4), C(1; -3; -1).





			2. Phương trình mặt phẳng


Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



- Biết phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.



Kĩ năng


- Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



- Biết cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng và tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


			● Có thể giới thiệu tích có hướng của hai vectơ khi nói về vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



Ví dụ. Cho 
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= (5; -1; 0). Xác định vectơ 
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Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A(-1; 2; 3), B(2; -4; 3), C(4; 5; 6).



Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A(3 ; 1; -1) , B(2 ; -1; 4) và vuông góc với mặt phẳng 2x - y + 3z - 1 = 0.



Ví dụ. Tính khoảng cách từ điểm A(3; -4; 5) đến mặt phẳng x + 5y - z + 7 = 0.





			3. Phương trình đường thẳng


Phương trình tham số của đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.


			Kiến thức


Biết phương trình tham số của đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.


Kĩ năng


- Biết cách viết phương trình tham số của đường thẳng.



- Biết cách sử dụng phương trình của hai đường thẳng để xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng đó.


			Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(4; 1; -2) và B(2; -1; 9).



Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(3; 2; -1) và song song với đường thẳng
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Ví dụ. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng
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IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Kế thừa và phát huy truyền thống dạy học toán ở Việt Nam, tiếp cận với trình độ giáo dục toán học phổ thông của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.



- Lựa chọn các kiến thức toán học cơ bản, cập nhật, thiết thực, có hệ thống, theo hướng tinh giản, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, thể hiện tính liên môn và tích hợp các nội dung giáo dục, thể hiện vai trò công cụ của môn Toán.


- Tăng cường thực hành và vận dụng, thực hiện dạy học toán gắn với thực tiễn.



- Tạo điều kiện đẩy mạnh vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo. Rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, phát triển năng lực trí tuệ chung.



2. Về phương pháp dạy học


- Phương pháp dạy học toán học cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.



- Cần quán triệt định hướng đã nêu và đặc điểm của môn Toán trong việc sử dụng các phương pháp dạy học. Chú trọng rèn luyện tư duy lôgic, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các hoạt động phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết một số bài toán thực tế và một số vấn đề của môn học khác. Tăng cường vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học hợp tác. Tuy nhiên, dù sử dụng bất kì phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc là: học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.



- Việc sử dụng phương pháp dạy học cần gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp,... Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành toán học để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.



- Để nâng cao tác dụng tích cực của phương pháp dạy học, cần sử dụng đủ và có hiệu quả các thiết bị dạy học có trong danh mục đã quy định, ngoài ra giáo viên và đặc biệt là học sinh có thể làm thêm các đồ dùng dạy học nếu xét thấy chúng là cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học. Tích cực tận dụng các ưu thế của công nghệ thông tin trong dạy toán ở nhà trường.



- Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện kĩ năng tự học toán. Hết sức coi trọng việc trang bị kiến thức về các phương pháp toán học cho học sinh.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập toán của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học môn Toán đối với từng cấp, từng lớp; đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình.



- Sử dụng các hình thức đánh giá đa dạng để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên hoặc định kì như kiểm tra miệng; kiểm tra viết 15 phút, 1 tiết, cuối học kì, có thể sử dụng hình thức theo dõi và quan sát đối với từng học sinh một cách thường xuyên hoặc sau một giai đoạn nhất định về ý thức học tập toán, sự tự giác và hứng thú, sự tiến bộ trong lĩnh hội và vận dụng kiến thức, về phát triển tư duy toán học. Ngoài ra, có thể dùng hình thức phiếu hỏi học sinh với những nội dung phong phú theo ý định của giáo viên. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan theo một tỉ lệ phù hợp đối với từng loại hình kiểm tra. Việc chuẩn bị các đề kiểm tra theo yêu cầu đó cần được thực hiện một cách nghiêm túc, theo đúng quy trình nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả.



- Đảm bảo việc đánh giá một cách toàn diện, không thiên về trí nhớ hoặc lí thuyết; phải chú ý đánh giá trình độ phát triển tư duy toán học, năng lực sáng tạo trong khi học và giải toán, khả năng thực hành, ứng dụng vào các tình huống, đặc biệt là tình huống thực tế...



- Tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá kết quả đạt được của người khác trong nhóm, trong lớp và tự đánh giá mình khi học tập toán. Thực hiện công khai hóa các kết quả đánh giá; đảm bảo phát huy tác dụng điều chỉnh của hoạt động đánh giá đối với việc học toán và dạy toán của học sinh, giáo viên.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy và học toán ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về toán hoặc có nhu cầu học toán sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu.



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU


Ngoài mục tiêu chung đã xác định trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


Các kiến thức cơ bản về:



- Phép khai căn bậc hai của số phức, dạng lượng giác của số phức;



- Một số hệ phương trình bậc hai hai ẩn; một số hệ bất phương trình bậc hai một ẩn; một số hệ bất phương trình mũ, lôgarit đơn giản;



- Hàm số y =|ax + b|, hàm số 
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 vi phân;



- Các đường hypebol, parabol; phép đối xứng qua mặt phẳng và phép vị tự trong không gian.



2. Về kĩ năng


Các kĩ năng cơ bản:



- Thực hiện được phép khai căn bậc hai của số phức và một số phép tính đơn giản trên dạng lượng giác của số phức;



- Khảo sát được hàm số 
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- Giải và biện luận phương trình, bất phương trình bậc nhất, bậc hai, hệ phương trình bậc nhất; giải được một số hệ phương trình, hệ bất phương trình bậc hai; phương trình lượng giác; phương trình, bất phương trình và hệ phương trình mũ và lôgarit đơn giản; 



- Tính được vi phân của một số hàm số; 



- Viết phương trình hypebol, parabol, phương trình đường chuẩn của các đường cônic. 



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			4


			35


			140





			11


			4


			35


			140





			10


			4


			35


			140





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			420








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


			Đại số


			Hình học


			Thống kê





			1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học. Tập hợp và một số phép toán trên tập hợp: hợp, giao, hiệu của hai tập hợp. Số gần đúng và sai số.



2. Ôn tập và bổ túc về hàm số. Hàm số bậc hai và đồ thị. Hàm số y = |x|. Hàm số y = |ax + b|.


3. Đại cương về phương trình, hệ phương trình: các khái niệm cơ bản. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai. Phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. Một số hệ phương trình bậc hai hai ẩn.



4. Bất đẳng thức. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Dấu của nhị thức bậc nhất. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, hai ẩn. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai. Một số hệ bất phương trình bậc hai. Bất phương trình quy về bậc hai.



5. Góc và cung lượng giác, giá trị lượng giác của chúng. Công thức cộng. Công thức nhân đôi. Công thức biến đổi tích thành tổng. Công thức biến đổi tổng thành tích.


			1. Vectơ. Tổng, hiệu hai vectơ. Tích của vectơ với một số. Trục, hệ trục tọa độ. Tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ.



2. Tích vô hướng của hai vectơ. Ứng dụng vào tam giác (định lí côsin, định lí sin, độ dài đường trung tuyến, diện tích tam giác, giải tam giác).



3. Phương trình đường thẳng (phương trình tổng quát, phương trình tham số). Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau. Khoảng cách và góc. Phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Elip, hypebol, parabol (định nghĩa, phương trình chính tắc, hình dạng). Đường chuẩn của ba đường cônic.


			Bảng phân bố tần số - tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp. Biểu đồ tần số, tần suất hình cột; đường gấp khúc tần số, tần suất; biểu đồ tần suất hình quạt. Số trung bình, số trung vị và mốt. Phương sai và độ lệch chuẩn.








LỚP 11



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết


			Đại số


			Giải tích


			Hình học


			Tổ hợp, xác xuất





			1. Các hàm số lượng giác (định nghĩa, tính tuần hoàn, sự biến thiên, đồ thị). Phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình asinx + bcosx = c. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx. Một số phương trình lượng giác đơn giản khác.



2. Phương pháp quy nạp toán học. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.


			1. Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số. Một số định lí về giới hạn của dãy số, hàm số. Hàm số liên tục. Một số định lí về hàm số liên tục.



2. Đạo hàm. Ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm. Các quy tắc tính đạo hàm. Vi phân. Đạo hàm cấp cao.


			1. Phép biến hình trong mặt phẳng (phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép quay), phép dời hình, hai hình bằng nhau. Phép đồng dạng trong mặt phẳng (phép vị tự, phép đồng dạng), hai hình đồng dạng.



2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của hình không gian. 



3. Vectơ và phép toán vectơ trong không gian. Hai đường thẳng vuông góc. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. Định lí ba đường vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc. Khoảng cách (từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau). Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Hình chóp, hình chóp đều và hình chóp cụt đều. 


			Quy tắc cộng, quy tắc nhân. Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp. Nhị thức Niu-tơn. Phép thử và biến cố. Định nghĩa xác suất. Các tính chất cơ bản của xác suất. Biến cố xung khắc, công thức cộng xác suất. Biến cố độc lập, công thức nhân xác suất. Biến ngẫu nhiên rời rạc. Kì vọng toán. Phương sai và độ lệch chuẩn.








LỚP 12



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Số học


			Đại số


			Giải tích


			Hình học





			Số phức. Dạng đại số và các phép tính về số phức. Căn bậc hai của số phức. Giải phương trình bậc hai. Dạng lượng giác của số phức.


			Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản. Một số hệ bất phương trình mũ, lôgarit đơn giản.


			1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số. Đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. Một số phép biến đổi đơn giản đồ thị. Sự tương giao của hai đồ thị.



2. Nguyên hàm. Tích phân. Ứng dụng tích phân để tính diện tích và thể tích của vật thể.


			1. Khối đa diện. Sơ lược về phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện. Giới thiệu khối đa diện đều, phép vị tự trong không gian và sự đồng dạng của hai khối đa diện đều cùng loại. Thể tích của khối đa diện.



2. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón và tương giao của chúng với mặt phẳng. Mặt tròn xoay. Diện tích mặt cầu. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, hình nón.



3. Tọa độ trong không gian. Phương trình mặt cầu. Phương trình mặt phẳng. Phương trình đường thẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa: hai đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng. Khoảng cách giữa: một điểm và một đường thẳng, một đường thẳng và một mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP





			1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến


Mệnh đề, tính đúng - sai của một mệnh đề.



Mệnh đề phủ định.



Mệnh đề kéo theo.



Mệnh đề đảo.



Mệnh đề tương đương.



Mệnh đề chứa biến.


			Kiến thức


- Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề.



- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương.



- Biết khái niệm mệnh đề chứa biến.



- Biết kí hiệu phổ biến ([image: image184.png]




) và kí hiệu tồn tại ([image: image185.png]




)



Kĩ năng


- Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề cho trước, xác định đúng - sai của một mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.



- Nêu được ví dụ về mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.



- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề kéo theo cho trước.


			Ví dụ. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:



- Số 11 là số nguyên tố; 



- Số 111 chia hết cho 3. 



Ví dụ. Xét hai mệnh đề:



P: "[image: image186.png]




 là số vô tỉ" và Q: "[image: image187.png]




 không là số nguyên".



a) Hãy phát biểu mệnh đề P => Q.



b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.



Ví dụ. Cho hai tam giác ABC và A'B'C'. Xét hai mệnh đề:



P: "Tam giác ABC và tam giác A'B'C' bằng nhau" .



Q: "Tam giác ABC và tam giác A'B'C' có diện tích bằng nhau".



a) Xét tính đúng - sai của mệnh đề P => Q.



b) Xét tính đúng - sai của mệnh đề Q => P.



c) Mệnh đề P <=> Q có đúng không?





			2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học


Giả thiết, kết luận.



Điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.



Phương pháp chứng minh phản chứng.


			Kiến thức, kĩ năng


- Phân biệt được giả thiết, kết luận của định lí.



- Biết sử dụng thuật ngữ: điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.



- Biết chứng minh một mệnh đề bằng phản chứng.


			Ví dụ. Cho định lí: "Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông".


a) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.



b) Sử dụng thuật ngữ "điều kiện đủ" để phát biểu định lí trên.



c) Sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần" để phát biểu định lí trên.



Ví dụ. Cho a1 +a2 = 2b1b2. Chứng minh rằng có ít nhất một trong hai bất đẳng thức sau là đúng:
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			3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp


Khái niệm tập hợp.



Tập hợp bằng nhau.



Tập con. Tập rỗng.



Hợp, giao của hai tập hợp.



Hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.



Một số tập con của tập số thực


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm tập hợp, tập con, hai tập hợp bằng nhau.



- Hiểu các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.



Kĩ năng


- Sử dụng đúng các kí hiệu [image: image189.png]




 Ø, \, CEA.



- Biết biểu diễn tập hợp bằng các cách: liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp.



- Vận dụng các khái niệm tập con, hai tập hợp bằng nhau vào giải bài tập.



- Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con trong những ví dụ đơn giản.



- Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp.


			Ví dụ. Xác định các phần tử của tập hợp 



{x [image: image190.png]




 | (x2 - 2x + 1)(x - 3) = 0}


Ví dụ. Viết lại tập hợp sau theo cách liệt kê phần tử



{x [image: image191.png]




 | x ≤ 30; x là bội của 3 hoặc của 5}.


Ví dụ. Cho các tập hợp



A = [-3; 1]; B = [-2; 2]; C = [-2; + [image: image192.png]




).



a) Trong các tập hợp trên, tập hợp nào là tập con của tập hợp nào?



b) Tìm A [image: image193.png]




 B; A [image: image194.png]




 B; A [image: image195.png]




 C; C \ B.


Ví dụ. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho



{a; b} [image: image196.png]




 X [image: image197.png]




 {a; b; c; d}



Ví dụ. Sắp xếp các tập hợp sau theo thứ tự: tập hợp trước là tập con của tập hợp sau: [image: image198.png]







Ví dụ. Cho các tập hợp:



A = {x [image: image199.png]




 | -5 ≤ x ≤ 4};



B = {x [image: image200.png]




 | 7 ≤ x ≤ 14};



C = {x [image: image201.png]




 | x > 2};



D = {x [image: image202.png]




 | x ≤ 4}.



a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp đó.



b) Biểu diễn các tập hợp A, B, C, D trên trục số.





			4. Số gần đúng và sai số


Số gần đúng.



Sai số tuyệt đối và sai số tương đối. Độ chính xác



Số quy tròn.



Chữ số chắc (chữ số đáng tin). Giới thiệu dạng chuẩn của số gần đúng.



Kí hiệu khoa học của một số thập phân.


			Kiến thức


Hiểu khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối và sai số tương đối, số quy tròn, chữ số chắc (chữ số đáng tin).



Biết dạng chuẩn của số gần đúng, kí hiệu khoa học của một số thập phân.



Kĩ năng


- Viết được số quy tròn của một số căn cứ vào độ chính xác cho trước.



- Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán các số gần đúng.


			Ví dụ. Cho số a = 13,6481.



a) Viết số quy tròn của a đến hàng phần trăm.



b) Viết số quy tròn của a đến hàng phần chục.



Ví dụ. Một cái sân hình chữ nhật với chiều rộng a = 2,56 m ± 0,01 m và chiều dài b = 4,2 m ± 0,02 m. Chứng minh rằng chu vi P của sân là



P = 13,52 m ± 0,06 m.



Ví dụ. Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000 km/s. Hỏi trong một năm (365 ngày) ánh sáng đi được trong chân không một khoảng cách là bao nhiêu? Viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học.





			II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI





			1. Đại cương về hàm số


Định nghĩa.



Cách cho hàm số.



Đồ thị của hàm số.



Hàm số đồng biến, nghịch biến.



Hàm số không đổi (hàm hằng).



Hàm số chẵn, lẻ.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.



- Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến; hàm số chẵn, lẻ. Biết được đồ thị của hàm số chẵn đối xứng qua trục Oy, đồ thị của hàm số lẻ đối xứng qua gốc tọa độ.



Kĩ năng


- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.



- Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một số hàm số trên một khoảng cho trước.



- Biết xét tính chẵn - lẻ của một hàm số đơn giản.



- Xác định được một điểm nào đó có thuộc một đồ thị cho trước hay không.


			Ví dụ. Tìm tập xác định của các hàm số:



a) 
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Ví dụ. Xét xem trong các điểm A(0; 1), B(1; 0), C(-2; -3), D(-3; 19), điểm nào thuộc đồ thị hàm số



y =f(x) = 2x2 + 1.



Ví dụ. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau trên khoảng đã chỉ ra:



a) y = -3x + 1 trên [image: image204.png]




;  b) y = 2x2 trên (0; +[image: image205.png]




).



Ví dụ. Xét tính chẵn - lẻ của các hàm số:



a) y = 3x4 - 2x2 + 7;     b) y = 6x3 - x;



c) y = 2|x| + x2;    d) y = 


[image: image206.wmf].
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			2. Ôn tập, bổ sung về hàm số bậc nhất y = ax + b và đồ thị của nó. Đồ thị của hàm số y = |x|. Đồ thị của hàm số y = |ax + b|  (a (0)


			Kiến thức


- Hiểu được chiều biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất.



- Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = |x|, hàm số y = |ax + b|(a ≠ 0). Biết được đồ thị hàm số y = |x| nhận Oy làm trục đối xứng.



Kĩ năng


- Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.



- Vẽ được đồ thị các hàm số 



y = b; y = |x|, y = |ax + b|(a (0).



- Biết cách tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước.


- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số cho bởi những hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau.


			Ví dụ. Cho hàm số y = 3x + 5.



a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên.



b) Vẽ trên cùng hệ trục ở câu a) đồ thị của hàm số y = -1. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị các hàm số 



y = 3x + 5 và y = -1.



Ví dụ


a) Vẽ đồ thị của hàm số y = |x|.



b) Từ đồ thị đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = |x|.


Ví dụ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị y = x + 1 và y = 2x + 3.



Ví dụ. Vẽ đồ thị của hàm số y = |2x - 1|.


Ví dụ. Tìm tập xác định, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số



[image: image207.emf]





			3. Hàm số bậc hai 


y = ax2 + bx + c 


và đồ thị của nó


			Kiến thức


- Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên [image: image208.png]




.



- Giới thiệu phép tịnh tiến đồ thị để khảo sát hàm số bậc hai.



Kĩ năng


Thành thạo việc lập bảng biến thiên của hàm số bậc hai.



- Biết vẽ đồ thị hàm số bậc hai.



- Từ đồ thị hàm số bậc hai, xác định được: trục đối xứng của đồ thị, các giá trị của x để y > 0, y < 0.



- Tìm được phương trình của parabol 


y = ax2 + bx + c


khi biết một số điều kiện xác định.


			Ví dụ. Lập bảng biến thiên của các hàm số sau:



a) y = x2 - 4x + 1;      b) y = -2x2 - 3x + 7.



Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số:



a) y = x2 - 4x + 3;         b) y = - x2 - 3x;



c) y = 2x2 + x - 1;         d) y = 3x2 + 1.



Ví dụ


a) Vẽ parabol y = 3x2 - 2x - 1.



b) Từ đồ thị đó, hãy chỉ ra những giá trị của x để y < 0.


c) Từ đồ thị đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.



Ví dụ. Tìm phương trình parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó:



a) Đi qua hai điểm A(1; 5) và B(- 2; 8);



b) Cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ x1 = 1 và x2 = 2.



Ví dụ. Tìm phương trình của parabol y = ax2 + bx + c, biết rằng parabol đó:



a) Đi qua ba điểm M(0; - 1), N(1 ; - 1), P(- 1 ; 1);



b) Đi qua điểm M(0; 1) và có đỉnh D(-2; 5).





			III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH





			1. Đại cương về phương trình


Khái niệm phương trình. Nghiệm của phương trình. Nghiệm gần đúng của phương trình. Phương trình tương đương, một số phép biến đổi tương đương phương trình. Phương trình hệ quả.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình, hai phương trình tương đương.



- Hiểu các phép biến đổi tương đương phương trình.



- Biết khái niệm phương trình hệ quả.



- Biết khái niệm phương trình chứa tham số; phương trình nhiều ẩn.



Kĩ năng


- Nhận biết một số cho trước là nghiệm của phương trình đã cho; nhận biết được hai phương trình tương đương.



- Nêu được điều kiện xác định của phương trình (không cần giải các điều kiện).



- Biết biến đổi tương đương phương trình.


			Ví dụ. Nêu điều kiện xác định của phương trình
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Ví dụ. Trong các cặp phương trình sau, hãy chỉ ra các cặp phương trình tương đương:



a) x2 - 3x = 4 và x2 - 3x - 4 = 0.



b) 6x - 12 = 0 và x = 2.



c) x(x2 + 2) = 3(x2 + 2) và x = 3.



d) x - 1 = 3 và (x - 1)2 = 9.



e) |x + 2|= 4 và (x + 2)2 = 16.



Ví dụ. Với giá trị nào của m thì phương trình 



mx2 - 3(m + 1)x + 5 = 0 



nhận x = 2 là nghiệm?





			2. Phương trình bậc nhất bậc hai một ẩn


Giải và biện luận phương trình ax + b = 0.



Giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c = 0.



Ứng dụng định lí Vi-ét. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai.


			Kiến thức


- Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0; phương trình 



ax2 + bx + c = 0.



- Hiểu cách giải các phương trình quy về dạng ax + b = 0; ax2 + bx + c = 0: phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình đưa về phương trình tích. 



Kĩ năng


- Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b = 0, phương trình ax2 + bx + c = 0.



- Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình đưa về phương trình tích.



- Biết vận dụng định lí Vi- ét vào việc xét dấu của các nghiệm và tìm điều kiện của tham số để các nghiệm của phương trình bậc hai thoả mãn điều kiện cho trước.



- Biết giải các bài toán thực tế bằng cách lập và giải phương trình bậc nhất, bậc hai.



- Biết giải phương trình bậc hai bằng máy tính bỏ túi.


			Đối với các phương trình có ẩn ở mẫu thức, chỉ cần nêu điều kiện xác định của phương trình. Sau khi giải xong sẽ thử vào điều kiện.



Ví dụ. Giải và biện luận phương trình



m(x - 2) = 3x + 1. 



Ví dụ. Giải và biện luận các phương trình:



a) mx2 - 2mx + m + 1 = 0; 



b) mx2 - x + 1 = 0.



Ví dụ. Tìm hai số có tổng bằng 15 và tích bằng -34.



Ví dụ. Tìm m để phương trình x2 - (m - 5)x - 2 = 0 có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn 


[image: image210.wmf]4



1



1



2



1



=



+



x



x



.



Chỉ xét phương trình trùng phương, phương trình đưa về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ đơn giản: ẩn phụ là đa thức bậc nhất, đa thức bậc hai hoặc căn bậc hai của ẩn chính, phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình quy về dạng tích bằng một số phép biến đổi đơn giản.



Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 
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b) (x2 + 2x)2 - (3x + 2)2 = 0;



c) x4 - 8x2 - 9 = 0;



d) x2 + 5x - |3x - 2|- 5 = 0;


e) 
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Ví dụ. Một người dùng 300 nghìn đồng để đầu tư cho sản xuất thủ công. Mỗi sản phẩm người đó được lãi 1500 đồng. Sau một tuần, tính cả vốn lẫn lãi, người đó có 1050 nghìn đồng. Hỏi trong tuần đó, người ấy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?



Ví dụ. Một công ty vận tải dự định điều động một số ôtô cùng loại để chuyển 22,4 tấn hàng. Nếu mỗi ôtô chở thêm một tạ so với dự định thì số ôtô giảm đi 4 chiếc. Hỏi số ôtô công ty dự định điều động để chở hết số hàng trên là bao nhiêu?





			3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn


Phương trình 



ax + by = c.



Hệ phương trình 
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Hệ phương trình
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[image: image215]


			Kiến thức


Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình.



Kĩ năng


- Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng định thức.



- Giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đơn giản.



- Giải được một số bài toán thực tế đưa về việc lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.


			Ví dụ. Giải phương trình 


3x + y = 7.



Ví dụ. Giải hệ phương trình 
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Ví dụ. Giải và biện luận hệ phương trình
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Ví dụ. Giải các hệ phương trình:
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Ví dụ. Một đoàn xe gồm 13 xe tắc xi tải chở 36 tấn xi măng cho một công trình xây dựng. Đoàn xe chỉ gồm có hai loại: xe chở 3 tấn và xe chở 2,5 tấn. Tính số xe mỗi loại.



Ví dụ. Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:



Ba máy trong một giờ sản xuất được 95 sản phẩm. Số sản phẩm máy III làm trong 2 giờ nhiều hơn tổng số sản phẩm máy I và máy II làm trong một giờ là 10 sản phẩm. Số sản phẩm máy I làm trong 8 giờ đúng bằng số sản phẩm máy II làm trong 7 giờ. Hỏi trong một giờ, mỗi máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?





			


			- Biết dùng máy tính bỏ túi để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.


			Ví dụ. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi:
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			4. Một số hệ phương trình bậc hai đơn giản


			Kiến thức


Hiểu cách giải một số hệ phương trình bậc hai đơn giản.



Kĩ năng


Giải được một số hệ phương trình bậc hai hai ẩn: hệ gồm một phương trình bậc hai và một phương trình bậc nhất; hệ phương trình mà mỗi phương trình của hệ không thay đổi khi thay x bởi y, y bởi x.


			Chỉ xét các hệ phương trình bậc hai hai ẩn: hệ gồm một phương trình bậc hai và một phương trình bậc nhất; hệ phương trình đối xứng.



Ví dụ. Giải các hệ phương trình:



a) 
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b) 
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			IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH





			1. Bất đẳng thức. Tính chất của bất đẳng thức. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân


			Kiến thức


- Hiểu định nghĩa và các tính chất của bất đẳng thức.



- Hiểu bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số.



- Biết bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của ba số.



- Biết được một số bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối như:



[image: image222.png]




: |x| ≥ 0, |x| ≥ x, |x| ≥ -x;


|x| ≤ a <=> -a ≤ x ≤ a (với a >0);


|x| ≥ a <=> x ≥ a hoặc x ≤ -a (với a>0);



|a| - |b|≤ |a+b|≤ |a|+ |b|.



Kĩ năng


- Vận dụng được định nghĩa và tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.



- Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số, ba số vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.



- Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.



- Biết biểu diễn các điểm trên trục số thoả mãn các bất đẳng thức |x|< a; |x|> a (với a > 0).


			Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) 
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với a > 0; b <0;



b) a2 + b2 - ab ≥ 0.



Ví dụ. Cho hai số dương a và b. Chứng minh rằng:



(a + b) 
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Ví dụ: Chứng minh rằng với bốn số thực bất kì a, b, c, d, ta có



a) (ab + cd)2 ≤ (a2 + c2 )(b2 + d2);



b) a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca.


Ví dụ. Cho x > 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức



f(x) = x + 
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Ví dụ. Chứng minh rằng với ba số thực bất kì a, b, c, ta có



|a - c| ≤ |a - b| + |b - c|.





			2. Bất phương trình 


Khái niệm bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình.



Bất phương trình tương đương.


Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.


			Kiến thức


- Biết khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.



- Biết khái niệm hai bất phương trình tương đương, một số phép biến đổi tương đương các bất phương trình.



Kĩ năng


- Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình.



- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản.



- Vận dụng được phép biến đổi tương đương bất phương trình để đưa một bất phương trình đã cho về dạng đơn giản hơn.


			Ví dụ. Cho bất phương trình 
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a) Nêu điều kiện xác định của bất phương trình đó.



b) Trong các số 0; 1; 2; 3, số nào là nghiệm của bất phương trình đã cho?



Ví dụ. Xét xem hai bất phương trình sau có tương tương với nhau không:



a) (x + 7)(2x + 1) > (x + 7)2 và 2x + 1 > x + 7;



b) 
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và 3x - 5 > 7(x2 + 1).





			3. Dấu của nhị thức bậc nhất. Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn


			Kiến thức


- Hiểu và nhớ được định lí về dấu của nhị thức bậc nhất.



- Hiểu cách giải bất phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.


Kĩ năng


- Vận dụng định lí về dấu của nhị thức bậc nhất để lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của bất phương trình tích (mỗi thừa số trong bất phương trình tích là một nhị thức bậc nhất).



- Biết giải và biện luận bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Giải được hệ bất phương trình bậc nhất.



- Giải được một số bài toán thực tiễn dẫn tới việc giải bất phương trình.


			Ví dụ. Xét dấu biểu thức



A = (2x - 1)(5 - x)(x - 7).



Ví dụ. Giải bất phương trình
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Ví dụ. Giải các hệ bất phương trình:
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Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) (3x - 1)2 - 9 < 0;     b) 
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c) |x - 2| ≤ x.



Ví dụ. Giải và biện luận bất phương trình



(m - 1)x - 1 > x + 2m.



Ví dụ. Xác định m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm:
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Ví dụ. Giải phương trình |x - 5|+ |x - 7| = 8.





			4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn


			Kiến thức


Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và tập nghiệm của nó.



Kĩ năng


Biểu diễn được tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong mặt phẳng tọa độ (xác định miền nghiệm).


			Thừa nhận kết quả: Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi đường thẳng d: ax + by + c = 0 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng đó (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thoả mãn bất phương trình ax + by + c > 0, nửa mặt phẳng kia (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thoả mãn bất phương trình ax + by + c < 0.



Ví dụ. Xác định miền nghiệm của bất phương trình



2x - 3y + 1 > 0.



Ví dụ. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình
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			5. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai


Một số hệ bất phương trình bậc hai một ẩn đơn giản. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai.


			Kiến thức


Hiểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.


			





			


			Kĩ năng


- Áp dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.



- Giải được một số hệ bất phương trình bậc hai một ẩn đơn giản.



- Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.



- Biết giải một số phương trình chứa ẩn trong căn hoặc trong dấu giá trị tuyệt đối quy về bậc hai.



- Giải được một số bất phương trình quy về bậc hai.


			Ví dụ. Xét dấu các tam thức bậc hai:



a) -3x2 + 2x - 7;          b) x2 - 8x + 15.



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) -x2 + 6x - 9 > 0; b) -12x2 + 3x + 1 < 0.



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) (2x 8)(x2 - 4x + 3) > 0;



b) 
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c) 
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Ví dụ. Giải các hệ bất phương trình:
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Ví dụ. Cho phương trình



(m - 5)x2 - 4mx + m - 2 = 0.



Với những giá trị nào của m thì:



a) Phương trình đã cho có nghiệm?



b) Phương trình đã cho có các nghiệm trái dấu nhau?



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) x2 - x + |3x - 2|> 0; b) 
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			V. THỐNG KÊ





			1. Bảng phân bố tần số - tần suất và bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp


			Kiến thức


Hiểu các khái niệm: Tần số, tần suất của mỗi giá trị trong một mẫu (dãy) số liệu thống kê, bảng phân bố tần số - tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.



Kĩ năng


- Biết cách xác định tần số, tần suất  của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê.


- Lập được bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp khi đã cho các lớp.


			Không yêu cầu: biết cách phân lớp và trong trường hợp nào phải lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.



Việc giới thiệu nội dung được thực hiện đồng thời với việc khảo sát các bài toán thực tiễn.



Chú ý đến giá trị đại diện của mỗi lớp.



Ví dụ. Chiều cao của một nhóm 30 học sinh lớp 10 được liệt kê ở bảng sau (đơn vị: m):



1,45



1,58



1,61



1,52



1,52



1,67



1,50



1,60



1,65



1,55



1,55



1,64



1,47



1,70



1,73



1,59



1,62



1,56



1,48



1,48



1,58



1,55



1,49



1,52



1,52



1,50



1,60



1,50



1,63



1,71



a) Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất theo mẫu



Chiều cao xi (m)


Tần số


Tần suất (%)


Cộng



b) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp là:



[1,45; 1,55); [1,55; 1,65); [1 ,65; 1,75).





			2. Biểu đồ


Biểu đồ tần số, tần suất hình cột.



Đường gấp khúc tần số, tần suất.



Biểu đồ tần suất hình quạt


			Kiến thức


Hiểu các biểu đồ tần số, tần suất hình cột, biểu đồ tần suất hình quạt và đường gấp khúc tần số, tần suất.



Kĩ năng


Đọc hiểu các biểu đồ hình cột, hình quạt.


- Vẽ được biểu đồ tần suất hình cột.


- Vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất.



- Vẽ được biểu đồ tần suất hình quạt trong trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất tương ứng với kết quả phần b) trong ví dụ ở trên.



Ví dụ. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990.



Các lớp của nhiệt độ X (oC)


Giá trị đại diện 
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Tần suất fi(%)


[15; 17)



[17; 19)



[19; 21)



[21; 23)
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43,3



36,7



3,3



100%



Hãy mô tả bảng trên bằng cách vẽ:



a) Biểu đồ tần suất hình cột;



b) Đường gấp khúc tần suất;



c) Biểu đồ tần suất hình quạt.





			3. Số trung bình, số trung vị và mốt 


			Kiến thức


Hiểu được một số đặc trưng của mẫu số liệu: số trung bình, số trung vị, mốt và ý nghĩa của chúng.



Kĩ năng


Tìm được số trung bình, số trung vị, mốt của mẫu số liệu (trong những tình huống đã học).


			Ví dụ. Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A (quy ước rằng điểm kiểm tra học kì có thể làm tròn đến 0,5 điểm) được liệt kê như sau:



2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10.



a) Tính điểm trung bình của 10 học sinh đó (làm tròn đến hàng phần mười).



b) Tính số trung vị của dãy số liệu trên.





			4. Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu (dãy) số liệu thống kê


			Kiến thức


Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê và ý nghĩa thống kê của chúng.



Kĩ năng


Tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê.


			





			VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC





			1. Góc và cung lượng giác


Độ và rađian.



Góc và cung lượng giác.



Số đo của góc và cung lượng giác.



Đường tròn lượng giác.


			Kiến thức


- Biết hai đơn vị đo góc là độ và rađian.



- Hiểu khái niệm góc và cung lượng giác; số đo của góc và cung lượng giác, đường tròn lượng giác.



- Hiểu được hệ thức Sa-lơ cho các cung và góc lượng giác.


Kĩ năng


- Biết đổi đơn vị đo góc từ độ sang rađian và ngược lại.



- Biết tính độ dài cung tròn khi biết số đo của cung.



- Xác định được điểm cuối của cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.


			Ví dụ. Đổi số đo của các góc sau đây sang rađian:



105o; 108o; 57o30'.



Ví dụ. Đổi số đo các cung sau đây ra độ, phút, giây:






[image: image239.wmf].
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Ví dụ. Một đường tròn có bán kính 10 cm. Tính độ dài của các cung trên đường tròn có số đo:



a) 


[image: image240.wmf]8



p



;                              b) 45o.



Ví dụ. Trên đường tròn lượng giác (gốc A), hãy xác định mút (điểm) cuối của các cung (có mút đầu là A) có số đo:



30o; -120o; 630o; 


[image: image241.wmf].
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			2. Giá trị lượng giác của một góc (cung)



Giá trị sin, côsin, tang, côtang của một góc lượng giác. Ý nghĩa hình học.



Bảng giá trị lượng giác của các góc thường gặp.



Quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); bảng giá trị lượng giác của một số góc thường gặp.



- Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc. 



- Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc [image: image242.png]




.



- Biết ý nghĩa hình học của tang và côtang.



Kĩ năng


- Biết cách xác định giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.



- Biết xác định dấu các giá trị lượng giác của cung [image: image243.png]




 khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau.



- Vận dụng được các hệ thức lượng giác cơ bản đế tính các giá trị còn lại của một góc khi cho một trong bốn giá trị lượng giác của góc đó; chứng minh được các hệ thức đơn giản.



- Biết vận dụng hệ thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc [image: image244.png]




 vào việc tính giá trị lượng giác của góc hoặc chứng minh đẳng thức.


			Sử dụng các kí hiệu sinα, cosα, tgα, cotα. Cũng chùng các kí hiệu tgα, cotgα.



Ví dụ. Dùng định nghĩa, tính giá trị lượng giác của các góc:



180o;
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Ví dụ



a) Cho sina = 
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 . Tính cosa, tana, cota.



b) Cho tana = 
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. Tính sina, cosa.



Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) (cotx + tanx)2 - (cotx - tanx)2 = 4;



b) cos4x - sin4x = 1 - 2sin2x.



Ví dụ. Tính tan4200; sin8700; cos(- 2400).



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có:



a) sin(A + B) = sinC; b) tan 
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Ví dụ. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:



A = 2(sin6 x + cos6 x) - 3(sin4 x + cos4 x) ;



B = sin2x + cos2xsin2x + cos4x.





			3. Công thức lượng giác


Công thức cộng. Công thức nhân đôi. Công thức biến đổi tích thành tổng. Công thức biến đổi tổng thành tích.


			Kiến thức


- Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.



- Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi.



- Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức tính sin, cô sin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.



- Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức.


			Chứng minh công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc; công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích.



Ví dụ. Tính cos105o; tan15o.



Ví dụ. Tính sin2a nếu sina - cosa = 
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Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) sin4x + cos4x = 1 - 
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b) cos4x - sin4x = cos2x.



Ví dụ. Biến đổi biểu thức sina + sinb + sin(a + b) thành tích.



Ví dụ. Chứng minh sin100. sin500. sin700 = 
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Ví dụ. Với A, B, C là các góc của tam giác, chứng minh



sin A + sin B + sin C = 4cos
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			VII. VECTƠ





			1. Các định nghĩa


Định nghĩa vectơ. Độ dài của vectơ. Các vectơ cùng phương, cùng hướng. Hai vectơ bằng nhau. Vectơ - không.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm vectơ, vectơ - không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau.



- Biết được vectơ - không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.



Kĩ năng


- Chứng minh được hai vectơ bằng nhau.



- Khi cho trước điểm A và vectơ 
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, dựng được điểm B sao cho 
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			Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD, có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.



a) Kể tên hai vectơ cùng phương với 
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, hai vectơ cùng hướng với 
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, hai vectơ ngược hướng với 
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b) Chỉ ra các vectơ bằng vectơ 
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, bằng vectơ 
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			2. Tổng và hiệu của hai vectơ


Tổng của hai vectơ: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, tính chất của phép cộng vectơ. Vectơ đối. Hiệu của hai vectơ.


			Kiến thức


- Hiểu cách xác định tổng, hiệu của hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của phép cộng vectơ: giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ- không.



- Biết được 
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Kĩ năng


- Vận dụng được: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai vectơ cho trước.



- Vận dụng được quy tắc trừ 
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vào chứng minh các đẳng thức vectơ.


			Ví dụ. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng 
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Ví dụ. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài các vectơ 
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Ví dụ. Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kì . Chứng minh rằng 
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Ví dụ. Cho tam giác ABC có trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi D là điểm đối xứng với A qua O. Chứng minh rằng:



a) Tứ giác BDCH là hình bình hành;



b) 
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			3. Tích vectơ với một số


Định nghĩa tích của vectơ với một số.


Các tính chất của tích vectơ với một số.



Điều kiện để hai vectơ cùng phương.



Điều kiện để ba điểm thẳng hàng.



Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.


			Kiến thức


- Hiểu được định nghĩa tích của vectơ với một số (tích một số với một vectơ).



- Biết các tính chất của phép nhân vectơ với một số: Với mọi vectơ 
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và mọi số thực k, m ta có:
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- Biết được điều kiện để hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng.



- Biết định lí biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.



Kĩ năng


- Xác định được vectơ 
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khi cho trước số k và vectơ 
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- Biết diễn đạt được bằng vectơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng được các điều đó để giải một số bài toán hình học.


			Chú ý
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● A, B, C thẳng hàng ( 
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● M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi 
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 (với điểm O bất kì)



● G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi
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(với điểm O bất kì).



Ví dụ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Chứng mình rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' thì
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Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm thuộc đoạn BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh rằng:



a) 


[image: image280.wmf].



3



2



3



1



)



;



2



AC



AB



AM



b



MC



MB



+



=



-



=









			4. Trục tọa độ


Định nghĩa trục tọa độ.



Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục tọa độ.



Độ dài đại số của một vectơ trên một trục tọa độ.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm trục tọa độ, tọa độ của vectơ và của điểm trên trục tọa độ.



- Biết khái niệm độ dài đại số của một vectơ trên trục tọa độ và hệ thức Sa-lơ.



Kĩ năng


- Xác định được tọa độ của điểm, của vectơ trên trục tọa độ.



- Tính được độ dài đại số của một vectơ khi biết tọa độ hai đầu mút của nó.


			Dùng kí hiệu Ox hoặc (O; 
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Ví dụ. Trên trục tọa độ Ox, cho các điểm A, B, M, N lần lượt có tọa độ là -4; 3; 5; -2.



a) Hãy biểu diễn các điểm đó trên trục số Ox.



b) Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ 
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			5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng


Tọa độ của vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tọa độ của điểm.



Tọa độ của trung điểm đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.


			Kiến thức


- Hiểu được tọa độ của vectơ và của điểm đối với một hệ trục tọa độ.



- Hiểu được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ, tọa độ của trung điểm đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.



Kĩ năng


- Tính được tọa độ của vectơ nếu biết tọa độ hai đầu mút. Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.



- Xác định được tọa độ của trung điểm đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.


			- Dùng kí hiệu Oxy hoặc (O;
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- Chỉ xét hệ tọa độ Đề-các vuông góc (đơn vị trên hai trục tọa độ bằng nhau).



Ví dụ. Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm 



A(- 4; 1), B(2; 4), C(2; - 2).



a) Tính chu vi tam giác ABC.



b) Xác định tọa độ của trọng tâm G, trục tâm H của tam giác ABC.



Ví dụ. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, biết A(1; 2), B(5; 2), C(1; -3).



a) Xác định tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.



b) Xác định tọa độ điểm E đối xứng với A qua B.



c) Tìm tọa độ của trọng tâm tam giác ABC.





			VIII. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG





			1. Tích vô hướng của hai vectơ


Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0o đến 180o).



Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.



Góc giữa hai vectơ.



Tích vô hướng của hai vectơ.



Tính chất của tích vô hướng.



Biểu thức tọa độ của tích vô hướng. Độ dài của vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.


			Kiến thức


- Hiểu được giá trị lượng giác của góc bất kì từ 00 đến 1800.


			





			


			- Hiểu khái niệm góc giữa hai vectơ, tích vô hướng của hai vectơ, các tính chất của tích vô hướng, biểu thức tọa độ của tích vô hướng.



- Hiểu công thức hình chiếu.



Kĩ năng


- Xác định được góc giữa hai vectơ; tích vô hướng của hai vectơ.



- Tính được độ dài vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.



- Vận dụng được các tính chất của tích vô hướng: Với các vectơ 
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Vận dụng được công thức hình chiếu và biểu thức tọa độ của tích vô hướng vào giải bài tập.


			Ví dụ. Tính 3sin135o + cos60o + 4sin1500.



Ví dụ. Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G.Tính các tích vô hướng 
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Ví dụ. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Với điểm M tuỳ ý, tính 
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theo AB và MI.



Ví dụ. Chứng minh rằng với các điểm A, B, C tuỳ ý, ta luôn có 
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Ví dụ. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 3) và B(5; 1).



a) Tìm tọa độ điểm I thoả mãn 
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b) Tìm trên trục hoành điểm D sao cho góc ADB vuông.



c) Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn 
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			2. Các hệ thức lượng trong tam giác


Định lí côsin.



Định lí sin.



Độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.



Diện tích tam giác.



Giải tam giác.


			Kiến thức


- Hiểu định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.



- Hiểu được một số công thức tính diện tích tam giác như
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(trong đó R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác, p là nửa chu vi tam giác).



- Biết một số trường hợp giải tam giác.



Kĩ năng


- Biết áp dụng định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.



- Biết áp dụng các công thức tính diện tích tam giác.



- Biết giải tam giác. Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào một số bài toán có nội dung thực tiễn. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.


			Chứng minh các định lí côsin, định lí sin và một số công thức tính diện tích tam giác.



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có:



a) a = bcosC + ccosB;



b) sinA = sinBcosC + sinCcosB;



c) a = ha (cot B + cot C).



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có



cotA = 
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Ví dụ. Tam giác ABC thoả mãn hệ thức






[image: image294.wmf].



2



3



3



3



a



a



c



b



a



c



b



=



-



+



-



+






Hãy tính góc A.



● Yêu cầu giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản: Tính được các cạnh và các góc còn lại của tam giác khi biết ba yếu tố về cạnh và góc (chẳng hạn: cho trước độ dài ba cạnh của tam giác; cho trước độ dài một cạnh và số đo hai góc của tam giác; cho trước độ dài hai cạnh và số đo góc xen giữa hai cạnh đó).



Ví dụ. Cho tam giác ABC có a = 
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; b = 2; c = 
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+ 1. Tính các góc A, B, bán kính đường tròn ngoại tiếp R và đường trung tuyến ma.
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Ví dụ. Hai địa điểm A, B cách nhau bởi một hồ nước. Người ta lấy một địa điểm C và đo được góc BAC bằng 750, góc BCA bằng 600, đoạn AC dài 60 mét. Hãy tính khoảng cách từ A đến B.



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có 


S = 2R2sinAsinBsinC.





			IX. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG





			1. Phương trình đường thẳng


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng.



Phương trình tổng quát của đường thẳng.



Vectơ chỉ phương của đường thẳng.



Phương trình tham số của đường thẳng.



Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.



Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 



Góc giữa hai đường thẳng.


			Kiến thức


- Hiểu vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng.



- Hiểu phương trình tổng quát và các dạng đặc biệt của nó, phương trình tham số của đường thẳng.


			





			


			- Hiểu được điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.



- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.



- Biết điều kiện để hai điểm năm cùng phía hay khác phía đối với một đường thẳng.


Kĩ năng


- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M( x0 ; y0 ) và có phương cho trước, hoặc đi qua hai điểm cho trước



- Tính được tọa độ của vectơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của vectơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.



- Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.



- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.


			Ví dụ. Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:



a) Đi qua A(1 ; - 2) và song song với đường thẳng 2x - 3y - 3 = 0;



b) Đi qua hai điểm M(1 ; - 1) và N(3 ; 2);



c) Đi qua điểm P(2; 1) và vuông góc với đường thẳng x - y + 5 = 0.



Ví dụ. Cho tam giác ABC, biết A(-4; 1), B(2; 4), C(2; - 2).



a) Tính cosA.



b) Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB.



Ví dụ. Hai cạnh của hình bình hành có phương trình x - 3y = 0 và 2x + 3y + 6 = 0. Một đỉnh của hình bình hành là A(4; -1). Viết phương trình hai cạnh còn lại.



Ví dụ. Cho đường thẳng ∆: x - y + 2 = 0 và hai điểm O(0; 0), A(2; 0).



a) Chứng minh rằng hai điểm A và O nằm cùng một phía đối với đường thẳng ∆.



b) Tìm tọa độ của điểm đối xứng với O qua ∆.



c) Trên ∆ tìm tọa độ của điểm B sao cho độ dài đường gấp khúc OBA ngắn nhất.





			2. Phương trình đường tròn


Phương trình đường tròn với tâm và bán kính cho trước.



Nhận dạng phương trình đường tròn.



Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.


			Kiến thức


Hiểu được cách viết phương trình đường tròn.



Kĩ năng


- Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a; b) và bán kính R. Xác định được tâm và tính được bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn.



- Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn trong các trường hợp:



Biết tọa độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn); biết tiếp tuyến đi qua điểm M nằm ngoài đường tròn; biết tiếp tuyến song song hoặc vuông góc với một đường thẳng có phương trình cho trước.


			Ví dụ. Viết phương trình đường tròn có tâm I( 1 ; 2) và a) 


a) Đi qua điểm A(3; 5);



b) Tiếp xúc với đường thẳng có phương trình



x + y = 1.


Ví dụ. Xác định tâm và tính bán kính của đường trình



x2 + y2 - 4x - 6y + 9 = 0.



Ví dụ. Cho đường tròn có phương trình



x2 + y2 - 4x + 8y - 5 = 0.



a) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A(-1; 0).



b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với đường thẳng x + 2y = 0.



Ví dụ. Cho ba điểm A(2; 6), B(-3; -4), C(5; 0). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.





			3. Elip


Định nghĩa elip. Phương trình chính tắc của elip. Mô tả hình dạng của elip.


			Kiến thức


- Hiểu định nghĩa elip.



- Hiểu phương trình chính tắc, hình dạng của elip.



Kĩ năng


- Từ phương trình chính tắc của elip:
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 (a > b> 0),


xác định được độ dài trục lớn, độ dài trục bé (trục nhỏ), tiêu cự, tâm sai của elip; xác định được tọa độ các tiêu điểm, giao điểm của elip với các trục tọa độ.



- Viết được phương trình chính tắc của elip khi cho một số yếu tố xác định elip đó.


			Định nghĩa elip là tập hợp các điểm có tổng khoảng cách đến hai điểm phân biệt cho trước không đổi.



Có giới thiệu về sự liên hệ giữa đường tròn và elip.



Ví dụ. Cho elip
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a) Tìm tọa độ các đỉnh và các tiêu điểm của elip.



b) Tính tâm sai của elip.



Ví dụ. Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết:



a) (E) có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6;



b) (E) có độ dài trục lớn bằng 8, tâm sai e = 
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			4. Hypebol


Định nghĩa hypebol. Phương trình chính tắc của hypebol. Mô tả hình dạng của hypebol.


			Kiến thức


Hiểu định nghĩa hypebol, phương trình chính tắc, hình dạng của hypebol.



Kĩ năng


- Từ phương trình chính tắc của hypebol 
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(a, b > 0),



xác định được tọa độ các tiêu điểm, giao điểm của hypebol với các trục tọa độ, tiêu cự, độ dài trục thực, độ dài trục ảo, phương trình các đường tiệm cận, tâm sai, vẽ được hypebol.



- Viết được phương trình chính tắc của hypebol khi cho một số yếu tố xác định hypebol đó.


			Định nghĩa hypebol là tập hợp các điểm có hiệu khoảng cách đến hai điểm phân biệt cho trước là không đổi.



Ví dụ. Cho hypebol (H): 
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. Xác định tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm, tính tâm sai, độ dài trục thực, độ dài trục ảo của (H). 



Ví dụ. Viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết (H) có một tiêu điểm là (5; 0) và độ dài trục thực bằng 8.





			5. Parabol


Định nghĩa parabol.



Phương trình chính tắc của parabol. Mô tả hình dạng của parabol.


			Kiến thức


- Hiểu định nghĩa, phương trình chính tắc của parabol. Biết ý nghĩa của tham số tiêu, tiêu điểm, đường chuẩn, hình dạng của parabol.



- Biết được đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) cũng là một parabol theo định nghĩa trên.



Kĩ năng


- Từ phương trình chính tắc của parabol 


y2 = 2px (p > 0)



xác định được tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn, vẽ được parabol.



- Viết được phương trình chính tắc của parabol khi cho một số yếu tố xác định parabol đó.


			Định nghĩa parabol là tập hợp các điểm cách đều một điểm cho trước và một đường thẳng cho trước.



Ví dụ. Tìm tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn và vẽ parabol y2 = 4x.



Ví dụ. Viết phương trình chính tắc của parabol, biết tiêu điểm F = (5; 0).





			6. Ba đường cônic


			Kiến thức


- Biết được khái niệm đường chuẩn của ba đường elip, hypebol, parabol.



- Biết được tính chất chung của ba đường cônic: Cho điểm F cố định và đường thẳng ∆ không đi qua F. Tập hợp các điểm M sao cho tỉ số 
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 (e là một số dương không đổi) là một đường cônic.



Kĩ năng


Sử dụng khái niệm đường chuẩn của ba đường elip, hypebol, parabol vào giải một số bài tập đơn giản.


			Ví dụ. Xác định tiêu điểm và đường chuẩn của các đường cônic sau:



a) y2 = 16x;



b) 
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c) 
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LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC





			1. Hàm số lượng giác


Định nghĩa.



Tính tuần hoàn.



Sự biến thiên.



Đồ thị.


			Kiến thức


Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).



Kĩ năng


- Xác định được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.



- Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.


			Ví dụ. Cho hàm số y = -sinx.



a) Tìm tập xác định.



b) Tìm tập giá trị.



c) Hàm số đã cho là chẵn hay lẻ?



d) Hàm số đã cho có là hàm số tuần hoàn không? Cho biết chu kì.



e) Xác định các khoảng đồng biến và các khoảng nghịch biến của hàm số đó.





			2. Phương trình lượng giác cơ bản


Các phương trình lượng giác cơ bản.



Công thức nghiệm.



Minh họa nghiệm trên đường tròn lượng giác


			Kiến thức


Biết các phương trình lượng giác cơ bản: sinx = m; cosx = m; tanx = m; cotx = m và công thức nghiệm.



Kĩ năng


Giải thành thạo phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản.


			Ví dụ. Giải các phương trình:



a) sinx = 0,7321;



b) sin2x = 0,5.



Ví dụ. Giải và minh họa trên đường tròn lượng giác nghiệm của mỗi phương trình sau:



a) sinx = 0,789;



b) 2sinx = 1.





			3. Một số phương trình lượng giác thường gặp


Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình asinx + bcosx = c.



Một số phương trình lượng giác khác.


			Kiến thức


Biết được dạng và cách giải các phương trình: bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác, phương trình asinx + bcosx = c, phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx, phương trình có sử dụng công thức biến đổi để giải.



Kĩ năng


Giải thành thạo các phương trình thuộc các dạng nêu trên.


			Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 3sinx - 2 = 0;



b) 2cos2x - 3cosx + 1 = 0;



c) sinx + 12cosx = 13;



d) sin2x - (1 +
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;


e) sinx + sin2x + sin3x = 0;



g) sin2x.sin5x = sin3x.sin4x;



h) sin2x + sin23x = 2sin22x.





			II. TỔ HỢP. KHÁI NIỆM XÁC SUẤT





			1. Đại số tổ hợp


Quy tắc cộng và quy tắc nhân.



Chỉnh hợp. Hoán vị. Tổ hợp. 



Nhị thức Niu-tơn.


			Kiến thức


Biết quy tắc cộng và quy tắc nhân, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức nhị thức Niu-tơn.



Kĩ năng


- Bước đầu vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân.



- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và vận dụng được vào bài toán cụ thể.



- Biết khai triển nhị thức Niu-tơn đối với một số mũ cụ thể.



- Tìm được hệ số của xk trong khai triển (ax + b)n thành đa thức.


			Ví dụ. Một đội thi đấu bóng bàn gồm 8 vận động viên nam và 7 vận động viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách:



a) Cử vận động viên thi đấu đơn nam đơn nữ?



b) Cử vận động viên thi đấu đôi nam - nữ?



Ví dụ. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho?



Ví dụ. Hỏi có bao nhiêu cách chia một lớp có 40 học sinh thành các nhóm học tập mà mỗi nhóm có 8 học sinh?



Ví dụ.


a) Khai triển (2x + 1)10 thành đa thức.



b) Tìm hệ số của x5 trong đa thức đó.



Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n [image: image307.png]eN*





, ta có
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Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n [image: image309.png]eN*





, ta có 
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			2. Xác suất


Phép thử và biến cố. Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất. 


Biến cố xung khắc, công thức cộng xác suất.


Biến cố độc lập, công thức nhân xác suất.


			Kiến thức


- Biết được: Phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên; định nghĩa cổ điển, định nghĩa thống kê xác suất của biến cố.



- Biết được các khái niệm: biến cố hợp; biến cố xung khắc; biến cố đối; biến cố giao; biến cố độc lập.



- Biết các tính chất:



P(Ø) = 0; P(Ω) = 1; 0 ≤ P(A) ≤ 1.


- Biết (không chứng minh) định lí cộng và định lí nhân xác suất.



Kĩ năng


- Xác định được: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.



- Biết vận dụng công thức cộng, công thức nhân xác suất trong các bài tập đơn giản.


			Ví dụ. Gieo một con súc sắc (đồng chất).



a) Hãy mô tả không gian mẫu.



b) Xác định biến cố "xuất hiện mặt có số lẻ chấm".



Ví dụ. Gieo hai con súc sắc. Tính xác suất của biến cố: "tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8".


Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ tính xác suất.





			3. Biến ngẫu nhiên rời rạc


Định nghĩa biến ngẫu nhiên rời rạc.



Kì vọng toán, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.


			Kiến thức


Biết được: khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc, phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc, kì vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.



Kĩ năng


- Lập và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc với một số ít giá trị.



- Tính được kì vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc trong các bài tập.


			Ví dụ. Một hộp đựng 8 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy bất kì từ hộp đó 4 viên bi. Gọi X là số viên bi xanh được chọn ra trong số các viên bi.



a) Mô tả không gian mẫu.



b) Tính giá trị của biến ngẫu nhiên X.



c) Tính kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X.





			III. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN





			1. Phương pháp quy nạp toán học


Giới thiệu phương pháp quy nạp toán học và các ví dụ áp dụng.


			Kiến thức


Hiểu được phương pháp quy nạp toán học.



Kĩ năng


Biết cách giải một số bài toán đơn giản bằng phương pháp quy nạp toán học.


			Ví dụ. Chứng minh rằng n3 + 11n chia hết cho 6 với mọi n [image: image311.png]e*





.



Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n [image: image312.png]e*





, ta có



12 + 22 + 32 + ... + n2 = 
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Ví dụ. Cho số thực x > -1 . Chứng minh rằng với mọi n [image: image314.png]e*





. ta có (1 + x)n ≥ 1 + nx.





			2. Dãy số


Dãy số.



Dãy số tăng, dãy số giảm.



Dãy số bị chặn.


			Kiến thức


- Biết được khái niệm dãy số; cách cho dãy số (bằng cách liệt kê các phần tử; bằng công thức tổng quát; bằng hệ thức truy hồi; bằng cách mô tả); dãy số hữu hạn, vô hạn.



- Biết tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số.



Kĩ năng


Chứng minh được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.


			Ví dụ. Trong các dãy số được cho dưới đây, hãy chỉ ra dãy hữu hạn, vô hạn, tăng, giảm, bị chặn:



a) 2, 5, 8, 11;



b) 1, 3, 5, 7,..., 2n + 1,...;



c) 


[image: image315.wmf],...;



1



,...,



10



3



,



5



2



;



2



1



2



+



n



n






d) 1, -1, 1, -1, 1, -1,....



Ví dụ. Chứng minh rằng dãy số (un) với 
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là một dãy số giảm và bị chặn.



Ví dụ. Xác định số thực a để dãy số (un) với 
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là:



a) Một dãy số tăng;



b) Một dãy số giảm.





			3. Cấp số cộng 


Số hạng tổng quát của cấp số cộng.



Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.


			Kiến thức


Biết được: khái niệm cấp số cộng, tính chất 
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với k ≥ 2, số hạng tổng quát un, tổng Sn của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.



Kĩ năng


Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, d, Sn.


			Ví dụ. Cho cấp số cộng 1, 4, 7, 10, 13, 16,... Xác định u1, d và tính un,Sn theo n.



Ví dụ. Cho cấp số cộng mà số hạng đầu là 1 và tổng của 10 số hạng đầu tiên là 100, tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.



Ví dụ. Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng (un), biết rằng u23 - u17 = 30 và 
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			4. Cấp số nhân 


Số hạng tổng quát của cấp số nhân.



Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.


			Kiến thức


Biết được: khái niệm cấp số nhân, tính chất 
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với k ≥ 2, số hạng tổng quát un, tổng Sn của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.



Kĩ năng


Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, q, Sn.


			Ví dụ. Cho cấp số nhân 1, 4, 16, 64,.... Xác định u1, q và tính un, Sn theo n.



Ví dụ. Cho cấp số nhân mà số hạng đầu là 1 và tổng của bốn số hạng đầu tiên là 40. Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.



Ví dụ. Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 1 và un + 1 = 5un + 8 với mọi n ≥ 1. Chứng minh rằng dãy số (vn) với vn = un + 2 là một cấp số nhân. Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.





			IV. GIỚI HẠN





			1. Giới hạn của dãy số


Khái niệm giới hạn của dãy số.



Một số định lí về giới hạn của dãy số.



Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.



Dãy số dần tới vô cực.


			Kiến thức


- Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể).



- Biết (không chứng minh):



+ Nếu limun = L và un ≥ 0, [image: image321.png]




n thì L ≥ 0 và 
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+ Định lí về:



lim(un ± vn), lim(un.vn), 
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Kĩ năng


Biết vận dụng:
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lim qn = 0 với |q|< 1



để tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.



- Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.


			Ví dụ. Cho dãy số (un) với 
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a) Chứng minh rằng 
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b) Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng
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c) Chứng minh rằng dãy số (un) có giới hạn.



Ví dụ


a) Tính 
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                     b) Tính 
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Ví dụ. Tính tổng của cấp số nhân: 1, 
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Ví dụ. Tính 
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			2. Giới hạn của hàm số


Định nghĩa.



Một số định lí về giới hạn của hàm số.


Mở rộng khái niệm giới hạn của hàm số (giới hạn một bên, giới hạn ở vô cực và giới hạn vô cực).


			Kiến thức


Biết khái niệm giới hạn của hàm số, giới hạn một bên.



Biết (không chứng minh):



- Nếu 


[image: image333.wmf]L



x



f



x



x



=



>



-



)



(



lim



0



và f(x) ≥ 0



với mọi x ≠ x0 thì L ≥ 0 và 


[image: image334.wmf].



)



(



lim



0



L



x



f



x



x



=



>



-






- Định lí về:
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Kĩ năng


Trong một số trường hợp đơn giản, tính được:



- Giới hạn của hàm số tại một điểm;



- Giới hạn một bên;



- Giới hạn của hàm số ở [image: image336.png]




;



- Các giới hạn dạng 
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			Không dùng ngôn ngữ ε; δ để định nghĩa giới hạn của hàm số.


Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 


[image: image344.wmf]).



1



(



lim



2



+



-



+¥



>



-



x



x



x






Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Cho hàm số
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Tìm các giới hạn sau (nếu có):
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			3. Hàm số liên tục


Định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng, một đoạn.



Một số định lí về hàm số liên tục.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa hàm số liên tục (tại một điểm, trên một khoảng, một đoạn).



- Định lí về tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số liên tục.



- Định lí về hàm đa thức, phân thức hữu tỉ liên tục trên tập xác định của chúng.



- Định lí (giá trị trung gian): Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] . Nếu f(a) ≠ f(b) thì với mỗi số thực M nằm giữa f(a) và f(b), tồn tại ít nhất một điểm c [image: image348.png]




 (a; b) sao cho f(c) = M.



Kĩ năng



- Biết ứng dụng các định lí nói trên để xét tính liên tục của một số hàm số đơn giản.



- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lí giá trị trung gian.


			Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số 
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tại x = 3.


Ví dụ. Cho hàm số
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Chứng minh rằng hàm số đó liên tục tại x = 2.



Ví dụ. Chứng minh rằng phương trình x2cosx + xsinx + 1 = 0 có nghiệm thuộc khoảng (0; [image: image351.png]




) 





			V. ĐẠO HÀM





			1. Khái niệm đạo hàm


Định nghĩa.



Cách tính.



Ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm.


			Kiến thức


- Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng).



- Biết ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm.



Kĩ năng


- Tính được đạo hàm của hàm lũy thừa, hàm đa thức bậc hai hoặc bậc ba theo định nghĩa.



- Viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị.



- Biết tìm tốc độ tức thời tại một thời điểm của một chuyển động có phương trình S =f(t).


			Ví dụ. Cho y = 5x2 + 3x + 1, tính y'(2).



Ví dụ. Cho y = x2 - 3x. Tìm y'(x).



Ví dụ. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x2, biết rằng:



a) Tiếp điểm có hoành độ là 2;



b) Tiếp điểm có tung độ là 4;



c) Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.



Ví dụ. Một chuyển động có phương trình



S = 3t2 + 5t + 1 (t tính theo giây, S tính theo mét). Tính tốc độ tại thời điểm t = 1s (v tính theo m/s).





			2. Các quy tắc tính đạo hàm. Đạo hàm của hàm hợp


Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số.



Đạo hàm của hàm hợp.


			Kiến thức


Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp.



Kĩ năng


Tính được đạo hàm của hàm số được cho ở các dạng nói trên.


			Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số
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Ví dụ. Tính đạo hàm của



y = (x2 + x)10.



Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:



a) y = (3x + 1)(x2 + 2)(3x5 + 6);



b) 
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			3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác


			Kiến thức


- Biết được 
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- Biết được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.



Kĩ năng


- Biết vận dụng 
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trong một số giới hạn dạng 
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- Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.


			Ví dụ. Tính



a) 
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Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:



a) y = tan(3x);                             b) y = tan(sinx).





			4. Vi phân


			Kiến thức


Biết được dy = y'dx.



Kĩ năng


Tính được:



- Vi phân của một hàm số;



- Giá trị gần đúng của hàm số tại một điểm nhờ vi phân.


			Ví dụ. Cho hàm số f(x) = x3. Tính vi phân của hàm số tại điểm x = 2 ứng với ∆x = 0,01.



Ví dụ. Cho y = 2x3 - 3x + 1. Tính dy.



Ví dụ. Tính gần đúng giá trị của sin 45o30'.





			5. Đạo hàm cấp cao


Định nghĩa đạo hàm cấp cao.



Cách tính.



Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai.


			Kiến thức


Biết khái niệm đạo hàm cấp cao.



Kĩ năng


- Tính được đạo hàm cấp cao của một số hàm số đơn giản.



- Tính được gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình S =f(t) cho trước. 


			Ví dụ. Cho f(x) = x7. Tính f(5)(x).



Ví dụ. Một chuyển động có phương trình 


S = t3 + 4t2 + 5 (t tính bằng giây).



Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 2.





			VI. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG





			1. Phép biến hình


			Kiến thức


Biết khái niệm phép biến hình.



Kĩ năng


- Biết một quy tắc tương ứng có là phép biến hình hay không.



- Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho.


			Ví dụ. Trong mặt phẳng, xét phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.


a) Dựng ảnh của điểm M qua phép chiếu đó.



b) Phép chiếu đó có là phép biến hình không?





			2. Phép đối xứng trục


Định nghĩa, tính chất.



Trục đối xứng của một hình.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép đối xứng trục;



- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua mỗi trục tọa độ;



- Trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng.



Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng trục.



- Viết được biểu thức tọa độ của một điểm đối xứng với điểm đã cho qua trục Ox hoặc Oy.



- Xác định được trục đối xứng của một hình.


			Ví dụ. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và ba điểm A , B, C không thẳng hàng. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng trục d.



Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác đó, H' là điểm đối xứng của H qua cạnh BC. Chứng minh rằng H' thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.



Ví dụ


a) Cho điểm M(1 ; 2). Xác định tọa độ của các điểm M' và M" tương ứng là các điểm đối xứng của M qua các trục Ox, Oy.


b) Cho đường thẳng d có phương trình y = 2x + 3. Viết phương trình đường thẳng d' đối xứng với đường thẳng d qua trục Oy.


Ví dụ. Trong số các hình sau: tam giác cân, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang vuông,..., hình nào có trục đối xứng? Chỉ ra các trục đối xứng (nếu có) của các hình đó.



Ví dụ. Cho góc nhọn xOy và điểm A nằm trong góc đó. Hãy xác định điểm B trên Ox, điểm C trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.





			3. Phép đối xứng tâm


Định nghĩa, tính chất.



Tâm đối xứng của một hình


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép đối xứng tâm;



- Phép đối xứng tâm có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua góc tọa độ;



- Tâm đối xứng của một hình, hình có tâm đối xứng.



Kĩ năng


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng tâm.



- Xác định được biểu thức tọa độ của một điểm đối xứng với điểm đã cho qua gốc tọa độ.



- Xác định được tâm đối xứng của một hình.


			Ví dụ. Cho điểm O và các điểm A, B, C. Hãy dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng tâm O.



Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác, H' là điểm đối xứng của H qua trung điểm cạnh BC. Chứng minh rằng H' thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.



Ví dụ. Cho điểm M(1; 3), xác định tọa độ của điểm M’ là điểm đối xứng của M qua gốc tọa độ.



Ví dụ. Cho ví dụ về hình mà nó có vô số tâm đối xứng.



Ví dụ. Cho góc nhọn xOy và điểm A nằm trong góc đó. Hãy dựng đường thẳng d đi qua điểm A và cắt Ox, Oy tương ứng tại B và C sao cho A là trung điểm của BC.





			4. Phép tịnh tiến


Định nghĩa, tính chất, biểu thức tọa độ.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép tịnh tiến;



- Phép tịnh tiến có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.



Kĩ năng


Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép tịnh tiến.


			Ví dụ. Cho vectơ 
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và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Ví dụ. Cho trước đường tròn tâm O và hai điểm A, B. Điểm N chạy trên (O). Tìm tập hợp điểm M sao cho: 
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Ví dụ. Cho điểm M(1; 2). Xác định tọa độ điểm M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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(5; 7).



Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Gọi O1,I1 tương ứng là tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác APN. Gọi O2, I2 tương ứng là tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác PBM. Gọi O3 , I3 tương ứng là tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác MCN. Chứng minh: ∆O1O2O3 = ∆I1I2I3.





			5. Khái niệm về phép quay


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa của phép quay;



- Phép quay có các tính chất của phép dời hình.



Kĩ năng


Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép quay.


			Ví dụ. Cho điểm O và tam giác ABC. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép quay tâm O với: 



a) Góc quay 600 ngược chiều kim đồng hồ;



b) Góc quay 900 theo chiều kim đồng hồ.





			6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm về phép dời hình;



- Phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm, phép quay là phép dời hình;



- Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì ta được một phép dời hình;



- Phép dời hình: biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và thứ tự giữa các điểm được bảo toàn; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến tia thành tia; biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó; biến tam giác thành tam giác bằng nó; biến góc thành góc bằng nó; biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính;



- Khái niệm hai hình bằng nhau.



Kĩ năng


- Bước đầu vận dụng phép dời hình để giải các bài tập đơn giản.



- Nhận biết được hai hình bằng nhau trong trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Qua phép dời hình, trực tâm, trọng tâm.... của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm,... của tam giác ảnh không?



Ví dụ. Hai tứ giác lồi ABCD và A'B'C'D' có AB = A'B', BC = B'C', CD = C'D', DA = D'A' và góc BAC bằng góc B'A'C'. Chứng minh rằng hai tứ giác đó bằng nhau.





			7. Phép vị tự


Định nghĩa, tính chất.



Tâm vị tự của hai đường tròn.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa phép vị tự.



- Tính chất của phép vị tự (biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M', N' thì 
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- Ảnh của một đường tròn qua một phép vị tự.



Kĩ năng 


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một đường tròn,... qua một phép vị tự.



- Bước đầu vận dụng được tính chất của phép vị tự trong bài tập.


			Ví dụ. Cho điểm O và các điểm A, B, C. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm O tỉ số 2.



Ví dụ. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Các đỉnh B, C cố định còn đỉnh A chạy trên (O). Tìm tập hợp trọng tâm G của tam giác đó.



Ví dụ. Dựng ảnh của đường tròn (I; 2) qua phép vị tự tâm O tỉ số 3.



Ví dụ. Cho trước hai đường tròn (O; 2) và (O'; 1) ở ngoài nhau. Phép vị tự nào biến đường tròn này thành đường tròn kia?



Ví dụ. Tam giác ABC có H, G, O tương ứng là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.





			8. Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phép đồng dạng;



- Phép đồng dạng: biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó; biến đường tròn thành đường tròn;



- Khát niệm hai hình đồng dạng.



Kĩ năng


- Bước đầu vận dụng được phép đồng dạng để giải bài tập.



- Nhận biết được hai hình đồng dạng trong trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Qua phép đồng dạng, trực tâm, trọng tâm,... của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm,... của tam giác ảnh không?



Ví dụ. Điểm C chạy trên nửa đường tròn đường kính AB. Trên tia AC, lấy điểm D nằm về phía ngoài của nửa hình tròn sao cho CD = BC. Tìm tập hợp điểm D.





			VII.ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG





			1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng


Mở đầu về hình học không gian.



Các tính chất được thừa nhận.



Ba cách xác định mặt phẳng.



Hình chóp và hình tứ diện.


			Kiến thức



- Biết các tính chất được thừa nhận:



+ Có bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng;



+ Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước;



+ Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mỗi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó;



+ Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác;



+ Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.



- Biết được ba cách xác định mặt phẳng (qua ba điểm không thẳng hàng, qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó, qua hai đường thẳng cắt nhau).



- Biết được khái niệm hình chóp, hình tứ diện.



Kĩ năng


- Xác định được: giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng;



- Biết sử dụng giao tuyến của hai mặt phẳng để chứng minh ba điểm thẳng hàng.



- Xác định được: đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy của hình chóp.


			Ví dụ. Cho tam giác ABC ở ngoài mặt phẳng (P), các đường thẳng AB, BC, CA kéo dài cắt mặt phẳng (P) tương ứng tại D, E, F. Chứng minh ba điểm D, E, F thẳng hàng.



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp tứ giác. Chỉ ra đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy của hình chóp đó.



Ví dụ. Hình nào trong hai hình sau biểu diễn tứ diện "tốt hơn"?
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Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CD, A'B'. Xác định giao tuyến của mặt phẳng đi qua M, N, P với các mặt của hình lập phương.





			2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song


Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.



Hai đường thẳng song song.



 


			Kiến thức


- Biết được khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không gian.



- Biết (có chứng minh) định lí: "Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song mà cắt nhau thì giao tuyến của chúng song song (hoặc trùng) với một trong hai đường thẳng đó".


Kĩ năng



- Xác định được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.



- Biết cách chứng minh hai đường thẳng song song.



- Biết áp dụng định lí trên để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.



a) Gọi M, N tương ứng là trung điểm của SC, SD. Các đường thẳng AB và MN có song song với nhau không?



b) Các đường thẳng SC và AB là hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau, hay trùng nhau?



Ví dụ. Trên cạnh AB của tứ diện ABCD lấy hai điểm phân biệt M, N. Chứng minh rằng CM, DN là hai đường thẳng chéo nhau.



Ví dụ. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).



Ví dụ. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Có hay không hai đường thẳng cắt nhau c và d mà mỗi đường đều cắt cả hai đường thẳng đã cho?



 





			3. Đường thẳng và mặt phẳng song song


			Kiến thức


- Biết được khái niệm và điều kiện để đường thẳng song song với mặt phẳng.



- Biết (không chứng minh) định lí: "Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song song với a".



Kĩ năng


- Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết cách vẽ một đường thẳng song song với một mặt phẳng; biết chứng minh một đường thẳng song song với một mặt phẳng.



- Biết dựa vào các định lí trên để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Hãy chỉ ra trên hình vẽ các đường thẳng:



+ Song song với mặt phẳng (A'B'C'D');



+ Cắt mặt phẳng (BCC'B');



+ Nằm trong (thuộc) mặt phẳng (ABCD).



Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi.



a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng (SCD).



b) Gọi M là trung điểm của SC, xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (BAM) và (SCD).



Ví dụ. Cho tứ diện ABCD và M là trung điểm của cạnh AD. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M, đồng thời song song với AC và BD. Xác định các giao tuyến của (P) với các mặt của tứ diện đã cho.





			4. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm và điều kiện để hai mặt phẳng song song;



- Định lí Ta-lét (thuận và đảo) trong không gian;



- Khái niệm hình lăng trụ, hình hộp;



- Khái niệm hình chóp cụt.



Kĩ năng


- Biết cách chứng minh hai mặt phẳng song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của hình hộp; hình lăng trụ; hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác.



- Vẽ được hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác, tứ giác.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'CD'.



a) Mặt phẳng (A'B'C'D') có cắt mặt phẳng (ABCD) không?



b) Chứng minh mặt phẳng (AB'D') song song với mặt phẳng (BDC').



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình lăng trụ với đáy là tứ giác đều.


Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác đều. Chỉ ra trên hình vẽ mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của hình chóp cụt đó.



Ví dụ. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có M là trung điểm của CA'. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M, đồng thời song song với AB' và BC'. Xác định thiết diện của hình lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (P).



Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự chạy trên các cạnh AD và BC sao cho 
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. Chứng minh rằng MN luôn song song với một mặt phẳng cố định.





			5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian


 


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phép chiếu song song;



- Khái niệm hình biểu diễn của một hình không gian.



Kĩ năng


- Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song. Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của một số hình không gian đơn giản.


			Ví dụ. Xác định hình chiếu của một đường thẳng qua phép chiếu song song trong các trường hợp:



- Đương thẳng đó song song với phương chiếu;



- Đường thẳng đó không song song với phương chiếu.



Ví dụ. Hình chiếu song song của một hình bình hành có là một hình bình hành không?



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của: tam giác đều, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi.



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều nội tiếp một đường tròn.





			VIII. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN





			1. Vectơ trong không gian


Vectơ. Cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ.



Tích vô hướng của hai vectơ.


			Kiến thức


Biết được:



- Quy tắc hình hộp để cộng vectơ trong không gian;



- Khái niệm và điều kiện đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.



Kĩ năng


- Xác định được góc giữa hai vectơ trong không gian.



- Vận dụng được: phép cộng, trừ vectơ, phép nhân vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ; sự bằng nhau của hai vectơ trong không gian.



- Biết cách xét sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.


			Ví dụ. Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng 
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Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J tương ứng là trung điểm của AB, CD. Chứng minh rằng 
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là các vectơ đồng phẳng.



Ví dụ. Trong không gian, cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu điểm M thuộc mặt phẳng (ABC) thì 
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với mọi điểm O và x + y + z = 1.





			2. Hai đường thẳng vuông góc


Vectơ chỉ phương của đường thẳng.



Góc giữa hai đường thẳng.



Hai đường thẳng vuông góc.


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng;



- Khái niệm góc giữa hai đường thẳng;



- Khái niệm và điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau.



Kĩ năng


- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng.



- Biết cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.


			Ví dụ. Cho tam giác ABC, tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng:



a) Chứa cạnh BC;



b) Chứa đường trung tuyến AM.



Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Xác định góc giữa các đường thẳng AB' và CD'.


Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', chứng minh rằng AB' vuông góc với CD'.


Ví dụ. Cho ba đường thẳng a, b, c. Chứng minh rằng nếu b song song với c mà a vuông góc với b thì a vuông góc với c.



Ví dụ. Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:



nếu 
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thì AB [image: image371.png]
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 BC.





			3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng


Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.



Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



Phép chiếu vuông góc.



Định lí ba đường vuông góc.



Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa và điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng;



- Khái niệm phép chiếu vuông góc;



- Khái niệm mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng.



Kĩ năng


- Biết cách chứng minh: một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng; một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng.



- Xác định được vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng. 



- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.



- Bước đầu vận dụng được định lí ba đường vuông góc.



- Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết xét mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành và các cạnh bên bằng nhau. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của đáy.



a) Chứng minh rằng SO vuông góc với (ABCD).



b) Chỉ ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABCD).



Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông tại B.



a) Chứng minh rằng SB vuông góc với CB.



b) Xác định góc giữa SB và (ABC).



c) Xác định hình chiếu vuông góc của C trên (SAB).



Ví dụ. Cho hình tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau . Chứng minh rằng nếu H là hình chiếu vuông góc của O trên (ABC) thì H là trực tâm của tam giác ABC.



Ví dụ. Cho hình tứ diện ABCD. Xác định điểm O sao cho OA = OB = OC = OD.





			4. Hai mặt phẳng vuông góc


Góc giữa hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.



Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.



Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng;



- Khái niệm và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc;



- Tính chất của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương;



- Khái niệm hình chóp đều và hình chóp cụt đều.



Kĩ năng


- Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.



-  Biết chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.



- Vận dụng được tính chất của hình lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều, chóp cụt đều vào giải một số bài tập.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD, SA vuông góc với đáy và đáy là hình chữ nhật.



a) Xác định góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABCD).



b) Chứng minh: (SAB) [image: image374.png]




 (SAD).



Ví dụ. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng?



Hình hộp là hình lăng trụ đứng;



Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng;



Hình lăng trụ là hình hộp;



Có hình lăng trụ không là hình hộp.



Ví dụ. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau có là hình chóp đều không? Vì sao?



Ví dụ. Hình chóp cụt tam giác có hai đáy là những tam giác đều có phải là hình chóp cụt đều không?



Ví dụ. Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Biết góc giữa (P) và (ABC) là φ. Hình chiếu của tam giác ABC trên P là tam giác A'B'C'. Gọi S và S' theo thứ tự là diện tích của các tam giác ABC và A'B'C'. Chứng minh rằng S' = S.cosφ.





			5. Khoảng cách 


Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng.



Khoảng cách giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng  và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song.


			Kiến thức, kĩ năng


Biết và xác định được:



- Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng;



- Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng;



- Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song;



- Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song;



- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song;



- Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau; 



- Khoảng cách giữa hai đường  thẳng chéo nhau. 


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.


a) Xác định khoảng cách giữa điểm A và đường thẳng BC.



b) Xác định khoảng cách giữa điểm A và mặt phẳng (CDD'C').



c) Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AA' và đường thẳng C'C.


d) Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (BCC'B').



e) Xác định khoảng cách giữa mặt phẳng (ABB'A') và mặt phẳng (CDD'C').



g) Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AB và đường thẳng C'C.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ





			1. Sự liên quan giữa sự biến thiên của một hàm số và dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó


			Kiến thức


- Biết sự biến thiên của hàm số.



- Biết mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu của đạo hàm cấp một của nó.



Kĩ năng


Biết cách xét sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó.


			Ví dụ. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:



y = x4 - 2x2 + 3, y = 2x3 - 6x + 2, 
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Ví dụ. Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 
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			2. Cực trị của hàm số


Định nghĩa. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.


- Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số.



Kĩ năng


Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.


			Ví dụ. Tìm các điểm cực trị của các hàm số:



y = x3(1 - x)2, y = 2x3 + 3x2 - 36x - 10.



Ví dụ. Cho hàm số 
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a) Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).



b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).





			3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số


			Kiến thức


Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.



Kĩ năng


Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng.


			Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 35 trên đoạn [-4; 4].



Ví dụ. Tính các cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích 48 m2.


Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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trên đoạn [-1; 1].



Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 
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cos2x + 4sinx trên đoạn 
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			4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ


			Kiến thức


Hiểu phép tịnh tiến hệ tọa độ và công thức đổi tọa độ qua phép tịnh tiến đó.



Kĩ năng


Vận dụng được phép tịnh tiến hệ tọa độ để biết được một số tính chất của đồ thị.


			Ví dụ. Sử dụng phép tịnh tiến hệ tọa độ để nhận biết hàm số y = (x - 2)3 có tâm đối xứng.





			5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số



Định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên.


			Kiến thức


Biết khái niệm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị.



Kĩ năng


Tìm được các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.


			Ví dụ. Tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số
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Ví dụ. Tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số
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			6. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Giao điểm của hai đồ thị. Sự tiếp xúc của hai đường cong


			Kiến thức


Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).



Kĩ năng


- Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số



y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0);



y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0);
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trong đó a, b, c, d, m, n là những số cho trước, am ≠ 0.



- Biết cách dùng đồ thị hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.



- Biết cách viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong tiếp xúc tại điểm chung.


			Có giới thiệu điểm uốn của đồ thị hàm số bậc ba, bậc bốn.



Ví dụ. Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số:
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        y = x3 + 3x +1;
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Ví dụ. Dựa vào đồ thị của hàm số y = x3 + 3x2, biện luận số nghiệm của phương trình x3 + 3x2 + m = 0 theo giá trị của tham số m.



Ví dụ


a) Khảo sát hàm số
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b) Tìm m để đường thẳng 



d(m):y = mx + 2 - 2m


cắt đồ thị của hàm số (1) tại hai điểm phân biệt.



Ví dụ. Chứng minh rằng hai đường cong 
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và y = x2 + x - 2



tiếp xúc với nhau tại một điểm nào đó. Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong đã cho tại điểm đó.





			II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT





			1. Lũy thừa


Định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm lũy thừa với số mũ nguyên của một số thực, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực của một số thực dương.



- Biết các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực.



Kĩ năng


Biết dùng các tính chất của lũy thừa để đơn giản biểu thức, so sánh những biểu thức có chứa lũy thừa.


			Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Rút gọn biểu thức
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 (với a > 0).


Ví dụ. Chứng minh rằng 
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Ví dụ. Cho x = 1 + 2a và y = 1 + 2-a. Tính y theo x.



Ví dụ. Rút gọn biểu thức
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			2. Lôgarit


Định nghĩa lôgarit cơ số a của một số dương (a > 0, a ≠ 1).



Các tính chất cơ bản của lôgarit.



Lôgarit thập phân. Số e và lôgarit tự nhiên.


			Kiến thức


- Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a ≠ 1) của một số dương.



- Biết các tính chất của lôgarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, quy tắc tính lôgarit, đổi cơ số của lôgarit).



- Biết các khái niệm lôgarit thập phân, số e và lôgarit tự nhiên.



Kĩ năng


- Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản.



- Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.


			Ví dụ. Tính



a) 
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             b) log36.log89.log62.



Ví dụ. Biểu diễn log308 qua log305 và log303.



Ví dụ. So sánh các số:



a) log35 và log74 ;      b) log0,32 và log53 .



Ví dụ. Tìm x nếu



log2 (log3(log4x)) = 0.





			3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit


Định nghĩa, tính chất, đạo hàm và đồ thị.


			Kiến thức


- Biết khái niệm và tính chất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Biết được dạng đồ thị của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Biết công thức tính đạo hàm của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



Kĩ năng


- Biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và lôgarit.



- Biết vẽ đồ thị của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Tính được đạo hàm của các hàm số lũy thừa, mũ và lôgarit.


			Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số:



a) y = 3.2x;              b) y = 2x-4.



Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số:



a) y = 
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Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:



a) y = 2xex + 3sin2x;



b) y = 5x2 - lnx + 8cosx.



Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:



a) y= ecos2x;



b) y = x + ln|sinx + cosx|.





			4. Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit


			Kĩ năng


- Giải được phương trình, bất phương trình mũ bằng các phương pháp: đưa về lũy thừa cùng cơ số, lôgarit hóa, dùng ẩn số phụ, sử dụng tính chất của hàm số.



- Giải được phương trình, bất phương trình lôgarit bằng các phương pháp: đưa về lôgarit cùng cơ số, mũ hóa, dùng ẩn số phụ, sử dụng tính chất của hàm số.



- Giải được một số hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, lôgarit đơn giản.


			Ví dụ. Giải phương trình
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Ví dụ. Giải phương trình



2.16x - 17.4x + 8 = 0.



Ví dụ. Giải phương trình



5x + 12x = 13x.


Ví dụ. Giải phương trình



log4(x + 2) = log2x.



Ví dụ. Giải các hệ phương trình:



a) 
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Ví dụ. Giải bất phương trình



9x - 5.3x + 6 < 0.



Ví dụ. Giải bất phương trình



log0,5(4x + 11) > log0,5(x2 + 6x + 8).





			III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG





			1. Nguyên hàm


Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm. Kí hiệu họ các nguyên hàm của một hàm số. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp. Phương pháp đổi biến số. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm nguyên hàm của một hàm số.



- Biết các tính chất cơ bản của nguyên hàm.



Kĩ năng


- Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.



- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính nguyên hàm.


			Dùng kí hiệu ∫f(x)dx để chỉ họ các nguyên hàm của hàm số y = f(x).



Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính ((e2x + 5)3e2xdx.



Ví dụ. Tính (xsin2xdx.



Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = 3x + 1).



Ví dụ. Tính 
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			2. Tích phân


Diện tích hình thang cong. Định nghĩa và các tính chất của tích phân.



Phương pháp tính tích phân từng phần và phương pháp đổi biến số để tính tích phân.


			Kiến thức


- Biết khái niệm diện tích hình thang cong.



- Biết định nghĩa tích phân của hàm số liên tục bằng công thức Niu-tơn - Lai-bơ-nit.



- Biết các tính chất của tích phân.



Kĩ năng


- Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng định nghĩa hoặc phương pháp tính tích phân từng phần.



- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính tích phân.


			Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = x + 2).



Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = x2 + x +1).


Ví dụ. Tính 
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			3. Ứng dụng hình học của tích phân


			Kiến thức


Biết các công thức tính diện tích, thể tích nhờ tích phân.



Kĩ năng


Tính được diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số khối tròn xoay nhờ tích phân.


			Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 2 - x2 và đường thẳng y = -x.



Ví dụ. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và parabol y = x(4 - x) quay quanh trục hoành.





			IV. SỐ PHỨC





			1. Dạng đại số của số phức. Biểu diễn hình học của số phức. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức


			Kiến thức


- Biết dạng đại số của số phức.



- Biết cách biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp.



Kĩ năng


Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.


			Ví dụ. Tính



a) 5 + 2i - 3(-7 + 6i);



b) (2 - 
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c) (1 + 
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			2. Căn bậc hai của số phức. Giải phương trình bậc hai với hệ số phức


			Kiến thức


- Biết khái niệm căn bậc hai của số phức.



- Biết công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai với hệ số phức.



Kĩ năng


- Biết cách tính căn bậc hai của số phức.



- Giải được phương trình bậc hai với hệ số phức.


			Ví dụ. Tính căn bậc hai của các số phức 3 + 4i, 5 - 12i.



Ví dụ. Giải các phương trình (trong tập số phức):



a) x2 + x + 1 = 0;



b) x2 - 3x + 4 - 6i = 0;


c) 2x2 + ix - 4 - 2i = 0.





			3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng


			Kiến thức


- Biết dạng lượng giác của số phức.



- Biết công thức Moa-vrơ và ứng dụng.



Kĩ năng


- Biết cách nhân, chia các số phức dưới dạng lượng giác.



- Biết cách biểu diễn cos3α, sin4α, ... qua cosα và sinα.


			Ví dụ. Viết số 1 + i dưới dạng lượng giác rồi tính (1 + i)15.





			V. KHỐI ĐA ĐIỆN





			1. Khái niệm về khối đa diện. Khối lăng trụ, khối chóp. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 


			Kiến thức


Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.


			





			2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sơ lược về hai khối đa diện bằng nhau


			Kiến thức


- Biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện.


			





			3. Giới thiệu khối đa diện đều. Giới thiệu phép vị tự và sự đồng dạng của hai khối đa diện đều cùng loại


			Kiến thức


- Biết khái niệm khối đa diện đều.



- Biết năm loại khối đa diện đều.



- Biết tính đối xứng qua mặt phẳng của khối tứ diện đều, bát diện đều và hình lập phương.



- Biết phép vị tự trong không gian.


			 





			4. Khái niệm về thể tích khối đa diện. Thể tích khối hộp chữ nhật. Công thức thể tích khối lăng trụ và khối chóp


			Kiến thức


- Biết khái niệm về thể tích khối đa diện.



- Biết các công thức tính thể tích các khối lăng trụ và khối chóp.



Kĩ năng


Tính được thể tích khối lăng trụ và khối chóp.


			Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 45o. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.



Ví dụ. Cho khối hộp MNPQ.M'N'P'Q' có thể tích V. Tính thể tích của khối tứ diện P'MNP theo V.



Ví dụ. Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ lấy điểm I sao cho PI = 
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PQ. Tính tỉ số thể tích của hai khối tứ diện MNIQ và MNIP.





			VI. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN





			1. Mặt cầu


Giao của mặt cầu và mặt phẳng. Mặt phẳng kính, đường tròn lớn. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.



Giao của mặt cầu với đường thẳng.



Tiếp tuyến của mặt cầu.



Công thức tính diện tích mặt cầu.


			Kiến thức


- Hiểu các khái niệm mặt cầu, mặt phẳng kính, đường tròn lớn, mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu, tiếp tuyến của mặt cầu.



- Biết công thức tính diện tích mặt cầu.


Kĩ năng


Tính được diện tích mặt cầu.


			Ví dụ. Một mặt cầu bán kính R đi qua tám đỉnh của hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.


a) Tính cạnh của hình lập phương đó theo R.



b) Mặt phẳng kính chứa cạnh AB cắt hình lập phương theo một thiết diện. Tính diện tích thiết diện tạo thành. 



Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 600. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD.



Ví dụ. Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính diện tích của mặt cầu đi qua sáu đỉnh của hình lăng trụ.





			2. Khái mềm về mặt tròn xoay


			Kiến thức


Biết khái niệm mặt tròn xoay.


			





			3. Mặt nón. Giao của mặt nón với mặt phẳng. Diện tích xung quanh của hình nón


			Kiến thức


Biết khái niệm mặt nón và công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.



Kĩ năng


Tính được diện tích xung quanh của hình nón.


			Ví dụ. Cho hình nón có đường cao bằng 12cm, bán kính đáy bằng 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.



Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAB bằng 30o. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn ngoại tiếp ABCD.





			4. Mặt trụ. Giao của mặt trụ với mặt phẳng. Diện tích xung quanh của hình trụ


			Kiến thức


Biết khái niệm mặt trụ và công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.



Kĩ năng


Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.


			Ví dụ. Cắt khối trụ bằng một mặt phẳng qua trục của khối trụ, ta được một hình vuông cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó.





			VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN





			1. Hệ tọa độ trong không gian


Tọa độ của một vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tích vectơ (tích có hướng của hai vectơ).



Tọa độ của điểm. Khoảng cách giữa hai điểm. Phương trình mặt cầu.


			Kiến thức


- Biết các khái niệm hệ tọa độ trong không gian, tọa độ của một vectơ, tọa độ của điểm, biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ, khoảng cách giữa hai điểm.



- Biết khái niệm và một số ứng dụng của tích vectơ (tích có hướng của hai vectơ).



- Biết phương trình mặt cầu.



Kĩ năng


- Tính được tọa độ của tổng, hiệu của hai vectơ, tích của vectơ với một số; tính được tích vô hướng của hai vectơ.



- Tính được tích có hướng của hai vectơ. Tính được diện tích hình bình hành, thể tích khối hộp bằng cách dùng tích có hướng của hai vectơ.



- Tính được khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước.



- Xác định được tọa độ tâm và tính được bán kính của mặt cầu có phương trình cho trước.



- Viết được phương trình mặt cầu.


			Ví dụ. Cho ba vectơ
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a) Tính tọa độ của vectơ 
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b) Tính 
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Ví dụ. Cho 


[image: image417.wmf]a



r



= (1; 2; 3), 


[image: image418.wmf]b



r



= (5, -1; 0). Xác định vectơ 


[image: image419.wmf]c



r



 sao cho 


[image: image420.wmf]c



r



[image: image421.png]







[image: image422.wmf]a



r



và 


[image: image423.wmf]c



r



[image: image424.png]







[image: image425.wmf]b



r



.


Ví dụ. Trong không gian Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D', biết A = (- 1 ; 1 ; 2), B = ( 1 ; 0 ; 1 ), D = (-1; 1; 0), A' = (2; -1; -2).



a) Tính diện tích đáy ABCD.



b) Tính thể tích của hình hộp.



c) Tính độ dài đường cao của hình hộp xuất phát từ đỉnh A'.



Ví dụ. Xác định tọa độ của tâm và tính bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:



a) x2 + y2 + z2 - 8x + 2y + 1 = 0;



b) x2 + y2 + z+ + 4x + 8y - 2z - 4 = 0.



Ví dụ. Viết phương trình mặt cầu:



a) Có đường kính là đoạn thẳng AB với A = (1; 2; -3) và B = (-2; 3; 5);



b) Đi qua bốn điểm O(0; 0; 0), A(2; 2; 3), B(1; 2; 4), C(1; -3; -1).





			2. Phương trình mặt phẳng


Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



- Biết phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


Kĩ năng


- Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



- Biết cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng và tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


			Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A(-1; 2; 3), B(2; -4; 3), C(4; 5; 6).



Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai  điểm A(3; 1; -1), B(2; -1; 4) và vuông góc với mặt phẳng 2x - y + 3z - 1 = 0.



Ví dụ. Tính khoảng cách từ điểm A(3; -4; 5) đến mặt phẳng x + 5y - z + 7 = 0.





			3. Phương trình đường thẳng


Phương trình tham số của đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.


			Kiến thức


Biết phương trình tham số của đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.



Kĩ năng


- Biết cách viết phương trình tham số của đường thẳng.



- Từ các phương trình của hai đường thẳng, biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng đó.


			Có thể giới thiệu phương trình chính tắc của đường thẳng nhưng không tách thành một mục riêng. Sử dụng thuật ngữ "phương trình chính tắc của đường thẳng" chỉ khi cả ba tọa độ của vectơ chỉ phương đều khác 0.


Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(4; 1 ; -2), B(2; -1 ; 9).



Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(3 ; 2 ; -1) và song song với đường thẳng 
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Ví dụ. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:
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IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


1.1. Thống nhất với Chương trình chuẩn



1.2. Nâng cao Chương trình chuẩn



- Tăng cường một số kiến thức toán học cần thiết cho những ứng dụng của toán học.



- Tạo điều kiện để phát triển năng lực toán học của những học sinh yêu thích toán học hoặc muốn học sâu hơn về toán.



2. Về phương pháp dạy học


- Cần thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.



- Tích cực tận dụng các ưu thế của công nghệ thông tin trong dạy toán ở nhà trường.



- Chú trọng dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện kĩ năng tự học toán. Hết sức coi trọng việc trang bị kiến thức về các phương pháp toán học cho học sinh.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập toán của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học môn Toán đối với từng lớp; đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Học sinh có năng khiếu về toán hoặc có nhu cầu học toán sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu.



MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 



I. MỤC TIÊU 


Môn Giáo dục công dân ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức 


- Có hiểu biết ban đầu về thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. 



- Biết được một số phạm trù cơ bản của đạo đức học; hiểu một số yêu cầu đạo đức đối với người công dân hiện nay. 



- Biết một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản, vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước. 



- Biết được bản chất Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiểu đường lối, quan điểm của Đảng; các chính sách quan trọng của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 



- Hiểu bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước, nhân loại. Hiểu quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 



- Hiểu trách nhiệm công dân trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước; hiểu trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế của công dân. 



2. Về kĩ năng 


- Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các hiện tượng, các sự kiện, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. 



- Biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị xã hội. 



- Biết bảo vệ cái đúng, cái tốt, cái đẹp và đấu tranh, phê phán đối với các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. 



3. Về thái độ


- Yêu cái đúng, cái tốt, cái đẹp; không đồng tình với các hành vi, việc làm tiêu cực.



- Yêu quê hương, đất nước. Trân trọng và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.



- Tin tưởng vào các đường lối chủ trương của Đảng; tôn trọng pháp luật, chính sách của Nhà nước và các quy định chung của cộng đồng, của tập thể.



- Có hoài bão và mục đích sống cao đẹp.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1


			35


			35





			11


			1


			35


			35





			12


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			105








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



PHẦN I. CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC



1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.



2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan.



3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.



4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.



5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.



6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.



7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.



8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.



9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.



PHẦN II. CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC


1. Quan niệm về đạo đức và một số phạm trù cơ bản của đạo đức học


1.1. Quan niệm về đạo đức


1.2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.


2. Các giá trị đạo đức


2.1. Quan hệ với bản thân


Tự hoàn thiện bản thân.



2.2. Quan hệ với người khác


Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình.



2.3. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Công dân với cộng đồng.



- Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



- Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.



LỚP 11



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



PHẦN III. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ



1. Một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản


- Công dân với sự phát triển của kinh tế.



- Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường.



- Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



- Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



- Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực kinh tế


- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.



PHẦN IV. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI



1. Một số lí luận về chủ nghĩa xã hội


- Chủ nghĩa xã hội.



- Nhà nước xã hội chủ nghĩa.



- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.



2. Một số chính sách của Nhà nước ta


- Chính sách dân số và giải quyết việc làm.



- Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.



- Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.



- Chính sách quốc phòng và an ninh.



- Chính sách đối ngoại.
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1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết



PHẦN V. CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT



1. Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại


- Pháp luật và đời sống.



- Thực hiện pháp luật.



- Pháp luật với sự phát triển của công dân.



- Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.



- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội


- Công dân bình đẳng trước pháp luật.



- Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



- Công dân với các quyền tự do cơ bản.



- Công dân với các quyền dân chủ.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			PHẦN I. CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC





			1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


			Kiến thức


- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học.



- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.


			- Định nghĩa ngắn gọn về Triết học, thế giới quan, phương pháp luận.





			


			- Nêu được chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.



Kĩ năng


Nhận xét, đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm, phương pháp luận biện chứng hoặc phương pháp luận siêu hình trong cuộc sống hằng ngày.



Thái độ


Có ý thức trau dồi thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng.


			- Thế giới quan: Duy vật biện chứng.



- Phương pháp luận: Biện chứng duy vật.





			2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan


			Kiến thức


- Nêu được giới tự nhiên tồn tại khách quan.



- Biết được con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên; con người có thể nhận thức, cải tạo được giới tự nhiên và xã hội.



Kĩ năng


			





			


			- Biết vận dụng kiến thức để chứng minh các giống loài thực, động vật, kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên.


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Dẫn chứng được con người có thể nhận thức, cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội.



Thái độ


Tin tưởng khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con người, phê phán những quan niệm duy tâm, thần bí về nguồn gốc của con người.


			- Nêu được ví dụ.





			3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.


Kĩ năng


- Phân loại được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.



- So sánh được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.



Thái độ


Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự vận động và phát triển của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống.


			- Nêu được ví dụ.





			4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.



- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.



Kĩ năng


Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng.



Thái độ


Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi


			 



Phân biệt hai khái niệm "mặt đối lập , "mâu thuẫn".





			5. Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng.



- Biết được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng.



Kĩ năng 


			





			


			Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất.



Thái độ


Có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi thường việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống.


			Nêu được ví dụ.





			6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.



- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.



Kĩ năng


- Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.


			





			


			- Mô tả được hình "xoắn ốc" của sự phát triển.



Thái độ


- Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ.



- Ủng hộ cái mới, bảo vệ cái mới, cái tiến bộ.


			Nêu ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình "xoắn ốc".





			7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức


			Kiến thức


- Biết được nhận thức là gì.



- Hiểu khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.


			





			


			Kĩ năng


Giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn.



Thái độ


Có ý thức tìm hiểu thực tế và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.


			Nêu được ví dụ.





			8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội


			Kiến thức


- Nêu được nội dung các khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội.


			- Phương thức sản xuất là yếu tố quyết định tồn tại xã hội.





			


			- Nhận biết được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.



- Nêu được các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử loài người.



Kĩ năng


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Vẽ được sơ đồ phương thức sản xuất.



- Chỉ ra được một số quan niệm, phong tục, tập quán lạc hậu trong cuộc sống hiện nay.



Thái độ


Coi trọng vai trò quyết định của tồn tại xã hội và tác động tích cực trở lại của ý thức xã hội.


			- Nêu được ví dụ.





			9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội


			Kiến thức


- Nhận biết được con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử.



- Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội, phát triển của xã hội phải vì hạnh phúc của con người.


			





			


			Kĩ năng


Chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra.



Thái độ


Đồng tình, tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước, của nhân loại.


			Nêu được ví dụ.





			PHẦN II. CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC





			A. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC


			


			





			1. Quan niệm về đạo đức


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là đạo đức.



- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật, phong tục tập quán trong việc điều chỉnh hành vi của con người.



- Hiểu được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.



Kĩ năng


			





			


			Phân biệt được hành vi vi phạm đạo đức với hành vi vi phạm pháp luật và hành vi không phù hợp với phong tục, tập quán.



Thái độ


Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội.


			Nêu được ví dụ.





			2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học


			Kiến thức


- Biết được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.



Kĩ năng


- Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản thân.



- Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình; biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội.



Thái độ


- Coi trọng việc giữ gìn lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.



- Tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.


			Nêu được một số nội dung cơ bản và cho được một vài ví dụ.





			B. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC


			


			





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


Tự hoàn thiện bản thân


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tự hoàn thiện bản thân.


			





			


			- Phân tích được sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức xã hội.


			- Phân tích được hai ý :



+ Mỗi người đều có những mặt mạnh và hạn chế riêng, không có ai là hoàn thiện, hoàn mĩ.



+ Xã hội không ngừng phát triển, nếu con người không biết tự hoàn thiện sẽ dần dần bị lạc hậu.





			


			Kĩ năng


- Biết tự nhận thức về bản thân đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội.



- Biết đặt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị đạo đức xã hội.



Thái độ


- Coi trọng việc tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân.



- Tự trọng, tự tin vào khả năng phát triển của bản thân; đồng thời biết tôn trọng, thừa nhận và học hỏi những điểm tốt của người khác.


			- Tự nhận thức được tiềm năng, mặt mạnh, mặt yếu, tình cảm, thái độ, hành vi, thói quen, ... của bản thân.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, hôn nhân, gia đình.



- Biết được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.



- Nêu được các chức năng cơ bản của gia đình.



- Hiểu được các mối quan hệ trong gia đình và trách nhiệm của các thành viên.



- Hiểu được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình.



Kĩ năng


			- Tình yêu nam nữ.



- Phân biệt được hôn nhân hợp pháp và bất hợp pháp.



- Tự nguyện, bình đẳng, một vợ, một chồng,...









			


			- Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.


			- Ví dụ: Yêu vì mục đích vụ lợi, yêu nhiều người một lúc, kết hôn sớm, quan hệ tình dục trước hôn nhân, ...





			


			- Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.



Thái độ


- Đồng tình, ủng hộ các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình.



- Yêu quý gia đình.


			





			III. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Công dân với cộng đồng


 


			Kiến thức


- Nêu được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.


			- Nêu một cách đơn giản.





			


			- Nêu được thế nào là nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. 



- Nêu được các biểu hiện đặc trưng của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.



- Hiểu được nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo đức của người công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học.



Kĩ năng


Biết sống nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.



Thái độ


Yêu quý, gắn bó với lớp, với trường và cộng đồng nơi ở.


			- Nêu được các biểu hiện đặc trưng và cho được ví dụ.





			2. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là lòng yêu nước, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước Việt Nam.



- Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là công dân học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Kĩ năng


Biết tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng của bản thân.



Thái độ


- Yêu quê hương, đất nước; Tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.



- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.


			





			3. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại


			Kiến thức


- Biết được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân nói chung và công dân học sinh nói riêng trong việc tham gia góp phần giải quyết những vấn đề đó.



Kĩ năng


			- Các vấn đề: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,...





			


			Tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.



Thái độ


Tích cực ủng hộ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ủng hộ những hoạt động góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay do nhà trường, địa phương tổ chức.


			- Ví dụ: tham gia các hoạt động tổng vệ sinh trường học và nơi ở, trồng cây gây rừng, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS,…








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			PHẦN III. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ





			I. MỘT SỐ PHẠM TRÙ VÀ QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN


			


			





			1. Công dân với sự phát triển kinh tế


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.


			





			


			- Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.



- Nêu được thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.



Kĩ năng


			- Nêu các yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.





			


			Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân.



Thái độ


- Tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương.



- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân góp phần xây dựng kinh tế đất nước.


			- Ví dụ: Tham gia sản xuất nông nghiệp, làm nghề phụ, làm dịch vụ,...cùng gia đình.





			2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa.



- Nêu được nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiên tệ.


			- Nêu ví dụ để phân biệt sản phẩm nào là hàng hóa, sản phẩm nào không phải là hàng hóa.





			


			- Nêu được khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường và các loại thị trường.



Kĩ năng


			- Nêu ví dụ về các chức năng của thị trường.





			


			- Biết phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.



- Biết nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.



Thái độ


Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa, tiền tệ và sản xuất hàng hóa.


			- Nêu ví dụ về giá trị và giá cả của hàng hóa.





			3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


			Kiến thức


- Nêu được nội dung cơ bản của quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


			





			


			- Nêu một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.


			- Nêu được một số biện pháp (hoặc chính sách) của Nhà nước và công dân trong việc phát huy mặt tích cực của quy luật giá trị và hạn chế mặt tiêu cực của quy luật đó.





			


			Kĩ năng


Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.



Thái độ


Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


			- Ví dụ: Vận dụng tác động của quy luật giá trị để lí giải sự cải tiến kĩ thuật, công nghệ ở một doanh nghiệp...



 





			4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.



- Hiểu mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh, tính hai mặt của cạnh tranh.



Kĩ năng


			





			


			- Phân biệt mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.



- Nhận xét được vài nét về tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương.



Thái độ


Ủng hộ các biểu hiện tích cực, phê phán các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.


			Nêu một số ví dụ về mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.





			5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm cung, cầu.


			





			


			- Hiểu được mối quan hệ cung - cầu, vai trò của quan hệ cung - cầu trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.



- Nêu được sự vận dụng quan hệ cung - cầu.



Kĩ năng


			- Nêu ví dụ về quan hệ cung - cầu.





			


			Biết giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung - cầu của một loại sản phẩm ở địa phương.



Thái độ


Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


			- Nêu sự vận dụng quan hệ cung - cầu về phía Nhà nước và công dân.





			II. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ


			


			





			6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 


			Kiến thức


- Hiểu được thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vì sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Nêu được nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Kĩ năng


Biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành người lao động đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


			Định nghĩa ngắn gọn.





			7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước


			Kiến thức


- Nêu được thế nào là thành phần kinh tế.



- Nêu được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.



- Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.



- Hiểu được vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần.



Kĩ năng


- Biết phân biệt các thành phần kinh tế ở địa phương.



- Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.



Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước.


			- Nêu các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.









			


			- Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng của bản thân.


			- Tham gia lao động sản xuất ở gia đình (nếu gia đình có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hoặc các hình thức sản xuất - kinh doanh khác).





			PHẦN IV. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 





			I. MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


			


			





			8. Chủ nghĩa xã hội


			Kiến thức


- Hiểu được chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa. 



- Nêu được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



- Nêu được tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội và đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.



Kĩ năng


Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó ở Việt Nam.



Thái độ 


Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 


			





			9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa


			Kiến thức 


- Biết được nguồn gốc, bản chất của nhà nước.



- Nêu được thế nào là Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bản chất, chức năng và vai trò của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


			





			


			Kỹ năng 


Biết tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.



Thái độ


Tôn trọng, tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


			Nêu một số việc học sinh có thể làm để xây dựng nhà nước pháp quyền như: tham gia tuyên truyền, cổ động trong các đợt bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...





			10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa


			Kiến thức


- Nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.



- Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.



- Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện).


			





			


			Kĩ năng


Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội phù hợp với lứa tuổi. 



Thái độ


Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi; phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


			Ví dụ: Tham gia thảo luận, góp ý kiến cho các hoạt động chung của trường, lớp, cộng đồng dân cư; tham gia sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật...





			II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TA


			


			





			11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm


			Kiến thức 


- Nêu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay.



- Nêu được tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. 



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm.


			





			


			Kỹ năng 


- Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của bản thân. 



- Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.



- Bước đầu biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai. 



Thái độ 


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách dân số ở nước ta.



- Có ý thức tích cực học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai. 


			Ví dụ: Tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên ở trường học, cộng đồng dân cư; tuyên truyền cho những người thân trong gia đình thực hiện quy mô mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con,...





			12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường


			Kiến thức


- Nêu được thực trạng tài nguyên, môi trường; phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


			





			


			Kĩ năng


- Biết tham gia thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng của bản thân.


			- Thực hiện bảo vệ môi trường ở nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư.



- Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.





			


			- Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường.



Thái độ


- Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.



- Phản đối và sẵn sàng đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.


			





			13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa


			Kiến thức


- Nêu được nhiệm vụ; phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay. 



- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.



- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước. 


			





			


			Kĩ năng


- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa, phù hợp với khả năng của bản thân.


			- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình; tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân, gia đình và nhà trường.



- Giữ gìn và phát huy các truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc...





			


			- Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa.



Thái độ


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước. 



- Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước. 


			





			14. Chính sách quốc phòng và an ninh


			Kiến thức 


- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta. 



- Nêu được phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay. 



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.


			





			


			Kĩ năng


Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp với khả năng của bản thân.


			- Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách quốc phòng và an ninh.



- Tích cực học tập giáo dục quốc phòng ở nhà trường, sẵn sàng tham gia hoạt động của tổ tuần tra nhân dân ở cộng đồng dân cư,...





			


			Thái độ


Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc.


			





			15. Chính sách đối ngoại


			Kiến thức


- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta.



- Nêu được những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.



Kĩ năng


- Biết tham gia tuyên truyền chính sách đối ngoại phù hợp với khả năng của bản thân.


			 





			


			- Biết quan hệ hữu nghị với người nước ngoài. Tích cực học tập văn hóa, ngoại ngữ để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai. 



Thái độ


Tin tưởng, ủng hộ chính sách đối ngoại của Nhà nước. 


			Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			PHẦN V. CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT





			I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN, ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN LOẠI


			


			





			1. Pháp luật và đời sống


			Kiến thức 


- Nêu được khái niệm, bản chất của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.



- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với Nhà nước, xã hội và công dân.



Kĩ năng


Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.



Thái độ


Có ý thức tôn trọng pháp luật và luôn xử sự theo đúng quy định của pháp luật.


			





			2. Thực hiện pháp luật


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.



- Hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.



Kĩ năng


Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi.



Thái độ 


Tôn trọng pháp luật; ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật và phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.


			Bao gồm: Khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.





			3. Pháp luật với sự phát triển của công dân


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.



- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.



Kĩ năng


Biết thực hiện và có khả năng nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.



Thái độ


Có ý thức thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của mình; tôn trọng các quyền đó của người khác.


			 





			4. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước


			Kiến thức


- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.



- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.



Kĩ năng


Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật.



Thái độ


- Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.



- Có thái độ phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực trên.


			





			5. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại 


			Kiến thức 


- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.


			- Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền con người, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, giữ gìn tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.





			


			- Nhận biết được thế nào là điều ước quốc tế, mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.



- Hiểu được Việt Nam tham gia và thực hiện tích cực các điều ước quốc tế về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.


			





			


			Kĩ năng


Phân biệt được điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia. 



Thái độ


Tôn trọng pháp luật của Nhà nước về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 


			- Một cách sơ bộ.





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI


			


			





			1. Công dân bình đẳng trước pháp luật


			Kiến thức 


- Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.


			





			


			- Nêu được khái niệm, nội dung một số quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.


			Đề cập tới các lĩnh vực: bình đẳng trong hôn nhân và gia đình; bình đẳng trong lao động; bình đẳng trong kinh doanh.





			


			- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.



Kĩ năng


Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.



Thái độ


- Tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong cuộc sống hằng ngày.



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân.


			





			2. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo


			Kiến thức 


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


			Nêu được các khái niệm: dân tộc; tín ngưỡng; tôn giáo; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.





			


			- Hiểu được chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



Kĩ năng 


- Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



- Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



Thái độ


- Ủng hộ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



- Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo và phê phán những hành vi gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.


			





			3. Công dân với các quyền tự do cơ bản


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một số quyền tự do cơ bản của công dân.


			- Đề cập tới các quyền tự do về thân thể và tinh thần, như: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.





			


			- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.



Kĩ năng


- Biết thực hiện các quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.



- Phân biệt những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.



Thái độ


- Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.


			- Nhà nước: bảo đảm.



- Công dân: thực hiện.





			4. Công dân với các quyền dân chủ


			Kiến thức 


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện một số quyền dân chủ của công dân.


			- Đề cập tới: quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.





			


			- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân.



Kỹ năng 


- Biết thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.



- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.



Thái độ


- Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình.



- Tôn trọng quyền dân chủ của mọi người.



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.


			- Nhà nước: bảo đảm.



- Công dân: thực hiện.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


Môn Giáo dục công dân ở Trung học phổ thông là sự kế thừa, phát triển môn Đạo đức ở Tiểu học và môn Giáo dục công dân ở Trung học cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục ở Trung học phổ thông; góp phần hình thành cho học sinh lí tưởng sống đúng đắn, những phẩm chất và năng lực cơ bản của người công dân Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Môn Giáo dục công dân ở Trung học phổ thông được xây dựng dựa trên các môn khoa học như: Triết học, Đạo đức học, Luật học, Kinh tế - Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.



Chương trình môn Giáo dục công dân đảm bảo cân đối, hài hòa giữa yêu cầu trang bị kiến thức với việc rèn luyện kỹ năng và phát triển thái độ tích cực cho học sinh. 



2. Về phương pháp dạy học


Dạy học môn Giáo dục công dân là quá trình tổ chức, hướng dẫn cho học sinh hoạt động phân tích, khai thác các thông tin, sự kiện, các tình huống thực tiễn, các trường hợp điển hình,... để thông qua đó, các em có thể tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực.



Phương pháp và hình thức dạy học môn Giáo dục công dân ở Trung học phổ thông rất phong phú, đa dạng, bao gồm các phương pháp hiện đại (như: thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, động não, dự án, đóng vai,...) và các phương pháp truyền thống (như: diễn giảng, đàm thoại, trực quan,...); bao gồm cả hình thức dạy học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức học trong lớp, ngoài lớp và ngoài trường.



Mỗi phương pháp và hình thức dạy học trên đều có mặt mạnh và hạn chế riêng; phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi học sinh, từng loại bài Giáo dục công dân riêng. Vì vậy, không nên lạm dụng hoặc xem nhẹ một phương pháp hoặc hình thức dạy học nào. Điều quan trọng là cần căn cứ vào nội dung, tính chất từng bài; căn cứ vào trình độ học sinh và năng lực, sở trường của giáo viên; căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương mà lựa chọn và sử dụng kết hợp các phương pháp, hình thức dạy học một cách hợp lí, đúng mức. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân của học sinh Trung học phổ thông phải toàn diện về tất cả các mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ.



Hình thức đánh giá là cho điểm kết hợp với nhận xét.



Cần kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.



Việc đánh giá cần thông qua nhiều con đường: kiểm tra miệng, kiểm tra viết, qua các sản phẩm hoạt động của học sinh, qua quan sát các hoạt động học tập và hoạt động thực tiễn của học sinh trong cuộc sống hằng ngày.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy học môn Giáo dục công dân cần gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của lớp học, nhà trường, địa phương. Vì vậy, giáo viên cần hết sức linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn, sử dụng các thông tin, sự kiện, hiện tượng, tình huống, trường hợp điển hình ở địa phương để minh họa, so sánh, phân tích, lí giải, nhận xét, đánh giá,... Đồng thời, cũng cần tổ chức cho học sinh liên hệ, tự liên hệ, so sánh, đối chiếu các hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh với các giá trị đã học; tổ chức cho học sinh điều tra, tìm hiểu các vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung bài học; thực hiện các dự án nhằm xây dựng môi trường lớp học, nhà trường, cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn,... Có như vậy, bài học Giáo dục công dân mới trở nên gần gũi, sống động, thiết thực đối với học sinh và có sức lôi cuốn đối với các em.



MÔN VẬT LÍ



A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN



I. MỤC TIÊU



Môn Vật lí ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:


1. Về kiến thức 


Đạt được một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:



- Các khái niệm về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lí thường gặp trong đời sống và sản xuất.



- Các đại lượng, các định luật và nguyên lí vật lí cơ bản.



- Những nội dung chính của một số thuyết vật lí quan trọng nhất.



- Những ứng dụng phổ biến của Vật lí trong đời sống và trong sản xuất. 



- Các phương pháp chung của nhận thức khoa học và những phương pháp đặc thù của Vật lí, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.



2. Về kĩ năng 


- Biết quan sát các hiện tượng và các quá trình vật lí trong tự nhiên, trong đời sống hằng ngày hoặc trong các thí nghiệm; biết điều tra, sưu tầm, tra cứu tài liệu từ các nguồn khác nhau để thu thập các thông tin cần thiết cho việc học tập môn Vật lí.



- Sử dụng được các dụng cụ đo phổ biến của vật lí, có kỹ năng lắp ráp và tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản.



- Biết phân tích, tổng hợp và xử lí các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lí, cũng như đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đã đề ra.



- Vận dụng được kiến thức để mô tả và giải thích các hiện tượng và quá trình vật lí, giải các bài tập vật lí và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống và sản xuất ở mức độ phổ thông. 



- Sử dụng được các thuật ngữ vật lí, các biểu, bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lí thông tin. 



3. Về thái độ 


- Có hứng thú học Vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của Vật lí học cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.



- Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn Vật lí, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được. 



- Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập cũng như để bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tự nhiên. 



II. NỘI DUNG



1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2


			35


			70





			11


			2


			35


			70





			12


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			210








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



Chương I: Động học chất điểm


● Chuyển động của chất điểm. Hệ quy chiếu.



● Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng đều.



● Chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận tốc tức thời. Gia tốc. Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.



● Sự rơi tự do.



● Chuyển động tròn. Tốc độ góc. Chuyển động tròn đều. Chu kì. Tần số. Gia tốc hướng tâm. 



● Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc. 



● Sai số của phép đo vật lí.



● Thực hành: Khảo sát chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc sự rơi tự do. Xác định gia tốc của chuyển động.



Chương II: Động lực học chất điểm


● Lực: Quy tắc tổng hợp và phân tích lực. 



● Ba định luật Niu-tơn. Khối lượng. 



● Lực hấp dẫn. Trọng lực.



● Lực ma sát. Hệ số ma sát. 



● Lực đàn hồi. Định luật Húc.



● Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều. 



● Thực hành: Xác định hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm. 



Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn


● Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song. 



● Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực song song. Quy tắc tổng hợp các lực song song. Quy tắc momen. Ngẫu lực. 



● Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. 



Chương IV: Các định luật bảo toàn


● Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực.



● Công. Công suất.



● Động năng.



● Thế năng. Thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi.



● Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.



Chương V: Chất khí


● Thuyết động học phân tử chất khí.



● Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp đối với khí lí tưởng.



● Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.



Chương VI: Cơ sở của nhiệt động lực học


● Nội năng và sự biến đổi nội năng.



● Nguyên lí I Nhiệt động lực học.



● Sơ lược về nguyên lí II Nhiệt động lực học.



Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể


● Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.



● Biến dạng cơ của vật rắn.



● Sự nở vì nhiệt của vật rắn.



● Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt. Hiện tượng mao dẫn.



● Sự hóa hơi. Hơi khô và hơi bão hòa.



● Độ ẩm của không khí.



● Sự chuyển thể.



● Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt.



LỚP 11



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



Chương I: Điện tích. Điện trường


● Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích.



● Định luật Cu-lông.



● Thuyết êlectron.



● Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện.



● Điện thế. Hiệu điện thế. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế.



● Tụ điện. Năng lượng điện trường trong tụ điện.



Chương II: Dòng điện không đổi


● Dòng điện không đổi.



● Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Sơ lược về pin và acquy.



● Công suất của nguồn điện.



● Định luật Ôm đối với toàn mạch.



● Ghép các nguồn điện thành bộ.



● Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin.



Chương III: Dòng điện trong các môi trường


● Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn.



● Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây về điện phân.



● Dòng điện trong chất khí.



● Dòng điện trong chân không.



● Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n. Điôt và trandito.



● Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của trandito.



Chương IV: Từ trường


● Từ trường. Đường sức từ.



● Lực từ tác dụng lên dòng điện. Cảm ứng từ.



● Từ trường của dòng điện thẳng dài, của dòng điện tròn, của dòng điện chạy qua ống dây.



● Lực Lo-ren-xơ.



● Từ trường Trái Đất.



Chương V: Cảm ứng điện từ


● Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng. Định luật cảm ứng điện từ.



● Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Năng lượng của từ trường trong lòng ống dây.



Chương VI: Khúc xạ ánh sáng


● Định luật khúc xạ ánh sáng. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.



● Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang.



Chương VII: Mắt. Các dụng cụ quang


● Lăng kính.



● Thấu kính mỏng. Độ tụ.



● Mắt. Các tật của mắt.



● Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.



● Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.



LỚP 12



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



Chương I: Dao động cơ. Sóng cơ


● Dao động điều hòa của con lắc lò xo. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.



● Con lắc đơn.



● Dao động tắt dần. Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.



● Phương pháp giản đồ Fre-nen. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì.



● Sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc.



● Các đặc trưng của sóng: tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng. Phương trình sóng.



● Sự giao thoa của hai sóng. Sóng dừng.



● Sóng âm. Âm thanh, siêu âm, hạ âm. Độ cao của âm. Âm sắc. Độ to của âm. Cộng hưởng âm.



● Thực hành: Khảo sát quy luật dao động của con lắc đơn và xác định gia tốc rơi tự do.



Chương II: Dòng điện xoay chiều


● Dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.



● Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Khái niệm về dung kháng, cảm kháng, tổng trở. Cộng hưởng điện.



● Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.



● Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha. Máy biến áp.



● Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp.



Chương III: Dao động điện từ. Sóng điện từ


● Dao động điện từ trong mạch LC.



● Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ.



● Nguyên lí phát và thu sóng vô tuyến điện.



Chương IV: Sóng ánh sáng. Lượng tử ánh sáng


● Tán sắc ánh sáng.



● Sơ lược về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.



● Các loại quang phổ.



● Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X.



● Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ.



● Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện.



● Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.



● Hiện tượng quang điện trong.



● Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.



● Sự phát quang.



● Sơ lược về lade.



● Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng lade bằng phương pháp giao thoa.



Chương V: Phản ứng hạt nhân


● Lực hạt nhân. Độ hụt khối. Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng. Năng lượng liên kết hạt nhân.



● Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân.



● Sự phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Định luật phóng xạ.



● Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền.



● Phản ứng nhiệt hạch.



● Từ vi mô đến vĩ mô: Hạt sơ cấp. Hệ Mặt Trời. Sao. Thiên hà.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Động học chất điểm


			Kiến thức


			





			a) Phương pháp nghiên cứu chuyển động


			- Nêu được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.


			





			b) Vận tốc, phương trình và đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều


			- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều.


			





			


			- Nêu được vận tốc tức thời là gì. 


			Vận tốc tức thời là một đại lượng vectơ.





			c) Chuyển động thẳng biến đổi đều. Sự rơi tự do


			- Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều).


			





			d) Chuyển động tròn


			- Viết được công thức tính gia tốc 
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= của một chuyển động biến đổi.


			





			e) Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc



g) Sai số của phép đo vật lí 


			- Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều.



- Viết được công thức tính vận tốc vt = v0 + at, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều x = x0 + v0t +
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at2. Từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi được.



- Nêu được sự rơi tự do là gì. Viết được các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do. Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.



- Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.



- Viết được công thức tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.



- Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.



- Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.



- Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được công thức tính gia tốc hướng tâm.



- Viết được công thức cộng vận tốc 
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- Nêu được sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí là gì và phân biệt được sai số tuyệt đối với sai số tỉ đối.


			Nếu quy ước chọn chiều của 
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là chiều dương của chuyển động, thì quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều được tính là:



s = v0t + 


[image: image434.wmf]2



1



at2;
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			Kĩ năng


- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho.



- Lập được phương trình chuyển động x = x0 + vt.



- Vận dụng được phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật.



- Vẽ được đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều.



- Vận dụng được các công thức: 


vt = v0 + at; s = v0t + 
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- Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động biến đổi đều. 



- Giải được bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều. 



- Giải được bài tập đơn giản về cộng vận tốc cùng phương (cùng chiều, ngược chiều).



- Xác định được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong các phép đo.



- Xác định được gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bằng thí nghiệm. 


			Chỉ yêu cầu giải các bài tập đối với một vật chuyển động theo một chiều, trong đó chọn chiều chuyển động là chiều dương.





			2. Động lực học chất điểm 


			Kiến thức


			





			a) Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực






			- Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng vectơ.



- Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực. 


			





			b) Ba định luật Niu-tơn



c) Các loại lực cơ: lực hấp dẫn, trọng lực, lực đàn hồi, lực ma sát



d) Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều


			- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực.



- Nêu được quán tính của vật là gì và kể được một số ví dụ về quán tính.



- Phát biểu được định luật I Niu-tơn.



- Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng). 



- Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo. 



- Viết được công thức xác định lực ma sát trượt. 



- Nêu mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn như thế nào và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức 
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- Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính. 



- Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng.



- Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp các lực tác dụng lên vật và viết được công thức
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			Ở lớp này, trọng lực tác dụng lên vật được hiểu gần đúng là lực hấp dẫn của Trái Đất.





			


			Kĩ năng


- Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo.



- Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản.



- Vận dụng được công thức về ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản.



- Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể.



- Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động.



- Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kỹ thuật.



- Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang.



- Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực.



- Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm. 


			Không yêu cầu giải các bài tập về sự tăng, giảm và mất trọng lượng





			3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn


a) Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song


			Kiến thức 


- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song.



- Phát biểu được quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều. 



- Nêu được trọng tâm của một vật là gì. 


			





			b) Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực song song


			- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực.



- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.


			Trọng tâm của một vật là điểm đặt của trọng lực.





			c) Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Quy tắc momen lực. Ngẫu lực


			- Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. Viết được công thức tính momen ngẫu lực.


			





			d) Chuyển động tịnh tiến của vật rắn


			- Nêu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn có mặt chân đế.



- Nêu được đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn.


			





			e) Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định


			- Nêu được, khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần).



- Nêu được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay.



Kĩ năng


- Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy.



- Vận dụng được quy tắc xác định hợp lực để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều.



- Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực. 



- Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm.


			





			4. Các định luật bảo toàn


a) Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực


			Kiến thức



- Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng.



- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.



- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.


			





			b) Công. Công suất


			- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.


			





			c) Động năng


			- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.


			





			d) Thế năng. Thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi


			- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị đo thế năng.



- Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.


			Thế năng của một vật trong trọng trường được gọi tắt là thế năng trọng trường.





			e) Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng


			- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được công thức tính cơ năng.



- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.



Kĩ năng


- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm.



- Vận dụng được các công thức A = Fscosα và [image: image440.png]







			





			


			- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật.


			Không yêu cầu học sinh thiết lập công thức tính thế năng đàn hồi.





			5. Chất khí


a) Thuyết động học phân tử chất khí






			Kiến thức


- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.



- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.


			 





			b) Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp đối với khí lí tưởng






			- Phát biểu được các định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, Sác-lơ.



- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.



- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.


			





			c) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


			- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
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Kĩ năng


- Vận dụng được phương trình trạng thái khí lí tưởng. 



- Vẽ được đường đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V).


			





			6. Cơ sở của nhiệt động lực học


a) Nội năng và sự biến đổi nội năng


			Kiến thức 


- Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.



- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.



- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.


			





			b) Các nguyên lí của Nhiệt động lực học


			- Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức nguyên lí I Nhiệt động lực học ∆U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.



- Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học. 



Kĩ năng


Vận đụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan.


			Ở chương trình này, nguyên lí II Nhiệt động lực học được phát biểu là: “Nhiệt lượng không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.”





			7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 


a) Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình


			Kiến thức 


- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.



- Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo.


			





			b) Biến dạng cơ của vật rắn


			- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn.



- Viết được các công thức nở dài và nở khối.


			





			c) Sự nở vì nhiệt của vật rắn


			- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kỹ thuật.


			





			d) Chất lỏng. Các hiện tượng căng bề mặt, dính ướt, mao dẫn


			- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.


			





			e) Sự chuyển thể: nóng chảy, đông đặc, hóa hơi, ngưng tụ


			- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt.



- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt.



- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.



- Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kĩ thuật.


			





			g) Độ ẩm của không khí


			- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = λm.



- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa.


			λ là nhiệt nóng chảy riêng.









			


			- Viết được công thức tính nhiệt hóa hơi Q = Lm.



- Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại của không khí.



- Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khỏe con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hóa.



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản.



- Vận dụng được công thức Q = λm, Q = Lm để giải các bài tập đơn giản.



- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử.



- Giải thích được trạng thái hơi bão hòa dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.



- Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm.


			L là nhiệt hóa hơi riêng.








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Điện tích. Điện trường


a) Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích. Lực tác dụng giữa các điện tích. Thuyết êlectron


			Kiến thức


- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).



- Phát hiểu được định luật bảo toàn điện tích.



- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.



- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.


			





			b) Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện.


			- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.



- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.



- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.


			





			c) Điện thế và hiệu điện thế


			- Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.



- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.


			





			d) Tụ điện


			- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. Nhận dạng được các tụ điện thường dùng và nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.



- Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết được đơn vị đo điện dung.


			





			e) Năng lượng của điện trường trong tụ điện


			- Nêu được điện trường trong tụ điện và mọi điện trường đều mang năng lượng.



Kĩ năng


- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.



- Vận dụng được định luật Cu-lông và khái niệm điện trường để giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.



- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.


			





			2. Dòng điện không đổi


a) Dòng điện không đổi


			Kiến thức 


- Nêu được dòng điện không đổi là gì.



- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.


			 





			b) Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Pin, acquy


			- Nêu được cấu tạo chung của các nguồn điện hóa học (pin, acquy).



- Viết được công thức tính công của nguồn điện:



[image: image442.emf]


			





			c) Công suất của nguồn điện 


			- Viết được công thức tính công suất của nguồn điện:



[image: image443.emf]


			Chỉ xét định luật Ôm đối với mạch điện không chứa máy thu điện.



Chỉ xét các bộ nguồn mắc đơn giản gồm tối đa bốn nguồn giống nhau được mắc thành các dãy như nhau.





			d) Định luật Ôm đối với toàn mạch



e) Ghép các nguồn điện thành bộ


			- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.



- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc song song.



Kĩ năng


- Vận dụng được hệ thức[image: image444.emf]hoặc [image: image445.png]




 để giải các bài tập đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở.


- Vận dụng được công thức [image: image446.png]A=Ctva P, =7l








- Tính được hiệu suất của nguồn điện.



- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.



- Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.



- Tiến hành được thí nghiệm đo suất điện động và xác định điện trở trong của một pin.


			





			3. Dòng điện trong các môi trường


a) Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn


			Kiến thức


- Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.



- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.



- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.



- Mô tả được hiện tượng dương cực tan.


			Không yêu cầu học sinh giải thích bản chất của suất điện động nhiệt điện.





			b) Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây về điện phân 


			- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân.


			





			c) Dòng điện trong chất khí



d) Dòng điện trong chân không


			- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí.



- Nêu được điều kiện tạo ra tia lửa điện.



- Nêu được điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng đụng của hồ quang điện.


			





			e) Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n


			- Nêu được điều kiện để có dòng điện trong chân không và đặc điểm về chiều của dòng điện này.



- Nêu được dòng điện trong chân không được ứng dụng trong các ống phóng điện tử.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.



- Nêu được cấu tạo của lớp chuyển tiếp p - n và tính chất chỉnh lưu của nó.



- Nêu được cấu tạo, công dụng của điôt bán dẫn và của trandito.



Kĩ năng


- Vận dụng định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập đơn giản về hiện tượng điện phân.



- Tiến hành thí nghiệm để xác định được tính chất chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của trandito.


			Không yêu cầu học sinh giải thích các dạng phóng điện trong chất khí.





			4. Từ trường


a) Từ trường. Đường sức từ. Cảm ứng từ



b) Lực từ. Lực Lo-ren-xơ



c) Từ trường Trái Đất


			Kiến thức


- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì.



- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua.



- Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.



- Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.



- Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này.



Kĩ năng


- Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều.



- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.



- Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc 


[image: image447.wmf]v
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 trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều.


			





			5. Cảm ứng điện từ


a) Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng


			Kiến thức


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.


			





			b) Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm


			- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng và viết được hệ thức:



[image: image448.png]







			





			c) Năng lượng từ trường trong ống dây


			- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì.



- Nêu được hiện tượng tự cảm là gì.



- Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.



- Nêu được từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua và mọi từ trường đều mang năng lượng.



Kĩ năng


- Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch kín biến đổi đều theo thời gian.



- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.



- Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.


			





			6. Khúc xạ ánh sáng


a) Định luật khúc xạ ánh sáng. Chiết suất. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng


			Kiến thức


- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì.



- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.


			 





			b) Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang


			- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.


			





			


			- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ví dụ về ứng dụng của cáp quang.



Kĩ năng


- Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng.



- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.


			Chấp nhận hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi i ≥ igh.





			7- Mắt. Các dụng cụ quang


a) Lăng kính



b) Thấu kính mỏng



c) Mắt. Các tật của mắt. Hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới



d) Kính lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn


			Kiến thức


- Nêu được tính chất của lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua nó.



- Nêu được tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự của thấu kính là gì.



- Phát biểu được định nghĩa độ tụ của thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.



- Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.



- Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.



- Nêu được góc trông và năng suất phân li là gì.



- Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.



- Nêu được sự lưu ảnh trên màng lưới là gì và nêu được ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.


			Không yêu cầu học sinh sử dụng các công thức lăng kính để tính toán.



Không yêu cầu học sinh tính toán với công thức






[image: image449.wmf].
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			- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.



- Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn là gì.



Kĩ năng


- Vẽ được tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân kì và hệ hai thấu kính đồng trục.



- Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính.


			Chỉ đề cập tới kính thiên văn khúc xạ.





			


			- Vận dụng các công thức về thấu kính để giải được các bài tập đơn giản.



- Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.



- Xác định được tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu học sinh giải bài tập về vật ảo.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Dao động cơ


a) Dao động điều hòa. Các đại lượng đặc trưng



b) Con lắc lò xo. Con lắc đơn



c) Dao động riêng. Dao động tắt dần



d) Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. Dao động duy trì



e) Phương pháp giản đồ Fre-nen


			Kiến thức


- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa.



- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu.



- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.



- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn.



- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.



- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.



- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số và cùng phương dao động.



- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.



- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.



- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.



Kĩ năng


- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.



- Biểu diễn được một dao động điều hòa bằng vectơ quay.



- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.


			Dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn khi bỏ qua các ma sát và lực cản là các dao động riêng.



Trong các bài toán đơn giản, chỉ xét dao động điều hòa của riêng một con lắc, trong đó: con lắc lò xo gồm một lò xo được đặt nằm ngang hoặc treo thẳng đứng; con lắc đơn chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực căng của dây treo.





			2. Sóng cơ


a) Khái niệm sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc


			Kiến thức


- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.



- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.


			





			b) Các đặc trưng của sóng: tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng


			- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.


			





			


			- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì, đơn vị đo mức cường độ âm.



- Nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các họa âm.


			Mức cường độ âm là:



L(dB) = 10lg
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			c) Phương trình sóng


			- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các họa âm) của âm.


			





			d) Sóng âm. Độ cao của âm. Âm sắc. Cường độ âm. Mức cường độ âm.
Độ to của âm


			- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng. 



- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.


			





			e) Giao thoa của hai sóng cơ. Sóng dừng. Cộng hưởng âm


			- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.



Kĩ năng


- Viết được phương trình sóng.



- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng. 



- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.



- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.


			Không yêu cầu học sinh dùng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng.





			3. Dòng điện xoay chiều


a) Dòng điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 


			Kiến thức


- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.


			





			b) Định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp


			- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.



- Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).


			Gọi tắt là đoạn mạch RLC nối tiếp.



Định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp biểu thị mối quan hệ giữa i và u.





			c) Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất


			- Viết được công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.



- Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.



Kĩ năng


- Vẽ được giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha và máy biến áp.



- Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp.


			 





			4. Dao động điện từ. Sóng điện từ


a) Dao động điện từ trong mạch LC


			Kiến thức


- Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.


			





			b) Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ


			- Viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch dao động LC.



- Nêu được dao động điện từ là gì.



- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì.



- Nêu được điện từ trường và sóng điện từ là gì.



- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.


			





			c) Sơ đồ nguyên tắc của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện


			- Nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và của máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.



- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin, liên lạc.



Kĩ năng


- Vẽ được sơ đồ khối của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.



- Vận dụng được công thức T = 2
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			5. Sóng ánh sáng


a) Tán sắc ánh sáng



b) Nhiễu xạ ánh sáng.
Giao thoa ánh sáng



c) Các loại quang phổ



d) Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X. Thang sóng điện từ


			Kiến thức 


- Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.



- Nêu được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì.



- Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng.



- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.



- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.



- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.



- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.



- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.



- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.



- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.



- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện tư theo bước sóng.


			





			


			Kĩ năng


- Vận dụng được công thức i = 
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- Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thoa bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu học sinh chứng minh công thức khoảng vân.





			6. Lượng tử ánh sáng


a) Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện



b) Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng



c) Hiện tượng quang điện trong



d) Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô



e) Sự phát quang



g) Sơ lược về lade


			Kiến thức 


- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.



- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.



- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.



- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.



- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.



- Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.


			





			


			- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.



- Nêu được sự phát quang là gì.



- Nêu được lade là gì và một số ứng dụng của lade.



Kĩ năng



Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.


			Không yêu cầu học sinh nêu được tên các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và giải bài tập.



Sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô được giải thích dựa trên những kiến thức về mức năng lượng đã học ở môn Hoá học lớp 10.





			7. Hạt nhân nguyên tử


a) Lực hạt nhân. Độ hụt khối 


			Kiến thức


- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.



- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.


			





			b) Năng lượng liên kết của hạt nhân


			- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.


			





			8. Phản ứng hạt nhân


a) Phản ứng hạt nhân. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân


			Kiến thức


- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.



- Phát biểu được các định luật bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.


			





			b) Hiện tượng phóng xạ. Đồng vị Phóng xạ. Định luật phóng xạ


			- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì.



- Nêu được thành phần và bản chất của các tia phóng xạ.



- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ.



- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.



- Nêu được phản ứng phân hạch là gì.


			





			c) Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền


			- Nêu được phản ứng dây chuyền là gì và nêu được các điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra.


			





			d) Phản ứng nhiệt hạch


			- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì và nêu được điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra. 



- Nêu được những ưu việt của năng lượng phản ứng nhiệt hạch.



Kĩ năng


Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ để giải một số bài tập đơn giản.


			





			9. Từ vi mô đến vĩ mô


a) Hạt sơ cấp



b) Hệ Mặt Trời



c) Sao. Thiên hà


			Kiến thức


- Nêu được hạt sơ cấp là gì.



- Nêu được tên một số hạt sơ cấp.



- Nêu được sơ lược về cấu tạo của hệ Mặt Trời.



- Nêu được sao là gì, thiên hà là gì.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


Chương trình được phát triển nhằm thực hiện những mục tiêu của cấp Trung học phổ thông như đã nêu ở phần A, mục I.



- Các kiến thức được lựa chọn để đưa vào chương trình chủ yếu là những kiến thức của Vật lí học cổ điển. Đó là những kiến thức phổ thông và cơ bản, cần thiết cho việc nhận thức đúng các hiện tượng tự nhiên, cho cuộc sống hằng ngày và cho việc lao động trong nhiều ngành kỹ thuật. 



Chương trình cũng đề cập tới một số kiến thức của Vật lí học hiện đại có liên quan tới nhiều dụng cụ và thiết bị kĩ thuật đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và sản xuất. 



Chương trình coi trọng kiến thức về các phương pháp nhận thức đặc thù của Vật lí học như phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình. 



- Nội dung kiến thức mà chương trình quy định phải được trình bày một cách tinh giản trong các tài liệu dạy học và thời lượng dành cho việc dạy học phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. 



Khối lượng kiến thức và kỹ năng của mỗi tiết học cần được lựa chọn cân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của dạy học Vật lí, đặc biệt là với việc tổ chức các hoạt động học tập tích cực, tự lực và đa dạng của học sinh.



- Các kiến thức của chương trình được cấu trúc theo hệ thống xoáy ốc, trong đó kiến thức của cùng một phân môn được lựa chọn và phân chia để dạy và học ở các lớp khác nhau nhưng đảm bảo không trùng lặp mà luôn có sự kế thừa và phát triển từ lớp dưới lên lớp trên, từ cấp học dưới lên cấp học trên và có sự phối hợp chặt chẽ với các môn học khác.



- Chương trình coi trọng những yêu cầu đối với việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng cho học sinh, như đã nêu trong mục tiêu.



- Chương trình đảm bảo tỉ lệ phần trăm đối với các loại tiết học như: 



+ Số tiết học lí thuyết chiếm khoảng 60% đến 70%, trong đó có 30% số tiết học lí thuyết kết hợp với thí nghiệm;



+ Số tiết bài tập chiếm khoảng 10% đến 15%;



+ Số tiết thực hành chiếm khoảng 5% đến 10%;



+ Số tiết ôn tập, tổng kết chiếm khoảng 5% đến 10%;



+ Số tiết kiểm tra chiếm khoảng 5% đến 10%.



2. Về phương pháp dạy học 


- Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Vật lí nhằm đạt được mục tiêu của bộ môn. Các phương pháp dạy học cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học cũng như rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh.



- Việc dạy học mỗi chủ đề, mỗi bài cần khơi dậy hứng thú nhận thức của học sinh. Để đạt được điều này, giáo viên cần xuất phát từ kinh nghiệm, vốn hiểu biết và nhu cầu nhận thức của học sinh mà tìm ra các cách thức dạy học thích hợp.



- Tăng cường phương pháp tìm tòi nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề. Tạo tình huống để học sinh phát hiện ra vấn đề (thắc mắc, hoài nghi) và tự phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình. Giáo viên cần hỗ trợ, động viên khuyến khích học sinh bằng các nhận xét theo kiểu phản biện, cố gắng hạn chế việc thông báo kết quả có tính chất áp đặt. Bằng cách đó, phát triển ở học sinh khả năng phân tích, so sánh, lập luận, khả năng phê phán đánh giá. Tổ chức cho học sinh thảo luận với nhau trong nhóm khi tìm cách giải quyết vấn đề.



- Rèn luyện từng bước cho học sinh các kỹ năng thực hiện tiến trình khoa học, bao gồm các kĩ năng thu thập, xử lí và truyền đạt thông tin. Các kĩ năng này dần dần phải trở thành thói quen làm việc khoa học của học sinh.



- Coi trọng phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình trong dạy học Vật lí. Tăng cường và tận dụng mọi khả năng để học sinh tự lực tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản bằng thiết bị và các vật liệu có sẵn trong phòng thí nghiệm hoặc do học sinh tự tìm kiếm. Khuyến khích học sinh tiến hành thí nghiệm vật lí ở nhà.



- Sử dụng hợp lí hình thức và phương pháp học tập theo nhóm để rèn luyện cho học sinh cách thức ứng xử và cộng tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: phân công công việc trong nhóm; trao đổi thông tin, thảo luận và tranh luận, trong đó mạnh dạn nêu lên và bảo vệ ý kiến riêng cũng như cầu thị, tôn trọng ý kiến của người khác.



- Tổ chức tham quan, tạo điều kiện để học sinh quan sát trực tiếp trong tự nhiên, đời sống và kỹ thuật.



- Với một số chủ đề thích hợp, có thể giao cho học sinh những đề tài nghiên cứu nhỏ, theo nhóm; trong đó học sinh cần phải sưu tầm, đọc tài liệu, làm thí nghiệm,... để hoàn thành báo cáo. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu của bộ môn. Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng chuẩn kiến thức và kĩ năng. Để đánh giá đầy đủ kết quả học tập của học sinh, phải coi trọng không những kiến thức mà cả kĩ năng và trong điều kiện cho phép, cả thái độ của họ.



- Các hình thức và phương pháp đánh giá: Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua: 



+ Các hoạt động của học sinh trong giờ học: phát biểu, thảo luận, tranh luận, làm việc theo nhóm,...;



+ Kiểm tra miệng;



+ Kiểm tra viết 15 phút, 1 tiết và cuối học kì;



+ Các bài thực hành.



- Các bài tập, các đề kiểm tra và đề thi cần có nội dung liên quan đến thí nghiệm.



- Đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng của học sinh trong việc xử lí và giải quyết sáng tạo những tình huống mới hoặc những tình huống có ít nhiều thay đổi.



- Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình và để các học sinh đánh giá kết quả học tập lẫn nhau.



- Phối hợp kiểm tra bằng trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.



- Thực hiện việc đánh giá công khai và khách quan kết quả học tập của học sinh.



4. Về các điều kiện đảm bảo việc dạy học môn Vật lí đạt được các mục tiêu


a) Chương trình và sách giáo khoa


Chương trình phải tạo điều kiện tốt cho việc áp dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học tập. Điều đó có nghĩa là, chương trình và sách giáo khoa phải tạo ra các điều kiện để giáo viên tiến hành tổ chức các tiết học với việc tập trung vào các hoạt động học tập của học sinh theo định hướng này, ở mức độ cao nhất có thể được.



b) Giáo viên


Khối lượng và mức độ kiến thức của chương trình này, về cơ bản, không có những thay đổi lớn so với chương trình Cải cách giáo dục. Sự thay đổi chính là ở yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế, giáo viên có vai trò quyết định trong việc thực hiện chương trình này để đạt được các mục tiêu đã được xác định. Do đó, cần phải đổi mới việc đào tạo giáo viên cho những năm tới đây và nhất là trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có, để họ thay đổi nếp dạy đã quen thuộc lâu nay (trong đó giáo viên hoạt động là chủ yếu) và để họ từng bước đổi mới phương pháp dạy học (trong đó giáo viên tập trung vào việc tổ chức, hướng dẫn cho học sinh các hoạt động học tập tự lực, tích cực và sáng tạo).



c) Thiết bị dạy học


- Cần đầu tư kinh phí đúng mức để cung cấp những cơ sở vật chất tối thiểu, cần thiết cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Cung cấp các vật liệu tiêu hao một cách kịp thời.



- Xây dựng phòng học bộ môn 



Việc dạy học Vật lí ở phòng học bộ môn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cho các nhóm học sinh quan sát, tiến hành thí nghiệm ngay trong giờ học, tránh được việc phải di chuyển các thiết bị từ phòng học này tới phòng học khác; tạo thuận lợi cho việc bảo quản các thiết bị thí nghiệm và việc sử dụng các thiết bị dạy học khác như máy chiếu, phim đèn chiếu, video, vô tuyến truyền hình, phòng tối,... 



Có cán bộ chuyên trách về thí nghiệm. Các cán bộ này phải được đào tạo cơ bản để có kiến thức vật lí phổ thông tương đối chắc chắn; có kỹ năng bảo quản các dụng cụ và thiết bị của phòng thí nghiệm vật lí; có khả năng sửa chữa những hỏng hóc đơn giản đối với các dụng cụ và thiết bị này; có khả năng lắp ráp, bố trí các thí nghiệm theo đúng lịch trình dạy học.



- Xây dựng danh mục các bài học Vật lí có thể ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm dạy học tương ứng kèm theo hướng dẫn sử dụng.



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Tuỳ theo đặc điểm của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học và đối tượng học sinh, nhà trường và giáo viên vật lí có thể vận dụng chương trình một cách linh hoạt, sao cho đạt được đầy đủ những mục tiêu của chương trình (được cụ thể hóa qua chuẩn kiến thức và kỹ năng). Cụ thể là:



- Phân bổ và xác định thời lượng thích hợp cho việc dạy và học mỗi bài trong phạm vi từng chương.



- Có thể thay đổi trình tự, thời lượng của một số bài trong từng chương và nên được thống nhất trong từng khối lớp.



- Có thể đưa thêm những kiến thức gắn với thực tiễn địa phương trong phần liên hệ, mở rộng. 



- Giáo viên cần lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với khả năng và nhịp độ học tập của học sinh, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Ví dụ, nếu có điều kiện về thiết bị thí nghiệm thì nên tổ chức cho các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm trong giờ học, nếu không đủ điều kiện, thì ít nhất, giáo viên cũng làm thí nghiệm biểu diễn cho học sinh quan sát. Tùy theo điều kiện về thiết bị thí nghiệm của trường, giáo viên có thể lựa chọn và chuẩn bị phương án thí nghiệm khác so với phương án đã được trình bày trong sách giáo khoa. ở những phần của bài học có vấn đề cần trao đổi, thảo luận thì giáo viên nên tổ chức học tập theo nhóm. Giáo viên có thể lựa chọn những phần của bài học không quá phức tạp để học sinh tự đọc và tự học, sau đó cần kiểm tra, đánh giá kết quả tự học này. Nếu điều kiện cho phép, giáo viên có thể sử dụng các phần mềm máy tính thích hợp trong quá trình dạy học Vật lí... 



- Những học sinh có năng khiếu hoặc có nhu cầu học sâu hơn về Vật lí được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển tốt năng lực của họ. 



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU


Ngoài mục tiêu chung đã được xác định trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm giúp học sinh mở rộng và hiểu sâu hơn một số kiến thức vật lí; rèn luyện vững chắc một số kĩ năng quan trọng, đặc biệt là kỹ năng thực hiện tiến trình khoa học, thực hành vật lí và vận dụng các hiểu biết để giải quyết các vấn đề vật lí trong khoa học, đời sống và sản xuất ở mức độ phổ thông.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2,5


			35


			87,5





			11


			2,5


			35


			87,5





			12


			3


			35


			105





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			280








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



2,5 tiết/tuần x 35 tuần = 87,5 tiết



Chương 1: Động học chất điểm


● Chuyển động chất điểm. Hệ quy chiếu.



● Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng đều.



● Chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận tốc tức thời. Gia tốc. Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.



● Sự rơi tự do.



● Chuyển động tròn. Tốc độ góc. Chuyển động tròn đều. Chu kì. Tần số. Gia tốc hướng tâm.



● Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc.



● Sai số của phép đo vật lí.



● Thực hành: Khảo sát chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc sự rơi tự do. Xác định gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều.



Chương II: Động lực học chất điểm


● Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực.



● Ba định luật Niu-tơn. Khối lượng.



● Lực hấp dẫn. Trọng lực.



● Chuyển động ném ngang và ném xiên.



● Lực ma sát. Hệ số ma sát.



● Lực đàn hồi. Định luật Húc. Lực căng của dây.



● Lực hướng tâm.



● Chuyển động của một vật trên mặt phẳng ngang và trên mặt phẳng nghiêng. Hệ vật chuyển động.



● Hệ quy chiếu phi quán tính. Lực quán tính. Lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng.



● Thực hành: Xác định hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm.



Chương III: Tĩnh học vật rắn


● Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song.



● Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực song song. Quy tắc tổng hợp và phân tích các lực song song. Quy tắc mô men. Ngẫu lực.



● Trọng tâm. Cân bằng của một vật đặt trên mặt phẳng. Các dạng cân bằng của vật rắn.



● Thực hành: Xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều.



Chương IV: Các định luật bảo toàn


● Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực.



● Công. Công suất.



● Động năng. Định lí động năng.



● Thế năng. Thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi. Cơ năng.



● Định luật bảo toàn cơ năng.



● Va chạm đàn hồi và không đàn hồi.



● Chuyển động của các vệ tinh. Ba định luật Kê-ple.



Chương V: Cơ học chất lưu


● Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan. Máy nén thủy lực.



● Sự chảy thành dòng của chất lỏng. Định luật Béc-nu-li.



Chương VI: Chất khí


● Thuyết động học phân tử chất khí.



● Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp đối với khí lí tưởng.



● Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.



● Phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép.



Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể


● Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Biến dạng cơ của vật rắn. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.



● Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn.



● Sự hóa hơi. Hơi khô và hơi bão hòa.



● Độ ẩm của không khí. Điểm sương.



● Sự chuyển thể. Nhiệt nóng chảy. Nhiệt hóa hơi.



● Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt.



Chương VIII: Cơ sở của nhiệt động lực học


● Nội năng và sự biến đổi nội năng.



● Nguyên lí I Nhiệt động lực học.



● Áp dụng nguyên lí I Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng.



● Động cơ nhiệt. Máy lạnh.



● Nguyên lí II Nhiệt động lực học.



LỚP 11



2,5 tiết/tuần x 35 tuần = 87,5 tiết



Chương I: Điện tích. Điện trường


● Định luật bảo toàn điện tích. Định luật Cu-lông.



●Thuyết êlectron và ứng dụng.



● Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện.



● Điện thế. Hiệu điện thế. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế.



● Vật dẫn và điện môi trong điện trường.



● Tụ điện. Ghép các tụ điện thành bộ. Năng lượng điện trường trong tụ điện.



Chương II: Dòng điện không đổi


● Dòng điện không đổi. Cường độ dòng điện.



● Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Pin. Acquy.



● Công suất của nguồn điện. Công suất của máy thu điện. Suất phản điện.



● Định luật Ôm đối với toàn mạch.



● Định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện và máy thu.



● Ghép các nguồn điện thành bộ.



● Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin.



Chương III: Dòng điện trong các môi trường


● Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn.



● Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây về điện phân.



● Dòng điện trong chất khí. Tia lửa điện. Hồ quang điện. Đèn phóng điện.



● Dòng điện trong chân không. Tia catôt. Ống phóng điện tử. 



● Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n. Điôt và trandito.



● Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của trandito.



Chương IV: Từ trường


● Khái niệm từ trường. Đường sức từ.



● Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe.



● Từ trường của dòng điện thẳng dài vô hạn, của dòng điện tròn và của ống dây điện.



● Tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài vô hạn. Định nghĩa đơn vị ampe.



● Tác dụng của từ trường lên một khung dây điện. Mô men từ. Điện kế khung quay.



● Lực Lo-ren-xơ và ứng dụng.



● Sự từ hóa. Sắt từ. Từ dư. Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện.



● Từ trường Trái Đất.



● Thực hành: Xác định thành phần ngang của từ trường Trái Đất.



Chương V: Cảm ứng điện từ


● Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng. Định luật cảm ứng điện từ.



● Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Năng lượng từ trường trong ống dây.



Chương VI: Khúc xạ ánh sáng


● Định luật khúc xạ ánh sáng. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.



● Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang.



Chương VII: Mắt. Các dụng cụ quang


● Lăng kính.



● Thấu kính mỏng. Độ tụ của thấu kính mỏng. Các công thức thấu kính.



● Mắt: góc trông, năng suất phân li, hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới, các tật của mắt và cách khắc phục.



● Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.



● Thực hành:



- Xác định chiết suất của chất lỏng hoặc chất rắn;



- Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.
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3 tiết/tuần x35 tuần = 105 tiết



Chương 1: Động lực học vật rắn


● Chuyển động tịnh tiến.



● Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Gia tốc góc.



● Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Momen quán tính của vật rắn hình trụ tròn và hình cầu đối với trục của nó.



● Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng.



● Động năng của một vật rắn quay quanh một trục.



Chương II: Dao động cơ


● Dao động điều hòa của con lắc lò xo. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.



● Con lắc đơn. Sơ lược về con lắc vật lí.



● Năng lượng dao động.



● Dao động tắt dần. Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng.



● Phương pháp giản đồ Fre-nen. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì.



● Thực hành:



- Khảo sát quy luật dao động của con lắc đơn và xác định gia tốc rơi tự do;



- Khảo sát quy luật dao động theo phương thẳng đứng của con lắc lò xo.



Chương III: Sóng cơ


● Sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc.



● Các đặc trưng của sóng: tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng. Phương trình sóng.



● Sự giao thoa của hai sóng. Sóng dừng.



● Sóng âm. Âm thanh, siêu âm, hạ âm. Nhạc âm. Độ cao của âm. Âm sắc. Độ to của âm. Cộng hưởng âm.



● Hiệu ứng Đốp-ple.



● Thực hành: Xác định tốc độ sóng bằng phương pháp sóng dừng.



Chương IV: Dòng điện xoay chiều


● Dòng điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.



● Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Khái niệm về dung kháng, cảm kháng, tổng trở. Cộng hưởng điện.



● Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.



● Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha. Máy biến áp.



● Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.



Chương V: Dao động. Sóng điện từ


● Dao động điện từ trong mạch LC. Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng trong dao động của mạch LC.



● Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ.



● Sự truyền sóng vô tuyến điện. Nguyên lí phát và thu sóng vô tuyến điện.



Chương VI: Sóng ánh sáng


● Tán sắc ánh sáng.



● Nhiễu xạ ánh sáng.



● Giao thoa ánh sáng.



● Máy quang phổ. Các loại quang phổ.



● Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X.



● Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ.



● Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng lade bằng phương pháp giao thoa.



Chương VII: Lượng tử ánh sáng


● Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện.



● Thuyết lượng tử ánh sáng. Giải thích các định luật quang điện. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.



● Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin quang điện.



● Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.



● Hấp thụ ánh sáng. Phản xạ lọc lựa. Màu sắc các vật.



● Sự phát quang.



● Sơ lược về lade.



Chương VIII: Sơ lược về thuyết tương đối hẹp


● Hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp.



● Hệ quả của thuyết tương đối hẹp.



Chương IX: Phản ứng hạt nhân


● Lực hạt nhân. Độ hụt khối. Năng lượng liên kết hạt nhân.



● Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân.



● Sự phóng xạ. Định luật phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.



● Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền. Sơ lược về lò phản ứng và về nhà máy điện hạt nhân.



● Phản ứng nhiệt hạch.



Chương X: Từ vi mô đến vĩ mô


● Các hạt sơ cấp.



● Mặt Trời. Hệ Mặt Trời.



● Các sao. Tinh vân. Thiên hà.



● Thuyết Bigbang (Vụ nổ lớn).



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Động học chất điểm


a) Phương pháp nghiên cứu chuyển động






			Kiến thức 


- Nêu được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.



- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều.


			





			b) Vận tốc, phương trình và đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều



c) Chuyển động thẳng biến đổi đều. Sự rơi tự do



d) Chuyển động tròn


			- Nêu được vận tốc tức thời là gì.



- Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều).



- Viết được công thức tính gia tốc của một chuyển động biến đổi đều.



- Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều.



- Viết được công thức tính vận tốc vt = v0 + at, phương trình chuyển động x = x0 + v0t + 
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. Từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi được.


			Vận tốc tức thời là một đại lượng vectơ.



- Nếu quy ước chọn chiều của 
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là chiều dương của chuyển động thì quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều được tính là 



s = v0t + 
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			e) Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc



g) Sai số của phép đo vật lí


			- Nêu được sự rơi tự do là gì và viết được công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do. Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do. 



- Phát biểu được định nghĩa về chuyển động tròn đều. Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều. 



- Viết được công thức tính tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.



- Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều. 



- Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc. 



- Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được công thức tính gia tốc hướng tâm. 



- Viết được công thức cộng vận tốc 
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- Nêu được sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí là gì và phân biệt được sai số tuyệt đối với sai số tỉ đối.



Kĩ năng


- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho.



- Lập được phương trình tọa độ x = x0 + vt.



- Vận dụng được phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật.



- Vẽ được đồ thị tọa độ của hai chuyển động thẳng đều cùng chiều, ngược chiều. Dựa vào đồ thị tọa độ xác định thời điểm, vị trí đuổi kịp hay gặp nhau.



- Vận dụng được phương trình chuyển động và công thức: vt = v0 + at; s = v0t + 
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- Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định được các đặc điểm của chuyển động dựa vào đồ thị này.



- Giải được các bài tập về chuyển động tròn đều.



- Giải được bài tập về cộng hai vận tốc cùng phương và có phương vuông góc.



- Xác định được các sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong các phép đo trực tiếp và gián tiếp.



- Xác định được gia tốc của chuyển động nhanh dần đều bằng thí nghiệm.


			 





			2. Động lực học chất điểm


a) Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực



b) Ba định luật Niu-tơn



c) Các lực cơ: lực hấp dẫn, trọng lực, lực đàn hồi, lực ma sát



d) Lực hướng tâm



e) Hệ quy chiếu phi quán tính. Lực quán tính


			Kiến thức


- Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng vectơ. 



- Phát biểu được quy tắc tổng hợp các lực tác dụng lên một chất điểm và phân tích một lực thành hai lực theo các phương xác định.



- Nêu được quán tính của vật là gì và kể được một số ví dụ về quán tính.



- Phát biểu được định luật I Niu-tơn.



- Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn, viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng).



- Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo.



- Nêu được đặc điểm ma sát trượt, ma sát nghỉ và ma sát lăn. Viết được công thức tính lực ma sát nghỉ cực đại và lực ma sát trượt.



- Nêu được mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn như thế nào và viết được hệ thức của định luật này.


			





			


			- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức 
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- Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính.



- Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng.



- Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp các lực tác dụng lên vật và viết được hệ thức 



Fht = 
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- Nêu được hệ quy chiếu phi quán tính là gì và các đặc điểm của nó. Viết được công thức tính lực quán tính đối với vật đứng yên trong hệ quy chiếu phi quán tính.



Kĩ năng


- Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập về sự biến dạng của lò xo.



- Vận dụng được công thức tính lực hấp dẫn để giải các bài tập.



- Vận dụng được các công thức về lực ma sát để giải các bài tập.



- Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể. 



- Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật, đối với hệ hai vật chuyển động trên mặt đỡ nằm ngang, nằm nghiêng.



- Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật.



- Vận dụng quy tắc tổng hợp lực và phân tích lực để giải bài tập đối với vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy. 



- Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang, ném xiên.



- Giải được bài tập về sự tăng, giảm và mất trọng lượng của một vật.



- Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực. 



- Giải thích được các hiện tượng liên quan đến lực quán tính li tâm. 



- Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm.


			Ở chương trình này, trọng lực được hiểu là hợp lực của lực hấp dẫn mà Trái Đất tác dụng lên vật và lực quán tính li tâm do sự quay của Trái Đất.



Trọng lượng là độ lớn của trọng lực.



Khi có các lực quán tính khác nữa, thì hợp lực của lực hấp dẫn của Trái Đất và các lực quán tính tác dụng lên vật được gọi là trọng lực biểu kiến và độ lớn của nó là trọng lượng biểu kiến.





			3. Tĩnh học vật rắn


a) Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song


			Kiến thức


- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song.



- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực.


			





			b) Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực song song. Quy tắc tổng hợp và phân tích các lực song song. Quy tắc Momen. Ngẫu lực


			- Nêu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.



- Phát biểu được quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều và phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều.



- Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. Viết được công thức tính momen ngẫu lực.


			





			c) Trọng tâm. Cân bằng của một vật đặt trên mặt phẳng. Các dạng cân bằng của vật rắn


			- Nêu được trọng tâm của một vật là gì.



- Nêu được điều kiện cân bằng và nhận biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của một vật rắn có mặt chân đế. 



Kĩ năng


- Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng quy.



- Vận dụng được quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều và phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều.



- Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực.



- Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm.



- Xác định được hợp lực của hai lực song song cùng chiều bằng thí nghiệm.


			





			4. Các định luật bảo toàn 


a) Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực


			Kiến thức


- Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng. 



- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.



- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.


			 





			b) Công. Công suất



c) Động năng



d) Thế năng. Thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi



e) Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng


g) Va chạm đàn hồi và không đàn hồi



h) Ba định luật Kê-ple


			- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.



- Phát biểu và viết được hệ thức của định lí động năng.



- Phát biểu được định nghĩa thế năng của một vật trong trọng trường và viết được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị đo thế năng.



- Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính cơ năng.



- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.



- Phát biểu và viết được hệ thức của ba định luật Kê-ple.



Kĩ năng


- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn năng lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm, va chạm đàn hồi.



- Vận dụng được các công thức A = Fcosα và 
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- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật, của hệ có hai vật.


			





			5. Cơ học chất lưu


a) Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan


			Kiến thức



- Nêu được áp suất thủy tĩnh là gì và các đặc điểm của áp suất này.


			





			


			- Phát biểu và viết được hệ thức của nguyên lí Pa-xcan.


			∆p không đổi





			b) Sự chảy thành dòng của chất lỏng. Định luật Béc-nu-li


			- Nêu được chất lỏng lí tưởng là gì, ống dòng là gì. Nêu được mối quan hệ giữa tốc độ dòng chất lỏng và tiết diện của ống dòng.



- Phát biểu được định luật Béc-nu-li và viết được hệ thức của định luật này.



Kĩ năng


- Vận dụng nguyên lí Pa-xcan để giải thích được nguyên lí hoạt động của máy nén thủy lực.



- Vận dụng định luật Béc-nu-li để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số dụng cụ như máy phun sơn, bộ chế hòa khí...



- Vận dụng được định luật Béc-nu-li để giải một số bài tập đơn giản.


			





			6. Chất khí


a) Thuyết động học phân tử chất khí


			Kiến thức


- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.



- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.


			





			b) Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp đối với khí lí tưởng


			- Nêu được các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp là như thế nào và phát biểu được các định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, Sác-lơ, Gay Luy-xác.



- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.


			





			c) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


			- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.



- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.


			





			d) Phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép


			- Viết được phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép.



Kĩ năng


- Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.



- Vẽ được các đường đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp trong hệ tọa độ (p, V).



- Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản.


			





			7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 



a) Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình


			Kiến thức 


- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.



- Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo. 


			





			b) Biến dạng cơ của vật rắn


			- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn.



- Viết được các công thức nở dài và nở khối. 


			








			c) Sự nở vì nhiệt của vật rắn


			- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống, kỹ thuật.



- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.


			





			d) Chất lỏng. Các hiện tượng căng bề mặt, dính ướt, mao dẫn 



e) Sự chuyển thể: nóng chảy, đông đặc, hóa hơi, ngưng tụ 


			- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt.



- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt.



- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn. Viết được công thức tính độ chênh lệch giữa mặt thoáng của chất lỏng trong ống mao dẫn và mặt thoáng bên ngoài. 


			





			g) Độ ẩm của không khí


			- Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kỹ thuật.



- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn: Q = λm.



- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa. 



- Viết được công thức tính nhiệt hóa hơi Q = Lm.



- Phát biểu được định nghĩa về độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại của không khí.



- Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khỏe con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hóa.



Kỹ năng 


- Vận dụng được các công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập.



- Vận dụng được các công thức tính nhiệt nóng chảy, nhiệt hóa hơi để giải bài toán về sự chuyển thể của chất. 



- Giải thích được các quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử.



- Giải thích được trạng thái hơi bão hòa dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.



- Xác định được lực căng bề mặt bằng thí nghiệm.


			 





			8. Cơ sở nhiệt động lực học


a) Nội năng và sự biến đổi nội năng



b) Các nguyên lí của Nhiệt động lực học


			Kiến thức 


- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.



- Nêu được nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật đó.



- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.



- Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt động lực học. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.



- Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học. 



Kĩ năng


- Vận dụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng có liên quan.



- Giải thích được sự chuyển hóa năng lượng trong động cơ nhiệt và máy lạnh.



- Giải được bài tập vận dụng nguyên lí I Nhiệt động lực học.


			








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Điện tích. Điện trường 


a) Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích. Lực tác dụng giữa các điện tích. Thuyết êlectron



b) Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện


			Kiến thức


- Nêu được các cách làm nhiễm điện một vật.



- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.



- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.



- Trình bày được các nội dung chính của thuyết êlectron.



- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.



- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.


			





			c) Điện thế và hiệu điện thế 



d) Tụ điện



e) Năng lượng điện trường trong tụ điện


			- Nêu được các đặc điểm của đường sức điện.



- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.



- Phát biểu định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.



- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Nêu được đơn vị đo cường độ điện trường.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện và nhận dạng được các tụ điện thường dùng.



- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện và nêu được đơn vị đo điện dung. Nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.



- Nêu được điện trường trong tụ điện và mọi điện trường đều mang năng lượng. Viết được công thức W = 


[image: image463.wmf].



CU



2



1



2






- Nêu được cách mắc các tụ điện thành bộ và viết được công thức tính điện dung tương đương của mỗi bộ tụ điện.



Kĩ năng


- Vận dụng thuyết êlectron để giải thích được các hiện tượng nhiễm điện.



- Vận dụng được định luật Cu-lông để xác định lực điện tác dụng giữa hai điện tích điểm.



- Xác định được cường độ điện trường (phương, chiều và độ lớn) tại một điểm của điện trường gây bởi một, hai hoặc ba điện tích điểm.



- Tính được công của lực điện khi di chuyển một điện tích giữa hai điểm trong điện trường đều.



- Giải được bài tập về chuyển động của điện tích trong điện trường đều.



- Vận dụng được công thức C 
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- Vận dụng được các công thức tính điện dung tương đương của bộ tụ điện.


			





			2. Dòng điện không đổi


a) Dòng điện. Dòng điện không đổi



b) Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Pin, acquy



c) Công suất của nguồn điện. Công suất của máy thu điện



d) Định luật Ôm đối với toàn mạch. Định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn phát và máy thu



e) Mắc các nguồn điện thành bộ 


			Kiến thức


- Nêu được dòng điện không đổi là gì.



- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.



- Nêu được nguyên tắc tạo ra suất điện động trong pin và acquy. 



- Nêu được nguyên nhân vì sao acquy có thể sử dụng được nhiều lần.



- Nêu được công của nguồn điện là công của các lực lạ bên trong nguồn điện và bằng công của dòng điện chạy trong toàn mạch. Viết được công thức tính công của nguồn điện.



- Nêu được công suất của nguồn điện là gì và viết được công thức tính công suất của nguồn điện.



- Nêu được máy thu điện là gì và ý nghĩa của suất phản điện của máy thu.



- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.



- Viết được hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện và máy thu điện.



- Nêu được thế nào là mắc nối tiếp, mắc xung đối, mắc song song và mắc hỗn hợp đối xứng các nguồn điện thành bộ nguồn.



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức [image: image466.png]A=t





 và [image: image467.png]Pz








- Vận dụng công thức tính công suất [image: image468.png]




 của máy thu.



- Vận dụng hệ thức [image: image469.png]




 hoặc [image: image470.png]




 để giải được các bài tập đối với toàn mạch.



- Tính được hiệu suất của nguồn điện.



- Tính được suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc xung đối, mắc song song hoặc mắc hỗn hợp đối xứng.



- Vận dụng được định luật Ôm để giải các bài tập về đoạn mạch có chứa nguồn điện và máy thu điện.



- Giải được các bài tập về mạch cầu cân bằng và mạch điện kín gồm nhiều nhất 3 nút.



- Mắc được các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, xung đối hoặc song song.



- Tiến hành được thí nghiệm để đo suất điện động và điện trở trong của một pin.


			 





			3. Dòng điện trong các môi trường


a) Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn



b) Dòng điện trong chất điện phân



c) Dòng điện trong chất khí



d) Dòng điện trong chân không


			Kiến thức 


- Nêu được các tính chất điện của kim loại.



- Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.



- Mô tả được hiện tượng nhiệt điện là gì.



- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì và ứng dụng chính của hiện tượng này.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân. 



- Mô tả được hiện tượng dương cực tan.



- Phát biểu được các định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được hệ thức của các định luật này.



- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí.



- Mô tả được cách tạo tia lửa điện.



- Mô tả được cách tạo hồ quang điện, nêu được các đặc điểm chính và các ứng dụng chính của hồ quang điện.


			





			e) Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n


			- Nêu được cách tạo ra dòng điện trong chân không, bản chất dòng điện trong chân không và đặc điểm về chiều của dòng điện này.



- Nêu được tia catôt là gì.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của ống phóng điện tử.



- Nêu được các đặc điểm về tính dẫn điện của chất bán dẫn.



- Nêu được bản chất dòng điện trong bán dẫn loại p và loại n.



- Mô tả được cấu tạo và tính chất chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p - n.



- Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của điôt bán dẫn và của trandito.



- Vẽ được sơ đồ mạch chỉnh lưu dòng điện dùng điôt và giải thích được tác dụng chỉnh lưu của mạch này.



Kĩ năng


- Vận dụng thuyết êlectron tự do trong kim loại để giải thích được vì sao kim loại là chất dẫn điện tốt, dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại thì gây ra tác dụng nhiệt và điện trở suất của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng.



- Vận dụng được công thức ρt = ρ0(1 + αt0).



- Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập về hiện tượng điện phân.



- Giải thích được tính chất chỉnh lưu của lớp tiếp xúc p - n.



- Tiến hành thí nghiệm để xác định được tính chất chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của trandito.


			 





			4. Từ trường


a) Từ trường. Đường sức từ. Cảm ứng từ



b) Lực từ. Lực Lo-ren-xơ


			Kiến thức 


- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.



- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua.



- Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.



- Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm của từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn, tại tâm của dòng điện tròn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.



- Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này. 



Kỹ năng 


- Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều.



- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài, tại tâm của dòng điện tròn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.


			





			


			- Xác định được độ lớn và chiều của momen lực từ tác dụng lên một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.



- Xác định được độ lớn, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc 


[image: image471.wmf]v



trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều.


			Các cạnh của khung dây này vuông góc với các đường sức từ.





			5. Cảm ứng điện từ 


a) Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng



b) Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm


			Kiến thức


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.



- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ và định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng. 



- Viết được hệ thức và [image: image472.png]




và [image: image473.png]







			





			c) Năng lượng từ trường trong ống dây


			- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì, tác dụng có lợi và cách hạn chế tác dụng bất lợi của dòng Fu-cô.



- Nêu được hiện tượng tự cảm là gì.



- Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.



- Nêu được từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua và mọi từ trường đều mang năng lượng.



- Viết được công thức tính năng lượng của từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



Kỹ năng 


- Tiến hành được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.


- Vận dụng được công thức Φ = BScosα.



- Vận dụng được các hệ thức [image: image474.png]




 và [image: image475.png]







- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ và theo quy tắc bàn tay phải.



- Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.



- Tính được năng lượng từ trường trong ống dây.


			 





			6. Khúc xạ ánh sáng


a) Định luật khúc xạ ánh sáng. Chiết suất. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng



b) Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang


			Kiến thức 


- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.



- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì và mối quan hệ giữa các chiết suất này với tốc độ của ánh sáng trong các môi trường.



- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.


			





			


			- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.



- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ví dụ về ứng dụng của cáp quang và tiện lợi của nó.



Kỹ năng 


- Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng.



- Giải được các bài tập về hiện tượng phản xạ toàn phần.


			Chấp nhận hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi i ≥ igh.





			7. Mắt. Các dụng cụ quang 


a) Lăng kính



b) Thấu kính



c) Mắt. Các tật của mắt. Hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới



d) Kính lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn


			Kiến thức 


- Mô tả được lăng kính là gì.



- Nêu được lăng kính có tác dụng làm lệch tia sáng truyền qua nó.



- Nêu được thấu kính mỏng là gì.



- Nêu được trục chính, quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự của thấu kính mỏng là gì.



- Phát biểu được định nghĩa độ tụ của thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.



- Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.



- Viết được các công thức về thấu kính.



- Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.



- Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu cách khắc phục các tật này.



- Nêu được góc trông và năng suất phân li là gì.



- Nêu được sự lưu ảnh trên màng lưới là gì và nêu được ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.


			





			


			- Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.



- Nêu được số bội giác là gì.



- Viết được công thức tính số bội giác của kính lúp đối với các trường hợp ngắm chừng, của kính hiển vi và kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.



Kĩ năng


Vận dụng được các công thức về lăng kính để tính được góc ló, góc lệch và góc lệch cực tiểu. 



- Vận dụng công thức 



D = 


[image: image476.wmf].
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- Vẽ được đường truyền của một tia sáng bất kì qua một thấu kính mỏng hội tụ, phân kì và hệ hai thấu kính đồng trục.



- Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính.



- Vận dụng công thức thấu kính và công thức tính số phóng đại dài để giải các bài tập.



- Giải được các bài tập về mắt cận và mắt lão.



- Dựng được ảnh của vật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.


			Chỉ đề cập tới kính thiên văn khúc xạ.





			


			- Giải được các bài tập về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.



- Giải được các bài tập về hệ quang đồng trục gồm hai thấu kính hoặc một thấu kính và một gương phẳng.



- Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm.


			Chỉ yêu cầu giải bài tập về kính hiển vi và kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực với người có mắt bình thường.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Cơ học vật rắn


a) Chuyển động tịnh tiến



b) Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Gia tốc góc


			Kiến thức


- Nêu được vật rắn và chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là gì.



- Nêu được cách xác định vị trí của vật rắn trong chuyển động quay quanh một trục cố định.



- Viết được biểu thức của gia tốc góc và nêu được đơn vị đo gia tốc góc.


			





			c) Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Momen quán tính


			- Nêu được momen quán tính là gì.



- Viết được phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục.



- Nêu được momen động lượng của một vật đối với một trục là gì và viết được công thức tính momen này.


			M = Iγ.









			d) Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng


			- Phát biểu được định luật bảo toàn momen động lượng của một vật rắn và viết được hệ thức của định luật này.


			 





			e) Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định


			- Viết được công thức tính động năng của vật rắn quay quanh một trục.



Kĩ năng


- Vận dụng được phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định để giải các bài tập đơn giản khi biết momen quán tính của vật.



- Vận dụng được định luật bảo toàn momen động lượng đối với một trục.



- Giải được các bài tập về động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định.


			Không xét vật rắn vừa quay vừa chuyển động tịnh tiến.





			2. Dao động cơ


a) Dao động điều hòa. Các đại lượng đặc trưng



b) Con lắc lò xo. Con lắc đơn. Sơ lược về con lắc vật lí 



c) Dao động riêng. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. Dao động duy trì



d) Phương pháp giản đồ Fre-nen


			Kiến thức


- Nêu được dao động điều hòa là gì.



- Phát biểu được định nghĩa về các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa: chu kì, tần số, tần số góc, biên độ, pha, pha ban đầu. 



- Viết được các công thức liên hệ giữa chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa.



- Nêu được con lắc lò xo, con lắc đơn, con lắc vật lí là gì.



- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và của con lắc đơn.



- Viết được các công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo, con lắc đơn và con lắc vật lí. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn và con lắc vật lí trong việc xác định gia tốc rơi tự do.


			





			


			- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì là gì và các đặc điểm của mỗi loại dao động này.



- Nêu được hiện tượng cộng hưởng là gì, các đặc điểm và điều kiện để hiện tượng này xảy ra.



- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.



- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số và cùng phương dao động.



- Nêu được công thức tính biên độ và pha của dao động tổng hợp khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng chu kì và cùng phương.



Kĩ năng


- Giải được các bài tập về con lắc lò xo, con lắc đơn.


			Dao động của các con lắc khi bỏ qua ma sát và lực cản là các dao động riêng.





			


			- Vận dụng được công thức tính chu kì dao động của con lắc vật lí.



- Biểu diễn được một dao động điều hòa bằng vectơ quay.



- Giải được các bài tập về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì bằng phương pháp giản đồ Fre-nen.



- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu giải các bài tập phức tạp hơn về con lắc vật lí.





			3. Sóng cơ


a) Sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc. Các đặc trưng của sóng



b) Phương trình sóng



c) Sóng âm. Âm thanh, siêu âm, hạ âm. Nhạc âm. Độ cao của âm. Âm sắc. Độ to của âm


			Kiến thức


- Nêu được sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang là gì và cho ví dụ về các loại sóng này. 



- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, tần số sóng, bước sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng.



- Nêu được sóng âm, âm thanh, siêu âm, hạ âm là gì.



- Nêu được nhạc âm, âm cơ bản, họa âm là gì.


			





			


			- Nêu được cường độ âm, mức cường độ âm là gì và nêu được đơn vị đo mức cường độ âm.



- Nêu được mối liên hệ giữa các đặc trưng sinh lí của âm (độ cao, độ to và âm sắc) với các đặc trưng vật lí của âm.


			L(dB) = 10lg 
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			d) Hiệu ứng Đốp-ple


			- Nêu được hiệu ứng Đốp-ple là gì và viết được công thức về sự biến đổi tần số của sóng âm trong hiệu ứng này.


			





			e) Sự giao thoa của hai sóng cơ. Sóng dừng. Cộng hưởng âm


			- Nêu được hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì.



- Nêu được các điều kiện để có thể xảy ra hiện tượng giao thoa.



- Mô tả được hình dạng các vân giao thoa đối với sóng trên mặt chất lỏng.



- Nêu được đặc điểm của sóng dừng và nguyên nhân tạo ra sóng dừng.



- Nêu được điều kiện xuất hiện sóng dừng trên sợi dây.



- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.



Kĩ năng


- Viết được phương trình sóng.



- Vận dụng được công thức tính mức cường độ âm. 



- Giải được các bài tập đơn giản về hiệu ứng Đốp-ple.



- Thiết lập được công thức xác định vị trí của các điểm có biên độ dao động cực đại và các điểm có biên độ dao động cực tiểu trong miền giao thoa của hai sóng.



- Giải được các bài tập về giao thoa của hai sóng và về sóng dừng trên sợi dây.



- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.


			





			4. Dòng điện xoay chiều


a) Dòng điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều


			Kiến thức


- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều tức thời.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp xoay chiều.


			





			b) Cảm kháng, dung kháng và điện kháng


			- Viết được công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.


			Đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp được gọi tắt là đoạn mạch RLC nối tiếp.





			c) Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp


			- Viết được hệ thức của định luật Ôm đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng, thuần dung kháng và đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.


			Định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp biểu thị mối quan hệ giữa i và u.





			d) Công suất của dòng điện xoay chiều


			- Nêu được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức thời đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng, thuần dung kháng và chứng minh được các độ lệch pha này.


			





			e) Dòng điện ba pha


			- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức thời đối với đoạn mạch RLC nối tiếp và nêu được trường hợp nào thì dòng điện trễ pha, sớm pha so với điện áp.


			





			g) Các máy điện


			- Nêu được điều kiện và các đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng điện đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Viết được công thức tính công suất điện và công thức tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Nêu được lí do tại sao phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.



- Nêu được hệ thống dòng điện ba pha là gì.



- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha, máy biến áp.



Kĩ năng


- Vận dụng được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Vẽ được giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Giải được các bài tập về đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Vẽ được đồ thị biểu diễn hệ thống dòng điện ba pha.



- Vẽ được sơ đồ biểu diễn cách mắc hình sao và cách mắc hình tam giác đối với hệ thống dòng điện ba pha.



- Giải được các bài tập về máy biến áp lí tưởng.



- Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp.


			





			5. Dao động điện từ. Sóng điện từ


a) Dao động điện từ trong mạch LC



b) Dao động điện từ tắt dần. Dao động điện từ cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng điện từ. Dao động điện từ duy trì 



c) Điện từ trường. Sóng điện từ



d) Anten. Sự truyền sóng vô tuyến điện



e) Sơ đồ nguyên lí của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện


			Kiến thức


- Nêu được cấu tạo của mạch dao động LC, vai trò của tụ điện và của cuộn cảm trong hoạt động của mạch này.



- Nêu được rằng điện tích của một bản tụ điện hay cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin.



- Nêu được dao động điện từ là gì và viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch LC.



- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì và viết được công thức tính năng lượng này.



- Nêu được dao động điện từ tắt dần và dao động điện từ cưỡng bức là gì và các đặc điểm của mỗi loại dao động này.



- Nêu được điện từ trường, sóng điện từ là gì.



- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.



- Nêu được anten là gì.



- Nêu được những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến điện trong khí quyển.



- Vẽ được sơ đồ khối và nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.



- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin, liên lạc.



Kĩ năng


- Vận dụng được công thức 


[image: image478.wmf]LC



2



 



 



T



p



=



.


- Vận dụng được công thức tính năng lượng điện từ của mạch dao động LC trong các bài tập đơn giản.



- So sánh được sự biến thiên của năng lượng điện trường, năng lượng từ trường của mạch dao động LC với sự biến thiên của thế năng, động năng của một con lắc. 



- Giải được các bài tập đơn giản về mạch thu sóng vô tuyến.


			





			6. Sóng ánh sáng


a) Tán sắc ánh sáng. ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc



b) Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng



c) Máy quang phổ. Các loại quang phổ 



d) Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X



e) Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ


			Kiến thức 


- Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính và nêu được hiện tượng tán sắc là gì.



- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định trong chân không và chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng trong chân không.



- Nêu được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì.



- Trình bày được một thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng và nêu được điều kiện để hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy ra.



- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.



- Nêu được điều kiện để có cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa ở một điểm.



- Viết được công thức tính khoảng vân.



- Nêu được hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.



- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo của máy quang phổ lăng kính và nêu được tác dụng của từng bộ phận của máy quang phổ.



- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ, quang phổ vạch hấp thụ là gì, các đặc điểm chính và những ứng dụng chính của mỗi loại quang phổ.



- Nêu được phép phân tích quang phổ là gì.



- Nêu được bản chất, cách phát, các đặc điểm và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.



- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.



Kĩ năng


- Giải được các bài tập về hiện tượng giao thoa ánh sáng.



- Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thoa bằng thí nghiệm.


			





			7. Lượng tử ánh sáng


a) Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện



b) Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng



c) Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin quang điện



d) Sự hấp thụ ánh sáng



e) Sự phát quang. Sự phản xạ lọc lựa. Màu sắc các vật



g) Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô



h) Sơ lược về lade


			Kiến thức


- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện ngoài và nêu được hiện tượng quang điện ngoài là gì.



- Phát biểu được ba định luật quang điện.



- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng và viết được công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện ngoài.



- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.



- Nêu được hiện tượng quang dẫn là gì và giải thích được hiện tượng này bằng thuyết lượng tử ánh sáng.



- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì và một số đặc điểm cơ bản của hiện tượng này.



- Nêu được quang điện trở là gì.



- Nêu được pin quang điện là gì, nêu được nguyên tắc cấu tạo và giải thích quá trình tạo thành hiệu điện thế giữa hai cực của pin quang điện.



- Nêu được hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì và phát biểu được định luật hấp thụ ánh sáng.



- Nêu được phản xạ lọc lựa là gì.



- Phát biểu được định luật Stốc về sự phát quang.



- Mô tả được các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và nêu được cơ chế tạo thành các dãy quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử này.



- Nêu được lade là gì và một số ứng dụng của lade.



Kĩ năng


- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích ba định luật quang điện.



- Giải được các bài tập về hiện tượng quang điện.



- Giải thích được tại sao các vật có màu sắc khác nhau.



- Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô.


			





			8. Sơ lược về thuyết tương đối hẹp


a) Hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp



b) Hệ quả của thuyết tương đối hẹp


			Kiến thức


- Phát biểu được hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp.



- Nêu được hệ quả của thuyết tương đối về tính tương đối của không gian, thời gian và của khối lượng; về mối quan hệ giữa năng lượng và khối lượng.



- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.


			 





			9. Hạt nhân nguyên tử


a) Lực hạt nhân. Độ hụt khối


			Kiến thức


- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân. 



- Nêu được độ hụt khối của hạt nhân là gì và viết được công thức tính độ hụt khối.


			





			b) Năng lượng liên kết hạt nhân 


			- Nêu được năng lượng liên kết hạt nhân của hạt nhân là gì và viết được công thức tính năng lượng liên kết của hạt nhân.



Kĩ năng


Tính được độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân.


			





			10. Phản ứng hạt nhân


a) Phản ứng hạt nhân. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân


			Kiến thức


Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.



Phát biểu được định luật bảo toàn số khối, bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.


			 





			b) Hiện tượng phóng xạ. Định luật phóng xạ. Độ phóng xạ. Đồng vị phóng xạ và ứng dụng


			- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì.



- Nêu được thành phần và bản chất của các tia phóng xạ.



- Phát biểu được định luật phóng xạ và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được độ phóng xạ là gì và viết được công thức tính độ phóng xạ.



- Nêu được ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.


			





			c) Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền


			- Nêu được phản ứng phân hạch là gì và viết được một phương trình ví dụ về phản ứng này.



- Nêu được phản ứng dây chuyền là gì và các điều kiện để phản ứng này xảy ra.



- Nêu được các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân.


			





			d) Phản ứng nhiệt hạch


			- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì và điều kiện để phản ứng này xảy ra.



- Nêu được những ưu điểm của năng lượng do phản ứng nhiệt hạch tỏa ra. 



Kĩ năng


- Viết được phương trình phản ứng hạt nhân và tính được năng lượng toả ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân. 



- Vận dụng được định luật phóng xạ và khái niệm độ phóng xạ để giải được các bài tập.


			





			11. Từ vi mô đến vĩ mô


a) Hạt sơ cấp



b) Hệ Mặt Trời



c) Sao. Tinh vân. Thiên hà. Thuyết BigBang (Vụ nổ lớn)


			Kiến thức


- Nêu được hạt sơ cấp là gì và các đặc trưng cơ bản của chúng. 



- Nêu được tên gọi một số hạt sơ cấp.



- Trình bày được sự phân loại các hạt sơ cấp.



- Nêu được phản hạt là gì.



- Nêu được những đặc điểm chính về cấu tạo và chuyển động của hệ Mặt Trời.



- Nêu được sao là gì, thiên hà là gì.



- Trình bày được những nét khái quát về sự tiến hóa của các sao.



- Nêu được những nét sơ lược về thuyết BigBang.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Về cơ bản, các kiến thức được lựa chọn để đưa vào chương trình là thống nhất với Chương trình chuẩn.



- Ngoài ra, nội dung kiến thức của chương trình này được nâng cao theo quy định chung về khối lượng và mức độ so với Chương trình chuẩn, đảm bảo cân đối với thời lượng dành cho việc dạy và học theo chương trình này và phù hợp với trình độ tiếp thu của những học sinh có năng lực và nhu cầu được tìm hiểu sâu hơn về Vật lí học. 



Về nguyên tắc, chương trình này đảm bảo có trình độ tương đương với chương trình vật lí bậc tú tài của các nước trong khu vực và các nước đang phát triển. 



2. Về phương pháp dạy học 


- Về cơ bản thống nhất với Chương trình chuẩn. 



- Ngoài ra, đối với Chương trình nâng cao cần lưu ý một số điểm sau: 



+ Tăng cường việc bồi dưỡng phương pháp tự học và rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học lí sinh. 



+ Tăng cường việc sử dụng phương pháp tìm tòi nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề. Tổ chức cho học sinh thảo luận trong nhóm khi tìm cách giải quyết vấn đề. 



+ Tăng cường việc rèn luyện cho học sinh các kỹ năng thực hiện tiến trình khoa học, bao gồm các kỹ năng thu thập, xử lí và truyền đạt thông tin. Các kĩ năng này phải trở thành thói quen làm việc khoa học của học sinh. 



+ Coi trọng việc sử dụng phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình - tương tự trong dạy học Vật lí. 



+ Tăng cường việc tổ chức cho nhóm học sinh nghiên cứu những đề tài nhỏ đối với một số chủ đề thích hợp, trong đó học sinh cần phải sưu tầm, đọc tài liệu, làm thí nghiệm,... để hoàn thành báo cáo.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Thống nhất với Chương trình chuẩn.



4. Về các điều kiện đảm bảo việc dạy học môn Vật lí đạt được các mục tiêu 


- Về cơ bản thống nhất với Chương trình chuẩn.



- Ngoài ra, đối với Chương trình nâng cao cần lưu ý một số điểm sau: 



+ Về giáo viên: Khối lượng và mức độ kiến thức vật lí của chương trình này được nâng cao hơn so với Chương trình chuẩn và Chương trình Cải cách giáo dục, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về phương pháp và cách thức tổ chức dạy học. Để đạt được các yêu cầu này, giáo viên là lực lượng có vai trò quyết định. Vì thế các giáo viên tham gia dạy học theo chương trình này cần được bồi dưỡng đầy đủ, vững chắc về nội dung các chủ đề nâng cao, các chủ đề mới được đưa vào chương trình này so với Chương trình chuẩn và Chương trình Cải cách giáo dục.



Đồng thời các giáo viên cũng cần được bồi dưỡng về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, để họ thay đổi nếp dạy đã quen thuộc lâu nay (trong đó giáo viên hoạt động là chủ yếu), và từng bước đổi mới phương pháp dạy học (trong đó giáo viên tập trung vào việc tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tiến hành các hoạt động học tập tự lực, tích cực và sáng tạo).



Việc đào tạo giáo viên cũng phải được đổi mới để những giáo viên trong tương lai có thể thực hiện đầy đủ các mục tiêu mà chương trình nâng cao đã xác định, đặc biệt là các yêu cầu về đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Vật lí.



+ Về thiết bị dạy học Vật lí: Cần đầu tư kinh phí đầy đủ để cung cấp những cơ sở vật chất cần thiết cho giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, bao gồm cả một số thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động học tập tự lực, tích cực và sáng tạo cho học sinh. 



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Thống nhất với Chương trình chuẩn. 



MÔN HÓA HỌC 



A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN



I. MỤC TIÊU


Môn Hóa học ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


Học sinh có được hệ thống kiến thức hóa học Trung học phổ thông cơ bản, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:



- Kiến thức cơ sở hóa học chung; 



- Hóa học vô cơ;



- Hóa học hữu cơ.



2. Về kĩ năng


Học sinh có được hệ thống kĩ năng hóa học Trung học phổ thông cơ bản và thói quen làm việc khoa học, gồm:



- Kĩ năng học tập hóa học;



- Kĩ năng thực hành hóa học;



- Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học.



3. Về thái độ


Học sinh có thái độ tích cực như:



- Hứng thú học tập bộ môn Hóa học.



- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.



- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.



- Ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2


			35


			70





			11


			2


			35


			70





			12


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			210








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



			


			NỘI DUNG





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG


			1. Nguyên tử


1.1. Thành phần nguyên tử.



1.2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị.



1.3. Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử.





			


			2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn


2.1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.



2.2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học.



Định luật tuần hoàn.



2.3. ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.





			


			3. Liên kết hóa học


3.1. Liên kết ion. Tinh thể ion.



3.2. Liên kết cộng hoá trị. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử. 



3.3. Hóa trị và số oxi hoá.





			


			4. Phản ứng hóa học


4.1. Phản ứng oxi hóa - khử.



4.2. Phân loại phản ứng.





			


			5. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


5.1. Tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.



5.2. Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.





			Hoá học vô cơ


			6. Nhóm halogen


6.1. Khái quát về nhóm halogen.



6.2. Clo. Hợp chất của clo: Hiđro clorua - axit clohiđric và muối clorua; Sơ lược về hợp chất có oxi của clo.



6.3. Flo - Brom - Iot.





			


			7. Oxi - Lưu huỳnh


7.1. Oxi - Ozon.



7.2. Lưu huỳnh.



7.3. Hợp chất của lưu huỳnh: H2S, SO2, SO3; Axit H2SO4 và muối sunfat.





			THỰC HÀNH HOÁ HỌC


			Gồm 6 bài:



1. Phản ứng oxi hóa - khử.



2. Tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo.



3. Tính chất hóa học của brom và iot.



4. Tính chất của oxi và lưu huỳnh.



5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh.



6. Tốc độ phản ứng hóa học.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm. 



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1, 2, 3: Thành phần nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học.



Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử.



2. Bài luyện tập 4, 5: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.



3. Bài luyện tập 6, 7: Liên kết hóa học.



4. Bài luyện tập 8, 9: Phản ứng oxi hóa - khử.



5. Bài luyện tập 10, 11: Nhóm halogen.



6. Bài luyện tập 12, 13, 14: Oxi - Lưu huỳnh.



7. Bài luyện tập 15: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








LỚP 11



			


			NỘI DUNG





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG


			1. Sự điện li


1.1. Sự điện li.



1.2. Axit - Bazơ - Muối.



1.3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.



1.4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.





			HÓA HỌC VÔ CƠ


 


			2. Nitơ - Photpho


2.1. Nitơ.



2.2. Amoniac và muối amoni.



2.3. Axit nitric và muối nitrat.



2.4. Photpho.



2.5. Axit photphoric và muối photphat.



2.6. Phân bón hóa học.





			


			3. Cacbon - Silic


3.1. Cacbon.



3.2. Hợp chất của cacbon.



3.3. Silic và hợp chất của silic.



3.4. Công nghiệp silicat.





			HÓA HỌC HỮU CƠ


			4. Đại cương về hóa học hữu cơ


4.1. Mở đầu.



4.2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.



4.3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ.





			


			5. Hiđrocacbon no


Mở đầu về hiđrocacbon no.



5.1. Ankan.



5.2. Xicloankan.





			


			6. Hiđrocacbon không no


Mở đầu về hiđrocacbon không no.



6.1. Anken.



6.2. Ankađien.



6.3. Ankin.





			


			7. Hiđrocacbon thơm - Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa hiđrocabon


Mở đầu về hiđrocacbon thơm.



7.1. Benzen và dãy đồng đẳng.



7.2. Một vài hiđrocacbon thơm khác.



7.3. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.



7.4. Hệ thống hóa về hiđrocabon.





			


			8. Ancol - Phenol


8.1. Ancol.



8.2. Phenol.





			


			9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic



9.1. Anđehit - Xeton.



9.2. Axit cacboxylic.





			THỰC HÀNH HÓA HỌC


			Gồm 6 bài:



1. Tính chất axit - bazơ.



Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.



2. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho.



3. Điều chế và tính chất của metan. Chiết chất lỏng: Tách dầu hỏa ra khỏi nước.



4. Điều chế và tính chất của etilen, axetilen.



5. Phản ứng đặc trưng của etanol, glixerol, phenol.



6. Phản ứng đặc trưng của fomanđehit, axit axetic.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Sự điện li.



2. Bài luyện tập 2, 3: Nitơ - Photpho.



3. Bài luyện tập 4: Cacbon - Silic.



4. Bài luyện tập 5: Đại cương về hóa học hữu cơ.



5. Bài luyện tập 6: Ankan - Xicloankan.



6. Bài luyện tập 7, 8: Anken - Ankađien - Ankin.



7. Bài luyện tập 9: Benzen và đồng đẳng của benzen.



8. Bài luyện tập 10, 11: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol.



9. Bài luyện tập 12: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








LỚP 12



			 


			NỘI DUNG





			HÓA HỌC HỮU CƠ


 



 



 


			1. Este - Lipit


1.1. Este.



1.2. Lipit.



1.3. Chất giặt rửa.





			


			2. Cacbohiđrat


2.1. Glucozơ.



2.2. Saccarozơ.



2.3. Tinh bột và xenlulozơ.





			


			3. Amin - Amino axit - Protein


3.1. Amin.



3.2. Amino axit.



3.3. Peptit và protein.





			


			4. Polime và vật liệu polime



4.1. Đại cương về polime.



4.2. Vật liệu polime.





			HÓA HỌC VÔ CƠ


 



 



 



 


			5. Đại cương về kim loại


5.1. Vị trí và cấu tạo của kim loại.



5.2. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại.



5.3. Hợp kim.



5.4. Ăn mòn kim loại.



5.5. Điều chế kim loại.





			


			6. Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm


6.1. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.



6.2. Kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.



6.3. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm.





			


			7. Sắt và một số kim loại quan trọng


7.1. Sắt. Một số hợp chất quan trọng của sắt. Hợp kim sắt: Gang, thép.



7.2. Crom và một số hợp chất của crom.



7.3. Đồng và một số hợp chất của đồng.



7.4. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.





			


			8. Phân biệt một số chất vô cơ


8.1. Phân biệt một số hợp chất vô cơ trong dung dịch.



8.2. Phân biệt một số chất khí.





			


			9. Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường


9.1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.



9.2. Hóa học và vấn đề xã hội.



9.3. Hóa học và vấn đề môi trường.





			THỰC HÀNH HÓA HỌC


			Gồm 5 bài



1. Phản ứng tạo thành etyl axetat, phản ứng của dầu thực vật với NaOH; Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2, dung dịch AgNO3 trong amoniac; Phản ứng của hồ tinh bột với iot.



2. Phản ứng của amino axit, protein, tơ sợi, keo dán tổng hợp.



3. Tính chất, điều chế kim loại, ăn mòn kim loại.



4. Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất quan trọng của chúng.



5. Tính chất hóa học của sắt, crom, đồng và hợp chất của chúng.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập, chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Este - Lipit.



2. Bài luyện tập 2: Cacbohiđrat.



3. Bài luyện tập 3: Amin - Amino axit - Protein.



4. Bài luyện tập 4: Polime và vật liệu polime.



5. Bài luyện tập 5, 6, 7: Đại cương kim loại.



6. Bài luyện tập 8, 9: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm.



7. Bài luyện tập 10, 11: Sắt, hợp chất sắt và một số kim loại quan trọng.



8. Bài luyện tập 12: Phân biệt một số chất vô cơ.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. NGUYÊN TỬ





			1. Thành phần nguyên tử


			Kiến thức 


Biết được:



- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm; Kích thước, khối lượng của nguyên tử.



- Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.



- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron. 



Kĩ năng


- So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron.



- So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử.


			- Kích thước của tiểu phân được đo bằng nm (hay Å).



- Khối lượng của tiểu phân được đo bằng đơn vị u (hay đvC).





			2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học


			Kiến thức


Hiểu được:



- Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.


			 





			Đồng vị, Nguyên tử khối.


Nguyên tử khối trung bình


			- Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử.



- Kí hiệu nguyên tử: 


[image: image479.wmf].
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 X là kí hiệu hóa học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt nơtron.



- Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. 



Kỹ năng 


- Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử ngược lại.



- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị.


			Nguyên tử khối không có thứ nguyên.





			3. Cấu tạo vỏ nguyên tử


			Kiến thức


Biết được:



- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.



- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N).



- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.



- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.



Kĩ năng


- Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp.


			Có nội dung đọc thêm về khái niệm obitan nguyên tử.





			4. Cấu hình electron nguyên tử


			Kiến thức 


Biết được:



- Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.



- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn.



- Đặc điểm của lớn electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6). Lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. Hầu hết các nguyên tử phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.



Kĩ năng


- Viết cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố hóa học.



- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử suy ra tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố tương ứng. 


			





			II. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN





			1. Bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học


			Kiến thức


Biết được:



- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.



- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B).



Kĩ năng


Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại.


			- Ô nguyên tố gồm: kí hiệu, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối, cấu hình electron, độ âm điện, số oxi hóa.



- Chỉ xét 20 nguyên tố đầu.





			2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


			Kiến thức


Biết được:



- Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A.



- Sự tương tự nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử (nguyên tố s, p) là nguyên nhân của sự tương tự nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.



- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.



Kĩ năng


- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử suy ra cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng.



- Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p.


			Chỉ xét 20 nguyên tố đầu.





			3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học.


Định luật tuần hoàn


			Kiến thức


- Biết và giải thích được sự biến đổi độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm A.



- Hiểu được quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim trong một chu kì, trong một nhóm A (dựa vào bán kính nguyên tử).



- Hiểu được sự biến đổi hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị với hiđro của các nguyên tố trong một chu kì.



- Biết được sự biến đổi tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì, trong một nhóm A.



- Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn. 


			Có bảng bán kính nguyên tử, khái niệm độ âm điện và bảng độ âm điện của một số nguyên tố.





			


			Kỹ năng 


- Dựa vào quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản trong một chu kì, một nhóm A cụ thể, thí dụ sự biến thiên về:



- Độ âm điện, bán kính nguyên tử.



- Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và với hiđro.



- Tính kim loại, phi kim.



- Công thức hóa học và tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng.


			Giới hạn ở nhóm A thuộc hai chu kì 2, 3.





			4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 


			Kiến thức


Hiểu được:



Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.


			





			


			Kĩ năng


Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, suy ra:



- Cấu hình electron nguyên tử.



- Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.



- So sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cận.


			Giới hạn ở nhóm A thuộc hai chu kì 2, 3.





			III. LIÊN KẾT HÓA HỌC





			1. Liên kết ion. Tinh thể ion


			Kiến thức


Biết được:



- Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau.



- Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử.



- Định nghĩa liên kết ion.



- Khái niệm tinh thể ion, tính chất chung của hợp chất ion.



Kĩ năng


- Viết cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể.



- Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể.


			 





			2. Liên kết cộng hóa trị


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị không cực (H2, N2), liên kết cộng hóa trị có cực hay phân cực (HCl, CO2).



- Mối liên hệ giữa hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố và bản chất liên kết hóa học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất.



- Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị.



- Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion. 



Kĩ năng


- Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử cụ thể.



- Dự đoán được kiểu liên kết hóa học có thể có trong phân tử gồm 2 nguyên tử khi biết độ âm điện của chúng.


			 





			3. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 



- Tính chất chung của hợp chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.



Kĩ năng


Dựa vào cấu tạo loại mạng tinh thể của chất, dự đoán tính chất vật lí của nó.


			 





			4. Hóa trị. Số oxi hóa


			Kiến thức


Biết được:



- Điện hóa trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.



- Số oxi hóa của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố. 



Kĩ năng


- Xác định được điện hóa trị, cộng hóa trị, số oxi hóa của nguyên tố trong một số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.


			 





			IV. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ





			1. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức


Hiểu được:



- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.



- Chất oxi hóa là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hóa là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.



- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử, ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử trong thực tiễn.



Kĩ năng


- Phân biệt được chất oxi hóa và chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa - khử cụ thể.



- Lập được phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử dựa vào số oxi hóa (cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron).


			 





			2. Phân loại phản ứng


			Kiến thức


Hiểu được: Các phản ứng hóa học được chia thành 2 loại là phản ứng oxi hóa - khử và phản ứng không phải là oxi hóa - khử.



Kĩ năng


Nhận biết được một phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.


			 





			V. NHÓM HALOGEN





			1. Khái quát về nhóm halogen


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.



- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.



- Cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.



- Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm halogen.



Kĩ năng


- Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử F, Cl, Br, I. 



- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử, dự đoán tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hóa mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm.



- Tính thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng.


			 





			2. Clo


			Kiến thức


Biết được: Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử. 



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của clo.



- Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất của clo.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế clo.



- Tính thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			 





			3. Hiđro clorua. Axit clohyđric và muối clorua 


			Kiến thức


Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất của hiđro clorua (tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric).



- Tính chất vật lí, điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



- Tính chất, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion clorua.



- Dung dịch HCl là một axit mạnh, có tính khử. 



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tính chất của axit HCl.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của axit HCl.



- Nhận biết ion clorua.



- Tính nồng độ hoặc thể tích của dung dịch axit HCl tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			 





			4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo


			Kiến thức 


Biết được: Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số hợp chất có oxi của clo.



Hiểu được: Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi).



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của hợp chất có oxi của clo và điều chế nước Gia-ven, clorua vôi. 



- Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế.


			 





			5. Flo, brom, iot


			Kiến thức


Biết được: Sơ lược về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế flo, brom, iot và một vài hợp chất của chúng.



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa; Flo có tính oxi hóa mạnh nhất; Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của flo, brom, iot và tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.



- Tính khối lượng brom, iot và một số hợp chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			 





			VI. OXI - LƯU HUỲNH





			1. Oxi - Ozon


			Kiến thức


Biết được:



- Oxi: Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng; Tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.



- Ozon là một dạng thù hình của oxi; Điều kiện tạo thành ozon; Ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon; Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.



Hiểu được:



Oxi và ozon đều có tính oxi hóa rất mạnh (oxi hóa được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ); Ứng dụng của oxi.



Kĩ năng


Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận về tính chất hóa học của oxi, ozon.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về tính chất, điều chế.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế oxi.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí oxi và ozon trong hỗn hợp.


			 





			2. Lưu huỳnh


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh. 



- Tính chất vật lí: Hai dạng thù hình phổ biến (tà phương, đơn tà) của lưu huỳnh, quá trình nóng chảy đặc biệt của lưu huỳnh, ứng dụng. 



Hiểu được: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa (tác dụng với kim loại, với hiđro), vừa có tính khử (tác dụng với oxi, với chất oxi hóa mạnh). 



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận về tính chất hóa học của lưu huỳnh. 



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của lưu huỳnh.



- Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của lưu huỳnh. 



- Tính khối lượng lưu huỳnh, hợp chất của lưu huỳnh tham gia và tạo thành trong phản ứng.


			 





			3. Hiđro sunfua. Lưu huỳnh đioxit.


Lưu huỳnh trioxit


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng của H2S.



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO2, SO3.



Hiểu được tính chất hóa học của H2S (tính khử mạnh) và SO2 (vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử).



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của H2S, SO2, SO3.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất của H2S, SO2, SO3.



- Phân biệt H2S, SO2 với khí khác đã biết.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí H2S, SO2 trong hỗn hợp.


			 





			4. Axit sunfuric và muối sunfat


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất của H2SO4, ứng dụng và sản xuất H2SO4.



- Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat.



Hiểu được:



- H2SO4 là axit mạnh (đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu hơn...)



- H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh (oxi hóa hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất) và tính háo nước.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế axit sunfuric.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế.



- Nhận biết ion sunfat.



- Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			 





			VII. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC





			1. Tốc độ phản ứng hóa học


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu thí dụ cụ thể.



- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng hóa học trong thực tế, rút ra được nhận xét về tốc độ phản ứng.



Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.


			 





			2. Cân bằng hóa học


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phản ứng thuận nghịch và nêu thí dụ.



- Khái niệm về cân bằng hóa học và nêu thí dụ.



- Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng hóa học và nêu thí dụ.



Nội dung nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và cụ thể hóa trong một số trường hợp cụ thể.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét về phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học.



- Dự đoán chiều chuyển dịch cân bằng hóa học trong những điều kiện cụ thể.



- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học để đề xuất cách tăng hiệu suất phản ứng trong trường hợp cụ thể.


			Có nội dung đọc thêm về khái niệm hằng số cân bằng Kc (biểu thức và ý nghĩa).





			VIII. THỰC HÀNH HOÁ HỌC





			1. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Phản ứng giữa kim loại với dung dịch axit, dung dịch muối...



- Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế clo trong phòng thí nghiệm, tính tẩy màu của clo ẩm.



- Điều chế axit HCl từ H2SO4 đặc và NaCl.



- Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch, trong đó có dung dịch chứa ion Cl-.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Tính chất hóa học của brom, iot


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- So sánh tính oxi hóa của clo và brom.



- So sánh tính oxi hóa của brom và iot.



- Tác dụng của iot với hồ tinh bột.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Tính chất của oxi và lưu huỳnh


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính oxi hóa của oxi.



- Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ.



- Tính oxi hóa của lưu huỳnh.



- Tính khử của lưu huỳnh.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh


			Kiến thức


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính khử của hiđro sunfua.



- Tính khử và tính oxi hóa của lưu huỳnh đioxit.



- Tính oxi hóa của axit sunfuric đặc.



Kĩ năng 


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			6. Tốc độ phản ứng hóa học


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỰ ĐIỆN LI





			1. Sự điện li


			Kiến thức


Biết được:



Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.



- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.



- Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.


			Có nội dung đọc thêm về hằng số điện li và độ điện li.





			2. Axít - Bazơ - Muối


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa: axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.



- Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hòa, muối axit.



Kĩ năng


- Phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa.



- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit theo định nghĩa.



- Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.



- Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.


			 





			3. Sự điện li của nước. pH.


Chất chỉ thị axit - bazơ


			Kiến thức


Biết được:



Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.



- Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.



- Chất chỉ thị axit - bazơ: quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng.



Kĩ năng


- Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.



- Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.


			 





			4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


			Kiến thức


Hiểu được:



- Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.



- Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:



+ Tạo thành chất kết tủa.



+ Tạo thành chất điện li yếu. 



+ Tạo thành chất khí. 



Kĩ năng


- Quan sát hiện tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy ra.



- Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.



- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.



- Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp; Tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.


			





			II. NITƠ - PHOTPHO





			1. Nitơ


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ.



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, tỉ khối, tính tan), ứng dụng, trạng thái tự nhiên; điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được:



- Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền, nên nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường nhưng hoạt động hơn ở nhiệt độ cao.



- Tính chất hóa học đặc trưng của nitơ: Tính oxi hóa (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi).



Kĩ năng


- Dự đoán và kết luận về tính chất hóa học của nitơ.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của nitơ.



- Tính thể tích khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn trong phản ứng hóa học; Tính thành phần phần trăm về thể tích nitơ trong hỗn hợp khí.


			 





			2. Amoniac


			Kiến thức 


Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được:



Tính chất hóa học của amoniac: Tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo). 



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của amoniac.



- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh, rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và hóa học của amoniac.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn.



- Phân biệt amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hóa học.



- Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở điều kiện tiêu chuẩn theo hiệu suất phản ứng.


			





			3. Muối amoni


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan).



- Tính chất hóa học (phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân) và ứng dụng.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối amoni.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử, ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học.



- Phân biệt muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp.


			





			4. Axit nitric


			Kiến thức 


Biết được: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan), ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac). 



Hiểu được:



- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.



- HNO3 là chất oxi hóa rất mạnh: Oxi hóa hầu hết các kim loại, một số phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và rút ra kết luận.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử, ion rút gọn minh họa tính chất hóa học của HNO3 đặc và loãng.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.


			





			5. Muối nitrat


			Kiến thức 


Biết được:



- Phản ứng đặc trưng của ion NO3- với Cu trong môi trường axit.



- Cách nhận biết ion NO3- bằng phương pháp hóa học.



- Chu trình của nitơ trong tự nhiên.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối nitrat.



- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối nitrat trong hỗn hợp; Nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			





			6. Photpho


			Kiến thức 


Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho.



- Các dạng thù hình, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan, độc tính), ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế photpho trong công nghiệp.



Hiểu được:



Tính chất hóa học cơ bản của photpho là tính oxi hóa (tác dụng với kim loại Na, Ca...) và tính khử (tác dụng với O2, Cl2)



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận về tính chất của photpho.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất của photpho.



- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của photpho.



- Sử dụng photpho hiệu quả và an toàn trong phòng thí nghiệm và trong thực tế.


			 





			7. Axit photphoric và muối photphat


			Kiến thức 


Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



- Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.



- Hiểu được H3PO4 là axit trung bình, axit ba nấc. 



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.



- Nhận biết axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được, thành phần phần trăm về khối lượng của muối photphat trong hỗn hợp.


			 





			8. Phân bón hóa học


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phân bón hóa học và phân loại.



- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.



Kĩ năng


- Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm phân biệt một số phân bón hóa học.



- Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hóa học.



- Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng nhất định.


			 





			III. CACBON - SILIC





			1. Cacbon và hợp chất của cacbon


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon; Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện) và ứng dụng của nó.



- Tính chất vật lí của CO và CO2.



Hiểu được:



- Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro và kim loại canxi), tính khử (khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 hoặc +4.



- CO có tính khử (tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu (tác dụng với Mg, C).



Biết được:



- Tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).



- Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hóa học. 



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của C, CO, CO2, muối cacbonat.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối cacbonat trong hỗn hợp; Tính thành phần phần trăm về khối lượng oxit kim loại trong hỗn hợp phản ứng với CO; Tính thành phần phần trăm về thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.


			 





			2. Silic và hợp chất của silic. 


Công nghiệp silicat


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của nguyên tử silic.



- Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, tính bán dẫn), trạng thái tự nhiên, ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic  (Mg + SiO2).



- Tính chất hóa học: Là phi kim hoạt động hóa học yếu, ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, magie, dung dịch NaOH).



- SiO2: Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, tính tan), tính chất hóa học (tác dụng với kiềm đặc, nóng và với dung dịch HF).



- H2SiO3: Tính chất vật lí (tính tan, màu sắc), tính chất hóa học (là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).



- Công nghiệp silicat: Thành phần hóa học, tính chất, quy trình sản xuất và biện pháp kỹ thuật trong sản xuất gốm, thủy tinh, xi măng.



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.



- Bảo quản, sử dụng được hợp lí, an toàn, hiệu quả vật liệu thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.


			 





			IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ





			1. Mở đầu. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.



- Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).



- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ: Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.



- Sơ lược về phân tích nguyên tố: Phân tích định tính, phân tích định lượng. 



Kĩ năng


- Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi.



- Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.



- Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.


			 





			2. Cấu trúc phân tử hữu cơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Nội dung thuyết cấu tạo hóa học; Khái niệm đồng đẳng, đồng phân.



- Liên kết cộng hóa trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ.



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể.



- Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể.


			 





			3. Phản ứng hữu cơ


			Kiến thức


Biết được:



Sơ lược về các loại phản ứng hữu cơ cơ bản: Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.



Kĩ năng


Nhận biết được loại phản ứng thông qua các phương trình hóa học cụ thể.


			 





			V. HIĐROCACBON NO





			1. Ankan


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.



- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.



- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).



- Tính chất hóa học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh).



- Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. Ứng dụng của ankan.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan.



- Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.



- Viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của ankan.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng của phản ứng cháy.


			Chỉ xét các ankan trong phân tử có tối đa 10 nguyên tử cacbon.





			2. Xicloankan


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế, tách, cháy tương tự ankan; Phản ứng cộng mở vòng (với H2, Br2, HBr) của xicloankan có 3 - 4 nguyên tử cacbon.



- Ứng dụng của xicloankan. 



Kĩ năng


- Quan sát mô hình phân tử và rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan.



- Từ cấu tạo phân tử, suy đoán được tính chất hóa học cơ bản của xicloankan.



- Viết được phương trình hóa học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hóa học của xicloankan.


			Chỉ xét xicloankan có 3, 4, 5 và 6 cạnh.





			VI. HIĐROCACBON KHÔNG NO





			1. Anken


			Kiến thức


Biết được:



- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học.



- Cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken.



- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của anken.



- Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Ứng dụng.



- Tính chất hóa học: Phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản ứng trùng hợp; phản ứng oxi hóa.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất.



- Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử).



- Viết các phương trình hóa học của một số phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp cụ thể.



- Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp khí có một anken cụ thể.


			 





			2. Ankađien - Ankin


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo của ankađien.



- Đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học của ankađien liên hợp (buta-1,3-đien và isopren: phản ứng cộng 1, 2 và cộng 1, 4). Điều chế buta-1,3-đien từ butan hoặc butilen và isopren từ isopentan trong công nghiệp.



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của ankin.



- Tính chất hóa học của ankin: Phản ứng cộng H2, Br2, HX; Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank-1-in; phản ứng oxi hóa).



Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp



Kĩ năng


- Quan sát được thí nghiệm, mô hình phân tử, rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankađien và ankin.



- Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể.



- Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của buta-1,3-đien và axetilen.



- Phân biệt ank-1-in với anken bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí trong hỗn hợp.


			 





			VII. HIĐROCACBON THƠM. CÁC NGUỒN HIĐROCACBON. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON





			1. Benzen và dãy đồng đẳng


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp.



- Tính chất vật lí: Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen;



- Phản ứng thế và oxi hóa mạch nhánh.



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.



- Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp.


			 





			2. Một vài hiđrocacbon thơm khác: stiren, naphtalen


			Kiến thức 


Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học của stiren (tính chất của hiđrocacbon thơm; Tính chất của hiđrocacbon không no: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp ở liên kết đôi của mạch nhánh).



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học của naphtalen (tính chất của hiđrocacbon thơm: phản ứng thế, cộng).



Kĩ năng


- Viết công thức cấu tạo, từ đó dự đoán được tính chất hóa học của stiren và naphtalen.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của stiren và naphtalen.



- Phân biệt một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp.


			 





			3. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


			Kiến thức 


Biết được:



- Thành phần, phương pháp khai thác, ứng dụng của khí thiên nhiên.



- Thành phần, phương pháp khai thác, cách chưng cất, crăckinh và rifominh; Ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ.



- Thành phần, cách chế biến, ứng dụng của than mỏ.



Kĩ năng


- Đọc, tóm tắt được thông tin trong bài học và trả lời câu hỏi.



- Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam.



- Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, khí thiên nhiên, than mỏ trong đời sống.


			 





			4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon


			Kiến thức


Biết được: Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng.



Kĩ năng


- Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.



- Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.


			 





			VIII. DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL





			1. Dẫn xuất halogen


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, lấy thí dụ minh họa.



- Tính chất hóa học cơ bản (phản ứng tạo thành anken, ancol).



- Một số ứng dụng cơ bản (nguyên liệu tổng hợp hữu cơ và một số lĩnh vực khác).



Kĩ năng


Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và một số ứng dụng chính.


			Chỉ viết phương trình hóa học với dẫn xuất halogen của hiđrocacbon no, có 2 - 3 nguyên tử cacbon.





			2. Ancol


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, phân loại ancol.



- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc - chức và thay thế).



- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro.



- Tính chất hóa học: Phản ứng của nhóm -OH (thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hóa ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton; Phản ứng cháy.



- Phương pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột, điều chế glixerol.



- Ứng dụng của etanol.



- Công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2).



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol.



- Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C - 5C).



- Dự đoán được tính chất hóa học của một số ancol đơn chức cụ thể.



- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của ancol và glixerol.



- Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol.


			Chỉ viết phương trình hóa học với ancol no, đơn chức, mạch hở.





			3. Phenol


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, phân loại phenol.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.



- Tính chất hóa học: Tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom.



- Một số phương pháp điều chế phenol (từ cumen, từ benzen); Ứng dụng của phenol.



- Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ.



Kĩ năng


- Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hóa học.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của phenol.



- Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.


			Giới hạn ở tính chất của C6H5OH.





			IX. ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC





			1. Anđehit và xeton


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa, phân loại, danh pháp của anđehit.



- Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.



- Tính chất hóa học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic): Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hóa (tác dụng với hiđro).



- Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. Một số ứng dụng chính của anđehit.



- Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng chính).


			Chỉ xét anđehit no, đơn chức, mạch hở.



Chủ yếu là anđehit fomic và anđehit axetic.





			


			Kĩ năng


- Dự đoán được tính chất hóa học đặc trưng của anđehit và xeton; Kiểm tra dự đoán và kết luận.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của anđehit fomic và anđehit axetic, axeton.



- Nhận biết anđehit bằng phản ứng hóa học đặc trưng.



- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.


			Chỉ xét chất tiêu biểu axeton.





			2. Axit cacboxylic


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp.



- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro.



- Tính chất hóa học: Tính axit yếu (phân li thuận nghịch trong dung dịch, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh), tác dụng với ancol tạo thành este. Khái niệm phản ứng este hóa.



- Phương pháp điều chế, ứng dụng của axit cacboxylic.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Dự đoán được tính chất hóa học của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Phân biệt axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng.


			





			X. THỰC HÀNH HÓA HỌC





			1. Tính axit - bazơ và phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành và kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Tác dụng của các dung dịch HCl, CH3COOH, NaOH, NH3 với chất chỉ thị màu.



- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: AgNO3 với NaCl, HCl với NaHCO3, CH3COOH với NaOH.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			2. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho


			Kiến thức 


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành và kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Phản ứng của dung dịch HNO3 đặc, nóng và HNO3 loãng với kim loại đứng sau hiđro.



- Phản ứng KNO3 oxi hóa C ở nhiệt độ cao.



- Phân biệt được một số phân bón hóa học cụ thể (cả phân bón là hợp chất của photpho).



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Loại bỏ được một số chất thải sau thí nghiệm để bảo vệ môi trường.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Phân tích định tính nguyên tố.



Điều chế, tính chất của metan


			Kiến thức


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.



- Phân tích định tính các nguyên tố C và H.



- Điều chế và thu khí metan.



- Đốt cháy khí metan.



- Dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Điều chế, tính chất của etilen và axetilen


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.



- Điều chế và thử tính chất của etilen: Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom.



- Điều chế và thử tính chất của axetilen: Phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO3 trong NH3.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Tính chất hóa học của etanol, glixerol và phenol


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Etanol tác dụng với natri.



- Glixerol tác dụng với Cu(OH)2.



- Phenol tác dụng với NaOH, dung dịch brom.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			6. Tính chất hóa học của anđehit, axit cacboxylic


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Phản ứng tráng gương (HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3).



- Tác dụng của axit axetic với quỳ tím, Na2CO3, etanol.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ESTE - LIPIT





			1. Este


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hóa).



- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa.



- Ứng dụng của một số este tiêu biểu.



Hiểu được: Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.



Kĩ năng


Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức.



- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hóa.


			





			2. Lipit


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm và phân loại lipit.



- Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng), ứng dụng của chất béo.



- Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxi không khí.



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của chất béo.



- Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hoá học.



- Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả.



- Tính khối lượng chất béo trong phản ứng.


			





			3. Chất giặt rửa


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, thành phần chính của xà phòng và của chất giặt rửa tổng hợp.



- Phương pháp sản xuất xà phòng; Phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.



- Nguyên nhân tạo nên đặc tính giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. 



Kĩ năng


- Sử dụng hợp lí, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống.



- Tính khối lượng xà phòng sản xuất được theo hiệu suất phản ứng.


			 





			II- CACBOHIĐRAT





			1. Glucozơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm, phân loại cacbohiđrat.



- Công thức cấu tạo dạng mạch hở, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan) và ứng dụng của glucozơ.



Hiểu được:



Tính chất hóa học của glucozơ: Tính chất của ancol đa chức, anđehit đơn chức;



Phản ứng lên men rượu.



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ và fructozơ.



- Dự đoán được tính chất hóa học của glucozơ và fructozơ.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của glucozơ.



- Phân biệt dung dịch glucozơ với glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng.


			





			2. Saccarozơ. Tinh bột và xenlulozơ


			Kiến thức


Biết được:



- Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan), tính chất hóa học của saccarozơ (thủy phân trong môi trường axit), quy trình sản xuất đường saccarozơ.



- Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, độ tan).



- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: Tính chất chung (thuỷ phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với axit HNO3).



- Ứng dụng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.



Kĩ năng


- Quan sát mẫu vật, mô hình phân tử, làm thí nghiệm để rút ra nhận xét.



- Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học.



- Phân biệt các dung dịch: Saccarozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng glucozơ thu được từ phản ứng thủy phân các chất theo hiệu suất phản ứng.


			





			III. AMIN. AMINO AXIT. PROTEIN





			1. Amin


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức).



- Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, độ tan) của amin.



Hiểu được: Tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước.


			





			


			Kĩ năng


- Viết công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo.



- Quan sát mô hình, thí nghiệm và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Dự đoán được tính chất hóa học của amin và anilin. 



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của amin. Phân biệt anilin và phenol bằng phương pháp hóa học.



- Xác định công thức phân tử theo số liệu đã cho.


			Chỉ xét amin có 4C trong phân tử.





			2. Amino axit


			Kiến thức


Biết được: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.



Hiểu được: Tính chất hóa học của amino axit (tính lưỡng tính; phản ứng este hóa; phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit).



Kĩ năng


- Dự đoán được tính lưỡng tính của amino axit, kiểm tra dự đoán và kết luận.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất của amino axit.



- Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương hóa học.


			





			3. Peptit và protein


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của peptit (phản ứng thủy phân)



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của protein (sự đông tụ; phản ứng thủy phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH)2). Vai trò của protein đối với sự sống.



- Khái niệm enzim và axit nucleic. 



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của peptit và protein.



- Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.


			





			IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME





			1. Đại cương về polime


			Kiến thức


Biết được:



Polime: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, cơ tính), tính chất hóa học (cắt mạch, giữ nguyên mạch, tăng mạch), ứng dụng, một số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng).



Kĩ năng


- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.



- Viết được các phương trình hóa học tổng hợp một số polime thông dụng.



- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.


			Có nội dung đọc thêm về phương pháp trùng cộng hợp.





			2. Vật liệu polime


			Kiến thức 


Biết được:



Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của: Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ, cao su, keo dán tổng hợp.



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng.



- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.


			





			V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI





			1. Vị trí và cấu tạo của kim loại


			Kiến thức 


Biết được:



Vị trí, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng, một số kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến, liên kết kim loại.



Kĩ năng


- So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hoá trị.



- Quan sát mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại, rút ra được nhận xét.


			





			2. Tính chất của kim loại. 



Dãy điện hóa của kim loại


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Tính chất vật lí chung: Có ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.



- Tính chất hóa học chung là tính khử (khử phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit, ion kim loại trong dung dịch muối).



- Quy luật sắp xếp trong dãy điện hóa các kim loại (các nguyên tử được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử, các ion kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa) và ý nghĩa của nó.



Kĩ năng


- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hóa.



- Viết được các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử, chứng minh tính chất của kim loại.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp.


			Do trong tinh thể kim loại có các e hóa trị chuyển động tương đối tự do.





			3. Hợp kim


			Kiến thức 


Biết được: Khái niệm hợp kim, tính chất (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy...), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyra). 



Kĩ năng


- Sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.



- Xác định thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hợp kim.


			





			4. Sự ăn mòn kim loại


			Kiến thức


Hiểu được:



- Các khái niệm: Ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa.



- Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.



- Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.



Kĩ năng


- Phân biệt được ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa ở một số hiện tượng thực tế.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.


			Kim loại bị oxi hóa do tác dụng của các chất trong môi trường:



M -> Mn+ + ne





			5. Điều chế kim loại


			Kiến thức 


Hiểu được:



Nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại (điện phân, nhiệt luyện, dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu hơn). 



Kĩ năng


- Lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ để rút ra nhận xét về phương pháp điều chế kim loại.



- Viết các phương trình hóa học điều chế kim loại cụ thể. 



- Tính khối lượng nguyên liệu sản xuất được một lượng kim loại xác định theo hiệu suất hoặc ngược lại.


			





			VI. KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM





			1. Kim loại kiềm và hợp chất


			Kiến thức 


Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm.



- Một số ứng dụng quan trọng của kim loại kiềm và một số hợp chất như NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3.



Hiểu được:



- Tính chất vật lí (mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp).



- Tính chất hóa học: Tính khử mạnh nhất trong số các kim loại (phản ứng với nước, axit, phi kim).



- Trạng thái tự nhiên của NaCl.



- Phương pháp điều chế kim loại kiềm (điện phân muối halogenua nóng chảy).



- Tính chất hoá học của một số hợp chất: NaOH (kiềm mạnh); NaHCO3 (lưỡng tính, phân hủy bởi nhiệt); Na2CO3 (muối của axit yếu); KNO3 (tính oxi hóa mạnh khi đun nóng).



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận về tính chất của đơn chất và một số hợp chất kim loại kiềm.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ rút ra được nhận xét về tính chất, phương pháp điều chế.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của kim loại kiềm và một số hợp chất của chúng, viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối kim loại kiềm trong hỗn hợp phản ứng. 


			





			2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất


			Kiến thức 


Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí của kim loại kiềm thổ.



- Tính chất hóa học, ứng dụng của Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O.



- Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng; Cách làm mềm nước cứng.



- Cách nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch.



Hiểu được: Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, axit).



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học chung của kim loại kiềm thổ, tính chất của Ca(OH)2.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa tính chất hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối trong hỗn hợp phản ứng.


			 





			3. Nhôm


			Kiến thức


Biết được: Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm.



Hiểu được:



- Nhôm là kim loại có tính khử khá mạnh: Phản ứng với phi kim, dung dịch axit, nước, dung dịch kiềm, oxit kim loại.



- Nguyên tắc và sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy.



Kĩ năng


- Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút ra kết luận về tính chất hóa học và nhận biết ion nhôm.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của nhôm.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng bằng nhôm.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng nhôm trong hỗn hợp kim loại đem phản ứng.


			 





			4. Hợp chất của nhôm


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí và ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al(OH)3, muối nhôm.



- Tính chất lưỡng tính của Al2O3, Al(OH)3: Vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ mạnh.



- Cách nhận biết ion nhôm trong dung dịch.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của nhôm, nhận biết ion nhôm



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) minh họa tính chất hóa học của hợp chất nhôm.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng bằng nhôm.



- Tính khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm xác định theo hiệu suất phản ứng.


			 





			VII. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG





			1. Sắt


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí của sắt.



- Tính chất hóa học của sắt: tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối).



- Sắt trong tự nhiên (các oxit sắt, FeCO3, FeS2).



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của sắt.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính khử của sắt.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng sắt trong hỗn hợp phản ứng. Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm.


			





			2. Hợp chất của sắt


			Kiến thức


Biết được:



Tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của sắt. 



Hiểu được:



- Tính khử của hợp chất sắt (II): FeO, Fe(OH)2, muối sắt (II).



- Tính oxi hóa của hợp chất sắt (III): Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt (III).



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học các hợp chất của sắt.



- Viết các phương trình hóa học phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất hóa học.



- Nhận biết được ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng các muối sắt hoặc oxit sắt trong phản ứng.



- Xác định công thức hóa học của oxit sắt theo số liệu thực nghiệm.


			 





			3. Hợp kim của sắt


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm và phân loại gang, sản xuất gang (nguyên tắc, nguyên liệu, cấu tạo và chuyển vận của lò cao, biện pháp kỹ thuật).



- Khái niệm và phân loại thép, sản xuất thép (nguyên tắc chung; phương pháp Mác-tanh, Bet-xơ-me, lò điện: ưu điểm và hạn chế).



- Ứng dụng của gang, thép.



Kĩ năng


- Quan sát mô hình, hình vẽ, sơ đồ... rút ra được nhận xét về nguyên tắc và quá trình sản xuất gang, thép.



- Viết phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong lò luyện gang, luyện thép.



- Phân biệt được một số đồ dùng bằng gang, thép.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí được một số hợp kim của sắt.



- Tính khối lượng quặng sắt cần thiết để sản xuất một lượng gang xác định theo hiệu suất.


			 





			4. Crom và hợp chất của crom


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron hóa trị, tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng riêng) của crom, các số oxi hóa trong hợp chất; tính chất hóa học của crom là tính khử (phản ứng với oxi, clo, lưu huỳnh, dung dịch axit).



- Tính chất của hợp chất crom (III): Cr2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hóa và tính khử, tính lưỡng tính); Tính chất của hợp chất crom (VI): K2CrO4, K2Cr2O7 (tính tan, màu sắc, tính oxi hóa). 



Kĩ năng


- Dự đoán và kết luận được về tính chất của crom và một số hợp chất.



- Viết các phương trình hóa học thể hiện tính chất của crom và hợp chất crom.



- Tính thể tích hoặc nồng độ dung dịch K2Cr2O7 tham gia phản ứng.


			





			5. Đồng và hợp chất của đồng


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron hóa trị, tính chất vật lí, ứng dụng của đồng. 



- Đồng là kim loại có tính khử yếu (tác dụng với phi kim, axit có tính oxi hóa mạnh).



- Tính chất của CuO, Cu(OH)2 (tính bazơ, tính tan), CuSO4.5H2O (màu sắc, tính tan, phản ứng nhiệt phân). Ứng dụng của đồng và hợp chất.



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của đồng và hợp chất của đồng.



- Sử dụng và bảo quản đồng hợp lí dựa vào các tính chất của nó.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng đồng hoặc hợp chất đồng trong hỗn hợp.


			 





			6. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc


			Kiến thức


Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron hóa trị của niken, kẽm, chì và thiếc. 



- Tính chất vật lí (màu sắc, khối lượng riêng).



- Tính chất hóa học (tính khử: tác dụng với phi kim, dung dịch axit), ứng dụng quan trọng của chúng.



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của mỗi kim loại cụ thể. 



- Sử dụng và bảo quản hợp lí đồ dùng làm bằng các kim loại niken, kẽm, thiếc và chì.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng. 


			





			VIII. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ





			1. Phân biệt một số ion trong dung dịch


			Kiến thức 


Biết được:



- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số cation và anion trong dung dịch.



- Cách tiến hành nhận biết các ion riêng biệt trong dung dịch.



Kỹ năng


Giải lí thuyết một số bài tập thực nghiệm phân biệt một số ion cho trước trong một số lọ không dán nhãn.


			Chỉ sử dụng các phản ứng đã học trong chương trình hóa học phổ thông. 





			2. Phân biệt một số chất khí


			Kiến thức 


Biết được:



- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí.



- Cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt. 



Kỹ năng 


- Giải quyết một số bài tập thực nghiệm phân biệt một số chất khí cho trước (trong các lọ không dán nhãn).


			Chỉ sử dụng các phản ứng đã học trong chương trình
hóa học phổ thông.








			IX- HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG





			1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế


			Kiến thức


Biết được:



Vai trò của hóa học đối với sự phát triển kinh tế.



Kĩ năng


- Tìm thông tin và trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lí thông tin và rút ra nhận xét về các vấn đề trên.



- Giải quyết một số tình huống trong thực tế về tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải,...



- Tính khối lượng chất, vật liệu, năng lượng sản xuất được bằng con đường hóa học.


			 





			2. Hóa học và vấn đề xã hội


			Kiến thức 


Biết được:



Hóa học đã góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề về lương thực, thực phẩm, tơ sợi, thuốc chữa bệnh, thuốc cai nghiện ma túy.



Kĩ năng


- Tìm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong bài học, xử lí thông tin, rút ra kết luận về các vấn đề trên.



- Giải quyết một số tình huống trong thực tiễn về thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm.


			





			3. Hóa học và vấn đề môi trường


			Kiến thức 


Biết được:



- Một số khái niệm về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước.



- Vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hóa học.



- Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hóa học.



Kĩ năng


- Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Xử lí các thông tin, rút ra nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.



- Vận dụng để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.



- Tính toán lượng khí thải, chất thải trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất.


			





			X. THỰC HÀNH HÓA HỌC





			1. Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Điều chế etyl axetat.



- Phản ứng xà phòng hóa chất béo.



- Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2.



- Phản ứng của hồ tinh bột với iot. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hóa học, rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			2. Tính chất của protein và vật liệu polime


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng.



- Phản ứng màu: Lòng trắng trứng với HNO3.



- Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, kiềm, nhiệt độ.



- Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại 


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- So sánh mức độ phản ứng của Al, Fe và Cu với ion H+ trong dung dịch HCl.



- Fe phản ứng với Cu2+ trong dung dịch CuSO4.



- Zn phản ứng với:



a) Dung dịch H2SO4;



b) Dung dịch H2SO4 có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.



Dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch H2SO4.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			4. Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất quan trọng của chúng


			Kiến thức


Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước.



- Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.



- Phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch H2SO4 loãng.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Tính chất hóa học của sắt, đồng


Tính chất của một số hợp chất sắt, crom


			Kiến thức 


Biết được:



- Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 và FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt và các hóa chất cần thiết.



- Thử tính oxi hóa của K2Cr2O7.



- Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Chương trình chuẩn môn Hóa học cấp Trung học phổ thông được xây dựng và phát triển trên cơ sở các quan điểm sau đây:



a) Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ môn Hóa học ở trường Trung học phổ thông 



Mục tiêu của bộ môn Hóa học phải được quán triệt và cụ thể hóa trong chương trình chuẩn của các lớp ở cấp Trung học phổ thông.



b) Đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, tối thiểu và thực tiễn trên cơ sở hệ thống tri thức của khoa học hóa học tương đối hiện đại



Hệ thống tri thức hóa học cơ bản, tối thiểu, bảo đảm:



- Kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thông, cơ bản.



- Tính chính xác của khoa học hóa học ở cấp Trung học phổ thông.



- Sự cập nhật một cách cơ bản với những thông tin của khoa học hóa học hiện đại về nội dung và phương pháp.



- Nội dung hóa học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất.



- Nội dung hóa học được cấu trúc có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp.



c) Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn Hóa học



- Nội dung thực hành và thí nghiệm hóa học được coi trọng, là cơ sở để xây dựng kiến thức và rèn kỹ năng hóa học.



- Tính chất hóa học cơ bản của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở lí thuyết hóa học cơ bản được kiểm nghiệm qua thực nghiệm hóa học và thực tiễn đời sống.



d) Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Hoá học theo hướng dạy và học tích cực



- Hệ thống nội dung cơ bản, tối thiểu về hóa học được tổ chức sắp xếp, sao cho: Giáo viên thiết kế, tổ chức để học sinh tích cực hoạt động xây dựng kiến thức và hình thành kĩ năng mới, vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô phỏng trong các bài tập hóa học. 



- Chú ý khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hóa học. 



e) Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập hóa học của học sinh 



Hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học ở trường Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đa dạng, kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, lí thuyết và thực nghiệm hóa học. Hệ thống bài tập hóa học này nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng hóa học của học sinh ở ba mức độ biết, hiểu và vận dụng, phù hợp với nội dung và phương pháp của chương trình chuẩn môn Hóa học Trung học phổ thông. 



g) Đảm bảo kế thừa những thành tựu của chương trình Hóa học trong nước và thế giới 



Chương trình chuẩn môn Hóa học Trung học phổ thông bảo đảm tiếp cận nhất định với chương trình Hóa học cơ bản (bình thường) ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội dung, phương pháp, mức độ kiến thức, kỹ năng hóa học phổ thông. Chương trình bảo đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương trình Hóa học Trung học phổ thông hiện hành và Trung học phổ thông thí điểm, khắc phục một số hạn chế của các chương trình Hóa học Trung học phổ thông trước đây của Việt Nam. 



h) Đảm bảo tính phân hóa trong chương trình Hóa học phổ thông



Chương trình chuẩn môn Hóa học Trung học phổ thông nhằm đáp ứng nguyện vọng và phù hợp với năng lực của mọi học sinh. Ngoài nội dung hóa học phổ thông cơ bản từ lớp 10 đến lớp 12 còn có nội dung tự chọn về Hóa học dành cho học sinh có nhu cầu luyện tập thêm hoặc nâng cao kiến thức, kỹ năng hóa học. Nội dung này góp phần giúp học sinh có thể tự học có hướng dẫn để tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc sống lao động.



2. Về phương pháp dạy học 


Phương pháp dạy học Hóa học theo chương trình chuẩn nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hóa học là môn khoa học nghiên cứu sự biến đổi của các chất trên cơ sở lí thuyết hóa học và thực nghiệm hóa học. Phương pháp dạy học Hóa học Trung học phổ thông chuẩn cần phải coi trọng thực hành thí nghiệm và phát triển tư duy hóa học.



Trong dạy học Hóa học cần chú ý:



- Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hóa học theo định hướng là nguồn để học sinh nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức hóa học. Hạn chế sử dụng chúng để minh họa hình ảnh mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. 



Mặt khác cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm đã được quy định trong chương trình và những thí nghiệm trong bài học của sách giáo khoa.



- Sử dụng câu hỏi và bài tập hóa học không chỉ nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn là nguồn tri thức để học sinh tích cực, chủ động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ năng. 



- Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Hóa học theo hướng giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động. Thông qua các tình huống có vấn đề trong học tập hoặc vấn đề thực tiễn giúp học sinh phát triển tư duy hóa học và năng lực giải quyết vấn đề.



- Sử dụng sách giáo khoa Hóa học như là nguồn tư liệu để học sinh tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lí thông tin có hiệu quả.



- Tổ chức cho học sinh tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập hóa học theo hướng giúp học sinh có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong học tập và thực tiễn. 



Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học Hóa học, đặc biệt ở những địa phương có điều kiện thực hiện.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu môn Hóa học, chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt được theo chương trình chuẩn Trung học phổ thông nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và hướng quá trình dạy học Hóa học ngày càng tích cực hơn.



- Kết hợp các hình thức đánh giá:



+ Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra hóa học.



+ Kết hợp đánh giá của giáo viên với đánh giá của học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân.



- Nội dung đánh giá cần đảm bảo:



+ Đánh giá kiến thức của học sinh về lí thuyết và sự biến đổi các chất. 



+ Đánh giá kĩ năng học tập hóa học, chú ý kĩ năng thực hành, thí nghiệm, kĩ năng khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập hóa học.



+ Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ năng hóa học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường khả năng vận dụng những điều đã học trong học tập và cuộc sống.



+ Đánh giá khả năng giải quyết vấn đề trong học tập hóa học và một số vấn đề của thực tiễn cuộc sống có liên quan đến hóa học.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Việc dạy học Hóa học ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình chuẩn Trung học phổ thông. Đối với những học sinh ham hiểu biết và có khả năng về hóa học được khuyến khích học nâng cao hơn và được tạo điều kiện để phát triển năng lực.



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU


Ngoài mục tiêu chung đã được xác định trong chương trình chuẩn, chương trình nâng cao Trung học phổ thông môn Hóa học còn giúp học sinh đạt được:



1. Hệ thống kiến thức hóa học phổ thông tương đối hoàn thiện, hiện đại từ đơn giản đến phức tạp, gồm:



- Kiến thức cơ sở hóa học chung;



- Hóa học vô cơ;



- Hóa học hữu cơ.



2. Hệ thống kĩ năng hóa học phổ thông tương đối thành thạo, thói quen làm việc khoa học gồm:



- Kĩ năng học tập hóa học;



- Kĩ năng thực hành, thí nghiệm hóa học;



- Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học để giải quyết một số vấn đề trong học tập và thực tiễn đời sống.



Trên cơ sở đó giúp học sinh phát triển tư duy hóa học và năng lực sáng tạo để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về hoá học và khoa học tự nhiên.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2,5


			35


			87,5





			11


			2,5


			35


			87,5





			12


			2,5


			35


			87,5





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			262,5








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



			 


			NỘI DUNG





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HOÁ HỌC CHUNG


 


 


 


 


 


			1. Nguyên tử


1.1. Thành phần nguyên tử.



1.2. Điện tích và số khối hạt nhân.



1.3. Đồng vị. Nguyên tử khối. Nguyên tử khối trung bình.



1.4. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử.



1.5. Lớp và phân lớp electron.



1.6. Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử.





			


			2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn


2.1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.



2.2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học.



2.3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.



2.4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.





			


			3. Liên kết hóa học


3.1. Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion. Tinh thể ion.



3.2. Liên kết cộng hóa trị. Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử.



3.3. Sự lai hóa các obitan nguyên tử và hình dạng của phân tử.



3.4. Sự xen phủ obitan tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba.



3.5. Độ âm điện và liên kết hóa học.



3.6. Hóa trị và số oxi hóa của các nguyên tố trong phân tử.



3.7. Liên kết kim loại.





			


			4. Phản ứng hóa học


4.1. Phản ứng oxi hóa - khử.



4.2. Phân loại phản ứng hóa học. Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt.





			


			5. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


5.1. Tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.



5.2. Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng. Hằng số cân bằng Kc.





			HOÁ HỌC VÔ CƠ


			6. Nhóm halogen


6.1. Khái quát về nhóm halogen.



6.2. Clo.



6.3. Hiđroclorua - axit clohiđric.



6.4. Hợp chất có oxi của clo.



6.5. Flo.



6.6. Brom



6.7. Iot.





			


			7. Nhóm oxi



7.1. Khái quát về nhóm oxi.



7.2. Oxi.



7.3. Ozon - Hiđro peoxit.



7.4. Lưu huỳnh.



7.5. Hiđro sunfua và axit sunfuhiđric.



7.6. Lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit và axit sunfuric.





			THỰC HÀNH HOÁ HỌC


			7 bài



1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.



2. Phản ứng oxi hóa - khử.



3, 4. Tính chất hóa học của halogen và các hợp chất halogen. 



Nhận biết ion Cl-, Br- , I-.



5, 6. Tính chất của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh.



7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1, 2, 3: Thành phần nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử.



2. Bài luyện tập 4, 5: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.



3. Bài luyện tập 6, 7, 8: Liên kết hóa học.



4. Bài luyện tập 9, 10: Phản ứng oxi hóa - khử.



5. Bài luyện tập 11, 12: Nhóm halogen.



6. Bài luyện tập 13, 14: Nhóm oxi.



7. Bài luyện tập 15, 16: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








LỚP 11



			 


			NỘI DUNG





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG 


			1. Sự điện li


1.1. Sự điện li.



1.2. Phân loại các chất điện li. Độ điện li. Hằng số điện li.



1.3. Axit - Bazơ - Muối. Thuyết axit - bazơ của Are-ni-ut và Bron-stet.



1.4. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.



1.5. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Bản chất của phản ứng dịch chất điện li.





			HOÁ HỌC VÔ CƠ


 


			2. Nhóm nitơ


2.1. Khái quát về nhóm nitơ.



2.2. Nitơ.



2.3. Amoniac và muối amoni.



2.4. Axit nitric và muối nitrat.



2.5. Photpho.



2.6. Axit photphoric và muối photphat.



2.7. Phân bón hóa học.





			


			3. Nhóm cacbon


3.1. Khái quát về nhóm cacbon.



3.2. Cacbon.



3.3. Hợp chất của cacbon.



3.4. Silic và hợp chất của silic.



3.5. Công nghiệp silicat.





			HOÁ HỌC HỮU CƠ


 


 


 


 


 


			4. Đại cương về hóa học hữu cơ


4.1. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ.



4.2. Phân loại và danh pháp hợp chất hữu cơ.



4.3. Phân tích nguyên tố.



4.4. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.



4.5. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Khái niệm về cấu tạo, cấu hình, cấu dạng, đồng phân.



4.6. Phản ứng hữu cơ.





			


			5. Hiđrocacbon no


Mở đầu về hiđrocacbon no.



5.1. Ankan.



5.2. Xicloankan.





			


			6. Hiđrocacbon không no


Mở đầu về hiđrocacbon không no.



6.1. Anken.



6.2. Ankađien.



6.3. Khái niệm về tecpen.



6.4. Ankin.





			


			7. Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


Mở đầu về hiđrocacbon thơm (Aren).



7.1. Benzen và ankyl benzen.



7.2. Stiren và naphtalen.



7.3. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.





			


			8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol


8.1. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.



8.2. Ancol.



8.3. Phenol.





			


			9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


9.1. Anđehit - Xeton.



9.2. Axit cacboxylic.





			THỰC HÀNH HOÁ HỌC


			1. Tính chất axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.



2. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho.



3. Phân tích định tính. Điều chế và thử tính chất của metan.



4. Điều chế và thử tính chất của etilen, axetilen.



5. Tính chất hóa học của benzen và một số hiđrocacbon thơm khác.



6. Phản ứng đặc trưng của etanol, glixerol, phenol.



7. Phản ứng đặc trưng của fomanđehit, axit axetic.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1, 2: Sự điện li.



2. Bài luyện tập 3, 4: Nitơ - Photpho.



3. Bài luyện tập 5: Cacbon - Silic.



4. Bài luyện tập 6, 7: Đại cương Hóa học hữu cơ.



5. Bài luyện tập 8: Hiđrocacbon no.



6. Bài luyện tập 9: Hiđrocacbon không no.



7. Bài luyện tập 10: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.



8. Bài luyện tập 11, 12: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol.



9. Bài luyện tập 13, 14: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic.





			KIỂM TRA 


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








LỚP 12



			 


			NỘI DUNG





			HOÁ HỌC HỮU CƠ


 


 


 


			1. Este - Lipit


1.1. Este.



1.2. Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon.



1.3. Lipit.



1.4. Chất giặt rửa.





			


			2. Cacbohiđrat


2.1. Glucozơ.



2.2. Saccarozơ.



2.3. Tinh bột.



2.4. Xenlulozơ.





			


			3. Amin, amino axit và protein


3.1. Amin.



3.2. Amino axit.



3.3. Peptit và protein.





			


			4. Polime và vật liệu polime


4.1. Đại cương về polime.



4.2. Các vật liệu polime.





			HOÁ HỌC VÔ CƠ


 


 


 


 


			5. Đại cương về kim loại


5.1. Kim loại và hợp kim.



5.2. Dãy điện hóa của kim loại. Sự điện phân.



5.3. Sự ăn mòn kim loại.



5.4. Điều chế kim loại.





			


			6. Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Nhôm


6.1. Kim loại kiềm.



6.2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.



6.3. Kim loại kiềm thổ.



6.4. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. Nước cứng.



6.5. Nhôm.



6.6. Một số hợp chất quan trọng của nhôm.





			


			7. Crom - sắt - đồng


7.1. Crom.



7.2. Một số hợp chất của crom.



7.3. Sắt.



7.4. Một số hợp chất của sắt.



7.5. Hợp kim của sắt: Gang, thép.



7.6. Đồng và một số hợp chất của đồng.



7.7. Sơ lược về bạc, vàng, niken, kẽm, chì, thiếc.





			


			8. Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch


8.1. Phân biệt một số ion trong dung dịch.



8.2. Phân biệt một số chất khí.



8.3. Chuẩn độ dung dịch.





			


			9. Hóa học và vấn đề kinh tế xã hội môi trường


9.1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.



9.2. Hóa học và vấn đề xã hội.



9.3. Hóa học và vấn đề môi trường. 





			THỰC HÀNH HOÁ HỌC


			9 bài


1. Một số tính chất của cacbohiđrat.



2. Một số tính chất của amino axit, protit. Phân biệt tơ sợi, cao su, keo dán tổng hợp.



3. Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại.



4. Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại.



5, 6. Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất.



7. Tính chất hóa học của sắt, crom, đồng và hợp chất của chúng.



8. Nhận biết một số ion vô cơ.



9. Chuẩn độ dung dịch.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập, chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Este - Lipit.



2. Bài luyện tập 2: Cacbohiđrat.



3. Bài luyện tập 3, 4: Min - Amino axit - Protein.



4. Bài luyện tập 5: Polime và vật liệu polime.



5. Bài luyện tập 6, 7: Đại cương kim loại.



6. Bài luyện tập 8, 9: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm.



7. Bài luyện tập 10, 11: Sắt, hợp chất của sắt. Một số kim loại quan trọng.



8. Bài luyện tập 12: Phân biệt một số chất vô cơ - Chuẩn độ dung dịch.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. NGUYÊN TỬ 





			1. Thành phần nguyên tử


			Kiến thức


Hiểu được:



- Nguyên tử gồm hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử mang điện tích dương và vỏ nguyên tử gồm các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân. Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.



- Khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân, khối lượng các electron là không đáng kể.



Biết được: Đơn vị khối lượng, kích thước của nguyên tử; Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron.



Kĩ năng


- Quan sát mô hình thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- So Sánh khối lượng của electron với proton và nơtron.



- So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử.



- Tính được khối lượng và kích thước của nguyên tử.


			- Kích thước của nguyên tử được đo bằng nm (A0).



- Khối lượng của nguyên tử được đo bằng đơn vị u (hay đvC)





			2. Điện tích và số khối của hạt nhân


			Kiến thức


Hiểu được:



- Sự liên quan giữa số điện tích hạt nhân, số p và số e, giữa số khối, số đơn vị điện tích hạt nhân và số nơtron. 



- Khái niệm nguyên tố hóa học.



+ Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử.



+ Kí hiệu nguyên tử 
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.X là kí hiệu hóa học của nguyên tố, số khối (A) bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron. 



Kĩ năng


Xác định được số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử và số khối của nguyên tử và ngược lại.


			 





			3. Đồng vị. Nguyên tử khối trung bình


			Kiến thức


Biết được: Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố.



Kĩ năng


Giải được bài tập: Tính được nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị, tính tỉ lệ phần trăm khối lượng của mỗi đồng vị, một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			4. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Lớp và phân lớp electron


			Kiến thức 


Biết được:



- Mô hình nguyên tử của Bo, Rơ-dơ-pho.



- Mô hình hiện đại về sự chuyển động của electron trong nguyên tử.



- Obitan nguyên tử, hình dạng các obitan nguyên tử s, px, py, pz.



- Khái niệm lớp, phân lớp electron và số obitan trong mỗi lớp và mỗi phân lớp.



Kĩ năng


Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số obitan trong mỗi lớp, mỗi phân lớp.


			 





			5. Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử


			Kiến thức


Hiểu được:



- Mức năng lượng obitan trong nguyên tử và trật tự sắp xếp.



- Các nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử: Nguyên lí vững bền, nguyên lí Pau-li, quy tắc Hun.



- Cấu hình electron và cách viết cấu hình electron trong nguyên tử.



- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn.



- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. 



Kỹ năng 


- Viết được cấu hình electron dạng ô lượng tử của một số nguyên tố hóa học.



- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử suy ra tính chất cơ bản của nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm.


			Thêm cấu hình electron dưới dạng ô lượng tử.





			II. BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 





			1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


			Kiến thức


Hiểu được:



- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.



- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B), các nguyên tố họ Lantan, họ Actini.



Kĩ năng


Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại


			Ô nguyên tố gồm: Kí hiệu, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối trung bình, cấu hình electron nguyên tử, độ âm điện, số oxi hoá.








			2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học 


			Kiến thức


Hiểu được:



- Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A.


- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì.



- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố.



Biết được: Đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B.



Kĩ năng


- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A, suy ra cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng. 



- Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p, d.


			





			3. Sự biến đổi tuần hoàn
một số tính chất các nguyên tố hóa học


			Kiến thức


Biết khái niệm và quy luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa, độ âm điện trong một chu kì, trong nhóm A.



Kĩ năng


Dựa vào quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (nhóm A) cụ thể, thí dụ sự biến thiên về: Độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa thứ nhất.


			Có nội dung đọc thêm về ái lực electron.



Chỉ xét năng lượng ion hóa thứ nhất.





			4. Sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim trong một chu kì, trong nhóm A.



- Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì.



- Biết sự biến đổi tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì, trong một nhóm A.



- Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn.



Kĩ năng


- Dựa vào quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể, thí dụ sự biến thiên về:



+ Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro.



+ Tính kim loại, tính phi kim.



- Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng.


			





			5. ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


			Kiến thức


Hiểu được:



- Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử, với tính chất cơ bản của nguyên tố, với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất.



- Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.



Kĩ năng


Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, suy ra:



- Cấu hình electron nguyên tử.



- Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất nguyên tố đó.



- So sánh tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cận.


			





			III. LIÊN KẾT HÓA HỌC





			1. Khái niệm liên kết hóa học. Liên kết ion


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Khái niệm liên kết hóa học, quy tắc bát tử.



- Sự tạo thành ion âm (anion), ion dương (cation), ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử, sự tạo thành liên kết ion.



- Định nghĩa liên kết ion.



Biết được khái niệm tinh thể ion, mạng tinh thể ion, tính chất chung của hợp chất ion.



Kĩ năng


- Viết được cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể.



- Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể.


			





			2. Liên kết cộng hóa
trị. Sự lai hóa obitan nguyên tử và hình
dạng của phân tử. Sự xen phủ các obitan. Độ âm điện và liên kết hóa học


			Kiến thức


Hiểu được:



Sự hình thành liên kết cộng hóa trị:



- Sự xen phủ các obitan nguyên tử trong sự tạo thành phân tử đơn chất (H2, Cl2), tạo thành phân tử hợp chất (HCl, H2S).



- Sự xen phủ trục, sự xen phủ bên các obitan nguyên tử, liên kết σ và liên kết [image: image481.png]




.



- Định nghĩa liên kết cộng hóa trị, liên kết cho nhận.



- Sự lai hóa obitan nguyên tử sp, sp2, sp3.



Biết được hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố và các kiểu liên kết tương ứng: Cộng hóa trị không cực, cộng hóa trị có cực, liên kết ion.



Kĩ năng


- Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử cụ thể.



- Vẽ sơ đồ hình thành liên kết σ và liên kết [image: image482.png]




, lai hóa sp, sp2, sp3.



- Dự đoán được kiểu liên kết hóa học trong phân tử gồm 2 nguyên tử khi biết hiệu độ âm điện của chúng.


			 





			3. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.



- Tính chất chung của hợp chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.



Kĩ năng


Dựa vào cấu tạo mạng tinh thể, dự đoán tính chất vật lí của chất.


			 





			4. Hóa trị và số oxi hóa


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm điện hóa trị và cách xác định điện hóa trị trong hợp chất ion.



- Khái niệm cộng hóa trị và cách xác định cộng hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị.



- Khái niệm số oxi hóa, cách xác định số oxi hóa.



Kĩ năng


Xác định được điện hóa trị, cộng hóa trị, số oxi hóa của nguyên tố trong phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.


			 





			5. Liên kết kim loại


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm liên kết kim loại.



- Một số kiểu cấu trúc mạng tinh thể kim loại và tính chất của tinh thể kim loại. Lấy thí dụ cụ thể.



Kĩ năng


Tra bảng để xác định kiểu mạng tinh thể kim loại của một số kim loại cụ thể.


			 





			IV. PHẢN ỨNG HÓA HỌC





			1. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức


Hiểu được:



- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.



- Chất oxi hóa là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hóa là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.



Biết được:



- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử.



- Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử trong thực tiễn.



Kĩ năng


- Phân biệt được chất oxi hóa và chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa - khử cụ thể.



- Lập được phương trình phản ứng oxi hóa - khử dựa vào số oxi hóa.


			Biết cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron.





			2. Phân loại phản ứng hóa học


 


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Các phản ứng hóa học được chia thành hai loại: Phản ứng oxi hóa - khử và không phải là phản ứng oxi hóa - khử.



- Khái niệm phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Ý nghĩa của phương trình nhiệt hóa học.



Kĩ năng


- Xác định được một phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.



- Xác định được một phản ứng thuộc loại phản ứng tỏa nhiệt hay phản ứng thu nhiệt dựa vào phương trình nhiệt hóa học.



- Biết biểu diễn phương trình nhiệt hóa học cụ thể.



- Giải được bài tập hoá học có nội dung liên quan.


			 





			V. NHÓM HALOGEN





			1. Khái quát về nhóm halogen


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.



- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa thứ nhất và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.



- Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của những nguyên tố trong nhóm halogen. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.



- Sự biến đổi tính chất oxi hóa của các đơn chất trong nhóm halogen.



Kĩ năng


- Viết được cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của các nguyên tử F, Cl, Br, I ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.



- Dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của đơn chất halogen là tính oxi hóa mạnh dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và một số tính chất khác.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hóa mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm thể tích hoặc khối lượng của halogen hoặc hợp chất của chúng trong hỗn hợp; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Clo


			Kiến thức


Biết được: Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh (tác dụng với: kim loại, hiđro, muối của các halogen khác, hợp chất có tính khử); Clo còn có tính khử.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của clo.



- Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất, điều chế clo.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế clo.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng nguyên liệu cần thiết để điều chế thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			3. Hiđro clorua - Axit clohiđric


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí của hiđro clorua; Hiđro clorua tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric.



- Phương pháp điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



- Tính chất vật lí, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion clorua.



Hiểu được:



- Cấu tạo của phân tử HCl.



- Dung dịch HCl là một axit mạnh, HCI có tính khử.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tính chất của axit HCl.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của axit HCl.



- Phân biệt được dung dịch HCl và muối clorua với dung dịch axit và muối khác.



- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan đến tính chất, ứng dụng và điều chế HCl.


			 





			4. Hợp chất có oxi của clo


			Kiến thức


Biết được:



- Các oxit và các axit có oxi của clo, sự biến đổi tính bền, tính axit và khả năng oxi hóa của các axit có oxi của clo.



- Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số muối có oxi của clo. Hiểu được: Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi, muối clorat).



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế nước Gia-ven, clorua vôi, muối clorat.



- Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế.



- Giải được một số bài tập hóa học có nội dung liên quan đến tính chất, ứng dụng và điều chế.


			 





			5. Flo, brom, iot


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của flo, brom, iot.



- Thành phần phân tử, tên gọi, tính chất cơ bản, một số ứng dụng, điều chế một số hợp chất của flo, brom, iot.



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa mạnh và giảm dần từ F2 đến Cl2, Br2, I2. Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra được nhận xét về tính chất hóa học.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của flo, brom, iot và tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.



- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan đến tính chất, ứng dụng.


			 





			VI. NHÓM OXI





			1. Khái quát về nhóm oxi


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn.



- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.



- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm oxi tương tự nhau; Các nguyên tố trong nhóm (trừ oxi) có nhiều số oxi hóa khác nhau.



- Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố nhóm oxi là tính oxi hóa, sự khác nhau giữa oxi và các nguyên tố trong nhóm; Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm oxi.



Biết được: Tính chất của hợp chất với hiđro, oxi và hiđroxit.



Kĩ năng


- Viết được cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử O, S, Se, Te ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.



- Dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của nhóm oxi là tính oxi hóa dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hóa của các nguyên tố nhóm oxi, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm.



- Giải được một số bài tập hóa học có nội dung liên quan đến tính chất đơn chất và hợp chất nhóm oxi - lưu huỳnh.


			 





			2. Oxi


			Kiến thức 


Biết được:



- Tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, sự tạo ra oxi trong tự nhiên.



Hiểu được:



- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của oxi, cấu tạo phân tử oxi.



- Tính chất hóa học: Oxi có tính oxi hóa rất mạnh (oxi hóa được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ), ứng dụng của oxi.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của oxi.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế,...



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế.



- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			3. Ozon và hiđro peoxit


			Kiến thức 


Biết được:



- Ozon là dạng thù hình của oxi, điều kiện tạo thành ozon.



- Tính chất vật lí của ozon, ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon.



- Tính chất vật lí và ứng dụng của hiđro peoxit.



Hiểu được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất oxi hóa rất mạnh của ozon.



- Cấu tạo phân tử, tính chất oxi hóa và tính khử của hiđro peoxit.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của ozon, hiđro peoxit.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra được nhận xét về tính chất.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất của ozon và hiđro peoxit.



- Giải được một số bài tập: Tính thể tích khí ozon tạo thành, khối lượng hiđro peoxit tham gia phản ứng, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			4. Lưu huỳnh


			Kiến thức


Biết được: Hai dạng thù hình phổ biến, ảnh hưởng của nhiệt độ đối với cấu tạo và tính chất vật lí của lưu huỳnh, ứng dụng và sản xuất lưu huỳnh.



Hiểu được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích; Các số oxi hóa của lưu huỳnh.



- Tính chất hóa học: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa (tác dụng với kim loại, hiđro), vừa có tính khử (tác dụng với oxi, chất oxi hóa mạnh).



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của lưu huỳnh.



- Tiến hành thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất hóa học của lưu huỳnh.



- Viết phương trình hóa học chứng minh tính oxi hóa và tính khử của lưu huỳnh.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng và sản phẩm tương ứng, một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			3. Hiđro sunfua. Axit sunfuhiđric


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên và điều chế của hiđro sunfua H2S.



- Tính axit yếu của axit sunfuhiđric.



- Tính chất của các muối sunfua.



Hiểu được: Cấu tạo phân tử, tính chất khử mạnh của hiđro sunfua H2S.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của H2S.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất của H2S.



- Phân biệt khí H2S với khí khác đã biết như khí oxi, hiđro, clo.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm thể tích hoặc khối lượng khí H2S trong hỗn hợp phản ứng hoặc sản phẩm và bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			4. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit. Axit sunfuric


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức cấu tạo, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính chất oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO2.



- Công thức cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế lưu huỳnh trioxit, axit sunfuric.



- Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat.



Hiểu được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit (vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử).



- H2SO4 có tính axit mạnh (tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu,...).



- H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh (oxi hóa hầu hết các kim loại, nhiều phi kim và hợp chất). 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế SO2, H2SO4.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế. 



- Phân biệt muối sunfat, axit sunfuric với các axit và muối khác (CH3COOH, H2S,...)



- Giải được bài tập: Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng; Khối lượng H2SO4 điều chế được theo hiệu suất phản ứng; Bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			








			VII. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC





			1. Tốc độ phản ứng hóa học


			Kiến thức


Biết được: Định nghĩa tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình.



Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất rắn và chất xúc tác.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng thực tế về tốc độ phản ứng, rút ra được nhận xét.



- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.


			 





			2. Cân bằng hóa học


			Kiến thức


Hiểu được:



- Định nghĩa phản ứng thuận nghịch và nêu thí dụ.



- Định nghĩa về cân bằng hóa học và đại lượng đặc trưng là hằng số cân bằng (biểu thức và ý nghĩa) trong hệ đồng thể và hệ dị thể.



- Định nghĩa về sự chuyển dịch cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng.



- Nội dung nguyên lí Lơ sa-tơ-li-ê và vận dụng trong mỗi trường hợp cụ thể.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm rút ra nhận xét về phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học.



- Dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hóa học trong những điều kiện cụ thể.



- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, đề xuất cách tăng hiệu suất phản ứng trong trường hợp cụ thể.



Giải được bài tập: Tính hằng số cân bằng K ở nhiệt độ nhất định của phản ứng thuận nghịch biết nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng và ngược lại; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			VIII. THỰC HÀNH HÓA HỌC





			1. Một số thao tác trong phòng thí nghiệm. Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong chu kì và nhóm


			Kiến thức


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Rèn một số thao tác thực hành thí nghiệm: Lấy hóa chất, trộn hóa chất, đun nóng hóa chất, sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường.



- Sự biến đổi tính chất trong nhóm: Phản ứng giữa kim loại Na và K với nước.



- Sự biến đổi tính chất trong chu kì: Phản ứng của Na và Mg với nước.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			2. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức 


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Phản ứng giữa một số kim loại Fe, Cu và H2SO4 loãng hoặc đặc, nóng. 



- Phản ứng giữa kim loại Mg và dung dịch muối CuSO4.



- Phản ứng oxi hóa - khử giữa kim loại và oxit (Mg và CO2).



- Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit: Cu với KNO3 trong môi trường H2SO4.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			3. Tính chất của các halogen


			Kiến thức 


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế clo, tính tẩy màu của clo ẩm.



- So sánh tính oxi hóa của clo với brom, iot.



- Tác dụng của iot với hồ tinh bột. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Tính chất của các hợp chất halogen


			Kiến thức 


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính axit của axit HCl.



- Tính tẩy màu của nước Gia-ven.



- Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch: NaCl, NaBr, NaI.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Tính chất của oxi và lưu huỳnh


			Kiến thức 


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính oxi hóa của oxi, lưu huỳnh: Tác dụng của hiđro với CuO, lưu huỳnh với sắt.



- Tính khử của lưu huỳnh: Tác dụng với oxi. 



- Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			6. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh 


			Kiến thức 


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính khử của hiđro sunfua.



- Tính khử và tính oxi hóa của lưu huỳnh đioxit.



- Tính oxi hóa và tính háo nước của axit sunfuric đặc.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


			Kiến thức


Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của diện tích bề mặt chất rắn đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hóa học.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. SỰ ĐIỆN LI





			1. Sự điện li


			Kiến thức


Biết được khái niệm về sự điện li, chất điện li.



Hiểu được nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch chất điện li và cơ chế của quá trình điện li.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.



- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li. 


			





			2. Phân loại chất điện li


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Khái niệm về độ điện li, hằng số điện li.



- Chất điện li mạnh, chất điện li yếu và cân bằng điện li, ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li.



Kỹ năng 


- Quan sát thí nghiệm để phân biệt được chất điện li mạnh, chất điện li yếu.



- Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.



- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan.


			





			3. Axit, bazơ và muối


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa: Axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.



- Axit nhiều nấc, bazơ nhiều nấc.



- Định nghĩa: Axit, bazơ theo thuyết Bron-stêt, hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ



Kĩ năng


- Phân tích một số thí dụ axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa, lấy thí dụ minh họa.



- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính.



- Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể.



- Viết biểu thức hằng số phân li axit và hằng số phân li bazơ cho một số trường hợp cụ thể.



- Giải được bài tập: Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh và chất điện li yếu; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			4. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit -bazơ


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.



- Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.



Biết được: Chất chỉ thị axit - bazơ: Quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng.



Kĩ năng


- Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.



- Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị axit - bazơ, giấy chỉ thị vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.


			 





			5. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


			Kiến thức


Hiểu được:



- Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.



- Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:



+ Tạo thành chất kết tủa. 



+ Tạo thành chất điện li yếu.



+ Tạo thành chất khí.



- Khái niệm sự thủy phân của muối, phản ứng thủy phân của muối.



Kỹ năng 


- Quan sát hiện tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy ra.



- Dự đoán được kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.



- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng chất kết tủa hoặc thể tích chất khí trong phản ứng; Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			II. NHÓM NITƠ





			1. Khái quát về nhóm nitơ


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí của nhóm nitơ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.



- Sự biến đổi tính chất của các đơn chất (tính oxi hóa - khử, tính phi kim).



Biết được sự biến đổi tính chất các hợp chất với hiđro, hợp chất oxit và hiđroxit.



Kỹ năng 


- Viết cấu hình electron dạng ô lượng tử của nguyên tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.



- Dự đoán, kiểm tra dự đoán và kết luận về sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm.



- Viết các phương trình hóa học minh họa quy luật biến đổi tính chất của đơn chất và hợp chất.


			 





			2. Nitơ 


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí của nitơ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron dạng ô lượng tử của nguyên tử nitơ.



- Cấu tạo phân tử, trạng thái tự nhiên của nitơ.



- Nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường, nhưng hoạt động hơn ở nhiệt độ cao.



- Tính chất hóa học đặc trưng của nitơ: Tính oxi hóa (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi).



Biết được: Tính chất vật lí, ứng dụng chính, điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất, kiểm tra dự đoán và kết luận về tính chất hóa học của nitơ.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thể tích khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn tham gia trong phản ứng hóa học; Tính phần trăm thể tích nitơ trong hỗn hợp khí và một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			3. Amoniac


			Kiến thức


Biết được: Tính chất vật lí, ứng dụng, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được: Cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của amoniac: Tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo, với một số oxit kim loại), khả năng tạo phức. 



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của amoniac.



- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh, rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và hóa học của NH3.



- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn.



- Phân biệt được amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở điều kiện tiêu chuẩn theo hiệu suất phản ứng; Một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			4. Muối amoni


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí.



- Tính chất hóa học: Phản ứng trao đổi ion, phản ứng nhiệt phân (muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa, muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hóa).



- Ứng dụng của muối amoni. 



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối amoni.



- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử, ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học.



- Phân biệt được muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp phản ứng và một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			5. Axit nitric


			Kiến thức


Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac).



- Hỗn hợp gồm 1 thể tích HNO3 đặc và 3 thể tích HCl đặc (cường thủy) có tính oxi hóa rất mạnh.



Hiểu được:



- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.



- HNO3 là axit có tính oxi hóa mạnh (tùy thuộc vào nồng độ của axit và bản chất của chất khử): Oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ vàng và platin), một số phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và kết luận.



- Tiến hành hoặc quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử, ion rút gọn minh họa tính chất hóa học của HNO3 đặc và loãng.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3; Khối lượng dung dịch HNO3 có nồng độ xác định điều chế được theo hiệu suất phản ứng và bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			6. Muối nitrat


			Kiến thức


Biết được:



- Tính chất vật lí.



- Tính chất hóa học: Là chất oxi hóa ở nhiệt độ cao do bị nhiệt phân hủy tạo thành oxi và sản phẩm khác nhau (tùy thuộc là muối nitrat của kim loại hoạt động, hoạt động trung bình, hoạt động kém); Phản ứng đặc trưng của ion NO3​- với Cu trong môi trường axit.



- Cách nhận biết ion NO3-.



- Chu trình của nitơ trong tự nhiên. 



Kỹ năng 


- Tiến hành hoặc quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối nitrat.



- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn minh họa cho tính chất hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng muối nitrat trong hỗn hợp; Nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng; Một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			





			7. Photpho


			Kiến thức 


Biết được: Các dạng thù hình, tính chất vật lí, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và phương pháp điều chế photpho trong công nghiệp. 



Hiểu được:



- Vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu hình electron nguyên tử.



- Tính chất hóa học: Photpho vừa có tính oxi hóa (tác dụng với một số kim loại K, Na, Ca,...) vừa có tính khử (khử O2, Cl2, một số hợp chất).



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận về tính chất của photpho.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất của photpho.



- Viết được phương trình hóa học minh họa.



- Sử dụng được photpho một cách hiệu quả và an toàn trong phòng thí nghiệm và trong thực tế.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng sản phẩm tạo thành qua nhiều phản ứng, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			8. Axit photphoric và muối photphat


			Kiến thức 


Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (phương pháp chiết, phương pháp nhiệt).



- H3PO4 không có tính oxi hóa, bị tác dụng bởi nhiệt, là axit trung bình ba lần axit.



- Tính chất của muối photphat (tính tan, phản ứng thủy phân), cách nhận biết ion photphat.



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.



- Nhận biết được axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được, thành phần phần trăm khối lượng muối photphat trong hỗn hợp phản ứng; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			9. Phân bón hóa học


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm phân bón hóa học và phân loại.



- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali và một số loại phân bón khác (phức hợp và vi lượng).



Kĩ năng


- Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học.



- Biết cách sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố nhất định cho cây trồng; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			III. NHÓM CACBON





			1. Khái quát về nhóm cacbon


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí của nhóm cacbon trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử các nguyên tố.



- Tính chất chung của các nguyên tố nhóm cacbon, sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim, tính oxi hóa.



Biết được sự biến đổi tính chất của oxit, hợp chất với hiđro, khả năng tạo liên kết cộng hóa trị và tạo mạch đồng nhất.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất chung và sự biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong nhóm.



- Viết cấu hình electron nguyên tử dạng ô lượng tử ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.



- Viết các phương trình hóa học minh họa cho sự biến đổi tính chất của đơn chất, tính chất của hợp chất trong nhóm.



- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan.


			 





			2. Cacbon


			Kiến thức 


Biết được: Vị trí của cacbon trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí, ứng dụng.



Hiểu được: Cacbon có tính oxi hóa yếu (oxi hóa hiđro và canxi), tính khử (khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất vô cơ, cacbon thường có số oxi hóa +2 hoặc +4.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học của cacbon, kiểm tra và kết luận.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của cacbon.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng cacbon tham gia phản ứng với hỗn hợp chất khử hoặc phần trăm khối lượng các chất trong sản phẩm; Một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			





			3. Hợp chất của cacbon


			Kiến thức


Hiểu được:



- CO có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, oxit kim loại).



- CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu (tác dụng với Mg, C).



- H2CO3 là axit yếu, hai nấc, không bền dựa vào hằng số cân bằng Kc.



Biết được:



- Tính chất vật lí của CO, CO2 và muối cacbonat.



- Tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit, với dung dịch kiềm).



- Điều chế khí CO2, CO trong công nghiệp (tạo khí lò ga, khí than ướt) và trong phòng thí nghiệm.



- Thành phần hóa học, ứng dụng của một số muối cacbonat quan trọng.



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo của CO, CO2.



- Suy đoán tính chất hợp chất từ cấu tạo phân tử (số oxi hóa của C), kiểm tra và kết luận.



- Thực hiện một số thí nghiệm, quan sát hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của CO, CO2, muối cacbonat.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối cacbonat trong hỗn hợp; Tính thành phần phần trăm khối lượng oxit kim loại trong hỗn hợp phản ứng với CO; Tính thành phần phần trăm thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp phản ứng; Một số bài tập tổng hợp khác có nội dung liên quan.


			 





			4. Silic và hợp chất của silic


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Vị trí của silic trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu hình electron nguyên tử dạng ô lượng tử.



- Tính chất hóa học: Là phi kim hoạt động hóa học yếu, ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, flo, cacbon, dung dịch NaOH, magie).



Biết được:



- Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên, ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).



- SiO2: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của SiO2 (tác dụng với kiềm đặc, nóng, với dung dịch HF).



- H2SiO3: Tính chất vật lí, tính chất hóa học (là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng SiO2 trong hỗn hợp phản ứng, một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			5. Công nghiệp silicat


			Kiến thức 


Biết được:



- Công nghiệp silicat bao gồm các ngành sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng.



- Thành phần hóa học, tính chất và ứng dụng của một số loại thủy tinh (thủy tinh kali, pha lê, thạch anh, thủy tinh màu).



- Đồ gốm: Phân loại, thành phần hóa học, cách sản xuất, tính chất của gạch, ngói, gạch chịu lửa, sành, sứ và men.



- Thành phần hóa học và phương pháp sản xuất xi măng, quá trình đông cứng xi măng.



Kĩ năng


- Bảo quản, sử dụng một cách hợp lí, an toàn, hiệu quả vật liệu thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



- Giải được bài tập: Biểu diễn thành phần chính của thủy tinh, xi măng dưới dạng các oxit theo thành phần phần trăm khối lượng của các oxit, bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ





			1. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ. Phân loại và danh pháp. Phân tích nguyên tố và công thức phân tử


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.



- Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ (chưng cất, chiết, kết tinh).



- Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất), nhóm chức.



- Danh pháp hợp chất hữu cơ: Tên thông thường, tên hệ thống (tên gốc - chức, tên thay thế).



- Phương pháp phân tích nguyên tố: Phân tích định tính (xác định các nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, halogen), phân tích định lượng (định lượng các nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ và nguyên tố khác).



- Khái niệm, cách thiết lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử.



Kĩ năng


- Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.



- Gọi tên một hợp chất cụ thể theo danh pháp gốc - chức và danh pháp thay thế.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng của C, H, O, N căn cứ vào các số liệu phân tích định lượng; Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi; Xác định được công thức đơn giản nhất và công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm, một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			Có nội dung đọc thêm về phương pháp sắc kí.





			2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Nội dung thuyết cấu tạo hóa học, chất đồng đẳng, chất đồng phân.



- Các loại liên kết trong hợp chất hữu cơ, các loại công thức cấu tạo.



- Đồng phân cấu tạo: Khái niệm, phân loại.



- Cách biểu diễn phân tử hữu cơ trong không gian: Công thức phối cảnh, mô hình phân tử.



- Đồng phân lập thể: Khái niệm, mối quan hệ giữa đồng phân lập thể và đồng phân cấu tạo; Khái niệm cấu tạo hóa học và cấu hình, cấu dạng.



Kỹ năng 


- Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể.



- Biểu diễn được đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể của một số chất hữu cơ.



- Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân (dựa vào công thức cấu tạo cụ thể).


			





			3. Phản ứng hữu cơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Phân loại phản ứng hữu cơ cơ bản: Thế, cộng, tách dựa vào sự biến đổi hợp chất hữu cơ tham gia phản ứng.



- Các kiểu phân cắt liên kết cộng hóa trị: phân cắt đồng li, phân cắt dị li, tạo thành gốc cacbo tự do và cacbocation.



Kĩ năng


- Nhận biết được loại phản ứng theo các phương trình hóa học cụ thể.



- Nhận biết được các kiểu phân cắt dị li, đồng li, tạo ra cacbo tự do hoặc cacbocation trong trường hợp cụ thể.


			 





			V. HIĐROCACBON NO





			1. Ankan


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa hiđrocacbon no, ankan và xicloankan.



- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí chung.



- Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. Ứng dụng của ankan.



Hiểu được:



- Đặc điểm cấu trúc phân tử (sự hình thành liên kết, cấu trúc không gian của ankan).



- Tính chất hóa học của ankan: Tương đối trơ ở nhiệt độ thường nhưng dưới tác dụng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt, ankan có tham gia:



+ Phản ứng thế (cơ chế phản ứng halogen hóa ankan).



+ Phản ứng tách hiđro, crăckinh.



+ Phản ứng oxi hóa (cháy, oxi hóa không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxi).



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan.



- Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.



- Viết các phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học của ankan.



- Giải được bài tập: Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của một số ankan; Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp và tính nhiệt lượng của phản ứng cháy; Một số bài tập khác có nội dung liên quan. 


			 





			2. Xicloankan


			Kiến thức 


Biết được:



- Đồng phân, danh pháp của một số monoxicloankan, tính chất vật lí.



- Điều chế và ứng dụng của xicloankan.



Hiểu được:



- Cấu trúc phân tử của xiclopropan, xiclobutan.



- Tính chất hóa học.



+ Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan (với: H2, Br2, HBr) và xiclobutan với H2.



+ Phản ứng thế và phản ứng oxi hóa. 



Kĩ năng


- Quan sát mô hình phân tử,... rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan.



- Từ cấu tạo phân tử, suy đoán được tính chất hóa học cơ bản của xicloankan.



- Viết được phương trình hóa học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hóa học của xicloankan.



- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan


			Chi chú ý xicloankan phân tử có 3, 4 và 6 nguyên tử cacbon.





			VI. HIĐROCACBON KHÔNG NO





			1. Anken


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm hiđrocacbon không no, anken, ankađien, ankin.



- Dãy đồng đẳng và cách gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp hệ thống/thay thế của anken.



- Tính chất vật lí chung của anken.



- Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và sản xuất trong công nghiệp.



- Ứng dụng của anken.



Hiểu được:



- Cấu trúc electron, cấu trúc không gian và đồng phân của anken.



- Tính chất hóa học của anken:



+ Phản ứng cộng hiđro, cộng halogen (clo, brom trong dung dịch), cộng HX (HBr và nước) theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp, sơ lược cơ chế cộng.



+ Phản ứng trùng hợp.



+ Phản ứng oxi hóa (cháy và làm mất màu thuốc tím).



Kĩ năng


- Tiến hành và quan sát một số thí nghiệm, mô hình, rút ra nhận xét về đặc điểm về cấu tạo và tính chất.



- Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử).



- Viết các phương trình hóa học của một số phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa, phản ứng trùng hợp cụ thể.



- Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể.



- Giải được bài tập: Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken, tính thành phần phần trăm thể tích trong hỗn hợp khí có anken cụ thể; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			2. Ankađien


			Kiến thức 


Biết được:



- Công thức chung, phân loại ankađien.



- Phương pháp sản xuất buta-1,3-đien từ butan và isopren từ isopentan trong công nghiệp.



Hiểu được:



- Đặc điểm cấu trúc của liên kết đôi liên hợp.



- Tính chất hóa học của buta-1,3-đien và isopren: Phản ứng cộng hiđro, cộng halogen và hiđro halogenua, phản ứng trùng hợp.



Kĩ năng


- Quan sát được thí nghiệm, mô hình phân tử, rút ra nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất.



- Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien cụ thể.



- Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của buta-1,3-đien và isopren.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng sản phẩm tạo thành của phản ứng trùng hợp qua nhiều phản ứng; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			3. Khái niệm về tecpen


			Kiến thức 


Biết được:



- Sơ lược về tecpen, thành phần và đặc điểm cấu tạo của một vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen.



- Nguồn tecpen thiên nhiên và sơ lược về phương pháp khai thác.



- Ứng dụng của tecpen trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.



Kĩ năng


- Quan sát được mô hình phân tử của một số tecpen cụ thể, rút ra nhận xét về thành phần cấu tạo.



- Giải được bài tập có nội dung liên quan. 


			





			4. Ankin


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu trúc phân tử, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí của ankin.



- Phương pháp điều chế và ứng dụng axetilen trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.



Hiểu được:



- Tính chất hóa học tương tự anken: Phản ứng cộng H2, Br2, HX, phản ứng oxi hóa.



- Tính chất hóa học khác anken: Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank - 1 - in;



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử, rút ra nhận xét về cấu trúc và tính chất.



- Viết được công thức cấu tạo của một số ankin cụ thể.



- Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của axetilen.



- Biết cách phân biệt ank - 1 - in với anken, ank - 1 - in với ankađien bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp chất phản ứng; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			VII. HIĐROCACBON THƠM. NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN





			1. Benzen và ankyl benzen


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, cấu trúc phân tử, đồng đẳng, đồng phân và danh pháp.



- Tính chất vật lí.



Hiểu được:



- Mối liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hóa học.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế của benzen và toluen: Halogen hóa, nitơ hóa (điều kiện phản ứng, quy tắc thế; Sơ lược cơ chế thế); Phản ứng cộng Cl2, H2 vào vòng benzen; Phản ứng oxi hóa hoàn toàn, oxi hóa nhóm ankyl.



Kĩ năng


- Viết được cấu trúc phân tử của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của benzen, toluen; Vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Stiren và naphtalen


			Kiến thức 


Biết được: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của stiren và naphtalen.



Hiểu được:



- Tính chất hóa học của stiren: Trùng hợp, đồng trùng hợp, phản ứng oxi hóa, cộng (vào nhánh hoặc vòng benzen).



- Tính chất hóa học của naphtalen: Phản ứng thế brom và nitơ hóa; Cộng hiđro; Oxi hóa bằng oxi không khí (có xúc tác V2O5).



Kĩ năng


- Viết công thức cấu tạo, từ đó dự đoán được tính chất hóa học của stiren và naphtalen.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của stiren và naphtalen.



- Phân biệt một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp và bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			3. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


			Kiến thức


Biết được:



- Thành phần hóa học, tính chất, cách chưng cất và chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học; Ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ.



- Thành phần hóa học, tính chất, cách chế biến và ứng dụng của khí mỏ dầu và khí thiên nhiên.



- Cách chế biến, ứng dụng của các sản phẩm từ than mỏ.



Kỹ năng 


- Đọc, tóm tắt thông tin trong bài học và trả lời câu hỏi, rút ra nhận xét. 



- Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam.



- Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên, than mỏ trong đời sống.


			 





			VIII. DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL





			1. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, đồng phân và danh pháp. 



- Tính chất vật lí và hoạt tính sinh học, ứng dụng.



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản: Phản ứng thế nguyên tử halogen (trong phân tử ankyl halogenua, anlyl halogenua, phenyl halogenua) bằng nhóm -OH; Sơ lược cơ chế phản ứng thế; Phản ứng tách hiđro halogenua theo quy tắc Zai-xép, phản ứng với magie.



Kỹ năng 


- Gọi tên các dẫn xuất halogen theo 2 cách.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và một số ứng dụng chính.



- Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tương ứng theo công thức phân tử.



- Phân biệt một số chất dẫn xuất halogen cụ thể.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫn xuất halogen, bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			2. Ancol


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol.



- Tính chất vật lí và khái niệm liên kết hiđro; Phương pháp điều chế, ứng dụng của etanol và của metanol.



Hiểu được: Tính chất hóa học: Phản ứng thế H của nhóm -OH (phản ứng chung của R-OH, phản ứng riêng của glixerol); Phản ứng thế nhóm -OH ancol; Phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete; Phản ứng oxi hóa ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton; Phản ứng cháy. 



Kỹ năng 


- Viết được công thức cấu tạo các loại đồng phân ancol cụ thể.



- Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (phân tử có từ 1C - 5C).



- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của ancol và glixerol.



- Giải được bài tập: Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hóa học, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol, một số bài tập có nội dung liên quan.


			Chỉ viết phương trình hóa học với ancol no, đơn chức, mạch hở.





			3. Phenol


			Kiến thức


Biết được: Định nghĩa, phân loại phenol, tính chất vật lí.



Hiểu được:



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế H ở nhóm - OH (tính axit: tác dụng với natri, natri hiđroxit), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước brom), ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol.



- Một số phương pháp điều chế hiện nay, ứng dụng của phenol.



- Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ.



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của phenol.



- Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng, một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			Chỉ giới hạn tính
chất của C6H5OH.





			IX. ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC





			1. Anđehit và xeton


			Kiến thức 


Biết được:


			





			


			- Định nghĩa anđehit và xeton, đặc điểm cấu trúc phân tử, phân loại, danh pháp.



- Tính chất vật lí.



- Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen.



- Một số ứng dụng chính của fomanđehit, axetanđehit, axeton.



Hiểu được:


			Chủ yếu là anđehit fomic và anđehit axetic.





			


			- Tính chất hóa học của anđehit: Phản ứng cộng (cộng hiđro, nước, hiđro xianua); Phản ứng oxi hóa (tác dụng với nước brom, dung dịch thuốc tím, dung dịch bạc nitrat trong amoniac); Phản ứng ở gốc hiđrocacbon.



- Xeton có phản ứng cộng với hiđro và phản ứng ở gốc hiđrocacbon.



Kĩ năng


- Dự đoán được tính chất hóa học đặc trưng của anđehit và xeton, kiểm tra dự đoán và kết luận.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của anđehit, axeton.



- Giải được bài tập: Phân biệt được anđehit và xeton bằng phương pháp hóa học, tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit tham gia phản ứng; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			Chỉ xét chất tiêu biểu axeton.





			2. Axit cacboxylic


			Kiến thức


Biết được:



- Định nghĩa, phân loại, danh pháp.



- Phương pháp điều chế axit cacboxylic trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



- Ứng dụng của axit axetic và axit khác. 



Hiểu được:



- Cấu trúc phân tử, tính chất vật lí và liên kết hiđro.



- Tính chất hóa học:



+ Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế (phân li thuận nghịch trong dung dịch, xét hằng số Ka, ảnh hưởng của gốc hiđrocacbon, của nhóm thế có độ âm điện lớn).


+ Tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh.



+ Phản ứng tạo thành dẫn xuất axit (tác dụng với ancol tạo thành este, tách nước liên phân tử).



+ Phản ứng ở gốc hiđrocacbon (no, không no, thơm).



Kĩ năng


- Tiến hành thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, mô hình, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc nhóm cacboxyl với liên kết hiđro và tính chất hóa học của axit, tính chất hóa học của axit cacboxylic có gốc no, không no, thơm.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Phân biệt axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch của axit tham gia phản ứng, một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			X. THỰC HÀNH HOÁ HỌC





			1. Tính axit, bazơ và phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


			Kiến thức 


Biết được mục đích, cách tiến hành và kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Tác dụng của các dung dịch HCl, CH3COOH, NaOH, NH3 với chất chỉ thị màu.



- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: 



+ Dung dịch Na2CO3 với CaCl2.



+ Dung dịch HCl và kết tủa tạo thành ở trên.



+ CH3COOH với dung dịch NaOH có phenolphtalein.



+ Dung dịch CuSO4 tác dụng từ từ với dung dịch NH3 dư.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			2. Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho


			Kiến thức


Biết được mục đích, cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Điều chế khí NH3, thử tính chất bazơ yếu của dung dịch.



- Phản ứng của dung dịch HNO3 đặc, nóng và HNO3 loãng với kim loại đứng sau hiđro.



- Phản ứng KNO3 oxi hóa C ở nhiệt độ cao.



- Phân biệt được một số phân bón hóa học cụ thể: Nhận biết amoni sunfat, phân biệt dung dịch kali clorua và supephotphat kép.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, viết các phương trình hóa học.



- Loại bỏ được một số chất thải sau thí nghiệm để bảo vệ môi trường.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			3. Phân tích định tính C,H. Điều chế và thử tính chất của metan


			Kiến thức 


Biết được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.



- Phân tích định tính C và H.



- Nhận biết halogen trong hợp chất hữu cơ.



- Điều chế và thử một vài tính chất của metan:



+ Đốt cháy khí metan ở đầu ống dẫn khí, xác định sản phẩm tạo thành. 



+ Dẫn khí metan sục vào dung dịch thuốc tím, sục vào nước brom.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			4. Điều chế, thử tính chất của etilen và axetilen


			Kiến thức 


Biết được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.



- Điều chế và thử tính chất của etilen: Phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch thuốc tím, với nước brom.



- Điều chế và thử tính chất của axetilen: Phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO3 trong NH3.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			5. Tính chất của benzen và một số hiđrocacbon thơm khác


			Kiến thức


Biết được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Phản ứng của benzen, toluen với dung dịch thuốc tím khi nguội và khi đun nóng.



- Tính chất thăng hoa của naphtalen.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			6. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol


			Kiến thức


Biết được mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Thủy phân 1,2-đicloetan hoặc một dẫn xuất monoclo.



- Glixerol tác dụng với Cu(OH)2.



- Phenol tác dụng với nước brom.



- Phân biệt ba dung dịch riêng biệt không dán nhãn: Etanol, glixerol và phenol.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt được mỗi dung dịch.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			7. Tính chất hóa học của anđehit, axit cacboxylic


			Kiến thức


Biết được mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Phản ứng tráng gương: HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.



- Phân biệt ba dung dịch riêng biệt không dán nhãn: Axit axetic, anđehit fomic và etanol.



- Phân biệt ba dung dịch riêng biệt không dán nhãn: Fomalin, axit fomic và glixerol.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt được mỗi dung dịch.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ESTE - LIPIT





			1. Este


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm về este và một số dẫn xuất của axit cacboxylic (đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức), tính chất vật lí).



- Phương pháp điều chế este của ancol, của phenol, ứng dụng của một số este. 



Hiểu được:



- Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C.



- Tính chất hóa học của este:



+ Phản ứng ở nhóm chức: Thủy phân (xúc tác axit), phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hóa), phản ứng khử.



+ Phản ứng ở gốc hiđrocacbon: Thế, cộng, trùng hợp.



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của este.



- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Xác định khối lượng este tham gia phản ứng xà phòng hóa và sản phẩm, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Lipit


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, phân loại lipit và trạng thái tự nhiên.



- Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, ứng dụng của chất béo.



Hiểu được: Tính chất hóa học của lipit (Phản ứng thủy phân và phản ứng xà phòng hóa, phản ứng hiđro hóa, phản ứng oxi hóa ở gốc axit béo, không no).



Kĩ năng


- Dựa vào công thức cấu tạo, dự đoán được tính chất hóa học của chất béo.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của chất béo.



- Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng chất béo và một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			3. Chất giặt rửa


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm chất giặt rửa và tính chất giặt rửa.



- Xà phòng: Sản xuất xà phòng, thành phần và cách sử dụng.



- Chất giặt rửa tổng hợp: Sản xuất, thành phần và cách sử dụng.



Kĩ năng


- Sử dụng hợp lí, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng xà phòng sản xuất được theo hiệu suất và một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			II. CACBOHIĐRAT





			1. Glucozơ


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm, phân loại cacbohiđrat.



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của glucozơ.



- Cấu trúc phân tử dạng mạch hở, dạng mạch vòng. 



Hiểu được: Tính chất hóa học của glucozơ:



+ Tính chất của ancol đa chức.



+ Tính chất của anđehit đơn chức.



+ Phản ứng lên men rượu.



Kĩ năng


- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng của glucozơ, fructozơ.



- Dự đoán được tính chất hóa học dựa vào cấu trúc phân tử.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của glucozơ. 



- Phân biệt dung dịch glucozơ với glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng glucozơ tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng và một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Saccarozơ - Tinh bột và xenlulozơ


			Kiến thức


Biết được:



- Cấu trúc phân tử, tính chất vật lí; Quy trình sản xuất đường kính (saccarozơ) trong công nghiệp.



- Cấu trúc phân tử của mantozơ.



- Cấu trúc phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ.



- Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể, sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.



Hiểu được:



- Tính chất hóa học của saccarozơ (phản ứng của ancol đa chức, thủy phân trong môi trường axit).



- Tính chất hóa học của mantozơ (tính chất của poliol, tính khử tương tự glucozơ, thủy phân trong môi trường axit tạo glucozơ).



- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: Tính chất chung (thủy phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với nước Svayde, với axit HNO3).



Kĩ năng


- Quan sát mẫu vật thật, mô hình phân tử, làm thí nghiệm rút ra nhận xét.



- Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học.



- Phân biệt các dung dịch: Saccarozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng glucozơ thu được từ phản ứng thủy phân và bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			III. AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN





			1. Amin


			Kiến thức


Biết được:



- Khái niệm, phân loại, danh pháp (theo danh pháp thay thế và gốc - chức), đồng phân.



- Tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế amin (từ NH3) và anilin (từ nitrobenzen). Hiểu được: Đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học: Tính chất của nhóm NH2 (tính bazơ, phản ứng với HNO2, phản ứng thay thế nguyên tử H bằng gốc ankyl), anilin có phản ứng thế ở nhân thơm.



Kĩ năng



- Viết công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo.



- Quan sát mô hình, thí nghiệm,... rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất. 



- Dự đoán được tính chất hóa học của amin và anilin.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất. Phân biệt anilin và phenol bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Xác định công thức phân tử, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Amino axit


			Kiến thức 


Biết được: Định nghĩa, cấu trúc phân tử, danh pháp, tính chất vật lí, ứng dụng quan trọng của amino axit.



Hiểu được: Tính chất hóa học của amino axit (tính lưỡng tính, phản ứng este hóa; Phản ứng với HNO2; Phản ứng trùng ngưng của ε và ω- amino axit).



Kĩ năng


- Dự đoán được tính chất hóa học của amino axit, kiểm tra dự đoán và kết luận.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất của amino axit.



- Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Xác định công thức phân tử, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			3. Peptit và protein


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa, cấu tạo phân tử, tính chất của peptit.



- Sơ lược về cấu trúc, tính chất vật lí, tính chất hóa học của protein (phản ứng thủy phân, phản ứng màu của protein với HNO3 và Cu(OH)2, sự đông tụ). Vai trò của protein đối với sự sống.



- Khái niệm enzim và axit nucleic. 



Kỹ năng 


- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của peptit và protein.



- Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.



- Giải được bài tập có nội dung liên quan.


			 





			IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME





			1. Đại cương về polime


			Kiến thức 


Biết được:



- Định nghĩa, phân loại và danh pháp của polime.



- Cấu trúc, tính chất vật lí, tính chất hóa học (cắt mạch, giữ nguyên mạch, tăng mạch) ứng dụng của polime, một số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng).



Kĩ năng


- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.



- Viết được các phương trình hóa học tổng hợp một số polime thông dụng.



- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.



- Giải được bài tập có nội dung liên quan.


			Có nội dung đọc thêm về phương pháp trùng cộng hợp.





			2. Vật liệu polime


			Kiến thức 


Biết được: Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của: chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, keo dán tự nhiên và keo dán tổng hợp.



Kĩ năng


- Viết các phương trình hóa học cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng.



- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.



- Giải được bài tập có nội dung liên quan.


			 





			V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI





			1. Kim loại và hợp kim


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn, tính chất vật lí của kim loại.



- Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử (khử phi kim, khử ion H+ trong nước, dung dịch axit, khử ion kim loại kém hoạt động hơn trong dung dịch muối, một số axit có tính oxi hóa mạnh). 



Biết được: Khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim.



Kĩ năng


- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và cấu tạo của kim loại, dự đoán tính chất hóa học đặc trưng của kim loại.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của kim loại.



- Giải được bài tập: Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm; Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp chất phản ứng; Một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Dãy điện hóa của kim loại


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Khái niệm cặp oxi hóa - khử, suất điện động chuẩn của pin điện hóa.



- Thế điện cực chuẩn của cặp ion kim loại/kim loại, dãy thế điện cực chuẩn của kim loại và ý nghĩa của dãy thế điện cực.



Kĩ năng


- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy thế điện cực.



- Giải được bài tập: Tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			3. Sự điện phân


			Kiến thức


Biết được: Khái niệm về sự điện phân.



Hiểu được: Bản chất các phản ứng xảy ra trên các điện cực và ứng dụng của sự điện phân.



Kĩ năng


Viết sơ đồ điện phân, phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hóa học của sự điện phân trong một số trường hợp đơn giản.


			 





			4. Sự ăn mòn kim loại 


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Các khái niệm: Ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa và điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.



- Các biện pháp chống ăn mòn kim loại.



Kĩ năng


- Phân biệt được ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa ở một số hiện tượng thực tế.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.


			 





			5. Điều chế kim loại


			Kiến thức


Hiểu được:



- Nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại: Phương pháp điện phân, nhiệt luyện, thủy luyện.



Biết được: Định luật Farađay và biểu thức tính khối lượng các chất thu được ở các điện cực.


Kĩ năng


- Lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ,... để rút ra nhận xét về phương pháp điều chế kim loại.



- Viết các phương trình hóa học điều chế kim loại cụ thể.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng kim loại bám trên các điện cực hoặc các đại lượng có liên quan dựa vào công thức Farađay, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			VI. KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM





			1. Kim loại kiềm


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hóa, số oxi hóa, thế điện cực chuẩn, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của kim loại kiềm. 



- Tính chất hóa học: Tính khử mạnh nhất trong số các kim loại (tác dụng với nước, axit, phi kim).



- Phương pháp điều chế, ứng dụng của kim loại kiềm.



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận về tính khử rất mạnh của kim loại kiềm.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ rút ra được nhận xét về tính chất, phương pháp điều chế.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của kim loại kiềm, viết sơ đồ điện phân và phương trình hóa học điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân.



- Giải được bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			2. Một số hợp chất của kim loại kiềm


			Kiến thức


Biết được: Một số ứng dụng quan trọng của một số hợp chất như NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3.



Hiểu được: Tính chất hóa học của một số hợp chất: NaOH (kiềm mạnh); NaHCO3 (lưỡng tính, phân hủy bởi nhiệt); Na2CO3 (muối của axit yếu); KNO3 (có tính oxi hóa mạnh khi đun nóng).



Kĩ năng


- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra và rút ra kết luận về tính chất hóa học của một số hợp chất kim loại kiềm.



- Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tính chất một số hợp chất.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của một số hợp chất.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng muối kim loại kiềm trong hỗn hợp chất phản ứng, một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			3. Kim loại kiềm thổ


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, năng lượng ion hóa, số oxi hóa, thế điện cực chuẩn của kim loại kiềm thổ.



- Tính chất hóa học: Tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm (tác dụng với oxi, clo, axit).



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học chung của kim loại kiềm thổ.


- Tiến hành một số thí nghiệm nghiên cứu tính chất hóa học.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng; Xác định tên kim loại và một số bài tập khác có nội dung liên quan.


			





			4. Một số hợp chất của kim loại kiềm thổ


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Tính chất hóa học cơ bản, ứng dụng của Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O



- Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng. Cách làm mềm nước cứng.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của Ca(OH)2.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Nhận biết một số ion kim loại kiềm thổ bằng phương pháp hóa học.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng muối trong hỗn hợp phản ứng, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			5. Nhôm


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hóa, thế điện cực chuẩn, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm.



- Nhôm là kim loại có tính khử khá mạnh (Phản ứng của nhôm với phi kim, dung dịch axit, nước, dung dịch kiềm, oxit kim loại).



- Nguyên tắc và sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân oxit nóng chảy.



Kỹ năng 


- Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút ra kết luận về tính chất hóa học và nhận biết ion nhôm.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của nhôm.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng bằng nhôm.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng nhôm trong hỗn hợp kim loại phản ứng, một số bài tập có nội dung liên quan.


			 





			6. Một số hợp chất của nhôm


			Kiến thức 


Biết được: Tính chất vật lí và ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al(OH)3, muối nhôm.



Hiểu được:



- Tính chất lưỡng tính của Al2O3, Al(OH)3.


- Cách nhận biết ion nhôm trong dung dịch.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của nhôm.



- Nhận biết ion nhôm.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của hợp chất nhôm.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng bằng nhôm.



- Giải bài tập: Tính khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm xác định theo hiệu suất phản ứng; Tính thành phần phần trăm khối lượng nhôm oxit trong hỗn hợp, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			VII. CROM - SẮT - ĐỒNG





			1. Crom


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hóa, thế điện cực chuẩn, các trạng thái oxi hóa, tính chất vật lí của crom.



- Tính chất hóa học: Crom có tính khử (tác dụng với phi kim, axit).



- Phương pháp sản xuất crom. 



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của crom.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính khử của crom.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng crom trong hỗn hợp phản ứng, xác định tên kim loại phản ứng và bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Một số hợp chất của crom


			Kiến thức


Biết được: Tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của crom.



Hiểu được:



- Tính khử của hợp chất crom (II): CrO, Cr(OH)2, muối crom (II).



- Tính oxi hóa và tính khử của hợp chất crom (III): Cr2O3, Cr(OH)3, muối crom (III).



- Tính oxi hóa mạnh của hợp chất crom (VI): CrO3, muối cromat và đicromat. 



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học các hợp chất của crom.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Giải bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng crom oxit, muối crom trong phản ứng, xác định tên kim loại hoặc oxit kim loại phản ứng theo số liệu thực nghiệm, bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			3. Sắt


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử sắt, ion Fe2+, Fe3+, năng lượng ion hóa, thế điện cực chuẩn của cặp Fe3+/Fe2+, Fe2+/Fe, số oxi hóa, tính chất vật lí.



- Tính chất hóa học của sắt: Tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối).



Biết được: Trong tự nhiên sắt ở dưới dạng các oxit sắt, FeCO3, FeS2.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của sắt.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính khử của sắt.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng sắt trong hỗn hợp phản ứng; Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			4. Một số hợp chất của sắt 


			Kiến thức 


Biết được: Tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của sắt.



Hiểu được:



- Tính khử của hợp chất sắt (II): FeO, Fe(OH)2, muối sắt (II).


- Tính oxi hóa của hợp chất sắt (III): Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt (III).



- Tính bazơ của FeO, Fe(OH)2, Fe2O3, Fe(OH)3.



Kĩ năng


- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học các hợp chất của sắt.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Nhận biết được ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng các muối sắt hoặc oxit sắt trong phản ứng; Xác định công thức hóa học oxit sắt theo số liệu thực nghiệm; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			5. Hợp kim của sắt


			Kiến thức 


Biết được:



- Khái niệm và phân loại gang, sản xuất gang (nguyên tắc, nguyên liệu, cấu tạo và vận chuyển của lò cao, biện pháp kỹ thuật).



- Khái niệm và phân loại thép, sản xuất thép (nguyên tắc chung, phương pháp Mác-tanh, Be-xơ-me, lò điện: Ưu điểm và hạn chế).



- Ứng dụng của gang, thép.



Kĩ năng


- Quan sát mô hình, hình vẽ, sơ đồ, rút ra được nhận xét về nguyên tắc và quá trình sản xuất gang, thép.



- Viết các phương trình phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong lò luyện gang, luyện thép. 



- Phân biệt được một số đồ dùng bằng gang, thép.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí được đồ dùng hợp kim của sắt.



- Giải được bài tập: Tính khối lượng quặng sắt cần thiết để sản xuất một lượng gang xác định theo hiệu suất; Bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			6. Đồng và một số hợp chất của đồng


			Kiến thức


Hiểu được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hóa, thế điện cực chuẩn, tính chất vật lí.



- Tính chất hóa học: Đồng là kim loại có tính khử yếu (tác dụng với phi kim, dung dịch muối, axit có tính oxi hóa mạnh).



Biết được:



- Tính chất của CuO, Cu(OH)2 (tính bazơ, tính tan), CuSO4.5H2O (màu, tính tan, nhiệt phân).



- Ứng dụng của đồng và hợp chất. 



Kĩ năng


- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của đồng và một số hợp chất.



- Sử dụng và bảo quản đồng hợp lí dựa vào các tính chất của nó.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng đồng hay hợp chất đồng trong hỗn hợp chất phản ứng và bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			7. Sơ lược về vàng, bạc niken, kẽm, chì, thiếc


			Kiến thức 


Biết được:



- Vị trí của vàng, bạc, niken, kẽm, chì và thiếc trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lí.



- Tính chất hóa học: Tính khử (tác dụng với phi kim, dung dịch axit).



- Ứng dụng quan trọng. 



Kỹ năng 


- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của mỗi kim loại cụ thể.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí đồ dùng làm bằng các kim loại vàng, bạc, niken, kẽm, thiếc và chì.



- Giải được bài tập: Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng; Xác định tên kim loại; Bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.


			 





			VIII. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ - CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH





			1. Phân biệt một số ion trong dung dịch


			Kiến thức


Hiểu được:



- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số cation và một số anion trong dung dịch.



- Cách tiến hành nhận biết một số cation (Ba2+, Cu2+, Al3+, Cr3+, Ni2+, Fe2+, F32+, Na+, NH+4, một số anion (NO3-, SO42-, Cl-, CO3-2, CH3COO-) riêng biệt và trong hỗn hợp đơn giản (cho trước) trong dung dịch.



Kĩ năng


- Tiến hành hoặc quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- Phân biệt một số cation và một số anion bằng phương pháp hóa học:



+ Chọn thuốc thử thích hợp, phân tích hiện tượng và dấu hiệu đặc trưng để phân biệt.



+ Trình bày sơ đồ nhận biết.


			 





			2. Phân biệt một số chất khí


			Kiến thức


Hiểu được:



- Các phản ứng đặc trưng dùng để phân biệt một số chất khí (CO2, SO2, Cl2, NO, NO2, NH3, H2S,...).



- Cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt trên.



Kĩ năng


- Tiến hành hoặc quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- Phân biệt một số chất khí bằng phương pháp hóa học:



+ Chọn thuốc thử thích hợp, phân tích hiện tượng và dấu hiệu đặc trưng để phân biệt.



+ Trình bày sơ đồ nhận biết.


			 








			3. Chuẩn độ dung dịch


			Kiến thức 


Hiểu được:



- Nguyên tắc chuẩn độ axit mạnh và bazơ mạnh (chuẩn độ HCl bằng dung dịch NaOH).



- Nguyên tắc chuẩn độ các chất oxi hóa - khử (chuẩn độ Fe2+bằng dung dịch KMnO4).



- Cách xác định điểm tương đương trong chuẩn độ, tính toán để xác định được nồng độ của dung dịch.



Kĩ năng


- Quan sát thí nghiệm hoặc tiến hành thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- Xác định nồng độ dung dịch chưa biết bằng phương pháp chuẩn độ: 



+ Xác định phương pháp thích hợp.


+ Xác định điểm tương đương.



+ Tính toán nồng độ theo các số liệu thu được.


			 





			IX. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG





			1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế


			Kiến thức


Biết được: Vai trò của hóa học đối với sự phát triển kinh tế.



Kĩ năng


- Tìm thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lí thông tin và rút ra nhận xét về các vấn đề trên.



- Giải quyết một số tình huống trong thực tế về tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải,...



- Giải được bài tập: Tính khối lượng chất, vật liệu, năng lượng sản xuất được bằng con đường hóa học và bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			2. Hóa học và vấn đề xã hội


			Kiến thức


Biết được: Vai trò của hóa học đã góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu tơ sợi, thuốc chữa bệnh, thuốc cai nghiện ma túy.



Kĩ năng


- Tìm thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lí thông tin, rút ra kết luận về các vấn đề trên.



- Giải quyết một số tình huống trong thực tiễn về thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm: bảo quản, sử dụng an toàn, hợp lí, hiệu quả.



- Giải được bài tập có nội dung liên quan.


			 





			3. Hóa học và vấn đề môi trường


			Kiến thức


Biết được:



- Một số khái niệm về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước.



- Vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hóa học.



- Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hóa học.



Kĩ năng


- Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Xử lí các thông tin, rút ra nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.



- Vận dụng để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.



- Giải được bài tập: Tính toán lượng khí thải, chất thải trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất và bài tập khác có nội dung liên quan.


			 





			X. THỰC HÀNH HÓA HỌC





			1. Điều chế este và một số tính chất của cacbohiđrat


			Kiến thức


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Điều chế etyl axetat.



- Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2.



- Phản ứng của hồ tinh bột với iot. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			2. Một số tính chất
của amin, amino axit và protein


			Kiến thức


Biết được:



- Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: 



+ Phản ứng của anilin với CuSO4.



+ Phản ứng brom hóa anilin.



+ Tính chất lưỡng tính của amino axit: Phản ứng của glyxin với chất chỉ thị.



- Phản ứng màu của protein với Cu(OH)2.


Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			3. Dãy điện hóa của
kim loại, điều chế kim loại


			Kiến thức 


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Sức điện động của pin điện hóa Zn - Cu, Zn - Pb.



- Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực graphit. 



Kỹ năng 


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			4. Sự ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại


			Kiến thức 


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Ăn mòn điện hóa.



- Bảo vệ sắt bằng phương pháp điện hóa.



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			5, 6. Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng


			Kiến thức


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước.



- Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm, dung dịch CuSO4.



- Phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch H2SO4 loãng.



Kỹ năng 


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			7. Tính chất hóa học của sắt, crom, đồng và hợp chất của chúng


			Kiến thức 


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Tính chất hóa học của kali đicromat.



- Điều chế và thử tính chất Fe(OH)2 và Fe(OH)3.



- Điều chế và thử tính chất FeCl2 và FeCl3.



- Tính chất hóa học của đồng: Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			8. Nhận biết một số ion vô cơ


			Kiến thức


Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Phân biệt một số cation riêng biệt hoặc trong hỗn hợp đơn giản cho trước.



- Phân biệt một số anion riêng biệt hoặc trong hỗn hợp đơn giản cho trước.



Kĩ năng


- Phân tích để chọn thuốc thử cho phù hợp.



- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 





			9. Chuẩn độ dung dịch


			Kiến thức


Biết được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Chuẩn độ axit - bazơ: Chuẩn độ dung dịch HCl.



- Chuẩn độ oxi hóa - khử: Chuẩn độ dung dịch FeSO4. 



Kĩ năng


- Sử dụng dụng cụ hóa chất, tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích, viết các phương trình hóa học và rút ra nhận xét.



- Tính toán để tìm nồng độ của mỗi dung dịch cần chuẩn độ.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Quan điểm phát triển chương trình nâng cao Trung học phổ thông môn Hóa học bảo đảm phù hợp, nhất quán với quan điểm phát triển của chương trình chuẩn.



Ngoài ra cần chú ý một số điểm sau đây:



a) Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ môn Hóa học ở trường phổ thông



Mục tiêu của bộ môn Hóa học, mục tiêu phân hóa Trung học phổ thông phải được quán triệt và cụ thể hóa trong chương trình Hóa học Trung học phổ thông nâng cao.



b) Đảm bảo tính phổ thông có nâng cao, gắn với thực tiễn trên cơ sở hệ thống tri thức của khoa học hóa học hiện đại



Hệ thống tri thức Trung học phổ thông nâng cao về hóa học được lựa chọn bảo đảm:



- Kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thông, cơ bản, tương đối hiện đại và hoàn thiện hơn chương trình chuẩn.



- Tính chính xác của khoa học hóa học.



- Sự cập nhật với những thông tin của khoa học hóa học hiện đại về nội dung và phương pháp.



c) Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn Hóa học



- Nội dung thực hành và thí nghiệm hóa học được coi trọng hơn so với chương trình chuẩn, là cơ sở quan trọng để xây dựng kiến thức và rèn kĩ năng hóa học.



- Tính chất hóa học của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở nội dung lí thuyết cơ sở hóa học chung tương đối hiện đại và được kiểm nghiệm dựa trên cơ sở thực nghiệm hóa học, có lập luận khoa học.



d) Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Hóa học theo hướng dạy và học tích cực. Các định hướng quan trọng là:



- Tăng cường tổ chức để học sinh tự giác, tích cực, tự lực hoạt động xây dựng kiến thức và hình thành kĩ năng mới, vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô phỏng trong các bài tập hóa học.



- Sử dụng thí nghiệm hóa học để nêu và giải quyết một số vấn đề đơn giản, kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận một cách tương đối chính xác và khoa học.



- Chú ý khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng thiết bị dạy học, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hóa học.



e) Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập hóa học của học sinh



- Hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học đa dạng, theo hướng tăng cường hơn nội dung bài tập tổng hợp và bài tập thực nghiệm kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, lí thuyết và thực nghiệm hóa học nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng hóa học của học sinh ở 3 mức độ biết, hiểu và vận dụng phù hợp với nội dung và phương pháp của chương trình Trung học phổ thông nâng cao. 



- Đánh giá năng lực tư duy hóa học và năng lực hoạt động sáng tạo của học sinh qua một số nhiệm vụ cụ thể, thí dụ như nhận biết chất độc hại, xử lí chất độc hại, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm,... (thể hiện trong các bài tập tổng hợp và bài tập thực nghiệm).



g) Đảm bảo kế thừa những thành tựu của chương trình Hóa học nâng cao trong nước trước đây và thế giới hiện nay


Chương trình Trung học phổ thông nâng cao môn Hóa học bảo đảm tiếp cận nhất định với chương trình hóa học phổ thông nâng cao ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội dung, phương pháp, mức độ kiến thức, kỹ năng hóa học phổ thông. Chương trình bảo đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục một số hạn chế của các chương trình hóa học nâng cao trước đây của Việt Nam.



h) Đảm bảo tính phân hóa trong chương trình Hóa học phổ thông



Chương trình Trung học phổ thông nâng cao môn Hóa học nhằm đáp ứng nguyện vọng của một số học sinh có năng lực về hóa học. Ngoài nội dung hóa học phổ thông nâng cao, còn có nội dung tự chọn, nội dung này góp phần giúp mọi học sinh đạt khuẩn kiến thức, kĩ năng nâng cao và có thể tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc sống lao động.



2. Về phương pháp dạy học 


Phương pháp dạy học chương trình nâng cao Trung học phổ thông theo hướng tăng cường phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hóa học là môn khoa học nghiên cứu sự biến đổi của các chất trên cơ sở lí thuyết hóa học và thực nghiệm hóa học. Do vậy, phương pháp dạy học Hóa học cần phải coi trọng thực hành thí nghiệm và phát triển tư duy hóa học. Điều đó cần được tăng cường đối với chương trình nâng cao Trung học phổ thông. 



Trong dạy học Hóa học theo chương trình nâng cao Trung học phổ thông cần chú ý:



- Tăng cường hơn việc sử dụng thiết bị, thí nghiệm hóa học theo định hướng chủ yếu là nguồn để học sinh nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức hóa học.



Mặt khác cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm đã được quy định trong chương trình và những thí nghiệm trong bài học của sách giáo khoa nâng cao.



- Tăng cường sử dụng câu hỏi và bài tập hóa học không chỉ để củng cố kiến thức, kĩ năng mà còn là nguồn tri thức để học sinh tích cực, chủ động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ năng và vận dụng tích cực các kiến thức và kĩ năng đã học.



- Tăng cường nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Hóa học giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.



- Tăng cường sử dụng sách giáo khoa Hóa học như là tài liệu nguồn để học sinh tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lí thông tin có hiệu quả.



- Tổ chức cho học sinh tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập hóa học theo hướng giúp học sinh có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học, cùng nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề trong học tập hóa học và một số vấn đề thực tiễn đơn giản có liên quan đến hóa học.



Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học Hóa học, đặc biệt ở những địa phương có điều kiện thực hiện.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chương trình Trung học phổ thông nâng cao cần căn cứ vào mục tiêu môn Hóa học Trung học phổ thông nâng cao, chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt ở mỗi lớp nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và hướng quá trình dạy học Hóa học ngày càng tích cực hơn.



- Nội dung đánh giá cần đảm bảo:



+ Tăng cường hơn việc đánh giá kiến thức, kỹ năng học tập hóa học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.



+ Tăng cường hơn việc đánh giá kĩ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập hóa học.



+ Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ năng hóa học, tăng cường hơn việc đánh giá khả năng vận dụng trong học tập và cuộc sống.



+ Tăng cường hơn việc đánh giá năng lực tư duy hóa học, năng lực giải quyết vấn đề trong học tập hóa học và một số vấn đề của thực tiễn cuộc sống có liên quan đến hóa học.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Việc dạy học Hóa học ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



- Đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình Trung học phổ thông nâng cao. Đối với những học sinh ham hiểu biết và có khả năng về hóa học được khuyến khích học nâng cao hơn và được tạo điều kiện để phát triển năng lực.



MÔN SINH HỌC



A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN



I. MỤC TIÊU



Môn Sinh học ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


- Có những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức sống, từ cấp tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển. 



- Có một số hiểu biết về các quy luật sinh học và các quá trình sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng và vận động, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, di truyền, biến dị.



- Hình dung được sự phát triển liên tục của vật chất trên Trái Đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người.



- Hiểu được những ứng dụng của Sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng.



2. Về kĩ năng


- Kĩ năng thực hành:


Rèn luyện và phát triển kỹ năng quan sát, thí nghiệm. Học sinh được làm các tiêu bản hiển vi, tiến hành quan sát dưới kính lúp, biết sử dụng kính hiển vi, thu thập và xử lí mẫu vật, biết bố trí và thực hiện một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng, quá trình sinh học.



- Kĩ năng tư duy:


Phát triển kỹ năng tư duy thực nghiệm - quy nạp, chú trọng phát triển tư duy lí luận (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa... đặc biệt là kỹ năng nhận dạng, đặt ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống).



- Kỹ năng học tập:


Phát triển kĩ năng học tập, đặc biệt là tự học: biết thu thập và xử lí thông tin; lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị; làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; làm các báo cáo nhỏ; trình bày trước tổ, lớp...



- Hình thành kĩ năng rèn luyện sức khỏe:


Biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ cơ thể, phòng chống bệnh tật, thể dục, thể thao... nhằm nâng cao năng suất học tập và lao động.



3. Về thái độ


- Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học.



- Có ý thức vận dụng các tri thức, kỹ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập.



- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khoẻ sinh sản, phòng chống ma túy và HIV/AIDS...



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1


			35


			35





			11


			1,5


			35


			52,5





			12


			1,5


			35


			52,5





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


Nội dung dạy học cụ thể ở từng lớp được đề cập ở mục III (Chuẩn kiến thức, kỹ năng). Ở đây, nội dung dạy học từng lớp được trình bày cô đọng để có cách nhìn khái quát toàn cấp.



LỚP 10



a) Giới thiệu chung về thế giới sống


- Các cấp tổ chức sống: tế bào, cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển. 



- Giới thiệu 5 giới sinh vật: Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật, Nấm, Động vật. 



b) Sinh học tế bào 


- Thành phần hóa học của tế bào: thành phần, vai trò của các chất vô cơ và các chất hữu cơ trong tế bào.



- Cấu trúc của tế bào: cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực; cấu trúc và chức năng của các bộ phận, các bào quan trong tế bào. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Thực hành: quan sát tế bào dưới kính hiển vi, thí nghiệm co và phản co nguyên sinh. 



- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào: chuyển hóa năng lượng; vai trò enzim trong chuyển hóa vật chất; hô hấp tế bào, quang tổng hợp. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.



- Phần bào: chu kì tế bào và các hình thức phân bào ở sinh vật nhân thực. Thực hành: quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản. 



c) Sinh học vi sinh vật 


Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật: các kiểu chuyển hóa vật chất, các quá trình tổng hợp và phân giải. Thực hành: ứng dụng lên men.



- Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật: ảnh hưởng của các yếu tố hóa học và vật lí lên sinh trưởng của vi sinh vật. Thực hành: quan sát một số loại vi sinh vật và bào tử nấm mốc. 



- Virut: Sự nhân lên, tác động có hại và có lợi của virut. Khái niệm truyền nhiễm và miễn dịch. 
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Sinh học cơ thể thực vật và động vật 


- Chuyển hóa vật chất và năng lượng: 


+ Thực vật: trao đổi nước, ion khoáng và ni tơ; các quá trình quang hợp, hô hấp ở thực vật. Thực hành: thí nghiệm thoát hơi nước và vai trò của một số chất khoáng. Thí nghiệm về quang hợp và hô hấp.



+ Động vật: Tiêu hóa, hấp thụ, hô hấp, máu, dịch mô bạch huyết và sự vận chuyển các chất trong cơ thể ở các nhóm động vật khác nhau; các cơ chế đảm bảo nội cân bằng. Thực hành: quan sát sự vận chuyển máu trong hệ mạch. 



- Cảm ứng:



+ Thực vật: Vận động hướng động và cử động trương nước. Thực hành: làm được một số thí nghiệm về hướng động. 



+ Động vật: Cảm ứng ở các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau; hưng phấn và dẫn truyền trong tổ chức thần kinh; tập tính. Thực hành: xây dựng tập tính cho vật nuôi trong gia đình hoặc thành lập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi. 



- Sinh trưởng và phát triển: 


+ Thực vật: Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các nhóm chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật; hoocmôn ra hoa và florigen, quang chu kì và phitôcrôm. 



+ Động vật: Quá trình sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Vai trò của hoocmôn và những nhân tố ảnh hưởng đối với sinh trưởng và phát triển của động vật. 



+ Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể.



- Sinh sản:


+ Thực vật: Sinh sản vô tính và nuôi cấy mô, tế bào thực vật; giâm, chiết, ghép; sinh sản hữu tính và sự hình thành hạt, quả, sự chín hạt, quả. Thực hành: sinh sản ở thực vật. 



+ Động vật: Sự tiến hóa trong các hình thức sinh sản ở động vật: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con; điều khiển sinh sản ở động vật và người; chủ động tăng sinh ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
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a) Di truyền học


- Cơ chế hiện tượng di truyền và biến dị: Tự nhân đôi của ADN, khái niệm gen và mã di truyền. Sinh tổng hợp prôtêin (cơ chế phiên mã và cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân sơ). Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. Đột biến gen. Nhiễm sắc thể. Đột biến nhiễm sắc thể (đột biến cấu trúc và số lượng). Thực hành: làm tiêu bản tạm thời và quan sát tiêu bản về đột biến số lượng nhiễm sắc thể.



- Tính quy luật của hiện tương di truyền: Các quy luật Menđen. Tác động cộng gộp của các gen không alen. Tác động đa hiệu của gen. Di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn. Di truyền liên kết với giới tính. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể. Ảnh hưởng của môi trường ngoài đến sự biểu hiện của gen.



- Di truyền học quần thể. Cấu trúc di truyền của quần thể. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể ngẫu phối. 



- Ứng dụng Di truyền học: Các nguyên tắc chọn giống. Chọn lọc các tính trạng số lượng. Công nghệ tế bào. Công nghệ gen.



- Di truyền học người: Phương pháp nghiên cứu di truyền người. Di truyền y học. Bảo vệ di truyền người và các vấn đề xã hội.



b) Tiến hóa 


- Bằng chứng tiến hóa: giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, địa lí sinh vật học, tế bào học và sinh học phân tử.



- Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa: Các thuyết tiến hóa. Các nhân tố tiến hóa cơ bản (quá trình đột biến, quá trình giao phối, di nhập gen, quá trình chọn lọc tự nhiên, biến động di truyền, các cơ chế cách li). Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi. Loài sinh học và quá trình hình thành loài. Chiều hướng tiến hóa của sinh giới. 



- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất. Sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất. Sự phát sinh loài người. Xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người. 



c) Sinh thái học


- Cá thể và môi trường: Môi trường và các nhân tố sinh thái. Mối quan hệ giữa sinh vật với các nhân tố sinh thái.



- Quần thể: Khái niệm và các đặc trưng của quần thể. Các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể. Kích thước và sự tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể. Sự biến động số lượng và cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.



- Quần xã: Khái niệm và các đặc trưng của quần xã. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. Mối quan hệ dinh dưỡng. Diễn thế sinh thái.



- Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường: Hệ sinh thái. Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái. Sinh quyển. Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên. 



d) Tổng kết chương trình Sinh học.


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu chung về thế giới sống


			Kiến thức


- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao.



- Nêu được 5 giới sinh vật, đặc điểm từng giới.



- Vẽ được sơ đồ phát sinh giới Thực vật, giới Động vật.



- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.


			 





			2. Sinh học tế bào


a) Thành phần hóa học của tế bào





			Kiến thức 


- Nêu được các thành phần hóa học của tế bào.



- Kể được các vai trò sinh học của nước đối với tế bào. Kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.



- Nêu được cấu tạo hóa học của cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axit nuclêic và kể được các vai trò sinh học của chúng trong tế bào.


			





			b) Cấu trúc của tế bào


			Kiến thức


- Mô tả được các thành phần chủ yếu của một tế bào. Mô tả được cấu trúc tế bào vi khuẩn. Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào động vật và tế bào thực vật. 



- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, các bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất...), tế bào chất, màng sinh chất.



- Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào và nhập bào.



- Phân biệt được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu, ưu trương, nhược trương, đẳng trương,...



Kĩ năng


Làm được thí nghiệm co, phản co nguyên sinh.


			- Chú ý phân biệt nhóm bào quan theo chức năng hoặc theo cấu trúc.





			c) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào


			Kiến thức 


- Trình bày được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (năng lượng, thế năng, động năng, chuyển hóa năng lượng, hô hấp, quang hợp).



- Nêu được quá trình chuyển hóa năng lượng. Mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP. Nêu được vai trò của enzim trong tế bào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim. Điều hòa hoạt động trao đổi chất.



- Phân biệt được từng giai đoạn chính của các quá trình quang hợp và hô hấp.



Kĩ năng


Làm được một số thí nghiệm về enzim.


			 





			d) Phân bào


			Kiến thức 


- Mô tả được chu trình tế bào.



- Nêu được những diễn biến cơ bản của nguyên phân, giảm phân.



- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân.



Kĩ năng


- Quan sát tiêu bản phân bào.



- Biết lập bảng so sánh giữa nguyên phân và giảm phân.


			 





			3. Sinh học vi sinh vật


a) Khái niệm vi sinh vật


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm vi sinh vật và các đặc điểm chung của vi sinh vật.


			 





			b) Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật


			Kiến thức


- Trình bày được các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon mà vi sinh vật đó sử dụng.



- Nêu được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men.



- Nêu được đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp và phân giải chủ yếu ở vi sinh vật ứng dụng của các quá trình này trong đời sống và sản xuất.



Kĩ năng


Có kĩ năng làm một số sản phẩm lên men (sữa chua, muối chua rau quả và lên men rượu).


			





			c) Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật


			Kiến thức


Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật, giải thích được sự sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.



- Phân biệt được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật.



- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng.



Kĩ năng


Nhuộm đơn, quan sát một số loại vi sinh vật và quan sát một số tiêu bản bào tử của vi sinh vật.


			 





			d) Virut và bệnh truyền nhiễm


			Kiến thức 


Trình bày khái niệm và cấu tạo của virut, nêu tóm tắt được chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ.



- Nêu được tác hại của virut, cách phòng tránh. Một số ứng dụng của virut.



- Trình bày được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, intefêron, các phương thức lây truyền của bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh. 



Kĩ năng


- Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở người, động vật và thực vật ở địa phương.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật


a) Trao đổi nước ở thực vật


			Kiến thức 


- Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường với chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.



- Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước. 



- Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước; ý nghĩa của thoát hơi nước với đời sống của thực vật.



- Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng.



- Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường.



Kĩ năng


- Biết được cách xác định cường độ thoát hơi nước.


			 





			b) Trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật 


			Kiến thức


- Nêu được vai trò của chất khoáng ở thực vật.



- Phân biệt được các nguyên tố khoáng đa lượng và vi lượng.



- Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật.



- Nêu được 3 con đường hấp thụ nguyên tố khoáng: qua không bào, qua tế bào chất, qua thành tế bào và gian bào.



- Trình bày được sự hấp thụ và vận chuyển nguyên tố khoáng phụ thuộc vào đặc điểm của hệ rễ, cấu trúc của đất và điều kiện môi trường.



- Trình bày vai trò của nitơ, sự đồng hóa nitơ khoáng và nitơ tự do (N2) trong khí quyển.



- Giải thích được sự bón phân hợp lí tạo năng suất cao của cây trồng.



Kĩ năng


Biết bố trí một thí nghiệm về phân bón.


			- Con đường hấp thụ khoáng cũng giống như con đường hấp thụ nước.



- Ở rễ cây có nốt sần với vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định nitơ tự do.





			c) Quá trình quang hợp


			Kiến thức 


- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp.



- Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp.



- Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 (thực vật ôn đới) bao gồm pha sáng và pha tối.



- Trình bày được đặc điểm của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch, có hiệu suất cao.



- Nêu được thực vật CAM mang đặc điểm của cây ở vùng sa mạc, có năng suất thấp.



- Trình bày được quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường.



- Giải thích được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng. 



- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế.



- Trồng cây dùng nguồn ánh sáng nhân tạo (ánh sáng của các loại đèn) có thể đảm bảo cây trồng đạt năng suất cao.



Kĩ năng


Thí nghiệm phân tích các sắc tố chính.


			





			d) Quá trình hô hấp ở thực vật


			Kiến thức 


- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.



- Trình bày được ti thể (chứa các loại enzim) là cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật.



- Trình bày được hô hấp hiếu khí và sự lên men.



+ Trường hợp không có ôxi tạo các sản phẩm lên men.



+ Trường hợp có ôxi xảy ra đường phân và chu trình Crep (chu trình Crep và chuỗi chuyền điện tử). Sản sinh nhiều ATP.



- Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp.



- Nhận biết được hô hấp ánh sáng diễn ra ngoài ánh sáng.



- Quá trình hô hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm...



Kĩ năng


Thực hành phân biệt được hiện tượng hô hấp ở thực vật.


			- Liên hệ với bảo quản nông sản sau thu hoạch.





			2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


a) Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau


b) Hô hấp ở các nhóm động vệ khác nhau


			Kiến thức


- Phân biệt được trao đổi chất và năng lượng giữa cơ thể với môi trường với chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.



- Trình bày được mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hóa nội bào.



- Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan tiêu hóa và hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống khác nhau.


			 





			c) Vận chuyển các chất trong cơ thể (sự tuần hoàn máu và dịch mô)


			- Nêu được những đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật khác nhau.


			





			d) Các cơ chế đảm bảo sự cân bằng nội môi


			- Nêu được ý nghĩa của nội cân bằng đối với cơ thể (cân bằng áp suất thẩm thấu, cân bằng pH).



- Trình bày được vai trò của các cơ quan bài tiết ở các nhóm động vật khác nhau đối với nội cân bằng và cơ chế đảm bảo nội cân bằng (thông qua mối liên hệ ngược).



Kĩ năng


Thực hành các nội dung của chương (chẳng hạn tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn,...).


			





			3. Cảm ứng ở thực vật


			Kiến thức


- Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).



- Nêu được các kiểu hướng động.



- Nêu được cảm ứng là sự vận động sinh trưởng hoặc không sinh trưởng do sự biến đổi của điều kiện môi trường.



- Phân biệt được ứng động sinh trưởng với ứng động không sinh trưởng. Cho ví dụ cụ thể.



- Nêu được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.



Kĩ năng


Làm được một số thí nghiệm về hướng động (ánh sáng, nước,...).


			 





			4. Cảm ứng ở động vật


			Kiến thức


			 





			a) Cảm ứng ở các nhóm động vật





			- Phân biệt được đặc điểm cảm ứng của động vật so với thực vật.



- Trình bày được sự tiến hóa trong các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật có trình độ tổ chức khác nhau (làm rõ các mức độ tiến hóa).


			





			b) Điện tĩnh (điện thế nghỉ) và điện động (điện thế hoạt động)


			- Nêu được khái niệm điện sinh học, phân biệt được khái niệm điện tĩnh và điện động.


			





			c) Dẫn truyền xung thần kinh trong tổ chức thần kinh


			- Mô tả được sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục (có bao miêlin và không có bao miêlin) và chuyển xung thần kinh qua xinap.


			





			d) Tập tính ở động vật và thói quen ở người


			- Nêu được khái niệm tập tính của động vật.



- Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật (săn bắt mồi, tự vệ, sinh sản,...).



- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sống cá thể).



- Trình bày được một số ứng dụng của tập tính vào thực tiễn đời sống.



- Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật. 



Kĩ năng


- Thí nghiệm: xây dựng tập tính cho một số vật nuôi (tự chọn) trong gia đình hoặc thành tập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi.


			





			5. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


			Kiến thức


- Phân biệt được khái niệm sinh trưởng, phát triển và mối liên quan giữa chúng.



- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.



- Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện môi trường tới sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật.



- Trình bày được các chất điều hòa sinh trưởng (phitôhoocmôn) có vai trò điều tiết sự sinh trưởng, phát triển. Chất điều hòa sinh trưởng có nhiều ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. 



- Nhận biết sự ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật Hạt kín.



- Nêu được quang chu kì là sự phụ thuộc của sự ra hoa vào tương quan độ dài ngày và đêm.



- Biết được phitôcrôm là sắc tố tiếp nhận kích thích chu kì quang có tác động đến sự ra hoa.



Kĩ năng


Ứng dụng kiến thức về chu kì quang vào sản xuất nông nghiệp trồng theo mùa vụ).


			 



 



 



 



 



- Nồng độ cao của các chất thuộc nhóm auxin sẽ gây hại cho cây, cho người và động vật (chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở miền Nam Việt Nam).





			6. Sinh trưởng và phát triển ở động vật


			Kiến thức


			





			a) Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Phân biệt được quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái của động vật.


			- Phân biệt được các khái niệm cơ bản về sinh trưởng và phát triển của động vật.





			b) Vai trò của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Phân biệt được sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.



- Trình bày được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống và không có xương sống.



- Nêu được cơ chế điều hòa sinh trưởng và phát triển.



- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh do rối loạn nội tiết phổ biến.


			- Hiểu được những khác nhau về bản chất giữa sinh trưởng và phát triển.





			c) Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Nêu được các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.



- Trình bày được khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người (cải tạo vật nuôi, cải thiện dân số và kế hoạch hóa gia đình).



Kĩ năng


- Tìm hiểu và giải thích được một số hiện tượng sinh lí không bình thường ở người.


			





			7. Sinh sản ở thực vật


			Kiến thức 


- Nêu được sinh sản vô tính là sự sinh sản không có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái (không có sự tái tổ hợp di truyền), con cái giống nhau và giống bố mẹ.



- Phân biệt được các kiểu sinh sản vô tính.



- Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.



- Nhận biết được sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.



Kĩ năng


- Thực hiện được các cách giâm, chiết, ghép cành ở vườn trường hay ở gia đình.


			 





			8. Sinh sản ở động vật


			Kiến thức


			





			a) Sinh sản vô tính


			- Trình bày được các khái niệm về sinh sản vô tính ở động vật



- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.



- Mô tả được nguyên tắc nuôi cấy mô và nhân bản vô tính (nuôi mô sống, cấy mô tách rời vào cơ thể, nhân bản vô tính ở động vật).


			Phân biệt được sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận của cơ thể.





			b) Sinh sản hữu tính


			- Nêu được khái niệm về sinh sản hữu tính ở động vật.



- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật (đẻ trứng, đẻ con).



- Nêu và phân biệt được chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật (thụ tinh ngoài, thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con).


			- Hiểu được các khái niệm về sinh sản hữu tính. Sự tiến hóa trong của các hình thức sinh sản ở động vật.





			c) Điều hòa sinh sản


			- Trình bày được cơ chế điều hòa sinh sản.


			





			d) Điều khiển sinh sản


			- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở động vật và ở người.



- Nêu được khái niệm tăng sinh ở động vật.



- Phân biệt được điều khiển số con và điều khiển giới tính của đàn con ở động vật.



- Nêu được vai trò của thụ tinh nhân tạo.



- Mô tả được nguyên tắc nuôi cấy phôi.



- Nêu được khái quát các vấn đề về dân số và chất lượng cuộc sống.



Kĩ năng


Ứng dụng các thành tựu nuôi cấy mô vào thực tiễn sản xuất và đời sống.


			- Nêu các ví dụ trong thực tế về việc điều khiển số con, điều khiển giới tính của đàn con ở động vật.



- Trình bày sơ lược về thụ tinh nhân tạo của một số động vật.



- Kể được một số thành tựu về nuôi cấy phôi trên thế giới và trong nước.



- Tích hợp giáo dục dân số, sự gia tăng dân số và ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			PHẦN MỘT.



DI TRUYỀN HỌC



1. Cơ chế di truyền và biến dị


			Kiến thức 


- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế sao chép ADN ở tế bào nhân sơ.



- Nêu được định nghĩa gen và kể tên được một vài loại gen (gen điều hòa và gen cấu trúc).



- Nêu được định nghĩa mã di truyền và nêu được một số đặc điểm của mã di truyền.



- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế phiên mã và dịch mã.



- Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (theo mô hình của Môn và Jacôp). 


			- Chú trọng tới các nguyên tắc thể hiện trong cơ chế sao chép ADN, ví dụ như nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo toàn



 



 



 



 









			


			- Nêu được nguyên nhân, cơ chế chung của các dạng đột biến gen.



- Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. Nêu được sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể qua các kì phân bào và cấu trúc nhiễm sắc thể được duy trì liên tục qua các chu kì tế bào.



- Kể tên các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn) và đột biến số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội và đa bội).


			- Không đi vào từng dạng đột biến gen.





			


			- Nêu được nguyên nhân và cơ chế chung của các dạng đột biến nhiễm sắc thể.



- Nêu được hậu quả và vai trò của các dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.



Kĩ năng


- Lập được bảng so sánh các cơ chế sao chép, phiên mã và dịch mã sau khi xem phim giáo khoa về các quá trình này.



- Biết làm tiêu bản tạm thời nhiễm sắc thể, xem tiêu bản cố định và nhận dạng được một vài đột biến số lượng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi quang học.


			- Không đi vào từng dạng đột biến nhiễm sắc thể cụ thể.





			2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền


 


			Kiến thức 


- Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Menđen.



- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen.



 - Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền liên kết hoàn toàn.


			 



- Biết cách xác định sự tương ứng giữa các tỉ lệ kiểu hình với tỉ lệ các kiểu gen trong thí nghiệm của Menđen.









			


			- Nêu được thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết không hoàn toàn và giải thích được cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Định nghĩa hoán vị gen.



- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn.


			- Chú ý tới khái niệm tần số hoán vị gen (không làm các bài tập về hoán vị gen).





			


			- Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính. 



- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính. 


			- Không đề cập tới sự di truyền của các gen trên đoạn tương đồng của cặp XY. 





			


			- Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ở ti thể và lục lạp).


			- Phân biệt được sự di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể.





			


			- Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ.



- Nêu khái niệm mức phản ứng.



Kĩ năng


- Viết được các sơ đồ lai từ P -> F1 -> F2.


- Có kĩ năng giải một vài dạng bài tập về quy luật di truyền (chủ yếu để hiểu được lí thuyết về các quy luật di truyền trong bài học).


			- Liên hệ đến vai trò của giống và kĩ thuật nuôi trồng đối với năng suất của vật nuôi và cây trồng.





			3. Di truyền học quần thể


			Kiến thức 


- Nêu được định nghĩa quần thể (quần thể di truyền) và tần số tương đối của các alen, các kiểu gen.


			





			


			- Nêu được sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.



- Phát biểu được nội dung, nêu được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec. Xác định được cấu trúc của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền.



Kĩ năng


Biết xác định tần số tương đối của các alen. 


			- Chú ý tới tính quy luật của sự biến đổi tỉ lệ dị hợp tử qua các thế hệ.



- Chứng minh được cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua các thế hệ ngẫu phối thông qua một ví dụ cụ thể. 





			4. Ứng dụng Di truyền học


			Kiến thức 


- Nêu được các nguồn vật liệu chọn giống và các phương pháp gây đột biến nhân tạo, lai giống.



- Có khái niệm sơ lược về công nghệ tế bào ở thực vật và động vật cùng với các kết quả của chúng.


			





			


			- Nêu được khái niệm, nguyên tắc và những ứng dụng của kĩ thuật di truyền trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật.



Kĩ năng 


Sưu tầm tư liệu về một số thành tựu mới trong chọn giống trên thế giới và ở Việt Nam.


			- Trình bày được các khâu cơ bản của kĩ thuật di truyền.





			5. Di truyền học người 


			Kiến thức


- Hiểu được sơ lược về Di truyền y học, Di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen. Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người.



- Nêu được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề: Di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí năng.



Kĩ năng


- Biết phân tích sơ đồ phả hệ để tìm ra quy luật di truyền tật, bệnh trong sơ đồ ấy.



- Sưu tầm tư liệu về tật, bệnh di truyền và thành tựu trong việc hạn chế, điều trị bệnh hoặc tật di truyền.


			- Nêu được cơ chế tế bào học của các thể lệch bội ở nhiễm sắc thể 21 và nhiễm sắc thể giới tính.





			PHẦN HAI.



TIẾN HÓA



1. Bằng chứng tiến hóa


			Kiến thức 


- Trình bày được các bằng chứng giải phẫu so sánh: cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, các cơ quan thoái hóa.



- Nêu được bằng chứng phôi sinh học so sánh: sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các lớp động vật có xương sống. Phát biểu định luật phát sinh sinh vật của Muylơ và Hêchken.


			- Hiểu được mối quan hệ về nguồn gốc giữa các loài, giữa cấu tạo và chức phận, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hóa.





			


			- Nêu được bằng chứng địa lí sinh vật học: đặc điểm của một số vùng địa lí động vật, thực vật; đặc điểm hệ động vật trên các đảo.


			- Hiểu được: Mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kì lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định.





			


			- Trình bày được những bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: ý nghĩa của thuyết cấu tạo bằng tế bào; sự thống nhất trong cấu trúc của ADN và prôtêin của các loài. 



Kĩ năng


Sưu tầm tư liệu về các bằng chứng tiến hóa.


			- Nêu được nguồn gốc chung của các loài qua các bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.





			2. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 


			Kiến thức 


- Trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết của Lamac: vai trò ngoại cảnh và tập quán hoạt động trong sự thích nghi của sinh vật.



- Nêu được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài. 



- Nêu đặc điểm của thuyết tiến hóa tổng hợp. Phân biệt được khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.



- Trình bày được vai trò của quá trình đột biến đối với tiến hóa nhỏ là cung cấp nguyên liệu sơ cấp. Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa.



- Trình bày được vai trò của quá trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hóa nhỏ: cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 



- Nêu được vai trò của di nhập gen đối với tiến hóa nhỏ. 



- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên.



- Nêu được vai trò của biến động di truyền (các nhân tố ngẫu nhiên) đối với tiến hóa nhỏ.


			 



- Nêu được những hạn chế trong các luận điểm của Lamac và ảnh hưởng của chúng trong Sinh học.



- Nêu được đóng góp quan trọng của Đacuyn là đưa ra lí thuyết chọn lọc để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc các loài.





			


			- Nêu được vai trò của các cơ chế cách li (cách li không gian, cách li sinh thái, cách li sinh sản và cách li di truyền).



- Biết vận dụng các kiến thức về vai trò của các nhân tố tiến hóa cơ bản (các quá trình: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên) để giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thông qua các ví dụ điển hình: sự hóa đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp ở nước Anh, sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn.



- Nêu được sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.



- Nêu được khái niệm loài sinh học và các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc (các tiêu chuẩn: hình thái, địa lí - sinh thái, sinh lí - hóa sinh, di truyền).



- Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài và các đặc điểm hình thành loài mới theo các con đường địa lí, sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


			- Hiểu được vai trò chính là tăng cường sự phân hóa kiêu gen trong quần thể khi bị cách li.









			


			- Trình bày được sự phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại.



- Nêu được các chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí).



Kĩ năng


Sưu tầm các tư liệu về sự thích nghi của sinh vật. 


			- Giới thiệu được sơ đồ phân li tính trạng.





			3. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất 


			Kiến thức


- Trình bày được sự phát sinh sự sống trên Trái Đất: quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học. 



- Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu và các sinh vật điển hình qua các đại địa chất: đại tiền Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. Biết được một số hóa thạch điển hình trung gian giữa các ngành, các lớp chính trong giới Thực vật và Động vật.


			 



- Xác định được giai đoạn tiến hóa hóa học là quá trình phức tạp hóa các hợp chất của cacbon.





			


			- Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người. 



- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người, trong đó phản ánh được điểm đặc trưng của mỗi giai đoạn: các dạng vượn người hóa thạch, người tối cổ người cổ, người hiện đại. 



Kĩ năng


- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh của sinh vật qua các đại địa chất.



- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh loài người. 



- Xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.


			- Rút ra được những kết luận về mối quan hệ về nguồn gốc và hướng tiến hóa khác nhau giữa người và vượn người.





			PHẦN BA.



SINH THÁI HỌC



1. Cá thể và môi trường


 


			Kiến thức


- Nêu được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm). 



- Nêu được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổ hợp, quy luật giới hạn. 



- Nêu được các khái niệm nơi ở và ổ sinh thái. 



- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.


			 



- Không đề cập đến công thức tính tổng nhiệt hữu hiệu ở động vật biến nhiệt.





			


			- Nêu được sự thích nghi sinh thái và tác động trở lại của sinh vật lên môi trường.



Kĩ năng


Tìm ví dụ thực tế về việc vận dụng quy luật tác động tổng hợp và quy luật giới hạn của các nhân tố vô sinh trong chăn nuôi, trồng trọt.


			- Nêu được các ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường.



 





			2. Quần thể


 


			Kiến thức 


- Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học).


			





			


			- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.


			- Nêu được các ví dụ minh hoạ về các quan hệ hỗ trợ và đối địch.





			


			- Nêu được một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể.


			- Liên hệ tới cấu trúc dân số của quần thể người.





			


			- Nêu được khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.


			- Nêu được kích thước của quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản và tử vong của quần thể. Không nêu các công thức tính mức tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.





			


			- Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể: theo chu kì và không theo chu kì.



- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.



Kĩ năng


- Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫu nhiên các cá thể bằng các ví dụ cụ thể.



- Sưu tầm các tư liệu đề cập đến các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và sự biến đổi số lượng của quần thể.


			- Nêu được sự biến động số lượng là sự phản ứng của quần thể trước những biến động của các nhân tố môi trường.





			3. Quần xã


			Kiến thức


- Định nghĩa được khái niệm quần xã. 


			





			


			- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã: tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài trong không gian. 


			- Nêu được những ví dụ minh họa cho các đặc trưng của quần xã. 





			


			- Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ - vật kí sinh). 


			- Đưa ra được những ví dụ cụ thể minh họa cho từng mối quan hệ giữa các loài.





			


			- Trình bày được diễn thế sinh thái (khái niệm, nguyên nhân và các dạng) và ý nghĩa của diễn thế sinh thái. 


			- Nhấn mạnh quy luật khống chế sinh học.





			


			Kĩ năng


- Sưu tầm các tư liệu đề cập đến các mối quan hệ giữa các loài và ứng dụng các mối quan hệ trong thực tiễn. 


			- Xác định được nguyên nhân chủ yếu gây ra diễn thế sinh thái.





			4. Hệ sinh thái - sinh quyền và bảo vệ môi trường


			Kiến thức


- Nêu được định nghĩa hệ sinh thái.


			





			


			- Nêu được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).


			- Mô tả hệ sinh thái điển hình hay sẵn có của địa phương.





			


			- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.



- Nêu được các tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái. 



- Nêu được khái niệm chu trình vật chất và trình bày được các chu trình sinh địa hóa: nước, cacbon, nitơ.


			- Nêu được những ví dụ minh họa chuỗi và lưới thức ăn.





			


			- Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).



- Nêu được khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).


			- Nêu được sự chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng (nhấn mạnh là hằng số sinh học).





			


			- Trình bày được cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.



Kĩ năng 


- Biết lập sơ đồ về chuỗi và lưới thức ăn. 



- Tìm hiểu một số dẫn liệu thực tế về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên không hợp lí ở địa phương.



- Đề xuất một vài giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương. 


			- Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên mà con người khai thác không khoa học đã và đang gây tác hại đối với từng dạng tài nguyên.



- Nêu được các giải pháp chính của chiến lược phát triển bền vững.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN 


Mục quan điểm phát triển chương trình đã được thể hiện trong chương trình các cấp và nội dung dạy học tóm tắt nêu trên. Ở đây đề cập một số vấn đề. 



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


- Bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, kĩ thuật tổng hợp và thiết thực: 



Chương trình phải thể hiện được những tri thức cơ bản, hiện đại trong các lĩnh vực sinh học, ở các cấp tổ chức sống, đồng thời phải lựa chọn những vấn đề thiết yếu trong Sinh học có giá trị thiết thực cho bản thân học sinh và cộng đồng, ứng dụng vào đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường,... 



Chương trình phản ánh được những thành tựu mới của Sinh học, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học đang có tầm quan trọng trong thế kỉ XXI và vấn đề môi trường có tính toàn cầu. 



Chương trình phải quán triệt quan điểm giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp để giúp học sinh thích ứng với những ngành nghề liên quan đến Sinh học và tìm hiểu những ứng dụng kiến thức sinh học trong sản xuất và đời sống.



Các kiến thức sinh học trong chương trình Trung học phổ thông được trình bày theo các cấp tổ chức sống, từ các hệ nhỏ đến các hệ lớn: tế bào → cơ thể → quần thể - loài → quần xã → hệ sinh thái - sinh quyển, cuối cùng tổng kết những đặc điểm chung của các tổ chức sống theo quan điểm tiến hóa - sinh thái.



Các kiến thức được trình bày trong chương trình Trung học phổ thông là những kiến thức sinh học đại cương, chỉ ra những nguyên tắc tổ chức, những quy luật vận động chung cho giới sinh vật. Quan điểm này được thể hiện theo các ngành nhỏ trong Sinh học: Tế bào học, Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học đề cập những quy luật chung, không phân biệt từng nhóm đối tượng.



Chương trình được thiết kế theo mạch kiến thức và theo kiểu đồng tâm, mở rộng qua các cấp học như chương trình Trung học phổ thông dựa trên chương trình Trung học cơ sở và được phát triển theo hướng đồng tâm, mở rộng. Chương trình Trung học cơ sở đề cập tới các lĩnh vực như Sinh học tế bào, Sinh lí học, Di truyền học, Sinh thái học ở mức độ đơn giản. Do đó, ở chương trình Trung học phổ thông nội dung của các lĩnh vực đó được nâng cao lên về chiều sâu và bề rộng. Chương trình Trung học phổ thông đề cập các cấp tổ chức sống, trong đó chương trình được mở rộng và nâng cao ở Sinh học tế bào, Di truyền học, Sinh thái học. Phần Sinh học cơ thể đi sâu vào các cơ chế sinh lí hay các quá trình sinh học. Chương trình còn đề cập tới phần mới là lí luận tiến hóa. Như vậy, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, học sinh có nền học vấn Sinh học cơ bản và toàn diện.



- Thể hiện sự tích hợp các mặt giáo dục và quan hệ liên môn:



Chương trình phải thể hiện được mối liên quan về kiến thức giữa các phân môn, các vấn đề có quan hệ mật thiết như giữa Tế bào học, Sinh lí học, Sinh thái học, Di truyền học và Tiến hóa luận, Tâm lí học và Giáo dục học. Mặt khác, chương trình cần phải tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, giáo dục dân số, phòng chống ma tuý và HIV/AIDS,...



Chương trình còn thể hiện sự phối kết hợp với các môn học khác như Kĩ thuật nông nghiệp, Toán, Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tâm lí học, Giáo dục học... Chương trình đòi hỏi sự phối kết hợp với các môn học khác như: Hóa học, Toán học, Vật lí học... Ví dụ: kiến thức về các quy luật di truyền ở Sinh học 12 có cơ sở, lí thuyết xác suất thống kê của môn toán được đề cập ở lớp 11; các chất hữu cơ như: prôtêin, axit nuclêic... được chương trình Hóa học trình bày về tính chất lí hóa, còn chương trình Sinh học đề cập đến cấu trúc và chức năng... 



2. Về phương pháp dạy học 


Chương trình phản ánh sắc thái của Sinh học là khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm, thực hành mang tính nghiên cứu nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặt khác, chương trình cần dành thời lượng thích đáng cho hoạt động ngoại khóa như tham quan cơ sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên, đặc biệt là các lĩnh vực Vi sinh học, Di truyền học, Sinh thái học,... 



Một số phần chương trình Sinh học ở Trung học phổ thông, mang tính khái quát, trừu tượng khá cao, ở cấp vi mô hoặc vĩ mô cho nên trong một số trường hợp phải hướng dẫn học sinh lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học,...), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh. 



Cần phát triển các phương pháp tích cực: công tác độc lập, hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề.



Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học. 



Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá. 



Cần bổ sung tranh, ảnh và bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc đặc biệt những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể.



Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này. Như vậy, phương pháp không chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung mà còn được coi như một thành phần học vấn. Rèn luyện phương pháp học được coi như một mục tiêu dạy học.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu được những tín hiệu phản hồi giúp đánh giá được kết quả học tập của học sinh xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt. 



Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học sinh tự kiểm tra trình độ, nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hành, năng lực tự học thông minh, sáng tạo. 



Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới đánh giá qua hoạt động học tập của học sinh trong suốt tiến trình của tiết học và học tập trong năm học về môn học, phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Các đối tượng sinh học tìm hiểu được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường nói chung và các điều kiện thiên nhiên Việt Nam nói riêng, ứng dụng các quy luật cân bằng và biến đổi hệ sinh thái tự nhiên vào việc bảo vệ và khai thác hợp lí các tài nguyên sinh vật đặc biệt ở các vùng miền. 



Chương trình Sinh học cần được cụ thể hóa một phần tùy theo đặc điểm nhà trường, vùng miền khác nhau và các loại đối tượng, ví dụ: cách gọi tên các cây, con theo địa phương, các vật liệu, đối tượng được dùng trong thí nghiệm, thực hành sẵn có ở địa phương. 



Tìm hiểu, tham quan thiên nhiên tùy theo vùng miền, xác định các hệ sinh thái, điều tra tình hình các mặt của môi trường,... 



Khi thực hiện chương trình Sinh học cần quan tâm đến đặc điểm của trường học, của học sinh ở các vùng miền khác nhau. 



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU 


Ngoài mục tiêu chung đã xác định trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết, phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo về Sinh học của những học sinh có thiên hướng về Sinh học, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn cho các ngành khoa học tự nhiên nói chung và Sinh học nói riêng. Vì vậy, một số mục tiêu về kiến thức ở chương trình nâng cao giúp học sinh cần đạt được là: 



- Có những hiểu biết về các quy luật sinh học cơ bản, về các quá trình sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng và vận động, sinh sản và di truyền, biến dị. 



- Trình bày được sự phát triển liên tục của vật chất trên Trái Đất: từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người. 



- Nêu được những ứng dụng của Sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng. 



II. NỘI DUNG 


1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1,5


			35


			52,5





			11


			1,5


			35


			52,5





			12


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp 


Nội dung dạy cụ thể ở từng lớp được đề cập ở mục III (Chuẩn kiến thức, kĩ năng). Ở đây, nội dung dạy học từng lớp được trình bày cô đọng để có cái nhìn khái quát toàn cấp. 



LỚP 10



a) Giới thiệu chung về thế giới sống 


- Các cấp tổ chức sống: tế bào, cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển. 



- Giới thiệu 5 giới sinh vật: Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. Thực hành: xem phim đa dạng sinh học. 



b) Sinh học tế bào


- Thành phần hóa học, vai trò của các chất vô cơ và các chất hữu cơ trong tế bào. 



- Cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực; cấu trúc và chức năng của các bộ phận, các bào quan trong tế bào. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Thực hành: quan sát tế bào dưới kính hiển vi, thí nghiệm co và phản co nguyên sinh. Sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào. 



- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào: chuyển hóa năng lượng; vai trò enzim trong chuyển hóa vật chất; hô hấp tế bào, quang tổng hợp, hóa tổng hợp. Thực hành: một số thí nghiệm về enzim. 



- Chu kì tế bào và các hình thức phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực. Thực hành: quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản...



c) Sinh học vi sinh vật


- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật: các kiểu chuyển hóa vật chất, các quá trình tổng hợp và phân giải. Thực hành: ứng dụng lên men. 



- Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, ảnh hưởng của các yếu tố hóa học và vật lí lên sinh trưởng của vi sinh vật. Thực hành: quan sát một số vi sinh vật, bào tử nấm mốc...



- Virut: sự nhân lên, tác động có hại và có lợi của virut. Khái niệm truyền nhiễm và miễn dịch. Thực hành: tìm hiểu tình hình bệnh truyền nhiễm ở địa phương.



LỚP 11



Sinh học cơ thể thực vật và động vật


- Chuyển hóa vật chất và năng lượng:



+ Thực vật: trao đổi nước, ion khoáng và nitơ; các quá trình quang hợp, hô hấp ở thực vật. Thực hành: thí nghiệm thoát hơi nước và vai trò của một số chất khoáng, thí nghiệm về quang hợp và hô hấp, thí nghiệm về phân bón.



+ Động vật: tiêu hóa, hấp thụ, hô hấp, máu, dịch mô bạch huyết và sự vận chuyển các chất trong cơ thể ở các nhóm động vật khác nhau; các cơ chế đảm bảo nội cân bằng. Thực hành: quan sát sự vận chuyển máu trong hệ mạch.



- Cảm ứng:



+ Thực vật: vận động hướng động và cử động trương nước. Thực hành: làm được một số thí nghiệm về hướng động.



+ Động vật: cảm ứng ở các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau; hưng phấn và dẫn truyền trong tổ chức thần kinh; mã thông tin thần kinh; tập tính. Thực hành: xem phim về một số tập tính ở động vật.



- Sinh trưởng và phát triển:



+ Thực vật: sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các nhóm chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật; hoocmôn ra hoa và florigen, quang chu kì và phitôcrôm.



+ Động vật: quá trình sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái; vai trò của hoocmôn và những nhân tố ảnh hưởng đối với sinh trưởng và phát triển của động vật.



+ Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể.



- Sinh sản:



+ Thực vật: sinh sản vô tính và nuôi cấy mô, tế bào thực vật; giâm, chiết, ghép; sinh sản hữu tính và sự hình thành hạt, quả, sự chín hạt, quả. Thực hành: sinh sản ở thực vật. 



+ Động vật: sự tiến hóa trong các hình thức sinh sản ở động vật (sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con); điều khiển sinh sản ở động vật và người; chủ động tăng sinh ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người. 



LỚP 12 



a) Di truyền học 


- Cơ chế hiện tượng di truyền và biến dị: tự nhân đôi của ADN, khái niệm gen và mã di truyền; sinh tổng hợp prôtêin (cơ chế phiên mã và cơ chế dịch mã ở nhân sơ); điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ và nhân thực; đột biến gen; nhiễm sắc thể; đột biến nhiễm sắc thể (đột biến cấu trúc và số lượng). Thực hành: làm tiêu bản tạm thời và quan sát tiêu bản về đột biến số lượng nhiễm sắc thể.



- Tính quy luật của hiện tượng di truyền: các quy luật Menđen; sự tương tác của các gen không alen; tác động cộng gộp của các gen không alen; tác động đa hiệu của gen; di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn; di truyền liên kết với giới tính; di truyền ngoài nhiễm sắc thể; ảnh hưởng của môi trường ngoài đến sự biểu hiện của gen. Thực hành: tập dượt thao tác lai giống cây trồng.



- Di truyền học quần thể: cấu trúc di truyền của quần thể; trạng thái cân bằng di truyền của quần thể ngẫu phối. 



- Ứng dụng Di truyền học: các nguyên tắc chọn giống; chọn lọc các tính trạng số lượng; công nghệ tế bào; công nghệ gen.



- Di truyền học người: phương pháp nghiên cứu di truyền người. 



- Di truyền y học. Bảo vệ di truyền người và các vấn đề xã hội. 



b) Tiến hoá 


- Bằng chứng tiến hóa: giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, địa lí sinh vật học, tế bào học và sinh học phân tử.



- Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa: các thuyết tiến hóa, các nhân tố tiến hóa cơ bản (quá trình đột biến, quá trình giao phối, di nhập gen, quá trình chọn lọc tự nhiên, biến động di truyền, các cơ chế cách li); quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi, loài sinh học và quá trình hình thành loài, chiều hướng tiến hóa của sinh giới. 



- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất: sự phát sinh sự sống trên Trái Đất; sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất; sự phát sinh loài người. Xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.



c) Sinh thái học 


- Cá thể và môi trường: môi trường và các nhân tố sinh thái; mối quan hệ giữa sinh vật với các nhân tố sinh thái.


- Quần thể: khái niệm và các đặc trưng của quần thể; các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể; kích thước và sự tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể; sự biến động số lượng và cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. 



- Quần xã: khái niệm và các đặc trưng của quần xã; các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã; mối quan hệ dinh dưỡng; diễn thế sinh thái. 



- Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường: hệ sinh thái; sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái; sự chuyển dị hoá năng lượng trong hệ sinh thái; sinh quyển; sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên.



d) Tổng kết chương trình Sinh học. 


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu chung về thế giới sống 


			Kiến thức


- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao.



- Nêu được 5 giới sinh vật, đặc điểm từng giới.


			





			


			- Vẽ được sơ đồ phát sinh giới Thực vật, giới Động vật.



- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.



Kĩ năng


Xem phim về sự đa dạng của thế giới sinh vật, viết tóm tắt nội dung. 


			- Tập trung vào cấp tổ chức sống.





			2. Sinh học tế bào


a) Thành phần hóa học của tế bào


			Kiến thức 


- Nêu được các thành phần hóa học của tế bào.


			





			


			- Nêu được các vai trò sinh học của nước đối với tế bào. Phân biệt được nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng. Lập được bảng một số nguyên tố và vai trò của chúng trong tế bào.



- Nêu được cấu trúc và chức năng của các chất hữu cơ trong tế bào (saccarit, lipit, prôtêin, ADN, ARN). Phân biệt được các loại liên kết qua ví dụ về các hợp chất hữu cơ chủ yếu của tế bào. Nêu ví dụ về các liên kết yếu trong tế bào.



- Biết được các dạng saccarit: đường đơn (một số loại 3, 4, 5 hay 6 C); đường đôi (saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ); đường đa (tinh bột, glicôgen, xenlulôzơ).



- Biết được các dạng lipit: mỡ, dầu, sáp, phôtpholipit và stêrôit. 



- Nêu được cấu trúc và chức năng của prôtêin.



- Nêu được cấu trúc và chức năng của ADN và ARN.



Kĩ năng 


Làm được một số thí nghiệm phát hiện các chất hữu cơ và một số nguyên tố trong tế bào. Xác định sự có mặt một số nguyên tố khoáng trong tế bào.


			- Nhấn mạnh một số nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn trong tế bào như C, O, H, N.



- Trình bày công thức cấu tạo và công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ. Trên cơ sở đó nhận biết một số loại liên kết. 





			b) Cấu trúc của tế bào


			Kiến thức


- Nêu được thuyết cấu tạo tế bào.



- Nêu được các thành phần chủ yếu của một tế bào.



- Mô tả và phân biệt được cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực; tế bào động vật và tế bào thực vật.


			





			


			- Mô tả được cấu trúc và chức năng của thành tế bào, màng sinh chất, nhân tế bào, các bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất,...).



- Phân biệt được nguyên sinh chất, tế bào chất, bào tương.



- Phân biệt được các con đường vận chuyển các chất qua màng. Phân biệt vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, thực bào, ẩm bào, xuất bào, nhập bào. Giải thích được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu, ưu trương, nhược trương, đẳng trương,...



Kĩ năng 


Làm được một số thí nghiệm sinh lí tế bào. Quan sát tế bào dưới kính hiển vi.


			- Nêu được chi tiết về cấu trúc các bào quan. 



(Chú ý phân biệt nhóm bào quan theo chức năng hoặc theo cấu trúc).





			c) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào


			Kiến thức


- Trình bày được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (năng lượng, thế năng, động năng, chuyển hóa năng lượng, hô hấp, hóa tổng hợp, quang hợp).



- Giải thích được quá trình chuyển hóa năng lượng. Mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP.



- Giải thích được vai trò của enzim trong tế bào, cơ chế tác động của enzim: enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim. Điều hòa hoạt động trao đổi chất.


			





			


			- Phân biệt được từng giai đoạn chính của các quá trình quang hợp (pha sáng và pha tối); quá trình hô hấp (giai đoạn đường phân, chu trình Crep và sơ đồ chuỗi chuyền êlectron hô hấp).



Kĩ năng


Biết làm một số thí nghiệm về enzim (tính đặc hiệu và điều kiện hoạt động của enzim).


			- Không trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.





			d) Phân bào


			Kiến thức


- Nêu được sự phân bào ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.



- Nêu được đặc điểm của các pha trong chu kì tế bào.



- Trình bày được các kì của nguyên phân, giảm phân. Nêu ý nghĩa sinh học của nguyên phân và giảm phân.



- Phân biệt được nguyên phân và giảm phân.



- Phân biệt được sự phân chia tế bào chất ở thực vật và động vật. 



Kĩ năng


- Quan sát tiêu bản phân bào.



- Biết cách làm tiêu bản tạm thời.


			





			3. Sinh học vi sinh vật


a) Khái niệm vi sinh vật


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của vi sinh vật.



- Trình bày được các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon mà vi sinh vật đó sử dụng.


			 





			b) Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật


			- Nêu và so sánh được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men ở vi sinh vật.



- Khái quát được đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng của các quá trình này trong đời sống và sản xuất.



Kĩ năng


Làm một số sản phẩm lên men (sữa chua, muối chua rau quả và lên men rượu).


			





			c) Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật


			Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật và giải thích, so sánh được sự sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.



- Phân biệt được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật.



- Trình bày và giải thích được những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng.



Kĩ năng


Nhuộm đơn, quan sát một số vi sinh vật và tiêu bản một số loại bào tử nấm mốc.


			





			d) Virut và bệnh truyền nhiễm 


			Kiến thức


- Trình bày được khái niệm và cấu tạo của virut, khái quát được chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ và quá trình phát tán của virut qua các tế bào chủ.



- Giải thích được tác hại của virut, cách phòng tránh và một số ứng dụng của virut.



- Trình bày được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, intefêron, các phương thức lây truyền của bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh.



Kĩ năng


Tìm hiểu tình hình bệnh truyền nhiễm ở địa phương. 
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật 


a) Trao đổi nước ở thực vật


			Kiến thức


- Mô tả được nước là phân tử H2O tồn tại ở 3 dạng nước, rắn và khí; là chất lưỡng cực. Các phân tử nước liên kết với nhau bền vững nhờ cầu nối hiđrô, có sức căng bề mặt lớn.



- Trình bày được vai trò của nước ở thực vật. Nước là dung môi hòa tan nhiều chất vô cơ và hữu cơ. Sự phân bố của thực vật trong tự nhiên phụ thuộc vào sự có mặt của nước.



- Trình bày sự trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp nhằm đảm bảo cho thực vật liên hệ với môi trường đất và nước.



- Mô tả hệ rễ ăn sâu, lan rộng hướng về nguồn nước; sự hấp thụ nước từ lông hút vào mạch gỗ diễn ra theo áp suất thẩm thấu tăng dần.



- Trình bày được sự vận chuyển nước ở cây theo dòng đi lên (mạch gỗ), dòng đi xuống (mạch rây) và dòng ngang. 



- Nêu được sự thoát hơi nước qua lỗ khí ở lá làm tiêu phí một lượng nước khá lớn là một “tai họa” nhưng “cần thiết”.



- Nêu được sự cân bằng nước được duy trì thì cây trồng sinh trưởng tốt.



- Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường.



- Nêu được cơ chế sự hút nước vào rễ.



Kĩ năng


Biết được cách xác định cường độ thoát hơi nước bằng phương pháp cân.


			





			b) Trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật 


			Kiến thức


- Nêu được vai trò của chất khoáng ở thực vật. Phân biệt được các nguyên tố khoáng đa lượng, vi lượng và siêu vi lượng.



- Phân biệt được 2 cơ chế hấp thụ chất khoáng ở thực vật: cơ chế bị động do sự chênh lệch về nồng độ và đi theo dòng nước. Cơ chế chủ động diễn ra ngược građien nồng độ (từ thấp đến cao) và cần năng lượng ATP.



- Nêu được 3 con đường hấp thụ chất khoáng: qua không bào, qua tế bào chất, qua thành tế bào và gian bào cùng với nước tạo dòng nhựa nguyên đi từ rễ lên lá.



- Trình bày được sự hấp thụ và vận chuyển chất khoáng phụ thuộc vào đặc điểm của hệ rễ, cấu trúc của đất và điều kiện môi trường (pH, nhiệt độ, ôxi, độ ẩm, ánh sáng).



- Trình bày được vai trò của nitơ, sự đồng hóa nitơ khoáng và nitơ khí quyển: cây hấp thụ và đồng hóa nhanh tạo nên axit min và prôtêin. Quá trình khử NO3- diễn ra theo các dạng trung gian và kết thúc ở sự tạo thành NH3. Sự cố định và đồng hóa N2 do các vi khuẩn.



- Giải thích sự bón phân hợp lí tạo năng suất cao của cây trồng.



Kĩ năng


Biết bố trí một thí nghiệm về phân bón trên vườn, ruộng hay trong chậu.


			





			c) Quá trình quang hợp


			Kiến thức 


- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp.



- Nêu được chuyên hóa năng lượng ánh sáng với sự có mặt của hệ sắc tố biến đổi các chất vô cơ thành chất hữu cơ và giải phóng O2 dùng cho mọi hoạt động sống của mọi sinh vật.



- Biết được quang hợp làm cân bằng khí CO2 và O2 trong khí quyển.



- Nêu được lá cây là cơ quan tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời, là nơi chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp.



- Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 (thực vật ôn đới) bao gồm 2 pha kế tiếp nhau.



- Trình bày được đặc điểm của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, ít nước, là thực vật có hiệu suất cao.



- Trình bày được thực vật CAM là cây mọng nước mang đặc điểm cây vùng sa mạc, có năng suất thấp. Ban đêm lỗ khí mở thu nhận CO2 tạo axit malic. Ban ngày đồng hóa CO2 tạo chất hữu cơ. 



- Trình bày được quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường (ánh sáng, CO2, nhiệt độ, nước, chất khoáng).



- Giải thích được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng.



Kĩ năng


Thí nghiệm phân tích các sắc tố chính ở lá cây.


			





			d) Quá trình hô hấp ở thực vật


			Kiến thức


- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: là quá trình ôxi hóa khử, giải phóng năng lượng, tạo nên các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.



- Trình bày được ti thể (chứa các loại enzim) là cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật.



- Trình bày được sự hô hấp hiếu khí và lên men có chung giai đoạn đường phân diễn ra ở tế bào chất: Trường hợp không có ôxi, sản phẩm của đường phân biến đổi thành các sản phẩm lên men (rượu, lactic, axêtic); trường hợp có ôxi, sản phẩm đường phân chuyển hóa thành các sản phẩm của chu trình Crep tạo ATP.



- Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp trong quá trình trao đổi chất của hệ sinh thái.



- Nhận biết được hô hấp ánh sáng làm hao hụt sản phẩm quang hợp ở cây C3.



- Nhận biết được sản phẩm tham gia vào quá trình hô hấp thể hiện qua hệ số hô hấp (QR = CO2/O2).



- Biết được quá trình hô hấp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường. Việc bảo quản nông sản phải lưu ý tới các điều kiện đó. 


			





			2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


a) Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau


			Kiến thức


- Phân biệt được trao đổi chất và chuyển hóa nội bào.



- Phân biệt được tiêu hóa (quá trình chuyến hóa trung gian) với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.



- Nêu rõ những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan tiêu hoá với các chế độ ăn khác nhau (ăn thực vật, ăn thịt và ăn tạp) ở các nhóm động vật.


			- Tiến hành một số thí nghiệm và thực hành có liên quan đến nội dung của chương (chẳng hạn tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn,...).





			b) Hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau


			- Nêu được những đặc điểm tiến hóa và thích nghi thể hiện qua cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn ở các ngành, các lớp khác nhau.


			





			c) Vận chuyển các chất trong cơ thể (sự tuần hoàn máu và dịch mô) 


			- Trình bày được quy luật hoạt động của tim và hệ mạch. 



- Mô tả được cơ chế điều hòa hoạt động tim mạch nhờ các liên hệ ngược.


			- Phân biệt được sự hoạt động của cơ tim với sự hoạt động của cơ xương.



- Vẽ được sơ đồ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch.





			d) Các cơ chế đảm bảo sự cân bằng nội môi


			- Trình bày được ý nghĩa của nội cân bằng (cân bằng nội môi) đối với hoạt động sinh lí bình thường của cơ thể. Cân bằng áp suất thẩm thấu, cân bằng nhiệt. 



- Trình bày được cơ chế đảm bảo nội cân bằng (thông qua mối liên hệ ngược). Vai trò của cơ quan bài tiết nước tiểu trong bảo đảm nội cân bằng.



Kĩ năng


Biết cách vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế trong cuộc sống.


			- Tìm hiểu các kiến thức vật lí liên quan đến áp suất thẩm thấu.



- Nêu được khái niệm và vai trò của hệ đệm thông qua các kiến thức trong sách giáo khoa.



- Nêu được các ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của nội cân bằng đối với hoạt động sinh lí bình thường của cơ thể.





			3. Vận động và cảm ứng ở thực vật 


			Kiến thức 


Phân biệt được hướng động và ứng động; các hình thức ứng động và cơ chế của các hình thức ứng động.



Kĩ năng


Làm được một số thí nghiệm về hướng động (đất, nước, ánh sáng, hóa chất).


			





			4. Vận động và cảm ứng ở động vật


a) Cảm ứng ở các nhóm động vật


			Kiến thức


- Nêu được khái niệm cảm ứng ở động vật.



- Phân biệt được cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật.



- Trình bày được các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật có trình độ tổ chức khác nhau.



- Phân biệt được cảm ứng với phản xạ.


			- Tìm hiểu một số ví dụ trong thực tiễn về các hiện tượng cảm ứng của động vật. 



- Tìm hiểu các hình thức cảm ứng của một số động vật đại diện.



- Vẽ cung phản xạ điền hình.





			b) Điện tĩnh (điện thế tĩnh) và điện động (điện thế hoạt động)


			- Nêu được các khái niệm về điện tĩnh và điện động.



- Phân biệt điện tĩnh với điện động (cơ chế hình thành điện tĩnh và cơ chế xuất hiện điện động).


			- Tìm hiểu cách đo điện tĩnh và điện động.



- Hiểu và vẽ được sơ đồ phân bố các ion trong các dịch tế bào và mô.





			c) Dẫn truyền xung thần kinh trong tổ chức thần kinh 


			- Phân biệt được sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin.



- Trình bày được thí nghiệm về sự dẫn truyền xung trong sợi thần kinh.



- Phân biệt được sự dẫn truyền xung trong sợi trục và trong một cung phản xạ. Vai trò của cúc xinap và các chất môi giới trung gian.



- Trình bày được khái niệm mã thông tin thần kinh.


			- Phân tích đồ thị điện động, sơ đồ dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao miêlin.





			d) Tập tính động vật và người, ứng dụng của tập tính trong thực tiễn


			- Bằng các ví dụ cụ thể rút ra định nghĩa tập tính. Nêu ý nghĩa của tập tính ở động vật.



- Trình bày các dạng tập tính phổ biến ở động vật. 



- Phân biệt được các loại tập tính bẩm sinh và tập tính học được.



- Trình bày được một số tập tính ở người, ứng dụng của tập tính vào thực tiễn đời sống.



Kĩ năng


Rèn luyện kĩ năng quan sát các tập tính ở động vật.


			- Tìm hiểu các tập tính trong đời sống loài người và một số động vật.



- Lấy các ví dụ minh họa cho các tập tính kiếm ăn - săn mồi, sinh sản, bảo vệ lãnh thổ và di cư.



- Nêu các ví dụ để phân biệt tập tính bẩm sinh và học được. 



- Ứng dụng tập tính để giải thích các hiện tượng thường gặp.





			5. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


			Kiến thức


- Phân biệt được sinh trưởng và phát triển ở thực vật.



- Trình bày được các nhân tố bên trong (chất điều hòa sinh trưởng) và các nhân tố bên ngoài (nhiệt độ, nước, ánh sáng, phân bón) ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển.



- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp. 



- Trình bày được các chất điều hòa sinh trưởng thực vật (phitôhoocmôn) là các chất hữu cơ trong cây có vai trò điều tiết các hoạt động sinh trưởng.



- Nêu được sự cân bằng giữa các phitôhoocmôn.



- Nhận biết được giai đoạn ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật Hạt kín.



- Trình bày được quang chu kì là sự xen kẽ của độ dài ngày và đêm có tác động đến sự ra hoa, tạo củ, rụng lá và vận chuyển hợp chất quang hợp.



- Biết được phitôcrôm là sắc tố enzim ở chồi mầm và chóp lá mầm có tác động đến sự ra hoa, tổng hợp sắc tố, enzim, vận động cảm ứng, đóng mở lỗ khí.



Kĩ năng 


Liệt kê được cây ngày ngắn, cây ngày dài, cây trung tính để trồng trọt phù hợp với mùa vụ.


			





			6. Sinh trưởng và phát triển ở động vật


a) Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật 


			Kiến thức 


- Trình bày được quá trình sinh trưởng và phát triển qua biến thái.



- Trình bày được quá trình sinh trưởng và phát triển không qua biến thái.



- Nêu được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.


			





			b) Vai trò của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển


			- Trình bày được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (điều hòa sinh trưởng, điều hòa sự phát triển).



- Nêu được cơ chế điều hòa sự sinh trưởng và cơ chế điều hòa sự phát triển.



- Biết được nguyên nhân gây ra một số bệnh do rối loạn điều hòa.


			





			c) Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài). 



- Nêu được những khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người (cải tạo vật nuôi, cải thiện dân số và kế hoạch hóa gia đình).



Kĩ năng 


Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của một số động vật thông qua tranh vẽ, băng hình hay vật thật (vòng đời của ếch).


			- Hiểu được tác dụng của các biện pháp chẩn đoán thai và tránh mang thai ngoài ý muốn.





			7. Sinh sản ở thực vật 


			Kiến thức 


- Nhận biết và phân biệt các hình thức sinh sản chủ yếu ở thực vật: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.



- Nêu được sinh sản vô tính (còn gọi là sinh sản sinh dưỡng), sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, sinh sản sinh dưỡng nhân tạo.



- Trình bày được sinh sản hữu tính ở thực vật. 



Kĩ năng


Thực hiện các hình thức: giâm, chiết, ghép cành ở gia đình và vườn trường.


			 





			8. Sinh sản ở động vật


a) Sinh sản vô tính


			Kiến thức 


- Trình bày được các khái niệm về sinh sản vô tính ở động vật.



- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.



- Mô tả được quy trình nuôi cấy mô và nhân bản vô tính (nuôi mô sống, cấy mô tách rời vào cơ thể, nhân bản vô tính ở động vật).


			- Biết được quy trình nuôi cấy mô, hiểu được quá trình nhân bản cừu Đôli (Dolly) cũng như ý nghĩa của hai quá trình này.





			b) Sinh sản hữu tính


			Nêu được khái niệm và chiều hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính.



- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính, nêu được những đặc điểm tiến hóa thông qua các hình thức sinh sản từ động vật bậc thấp lên động vật bậc cao.



- Phân biệt được hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, đẻ trứng và đẻ con. Mô tả được những yếu tố ưu việt trong hình thức đẻ con so với các hình thức thụ tinh và đẻ trứng.


			





			c) Điều hòa sinh sản


			- Trình bày được cơ chế điều hòa sinh sản (tác động của môi trường, tác động của hoocmôn).



- Mô tả được quá trình điều hòa sinh tinh và quá trình điều hòa sinh trứng ở người.



- Nêu rõ các nguyên nhân điều khiển quá trình sinh sản (tăng sinh ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người).



- Nêu được khái niệm tăng sinh ở động vật.


			- Nắm được cơ chế tự điều hòa trong sinh sản. Chủ động tăng sinh ở động vật và các phương pháp hạn chế sinh đẻ ở người.





			d) Điều khiển sinh sản


			- Phân biệt được điều khiển số con và điều khiển giới tính của đàn con ở động vật.



- Nêu được vai trò của thụ tinh nhân tạo.



- Mô tả được quy trình nuôi cấy phôi.



- Nêu được khái quát các vấn đề về dân số và chất lượng cuộc sống.



Kĩ năng


- Ứng dụng thực tiễn về việc điều khiển số con, điều khiển giới tính của đàn con ở động vật.



- Sưu tầm được những thành tựu về nuôi cấy phôi trên thế giới và trong nước.


			- Có những hiểu biết về phương pháp thụ tinh nhân tạo ở một số động vật.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			PHẦN MỘT. 
DI TRUYỀN HỌC


			


			





			1. Cơ chế di truyền và biến dị


			Kiến thức


- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế sao chép ADN ở tế bào nhân sơ. Nêu được một số đặc điểm sao chép của ADN ở tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ.



- Nêu được định nghĩa gen và kể tên được một vài loại gen (gen điều hòa và gen cấu trúc).



- Nêu được định nghĩa mã di truyền và nêu được một số đặc điểm của mã di truyền. Lập luận được vì sao mã di truyền là mã bộ ba mặt lí thuyết. 



- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế phiên mã. Nêu được một số đặc điểm phiên mã ở tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ. Nêu sơ lược về cấu trúc của gen phân đoạn ở sinh vật nhân thực: khái niệm êxon và intrôn.



- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế dịch mã. Phân tích được mối quan hệ ADN - mARN - prôtêin - tính trạng. 



- Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (theo mô hình của Mônô và Jacôp). Nêu được khái niệm Ôpêrôn. Nêu được một số đặc điểm của cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực.



- Nêu được nguyên nhân, cơ chế, tính chất biểu hiện và vai trò của các dạng đột biến gen.



- Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. Nêu được sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể qua các kì phân bào và cấu trúc nhiễm sắc thể được duy trì liên tục qua các chu kì tế bào.



- Kể tên được các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn) và số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội và đa bội).



- Nêu được nguyên nhân và cơ chế chung của các dạng đột biến nhiễm sắc thể.



- Nêu được hậu quả và vai trò của các dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.



Kĩ năng


- Lập được bảng so sánh các cơ chế sao chép, phiên mã và dịch mã sau khi xem phim giáo khoa về các quá trình này.



- Biết làm tiêu bản tạm thời nhiễm sắc thể, xem tiêu bản cố định và nhận dạng được một vài đột biến số lượng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi quang học.


			- Chú trọng tới các nguyên tắc thể hiện trong cơ chế sao chép ADN: bổ sung, bán bảo toàn, khuôn mẫu và ngược chiều.



 





			2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền


			Kiến thức


- Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Menđen.



- Nêu được các trường hợp: tương tác giữa các gen không alen (tác động bổ trợ và át chế), tác động cộng gộp (tích lũy), tác động đa hiệu của gen.



- Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền liên kết hoàn toàn. 



- Nêu được thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết không hoàn toàn và giải thích được cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Định nghĩa và biết xác định tần số hoán vị gen, từ đó biết nguyên tắc lập bản đồ gen.



- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn.


			- Biết cách xác định sự tương ứng giữa các tỉ lệ kiểu hình trong thí nghiệm của Menđen với tỉ lệ các kiểu gen.



- Có khái niệm về bản đồ gen.









			


			- Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính.



- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính. 



- Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ở ti thể và lục lạp). So sánh đặc điểm di truyền ngoài nhiễm sắc thể và di truyền nhiễm sắc thể.


			- Không đề cập tới sự di truyền của các gen trên đoạn tương đồng của cặp XY.





			


			- Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ.



Kĩ năng  


- Viết được các sơ đồ lai từ P → F1 → F2.



- Có kĩ năng giải các dạng bài tập cơ bản về quy luật di truyền.



- Tập dượt được một số thao tác lai giống.


			- Liên hệ đến vai trò của giống và kĩ thuật nuôi trồng đối với năng suất của vật nuôi và cây trồng.



 





			3. Di truyền học quần thể


			Kiến thức 


- Nêu được định nghĩa quần thể (xét về mặt di truyền học) và tần số tương đối của alen, kiểu gen.


			





			


			- Nêu được cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.



- Phát biểu được nội dung, nêu được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec. Xác định được cấu trúc di truyền của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền.



Kĩ năng


Biết xác định tần số tương đối của các alen, các kiểu gen và trạng thái cân bằng và không cân bằng di truyền của quần thể. 


			- Chú ý tới tính quy luật của sự biến đổi tỉ lệ dị hợp tử qua các thế hệ.



- Chứng minh được cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua các thế hệ ngẫu phối thông qua một ví dụ cụ thể.





			4. Ứng dụng Di truyền học 


			Kiến thức


- Nêu được các nguồn vật liệu chọn giống và các phương pháp gây đột biến nhân tạo, lai giống. Có khái niệm sơ lược về công nghệ tế bào ở thực vật và động vật cùng với các kết quả của chúng. Chú ý tới các công nghệ dung hợp tế bào trần và nhân bản vô tính. 



- Nêu được khái niệm, các khâu cơ bản và những ứng dụng của kĩ thuật di truyền trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật. 



Kĩ năng 


Sưu tầm tư liệu về một số thành tựu mới trong chọn giống trên thế giới và ở Việt Nam.


			





			5. Di truyền học người


			Kiến thức


- Hiểu được sơ lược về Di truyền y học, Di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen. Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người. 



- Nêu được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề: di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí năng.



Kĩ năng


- Biết lập sơ đồ phả hệ để tìm ra quy luật di truyền tật, bệnh trong sơ đồ ấy.


- Sưu tầm tư liệu về tật, bệnh di truyền và thành tựu trong việc hạn chế, điều trị bệnh hoặc tật di truyền.


			- Nêu được cơ chế tế bào học của các thể lệch bội ở nhiễm sắc thể 21 và nhiễm sắc thể giới tính.



- Kể được một số bệnh di truyền do đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.



- Phân tích phả hệ để xác định quy luật di truyền các tật, bệnh di truyền ở người.





			PHẦN HAI.
TIẾN HOÁ 


			


			





			1. Bằng chứng tiến hoá


			Kiến thức


- Trình bày được các bằng chứng giải phẫu so sánh: cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, các cơ quan thoái hóa. Nêu được vai trò của từng bằng chứng.



- Nêu được bằng chứng phôi sinh học so sánh: sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các lớp động vật có xương sống. Phát biểu định luật phát sinh sinh vật của Muylơ và Hêchken. 



- Nêu ra được bằng chứng địa lí sinh vật học: đặc điểm của một số vùng địa lí động vật, thực vật; đặc điểm hệ động vật trên các đảo.



- Trình bày được những bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: nội dung và ý nghĩa của thuyết cấu tạo bằng tế bào; sự thống nhất trong cấu trúc của ADN và prôtêin của các loài.



Kĩ năng


Sưu tầm tư liệu về các bằng chứng tiến hóa.


			- Hiểu được mối quan hệ về nguồn gốc giữa các loài, giữa cấu tạo và chức phận, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hóa.



- Hiểu được: Mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kì lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định.



- Nêu được tính thống nhất và nguồn gốc chung của các loài qua các bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.





			2. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 


			Kiến thức


- Trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết của Lamac: vai trò của ngoại cảnh và tập quán hoạt động trong sự thích nghi của sinh vật.



- Nêu được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài.



- Nêu được đặc điểm của thuyết tiến hóa tổng hợp. Phân biệt và nêu mối quan hệ giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. 



- Nêu được những luận điểm cơ bản của thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính.



- Trình bày được vai trò của quá trình đột biến đối với tiến hóa nhỏ là cung cấp nguyên liệu sơ cấp. Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa.



- Trình bày được vai trò của quá trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hóa nhỏ: cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.



- Nêu được vai trò của di nhập gen đối với tiến hóa nhỏ.



- Trình bày được các hình thức chọn lọc của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên.


			- Nêu được những hạn chế trong các luận điểm của Lamac và ảnh hưởng của chúng trong Sinh học. 



- Nêu được đóng góp quan trọng của Đacuyn là đưa ra lí thuyết chọn lọc để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài.





			


			- Nêu được vai trò của biến động di truyền (những nhân tố ngẫu nhiên) đối với tiến hóa nhỏ.



- Nêu được vai trò của các cơ chế cách li (cách li không gian, cách li sinh thái, các mức độ cách li sinh sản và cách li di truyền). 



- Biết vận dụng các kiến thức về vai trò của các nhân tố tiến hóa cơ bản (các quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên) để giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thông qua các ví dụ điển hình: sự hóa đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp ở nước Anh, sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn.



- Nêu được hiện tượng đa hình cân bằng di truyền và sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.



- Nêu được định nghĩa loài sinh học. Nêu được các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc (các tiêu chuẩn: hình thái, địa lí - sinh thái, sinh lí - hóa sinh, di truyền).



- Nêu được sơ bộ cấu trúc của loài (nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học, quần thể).



- Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài và các đặc điểm hình thành loài mới theo các con đường địa lí, sinh thái, lai xa và đa bội hóa, đột biến lớn.


			- Hiểu được vai trò chính là tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể khi bị cách li.





			


			- Trình bày được sự phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại.



- Nêu được các chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí).



- Nêu được chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài (tiến bộ sinh học và thoái bộ sinh học).



Kĩ năng


Sưu tầm các tư liệu về sự thích nghi của sinh vật.


			- Giới thiệu được sơ đồ phân li tính trạng.





			3. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất 


			Kiến thức 


- Trình bày được sự phát sinh sự sống trên Trái Đất: quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.



- Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu và các sinh vật điển hình qua các đại địa chất: đại tiền Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. Biết được một số hóa thạch điển hình trung gian giữa các ngành, các lớp chính trong giới Thực vật và Động vật.



- Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người.



- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người, trong đó phản ánh được điểm đặc trưng của mỗi giai đoạn: các dạng vượn người hóa thạch, người tối cổ, người cổ, người hiện đại.



- Nêu được những dẫn liệu về các giai đoạn phát sinh loài người trên vùng đất Việt Nam (những di tích, bằng chứng về người cổ trên đất Việt Nam).



- Nêu được nguồn gốc thống nhất của các chủng tộc. 



Kĩ năng 


- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh của sinh vật qua các đại địa chất.



- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh loài người.



- Xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.


			- Xác định được giai đoạn tiến hóa hóa học là quá trình phức tạp hóa các hợp chất chứa cacbon.



- Rút ra được những kết luận về mối quan hệ về nguồn gốc và hướng tiến hóa khác nhau giữa người và vượn người.





			PHẦN BA. 
SINH THÁI HỌC


			


			





			1. Cá thể và môi trường


			Kiến thức


- Nêu được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).


			





			


			- Nêu được các quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổ hợp, quy luật giới hạn, quy luật tác động không đồng đều lên chức phận sống của cơ thể và quy luật tác động qua lại giữa sinh vật và môi trường.


			- Nêu được công thức tính tổng nhiệt hữu hiệu ở động vật biến nhiệt.





			


			- Nêu được các khái niệm nơi ở và ổ sinh thái. Phân tích được mức độ cạnh tranh giữa các loài phụ thuộc vào ổ sinh thái của chúng. 



- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.



- Nêu được sự thích nghi sinh thái và tác động trở lại của sinh vật đối với môi trường.



Kĩ năng


Tìm ví dụ thực tế về việc vận dụng các quy luật tác động của các nhân tố sinh thái trong chăn nuôi, trồng trọt. 


			- Nêu được các ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường.





			2. Quần thể


			Kiến thức 


- Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học).


			





			


			- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.



- Nêu được một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể.



- Nêu được khái niệm kích thước quần thể, sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn. Nêu được những nguyên nhân gây ra sự thay đổi kích thước quần thể.



- Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể: theo chu kì và không theo chu kì.



- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. 



Kĩ năng 


- Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫu nhiên các cá thể bằng các ví dụ cụ thể.



- Sưu tầm các tư liệu đề cập đến các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và sự biến đổi số lượng của quần thể. 


			- Nêu được các ví dụ minh họa về các quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh.



- Liên hệ tới cấu trúc dân số của quần thể người.



- Nêu được kích thước của quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản và tử vong của quần thể. Nêu được các công thức tính mức tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.



- Nêu được sự biến động số lượng là sự phản ứng của quần thể trước những biến động của các nhân tố môi trường.





			3. Quần xã


			Kiến thức


- Định nghĩa được khái niệm quần xã.


			





			


			- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã: tính đa dạng về loài, số lượng và chức năng của các nhóm loài, sự phân bố của các loài trong không gian.



- Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ - vật kí sinh).



- Trình bày được diễn thế sinh thái (khái niệm, nguyên nhân và các dạng) và ý nghĩa của diễn thế sinh thái. Nêu được những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế để thiết lập trạng thái cân bằng của quần xã.



Kĩ năng


Sưu tầm các tư liệu đề cập đến các mối quan hệ giữa các loài và ứng dụng các mối quan hệ trong thực tiễn.


			- Nêu được những ví dụ minh họa cho các đặc trưng của quần xã.



- Đưa ra được những ví dụ cụ thể minh họa cho từng mối quan hệ giữa các loài.



- Nhấn mạnh quy luật khống chế sinh học.



- Xác định được nguyên nhân chủ yếu gây ra diễn thế sinh thái.





			4. Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường


			Kiến thức 


- Nêu được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).






			- Mô tả hệ sinh thái điển hình hay sẵn có của địa phương.





			


			- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.



- Nêu được các tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.



- Nêu được khái niệm và các loại chu trình vật chất (chu trình các chất khí, chu trình các chất lắng đọng). Trình bày được các chu trình sinh địa hóa: nước, cacbon, nitơ, phôtpho.


			- Nêu được những ví dụ minh họa chuỗi và lưới thức ăn.





			


			- Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng). Giải thích được tại sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường không dài. Nêu được sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp.


			- Nêu được sự chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng (nhấn mạnh là hằng số sinh học).





			


			- Nêu được khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).


			- Hệ thống hóa được các khu sinh học (biôm) trong sinh quyển.





			


			- Trình bày được cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.



Kĩ năng


- Biết lập sơ đồ về chuỗi và lưới thức ăn.



- Tìm hiểu một số dẫn liệu thực tế về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên không hợp lí ở địa phương.



- Đề xuất một vài giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.


			- Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên mà con người khai thác không khoa học đã và đang gây tác hại đối với từng dạng tài nguyên.



- Nêu được các giải pháp chính của chiến lược phát triển bền vững.



 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


1.1. Thống nhất với chương trình chuẩn


- Bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, kĩ thuật tổng hợp và thiết thực:


Chương trình phải thể hiện được những tri thức cơ bản, hiện đại trong các lĩnh vực sinh học, ở các cấp tổ chức sống, đồng thời phải lựa chọn những vấn đề thiết yếu trong Sinh học có giá trị thiết thực cho bản thân học sinh và cộng đồng, ứng dụng vào đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường,... 



Chương trình phản ánh được những thành tựu mới của Sinh học, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học đang có tầm quan trọng trong thế kỉ XXI và vấn đề môi trường có tính toàn cầu. 



Chương trình phải quán triệt quan điểm giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp để giúp học sinh thích ứng với những ngành nghề liên quan đến Sinh học và tìm hiểu những ứng dụng kiến thức sinh học trong sản xuất và đời sống. 



Các kiến thức sinh học trong chương trình Trung học phổ thông được trình bày theo các cấp tổ chức sống, từ các hệ nhỏ đến các hệ lớn: tế bào → cơ thể → quần thể - loài → quần xã → hệ sinh thái - sinh quyển, cuối cùng tổng kết những đặc điểm chung của các tổ chức sống theo quan điểm tiến hóa - sinh thái.  



Các kiến thức được trình bày trong chương trình Trung học phổ thông là những kiến thức sinh học đại cương, chỉ ra những nguyên tắc tổ chức, những quy luật vận động chung cho giới sinh vật. Quan điểm này được thể hiện theo các ngành nhỏ trong Sinh học: Tế bào học, Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học đề cập đến những quy luật chung, không phân biệt từng nhóm đối tượng.



Chương trình được thiết kế theo mạch kiến thức và theo kiểu đồng tâm, mở rộng qua các cấp học như chương trình Trung học phổ thông dựa trên chương trình Trung học cơ sở và được phát triển theo hướng đồng tâm, mở rộng. Chương trình Trung học cơ sở đề cập tới các lĩnh vực như Sinh học tế bào, Sinh lí học, Di truyền học, Sinh thái học ở mức độ đơn giản. Do đó, ở chương trình Trung học phổ thông, nội dung của các lĩnh vực đó được nâng cao lên về chiều sâu và bề rộng. Chương trình Trung học phổ thông đề cập các cấp tổ chức sống, trong đó chương trình được mở rộng và nâng cao ở Sinh học tế bào, Di truyền học, Sinh thái học. Phần Sinh học cơ thể đi sâu vào các cơ chế sinh lí hay các quá trình sinh học. Chương trình còn đề cập tới phần mới là lí luận tiến hóa. Như vậy, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, học sinh có nền học vấn sinh học cơ bản và toàn diện.



- Thể hiện sự tích hợp các mặt giáo dục và quan hệ liên môn:


Chương trình phải thể hiện được mối liên quan về kiến thức giữa các phân môn, các vấn đề có quan hệ mật thiết như giữa Tế bào học, Sinh lí học, Sinh thái học, Di truyền học và Tiến hóa luận, Tâm lí học và Giáo dục học. Mặt khác, chương trình cần phải tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, giáo dục dân số, phòng chống ma túy và HIV/AIDS,... 



Chương trình còn thể hiện sự phối kết hợp với các môn học khác như Kĩ thuật nông nghiệp, Toán, Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tâm lí học, Giáo dục học,... Chương trình đòi hỏi sự phối kết hợp với các môn học khác như: Hóa học, Toán học, Vật lí học,... Ví dụ: kiến thức về các quy luật di truyền ở Sinh học 12 có cơ sở là lí thuyết xác suất thống kê của môn toán được đề cập lớp 11; các chất hữu cơ như: prôtêin, axit nuclêic,... được chương trình Hóa học trình bày về tính chất lí hóa, còn chương trình Sinh học đề cập đến cấu trúc và chức năng,... 



1.2. Nâng cao chương trình chuẩn 


Nâng cao chương trình chuẩn trong chương trình nâng cao chủ yếu được thể hiện ở phần chuẩn kiến thức, kĩ năng. Những vấn đề nâng cao so với chương trình chuẩn được thể hiện như nâng cao một số nội dung lí thuyết và thực hành, bổ sung một số nội dung mới tương ứng với thời lượng gia tăng.



2. Về phương pháp dạy học 


Chương trình phản ánh sắc thái của Sinh học là khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm, thực hành mang tính nghiên cứu nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặt khác, chương trình cần dành thời lượng thích đáng cho hoạt động ngoại khóa như tham quan cơ sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên, đặc biệt là các lĩnh vực như Vi sinh học, Di truyền học, Sinh thái học,... Một số phần chương trình Sinh học ở Trung học phổ thông mang tính khái quát, trừu tượng khá cao, ở cấp vi mô hoặc vĩ mô cho nên trong một số trường hợp phải hướng dẫn học sinh lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học,...), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh. 



Cần phát triển các phương pháp tích cực: công tác độc lập, hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề. 



Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học. 



Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá.



Cần bổ sung tranh, ảnh và bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể.



Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này. Như vậy, phương pháp không chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung mà còn được coi như một thành phần học vấn. Rèn luyện phương pháp học được coi như một mục tiêu dạy học.



Ngoài định hướng chung về phương pháp dạy học như trong chương trình chuẩn, chương trình nâng cao cần tạo thuận lợi cho việc tăng cường các phương pháp tích cực trong quá trình dạy học: vấn đáp tìm tòi, thí nghiệm nghiên cứu, nêu và giải quyết vấn đề,...



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu được những tín hiệu phản hồi giúp đánh giá được kết quả học tập của học sinh xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt.



Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học sinh tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hành, năng lực tự học thông minh, sáng tạo. 



Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới đánh giá qua hoạt động học tập của học sinh trong suốt tiến trình của tiết học và học tập trong năm học về môn học, phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Khi vận dụng chương trình, để phù hợp với vùng miền cần: xét các đối tượng sinh học trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường nói chung và các điều kiện thiên nhiên Việt Nam nói riêng, ứng dụng các quy luật cân bằng và biến đổi hệ sinh thái tự nhiên vào việc bảo vệ và khai thác hợp lí các tài nguyên sinh vật đặc biệt ở các vùng miền. 



Chương trình Sinh học cần được cụ thể hóa một phần tùy theo đặc điểm nhà trường, vùng miền khác nhau và các loại đối tượng, ví dụ: cách gọi tên các cây, con theo địa phương, các vật liệu, đối tượng được dùng trong thí nghiệm, thực hành sẵn có ở địa phương. 



Tìm hiểu, tham quan thiên nhiên tùy theo vùng miền, xác định các hệ sinh thái, điều tra tình hình các mặt của môi trường,...



Khi thực hiện chương trình Sinh học cần quan tâm đến đặc điểm của trường học, của học sinh ở các vùng miền khác nhau.



MÔN LỊCH SỬ



A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN



I. MỤC TIÊU


Môn Lịch sử ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


- Hiểu biết sâu hơn, có hệ thống về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến nay trên cơ sở nắm được những sự kiện nổi bật, những chuyển biến chính của mỗi thời kì lịch sử, những mối quan hệ của lịch sử dân tộc với tiến trình phát triển của lịch sử loài người, đặc biệt từ đầu thế kỉ XX đến nay.



- Nắm được sự kiện lịch sử cơ bản, tiêu biểu cho những bước phát triển chủ yếu, những chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới từ thời cổ đại đến nay: chú trọng nhiều đến những sự kiện chính trị, xã hội lớn, quan trọng trong lịch sử xã hội loài người, những nền văn minh tiêu biểu, lịch sử của các nước trong khu vực và các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến quá trình lịch sử nước ta.



- Hiểu biết một số nội dung cơ bản, cần thiết trong nhận thức xã hội như: kết cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu hệ thống xã hội, đặc biệt là vai trò to lớn của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong tiến trình lịch sử, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử, nguyên nhân và động lực tạo ra các chuyển biến lịch sử, quy luật vận động lịch sử.



2. Về kĩ năng


- Hình thành các kĩ năng cần thiết trong học tập bộ môn:



+ Xem xét các sự kiện lịch sử trong các quan hệ không gian, thời gian (đồng đại, lịch đại).



+ Làm việc với sách giáo khoa, các nguồn sử liệu và phương tiện trực quan.



+ Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, vận dụng đánh giá các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử. 



- Hình thành năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề trong học tập lịch sử (điều tra, thu thập, xử lí thông tin, viết báo cáo ngắn, trình bày về kết quả). 



- Tiếp tục rèn luyện năng lực tự học; tự làm giàu tri thức lịch sử qua các nguồn sử liệu khác nhau.



3. Về thái độ


- Có lòng yêu quê hương, đất nước gắn liền với CNXH, lòng tự hào dân tộc, trân trọng các di sản lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 



- Có thái độ trân trọng đối với các nền văn hóa, các dân tộc trên thế giới; có tinh thần quốc tế chân chính. 



- Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại, lịch sử dân tộc để góp phần vào cuộc đấu tranh cho tiến bộ xã hội. 



- Có những phẩm chất cần thiết nhất của người công dân: thái độ tích cực vì xã hội, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, yêu lao động, sống nhân ái, có kỉ luật, tôn trọng và làm theo pháp luật. 



II. NỘI DUNG 


1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1,5


			35


			52,5





			11


			1


			35


			35





			12


			1,5


			35


			52,5





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI


1. Xã hội nguyên thuỷ


- Sự xuất hiện loài người, bầy người nguyên thủy.



- Sự xuất hiện công cụ kim khí, sự tiến bộ của sản xuất và tổ chức xã hội.



- Đời sống văn hóa (ăn, mặc, ở, tín ngưỡng, nghệ thuật).



- Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.



2. Xã hội cổ đại


- Các quốc gia cổ đại phương Đông: điều kiện tự nhiên và sự ra đời nhà nước đầu tiên; sản xuất, quan hệ xã hội, chế độ chuyên chế cổ đại; văn hóa.



- Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma: điều kiện tự nhiên; thành bang và nền dân chủ chủ nô, sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp; chế độ chiếm hữu nô lệ; văn hóa Hi Lạp, Rô-ma, đạo Thiên Chúa. 



3. Trung Quốc thời phong kiến


- Quá trình chuyển biến và phát triển của các triều đại phong kiến Trung Quốc từ Tần, Hán đến Minh, Thanh.



- Những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội.



- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.



4. Ấn Độ thời phong kiến


- Các quốc gia phong kiến Ấn Độ: những nét tiêu biểu về kinh tế và quan hệ xã hội.



- Tôn giáo và văn hóa Ấn Độ.



5. Đông Nam Á thời phong kiến


- Khái quát về các nước Đông Nam Á thời phong kiến: chế độ xã hội, quan hệ trong khu vực.



- Cam-pu-chia và Lào.



- Quá trình phát triển và giao lưu trong khu vực.



- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.



6. Tây Âu thời trung đại


- Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu, các lãnh địa phong kiến; quan hệ xã hội.



- Tây Âu thời hậu kì trung đại và sự phát triển của kinh tế hàng hóa.



- Những phát kiến lớn về địa lí; sự ra đời của chủ nghĩa tư bản; những biến đổi trong xã hội.



- Văn hóa Phục hưng.



- Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.



Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại.


B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX


1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X


- Thời đại nguyên thủy trên đất Việt Nam.



- Các quốc gia cổ đại:



+ Văn Lang, Âu Lạc và nền văn minh sông Hồng (thế kỉ VII - II TCN).



+ Quốc gia cổ Cham-pa.



+ Quốc gia cổ Phù Nam.



- Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).



+ Chế độ đô hộ của các triều đại phương Bắc.



+ Cuộc đấu tranh liên tục giành độc lập dân tộc của nhân dân ta: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ...



2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV


- Quá trình hình thành, phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam (từ Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ đến Lê sơ).



- Công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ, đa dạng: ruộng đất và nông nghiệp, thủ công nghiệp và sự phát triển của thương nghiệp.



- Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (chống quân Tống, chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chống quân Minh).



- Sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.



3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


- Những biến đổi của nhà nước phong kiến.



- Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa.



- Sự thành lập Vương triều Tây Sơn và vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.



- Những nét đặc sắc trong văn hóa của một số dân tộc ít người ở Bắc, Trung, Nam.



4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX


- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn.



- Tình hình xã hội và phong trào đấu tranh của nhân dân.



Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX


- Những nét lớn của quá trình dựng nước và giữ nước; đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước.



- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.



C. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI


1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


- Khái quát về Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh.



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: nguyên nhân, diễn biến, Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1787 và sự thành lập Liên bang Mĩ.



- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII: tiền đề, tiến trình cách mạng. Tính chất, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp.



2. Các nước Âu - Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


- Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.



- Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.



- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.



- Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.



3. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


- Sự hình thành giai cấp công nhân.



- Mác, Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.



- Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871.



- Quốc tế thứ hai.



- Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.



Lịch sử địa phương 


Củng cố, kiểm tra. 


LỚP 11



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (tiếp theo) 


1. Các nước châu Á giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 


- Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Á. 



- Nhật Bản: cải cách Minh Trị. 



- Trung Quốc: chiến tranh thuốc phiện; phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc; Cải cách Mậu Tuất (1898); Cách mạng Tân Hợi (1911).



- Ấn Độ: khởi nghĩa 1857; sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại.



- Đông Nam Á: phong trào đấu tranh chống xâm lược; xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX. 



2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


- Nguyên nhân và tính chất của chiến tranh. 



- Các giai đoạn chính.



- Hậu quả của chiến tranh.



3. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


Ôn tập lịch sử thế giới cận đại.


B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945)


1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô (1921 - 1941)


- Nguyên nhân và diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga. Ý nghĩa lịch sử.



- Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941).



2. Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


- Khái quát tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; cao trào cách mạng 1918 - 1923; sự ra đời của Quốc tế Cộng sản; sự phục hồi của nước Đức.



- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và những hậu quả của nó.



- Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở Ý, Đức, Nhật.



- Nước Mĩ và “Chính sách mới”.



- Quan hệ quốc tế trước chiến tranh: Hiệp ước Muy-ních, Hiệp ước Xô- Đức; nguy cơ chiến tranh thế giới.



3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939


- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc; sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921); quá trình hợp tác và nội chiến giữa hai đảng: Quốc dân và Cộng sản; Trung Quốc trước nguy cơ xâm lược của Nhật Bản.



- Gan-đi, Nê-ru và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ.



- Các nước Đông Nam Á:



+ Sự ra đời của Đảng Cộng sản và Đảng Quốc dân ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan. 



+ Phong trào chống Pháp ở Lào, Cam-pu-chia. 



4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) 


Nguyên nhân, diễn biến chính và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.



Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945).



C. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)


1. Thực dân Pháp xâm lược và phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 - cuối thế kỉ XIX) 


- Thực dân Pháp xâm lược. Hiệp ước 1884.



- Phong trào kháng Pháp (1858 - 1884). 



- Phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế (cuối thế kỉ XIX). 



2. Phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỉ XX 


- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở nước ta.



- Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX: Các xu hướng cứu nước tiêu biểu (bạo động và cải cách - Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh). Những cuộc đấu tranh trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (các cuộc bãi công của công nhân; vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916; khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên năm 1917; các hội kín ở Nam Kì). 



Lịch sử địa phương


Củng cố, kiểm tra. 


LỚP 12



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết


A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (từ năm 1945 đến nay) 


1. Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1947) 


2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay). 


- Liên Xô: công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước. 



- Các nước Đông Âu: sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.



- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Hội đồng tương trợ kinh tế và khối Vác-sa-va. Sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. 



- Liên bang Nga từ sau khi Liên Xô tan rã đến nay. 



3. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (từ năm 1945 đến nay) 


- Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc, sự hình thành, phát triển các quốc gia độc lập. 



- Trung Quốc: thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời; các thời kì xây dựng đất nước; công cuộc “cải cách” từ năm 1978 đến nay. 



- Lào và Cam-pu-chia: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng đất nước ở Lào. Những giai đoạn chính của lịch sử Cam-pu-chia từ năm 1945 đến nay. 



- Các nước Đông Nam Á khác: những nét chính về quá trình xây dựng đất nước. Sự thành lập và phát triển của khối ASEAN. 



- Ấn Độ: quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước từ năm 1945 đến nay. 



- Cu Ba: quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 



4. Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (từ năm 1945 đến nay)


- Những nét chung về các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 



- Mĩ: tình hình kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại.



- Tây Âu: tình hình kinh tế, chính trị; Liên minh châu Âu.



- Nhật Bản: tình hình kinh tế, chính trị.



5. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay 


- Quan hệ quốc tế thời kì “chiến tranh lạnh” và ảnh hưởng của nó. 



- Xu thế đối thoại và việc giải quyết những vụ xung đột khu vực. 



6. Cách mạng khoa học - công nghệ


- Nguyên nhân và thành tựu. 



- Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó. 



Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại


Tiến trình lịch sử, những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội, xu thế phát triển của thời đại,... 



B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY


1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930


- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 



- Các phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản; khởi nghĩa Yên Bái. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản; sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 



2. Việt Nam (1930 - 1945) và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 


- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội ở Việt Nam.



- Phong trào dân tộc (1930 - 1945).



- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954


- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 - 1946.



- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, lập ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng.



- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam.



- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến; chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.



4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


- Tình hình Việt Nam sau tháng 7 - 1954.



- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người ở miền Bắc. Chế độ thực dân mới của Mĩ và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1964).



- Cả nước chống Mĩ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965 - 1975).



5. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


- Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.



- Xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986).



- Xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới (từ năm 1986 đến nay).



- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.



Lịch sử địa phương


Tổng kết, ôn tập.


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI





			1. Xã hội nguyên thủy


			- Nguồn gốc con người và quá trình chuyển biến từ Vượn thành Người tối cổ, Người tinh khôn.



- Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thủy.



- Vai trò của công cụ bằng kim loại và sự tiến bộ của sản xuất, quan hệ xã hội.



- Nêu quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy và hiểu nguyên nhân của quá trình đó.


			Cần nắm được:



- Lao động tạo ra con người và xã hội loài người.



- Nảy sinh hiện tượng phân hóa giàu nghèo, xuất hiện giai cấp.





			2. Xã hội cổ đại


2.1. Các quốc gia cổ đại phương Đông 


			- Hiểu biết tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.



- Phân tích kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở phương Đông.



- Trình bày một số thành tựu văn hóa của phương Đông cổ đại (lịch, chữ viết, toán học, kiến trúc...).


			- Lược đồ xác định vị trí các quốc gia này.



- Chú ý quan hệ xã hội, bộ máy nhà nước.





			2.2. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma


			- Phân tích điều kiện tự nhiên và quá trình xuất hiện nền văn minh cổ đại Hi Lạp, Rô-ma.



- Trình bày các thành bang, hoạt động kinh tế, thể chế chính trị: dân chủ và cộng hòa.



- Phân tích những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây (liên hệ với các thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông).


			- Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và đặc điểm phát triển kinh tế.



Trao đổi, làm bài tập để hiểu được thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ.





			3. Xã hội phong kiến


			


			





			3.1. Trung Quốc thời phong kiến 


			- Trình bày sơ giản về sự hình thành xã hội cổ đại ở Trung Quốc.



- Những nét chính về quá trình hình thành chế độ phong kiến Trung Quốc.


			





			


			- Nêu nét nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở các thời kì Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh.



- Nêu và phân tích những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến: Nho giáo, sử học, văn học, kiến trúc, kĩ thuật,..


			- Nêu một vài tác giả và tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc thời phong kiến.



- Giới thiệu nội dung sơ lược về một tác phẩm.





			3.2. Ấn Độ thời phong kiến


			- Đôi nét về Ấn Độ cổ đại (vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội...).



- Sự hình thành, phát triển quốc gia phong kiến Ấn Độ: Vương triều Gúp-ta và sự định hình, truyền bá văn hóa Ấn Độ, Vương triều Đê-li và Mô-gôn, bước đầu quá trình xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây.


			





			


			- Văn hóa Ấn Độ trong các thế kỉ XIII - XVIII.


			- Miêu tả một công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ mà học sinh biết (sưu tầm tư liệu, ảnh...)





			3.3. Các nước Đông Nam Á thời phong kiến


			- Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (điều kiện tự nhiên, sự ra đời các quốc gia cổ đại, đôi nét về chính trị, xã hội...).



- Sự hình thành, phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.



- Các chặng đường lịch sử và những thành tựu văn hóa truyền thống đặc sắc của Cam-pu-chia và Lào.


			- Vẽ lược đồ xác định vị trí các quốc gia cổ đại Đông Nam Á.



- Lập niên biểu về quá trình phát triển lịch sử Lào, Cam-pu-chia thời phong kiến.



- Giới thiệu một công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào, Cam-pu-chia (tranh ảnh, tư liệu).





			3.4. Tây Âu thời trung đại


			- Trình bày quá trình phong kiến hóa ở Vương quốc Phơ-răng.



- Hiểu biết về lãnh địa phong kiến; các quan hệ chính trong xã hội phong kiến Tây Âu.


			





			


			- Trình bày quá trình ra đời, phát triển của thành thị trung đại Tây Âu, sự phát triển của kinh tế hàng hóa, những phát kiến lớn về địa lí.



- Nêu được sự nảy sinh của phương thức sản xuất TBCN ở Tây Âu, những biến đổi trong xã hội.



- Trình bày phong trào Văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa).


			- Miêu tả một lãnh địa phong kiến, một thành thị ở Tây Âu thời trung đại.





			4. Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại


			Hệ thống hóa những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu, so sánh (những nét chính) về xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây.


			 





			B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX





			1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X


			


			





			1.1. Việt Nam thời nguyên thủy 


			- Biết được cách ngày nay khoảng 30 - 40 vạn năm, Người tối cổ đã sống trên đất nước ta: di tích ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước...



- Biết được sự hình thành của công xã thị tộc (văn hóa Sơn Vi) và sự phát triển của công xã thị tộc (văn hóa Hòa Bình, “cuộc cách mạng đá mới”).



- Hiểu được ý nghĩa ra đời của thuật luyện kim và biết được những đặc điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai.


			





			1.2. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam


			- Tóm tắt được quá trình hình thành quốc gia Văn Lang, Âu Lạc. Tình hình kinh tế, xã hội.



- Trình bày được những nét khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia Cham-pa và Phù Nam.


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của sự ra đời các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam.





			1.3. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)


			- Trình bày được chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: tổ chức bộ máy cai trị, bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa. Giải thích được mục đích của các chính sách đó. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam dưới ảnh hưởng của những chính sách trên.



- Trình bày được những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân, cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng.


			





			2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV 


			


			





			2.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến


			- Trình bày khái quát sự hình thành nhà nước phong kiến (thời Ngô - Đinh - Tiền Lê) và ngày càng được phát triển, hoàn thiện (qua các thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ). Sự hoàn chỉnh của luật pháp qua các bộ luật: Hình thư, Hình luật, Quốc triều hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức); quân đội được tổ chức chính quy, chính sách “ngụ binh ư nông”. 



- Biết được chính sách đối nội (quan tâm tới đời sống của nhân dân, đoàn kết các dân tộc), đối ngoại (khéo léo song luôn giữ vững tư thế của một quốc gia độc lập, tự chủ).


			





			2.2. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV


			- Biết được nông nghiệp ngày càng được mở rộng và phát triển: khai hoang ngày càng gia tăng, nhà nước quan tâm đến đê điều; thủ công nghiệp phát triển: các triều đại đều lập các xưởng thủ công, các nghề trong dân gian ngày càng phát triển và tinh xảo hơn; thương nghiệp ngày càng phát triển ở các đô thị và nông thôn.



- Biết được sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc. Cuối thời Trần nhiều cuộc đấu tranh của nông dân bùng nổ. Nhà Trần suy vong, nhà Hồ thành lập.


			- Lưu ý cả ảnh hưởng tiêu cực và tích cực.





			2.3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 


			- Trình bày được những nét khái quát (diễn biến, kết quả, ý nghĩa) của các cuộc kháng chiến: hai lần chống Tống, các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn.


			- Từ những nét chính, rút ra những bài học về truyền thống yêu nước.





			2.4. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV


			- Tư tưởng và tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, sự thay đổi vai trò thống trị về tư tưởng của Phật giáo và Nho giáo.



- Biết được giáo dục ngày càng phát triển và có quy củ hơn; sự phát triển của văn học chữ Hán và chữ Nôm.



- Biết được đặc điểm nổi bật của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc; khái quát về sự hình thành và phát triển những loại hình sân khấu, đặc biệt là múa rối nước.



- Kể được những công trình khoa học đặc sắc.


			





			3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


			- Biết được khái quát về những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII: Nguyên nhân sụp đổ của nhà Lê, nhà Mạc thành lập; nguyên nhân đất nước bị chia cắt (Bắc triều và Nam triều, Đàng Ngoài và Đàng Trong); tổ chức nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài và Đàng Trong. 


			





			


			- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và giải thích được nguyên nhân phát triển của kinh tế hàng hóa.


			Nhấn mạnh nguyên nhân phát triển của kinh tế hàng hóa bắt nguồn từ sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp.





			


			- Hiểu được tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII: Nho giáo suy thoái, sự du nhập của đạo Thiên Chúa; sự phát triển của giáo dục, nghệ thuật và khoa học - kĩ thuật. 



- Trình bày được vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất đất nước (đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, bước đầu thống nhất đất nước) và chống ngoại xâm (chống quân Xiêm và quân Thanh).



- Sự thành lập Vương triều Tây Sơn. Trình bày được các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.


			





			4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX 


			- Biết được dưới triều Nguyễn nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố: quyền hành của vua, luật pháp, quân đội; quan hệ ngoại giao khép kín. 



- Nông nghiệp khó khăn, thủ công nghiệp phát triển. 



- Văn học chữ Nôm, kiến trúc phát triển.



- Giải thích được vì sao tình hình xã hội dưới triều Nguyễn không ổn định, nhiều cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của nông dân, dân tộc ít người liên tục diễn ra.


			 





			5. Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX


			- Các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước:



- Thời dựng nước đầu tiên. Sự ra đời của các quốc gia: Văn Lang, Âu Lạc ở Bắc Bộ; tiếp đó là quốc gia Lâm Ấp - Cham-pa ở Nam Trung Bộ, quốc gia Phù Nam ở Tây Nam Bộ.



+ Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước quân chủ. Sự phát triển của kinh tế, xã hội và văn hoá, giáo dục.



+ Thời kì đất nước bị chia cắt: Chiến tranh phong kiến bùng nổ và kéo dài đã dẫn đến sự chia cắt đất nước thành hai miền; kinh tế sau thời gian khủng hoảng dần phục hồi phát triển; phong trào Tây Sơn đã bước đầu thống nhất đất nước.



+ Đất nước ở nửa đầu thế kỉ XIX: Chế độ quân chủ dưới thời nhà Nguyễn; tình hình khủng hoảng về kinh tế và xã hội.



- Các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.



- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.



+ Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam và biểu hiện của nó.



+ Sự phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập: các biểu hiện của truyền thống yêu nước trong dựng nước và giữ nước.



+ Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến: thống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc; vượt mọi khó khăn, trở ngại vươn lên trong quá trình dựng nước.


			 





			C. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (phần đầu)





			1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


			- Khái quát về sự chuyển biến kinh tế - xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.



- Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI. 



- Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: “Tuyên ngôn độc lập”, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.



- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:



- Phân tích tình hình kinh tế và các mâu thuẫn giai cấp, xã hội trước cách mạng.



+ Trình bày những diễn biến chính qua các giai đoạn cách mạng Pháp: nền quân chủ lập hiến, nền cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng.


			Chú ý: Về các cuộc cách mạng tư sản cần nêu được:



- Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp;



- Diễn biến chính (các hình thức cách mạng);



- Kết quả;



- Ý nghĩa lịch sử.



Tìm hiểu:



- Nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”



- Rô-be-spi-e



- Na-pô-lê-ông Bô-na-pác





			2. Các nước Âu - Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 


			


			





			2.1. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu


			- Tiến trình cách mạng công nghiệp ở Anh và lục địa châu Âu. Những phát minh và sử dụng máy móc.



- Hệ quả của cách mạng công nghiệp: Sự hình thành nền sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản (tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp).


			- Trình bày quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực kinh tế.





			2.2. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX


			- Cuộc vận động thống nhất ở Đức và I-ta-li-a: con đường thống nhất “từ trên xuống” và “từ dưới lên”; kết quả, ý nghĩa.



- Nội chiến ở Mĩ: diễn biến, kết quả và ý nghĩa.


			Chú ý: Trình bày và phân tích:



+ Các hình thức của cách mạng tư sản.



+ Nguyên nhân bùng nổ và thắng lợi của hàng loạt cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ vào giữa thế kỉ XIX.





			2.3. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa


			- Sự tiến bộ, các thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; đánh giá ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển của sức sản xuất. 



- Sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền trong sản xuất, trong tài chính, sự đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và chính sách đối ngoại hiếu chiến của các nước đế quốc, chuẩn bị chiến tranh thế giới.


			- Nêu rõ những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật.





			


			- Phân tích các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc. 



- Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ; đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc của mỗi nước.


			- Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước là gì?





			3. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


			- Sơ lược về quá trình hình thành giai cấp công nhân và những phong trào đấu tranh chính trị quan trọng của họ trong những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX: tình cảnh giai cấp công nhân công nghiệp, các cuộc đấu tranh ở Pháp, Anh, Đức.



- Trình bày tóm tắt sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng: nguồn gốc, nội dung cơ bản, những hạn chế, ý nghĩa. 



- Sự ra đời của CNXH khoa học, C.Mác và Ph. Ăng-ghen. 


			





			


			- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (một số đoạn trích).



- Quốc tế thứ nhất và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế.



- Công xã Pa-ri: nguyên nhân ra đời, quá trình hoạt động và vai trò lịch sử.






			- Tìm hiểu thêm cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác và Ph. ăng-ghen.



Chú ý năm vững:



+ Cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pa-ri.



+ Nhà nước vô sản đầu tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới.



+ Ý nghĩa lịch sử, bài học của Công xã Pa-ri.





			


			- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; cuộc tổng bãi công của công nhân dệt Si-ca-gô (01-5-1886), Quốc tế thứ hai. Sự thành lập các đảng của giai cấp công nhân.



- Phong trào công nhân Nga và vai trò của Lê-nin trong việc lãnh đạo cách mạng Nga và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kì mới: hoạt động của Lê-nin, Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga với cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va (12-1905); tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (tiếp theo)





			1. Các nước Châu Á từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


			- Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây đối với các nước Châu Á. Giải thích nguyên nhân.



- Nhật Bản thế kỉ XIX: nguyên nhân, nội dung nổi bật của cải cách Minh Trị, ý nghĩa lịch sử.



- Trung Quốc: các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung Quốc thời cận đại: chiến tranh thuốc phiện, phong trào Thái bình Thiên quốc, cải cách Mậu Tuất (1898), Cách mạng Tân Hợi (1911).



- Ấn Độ: các phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ, sự chuyển biến về kinh tế - xã hội và sự ra đời, hoạt động của Đảng Quốc đại.



- Các nước Đông Nam Á: quá trình xâm lược của các nước phương Tây, các phong trào đấu tranh chống xâm lược, những chuyển biến về kinh tế - xã hội, xu hướng mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XX.



- Châu Phi, Mĩ La-tinh: những nét chung về tình hình của châu lục, khu vực; các cuộc đấu tranh tiêu biểu.


			- Vẽ lược đồ các nước, khu vực và trình bày trên lược đồ.





			2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Mâu thuẫn của các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu.



- Hai giai đoạn chính của chiến tranh: những diễn biến chính của chiến sự.



- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.


			- Sử dụng tư liệu, sự kiện, tranh ảnh lịch sử để nêu và phân tích các mâu thuẫn. 



- Khai thác, sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến chủ yếu về chiến sự.





			3. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


			- Hiểu biết về các thành tựu khoa học - kĩ thuật thời kì này.



- Trình bày ý nghĩa của những thành tựu nói trên đối với đời sống con người thời cận đại.


			- Nêu được các phát minh khoa học và tiến bộ kĩ thuật tiêu biểu.





			4. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


			Trình bày những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược.


			Lập bảng thống kê các sự kiện.





			B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)





			1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)


			- Hiểu được vì sao năm 1917 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng. 



- Quá trình chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười (diễn biến chính của cách mạng, sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc).



- Ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười.


			Tìm hiểu các vấn đề:



- Chính sách cộng sản thời chiến.



- Chính sách kinh tế mới.





			


			- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội: quá trình công nghiệp hóa, tập thể hóa nông nghiệp. Nêu những thành tựu chính và đánh giá ý nghĩa. Một số sai lầm, thiếu sót có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử.


			- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 





			2. Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Khái quát tình hình châu âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất: hội nghị hòa bình Pa-ri 1919. Hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn, sự suy yếu kinh tế và bước đầu ổn định.



- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở Đức, Hung-ga-ri... dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế Cộng sản (chủ yếu là các Đại hội V, VII).


			- Liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, đưa bản yêu sách đến Hội nghị.



- Liên hệ Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.





			


			- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933: nguyên nhân, diễn biến và những hậu quả của nó. 


			- Trình bày những biểu hiện của cuộc khủng khoảng kinh tế 1929 - 1933 và phân tích hậu quả đối với các nước.





			


			- Đức: khủng hoảng kinh tế và chính sách đối nội, đối ngoại phản động của chính quyền phát xít, sự hình thành chủ nghĩa phát xít.



- Mĩ: tình hình đất nước sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. “Chính sách mới” và tác dụng của nó đối với nước Mĩ.



- Nhật Bản: tình hình những năm 1918 - 1929, 1929 - 1933 - khủng hoảng kinh tế, quân phiệt hóa bộ máy nhà nước; cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt; chính sách bành trướng, xâm lược.



- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha...


			





			3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Trình bày những nét lớn về Trung Quốc trong thời kì này: sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921); quá trình hợp tác và nội chiến giữa hai đảng Quốc dân và Cộng sản; Trung Quốc trước sự xâm lược của Nhật Bản. 


			





			


			- Hiểu biết về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ, về các nhân vật lịch sử tiêu biểu (M. Gan-đi và G. Nê-ru). 



- Hiểu biết một số nét tiêu biểu về tình hình chung ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các đảng chính trị ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a, chống Pháp ở Lào, Cam-pu-chia. Cách mạng 1932 ở Thái Lan.


			- Tìm hiểu về M. Gan-di và đường lối cách mạng của ông.





			4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


			- Phân tích nguyên nhân và con đường dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. 


			





			


			- Trình bày những diễn biến chính của mặt trận châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương.


			- Dùng lược đồ để trình bày các trận đánh lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 





			


			- Phân tích và đánh giá hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.


			- Vai trò của Hồng quân, nhân dân Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít.





			5. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)


			Ôn tập những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: sự tiến bộ về khoa học - kĩ thuật, các nước tư bản chủ yếu, cao trào cách mạng thế giới, Chiến tranh thế giới thứ hai.


			Lập các bảng thống kê niên biểu, sự kiện tiêu biểu. 





			C. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)





			1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX 


			- Trình bày được các sự kiện chủ yếu trong giai đoạn 1858 - cuối thế kỉ XIX:


			





			


			+ Pháp tấn công Đà Nẵng, sau đó chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta, khởi nghĩa Trương Định; Pháp đánh ba tỉnh miền Tây Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây.



+ Thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm toàn bộ Việt Nam. Cuộc kháng chiến của nhân dân. Hiệp ước 1883 và 1884.



- Hiểu được nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của phong trào Cần vương. Trình bày diễn biến những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương và phong trào nông dân tự phát.


			- Trên cơ sở những kiến thức cụ thể đã được học ở cấp Trung học cơ sở, ở đây nội dung mang tính hệ thống, khái  quát nhằm làm cơ sở khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân ta và trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay Pháp ở cuối thế kỉ XIX. 





			2. Phong trào yêu nước và cách mạng trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1918


			


			





			2.1. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước  Chiến tranh thế giới thứ nhất 


			- Trình bày được những biểu hiện của sự chuyển biến về kinh tế: Sự xuất hiện của đồn điền, hầm mỏ, một số cơ sở công nghiệp và đường sắt, bến cảng. Pháp độc chiếm về nội và ngoại thương. Những chuyển biến về xã hội: giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, hình thành giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản Việt Nam.


			





			


			- Giải thích được nguyên nhân của sự chuyển biến về kinh tế là do tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp. Sự chuyển biến về kinh tế dẫn tới sự chuyển biến về xã hội.



- Trình bày tóm tắt phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX: xu hướng bạo động của Phan Bội Châu; xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh; Đông Kinh nghĩa thục; vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội; hoạt động của nghĩa quân Yên Thế.


			- Thấy rõ mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế và chuyển biến xã hội. 





			


			- Giải thích được nguyên nhân xuất hiện của những phong trào trên, tính chất dân chủ tư sản của phong trào, nguyên nhân thất bại.


			- So sánh được sự khác nhau và giống nhau giữa phong trào cách mạng đầu thế kỉ XX với phong trào cuối thế kỉ XIX.





			2.2. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 


			- Nêu được tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách mà Pháp thực hiện trong chiến tranh. 



- Trình bày tóm tắt các cuộc đấu tranh vũ trang tiêu biểu: Việt Nam Quang phục hội, khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên, phong trào Hội kín ở Nam Kì, cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào công nhân. 


			 





			


			- Nêu được những đặc điểm của các phong trào trong giai đoạn này và giải thích được nguyên nhân quyết định các đặc điểm đó.



- Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1918). 


			- Thấy rõ sự khác nhau giữa các phong trào trong giai đoạn này với phong trào đầu thế kỉ XX.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY)





			1. Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1947) 


			Trình bày được:



- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh: Hội nghị I-an-ta (Liên Xô); sự thành lập Liên hợp quốc: mục đích và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Liên hợp quốc. 



- Sự hình thành hai hệ thống: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; mối quan hệ ngày càng căng thẳng của hai hệ thống; chiến tranh lạnh.


			- Ba quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta



- Vai trò, thành phần và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Bảo an





			2. Liên Xô và các nước Đông Âu 1945 - 1991. Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay)


			Nêu và chứng minh được:



- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991: Những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Quá trình khủng hoảng (về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội...) dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.



- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): Những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế. 


			- Nêu một số sai lầm cơ bản.



- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.





			3. Các nước Á, Phi và Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay


			- Biết được những nét chung về các nước khu vực Đông Bắc Á.



- Trung Quốc: Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quá trình xây dựng đất nước qua các giai đoạn: 


			





			


			+ 1949 - 1959: Những thành tựu chính mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong 10 năm đầu xây dựng đất nước.



+ 1959 - 1978: những năm không ổn định. 



+ 1978 - nay: cải cách và mở cửa, nội dung cơ bản của đường lối cải cách và thành tựu chính từ sau năm 1978.



- Đông Nam Á: Trình bày khái quát về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai; các giai đoạn cơ bản của lịch sử Lào (1945 - 1975), Cam-pu chia (1945 - 1993), quá trình xây dựng đất nước ở Đông Nam Á: những thành tựu, khó khăn, chiến lược phát triển kinh tế: hướng nội, hướng ngoại...


			- Tìm hiểu công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. Đại hội XII, XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.



- Lập bảng thống kê sự kiện các nước giành độc lập.





			


			Tổ chức ASEAN: các giai đoạn phát triển, số lượng các nước thành viên, các mục tiêu mà ASEAN đặt ra và kết quả.



- Ấn Độ và khu vực Trung đông: Nêu được những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập, những thành tựu xây dựng đất nước ở Ấn Độ từ sau năm 1945 và tiến trình đấu tranh giải phóng của nhân dân Pa-le-xtin từ năm 1947 đến nay.



- Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh: Trình bày được nét chung về cuộc đấu tranh giành độc lập và quá trình phát triển kinh tế - xã hội (thành tựu và khó khăn), ý nghĩa của những thành quả mà nhân dân các nước châu Phi, Mĩ La-tinh giành được từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


			- Tìm hiểu thêm về mối quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN.





			4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ năm 1945 đến nay


			- Nêu được những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội ở các nước: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. Sự liên kết khu vực ở châu Âu. 



- Trình bày được những hạn chế trong quá trình phát triển ở các nước này.


			





			


			- Mĩ: Tình hình nước Mĩ những năm 1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - nay. Mỗi giai đoạn đi sâu vào các vấn đề sau:



+ Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật;



+ Chính trị, xã hội; 



+ Chính sách đối ngoại;



+ Suy thoái, phục hồi và phát triển.



- Tây Âu: qua các giai đoạn 1945 - 1950, 1950 - 1973, 1973 - 1991, 1991 - nay, nêu được các vấn đề chủ yếu:



+ Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật: Các nước Tây Âu những năm 1950 - 1973 đã cơ bản ổn định và phục hồi với sự giúp đỡ của Mĩ; những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh chóng của các nước Tây Âu.



+ Chính trị, xã hội: Định ước Hen-xin-ki về an ninh và hợp tác châu Âu (1975); phá bỏ bức tường Béc-lin và việc tái thống nhất Đức. 



+ Chính sách đối ngoại: Trong những năm 1991 - nay, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh, các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ), sự hợp tác, liên minh cả về lĩnh vực kinh tế và chính trị.



- Liên minh châu Âu (EU): Biết được khái quát quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).



- Nhật Bản những năm 1945 - 1952; 1952 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - nay, nêu được các vấn đề chủ yếu:



+ Sự phát triển kinh tế: Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản. Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới.



+ Chính trị, xã hội: Đảng Dân chủ tự do (LDP) nắm chính quyền ở Nhật Bản, duy trì chế độ quân chủ lập hiến nhưng thực nhất là nền dân chủ đại nghị tư sản.


			- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.





			


			+ Chính sách đối ngoại: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai: liên minh chặt chẽ với Mĩ và phụ thuộc Mĩ; nhưng từ sau những năm 70, Nhật Bản bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, hướng về châu Á.


			“Học thuyết Phu-cư-đa” (8-1977) và học thuyết Kai-phu” (1991)...





			5. Quan hệ quốc tế từ 1947 đến nay 


			Nhớ và bước đầu phân tích được:



- Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991: là thời kì căng thẳng giữa hai phe, hai khối, đứng đầu là Mĩ và Liên Xô.



- Mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu của “chiến tranh lạnh”.



+ Nội dung cơ bản của Học thuyết Tru-man.



+ Sự hình thành khối quân sự NATO và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va và hậu quả đối với tình hình thế giới.



- Sự đối đầu Đông - Tây và nét chính về một số cuộc chiến tranh cục bộ:



+ Chiến tranh Đông Dương 1946 - 1954;



+ Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953;



+ Chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975.


			- Hiểu khái niệm “chiến tranh lạnh” và trình bày được những biểu hiện của nó.





			


			- Đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ năm 1991 đến nay là: hòa hoãn, đa cực, lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm, xung đột khu vực.



+ Những sự kiện biểu hiện xu thế hòa hoãn tiến tới chấm dứt “chiến tranh lạnh”.



+ Nguyên nhân của việc chấm dứt “chiến tranh lạnh”.


			- Hiệp định về những cơ sở của quan hệ quốc tế giữa Đông - Tây Đức (1972); Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa ABM (1972); Định ước Hen-xin-ki (1975); các cuộc gặp cấp cao Xô - Mĩ: hợp tác kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa..., thỏa thuận về việc thủ tiêu các tên lửa tầm trung (1987); tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” (1989).





			


			- Thế giới sau “chiến tranh lạnh”.



+ Nêu được các xu thế của thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt.


			- Hiểu được:



+ Thế giới “hai cực” sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình thành.



+ Mĩ đang cố gắng thành lập thế giới một cực.



+ Hòa bình được củng cố, nhưng nhiều nơi còn chưa ổn định...





			6. Cách mạng khoa học - công nghệ 


			- Nêu được nguồn gốc, đặc điểm và thành tựu nổi bật của cách mạng khoa học - công nghệ: công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, công nghệ sinh học, chinh phục vũ trụ... 



- Bước đầu phân tích được: 



+ Tác động tích cực và những vấn đề nảy sinh do cách mạng khoa học - kĩ thuật: tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người, xu thế toàn cầu hóa..., tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại dịch bệnh, mức độ hủy diệt của các vũ khí hiện đại...


			





			


			- Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.



- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.



- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.



- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.



- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.


			- Phân tích được mặt tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển.





			7. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 


			- Trình bày được những nội dung cơ bản đã học.



- Bước đầu phân tích được các nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945.



- Biết vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá những vấn đề của thực tiễn trong nước và thế giới. 


			- Lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay.





			B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY





			1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 


			


			





			1.1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925


			- Trình bày được chính sách tăng cường khai thác Việt Nam của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai về các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế...; cùng với nó là các chính sách về chính trị, văn hóa và giáo dục. Thấy được sự biến đổi về mặt kinh tế đã tác động tới xã hội, từ đó rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc này là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội; phân tích để rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội.





			


			- Trình bày được các hoạt động tiêu biểu của phong trào yêu nước trong thời kì này: phong trào đòi thả Phan Bội Châu, phong trào để tang Phan Châu Trinh, Tâm tâm xã, hoạt động của tư sản và tiểu tư sản, phong trào đấu tranh của công nhân. Nêu được tính chất và đặc điểm của các phong trào này. Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 - 1925 và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam.


			- Nêu rõ tác động các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.





			1.2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 


			- Nắm được đường lối hoạt động chính của các tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. 



- Giải thích được nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và Việt Nam Quốc dân đảng. Trình bày được nguyên nhân của sự phân liệt Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản năm 1929: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. Từ đó thấy được sự lớn mạnh của xu hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản.


			





			


			- Trình bày được hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng (từ ngày 03 đến ngày 07-02-1930), cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: phân tích nội dung và tính sáng tạo của cương lĩnh đó; ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng: vận động thành lập, chủ trì việc thống nhất các tổ chức cộng sản, soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng.


			- Nêu rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.





			2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945


			


			





			2.1. Phong trào cách mạng 1930 - 1935


			- Trình bày được những nét chính về ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nói chung và sự khủng hoảng của Pháp nói riêng tới tình hình kinh tế Việt Nam và sự tác động của tình hình kinh tế tới đời sống xã hội Việt Nam: Đời sống của mọi tầng lớp nhân dân đều sa sút.


			- Nêu rõ mối quan hệ giữa tình hình thế giới và Việt Nam.





			


			- Trình bày được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh (làm chủ chính quyền, các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa).



- Trình bày được diễn biến chính của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930). Những điểm chính của Luận cương (10-1930): chiến lược, sách lược, động lực và tổ chức lãnh đạo cách mạng, hình thức và phương pháp đấu tranh. Hiểu được tính đúng đắn của Luận cương và một số điểm hạn chế: về mâu thuẫn chính trong xã hội, động lực cách mạng... 



- Trình bày được một số điểm chính của giai đoạn phục hồi phong trào cách mạng (1932 - 1935): đấu tranh trong các nhà tù; củng cố tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương; đấu tranh trên mặt trận chính trị và văn hóa.


			- Nhấn mạnh vì sao đỉnh cao của phong trào là Xô viết Nghệ - Tĩnh và những điểm mới của chính quyền Xô viết.





			2.2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939


			- Nêu được bối cảnh Việt Nam trong những năm 1936 - 1939: chủ trương chống phát xít của Quốc tế Cộng sản, sự ra đời của Mặt trận nhân dân Pháp và các hoạt động tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam.


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.





			


			- Nêu được những điểm chính trong chủ trương của Đảng và những phong trào tiêu biểu: Đông Dương đại hội, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Một số kết quả và kinh nghiệm đấu tranh công khai, hợp pháp.


			- Làm rõ nguyên nhân của sự thay đổi chủ trương so với giai đoạn trước.





			2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 và Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập.


			- Trình bày được một số điểm nổi bật trong bối cảnh Việt Nam những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) về chính trị, kinh tế - xã hội. Hiểu được hầu hết các giai cấp và tầng lớp đều bị ảnh hưởng bởi những chính sách của Pháp - Nhật. 


			- Làm rõ mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế và xã hội.





			


			- Trình bày được nội dung chuyển hướng đấu tranh được đề ra trong Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trình bày được diễn biến của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu mở đầu thời kì giải phóng dân tộc: khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940); khởi nghĩa Nam Kì (23-11-1940); binh biến Đô Lương (13 -01-1941); nguyên nhân thất bại và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa.


			- So sánh được với giai đoạn trước.





			


			- Nắm được những sự kiện chủ yếu của công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941); công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: sự phát triển của Mặt trận Việt Minh, thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xây dựng căn cứ địa cách mạng. 



- Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:



+ Nắm được những nét chính của giai đoạn khởi nghĩa từng phần: Nhật đảo chính Pháp (09-3-1941); chỉ thị của Đảng: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phong trào phá kho thóc của Nhật, khởi nghĩa Ba Tơ, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, lập Việt Nam giải phóng quân, lập Khu giải phóng Việt Bắc.


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).





			


			+ Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945): Phân tích được sự sáng suốt của Đảng trong việc chớp thời cơ phát động khởi nghĩa, nắm khái quát cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân trong cả nước, trình bày diễn biến chính cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.



- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (02-9-1945).



Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của những sự kiện.





			3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954


			


			





			3.1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02-9-1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)


			- Hiểu được tình hình nước ta trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho kháng chiến: bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.


			- Nhấn mạnh tinh thần yêu nước của toàn dân. 





			


			- Trình bày được những diễn biến chính của công cuộc chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng: chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở miền Nam. Đấu tranh với Trung Hoa Quốc dân đảng và bọn phản cách mạng ở miền Bắc, hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Quốc dân đảng ra khỏi nước ta.


			- Nhấn mạnh đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta. 





			3.2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (trong những năm 1946 - 1953) 


			- Phân tích hoàn cảnh dẫn đến việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đường lối kháng chiến của Đảng. Trình bày được cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Thủ đô Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc; những công việc chuẩn bị về chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa cho cuộc kháng chiến lâu dài. 



- Trình bày diễn biến, kết quả và phân tích ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.


			





			


			- Nắm được tình hình cuộc kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1950: những chính sách xây dựng hậu phương về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục). 



- Trình bày được hoàn cảnh và chủ trương của ta khi chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950; diễn biến, kết quả, phân tích được ý nghĩa của chiến dịch này.



- Nắm được những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1952, ý nghĩa và tác dụng đối với cuộc kháng chiến nói chung, với chiến trường nói riêng. 



- Nắm được tình hình chiến trường từ năm 1951 đến năm 1952; diễn biến chính của chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc...; ý nghĩa của các chiến dịch đó.


			- Phân tích được mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến.





			3.3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) 


			- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ thể hiện trong kế hoạch Na-va.



- Trình bày và phân tích được những nét chính của chiến cuộc Đông Xuân (1953 - 1954), chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương. Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 


			- Phân tích được mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và quân sự.





			4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 


			


			





			4.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)


			- Trình bày được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954: Đất nước bị chia cắt làm hai miền (tạm thời). Phân tích được nhiệm vụ của cách mạng cả nước, của mỗi miền và mối quan hệ giữa nhiệm vụ của hai miền.



- Hiểu được yêu cầu cách mạng đối với nhân dân miền Bắc và những bước đi ban đầu (1954 - 1960): hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất.



Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trên và những hạn chế trong cải cách ruộng đất.


			- Phân tích được mối quan hệ khăng khít của cách mạng hai miền Nam - Bắc.





			


			- Trình bày được phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959), đấu tranh đòi hòa bình của các tầng lớp nhân dân: phong trào “Đồng khởi”; sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.



- Trình bày được nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960) khẳng định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, phân tích được ý nghĩa của sự kiện này.


			- Phân tích được ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” và sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.





			


			- Nêu được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền Bắc trong kế hoạch 5 năm (1961 - 1965): công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục.



- Nêu được đặc điểm của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta phá “ấp chiến lược”, chiến thắng Ấp Bắc và chiến dịch tiến công địch ở miền Đông Nam Bộ trong đông - xuân 1964 - 1965; ý nghĩa của các sự kiện trên: làm phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. 


			- Nhấn mạnh vai trò của hậu phương lớn.





			4.2. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)


			- Nêu được âm mưu và hành động của Mĩ trong việc mở rộng chiến tranh ra miền Bắc (1965 - 1968). Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương lớn: những thành tựu và kết quả chủ yếu.


			





			


			- Nhân dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ: nêu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ; trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam: chiến thắng Vạn Tường, buộc Mĩ thừa nhận sự thất bại của “Chiến tranh cục bộ”; trình bày được bối cảnh, diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) và phân tích ý nghĩa thắng lợi và những hạn chế của ta.



- Trình bày được những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội (1969 - 1973) của nhân dân miền Bắc; những đóng góp sức người, sức của cho cách mạng miền Nam; những thành tích trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ lần thứ hai (1972) và phân tích được vai trò, ý nghĩa của các sự kiện đó.


			- Tập trung trình bày ý nghĩa thắng lợi của chiến thắng Vạn Tường, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).





			


			- Nêu được đặc điểm chính của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ (1969 - 1972). Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam làm thất bại chiến lược đó: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, một số chiến dịch và đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện đó.



- Diễn biến, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.


			- Phân tích được nguyên nhân Mĩ phải thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.





			4.3. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)


			- Trình bày những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và chi viện cho miền Nam.


			





			


			- Nêu được bối cảnh và chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam. Trình bày được diễn biến chính của những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Phân tích được ý nghĩa của các chiến dịch. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Phân tích được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.


			- Tập trung phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.





			5. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


			


			





			5.1. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986: Cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ biên giới của Tổ quốc 


			- Trình bày được bối cảnh và phân tích được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau chiến thắng năm 1975. Nêu được những thành tựu khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội ở hai miền đất nước.



- Trình bày được diễn biến, nội dung cơ bản và phân tích được ý nghĩa kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (tháng 6, 7-1976).



- Trình bày được những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua hai kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985): về nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - kĩ thuật; công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa các vùng mới giải phóng ở miền Nam. 



- Những kết quả chủ yếu của công cuộc bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.


			 





			5.2. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến nay)


			- Nêu được những thành tựu và những yếu kém của hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



- Nêu được những điểm chủ yếu trong đường lối đổi mới của Đảng về kinh tế, chính trị. 



- Những kết quả chủ yếu trong quá trình đổi mới của nước ta: kinh tế, lương thực, thực phẩm; hàng hóa trên thị trường; đối ngoại; cơ cấu chính trị (ổn định chính trị - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại); bước phát triển mới về khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực.



- Phân tích được những tiến bộ và khó khăn.


			 





			6. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay


			- Trình bày được những nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay. 


			- Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930). 



- Cách mạng tháng Tám năm 1945.



- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954).



- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.



- Công cuộc đổi mới đất nước (1986 - nay). 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN 


1. Về phương pháp dạy học


Chương trình nhấn mạnh yêu cầu khắc phục lối truyền thụ một chiều còn khá phổ biến hiện nay, chuyển mạnh sang việc dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, chú trọng rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo của người học, khả năng vận dụng kiến thức đã biết vào các tình huống mới (trong học tập và đời sống xã hội). 



- Trước hết, cần chú trọng bảo đảm tính cụ thể, tính hình ảnh, khả năng gây xúc cảm của các thông tin về các sự kiện, nhân vật lịch sử, bối cảnh xã hội,... bằng cách cho học sinh tiếp cận nhiều nguồn tư liệu lịch sử khác nhau, sử dụng nhiều phương tiện trực quan khác nhau, phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể. 



- Chú trọng tổ chức các hoạt động tự học tập của học sinh (như làm các bài tập lịch sử ở lớp, ở nhà: tra cứu tài liệu, sưu tầm tư liệu các loại về một chủ đề; trình bày diễn biến sự việc trên bản đồ trống...). 



- Trao đổi, thảo luận là điều cần làm. Cần tạo ra không khí thoải mái, dân chủ, khuyến khích học sinh trình bày ý kiến riêng, nhìn nhận và đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ khác nhau, tránh áp đặt, bắt buộc học sinh tiếp nhận một cách thụ động kết luận của giáo viên. Chú trọng rèn luyện năng lực lập luận, trình bày vấn đề cho học sinh. 



- Tìm hiểu, nắm bắt những hiểu biết, kinh nghiệm đã có của học sinh, những điều học sinh đang quan tâm, ham thích; tận dụng những điều đó trong quá trình hình thành kiến thức, kĩ năng mới. Những gì học sinh có thể nói được, làm được thì giáo viên không làm thay.



- Nội dung dạy học không chỉ giới hạn ở sách giáo khoa, việc dạy học không chỉ diễn ra ở trong phòng học. Tận dụng mọi khả năng, điều kiện để học sinh có thể tìm hiểu lịch sử ở bảo tàng, trên hiện trường lịch sử, các di tích lịch sử, được tiếp xúc, trao đổi với các nhân chứng, nhân vật lịch sử, được vận dụng điều đã học vào việc hiểu và đánh giá các vấn đề thời sự quốc tế, đất nước, địa phương. Bước đầu rèn luyện hứng thú, ý thức và khả năng nghiên cứu lịch sử, phù hợp với trình độ và yêu cầu học tập của học sinh.



- Chú trọng rèn luyện các năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác cùng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra cho học sinh bằng cách tổ chức làm việc theo nhóm, làm việc tay đôi.



Đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với thiết bị dạy học cần cung cấp đầy đủ ở mức cần thiết các thiết bị dạy học Lịch sử nhằm thay đổi căn bản tình hình “dạy chay” phổ biến hiện nay, trong đó chú trọng các loại hình: 



- Mô hình hiện vật, tranh, ảnh lịch sử, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,... 



- Bản đồ, sơ đồ.



- Phim video.



- Phần mềm dạy học. 



Việc thiết kế, sản xuất và sử dụng các thiết bị dạy học Lịch sử không phải theo định hướng minh họa bài giảng của giáo viên mà nhằm tạo ra các nguồn sử liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh và giàu sức thuyết phục; trên cơ sở đó, tổ chức các hoạt động học tập, tự tìm kiếm tri thức lịch sử của học sinh một cách tự lập, tích cực, sáng tạo. Cần quan tâm, chú ý tạo điều kiện cho học sinh làm việc trực tiếp với các thiết bị dạy học theo phương châm: Hãy để cho các giác quan của học sinh tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị dạy học, để cho các em suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và thể hiện mình nhiều hơn. 



Các thiết bị dạy học hiện đại không đồng nghĩa với các thiết bị dạy học đắt tiền. Tính hiện đại của thiết bị dạy học thể hiện ở việc sử dụng các loại thiết bị sao cho đạt yêu cầu cao nhất trong việc thể hiện mục tiêu dạy học. Việc tìm kiếm, sản xuất các thiết bị dạy học Lịch sử, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của vùng, làm cho học sinh hứng thú học tập, phát huy tối đa tính tích cực nhận thức của học sinh, luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, cần phối hợp việc cung cấp các thiết bị dạy học từ trên xuống với phong trào sưu tầm, xây dựng thiết bị dạy học “tự tạo” của học sinh, giáo viên và các lực lượng xã hội. 



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học của cấp học; đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình. 



Nội dung kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với phạm vi, mức độ (về kiến thức, kĩ năng, thái độ) được quy định theo chương trình. 



Kiểm tra miệng cần được tiến hành thường xuyên, linh hoạt: có thể vào đầu tiết học để dẫn dắt vào nội dung mới, hoặc sử dụng kết quả tham gia thảo luận, đóng góp vào bài của học sinh trong quá trình học tập. Phát triển dần các hình thức kiểm tra khác như trắc nghiệm, tự luận, thực hành,... để nâng cao trình độ nhận thức của học sinh. 



Kiểm tra viết cần tiến hành có kế hoạch. Khuyến khích sử dụng kết quả làm việc của học sinh với các phiếu học tập, các bài tập trắc nghiệm. Chú trọng đánh giá các kết quả học tập ngoại khóa của học sinh như: sưu tầm, trưng bày tư liệu lịch sử theo chủ đề, viết báo cáo chuyên đề, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử,... 



Các tiêu chí đánh giá (đáp án và thang điểm) cần được chuẩn bị cụ thể, rõ ràng và được công bố công khai đối với mọi học sinh. Cần tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập của các học sinh khác trong nhóm, trong lớp và tự đánh giá bản thân.



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy và học môn Lịch sử ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về Lịch sử hoặc có nhu cầu học Lịch sử sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu, đáp ứng nhu cầu của các em. 



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU


Ngoài mục tiêu chung đã được xác định trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm nâng cao hiểu biết nội dung, rèn luyện kĩ năng học tập lịch sử, phát huy khả năng tìm tòi sáng tạo về một số vấn đề lịch sử cho những học sinh có năng lực, hứng thú về lịch sử, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu bộ môn, tạo nguồn cho việc đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1,5


			35


			52,5





			11


			2


			35


			70





			12


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			192,5








2. NỘI DUNG DẠY HỌC TỪNG LỚP


LỚP 10



A. LỊCH SỰ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI


1. Xã hội nguyên thủy


- Nguồn gốc loài người và đời sống bầy người nguyên thủy.



- Sự tiến bộ trong lao động và đời sống vật chất của người nguyên thủy (từ thời hậu kì đá cũ đến thời đá mới).



- Tổ chức xã hội: thị tộc và bộ lạc.



- Văn hóa nguyên thủy.



- Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.



2. Xã hội cổ đại


- Các quốc gia cổ đại phương Đông: điều kiện tự nhiên và sự ra đời xã hội có giai cấp đầu tiên; sản xuất, quan hệ xã hội; chế độ chuyên chế cổ đại.



- Hi Lạp và Rô-ma cổ đại: điều kiện tự nhiên, thành bang và nền dân chủ chủ nô; sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp; chế độ chiếm hữu nô lệ.



- Văn hóa cổ đại: các thành tựu tiêu biểu của văn hóa phương Đông và phương Tây cổ đại. 



3. Trung Quốc thời phong kiến


- Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến.



- Sự khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến.



- Những thành tựu văn hóa Trung Quốc.



4. Ấn Độ thời phong kiến


- Các quốc gia phong kiến Ấn Độ.



- Những nét tiêu biểu về kinh tế và xã hội.



- Văn hóa Ấn Độ.



5. Các nước Đông Nam Á thời phong kiến


- Sự hình thành các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.



- Sự hình thành và phát triển các vương quốc chủ yếu ở Đông Nam Á.



- Văn hóa Đông Nam Á: yếu tố bản địa và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc.



- Cam-pu-chia và Lào.



6. Sự hình thành và phát triển chế độ phong kiến Tây Âu


- Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man.



- Lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội.



- Sự ra đời và phát triển của thành thị trung đại Tây Âu; thủ công nghiệp và thương nghiệp; các thương đoàn và hội chợ.



- Văn hóa Tây Âu thời trung đại. Đạo Thiên Chúa.



7. Tây Âu thời hậu kì trung đại


- Những phát kiến lớn về địa lí.



- Sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng chế độ phong kiến.



- Phong trào Văn hóa Phục hưng; Cải cách tôn giáo và Chiến tranh nông dân.



Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại.


B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX)


1. Việt Nam thời nguyên thủy


- Những dấu tích của Người tối cổ. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy.



- Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước.



- Những nền văn hóa lớn cuối thời nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.



2. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam


- Nước Văn Lang - Âu Lạc và nền văn minh sông Hồng (thế kỉ VII TCN - thế kỉ II TCN).



- Nước Cham-pa cổ và văn hóa Chăm.



- Quốc gia cổ Phù Nam.



3. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)


- Chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.



- Những chuyển biến lớn về kinh tế, văn hóa và xã hội.



- Các cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ văn hóa dân tộc.



4. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV


- Quá trình xây dựng và phát triển nhà nước độc lập thống nhất (từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV).



- Xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ, đa dạng: tình hình ruộng đất và nông nghiệp, tình hình công thương nghiệp.



- Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc trong các thế kỉ X - XV.



- Khởi nghĩa Lam Sơn và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.



- Xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.



- Việt Nam thời Lê sơ: tổ chức nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục.



5. Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII


- Những chuyển biến về chính trị - xã hội; chiến tranh phong kiến và sự chia cắt đất nước.



- Bước phát triển mới của nền kinh tế hàng hóa từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XVIII.



- Tình hình văn hóa, tư tưởng trong các thế kỉ XVI - XVIII: tôn giáo, văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật.


- Phong trào Tây Sơn và triều đại Tây Sơn.



6. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX


- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới thời Nguyễn.



- Phong trào đấu tranh của nhân dân nửa đầu thế kỉ XIX.



- Quan hệ ngoại giao.



Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX


- Tình hình phát triển xã hội.



- Những thành tựu chính của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.



- Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước.



Lịch sử địa phương


Ôn tập, kiểm tra.


LỚP 11



A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI


1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


- Những cuộc cách mạng tư sản mở đầu thời cận đại: Cách mạng Hà Lan, Cách mạng tư sản Anh.



- Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ nửa sau thế kỉ XVIII: sự di dân đến Bắc Mĩ và chế độ thực dân Anh; nguyên nhân, tính chất của chiến tranh; Oa-sinh-tơn và Tuyên ngôn Độc lập 1776; chế độ Cộng hòa và Hiến pháp 1787; kết quả và ý nghĩa lịch sử.



- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII: những tiền đề của cách mạng, khởi nghĩa 14-7-1789, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789, nền Cộng hòa thứ nhất 1792, chuyên chính Gia-cô-banh và Rô-be-spi-e; kết quả và ý nghĩa lịch sử.



2. Các nước tư bản Âu - Mĩ (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


- Châu Âu đầu thế kỉ XIX: Chiến tranh Na-pô-lê-ông, Hội nghị Viên (1815). 



- Cách mạng công nghiệp ở Anh và quá trình công nghiệp hóa ở châu Âu thế kỉ XIX.



- Phong trào cách mạng tư sản: Cách mạng 1848 ở Pháp; đấu tranh thống nhất Đức; đấu tranh thống nhất I-ta-li-a; cải cách nông nô ở Nga, nội chiến ở Mĩ.



- Tiến bộ khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện các tổ chức lũng đoạn - giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.



- Sự phát triển không đều của các nước tư bản: Mĩ, Đức, Anh, Pháp và quá trình bành trướng thuộc địa.



3. Phong trào công nhân (đầu thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


- Sự hình thành giai cấp công nhân. C. Mác, Ph. Ăng-ghen và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Quốc tế thứ nhất. 



- Cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 và sự thành lập Công xã Pa-ri: tính chất, ý nghĩa, những bài học kinh nghiệm. 



- Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Quốc tế thứ hai.



- V.I.Lê-nin và phong trào công nhân Nga. Cách mạng 1905 - 1907.



4. Các nước châu Á (giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


- Các nước châu Á trước nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây.



- Nhật Bản: Cuộc Duy tân Minh Trị: (các biện pháp cải cách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục), Hiến pháp 1889. Chính sách đối ngoại và chiến tranh xâm lược.



- Chế độ thực dân Anh ở Ấn Độ và những hậu quả. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859). Sự ra đời của Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX. 



- Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) và quá trình xâm lược của các nước đế quốc vào Trung Quốc. Phong trào Thái bình Thiên quốc. Cuộc Duy tân năm Mậu Tuất (1898). Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911).



- Các nước đế quốc xâm lược và thống trị Đông Nam Á. Hô-xê Ri-dan và phong trào chống Tây Ban Nha ở Phi-líp-pin (1896 - 1898). Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Cam-pu-chia và Lào. Vương quốc Xiêm và cải cách Chu-la-long-con. Xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX ở In-đô-nê-xi-a, Miến Điện.



5. Các nước châu Phi, Mĩ La-tinh thời cận đại


- Các nước đế quốc xâm lược, thống trị châu Phi và phong trào chống thực dân của nhân dân châu Phi.



- Sự hình thành các quốc gia độc lập ở Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX. 



- Chính sách của Mĩ đối với các nước Mĩ La-tinh: Cu Ba, Pa-na-ma... 



6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


- Quan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh, sự hình thành 2 khối: Liên minh và Hiệp ước.



- Nguyên nhân và tính chất chiến tranh, những giai đoạn chính. 



- Kết cục chiến tranh, những hậu quả. 



Ôn tập lịch sử thế giới cận đại 


- Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản. Những thành tựu thúc đẩy sự phát triển lịch sử loài người.



- Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ TBCN; phong trào công nhân, phong trào chống thực dân.



B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945) 


1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941) 


- Nguyên nhân và diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết ở Nga (1918 - 1920).



- Công cuộc xây dựng CNXH ở nước Nga Xô viết và Liên Xô (1921 - 1941): Chính sách “kinh tế mới” và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925); sự ra đời của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết; bước đầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp; thực hiện các kế hoạch 5 năm. Văn hóa và khoa học - kĩ thuật. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô.



2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


- Tình hình châu Âu sau chiến tranh. Hội nghị Véc-xai - Oa-sinh-tơn. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản. 



- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và những hậu quả của nó.



- Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở Ý, Đức, Nhật Bản.



- Nguy cơ chiến tranh và quan hệ quốc tế ở châu Âu: chiến tranh Tây Ban Nha, Hiệp ước Muy-ních, Hiệp ước Xô - Đức.



3. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) 


- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản năm 1921. Quá trình hợp tác và nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản. 



- Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ: Gan-đi, Nê-ru và Đảng Quốc đại. 



- Các nước Đông Nam Á. 



+ Sự ra đời của Đảng Cộng sản và Đảng Quốc dân ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan. 



+ Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương và phong trào chống Pháp ở Lào và Cam-pu-chia.



4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) 


- Nguyên nhân và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai. 



- Các giai đoạn chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. 



- Quan hệ quốc tế trong chiến tranh; sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít; các hội nghị Tê-hê-ran, I-an-ta, Pốt-xđam.



- Kết cục của chiến tranh.



Ôn tập lịch sử thế giới từ 1917 - 1945. 


C. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 


1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX 


- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 



- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884). Hiệp ước 1884. 



- Trào lưu cải cách duy tân nửa cuối thế kỉ XIX. 



- Phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế (cuối thế kỉ XIX): diễn biến, tính chất, ý nghĩa. 



2. Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX


- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp và những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nước ta.



- Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì và phong trào chống thuế.



- Phong trào dân tộc trong những năm 1914 - 1918. (Khởi nghĩa Thái Nguyên; mưu khởi nghĩa tại Huế). Các hội kín ở Nam Kì.



- Những cuộc tiếp xúc đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc và các trí thức yêu nước với phương Tây để tìm đường cứu nước mới.



- Văn hóa, giáo dục.



Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858 - 1918.


Lịch sử địa phương


Ôn tập, kiểm tra.
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A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY)


1. Tình hình thế giới sau chiến tranh


- Việc thi hành các hiệp ước I-an-ta và Pốt-xđam.



- Sự thành lập Liên hợp quốc.



- Sự hình thành hai hệ thống XHCN và TBCN.



2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay)


- Liên Xô: khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Thành tựu và thiếu sót.



- Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông âu và công cuộc xây dựng XHCN.



- CNXH trở thành hệ thống thế giới. Sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.



- Sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của CNXH ở Đông Âu.



- Vài nét về Liên bang Nga từ 1991 đến nay.



3. Các nước á, Phi và Mĩ La-tinh (từ 1945 đến nay)


- Khái quát chung về quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. 



- Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.



- Ấn Độ và khu vực Trung Đông.



- Các nước Đông Nam Á.



- Cu Ba.



- Châu Phi và Mĩ La-tinh.



4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (từ 1945 đến nay)


- Những nét chung về các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.



- Mĩ: Tình hình kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại.



- Tây Âu: Tình hình kinh tế, chính trị. Liên minh châu Âu.



- Nhật Bản: Tình hình kinh tế, chính trị.



5. Quan hệ quốc tế (từ 1947 đến nay)


- Tình trạng đối đầu, chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó.



- Xu thế đối thoại và những chuyển biến trong quan hệ quốc tế từ cuối thế kỉ XX.



6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa


Nguồn gốc của cách mạng khoa học - công nghệ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 



- Những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ.



- Xu thế toàn cầu hóa.



Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại.


B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NAY


1. Việt Nam từ năm 1919 đến 1930


- Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất: 



- Các khuynh hướng chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 - 1930): phong trào dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản, khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân đảng và phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930. 



2. Việt Nam từ 1930 đến 1945


- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam.



- Phong trào dân tộc dân chủ từ 1930 đến 1945.



- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử.



3. Việt Nam từ 1945 đến 1954


- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm 1945 - 1946.



- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, đặt ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng.



- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hòa Việt Nam.



- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến chống Pháp. Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương.



- Đặc điểm, tính chất, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.



4. Việt Nam từ 1954 đến 1975


- Tình hình, đặc điểm của Việt Nam sau tháng 7-1954.



- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người ở miền Bắc. Chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền Nam và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1964).



- Cả nước chống đế quốc Mĩ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1965 - 1975).



- Đặc điểm, tính chất, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.



5. Việt Nam từ 1975 đến nay


- Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. 



- Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.



- Xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc 1976 - 1986.



- Xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới (từ 1986 đến nay).



Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay


Lịch sử địa phương


Ôn tập, kiểm tra.


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI





			1. Xã hội nguyên thủy


			- Nguồn gốc loài người: vượn cổ, quá trình lao động và chuyển biến từ Người tối cổ thành Người tinh khôn, sự hình thành chủng tộc.



- Đời sống vật chất, tinh thần: chế tác công cụ, dùng lửa, săn bắt, hái lượm, trồng trọt, chăn nuôi. 



- Tổ chức xã hội.



- Văn hóa nguyên thủy: tranh vẽ trong hang động, tượng (vật, người), tục mai táng...



- Sự tan rã của xã hội nguyên thủy. Sự xuất hiện tư hữu, gia đình phụ hệ, phân chia giai cấp.


			- Lao động tạo ra con người và xã hội loài người.



- Phân tích hiện tượng của cải thừa thường xuyên làm nảy sinh hiện tượng phân hóa giàu nghèo xuất hiện giai cấp.



 





			2. Xã hội cổ đại


			


			





			2.1. Các quốc gia cổ đại phương Đông 


			- Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện sớm ở phương Đông: điều kiện thiên nhiên thuận lợi, kinh tế sớm phát triển. 



- Sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.


			





			


			- Phân hóa xã hội, xuất hiện giàu nghèo: quý tộc, bình dân. Các quốc gia được hình thành ở: Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc.



- Kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở phương Đông: xã hội có hai giai cấp: thống trị và bị trị; nhà vua có quyền lực tối cao, tuyệt đối.



- Những thành tựu văn hóa của phương Đông cổ đại: chữ viết, thiên văn, lịch, toán học...


			- Chú ý quan hệ xã hội, bộ máy nhà nước.





			2.2. Hi Lạp và Rô-ma cổ đại


			- Điều kiện thiên nhiên: đất đai khô hạn, kém màu mỡ, đồng bằng hẹp, có bờ biển dài. 



- Kinh tế: nông nghiệp hạn chế, thủ công và thương nghiệp phát triển.



- Hiểu biết về thành bang và nền dân chủ chủ nô; các thể chế chính trị: dân chủ, cộng hòa. Chế độ chiếm hữu nô lệ. 



- Hiểu chế độ chiếm nô: chế độ kinh tế - xã hội dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ; hai giai cấp: chủ nô và nô lệ. 


			- Phân tích mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội. 



- Hiểu được thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ. 





			


			- Văn hóa cổ đại Hi Lạp, Rô-ma: lịch, chữ viết, các khoa học, văn học, nghệ thuật...; liên hệ, so sánh với các thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông.


			- Giải thích sự phát triển của văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma





			3. Xã hội phong kiến


			


			





			3.1. Trung Quốc thời phong kiến


			- Hiểu khái quát quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc: sự phân hóa giai cấp, hình thành hai giai cấp: địa chủ, nông dân lĩnh canh.



- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội qua các thời kì: Tần, Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh.



- Đời sống nhân dân cực khổ, nông dân liên tục nổi dậy khởi nghĩa.


			





			


			- Trình bày những thành tựu rực rỡ của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến: Nho giáo, sử học, văn học, kiến trúc, y học, kĩ thuật,...


			- Nêu một vài tác giả và tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc thời phong kiến (thơ Đường, tiểu thuyết cổ điển).





			3.2. Ấn Độ thời phong kiến


			- Biết sơ giản về xã hội Ấn Độ cổ đại (hình thành các quốc gia đầu tiên như Ma-ga-đa, sự thịnh trị dưới thời vua A-sô-ca).



- Hiểu nét chính về sự hình thành, phát triển quốc gia phong kiến Ấn Độ: Ấn Độ thống nhất và Vương triều Gúp-ta. Sự chinh phục của người Hồi giáo lập nên Vương triều Đê-li. Những chính sách tích cực của A-cơ-ba.



- Nêu được văn hóa Ấn Độ trong các thế kỉ XIII - XVIII:


			- Miêu tả một công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ. 





			


			+ Tôn giáo và các tập tục;



+ Nghệ thuật;



+ Chữ viết.


			- Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với văn hóa Việt Nam.





			3.3. Các nước Đông Nam Á thời phong kiến


			- Nêu được sự xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á (điều kiện tự nhiên, đôi nét về tình hình chính trị, xã hội...).



- Điều kiện tự nhiên: ảnh hưởng gió mùa, mùa khô, mùa mưa. 



- Các quốc gia cổ của người Việt, Chăm, Môn,...



- Hiểu biết về sự hình thành, phát triển thịnh đạt và suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.


			





			


			- Nêu được những thành tựu văn hoá truyền thống đặc sắc.


			- Lập niên biểu về quá trình phát triển lịch sử Lào, Cam-pu-chia thời phong kiến.



- Giới thiệu một công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào, Cam-pu-chia





			3.4. Sự hình thành và phát triển chế độ phong kiến Tây Âu


			- Trình bày quá trình phong kiến hóa và sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man (sự tan rã của xã hội nguyên thủy và sự xâm nhập của người Giéc-man).



- Biết về lãnh địa phong kiến: tổ chức lãnh địa, các hoạt động kinh tế của lãnh địa.



- Các quan hệ giai cấp, đẳng cấp trong xã hội phong kiến châu Âu.



- Trình bày sự ra đời và phát triển của thành thị trung đại Tây Âu. Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp (hội chợ, thương đoàn).



- Văn hóa Tây Âu thời trung đại. Đạo Thiên Chúa và vai trò của Giáo hội.


			- Miêu tả một lãnh địa phong kiến, một thành thị ở Tây Âu thời trung đại.





			3.5. Tây Âu thời hậu kì trung đại


			- Những phát triển lớn về địa lí (nguyên nhân và tiền đề, diễn biến, hệ quả).



- Trình bày sự nảy sinh phương thức sản xuất TBCN trong lòng chế độ phong kiến ở châu Âu, những thay đổi trong quan hệ xã hội. 



- Nêu những nét chính về các phong trào Văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo, Chiến tranh nông dân (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa).


			





			4. Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại


			Hệ thống hóa những nội dung chính và sự kiện lịch sử tiêu biểu, so sánh (những nét chính) giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây.


			





			B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX)





			1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X


			


			





			1.1. Việt Nam thời nguyên thuỷ


			- Biết được cách đây khoảng 30 - 40 vạn năm, Người tối cổ đã sinh sống trên đất nước ta (dấu tích tìm thấy ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước,...)



- Sự chuyển biến từ Người tối cổ thành Người tinh khôn. Biết so sánh về mặt thời gian, địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội của con người thời văn hóa Sơn Vi với văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn để thấy được hai giai đoạn hình thành và phát triển của công xã thị tộc.


			- Liên hệ với những vấn đề lịch sử thế giới có liên quan.





			


			- Hiểu được ý nghĩa sự ra đời của thuật luyện kim (đưa xã hội nguyên thủy bước sang giai đoạn cuối). Biết so sánh sự giống nhau của văn hóa Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Sa Huỳnh, Đồng Nai, Óc Eo để thấy được cách đây khoảng 4000 năm, ở Việt Nam đã hình thành nền văn hóa sơ kì đồ đồng.


			- Nhấn mạnh sự phát triển của các nền văn hóa cổ trên đất nước Việt Nam (rút ra một số đặc điểm chung).





			1.2. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam


			- Trình bày được trên cơ sở và điều kiện của văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh và Óc Eo, các quốc gia Văn Lang - Âu Lạc, Cham-pa và Phù Nam ra đời và phát triển.


			





			


			- Nắm được các giai đoạn phát triển chính của nước Văn Lang - Âu Lạc, quốc gia cổ Cham-pa và Phù Nam.


			- Một vài đặc điểm của các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam.





			


			- Trình bày được những nét cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân các quốc gia cổ đại trên đất Việt Nam.


			- Nhấn mạnh một vài nét chính về đời sống của các cư dân thời kì này.





			1.3. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc


			- Trình bày được chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc: tổ chức bộ máy cai trị, bóc lột về kinh tế, đồng hóa về văn hóa. Giải thích được mục đích của các chính sách đó và những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội... nước ta dưới ảnh hưởng của chính sách cai trị trên.


			- Những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực.





			


			- Nhận xét khái quát về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong các thế kỉ I - X. Trình bày được những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Bà Triệu, cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân, khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng. Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, đặc biệt là khởi nghĩa Lý Bí và chiến thắng Bạch Đằng (938).


			- Khái quát và nâng cao những hiểu biết của học sinh THCS một cách có hệ thống về nguyên nhân, ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa (nhấn mạnh sự hình thành truyền thống yêu nước...).





			2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV


			


			





			2.1. Quá trình xây dựng và phát triển nhà nước độc lập thống nhất 


			- Đặc điểm của nhà nước thời Ngô, Đinh - Tiền Lê và thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. Bước đầu so sánh để thấy được sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến: về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật, quân đội, chính sách đối nội và đối ngoại.


			- Sự hình thành và phát triển nhà nước phong kiến.





			2.2. Xây dựng và phát triển kinh tế. Sự phân hóa các giai tầng trong xã hội ở các thế kỉ X - XV


			- Nắm được sự mở rộng và phát triển nông nghiệp, phát triển thủ công nghiệp, mở rộng thương nghiệp qua các thời Ngô, Đinh - Tiền Lê và Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.



- Hiểu được bộ phận ruộng đất tư ngày càng phát triển, đó là nguyên nhân làm cho sự phân hóa trong xã hội ngày càng sâu sắc.


			- Chú trọng: sự phát triển kinh tế và sự phân hóa các giai tầng trong xã hội.





			2.3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 


			- Biết được những nét khái quát (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa) về các cuộc kháng chiến: hai lần chống Tống, các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn.


			 





			2.4. Xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc


			- Tư tưởng và tôn giáo: Sự du nhập và phát triển của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Sự thay đổi vai trò thống trị về tư tưởng của Phật giáo và Nho giáo. 



- Biết được giáo dục ngày càng phát triển có quy củ. Sự phát triển của văn học chữ Hán và chữ Nôm.



- Phân tích được đặc điểm nổi bật của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc. Khái quát về sự hình thành và phát triển những loại hình sân khấu dân gian.



- Nhớ được những công trình khoa học đặc sắc.


			





			3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


			


			





			3.1. Chiến tranh phong kiến và sự chia cắt đất nước


			- Biết được năm 1527 nhà Lê sụp đổ, nhà Mạc ra đời. Một số chính sách của nhà Mạc nhằm ổn định đất nước.


			





			


			- Trình bày được sơ lược diễn biến của các cuộc chiến tranh phong kiến dẫn đến sự hình thành Nam triều - Bắc triều và Đàng Trong - Đàng Ngoài. Giải thích được nguyên nhân của các cuộc chiến tranh và hậu quả của nó.


			- Làm rõ nguyên nhân, hậu quả của việc đất nước bị chia cắt.





			3.2. Tình hình kinh tế


			- Những biểu hiện suy yếu, khủng hoảng của nông nghiệp Đàng Ngoài và nguyên nhân của hiện tượng đó. Sơ lược quá trình khẩn hoang ở Đàng Trong và kết quả.



- Những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp: thủ công nghiệp nhà nước được chú trọng; các làng nghề ở nông thôn rất phát triển.



- Về thương nghiệp: sự trao đổi hàng hóa giữa các địa phương được mở rộng; mối quan hệ buôn bán với các nước phương Đông được phát triển; sự hình thành và hưng thịnh của một số đô thị (Thăng Long, Hội An, Phố Hiến...).


			- Làm rõ hơn về việc khẩn hoang (mở mang bờ cõi) ở phía Nam.



- Nhấn mạnh nguyên nhân sự phát triển của kinh tế hàng hóa.





			3.3. Văn hóa, tư tưởng


			- Trình bày được tình hình phát triển tư tưởng văn hóa, giáo dục và khoa học - kĩ thuật và giải thích được nguyên nhân của sự phát triển đó.


			





			3.4. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn


			- Đặc điểm của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài và nguyên nhân cũng như kết quả của nó. Phong trào nông dân Tây Sơn, đặt nền móng cho sự thống nhất đất nước và kháng chiến chống quân Xiêm, quân Thanh thắng lợi. Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong công cuộc dựng nước và giữ nước. 


			- Chú ý làm rõ:



+ Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong việc đặt cơ sở cho sự thống nhất đất nước.



+ Xây dựng nền văn hóa dân tộc. 





			4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX


			- Nhà nước phong kiến tập quyền dưới thời Nguyễn được xây dựng quy củ. Những hạn chế trong chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn.



- Nông nghiệp sa sút, nhà Nguyễn thi hành chính sách “trọng nông ức thương”, mâu thuẫn trong xã hội ngày càng sâu sắc. Phong trào đấu tranh của nhân dân liên tiếp nổ ra.



- Phật giáo và tín ngưỡng dân gian phát triển. Văn học phát triển phong phú, đa dạng; khoa học, đặc biệt là sử học đạt được một số thành tựu. Nghệ thuật phát triển. Nguyên nhân của các hiện tượng đó.


			- Giúp HS nhận thức về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc làm mất nước ta.





			5. Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX 


			


			





			5.1. Những thành tựu chính của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước


			Hệ thống hóa:



- Những thành tựu về chính trị: sự ra đời của các quốc gia cổ đại đầu tiên (Văn Lang - Âu Lạc, Lâm Ấp - Cham-pa, Phù Nam); quá trình xây dựng và phát triển của nhà nước phong kiến tập quyền.



- Những thành tựu về kinh tế: ruộng đất được mở rộng; hệ thống đê và thủy lợi được xây dựng; thủ công nghiệp và thương nghiệp ngày càng mở rộng, thương nghiệp phát triển.



- Trình bày được những thành tựu về văn hóa: Nho giáo, Phật giáo được kết hợp với tư tưởng, tình cảm, tín ngưỡng truyền thống; giáo dục Nho học từng bước phát triển. Văn học nghệ thuật ngày càng đa dạng và phong phú; những thành tựu về khoa học và sự tiếp thu khoa học - kĩ thuật của phương Tây. 



- Trình bày được những đặc điểm trong sự nghiệp chống ngoại xâm của nhân dân ta: thường xuyên phải chống ngoại xâm, nhân dân ta không chịu khuất phục và làm nên nhiều chiến công hiển hách.


			- Học sinh được hướng dẫn để ôn tập các nội dung trong chương trình.



- Chú ý đưa ra các loại bài tập thực hành, bài tập nhận thức cho học sinh.



 





			5.2. Đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước 


			Trình bày được:



- Sự hòa hợp giữa các dân tộc, sự hình thành ý thức dân tộc của các dân tộc ít người.



- Những đóng góp về mặt kinh tế - văn hóa: các nghề truyền thống của các dân tộc ít người; những nét đặc sắc về nghệ thuật, chữ viết của các dân tộc.



- Những đóng góp vào sự nghiệp dựng nước: một số sự kiện phản ánh sự đóng góp vào các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.


			Chú trọng: Sự đóng góp của các dân tộc ít người vào công cuộc dựng nước, giữ nước (qua một số tài liệu sự kiện cụ thể).








LỚP 11


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI





			1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


			- Khái quát về sự chuyển biến kinh tế, xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên:



+ Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI.



+ Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.



+ Chiến tranh giành độc lập ở bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII: Sự di dân đến Bắc Mĩ và chế độ thực dân Anh; nguyên nhân và tính chất của Chiến tranh giành độc lập; Oa-sinh-tơn và Tuyên ngôn Độc lập 1776; chế độ Cộng hòa và Hiến pháp 1787.


			Chú ý về các cuộc cách mạng tư sản cần nêu được:



- Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp.



- Diễn biến chính (các hình thức cách mạng).



- Kết quả.



- Ý nghĩa lịch sử.





			


			- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII: những tiền đề cách mạng, khởi nghĩa 14-7-1789.



- Trình bày những diễn biến chính qua các giai đoạn cách mạng Pháp: chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng.


			Tìm hiểu:



- Nội dung cơ bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”.



- Rô-be-spi-e.



- Na-pô-lê-ông.





			2. Các nước tư bản Âu - Mĩ từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


			- Châu Âu đầu thế kỉ XIX: Chiến tranh Na-pô-lê-ông, Hội nghị Viên 1815 và sự thay đổi bản đồ châu Âu. 



- Cách mạng công nghiệp: Những tiền đề của cách mạng công nghiệp; những phát minh và sử dụng máy móc; hệ quả của cách mạng công nghiệp: sự hình thành hệ thống sản xuất mới, tạo ra sự biến đổi về mặt xã hội (hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư sản), quá trình hình thành nền văn minh công nghiệp. 


			- Trình bày quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực sản xuất.



- Những biến đổi xã hội do cách mạng công nghiệp tạo ra. 





			


			- Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ:



+ Cuộc vận động thống nhất ở Đức và I-ta-li-a: con đường thống nhất “từ trên xuống” và “từ dưới lên”. Kết quả, ý nghĩa.



+ Nội chiến ở Mĩ, Cải cách nông nô ở Nga: diễn biến, ý nghĩa.


			Chú ý:



- Các hình thức của cách mạng tư sản.



- Nguyên nhân bùng nổ và thắng lợi của hàng loạt cuộc cách mạng tư sản ở Âu, Mĩ vào giữa thế kỉ XIX





			


			- Các nước tư bản Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:



+ Sự tiến bộ, các thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đánh giá ảnh hưởng đối với việc phát triển, mở rộng của sản xuất. 



+ Sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền trong sản xuất, trong tài chính, việc đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và chính sách đối ngoại hiếu chiến chuẩn bị chiến tranh thế giới.



+ Các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc.


			- Nêu rõ những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật, đặc biệt là các phát minh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.





			


			 + Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ; sự phát triển không đều; đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước. 


			- Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước.



 





			3. Phong trào công nhân từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


 


			- Sơ lược về quá trình hình thành giai cấp công nhân và những phong trào đấu tranh chính trị quan trọng trong những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX: tình cảnh giai cấp công nhân công nghiệp, các cuộc đấu tranh ở Pháp, Anh, Đức. 



- Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng: nội dung cơ bản, những hạn chế, ý nghĩa.


			





			


			- Sự ra đời của CNXH khoa học, C.Mác và Ph.Ăng-ghen. 



- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (một số đoạn trích). 



- Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai và những đóng góp của các tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế.


- Công xã Pa-ri: sự thành lập, quá trình hoạt động và vai trò lịch sử.



- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Quốc tế thứ hai: cuộc Tổng bãi công ở Si-ca-gô (01-5-1886). Sự thành lập các đảng của giai cấp công nhân.



- Phong trào công nhân Nga và vai trò của Lê-nin trong việc lãnh đạo cách mạng Nga và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kì mới: hoạt động của Lê-nin, Cách mạng Nga 1905 - 1907 với cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905; tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng.


			- Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác và Ph. Ăng-ghen. 



- Chú ý nắm vững: 



+ Cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pa-ri.



+ Nhà nước vô sản đầu tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới.



+ ý nghĩa, bài học của Công xã Pa-ri.





			4. Các nước châu Á giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			- Các nước châu Á trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Giải thích nguyên nhân. 



- Nhật Bản: Cuộc cải cách Minh Trị: nguyên nhân, các biện pháp cải cách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, Hiến pháp 1889, chính sách đối ngoại và chiến tranh xâm lược.



- Trung Quốc: các sự kiện lịch sử quan trọng trong lịch sử Trung Quốc thời cận đại: Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) và quá trình xâm lược của các nước đế quốc vào Trung Quốc, phong trào Thái bình Thiên quốc, cuộc Duy tân năm Mậu Tuất (1898), Cách mạng Tân Hợi (1911).


			- Chọn các sự kiện, tiêu biểu.



- Giải thích các yếu tố làm cho Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á trở nên cường thịnh, trở thành nước tư bản phát triển.





			


			- Ấn Độ: chế độ thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả. Cuộc khởi nghĩa năm 1857. Sự chuyển biến về kinh tế - xã hội và sự ra đời, hoạt động của Đảng Quốc Đại, phong trào dân tộc đầu thế kỉ XX.



- Đông Nam Á: quá trình xâm lược của các nước phương Tây, ách thống trị thực dân và những chuyển biến kinh tế - xã hội. Hô-xê Ri-dan và phong trào đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha ở Phi-líp-pin (1892 - 1898). Những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Cam-pu-chia và Lào. Vương quốc Xiêm và cải cách Chu-la-long-con.



Xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX ở In-đô-nê-xi-a, Miến Điện.


			- Tính chất của Đảng Quốc Đại (qua các chủ trương và hoạt động...).



- Sử dụng bản đồ, nên đưa quá trình xâm lược của các nước thực dân (ghi rõ năm, tên nước đi xâm lược...).



- Nắm được những nét khái quát về đặc điểm chung của phong trào yêu nước chống ngoại xâm. 





			5. Các nước châu Phi, Mĩ La-tinh thời cận đại


			- Các nước đế quốc xâm lược, phân chia và thống trị châu Phi; các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân châu Phi chống chủ nghĩa thực dân.



- Tình hình khu vực Mĩ La-tinh; phong trào đấu tranh và sự hình thành các quốc gia độc lập; Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chính sách bành trướng của Mĩ. 


			





			6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Quan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh, sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu.



- Hai giai đoạn chính của chiến tranh: những diễn biến chính của chiến sự.



- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.


			- Học sinh sưu tầm, sử dụng tài liệu, đồ dùng trực quan... trong khi học bài này.





			7. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại 


			Trình bày những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược. 


			Học sinh được hướng dẫn tự học các vấn đề này.





			B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)





			1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)


 


			- Hiểu được vì sao năm 1917 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng.



- Quá trình chuyển biến từ Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười: tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, các giai đoạn và các sự kiện lớn của quá trình chuyển biến cách mạng, thắng lợi của cách mạng. 



- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười. 



- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội:



+ Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925), sự ra đời của Liên Xô.



+ Trình bày quá trình công nghiệp hóa, tập thể hóa nông nghiệp ở Liên Xô. Nêu những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đánh giá ý nghĩa. Phân tích một số sai lầm, thiếu sót có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử.


			Nhấn mạnh các vấn đề:



- Ý nghĩa Cách mạng tháng Mười.



- Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười.



- Chính sách cộng sản thời chiến.



- Chính sách kinh tế mới.



(Liên hệ với Việt Nam)





			2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; Hội nghị hòa bình Pa-ri 1919; Hệ thống Véc-xai -Oa-sinh-tơn; sự suy yếu kinh tế và bước đầu ổn định, những năm vàng son ngắn ngủi.


			- Liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, đưa bản yêu sách đến Hội nghị. 









			


			- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở Đức, Hung-ga-ri... dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế Cộng sản chủ yếu là các Đại hội II ,V, VII).


			- Liên hệ với việc Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.





			


			- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933: nguyên nhân, diễn biến và những hậu quả của nó. 



- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha...


			- Trình bày những biểu hiện của cuộc khủng khoảng kinh tế 1929 - 1933 và phân tích hậu quả đối với các nước.









			


			- Đức: khủng hoảng kinh tế và sự hình thành chủ nghĩa phát xít, chính sách đối nội và đối ngoại phản động của chủ nghĩa phát xít.



- Mĩ: tình hình sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. “Chính sách mới” của Ru-dơ-ven và tác dụng của nó đối với nước Mĩ.



- Nhật: tình hình những năm 1918 - 1929, 1929 - 1939, khủng hoảng kinh tế, quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản chống chủ nghĩa quân phiệt; chính sách bành trướng, xâm lược. 


			- Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và sự chuẩn bị chiến tranh.





			3. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc trong thời kì này: phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921); Chiến tranh Bắc phạt (1926 - 1927) và nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản (1927 - 1937). Trung Quốc trước sự xâm lược của Nhật Bản. 


			





			


			- Hiểu biết về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ, về các nhân vật lịch sử tiêu biểu (M. Gan-đi, R. Nê-ru). 



- Hiểu biết một số nét tiêu biểu về tình hình chung ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các đảng chính trị (Đảng Cộng sản) ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a, chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai, Miến Điện; cách mạng 1932 ở Thái Lan. 


			- Tìm hiểu về M. Gan-đi và đường lối cách mạng của ông.





			4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


			- Phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. 



- Trình bày những diễn biến chính của mặt trận châu Âu và mặt trận châu Á - Thái Bình Dương. Quan hệ quốc tế trong chiến tranh; sự ra đời của khối Đồng minh chống phát xít; các Hội nghị Tê-hê-ran, I-an-ta, Pốt-xđam.



- Phân tích và đánh giá hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.


			- Vai trò của Hồng quân và nhân dân Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít.





			5. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)


			Ôn tập những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: sự xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước đầu tiên trên thế giới; chuyển biến mới của phong trào cách mạng thế giới sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; những bước phát triển thăng trầm, đầy biến động của các nước tư bản chủ nghĩa; Chiến tranh thế giới thứ hai - cuộc chiến tranh khốc liệt và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử. 


			 





			C. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918





			1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX


			- Trình bày được tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX: nhà Nguyễn ra sức khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế; nông nghiệp sa sút, công nghiệp phát triển; đường lối đối ngoại của nhà Nguyễn không đúng đắn; đời sống nhân dân khổ cực; trong khi đó, các nước tư bản phương Tây nhòm ngó, đặc biệt là thực dân Pháp ngày càng can thiệp sâu vào Việt Nam.


			Lưu ý:



+ Liên hệ với lịch sử thế giới.



+ Trình bày tình hình nhà Nguyễn giữa thế kỉ XIX để thấy rõ sự sa sút về kinh tế và đường lối đối ngoại không đúng đắn của nhà Nguyễn là một trong những nguyên nhân mất nước.





			


			- Trình bày được các sự kiện chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX:



+ Pháp tấn công Đà Nẵng và chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta, khởi nghĩa Trương Định; Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây.


			- Trên cơ sở được học cụ thể ở THCS, ở đây nội dung mang tính hệ thống, khái quát nhằm làm cơ sở để khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân ta và trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta ở cuối thế kỉ XIX.





			


			+ Pháp mở rộng đánh chiếm toàn bộ Việt Nam, nhân dân ta kháng chiến. Hiệp ước 1883 và 1884.



+ Trào lưu canh tân đất nước: các nhà cải cách, những đề nghị cải cách, nguyên nhân thất bại.



+ Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương: Bãi Sậy, Ba Đình, Hùng Lĩnh, Hương Khê; phong trào nông dân Yên Thế và của đồng bào miền núi. 


			- Nhấn mạnh: cuộc kháng chiến của nhân dân đã làm cho thực dân Pháp bị động và sau hơn 40 năm mới thực sự “bình định” được Việt Nam; nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương, phong trào nông dân Yên Thế, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của hai phong trào đó. 





			2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất


			


			





			2.1. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)


			- Trình bày được những chuyển biến về kinh tế: Sự xuất hiện đồn điền, hầm mỏ, một số cơ sở công nghiệp và đường sắt, bến cảng. Pháp độc chiếm về nội và ngoại thương; sự chuyển biến về xã hội. Bên cạnh giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân, trong xã hội Việt Nam đã hình thành giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản Việt Nam; ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng tư sản từ bên ngoài vào Việt Nam.


			





			


			- Giải thích được nguyên nhân của sự chuyển biến về kinh tế là do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Sự chuyển biến về kinh tế dẫn tới sự chuyển biến về xã hội; vì sao trào lưu tư tưởng tư sản vào được Việt Nam.


			- Làm rõ mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế và chuyển biến về xã hội. 





			


			- Trình bày tóm tắt được phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX: xu hướng bạo động của Phan Bội Châu; xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh; Đông Kinh nghĩa thục; vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội; hoạt động của nghĩa quân Yên Thế.


			- So sánh được sự khác nhau và giống nhau giữa phong trào cách mạng cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX.





			


			- Giải thích được nguyên nhân xuất hiện các phong trào trên; tính chất dân chủ tư sản của phong trào; sự khác nhau về tính chất và về hình thức của phong trào; nguyên nhân thất bại: chưa có con đường cách mạng đúng đắn.


			- Trong hai nguyên nhân xuất hiện phong trào, nguyên nhân trong nước là nguyên nhân chính.





			2.2. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Trình bày được chính sách cai trị thời chiến của Pháp, sự biến động về kinh tế, xã hội. Giải thích được mối quan hệ giữa chính sách của Pháp và sự biến động về kinh tế, xã hội Việt Nam.



- Trình bày tóm tắt các cuộc đấu tranh vũ trang tiêu biểu: Việt Nam Quang phục hội, khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân, khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên, phong trào hội kín ở Nam Kì.


			





			


			- Nêu được đặc điểm của phong trào trong giai đoạn này, giải thích được nguyên nhân dẫn đến các đặc điểm đó.



- Trình bày được quá trình hình thành giai cấp công nhân từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đến Chiến tranh thế giới thứ nhất, những hình thức đấu tranh của công nhân: bỏ việc, bãi công, tham gia phong trào yêu nước. 



- Trình bày được hoàn cảnh dẫn đến việc Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước; buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1919). 


			- Thấy rõ sự khác nhau giữa phong trào trong giai đoạn này với phong trào đầu thế kỉ XX.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY





			1. Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai 


			- Nêu và chứng minh được sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh: Hội nghị I-an-ta (Liên Xô); sự thành lập Liên hợp quốc: mục đích và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Liên hợp quốc. 



- Giải thích được sự hình thành hai hệ thống: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai hệ thống; chiến tranh lạnh. 


			- Ba quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta. 



- Vai trò, thành phần và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Bảo an.





			2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991).


Liên bang Nga (từ 1991 đến nay) 


			Hiểu được:



- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991:



+ Những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.


			





			


			+ Sự ra đời và hoạt động của Hội đồng Tương trợ kinh tế và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước xã hội chủ nghĩa).



+ Quá trình khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.



- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế. 


			- Nêu một số sai lầm cơ bản.



- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu và hậu quả của nó.





			3. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (từ 1945 đến nay)


			Hiểu khái quát về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh:



+ Sự hình thành, phát triển của các quốc gia độc lập. 



+ Các con đường phát triển và một số vấn đề nổi bật trên con đường phát triển.



- Trung Quốc: Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quá trình xây dựng đất nước qua các giai đoạn:


			





			


			+ 1949 - 1959: những thành tựu chính của nhân dân Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng đất nước.



+ 1959 - 1978: những năm không ổn định.



+ 1978 - nay: cải cách và mở cửa, nội dung cơ bản của đường lối cải cách và thành tựu chính từ sau năm 1978.



- Lãnh thổ Đài Loan: nêu được một số nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Đài Loan. 



- Bán đảo Triều Tiên: trình bày được sự ra đởi của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân quốc, mối quan hệ giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên từ những năm 70 đến nay.


			- Tìm hiểu công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. 





			


			- Đông Nam Á: hiểu khái quát về quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai; các giai đoạn cơ bản của lịch sử In-đô-nê-xi-a, Lào, Cam-pu-chia từ năm 1945 đến nay; quá trình xây dựng đất nước ở Đông Nam Á; những thành tựu, khó khăn, chiến lược phát triển kinh tế: hướng nội, hướng ngoại..., sự ra đời và phát triển của ASEAN: Hoàn cảnh ra đởi, các giai đoạn phát triển (phân biệt được nội dung hoạt động của ASEAN - 10 với ASEAN - 5), về số lượng, các mục tiêu mà ASEAN đặt ra và kết quả.



- Ấn Độ và khu vực Trung Đông: hiểu được những nét chính về quá trình giành độc lập, thành tựu xây dựng đất nước ở Ấn Độ từ sau năm 1945 và quá trình đấu tranh giải phóng của nhân dân Pa-le-xtin từ năm 1947 đến nay.



- Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh: khái quát được quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển kinh tế - xã hội (thành tựu và khó khăn), ý nghĩa của những thành quả mà nhân dân các nước châu Phi, Mĩ La-tinh giành được sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 


			- Những nét lớn về sự phát triển kinh tế của ba nước Đông Dương.



- Những điểm khác trong quá trình phát triển kinh tế của nhóm nước sáng lập ASEAN. 





			4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (từ 1945 đến nay) 


			- Những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội ở các nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. Sự liên kết khu vực ở châu Âu. 



- Trình bày được những hạn chế trong quá trình phát triển ở các nước này.


			





			


			- Mĩ qua những năm 1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 đến nay. Mỗi giai đoạn đi sâu tìm hiểu các vấn đề: 



+ Sự phát triển kinh tế (suy thoái, phục hồi và phát triển), khoa học - kĩ thuật;



+ Chính trị, xã hội; 



+ Chính sách đối ngoại.



- Tây Âu qua các giai đoạn 1945 - 1950, 1950 - 1973, 1973 - 1991, 1991 đến nay, nêu các vấn đề chủ yếu:



+ Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật: Các nước Tây Âu những năm 1950 - 1973 đã cơ bản ổn định và phục hồi (với sự giúp đỡ của Mĩ; những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh chóng của các nước Tây Âu).



+ Chính trị, xã hội: Định ước Hen-xin-ki về an ninh và hợp tác châu Âu (1975); phá bỏ bức tường Béc-lin và việc tái thống nhất Đức. 



+ Chính sách đối ngoại: Trong những năm 1991 - 2000, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh, các nước Đông Âu và Liên Xô, sự hợp tác, liên minh vê lĩnh vực kinh tế và chính trị.


			- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.





			


			+ Liên minh châu Âu (EU). Biết được khái quát quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).



- Nhật Bản qua những năm 1945 - 1972; 1972 - 1973; 1973 - 1991; từ 1991 đến nay, nêu được các vấn đề chủ yếu:



+ Sự phát triển kinh tế: Những thành tựu chính, nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản. Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới, song nền kinh tế Nhật Bản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.


			- Những nguyên nhân đưa tới sự liên kết Tây Âu (EU).





			


			+ Chính trị, xã hội: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) nắm quyền và chi phối nền chính trị Nhật Bản. Về hình thức là chế độ quân chủ lập hiến nhưng thực chất là chế độ đại nghị tư sản.



+ Chính sách đối ngoại: Học thuyết Phu-cư-đa (8-1977) là mốc đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản.


			- Những thách thức đối với nền kinh tế Nhật Bản. 



- Năm 1956, Nhật Bản là thành viên của Liên hợp quốc. 



- Ngày 21-9-1973, Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.





			5. Quan hệ quốc tế từ 1947 đến nay 


			- Hiểu và phân tích được quan hệ quốc tế từ 1947 đến 1991 là thời kì căng thẳng giữa hai phe, hai khối đứng đầu là Mĩ và Liên Xô.



- Mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu của “chiến tranh lạnh”.



+ Nội dung cơ bản của học thuyết Tru-man.



+ Sự hình thành khối quân sự NATO, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va và hậu quả đối với tình hình thế giới.



- Sự đối đầu Đông - Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ:



+ Chiến tranh Đông Dương 1946 - 1954.



+ Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.



+ Chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975.


			- Hiểu khái niệm “chiến tranh lạnh” và trình bày được những biểu hiện của nó.





			


			- Đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ 1991 đến nay: hòa hoãn, đa cực, lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm, xung đột khu vực.



+ Những sự kiện biểu hiện xu thế hòa hoãn, tiến tới chấm dứt “chiến tranh lạnh”.



+ Nguyên nhân của việc chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 



- Thế giới sau “chiến tranh lạnh”. 



+ Nêu được các xu thế của thế giới sau khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt.



+ Biết liên hệ với công cuộc đổi mới ở nước ta. 


			- Hiệp định về những cơ sở của quan hệ quốc tế giữa Đông và Tây Đức (1972); Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa ABM (1972); Định ước Hen-xin-ki (1975); các cuộc gặp cấp cao Xô - Mĩ: hợp tác kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa..., thỏa thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung (1987); tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” (1989). 



- Giải thích được thế nào là:



+ Trật tự thế giới hai cực sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình thành.



+ Mĩ đang cố gắng thành lập thế giới một cực. 



+ Hòa bình được củng cố, nhưng nhiều nơi còn chưa ổn định...





			6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa 


			Nêu và giải thích được:



- Nguồn gốc, đặc điểm và thành tựu nổi bật của cách mạng khoa học, công nghệ: công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, công nghệ sinh học, chinh phục vũ trụ...



- Tác động tích cực và những vấn đề nảy sinh do cách mạng khoa học - kĩ thuật: tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người, xu thế toàn cầu hóa..., tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại dịch bệnh, mức độ hủy diệt của vũ khí hiện đại...



- Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. 


			- Giải thích được: khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.





			


			- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.



- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.



- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn



- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.


			- Phân tích được mặt tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa: toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển.



 





			7. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay


			- Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản đã học. 



- Phân tích được các nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945.



- Biết vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá những vấn đề của thực tiễn trong nước và thế giới. 


			- Lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay.



- Phân tích các xu thế phát triển của thế giới hiện nay và giải thích được thế nào là thời cơ và thách thức đối với các dân tộc.





			B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1918 ĐẾN NAY





			1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 


			


			





			1.1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925


			- Trình bày được những nét chính của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ảnh hưởng tới Việt Nam: các nước tư bản châu Âu gặp khó khăn; phong trào công nhân và cộng sản trên thế giới có bước phát triển mới.


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.





			


			- Trình bày được chính sách tăng cường khai thác Việt Nam của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai về các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế; cùng với nó là các chính sách về chính trị, văn hóa và giáo dục. Thấy được sự biến đổi về mặt kinh tế đã tác động tới sự phân hóa xã hội. Từ đó, rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội nước ta lúc này là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và các thế lực tay sai phản động. 


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội, phân tích để rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội.





			


			- Trình bày được các hoạt động tiêu biểu của phong trào yêu nước trong thời kì này: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, những phong trào yêu nước tiến bộ, hoạt động của tư sản và tiểu tư sản, phong trào đấu tranh của công nhân. Nêu được những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 - 1925 và tác dụng của nó đối với cách mạng Việt Nam.


			- Nêu rõ tác dụng các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào cách mạng Việt Nam.





			1.2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930


			- Nắm được đường lối hoạt động chính của các tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. 


			





			


			- Giải thích được nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và Việt Nam Quốc dân đảng. Trình bày được sự phát triển của phong trào công nhân dưới sự tác động của phong trào "vô sản hóa". Nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Từ đó thấy được sự lớn mạnh của xu hướng cứu nước theo con đường của giai cấp vô sản. 


			- Nhấn mạnh sự phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là biểu hiện của sự phát triển của cách mạng.





			


			- Giải thích được hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày được Hội nghị thành lập Đảng (từ ngày 03 đến ngày 07-02-1930), Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: phân tích nội dung và tính sáng tạo của cương lĩnh đó; ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: vận động chuẩn bị thành lập, chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản, soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng. 


			- Nêu rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.





			2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945


			


			





			2.1. Phong trào cách mạng 1930 - 1935


			Trình bày được những nét chính về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nói chung và Pháp nói riêng đến nền kinh tế Việt Nam và sự tác động của tình hình kinh tế xã hội Việt Nam; đời sống của mọi tầng lớp nhân dân đều sa sút.


			- Nêu rõ mối quan hệ giữa tình hình thế giới và Việt Nam.





			


			- Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết - Nghệ Tĩnh (làm chủ chính quyền, các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa).


			- Nhấn mạnh đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là Xô viết Nghệ - Tĩnh và những chính sách tiến bộ của chính quyền Xô viết.





			


			- Trình bày được diễn biến của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930), những điểm chính của Luận cương (10 - 1930): đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, những vấn đề chiến lược, sách lược của Cách mạng Đông Dương; động lực và tổ chức lãnh đạo cách mạng, hình thức và phương pháp đấu tranh. Hiểu được sự đúng đắn của Luận cương và một số điểm hạn chế về việc xác định mâu thuẫn chính trong xã hội, động lực cách mạng...



- Trình bày được một số hoạt động chính của giai đoạn phục hồi phong trào cách mạng (1932 - 1935): đấu tranh trong các nhà tù; củng cố tổ chức Đảng; đấu tranh trên mặt trận chính trị và văn hóa.


			- So sánh với Chính cương sách lược vấn tắt để thấy rõ sự đúng đắn cũng như sự hạn chế của Luận cương.





			2.2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939


			- Nêu được bối cảnh Việt Nam trong những năm 1936 - 1939: chủ trương chống chủ nghĩa phát xít của Quốc tế Cộng sản và sự ra đời của Mặt trận Nhân dân Pháp, phong trào dân chủ ở Trung Quốc và các thuộc địa Pháp, các hoạt động tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.





			


			- Những điểm chính trong chủ trương của Đảng và những phong trào tiêu biểu: Đông Dương Đại hội; đòi tự do, dân sinh, dân chủ; đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí... Một số kết quả và kinh nghiệm đấu tranh công khai, hợp pháp. 


			- Làm rõ nguyên nhân của sự thay đổi chủ trương so với giai đoạn trước.





			


			- So sánh được chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng và hình thức đấu tranh giữa thời kì 1936 - 1939 với thời kì 1930 - 1931.


			- Đây là yêu cầu cao hơn phương trình chuẩn, cần tập trung làm rõ.





			2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 và Cách mạng tháng Tám 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập


			- Trình bày được một số điểm nổi bật trong bối cảnh Việt Nam những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945): Chính trị, kinh tế - xã hội. Hiểu được hầu hết các giai cấp và tầng lớp xã hội ở nước ta đều bị ảnh hưởng bởi những chính sách bóc lột của Pháp - Nhật.


			





			


			- Chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương được đề ra trong Hội nghị lần thứ 6 (11-1939) Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trình bày được diễn biến của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu mở đầu thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc: khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940); khởi nghĩa Nam Kì (23-11-1940); cuộc binh biến Đô Lương (13-01-1941); nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa.


			- So sánh được với giai đoạn trước và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.





			


			- Nêu được nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941); công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng.


			- Nhấn mạnh sự khác nhau giữa Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939) và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941) để thấy rõ ý nghĩa của Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.





			


			- Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, nêu được những nét chính của giai đoạn khởi nghĩa từng phần: Nhật đảo chính Pháp (09-3-1945); chỉ thị của Đảng: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói, khởi nghĩa Ba Tơ; cử ra ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, Việt Nam Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập.



- Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945: Phân tích được sự sáng suốt của Đảng trong việc chớp thời cơ, phát động khởi nghĩa, nắm khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân trong cả nước, trình bày diễn biến chính cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của những sự kiện.





			


			- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (02-9-1945): Biết tóm tắt diễn biến cuộc mít tinh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. Phân tích được bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám: vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, kết hợp các hình thức đấu tranh, Đảng luôn kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng.


			- Lưu ý phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám. Đây là yêu cầu cao hơn chương trình chuẩn.





			3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954


			


			





			3.1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02-9-1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)


			- Hiểu được tình hình nước ta trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám 1945, chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho kháng chiến: bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. 



Ý nghĩa của các biện pháp đó.


			- Nhấn mạnh tinh thần yêu nước của toàn dân. 





			


			- Trình bày được những diễn biến chính của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng: kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược miền Nam. Đấu tranh với quân Trung Hoa Quốc dân đảng và bọn phản cách mạng ở miền Bắc, hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Quốc dân đảng ra khỏi nước ta.


			- Qua Hiệp định Sơ bộ 06-3-1946, Tạm ước 14-9-1946 để thấy được sự tài tình và khéo léo của Đảng ta.





			


			- Phân tích hoàn cảnh dẫn đến việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đường lối kháng chiến của Đảng và phân tích được sự đúng đắn của đường lối đó. Trình bày được cuộc kháng chiến anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, những công việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, ý nghĩa của những công việc đó.


			Nhấn mạnh:



+ Nguyên nhân khiến dân tộc ta phải đứng lên kháng chiến.



+ Đường lối kháng chiến đúng đắn.





			3.2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946 - 1953)


			- Nêu được tình hình cuộc kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1950: những chính sách xây dựng hậu phương về chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục. Hiểu được vai trò của hậu phương.


			- Phân tích được mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến.





			


			- Trình bày được diễn biến, kết quả và phân tích ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 



- Trình bày được hoàn cảnh và chủ trương của ta trong việc chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950: diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch và hiểu được tương quan lực lượng giữa ta và Pháp trên chiến trường.



- Nắm được những kết quả đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1952, ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với cuộc kháng chiến nói chung, với chiến trường nói riêng.



- Nêu được tình hình chiến trường từ năm 1951 đến năm 1952, diễn biến chính của chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc...; ý nghĩa của các chiến dịch đó. Hiểu được tương quan lực lượng giữa ta và Pháp trên chiên trường chính.


			- Phân tích được bước phát triển lớn mạnh về quân sự của ta qua các chiến dịch.





			3.3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) 


			- Phân tích được những âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ thể hiện trong kế hoạch Na-va.



- Trình bày được những nét chính trong chiến cuộc Đông - Xuân (1953 - 1954), chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.



Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).


			- Phân tích được sự thất bại của kế hoạch Na-va. 



- Chú ý tới mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự.





			4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 


			


			





			4.1. Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn hòa bình (1954 - 1960)


			- Trình bày được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954: Đất nước bị chia cắt làm hai miền (tạm thời). Phân tích được nhiệm vụ của cả nước, của mỗi miền và mối quan hệ giữa nhiệm vụ cách mạng của hai miền. Chứng minh được sự đúng đắn của đường lối đó.



- Hiểu được yêu cầu cách mạng đối với nhân dân miền Bắc và những bước đi ban đầu (1954 - 1960): hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trên và những hạn chế trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo quan hệ sản xuất.


			- Tập trung chứng minh sự đúng đắn của Đảng trong việc đề ra nhiệm vụ cách mạng của hai miền và phân tích mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ đó.





			


			- Trình bày được phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959), phong trào hòa bình của trí thức và các tầng lớp nhân dân, phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960). Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.


			- Phân tích ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi".





			


			- Nắm được nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), khẳng định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, phân tích được ý nghĩa của sự kiện lịch sử này.


			- Tập trung vào ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), đây là nội dung chỉ được đề cập ở chương trình nâng cao.





			4.2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam (1961 - 1965)


			- Nêu được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965): công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục.


			- Nhấn mạnh vai trò của hậu phương lớn.





			


			- Hiểu được âm mưu của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". So sánh sự giống và khác nhau về chiến lược của Mĩ trước và sau năm 1960. Trình bày được diễn biến cuộc đấu tranh của nhân dân ta để chống và phá "ấp chiến lược", chiến thắng Ấp Bắc và chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965. Ý nghĩa của các sự kiện trên: làm phá sản về cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.


			- Lưu ý, việc so sánh giữa các chiến lược của Mĩ để thấy rõ hơn ý nghĩa của các thắng lợi của nhân dân ta.





			4.3. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)


			- Trình bày và phân tích được âm mưu và hành động của Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc (1965 - 1968). Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương lớn. Nêu được những thành tựu và kết quả chủ yếu. 


			- Lưu ý, phân tích nguyên nhân Mĩ phải chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ".





			


			- Nhân dân miền Nam chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ: Nêu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ. Trình bày được những thắng lợi của nhân dân miền Nam: Chiến thắng Vạn Tường, hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967.



Ý nghĩa của những chiến thắng này: Buộc Mĩ thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Chiến tranh cục bộ". Trình bày được bối cảnh, diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), phân tích ý nghĩa thắng lợi và những hạn chế của ta. 


			- Tập trung phân tích ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).





			


			- Trình bày được những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội (1969 - 1973) của nhân dân miền Bắc; những đóng góp về sức người, sức của cho cách mạng miền Nam; những thành tích trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1972) và phân tích được vai trò, ý nghĩa của các sự kiện đó. 


			- Tập trung phân tích vai trò của nhân dân miền Bắc trong giai đoạn này.





			


			- Nêu được đặc điểm chính của chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh của Mĩ (1969 - 1973). So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa" chiến tranh của đế quốc Mĩ. Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam làm thất bại chiến lược đó. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, một số chiến dịch và đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện đó.


			- Phân tích được nguyên nhân Mĩ phải thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh.





			


			- Phân tích và chứng minh được diễn biến, nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Phân tích được sự giống và khác nhau giữa Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương và Hiệp định Pa-ri về Việt Nam: hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định.


			- Tập trung vào so sánh hai hiệp định để thấy được bước phát triển của cách mạng Việt Nam.





			4.4. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)


			- Trình bày những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và chi viện cho miền Nam. 


			





			


			- Nêu được bối cảnh và chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trình bày được diễn biến chính của những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Phân tích được ý nghĩa của các chiến dịch. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Phân tích được đặc điểm, tính chất, ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


			- Tập trung phân tích ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.





			5. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


5.1. Việt Nam từ năm 1975 đến 1986: Cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


			- Nêu và phân tích được bối cảnh và những thuận lợi, khó khăn của nước ta sau chiến thắng 1975. Nêu được những thành tựu khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội ở hai miền đất nước.



- Trình bày được diễn biến, nội dung cơ bản và phân tích được ý nghĩa của kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (tháng 6, 7-1976).



- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau năm 1975 khi bước vào cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.



- Trình bày được những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua hai kế hoạch 5 năm: 1976 - 1980 và 1980 - 1986 về nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - kĩ thuật; công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các vùng mới giải phóng ở miền Nam.



- Những kết quả chủ yếu của công cuộc bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc.


			





			5.2. Đất nước trên đường đổi mới


			- Nêu được những thành tựu và những yếu kém của hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 



- Giải thích được những điểm chủ yếu trong đường lối đổi mới của Đảng về kinh tế, chính trị. Nêu được những kết quả chủ yếu trong quá trình đổi mới của nước ta: kinh tế, lương thực, thực phẩm, hàng hóa trên thị trường; cơ cấu chính trị (ổn định chính trị - xã hội); đối ngoại: mở rộng quan hệ đối ngoại, bước phát triển mới về khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội. Phân tích được những tiến bộ và khó khăn, những thuận lợi và thách thức.


			





			6. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay 


			- Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.


			- Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930). 



- Cách mạng tháng Tám 1945. 



- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.



- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.



- Công cuộc đổi mới đất nước.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Ngoài những quan điểm cơ bản đã nêu trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn đảm bảo hai quan điểm sau:



a) Thống nhất với Chương trình chuẩn



- Về các chủ đề dạy học. 



- Về phương pháp dạy học. 



b) Nâng cao Chương trình chuẩn 



Về trình độ, chương trình được nâng cao hơn, yêu cầu hiểu biết sâu và rộng hơn quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến nay; yêu cầu cao hơn về rèn luyện kĩ năng sưu tầm và sử dụng các loại tư liệu lịch sử, vận dụng vào cuộc sống; bồi dưỡng hơn nữa năng lực phát hiện, đề xuất và giải thích các vấn đề trong học tập lịch sử. 



2. Về phương pháp dạy học


Ngoài những yêu cầu về phương pháp dạy học được hướng dẫn trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao lưu ý một số vấn đề sau:



- Cho học sinh tiếp cận nhiều hơn nguồn tư liệu lịch sử khác nhau.



- Tổ chức nhiều hơn các hoạt động tự học tập của học sinh (như làm các bài tập lịch sử, sưu tầm tư liệu các loại về một chủ đề...).



- Tổ chức nhiều hơn các cuộc trao đổi và thảo luận của học sinh.



- Tăng cường hình thức học tập ở bảo tàng, trên hiện trường lịch sử, các di tích lịch sử; tiếp xúc, trao đổi với nhân chứng, nhân vật lịch sử...



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Thực hiện theo hướng dẫn của Chương trình chuẩn.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Thực hiện theo hướng dẫn của Chương trình chuẩn. 



Môn ĐỊA LÍ



A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN



I. MỤC TIÊU


Môn Địa lí ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


Nắm được những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về:



- Trái Đất, các thành phần cấu tạo của Trái Đất, các hiện tượng, sự vật địa lí và tác động qua lại giữa chúng; một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên trên Trái Đất; dân cư và các hoạt động của con người trên Trái Đất; mối quan hệ giữa dân cư, hoạt động sản xuất và môi trường; sự cần thiết phải khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững;



- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của một số khu vực khác nhau và của một số quốc gia trên thế giới, một số đặc điểm của thế giới đương đại;



- Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi học sinh đang sinh sống nói riêng.



2. Về kĩ năng


Củng cố và phát triển ở học sinh:



- Kĩ năng học tập và nghiên cứu địa lí: quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh, đánh giá các sự vật, hiện tượng địa lí; vẽ lược đồ, biểu đồ; phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat, biểu đồ, lát cắt, số liệu thống kê, ...;



- Kĩ năng thu thập, xử lí, tổng hợp và thông báo thông tin địa lí;



- Kĩ năng vận dụng tri thức địa lí đề giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí và bước đầu tham gia giải quyết những vấn đề của cuộc sống phù hợp với khả năng của học sinh.



3. Về thái độ, tình cảm 


Góp phần hình thành ở học sinh



- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và tôn trọng các thành quả kinh tế - văn hóa của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại;



- Niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu và giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí;



- Ý chí tự cường dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước, sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; có ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia vào các hoạt động sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng. 



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1,5


			35


			52,5





			11


			1


			35


			35





			12


			1,5


			35


			52,5





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp 


LỚP 10: ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


1. Bản đồ



2. Vũ Trụ. Hệ quả các chuyển động chính của Trái Đất



3. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển



4. Khí quyển



5. Thủy quyển



6. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển



7. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí



II. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI



1. Địa lí dân cư



2. Cơ cấu nền kinh tế



3. Địa lí nông nghiệp



4. Địa lí công nghiệp



5. Địa lí dịch vụ



6. Môi trường và sự phát triển bền vững



LỚP 11: ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI



1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước



2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa



3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu



4. Một số vấn đề của châu lục và khu vực



II. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA



1. Hoa Kì



2. Liên minh châu Âu



3. Liên bang Nga



4. Nhật Bản



5. Trung Quốc



6. Khu vực Đông Nam Á



7. Ô-xtrây-li-a



LỚP 12: ĐỊA LÍ VIỆT NAM



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN



1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ



2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ



3. Đặc điểm chung của tự nhiên



4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên



II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ



1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư



2. Lao động và việc làm



3. Đô thị hóa



4. Chất lượng cuộc sống



III. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ



1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế



2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp



3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp



4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ



IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG



1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ



2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng



3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ



4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ



5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên



6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ



7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long



8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo



9. Các vùng kinh tế trọng điểm



V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG



Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN


			


			





			1. Bản đồ


			Kiến thức


- Phân biệt được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản: phép chiếu phương vị, phép chiếu hình nón, phép chiếu hình trụ. 


			- Đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của phép chiếu phương vị đứng, hình nón đứng, hình trụ đứng.





			


			- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.


			- Phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm, bản đồ - biểu đồ.





			


			- Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ, Atlat địa lí để tìm hiểu đặc điểm của các đối tượng, hiện tượng và phân tích các mối quan hệ địa lí.



Kĩ năng


- Nhận biết được một số phép chiếu hình bản đồ qua mạng lưới kinh, vĩ tuyến.



- Nhận biết được một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlat. 


			





			2. Vũ Trụ. Hệ quả các chuyển động chính của Trái Đất


			Kiến thức


- Hiểu được khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.



- Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất:



+ Chuyển động tự quay: sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể.



+ Chuyển động quanh Mặt Trời: chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài, ngắn theo mùa. 



Kĩ năng


Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày, giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất.


			 





			3. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển


			Kiến thức


- Nêu được cấu trúc của Trái Đất và sự khác nhau giữa các lớp (lớp vỏ, lớp Manti, nhân Trái Đất) về tỉ lệ thể tích, độ dày, thành phần vật chất cấu tạo chủ yếu, trạng thái.



- Biết được khái niệm thạch quyển; phân biệt được thạch quyển và vỏ Trái Đất.


			- Vỏ lục địa và đại dương; tầng Manti trên và Manti dưới; nhân ngoài và nhân trong. 





			


			- Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng và vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ; các vành đai động đất, núi lửa.


			- Vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a; vành đai động đất và núi lửa Thái Bình Dương.





			


			- Trình bày được khái niệm nội lực, ngoại lực và nguyên nhân của chúng. Biết được tác động của nội lực và ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.



- Biết một số thiên tai do tác động của nội lực, ngoại lực gây ra: động đất, núi lửa...



Kĩ năng


- Nhận biết cấu trúc của Trái Đất qua hình vẽ.



- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ để trình bày về thuyết Kiến tạo mảng. 



- Nhận xét tác động của nội lực, ngoại lực qua tranh ảnh.



- Xác định trên bản đồ các vùng núi trẻ, các vùng có nhiều động đất, núi lửa và nêu nhận xét.


			- Tác động của các vận động kiến tạo và các quá trình ngoại lực. 





			4. Khí quyển


			Kiến thức


- Biết khái niệm khí quyển.


			





			


			- Trình bày được đặc điểm của các tầng khí quyển: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng khí quyển giữa (tầng trung lưu), tầng nhiệt (tầng ion), tầng khí quyển ngoài.



- Hiểu được nguyên nhân hình thành và tính chất của các khối khí: cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.


			- Đặc điểm: độ dày, mật độ, thành phần không khí, nhiệt độ của các tầng khí quyển.  





			


			- Biết khái niệm frông và các frông; hiểu và trình bày được sự di chuyển của các khối khí, frông và ảnh hưởng của chúng đến thời tiết, khí hậu.


			- Liên hệ với các khối khí thường ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu của Việt Nam. 





			


			- Trình bày được nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí.


			- Các nhân tố: vĩ độ địa lí, lục địa và đại dương, địa hình. 





			


			- Phân tích được mối quan hệ giữa khí áp và gió; nguyên nhân làm thay đổi khí áp. 


			- Nguyên nhân: độ cao, nhiệt độ, độ ẩm. 





			


			- Biết được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất, gió mùa và một số loại gió địa phương.


			- Một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất: gió Tây ôn đới, Tín phong, gió địa phương (gió đất, gió biển, gió phơn). Liên hệ các loại gió này ở Việt Nam.





			


			- Phân biệt được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.


			





			


			- Giải thích được hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong khí quyển.


			- Các hiện tượng: sương mù, mây mưa 





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố mưa trên thế giới.


			- Các nhân tố: khí áp, hoàn lưu, dòng biển, địa hình. 





			


			- Biết được sự hình thành và phân bố của các đới, các kiểu khí hậu chính trên Trái Đất.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Khí hậu thế giới để trình bày sự phân bố các khu áp cao, áp thấp; sự vận động của các khối khí trong tháng 1 và tháng 7. 



- Tính được độ ẩm tương đối. 



- Phân tích bản đồ và đồ thị phân bố lượng mưa theo vĩ độ 


			 





			5. Thủy quyển


			Kiến thức


- Biết khái niệm thủy quyển.



- Hiểu và trình bày được vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất.


			





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của sông.


			- Các nhân tố: địa chất, địa hình, chế độ mưa, thực vật, hồ, đầm.





			


			- Biết được đặc điểm và sự phân bố của một số sông lớn trên thế giới.



- Mô tả và giải thích được nguyên nhân sinh ra hiện tượng sóng biển, thủy triều; phân bố và chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.



- Phân tích được vai trò của biển và đại dương trong đời sống.



Kĩ năng


			- Đặc điểm: chiều dài, lưu vực, thủy chế.





			


			- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để trình bày về các dòng biển lớn.


			- Nơi xuất phát, hướng chảy và tính chất của các dòng biển.





			6. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển


			Kiến thức


- Biết được khái niệm đất (thổ nhưỡng) và thổ nhưỡng quyển. Trình bày được vai trò của các nhân tố hình thành đất.


			- Các nhân tố: đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian, con người.





			


			- Hiểu được khái niệm sinh quyển và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.



- Hiểu được quy luật phân bố của một số loại đất và thảm thực vật chính trên Trái Đất.



Kĩ năng


			- Các nhân tố: khí hậu, đất, địa hình, sinh vật, con người.





			


			- Sử dụng tranh ảnh để nhận biết các thảm thực vật chính trên Trái Đất.


			- Các thảm thực vật: tài nguyên, tai ga, rừng lá rộng, thảo nguyên...





			


			- Sử dụng bản đồ để trình bày về sự phân bố các thảm thực vật và các loại đất chính trên Trái Đất.


			





			7. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm lớp vỏ địa lí.


			- Các thành phần cấu tạo của lớp vỏ địa lí: địa hình, khí hậu, nước, đất, sinh vật. 





			


			- Hiểu và trình bày được một số biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới của lớp vỏ địa lí.



Kỹ năng


Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lát cắt để trình bày về lớp vỏ địa lí và các quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lý.


			





			II. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI 


			


			





			1. Địa lí dân cư


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó.


			





			


			- Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh thô, tử thô) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư)


			- Tình hình gia tăng tự nhiên của dân số toàn cầu.





			


			- Hiểu và trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa) của dân số.


			- Dân số già, dân số trẻ, tháp dân số.



- Nguồn lao động và cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế.





			


			- Trình bày được khái niệm phân bố dân cư, giải thích được đặc điểm phân bố dân cư theo không gian, thời gian. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.


			- Các nhân tố: phương thức sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ...





			


			- Phân biệt được đặc điểm của quần cư nông thôn và quần cư thành thị. 


			- Quần cư nông thôn: nông nghiệp, phi nông nghiệp; quần cư thành thị: công nghiệp, dịch vụ, trung tâm kinh tế, hành chính, chính trị...





			


			- Trình bày được các đặc điểm của đô thị hóa, những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa.



Kĩ năng


			





			


			- Vẽ đồ thị, biểu đồ về dân số.



- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu về dân số.



- Phân tích và giải thích bản đồ phân bố dân cư thế giới.


			- Đồ thị về sự gia tăng dân số thế giới, biểu đồ cơ cấu dân số.





			2. Cơ cấu nền kinh tế


			Kiến thức


- Trình bày được khái niệm nguồn lực; phân biệt được các loại nguồn lực và vai trò của chúng.


			- Nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế - xã hội; nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài.





			


			- Trình bày được khái niệm cơ cấu nền kinh tế, các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.



Kĩ năng


- Nhận xét, phân tích sơ đồ nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế. 



- Tính toán, vẽ biểu đồ cơ cấu nền kinh tế theo ngành của thế giới và các nhóm nước; nhận xét.


			- Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.





			3. Địa lí nông nghiệp


			Kiến thức


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:


			





			


			+ Vai trò


			- Vai trò: cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.





			


			+ Đặc điểm


			- Đặc điểm: đất là tư liệu sản xuất; đối tượng lao động là cây trồng, vật nuôi; tính mùa vụ, phụ thuộc vào tự nhiên.





			


			- Phân tích được các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.


			- Tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật; kinh tế - xã hội: dân cư và nguồn lao động, quan hệ sở hữu ruộng đất, tiến bộ khoa học kĩ thuật, thị trường.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, sự phân bố các cây lương thực chính và các cây công nghiệp chủ yếu.


			- Cây lương thực chính: lúa mì, lúa gạo, ngô; các cây công nghiệp chủ yếu: cây lấy đường; cây lấy sợi; cây lấy dầu; cây cho chất kích thích; cây lấy nhựa. 





			


			- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của các ngành chăn nuôi: gia súc, gia cầm.



- Trình bày được vai trò của rừng; tình hình trồng rừng.



- Trình bày được vai trò của thủy sản; tình hình nuôi trồng thủy sản.


			- Gia súc: trâu, bò, lợn, dê, cừu.





			


			- Biết được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp 


			- Mục đích sản xuất, quy mô đất đai, vốn, cơ sở vật chất - kĩ thuật, cách thức tổ chức sản xuất.



- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam.





			


			Kĩ năng 


- Sử dụng bản đồ để phân tích và giải thích sự phân bố các cây trồng, vật nuôi.



- Phân tích bảng số liệu; vẽ và phân tích biểu đồ về một số ngành sản xuất nông nghiệp.


			





			4. Địa lí công nghiệp


			Kiến thức 


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp: 


			





			


			+ Vai trò


			- Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân; cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành kinh tế khác; tạo ra các sản phẩm tiêu dùng.





			


			+ Đặc điểm


			- Đặc điểm: hai giai đoạn sản xuất; tính chất tập trung cao độ; nhiều ngành phức tạp.





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:


			





			


			+ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. 


			- Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, khí hậu, nước, các điều kiện khác.





			


			+ Dân cư, kinh tế - xã hội


			- Kinh tế - xã hội: dân cư - lao động, tiến bộ khoa học kĩ thuật, thị trường, vốn, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật, đường lối chính sách.





			


			- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới.


			- Công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.





			


			- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.


			- Vị trí, vai trò và đặc điểm của mỗi hình thức.



- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp.



- Vẽ và phân tích biểu đồ tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp (biểu đồ cột, biểu đồ miền).


			





			5. Địa lí dịch vụ


			Kiến thức 


- Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.


			





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.


			- Các điều kiện tự nhiên: địa hình, mạng lưới sông ngòi, thời tiết, khí hậu...; các điều kiện kinh tế - xã hội: sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân; sự phân bố dân cư, các thành phố lớn, các chùm đô thị.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm phân bố của các ngành giao thông vận tải cụ thể.


			- Các ngành: đường sắt, đường ôtô, đường sông - hồ, đường biển, đường hàng không, đường ống.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của ngành thông tin liên lạc.



- Trình bày được vai trò của ngành thương mại. Hiểu và trình bày được một số khái niệm (thị trường, cán cân xuất nhập khẩu), đặc điểm của thị trường thế giới và một số tổ chức thương mại trên thế giới. 



Kĩ năng


- Phân tích các bảng số liệu về một số ngành dịch vụ.



- Vẽ biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường.



- Dựa vào bản đồ và tư liệu đã cho, viết báo cáo ngắn về một ngành dịch vụ.


			





			6. Môi trường và sự phát triển bền vững


			Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được các khái niệm: môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững.


			





			


			- Trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước.



Kĩ năng


- Phân tích bảng số liệu, tranh ảnh về các vấn đề môi trường.



- Biết cách tìm hiểu một vấn đề môi trường ở địa phương.


			- Nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.



- Ví dụ: môi trường nước, môi trường đất, rác thải, tiếng ồn.








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


			


			





			1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước


			Kiến thức


- Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).


			- Đặc điểm phát triển dân số, tổng GDP, GDP/người; cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các nhóm nước.





			


			- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.


			- Bùng nổ công nghệ cao với 4 ngành công nghệ chính là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin.





			


			- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện ngành kinh tế mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hình thành nền kinh tế tri thức.


			- Ngành mới: sản xuất phần mềm, công nghệ gen.



- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng của dịch vụ, giảm tỉ trọng của công nghiệp và nông nghiệp.



- Nền kinh tế tri thức: nền kinh tế với các ngành kỹ thuật, công nghệ cao phát triển dựa trên tri thức.





			


			Kĩ năng


- Nhận xét sự phân bố các nhóm nước trên bản đồ.



- Phân tích bảng số liệu về kinh tế - xã hội của từng nhóm nước.


			





			2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa


			Kiến thức


- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa.


			- Phát triển thương mại quốc tế; Tổ chức thương mại quốc tế (WTO); tăng đầu tư quốc tế, mở rộng thị trường tài chính; vai trò của công ty xuyên quốc gia.





			


			- Trình bày được hệ quả của toàn cầu hóa.


			- Kinh tế tăng trưởng; tăng cường hợp tác kinh tế và hệ quả: tăng khoảng cách giữa nước giàu, nước nghèo.





			


			- Trình bày được biểu hiện của khu vực hóa.


			- Liên kết kinh tế khu vực và hệ quả; tự do hóa thương mại, lập thị trường khu vực; vấn đề tự chủ kinh tế.





			


			- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực. 


			- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Khu vực hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Liên minh châu Âu (EU),...





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của các liên kết kinh tế khu vực.



- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực.


			





			3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu


			Kiến thức


- Giải thích được bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hóa dân số ở các nước phát triển.


			- Quy mô dân số, tốc độ gia tăng dân số, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.



- Tích hợp giáo dục dân số, giáo dục môi trường.





			


			- Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và hậu quả của nó.



- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân và phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.


			- Dân số trẻ, dân số già; nguồn nhân lực và vấn đề chất lượng cuộc sống.





			


			- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình.



Kĩ năng


Thu thập và xử lí thông tin, viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.


			- Xung đột sắc tộc, tôn giáo; khủng bố.





			4. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 


			Kiến thức


- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.


			- Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, về nguồn lực con người.





			


			- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.


			- Một số vấn đề của châu Phi:



+ Chiến tranh và xung đột sắc tộc,



+ Chất lượng cuộc sống (giải quyết vấn đề dân số).



- Một số vấn đề của Mĩ La-tinh:



+ Nợ nước ngoài,



+ Vai trò của các công ty tư bản nước ngoài.



- Một số vấn đề của khu vực Trung Á và Tây Nam Á:



+ Xung đột sắc tộc, tôn giáo; khủng bố.



+ Vai trò cung cấp dầu mỏ đối với nền kinh tế thế giới.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ thế giới để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung Á và Tây Nam Á.



- Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á, Tây Nam Á.


			- Nam Phi, A-ma-dôn, Giê-ru-sa-lem, A-rập.





			II. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


			


			





			1. Hoa Kì


			Kiến thức 


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Hoa Kì nằm ở Tây bán cầu, không bị chiến tranh thế giới tàn phá; đất nước rộng lớn với các miền địa hình khác biệt từ Tây sang Đông, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Phần lớn là dân nhập cư, trình độ dân trí và khoa học cao, mật độ dân số thấp; vấn đề của người nhập cư da màu.





			


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế - xã hội của Hoa Kì, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.


			- Cường quốc kinh tế, GDP lớn nhất thế giới.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh 


			- Dãy A-pa-lat, dãy Cooc-đi-e, sông Mi-xi-xi-pi, Hồ Lớn; thủ đô Oa-sinh-tơn, Niu Ioóc, Xan Phran-xi-xcô.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Hoa Kì để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.



- Phân tích số liệu, tư liệu về tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì; so sánh sự khác biệt giữa các vùng.


			





			2. Liên minh châu Âu (EU)


			Kiến thức


- Trình bày được lí do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU. 



- Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.


			- Biểu hiện trong lưu thông dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ, lao động; hợp tác trong sản xuất và dịch vụ.





			


			- Phân tích CHLB Đức như một ví dụ về thành viên có nền kinh tế thị trường và xã hội phát triển: vị thế của CHLB Đức trong EU và trên thế giới.


			- Số liệu biểu hiện sự phát triển và vị trí của CHLB Đức trong nền kinh tế thế giới:





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết các nước thành viên EU, phân tích liên kết vùng ở châu Âu.



- Phân tích số liệu, tư liệu để thấy được ý nghĩa của EU thống nhất, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới; vai trò của CHLB Đức trong EU và nền kinh tế thế giới.


			- Luân Đôn, Bec-lin, vùng Maxơ - Rainơ, biển Măng-sơ.





			3. Liên bang Nga


			Kiến thức 


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục, thiên nhiên đa dạng, có sự khác nhau giữa các khu vực phía tây và phía đông dãy U- ran, các sông, hồ lớn; các kiểu khí hậu; giàu tài nguyên với trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, quặng sắt, thủy năng, rừng; thiên nhiên khắc nghiệt.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế. 


			- Dân số khá đông, tập trung ở phần Đông Âu, dân số đang già đi; cường quốc văn hóa và khoa học - kĩ thuật.





			


			- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga: vai trò của LB Nga đối với Liên Xô trước đây, những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường; một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân hóa lãnh thổ kinh tế LB Nga.


			- Một số ngành kinh tế của LB Nga đã có vai trò quyết định trong nền kinh tế của Liên Xô (cũ).





			


			- Hiểu quan hệ đa dạng giữa LB Nga và Việt Nam. 



- So sánh được đặc trưng và phân tích vai trò của một số vùng kinh tế tập trung của LB Nga: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, vùng Viễn Đông.


			- Quan hệ hợp tác, bình đẳng trong quá khứ và hiện tại giữa LB Nga và Việt Nam.



- Đóng góp của những vùng quan trọng vào nền kinh tế đất nước. 









			


			- Ghi nhớ một số địa danh 



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và phân tích đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư, một số ngành và vùng kinh tế của LB Nga.



- Phân tích số liệu, tư liệu về biến động dân cư, về tình hình phát triển kinh tế của LB Nga.


			- Dãy U-ran, vùng Xi-bia, sông Vôn-ga, hồ Bai-can, thủ đô Mat-xcơ-va, TP. Xanh Pê-tec-bua.





			4. Nhật Bản


			Kiến thức 


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.



- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Đất nước quần đảo, dễ giao lưu với nước ngoài bằng đường biển, địa hình núi trung bình và thấp, khí hậu gió mùa, nghèo tài nguyên, lắm thiên tai: núi lửa, động đất, sóng thần.



- Đông dân, dân số đang già đi, phần lớn dân cư tập trung ở thành phố và đồng bằng ven biển, trình độ dân trí và khoa học cao.



- Người dân lao động cần cù, đạt hiệu quả cao.





			


			- Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.


			- Khu vực dịch vụ: thương mại, tài chính.



- Công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp xây dựng, công nghiệp dệt. 





			


			- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.


			- Nguyên nhân: thuận lợi của vị trí địa lí, nhân công lao động có trình độ, đầu tư nước ngoài, chính sách phát triển đất nước.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản. 


			- Đảo Hôn-su, đảo Kiu-xiu, núi Phú Sĩ, Thủ đô Tô-ki-ô, các thành phố: Cô-bê, Hi-rô-si-ma.





			5. Trung Quốc


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Nước láng giềng phía bắc Việt Nam, diện tích chiếm phần lớn Đông Á và Trung Á.



- Diện tích lớn với duyên hải mở rộng, thuận lợi cho giao lưu với nước ngoài; miền Đông và miền Tây có sự khác biệt lớn về khí hậu, sông hồ, nguồn khoáng sản; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, song cũng nhiều thiên tai (bão cát, lũ lụt).





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế. 


			- Dân số đông nhất thế giới tạo nên nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn; có truyền thống lao động; dân cư tập trung chủ yếu ở miền Đông.





			


			- Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới; phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.


			- Kinh tế phát triển mạnh, liên tục trong nhiều năm, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng hiện đại, có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới.



- Nguyên nhân: ổn định chính trị, khai thác nguồn lực trong, ngoài nước; phát triển và vận dụng khoa học - kỹ thuật.



- Một số ngành sản xuất chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế thế giới.





			


			- Giải thích được sự phân bố của một số ngành kinh tế Trung Quốc; sự tập trung các đặc khu kinh tế tại vùng duyên hải.


			





			


			- Hiểu được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam.


			- Hợp tác hữu nghị, ổn định, lâu dài. 





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày sự khác biệt về tự nhiên, về sự phân bố dân cư và kinh tế giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc. 



- Phân tích các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc.


			- Hoàng Hà, Trường Giang, Thủ đô Bắc Kinh, Tp. Thượng Hải, Hồng Công, khu chế xuất Thâm Quyến.





			6. Khu vực Đông Nam Á


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Những điểm chung và riêng trong tự nhiên của khu vực lục địa và khu vực hải đảo, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, khá giàu khoáng sản; nhiều thiên tai (động đất, núi lửa, bão, sóng thần, cháy rừng).





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số trẻ, số dân lớn và gia tăng tương đối nhanh, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.





			


			- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm kinh tế.


			- Nông nghiệp nhiệt đới, ngành thủy, hải sản có vai trò quan trọng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch; các khu kinh tế phát triển ở vùng duyên hải.





			


			- Hiểu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hóa; thành tựu và thách thức của các nước thành viên.


			- Hợp tác khai thác các lợi thế để phát triển các quốc gia trong khu vực, xây dựng khu vực hòa bình, ổn định.





			


			- Hiểu được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong Hiệp hội.


			- Biểu hiện và kết quả của sự hợp tác đa dạng: trao đổi hàng hóa, hợp tác trong văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày được vị trí các nước thành viên, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, phân bố một số ngành kinh tế của các nước ASEAN.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.


			- Tên 11 quốc gia ở Đông Nam Á.





			7. Ô-xtrây-li-a


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Ô-xtrây-li-a.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Đất nước chiếm cả một lục địa ở nửa cầu Nam, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên nhưng khí hậu của phần lớn lãnh thổ rất khô hạn.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Gia tăng dân số cơ giới, sự đan xen của nhiều dân tộc đến từ các quốc gia, mức độ đô thị hóa cao.





			


			- Hiểu và chứng minh được sự phát triển năng động của nền kinh tế; trình độ phát triển kinh tế cao, chú ý phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.


			- Các ngành công nghệ cao; nông nghiệp hiện đại; thương mại và dịch vụ.



- Bảo vệ môi trường (động vật quý hiếm).





			


			- Ghi nhớ một số địa đanh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Ô-xtrây-li-a để trình bày vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư và kinh tế.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về vấn đề dân cư của Ô-xtrây-li-a.


			- Hoang mạc Vich-to-ri-a, thủ đô Can-be-ra, thành phố Xit-ni.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập


			- Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội; một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.



- Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.


			





			I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


			


			





			1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			Kiến thức


- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam: các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời và diện tích lãnh thổ.


			- Vùng đất (lãnh thổ) bao gồm đất liền và hải đảo. Vùng biển với các giới hạn quy định chủ quyền có diện tích khoảng 1 triệu km2.





			


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.


			- Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; nhiều thiên tai.





			


			Kĩ năng


Biết vẽ lược đồ Việt Nam.


			- Hình dạng lãnh thổ tương đối chính xác.





			2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ


			Kiến thức 


- Trình bày được đặc điểm ba giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam: tiền Cambri - hình thành nền móng lãnh thổ, Cổ kiến tạo - vận động chính tạo địa hình cơ bản và Tân kiến tạo - một số tác động chính đã định hình lãnh thổ Việt Nam ngày nay.



- Biết được mối quan hệ giữa lịch sử địa chất với các điều kiện địa lí của nước ta.



Kĩ năng


Đọc lược đồ cấu trúc địa chất Việt Nam.


			- Đặc điểm về thời gian, các vận động chính, khí hậu và một số nét về thiên nhiên của từng giai đoạn.





			3. Đặc điểm chung của tự nhiên


			Kiến thức 


- Phân tích các thành phần tự nhiên để thấy được các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam.


			- Các thành phần tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng và sinh vật.



- Đặc điểm: đất nước nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp; thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông; thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm; thiên nhiên phân hóa đa dạng.





			


			- Phân tích và giải thích được đặc điểm của cảnh quan ba miền tự nhiên ở nước ta: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


			





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam để trình bày các đặc điểm nổi bật về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật và nhận xét mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng.



- Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu, thủy chế sông ngòi.



- Sử dụng bản đồ và kiến thức đã học để trình bày các đặc điểm của ba miền tự nhiên.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ: dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, Trường Sơn, Tây Nguyên; các sông: Hồng, Thái Bình, Mã, Đồng Nai, Tiền, Hậu.



- Về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật.





			4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên


			Kiến thức


- Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của.


			- Bão, lũ, ngập úng, hạn hán, động đất.





			


			- Biết được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, đất; một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.



- Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam.



Kĩ năng


- Phân tích các bảng số liệu về sự biến động của tài nguyên rừng, sự đa dạng sinh học và đất ở nước ta.



- Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa phương.


			- Con người khai thác quá mức và gia tăng chất thải vào môi trường.





			II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ


			


			





			1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư 


			Kiến thức 


- Phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư Việt Nam.


			- Có nhiều thành phần dân tộc, đông dân, gia tăng dân số còn nhanh, dân số trẻ, phân bố dân
cư chưa hợp lí và đang có sự thay đổi.





			


			- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, sự phân bố dân cư chưa hợp lí.


			- Nguyên nhân tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử. Hậu quả: ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống





			


			- Biết được một số chính sách dân số ở nước ta.


			- Các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước. 





			


			Kĩ năng


- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam.



- Sử dụng bản đồ dân cư, dân tộc và Atlat Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc điểm dân số. 


			





			2. Lao động và việc làm 


			Kiến thức: 


- Hiểu và trình bày được một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta. 


			- Lao động dồi dào; chất lượng lao động và việc sử dụng lao động có sự thay đổi; năng suất lao động chưa cao. 





			


			- Hiểu vì sao việc làm đang là vấn đề gay gắt của nước ta và hướng giải quyết.


			- Quan hệ dân số - lao động - việc làm. 



- Chính sách dân số, phân bố lại lao động, phát triển sản xuất. 





			


			Kĩ năng


Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ về nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm.


			





			3. Đô thị hóa


			Kiến thức


- Hiểu được một số đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam, nguyên nhân và hậu quả.



- Biết được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ và Atlat để nhận xét mạng lưới các đô thị lớn.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các đô thị ở Việt Nam.


			- Liên hệ với việc gia tăng dân số nhanh.





			4. Chất lượng cuộc sống


			Kiến thức 


- Biết được mức sống của nhân dân ta ngày càng được cải thiện; tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các vùng.



Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.


			 





			III. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ


			


			





			1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


			Kiến thức


- Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ ở nước ta.



- Trình bày được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với sự phát triển kinh tế nước ta.



Kĩ năng


Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.


			- Những thay đổi cơ cấu kinh tế  trong thập niên qua; nguyên nhân.





			2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp


			


			





			2.1. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới


			Kiến thức


- Chứng minh và giải thích được các đặc điểm chính của nền nông nghiệp nước ta.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận xét về sự phân bố nông nghiệp.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp.


			- Nền nông nghiệp nhiệt đới, sản xuất ngày càng hiệu quả, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.





			2.2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 


			Kiến thức


- Hiểu và trình bày được cơ cấu của ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi; tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính của nước ta.



- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.



Kĩ năng


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày được cơ cấu nông nghiệp và sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu.



- Viết báo cáo ngắn về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp dựa trên các bảng số liệu và biểu đồ cho trước.


			- Cây trồng: cây lương thực (lúa), một số loại cây thực phẩm, cây công nghiệp.



- Vật nuôi: lợn, gia cầm và trâu bò.





			2.3. Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp


			Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thủy sản và một số phương hướng phát triển ngành thủy sản của nước ta.


			- Thuận lợi và khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thủy sản.





			


			- Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp, một số vấn đề lớn trong phát triển lâm nghiệp.



Kĩ năng


- Phân tích bản đồ lâm, ngư nghiệp, Atlat để xác định các khu vực sản xuất, khai thác lớn.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về lâm, ngư nghiệp. 


			- Chú ý vấn đề suy thoái rừng và bảo vệ tài nguyên rừng.





			2.4. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


			Kiến thức 


- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, lịch sử.



- Hiểu và trình bày được đặc điểm của 7 vùng nông nghiệp: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.



- Trình bày được xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: Phát triển kinh tế trang trại và vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa.


			- Các chính sách tác động đến sự phát triển nông nghiệp.



- Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở hạ tầng, trình độ thâm canh, chuyên môn hóa sản xuất.



- Thay đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, tạo vùng chuyên canh.





			


			Kĩ năng 


- Sử dụng bản đồ Việt Nam để trình bày sự phân bố một số ngành sản xuất nông nghiệp, vùng chuyên canh lớn.



- Phân tích bảng thống kê và biểu đồ để thấy rõ xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


			- Chuyên canh lúa, cà phê, cao su.





			3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp


			


			





			3.1. Cơ cấu ngành công nghiệp và vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm


			Kiến thức 


- Trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ và nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp.


			- Cơ cấu ngành đa dạng và có sự chuyển dịch rõ rệt.



- Các khu vực tập trung công
nghiệp chủ yếu. 



- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế thay đổi sâu sắc.





			


			- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.



Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê, sơ đồ về các ngành công nghiệp.



- Sử dụng bản đồ và Atlat để phân tích cơ cấu ngành của một số trung tâm công nghiệp và phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm.


			- Công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.



- Một số trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam với các ngành nổi bật.





			3.2. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp


			Kiến thức


- Trình bày được khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta.



- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận xét về tổ chức lãnh thổ công nghiệp của Việt Nam.



- Phân tích sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp.


			- Phân tích theo các nhóm nhân tố bên trong, bên ngoài.



- Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.





			4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ


			


			





			4.1. Vấn đề phát triển và phân bố giao thông vận tải, thông tin liên lạc


			Kiến thức 


- Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải, thông tin liên lạc của nước ta.


			- Vai trò quan trọng, tình hình phát triển (số liệu minh chứng). 



- Phát triển cả về lượng và chất với nhiều loại hình: đường ôtô, đường sắt, đường thủy, đường hàng không; mạng điện thoại, mạng phi thoại, truyền dẫn.





			


			Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, bảng số liệu về tình hình phát triển giao thông vận tải. 



- Sử dụng bản đồ để trình bày sự phân bố của một số tuyến giao thông vận tải, đầu mối giao thông và trung tâm thông tin liên lạc quan trọng.


			





			4.2. Vấn đề phát triển và phân bố thương mại, du lịch


			Kiến thức 


- Phân tích được vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu của nội thương, ngoại thương.



- Phân tích được các tài nguyên du lịch ở nước ta: tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn.


			- Phân tích cơ cấu xuất nhập khẩu.





			


			- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.



Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các ngành nội thương, ngoại thương, du lịch.


			- Trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng.









			


			- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận biết và phân tích sự phân bố của các trung tâm thương mại và du lịch.


			- TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế,... 





			IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG


			


			





			1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ


			Kiến thức 


- Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.



- Hiểu và trình bày được các thế mạnh và hạn chế của điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật của vùng.



- Phân tích việc sử dụng các thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế của vùng; một số vấn đề đặt ra và biện pháp khắc phục.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật. 



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


			- Giáp Trung Quốc, có vùng biển Đông Bắc.



- Nơi sinh sống của nhiều dân tộc ít người; trình độ lao động còn hạn chế.



- Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi gia súc lớn; nuôi trồng, chế biến thủy sản; du lịch. 



- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên.





			2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng


			Kiến thức 


- Phân tích được tác động của các thế mạnh và hạn chế của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật tới sự phát triển kinh tế; những vấn đề cần giải quyết trong phát triển kinh tế - xã hội.



- Hiểu và trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính.


			- Mật độ dân số cao nhất cả nước, nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.



- Quỹ đất nông nghiệp đang bị thu hẹp, sức ép về việc làm.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, nhận xét và giải thích sự phân bố của một số ngành sản xuất đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để nhận biết sự thay đổi trong dân số, cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng


			Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.





			3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ


			Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Lãnh thổ kéo dài; vùng biển mở rộng; điều kiện tự nhiên khá đa dạng; nhiều thiên tai: bão, lũ, khô hạn.





			


			Phân tích được sự hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, cơ cấu công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng của vùng.



Kĩ năng


			- Nêu được lí do và hiện trạng một số ngành kinh tế nổi bật.





			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành kinh tế đặc trưng.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để thấy được tình hình phát triển kinh tế của vùng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Thanh Hóa, Vinh, Huế.





			4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ


			Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.



- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển và tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.



Kĩ năng


			





			


			- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày về hiện trạng và sự phân bố các ngành kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.



- Sử dụng tổng hợp các nguồn tài liệu: bản đồ, số liệu thống kê để so sánh sự phát triển ngành thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.





			5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.


			





			


			- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kĩ thuật đối với phát triển kinh tế.


			- Tài nguyên đất, rừng; mùa khô kéo dài. Nơi cư trú của nhiều dân tộc ít người với trình độ lao động chưa cao, thiếu cơ sở hạ tầng.





			


			- Hiểu được thực trạng phát triển cây công nghiệp; khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng; phát triển chăn nuôi gia súc lớn; phát triển thủy điện, thủy lợi và những vấn đề của vùng, biện pháp giải quyết những vấn đề đó.



- So sánh được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.


			- Vấn đề khai thác có hiệu quả thế mạnh của vùng: trồng cà phê, cao su; phát triển thủy điện kết hợp thủy lợi.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của Tây Nguyên; nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế của Tây Nguyên.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.





			6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ


			Kiến thức 


- Phân tích được các thế mạnh nổi bật và những hạn chế đối với việc phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.


			- Vị trí địa lí, tài nguyên đất, nước; cơ sở hạ tầng và lao động có trình độ. Hạn hán vào mùa khô.





			


			- Chứng minh và giải thích được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ.


			- Có trình độ phát triển cao nhất so với các vùng khác trong cả nước.



- Phát triển kinh tế theo chiều
sâu cần lực lượng lao động có trình độ cao; phát triển các ngành có kĩ thuật tiên tiến.





			


			- Giải thích được sự cần thiết phải khai thác tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường.


			





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn và nhận xét, giải thích sự phân bố một số ngành kinh tế tiêu biểu của Đông Nam Bộ.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về vùng Đông Nam Bộ để nhận biết vấn đề kinh tế của vùng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ
Việt Nam: Biên Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.





			7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long


			Kiến thức 


- Phân tích được thuận lợi, khó khăn về thiên nhiên, con người, cơ sở vật chất - kĩ thuật đối với việc phát triển kinh tế của vùng.


			- Mùa lũ, mùa khô hạn; đất nhiễm mặn, phèn hóa.





			


			- Hiểu và trình bày được một số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên, tình hình và các biện pháp để tăng cường sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long.


			- Khai thác hợp lí và bảo vệ môi trường.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của Đồng bằng sông Cửu Long; nhận xét và giải thích sự phân bố của sản xuất lương thực, thực phẩm trong vùng.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để hiểu sự phát triển kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Cần Thơ, Cà Mau, Long Xuyên, Vĩnh Long.





			8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo


			Kiến thức


- Hiểu được vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng ở nước ta. Đây là nơi có nhiều tài nguyên, có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng, cần phải bảo vệ.


			





			


			- Trình bày được tình hình và biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, phạm vi lãnh hải của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo chính của nước ta.


			- Khai thác phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường.





			


			- Điền trên bản đồ khung các đảo lớn và quần đảo của việt Nam. 


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam các đảo: Phú Quốc,
Côn Đảo, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cái Bầu, Phú Quý, Lí Sơn; các quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa.





			9. Các vùng kinh tế trọng điểm


			Kiến thức


- Biết phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm chính, thực trạng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.


			





			


			- Trình bày được các thế mạnh của từng vùng kinh tế trọng điểm đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.



Kĩ năng 


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của các vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ; nhận biết và giải thích được sự phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các vùng kinh tế trọng điểm.


			- So sánh 3 vùng kinh tế trọng điểm.





			V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (tỉnh/thành phố)


			Kiến thức


Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề:



- Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.



- Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.



- Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động.



- Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế - xã hội.



- Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.



Kĩ năng


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn các đơn vị hành chính của tỉnh/thành phố.



- Sưu tầm tư liệu, xử lí thông tin.



- Phân tích bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu của tỉnh/thành phố.



- Viết và trình bày báo cáo theo chủ đề.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Trên nền tảng các quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí, Chương trình chuẩn môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông chú trọng hơn đến quan điểm hình thành các năng lực cho học sinh và tăng cường tính hành dụng, tính thực tiễn của chương trình; nhằm góp phần đào tạo lớp người lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.



2. Về phương pháp dạy học


Ngoài các phương pháp dạy học đã nêu trong Chương trình môn học, căn cứ vào mục tiêu, nội dung dạy học và đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, ở cấp Trung học phổ thông cần tăng cường vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác như dạy học hợp tác, dạy học tình huống, dạy học theo dự án (dưới dạng các bài tập nghiên cứu nhỏ),... nhằm hình thành và phát triển năng lực làm việc theo nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu của học sinh.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Như đã nêu trong chương trình môn học, việc đánh giá kết quả học tập của học sinh phải xuất phát từ mục tiêu dạy học của môn học. Mục tiêu của môn Địa lí hiện nay không chỉ nhằm cung cấp các tri thức địa lí cho học sinh, mà còn phải hướng tới việc phát triển những năng lực cần thiết của người lao động, do đó trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phải phối hợp nhiều hình thức, phương pháp đánh giá để có thể đánh giá được năng lực của học sinh. Về mức độ đánh giá ở cấp Trung học phổ thông cần đánh giá đủ 6 mức độ: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Việc dạy và học địa lí ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Đây là chuẩn kiến thức, kĩ năng tối thiểu, áp dụng cho mọi đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau, vì vậy cần tạo điều kiện để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU


Ngoài mục tiêu chung về kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm như đã nêu trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm đáp ứng nhu cầu của những học sinh có thiên hướng về khoa học xã hội và nhân văn, tạo điều kiện để giúp các em tiếp tục học lên bậc học cao hơn trong lĩnh vực khoa học này. Đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng một bộ phận học sinh có khả năng học tập tốt môn Địa lí. 



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học 


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2


			35


			70





			11


			1,5


			35


			52,5





			12


			2


			35


			70





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			192,5








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10: ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


1. Bản đồ



2. Vũ Trụ. Các chuyển động chính của Trái Đất và hệ quả của chúng 



3. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển



4. Khí quyển



5. Thủy quyển



6. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển



7. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí



II. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI


1. Địa lí dân cư



2. Cơ cấu nền kinh tế. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế 



3. Địa lí nông nghiệp



4. Địa lí công nghiệp



5. Địa lí dịch vụ



6. Môi trường và sự phát triển bền vững



LỚP 11: ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI



1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước 



2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế tri thức



3. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa



4. Một số vấn đề mang tính toàn cầu



5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực



II. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA



1. Hoa Kì



2. Bra-xin



3. Liên minh châu Âu



4. Liên bang Nga



5. Nhật Bản



6. Trung Quốc



7. Ấn Độ



8. Khu vực Đông Nam Á



9. Ai Cập



10. Ô xtrây-li-a



LỚP 12: ĐỊA LÍ VIỆT NAM



2 tiết/tuần x35 tuần = 70 tiết



I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ



2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ



3. Đặc điểm chung của tự nhiên



4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên



II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ


1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư



2. Lao động và việc làm



3. Đô thị hóa



4. Chất lượng cuộc sống



III. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ


1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế



2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp



3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp



4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ



IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG


1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ



2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng



3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ



4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ



5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên



6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ



7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long



8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo



9. Các vùng kinh tế trọng điểm



V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG


Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG


LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


			


			





			1. Bản đồ


			Kiến thức


- Phân biệt được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản: phép chiếu phương vị, phép chiếu hình nón, phép chiếu hình trụ.


			- Đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của các phép chiếu: phương vị đứng, phương vị ngang, phương vị nghiêng; hình nón đứng; hình trụ đứng.





			


			- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.



- Biết được các ứng dụng của ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lí.



- Biết phân loại bản đồ theo nội dung, theo mục đích sử dụng, theo lãnh thổ, theo tỉ lệ.



- Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ, Atlat địa lí để tìm hiểu đặc điểm của các đối tượng, hiện tượng và phân tích các mối quan hệ địa lí.



Kĩ năng 


- Nhận biết được một số phép chiếu hình bản đồ qua mạng lưới kinh, vĩ tuyến.



- Phân biệt được một số loại bản đồ.



- Nhận biết được một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlat.



- Sử dụng được một số phương pháp để biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ.


			- Phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm, vùng phân bố, bản đồ - biểu đồ.





			2. Vũ Trụ. Các chuyển động chính của Trái Đất và hệ quả của chúng


			Kiến thức


- Hiểu được khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Trình bày được học thuyết Bic bang về sự hình thành Vũ Trụ.



- Trình bày được các chuyển động chính của Trái Đất và giải thích được hệ quả chủ yếu của chúng:



+ Chuyển động tự quay: sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể.



+ Chuyển động quanh Mặt Trời: chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài, ngắn theo mùa.



Kĩ năng


- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày, giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất.



- Vẽ hình biểu diễn hiện tượng ngày đêm và hiện tượng các mùa trên Trái Đất.


			 





			3. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển


			Kiến thức 


- Trình bày được học thuyết hình thành Trái Đất của Ôt-tô Xmit.


			





			


			- Nêu được cấu trúc của Trái Đất và sự khác nhau giữa các lớp (lớp vỏ, lớp Manti, nhân Trái Đất) về tỉ lệ thể tích, độ dày, thành phần vật chất cấu tạo chủ yếu, trạng thái.


- Biết được khái niệm thạch quyển; phân biệt được thạch quyển và vỏ Trái Đất.



- Biết vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.


			- Vỏ lục địa và đại dương, tầng Manti trên và Manti dưới, nhân ngoài và nhân trong.





			


			- Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng và vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ; các vành đai động đất, núi lửa.


			- Vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a; vành đai động đất, núi lửa Thái Bình Dương. 





			


			- Trình bày được khái niệm nội lực, ngoại lực và nguyên nhân của chúng. Phân tích được tác động của nội lực và ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.



- Phân biệt được địa lũy, địa hào.



- Biết một số thiên tai do tác động của nội lực, ngoại lực gây ra: động đất, núi lửa...



Kĩ năng


- Nhận biết cấu trúc của Trái Đất qua hình vẽ.



- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ để trình bày về thuyết Kiến tạo mảng.



- Nhận xét tác động của nội lực, ngoại lực qua tranh ảnh. 



- Xác định trên bản đồ các vùng núi trẻ, các vùng có nhiều động đất, núi lửa và nêu nhận xét.


			- Tác động của các vận động kiến tạo và các quá trình ngoại lực.





			4. Khí quyển


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm khí quyển.


			





			


			- Trình bày được đặc điểm của các tầng khí quyển: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng khí quyển giữa (tầng trung lưu), tầng nhiệt (tầng ion), tầng khí quyển ngoài.



- Hiểu được nguyên nhân hình thành và tính chất của các khối khí: cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.


			- Đặc điểm: độ dày, mật độ, thành phần không khí, nhiệt độ của các tầng khí quyển.





			


			- Biết khái niệm frông và các frông; hiểu và trình bày được sự di chuyển của các khối khí, frông và ảnh hưởng của chúng đến thời tiết, khí hậu.



- Trình bày được nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí. Vận dụng các nhân tố này để giải thích sự khác nhau về nhiệt độ ở một số khu vực trên thế giới.


			- Liên hệ với các khối khí thường ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu của Việt Nam.



- Các nhân tố: vĩ độ địa lí, lục địa và đại dương, địa hình.





			


			- Phân tích được mối quan hệ giữa khí áp và gió; nguyên nhân làm thay đổi khí áp.



- Giải thích được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất, gió mùa và một số loại gió địa phương.



- Phân biệt được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối. 



- Giải thích được hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong khí quyển.



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố mưa trên thế giới.



- Biết được sự hình thành và phân bố của các đới, các kiểu khí hậu chính trên Trái Đất.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Khí hậu thế giới để trình bày sự phân bố các khu áp cao, áp thấp; sự vận động của các khối khí trong tháng 1 và tháng 7.



- Tính được độ ẩm tương đối.



- Phân tích bản đồ và đồ thị phân bố lượng mưa theo vĩ độ.


- Sử dụng biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để tìm hiểu đặc điểm khí hậu của một địa điểm.


			- Nguyên nhân: độ cao, nhiệt độ, độ ẩm.



- Gió thổi thường xuyên trên Trái Đất: gió Tây ôn đới, Tín phong. Gió địa phương: gió đất, gió biển, gió phơn. Liên hệ các loại gió này ở Việt Nam.



- Các hiện tượng: sương mù, mây, mưa.



- Các nhân tố: khí áp, hoàn lưu, dòng biển, địa hình.





			


			- Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất; giải thích khí hậu nhiệt đới gió mùa của khu vực Đông Nam Á và của Việt Nam.


			- Các hiện tượng tự nhiên: sương mù, mưa tuyết, mưa đá,...





			5. Thủy quyển


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm thủy quyển.



- Hiểu và trình bày được vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất; sự hình thành nước ngầm.


			





			


			- Giải thích được nguồn gốc và tính chất của một số loại hồ.


			- Hồ móng ngựa, hồ băng hà, hồ núi lửa, hồ kiến tạo, hồ nước mặn, hồ nước ngọt. Liên hệ với một số hồ ở Việt Nam: hồ Tây, hồ Ba Bể,...





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước của sông.



- Biết được đặc điểm và sự phân bố của một số sông lớn trên thế giới.



- Biết thành phần và tỉ trọng của nước biển và đại dương. Giải thích được sự thay đổi độ muối, nhiệt độ của nước biển và đại dương theo vĩ độ, độ sâu.



- Mô tả và giải thích được nguyên nhân sinh ra hiện tượng sóng biển, thủy triều; phân bố và chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại đương thế giới.



- Phân tích được vai trò của biển và đại dương trong đời sống.



Kĩ năng


- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ để mô tả vòng tuần hoàn của nước, sự hình thành nước ngầm.


			- Các nhân tố: địa chất, địa hình, chế độ mưa, thực vật, hồ, đầm.



- Đặc điểm: chiều dài, lưu vực, thủy chế.





			


			- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để trình bày về các dòng biển lớn.


			- Nơi xuất phát, hướng chảy và tính chất của các dòng biển.





			6. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm đất (thổ nhưỡng) và thổ nhưỡng quyển. Trình bày được vai trò của các nhân tố hình thành đất.



- Hiểu được khái niệm sinh quyển và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật. 



- Hiểu được quy luật phân bố của một số loại đất và thảm thực vật chính trên Trái Đất.


			- Các nhân tố: đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian, con người.



- Các nhân tố: khí hậu, đất, địa hình, sinh vật, con người.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng tranh ảnh để nhận biết các thảm thực vật chính trên Trái Đất 



- Sử dụng bản đồ để trình bày về sự phân bố các thảm thực vật và các loại đất chính trên Trái Đất.



- Phân tích được lát cắt các đai thực vật và đất theo vĩ độ và theo độ cao.


			- Các thảm thực vật: đài nguyên, tai ga, rừng lá rộng, thảo nguyên,...





			7. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm lớp vỏ địa lí.



- Hiểu và trình bày được một số biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới của lớp vỏ địa lí.



Kĩ năng


- Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lát cắt để trình bày về lớp vỏ địa lí và các quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí.



- Vận dụng kiến thức để giải thích sự hình thành các đới nhiệt, các đới khí hậu.


			- Các thành phần cấu tạo của lớp vỏ địa lí: địa hình, khí hậu, nước, đất, sinh vật.





			II. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI


			


			





			1. Địa lí dân cư


			Kiến thức 


- Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó.


			





			


			- Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh thô, tử thô) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư).



- Hiểu và trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa) của dân số.


			- Tình hình gia tăng tự nhiên của dân số toàn cầu.



- Dân số già, dân số trẻ, tháp dân số.



- Nguồn lao động và cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế.





			


			- Trình bày được các khái niệm, đặc điểm và sự phân bố các chủng tộc trên thế giới: Môngôlôit, Ơrôpêôit, Nêgrô-Ôxtralôit.


			- Phân biệt các chủng tộc qua đặc điểm ngoại hình.





			


			- Biết được các ngôn ngữ phổ biến, các tôn giáo chủ yếu trên thế giới và sự phân bố của chúng.


			- Vai trò của tôn giáo trong đời sống kinh tế, văn hóa.





			


			- Trình bày được khái niệm phân bố dân cư, giải thích được đặc điểm phân bố dân cư theo không gian, thời gian. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.


			- Các nhân tố: phương thức sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ...





			


			- Phân biệt được đặc điểm của quần cư nông thôn và quần cư thành thị.


			- Quần cư nông thôn: nông nghiệp, phi nông nghiệp; quần cư thành thị: công nghiệp, dịch vụ, trung tâm kinh tế, hành chính chính trị,...





			


			- Trình bày được các đặc điểm của đô thị hóa, những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hóa.


Kĩ năng


- Vẽ, phân tích, nhận xét tháp dân số của các nhóm nước trên thế giới.



- Phân tích bản đồ các tôn giáo chủ yếu trên thế giới.


			





			


			- Vẽ đồ thị, biểu đồ về dân số.



- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu về dân số.



- Phân tích và giải thích bản đồ phân bố dân cư thế giới.


			- Đồ thị về sự gia tăng dân số thế giới, biểu đồ cơ cấu dân số.





			2. Cơ cấu nền kinh tế. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế


			Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm nguồn lực; phân biệt được các loại nguồn lực và vai trò của chúng.


			- Nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế - xã hội, nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài.





			


			- Trình bày được khái niệm cơ cấu nền kinh tế, các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.


			- Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.





			


			- Biết và trình bày được một số tiêu chí cơ bản đánh giá nền kinh tế.


			- Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng thu nhập quốc gia (GNI), GNI và GDP/người, cơ cấu ngành trong GDP.





			


			Kĩ năng


- Nhận xét, phân tích sơ đồ nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế.



- Tính toán, vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế.



- Vẽ biểu đồ cơ cấu nền kinh tế theo ngành của thế giới và các nhóm nước; nhận xét.



- Đọc, nhận xét bản đồ GDP/người trên thế giới



- Phân tích bảng số liệu về sự chuyển dịch cơ cấu GDP toàn thế giới và theo các nhóm nước.


			





			3. Địa lí nông nghiệp


			Kiến thức


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.


			





			


			+ Vai trò


			- Vai trò: cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.





			


			+ Đặc điểm


			- Đặc điểm: đất là tư liệu sản xuất; đối tượng lao động là cây trồng, vật nuôi; tính mùa vụ, phụ thuộc vào tự nhiên. 





			


			- Phân tích được các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.


			- Tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật; kinh tế - xã hội: dân cư và nguồn lao động, quan hệ sở hữu ruộng đất, tiến bộ khoa học kĩ thuật, thị trường.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển, sự phân bố các cây lương thực chính và các cây công nghiệp chủ yếu.


			- Các cây lương thực chính: lúa mì, lúa gạo, ngô; các cây công nghiệp chủ yếu: cây lấy đường, cây lấy sợi, cây lấy dầu, cây cho chất kích thích, cây lấy nhựa.





			


			- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển và sự phân bố của các ngành chăn nuôi: gia súc, gia cầm.



- Trình bày được vai trò của rừng; tình hình trồng rừng.



- Trình bày được vai trò của thủy sản; tình hình nuôi trồng thủy sản.


			- Gia súc: trâu, bò, lợn, dê, cừu.





			


			- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, nông trường quốc doanh, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.


			- Mục đích sản xuất, quy mô đất đai, vốn, cơ sở vật chất - kĩ thuật, cách thức tổ chức sản xuất.



- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để phân tích và giải thích sự phân bố các cây trồng, vật nuôi.



- Phân tích bảng số liệu; vẽ và phân tích biểu đồ về một số ngành sản xuất nông nghiệp.


			





			


			- Sử dụng phương pháp bản đồ - biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới.


			- Chọn các nước đại diện cho các khu vực khác nhau.





			4. Địa lí công nghiệp


			Kiến thức


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp:


			





			


			+ Vai trò


			- Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân; cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác; tạo ra các sản phẩm tiêu dùng.





			


			+ Đặc điểm



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:


			Đặc điểm: hai giai đoạn sản xuất; tính chất tập trung cao độ; nhiều ngành phức tạp.





			


			+ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.


			- Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, khí hậu, nước, các điều kiện khác.





			


			+ Dân cư, kinh tế - xã hội.


			- Kinh tế - xã hội: dân cư - lao động, tiến bộ khoa học kỹ thuật, thị trường, vốn, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật, đường lối chính sách.





			


			- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển và sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới.


			- Công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, tin học - điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.





			


			- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp.



- Vẽ và phân tích biểu đồ tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp (biểu đồ cột, biểu đồ miền).



- Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới.


			- Vị trí, vai trò và đặc điểm của mỗi hình thức. Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam.





			5. Địa lí dịch vụ


			Kiến thức 


- Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.


			





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.


			- Các điều kiện tự nhiên: địa hình, mạng lưới sông ngòi, thời tiết, khí hậu...; các điều kiện kinh tế - xã hội: sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân; sự phân bố dân cư, các thành phố lớn, các chùm đô thị.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm phân bố của các ngành giao thông vận tải cụ thể.



- Trình bày được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của ngành thông tin liên lạc.



- Trình bày được vai trò của ngành thương mại. Hiểu và trình bày được một số khái niệm (thị trường, cán cân xuất nhập khẩu), đặc điểm của thị trường thế giới và một số tổ chức thương mại trên thế giới.



Kĩ năng


- Phân tích các bảng số liệu về một số ngành dịch vụ. 



- Vẽ biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường.



- Vẽ biểu đồ cơ cấu và phân tích số liệu về du lịch.


			- Các ngành: đường sắt, đường ô tô, đường sông - hồ, đường biển, đường hàng không, đường ống.





			6. Môi trường và sự phát triển bền vững 


			Kiến thức


- Hiểu và trình bày được các khái niệm: môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững.


			





			


			- Trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triền bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước.



Kĩ năng


- Phân tích bảng số liệu, tranh ảnh về các vấn đề môi trường.


			- Nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.





			


			- Biết cách tìm hiểu một vấn đề môi trường ở địa phương.


			- Ví dụ: môi trường nước, môi trường đất, rác thải, tiếng ồn...
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


			


			





			1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước


			Kiến thức


- Biết và giải thích được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).



- Trình bày được vấn đề đầu tư ra nước ngoài, nợ nước ngoài và GDP/người của các nước phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).


			- Đặc điểm phát triển dân số, tổng GDP, GDP/người; cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các nhóm nước.





			2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế tri thức


			- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.


			- Bùng nổ công nghệ cao với 4 ngành công nghệ chính là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin.





			


			- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện ngành kinh tế mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


			- Ngành mới: sản xuất phần mềm, công nghệ gen.



- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng của dịch vụ, giảm tỉ trọng của công nghiệp và nông nghiệp.





			


			- Hiểu được khái niệm nền kinh tế tri thức, một số đặc điểm của nền kinh tế tri thức.



Kĩ năng


- Nhận xét sự phân bố các nhóm nước trên bản đồ.



- Phân tích bảng số liệu về kinh tế - xã hội của từng nhóm nước.


			- Nền kinh tế tri thức: nền kinh tế với các ngành kĩ thuật, công nghệ cao phát triển dựa trên tri thức.





			3. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa


			Kiến thức


- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa.


			- Phát triển thương mại quốc tế; Tổ chức thương mại quốc tế (WTO); tăng đầu tư quốc tế; mở rộng thị trường tài chính; vai trò của công ty xuyên quốc gia.





			


			- Trình bày được hệ quả của toàn cầu hóa.


			- Kinh tế tăng trưởng; tăng cường hợp tác kinh tế và hệ quả: tăng khoảng cách giữa nước giàu, nước nghèo.





			


			- Trình bày được biểu hiện của khu vực hóa.


			- Liên kết kinh tế khu vực và hệ quả; tự do hóa thương mại, lập thị trường khu vực; vấn đề tự chủ kinh tế.





			


			- Phân tích được cơ sở của các liên kết kinh tế khu vực và biết một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.


			- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Khu vực hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Liên minh châu Âu (EU),...





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của các liên kết kinh tế khu vực.



- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực.


			





			4. Một số vấn đề mang tính toàn cầu


			Kiến thức


- Giải thích được bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển, già hóa dân số ở các nước phát triển và hậu quả của nó.


			- Quy mô dân số, tốc độ gia tăng dân số, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.



- Tích hợp giáo dục dân số, giáo dục môi trường.





			


			- Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển.


			- Dân số trẻ, dân số già; nguồn nhân lực và vấn đề chất lượng cuộc sống.





			


			- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm môi trường; phân tích sự ô nhiễm và hậu quả của ô nhiễm từng loại môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.


			- Các môi trường: nước, không khí, đất.





			


			- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình.



Kĩ năng


Thu thập và xử lí thông tin, viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.


			- Xung đột sắc tộc, tôn giáo; khủng bố.





			5. Một số vấn đề của Châu lục và khu vực


			Kiến thức 


- Biết được tiêm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.


			- Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, về nguồn lực con người, về truyền thống văn hóa.





			


			- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.


			- Một số vấn đề của châu Phi:



+ Chiến tranh và xung đột sắc tộc.



+ Chất lượng cuộc sống (giải quyết vấn đề dân số, đói nghèo, bệnh tật).



- Một số vấn đề của châu Mĩ La-tinh:



+ Nợ nước ngoài



+ Chênh lệch trong mức sống.



+ Vai trò của các công ty tư bản nước ngoài.



- Một số vấn đề của khu vực Trung Á và Tây Nam Á:



+ Nhà nước Pa-let-xtin và I-xra-en



+ Xung đột sắc tộc, tôn giáo; khủng bố.



+ Vai trò cung cấp dầu mỏ đối với nền kinh tế thế giới.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh 



Kĩ năng



- Sử dụng bản đồ thế giới để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung Á và Tây Nam Á.



- Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi, Mĩ La-tinh và khu vực Trung Á, Tây Nam Á.


			- Nam Phi, A-ma-dôn, Giê-ru-sa-lem, A-rập.





			II. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


			


			





			1. Hoa Kì


			Kiến thức 


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.



- Biết được ba miền tự nhiên lớn với những đặc điểm khác biệt về địa hình, khí hậu, sông ngòi, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.


			- Hoa Kì nằm ở Tây bán cầu, không bị chiến tranh thế giới tàn phá; đất nước rộng lớn với các miền địa hình khác biệt từ Tây sang Đông, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế; biết về sự bất bình đẳng giữa các dân tộc, chủng tộc, về sự đa dạng trong văn hóa.



- Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế - xã hội của Hoa Kì, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.


			- Phần lớn là dân nhập cư, trình độ dân trí và khoa học cao, mật độ dân số thấp; vấn đề của người nhập cư da màu.



- Cường quốc kinh tế, GDP lớn nhất thế giới.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh 



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Hoa Kì để phân tích đặc điểm ba vùng địa hình và sự phân bố khoáng sản, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.



- Phân tích số liệu, tư liệu về tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì, so sánh sự khác biệt giữa các vùng.


			- Dãy A-pa-lat, Cooc-đi-e; sông Mi-xi-xi-pi, Hồ Lớn; thủ đô Oa-sinh-tơn, Niu Iooc, Xan Phran-xi-xcô.





			2. Bra-xin


			Kiến thức 


Trình bày được đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư và xã hội của Bra-xin.


			- Nước lớn ở nửa cầu Nam, đồng bằng A-ma-dôn với rừng nhiệt đới, cao nguyên với tiềm năng khoáng sản và thủy điện.



- Dân cư đông, cộng đồng dân cư hòa hợp.



- Chênh lệch trong mức sống và nợ nước ngoài.





			


			- Nhận xét được tình hình phát triển công nghiệp, nông nghiệp và một số vấn đề xã hội của Bra-xin.



- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


Sử dụng bản đồ, biểu bảng để nhận xét đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố công nghiệp của Bra-xin.


			- Một số ngành sản xuất có vị trí trên thị trường thế giới.



- Đồng bằng A-ma-dôn, Bra-xi-li-a, Ri-ô Đê Gia-nê-rô.





			3. Liên minh châu Âu (EU)


			Kiến thức 


- Trình bày được lí do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.



- Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.


			- Biểu hiện trong lưu thông dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ, lao động; hợp tác trong sản xuất và dịch vụ.





			


			- Phân tích CHLB Đức như một ví dụ về thành viên có nền kinh tế thị trường và xã hội phát triển: vị thế của CHLB Đức trong EU và trên thế giới.


			- Số liệu biểu hiện sự phát triển và vị trí của CHLB Đức trong nền kinh tế thế giới.





			


			- Phân tích Cộng hòa Pháp: điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đa dạng, trình độ cao. 


			- Thông tin về điều kiện và thành quả phát triển kinh tế của Pháp.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết các nước thành viên EU, phân tích liên kết vùng ở châu Âu.



- Phân tích số liệu, tư liệu để thấy được ý nghĩa của EU thống nhất, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới; vai trò của CHLB Đức trong EU và nền kinh tế thế giới.



- Sử dụng bản đồ để nhận xét sự phân bố các ngành kinh tế của Pháp.


			- Pa-ri, Luân Đôn, Bec-lin, vùng Maxơ - Rainơ.





			4. Liên bang Nga


			Kiến thức 


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, sự đa dạng của tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Diện tích trên 17 triệu km2 lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục; các khu vực đồng bằng, dãy núi lớn, các sông hồ và nhiều loại cảnh quan; sự khác nhau giữa khu vực phía tây và đông dãy U-ran; các kiểu khí hậu; giàu tài nguyên với trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, quặng sắt, thuỷ năng, rừng; thiên nhiên khắc nghiệt.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.



- Biết được sự hình thành các quốc gia độc lập (SNG) và đặc trưng về văn hoá LB Nga.


			- Dân số khá đông, tập trung ở phần Đông Âu, dân số đang già đi; cường quốc văn hoá và khoa học - kĩ thuật.





			


			- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga: vai trò của LB Nga đối với Liên xô trước đây, những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường; một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân hoá lãnh thổ kinh tế LB Nga.


			- Một số ngành kinh tế của LB Nga đã có vai trò quyết định trong nền kinh tế của Liên Xô (cũ).









			


			- Hiểu quan hệ đa dạng giữa LB Nga và Việt Nam.


			- Quan hệ hợp tác, bình đẳng trong quá khứ và hiện tại giữa LB Nga và Việt Nam.





			


			- So sánh được đặc trưng và phân tích vai trò của một số vùng kinh tế tập trung của LB Nga: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, vùng Viễn Đông.


			- Đóng góp của những vùng quan trọng vào nền kinh tế đất nước.









			


			- Ghi nhớ một số địa danh.


			- Dãy U-ran, vùng Xi-bia, sông Vôn-ga, hồ Bai-can, thủ độ Mat-xcơ-va, TP. Xanh Pê-tec-bua.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và phân tích đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư, một số ngành và vùng kinh tế của LB Nga.



- Phân tích số liệu, tư liệu về biến động dân cư, về tình hình phát triển kinh tế của LB Nga.


			





			5. Nhật Bản


			Kiến thức


- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Đất nước quần đảo, dễ giao lưu với nước ngoài bằng đường biển, địa hình núi trung bình và thấp, khí hậu gió mùa, nghèo tài nguyên, lắm thiên tai: núi lửa, động đất, sóng thần.





			


			- Hiểu được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Đông dân, dân số đang già đi, phần lớn dân cư tập trung ở thành phố và đồng bằng ven biển, trình độ dân trí và khoa học cao.



- Người dân lao động cần cù, đạt hiệu quả cao.





			


			- Phân tích được ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản đối với sự phát triển của đất nước.


			





			


			- Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.


			- Khu vực dịch vụ: thương mại, tài chính.



- Công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp xây dựng, công nghiệp dệt.





			


			- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.


			- Một số ngành trồng trọt và đánh bắt hải sản.



- Nguyên nhân: thuận lợi của vị trí địa lí, nhân công lao động có trình độ, đầu tư nước ngoài, chính sách phát triển đất nước.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh


			- Đảo Hôn-su, đảo Kiu-xiu, núi Phú sĩ, Thủ đô Tô-ki-ô, các thành phố: Cô-bê, Hi-rô-si-ma.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản.


			





			6. Trung Quốc


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc.


			- Nước láng giềng phía bắc Việt Nam, diện tích chiếm phần lớn Đông Á và Trung Á.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Diện tích lớn với duyên hải mở
rộng, thuận lợi cho giao lưu với nước ngoài; miền Đông và miền Tây có sự khác biệt lớn về khí hậu, sông hồ, nguồn khoáng sản; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, song cũng nhiều thiên tai (bão cát, lũ lụt).





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư, đặc điểm về văn hóa và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số đông nhất thế giới, tạo nên nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn; có truyền thống lao động và một số phát minh nổi tiếng thời cổ đại; dân cư tập trung chủ yếu ở miền Đông. 





			


			- Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới; phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.


			- Kinh tế phát triển mạnh, liên tục trong nhiều năm, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng hiện đại; có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới. 



- Nguyên nhân: ổn định chính trị, khai thác nguồn lực trong, ngoài nước; phát triển và vận dụng khoa học, kỹ thuật.



- Một số ngành sản xuất chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế thế giới.





			


			- Giải thích được sự phân bố của một số ngành kinh tế Trung Quốc; sự tập trung các đặc khu kinh tế tại vùng duyên hải.


			





			


			- Hiểu được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam.


			- Hợp tác hữu nghị, ổn định, lâu dài.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.


			- Hoàng Hà, Trường Giang, Thủ đô Bắc Kinh, TP. Thượng Hải, Hồng Công, khu chế xuất Thâm Quyến.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày sự khác biệt về tự nhiên, về sự phân bố dân cư và kinh tế giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc.



- Phân tích các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc.


			





			7. Ấn Độ


			Kiến thức


- Biết và trình bày được đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ.


			- Nước lớn với các miền địa hình lớn từ Bắc xuống Nam.



- Khí hậu gió mùa điển hình tác động đến sản xuất nông nghiệp.





			


			- Hiểu được các đặc điểm dân cư, xã hội của Ấn Độ và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số đông, trẻ, tăng nhanh, sức ép dân số lớn, song có nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ lớn.





			


			- Nhận xét và giải thích được sự thay đổi trong nền kinh tế Ấn Độ.


			- Ba giai đoạn phát triển đất nước.



- Thay đổi trong nông nghiệp: cách mạng xanh, tự túc lương thực; công nghiệp hóa và thành tựu.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng


Sử dụng bản đồ, bảng số liệu để nhận xét sự phát triển và phân bố của công nghiệp, nông nghiệp Ấn Độ.


			- Niu Đê-li, Côn-ca-ta, Mum-bai.





			8. Khu vực Đông Nam Á


			Kiến thức 


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Những điểm chung và riêng trong tự nhiên của khu vực lục địa và khu vực hải đảo, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, khá giàu khoáng sản; nhiều thiên tai (động đất, núi lửa, bão, sóng thần, cháy rừng).





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư, đặc điểm văn hóa đặc trưng của các nước trong khu vực và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số trẻ, số dân lớn và gia tăng tương đối nhanh, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn. Văn hóa truyền thống và tín ngưỡng.





			


			- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm kinh tế.


			- Nông nghiệp nhiệt đới, ngành thủy, hải sản có vai trò quan trọng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch; các khu kinh tế phát triển ở vùng duyên hải.





			


			- Trình bày đặc điểm của các ngành sản xuất trong các khu vực kinh tế khác nhau.


			





			


			- Hiểu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hóa; thành tựu và thách thức của các nước thành viên.


			- Hợp tác khai thác các lợi thế để phát triển các quốc gia trong khu vực, xây dựng khu vực hòa bình, ổn định.





			


			- Hiểu được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong Hiệp hội.


			- Biểu hiện và kết quả của sự hợp tác đa dạng: trao đổi hàng hóa, hợp tác trong văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày được vị trí các nước thành viên, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, phân bố một số ngành kinh tế của các nước ASEAN.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.


			- Tên 11 quốc gia ở Đông Nam Á.





			9. Ai Cập


			Kiến thức


- Biết và trình bày được vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư của Ai Cập.


			- Gồm phần lãnh thổ Đông Bắc Phi và Tây Á, cách nhau bởi kênh Xuy-ê.



- Đất nước hoang mạc, châu thổ sông Nin (sông dài nhất thế giới) tạo môi trường sống cho dân cư.



- Dân số trẻ, gia tăng dân số khá nhanh.



- Nền văn minh Ai Cập cổ đại có ý nghĩa lớn.





			


			- Trình bày được đặc điểm nền kinh tế gắn bó với sông Nin.


			- Một số ngành nông nghiệp và dịch vụ (du lịch).





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng


- Phân tích bản đồ để nhận xét về tự nhiên và sự phân bố kinh tế của Ai Cập.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu để biết ảnh hưởng của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.


			- Sông Nin, kênh Xuy-ê.





			10. Ô-xtrây-li-a


			Kiến thức


- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Ô-xtrây-li-a.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Đất nước chiếm cả một lục địa ở nửa cầu Nam, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên nhưng khí hậu của phần lớn lãnh thổ rất khô hạn.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư, những nét đặc trưng của văn hóa và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Gia tăng dân số cơ giới, sự đan xen của nhiều dân tộc đến từ các quốc gia, mức độ đô thị hoá cao.





			


			- Hiểu và chứng minh được sự phát triển năng động của nền kinh tế; trình độ phát triển kinh tế cao, chú ý phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.


			- Các ngành công nghệ cao; nông nghiệp hiện đại; thương mại và dịch vụ



- Bảo vệ môi trường (động vật quý hiếm).





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Ô-xtrây-li-a để trình bày vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư và kinh tế.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về vấn đề dân cư của Ô-xtrây-li-a.


			- Hoang mạc Vich-to-ri-a, thủ đô Can be-ra, Xit-ni.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập


			- Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội; một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.



- Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.


			





			I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


			


			





			1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			Kiến thức 


- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam: các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời và diện tích lãnh thổ.


			- Vùng đất (lãnh thổ) bao gồm đất liền và hải đảo. Vùng biển với các giới hạn quy định chủ quyền có diện tích khoảng 1 triệu km2.





			


			Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.


			- Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; lắm thiên tai.





			


			Kĩ năng


- Biết vẽ lược đồ Việt Nam.


			- Hình dạng lãnh thổ tương đối chính xác.





			


			- Điền được một số địa danh quan trọng trên lược đồ.


			- Một số thành phố lớn.





			2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ


			Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm ba giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam: tiền Cambri - hình thành nền móng lãnh thổ; Cổ kiến tạo - vận động chính tạo địa hình cơ bản và Tân kiến tạo - một số tác động chính đã định hình lãnh thổ Việt Nam ngày nay.



- Biết được mối quan hệ giữa lịch sử địa chất với các điều kiện địa lí của nước ta.



Kĩ năng


Đọc lược đồ cấu trúc địa chất Việt Nam.


			- Đặc điểm về thời gian, các vận động chính, về khí hậu và một số nét về thiên nhiên của từng giai đoạn.





			3. Đặc điểm chung của tự nhiên


			Kiến thức


- Phân tích các thành phần tự nhiên để thấy được các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam.


			- Các thành phần tự nhiên: địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật.



- Đặc điểm: đất nước nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp; thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông; thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm; thiên nhiên phân hóa đa dạng.





			


			- Phân tích và giải thích được đặc điểm của cảnh quan ba miền tự nhiên ở nước ta: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.



- Biết được ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.


			





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam để trình bày các đặc điểm nổi bật về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật và nhận xét mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng.



- Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu, thủy chế sông ngòi.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ: dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, Trường Sơn, Tây Nguyên; các sông: Hồng, Thái Bình, Mã, Đồng Nai, Tiền, Hậu.









			


			- Sử dụng bản đồ và kiến thức đã học để trình bày các đặc điểm của ba miền tự nhiên.


			- Về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật.





			4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên


			Kiến thức 


- Hiểu được yêu cầu phải sử dụng hợp lí và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.


			





			


			- Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của.


			- Bão, lũ, ngập úng, hạn hán, động đất.





			


			- Biết được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, đất; một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.



- Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam.



Kĩ năng


- Phân tích các bảng số liệu về sự biến động của tài nguyên rừng, sự đa dạng sinh học và đất ở nước ta.



- Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa phương.


			- Con người khai thác quá mức và gia tăng chất thải vào môi trường.





			II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ


			


			





			1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư 


			Kiến thức 


- Chứng minh và giải thích được đặc điểm dân số nước ta. Ảnh hưởng của những đặc điểm này đến sự phát triển kinh tế xã hội.


			- Nhiều thành phần dân tộc, đông dân, tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ và đang già đi.





			


			- Phân tích được một số đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta. Giải thích được tại sao phải tiến hành phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.


			- Phân bố dân cư chưa hợp lí và đang có sự thay đổi.





			


			- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, sự phân bố dân cư chưa hợp lí.


			- Nguyên nhân tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử. Hậu quả: ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống.





			


			- Biết được một số chính sách dân số ở nước ta.


			- Các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước.





			


			Kĩ năng


- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam.



- Sử dụng bản đồ dân cư, dân tộc và Atlat địa lí Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc điểm dân số.


			





			2. Lao động và việc làm


			Kiến thức


- Chứng minh được rằng nước ta có nguồn lao động dồi dào, chất lượng ngày càng được nâng lên, nhưng phân bố không đều giữa các vùng.



- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta.


			





			


			- Hiểu được vì sao việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta và hướng giải quyết.


			- Quan hệ dân số - lao động - việc làm.



- Chính sách dân số, phân bố lại lao động, phát triển sản xuất.





			


			Kĩ năng


Phân tích số liệu thống kê và vẽ các dạng biểu đồ thích hợp về nguồn lao động, sử dụng lao động và tình trạng việc làm.


			





			3. Đô thị hóa


			Kiến thức 


- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam.



- Phân tích được ảnh hưởng qua lại giữa đô thị hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội.



- Hiểu được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta. 



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ và Atlat để nhận xét mạng lưới các đô thị lớn.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các đô thị ở Việt Nam.


			- Đô thị hóa của nước ta hiện nay mang nặng các dấu ấn lịch sử và gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.





			4. Chất lượng cuộc sống


			Kiến thức


- Biết chỉ số phát triển con người (HDI) bao gồm tuổi thọ, bình quân thu nhập/người, giáo dục và thứ bậc về chỉ số phát triển con người Việt Nam trên thế giới.


			- Giáo dục: tỉ lệ người biết chữ, số năm đi học trung bình của người dân, tỉ lệ nhập học các cấp.





			


			- Hiểu được một số đặc điểm về chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.


			- Sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người, những tiến bộ của Việt Nam về giáo dục, văn hóa, y tế và xoá đói giảm nghèo.





			


			- Phân tích được sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và phương hướng giải quyết.


			- Tác động của việc nâng cao chất lượng cuộc sống tới phát triển kinh tế - xã hội và dân cư nước ta: giảm gia tăng dân số; xóa đói giảm nghèo; tạo việc làm.



- Kế hoạch hóa gia đình.





			


			Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về chất lượng cuộc sống.


			





			III. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ


			


			





			1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


			Kiến thức


- Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ ở nước ta.



- Hiểu và trình bày được đặc điểm tăng trưởng kinh tế của nước ta; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.



Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê liên quan đến tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.


			- Những thay đổi cơ cấu kinh tế trong thập niên qua nguyên nhân.





			2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp


			


			





			2.1. Vốn đất và sử dụng vốn đất


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được đặc điểm sử dụng đất đai theo các vùng ở nước ta. Ý nghĩa của việc sử dụng hợp lí đất đai.



- Nắm vững được việc sử dụng đất nông nghiệp ở các vùng đồng bằng và trung du miền núi, phương hướng sử dụng hợp lí đất nông nghiệp ở các vùng này.



Kĩ năng


- Vẽ và phân tích bản đồ, biểu đồ cơ cấu sử dụng đất theo các vùng.



- Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu liên quan đến sử dụng đất.


			- Hiện trạng sử dụng đất chịu ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và từng vùng.





			2.2. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới


			Kiến thức


- Hiểu và trình bày được đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta.



- Trình bày được sự khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa ở nước ta, ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp hàng hóa.


			- Những thế mạnh và hạn chế
của nông nghiệp nhiệt đới.



- Nông nghiệp hàng hóa làm cho cơ cấu nông nghiệp trở nên năng động hơn, thích ứng tốt hơn với điều kiện thị trường và sử dụng hợp lí hơn các nguồn lực.



- Nền nông nghiệp nhiệt đới, sản xuất ngày càng hiệu quả, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận xét về sự phân bố nông nghiệp.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp.


			





			2.3. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp


			Kiến thức


- Hiểu và trình bày được cơ cấu của ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi; tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính của nước ta.



- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.



Kĩ năng


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày được cơ cấu nông nghiệp và sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu.



- Viết báo cáo ngắn về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp dựa trên các bảng số liệu và biểu đồ cho trước.


			- Cây trồng: cây lương thực (lúa), một số loại cây thực phẩm, cây công nghiệp.



- Vật nuôi: lợn, gia cầm và trâu, bò.





			2.4. Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp 


			Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thủy sản và một số phương hướng phát triển ngành thủy sản của nước ta.



- Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp, một số vấn đề lớn trong phát triển lâm nghiệp.



Kĩ năng


- Phân tích bản đồ lâm, ngư nghiệp; Atlat để xác định các khu vực sản xuất sản xuất, khai thác lớn.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về lâm, ngư nghiệp.


			- Thuận lợi và khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thủy sản.



- Chú ý vấn đề suy thoái rừng và bảo vệ tài nguyên rừng.





			2.5. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


			Kiến thức 


- Hiểu được sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp là cơ sở để tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


			





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, lịch sử.


			- Các chính sách tác động đến sự phát triển nông nghiệp.





			


			- Hiểu và trình bày được đặc điểm của 7 vùng nông nghiệp: Trung đu và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.


			- Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở hạ tầng, trình độ thâm canh, chuyên môn hóa sản xuất.





			


			- Trình bày được đặc điểm của một vùng nông nghiệp nhất định. 


			- Các điều kiện ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, trình độ thâm canh và chuyên môn hóa sản xuất.





			


			- Trình bày được xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: phát triển kinh tế trang trại và vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa.


			- Thay đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, tạo vùng chuyên canh.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ Việt Nam để trình bày sự phân bố một số ngành sản xuất nông nghiệp, vùng chuyên canh lớn.



- Phân tích bảng thống kê và biểu đồ để thấy rõ xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


			- Chuyên canh lúa, cà phê, cao su.





			3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp


			


			





			3.1. Cơ cấu ngành công nghiệp


			Kiến thức


- Trình bày được cơ cấu công nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp.



Kĩ năng


Vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.


			- Cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.





			3.2. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp


			


			





			a) Vấn đề phát triển công nghiệp năng lượng


			Kiến thức


- Trình bày được cơ sở tài nguyên năng lượng ở nước ta.



- Phân tích được đặc điểm phân bố công nghiệp khai thác nhiên liệu và công nghiệp điện ở nước ta.



Kĩ năng


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam (hoặc bản đồ Việt Nam) để trình bày về sự phân bố công nghiệp năng lượng.


			





			b) Vấn đề phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản


			Kiến thức


- Trình bày và giải thích được công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản là một ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.



- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố các ngành chủ yếu trong công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. 



Kĩ năng


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày về công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. 



- Sử dụng kết hợp bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê để phân tích mối quan hệ giữa vùng nguyên liệu với các cơ sở công nghiệp chế biến.


			





			c) Vấn đề phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 


			Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, giải thích được tại sao đây là ngành công nghiệp trọng điểm.


			





			


			- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu.


			- Công nghiệp dệt - may, da - giày, giấy in, văn phòng phẩm.





			3.3. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp


			Kiến thức 


- Trình bày được khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta.


			- Phân tích theo các nhóm nhân tố bên trong, bên ngoài.





			


			- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận xét về tổ chức lãnh thổ công nghiệp của Việt Nam.



- Phân tích sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp.


			- Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.





			4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ


			


			





			4.1. Vấn đề phát triển và phân bố giao thông vận tải, thông tin liên lạc


			Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải, thông tin liên lạc của nước ta: phát triển khá toàn diện và tốc độ phát triển nhanh.


			- Vai trò quan trọng và một số số liệu minh chứng.



- Phát triển cả về lượng và chất với nhiều loại hình: đường ôtô, đường sắt, đường thủy, đường hàng không; mạng điện thoại, mạng phi thoại, truyền dẫn (mạng truyền dẫn viba và cáp quang).





			


			Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, bảng số liệu về tình hình phát triển giao thông vận tải.



- Sử dụng bản đồ để trình bày sự phân bố của một số tuyến giao thông vận tải, đầu mối giao thông và trung tâm thông tin liên lạc quan trọng.


			





			4.2. Vấn đề phát triển và phân bố thương mại, du lịch


			Kiến thức 


- Phân tích được vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu của nội thương, ngoại thương.



- Phân tích được tài nguyên du lịch ở nước ta: tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn.


			- Phân tích cơ cấu xuất nhập khẩu.





			


			- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.



Kĩ năng


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các ngành nội thương, ngoại thương, du lịch.


			- Trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng. 





			


			- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận biết và phân tích sự phân bố của các trung tâm thương mại và du lịch.


			- TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế,... 





			IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG


			


			





			1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 


			Kiến thức


- Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Giáp Trung Quốc, có vùng biển Đông Bắc.





			


			- Hiểu và trình bày được các thế mạnh, hạn chế của điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kĩ thuật của vùng.


			- Nơi sinh sống của nhiều dân tộc ít người; trình độ lao động còn hạn chế.





			


			- Phân tích việc sử dụng các thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế của vùng; một số vấn đề đặt ra và biện pháp khắc phục.


			- Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi gia súc lớn; nuôi trồng, chế biến thủy sản; du lịch. 





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật. 



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên.





			2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng


			Kiến thức


- Phân tích được tác động của các thế mạnh và hạn chế của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật tới sự phát triển kinh tế; những vấn đề cần giải quyết trong phát triển kinh tế - xã hội.



- Hiểu và trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính.


			- Mật độ dân số cao nhất cả
nước, nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.



- Quỹ đất nông nghiệp đang bị thu hẹp, sức ép về việc làm.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, nhận xét và giải thích sự phân bố của một số ngành sản xuất đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để nhận biết sự thay đổi trong dân số, cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng.



- Phân tích số liệu thống kê để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa dân số và vấn đề sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.





			3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ


			Kiến thức 


- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Lãnh thổ kéo dài, vùng biển mở rộng; điều kiện tự nhiên khá đa dạng; nhiều thiên tai: bão, lũ, khô hạn.





			


			- Trình bày được vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, cơ cấu công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			





			


			Kĩ năng


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày về hiện trạng phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Thanh Hóa, Vinh, Huế.





			4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ 


			Kiến thức


- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.



- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển và tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			





			


			Kĩ năng


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày về hiện trạng và sự phân bố các ngành kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.



- Sử dụng tổng hợp các nguồn tài liệu: bản đồ, số liệu thống kê để so sánh sự phát triển ngành thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.





			5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.


			





			


			- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với phát triển kinh tế.


			- Tài nguyên đất, rừng; mùa khô kéo dài. Nơi cư trú của nhiều dân tộc ít người với trình độ lao động chưa cao, thiếu cơ sở hạ tầng.





			


			- Hiểu được thực trạng phát triển cây công nghiệp; khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng; phát triển chăn nuôi gia súc lớn; phát triển thủy điện, thủy lợi và những vấn đề của vùng, biện pháp giải quyết những vấn đề đó.



- So sánh được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.


			- Vấn đề khai thác có hiệu quả thế mạnh của vùng: trồng cà phê, cao su; phát triển thủy điện kết hợp thủy lợi. 





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của Tây Nguyên; nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế của Tây Nguyên.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.





			6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ


			Kiến thức 


- Phân tích được các thế mạnh nổi bật và những hạn chế đối với việc phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.


			- Vị trí địa lí, tài nguyên đất,
nước; cơ sở hạ tầng và lao động có trình độ. Hạn hán vào mùa khô.





			


			- Chứng minh và giải thích được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp ở Đông Nam Bộ.


			- Có trình độ phát triển cao nhất so với các vùng khác trong cả nước.



- Phát triển kinh tế theo chiều sâu cần lực lượng lao động có trình độ cao; phát triển các ngành có kĩ thuật tiên tiến.





			


			- Giải thích được sự cần thiết phải khai thác tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường. 


			





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn và nhận xét, giải thích sự phân bố một số ngành kinh tế tiêu biểu của Đông Nam Bộ.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về vùng Đông Nam Bộ để nhận biết vấn đề kinh tế của vùng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.





			7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long


			Kiến thức


- Phân tích được thuận lợi, khó khăn về thiên nhiên, con người, cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với việc phát triển kinh tế của vùng.


			- Mùa lũ, mùa khô hạn; đất nhiễm mặn, phèn hóa.









			


			- Hiểu và trình bày được một số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên, tình hình và các biện pháp để tăng cường sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long. 


			- Khai thác hợp lí và bảo vệ môi trường.





			


			Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của Đồng bằng sông Cửu Long; nhận xét và giải thích sự phân bố của sản xuất lương thực, thực phẩm trong vùng.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để hiểu sự phát triển kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Cần Thơ, Cà Mau, Long Xuyên, Vĩnh Long.





			8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo


			Kiến thức


- Hiểu được vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng ở nước ta. Đây là nơi có nhiều tài nguyên, có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng, cần phải bảo vệ.


			





			


			- Trình bày được tình hình và biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo.



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, phạm vi lãnh hải của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo chính của nước ta.


			- Khai thác phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường.





			


			- Điền trên bản đồ khung các đảo lớn và quần đảo của Việt Nam.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam, các đảo: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cái Bầu, Phú Quý, Lí Sơn; các quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa.





			9. Các vùng kinh tế trọng điểm


			Kiến thức


- Biết phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm chính, thực trạng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.


			





			


			- Trình bày được các thế mạnh của từng vùng kinh tế trọng điểm đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 



Kĩ năng


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của các vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ; nhận biết và giải thích được sự phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các vùng kinh tế


			- So sánh 3 vùng kinh tế trọng điểm.





			VI. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (tỉnh/thành phố)


			Kiến thức


Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề: 



- Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.



- Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.



- Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động.



- Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế - xã hội.



- Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính. 



Kĩ năng


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn các đơn vị hành chính của tỉnh/thành phố.



- Sưu tầm tư liệu, xử lí thông tin.



- Phân tích bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu của tỉnh/thành phố.



- Viết và trình bày báo cáo theo chủ đề.


			 








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Nhằm đạt được mục tiêu nêu trên, thì ngoài các quan điểm cơ bản đã nêu trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn thêm các quan điểm sau:



a) Thống nhất với Chương trình chuẩn


- Nội dung dạy học bao gồm ba mạch nội dung lớn: Địa lí đại cương, Địa lí thế giới và Địa lí Việt Nam;



- Sắp xếp nội dung dạy học ở từng lớp của cấp Trung học phổ thông.



- Định hướng đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học và đổi mới đánh giá.



- Hướng dẫn vận dụng chương trình và chuẩn kiến thức - kĩ năng.



b) Phân hóa, nâng cao hơn so với Chương trình chuẩn


Do số tiết dành cho các lớp trong Chương trình nâng cao nhiều hơn so với Chương trình chuẩn, nên trong mỗi chủ đề của từng mạch nội dung trong Chương trình nâng cao cần đưa thêm một số nội dung, nhằm giúp học sinh có kiến thức hệ thống và sâu hơn. Đồng thời, yêu cầu về mức độ kiến thức - kỹ năng trong Chương trình nâng cao cũng phải có phần nâng cao hơn so với Chương trình chuẩn. 



2. Về nội dung


Trong mỗi chủ đề của từng mạch nội dung của chương trình nâng cao có đưa thêm một số nội dung, nhằm giúp học sinh có kiến thức địa lí hệ thống và sâu hơn, tạo điều kiện để các em tiếp tục học lên bậc học cao hơn trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn.



Mặt khác, yêu cầu về mức độ kiến thức, kĩ năng trong Chương trình nâng cao cũng có phần cao hơn so với Chương trình chuẩn. Về kiến thức, Chương trình nâng cao yêu cầu học sinh phải phân tích, giải thích và chứng minh nhiều hơn là trình bày kiến thức. Về kĩ năng, tăng cường kĩ năng vẽ và phân tích các loại biểu đồ, kĩ năng vận dụng kiến thức.



3. Về phương pháp dạy học


Thống nhất với định hướng về phương pháp dạy học đã nêu trong Chương trình môn học và Chương trình chuẩn, song do mục tiêu và nội dung dạy học của Chương trình Địa lí nâng cao có những điểm khác so với Chương trình chuẩn, nên trong quá trình dạy học giáo viên cần tăng cường hướng dẫn học sinh làm việc độc lập để khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phương tiện dạy học địa lí, từ thông tin trên mạng Internet...



4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Như đã nêu ở trên, mục tiêu của Chương trình nâng cao có những điểm khác so với Chương trình chuẩn; nội dung Chương trình nâng cao có phần rộng, sâu và mức độ yêu cầu cao hơn Chương trình chuẩn, điều này cần được lưu ý trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh.



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Việc dạy và học địa lí ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kỹ năng bộ môn. Những học sinh có khả năng hoặc có nhu cầu học địa lí sâu hơn cần khuyến khích và tạo điều kiện để các em đạt kết quả học tập tốt.



MÔN CÔNG NGHỆ



I. MỤC TIÊU


Học hết chương trình môn Công nghệ ở Trung học phổ thông, học sinh cần đạt được:



1. Về kiến thức


- Biết được một số kiến thức phổ thông và cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, về tạo lập doanh nghiệp, vẽ kĩ thuật, cơ khí chế tạo, động cơ đốt trong, kĩ thuật điện và điện tử.



- Hiểu được quy trình và kỹ thuật thực hiện một số công việc thuộc các lĩnh vực nêu trên.



2. Về kĩ năng


Thực hiện được một số công việc thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, vẽ kĩ thuật, một số thao tác về cơ khí chế tạo, động cơ đốt trong, kĩ thuật điện và điện tử đúng quy trình và đạt yêu cầu về kỹ thuật.



3. Về thái độ


- Có hứng thú kĩ thuật, có thói quen lao động theo kế hoạch, tuân thủ quy trình công nghệ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.



- Hình thành tác phong công nghiệp trong lao động và cuộc sống.



- Có ý thức định hướng nghề nghiệp tương lai.



II. NỘI DUNG


1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			1,5


			35


			52,5





			11


			1,5


			35


			52,5





			12


			1


			35


			35





			Cộng (toàn cấp)


			 


			105


			140








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ TẠO LẬP DOANH NGHIỆP



52,5 tiết



1. Trồng trọt, lâm nghiệp


- Giống cây trồng.



- Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng.



- Sử dụng và sản xuất phân bón.



- Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.



2. Chăn nuôi, thuỷ sản


- Giống vật nuôi.



- Sử dụng và sản xuất thức ăn chăn nuôi.



- Môi trường sống của vật nuôi và thủy sản.



- Phòng, chữa bệnh cho vật nuôi và thủy sản.



3. Bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.



- Bảo quản một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



- Chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



4. Tạo lập doanh nghiệp


- Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



- Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.



- Xác định kế hoạch kinh doanh.



- Tổ chức và quản lí kinh doanh.



LỚP 11 - CÔNG NGHIỆP



52,5 tiết



1. Vẽ kĩ thuật


- Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.



- Phương pháp biểu diễn vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.



- Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật.



- Các loại bản vẽ kĩ thuật.



- Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy vi tính.



2. Cơ khí chế tạo


- Vật liệu cơ khí và các công nghệ chế tạo phôi.



- Công nghệ cắt gọt kim loại.



- Tự động hóa trong chế tạo cơ khí.



3. Động cơ đốt trong


- Đại cương về động cơ đốt trong.



- Cấu tạo của động cơ đốt trong.



- Ứng dụng động cơ đốt trong.



LỚP 12 - CÔNG NGHIỆP



35 tiết



1. Kĩ thuật điện tử


- Linh kiện điện tử.



- Một số mạch điện tử cơ bản.



- Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản.



- Một số thiết bị điện tử dân dụng.



2. Kĩ thuật điện


- Mạch điện xoay chiều ba pha.



- Máy điện ba pha.



- Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 10 - NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ TẠO LẬP DOANH NGHIỆP


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Trồng trọt, lâm nghiệp 


			


			





			Giống cây trồng


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa, nội dung, cách khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng.



- Biết được cơ sở khoa học và quy trình nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng.



Kĩ năng


Xác định được sức sống của hạt.



Thái độ


Có ý thức tích cực bảo vệ giống cây trồng.


			Nhân giống cây trồng nông nghiệp và cây rừng.





			Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng 


			Kiến thức 


- Biết được một số tính chất cơ bản của đất trồng.



- Biết được sự hình thành, tính chất, biện pháp cải tạo và sử dụng một số loại đất xấu phổ biến ở nước ta.



Kĩ năng


- Đo được độ pH của đất bằng máy đo pH.



- Quan sát, xác định được các tầng phẫu diện đất trên tiêu bản hoặc ngoài thực địa.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ, cải tạo đất trồng.


			- Tính chất cơ bản của đất: keo đất và khả năng hấp phụ của đất; độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng.



- Đất trồng xấu phổ biến ở nước ta là đất xám bạc màu, đất mặn, đất phèn, đất xói mòn trơ sỏi đá.



- Đo độ 
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			Sử dụng và sản xuất phân bón


			Kiến thức 


Biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón.



Kĩ năng


Trồng được cây trong dung dịch.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường.


			Chủ yếu là phân vi sinh (phân vi sinh cố định đạm, chuyển hóa lân và phân vi sinh phân giải chất hữu cơ, phân đa nguyên tố NPK).





			Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng


			Kiến thức


- Hiểu được các điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.



- Hiểu được khái niệm cơ bản, nguyên lí và biện pháp chủ yếu phòng trừ tổng hợp dịch hại.



- Hiểu được ảnh hưởng và biện pháp hạn chế tác hại của thuốc hóa học trừ sâu, bệnh đối với quần thể sinh vật và môi trường. 



- Biết được cơ sở khoa học và quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trừ sâu bảo vệ cây trồng.



Kỹ năng


- Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây trồng phổ biến.



- Pha chế được dung dịch Booc đô phòng, trừ nấm hại cây trồng. 



Thái độ


Có ý thức thực hiện đúng những quy định về an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc hóa học trừ sâu bệnh.


			Trọng tâm là ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học đối với quần thể sinh vật, môi trường và biện pháp hạn chế.





			2. Chăn nuôi - Thủy sản 


			


			





			Giống vật nuôi


			Kiến thức


- Hiểu được nội dung chủ yếu và ý nghĩa thực tiễn của các quy luật sinh trưởng, phát dục ở vật nuôi và thủy sản.



- Biết được các chỉ tiêu cơ bản và phương pháp đánh giá, chọn lọc vật nuôi.



- Hiểu được mục đích, phương pháp, quy trình nhân giống, sản xuất giống vật nuôi, thủy sản.



- Biết được cơ sở khoa học và quy trình cấy truyền phôi. 



Kĩ năng


Nhận dạng được một số giống vật nuôi phổ biến trong nước và hướng sản xuất của chúng.



Thái độ


Quan tâm tới công tác giống vật nuôi, thủy sản.


			 





			Sử dụng và sản xuất thức ăn chăn nuôi


			Kiến thức 


- Hiểu được tiêu chuẩn, khẩu phần ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.



- Hiểu được đặc điểm và quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi và thủy sản.



- Hiểu được cơ sở khoa học, nguyên lí và quy trình chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh.



Kĩ năng


- Phối trộn được thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi. 



- Xác định, phối hợp được tiêu chuẩn, khẩu phần thức ăn. 



Thái độ


Có ý thức tìm hiểu các biện pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi theo công nghệ tiên tiến và cổ truyền.


			- Chủ yếu là phương pháp và quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp, thức ăn vi sinh.



- Xác định tiêu chuẩn, phối hợp khẩu phần thức ăn cho một loại vật nuôi hoặc một loại thủy sản được nuôi phổ biến ở địa phương.





			Môi trường sống của vật nuôi và thủy sản


			Kiến thức 


- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật về môi trường sống của vật nuôi và phương pháp xử lí chất thải trong chăn nuôi.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường khi tổ chức chăn nuôi và nuôi thủy sản.


			





			Phòng, chữa bệnh cho vật nuôi và thủy sản


			Kiến thức 


- Biết được điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vật nuôi.



- Hiểu được tính chất, cách sử dụng, bảo quản một số loại thuốc thường dùng để phòng, chữa bệnh cho vật nuôi, thủy sản.



- Biết được cơ sở khoa học và nguyên lí sản xuất vắc xin, thuốc kháng sinh dùng cho chăn nuôi.



Kĩ năng


Nhận biết, mô tả được triệu chứng, bệnh tích điển hình của vật nuôi, thủy sản bị bệnh truyền nhiễm.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi thuỷ sản.


			- Chủ yếu là các loại thuốc thường dùng để chữa một số bệnh thông thường cho vật nuôi, thủy sản.



- Bệnh truyền nhiễm ở gà, ở cá (nhận biết trên ảnh, hình vẽ).





			3. Bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


			


			





			Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nông sản


			Kiến thức 


- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của công việc bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



- Biết được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với chất lượng sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



Thái độ


Hứng thú tìm hiểu công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. 


			 





			Bảo quản một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


			Kiến thức 


Biết được phương pháp, quy trình bảo quản hạt, củ làm giống và sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



Thái độ


Có ý thức bảo quản sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.


			 





			Chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


			Kiến thức 


Biết được phương pháp, quy trình chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



Kĩ năng


Chế biến được rau, quả bằng một số phương pháp đơn giản.



Thái độ


Tích cực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn.


			Lựa chọn một trong số các nội dung thực hành cho phù hợp như sấy khô rau, quả; làm giá đỗ; làm xirô; làm sữa chua, sữa đậu nành. 





			4. Tạo lập doanh nghiệp


			


			





			Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp


			Kiến thức


Biết được doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh hộ gia đình.



- Biết được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Thái độ


Hứng thú tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh.


			





			Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh


			Kiến thức 


- Biết được các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và dịch vụ.



Kĩ năng 


- Hình thành được ý tưởng kinh doanh.



- Xác định được sản phẩm kinh doanh.


			 





			Xác định kế hoạch kinh doanh


			Kiến thức 


- Biết cách xác định nhu cầu của thị trường.



- Biết cách xác định quy mô và các điều kiện kinh doanh.



- Biết khái niệm về giá thành và chi phí kinh doanh.



- Biết cách lập kế hoạch kinh doanh.



Kĩ năng


Xác định được kế hoạch kinh doanh giả định.  



Thái độ


Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn. 


			 





			Tổ chức và quản lí doanh nghiệp


			Kiến thức 


- Biết được mô hình tổ chức doanh nghiệp.



- Biết được các tiêu chí và cách đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.



- Biết cách lập kế hoạch quản lí một doanh nghiệp.



Kĩ năng


Xác lập được mô hình tổ chức một doanh nghiệp.


			 








LỚP 11 - CÔNG NGHIỆP



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. Vẽ kĩ thuật


			


			





			Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật 


			Kiến thức 


Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.



Thái độ


Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.


			Các tiêu chuẩn: khổ giấy, tỉ lệ, chữ viết, nét vẽ và ghi kích thước.





			Phương pháp biểu diễn vật thể trên bản vẽ kĩ thuật


			Kiến thức


- Hiểu được nội dung của phương pháp hình chiếu vuông góc; hình cắt, mặt cắt; hình chiếu trục đo.



- Biết cách vẽ mặt cắt, hình cắt và hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.



- Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh, cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản.



Kĩ năng 


- Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. 



- Vẽ được các hình chiếu vuông góc và hình cắt, mặt cắt; hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.



- Vẽ phác được hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể đơn giản từ hình chiếu vuông góc.


			- Phương pháp góc chiếu thứ nhất và góc thứ ba.



- Hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân.



- Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ.





			Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật


			Kiến thức 


- Biết được các giai đoạn chính của công việc thiết kế và công nghệ.



- Hiểu được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong thiết kế.



Kĩ năng


Thiết kế được một sản phẩm đơn giản. 


			





			Các loại bản vẽ kỹ thuật


			Kiến thức


- Biết cách lập bản vẽ chi tiết máy.



- Biết được các loại bản vẽ xây dựng và các hình biểu diễn của bản vẽ nhà.



Kĩ năng


- Vẽ được bản vẽ chi tiết từ bản vẽ lắp đơn giản.



- Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể và bản vẽ các hình chiếu của nhà đơn giản 


			Bản vẽ nhà đơn giản: mặt bằng tổng thể, mặt bằng, mặt cắt.





			Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy vi tính


			Kiến thức 


- Biết được các khái niệm về hệ thống vẽ bằng máy vi tính và phần mềm AutoCAD.



Thái độ chung cho cả chủ đề vẽ kỹ thuật



- Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và yêu thích môn học.


			Phần mềm AutoCAD:
bản vẽ hai chiều và mô hình vật thể ba chiều. 





			2. Chế tạo cơ khí 


			


			





			Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi


			Kiến thức


- Biết được tính chất, công dụng của một số loại vật liệu cơ khí.



- Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, rèn và hàn.



- Hiểu được công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát.


			 





			Công nghệ cắt gọt kim loại


			Kiến thức


- Biết được bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.



- Biết được nguyên lí cắt và dao cắt.



- Biết được các chuyển động khi tiện và khả năng gia công của tiện.



Kĩ năng


Lập được quy trình công nghệ chế tạo một sản phẩm cơ khí đơn giản trên máy tiện.


			 





			Tự động hóa trong chế tạo cơ khí


			Kiến thức 


- Biết được các khái niệm về máy tự động, dây chuyền tự động, máy điều khiển số và người máy công nghiệp.



- Biết được các biện pháp bảo đảm sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.



Thái độ chung cho cả chủ đề



- Làm việc theo quy trình.



- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


			 





			3. Động cơ đốt trong 


			


			





			Đại cương về động cơ đốt trong


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm, nguyên lí làm việc, phân loại động cơ đốt trong.



- Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong.



Kĩ năng


Đọc được sơ đồ nguyên lí của động cơ đốt trong.


			Phân biệt được hai loại động cơ đốt trong 4 kì và 2 kì xăng và điêzen.





			Cấu tạo của động cơ đốt trong


			Kiến thức


Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung, nguyên lí làm việc của các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt trong.



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ nguyên lí của các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt trong.



- Nhận dạng được một số chi tiết và bộ phận của động cơ.


			- Các cơ cấu: trục khuỷu thanh truyền, phân phối khí.



- Các hệ thống: cung cấp nhiên liệu, bôi trơn, làm mát, đánh lửa, khởi động.





			Ứng dụng động cơ đốt trong 


			Kiến thức 


- Biết được nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.



- Biết được đặc điểm, cách bố trí động cơ đốt trong trên một số phương tiện vận tải và máy.



- Biết được đặc điểm và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực ôtô.


- Biết được đặc điểm của hệ thống truyền lực trên một số phương tiện khác.



- Biết được cách vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong.



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ nguyên lí hệ thống truyền lực của một số phương tiện vận tải và máy.



- Vận hành được một loại động cơ đốt trong hoặc bảo dưỡng được một số bộ phận của động cơ đốt trong.


			- Một số phương tiện vận tải và máy: ôtô, xe máy, tàu thuyền, máy nông nghiệp, máy phát điện.



- Trọng tâm là đặc điểm, vị trí lắp đặt động cơ và hệ thống truyền lực trên các phương tiện trên.








LỚP 12 - CÔNG NGHIỆP


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Kĩ thuật điện tử


			


			





			Linh kiện điện tử


			Kiến thức


- Biết được vai trò và triển vọng phát triển của ngành kỹ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.



- Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của một số linh kiện điện tử cơ bản.



- Biết được khái niệm, công dụng của vi mạch tổ hợp (IC).



Kĩ năng


- Đọc và đo được số liệu kỹ thuật của một số linh kiện điện tử cơ bản.



Thái độ


Thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn lao động khi thực hành.


			 





			Một số mạch điện tử cơ bản


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm, chức năng và nguyên lí làm việc của một số mạch điện tử cơ bản, đơn giản.



- Biết được nguyên tắc và các bước thiết kế mạch điện tử đơn giản. 



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ của một số mạch điện tử đơn giản.



- Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản.



Thái độ


Thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn lao động khi thực hành.


			 





			Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản


			Kiến thức 


- Biết được khái niệm, ứng dụng của mạch điện tử điều khiển.



- Hiểu được nguyên lí chung và nguyên lí điều khiển của mạch điện tử điều khiển tín hiệu và mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.



- Lắp được mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha bằng các linh kiện điện tử.



Thái độ


Tuân thủ quy trình thực hành; cẩn thận, kiên trì.


			 





			Một số thiết bị điện tử dân dụng


			Kiến thức


- Biết được khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.



- Biết được khái niệm, sơ đồ khối, chức năng của máy tăng âm, máy thu thanh, máy thu hình.



- Hiểu được một số khối cơ bản của các thiết bị trên.



Kĩ năng


Sử dụng được một số thiết bị điện tử thông dụng.



Thái độ


Tuân thủ quy trình thực hành; có ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện các quy định về an toàn lao động.


			Không đi sâu nghiên cứu chi tiết các khối.





			2. Kỹ thuật điện


			


			





			Mạch điện xoay chiều ba pha


			Kiến thức 


- Hiểu được khái niệm và vai trò của hệ thống điện quốc gia.



- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha.



- Hiểu được đặc điểm của mạch điện ba pha có dây trung tính.



- Biết cách nối hình sao, tam giác và quan hệ giữa các đại lượng dây và pha.



Kĩ năng


Nối được tải ba pha hình sao và tam giác.



Thái độ


Thực hiện đúng quy trình làm việc và các quy định về an toàn lao động.


			Không yêu cầu chứng minh các công thức về mối quan hệ giữa các đại lượng dây và pha.





			Máy điện ba pha


			Kiến thức


- Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.



- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.



Kĩ năng


- Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ. 



- Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha trên máy thật.


			 





			Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


			Kiến thức


Biết được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và nguyên lí làm việc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.



Kĩ năng


Phân biệt được một số bộ phận chính của một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 



Thái độ


Thực hiện đúng quy trình làm việc và các quy định về an toàn lao động.


			Trọng tâm là đặc điểm, yêu cầu kĩ thuật của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


Chương trình môn Công nghệ ở Trung học phổ thông nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp Trung học phổ thông đã được xác định trong điều 23 Luật Giáo dục trên cơ sở nối tiếp và phát triển chương trình công nghệ ở các lớp dưới.



Chương trình môn Công nghệ Trung học phổ thông đảm bảo tính kế thừa, tính hệ thống, tính hiện đại. Do vậy, chương trình đã kế thừa những ưu điểm của chương trình kỹ thuật của trường Trung học phổ thông hiện hành và chương trình kỹ thuật thí điểm trung học chuyên ban. Những kiến thức, kỹ năng được đưa vào chương trình đi từ những kiến thức cơ sở, nguyên lí đến kiến thức kĩ thuật và ứng dụng nhằm giúp học sinh hiểu kiến thức một cách có cơ sở khoa học, giải thích và vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn. Nội dung chương trình đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, phổ thông về các lĩnh vực quản trị kinh doanh; nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp cho mọi học sinh ở cấp Trung học phổ thông. Trên cơ sở đó giúp các em có định hướng nghề nghiệp và bước đầu hình thành năng lực người lao động mới, phù hợp với nhu cầu lao động ở địa phương, dễ dàng hòa nhập với cuộc sống lao động sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, để chương trình mang tính khả thi cao, nội dung thực hành của một số phần đã được mềm hóa bằng cách đưa ra nhiều phương án để giáo viên lựa chọn cho phù hợp với điều kiện thực tế.



Nội dung chương trình nhằm giúp học sinh tiếp thu và ứng dụng được vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời phải đảm bảo cập nhật với sự phát triển khoa học công nghệ, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế. Do đó chương trình đã đưa những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn vào chương trình như công nghệ sinh học, công nghệ điện tử,... (công nghệ thông tin chuyển sang môn Tin học).



Chương trình môn Công nghệ đảm bảo tính liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giữa môn Công nghệ với các môn học khác như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học.



2. Về phương pháp dạy học


Khi giảng dạy môn Công nghệ ở trường Trung học phổ thông, giáo viên cần chú ý những điểm sau:



- Công nghệ là môn học có tính thực tiễn cao. Trong mỗi giờ học, giáo viên không trình bày lí thuyết một chiều mà nêu tình huống có vấn đề, đặt ra những câu hỏi để học sinh vận dụng những hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân đã tiếp thu được từ những cấp học dưới, từ thực tiễn sản xuất giải quyết vấn đề được đặt ra. Khi giảng dạy những công nghệ sản xuất giáo viên không dừng ở mức độ hiểu mà phải giúp học sinh vận dụng các kiến thức về nguyên lí để giải thích các hiện tượng, các biện pháp kĩ thuật trong thực tế. Có như vậy mới khắc sâu được kiến thức cho học sinh và làm cho học sinh hứng thú đối với giờ học Công nghệ.



- Tăng cường trực quan, thực hành trong mỗi giờ học. Đối với các bài học lí thuyết, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh quan sát, phân tích những hình minh hoạ, những số liệu dẫn chứng được trình bày trong sách giáo khoa và các bảng biểu. Khi tổ chức cho học sinh thực hành, giáo viên cần liên hệ các kiến thức lí thuyết với thực hành, hướng dẫn các thao tác chuẩn xác, đúng quy trình.



- Trong các giờ học môn Công nghệ, giáo viên giữ vai trò là người hướng dẫn, tổ chức cho học sinh thu nhận kiến thức, hình thành kĩ năng thông qua việc tổ chức giờ học dưới nhiều hình thức tích cực như thảo luận theo nhóm, theo tổ, học trên lớp, học ngoài thực tế, kết hợp học kiến thức với rèn kĩ năng, lí thuyết với thực hành thí nghiệm, làm việc với sách giáo khoa,... để học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Chú trọng hướng dẫn những vấn đề có tính ứng dụng cao để học sinh có thể vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết các vấn đề trong sản xuất hoặc trong cuộc sống hằng ngày.



- Trong dạy học môn Công nghệ, thiết bị dạy học đóng vai trò quan trọng giúp cho học sinh hiểu đầy đủ, chính xác các kiến thức lí thuyết, rèn luyện và thực hiện đúng các thao tác thực hành. Đồng thời nó còn giúp học sinh phát triển khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa các vấn đề được đặt ra. Vì vậy, khi giảng dạy môn Công nghệ ở Trung học phổ thông, giáo viên cần lưu ý thực hiện những điểm sau: 



- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị, dụng cụ như các bảng biểu, bản vẽ, sơ đồ, mô hình, máy móc,... theo nội dung bài giảng. Ngoài các trang thiết bị sẵn có của công ty thiết bị trường học, giáo viên nên tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho bài giảng.



- Khi sử dụng thiết bị dạy học, cần tuân theo các yêu cầu cơ bản của phương pháp dạy học trực quan và thực hành thí nghiệm.



- Có thể sử dụng các dụng cụ, nguyên vật liệu và thiết bị do giáo viên và học sinh chuẩn bị, cũng có thể tận dụng cơ sở vật chất của cơ sở sản xuất ở địa phương để tổ chức cho học sinh thực hành. 



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Kết quả học tập của học sinh được đánh giá trên 3 mặt: kiến thức, kĩ năng, thái độ. 



- Đánh giá kiến thức: Giáo viên kết hợp nhiều hình thức đánh giá như kiểm tra miệng, kiểm tra viết (kiểm tra 15 phút, kiểm tra cuối chương, cuối kì, cuối năm), kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm,... Các câu hỏi kiểm tra phải vừa sức, đồng thời phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Nên tập trung vào kiểm tra, đánh giá những kiến thức trọng tâm. Việc kiểm tra, đánh giá phải động viên, khuyến khích được tính tích cực học tập cũng như hứng thú học tập của học sinh. Trước mỗi bài kiểm tra 1 tiết trở lên cần phải tạo điều kiện để học sinh ôn lại những kiến thức đã học và có sự chuẩn bị chu đáo để đạt kết quả tốt.



- Đánh giá kĩ năng: Việc đánh giá kĩ năng của môn Công nghệ là hết sức cần thiết. Thông thường việc đánh giá kĩ năng được thực hiện qua các bài thực hành của chương trình. Cần căn cứ vào trình độ thao tác kĩ thuật, khả năng nhận biết, sản phẩm thực hành hay kết quả thực hành của học sinh đạt được để đánh giá kĩ năng.



- Đánh giá thái độ: Cùng với việc đánh giá về kiến thức và kĩ năng, giáo viên cần tiến hành đánh giá về thái độ thông qua việc theo dõi ý thức, thái độ, tác phong học tập trong các giờ học lí thuyết và thực hành của học sinh. Giáo viên có thể kết hợp đánh giá thái độ học tập vào kết quả học tập...



Thói quen làm việc theo quy trình và tính kỉ luật trong lao động là những tiêu chí quan trọng để đánh giá thái độ học tập của học sinh nhằm từng bước rèn luyện cho các em tác phong công nghiệp trong lao động.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Để thực hiện chương trình này cần có giáo viên và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu. Trong tình hình hiện nay, các trường căn cứ vào đặc điểm nhận thức của học sinh, điều kiện dạy học của trường và tình hình thực tế để lựa chọn và giảm bớt một số nội dung khó cho phù hợp với điều kiện cụ thể và thời lượng của kế hoạch dạy học đã được điều chỉnh (52,5 tiết/năm học).



MÔN THỂ DỤC


I. MỤC TIÊU



Môn Thể dục ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



- Có sự tăng tiến về sức khỏe và thể lực, đặc biệt là sức mạnh, sức bền, tính khéo léo. Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi, giới tính.



- Có được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản về thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực.



- Rèn luyện thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, giữ gìn vệ sinh, tác phong nhanh nhẹn, nếp sống lành mạnh, kỉ luật, tính tinh thần tập thể và phòng, tránh các chất gây hại đến cơ thể.



- Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và thực tiễn đời sống.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2


			35


			70





			11


			2


			35


			70





			12


			2


			35


			70





			Cộng


			


			105


			210








2. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 10



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Phương pháp tự tập luyện thể dục thể thao. Sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe.



2. Bài thể dục nhịp điệu: Bài thể dục nhịp điệu nam, bài thể dục nhịp điệu nữ.



3. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy nhanh. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).



4. Chạy bền: Một số trò chơi rèn luyện cách thở trong khi chạy và động tác bổ trợ bước chạy. Chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe và giới tính, cự li tăng dần từ 600 - 800m (nữ), 1000 - 1500m (nam) không tính thời gian.



5. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



6. Đá cầu: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển nhiều bước tiến, lùi, sang phải, sang trái. Tâng “búng” cầu. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Đá tấn công bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật.



7. Cầu lông: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Cách cầm vợt, cầm cầu và tư thế chuẩn bị. Di chuyển. Đánh cầu thấp thuận tay. Đánh cầu thấp trái tay. Phát cầu thấp - gần, cao - sâu thuận tay. Một số điểm trong Luật Cầu lông. Đấu tập theo luật.



8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh tay. Tư thế chuẩn bị. Di chuyển. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



b) Bóng đá: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sự khéo léo của chân. Di chuyển. Dẫn bóng bằng lòng bàn chân. Đá bóng bằng lòng bàn chân. Dừng bóng bằng lòng bàn chân. Ném biên (tại chỗ). Một số bài tập phối hợp 2 nội dung. Một số điểm trong Luật Bóng đá. Đấu tập theo luật.



c) Bóng rổ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị. Di chuyển (tiến, lùi, sang ngang). Dẫn bóng. Chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực. Đứng ném rổ bằng một tay trên vai. Một số điểm trong Luật Bóng rổ. 



d) Bơi


Phương án 1: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi ếch và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Đạp chân. Quạt tay. Thở. Phối hợp chân - tay - thở. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch).



Phương án 2: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi trườn sấp và phát triển thể lực (trên cạn và làm quen với nước). Đập chân. Quạt tay. Thở. Phối hợp đập chân - quạt tay - thở bơi trườn sấp.



e) Đẩy tạ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu “Vai hướng ném”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ). 



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


LỚP 11



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện thể dục thể thao.



2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung: Bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam).



3. Chạy tiếp sức: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Cách trao tín gậy. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức).



4. Chạy bền: Một số động tác bổ trợ chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe và giới tính, cự li tăng dần từ 600 - 800m (nữ), 1000 - 1500m (nam) không tính thời gian.



5. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sức nhanh của chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



6. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



7. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển bước lướt. Tâng “giật” cầu. Đánh đầu tấn công. Tâng cầu - đá tấn công bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật.



8. Cầu lông: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Đánh cầu cao trên đầu. Đập cầu chính diện. Một số điểm trong Luật Cầu lông. Đấu tập theo luật.



9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền: Một số trò chơi, động tác phát triển sức mạnh tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ). Phát bóng cao tay chính diện (nam). Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật đơn giản. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Dẫn bóng luân phiên bằng lòng bàn chân và má ngoài bàn chân. Đá bóng bằng mu bàn chân (đi xa, trúng đích). Dừng bóng bổng bằng đùi. Một số bài tập phối hợp 3 nội dung. Một số điểm trong Luật Bóng đá. Đấu tập theo luật.


c) Bóng rổ: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Dừng (bằng hai bước dừng, nhảy dừng). Quay. Chuyền bóng bằng hai tay trên đầu. Chuyền bóng bằng một tay trên vai. Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng rổ. Đấu tập theo luật. 



d) Bơi


Phương án 1: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi ếch và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Phối hợp tay, chân và thở. Xuất phát. Phối hợp xuất phát - bơi ếch. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch). 



Phương án 2: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi trườn sấp và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Phối hợp hoàn chỉnh kĩ thuật bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp). 



e) Đẩy tạ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật đẩy tạ kiểu "Lưng hướng ném" và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh kĩ thuật đẩy tạ kiểu “Lưng hướng ném”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ). 



10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


LỚP 12



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh.



2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung: Bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam).



3. Chạy tiếp sức: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức). 



4. Chạy bền: Một số động tác bổ trợ. Chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 600 - 800m (nữ), 1000 - 1500m (nam) không tính thời gian.



5. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sức nhanh của chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



6. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sự khéo léo của chân. Đánh ngực tấn công. Đá móc bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật.



7. Cầu lông: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đánh cầu cao thuận tay. Đánh cầu cao trái tay. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Cầu lông. Đấu tập theo luật.



8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đập bóng chính diện. Chuyền bước hai. Nhảy chắn bóng. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật đơn giản (tiếp tục). Một số điểm trong Luật Bóng chuyền. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Đánh đầu bằng trán. Đá bóng bằng mu bàn chân (đi xa, trúng đích). Dẫn bóng bằng mu bàn chân. Dẫn bóng luân phiên bằng lòng bàn chân, má ngoài và mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp theo nhóm (2 - 3 người). Một số điểm trong Luật Bóng đá. Đấu tập theo luật.



c) Bóng rổ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Di chuyển chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực. Nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao. Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng rổ. Đấu tập theo luật.



d) Bơi


Phương án 1: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi ếch và phát triển thể lực. Tập hoàn chỉnh kĩ thuật bơi ếch. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch).



Phương án 2: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi trườn sấp và phát triển thể lực. Xuất phát. Phối hợp xuất phát - bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp).



e) Đẩy tạ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu “Lưng hướng ném”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ). 



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tập luyện thể dục thể thao và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe


			Kiến thức


- Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện thể dục thể thao.



- Biết sử dụng không khí, nước và ánh nắng để rèn luyện sức khỏe. 



Kĩ năng


Vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.


			 





			2. Bài thể dục nhịp điệu


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu nữ, bài thể dục nhịp điệu nam.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Chạy ngắn


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn, một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).



Kĩ năng


- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật chạy 100m: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 80 - 100m hoặc chạy 2 x 50m hoặc 2 x 40m.





			4. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ và 3 bài tập: Thở phối hợp với bước chạy; phân phối sức khi chạy; Hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục. 



Kĩ năng 


- Vận dụng những kiến thức trên khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Có kế hoạch tự tập sức bền ngoài giờ theo sức khỏe.



- Chỉ tham gia kiểm tra khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			5. Nhảy cao


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			 





			6. Đá cầu


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện: Di chuyển nhiều bước tiến, lùi, sang phải, sang trái; Tâng “búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Đá tấn công bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật đá đôi; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức. 





			7. Cầu lông


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Tư thế chuẩn bị. Cách cầm vợt, cầm cầu. Đánh cầu thấp thuận tay; Đánh cầu thấp trái tay; Phát cầu cao - sâu thuận tay; Phát cầu thấp - gần thuận tay.



- Hiểu một số điểm trong Luật Cầu lông.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu cầu lông do nhà trường tổ chức.





			8. Môn thể thao tự chọn 


			


			





			a) Bóng chuyền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Tư thế chuẩn bị; Một số động tác di chuyển cơ bản; Chuyền bóng cao tay bằng hai tay; Đệm bóng; Phát bóng thấp tay chính diện.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá


 


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Một số động tác di chuyển cơ bản; Dẫn bóng bằng lòng bàn chân; Đá bóng bằng lòng bàn chân; Dừng bóng bằng lòng bàn chân; Ném biên (không chạy đà).



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bóng rổ 


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển (tiến, lùi, sang phải, sang trái); Tư thế đứng chuẩn bị; Cách cầm bóng; Chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực; Dẫn bóng; Đứng tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng rổ. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức.





			d) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh tay, chân (trên cạn, dưới nước) và kỹ thuật: Đạp chân, quạt tay, phối hợp chân - tay - thở bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch hoặc bơi trườn sấp).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Bơi được tối thiểu 20m (ếch) hoặc 10m (trườn sấp).



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			 





			e) Đẩy tạ


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ kiểu “Vai hướng ném”; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Cầm tạ và tư thế đứng chuẩn bị, trượt đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đẩy tạ).


			Tập và kiểm tra với tạ 5kg (nam), 3kg (nữ).








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao


			Kiến thức 


Biết những điểm cơ bản của các nguyên tắc vừa sức và hệ thống trong tập luyện thể dục thể thao.



Kĩ năng


Vận dụng những hiểu biết trên khi tập luyện, thi đấu.


			 





			2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức 


Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu nữ, bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Chạy tiếp sức


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.



- Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền kinh (Phần chạy tiếp sức 4 x 100m).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật. 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu 


			Tuỳ theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy đủ 4 x 100m hoặc 4 x 80m hoặc ít hơn.





			4. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên theo sức khỏe và cách khắc phục một số hiện tượng, tình huống thường gặp khi chạy



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Có kế hoạch tự tập sức bền ngoài giờ.



- Chỉ tham gia kiểm tra khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			5. Nhảy cao


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			 





			6. Nhảy xa


			Kiến thức 


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			 





			7. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước lướt; Tâng "giật" cầu; Đánh đầu tấn công; Tâng cầu - đá tấn công bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật đá đôi; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			8. Cầu lông


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đánh cầu cao thuận tay; Đập cầu chính diện; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Cầu lông.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên. 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu cầu lông do nhà trường tổ chức.





			9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ); Phát bóng cao tay chính diện (nam); Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Biết một số chiến thuật bóng chuyền và hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			- Có thể học phát bóng cao tay chính diện đối với một số học sinh nữ có thể lực tốt.



- Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân; Đá bóng bằng mu trong bàn chân; Dừng bóng bổng bằng đùi; Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Biết một số chiến thuật bóng đá và hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bóng rổ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Hai bước dừng; Nhảy dừng; Quay; chuyền bóng bằng hai tay trên đầu; Chuyền bóng bằng một tay trên vai; Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai; Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng rổ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức.





			d) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước) và tập hoàn chỉnh kỹ thuật bơi ếch hoặc bơi trườn sấp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch hoặc bơi trườn sấp).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật, bơi được tối thiểu 25m (ếch) hoặc 15m (trườn sấp). 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			 





			e) Đẩy tạ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ kiểu “Lưng hướng ném”; Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh tay.



- Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chuẩn bị, trượt đà, ra sức cuối cùng.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đẩy tạ).


			Tập và kiểm tra với tạ 5kg (nam), 3kg (nữ).








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức mạnh


			Kiến thức


Biết một số nguyên tắc, phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.



Kĩ năng


Vận dụng để tự tập phát triển sức mạnh.


			 





			2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Chạy tiếp sức


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m. Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 x 100m).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật. 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tuỳ theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra đủ 4 x 100m hoặc 4 x 80m hoặc ít hơn.





			4. Chạy bền


 


			Kiến thức


Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục một số hiện tượng, tình huống thường gặp khi chạy.



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			Có kế hoạch và thường xuyên tự tập luyện sức bền theo sức khỏe. 





			5. Nhảy xa


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



Kĩ năng


- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			 





			6. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đánh ngực tấn công; Đá móc bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật đá đôi; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			7. Cầu lông


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đánh cầu cao thuận tay; Đánh cầu cao trái tay; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Cầu lông.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu cầu lông do nhà trường tổ chức.





			8. Môn thể thao tư chọn


a) Bóng chuyền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Chuyền bước hai; Nhảy chắn bóng; Đập bóng chính diện theo phương lấy đà; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đá bóng bằng mu bàn chân; Dẫn bóng luân phiên bằng má trong, má ngoài và mu bàn chân; Đánh đầu bằng trán giữa; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bóng rổ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực; Nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao; Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng rổ. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức.





			d) Bơi


			Kiến thức 


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác kĩ thuật, phát triển thể lực và kỹ thuật xuất phát, phối hợp xuất phát - bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch hoặc bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát và kĩ thuật bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Bơi được tối thiểu 25m (ếch) hoặc 20m (trườn sấp).



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			 





			e) Đẩy tạ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ kiểu "Lưng hướng ném"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh tay. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



Kĩ năng


- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chuẩn bị, trượt đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đẩy tạ).


			Tập và kiểm tra với tạ 5kg (nam), 3kg (nữ).








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


- Chương trình môn Thể dục phải góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học chung và những đổi mới về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá ở cấp Trung học phổ thông.



- Lấy việc nâng cao sức khỏe, thể lực học sinh là mục tiêu quan trọng nhất, xuyên suốt từ Tiểu học đến hết Trung học phổ thông.



- Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, liên thông, kết hợp truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học giáo dục thể chất hiện đại.



- Chương trình phải có tính khả thi, phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi và giới tính, với sức khỏe, thể lực học sinh, đồng thời định hướng cho việc nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học môn Thể dục.



- Đảm bảo tính thống nhất các chương trình, đồng thời mở rộng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương trong quá trình thực hiện chương trình.



Những nội dung được lựa chọn vào chương trình là cơ bản, phổ thông phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, thể lực học sinh, với cơ sở vật chất và khả năng của giáo viên. Nội dung chương trình được cấu trúc theo hướng góp phần tăng cường sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực.



Cấu trúc chương trình theo kiểu đồng tâm vừa kế thừa, nâng cao vừa bổ sung nội dung mới bao gồm phần "cứng" và phần "mềm". Phần "cứng" áp dụng tương đối thống nhất trên toàn quốc, phần "mềm" có môn thể thao tự chọn, ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Mỗi địa phương căn cứ vào thực tiễn, nhu cầu của học sinh và khả năng của giáo viên để chọn môn thể thao dạy cho phù hợp.



Ngoài những môn thể thao tự chọn đã có trong chương trình, giáo viên có thể chọn những môn thể thao khác. Khi nhà trường chọn môn thể thao nào thì giáo viên tự biên soạn nội dung chi tiết để dạy cho học sinh dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phải bảo đảm tính giáo dục, phù hợp với trình độ, sức khỏe, thể lực học sinh và đúng thời lượng quy định. Ở Trung học phổ thông học 2 môn tự chọn, mỗi môn 10 tiết. Khi nhà trường chọn môn thể thao nào thì môn thể thao đó là nội dung bắt buộc của chương trình. Nên tổ chức thực hiện theo hai đối tượng đã học và chưa được học ở lớp trước.



2. Về phương pháp dạy học


Để thực hiện chương trình có hiệu quả, nhất thiết phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá học sinh. Trước hết cần đổi mới cách tổ chức giờ học sao cho khoa học, phù hợp với thực tế cơ sở vật chất của trường, tăng cường cách tổ chức phân nhóm (không và có quay vòng), phối hợp hài hoà giữa tập đồng loạt với tập lần lượt để tăng thời gian cho học sinh tập luyện đạt đến lượng vận động hợp lí. Tăng cường vận dụng phương pháp trò chơi, thi đấu để giờ học cho sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh học tập. Tạo điều kiện để học sinh tự quản, tự điều khiển và tham gia đánh giá,...



Phối hợp giữa dạy - học ở trên lớp với các hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá (có tổ chức) và tự học, tự tập để rèn luyện cho học sinh thói quen rèn luyện thân thể và học bài môn Thể dục ngoài giờ quy định (tối thiểu 2 - 4 tiết/tuần).



Nên tổ chức kiểm tra định kì sức khoẻ học sinh vào đầu năm học, sau đó phân loại sức khỏe tiến tới áp dụng dạy học theo nhóm sức khoẻ.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập cần coi trọng cả kiến thức, kỹ năng, thành tích (thể hiện sự tăng tiến về thể lực), sự cố gắng và sự tiến bộ của học sinh. Ví dụ, một học sinh đạt mức "giỏi" cần được đánh giá cao hơn học sinh khác chỉ đạt mức "khá" tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Coi tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là cơ sở để đánh giá kết quả dạy và học môn Thể dục.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy học Thể dục ở các vùng miền và các đối tượng học sinh Trung học phổ thông được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm mọi học sinh đều được học và đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Có biện pháp cụ thể giúp học sinh có thể chất phát triển kém có cơ hội đạt chuẩn và những học sinh có năng khiếu, thể lực tốt đạt kết quả cao hơn,...



5. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học


Căn cứ vào chương trình môn học, các cấp quản lí giáo dục cần chủ động lập kế hoạch xây dựng sân tập, nhà tập và chuẩn bị các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học của môn học.



MÔN TIẾNG ANH



A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN



I. MỤC TIÊU



Môn Tiếng Anh ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức



Có kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về tiếng Anh, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lí lứa tuổi.



2. Về kĩ năng



Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết.



3. Về thái độ



Có hiểu biết khái quát về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh, từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý, tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			3


			35


			105





			11


			3


			35


			105





			12


			3


			35


			105





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			315








2. Nội dung dạy học từng lớp



Ghi chú: *Phần Language focus được rải đều cho cả năm học.



LỚP 10



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes /Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



School talks



Daily activities



People's background


			Narrating events



Talking about daily activities



Talking about people's background



Expressing opinions


			Pronunciation:



Sounds: vowe's and consonants



Grammar:



- Review:



Present simple



Present progressive



Present perfect



Past progressive



Comparatives and superlatives of adjectives



Relative clauses



- New:



Past perfect



Gerund and to + infinitive



To-infinitive as modifier



Going to expressing prediction



Uses of will


Zero article



Conditional sentences: type 2 and type 3



Reported speech: questions



The passive 



Adjectives of attitude





			2. Education



Special education



Technology



School outdoor activities


			Talking about types of special education



Talking about new technology in daily life



Making arrangements for an excursion



Writing a letter of appointment / confirmation


			





			3. Community



The media



Life in the community


			Talking about different types of media



Comprehending newspaper articles / radio news



Talking about life in the community



Giving directions


			





			4. Nature and environment



Undersea world



Conservation of nature



National parks


			Talking about types of sea creatures and undersea life



Talking about national parks



Talking about protection of sea creatures, national parks and environment


			





			5. Recreation



Music, theatre and film 



Sports


			Talking about types of music / film / play



Writing an informal letter of invitation



Giving a profile of a famous person



Talking about the World Cup


			





			6. People and places



Typical English cities



Historical places


			Giving information about some English cities



Talking about historical places



Interpreting statistics



Making a report


			








LỚP 11



3 tiết/tuầnx 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



Friendship



Personal experiences



Parties


			Exchanging personal information



Describing a person's appearance and personality



Talking about parties and how to plan a party



Writing a personal letter


			Pronunciation:



Sounds (cont.)



Grammar:



- Review:



Present simple expressing past time



Stative verbs in progressive form



Comparatives and superlatives of adjectives



Ability: be able to, can


- New:



Infinitives: passive, progressive, perfect, perfect progressive



Gerund and present participle



Perfect gerund and perfect participle



Reported speech with to + infinitive and gerund



Conditionals in reported speech



Omission of relative pronouns



Relative clauses replaced by participles and to + infinitive 



Cleft sentence: It is/was +.... + that clause





			2. Education



Volunteer work



Illiteracy



Competitions


			Talking about volunteer work



Talking about war against illiteracy



Talking about different types of competition at schools and in the society


			





			3. Community



Population



Celebrations



Postal and telecommunication services


			Talking about causes to population explosion



Talking about the celebration of Tet



Talking about postal and telecommunication services and expressing satisfaction or dissatisfaction towards services


			





			4. Nature


Endangered nature



Sources of energy


			Talking about the beauty of national parks and natural resorts



Talking about types and sources of energy



Talking about threats to environment and rules / protection measures



Describing information from charts / tables


			





			5. Recreation



The Asian Games



Hobbies



Recreation


			Talking about Asian Games 



Writing about preparations for Asian Games 



Talking about hobbies and things people collect 



Distinguishing facts and opinions


			





			6. People and places



Historical events


			Talking about space conquests 



Talking about famous man-made places


			





			Famous man-made places


			Making a report 



Writing a biography


			








LỚP 12



3 tiết/tuần x35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



Home life 



Cultural diversity


			Talking about home life, life styles, daily routine 



Talking about cultural diversity 



Writing different points of view


			Pronunciation:



Stress, rhythm and intonation





			2. Education



School education system 



Higher education 



Future jobs


			Talking about the school education system in Vietnam 



Talking about students' part-time jobs and job application after school



Writing a letter of application / request



Talking about subjects and application process to tertiary studies


			Grammar:



- Review:



Tenses



Reported speech



The passive 



Conditional sentences 



Relative clauses 



Adverbial clauses of concession with (al)though/even though 



Adverbial clauses of time 



Sentence and clause connectors: so, but, however, therefore 



Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't 


Prepositions and articles 



- New:



Transitive and intransitive verbs



Phrasal verbs (prepositions after verbs) 



Modals in the passive 



Comparison: comparative + and+ comparative;



The + comparative + the + comparative





			3. Community



Economic reforms 



Future life


			Talking about the economic reform in Vietnam 



Talking about changes the new policy has brought about 



Talking about life in the future 



Writing a report based on given information


			





			4. Nature



Deserts



Endangered species


			Talking about deserts and desert life 



Talking about problems related to deserts and desert life 



Talking about endangered animals and the protection of endangered species


			





			5. Recreation



Books



Water sports 



SEA Games


			Talking about reading habits 



Describing characters and events in books 



Talking about different types of water sports 



Talking about sports events and sports results 



Giving instructions


			





			6. People and places



International organizations 



Women in society 



Associations of South East



Asian Nations (ASEAN)


			Talking about international organizations and their activities/ characteristics



Talking about the roles of women in society 



Talking about main features of ASEAN member countries 



Writing a letter of recommendation 



Interpreting information from a chart


			








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



1. Những yêu cầu chung



LỚP 10



Hết lớp 10, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



			Nghe:


			■ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 120 - 150 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



■ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm.





			Nói:


			■ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



■ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin,…





			Đọc:


			■ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 190 - 230 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



■ Phát triển kĩ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh,...





			Viết:


			■ Viết theo mẫu và / hoặc có gợi ý một văn bản có độ dài khoảng 100 - 120 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.








LỚP 11



Hết lớp 11, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



			Nghe: 


			■ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 150 - 180 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



■ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối gần tự nhiên.





			Nói:


			■ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



■ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: bày tỏ sự hài lòng và không hài lòng, tán thành và phản đối, phân biệt sự kiện thực tế và ý kiến cá nhân,...





			Đọc:


			■ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 240 - 270 từ xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



■ Phát triển kĩ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh, từ đồng nghĩa / trái nghĩa.



■ Nhận biết được các thành tố ngữ pháp, liên kết văn bản.





			Viết:


			■ Viết theo mẫu và / hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 120 - 130 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.








LỚP 12



Hết lớp 12, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



			Nghe:


			■ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 180 - 200 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



■ Hiểu được các văn bản ở tốc độ gần tự nhiên.





			Nói:


			■ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



■ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: bày tỏ quan điểm cá nhân, nói về nhu cầu và sở thích, giải thích lí do,...





			Đọc:


			■ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 280 - 320 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



■ Phân biệt được các ý chính và các ý bổ trợ.



■ Sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản.





			Viết:


			■ Viết theo mẫu và / hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 130 - 150 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.








2. Những yêu cầu cụ thể



Ghi chú: *Phần Language focus được dùng trong cả chủ điểm.



LỚP 10



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- School talks



- People's background



- Daily activities


			Speaking



Students will be able to:



- Introduce oneself



- Start, continue and close a conversation



- Talk about people's background



- Talk about daily activities



- Express likes and dislikes



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 - 150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a narrative and a letter of complaint within 100 - 120 words using suggested word cues and a frame



- Write about people's background within 100 -120 words using suggested word cues and a frame


			Grammar:



- Tenses: present simple, past simple, past perfect



- Past perfect vs. past simple



- Gerund and to + infinitive



- Wh-questions



- Adverbs of frequency



- Conditional sentences: type 2 and type 3



Vocabulary:



- Words to describe people's background: name, age, place / date of birth, education, jobs, interests



- Words about daily activities: working time, working day, timetables of children and adults



- Words to write a letter of complaint





			2. Education



- Special education



- Technology



- School outdoor activities


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about some types of special education



- Talk about school life



- Talk about new technology in daily life and uses of modern inventions



- Give instructions / opinions



- Make arrangements for an excursion



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 - 150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Fill in a personal form



- Write an appointment / a confirmation letter of 100 - 120 words following a suggested model and word cues



- Write a set of instructions of 100 - 120 words following a suggested model and word cues


			Grammar:



- Present perfect



- Present progressive and be going to


- Present perfect passive



- Relative pronouns: who, which, that


- Used to + infinitive



- The + adjective



Vocabulary:



- Words to describe special education, school life of disabled children



- Words to talk about language study abroad: ways of learning, advantages / disadvantages, homesickness, difficulties, application forms



- Words to talk about modern technology: parts, functions, instructions of radio, telephone, computer, TV,...



- Words to talk about outdoor activities or activities in an excursion: planning for a trip, preparation, entertainment activities





			3. Community



- The mass media



- Life in the community


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about different types of the mass media



- Comprehend newspaper articles / radio news



- Talk about advantages and disadvantages of the mass media



- Talk about changes of life in the community



- Talk about plans



- Give directions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 - 150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information 



Writing



Students will be able to:



- Write about advantages and disadvantages of the mass media of 100 - 120 words using a suggested model and word cues



- Write an informal letter of 100 - 120 words to give directions using a suggested model and word cues


			Grammar:



- Present perfect



- Conditional sentence: type 1



- Because of / In spite of


Vocabulary:



- Words to talk about the media: kinds of the mass media, advantages / disadvantages of the mass media, programs of radio, TV,...



- Words to talk about changes of life in the community: development plans, results, opinions



- Words to give directions





			4. Nature and environment



- Undersea world



- Conservation of nature



- National parks


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about some types of sea creatures and undersea life



- Talk about national parks and nature conservation



- Talk about advantages and disadvantages of zoos



- Talk about how to protect sea creatures, national parks and the environment in general



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 - 150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe information from a table of 100 - 120 words using a suggested frame and idea cues



- Write a letter of invitation of 100 - 120 words using a suggested frame and idea cues



- Write a letter of acceptance / refusal / declination of 100 - 120 words using a suggested frame and word cues


			Grammar:



- Should


- Conditional sentences: type 2 and type 3



- The passive



- Prepositions of direction



Vocabulary:



- Words to talk about the types of sea creatures and undersea life: size, feeding habits, offspring, life span, special features



- Words to talk about nature conservation: problems, conservation activities, solutions, activities to protect the environment





			5. Recreation



- Music



- Cinema and theatre



- The World Cup


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about different types of music, film, theatre



- Talk about history of film



- Express attitudes and preferences



- Give a profile of a famous person



- Talk about the World Cup



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 - 150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a profile of 100 - 120 words using a suggested outline and word cues



- Write an announcement about sport events in school of 100 - 120 words using a suggested outline and word cues



- Write about films / music / theatre of 100 -120 words using a suggested outline and word cues


			Grammar:



- Information questions



- Adjectives of attitude



- a / an / the



- Will (making predictions, offers)



- Will vs. going to


- To + infinitive



- It is / was not until… that...


Vocabulary:



- Words to talk about film, cinema, music and theatre: types and history



- Words to talk about the World Cup: names of sports / games, preparations, performances and results



- Words to express attitudes, opinions, feelings and preferences on related topics





			6. People and places



- Typical / famous cities



- Historical places


			Speaking



Students will be able to:



- Give brief information on some typical cities



- Ask for and give information about cities



- Talk about famous and historical places



- Talk about statistics



- Make a report



- Give explanation of an event and a happening



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 - 150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about a city of 100 - 120 words using a suggested model and word cues



- Describe information from a chart of 100 - 120 words using suggested word cues and idea prompts


			Grammar:



- Future perfect and future perfect progressive



- Non-defining and defining relative clauses



- Although to connect contrasting ideas



- Comparatives and superlatives of adjectives



Vocabulary:



- Words to describe famous / typical historical places / cities: size, history, population, special features



- Words to express trends: increase, decline, more, less, go up / down,...








LỚP 11



			Themes/ Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- Friendship



- Personal experiences



- Parties


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about physical characteristics and personalities



- Discuss qualities for true friendship



- Talk about a close friend



- Talk about past experiences and how they affected one's life



- Talk about a party and how to plan a party



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of invitation to a party within 120 -130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write a personal letter to describe a past experience within 120- 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about a friend within 120- 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Tense review: past simple, past progressive and past perfect



- Present tense indicating past time



- Infinitive with/ without to


- Perfect infinitive



- Passive infinitive



- Passive infinitive and gerund



- Infinitive and gerund



Vocabulary:



- Words to describe physical characteristics, personalities and friendship



- Words to express personal / embarrassing experiences



- Words to talk about parties: invitation, preparation, participation, gift, activity





			2. Education



- Volunteer work



- Illiteracy



- Competitions


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about types of volunteer work



- Talk about literacy problems and offer solutions



- Ask for and give information about types of competitions



- Describe a recent competition or contest



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of gratitude within 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write a letter to ask for and give information about competitions within 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Describe information from a table within 120-130 words based on a suggested outline or word cues


			Grammar:



- Gerund and present participle



- Perfect gerund and perfect participle



- Reported speech with infinitive



- Reported speech with gerund



Vocabulary:



- Words to talk about volunteer work: types, organization, charity activities, donation, gratitude



- Words relating to illiteracy problems and solutions: literacy / illiteracy, problems, solutions



- Words to talk about competitions at school and in the society: types, activities, performances and results





			3. Community



- Population


- Celebrations



- Postal and telecommunication services


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about causes to population explosion



- Talk about problems of overpopulation and offer solutions



- Talk about the celebration of Tet and other popular holidays /festivals



- Talk about different postal and telecommunication services



- Express satisfaction or dissatisfaction towards postal services



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 150 -180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe population development of 120 - 130 words based on a suggested outline or idea cues



- Write about celebration activities of 120 - 130 words based on a suggested outline or idea cues 



- Write a letter to express satisfaction or dissatisfaction towards postal services of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



- Conditional in reported speech



- Pronouns: one(s), someone, anyone, no one, everyone



- Defining relative clauses (revision)



- Non-defining relative clauses (revision)



Vocabulary:



- Words to talk about population problems: situation, causes and solutions



- Words to describe the celebration of Tet in Vietnam and other festivals' activities in Vietnam



- Words about post office and telecommunication services: types, operation, benefits, satisfaction / dissatisfaction





			4. Nature



- Nature in danger



- Sources of energy


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about endangered nature



- Talk about measures for protecting endangered nature



- Talk about types and sources of energy



- Talk about advantages and disadvantages of each type of energy sources



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe a location based on facts and figures of 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts



- Interpret and describe information from a chart of 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Relative clauses with prepositions



- Relative clauses replaced by participles and to + infinitives



Vocabulary:



- Words to talk about endangered nature: types of endangered species, problems, causes and measures for protecting endangered nature



- Words to talk about sources of energy: types, consumption, advantages / disadvantages





			5. Recreation



- The Asian Games



- Hobbies



- Entertainment


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about the Asian Games



- Talk about a preferred hobby



- Talk about collections



- Express agreement and disagreement and explain reasons



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information 



Writing



Students will be able to:



- Write about the preparations for the coming Asian Games of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about a collection of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about holiday activities of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Relative clauses



- Omission of relative pronouns



- Cleft sentences (subject focus, object focus, adverbial focus)



- Cleft sentences in the passive



- ... both... and; not only... but also; either... or; neither... nor



Vocabulary:



- Words to talk about Asian Games: games / sports, preparation, participation, facilities, performances and results



- Words to talk about hobbies and entertainments: collection, participation, effects...





			6. People and places



- Space conquest



- Wonders of the world


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about possibilities of events



- Talk about historical events in the space conquest



- Talk about features of man-made places



- Distinguish facts and opinions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information 



Writing



Students will be able to:



- Write a report of 120 - 130 words on a visit to a man-made / popular place based on suggested word cues or idea prompts



- Write a biography of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- could  couldn't


- was / were able to + infinitive



- could have + past participle



- Degrees of certainty



- Question tags



- It is said that...



- He is said…



Vocabulary:



- Words to talk about the space conquest: historical events, achievements and progress



- Words about wonders of the world / man-made places: history, special features, attraction, construction



- Words to describe facts and to express opinions








LỚP 12



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- Home life



- Cultural diversity


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about household chores, family life, daily routine, leisure activities



- Talk about cultural diversity



- Express different points of view



- Ask for and give information



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write an informal letter of 130 - 150 words about college life using suggested word cues or idea prompts



- Write about family rules of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write about a typical product of a culture of 130 -150 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Tenses: past simple, past progressive, past perfect, present simple, present progressive, present perfect progressive



- Reported speech: statements, questions



Vocabulary:



- Words to talk about home life: family, family relationship, daily routine, leisure activities



- Words to talk about cultural diversity: attitudes toward love and marriage, wedding ceremony, typical features of a culture



- Words to express ways of socializing: how to communicate in different cultures, how to use the telephone, how to apologize and express regret





			2. Education



- School education system



- Higher education



- Future jobs


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about school education system



- Talk about the application process to a tertiary institution in Vietnam



- Express opinions on a part-time / future job



- Talk about job application



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a formal letter of request / job application of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about school education system of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- The passive: simple, past and future tenses



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



- Relative clauses (defining and non-defining)



Vocabulary:



- Words to talk about education system from primary to higher education: levels of education, subjects, ways of learning, types of school, examinations



- Words to talk about tertiary application procedure: filling in an application form, requirements for university entrance, types of higher education, certificates



- Words to talk about types of jobs, job interview and job application





			3. Community



- Economic reforms



- Future life


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about economic changes



- Talk about life in the future



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a report of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write information from a table of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about life in the future of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Prepositions of time, places



- Articles (definite and indefinite)



- Adverbial clauses of concession: (al)though, even though


Vocabulary:



- Words to talk about economic reforms: policies, changes, renovations, measures, effects



- Words to describe statistics in education, health care, industry, agriculture



- Words to predict about life in the future: living conditions, technology, means of transportation, life expectancy





			4. Nature



- Deserts



- Endangered species


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about natural features of deserts and desert life



- Talk about the reasons why some kinds of trees and animals can exist in deserts



- Talk about endangered animals and how to protect and save endangered species



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 290 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about main features of a desert within 130-150 words based on suggested word cues or a guideline 



- Write about measures to protect endangered species and possible results within 130- 150 words based on suggested word cues or a guideline


			Grammar:



- Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't


- So, but, however and therefore



Vocabulary:



- Words to talk about deserts: typical features, how they are formed, how animals and plants live



- Words to talk about endangered species: types, living conditions, conservation, disappearance, extinction, measures to save endangered species from extinction





			5. Recreation



- Books



- Water sports



- SEA Games


			Speaking



Students will be able to:



- Express preferences



- Talk about a book (general introduction, summary of the book content, conclusion)



- Talk about kinds of water sports and how some types of water sports are played



- Talk about sports events and results of SEA Games



- Talk about reading habits 



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 180 - 200 words for general or specific information 



Reading



Students will be able to:



Read passages of 280 - 320 words for general or specific information 



Writing



Students will be able to:



- Write a book report of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a set of sport instructions of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a description of a game or sport of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Modals in the passive



- Transitive and intransitive verbs



- Comparative + and + comparative



- The comparative + the comparative



Vocabulary:



- Words to talk about books: kinds of books, characters, writers, reading habits



- Words to talk about water sports: types and history of water sports, how they are developed and played



- Words to talk about how SEA Games are prepared





			6. People and places



- International organizations



- Women in society



- Association of South East Asian Nations (ASEAN)


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about international organizations and their activities



- Talk about the roles of women in society



- Express agreement and disagreement



- Talk about main features of ASEAN member countries



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe information from a chart of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a letter of recommendation of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Phrasal verbs: 2- or 3-word verbs



- Adverbial clause of time: when, while, as soon as, since, before, after


Vocabulary:



- Words to talk about international organizations: types, aims, functions, activities



- Words about features of ASEAN member countries



- Words to describe women's roles at home and in the society








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



Chương trình môn Tiếng Anh ở cấp Trung học phổ thông được xây dựng theo 6 chủ điểm, lặp lại có mở rộng từ lớp 10 đến lớp 12. Dưới chủ điểm là các chủ đề. Hệ thống chủ điểm và chủ đề là cơ sở hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ. Kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu nhằm phục vụ cho việc hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ. Việc biên soạn chương trình theo chủ điểm có những thuận lợi như:



- Đối với người biên soạn chương trình: phát triển nội dung chủ điểm một cách tự nhiên và phong phú nhằm phát huy tối đa các khả năng ngôn ngữ cần có trong giao tiếp;



- Đối với người biên soạn sách giáo khoa: lựa chọn và sắp xếp các khả năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ một cách linh hoạt, đáp ứng những yêu cầu giao tiếp trong các chủ điểm;



- Đối với người thực hiện quá trình dạy học: chủ động tổ chức hoạt động giao tiếp theo chủ điểm nhằm hình thành, phát triển các kĩ năng giao tiếp và các kiến thức ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu, sở thích, trình độ khác nhau của học sinh.



2. Về phương pháp dạy học



Để hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như:



- Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hoà các phương pháp và kĩ thuật dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài liệu hỗ trợ nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lí và có hiệu quả trong quá trình dạy học.



- Học sinh là chủ thể của hoạt động học tập. Học sinh tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích cực, chủ động, sáng tạo và với tinh thần hợp tác cao. Học sinh cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động học tập trên lớp và tự học.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Kết quả học tập của học sinh cần được thực hiện qua hai phương thức kiểm tra: thường xuyên và định kì.



Nội dung kiểm tra cần bám sát các nội dung chương trình, sách giáo khoa và chuẩn kiến thức, kĩ năng.



Các hình thức kiểm tra cần đa dạng, bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì và kiểm tra cuối năm.



Đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được thực hiện thông qua cả bốn kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) theo tỷ lệ: nghe 20%, nói 20%, đọc 20%, viết 20% và kiến thức ngôn ngữ 20%.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Chương trình môn Tiếng Anh được thực hiện bắt buộc trong tất cả các trường Trung học phổ thông trên toàn quốc. Tùy theo điều kiện của từng vùng, miền khác nhau, chương trình tiếng Anh Trung học phổ thông có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO



I. MỤC TIÊU



Ngoài những mục tiêu chung đã xác định trong Chương trình chuẩn, Chương trình nâng cao còn nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng Anh tương đối thành thạo; có kiến thức tiếng Anh tương đối hoàn chỉnh và hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu khá chuyên sâu về khoa học xã hội và nhân văn.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			4


			35


			140





			11


			4


			35


			140





			12


			4


			35


			140





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			420








2. Nội dung dạy học từng lớp



Ghi chú: * Phần Language focus được rải đều cho cả năm học.



LỚP 10



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Thems / Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



School talks



Daily activities



People's background


			Narrating events



Talking about daily activities



Talking about school activities and some social studies subjects



Talking about people's background and famous people's contributions to society



Expressing opinions


			Pronunciation:



Sounds: vowels and consonants



Grammar:



- Review:



Present simple



Present progressive



Present perfect



Past progressive



Comparatives and superlatives of adjectives



Relative clauses



- New:



Past perfect



Past perfect vs. past simple



Present perfect vs. past simple



Gerund and to + infinitive



To + infinitive as modifier and expressing purposes



going to expressing prediction



Uses of will


Zero article and use of “the” with geographical names 



Conditional sentences: type 2 and type 3



Reported speech: questions and reporting verbs (agree, apologise, promise,...)



The passive with different verb forms and modals 



Adjectives of attitude and expressions





			2. Education



Special education



Technology



School outdoor activities


			Talking about types of special education and the problems of disabled children / special education



Talking about new technology in daily life



Talking about school outdoor activities



Making arrangements for an excursion



Writing a letter of appointment / confirmation


			





			3. Community



The media



Life in the community


			Talking about different types of media



Talking about the roles of TV



Comprehending newspaper articles / radio news



Talking about life in the community



Giving directions


			





			4. Nature and environment



Undersea world 



Conservation of nature 



National parks


			Talking about types of sea creatures and undersea life



Talking about national parks



Talking about the protection of sea creatures, national parks and environment



Discussing advantages and disavantages of ecotourism


			





			5. Recreation



Music, theatre and film 



Sports


			Talking about types and history of music / film / play 



Talking about the roles of music in society 



Writing an informal letter of invitation 



Giving a profile of a famous person 



Talking about soccer and the World Cup


			





			6. People and places



Typical English cities 



Historical places 



The Pacific Rim


			Talking about ways of greeting in different cultures 



Giving information about some English cities 



Talking about historical places and comparing different places 



Interpreting statistics 



Making a report


			








LỚP 11



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Themes / Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



Friendship



Personal experiences



Parties


			Exchanging personal information



Describing a person's appearance and personality



Talking about how to make friends



Talking about activites with the senses



Talking about parties and how to plan a party



Writing a personal letter


			Pronunciation:



Sounds (cont.)



Grammar:



- Review:



Present simple expressing past time



Stative verbs in progressive form



Comparatives and superlatives of adjectives



Ability: be able to, can


- New:



Infinitives: passive, progressive, perfect, perfect progressive



Gerund and present participle



Perfect gerund and perfect participle



Linking words used in a description



Word formation (derived from verbs)



Reported speech with to + infinitive and gerund



Conditionals in reported speech



Conditional sentences: revision and expansion (mixed conditionals)



Omission of relative pronouns



Relative clauses replaced by participles and to + infinitive



Cleft sentence: It is/was


+....



+ that clause


Question tags,



Comment tags and comment clauses





			2. Education



Volunteer work



Illiteracy



Competitions


			Talking about volunteer work and significance / impacts of volunteer work



Talking about war against illiteracy



Expressing gratitude and responding to thanks



Talking about different types of competition at school and in the society


			





			3. Community



Population



Celebrations



Postal and telecommunication services


			Talking about causes and effects to population explosion



Talking about the celebration of Tet



Talking about postal and telecommunication services and expressing satisfaction or dissatisfaction towards services



Describing how a telephone works


			





			4. Nature



Endangered nature



Sources of energy


			Talking about the beauty of national parks and natural resorts



Talking about types and sources of energy



Talking about threats to environment and rules / protection measures



Describing information from charts / tables



Talking about impacts of ecotourism on the environment


			





			5. Recreation



The Asian Games



Hobbies



Recreation


			Talking about Asian Games



Writing about preparations for Asian Games



Talking about hobbies and things people collect



Talking about holidays' activities



Distinguishing facts and opinions


			





			6. People and places



Historical events



Famous man-made places



An English-speaking world


			Talking about space conquests



Talking about famous man-made places



Making a report



Writing a biography



Talking about different cultural features and roles of English language


			








LỚP 12



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



Home life



Cultural diversity


			Talking about home life, life styles, daily routine



Talking about cultural diversity



Giving compliments 



Writing different points of view


			Pronunciation:



Stress, rhythm and intonation



Grammar:



- Review:



Tenses



Present simple vs. present progressive



Reported speech



The passive



Conditional sentences



Relative clauses



Adverbial clauses of concession with (although/ even though, in spite of/ despite


Adverbial clauses of time



Sentence and clause connectors: so, but, however, therefore


Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't



Prepositions and articles



- New:



Transitive and intransitive verbs



Compound adjectives:



Adjective + nouns



Phrasal verbs (prepositions after verbs)



Modals in the passive



Adverbial clauses of place, purpose, reason, manner,...



Unless vs. if-clause



Comparison: comparative + and + comparative;



The + comparative + the + comparative





			2. Education



School education system



Higher education



Future jobs


			Talking about the school education system in Vietnam



Talking about students' part-time jobs and job application after school



Writing a letter of application / request



Talking about subjects and application process to tertiary studies



Talking about Vietnamese studies for international students


			





			3. Community



Economic reforms



Youth



Future life


			Talking about the economic reform in Vietnam



Talking about the changes the new policy has brought about



Talking about the roles of youth in society



Talking about life in the future



Writing a report based on given information


			





			4. Nature



Deserts



Endangered species


			Talking about deserts and desert life



Talking about problems related to deserts and desert life



Talking about how to fight desert expansion



Talking about endangered animals and the protection of endangered species


			





			5. Recreation



Books



Water sports



SEA Games


			Talking about reading habits



Describing characters and events in books



Talking about different types of water sports



Talking about sports events and sports results



Giving instructions



Evoking and expressing opinions


			





			6. People and places



International organizations



Women in society



Associations of South East



Asian Nations (ASEAN)


			Talking about international organizations and their activities / characteristics



Talking about the roles of women in society (in different periods of time)



Talking about main features of ASEAN member countries



Distinguishing facts from opinions



Writing a letter of recommendation



Interpreting information from a chart


			








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 



1. Những yêu cầu chung



LỚP 10



Hết lớp 10, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



			Nghe:


			■ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 140 - 160 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



■ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm.



■ Nhận biết và phân biệt các âm, từ và ngữ điệu.





			Nói:


			■ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



■ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin, bày tỏ thái độ, quan điểm, nêu thuận lợi và khó khăn, so sánh và đối chiếu,...





			Đọc:


			■ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 200 - 250 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



■ Phát triển kĩ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh,...



■ Phát triển các kĩ năng sử dụng từ (dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các hình thức cấu tạo từ).



■ Hiểu được mối quan hệ giữa các phần trong văn bản.





			Viết:


			■ Viết có gợi ý (không theo mẫu) một văn bản có độ dài khoảng 100 - 130 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.








LỚP 11



Hết lớp 11, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



			Nghe:


			■ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 160 - 200 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



■ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối gần tự nhiên.



■ Nhận biết được quan điểm và thái độ của người nói.





			Nói:


			■ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



■ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: bày tỏ sự hài lòng và không hài lòng, tán thành và phản đối, phân biệt sự kiện thực tế và ý kiến cá nhân, nói và đáp lại lời cảm ơn theo đặc điểm của các nền văn hóa khác nhau, làm quen, so sánh và đối chiếu tương phản,...





			Đọc:


			■ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 250 - 300 từ xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



■ Phát triển kĩ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngừ cảnh, từ đồng nghĩa / trái nghĩa.



■ Nhận biết được các thành tố ngữ pháp, liên kết văn bản.



■ Hiểu được bố cục văn bản và các mối liên kết quy chiếu trong văn bản (referential cohesion).





			Viết:


			■ Viết có gợi ý (không theo mẫu) đoạn văn có độ dài khoảng 130 - 150 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.








LỚP 12



Hết lớp 12, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



			Nghe:


			■ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 200 - 220 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



■ Hiểu được các văn bản ở tốc độ gần tự nhiên.



■ Nghe và ghi chép thông tin chính.





			Nói:


			■ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



■ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: bày tỏ quan điểm cá nhân, nói về nhu cầu và sở thích, giải thích lí do, khen ngợi, hỏi và cho lời khuyên, nói về các khả năng có thể xảy ra, cho nhận xét,...





			Đọc:


			■ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 300 - 350 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



■ Phân biệt được các ý chính và các ý bổ trợ.



■ Sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản. 



■ Hiểu và đánh giá được quan điểm và thái độ của tác giả.





			Viết:


			■ Viết có gợi ý (không theo mẫu) đoạn văn có độ dài khoảng 150-170 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.








2. Những yêu cầu cụ thể



Ghi chú: *Phần Language focus được dùng trong cả chủ điểm.



LỚP 10



			Themes / Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- School talks



- People's background



- Daily activities


			Speaking



Students will be able to:



- Introduce oneself



- Start, continue and close a conversation



- Talk about people's background and about famous people's contributions to society



- Talk about daily activities



- Talk about school activities and some school social studies subjects 



- Express likes and dislikes



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 140 - 160 words for general or specific information



Identify and distinguish sounds, words and intonation



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 200 - 250 words for general or specific information



Understand words (using synonyms, antonyms and word formation)



Writing



Students will be able to:



- Write a narrative and a letter of complaint within 100 - 130 words using suggested word cues and a frame



- Write about people's background and their contributions to society within 100 - 130 words using suggested word cues and a frame


			Grammar:



- Tenses: present simple, past simple, past perfect



- Past perfect vs. past simple



- Gerund and to + infinitive



- Wh-questions



- Adverbs of frequency



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



Vocabulary:



- Words to describe people's background: name, age, place / date of birth, education, jobs, interests and contributions



- Words about daily activities: working time, working day, timetables of children and adults



- Words about school social studies subjects: English, Vietnamese Literature, History, Geography


- Words to write a letter of complaint





			2. Education



- Special education



- Technology



- School outdoor activities


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about some types of special education



- Talk about school life in special education



- Give opinions on the problems of disabled children / special education



- Talk about new technology in daily life and uses of modern inventions



- Give instructions / opinions



- Talk about school outdoor activities



- Make arrangements for an excursion



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 140 - 160 words for general or specific information



Identify and distinguish sounds, words and intonation



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 200 - 250 words for general or specific information



Understand words (using synonyms, antonyms and word formation)



Writing



Students will be able to:



- Fill in a personal form



- Write a confirmation letter of 100 - 130 words following a suggested model and word cues



- Write a set of instructions of 100 - 130 words following a suggested model and word cues


			Grammar:



- Present perfect



- Present progressive and be going to


- Present perfect vs. past simple



- Present perfect passive



- Relative pronouns: who, which, that


- Used to + infinitive



- The + adjective



Vocabulary:



- Words to describe special education, school life of disabled children



- Words to express opinions toward disabled children: attitudes, feelings and behaviors



- Words to talk about language study abroad: ways of learning, advantages / disadvantages, homesickness, difficulties, application forms



- Words to talk about modern technology: parts, functions, instructions of radio, telephone, computer, TV,...



- Words to talk about outdoor activities or activities in an excursion: planning for a trip, preparation, entertainment activities





			3. Community



- The mass media



- Life in the community


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about different types of the mass media



- Comprehend newspaper articles / radio news



- Talk about advantages and disadvantages of the mass media



- Talk about roles of TV in family life



- Talk about changes of life in the community



- Talk about plans



- Give directions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 140 - 160 words for general or specific information



Identify and distinguish sounds, words and intonation



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 200 - 250 words for general or specific information



Understand words (using synonyms, antonyms and word formation)



Writing



Students will be able to:



- Write about advantages and disadvantages of the mass media of 100 - 130 words using a suggested model and word cues



- Write an informal letter of 100 - 130 words to give directions using a suggested model and word cues


			Grammar:



- Present perfect



- Reported speech: reporting verbs (agree, apologise, promise,...)



- Conditional sentence: type 1



- Zero conditional



- Because of / In spite of


Vocabulary:



- Words to talk about the media: kinds of the mass media, advantages / disadvantages of the mass media, programs of radio, TV,...



- Words to talk about changes of life in the community: development plans, results, opinions



- Words to give directions





			4. Nature and environment



- Undersea world



- Conservation of nature



- National parks


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about some types of sea creatures and undersea life



- Talk about national parks and nature conservation



- Talk about advantages and disadvantages of zoos and national parks



- Discuss advantages and disadvantages of ecotourism



- Talk about how to protect sea creatures, national parks and the environment in general



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 140 - 160 words for general or specific information



Identify and distinguish sounds, words and intonation



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 200 - 250 words for general or specific information



Understand the relationship between parts of the text 



Writing



Students will be able to:



- Describe information from a table



- Write a letter of invitation of 100 - 130 words using a suggested frame and idea cues



- Write a letter of acceptance / refusal / declination of 100 - 130 words using a suggested frame and word cues


			Grammar:



- Should



- Conditional sentences: type 2 and type 3



- The passive



- The passive with different verb forms and with modals



- Prepositions of direction



Vocabulary:



- Words to talk about the types of sea creatures and undersea life: size, feeding habits, offspring, life span, special features



- Words to talk about nature conservation: problems, conservation activities, solutions, activities to protect the environment



- Words to talk about advantages and disadvantages of zoos, national parks and ecotourism





			5. Recreation



- Music



- Cinema and theatre



- The World Cup


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about different types of music, film, theatre



- Talk about history of film, music and theatre



- Talk about the roles of music in society



- Express attitudes and preferences



- Give a profile of a famous person



- Talk about popular sports in school



- Talk about soccer and the World Cup



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 140- 160 words for general or specific information



Identify and distinguish sounds, words and intonation



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 200 - 250 words for general or specific information



Understand the relationship between parts of the text



Writing



Students will be able to:



- Write a profile of 100 - 130 words using a suggested outline and word cues



- Write an announcement about sport events in school of 100 - 130 words using a suggested outline and word cues



- Write about films / music / theatre of 100 - 130 words using a suggested outline and word cues


			Grammar:



- Information questions



- Adjectives of attitude and expressions



- a / an / the



- Will (making predictions, offers and promises)



- Will vs. going to


- To + infinitive expressing purposes



- To + infinitive as modifiers



- It is/was not until... that...


Vocabulary:



- Words to talk about film, cinema, music and theatre: types and history



- Words to talk about the World Cup: names of sports / games, preparations, performances and results



- Words to express attitudes, opinions, feelings and preferences on related topics



- Words to talk about the roles of music, film, theatre and sports





			6. People and places



- Typical / famous cities



- Historical places



- The Pacific Rim


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about ways of greeting in different cultures



- Give brief information on some typical cities



- Ask for and give information about cities



- Talk about famous and historical places and compare them



- Talk about statistics



- Make a report



- Give explanation of an event and a happening



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 140 -160 words for general or specific information



Identify and distinguish sounds, words and intonation



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 200 - 250 words for general or specific information



Understand the relationship between parts of the text



Writing



Students will be able to:



- Write about a city of 100 - 130 words using a suggested model and word cues



- Describe information from a chart of 100 - 130 words using suggested word cues and idea prompts



- Write a postcard of 100 - 130 words using a suggested outline and idea cues


			Grammar:



- Future perfect and future perfect progressive



- Non-defining and defining relative clauses



- Although to connect contrasting ideas



- Comparatives and superlatives of adjectives



- Article: use of the with geographical names



Vocabulary:



- Words to describe famous/ typical historical places / cities: size, history, population, special features



- Words to express trends: increase, decline, more, less, go up/ down,...



- Names of countries, capitals and large / major cities in the Pacific Rim








LỚP 11



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- Friendship



- Personal experiences



- Parties






			Speaking



Students will be able to:



- Talk about physical characteristics and personalities



- Discuss qualities for a true friendship



- Talk about a close friend and how to make friends



- Talk about activites with the senses



- Talk about past experiences and how they affected one's life



- Talk about a party and how to plan a party 



Listening


Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 160 - 200 words for general or specific information



Understand speakers' opinions / attitudes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 250 - 300 words for general or specific information



Understand text organisation



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of invitation to a party within 130-150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write a personal letter to describe a past experience within 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about a friend within 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Tense review: past simple, past progressive and past perfect



- Present tense indicating past time



- Infinitive with / without to


- Perfect infinitive



- Passive infinitive



- Passive infinitive and gerund



- Base forms of verbs



- Infinitive and gerund



- Linking words used in a description



- Sense verbs



- Expression to start a conversation



Vocabulary:



- Words to describe physical characteristics, personalities and friendship



- Words to express personal / embarrassing experiences



- Words to talk about parties: invitation, preparation, participation, gift, activity



- Words to talk about senses





			2. Education



- Volunteer work



- Illiteracy



- Competitions


			Speaking



Students will be able to:



- Express gratitude and respond to thanks



- Talk about types of volunteer work and significance / impacts of volunteer work



- Talk about literacy problems and offer solutions



- Ask for and give information about types of competitions



- Describe a recent competition or contest



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 160 - 200 words for general or specific information



Understand speakers' opinions / attitudes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 250 - 300 words for general or specific information



Understand text organisation



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of gratitude within 130- 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write a letter to ask for and give information about competitions within 130- 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Describe information from a table within 130 - 150 words based on a suggested outline or word cues


			Grammar:



- Gerund and present participle



- Perfect gerund and perfect participle



- Reported speech with infinitive



- Reported speech with gerund



- Word formation (derived from verbs)



Vocabulary:



- Words to talk about volunteer work: types, organization, charity activities, donation, gratitude, significance and impacts



- Words relating to illiteracy problems and solutions: literacy/illiteracy, problems, solutions



- Words to talk about competitions at school and in the society: types, activities, performances and results



- Words to express gratitude and respond to thanks





			3. Community



- Population



- Celebrations



- Postal and telecommunication services


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about causes and effects to population explosion



- Talk about problems of overpopulation and offer solutions



- Talk about the celebration of Tet and other popular holidays / festivals



- Talk about different postal and telecommunication services



- Talk about how a telephone works



- Express satisfaction or dissatisfaction towards postal services



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 160 - 200 words for general or specific information



Understand speakers' opinions / attitudes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 250 - 300 words for general or specific information



Understand text organisation



Writing



Students will be able to:



- Describe population development of 130 - 150 words based on a suggested outline or idea cues



- Write about celebration activities of 130 - 150 words based on a suggested outline or idea cues



- Interpret and describe trends in graphs



- Write a letter to express satisfaction or dissatisfaction towards postal services of 130 - 150 words based on word cues or idea prompts


			Grammar:



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



- Conditional in reported speech



- Pronouns: one(s), someone, anyone, no one, everyone


- Defining relative clauses (revision)



- Non-defining relative clauses (revision)



Vocabulary:



- Words to talk about population problems: situation, causes, effects and solutions



- Words to describe the celebration of Tet in Vietnam and other festivals' activities in Vietnam and in other countries



- Words about post office and telecommunication services: types, operation, benefits, satisfaction / dissatisfaction





			4. Nature



- Nature in danger



- Sources of energy


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about endangered nature



- Talk about measures for protecting endangered nature



- Talk about types and sources of energy



- Talk about advantages and disadvantages of each type of energy sources



- Talk about impacts of ecotourism on the environment



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 160 - 200 words for general or specific information



Understand speakers' opinions / attitudes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 250 - 300 words for general or specific information



Understand referential cohesion 



Writing



Students will be able to:



- Describe a location based on facts and figures of 130 - 150 words using word cues or idea prompts



- Interpret and describe information from a chart of 130 - 150 words using word cues or idea prompts


			Grammar:



- Relative clauses with prepositions



- Relative clauses replaced by participles and to + infinitives.



Vocabulary:



- Words to talk about endangered nature: types of endangered species, problems, causes and measures for protecting endangered nature



- Words to talk about sources of energy: types, consumption, advantages / disadvantages 



- Words to talk about impacts of eco-tourism on the environment





			5. Recreation



- The Asian Games



- Hobbies



- Entertainment


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about the Asian Games and report sporting events



- Talk about a preferced hobby



- Talk about collections



- Talk about holidays' activities



- Express agreement and disagreement and explain reasons 



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 160 - 200 words for general or specific information



Understand speakers' opinions / attitudes



Reading


Students will be able to:



Read a passage of 250 - 300 words for general or specific information



Understand referential cohesion 



Writing



Students will be able to:



- Write about the preparations for the coming Asian Games of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about a collection of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about holiday activities of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Relative clauses



- Omission of relative pronouns 



- Cleft sentences (subject focus, object focus, adverbial focus)



- Cleft sentences in the passive 



- ... both... and; not only... but also; either... or; neither... nor 



Vocabulary:



- Words to talk about Asian Games: games/sports, preparation, participation, facilities, performances and results



- Words to talk about hobbies and entertainments: collection, participation, effects...



- Words to talk about holidays' activities





			6. People and places



- Space conquest



- Wonders of the world



- An English- speaking world


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about possibilities of events



- Talk about historical events in the space conquest



- Talk about features of man-made places



- Talk about different cultural features



- Talk about the roles of English



- Express optimism and pessimism



- Distinguish facts and opinions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 160 - 200 words for general or specific information



Understand speakers' opinions / attitudes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 250 - 300 words for general or specific information



Understand referential cohesion



Writing



Students will be able to:



- Write a report of 130 - 150 words on a visit to a man-made/ popular place based on suggested word cues or idea prompts



- Write a biography of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- could / couldn't


- was / were able to + infinitive



- could have + past participle



- Degrees of certainty



- Question tags



- Comment tags and comment clauses



- It is said that...



- He is said...



- Conditional sentences: revision and expansion (mixed conditionals)



Vocabulary:



- Words to talk about the space conquest: historical events, achievements and progress



- Words about wonders of the world / man-made places: history, special features, attraction, construction



- Words to describe facts and to express opinions



- Words about English learning and roles of English








LỚP 12



			Themes / Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- Home life



- Cultural diversity


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about household chores, family life, daily routine, leisure activities



- Talk about cultural diversity



- Express different points of view



- Ask for and give information



-Give compliments



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue / dialogue of 200 - 220 words for general or specific information



Listen and take notes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 300 - 350 words for general or specific information



Understand the author's opinions / attitudes



Writing



Students will be able to:



- Write an informal letter of 130 - 170 words about college life using suggested word cues or idea promts



- Write about family rules of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts



- Write about a typical product of a culture of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Tenses: past simple, past progressive, past perfect, present simple, present progressive, present perfect progressive



- Present simple vs. present progressive



- Reported speech: statements, questions



Vocabulary:



- Words to talk about home life: family, family relationship, daily routine, leisure activities



- Words to talk about cultural diversity: attitudes toward love and marriage, wedding ceremony, typical features of a culture



- Words to express ways of socializing: how to communicate in different cultures, how to use the telephone, how to apologize and express regret



- Words to express compliments





			2. Education



- School education system



- Higher education



- Future jobs


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about school education system



- Talk about the application process to a tertiary institution in Vietnam



- Talk about Vietnamese studies for international students



- Express opinions on a part-time / future job



- Talk about job application



- Ask for and give advice



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 200 - 220 words for general or specific information



Listen and take notes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 300 - 350 words for general or specific information



Understand the author's opinions / attitudes



Writing



Students will be able to:



- Write a formal letter of request / job application and a resume of 130 - 170 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about school education system of 130 - 170 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- The passive: simple, past and future tenses



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



- Relative clauses (defining and non-defining)



- Adverbial clauses of place



Vocabulary:



- Words to talk about education system from primary to higher education: levels of education, subjects, ways of learning, types of school, examinations



- Words to talk about tertiary application procedure: filling in an application form, requirements for university entrance, types of higher education, certificates



- Words to talk about types of jobs, job interview and job application



- Words to talk about social studies: history, literature, geography,...





			3. Community



- Economic reforms



- Youth



- Future life


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about economic changes



- Talk about the roles of youth in society



- Talk about life in the future



- Give comments



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 200 - 220 words for general or specific information



Listen and take notes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 300 - 350 words for general or specific information



Understand the author's opinions / attitudes



Writing



Students will be able to:



- Write a report / an agenda of 130 - 170 words based on given information



- Write information from a table / graph of 130 - 170 words based on given information 



- Write about life in the future of 130 - 170 based on suggested word cues or idea prompts words


			Grammar:



- Prepositions after verbs



- Prepositions of time, places



- Articles (definite and indefinite)



- Adverbial clauses of concession: (al)though, even though, despite, in spite of


- Compound adjectives: adjective + noun



Vocabulary:



- Words to talk about economic reforms: policies, changes, renovations, measures, effects



- Words to describe statistics in education, health care, industry, agriculture



- Words to predict about life in the future: living conditions, technology, means of transportation, life expectancy



- Words to talk about the roles and the ideals of youth





			4. Nature



- Deserts



- Endangered species


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about natural features of deserts and desert life



- Talk about the reasons why some kinds of trees and animals can exist in deserts



- Talk about how to fight desert expansion



- Talk about endangered animals and how to protect and save endangered species



- Express possibility



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 200 - 220 words for general or specific information



Listen and take notes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 300 - 350 words for general or specific information



Understand and evaluate the author's opinions / attitudes



Writing



Students will be able to:



- Write about main features of a desert within 130 -170 words based on suggested word cues or a guideline



- Write about measures to protect endangered species and possible results within 130- 170 words based on suggested word cues or a guideline



- Write a paragraph within 130 - 170 words about desert plants / animals based on suggested word cues or a guideline


			Grammar:



- Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't


- So, but, however and therefore


- Adverbial clauses / phrases of reason



- Unless vs. if-clause


Vocabulary:



- Words to talk about deserts: typical features, how they are formed, how animals and plants live



- Words about desen plants / animals and how to fight desert expansions



- Words to talk about endangered species: types, living conditions, conservation, disappearance, extinction, measures to save endangered species from extinction





			5. Recreation



- Books



- Water sports



- SEA Games


			Speaking



Students will be able to:



- Evok and express opinions / preferences



- Talk about a book (general introduction, summary of the book content, conclusion)



- Talk about kinds of water sports and how some types of water sports are played



- Talk about sport events and results of SEA Games



- Talk about reading habits 



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 200 - 220 words for general or specific information



Listen and take notes



Reading



Students will be able to:



Read passages of 300 - 350 words for general or specific information



Understand and evaluate the author's opinions / attitudes



Writing



Students will be able to:



- Write a book report of 130 -170 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a set of sport instructions of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a description of a game or sport of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Modals in the passive



- Transitive and intransitive verbs



- Comparative + and + comparative



- The comparative + the comparative



- Adverbial clauses of purpose



Vocabulary:



- Words to talk about books: kinds of books, characters (jobs, appearance, personalities, wishes,...), writers, reading habits



- Words to talk about water sports: types and history of water sports, how they are developed and played



- Words to talk about how SEA Games are prepared





			6. People and places



- International organizations



- Women in society



- Association of South East Asian Nations (ASEAN)


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about international organizations and their activities



- Talk about the roles of women in society (in different periods of time)



- Express agreement and disagreement



- Talk about main features of ASEAN member countries



- Distinguish facts from opinions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 200 - 220 words for general or specific information



Listen and take notes



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 300 - 350 words for general or specific information



Understand and evaluate the author's opinions / attitudes



Writing



Students will be able to:



- Describe information from a chart of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a letter of recommendation of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts



- Write about how to make friends of 130 - 170 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Phrasal verbs: 2- or 3-word verbs



- Adverbial clauses of time: when, while, as soon as, since, before, after


- Sentence and clause connectors



- Adverbial clauses of manner



Vocabulary:



- Words to talk about international organizations: types, aims, functions, activities



- Words about features of ASEAN member countries



- Words to describe women's roles at home and in the society / in the past / present








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



Chương tình nâng cao môn Tiếng Anh ở Trung học phổ thông thống nhất về cơ bản với Chương trình chuẩn ở những điểm như: mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức, kĩ năng, quan điểm xây dựng và phát triển chương trình, định hướng về phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh và vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh.



Chương trình nâng cao cao hơn Chương trình chuẩn ở những nội dung sau:



- Về thời gian: Thêm 1 tiết/1 tuần cho cả 3 năm học.



- Về chủ đề: Thêm 3 chủ đề cho 3 năm học gồm: The Pacific Rim (lớp 10); An English-speaking world (lớp 11); Youth (lớp 12).



- Về kĩ năng: Thêm một số yêu cầu nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ (Competenses); đồng thời tăng mức độ yêu cầu đối với chuẩn kiến thức, kĩ năng (Attainment targets).



- Về kiến thức: Không thêm nội dung ngữ pháp mới chỉ mở rộng và khắc sâu các nội dung ngữ pháp đã học so với Chương trình chuẩn; tăng số lượng từ vựng cho mỗi kĩ năng trong mỗi năm học cho phù hợp với yêu cầu của chuẩn kiến thức, kĩ năng (Language focus).


- Dành nhiều thời gian rèn luyện các kĩ năng giao tiếp như nghe, nói, đọc, viết, đồng thời chú trọng nhiều hơn đến ngữ pháp văn bản để hình thành và phát triển năng lực tiếp cận các thể loại văn bản khác nhau cho học sinh.



			FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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MÔN TIN HỌC



I. MỤC TIÊU



Môn Tin học ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức



- Có được một cách tương đối hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học tin học: các kiến thức nhập môn về tin học, hệ thống, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và Internet.



- Biết được các ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.



2. Về kĩ năng



Có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống.



3. Về thái độ



- Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lí, khoa học, chính xác.



- Có ý thức về một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			10


			2


			35


			70





			11


			1,5


			35


			52,5





			12


			1,5


			35


			52,5





			Cộng (toàn cấp)


			


			105


			175








2. Nội dung dạy học từng lớp
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1. Một số khái niệm cơ bản của tin học



- Giới thiệu ngành khoa học tin học.



- Thông tin và dữ liệu.



- Giới thiệu về máy tính.



- Bài toán và thuật toán.



- Ngôn ngữ lập trình.



- Giải bài toán trên máy tính.



- Phần mềm máy tính.



- Các ứng dụng của tin học.



- Tin học và xã hội.



2. Hệ điều hành



- Khái niệm hệ điều hành.



- Tệp và quản lí tệp.



- Giao tiếp với hệ điều hành và xử lí tệp.



- Một số hệ điều hành phổ biến.



3. Soạn thảo văn bản 



- Một số khái niệm cơ bản.



- Làm quen với MS Word.



- Một số chức năng soạn thảo văn bản.



- Một số công cụ trợ giúp soạn thảo.



- Làm việc với bảng.



4. Mạng máy tính và Internet



- Mạng máy tính.



- Mạng thông tin toàn cầu Internet.



- Một số dịch vụ phổ biến của Internet.



LỚP 11



1. Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình



- Phân loại ngôn ngữ lập trình.



- Chương trình dịch.



- Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.



- Các thành phần cơ sở của Pascal.



2. Chương trình Pascal đơn giản



- Cấu trúc chương trình.



- Một số kiểu dữ liệu chuẩn.



- Khai báo biến.



- Phép toán, biểu thức, lệnh gán.



- Tổ chức vào/ra đơn giản.



- Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.



3. Tổ chức rẽ nhánh và lặp 



- Tổ chức rẽ nhánh.



- Tổ chức lặp.



4. Kiểu dữ liệu có cấu trúc



- Kiểu mảng và biến có chỉ số.



- Kiểu dữ liệu xâu.



- Kiểu bản ghi.



5. Tệp và xử lí tệp



- Phân loại và khai báo tệp.



- Xử lí tệp.



6. Chương trình con



- Chương trình con và phân loại.



- Thủ tục.



- Hàm.



- Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình.



7. Đồ họa và âm thanh



- Một số yếu tố đồ họa.



- Một số yếu tố âm thanh.
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1. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu



- Khái niệm cơ sở dữ liệu.



- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.



2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS



- Giới thiệu MS ACCESS.



- Cấu trúc bảng.



- Các thao tác cơ sở.



- Truy xuất dữ liệu.



- Báo cáo.



3. Cơ sở dữ liệu quan hệ



- Các loại mô hình cơ sở dữ liệu.



- Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.



4. Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu



- Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu.



- Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Một số khái niệm cơ bản của tin học



1. Giới thiệu ngành khoa học tin học


			Kiến thức



- Biết tin học là một ngành khoa học có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.



- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội.



- Biết các đặc tính ưu việt của máy tính.



- Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.


			Lấy các ví dụ về ứng dụng tin học trong đời sống thường ngày.





			2. Thông tin và dữ liệu


			Kiến thức



- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hóa thông tin cho máy tính.



- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.



- Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit.



- Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin.



Kĩ năng



Bước đầu mã hóa được thông tin đơn giản thành dãy bit.


			





			3. Giới thiệu về máy tính


			Kiến thức



- Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính.



- Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. Von Neumann. 



Kĩ năng



Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính.


			- Vẽ lược đồ khái quát của cấu trúc máy tính để giải thích.



- Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy.





			4. Bài toán và thuật toán


			Kiến thức



- Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.



- Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.



- Hiểu một số thuật toán thông dụng.



Kĩ năng



Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê.


			- Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên, kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số, tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên.



- Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học sinh để mô phỏng cho các thuật toán.





			5. Ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.


			Ghi nhớ việc cần dịch từ ngôn ngữ bậc cao, hợp ngữ sang ngôn ngữ máy.





			6. Giải bài toán trên máy tính


			Kiến thức



Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán trên máy tính: xác định bài toán, xây dựng thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.


			- Lấy nội dung thực tế để minh họa.



- Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều lần.





			7. Phần mềm máy tính


			Kiến thức



- Biết khái niệm phần mềm máy tính.



- Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.


			Kể được các loại phần mềm ứng dụng.





			8. Các ứng dụng của tin học


			Kiến thức



- Biết được ứng dụng chủ yếu của máy tính điện tử trong các lĩnh vực đời sống xã hội.



- Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập, làm việc và giải trí.


			Lấy các ứng dụng tin học trong trường, ở địa phương để minh họa.





			9. Tin học và xã hội


			Kiến thức



- Biết được ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội.



- Biết được những vấn đề thuộc văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.



Thái độ



Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính.


			Nên giới thiệu một số điều luật, nghị định về bản quyền, chống tội phạm tin học của nước ta.





			Hệ điều hành



1. Khái niệm hệ điều hành


			Kiến thức



- Biết khái niệm hệ điều hành.



- Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành.


			- Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào, mà trình bày những nguyên lí chung.



- Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng.





			2. Tệp và quản lí tệp


			Kiến thức



- Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.



- Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục. 



Kĩ năng



- Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn.



- Đặt được tên tệp, thư mục.


			Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Giao tiếp với hệ điều hành và xử lí tệp


			Kiến thức



- Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống.



- Hiểu được các thao tác xử lí: sao chép tệp, xóa tệp, đổi tên tệp, tạo và xóa thư mục.



Kĩ năng



- Thực hiện được một số lệnh thông dụng.



- Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xóa, di chuyển, đổi tên.


			- Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS Windows.



- Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau.



- Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và quản lí tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có.





			4. Một số hệ điều hành phổ biến


			Kiến thức



- Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành.



- Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay.


			Giới thiệu sơ lược về MS-DOS, UNIX và LINUX.





			Soạn thảo văn bản



1. Một số khái niệm cơ bản


			Kiến thức



- Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.



- Biết các đơn vị xử lí trong văn bản (kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang).



- Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt.


			- Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.



- Các chức năng chủ yếu được trình bày độc lập với phần mềm soạn thảo văn bản.



- Cho học sinh biết có nhiều loại bộ mã và nhiều loại phông chữ Việt khác nhau.



- Giới thiệu về UNICODE, tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã.





			2. Làm quen với Word


			Kiến thức



- Biết màn hình làm việc của Word.



- Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp.



Kĩ năng



- Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản.



- Thực hiện được các thao tác: mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản.


			- Các kĩ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word.



- Chưa yêu cầu gõ nhanh, nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo.





			3. Một số chức năng soạn thảo văn bản


			Kiến thức



- Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang.



- Biết cách in văn bản.



Kĩ năng



Định dạng được văn bản theo mẫu.


			Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			4. Một số công cụ trợ giúp soạn thảo


			Kiến thức



Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế.



Kĩ năng



Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu.


			Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			5. Làm việc với bảng


			Kiến thức



- Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột.



- Biết soạn thảo và định dạng bảng.



Kĩ năng



Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng.


			- Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Mạng máy tính và Internet



1. Mạng máy tính


			Kiến thức



- Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông. 



- Biết khái niệm mạng máy tính.



- Biết một số loại mạng máy tính.


			Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lí hoặc tranh vẽ minh họa).





			2. Mạng thông tin toàn cầu Internet


			Kiến thức



- Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của nó.



- Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.



- Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet.


			Nêu ưu, nhược điểm của các cách kết nối.





			3. Một số dịch vụ phổ biến của Internet


			Kiến thức



- Biết khái niệm trang web, website.



- Biết chức năng trình duyệt web.



- Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin, thư điện tử. 



Kĩ năng



- Sử dụng được trình duyệt web.



- Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Internet.



- Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.



- Tùy theo điều kiện của từng địa phương có thể giới thiệu cho học sinh biết cách tạo trang web đơn giản.








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình



1. Phân loại ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



Biết có ba lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.


			Kiến thức này đã có ở lớp 10, cần nhắc lại và bổ sung để đảm bảo tính hệ thống.





			2. Chương trình dịch


			Kiến thức



- Biết vai trò của chương trình dịch.



- Biết khái niệm biên dịch và thông dịch.


			Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của chương trình nguồn.





			3. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.


			Cần giải thích sự khác nhau giữa cú pháp và ngữ nghĩa.





			4. Các thành phần cơ sở của Pascal


			Kiến thức



Biết các thành phần cơ sở của Pascal: bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến.



Kĩ năng



Phân biệt được tên, hằng và biến. Biết đặt tên đúng.


			Nên minh họa bằng một đoạn chương trình đơn giản.





			Chương trình Pascal đơn giản



1. Cấu trúc chương trình


			Kiến thức



- Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình.



- Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.



Kĩ năng



Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản.


			Lấy một chương trình Pascal đơn giản để minh họa.





			2. Một số kiểu dữ liệu chuẩn


			Kiến thức



Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn: nguyên, thực, kí tự, logic và miền con.



Kĩ năng



Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản.


			Cho các ví dụ đơn giản để học sinh luyện tập.





			3. Khai báo biến


			Kiến thức



Hiểu được cách khai báo biến.



Kĩ năng



- Khai báo đúng.



- Nhận biết khai báo sai.


			Cho các ví dụ đơn giản để học sinh luyện tập.





			4. Phép toán, biểu thức, lệnh gán


			Kiến thức



- Biết các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.



- Hiểu lệnh gán.



Kĩ năng



- Viết được lệnh gán.



- Viết được các biểu thức số học và lôgic với các phép toán thông dụng.


			- Phân biệt được sự khác nhau giữa phép "gán" (:=) và phép so sánh bằng (=).



- Lấy ví dụ là các biểu thức quen thuộc để học sinh luyện tập.





			5. Tổ chức vào/ra đơn giản


			Kiến thức



Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình.



Kĩ năng



Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.


			





			6. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình


			Kiến thức



- Biết các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.



- Biết một số công cụ của môi trường Turbo Pascal.



Kĩ năng



- Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi.



- Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của chương trình dịch và tính hợp lí của kết quả thu được.


			Xét một chương trình đơn giản nhưng hoàn chỉnh và có thể thực hiện được, cho ra kết quả.





			Tổ chức rẽ nhánh và lặp



1. Tổ chức rẽ nhánh


			Kiến thức



- Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán.



- Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).



- Hiểu câu lệnh ghép.



Kĩ năng



- Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.



- Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản.


			- Nên sử dụng các thuật toán đã có ở lớp 10.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			2. Tổ chức lặp


			Kiến thức



- Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán.



- Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, cấu trúc lặp với số lần định trước.



- Biết cách vận dụng từng loại cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể.



Kĩ năng



- Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp.



- Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, lệnh lặp với số lần định trước.



- Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản.


			- Cần tổng kết ba loại cấu trúc điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.



- Bước đầu hình thành khái niệm về lập trình có cấu trúc.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Kiểu dữ liệu có cấu trúc



1. Kiểu mảng và biến có chỉ số


			Kiến thức



- Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều.



- Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng. 



Kĩ năng



- Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều.



- Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, tính toán các phần tử của mảng.


			- Biết được rằng với kiểu dữ liệu có cấu trúc, người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu mới phức tạp hơn từ những kiểu đã cho.



- Có thể sử dụng một số thuật toán ở lớp 10.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			2. Kiểu dữ liệu xâu


			Kiến thức



- Biết xâu là một dãy kí tự (có thể coi xâu là mảng một chiều).



- Biết cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.



Kĩ năng



- Sử dụng được một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.



- Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.


			Cho học sinh biết kiểu dữ liệu xâu với một số hàm và thủ tục giúp thuận tiện khi xử lí dữ liệu văn bản.





			3. Kiểu bản ghi


			Kiến thức



- Biết khái niệm kiểu bản ghi.



- Biết cách khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi.


			Nhấn mạnh rằng khác với kiểu mảng, trong kiểu bản ghi các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau.





			Tệp và xử lí tệp 



1. Phân loại và khai báo tệp


			Kiến thức



- Biết khái niệm về kiểu dữ liệu tệp.



- Biết khái niệm tệp định kiểu và tệp văn bản.



- Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản. 



Kĩ năng



Khai báo đúng tệp văn bản.


			





			2. Xử lí tệp


			Kiến thức



- Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp.



- Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.



Kĩ năng



Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.


			Chỉ dừng lại ở những ví dụ đơn giản.





			Chương trình con



1. Chương trình con và phân loại


			Kiến thức



- Biết vai trò của chương trình con trong lập trình.



- Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm.


			Thông qua các ví dụ cụ thể.





			2. Thủ tục


			Kiến thức



- Biết cấu trúc một thủ tục, danh sách vào/ra hình thức.



- Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ tục.



- Biết gọi một thủ tục.



Kĩ năng



- Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục.



- Sử dụng được lời gọi một thủ tục.



- Viết được thủ tục đơn giản.


			





			3. Hàm


			Kiến thức



- Biết cấu trúc của một hàm, danh sách vào/ra hình thức.



- Biết mối liên quan giữa chương trình và hàm.



- Biết gọi một hàm.



Kĩ năng



- Nhận biết được các thành phần trong đầu của hàm.



- Viết được hàm đơn giản.


			Biết được sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục.





			4. Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



- Biết cách sử dụng thư viện chuẩn: các hàm và thủ tục chuẩn sẵn có.



- Hiểu một số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn.



Kĩ năng



Biết khai báo và sử dụng hàm CRT.


			





			Đồ họa và âm thanh



1. Một số yếu tố đồ họa


			Kiến thức



- Hiểu khái niệm màn hình đồ họa và điều kiện làm việc trong chế độ đồ họa.



- Biết một số hàm và thủ tục vẽ hình đơn giản: điểm, đường, hình tròn, elip, hình chữ nhật.


			- Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả, giới thiệu.



- Có thể cho chạy một chương trình đồ họa sinh động để gây hứng thú.





			2. Một số yếu tố âm thanh


			Kiến thức



Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để mô phỏng âm thanh và khả năng thể hiện bản nhạc đơn giản bằng một chương trình Pascal.


			- Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả, giới thiệu.



- Có thể cho chạy một chương trình âm thanh hay để gây hứng thú.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu



1. Khái niệm cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



- Biết khái niệm cơ sở dữ liệu.



- Biết vai trò của cơ sở dữ liệu trong học tập và cuộc sống.



- Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ cơ sở dữ liệu.


			Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh họa.





			2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



- Biết khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.



- Biết chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu: tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhập dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin, kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào cơ sở dữ liệu.



- Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ cơ sở dữ liệu.


			Phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.





			Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS



1. Giới thiệu MS ACCESS


			Kiến thức



- Hiểu các chức năng chính của ACCESS: tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin.



- Biết bốn đối tượng chính: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo.



- Biết hai chế độ làm việc: chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm việc với dữ liệu.



Kĩ năng



Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS, tạo một cơ sở dữ liệu mới, mở cơ sở dữ liệu đã có.


			Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			2. Cấu trúc bảng


			Kiến thức



- Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng:



Cột (Thuộc tính): tên, miền giá trị.



Dòng (Bản ghi): bộ các giá trị của thuộc tính. 



Khóa.



- Biết tạo và sửa cấu trúc bảng.



- Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng.



Kĩ năng



- Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu.



- Thực hiện được việc khai báo khóa.



- Thực hiện được việc liên kết giữa hai bảng.


			- Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng.



- Cho ví dụ minh họa cho mục tiêu thiết kế đơn giản.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Các thao tác cơ sở


			Kiến thức



Biết các lệnh làm việc với bảng: cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu.



Kĩ năng



Thực hiện được: mở bảng ở chế độ trang dữ liệu, cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu bằng Wizard, định dạng và in trực tiếp.


			- Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện những công việc này.



- Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và dùng Wizard.





			4. Truy xuất dữ liệu


			Kiến thức



- Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.



- Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi. 



Kĩ năng



- Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản.



- Tạo được mẫu hỏi đơn giản.


			Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			5. Báo cáo


			Kiến thức



- Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó. 



- Biết các bước lập báo cáo.



Kĩ năng



- Tạo được báo cáo bằng Wizard.



- Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo.


			Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Cơ sở dữ liệu quan hệ



1. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



Biết hai loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí.


			





			2. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ


			Kiến thức



- Biết khái niệm mô hình quan hệ.



- Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường), dòng (bản ghi).



- Biết khái niệm khóa và khái niệm liên kết giữa các bảng.



- Biết các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ: tạo bảng, cập nhật, sắp xếp các bản ghi, truy vấn cơ sở dữ liệu và lập báo cáo.



Kĩ năng



Xác định các bảng và khóa liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản.


			- Lấy ví dụ trong thực tế (thư viện, bảng điểm...) để minh họa.



- Không lệ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể nào.





			Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu



1. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



- Biết khái niệm về các cách tổ chức tập trung và phân tán.



- Biết được ưu nhược điểm của mỗi cách tổ chức này.


			





			2. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



- Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật cơ sở dữ liệu.



- Biết một số cách thông dụng bảo mật cơ sở dữ liệu.


			- Giới thiệu thông qua các ví dụ gần gũi với học sinh.



- Cần lưu ý cho học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng và bảo mật cơ sở dữ liệu.








IV - GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Tin học là môn học mới được chính thức đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Tiếp theo tiến hành xây dựng chương trình cho từng cấp học, lớp học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, đồng thời tránh được lãng phí và tình trạng chồng chéo giữa các cấp học, giữa các môn học của cùng cấp học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học.



- Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và nâng cấp. Vì vậy cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông và kĩ năng cơ bản để chương trình không bị nhanh lạc hậu; phần mềm dùng trong chương trình có thể thay đổi để đảm bảo tính cập nhập. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung: hoặc chỉ thiên về lí thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng.



- Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khóa.



- Chương trình phải có tính "mở"; có phần bắt buộc và phần tự chọn nhằm linh hoạt khi triển khai và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của môn học.



2. Về phương pháp dạy học



- Cần kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống có tính đến đặc điểm riêng của bộ môn, lưu ý tới các phương pháp sau:



+ Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.



+ Dạy học hợp tác.



+ Dạy học dựa trên đề án.



- Nên tổ chức các hoạt động trong việc dạy một số học phần như soạn thảo văn bản Word, lập trình Pascal, Access,...: đi từ chương trình đơn giản đến chương trình phức tạp và dần dần bổ sung thêm kiến thức mới. Tránh dạy theo kiểu cũ: trình bày một cách đầy đủ kiến thức chi tiết rồi cuối cùng mới đi tới chương trình hoàn chỉnh, kiểu dạy học thông báo như vậy làm cho học sinh mệt mỏi, nhàm chán và trong một thời gian dài không được sử dụng máy tính.



- Chú trọng phương pháp thực hành trong dạy học tin học và tăng cường kết hợp giữa giảng dạy lí thuyết và thực hành. Bài thực hành được dạy ở phòng máy, học sinh học kiến thức mới kết hợp với thực hành ngay trên máy tính. Máy tính là thiết bị dạy học - học sinh làm quen ngay với bảng chọn, biểu tượng trên màn hình. Máy tính còn là phương tiện học tập - học sinh dùng máy tính kiểm nghiệm ngay kiến thức vừa học được.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



- Vì tin học liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng máy tính và cách tìm tòi hướng giải quyết vấn đề theo phương pháp công nghệ cho nên ngoài kiểm tra viết cần chú ý:



+ Đánh giá học sinh qua thực hành: kĩ năng sử dụng máy tính và các phần mềm.



+ Đánh giá khả năng giải quyết vấn đề: tìm hướng giải quyết và biết lựa chọn công cụ thích hợp.



+ Đánh giá khá năng làm việc theo nhóm.



+ Đánh giá qua đối thoại.



- Do đặc thù của môn Tin học nên việc kiểm tra, đánh giá bao gồm cả lí thuyết và thực hành, hình thức có thể là trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



- Xuất phát từ tình hình thực tế của giáo dục nước ta và đặc trưng của môn học nên việc tổ chức dạy học và phương pháp dạy học cần phải thực hiện một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu phổ cập và nâng cao, nếu có điều kiện.



Nếu có đủ máy tính, bài thực hành được dạy ở phòng máy, mỗi học sinh một máy. Trường hợp không có đủ cho mỗi học sinh một máy hoặc do yêu cầu của bài học thì có thể cho học sinh học và thực hành theo nhóm.



Nếu có điều kiện nên bố trí một số giờ cho học sinh đi tham quan các cơ sở công nghệ thông tin.



- Giáo viên cần cho học sinh thực hành các đề tài thiết thực liên quan đến học tập của bản thân và cuộc sống xã hội của địa phương.



- Những trường có điều kiện nên khuyến khích học sinh lựa chọn các chủ đề tự chọn về tin học.



- Vì ở Tiểu học và Trung học cơ sở, Tin học là môn tự chọn nên chương trình môn Tin học ở Trung học phổ thông được xây dựng trên giả thiết là học sinh chưa được học tin học ở cấp học dưới.



- Bên cạnh những kiến thức đã được xây dựng cho từng cấp học, dưới đây là một số nội dung có thể lựa chọn để dạy trong các chủ đề tự chọn:



Đồ họa



Thiết kế nhờ máy tính 



Phần mềm trình chiếu 



Soạn thảo văn bản nâng cao 



Chế bản điện tử 



Bảng tính điện tử 



Thuật toán 



Lập trình



Cơ sở dữ liệu



Đa phương tiện Internet



Thiết kế trang web 



Âm nhạc 



Robot.



MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH



I. MỤC TIÊU



Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Có những hiểu biết ban đầu tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha. Có những kiến thức ban đầu về phòng thủ dân sự; nắm vững bản chất, cấu tạo, những tính năng kỹ, chiến thuật của một số loại vũ khí bộ binh thông thường.



2. Có những kĩ năng quân sự cần thiết về điều lệnh, kĩ thuật, chiến thuật; bước đầu sử dụng được một số loại vũ khí bộ binh, thực hành bắn tập trúng mục tiêu cố định bài 1b. Làm được các động tác từng người trong chiến đấu để khi cần có thể tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu; có khả năng tự bảo vệ mình.



3. Xây dựng niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên - học sinh đối với việc tham gia vào các hoạt động về công tác quốc phòng và an ninh ở nhà trường, địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình thành lối sống có ý thức tổ chức kỉ luật.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



Kế hoạch dạy học được xây dựng căn cứ vào nội dung, điều kiện thực tế của môn học và để đảm bảo thuận lợi cho việc phân phối chương trình 1 tiết/tuần trong 35 tuần thực học theo quy định. Tổng thời lượng cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó: Lớp 10: 35 tiết; lớp 11: 35 tiết và lớp 12: 35 tiết; mỗi tiết 45 phút.



LỚP 10



(1 tiết/tuần x 35 tuần ( 35 tiết)



			TT


			NỘI DUNG


			THỜI GIAN





			


			


			TỔNG SỐ TIẾT


			LÍ THUYẾT


			THỰC HÀNH





			1


			Việt Nam đánh giặc giữ nước


			4


			4


			





			2


			Lịch sử và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam


			3


			3


			





			3


			Một số nội dung trong điều lệnh quản lí bộ đội


			3


			3


			





			4


			Động tác đội ngũ không có súng


			12


			


			12





			5


			Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai


			2


			1


			1





			6


			Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương


			5


			2


			3





			7


			Hội thao giáo dục quốc phòng


			2


			1


			1





			8


			Kiểm tra


			4


			2


			2





			


			Cộng


			35


			16


			19








LỚP 11



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			TT


			NỘI DUNG


			THỜI GIAN





			


			


			TỔNG SỐ TIẾT


			LÍ THUYẾT


			THỰC HÀNH





			1


			Ôn tập đội ngũ


			2


			


			2





			2


			Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh


			3


			3


			





			3


			Giới thiệu Luật Biên giới quốc gia


			3


			3


			





			4


			Giới thiệu súng bộ binh AK và CKC


			5


			1


			4





			5


			Cách bắn súng AK (hoặc CKC)


			10


			2


			8





			6


			Kĩ thuật sử dụng lựu đạn


			3


			1


			2





			7


			Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương


			5


			1


			4





			8


			Kiểm tra


			4


			1


			3





			


			Cộng


			35


			12


			23








LỚP 12



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			TT


			NỘI DUNG


			THỜI GIAN





			


			


			TỔNG SỐ TIẾT


			LÍ THUYẾT


			THỰC HÀNH





			1


			Ôn tập đội ngũ


			2


			


			2





			2


			Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân


			5


			5


			





			3


			Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam


			3


			3


			





			4


			Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự


			2


			2


			





			5


			Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


			3


			3


			





			6


			Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu


			10


			


			10





			7


			Lợi dụng địa hình, địa vật


			3


			1


			2





			8


			Vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng chống đơn giản


			3


			3


			





			9


			Kiểm tra


			4


			2


			2





			


			Cộng


			35


			19


			16








2. Nội dung dạy học từng lớp



Những nội dung trong kế hoạch dạy học ở trên cũng là những nội dung dạy học được xác định ở từng lớp.



III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 10


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng


			


			





			a) Việt Nam đánh giặc giữ nước


			- Hiểu được những nội dung cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của tổ tiên.


			Những bài về nhận thức không xác định chuẩn về kĩ năng.





			b) Lịch sử và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam


			- Hiểu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.



- Từ những truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự qua mỗi giai đoạn.


			





			2. Điều lệnh



a) Một số nội dung trong điều lệnh quản lí bộ đội


			Kiến thức 



- Hiểu được những chức trách chung của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam và nếp sống chính quy, tính kỉ luật tự giác nghiêm minh trong quân đội.


			





			b) Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ


			- Hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng; thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, làm cơ sở để vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường.


			





			


			Kĩ năng



- Biết vận dụng những hiểu biết về điều lệnh quản lí bộ đội trong hoạt động, sinh hoạt của mỗi học sinh tại nhà trường, gia đình và xã hội.



- Thực hiện được các động tác từng người không có súng và biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.


			Đứng trên cương vị tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng để tập hợp đội hình.





			3. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự



a) Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai



b) Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương


			Kiến thức



- Hiểu được tác hại và cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương.



- Hiểu được nguyên nhân, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng biện pháp đơn giản.



Kĩ năng



- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai.



- Biết cách xử lí đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường.



- Biết băng những vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ.


			





			4. Hội thao giáo dục quốc phòng


			Kiến thức 



- Hiểu được ý nghĩa của hội thao. Nắm được các nội dung và hình thức tổ chức hội thao.



Kĩ năng



- Có thể tham gia hội thao ở khối lớp, trường, khu vực hoặc toàn quốc với những nội dung đã được học.


			








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng


			


			





			a) Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh 


			- Hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là những quy định về đăng kí nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng phục vụ trong ngạch dự bị động viên và phục vụ trong quân thường trực.


			





			b) Giới thiệu Luật Biên giới quốc gia


			- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia; những khái niệm về biên giới và đường biên giới trên biển, trên không và đất liền. Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong quản lí, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.


			





			2. Điều lệnh



Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ


			Kiến thức 



- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ, góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập, rèn luyện của mỗi học sinh và lớp học. Nắm vững những động tác đội ngũ từng người không có súng và thứ tự động tác tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội.



Kĩ năng



Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng và làm được động tác chỉ huy tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội và trung đội.


			





			3. Kĩ thuật



a) Giới thiệu súng bộ binh AK, CKC






			Kiến thức 



- Nhận biết được súng trường CKC và súng tiểu liên AK; biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp thông thường.


			Có thể dự hội thao, hội thi tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày và bắn súng tiểu liên AK bài 1b.





			b) Cách bắn súng AK (hoặc CKC)


			- Hiểu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn và động tác bắn mục tiêu cố định.


			





			c) Kĩ thuật sử dụng lựu đạn


			- Nắm chắc tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc dùng lựu đạn và tư thế động tác ném xa đúng hướng bảo đảm an toàn.



Kĩ năng



- Biết thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC; biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC.



- Thực hành được động tác ném lựu đạn xa đúng hướng đảm bảo an toàn.


			





			4. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự



Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương


			Kiến thức 



Có kiến thức cơ bản, ban đầu về các kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương.



Kĩ năng



Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương.


			








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng


			


			





			a) Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân


			- Hiểu được những nội dung tối thiểu, ban đầu về nền quốc phòng toàn dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.


			





			b) Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam






			- Hiểu được những chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam.


			





			c) Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự


			- Hiểu được hệ thống nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam và chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự; giúp định hướng nghề nghiệp quân sự.


			





			d) Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


			- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, những điều kiện tuyển chọn đào tạo, bổ sung vào đội ngũ sĩ quan thường trực và sĩ quan dự bị; hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi của sĩ quan.


			





			2. Điều lệnh



Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ


			Kiến thức



Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.



Kĩ năng



Thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.


			





			3. Chiến thuật



a) Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu



b) Lợi dụng địa hình, địa vật


			Kiến thức



- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.



- Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật.



Kĩ năng



Thực hành được các động tác vận động trong chiến đấu; bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình và trong các tình huống diễn ra.


			





			4. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự 



Vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng chống đơn giản


			Kiến thức



Hiểu được những nội dung cơ bản, ban đầu về vũ khí hóa học và vũ khí lửa; biết tác hại và cách phòng tránh, chống đỡ. 



Kĩ năng



- Biết tận dụng vật liệu tại chỗ để tự làm dụng cụ học tập.



- Biết cách phòng, tránh đơn giản đối với một số loại vũ khí hóa học và vũ khí lửa bằng các phương tiện sẵn có.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Hệ thống kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh được đưa vào chương trình Trung học phổ thông là những kiến thức ban đầu, tối thiểu và cần thiết cho việc nhận thức về quốc phòng - an ninh và thực hành các kĩ năng quân sự phục vụ trực tiếp cho hình thành nếp sống có kỉ luật trong sinh hoạt tập thể và ý thức cộng đồng ở trường, lớp và có thể sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang. Nội dung chương trình của môn học cũng đã được lựa chọn phù hợp với năng lực tư duy, khả năng hoạt động thực tiễn của lứa tuổi và điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.



- Hệ thống kiến thức trong chương trình của môn học được cấu trúc theo hệ thống hình bậc thang từ thấp đến cao, luôn có sự kế thừa và phát triển; những kiến thức và kĩ năng ở lớp dưới là tiền đề để nhận thức tốt hơn những kiến thức và kĩ năng ở lớp trên. Mặc dù trong mỗi mạch nội dung kiến thức và thực hành đều có tính độc lập tương đối song tổng hợp của mỗi lớp sẽ tạo cho học sinh một mảng kiến thức tương đối cơ bản về quốc phòng và an ninh.



- Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp Trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay cần coi trọng việc giáo dục nhận thức về quốc phòng - an ninh cho học sinh, giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc gắn với lịch sử, truyền thống của địa phương. Chương trình cũng dành một thời lượng cho phần thực hành các kĩ năng quân sự và ôn luyện trong quá trình khóa học, cấp học nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của môn học.



2. Về phương pháp dạy học



`Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc trưng cả về nội dung, phương pháp và hình thức thực hiện. Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh nhằm đạt được hiệu quả tối ưu các mục tiêu của bộ môn.



- Trong mỗi chủ đề, mỗi bài của chương trình cần có những phương pháp riêng thể hiện tính đặc thù của môn học. Trong phần dạy thực hành các kĩ năng quân sự, bản thân giáo viên phải thuần thục động tác, vừa giảng vừa thực hiện động tác mẫu, vừa sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp nhuần nhuyễn với việc sử dụng các giáo cụ trực quan.Trong những điều kiện cụ thể cần tận dụng tối đa các phương tiện dạy học hiện đại để thực hành giảng dạy.



- Khi thực hành giảng các bài về lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước, giáo viên không giảng theo thông sử mà trong mỗi giai đoạn lịch sử phải biết hệ thống lại và đúc kết được những điểm nổi bật về nghệ thuật đánh giặc giữ nước, những danh nhân lớn của cả dân tộc, phải nêu bật được những bài học kinh nghiệm đã được rút ra qua các cuộc chiến tranh giữ nước của cả dân tộc.



- Rèn luyện từng bước cho học sinh những kĩ năng và động tác thực hành, trong đó cần chú ý cách thức tổ chức để tạo điều kiện cho học sinh có thể quan sát và tiến hành luyện tập hiệu quả nhất.



- Chú trọng phương pháp tìm tòi nghiên cứu, nêu vấn đề, tạo tình huống để học sinh tự suy nghĩ, giải quyết và phát biểu ý kiến hoặc thể hiện bằng hành động của mình.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh phải được kiểm tra, đánh giá và ghi điểm vào học bạ, tính điểm trung bình chung với các môn học khác để đánh giá học lực.



- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập căn cứ vào mục tiêu của bộ môn với chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học; căn cứ vào tinh thần, thái độ học tập với động cơ học tập đúng đắn, có ý thức tổ chức kỉ luật; căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức và kĩ năng thực hành động tác theo yêu cầu của từng bài.



- Căn cứ vào thời lượng của môn học cho mỗi lớp; việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phải có đủ 4 điểm kiểm tra sau:



+ Kiểm tra miệng;


+ Kiểm tra 15 phút;



+ Kiểm tra 1 tiết;



+ Kiểm tra học kì (lí thuyết và thực hành). 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 



- Chương trình được xây dựng để bố trí giảng dạy theo phân phối chương trình là 1 tiết/tuần. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế, hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn thực hiện chương trình. 



- Các bài trong chương trình đều có tính độc lập tương đối nên có thể thay đổi trình tự của một số bài ở mỗi khối lớp. 



- Có thể đưa thêm những kiến thức gắn với thực tiễn ở địa phương, đặc biệt đối với các bài về lịch sử và truyền thống của địa phương trong các phần liên hệ, mở rộng của từng bài cụ thể.



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP



I. MỤC TIÊU



Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại, củng cố và mở rộng kiến thức đã học trên lớp, có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.



2. Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản đã được rèn luyện từ Trung học cơ sở để trên cơ sở đó, tiếp tục phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực giao tiếp ứng xử, năng lực thích ứng, năng lực hoạt động chính trị xã hội, năng lực tổ chức quản lí, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.



3. Bồi dưỡng nhân sinh quan, thế giới quan khoa học để từ đó có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân và đấu tranh tích cực với những biểu hiện sai trái của người khác, biết cảm thụ và đánh giá cái đẹp trong cuộc sống.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch hoạt động 



a) Trong năm học



Nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trung học phổ thông được thực hiện trong 3 tiết một tuần.



- Tiết sinh hoạt dưới cờ định hướng mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.



- Tiết sinh hoạt lớp là thời điểm chuẩn bị và tập luyện cho hoạt động.



- Tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề là thời điểm thể hiện nội dung hoạt động của tuần.



			TT


			Các tiết hoạt động


			Lớp/Tiết/Tuần





			


			


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			1


			Tiết sinh hoạt dưới cờ


			1


			1


			1





			2


			Tiết sinh hoạt lớp


			1


			1


			1





			3


			Tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề


			1


			1


			1





			


			Cộng (toàn cấp)


			3


			3


			3








* Cả năm học (tính cho một lớp):



3 tiết/tuần x 4 tuần x 9 chủ đề = 108 tiết.



b) Hè



Tính cho một lớp: 4 tiết/tuần x 12 tuần = 48 tiết.



2. Nội dung hoạt động từng lớp



			Nội dung hoạt          động



Lớp


			Giáo dục truyền thống


			Giáo dục ý thức học tập


			Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


			Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng





			10


			1. Những học sinh tiêu biểu của trường.



2. Viết về thầy, cô giáo. 



3. Truyền thống văn hóa của địa phương qua các di sản văn hóa. 



4. Gương chiến đấu hi sinh của quân và dân địa phương.


			1. Phương pháp học tập ở Trung học phổ thông.



2. Những quy định đối với học sinh trong Luật Giáo dục. 


			1. Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội.



2. Thanh niên với lí tưởng cách mạng của Đảng.



3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.



4. Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc. 


			1. Tình bạn khác giới.



2. Tình yêu.


			1. Ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.



2. Tìm hiểu mục đích của một số tổ chức phi chính phủ trên thế giới.


			Tham gia các hoạt động ở địa phương như: phát thanh tuyên truyền, phụ trách thiếu niên nhi đồng, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.





			11


			1. Phát huy truyền thống "Hiếu học và Tôn sư trọng đạo".



2. Tìm hiểu các hoạt động xây dựng quê hương. 



3. Ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân 22 - 12. 


			1. Những tấm gương hiếu học.



2. Những tấm gương vượt khó trong học tập


			1. Trách nhiệm của thanh niên học sinh, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 



2. Lí tưởng và mơ ước của thanh niên. 



3. Lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. 



4. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.


			1. Vẻ đẹp trong tình bạn khác giới và tình yêu



2. Tìm hiểu những vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên.


			1. Thanh niên góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.



2. Tìm hiểu về Tổ chức Liên hợp quốc. 


			1. Tham gia hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; kỉ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7; xây dựng "Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa".





			12


			1. Những kỉ niệm về mái trường phổ thông.



2. Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.



3. Phát huy truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm. 


			1. Kế hoạch học tập và rèn luyện của học sinh lớp 12.



2. Lựa chọn ngành nghề cho bản thân. 


			1. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. 



2. Giao lưu với một số đảng viên của trường hoặc của địa phương. 



3. Bác Hồ với thế hệ trẻ, thế hệ trẻ với Bác Hồ.


			1. Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình.



2. Ứng xử trong tình bạn và tình yêu 


			1. Thanh niên với hòa bình, ổn định và hợp tác.



2. Việt Nam  và ASEAN 


			1. Tham gia các hoạt động của địa phương như: tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên...








III. CHUẨN KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ



LỚP 10



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết cư xử đúng mực với thầy giáo, cô giáo. 



- Kính trọng, yêu quý thầy giáo, cô giáo.


			





			


			- Tự hào về quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng.



- Tôn trọng những di sản văn hóa, di tích lịch sử của địa phương và đất nước.


			Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân địa phương, của anh bộ đội Cụ Hồ; những truyền thống cách mạng của địa phương.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Bước đầu biết vận dụng phương pháp học tập tích cực trong học tập.


			- Nêu được thế nào là "Phương pháp học tập tích cực" và cách thực hiện phương pháp học tập tích cực.





			


			- Biết thực hiện Luật Giáo dục trong phạm vi, trách nhiệm của người học sinh.


			- Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản trong Luật Giáo dục có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học sinh như: Điều 83, 85, 86, chương V.





			


			- Biết xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong công cuộc xây dựng đất nước, từ đó tích cực học tập và rèn luyện.



- Cố gắng khắc phục khó khăn để học tập theo phương pháp học tập tích cực.


			





			


			- Tôn trọng Luật Giáo dục và có trách nhiệm với việc thực hiện Luật Giáo dục.



- Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


			- Tầm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xây dựng và phát triển đất nước; vai trò, trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


			- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường và địa phương tổ chức.


			- Hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; các phong trào của Đoàn thanh niên nhà trường và của địa phương.





			


			- Biết tìm hiểu các hướng ngành nghề cụ thể làm cơ sở cho việc lựa chọn nghề nghiệp của mình.



- Tích cực học tập chào mừng ngày Thành lập Đảng 3 - 2 và Thành lập Đoàn 26 - 3.



- Tin tưởng ở đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Nhà nước vạch ra.



- Phấn khởi, tự hào và tin tưởng ở Đảng, ở Đoàn.



- Kính trọng và biết ơn những đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc.


			- Lập nghiệp cho bản thân là phải biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình và của gia đình.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình 


			- Tôn trọng bạn khác giới và biết ứng xử đúng đắn trong quan hệ tình bạn khác giới.


			- Tình bạn khác giới ở tuổi vị thành niên phải thể hiện sự trong sáng, tôn trọng và giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện hằng ngày.





			


			- Yêu quý gia đình và làm tròn nghĩa vụ của bản thân trong gia đình.


			- Nghĩa vụ đối với người thân trong gia đình, đối với công việc gia đình.





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Biết phân tích, lí giải ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong mối quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia vì sự phát triển bền vững.



- Có thái độ phê phán những biểu hiện thiếu thiện chí trong quan hệ giữa con người với con người, giữa các dân tộc, các quốc gia.


			Phân tích được hòa bình là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững, cho sự hội nhập trên thế giới.





			6. Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng


			- Tích cực tham gia và biết tổ chức một số hoạt động hè phù hợp với khả năng của bản thân.



- Hứng thú với các hoạt động hè.


			Một số hoạt động hè phù hợp với khả năng của bản thân như: tham gia tuyên truyền cổ động, ngày tình nguyện vì an toàn giao thông,...








LỚP 11



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học, truyền thống văn hóa của dân tộc.



- Biết thực hiện những yêu cầu của địa phương và đất nước trong việc giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.



- Rèn luyện hành vi ứng xử có văn hóa trong giao tiếp.



- Kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo và những người có công với cách mạng


			





			


			- Tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.


			Tôn trọng ngôn ngữ, chữ viết và những truyền thống văn hóa của các dân tộc.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Tích cực, chủ động trong học tập.



- Xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


			Nhiệm vụ của thanh niên học sinh là phải "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


			- Tích cực học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, chuẩn bị hành trang vào đời.



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



- Kính trọng và biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đã hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.


			- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Trách nhiệm của thanh niên học sinh là phải xác định việc học tập là quyền và nghĩa vụ của bản thân, từ đó có định hướng nghề nghiệp đúng đắn.



- Tìm hiểu công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đã hi sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Có kĩ năng giao tiếp có văn hóa trong quan hệ tình bạn khác giới, tình yêu và gia đình.



- Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau.


			





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia.


			- Một số hoạt động bảo vệ hòa bình, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc như: thi tìm hiểu về đất nước và con người của các nước, thông tin thời sự trên các bảng tin, hoạt động cổ vũ cho hòa bình.





			


			- Có ý thức tìm hiểu về Liên hợp quốc.



- Đồng tình và ủng hộ sự phát triển của mỗi quốc gia, đấu tranh với những thái độ thiếu thiện chí.


			- Tìm hiểu một số nét cơ bản như: Cơ cấu của Liên hợp quốc, nhiệm vụ của một số cơ quan chính của Liên hợp quốc như: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và một số tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc như UNESCO, FAO, UNICEF,..





			6. Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng


			- Biết chủ động và tích cực trong việc tổ chức các hoạt động hè ở địa phương.



- Có trách nhiệm với các hoạt động hè do địa phương tổ chức.


			Trách nhiệm của thanh niên học sinh là tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hè, phụ trách một số hoạt động cụ thể như: hướng dẫn thiếu nhi vui chơi giải trí, làm tình nguyện viên cho một số hoạt động của địa phương.








LỚP 12



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc.



- Tham gia các hoạt động bảo vệ những thành quả của Cách mạng.



- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện của văn hóa ngoại lai.



- Biết ơn, kính trọng, yêu quý thầy giáo, cô giáo.


			





			


			- Tự hào về quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng. 






			- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.





			


			- Trân trọng, tự hào về nền văn hóa dân tộc.


			- Nêu được một số ví dụ về bản sắc văn hóa dân tộc và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Biết xây dựng kế hoạch học tập khoa học, hợp lí, phù hợp với đặc điểm của năm học cuối cấp; biết xác định ngành nghề phù hợp với khả năng.


			Những nhiệm vụ của người học sinh lớp 12; kế hoạch và biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ đó; chỉ tiêu phấn đấu của lớp đối với từng nhiệm vụ cụ thể; quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch chung của lớp, của trường.





			


			- Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao kết quả thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.


			





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


			- Tích cực rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên.



- Tích cực học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại.



- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.


			- Tìm hiểu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.









			


			- Kính yêu Bác Hồ, trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã làm nên.


			- Trao đổi về những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Biết cách giải quyết một số vấn đề trong quan hệ tình bạn khác giới, tình yêu và gia đình.


			





			


			- Đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, ủng hộ các hành vi đúng với chuẩn mực xã hội.



- Quan tâm bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.


			- Phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình, với đạo lí và truyền thống văn hóa của dân tộc





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Biết tìm hiểu, phân tích những vấn đề về hòa bình, hữu nghị và hợp tác; về vị thế của Việt Nam trong tổ chức ASEAN. 



- Trân trọng những thành quả của hòa bình mà loài người đã giành được.


			Thực hiện quyền được cung cấp một số thông tin về việc Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN ở châu Á và một số tổ chức có sự tham gia của Việt Nam, về những vấn đề của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên thế giới.





			6. Mùa hè tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng


			- Biết cùng phối hợp tổ chức các hoạt động hè ở địa phương.



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động hè ở địa phương.


			Biết tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi và cho chính bản thân mình.








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Hoạt động là yếu tố quan trọng quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Việc giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là con đường quan trọng và cần thiết. Chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu, những giá trị từ đơn giản đến phức tạp, phát huy tối đa vai trò của cá nhân và tập thể học sinh trong quá trình hoạt động.



- Nội dung, hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của học sinh, với điều kiện cụ thể của từng trường, từng địa phương; xuất phát từ quyền trẻ em để xác định nội dung và lựa chọn hình thức hoạt động cho phù hợp.



- Học sinh là chủ thể của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Vì vậy, các em có quyền và cần phải được tham gia vào mọi khâu của quá trình hoạt động: từ khâu chuẩn bị đến tiến hành hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo viên là người cố vấn, giúp đỡ, định hướng học sinh hoạt động có hiệu quả.



- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đòi hỏi phải có sự phối hợp tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo. Huy động tiềm năng của các lực lượng giáo dục vào quá trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một yêu cầu có tính nguyên tắc.


2. Về phương pháp



a) Trong quá trình thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên là người hướng dẫn, cố vấn giúp học sinh chủ động tổ chức và điều khiển hoạt động của tập thể. Giáo viên cần chú ý tạo cơ hội, điều kiện để học sinh phát huy vai trò chủ thể của hoạt động. 



b) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông là sự vận dụng các phương pháp và hình thức giáo dục khác nhau.



3. Về đánh giá kết quả hoạt động của học sinh



a) Đánh giá kết quả



Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh là đánh giá sự phát triển của các em về nhận thức, kĩ năng và thái độ trong quá trình hoạt động. Đánh giá kết quả hoạt động phải góp phần vào việc đánh giá hạnh kiểm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, động viên các em tích cực học tập và rèn luyện, đồng thời phải đảm bảo quyền của trẻ em trong đánh giá.



b) Cách thức đánh giá



Việc đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện bằng nhiều con đường như: thông qua nhận xét của tập thể học sinh, của các giáo viên; qua quan sát hoạt động của học sinh; trao đổi, trò chuyện với các em; thông qua sản phẩm hoạt động do chính các em làm ra hoặc có thể dùng phiếu đánh giá. 



c) Quy trình đánh giá



+ Học sinh tự đánh giá.



+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá.



+ Giáo viên chủ nhiệm xem xét kết quả đánh giá của học sinh và tiếp thu ý kiến của các giáo viên khác để đưa ra đánh giá cuối cùng.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Do đặc thù của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nên trong quá trình thực hiện chương trình, có thể vận dụng một cách linh hoạt các nội dung và hình thức hoạt động cho phù hợp với đối tượng học sinh, với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương. Có như vậy, hoạt động của học sinh mới gắn được với thực tiễn cuộc sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mới mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực.



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP



I. MỤC TIÊU



Sau khi tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp ở Trung học phổ thông, học sinh cần đạt được:



1. Về kiến thức



- Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.



- Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và khu vực; về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề nghiệp (trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề), cao đẳng, đại học ở địa phương và cả nước.



2. Về kĩ năng



- Tự đánh giá được năng lực bản thân và điều kiện gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai.



- Tìm kiếm được những thông tin nghề và thông tin cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân trong việc chọn nghề.



- Định hướng và lựa chọn được nghề nghiệp tương lai của bản thân.



3. Về thái độ



- Chủ động và tự tin trong việc chọn nghề phù hợp.



- Có hứng thú và khuynh hướng chọn nghề đúng đắn.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Số tiết/cấp


			Lớp


			Số tiết/năm


			Số tiết/tháng





			81


			10


			27


			3





			


			11


			27


			





			


			12


			27


			








2. Nội dung dạy học từng lớp



LỚP 10



27 tiết



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Em thích nghề gì ?


			- Xu hướng nghề nghiệp của học sinh.



- Sự phù hợp nghề.



- Chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân, hứng thú cá nhân và nhu cầu nhân lực của xã hội.





			10


			Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình


			- Năng lực nghề nghiệp.



- Quan hệ giữa lao động nghề nghiệp và phát triển năng lực.



- Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp.



- Truyền thống nghề nghiệp gia đình với việc chọn nghề.





			11


			Tìm hiểu nghề dạy học


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề dạy học.



- Tìm hiểu nghề dạy học.



- Bản mô tả nghề dạy học.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			12


			Vấn đề giới trong chọn nghề


			- Khái niệm giới tính và giới.



- Vấn đề giới trong chọn nghề.



- Liên hệ bản thân khi chọn nghề.





			1


			Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề.



- Tìm hiểu một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.



- Bản mô tả nghề.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			2


			Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề.



- Tìm hiểu một nghề (hoặc chuyên môn) thuộc ngành Y hoặc Dược.



- Bản mô tả nghề.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			3


			Tìm hiểu thực tế một cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp


			- Phương pháp tìm thông tin về cơ sở sản xuất.



- Thu thập một số thông tin cơ bản về cơ sở sản xuất tại địa phương.





			4


			Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề.



- Tìm hiểu một nghề (hoặc chuyên môn) thuộc ngành Xây dựng.



- Bản mô tả nghề.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			5


			Nghề tương lai của tôi


			- Định hướng nghề nghiệp tương lai của học sinh.



- Lập bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai".








LỚP 11



27 tiết



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và Địa chất


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của ngành Giao thông vận tải và Địa chất.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Giao thông vận tải hoặc Địa chất.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			10


			Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			11


			Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			12


			Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng


			- Tầm quan trọng của lĩnh vực an ninh, quốc phòng với đất nước.



- Đặc điểm và yêu cầu của một nghề (hoặc chuyên môn) trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			1


			Giao lưu với gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi


			- Nội dung giao lưu: Làm gì sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông?





			2


			Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động


			- Một số đặc điểm cơ bản của thị trường lao động nước ta hiện nay: thị trường lao động công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu.



- Tìm hiểu thông tin thị trường lao động.





			3


			Tôi muốn đạt được ước mơ 


			- Năng lực bản thân và định hướng nghề nghiệp tương lai.



- Xem xét việc thực hiện bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai".



- Những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai”.





			4-5


			Tìm hiểu thực tế một trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương


			- Yêu cầu tuyển sinh, điều kiện học tập và sinh hoạt của trường.



- Khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.



- Báo cáo thu hoạch về trường.








LỚP 12



27 tiết



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			- Một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.



- Nhu cầu lao động của địa phương và đất nước.



- Tìm hiểu thông tin về việc làm.





			10


			Những điều kiện để thành đạt trong nghề


			- Những điều kiện để thành đạt trong nghề.



- Những hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.



- Kế hoạch học tập tu dưỡng để thành đạt trong nghề nghiệp.





			11


			Tìm hiểu hệ thống đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề của Trung ương và địa phương


			- Tìm hiểu thông tin hệ thống trường Trung cấp chuyên nghiệp, hệ thống trường Dạy nghề của Trung ương và địa phương.



- Tìm hiểu thông tin đào tạo cần thiết cho bản thân.





			12


			Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng


			- Tìm hiểu thông tin hệ thống trường Đại học và Cao đẳng.



- Tìm hiểu thông tin đào tạo cần thiết cho bản thân.





			1


			Tư vấn chọn nghề


			- Quy trình tư vấn chọn nghề cho học sinh.



- Xem xét sự phù hợp nghề của học sinh và đưa ra những lời khuyên chọn nghề.



- Sổ hướng nghiệp của học sinh.





			2


			Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh


			- Hướng dẫn học sinh quyết định chọn nghề.



- Một số điều cơ bản trong quy chế tuyển sinh.



- Làm hồ sơ tuyển sinh.





			3


			Thanh niên lập thân, lập nghiệp


			- Những phẩm chất cần thiết để thanh niên lập thân, lập nghiệp



- Những điều kiện lập thân, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.





			4-5


			Tổ chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp


			- Tổ chức hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp.



- Tham quan một Trung tâm Tư vấn nghề, Trung tâm Xúc tiến việc làm của tổ chức, đoàn thể xã hội.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Em thích nghề gì?


			Kiến thức 



- Biết được lí do con người phải gắn bó với một nghề nhất định và sự phù hợp nghề.



- Nêu được hướng chọn nghề của bản thân và lí do chọn nghề đó.



Kĩ năng



Lập được bản "Xu hướng nghề nghiệp" của bản thân. 



Thái độ



Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp.


			





			2. Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình


			Kiến thức 



- Biết được khái niệm năng lực và năng lực nghề nghiệp.



- Nêu được cách bồi dưỡng, rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh. 



Kĩ năng



- Xác định được sự phù hợp của năng lực nghề nghiệp bản thân với nhóm nghề nào.



- Xác định được ảnh hưởng của truyền thống nghề nghiệp gia đình với xu hướng chọn nghề của bản thân.



Thái độ



Quan tâm đến việc liên hệ giữa năng lực bản thân với năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình để có hướng chọn nghề phù hợp. 


			





			3. Tìm hiểu nghề dạy học


			Kiến thức



- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu của nghề dạy học.



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng



- Tìm được thông tin về nghề dạy học.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ



Yêu thích nghề dạy học và tôn trọng thầy, cô giáo.


			Nguồn thông tin: trao đổi với thầy, cô giáo; đọc tạp chí chuyên ngành Giáo dục...





			4. Vấn đề giới trong chọn nghề


			Kiến thức



Biết được vai trò, ảnh hưởng của giới tính và giới khi chọn nghề.



Kĩ năng



Liên hệ về ảnh hưởng của giới tính và giới khi chọn nghề với bản thân để chọn nghề.



Thái độ



Tích cực khắc phục ảnh hưởng của giới tính và giới với lao động nghề nghiệp.


			





			5. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp


			Kiến thức 



- Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng



- Tìm được thông tin cơ bản của một nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề. 



Thái độ



Tích cực, chủ động tìm hiểu thông tin nghề.


			Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.





			6. Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược


			Kiến thức 



- Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động.



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề và thông tin cơ sở đào tạo. 



Kĩ năng



- Tìm được thông tin của một chuyên môn thuộc ngành Y hoặc Dược.



- Liên hệ bản thân với những yêu cầu của nghề để chọn nghề.



Thái độ



Tích cực liên hệ bản thân để định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.


			- Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề.



- Chú ý tới vấn đề y đức khi tìm hiểu nghề.





			7. Tìm hiểu thực tế một cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp


			Kiến thức 



Biết được đặc điểm, điều kiện, môi trường làm việc của nghề.



Kĩ năng



Thu thập được thông tin cần thiết về lao động nghề nghiệp của cơ sở sản xuất.



Thái độ



- Tôn trọng người lao động và sản phẩm lao động.



- Có ý thức đúng đắn với lao động nghề nghiệp.


			Có thể cho học sinh tham quan, xem băng hình... hoặc các cơ sở sản xuất tự giới thiệu về mình.





			8. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng


			Kiến thức 



- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Xây dựng. 



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề, thông tin cơ sở đào tạo và thông tin thị trường lao động của nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của nghề xây dựng.



- Liên hệ được bản thân để chọn nghề. 



Thái độ



Yêu thích và có ý thức chủ động tìm hiểu thông tin nghề.


			Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin: 



- Thông tin nghề;



- Thông tin thị trường lao động;



- Thông tin cơ sở đào tạo nghề xây dựng.





			9. Nghề tương lai của tôi


			Kiến thức



- Hiểu được cơ sở chọn nghề cần có sự phù hợp giữa yêu cầu nghề nghiệp với năng lực nghề nghiệp bản thân và nhu cầu xã hội.



- Mô tả được cách lập bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai" cho phù hợp với bản thân.



Kĩ năng



Lập được bản “Kế hoạch nghề nghiệp tương lai” cho phù hợp với năng lực và hứng thú bản thân để thực hiện được ước mơ nghề nghiệp.



Thái độ



Chủ động, tự tin khi lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để thực hiện được ước mơ nghề nghiệp của bản thân.


			








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Giao thông vận tải và Địa chất






			Kiến thức



- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải, Địa chất.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Giao thông vận tải, Địa chất.



- Liên hệ được bản thân để chọn nghề.



Thái độ



Yêu thích và chủ động tìm hiểu thông tin nghề.


			- Học sinh viết được bản mô tả một nghề thuộc ngành Giao thông vận tải, Địa chất.



- Những thông tin cần tìm hiểu:



+ Thông tin nghề;



+ Thông tin cơ sở đào tạo.





			2. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ


			Kiến thức



Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.



Kĩ năng


			- Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề.





			


			- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ



Hứng thú tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo.


			- Viết được bản mô tả một nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.





			3. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin


			Kiến thức



- Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc các lĩnh vực này.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ



Hứng thú tìm hiểu nghề và cơ sở đào tạo.


			- Học sinh tìm hiểu thông tin của một nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.



- Có thể thay bằng nghề khác cho phù hợp.



- Yêu cầu viết được bản mô tả nghề.









			4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng


			Kiến thức



- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, quyền lợi và nghĩa vụ của một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ



Có ý thức sẵn sàng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.


			- Cho học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề. Có thể thay bằng nghề khác cho phù hợp.



- Yêu cầu viết được bản mô tả nghề.





			5. Giao lưu với những gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi


			Kiến thức



Nêu được các con đường, hình thức học tập sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông để đạt được ước mơ của mình.



Kĩ năng



Viết được bản thu hoạch về nhận thức ý nghĩa, vị trí, sự vinh quang của một nghề nào đó trong xã hội và cảm xúc cá nhân sau giao lưu. 



Thái độ



Tích cực tham gia thảo luận theo chủ đề.


			- Chủ đề: Làm gì sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông? 



- Hiểu được ý nghĩa: "Lao động ở bất cứ nghề nào, cương vị nào cũng đều vinh quang và được tôn trọng nếu là người lao động giỏi chuyên môn và làm việc hết mình".





			6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động


			Kiến thức



- Biết được lí do tại sao khi chọn nghề phải quan tâm đến yêu cầu xã hội.



- Biết được đặc điểm, nhu cầu của thị trường lao động nông thôn và thành phố trong nền kinh tế thị trường để chọn nghề phù hợp.



Kĩ năng



Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu của thị trường lao động của địa phương và cả nước.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động để định hướng nghề nghiệp tương lai.


			- Chú trọng tới đặc điểm, nhu cầu của thị trường lao động địa phương.



- Yêu cầu viết được báo cáo thu hoạch.









			7. Tôi muốn đạt được ước mơ 


			Kiến thức



- Phân tích được những khó khăn, hạn chế của cá nhân để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nhằm đạt được ước mơ nghề nghiệp.



- Nêu được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề.



Kĩ năng



Điều chỉnh được bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai" cho phù hợp với hứng thú cá nhân, năng lực bản thân và yêu cầu xã hội.



Thái độ



Tin tưởng vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được ước mơ nghề nghiệp.


			- Các nhân tố ảnh hưởng tới việc chọn nghề: lời khuyên của cha, mẹ, thầy, cô giáo, bạn bè, xã hội, phương tiện thông tin đại chúng...



- Trọng tâm là ước mơ nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện.





			8. Tìm hiểu thực tế một trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương 


			Kiến thức



Biết được yêu cầu tuyển sinh, điều kiện học tập của một trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương.



Kĩ năng



Viết được bản thu hoạch về trường.



Thái độ



Tích cực lựa chọn nghề và trường học phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.


			Có thể cho học sinh tham quan, xem băng hình... hoặc các trường tự giới thiệu về mình.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			Kiến thức



Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường lao động của địa phương và đất nước.



Kĩ năng



Tìm hiểu được một số thông tin cơ bản về nhu cầu thị trường lao động trong nước và địa phương.



Thái độ



Định hướng chọn những nghề có nhu cầu nhân lực.


			





			2. Những điều kiện để thành đạt trong nghề


			Kiến thức 



Phân tích được những điều kiện cần thiết để thành đạt trong nghề.



Kĩ năng



- Xác định được hướng học tập hoặc lao động cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.



- Xây dựng được kế hoạch học tập, tu dưỡng để có thể thành đạt trong nghề.



Thái độ



Tích cực học tập, tu dưỡng để thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình.


			- Là bước chuẩn bị cho việc quyết định chọn nghề.



- Tiếp tục xem xét, điều chỉnh bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai" .





			3. Tìm hiểu hệ thống đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề của Trung ương và địa phương


			Kiến thức



- Nêu được những hiểu biết về hệ thống trường Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề.



- Nêu được cách tìm những thông tin cơ sở đào tạo cần thiết.



Kĩ năng



Tìm được thông tin cần thiết và liên hệ với bản thân để chọn trường học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.



Thái độ



Tích cực chọn ngành, chọn trường học sao cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội.


			Trọng tâm là phương pháp tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo.





			4. Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng


			Kiến thức 



- Nêu được những hiểu biết về hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng.



- Biết được cách tìm thông tin về cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng cần thiết cho bản thân.



Kĩ năng



Tìm được những thông tin cần thiết và liên hệ với bản thân để chọn trường học cho phù hợp.



Thái độ



Tích cực chọn ngành, chọn trường học sao cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội.


			Trọng tâm là phương pháp tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo.





			5. Tư vấn chọn nghề


			Kiến thức 



- Biết được ý nghĩa và sự cần thiết của tư vấn trước khi chọn nghề.



- Biết cách thực hiện các bước của quy trình tư vấn chọn nghề.



Kĩ năng



Lắng nghe, phân tích, chọn lọc được các ý kiến tư vấn để chọn được nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.



Thái độ



- Không chọn nghề theo cảm tính và dư luận xã hội.



- Có ý thức lắng nghe và chọn lọc ý kiến người khác để chọn nghề phù hợp.


			





			6. Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh


			Kiến thức 



Biết được những thông tin cần thiết về quy chế tuyển sinh.



Kĩ năng



- Chọn được nghề phù hợp.



- Làm hồ sơ tuyển sinh đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn.



Thái độ



Thận trọng khi chọn ngành và chọn trường khi làm hồ sơ tuyển sinh.


			





			7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp


			Kiến thức 



Nêu được những phẩm chất và điều kiện cần thiết để lập thân, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.



Kĩ năng



Trao đổi, thảo luận và liên hệ được với bản thân để chuẩn bị lập thân, lập nghiệp.



Thái độ



Có ý thức thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng để sẵn sàng cho việc lập thân, lập nghiệp và lao động ở bất cứ vị trí công tác nào trong xã hội.


			





			8. Tổ chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp


			Kiến thức 



Có thêm được hiểu biết và kinh nghiệm về lựa chọn nghề nghiệp.



Kĩ năng



Tự bổ sung được những hiểu biết mới về lựa chọn nghề nghiệp.



Thái độ



Tích cực chuẩn bị và chủ động tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa về chủ đề hướng nghiệp.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



- Chương trình hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được xây dựng trên quan điểm đổi mới giáo dục cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và kế thừa những ưu điểm của chương trình "Sinh hoạt hướng nghiệp" trước đây.



- Nội dung chương trình được xây dựng theo quan điểm chủ đề để học sinh chủ động tìm hiểu một số thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; về thị trường lao động; về thế giới nghề nghiệp và những cơ sở đào tạo. Ngoài ra, các em còn tự đánh giá năng lực bản thân, truyền thống nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình để lựa chọn nghề phù hợp.



- Với vị trí là một hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, các chủ đề hướng nghiệp được xây dựng trên quan điểm hướng tới các hoạt động học tập đa dạng của học sinh như điều tra, xử lí thông tin; trao đổi; thảo luận; giải quyết tình huống, tham quan,... Tham gia các hoạt động này, học sinh sẽ yêu thích và biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết cho bản thân về nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để có thể chủ động lựa chọn nghề nghiệp tương lai.



2. Về phương pháp tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp



Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục trong trường phổ thông có những đặc thù riêng về phương pháp tổ chức. Các phương pháp này thể hiện vai trò học sinh là chủ thể của hành động chọn nghề, đem lại cho học sinh kinh nghiệm tìm hiểu thông tin nghề, củng cố các quan điểm lao động, định hướng giá trị nghề nghiệp, hình thành động cơ đúng đắn trong việc lựa chọn nghề.



Khi vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp, cần lưu ý một số vấn đề sau:



a) Coi trọng tính giáo dục của công tác hướng nghiệp 



Giáo dục hướng nghiệp về cơ bản là quá trình giáo dục điều chỉnh liên tục động cơ chọn nghề của học sinh, giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở những nghề xã hội đang có nhu cầu nhân lực. Nói cách khác, giáo dục hướng nghiệp cần định hướng quá trình hình thành hứng thú và năng lực nghề nghiệp của học sinh vào những nghề mà xã hội cần phát triển.



Vì vậy, trong giáo dục hướng nghiệp, giáo viên phải nắm vững xu thế phát triển nghề trong xã hội hiện nay, đặc biệt là những nghề ở địa phương để tư vấn chọn nghề cho học sinh.



b) Quán triệt quan điểm hoạt động trong tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh



Để phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo của học sinh, hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được tổ chức theo quy mô lớp và nhóm nhỏ. Trong đó, giáo viên đóng vai trò cố vấn, xác định mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức; học sinh đóng vai trò chủ thể, tổ chức hoạt động và tự đánh giá. Qua đó, học sinh năng động, tích cực hoạt động xã hội, có kinh nghiệm, hứng thú tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo để tự định hướng được nghề nghiệp tương lai. 



Các buổi giáo dục hướng nghiệp cần tăng cường những hoạt động đa dạng của học sinh như điều tra, thu thập thông tin nghề và cơ sở đào tạo; thảo luận lớp và nhóm về các chủ đề hướng nghiệp; giao lưu với những gương điển hình; trao đổi với cha, mẹ học sinh; tham quan những cơ sở sản xuất và đào tạo; các trò chơi, diễn kịch,... Ngoài ra, giáo viên có thể lựa chọn những hình thức hoạt động khác để làm cho giờ học thêm đa dạng và hấp dẫn.



Các loại hình nghề nghiệp ngày càng đa dạng, trong khi thời lượng cho hoạt động Giáo dục hướng nghiệp chỉ có hạn, nên phương pháp giáo dục hướng nghiệp cần chú trọng hình thành cho học sinh kĩ năng tìm hiểu nghề và tự xác định được nghề tương lai.


c) Giáo dục học sinh tạo ra sự phù hợp nghề trên cơ sở tự rèn luyện, tu dưỡng và tự học



Qua giáo dục hướng nghiệp, giáo viên cần chứng minh cho học sinh thấy được sự phù hợp nghề không phải tự nhiên mà có, không phải là yếu tố bất biến. Thông qua rèn luyện, tu dưỡng, sự phù hợp nghề sẽ được hình thành.



Vì vậy, giáo dục hướng nghiệp phải hết sức chú trọng đến việc động viên, khuyến khích học sinh tu dưỡng, rèn luyện vươn lên để tạo ra sự phù hợp nghề.



d) Gắn các buổi giáo dục hướng nghiệp với thực tiễn sản xuất



Trong chương trình Giáo dục hướng nghiệp có một số chủ đề tham quan cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo, giao lưu với các gương lao động giỏi,... Đây là những hoạt động giúp cho học sinh có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với con người, điều kiện làm việc,... Qua đó, các em sẽ có được những ấn tượng cụ thể, thực tế về nghề.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện theo các tiêu chí về kiến thức, kĩ năng và thái độ.



a) Kiến thức



Đánh giá mức độ hiểu biết về nội dung các chủ đề hướng nghiệp bằng những phương pháp sau:



- Viết thu hoạch sau khi tham gia buổi hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.



- Quan sát, trao đổi với học sinh về các chủ đề hướng nghiệp.



- Qua các sản phẩm hoạt động của học sinh như bài kiểm tra, phiếu trắc nghiệm, phiếu điều tra nghề, bản thu hoạch,...



Hình thức đánh giá có thể được thực hiện theo nhóm, lớp, đánh giá của giáo viên, đánh giá của học sinh và tự đánh giá của bản thân. 



b) Kĩ năng



Đánh giá mức độ thành thạo của việc tìm hiểu thông tin nghề, thông tin cơ sở đào tạo; về tự đánh giá bản thân; về khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch định hướng nghề nghiệp tương lai. 



c) Thái độ 



- Đánh giá mức độ tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động Giáo dục hướng nghiệp. 



- Đánh giá ý thức chủ động trong việc tự định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


- Đánh giá thái độ qua quan sát quá trình tham gia hoạt động của học sinh, qua vấn đáp để biết được tinh thần, thái độ, ý thức tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của cá nhân và tập thể học sinh.



Kết quả tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của học sinh được thể hiện qua "Phiếu hướng nghiệp". Nội dung của phiếu được xây dựng để theo dõi quá trình tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của các em, có kết hợp với ý kiến của gia đình và nhà trường, được dùng làm cơ sở cho tư vấn hướng nghiệp. 



4. Về điều kiện thực hiện 



- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được thực hiện chủ yếu tại các trường Trung học phổ thông và các Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. Đội ngũ giáo viên hướng nghiệp gồm:



+ Giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên có năng lực tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.



+ Giáo viên trong các Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.



- Về cơ sở vật chất cần có:



+ Sách giáo viên.



+ Tài liệu tham khảo, nguồn thông tin, tư liệu cho nội dung hoạt động Giáo dục hướng nghiệp cần được bổ sung thường xuyên.



+ Phương tiện, thiết bị, công cụ cần thiết cho tư vấn chọn nghề.



+ Phương tiện nghe, nhìn.



- Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ của các nguồn lực ngoài nhà trường cho hoạt động Giáo dục hướng nghiệp như cha, mẹ học sinh, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan thông tin đại chúng.



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Tuỳ theo đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng, miền, địa phương và đối tượng học sinh, giáo viên có thể lựa chọn, bổ sung nội dung từng chủ đề cho phù hợp.



Với những chủ đề tìm hiểu thông tin nghề, giáo viên có thể chọn những nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương để cho học sinh thực hành thu thập thông tin theo cấu trúc bản mô tả nghề.



HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG



I. MỤC TIÊU



Hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức



Hiểu được một số kiến thức cơ bản về công cụ, kĩ thuật, quy trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một nghề phổ thông đã học. Biết những đặc điểm và yêu cầu của nghề đó.



2. Về kĩ năng



Có một số kĩ năng sử dụng công cụ, thực hành kĩ thuật theo quy trình công nghệ để làm ra sản phẩm đơn giản theo yêu cầu của mỗi nghề. Hình thành và phát triển kĩ năng vận dụng những kiến thức đã có vào thực tiễn.



3. Về thái độ 



Phát triển hứng thú kĩ thuật và khả năng vận dụng vào hoàn cảnh mới, thói quen làm việc có kế hoạch, bước đầu có tác phong công nghiệp, làm việc theo quy trình và an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Có ý thức trong việc tìm hiểu nghề và lựa chọn nghề nghiệp.



II. NỘI DUNG



1. Kế hoạch dạy học



			Số tiết/cấp


			Lớp


			Số tiết/lớp


			Số tiết/tuần





			105


			11


			105


			3








2. Nội dung dạy học các nghề



LÀM VƯỜN



105 tiết



			Chủ đề


			Nội dung





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Thiết kế, cải tạo vườn


			- Thiết kế vườn: khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu nội dung thiết kế vườn.



- Giới thiệu một số mô hình vườn.



- Cải tạo tu bổ vườn tạp: nguyên nhân hình thành vườn tạp, hướng tu bổ, cải tạo vườn tạp.





			3. Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây trong vườn


			- Vườn ươm cây giống.



- Các phương pháp nhân giống cây trong vườn.





			4. Kĩ thuật trồng một số cây phổ biến trong vườn


			- Kĩ thuật trồng cây ăn quả.



- Kĩ thuật trồng hoa, cây cảnh.



- Kĩ thuật trồng rau (hoặc cây dược liệu có ở địa phương).





			5. Chất điều tiết sinh trưởng và chế phẩm sinh học trong nghề làm vườn


			- Khái niệm chung.



- Ứng dụng chất điều tiết sinh trưởng, chế phẩm sinh học.





			6. Bảo quản, chế biến sản phẩm rau, hoa, quả


			- Những vấn đề chung.



- Một số phương pháp bảo quản, sơ chế, chế biến rau, hoa, quả...





			7. Tìm hiểu nghề làm vườn


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








NUÔI CÁ



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Một số cơ sở khoa học trong nuôi cá


			- Đặc điểm môi trường sống của cá.



- Đặc điểm sinh học của một số cá nuôi chủ yếu.



- Thức ăn và phân bón dùng trong nuôi cá.





			3. Sản xuất cá con


			- Những vấn đề chung về sản xuất cá con.



- Một số kỹ thuật ương nuôi cá con.



- Vận chuyển cá con.



- Làm một số khâu của quy trình sản xuất cá con.





			4. Nuôi cá thương phẩm


			- Nuôi cá nước tĩnh.



- Nuôi cá nước chảy.



- Làm một số khâu của quy trình nuôi cá thương phẩm.





			5. Phòng chống một số bệnh thường gặp cho cá


			- Các biện pháp phòng bệnh cho cá.



- Một số bệnh thường gặp ở cá và cách điều trị.





			6. Các chất kích dục tố cho cá và chế phẩm vi sinh dùng trong bảo vệ môi trường nuôi cá


			Một số chất kích dục tố thường dùng và chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường nuôi cá.





			7. Tìm hiểu nghề nuôi cá


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








TRỒNG RỪNG



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện nhằm bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Sản xuất hạt giống cây rừng


			- Vai trò của giống cây rừng.



- Sản xuất hạt giống cây rừng (thu hái quả, hạt giống; kiểm tra; phân loại; cất giữ; bảo quản hạt giống).





			3. Sản xuất cây con


			- Lập vườn ươm cây.



- Sản xuất cây con bằng hạt (làm đất vườn ươm cây rừng; gieo hạt; cấy cây rừng; chăm sóc vườn ươm cây).



- Sản xuất cây con bằng phương pháp nhân giống vô tính (giâm hom; ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây rừng).



- Luân canh trong vườn gieo ươm.





			4. Trồng cây rừng


			- Chuẩn bị trồng rừng (làm đất; bứng cây; bao gói; vận chuyển cây đến nơi trồng).



- Trồng cây rừng (các phương thức và phương pháp trồng rừng; chăm sóc và bảo vệ rừng).



- Phục hồi rừng.





			5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng


			- Tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây rừng.



- Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.



- Tính chất và cách sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.



- Một số loại sâu, bệnh hại cây rừng và biện pháp phòng trừ.





			6. Tìm hiểu nghề trồng rừng


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








GÒ



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Vật liệu


			- Một số kiến thức cơ bản của vật liệu dùng trong nghề gò: tính chất, công dụng của một số vật liệu thông dụng.



- Phân biệt một số vật liệu dùng trong nghề gò.





			3. Dụng cụ đo và vạch dấu


			- Khái niệm đo và dung sai.



- Thước lá, thước cặp, thước góc, các loại compa và vạch dấu (công dụng và cách sử dụng).



- Các phương pháp vạch dấu trên mặt phẳng.



- Sử dụng các dụng cụ đo và vạch dấu theo bản vẽ.





			4. Dụng cụ gia công


			- Một số dụng cụ thường dùng trong gia công: công dụng, cấu tạo và cách sử dụng.



- Sử dụng các dụng cụ gia công.





			5. Gò thành hình


			- Khái niệm, khai triển hình gò, tính phôi và phương pháp gò.



- Thiết bị trong nghề gò: công dụng và cách sử dụng.



- Dụng cụ và vật liệu hàn thiếc: công dụng và cách sử dụng.



- Lập quy trình và làm một sản phẩm gò đơn giản..





			6. Gò biến dạng


			Khái niệm, dụng cụ và kĩ thuật gò biến dạng





			7. Tìm hiểu nghề gò


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








ĐIỆN DÂN DỤNG



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.





			2. An toàn lao động trong nghề điện dân dụng


			- Nguyên nhân gây tai nạn lao động trong nghề điện dân dụng.



- Những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.





			3. Đo lường điện


			- Đồng hồ đo điện: phân loại; công dụng; cấu tạo; sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng trong nghề điện dân dụng.



- Một số dụng cụ kiểm tra điện trong nghề điện dân dụng: chức năng; cấu tạo và sử dụng.



- Sử dụng một số đồng hồ đo điện và dụng cụ kiểm tra điện thông dụng.





			4. Máy biến áp


			- Phương pháp thiết kế máy biến áp công suất nhỏ.



- Thiết kế và quấn máy biến áp công suất nhỏ.





			5. Động cơ điện


			- Một số kiến thức cơ bản về động cơ điện.



- Động cơ điện xoay chiều 1 pha.



- Một số mạch điều khiển đơn giản của động cơ điện xoay chiều 1 pha.



- Bảo dưỡng, sửa chữa một số hư hỏng đơn giản đồ dùng điện - cơ trong gia đình.





			6. Mạng điện trong nhà


			- Một số kiến thức cơ bản về kĩ thuật chiếu sáng trong nhà.



- Phương pháp tính toán, thiết kế mạng điện trong nhà.



- Thiết kế, lắp đặt mạng điện đơn giản cho 1 phòng ở.





			7. Tìm hiểu nghề điện dân dụng


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề








ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Linh kiện điện tử


			- Một số linh kiện thụ động và tích cực cơ bản.



- Nhận biết, xác định thông số của các linh kiện bán dẫn cơ bản.





			3. Dụng cụ và thiết bị trong nghề điện tử dân dụng


			- Một số dụng cụ đo điện thường dùng trong nghề điện tử dân dụng.



- Sử dụng đồng hồ để đo và kiểm tra các linh kiện thụ động, các linh kiện bán dẫn.



- Sử dụng mỏ hàn để hàn nối và tháo lắp các linh kiện điện tử.





			4. Các mạch điện tử cơ bản


			- Một số mạch điện tử cơ bản.



- Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản.





			5. Thiết bị điện tử dân dụng


			- Một số thiết bị điện tử thông dụng.



- Sử dụng, bảo dưỡng một số thiết bị điện tử thông dụng.





			6. Tìm hiểu nghề điện tử dân dụng


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề. 



- Vấn đề đào tạo nghề.








SỬA CHỮA XE MÁY



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Dụng cụ và nhiên liệu


			- Nhiệm vụ, cấu tạo của một số dụng cụ thường dùng trong sửa chữa xe máy.



- Nhiệm vụ và các đặc tính kĩ thuật của các loại xăng, dầu, mỡ dùng trong xe máy.





			3. Động cơ xe máy


			- Nhiệm vụ, cấu tạo và các chỉ tiêu kĩ thuật của động cơ xe máy.



- Một số cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xe máy.



- Các chu trình thực của động cơ 4 kì và động cơ 2 kì.



- Bảo dưỡng và điều chỉnh động cơ xe máy.





			4. Hệ thống truyền lực


			- Nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống truyền lực.



- Bộ li hợp, hộp số, bộ truyền lực đến bánh sau.



- Nhận biết các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.



- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thống truyền lực.





			5. Hệ thống điện


			- Nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống điện.



- Bộ đánh lửa điện từ, CDI, thiết bị đèn còi, một số thiết bị đo lường và kiểm tra, các mạch điện, bộ khởi động điện.



- Nhận biết các bộ phận chính của hệ thống điện.



- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thống điện.





			6. Hệ thống điều khiển - Hệ thống di động


			- Nhiệm vụ cấu tạo của hệ thống điều khiển và hệ thống di động.



- Cụm tay lái, các cần điều khiển, phanh.



- Thân xe, phuốc, càng, giảm xóc, bánh xe.



- Nhận biết các bộ phận chính của hệ thống điều khiển và hệ thống di động.



- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thống điều khiển và hệ thống di động.





			7. Vận hành và bảo dưỡng xe máy


			- Khởi động động cơ.



- Chạy rà động cơ xe máy.



- Một số điều luật giao thông đường bộ với người điều khiển xe máy. 



- Lịch bảo dưỡng xe máy.



- Điều chỉnh chế độ làm việc của động cơ và bảo quản xe máy.





			8. Tìm hiểu nghề sửa chữa xe máy


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








CẮT MAY



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Một số kĩ thuật cơ bản


			- Sử dụng dụng cụ, thiết bị cắt may.



- May cơ bản.





			3. Cắt may sơ mi nữ, nam


			- Phương pháp đo và tính vải sơ mi nữ, nam.



- Phương pháp vẽ và cắt sơ mi nữ, nam.



- Phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sơ mi.



- Chọn vật liệu và cắt may hoàn chỉnh sơ mi.





			4. Cắt may quần âu nữ, nam


			- Phương pháp đo và tính vải quần âu nữ, nam.



- Phương pháp vẽ và cắt quần âu nữ, nam.



- Phương pháp may các bộ phận chủ yếu của quần âu.



- Chọn vật liệu và cắt may hoàn chỉnh quần âu.





			5. Tìm hiểu nghề cắt may


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








NẤU ĂN



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm


			Sự biến đổi của chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến.





			3. Lựa chọn, bảo quản thực phẩm


			- Phương pháp lựa chọn thực phẩm: thực phẩm tươi sống, khô và thực phẩm công nghệ.



- Các phương pháp bảo quản thực phẩm.





			4. Sơ chế nguyên liệu


			- Sơ chế nguyên liệu: yêu cầu, các thao tác sơ chế, phương pháp sơ chế.



- Tạo hình nguyên liệu, các cách tạo hình, phương pháp cắt thái và vận dụng. 



- Phối hợp nguyên liệu và gia vị: nguyên tắc, phương pháp và cách sử dụng gia vị.





			5. Chế biến món ăn


			- Một số phương pháp chế biến món ăn từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, ngũ cốc: phương pháp chung, kĩ thuật chế biến từng món.



- Trang trí món ăn: nguyên tắc, các phương pháp trang trí.





			6. Xây dựng thực đơn


			- Đặc điểm ăn uống của người Việt Nam và một số nước.



- Xây dựng thực đơn trong nhà hàng ăn uống: nguyên tắc, phương pháp.





			7. Phục vụ bàn


			- Phương pháp phục vụ bàn trong nhà hàng ăn uống.



- Lễ nghi trong tổ chức và phục vụ bàn.





			8. Tìm hiểu nghề nấu ăn


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








THÊU TAY



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Vật liệu, dụng cụ, cách lựa chọn và sang mẫu thêu


			- Vật liệu, dụng cụ thêu.



+ Vật liệu thêu: chỉ thêu và nền thêu.



+ Dụng cụ thêu: khung thêu, mễ kê khung, kim thêu, vật cắt chỉ.



- Chọn mẫu và sang mẫu thêu.





			3.Thêu tay


			- Một số phương pháp thêu cơ bản (thêu nối đầu, thêu lướt vặn, thêu bó, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu sa hạt - đột, thêu giáp tỉa, thêu chăng chặn, thêu lát khoán vảy): khái niệm, phương pháp thêu, yêu cầu kĩ thuật, ứng dụng.



- Phương pháp thêu pha màu một số mẫu (thêu pha màu một số mẫu hoa lá và chim, thú).





			4. Rua


			- Một số phương pháp rua (thắt sợi, rua quấn, rua lưới): khái niệm, phương pháp thêu, yêu cầu kĩ thuật, ứng dụng.



- Vận dụng rua thắt sợi để viền xung quanh khăn, vỏ gối.





			5. Tìm hiểu nghề thêu


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








TIN HỌC VĂN PHÒNG



105 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Hệ điều hành Windows


			- Một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows.



- Các thao tác (cơ bản và nâng cao) làm việc với hệ điều hành Windows.





			3. Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word


			- Soạn thảo văn bản trong Microsoft Word.



- Soạn thảo một số văn bản hành chính văn phòng.



- Soạn thảo một số văn bản có bảng biểu, thực hiện tính toán và sắp xếp.



- Soạn thảo và định dạng văn bản có vẽ hình, sơ đồ và các kí tự đặc biệt.





			4. Bảng tính Microsoft Excel


			- Một số khái niệm cơ bản về bảng tính.



- Bảng tính điện tử Microsoft Excel.



- Một số công việc cơ bản làm việc với bảng tính.



- Lập một số bảng tính theo mẫu.





			5. Mạng máy tính cục bộ và ứng dụng


			- Khái niệm chung về mạng máy tính.



- Các thiết bị dùng trong mạng máy tính.



- Sử dụng mạng cục bộ.





			6. Tìm hiểu nghề Tin học văn phòng


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Vấn đề đào tạo nghề.








III. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LÀM VƯỜN 



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Thiết kế, cải tạo vườn


			Kiến thức 



- Hiểu được ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của việc thiết kế vườn.



- Hiểu được nguyên tắc và các biện pháp cải tạo tu bổ vườn tạp.



- Biết một số mô hình vườn điển hình ở nước ta.



Kĩ năng



- Quan sát, nhận xét ưu, nhược điểm một số vườn có ở địa phương.



- Lập được kế hoạch cải tạo tu bổ một vườn tạp cụ thể.



Thái độ



Yêu thích công việc cải tạo vườn tạp để nâng cao hiệu quả của vườn.


			





			3. Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây trong vườn


			Kiến thức



- Biết một số điểm cơ bản về vườn ươm cây giống.



- Hiểu được cơ sở khoa học của các phương pháp nhân giống và ưu, nhược điểm của chúng.



- Hiểu rõ yêu cầu kĩ thuật và quy trình công nghệ của các phương pháp nhân giống cây trồng.



Kĩ năng



- Thiết kế được vườn ươm cây giống cho gia đình (trường).



- Thực hiện các phương pháp nhân giống đúng yêu cầu kĩ thuật.



- Chăm sóc cây giống trong vườn ươm theo đúng yêu cầu kĩ thuật.



Thái độ



- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khoa học trong công việc.



- Ham thích việc nhân giống cây trồng quý để phổ biến trong sản xuất.


			- Chọn địa điểm, chọn đất và cấu trúc của vườn ươm.



- Tập trung vào các phương pháp gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép và nuôi cấy mô tế bào.



- Chủ yếu là các phương pháp gieo hạt, giâm, chiết cành và ghép.





			4. Kĩ thuật trồng một số cây phổ biến trong vườn


			Kiến thức 



- Hiểu được đặc điểm sinh học và quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả.



- Hiểu được đặc điểm sinh học và quy trình kĩ thuật trồng rau sạch.



- Biết được quy trình trồng hoa.



- Biết được quy trình trồng, uốn tạo dáng, tạo thế cây cảnh.



Kĩ năng



- Làm được một số khâu kĩ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, rau, hoa.



- Tạo đáng cây cảnh bằng phương pháp uốn dây kẽm.



Thái độ



Tuân thủ quy trình công nghệ trong trồng và chăm sóc cây trong vườn.


			- Chọn 3 cây ăn quả điển hình.



- Chọn 3 cây hoa điển hình.





			5. Chất điều tiết sinh trưởng và chế phẩm sinh học trong nghề làm vườn


			Kiến thức



Hiểu được ý nghĩa, tác dụng và một số đặc điểm, tính chất, cách sử dụng các chế phẩm sinh học, các chất điều tiết sinh trưởng thường dùng trong nghề làm vườn.



Kĩ năng


			





			


			- Sử dụng được các chế phẩm sinh học vào việc chăm sóc cây trồng trong vườn.



- Sử dụng đúng các chất điều tiết sinh trưởng vào việc nhân giống cây trồng trong vườn.



Thái độ



Ham thích áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào công việc làm vườn.


			Sử dụng chất điều tiết sinh trưởng đã được pha sẵn theo yêu cầu





			6. Bảo quản chế biến sản phẩm rau, hoa, quả


			Kiến thức 



- Hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết của việc bảo quản, chế biến sản phẩm rau quả trong nghề làm vườn.



- Biết một số phương pháp bảo quản, sơ chế, chế biến rau, hoa quả.



Kĩ năng



Làm được một số khâu kĩ thuật chủ yếu trong bảo quản, sơ chế, chế biến rau, hoa, quả.



Thái độ



Quan tâm tới việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản chế biến rau, hoa, quả.


			





			7. Tìm hiểu nghề làm vườn


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề. 



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề và định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








NUÔI CÁ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề nuôi cá.


			





			2. Một số cơ sở khoa học trong nuôi cá


			Kiến thức



- Hiểu được đặc điểm môi trường sống của cá.



- Hiểu được đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi chủ yếu.



- Hiểu được một số loại thức ăn và phân bón dùng trong nuôi cá và phương hướng giải quyết thức ăn cho cá. 



Kĩ năng



- Phân biệt được môi trường nước nuôi cá.



- Nhận dạng và nêu được tên các loài cá nuôi có ở địa phương.



- Phân biệt được các loại thức ăn của cá. Sơ chế được thức ăn nhân tạo.



Thái độ



Quan tâm tới việc tìm hiểu những đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi chủ yếu để biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng chúng.


			- Đặc điểm lí, hóa học của môi trường nước nuôi cá.



- Thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo.





			3. Sản xuất cá con


			Kiến thức 



- Hiểu được khái niệm và đặc điểm sinh học của cá con.



- Biết được đặc điểm sinh sản của một số loại cá.



- Biết được quy trình kĩ thuật ương nuôi cá con và nhân giống cá.



- Biết được nguyên nhân làm chết cá khi vận chuyển và biện pháp khắc phục.



Kĩ năng



- Phân biệt được cá bột, cá hương, cá giống.



- Chuẩn bị được ao để ương và nhân giống cá.



- Chăm sóc và quản lí được ao ương cá con.



- Vận chuyển được cá con.



Thái độ



Chăm chỉ, chịu khó quan sát, thực hiện đúng quy trình công nghệ trong ương nuôi và nhân giống cá.


			- Cá bột, cá hương, cá giống.



- Cá rô phi, cá chép.



- Ương nuôi: cá hương, cá giống.



- Nhân giống: cá rô phi, cá chép đẻ...





			4. Nuôi cá thương phẩm


			Kiến thức 



- Biết được kĩ thuật nuôi cá nước tĩnh, nước chảy.



- Biết cách chọn loại cá nuôi kinh tế phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương.



Kĩ năng



- Làm được một số khâu của quy trình nuôi cá thương phẩm.



Thái độ



Ham thích vận dụng những kiến thức về nuôi cá thương phẩm vào thực tế sản xuất và đời sống.


			- Cá nước tĩnh: nuôi ao, mô hình VAC, nuôi ruộng.



- Cá nước chảy: nuôi ao, nuôi lồng.



- Chuẩn bị ao nuôi.



- Chọn cá nuôi, thao tác thả.



- Sử dụng thức ăn.





			5. Phòng chống một số bệnh thường gặp cho cá


			Kiến thức 



- Biết được các nguyên nhân gây bệnh cho cá.



- Biết được một số bệnh nguy hiểm thường gặp.



Kĩ năng



- Làm được công việc vệ sinh môi trường trước khi nuôi.



- Sử dụng một số thuốc phòng và trị một số bệnh cho cá.



Thái độ



Quan tâm tìm hiểu những bệnh thường gặp ở cá để biết cách phòng và trị bệnh cho cá trong quá trình nuôi.


			





			6. Các chất kích dục tố cho cá và chế phẩm vi sinh dùng trong bảo vệ môi trường


			Kiến thức 



- Biết được cơ chế của quá trình đẻ trứng ở cá.



- Biết được tên một số kích dục tố thường dùng và chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường nuôi cá.



Kĩ năng



Phân biệt được một số kích dục tố thường dùng và chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường nuôi cá.



Thái độ



Ý thức được việc dùng các chế phẩm vi sinh vào việc bảo vệ môi trường nuôi cá.


			





			7. Tìm hiểu nghề nuôi cá


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








TRỒNG RỪNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề trồng rừng.


			





			2. Sản xuất hạt giống cây rừng


			Kiến thức



- Hiểu được vai trò của giống cây rừng trong sản xuất lâm nghiệp.



- Hiểu được nguyên tắc chọn cây lấy hạt giống và phương pháp thu hoạch, tách quả lấy hạt, phân loại, cất trữ, bảo quản hạt giống cây rừng.



Kĩ năng



Thực hiện sản xuất hạt giống cây rừng đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.



Thái độ



Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn lao động trong quá trình sản xuất hạt giống cây rừng.


			





			3. Sản xuất cây con


			Kiến thức



- Biết được các yêu cầu của vườn ươm cây rừng, chọn và quy hoạch vườn ươm cây rừng.



- Hiểu được mục đích, biện pháp và yêu cầu kĩ thuật gieo ươm cây rừng và luân canh trong vườn ươm.



- Hiểu được ý nghĩa và kĩ thuật sản xuất giống cây rừng bằng phương pháp nhân giống vô tính (giâm hom, nuôi cấy mô tế bào).



Kĩ năng



- Chọn và quy hoạch được vườn gieo ươm cây rừng.



- Xử lí được một số loại hạt giống cây rừng trước khi gieo.



- Thực hiện được quy trình sản xuất cây con đúng yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng được trong thực tiễn lao động sản xuất cây con ở địa phương.



Thái độ



Ham thích vận dụng các kiến thức, kĩ năng gieo ươm cây giống vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.


			





			4. Trồng cây rừng


			Kiến thức



- Hiểu được mục đích, biện pháp và yêu cầu kĩ thuật dọn đất, làm đất, trồng cây gây rừng bằng cây con và chăm sóc, bảo vệ cây rừng.



- Hiểu được mục đích, biện pháp và yêu cầu kĩ thuật phục hồi rừng sau khai thác gỗ và khoanh nuôi rừng.



Kĩ năng


			





			


			Thực hiện được quy trình trồng cây rừng đúng yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng được trong thực tiễn lao động sản xuất trồng rừng ở địa phương.



Thái độ



Tích cực chăm sóc, bảo vệ cây rừng và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn trồng rừng ở gia đình và địa phương.


			Chọn cây rừng đang được trồng phổ biến và có triển vọng phát triển ở địa phương.





			5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng


			Kiến thức 



- Hiểu được tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây rừng.



- Hiểu được mục đích, nội dung của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.



- Hiểu được tính chất, cách sử dụng một số loại thuốc thường được sử dụng trong công tác bảo vệ cây rừng.



- Hiểu được đặc điểm hình thái, tập tính sinh sống, biểu hiện và cách phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại cây rừng phổ biến.



Kĩ năng



- Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây rừng phổ biến ở địa phương.



- Pha chế, sử dụng được một số loại thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng thông dụng ở địa phương và ứng dụng được vào thực tiễn lao động sản xuất.



Thái độ



Quan tâm tới việc bảo vệ cây rừng và chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động khi sử dụng thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại.


			





			6. Tìm hiểu nghề trồng rừng


			Kiến thức



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








GÒ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề gò.


			





			2. Vật liệu






			Kiến thức 



- Biết được tính chất cơ học, công nghệ và công dụng phổ biến của một số vật liệu được sử dụng làm sản phẩm gò.



Kĩ năng



Nhận biết được những tính chất của vật liệu thép, đồng, nhôm,... bằng các phương pháp đơn giản.


			





			3. Dụng cụ đo và vạch dấu


			Kiến thức 



- Hiểu được khái niệm, ý nghĩa của đo và dung sai trong chế tạo cơ khí.



- Biết được công dụng, cách sử dụng một số dụng cụ đo và vạch dấu.



- Biết các phương pháp vạch dấu trên mặt phẳng, quy trình vạch dấu sản phẩm đơn giản theo bản vẽ.



Kĩ năng



Sử dụng được các dụng cụ vạch dấu, dụng cụ đo và kiểm tra kích thước.



Thái độ



Làm việc cẩn thận, chính xác và an toàn lao động.


			Dụng cụ đo:



- Thước lá 300mm, 500 mm; thước cặp 1/10, 1/20; các loại compa; thước góc.



- Các kích thước: dài, trong, ngoài của sản phẩm với độ chính xác theo từng dụng cụ.



- Dụng cụ vạch dấu: bàn vạch, đài vạch, mũi vạch, chấm dấu, phấn.





			4. Dụng cụ gia công


			Kiến thức 



Biết được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ gò.



Kĩ năng



Sử dụng được các dụng cụ gò đúng kĩ thuật, an toàn.



Thái độ



- Có ý thức bảo quản và sử dụng dụng cụ an toàn.



- Quan tâm tìm hiểu các dụng cụ gia công trong đời sống và sản xuất.


			Chú trọng luyện tập kĩ năng sử dụng dụng cụ.





			5. Gò thành hình


			Kiến thức 



- Hiểu khái niệm gia công bằng phương pháp gò và phương pháp gò thành hình.


			





			


			- Biết cách sử dụng các thiết bị và các dụng cụ gò.


			- Thiết bị: máy gấp mép, lốc tôn. 





			


			- Biết được công dụng và cách sử dụng dụng cụ, vật liệu và quy trình hàn thiếc.



- Biết được công dụng và phương pháp uốn, gập mép, ghép nối.



- Biết cách lập quy trình gò một số sản phẩm đơn giản.



Kĩ năng


			- Các dụng cụ như mỏ hàn, kìm, lò đốt hoặc mỏ hàn điện.





			


			- Đọc bản vẽ sản phẩm gò và lập quy trình gia công một sản phẩm.



- Tính được phôi bằng cách khai triển hình gò.



- Sử dụng được dụng cụ gò và dụng cụ hàn thiếc.



- Ghép nối được hai bộ phận bằng phương pháp gấp và tán đinh.



Thái độ



Làm việc cẩn thận, an toàn, tuân thủ đúng quy trình kĩ thuật.


			- Sản phẩm gò đơn giản có hình trụ, hình nón cụt.





			6. Gò biến dạng


			Kiến thức 



- Biết khái niệm gò biến dạng và ứng dụng.



- Biết lựa chọn, sử dụng một số dụng cụ gò biến dạng. Phương pháp gò biến dạng và nguyên lí kĩ thuật.



Kĩ năng



Sử dụng được một số dụng cụ gò biến dạng.


			Gò chun và gò thúc





			7. Tìm hiểu nghề gò


			Kiến thức



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



- Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








ĐIỆN DÂN DỤNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.


			





			2. An toàn lao động trong nghề điện dân dụng


			Kiến thức:



- Biết được những nguyên nhân thường gây tai nạn lao động trong nghề điện dân dụng.



- Hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết của việc thực hiện nguyên tắc an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.



Kĩ năng



Thực hiện đúng những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.



Thái độ



Nghiêm túc thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong khi học tập và thực hành.


			





			3. Đo lường điện


			Kiến thức



- Biết được chức năng, cấu tạo của một số đồng hồ đo điện trong nghề điện dân dụng.



- Biết cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thường dùng trong nghề điện dân dụng.



- Biết chức năng, cấu tạo và cách sử dụng một số dụng cụ kiểm tra điện thường dùng trong nghề điện dân dụng.



Kĩ năng


			- Đồng hồ đo điện: trọng tâm là đồng hồ vạn năng.



- Một số dụng cụ kiểm tra: bút thử điện, bút đo thông mạch, đèn báo nêon





			


			- Sử dụng được một số đồng hồ đo điện thường dùng trong nghề điện dân dụng.



- Sử dụng được một số dụng cụ kiểm tra điện thường dùng trong nghề điện dân dụng.



Thái độ



Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và đảm bảo an toàn lao động.


			- Chú trọng vào kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn năng.



- Sử dụng bút thử điện để kiểm tra pha mạch điện và rò điện đã học ở lớp 8





			4. Máy biến áp


			Kiến thức



- Hiểu được phân loại máy biến áp. Cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha.



- Hiểu được cách tính toán, thiết kế và quy trình quấn biến áp một pha công suất nhỏ.



- Biết cách sử dụng một số dụng cụ cần thiết để quấn máy biến áp một pha.



Kĩ năng


			





			


			Thiết kế và quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ.



Thái độ



- Hứng thú với việc thiết kế và quấn máy biến áp.



- Làm việc nghiêm túc, khoa học, tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


			Thiết kế và quấn máy biến áp tự ngẫu công suất dưới 1 KVA.





			5. Động cơ điện


			Kiến thức



- Biết được một số kiến thức cơ bản về động cơ điện.



- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và một số ứng dụng của động cơ điện xoay chiều 1 pha.



- Biết chức năng, cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha.



- Biết cách bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng đơn giản của một số đồ dùng loại điện - cơ trong gia đình.


			- Khái niệm, phân loại, những đại lượng định mức và một số
ứng dụng của động cơ điện vào đời sống và sản xuất.





			


			Kĩ năng



Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được một số hư hỏng đơn giản của động cơ điện trong đồ dùng điện gia đình.



Thái độ



Tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo an toàn lao động.


			- Chọn một trong các đồ dùng sau: quạt, máy bơm nước, máy giặt, .....





			6. Mạng điện trong nhà


			Kiến thức



- Biết một số kiến thức cơ bản về kĩ thuật chiếu sáng.



- Biết cách tính toán, thiết kế mạng điện đơn giản trong nhà.



- Hiểu được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện trong nhà.



Kĩ năng



Tính toán, thiết kế, lắp đặt được mạng điện đơn giản cho một phòng ở.



Thái độ



Yêu thích việc thiết kế và lắp đặt mạng điện trong gia đình.


			





			7. Tìm hiểu nghề điện dân dụng


			Kiến thức



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức 



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Linh kiện điện


			Kiến thức 



- Hiểu được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của một số linh kiện điện tử thông dụng.



- Biết được cấu tạo, công dụng của quang điện tử và vi mạch tổ hợp (IC).



Kĩ năng



- Phân biệt được một số loại linh kiện điện tử thông dụng.



- Kiểm tra được thông số kĩ thuật của một số linh kiện điện tử thông dụng.



Thái độ



Quan tâm tới việc tìm hiểu các linh kiện điện tử trong đời sống.


			- Linh kiện thụ động: R, L, C.



- Linh kiện tích cực: diode, tranzitor, tiristor, triăc.



- Không tìm hiểu quá sâu về cơ chế các quá trình vật lí của các linh kiện điện tử.





			3. Dụng cụ và thiết bị trong nghề điện tử dân dụng


			Kiến thức 



Biết được chức năng, cấu tạo, ứng dụng, cách sử dụng một số thiết bị và dụng cụ thông dụng trong nghề điện tử dân dụng.


			- Một số dụng cụ đo thông dụng (không giới thiệu quá sâu về nguyên lí cấu tạo): vôn kế, ampekế, đồng hồ vạn năng, máy phát tín hiệu, dao động kí, mỏ hàn, hút thiếc.





			


			Kĩ năng



- Sử dụng được một số thiết bị và dụng cụ trong nghề điện tử.



- Lắp ráp, hàn và tháo dỡ được các linh kiện điện tử.



Thái độ



- Hứng thú với việc lắp ráp các linh kiện điện tử.



- Làm việc khoa học, kiên trì và nghiêm túc.


			- Sử dụng dụng cụ đo, không nhầm lẫn khi chuyển thang đo.





			4. Mạch điện tử


			Kiến thức



Biết được chức năng và nguyên lí làm việc của một số mạch điện tử cơ bản.



Kĩ năng



- Đọc được sơ đồ của một số mạch điện tử.



- Phân biệt được mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số.



- Thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.



- Lắp ráp được một số mạch điện tử đơn giản.



Thái độ



Làm việc khoa học, kiên trì và nghiêm túc.


			- Phân tích mạch điện tử để hiểu được nguyên lí của: mạch chỉnh lưu, ổn áp; mạch khuếch đại với tranzitor, khuếch đại thuật toán; mạch dao động đa hài; mạch điện tử kĩ thuật số, mạch điện tử điều khiển. 



- Tìm hiểu cách thể hiện mạch nguyên lí trên mạch lắp ráp. 



- Mạch số chỉ dừng ở khái niệm và giới thiệu một số mạch đơn giản.





			5. Thiết bị điện tử dân dụng


			Kiến thức



- Hiểu được nguyên lí làm việc của một số thiết bị điện tử dân dụng.



- Biết được những thông số kĩ thuật cơ bản của các thiết bị điện tử dân dụng.



Kĩ năng



- Sử dụng đúng kĩ thuật và an toàn một số thiết bị điện tử dân dụng trong gia đình.



- Sửa chữa được một số hư hỏng đơn giản của các thiết bị điện tử dân dụng.



Thái độ



Quan tâm tìm hiểu các thiết bị điện tử hiện đại trong đời sống.


			- Tăng âm, máy thu thanh, thu hình, điện thoại, DVD.



- Chỉ giới thiệu nguyên lí hoạt động theo sơ đồ khối, không đi quá sâu vào quá trình vật lí của các mạch.





			6. Tìm hiểu nghề điện tử dân dụng


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








SỬA CHỮA XE MÁY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Dụng cụ và nhiên liệu


			Kiến thức



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của một số dụng cụ thường dùng trong sửa chữa xe máy.



- Biết được nhiệm vụ và đặc tính kĩ thuật của các loại xăng, dầu và mỡ dùng trong xe máy.



- Biết được vấn đề an toàn trong sử dụng xăng.



Kĩ năng



- Sử dụng được các dụng cụ thường dùng trong sửa chữa xe máy.



- Nhận biết và lựa chọn được xăng và dầu dùng cho xe máy.



Thái độ



- Cẩn thận trong việc chọn và sử dụng dụng cụ.



- Quan tâm tới việc bảo đảm an toàn trong sử dụng xăng.


			





			3. Động cơ xe máy


			Kiến thức 



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo và các chỉ tiêu kĩ thuật chính của động cơ xe máy.



- Biết được các chu trình thực của động cơ xe máy 4 kì và 2 kì.



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và hư hỏng của cơ cấu phân phối khí dùng xu páp.



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng của các hệ thống: cung cấp nhiên liệu, bôi trơn và làm mát.



Kĩ năng


- Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ xe máy.


			





			


			- Kiểm tra, điều chỉnh được một số bộ phận của động cơ xe máy. 



- Làm được một số công việc tháo lắp, bảo dưỡng.


			- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu páp, bơm dầu, bộ chế hòa khí,...



- Tháo lắp, bảo dưỡng: xéc măng, pít tông, bơm dầu, bộ chế hòa khí,...





			


			Thái độ



- Hứng thú tìm hiểu động cơ của các loại xe máy.



- Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn.


			- Thay xéc măng, pít tông.





			4. Hệ thống truyền lực


			Kiến thức


- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống truyền lực.



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng thông thường của một số bộ phận thuộc hệ thống truyền lực.



Kĩ năng



- Phân biệt được các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.



- Làm được một số công việc bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa đơn giản.



Thái độ



Quan tâm tìm hiểu những hư hỏng thông thường của hệ thống truyền lực.


			- Bộ li hợp, hộp số, bộ truyền lực đến bánh sau, cơ cấu khởi động.



- Kiểm tra, điều chỉnh: li hợp, cần khởi động; tháo lắp và thay xích kéo.



- Kiểm tra sự mòn hỏng của đĩa ma sát, bánh răng, xích...





			5. Hệ thống điện


			Kiến thức 



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống điện.



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng thông thường của các bộ phận thuộc hệ thống đánh lửa.



Kĩ năng



- Phân biệt được các bộ phận chính của hệ thống điện.


			- Các bộ phận: các đồng hồ tại cụm tay lái, các mạch điện của xe máy, bộ khởi động điện.





			


			- Làm được một số công việc bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản.



Thái độ



Quan tâm tìm hiểu những hư hỏng thông thường của hệ thống điện xe máy.


			- Tháo lắp và kiểm tra được hệ thống đánh lửa; hệ thống đèn, còi, ắcquy, bugi, cổ góp, chổi than...





			6. Hệ thống điều khiển - Hệ thống di động


			Kiến thức 



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống điều khiển, hệ thống di động.


			





			


			- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng thông thường của một số bộ phận thuộc hệ thống điều khiển và hệ thống di động.



Kĩ năng



- Phân biệt được các bộ phận chính của hệ thống điều khiển, hệ thống di động.


			- Các bộ phận: cụm tay lái, bộ phanh, bộ khung xe, bộ giảm xóc, bộ bánh xe.





			


			- Làm được một số công việc bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường.


			- Kiểm tra, điều chỉnh và vận hành được các cần điều khiển, các công tắc điện, phanh, bộ bánh xe.





			


			Thái độ



Quan tâm tìm hiểu những hư hỏng thông thường của hệ thống điều khiển và hệ thống di động.


			- Làm được các việc: vá săm, thay săm, lốp,...





			7. Vận hành và bảo dưỡng xe máy


			Kiến thức 



- Hiểu được quy trình khởi động động cơ.



- Hiểu được quy trình chạy rà động cơ, xe máy.



- Hiểu được một số điều luật giao thông đường bộ với người điều khiển xe máy.



- Biết được lịch bảo dưỡng, chế độ bảo quản xe máy.



Kĩ năng



- Khởi động được động cơ.



- Điều chỉnh được chế độ làm việc của động cơ.



- Chạy rà được động cơ.



- Bảo dưỡng được xe máy theo lịch.



Thái độ



Ý thức được việc phát hiện những hư hỏng thông thường để kịp thời sửa chữa, đảm bảo an toàn khi sử dụng xe máy.


			





			8. Tìm hiểu nghề sửa chữa xe máy


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








CẮT MAY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức 



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Một số kĩ thuật cơ bản


			Kiến thức 



- Biết được công dụng của các dụng cụ và thiết bị cắt may.



- Biết được những vấn đề chung của đường may cơ bản, phương pháp may một số đường may tay, may máy cơ bản.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và thiết bị cắt may đúng kĩ thuật và đảm bảo an toàn lao động.


			





			


			- May được một số đường may tay, may máy đúng quy trình và đạt yêu cầu kĩ thuật.



Thái độ



Ý thức được việc giữ gìn, bảo quản các dụng cụ và thiết bị may.


			Một số đường may tay và may máy thường sử dụng may sơ mi và quần âu (chưa học ở Tiểu học và Trung học cơ sở).





			3. Cắt may sơ mi nữ, nam


			Kiến thức



- Biết được phương pháp đo và tính vải may sơ mi nữ, nam.


			





			


			- Hiểu được phương pháp vẽ và cắt một số kiểu sơ mi nữ, nam.



- Hiểu được quy trình may sơ mi nữ, nam.



- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật, quy trình và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sơ mi nữ, nam.



- Biết cách chọn vật liệu may và quy trình cắt may để tạo một sản phẩm sơ mi hoàn chỉnh.



Kĩ năng



- Đo, tính được vải để cắt may sơ mi nữ, nam.



- Vẽ và cắt được sơ mi nữ hoặc nam.



- May được các bộ phận chủ yếu của sơ mi nữ, nam.



- Chọn vật liệu, kiểu áo và cắt may hoàn chỉnh được một sơ mi nữ (hoặc nam) kiểu cơ bản hoặc thời trang.



Thái độ



- Làm việc cẩn thận, kiên trì, tiết kiệm.



- Có thói quen làm việc theo quy trình, có thẩm mĩ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


			- Các kiểu sơ mi: nữ cơ bản và thời trang, nam cộc tay.



- Các bộ phận: túi ốp ngoài, măng séc và tra tay áo nữ, cổ nằm hoặc cổ đứng.





			4. Cắt may quần âu nữ, nam


			Kiến thức



- Biết được phương pháp đo và tính vải may quần âu nữ, nam.



- Hiểu được phương pháp vẽ và cắt một số kiểu quần âu nữ, nam.



- Hiểu được quy trình may quần âu nữ, nam.



- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật, quy trình và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của quần âu nữ, nam.



- Biết cách chọn vật liệu may và quy trình cắt may để tạo một sản phẩm quần âu hoàn chỉnh.



Kĩ năng



- Đo và tính được vải may quần âu nữ, nam.



- Vẽ và cắt được quần âu nữ hoặc nam.



- May được các bộ phận chủ yếu của quần âu nữ, nam.



- Chọn vật liệu, kiểu quần và cắt may hoàn chỉnh được một quần âu nữ cơ bản hoặc thời trang.



Thái độ



- Làm việc cẩn thận, kiên trì, tiết kiệm.



- Có thói quen làm việc theo quy trình, có thẩm mĩ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


			- Các kiểu quần âu: nữ cơ bản và thời trang, nam cơ bản.



- Các bộ phận: cửa quần kéo khóa, túi dọc thẳng hoặc chéo, cạp liền hoặc cạp rời.





			5. Tìm hiểu nghề may


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



- Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








NẤU ĂN



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề. 


			





			2. Các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm 


			Kiến thức



Hiểu được sự biến đổi các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm. 



Kĩ năng



Nhận biết được sự biến đổi của các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến món ăn.



Thái độ



Ý thức được việc bảo quản các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm.


			Sự biến đổi của prôtein, gluxit, lipit, vitamin trong quá trình chế biến.





			3. Lựa chọn, bảo quản thực phẩm


			Kiến thức 



- Biết cách lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm công nghệ.


			- Phương pháp lựa chọn chung từng loại; phương pháp lựa chọn một số thực phẩm thường sử dụng.





			


			- Biết một số phương pháp bảo quản thực phẩm.


			- Các phương pháp bảo quản bằng: nhiệt độ thấp, xử lí nhiệt, axit, muối, đường, lên men... 





			


			Kĩ năng



- Lựa chọn được một số thực phẩm thường dùng.



- Bảo quản được thực phẩm an toàn.



Thái độ



Chú trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong đời sống.


			- Thực hành tối thiểu một trong các phương pháp dùng: axit hữu cơ, muối, đường, lên men,...





			4. Sơ chế nguyên liệu


			Kiến thức 



- Biết được yêu cầu của việc sơ chế nguyên liệu, quy trình chung sơ chế các nguyên liệu, phương pháp sơ chế một số nguyên liệu.



- Biết các cách tạo hình nguyên liệu. Biết được yêu cầu của việc cắt thái, các phương pháp cắt thái và vận dụng.



- Hiểu được nguyên tắc phối hợp nguyên liệu và gia vị, phương pháp phối hợp nguyên liệu, cách sử dụng gia vị.


			- Quy trình chung sơ chế nguyên liệu động vật, thực vật tươi và khô.



- Phương pháp sơ chế một số nguyên liệu thực phẩm tươi như rau, gà, cá, cua, ốc... thực phẩm khô như măng khô, cá khô...





			


			Kĩ năng



- Sơ chế được một số loại nguyên liệu.



- Cắt thái được các hình thông dụng và tỉa được một số hình trang trí món ăn.



Thái độ



Có thói quen làm việc cẩn thận, gọn sạch, tiết kiệm và an toàn lao động.


			- Nguyên liệu: rau, củ, quả.



- Tỉa những hình trang trí món ăn  (chưa có trong chương trình môn Công nghệ Trung học cơ sở).





			5. Chế biến món ăn


			Kiến thức 



- Biết được phương pháp chung để chế biến món ăn.



- Hiểu được phương pháp chế biến một số món ăn.



- Biết các nguyên tắc và phương pháp trang trí món ăn.


			- Chế biến món ăn từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, ngũ cốc.





			


			Kĩ năng



- Chế biến được một số món ăn từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, ngũ cốc.



- Trình bày các món ăn đúng nguyên tắc, đẹp.



Thái độ



Có thói quen làm việc theo quy trình, gọn sạch và an toàn lao động.


			- Yêu cầu kĩ thuật cao hơn chương trình môn Công nghệ Trung học cơ sở.





			6. Xây dựng thực đơn


			Kiến thức 



- Biết được đặc điểm ăn uống của người Việt Nam và một số nước.



- Biết các nguyên tắc và phương pháp xây dựng thực đơn trong nhà hàng ăn uống.



Kĩ năng



Xây dựng được một số thực đơn theo yêu cầu.



Thái độ



Thích thú xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.


			





			7. Kĩ thuật phục vụ bàn


			Kiến thức 



- Hiểu được phương pháp phục vụ bàn trong nhà hàng ăn uống.



- Biết được những lễ nghi trong tổ chức và phục vụ ăn.



Kĩ năng



- Bày và trang trí được bàn ăn.



- Phục vụ bữa ăn.



Thái độ



Có tác phong làm việc khoa học, thái độ hòa nhã, đúng mực.


			Bày và dọn bàn, trang trí bàn ăn, phục vụ ăn.





			8. Tìm hiểu nghề nấu ăn


			Kiến thức



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








THÊU TAY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức 



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Vật liệu, dụng cụ, cách lựa chọn và sang mẫu thêu


			Kiến thức



- Biết được chất liệu, cách sử dụng và bảo quản các vật liệu thêu.



- Biết được cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ thêu tay.


			





			


			- Biết cách chọn mẫu thêu, bố trí mẫu phù hợp với sản phẩm, phương pháp sang mẫu vào nền thêu màu sáng, màu tối



- Biết cách căng khung tròn và khung bộ.



Kĩ năng



- Phân biệt được các loại vật liệu thêu.



- Chọn được vật liệu và sử dụng dụng cụ để thêu đúng yêu cầu kĩ thuật.



- Chọn được mẫu thêu và sang mẫu vào nền thêu phù hợp với sản phẩm.



- Căng được khung tròn và khung bộ.


			Chọn, bố trí và sang mẫu thêu vào khăn, áo, váy, túi, vỏ gối,...





			3. Thêu tay


			Kiến thức



- Biết được khái niệm, phương pháp thêu, yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng của các phương pháp thêu cơ bản.



- Biết cách lựa chọn phương pháp thêu phù hợp với mẫu thêu cụ thể.



- Biết được cách thêu pha màu một số dạng lá, hoa, chim thú.



Kĩ năng



- Thêu được các dạng cơ bản của từng phương pháp thêu và những mẫu vận dụng đơn giản.



- Thêu pha màu được một số mẫu hoa, lá, chim, thú,...



- Thêu được mẫu hoàn chỉnh trang trí sản phẩm may mặc đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.



Thái độ



Yêu thích công việc thêu trang trí, kiên trì, tỉ mỉ học tập và quan sát thực tế, có óc thẩm mĩ và sáng tạo.


			Các phương pháp thêu cơ bản: thêu nối đầu, thêu lướt vặn, thêu bó, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu sa hạt - đột, thêu giáp tỉa, thêu chăng chặn, lát khoán vảy.


Ví dụ: Phương pháp thêu đâm xô



- Dạng cơ bản: canh chỉ thẳng, canh chỉ ngang, canh chỉ chếch, canh chỉ toả. 



- Dạng vận dụng: Thêu mẫu ngôi nhà tranh, mẫu hoa cúc cánh tròn,...



- Sản phẩm thêu trang trí: khăn tay, khăn ăn, vỏ gối, ngực áo, váy,...





			4. Rua


			Kiến thức 



- Biết được những vật liệu và dụng cụ cần thiết để rua.



- Biết được khái niệm, phương pháp rua, yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng của một số phương pháp rua cơ bản.



- Biết được quy trình thực hiện để tạo sản phẩm thêu rua.



Kĩ năng



- Thao tác rút sợi và rua đúng kĩ thuật các kiểu rua đã học.



- Rua viền xung quanh khăn hoặc vỏ gối, rua kết hợp với thêu các mẫu tổng hợp đúng quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.



Thái độ



Kiên trì, tỉ mỉ rèn luyện tay nghề để áp dụng vào sản phẩm.


			Một số phương pháp rua: 


- Rua thắt sợi: rua bó mạ, rua chữ I, rua lộn,...



- Rua quấn: chữ I đơn, kép, chữ thọ,...



- Rua lưới: lưới đơn, kép, chữ thập,... 





			5. Tìm hiểu nghề thêu


			Kiến thức



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








TIN HỌC VĂN PHÒNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề.



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Hệ điều hành Windows


			Kiến thức



- Hiểu được các thành phần cơ bản của hệ điều hành Windows và chức năng của chúng.



- Hiểu được các kiến thức cơ bản của các thao tác làm việc với hệ điều hành Windows.



Kĩ năng



- Giao tiếp được với hệ điều hành Windows.



- Sử dụng thành thạo chuột.



- Tổ chức được thông tin của mình khi làm việc với máy tính.



- Chạy các chương trình ứng dụng trong Windows.



- Thiết đặt một số tham số hệ thống.



- Cài đặt và điều khiển máy in.


			





			3. Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word


			Kiến thức 



- Hiểu được một số kiến thức cơ bản về hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word.



- Hiểu được một số nguyên tắc soạn thảo văn bản với Word.



- Biết cách trình bày một số loại văn bản: văn bản hành chính, văn bản dài nhiều trang, văn bản có bảng biểu, văn bản chia cột,...



- Biết được các thao tác quan trọng khi soạn thảo văn bản.


			- Cấu trúc, các đối tượng cơ bản và cách thức làm việc với các đối tượng đó.



- Một số nguyên tắc: phân biệt đoạn văn bản, trang và toàn bộ văn bản.



- Tập trung chủ yếu vào các loại văn bản thuộc công việc văn phòng.





			


			- Biết được một số tính năng nâng cao của hệ soạn thảo Microsoft Word.



Kĩ năng



- Gõ thành thạo các văn bản nói chung.



- Sử dụng thành thạo hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word.



- Soạn thảo thành thạo một số văn bản hành chính thông dụng: tờ trình, giấy mời, công văn, quyết định, biên bản, báo cáo, hợp đồng,...



- Soạn thảo được văn bản có bảng biểu: danh sách, bảng tổng hợp, lập biểu,...



- Soạn thảo được văn bản nhiều trang, văn bản chia thành các cột, văn bản có hình vẽ, sơ đồ, kí tự đặc biệt.



Thái độ



- Yêu thích công việc soạn thảo văn bản.



- Quan tâm tìm hiểu các loại văn bản trong công việc văn phòng.


			- Các kĩ năng soạn thảo thông qua các bài tập, bài thực hành.





			4. Bảng tính Microsoft Excel


			Kiến thức 



- Biết được các chức năng chung của bảng tính điện tử


			





			


			- Hiểu được một số kiến thức cơ bản về bảng tính Microsoft Excel.



- Biết lập bảng tính, các thao tác trên bảng tính, trang tính, định dạng bảng tính.



- Hiểu được công thức và một số hàm cơ bản của bảng tính Excel.



- Hiểu được khái niệm cơ sở dữ liệu, sắp xếp và lọc dữ liệu.



- Biết được cách tạo biểu đồ trong Excel.



- Biết cách thiết đặt trang in và in trang tính.



Kĩ năng



- Làm việc được với bảng tính Excel.


			- Cấu trúc và các đối tượng cơ bản của bảng tính Microsoft Excel và cách thức làm việc với các đối tượng đó.









			


			- Lập được một số bảng tính.



Thái độ



Quan tâm tìm hiểu các bảng tính dùng trong công việc văn phòng.


			- Chọn các ví dụ gần gũi với học sinh phổ thông.





			5. Mạng máy tính cục bộ và ứng dụng


			Kiến thức



- Biết được các thiết bị tối thiểu dùng để lắp đặt một mạng cục bộ.



- Biết cách làm việc trong mạng. 



Kĩ năng



- Sử dụng được các tài nguyên chung.



- Đưa tài nguyên trên máy của mình ra dùng chung.


			





			6. Tìm hiểu nghề tin học văn phòng


			Kiến thức



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề.



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề.



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng



- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết.



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ



Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








IV. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Giáo dục nghề phổ thông 



Dạy nghề phổ thông hiện nay nhằm chuẩn bị cho học sinh một số kĩ năng lao động về những lĩnh vực nghề phổ biến, cần thiết và phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp Trung học phổ thông, để khi ra trường nếu không tiếp tục học lên có thể tham gia lao động sản xuất tại gia đình, cộng đồng hoặc các doanh nghiệp, đồng thời góp phần định hướng nghề theo ý nghĩa giáo dục hướng nghiệp. Hiện nay có tới gần 60 nghề khác nhau để các địa phương và học sinh lựa chọn, nội dung các nghề thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thủ công và tin học. Việc dạy nghề phổ thông được tổ chức chủ yếu tại các trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và một số trường phổ thông có điều kiện.



Giáo dục nghề phổ thông còn là hoạt động mang tính chất giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, một bộ phận của nội dung giáo dục toàn diện. Thông qua giáo dục nghề phổ thông, học sinh làm quen với việc tìm hiểu một nghề cụ thể, có điều kiện để thử sức bản thân trong hoạt động thực tế, từ đó hình thành động cơ, thái độ lựa chọn nghề phù hợp.



Trong kế hoạch dạy học của trường Trung học phổ thông, nội dung nghề phổ thông được quy định là hoạt động giáo dục nghề phổ thông với thời lượng là 105 tiết ở lớp 11.



2. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 



Quán triệt những mục tiêu và căn cứ vào vị trí của giáo dục nghề phổ thông, chương trình được xây dựng theo những quan điểm sau: 



- Kế thừa phát huy những ưu điểm của chương trình nghề phổ thông hiện hành để phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả thi. 



- Chú trọng nguyên tắc kĩ thuật tổng hợp và liên thông với các môn khoa học và công nghệ để phát triển tư duy kĩ thuật, tư duy kinh tế và hình thành kĩ năng kĩ thuật. 



- Tăng cường nội dung hướng nghiệp để học sinh có điều kiện tìm hiểu nghề, làm quen với một nghề cụ thể và góp phần định hướng nghề.



- Coi trọng thực hành nhằm đảm bảo hình thành một số kĩ năng làm việc đúng kĩ thuật, theo quy trình công nghệ cần thiết của nghề để học sinh có thể sử dụng trong đời sống và lao động.



- Đa dạng hóa nội dung các nghề để học sinh và các trường có thể lựa chọn phù hợp với những điều kiện cụ thể về phương hướng phát triển kinh tế, cơ sở vật chất và giáo viên của địa phương, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của học sinh.



3. Về phương pháp dạy học



Đặc trưng cơ bản của giờ học nghề phổ thông là hoạt động thực hành, nhằm hình thành ở học sinh những kĩ năng lao động cơ bản của nghề cụ thể. Để thực hiện đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học, ngoài những phương pháp truyền thống, điển hình được sử dụng cho các môn học thực nghiệm và trong dạy nghề, giáo viên cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động của học sinh. Ngoài ra, giáo viên cần chú trọng vận dụng phương pháp dạy học thực hành và sử dụng những đồ dùng dạy học như tranh vẽ, băng hình, mô hình, mẫu vật phù hợp với từng nội dung bài học để tăng tính trực quan, giúp học sinh nhận thức tốt hơn.



4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Để phù hợp với đặc thù của giáo dục nghề phổ thông, việc đánh giá được thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra và xếp loại theo quy định.



Kết quả học tập của học sinh được đánh giá trên cả 3 mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ theo yêu cầu của nội dung hoạt động.



Phương pháp đánh giá cần kết hợp cả phương pháp đánh giá tự luận và trắc nghiệm khách quan.



Đánh giá kĩ năng của học sinh cần chú trọng cả chất lượng sản phẩm, quy trình thực hành và thời gian hoàn thành sản phẩm.



Đánh giá thái độ của học sinh tuy khó khăn nhưng rất cần thiết. Giáo viên đánh giá thái độ học sinh qua theo dõi sự thể hiện thói quen làm việc có kế hoạch, đúng quy trình, ý thức tiết kiệm, tinh thần hợp tác trong công việc, lòng say mê công việc v.v... trong quá trình học tập và thực hành của các em.



Kết quả xếp loại theo điểm, nếu học sinh nào không đạt yêu cầu là chưa hoàn thành nội dung giáo dục nghề phổ thông của cấp Trung học phổ thông.



5. Về việc vận dụng chương trình ở các địa phương



Nội dung giáo dục nghề phổ thông được quy định trong các chương trình nghề phổ thông với thời lượng 105 tiết thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủ công, dịch vụ và tin học. Những nghề phổ thông được lựa chọn là những nghề phổ biến, hiện đại, xã hội có nhu cầu phát triển, phù hợp với học sinh Trung học phổ thông. Đây là những nội dung tự chọn bắt buộc đối với học sinh lớp 11. Như vậy sẽ có nhiều chương trình nghề phổ thông được áp dụng cho học sinh trên toàn quốc và phù hợp với đặc thù các vùng miền khác nhau. Để đảm bảo mục tiêu hình thành kĩ năng, trong mỗi chương trình nghề phần thực hành được xây dựng chiếm 2/3 tổng thời lượng của chương trình.



Các địa phương lựa chọn những nội dung nghề phổ thông phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, giáo viên, cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện. Nhưng số nội dung (chương trình) nghề được lựa chọn phải phù hợp với sự đa dạng của thực tiễn kinh tế ở địa phương và nguyện vọng cũng như năng lực của học sinh để đảm bảo cho mỗi học sinh được phát triển và phục vụ cho việc định hướng nghề.



Do sự đa dạng của các nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng 11 chương trình nghề đại diện các lĩnh vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xây dựng tiếp chương trình những nghề phổ biến và hướng dẫn các địa phương áp dụng chương trình những nghề có đặc thù của riêng địa phương.



PHẦN THỨ BA


CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CÁC LĨNH VỰC



1. Ngôn ngữ và văn học



a) Kiến thức



- Biết được một cách tương đối hệ thống những tác phẩm tiêu biểu cho các thể loại của văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam và một số tác phẩm, trích đoạn văn học nước ngoài. Hiểu được vẻ đẹp về nội dung và hình thức nghệ thuật của những tác phẩm được học. Biết một số kiến thức sơ giản về lí luận văn học, văn hóa. Bước đầu hiểu những đặc điểm cơ bản về lịch sử văn học Việt Nam (các thời kì văn học lớn, các tác giả lớn, một số thể loại văn học chủ yếu của dân tộc).



- Biết được những nét lớn về đặc điểm loại hình và lịch sử tiếng Việt. Bước đầu hiểu được những yêu cầu của các phong cách ngôn ngữ và yêu cầu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.



- Biết được một số kiến thức nâng cao về các kiểu văn bản đã học, đặc biệt là các thao tác lập luận của văn bản nghị luận. Hiểu cách kết hợp các thao tác lập luận, các phương thức biểu đạt phù hợp, các bước hoàn thiện một bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học.



- Có kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về ngữ âm, từ vựng (khoảng 1000 - 1500 từ), ngữ pháp của tiếng nước ngoài hiện đại để hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp. Có kiến thức cơ bản về đất nước, con người và nền văn hóa bản ngữ.



b) Kĩ năng



- Đọc nhanh và nắm bắt được nội dung văn bản một cách chính xác; biết lựa chọn và xử lí thông tin để có những đánh giá và nhận xét của riêng mình. Có kĩ năng đọc - hiểu văn bản văn học theo đặc trưng thể loại. Viết được bài văn đúng yêu cầu, có nội dung đa dạng, phong phú, đặc biệt là văn bản nghị luận. Nghe, hiểu, đối đáp một cách chính xác trong các tình huống giao tiếp thông thường và một số tình huống đột xuất. Biết diễn đạt bằng lời một cách rõ ràng, sáng sủa, chính xác những suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Biết trình bày ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc và biểu cảm trước nhiều người.



- Nghe hiểu được bằng tiếng nước ngoài nội dung chính các cuộc trao đổi về những vấn đề phổ thông hợp trình độ và lứa tuổi. Có khả năng trao đổi, trình bày những suy nghĩ, cảm nhận cá nhân về những vấn đề yêu thích. Đọc hiểu nội dung văn bản và tài liệu phổ thông có độ dài khoảng 300 - 400 từ. Biết viết một số văn bản nghi thức thông thường, đơn giản.



2. Toán - Tin



a) Kiến thức



- Biết được khái niệm mệnh đề; hiểu sâu hơn một số khái niệm: hàm số, phương trình, bất phương trình. Biết các hàm số lượng giác, lũy thừa, mũ, lôgarit. Biết các kiến thức cơ bản về dãy số, sơ lược giới hạn của dãy số; đạo hàm, nguyên hàm, tích phân của một số hàm số.



- Biết khái niệm số phức.



- Biết các kiến thức cơ bản về vectơ, tọa độ và ứng dụng của chúng vào khảo sát đường thẳng, tam giác, đường tròn, elip trong mặt phẳng, khảo sát các quan hệ song song, vuông góc của đường thẳng, mặt phẳng trong không gian. Có một số kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng. Biết tính chất của một số khối vật thể đơn giản (đa diện, mặt tròn xoay); hiểu các công thức tính thể tích của chúng.



- Biết một số khái niệm cơ bản về tổ hợp, xác suất. Hiểu được ý nghĩa của các số đặc trưng và một số khái niệm cơ bản khác về thống kê.



- Biết một số kiến thức nhập môn cơ bản về tin học, thuật toán, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.



b) Kĩ năng



- Giải thành thạo phương trình, bất phương trình bậc nhất, bậc hai, hệ hai phương trình bậc nhất. Giải được phương trình lượng giác, phương trình mũ và lôgarit đơn giản. Giải được các bài toán đơn giản về biến đổi lượng giác, lũy thừa, mũ, lôgarit, về dãy số, giới hạn của dãy số và hàm số. Tính được đạo hàm, nguyên hàm, tích phân của một số hàm số. 



Khảo sát được một số hàm số đơn giản: hàm số bậc hai, bậc ba, hàm số bậc bốn trùng phương, hàm số y = 
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, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Thực hiện được phép toán cộng, trừ, nhân, chia số phức.



- Giải được một số bài toán về:



+ Vectơ, tọa độ, hệ thức lượng trong tam giác, đường thẳng, đường tròn, elip trong mặt phẳng.



+ Quan hệ song song, vuông góc của đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.



+ Tính chất các hình, tính được thể tích và diện tích của một số khối vật thể đơn giản: hình chóp, lăng trụ, mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.



- Trình bày được bảng số liệu thống kê, tính được các số đặc trưng của biến lượng; đọc và vẽ được biểu đồ tần số, tần suất. Giải được một số bài toán đơn giản về tổ hợp, xác suất.



- Thực hiện được các thao tác với một hệ điều hành, soạn thảo được văn bản, sử dụng được các dịch vụ trên Internet: duyệt Web, tìm kiếm thông tin, gửi và nhận thư điện tử. Bước đầu giải được các bài toán đặc thù đơn giản trên máy tính điện tử. Sử dụng được một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.



- Có khả năng suy luận lôgic và khả năng tự học; có trí tưởng tượng không gian. Vận dụng được kiến thức toán học vào thực tiễn và các môn học khác.



3. Khoa học tự nhiên



a) Kiến thức



- Có những kiến thức ban đầu về:



Động học và động lực học vật rắn; các nguyên lí của nhiệt động lực học; các hạt sơ cấp; vũ trụ.



- Có những kiến thức tương đối đầy đủ về:



+ Cơ học chất điểm, cân bằng của vật rắn, các thể của vật chất và sự chuyển thể, điện trường, dòng điện không đổi, dòng điện xoay chiều, bản chất và tính chất của các dòng điện trong các môi trường, từ trường, cảm ứng điện từ; dao động và sóng cơ, dao động và sóng điện từ, một số máy điện, khúc xạ ánh sáng, các dụng cụ quang phổ biến, tính chất sóng và tính chất lượng tử của ánh sáng, phản ứng hạt nhân và phóng xạ. 



+ Lí thuyết cơ sở hóa học: cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử chất vô cơ và hữu cơ, quy tắc, định luật hóa học, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, tính chất, ứng dụng và điều chế đơn chất, hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ, vật liệu pôlime, mối quan hệ giữa hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.



+ Cấu trúc, chức năng và các quá trình sinh học trong tế bào nhân sơ và nhân thật, các vấn đề sinh học cơ thể động vật, thực vật như chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng, sinh sản, các cơ chế, quy luật di truyền, biến dị và ứng dụng của di truyền học, nguyên nhân tiến hóa, mối tương tác giữa các nhân tố sinh thái với các cấp độ tổ chức sống.



b) Kĩ năng 



- Có kĩ năng tương đối thành thạo trong thu thập thông tin, xử lý các thông tin để rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số vật và chất, bản chất và quy luật của một số hiện tượng vật lí, hóa học và sinh học trong việc giải thích một số hiện tượng của tự nhiên và đời sống, trong việc vận dụng các kết luận thu được để giải quyết các vấn đề không quá phức tạp trong học tập và cuộc sống.



- Thực hiện được một số thí nghiệm về cơ, nhiệt, điện, quang; về sinh lí cơ thể, về chiết ghép cây; nghiên cứu, kiểm chứng tính chất hóa học của một số chất, điều chế một số chất. 



- Tìm hiểu và điều tra được môi trường sinh thái; phân tích, làm được một số tiêu bản về tế bào và tiến hành được một số thí nghiệm sinh lí học, sinh thái học. 



- Giải được bài tập về cơ học chất điểm, điều kiện cân bằng của vật rắn, các hiện tượng và quá trình nhiệt, khúc xạ ánh sáng và các dụng cụ quang, điện tích, điện trường, dòng điện trong toàn mạch, từ trường và lực điện từ, dòng điện cảm ứng, dao động điều hòa, giao thoa sóng, dòng điện xoay chiều đối với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, phóng xạ; xác định công thức phân tử, khối lượng, thể tích của nguyên liệu hoặc sản phẩm phản ứng, nhận biết chất, xử lí chất thải, chất độc hại; quy luật di truyền học và sinh thái học.



4. Khoa học xã hội



a) Kiến thức 



- Biết được một cách có hệ thống, chính xác về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Biết được một cách khái quát quá trình phát triển của lịch sử thế giới; hiểu được những sự kiện cơ bản, nổi bật, tiêu biểu cho những bước phát triển chủ yếu những chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới.



- Hiểu được một số nội dung cơ bản, mang tính quy luật trong sự phát triển của xã hội loài người; mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu xã hội, đặc biệt là vai trò của lao động sản xuất và đấu tranh xã hội trong tiến trình phát triển của lịch sử, vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.



- Biết được tương đối đầy đủ về các thành phần tự nhiên của Trái Đất, một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên; những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của một số quốc gia trên thế giới, về một số vấn đề có tính chất toàn cầu hiện nay như dân số, môi trường, hòa bình.



- Biết đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế của đất nước và địa phương. Hiểu được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, dân cư với kinh tế và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



b) Kĩ năng



Sử dụng tương đối thành thạo bản đồ; vẽ và phân tích biểu đồ, đồ thị; sử dụng bảng thống kê, bảng số liệu,... Biết thu nhập, xử lí và tổng hợp thông tin từ sách giáo khoa Lịch sử, Địa lí và các nguồn kiến thức có liên quan. Có kĩ năng tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa để tìm hiểu một số sự kiện lịch sử và hiện tượng địa lí. 



Vận dụng hiểu biết để giải thích một số sự kiện lịch sử, địa lí và các mối quan hệ địa lí có liên quan đến kiến thức đã học. 



5. Giáo dục công dân



a) Kiến thức



- Bước đầu biết được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình, sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Biết nguồn gốc, cách thức và khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. Hiểu khái niệm nhận thức, khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Biết được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Biết được con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.



- Hiểu được một số khái niệm cơ bản của đạo đức học (nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc) và một số giá trị đạo đức cơ bản của người công dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.



- Bước đầu hiểu được một số khái niệm về kinh tế (hàng hóa, tiền tệ, thị trường); một số nội dung cơ bản của quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh. Hiểu được vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia phát triển kinh tế gia đình, địa phương, đất nước.



- Biết bản chất, chức năng và vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Biết được phương hướng, biện pháp cơ bản để thực hiện một số chính sách về văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại, quốc phòng và an ninh của Nhà nước ta.



- Biết bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước, nhân loại; nội dung chủ yếu của quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền dân chủ của công dân; trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện các quyền đó.



b) Kĩ năng



- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích, đánh giá một số hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy.



- Thực hiện và tuyên truyền, vận động bạn bè, gia đình cùng thực hiện pháp luật và chính sách của Nhà nước.



- Sống và ứng xử phù hợp với các giá trị đạo đức xã hội.



6. Công nghệ



a) Kiến thức



- Hiểu được một số kiến thức phổ thông và cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, về tạo lập doanh nghiệp, vẽ kĩ thuật, cơ khí chế tạo, động cơ đốt trong, kĩ thuật điện và điện tử.



- Hiểu được quy trình và kĩ thuật thực hiện một số công việc thuộc các lĩnh vực nêu trên. 



- Biết được cách xác định sự phù hợp nghề của bản thân, phương pháp thu thập và xử lí các thông tin cần thiết cho việc chọn nghề.



b) Kĩ năng



- Thực hiện được một số công việc thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, vẽ kĩ thuật, một số thao tác về cơ khí chế tạo, động cơ đốt trong, kĩ thuật điện và điện tử đúng quy trình và đạt yêu cầu về kĩ thuật.



- Làm được một số sản phẩm đơn giản của một nghề phổ thông.



- Xác định được sự phù hợp của năng lực bản thân với yêu cầu của nghề, thu thập và xử lí được những thông tin cơ bản để chọn nghề và chọn được nghề phù hợp.



7. Giáo dục thể chất



a) Kiến thức 



- Hiểu được tác dụng của bài tập thể dục thể thao, các yếu tố thiên nhiên và điều kiện vệ sinh đối với việc rèn luyện sức khỏe; biết cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao và phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Hiểu chiến thuật, luật thi đấu các môn Đá cầu, Cầu lông và hai môn thể thao tự chọn.



- Biết các đặc điểm sinh lí cơ thể người và mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường xung quanh; giải thích được các biện pháp rèn luyện và bảo vệ sức khỏe.



b) Kĩ năng



- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam), chạy ngắn, chạy tiếp sức, chạy bền trên địa hình tự nhiên, nhảy cao kiểu "Nằm nghiêng", nhảy xa kiểu "Ưỡn thân", một số bài tập kĩ thuật các môn Đá cầu, Cầu lông và hai môn thể thao tự chọn để đạt được tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi và giới tính.



- Biết ăn uống hợp lí, biết cách rèn luyện sức khỏe và thực hiện được các biện pháp phòng chống bệnh tật.



8. Giáo dục quốc phòng và an ninh



a) Kiến thức 



Hiểu được một số nội dung tối thiểu, cần thiết về lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; về nền quốc phòng toàn dân; về Quân đội nhân dân Việt Nam và một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia. Có những kiến thức ban đầu về cách phòng tránh một số loại bom đạn, thiên tai; về cách cấp cứu, chuyển thương và cách phòng chống đơn giản đối với một số loại vũ khí hóa học, vũ khí cháy.



b) Kĩ năng



Thực hành băng bó được một số vết thương đơn giản và xử lí được một số trường hợp cấp cứu các tai nạn thông thường. Bước đầu sử dụng được một số loại vũ khí bộ binh, thực hành bắn tập trúng mục tiêu cố định và động tác ném lựu đạn xa, trúng hướng bảo đảm an toàn. Thực hiện được các động tác cơ bản về đội ngũ không có súng; về các tư thế, động tác vận động cơ bản của người chiến sĩ trong chiến đấu và cách phòng tránh một số loại vũ khí hóa học, vũ khí cháy thông thường.



II. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ



Yêu quê hương, Tổ quốc Việt Nam, yêu chủ nghĩa xã hội; tự hào, giữ gìn và phát huy các truyền thống dân tộc, cách mạng, văn hóa, đạo đức,... tốt đẹp của nhân dân ta. Tôn trọng đất nước, con người và các nền văn hóa khác. Tin tưởng và góp phần vào sự phát triển hợp quy luật của lịch sử.



Có ý thức sống theo hiến pháp, pháp luật. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ủng hộ và thực hiện những thái độ, hành vi tích cực; đấu tranh, phê phán những thái độ, hành vi tiêu cực trong cuộc sống.



Tôn trọng, khoan dung, hòa hợp với mọi người xung quanh. Biết ứng xử, giao tiếp một cách có văn hóa.



Tự giác, chăm chỉ, trung thực trong học tập và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Có ý thức lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn. Có tính kỉ luật và tác phong công nghiệp trong học tập và lao động. Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân để có thể đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Môn Toán


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục. 



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 


Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. VỊ TRÍ


II. MỤC TIÊU



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


IV. NỘI DUNG



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN



I. VỊ TRÍ



Môn Toán trong trường phổ thông trang bị cho học sinh những kiến thức toán học phổ thông, cơ bản, hiện đại, rèn luyện các kĩ năng tính toán và phát triển tư duy toán học, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và các năng lực trí tuệ chung, đặc biệt là khả năng phân tích, tổng hợp, trìu tượng hóa, khái quát hóa. 



Những kiến thức, kĩ năng và phương pháp toán học là cơ sở để tiếp thu những kiến thức về khoa học và công nghệ, góp phần học tập các môn học khác trong trường phổ thông và vận dụng vào đời sống.



II. MỤC TIÊU



Dạy học môn Toán trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh đạt được: 



1. Về kiến thức



Những kiến thức cơ bản về:



- Số và các phép tính trên các tập hợp số (từ số tự nhiên đến số phức); các biểu thức đại số và siêu việt (mũ, lôgarit, lượng giác); phương trình (bậc nhất, bậc hai, lượng giác, mũ, lôgarit); hệ phương trình bậc nhất; bất phương trình (bậc nhất, bậc hai, mũ, lôgarit) và hệ bất phương trình bậc nhất;



- Hàm số, giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của chúng; 



- Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, đa giác, hình tròn, elíp, hình đa diện, hình tròn xoay); phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng; vectơ và tọa độ; 



Đại lượng và đo đại lượng;



- Thống kê; tổ hợp; xác suất.



2. Về kĩ năng



Các kĩ năng cơ bản:



- Thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, khai căn, lôgarit;



- Biến đổi các biểu thức đại số, biến đổi lượng giác; giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình;



- Tính giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân; xét tính liên tục của hàm số; khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số; 



- Vẽ hình; vẽ biểu đồ; đo đạc; tính độ dài, góc, diện tích, thể tích. Viết phương trình đường thẳng, đường tròn, đường elíp, mặt phẳng, mặt cầu;



- Thu thập và xử lí số liệu; tính toán về tổ hợp và xác suất;



- Ước lượng kết quả đo đạc và tính toán;



- Sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán;



- Suy luận và chứng minh;



- Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.



3. Về tư duy



- Khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí và suy luận lôgic;



- Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác;



- Phát triển trí tưởng tượng không gian;



- Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo;



- Các thao tác tư duy: so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa.



4. Về tình cảm và thái độ



- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;



- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo;



- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác;



- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



Kế thừa và phát huy truyền thống dạy học môn Toán ở Việt Nam, tiếp cận với trình độ giáo dục toán học phổ thông của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Lựa chọn các kiến thức toán học cơ bản, cập nhật, thiết thực, có hệ thống, theo hướng tinh giản, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, thể hiện tính liên môn và tích hợp các nội dung giáo dục, thể hiện vai trò công cụ của môn Toán.



Tăng cường thực hành và vận dụng, thực hiện dạy học toán gắn với thực tiễn.



Tạo điều kiện đẩy mạnh vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo. Rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, phát triển năng lực trí tuệ chung.



IV. NỘI DUNG



A. MẠCH NỘI DUNG



Ghi chú. + : Các yếu tố, kiến thức chuẩn bị.


               * : Học chính thức



			Mạch nội dung


			Chủ đề


			Lớp





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1. Số học






			1.1. Số tự nhiên


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			


			1.2. Số nguyên


			


			


			


			


			


			*


			


			


			


			


			


			





			


			1.3. Số hữu tỉ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Phân số


			


			+


			+


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			


			- Số thập phân


			


			


			


			


			*


			*


			*


			


			


			


			


			





			


			- Số hữu tỉ


			


			


			


			


			


			


			*


			


			


			


			


			





			


			1.4. Số thực


			


			


			


			


			


			


			*


			


			*


			


			


			





			


			1.5. Số phức


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			2. Đại lượng và đo đại lượng


			2.1. Độ dài


			*


			*


			*


			


			


			*


			


			


			*


			*


			


			





			


			2.2. Góc


			


			


			+


			+


			


			*


			*


			


			*


			*


			*


			





			


			2.3. Diện tích


			


			


			+


			+


			+


			


			


			*


			*


			*


			


			*





			


			2.4. Thể tích


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			*


			


			


			*





			


			2.5. Khối lượng


			


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			2.6. Thời gian


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			


			2.7. Vận tốc


			


			


			


			


			*


			


			


			


			


			


			*


			





			


			2.8. Tiền tệ


			


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3. Đại số






			3.1. Tập hợp


			


			


			


			


			


			*


			


			


			


			*


			


			





			


			3.2. Mệnh đề


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			


			3.3. Biểu thức đại số


			


			


			+


			+


			+


			


			*


			*


			*


			*


			


			





			


			3.4. Hàm số và đồ thị


			


			


			


			+


			+


			+


			*


			


			*


			*


			*


			*





			


			3.5. Phương trình, hệ phương trình


			


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*





			


			3.6. Bất đẳng thức, bất phương trình


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			*


			


			*


			


			*





			


			3.7. Lượng giác


			


			


			


			


			


			


			


			


			+


			*


			*


			





			


			3.8. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân


			


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			


			


			*


			





			4. Giải tích


			4.1. Giới hạn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Giới hạn của dãy số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			


			Giới hạn của hàm số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			


			Hàm số liên tục


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			


			4.2. Đạo hàm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*





			


			4.3. Nguyên hàm, tích phân.


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			5. Hình học






			5.1. Các khái niệm hình học mở đầu


			+


			


			


			


			


			*


			


			


			


			


			


			





			


			5.2. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng


			


			+


			


			


			


			*


			


			


			


			


			*


			





			


			5.3. Quan hệ song song


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trong mặt phẳng


			


			


			


			+


			+


			


			*


			


			


			


			


			





			


			- Trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			





			


			5.4. Quan hệ vuông góc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trong mặt phẳng


			


			


			


			+


			+


			


			*


			


			


			


			


			





			


			- Trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			





			


			5.5. Đa giác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Tam giác


			+


			+


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			


			





			


			- Tứ giác


			+


			+


			+


			+


			+


			


			


			*


			*


			


			


			





			


			- Đa giác


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			


			


			





			


			5.6. Đường tròn, hình tròn


			+


			


			+


			


			+


			*


			


			


			*


			


			


			





			


			5.7. Hình đa diện


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			


			


			*


			*





			


			5.8. Hình tròn xoay


			


			


			


			


			+


			


			


			


			*


			


			


			*





			


			5.9. Vectơ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trong mặt phẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			


			- Trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*





			


			5.10. Tọa độ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Trong mặt phẳng


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			


			





			


			- Trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			


			5.11. Phép dời hình trong mặt phẳng


			


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			





			


			5.12. Phép đồng dạng trong mặt phẳng


			


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			





			6. Thống kê, tổ hợp, xác suất


			6.1. Thống kê


			


			


			+


			+


			+


			


			*


			


			


			*


			


			





			


			6.2. Tổ hợp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			


			6.3. Xác suất


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			








B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC



			TT


			Thời lượng


			Lớp





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			Số phút học mỗi tiết


			35


			35


			35


			40


			40


			45


			45


			45


			45


			45


			45


			45





			2


			Số tuần học mỗi năm


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35





			3


			Số tiết học mỗi tuần


			4


			5


			5


			5


			5


			4


			4


			4


			4


			3


			3,5


			3,5





			4


			Số tiết học mỗi năm


			140


			175


			175


			175


			175


			140


			140


			140


			140


			105


			122,5


			122,5








C. NỘI DUNG DẠY HỌC Ở TỪNG LỚP



LỚP 1



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Số học


			Đại lượng và đo đại lượng


			Yếu tố hình học


			Giải bài toán có lời văn





			1. Các số đến 10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.



a) Đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10.



b) Bước đầu giới thiệu về phép cộng và phép trừ



c) Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Số 0 trong phép cộng, phép trừ.



2. Các số đến 100. Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.



a) Đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 100. Giới thiệu đơn vị, chục; tia số.



b) Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.



c) Tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ (trong các trường hợp đơn giản).


			1. Đơn vị đo độ dài: xăng-ti-mét (cm). Đo và ước lượng độ dài.



2. Tuần lễ, ngày trong tuần. Đọc giờ đúng trên đồng hồ, đọc lịch (loại lịch hằng ngày).






			1. Nhận dạng bước đầu về hình vuông; hình tam giác; hình tròn.



2. Giới thiệu về điểm; đoạn thẳng; điểm ở trong và điểm ở ngoài một hình.



3. Thực hành vẽ đoạn thẳng; gấp hình, cắt hình.






			1. Giới thiệu bài toán có lời văn.



2. Giải các bài toán bằng một phép cộng hoặc một phép trừ, chủ yếu là các bài toán thêm, bớt một số đơn vị.








LỚP 2



5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết



			Số học


			Đại lượng và đo đại lượng


			Yếu tố hình học


			Giải bài toán có lời văn





			1. Phép cộng và phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.



a) Tên gọi thành phần và kết quả của mỗi phép tính.



b) Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 20.



c) Phép cộng, phép trừ các số có hai chữ số, không nhớ hoặc có nhớ một lượt. Tính nhẩm



d) Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ.



2. Các số đến 1000.



a) Đọc, viết, so sánh các số. Đơn vị, chục, trăm. 



b) Phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số không nhớ.



3. Phép nhân và phép chia.



a) Khái niệm ban đầu về phép nhân, phép chia. Tên gọi các thành phần, kết quả của phép nhân, phép chia.



b) Bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5. Giới thiệu về 


[image: image1.wmf].
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c) Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia. 



d) Nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính. 



e) Tìm thừa số, số bị chia. Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia).


			1. Đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét (dm), mét (m), ki-lô-mét (km), mi-li-mét (mm). Quan hệ giữa các đơn vị đo. Đo và ước lượng độ dài.



2. Giới thiệu về lít (l). Đong, đo, ước lượng theo lít.



3. Đơn vị đo khối lượng: ki-lô-gam (kg). Cân, ước lượng theo ki-lô-gam.



4. Ngày, giờ, phút. Đọc lịch, xem đồng hồ (khi kim phút chỉ vào số 12, 3, 6).



5. Tiền Việt Nam (trong phạm vi các số đã học). Đổi tiền.


			1. Giới thiệu về
đường thẳng; ba điểm thẳng hàng; đường gấp khúc; hình tứ giác; hình chữ nhật.



2. Tính độ dài đường gấp khúc. Giới thiệu khái niệm chu vi của một hình đơn giản. Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.



3. Thực hành vẽ hình, gấp hình.






			Giải bài toán bằng một phép tính cộng, trừ, nhân, chia (trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị).








LỚP 3



5 tiết/ tuần x 35 tuần = 175 tiết



			Số học


			Đại lượng và đo đại lượng


			Yếu tố hình học


			Giải bài toán có lời văn





			1. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000.



a) Ứng dụng mở rộng tính cộng, trừ các số có ba chữ số, có nhớ không quá một lần.



b) Bảng nhân và bảng chia 6, 7, 8, 9. Hoàn thiện các bảng nhân, chia 2, 3, 4, ..., 9. Giới thiệu về 


[image: image2.wmf]9



1



,



8



1



,



7



1



,



6



1



.



c) Phép nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số có nhớ không quá một lần. Phép chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số. Chia hết và chia có dư. Thực hành tính nhẩm (dựa vào các bảng tính đã học).



d) Làm quen với biểu thức và giá trị biểu thức. Thực hành tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính, có hoặc không có dấu ngoặc.



e) Tìm số chia chưa biết.



2. Các số đến 10 000 và các số đến 100 000



a) Đọc, viết, so sánh các số. Các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn.



b) Phép cộng và phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, trong phạm vi 10 000 và 100 000.



Phép nhân số có đến bốn hoặc năm chữ số với số có một chữ số có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần, tích không quá 100 000. Phép chia số có đến năm chữ số cho số có một chữ số, chia hết hoặc chia có dư.



c) Giới thiệu bảng số liệu thống kê đơn giản. Làm quen với chữ số La Mã.


			1. Đơn vị đo độ dài: đề-ca-mét (dam), héc-tô mét (hm). Bảng đơn vị đo độ dài. Đo và ước lượng độ dài.



2. Đơn vị đo khối lượng: gam (g). Quan hệ giữa kg và g. Thực hành cân.



3. Đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét vuông (cm2).



4. Ngày, tháng, năm. Xem lịch, xem đồng hồ (chính xác đến phút).



5. Giới thiệu tiếp về tiền Việt Nam.


			1. Giới thiệu góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và đường kính của hình tròn.



2. Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.



Giới thiệu diện
tích của một hình. Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.



3. Vẽ góc vuông bằng thước thẳng và ê ke. Vẽ đường tròn bằng compa.


			1. Giải các bài toán có đến 2 bước tính với các mối quan hệ trực tiếp và đơn
giản (so sánh hai số hơn kém nhau một số đơn vị; so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn; gấp hoặc giảm một số lần).



2. Giải các bài toán liên quan đến rút về đơn vị và các bài toán có nội dung hình học.








LỚP 4



5 tiết/ tuần x 35 tuần = 175 tiết



			Số học


			Đại lượng và đo đại lượng


			Yếu tố hình học


			Giải bài toán có lời văn





			1 Số tự nhiên. Các phép tính về số tự nhiên.



a) Lớp triệu. Đọc, viết, so sánh các số đến lớp triệu. Giới thiệu số tỉ. Hệ thống hóa về số tự nhiên và hệ thập phân.



b) - Phép cộng và phép trừ các số có đến sáu chữ số, có nhớ không quá ba lượt. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các số tự nhiên.



- Phép nhân các số có nhiều chữ số với số có không quá ba chữ số, tích có không quá sáu chữ số. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số tự nhiên. Nhân một tổng với một số.



- Phép chia các số có nhiều chữ số cho số có không quá ba chữ số, thương có không quá bốn chữ số (chia hết hoặc chia có dư).



c) Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.



d) Tính giá trị của các biểu thức số có đến ba dấu phép tính. Tính giá trị của biểu thức chứa chữ dạng a + b; a - b; a x b; a : b; a + b + c; a x b x c; (a + b) x c. Giải các bài tập dạng: "Tìm x biết x < a; a < x < b" với a, b là các số bé.



2. Phân số. Các phép tính về phân số.



a) Khái niệm ban đầu về phân số. Đọc, viết các phân số; phân số bằng nhau; rút gọn phân số; quy đồng mẫu số hai phân số; so sánh hai phân số.



b) Phép cộng, phép trừ hai phân số có cùng hoặc không cùng mẫu số (trường hợp đơn giản, mẫu số của tổng hoặc hiệu không quá 100). Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các phân số.



c) Giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên (mẫu số của tích không vượt quá 100). Giới thiệu tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các phân số, nhân một tổng hai phân số với một phân số.



d) Giới thiệu quy tắc chia phân số cho phân số, chia phân số cho số tự nhiên khác 0.



e) Thực hành tính nhẩm về phân số trong một số trường hợp đơn giản. Tính giá trị của các biểu thức có không quá ba dấu phép tính với các phân số đơn giản. 



g) Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.



3. Tỉ số.



a) Khái niệm ban đầu về tỉ số.



b) Giới thiệu về tỉ lệ bản đồ và một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.



4. Một số yếu tố thống kê: Giới thiệu số trung bình cộng; biểu đồ; biểu đồ cột.


			1. Đơn vị đo khối lượng: tạ, tấn, đề-ca-gam (dag), héc-tô-gam (hg). Bảng đơn vị đo khối lượng.



2. Giây, thế kỉ. Hệ thống hóa các đơn vị đo thời gian.






			1. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Giới thiệu hai đường thẳng cắt nhau, vuông góc với nhau, song song với nhau. Giới thiệu về hình bình
hành và hình thoi.



2. Tính diện tích hình bình hành, hình thoi.



3. Thực hành vẽ hình bằng thước thẳng và ê ke; cắt, ghép, gấp hình.


			1. Giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính, có sử dụng phân số.



2. Giải các bài toán liên quan đến: Tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng; tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng; tìm số trung bình cộng; tìm phân số của một số; các nội dung hình học đã học.








LỚP 5



5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết



			Số học


			Đại lượng và đo đại lượng


			Yếu tố hình học


			Giải bài toán có lời văn





			1. Bổ sung về phân số thập phân, hỗn số. Một số dạng bài toán về "quan hệ tỉ lệ".



2. Số thập phân. Các phép tính về số thập phân.



a) Khái niệm ban đầu về số thập phân. Đọc, viết, so sánh các số thập phân. Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.



b) Phép cộng và phép trừ các số thập phân có đến ba chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá ba lần.



Phép nhân các số thập phân có tới ba tích riêng và phần thập phân của tích có không quá ba chữ số.


Phép chia các số thập phân, trong đó số chia có không quá ba chữ số (cả phần nguyên và phần thập phân), thương có không quá bốn chữ số, với phần thập phân của thương có không quá ba chữ số.



Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng và phép nhân, nhân một tổng với một số. 



Thực hành tính nhẩm trong một số trường hợp đơn giản. Tính giá trị biểu thức số thập phân có không quá ba dấu phép tính.



c) Giới thiệu bước đầu về cách sử dụng máy tính bỏ túi.



3. Tỉ số phần trăm.



a) Khái niệm ban đầu về tỉ số phần trăm.



b) Đọc, viết tỉ số phần trăm.



c) Cộng, trừ các tỉ số phần trăm; nhân, chia tỉ số phần trăm với một số tự nhiên khác 0.



d) Mối quan hệ giữa tỉ số phần trăm với phân số thập phân, số thập phân và phân số.



4. Một số yếu tố thống kê: Giới thiệu biểu đồ hình quạt.


			1. Cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.



2. Vận tốc. Quan hệ giữa vận tốc, thời gian chuyển động và quãng đường đi được.



3. Đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông (dam2), héc-tô-mét vuông (hm2), mi-li-mét vuông (mm2); bảng đơn vị đo diện tích. ha. Quan hệ giữa m2 và ha.



4. Đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối (cm3), đề-xi-mét khối (dm3), mét khối (m3).


			1. Giới thiệu hình hộp chữ nhật; hình lập phương; hình trụ; hình cầu.



2. Tính diện tích hình tam giác và hình thang. Tính chu vi và diện tích hình tròn. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 


			Giải các bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có các bài toán đơn giản về quan hệ tỉ lệ; tỉ số phần trăm; các bài toán đơn giản về chuyển
động đều; các bài toán ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề của đời sống; các bài toán có nội dung hình học.












LỚP 6



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Số học


			Hình học





			1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên



Giới thiệu tập hợp, phần tử của tập hợp. Các kí hiệu [image: image3.png]




. Hệ thập phân. Các chữ số và số La Mã hay dùng. Phép cộng và nhân, các tính chất cơ bản. Phép trừ (điều kiện thực hiện) và phép chia (chia hết và chia có dư). Lũy thừa, nhân và chia hai lũy thừa có cùng cơ số. Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9. Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số. ƯCLN, BCNN.



2. Tập hợp [image: image4.png]




. Biểu diễn các số nguyên trên trục số. Thứ tự trong [image: image5.png]




. Giá trị tuyệt đối. Các phép tính cộng, trừ, nhân trong [image: image6.png]




 và các tính chất cơ bản. Bội và ước của một số nguyên.



3. Phân số 
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, b ( [image: image9.png]




 (b ( 0). Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số và các tính chất cơ bản. Hỗn số. Số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm. Biểu đồ phần trăm. Ba bài toán cơ bản về phân số.


			1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm. Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.



2. Nửa mặt phẳng. Góc.
Số đo góc. Tia phân giác của một góc. Đường tròn. Tam giác.








LỚP 7



4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Đại số


			Hình học


			Thống kê





			1. Tập hợp [image: image10.png]




. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. So sánh các số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia trong [image: image11.png]




. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau. Số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số. Căn bậc hai, số vô tỉ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn). Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số và so sánh các số thực.



2. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch. Định nghĩa hàm số. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của các hàm số y = ax (a ( 0) và y = 
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 (a ( 0).



3. Biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số. Đơn thức, bậc của đơn thức, đơn thức đồng dạng. Đa thức nhiều biến. Cộng, trừ đa thức. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.






			1. Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Khái niệm định lí, chứng minh một định lí.



2. Tổng ba góc của một tam giác. Hai tam giác bằng nhau. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác cân. Tam giác vuông. Định lí Py-ta-go (thuận và đảo). Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thực hành ngoài trời (đo khoảng cách).



3. Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó. Bất đẳng thức tam giác. Các đường đồng quy của tam giác (ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường trung tuyến, ba đường cao).


			Ý nghĩa của việc thống kê. Thu thập số liệu thống kê.
Tần số. Bảng phân phối thực nghiệm. Biểu đồ. Số trung bình. Mốt của
bảng số liệu.








LỚP 8



4 tiết/ tuần x 35 tuần = 140 tiết



			Đại số


			Hình học





			1. Nhân và chia đơn thức, đa thức. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Một số phương pháp thường dùng để phân tích đa thức thành nhân tử.



2. Phân thức đại số: Định nghĩa, tính chất, các phép tính. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.



3. Khái niệm phương trình một ẩn, phương trình tương đương. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình tích. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.



4. Khái niệm bất đẳng thức, bất phương trình một ẩn, bất phương trình tương đương. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.


			1. Tứ giác lồi. Hình thang. Hình thang cân. Bài toán dựng hình đơn giản. Đối xứng trục. Hình bình hành. Đối xứng tâm. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông.



2. Đa giác. Đa giác đều. Diện tích: hình chữ nhật, tam giác, hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc, đa giác.



3. Định lí Ta-lét trong tam giác. Các trường hợp đồng dạng của tam giác và tam giác vuông. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.



4. Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của các hình đó.








LỚP 9



4 tiết/tuần x 35 = 140 tiết



			Đại số


			Hình học





			1. Căn bậc hai: Định nghĩa, kí hiệu, điều kiện tồn tại, hằng đẳng thức 
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. Khai phương một tích. Nhân các căn thức bậc hai. Khai phương một thương. Chia các căn thức bậc hai. Bảng căn bậc hai. Khai phương bằng máy tính bỏ túi. Biến đổi đơn giản căn thức bậc hai. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Khái niệm căn bậc ba.



2. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ( 0). Đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.



3. Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình tương đương. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.



4. Hàm số y = ax2 (a ( 0). Đồ thị phương trình bậc hai một ẩn. Công thức nghiệm. Định lí Vi-ét và ứng dụng. Giải phương trình quy về phương trình bậc hai. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn.


			1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của một tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác). Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.



2. Đường tròn: Định nghĩa, sự xác định, tính chất đối xứng. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn.



3. Góc ở tâm. Số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây cung. Góc nội tiếp. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn. Cung chứa góc. Cách giải bài toán quỹ tích. Tứ giác nội tiếp một đường tròn. Đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp một đa giác đều. Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn.



4. Hình trụ, hình nón, hình cầu; hình khai triển của hình trụ, hình nón; diện tích và thể tích các hình trên.








LỚP 10



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Đại số


			Hình học


			Thống kê





			1. Mệnh đề. Tập hợp, các phép toán: hợp, giao, hiệu của hai tập hợp. Các tập hợp số. Số gần đúng, sai số.



2. Ôn tập và bổ túc về hàm số. Hàm số bậc hai và đồ thị. Hàm số y = |x|.



3. Đại cương về phương trình, hệ phương trình: các khái niệm cơ bản. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai. Phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.



4. Bất đẳng thức. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Dấu của nhị thức bậc nhất. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, hai ẩn. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai.



5. Góc và cung lượng giác, giá trị lượng giác của chúng. Công thức cộng. Công thức nhân đôi. Công thức biến đổi tổng thành tích. Công thức biến đổi tích thành tổng.


			1. Vectơ. Tổng, hiệu của hai vectơ. Tích của vectơ với một số.



Trục, hệ trục tọa độ. Tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ.



2. Tích vô hướng của hai vectơ. Ứng dụng vào tam giác (định lí côsin, định lí sin, độ dài đường trung tuyến, diện tích tam giác).



3. Phương trình đường thẳng
(phương trình tổng quát, phương trình tham số). Khoảng cách và góc. Phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Đường elíp (định nghĩa, phương trình chính tắc, hình dạng).






			Bảng phân bố tần số - tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp. Biểu đồ tần số, tần suất hình cột, đường gấp khúc tần số, tần suất. Biểu đồ tần suất hình quạt. Số trung bình, số trung vị và mốt. Phương sai và độ lệch chuẩn.








LỚP 11



3,5 tiết/tuần x 35 tuần = 122,5 tiết



			Đại số


			Giải tích


			Hình học


			Tổ hợp, xác suất





			1. Các hàm số lượng giác (định nghĩa, tính tuần hoàn, sự biến thiên đồ thị). Phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Phương trình asinx + bcosx = c. 



2. Phương pháp quy nạp toán học. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.






			1. Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số. Một số đính lí về giới hạn của dãy số, hàm số. Hàm số liên tục. Một số định lí về hàm số liên tục.



2. Đạo hàm. Ý
nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm. Các quy tắc tính đạo hàm.



Đạo hàm cấp cao.


			1. Phép dời hình trong mặt phẳng (phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép quay, phép dời hình, hai hình bằng nhau). Phép đồng dạng trong mặt phẳng (phép vị tự, phép đồng dạng, hai hình đồng dạng).



2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp, phép chiếu song song. Hình biểu diễn của hình không gian. 



3. Vectơ và phép toán vectơ trong không gian. Hai đường thẳng vuông góc. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc. Định lí ba đường vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc. Khoảng cách (từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song, giữa hai đường thẳng chéo nhau). Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Hình chóp, hình chóp đều và hình chóp cụt đều.


			Quy tắc cộng, quy tắc nhân. Chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp. Nhị thức Niu-tơn. Phép thử và biến cố. Định nghĩa xác suất. Các tính chất cơ bản của xác suất.








LỚP 12



3,5 tiết/tuần x 35 tuần = 122,5 tiết



			Số học


			Đại số


			Giải tích


			Hình học





			Số phức. Dạng đại số và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức. Giải  phương trình bậc hai với hệ số thực (trường hợp biệt thức âm).






			Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit đơn giản.






			1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số. Đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Một số phép biến đổi đơn giản của đồ thị. Sự tương giao của hai đồ thị.



2. Nguyên hàm. Tích phân. Ứng dụng tích phân để tính diện tích và thể tích vật thể.






			1. Khối đa diện. Khối đa diện đều. Thể tích của khối đa diện.



2. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón và tương giao của chúng với mặt phẳng. Mặt tròn xoay. Diện tích mặt cầu. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, hình nón.



3. Tọa độ trong không gian. Phương trình mặt cầu. Phương trình mặt phẳng. Phương trình đường thẳng trong không gian. Vị trí tương đối giữa: hai đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng. Khoảng cách giữa: một điểm và một đường thẳng, một đường thẳng và một mặt phẳng, hai đường thẳng chéo nhau.








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp dạy học



Phương pháp dạy học toán trong nhà trường các cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.



Toán học là một khoa học trừu tượng, có nguồn gốc từ thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Việc rèn luyện tư duy lôgíc là một trong những yêu cầu hàng đầu của dạy học toán ở nhà trường phổ thông. Cần quán triệt định hướng và đặc điểm của bộ môn nêu trên trong việc vận dụng các phương pháp dạy học. Có thể chọn lựa linh hoạt các phương pháp riêng của bộ môn toán, lưu ý là môn Toán trong nhà trường có nhiều thuận lợi để thực hiện phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, dù vận dụng phương pháp nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc: học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với vai trò tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.



Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học trên lớp, trong và ngoài nhà trường; học cá nhân, học nhóm. Cần tổ chức tốt các giờ thực hành toán để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn, tạo hứng thú cho người học.



Để nâng cao tác dụng tích cực của phương pháp dạy học, cần sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị dạy học trong danh mục đã quy định. Ngoài ra, giáo viên và học sinh có thể làm thêm các đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung học tập. Tận dụng các ưu thế của công nghệ thông tin trong dạy học toán ở nhà trường.



Ở tiểu học phải hình thành cho học sinh thói quen và kĩ năng tự học toán (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...). Ở trung học, ngoài việc hình thành phương pháp tự học của học sinh còn cần coi trọng việc trang bị kiến thức về các phương pháp toán học cho học sinh.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Việc đánh giá kết quả học tập toán của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học môn Toán đối với từng cấp, từng lớp; đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình. 



Cần kết hợp các hình thức đánh giá khác nhau để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, định kì (kiểm tra miệng, kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra cuối học kì), cần sử dụng các hình thức theo dõi và quan sát thường xuyên đối với từng học sinh về ý thức học tập, tính tự giác, sự tiến bộ về nhận thức và tư duy toán học. Đổi  mới hình thức đánh giá theo hướng kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. Cần tập trung đánh giá khả năng tư duy, tính sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc sống.



Cần tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập của các học sinh khác trong nhóm, trong lớp và tự đánh giá bản thân. Thông báo công khai các kết quả đánh giá để có những điều chỉnh cần thiết và kịp thời đối với việc học toán của học sinh và dạy toán của giáo viên. 



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Việc dạy và học toán ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về toán hoặc có nhu cầu học toán sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 1



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. SỐ HỌC





			1. Các số đến 100


			1) Biết đếm, đọc, viết các số đến 10


			1) Ví dụ.



a) Đếm từ 1 đến 10.



b) [image: image14.png]







[image: image15.emf]





			


			2) Biết đếm, đọc, viết các số đến 100


			2) Ví dụ


a) Đếm từ 1 đến 100.



b) Viết số và ghi lại cách đọc số trong phạm vi 100 (số có hai chữ số), chẳng hạn:



Viết (theo mẫu):



Sáu mươi mốt: 61                           65: sáu mươi lăm



Tám mươi tư:...                              48:...





			


			3) Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.


			3) Ví dụ. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):



a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị; ta viết 87 = 80 + 7.



b) Số 59 gồm ... chục và ... đơn vị; ta viết 59 = ... + ...



c) Tính nhẩm:



30 + 6 = 36           60 + 9 = ...        20 + 7 = ...



40 + 5 = ...           70 + 2 = ...          20 + 1 = ...





			


			4) Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng.


			4) Ví dụ. Viết số thích hợp vào ô trống:



[image: image16.emf]





			


			5) Biết so sánh các số trong phạm vi 100.


			5) ● Sử dụng các từ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các dấu >, <, = khi so sánh hai số.



a) Trong phạm vi 10.



Ví dụ:



[image: image17.png]







4 ... 5



7 ... 5



2 ... 5



4 ... 4



8... 10



10 ... 9



b) Trong phạm vi 100.



Ví dụ:



[image: image18.png]







34 ... 50



78 ... 69



72 ... 81



62 ... 62


● Xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số cho trước (sử dụng các từ "bé nhất”, “lớn nhất”).



Ví dụ



a) Khoanh vào số lớn nhất trong các số: 72; 68; 80.



b) Khoanh vào số bé nhất trong các số: 79; 60; 81.



● Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé (nhiều nhất là 4 số).



Ví dụ. Viết các số 72; 38; 64:



a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.



b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.





			


			6) Bước đầu nhận biết thứ tự các số trên tia số.


			6) Ví dụ. Điền số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:



[image: image19.emf]





			2. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10


			1) Sử dụng các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh hoạ, nhận biết ý nghĩa của phép cộng.


			1) Ví dụ. Viết phép tính thích hợp:



[image: image20.emf]





			


			2) Thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 và biết cộng nhẩm trong phạm vi 10.


			2) Ví dụ



a) Tính nhẩm: 5 + 3 = ...;         2 + 8 = ...


b) Tính:



[image: image21.emf]





			


			3) Sử dụng các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh hoạ, nhận biết ý nghĩa của phép trừ.


			3) Ví dụ. Viết phép tính thích hợp:


[image: image22.png]










			


			4) Thuộc bảng trừ trong phạm vi 10 và biết trừ nhẩm trong phạm vi 10.


			4) Ví dụ



a) Tính nhẩm: 7 - 4 =...;          10 - 5 = ....



b) Tính: 



[image: image23.emf]





			


			5) Bước đầu nhận biết về vai trò của số 0 trong phép cộng và phép trừ.


			5) Ví dụ.  5 + 0 = 5             0 + 5 = 5



                5 - 0 = 5             5 - 5 = 0





			


			6) Biết dựa vào các bảng cộng, trừ để tìm một thành phần chưa biết trong phép tính.


			6) Ví dụ: [image: image24.png]







.... + 2 = 5;        3 + ... = 6;       7 - ... = 1;      ... - 1 = 5.





			


			7) Biết tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng, trừ (tính theo thứ tự từ trái sang phải).


			7) Ví dụ. Tính:



5 + 1 + 2 = ...;     9 - 3 - 2 = ...;       9 - 5 + 1 =...





			3. Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100


			1) Biết đặt tính (theo cột dọc) và thực hiện phép cộng, phép trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.


			1) Ví dụ. a) Tính:



[image: image25.emf]


b) Đặt rồi tính: 25 + 13;           69 - 21.





			


			2) Biết cộng, trừ nhẩm (không nhớ):



● Hai số tròn chục.



● Số có hai chữ số với số có một chữ số (trường hợp phép cộng, phép trừ ở cột đơn vị dễ thực hiện bằng nhẩm).


			2) Ví dụ: Tính nhẩm:



● 20 + 30 = ...;    90-30 = ...



● 15 + 1 = ...;    38-2 = ...;     80 + 7 = ...;  ....95 - 5 = ...





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Độ dài






			1) Biết xăng-ti-met là một đơn vị để đo độ dài; biết đọc, viết số đo độ dài trong phạm vi 100cm.


			1) Nhận biết độ dài 1cm, viết và đọc các số đo.





			


			2) Biết dùng thước thẳng có vạch thành xăng-ti-mét để đo độ dài các đoạn thẳng (trong phạm vi 20 cm) rồi viết các số đo. 


			2) Ví dụ. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo:
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			3) Biết thực hiện phép tính với các số đo theo đơn vị xăng-ti-mét.


			3) Ví dụ. Tính (theo mẫu):



20cm + 10cm = 30cm               30cm + 40 cm = ...



32 cm + 12 cm = ...                   40 cm - 20 cm = ...





			2. Thời gian


			1) Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.


			





			


			2) Biết xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).


			2) Ví dụ. Nhìn vào tờ lịch hôm nay và nêu được thứ, ngày, tháng. Chẳng hạn: Hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 2. 





			


			3) Biết đọc giờ đúng trên đồng hồ.


			3) Ví dụ. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
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			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			


			1) Bước đầu nhận biết các hình sau:



* Hình tam giác



* Hình vuông



* Hình tròn


			1) Ví dụ 1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:
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Ví dụ 2. Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì cùng một màu.
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			2) - Nhận ra hình vuông, hình tam giác, hình tròn từ các vật thật.



- Biết xếp, ghép hình đơn giản.


			Ví dụ 1. Mặt cái trống có dạng hình tròn, mặt con súc sắc có dạng hình vuông, khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác.



Ví dụ 2. Ghép các hình dưới đây thành các hình mới (theo mẫu):
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			3) Bước đầu nhận biết về điểm, đoạn thẳng.


			3) Nhận ra, gọi đúng tên điểm, đoạn thẳng.



Ví dụ.                  A   ●                         Điểm A
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    Đoạn thẳng MN





			


			4) Biết nối hai điểm để có đoạn thẳng.



5) Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài không quá 10cm.


			





			


			6) Biết nối các điểm để có hình tam giác, hình vuông.


			6) Ví dụ. Nối các điểm để có 1 hình vuông và 2 hình tam giác.
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			7) Bước đầu nhận biết về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.


			7) Ví dụ. a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:



* Điểm A ở trong hình tam giác □


* Điểm B ở ngoài hình tam giác □


* Điểm E ở ngoài hình tam giác □


* Điểm C ở ngoài hình tam giác □


* Điểm I ở ngoài hình tam giác □
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b) Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn, 2 điểm ở ngoài hình tròn (chưa yêu cầu ghi tên các điểm).
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			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			


			Biết giải các bài toán về thêm, bớt (giải bằng một phép cộng hoặc một phép trừ) và trình bày bài giải gồm: câu lời giải, phép tính, đáp số


			Ví dụ. a) Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ? 



Bài giải



Tổ em có tất cả là:



6 + 3 = 9 (bạn)



Đáp số: 9 bạn. 



b) An có 5 quả cam, An cho bạn 2 quả cam. Hỏi An còn lại mấy quả cam ?



Bài giải



Số cam còn lại là:



5 - 2 = 3 (quả)



Đáp số: 3 quả cam.








LỚP 2



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. SỐ HỌC





			1. Các số trong phạm vi 1000


			1) Biết đếm từ 1 đến 1000


			1) Ví dụ. [image: image36.png]
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			2) Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



a) 198; 199; 200; ...; ....



b) 84; 86; 88; ...; ... .



c) 510; 520; 530; ...; ... .





			


			3) Biết đọc, viết các số đến 1000


			3) Ví dụ. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:



Đọc số



Viết số



Sáu trăm hai mươi ba



.....................................................



Hai trăm mười



...........................



315



............................









			


			4) Biết xác định số liền trước, số liền sau của một số cho trước.


			4) Ví dụ. Viết số liền trước, liền sau của số cho trước:



Số liền trước



Số đã cho



Số liền sau



...................................



...................................



...................................



625



399



800



...............................



...............................



...............................








			


			5) Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số.


			5) Ví dụ. Nhận ra được trong số 847 có 8 trăm, 4 chục và 7 đơn vị. 





			


			6) Biết phân tích số có ba chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.


			6) Ví dụ. 


653 = 600 + 50 + 3       hoặc: 700 + 10 + 4 = 714








			


			7) Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có đến ba chữ số.


			7) Ví dụ. 254 > 189 vì ở số trăm có 2 > 1.



254 < 261 vì số trăm cùng là 2, ở số chục có 5 < 6.



254 > 251 vì số trăm cùng là 2, số chục cùng là 5, ở số đơn vị có 4 > 1.





			


			8) Biết xác định số bé nhất (hoặc lớn nhất) trong một nhóm các số cho trước.


			8) Ví dụ



a) Khoanh vào số bé nhất:



395; 695; 357; 385.



b) Khoanh vào số lớn nhất:



395; 695; 357; 385.





			


			9) Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại (nhiều nhất là 4 số).


			9) Ví dụ. Viết các số 285; 257; 279; 297 theo thứ tự:



a) Từ bé đến lớn.



b) Từ lớn đến bé.





			2. Phép cộng và phép trừ các số có đến ba chữ số


			1) - Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.



- Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20;


			1) Ví dụ. Tính nhẩm:



8 + 8 : .............;                 12 – 4 = ...............



9 + 4  = ...........;                 11 – 6 = ...............





			


			2) - Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm;



- Biết cộng, trừ nhẩm số có ba chữ số với số có một chữ số hoặc với số tròn chục hoặc với số tròn trăm (không nhớ).


			2) Ví dụ 1. Tính nhẩm:



300 + 200 = ..........;          100 + 800 = .....................



500 - 200 = ...........;          900 - 800 = .....................



Ví dụ 2. Tính nhẩm:



423 + 4 = ...........;            527 - 3 = .....................



423 + 10 = .........;            527 - 10 = ....................



423 + 200 = ..........;         527 - 200 = .................





			


			3) Biết đặt tính và tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.


			3) Ví dụ. Đặt tính rồi tính:



38 + 47;        41 - 25;          29 + 6;              71 - 9.





			


			4) Biết đặt tính và tính cộng, trừ (không nhớ) các số có đến ba chữ số.


			4) Ví dụ. Đặt tính rồi tính:



345 + 422;                      674 - 353.





			


			5) Biết tính giá trị của các biểu thức số có không quá hai dấu phép tính cộng, trừ (trường hợp đơn giản, chủ yếu với các số có không quá hai chữ số) không có nhớ.


			5) Ví dụ. Tính:



a) 35 + 10 + 2 = .................



b) 42 - 12 - 8 = ..................



c) 36 + 12 - 28 = ................





			


			6) Biết tìm x trong các bài tập dạng:



x + a = b;      a + x = b;



x - a = b;       a - x = b.



(với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính. 


			6) Ví dụ. Tìm x:



a) x + 5 = 15;      b) x - 8 = 12;         c) 35 - x = 12.





			3. Phép nhân và phép chia


			1) Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5.


			1) Ví dụ. Nêu đúng kết quả phép nhân, phép chia trong bảng đã học.





			


			2) Biết nhân, chia nhẩm trong các trường hợp sau:



- Các phép nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học (bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5).



- Nhân, chia số tròn chục, tròn trăm với (cho) số có một chữ số (trong trường hợp đơn giản


			2) Ví dụ 1. Tính nhẩm:



a) 2 x 7 = ...........;              3 x 6 = ...............



    4 x 8 = ............;              5 x 9 = ............



b) 14: 2 = ...............;            18 : 3 = ..................



    32 : 4 =...............;             45 : 5 = ................



Ví dụ 2. Tính nhẩm:



40 x 2 = .............;             200 x 3 = ..............



80: 2 = ...............;              600 : 3 = ................





			


			3) Biết tính giá trị của các biểu thức có không quá hai dấu phép tính (trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học).


			3) Ví dụ. Tính:



5 x 4 + 9 = ....................;   15: 3 + 2 = ..................



4 x 3 - 7 = ....................;   20: 4 - 3 = .....................





			


			4) Biết tìm x trong các bài tập dạng:



x x a = b; a x x = b;



x: a = b.



(với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là nhân hoặc chia trong phạm vi các bảng tính đã học).


			4) Ví dụ. Tìm x:



a) x x 3 = 12;                        b) x: 3 = 5.





			4. Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị


			1) Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan), biết đọc, viết: 
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			1) Ví dụ
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Đọc: một phần bốn (một phần tư)



Viết: 


[image: image40.wmf]4



1



.








			


			2) Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2, 3, 4, 5 phần bằng nhau.


			2) Ví dụ



a) Tô màu 
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1



 số ô vuông của mỗi hình:
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b) Khoanh vào một phần ba số ngôi sao:
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			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Độ dài






			1) Biết đề-xi-mét (dm), mét (m), mi-li-mét (mm), ki-lô-mét (km) là các đơn vị đo độ dài.



- Ghi nhớ được:



1m = 10dm,



1dm = 10cm,



1cm = 10mm,



1m = 100cm,



1m = 1000mm,



1km = 1000m.


			1) Vận dụng trong khi làm các bài tập



Ví dụ. 
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2m = ... dm;



3dm = ... cm;



1dm = ...cm



[image: image45.emf]


1 dm ... 9cm;



90cm ... 1m 



100cm ... 1m









			


			2) Biết sử dụng thước thẳng có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để đo độ dài.


			2) Ví dụ. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi điền số thích hợp vào ô trống:
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			3) Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.


			3) Ví dụ. Điền cm hoặc m vào chỗ chấm cho thích hợp:



a) Độ dài mép bảng đen ở lớp khoảng 3 .............



b) Bút chì dài khoảng 19 ................



c) Cột nhà cao khoảng 4 ................



d) Gang tay của em dài khoảng 15 ................





			2. Khối lượng


			1) Biết ki-lô-gam (kg) là đơn vị đo khối lượng.



2) Biết sử dụng một số loại cân thông dụng để thực hành đo khối lượng


			1) và 2) Ví dụ
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Quả dưa cân nặng 
mấy ki-lô-gam?



Gói đường cân nặng
mấy ki-lô-gam?



c) 
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Bạn Hồng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?









			3. Giới thiệu về lít (l)


			Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu,...


			





			4. Thời gian






			1) Biết một ngày có 24 giờ; một giờ có 60 phút.


			





			


			2) Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.


			2) Ví dụ. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
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			3) Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy (trong tuần lễ).


			3) Ví dụ. Đây là tờ lịch tháng 10:



THỨ HAI


5



12



19



26



THỨ BA 


6



13


20



27



THỨ TƯ 


7



14



21



28



THỨ NĂM


1



8



15



22



29



THỨ SÁU


2



9



16



23



30



THỨ BẢY


3



10



17



24



31



CHỦ NHẬT


4



11



18



25



Xem lịch rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:



a) Tháng 10 có ................. ngày.



b) Ngày 5 tháng 10 là thứ hai. Ngày 6 tháng 10 là thứ .................... Ngày 4 tháng 10 là ......................



c) Tuần này, thứ bảy là ngày 10 tháng 10. Tuần sau, thứ bảy là ngày ............................





			5. Tiền Việt Nam


			1) Nhận biết các đồng tiền việt Nam: tờ 100 đồng, tờ 200 đồng, tờ 500 đồng, tờ 1000 đồng.


			





			


			2) Qua thực hành sử dụng tiền biết được mối quan hệ giữa các đồng tiền trên (đổi tiền trong trường hợp đơn giản).






			2) Ví dụ


[image: image50.png]







a) 100 đồng + 400 đồng = □ đồng 



b) 1000 đồng = 500 đồng + □ đồng



c) 500 đồng = □ đồng + 200 đồng + 200 đồng 









			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc


			Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc.


			Ví dụ



- Đường thẳng AB:
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- Đường gấp khúc ABCD:
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- Hình tứ giác ABCD:
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- Hình chữ nhật MNPQ:
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			2. Độ dài đường gấp khúc


			Biết tính độ dài đường gấp khúc khi cho sẵn độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.


			Ví dụ. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.



[image: image55.emf]


(Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 3 + 2 + 4 = 9 (cm))





			3. Chu vi hình tam giác, hình tứ giác


			Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi cho sẵn độ dài mỗi cạnh của nó.


			Ví dụ



a) Tính chu vi hình tam giác ABC biết độ dài ba cạnh: AB = 5cm, BC = 4cm, CA = 6cm.



(Chu vi hình tam giác ABC là: 5 + 4 + 6 = 15(cm))



b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài bốn cạnh: AB : 5cm, BC = 4cm, CD = 6cm, DA = 3cm.



(Chu vi hình tứ giác ABCD là: 5 + 4 + 6 + 3 = 18(cm))





			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN 





			


			1) Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một bước tính về cộng, trừ, trong đó có các bài toán về "nhiều hơn", "ít hơn" một số đơn vị; các bài toán có nội dung hình học.


			1) Ví dụ


a) Lớp 2a có 20 học sinh trai và 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2a có tất cả bao nhiêu học sinh?



Một mảnh vải dài 9dm. Người ta đã lấy 5dm vải để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?



c) Hòa có 12 nhãn vở. Bình có nhiều hơn Hòa 3 cái. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở?



đ) Mai gấp được 10 cái thuyền. Hoa gấp được ít hơn Mai 2 cái thuyền. Hỏi Hoa gấp được mấy cái thuyền?





			


			2) Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một bước tính về nhân, chia; chủ yếu là các bài toán tìm tích của hai số trong phạm vi các bảng nhân 2, 3, 4, 5, và các bài toán về chia thành phần bằng nhau, chia theo nhóm trong phạm vi các bảng chia 2, 3, 4, 5.


			2) Ví dụ


a) Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?



b) Có 15kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy kí-lô-gam gạo ?



c) Có 25l dầu rót vào các can, mỗi can 51. Hỏi có mấy can dầu?








LỚP 3



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. SỐ HỌC





			1. Các số đến 100 000


			1) Biết đếm trong phạm vi 100 000:



a) Đếm thêm 1;



b) Đếm thêm 1 chục;



c) Đếm thêm 1 trăm;



d) Đếm thêm 1 nghìn.


			1) Ví dụ. [image: image56.png]







a) 32 606; 32 607; ...; ...;...; 32 611; ....



b) 56 300; 56 310; 56 320; ...; ...;...; ....



c) 47 000; 47 100; 47 200; ...; ...;...; ....



d) 18 000; 19 000; ...; ...;...; ...; 24 000.





			


			2) Biết đọc, viết các số đến 100 000.


			2) Ví dụ. Viết (theo mẫu):



Đọc số



Viết số



Hai nghìn một trăm mười lăm



Mười bảy nghìn một trăm ba mươi



..........................................................



2115



...........



97145









			


			3) Biết tên gọi các hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn) và nêu giá trị theo vị trí của mỗi chữ số.


			3) Ví dụ. Số 34 508 có chữ số 3 ở hàng chục nghìn chỉ 3 chục nghìn, chữ số 4 ở hàng nghìn chỉ 4 nghìn, chữ số 5 ở hàng trăm chỉ 5 trăm, chữ số 0 ở hàng chục chỉ 0 chục, chữ số 8 ở hàng đơn vị chỉ 8 đơn vị.





			


			4) Biết mối quan hệ giữa đơn vị của hai hàng kề nhau.


			4) Ví dụ. 1 chục nghìn bằng 10 nghìn, 1 nghìn bằng 10 trăm, 1 trăm bằng 10 chục,... 





			


			5) Biết viết một số thành tổng các số theo các hàng và ngược lại.


			5) Ví dụ


a) 4532 = 4000 + 500 + 30 + 2



b) 2000 + 500 + 30 + 1 = 2531





			


			6) Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số để so sánh các số có tới năm chữ số.


			6) Ví dụ
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35 721 ... 27 531 



35 721 ... 71 352 



9 999 + 1 ... 10 000









			


			7) Biết xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số cho trước.


			7) Ví dụ


a) Khoanh vào số bé nhất: 89 021; 21 908; 82 109; 81 290.



b) Khoanh vào số lớn nhất: 41 590; 41 800; 42 360; 41 785.





			


			8) Biết sắp xếp các số có đến bốn hoặc năm chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại (nhiều nhất là 4 số)


			8) Ví dụ


a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:



62 910; 9201; 1902; 32 019.



b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:



82 454; 25 012; 14 597; 26 920.





			2. Phép cộng, phép trừ


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép cộng các số có đến 5 chữ số có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp.


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 20587 + 35504.





			


			2) Biết đặt tính và thực hiện phép trừ các số có đến năm chữ số có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp.


			2) Ví dụ. Đặt tính rồi tính: 72649 - 23375.





			


			3) Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.


			3) Ví dụ. Tính nhẩm:



4000 + 3000 = ...          8000 - 5000 = ...



2000 + 400 = ...             7800 - 500 = ...



600 + 5000 = ...             2000 - 400 = ...





			3. Phép nhân, phép chia


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép nhân các số có đến năm chữ số với số có một chữ số, có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp.


			1) Ví dụ. Đặt rồi tính: 12625 x 3





			


			2) Biết đặt tính và thực hiện phép chia các số có đến năm chữ số cho số có một chữ số (chia hết hoặc chia có dư).


			2) Ví dụ.


a) Đặt tính rồi tính: 628: 3 = ?
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628: 3 = 209 (dư 1)



b) Đặt tính rồi tính: 4355 : 5 = ?



[image: image59.emf]


4355: 5 = 871





			


			3) Biết nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, bảng chia.


			3) Ví dụ. Tính nhẩm:



9 x 8 = ...                       63 : 9 = ...



6 x 7 = ...                       72 : 8 = ...





			


			4) Biết nhân, chia nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,... với (cho) số có một chữ số (trường hợp đơn giản).


			4) Ví dụ. Tính nhẩm:



200 x 2 = ...                6000 x 3 = ...



600: 2 = ...                  90000: 3 = ...





			


			5) Nhận biết được 
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1



...;



;



3



1



;
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1



 bằng hình ảnh trực quan.


			5) Ví dụ. Đã tô màu vào 
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1



hình nào?





			


			Biết đọc, viết: 
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1



...;



;



3



1



;



2



1
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			6) Biết tìm 
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1



...;



;



3



1



;



2



1



 của một đại lượng.


			6) Ví dụ. Tìm 
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1



 của: 24m; 30 giờ; 18kg.





			


			7) Bước đầu làm quen với biểu thức, giá trị của biểu thức.


			7) Ví dụ


a) Nhận biết 126 + 51; 84 : 4; 45 : 5 + 7; 3 x (20 - 10); ... là các biểu thức.



b) 126 + 51 = 177. Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177.





			


			8) Thuộc quy tắc và tính đúng giá trị của các biểu thức số có đến hai dấu phép tính (có hoặc không có dấu ngoặc).


			8) Ví dụ. Tính giá trị của biểu thức:



a) 190 + 100 - 50 = ...;      b) 40 x 2: 8 = ...;



c) 80 + 20 x 2 : ...;             d) 48: (8 - 4) = ...





			


			9) Biết tìm thành phần chưa biết của phép tính:


			9) Ví dụ





			


			a) Biết tìm thành phần chưa biết (số hạng) trong phép cộng.


			a) Tìm x:



x + 35 = 198;



30 + x = 170.





			


			b) Biết tìm thành phần chưa biết (số bị trừ, số trừ) trong phép trừ.


			b) Tìm x:



x - 50 = 20;                              170 - x = 100.





			


			c) Biết tìm thành phần chưa biết (thừa số) trong phép nhân.


			c) Tìm x:



x x 2 = 680








			


			d) Biết tìm thành phần chưa biết (số bị chia, số chia) trong phép chia.


			d) Tìm x:



x: 2 = 201;                                  168 : x = 2.





			4. Yếu tố thống kê


			1) Bước đầu làm quen với dãy số liệu. Biết sắp xếp các số liệu thành dãy số liệu.


			1) Ví dụ 1. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao thứ tự là:



129cm; 132cm; 125cm; 135cm



Dựa vào dãy số liệu trên, cho biết:



- Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?



- Ai cao nhất, ai thấp nhất ?



- Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti-mét ?



Ví dụ 2. Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi như dưới đây:
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Hãy viết số ki-lô-gam gạo của năm bao trên:



a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.



b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.





			


			2) Bước đầu làm quen với bảng thống kê số liệu. Biết ý nghĩa của các số liệu có trong bảng thống kê đơn giản, biết đọc và tập nhận xét bảng thống kê.


			2) Ví dụ. Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp thuộc khối lớp 3:



Lớp



3A



3B



3C



3D



Số cây



40



25



45



28



Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:



a) Lớp 3C trồng được bao nhiêu cây ?



b) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất ?



c) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Độ đài


			1) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài trong bảng đơn vị đo độ dài.



2) Biết đổi từ số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.


			1) Ví dụ. [image: image67.png]







a) 1 km = ... hm;    1 hm = ... dam;     1m = … dm.


b) 1km = ... m;       1m = ... cm;          1m = … mm.


2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



3m 4cm = ... cm;                       3m 4dm =.... dm





			


			3) Biết thực hiện các phép tính với các số đo độ dài.


			3) Ví dụ. Tính:



30m + 15m =....;                   62m - 48m =.... .





			


			4) Biết sử dụng thước đo độ dài để xác định kích thước các đồ vật, đối tượng thường gặp trong đời sống.


			4) Ví dụ. Đo độ dài cái bút chì, mép bàn; đo chiều cao của từng bạn trong nhóm.





			


			5) Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.


			5) Ví dụ. Ước lượng độ dài cái thước, độ dài cái bút chì, độ dài mép bảng; chiều cao của bạn, chiều cao bức tường, chiều cao cái cây; chiều dài phòng học, ...





			2. Diện tích






			1) Biết so sánh diện tích hai hình trong một số trường hợp đơn giản (bằng cách đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi so sánh các số ô vuông đó hoặc bằng cách chồng hình lên nhau).


			1) Ví dụ


a) Diện tích hình chữ nhật lớn hơn hay bé hơn diện tích hình tròn?
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			b) So sánh diện tích hình A và diện tích hình B
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			2) Biết cm2 là đơn vị đo diện tích.


			2) Ví dụ. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:



[image: image70.emf]


( Hình bên gồm ... ô vuông 1cm2.



( Diện tích hình bên bằng………








			3. Khối lượng


			1) Biết gam (g) là một đơn vị đo khối lượng; biết mối quan hệ giữa kg và g.


			





			


			2) Biết sử dụng các dụng cụ đo: cân đĩa, cân đồng hồ để xác định khối lượng các đồ vật.


			2) Ví dụ 1



Hình vẽ (Tham khảo)
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Ví dụ 2. Dùng cân để cân một vài đồ dùng học tập của em.





			


			3) Biết ước lượng khối lượng trong một số trường hợp đơn giản.


			3) Ví dụ. Hộp sữa cân nặng khoảng 500g.



Quyển sách cân nặng khoảng 200g....





			4) Thời gian


			1) Biết xem đồng hồ chính xác tới phút.


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
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			2) Biết 1 năm có 12 tháng, số ngày trong từng tháng. Biết xem lịch (loại lịch tháng, năm).






			2) Ví dụ. Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:
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Xem tờ lịch trên rồi cho biết:



a) Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy? Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?



b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào? Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy? Đó là các ngày nào?





			5. Tiền Việt Nam





			1) Nhận biết các đồng tiền: tờ 2000 đồng, tờ 5000 đồng, tờ 10000 đồng, tờ 20 000đồng, tờ 50 000 đồng, tờ 100 000 đồng.


			





			


			2) Biết đổi tiền, tính toán trong một số trường hợp đơn giản.


			2) Ví dụ 1. Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải ?
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Ví dụ 2. Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?





			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Góc vuông, góc không vuông






			1) Nhận biết, gọi đúng tên góc vuông, góc không vuông.


			1) Ví dụ 1. Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AC 
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Ví dụ 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:



Số góc vuông có trong hình dưới đây là:
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			2) Biết dùng ê ke để xác định góc vuông, góc không vuông.


			2) Ví dụ. Dùng ê ke kiểm tra trong hình sau có mấy góc vuông?
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			2. Hình chữ nhật


			1) Nhận biết hình chữ nhật và một số đặc điểm của hình chữ nhật: Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau.


			1) Ví dụ. Trong các hình đưới đây:
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			a) Hình nào là hình chữ nhật?



b) Dùng ê ke kiểm tra xem trong mỗi hình có mấy góc vuông?





			


			2) Biết tính chu vi hình chữ nhật (theo quy tắc).


			2) Ví dụ. Tính chu vi hình chữ nhật có:



a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm;



b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm.





			


			3) Biết tính diện tích hình chữ nhật (theo quy tắc). 


			3) Ví dụ. Tính diện tích hình chữ nhật, biết:



a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm;



b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm.





			3. Hình vuông


			1) Biết một số đặc điểm của hình vuông: hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.


			1) Ví dụ. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình vuông.
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			2) Biết tính chu vi hình vuông (theo quy tắc).


			2) Ví dụ. Viết vào ô trống (theo mẫu):



Cạnh hình vuông



8cm



12 cm



31 cm



15 cm



Chu vi hình vuông



8 x 4 = 32 (cm)









			


			3) Biết tính diện tích hình vuông (theo quy tắc).


			3) Ví dụ. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 7cm.





			4. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng






			1) Nhận biết điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng.






			1) Ví dụ 1. Trong hình bên:



a) M là điểm ở giữa hai điểm nào?



b) N là điểm ở giữa hai điểm nào?



c) O là điểm ở giữa hai điểm nào?
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Ví dụ 2. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.
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			2) Xác định được trung điểm của một đoạn thẳng cho trước trong trường hợp đơn giản: đoạn thẳng vẽ trên giấy kẻ ô li, số đo độ dài đoạn thẳng là số chẵn (2cm, 4cm, 6 cm, ...).






			2) 



Ví dụ 1. Xác định trung điểm đoạn thẳng AB và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ).
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Ví dụ 2. Đo độ dài đoạn thẳng CD rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng CD. 
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			5. Hình tròn


			1) Nhận biết tâm, đường kính, bán kính của hình tròn.


			1) Ví dụ. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn.
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			2) Biết dùng com pa để vẽ hình tròn.


			2) Ví dụ. Em hãy vẽ hình tròn có:



a) Tâm O, bán kính 2cm;     b) Tâm I, bán kính 3cm.





			


			3) Biết vẽ bán kính, đường kính của một hình tròn cho trước (có tâm đã xác định).


			3) Ví dụ. Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn sau:
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			IV GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			1. Bài toán vận dụng các kiến thức về phép nhân và phép chia


			Biết giải và trình bày bài giải các bài toán giải bằng một bước tính, trong đó có các bài toán về:


			





			


			a) Áp dụng trực tiếp phép nhân, phép chia.


			a) Ví dụ


● Mỗi can có 8 l dầu. Hỏi 10 can như thế có bao nhiêu lít dầu?



● Có 28 quả cam chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quả cam?





			


			b) Gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần.


			b) Ví dụ. Lan có 8 cái tem. Số tem của Huệ gấp 6 lần số tem của Lan. Hỏi Huệ có bao nhiêu cái tem?





			


			c) Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.


			c) Ví dụ. Dũng gấp được 24 cái thuyền. Số thuyền do bạn Hùng gấp được bằng 
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 số thuyền do Dũng gấp được. Hỏi Hùng gấp được bao nhiêu cái thuyền?





			


			d) So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn


			d) Ví dụ. Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?





			2. Bài toán giải bằng hai bước tính


			Biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến hai bước tính, trong đó có bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán có nội dung hình học.


			Ví dụ 1. Lan có 8 cái tem, Huệ có nhiều gấp 6 lần số tem của Lan. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu cái tem?



Ví dụ 2. Một tổ đào mương đào được 45m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 7 ngày tổ đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào mỗi ngày như nhau).



Ví dụ 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 19cm, chiều rộng kém chiều dài 10cm. Hãy tính diện tích hình chữ nhật đó.








LỚP 4



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. SỐ HỌC





			A. SỐ TỰ NHIÊN, CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN





			1. Đọc, viết, so sánh các số tự nhiên


			1) Biết đọc, viết các số đến lớp triệu.


			1) Ví dụ


a) Đọc các số: 32 640 507; 1 002 001.



b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 


5 000 000 000: Năm nghìn triệu hay... tỉ.





			


			2) Biết so sánh các số có đến sáu chữ số; biết sắp xếp bốn số tự nhiên có không quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.


			2) Ví dụ. Viết các số: 76981; 71968; 78196; 78619 theo thứ tự từ bé đến lớn.





			2. Dãy số tự nhiên và hệ thập phân


			1) Bước đầu nhận biết một số đặc điểm của dãy số tự nhiên:



- Nếu thêm 1 vào một số tự nhiên thì được số tự nhiên liền sau nó, bớt 1 ở một số tự nhiên (khác 0) thì được số tự nhiên liền trước nó.



- Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất (dãy số tự nhiên kéo dài mãi).


			1) Ví dụ


0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;... là dãy số tự nhiên.





			


			2) Nhận biết các hàng trong mỗi lớp. Biết giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.


			2) Ví dụ


Nêu giá trị của chữ số 5 trong số 5 842 769.





			3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến sáu chữ số, không nhớ hoặc có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp.


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính:



a) 367589 + 541708;         b) 647253 - 285749.





			


			2) Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên trong thực hành tính.


			2) Ví dụ. Tính bằng cách thuận tiện nhất:



921 + 898 + 2079





			


			3) Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn  nghìn (dạng đơn giản).


			3) Ví dụ. Tính nhẩm:



a) 2000 + 3500;                 b) 4600 - 2000.





			4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên


			1) Biết đặt tính và thực hiện phép nhân các số có nhiều chữ số với các số có không quá ba chữ số (tích có không quá sáu chữ số) 


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính:



a) 435 x 253;                              b) 563 x 308.





			


			2) Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và tính chất nhân một tổng với một số trong thực hành tính.


			2) Ví dụ. Tính bằng cách thuận tiện nhất:



a) 36 x 25 x 4;                b) 215 x 86 + 215 x 14.





			


			3) Biết đặt tính và thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số (thương có không quá ba chữ số).


			3) Ví dụ. Đặt tính rồi tính 



13498: 32





			


			4) Biết nhân nhẩm với 10; 100; 1000; chia nhẩm cho 10; 100; 1000.


			4) Ví dụ. Tính nhẩm:



a) 300 x 600;   b) 256 x 1000;   c) 2002000 : 1000.





			5. Dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3


			Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 trong một số tình huống đơn giản.


			Ví dụ 1. Trong các số: 7435; 4568; 67 914; 2050; 35 766: 



a) Số nào chia hết cho 2?  b) Số nào chia hết cho 5? 



Ví dụ 2. Trong các số: 231; 108; 5643; 2010; 1999:



a) Số nào chia hết cho 3?  b) Số nào chia hết cho 9?





			6. Biểu thức chứa chữ 


			Nhận biết và tính được giá trị của biểu thức chứa một, hai, hoặc ba chữ (trường hợp đơn giản).


			Ví dụ



a) Tính giá trị của biểu thức 4 x a với a = 8.



b) Tính giá trị của biểu thức 2 x a + b với a = 2 và b = 5.



c) Tính giá trị của biểu thức m - (n + p) với m = 10, n = 2, p = 4.





			B. PHÂN SỐ





			1. Khái niệm ban đầu về phân số






			Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số. Biết đọc, viết các phân số có tử số và mẫu số không quá 100.


			Ví dụ. Viết rồi đọc phân số chỉ phần tô đậm trong mỗi hình dưới đây:
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          Hình 1                          Hình 2        Hình 3
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			2. Tính chất cơ bản của phân số và môt số ứng dụng


			1) Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào ô trống:
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			2) Nhận ra hai phân số bằng nhau.


			2) Ví dụ. Trong các phân số 
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35



;



25



45



;



18



15



;



36



20



, phân số nào bằng 


[image: image91.wmf]9



5



?





			


			3) Biết cách sử dụng dấu hiệu chia hết khi rút gọn một phân số để được phân số tối giản.


			3) Ví dụ. Rút gọn các phân số:
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			4) Biết quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.


			4) Ví dụ 1. Quy đồng mẫu số các phân số:
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và
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;              
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Ví dụ 2. Quy đồng mẫu số các phân số:
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			3. So sánh hai phân số


			1) Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số.






			1) Ví dụ. So sánh các phân số:
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			2) Biết so sánh hai phân số khác mẫu số.


			2) Ví dụ. So sánh các phân số:
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			3) Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.


			3) Ví dụ. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:



a) 
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                             b) 
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			4. Phép cộng phân số 


			1) Biết thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số.


			1) Ví dụ. Tính:
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			2) Biết thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số.


			2) Ví dụ. Tính:
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			3) Biết cộng một phân số với một số tự nhiên.


			3) Ví dụ. Tính:
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			5. Phép trừ phân số


			1) Biết thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số.


			1) Ví dụ. Tính:
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			2) Biết thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số.


			2) Ví dụ. Tính: 
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			3) Biết thực hiện phép trừ một số tự nhiên cho một phân số; một phân số cho một số tự nhiên.


			3) Ví dụ. Tính:
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			6. Phép nhân phân số


			1) Biết thực hiện phép nhân hai phân số. 


			1) Ví dụ. Tính :
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			2) Biết nhân một phân số với một số tự nhiên.


			2) Ví dụ. Tính: 
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			7. Phép chia phân số


			1) Biết thực hiện phép chia hai phân số (bằng cách nhân phân số thứ nhất với phân số thứ hai “đảo ngược”).


			1) Ví dụ. Tính :
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			2) Biết thực hiện phép chia phân số trong trường hợp phép chia đó có số chia là số tự nhiên.


			2) Ví dụ. Tính:
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			8. Biểu thức với phân số


			Biết tính giá trị của biểu thức các phân số theo các quy tắc như đối với số tự nhiên.


			Ví dụ 1. Tính: 
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Ví dụ 2. Tính: 
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			9. Tìm một thành phần trong phép tính


			Biết tìm một thành phần chưa biết trong phép tính (như đối với số tự nhiên).


			Ví dụ. Tìm x:






[image: image130.wmf];



4



3



3



2



:



x



)



e



;



2



1



x



6



5



)



c



;



6



5



3



1



x



)



a



=



=



-



=



+









[image: image131.wmf];



4



3



:



5



3



)



;



7



4



5



3



)



;



4



3



3



1



)



=



=



´



=



-



x



g



x



d



x



b












			C. TỈ SỐ





			


			1) Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.


			1) Ví dụ 1. Viết tỉ số của a và b, biết: a = 2; b = 3.



Ví dụ 2. Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.



a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.



b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ. 





			


			2) Giới thiệu về tỉ lệ bản đồ và một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.


			2) Ví dụ 1. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1 dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ?



1000dm; 1000cm; 1000mm



Ví dụ 2. Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?





			D. YẾU TỐ THỐNG KÊ





			


			1) Biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.



2) Bước đầu biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột.


			1) Ví dụ. Tìm số trung bình cộng của các số sau: 36; 42 và 57.



2) Ví dụ. Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:



SỐ CÂY CỦA KHỐI LỚP BỐN VÀ KHỐI LỚP NĂM ĐÃ TRỒNG
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Nhìn vào biểu đồ trên, hãy trả lời các cân hỏi sau:



a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây?



b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây ? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây ? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Khối lượng


			1) Biết dag, hg, tạ, tấn là những đơn vị đo khối lượng.



Biết đọc, viết các số đo khối lượng theo những đơn vị đo đã học. 


			1) Ví dụ 1. Đọc: 274dag; 8100hg. 



Ví dụ 2. Viết số đo khối lượng: 



a) Một trăm năm mươi đề-ca-gam. 



b) Chín mươi tám héc-tô-gam. 





			


			2) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



a) 1 tấn = ... tạ;



1 tạ : ... kg;



1kg = ... hg;



1hg = ... dag;



1dag: ... g.



b) 1kg = ... g;



1 tạ = ... kg;



1 tấn = ... kg.









			


			3) Biết chuyển đổi số đo khối lượng.


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



4 tạ = ... kg



20 tạ = ... tấn



3 tấn 25kg = ...kg



5kg 8g = ... g












			


			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng


			4) Ví dụ. Tính:



18kg + 26kg



648g - 75g



135 tấn x 4



768kg : 6









			


			5) Biết ước lượng khối lượng của một vật trong trường hợp đơn giản.


			5) Ví dụ. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp. 



a) Con bò cân nặng ... 



b) Con gà cân nặng ... 



c) Con voi cân nặng ...





			2. Diện tích






			1) Biết dm2, m2, km2 là những đơn vị đo diện tích. 


Biết đọc, viết các số đo diện tích theo những đơn vị đo đã học.


			1) Ví dụ 1. Đọc: 



32 dm2; 1980 m2; 470 km2.



Ví dụ 2. Viết số đo diện tích: 



Một trăm linh hai đề-xi-mét vuông.



Chín trăm chín mươi mét vuông. 



Hai nghìn không trăm linh một ki-lô-mét vuông. 





			


			2) Biết mối quan hệ giữa m2 và cm2, m2 và km2, dm2 và cm2, dm2 và m2.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



1m2 = ... dm2


1m2 = ... cm2


1km2 = ... m2


1dm2 = ... cm2








			


			3) Biết chuyển đổi số đo diện tích.


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



48m2 = ... dm2



2 000 000m2 = ... km2


13dm229cm2 = ..cm2
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			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo diện tích theo đơn vị đã học.


			4) Ví dụ. Tính:



760dm2 + 98dm2;



1876km2 - 190km2;



257m2 x 60;



1984km2 : 4.









			


			5) Biết ước lượng số đo diện tích trong trường hợp đơn giản.


			5) Ví dụ. Chọn ra số đo thích hợp chỉ:



a) Diện tích lớp học: 81cm2; 900dm2; 42m2; 



b) Diện tích nước Việt Nam:



5 000 000m2; 324 000dm2; 330 991km2.





			3. Thời gian


			1) Biết các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ. 



2) Biết mối quan hệ giữa phút và giây, thế kỉ và năm.


			1 ) và 2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



1 phút = .... giây;                    1 thế kỉ = ... năm.





			


			3) Biết chuyển đổi số đo thời gian.


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



7 phút : ... giây;           420 giây = .... phút



2 phút 15 giây = ... giây 



5 thế kỉ = ... năm         1500 năm = ... thế kỉ 



3 giờ 25 phút = ... phút 
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giờ = ... phút             240 giờ = ... phút





			


			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo thời gian (có một tên đơn vị).


			4) Ví dụ. Tính: 



495 giây + 60 giây;         184 giây x 8.





			


			5) Biết xác định một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.


			5 ) Ví dụ. Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?





			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


			Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.


			Ví dụ. Trong các góc sau đây, góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?
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			2. Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song


			1) Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.


			1. Ví dụ. Cho hình chữ nhật ABCD.



[image: image136.emf]


a) Hãy ghi tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.



b) Hãy ghi tên từng cặp cạnh song song với nhau.





			


			2) Biết vẽ hai đường thẳng vuông góc; hai đường thẳng song song (bằng thước thẳng và ê ke).


			2) Ví dụ 1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD cho trước.
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Ví dụ 2. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD cho trước.
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			3) Biết vẽ đường cao của một hình tam giác (trong trường hợp đơn giản).


			3) Ví dụ. Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC:
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			3. Hình bình hành


			1) Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ 1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?
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Ví dụ 2. Cho hình bình hành ABCD. Hãy ghi tên:
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a) Hai cặp cạnh đối diện song song; 



b) Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau





			


			2) Biết cách tính chu vi và diện tích của hình bình hành.


			2) Ví dụ 1. Tính chu vi hình bình hành ABCD biết AB = 5cm, BC = 3cm.
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Ví dụ 2. Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 40cm; chiều cao là 34cm.





			4. Hình thoi


			1) Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi ?
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Ví dụ 2. Gấp tờ giấy hình thoi (theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:



- Bốn cạnh đều bằng nhau;


- Hai đường chéo vuông góc với nhau;



- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
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			2) Biết cách tính diện tích của hình thoi.


			2) Ví dụ. Tính diện tích hình thoi biết độ dài các đường chéo là 8dm và 20dm.





			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			 


			Biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến ba bước tính với các số tự nhiên hoặc phân số, trong đó có các bài toán về:


			





			


			1) Tìm số trung bình cộng.


			1) Ví dụ. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1C có 35 học sinh. Hỏi trung  bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?





			


			2) Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.


			2) Ví dụ. Lớp 4A có 35 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 3 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?





			


			3) Tìm phân số của một số.


			3) Ví dụ. Một rổ cam có 12 quả cam. Hỏi 
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số cam trong rổ là bao nhiêu quả?





			


			4) Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó.


			4) Ví dụ. Lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 


[image: image146.wmf]4



3



số học sinh gái. Tìm số học sinh trai và số học sinh gái của lớp học đó.





			


			5) Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.


			5) Ví dụ. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 
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tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.








LỚP 5



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. SỐ HỌC





			A. BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ





			1. Giới thiệu phận thập phân


			1) Nhận biết được phân số thập phân.


			1) Ví dụ. Phân số nào là phân số thập phân?
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2000



269



;



1000



17



;



34



100



;



10



9



;



7



3









			


			2) Biết đọc, viết các phân số thập phân.


			2) Ví dụ. Viết các phân số thập phân: bảy phần mười; hai mươi phần trăm; một phần triệu.





			2. Hỗn số


			1) Nhận biết được hỗn số và biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số.



2) Biết đọc, viết hỗn số.


			1) và 2) Ví dụ


[image: image149.emf]


Đọc: hai và ba phần tư



b) 
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2



 có phần nguyên là 2, phần phân số là 
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, phần phân số bé hơn 1.





			


			3) Biết chuyển một hỗn số thành một phân số.


			3) Ví dụ. Chuyển mỗi hỗn số sau thành phân số:
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12



;
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;



3



1



2



.





			B. SỐ THẬP PHÂN, CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN





			1. Khái niệm ban đầu về số thập phân


			1) Biết nhận dạng số thập phân. 


			1) Ví dụ. 0,1; 0,07; 2,8; 9,572; ... là các số thập phân.





			


			2) Biết số thập phân gồm phần nguyên và phần thập phân.


			2) Ví dụ. Nêu phần nguyên và phần thập phân của mỗi số sau: 7,98; 25,477; 0,307.





			


			3) Biết đọc và viết số thập phân.






			3) Ví dụ. Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân đó: 


1,7; 2,35; 28,364; 900,90.





			


			4) Biết viết số thập phân khi biết số đơn vị của mỗi hàng trong phần nguyên, phần thập phân.


			4) Ví dụ. Viết số thập phân có: Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn.





			


			5) Biết số đo đại lượng có thể viết dưới dạng phân số thập phân thì viết được dưới dạng số thập phân và ngược lại.



 


			5) Ví dụ 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 



7dm = 


[image: image153.wmf]10



7



m = ... m;        6g = 
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kg = ... kg;



8m56cm = 
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m = ... m.



Ví dụ 2. Viết các số đo sau thành số đo dưới dạng phân số thập phân có đơn vị là mét:



a) 3,4dm;              b) 21,5dm;           c) 236cm.





			2. So sánh hai số thập phân


			1) Biết cách so sánh hai số thập phân. (Thuộc quy tắc và biết vận dụng để so sánh các số thập phân).


			1) Ví dụ. So sánh các số thập phân:



a) 48,97 và 51,02;



b) 96,4 và 96,38;



c) 0,7 và 0,65;



d) 28,3 và 28,300.









			


			2) Biết sắp xếp một nhóm các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.


			2) Ví dụ. Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn: 


6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19.





			3. Phép cộng và phép trừ các số thập phân


			1) Biết cộng, trừ các số thập phân có đến ba chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá hai lượt.


			1) Ví dụ. Đặt tính rồi tính:



a) 25,46 + 38,24;



b) 37,97 - 18,09;



c) 39,205 + 8,677;


d) 61,429 - 9,165.









			


			2) Biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và sử dụng trong thực hành tính.


			2) Ví dụ. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 



a) 4,68 + 6,03 + 3,97;         b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,6.





			


			3) Biết tính giá trị của các biểu thức có không quá ba dấu phép tính cộng, trừ, có hoặc không có dấu ngoặc.


			3) Ví dụ. Tính: 



a) 5,27 + 14,35 + 9,25;



b) 8,3 - 1,4 - 3,6; 



c) 18,64 - (6,24 + 10,5).





			


			4) Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.


			4. Ví dụ. Tìm x: 



a) x + 4,32 = 8,67;       b) 6,85 + x = 10,29; 



c) x - 3,64 = 5,86;        d) 7,9 - x = 2,5.





			4. Phép nhân các số thập phân


			1) Biết thực hiện phép nhân có tích là số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân, trong một số trường hợp:



- Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có không quá hai chữ số, mỗi lượt nhân có nhớ không quá hai lần.



- Nhân một số thập phân với một số thập phân, mõi lượt nhân có nhớ không quá hai lần.


			1) Ví dụ. Tính: 



a) 12,6 x 3;                     b) 6,8 x 1,5.





			


			2) Biết nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; ….; hoặc với 0,1; 0,01; 0,001.


			2) Ví dụ. Nhân nhẩm:



a) 1,4 x 10;



2,1 x 100;



5,32 x 1000.



b) 5579,8 x 0,1;



67,19 x 0,01;



7524,3 x 0,001.








			 


			3) Biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, nhân một tổng với một số và sử dụng trong thực hành tính.


			3) Ví dụ. 



a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 7,38 x 1,25 x 80. 



b) Tính bằng hai cách:



(6,75 + 3,25) x 4,2;         7,8 x 0,35 + 0,35 x 3,2. 





			5. Phép chia các số thập phân


			1) Biết thực hiện phép chia, thương là số tự nhiên hoặc số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân, trong một số trường hợp: 



- Chia số thập phân cho số tự nhiên 



- Chia số tự nhiên cho số tự nhiên, thương tìm được là một số thập phân 



- Chia số tự nhiên cho số thập phân



- Chia số thập phân cho số thập phân 


			1) Ví dụ. Tính:



a) 67,2 : 7; 135,5 : 25.



b) 23 : 4; 882 : 36. 



c) 9 : 4,5; 2 : 12,5.


d) 17,55 : 3,9; 8,216 : 5,2. 





			


			2) Biết chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100 ; 1000 hoặc cho 0,1; 0,01 ; 0,001.


			2) Ví dụ. Tính nhẩm:



a) 43,2 : 10;



2,07 : 10;



2,23 : 100.



b) 32 : 0,1;



934 : 0,01;



0,225 : 0,001.








			


			3) Biết tính giá trị của các biểu thức số thập phân có đến ba dấu phép tính.


			3) Ví dụ. Tính: 



a) 38,95 + 12,7 x 3,2;



b) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32;



c) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.





			


			4) Biết tìm một thành phần chưa biết của phép nhân hoặc phép chia với số thập phân.


			4) Ví dụ. Tìm x: 



a) x x 1,8 = 72;  b) x : 2,5 = 4,02;   c) 25 : x = 1,25.





			6. Tỉ số phần trăm


			1) Nhận biết được tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.


			1) Ví dụ. Ở một trường tiểu học, cứ 100 học sinh thì có 30 học sinh giỏi. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh giỏi và số học sinh của toàn trường là 30%.





			


			2) Biết đọc, viết tỉ số phần trăm.


			2) Ví dụ. "Ba mươi phần trăm" viết là: 30%; đọc là: ba mươi phần trăm.





			


			3) Biết viết một số phân số thành tỉ số phần trăm và viết tỉ số phần trăm thành phân số.


			3) Ví dụ 



a) Viết 
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thành tỉ số phần trăm:
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b) Viết 75% dưới dạng phân số tối giản:
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100



75



%
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=



=









			


			4) Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các tỉ số phần trăm; nhân tỉ số phần trăm với một số tự nhiên, chia tỉ số phần trăm cho một số tự nhiên khác 0.


			4) Ví dụ. Tính:



a) 27,5% + 38%;               b) 30% - 16%;



c) 14,2% x 4;                     d) 216% : 8.





			


			5) Biết: 


- Tìm tỉ số phần trăm của hai số. 


- Tìm giá trị một tỉ số phần trăm của một số. 


- Tìm một số, biết giá trị một tỉ số phần trăm của số đó.


			5) Ví dụ 



a) Tìm tỉ số phần trăm của 303 và 600. 



b) Tìm 52,5% của 800. 



c) Tìm một số, biết 52,5% của số đó là 420.





			C. YẾU TỐ THỐNG KÊ





			Biểu đồ hình quạt


			1) Nhận biết về biểu đồ hình quạt và ý nghĩa thực tế của nó.


			1) Ví dụ. Hình vẽ dưới đây là biểu đồ nói về kết quả học tập của lớp 5A. 



Nhìn vào biểu đồ ta biết về kết quả học tập của lớp 5A có:



25% số học sinh giỏi;



50% số học sinh khá



25% số học sinh trung bình.
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			2) Biết thu thập và xử lí một số thông tin đơn giản từ một biểu đồ hình quạt.


			2) Ví dụ. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết về tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học:
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Truyện thiếu nhi
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Sách giáo khoa và sách tham khảo
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Các loại sách khác
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Hãy đọc tỉ số phần trăm của mỗi loại sách trên biểu đồ.





			II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG





			1. Bảng đơn vị đo độ dài (bổ sung)


			1) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài trong bảng đơn vị đo độ dài.


			1) Ví dụ


a) Viết theo mẫu:


Lớn hơn mét



Mét 



Bé hơn mét



km



hm



dam



m



dm



cm



mm



1m 


= 10dm



=
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b) Trong bảng đơn vị đo độ dài:



- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?



- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?





			


			2) Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài:


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:





			


			a) Từ số đo có một tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị khác.


			a) 135m = ... dm             8300cm = ... m



15km = ... m                   150mm = ... cm





			


			b) Từ số đo có hai tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị và ngược lại


			b) 4km 37m = ... m         354dm = ... m ... dm



8cm 5mm = ... mm         3040m = ... km ... m





			


			3) Biết thực hiện phép tính với các số đo độ dài và vận dụng trong giải quyết một số tình huống thực tế.


			3) Ví dụ. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:



a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?



a) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?





			2. Bảng đơn vị đo khối lượng


			1) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng.


			1) Ví dụ


a) Viết theo mẫu:


Lớn hơn ki-lô-gam



Ki-lô-gam



Bé hơn ki-lô-gam



tấn



tạ



yến



kg



hg



dag



g



1kg 


= 10hg =
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b) Trong bảng đơn vị đo khối lượng:



- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?



- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?





			


			2) Biết chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng: 


			2) Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:





			


			a) Từ số đo có một tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị khác. 


			a) 18 tạ = .... kg 



35 tấn = ..... tạ



4300kg =... tạ



65000kg = ... tấn









			


			b) Từ số đo có hai tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị và ngược lại 


			b) 21g 326g = ....g



6kg 3g = .... g



4008g = ....kg...g



9350kg = .... tấn... kg









			


			3) Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng và vận dụng trong giải quyết một số tình huống thực tế.


			3) Ví dụ. Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?





			3. Diện tích


			1) Biết dam2, hm2, mm2 là những đơn vị đo diện tích; ha là đơn vị đo diện tích ruộng đất. Biết đọc, viết các số đo diện tích theo những đơn vị đo đã học.


			1) Ví dụ


a) Đọc: 29mm2; 105dam2; 4925hm2.



b) Viết số đo diện tích:



Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông.



Mười tám nghìn chín trăm đê-ca-mét vuông. 



Ba nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.





			


			2) Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



a) 1km2 = ... hm2;



1m2 = ... dm2 = 
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b) 1km2 = ... m2;



1ha = ... m2.









			


			3) Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích:


			3) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:





			


			a) Từ số đo có một tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị khác. 


			a) 8km2 = … m2;



20 000m2 = …dam2;



9m2 = … cm2.








			


			b) Từ số đo có hai tên đơn vị sang số đo có một tên đơn vị và ngược lại.


			b) 12m29dm2 = ... dm2;



150cm2=...dm2 ... cm2;



709mm2 =...cm2...mm2.








			


			4) Biết thực hiện phép tính với các số đo diện tích.


			4) Ví dụ. Tính:



896mm2 - 159mm2;                       1270km2 x 8.





			4. Thể tích


			1) Biết cm3, dm3, m3 là những đơn vị đo thể tích. 


Biết đọc, viết các số đo thể tích theo những đơn vị đo đã học.


			1) Ví dụ 



a) Đọc các số đo: 76cm3; 85,08dm3; 
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m3; 0,911m3.



b) Viết các số đo thể tích:



Bảy nghìn hai trăm mét khối.



Một phần tám đề-xi-mét khối. 



Hai mươi tư phẩy năm xăng-ti-mét khối.





			


			2) Biết mối quan hệ giữa m3 và dm3, dm3 và cm3, m3 và cm3.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:



1dm3 = ... cm3; 1m3 = ... dm3; 1m3 = ... cm3.





			


			3) Biết chuyển đổi đơn vị đo thể tích trong trường hợp đơn giản.


			3) Ví dụ 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



a) 375dm3 = ... cm3;         b) 2000cm3 =... dm3
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dm3 = ... cm3;               5100cm3 = ... dm3 



Ví dụ 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối: 



1cm3; 5,126m3; 13,8m3; 
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m3; 0,22m3





			5. Thời gian


			1) Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng. 






			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



1 thế kỉ = ... năm               1 tuần lễ có ... ngày 



1 năm = ... tháng               1 ngày = ... giờ 



1 năm (không nhuận) có ... ngày   1 giờ = ... phút 



1 năm (nhuận) có ... ngày              1 phút = ... giây 





			


			2) Biết đổi đơn vị đo thời gian.


			2) Ví dụ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



a) 6 năm: ... tháng                
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giờ = ... phút 



3 năm rưỡi = ... tháng          0,5 ngày = ... giờ 



2 giờ 15 phút =  ... phút



b) 60 giờ = ... ngày ... giờ 



182 phút = ... giờ ... phút 



75 giây = … phút …. giây





			


			3) Biết cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số đo thời gian (có đến hai tên đơn vị).


			3) Ví dụ. Tính:



a) 3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút 



12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây



b) 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút 



3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây





			


			4) Biết cách thực hiện phép nhân, phép chia số đo thời gian (có đến hai tên đơn vị) với (cho) một số tự nhiên khác 0.


			4) Ví dụ. Tính:



a) 3 giờ 12 phút x 3           b) 24 phút 12 giây : 4



12 phút 25 giây x 5            7 giờ 40 phút : 4





			6. Vận tốc


			Bước đầu nhận biết được vận tốc của một chuyển động; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận tốc (km/giờ, m/phút, m/giây). 


			Ví dụ. Một ô tô đi quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Như vậy, trung bình mỗi giờ ô tô đi được: 170 : 4 = 42,5 (km). Ta nói vận tốc trung bình, hay nói tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.





			III. YẾU TỐ HÌNH HỌC





			1. Hình tam giác


			1) Nhận biết được các dạng hình tam giác:



- Hình tam giác có ba góc nhọn. 



- Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn. 


- Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn.


			1) Ví dụ
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			2) Biết cách tính diện tích của hình tam giác.


			2) Ví dụ. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.





			2. Hình thang


			1) Nhận biết được hình thang và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ. Trong các hình sau, hình nào là hình thang?
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			2) Biết cách tính diện tích của hình thang.


			2) Ví dụ. Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy lớn là 12cm, độ dài đáy bé là 8cm và chiều cao là 5cm.





			3. Hình tròn


			Biết cách tính chu vi và diện tích của hình tròn.


			Ví dụ 1. Tính chu vi hình tròn: 



a) Có đường kính d = 0,6cm; 



b) Có bán kính r = 1,2m. 



Ví dụ 2. Tính diện tích hình tròn: 



a) Có bán kính r = 5cm; 



b) Có đường kính d = 12cm.





			4. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương


			1) Nhận biết được hình hộp chữ nhật và hình lập phương và một số đặc điểm của nó.


			1) Ví dụ. Viết số thích hợp vào ô trống:


Số mặt, cạnh, đỉnh



Hình



Số mặt 



Số cạnh 



Số đỉnh



Hình hộp chữ nhật



Hình lập phương









			


			2) Biết cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.


			2) Ví dụ 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm. 



Ví dụ 2. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa phải dùng để làm hộp (không tính mép dán).





			


			3) Biết cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.


			3) Ví dụ 1. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 4cm. 



Ví dụ 2. Tính thể tích hình lập phương có cạnh là 3cm.





			5. Hình trụ


			1) Nhận biết được hình trụ. 


			1) Ví dụ. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình trụ ?
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			6. Hình cầu


			Nhận biết được hình cầu.


			Ví dụ. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình cầu?
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			IV. GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN





			


			Biết giải và trình bài giải các bài toán có đến bốn bước tính, trong đó có các bài toán về:


			





			 


			1) "Quan hệ tỉ lệ"


			1) Ví dụ 1. Trong 1 giờ, 2 công nhân đào được 7m rãnh để đặt ống nước. Hỏi với mức đào như vậy, trong 1 giờ, 6 công nhân đào được bao nhiêu mét rãnh?



Ví dụ 2. Muốn đắp xong một nền nhà trong 4 ngày, cần có 6 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 3 ngày thì cần có bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau)





			


			2) Tỉ số phần trăm


			2) Ví dụ 1. Một trường học có 600 học sinh, trong đó có 303 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?



Ví dụ 2. Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Tính số tiền lãi tiết kiệm sau một tháng.



Ví dụ 3. Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?





			


			3) Chuyển động đều


			3) Ví dụ 1. Một máy bay bay được 1800km trong 2 giờ 15 phút. Tính vận tốc của máy bay.



Ví dụ 2. Một người đi xe đạp trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 12,6km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.



Ví dụ 3. Một ca nô đi với vận tốc 18km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.



Ví dụ 4. Hai thành phố A và B cách nhau 150km. Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 35km/giờ, cùng lúc đó một ô tô đi ngược chiều với xe máy từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 65 km/giờ. Hỏi sau bao lâu ô tô và xe máy gặp nhau ?



Ví dụ 5. Một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?





			


			4) Nội dung hình học


			4) Ví dụ 1. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 
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đáy lớn, chiều cao kém đáy bé 5m. Trung bình 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.



Ví dụ 2. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.








LỚP 6



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN





			1. Khái niệm về tập hợp, phần tử


			Về kĩ năng:


- Biết dùng các thuật ngữ tập hợp, phần tử của tập hợp.



- Sử dụng đúng các kí hiệu ∈, ∉, ⊂, Ø.



- Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn.


			Ví dụ: Cho A = {3; 7}, B = {1; 3; 7}.



a) Điền các kí hiệu thích hợp (∈, ∉, ⊂), vào ô trống: 3[image: image176.png]
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A, A[image: image178.png]




B



b) Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?





			2. Tập hợp ℕ các số tự nhiên


Tập hợp ℕ, ℕ*.



Ghi và đọc số tự nhiên. Hệ thập phân. Các chữ số La Mã. 



Các tính chất của phép cộng, trừ nhân trong ℕ.



Phép chia hết, phép chia có dư. 



Lũy thừa với số mũ tự nhiên.


			Về kiến thức:


Biết tập hợp các số tự nhiên và tính chất các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên.



Về kĩ năng:


- Đọc và viết được các số tự nhiên đến lớp tỉ.


			





			


			- Sắp xếp được các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm.



Sử dụng đúng các kí hiệu =, ≠, >, <, ≥, ≤.



- Đọc và viết được các số La Mã từ 1 đến 30.


			- Bao gồm thực hiện đúng thứ tự các phép tính, việc đưa vào hoặc bỏ các dấu ngoặc trong các tính toán.









			


			- Làm được các phép tính cộng, trừ, nhân và phép chia hết với các số tự nhiên.



- Hiểu và vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối trong tính toán.



- Tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.



- Làm được các phép chia hết và phép chia có dư trong trường hợp số chia không quá ba chữ số.



- Thực hiện được các phép nhân và chia các luỹ thừa cùng cơ số (với số mũ tự nhiên).



- Sử dụng được máy tính bỏ túi để tính toán.


			- Bao gồm cộng, trừ nhẩm các số có hai chữ số; nhân, chia nhẩm một số có hai chữ số với một số có một chữ số.



- Quan tâm rèn luyện cách tính toán hợp lí. Chẳng hạn:



13 + 96 + 87 = 13 + 87 + 96 = 196.



- Không yêu cầu học sinh thực hiện những dãy tính cồng kềnh, phức tạp khi không cho phép sử dụng máy tính bỏ túi.





			3. Tính chất chia hết trong tập hợp ℕ


Tính chất chia hết của một tổng.



Các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5 ; 3; 9.


Ước và bội.



Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.



Ước chung, ƯCLN; bội chung, BCNN.


			Về kiến thức:


Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN, số nguyên tố và hợp số.



Về kĩ năng:


- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho 2; 5; 3 ; 9 hay không.



- Phân tích được một hợp số ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.



- Tìm được các ước, bội của một số, các ước chung, bội chung đơn giản của hai hoặc ba số.



- Tìm được BCNN, ƯCLN của hai số trong những trường hợp đơn giản.


			Nhấn mạnh đến việc rèn luyện kĩ năng tìm ước và bội của một số; ước chung, ƯCLN, bội chung, BCNN của hai số (hoặc ba số trong những trường hợp đơn giản).



Ví dụ: Không thực hiện phép chia, hãy cho biết số dư trong phép chia 3744 cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.



Ví dụ: Phân tích các số 95; 63 ra thừa số nguyên tố.



Ví dụ:


a) Tìm hai ước và hai bội của 33, của 54.



b) Tìm hai bội chung của 33 và 54.



Ví dụ: Tìm ƯCLN và BCNN của 18 và 30.





			II. SỐ NGUYÊN





			Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số.



Thứ tự trong tập hợp ℤ. Giá trị tuyệt đối



Các phép cộng, trừ, nhân trong tập hợp ℤ và tính chất của các phép toán.



Bội và ước của một số nguyên.


			Về kiến thức: 


- Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.



- Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên.



Về kĩ năng:


- Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số.


- Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.



- Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán. 



- Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.



- Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.



- Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.


			- Biết được sự cần thiết có các số nguyên âm trong thực tiễn và trong toán học.



Ví dụ: Cho các số 2; 5; -6; -1; -18; 0.



a) Tìm các số nguyên âm, các số nguyên dương trong các số đó.



b) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần.



c) Tìm số đối của từng số đã cho.



Ví dụ: Thực hiện các phép tính:



a) (- 3 + 6).(- 4);



b) (- 5 - 13): (- 6).



Ví dụ:


a) Tìm năm bội của -2.



b) Tìm các ước của 10.





			III. PHÂN SỐ





			Phân số bằng nhau.



Tính chất cơ bản của phân số.



Rút gọn phân số, phân số tối giản.



Quy đồng mẫu số nhiều phân số.



So sánh phân số.



Các phép tính về phân số.



Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.



Ba bài toán cơ bản về phân số. 



Biểu đồ phần trăm.


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm phân số 


[image: image179.wmf]b



a



với a ∈ ℤ , b ∈ ℤ (b ≠ 0).



- Biết khái niệm hai phân số bằng nhau: 


[image: image180.wmf]d



c



b



a



=



nếu ad = bc (bd ≠ 0).



- Biết các khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm.



Về kĩ năng:


			





			


			- Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.



- Biết tìm phân số của một số cho trước.



- Biết tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.



- Biết tìm tỉ số của hai số.



- Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong trường hợp đơn giản.



- Biết vẽ biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, dạng ô vuông và nhận biết được biểu đồ hình quạt.


			Ví dụ


a) Tìm 


[image: image181.wmf]3
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 của -8,7.



b) Tìm một số biết 
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của nó bằng 31,08.



c) Tính tỉ số của 
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và 75.



d) Tính 
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Không yêu cầu vẽ biểu đồ hình quạt.





			IV. ĐOẠN THẲNG





			1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.



- Biết các khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.



- Biết các khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.



- Biết khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.



Về kĩ năng:


- Biết dùng các kí hiệu ∈, ∉.



- Biết vẽ hình minh họa các quan hệ: điểm thuộc hoặc không thuộc đường thẳng.


			Học sinh biết nhiều cách diễn đạt cùng một nội dung:



- Điểm A thuộc đường thẳng a, điểm A nằm trên đường thẳng a, đường thẳng a đi qua điểm A.



- Điểm B không thuộc đường thẳng a, điểm B nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng a không đi qua điểm B.



Ví dụ: Vẽ ba điểm thẳng hàng và chỉ ra điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.



Ví dụ: Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng a đi qua A nhưng không đi qua B. Điền các kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống : A[image: image185.png]




a, B[image: image186.png]




a.





			2. Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm tia, đoạn thẳng.



- Biết các khái niệm hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.



- Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng.



- Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.



Về kĩ năng: 


			





			


			- Biết vẽ một tia, một đoạn thẳng. Nhận biết được một tia, một đoạn thẳng trong hình vẽ.



- Biết dùng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng.



- Biết vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước



- Vận dụng được đẳng thức 



AM + MB = AB



khi M nằm giữa A và B để giải các bài toán đơn giản.



- Biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng.


			- Học sinh biết dùng thuật ngữ đoạn thẳng này bằng (lớn hơn, bé hơn) đoạn thẳng kia.



Ví dụ: Cho biết điểm M nằm giữa hai điểm A, B và AM = 3cm, AB = 5cm.



a) MB bằng bao nhiêu? Vì sao?



b) Vẽ hình minh họa.



- Học sinh biết xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo độ dài.





			V. GÓC





			1. Nửa mặt phẳng. Góc. Số đo góc. Tia phân giác của một góc


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm nửa mặt phẳng.



- Biết khái niệm góc.



- Hiểu các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai góc kề nhau, hai góc bù nhau.


			





			


			- Biết khái niệm số đo góc.



- Hiểu được nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì 


[image: image187.emf]


- Hiểu khái niệm tia phân giác của góc.



Về kĩ năng:


- Biết vẽ một góc. Nhận biết được một góc trong hình vẽ.



- Biết dùng thước đo góc để đo góc.



- Biết vẽ một góc có số đo cho trước.



- Biết vẽ tia phân giác của một góc.


			- Học sinh biết dùng các thuật ngữ: góc này bằng (lớn hơn, bé hơn) góc kia.



Ví dụ: Cho biết tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và [image: image188.emf] = 300, [image: image189.emf]= 70o.


a) Góc [image: image190.emf]bằng bao nhiêu? Vì sao?



b) Vẽ hình minh họa.



- Học sinh biết xác định tia phân giác của một góc bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo góc.





			2. Đường tròn. Tam giác


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm đường tròn, hình tròn, tâm, cung tròn, dây cung, đường kính, bán kính.



- Nhận biết được các điểm nằm trên, bên trong, bên ngoài đường tròn.



- Biết khái niệm tam giác.



- Hiểu được các khái niệm đỉnh, cạnh, góc của tam giác.



- Nhận biết được các điểm nằm bên trong, bên ngoài tam giác.



Về kĩ năng:


			





			


			- Biết dùng compa để vẽ đường tròn, cung tròn. Biết gọi tên và kí hiệu đường tròn.



- Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và kí hiệu tam giác.



- Biết đo các yếu tố (cạnh, góc) của một tam giác cho trước.


			- Học sinh biết dùng compa để so sánh hai đoạn thẳng.



Ví dụ: Cho điểm O. Hãy vẽ đường tròn (O; 2cm).



- Học sinh biết dùng thước thẳng, thước đo độ dài và compa để vẽ một tam giác khi biết độ dài ba cạnh của nó.








LỚP 7



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC





			1. Tập hợp ℚ các số hữu tỉ


Khái niệm số hữu tỉ.



Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.



So sánh các số hữu tỉ.



Các phép tính trong ℚ: cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.


			Về kiến thức:


Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng 


[image: image191.wmf]b



a



với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0.



Về kĩ năng:


- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. 



- Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.



- Biết so sánh hai số hữu tỉ.



- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong ℚ.


			Ví dụ


a) 
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b) 


[image: image193.wmf]10



6



5



3



5



3



6



,



0



=



-



-



=



=



.





			2. Tỉ lệ thức


Tỉ số, tỉ lệ thức.


Các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.


			Về kĩ năng: 


Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.


			Ví dụ. Tìm hai số x và y, biết:



3x = 7y và x - y = -16.



Không yêu cầu học sinh chứng minh các tính chất của tỉ lệ thức và dãy các tỉ số bằng nhau.





			3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số



 


			Về kiến thức:


- Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.



- Biết ý nghĩa của việc làm tròn số.



Về kĩ năng:


Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số.


			Không đề cập đến các khái niệm sai số tuyệt đối, sai số tương đối, các phép toán về sai số.





			4. Tập hợp số thực ℝ


Biểu diễn một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.



Số vô tỉ (số thập phân vô hạn không tuần hoàn). Tập hợp số thực. So sánh các số thực.



Khái niệm về căn bậc hai của một số thực không âm.


			Về kiến thức:


- Biết sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ.



- Nhận biết sự tương ứng 1 - 1 giữa tập hợp ℝ và tập các điểm trên trục số, thứ tự của các số thực trên trục số.



- Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu 


[image: image194.wmf].


Về kĩ năng:


- Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.



- Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm.


			Ví dụ: Viết các phân số 
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dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.



- Tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ.



- Học sinh có thể phát biểu được rằng mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại.



Ví dụ: 
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			II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ





			1. Đại lượng tỉ lệ thuận


Định nghĩa.



Tính chất.



Giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận.


			Về kiến thức:


- Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0).



- Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận:
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Về kĩ năng:


Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.


			- Học sinh tìm được một số ví dụ thực tế của đại lượng tỉ lệ thuận.



- Học sinh có thể giải thành thạo bài toán chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước.





			2. Đại lượng tỉ lệ nghịch


Định nghĩa.



Tính chất.



Giải toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.


			Về kiến thức:


- Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y = 
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(a ≠ 0).



- Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch:



x1y1 = x2y2 = a; 


[image: image199.wmf].
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Về kĩ năng:


Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch.


			Học sinh tìm được một số ví dụ thực tế về đại lượng tỉ lệ nghịch.



Ví dụ: Một người chạy từ A đến B hết 20 phút. Hỏi người đó chạy từ B về A hết bao nhiêu phút nếu vận tốc chạy từ B về A bằng 0,8 lần vận tốc chạy từ A đến B.



Ví dụ: Thùng nước uống trên một tàu thủy dự định để 15 người uống trong 42 ngày. Nếu chỉ có 9 người trên tàu thì dùng được bao lâu?





			3. Khái niệm hàm số và đồ thị 


Định nghĩa hàm số.



Mặt phẳng tọa độ.



Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0).



Đồ thị của hàm số y = 


[image: image200.wmf]x



a



(a ≠ 0).


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức.



- Biết khái niệm đồ thị của hàm số.



- Biết dạng của đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0).


			





			


			- Biết dạng của đồ thị hàm số y = 
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a



(a ≠ 0).



Về kĩ năng:


- Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.



- Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0).



- Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của biến số và ngược lại.


			Không yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số 



y = 


[image: image202.wmf]x



a



 (a ≠ 0).





			III. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ





			Khái niệm biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số.


Khái niệm đơn thức, đơn thức đồng dạng, các phép toán cộng, trừ, nhân đơn thức.



Khái niệm đa thức nhiều biến.



Cộng và trừ đa thức.



Đa thức một biến. Cộng và trừ đa thức một biến.



Nghiệm của đa thức một biến.


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm đơn thức, bậc của đơn thức một biến.



- Biết các khái niệm đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức một biến.



- Biết khái niệm nghiệm của đa thức một biến.


			





			


			Về kĩ năng:


- Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.



- Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhân hai đơn thức, biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng.



- Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức.



- Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa tăng hoặc giảm


			Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = 
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			- Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.


			Ví dụ: Tìm nghiệm của các đa thức



f(x) = 2x + 1, g(x) = 1 - 3x.





			IV. THỐNG KÊ





			Thu thập các số liệu thống kê. Tần số.



Bảng tần số và biểu đồ tần số (biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột).



Số trung bình, mốt của bảng số liệu.


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm: số liệu thống kê, tần số.



- Biết bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.



Về kĩ năng:


- Hiểu và vận dụng được số trung bình, mốt của bảng số liệu trong các tình huống thực tế.



- Biết cách thu thập các số liệu thống kê.



- Biết cách trình bày các số liệu thống kê bằng bảng tần số, bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng


			Ví dụ: Hãy thực hiện những việc sau đây:



a) Ghi điểm kiểm tra môn Toán cuối học kì I của mỗi học sinh trong lớp.



b) Lập bảng tần số và biểu đồ đoạn thẳng tương ứng.


c) Nêu nhận xét khi sử dụng bảng (hoặc biểu đồ) tần số đã lập được (số các giá trị của dấu hiệu; số các giá trị khác nhau; giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất; giá trị có tần số lớn nhất; các giá trị thuộc khoảng nào là chủ yếu).



d) Tính số trung bình của các số liệu thống kê.





			V. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG





			1. Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau. Hai góc đối đỉnh. Hai dường thẳng vuông góc


			Về kiến thức: 


- Biết khái niệm hai góc đối đỉnh.



- Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù.



- Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.



Về kĩ năng:


- Biết dùng êke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.


			Ví dụ: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Hãy:



a) Đo góc tạo bởi hai đường thẳng đó;



b) Chỉ ra hai góc đối đỉnh;



c) Chứng tỏ rằng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.





			2. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song. Khái niệm định lí, chứng minh một định lí


			Về kiến thức: 


- Biết tiên đề Ơ-clít.



- Biết các tính chất của hai đường thẳng song song.



- Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí.



Về kĩ năng: 


- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.



- Biết dùng êke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó (hai cách).


			Ví dụ: Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng và chỉ ra các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị.



Ví dụ: Dùng êke vẽ hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.



Ví dụ: Dùng êke vẽ hai đường thẳng cắt một đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng góc nhọn của êke.



 





			VI. TAM GIÁC





			1. Tổng ba góc của một tam giác


			Về kiến thức:


- Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác.



- Biết định lí về góc ngoài của một tam giác.



Về kĩ năng:


Vận dụng được các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC có [image: image204.emf] Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính [image: image205.emf]





			2. Hai tam giác bằng nhau


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau.



- Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác.


			





			


			Về kĩ năng: 


- Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác.



- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.


			Ví dụ: Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng BC = DE.





			3. Các dạng tam giác đặc biệt


Tam giác cân. Tam giác đều.



Tam giác vuông. Định lí Py-ta-go. Hai trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.



 


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông.



- Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều.



- Biết định lí Py-ta-go thuận và đảo.



- Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.



Về kĩ năng:


			Ví dụ: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Cho biết AB = 13 cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính các độ dài AC, BC.





			


			- Vận dụng được định lí Py-ta-go vào tính toán.



- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A (Â < 90o). Vẽ BH ⊥ AC (H ∈ AC), CK ⊥ AB (K ∈ AB).



a) Chứng minh rằng AH = AK.



b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.





			VII. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC





			1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác 


Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.


Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.


			Về kiến thức:


- Biết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.



- Biết bất đẳng thức tam giác.



Về kĩ năng: 


- Biết vận dụng các mối quan hệ trên để giải bài tập.


			Ví dụ: Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, cạnh huyền lớn hơn mỗi cạnh góc vuông.





			2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



- Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó.



Về kĩ năng:


- Biết vận dụng các mối quan hệ trên để giải bài tập.


			Ví dụ: Chứng minh rằng trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó:



a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn;



b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiều lớn hơn.





			3. Các đường đồng quy của tam giác


Các khái niệm đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác.



Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của một tam giác.


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác.



- Biết các tính chất của tia phân giác của một góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.



Về kĩ năng: 


- Vận dụng được các định lí về sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của một tam giác để giải bài tập. 


			





			


			- Biết chứng minh sự đồng quy của ba đường phân giác, ba đường trung trực. 


			Không yêu cầu chứng minh sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường cao.








LỚP 8



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC





			1. Nhân đa thức


Nhân đơn thức với đa thức.



Nhân đa thức với đa thức.



Nhân hai đa thức đã sắp xếp.


			Về kĩ năng:


Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:



A(B + C) = AB + AC



(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD,



trong đó A, B, C, D là các số hoặc các biểu thức đại số.


			- Đưa ra các phép tính từ đơn giản đến mức độ không quá khó đối với học sinh nói chung. Các biểu thức đưa ra chủ yếu có hệ số không quá lớn, có thể tính nhanh, tính nhẩm được.



Ví dụ: Thực hiện các phép tính:



a) 4x2(5x3 + 3x - 1);



b) (5x2 - 4x)(x - 2);



c) (3x + 4x2 - 2)(-x2 + 1 + 2x).



- Không nên đưa ra phép nhân các đa thức có quá ba hạng tử.



- Chỉ đưa ra các đa thức có hệ số bằng chữ (a, b, c,...) khi thật cần thiết.





			2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ


Bình phương của một tổng. Bình phương của một hiệu.



Hiệu hai bình phương.



Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu.



Tổng hai lập phương. Hiệu hai lập phương.


			Về kĩ năng:


Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức:



(A ± B)2 = A2 ± 2AB + B2,



A2 - B2 = (A + B)(A - B),



(A ± B)3 = A3 ± 3A2B + 3AB2 ± B3,



A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2),



A3 - B3 = (A - B) (A2 + AB + B2),



trong đó A, B là các số hoặc các biểu thức đại số.


			- Các biểu thức đưa ra chủ yếu có hệ số không quá lớn, có thể tính nhanh, tính nhẩm được.



Ví dụ:



a) Thực hiện phép tính



(x2 - 2xy + y2)(x - y).



b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức



(x2 - 2xy + y2)(x + y) - 2y3


tại x = 
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và y = 
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- Khi đưa ra các phép tính có sử dụng các hằng đẳng thức thì hệ số của các đơn thức thường là số nguyên.





			3. Phân tích đa thức thành nhân tử


Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.



Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.



Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.


			Về kĩ năng:


Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử:



- Đặt nhân tử chung.



- Dùng hằng đẳng thức.


			Các bài tập đưa ra từ đơn giản đến phức tạp và mỗi biểu thức thường không có quá hai biến.



Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



1) 15x2y + 20xy2 - 25xy.



2) a) 1 - 2y + y2;



b) 27 + 27x + 9x2 + x3;



c) 8 - 27x3;



d) 1 - 4x2;



e) (x + y)2 - 25.





			Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.


			- Nhóm hạng tử.


			3) a) 4x2 + 8xy - 3x - 6y;



b) 2x2 + 2y2 - x2z + z - y2z - 2.





			


			- Phối hợp các phương pháp phân tích thành nhân tử ở trên.


			4) a) 3x2 - 6xy + 3y2;



b) 16x3 + 54y3;



c) x2 - 2xy + y2 - 16;



d) x6 - x4 + 2x3 + 2x2.





			4. Chia đa thức


Chia đơn thức cho đơn thức.



Chia đa thức cho đơn thức.



Chia hai đa thức một biến đã sắp xếp


			Về kĩ năng:


- Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.



- Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.


			- Đối với đa thức nhiều biến, chỉ đưa ra các bài tập mà các hạng tử của đa thức bị chia chia hết cho đơn thức chia.



Ví dụ: Làm phép chia:



(15x2y3 - 12x3y2) : 3xy.



- Không nên đưa ra trường hợp đa thức chia có nhiều hơn ba hạng tử.



- Chỉ nên đưa ra các bài tập về phép chia hết là chủ yếu.



Ví dụ: Làm phép chia:



(x4 - 2x3 + 4x2 - 8x) : (x2 + 4).





			II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ





			1. Định nghĩa. Tính chất cơ bản của phân thức. Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức


			Về kiến thức:


Hiểu các định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.



Về kĩ năng:


Vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức và quy đồng mẫu thức các phân thức.


			- Rút gọn các phân thức mà tử và mẫu có dạng tích chứa nhân tử chung. Nếu phải biến đổi thì việc biến đổi thành nhân tử không mấy khó khăn.



Ví dụ: Rút gọn các phân thức:






[image: image208.wmf].
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- Quy đồng mẫu các phân thức có mẫu chung không quá ba nhân tử. Nếu mẫu là các đơn thức thì cũng chỉ đưa ra nhiều nhất là ba biến.





			2. Cộng và trừ các phân thức đại số


			


			





			Phép cộng các phân thức đại số.


Phép trừ các phân thức đại số.


			Về kiến thức:


Biết khái niệm phân thức đối của phân thức 
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(B ≠ 0) (là phân thức 
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và được ký hiệu là -
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Về kĩ năng: 


Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu).


			- Chủ yếu đưa ra các phép tính cộng, trừ hai phân thức đại số từ đơn giản đến phức tạp với mẫu chung không quá 3 nhân tử.



Ví dụ: Thực hiện các phép tính:
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- Phần quy tắc đổi dấu phải đưa thành mục riêng nhằm rèn luyện kĩ năng đổi dấu cho học sinh.





			3. Nhân và chia các phân thức đại số. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ


Phép nhân các phân thức đại số



Phép chia các phân thức đại số



Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.


			Về kiến thức:


- Nhận biết được phân thức nghịch đảo và hiểu rằng chỉ có phân thức khác 0 mới có phân thức nghịch đảo.



- Hiểu thực chất biểu thức hữu tỉ là biểu thức chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.



Về kĩ năng:


- Vận dụng được quy tắc nhân hai phân thức:
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- Vận dụng được các tính chất của phép nhân các phân thức đại số:






[image: image215.wmf]B



A



D



C



D



C



B



A



´



=



´



(tính giao hoán);






[image: image216.wmf]÷



ø



ö



ç



è



æ



´



´



=



´



÷



ø



ö



ç



è



æ



´



F



E



D



C



B



A



F



E



D



C



B



A



 


(tính kết hợp);
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(tính chất phân phối của phép nhân đôi với phép cộng).


			- Đưa ra các phép tính mà kết quả có thể rút gọn được.



Ví dụ
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- - Hệ thống bài tập đưa ra được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp.



- Không đưa ra các bài tập mà trong đó phân biến đổi thành nhân tử (để rút gọn) quá khó khăn. Nên chủ yếu là hằng đẳng thức đáng nhớ.



- Phần biến đổi các biểu thức hữu tỉ chỉ nên đưa ra các ví dụ đơn giản trong đó các phân thức có nhiều nhất là hai biến với các hệ số bằng số cụ thể.





			III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN





			1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương


Phương trình một ẩn.



Định nghĩa hai phương trình tương đương.


			Về kiến thức:


- Nhận biết được phương trình, hiểu nghiệm của phương trình: Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.



- Hiểu khái niệm về hai phương trình tương đương: Hai phương trình của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm.



Về kĩ năng:


Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.


			- Đưa ra một ví dụ thực tế (một bài toán có ý nghĩa thực tế) dẫn đến phải giải một phương trình.



- Đưa ra các ví dụ về hai phương trình tương đương và hai phương trình không tương đương.



- Về bài tập, chỉ đưa ra các bài toán đơn giản, dễ nhẩm nghiệm của phương trình và từ đó học sinh hiểu được hai phương trình tương đương hay không tương đương.





			2. Phương trình bậc nhất một ẩn


Phương trình đưa được về dạng 



ax + b = 0.



Phương trình tích.



Phương trình chứa ẩn ở mẫu.



 


			Về kiến thức:


Hiểu định nghĩa phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (x là ẩn; a, b là những hằng số, a ≠ 0) và nghiệm của phương trình bậc nhất.



Về kĩ năng: 


- Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình đã cho về dạng 


ax + b = 0.



- Về phương trình tích 



A.B.C = 0 (A, B, C là các đa thức chứa ẩn), yêu cầu nắm vững cách tìm nghiệm của phương trình này bằng cách tìm nghiệm của các phương trình:



A = 0, B = 0, C = 0.



- Giới thiệu điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình chứa ẩn ở mẫu và nắm vững quy tắc giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:



+ Tìm điều kiện xác định;



+ Quy đồng mẫu và khử mẫu;



+ Giải phương trình vừa nhận được;



+ Kiểm tra các giá trị của x tìm được có thỏa mãn ĐKXĐ không và kết luận về nghiệm của phương trình.


			- Với phương trình tích, không đưa ra dạng có quá ba nhân tử và cũng không nên đưa ra dạng có nhân tử bậc hai đầy đủ phải biến đổi đưa về dạng tích.



Ví dụ: Giải các phương trình:



(x - 7)(x + 3) = 0;



(3x + 5)(2x - 7) = 0;



(x - 1)(3x - 5)(x2 + 1) = 0.



- Với phương trình chứa ẩn ở mẫu, chỉ đưa ra các bài tập mà mỗi vế của phương trình có không quá hai phân thức và việc tìm điều kiện xác định của phương trình cũng chỉ dừng lại ở chỗ tìm nghiệm của phương trình bậc nhất.



Ví dụ: Giải các phương trình:
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			3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn


			Về kiến thức:


Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.



Bước 1: Lập phương trình



+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.



+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.



+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.



Bước 2: Giải phương trình.



Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời


			- Đưa ra tương đối đầy đủ về các thể loại toán (toán về chuyển động đều; các bài toán có nội dung số học, hình học, hóa học, vật lí, dân số,...).



- Chú ý các bài toán thực tế trong đời sống xã hội, trong thực tiễn sản xuất và xây dựng.





			IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN





			1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân


			Về kiến thức: 


Nhận biết được bất đẳng thức.



Về kĩ năng: 


Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh hai số hoặc chứng minh bất đẳng thức:



a < b và b < c ⇒ a < c;



a < b ⇒ a + c < b + c;



a < b ⇒ ac < bc với c > 0;



a < b ⇒ ac > bc với c < 0.


			Không chứng minh các tính chất của bất đẳng thức mà chỉ đưa ra các ví dụ bằng số cụ thể để minh họa.



Ví dụ:



a) 4 < 7 ⇒ 4 + 1 < 7 + 1;



b) 2 < 5 ⇒ 2.3 < 5.3;



2 < 5 ⇒ 2.(- 3) > 5.(- 3).





			2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bất phương trình tương đương


			Về kiến thức:


Nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó, hai bất phương trình tương đương.



Về kĩ năng:


Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để biến đổi tương đương bất phương trình.


			Ví dụ:


a) 15x + 3 > 7x - 10



⇔ 15x + 3 ± (5x + 10) > 7x - 10 ± (5x + 10).



b) 4x - 5 < 3x + 7



⇔ (4x - 5). 2 < (3x + 7). 2



⇔ (4x - 5).(- 2) > (3x + 7).(-2).



c) 4x - 5 < 3x + 7



⇔ (4x - 5)( 1 + x2) < (3x + 7)( 1 + x2).


d) - 25x + 3 < - 4x -5



⇔ (- 25x + 3).(-1) > (- 4x - 5).(- 1)



hay 25x - 3 > 4x + 5.





			3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn


			Về kĩ năng:


- Giải thành thạo bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Biết biểu diễn tập hợp nghiệm của bất phương trình trên trục số.



- Sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi bất phương trình đã cho về dạng ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0 và từ đó rút ra nghiệm của bất phương trình.


			- Đưa ra ví dụ về nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất.



Ví dụ: Cho bất phương trình 


3x + 2 > 2x - 1.                 (1)



a) Với x = 1 ta có 3.1 + 2 > 2.1 - 1 nên x = 1 là một nghiệm của bất phương trình (1) .



b) (1) ⇔ 3x - 2x > - 2 - 1 ⇔ x > - 3.



Tập hợp tất cả các giá trị của x lớn hơn -3 là tập nghiệm của bất phương trình (1).



- Cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình (1) trên trục số:



[image: image220.emf]


- Tập hợp các giá trị x > -3 được kí hiệu là 



S = {x| x > -3}.


Ví dụ: 15x + 29 < 15x + 9                  (2)



⇔ 15x - 15x + 29 - 9 < 0



⇔ 0.x + 20 < 0.



Vậy bất phương trình (2) vô nghiệm.



Tập nghiệm của bất phương trình (2) là S = Ø.





			4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


			Về kĩ năng:


Biết cách giải phương trình



|ax + b| = cx + d


(a, b, c, d là những hằng số).


			Ví dụ: Giải các phương trình sau:



a) |x| = 2x + 1;



b) |2x - 5| = x - 1.


- Không đưa ra các phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối của tích hai nhị thức bậc nhất.





			V. TỨ GIÁC





			1. Tứ giác lồi


Các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi.



Định lí tổng các góc của một tứ giác bằng 360o.


			Về kiến thức: 


Hiểu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi.



Về kĩ năng:


Vận dụng được định lí về tổng các góc của một tứ giác.


			 





			2. Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân. Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông


			Về kĩ năng:


- Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết (đối với từng loại hình này) để giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản.



- Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.


			 





			3. Đối xứng trục và đối xứng tâm. Trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình


			Về kiến thức: 


Biết được:



- Các khái niệm "đối xứng trục" và "đối xứng tâm";



- Trục đối xứng của một hình và hình có trục đối xứng. Tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng.


			- "Đối xứng trục" và "đối xứng tâm" được đưa xen kẽ một cách thích hợp vào các nội dung của chủ đề tứ giác.



- Chưa yêu cầu học sinh lớp 8 vận dụng đối xứng trục và đối xứng tâm trong giải toán hình học.





			VI. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC





			1. Đa giác. Đa giác đều


			Về kiến thức:


Hiểu:



- Các khái niệm đa giác, đa giác đều;



- Quy ước về thuật ngữ "đa giác" được dùng ở trường phổ thông;



- Cách vẽ các hình đa giác đều có số cạnh là 3, 6, 12, 4, 8.


			Định lí về tổng số đo các góc của hình n-giác lồi được đưa vào bài tập.





			2. Các công thức tính diện tích của hình chữ nhật, hình tam giác, của các hình tứ giác đặc biệt (hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình vuông)


			Về kiến thức:


Hiểu cách xây dựng công thức tính diện tích của hình tam giác, hình thang, các hình tứ giác đặc biệt khi thừa nhận (không chứng minh) công thức tính diện tích hình chữ nhật.


			





			


			Về kĩ năng:


Vận dụng được các công thức tính diện tích các hình đã học.


			Ví dụ: Tính diện tích hình thang vuông ABCD có Â = [image: image221.emf] = 90o, AB = 3 cm, AD = 4 cm và [image: image222.emf]= 1350.





			3. Tính diện tích của hình đa giác lồi


			Về kĩ năng:


Biết cách tính diện tích của các hình đa giác lồi bằng cách phân chia đa giác đó thành các tam giác.


			Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc với BD (H ∈ BD). Tính diện tích hình chữ nhật ABCD biết rằng AH = 2 cm và BD = 8 cm.





			VII. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG





			1. Định lí Ta-lét trong tam giác


Các đoạn thắng tỉ lệ.



Định lí Ta-lét trong tam giác (thuận, đảo) và hệ quả.



Tính chất đường phân giác của tam giác.


			Về kiến thức:


- Hiểu các định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ.



- Hiểu định lí Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác.



Về kĩ năng:


Vận dụng được các định lí đã học.


			 





			2. Tam giác đồng dạng


Định nghĩa hai tam giác đồng dạng.



Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.



Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.


			Về kiến thức:


- Hiểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.



- Hiểu các định lí về:



+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.



+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.



Về kĩ năng:


- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.



- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách. 


			Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, AH. Chứng minh rằng:



a) ΔABH [image: image223.png]




 ΔCAH;



b) ΔABP [image: image224.png]




 ΔCAQ.





			VIII. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU





			1. Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình chóp đều. Hình chóp cụt đều


Các yếu tố của các hình đó. Các công thức tính diện tích, thể tích


			Về kiến thức:


Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng.



Về kĩ năng:


- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học.



- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.


			Thừa nhận (không chứng minh) các công thức tính thể tích của các hình lăng trụ đứng và hình chóp đều.





			2. Các quan hệ không gian trong hình hộp


			


			





			Mặt phẳng: Hình biểu diễn, sự xác định.



Hình hộp chữ nhật và quan hệ song song giữa: đường thẳng và đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, mặt phẳng và mặt phẳng.



Hình hộp chữ nhật và quan hệ vuông góc giữa: đường thẳng và đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, mặt phẳng và mặt phẳng.


			Về kiến thức:


Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng, mặt phẳng.


			- Không giới thiệu các tiên đề của hình học không gian.



- Thừa nhận (không chứng minh) các kết quả về sự xác định của mặt phẳng. Sử dụng các yếu tố trực quan để minh họa cho nội dung này.








LỚP 9



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA





			1. Khái niệm căn bậc hai


Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
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			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm căn bậc hai của một số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.



Về kĩ năng:


Tính được căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác.


			Qua một vài bài toán cụ thể, nêu rõ sự cần thiết của khái niệm căn bậc hai.



Ví dụ: Rút gọn biểu thức 
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			2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai


			Về kĩ năng:


- Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai: khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai, khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai.



- Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.



- Biết dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của một số dương cho trước.


			- Các phép tính về căn bậc hai tạo điều kiện cho việc rút gọn biểu thức cho trước. 



- Đề phòng sai lầm khi cho rằng 
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- Không nên xét các biểu thức quá phức tạp. Trong trường hợp trục căn thức ở mẫu, chỉ nên xét mẫu là tổng hoặc hiệu của hai căn bậc hai.



- Khi tính căn bậc hai của số dương nhờ bảng số hoặc máy tính bỏ túi, kết quả thường là giá trị gần đúng.





			3. Căn bậc ba


			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.



Về kĩ năng:


Tính được căn bậc ba của một số biểu diễn được thành lập phương của một số khác.


			- Chỉ xét một số ví dụ đơn giản về căn bậc ba.



Ví dụ: Tính 
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- Không xét các phép tính và các phép biến đổi về căn bậc ba.





			II. HÀM SỐ BẬC NHẤT





			1. Hàm số y = ax + b (a ≠ 0)


			Về kiến thức: 


Hiểu khái niệm và các tính chất của hàm số bậc nhất.


			- Rất hạn chế việc xét các hàm số y = ax + b với a, b là những số vô tỉ.





			


			Về kĩ năng:


Biết cách vẽ và vẽ đúng đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b


			- Không chứng minh các tính chất của hàm số bậc nhất.



- Không đề cập đến việc phải biện luận theo tham số trong nội dung về hàm số bậc nhất.





			2. Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau


			Về kiến thức: 


- Hiểu khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).


			





			


			- Sử dụng hệ số góc của đường thẳng để nhận biết sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.


			Ví dụ: Cho các đường thẳng:



(d1) : y = 2x + 1 ;



(d2) : y = -x + 1;



(d3) : y = 2x - 3.



Không vẽ các đường thẳng đó, hãy cho biết chúng có vị trí như thế nào đối với nhau?





			III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN





			1. Phương trình bậc nhất hai ẩn


			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn.


			Ví dụ: Với mỗi phương trình sau, hãy tìm nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của nó trên mặt phẳng tọa độ:



a) 2x - 3y = 0;         b) 2x - 0y = 1.





			2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


			Về kiến thức: 


Hiểu khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.


			





			3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế


			Về kĩ năng:


Vận dụng được hai phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.


			Không dùng cách tính định thức để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.





			4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


			Về kĩ năng:


- Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.


			Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 156, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 6 và số dư là 9.



Ví dụ: Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Xí nghiệp I đã vượt mức kế hoạch 12%, xí nghiệp II đã vượt mức kế hoạch 10%, do đó hai xí nghiệp đã làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.





			IV. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN





			1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Tính chất. Đồ thị


			Về kiến thức: 


Hiểu các tính chất của hàm số y = ax2.



Về kĩ năng:


Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 với giá trị bằng số của a.


			- Chỉ nhận biết các tính chất của hàm số y = ax2 nhờ đồ thị. Không chứng minh các tính chất đó bằng phương pháp biến đổi đại số.


- Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) với a là số hữu tỉ.





			2. Phương trình bậc hai một ẩn


			Về kiến thức: 


Hiểu khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.


Về kĩ năng:


Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó (nếu phương trình có nghiệm).


			Ví dụ: Giải các phương trình:



a) 6x2 + x - 5 = 0;



b) 3x2 + 5x + 2 = 0.





			3. Định lí Vi-ét và ứng dụng 


			Về kiến thức, kĩ năng :


Hiểu và vận dụng được định lí Vi-ét để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.


			Ví dụ: Tìm hai số x và y, biết x + y = 9 và xy = 20.





			4. Phương trình quy về phương trình bậc hai 


			Về kiến thức:


Biết nhận dạng phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai và biết đặt ẩn phụ thích hợp để đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai đối với ẩn phụ.



Về kĩ năng:


Giải được một số phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai.


			Chỉ xét các phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai: ẩn phụ là đa thức bậc nhất, đa thức bậc hai hoặc căn bậc hai của ẩn chính.



Ví dụ: Giải các phương trình:



a) 9x4 - 10x2 + 1 = 0 ;



b) 3(y2 + y)2 - 2(y2 + y) - 1 = 0 ;



c) 2x - 3
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			5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn


			Về kĩ năng:


- Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải phương trình bậc hai một ẩn.



- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.


			Ví dụ: Tính các kích thước của một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 m và diện tích bằng 875 m2.



Ví dụ: Một tổ công nhân phải làm 144 dụng cụ. Do 3 công nhân chuyển đi làm việc khác nên mỗi người còn lại phải làm thêm 4 dụng cụ. Tính số công nhân lúc đầu của tổ nếu năng suất của mỗi người như nhau.





			V. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG





			1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông


			Về kiến thức:


Hiểu cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.



Về kĩ năng:


Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số bài toán thực tế.


			Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 30 cm, BC = 50 cm. Kẻ đường cao AH. Tính:



a) Độ dài BH;



b) Độ dài AH.





			2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác


			Về kiến thức:


- Hiểu các định nghĩa: sinα, cosα, tanα, cotα.


- Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.


			Cũng có thể dùng các kí hiệu tgα, cotgα.





			


			Về kĩ năng:


- Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.



- Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC có Â = 40o, AB = 10 cm, AC = 12 cm. Tính diện tích tam giác ABC.





			3. Một số hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác)


			Về kiến thức:


Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.


			





			


			Về kĩ năng:


Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế


			Ví dụ: Giải tam giác vuông ABC biết Â = 90o, AC = 10 cm và Ĉ = 30o.





			4. ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn


			Về kĩ năng:


Biết cách "đo" chiều cao và khoảng cách trong tình huống thực tế có thể được.


			





			VI. ĐƯỜNG TRÒN





			1. Xác định một đường tròn


Định nghĩa đường tròn, hình tròn.



Cung và dây cung.



Sự xác định một đường tròn.



Đường tròn ngoại tiếp tam giác.


			Về kiến thức:


Hiểu:



- Định nghĩa đường tròn, hình tròn;



- Các tính chất của đường tròn;



- Sự khác nhau giữa đường tròn và hình tròn;



- Khái niệm cung và dây cung, dây cung lớn nhất của đường tròn.



Về kĩ năng:


- Biết cách vẽ đường tròn qua hai điểm và ba điểm cho trước. Từ đó biết cách vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác.



- Ứng dụng: Vẽ một đường tròn theo điều kiện cho trước, cách xác định tâm đường tròn.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh BC. Vẽ MD ⊥ AB và ME ⊥ AC. Trên các tia BD và CE lần lượt lấy các điểm I, K sao cho D là trung điểm của BI, E là trung điểm của CK. Chứng minh rằng bốn điểm B, I, K, C cùng nằm trên một đường tròn.





			2. Tính chất đối xứng


Tâm đối xứng.



Trục đối xứng.



Đường kính và dây cung.



Dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây.


			Về kiến thức:


Hiểu được tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó, bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn. Hiểu được quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây, các mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.



Về kĩ năng:


Biết cách tìm mối liên hệ giữa đường kính và dây cung, dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây; áp dụng các điều này vào giải toán.


			- Không đưa ra các bài toán chứng minh phức tạp.



- Trong bài tập nên có cả phần chứng minh và phần tính toán, nội dung chứng minh cần ngắn gọn và kết hợp với kiến thức về tam giác đồng dạng.



 





			3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn


 


			Về kiến thức:


- Hiểu được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn qua các hệ thức tương ứng (d < R, d > R, d = r + R,...) và điều kiện để mỗi vị trí tương ứng có thể xảy ra.



- Hiểu các khái niệm tiếp tuyến của đường tròn, hai đường tròn tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài. Dựng được tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm cho trước ở trên hoặc ở ngoài đường tròn.



- Hiểu tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.



- Biết khái niệm đường tròn nội tiếp tam giác.



Về kĩ năng:


- Biết cách vẽ đường thẳng và đường tròn, đường tròn và đường tròn khi số điểm chung của chúng là 0, 1 , 2.



- Vận dụng các tính chất đã học để giải bài tập và một số bài toán thực tế.


			Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB và một điểm M không trùng với cả A và B. Vẽ các đường tròn (A; AM) và (B; BM). Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn này trong các trường hợp sau:



a) Điểm M nằm ngoài đường thẳng AB;



b) Điểm M nằm giữa A và B;



c) Điểm M nằm trên tia đối của tia AB (hoặc tia đối của tia BA).



Ví dụ: Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Gọi M là trung điểm của OO'. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AM, cắt các đường tròn (O) và (O') lần lượt ở C và D. Chứng minh rằng AC = AD.





			VII. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN





			1. Góc ở tâm. Số đo cung


Định nghĩa góc ở tâm.



Số đo của cung tròn.


			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung.



Về kĩ năng:


Ứng dụng giải được bài tập và một số bài toán thực tế.



 


			Ví dụ: Cho đường tròn (O) và dây AB. Lấy hai điểm M và N trên cung nhỏ AB sao cho chúng chia cung này thành ba cung bằng nhau:



[image: image230.emf]


Các bán kính OM và ON cắt AB lần lượt tại C và D. Chứng minh rằng AC = BD và AC > CD.





			2. Liên hệ giữa cung và dây


 


			Về kiến thức:


Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo hai dây tương ứng và ngược lại.


			





			


			Về kĩ năng:


Vận dụng được các định lí để giải bài tập.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn (O). Biết Â = 50o. Hãy so sánh các cung nhỏ [image: image231.emf]





			3. Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn


Định nghĩa góc nội tiếp.



Góc nội tiếp và cung bị chắn.



Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.



Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.



Cung chứa góc. Bài toán quỹ tích "cung chứa góc".


			Về kiến thức:


- Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.



- Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.


			





			


			- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, biết cách tính số đo của các góc trên.



- Hiểu bài toán quỹ tích "cung chứa góc" và biết vận dụng để giải những bài toán đơn giản.



Về kĩ năng:


Vận dụng được các định lí, hệ quả để giải bài tập.


			Ví dụ: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R). Biết Â = α (α < 90o). Tính độ dài BC.



Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm I khi A thay đổi.





			4. Tứ giác nội tiếp đường tròn


Định lí thuận.



Định lí đảo.


			Về kiến thức: 


Hiểu định lí thuận và định lí đảo về tứ giác nội tiếp.



Về kĩ năng:


Vận dụng được các định lí trên để giải bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp đường tròn.


			Ví dụ: Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Nối DE, EF, FD. Tìm tất cả các tứ giác nội tiếp có trong hình vẽ.





			5. Công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn. Giới thiệu hình quạt tròn và diện tích hình quạt tròn


			Về kĩ năng:


Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập.


			Không chứng minh các công thức S = 
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R2 và C = 2
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R.





			VIII. HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU





			Hình trụ, hình nón, hình cầu.



Hình khai triển trên mặt phẳng của hình trụ, hình nón.



Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.


			Về kiến thức:


Qua mô hình, nhận biết được hình trụ, hình nón, hình cầu và đặc biệt là các yếu tố: đường sinh, chiều cao, bán kính có liên quan đến việc tính toán diện tích và thể tích các hình.



Về kĩ năng:


Biết các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích các hình, từ đó vận dụng vào việc tính toán diện tích, thể tích các vật có cấu tạo từ các hình nói trên.


			Không chứng minh các công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.








LỚP 10



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP





			1. Mệnh đề


Mệnh đề.



Mệnh đề chứa biến.



Phủ định của một mệnh đề



Mệnh đề kéo theo.



Mệnh đề đảo.



Hai mệnh đề tương đương.



Điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.


			Về kiến thức: 


- Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.



- Biết kí hiệu phổ biến (
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) và kí hiệu tồn tại (


[image: image235.wmf]$



)



- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.



- Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.



Về kĩ năng:


- Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của một mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.



- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.



- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề kéo theo cho trước.


			Ví dụ. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:



- Số 11 là số nguyên tố;



- Số 111 chia hết cho 3.



Ví dụ. Xét hai mệnh đề 



P: "( là số vô tỉ" và Q: "( không là số nguyên".



a) Hãy phát biểu mệnh đề P ( Q.



b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên.



Ví dụ. Cho hai tam giác ABC và A'B'C'. Xét hai mệnh đề



P: "Tam giác ABC và tam giác A'B'C' bằng nhau";



Q: " Tam giác ABC và tam giác A'B'C' có diện tích bằng nhau".



a) Xét tính đúng - sai của mệnh đề P ( Q.



b) Xét tính đúng - sai của mệnh đề Q ( P.


c) Mệnh đề P ( Q có đúng không?





			2. Khái niệm tập hợp 


Khái niệm tập hợp.



Hai tập hợp bằng nhau.



Tập con. Tập rỗng.



Hợp, giao của hai tập hợp.



Hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con.


			Về kiến thức:


- Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau.



Hiểu các phép toán: giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.



Về kĩ năng:


- Sử dụng đúng các kí hiệu (, (, (, (, Ø, A\B, CEA.



- Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phân tử của tập hợp.



- Vận dụng được các khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau vào giải bài tập.



- Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con. Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp.


			Ví dụ. Xác định các phần tử của tập hợp



{x ( ℝ|(x2 – 2x + 1) (x – 3) = 0}.


Ví dụ. Viết lại tập hợp sau theo cách liệt kê phân tử



{ x ( ℕ|x ≤ 30; x là bội của 3 hoặc của 5}.



Ví dụ. Cho các tập hợp A = [-3 ; 1];



B = [-2 ; 2] ; C = [-2 ; + () .



a) Trong các tập hợp trên, tập hợp nào là tập con của tập hợp nào?



b) Tìm A ( B; A ( B; A ( C.





			3. Các tập hợp số 


Tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thập phân vô hạn (số thực).


Số gần đúng. Sai số. Số quy tròn. Độ chính xác của số gần đúng.



 


			Về kiến thức: 


- Hiểu được các kí hiệu ℕ*; ℕ; ℤ; ℚ, ℝ và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.



- Hiểu đúng các kí hiệu (a; b); [a; b]; (a; b]; [a; b); (-(; a); (-(; a]; (a; +() ; [a ; +(); (-( ; +() .



- Biết khái niệm số gần đúng, sai số.



Về kĩ năng:


- Biết biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số.



- Viết được số quy tròn của một số căn cứ vào độ chính xác cho trước.



- Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán với các số gần đúng.


			Ví dụ. Sắp xếp các tập hợp sau theo thứ tự: tập hợp trước là tập hợp con của tập hợp sau: ℕ*; ℤ; ℕ; ℝ; ℚ.


Ví dụ. Cho các tập hợp: A = { x ( ℝ|- 5 ≤ x ≤ 4}; B = { x ( ℝ|7 ≤ x ≤ 14}; C = { x ( ℝ| x > 2}; D = { x ( ℝ|x ≤ 4}.


a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng ... để viết lại các tập hợp đó.



b) Biểu diễn các tập hợp A, B, C, D trên trục số.



Ví dụ. Cho số a = 13,6481.



a) Viết số quy tròn của a đến hàng phần trăm.



b) Viết số quy tròn của a đến hàng phần mười.





			II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI





			1. Đại cương về hàm số


Định nghĩa.



Cách cho hàm số.



Đồ thị của hàm số. Hàm số đồng biến, nghịch biến.



Hàm số chẵn, hàm số lẻ.


			Về kiến thức: 


- Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.



Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ.



Về kĩ năng:


- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.



- Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một số hàm số trên một khoảng cho trước.



- Biết xét tính chẵn lẻ của một hàm số đơn giản.


			Ví dụ. Tìm tập xác định của các hàm số:



a) 
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Ví dụ. Xét xem trong các điểm A(0; 1), B(1; 0), C(-2; -3), D(-3; 19), điểm nào thuộc đồ thị hàm số 


y = f(x) = 2x2 + 1.



Ví dụ. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau đây trên khoảng đã chỉ ra:



a) y = -3x + 1 trên ℝ . b) y = 2x2 trên (0; + ().


Ví dụ. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:



a) y = 3x4 - 2x2 + 7;        b) y = 6x3 - x.





			2. Ôn tập và bổ sung về hàm số y = ax + b và đồ thị của nó. Đồ thị hàm số y = ∣x∣


			Về kiến thức:


- Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất.



- Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = ∣x|. Biết được đồ thị hàm số y = ∣x∣ nhận Oy làm trục đối xứng.



Về kĩ năng:


- Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.



- Vẽ được đồ thị y = b; y = ∣x∣.


- Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước.


			Ví dụ. Cho hàm số y = 3x + 5.



a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên.



b) Vẽ trên cùng hệ trục ở câu a) đồ thị y = - 1. Tìm trên đồ thị tọa độ giao điểm của hai đồ thị y = 3x + 5 và y = -1.



Ví dụ



a) Vẽ đồ thị hàm số y = ∣x∣.



b) Từ đồ thị đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ∣x∣.


Ví dụ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị y = x + 1 và y = 2x + 3.





			3. Hàm số bậc hai 


y = ax2 + bx + c


và đồ thị của nó


			Về kiến thức: 


- Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên ℝ.



Về kĩ năng:


- Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.



- Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các giá trị của x để y > 0; y < 0.



- Tìm được phương trình parabol



y = ax2 + bx + c


khi biết một trong các hệ số và biết đồ thị đi qua hai điểm cho trước.


			Ví dụ. Lập bảng biến thiên của các hàm số sau:



a) y = x2 - 4x + 1;



b) y = -2x2 - 3x + 7.



Ví dụ: Vẽ đồ thị các hàm số:



a) y = x2 - 4x + 3;          b) y = - x2 - 3x;



c) y = -2x2 + x - 1;         d) y = 3x2 + 1.



Ví dụ


a) Vẽ parabol y = 3x2 - 2x - 1.



b) Từ đồ thị đó, hãy chỉ ra các giá trị của x để y < 0.


c) Từ đồ thị đó, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.



Ví dụ. Viết phương trình parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó:



a) Đi qua hai điểm A(1; 5) và B(- 2; 8); 



b) Cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ x1 = 1 và x2 = 2.





			III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH





			1. Đại cương về phương trình


Khái niệm phương trình.



Nghiệm của phương trình. Nghiệm gần đúng của phương trình. Phương trình tương đương, một số phép biến đổi tương đương phương trình.



Phương trình hệ quả.


			Về kiến thức:


- Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình.



- Hiểu định nghĩa hai phương trình tương đương và các phép biến đổi tương đương phương trình.



- Biết khái niệm phương trình hệ quả.



Về kĩ năng:


- Nhận biết một số cho trước là nghiệm của phương trình đã cho; nhận biết được hai phương trình tương đương.



- Nêu được điều kiện xác định của phương trình (không cần giải các điều kiện).



- Biết biến đổi tương đương phương trình.


			Ví dụ. Cho phương trình 


[image: image238.wmf].
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a) Nêu điều kiện xác định của phương trình đã cho



b) Trong các số 1 ; 2; 
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, số nào là nghiệm của phương trình trên?



Ví dụ. Trong các cặp phương trình sau, hãy chỉ ra các cặp phương trình tương đương:



a) 
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b) 5x + 1 = 4 và 5x2 + x = 4x.





			2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai


Giải và biện luận phương trình ax + b = 0.



Công thức nghiệm phương trình bậc hai. Ứng dụng định lí Vi-ét. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai.


			Về kiến thức:


- Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax + b = 0; phương trình ax2 + bx + c = 0.



- Hiểu cách giải các phương trình quy về dạng bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn giản, phương trình đưa về phương trình tích.



Về kĩ năng:


- Giải và biện luận thành thạo phương trình ax + b = 0. Giải thành thạo phương trình bậc hai.



- Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn giản phương trình đưa về phương trình tích.



- Biết vận dụng định lí Vi-ét vào việc xét dấu nghiệm của phương trình bậc hai.



- Biết giải các bài toán thực tế đưa về giải phương trình bậc nhất, bậc hai bằng cách lập phương trình.



- Biết giải phương trình bậc hai bằng máy tính bỏ túi.


			Đối với các phương trình có ẩn ở mẫu, không yêu cầu chỉ rõ tập xác định mà chỉ nêu điều kiện để các biểu thức có nghĩa, sau khi giải xong sẽ thử vào điều kiện.



Ví dụ. Giải và biện luận phương trình 



m(x - 2) = 3x + 1.



Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 6x2 - 7x - 1 = 0;           b) x2 - 4x + 4 = 0.



Chỉ xét phương trình trùng phương, phương trình đưa về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ đơn giản: ẩn phụ là đa thức bậc nhất, đa thức bậc hai hoặc căn bậc hai của ẩn chính, phương trình có ẩn ở mẫu thức, phương trình quy về dạng tích bằng một số phép biến đổi đơn giản.



Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 
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b) (x2 + 2x)2 - (3x + 2)2 = 0;



c) 
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d) x4 - 8x2 - 9 = 0.



Ví dụ. Tìm hai số có tổng bằng 15 và tích bằng -34.



Ví dụ. Một người dùng 300 nghìn đồng để đầu tư cho sản xuất thủ công. Mỗi sản phẩm người đó được lãi 1 500 đồng. Sau một tuần, tính cả vốn lẫn lãi người đó có 1 050 nghìn đồng. Hỏi trong tuần đó, người ấy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?



Ví dụ. Một công ty vận tải dự định điều động một số ôtô cùng loại để chuyển 22,4 tấn hàng. Nếu mỗi ôtô chở thêm một tạ so với dự định thì số ôtô giảm đi 4 chiếc. Hỏi số ôtô công ty dự định điều động để chở hết số hàng trên là bao nhiêu?





			3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn



Phương trình ax + by = c.



Hệ phương trình 
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Hệ phương trình
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			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình.



Về kĩ năng:


- Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng và phương pháp thế.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đơn giản (có thể dùng máy tính bỏ túi).



- Giải được một số bài toán thực tế đưa về việc lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.


			Ví dụ. Giải phương trình



3x + y = 7.



Ví dụ. Giải hệ phương trình
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Ví dụ. Giải các hệ phương trình:



a) 
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b) 
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Ví dụ. Một đoàn xe gồm 13 xe tắc xi tải chở 36 tấn xi măng cho một công trình xây dựng. Đoàn xe chỉ gồm có hai loại: xe chở 3 tấn và xe chở 2,5 tấn. Tính số xe mỗi loại.



Ví dụ. Ba máy trong một giờ sản xuất được 95 sản phẩm. Số sản phẩm máy III làm trong 2 giờ nhiều hơn số sản phẩm máy I và máy II làm trong một giờ là 10 sản phẩm. Số sản phẩm máy I làm trong 8 giờ đúng bằng số sản phẩm máy II làm trong 7 giờ. Hỏi trong một giờ, mỗi máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?





			


			- Biết dùng máy tính bỏ túi để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.


			Ví dụ. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi:



a) 
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        b) 
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			IV. BẤT ĐẢNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH





			1. Bất đẳng thức. Tính chất của bất đẳng thức. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức.



- Hiểu bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số.



- Biết được một số bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối như: 



∀(ℝ : |x|≥ 0; |x| ≥ x; |x| ≥ -x;



|x| ≤ a ( -a ≤ x ≤ a (với a > 0); 



|x| ≥ a ( 
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(với a>0);


|a + b|≤ |a| + |b|.


Về kĩ năng:


- Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản.



- Biết vận dụng bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức đơn giản.



- Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa giá trị tuyệt đối.



- Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức |x|< a; |x|> a (với a >0).


			Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) 
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với a, b dương;



b) a2 + b2 - ab ≥ 0.



Ví dụ. Cho hai số dương a và b. Chứng minh rằng:



(a + b) 
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Ví dụ. Cho x > 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức



f(x) = x + 


[image: image254.wmf]2



x



3



-






Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c ta có



|a - c|≤ |a - b| + |b - c|





			2. Bất phương trình 



Khái niệm bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình.


Bất phương trình tương đương.



Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.


			Về kiến thức: 


- Biết khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.



- Biết khái niệm hai bất phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương các bất phương trình.



Về kĩ năng:


- Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình.


			Ví dụ. Cho bất phương trình
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a) Nêu điều kiện xác định của bất phương trình.



b) Trong các số 0; 1; 2; 3, số nào là nghiệm của bất phương trình trên?





			


			- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản.



- Vận dụng được phép biến đổi tương đương bất phương trình để đưa một bất phương trình đã cho về dạng đơn giản hơn.


			Ví dụ. Xét xem hai bất phương trình sau có tương đương với nhau không?


a) (x + 7)(2x + 1) > (x + 7)2 và 2x + 1 > x + 7.



b) 
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 và 3x - 5 > 7(x2 + 1).





			3. Đấu của một nhị thức bậc nhất. Minh họa bằng đồ thị. Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn


			Về kiến thức:


- Hiểu và nhớ được định lí dấu của nhị thức bậc nhất.



- Hiểu cách giải bất phương trình bậc nhất, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.



Về kĩ năng:


- Vận dụng được định lí dấu của nhị thức bậc nhất để lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của các bất phương trình tích (mỗi thừa số trong bất phương trình tích là một nhị thức bậc nhất).



- Giải được hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Giải được một số bài toán thực tiễn dẫn tới việc giải bất phương trình.


			Ví dụ. Xét dấu biểu thức



A = (2x - 1)(5 - x)(x - 7).



Ví dụ. Giải bất phương trình
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Ví dụ. Giải các hệ bất phương trình: 


a) 
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Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) (3x - 1)2 - 9 < 0;      b) 
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			4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn


			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của chúng.



Về kĩ năng:


Biểu diễn được tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.


			Thừa nhận kết quả: Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi đường thẳng d: ax + by + c = 0 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình ax + by + c > 0, nửa mặt phẳng kia (không kể bờ d) gồm các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình ax + by + c < 0.



Ví dụ. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình



2x - 3y + 1 > 0.



Ví dụ. Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình 
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			5. Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai


			Về kiến thức: 


- Hiểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.



Về kĩ năng:


- Áp dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.



- Biết áp dụng việc giải bất phương trình bậc hai để giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu.


			Không nêu định lí đảo về dấu tam thức bậc hai. Chỉ xét tam thức bậc hai có chứa tham số dạng đơn giản.



Ví dụ. Với giá trị nào của m, phương trình sau có nghiệm?



x2 + (3 - m)x + 3 - 2m = 0.



Ví dụ. Xét dấu các tam thức bậc hai:



a) -3x2 + 2x - 7;              b) x2 - 8x + 15.



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) -x2 + 6x - 9 > 0;        b) -12x2 + 3x + 1 < 0.



Ví dụ. Giải các bất phương trình:



a) (2x - 8)(x2 - 4x + 3) > 0;



b) 
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			V. THỐNG KÊ





			1. Bảng phân bố tần số - tần suất. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp


 


			Về kiến thức: 


- Hiểu các khái niệm: Tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu (mẫu số liệu) thống kê, bảng phân bố tần số - tần suất, bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.



Về kĩ năng:


- Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê.



- Lập được bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp khi đã cho các lớp cần phân ra.



 


			- Không yêu cầu: biết cách phân lớp và biết đầy đủ các trường hợp phải lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp.



- Việc giới thiệu nội dung được thực hiện đồng thời với việc khảo sát các bài toán thực tiễn.



- Chú ý đến giá trị đại diện của mỗi lớp.



Ví dụ. Chiều cao của 30 học sinh lớp 10 được liệt kê ở bảng sau (đơn vị m):



1,45



1,58



1,61



1,52



1,52



1,67



1,50



1,60


1,65



1,55



1,55



1,64



1,47



1,70



1,73



1,59



1,62



1,56



1,48



1,48



1,58



1,55



1,49



1,52



1,52



1,50



1,60



1,50



1,63



1,71



a) Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất theo mẫu:


Chiều cao xi(m)



Tần số



Tần suất (%)



 



 



 



Cộng



 



 



b) Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép với các lớp là: 


[1,45; 1,55); [1,55; 1,65); [1,65; 1,75).





			2. Biểu đồ 


Biểu đồ tần số, tần suất hình cột.



Đường gấp khúc tần số, tần suất.


Biểu đồ tần suất hình quạt.


 


			Về kiến thức: 


Hiểu các biểu đồ tần số, tần suất hình cột, biểu đồ tần suất hình quạt và đường gấp khúc tần số, tần suất.


Về kĩ năng:


- Đọc được các biểu đồ hình cột, hình quạt.



- Vẽ được biểu đồ tần số, tần suất hình cột.



- Vẽ được đường gấp khúc tần số, tần suất.


			Ví dụ. Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất tương ứng với kết quả phần b) ví dụ ở trên.



Ví dụ. Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ năm 1961 đến năm 1990.



Các lớp của nhiệt độ X (oC)



Giá trị đại diện 


[image: image264.wmf]0



i



x






Tần suất fi (%)



[15; 17)



[17; 19)



[19; 21)



[21; 23)



16



18



20



22



16,7



43,3



36,7



3,3



Cộng



100%



Hãy mô tả bảng trên bằng cách vẽ:



a) Biểu đồ tần suất hình cột.



b) Đường gấp khúc tần suất.





			3. Số trung bình.


Số trung vị và mốt


			Về kiến thức:


Biết được một số đặc trưng của dãy số liệu: số trung bình, số trung vị, mốt và ý nghĩa của chúng.


			





			


			Về kĩ năng:


Tìm được số trung bình, số trung vị, mốt của dãy số liệu thống kê (trong những tình huống đã học).


			Ví dụ. Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A (quy ước rằng điểm kiểm tra học kì có thể làm tròn đến 0,5 điểm) được liệt kê như sau:



2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10.



a) Tính điểm trung bình của 10 học sinh đó (chỉ lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn).



b) Tính số trung vị của dãy số liệu trên.





			4. Phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê


			Về kiến thức:


Biết khái niệm phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê và ý nghĩa của chúng.



Về kĩ năng:


Tìm được phương sai, độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê.


			





			VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC





			1. Góc và cung lượng giác


Độ và rađian.



Góc và cung lượng giác.



Số đo của góc và cung lượng giác.



Đường tròn lượng giác.



 


			Về kiến thức:


- Biết hai đơn vị đo góc và cung tròn là độ và rađian.



- Hiểu khái niệm đường tròn lượng giác; góc và cung lượng giác; số đo của góc và cung lượng giác.



Về kĩ năng:


- Biết đổi đơn vị góc từ độ sang rađian và ngược lại.



- Tính được độ dài cung tròn khi biết số đo của cung.



- Biết cách xác định điểm cuối của một cung lượng giác và tia cuối của một góc lượng giác hay một họ góc lượng giác trên đường tròn lượng giác.


			Ví dụ. Đổi số đo của các góc sau đây sang rađian:



1050; 1080; 57030’.



Ví dụ. Đổi số đo các cung sau đây ra độ, phút, giây:






[image: image265.wmf]7
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.


Ví dụ. Một đường tròn có bán kính 10 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo:



a) 
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;                            b) 45o.


Ví dụ. Trên đường tròn lượng giác, hãy xác định điểm cuối của các cung có số đo:



300; -1200; 6300; 


[image: image267.wmf].
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6



7



p
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p









			2. Giá trị lượng giác của một góc (cung)


Giá trị lượng giác sin, côsin, tang, côtang và ý nghĩa hình học.



Bảng các giá trị lượng giác của các góc thường gặp. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác.


			Về kiến thức: 


- Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); bảng giá trị lượng giác của một số góc thường gặp.



- Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.



- Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc (.



- Biết ý nghĩa hình học của tang và côtang.



Về kĩ năng:


- Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.



- Xác định ước dấu các giá trị lượng giác của cung [image: image268.emf] khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác nhau.



- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.



- Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc ( vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.


			Sử dụng các kí hiệu sin(, cos(, tan(, cot(. Cũng dùng các kí hiệu tg(, cotg(.



Ví dụ. Dùng định nghĩa, tính giá trị lượng giác của các góc:



180o; 
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Ví dụ


a) Cho sin a = 


[image: image270.wmf],



5



3



-



( < a < 
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. Tính cosa, tana, cota.



b) Cho tana = 
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2
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-



< a < ( Tính sina, cosa.



Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) (cotx + tanx)2 - (cotx - tanx)2 = 4;



b) cos4x - sin4x = 1 - 2sin2x.



Ví dụ. Tính tan4200; sin8700; cos(- 2400).



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có:



a) sin(A + B) = sinC;


b) tan 
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			3. Công thức lượng giác


Công thức cộng.



Công thức nhân đôi.



Công thức biến đổi tích thành tổng.



Công thức biến đổi tổng thành tích


			Về kiến thức:


- Hiểu công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.



- Từ các công thức cộng suy ra công thức góc nhân đôi.



- Hiểu công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.



Về kĩ năng:


- Vận dụng được công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc, công thức góc nhân đôi để giải các bài toán như tính giá trị lượng giác của một góc, rút gọn những biểu thức lượng giác đơn giản và chứng minh một số đẳng thức.



- Vận dụng được công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích vào một số bài toán biến đổi, rút gọn biểu thức.


			Không yêu cầu chứng minh các công thức tính sin, côsin, tang, côtang của tổng, hiệu hai góc.



Ví dụ. Tính cos1050; tan150.



Ví dụ. Tính sin2a nếu sina - cosa = 
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.



Ví dụ. Chứng minh rằng:



a) sin4x + cos4x = 1 - 
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1



sin22x;



b) cos4x - sin4x = cos2x.



Ví dụ. Biến đổi các tổng sau về tích:



a) sina + cosa;



b) cosa + cosb + sin(a + b).



Ví dụ. Chứng minh



a) 


[image: image276.wmf];
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a
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sin
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+






b) 4sina.sin(60o - a)sin(60o + a) = sin3a.





			VII. VECTƠ





			1. Các định nghĩa 


Vectơ.


Độ dài của vectơ.



Hai vectơ cùng phương, cùng hướng.



Hai vectơ bằng nhau. 



Vectơ-không.


			Về kiến thức:


- Hiểu khái niệm vectơ, vectơ - không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau.



- Biết được vectơ - không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.



Về kĩ năng:


- Chứng minh được hai vectơ bằng nhau.



- Khi cho trước điểm A và vectơ 
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, dựng được điểm B sao cho: 
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			Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.



a) Kể tên hai vectơ cùng phương với [image: image279.emf], hai vectơ cùng hướng với [image: image280.emf], hai vectơ ngược hướng với [image: image281.emf].



b) Chỉ ra các vectơ bằng vectơ [image: image282.emf]và bằng vectơ [image: image283.emf].





			2. Tổng và hiệu hai vectơ


Tổng hai vectơ: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành; tính chất của phép cộng véctơ.



Vectơ đối.



Hiệu hai vectơ.


			Về kiến thức: 


- Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của phép cộng vectơ: giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ- không.



- Biết được 
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Về kĩ năng:


- Vận dụng được quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai vectơ cho trước.


- Vận dụng được quy tắc trừ 
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vào chứng minh các đẳng thức vectơ.


			Ví dụ. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài các vectơ. 
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Ví dụ. Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S tùy ý. Chứng minh rằng
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			3. Tích của vectơ với một số


Định nghĩa tích của vectơ với một số.



Các tính chất của phép nhân vectơ với một số.



Điều kiện để hai vectơ cùng phương.



Điều kiện để ba điểm thẳng hàng.


			Về kiến thức:


- Hiểu định nghĩa tích của vectơ với một số (tích một số với một vectơ).



- Biết các tính chất của phép nhân vectơ với một số: Với mọi vectơ 
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 và mọi số thực k, m ta có:



1) 
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- Biết được điều kiện để hai vectơ cùng phương.



Về kĩ năng:


- Xác định được vectơ 
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khi cho trước số k và vectơ 
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- Diễn đạt được bằng vectơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai điểm trùng nhau và sử dụng các điều đó để giải một số bài toán hình học.


			Không chứng minh các tính chất của tích vectơ với một số.



Chú ý:


● 
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● A, B, C thẳng hàng ( 
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● M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi 
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 (với điểm O bất kỳ).



● G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi
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(với điểm O bất kì).



Ví dụ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, CD. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng
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Ví dụ. Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' thì
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			4. Trục tọa độ


Định nghĩa trục tọa độ.



Tọa độ của điểm trên trục tọa độ.



Độ dài đại số của một vectơ trên một trục


			Về kiến thức:


- Hiểu khái niệm trục tọa độ, tọa độ của vectơ và của điểm trên trục.



- Biết khái niệm độ dài đại số của một vectơ trên trục.


			Dùng kí hiệu Ox hoặc (O; 
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			Về kĩ năng:


- Xác định được tọa độ của điểm, của vectơ trên trục.



- Tính được độ dài đại số của một vectơ khi biết tọa độ hai đầu mút của nó.


			Ví dụ. Trên một trục cho các điểm A, B, M, N lần lượt có tọa độ là - 4; 3; 5; -2.



a) Hãy biểu diễn các điểm đó trên trục.



b) Hãy xác định độ dài đại số của các vectơ 
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			5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng


Tọa độ của vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tọa độ của điểm.



Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.


			Về kiến thức:


- Hiểu được tọa độ của vectơ, của điểm đối với một hệ trục.



- Biết được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ, độ dài vectơ và khoảng cách giữa hai điểm, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.



Về kĩ năng:


- Tính được tọa độ của vectơ nếu biết tọa độ hai đầu mút. Sử dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.



- Xác định được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ của trọng tâm tam giác.


			Dùng kí hiệu Oxy hoặc (O; 
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Chỉ xét hệ tọa độ Đề-các vuông góc (đơn vị trên các trục tọa độ bằng nhau).



Ví dụ. Cho các điểm A(- 4; 1), B(2; 4), C(2; - 2).



a) Xác định tọa độ của điểm E đối xứng với A qua B.



b) Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.





			VIII. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG





			1. Tích vô hướng


Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0o đến 180o). Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.



Góc giữa hai vectơ.



Tích vô hướng của hai vectơ.



Tính chất của tích vô hướng.



Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.



Độ dài vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.


			Về kiến thức:


- Hiểu được giá trị lượng giác của góc bất kì từ 00 đến 1800.



- Hiểu khái niệm góc giữa hai vectơ, tích vô hướng của hai vectơ, các tính chất của tích vô hướng, biểu thức tọa độ của tích vô hướng.



Về kĩ năng:


- Xác định được góc giữa hai vectơ; tích vô hướng của hai vectơ.



- Tính được độ dài của vectơ và khoảng cách giữa hai điểm.



- Vận dụng được các tính chất sau của tích vô hướng của hai vectơ vào giải bài tập:



Với các vectơ 
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bất kì, ta có:
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			Không cần chứng minh các tính chất của tích vô hướng.



Ví dụ. Tính 3sin1350 + cos600 + 4sin1500.



Ví dụ. Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G. Tính các tích vô hướng 
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theo a.



Ví dụ. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Với điểm M tùy ý, tính 
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theo AB và MI.



Ví dụ. Chứng minh rằng với các điểm A, B, C tùy ý, ta luôn có 
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			2. Các hệ thức lượng trong tam giác


Định lí côsin.



Định lí sin.



Độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.



Diện tích tam giác.



Giải tam giác.


			Về kiến thức: 


- Hiểu định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến trong một tam giác.



- Biết được một số công thức tính diện tích tam giác như
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(trong đó R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác, p là nửa chu vi tam giác).



- Biết một số trường hợp giải tam giác.



Về kĩ năng:


- Áp dụng được định lí côsin, định lí sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích tam giác để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.



- Biết giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản. Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tiễn. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.


			● Có giới thiệu công thức Hê-rông nhưng không chứng minh.


Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:



a) a = bcosC + ccosB;



b) sinA = sinBcosC + sinCcosB.



Ví dụ. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có



cotA = 
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● Yêu cầu giải tam giác trong một số trường hợp đơn giản: tính được các cạnh và các góc còn lại của tam giác khi biết ba yếu tố về cạnh và góc (chẳng hạn: cho trước độ dài ba cạnh của tam giác; cho trước độ dài một cạnh và số đo hai góc của tam giác; cho trước độ dài hai cạnh và số đo góc xen giữa hai cạnh đó).



Ví dụ. Cho tam giác ABC có a = 
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; b = 2; c = 
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Tính các góc A, B, bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và trung tuyến ma của tam giác ABC.



Ví dụ. Hai địa điểm A, B cách nhau bởi một hồ nước. Người ta lấy một địa điểm C và đo được góc BAC bằng 750, góc BCA bằng 600, đoạn AC dài 60 mét. Hãy tính khoảng cách từ A đến B.
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			IX. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG





			1. Phương trình đường thẳng


Vectơ pháp tuyến của đường thẳng.



Phương trình tổng quát của đường thẳng.



Vectơ chỉ phương của đường thẳng.



Phương trình tham số của đường thẳng.



Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.



Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



Góc giữa hai đường thẳng.


			Về kiến thức: 


- Hiểu vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương của đường thẳng.



- Hiểu cách viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng.



- Hiểu được điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau.



- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng.


			





			


			Về kĩ năng:


- Viết được phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M( x0 ; y0 ) và có phương cho trước hoặc đi qua hai điểm cho trước.



- Tính được tọa độ của vectơ pháp tuyến nếu biết tọa độ của vectơ chỉ phương của một đường thẳng và ngược lại.



- Biết chuyển đổi giữa phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng.



- Sử dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.



- Tính được số đo của góc giữa hai đường thẳng.


			Ví dụ. Viết phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:



a) Đi qua A(1 ; - 2) và song song với đường thẳng 2x - 3y - 3 = 0;



b) Đi qua hai điểm M(1; - 1) và N(3; 2);



c) Đi qua điểm P(2; 1) và vuông góc với đường thẳng 


x - y + 5 = 0.



Ví dụ. Cho tam giác ABC biết A(- 4; 1), B(2; 4), C(2; - 2).



a) Tính cosA.



b) Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB.





			2. Phương trình đường tròn


Phương trình đường tròn với tâm cho trước và bán kính cho trước.



Nhận dạng phương trình đường tròn.



Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.


			Về kiến thức:


Hiểu cách viết phương trình đường tròn.


			





			


			Về kĩ năng:


- Viết được phương trình đường tròn khi biết tâm I(a; b) và bán kính R. Xác định được tâm và tính được bán kính của đường tròn khi biết phương trình đường tròn.



- Viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết tọa độ của tiếp điểm (tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn).


			Ví dụ. Viết phương trình đường tròn có tâm I(1; -2) và



a) Đi qua điểm A(3; 5);



b) Tiếp xúc với đường thẳng có phương trình x + y = 1.



Ví dụ. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn có phương trình



x2 + y2 - 4x - 6y + 9 = 0.



Ví dụ. Cho đường tròn có phương trình 



x2 + y2 - 4x + 8y - 5 = 0.



Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A(- 1 ; 0).





			3. Elip


Định nghĩa elip.



Phương trình chính tắc của elip.



Mô tả hình dạng elip.


			Về kiến thức:


- Biết định nghĩa elip, phương trình chính tắc hình dạng của elip.



Về kĩ năng:


- Từ phương trình chính tắc của elip
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(a > b > 0),



xác định được độ dài trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự của elip; xác định được tọa độ các tiêu điểm, giao điểm của elip với các trục tọa độ.


			● Có giới thiệu về sự liên hệ giữa đường tròn và elip.



Ví dụ: Tìm tọa độ các đỉnh và tiêu điểm của elip
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LỚP 11



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC





			1. Hàm số lượng giác


Định nghĩa.



Tính tuần hoàn.



Sự biến thiên.



Đồ thị.


			Về kiến thức:


Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).



Về kĩ năng:


- Xác định được tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.



- Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.


			Ví dụ. Cho hàm số y = -sinx. 



- Tìm tập xác định của hàm số đó.



- Hàm số đã cho là chẵn hay lẻ?



- Hàm số đã cho có là hàm số tuần hoàn không? Cho biết chu kì ?


- Xác định các khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số đó.





			2. Phương trình lượng giác cơ bản


Các phương trình lượng giác cơ bản.



Công thức nghiệm.


			Về kiến thức:


Biết các phương trình lượng giác cơ bản sinx = m, cosx = m, tanx = m, cotx = m và công thức nghiệm.


			





			


			Về kĩ năng:


Giải thành thạo phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản.


			Ví dụ


a) Giải phương trình sinx = 0,7321 .



b) Giải phương trình sinx = 0,5.





			3. Một số phương trình lượng giác thường gặp


Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình asinx + bcosx = c.


			Về kiến thức:


Biết dạng và cách giải các phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác và asinx + bcosx = c.


			





			


			Về kĩ năng:


Giải được phương trình thuộc các dạng nêu trên.


			Ví dụ. Giải các phương trình:



a) 3sinx - 2 = 0;



b) 2cos2x - 3cosx + 1 = 0 ;



c) 5sinx + 12cosx = 13.





			II. TỔ HỢP. KHÁI NIỆM XÁC SUẤT





			1. Đại số tổ hợp


Quy tắc cộng và quy tắc nhân.



Chỉnh hợp. Hoán vị. Tổ hợp.



Nhị thức Niu-tơn.






			Về kiến thức:


Biết: quy tắc cộng và quy tắc nhân; hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử; công thức nhị thức Niu-tơn (a + b)n .


			





			


			Về kĩ năng:


- Bước đầu vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân.



- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử.



- Biết khai triển nhị thức Niu-tơn với một số mũ cụ thể.



- Tìm được hệ số của xk trong khai triển (ax + b)n thành đa thức.


			Ví dụ. Một đội thi đấu bóng bàn gồm 8 vận động viên nam và 7 vận động viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách cử vận động viên thi đấu:



a) Đơn nam, đơn nữ;



b) Đôi nam - nữ.



Ví dụ. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho?



Ví dụ. Hỏi có bao nhiêu cách chia một lớp có 40 học sinh thành các nhóm học tập mà mỗi nhóm có 8 học sinh.


Ví dụ


a) Khai triển (2x + 1)5 thành đa thức.



b) Tìm hệ số của x3 trong đa thức đó.



Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n ( ℕ*, ta có 
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			2. Xác suất


Phép thử và biến cố.



Xác suất của biến cố và các tính chất cơ bản của xác suất.


			Về kiến thức: 


- Biết: Phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên. Định nghĩa xác suất của biến cố.



- Biết các tính chất:



P(Ø) = 0; P(Ω) = 1 ; 0 ≤ P(A) ≤1.



- Biết (không chứng minh) định lí cộng xác suất và định lí nhân xác suất.



Về kĩ năng:


- Xác định được phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.



- Biết dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ tính xác suất.


			Ví dụ. Gieo một con súc sắc (đồng chất).



a) Hãy mô tả không gian mẫu.



b) Xác định biến cố "xuất hiện mặt có số chấm lẻ".


Ví dụ. Gieo hai con súc sắc. Tính xác suất của biến cố: "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8".


 





			III. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN





			1. Phương pháp quy nạp toán học


Giới thiệu phương pháp quy nạp toán học và các ví dụ áp dụng.


			Về kiến thức: 


Hiểu được phương pháp quy nạp toán học.



Về kĩ năng:


Biết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạp.


			Ví dụ. Chứng minh n3 + 11n chia hết cho 6 với mọi n (ℕ*



Ví dụ. Chứng minh rằng với mọi n (ℕ*, ta có



12 + 22 + 32 + …. n2 = 
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			2. Dãy số


Dãy số.



Dãy số tăng, dãy số giảm.



Dãy số bị chặn.


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm dãy số, cách cho dãy số (bằng cách liệt kê các phần tử, bằng công thức tổng quát, bằng hệ thức truy hồi và bằng mô tả); dãy số hữu hạn, vô hạn.



- Biết tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số.


Về kĩ năng:


Chứng minh được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.


			Ví dụ. Trong các dãy số được cho dưới đây, hãy chỉ ra dãy hữu hạn, vô hạn, tăng, giảm, bị chặn:



a) 2, 5, 8, 11;



b) 1, 3, 5, 7, ..., 2n + 1, ...;



c) 
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d) 1, -1, 1, -1, 1, -1, ....





			3. Cấp số cộng


Số hạng tổng quát của cấp số cộng.



Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.


			Về kiến thức:


Biết được khái niệm cấp số cộng, tính chất 
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 với k ≥ 2 , số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng Sn.


			





			


			Về kĩ năng:


Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, d, Sn.


			Ví dụ. Cho cấp số cộng 1, 4, 7, 10, 13, 16,... Xác định u1, d và tính un, Sn theo n.



Ví dụ. Cho cấp số cộng mà số hạng đầu là 1 và tổng của 10 số hạng đầu tiên là 100, tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.





			4. Cấp số nhân



Số hạng tổng quát của cấp số nhân.



Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.


			Về kiến thức:


Biết được khái niệm cấp số nhân, tính chất 
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= uk-1. uk+1 với k ≥ 2 , số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân Sn.


			





			


			Về kĩ năng:


Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un, n, q, Sn.


			Ví dụ. Cho cấp số nhân 1, 4, 16, 64, ... Xác định u1, q và tính un, Sn theo n.


Ví dụ. Cho cấp số nhân mà số hạng đầu là 1 và tổng của 4 số hạng đầu tiên là 40, tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.





			IV. GIỚI HẠN





			1. Giới hạn của dãy số


Khái niệm giới hạn của dãy số. Một số định lí về giới hạn của dãy số.



Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Dãy số dần tới vô cực


			Về kiến thức: 


- Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể).



- Biết (không chứng minh)



+ Nếu limun = L, un ≥ 0 với mọi n thì L ≥ 0 và 
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			Về kĩ năng:


- Biết vận dụng:
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limqn = 0 với |q|< 1



để tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.



- Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.


			Ví dụ. Dãy 
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Ví dụ


a) Tính lim
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Ví dụ. Tính tổng của cấp số nhân:
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			2. Giới hạn của hàm số


Khái niệm giới hạn của hàm số.



Giới thiệu một số định lí về giới hạn của hàm số.


Giới hạn một bên.



Giới thiệu khái niệm giới hạn của hàm số ở vô cực và giới hạn vô cực của hàm số.


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm giới hạn của hàm số.



- Biết (không chứng minh)



+ Nếu 
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f(x) = L, f(x) ≥ 0 với x≠ x0 thì L ≥ 0 và 
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+ Định lí về giới hạn
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Về kĩ năng:


Trong một số trường hợp đơn giản, tính được:



- Giới hạn của hàm số tại một điểm;



- Giới hạn một bên của hàm số;



- Giới hạn của hàm số tại ((.


			● Không dùng ngôn ngữ (; ( để định nghĩa giới hạn.



Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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			3. Hàm số liên tục


Khái niệm hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng.



Một số định lí về hàm số liên tục.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Định nghĩa hàm số liên tục (tại một điểm, trên một khoảng);



- Định lí về tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục;



- Định lí: Nếu f(x) liên tục trên một khoảng chứa hai điểm a, b và f(a). f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c ( (a; b) sao cho f(c) = 0.



Về kĩ năng:


- Biết ứng dụng các định lí nói trên để xét tính liên tục của một hàm số đơn giản.



- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lí về hàm số liên tục.


			Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số



f(x) = 
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tại x = 3.


Ví dụ. Chứng minh rằng phương trình



x3 + 2x - 5 = 0



có nghiệm trên khoảng (1; 2).





			V. ĐẠO HÀM


			





			1. Khái niệm đạo hàm


Định nghĩa.



Cách tính.



Ý nghĩa hình học và ý nghĩa cơ học của đạo hàm.


			Về kiến thức:


- Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng).



- Biết ý nghĩa cơ học và ý nghĩa hình học của đạo hàm.


			





			


			Về kĩ năng:


- Tính được đạo hàm của hàm lũy thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc bậc 3 theo định nghĩa.



- Viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị.



- Biết tìm vận tốc tức thời tại một thời điểm của một chuyển động có phương trình S = f(t).


			Ví dụ. Cho y = 5x2 + 3x = 1, tính y’(2).



Ví dụ. Cho y = x2 - 3x, tìm y’(x) .



Ví dụ. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x2 tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ là 2.



Ví dụ. Một chuyển động có phương trình



S = 3t2 + 5t + 1 (t tính theo giây, S tính theo mét).



Tính vận tốc tại thời điểm t  = 1s (v tính theo m/s).





			2. Các quy tắc tính đạo hàm


Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số.



Đạo hàm của hàm hợp.


			Về kiến thức:


Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp.


			





			


			Về kĩ năng:


Tính được đạo hàm của hàm số được cho ở các dạng nói trên.


			Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số 
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Ví dụ. Tính đạo hàm của hàm số 



y = (x2 + x)10.





			3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác


			Về kiến thức:


- Biết (không chứng minh) 
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- Biết đạo hàm của hàm số lượng giác.


			





			


			Về kĩ năng:


- Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.


			Ví dụ. Cho y = tan(3x). Tính y’(x).





			4. Đạo hàm cấp hai


Định nghĩa. Cách tính.



ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai.


			Về kiến thức:


Biết định nghĩa đạo hàm cấp hai.



Về kĩ năng:


Tính được 



- Đạo hàm cấp hai của một số hàm số.



- Gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình S = f(t) cho trước.


			Ví dụ. Cho f(x) = x7, tính f(2)(x).



Ví dụ. Một chuyển động có phương trình



S = t3 + 4t2 + 5 (t tính bằng giây).



Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 2.





			VI PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG





			1. Phép biến hình


			Về kiến thức:


Biết định nghĩa phép biến hình.



Về kĩ năng:


Dựng được ảnh của một điểm qua phép biến hình đã cho.


			Ví dụ. Trong mặt phẳng, xét phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d.



Dựng ảnh của điểm M qua phép chiếu đó.



Phép chiếu đó có là phép biến hình không?





			2. Phép đối xứng trục


Định nghĩa, tính chất.



Trục đối xứng của một hình.


			Về kiến thức:


Biết được


- Định nghĩa của phép đối xứng trục;



- Phép đối xứng trục có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua mỗi trục tọa độ;



- Trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng.



Về kĩ năng:


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng trục.



- Xác định được biểu thức tọa độ; trục đối xứng của một hình.


			Ví dụ. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và các điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép đối xứng trục d.


Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm tam giác, H' là điểm đối xứng của H qua cạnh BC. Chứng minh rằng H' thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho. 



Ví dụ. Cho điểm M(1; 2). Xác định tọa độ của các điểm M' và M" tương ứng là các điểm đối xứng của M qua các trục Ox, Oy.



Ví dụ. Trong số các hình sau: Tam giác cân, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang vuông ... hình nào có trục đối xứng?





			3. Phép đối xứng tâm


Định nghĩa, tính chất.



Tâm đối xứng của một hình.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Định nghĩa của phép đối xứng tâm;



- Phép đối xứng tâm có các tính chất của phép dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ;


			





			


			- Tâm đối xứng của một hình, hình có tâm đối xứng.



Về kĩ năng:


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép đối xứng tâm.



- Xác định được biểu thức tọa độ, tâm đối xứng của một hình.


			Ví dụ. Cho điểm O và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Hãy dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép đối xứng tâm O.


Ví dụ. Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm tam giác, H’ là điểm đối xứng của H qua trung điểm cạnh BC. Chứng minh rằng H’ thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.



Ví dụ. Cho điểm M(1; 3). Xác định tọa độ của điểm M’ là điểm đối xứng của M qua gốc tọa độ.





			4. Phép tịnh tiến


Định nghĩa, tính chất, biểu thức tọa độ.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Định nghĩa của phép tịnh tiến;



- Phép tịnh tiến có các tính chất của dời hình;



- Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.



Về kĩ năng:


Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép tịnh tiến.


			Ví dụ. Cho vectơ  
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 và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Ví dụ. Cho điểm M(1 ; 2). Xác định tọa độ điểm M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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			5. Khái niệm về phép quay


			Về kiến thức:


Biết được:



- Định nghĩa của phép quay;



- Phép quay có các tính chất của phép dời hình.


			





			


			Về kĩ năng:


Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép quay.


			Ví dụ. Cho điểm O và tam giác ABC. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép quay tâm O, góc quay 60o, ngược chiều kim đồng hồ.





			6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau


			Về kiến thức:


Biết được:



- Khái niệm về phép dời hình;



- Phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm, phép quay là phép dời hình;



- Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì ta được một phép dời hình;



- Phép dời hình biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và thứ tự giữa các điểm được bảo toàn; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến tia thành tia; biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó; biến tam giác thành tam giác bằng nó; biến góc thành góc bằng nó; biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính;



- Khái niệm hai hình bằng nhau.



Về kĩ năng:


- Bước đầu vận dụng phép dời hình trong một số bài tập đơn giản. 


			Ví dụ. Qua phép dời hình, trực tâm, trọng tâm,... của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm,... của tam giác ảnh không?



Ví dụ. Qua phép đối xứng trục d, tam giác ABC được biến thành tam giác A’B’C’. Hai tam giác đó có bằng nhau không?





			7. Phép vị tự


Định nghĩa, tính chất.



Tâm vị tự của hai đường tròn.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Định nghĩa phép vị tự và tính chất: Nếu phép vị tự biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M’, N’ thì
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- Ảnh của một đường tròn qua một phép vị tự.



Về kĩ năng:


- Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một đường tròn,... qua một phép vị tự.



- Bước đầu vận dụng được tính chất của phép vị tự để giải bài tập.


			Ví dụ. Cho điểm O, và ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Dựng ảnh của điểm A, đoạn thẳng AB, tam giác ABC qua phép vị tự tâm O tỉ số 2.


Ví dụ. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Các đỉnh B, C cố định còn đỉnh A chạy trên (O). Tìm tập hợp trọng tâm G của tam giác đó.



Ví dụ. Dựng ảnh của đường tròn (I; 2) qua phép vị tự tâm O tỉ số 3.


Ví dụ. Cho trước hai đường tròn (O; 2) và (O'; 1) ở ngoài nhau. Phép vị tự nào biến đường tròn này thành đường tròn kia?





			8. Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng


			Về kiến thức:


Biết được:



- Khái niệm phép đồng dạng;



- Phép đồng dạng biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm; biến đường thẳng thành đường thẳng; biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với nó; biến đường tròn thành đường tròn;



- Khái niệm hai hình đồng dạng.



Về kỹ năng:


- Bước đầu vận dụng được phép đồng dạng để giải bài tập.



- Xác định được phép đồng dạng biến một trong hai đường tròn cho trước thành đường tròn còn lại.


			Ví dụ. Qua phép đồng dạng, trực, tâm, trọng tâm, ... của tam giác có được biến thành trực tâm, trọng tâm,... của tam giác ảnh không?





			VII. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG





			1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng


Mở đầu về hình học không gian.



Các tính chất được thừa nhận.



Ba cách xác định mặt phẳng.



Hình chóp và hình tứ diện.


			Về kiến thức:


- Biết các tính chất được thừa nhận:



+ Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước;



+ Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó;



+ Có bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng;



+ Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác;



+ Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.



- Biết được ba cách xác định mặt phẳng (qua ba điểm không thẳng hàng; qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó; qua hai đường thẳng cắt nhau).



- Biết được khái niệm hình chóp; hình tứ diện.



Về kĩ năng:


- Vẽ được hình biểu diễn của một số hình không gian đơn giản.



- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng; giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết sử dụng giao tuyến của hai mặt phẳng để chứng minh ba điểm thẳng hàng trong không gian.



- Xác định được đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy của hình chóp.


			Ví dụ. Cho tam giác ABC ở ngoài mặt phẳng (P), các đường thẳng AB, BC, CA kéo dài cắt mặt phẳng (P) tương ứng tại D, E, F. Chứng minh ba điểm D, E, F thẳng hàng.



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp tứ giác. Chỉ ra đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy, của hình chóp đó.



Ví dụ. Cho biết hình biểu diễn của tam giác; hình bình hành; hình chữ nhật; hình thoi; hình vuông; hình thang cân; hình thang vuông.



Ví dụ. Hình nào trong hai hình sau biểu diễn tứ diện "tốt hơn"?
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			2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song


Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.



Hai đường thẳng song song.


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không gian.



- Biết (không chứng minh) định lí: "Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song mà cắt nhau thì giao tuyến của chúng song song (hoặc trùng) với một trong hai đường đó".



Về kĩ năng:


- Xác định được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.



- Biết cách chứng minh hai đường thẳng song song.



- Biết áp dụng định lí trên để xác định giao tuyến hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.



a) Gọi M, N tương ứng là trung điểm của SC, SD. Các đường thẳng AB và MN có song song với nhau không?



b) Các đường thẳng SC và AB là hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau, hay trùng nhau?



Ví dụ. Trên cạnh AB của tứ diện ABCD lấy hai điểm phân biệt M, N. Chứng minh rằng CM, DN là hai đường thẳng chéo nhau.



Ví dụ. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).





			3. Đường thẳng và mặt phẳng song song


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm và điều kiện để đường thẳng song song với mặt phẳng.



- Biết (không chứng minh) định lí: “Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song song với a".



Về kĩ năng:


- Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết cách vẽ hình biểu diễn một đường thẳng song song với một mặt phẳng; chứng minh một đường thẳng song song với một mặt phẳng.



- Biết dựa vào các định lí trên để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, chỉ ra trên hình vẽ các đường thẳng:



a) Song song với mặt phẳng (A’B’C’D’);



b) Cắt mặt phẳng (BCC’B’);



c) Nằm trong mặt phẳng (ABCD).



Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi.



a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng (SCD).



b) Gọi M là trung điểm của SC, xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (BAM) và (SCD).





			4. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ và hình hộp


			Về kiến thức:


Biết được:



- Khái niệm và điều kiện để hai mặt phẳng song song;



- Định lí Ta-lét trong không gian;



- Khái niệm hình lăng trụ, hình hộp;



- Khái niệm hình chóp cụt.



Về kĩ năng:


- Biết cách chứng minh hai mặt phẳng song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác.



- Vẽ được hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác, tứ giác.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.


a) Mặt phẳng (A’B’C’D’) có cắt mặt phẳng (ABCD) không?



b) Chứng minh rằng mp (AB’D’) // mp (BDC’).



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình lăng trụ với đáy là tứ giác đều.



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác đều. Chỉ ra trên hình vẽ mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của chóp cụt đó.





			5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian


			Về kiến thức:


Biết được:



- Khái niệm phép chiếu song song;



- Khái niệm hình biểu diễn của một hình không gian.



Về kĩ năng:


- Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song. Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của một hình không gian.


			Ví dụ. Xác định hình chiếu của một đường thẳng qua phép chiếu song song trong các trường hợp:



- Đường thẳng đó song song với phương chiếu;



- Đường thẳng đó không song song với phương chiếu.



Ví dụ. Hình chiếu song song của một hình bình hành có là một hình bình hành không?



Ví dụ. Vẽ hình biểu diễn của tam giác đều, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi.





			VIII. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN





			1. Vectơ trong không gian


Vectơ. Cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ.



Tích vô hướng của hai vectơ.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Quy tắc hình hộp để cộng vectơ trong không gian;



- Khái niệm và điều kiện đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.


			





			


			Về kĩ năng:


- Xác định được góc giữa hai vectơ trong không gian.



- Vận dụng được các phép cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ, sự bằng nhau của hai vectơ trong không gian để giải bài tập.



- Biết cách xét sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.


			Ví dụ. Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng 
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Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J tương ứng là trung điểm của AB, CD. Chứng minh rằng, 
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 là các vectơ đồng phẳng.





			2. Hai đường thẳng vuông góc


Vectơ chỉ phương của đường thẳng.



Góc giữa hai đường thẳng.



Hai đường thẳng vuông góc.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng;



- Khái niệm góc giữa hai đường thẳng;



- Khái niệm và điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau.



Về kĩ năng:


- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng.



- Biết cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.


			Ví dụ. Cho tam giác ABC, tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng 



a) Chứa cạnh BC;



b) Chứa trung tuyến AM.



Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Xác định góc giữa các đường thẳng AB' và CD'.



Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D', chứng minh rằng AB' vuông góc với CD'.


Ví dụ. Cho ba đường thẳng a, b, c. Chứng minh rằng nếu b song song với c mà a vuông góc với b thì a vuông góc với c.





			3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng


Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phép chiếu vuông góc.



Định lí ba đường vuông góc.



Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.


			Về kiến thức:


Biết được:



- Định nghĩa và điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng;



- Khái niệm phép chiếu vuông góc;



- Khái niệm mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng.


			





			


			Về kĩ năng:


- Biết cách chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng, một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng.



- Xác định được vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng.



- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.



- Bước đầu vận dụng được định lí ba đường vuông góc.



- Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Biết xét mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành và các cạnh bên bằng nhau. Gọi O là giao của hai đường chéo của đáy.



a) Chứng minh rằng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD).



b) Chỉ ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABCD).



Ví dụ. Qua phép chiếu vuông góc, ảnh của hai góc bằng nhau có bằng nhau không?



Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy và đáy là tam giác vuông tại B.



a) Chứng minh rằng SB vuông góc với CB.



b) Xác định góc giữa SB và (ABC).



c) Xác định hình chiếu vuông góc của C trên (SAB).





			4. Hai mặt phẳng vuông góc


Góc giữa hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.



Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.



Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. 


			Về kiến thức:


Biết được:



- Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng;



- Khái niệm và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc;



- Tính chất hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương;



- Khái niệm hình chóp đều và chóp cụt đều.



Về kĩ năng:


- Xác định được góc giữa hai mặt phẳng.



- Biết chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.



- Vận dụng được tính chất của lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều, chóp cụt đều để giải một số bài tập.


			Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy.



a) Xác định góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABCD).



b) Chứng minh (SAB) ⊥ (SAD).



Ví dụ. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng?



Hình hộp là lăng trụ đứng.



Hình hộp chữ nhật là lăng trụ đứng.



Lăng trụ là hình hộp.



Có lăng trụ không là hình hộp.



Ví dụ. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau có là hình chóp đều không? Vì sao?



Ví dụ. Hình chóp cụt tam giác có hai đáy là những tam giác đều có phải là hình chóp cụt đều không?





			5. Khoảng cách


Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng.



Khoảng cách giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song.


			Về kiến thức, kĩ năng:


Biết và xác định được


- Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng;



- Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng;



- Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song;



- Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song;



- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song;



- Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau;



- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.


			Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'.


Xác định khoảng cách giữa điểm A và đường thẳng BC.



Xác định khoảng cách giữa điểm A và mặt phẳng (CDD'C').



Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AA' và đường thẳng C'C.



Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (BCC'B').



Xác định khoảng cách giữa mặt phẳng (ABB'A') và mặt phẳng (CDD'C').



Xác định khoảng cách giữa đường thẳng AB và đường thẳng C'C.








LỚP 12



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ





			1. Ứng dụng đạo hàm cấp một để xét sự biến thiên của hàm số


			Về kiến thức:


Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.



Về kĩ năng:


- Biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.


			Ví dụ. Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số:



y = x4 - 2x2 + 3;     y = 2x3 - 6x + 2; 
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			2. Cực trị của hàm số


Định nghĩa. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị.


			- Về kiến thức:


- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.



- Biết các điều kiện đủ để hàm số có điểm cực trị.


			





			


			Về kĩ năng:


- Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.


			Ví dụ. Tìm các điểm cực trị của các hàm số:



y = x3(1 - x)2;



y = 2x3 + 3x2 - 36x - 10.





			3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.



Về kĩ năng:


Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng.


			Ví dụ. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 35  trên đoạn [- 4; 4].



Ví dụ. Tính các cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích 48m2.





			4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số


Định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị.



Về kĩ năng:


- Biết cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


			Ví dụ. Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số:



y = 3x - 2;
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			5. Khảo sát hàm số. Sự tương giao của hai đồ thị.


			Về kiến thức:


- Biết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).



Về kĩ năng:


- Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số



y = ax4 + bx2 + c (a ( 0),



y = ax3 + bx2 + cx + d (a ( 0),



và 
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trong đó a, b, c, d là những số cho trước



- Biết cách dùng đồ thị hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.


			Ví dụ. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:
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      y = -x3 + 3x + 1; 
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Ví dụ. Dựa vào đồ thị của hàm số y = x3 + 3x2, biện luận số nghiệm của phương trình x3 + 3x2 + m = 0 theo giá trị của tham số m.





			II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT





			1. Lũy thừa


Định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất.


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm lũy thừa với số mũ nguyên của một số thực, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực của một số thực dương.



- Biết các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực.



Về kĩ năng:


- Biết dùng các tính chất của lũy thừa để đơn giản biểu thức, so sánh những biểu thức có chứa lũy thừa.


			Ví dụ. Tính
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Ví dụ. Rút gọn biểu thức
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Ví dụ. Chứng minh rằng
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			2. Lôgarit


Định nghĩa lôgarit cơ số a (a > 0, a ( 1) của một số dương. Các tính chất cơ bản của lôgarit.



Lôgarit thập phân. Số e và lôgarit tự nhiên.


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a ( 1) của một số dương.



- Biết các tính chất của lôgarit (so sánh hai lôgarit cùng cơ số, quy tắc tính lôgarit, đổi cơ số của lôgarit).



- Biết các khái niệm lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên.



Về kĩ năng:


- Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản.



- Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.


			Ví dụ. Tính


a) 
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;       b) log36.log89.log62.



Ví dụ. Biểu diễn log308 qua log305 và log303.



Ví dụ. So sánh các số:



a) log35 và log74 ;



b) log0,32 và log53.





			3. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit


Định nghĩa, tính chất, đạo hàm và đồ thị.



 


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm và tính chất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Biết công thức tính đạo hàm của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Biết dạng đồ thị của các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



Về kĩ năng:


- Biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và lôgarit.



- Biết vẽ đồ thị các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Tính được đạo hàm các hàm số



y = ex, y = lnx.


			Ví dụ. Vẽ đồ thị của các hàm số:



a) y = 3.2x;                 b) y = 2x-4.



Ví dụ. Vẽ đồ thị các hàm số:



a) 
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Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số:



a) y = 2xex + 3sin 2x;



b) y = 5x2 - lnx + 8cosx.





			4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit


			Về kĩ năng:


- Giải được một số phương trình, bất phương trình mũ đơn giản bằng các phương pháp đưa về lũy thừa cùng cơ số, lôgarit hóa, dùng ẩn số phụ, sử dụng tính chất của hàm số.



- Giải được một số phương trình, bất phương trình lôgarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về lôgarit cùng cơ số, mũ hóa, dùng ẩn số phụ.


			Ví dụ. Giải phương trình
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Ví dụ. Giải phương trình



2.16x - 17.4x + 8 = 0.



Ví dụ. Giải phương trình



log4(x + 2) = log2x.



Ví dụ. Giải bất phương trình



9x - 5.3x + 6 < 0.



Ví dụ. Giải bất phương trình



log3(x + 2) > log9(x + 2).





			III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG





			1. Nguyên hàm


Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm. Kí hiệu họ các nguyên hàm của một hàm số. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp. Phương pháp đổi biến số. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần.


			Về kiến thức:


- Hiểu khái niệm nguyên hàm của một hàm số.



- Biết các tính chất cơ bản của nguyên hàm.



Về kĩ năng:


- Tìm được nguyên hàm của một số hàm số tương đối đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.



- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính nguyên hàm.


			Dùng kí hiệu 
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để chỉ họ các nguyên hàm của hàm số y = f(x).



Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = 3x + 1).





			2. Tích phân


Diện tích hình thang cong. Định nghĩa và các tính chất của tích phân. Phương pháp đổi biến số. Phương pháp tính tích phân từng phân.



 


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm về diện tích hình thang cong.



- Biết định nghĩa tích phân của hàm số liên tục bằng công thức Niu-tơn - Lai-bơ-nit.



- Biết các tính chất của tích phân.



Về kĩ năng:


- Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng định nghĩa hoặc phương pháp tính tích phân từng phần.



- Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính tích phân.


			● Khi đổi biến số cần cho trước phép đổi biến số.



Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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Ví dụ. Tính 
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(Hướng dẫn: đặt u = x + 2).





			3. Ứng dụng hình học của tích phân


			Về kiến thức:


- Biết các công thức tính diện tích, thể tích nhờ tích phân.



Về kĩ năng:


- Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối tròn xoay nhờ tích phân.


			Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 2 - x2 và đường thẳng y = -x.



Ví dụ. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi trục hoành và parabol y = x(4 - x) quay quanh trục hoành.





			VI. SỐ PHỨC





			1. Dạng đại số của số phức. Biểu diễn hình học của số phức. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức


			Về kiến thức:


- Biết dạng đại số của số phức.



- Biết cách biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp.



Về kĩ năng:


- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.


			Ví dụ. Tính:



a) 5 + 2i - 3 (-7 + 6i);



b 
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			2. Giải phương trình bậc hai với hệ số thực


			Về kĩ năng:


Biết tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực (nếu ( < 0).


			Ví dụ. Giải phương trình



x2 + x + 1 = 0





			V. KHỐI ĐA DIỆN





			1. Khái niệm về khối đa diện. Khối lăng trụ, khối chóp. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện


			Về kiến thức:


Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.


			





			2. Giới thiệu khối đa diện đều


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm khối đa diện đều.



- Biết 3 loại khối đa diện đều: tứ diện đều, lập phương, bát diện đều.


			 





			3. Khái niệm về thể tích khối đa diện. Thể tích khối hộp chữ nhật. Công thức thể tích khối lăng trụ và khối chóp


			Về kiến thức:


- Biết khái niệm về thể tích khối đa diện.



- Biết các công thức tính thể tích các khối lăng trụ và khối chóp.



Về kĩ năng:


Tính được thể tích khối lăng trụ và khối chóp.


			Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 45o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.



Ví dụ. Cho khối hộp MNPQ.M'N'P'Q' có thể tích V. Tính thể tích của khối tứ diện P'MNP theo V.



Ví dụ. Trên cạnh PQ của tứ diện MNPQ, lấy điểm I sao cho PI = 
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PQ. Tính tỉ số thể tích của hai khối tứ diện MNIQ và MNIP.





			VI. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN





			1. Mặt cầu


Giao của mặt cầu và mặt phẳng. Mặt phẳng kính, đường tròn lớn. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.



Giao của mặt cầu với đường thẳng.



Tiếp tuyến của mặt cầu.



Công thức tính diện tích mặt cầu.


			Về kiến thức:


- Hiểu các khái niệm mặt cầu, mặt phẳng kính, đường tròn lớn, mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu, tiếp tuyến của mặt cầu.



- Biết công thức tính diện tích mặt cầu



Về kĩ năng:


Tính được diện tích mặt cầu.


			Ví dụ. Một mặt cầu bán kính R đi qua 8 đỉnh của một hình lập phương. Tính cạnh của hình lập phương đó theo R.



Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAC bằng 600. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD.





			2. Khái mềm về mặt tròn xoay


			Về kiến thức:


Biết khái niệm mặt tròn xoay.


			





			3. Mặt nón. Diện tích xung quanh của hình nón


			Về kiến thức:


Biết khái niệm mặt nón và công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.



Về kĩ năng:


Tính được diện tích xung quanh của hình nón.


			Ví dụ. Cho một hình nón có đường cao bằng 12cm, bán kính đáy bằng 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.



Ví dụ. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAB bằng 300. Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.





			4. Mặt trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ


			Về kiến thức:


Biết khái niệm mặt trụ và công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.



Về kĩ năng:


Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.


			Ví dụ. Cắt khối trụ bằng một mặt phẳng qua trục của khối trụ được một hình vuông cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó.





			VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN





			1. Hệ tọa độ trong không gian


Tọa độ của một vectơ. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ. Tọa độ của điểm. Khoảng cách giữa hai điểm. Phương trình mặt cầu. Tích vô hướng của hai vectơ.


			Về kiến thức:


- Biết các khái niệm hệ tọa độ trong không gian, tọa độ của một vectơ, tọa độ của điểm, khoảng cách giữa hai điểm.



- Biết phương trình mặt cầu.



Về kĩ năng:


- Tính được tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ, tích của vectơ với một số; tính được tích vô hướng của hai vectơ.



- Tính được khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước.



- Xác định được tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình cho trước.


- Viết được phương trình mặt cầu.


			Ví dụ. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:



a) x2 + y2 + z2 - 8x + 2y + 1 = 0;



b) x2 + y2 + z2 + 4x + 8y - 2z - 4 = 0.



Ví dụ. Viết phương trình mặt cầu:



a) Có đường kính là đoạn thẳng AB với A(1; 2; -3) và B(-2; 3; 5);



b) Đi qua bốn điểm O(0; 0; 0), A(2; 2; 3), B(1; 2; -4), C(1; -3; -1).





			2. Phương trình mặt phẳng


Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


			Về kiến thức:


- Hiểu được khái niệm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



- Biết phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.



Về kĩ năng:


- Xác định được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



- Biết cách viết phương trình tổng quát của mặt phẳng và tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


			● Có thể giới thiệu tích có hướng của hai vectơ khi nói về vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.



Ví dụ. Cho 
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 (5; -1; 0). Xác định vectơ 
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Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A(-1; 2; 3), B(2; -4; 3), C(4; 5; 6).



Ví dụ. Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A(3 ; 1; -1) , B(2 ; -1; 4) và vuông góc với mặt phẳng 2x - y + 3z - 1 = 0.



Ví dụ. Tính khoảng cách từ điểm A(3; -4; 5) đến mặt phẳng x + 5y - z + 7 = 0.





			3. Phương trình đường thẳng


Phương trình tham số của đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.


			Về kiến thức:


Biết phương trình tham số của đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.


Về kĩ năng:


- Biết cách viết phương trình tham số của đường thẳng.



- Biết cách sử dụng phương trình của hai đường thẳng để xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng đó.


			Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(4; 1; -2) và B(2; -1; 9).



Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(3; 2; -1) và song song với đường thẳng
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Ví dụ. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 



Môn Vật lí
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 


Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục. 



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là  kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung; 



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục; 



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí:


II. Mục tiêu


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung


A. Mạch nội dung


B. Kế hoạch dạy học



C. Nội dung dạy học từng lớp



V. Giải thích - Hướng dẫn



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ


I. VỊ TRÍ



1. Vật lí học là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật và công nghệ quan trọng. Sự phát triển của khoa học Vật lí gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại, trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Vì vậy, những hiểu biết và nhận thức về Vật lí có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.



2. Môn Vật lí có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Giáo dục Phổ thông. Việc giảng dạy môn Vật lí có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức vật lí cơ bản ở trình độ phổ thông, bước đầu hình thành cho học sinh những kĩ năng và thói quen làm việc khoa học; góp phần tạo ra ở họ các năng lực nhận thức, năng lực hành động và các phẩm chất về nhân cách mà mục tiêu giáo dục đã đề ra; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục  tham gia lao động sản xuất, có thể thích ứng với sự phát triển của khoa học - kĩ thuật, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc đại học. 



Môn Vật lí có những khả năng to lớn trong việc rèn luyện cho học sinh tư duy lôgic và tư duy biện chứng, hình thành ở họ niềm tin về bản chất khoa học của các hiện tượng tự nhiên cũng như khả năng nhận thức của con người, khả năng ứng dụng khoa học để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống.



Môn Vật lí có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại với các môn học khác như Toán học, Công nghệ, Hóa học, Sinh học...



II. MỤC TIÊU



Môn Vật lí ở nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức



Đạt được một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:



a) Các khái niệm về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lí thường gặp trong đời sống và sản xuất.



b) Các đại lượng, các định luật và nguyên lí vật lí cơ bản.



c) Những nội dung chính của một số thuyết vật lí quan trọng nhất.



d) Những ứng dụng phổ biến của Vật lí trong đời sống và trong sản xuất.



e) Các phương pháp chung của nhận thức khoa học và những phương pháp đặc thù của Vật lí, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.



2. Về kĩ năng



a) Biết quan sát các hiện tượng và quá trình vật lí trong tự nhiên, trong đời sống hằng ngày hoặc trong các thí nghiệm; biết điều tra, sưu tầm, tra cứu tài liệu từ các nguồn khác nhau để thu thập thông tin cần thiết cho việc học tập môn Vật lí.



b) Sử dụng được các dụng cụ đo phổ biến của Vật lí; biết lắp ráp và tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản.



c) Biết phân tích, tổng hợp và xử lí các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lí, cũng như đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đã đề ra.



d) Vận dụng được kiến thức để mô tả và giải thích các hiện tượng và quá trình vật lí, giải các bài tập vật lí và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống và sản xuất ở mức độ phổ thông. 



e) Sử dụng được các thuật ngữ vật lí, các biểu, bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lí thông tin.



3. Về thái độ



a) Có hứng thú học Vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của Vật lí cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.



b) Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn Vật lí, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được. 



c) Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập cũng như để bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tự nhiên.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 



1. Các kiến thức được lựa chọn để đưa vào chương trình chủ yếu là những kiến thức của Vật lí học cổ điển. Đó là những kiến thức phổ thông và cơ bản, cần thiết cho việc nhận thức đúng các hiện tượng tự nhiên, cho cuộc sống hằng ngày và cho việc lao động trong nhiều ngành kĩ thuật. 



Chương trình cũng đề cập tới một số kiến thức của Vật lí học hiện đại có liên quan tới nhiều dụng cụ và thiết bị kĩ thuật hiện đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và sản xuất. 



Chương trình coi trọng kiến thức về các phương pháp nhận thức đặc thù của Vật lí học như phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình.



2. Nội dung kiến thức mà chương trình quy định phải được trình bày một cách tinh giản trong các tài liệu dạy học và thời lượng dành cho việc dạy học phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.



Khối lượng kiến thức và kĩ năng của mỗi tiết học cần được lựa chọn cân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của dạy học Vật lí, đặc biệt là với việc tổ chức các hoạt động học tập tích cực, tự lực và đa dạng của học sinh. 



3. Các kiến thức của chương trình được cấu trúc theo hệ thống xoáy ốc, trong đó kiến thức của cùng một phân môn được lựa chọn và phân chia để dạy và học ở các lớp khác nhau, nhưng đảm bảo không trùng lặp, mà luôn có sự kế thừa và phát triển từ lớp dưới lên lớp trên, từ cấp học dưới lên cấp học trên và có sự phối hợp chặt chẽ với các môn học khác. Ở lớp 6 và 7, các kiến thức được trình bày chủ yếu theo cách khảo sát hiện tượng luận. Từ lớp 8 trở lên, ngoài cách khảo sát hiện tượng luận, các kiến thức còn được trình bày theo quan điểm năng lượng và theo cơ chế vi mô. 



4. Chương trình coi trọng những yêu cầu đối với việc rèn luyện và phát triển các kĩ năng cho học sinh, như đã nêu trong mục tiêu.



5. Chương trình đảm bảo tỉ lệ phần trăm đối với các loại tiết học như: 



● Đối với Trung học cơ sở:



- Số tiết học lí thuyết, kết hợp với thí nghiệm do học sinh tiến hành và bài tập vận dụng, chiếm khoảng từ 60% đến 70%;



- Số tiết bài tập chiếm khoảng từ 5% đến 10%;



- Số tiết thực hành chiếm khoảng từ 5% đến 10%;



- Số tiết ôn tập, tổng kết chiếm khoảng từ 5% đến 10%;



- Số tiết kiểm tra chiếm khoảng 5% đến 10%;



● Đối với Trung học phổ thông:



- Số tiết học lí thuyết chiếm khoảng từ 60% đến 70%, trong đó có 30% số tiết học lí thuyết kết hợp với thí nghiệm;



- Số tiết bài tập chiếm khoảng tư 15% đến 20%;



- Số tiết thực hành chiếm khoảng từ 5% đến 10%;



- Số tiết ôn tập, tổng kết chiếm khoảng 5% đến 10%;



- Số tiết kiểm tra chiếm khoảng 5% đến 10%.



IV. NỘI DUNG



A. MẠCH NỘI DUNG



1. Ở Tiểu học, học sinh đã bước đầu tìm hiểu một số nội dung vật lí sau đây: 



a) Về Cơ học: Ước lượng và đo độ dài; ước lượng khối lượng và cân; tính diện tích, thể tích; vai trò của âm, sự phát và lan truyền âm; đo thời gian; khái niệm ban đầu về tốc độ, mối quan hệ giữa tốc độ, thời gian chuyển động và quãng đường đi được; sử dụng năng lượng gió, nước.



b) Về Nhiệt học: Cảm giác nóng, lạnh; tính chất và sự chuyển thể của nước, tính chất của không khí; nhiệt độ, nhiệt kế, nguồn nhiệt, vật liệu dẫn nhiệt, cách nhiệt, vai trò của nhiệt.



c) Về Điện học: Lắp mạch điện thắp sáng bóng đèn; sử dụng năng lượng điện; an toàn và tiết kiệm điện.



d) Về Quang học: Nguồn sáng; ánh sáng và sự nhìn thấy; vật cho và không cho ánh sáng truyền qua; bóng tối.



e) Về Thiên văn: Trái Đất và hệ Mặt Trời, bầu trời, Mặt Trăng và các vì sao; chuyển động của Trái Đất; hiện tượng nắng, mưa, gió; ngày, đêm, tháng, năm mùa.



2. Bảng phân bố nội dung cho các lớp của Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 



			PHÂN MÔN


			CHỦ ĐỀ


			LỚP 6


			LỚP 7


			LỚP 8


			LỚP 9


			LỚP 10


			LỚP 11


			LỚP 12





			1. CƠ HỌC


			1. Động học và động lực học chất điểm


			*


			


			*


			


			*


			


			*





			


			2. Tĩnh học


			*


			


			*


			


			*


			


			





			


			3. Cơ học vật rắn


			


			


			


			


			*


			


			





			


			4. Áp suất chất lỏng, chất khí


			


			


			*


			


			*


			


			








			


			5. Cơ năng. Các máy cơ. Các định luật bảo toàn 


			*


			


			*


			*


			*


			*


			





			


			6. Dao động cơ, sóng cơ. âm học


			


			*


			


			


			


			


			*





			2. NHIỆT HỌC


			1. Nhiệt độ. Nội năng. Nhiệt lượng


			*


			


			*


			


			*


			


			





			


			2. Động học phân tử các chất


			


			


			*


			


			*


			


			





			


			3. Tính chất nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. Sự chuyển thể


			*


			


			*


			


			*


			


			





			


			4. Nhiệt động lực học. Các máy nhiệt


			


			


			


			*


			*


			


			





			3. ĐIỆN HỌC 


			1. Điện tích, điện trường, năng lượng điện trường


			


			*


			


			


			


			*


			





			


			2. Dòng điện không đổi. Điện năng


			


			*


			


			*


			


			*


			





			


			3. Dòng điện trong các môi trường


			


			*


			


			


			


			*


			





			


			4. Từ trường. Năng lượng từ trường


			


			


			


			*


			


			*


			





			


			5. Cảm ứng điện từ. Các máy điện


			


			


			


			*


			


			*


			*





			


			6. Dao động điện từ, dòng điện xoay chiều. Điện từ trường. Sóng điện từ


			


			


			


			*


			


			


			*





			4. QUANG HỌC


			1. Sự truyền ánh sáng


			


			*


			


			*


			


			*


			





			


			2. Các dụng cụ quang


			


			*


			


			*


			


			*


			





			


			3. Sóng ánh sáng


			


			


			


			


			


			


			*





			


			4. Lượng tử ánh sáng


			


			


			


			


			


			


			*





			5. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN


			1. Lực hạt nhân. Năng lượng liên kết hạt nhân


			


			


			


			


			


			


			*





			


			2. Phản ứng hạt nhân. Phóng xạ


			


			


			


			


			


			


			*





			


			3. Năng lượng của phản ứng hạt nhân 


			


			


			


			


			


			


			*





			


			4. Từ vi mô đến vĩ mô 


			


			


			


			


			


			


			*








Chú thích:



● Những kiến thức về cấu tạo nguyên tử và hạt nhân đã được học ở môn Hóa học, lớp 10. 



● Đề tài "Từ vi mô đến vĩ mô" được đưa vào cuối lớp 12 như một tổng quan về thế giới vật lí. 



B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC



Trong các bảng dưới đây ghi tổng số tiết dành cho dạy học từng chủ đề, bao gồm các tiết dạy học lí thuyết, bài tập, luyện tập, thực hành, ôn tập, tổng kết và kiểm tra theo tỉ lệ đã nêu ở mục III-5. Việc biên soạn sách giáo khoa, việc chỉ đạo dạy học cần đảm bảo tỉ lệ phân chia này.



1. Trung học cơ sở: Thời lượng mỗi tiết là 45 phút.



a) Lớp 6: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết 



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Cơ học


			20





			2. Nhiệt học


			15








b) Lớp 7: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Quang học


			9





			2. Âm học


			9





			3. Điện học


			17








c) Lớp 8: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Cơ học


			21





			2. Nhiệt học


			14








d) Lớp 9: 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Dòng điện


			21





			2. Từ trường và cảm ứng điện từ


			20





			3. Quang học


			21





			4. Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng


			8








2. Trung học phổ thông: Thời lượng mỗi tiết là 45 phút. 



a) Lớp 10: 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết 



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Động học chất điểm


			15





			2. Động lực học chất điểm


			12





			3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn


			11





			4. Các định luật bảo toàn


			11





			5. Chất khí


			6





			6. Cơ sở của nhiệt động lực học


			5





			7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 


			10








b) Lớp 11 = 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết 



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Điện tích. Điện trường


			9





			2. Dòng điện không đổi


			13





			3. Dòng điện trong các môi trường


			12





			4. Từ trường


			12





			5. Cảm ứng điện từ


			6





			6. Khúc xạ ánh sáng


			5





			7. Mắt. Các dụng cụ quang


			13








c) Lớp 12: 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			Chủ đề


			Số tiết





			1. Dao động cơ


			10





			2. Sóng cơ


			9





			3. Dòng điện xoay chiều


			14





			4. Dao động và sóng điện từ


			7





			5. Sóng ánh sáng


			10





			6. Lượng tử ánh sáng


			9





			7. Phản ứng hạt nhân


			8





			8. Từ vi mô đến vĩ mô


			3








C. NỘI DUNG DẠY HỌC TỪNG LỚP



LỚP 6



(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)



Chương I. Cơ học


● Đo độ dài. Đo thể tích.



● Khối lượng. Đo khối lượng.



● Khái niệm lực. Hai lực cân bằng tác dụng lên vật đứng yên.



● Trọng lực (trọng lượng). Đơn vị lực.



● Lực đàn hồi. Đo lực.



● Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.



● Máy cơ đơn giản: đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rọc.



● Thực hành: Xác định khối lượng riêng của một chất.



Chương II. Nhiệt học



● Sự nở vì nhiệt. 



● Các loại nhiệt kế thông dụng. Thang đo nhiệt độ.



● Sự nóng chảy. Sự đông đặc.



● Sự bay hơi. Sự ngưng tụ.



● Sự sôi 



● Thực hành: Đo nhiệt độ.



LỚP 7



(1 tiết/tuần x 35 tuần ( 35 tiết)



Chương I: Quang học 



● Nguồn sáng. Sự truyền thẳng của ánh sáng. Tia sáng. Chùm sáng. Nhật thực và nguyệt thực.



● Hiện tượng phản xạ ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.



● Gương cầu.



● Thực hành: Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.



Chương II: Âm học 



● Nguồn âm.



● Độ cao, độ to của âm.



● Môi trường truyền âm.



● Phản xạ âm. Tiếng vang.



● Chống ô nhiễm do tiếng ồn.



Chương III: Điện học



● Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử.



● Dòng điện. Nguồn điện. Sơ đồ mạch điện.



● Vật liệu dẫn điện và cách điện. Sơ lược về dòng điện trong kim loại.



● Các tác dụng của dòng điện.



● Cường độ dòng điện. Đo cường độ dòng điện.



● Hiệu điện thế. Đo hiệu điện thế.



● Cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. 



● An toàn khi sử dụng điện.



● Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.  



LỚP 8 



(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)



Chương I: Cơ học



● Chuyển động cơ. Các dạng chuyển động cơ. Tính tương đối của chuyển động cơ.



● Tốc độ của chuyển động. Chuyển động đều.



● Chuyển động không đều. Tốc độ trung bình.



● Tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động. Biểu diễn lực bằng đoạn thẳng có hướng.



● Cân bằng lực.



● Quán tính.



● Lực ma sát. ý nghĩa của lực ma sát.



● Áp suất 



● Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển. Bình thông nhau. Máy nén thủy lực. 



● Lực đẩy Ác-si-mét. Vật nổi, vật chìm.



● Công của lực.



● Công suất.



● Cơ năng. Động năng. Thế năng do trọng lực. Thế năng do lực đàn hồi. Định luật bảo toàn cơ năng.



● Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.



Chương II: Nhiệt học



● Cấu tạo phân tử của các chất.



● Nhiệt độ và chuyển động phân tử.



● Nhiệt năng. Nhiệt lượng.



● Các cách truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt).



● Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt.



● Thực hành: Xác định nhiệt lượng trao đổi giữa hai vật.



LỚP 9



(2 tiết/tuần x 35 tuần ( 70 tiết)



Chương I: Dòng điện



● Định luật Ôm. Điện trở của dây dẫn.



● Điện trở của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.



● Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào độ dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn. Biến trở.



● Công của dòng điện. Điện năng tiêu thụ.



● Công suất của dòng điện.



● Định luật Jun - Len - xơ.



● Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng.



● Thực hành: 



- Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.



- Xác định công suất của một dụng cụ điện.



- Kiểm nghiệm định luật Jun - Len - xơ.



Chương II: Từ trường và cảm ứng điện từ



● Nam châm vĩnh cửu



● Nam châm điện.



● Từ trường. Từ phổ. Đường sức từ. Quy tắc nắm tay phải.



● Lực từ. Quy tắc bàn tay trái. Động cơ điện.



● Hiện tượng cảm ứng điện từ.



● Máy phát điện. Sơ lược về dòng điện xoay chiều.



● Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa. 



● Thực hành:



- Chế tạo kim la bàn. Kiểm nghiệm từ tính của ống dây có dòng điện chạy qua.  



- Vận hành máy phát điện và máy biến áp đơn giản.



Chương III: Quang học 



● Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 



● Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 



● Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 



● Máy ảnh dùng phim.



● Mắt. Mắt cận. Mắt lão. 



● Kính lúp.



● Phân tích ánh sáng trắng. Ánh sáng màu.


● Lọc ánh sáng màu. Trộn ánh sáng màu. Màu sắc các vật. 



● Các tác dụng của ánh sáng. 



● Thực hành: 



- Xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ. 



- Phân tích ánh sáng và trộn ánh sáng màu.



Chương IV: Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng



● Sự chuyển hóa các dạng năng lượng. 



●Định luật bảo toàn năng lượng.



● Việc khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm năng lượng.



● Động cơ nhiệt. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. Hiệu suất của động cơ nhiệt.



● Các loại máy phát điện.



LỚP 10 



(2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết)



Chương I: Động học chất điểm



● Chuyển động của chất điểm. Hệ quy chiếu.



● Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng đều.



● Chuyển động thẳng biến đổi đều. Vận tốc tức thời. Gia tốc. Phương trình và đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều



● Sự rơi tự do.



● Chuyển động tròn. Tốc độ góc. Chuyển động tròn đều. Chu kì. Tần số. Gia tốc hướng tâm.



● Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc.



● Sai số của phép đo vật lí.



● Thực hành: Khảo sát chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc sự rơi tự do. Xác định gia tốc của chuyển động. 



Chương II: Động lực học chất điểm



● Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực.



● Ba định luật Niu-tơn. Khối lượng.



● Lực hấp dẫn. Trọng lực.



● Lực ma sát. Hệ số ma sát.



● Lực đàn hồi. Định luật Húc.



● Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.



● Thực hành: Xác định hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm.



Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn



● Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song. 



● Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực song song. Quy tắc tổng hợp các lực song song. Quy tắc momen. Ngẫu lực. 



● Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.



Chương IV: Các định luật bảo toàn



● Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chuyển động bằng phản lực.



● Công. Công suất.



● Động năng.



● Thế năng. Thế năng trọng trường. Thế năng đàn hồi.



● Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng. 



Chương V: Chất khí



● Thuyết động học phân tử chất khí.



● Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích và đẳng áp đối với khí lí tưởng.



● Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.



Chương VI: Cơ sở của nhiệt động lực học



● Nội năng và sự biến đổi nội năng.



● Nguyên lí I Nhiệt động lực học.



● Sơ lược về nguyên lí II Nhiệt động lực học.



Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể



● Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.



● Biến dạng cơ của vật rắn.



● Sự nở vì nhiệt của vật rắn.



● Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng mao dẫn.



● Sự hóa hơi. Hơi khô và hơi bão hòa.



● Độ ẩm của không khí.



● Sự chuyển thể.



● Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt.



LỚP 11



(2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết)



Chương I: Điện tích. Điện trường



● Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích.



● Định luật Cu-lông.



● Thuyết êlectron.



● Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện.



● Điện thế. Hiệu điện thế. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế.



● Tụ điện. Năng lượng điện trường trong tụ điện.



Chương II: Dòng điện không đổi



● Dòng điện không đổi.



● Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Sơ lược về pin và acquy.



● Công suất của nguồn điện.



● Định luật ôm đối với toàn mạch.



● Ghép các nguồn điện thành bộ.



●Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin.



Chương III: Dòng điện trong các môi trường



● Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn.



● Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây về điện phân.



● Dòng điện trong chất khí.



● Dòng điện trong chân không. 



● Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n. Điôt và trandito. 



● Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của trandito.



Chương IV: Từ trường



● Từ trường. Đường sức từ.



● Lực từ tác dụng lên dòng điện. Cảm ứng từ.



● Từ trường của dòng điện thẳng dài, của dòng điện tròn, của dòng điện chạy qua ống dây.



● Lực Lo-ren-xơ.



● Từ trường Trái Đất.



Chương V: Cảm ứng điện từ



● Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng. Định luật cảm ứng điện từ.



● Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm. Năng lượng của từ trường trong lòng ống dây.



Chương VI: Khúc xạ ánh sáng



● Định luật khúc xạ ánh sáng. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.



● Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang.



Chương VII: Mắt. Các dụng cụ quang



● Lăng kính.



● Thấu kính mỏng. Độ tụ.



● Mắt. Các tật của mắt.



● Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.



● Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.



LỚP 12



(2 tiết/tuần x 35 tuần ( 70 tiết)



Chương I: Dao động cơ. Sóng cơ 



● Dao động điều hòa của con lắc lò xo. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa. 



● Con lắc đơn. 



● Dao động tắt dần. Dao động duy trì. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. 



● Phương pháp giản đồ Fre-nen. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì. 



● Sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc. 



● Các đặc trưng của sóng: tốc độ sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng. Phương trình sóng. 



● Sự giao thoa của hai sóng. Sóng dừng.



● Sóng âm. Âm thanh, siêu âm, hạ âm. Độ cao của âm. Âm sắc. Độ to của âm. Cộng hưởng âm. 



● Thực hành: Khảo sát quy luật dao động của con lắc đơn và xác định gia tốc rơi tự do. 



Chương II: Dòng điện xoay chiều 



* Dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. 



* Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Khái niệm về dung kháng, cảm kháng, tổng trở. Cộng hưởng điện. 



* Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất. 



* Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha. Máy biến áp. 



* Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. 



Chương III. Dao động điện từ. Sóng điện từ 



● Dao động điện từ trong mạch LC.



●  Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ.



● Nguyên lí phát và thu sóng vô tuyến điện.



Chương IV: Sóng ánh sáng. Lượng tử ánh sáng



● Tán sắc ánh sáng.



● Sơ lược về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.



● Các loại quang phổ.



● Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X. 



● Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ.



● Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện.



● Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.



● Hiện tượng quang điện trong.



● Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.



● Sự phát quang.



● Sơ lược về lade. 



● Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng lade bằng phương pháp giao thoa.  



Chương V: Phản ứng hạt nhân



● Lực hạt nhân. Độ hụt khối. Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng. Năng lượng liên kết hạt nhân.



● Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân.



● Sự phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Định luật phóng xạ.



● Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền.



● Phản ứng nhiệt hạch.



● Từ vi mô đến vĩ mô: Hạt sơ cấp. Hệ Mặt Trời. Sao. Thiên hà.



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp dạy học



a) Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Vật lí nhằm đạt được mục tiêu của bộ môn. Các phương pháp dạy học cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học cũng như rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh.



b) Việc dạy học mỗi chủ đề, mỗi bài cần khơi dậy hứng thú nhận thức của học sinh. Để đạt được điều này, giáo viên cần xuất phát từ kinh nghiệm, vốn hiểu biết và nhu cầu nhận thức của học sinh tìm ra phương pháp dạy học thích hợp.



c) Tăng cường phương pháp tìm tòi nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề. Tạo tình huống để học sinh phát hiện ra vấn đề (thắc mắc, hoài nghi) và tự phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình. Giáo viên cần hỗ trợ, động viên khuyến khích học sinh bằng các nhận xét theo kiểu phản biện, cố gắng hạn chế việc thông báo kết quả có tính chất áp đặt. Bằng cách đó, phát triển ở học sinh khả năng phân tích, so sánh, lập luận, khả năng phê phán đánh giá. Tổ chức cho học sinh thảo luận với nhau trong nhóm khi tìm cách giải quyết vấn đề.



d) Rèn luyện từng bước cho học sinh các kĩ năng thực hiện tiến trình khoa học, bao gồm các kĩ năng thu thập, xử lí và truyền đạt thông tin. Các kĩ năng này dần dần phải trở thành thói quen làm việc khoa học của học sinh.



e) Coi trọng phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình trong dạy học Vật lí. Tăng cường và tận dụng mọi khả năng để học sinh tự lực tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản bằng thiết bị và các vật liệu có sẵn trong phòng thí nghiệm hoặc do học sinh tự tìm kiếm. Khuyến khích học sinh tiến hành thí nghiệm vật lí ở nhà. 



f) Sử dụng hợp lí hình thức và phương pháp học tập theo nhóm, để rèn luyện cho học sinh cách thức ứng xử và cộng tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: phân công công việc trong nhóm; trao đổi thông tin, thảo luận và tranh luận, trong đó mạnh dạn nêu lên và bảo vệ ý kiến riêng cũng như cầu thị, tôn trọng ý kiến của người khác. 



g) Tổ chức tham quan, tạo điều kiện để học sinh quan sát trục tiếp trong tự nhiên, đời  sống và kĩ thuật.



h) Với một số chủ đề thích hợp, có thể giao cho học sinh những đề tài nghiên cứu nhỏ, theo nhóm; trong đó học sinh cần phải sưu tầm, đọc tài liệu, làm thí nghiệm,... để hoàn thành báo cáo. 



2. Về các điều kiện đảm bảo việc dạy học môn Vật lí đạt được các mục tiêu



a) Về chương trình và sách giáo khoa



Chương trình phải tạo điều kiện tốt cho việc áp dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học tập. Điều đó có nghĩa là, chương trình và sách giáo khoa phải tạo ra các điều kiện để giáo viên tiến hành tổ chức các tiết học với việc tập trung vào các hoạt động học tập của học sinh theo định hướng này, ở mức độ cao nhất có thể được.



b) Về giáo viên



Khối lượng và mức độ kiến thức của chương trình này, về cơ bản, không có những thay đổi lớn so với chương trình Cải cách giáo dục. Sự thay đổi chính là ở yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế, giáo viên có vai trò quyết định trong việc thực hiện chương trình này để đạt được các mục tiêu đã được xác định. Do đó, cần phải đổi mới việc đào tạo giáo viên cho những năm tới đây và nhất là trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có, để họ thay đổi nếp dạy đã quen thuộc lâu nay (trong đó giáo viên hoạt động là chủ yếu) và để họ từng bước đổi mới phương pháp dạy học (trong đó giáo viên tập trung vào việc tổ chức, hướng dẫn cho học sinh các hoạt động học tập tự lực, tích cực và sáng tạo). 



c) Về thiết bị dạy học



- Cần đầu tư kinh phí đúng mức để cung cấp những cơ sở vật chất tối thiểu, cần thiết cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Cung cấp các vật liệu tiêu hao một cách kịp thời. 



- Xây dựng phòng học bộ môn.



Việc dạy học Vật lí ở phòng học bộ môn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cho các nhóm học sinh quan sát, tiến hành thí nghiệm ngay trong giờ học, tránh được việc phải di chuyển các thiết bị từ phòng học này tới phòng học khác; tạo thuận lợi cho việc bảo quản các thiết bị thí nghiệm và việc sử dụng các thiết bị dạy học khác như máy chiếu, phim đèn chiếu, viđêô, vô tuyến truyền hình, phòng tối... 



Có cán bộ chuyên trách về thí nghiệm. Các cán bộ này phải được đào tạo cơ bản để có kiến thức vật lí phổ thông tương đối chắc chắn; có kĩ năng bảo quản các dụng cụ và thiết bị của phòng thí nghiệm vật lí; có khả năng sửa chữa những hỏng hóc đơn giản đối với các dụng cụ và thiết bị này; có khả năng lắp ráp, bố trí các thí nghiệm theo đúng lịch trình dạy học.



- Xây dựng danh mục các bài học Vật lí có thể ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm dạy học tương ứng kèm theo hướng dẫn sử dụng.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



a) Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu của bộ môn. Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng chuẩn kiến thức và kĩ năng. Để đánh giá đầy đủ kết quả học tập của học sinh, phải coi trọng không những kiến thức mà cả kĩ năng và, trong điều kiện cho phép, cả thái độ của họ. 



b) Các hình thức và phương pháp đánh giá



- Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua:



- Các hoạt động của học sinh trong giờ học: phát biểu, thảo luận, tranh luận, làm việc theo nhóm...;



- Kiểm tra miệng;



- Kiểm tra viết 15 phút, một tiết và cuối học kì;



- Các bài thực hành. 



c) Các bài tập, các đề kiểm tra và đề thi cần có nội dung liên quan đến thí nghiệm. 



d) Đánh giá cao khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng của học sinh trong việc xử lí và giải quyết sáng tạo những tình huống mới hoặc những tình huống có ít nhiều thay đổi.



e) Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình và để các học sinh đánh giá kết quả học tập lẫn nhau.



f) Phối hợp kiểm tra bằng trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. 



g) Thực hiện việc đánh giá công khai và khách quan kết quả học tập của học sinh. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và cá đối tượng học sinh 



Tùy theo đặc điểm của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và đối tượng học sinh, nhà trường và giáo viên vật lí có thể vận dụng chương trình một cách linh hoạt, sao cho đạt được đầy đủ những mục tiêu của chương trình (được cụ thể hóa qua chuẩn kiến thức và kĩ năng). Cụ thể là: 



a) Phân bổ và xác định thời lượng thích hợp cho việc dạy và học mỗi bài trong phạm vi từng chương. 



b) Có thể thay đổi trình tự, thời lượng của một số bài trong từng chương và nên được thống nhất trong từng khối lớp.



c) Có thể đưa thêm những kiến thức gắn với thực tiễn địa phương trong phần liên hệ, mở rộng. 



d) Giáo viên cần lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với khả năng và nhịp độ học tập của học sinh, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Ví dụ, nếu có điều kiện về thiết bị thí nghiệm thì nên tổ chức cho các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm trong giờ học, nếu không đủ điều kiện, thì ít nhất, giáo viên cũng làm thí nghiệm biểu diễn cho học sinh quan sát. Tùy theo điều kiện về thiết bị thí nghiệm của trường, giáo viên có thể lựa chọn và chuẩn bị phương án thí nghiệm khác so với phương án đã được trình bày trong sách giáo khoa. Ở những phần của bài học có vấn đề cần trao đổi, thảo luận thì giáo viên nên tổ chức học tập theo nhóm. Giáo viên có thể lựa chọn những phần của bài học không quá phức tạp để học sinh tự đọc và tự học, sau đó cần kiểm tra, đánh giá kết quả tự học này. Nếu điều kiện cho phép, giáo viên có thể sử dụng các phần mềm máy tính thích hợp trong quá trình dạy học Vật lí... 



e) Những học sinh có năng khiếu hoặc có nhu cầu học sâu hơn về Vật lí được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển tốt năng lực của họ.  



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 6: CƠ HỌC 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Đo độ dài. Đo thể tích


			Kiến thức  



- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của chúng.



Kĩ năng



- Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo độ dài, đo thể tích.



- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.  



- Đo được thể tích một lượng chất lỏng. Xác định được thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.


			Chỉ dùng các đơn vị hợp pháp do Nhà nước quy định.
Học sinh phải thực hành đo độ dài, thể tích theo đúng quy trình chung của phép đo, bao gồm: ước lượng cỡ giá trị cần đo; lựa chọn dụng cụ đo thích hợp; đo và đọc giá trị đo đúng quy định; tính giá trị trung bình.





			2. Khối lượng và lực



a) Khối lượng



b) Khái niệm lực



c) Lực đàn hồi



d) Trọng lực



e) Trọng lượng riêng. Khối lượng riêng


			Kiến thức



- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.



- Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.



- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).



- Nêu được ví dụ về một số lực.



- Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh, yếu của hai lực đó.



- Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.



- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.



- Nêu được đơn vị đo lực.



- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.



- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.


			





			


			- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng và đo trọng lượng riêng.



- Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.



Kĩ năng



- Đo được khối lượng bằng cân.



- Vận dụng được công thức P = 10m.



- Đo được lực bằng lực kế.



- Tra được bảng khối lượng riêng của các chất. 



- Vận dụng được các công thức D = 
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để giải các bài tập đơn giản.


			Ở Trung học cơ sở, coi trọng lực gần đúng bằng lực hút của Trái Đất và chấp nhận một vật ở Trái Đất có khối lượng là 1 kg thì có trọng lượng xấp xỉ 10N. Vì vậy P = 10m, trong đó m tính bằng kg, P tính bằng N.



Bài tập đơn giản là những bài tập mà khi giải chúng, chỉ đòi hỏi sử dụng một công thức hoặc tiến hành một hay hai lập luận (suy luận).





			3. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc


			Kiến thức



- Nêu được các máy cơ đơn giản có trong các vật dụng và thiết bị thông thường.



- Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.



Kĩ năng



- Sử dụng được máy cơ đơn giản phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ được lợi ích của nó.


			








Lớp 6: NHIỆT HỌC 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Sự nở vì nhiệt


			Kiến thức



- Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.



- Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.



- Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn.



Kĩ năng



- Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.


			





			2. Nhiệt độ. Nhiệt kế. Thang nhiệt độ


			Kiến thức



- Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng.



- Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.



- Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen-xi-út.



Kĩ năng



- Xác định được giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.



- Biết sử dụng các nhiệt kế thông thường để đo nhiệt độ theo đúng quy trình.



- Lập được bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian.


			Không yêu cầu làm thí nghiệm tiến hành chia độ khi chế tạo nhiệt kế, chỉ yêu cầu mô tả bằng hình vẽ hoặc ảnh chụp thí nghiệm này. 


Một số nhiệt độ thường gặp như nhiệt độ của nước đá đang tan, nhiệt độ sôi của nước, nhiệt độ cơ thể người, nhiệt độ phòng...



Không yêu cầu học sinh tính toán để đổi từ thang nhiệt độ này sang thang nhiệt độ kia.





			3. Sự chuyển thể


			Kiến thức



- Mô tả được các quá trình chuyển thể: sự nóng chảy và đông đặc, sự bay hơi và ngưng tụ, sự sôi. Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của mỗi quá trình này.



- Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của một hiện tượng đồng thời vào nhiều yếu tố, chẳng hạn qua việc tìm hiểu tốc độ bay hơi.


			Chỉ dừng lại ở mức mô tả hiện tượng, không đi sâu vào mặt cơ chế cũng như về mặt chuyển hóa năng lượng của các quá trình này.





			


			Kĩ năng



- Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn và quá trình sôi.



- Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi và xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố.



- Vận dụng được kiến thức về các quá trình chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế có liên quan.


			Chất rắn ở đây được hiểu là chất rắn kết tinh.








Lớp 7: QUANG HỌC 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Sự truyền thẳng ánh sáng



a) Điều kiện nhìn thấy một vật



b) Nguồn sáng. Vật sáng



c) Sự truyền thẳng ánh sáng



d) Tia sáng


			Kiến thức



- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.



- Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.



- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.



- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.



Kĩ năng



- Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.



- Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực...


			Hiểu nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng, vật sáng là mọi vật có ánh sáng từ đó truyền đến mắt ta. Các vật được đề cập trong phần Quang học ở cấp Trung học cơ sở đều được hiểu là các vật sáng. Không yêu cầu giải thích các khái niệm môi trường trong suốt, đồng tính, đẳng hướng.



Chỉ xét các tia sáng thẳng.





			2. Phản xạ ánh sáng



a) Hiện tượng phản xạ ánh sáng



b) Định luật phản xạ ánh sáng



c) Gương phẳng



d) Ảnh tạo bởi gương phẳng


			Kiến thức



- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.



- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.



- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.



- Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau.



Kĩ năng



- Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.



- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo hai cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.



- Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.


			





			3. Gương cầu



a) Gương cầu lồi



b) Gương cầu lõm


			Kiến thức



- Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi.



- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng và ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.


			Không xét đến ảnh thật tạo bởi gương cầu lõm.








Lớp 7: ÂM HỌC



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Nguồn âm


			Kiến thức



- Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp.



- Nêu được nguồn âm là một vật dao động. 



Kĩ năng



- Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa.


			





			2. Độ cao, độ to của âm


			Kiến thức



- Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ. Nêu được ví dụ.



- Nhận biết được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ. Nêu được ví dụ. 


			





			3. Môi trường truyền âm


			Kiến thức



- Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.



- Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.


			Ở lớp 7, chân không được hiểu là khoảng không gian không có hơi hoặc khí.





			4. Phản xạ âm. Tiếng vang


			Kiến thức



- Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ.


- Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.



- Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm. 



Kĩ năng



- Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.


			





			5. Chống ô nhiễm do tiếng ồn


			Kiến thức



- Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm do tiếng ồn.



- Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn. 



Kĩ năng



- Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.



- Kể được tên một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn.


			








Lớp 7: ĐIỆN HỌC


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Hiện tượng nhiễm điện



a) Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát



b) Hai loại điện tích



c) Sơ lược về cấu tạo nguyên tử


			Kiến thức



- Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.


- Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.


			Không yêu cầu học sinh nêu được vật nào mang điện dương, vật nào mang điện âm trong thí nghiệm cọ xát hai vật.





			


			- Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.



- Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hòa về điện.



Kĩ năng



- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.


			Không yêu cầu giải thích bản chất của hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. 


Ví dụ: Khi bóc vỏ nhựa bọc miệng chai nước khoáng thì mảnh vỏ nhựa được bóc ra dính vào tay.





			2. Dòng điện. Nguồn điện


			Kiến thức



- Mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay...



- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.



- Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.



- Nhận biết được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện.



Kĩ năng



- Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối.


			





			3. Vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện. Dòng điện trong kim loại


			Kiến thức



- Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua, vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.



- Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.



- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.


			Không yêu cầu học sinh giải thích êlectron tự do trong kim loại là gì.





			4. Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện


			Kiến thức



- Nêu được quy ước về chiều dòng điện.


			





			


			Kĩ năng



- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.



- Mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho. 



- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện.



- Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện.


			Mạch điện đơn giản gồm nguồn điện, một bóng đèn, dây dẫn, công tắc.





			5. Các tác dụng của dòng điện


			Kiến thức



- Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hóa, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.



- Nêu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.


			





			6. Cường độ dòng điện


			Kiến thức



- Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.



- Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện là gì.



Kĩ năng



Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện.


			Không yêu cầu phát biểu
định nghĩa cường độ dòng điện.





			7. Hiệu điện thế



a) Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.



b) Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.


			Kiến thức



- Nêu được: giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.



- Nêu được: khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.



- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.



- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.



- Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.



Kĩ năng



- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một mạch điện hở.



- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.


			Hiệu điện thế còn được gọi là điện áp.





			8. Cường độ dòng điên và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song


			Kiến thức



- Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.



- Nêu được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song. 


			





			


			Kĩ năng



- Mắc được hai bóng đèn nối tiếp, song song và vẽ được sơ đồ tương ứng. 



- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.


			Chỉ xét đoạn mạch gồm hai bóng đèn.





			9. An toàn khi sử dụng điện


			Kiến thức



- Nêu được giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.



Kĩ năng



- Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.


			








Lớp 8: CƠ HỌC



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Chuyển động cơ



a) Chuyển động cơ. Các dạng chuyển động cơ 



b) Tính tương đối của chuyển động cơ



c) Tốc độ


			Kiến thức



- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.



- Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.



- Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động và nêu được đơn vị đo tốc độ. 



- Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình. 



- Phân biệt được chuyển động đều, chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.



Kĩ năng



- Vận dụng được công thức v ( 
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- Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm. 



- Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.


			Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí theo thời gian của một vật so với vật mốc. 





			2. Lực cơ



a) Lực. Biểu diễn lực



b) Quán tính của vật



c) Lực ma sát


			Kiến thức



- Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.



- Nêu được lực là đại lượng vectơ.



- Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động.



- Nêu được quán tính của một vật là gì.



- Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ, trượt, lăn.



Kĩ năng



- Biểu diễn được lực bằng vectơ.



- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính.



- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật. 


			





			3. Áp suất



a) Khái niệm áp suất



b) Áp suất của chất lỏng. Máy nén thủy lực 



c) Áp suất khí quyển



d) Lực đẩy Ác-si-mét. Vật nổi, vật chìm


			Kiến thức



- Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì.



- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển.



- Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng.



- Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thì ở cùng một độ cao.


			





			


			- Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.



- Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét.



- Nêu được điều kiện nổi của vật. 



Kĩ năng



- Vận dụng được công thức p = 
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- Vận dụng công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.



- Vận dụng công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = Vd.



- Tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét.


			Không yêu cầu tính toán định lượng đối với máy nén thủy lực.





			4. Cơ năng



a) Công và công suất



b) Định luật bảo toàn công



c) Cơ năng.



Định luật bảo toàn cơ năng


			Kiến thức



- Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.



- Viết được công thức tính công cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.



- Phát biểu được định luật bảo toàn công cho máy cơ đơn giản. Nêu được ví dụ minh họa.


			





			


			- Nêu được công suất là gì. Viết được công thức tính công suất và nêu được đơn vị đo công suất.



- Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.



- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.



- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.



- Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.



- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa cơ năng. Nêu được ví dụ về định luật này.   



Kĩ năng



- Vận dụng được công thức A = Fs. 



- Vận dụng được công thức [image: image382.png]
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			Số ghi công suất trên một thiết bị cho biết công suất định mức của thiết bị đó, tức là công suất sản ra hoặc tiêu thụ của thiết bị này khi nó hoạt động bình thường.



Thế năng của vật được xác định đối với một mốc đã chọn.








Lớp 8: NHIỆT HỌC



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Cấu tạo phân tử của cấc chất



a) Cấu tạo phân tử của các chất



b) Nhiệt độ và chuyển động phân tử 



c) Hiện tượng khuếch tán 


			Kiến thức



- Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.



- Nêu được giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 



- Nêu được các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.



- Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.



Kĩ năng



- Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách hoặc do chúng chuyển động không ngừng.



- Giải thích được hiện tượng khuếch tán.


			





			2. Nhiệt năng



a) Nhiệt năng và sự truyền nhiệt



b) Nhiệt lượng. Công thức tính nhiệt lượng



c) Phương trình cân bằng nhiệt


			Kiến thức



- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của một vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.



- Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh họa cho mỗi cách.



- Nêu được tên của ba cách truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt) và tìm được ví dụ minh họa cho mỗi cách.



- Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.



- Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.



- Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.


			Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.





			


			Kĩ năng



- Vận dụng được công thức Q = mc(t0.



- Vận dụng được kiến thức về các cách truyền nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản. 



- Vận dụng được phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.


			Chỉ yêu cầu học sinh giải các bài tập đơn giản về trao đổi nhiệt giữa tối đa là ba vật. 








Lớp 9: DÒNG ĐIỆN 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Điện trở của dây dẫn



Định luật Ôm



a) Khái niệm điện trở. Định luật Ôm



b) Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song 



c) Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn 



d) Biến trở và các điện trở trong kĩ thuật


			Kiến thức



- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.



- Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.



- Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở.



- Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.



- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.



- Nhận biết được các loại biến trở.



Kĩ năng 



- Xác định được điện trở của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. 



- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song với các điện trở thành phần. 



- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần. 



- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và với vật liệu làm dây dẫn.



- Vận dụng được công thức R = 
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 và giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn. 


			





			


			- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.



- Vận dụng được định luật Ôm và công thức R = 
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 để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở.


			Không yêu cầu học sinh xác định trị số điện trở theo các
vòng màu. 





			2. Công và công suất của dòng điện



a) Công thức tính công và công suất của dòng điện 


			Kiến thức



- Nêu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng. 



- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.



- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng. 


			





			b) Định luật Jun - Len-xơ



c) Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng


			- Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.



- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun - Len- xơ.


- Nêu được tác hại của đoản mạch và tác dụng của cầu chì. 



Kĩ năng



- Xác định được công suất điện của một đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế vận dụng được các công thức [image: image386.png]
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t ( UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.



- Vận dụng được định luật Jun - Len-xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.



- Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.


			








Lớp 9: TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Từ trường



a) Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện 



b) Từ trường, từ phổ, đường sức từ 



c) Lực từ. Động cơ điện 


			Kiến thức



- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.



- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.



- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.  



- Mô tả được thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.


			





			


			- Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ.



- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này.



- Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.



Kĩ năng



- Xác định được các từ cực của kim nam châm.



- Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác. 



- Biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí.



- Giải thích được hoạt động của nam châm điện.



- Biết dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.



- Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng, nam châm chữ U và của ống dây có dòng điện chạy qua.



- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.


			Không giải thích cơ chế vi mô về tác dụng của lõi sắt làm tăng tác dụng từ của nam châm điện.









			


			- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và về mặt chuyển hóa năng lượng) của động cơ điện một chiều.


			Chỉ xét trường hợp dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt vuông góc với các đường sức từ.





			2. Cảm ứng điện từ



a) Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng 



b) Máy phát điện. Sơ lược về dòng điện xoay chiều



c) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa


			Kiến thức



- Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.



- Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.



- Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều.



- Nhận biết được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 



- Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều.



- Nêu được công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào
hai đầu đường dây.



- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp.



- Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.



Kĩ năng



- Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.



- Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.



- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện.



- Mắc được máy biến áp vào mạch điện để sử dụng đúng theo yêu cầu.



- Nghiệm lại được công thức 
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 bằng thí nghiệm.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 
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			Không yêu cầu học sinh nêu được cấu tạo và hoạt động của bộ phận góp điện của máy phát điện với khung dây quay. Chỉ yêu cầu học sinh biết rằng, tùy theo loại bộ phận góp điện mà có thể đưa dòng điện ra mạch ngoài là dòng điện xoay chiều hay dòng điện một chiều.



Dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều là dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi luân phiên, còn dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi.








Lớp 9: QUANG HỌC



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Khúc xạ ánh sáng



a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng



b) Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì



c) Máy ảnh. Mắt. Kính lúp


			Kiến thức



- Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.



- Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.



- Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 



- Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.



- Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.


			Không đề cập tới định luật khúc xạ ánh sáng.





			


			- Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.



- Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thủy tinh và màng lưới. 



- Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.    



- Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.  



- Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách sửa.


			Chỉ yêu cầu nêu được vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ và chỉ xét máy ảnh dùng phim.









			


			- Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ. 



- Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.



Kĩ năng



- Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các thấu kính đó.



- Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. 



- Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt. 



- Xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu giải thích lí do phải đeo kính để sửa tật cận thị, lão thị.



Nhận biết thấu kính hội tụ qua việc quan sát ảnh tạo bởi thấu kính này đối với một vật sáng ở xa và đối với một vật sáng ở rất gần. Nhận biết thấu kính phân kì qua việc quan sát kích thước của ảnh tạo bởi thấu kính này đối với một vật sáng ở mọi vị trí.   





			2. Ánh sáng màu



a) Ánh sáng trắng và ánh sáng màu



b) Lọc màu. Trộn ánh sáng màu. Màu sắc các vật



c) Các tác dụng của ánh sáng


			Kiến thức



- Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ra ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu.



- Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.



- Nhận biết được rằng, khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng.



- Nhận biết được rằng, vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.



- Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt, sinh học và quang điện của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng đối với mỗi tác dụng này.


			





			


			Kĩ năng



- Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc giải thích màu sắc các vật là do nguyên nhân nào.



- Xác định được một ánh sáng màu, chẳng hạn bằng đĩa CD, có phải là màu đơn sắc hay không. 



- Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu
đen. 


			Ví dụ hiện tượng cầu vồng là do có sự phân tích ánh sáng.








Lớp 9: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng



a) Sự chuyển hóa các dạng năng lượng



b) Định luật bảo toàn năng lượng


			Kiến thức



- Nêu được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công hoặc làm nóng các vật khác.



- Kể tên được các dạng năng lượng đã học.



- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được hiện tượng trong đó có sự chuyển hóa các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.



- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.


			Không đưa ra định nghĩa năng lượng. Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết một vật có năng lượng dựa vào khả năng thực hiện công cơ học hoặc làm nóng các vật khác.





			2. Động cơ nhiệt. Hiệu suất của động cơ nhiệt. Sự chuyển hóa điện năng trong các loại máy phát điện


			Kiến thức



- Nêu được động cơ nhiệt là thiết bị trong đó có sự biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng. Động cơ nhiệt gồm ba bộ phận cơ bản là nguồn nóng, bộ phận sinh công và nguồn lạnh.



- Nhận biết được một số động cơ nhiệt thường gặp.



- Nêu được hiệu suất động cơ nhiệt và năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì.



- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được thiết bị minh họa quá trình chuyển hóa các dạng năng lượng khác thành điện năng.



Kĩ năng



- Vận dụng được công thức tính hiệu suất H ( 
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 để giải được các bài tập đơn giản về động cơ nhiệt.



- Vận dụng được công thức Q = qm, trong đó q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.



- Giải thích được một số hiện tượng và quá trình thường gặp trên cơ sở vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. 


			








LỚP 10



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Động học chất điểm



a) Phương pháp nghiên cứu chuyển động



b) Vận tốc, phương trình và đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều



c) Chuyển động thẳng biến đổi đều. Sự rơi tự do 



d) Chuyển động tròn 



e) Tính tương đối của chuyển động. Cộng vận tốc



f) Sai số của phép đo vật lí


			- Kiến thức



- Nêu được chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.



- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều.


			





			


			- Nêu được vận tốc tức thời là gì.



- Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều).



- Viết được công thức tính gia tốc 
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 của một chuyển động biến đổi.



- Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều.


			- Vận tốc là một đại lượng vectơ.





			


			- Viết được công thức tính vận tốc vt = vo + at, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều x = x0 + v0t +
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at2. Từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi được.



- Nêu được sự rơi tự do là gì. Viết được các công thức tính vận tốc và đường đi của chuyển động rơi tự do. Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.



- Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều. Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.



- Viết được công thức tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.



- Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều. 



- Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.



- Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm.



- Viết được công thức cộng vận tốc 
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- Nêu được sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí là gì và phân biệt được sai số tuyệt đối với sai số tỉ đối.


			Nếu quy ước chọn chiều của 
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 là chiều dương của chuyển động, thì quãng đường đi được trong chuyển động biến đổi đều được tính là:



s = v0t + 
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			Kĩ năng



- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đã cho.



- Lập được phương trình chuyển động x = x0 + vt.



- Vận dụng được phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật. 



- Vẽ được đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều. 



- Vận dụng được các công thức:



vt =v0 +at; s = v0t + 


[image: image397.wmf]2



1



at2; 


[image: image398.wmf]as



2



v



v



2



0



2



t



=



-



.



- Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động biến đổi đều.



- Giải được bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều.



- Giải được bài tập đơn giản về cộng vận tốc cùng phương (cùng chiều, ngược chiều).



- Xác định được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong các phép đo.



- Xác định được gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bằng thí nghiệm.


			Chỉ yêu cầu giải các bài tập đối với vật chuyển động theo một chiều, trong đó chọn chiều chuyển động là chiều dương.





			2. Động lực học chất điểm



a) Lực. Quy tắc tổng hợp và phân tích lực



b) Ba định luật Niu-tơn


			Kiến thức



- Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng vectơ.



- Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực.



- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực.



- Nêu được quán tính của vật là gì và kể được một số ví dụ về quán tính.



- Phát biểu được định luật I Niu-tơn.


			





			


			- Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức của định luật này.


			Ở lớp này, trọng lực tác dụng lên vật được hiểu gần đúng là lực hấp dẫn của Trái Đất.





			c) Các loại lực cơ: lực hấp dẫn, trọng lực, lực đàn hồi, lực ma sát






			- Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng).



- Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo. 


			





			d) Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều


			- Viết được công thức xác định lực ma sát trượt.



- Nêu mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn như thế nào và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức 
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- Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính.



- Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng. 



- Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp các lực tác dụng lên vật và viết được công thức 



Fht = 
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			Kĩ năng



- Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo.



- Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản.



- Vận dụng được công thức về ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản.



- Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể.



- Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động.



- Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật.



- Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang. 



- Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực.



- Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu giải các bài tập về sự tăng, giảm và mất trọng lượng.





			3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn



a) Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song.



b) Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực song song



c) Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Quy tắc momen lực. Ngẫu lực



d) Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.



e) Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định


			Kiến thức



- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song.



- Phát biểu được quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều.


			





			


			- Nêu được trọng tâm của một vật là gì.



- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực.



- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.



- Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. Viết được công thức tính momen ngẫu lực.



- Nêu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn có mặt chân đế.



- Nêu được đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn.



- Nêu được, khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần).



- Nêu được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay.



Kĩ năng



- Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy.



- Vận dụng được quy tắc xác định hợp lực để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều.



- Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực. 



- Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm. 


			Trọng tâm của một vật là điểm đặt của trọng lực.





			4. Các định luật bảo toàn



a) Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.   



Chuyển động bằng phản lực   



b) Công. Công suất



c) Động năng



d) Thế năng. Thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi



e) Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng 


			Kiến thức



- Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng.



- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.



- Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.


			





			


			- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị đo thế năng.



- Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.



- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được công thức tính cơ năng.



- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.



Kĩ năng



- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm. 



- Vận dụng được các công thức A = Fscos( và [image: image401.png]
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			Thế năng của một vật trong trọng trường được gọi tắt là thế năng trọng trường.





			


			- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật.


			Không yêu cầu học sinh thiết lập công thức tính thế năng đàn hồi.





			5. Chất khí


a) Thuyết động học phân tử chất khí  



b) Các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp đối với khí lí tưởng



c) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


			Kiến thức



- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.



- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.



- Phát biểu được các định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt, Sác-lơ.



- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.



- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.



- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng 


[image: image403.wmf].



t



cos



T



pV






Kĩ năng



- Vận dụng được phương trình trạng thái khí lí tưởng.



- Vẽ được đường đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V). 


			





			6. Cơ sở của nhiệt động lực học



a) Nội năng và sự biến đổi nội năng



b) Các nguyên lí của Nhiệt động lực học


			Kiến thức



- Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.



- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng. 



- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.



- Phát biểu được nguyên lí I Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức nguyên lí I Nhiệt động lực học (U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.



- Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học. 



Kĩ năng



- Vận dụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan.


			Ở chương trình này, nguyên lí II Nhiệt động lực học được phát biểu là: "Nhiệt lượng không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn."





			7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 



a) Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình


			Kiến thức



- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng. 



- Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo.



- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến dạng của vật rắn.


			





			b) Biến dạng cơ của vật rắn


			- Viết được các công thức nở dài và nở khối.



- Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời sống và kĩ thuật.


			





			c) Sự nở vì nhiệt của vật rắn


			- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.



- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt.


			





			d) Chất lỏng. Các hiện tượng căng bề mặt, dính ướt, mao dẫn


			- Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt.



- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn. 



- Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kĩ thuật.


			





			


			- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = (m.



- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa.


			( là nhiệt nóng chảy riêng.





			


			- Viết được công thức tính nhiệt hóa hơi Q = Lm.


			L là nhiệt hóa hơi riêng.





			e) Sự chuyển thể: nóng chảy, đông đặc, hóa hơi, ngưng tụ






			- Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại của không khí.



- Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khỏe con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hóa.


			





			f) Độ ẩm của không khí


			Kĩ năng



- Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải các bài tập đơn giản.



- Vận dụng được công thức Q = (m, Q = Lm để giải các bài tập đơn giản.



- Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển động nhiệt của phân tử.



- Giải thích được trạng thái hơi bão hòa dựa trên sự cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.



- Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm.


			








LỚP 11



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Điện tích. Điện trường


a) Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích. Lực tác dụng giữa các điện tích. Thuyết êlectron


			Kiến thức


- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).



- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.



- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.



- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.



- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.


			





			b) Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện.


			- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường.



- Nêu được trường tĩnh điện là trường thế.



- Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.


			





			c) Điện thế và hiệu điện thế


			- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó. Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.


			





			d) Tụ điện


			- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện. Nhận dạng được các tụ điện thường dùng và nêu được ý nghĩa các số ghi trên mỗi tụ điện.


			





			e) Năng lượng của điện trường trong tụ điện


			- Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết được đơn vị đo điện dung.



- Nêu được điện trường trong tụ điện và mọi điện trường đều mang năng lượng.



Kĩ năng


- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.



- Vận dụng được định luật Cu-lông và khái niệm điện trường để giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.



- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.


			





			2. Dòng điện không đổi


a) Dòng điện không đổi



b) Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện. Pin, acquy



c) Công suất của nguồn điện 



d) Định luật Ôm đối với toàn mạch



e) Ghép các nguồn điện thành bộ


			Kiến thức 


- Nêu được dòng điện không đổi là gì.



- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.



- Nêu được cấu tạo chung của các nguồn điện hóa học (pin, acquy). 


			





			


			- Viết được công thức tính công của nguồn điện:



[image: image404.emf]


- Viết được công thức tính công suất của nguồn điện:



[image: image405.emf]


- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.



- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp, mắc song song đơn giản.



Kĩ năng


- Vận dụng được hệ thức [image: image406.emf]hoặc U = ℰ - Ir để giải các bài tập đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở



- Vận dụng được công thức Ang = ℰIt và Png = ℰI.



- Tính được hiệu suất của nguồn điện.



- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.



- Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.



- Tiến hành được thí nghiệm đo suất điện động và xác định điện trở trong của một pin.


			Chỉ xét định luật Ôm đối với mạch điện không chứa máy thu điện.



Chỉ xét các bộ nguồn mắc đơn giản gồm tối đa bốn (4) nguồn giống nhau được mắc thành các dãy như nhau.





			3. Dòng điện trong các môi trường


a) Dòng điện trong kim loại. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn



b) Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây về điện phân 



c) Dòng điện trong chất khí



d) Dòng điện trong chân không



e) Dòng điện trong chất bán dẫn. Lớp chuyển tiếp p - n


			Kiến thức


- Nêu được điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.



- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.



- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.



- Mô tả được hiện tượng dương cực tan.



- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí.


			Không yêu cầu học sinh giải thích bản chất của suất điện động nhiệt điện.





			


			- Nêu được điều kiện tạo ra tia lửa điện.



- Nêu được điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng của hồ quang điện.



- Nêu được điều kiện để có dòng điện trong chân không và đặc điểm về chiều của dòng điện này.



- Nêu được dòng điện trong chân không được ứng dụng trong các ống phóng điện tử.



- Nêu được bản chất của dòng điện trong bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.



- Nêu được cấu tạo của lớp chuyển tiếp p - n và tính chất chỉnh lưu của nó.



- Nêu được cấu tạo, công dụng của điôt bán dẫn và của trandito.



Kĩ năng


- Vận dụng định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập đơn giản về hiện tượng điện phân.



- Tiến hành thí nghiệm để xác định được tính chất chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của trandito.


			Không yêu cầu học sinh giải thích các dạng phóng điện trong chất khí.





			4. Từ trường


a) Từ trường. Đường sức từ. Cảm ứng từ



b) Lực từ. Lực Lo-ren-xơ



c) Từ trường Trái Đất


			Kiến thức


- Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì.



- Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua.



- Phát biểu được định nghĩa và nêu được phương, chiều của cảm ứng từ tại một điểm của từ trường. Nêu được đơn vị đo cảm ứng từ.



- Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.



- Nêu được lực Lo-ren-xơ là gì và viết được công thức tính lực này.



Kĩ năng


- Vẽ được các đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng, của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều.



- Xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài và tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.



- Xác định được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.



- Xác định được cường độ, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động với vận tốc 


[image: image407.wmf]v



r



trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức của từ trường đều.


			





			5. Cảm ứng điện từ


a) Hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ thông. Suất điện động cảm ứng



b) Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm. Độ tự cảm



c) Năng lượng từ trường trong ống dây


			Kiến thức


- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Viết được công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông. Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.



- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng và viết được hệ thức:



ℰ = - 
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- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì.



- Nêu được hiện tượng tự cảm là gì.



- Nêu được độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.



- Nêu được từ trường trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua và mọi từ trường đều mang năng lượng.



Kĩ năng


- Làm được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch kín biến đổi đều theo thời gian.



- Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.



- Tính được suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua nó có cường độ biến đổi đều theo thời gian.


			





			6. Khúc xạ ánh sáng


a) Định luật khúc xạ ánh sáng. Chiết suất. Tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng



b) Hiện tượng phản xạ toàn phần. Cáp quang


			Kiến thức


- Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này.



- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì.



- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.


			





			


			- Mô tả được hiện tượng phản xạ toàn phần và nêu được điều kiện xảy ra hiện tượng này.



- Mô tả được sự truyền ánh sáng trong cáp quang và nêu được ví dụ về ứng dụng của cáp quang.



Kĩ năng


- Vận dụng được hệ thức của định luật khúc xạ ánh sáng.



- Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.


			Chấp nhận hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi i ( igh.





			7. Mắt. Các dụng cụ quang


a) Lăng kính



b) Thấu kính mỏng



c) Mắt. Các tật của mắt. Hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới



d) Kính lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn


			Kiến thức


- Nêu được tính chất của lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua nó.



- Nêu được tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự của thấu kính là gì. 


			Không yêu cầu học sinh sử dụng các công thức lăng kính để tính toán.





			


			- Phát biểu được định nghĩa độ tụ của thấu kính và nêu được đơn vị đo độ tụ.



- Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.



- Nêu được sự điều tiết của mắt khi nhìn vật ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn.



- Nêu được góc trông và năng suất phân li là gì.



- Trình bày các đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão về mặt quang học và nêu tác dụng của kính cần đeo để khắc phục các tật này.



- Nêu được sự lưu ảnh trên màng lưới là gì và nêu được ví dụ thực tế ứng dụng hiện tượng này.


			Không yêu cầu học sinh tính toán với công thức
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			- Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn.



- Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn là gì.



Kĩ năng


- Vẽ được tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân kì và hệ hai thấu kính đồng trục.


			Chỉ đề cập tới kính thiên văn khúc xạ.





			


			- Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính.



- Vận dụng các công thức về thấu kính để giải được các bài tập đơn giản.



- Vẽ được ảnh của vật thật tạo bởi kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn và giải thích tác dụng tăng góc trông ảnh của mỗi loại kính.



- Xác định được tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu học sinh giải bài tập về vật ảo.








LỚP 12



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Dao động cơ


a) Dao động điều hòa. Các đại lượng đặc trưng



b) Con lắc lò xo. Con lắc đơn



c) Dao động riêng. Dao động tắt dần



d) Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. Dao động duy trì



e) Phương pháp giản đồ Fre-nen


			Kiến thức


- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa.



- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.


- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.



- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn.



- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.



- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.



- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số và cùng phương dao động.



- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.



- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.



- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt đần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.



Kĩ năng


- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.



- Biểu diễn được một dao động điều hòa bằng vectơ quay.



- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.


			Dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn khi bỏ qua các ma sát và lực cản là các dao động riêng.



Trong các bài toán đơn giản, chỉ xét dao động điều hòa của riêng một con lắc, trong đó: con lắc lò xo gồm một lò xo được đặt nằm ngang hoặc treo thẳng đứng; con lắc đơn chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực căng của dây treo.





			2. Sóng cơ


a) Khái niệm sóng cơ. Sóng ngang. Sóng dọc


			Kiến thức


- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.



- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.



- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.


			





			b) Các đặc trưng của sóng: tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng



c) Phương trình sóng



d) Sóng âm. Độ cao của âm. âm sắc. Cường độ âm. 



Mức cường độ âm. Độ to của âm



e) Giao thoa của hai sóng cơ. Sóng dừng. Cộng hưởng âm


			- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì, đơn vị đo mức cường độ âm.



- Nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các họa âm.



- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các họa âm) của âm.



- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng. 



- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.



- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.



Kĩ năng


- Viết được phương trình sóng.



- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng. 



- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.



- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.


			Mức cường độ âm là:



L(dB) = 10lg
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Không yêu cầu học sinh dùng phương trình sóng để giải thích hiện tượng sóng dừng.





			3. Dòng điện xoay chiều


a) Dòng điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 



b) Định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp



c) Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất


			Kiến thức


- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.



- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp.


			





			


			- Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.



- Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).



- Viết được công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.



- Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.



Kĩ năng


- Vẽ được giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Giải được các bài tập đối với đoạn mạch RLC nối tiếp.



- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha và máy biến áp.



- Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp.


			Gọi tắt là đoạn mạch RLC nối tiếp.



Định luật Ôm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp biểu thị mối quan hệ giữa i và u.



 





			4. Dao động điện từ. Sóng điện từ


a) Dao động điện từ trong mạch LC



b) Điện từ trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ



c) Sơ đồ nguyên tắc của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện


			Kiến thức


- Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch này.



- Viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch dao động LC.



- Nêu được dao động điện từ là gì.



- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì.



- Nêu được điện từ trường và sóng điện từ là gì.



- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.



- Nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và của máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.



- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin liên lạc.



Kĩ năng


- Vẽ được sơ đồ khối của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.



- Vận dụng được công thức T = 2(
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			5. Sóng ánh sáng


a) Tán sắc ánh sáng



b) Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng



c) Các loại quang phổ



d) Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X. Thang sóng điện từ


			Kiến thức 


- Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.



- Nêu được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì.



- Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng.



- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.



- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.



- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.



- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.



- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.



- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.



- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.



- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng. 


			





			


			Kĩ năng


- Vận dụng được công thức i = 
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- Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thoa bằng thí nghiệm.


			Không yêu cầu học sinh chứng minh công thức khoảng vân.





			6. Lượng tử ánh sáng


a) Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện



b) Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng



c) Hiện tượng quang điện trong



d) Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô



e) Sự phát quang



g) Sơ lược về lade


			Kiến thức 


- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.



- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.



- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.



- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.



- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.



- Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.


			





			


			- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.



- Nêu được sự phát quang là gì.



- Nêu được lade là gì và một số ứng dụng của lade.



Kĩ năng



- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.


			Không yêu cầu học sinh nêu được tên các dãy quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô và giải bài tập.



Sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô được giải thích dựa trên những kiến thức về mức năng lượng đã học ở môn Hoá học lớp 10.





			7. Hạt nhân nguyên tử


a) Lực hạt nhân. Độ hụt khối 



b) Năng lượng liên kết của hạt nhân


			Kiến thức


- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.



- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.



- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.


			





			8. Phản ứng hạt nhân


a) Phản ứng hạt nhân. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân


			Kiến thức


- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.



- Phát biểu được các định luật bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.



- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì.


			





			b) Hiện tượng phóng xạ. Đồng vị Phóng xạ, Định luật phóng xạ



c) Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền



d) Phản ứng nhiệt hạch


			- Nêu được thành phần và bản chất của các tia phóng xạ.



- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ.



- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.



- Nêu được phản ứng phân hạch là gì.



- Nêu được phản ứng dây chuyền là gì và nêu được các điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra.



- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì và nêu được điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra. 



- Nêu được những ưu việt của năng lượng phản ứng nhiệt hạch.



Kĩ năng


Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ để giải một số bài tập đơn giản.


			





			9. Từ vi mô đến vĩ mô


a) Hạt sơ cấp



b) Hệ Mặt Trời



c) Sao. Thiên hà


			Kiến thức


- Nêu được hạt sơ cấp là gì.



- Nêu được tên một số hạt sơ cấp.



- Nêu được sơ lược về cấu tạo của hệ Mặt Trời.



- Nêu được sao là gì, thiên hà là gì.


			








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Hoá học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí


II. Mục tiêu



1. Về kiến thức...............................................................................................................................



2. Về kĩ năng



3. Về thái độ



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung


1. Mạch nội dung


2. Kế hoạch dạy học


3. Nội dung dạy học ở từng lớp


V. Giải thích - Hướng dẫn


1. Về phương pháp dạy học


2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



Lớp 8


Lớp 9



Lớp 10



Lớp 11



Lớp 12


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC 



I. VỊ TRÍ



Môn Hóa học là môn học trong nhóm môn Khoa học tự nhiên.



Môn Hóa học cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học phổ thông, cơ bản về các chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, môi trường và con người. Những tri thức này rất quan trọng, giúp học sinh có nhận thức khoa học về thế giới vật chất, góp phần phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động, hình thành nhân cách người lao động mới năng động, sáng tạo.



II. MỤC TIÊU



Môn Hóa học nhằm giúp học sinh đạt được:



1. Về kiến thức



Học sinh có được hệ thống kiến thức hóa học phổ thông cơ bản, hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:



- Kiến thức cơ sở hóa học chung;



- Hóa học vô cơ;



- Hóa học hữu cơ.



2. Về kĩ năng



Học sinh có được hệ thống kĩ năng hóa học phổ thông cơ bản và thói quen làm việc khoa học gồm:



- Kĩ năng học tập hóa học;



- Kĩ năng thực hành hóa học;



- Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học.



3. Về thái độ



Học sinh có thái độ tích cực như:



- Hứng thú học tập bộ môn Hóa học.



- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.



- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.



- Ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Hóa học ở trường phổ thông được xây dựng và phát triển trên cơ sở các quan điểm sau đây:



1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ môn Hóa học ở trường phổ thông 



Mục tiêu của bộ môn Hóa học phải được quán triệt và cụ thể hóa trong chương trình của các lớp ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.



2. Đảm bảo tính phổ thông cơ bản, hiện đại và thực tiễn trên cơ sở hệ thống tri thức của khoa học Hóa học 



Hệ thống tri thức hóa học cơ bản được lựa chọn bảo đảm:



- Kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thông cơ bản. 



- Tính chính xác của khoa học Hóa học.



- Sự cập nhật một cách cơ bản với những thông tin của khoa học Hóa học hiện đại về nội dung và phương pháp. 



- Nội dung hóa học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất. 



- Nội dung hóa học được cấu trúc có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp. 



3. Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn Hóa học 



- Nội dung thực hành và thí nghiệm hóa học được coi trọng, là cơ sở để xây dựng kiến thức và rèn kĩ năng hóa học.



- Tính chất hóa học của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở các lí thuyết chủ đạo của hóa học và được kiểm nghiệm dựa trên cơ sở thực nghiệm hóa học.  



4. Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Hóa học theo hướng dạy và học tích cực 



- Hệ thống nội dung hóa học cơ bản được tổ chức sắp xếp, sao cho: Giáo viên thiết kế, tổ chức để học sinh tích cực hoạt động xây dựng kiến thức và hình thành kĩ năng mới, vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô phỏng trong các bài tập hóa học. 



- Chú ý khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hóa học. 



5. Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập Hóa học của học sinh 



Hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học đáp ứng yêu cầu đa dạng, kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, lí thuyết và thực nghiệm hóa học. Hệ thống bài tập hóa học này nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng hóa học của học sinh ở 3 mức độ biết, hiểu và vận dụng, phù hợp với nội dung và phương pháp của chương trình. 



6. Đảm bảo kế thừa những thành tựu của chương trình Hóa học trong nước và thế giới



Chương trình môn Hóa học phổ thông bảo đảm tiếp cận nhất định với chương trình Hóa học cơ bản ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội dung, phương pháp, mức độ kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thông. Chương trình bảo đảm kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục một số hạn chế của các chương trình hóa học trước đây của Việt Nam. 



7. Đảm bảo tính phân hóa trong chương trình hóa học phổ thông



Chương trình môn Hóa học nhằm đáp ứng nguyện vọng và phù hợp với năng lực của mọi học sinh. Ngoài nội dung hóa học phổ thông cơ bản từ lớp 8 đến lớp 12 còn có nội dung tự chọn về Hóa học dành cho học sinh có nhu cầu luyện tập thêm hoặc tìm hiểu một lĩnh vực nhất định, hoặc nâng cao kiến thức hóa học. Nội dung này góp phần giúp học sinh có thể tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc sống lao động.



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung



Kí hiệu +: Nội dung lần đầu tiên đề cập tới, ở mức độ chưa đầy đủ.



Kí hiệu *: Nội dung được đề cập tới ở mức cao và đầy đủ.



			NỘI DUNG


			CÁC LỚP





			


			8


			9


			10


			11


			12





			1. KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG


			


			


			


			


			





			1. Nguyên tử.


			+


			


			*


			


			





			2. Nguyên tố hóa học.


			+


			


			*


			


			





			3. Phân tử.


			+


			


			*


			


			





			4. Đơn chất và hợp chất.


			+


			


			*


			


			





			5. Công thức hóa học - hóa trị.


			+


			


			*


			


			





			6. Phản ứng hóa học, phản ứng oxi hóa - khử.


			+


			+


			*


			*


			*





			7. Định luật bảo toàn khối lượng các chất.


			+


			


			


			


			





			8. Phương trình hóa học.


			+


			


			*


			*


			





			9. Số oxi hóa, độ âm điện, bán kính nguyên tử.


			


			


			*


			


			





			10. Mol - Khối lượng mol - Thể tích mol chất khí - Tỉ khối của chất khí


			+


			


			


			*


			





			11. Dung dịch - độ tan - nồng độ dung dịch: Nồng độ phần trăm, nồng độ mol.


			+


			


			


			*


			





			12. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn


			


			+


			*


			


			





			13. Liên kết hóa học.


			


			+


			*


			*


			*





			14. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.


			


			


			*


			


			





			15. Sự điện li - Thuyết điện li - Lí thuyết về axit - bazơ 


			


			


			


			*


			





			II. HÓA HỌC VÔ CƠ


			


			


			


			


			





			1. Các loại hợp chất vô cơ


			


			


			


			


			





			1.1. Oxit.


			+


			+


			


			*


			





			1.2. Axit.


			+


			+


			


			*


			





			1.3. Bazơ.


			+


			+


			


			*


			





			1.4. Muối.


			+


			+


			


			*


			





			2. Phi kim


			


			


			


			


			





			2.1. Tính chất của phi kim.


			


			+


			*


			*


			





			2.2. Hiđro.


			+


			


			


			


			





			2.3. Nước.


			+


			


			


			


			





			2.4. Nhóm halogen và một số hợp chất.


			


			+


			*


			


			





			2.5. Nhóm oxi và một số hợp chất.


			+


			


			*


			


			





			2.6. Nhóm nitơ và một số hợp chất.


			


			


			


			*


			





			2.7. Nhóm cacbon và một số hợp chất.


			


			+


			


			*


			





			3. Kim loại


			


			


			


			


			





			3.1. Đại cương về kim loại.


			


			+


			


			


			*





			3.2. Hợp kim.


			


			+


			


			


			*





			3.3. Nhóm kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ và một số hợp chất.


			


			+


			


			


			*





			3.4. Nhôm và một số hợp chất.


			


			+


			


			


			*





			3.5. Crom và một số hợp chất.


			


			


			


			


			*





			3.6. Sắt và một số hợp chất.


			


			+


			


			


			*





			3.7. Đồng và một số hợp chất.


			


			


			


			


			*





			3.8. Sơ lược về một số kim loại quan trọng khác (niken, kẽm, chì, thiếc) và một số hợp chất.


			


			


			


			


			*





			4. Phân biệt một số chất vô cơ


			


			


			


			


			





			4.1. Phân biệt một số dung dịch.


			


			


			


			


			*





			4.2. Phân biệt một số chất khí.


			


			


			


			


			*





			III. HÓA HỌC HỮU CƠ


			


			


			


			


			





			1. Đại cương về hóa học hữu cơ


			


			+


			


			*


			





			2. Hiđrocacbon


			


			


			


			


			





			2.1. Hiđrocacbon no.


			


			+


			


			*


			





			2.2. Hiđrocacbon không no.


			


			+


			


			*


			





			2.3. Hiđrocacbon thơm. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.


			


			+


			


			*


			





			3. Dẫn xuất của hiđrocacbon


			


			


			


			


			





			3.1. Dẫn xuất halogen.


			


			


			


			*


			





			3.2. Ancol.


			


			+


			


			*


			





			3.3. Phenol.


			


			


			


			*


			





			3.4. Anđehit.


			


			


			


			*


			





			3.5. Xeton.


			


			


			


			*


			





			3.6. Axit cacboxylic.


			


			+


			


			*


			





			3.7. Este - Lipit.


			


			+


			


			


			*





			3.8. Cacbohiđrat.


			


			+


			


			


			*





			3.9. Amin - Amino axit - Protein.


			


			+


			


			


			*





			3.10. Polime và vật liệu polime.


			


			+


			


			


			*





			4. Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội môi trường


			


			


			


			


			





			4.1. Hóa học và vấn đề kinh tế.


			


			


			


			


			*





			4.2. Hóa học và vấn đề xã hội.


			


			


			


			


			*





			4.3. Hóa học và vấn đề môi trường.


			


			


			


			


			*








2. Kế hoạch dạy học



			Lớp


			SỐ TIẾT (45 phút/1 tiết)





			


			8


			9


			10


			11


			12





			TUẦN


			2


			2


			2


			2


			2





			CẢ NĂM HỌC


			70


			70


			70


			70


			70





			TOÀN CẤP


			Trung học cơ sở: 140


			Trung học phổ thông: 210








LỚP 8



2 tiết/tuần x 35 tuần ( 70 tiết



			Số TT


			Nội dung


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Thực hành


			Ôn tập học kì I, cuối năm


			Kiểm tra


			Tổng





			


			Mở đầu


			1


			


			


			


			


			1





			1


			Chất - Nguyên tử - Phân tử.


			10


			2


			2


			


			


			14





			2


			Phản ứng hóa học.


			6


			1


			1


			


			


			8





			3


			Mol và tính toán hóa học.


			8


			1


			0


			


			


			9





			4


			Oxi - Không khí.


			7


			1


			1


			


			


			9





			5


			Hiđro - Nước.


			8


			2


			2


			


			


			12





			6


			Dung dịch.


			6


			1


			1


			


			


			8





			


			Ôn tập học kì I, cuối năm.


			


			


			


			3


			


			3





			


			Kiểm tra.


			


			


			


			


			6


			6





			


			Tổng


			46


			8


			7


			3


			6


			70








LỚP 9



2 tiết/tuần x 35 tuần ( 70 tiết



			Số TT


			Nội dung


			Lí thuyết


			Luyện tập


			Thực hành


			Ôn tận đầu năm, học kì I và cuối năm


			Kiểm tra


			Tổng





			1


			Các loại hợp chất vô cơ.


			13


			2


			2


			


			


			17





			2


			Kim loại.


			7


			1


			1


			


			


			9





			3


			Phi kim. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.


			9


			1


			1


			


			


			11





			4


			Hiđrocacbon. Nhiên liệu.


			8


			1


			1


			


			


			10





			5


			Dẫn xuất của hiđrocacbon.


			10


			1


			2


			


			


			13





			


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm.


			


			


			


			4


			


			4





			


			Kiểm tra.


			


			


			


			


			6


			6





			


			Tổng


			47


			6


			7


			4


			6


			70








LỚP 10



2 tiết/tuần x 35 tuần ( 70 tiết



			Số TT


			Nội dung


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Thực hành


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm






			Kiểm tra


			Tổng





			1


			Nguyên tử. 


			7


			3


			0


			


			


			10





			2


			Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.


			7


			2


			0


			


			


			9





			3


			Liên kết hóa học.


			6


			2


			0


			


			


			8





			4


			Phản ứng oxi hóa - khử.


			3


			2


			1


			


			


			6





			5


			Nhóm halogen.


			6


			2


			2


			


			


			10





			6


			Oxi - Lưu huỳnh.


			6


			2


			2


			


			


			10





			7


			Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.


			3


			2


			1


			


			


			6





			


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm.


			


			


			


			5


			


			5





			


			Kiểm tra.


			


			


			


			


			6


			6





			


			Tổng


			38


			15


			6


			5


			6


			70








LỚP 11



2 tiết/tuần x 35 tuần ( 70 tiết



			Số TT


			Nội dung


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Thực hành


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm


			Kiểm tra


			Tổng





			1


			Sự điện li.


			5


			1


			1


			


			


			7





			2


			Nitơ - Photpho.


			8


			2


			1


			


			 


			11





			3


			Cacbon - Silic.


			4


			1


			0


			


			


			5





			4


			Đại cương về hóa học hữu cơ.


			5


			1


			0


			


			


			6





			5


			Hiđrocacbon no.


			3


			1


			1


			


			


			5





			6


			Hiđrocacbon không no.


			4


			2


			1


			


			


			7





			7


			Hiđrocacbon thơm. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.


			4


			1


			0


			


			


			5





			8


			Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol.


			4


			1


			1


			


			


			6





			9


			Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic.


			4


			2


			1


			


			


			7





			


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm.


			


			


			


			5


			


			5





			


			Kiểm tra.


			


			


			


			


			6


			6





			


			Tổng


			41


			12


			6


			5


			6


			70








LỚP 12



2 tiết/tuần x 35 tuần (70 tiết



			


			Nội dung


			Lý thuyết


			Luyện tập


			Thực hành


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm


			Kiểm tra


			Tổng





			1


			Este - Lipit.


			3


			1


			0


			


			


			4





			2


			Cacbonhiđrat.


			4


			1


			1


			


			


			6





			3


			Amin - Amino axit - Protein.


			5


			1


			


			


			


			6





			4


			Polime và vật liệu polime.


			4


			1


			1


			


			


			6





			5


			Đại cương kim loại.


			8


			3


			1


			


			


			12





			6


			Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm. 


			7


			2


			1


			


			


			10





			7


			Sắt và một số kim loại quan trọng. 


			6


			2


			1


			


			


			9





			8


			Phân biệt một số chất vô cơ.


			2


			1


			0


			


			


			3





			9


			Hoá học và vấn đề kinh tế xã hội môi trường. 


			3


			0


			0


			


			


			3





			


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm


			


			


			


			5


			


			5





			


			Kiểm tra 


			


			


			


			


			6


			6





			


			Tổng


			42


			12


			5


			5


			6


			70








3. Nội dung dạy học ở từng lớp



			


			Lớp 8



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết


			Lớp 9



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HOÁ HỌC CHUNG


			1. Chất. Nguyên tử - Phân tử



1.1. Chất.



1.2. Nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Kí hiệu hóa học.



1.3. Đơn chất và hợp chất - Phân tử.



1.4. Công thức hóa học.



1.5. Hóa trị.



2. Phản ứng hóa học



2.1. Sự biến đổi chất.



2.2. Phản ứng hóa học.



2.3. Định luật bảo toàn khối lượng.



2.4. Phương trình hóa học.



3. Mol và tính toán hóa học



3.1. Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.



3.2. Tỉ khối chất khí.



3.3. Tính theo công thức hóa học.



3.4. Tính theo phương trình hóa học.



4. Dung dịch



4.1. Dung dịch.



4.2. Độ tan của một chất trong nước.



4.3. Nồng độ dung dịch.



4.4. Pha chế dung dịch.


			1. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.





			HÓA HỌC VÔ CƠ


			5. Oxi - Không khí



5.1. Tính chất của oxi.



5.2. Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. ứng dụng của oxi.



5.3. Oxit.



5.4. Điều chế khí oxi. Phản ứng phân hủy.



5.5. Không khí. Sự cháy.



6. Hiđro - Nước 



6.1. Tính chất, ứng dụng của hiđro.



6.2. Phản ứng oxi hóa - khử.



6.3. Điều chế hiđro. Phản ứng thế.



6.4. Nước.



6.5. Axit - Bazơ - Muối.


			2. Các loại hợp chất vô cơ



2.1. Oxit: Tính chất hóa học của oxit. Phân loại. Một số oxit quan trọng: CaO, SO2.



2.2. Axit: Tính chất hóa học của axit. Phản ứng trung hòa.



Một số axit quan trọng: H2SO4, HCl.



2.3. Bazơ: Tính chất hóa học của bazơ. Một số bazơ quan trọng: NaOH; Ca(OH)2. Thang pH.



2.4. Muối: Tính chất hóa học của muối. Phản ứng trao đổi.



Một số muối quan trọng: NaCl, KNO3.



2.5. Phân bón hóa học.



2.6. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ



3. Kim loại



3.1. Tính chất của kim loại.



Dãy hoạt động hóa học của kim loại.



3.2. Nhôm.



3.3. Sắt và hợp kim của sắt: Gang, thép.



3.4. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.



4. Phi kim



4.1. Tính chất của phi kim.



4.2. Clo.



4.3. Cacbon và hợp chất của cacbon.



(các oxit của cacbon, axit cacbonic và muối cacbonat).



4.4. Silic và sơ lược về công nghiệp silicat.





			HÓA HỌC HỮU CƠ


			


			5. Hiđrocacbon. Nhiên liệu



5.1. Mở đầu về hóa học hữu cơ.



5.2. Metan.



5.3. Etilen.



5.4. Axetilen.



5.5. Benzen. 



5.6. Dầu mỏ và khí thiên nhiên.



5.7. Nhiên liệu.



6. Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime



6.1. Ancol etylic (etanol).



6.2. Axit axetic.



6.3. Mối liên hệ giữa etilen, etanol và axit axetic.



6.4. Chất béo.



6.5. Glucozơ và saccarozơ.



6.6. Tinh bột và xenlulozơ.



6.7. Protein.



6.8. Polime.





			THỰC HÀNH HÓA HỌC


			Gồm 7 bài



1. Làm quen với nội quy, một số dụng cụ hóa chất trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm tìm hiểu sự nóng chảy của một số chất rắn, tách một chất cụ thể ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp vật lí.



2. Sự khuếch tán của chất.



3. Hiện tượng hóa học và dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra.



4. Điều chế, thu khí oxi và thử tính chất của khí oxi.



5. Điều chế, thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro.



6. Tính chất hóa học của nước.



7. Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.


			Gồm 7 bài



1. Tính chất hóa học của oxit và axit.



2. Tính chất hóa học của bazơ và muối.



3. Tính chất hóa học của nhôm và sắt.



4. Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng.



5. Tính chất hóa học của hiđrocacbon.



6. Tính chất hóa học của etanol và axit axetic.



7. Tính chất của gluxit.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử.



2. Bài luyện tập 2: Đơn chất - Hợp chất. Hóa trị.



3. Bài luyện tập 3: Phản ứng hóa học. Phương trình hóa học.



4. Bài luyện tập 4: Mol. Tỉ khối của chất khí. Tính theo công thức và phương trình hóa học.



5. Bài luyện tập 5: Oxi - Không khí. Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy.



6. Bài luyện tập 6: Hiđro.



Phản ứng thế, phản ứng oxi hóa - khử.



7. Bài luyện tập 7: Nước. Axit - Bazơ - Muối.



8. Bài luyện tập 8: Dung dịch và nồng độ dung dịch. 


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Tính chất hóa học của oxit và axit.



2. Bài luyện tập 2: Các loại hợp chất vô cơ.



3. Bài luyện tập 3: Kim loại.



4. Bài luyện tập 4: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.



5. Bài luyện tập 5: Hiđrocacbon - Nhiên liệu.



6. Bài luyện tập 6: Etanol - Axit axetic - Chất béo.





			KIỂM TRA


			- Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



- Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.


			- Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



- Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài. 








LỚP 10



			


			NỘI DUNG





			KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG


			1. Nguyên tử



1.1. Thành phần nguyên tử.



1.2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị.



1.3. Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử 





			


			2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn


2.1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 



2.2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học. 



Định luật tuần hoàn.  



2.3. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 





			


			3. Liên kết hóa học 



3.1. Liên kết ion. Tính thể ion.  



3.2. Liên kết cộng hóa trị. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử. 



3.3. Hóa trị và số oxi hóa. 





			


			4. Phản ứng hóa học



4.1. Phản ứng oxi hóa - khử.



4.2. Phân loại phản ứng.





			


			5. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học



5.1. Tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.



5.2. Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng.   





			HÓA HỌC VÔ CƠ


			6. Nhóm halogen



6.1. Khái quát về nhóm halogen.



6.2. Clo. Hợp chất của clo: Hiđro clorua - axit clohiđric và muối clorua; Sơ lược về hợp chất có oxi của clo.



6.3. Flo - Brom - Iot.





			


			7. Oxi - Lưu huỳnh



7.1. Oxi - Ozon.



7.2. Lưu huỳnh.



7.3. Hợp chất của lưu huỳnh: H2S, SO2, SO3; Axit H2SO4 và muối sunfat.





			THỰC HÀNH HÓA HỌC


			Gồm 6 bài:



1. Phản ứng oxi hóa - khử.



2. Tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo.



3. Tính chất hóa học của brom và iot. 



4. Tính chất của oxi và lưu huỳnh.  



5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh.  



6. Tốc độ phản ứng hóa học.   





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.   



1. Bài luyện tập 1, 2, 3: Thành phần nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử.



2. Bài luyện tập 4, 5: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. 



3. Bài luyện tập 6, 7: Liên kết hóa học.   



4. Bài luyện tập 8, 9: Phản ứng oxi hóa - khử.



5. Bài luyện tập 10, 11: Nhóm halogen.



6. Bài luyện tập 12, 13, 14: Oxi - Lưu huỳnh.



7. Bài luyện tập 15: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.





			KIỂM TRA


			- Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



- Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








LỚP 11



			KIẾN THỨC CƠ SỞ HÓA HỌC CHUNG


			1. Sự điện li



1.1. Sự điện li.



1.2. Axit - Bazơ - Muối.



1.3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.



1.4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.





			HÓA HỌC VÔ CƠ


			2. Nitơ - Photpho



2.1. Nitơ.



2.2. Amoniac và muối amoni.



2.3. Axit nitric và muối nitrat.



2.4. Photpho.



2.5. Axit photphoric và muối photphat.



2.6. Phân bón hóa học.





			


			3. Cacbon - Silic



3.1. Cacbon.



3.2. Hợp chất của cachon.



3.3. Silic và hợp chất của silic.



3.4. Công nghiệp silicat.





			HÓA HỌC HỮU CƠ


			4. Đại cương về hóa học hữu cơ



4.1. Mở đầu.



4.2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.



4.3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ.





			


			5. Hiđrocacbon no



Mở đầu về hiđrocacbon no.



5.1. Ankan.



5.2. Xicloankan.





			


			6. Hiđrocacbon không no



Mở đầu về hiđrocacbon không no.



6.1. Anken.



6.2. Ankađien.



6.3. Ankin.





			


			7. Hiđrocacbon thơm - Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa hiđrocabon



Mở đầu về hiđrocacbon thơm.



7.1. Benzen và dãy đồng đẳng.



7.2. Một vài hiđrocacbon thơm khác.



7.3. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên.



7.4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon.





			


			8. Ancol - Phenol



8.1. Ancol.



8.2. Phenol.



9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic



9.1. Anđehit - Xeton.



9.2. Axit cacboxylic.





			THỰC HÀNH HÓA HỌC


			Gồm 6 bài:



1. Tính chất axit - bazơ.



Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.



2. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho.



3. Điều chế và tính chất của metan. Chiết chất lỏng: Tách dầu hỏa ra khỏi nước.



4. Điều chế và tính chất của etilen, axetilen.



5. Phản ứng đặc trưng của etanol, glixerol, phenol.



6. Phản ứng đặc trưng của fomanđehit, axit axetic.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm.



Ôn, luyện tập và chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Sự điện li.



2. Bài luyện tập 2, 3: Nitơ - Photpho.



3. Bài luyện tập 4: Cacbon - Silic.



4. Bài luyện tập 5: Đại cương về hóa học hữu cơ. 



5. Bài luyện tập 6: Ankan - Xicloankan.



6. Bài luyện tập 7, 8: Anken- Ankađien - Ankin. 



7. Bài luyện tập 9: Benzen và đồng đẳng của benzen. 



8 .Bài luyện tập 10, 11: Dẫn xuất halogen - Aneol - Phenol. 



9. Bài luyện tập 12: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








LỚP 12



			


			NỘI DUNG





			HÓA HỌC HỮU CƠ


			1. Este - Lipit



1.1. Este.



1.2. Lipit.



1.3. Chất giặt rửa.





			


			2. Cacbohiđrat



2.1. Glucozơ.



2.2. Saccarozơ.



2.3. Tinh bột và xenlulozơ.





			


			3. Amin - Amino axit - Protein



3.1. Amin.



3.2. Amino axit.



3.3. Peptit và protein.





			


			4. Polime và vật liệu polime



4.1. Đại cương về polime.



4.2. Vật liệu polime.





			HOÁ HỌC VÔ CƠ


			5. Đại cương về kim loại



5.1. Vị trí và cấu tạo của kim loại.



5.2. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại.



5.3. Hợp kim.



5.4. Ăn mòn kim loại.



5.5. Điều chế kim loại.





			


			6. Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm



6.1. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.



6.2. Kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.



6.3. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm.





			


			7. Sắt và một số kim loại quan trọng



7.1. Sắt. Một số hợp chất quan trọng của sắt. Hợp kim sắt: Gang, thép.



7.2. Crom và một số hợp chất của crom.



7.3. Đồng và một số hợp chất của đồng.



7.4. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.





			


			8. Phân biệt một số chất vô cơ



8.1. Phân biệt một số hợp chất vô cơ trong dung dịch.



8.2. Phân biệt một số chất khí.





			


			9. Hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường



9.1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.



9.2. Hóa học và vấn đề xã hội.



9.3. Hóa học và vấn đề môi trường.





			THỰC HÀNH HÓA HỌC


			Gồm 5 bài



1. Phản ứng tạo thành etyl axetat, phản ứng của dầu thực vật với NaOH; Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2, dung dịch AgNO3 trong amoniac; Phản ứng của hồ tinh bột với iot.



2. Phản ứng của amino axit, protein, tơ sợi, keo dán tổng hợp.



3. Tính chất, điều chế kim loại, ăn mòn kim loại.



4. Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất quan trọng của chúng. 



5. Tính chất hóa học của sắt, crom, đồng và hợp chất của chúng.





			ÔN, LUYỆN TẬP


			Ôn tập đầu năm, học kì I, cuối năm.



Ôn, luyện tập, chữa bài tập.



1. Bài luyện tập 1: Este - Lipit.



2. Bài luyện tập 2: Cacbohiđrat.



3. Bài luyện tập 3: Amin - Amino axit - Protein.



4. Bài luyện tập 4: Polime và vật liệu polime.



5. Bài luyện tập 5, 6, 7: Đại cương kim loại.



6. Bài luyện tập 8, 9: Kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm



7. Bài luyện tập 10, 11: Sắt, hợp chất sắt và một số kim loại quan trọng.



8. Bài luyện tập 12: Phân biệt một số chất vô cơ.





			KIỂM TRA


			Kiểm tra 1 tiết: 4 bài.



Kiểm tra học kì I và cuối năm: 2 bài.








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp dạy học



Cũng như các môn học khác trong nhà trường phổ thông, phương pháp dạy học hóa học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Tuy nhiên, hóa học là môn khoa học chuyên nghiên cứu sự biến đổi của các chất trên cơ sở lí thuyết hóa học và thực nghiệm hóa học. Do vậy, phương pháp dạy học hóa học cần phải coi trọng thực hành thí nghiệm và phát triển tư duy hóa học.



Trong dạy học Hóa học cần chú ý: 



- Sử dụng thiết bị, thí nghiệm hóa học theo định hướng chủ yếu là nguồn để học sinh nghiên cứu, khai thác, tìm tòi kiến thức hóa học. Hạn chế sử dụng chúng để minh họa hình ảnh mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức và rèn luyện kĩ năng.



Mặt khác, cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các bài thực hành thí nghiệm đã được quy định trong chương trình và những thí nghiệm trong bài học của sách giáo khoa.



- Sử dụng câu hỏi và bài tập hóa học như là nguồn tri thức để học sinh tích cực, chủ động nhận thức kiến thức, hình thành kĩ năng và vận dụng các kiến thức và kĩ năng hóa học đã học. 



- Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học Hóa học theo hướng giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. Thông qua các tình huống có vấn đề trong học tập hoặc vấn đề thực tiễn giúp học sinh phát triển tư duy hóa học và năng lực giải quyết vấn đề.



- Sử dụng sách giáo khoa Hóa học như là nguồn tri thức để học sinh tự đọc, tự nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập thông tin và xử lí thông tin có hiệu quả.



- Tổ chức cho học sinh tự học, kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ trong học tập hóa học, theo hướng giúp học sinh có khả năng tự học, khả năng hợp tác cùng học, cùng nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề trong học tập hóa học và một số vấn đề thực tiễn đơn giản có liên quan đến hóa học.



Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học Hóa học, đặc biệt ở những địa phương có điều kiện thực hiện.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 



* Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu môn Hóa học trường phổ thông, chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt được ở mỗi cấp, lớp, chủ đề cụ thể nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, khả thi và hướng quá trình dạy học hóa học ngày càng tích cực hơn. 



* Kết hợp các hình thức đánh giá: 



- Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra Hóa học. 



- Kết hợp đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập lẫn nhau và tự đánh giá bản thân. 



* Nội dung đánh giá cần đảm bảo: 



- Đánh giá kiến thức về lí thuyết hóa học, về tính chất, ứng dụng của các chất. 



- Đánh giá kĩ năng cơ bản môn Hóa học, chú ý kĩ năng thực hành thí nghiệm, khai thác kênh hình, xử lí số liệu và phân tích biểu bảng trong học tập hóa học. 



- Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng hóa học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong học tập và cuộc sống. 



- Đánh giá khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề trong học tập hóa học và thực tiễn đời sống. 



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 



- Việc dạy học Hóa học ở các vùng miền được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



- Đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn Hóa học. Đối với những học sinh ham hiểu biết và có khả năng về hóa học được khuyến khích học nâng cao hơn và được tạo điều kiện để phát triển năng lực. 



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 8



1. Chất - Nguyên tử - Phân tử



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Chất


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm chất và một số tính chất của chất.



- Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp.



- Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.


			- Chất có trong các vật thể xung quanh ta.





			


			Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất,... rút ra được nhận xét về tính chất của chất.



- Phân biệt được chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp.



- Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.



- So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống, ví dụ: đường, muối ăn, tinh bột.


			- Chủ yếu là tính chất vật lí của chất.



- Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát.





			2. Nguyên tử


			Kiến thức



Biết được:



- Các chất đều được tạo nên từ các nguyên tử.



- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử là các eletron (e) mang điện tích âm.



- Hạt nhân gồm proton (p) mang điện tích dương và nơtron (n) không mang điện.


			





			


			- Vỏ nguyên tử gồm các electron luôn chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và được sắp xếp thành từng lớp.



- Trong nguyên tử, số p bằng số e và điện tích của 1p bằng điện tích của 1e về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu, nên nguyên tử trung hòa về điện.



Kĩ năng



Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể (H, C, Cl, Na). 


			Chưa có khái niệm phân lớp electron và chưa có tên các lớp K, L, M, N.





			3. Nguyên tố hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố hóa học.



- Khối lượng nguyên tử và nguyên tử khối.



Kĩ năng



- Đọc được tên một số nguyên tố khi biết kí hiệu hóa học và ngược lại.



- Tra bảng tìm được nguyên tử khối của một số nguyên tố cụ thể.


			Hạn chế ở 20 nguyên tố đầu tiên.





			4. Đơn chất và hợp chất. Phân tử


			Kiến thức



Nêu được:



- Các chất thường tồn tại ở ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí. 



- Đơn chất là những chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên.



- Hợp chất là những chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên.



- Phân tử là những hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện các tính chất hóa học của chất đó.



- Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.



Kĩ năng



- Quan sát mô hình, hình ảnh minh họa về ba trạng thái của chất.



- Tính phân tử khối của một số phân tử đơn chất và hợp chất.



- Xác định được trạng thái vật lí của một vài chất cụ thể. Phân biệt một chất là đơn chất hay hợp chất theo thành phần nguyên tố tạo nên chất đó.


			





			5. Công thức hóa


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức hóa học (CTHH) biểu diễn thành phần phân tử của chất.



- Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố (kèm theo số nguyên tử nếu có).



- Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu của hai hay nhiều nguyên tố tạo ra chất kèm theo số nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng.



- Cách viết công thức hóa học đơn chất và hợp chất.



- Công thức hóa học cho biết: Nguyên tố nào tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử và phân tử khối của nó.



Kĩ năng



- Quan sát công thức hóa học cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết công thức hóa học của đơn chất và hợp chất.



- Viết được công thức hóa học của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại.



- Nêu được ý nghĩa công thức hóa học của chất cụ thể.


			





			6. Hóa trị


			Kiến thức



Biết được:



- Hóa trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử của nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác hay với nhóm nguyên tử khác.



- Quy ước: Hóa trị của H là I, hóa trị của O là II; Cách xác định hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể theo hóa trị của H và O.


			





			


			- Quy tắc hóa trị:



Trong hợp chất 2 nguyên tố AxBy: a.x ( b.y (a, b: hóa trị tương ứng của hai nguyên tố A, B).



Kĩ năng



- Tính được hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử theo công thức hóa học cụ thể.



- Lập được công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị của hai nguyên tố hoặc nguyên tố và nhóm nguyên tử tạo nên chất.


			Quy tắc hóa trị đúng với cả B hoặc A là một nhóm nguyên tử.








2. Phản ứng hóa học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Sự biến đổi chất


			Kiến thức



Biết được:



- Hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất này thành chất khác.


- Hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này thành chất khác.



Kĩ năng



- Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.



- Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.


			





			2. Phản ứng hóa học






			Kiến thức



Biết được:



- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.



- Để xảy ra phản ứng hóa học, các chất ban đầu phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc chất xúc tác.



- Dựa vào một số dấu hiệu quan sát được (thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra,...) để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hóa học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra.



- Viết được phương trình hóa học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hóa học.



- Xác định được chất phản ứng (chất tham gia) và sản phẩm (chất tạo thành).


			





			3. Định luật bảo toàn khối lượng


			Kiến thức



Hiểu được: Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hóa học.



- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.



- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.


			Chú ý: Các chất tác dụng với nhau theo một tỉ lệ nhất định về khối lượng.





			4. Phương trình hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học.



- Các bước lập phương trình hóa học.



- Ý nghĩa: Phương trình hóa học cho biết các chất phản ứng và sản phẩm, tỉ lệ số phân tử, số nguyên tử giữa các chất trong phản ứng.



Kĩ năng



- Biết lập phương trình hóa học khi biết các chất tham gia và sản phẩm,...



- Xác định được ý nghĩa của một số phương trình hóa học cụ thể.


			








3. Mol và tính toán hóa học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mol chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Tỉ khối của các chất khí


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa: mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (00C, 1 atm).



- Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa khối lượng (m), thể tích (V) và lượng chất (n).



- Biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B và đối với không khí.



Kĩ năng



- Tính được khối lượng mol nguyên tử, mol phân tử của các chất theo công thức.



- Tính được m (hoặc n hoặc V) của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết các đại lượng có liên quan.



- Tính được tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí.


			Chỉ xét mol nguyên tử và mol phân tử.





			2. Tính theo công thức hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Ý nghĩa của công thức hóa học cụ thể theo số mol, theo khối lượng hoặc theo thể tích (nếu là chất khí).



- Các bước tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hóa học.



- Các bước lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất.



Kĩ năng



- Dựa vào công thức hóa học:



+ Tính được tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố, giữa các nguyên tố và hợp chất.



+ Tính được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hóa học của một số hợp chất và ngược lại.



- Xác định được công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất.


			





			3. Tính theo phương trình hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số mol, tỉ lệ thể tích giữa các chất bằng tỉ lệ số nguyên tử hoặc phân tử các chất trong phản ứng.



- Các bước tính theo phương trình hóa học.



Kĩ năng



- Tính được tỉ lệ số mol giữa các chất theo phương trình hóa học cụ thể.



- Tính được khối lượng chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại.



- Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hóa học.


			








4. Oxi - Không khí



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tính chất của oxi


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hóa học của oxi. Oxi là phi kim hoạt động hóa học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao: Tác dụng với hầu hết kim loại (Fe, Cu,...), nhiều phi kim (S, P,...) và hợp chất (CH4,...). Hóa trị của oxi trong các hợp chất thường bằng II. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với Fe, S, P, C và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của oxi.



- Viết được các phương trình hóa học.



- Tính được thể tích khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			





			2. Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi


			Kiến thức



Biết được:



- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất khác.



- Khái niệm phản ứng hóa hợp.



- Ứng dụng của oxi trong đời sống và sản xuất. 



Kĩ năng



- Xác định được có sự oxi hóa trong một số hiện tượng thực tế.



- Nhận biết được một số phản ứng hóa học cụ thể thuộc loại phản ứng hóa hợp.


			





			3. Oxit


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa oxit.



- Cách gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có nhiều hóa trị, oxit của phi kim có nhiều hóa trị.



- Cách lập công thức hóa học của oxit.



- Khái niệm oxit axit, oxit bazơ. 



Kĩ năng



- Phân loại oxit bazơ, oxit axit dựa vào công thức hóa học của một số chất cụ thể.



- Gọi tên một số oxit theo công thức hóa học hoặc ngược lại.



- Lập công thức hóa học oxit khi biết hóa trị của nguyên tố và ngược lại biết công thức hóa học cụ thể, tìm hóa trị của nguyên tố.


			





			4. Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ


			Kiến thức



Biết được:



- Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm (hai cách thu khí oxi) và sản xuất oxi trong công nghiệp.



- Khái niệm phản ứng phân hủy.



Kĩ năng



- Nhận biết được một số phản ứng cụ thể thuộc loại phản ứng phân hủy hay phản ứng hóa hợp.



- Viết các phương trình hóa học điều chế khí oxi từ KMNO4 và từ KClO3.



- Tính thể tích khí oxi điều chế được (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.


			





			5. Không khí. Sự cháy


			Kiến thức



Biết được:



- Thành phần của không khí theo thể tích và theo khối lượng.



- Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.



- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.



- Các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy; Cách phòng cháy và dập tắt đám cháy trong tình huống cụ thể; Biết cách làm cho sự cháy có lợi xảy ra một cách hiệu quả.



- Sự ô nhiễm không khí và cách bảo vệ không khí khỏi bị ô nhiễm.



Kĩ năng



Phân biệt sự oxi hóa chậm và sự cháy từ một số hiện tượng của đời sống và sản xuất.


			








5. Hiđro - Nước



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tính chất của hiđro. Ứng dụng của hiđro


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí của hiđro: Trạng thái, màu sắc, tỉ khối, tính tan trong nước.



- Tính chất hóa học của hiđro: Tác dụng với oxi, với oxit kim loại. Khái niệm về sự khử và chất khử.



- Ứng dụng của hiđro: Làm nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thực nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất vật lí và tính chất hóa học của hiđro.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính khử của hidro.



- Tính thể tích khí hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) tham gia phản ứng và sản phẩm.


			Hiđro là chất khí nhẹ nhất.





			2. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức



Biết được:



Khái niệm về chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa, phản ứng oxi hóa - khử (dựa vào sự chiếm oxi và nhường oxi cho chất khác).



Kĩ năng



- Phân biệt được chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong một số phương trình hóa học cụ thể.



- Phân biệt phản ứng oxi hóa - khử với các loại phản ứng đã học.



- Tính được lượng chất khử, chất oxi hóa hoặc sản phẩm theo phương trình hóa học.


			Có nội dung đọc thêm về khái niệm phản ứng oxi hóa - khử theo quan điểm chuyển dịch electron.





			3. Điều chế hiđro. Phản ứng thế


			Kiến thức



Biết được:



- Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, cách thu khí hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí.



- Phản ứng thế là phản ứng trong đó nguyên tử đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử hợp chất.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... và rút ra nhận xét về phương pháp điều chế và cách thu khí hiđro.



- Viết các phương trình hóa học điều chế khí hiđro từ kim loại (Zn, Fe) và dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng).



- Phân biệt phản ứng thế, phản ứng oxi hóa - khử. Nhận biết phản ứng thế trong các phương trình hóa học cụ thể.



- Tính được thể tích khí hiđro điều chế được ở điều kiện tiêu chuẩn.


			Chỉ xét trường hợp cụ thể: Nguyên tử kim loại thay thế nguyên tử hiđro trong phân tử axit.





			4. Nước


			Kiến thức



Biết được:



- Thành phần định tính và định lượng của nước.



- Tính chất của nước. Nước hòa tan được nhiều chất; Nước phản ứng với nhiều chất ở điều kiện thường như: Kim loại (Na, Ca), oxit bazơ (CaO, Na2O), oxit axit (P2O5, SO2).



- Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất; Sự ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm phân tích và tổng hợp nước và rút ra được nhận xét về thành phần của nước.



- Viết phương trình hóa học của nước với một số kim loại (Na, Ca,...) và với oxit bazơ, oxit axit.



- Sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết được một số dung dịch axit, bazơ cụ thể.



- Nhận biết dung dịch là axit hay bazơ bằng giấy quỳ tím..


			





			5. Axit - Bazơ - Muối


			Kiến thức



Biết được: Định nghĩa axit, bazơ, muối theo thành phần phân tử.



Kĩ năng



- Phân loại axit, bazơ, muối dựa theo công thức hóa học cụ thể.



- Viết công thức hóa học của một số axit, bazơ, muối khi biết hóa trị của nguyên tố và gốc axit.



- Đọc được tên một số axit, bazơ, muối theo công thức hóa học cụ thể và ngược lại.



- Phân biệt dung dịch là axit hay bazơ bằng giấy quỳ tím.



- Tính được khối lượng của một số axit, bazơ, muối tạo thành trong phản ứng.


			Biết công thức phân tử của một số muối ngậm nước.








6. Dung dịch



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Dung dịch


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm về dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa.



- Biện pháp làm quá trình hòa tan một số chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.



Kĩ năng



- Hòa tan nhanh được một số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím...) trong nước.



- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hòa với dung dịch chưa bão hòa trong một số hiện tượng của đời sống hằng ngày.


			Hạn chế ở sự hòa tan không xảy ra phản ứng hóa học.



Hạn chế ở dung môi là nước.





			2. Độ tan


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm về độ tan theo khối lượng hoặc thể tích.



- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn, chất khí: Nhiệt độ, áp suất.



Kĩ năng



- Tra bảng tính tan để xác định được chất tan, chất không tan, chất tan trong nước.



- Thực hiện thí nghiệm đơn giản thử tính tan của một vài chất rắn, lỏng, khí cụ thể.



- Tính được độ tan của một vài chất rắn ở những nhiệt độ xác định dựa theo các số liệu thực nghiệm.


			





			3. Nồng độ dung dịch


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm về nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol (CM).



- Công thức tính C%, CM của dung dịch.



Kĩ năng



- Xác định chất tan, dung môi, dung dịch trong một số trường hợp cụ thể.



- Vận dụng được công thức để tính C%, CM của một số dung dịch hoặc các đại lượng có liên quan.


			





			4. Pha chế dung dịch


			Kiến thức



Biết được: Các bước tính toán, tiến hành pha chế dung dịch, pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước.



Kĩ năng



Tính toán được lượng chất cần lấy để pha chế được một dung dịch cụ thể có nồng độ cho trước.


			








7. Thực hành hóa học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Làm quen với nội quy trong phòng thí nghiệm và cách sử dụng một số dụng cụ, hóa chất. Làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất là cát


			Kiến thức



Biết được:



- Nội quy và một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học; Cách sử dụng một số dụng cụ, hóa chất trong phòng thí nghiệm.



- Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của một số thí nghiệm cụ thể:



+ Quan sát sự nóng chảy và so sánh nhiệt độ nóng chảy của parafin lưu huỳnh.



+ Làm sạch muối ăn từ hỗn hợp muối ăn và cát.



Kĩ năng



- Sử dụng được một số dụng cụ, hóa chất để thực hiện một số thí nghiệm đơn giản trên.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Sự khuếch tán của các phân tử


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của một số thí nghiệm cụ thể:



+ Sự khuếch tán của các phân tử một chất khí vào trong không khí.



+ Sự khuếch tán của các phân tử thuốc tím hoặc etanol trong nước.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.


- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và rút ra nhận xét về sự chuyển động khuếch tán của một số phân tử chất lỏng, chất khí. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Phản ứng hóa học và dấu hiệu của phản ứng hóa học 


			Kiến thức



- Biết được mục đích và các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của một số thí nghiệm:



+ Hiện tượng vật lí: Sự thay đổi trạng thái của nước.



+ Hiện tượng hóa học: Đá vôi sủi bọt trong axít, đường bị hóa than.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích được các hiện tượng hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Điều chế, thu khí oxi và thử tính chất của oxi


			Kiến thức



Biết được:



- Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của mỗi thí nghiệm:



- Điều chế oxi từ KMNO4 và thu khí oxi theo hai cách.



- Nhận biết khí oxi bằng que đóm còn tàn đỏ.



- Phản ứng của oxi với đơn chất lưu huỳnh, photpho, sắt ở nhiệt độ cao. 



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Điều chế, thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế hiđro từ kẽm và axit clohiđric, thu khí hiđro bằng hai cách.



- Nhận biết khí hiđro bằng cách đốt cháy và xác định màu ngọn lửa, sản phẩm tạo thành là hơi nước.



- Hiđro khử oxit kim loại (CuO) ở nhiệt độ cao.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để thực hiện được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			6. Tính chất hóa học của nước


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 



Tác dụng của nước với natri, với oxit bazơ (CaO), với oxit axit (P2O5).



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để thực hiện được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			7. Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Pha chế dung dịch (đường, natri clorua) có nồng độ xác định. 



- Pha loãng dung dịch trên để thu được dung dịch có nồng độ xác định. 



Kĩ năng



- Tính toán được lượng hóa chất cần dùng.



- Cân, đo lượng dung môi, dung dịch, chất tan để pha chế được một khối lượng hoặc thể tích dung dịch cần thiết.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			








LỚP 9



1. Các loại hợp chất vô cơ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Oxit


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất hóa học: Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ; Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit; Sự phân loại oxit.


- Tính chất, ứng dụng, điều chế CaO, SO2.


			Đối với oxit không tạo muối và oxit lưỡng tính chỉ nêu khái niệm.





			


			Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của oxit bazơ, oxit axit.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của CaO, SO2.



- Phân biệt được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của một số oxit.



- Phân biệt một số oxit cụ thể.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất.


			Không nêu tính khử và tính oxi hóa của SO2.





			2. Axit


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất hóa học của axit: Tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại.



- Tính chất, ứng dụng, cách nhận biết axit HCl, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc (tác dụng với kim loại, tính háo nước). Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của axit nói chung.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc với kim loại.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất của H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng.



- Nhận biết được dung dịch axit HCl và dung dịch muối clorua, axit H2SO4 và dung dịch muối sunfat.



- Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch axit HCl, H2SO4 trong phản ứng.


			- Không viết phương trình hóa học của kim loại với HNO3.



- Không nêu điều kiện để kim loại tác dụng với dung dịch axit giải phóng khí hiđro.



- Chỉ viết phương trình hóa học của H2SO4 đặc, nóng với Cu.





			3. Bazơ


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất hóa học chung của bazơ (tác dụng với axit), tính chất riêng của kiềm (tác dụng với oxit axit, dung dịch muối), tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân hủy).



- Tính chất, ứng dụng của NaOH, Ca(OH)2, phương pháp sản xuất NaOH từ muối ăn.



- Thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dung dịch.



Kĩ năng



- Tra bảng tính tan để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ không tan.



- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của NaOH, Ca(OH)2.



- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím, dung dịch phenolphtalein); Nhận biết được dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của bazơ.



- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch NaOH và Ca(OH)2 tham gia phản ứng.


			





			4. Muối. Phân bón hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất hóa học của muối: Tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, phản ứng nhiệt phân và điều kiện để các phản ứng xảy ra.



- Một số tính chất và ứng dụng của NaCl, KNO3.



- Khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được.



- Tên, thành phần hóa học và ứng dụng của một số phân bón hóa học thông dụng.



Kĩ năng



- Tiến hành một số thí nghiệm, quan sát giải thích hiện tượng, rút ra được tính chất hóa học của muối.



- Nhận biết được một số muối cụ thể và một số phân bón hóa học thông dụng.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của muối.



- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng.


			





			5. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ


			Kiến thức



Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối. 



Kĩ năng



- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ chuyển hóa.



- Phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của hỗn hợp chất rắn, hỗn hợp lỏng, hỗn hợp khí.


			








2. Kim loại



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tính chất của kim loại.



Dãy hoạt động hóa học của kim loại 


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí của kim loại.



- Tính chất hóa học của kim loại: Tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối.



- Dãy hoạt động hóa học của kim loại K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại.



Kĩ năng



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hóa học của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại.



- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước và với dung dịch muối. 



- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại.


			Có nội dung đọc thêm về tính khử của kim loại theo quan điểm nhường electron.





			2. Nhôm. Sắt và hợp kim sắt


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất hóa học: Nhôm, sắt có những tính chất hóa học chung của kim loại; Nhôm, sắt không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội, nhôm phản ứng được với dung dịch kiềm, sắt là kim loại có nhiều hóa trị.



- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy.



- Thành phần chính của gang và thép.



- Sơ lược về phương pháp luyện gang, thép.



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của nhôm và sắt. Viết các phương trình hóa học minh họa.



- Quan sát sơ đồ, hình ảnh, để rút ra được nhận xét về phương pháp sản xuất nhôm, luyện gang, thép.



- Phân biệt được nhôm và sắt bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp bột nhôm và sắt; Tính khối lượng nhôm hoặc sắt tham gia phản ứng hoặc sản xuất được theo hiệu suất phản ứng.


			Chỉ biết: 



- Phản ứng CO khử Fe2O3 thành Fe trong quá trình luyện gang.



- Sơ đồ cấu tạo lò luyện gang, sơ đồ cấu tạo lò luyện thép (lò thổi oxi).



- Sơ lược về quy trình kĩ thuật.



- Không viết phương trình hóa học của Al với dung dịch NaOH.





			3. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm về sự ăn mòn kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại.



- Cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.



Kĩ năng



- Quan sát một số thí nghiệm và rút ra nhận xét về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. 



- Nhận biết được hiện tượng ăn mòn kim loại trong thực tế. 



- Vận dụng để bảo vệ một số đồ vật bằng kim loại trong gia đình.


			Chỉ biết ảnh hưởng của thành phần môi trường, sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự ăn mòn kim loại.








3. Phi kim. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tính chất của phi kim


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí của phi kim.



- Tính chất hóa học của phi kim: Tác dụng với kim loại, với hiđro và với oxi.



- Sơ lược về mức độ hoạt động hóa học mạnh, yếu của một số phi kim. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của phi kim.



- Viết một số phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa của phi kim.



- Tính lượng phi kim và hợp chất của phi kim trong phản ứng.


			Có nội dung đọc thêm về tính oxi hóa của phi kim theo quan điểm nhận electron.





			2. Clo


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí của Clo.



- Clo có một số tính chất hóa học của phi kim nói chung (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạt động hóa học mạnh.



- Ứng dụng, phương pháp điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hóa học của clo và viết các phương trình hóa học.



- Quan sát thí nghiệm, nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dung dịch kiềm và tính tẩy màu của clo ẩm.



- Nhận biết được khí clo bằng giấy màu ẩm.


- Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn.


			





			3. Cacbon


			Kiến thức



Biết được:



- Cacbon có 3 dạng thù hình chính: Than chì, kim cương và cacbon vô định hình.



- Cacbon vô định hình có tính hấp phụ và hoạt động hóa học mạnh nhất (tính phi kim yếu, tác dụng với oxi và một số oxit kim loại).



- Ứng dụng của cacbon.



Kĩ năng 



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất của cacbon.



- Viết các phương trình hóa học của cacbon với oxi, với một số oxit kim loại. 



- Tính lượng cacbon và hợp chất của cacbon trong phản ứng.


			





			4. Hợp chất của cacbon


			Kiến thức



Biết được:



- CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao.



- CO2 có những tính chất của oxit axit.



- H2CO3 là axit yếu, không bền.


			





			


			- Tính chất hóa học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân hủy).



- Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường sống.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của CO, CO2, muối cacbonat.



- Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các phương trình hóa học.



- Nhận biết khí CO2, một số muối cacbonat cụ thể.



- Tính thành phần phần trăm thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp.


			Chỉ viết phương trình hóa học phân huỷ CaCO3 và NaHCO3.





			5. Silic. Công nghiệp silicat


			Kiến thức



Biết được:



- Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao).



- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat.



- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



Kĩ năng



- Đọc và tóm tắt được thông tin về Si, SiO2, muối silicat, sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của Si, SiO2, muối silicat.


			- Sơ lược về silic, hợp chất của silic.



- Nguyên liệu, các công đoạn chính và sơ lược về biện pháp kĩ thuật của quá trình sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.





			6. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh họa.



- Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: Ô nguyên tố, chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh họa. 



- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh họa.



- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó.



Kĩ năng



- Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I, VII, chu kì 2, 3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kì, nhóm.



- Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hóa học cơ bản của chúng và ngược lại.



- So sánh tính kim loại hoặc phi kim của một nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên).


			- Bảng tuần hoàn có 8 nhóm và các kim loại chuyển tiếp. 


- Ô nguyên tố gồm số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối.



- Chưa giải thích quy luật biến đổi tính kim loại và tính phi kim. 








4. Hiđrocacbon



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.



- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó.



Kĩ năng



- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử.



- Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.



- Viết được một số công thức cấu tạo mạch hở, mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản (tối đa 4 nguyên tử C) khi biết công thức phân tử.


			Chưa biết khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc phân tử





			2. Metan


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của phân tử metan.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hóa học: Tác dụng được với clo (phản ứng thế), với oxi (phản ứng cháy).



- Metan được dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và sản xuất. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét.



- Viết phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt khí metan với một vài khí khác; Tính thành phần phần trăm về thể tích khí metan trong hỗn hợp.


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của metan.





			3. Etilen


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của phân tử etilen.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hóa học: Phản ứng cộng với brom trong dung dịch; Phản ứng trùng hợp tạo polietilen (PE), phản ứng cháy.



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa polietilen, etanol, axit axetic... 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất của etilen.



- Viết các phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt khí etilen với khí metan bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí. Tính thể tích khí đã tham gia phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn.


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của etilen.





			4. Axetilen


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của phân tử của axetilen.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.



- Tính chất hóa học: Phản ứng cộng với brom trong dung dịch, phản ứng cháy.



- Ứng dụng: Làm nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình và rút ra nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất.



- Viết các phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích axetilen trong hỗn hợp, thể tích khí axetilen tham gia phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn.


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của axetilen.





			5. Benzen


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của benzen.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, độc tính.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế với brom lỏng (có bột Fe, đun nóng), phản ứng cháy, phản ứng cộng với hiđro và với clo.



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong tổng hợp hữu cơ.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử, hình ảnh thí nghiệm, mẫu vật, rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử và tính chất.



- Viết các phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Tính khối lượng benzen đã phản ứng để tạo thành sản phẩm trong phản ứng thế theo hiệu suất phản ứng.


			Chưa có khái niệm chất đồng đẳng của benzen.





			6. Dầu mỏ và khí thiên nhiên


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng; Một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.



- Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp.



Kĩ năng



- Đọc, trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng.



- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên.


			Cần biết thêm về dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam.





			7. Nhiên liệu


			Kiến thức



Biết được: Khái niệm về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí).



Hiểu được: Cách sử dụng nhiên liệu (gaz, dầu hỏa, than,...) an toàn có hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng không tốt tới môi trường.


Kĩ năng



- Sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày. 



- Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành. 


			








5. Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Etanol


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của etanol.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.


- Khái niệm độ rượu.



- Tính chất hóa học: Phản ứng với natri, với axit axetic, phản ứng cháy.



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp.



- Phương pháp điều chế etanol từ tinh bột, đường hoặc từ etilen.



Kĩ năng



- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.



- Viết các phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.



- Phân biệt etanol với benzen.



- Tính khối lượng etanol tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.


			Chưa có khái niệm về đồng đẳng của etanol.





			2. Axit axetic


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của axit axetic.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.


- Tính chất hóa học: Là một axit yếu, có tính chất chung của axit; Tác dụng với etanol tạo thành este.



- Ứng dụng: Làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn.



- Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men etanol.



Kĩ năng



- Quan sát mô hình, hình ảnh phân tử axit axetic, mẫu vật và thí nghiệm rút ra được nhận xét về cấu tạo phân tử, tính chất hóa học.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của axit axetic.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của axit axetic.



- Phân biệt axit axetic với etanol và chất lỏng khác.



- Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			Chưa có khái niệm về đồng đẳng của axit axetic.





			3. Mối liên hệ giữa etilen, etanol và axit axetic


			Kiến thức



Hiểu được mối liên hệ giữa các chất: Etilen, etanol, axit axetic. 



Kĩ năng



- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, etanol, axit axetic và etyl axetat.



- Viết các phương trình hóa học minh họa cho các mối liên hệ.



- Tính hiệu suất của phản ứng este hóa, tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.


			





			4. Chất béo


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm chất béo, trạng thái tự nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R-COO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, tính tan.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa).



- Ứng dụng: Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về công thức đơn giản, thành phần phân tử và tính chất.



- Viết được phương trình hóa học của phản ứng thủy phân etyl axetat trong môi trường axit và môi trường kiềm.



- Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp).



- Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất phản ứng.


			





			5. Glucozơ


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng).



- Tính chất hóa học: Phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu.



- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm, mẫu vật... và rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ.



- Viết các phương trình hóa học (dạng công thức phân tử) minh họa tính chất hóa học của glucozơ.



- Phân biệt dung dịch glucozơ với etanol và axit axetic.



- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lên men khi biết hiệu suất của quá trình.


			Chưa biết đặc điểm cấu tạo phân tử.





			6. Saccarozơ


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, nhiệt độ nóng chảy).



- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác axit hoặc enzim.



- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật; Nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.



Kĩ năng



- Quan sát mẫu chất, thí nghiệm rút ra được nhận xét về tính chất.



- Viết được phương trình hóa học (dạng công thức phân tử) của phản ứng thủy phân saccarozơ.



- Phân biệt saccarozơ với glucozơ và etanol.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong mẫu nước mía.


			Chưa biết đặc điểm cấu tạo phân tử.





			7. Tinh bột và xenlulozơ


			Kiến thức



Biết được:



- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.



- Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6H10O5)n.



- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ (phản ứng thủy phân; riêng hồ tinh bột có phản ứng màu với iot).



- Ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất.



- Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.



Kĩ năng



- Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và xenlulozơ.



- Quan sát mẫu chất, thí nghiệm,... rút ra được nhận xét về tính chất. 



- Phân biệt tinh bột với xenlulozơ.



- Tính khối lượng etanol thu được từ tinh bột và xenlulozơ.


			Chưa biết đặc điểm cấu tạo phân tử.





			8. Protein


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và phân tử khối của protein.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim; Bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ; Dễ bị phân hủy khi đun nóng mạnh.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật rút ra được nhận xét về tính chất.



- Viết sơ đồ của phản ứng thủy phân protein.



- Phân biệt protein (len, lông cừu, tơ tằm) với chất khác (tơ nilon), phân biệt amino axit và axit theo thành phần phân tử.


			





			9. Polime


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime tổng hợp).



- Tính chất chung của polime.



- Khái niệm chất dẻo, tơ, cao su và những ứng dụng chủ yếu trong đời sống, sản xuất.



Kĩ năng



- Viết phương trình hóa học trùng hợp tạo thành polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC),... từ các monome.



- Sử dụng, bảo quản một số đồ vật bằng chất dẻo, tơ, cao su trong gia đình một cách an toàn, hiệu quả. 



- Phân biệt một số vật liệu polime.



- Tính khối lượng polime thu được theo hiệu suất của phản ứng tổng hợp.


			








6. Thực hành hoá học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tính chất hóa học của oxit và axit


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hoặc axit.



- Nhận biết dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối sunfat.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Tính chất hóa học của bazơ, muối


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Bazơ tác dụng với dung dịch axit, với dung dịch muối.



- Dung dịch muối tác dụng với kim loại, với dung dịch muối khác và với axit. 



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Tính chất hóa học của nhôm, sắt


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Nhôm tác dụng với oxi.



- Sắt tác dụng với lưu huỳnh.



- Nhận biết kim loại nhôm và sắt. 



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- C khử CuO ở nhiệt độ cao.



- Nhiệt phân muối NaHCO3.



- Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			Có thể thay thí nghiệm nhiệt phân NaHCO3 bằng thí nghiệm clo phản ứng với kim loại.





			5. Tính chất của hiđrocacbon


			Kiến thức



Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế khí axetilen.



- Tác dụng của axetilen với dung dịch brom và với oxi (phản ứng cháy).



- Tác dụng của benzen với dung dịch brom.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			6. Tính chất của etanol và axit axetic


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tác dụng của dung dịch axit axetic với quỳ tím, kẽm, đá vôi, đồng (II) oxit.



- Tác dụng của axit axetic với etanol.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			7. Tính chất của gluxit


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac.



- Phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và hồ tinh bột loãng.



Kỹ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết được phương trình hóa học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.  


			








LỚP 10



1. Nguyên tử



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Thành phần nguyên tử


			Kiến thức



Biết được:



- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm; Kích thước, khối lượng của nguyên tử.



- Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.



- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron.



Kĩ năng



- So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron.



- So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử.


			- Kích thước của tiểu phân được đo bằng nm (hay 


[image: image413.wmf]0
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).



- Khối lượng của tiểu phân được đo bằng đơn vị u (hay đvC).





			2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học.  Đồng vị. Nguyên tử khối. Nguyên tử khối trung bình


			Kiến thức



Hiểu được:



- Nguyên tố hóa học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.



- Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử.



- Kí hiệu nguyên tử: 
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. X là kí hiệu hóa học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt nơtron.


			





			


			- Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố.



Kĩ năng



- Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử ngược lại.



- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị.


			Nguyên tử khối không có thứ nguyên.





			3. Cấu tạo vỏ nguyên tử


			Kiến thức



Biết được:



- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.



- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N).



- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.



- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp. 



Kĩ năng



Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp.


			Có nội dung đọc thêm về khái niệm obitan nguyên tử.





			4. Cấu hình electron nguyên tử


			Kiến thức



Biết được:



- Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.



- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn.



- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6). Lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. Hầu hết các nguyên tử phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.



Kĩ năng



- Viết cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố hóa học.



- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử suy ra tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố tương ứng.


			








2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học






			Kiến thức



Biết được:



- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.



- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: Ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhóm A, nhóm B).



Kĩ năng



Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại.


			- Ô nguyên tố gồm: kí hiệu, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối trung bình, cấu hình electron, độ âm điện, số oxi hóa.



- Chỉ xét 20 nguyên tố đầu.





			2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học 


			Kiến thức



Biết được:



- Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A.



- Sự tương tự nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử (nguyên tố s, p) là nguyên nhân của sự tương tự nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.



- Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khí điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.



Kĩ năng



- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử suy ra cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng.



- Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p.


			Chỉ xét 20 nguyên tố đầu.





			3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học.



Định luật tuần hoàn


			Kiến thức



- Biết và giải thích được sự biến đổi độ âm điện của một số nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm A.



- Hiểu được quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim trong một chu kì, trong một nhóm A (dựa vào bán kính nguyên tử).



- Hiểu được sự biến đổi hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị với hiđro của các nguyên tố trong một chu kì.



- Biết được sự biến đổi tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì, trong một nhóm A.



- Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn.


			Có bảng bán kính nguyên tử, khái niệm độ âm điện và bảng độ âm điện của một số nguyên tố.





			


			Kĩ năng



- Dựa vào quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản trong một chu kì, một nhóm A cụ thể, thí dụ sự biến thiên về:



- Độ âm điện, bán kính nguyên tử.



- Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và với hiđro.



- Tính kim loại, phi kim.



- Công thức hóa học và tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng.


			Giới hạn ở nhóm A thuộc hai chu kì 2,3.





			4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


			Kiến thức



Hiểu được:



Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.


			





			


			Kĩ năng



Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, suy ra:



- Cấu hình electron nguyên tử.



- Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.



- So sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cận.


			Giới hạn ở nhóm A thuộc hai chu kì 2,3.








3. Liên kết hoá học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Liên kết ion. Tinh thể ion


			Kiến thức



Biết được:



- Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau.



- Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử.



- Định nghĩa liên kết ion.



- Khái niệm tinh thể ion, tính chất chung của hợp chất ion. 



Kĩ năng



- Viết cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể.



- Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể. 


			





			2. Liên kết cộng hóa trị






			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị không cực (H2, N2), liên kết cộng hóa trị có cực hay phân cực (HCl, CO2).



- Mối liên hệ giữa hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố và bản chất liên kết hóa học giữa 2 nguyên tố đó trong hợp chất.



- Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị.



- Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết ion.



Kĩ năng



- Viết được công thức electron, công thức cấu tạo của một số phân tử cụ thể.



- Dự đoán được kiểu liên kết hóa học có thể có trong phân tử gồm 2 nguyên tử khi biết hiệu độ âm điện của chúng.


			





			3. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.



- Tính chất chung của hợp chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.


Kĩ năng



Dựa vào cấu tạo loại mạng tinh thể của chất, dự đoán tính chất vật lí của nó.


			





			4. Hóa trị. Số oxi hóa


			Kiến thức



Biết được:



- Điện hóa trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.



- Số oxi hóa của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tố.



Kĩ năng



Xác định được điện hóa trị, cộng hóa trị, số oxi hóa của nguyên tố trong một số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.


			








4. Phản ứng oxi hóa - khử



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức



Hiểu được:



- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.



- Chất oxi hóa là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hóa là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.



- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử, ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử trong thực tiễn. 



Kĩ năng



- Phân biệt được chất oxi hóa và chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa - khử cụ thể.



- Lập được phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử dựa vào số oxi hóa (cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron).


			





			2. Phân loại phản ứng


			Kiến thức



Hiểu được: Các phản ứng hóa học được chia thành 2 loại là phản ứng oxi hóa - khử và phản ứng không phải là oxi hóa - khử.



Kĩ năng



Nhận biết được một phản ứng hóa học thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.


			








5. Nhóm halogen



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Khái quát về nhóm halogen


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn.



- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.



- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.



- Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm halogen.



Kĩ năng



- Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử F, Cl, Br, I.



- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử, dự đoán tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hóa mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm.



- Tính thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng.


			





			2. Clo


			Kiến thức



Biết được: Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử.



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của clo.



- Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất của clo.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế clo.



- Tính thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			





			3. Hiđro clorua. Axit clohiđric và muối clorua


			Kiến thức



Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất của hiđro clorua (tan rất nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric).



- Tính chất vật lí, điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



- Tính chất, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion ciorua.



- Dung dịch HCl là một axit mạnh, có tính khử.



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tính chất của axit HCl.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của axit HCl.



- Nhận biết ion clorua.



- Tính nồng độ hoặc thể tích của dung dịch axit HCl tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng. 


			





			4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo


			Kiến thức



Biết được: Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số hợp chất có oxi của clo.



Hiểu được: Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi).



Kĩ năng



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của hợp chất có oxi của clo và điều chế nước Gia-ven, clorua vôi.



- Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế. 


			





			5. Flo, brom, iot.


			Kiến thức



Biết được: Sơ lược về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế flo, brom, iot và một vài hợp chất của chúng. 



Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa; Flo có tính oxi hóa mạnh nhất; Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot. 



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của flo, brom, iot và tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.



- Tính khối lượng brom, iot và một số hợp chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			








6. Oxi - Lưu huỳnh



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Oxi - Ozon


			Kiến thức



Biết được:



- Oxi: Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng; Tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.



- Ozon là một dạng thù hình của oxi; Điều kiện tạo thành ozon; Ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon; Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.



Hiểu được:



Oxi và ozon đều có tính oxi hóa rất mạnh (oxi hóa được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ); Ứng dụng của oxi.



Kĩ năng



- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận về tính chất hóa học của oxi, ozon.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất, điều chế.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế oxi.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí oxi và ozon trong hỗn hợp.


			





			2. Lưu huỳnh


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh.



- Tính chất vật lí: Hai dạng thù hình phổ biến (tà phương, đơn tà) của lưu huỳnh, quá trình nóng chảy đặc biệt của lưu huỳnh, ứng dụng.



Hiểu được: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa (tác dụng với kim loại, với hiđro), vừa có tính khử (tác dụng với oxi, với chất oxi hóa mạnh).



Kĩ năng



- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận về tính chất hóa học của lưu huỳnh.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất hóa học của lưu huỳnh.



- Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của lưu huỳnh. 



- Tính khối lượng lưu huỳnh, hợp chất của lưu huỳnh tham gia và tạo thành trong phản ứng.


			





			3. Hiđro sunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit.


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng của H2S.



- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO2, SO3.



Hiểu được tính chất hóa học của H2S (tính khử mạnh) và SO2 (vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử).



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của H2S, SO2, SO3.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất của H2S, SO2, SO3.



- Phân biệt H2S, SO2 với khí khác đã biết.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí H2S, SO2 trong hỗn hợp.


			





			4. Axit sunfuric và muối sunfat


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất của H2SO4, ứng dụng và sản xuất H2SO4.


- Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat.



Hiểu được:



- H2SO4 là axit mạnh (đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu hơn...)



- H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh (oxi hóa hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất) và tính háo nước. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế axit sunfuric.



- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế.



- Nhận biết ion sunfat.



- Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			








7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tốc độ phản ứng hóa học






			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu thí dụ cụ thể.



- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếp xúc, chất xúc tác.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng hóa học trong thực tế, rút ra được nhận xét về tốc độ phản ứng.



- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.


			





			2. Cân bằng hóa học






			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm phản ứng thuận nghịch và nêu thí dụ.



- Khái niệm về cân bằng hóa học và nêu thí dụ.



- Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng hóa học và nêu thí dụ.



Nội dung nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và cụ thể hóa trong một số trường hợp cụ thể.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét về phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học.



- Dự đoán chiều chuyển dịch cân bằng hóa học trong những điều kiện cụ thể.



- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học để đề xuất cách tăng hiệu suất phản ứng trong trường hợp cụ thể.


			Có nội dung đọc thêm về khái niệm hằng số cân bằng Kc (biểu thức và ý nghĩa).








8. Thực hành hóa học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Phản ứng oxi hóa - khử


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Phản ứng giữa kim loại với dung dịch axit, dung dịch muối...



- Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo 


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Điều chế clo trong phòng thí nghiệm, tính tẩy màu của clo ẩm.



- Điều chế axit HCl từ H2SO4 đặc và NaCl.



- Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch, trong đó có dung dịch chứa ion Cl-.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Tính chất hóa học của brom, iot


			Kiến thức



Biết được:



- Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- So sánh tính oxi hóa của clo và brom.



- So sánh tính oxi hóa của brom và iot.



- Tác dụng của iot với hồ tinh bột.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm. 


			





			4. Tính chất của oxi và lưu huỳnh


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính oxi hóa của oxi.



- Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 



- Tính oxi hóa của lưu huỳnh.



- Tính khử của lưu huỳnh.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh


			Kiến thức



Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Tính khử của hiđro sunfua.



- Tính khử và tính oxi hóa của lưu huỳnh đioxit.



- Tính oxi hóa của axit sunfuric đặc. 



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			6. Tốc độ phản ứng hóa học


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:



- Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng.



- Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			








LỚP 11



1. Sự điện li



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Sự điện li






			Kiến thức



Biết được:



Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.



- Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. 



- Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.


			Có nội dung đọc thêm về hằng số điện li và độ điện li. 





			2. Axit - Bazơ - Muối


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa: axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.



- Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hòa, muối axit. 



Kĩ năng



- Phân tích một số thí dụ về axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa.



- Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit theo định nghĩa.



- Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể. 



- Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh.


			





			3. Sự điện li của nước. pH.



Chất chỉ thị axit- bazơ


			Kiến thức



Biết được:



- Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước.



- Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.



- Chất chỉ thị axit - bazơ: Quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng. 



Kĩ năng



- Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.



- Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.


			





			4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


			Kiến thức



Hiểu được:



- Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.



- Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện:



+ Tạo thành chất kết tủa.



+ Tạo thành chất điện li yếu.



+ Tạo thành chất khí.



Kĩ năng



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm để biết có phản ứng hóa học xảy ra. 



- Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. 



- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn. 



- Tính khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng; Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp; Tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng.


			








2. Nitơ - Photpho


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Nitơ


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ.



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, tỉ khối, tính tan), ứng dụng trạng thái tự nhiên; điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được:



- Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền, nên nitơ khá trơ ở nhiệt độ thường nhưng hoạt động hơn ở nhiệt độ cao.



- Tính chất hóa học đặc trưng của nitơ: Tính oxi hóa (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi).



Kĩ năng



- Dự đoán và kết luận về tính chất hóa học của nitơ.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của nitơ.



- Tính thể tích khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn trong phản ứng hóa học; Tính thành phần phần trăm về thể tích nitơ trong hỗn hợp khí.


			





			2. Amoniac


			Kiến thức



Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng, cách điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Hiểu được:



- Tính chất hóa học của amoniac: Tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo).



Kĩ năng



- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của amoniac.



- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và hóa học của amoniac.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn.



- Phân biệt amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hóa học.



- Tính thể tích khí amoniac sản xuất được ở điều kiện tiêu chuẩn theo hiệu suất phản ứng.


			





			3. Muối amoni


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan).



- Tính chất hóa học (phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân) và ứng dụng.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối amoni.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử, ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học. 



- Phân biệt muối amoni với một số muối khác bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối amoni trong hỗn hợp.


			





			4. Axit nitric


			Kiến thức



Biết được: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan), ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (từ amoniac).



Hiểu được:



- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.



- HNO3 là chất oxi hóa rất mạnh: Oxi hóa hầu hết các kim loại, một số phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.



Kĩ năng



- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và rút ra kết luận.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử, ion rút gọn minh họa tính chất hóa học của HNO3 đặc và loãng.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.


			





			5. Muối nitrat


			Kiến thức



Biết được:



- Phản ứng đặc trưng của ion NO3- với Cu trong môi trường axit.



- Cách nhận biết ion NO3- bằng phương pháp hóa học.



- Chu trình của nitơ trong tự nhiên. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối nitrat.



- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa cho tính chất hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối nitrat trong hỗn hợp; Nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.


			





			6. Photpho


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho.



- Các dạng thù hình, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan, độc tính), ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế photpho trong công nghiệp.



Hiểu được:



- Tính chất hóa học cơ bản của photpho là tính oxi hóa (tác dụng với kim loại Na, Ca...) và tính khử (tác dụng với O2, Cl2).



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận về tính chất của photpho. 



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất của photpho.



- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của photpho.



- Sử dụng photpho hiệu quả và an toàn trong phòng thí nghiệm và trong thực tế.


			





			7. Axit photphoric và muối photphat


			Kiến thức



Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



- Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.



Hiểu được H3PO4 là axit trung bình, axit ba nấc. 



Kĩ năng



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất của axit H3PO4 và muối photphat.



- Nhận biết axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được, thành phần phần trăm về khối lượng của muối photphat trong hỗn hợp.


			





			8. Phân bón hóa học


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm phân bón hóa học và phân loại.



- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng. 



Kĩ năng



- Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm phân biệt một số phân bón hóa học.



- Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hóa học.



- Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng nhất định.


			








3. Cacbon - Silic



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Cacbon và hợp chất của cacbon


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon; Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện) và ứng dụng của nó.



- Tính chất vật lí của CO và CO2, 



Hiểu được:



- Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro và kim loại canxi), tính khử (khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 hoặc +4.



- CO có tính khử (tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu (tác dụng với Mg, C).



Biết được:



- Tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).



- Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hóa học.



Kĩ năng



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của C, CO, CO2, muối cacbonat.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của muối cacbonat trong hỗn hợp; Tính thành phần phần trăm về khối lượng oxit kim loại trong hỗn hợp phản ứng với CO; Tính thành phần phần trăm về thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.


			





			2. Silic và hợp chất của silic. Công nghiệp silicat


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của nguyên tử silic.



- Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, tính bán dẫn), trạng thái tự nhiên, ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).



- Tính chất hóa học: Là phi kim hoạt động hóa học yếu, ở nhiệt độ cao tác dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, magie, dung dịch NaOH).



- SiO2: Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, tính tan), tính chất hóa học (tác dụng với kiềm đặc, nóng và với dung dịch HF).



- H2SiO3: Tính chất vật lí (tính tan, màu sắc), tính chất hóa học (là axit yếu, ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).



- Công nghiệp silicat: Thành phần hóa học, tính chất, quy trình sản xuất và biện pháp kỹ thuật trong sản xuất gốm, thủy tinh, xi măng. 



Kĩ năng



- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.



- Bảo quản, sử dụng được hợp lí, an toàn, hiệu quả vật liệu thủy tinh, đồ gốm, xi măng.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.


			








4. Đại cương về hóa học hữu cơ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.



- Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).



- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ: Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.



- Sơ lược về phân tích nguyên tố: Phân tích định tính, phân tích định lượng. 



Kĩ năng



- Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi.



- Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.



- Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.


			





			2. Cấu trúc phân tử hữu cơ


			Kiến thức



Biết được:



- Nội dung thuyết cấu tạo hóa học; Khái niệm đồng đẳng, đồng phân.



- Liên kết cộng hóa trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ.



Kĩ năng



- Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể.



- Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể.


			





			3. Phản ứng hữu cơ


			Kiến thức



Biết được:



Sơ lược về các loại phản ứng hữu cơ cơ bản: Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách. 



Kĩ năng



Nhận biết được loại phản ứng thông qua các phương trình hóa học cụ thể.


			








5. Hiđrocacbon no



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Ankan


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng.



- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.



- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).



- Tính chất hóa học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh).



- Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. Ứng dụng của ankan.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử, tính chất của ankan.



- Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.



- Viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của ankan.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích và khối lượng ankan trong hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng của phản ứng cháy.


			Chỉ xét các ankan trong phân tử có tối đa 10 nguyên tử cacbon.





			2. Xicloankan


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế, tách, cháy tương tự ankan; Phản ứng cộng mở vòng (với H2, Br2, HBr) của xicloankan có 3 - 4 nguyên tử cacbon.



- Ứng dụng của xicloankan.



Kĩ năng



- Quan sát mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu tạo của xicloankan.



- Từ cấu tạo phân tử, suy đoán được tính chất hóa học cơ bản của xicloankan. 



- Viết được phương trình hóa học dạng công thức cấu tạo biểu diễn tính chất hóa học của xicloankan.


			Chỉ xét xicloankan có 3, 4, 5 và 6 cạnh.








6. Hiđrocacbon không no



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Anken


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học.



- Cách gọi tên thông thường và tên thay thế của anken.



- Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của anken.



- Phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, ứng dụng.



- Tính chất hóa học: Phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản ứng trùng hợp; Phản ứng oxi hóa. 



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, mô hình rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất.



- Viết được công thức cấu tạo và tên gọi của các đồng phân tương ứng với một công thức phân tử (không quá 6 nguyên tử C trong phân tử).



- Viết các phương trình hóa học của một số phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp cụ thể.



- Phân biệt được một số anken với ankan cụ thể.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp khí có một anken cụ thể.


			





			2. Ankađien. Ankin






			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo của ankađien.



- Đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học của ankađien liên hợp (buta-1,3-đien và isopren: phản ứng cộng 1, 2 và cộng 1, 4). Điều chế buta-1,3-đien từ butan hoặc butilen và isopren từ isopentan trong công nghiệp.



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của ankin.



- Tính chất hóa học của ankin: Phản ứng cộng H2, Br2, HX; Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank-1-in; phản ứng oxi hóa).



Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.



Kĩ năng



- Quan sát được thí nghiệm, mô hình phân tử..., rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất của ankađien và ankin.



- Viết được công thức cấu tạo của một số ankađien và ankin cụ thể.



- Dự đoán được tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của buta-1,3-đien và axetilen.



- Phân biệt ank-1-in với anken bằng phương pháp hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về thể tích khí trong hỗn hợp.


			








7. Hiđrocacbon thơm. Các nguồn hiđrocacbon. Hệ thống hóa về hiđrocacbon



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Benzen và dãy đồng đẳng


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp của benzen và dãy đồng đẳng.



- Tính chất vật lí: Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen; Phản ứng thế và oxi hóa mạch nhánh.



Kĩ năng 



- Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.



- Tính khối lượng benzen, toluen tham gia phản ứng hoặc thành phần phần trăm về khối lượng của chất trong hỗn hợp.


			





			2. Một vài hiđrocacbon thơm khác:
stiren, naphtalen 


			Kiến thức



Biết được:



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học của stiren (tính chất của hiđrocacbon thơm; Tính chất của hiđrocacbon không no: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp ở liên kết đôi của mạch nhánh).



- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học của naphtalen (tính chất của hiđrocacbon thơm: phản ứng thế, cộng).



Kĩ năng



- Viết công thức cấu tạo, từ đó dự đoán được tính chất hóa học của stiren và naphtalen.



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của stiren và naphtalen.



- Phân biệt một số hiđrocacbon thơm bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng trùng hợp.


			





			3. Các nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


			Kiến thức



Biết được:



- Thành phần, phương pháp khai thác, ứng dụng của khí thiên nhiên.



- Thành phần, phương pháp khai thác, cách chưng cất, crăckinh và rifominh; Ứng dụng của các sản phẩm từ dầu mỏ.



- Thành phần, cách chế biến, ứng dụng của than mỏ.



Kĩ năng



- Đọc, tóm tắt được thông tin trong bài học và trả lời câu hỏi.



- Tìm được thông tin tư liệu về dầu mỏ và than ở Việt Nam.



- Tìm hiểu được ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ, khí thiên nhiên, than mỏ trong đời sống.


			





			4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon


			Kiến thức



Biết được: Mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon quan trọng. 



Kĩ năng



- Lập được sơ đồ quan hệ giữa các loại hiđrocacbon.



- Viết được các phương trình hóa học biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.



- Tách chất ra khỏi hỗn hợp khí, hỗn hợp lỏng.



- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.


			








8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Dẫn xuất halogen


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, lấy thí dụ minh họa.



- Tính chất hóa học cơ bản (phản ứng tạo thành anken, ancol).



- Một số ứng dụng cơ bản (nguyên liệu tổng hợp hữu cơ và một số lĩnh vực khác).



Kĩ năng



Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và một số ứng dụng chính. 


			Chỉ viết phương trình hóa học với dẫn xuất halogen của  hiđrocacbon no, có 2 - 3 nguyên tử cacbon.





			2. Ancol


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa, phân loại ancol.



- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc - chức và thay thế).



- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro. 



- Tính chất hóa học: Phản ứng của nhóm -OH (thế H, thế -OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hóa ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton; Phản ứng cháy. 



- Phương pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột, điều chế glixerol. 



- Ứng dụng của etanol.



- Công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2).



Kĩ năng



- Viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol.



- Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (có 4C - 5C).



- Dự đoán được tính chất hóa học của một số ancol đơn chức cụ thể.



- Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của ancol và glixerol.



- Phân biệt được ancol no đơn chức với glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol. 


			Chỉ viết phương trình hóa học với ancol no, đơn chức, mạch hở.  





			3. Phenol


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, phân loại phenol.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.



- Tính chất hóa học: Tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom.



- Một số phương pháp điều chế phenol (từ cumen, từ benzen); Ứng dụng của phenol.



- Khái niệm về ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. 



Kĩ năng



- Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phương pháp hóa học.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của phenol.



- Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.


			Giới hạn ở tính chất của C6H5OH.








9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Anđehit và xeton


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa, phân loại, danh pháp của anđehit.



- Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.



- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.



- Tính chất hóa học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic): Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hóa (tác dụng với hiđro).



- Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. Một số ứng dụng chính của anđehit.


			Chỉ xét anđehit no, đơn chức, mạch hở.



Chủ yếu là anđehit fomic và anđehit axetic. 





			


			- Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng chính).



Kĩ năng



- Dự đoán được tính chất hóa học đặc trưng của anđehit và xeton; Kiểm tra dự đoán và kết luận.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất. 



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của anđehit fomic và anđehit axetic, axeton.



- Nhận biết anđehit bằng phản ứng hóa học đặc trưng.



- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.


			Chỉ xét chất tiêu biểu axeton.





			2. Axit cacboxylic


			Kiến thức



Biết được:



- Định nghĩa, phân loại, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp.



- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước; Liên kết hiđro.


			





			


			- Tính chất hóa học: Tính axit yếu (phân li thuận nghịch trong dung dịch, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh), tác dụng với ancol tạo thành este. Khái niệm phản ứng este hóa. 



- Phương pháp điều chế, ứng dụng của axit cacboxylic.



Kĩ năng



- Quan sát thí nghiệm, mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Dự đoán được tính chất hóa học của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. 



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học.



- Phân biệt axit cụ thể với ancol, phenol bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng. 


			Chỉ xét axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở.








10. Thực hành hóa học


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tính axit - bazơ và phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li






			Kiến thức



Biết được:



- Mục đích, cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Tác dụng của các dung dịch HCl, CH3COOH, NaOH, NH3 với chất chỉ thị màu. 



- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: AgNO3 với NaCl, HCl với NaHCO3, CH3COOH với NaOH.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm. 


			





			2. Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Phản ứng của dung dịch HNO3 đặc, nóng và HNO3 loãng với kim loại đứng sau hiđro.



- Phản ứng KNO3 oxi hóa C ở nhiệt độ cao.



- Phân biệt được một số phân bón hóa học cụ thể (cả phân bón là hợp chất của photpho).



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.



- Loại bỏ được một số chất thải sau thí nghiệm để bảo vệ môi trường.



- Viết tường trình thí nghiệm. 


			





			3. Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế, tính chất của metan


			Kiến thức



Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.



- Phân tích định tính các nguyên tố C và H.



- Điều chế và thu khí metan.



- Đốt cháy khí metan.



- Dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Điều chế, tính chất của etilen và axetilen


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.



- Điều chế và thử tính chất của etilen: Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom.



- Điều chế và thử tính chất của axetilen: Phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO3 trong NH3.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Tính chất hóa học của etanol, glixerol và phenol


			Kiến thức



Biết được:



- Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Etanol tác dụng với natri.



- Glixerol tác dụng với Cu(OH)2.



- Phenol tác dụng với NaOH, dung dịch brom.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. 



- Viết tường trình thí nghiệm. 


			





			6. Tính chất hóa học của anđehit, axit cacboxylic


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Phản ứng tráng gương (HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3)



- Tác dụng của axit axetic với quỳ tím, Na2CO3, etanol.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 



- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			








LỚP 12



1. Este - Lipit



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Este


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este.



- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hóa).



- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa.



- Ứng dụng của một số este tiêu biểu.



Hiểu được: Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.



Kĩ năng



- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon. 



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức.



- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hóa.


			





			2. Lipit


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm và phân loại lipit.



- Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng), ứng dụng của chất béo.



- Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxi không khí.



Kĩ năng



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của chất béo.



- Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hóa học.



- Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả.



- Tính khối lượng chất béo trong phản ứng.


			





			3. Chất giặt rửa


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, thành phần chính của xà phòng và của chất giặt rửa tổng hợp.



- Phương pháp sản xuất xà phòng; Phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.



- Nguyên nhân tạo nên đặc tính giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.



Kĩ năng



- Sử dụng hợp lí, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống.



- Tính khối lượng xà phòng sản xuất được theo hiệu suất phản ứng.


			








2. Cacbohiđrat



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Glucozơ


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, phân loại cacbohiđrat.



- Công thức cấu tạo dạng mạch hở, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan) và ứng dụng của glucozơ.



Hiểu được:



Tính chất hóa học của glucozơ: Tính chất của ancol đa chức, anđehit đơn chức; Phản ứng lên men rượu. 



Kĩ năng



- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ và fructozơ.



- Dự đoán được tính chất hóa học của glucozơ và fructozơ.



- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học của glucozơ.



- Phân biệt dung dịch glucozơ với glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng.


			





			2. Saccarozơ. Tinh bột và xenlulozơ


			Kiến thức



Biết được:



- Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan) tính chất hóa học của saccarozơ (thủy phân trong môi trường axit), quy trình sản xuất đường saccarozơ.



- Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, độ tan). 



- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: Tính chất chung (thủy phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với axit HNO3).



- Ứng dụng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.



Kĩ năng



- Quan sát mẫu vật, mô hình phân tử, làm thí nghiệm để rút ra nhận xét.



- Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học.



- Phân biệt các dung dịch: Saccarozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hóa học.



- Tính khối lượng glucozơ thu được từ phản ứng thuỷ phân các chất theo hiệu suất phản ứng.


			








3. Amin. Amino axit. Protein



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Amin


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay thế và gốc - chức).



- Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, độ tan) của amin.



Hiểu được: Tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với brom trong nước.


			





			


			Kĩ năng



- Viết công thức cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo.



- Quan sát mô hình, thí nghiệm và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.



- Dự đoán được tính chất hóa học của amin và anilin.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của amin. Phân biệt anilin và phenol bằng phương pháp hóa học.



- Xác định công thức phân tử theo số liệu đã cho.


			Chỉ xét amin có 4C trong phân tử.





			2. Amino axit


			Kiến thức



Biết được: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng của amino axit.



Hiểu được: Tính chất hóa học của amino axit (tính lưỡng tính; phản ứng este hóa; phản ứng trùng ngưng của ( và (-amino axit).



Kĩ năng



- Dự đoán được tính lưỡng tính của amino axit, kiểm tra dự đoán và kết luận.



- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất của amino axit.



- Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác bằng phương pháp hóa học.


			





			3. Peptit và protein


			Kiến thức



Biết được:



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của peptit (phản ứng thủy phân)



- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của protein (sự đông tụ; phản ứng thủy phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH)2). Vai trò của protein đối với sự sống.



- Khái niệm enzim và axit nucleic. 



Kĩ năng



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của peptit và protein.



- Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác.


			








4. Polime và vật liệu polime



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đại cương về polime


			Kiến thức



Biết được:



Polime: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, cơ tính) tính chất hóa học (cắt mạch, giữ nguyên mạch, tăng mạch), ứng dụng, một số phương pháp tổng hợp poiime (trùng hợp, trùng ngưng).



Kĩ năng



- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.



- Viết được các phương trình hóa học tổng hợp một số polime thông dụng.



- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.


			Có nội dung đọc thêm về phương pháp trùng cộng hợp.





			2. Vật liệu polime


			Kiến thức



Biết được:



Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của: Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ, cao su, keo dán tổng hợp. 



Kĩ năng



- Viết các phương trình hóa học cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng.



- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.


			








5. Đại cương về kim loại



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Vị trí và cấu tạo của kim loại


			Kiến thức



Biết được:



Vị trí, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng, một số kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến, liên kết kim loại.



Kĩ năng



- So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hóa trị.



- Quan sát mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại, rút ra được nhận xét. 


			





			2. Tính chất của kim loại.



Dãy điện hóa của kim loại


			Kiến thức



Hiểu được:



- Tính chất vật lí chung: Có ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.



- Tính chất hóa học chung là tính khử (khử phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit, ion kim loại trong dung dịch muối).



- Quy luật sắp xếp trong dãy điện hóa các kim loại (các nguyên tử được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử, các ion kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa) và ý nghĩa của nó. 



Kĩ năng



- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hóa.



- Viết được các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử, chứng minh tính chất của kim loại.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp.


			Do trong tinh thể kim loại có các e hóa trị chuyển động tương đối tự do.





			3. Hợp kim


			Kiến thức



Biết được: Khái niệm hợp kim, tính chất (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy...), ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyra).



Kĩ năng



- Sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.



- Xác định thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hợp kim.


			





			4. Sự ăn mòn kim loại






			Kiến thức



Hiểu được:



- Các khái niệm: Ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa.



- Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại.



- Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.



Kĩ năng



- Phân biệt được ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa ở một số hiện tượng thực tế.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng.


			Kim loại bị oxi hóa do tác dụng của các chất trong môi trường:



M ( Mn+ + ne





			5. Điều chế kim loại 


			Kiến thức



Hiểu được:



Nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại (điện phân, nhiệt luyện, dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu hơn). 



Kĩ năng



- Lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ để rút ra nhận xét về phương pháp điều chế kim loại.



- Viết các phương trình hóa học điều chế kim loại cụ thể.



- Tính khối lượng nguyên liệu sản xuất được một lượng kim loại xác định theo hiệu suất hoặc ngược lại.


			








6. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Kim loại kiềm và hợp chất


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm.



- Một số ứng dụng quan trọng của kim loại kiềm và một số hợp chất như NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3.



Hiểu được:



- Tính chất vật lí (mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp).



- Tính chất hóa học: Tính khử mạnh nhất trong số các kim loại (phản ứng với nước, axit, phi kim).



- Trạng thái tự nhiên của NaCl.



- Phương pháp điều chế kim loại kiềm (điện phân muối halogenua nóng chảy).



- Tính chất hóa học của một số hợp chất: NaOH (kiềm mạnh); NaHCO3 (lưỡng tính, phân hủy bởi nhiệt); Na2CO3 (muối của axit yếu); KNO3 (tính oxi hóa mạnh khi đun nóng).



Kĩ năng



- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra và kết luận về tính chất của đơn chất và một số hợp chất kim loại kiềm.



- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ rút ra được nhận xét về tính chất, phương pháp điều chế.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của kim loại kiềm và một số hợp chất của chúng, viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối kim loại kiềm trong hỗn hợp phản ứng.


			





			2. Kim loại kiềm thổ và hợp chất


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí của kim loại kiềm thổ.



- Tính chất hóa học, ứng dụng của Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O.



- Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần), tác hại của nước cứng; Cách làm mềm nước cứng.



- Cách nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch. 



Hiểu được: Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, axit).



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học chung của kim loại kiềm thổ, tính chất của Ca(OH)2.



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn minh họa tính chất hóa học.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng muối trong hỗn hợp phản ứng.


			





			3. Nhôm


			Kiến thức



Biết được: Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm.



Hiểu được:



- Nhôm là kim loại có tính khử khá mạnh: Phản ứng với phi kim, dung dịch axit, nước, dung dịch kiềm, oxit kim loại.



- Nguyên tắc và sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. 



Kĩ năng



- Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút ra kết luận về tính chất hóa học và nhận biết ion nhôm.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của nhôm.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng bằng nhôm.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng nhôm trong hỗn hợp kim loại đem phản ứng.


			





			4. Hợp chất của nhôm


			Kiến thức



Biết được:



- Tính chất vật lí và ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al(OH)3, muối nhôm.



- Tính chất lưỡng tính của Al2O3, Al(OH)3: Vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ mạnh.



- Cách nhận biết ion nhôm trong dung dịch.



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của nhôm, nhận biết ion nhôm



- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) minh họa tính chất hóa học của hợp chất nhôm.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng bằng nhôm.



- Tính khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm xác định theo hiệu suất phản ứng.


			








7. Sắt và một số kim loại quan trọng



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Sắt


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, tính chất vật lí của sắt.



- Tính chất hóa học của sắt: tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, nước, dung dịch axit, dung dịch muối).



- Sắt trong tự nhiên (các oxit sắt, FeCO2, FeS2).



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học của sắt.



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính khử của sắt.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng sắt trong hỗn hợp phản ứng. Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm.


			





			2. Hợp chất của sắt


			Kiến thức



Biết được:



Tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế và ứng dụng của một số hợp chất của sắt.



Hiểu được:



+ Tính khử của hợp chất sắt (II): FeO, Fe(OH)2, muối sắt(II).



+ Tính oxi hóa của hợp chất sắt (III): Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt(III).



Kĩ năng



- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hóa học các hợp chất của sắt.



- Viết các phương trình hóa học phân tử hoặc ion rút gọn minh họa tính chất hóa học.



- Nhận biết được ion Fe2+, Fe3+ trong dung dịch.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng các muối sắt hoặc oxit sắt trong phản ứng.



- Xác định công thức hóa học của oxit sắt theo số liệu thực nghiệm. 


			





			3. Hợp kim của sắt


			Kiến thức 



Biết được:



- Khái niệm và phân loại gang, sản xuất gang (nguyên tắc, nguyên liệu, cấu tạo và chuyển vận của lò cao, biện pháp kĩ thuật).



- Khái niệm và phân loại thép, sản xuất thép (nguyên tắc chung; phương pháp Mác-tanh, Bet-xơ-me, lò điện: ưu điểm và hạn chế).



- Ứng dụng của gang, thép.



Kĩ năng



- Quan sát mô hình, hình vẽ, sơ đồ... rút ra được nhận xét về nguyên tắc và quá trình sản xuất gang, thép. 



- Viết phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trong lò luyện gang, luyện thép.



- Phân biệt được một số đồ dùng bằng gang, thép. 



- Sử dụng và bảo quản hợp lí được một số hợp kim của sắt. 



- Tính khối lượng quặng sắt cần thiết để sản xuất một lượng gang xác định theo hiệu suất.


			





			4. Crom và hợp chất của crom


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron hóa trị, tính chất vật lí (độ cứng, màu, khối lượng riêng) của crom, các số oxi hóa trong hợp chất; tính chất hóa học của crom là tính khử (phản ứng với oxi, clo, lưu huỳnh, dung dịch axit).



- Tính chất của hợp chất crom(III): Cr2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hóa và tính khử, tính lưỡng tính); Tính chất của hợp chất crom(VI): K2CrO4, K2Cr2O7 (tính tan, màu sắc, tính oxi hóa).



Kĩ năng



- Dự đoán và kết luận được về tính chất của crom và một số hợp chất.



- Viết các phương trình hóa học thể hiện tính chất của crom và hợp chất crom.



- Tính thể tích hoặc nồng độ dung dịch K2Cr2O7 tham gia phản ứng.


			





			5. Đồng và hợp chất của đồng


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí, cấu hình electron hóa trị, tính chất vật lí, ứng dụng của đồng.



- Đồng là kim loại có tính khử yếu (tác dụng với phi kim, axit có tính oxi hóa mạnh). 



- Tính chất của CuO, Cu(OH)2 (tính bazơ, tính tan), CuSO4.5H2O (màu sắc, tính tan, phản ứng nhiệt phân). Ứng dụng của đồng và hợp chất.



Kĩ năng



- Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất của đồng và hợp chất của đồng.



- Sử dụng và bảo quản đồng hợp lí dựa vào các tính chất của nó.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng đồng hoặc hợp chất đồng trong hỗn hợp.


			





			6. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc


			Kiến thức



Biết được:



- Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron hóa trị của niken, kẽm, chì và thiếc.



- Tính chất vật lí (màu sắc, khối lượng riêng).



- Tính chất hóa học (tính khử: tác dụng với phi kim, dung dịch axit), ứng dụng quan trọng của chúng.



Kĩ năng



- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất của mỗi kim loại cụ thể.



- Sử dụng và bảo quản hợp lí đồ dùng làm bằng các kim loại niken, kẽm, thiếc và chì.



- Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng.


			











8. Phân biệt một số chất vô cơ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Phân biệt một số ion trong dung dịch






			Kiến thức



Biết được:



- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số cation và anion trong dung dịch.



- Cách tiến hành nhận biết các ion riêng biệt trong dung dịch.



Kĩ năng



- Giải lí thuyết một số bài tập thực nghiệm phân biệt một số ion cho trước trong một số lọ không dán nhãn.


			Chỉ sử dụng các phản ứng đã học trong chương trình hóa học phổ thông.





			2. Phân biệt một số chất khí 


			Kiến thức



Biết được:



- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí.



- Cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt.



Kĩ năng



- Giải lí thuyết một số bài tập thực nghiệm phân biệt một số chất khí cho trước (trong các lọ không dán nhãn).


			Chỉ sử dụng các phản ứng đã học trong chương trình hóa học phổ thông.








9. Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế


			Kiến thức



Biết được:



Vai trò của hóa học đối với sự phát triển kinh tế.



Kĩ năng



- Tìm thông tin và trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lí thông tin và rút ra nhận xét về các vấn đề trên.



- Giải quyết một số tình huống trong thực tế về tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải, v.v...



- Tính khối lượng chất, vật liệu, năng lượng sản xuất được bằng con đường hóa học.


			





			2. Hóa học và vấn đề xã hội


			Kiến thức



Biết được:



Hóa học đã góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề về lương thực, thực phẩm, tơ sợi, thuốc chữa bệnh, thuốc cai nghiện ma túy.



Kĩ năng



- Tìm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong bài học, xử lí thông tin, rút ra kết luận về các vấn đề trên.



- Giải quyết một số tình huống trong thực tiễn về thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm.


			





			3. Hóa học và vấn đề môi trường


			Kiến thức



Biết được:



- Một số khái niệm về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước.



- Vấn đề về ô nhiễm môi trường có liên quan đến hóa học.



- Vấn đề bảo vệ môi trường trong đời sống, sản xuất và học tập có liên quan đến hóa học.



Kĩ năng



- Tìm được thông tin trong bài học, trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Xử lí các thông tin, rút ra nhận xét về một số vấn đề ô nhiễm và chống ô nhiễm môi trường.



- Vận dụng để giải quyết một số tình huống về môi trường trong thực tiễn.



- Tính toán lượng khí thải, chất thải trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất.


			








10. Thực hành hoá học



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Điều chế etyl axetat.



- Phản ứng xà phòng hóa chất béo.



- Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2.



- Phản ứng của hồ tinh bột với iot.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hóa học, rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			2. Tính chất của protein và vật liệu polime


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- Phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng.



- Phản ứng màu: Lòng trắng trứng với HNO3.



- Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, kiềm, nhiệt độ.



- Phân biệt tơ tằm và tơ tổng hợp.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét. 



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			3. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- So sánh mức độ phản ứng của Al, Fe và Cu với ion H+ trong dung dịch HCl.



- Fe phản ứng với Cu2+ trong dung dịch CUSO4.



- Zn phản ứng với:



a) dung dịch H2SO4;



b) dung dịch H2SO4 có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.



Dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch H2SO4.



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			4. Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất quan trọng của chúng


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:



- So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước.



- Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.



- Phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch H2SO4 loãng. 



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			





			5. Tính chất hóa học của sắt, đồng.



Tính chất của một số hợp chất sắt, crom


			Kiến thức



Biết được:



Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể:



- Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 và FeCl3, Fe(OH)3 từ sắt và các hóa chất cần thiết.



- Thử tính oxi hóa của K2Cr2O7.



- Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. 



Kĩ năng



- Sử dụng dụng cụ hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.



- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học. Rút ra nhận xét.



- Viết tường trình thí nghiệm.


			








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Sinh học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: 



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục; 



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu



I. Vị trí



II. Mục tiêu



1. Về kiến thức



2. Về kĩ năng



3. Về thái độ



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 



1. Bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, kĩ thuật tổng hợp và thiết thực 



2. Quán triệt quan điểm sinh thái và tiến hóa



3. Thể hiện cấu trúc chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông



4. Phản ánh phương pháp đặc thù của môn học



5. Thể hiện sự tích hợp các mặt giáo dục và quan hệ liên môn



IV. Nội dung



1. Mạch nội dung



2. Kế hoạch dạy học



3. Nội dung dạy học từng lớp



V. Giải thích - hướng dẫn



1. Về phương pháp dạy học



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



4. Phạm vi, mức độ và thời lượng của chương trình



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC 



I. VỊ TRÍ



Sinh học là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về sự sống. Đối tượng của Sinh học là thế giới sống. Nhiệm vụ của Sinh học là tìm hiểu cấu trúc, cơ chế và bản chất các hiện tượng, quá trình, quan hệ trong thế giới sống và với môi trường, phát hiện những quy luật của sinh giới, làm cơ sở cho loài người nhận thức đúng và điều khiển được sự phát triển của sinh vật.



Trong thời đại ngày nay, Sinh học có những đặc trưng cơ bản sau: 



- Tập trung nghiên cứu sự sống ở cấp vi mô (phân tử, tế bào) và vĩ mô (quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển).



- Sinh học hiện đại đang trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, phục vụ đắc lực không những cho sản xuất nông - lâm - thủy sản mà còn đối với công nghiệp, kĩ thuật, đặc biệt là Y học. Nhiều thành tựu có ý nghĩa thực tiễn to lớn có liên quan đến việc ứng dụng các tri thức sinh học.



- Sinh học đã phát triển từ trình độ thực nghiệm - phân tích lên trình độ tổng hợp - hệ thống, do có sự thâm nhập ngày càng mạnh mẽ của các nguyên lí, phương pháp của nhiều ngành khoa học khác (Hóa học, Vật lí học, Toán học, Điều khiển học, Tin học,...).



- Sinh học hiện đại đang phát triển rất nhanh, vừa phân hóa thành nhiều ngành nhỏ, vừa hình thành những lĩnh vực liên ngành, gian ngành. Ngày nay, cứ chưa đầy 10 năm, khối lượng tri thức sinh học của loài người lại tăng gấp đôi.



Trong trường phổ thông ở Việt Nam, Sinh học là môn học giúp học sinh có những hiểu biết khoa học về thế giới sống, kể cả con người trong mối quan hệ với môi trường, đặc biệt môi trường nhiệt đới có gió mùa, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Kiến thức sinh học chiếm một tỉ trọng lớn trong môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học ở tiểu học và trở thành môn học từ lớp 6 đến lớp 12. 



II. MỤC TIÊU



Học xong môn Sinh học trong nhà trường phổ thông, học sinh cần đạt các mục tiêu sau:



1. Về kiến thức



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sinh vật thông qua các đại diện của các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật (trong đó có cơ thể người) trong mối quan hệ với môi trường sống, đặc biệt là ảnh hưởng của môi trường nhiệt đới Việt Nam đến các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của sinh vật. 



- Nêu được những đặc điểm sinh học, trong đó có chú ý đến tập tính của sinh vật và tầm quan trọng của những sinh vật có giá trị trong nền kinh tế.



- Nêu được hướng tiến hóa của giới Thực vật và Động vật, nhận biết sơ bộ về các đơn vị phân loại và hệ thống phân loại động vật và thực vật.



- Có những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức sống, từ tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.



- Có một số hiểu biết về các quá trình và quy luật sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng và vận động, sinh sản và di truyền, biến dị. 



- Hình dung được sự phát triển liên tục của vật chất trên Trái Đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người.



- Hiểu được những ứng dụng của Sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng.



2. Về kĩ năng



- Kĩ năng thực hành:



Rèn luyện và phát triển kĩ năng quan sát, thí nghiệm. Học sinh được làm các tiêu bản hiển vi, tiến hành quan sát dưới kính lúp, biết sử dụng kính hiển vi, thu thập và xử lí mẫu vật, biết bố trí và thực hiện một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng, quá trình sinh học. 



- Kĩ năng tư duy:



Phát triển kĩ năng tư duy thực nghiệm - quy nạp, chú trọng phát triển tư duy lí luận (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa,... đặc biệt là kĩ năng nhận dạng, đặt ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống).



- Kĩ năng học tập:



Phát triển kĩ năng học tập, đặc biệt là tự học: biết thu thập và xử lí thông tin; lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị; làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; làm các báo cáo nhỏ; trình bày trước tổ, lớp,... 



- Hình thành kĩ năng rèn luyện sức khỏe:



Biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ cơ thể, phòng chống bệnh tật, thể thao thể dục,... nhằm nâng cao năng suất học tập và lao động.



3. Về thái độ



- Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học.



- Có ý thức vận dụng các tri thức, kĩ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập.



- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy và HIV/AIDS,...



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



1. Bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, hiện đại, kĩ thuật tổng hợp và thiết thực



Chương trình phải thể hiện được những tri thức cơ bản, hiện đại trong các lĩnh vực sinh học, ở các cấp tổ chức sống, đồng thời phải lựa chọn những vấn đề thiết yếu trong Sinh học có giá trị thiết thực cho bản thân học sinh và cộng đồng, ứng dụng vào đời sống, sản xuất, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường,... 



Chương trình phản ánh được những thành tựu mới của Sinh học, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học đang có tầm quan trọng trong thế kỉ XXI và vấn đề môi trường có tính toàn cầu. 



Chương trình phải quán triệt được quan điểm giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp để giúp học sinh thích ứng với những ngành nghề liên quan đến Sinh học và tìm hiểu những ứng dụng kiến thức sinh học trong sản xuất và đời sống.



2. Quán triệt quan điểm sinh thái và tiến hóa



Chương trình cần quán triệt quan điểm sinh thái và tiến hóa. Các đối tượng tìm hiểu được đặt trong mối quan hệ mật thiết giữa cấu tạo và chức năng, giữa cơ thể và môi trường.



Các nhóm sinh vật về cơ bản được trình bày theo hệ thống tiến hóa từ nhóm có tổ chức đơn giản đến nhóm có tổ chức phức tạp.



Các cấp tổ chức sống được trình bày từ các hệ nhỏ đến các hệ lớn. 



3. Thể hiện cấu trúc chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông


Các kiến thức sinh học trong chương trình Trung học cơ sở đề cập tới các đối tượng cụ thể (vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật và người), trong đó chủ yếu trình bày các kiến thức về cấu tạo và chức năng của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. Riêng lớp 9 đề cập tới các mối quan hệ di truyền và biến dị, sinh vật và môi trường. 



Các kiến thức sinh học trong chương trình Trung học phổ thông được trình bày theo các cấp tổ chức sống, từ các hệ nhỏ đến các hệ lớn: tế bào ( cơ thể ( quần thể ( loài ( quần xã ( hệ sinh thái - sinh quyển, cuối cùng tổng kết những đặc điểm chung của các tổ chức sống theo quan điểm tiến hóa - sinh thái.



Các kiến thức được trình bày trong chương trình Trung học phổ thông là những kiến thức sinh học đại cương, chỉ ra những nguyên tắc tổ chức, những quy luật vận động chung cho giới sinh vật. Quan điểm này được thể hiện theo các ngành nhỏ trong Sinh học: Tế bào học, Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học đề cập những quy luật chung, không phân biệt từng nhóm đối tượng.



Chương trình được thiết kế theo mạch kiến thức và theo kiểu đồng tâm, mở rộng qua các cấp học như chương trình Trung học phổ thông dựa trên chương trình Trung học cơ sở và được phát triển theo hướng đồng tâm, mở rộng. Chương trình Trung học cơ sở đề cập tới các lĩnh vực Sinh học tế bào, Sinh lí học, Di truyền học, Sinh thái học ở mức độ đơn giản. Do đó, ở chương trình Trung học phổ thông, nội dung của các lĩnh vực đó được nâng cao lên về chiều sâu và bề rộng. 



4. Phản ánh phương pháp đặc thù của môn học



Chương trình phản ánh sắc thái của Sinh học là khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm, thực hành mang tính nghiên cứu nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặt khác, chương trình cần dành thời lượng thích đáng cho hoạt động ngoại khóa như tham quan cơ sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên, đặc biệt là các lĩnh vực Vi sinh học, Di truyền học, Sinh thái học,... 



5. Thể hiện sự tích hợp các mặt giáo dục và quan hệ liên môn 



Chương trình phải thể hiện được mối liên quan về kiến thức giữa các phân môn, các vấn đề có quan hệ mật thiết như giữa Tế bào học, Sinh lí học, Sinh thái học, Di truyền học và Tiến hóa luận, Tâm lí học và Giáo dục học. Mặt khác, chương trình cần chú ý tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục sức khỏe, giáo dục giới tính, giáo dục dân số, phòng chống ma túy và HIV/AIDS ,...



Chương trình còn thể hiện sự phối kết hợp với các môn học khác như Kĩ thuật nông nghiệp, Toán, Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tâm lí học, Giáo dục học,...



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung



			STT


			PHÂN MÔN


			Lớp





			


			


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			Sinh học tế bào


			Tế bào nhân sơ


			+


			


			


			


			*


			


			





			


			


			Tế bào nhân thực


			+


			+


			+


			


			*


			


			





			2


			Sinh học cơ thể


			Vi khuẩn, nấm địa y


			*


			


			


			


			*


			


			





			


			


			Thực vật


			*


			


			


			


			+


			*


			





			


			


			Động vật


			


			*


			


			


			+


			*


			





			


			


			Cơ thể người


			


			


			*


			


			


			*


			+





			3


			Di truyền học


			VC, CCDT&BD


			


			


			


			*


			*


			


			*





			


			


			Quy luật di truyền


			


			


			


			*


			


			


			*





			


			


			Ứng dụng Di truyền học


			


			


			


			*


			


			


			*





			4


			Tiến hóa


			Bằng chứng tiến hóa


			+


			+


			+


			+


			+


			


			*





			


			


			Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa


			


			


			


			


			


			


			*





			


			


			Sự PS&PTCSSTTĐ


			+


			+


			


			


			


			


			*





			5


			Sinh thái học


			Sinh thái học cá thể


			+


			+


			+


			*


			+


			


			*





			


			


			Sinh thái học quần thể


			+


			+


			


			*


			+


			


			*





			


			


			Sinh thái học quần xã


			+


			+


			


			*


			+


			


			*





			


			


			Hệ sinh thái và sinh quyển


			+


			+


			


			*


			+


			


			*








Ghi chú: 



- VC,CCDT&BD - vật chất, cơ chế di truyền và biến dị.



- PS&PTCSSTTĐ - phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất.



- * Chỉ chủ đề trong mạch nội dung ở các lớp.



- + Chỉ các yếu tố, kiến thức của mạch nội dung.



2. Kế hoạch dạy học



a) Thời lượng



			Cấp


			Lớp


			Số tiết/tuần x 35 tuần = số tiết/năm học


			% so với thời lượng  toàn cấp





			Trung học cơ sở


			6


			2 x 35 = 70 tiết


			25





			


			7


			2 x 35 = 70 tiết


			25





			


			8


			2 x 35 = 70 tiết


			25





			


			9


			2 x 35 ( 70 tiết


			25





			


			Toàn cấp


			280 tiết


			100





			Trung học phổ thông


			10


			1 x 35 = 35 tiết


			25,18





			


			11


			1,5 x 35 ( 52 tiết


			37,41





			


			12


			1,5 x 35 ( 52 tiết


			37,41





			


			Toàn cấp


			139 tiết


			100








b) Phân bố nội dung chương trình



			Lớp


			Nội dung chương trình Trung học cơ sở


			Số tiết


			Lớp


			Nội dung chương trình Trung học phổ thông


			Số tiết





			6


			- Thực vật 



- Vi khuẩn, tảo, nấm, địa y


			62



2


			10


			- Giới thiệu chung về thế giới sống



- Sinh học tế bào



- Sinh học vi sinh vật


			2



18



11





			7


			Động vật


			64


			11


			Sinh học cơ thể


			- Thực vật



- Động vật, người


			23



23





			8


			Cơ thể người và vệ sinh


			64


			12


			Sinh học các hệ lớn


			- Di truyền



- Tiến hóa



- Sinh thái


			22



11



12





			9


			- Di truyền và biển dị



- Sinh vật và môi trường



- Tổng kết toàn cấp


			39



22



3


			


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng kết toàn chương trình


			


			2








Ghi chú: Mỗi lớp đều có 6 tiết ôn tập và kiểm tra, riêng lớp 10 có 4 tiết ôn tập và kiểm tra.



3. Nội dung dạy học từng lớp 



Nội dung dạy học cụ thể ở từng lớp được đề cập ở mục IV (Chuẩn kiến thức, kĩ năng) và chương trình cấp học. Ở đây, nội dung dạy học từng lớp được trình bày cô đọng để có cái nhìn khái quát toàn cấp. 



LỚP 6



a) Mở đầu Sinh học



- Vật sống và vật không sống. Đặc điểm chung của cơ thể sống.



- Nhiệm vụ của Sinh học.



b) Thực vật



- Đại cương về giới Thực vật: Đặc điểm chung, thực vật có hoa và thực vật không có hoa.



- Tế bào thực vật: Giới thiệu kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng. Quan sát tế bào thực vật. Cấu tạo tế bào thực vật. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.



- Rễ. Các loại rễ, các miền của rễ. Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ. Biến dạng của rễ.



- Thân: Hình thái thân. Sự dài ra của thân. Cấu tạo trong của thân non. Sự to ra của thân. Vận chuyển các chất trong thân.



- Lá: Đặc điểm bên ngoài của lá. Cấu tạo trong của phiến lá. Quang hợp. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp. Hô hấp ở lá. Thoát hơi nước ở lá. Biến dạng của lá.



- Sinh sản sinh dưỡng: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Sinh sản sinh dưỡng do người.



- Hoa và sinh sản hữu tính: Cấu tạo và chức năng của hoa. Các loại hoa. Sự thụ phấn. Sự thụ tinh, kết hạt và tạo quả.



- Quả và hạt: Các bộ phận của quả, các loại quả. Hạt và các bộ phận của hạt. Sự phát tán của quả và hạt. Những điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt.



- Các nhóm thực vật: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín, lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Tổng kết về giới Thực vật, sự phát triển của giới Thực vật. Nguồn gốc cây trồng.



- Vai trò của thực vật: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu, thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. Vai trò của thực vật với đời sống động vật. Vai trò của thực vật với đời sống con người. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật. 



c) Vi khuẩn, Tảo, Nấm, Địa y



Vi khuẩn, Tảo, Nấm, Địa y.



d) Tham quan thiên nhiên.



LỚP 7



Động vật



- Mở đầu: Tính đa dạng và phong phú của thế giới động vật. Đặc điểm chung của động vật. Sự khác nhau giữa động vật với thực vật.



- Ngành Động vật nguyên sinh: Trùng roi. Một số động vật nguyên sinh có tầm quan trọng đối với đời sống con người. Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh. Thực hành.



- Ngành Ruột khoang: Thủy tức. Tính đa dạng và phong phú của ngành Ruột khoang. Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang.



- Các ngành giun (Giun dẹp, Giun tròn và Giun đốt): Các đại diện của mỗi ngành. Đặc điểm chung của mỗi ngành. Tập tính. Thực hành.



- Ngành thân mềm: Trai sông. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm. Tính đa dạng và tập tính của Thân mềm. Thực hành.



- Ngành Chân khớp: Lớp Giáp xác - con đại diện. Lớp Hình nhện - con đại diện. Lớp Sâu bọ - con đại diện. Đặc điểm chung của ngành Chân khớp. Tính đa dạng và tập tính. Thực hành.



- Động vật có xương sống: Giới thiệu chung về động vật có xương sống. Lớp Cá (con cá chép). Tính đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá. Thực hành mổ cá. Lớp Lưỡng cư (con ếch). Đặc điểm thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Tính đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư. Thực hành mổ ếch. Lớp Bò sát (con thằn lằn). Đặc điểm thích nghi với đời sống ở cạn. Tính đa dạng của lớp Bò sát. Các loài khủng long. Đặc điểm chung của lớp Bò sát. Lớp Chim (con bồ câu). Chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Đặc điểm chung và tính đa dạng của chim, tập tính của chim. Ích lợi và tác hại của chim. Thực hành mổ chim hoặc quan sát mẫu mổ. Lớp Thú (thỏ hoặc chó, lợn). Tính đa dạng của lớp Thú: bộ Thú huyệt, bộ Thú túi,... bộ Gặm nhấm, bộ Móng guốc, bộ Ăn thịt, bộ Linh trưởng. Tập tính của thú. Xem phim đời sống động vật và vài tập tính điển hình của động vật thuộc lớp Thú (săn mồi, hoạt động trong mùa sinh sản).



- Sự tiến hóa của động vật: Sự phát triển của thế giới động vật (cây phát sinh). Môi trường sống và sự vận động, di chuyển. Sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể. Sự tiến hóa của các hình thức sinh sản.



- Động vật và đời sống con người: Đấu tranh sinh học. Đa dạng sinh học. Những động vật quý hiếm. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương. Tham quan thiên nhiên. 



LỚP 8



Cơ thể người và vệ sinh



- Mở đầu.



- Giới thiệu chung về cơ thể người. Các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người. Tế bào. Các mô chính. Phản xạ. Thực hành: quan sát tiêu bản hiển vi một số loại mô.



- Vận động của cơ thể. Cấu tạo và tính chất của cơ và xương. Sự vận động của hệ cơ - xương. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh và rèn luyện hệ cơ - xương. Thực hành.



- Tuần hoàn: Máu và môi trường trong cơ thể. Đông máu và nguyên tắc truyền máu. Cấu tạo tim và hệ mạch. Vận chuyển máu trong hệ mạch, vận chuyển bạch huyết. Điều hòa hoạt động tim mạch. Vệ sinh tim mạch. Thực hành.



- Hô hấp: Cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp. Hoạt động hô hấp. Vệ sinh hô hấp. Thực hành.



- Tiêu hóa: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa: Cấu tạo và chức năng của cơ quan tiêu hóa. Thực hành: tìm hiểu vai trò của enzim trong nước bọt. Sự biến đổi thức ăn trong các cơ quan tiêu hóa. Sự hấp thụ thức ăn đã tiêu hóa và thải phân. Vệ sinh ăn uống, phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa.



- Trao đổi chất và năng lượng: Trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và giữa tế bào với môi trường trong. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào - đồng hóa và dị hóa. Thân nhiệt và sự điều hòa thân nhiệt. Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần.



- Bài tiết: Cấu tạo và chức năng hệ bài tiết. Vệ sinh hệ bài tiết. 



- Da: Cấu tạo và chức năng của da. Vệ sinh da.



- Thần kinh và giác quan: Vai trò của hệ thần kinh và giác quan. Cấu tạo và chức năng của tủy sống và não bộ.



Thực hành: chức năng của tủy sống và dây thần kinh tủy. Cấu trúc và chức năng của bộ phận thần kinh sinh dưỡng. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phân tích. Mắt, tai. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (theo quan điểm của Paplôp và của Skinnơ). Hoạt động thần kinh bậc cao ở người. Vệ sinh hệ thần kinh. 



- Nội tiết: Vai trò của các tuyến nội tiết trong điều hòa thể dịch đối với trao đổi chất. Các tuyến nội tiết chính và hoocmôn của chúng (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến trên thận, tuyến sinh dục). Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.



- Sinh sản: Các cơ quan sinh sản. Các tế bào sinh dục đực và cái, con đường di chuyển của chúng. Các biện pháp tránh thai, thực hiện kế hoạch hóa gia đình trong chiến lược dân số, đảm bảo sức khỏe sinh sản. Vệ sinh cơ quan sinh sản và phòng tránh các bệnh có liên quan đến quan hệ tình dục. Các bệnh: lậu, giang mai, HIV/AIDS.



LỚP 9



a) Di truyền và biến dị



- Các thí nghiệm của Menđen: G. Menđen và Di truyền học. Lai một cặp tính trạng. Lai hai cặp tính trạng.



Thực hành: tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại khi rơi tự do. Bài tập trắc nghiệm khách quan.



- Nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể; nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh. Cơ chế xác định giới tính. Di truyền liên kết. Thực hành: quan sát hình thái nhiễm sắc thể và nhận dạng các kì phân bào qua tiêu bản cố định dưới kính hiển vi quang học.



- ADN và gen: Mối quan hệ ADN ( ARN ( Prôtêin. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Thực hành: quan sát mô hình ADN.



- Biến dị: Đột biến gen. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Thường biến. Thực hành: quan sát các dạng đột biến và thường biến qua mẫu vật, tranh ảnh và tiêu bản hiển vi.



- Ứng dụng di truyền học: Thoái hóa do giao phối gần và hiện tượng ưu thế lai. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam. Thực hành: tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng.



b) Sinh vật và môi trường



- Sinh vật và môi trường: Môi trường và các nhân tố sinh thái. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên đời sống sinh vật và sự thích nghi của chúng. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Thực hành: tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên sinh vật.



- Quần thể sinh vật. Quần xã sinh vật. Hệ sinh thái. Con người, dân số và môi trường: Tác động của con người, dân số đối với môi trường. Ô nhiễm môi trường. Thực hành: tìm hiểu và mô tả một hệ sinh thái phổ biến ở địa phương.



- Bảo vệ môi trường: Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên. Khôi phục môi trường, giữ gìn thiên nhiên hoang dã. Bảo vệ đa dạng của các hệ sinh thái. Luật Bảo vệ môi trường. Thực hành: tìm hiểu tình hình tác động xấu tới môi trường địa phương.



c) Tổng kết chương trình toàn cấp.



LỚP 10



a) Giới thiệu chung về thế giới sống



- Các cấp tổ chức sống: tế bào, cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.



- Giới thiệu 5 giới sinh vật: Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật, Nấm, Động vật.



b) Sinh học tế bào



Thành phần hóa học của tế bào: thành phần, vai trò của các chất vô cơ và các chất hữu cơ trong tế bào.



- Cấu trúc của tế bào: Cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực; cấu trúc và chức năng của các bộ phận, các bào quan trong tế bào. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Thực hành: quan sát tế bào dưới kính hiển vi, thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.



- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào: chuyển hóa năng lượng; vai trò enzim trong chuyển hóa vật chất; hô hấp tế bào, quang tổng hợp. Thực hành: một số thí nghiệm về enzim. 



- Phân bào: chu kì tế bào và các hình thức phân bào ở sinh vật nhân thực. Thực hành: quan sát các kì phân bào qua tiêu bản. 



c) Sinh học vi sinh vật 



- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật: các kiểu chuyển hóa vật chất, các quá trình tổng hợp và phân giải. 



- Thực hành: ứng dụng lên men. 



- Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật: ảnh hưởng của các yếu tố hóa học và vật lí lên sinh trưởng của vi sinh vật.



- Thực hành: quan sát một số loại vi sinh vật và bào tử nấm mốc.



- Virut: Sự nhân lên, tác động có hại và có lợi của virut. Khái niệm truyền nhiễm và miễn dịch.



LỚP 11



Sinh học cơ thể thực vật và động vật



- Chuyển hóa vật chất và năng lượng:



+ Thực vật: Trao đổi nước, ion khoáng và nitơ; các quá trình quang hợp, hô hấp ở thực vật. Thực hành: thí nghiệm thoát hơi nước và vai trò của một số chất khoáng. Thí nghiệm về quang hợp và hô hấp.



+ Động vật: Tiêu hóa, hấp thụ, hô hấp, máu, dịch mô bạch huyết và sự vận chuyển các chất trong cơ thể ở các nhóm động vật khác nhau; các cơ chế đảm bảo nội cân bằng. Thực hành: quan sát sự vận chuyển máu trong hệ mạch.



- Cảm ứng:



+ Thực vật: Vận động hướng động và cử động trương nước. Thực hành: làm được một số thí nghiệm về hướng động.



+ Động vật: Cảm ứng ở các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau; hưng phấn và dẫn truyền trong tổ chức thần kinh; tập tính. Thực hành: xây dựng tập tính cho vật nuôi trong gia đình hoặc thành lập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi. 



- Sinh trưởng và phát triển:



+ Thực vật: Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp; các nhóm chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật; hoocmôn ra hoa và florigen, quang chu kì và phitôcrôm.



+ Động vật: Quá trình sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Vai trò của hoocmôn và những nhân tố ảnh hưởng đối với sinh trưởng và phát triển của động vật. 



+ Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể.



- Sinh sản: 



+ Thực vật: Sinh sản vô tính và nuôi cấy mô, tế bào thực vật; giâm, chiết, ghép; sinh sản hữu tính và sự hình thành hạt, quả, sự chín hạt, quả. Thực hành: sinh sản ở thực vật. 



+ Động vật: Sự tiến hóa trong các hình thức sinh sản ở động vật: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con; điều khiển sinh sản ở động vật và người; chủ động tăng sinh ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người. 



LỚP 12



a) Di truyền học



- Cơ chế hiện tượng di truyền và biến dị: Tự nhân đôi của ADN, khái niệm gen và mã di truyền. Sinh tổng hợp prôtêin (cơ chế phiên mã và cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân sơ). Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. Đột biến gen. Nhiễm sắc thể. Đột biến nhiễm sắc thể (đột biến cấu trúc và số lượng). Thực hành: làm tiêu bản tạm thời và quan sát tiêu bản về đột biến số lượng nhiễm sắc thể. 



- Tính quy luật của hiện tượng di truyền: Các quy luật Menđen. Tác động cộng gộp của các gen không alen. Tác động đa hiệu của gen. Di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn. Di truyền liên kết với giới tính. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể. Ảnh hưởng của môi trường ngoài đến sự biểu hiện của gen. 



- Di truyền học quần thể. Cấu trúc di truyền của quần thể. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể ngẫu phối. 



- Ứng dụng Di truyền học: Các nguyên tắc chọn giống. Chọn lọc các tính trạng số lượng. Công nghệ tế bào. Công nghệ gen. 



- Di truyền học người: Phương pháp nghiên cứu di truyền người. Di truyền y học. Bảo vệ di truyền người và các vấn đề xã hội.



b) Tiến hóa



- Bằng chứng tiến hóa: Giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, địa lí sinh vật học, tế bào học và sinh học phân tử.



- Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa: Các thuyết tiến hóa. Các nhân tố tiến hóa cơ bản (quá trình đột biến, quá trình giao phối, di nhập gen, quá trình chọn lọc tự nhiên, biến động di truyền, các cơ chế cách li). Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi. Loài sinh học và quá trình hình thành loài. Chiều hướng tiến hóa của sinh giới.



- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất. Sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất. Sự phát sinh loài người. Xem phim về sự phát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người. 



c) Sinh thái học



- Cá thể và môi trường: Môi trường và các nhân tố sinh thái. Mối quan hệ giữa sinh vật với các nhân tố sinh thái. 



- Quần thể: Khái niệm và các đặc trưng của quần thể. Các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể. Kích thước và sự tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể. Sự biến động số lượng và cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.



- Quần xã: Khái niệm và các đặc trưng của quần xã. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. Mối quan hệ dinh dưỡng. Diễn thế sinh thái.



- Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường: Hệ sinh thái. Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái. Sinh quyển. Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên. 



d) Tổng kết chương trình Sinh học.



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



Mục quan điểm phát triển chương trình đã được thể hiện trong chương trình các cấp và nội dung dạy học tóm tắt nêu trên. Ở đây đề cập một số vấn đề.



1. Về phương pháp dạy học



- Sinh học là một khoa học thực nghiệm: Các kiến thức sinh học cần được hình thành bằng phương pháp quan sát và thí nghiệm. Một số phần chương trình Sinh học ở Trung học phổ thông mang tính khái quát, trừu tượng khá cao, ở cấp vi mô hoặc vĩ mô cho nên trong một số trường hợp phải hướng dẫn học sinh lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học,...), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát và các bảng so sánh.



- Cần phát triển các phương pháp tích cực: công tác độc lập, hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận trong nhóm nhỏ, đặc biệt là mở rộng, nâng cao trình độ vận dụng kiểu dạy học đặt và giải quyết vấn đề.



Dạy phương pháp học, đặc biệt là tự học. Tăng cường năng lực làm việc với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học. 



Với môn Sinh học, phương tiện dạy học rất quan trọng đối với việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực. Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học như là nguồn dẫn tới kiến thức mới bằng con đường khám phá.



Cần bổ sung những tranh, ảnh và bản trong phản ánh các sơ đồ minh họa các tổ chức sống, các quá trình phát triển ở cấp vi mô và vĩ mô. Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt những cơ chế hay quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể. 



Những định hướng trên sẽ góp phần đào tạo những con người năng động, sáng tạo, dễ thích ứng trong cuộc sống lao động sau này. Như vậy, phương pháp không chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung mà còn được coi như một thành phần học vấn. Rèn luyện phương pháp học được coi như một mục tiêu dạy học. 



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu được những tín hiệu phản hồi giúp đánh giá được kết quả học tập của học sinh xem đã đạt mục tiêu đề ra như thế nào. Căn cứ vào đó để điều chỉnh cách dạy và cách học cho thích hợp và có hiệu quả tốt.



Cải tiến các hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển các loại hình trắc nghiệm khách quan - kể cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ - nhằm giúp học sinh tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức toàn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học. Quan tâm hơn đến việc kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hành, năng lực tự học, tư duy, sáng tạo. 



Cách đánh giá không chỉ qua kiểm tra đầu giờ, kiểm tra củng cố bằng hỏi miệng, bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận mà còn phải quan tâm tới việc đánh giá qua hoạt động học tập của học sinh trong suốt tiến trình của tiết học và quá trình học tập trong năm học về môn học, phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh. 



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Việc dạy và học Sinh học ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về Sinh học hoặc có nhu cầu học Sinh học sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu.



Chương trình Sinh học cần được cụ thể hóa một phần tùy theo vùng miền, ví dụ: cách gọi tên cây, con theo địa phương; các vật liệu, đối tượng được dùng trong thí nghiệm; xác định hệ sinh thái và tìm hiểu môi trường địa phương...



4. Phạm vi, mức độ và thời lượng của chương trình



Chương trình Trung học cơ sở chủ yếu đề cập tới các nhóm sinh vật và một số quan hệ giữa di truyền và biến dị, giữa cơ thể và môi trường. Sinh học tế bào được trình bày sơ bộ. Như vậy, sau khi học xong chương trình Trung học cơ sở, học sinh được trang bị vốn kiến thức cơ bản, tối thiểu trong các lĩnh vực của Sinh học. 



Chương trình Trung học phổ thông đề cập các cấp tổ chức sống, trong đó chương trình được mở rộng và nâng cao ở Sinh học tế bào, Di truyền học, Sinh thái học. Phần Sinh học cơ thể đi sâu vào các cơ chế sinh lí hay các quá trình sinh học. Chương trình còn đề cập tới phần mới là lí luận tiến hóa. Như vậy, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, học sinh có nền học vấn Sinh học cơ bản và toàn diện. 



Trong chương trình Trung học cơ sở, Sinh học được bố trí học trước Hóa học, được dành số tiết nhiều hơn Vật lí. Đó là vì giới sinh vật rất gần gũi với trẻ, đầy sức hấp dẫn, cuốn hút hứng thú tìm tòi và cũng dễ tiếp xúc hơn các hiện tượng lí, hóa trong giới tự nhiên. Lên tới chương trình Trung học phổ thông, môn Sinh học được bố trí số tiết ít hơn các môn Vật lí, Hóa học là điều hợp lí. Thiếu kiến thức hỗ trợ của các môn học này, học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lĩnh hội những tri thức sinh học phổ thông cơ bản ở trình độ ngày nay.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG



LỚP 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			Mở đầu Sinh học






			Kiến thức:



- Phân biệt được vật sống và vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ một số đối tượng.



- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống: lớn lên, vận động, sinh sản, cảm ứng.



- Nêu được các nhiệm vụ của Sinh học nói chung và của Thực vật học nói riêng.


			





			1. Đại cương về giới Thực vật


			Kiến thức:



- Nêu được các đặc điểm của thực vật và sự đa dạng phong phú của chúng.



- Trình bày được vai trò của thực vật tạo nên chất hữu cơ (thức ăn) cung cấp cho đời sống con người và động vật.


			





			


			- Phân biệt được đặc điểm thực vật có hoa và thực vật không có hoa.



Kĩ năng:



- Phân biệt cây một năm và cây lâu năm.



- Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa.


			- Lấy được ví dụ về cây có hoa, cây không có hoa, cây một năm, cây lâu năm.





			2. Tế bào thực vật






			Kiến thức:



- Kể các bộ phận cấu tạo của tế bào thực vật.



- Nêu sơ lược sự lớn lên và phân chia tế bào, ý nghĩa của nó đối với sự lớn lên của thực vật.



- Nêu được khái niệm mô, kể tên được các loại mô chính của thực vật.


			





			


			Kĩ năng:



- Biết sử dụng kính lúp và kính hiển vi để quan sát tế bào thực vật.



- Chuẩn bị tế bào thực vật để quan sát dưới kính lúp và kính hiển vi.



- Thực hành: quan sát tế bào biểu bì lá hành hoặc vẩy hành, tế bào cà chua.



- Vẽ tế bào quan sát được.


			- Quan sát tranh và hình vẽ hay sách để nhận biết các thành phần cấu tạo của tế bào thực vật: vách tế bào, màng sinh chất, tế bào chất, nhân, lục lạp, không bào.





			3. Rễ cây


			Kiến thức:



- Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây.



- Phân biệt được: rễ cọc và rễ chùm.


			





			


			- Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền.



- Trình bày được cấu tạo của rễ (giới hạn ở miền hút).



- Trình bày được vai trò của lông hút, cơ chế hút nước và chất khoáng.



- Phân biệt được các loại rễ biến dạng và nêu chức năng của chúng.


			- Quan sát mô hình và hình vẽ cấu tạo giải phẫu của rễ.





			4. Thân cây


			Kiến thức:



- Nêu được vị trí, hình dạng; phân biệt cành, chồi ngọn với chồi nách (chồi lá, chồi hoa). Phân biệt các loại thân: thân đứng, thân bò, thân leo.



- Trình bày được thân mọc dài ra do có sự phân chia của mô phân sinh (ngọn và lóng ở một số loài).



- Trình bày được cấu tạo sơ cấp của thân non gồm: vỏ và trụ giữa.



- Nêu được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ra.



- Nêu được chức năng mạch: mạch gỗ dẫn nước và ion khoáng từ rễ lên thân, lá; mạch rây dẫn chất hữu cơ từ lá về thân rễ.



Kĩ năng:



- Thí nghiệm về sự dẫn nước và chất khoáng của thân.



- Thí nghiệm chứng minh sự dài ra của thân.


			





			5. Lá cây


			Kiến thức:



- Nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống/bẹ lá, phiến lá.


			





			


			- Phân biệt các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá.



- Giải thích được quang hợp là quá trình lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời biến chất vô cơ (nước, CO2, muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và thải ôxi làm không khí luôn được cân bằng.



- Giải thích việc trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.



- Giải thích được ở cây hô hấp diễn ra suốt ngày đêm, dùng ôxi để phân hủy chất hữu cơ thành CO2, H2O và sản sinh năng lượng.


			- Dùng mẫu vật và tranh vẽ về các đặc điểm cấu tạo bên ngoài của lá, sự sắp xếp lá trên cành, các kiểu gân lá.



- Nhiệt độ thích hợp cho quang hợp ở nhiều loại cây: 25 -350C





			


			- Giải thích được khi đất thoáng, rễ cây hô hấp mạnh tạo điều kiện cho rễ hút nước và hút khoáng mạnh mẽ.



- Trình bày được hơi nước thoát ra khỏi lá qua các lỗ khí.



- Nêu được các dạng lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi) theo chức năng và do môi trường. 



Kĩ năng:



- Thu thập các dạng và kiểu phân bố lá.



- Biết cách làm thí nghiệm lá cây thoát hơi nước, quang hợp và hô hấp.


			- Phân bón làm cho cây sinh trưởng mạnh.



- Khi đất thiếu ôxi, cây sinh trưởng chậm, hô hấp yếu.









			6. Sinh sản sinh dưỡng


			Kiến thức:



- Phát biểu được sinh sản sinh dưỡng là sự hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).



- Phân biệt được sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do người.



- Trình bày được những ứng dụng trong thực tế của hình thức sinh sản do con người tiến hành. Phân biệt hình thức giâm, chiết, ghép, nhân giống trong ống nghiệm.



Kĩ năng:



Biết cách giâm, chiết, ghép.


			





			7. Hoa và sinh sản hữu tính


			Kiến thức:



- Biết được bộ phận hoa. Vai trò của hoa đối với cây.



- Phân biệt được sinh sản hữu tính có tính đực và cái khác với sinh sản sinh dưỡng. Hoa là cơ quan mang yếu tố đực và cái tham gia vào sinh sản hữu tính.



- Phân biệt được cấu tạo của hoa và nêu các chức năng của mỗi bộ phận đó. 



- Phân biệt được các loại hoa: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn độc và hoa mọc thành chùm.


			





			


			- Nêu được thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.



- Phân biệt được giao phấn và tự thụ phấn.



- Trình bày được quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả.



Kĩ năng:



- Biết cách thụ phấn bổ sung để tăng năng suất cây trồng. 


			- Hiểu sự thụ phấn và sự thụ tinh, từ đó hiểu khái niệm sinh sản hữu tính.





			8. Quả và hạt


			Kiến thức:



- Nêu được các đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả: quả khô, quả thịt.



- Mô tả được các bộ phận của hạt: Hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Phôi có 1 lá mầm (ở cây một lá mầm) hay 2 lá mầm (ở cây hai lá mầm).



- Giải thích được vì sao ở một số loài thực vật quả và hạt có thể phát tán xa.



- Nêu được các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt (nước, nhiệt độ,...).



Kĩ năng:



Làm thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.


			





			9. Các nhóm thực vật






			- Kiến thức:



- Mô tả được rêu là thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản.


			





			


			- Mô tả được quyết (cây dương xỉ) là thực vật có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.



- Mô tả được cây Hạt trần (ví dụ cây thông) là thực vật có thân gỗ lớn và mạch dẫn phức tạp. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên lá noãn hở.



- Nêu được: Thực vật Hạt kín là nhóm thực vật có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả (hạt kín). Là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả (có sự thụ phấn, thụ tinh kép).



- So sánh được thực vật thuộc lớp Hai lá mầm với thực vật thuộc lớp Một lá mầm.



- Nêu được khái niệm giới, ngành, lớp,...



- Phát biểu được giới Thực vật xuất hiện và phát triển từ dạng đơn giản đến dạng phức tạp hơn, tiến hóa hơn. Thực vật Hạt kín chiếm ưu thế và tiến hóa hơn cả trong giới Thực vật.



- Nêu được công dụng của thực vật Hạt kín (thức ăn, thuốc, sản phẩm cho công nghiệp,...).



- Giải thích được tùy theo mục đích sử dụng, cây trồng đã được tuyển chọn và cải tạo từ cây hoang dại.



Kĩ năng:



Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về các nhóm thực vật.


			- Quan sát bằng kính lúp phân biệt rễ (rễ giả), thân, lá của rêu.





			10. Vai trò của thực vật


			Kiến thức:



- Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật và người.



- Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm sự đa dạng sinh vật.



Kĩ năng:



Nêu các ví dụ về vai trò của cây xanh đối với đời sống con người và nền kinh tế.


			





			11. Tảo, Vi khuẩn, Nấm và Địa y


			Kiến thức:



- Nêu được cấu tạo và công dụng của một vài loài tảo đơn bào, tảo đa bào (nước mặn, nước ngọt).



- Mô tả vi khuẩn là sinh vật nhỏ bé chưa có nhân, phân bố rộng rãi. Sinh sản chủ yếu bằng cách nhân đôi.



- Nêu được vi khuẩn có lợi trong sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình thành mùn, dầu hỏa, than đá, góp phần lên men, tổng hợp vitamin, chất kháng sinh.



- Nêu được nấm và vi khuẩn có hại gây nên một số bệnh cho cây, động vật và người.



- Nêu được cấu tạo, hình thức sinh sản, tác hại và công dụng của nấm.



- Nêu được cấu tạo và vai trò của địa y.


			





			12. Tham quan thiên nhiên


			Kiến thức:



- Tìm hiểu đặc điểm của môi trường nơi đến tham quan.



- Tìm hiểu thành phần và đặc điểm thực vật có trong môi trường, nêu lên mối liên hệ giữa thực vật với môi trường.



Kĩ năng:



Quan sát và thu thập mẫu vật (chú ý vấn đề bảo vệ môi trường).


			








LỚP 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			Mở đầu


			Kiến thức:



- Trình bày khái quát về giới Động vật.



- Những điểm giống nhau và khác nhau giữa cơ thể động vật và cơ thể thực vật.



- Kể tên các ngành động vật.


			





			1. Ngành Động vật nguyên sinh


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm về ngành Động vật nguyên sinh. Thông qua quan sát nhận biết được những đặc điểm chung nhất của các động vật nguyên sinh.



- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và hoạt động của một số loài động vật nguyên sinh điển hình (có hình vẽ).



- Trình bày tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của động vật nguyên sinh.



- Nêu được vai trò của động vật nguyên sinh với đời sống con người và vai trò của động vật nguyên sinh đối với thiên nhiên.



Kĩ năng:



Quan sát dưới kính hiển vi một số đại diện của động vật nguyên sinh.


			





			2. Ngành Ruột khoang


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm về ngành Ruột khoang. Nêu được những đặc điểm của ruột khoang (đối xứng tỏa tròn, thành cơ thể hai lớp, ruột dạng túi).



- Mô tả được hình dạng, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Ruột khoang. Ví dụ: thủy tức nước ngọt. 


			





			


			- Mô tả được tính đa dạng và phong phú của ruột khoang (số lượng loài, hình thái cấu tạo, hoạt động sống và môi trường sống).



- Nêu được vai trò của ruột khoang đối với con người và sinh giới.



Kĩ năng:



Quan sát một số đại diện ngành Ruột khoang.


			- Những địa phương ven biển có thể thay thuỷ tức nước ngọt bằng sứa. 





			3. Các ngành giun 



- Ngành Giun dẹp


			- Nêu được đặc điểm chung của các ngành giun. Nêu rõ được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành.



Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm về ngành Giun dẹp. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun dẹp. Ví dụ: sán lá gan có mắt và lông bơi tiêu giảm; giác bám, ruột và cơ quan sinh sản phát triển.


			





			


			- Phân biệt được hình dạng, cấu tạo, các phương thức sống của một số đại diện ngành Giun dẹp như sán dây, sán bã trầu,...



- Nêu được những nét cơ bản về tác hại và cách phòng chống một số loài giun dẹp kí sinh. 



Kĩ năng:



Quan sát một số tiêu bản đại diện cho ngành Giun dẹp.


			- Tuỳ theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Ngành Giun tròn


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm về ngành Giun tròn. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun tròn. Ví dụ: giun đũa, trình bày được vòng đời của giun đũa, đặc điểm cấu tạo của chúng,...


			





			


			- Mở rộng hiểu biết về các giun tròn (giun đũa, giun kim, giun móc câu,...), từ đó thấy được tính đa dạng của ngành Giun tròn.



- Nêu được khái niệm về sự nhiễm giun, hiểu được cơ chế lây nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn.



Kĩ năng:



Quan sát các thành phần cấu tạo của giun qua tiêu bản mẫu.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Ngành Giun đốt


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm về ngành Giun đốt. Nêu được những đặc điểm chính của ngành.



- Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun đốt. Ví dụ: giun đất, phân biệt được các đặc điểm cấu tạo, hình thái và sinh lí của ngành Giun đốt so với ngành Giun tròn.


			





			


			- Mở rộng hiểu biết về các giun đốt (giun đỏ, đỉa, rươi, vắt,...), từ đó thấy được tính đa dạng của ngành này.



- Trình bày được các vai trò của giun đất trong việc cải tạo đất nông nghiệp.



Kĩ năng:



Biết mổ động vật không xương sống (mổ mặt lưng trong môi trường ngập nước).


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			4. Ngành Thân mềm


			Kiến thức:



- Nêu được khái niệm ngành Thân mềm. Trình bày được các đặc điểm chung đặc trưng cho ngành Thân mềm.



- Mô tả được các chi tiết cấu tạo, hoạt động sinh lí của đại diện ngành Thân mềm (trai sông). Trình bày được tập tính của thân mềm.


			





			


			- Nêu được tính đa dạng của thân mềm qua các đại diện khác của ngành này như ốc sên, hến, vẹm, hàu, ốc nhồi,...



- Nêu được các vai trò cơ bản của thân mềm đối với con người.



Kĩ năng:



- Quan sát các bộ phận của cơ thể bằng mắt thường hoặc kính lúp.



- Quan sát mẫu ngâm.


			- Tuỳ theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			5. Ngành Chân khớp



- Lớp Giáp xác






			Nêu được đặc điểm chung của ngành Chân khớp. Nêu rõ được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp.



Kiến thức:



- Nêu được khái niệm về lớp Giáp xác.



- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của một đại diện (tôm sông). Trình bày được tập tính hoạt động của giáp xác.


			





			


			- Nêu được các đặc điểm riêng của một số loài giáp xác điển hình, sự phân bố rộng của chúng trong nhiều môi trường khác nhau. Có thể sử dụng thay thế tôm sông bằng các đại diện khác như tôm he, cáy, còng cua bể, ghẹ,...



- Nêu được vai trò của giáp xác trong tự nhiên và đối với việc cung cấp thực phẩm cho con người.



Kĩ năng:



- Quan sát cách di chuyển của tôm sông.



- Mổ tôm quan sát nội quan.


			- Tuỳ theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.









			- Lớp Hình nhện


			Kiến thức:



- Nêu được khái niệm, các đặc tính về hình thái (cơ thể phân thành ba phần rõ rệt và có bốn đôi chân) và hoạt động của lớp Hình nhện.



- Mô tả được hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp Hình nhện (nhện). Nêu được một số tập tính của lớp Hình nhện.


			





			


			- Trình bày được sự đa dạng của lớp Hình nhện. Nhận biết thêm một số đại diện khác của lớp Hình nhện như: bò cạp, cái ghẻ, ve bò.



- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của hình nhện đối với tự nhiên và con người. Một số bệnh do hình nhện gây ra ở người (ghẻ).



Kĩ năng:



- Quan sát cấu tạo của nhện,...



- Tìm hiểu tập tính đan lưới và bắt mồi của nhện. Có thể sử dụng hình vẽ hoặc băng hình.



- Tìm hiểu tác dụng và những gây hại của lớp Hình nhện.


			- Tuỳ theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.



- Có thể sử dụng băng hình hoặc đi thực tế thiên nhiên.









			- Lớp Sâu bọ


			Kiến thức:



- Nêu khái niệm và các đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.



- Mô tả hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp Sâu bọ.


			





			


			- Trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài và trong của đại diện lớp Sâu bọ (châu chấu). Nêu được các hoạt động của chúng.



- Nêu sự đa dạng về chủng loại và môi trường sống của lớp Sâu bọ, tính đa dạng và phong phú của sâu bọ. Tìm hiểu một số đại diện khác như: dế mèn, bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, chấy, rận,... 



- Nêu vai trò của sâu bọ trong tự nhiên và vai trò thực tiễn của sâu bọ đối với con người.



Kĩ năng:



Quan sát mô hình châu chấu.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			6. Động vật có xương sống



- Các lớp cá


			Nêu được đặc điểm cơ bản của động vật có xương sống, so sánh với động vật không xương sống. Nêu được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp.



Kiến thức:



- Chỉ ra sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường nước. Trình bày được tập tính của lớp Cá.



- Trình bày được cấu tạo của đại diện lớp Cá (cá chép). Nêu được đặc điểm có xương sống thông qua cấu tạo và hoạt động của cá chép.


			





			


			- Nêu các đặc tính đa dạng của lớp Cá qua các đại diện khác như: cá nhám, cá đuối, lươn, cá bơn,...



- Nêu ý nghĩa thực tiễn của cá đối với tự nhiên và con người.



Kĩ năng:



- Quan sát cấu tạo ngoài của cá.



- Biết cách sử dụng các dụng cụ thực hành để mổ cá, quan sát cấu tạo trong của cá.


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Lưỡng cư






			Kiến thức: 



- Nêu được đặc điểm cấu tạo và hoạt động của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở dưới nước vừa ở trên cạn. Phân biệt được quá trình sinh sản và phát triển qua biến thái.



- Trình bày được hình thái cấu tạo phù hợp với đời sống lưỡng cư của đại diện (ếch đồng). Trình bày được hoạt động tập tính của ếch đồng.


			- Quan sát sơ đồ biến thái của ếch.





			


			- Mô tả được tính đa dạng của lưỡng cư. Nêu được những đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lớp Lưỡng cư ở Việt Nam. 



- Nêu được vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người, đặc biệt là những loài quý hiếm.



Kĩ năng:



- Biết cách mổ ếch, quan sát cấu tạo trong của ếch.



- Sưu tầm tư liệu về một số đại diện khác của lưỡng cư như cóc, ễnh ương, ếch giun,...


			- Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Bò sát







			Kiến thức:



- Nêu được các đặc điểm cấu tạo phù hợp với sự di chuyển của bò sát trong môi trường sống trên cạn. Mô tả được hoạt động của các hệ cơ quan.



- Nêu được những đặc điểm cấu tạo thích nghi với điều kiện sống của đại diện (thằn lằn bóng đuôi dài). Biết tập tính di chuyển và bắt mồi của thằn lằn.


			





			


			- Trình bày được tính đa dạng và thống nhất của bò sát. Phân biệt được ba bộ bò sát thường gặp (có vảy, rùa, cá sấu).



- Nêu được vai trò của bò sát trong tự nhiên và tác dụng của nó đối với con người (làm thuốc, đồ mĩ nghệ, thực phẩm,...).



Kĩ năng:



- Biết cách mổ thằn lằn, biết quan sát cấu tạo trong và ngoài của chúng.



- Sưu tầm tư liệu về các loài khủng long đã tuyệt chủng, các loài rắn, cá sấu,...


			- Tuỳ theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp.





			- Lớp Chim


			Kiến thức:



- Trình bày được cấu tạo phù hợp với sự di chuyển trong không khí của chim. Giải thích được các đặc điểm cấu tạo của chim phù hợp với chức năng bay lượn.


			





			


			- Mô tả được hình thái và hoạt động của đại diện lớp Chim (chim bồ câu) thích nghi với sự bay. Nêu được tập tính hoạt động của chim bồ câu. 



- Mô tả được tính đa dạng của lớp Chim. Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của đại diện những bộ chim khác nhau.


			- Quan sát tranh vẽ, hình ảnh chim bồ câu, điền các thông tin cần thiết vào bảng trong sách giáo khoa.





			


			- Nêu được vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người (nguồn thực phẩm, dược phẩm,...).



Kĩ năng:



- Quan sát bộ xương chim bồ câu.



- Biết cách mổ chim, phân tích những đặc điểm cấu tạo của chim.


			- Thông qua thực tiễn nêu lên những ích lợi và tác hại cơ bản của các loài chim.





			- Lớp Thú


			Kiến thức:



- Trình bày được các đặc điểm về hình thái cấu tạo các hệ cơ quan của thú. Nêu được hoạt động của các bộ phận trong cơ thể sống, tập tính của thú, hoạt động của thú ở các vùng phân bố địa lí khác nhau.



- Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức năng các hệ cơ quan của đại diện lớp Thú (thỏ). Nêu được hoạt động tập tính của thỏ.



- Trình bày được tính đa dạng và thống nhất của lớp Thú. Tìm hiểu tính đa dạng của lớp Thú được thể hiện qua quan sát các bộ thú khác nhau (thú huyệt, thú túi,)


			





			


			- Nêu được vai trò của lớp Thú đối với tự nhiên và đối với con người nhất là những thú nuôi.



Kĩ năng:



- Xem băng hình về tập tính của thú để thấy được sự đa dạng của lớp Thú.



- Quan sát bộ xương thỏ.


			- Thông qua thực tiễn nêu lên những ích lợi cơ bản của các loài thú.





			7. Sự tiến hóa của động vật


			Kiến thức:



- Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở sự di chuyển, vận động cơ thể, ở sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể, ở các hình thức sinh sản từ thấp lên cao.



- Nêu được mối quan hệ và mức độ tiến hóa của các ngành, các lớp động vật trên cây tiến hóa trong lịch sử phát triển của thế giới động vật - cây phát sinh động vật. 



Kĩ năng:



Phát triển kĩ năng lập bảng so sánh rút ra nhận xét.


			





			8. Động vật và đời sống con người


			Kiến thức:



- Nêu được khái niệm về đa dạng sinh học, ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học.



- Nêu được khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học.


			





			


			- Trình bày được các nguy cơ dẫn đến suy giảm sự đa dạng sinh học. Nhận thức được vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ các động vật quý hiếm.



- Vai trò của động vật trong đời sống con người. Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương và trên thế giới.


			- Quan sát hình thái cấu tạo của các loài động vật sống trong các môi trường khác nhau.



- Tìm hiểu lối sống, tập tính, số lượng loài. So sánh giữa chúng để tìm điểm khác biệt.



- Phân tích các nguy cơ có trong thực tiễn: phá rừng, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã, sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật.



- Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường.



- Nghiên cứu các biện pháp đấu tranh sinh học.





			


			Kĩ năng:



- Làm một bài tập nhỏ với nội dung tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương.



- Tìm hiểu thực tế nuôi trồng các loài động vật ở địa phương.



- Viết báo cáo ngắn về những loại động vật quan sát và tìm hiểu được.


			- Thông qua thực tiễn tìm hiểu các loài vật nuôi có tầm quan trọng.



- Tìm hiểu các thành tựu về nhân giống vật nuôi và động vật hoang dã quý hiếm.





			9. Tham quan thiên nhiên


			Kiến thức:



- Biết sử dụng các phương tiện quan sát động vật ở các cấp độ khác nhau tuỳ theo mẫu vật cần nghiên cứu.



- Tìm hiểu đặc điểm môi trường, thành phần và đặc điểm của động vật sống trong môi trường.



- Tìm hiểu đặc điểm thích nghi của cơ thể động vật với môi trường sống.



- Hiểu được mối quan hệ giữa cấu tạo với chức năng sống của các cơ quan ở động vật.



- Quan sát đa dạng sinh học trong thực tế thiên nhiên tại mỗi địa phương cụ thể.



- Biết cách sưu tầm mẫu vật.



Kĩ năng:



Phát triển kĩ năng thu lượm mẫu vật để quan sát tại chỗ và trả lại tự nhiên.


			








LỚP 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			Mở đầu


			Kiến thức:



- Nêu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người.



- Xác định được vị trí con người trong giới Động vật.


			





			1. Khái quát về cơ thể người


			Kiến thức:



- Nêu được đặc điểm cơ thể người.



- Xác định được vị trí các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể trên mô hình. Nêu rõ được tính thống nhất trong hoạt động của các hệ cơ quan dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết.



- Mô tả được các thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng. Đồng thời xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của cơ thể.



- Nêu được định nghĩa mô, kể được các loại mô chính và chức năng của chúng.



- Chứng minh phản xạ là cơ sở của mọi hoạt động của cơ thể bằng các ví dụ cụ thể.



Kĩ năng:



Rèn luyện kĩ năng quan sát tế bào và mô dưới kính hiển vi.


			- Từ cấu tạo khái quát của cơ thể, đi vào các cấu tạo cơ thể và dưới mức cơ thể là tế bào và mô.





			2. Vận động


			Kiến thức:



- Nêu ý nghĩa của hệ vận động trong đời sống.



- Kể tên các phần của bộ xương người - các loại khớp.



- Mô tả cấu tạo của một xương dài và cấu tạo của một bắp cơ.


- Nêu được cơ chế lớn lên và dài ra của xương. 



- Nêu mối quan hệ giữa cơ và xương trong sự vận động. 



- So sánh bộ xương và hệ cơ của người với thú, qua đó nêu rõ những đặc điểm thích nghi với dáng đứng thẳng với đôi bàn tay lao động sáng tạo (có sự phân hóa giữa chi trên và chi dưới).



- Nêu ý nghĩa của việc rèn luyện và lao động đối với sự phát triển bình thường của hệ cơ và xương. Nêu các biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh. 



Kĩ năng:



Biết sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương.


			





			3. Tuần hoàn






			Kiến thức:



- Xác định các chức năng mà máu đảm nhiệm liên quan với các thành phần cấu tạo. Sự tạo thành nước mô từ máu và chức năng của nước mô. Máu cùng nước mô tạo thành môi trường trong của cơ thể.



- Trình bày được khái niệm miễn dịch.



- Nêu hiện tượng đông máu và ý nghĩa của sự đông máu, ứng dụng.



- Nêu được ý nghĩa của sự truyền máu.



- Trình bày được cấu tạo tim và hệ mạch liên quan đến chức năng của chúng.



- Nêu được chu kì hoạt động của tim (nhịp tim, thể tích/phút).



- Trình bày được sơ đồ vận chuyển máu và bạch huyết trong cơ thể.



- Nêu được khái niệm huyết áp.



- Trình bày sự thay đổi tốc độ vận chuyển máu trong các đoạn mạch, ý nghĩa của tốc độ máu chậm trong mao mạch.



- Trình bày điều hòa tim và mạch bằng thần kinh.



- Kể một số bệnh tim mạch phổ biến và cách đề phòng.



- Trình bày ý nghĩa của việc rèn luyện tim và cách rèn luyện tim.



Kĩ năng:



- Vẽ sơ đồ tuần hoàn máu.



- Rèn luyện để tăng khả năng làm việc của tim.



- Trình bày các thao tác sơ cứu khi chảy máu và mất máu nhiều.


			





			4. Hô hấp


			Kiến thức:



- Nêu ý nghĩa hô hấp.



- Mô tả cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp (mũi, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi) liên quan đến chức năng của chúng. 



- Trình bày động tác thở (hít vào, thở ra) với sự tham gia của các cơ thở.



- Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu (bao gồm: khí lưu thông, khí bổ sung, khí dự trữ và khí cặn). 



- Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu.



- Trình bày cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào. 



- Trình bày phản xạ tự điều hòa hô hấp trong hô hấp bình thường. 



- Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp (viêm phế quản, lao phổi) và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá.



Kĩ năng:



- Sơ cứu ngạt thở - làm hô hấp nhân tạo. Làm thí nghiệm để phát hiện ra CO2 trong khí thở ra.



- Tập thở sâu.


			





			5. Tiêu hóa


			Kiến thức:



- Trình bày vai trò của các cơ quan tiêu hóa trong sự biến đổi thức ăn về hai mặt lí học (chủ yếu là biến đổi cơ học) và hóa học (trong đó biến đổi lí học đã tạo điều kiện cho biến đổi hóa học).



- Trình bày sự biến đổi của thức ăn trong ống tiêu hóa về mặt cơ học (miệng, dạ dày) và sự biến đổi hóa học nhờ các dịch tiêu hóa do các tuyến tiêu hóa tiết ra đặc biệt ở ruột.


			- Thông qua thí nghiệm biểu diễn hoặc thực hành để tìm hiểu vai trò và các điều kiện hoạt động của enzim trong dịch tiêu hóa.





			


			- Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột phù hợp chức năng hấp thụ, xác định con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã hấp thụ. 



- Kể một số bệnh về đường tiêu hóa thường gặp và cách phòng tránh.



Kĩ năng:



- Phân tích kết quả thí nghiệm về vai trò và tính chất của enzim trong quá trình tiêu hóa qua thí nghiệm hoặc qua băng hình.


			- Bề mặt hấp thụ của ruột rất lớn nhờ các nếp gấp của niêm mạc ruột. 









			6. Trao đổi chất và năng lượng


			Kiến thức:



- Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất giữa tế bào của cơ thể với môi trường trong.



- Phân biệt sự trao đổi chất giữa môi trường trong với tế bào và sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hóa và dị hóa có mối quan hệ thống nhất với nhau.



- Trình bày mối quan hệ giữa dị hóa và thân nhiệt. 



- Giải thích cơ chế điều hòa thân nhiệt, bảo đảm cho thân nhiệt luôn ổn định.



- Trình bày nguyên tắc lập khẩu phần đảm bảo đủ chất và lượng.



Kĩ năng:



Lập được khẩu phần ăn hằng ngày.


			





			7. Bài tiết


			Kiến thức:



- Nêu rõ vai trò của sự bài tiết.



- Mô tả cấu tạo của thận và chức năng lọc máu tạo thành nước tiểu.



- Kể một số bệnh về thận và đường tiết niệu. Cách phòng tránh các bệnh này.



Kĩ năng:



Biết giữ vệ sinh hệ tiết niệu.


			- Không đi sâu vào chi tiết.





			8. Da


			Kiến thức:



- Mô tả được cấu tạo của da và các chức năng có liên quan.



- Kể một số bệnh ngoài da (bệnh da liễu) và cách phòng tránh.



Kĩ năng:



Vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh và rèn luyện da.


			





			9. Thần kinh và giác quan






			Kiến thức:



- Nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh và cấu tạo của chúng.



- Trình bày khái quát chức năng của hệ thần kinh.



- Mô tả cấu tạo và trình bày chức năng của bộ não (thân não và bán cầu não).



- Mô tả cấu tạo và trình bày chức năng của tủy sống (chất xám và chất trắng).



- Trình bày sơ lược chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng.



- Liệt kê các thành phần của cơ quan phân tích bằng một sơ đồ phù hợp. Xác định rõ các thành phần đó trong cơ quan phân tích thị giác và thính giác.



- Mô tả cấu tạo của mắt qua sơ đồ (chú ý cấu tạo của màng lưới) và chức năng của chúng.



- Mô tả cấu tạo của tai và trình bày chức năng thu nhận kích thích của sóng âm bằng một sơ đồ đơn giản.



- Phòng tránh các bệnh tật về mắt và tai.



- Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Nêu rõ ý nghĩa của các phản xạ này đối với đời sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng.



- Nêu rõ tác hại của rượu, thuốc lá và các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh.



Kĩ năng:



Giữ vệ sinh tai, mắt và hệ thần kinh.


			





			10. Nội tiết






			Kiến thức:



- Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết.



- Xác định vị trí, nêu rõ chức năng của các tuyến nội tiết chính trong cơ thể có liên quan đến các hoocmôn mà chúng tiết ra (trình bày chức năng của từng tuyến).



- Trình bày quá trình điều hòa và phối hợp hoạt động của một số tuyến nội tiết.


			- Chú ý vai trò của các tuyến nội tiết là điều hòa quá trình trao đổi chất và chuyển hóa (vật chất và năng lượng).





			11. Sinh sản


			Kiến thức:



- Nêu rõ vai trò của các cơ quan sinh sản của nam và nữ.



- Trình bày những thay đổi về hình thái và sinh lí cơ thể trong tuổi dậy thì.



- Trình bày những điều kiện cần để trứng được thụ tinh và phát triển thành thai, từ đó nêu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.



- Nêu sơ lược các bệnh lây qua đường sinh dục và ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe sinh sản vị thành niên.


			- Ảnh hưởng của các hoocmôn sinh dục lên những biến đổi ở tuổi dậy thì.








LỚP 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			PHẦN MỘT. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ



1. Các thí nghiệm của Menđen


			Kiến thức:



- Nêu được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của Di truyền học.



- Giới thiệu Menđen là người đặt nền móng cho Di truyền học.


			





			


			- Nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen. 



- Nêu được các thí nghiệm của Menđen và rút ra được các nhận xét.



- Phát biểu được nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.



- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.



- Nhận biết được biến dị tổ hợp xuất hiện trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen. 



- Nêu được ứng dụng của quy luật phân li trong sản xuất và đời sống.



Kĩ năng:



- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình để giải thích được các kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.



- Biết vận dụng kết quả tung đồng kim loại để giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen.



- Viết được sơ đồ lai.


			- Chỉ nêu hiện tượng và kết quả thí nghiệm, không giải thích.





			2. Nhiễm sắc thể


			Kiến thức:



- Nêu được tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài.



- Trình bày được sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào.



- Mô tả được cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể và nêu được chức năng của nhiễm sắc thể.


			





			


			- Trình bày được ý nghĩa sự thay đổi trạng thái (đơn, kép), biến đổi số lượng (ở tế bào mẹ và tế bào con) và sự vận động của nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân và giảm phân.



- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.



- Nêu được một số đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính và vai trò của nó đối với sự xác định giới tính.


			- Không cần nhớ các sự kiện liên quan mà chỉ chú ý tới nhiễm sắc thể.





			


			- Giải thích được cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính và tỉ lệ đực: cái ở mỗi loài là 1 : 1.



- Nêu được các yếu tố của môi trường trong và ngoài cơ thể ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính. 


			- Tỉ lệ 1 : 1 được nghiệm đúng trong một số điều kiện và có thể thay đổi theo lứa tuổi.





			


			- Nêu được thí nghiệm của Moocgan và nhận xét kết quả thí nghiệm đó.



- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết. 



Kĩ năng:



- Tiếp tục rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi.



- Biết cách quan sát tiêu bản hiển vi hình thái nhiễm sắc thể.


			- Không giải thích cơ chế của sự di truyền liên kết hoàn toàn. 





			3. ADN và gen


			Kiến thức:



- Nêu được thành phần hóa học, tính đặc thù và đa dạng của ADN.



- Mô tả được cấu trúc không gian của ADN và chú ý tới nguyên tắc bổ sung của các cặp nuclêôtit.


			- Không đề cập tới các thành phần hóa học của nuclêôtit.









			


			- Nêu được cơ chế tự sao của ADN diễn ra theo các nguyên tắc: bổ sung, bán bảo toàn.



- Nêu được chức năng của gen.



- Kể được các loại ARN.


			- Không đi sâu vào diễn biến của cơ chế tự sao.









			


			- Biết được sự tạo thành ARN dựa trên mạch khuôn của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. 



- Nêu được thành phần hóa học và chức năng của prôtêin (biểu hiện thành tính trạng).



- Nêu được mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua sơ đồ: Gen ( ARN ( Prôtêin ( Tính trạng. 



Kĩ năng:



Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN  để nhận biết thành phần cấu tạo.


			- Không đi sâu vào diễn biến của cơ chế tổng hợp ARN.



- Không đề cập tới cấu trúc hóa học của axit amin.





			4. Biến dị


			Kiến thức:



- Nêu được khái niệm biến dị.


			





			


			- Phát biểu được khái niệm đột biến gen và kể được các dạng đột biến gen.



- Kể được các dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội thể đa bội).


			- Không đề cập tới cơ chế phát sinh đột biến gen.



- Không đi sâu vào cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể.





			


			- Nêu được nguyên nhân phát sinh và một số biểu hiện của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. 



- Định nghĩa được thường biến và mức phản ứng.



- Nêu được mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình và ngoại cảnh; nêu được một số ưng dụng của mối quan hệ đó.



Kĩ năng:



Thu thập tranh ảnh, mẫu vật liên quan đến đột biến và thường biến.


			- Không đề cập cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.





			5. Ứng dụng Di truyền học


			Kiến thức:



Định nghĩa được hiện tượng thoái hóa giống, ưu thế lai; nêu được nguyên nhân thoái hóa giống và ưu thế lai; nêu được phương pháp tạo ưu thế lai và khắc phục thoái hóa giống được ứng dụng trong sản xuất.



Kĩ năng:



Thu thập được tư liệu về thành tựu chọn giống.


			





			PHẦN HAI. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG


			


			





			1. Sinh vật và môi trường


			Kiến thức:



- Nêu được các khái niệm: môi trường, nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái.



- Nêu được ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vô sinh (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm) đến sinh vật.



- Nêu được một số nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái của một số nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm). Nêu được một số ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường.



- Kể được một số mối quan hệ cùng loài và khác loài.



Kĩ năng:



Nhận biết một số nhân tố sinh thái trong môi trường.


			- Không giải thích cơ chế sinh lí, các đặc điểm hình thái, tập tính biểu hiện sự thích nghi của sinh vật với môi trường.





			2. Hệ sinh thái


			Kiến thức:



- Nêu được định nghĩa quần thể.



- Nêu được một số đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi.



- Nêu được đặc điểm quần thể người. Từ đó thấy được ý nghĩa của việc thực hiện pháp lệnh về dân số.



- Nêu được định nghĩa quần xã.


			- Khái niệm quần thể chủ yếu đề cập tới quần thể giao phối. 



- Cần phải phân biệt quần thể với một tập hợp cá thể ngẫu nhiên.





			


			- Trình bày được các tính chất cơ bản của quần xã, các mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã, giữa các loài trong quần xã và sự cân bằng sinh học.



- Nêu được các khái niệm: hệ sinh thái, chuỗi và lưới thức ăn.



Kĩ năng:



Biết đọc sơ đồ một chuỗi thức ăn cho trước.


			- Mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã khá phức tạp và đa dạng, nhưng trọng tâm là mối quan hệ về dinh dưỡng thông qua lưới và chuỗi thức ăn.





			3. Con người và môi trường sống



a) Con người là một nhân tố môi trường 


			Kiến thức:



- Nêu được các tác động của con người tới môi trường, đặc biệt là nhiều hoạt động của con người làm suy giảm hệ sinh thái, gây mất cân bằng sinh thái.



- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường.



- Nêu được một số chất gây ô nhiễm môi trường: các khí công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các tác nhân gây đột biến.



- Nêu được hậu quả của ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh tật cho con người và sinh vật.



Kĩ năng:



Liên hệ ở địa phương xem có những hoạt động nào của con người có thể làm suy giảm hay gây mất cân bằng sinh thái.


			- Lưu ý con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt.



- Không cần nhớ các tác động của con người tới môi trường qua các giai đoạn phát triển của xã hội.





			b) Bảo vệ môi trường


			Kiến thức:



- Nêu được các dạng tài nguyên chủ yếu (tài nguyên tái sinh, không tái sinh và năng lượng vĩnh cửu).



- Trình bày được các phương thức sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng.



- Nêu được ý nghĩa của việc cần thiết phải khôi phục môi trường và bảo vệ sự đa dạng sinh học.



- Nêu được các biện pháp bảo vệ thiên nhiên: xây dựng khu bảo tồn, săn bắt hợp lí, trồng cây gây rừng, chống ô nhiễm môi trường.



- Nêu được sự đa dạng của các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước.



- Nêu được vai trò của các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái nông nghiệp và đề xuất các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái này.



- Nêu được sự cần thiết ban hành luật và hiểu được một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường.



Kĩ năng:



Liên hệ với địa phương về những hoạt động cụ thể nào của con người có tác dụng bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.


			- Nêu được cụ thể một số dạng tài nguyên.








LỚP 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			1. Giới thiệu chung về thế giới sống


			Kiến thức:



- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao.



- Nêu được 5 giới sinh vật, đặc điểm từng giới.



- Vẽ được sơ đồ phát sinh giới Thực vật, giới Động vật. 



- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.


			





			2. Sinh học tế bào



a) Thành phần hóa học của tế bào 


			Kiến thức:



- Nêu được các thành phần hóa học của tế bào.



- Kể được các vai trò sinh học của nước đối với tế bào. Kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.



- Nêu được cấu tạo hóa học của cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axit nuclêic và kể được các vai trò sinh học của chúng trong tế bào.


			





			b) Cấu trúc của tế bào


			- Mô tả được các thành phần chủ yếu của một tế bào. Mô tả được cấu trúc tế bào vi khuẩn. Phân biệt được tế bào nhân so với tế bào nhân thực; tế bào động vật và tế bào thực vật.



- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, các bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất...), tế bào chất, màng sinh chất.



- Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào và nhập bào.



- Phân biệt được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu, ưu trương, nhược trương, đẳng trương,...



Kĩ năng:



Làm được thí nghiệm co, phản co nguyên sinh.


			- Chú ý phân biệt nhóm bào quan theo chức năng hoặc theo cấu trúc





			c) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 


			Kiến thức:



- Trình bày được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (năng lượng, thế năng, động năng, chuyển hóa năng lượng, hô hấp, quang hợp).



- Nêu được quá trình chuyển hóa năng lượng. Mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP. Nêu được vai trò của enzim trong tế bào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim. Điều hòa hoạt động trao đổi chất. 



- Phân biệt được từng giai đoạn chính của các quá trình quang hợp và hô hấp.



Kĩ năng:



Làm được một số thí nghiệm về enzim.


			





			d) Phân bào


			Kiến thức:



- Mô tả được chu trình tế bào.



- Nêu được những diễn biến cơ bản của nguyên phân, giảm phân.



- Nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân.



Kĩ năng:



- Quan sát tiêu bản phân bào.



- Biết lập bảng so sánh giữa nguyên phân và giảm phân.


			





			3. Sinh học vi sinh vật



a) Khái niệm vi sinh vật 


			Kiến thức:



Nêu được khái niệm vi sinh vật và các đặc điểm chung của vi sinh vật.


			





			b) Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 


			Kiến thức:



- Trình bày được các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon mà vi sinh vật đó sử dụng.



- Nêu được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men.



- Nêu được đặc điểm chung của các quá trình tổng hợp và phân giải chủ yếu ở vi sinh vật và ứng dụng của các quá trình này trong đời sống và sản xuất.



Kĩ năng:



Có kĩ năng làm một số sản phẩm lên men (sữa chua, muối chua rau quả và lên men rượu).


			





			c) Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật


			Kiến thức:



- Trình bày được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật và giải thích được sự sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.


- Phân biệt được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật.



- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật và ứng dụng của chúng.



Kĩ năng:



Nhuộm đơn, quan sát một số loại vi sinh vật và quan sát một số tiêu bản bào tử của vi sinh vật.


			





			d) Virut và bệnh truyền nhiễm


			Kiến thức:



- Trình bày khái niệm và cấu tạo của virut, nêu tóm tắt được chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ.



- Nêu được tác hại của virut, cách phòng tránh. Một số ứng dụng của virut.



- Trình bày được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, intefêron, các phương thức lây truyền của bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh.



Kĩ năng:



Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở người động vật và thực vật ở địa phương.


			








LỚP 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật



a) Trao đổi nước ở thực vật 


			Kiến thức:



- Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.



- Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước.



- Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước; ý nghĩa của thoát hơi nước với đời sống của thực vật.



- Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng. 



- Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường.



Kĩ năng:



Biết được cách xác định cường độ thoát hơi nước.


			





			b) Trao đổi chất khoáng và ni tơ ở thực vật






			Kiến thức:



- Nêu được vai trò của chất khoáng ở thực vật.



- Phân biệt được các nguyên tố khoáng đa lượng và vi lượng.



- Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật.



- Nêu được 3 con đường hấp thụ nguyên tố khoáng: qua không bào, qua tế bào chất, qua thành tế bào và gian bào.


			





			


			- Trình bày được sự hấp thụ và vận chuyển nguyên tố khoáng phụ thuộc vào đặc điểm của hệ rễ, cấu trúc của đất và điều kiện môi trường.



- Trình bày vai trò của nitơ, sự đồng hóa nitơ khoáng và nitơ tự do (N2) trong khí quyển.



- Giải thích được sự bón phân hợp lí tạo năng suất cao của cây trồng.



Kĩ năng:



Biết bố trí một thí nghiệm về phân bón.


			- Con đường hấp thụ khoáng cũng giống như con đường hấp thụ nước.



- Ở rễ cây có nốt sần với vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định nitơ tự do.





			c) Quá trình quang hợp


			Kiến thức:



- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp.



- Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp.



- Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3 (thực vật ôn đới) bao gồm pha sáng và pha tối.



- Trình bày được đặc điểm của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch, có hiệu suất cao. 



- Nêu được thực vật CAM mang đặc điểm của cây ở vùng sa mạc, có năng suất thấp.



- Trình bày được quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường.



- Giải thích được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng.



- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế.



- Trồng cây dùng nguồn ánh sáng nhân tạo (ánh sáng của các loại đèn) có thể đảm bảo cây trồng đạt năng suất cao.



Kĩ năng:



Thí nghiệm phân tích các sắc tố chính.


			





			d) Quá trình hô hấp ở thực vật


			Kiến thức:



- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.



- Trình bày được thể (chứa các loại enzim) là cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật.



- Trình bày được hô hấp hiếu khí và sự lên men.



+ Trường hợp không có ôxi tạo các sản phẩm lên men. 



+ Trường hợp có ôxi xảy ra đường phân và chu trình Crep (chu trình Crep và chuỗi chuyền điện tử). Sản sinh nhiều ATP.



- Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp.



- Nhận biết được hô hấp ánh sáng diễn ra ngoài ánh sáng. 


			





			


			- Quá trình hô hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm...



Kĩ năng:



Thực hành phân biệt được hiện tượng hô hấp ở thực vật.


			- Liên hệ với bảo quản nông sản sau thu hoạch.





			2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


			Kiến thức:



- Phân biệt được trao đổi chất và năng lượng giữa cơ thể với môi trường với chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.



- Trình bày được mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hóa nội bào.


			





			a) Tiêu hóa ở các nhóm động vệ khác nhau


			- Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan tiêu hóa và hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống khác nhau.


			





			b) Hô hấp ở các nhóm động vệ khác nhau


			


			





			c) Vận chuyển các chất trong cơ thể (sự tuần hoàn máu và dịch mô) 


			- Nêu được những đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật khác nhau.


			





			d) Các cơ chế đảm bảo sự cân bằng nội môi


			- Nêu được ý nghĩa của nội cân bằng đối với cơ thể (cân bằng áp suất thẩm thấu, cân bằng pH). 



- Trình bày được vai trò của các cơ quan bài tiết ở các nhóm động vật khác nhau đối với nội cân bằng và cơ chế đảm bảo nội cân bằng (thông qua mối liên hệ ngược). 



Kĩ năng:



Thực hành các nội dung của chương (chẳng hạn tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn,...).


			





			3. Cảm ứng ở thực vật


			Kiến thức:



- Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).



- Nêu được các kiểu hướng động.



- Nêu được cảm ứng là sự vận động sinh trưởng hoặc không sinh trưởng do sự biến đổi của điều kiện môi trường. 



- Phân biệt được ứng động sinh trưởng với ứng động không sinh trưởng. Cho ví dụ cụ thể.



- Nêu được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.



Kĩ năng:



- Làm được một số thí nghiệm về hướng động (ánh sáng, nước,...).


			





			4. Cảm ứng ở động vật 



a) Cảm ứng ở các nhóm động vật


			Kiến thức:




- Phân biệt được đặc điểm cảm ứng của động vật so với thực vật. 



- Trình bày được sự tiến hóa trong các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật có trình độ tổ chức khác nhau (làm rõ các mức độ tiến hóa).


			





			b) Điện tĩnh (điện thế nghỉ) và điện động (điện thế hoạt động)


			- Nêu được khái niệm điện sinh học, phân biệt được khái niệm điện tĩnh và điện động.


			





			c) Dẫn truyền xung thần kinh trong tổ chức thần kinh


			- Mô tả được sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục (có bao milêin và không có bao milêin) và chuyển xung thần kinh qua xinap.


			





			d) Tập tính ở động vệ và thói quen ở người


			- Nêu được khái niệm tập tính của động vật.



- Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật (săn bắt mồi, tự vệ, sinh sản...).



- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sống cá thể).



- Trình bày được một số ứng dụng của tập tính vào thực tiễn đời sống.



- Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật. 



Kĩ năng:



Thí nghiệm: xây dựng tập tính cho một số vật nuôi (tự chọn) trong gia đình hoặc thành tập phản xạ có điều kiện ở vật nuôi.


			





			5. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


			Kiến thức:



- Phân biệt được khái niệm sinh trưởng, phát triển và mối liên quan giữa chúng.



- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 



- Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện môi trường tới sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật.


			





			


			- Trình bày được các chất điều hòa sinh trưởng (phitôhoocmôn) có vai trò điều tiết sự sinh trưởng, phát triển. Chất điều hòa sinh trưởng có nhiều ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.



- Nhận biết sự ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật Hạt kín.



- Nêu được quang chu kì là sự phụ thuộc của sự ra hoa vào tương quan độ dài ngày và đêm.



- Biết được phitôcrôm là sắc tố tiếp nhận kích thích chu kì quang có tác động đến sự ra hoa. 



Kĩ năng:



Ứng dụng kiến thức về chu kì quang vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ).


			- Nồng độ cao của các chất thuộc nhóm auxin sẽ gây hại cho cây, cho người và động vật (chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở miền Nam Việt Nam).





			6. Sinh trưởng và phát triển ở động vật


			Kiến thức:


			





			a) Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Phân biệt được quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái của động vật.



- Phân biệt được sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


			- Phân biệt được các khái niệm cơ bản về sinh trưởng và phát triển của động vật.



- Hiểu được những khác nhau về bản chất giữa sinh trưởng và phát triển.





			b) Vai trò của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật 


			- Trình bày được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống và không có xương sống.



- Nêu được cơ chế điều hòa sinh trưởng và phát triển.



- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh do rối loạn nội tiết phổ biến.


			





			c) Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Nêu được các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. 



- Trình bày được khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người (cải tạo vật nuôi, cải thiện dân số và kế hoạch hóa gia đình). 



Kĩ năng:



Tìm hiểu và giải thích được một số hiện tượng sinh lí không bình thường ở người.


			





			7. Sinh sản ở thực vật






			Kiến thức:



- Nêu được sinh sản vô tính là sự sinh sản không có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái (không có sự tái tổ hợp di truyền), con cái giống nhau và giống bố mẹ.



- Phân biệt được các kiểu sinh sản vô tính.



- Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 



- Nhận biết được sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.



Kĩ năng:


- Thực hiện được các cách giâm, chiết, ghép cành ở vườn trường hay ở gia đình.


			





			8. Sinh sản ở động vật



a) Sinh sản vô tính


			Kiến thức:



- Trình bày được các khái niệm về sinh sản vô tính ở động vật 



- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.



- Mô tả được nguyên tắc nuôi cấy mô và nhân bản vô tính (nuôi mô sống, cấy mô tách rời vào cơ thể, nhân bản vô tính ở động vật).


			- Phân biệt được sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận của cơ thể.





			b) Sinh sản hữu tính 


			- Nêu được khái niệm về sinh sản hữu tính ở động vật.



- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật (đẻ trứng, đẻ con).



- Nêu và phân biệt được chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật (thụ tinh ngoài, thụ tinh trong, đẻ trứng, đẻ con).


			- Hiểu được các khái niệm về sinh sản hữu tính. Sự tiến hóa trong của các hình thức sinh sản ở động vật.





			c) Điều hòa sinh sản


			- Trình bày được cơ chế điều hòa sinh sản.


			





			d) Điều khiển sinh sản


			- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở động vật và ở người.



- Nêu được khái niệm tăng sinh ở động vật.



- Phân biệt được điều khiển số con và điều khiển giới tính của đàn con ở động vật.



- Nêu được vai trò của thụ tinh nhân tạo.


			- Nêu các ví dụ trong thực tế về việc điều khiển số con, điều khiển giới tính của đàn con ở động vật. 



- Trình bày sơ lược về thụ tinh nhân tạo của một số động vật. 





			


			- Mô tả được nguyên tắc nuôi cấy phôi.


			- Kể được một số thành tựu về nuôi cấy phôi trên thế giới và trong nước.





			


			- Nêu được khái quát các vấn đề về dân số và chất lượng cuộc sống.



Kĩ năng:



Ứng dụng các thành tựu nuôi cấy mô vào thực tiễn sản xuất và đời sống.


			- Tích hợp giáo dục dân số, sự gia tăng dân số và ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống.








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC


			GHI CHÚ





			PHẦN MỘT. DI TRUYỀN HỌC



1. Cơ chế di truyền và biến dị


			Kiến thức:



- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế sao chép ADN ở tế bào nhân sơ.



- Nêu được định nghĩa gen và kể tên được một vài loại gen (gen điều hòa và gen cấu trúc).



- Nêu được định nghĩa mã di truyền và nêu được một số đặc điểm của mã di truyền.



- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế phiên mã và dịch mã.



- Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (theo mô hình của Mônô và Jacôp).


			- Chú trọng tới các nguyên tắc thể hiện trong cơ chế, ví dụ như nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo toàn. 





			


			- Nêu được nguyên nhân, cơ chế chung của các dạng đột biến gen.



- Mô tả được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. Nêu được sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể qua các kì phân bào và cấu trúc nhiễm sắc thể được duy trì liên tục qua các chu kì tế bào.



- Kể tên các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn) và đột biến số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội và đa bội). 


			- Không đi vào từng dạng đột biến gen.





			


			- Nêu được nguyên nhân và cơ chế chung của các dạng đột biến nhiễm sắc thể.



- Nêu được hậu quả và vai trò của các dạng đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể. 



Kĩ năng:



- Lập được bảng so sánh các cơ chế sao chép, phiên mã và dịch mã sau khi xem phim giáo khoa về các quá trình này.



- Biết làm tiêu bản tạm thời nhiễm sắc thể, xem tiêu bản cố định và nhận dạng được một vài đột biến số lượng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi quang học. 


			- Không đi vào từng dạng đột biến nhiễm sắc thể cụ thể.





			2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền


			Kiến thức:



- Trình bày được cơ sở tế bào học của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Menđen.



- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen. 



- Nêu được một số đặc điểm cơ bản của di truyền liên kết hoàn toàn.


			- Biết cách xác định sự tương ứng giữa các tỉ lệ kiểu hình với tỉ lệ các kiểu gen trong thí nghiệm của Menđen.





			


			- Nêu được thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết không hoàn toàn và giải thích được cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Định nghĩa hoán vị gen.



- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn.


			- Chú ý tới khái niệm tần số hoán vị gen (không làm các bài tập về hoán vị gen).





			


			- Trình bày được các thí nghiệm và cơ sở tế bào học của di truyền liên kết với giới tính.



- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết với giới tính. 



- Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ở ti thể và lục lạp).



- Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ. 



- Nêu khái niệm mức phản ứng.



Kĩ năng:



- Viết được các sơ đồ lai từ P ( F1 ( F2.



- Có kĩ năng giải một vài dạng bài tập về quy luật di truyền (chủ yếu để hiểu được lí thuyết về các quy luật di truyền trong bài học).


			- Không đề cập tới sự di truyền của các gen trên đoạn tương đồng của cặp XY.



- Phân biệt được sự di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể.



- Liên hệ đến vai trò của giống và kĩ thuật nuôi trồng đối với năng suất của vật nuôi và cây trồng.





			3. Di truyền học quần thể


			Kiến thức



- Nêu được định nghĩa quần thể (quần thể di truyền) và tần số tương đối của các alen, các kiểu gen.


			





			


			- Nêu được sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ.



- Phát biểu được nội dung; nêu được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec. Xác định được cấu trúc của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền.



Kĩ năng:



Biết xác định tần số tương đối của các alen.


			- Chú ý tới tính quy luật của sự biến đổi tỉ lệ dị hợp tử qua các thế hệ. 



- Chứng minh được cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua các thế hệ ngẫu phối thông qua một ví dụ cụ thể.





			4. Ứng dụng Di truyền học


			Kiến thức:



- Nêu được các nguồn vật liệu chọn giống và các phương pháp gây đột biến nhân tạo, lai giống.



- Có khái niệm sơ lược về công nghệ tế bào ở thực vật và động vật cùng với các kết quả của chúng.


			





			


			- Nêu được khái niệm, nguyên tắc và những ứng dụng của kĩ thuật di truyền trong chọn giống vi sinh vật, thực vật và động vật.



Kĩ năng:



Sưu tầm tư liệu về một số thành tựu mới trong chọn giống trên thế giới và ở Việt Nam.


			- Trình bày được các khâu cơ bản của kĩ thuật di truyền. 





			5. Di truyền học người


			Kiến thức:



- Hiểu được sơ lược về Di truyền y học, Di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen. Nêu được một số tật và bệnh di truyền ở người. 



- Nêu được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề: Di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí năng.



Kĩ năng:



- Biết phân tích sơ đồ phả hệ để tìm ra quy luật di truyền tật, bệnh trong sơ đồ ấy.



- Sưu tầm tư liệu về tật, bệnh di truyền và thành tựu trong việc hạn chế, điều trị bệnh hoặc tật di truyền.


			- Nêu được cơ chế tế bào học của các thể lệch bội ở nhiễm sắc thế 21 và nhiễm sắc thế giới tính.





			PHẦN HAI. TIẾN HÓA



1. Bằng chứng tiến hóa


			Kiến thức:



- Trình bày được các bằng chứng giải phẫu so sánh: cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, các cơ quan thoái hóa.



- Nêu được bằng chứng phôi sinh học so sánh: sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các lớp động vật có xương sống. Phát biểu định luật phát sinh sinh vật của Muylơ và Hêchken.


			- Hiểu được mối quan hệ về nguồn gốc giữa các loài, giữa cấu tạo và chức phận, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hóa.





			


			- Nêu được bằng chứng địa lí sinh vật học: Đặc điểm của một số vùng địa lí động vật, thực vật; đặc điểm hệ động vật trên các đảo.


			- Hiểu được: Mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kì lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định.





			


			- Trình bày được những bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: ý nghĩa của thuyết cấu tạo bằng tế bào; sự thống nhất trong cấu trúc của ADN và prôtêin của các loài.



Kĩ năng:



Sưu tầm tư liệu về các bằng chứng tiến hóa.


			- Nêu được nguồn gốc chung của cấc loài qua các bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.





			2. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa






			Kiến thức:



- Trình bày được những luận điểm cơ bản trong học thuyết của Lamac: vai trò ngoại cảnh và tập quán hoạt động trong sự thích nghi của sinh vật.



- Nêu được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc chung của các loài.



- Nêu đặc điểm của thuyết tiến hóa tổng hợp. Phân biệt được khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hoá lớn. 



- Trình bày được vai trò của quá trình đột biến đối với tiến hóa nhỏ là cung cấp nguyên liệu sơ cấp. Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa. 



- Trình bày được vai trò của quá trình giao phối (ngẫu phối, giao phối có lựa chọn, giao phối gần và tự phối) đối với tiến hóa nhỏ: cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 



- Nêu được vai trò của di nhập gen đối với tiến hóa nhỏ. 



- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên.



- Nêu được vai trò của biến động di truyền (các nhân tố ngẫu nhiên) đối với tiến hóa nhỏ.


			- Nêu được những hạn chế trong các luận điểm của Lamac và ảnh hưởng của chúng trong Sinh học. 



- Nêu được đóng góp quan trọng của Đacuyn là đưa ra lí thuyết chọn lọc để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc các loài.





			


			- Nêu được vai trò của các cơ chế cách li (cách li không gian, cách li sinh thái, cách li sinh sản và cách li di truyền).



- Biết vận dụng các kiến thức về vai trò của các nhân tố tiến hóa cơ bản (các quá trình: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên) để giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi thông qua các ví đụ điển hình: sự hóa đen của các loài bướm ở vùng công nghiệp ở nước Anh, sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn.



- Nêu được sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi. 



- Nêu được khái niệm loài sinh học và các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc (các tiêu chuẩn: hình thái, địa lí - sinh thái, sinh lí - hóa sinh, di truyền).


			- Hiểu được vai trò chính là tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể khi bị cách li.





			


			- Nêu được thực chất của quá trình hình thành loài và các đặc điểm hình thành loài mới theo các con đường địa lí, sinh thái, lai xa và đa bội hóa.



- Trình bày được sự phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại.



- Nêu được các chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí).



Kĩ năng:



Sưu tầm các tư liệu về sự thích nghi của sinh vật.


			- Giới thiệu được sơ đồ phân li tính trạng.





			3. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất


			Kiến thức:



- Trình bày được sự phát sinh sự sống trên Trái Đất: quan niệm hiện đại về các giai đoạn chính: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.



- Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện địa chất, khí hậu và các sinh vật điển hình qua các đại địa chất: đại tiên Cambri, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh. Biết được một số hóa thạch điển hình trung gian giữa các ngành, các lớp chính trong giới Thực vật và Động vật.


			- Xác định được giai đoạn tiến hóa hóa học là quá trình phức tạp hóa các hợp chất của cacbon.





			


			- Giải thích được nguồn gốc động vật của loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người.



- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người, trong đó phản ánh được điểm đặc trưng của mỗi giai đoạn: các dạng vượn người hóa thạch, người tối cổ, người cổ, người hiện đại. 



Kĩ năng:



- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh của sinh vật qua các đại địa chất.



- Sưu tầm tư liệu về sự phát sinh loài người.



- Xem phim về sự nhát triển sinh vật hay quá trình phát sinh loài người.


			- Rút ra được những kết luận về mối quan hệ về nguồn gốc và hướng tiến hóa khác nhau giữa người và vượn người.





			PHẦN BA. SINH THÁI HỌC 



1. Cá thể và môi trường


			Kiến thức:



- Nêu được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).



- Nêu được một số quy luật tác động của các nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổ hợp, quy luật giới hạn. 



- Nêu được các khái niệm nơi ở và ổ sinh thái.



- Nêu được một số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của các nhân tố vô sinh.


			- Không đề cập đến công thức tính tổng nhiệt hữu hiệu ở động vật biến nhiệt.





			


			- Nêu được sự thích nghi sinh thái và tác động trở lại của sinh vật lên môi trường.



Kĩ năng:



- Tìm ví dụ thực tế về việc vận dụng quy luật tác động tổng hợp và quy luật giới hạn của các nhân tố vô sinh trong chăn nuôi, trồng trọt.


			- Nêu được các ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường.





			2. Quần thể


			Kiến thức:



- Định nghĩa được khái niệm quần thể (về mặt sinh thái học).


			





			


			- Nêu được các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Nêu được ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.



- Nêu được một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể.  


			- Nêu được các ví dụ minh họa về các quan hệ hỗ trợ và đối địch.



- Liên hệ tới cấu trúc dân số của quần thể người.





			


			- Nêu được khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.


			- Nêu được kích thước của quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản và tử vong của quần thể. Không nêu các công thức tính mức tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.





			


			- Nêu được khái niệm và các dạng biến động số lượng của quần thể: theo chu kì và không theo chu kì.



- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.



Kĩ năng:



- Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫu nhiên các cá thể bằng các ví dụ cụ thể.



- Sưu tầm các tư liệu đề cập đến các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và sự biến đổi số lượng của quần thể. 


			- Nêu được sự biến động số lượng là sự phản ứng của quần thể trước những biến động của các nhân tố môi trường.





			3. Quần xã


			Kiến thức:



- Định nghĩa được khái niệm quần xã.


			





			


			- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần xã: tính đa dạng về loài, sự phân bố của các loài trong không gian. 


			- Nêu được những ví dụ minh họa cho các đặc trưng của quần xã.





			


			- Trình bày được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ - vật kí sinh).



- Trình bày được diễn thế sinh thái (khái niệm, nguyên nhân và các dạng) và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.



Kĩ năng:



Sưu tầm các tư liệu đề cập các mối quan hệ giữa các loài và ứng dụng các mối quan hệ trong thực tiễn. 


			- Đưa ra được những ví dụ cụ thể minh họa cho từng mối quan hệ giữa các loài.



- Nhấn mạnh quy luật khống chế sinh học.



- Xác định được nguyên nhân chủ yếu gây ra diễn thế sinh thái. 





			4. Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường


			Kiến thức:



- Nêu được định nghĩa hệ sinh thái.


			





			


			- Nêu được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).



- Nêu được mối quan hệ dinh dưỡng: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.



- Nêu được các tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.



- Nêu được khái niệm chu trình vật chất và trình bày được các chu trình sinh địa hóa: nước, cacbon, nitơ.


			- Mô tả hệ sinh thái điển hình hay sẵn có của địa phương. 



- Nêu được những ví dụ minh họa chuỗi và lưới thức ăn.





			


			- Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).


			- Nêu được sự chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng (nhấn mạnh là hằng số sinh học).





			


			- Nêu được khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước). 


			





			


			- Trình bày được cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.



Kĩ năng:



- Biết lập sơ đồ về chuỗi và lưới thức ăn.



- Tìm hiểu một số dẫn liệu thực tế về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên không hợp lí ở địa phương. 



- Đề xuất một vài giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương.


			- Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên mà con người khai thác không khoa học đã và đang gây tác hại đối với từng dạng tài nguyên.



- Nêu được các giải pháp chính của chiến lược phát triển bền vững.








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Môn Tin học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục; 



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở,  Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 


Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí



II. Mục tiêu


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung



1. Mạch nội dung



2. Kế hoạch dạy học



3. Nội dung dạy học từng lớp



V. Giải thích - hướng dẫn



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng


CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC



I. VỊ TRÍ



Môn Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại, phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Tin học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, tư duy thuật toán cho người lao động, góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh. 



Trong hệ thống các môn học ở trường phổ thông, Tin học còn hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục. Tin học tạo ra môi trường thuận lợi cho học tập suốt đời và học từ xa, làm cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng và hình thành nhân cách học sinh không chỉ thực hiện trong khuôn khổ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, chính trị mà có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Các kiến thức và kĩ năng trong môi trường học tập này thường xuyên được cập nhật giúp cho học sinh có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới nhất của xã hội. 



II. MỤC TIÊU



Dạy học môn Tin học trong nhà trường phổ thông nhằm đạt những mục tiêu sau: 



1. Về kiến thức



Trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống các kiến thức cơ bản nhất ở mức phổ thông của khoa học tin học: các kiến thức nhập môn về tin học, hệ thống, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạng máy tính và Internet.



Giúp cho học sinh biết được các ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.



2. Về kĩ năng



Học sinh có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính phục vụ học tập và bước đầu vận dụng vào cuộc sống.



3. Về thái độ



Học sinh có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lí, khoa học và chính xác.



Học sinh có ý thức về một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



- Tin học là môn học mới được chính thức đưa vào chương trình dạy học ở trường phổ thông nên trước hết cần định hướng một cách tổng thể về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá của môn học. Tiếp theo tiến hành xây dựng chương trình cho từng cấp học, lớp học nhằm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, đồng thời tránh được lãng phí và tình trạng chồng chéo giữa các cấp học, giữa các môn học của cùng cấp học. Cùng với việc xây dựng chương trình dạy học cần triển khai các hoạt động đồng bộ: chính sách, biên chế giáo viên, phòng máy, xây dựng mạng giáo dục, kết nối Internet, nghiên cứu phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên, thiết bị dạy học.



- Tin học là ngành khoa học phát triển rất nhanh, cứ vài năm phần cứng và phần mềm lại thay đổi và nâng cấp. Vì vậy, cần phải trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản để chương trình môn học không bị nhanh lạc hậu. Tránh cả hai khuynh hướng khi xác định nội dung: hoặc chỉ thiên về lí thuyết mang tính hệ thống chặt chẽ hoặc chỉ thuần tuý chú ý tới việc hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng. 



- Xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa phương và đặc trưng của môn học mà tiến hành tổ chức dạy học một cách linh hoạt với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu chung của môn học và nâng cao nếu có điều kiện. Khuyến khích học ngoại khóa.



- Chương trình phải có tính "mở": có phần bắt buộc và phần tự chọn nhằm linh hoạt khi triển khai và dễ dàng cập nhật với thực tế phát triển của ngành Tin học. 



IV. NỘI DUNG



1. MẠCH NỘI DUNG



			CÁC MẠCH NỘI DUNG


			TIỂU HỌC


			TRUNG HỌC CƠ SỞ


			TRUNG HỌC PHỔ THÔNG





			


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Một số khái niệm cơ bản của tin học


			+


			


			


			+


			


			


			


			*


			


			





			Hệ điều hành


			


			


			


			+


			


			


			


			*


			


			





			Soạn thảo văn bản


			+


			+


			+


			+


			


			


			


			*


			


			





			Bảng tính


			


			


			


			


			+


			


			


			


			


			





			Đồ họa


			+


			+


			+


			


			


			


			


			


			*


			





			Phần mềm trình chiếu


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			





			Đa phương tiện


			


			


			


			


			


			


			+


			


			*


			





			Thuật toán


			


			


			


			


			


			+


			


			*


			*


			





			Lập trình


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			





			Cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


			


			


			


			


			+


			


			


			


			


			*





			Mạng máy tính và Internet


			


			


			


			


			


			


			+


			*


			


			





			Tin học và xã hội


			


			


			


			


			


			


			+


			*


			


			








Chú thích:



*: Những kiến thức chính thức học.



+: Những kiến thức học trong chương trình tự chọn.



2. KẾ HOẠCH DẠY HỌC



			


			THỜI LƯỢNG





			


			TIỂU HỌC


			TRUNG HỌC CƠ SỞ


			TRUNG HỌC PHỔ THÔNG





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Số phút mỗi tiết


			


			


			35


			35


			35


			45


			45


			45


			45


			45


			45


			45





			Số tiết mỗi tuần


			


			


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			1,5


			1,5





			Số tuần mỗi năm


			


			


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35





			Số tiết học mỗi năm


			


			


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			52,5


			52,5








Chú thích:



- Ở Tiểu học Tin học là môn học tự chọn (không bắt buộc).



- Ở Trung học cơ sở Tin học là môn học tự chọn (bắt buộc).



- Ở Trung học phổ thông Tin học là môn học bắt buộc.



3. NỘI DUNG DẠY HỌC TỪNG LỚP



TIỂU HỌC



PHẦN I



1. Thông tin xung quanh ta.



2. Bước đầu làm quen với máy tính.


3. Sử dụng phần mềm trò chơi.



4. Bước đầu sử dụng một vài thiết bị thông dụng.



5. Soạn thảo văn bản đơn giản: gõ văn bản, mở văn bản đã có. 



6. Sử dụng phần mềm đồ họa.



7. Sử dụng phần mềm học tập.


PHẦN II



1. Bước đầu sử dụng một vài thiết bị thông dụng.



2. Sử dụng phần mềm học tập.


3. Soạn thảo văn bản: chọn phông chữ, định dạng trang và lưu trữ.



4. Sử dụng phần mềm đồ họa.



5. Sử dụng phần mềm âm nhạc.



6. Sử dụng phần mềm vi thế giới (LOGO): vẽ hình, tính toán.



PHẦN III



1. Khai thác phần mềm học tập.



2. Sử dụng phần mềm đồ họa.



3. Soạn thảo văn bản: hoàn chỉnh sản phẩm.



4. Khai thác phần mềm vi thế giới (LOGO): tạo lập một số thủ tục với các lệnh điều khiển.



TRUNG HỌC CƠ SỞ



PHẦN I



1. Một số khái niệm cơ bản của tin học



2. Hệ điều hành



- Khái niệm hệ điều hành.



- Tệp và thư mục.



3. Soạn thảo văn bản



- Phần mềm soạn thảo văn bản.



- Soạn thảo văn bản tiếng Việt.



- Bảng.



- Tìm kiếm và thay thế.



- Chèn một đối tượng vào văn bản.



4. Khai thác phần mềm học tập



PHẦN II



1. Bảng tính điện tử



- Khái niệm bảng tính điện tử.



- Làm việc với bảng tính điện tử.



- Tính toán trong bảng tính điện tử.



- Đồ thị.



- Cơ sở dữ liệu.



2. Khai thác phần mềm học tập


PHẦN III



1. Lập trình đơn giản



- Thuật toán và ngôn ngữ lập trình.



- Chương trình Pascal đơn giản.



- Tổ chức rẽ nhánh.



- Tổ chức lặp.


- Kiểu mảng và biến có chỉ số.



- Một số thuật toán tiêu biểu.



2. Khai thác phần mềm học tập



PHẦN IV



1. Mạng máy tính và Internet



- Khái niệm mạng máy tính và Internet.



- Tìm kiếm thông tin trên Internet.



- Thư điện tử.



- Tạo trang web đơn giản.



2. Phần mềm trình chiếu



3. Đa phương tiện



4. Bảo vệ dữ liệu, phòng chống vi rút



5. Tin học và xã hội



TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


Lớp 10



1. Một số khái niệm cơ bản của tin học



- Giới thiệu ngành khoa học tin học.



- Thông tin và dữ liệu.



- Giới thiệu về máy tính.



- Bài toán và thuật toán.



- Ngôn ngữ lập trình.



- Giải bài toán trên máy tính.



- Phần mềm máy tính.



- Các ứng dụng của tin học.



- Tin học và xã hội.



2. Hệ điều hành



- Khái niệm hệ điều hành.



- Tệp và quản lí tệp



- Giao tiếp với hệ điều hành.



- Một số hệ điều hành phổ biến.



3. Soạn thảo văn bản



- Một số khái niệm cơ bản.



- Làm quen với MS Word.



- Một số chức năng soạn thảo văn bản.



- Một số công cụ trợ giúp soạn thảo.



- Làm việc với bảng.



4. Mạng máy tính và Internet



- Mạng máy tính.



- Mạng thông tin toàn cầu Internet.



- Một số dịch vụ phổ biến của Internet.



LỚP 11



1. Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình



- Phân loại ngôn ngữ lập trình.



- Chương trình dịch.



- Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.



- Các thành phần cơ sở của Pascal.



2. Chương trình Pascal đơn giản



- Cấu trúc chương trình.



- Một số kiểu dữ liệu chuẩn.



- Khai báo biến.



- Phép toán, biểu thức, lệnh gán.



- Tổ chức vào/ra đơn giản.



- Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.



3. Tổ chức rẽ nhánh và lặp



- Tổ chức rẽ nhánh.



- Tổ chức lặp



4. Kiểu dữ liệu có cấu trúc



- Kiểu mảng và biến có chỉ số.



- Kiểu dữ liệu xâu.



- Kiểu bản ghi.



5. Tệp và xử lí tệp



- Phân loại và khai báo tệp.



- Xử lí tệp.


6. Chương trình con



- Chương trình con và phân loại.



- Thủ tục.


- Hàm.



7. Đồ họa và âm thanh



- Một số yếu tố đồ họa.



- Một số yếu tố âm thanh.



LỚP 12



1. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu



- Khái niệm cơ sở dữ liệu.



- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.



2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS



- Giới thiệu MS ACCESS.



- Cấu trúc bảng.



- Các thao tác cơ sở.



- Truy xuất dữ liệu.



- Báo cáo.



3. Cơ sở dữ liệu quan hệ



- Các loại mô hình cơ sở dữ liệu.



- Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.



4. Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu



- Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu.



- Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu.



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp dạy học



- Cần kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống có tính đến đặc điểm riêng của bộ môn, đồng thời áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực sau vào dạy học tin học:



o Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.



o Dạy học hợp tác.



o Dạy học dựa trên đề án.



- Nên tổ chức các hoạt động trong dạy học một số học phần như soạn thảo văn bản Word, lập trình Pascal, Access... đi từ chương trình đơn giản đến chương trình phức tạp và dần dần bổ sung thêm kiến thức mới. Tránh dạy theo kiểu cũ: trình bày một cách đầy đủ kiến thức chi tiết rồi cuối cùng mới đi tới chương trình đầy đủ, kiểu dạy học thông báo như vậy làm cho học sinh mệt mỏi, nhàm chán và trong thời gian dài không được sử dụng máy tính. 



- Chú trọng phương pháp thực hành trong dạy học tin học và tăng cường kết hợp giữa dạy lí thuyết và thực hành.



Bài thực hành được dạy ở phòng máy, học sinh học kiến thức mới kết hợp với thực hành ngay trên máy tính. Máy tính là thiết bị dạy học - học sinh làm quen ngay với bảng chọn, biểu tượng,... trên màn hình. Máy tính còn là phương tiện học tập - học sinh dùng máy tính kiểm nghiệm ngay kiến thức vừa học được. 



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



- Vì tin học liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng máy tính và cách tìm tòi hướng giải quyết vấn đề theo phương pháp công nghệ cho nên ngoài kiểm tra viết cần chú ý:



o Đánh giá học sinh qua thực hành: kĩ năng sử dụng máy tính và các phần mềm.



o Đánh giá khả năng giải quyết vấn đề: tìm hướng giải quyết và biết lựa chọn công cụ thích hợp.



o Đánh giá khả năng làm việc theo nhóm.



o Đánh giá qua đối thoại.



- Do đặc thù của môn Tin học nên việc kiểm tra đánh giá bao gồm cả lí thuyết và thực hành, hình thức có thể là trắc nghiệm tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan.



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



- Xuất phát từ tình hình thực tế của giáo dục nước ta và đặc trưng của môn học nên việc tổ chức dạy học và phương pháp dạy học cần phải thực hiện một cách linh hoạt, với những hình thức đa dạng để đảm bảo được yêu cầu phổ cập và nâng cao, nếu có điều kiện.



Nếu có đủ máy tính, bài thực hành được dạy ở phòng máy, mỗi học sinh một máy.



Trường hợp không có đủ cho mỗi học sinh một máy hoặc do yêu cầu của bài học thì có thể cho học sinh học và thực hành theo nhóm.



Nếu có điều kiện nên bố trí một số giờ cho học sinh đi tham quan các cơ sở công nghệ thông tin.



- Giáo viên cần cho học sinh thực hành các đề tài thiết thực liên quan đến việc học tập của học sinh và cuộc sống xã hội ở địa phương.



- Những trường có điều kiện nên khuyến khích học sinh lựa chọn các chủ đề tự chọn về tin học.



- Ở Tiểu học, Tin học là môn học tự chọn (không bắt buộc) nên dạy từ lớp nào là tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Tuy nhiên, chương trình ở cấp Tiểu học dưới đây phù hợp với lứa tuổi từ lớp 3 trở lên. Vì thế các nội dung tương ứng trong chương trình được đặt tên là phần I, II và III. Ví dụ, có thể có phương án triển khai chương trình như sau: phần I cho lớp 3, phần II cho lớp 4 và phần III cho lớp 5. 



- Ở Trung học cơ sở, Tin học là môn học tự chọn (bắt buộc), các nội dung tương ứng trong chương trình được đặt tên là phần I, II, III và IV. Trường hợp triển khai dạy học bắt đầu từ lớp 6 thì tương ứng với các phần I, II, III và IV là các lớp 6, 7, 8 và 9. Trong trường hợp do điều kiện thực tế về giáo viên, trang thiết bị,... khi được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chương trình này có thể triển khai không phải bắt đầu từ lớp 6 và không bắt buộc phải học hết tất cả các phần. 



- Vì ở Tiểu học và Trung học cơ sở, Tin học là môn tự chọn nên chương trình môn tin học ở Trung học phổ thông được xây dựng trên giả thiết là học sinh chưa được học tin học ở cấp học dưới. 



- Bên cạnh những kiến thức đã được xây dựng cho từng cấp học, dưới đây là một số nội dung có thể lựa chọn để dạy trong các chủ đề tự chọn: 



Đồ họa



Thiết kế nhờ máy tính



Phần mềm trình chiếu



Soạn thảo văn bản nâng cao



Chế bản điện tử



Bảng tính điện tử



Thuật toán



Lập trình



Cơ sở dữ liệu



Đa phương tiện



Internet



Thiết kế trang web



Âm nhạc



Robot



Các nội dung khác.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 


TIỂU HỌC



PHẦN I



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Thông tin xung quanh ta


			Kiến thức



● Biết được thông tin tồn tại dưới các dạng khác nhau: văn bản, hình ảnh, âm thanh,...



● Biết được con người sử dụng thông tin theo những mục đích khác nhau.



● Biết được máy tính là công cụ để xử lí thông tin. 



Kĩ năng



● Gọi tên và phân biệt được các dạng thông tin khác nhau (văn bản, hình ảnh, âm thanh) khi được tiếp cận.


			- Khái niệm "xử lí thông tin" cần được thể hiện qua các ví dụ đơn giản, dễ hiểu đối với học sinh.





			2. Bước đầu làm quen với máy tính


			Kiến thức



● Gọi tên các thiết bị máy tính thông dụng.



● Quan sát một máy tính làm việc: lúc khởi động, sự thay đổi của các đèn tín hiệu, sự trình diễn trên màn hình, nhạc hiệu, các biểu tượng, cửa sổ làm việc. 



Kĩ năng



● Nhận biết và chọn biểu tượng bằng chuột.


			- Cho học sinh quan sát một máy tính cụ thể. 



- Nên cho học sinh tham quan cơ sở có sử dụng máy tính.





			3. Sử dụng phần mềm trò chơi


			Kiến thức



● Biết cách khởi động/ra khỏi các trò chơi đã lựa chọn.



● Biết luật chơi của các trò chơi đơn giản.



Kĩ năng



● Thực hiện được nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột, nhấn phím.


			- Phần mềm trò chơi là tùy chọn nhưng phải chú ý tới tính đa mục đích của trò chơi: giải trí, học tập và rèn nhân cách.





			4. Kĩ năng sử dụng những thiết bị thông dụng


			Kiến thức



● Nhận biết 2 phím có gai, phím dấu cách, phím ENTER trên bàn phím.



● Nhận biết các vùng của bàn phím: vùng phím kí tự, vùng phím số, vùng phím di chuyển con trỏ, vùng phím chức năng.



● Quan sát phím được gõ, được nhấn - giữ và hiển thị tương ứng trên màn hình.



Kĩ năng



● Đặt được các ngón đúng vị trí trên các phím cơ sở, có thói quen đưa ngón trở về phím cơ sở sau khi gõ.



● Gõ chậm song đúng ngón các phím của hàng cơ sở, gõ đúng ngón các phím của vùng chính (các vùng phím khác chưa yêu cầu).


			- Có thể sử dụng các phần mềm MARIO, TOUCH TYPING.





			5. Soạn thảo vãn bản đơn giản


			Kiến thức



● Biết khởi động/ra khỏi một phần mềm soạn thảo đã được lựa chọn.



● Biết cách gõ văn bản không dấu.



● Biết mở văn bản có sẵn.



Kĩ năng



● Gõ được một đoạn văn bản ngắn không dấu.


			





			6. Sử dụng phần mềm đồ hoạ






			Kiến thức



● Biết khởi động/ra khỏi một phần mềm đồ họa đã được lựa chọn.



● Biết tô màu theo mẫu, chọn màu đúng với màu mẫu. 



● Biết mở một trang vẽ mới.



● Nhận biết các công cụ vẽ hình đơn giản.



Kĩ năng



● Vẽ được các đồ vật đơn giản.


			- Hình mẫu và hình cần tô được cho sẵn trên cùng một trang vẽ.





			7. Sử dụng phần mềm học tập


			Kiến thức



● Biết dùng một phần mềm tự chọn để luyện kĩ năng gõ bàn phím, sử dụng chuột.



● Biết sử dụng một phần mềm tự chọn để hỗ trợ học tập.



Kĩ năng



● Có kĩ năng thao tác với phần mềm như khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn.


			- Chọn phần mềm học tập phù hợp với học sinh.








PHẦN II



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Bước đầu sử dụng một vài thiết bị thông dụng


			Kiến thức



● Biết mỗi phím thuộc vùng quản lí của ngón tay nào và ngược lại mỗi ngón tay quản lí các phím cơ bản nào.



● Biết chức năng của một vài thiết bị thông dụng. 



Kĩ năng



● Gõ bàn phím bằng 10 ngón. Ngồi và nhìn đúng tư thế, hợp vệ sinh.



● Sử dụng được một số thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím. 


			





			2. Sử dụng phần mềm học tập


			Kiến thức



● Bước đầu biết sử dụng một phần mềm hỗ trợ học môn Tự nhiên và xã hội/Toán/Ngoại ngữ. 



Kĩ năng



● Có kĩ năng thao tác với phần mềm như khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn.


			- Phần mềm tùy chọn phù hợp với học sinh và không trùng với phần mềm đã chọn ở lớp trước.





			3. Soạn thảo văn bản


			Kiến thức



● Biết chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.



● Biết định dạng trang.



● Biết ghi văn bản.



Kĩ năng



● Gõ được một đoạn văn bản và định dạng theo mẫu đơn giản. 



● Ghi được văn bản đã có sẵn.


			- Ghi tệp văn bản có sẵn.





			4. Sử dụng phần mềm đồ họa


			Kiến thức



● Biết phối hợp các nét vẽ hình cơ bản và cách chọn, pha màu để vẽ tranh.



Kĩ năng



● Vẽ được tranh theo mẫu, vẽ tranh tự do, vẽ tranh theo chủ điểm.


			- Cho học sinh tùy chọn chủ điểm vẽ.





			5. Sử dụng phần mềm âm nhạc


			Kiến thức



● Biết một số phím đàn bằng nháy chuột hoặc gõ bàn phím.


			- Có thể chọn một trong hai phần mềm Aldo's Pianito 1.1 hoặc Play It! (Trong bộ Microsoft Plus! for Kids).





			


			- Biết chọn, mở nghe một vài tệp nhạc có sẵn trong phần giới thiệu của phần mềm âm nhạc đã được lựa chọn.



Kĩ năng



● Gõ một số phím của đàn mô phỏng và ghi lại thành tên. Mở lại các tệp đã ghi để nghe. 


			- Hướng dẫn học sinh gõ tên tệp.





			6. Sử dụng phần mềm vi thế giới (họ LOGO)


			Kiến thức



● Biết khởi động/ra khỏi một phần mềm họ LOGO. Biết biểu tượng của Rùa (Turtle) trên màn hình.



● Biết được các dạng hoạt động đơn giản của Rùa và câu lệnh tương ứng: tiến (Forward), quay trái (Left), quay phải (Right), xóa hình (ClearScreen),...



● Biết tính toán một số biểu thức số học.



Kĩ năng



● Phân biệt được cửa sổ lệnh và màn hình trình diễn hoạt động của Rùa.



● Vẽ được hình đơn giản bằng các lệnh trong LOGO. 


			- Có thể dùng một phần mềm trong họ LOGO, ví dụ phần mềm miễn phí Microsoft Windows Logo (MSWLOGO).








PHẦN III



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



● Biết khai thác một số chức năng của một phần mềm học tập.



● Biết cách sử dụng phần mềm đó hỗ trợ học tập.



Kĩ năng



● Có một số kĩ năng sử dụng phần mềm học tập.


			- Khuyến khích lựa chọn phần mềm hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy môn học.





			2. Sử dụng phần mềm đồ họa


			Kiến thức



● Biết sử dụng các công cụ cắt, dán, ghép hình, dời hình, sao chép hình.



● Biết gõ văn bản vào hình.



Kĩ năng



● Vẽ được bức tranh đơn giản có phối hợp đồ họa và văn bản. 


			





			3. Soạn thảo văn bản


			Kiến thức



● Biết biểu tượng và chức năng của mỗi công cụ cơ bản trên thanh công cụ.



● Biết chọn vùng văn bản và các thao tác cắt, dán, di chuyển vùng đã chọn.



● Biết tạo bảng trong văn bản, căn trái/phải/giữa trong các ô của bảng.



● Biết chèn ảnh từ nhiều nguồn khác nhau (như clipart, file) vào văn bản.



● Biết sử dụng một số công cụ vẽ hình.



Kĩ năng



● Soạn thảo được một đoạn văn bản có sử dụng thanh công cụ và các thao tác sao chép, cắt, dán. Tạo được bảng trong văn bản. Chèn được ảnh vào văn bản. 



● Trình bày các sản phẩm hợp quy cách, có thẩm mĩ.


			- Coi trọng tính mĩ thuật của văn bản được soạn thảo. 



- Nên tổ chức bình chọn sản phẩm đẹp, công phu, có mĩ thuật.





			4. Khai thác phần mềm vi thế giới (LOGO)


			Kiến thức



● Hiểu được sự tiện dụng của lệnh lặp (Repeat). 



● Hiểu được việc mô tả một hành động bằng các câu lệnh đơn.



● Hiểu được việc mô tả một dãy hành động bằng nhóm lệnh trong một thủ tục.



● Biết được cấu trúc của một thủ tục.



● Biết viết các thủ tục đơn giản.



Kĩ năng



● Sử dụng thành thạo các lệnh cơ bản: tiến (Forward), quay trái (Left), quay phải (Right), xóa màn hình (ClearScreen).



● Viết được một số thủ tục đơn giản.



● Vẽ được một số hình đơn giản bằng cách dùng lệnh và thủ tục.


			- Có thể dùng các chương trình mẫu có trong phần mềm MSWLOGO.



- Cũng có thể dùng các ví dụ trong sách The Great Logo Adventure.



- Một số thuật ngữ mới: lệnh, thủ tục, chương trình, nhóm lệnh,... được giải thích thông qua ví dụ có trong phần mềm.








TRUNG HỌC CƠ SỞ



PHẦN I



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Một số khái niệm cơ bản của tin học


			Kiến thức



● Biết khái niệm ban đầu về thông tin và dữ liệu.



● Biết sơ lược về cấu trúc của máy tính điện tử. 



● Biết được tin học là khoa học xử lí thông tin bằng máy tính điện tử.


			- Giới thiệu các dạng thông tin, dữ liệu.



- Giới thiệu cấu trúc máy tính điện tử: thiết bị ngoại vi và một số chức năng của các bộ phận chính của máy tính điện tử. Điểm qua một số đặc thù của máy tính điện tử: tốc độ, độ chính xác,...



- Giới thiệu các ứng dụng của máy tính điện tử. 



- Giới thiệu các thiết bị ngoại vi thông dụng và cách sử dụng tại phòng máy.





			Hệ điều hành



1. Khái niệm về hệ điều hành


			Kiến thức



● Biết được chức năng của hệ điều hành.



● Biết được quy trình làm việc với hệ điều hành, khởi động/kết thúc hệ điều hành.



Kĩ năng



● Giao tiếp được với hệ điều hành.


			- Sử dụng một hệ điều hành thông dụng như WINDOWS .



- Học sinh cần đạt: thực hiện được một số lệnh chủ yếu qua bảng chọn; biết trả lời một số yêu cầu của hệ điều hành.





			2. Tệp và thư mục


			Kiến thức



● Hiểu được khái niệm tệp, thư mục và đường dẫn.



● Hiểu một số thao tác liên quan đến tệp và thư mục.



Kĩ năng



● Thực hiện được việc xem nội dung của thư mục và tệp.



● Thực hiện được việc sao chép tệp, xóa tệp, tạo thư mục mới, xóa thư mục, di chuyển tệp.


			- Có thể sử dụng WINDOWS EXPLORER.





			Soạn thảo văn bản



1. Phần mềm soạn thảo văn bản


			Kiến thức



● Biết một số chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản.



● Biết các khái niệm định dạng văn bản: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang.


			- Nêu được các tính năng ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.





			2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt


			Kiến thức



● Biết gõ văn bản tiếng Việt.



● Biết cách định dạng văn bản như căn lề, phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.



● Biết cách sao chép, cắt, dán đoạn văn bản. 



● Biết cách ghi văn bản thành tệp.



● Biết cách mở tệp cũ.



● Biết cách in văn bản.



Kĩ năng



● Soạn được các văn bản như bài báo tường, đơn xin phép, bản báo cáo,....


			- Nên sử dụng hệ soạn thảo WINWORD.



- Có thể sử dụng các phần mềm gõ tiếng Việt như Vietkey, Unikey và phông UNICODE.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Bảng


			Kiến thức



● Biết cách tạo bảng; chỉnh độ rộng của hàng, cột. 



● Biết cách chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột. 



● Biết cách gõ văn bản trong bảng.



Kĩ năng



● Thực hiện được tạo bảng như: lập danh sách lớp, tổ, lập thời khóa biểu,...


			- Chưa đặt ra yêu cầu trang trí bảng. 





			4. Tìm kiếm và thay thế


			Kiến thức



● Biết cách tìm kiếm, thay thế.



Kĩ năng



● Thực hiện được thao tác tìm kiếm và thay thế đơn giản.


			- Tìm kiếm và thay thế từ, cụm từ. 



- Chú ý đến ý nghĩa sử dụng của tìm kiếm và thay thế. 





			5. Chèn một đối tượng vào văn bản


			Kiến thức



● Biết cách chèn một đối tượng vào văn bản.



Kĩ năng



● Chèn được đồ thị, hình vẽ, ảnh vào văn bản. Bố cục bức tranh tương đối hợp lí.


			- Nên cho học sinh làm một bài báo tường có tranh, ảnh minh họa.





			Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



● Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn. 



Kĩ năng



● Thực hiện được các công việc khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tương tác với phần mềm.


			- Lựa chọn phần mềm học tập theo hướng dẫn thực hiện chương trình.








PHẦN II



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Bảng tính điện tử



1. Khái niệm bảng tính điện tử


			Kiến thức



● Hiểu khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính trong cuộc sống và học tập.



● Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, địa chỉ của ô tính (địa chỉ tương đối và tuyệt đối).


			- Khi trình bày khái niệm, nên so sánh với các bảng mà học sinh quen thuộc trong cuộc sống.





			2. Làm việc với bảng tính điện tử


			Kiến thức



● Biết các chức năng chủ yếu của phần mềm bảng tính.



● Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh COPY dữ liệu.



● Biết định dạng một trang bảng tính: dòng, cột, ô. 



● Biết sửa cấu trúc trang bảng tính: chèn, xóa dòng, cột.



● Biết các thao tác: mở tệp bảng tính, đóng tệp, tạo tệp mới, sửa tệp cũ, ghi tệp.



● Biết in một vùng, một trang bảng tính.



Kĩ năng



● Tạo được một bảng tính theo khuôn dạng cho trước.


			- Có thể chọn phần mềm MS Excel.



- Nên lấy ví dụ quen thuộc, chẳng hạn như bảng điểm của lớp.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3 . Tính toán trong bảng tính điện tử


			Kiến thức



● Hiểu cách thực hiện một số phép toán thông dụng. 



● Hiểu một số hàm có sẵn để thực hiện phép tính. 



● Biết cách sử dụng lệnh COPY công thức. 



Kĩ năng



● Viết đúng công thức tính một số phép toán. 



● Sử dụng được một số hàm có sẵn.


			- Giới hạn ở các hàm tính tổng, trung bình.



- Giới hạn công thức chỉ chứa địa chỉ tương đối.





			4. Đồ thị


			Kiến thức



● Biết một số thao tác chủ yếu vẽ đồ thị, trang trí đồ thị dạng: LINE, BAR, PIE.



● Biết in đồ thị. 



Kĩ năng



● Thực hiện vẽ và trang trí đồ thị.


			





			5. Cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



● Hiểu được khái niệm về cơ sở dữ liệu trong bảng tính điện tử. Vai trò của cơ sở dữ liệu trong quản lí.



● Biết sắp xếp một trang tính (hay một vùng) dữ liệu. 



● Biết tìm kiếm bằng lệnh lọc dữ liệu.



Kĩ năng



● Thực hiện được sắp xếp, tìm kiếm và lọc dữ liệu. 


			- Nêu một số ví dụ quản lí quen thuộc trong trường.





			Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



● Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn. 



Kĩ năng



● Thực hiện được các công việc khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tương tác với phần mềm.


			- Lựa chọn phần mềm học tập theo hướng dẫn thực hiện chương trình.








PHẦN III



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Lập trình đơn giản



1. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



● Biết được khái niệm bài toán, thuật toán.



● Biết rằng có thể mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước hoặc sơ đồ khối.



● Biết được một chương trình là mô tả của một thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể.



Kĩ năng



● Mô tả được thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bước.


			- Nên chọn thuật toán của những bài toán gần gũi, quen thuộc với học sinh.





			2. Chương trình Pascal đơn giản


			Kiến thức



● Biết sơ bộ về ngôn ngữ lập trình Pascal.



● Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.



● Biết các thành phần cơ sở của ngôn ngữ Pascal.



● Hiểu được một số kiểu dữ liệu chuẩn.



● Hiểu được cách khai báo biến.



● Biết được các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.



● Hiểu được lệnh gán.



● Biết các câu lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình. 



Kĩ năng



● Viết được chương trình Turbo Pascal đơn giản, khai báo đúng biến, câu lệnh vào/ra để nhập thông tin từ bàn phím hoặc đưa thông tin ra màn hình.


			- Có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình khác theo hướng dẫn thực hiện chương trình.



- Minh họa các khái niệm bằng một chương trình Pascal đơn giản.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Tổ chức rẽ nhánh


			Kiến thức



● Hiểu được câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).


● Hiểu được câu lệnh ghép.



Kĩ năng



● Viết đúng các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ.



● Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.


			- Nhấn mạnh ba cấu trúc điều khiển là tuần tự, rẽ nhánh và lặp. 



- Trình bày được thuật toán của một số bài toán rẽ nhánh thường gặp, chẳng hạn giải phương trình bậc nhất. 





			4. Tổ chức lặp


			Kiến thức



● Hiểu được câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, vòng lặp với số lần định trước.



● Biết được các tình huống sử dụng từng loại lệnh lặp.



Kĩ năng



● Viết đúng lệnh lặp với số lần định trước.


			- Về kĩ năng chỉ yêu cầu sử dụng lệnh lặp với số lần định trước.





			5. Kiểu mảng và biến có chỉ số


			Kiến thức



● Biết được khái niệm mảng một chiều.



● Biết cách khai báo mảng, truy cập các phần tử của mảng.



Kĩ năng



● Thực hiện được khai báo mảng, truy cập phần tử mảng, sử dụng các phần tử của mảng trong biểu thức tính toán.


			- Yêu cầu học sinh viết được chương trình của một số bài toán sau: nhập giá trị phần tử của mảng, in, tính tổng các phần tử.





			6. Một số thuật toán tiêu biểu


			Kiến thức



● Hiểu thuật toán của một số bài toán thường gặp như: tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất; kiểm tra ba số cho trước có phải là độ dài ba cạnh của tam giác không.


			





			Khai thác phần mềm học tập


			Kiến thức



● Biết cách sử dụng phần mềm học tập đã lựa chọn. 



Kĩ năng



● Thực hiện được các công việc khởi động/ra khỏi, sử dụng bảng chọn, các thao tác tương tác với phần mềm.


			- Lựa chọn phần mềm học tập theo hướng dẫn thực hiện chương trình.








PHẦN IV



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Mạng máy tính và Internet 



1. Khái niệm mạng máy tính và Internet


			Kiến thức



● Biết khái niệm mạng máy tính.



● Biết vai trò của mạng máy tính trong xã hội.



● Biết Internet là mạng thông tin toàn cầu.



● Biết những lợi ích của Internet.


			- Giới thiệu mạng máy tính của trường hoặc tham quan một cơ sở sử dụng mạng máy tính có kết nối Internet.





			2. Tìm kiếm thông tin trên Internet


			Kiến thức



● Biết chức năng của một trình duyệt web.



● Biết một số cách tìm kiếm thông tin thông dụng trên Internet.



● Biết cách lưu trữ thông tin tìm kiếm được. 



Kĩ năng



● Sử dụng được trình duyệt web.



● Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin.



● Ghi được những thông tin lấy từ Internet.


			- Có thể sử dụng trình duyệt INTERNET EXPLORER.



- Có thể giới thiệu một số công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,...



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Thư điện tử


			Kiến thức



● Biết lợi ích của thư điện tử.



● Biết cách tạo và đăng nhập vào hộp thư điện tử. 



● Biết cách gửi và nhận thư.



Kĩ năng



● Tạo được một hộp thư điện tử.



● Gửi được thư và nhận thư trả lời.


			- Có thể tạo hộp thư qua Yahoo.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			4. Tạo trang web đơn giản


			Kiến thức



● Biết các thao tác chủ yếu để tạo một trang web. 



Kĩ năng



● Tạo được một trang web đơn giản bằng cách sử dụng mẫu có sẵn.


			- Tạo được trang web đơn giản theo mẫu có sẵn.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Phần mềm trình chiếu


			Kiến thức



● Biết cách tạo một tệp mới theo kiểu mẫu có sẵn.



● Biết mở một tệp chứa một trình diễn có sẵn.



● Biết tạo màu cho văn bản.



● Biết tạo một số hiệu ứng.



Kĩ năng



● Tạo được một phiên trình diễn gồm một vài slide đơn giản.



● Tạo được một vài hiệu ứng cho phiên trình diễn.


			- Có thể sử dụng phần mềm PowerPoint trong MS Office.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Đa phương tiện


			Kiến thức



● Biết xu hướng của công nghệ đa phương tiện hiện nay.



● Biết các thành phần của sản phẩm đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoạt hình).



● Biết cách thực hiện để có được một sản phẩm đa phương tiện.



Kĩ năng



● Sử dụng được phần mềm công cụ và các tư liệu để tạo một sản phẩm đa phương tiện.


			- Có thể sử dụng các phần mềm công cụ như Authoware, Snagit.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Bảo vệ dữ liệu, phòng chống vi rút


			Kiến thức



● Biết khái niệm vi rút máy tính.



● Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan vi rút máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ liệu.



● Biết một số cách thông dụng bảo vệ dữ liệu.



Kĩ năng



● Sử dụng được một số phần mềm phòng chống vi rút.


● Thực hiện được sao lưu dữ liệu.


			- Không giải thích sâu về các cơ chế hoạt động của vi rút. Chỉ nêu lí do tại sao lại gọi các chương trình này là vi rút máy tính.



- Thực hành bảo vệ các dữ liệu cá nhân bằng những biện pháp thông thường (mật khẩu, sao lưu,...).





			Tin học và xã hội


			Kiến thức



● Biết các lợi ích của công nghệ thông tin.



● Biết mặt hạn chế của công nghệ thông tin. 



● Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hóa.



Thái độ



● Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định. 



● Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.


			- Có thể nêu một số điều luật và nghị định về công nghệ thông tin.








TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



LỚP 10



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Một số khái niệm cơ bản của tin học



1. Giới thiệu ngành khoa học tin học


			Kiến thức



● Biết tin học là một ngành khoa học có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.



● Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu của xã hội.



● Biết các đặc tính ưu việt của máy tính.



● Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.


			- Lấy các ví dụ về ứng dụng tin học trong đời sống thường ngày.





			2. Thông tin và dữ liệu


			Kiến thức



● Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hóa thông tin cho máy tính.



● Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. 



● Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. 



● Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin. 



Kĩ năng



● Bước đầu mã hóa được thông tin đơn giản thành dãy bit.


			





			3. Giới thiệu về máy tính


			Kiến thức



● Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính. 



● Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. Von Neumann.



Kĩ năng



● Nhận biết được các bộ phận chính của máy tính.


			- Vẽ lược đồ khái quát của cấu trúc máy tính để giải thích.



- Giáo viên chỉ dẫn các bộ phận của máy tính tại phòng máy.





			4. Bài toán và thuật toán


			Kiến thức



● Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các đặc trưng chính của thuật toán.



● Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ liệt kê.



● Hiểu một số thuật toán thông dụng. 



Kĩ năng



● Xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn ngữ liệt kê. 


			- Trình bày thuật toán giải một số bài toán đơn giản như tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên, kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay hợp số, tìm kiếm và sắp xếp một dãy số nguyên.



- Nên đưa một số ví dụ gần gũi với học sinh để mô phỏng cho các thuật toán.





			5. Ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



● Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.


			- Ghi nhớ việc cần dịch từ ngôn ngữ bậc cao, hợp ngữ sang ngôn ngữ máy. 





			6. Giải bài toán trên máy tính


			Kiến thức



● Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải bài toán trên máy tính: xác định bài toán, xây dựng thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.


			- Lấy nội dung thực tế để minh họa.



- Ghi nhớ các bước trên có thể lặp lại nhiều lần.





			7. Phần mềm máy tính


			Kiến thức



● Biết khái niệm phần mềm máy tính.



● Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.


			- Kể được các loại phần mềm ứng dụng.





			8. Các ứng dụng của tin học


			Kiến thức



● Biết được ứng dụng chủ yếu của máy tính điện tử trong các lĩnh vực đời sống xã hội.



● Biết rằng có thể sử dụng một số chương trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập, làm việc và giải trí.


			- Lấy các ứng dụng tin học trong trường, ở địa phương để minh họa. 





			9. Tin học và xã hội


			Kiến thức



● Biết được ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội.



● Biết được những vấn đề thuộc văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.



Thái độ



● Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính.


			- Nên giới thiệu một số điều luật, nghị định về bản quyền, chống tội phạm tin học của nước ta.





			Hệ điều hành 



1. Khái niệm hệ điều hành


			Kiến thức



● Biết khái niệm hệ điều hành.



● Biết chức năng và các thành phần chính của hệ điều hành.


			- Không gắn cứng vào một hệ điều hành cụ thể nào, mà trình bày những nguyên lí chung.



- Hệ điều hành được xét dưới góc độ người sử dụng.





			2. Tệp và quản lí tệp


			Kiến thức



● Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.



● Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.



Kĩ năng



● Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn. 



● Đặt được tên tệp, thư mục.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Giao tiếp với hệ điều hành và xử lí tệp


			Kiến thức



● Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành, làm việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống.



● Hiểu được các thao tác xử lí: sao chép tệp, xóa tệp, đổi tên tệp, tạo và xóa thư mục.



Kĩ năng



● Thực hiện được một số lệnh thông dụng.



● Thực hiện được các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xóa, di chuyển, đổi tên thư mục và tệp.


			- Thực hành trên hệ điều hành cụ thể là MS Windows.



- Phân biệt các cách giao tiếp khác nhau.



- Nêu những vấn đề cốt lõi nhất về tệp và quản lí tệp mà hệ điều hành nào cũng phải có.





			4. Một số hệ điều hành phổ biến


			Kiến thức



● Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành.



● Biết một số đặc trưng cơ bản của một số hệ điều hành hiện nay.


			- Giới thiệu sơ lược về MS-DOS, UNIX và LINUX.





			Soạn thảo văn bản



1. Một số khái niệm cơ bản


			Kiến thức 



● Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản. 



● Biết các đơn vị xử lí trong văn bản (kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang).



● Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt.


			- Nêu các ưu việt của soạn thảo văn bản bằng máy tính.



- Các chức năng chủ yếu được trình bày độc lập với phần mềm soạn thản văn bản.



- Cho học sinh biết có nhiều loại bộ mã và nhiều loại phông chữ Việt khác nhau.



- Giới thiệu về UNICODE, tuy nhiên không đi sâu vào vấn đề mã.





			2. Làm quen với Word


			Kiến thức



● Biết màn hình làm việc của Word.



● Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn giản: mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp.



Kĩ năng



● Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn giản. 



● Thực hiện được các thao tác: mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản.


			- Các kĩ năng được truyền thụ thông qua giờ thực hành với phần mềm Word.



- Chưa yêu cầu gõ nhanh, nhưng cần tuân thủ các quy ước trong soạn thảo.





			3. Một số chức năng soạn thảo văn bản


			Kiến thức



● Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang. 



● Biết cách in văn bản.



Kĩ năng



● Định dạng được văn bản theo mẫu.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			4. Một số công cụ trợ giúp soạn thảo


			Kiến thức



● Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và thay thế. 



Kĩ năng



● Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một từ hay một câu. 


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			5. Làm việc với bảng


			Kiến thức



● Biết các thao tác: tạo bảng; chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột.



● Biết soạn thảo và định dạng bảng.



Kĩ năng



● Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên bảng và soạn thảo văn bản trong bảng.


			- Nêu những trường hợp sử dụng bảng trong soạn thảo.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Mạng máy tính và Internet



1. Mạng máy tính


			Kiến thức



● Biết nhu cầu mạng máy tính trong lĩnh vực truyền thông.



● Biết khái niệm mạng máy tính.



● Biết một số loại mạng máy tính.


			- Nên trình bày các thành phần chính trong mạng máy tính kết hợp với giáo cụ trực quan (thiết bị vật lí hoặc tranh vẽ minh họa).





			2. Mạng thông tin toàn cầu Internet


			Kiến thức



● Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của nó.



● Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.



● Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet. 


			- Nêu ưu, nhược điểm của các cách kết nối.





			3. Một số dịch vụ phổ biến của Internet


			Kiến thức



● Biết khái niệm trang web, website.



● Biết chức năng trình duyệt web.



● Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin, thư điện tử. 



Kĩ năng



● Sử dụng được trình duyệt web.



● Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Internet.



● Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện tử. 


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.



- Tuỳ theo điều kiện của từng địa phương có thể giới thiệu cho học sinh biết cách tạo trang web đơn giản. 








LỚP 11



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình 



1. Phân loại ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



● Biết có ba lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.


			- Kiến thức này đã có ở lớp 10, cần nhắc lại và bổ sung để đảm bảo tính hệ thống.





			2. Chương trình dịch


			Kiến thức



● Biết vai trò của chương trình dịch.



● Biết khái niệm biên dịch và thông dịch.


			- Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của chương trình nguồn. 





			3. Các thành phần của ngôn ngữ lập tnnh


			Kiến thức



● Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.


			- Cần giải thích sự khác nhau giữa cú pháp và ngữ nghĩa.





			4. Các thành phần cơ sở của Pascal


			Kiến thức



● Biết các thành phần cơ sở của Pascal: bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến. 



Kĩ năng



● Phân biệt được tên, hằng và biến. Biết đặt tên đúng. 


			- Nên minh họa bằng một đoạn chương trình đơn giản.





			Chương trình Pascal đơn giản 



1. Cấu trúc chương trình


			Kiến thức



● Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình.



● Biết cấu trúc của một chương trình Pascal: cấu trúc chung và các thành phần.



Kĩ năng



● Nhận biết được các phần của một chương trình đơn giản.


			- Lấy một chương trình Pascal đơn giản để minh họa.





			2. Một số kiểu dữ liệu chuẩn


			Kiến thức



● Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn: nguyên, thực, kí tự, logic và miền con.



Kĩ năng



● Xác định được kiểu cần khai báo của dữ liệu đơn giản. 


			Cho các ví dụ đơn giản để học sinh luyện tập.





			3. Khai báo biến


			Kiến thức



● Hiểu được cách khai báo biến.



Kĩ năng



● Khai báo đúng.



● Nhận biết khai báo sai.


			- Cho các ví dụ đơn giản để học sinh luyện tập.





			4. Phép toán, biểu thức, lệnh gán


			Kiến thức 



● Biết các khái niệm: Phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.



● Hiểu lệnh gán.



Kĩ năng



● Viết được lệnh gán.



● Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng.


			- Phân biệt được sự khác nhau giữa phép "gán" (:=) và phép so sánh bằng (=)



- Lấy ví dụ là các biểu thức quen thuộc để học sinh luyện tập.





			5. Tổ chức vào/ra đơn giản


			Kiến thức 



● Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình.



Kĩ năng



● Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.


			





			6. Dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình


			Kiến thức 



● Biết các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.



● Biết một số công cụ của môi trường Turbo Pascal.



Kĩ năng



● Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi.



● Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của chương trình dịch và tính hợp lí của kết quả thu được.


			- Xét một chương trình đơn giản nhưng hoàn chỉnh và có thể chạy được, cho ra kết quả.





			Rẽ nhánh và lặp



1. Tổ chức rẽ nhánh


			Kiến thức



● Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán.



● Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ). 



● Hiểu câu lệnh ghép.



Kĩ năng



● Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.



● Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản.


			- Nên sử dụng các thuật toán đã có ở lớp 10.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			2. Tổ chức lặp


			Kiến thức 



● Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán.



● Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, cấu trúc lặp với số lần định trước.



● Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể.



Kĩ năng



● Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp. 



● Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, lệnh lặp với số lần định trước.



● Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản.


			- Cần tổng kết ba loại cấu trúc điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.



- Bước đầu hình thành khái niệm về lập trình có cấu trúc.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Kiểu dữ liệu có cấu trúc



1. Kiểu mảng và biến có chỉ số


			Kiến thức



● Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai chiều. 



● Hiểu cách khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng.



Kĩ năng



● Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều. 



● Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, tính toán các phần tử của mảng.


			- Biết được rằng với kiểu dữ liệu có cấu trúc, người ta có thể thiết kế một kiểu dữ liệu mới phức tạp hơn từ những kiểu đã cho.



- Có thể sử dụng một số thuật toán ở lớp 10.



- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			2. Kiểu dữ liệu xâu


			Kiến thức



● Biết xâu là một dãy kí tự (có thể coi xâu là mảng một chiều).



● Biết cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.



Kĩ năng



● Sử dụng được một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.



● Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.


			- Cho học sinh biết kiểu dữ liệu xâu với một số hàm và thủ tục giúp thuận tiện khi xử lí dữ liệu văn bản.





			3. Kiểu bản ghi


			Kiến thức



● Biết khái niệm kiểu bản ghi.



● Biết cách khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi.


			- Nhấn mạnh rằng khác với kiểu mảng, trong kiểu bản ghi các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau.





			Tệp và xử lí tệp



1. Phân loại và khai báo tệp


			Kiến thức



● Biết khái niệm về kiểu dữ liệu tệp.



● Biết khái niệm tệp định kiểu và tệp văn bản. 



● Biết các lệnh khai báo tệp định kiểu và tệp văn bản. 



Kĩ năng



● Khai báo đúng tệp văn bản.


			





			2. Xử lí tệp


			Kiến thức



● Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp. 



● Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp. 



Kĩ năng



● Sử dụng được một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.


			- Chỉ dừng lại ở những ví dụ đơn giản.





			Chương trình con



1. Chương trình con và phân loại


			Kiến thức



● Biết vai trò của chương trình con trong lập trình. 



● Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm. 


			- Thông qua các ví dụ cụ thể.





			2. Thủ tục


			Kiến thức



● Biết cấu trúc một thủ tục, danh sách vào/ra hình thức.



● Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ tục. 



● Biết gọi một thủ tục.



Kĩ năng



● Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục. 



● Sử dụng được lời gọi một thủ tục.



● Viết được thủ tục đơn giản.


			





			3. Hàm


			Kiến thức



● Biết cấu trúc của một hàm, danh sách vào/ra hình thức.



● Biết mối liên quan giữa chương trình và hàm. 



● Biết gọi một hàm. 



Kĩ năng



● Nhận biết được các thành phần trong đầu của hàm.



● Viết được hàm đơn giản.


			- Biết được sự giống nhau và khác nhau giữa hàm và thủ tục.





			4. Khai thác chương trình con sẵn có của ngôn ngữ lập trình


			Kiến thức



● Biết cách sử dụng thư viện chuẩn: các hàm và thủ tục chuẩn sẵn có.



● Hiểu một số câu lệnh đã dùng trước đây thực chất là thủ tục và hàm chuẩn.



Kĩ năng



● Biết khai báo và sử dụng hàm CRT.


			





			Đồ họa và âm thanh



1. Một số yếu tố đồ họa


			Kiến thức



● Hiểu khái niệm màn hình đồ họa và điều kiện làm việc trong chế độ đồ họa.



● Biết một số hàm và thủ tục vẽ hình đơn giản: điểm, đường, hình tròn, elip, hình chữ nhật. 


			- Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả, giới thiệu.



- Có thể cho chạy một chương trình đồ họa sinh động để gây hứng thú.





			2. Một số yếu tố âm thanh


			Kiến thức



● Biết một số hàm và thủ tục chuẩn của ngôn ngữ hiện dùng để mô phỏng âm thanh và khả năng thể hiện bản nhạc đơn giản bằng một chương trình Turbo Pascal.


			- Chỉ dừng lại ở mức độ mô tả, giới thiệu.



- Có thể cho chạy một chương trình âm thanh hay để gây hứng thú.








LỚP 12



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu



1. Khái niệm cơ sở dữ liệu


			Kiến thức 



● Biết khái niệm cơ sở dữ liệu.



● Biết vai trò của cơ sở dữ liệu trong học tập và cuộc sống.



● Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ cơ sở dữ liệu.


			- Lấy bài toán quản lí của nhà trường hoặc một cơ quan xí nghiệp để minh họa.





			2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



● Biết khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.



● Biết chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu: tạo lập cơ sở dữ liệu; cập nhập dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin; kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào cơ sở dữ liệu. 



● Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ cơ sở dữ liệu.


			- Phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.





			Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS ACCESS 



1. Giới thiệu MS ACCESS


			Kiến thức



● Hiểu các chức năng chính của ACCESS: Tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin.



● Biết bốn đối tượng chính: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo. 



● Biết hai chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm việc với dữ liệu. 



Kĩ năng



● Thực hiện được khởi động và ra khỏi ACCESS, tạo một cơ sở dữ liệu mới, mở cơ sở dữ liệu đã có.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			2. Cấu trúc bảng


			Kiến thức



● Hiểu các khái niệm chính trong cấu trúc dữ liệu bảng:



Cột (Thuộc tính): tên, miền giá trị.



Dòng (Bản ghi): bộ các giá trị của thuộc tính.


			- Lấy ví dụ cụ thể để trình bày cấu trúc bảng.



- Cho ví dụ minh họa cho mục tiêu thiết kế đơn giản.





			


			Khóa.



● Biết tạo và sửa cấu trúc bảng.



● Hiểu việc tạo liên kết giữa các bảng.



Kỹ năng



● Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu.



● Thực hiện được việc khai báo khóa.



● Thực hiện được viện liên kết giữa hai bảng.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			3. Các thao tác cơ sở


			Kiến thức 



● Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu.



Kĩ năng



● Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu, cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu bằng Wizard, định dạng và in trực tiếp.


			- Học sinh cần có kĩ năng bước đầu thực hiện những công việc này.



- Sử dụng thích hợp hai chế độ: Tự thiết kế và dùng Wizard.





			4. Truy xuất dữ liệu


			Kiến thức



● Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.



● Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi.



Kĩ năng



● Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản.



● Tạo được mẫu hỏi đơn giản.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			5. Báo cáo


			Kiến thức



● Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó.



● Biết các bước lập báo cáo.



Kĩ năng



● Tạo được báo cáo bằng Wizard.



● Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo.


			- Cần xây dựng các bài thực hành và tổ chức thực hiện tại phòng máy để học sinh đạt được những kĩ năng theo yêu cầu.





			Cơ sở dữ liệu quan hệ



1. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



● Biết 2 loại mô hình dữ liệu: logic và vật lí.


			





			2. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ


			Kiến thức



● Biết khái niệm mô hình quan hệ.



● Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ: cột (trường), dòng (bản ghi).



● Biết khái niệm khóa và khái niệm liên kết giữa các bảng.



● Biết các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ: Tạo bảng, cập nhật, sắp xếp các bản ghi, truy vấn cơ sở dữ liệu và lập báo cáo.



Kĩ năng



● Xác định các bảng và khóa liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản.


			- Lấy ví dụ trong thực tế (thư viện, bảng điểm…) để minh họa. 



- Không lệ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể nào.





			Kiến trúc và bảo mật hệ cơ sở dữ liệu



1. Các loại kiến trúc cửa hệ cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



● Biết khái niệm về các cách tổ chức tập trung và phân tán.



● Biết được ưu nhược điểm của mỗi cách tổ chức này.


			





			2. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu


			Kiến thức



● Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật cơ sở dữ liệu. 



● Biết một số cách thông dụng bảo mật cơ sở dữ liệu.


			- Giới thiệu thông qua các ví dụ gần gũi với học sinh.



- Cần lưu ý cho học sinh có thái độ đúng trong việc sử dụng và bảo mật cơ sở dữ liệu.








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Ngữ văn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là  kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC


Lời nói đầu


I. Vị trí



II. Mục tiêu



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung


1. Mạch nội dung


2. Kế hoạch dạy học



3. Nội dung dạy học từng lớp



V. Giải thích - hướng dẫn


VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN 


I. VỊ TRÍ



1. Môn Ngữ văn là môn học về khoa học xã hội và nhân văn, có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những kiến thức về tiếng Việt, văn học và làm văn, hình thành và phát triển ở học sinh năng lực sử dụng tiếng Việt, năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học. Qua môn học này, học sinh còn có thêm những hiểu biết về văn hóa, xã hội, lịch sử, đời sống nội tâm của con người và bản thân.



2. Môn Ngữ văn là môn học công cụ. Năng lực sử dụng tiếng Việt và tiếp nhận tác phẩm văn học mà môn học này trang bị cho học sinh là công cụ để học sinh học tập và sinh hoạt, nhận thức về xã hội và con người, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và nhân cách.



3. Môn Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục thẩm mĩ. Thông qua việc tiếp cận với tiếng Việt văn hóa và những hình tượng nghệ thuật trong các tác phẩm văn học, học sinh được bồi dưỡng năng lực tưởng tượng, sáng tạo, được làm giàu xúc cảm thẩm mĩ và định hướng thị hiếu lành mạnh nhằm hoàn thiện nhân cách của mình. 



II. MỤC TIÊU



1. Môn Ngữ văn cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ (trọng tâm là tiếng Việt) và văn học (trọng tâm là văn học Việt Nam), phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 



2. Môn Ngữ văn hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn học, cảm thụ thẩm mĩ; phương pháp học tập, tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học; năng lực ứng dụng những điều đã học vào cuộc sống. 



3. Môn Ngữ văn bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa; tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước; lòng tự hào dân tộc; ý chí tự lập, tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa; tinh thần dân chủ, nhân văn; giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại. 



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



1. Quan điểm khoa học



Chương trình môn Ngữ văn phản ánh những thành tựu ổn định của các ngành khoa học Tiếng Việt, Văn học và Làm văn những năm đầu thế kỉ XXI về hệ thống cấu trúc và hoạt động giao tiếp bằng tiếng Việt; về lí luận, lịch sử và phê bình văn học (trọng tâm là lịch sử và phê bình văn học Việt Nam).



Những kiến thức và kĩ năng trong chương trình môn Ngữ văn được sắp xếp một cách có hệ thống, phù hợp với hệ thống khái niệm của các ngành khoa học Tiếng Việt, Văn học và Làm văn, phù hợp với tâm lí của học sinh.



Chương trình môn Ngữ văn còn phản ánh những thành tựu của các ngành Tâm lí học và Lí luận dạy học hiện đại. Nội dung và phương pháp dạy học của chương trình phản ánh tư tưởng dạy học hướng vào học sinh.



2. Quan điểm sư phạm



Chương trình môn Ngữ văn được xây dựng phù hợp với yêu cầu thống nhất và phát triển trên cơ sở bám sát mục tiêu dạy học của từng cấp. Ở cấp Tiểu học, môn Ngữ văn tập trung vào việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói nhằm trang bị cho học sinh công cụ ngôn ngữ tối thiểu để thực hiện các hoạt động học tập và giao tiếp phù hợp với lứa tuổi. Ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, việc hoàn thiện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt gắn liền với nhiệm vụ trang bị những kiến thức nền tảng về tiếng Việt, văn học và làm văn. Các kĩ năng này một mặt được phát triển trên cơ sở kiến thức lí luận, mặt khác trở thành công cụ đắc lực để chiếm lĩnh kiến thức và hình thành những kĩ năng, phẩm chất mới của người lao động mới. Kiến thức và kĩ năng của cấp học sau vừa đồng tâm, vừa phát triển so với cấp học trước.



Quan điểm sư phạm còn thể hiện ở tinh thần tích cực hóa hoạt động học tập của người học. Học các phần Tiếng Việt và Làm văn, học sinh được hướng dẫn để tự phát hiện kiến thức, tự rèn luyện kĩ năng giao tiếp phù hợp với các tình huống thường gặp trong học tập và trong cuộc sống. Học phần Văn học, học sinh được hướng dẫn tiếp nhận tác phẩm văn học và một số loại văn bản khác dựa trên những cơ sở khoa học và tư duy độc lập của mỗi cá nhân. 



Nhằm tăng hiệu quả giáo dục và tiết kiệm thời gian dạy học, chương trình môn Ngữ văn được xây dựng theo tinh thần tích hợp. Có hai hướng tích hợp chủ yếu trong môn Ngữ văn: tích hợp theo chiều ngang và tích hợp theo chiều dọc. 



Tích hợp theo chiều ngang là gắn kết nội dung dạy kiến thức với nội dung rèn kĩ năng, nội dung của các phần Tiếng Việt, Làm văn với nội dung của phần Văn học. Thông qua các hình tượng văn học và các tình huống giao tiếp bằng tiếng Việt văn hóa, môn Ngữ văn còn có khả năng kết hợp giáo dục công dân, củng cố và mở rộng hiểu biết về văn hóa xã hội cho học sinh.



Tích hợp theo chiều dọc là thiết kế những đơn vị kiến thức, kĩ năng học sau bao hàm những kiến thức, kĩ năng đã học trước nhưng ở mức cao hơn và sâu hơn theo nguyên tắc đồng tâm và phát triển. 



Để đảm bảo tính khả thi, chương trình môn Ngữ văn được xây dựng vừa sức với học sinh ở từng độ tuổi, phù hợp với trình độ phát triển tâm lí và nhận thức của số đông học sinh Việt Nam. Ngữ liệu để dạy Tiếng Việt, Làm văn và Văn học được chọn theo nguyên tắc phù hợp với mục tiêu dạy học, chuẩn mực về ngôn ngữ, có nội dung phù hợp với vốn sống và thị hiếu của học sinh từng cấp học. 



3. Quan điểm thực tiễn



Chương trình môn Ngữ văn đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình trang bị cho học sinh những hiểu biết về xã hội, về con người, về cái đẹp và phát triển năng lực giao tiếp, tư duy, góp phần hình thành năng lực hoạt động thực tiễn cho những chủ nhân tương lai của đất nước.



Chương trình môn Ngữ văn một mặt kế thừa những ưu điểm của các chương trình dạy Ngữ văn ở nước ta trước đây, mặt khác tiếp thu những kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục Ngữ văn của một số nước có nền giáo dục phát triển, do đó chương trình phù hợp với điều kiện dạy học của nước ta hiện nay và khả năng cải thiện những điều kiện này trong thời gian tới.



IV. NỘI DUNG 



1. MẠCH NỘI DUNG



Môn Ngữ văn gồm 7 mạch nội dung được trình bày tóm tắt trong 7 bảng dưới đây. Kí hiệu * được sử dụng để chỉ kiến thức, kĩ năng dạy ở từng lớp.



KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



			Lớp



Kiến thức bộ phận 


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Ngữ âm và chữ viết


			Âm và chữ


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			


			Quy tắc chính tả


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			Từ vựng


			Mở rộng vốn từ


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Các lớp từ


			


			


			


			


			


			*


			


			*


			*


			


			


			





			


			Cấu tạo từ


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			


			*


			


			


			





			


			Nghĩa và quan hệ nghĩa của từ


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Ngữ pháp


			Từ loại


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Cụm từ


			


			


			


			


			


			*


			


			


			*


			


			


			





			


			Câu và thành phần ngữ pháp của câu


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Các loại câu


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Biến đổi câu


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Nghĩa của câu


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			*


			





			


			Dấu câu


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			Các biện pháp tu từ từ vựng


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			





			


			Các biện pháp tu từ cú pháp


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			


			





			


			Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			


			Các phong cách chức năng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*





			


			Lời nói cá nhân


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			Hoạt động giao tiếp


			Hoạt động giao tiếp và các nhân tố của hoạt động giao tiếp


			


			


			


			


			


			*


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Nghi thức lời nói


			


			*


			*


			


			


			


			


			*


			


			


			


			





			


			Hội thoại


			


			


			


			


			*


			


			


			*


			*


			


			


			*





			Một số kiến thức khác


			Lịch sử tiếng Việt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			


			Đặc điểm loại hình tiếng Việt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			


			Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*








KIẾN THỨC LÀM VĂN



			Lớp



Kiến thức bộ phận 


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			Khái niệm văn bản


			


			


			


			*


			*


			*


			


			


			


			*


			


			





			


			Chủ đề, bố cục của văn bản


			


			


			


			*


			*


			


			*


			*


			*


			


			


			*





			


			Liên kết và mạch lạc trong văn bản


			


			


			


			


			*


			


			*


			*


			


			


			


			





			


			Tìm ý và lập dàn ý


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Đoạn văn


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Văn bản hoàn chỉnh


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


			Văn bản tự sự


			


			


			


			*


			*


			*


			


			*


			*


			*


			


			





			


			Văn bản miêu tả


			


			


			


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			


			Văn bản biểu cảm


			


			


			


			


			


			


			*


			


			


			


			


			





			


			Văn bản thuyết minh


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			


			





			


			Văn bản nghị luận


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Văn bản hành chính - công vụ và một số kiểu văn bản khác


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








KIẾN THỨC VĂN HỌC



			Lớp



Kiến thức bộ phận 


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Văn bản


			Văn bản văn học


			Truyện dân gian Việt Nam (VN) và nước ngoài (NN) 


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			*


			


			





			


			


			Truyện, kí trung đại VN và NN


			


			


			


			


			


			*


			*


			


			*


			*


			*


			





			


			


			Truyện, kí hiện đại VN và NN


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			*


			*





			


			


			Thơ dân gian VN


			


			


			*


			*


			*


			


			*


			


			


			*


			


			





			


			


			Thơ, phú, văn tế trung đại VN và NN


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			


			*


			*


			





			


			


			Thơ hiện đại VN và NN


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			*


			*





			


			


			Kịch dân gian VN


			


			


			


			


			


			


			*


			


			


			


			


			





			


			


			Kịch cổ điển NN


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			


			*


			





			


			


			Kịch hiện đại VN và NN


			


			


			


			*


			*


			


			


			


			*


			


			


			*





			


			


			Nghị luận dân gian VN (tục ngữ)


			


			


			


			*


			*


			


			*


			


			


			


			


			





			


			


			Nghị luận trung đại VN và NN


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			





			


			


			Nghị luận hiện đại VN và NN


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			


			*


			*





			


			Văn bản nhật dụng


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			*





			Lịch sử văn học


			Giai đoạn


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			


			Tác giả


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			Lí luận văn học


			Tác phẩm văn học


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			


			Thể loại văn học


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Phong cách nghệ thuật


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			


			Các biện pháp nghệ thuật


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*





			


			Tiếp nhận văn học


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			


			Một số khái niệm lí luận văn học khác


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








KĨ NĂNG ĐỌC



			Lớp



Kĩ năng bộ phận


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Đọc thông


			Đọc thành tiếng


			Đọc đúng


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Đọc diễn cảm


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Đọc thầm và đọc lướt


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Đọc - hiểu


			Nghĩa của từ, câu


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Nội dung của đoạn văn, văn bản 


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Nghĩa bóng của từ, hàm ý của câu


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tư tưởng, tình cảm của tác giả


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Giá trị nghệ thuật, ý nghĩa thẩm mĩ của văn bản văn học


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Ý nghĩa của văn bản


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Liên hệ nội dung văn bản với hiện thực và đời sống cá nhân


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Ứng dụng kĩ năng đọc


			Đọc thuộc lòng


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tra cứu tư liệu


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








KĨ NĂNG VIẾT



			Lớp



Kĩ năng bộ phận


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Viết chữ


			Viết chữ thường


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Viết chữ hoa


			


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Viết chính tả


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			


			Tự kiểm tra, sửa lỗi chính tả


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Dùng từ


			Dùng từ đúng


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tự kiểm tra, sửa lỗi về từ


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Sử dụng biện pháp tu từ từ vựng


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Đặt câu


			Tạo lập các kiểu câu cơ bản


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Sử dụng dấu câu


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Tự kiểm tra, sửa lỗi về câu


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Sử dụng biện pháp tu từ cú pháp


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Viết đoạn văn


			Xác định chủ đề và tìm ý


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Phát triển đoạn văn


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tự kiểm tra, sửa lỗi về đoạn văn


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Viết văn bản


			Xác định chủ đề và tìm ý


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Lập dàn ý


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tạo lập văn bản


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tóm tắt văn bản


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Tự kiểm tra, sửa lỗi về văn bản


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








KĨ NĂNG NGHE



			Lớp



Kĩ năng bộ phận


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Nghe - hiểu


			Nghe - trả lời câu hỏi


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Nghe - kể


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			


			Nghe - trao đổi, thảo luận


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Nghe - viết


			Nghe - viết chính tả


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			





			


			Nghe - ghi chép


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








KĨ NĂNG NÓI



			Lớp



Kĩ năng bộ phận


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Sử dụng nghi thức lời nói


			


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			Đặt và trả lời câu hỏi


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Thuật việc, kể chuyện


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			





			Trao đổi, thảo luận


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Phát biểu, thuyết trình


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








2. KẾ HOẠCH DẠY HỌC



			Cấp học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số phút/tiết


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			Tiểu học


			1


			10


			35


			35


			350





			


			2


			9


			35


			35


			315





			


			3


			8


			35


			35


			280





			


			4


			8


			40


			35


			280





			


			5


			8


			40


			35


			280





			Trung học cơ sở


			6


			4


			45


			35


			140





			


			7


			4


			45


			35


			140





			


			8


			4


			45


			35


			140





			


			9


			5


			45


			35


			175





			Trung học phổ thông


			10


			3


			45


			35


			105





			


			11


			3,5


			45


			35


			122,5





			


			12


			3


			45


			35


			105





			Tổng số


			


			


			


			


			2432,5








3. NỘI DUNG DẠY HỌC TỪNG LỚP



LỚP 1



(10 tiết/tuần x 35 tuần = 350 tiết)



1. Kiến thức (không có bài học riêng, chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết thông qua các bài thực hành)



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



- Âm và chữ cái, thanh điệu và dấu ghi thanh điệu.



- Một số quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh).



1.1.2. Từ vựng



Từ ngữ về nhà trường, gia đình, thiên nhiên, đất nước.



1.1.3. Ngữ pháp



- Dấu chấm, dấu chấm hỏi.



- Nghi thức lời nói: chào hỏi, chia tay.



1.2. Văn học



Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ về nhà trường, gia đình, thiên nhiên, đất nước.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Thao tác đọc (tư thế; cách đặt sách, vở; cách đưa mắt đọc). 



- Phát âm các âm, đánh vần các vần thông thường và một vài vần khó.



- Đọc trơn tiếng, từ, cụm từ, câu. Nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.



- Tìm hiểu nghĩa của từ, nội dung của câu và đoạn văn.



- Đọc thuộc một số đoạn hoặc bài văn vần ngắn.



2.2. Viết



- Thao tác viết (tư thế, cách cầm bút, đặt vở,...).



- Viết chữ thường cỡ vừa và nhỏ; tô chữ hoa cỡ lớn và vừa; viết từ, câu, các chữ số đã học (từ 0 đến 9).



- Viết chính tả khổ thơ, đoạn văn ngắn theo hình thức nhìn - viết, nghe - viết.



2.3. Nghe



- Nghe - trả lời câu hỏi và kể lại những mẩu chuyện có nội dung đơn giản.



- Nghe - viết khổ thơ, đoạn văn ngắn.



2.4. Nói



- Nói lời chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học.



- Trả lời câu hỏi; đặt câu hỏi đơn giản (theo mẫu).



- Kể lại những mẩu chuyện được nghe kể trên lớp (kết hợp nhìn tranh minh họa và đọc lời gợi ý dưới tranh).



- Nói về mình và người thân bằng một vài câu.



LỚP 2



(9 tiết/tuần x 35 tuần = 315 tiết)



1. Kiến thức (không có bài học riêng, chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết thông qua các bài thực hành)



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



- Bảng chữ cái. 



- Quy tắc chính tả (viết hoa chữ đầu câu, viết hoa tên riêng Việt Nam).



1.1.2. Từ vựng



Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) về cuộc sống của thiếu nhi trong trường học, gia đình; thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh. 



1.1.3. Ngữ pháp



- Các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.



- Câu kể, câu hỏi.



- Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy.



1.2. Tập làm văn 



- Sơ giản về đoạn văn và nội dung của đoạn văn. 



- Một số nghi thức lời nói: chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, tự giới thiệu; đáp lời chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, tự giới thiệu. 



1.3. Văn học 



Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn về cuộc sống của thiếu nhi trong gia đình, trường học, về thế giới tự nhiên và xã hội. 



2. Kĩ năng 



2.1. Đọc 



- Đọc trơn từ câu đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản; đọc lời hội thoại (chú trọng đọc các từ có vần khó, từ dễ đọc sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương). 



- Đọc thầm.



- Tìm hiểu nghĩa của từ, câu; nội dung, ý chính của đoạn văn; nội dung của bài văn, bài thơ ngắn và một số văn bản thông thường.



- Đọc thuộc một số đoạn hoặc bài thơ ngắn.



- Đọc một số văn bản thông thường: mục lục sách, thời khóa biểu, thông báo đơn giản.



2.2. Viết



- Viết chữ thường cỡ nhỏ, chữ hoa cỡ vừa và nhỏ.



- Viết chính tả đoạn văn xuôi, đoạn thơ theo các hình thức nhìn - viết, nghe - viết (chú trọng viết các chữ có vần khó, các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).



- Viết câu kể, câu hỏi đơn giản.



- Viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả đơn giản bằng cách trả lời câu hỏi.



- Viết bưu thiếp, tin nhắn.



2.3. Nghe



- Nghe và trả lời câu hỏi về những mẩu chuyện có nội dung đơn giản gần gũi với lứa tuổi.



- Nghe - viết chính tả một đoạn văn, đoạn thơ hoặc bài thơ ngắn.



2.4. Nói



- Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, đề nghị, tự giới thiệu; đáp lời cảm ơn, xin lỗi, lời mời,... trong các tình huống giao tiếp ở trường học, gia đình, nơi công cộng.



- Trả lời và đặt câu hỏi đơn giản.



- Kể một mẩu chuyện hoặc một đoạn của câu chuyện được nghe.



- Nói lời giới thiệu đơn giản về bản thân, gia đình, bạn bè, trường lớp theo gợi ý.



LỚP 3



(8 tiết/tuần x35 tuần ( 280 tiết)



1. Kiến thức (không có bài học riêng, chỉ trình bày các kiến thức học sinh cần làm quen và nhận biết thông qua các bài thực hành)



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



Cách viết tên riêng nước ngoài.



1.1.2. Từ vựng



Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) về lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc,...



1.1.3. Ngữ pháp



- Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.



- Câu trần thuật đơn và hai bộ phận chính của câu.



- Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm.



1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Sơ giản về các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.



1.2. Tập làm văn



- Sơ giản về bố cục của văn bản.



- Sơ giản về đoạn văn.



- Một số nghi thức giao tiếp chính thức trong sinh hoạt ở trường, lớp: thư, đơn, báo cáo, thông báo,... 



1.3. Văn học



- Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn về lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc,...



- Nhân vật trong truyện, vần trong thơ.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Đọc một số văn bản nghệ thuật, hành chính, báo chí, khoa học thường thức (chú trọng đọc tên riêng nước ngoài, từ dễ đọc sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).



- Đọc thầm.



- Tìm hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; nhận xét về nhân vật, hình ảnh, chi tiết; đặt đầu đề cho đoạn văn.



- Đọc thuộc một số bài thơ, đoạn văn ngắn.



- Ghi chép một vài thông tin đã đọc.



2.2. Viết



- Viết chữ cái hoa cỡ nhỏ.



- Viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ theo các hình thức nghe - viết, nhìn - viết, nhớ - viết. Viết tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài đơn giản. Phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài.



- Viết câu trần thuật đơn. Dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy khi viết. 



- Huy động vốn từ để diễn đạt ý kiến của bản thân. Bước đầu sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.



- Viết đoạn văn kể, tả đơn giản theo gợi ý.



- Điền vào tờ khai in sẵn; viết đơn, viết báo cáo ngắn theo mẫu; viết bức thư ngắn, trình bày phong bì thư.



2.3. Nghe



- Nghe và kể lại những câu chuyện đơn giản, thuật lại nội dung chính của các bản tin ngắn hoặc văn bản khoa học thường thức có nội dung phù hợp với lứa tuổi.



- Nghe - viết đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ ngắn.



- Ghi lại một vài ý khi nghe văn bản ngắn, có nội dung đơn giản.



2.4. Nói



- Dùng lời nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp chính thức trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội.



- Đặt câu hỏi về vấn đề chưa biết, trả lời câu hỏi của người đối thoại.



- Kể từng đoạn hoặc kể toàn bộ câu chuyện đơn giản đã được nghe.



- Thuật lại nội dung chính của bản tin ngắn hoặc văn bản khoa học thường thức có nội dung phù hợp với lứa tuổi.



- Phát biểu ý kiến trong cuộc họp; giới thiệu hoạt động của tổ, lớp, chi đội; trình bày miệng báo cáo ngắn (đã viết theo mẫu) về hoạt động của tổ, lớp, chi đội.



LỚP 4



(8 tiết/tuần x35 tuần = 280 tiết)



1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



- Sơ giản về cấu tạo của tiếng.



- Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.



1.1.2. Từ vựng



- Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng từ ngữ về phẩm chất con người).



- Sơ giản về từ đơn, từ phức (từ láy và từ ghép).



1.1.3. Ngữ pháp



- Danh từ, động từ, tính từ.



- Câu đơn và các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.



- Các kiểu câu: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.



- Dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.



1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa.



1.2. Tập làm văn



- Kết cấu ba phần của bài văn kể chuyện và miêu tả (mở bài, thân bài, kết bài). Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả.



- Đoạn văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật).



- Bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật). Một số văn bản thông thường: đơn, thư, tờ khai in sẵn.



- Một số quy tắc giao tiếp trong trao đổi, thảo luận; thư, đơn.



1.3. Văn học (không có bài học riêng)



- Một số bài văn, đoạn văn, bài thơ, màn kịch về thiên nhiên, đất nước, con người và một số vấn đề xã hội có tính thời sự.



- Sơ giản về cốt truyện và nhân vật; lời người kể chuyện, lời nhân vật.



2. Kĩ năng 



2.1. Đọc



- Đọc các văn bản nghệ thuật, khoa học, hành chính, báo chí.


- Đọc thầm. 



- Đọc diễn cảm đoạn văn, bài thơ, màn kịch ngắn. 



- Tìm hiểu ý nghĩa của bài văn, bài thơ và một số chi tiết có giá trị nghệ thuật trong bài văn, bài thơ. Nhận xét về nhân vật, hình ảnh và cách sử dụng từ ngữ trong bài văn, bài thơ. 



- Đọc thuộc một số bài thơ, đoạn văn.



- Dùng từ điển học sinh hoặc các sách công cụ để tra cứu, ghi chép thông tin.



2.2. Viết



- Viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ theo các hình thức nghe - viết, nhớ - viết (chú trọng các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương). Sửa lỗi chính tả trong bài viết. Lập sổ tay chính tả. 



- Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật).



- Viết đoạn văn kể chuyện và miêu tả theo dàn ý.



- Viết thư (thăm hỏi, cảm ơn, trao đổi công việc), giấy mời, điện báo,... 



2.3. Nghe



- Nghe và kể lại câu chuyện có nội dung đơn giản, phù hợp với lứa tuổi. Nhận xét về nhân vật. 



- Nghe và thuật lại các bản tin. Nhận xét về một vài chi tiết trong bản tin. 



- Nghe - viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ.



- Nghe - ghi lại một số thông tin của văn bản đã nghe.



2.4. Nói



- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc; thuật lại sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia. Kể chuyện bằng lời của nhân vật.



- Bày tỏ ý kiến riêng khi trao đổi, thảo luận về vấn đề gần gũi. Đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi làm rõ vấn đề trong trao đổi, thảo luận.



- Giới thiệu về con người, lịch sử, văn hóa địa phương.



LỚP 5



(8 tiết /tuần x35 tuần = 280 tiết)



1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt



1.1.1. Ngữ âm và chữ viết



Cấu tạo của vần.



1.1.2. Từ vựng



- Từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt) về tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng từ ngữ về quyền và nghĩa vụ công dân, quyền trẻ em, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường).



- Sơ giản về từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.



1.1.3. Ngữ pháp



- Từ loại: đại từ, quan hệ từ.



- Sơ giản về câu ghép và một số kiểu câu ghép.



1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Biện pháp tư từ so sánh, nhân hóa.



1.2. Tập làm văn



- Sơ giản về liên kết câu, đoạn văn.



- Văn miêu tả (tả người, tả cảnh).



- Văn bản thông thường: đơn, báo cáo thống kê, biên bản, chương trình hoạt động.



- Một số quy tắc giao tiếp trong trao đổi, thảo luận.



1.3. Văn học (không có bài học riêng)



- Một số bài văn, đoạn văn, bài thơ, màn kịch về tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng các văn bản về quyền và nghĩa vụ công dân, quyền trẻ em, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường).



- Đề tài, đầu đề văn bản.



2. Kĩ năng



2.1. Đọc



- Đọc các văn bản nghệ thuật, hành chính, khoa học, báo chí.



- Đọc thầm, đọc lướt để nắm thông tin.



- Đọc diễn cảm bài văn, bài thơ, màn kịch ngắn.



- Tìm hiểu ý nghĩa của bài văn, bài thơ; một số chi tiết có giá trị nghệ thuật. Nhận xét về nhân vật, hình ảnh, cách sử dụng từ ngữ và tình cảm, thái độ của tác giả.



- Đọc thuộc một số đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ.



- Tra từ điển học sinh, sổ tay từ ngữ, ngữ pháp để tìm và ghi chép thông tin. Hiểu các kí hiệu, số liệu trên sơ đồ, biểu đồ, ...



2.2. Viết 



- Viết chính tả đoạn văn, đoạn thơ theo các hình thức nghe - viết, nhớ - viết (chú trọng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương). Sửa lỗi chính tả trong bài viết. Lập sổ tay chính tả.



- Lập dàn ý cho bài văn miêu tả (tả người, tả cảnh). 



- Viết đoạn văn, bài văn miêu tả (tả người, tả cảnh) theo dàn ý.



- Viết biên bản một cuộc họp, một vụ việc.



- Viết tóm tắt văn bản (độ dài vừa phải).



2.3. Nghe 



- Nghe và kể lại câu chuyện. Nhận xét về nhân vật trong truyện.



- Nghe - thuật lại bản tin, văn bản phổ biến khoa học. 



- Nghe và tham gia ý kiến trong trao đổi, thảo luận. 



- Nghe - viết chính tả một đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ. 



- Nghe - ghi chép một số thông tin, nhân vật, sự kiện,... 



2.4. Nói 



- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc; thuật lại sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia. 



- Trao đổi, thảo luận về đề tài phù hợp với lứa tuổi; bày tỏ ý kiến, thái độ về vấn đề đang trao đổi, thảo luận. 



- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, các nhân vật tiêu biểu,... của địa phương. 



3. Ôn tập cuối cấp



3.1. Kiến thức



- Một số quy tắc chính tả. Cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.



- Cấu tạo từ (từ đơn, từ phức); các từ loại chủ yếu (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ); nghĩa của từ.



- Câu đơn và các thành phần của câu đơn (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ); câu ghép.



- Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.



- Các dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang).



- Các biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa).



- Cấu tạo ba phần của văn bản.



- Các kiểu văn bản: kể chuyện, miêu tả, thư.



3.2. Kĩ năng



- Đọc - hiểu nội dung, ý nghĩa của văn bản; nhận biết một số chi tiết nghệ thuật của văn bản từ ngữ, hình ảnh, nhân vật,...



- Viết đoạn văn, bài văn kể chuyện, miêu tả, viết thư.



LỚP 6



(4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết)



1. Tiếng Việt



1.1. Từ vựng



- Từ đơn và từ phức; các loại từ phức: từ ghép và từ láy.



- Từ mượn; từ Hán Việt.



- Nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.



- Các lỗi thường gặp về từ và cách sửa lỗi.



1.2. Ngữ pháp



- Danh từ, động từ, tính từ và các từ loại đi kèm (số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ).



- Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.



- Các thành phần ngữ pháp của câu: phân biệt thành phần chính, thành phần phụ; chủ ngữ, vị ngữ.



- Sửa lỗi về vị ngữ và chủ ngữ.



- Câu trần thuật đơn



- Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.



1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.



1.4. Hoạt động giao tiếp



Sơ lược về giao tiếp, các nhân tố giao tiếp.



2. Tập làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản



- Khái quát về văn bản: khái niệm văn bản



- Mục đích giao tiếp kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt 



- Tự sự



+ Đặc điểm của văn bản tự sự; chủ đề, bố cục, sự việc, nhân vật, ngôi kể trong văn tự sự; cách tạo lập bài văn kể chuyện đời thường và kể chuyện tưởng tượng. 



+ Thực hành nói: tóm tắt một truyện cổ dân gian; kể lại một truyện cổ dân gian, một câu chuyện có thật được nghe hoặc chứng kiến. 



+ Thực hành viết: viết tóm tắt văn bản tự sự; viết đoạn văn tự sự theo chủ đề cho trước; viết bài văn kể lại một truyện dân gian đã học, đã đọc; kể chuyện có thật, kể chuyện sáng tạo. 



- Miêu tả 



+ Đặc điểm của văn bản miêu tả; quan sát, so sánh, nhận xét, tưởng tượng trong văn miêu tả; phương pháp làm văn tả cảnh (tĩnh và động), tả người (chân dung và sinh hoạt).



+ Thực hành nói: luyện tập các kĩ năng quan sát, nhận xét, tưởng tượng, so sánh; trình bày miệng một bài văn tả người, tả cảnh trước tập thể.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn miêu tả theo chủ đề cho trước; viết bài văn tả cảnh, tả người. 



- Hành chính - công vụ 



Đặc điểm, cách thức tạo lập đơn thông dụng; viết các loại đơn thông dụng.



2.3. Hoạt động ngữ văn 



Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ.



3. Văn học 



3.1. Văn bản 



- Văn bản văn học 



+ Truyện dân gian Việt Nam và nước ngoài



Truyền thuyết: Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thánh Gióng.



Đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy; Sự tích Hồ Gươm. 



Truyện cổ tích: Thạch Sanh; Cây bút thần; Em bé thông minh.



Đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng.



Ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng.



Đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.



Truyện cười: Treo biển.



Đọc thêm: Lợn cưới, áo mới.



+ Truyện trung đại Việt Nam và nước ngoài: Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.


Đọc thêm: Con hổ có nghĩa.



+ Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Dế Mèn phiêu lưu kí (trích đoạn Bài học đường đời đầu tiên) - Tô Hoài; Đất rừng phương Nam (trích đoạn Sông nước Cà Mau) - Đoàn Giỏi; Quê nội (trích đoạn Vượt thác) - Võ Quảng; Bức tranh của em gái tôi - Tạ Duy Anh; Buổi học cuối cùng - A. Đô-đê. 



+ Kí hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Cô Tô - Nguyễn Tuân; Cây tre - Thép Mới; Lao xao - Duy Khán.



Đọc thêm: Lòng yêu nước - I. Ê-ren-bua.


+ Thơ hiện đại Việt Nam: Lượm - Tố Hữu; Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ.



Đọc thêm: Mưa - Trần Đăng Khoa.



- Văn bản nhật dụng



Một số văn bản về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích văn hóa, môi trường. 



3.2. Lí luận văn học (không có bài học riêng)



- Sơ lược về văn bản và văn bản văn học.



- Sơ lược về một số thể loại truyện dân gian, truyện trung đại, truyện và kí hiện đại. 



- Khái niệm ngôi kể, cốt truyện, chi tiết, nhân vật.



LỚP 7



(4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết)



1. Tiếng Việt



1.1. Từ vựng



- Từ ghép, từ láy.



- Từ phức Hán Việt; sử dụng từ Hán Việt.



- Các lỗi thường gặp về dùng từ và cách sửa lỗi.



- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.



1.2. Ngữ pháp



- Đại từ, quan hệ từ.



- Thành ngữ.



- Câu rút gọn, câu đặc biệt; câu chủ động, câu bị động.



- Thêm trạng ngữ cho câu, dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.



- Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.



1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Các biện pháp tu từ: chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê.



2. Tập làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản



Liên kết, mạch lạc, bố cục trong văn bản.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt



- Biểu cảm



+ Đặc điểm của văn biểu cảm, cách thể hiện tình cảm trong văn biểu cảm, cách tạo lập văn bản biểu cảm.



+ Thực hành nói: trình bày miệng trước tập thể bài văn biểu cảm về sự việc, con người hay tác phẩm văn học.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn biểu cảm theo chủ đề cho trước; viết bài văn biểu cảm về một nhân vật hoặc một tác phẩm văn học, một người hoặc một sự việc có thật trong đời sống.



- Nghị luận



+ Đặc điểm và cách tạo lập văn bản nghị luận; luận điểm, luận cứ, phương pháp lập luận; nghị luận giải thích và nghị luận chứng minh.



+ Thực hành nói: trình bày miệng trước tập thể bài văn giải thích, chứng minh về một vấn đề gần gũi trong cuộc sống.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn nghị luận theo chủ đề cho trước; viết bài văn nghị luận giải thích hoặc chứng minh một vấn đề xã hội, đạo đức, chứng minh một nhận định về tác phẩm trữ tình đã học. 



- Hành chính - công vụ



Đặc điểm, cách thức tạo lập văn bản kiến nghị và báo cáo; viết văn bản kiến nghị và báo cáo.



2.3. Hoạt động ngữ văn



Tập làm thơ lục bát.



3. Văn học



3.1. Văn bản



- Văn bản văn học



+ Truyện và kí Việt Nam 1900 - 1945: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn ái Quốc; Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn; Hà Nội băm sáu phố phường (trích đoạn Một thứ quà của lúa non: Cốm) - Thạch Lam, Thương nhớ mười hai (trích đoạn Mùa xuân của tôi) - Vũ Bằng.



Đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương.



+ Ca dao về các chủ đề: tình cảm gia đình; tình yêu quê hương, đất nước, con người; những câu hát than thân; những câu hát châm biếm.



+ Thơ trung đại Việt Nam: Bài thơ Thần Nam quốc sơn hà; Tụng giá hoàn kinh sư - Trần Quang Khải; Côn Sơn ca hoặc Ngôn chí, số 20 - Nguyễn Trãi; Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương; Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan; Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến.



Đọc thêm: Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông; Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn Sau phút chia li).



+ Thơ Đường: Tĩnh dạ tứ - Lí Bạch; Mao ốc vị thu phong sở phá ca - Đỗ Phủ; Hồi hương ngẫu thư - Hạ Tri Chương. 



Đọc thêm: Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch; Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế.



+ Thơ hiện đại Việt Nam: Cảnh khuya, Nguyên tiêu - Hồ Chí Minh; Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh.



+ Kịch dân gian Việt Nam: chèo Quan âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng).



+ Tục ngữ Việt Nam về các chủ đề thiên nhiên, lao động sản xuất, đời sống, xã hội.



+ Nghị luận hiện đại Việt Nam: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh; Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Đặng Thai Mai; Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng; Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh. 



- Văn bản nhật dụng



Một số văn bản về quyền trẻ em, gia đình và xã hội, văn hóa, giáo dục.



3.2. Lí luận văn học (không có bài học riêng)



- Sơ lược về đặc điểm của các thể loại: thơ ngũ ngôn, thơ thất ngôn (tứ tuyệt, bát cú), thơ lục bát, thơ song thất lục bát. 



- Một số khái niệm cơ bản về hình ảnh, nhịp điệu, tiết tấu trong thơ.



LỚP 8



(4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết)



1. Tiếng Việt



1.1 Từ vựng



- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.



- Từ Hán Việt (không có bài học riêng).



- Trường từ vựng.



- Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.



- Từ tượng thanh, từ tượng hình.



1.2. Ngữ pháp



- Tình thái từ, trợ từ, thán từ.



- Câu kể (còn gọi là câu trần thuật), câu cảm (còn gọi là câu cảm thán), câu khiến (còn gọi là câu cầu khiến), câu hỏi (còn gọi là câu nghi vấn), câu phủ định. 



- Câu ghép.



- Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.



1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



Các biện pháp tu từ: nói giảm nói tránh, nói quá, thay đổi trật tự từ trong câu. 



1.4. Hoạt động giao tiếp



- Hành động nói.



- Hội thoại.



2. Tập làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản



- Tính thống nhất và hoàn chỉnh của văn bản: thống nhất về chủ đề, hoàn chỉnh về hình thức. 



- Bố cục của văn bản; câu và đoạn văn trong văn bản.



- Chuyển đoạn, tách đoạn và liên kết đoạn văn trong văn bản; sửa các lỗi viết đoạn văn.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt



- Tự sự



+ Tóm tắt văn bản tự sự, các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.



+ Thực hành nói: tóm tắt văn bản tự sự; kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe; kể chuyện sáng tạo.



+ Thực hành viết: viết tóm tắt văn bản tự sự; viết đoạn văn, bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm theo các ngôi kể khác nhau.



- Thuyết minh



+ Giới thiệu về văn thuyết minh; các phương pháp thuyết minh; đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; thuyết minh về một thể loại văn học, một phương pháp, một danh lam thắng cảnh.



+ Thực hành nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng, một danh lam thắng cảnh.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn, bài văn giới thiệu về một thể loại văn học, một phương pháp, một danh lam thắng cảnh.



- Nghị luận



+ Triển khai luận điểm, luận cứ trong văn nghị luận; các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả trong văn nghị luận.



+ Thực hành nói: thuyết trình trước tập thể bài văn nghị luận về một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học có sử dụng các yếu tố biểu cảm, miêu tả và tự sự.



+ Thực hành viết: viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề chính trị, xã hội hoặc văn học có sử dụng các yếu tố biểu cảm, miêu tả và tự sự.



- Hành chính - công vụ



Đặc điểm, cách tạo lập văn bản tường trình, thông báo; viết tường trình, thông báo.



2.3. Hoạt động ngữ văn



Tập làm thơ bảy chữ (tứ tuyệt hoặc bát cú).



3. Văn học



3.1. Văn bản



- Văn bản văn học



+ Truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945: Lão Hạc - Nam Cao; Tắt đèn (trích đoạn Tức nước vỡ bờ) - Ngô Tất Tố; Những ngày thơ ấu (trích đoạn Trong lòng mẹ) - Nguyên Hồng; Tôi đi học - Thanh Tịnh. 



+ Truyện nước ngoài: Đôn Ki-hô-tê (trích đoạn Đánh nhau với cối xay gió) - Xéc-van-tét; Cô bé bán diêm - An-đéc-xen; Chiếc lá cuối cùng - O Hen-ri; Người thầy đầu tiên (trích đoạn Hai cây phong) - Ai-ma-tốp.



+ Thơ Việt Nam 1900 - 1945: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu; Đập đá ở Côn Lôn - Phan Châu Trinh; Ông đồ - Vũ Đình Liên; Nhớ rừng - Thế Lữ; Tức cảnh Pác Bó, Vọng nguyệt - Hồ Chí Minh; Khi con tu hú - Tố Hữu; Quê hương - Tế Hanh.



Đọc thêm: Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải; Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà; Tẩu lộ - Hồ Chí Minh.



+ Kịch nước ngoài: Trưởng giả học làm sang (trích đoạn Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục) - Mô-li-e.



+ Nghị luận trung đại Việt Nam: Thiên đô chiếu - Lí Công Uẩn; Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn; Bình Ngô đại cáo (trích đoạn đầu) - Nguyễn Trãi; Luận học pháp - Nguyễn Thiếp.



+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Bản án chế độ thực dân Pháp (trích: Thuế máu) - Nguyễn Ái Quốc; Ê-min hay Về giáo dục (trích đoạn Đi bộ ngao du) - Ru-xô.



- Văn bản nhật dụng



Một số văn bản về văn hóa, xã hội, dân số, môi trường, tệ nạn xã hội.



3.2. Lí luận văn học (không có bài học riêng)



- Sơ lược một số đặc điểm của các thể loại chiếu, hịch, cáo, thơ Đường luật, truyện ngắn, nghị luận hiện đại. 



- Một số hiểu biết sơ giản về đề tài, chủ đề, cảm hứng yêu nước, cảm hứng nhân đạo.



LỚP 9



(5 tiết/tuần x 35 tuần = 175 tiết)



1. Tiếng Việt 



1.1. Từ vựng 



- Thuật ngữ. 



- Từ Hán Việt (không có bài học riêng). 



- Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt. 



- Trau dồi vốn từ.



1.2. Ngữ pháp



- Khởi ngữ, các thành phần biệt lập trong câu (thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán).



- Nghĩa tường minh và hàm ý. 



1.3. Hoạt động giao tiếp 



- Các phương châm hội thoại. 



- Xưng hô trong hội thoại.



- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. 



- Luyện nói: trình bày ý kiến cá nhân trong trao đổi, thảo luận theo các phương châm hội thoại, quy tắc xưng hô trong hội thoại, các nghi thức hội thoại. 



2. Tập làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản



- Phép phân tích và tổng hợp.



- Chuyển đoạn, tách đoạn, liên kết đoạn trong văn bản; sửa lỗi về đoạn.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt



- Tự sự



+ Miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự; nghị luận trong văn bản tự sự; đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự; người kể chuyện trong văn bản tự sự.



+ Thực hành nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.



+ Thực hành viết: tóm tắt văn bản tự sự; viết đoạn văn, bài văn tự sự kết hợp với các yếu tố lập luận và miêu tả nội tâm.



- Nghị luận



+ Nghị luận về một hiện tượng, sự việc trong đời sống, về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ); cách làm các bài nghị luận về một hiện tượng, sự việc trong đời sống, về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ). 



+ Thực hành nói: nghị luận về một hiện tượng, sự việc trong đời sống, về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



+ Thực hành viết: viết bài văn nghị luận về một hiện tượng hoặc sự việc trong đời sống, một vấn đề tư tưởng, đạo lí, một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), một bài thơ (hoặc đoạn thơ). 



- Thuyết minh 



+ Thuyết minh kết hợp với miêu tả và sử dụng các biện pháp nghệ thuật. 



+ Thực hành nói: thuyết minh có sử dụng các yếu tố miêu tả và sử dụng các biện pháp nghệ thuật. 



+ Thực hành viết: viết bài văn thuyết minh có yếu tố miêu tả và sử dụng các biện pháp nghệ thuật. 



- Hành chính - công vụ 



Đặc điểm và cách tạo lập biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi; viết biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi. 



2.3. Hoạt động ngữ văn 



Tập làm thơ tám chữ. 



3. Văn học 



3.1. Văn bản 



- Văn bản văn học 



+ Truyện trung đại Việt Nam: Truyền kì mạn lục (trích: Nam Xương nữ tử truyện) - Nguyễn Dữ; Hoàng Lê nhất thống chí (trích đoạn Quang Trung đại phá quân Thanh) - Ngô gia văn phái; Vũ trung tùy bút (trích đoạn Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh) - Phạm Đình Hổ; Truyện Kiều (trích đoạn Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều) - Nguyễn Du; Lục Vân Tiên (trích đoạn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên gặp nạn) - Nguyễn Đình Chiểu. 



+ Truyện Việt Nam sau năm 1945: Làng - Kim Lân; Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long; Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng; Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê. 



Đọc thêm: Bến quê - Nguyễn Minh Châu. 



+ Truyện nước ngoài: Rô-bin-xơn Cru-xô (trích đoạn Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang) - Đ. Đi-phô; Bố của Xi-mông - G. Mô-pa-xăng; Tiếng gọi nơi hoang dã (trích đoạn Con chó Bấc) - G. Lân-đơn; Cố hương - Lỗ Tấn.



Đọc thêm: Thời thơ ấu (trích đoạn Những đứa trẻ) - M. Go-rơ-ki.



+ Thơ Việt Nam sau năm 1945: Đồng chí - Chính Hữu; Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận; Bếp lửa - Bằng Việt, Ánh trăng - Nguyễn Duy; Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật; Nói với con - Y Phương; Viếng lăng Bác - Viễn Phương; Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải; Sang thu - Hữu Thỉnh. 



Đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm; Con cò - Chế Lan Viên. 



+ Thơ trữ tình nước ngoài hiện đại: Mây và sóng - R.Ta-go.



+ Kịch hiện đại Việt Nam: Bắc Sơn (trích hồi bốn) - Nguyễn Huy Tưởng; Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) - Lưu Quang Vũ.


+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài: Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi; Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan; Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm.



- Văn bản nhật dụng



Một số văn bản về quyền con người, chiến tranh và hòa bình, hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



3.2. Lịch sử văn học và lí luận văn học



- Sơ lược về văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử.



- Sơ lược về một số tác giả tiêu biểu của văn học Việt Nam.



- Sơ lược đặc điểm thể loại của truyện truyền kì, truyện chương hồi, truyện thơ, truyện hiện đại, thơ tự do, thơ hiện đại, kịch hiện đại, nghị luận chính trị - xã hội và nghị luận văn học (không có bài học riêng). 



4. Ôn tập cuối cấp



4.1. Tiếng Việt



Tổng kết những kiến thức và kĩ năng cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tu từ đã học trong chương trình.



4.2. Tập làm văn



Tổng kết đặc điểm và cách làm các kiểu bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận đã học trong chương trình.



4.3. Văn học



- Tổng kết một số nét lớn về văn học Việt Nam: các bộ phận hợp thành, tiến trình lịch sử, nét nổi bật về giá trị tư tưởng và một số thể loại văn học.



- Tổng kết giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm thơ, văn xuôi Việt Nam và các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình.



- Tổng kết những nét lớn về văn học nước ngoài đã học trong chương trình.



- Hệ thống hóa một số khái niệm văn học thường gặp trong phân tích văn bản văn học.



LỚP 10



(3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết)



1. Tiếng Việt



1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết.



- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.



- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.



1.2. Hoạt động giao tiếp



Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.



1.3. Một số kiến thức khác



- Khái quát về lịch sử tiếng Việt.



- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.



- Một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.



1.4. Củng cố và hoàn thiện một số kiến thức, kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở 



Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản



Hệ thống hóa kiến thức chung về văn bản đã học ở Trung học cơ sở.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt



- Hệ thống hóa các kiểu văn bản đã học ở Trung học cơ sở:



+ Văn bản tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm; cách tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính.



+ Văn bản thuyết minh; cách tóm tắt văn bản thuyết minh.



+ Văn bản nghị luận: luận điểm, luận cứ, lập luận; cách làm bài văn nghị luận.



- Luyện nói, luyện viết đoạn văn, bài văn tự sự, thuyết minh, nghị luận.



+ Một số kiểu văn bản khác: kế hoạch cá nhân; quảng cáo.



3. Văn học



3.1. Văn bản văn học



- Văn học dân gian Việt Nam



+ Sử thi: Đăm Săn (trích đoạn Chiến thắng Mtao Mxây).



+ Truyền thuyết: An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy.



+ Truyện cổ tích: Tấm Cám.


+ Truyện cười: Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà.


+ Đọc thêm truyện thơ: Tiễn dặn người yêu (trích đoạn Lời tiễn dặn).



+ Ca dao: một số bài ca dao yêu thương tình nghĩa, ca dao than thân, ca dao châm biếm hài hước.



- Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX



+ Thơ: Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi; Nhìn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Độc "Tiểu Thanh kí" - Nguyễn Du.



Đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn.



+ Phú: Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu.



+ Ngâm khúc: Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ).



+ Nghị luận: Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi; "Trích diễm thi tập" tự - Hoàng Đức Lương.



Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung.



+ Sử kí: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) - Ngô Sĩ Liên.



Đọc thêm: Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Thái sư Trần Thủ Độ) - Ngô Sĩ Liên.



+ Truyện: Truyền kì mạn lục (trích: Tản Viên phán sự lục) - Nguyễn Dữ. 



+ Truyện thơ Nôm: Truyện Kiều (trích đoạn Trao duyên, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng) - Nguyễn Du. 



- Đọc thêm: Truyện Kiều (trích đoạn Thề nguyền) - Nguyễn Du.



- Văn học nước ngoài



+ Sử thi Ô-đi-xê (trích đoạn Uy-lít-xơ trở về) - Hô-me-rơ; Ra-ma-ya-na (trích đoạn Ra-ma buộc tội) - Van-mi-ki. 



+ Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc: Tam quốc diễn nghĩa (trích đoạn Hồi trống Cổ Thành) - La Quán Trung. 



Đọc thêm: Tam quốc diễn nghĩa (trích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh hùng) - La Quán Trung. 



+ Thơ Đường và thơ hai-cư: Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hao Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; Thu hứng - Đỗ Phủ.



Đọc thêm: thơ Đường: Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Điểu minh giản - Vương Duy; thơ hai-cư: trích thơ M.Ba-sô, Y.Bu-son (Nhật Bản).



3.2. Lịch sử văn học



- Quá trình văn học



Khái quát về văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử; văn học dân gian Việt Nam; văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. 



- Tác giả văn học (không có bài học riêng)



Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình, chú trọng các tác giả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.



3.3. Lí luận văn học



- Văn bản văn học



Văn bản văn học, ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa.



- Thể loại (không có bài học riêng)



Sơ lược về một số thể loại văn học dân gian và văn học trung đại (Việt Nam và nước ngoài) được học trong chương trình. 



- Một số khái niệm lí luận văn học khác (không có bài học riêng) 



- Nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu.



LỚP 11



(3,5 tiết/tuần x 35 tuần ( 122,5 tiết)



1. Tiếng Việt 



1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ 



- Phong cách ngôn ngữ chính luận.



- Phong cách ngôn ngữ báo chí. 



1.2. Hoạt động giao tiếp 



Ngữ cảnh. 



1.3. Một số kiến trúc khác 



- Nghĩa của câu. 



- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. 



- Đặc điểm loại hình tiếng Việt.



- Một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ.



1.4. Củng cố và hoàn thiện một số kiến thức, kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở 



Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ. 



2. Làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản



Hệ thống hóa kiến thức về liên kết trong văn bản, đoạn văn đã học ở Trung học cơ sở.



2.2. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt



- Văn bản nghị luận: tóm tắt văn bản nghị luận; các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, bác bỏ, bình luận; kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận; viết đoạn văn, bài văn nghị luận kết hợp các thao tác.



- Một số kiểu văn bản khác: phỏng vấn, bản tin, bản tóm tắt tiểu sử.



3. Văn học



3.1. Văn bản văn học



- Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (tiếp theo)



+ Kí: Thượng kinh kí sự (trích đoạn Vào Trịnh phủ) - Lê Hữu Trác.



+ Truyện thơ Nôm: Truyện Lục Vân Tiên (trích đoạn Lẽ ghét thương) - Nguyễn Đình Chiếu.



+ Thơ: Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương.



Đọc thêm: Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương.



+ Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu.



+ Hát nói: Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ.



Đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh.



+ Nghị luận: Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm.



Đọc thêm: Tế cấp bát điều (trích đoạn Xin lập khoa luật) - Nguyễn Trường Tộ. 



- Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945



+ Truyện: Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù -Nguyễn Tuân; Chí Phèo - Nam Cao; Số đỏ (trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia) - Vũ Trọng Phụng.



Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; "Vi hành" - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan.



+ Thơ: Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu Trời - Tản Đà; Mộ - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng giang - Huy Cận.



Đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ.



+ Kịch: Vũ Như Tô (trích đoạn Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài) - Nguyễn Huy Tưởng.



+ Nghị luận: Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh; Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân.



Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh. 



- Văn học nước ngoài



+ Truyện: Những người khốn khổ (trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uy quyền) - V. Huy-gô; Người trong bao - A. Sê-khốp.



+ Thơ: Tôi yêu em - A. Pu-skin.



Đọc thêm: Bài thơ số 28 - R. Ta-go.



+ Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích đoạn Tình yêu và thù hận) - U. Sếch-xpia.



+ Nghị luận: Bài phát biểu đọc trước mộ Các Mác - Ph. Ăng-ghen.



3.2. Lịch sử văn học



- Quá trình văn học



Khái quát về văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Tác giả văn học (không có bài học riêng)



Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình, chú trọng các tác giả Nguyễn Đình Chiểu, Nam Cao.



3.3. Lí luận văn học



- Thể loại


+ Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX, từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945) và văn học nước ngoài được học trong chương trình (không có bài học riêng). 



+ Loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác (không có bài học riêng)



- Sơ lược về trào lưu khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn.



LỚP 12



(3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết)



1. Tiếng Việt



1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ



- Phong cách ngôn ngữ hành chính.



- Phong cách ngôn ngữ khoa học.



1.2. Hoạt động giao tiếp 



Nhân vật giao tiếp.



1.3. Một số kiến thức khác



- Thi luật.



- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.



1.4. Củng cố và hoàn thiện một số kiến thức, kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở


Từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.



2. Làm văn



Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt 



- Văn bản nghị luận: vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận, nghị luận xã hội, nghị luận văn học. 



- Một số kiểu văn bản khác: phát biểu theo chủ đề, phát biểu tự do; đề cương diễn thuyết, văn bản tổng kết.



3. Văn học



3.1. Văn bản văn học



- Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX



+ Truyện: Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu. 



Đọc thêm: Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; Mùa lá rụng trong vườn (trích đoạn Tết sum họp) - Ma Văn Kháng; Hương rừng Cà Mau (trích đoạn Bắt sấu rừng U Minh hạ) - Sơn Nam. 



+ Kí: Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường. 



Đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp. 



+ Thơ: Tây Tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; Mặt đường khát vọng (trích đoạn Đất Nước) - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh; Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo. 



Đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Bác ơi - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy. 



+ Kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích đoạn Cuộc đối thoại giữa hồn và xác) - Lưu Quang Vũ. 



+ Nghị luận: Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng. 



Đọc thêm: Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi. 



- Văn học nước ngoài 



+ Truyện: Số phận con người - M. Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả (trích đoạn Đương đầu với đàn cá dữ) - E.Hê-ming-uê. 



+ Đọc thêm thơ: Tự do - P. Ê-luy-a. 



+ Đọc thêm nghị luận: Đốt-xtôi-ép-xki - Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang - S. Xvai-gơ. 



3.2. Văn bản nhật dụng 



Một số văn bản nhật dụng về những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong cuộc sống hiện tại như: đổi mới tư duy, công nghệ thông tin,... 



3.3. Lịch sử văn học 



- Quá trình văn học



Khái quát về văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. 



- Tác giả văn học (không có bài học riêng) 



Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả có tác phẩm được học trong chương trình, chú trọng các tác giả Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Tố Hữu. 



3.4. Lí luận văn học



- Thể loại (không có bài học riêng)



Sơ lược về các thể loại tiêu biểu của văn học Việt Nam (từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX) và văn học nước ngoài được học trong chương trình.



- Một số khái niệm lí luận văn học khác



Quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học.



4. Ôn tập cuối cấp



4.1. Kiến thức



4.1.1. Tiếng Việt và Làm văn



- Hệ thống hóa kiến thức về phong cách chức năng ngôn ngữ và giao tiếp. 



- Hệ thống hóa kiến thức về các kiểu văn bản và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản, các bước hoàn thiện văn bản nghị luận.



4.1.2. Văn học



- Hệ thống hóa kiến thức về nội dung và nghệ thuật biểu đạt của các văn bản đã học (chủ yếu ở lớp 12).



- Hệ thống hóa các vấn đề lịch sử văn học (các giai đoạn, các tác giả tiêu biểu) và lí luận văn học.



4.2. Kĩ năng



- Củng cố kĩ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội và văn học có sự vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận.



- Củng cố kĩ năng phát biểu, thuyết trình một vấn đề trước tập thể.



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Cấu trúc chương trình



Chương trình môn Ngữ văn bao gồm các phần Tiếng Việt, Văn học, Làm văn (Tập làm văn) và được chia thành ba giai đoạn học tập ứng với ba cấp học.



1.1. Cấp Tiểu học 



Môn học được gọi là Tiếng Việt, có mục tiêu hàng đầu là hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói).



Nội dung chương trình được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp. Theo yêu cầu tích hợp dọc (đồng tâm), chương trình toàn cấp được bố trí thành hai vòng: 



- Vòng 1 (gồm các lớp 1, 2, 3) tập trung hình thành ở học sinh các kĩ năng đọc, viết và phát triển các kĩ năng nghe, nói với những yêu cầu cơ bản như: đọc thông và hiểu đúng nội dung một văn bản ngắn; viết rõ ràng và đúng chính tả; thông qua các bài tập thực hành, bước đầu có một số kiến thức sơ giản về từ, câu, đoạn văn và văn bản. 



- Vòng 2 (gồm các lớp 4, 5) cung cấp cho học sinh một số kiến thức sơ giản về tiếng Việt để phát triển các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói ở mức cao hơn với những yêu cầu cơ bản như: hiểu đúng nội dung và bước đầu biết đọc diễn cảm một văn bản ngắn; biết cách tạo lập một số kiểu văn bản; biết phát biểu về một số đề tài quen thuộc. 



- Theo yêu cầu tích hợp ngang (đồng quy), chương trình mỗi lớp đều thể hiện sự phối hợp giữa các mảng kiến thức tiếng Việt, văn học, văn hóa và đời sống; giữa kiến thức với kĩ năng; giữa các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói. Các kiến thức và kĩ năng được cung cấp, rèn luyện dưới hình thức các loại bài học (Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Tập làm văn, Kể chuyện, Luyện từ và câu) và liên kết với nhau thông qua hệ thống chủ điểm học tập.



1.2. Cấp Trung học cơ sở



Môn học được gọi là Ngữ văn, có mục tiêu hoàn thiện kiến thức cơ sở về từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt; cung cấp kiến thức về văn bản văn học, lí luận văn học; hình thành ở học sinh năng lực tiếp nhận và tạo lập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính - công vụ.



Chương trình Trung học cơ sở cũng được tiếp tục xây dựng theo nguyên tắc tích hợp. Theo yêu cầu tích hợp dọc, chương trình được chia thành hai vòng: vòng 1 gồm các lớp 6 và 7, vòng 2 gồm các lớp 8 và 9. Một số kiểu văn bản đã học ở vòng 1 được tiếp tục học ở vòng 2 với yêu cầu cao hơn. Yêu cầu về đọc - hiểu văn bản và tạo lập văn bản ở vòng 2 cũng cao hơn so với vòng 1.



Theo yêu cầu tích hợp ngang, chương trình lấy các kiểu văn bản đọc làm trục chính để liên kết nội dung học tập ở cả ba phần Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.



1.3. Cấp Trung học phổ thông



Mục tiêu của môn Ngữ văn ở Trung học phổ thông chủ yếu là nâng cao năng lực đọc - hiểu văn bản và làm văn, cung cấp một số tri thức phổ thông về lí luận và lịch sử văn học; trang bị một số kiến thức về nguồn gốc và loại hình tiếng Việt, về giao tiếp và phong cách học.



Chương trình được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp trên hai trục đọc văn và làm văn. Trong trục đọc văn có sự tích hợp giữa tri thức lí luận văn học với tri thức lịch sử văn học và văn hóa dân tộc. Trong trục làm văn có sự tích hợp kĩ năng tạo lập văn bản với kĩ năng tư duy (quan sát, phân tích, liên tưởng, so sánh, tổng hợp,...) và các tri thức đời sống.



Trong phần Văn học, các văn bản dùng để đọc văn được sắp xếp theo giai đoạn văn học. Trong từng giai đoạn, các văn bản này lại được xếp theo cụm thể loại (truyện, kí, thơ, phú, ngâm khúc, văn tế, kịch, nghị luận). 



Phần Tiếng Việt được bố trí thành ba cụm nội dung: các phong cách ngôn ngữ, hoạt động giao tiếp, những vấn đề chung về tiếng Việt.



Phần Làm văn không lặp lại kiến thức về kiểu văn bản và phương thức biểu đạt ở Trung học cơ sở mà cung cấp các kiến thức về tìm ý, lập dàn ý, phép suy luận, cách tạo lập đoạn văn và văn bản. Về kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản, chương trình ôn luyện các kiểu bài đã học ở Trung học cơ sở, đặc biệt chú trọng viết kiểu bài nghị luận (gồm cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học). Riêng về tạo lập văn bản dạng nói, chương trình chủ yếu đề cập đến nội dung luyện tập phát biểu ý kiến cá nhân trong nhiều tình huống giao tiếp thường gặp (thuyết trình, tranh luận, phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do,...). 



2. Phương pháp dạy học



Để thực hiện tư tưởng dạy học tập trung vào người học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, chương trình coi trọng phương pháp tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn, với độ tuổi của học sinh. Ở Tiểu học, những hoạt động học tập được tổ chức thực hiện có hiệu quả là rèn luyện theo mẫu, thực hành giao tiếp, thảo luận, chơi trò chơi học tập,... Ở Trung học cơ sở, các biện pháp dạy học tích cực được vận dụng là thực hành giao tiếp, phân tích ngôn ngữ, thảo luận, giải quyết vấn đề. Ở Trung học phổ thông, ngoài những hoạt động đã thực hiện ở cấp Trung học cơ sở, hoạt động học tập trung tính nghiên cứu bước đầu được vận dụng nhằm phát triển năng lực tự học và tư duy sáng tạo của học sinh. Học sinh Trung học phổ thông sẽ được hướng dẫn tự nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu khác, sưu tầm tư liệu, thuyết trình, thảo luận về nội dung học tập.



Chương trình cấp học nào cũng coi trọng cả ba hình thức tổ chức học tập: học theo lớp, học theo nhóm, học cá nhân. Hình thức học theo nhóm tạo nhiều điều kiện cho học sinh hợp tác, học hỏi nhau trong quá trình tìm hiểu, vận dụng kiến thức và rèn luyện kĩ năng.



Khi sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cần tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa một vài phương pháp hoặc một hình thức tổ chức dạy học. Cần vận dụng linh hoạt một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trong mỗi bài học để khơi dậy được niềm hứng thú học tập ở học sinh.



Việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn đi đôi với đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học. Các phương tiện và thiết bị phục vụ cho môn Ngữ văn bao gồm: vở bài tập, sách công cụ, tranh ảnh, các đồ dùng học tập khác (được cung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc do học sinh và giáo viên tự làm)... Trong số các phương tiện, thiết bị học tập Ngữ văn, máy vi tính là một phương tiện giúp học sinh có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin để tự học.



3. Đánh giá kết quả học tập của học sinh



3.1. Về phương thức đánh giá



Có hai phương thức cơ bản để đánh giá kết quả học tập Ngữ văn của học sinh: một là đánh giá thường xuyên, được thực hiện trong từng bài học, từng chương hoặc từng phần; hai là đánh giá định kì, được thực hiện vào giữa học kì, cuối học kì, cuối năm học, cấp học. 



3.2. Về tiêu chuẩn đánh giá



Việc đánh giá chất lượng học tập Ngữ văn của học sinh căn cứ trên chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình môn học. Việc đánh giá thái độ của học sinh được kết hợp trong đánh giá kiến thức và kĩ năng. Dựa trên chuẩn, các nội dung đánh giá được xác định và chuyển thành đề kiểm tra thường xuyên và định kì, trong đó có những phần đánh giá về kiến thức Tiếng Việt, Văn học và Làm văn, có những phần đánh giá về kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, phân tích và cảm thụ văn học.



3.3. Về định hướng đổi mới cách đánh giá



Định hướng đổi mới cách đánh giá thể hiện trên ba phương diện chính:  



- Đổi mới mục đích đánh giá. Theo định hướng này, việc đánh giá kết quả học tập Ngữ văn không chỉ nhằm phân loại học lực của học sinh mà còn nhằm cung cấp thông tin phản hồi về quá trình dạy học để giáo viên, các cán bộ quản lí giáo dục điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa, thiết bị dạy học, phương pháp dạy học,... 



- Đa dạng hóa công cụ đánh giá. Theo định hướng này, chương trình kết hợp các biện pháp đánh giá bằng bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan và bằng quan sát của giáo viên, nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của hoạt động đánh giá.



- Đổi mới chủ thể đánh giá. Chủ thể đánh giá không chỉ là giáo viên mà còn là học sinh. Học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình, của bạn, để hoàn thành một chu trình học tập mang tính tự học. Giáo viên giúp học sinh hiểu tiêu chuẩn đánh giá để có thể tự đánh giá.



3.4. Về hướng dẫn thực hiện đánh giá



Việc đánh giá thường xuyên được thực hiện sau mỗi bài học, phần học bằng kiểm tra vấn đáp hoặc kiểm tra viết do giáo viên trực tiếp thực hiện trong giờ học ở tất cả các lớp.



Việc đánh giá theo quy định chung được tiến hành như sau:



Ở cấp Tiểu học, trong mỗi năm học, học sinh tham dự 4 kì kiểm tra: giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối học kì II. Trong mỗi kì kiểm tra, học sinh được đánh giá kĩ năng đọc (bao gồm cả đọc thành tiếng và đọc hiểu), kĩ năng viết (bao gồm tập viết và viết chính tả đối với học sinh lớp 1; viết chính tả và viết đoạn văn đối với học sinh lớp 2, 3; viết đoạn văn, viết văn bản đối với học sinh lớp 4, 5), kiến thức về từ và câu tiếng Việt (chỉ đánh giá kiến thức đối với học sinh các lớp 2, 3, 4, 5).



Ở cấp Trung học cơ sở, trong mỗi năm học, học sinh phải viết ít nhất 10 bài kiểm tra 1 tiết hoặc hơn 1 tiết, cụ thể là: 1 bài kiểm tra kiến thức Tiếng Việt, 1 bài kiểm tra kiến thức về văn bản văn học, 6 bài kiểm tra Tập làm văn, 2 bài kiểm tra tổng hợp các kiến thức và kĩ năng về Tiếng Việt, Tập làm văn và Văn học (mỗi học kì có 1 bài kiểm tra tổng hợp).



Ở cấp Trung học phổ thông, trong mỗi năm học, học sinh phải viết ít nhất 7 bài kiểm tra 1 tiết hoặc hơn 1 tiết, cụ thể là: 5 bài kiểm tra Làm văn, 2 bài kiểm tra tổng hợp các kiến thức và kĩ năng về Tiếng Việt, Làm văn và Văn học (mỗi học kì có 1 bài kiểm tra tổng hợp).



4. Vận dụng chương trình theo đặc điểm cụ thể của các trường, địa phương và đối tượng học sinh khác nhau



Chương trình này được sử dụng thống nhất trong cả nước. Tuy nhiên các trường và các địa phương có thể vận dụng chương trình cho phù hợp với đặc điểm của trường, của vùng miền, phù hợp với từng đối tượng học sinh theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



Học sinh người dân tộc thiểu số được học tăng cường tiếng Việt theo các tài liệu bổ trợ biên soạn dựa trên chương trình này.



Học sinh khuyết tật sẽ được học theo các tài liệu riêng, biên soạn căn cứ trên chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình này.



Học sinh có năng lực đặc biệt về Ngữ văn, bên cạnh việc học theo chương trình này, còn được hướng dẫn học theo những tài liệu bồi dưỡng năng lực Ngữ văn (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện cho các em vừa đạt yêu cầu của chương trình, vừa được phát triển khả năng của cá nhân. 



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 1



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Kiến thức 



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nhận biết các chữ cái, tổ hợp chữ cái, dấu thanh.


			- Biết đọc các chữ cái, tổ hợp chữ cái theo âm mà chúng biểu thị (ví dụ: ă - á, kh - khờ...). Biết tên các dấu thanh (ví dụ: huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng). 





			


			- Nhận biết các bộ phận của tiếng: âm đầu, vần, thanh.


			- Biết đánh vần (ví dụ: tiếng bờ-âu-bâu-huyền-bầu).





			


			- Biết quy tắc viết chính tả các chữ c/k, g/gh, ng/ngh.


			- Biết cách viết đúng, không cần phát biểu quy tắc.





			1.1.2. Từ vựng


			Biết thêm các từ ngữ chỉ một số sự vật, hoạt động, tính chất thông thường; từ xưng hô thường dùng trong giao tiếp ở gia đình và trường học; các số đếm tự nhiên từ 1 đến 100.


			





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Nhận biết dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy trong bài học.



- Nắm được các nghi thức lời nói đơn giản: chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học.


			





			2. Kĩ năng



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Các thao tác thực hiện việc đọc


			Có tư thế đọc đúng.


			- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lưng; sách, vở mở rộng trên mặt bàn (hoặc trên hai tay).



- Giữ khoảng cách giữa mắt với sách, vở khoảng 25 cm.





			2.1.2. Đọc thông


			- Đọc trơn, đọc rõ tiếng, từ, câu.


			- Đọc liền mạch, không rời rạc những từ có nhiều tiếng (ví dụ: học tập, kênh rạch, vô tuyến truyền hình,...).



- Có thể chưa đọc thật đúng tất cả các tiếng có vần khó, ít dùng (ví dụ: uyu, oam, oăp, uyp,...).





			


			- Đọc đúng đoạn hoặc bài văn xuôi, văn vần có độ dài khoảng 80 - 100 chữ, tốc độ tối thiểu 30 chữ/phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.


			





			2.1.3. Đọc - hiểu


			- Hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài học.


			- Biết giải nghĩa các từ ngữ bằng lời mô tả hoặc bằng vật thật, tranh ảnh.





			


			- Hiểu nội dung thông báo của câu, đoạn, bài. 


			- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung thông báo của câu, đoạn, bài.





			2.1.4. Ứng dụng kĩ năng đọc


			Thuộc khoảng 4 đoạn thơ (bài thơ) đã học có độ dài khoảng 30 đến 40 chữ.


			





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chữ


			- Có tư thế viết đúng.






			- Ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế ở phần trên thắt lưng; hai chân đặt vuông góc ở đầu gối; tay trái úp đặt lên góc vở bên trái, tay phải cầm bút; ngực không tì vào mép bàn, khoảng cách giữa mắt và vở khoảng 25 cm.



- Cầm bút bằng ba ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa); biết đặt vở, xê dịch vở hợp lí khi viết.





			


			- Viết đúng chữ cái kiểu chữ thường cỡ vừa và nhỏ, tô đúng chữ cái viết hoa cỡ lớn và vừa; viết đúng chữ số cỡ to và vừa (từ 0 đến 9).


			





			2.2.2. Viết chính tả


			Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ, tốc độ 30 chữ/15 phút, không mắc quá 5 lỗi theo các hình thức nhìn - viết (tập chép). Trình bày bài chính tả đúng mẫu.


			





			2.2.3. Đặt câu


			Biết điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu văn.


			





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			- Nghe - hiểu đúng câu hỏi đơn giản, lời kể, lời hướng dẫn, lời yêu cầu của người đối thoại.



- Nghe - hiểu nội dung và kể lại được mẩu chuyện đơn giản có kèm tranh minh họa và lời gợi ý dưới tranh.


			- Nhắc lại được lời thầy, cô, bạn bè; làm theo chỉ dẫn của thầy, cô, bạn bè.



- Trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn truyện, mẩu chuyện.





			2.3.2. Nghe - viết chính tả


			Biết chú ý nghe để viết đúng bài chính tả có độ dài khoảng 30 chữ.


			





			2.4. Nói



2.4.1. Phát âm


			- Nói rõ ràng, đủ nghe. Nói liền mạch cả câu.



- Bước đầu có ý thức khắc phục lỗi phát âm.


			





			2.4.2. Sử dụng nghi thức lời nói


			- Có thái độ lịch sự, mạnh dạn, tự nhiên khi nói.



- Biết nói lời chào hỏi, chia tay trong gia đình, trường học.


			Nói đúng lượt lời, nhìn vào người nghe khi nói.





			2.4.3. Đặt và trả lời câu hỏi


			- Biết trả lời đúng vào nội dung câu hỏi. Nói thành câu.



- Bước đầu biết đặt câu hỏi đơn giản.


			





			2.4.4. Thuật việc, kể chuyện


			Kể được một đoạn hoặc cả mẩu chuyện có nội dung đơn giản được nghe thầy, cô kể trên lớp (kết hợp với nhìn tranh minh họa, đọc lời gợi ý dưới tranh).


			





			2.4.5. Phát biểu, thuyết trình


			Biết giới thiệu một vài câu về mình, về người thân hoặc về một vài đồ vật quen thuộc,...


			








LỚP 2



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Thuộc bảng chữ cái. Biết xếp tên người, tên sách, truyện theo thứ tự chữ cái mở đầu.



- Biết mẫu chữ cái viết hoa.


			





			


			- Biết quy tắc viết hoa chữ đầu câu và viết hoa tên riêng Việt Nam.


			Biết cách viết đúng, không cần phát biểu quy tắc.





			1.1.2. Từ vựng


			- Biết các từ ngữ chỉ một số sự vật, hoạt động, tính chất thông thường; các số đếm tự nhiên dưới 1000; một số thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu.


			





			


			- Bước đầu nhận biết các từ có quan hệ đồng nghĩa, trái nghĩa.


			Tìm từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ quen thuộc.





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Bước đầu nhận biết các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.


			





			


			- Nhận biết câu trong đoạn; nhận biết kiểu câu kể, câu hỏi.


			- Nhận biết các mô hình câu kể: Ai là gì ?, Ai làm gì ?, Ai thế nào ?.



- Nhận biết câu hỏi qua các từ nghi vấn: Khi nào, ở đâu?, Để làm gì ?, Như thế nào ?...





			


			- Bước đầu biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy.


			- Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy vào đoạn văn đã lược bỏ một hoặc hai loại dấu câu.





			1.2. Tập làm văn


			- Nhận biết đoạn văn, ý chính của đoạn văn.



- Biết cách tạo lập một số văn bản thông thường (danh sách học sinh, tờ khai lí lịch, thông báo, nội quy, bưu thiếp,...).



- Biết một số nghi thức lời nói (chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, đề nghị, tự giới thiệu,...).


			Biết đặt đầu đề cho đoạn văn (theo gợi ý).





			2. Kĩ năng 



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông


			- Đọc đúng, liền mạch các từ, cụm từ trong câu; đọc trơn đoạn, bài đơn giản (khoảng 120 - 150 chữ), tốc độ khoảng 50 - 60 chữ/phút; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.



- Bước đầu biết đọc thầm.


			





			2.1.2. Đọc - hiểu


			Hiểu nội dung của đoạn văn, đoạn thơ, bài văn, bài thơ và một số văn bản thông thường đã học.


			- Nhắc lại các chi tiết trong bài đọc.



- Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài.



- Đặt đầu đề cho đoạn, bài (theo gợi ý).





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Thuộc 6 đoạn thơ, đoạn văn, bài thơ (khoảng 40 - 50 chữ).



- Biết đọc mục lục sách giáo khoa, truyện thiếu nhi, thời khóa biểu, thông báo, nội quy.


			





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chữ


			- Biết viết chữ hoa cỡ vừa. Biết nối chữ cái viết hoa với chữ cái viết thường.



- Viết chữ thường tương đối thành thạo.


			





			2.2.2. Viết chính tả


			- Viết đúng các chữ mở đầu bằng c/k, g/gh, ng/ngh; viết được một số chữ ghi tiếng có vần khó (uynh, uơ, uyu, oay, oăm,...).



- Viết đúng một số cặp từ dễ lẫn âm đầu (l/n, s/x, d/g i/r,...), vần (an/ang, at/ac, iu/iêu, ưu/ươu)  thanh (?/~, ~/. ,...) do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.



- Biết viết hoa chữ cái mở đầu câu, viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.



- Nhìn - viết, nghe - viết bài chính tả có độ dài khoảng 50 chữ, tốc độ 50 chữ/15 phút, trình bày sạch sẽ, đúng quy định, mắc không quá 5 lỗi.


			





			2.2.3. Viết đoạn văn, văn bản


			- Biết viết đoạn văn kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 3 - 5 câu bằng cách trả lời câu hỏi.



- Biết điền vào bản khai lí lịch, giấy mời in sẵn; viết danh sách tổ, thời gian biểu, tin nhắn, bưu thiếp (theo mẫu).


			





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			Nghe và trả lời được câu hỏi về những mẩu chuyện có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi (kết hợp nhìn hình minh họa).


			





			2.3.2. Nghe - viết


			Nghe - viết được bài chính tả có độ dài khoảng 50 chữ trong khoảng 15 phút.


			





			2.4. Nói


			


			





			2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói


			- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, yêu cầu, bày tỏ sự ngạc nhiên, thán phục; biết đáp lại những lời nói đó.



- Biết dùng từ xưng hô, biết nói đúng vai trong hội thoại.


			





			2.4.2. Đặt và trả lời câu hỏi


			- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi: Ai ?, Cái gì ?, Làm gì ?, Thế nào ?, Ở đâu ?, Bao giờ?,...



- Biết đặt và trả lời câu hỏi về những nội dung đơn giản trong bài học.


			





			2.4.3. Thuật việc, kể chuyện


			- Kể rõ ràng, đủ ý một đoạn truyện hoặc một câu chuyện đã đọc (dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý).



- Biết nói lời nhận xét đơn giản về nhân vật, nội dung của câu chuyện đã nghe, đã đọc; bộc lộ được tình cảm, thái độ với nhân vật.


			





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			Biết giới thiệu vài nét về bản thân và những người xung quanh.


			Giới thiệu vài nét về bản thân, người thân, bạn bè...; thể hiện được tình cảm, thái độ trong lời kể; cách nói tự nhiên, mạnh dạn.








LỚP 3



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nắm vững mẫu chữ cái viết hoa.



- Biết cách viết hoa tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài (phiên âm).


			





			1.1.2. Từ vựng


			Biết thêm các từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu) về lao động sản xuất, văn hóa, xã hội, bảo vệ Tổ quốc,...


			





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.


			





			


			- Nắm vững mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn và đặt câu theo những mô hình này. 


			Dùng câu hỏi: Ai?, Cái gì?, Làm gì?, Thế nào?, Là gì? để nhận diện từng thành phần câu trần thuật.





			


			- Biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm.


			





			1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			Bước đầu nhận biết biện pháp so sánh, nhân hóa trong bài học và trong lời nói.


			





			1.2. Tập làm văn


			- Biết cấu tạo ba phần của bài văn.


			- Nhận biết các phần mở bài, thân bài, kết bài qua các bài tập đọc và qua các câu chuyện được học.





			


			- Bước đầu nhận biết đoạn văn và ý chính của đoạn văn.


			- Biết tìm ý chính của một đoạn văn đã đọc theo gợi ý; lựa chọn đầu đề cho đoạn văn.





			


			- Bước đầu nhận biết cấu tạo của một số loại văn bản thông thường.


			- Nhận biết các phần của bức thư, lá đơn, báo cáo đơn giản về công việc.





			2. Kĩ năng 



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông


			- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch các văn bản nghệ thuật, hành chính, báo chí,... có độ dài khoảng 200 chữ; tốc độ đọc 70 - 80 chữ/phút.


			





			


			- Đọc thầm nhanh hơn lớp 2 (khoảng 90 - 100 chữ/phút).



- Biết đọc phân biệt lời nhân vật trong các đoạn đối thoại và lời người dẫn truyện.


			Đọc thầm các bài học để trả lời câu hỏi về nội dung bài.





			2.1.2. Đọc - hiểu


			- Hiểu ý chính của đoạn văn.



- Biết nhận xét một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc.


			





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Thuộc được 6 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, có độ dài khoảng 80 chữ.



- Biết sử dụng mục lục sách, thời khóa biểu, đọc thông báo, nội quy,... để phục vụ sinh hoạt và học tập của bản thân.


			





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chữ


			Viết đúng và nhanh các kiểu chữ thường và chữ hoa cỡ nhỏ; viết chữ rõ ràng, đều nét, liền mạch và thẳng hàng.


			





			2.2.2. Viết chính tả


			- Nghe - viết, nhớ - viết bài chính tả có độ dài khoảng 60 - 70 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi, trình bày đúng quy định, bài viết sạch.



- Viết đúng tên riêng Việt Nam và một số tên riêng nước ngoài.



- Biết phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài viết. 


			





			2.2.3. Viết đoạn văn, văn bản


			- Biết viết đơn, viết tờ khai theo mẫu; biết viết thư ngắn để báo tin tức hoặc hỏi thăm người thân.



- Viết được đoạn văn kể, tả đơn giản (6 - 8 câu) theo gợi ý.


			





			2.3. Nghe



2.3.1. Nghe - hiểu


			- Kể lại được đoạn truyện, mẩu chuyện đã nghe thầy, cô kể trên lớp.


			





			2.3.2. Nghe - viết


			- Nghe - viết bài chính tả có độ dài 70 chữ, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc từ có âm, vần, thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, tên riêng Việt Nam, tên riêng nước ngoài.



- Ghi lại được một vài ý trong bản tin ngắn đã nghe.


			





			2.4. Nói



2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói 


			Biết dùng từ xưng hô và lời nói phù hợp với tình huống giao tiếp trong gia đình, nhà trường,...


			





			2.4.2. Đặt và trả lời câu hỏi


			Biết đặt và trả lời câu hỏi trong học tập, giao tiếp.


			





			2.4.3. Thuật việc, kể chuyện


			- Biết kể một đoạn truyện hoặc một câu chuyện đã đọc, đã nghe.



- Nói được một đoạn đơn giản về người, vật xung quanh theo gợi ý bằng tranh hoặc câu hỏi.


			





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			- Bước đầu biết phát biểu ý kiến trong cuộc họp.


			- Nêu ý kiến cá nhân, nhận xét ý kiến của bạn trong các tiết học trên lớp và trong sinh hoạt tập thể.





			


			- Biết giới thiệu các thành viên, các hoạt động của tổ, của lớp.


			- Giới thiệu hoạt động của tổ, lớp dựa trên báo cáo hoặc văn bản đã chuẩn bị theo mẫu.








LỚP 4



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Kiến thức



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1. Ngữ âm và chữ viết


			- Nhận biết cấu tạo ba phần của tiếng: âm đầu, vần, thanh.


			





			


			- Biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.


			Nhớ quy tắc và biết vận dụng quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.





			1.1.2. Từ vựng


			- Biết thêm các từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc,...



- Nhận biết được sự khác biệt về cấu tạo của từ đơn và từ phức, từ ghép và từ láy. 


			- Biết tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ đã cho; kết hợp từ đã cho với các từ ngữ khác; tìm thêm từ có cùng yếu tố cấu tạo; tìm các thành ngữ, tục ngữ theo chủ điểm.





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Hiểu thế nào là danh từ, động từ, tính từ.



- Hiểu thế nào là câu, câu đơn, các thành phần chính của câu đơn (chủ ngữ, vị ngữ), thành phần phụ trạng ngữ.



- Hiểu thế nào là câu kể, câu hỏi, câu cảm, cầu khiến. Biết cách đặt các loại câu.


			- Nhận biết danh từ, động từ, tính từ trong câu.



- Nhận biết chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu.





			


			


			- Nhận biết câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến dựa vào các từ nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, các dấu kết thúc câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) và nghĩa của câu.





			


			- Biết cách dùng dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép.


			





			1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			- Bước đầu nêu được cảm nhận về tác dụng của một số hình ảnh so sánh, nhân hóa trong câu văn, câu thơ.



- Biết nói, biết viết câu có dùng phép so sánh, nhân hóa.


			





			1.2. Tập làm văn


			- Nhận biết các phần của bài văn kể chuyện, miêu tả: mở bài, thân bài, kết bài. 



- Biết cách lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả. 



- Biết cách viết đơn, thư (theo mẫu).


			





			1.3. Văn học


			Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật, cốt truyện trong tác phẩm tự sự. 


			





			2. Kĩ năng 



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông


			- Đọc các văn bản nghệ thuật, khoa học, báo chí có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 - 100 chữ/phút.



- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 3 (khoảng 100 - 120 chữ/phút).



- Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ, phù hợp với nội dung của từng đoạn.


			





			2.1.2. Đọc - hiểu


			- Nhận biết dàn ý của bài đọc; hiểu nội dung chính của từng đoạn trong bài, nội dung của cả bài.



- Biết phát hiện một số từ ngữ, hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài văn, bài thơ được học; biết nhận xét về nhân vật trong các văn bản tự sự.


			





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Thuộc 6 đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ ngắn trong sách giáo khoa.



- Biết dùng từ điển học sinh, sổ tay từ ngữ, ngữ pháp,... để phục vụ cho việc học tập.



- Bước đầu biết tìm thư mục để chọn sách đọc và ghi chép một số thông tin đã đọc.


			





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chính tả


			- Viết được bài chính tả nghe - viết, nhớ - viết có độ dài khoảng 80 - 90 chữ trong 20 phút; không mắc quá 5 lỗi/bài; trình bày đúng quy định, bài viết sạch.



- Viết đúng một số từ ngữ dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.



- Biết viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. 



- Biết tự sửa lỗi chính tả trong các bài viết. 


			





			2.2.2. Viết đoạn văn, văn bản


			Biết tìm ý cho đoạn văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật); viết được đoạn văn theo dàn ý đã lập. Biết dùng từ, đặt câu, sử dụng dấu câu.


			





			


			- Biết lập dàn ý cho bài văn kể chuyện, miêu tả (tả đồ vật, cây cối, con vật); bước đầu viết được bài văn theo dàn ý đã lập có độ dài khoảng 150 - 200 chữ.


			- Viết mở bài theo cách trực tiếp và gián tiếp, kết bài theo cách mở rộng, không mở rộng cho bài văn miêu tả, kể chuyện. Viết các đoạn văn trong phần thân bài của bài văn kể chuyện, tả đồ vật, cây cối, con vật.



- Viết 4 bài văn kể chuyện, miêu tả có bố cục đủ ba phần; phần thân bài có thể gồm một vài đoạn; lời văn trôi chảy, câu văn bước đầu có cảm xúc.



- Biết kiểm tra, rà soát lại bài viết về nội dung, cách diễn đạt, cách trình bày.





			


			- Viết được các văn bản thông thường: thư, đơn, báo cáo ngắn, điện báo,...



- Biết viết tóm tắt đoạn tin, mẩu tin, câu chuyện đơn giản.


			





			2.3. Nghe


			


			





			2.3.1. Nghe - hiểu


			Nghe và thuật lại được nội dung chính của bản tin, thông báo ngắn; kể lại câu chuyện đã được nghe.


			





			2.3.2. Nghe - viết


			- Nghe - viết bài chính tả có độ dài 90 chữ, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương; tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.


			





			2.4. Nói



2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói


			Biết xưng hô, lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt lịch sự khi giao tiếp ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng.


			





			2.4.2. Đặt và trả lời câu hỏi


			Biết đặt và trả lời câu hỏi trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc một số vấn đề gần gũi. 


			





			2.4.3. Thuật việc, kể chuyện


			Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc hay sự việc đã chứng kiến, tham gia. Biết thay đổi ngôi kể khi kể chuyện.


			





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			- Biết cách phát biểu ý kiến trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc về một số vấn đề gần gũi. 



- Biết giới thiệu ngắn gọn về lịch sử, về hoạt động, về nhân vật tiêu biểu ở địa phương. 


			








LỚP 5



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Kiến thức 



1.1. Tiếng Việt


			


			





			1.1.1 Ngữ âm và chữ viết


			- Nhận biết cấu tạo của vần: âm đệm, âm chính, âm cuối. Biết quy tắc ghi dấu thanh trên âm chính. 



- Biết cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài.


			





			1.1.2. Từ vựng


			- Biết thêm các từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc,…


- Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.



- Bước đầu nhận biết và có khả năng lựa chọn từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong nói và viết.


			





			1.1.3. Ngữ pháp


			- Nhận biết và có khả năng sử dụng các đại từ, quan hệ từ phổ biến.


			





			


			- Nhận biết và có khả năng tạo lập câu ghép trong nói và viết.






			- Nhận biết câu ghép và các vế của câu ghép trong văn bản.



- Nhận biết một số quan hệ từ thường dùng để nối các vế trong câu ghép. 



- Biết đặt câu ghép theo mẫu.





			


			- Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.


			





			1.1.4. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa trong các bài học.



- Biết dùng các biện pháp nhân hóa và so sánh để nói và viết được câu văn hay.


			





			1.2. Tập làm văn


			- Bước đầu biết nhận diện và sử dụng một số biện pháp liên kết câu trong nói và viết.



- Biết cách làm bài văn tả người, tả cảnh.


			





			1.3. Văn học


			- Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật, lời thoại trong kịch. 


			





			2. Kĩ năng



2.1. Đọc


			


			





			2.1.1. Đọc thông


			- Đọc đúng và lưu loát các văn bản nghệ thuật  (thơ, văn xuôi kịch), hành chính, khoa học, báo chí,... có độ dài khoảng 250 - 300 chữ với tốc độ 100 - 120 chữ/phút



- Biết đọc thầm bằng mắt với tốc độ nhanh hơn lớp 4 (khoảng 120 - 140 tiếng/phút).


			





			


			- Biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ, trích đoạn kịch ngắn.


			Biết điều chỉnh giọng đọc về cao độ, trường độ, nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng để thể hiện đúng cảm xúc trong bài.





			2.1.2. Đọc - hiểu


			- Nhận biết dàn ý và đại ý của văn bản.



- Nhận biết ý chính của từng đoạn trong văn bản.



- Phát hiện các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài văn, bài thơ, trích đoạn kịch được học. Biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. Biết phát biểu ý kiến cá nhân về cái đẹp của văn bản đã học.



- Biết tóm tắt văn bản tự sự đã học.


			





			2.1.3. Ứng dụng kĩ năng đọc


			- Biết tra từ điển và một số sách công cụ.



- Nhận biết nội dung ý nghĩa của các kí hiệu, số liệu, biểu đồ trong văn bản.



- Thuộc khoảng 7 bài thơ, đoạn văn xuôi dễ nhớ có độ dài khoảng 150 chữ.


			





			2.2. Viết


			


			





			2.2.1. Viết chính tả


			- Viết được bài chính tả nghe - viết, nhớ - viết có độ dài khoảng 100 chữ trong 20 phút, không mắc quá 5 lỗi.



- Viết đúng một số từ ngữ cần phân biệt phụ âm đầu, vần, thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.



- Biết tự phát hiện và sửa lỗi chính tả, lập sổ tay chính tả.


			





			2.2.2. Viết đoạn văn, văn bản


			- Biết tìm ý cho đoạn văn và viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả; biết dùng một số biện pháp liên kết câu trong đoạn.



- Biết lập dàn ý cho bài văn tả cảnh, tả người.


			- Viết đoạn mở bài, thân bài và kết bài cho bài văn tả cảnh, tả người.









			


			- Biết viết bài văn kể chuyện hoặc miêu tả có độ dài khoảng 200 chữ.


			- Viết 4 bài văn kể chuyện, miêu tả.





			


			- Biết viết một số văn bản thông thường: đơn, biên bản, báo cáo ngắn, chương trình hoạt động.


			- Viết một số loại đơn theo mẫu đã học.



- Viết biên bản một cuộc họp của học sinh ở trường lớp, biên bản về một sự việc đơn giản mới xảy ra.



- Viết báo cáo ngắn về một hoạt động của học sinh trong tổ, lớp.



- Lập chương trình hoạt động của tổ, lớp. 





			2.3. Nghe



2.3.1. Nghe - hiểu


			Kể lại hoàn chỉnh câu chuyện được nghe.


			





			2.3.2. Nghe - viết


			- Nghe - viết bài chính tả có độ dài 90 chữ, trong đó có từ chứa âm, vần khó hoặc âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, tên riêng Việt Nam và tên riêng nước ngoài.



- Ghi chép được một số thông tin, nhận xét về nhân vật, sự kiện,... của bài tập nghe - ghi.


			





			2.4. Nói



2.4.1. Sử dụng nghi thức lời nói


			Biết dùng lời nói phù hợp với quy tắc giao tiếp khi bàn bạc, trình bày ý kiến.


			Xưng hô lịch sự, dùng từ, đặt câu phù hợp với mục đích nói năng.





			2.4.2. Thuật việc, kể chuyện


			- Biết kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc; chuyển đổi ngôi kể khi kể chuyện; thuật lại một sự việc đã biết hoặc đã tham gia. 


			- Kể câu chuyện đã nghe, đã chứng kiến bằng lời người kể, bằng lời của nhân vật trong câu chuyện.



- Thuật lại một việc thành bài có độ dài khoảng 15 - 20 câu.





			2.4.3. Trao đổi, thảo luận


			- Biết giải thích để làm rõ vấn đề khi trao đổi ý kiến với bạn bè, thầy cô. Bước đầu biết nêu lí lẽ để bày tỏ sự khẳng định hoặc phủ định.


			





			2.4.4. Phát biểu, thuyết trình


			- Biết giới thiệu thành đoạn hoặc bài ngắn về lịch sử, văn hóa, về các nhân vật tiêu biểu,... của địa phương. 


			








LỚP 6



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt



1.1. Từ vựng


			


			





			- Cấu tạo từ


			- Hiểu vai trò của tiếng trong cấu tạo từ.


			





			


			- Hiểu thế nào là từ đơn, từ phức.


			Nhận biết các từ đơn, từ phức; các loại từ phức: từ ghép, từ láy trong văn bản.





			- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là từ mượn.



- Biết cách sử dụng từ mượn trong nói và viết.


			- Nhận biết các từ mượn trong văn bản.









			


			- Hiểu thế nào là từ Hán Việt.


			- Nhận biết từ Hán Việt thông dụng trong văn bản.





			


			- Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số từ Hán Việt thông dụng.


			- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 6.





			- Nghĩa của từ


			- Hiểu thế nào là nghĩa của từ.


			





			


			- Biết tìm hiểu nghĩa của từ trong văn bản và giải thích nghĩa của từ.


			- Nhận biết cách giải thích nghĩa của các từ trong phần chú thích của sách giáo khoa.



- Biết giải thích nghĩa của các từ thông dụng bằng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa và bằng cách trình bày khái niệm (miêu tả sự vật, hiện tượng) mà từ biểu thị.





			


			- Biết dùng từ đúng nghĩa trong nói và viết và sửa các lỗi dùng từ.


			





			


			- Hiểu thế nào là hiện tượng nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.



- Biết đặt câu với nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.


			Nhận biết và sử dụng được từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.





			1.2. Ngữ pháp



- Từ loại


			- Hiểu thế nào là danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ.



- Biết sử dụng các từ loại đúng nghĩa và đúng ngữ pháp trong nói và viết.


			- Nhớ đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của các từ loại. 



- Nhận biết các từ loại trong văn bản.





			


			- Hiểu thế nào là tiểu loại danh từ (danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật, danh từ chung và danh từ riêng), tiểu loại động từ (động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái), tiểu loại tính từ (tính từ chỉ đặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối).


			- Nhớ đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của các tiểu toại.



- Nhận biết các tiểu loại danh từ, động từ, tính từ trong văn bản.



- Nhớ quy tắc và biết viết hoa các danh từ riêng.





			- Cụm từ


			- Hiểu thế nào là cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.



- Biết cách sử dụng các cụm từ trong nói và viết.


			- Nắm được cấu tạo và chức năng ngữ pháp của cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.



- Nhận biết cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong văn bản.





			- Câu


			- Hiểu thế nào là thành phần chính và thành phần phụ của câu.



- Hiểu thế nào là chủ ngữ và vị ngữ.



- Biết cách chữa các lỗi về chủ ngữ, vị ngữ trong câu.


			- Phân biệt được thành phần chính và thành phần phụ của câu.



- Nhận biết chủ ngữ và vị ngữ trong câu đơn. 





			


			- Hiểu thế nào là câu trần thuật đơn.


			- Nhớ đặc điểm ngữ pháp và chức năng của câu trần thuật đơn.





			


			- Biết các kiểu câu trần thuật đơn thường gặp.






			- Nhận biết câu trần thuật đơn trong văn bản. 



- Xác định được chức năng của một số kiểu câu trần thuật đơn thường gặp trong các truyện dân gian.





			


			- Biết cách sử dụng câu trần thuật đơn trong nói và viết, đặc biệt là trong viết văn tự sự, miêu tả.


			





			- Dấu câu


			- Hiểu công dụng của một số dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. 



- Biết cách sử dụng dấu câu trong viết văn tự sự, miêu tả.



- Biết các lỗi thường gặp và cách chữa các lỗi về dấu câu.


			Giải thích được cách sử dụng dấu câu trong văn bản. 





			1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			- Hiểu thế nào là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ trong nói và viết.


			





			1.4. Hoạt động giao tiếp


			- Hiểu thế nào là hoạt động giao tiếp.


			





			


			- Nhận biết và hiểu vai trò của các nhân tố chi phối một cuộc giao tiếp.


			Biết vai trò của nhân vật giao tiếp, đối tượng giao tiếp, phương tiện giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp trong hoạt động giao tiếp. 





			


			- Biết vận dụng những kiến thức trên vào thực tiễn giao tiếp của bản thân.


			





			2. Tập làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			


			





			Khái quát về văn bản


			Hiểu thế nào là văn bản.


			Trình bày được định nghĩa về văn bản; nhận biết văn bản nói và văn bản viết. 





			- Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt


			- Hiểu mối quan hệ giữa mục đích giao tiếp với kiểu văn bản và phương thức biểu đạt. 


			- Biết lựa chọn kiểu văn bản phù hợp với mục đích giao tiếp.





			


			- Hiểu thế nào là văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính - công vụ


			- Nhận biết từng kiểu văn bản qua các ví dụ.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Tự sự


			- Hiểu thế nào là văn bản tự sự.


			- Trình bày được đặc điểm của văn bản tự sự, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Hiểu thế nào là chủ đề, sự việc và nhân vật, ngôi kể trong văn bản tự sự.



- Nắm được bố cục, thứ tự kể, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn tự sự. 



- Biết vận dụng những kiến thức về văn bản tự sự vào đọc hiểu tác phẩm văn học.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn kể chuyện có thật được nghe hoặc chứng kiến và kể chuyện tưởng tượng sáng tạo.


			- Biết viết đoạn văn có độ dài khoảng 70 - 80 chữ tóm tắt một truyện cổ dân gian hoặc kể chuyện theo chủ đề cho sẵn; bài văn có độ dài khoảng 300 chữ kể chuyện có thật đã được nghe hoặc chứng kiến và kể chuyện sáng tạo (thay đổi ngôi kể, cốt truyện, kết thúc).





			


			- Biết trình bày miệng tóm lược hay chi tiết một truyện cổ dân gian, một câu chuyện có thật được nghe hoặc chứng kiến.


			





			- Miêu tả


			- Hiểu thế nào là văn bản miêu tả, phân biệt được sự khác nhau giữa văn bản tự sự và văn bản miêu tả.



- Hiểu thế nào là các thao tác quan sát, nhận xét, tưởng tượng, so sánh và vai trò của chúng trong viết văn miêu tả.



- Nắm được bố cục, thứ tự miêu tả, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn miêu tả.



- Biết vận dụng những kiến thức về văn bản miêu tả vào đọc - hiểu tác phẩm văn học.


			- Trình bày được đặc điểm của văn bản miêu tả, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn tả cảnh, tả người.


			- Biết viết đoạn văn miêu tả có độ dài khoảng 70 - 80 chữ theo các chủ đề cho trước;
bài văn có độ dài khoảng 300 chữ tả cảnh (tĩnh và động), tả đồ vật, loài vật, tả người (chân
dung và sinh hoạt).





			


			- Biết trình bày miệng một bài văn tả người, tả cảnh trước tập thể.


			





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu mục đích, đặc điểm của đơn.



- Biết cách viết các loại đơn thường dùng trong đời sống.


			





			2.3. Hoạt động ngữ văn


			Hiểu thế nào là thơ bốn chữ, năm chữ.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp thơ bốn chữ, năm chữ.





			3. Văn học



3.1. Văn bản



- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện dân gian Việt Nam và nước ngoài






			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyền thuyết Việt Nam tiêu biểu (Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thánh Gióng; Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng, bánh dầy; Sự tích Hồ Gươm): phản ánh hiện thực đời sống, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, khát vọng chinh phục tự nhiên, cách sử dụng các yếu tố hoang đường, kì ảo.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu và ý nghĩa của từng truyện: giải thích nguồn gốc giống nòi (Con Rồng cháu Tiên); giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội (Sơn Tinh, Thủy Tinh; Bánh chưng, bánh dầy); khát vọng độc lập và hòa bình (Thánh Gióng; Sự tích Hồ Gươm). 





			


			


			- Nhận biết nghệ thuật sử dụng các yếu tố hoang đường, mối quan hệ giữa các yếu tố hoang đường với sự thực lịch sử.





			


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện cổ tích Việt Nam và nước ngoài (Thạch Sanh; Cây bút thần; Ông lão đánh cá và con cá vàng; Em bé thông minh): mâu thuẫn trong đời sống; khát vọng về sự chiến thắng của cái thiện, về công bằng, hạnh phúc của nhân dân lao động, về phẩm  chất và năng lực kì diệu của một số kiểu nhân vật; nghệ thuật kì ảo, kết thúc có hậu.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và những đặc sắc nghệ thuật của từng
truyện cổ tích về kiểu nhân vật dũng sĩ tiêu diệt cái ác (Thạch Sanh), nhân vật có tài năng kì lạ (Cây bút thần), nhân vật thông minh mang trí tuệ nhân dân (Em bé thông minh).





			


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện ngụ ngôn Việt Nam (Ếch ngồi đáy giếng; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng): các bài học, lời giáo huấn về đạo lí và lối sống, nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, mượn chuyện loài vật, đồ vật để nói chuyện con người.



- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung gây cười, ý nghĩa phê phán và nghệ thuật châm biếm sắc sảo của truyện cười Việt Nam  (Treo biển; Lợn cưới, áo mới).



- Kể lại tóm tắt hoặc chi tiết các truyện dân gian được học.



- Bước đầu biết nhận diện thể loại, kể lại cốt truyện và nêu nhận xét về nội dung và nghệ thuật những truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn không được học trong chương trình.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện và những đặc sắc nghệ thuật khi đúc kết các bài học về sự đoàn kết, hợp tác (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng), về cách nhìn sự vật một cách khách quan, toàn diện (Ếch ngồi đáy giếng). 





			+ Truyện trung đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số truyện trung đại có nội dung đơn giản, dễ hiểu (Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng; Con hổ có nghĩa): quan điểm đạo đức nhân nghĩa, cốt truyện ngắn gọn, cách xây dựng nhân vật đơn giản, cách sắp xếp tình tiết, sự kiện hợp lí, ngôn ngữ súc tích.



- Biết kể lại tóm tắt hoặc chi tiết các truyện trung đại được học.



- Bước đầu biết đọc - hiểu các truyện trung đại theo đặc trưng thể loại.


			Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và những đặc sắc nghệ thuật của từng truyện: cách ghi chép sự việc, tái hiện sự kiện (Mẹ hiền dạy con; Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng); nghệ thuật hư cấu (Con hổ có nghĩa). 





			+ Truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện hiện đại Việt Nam và nước ngoài (Bài học đường đời đầu tiên - Tô Hoài; Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi; Vượt thác - Võ Quảng; Bức tranh của em gái tôi - Tạ Duy Anh; Buổi học cuối cùng - A. Đô-đê): những tình cảm, phẩm chất tốt đẹp; nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, xây dựng nhân vật, cách chọn lọc và sắp xếp chi tiết, ngôn ngữ sinh động.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa giáo dục của từng truyện: lối sống vì mọi người, ý thức tự phê phán (Bài học đường đời đầu tiên; Bức tranh của em gái tôi); tình yêu thiên nhiên, đất nước (Sông nước Cà Mau; Vượt thác), tình yêu đất nước và ngôn ngữ dân tộc (Buổi học cuối cùng).



- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả trong các truyện được học.



- Nhớ được một số chi tiết đặc sắc trong các truyện được học.





			


			- Biết kể lại tóm tắt hoặc chi tiết các truyện hiện đại được học.



- Bước đầu biết đọc - hiểu các truyện hiện đại theo đặc trưng thể loại.


			





			+ Kí hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của các bài kí hiện đại Việt Nam và nước ngoài (Cô Tô - Nguyễn Tuân; Cây tre - Thép Mới; Lao xao - Duy Khán; Lòng yêu nước - I. Ê-ren-bua): tình yêu thiên nhiên, đất nước, nghệ thuật miêu tả và biểu cảm tinh tế, ngôn ngữ gợi cảm.






			- Nhớ được những nét đặc sắc của từng bài kí: vẻ đẹp của cảnh vật và cuộc sống con người ở vùng đảo (Cô Tô), vẻ đẹp và giá trị của cây tre trong đời sống Việt Nam (Cây tre), sự phong phú và vẻ đẹp của các loài chim ở làng quê Việt Nam (Lao xao), nguồn gốc thân thuộc, bình dị của lòng yêu nước (Lòng yêu nước).



- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, cách thể hiện cảm xúc trong bài kí hiện đại.



- Nhớ được một số câu văn hay trong các bài kí được học.





			


			- Bước đầu biết đọc - hiểu các bài kí hiện đại theo đặc trưng thể loại.


			





			+ Thơ hiện đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ hiện đại Việt Nam có nhiều yếu tố miêu tả và tự sự (Lượm - Tố Hữu; Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ; Mưa - Trần Đăng Khoa).


			- Nhớ được sự giản dị của ngôn ngữ và hình ảnh thơ, nghệ thuật tả người, cách thể hiện tình cảm (Đêm nay Bác không ngủ; Lượm), sự trong sáng của ngôn ngữ và cách tả cảnh thiên nhiên (Mưa).



- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong các bài thơ được học.



- Thuộc lòng những đoạn thơ hay trong các bài thơ được học.





			


			- Bước đầu biết đọc - hiểu các bài thơ theo đặc trưng thể loại.


			





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu, cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng Việt Nam và nước ngoài đề cập đến môi trường thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa.



- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.



- Bước đầu hiểu thế nào là văn bản nhật dụng.


			





			3.2. Lí luận văn học


			- Bước đầu hiểu thế nào là văn bản và văn bản văn học.



- Biết một số khái niệm lí luận văn học dùng trong phân tích và tiếp nhận văn học: đề tài, cốt truyện, tình tiết, nhân vật, ngôi kể.



- Biết một vài đặc điểm thể loại cơ bản của truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn), truyện trung đại, truyện và kí hiện đại.


			








LỚP 7 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt



1.1. Từ vựng


			


			





			- Cấu tạo từ


			- Hiểu cấu tạo của các loại từ ghép, từ láy và nghĩa của từ ghép, từ láy.


			- Biết hai loại từ ghép: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập, tính chất phân nghĩa của từ ghép chính phụ, tính chất hợp nghĩa của từ ghép đẳng lập.



- Biết hai loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận (láy phụ âm đầu, láy vần).





			


			- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ láy trong văn bản.



- Hiểu giá trị tượng thanh, gợi hình, gợi cảm của từ láy.



- Biết cách sử dụng từ ghép, từ láy.


			





			- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là yếu tố Hán Việt và cách cấu tạo đặc biệt của một số loại từ ghép Hán Việt.


			- Nhớ đặc điểm của từ ghép Hán Việt.



- Biết hai loại từ ghép Hán Việt chính: ghép đẳng lập và ghép chính phụ, biết trật tự các yếu tố Hán Việt trong từ ghép chính phụ Hán Việt.





			


			- Bước đầu biết cách sử dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, phù hợp với yêu cầu giao tiếp; tránh lạm dụng từ Hán Việt.


			- Hiểu nghĩa và cách sử dụng từ Hán Việt được chú thích trong các văn bản học ở lớp 7.



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 7.





			- Nghĩa của từ


			- Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.


			- Nhớ đặc điểm của từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.



- Biết hai loại từ đồng nghĩa: đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn.





			


			- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và chơi chữ bằng từ đồng âm trong văn bản.



- Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa phù hợp với tình huống và yêu cầu giao tiếp. 



- Biết sửa lỗi dùng từ.


			





			1.2. Ngữ pháp


			


			





			- Từ loại


			- Hiểu thế nào là đại từ, quan hệ từ.



- Biết tác dụng của đại từ và quan hệ từ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng đại từ, quan hệ từ trong khi nói và viết.



- Biết các loại lỗi thường gặp và cách sửa các lỗi về đại từ và quan hệ từ.


			Nhận biết đại từ và các loại đại từ: đại từ để trỏ, đại từ để hỏi.





			- Cụm từ


			- Hiểu thế nào là thành ngữ.



- Hiểu nghĩa và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng thành ngữ trong văn bản.



- Biết cách sử dụng thành ngữ trong nói và viết.


			Nhớ đặc điểm của thành ngữ, lấy được ví dụ minh họa.





			- Các loại câu


			- Hiểu thế nào là câu rút gọn và câu đặc biệt.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng câu rút gọn và câu đặc biệt trong văn bản.



- Biết cách sử dụng câu rút gọn và câu đặc biệt trong nói và viết.


			Nhớ đặc điểm của câu rút gọn và câu đặc biệt.





			


			- Hiểu thế nào là câu chủ động và câu bị động.


			- Nhớ đặc điểm của câu chủ động và câu bị động.



- Nhận biết câu chủ động và câu bị động trong các văn bản.





			


			- Biết cách chuyển đổi câu chủ động và câu bị động theo mục đích giao tiếp.


			





			- Biến đổi câu


			- Hiểu thế nào là trạng ngữ.


			- Nhớ đặc điểm và công dụng của trạng ngữ.



- Nhận biết trạng ngữ trong câu.





			


			- Biết biến đổi câu bằng cách tách thành phần trạng ngữ trong câu thành câu riêng.


			





			


			- Hiểu thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.



- Biết mở rộng câu bằng cách chuyển các thành phần nòng cốt câu thành cụm chủ - vị.


			Nhận biết các cụm chủ - vị làm thành phần câu trong văn bản.





			- Dấu câu


			- Hiểu công dụng của một số dấu câu: dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang.



- Biết sử dụng các dấu câu phục vụ yêu cầu biểu đạt, biểu cảm.



- Biết các loại lỗi thường gặp về dấu câu và cách sửa chữa.


			Giải thích được cách sử dụng dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng, dấu gạch ngang trong văn bản.





			1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ.



Các biện pháp tu từ


			- Hiểu thế nào là chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê và tác dụng của các biện pháp tu từ đó.



- Biết cách vận dụng các biện pháp tu từ chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê vào thực tiễn nói và viết.


			Nhận biết và hiểu giá trị của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê trong văn bản. 





			2. Tập làm văn



2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản:



Liên kết, mạch lạc và bố cục trong văn bản


			- Hiểu thế nào là liên kết, mạch lạc, bố cục và vai trò của chúng trong văn bản.



- Biết các bước tạo lập một văn bản: định hướng, lập đề cương, viết, đọc lại và sửa chữa văn bản.



- Biết viết đoạn văn, bài văn có bố cục, mạch lạc và sự liên kết chặt chẽ.



- Biết vận dụng các kiến thức về liên kết, mạch lạc, bố cục vào đọc - hiểu văn bản và thực tiễn nói.


			





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Biểu cảm


			- Hiểu thế nào là văn biểu cảm.



- Biết cách vận dụng những kiến thức về văn biểu cảm vào đọc - hiểu văn bản.



- Hiểu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.



- Nắm được bố cục, cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn biểu cảm.


			Trình bày đặc điểm văn biểu cảm, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn biểu cảm. 



- Biết trình bày cảm nghĩ về một sự vật, sự việc hoặc con người có thật trong đời sống; về một nhân vật, một tác phẩm văn học đã học.


			- Biết viết đoạn văn có độ dài khoảng 70 - 80 chữ, bài văn có độ dài khoảng 300 chữ phát biểu cảm nghĩ về một sự vật, sự việc hoặc con người có thật trong đời sống; về một nhân vật, một tác phẩm văn học đã học.





			- Nghị luận


			- Hiểu thế nào là văn nghị luận.



- Hiểu vai trò của luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong văn nghị luận.



- Nắm được bố cục, phương pháp lập luận, cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn nghị luận giải thích và chứng minh.


			- Trình bày đặc điểm văn bản nghị luận, lấy được ví dụ minh họa.





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận. 


			- Biết viết đoạn văn nghị luận có độ đài khoảng 70 - 80 chữ, bài văn nghị luận có độ dài khoảng 300 chữ giải thích, chứng minh một vấn đề xã hội, văn học đơn giản, gần gũi với học sinh lớp 7. 





			


			- Biết trình bày miệng bài văn giải thích, chứng minh một vấn đề xã hội, văn học đơn giản, gần gũi.


			





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu thế nào là văn bản kiến nghị và văn bản báo cáo.



- Nắm được bố cục và cách thức tạo lập văn bản kiến nghị và văn bản báo cáo.



- Biết viết kiến nghị và báo cáo thông dụng theo mẫu.


			Trình bày đặc điểm, phân biệt sự khác nhau giữa văn bản kiến nghị và văn bản báo cáo.





			2.3. Hoạt động ngữ văn


			Hiểu thế nào là thơ lục bát.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp của thơ lục bát.





			3. Văn học



3.1. Văn bản



- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện Việt Nam 1900 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số truyện ngắn hiện đại Việt Nam 1900 - 1930 (Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc; Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn): hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến xấu xa, tàn bạo, nghệ thuật tự sự hiện đại, cách sử dụng từ ngữ mới mẻ, sinh động.


			Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng truyện: tố cáo đời sống cùng cực của người dân, sự vô trách nhiệm của bọn quan lại, cách sử dụng phép tăng cấp, tương phản (Sống chết mặc bay); tố cáo sự gian dối, bất lương của chính quyền thực dân Pháp và giọng văn châm biếm sắc sảo (Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu).





			+ Kí Việt Nam 1900 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài (hoặc trích đoạn) tùy bút hiện đại Việt Nam (Một thứ quà của lúa non: Cốm) - Thạch Lam; Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng; Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương): tình yêu thiên nhiên, đất nước, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.


			- Nhớ được chủ đề, cảm hứng chủ đạo, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng bài: mềm tự hào về một thứ quà mang nét đẹp văn hóa, giọng văn tinh tế, nhẹ nhàng (Một thứ quà của lúa non: Cốm); ngòi bút tả cảnh tài hoa (Sài Gòn tôi yêu; Mùa xuân của tôi).


- Nhớ được những câu văn hay trong các văn bản. 





			


			- Nhận biết những cách bộc lộ tình cảm, cảm xúc đan xen với kể, tả trong các bài tùy bút.


			





			+ Thơ dân gian Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài ca dao về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, những câu hát than thân, châm biếm: đời sống sinh hoạt và tình cảm của người lao động, nghệ thuật sử dụng thể thơ lục bát, cách xưng hô phiếm chỉ, các thủ pháp nghệ thuật thường dùng, cách diễn xướng.



- Hiểu khái quát đặc trưng cơ bản của ca dao, phân biệt sự khác nhau giữa ca dao với các sáng tác thơ bằng thể lục bát.



- Biết cách đọc - hiểu bài ca dao theo đặc trưng thể loại.


			- Đọc thuộc lòng những bài ca dao được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học các bài ca dao của địa phương.





			+ Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ (hoặc đoạn thơ) trung đại Việt Nam (Nam quốc sơn hà; Tụng giá hoàn kinh sư - Trần Quang Khải; Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông; Côn Sơn ca hoặc Ngôn chí, số 20 - Nguyễn Trãi; Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương; Chinh phụ ngâm khúc; Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan, Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến): khát vọng và tình cảm cao đẹp, nghệ thuật ước lệ tượng trưng, ngôn ngữ hàm súc.



- Nhận biết mối quan hệ giữa tình và cảnh; một vài đặc điểm thể loại của các bài thơ trữ tình trung đại.


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: tình yêu nước, khí phách hào hùng và lòng tự hào dân tộc (Nam quốc sơn hà; Tụng giá hoàn kinh sư); tình yêu thiên nhiên, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình (Thiên Trường vãn vọng; Côn Sơn ca; Ngôn chí, số 20); tâm trạng cô đơn, hoài cổ, ngôn ngữ trang nhã (Qua Đèo Ngang); tình bạn thân thiết (Bạn đến chơi nhà); vẻ đẹp và khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ (Bánh trôi nước; Chinh phụ ngâm khúc).


- Đọc thuộc lòng bản dịch những bài thơ trung đại được học.





			+ Thơ Đường


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ Đường (Tĩnh dạ tứ, Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch; Mao ốc vị thu phong sở phá ca - Đỗ Phủ; Hồi hương ngẫu thư - Hạ Tri Chương; Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế): tình cảm cao đẹp, ngôn ngữ hàm súc.


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: tình yêu thiên nhiên, hình ảnh thơ tươi sáng, tráng lệ (Vọng Lư sơn bộc bố); tình yêu quê hương, tứ thơ độc đáo gắn với những tình huống có ý nghĩa (Tĩnh dạ tứ, Hồi hương ngẫu thư); tình cảm nhân đạo cao cả, tâm trạng đau xót trước cuộc đời, sự kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm (Mao ốc vị thu phong sở phá ca).



- Nhớ được những hình ảnh thơ hay trong các bài thơ được học.





			


			- Bước đầu biết được mối quan hệ giữa tình và cảnh, phép đối trong thơ Đường và một vài đặc điểm của thể thơ tứ tuyệt.


			





			+ Thơ hiện đại Việt Nam


			Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam (Cảnh khuya, Nguyên tiêu - Hồ Chí Minh; Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh): tình yêu thiên nhiên, đất nước, nghệ thuật thể hiện tình cảm, cách sử dụng ngôn ngữ vừa hiện đại vừa bình dị, gợi cảm.


			Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: tình yêu thiên nhiên gắn với tình yêu đất nước và phong thái ung dung, tự tại (Cảnh khuya, Nguyên tiêu); sự gắn bó giữa tình yêu đất nước và tình cảm gia đình (Tiếng gà trưa). 





			+ Kịch dân gian Việt Nam


			- Hiểu những nét chính về nội dung, tóm tắt được vở chèo Quan âm Thị Kính.



- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Nỗi oan hại chồng: thân phận và bi kịch của người phụ nữ nông dân trong xã hội phong kiến, những đặc sắc của nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống.


			





			+ Nghị luận dân gian Việt Nam (Tục ngữ)


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số câu tục ngữ Việt Nam: dạng nghị luận ngắn gọn, khúc chiết, đúc kết những bài học kinh nghiệm về tự nhiên, xã hội, con người, nghệ thuật sử dụng các biện pháp tu từ, nghệ thuật đối, hiệp vần.



- Bước đầu nhận biết được sự khác biệt giữa tục ngữ và thành ngữ.


			- Nhớ những câu tục ngữ được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một số câu tục ngữ ở địa phương.





			+ Nghị luận hiện đại Việt Nam


			Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, cách bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ thuyết phục, giàu cảm xúc, ý nghĩa thực tiễn và giá trị nội dung của một số tác phẩm hoặc trích đoạn nghị luận hiện đại Việt Nam bàn luận về những vấn đề xã hội (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh; Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng) hoặc văn học (Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Đặng Thai Mai; Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh).


			Nhớ được những câu nghị luận hay và các luận điểm chính trong các văn bản.





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu những tình cảm cao quý, ý thức trách nhiệm đối với trẻ em, phụ nữ, hạnh phúc gia đình, tương lai nhân loại và những đặc sắc về nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng đề cập đến các vấn đề văn hóa, giáo dục, quyền trẻ em, gia đình và xã hội.



- Xác định được ý thức trách nhiệm của cá nhân với gia đình, xã hội.


			





			3.2. Lí luận văn học


			- Biết một số khái niệm lí luận văn học dùng trong phân tích, tiếp nhận văn học: hình ảnh, nhịp điệu, tiết tấu,... trong thơ.



- Biết một vài đặc điểm cơ bản của một số thể loại thơ ngũ ngôn, thơ thất ngôn (tứ tuyệt và bát cú), thơ lục bát, thơ song thất lục bát. 


			








LỚP 8



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt



1.1. Từ vựng


			


			





			- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.



- Hiểu được giá trị của từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong văn bản.



- Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp. 


			Nhớ đặc điểm của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.





			


			Hiểu nghĩa và cách sử dụng một số từ Hán Việt thông dụng.


			- Nhận biết các từ Hán Việt thông dụng trong các văn bản đã học. 



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 8.





			- Trường từ vựng


			- Hiểu thế nào là trường từ vựng.



- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.


			- Nhận biết các từ cùng trường từ vựng trong văn bản.



- Biết tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.





			- Nghĩa của từ


			- Hiểu thế nào là cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.


			Biết so sánh nghĩa của từ ngữ về cấp độ khái quát





			


			- Hiểu thế nào là từ tượng thanh và từ tượng hình.



- Nhận biết từ tượng thanh, từ tượng hình và giá trị của chúng trong văn bản miêu tả.



- Biết cách sử dụng từ tượng thanh, từ tượng hình.


			Nhớ đặc điểm, công dụng của từ tượng thanh và từ tượng hình.





			1.2. Ngữ pháp



- Từ loại


			- Hiểu thế nào là tình thái từ, trợ từ và thán từ.



- Nhận biết tình thái từ, trợ từ, thán từ và tác dụng của chúng trong văn bản.



- Biết cách sử dụng tình thái từ, trợ từ và thán từ trong nói và viết.


			Nhớ đặc điểm và chức năng ngữ pháp của tình thái từ, trợ từ và thán từ.





			- Các loại câu


			- Hiểu thế nào là câu ghép; phân biệt được câu đơn và câu ghép.


			- Nhận biết các loại câu ghép, các phương tiện liên kết các vế câu ghép trong văn bản.



- Nhận biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép và các phương tiện liên kết các vế câu ghép: quan hệ nguyên nhân, điều kiện, tăng tiến, tương phản, nối tiếp, giải thích.





			


			- Biết cách nối các vế câu ghép.



- Biết nói và viết đúng các kiểu câu ghép đã được học.


			





			


			- Hiểu thế nào là câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu nghi vấn.


			Nhớ đặc điểm hình thức và các chức năng của câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu nghi vấn.








			


			- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị câu cảm thán, câu cầu khiến, câu nghi vấn trong văn bản. 



- Biết cách nói và viết các loại câu phục vụ những mục đích nói khác nhau.


			





			


			- Hiểu thế nào là câu phủ định.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị biểu đạt, biểu cảm của câu phủ định trong văn bản.



- Biết cách nói và viết câu phủ định.


			Nhớ đặc điểm và chức năng của câu phủ định.





			- Dấu câu


			- Hiểu công dụng của các loại dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.



- Biết cách sử dụng các dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm trong viết câu.



- Biết các lỗi và cách sửa các lỗi thường gặp khi sử dụng các dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.


			Giải thích được cách sử dụng các loại dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm trong văn bản.





			1.3. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ:


			- Hiểu thế nào là nói giảm nói tránh, nói quá và sắp xếp trật tự từ trong câu.



- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của các biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, nói quá và sắp xếp trật tự từ trong văn bản.


			





			Các biện pháp tu từ


			- Biết cách sử dụng các biện pháp tu từ nói trên trong những tình huống nói và viết cụ thể.


			





			1.4. Hoạt động giao tiếp


			


			





			- Hành động nói


			- Hiểu thế nào là hành động nói.



- Biết được một số kiểu hành động nói thường gặp: hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, đề nghị, bộc lộ cảm xúc.



- Biết cách thực hiện mỗi hành động nói bằng kiểu câu phù hợp.


			Nhận biết được câu thể hiện hành động nói và mục đích của hành động nói ấy trong văn bản.





			- Hội thoại


			- Hiểu thế nào là vai xã hội trong hội thoại.


			- Xác định được vai xã hội, chọn cách nói phù hợp với vai xã hội trong khi tham gia hội thoại.





			


			- Hiểu thế nào là lượt lời và cách sử dụng lượt lời trong giao tiếp.


			- Biết tôn trọng lượt lời người khác, biết dùng lượt lời hợp lí khi tham gia hội thoại.





			2. Tập làm văn 


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hiểu thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản.


			- Xác định được chủ đề văn bản.





			


			- Hiểu thế nào là bố cục của văn bản.


			- Biết sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.





			


			- Hiểu tác dụng và cách liên kết các đoạn văn trong văn bản.


			- Biết liên kết đoạn bằng phương tiện liên kết (từ liên kết và câu nối).





			


			- Hiểu thế nào là đoạn văn. Biết triển khai ý trong đoạn văn.


			- Nhớ đặc điểm đoạn văn, biết triển khai chủ đề của đoạn bằng phép diễn dịch, quy nạp, song hành, tổng hợp.





			


			- Biết các lỗi và cách sửa các lỗi thường gặp khi viết đoạn.



- Biết vận dụng những kiến thức về bố cục, liên kết để viết đoạn văn, triển khai bài văn theo những yêu cầu cụ thể.


			- Nhận biết chủ đề, bố cục, cách liên kết, cách trình bày đoạn văn trong các văn bản được học.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Tự sự


			- Hiểu thế nào là tóm tắt văn bản tự sự.


			- Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.





			


			- Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.



- Biết trình bày đoạn, bài văn tóm tắt một tác phẩm tự sự.



- Nhận biết và hiểu tác dụng của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, viết bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.


			- Biết viết đoạn văn có độ dài khoảng 90 chữ, bài văn có độ dài khoảng 450 chữ tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.





			- Thuyết minh


			- Hiểu thế nào là văn bản thuyết minh.


			- Nhớ đặc điểm, vai trò, vị trí của văn thuyết minh trong đời sống của con người và các đề tài thuyết minh thường gặp.



- Phân biệt văn thuyết minh với văn miêu tả viết về cùng một đề tài.





			


			- Nắm được bố cục và cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn thuyết minh.


			





			


			- Nắm được các phương pháp thuyết minh.



- Biết viết đoạn văn, bài văn thuyết minh.


			- Biết viết một đoạn văn độ dài khoảng 90 chữ, bài văn độ dài khoảng 300 chữ thuyết minh về một sự vật, một phương pháp, một thể loại văn học, một danh lam thắng cảnh.





			


			- Biết trình bày miệng bài văn giới thiệu về một sự vật, một danh lam thắng cảnh.


			





			- Nghị luận


			- Hiểu thể nào là luận điểm trong bài văn nghị luận.


			- Nhớ đặc điểm của luận điểm, quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết và quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.





			


			- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản nghị luận. 



- Nắm được bố cục và cách thức xây dựng đoạn và lời văn trong bài văn nghị luận có yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận.


			- Biết viết một đoạn văn độ dài khoảng 90 chữ, bài văn độ dài khoảng 450 chữ nghị luận về một vấn đề chính trị xã hội hoặc văn học có sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm.





			


			- Biết trình bày miệng bài nghị luận về một vấn đề có sử dụng yếu tố biểu cảm, miêu tả, tự sự.


			





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu thế nào là văn bản tường trình, thông báo.



- Biết cách viết một bản tường trình, thông báo.



- Biết viết văn bản tường trình, thông báo với nội dung thông dụng.


			Nhớ đặc điểm, công dụng của văn bản tường trình, thông báo.





			2.3. Hoạt động ngữ văn


			Hiểu thế nào là thơ bảy chữ.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp thơ bảy chữ.





			3. Văn học



3.1. Văn bản



- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945 (Lão Hạc - Nam Cao; Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố; Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng; Tôi đi học - Thanh Tịnh): hiện thực đời sống con người và xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám; nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, xây dựng nhân vật, xây dựng tình huống truyện, sắp xếp tình tiết.






			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa giáo dục và nét đặc sắc của từng truyện: kỉ niệm tuổi thơ, nghệ thuật miêu tả tâm trạng, ngôn ngữ giàu chất trữ tình (Tôi đi học; Trong lòng mẹ); sự cảm thông sâu sắc với thân phận đau khổ, cùng quẫn của những người nông dân lương thiện, giàu tình cảm, nghệ thuật xây dựng nhân vật với diễn biến tâm trạng phức tạp, sinh động (Lão Hạc; Tức nước vỡ bờ).



- Nhớ được những chi tiết đặc sắc trong các văn bản truyện Việt Nam 1930 - 1945 được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một vài truyện và kí 1930 - 1945 ở địa phương.





			


			- Vận dụng hiểu biết về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích truyện.



- Biết một số đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ và những đóng góp của truyện và kí Việt Nam 1930 - 1945.


			 





			+ Truyện nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) tự sự nước ngoài (Đánh nhau với cối xay gió - Xéc-van-tét; Cô bé bán diêm - An-đéc-xen; Chiếc lá cuối cùng - O Hen-ri; Hai cây phong - Ai-ma-tốp): hiện thực đời sống, xã hội và những tình cảm nhân văn cao đẹp; nghệ thuật miêu tả, kể chuyện và xây dựng tình huống truyện.



- Vận dụng hiểu biết về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để đọc - hiểu các truyện.



- Biết liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam đã học.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa giáo dục của từng truyện: lòng cảm thông với nỗi bất hạnh của những người nghèo (Cô bé bán diêm; Chiếc lá cuối cùng); ý nghĩa của cặp nhân vật tương phản (Đánh nhau với cối xay gió); tình yêu quê hương (Hai cây phong).



- Nhớ được những chi tiết hay trong các văn bản truyện nước ngoài.








			+ Thơ Việt Nam 1900 - 1945


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong những bài thơ của một số nhà thơ yêu nước, tiến bộ và cách mạng Việt Nam 1900 - 1945 (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Phan Bội Châu; Đập đá ở Côn Lôn - Phan Châu Trinh; Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà; Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải; Ông đồ - Vũ Đình Liên; Nhớ rừng - Thế Lữ; Quê hương - Tế Hanh; Tức cảnh Pác Bó; Vọng nguyệt; Tẩu lộ - Hồ Chí Minh; Khi con tu hú - Tố Hữu).


			- Hiểu nét đặc sắc của từng bài thơ: khí phách của người chí sĩ yêu nước, giọng thơ hào hùng (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn); tình yêu đất nước, giọng thơ thống thiết (Hai chữ nước nhà); nỗi chán ghét thực tại, niềm khao khát tự do; cảm hứng lãng mạn, lòng yêu nước thầm kín (Muốn làm thằng Cuội; Nhớ rừng); sự trân trọng truyền thống văn hóa, nỗi cảm thương lớp nhà nho không hợp thời (Ông đồ); tình yêu quê hương đằm thắm (Quê hương); tình cảm cách mạng, tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung tự tại (Khi con tu hú; Vọng nguyệt; Tức cảnh Pác Bó; Tẩu lộ).


- Đọc thuộc lòng các bài thơ được học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: sưu tầm, tìm hiểu các sáng tác thơ 1900 - 1945 ở địa phương.





			


			- Biết một số đổi mới về thể loại, đề tài, cảm hứng, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của thơ Việt Nam 1900 - 1945.


			





			+ Kịch cổ điển nước ngoài


			Hiểu được nội dung phê phán lối sống trưởng giả và bước đầu làm quen với nghệ thuật hài kịch của một trích đoạn kịch cổ điển nước ngoài (Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục - Mô-li-e).


			Chỉ ra được nghệ thuật gây cười làm nổi bật tính cách lố lăng của một tay trưởng giả học làm sang.





			+ Nghị luận trung đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) nghị luận trung đại (Thiên đô chiếu - Lí Công Uẩn; Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn; Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi; Luận học pháp - Nguyễn Thiếp): bàn luận những vấn đề có tính thời sự, có ý nghĩa xã hội lớn lao; nghệ thuật lập luận, cách dùng câu văn biền ngẫu và điển tích, điển cố.



- Bước đầu hiểu một vài đặc điểm chính của thể loại chiếu, hịch, cáo, tấu,...


			Hiểu nét đặc sắc của từng bài: ý nghĩa trọng đại và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô (Thiên đô chiếu); tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù (Hịch tướng sĩ); lời văn hào hùng và ý thức dân tộc (Bình Ngô đại cáo); quan điểm tiến bộ khi bàn về mục đích và tác dụng của việc học (Luận học pháp).





			+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa của các trích đoạn nghị luận hiện đại (Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc; Đi bộ ngao du - Ru-xô).


			Hiểu nét đặc sắc của từng bài: tính chiến đấu, nghệ thuật trào phúng sắc sảo khi tố cáo sự giả dối, thủ đoạn tàn nhẫn của chính quyền thực dân Pháp (Thuế máu); lời văn nhẹ nhàng, có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú
của việc đi bộ ngao du (Đi bộ ngao du).





			- Văn bản nhật dụng 


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản nhật dụng có đề tài về vấn đề môi trường, văn hóa xã hội, dân số, tệ nạn xã hội, tương lai của đất nước và nhân loại.



- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.


			





			3.2. Lí luận văn học






			- Bước đầu hiểu một số khái niệm lí luận văn học liên quan tới việc đọc - hiểu văn bản trong chương trình: đề tài, chủ đề, cảm hứng nhân đạo, cảm hứng yêu nước.



- Bước đầu nhận biết một số đặc điểm cơ bản của các thể loại chiếu, hịch, cáo, thơ Đường luật, truyện ngắn và văn nghị luận hiện đại.


			








LỚP 9



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt


1.1. Từ vựng


			


			





			- Các lớp từ


			- Hiểu thế nào là thuật ngữ.


			- Nhớ đặc điểm và chức năng của thuật ngữ.





			


			- Biết cách sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong văn bản khoa học.


			- Biết vai trò của các từ mượn trong việc tạo các thuật ngữ tiếng Việt.





			


			- Biết các lỗi thường gặp và cách sửa lỗi dùng thuật ngữ.


			- Nhận biết và biết cách tìm nghĩa của thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản.





			


			- Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng từ Hán Việt thông dụng.


			- Hiểu nghĩa, cách sử dụng các từ Hán Việt được chú thích trong các văn bản.



- Biết nghĩa 50 yếu tố Hán Việt thông dụng xuất hiện nhiều trong các văn bản học ở lớp 9.





			- Mở rộng và trau dồi vốn từ


			- Biết nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của vốn từ vựng tiếng Việt.



- Biết các phương thức phát triển vốn từ cơ bản của tiếng Việt: phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc, phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ, mượn từ ngữ nước ngoài, tạo từ ngữ mới.


			





			


			- Biết cách trau dồi vốn từ.



- Biết các lỗi thường gặp và cách sửa chữa lỗi dùng từ trong nói và viết.


			Hiểu rõ nghĩa của từ và biết cách sử dụng từ đúng ý nghĩa, đúng phong cách, phù hợp với đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp.





			1.2. Ngữ pháp


			


			





			- Các thành phần câu


 


			- Hiểu thế nào là khởi ngữ và các thành phần biệt lập (thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán).


			- Nắm được đặc điểm, tác dụng duy trì quan hệ giao tiếp trong hội thoại của khởi ngữ và các thành phần biệt lập (thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán trong câu).





			


			- Nhận biết và hiểu tác dụng của thành phần khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong văn bản.


			





			


			- Biết cách sử dụng khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong nói và viết.


			- Biết cách tạo câu có khởi ngữ và các thành phần biệt lập: thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú, thành phần tình thái, thành phần cảm thán.





			- Nghĩa tường minh và hàm ý


			- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý.


			- Nhận biết và hiểu tác dụng của nghĩa tường minh và hàm ý trong văn bản.





			


			- Biết điều kiện sử dụng hàm ý trong câu.


			- Biết điều kiện sử dụng hàm ý liên quan đến người nói (viết), người nghe (đọc). 





			


			- Biết cách sử dụng hàm ý phù hợp với tình huống giao tiếp.


			





			1.3. Hoạt động giao tiếp


 


			- Hiểu thế nào là các phương châm hội thoại.


			





			


			- Biết vận dụng các phương châm hội thoại vào thực tiễn giao tiếp.


			- Biết tuân thủ các phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong giao tiếp.



- Nhận biết và sửa được các lỗi không tuân thủ phương châm hội thoại trong giao tiếp.





			


			- Biết cách xưng hô trong hội thoại.



- Hiểu thế nào là cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.



- Nhận biết và hiểu tác dụng của cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong các văn bản.



- Biết chuyển đổi câu theo lối dẫn trực tiếp và gián tiếp.


			Biết các từ ngữ xưng hô và sử dụng từ ngữ xưng hô phù hợp với đối tượng và tình huống giao tiếp.





			2. Tập làm văn


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


 


			- Hiểu thế nào là phép phân tích và tổng hợp.


			- Nhớ đặc điểm, tác dụng của phép phân tích và tổng hợp.





			


			- Nhận biết và hiểu tác dụng của phép phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.



- Biết cách sử dụng phép phân tích và tổng hợp trong tạo lập văn bản nghị luận.


			- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận theo phép phân tích và tổng hợp.





			


			- Hiểu tác dụng của liên kết câu và liên kết đoạn văn.


			- Hiểu đoạn văn, bài văn phải có liên kết chặt chẽ về nội dung (liên kết chủ đề, liên kết lô-gíc) và liên kết hình thức (phép lặp từ ngữ, đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, phép thế và phép nối).





			


			- Biết sử dụng các phép liên kết trong viết và nói.


			- Nhận biết các phép liên kết trong các văn bản nghị luận. 



- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận có sử dụng các phép liên kết đã học. 





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Tự sự


			- Hệ thống hóa những hiểu biết cơ bản về văn bản tự sự: đặc điểm, nội dung, hình thức, cách tạo lập, cách tóm tắt.



- Hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm và lập luận; người kể và ngôi kể; đối thoại và độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn tự sự.  


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn tự sự có các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể.


			- Biết viết đoạn văn tóm tắt văn bản tự sự.



- Biết viết đoạn văn tự sự có độ dài trên 90 chữ, bài văn tự sự có độ dài khoảng 450 chữ theo chủ đề cho trước có kết hợp các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể.





			


			- Biết trình bày miệng đoạn văn, bài văn tự sự có sự kết hợp với các yếu tố miêu tả nội tâm, biểu cảm, nghị luận và chuyển đổi ngôi kể. 


			





			- Nghị luận


			- Hệ thống hóa những hiểu biết cơ bản về văn bản nghị luận: đặc điểm, nội dung, hình thức, cách tạo lập, cách tóm tắt.



- Hiểu thế nào là bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



- Nắm được yêu cầu, bố cục, cách xây dựng đoạn và lời văn trong bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).



- Biết viết, trình bày bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ).


			





			


			


			- Biết viết bài văn có độ dài khoảng 450 chữ nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí gần gũi, về một tác phẩm (hoặc đoạn trích) truyện, về một bài thơ (hoặc đoạn thơ) đã học. 





			- Thuyết minh 


			- Hệ thống hóa những hiểu biết về văn thuyết minh: đặc điểm, nội dung, hình thức, cách thức làm bài văn thuyết minh.



- Hiểu vai trò, cách đưa các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh. 


			





			


			- Biết viết, trình bày bài văn thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả.


			Biết viết bài văn thuyết minh có độ dài khoảng 300 chữ có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả.





			- Hành chính - công vụ


			- Hiểu thế nào là biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.



- Biết cách viết biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi thông dụng theo mẫu. 


			Nhớ đặc điểm biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi. 





			2.3. Hoạt động ngữ văn 


			Hiểu thế nào là thơ tám chữ.


			Biết cách gieo vần, tạo câu, ngắt nhịp thơ tám chữ. 





			3. Văn học 


3.1. Văn bản



- Văn bản văn học


			


			





			+ Truyện trung đại Việt Nam


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện trung đại Việt Nam (Nam Xương nữ tử truyện - Nguyễn Dữ; Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngô gia văn phái; Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ): sự kiện lịch sử, số phận và tâm tư con người; nghệ thuật xây dựng nhân vật, tái hiện sự kiện, sử dụng điển cố, điển tích,.... 


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện: cách tái hiện những sự kiện và nhân vật lịch sử (Quang Trung đại phá quân
Thanh, Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh); cách xây dựng nhân vật có tính khái quát cho số phận và bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ (Nam Xương nữ tử truyện).



- Đọc thuộc lòng 2 đoạn văn ngắn trong các truyện trung đại đã học.





			


			- Bước đầu hiểu một số đặc điểm về thể loại truyện chương hồi, tùy bút trung đại. 


			





			


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số trích đoạn truyện thơ trung đại Việt Nam (Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều - Nguyễn Du; Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên gặp nạn - Nguyễn Đình Chiểu): tinh thần nhân văn, số phận và khát vọng hạnh phúc của con người, ước mơ về tự do, công lí, sự phê phán những thế lực hắc ám trong xã hội phong kiến; nghệ thuật tự sự.


			- Nhớ được nội dung, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng trích đoạn: nghệ thuật tự sự kết hợp với trữ tình, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ điêu luyện và đặc biệt là nghệ thuật tả cảnh (Cảnh ngày xuân); nghệ thuật tả người (Chị em Thúy Kiều, Mã Giám Sinh mua Kiều); nghệ thuật tả tâm trạng (Kiều ở lầu Ngưng Bích); nghệ thuật tự sự trong thơ, nghệ thuật khắc họa nhân vật, cách dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã (Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên gặp nạn).



- Đọc thuộc lòng 3 trích đoạn Truyện Kiều và Lục Vân Tiên đã học. 





			


			- Bước đầu hiểu về thể loại truyện thơ Nôm và một số đóng góp lớn của truyện thơ trung đại vào sự phát triển của văn học dân tộc.


			





			+ Truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (trích đoạn) truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 (Làng - Kim Lân; Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long; Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng; Bến quê - Nguyễn Minh Châu; Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê): tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, sắp xếp tình tiết, chọn lọc ngôn ngữ.


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng truyện: tình yêu quê hương (Làng), tình cảm cha con sâu nặng (Chiếc lược ngà); những tấm gương lao động quên mình vì Tổ quốc (Lặng lẽ Sa Pa), tinh thần dũng cảm, sự hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường lửa những năm chống Mĩ (Những ngôi sao xa xôi), những triết lí đơn giản mà sâu sắc về cuộc sống con người (Bến quê).



- Nhớ một số chi tiết đặc sắc trong các truyện đã học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một số truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 của địa phương. 





			


			- Biết đặc điểm và những đóng góp của truyện Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 vào nền văn học dân tộc. 


			





			+ Truyện nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (hoặc trích đoạn) truyện nước ngoài (Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đ Đi-phô; Bố của Xi-mông - G. Mô-pa-xăng; Con chó Bấc - G. Lân-đơn; Cố hương - Lỗ Tấn, Những đứa trẻ - M. Go-rơ-ki): tình cảm nhân văn, nghệ thuật xây dựng tình huống, nghệ thuật miêu tả và kể chuyện,...


			- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, sự kiện, ý nghĩa và nét đặc sắc của từng truyện: bức chân dung tự họa và bản lĩnh sống của chàng Rô-bin-xơn (Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang); khát vọng tình yêu thương, hạnh phúc, nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật (Bố của Xi-mông; Con chó Bấc; Những đứa trẻ); sự lên án xã hội phong kiến, tình quê hương và niềm tin vào cuộc sống mới tươi sáng (Cố hương).



- Nhớ một số tình tiết, hình ảnh độc đáo trong các truyện đã học.





			+ Thơ hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 và thơ nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hiện đại Việt Nam sau 1945 và nước ngoài (Đồng chí - Chính Hữu; Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận; Bếp lửa - Bằng Việt; Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm; Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật; Viếng lăng Bác - Viễn Phương; Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải; Ánh trăng - Nguyễn Duy; Con cò - Chế Lan Viên; Nói với con - Y Phương; Sang thu - Hữu Thỉnh; Mây và sóng - Ta-go): tình cảm cao đẹp, tư tưởng nhân văn, cảm hứng đa dạng trước cuộc sống mới, nghệ thuật biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế.


			- Hiểu nét độc đáo của từng bài thơ: tình yêu đất nước và tinh thần cách mạng (Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính); tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước (Bếp lửa; Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ; Nói với con; Con cò; Mây và sóng); cảm hứng về lao động (Đoàn thuyền đánh cá); lòng thành kính và tình yêu lãnh tụ (Viếng lăng Bác); cảm nhận tinh tế về thiên nhiên và những suy ngẫm về cuộc đời (Mùa xuân nho nhỏ; Ánh trăng; Sang thu).



- Đọc thuộc lòng ít nhất 4 bài (đoạn) thơ đã học.



- Kết hợp với chương trình địa phương: học một số bài thơ sau Cách mạng tháng Tám 1945 của địa phương.





			


			- Bước đầu khái quát được những thành tựu, đóng góp của thơ Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 đối với văn học dân tộc.


			





			+ Kịch hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945


			- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của hai trích đoạn kịch hiện đại (hồi bốn vở Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng; cảnh ba vở Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ): phản ánh và giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống hiện đại, nghệ thuật xây dựng xung đột kịch, lời thoại, hành động nhân vật.



- Bước đầu khái quát được những thành tựu đóng góp của kịch hiện đại đối với văn học dân tộc.


			Hiểu nét đặc sắc của từng đoạn trích: nghệ thuật xây dựng tình huống kịch bộc lộ xung đột giữa cách mạng và phản cách mạng, nghệ thuật khắc họa diễn biến nội tâm nhân vật (hồi bốn vở Bắc Sơn); nghệ thuật tạo tình huống và phát triển mâu thuẫn qua sự xung đột giữa 2 tuyến nhân vật bảo thủ và cấp tiến ở một nhà máy (cảnh ba vở Tôi và chúng ta).





			+ Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, ý nghĩa thực tiễn và giá trị nội dung của các tác phẩm nghị luận hiện đại (Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm; Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi; Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan).


			Hiểu nét đặc sắc của từng văn bản: lời bàn xác đáng, có lí lẽ và dẫn chứng sinh động về lợi ích của việc đọc sách (Bàn về đọc sách); cách lập luận chặt chẽ và giàu hình ảnh về sức mạnh và khả năng kì diệu của văn nghệ (Tiếng nói của văn nghệ); lời văn sắc sảo, giàu sức thuyết phục về sự chuẩn bị những đức tính, thói quen tốt của người Việt Nam trong kỉ nguyên mới (Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới). 





			


			- Phân biệt được nghị luận xã hội và nghị luận văn học.


			





			- Văn bản nhật dụng


			- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, chiến tranh và hòa bình, quyền trẻ em.



- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.



- Bước đầu hiểu sự đan xen các phương thức biểu đạt, nghệ thuật trình bày thuyết phục, có tác dụng thúc đẩy hành động người đọc của các văn bản nhật dụng.


			 





			3.2. Lịch sử văn học và lí luận văn học


			- Hiểu khái quát về lịch sử văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử.



- Biết một số nét về thân thế, sự nghiệp, vị trí của một số tác giả văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam có tác phẩm được học trong chương trình.



- Hệ thống hóa một số khái niệm lí luận văn học thường gặp trong phân tích, tiếp nhận các văn bản văn học đã học.



- Bước đầu nhận biết về một vài đặc điểm của các thể loại: truyện truyền kì, truyện thơ, truyện hiện đại, thơ tự do, thơ hiện đại, nghị luận chính trị - xã hội, nghị luận văn học.


			 








LỚP 10



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết


			- Hiểu đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết.



- Biết vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ dạng nói và dạng viết vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản.


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.


			





			


			- Biết vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản.


			Biết sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội, từ ngữ nghề nghiệp, câu rút gọn phù hợp với các tình huống giao tiếp cụ thể.





			- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật; biết phân biệt phong cách ngôn ngữ nghệ thuật với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.


			





			


			- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.


			Viết được một số văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm có yếu tố nghệ thuật.





			1.2. Hoạt động giao tiếp


			- Hoàn thiện hiểu biết về hoạt động giao tiếp.



- Nhận thức được sự phổ biến và đa dạng của hoạt động giao tiếp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bằng nhiều kênh khác nhau: âm thanh, chữ viết, hình ảnh,...



- Biết vận dụng kiến thức về giao tiếp bằng ngôn ngữ trong đọc - hiểu và tạo lập văn bản.


			Hiểu đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ, các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp.





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Lịch sử tiếng Việt


			- Hiểu được một cách khái quát nguồn gốc, quan hệ họ hàng và quá trình phát triển của tiếng Việt.



- Biết vận dụng kiến thức về lịch sử tiếng Việt vào việc tìm hiểu tiến trình lịch sử văn học Việt Nam với thành tựu văn học chữ Nôm và chữ quốc ngữ.


			





			- Yêu cầu về sử dụng tiếng Việt


			- Hiểu được các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc nói, viết và đọc - hiểu các văn bản.


			Nắm được những yêu cầu chung về ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, phong cách. 





			- Từ Hán Việt


			Hiểu một số yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ. 


			Hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 10.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			- Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập.





			2. Làm văn


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản và đặc điểm của văn bản; hiểu những điều kiện tạo lập văn bản và liên kết trong văn bản.



- Vận dụng được những kiến thức về văn bản vào quá trình đọc - hiểu văn bản.



- Nắm được một số điều kiện để tìm ý, triển khai ý: quan sát, liên tưởng, tưởng tượng; chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu,....


			Phân tích được những đặc điểm của văn bản qua các ví dụ cụ thể.





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Văn bản tự sự 


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản tự sự; hiểu ý nghĩa và biết cách đưa yếu tố miêu tả, biểu cảm vào văn bản tự sự. 


			- Nhận ra các đặc điểm của văn tự sự qua các văn bản đọc - hiểu trong chương trình lớp 10.





			


			- Biết tóm tắt văn bản tự sự; biết trình bày miệng văn bản tóm tắt trước tập thể.



- Biết vận dụng kiến thức về văn tự sự để đọc - hiểu văn bản tự sự.


			- Biết tóm tắt các văn bản tự sự (truyện dân gian, truyện trung đại) theo nhân vật chính.





			


			- Biết viết bài văn tự sự theo cốt truyện đã có hoặc tự mình xây dựng kết hợp với miêu tả, biểu cảm; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.


			- Biết sử dụng chất liệu trong những văn bản văn học để làm bài văn tự sự.





			- Văn bản thuyết minh


			- Hoàn thiện kiến thức về văn bản thuyết minh (đặc điểm, yêu cầu và phương pháp thuyết minh, các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh).



- Biết cách tóm tắt văn bản thuyết minh; biết trình bày miệng một văn bản thuyết minh trước tập thể.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn thuyết minh có sự kết hợp các phương thức biểu đạt; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn. 


			Biết viết bài thuyết minh về một tác phẩm, tác giả, một thể loại văn học đã học ở lớp 10. 





			- Văn bản nghị luận


			- Hoàn thiện những hiểu biết về văn bản nghị luận (đặc điểm, vai trò của luận điểm, yêu cầu của đề văn và ngôn ngữ của bài văn nghị luận,...).



- Hiểu cách thức triển khai các thao tác lập luận: giải thích, chứng minh,...



- Biết vận dụng kiến thức về văn nghị luận để đọc - hiểu văn bản nghị luận.


			





			


			- Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội hoặc văn học; biết điều chỉnh dung lượng của bài văn.



- Biết trình bày miệng một vấn đề trước tập thể.


			Biết viết đoạn văn, bài văn
theo các thao tác giải thích,
chứng minh,...; biết huy động các kiến thức về tác phẩm văn học được học ở lớp 10 để viết bài. 





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức xây dựng kế hoạch cá nhân; hiểu tầm quan trọng của ý thức và thói quen lập kế hoạch làm việc.



- Hiểu mục đích, đặc điểm, nội dung, yêu cầu và cách tạo lập văn bản quảng cáo; hiểu tầm quan trọng của tính ấn tượng và tính trung thực trong quảng cáo.



- Biết xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt của cá nhân; biết viết các văn bản quảng cáo thông thường.


			 





			3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Sử thi Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn sử thi Việt Nam và nước ngoài (Đăm Săn; Ô-đi-xê - Hô-me-rơ; Ra-ma-ya-na - Van-mi-ki): phản ánh một nét diện mạo tinh thần của thời kì cổ đại, ca ngợi kì tích và phẩm chất của các nhân vật anh hùng, sử dụng ngôn ngữ anh hùng ca.


			- Nhớ được cốt truyện, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật, nhận xét được những đặc điểm nội dung của các trích đoạn sử thi.





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại sử thi.


			- Nhận biết một số nét cơ bản về đề tài, hình tượng, ngôn ngữ sử thi.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm sử thi theo đặc trưng thể loại. 


			- Nhận biết được tác phẩm sử thi theo đặc điểm thể loại.





			- Truyền thuyết Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy: một truyền thuyết về lịch sử dân tộc qua lăng kính tưởng tượng, thái độ và cách đánh giá của nhân dân về các nhân vật lịch sử; bài học giữ nước; mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và hư cấu. 


			- Nhớ được cốt truyện, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật, nhận ra ý nghĩa và bài học lịch sử của tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyền thuyết. 


			- Phân biệt được truyền thuyết và sử thi. 





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyền thuyết theo đặc trưng thể loại. 


			- Nhận biết được truyền thuyết theo đặc điểm thể loại. 





			- Truyện cổ tích Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện Tấm Cám: xung đột thiện - ác, ước mơ công bằng xã hội, vai trò của yếu tố hoang đường kì ảo và lối kết thúc có hậu.


			- Nhớ được những biến cố, kiểu nhân vật, môtíp thường gặp của truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của truyện cổ tích.


			- Trình bày được cách phân loại và nội dung chính của truyện cổ tích.





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại. 


			- Nhận biết được tác phẩm cổ tích theo đặc điểm thể loại.





			- Truyện cười Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà: ý nghĩa châm biếm sâu sắc và những bài học thiết thực; nghệ thuật phóng đại và tạo tình huống gây cười.


			- Hiểu đối tượng, ý nghĩa của tiếng cười, nghệ thuật gây cười trong các truyện được học.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thể loại truyện cười.


			- Trình bày được cách phân
loại, nội dung và nghệ thuật chính của truyện cười. 





			


			- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm truyện cười theo đặc trưng thể loại. 


			- Nhận biết được tác phẩm
truyện cười theo đặc điểm thể loại. 





			- Truyện thơ dân gian


			Nhận biết đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện thơ dân gian Tiễn dặn người yêu qua một đoạn trích tiêu biểu.


			 





			- Ca dao Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bài ca dao trữ tình và ca dao châm biếm, hài hước: đời sống tình cảm đa dạng, phong phú của nhân dân lao động; cách thể hiện vừa hài hước, châm biếm vừa tinh tế, sâu sắc. 



- Hiểu tính chất trữ tình và khả năng biểu đạt của thể thơ lục bát trong ca dao.


			- Hiểu nội dung phản ánh, tình cảm cảm xúc, ý nghĩa, phát hiện được các chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của các bài ca dao được học. 





			


			- Biết cách đọc - hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại. 


			- Biết tìm hiểu một bài ca dao qua các phương diện: đề tài, chủ đề, nhân vật trữ tình, hình ảnh, ngôn ngữ,... 





			- Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm thơ trung đại (Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão; Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi; Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du; các bài đọc thêm: Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận; Cáo tật thị chúng - Mãn Giác; Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn): lí tưởng và nhân sinh quan của con người thời trung đại, tâm sự về số phận con người và thời cuộc; cách sử dụng sáng tạo thể thơ Đường luật và cách thể hiện cảm xúc trữ tình.


			- Nhận ra được chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của tác phẩm; nỗi lòng, tình cảm của tác giả; phát hiện được các chi tiết nghệ thuật của mỗi bài thơ.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam. 



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loại. 


			- Hiểu đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trung đại. 





			- Thơ Đường và thơ hai-cư


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch; Thu hứng - Đỗ Phủ; các bài đọc thêm Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu; Khuê oán - Vương Xương Linh; Điểu minh giản - Vương Duy): đề tài, cấu tứ, bút pháp tình cảnh giao hòa, phong thái nhân vật trữ tình, cách luật và vẻ đẹp hàm súc, cổ điển. 


			





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ Đường; biết liên hệ để hiểu một số đặc điểm của thơ Đường luật Việt Nam. 



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ Đường theo đặc trưng thể loại. 



- Bước đầu nhận biết vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của một số bài thơ hai-cư của M. Ba-sô và Y. Bu-son (Nhật Bản). 


			Nhận biết được một bài thơ Đường qua thể thơ, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt. 





			- Phú Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu: tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lối kết cấu và lời văn kết hợp biền ngẫu và thơ. 


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể phú. 



- Biết cách đọc - hiểu một bài phú theo đặc trưng thể loại. 


			Nắm được một số nét về sự
phân loại và cách thể hiện nội dung của thể phú. 





			- Ngâm khúc Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một trích đoạn trong Chinh phụ ngâm khúc: tình cảnh cô đơn và khát vọng hạnh phúc; bút pháp bày tỏ nỗi lòng, tả cảnh ngụ tình; sức biểu đạt của thể song thất lục bát.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể ngâm khúc. 



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản thuộc thể ngâm khúc. 


			Nắm được một số nét về thể
thơ, nhân vật trữ tình, nội dung của thể ngâm khúc.





			- Nghị luận trung đại


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi: bản tuyên ngôn hòa bình giàu tư tưởng nhân nghĩa; tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và trữ tình; lập luận chặt chẽ, sắc bén; giọng điệu hào hùng.



- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài "Trích diễm thi tập" tự - Hoàng Đức Lương; bài đọc thêm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung: đề cao việc bảo tồn văn hóa, trân trọng hiền tài; lập luận chặt chẽ.


			- Nhận ra bố cục, nội dung, ý nghĩa, mạch lập luận, phát hiện các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của các văn bản đã học. 





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của thể cáo, tựa.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại. 


			- Nhận biết vị trí, ý nghĩa của các thể cáo, tựa trong văn học trung đại Việt Nam, về câu văn biền ngẫu trong bài cáo. 





			- Sử kí trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn trong Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên: quan điểm đánh giá về tài năng và đức độ của nhân vật lịch sử; cách lựa chọn chi tiết, sự việc, các trần thuật. 


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm của thể loại sử kí trung đại. 



- Bước đầu biết cách đọc - hiểu một văn bản sử kí trung đại. 


			Nhận biết lối viết sử: kết hợp giữa biên niên với tự sự, cách kể chuyện kiệm lời, giàu kịch tính. 





			- Truyện trung đại Việt Nam 


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của Tản Viên pháp sự lục - Nguyễn Dữ: ngợi ca người trí thức cương trực; lối kể chuyện và cách xây dựng nhân vật của truyện truyền kì. 


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thuể loại truyện truyền kì. 



- Biết cách đọc - hiểu một truyện trung đại Việt Nam 


			Nhận biết nội dung và các mô típ kì ảo thường gặp trong truyện truyền kì. 





			- Truyện thơ Nôm


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật một số trích đoạn tiêu biểu của tác phẩm Truyện Kiều - Nguyễn Du: giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc; nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lí; những đóng góp vào việc hoàn thiện ngôn ngữ thơ ca dân tộc.


			- Nhận ra nội dung tư tưởng,
cảm xúc, phát hiện các chi tiết nghệ thuật của mỗi trích đoạn.





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm.



- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại.


			- Nhận ra hai loại truyện thơ
Nôm: bác học và bình dân; nội dung và nghệ thuật của truyện thơ Nôm bác học.





			- Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung: ngợi ca phẩm chất của con người trung nghĩa, khuynh hướng "tôn Lưu biếm Tào"; mối quan hệ giữa lịch sử và hình tượng nghệ thuật; cách kể chuyện sinh động, giàu kịch tính, nghệ thuật xây dựng nhân vật. 


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm của tiểu thuyết chương hồi.



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản tiểu thuyết chương hồi (bản dịch). 


			Nhận biết một số đặc điểm về cách tổ chức tác phẩm, xây dựng hình tượng nhân vật, lối kể chuyện. 





			3.2. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học


			- Hiểu được những nét chính về quá trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam. 



- Hiểu được những nét chính về đặc trưng và giá trị của văn học dân gian Việt Nam. 



- Hiểu được những nét chính về quá trình phát triển, đặc điểm và thành tựu cơ bản của văn học trung đại Việt Nam. 



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm văn học dân gian, văn học trung đại; để làm bài nghị luận văn học. 


			Nêu được các đặc điểm và giá trị của các giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa. 





			- Tác giả văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của một số tác giả được học trong chương trình. 



- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Trãi: cuộc đời hào hùng và bi thương, tư tưởng nhân nghĩa cao cả, sự nghiệp sáng tác phong phú, đa dạng; chất anh hùng ca và chất trữ tình trong thơ văn; những đóng góp to lớn vào thể loại thơ Nôm. 



- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Du: cuộc đời thăng trầm trong một thời kì lịch sử đầy biến động; tấm lòng nhân đạo cao cả; những đóng góp to lớn về hình thức truyện thơ Nôm. 



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm và làm bài nghị luận về tác giả văn học. 


			- Nắm được những kiến thức
về tác giả qua những bài đọc - hiểu văn bản và bài khái quát về giai đoạn văn học.



- Trình bày được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc. 





			3.3. Lí luận văn học


			


			





			- Văn bản văn học


			- Bước đầu hiểu được các đặc điểm của văn bản văn học, mối quan hệ giữa ngôn từ, hình tượng, ý nghĩa. 



- Biết vận dụng kiến thức trên vào việc đọc - hiểu văn bản văn học. 


			 





			- Thể loại 


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại văn học dân gian (sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, ca dao), văn học trung đại (thơ, nghị luận, phú, truyện, ngâm khúc), văn học nước ngoài (thơ Đường, tiểu thuyết chương hồi) được học trong chương trình. 



- Biết vận dụng kiến thức thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản. 


			Nắm được các đặc điểm thể
loại qua các bài đọc - hiểu văn bản. 





			- Một số khái niệm lí luận văn học khác


			- Hiểu sơ lược về một số yếu tố của tác phẩm văn học (nhân vật trữ tình, cốt truyện, kết cấu). 



- Biết vận dụng kiến thức trên vào đọc - hiểu văn bản và viết bài nghị luận văn học. 


			Nắm được khái niệm qua các bài khái quát, đọc - hiểu văn bản. 








LỚP 11



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Phong cách ngôn ngữ chính luận


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận; biết phân biệt phong cách ngôn ngữ chính luận với các phong cách ngôn ngữ khác đã học. 



- Biết cách vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ chính luận để đọc - hiểu và viết các bài văn nghị luận. 


			Nêu được các đặc điểm và minh họa được bằng những văn bản chính luận đã học.





			- Phong cách ngôn ngữ báo chí


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đã học. 



- Biết cách phân tích, lĩnh hội các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. 



- Biết viết một số văn bản báo chí thông dụng: tin tức, quảng cáo, ... 


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa. 





			1.2. Hoạt động giao tiếp


			


			





			- Ngữ cảnh


			- Hiểu về ngữ cảnh trong giao tiếp (nói và viết). 


			





			


			- Biết vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh vào việc nói, viết và đọc - hiểu văn bản. 


			Biết nói, viết phù hợp với ngữ cảnh; biết phân tích và lĩnh hội văn bản trong ngữ cảnh mà nó được sản sinh ra. 





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Nghĩa của câu


			- Hiểu các thành phần ngữ nghĩa của câu.



- Có khả năng vận dụng hiểu biết về nghĩa của câu vào việc lĩnh hội và tạo lập văn bản. 


			Biết phân tích các thành phần ngữ nghĩa của câu trong văn bản. 





			- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 


			- Hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội với lời nói riêng của cá nhân; nhận biết được những biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ và nét riêng trong lời nói cá nhân. 



- Biết tuân thủ quy tắc chung của ngôn ngữ, đồng thời biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc trong lời nói cá nhân. 


			 





			- Đặc điểm loại hình tiếng Việt


			- Hiểu một số đặc điểm loại hình của tiếng Việt với tư cách là một ngôn ngữ tiêu biểu của loại hình ngôn ngữ đơn lập.



- Có khả năng vận dụng hiểu biết về đặc điểm loại hình của tiếng Việt để lí giải các hiện tượng trong tiếng Việt và có thể so sánh với một ngôn ngữ khác khi học ngoại ngữ hoặc khi tiếp xúc trong môi trường song ngữ. 


			 





			- Từ Hán Việt


			Hiểu một số từ và yếu tố Hán Việt thường dùng để cấu tạo từ. 


			Hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt có trong các văn bản học ở lớp 11.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ.


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập. 





			2. Làm văn


2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			


			





			- Liên kết và lập luận trong văn bản


			- Hoàn thiện những kiến thức về liên kết trong văn bản nghị luận. 



- Hiểu một số thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.


			





			


			- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập các văn bản nghị luận. 


			Biết sử dụng linh hoạt các hình thức liên kết văn bản trong quá trình nói và viết. 





			- Đoạn văn


			- Hoàn thiện kiến thức về đoạn văn, các loại đoạn văn, cách viết đoạn văn theo các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận.



- Biết viết các đoạn văn nghị luận gắn với các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận,...; biết phát hiện lỗi về xây dựng đoạn văn; tự sửa được những lỗi đó theo những cách khác nhau. 


			 





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Văn bản nghị luận


			- Hiểu được sự cần thiết và cách thức kết hợp các thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận) trong việc viết một văn bản nghị luận.



- Biết tóm tắt văn bản nghị luận (có độ dài 3 - 5 trang); biết trình bày miệng bài tóm tắt trước tập thể. 


			





			


			- Biết tìm ý, lập dàn ý, xây dựng và triển khai luận điểm cho bài nghị luận; biết viết bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học. 


			Biết viết bài nghị luận về một tư tưởng, lối sống, một hiện tượng đời sống, về tác phẩm, tác giả (với độ dài ít nhất 600 chữ trong thời gian 90 phút). 





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, đặc điểm, yêu cầu của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; biết thực hiện bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.



- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết bản tin, bản tóm tắt tiểu sử. 



- Biết viết một bản tin về một sự việc, hiện tượng trong nhà trường hoặc đời sống xã hội; biết viết bản tóm tắt tiểu sử của một nhân vật. 


			 





			3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Truyện thơ Nôm


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Lẽ ghét thương trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu: thái độ yêu ghét phân minh, lòng thương dân sâu sắc; bút pháp trữ tình.


			





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của truyện thơ Nôm.



- Biết cách đọc - hiểu một đoạn trích truyện thơ Nôm theo đặc trưng thể loại. 


			Biết kết hợp với Truyện Kiều để hiểu rõ hơn về các đặc điểm của truyện thơ Nôm bác học. 





			- Truyện kí trung đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của trích đoạn Vào Trịnh phủ trong Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác: thái độ lên án cuộc sống xa hoa nơi phủ Chúa; tính chân thực, sinh động trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện.


			





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của truyện kí trung đại.



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích truyện kí trung đại theo đặc trưng thể loại.


			Nhận biết nội dung phản ánh và hình tượng nhân vật tôi trong bài kí. 





			- Truyện hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm hoặc trích đoạn (Hai đứa trẻ - Thạch Lam; Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân; Số đỏ - Vũ Trọng Phụng; Chí Phèo - Nam Cao và các bài đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh; "Vi hành" - Nguyễn Ái Quốc; Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan): sự đa dạng của nội dung và phong cách; các cảm hứng sáng tác lãng mạn, hiện thực, trào phúng; ý nghĩa nhân văn; nghệ thuật tả cảnh, tả người. 


			- Hiểu được đề tài, chủ đề, nội dung cảm hứng, cách xây dựng nhân vật và những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của mỗi tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945. 



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích tự sự hiện đại theo đặc trưng thể loại. 


			- Bước đầu phân biệt được sự khác nhau giữa truyện ngắn trung đại và hiện đại về đề tài, kết cấu, nghệ thuật thể hiện. 





			- Truyện nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Những người khốn khổ - V. Huy-gô và truyện ngắn Người trong bao - A.Sê-khốp: giá trị hiện thực, tư tưởng nhân đạo, ý nghĩa phê phán, cách kể chuyện và xây dựng nhân vật, bút pháp lãng mạn và hiện thực. 



- Biết cách đọc - hiểu tiểu thuyết và truyện ngắn. 


			Nhớ được cốt truyện, đề tài, chủ đề, nhân vật, phát hiện các chi tiết nghệ thuật của tác phẩm hoặc trích đoạn.





			- Thơ trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Tự tình - Hồ Xuân Hương; Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát; Thu điếu - Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương; các bài đọc thêm Chạy Tây - Nguyễn Đình Chiểu; Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến; Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương): những tâm sự về con người và thời thế đậm chất nhân văn; nghệ thuật xây dựng hình ảnh, thể hiện cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ.


			- Nhận ra được nội dung cảm xúc, ý nghĩa, tâm trạng của nhân vật trữ tình, phát hiện được các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật của mỗi bài thơ. 





			


			- Hiểu một vài đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm thơ trữ tình trung đại theo đặc trưng thể loại.



- Biết vận dụng hiểu biết vào việc phân tích thơ trữ tình trung đại khi làm bài nghị luận văn học. 


			- Hiểu đặc điểm về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt của thơ trung đại. 





			- Văn tế trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu: tinh thần yêu nước thiết tha, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ; kết hợp chất hiện thực và trữ tình, cách khắc họa hình tượng.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của bài văn tế. 



- Biết cách đọc - hiểu một bài văn tế theo đặc trưng thể loại.


			Nắm được bố cục của một bài văn tế, nội dung hiện thực và tiếng nói trữ tình trong văn tế. 





			- Hát nói trung đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài hát nói Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ; bài đọc thêm: Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh): phong cách sống tự tin, giàu bản lĩnh; những rung động tinh tế trước cảnh đẹp của đất nước; tính chất phóng túng và bút pháp tả cảnh tài hoa trong cách thể hiện.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của bài hát nói. 



- Biết cách đọc - hiểu một bài hát nói theo đặc trưng thể loại. 


			- Nắm được bố cục của một bài hát nói, nội dung và cách thể hiện tư tưởng tình cảm trong hát nói. 





			- Thơ hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ (Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu; Hầu Trời - Tản Đà; Mộ - Hồ Chí Minh; Từ ấy - Tố Hữu; Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử; Vội vàng - Xuân Diệu; Tràng giang - Huy Cận; các bài đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh; Nhớ đồng - Tố Hữu; Tương tư - Nguyễn Bính; Chiều xuân - Anh Thơ): tư tưởng yêu nước, yêu quê hương; quan niệm thẩm mĩ và nhân sinh mới mẻ; sự kế thừa các thể thơ truyền thống và hiện đại hóa thơ ca về ngôn ngữ, hình ảnh, thể loại, ... 


			- Nhận ra được nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, phát hiện các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi bài thơ.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945. 



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại; biết vận dụng hiểu biết về thơ trữ tình vào bài văn phân tích thơ trữ tình. 


			- Bước đầu nhận biết sự giống và khác nhau giữa thơ trung đại và hiện đại về đề tài, cảm hứng, thể loại và ngôn ngữ. 





			- Thơ nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tôi yêu em - A.Pu-skin; bài đọc thêm Bài thơ số 28 - R.Ta-go: ngợi ca tình yêu trong sáng, cao thượng, cách thể hiện cảm xúc độc đáo của hai phong cách thơ.



- Biết cách đọc - hiểu một bài thơ dịch. 


			 





			- Kịch hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của một trích đoạn kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng: sự cảm thông sâu sắc của tác giả với bi kịch của người nghệ sĩ giàu khát vọng trong xã hội cũ; cách tạo mâu thuẫn và xung đột kịch. 



- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của thể loại kịch.



- Biết cách đọc - hiểu một trích đoạn kịch bản văn học. 


			- Nhận biết một số yếu tố: hành động kịch, xung đột kịch, ngôn ngữ kịch. 





			- Kịch nước ngoài


			- Hiểu một số nét chính về giá trị nội dung và nghệ thuật của một đoạn trích trong vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét của U.Sếch-xpia: tư tưởng nhân văn; ngôn ngữ kịch giàu chất thơ. 



- Biết cách đọc - hiểu một vở kịch nước ngoài.


			 





			- Nghị luận trung đại Việt Nam


			- Hiểu một số nét đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của tác phẩm Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm; bài đọc thêm: trích đoạn trong Tế cấp bát điều - Nguyễn Trường Tộ.



- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của nghị luận trung đại (thể loại chiếu). 



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm hoặc một đoạn trích nghị luận trung đại theo đặc trưng thể loại. 


			Hiểu vị trí, ý nghĩa, cách lập luận, ngôn ngữ biểu đạt của bài chiếu, điều trần.





			- Nghị luận hiện đại Việt Nam


			- Hiểu ý nghĩa nội dung và nghệ thuật lập luận của các trích đoạn (Bàn về đạo đức Đông Tây - Phan Châu Trinh; Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh và Hoài Chân; bài đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh): luận điểm mới mẻ, lập luận chặt chẽ, phong cách đa dạng. 


			- Hiểu vấn đề trọng tâm được đề cập trong mỗi văn bản, cách triển khai lập luận, ngôn ngữ biểu đạt.





			


			- Nhận biết một vài đặc điểm cơ bản của văn nghị luận từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết cách đọc - hiểu tác phẩm nghị luận theo đặc trưng thể loại; biết cách vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận để tạo lập văn bản. 


			- Bước đầu thấy được sự giống và khác nhau giữa nghị luận trung đại và hiện đại (về đề tài, ngôn ngữ).





			- Nghị luận nước ngoài


			- Hiểu được nội dung tư tưởng và nghệ thuật của Bài phát biểu đọc trước mộ Các Mác - Ph. Ăng-ghen: những đóng góp to lớn của Mác đã được làm sáng tỏ qua các luận điểm sắc bén, cách lập luận tăng cấp. 


			 





			3.2. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945


			- Hiểu quá trình phát triển, đặc điểm cơ bản và thành tựu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945; để viết bài nghị luận văn học.


			Nêu được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa.





			- Tác giả văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả có tác phẩm được học trong chương trình.


			- Nắm được những kiến thức
về tác giả qua những bài đọc hiểu và bài khái quát về giai đoạn văn học.





			


			- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu: cuộc đời bất hạnh, nghị lực lớn lao và nhân cách cao cả; quan niệm đạo đức, tư tưởng nhân nghĩa và tấm lòng yêu nước thương dân; sắc thái Nam Bộ trong thơ văn.



- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nam Cao: cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt để vượt lên chính mình; những trang viết sâu sắc về con người bằng “đôi mắt" tình thương và niềm cảm phục; ngòi bút phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo, ngôn ngữ và nghệ thuật kể chuyện sinh động. 



- Biết cách vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu tác phẩm và làm bài nghị luận về tác giả văn học.


			- Trình bày được những nét
chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu và Nam Cao, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc. 





			3.3. Lí luận văn học


			


			





			- Thể loại


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam thời trung đại và giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 (truyện thơ Nôm, văn tế, văn nghị luận, thơ hát nói, Thơ mới, tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, kịch,...); một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận, kịch).



- Biết vận dụng kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản văn học.



- Hiểu đặc điểm chính của các loại thể: tự sự, trữ tình, kịch, nghị luận. 



- Biết vận dụng kiến thức về thể loại vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản. 


			Nắm được đặc điểm thể loại
qua các bài đọc - hiểu văn bản. 





			- Một số khái niệm lí luận văn học khác


			Hiểu sơ lược một số khái niệm: trào lưu, khuynh hướng, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn. 


			Nắm được khái niệm qua các bài khái quát, đọc - hiểu văn bản.








LỚP 12



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Tiếng Việt


1.1. Phong cách ngôn ngữ và biện pháp tu từ


			


			





			- Phong cách ngôn ngữ khoa học


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ khoa học; biết so sánh, phân biệt phong cách ngôn ngữ khoa học và các phong cách ngôn ngữ khác. 



- Biết đọc - hiểu và viết một văn bản khoa học phù hợp với đặc điểm phong cách ngôn ngữ khoa học. 


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa.





			- Phong cách ngôn ngữ hành chính


			- Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chính; biết so sánh, phân biệt phong cách hành chính với các phong cách khác.



- Biết vận dụng những hiểu biết về phong cách ngôn ngữ hành chính vào việc tiếp nhận và tạo lập (nói, viết) văn bản hành chính. 


			Nêu được các đặc điểm, lấy được ví dụ minh họa. 





			1.2. Hoạt động giao tiếp 


- Nhân vật giao tiếp


			- Hiểu vai trò và ý nghĩa của các nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp. 



- Biết vận dụng những hiểu biết về nhân vật giao tiếp trong việc nói, viết và đọc - hiểu văn bản. 


			 





			1.3. Một số kiến thức khác


			


			





			- Thi luật


			- Hiểu các nhân tố chi phối luật thơ tiếng Việt và luật thơ của một số thể thơ tiêu biểu đã học. 



- Biết vận dụng hiểu biết về thi luật vào việc đọc - hiểu văn bản thơ. 


			Phân tích được thi luật của một số bài thơ đã học (về vần, nhịp, thanh điệu). 





			- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt


			- Hiểu việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một đòi hỏi của sự phát triển tiếng Việt. 


			





			


			- Biết vận dụng những kiến thức về tiếng Việt và sự trong sáng của tiếng Việt để hoàn thiện năng lực nói và viết.


			Phân tích được những hiện tượng lạm dụng tiếng nước ngoài trong việc sử dụng tiếng Việt hiện nay.





			1.4. Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng đã học


			Hoàn thiện những kiến thức và kĩ năng đã học ở Trung học cơ sở về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ. 


			Củng cố kiến thức và kĩ năng thông qua thực hành, luyện tập. 





			2. Làm văn


			


			





			2.1. Những vấn đề chung về văn bản và tạo lập văn bản


			- Hoàn thiện kiến thức, kĩ năng tìm ý, lập dàn ý, mở bài, thân bài, kết bài, hành văn trong văn nghị luận. 



- Biết cách kết hợp các thao tác chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận,... một cách hợp lí trong việc xây dựng bài văn nghị luận. 


			





			2.2. Các kiểu văn bản


			


			





			- Văn bản nghị luận


			- Hoàn thiện kiến thức về các dạng bài nghị luận trong nhà trường phổ thông (nghị luận xã hội và nghị luận văn học).



- Hoàn thiện kiến thức và kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận.



- Hiểu yêu cầu và cách thức vận dụng tổng hợp các thao tác và các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận:



+ Chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận. 



+ Tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh.



- Biết vận dụng những kiến thức trên để đọc - hiểu văn bản nghị luận.


			





			


			- Biết vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận và các phương thức biểu đạt để viết bài văn nghị luận. 


			Biết viết bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, lối sống, về một hiện tượng trong đời sống; về một tác phẩm, một ý kiến, nhận định văn học (với độ dài ít nhất 700 chữ trong thời gian 90 phút).





			- Một số kiểu văn bản khác


			- Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách thức viết văn bản tổng kết; biết vận dụng kiến thức để đọc - hiểu, lĩnh hội các văn bản tổng kết trong sách giáo khoa; biết viết các văn bản tổng kết về những vấn đề gắn với học tập và sinh hoạt của cá nhân, của lớp, trường. 



- Biết chuẩn bị đề cương để diễn thuyết một vấn đề trước tập thể; biết phát biểu một vấn đề (theo chủ đề hoặc tự do, ngẫu hứng). 


			 





			3. Văn học


3.1. Văn bản văn học


			


			





			- Truyện hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các truyện ngắn và trích đoạn tiểu thuyết hiện đại (Vợ nhặt - Kim Lân; Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi; Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu; các bài đọc thêm: Một người Hà Nội - Nguyễn Khải; Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng; Bắt sấu rừng U Minh hạ - Sơn Nam): vấn đề số phận con người, cảm hứng anh hùng ca và cảm hứng thế sự, tình yêu quê hương đất nước; sự phong phú, đa dạng về đề tài, chủ đề; nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, bút pháp trần thuật mới mẻ.


			- Nhớ được cốt truyện, đề tài, nhận ra được khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, hệ thống nhân vật, phát hiện được các chí tiết nghệ thuật đặc sắc của mỗi tác phẩm hoặc đoạn trích. 





			


			- Hiểu một số đặc điểm của truyện Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. 



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại. 



- Biết vận dụng những hiểu biết trên khi làm bài văn nghị luận văn học. 


			- Hiểu sự phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội trong truyện, sự đa dạng về nghệ thuật kể chuyện và xây dựng nhân vật. 





			- Kí hiện đại Việt Nam


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn tác phẩm kí (Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân; Ai đã đặt tên cho dòng sông?- Hoàng Phủ Ngọc Tường; bài đọc thêm: Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp): vẻ đẹp và sức hấp dẫn của cuộc sống, con người và quê hương qua những trang viết chân thực, đa dạng, hấp dẫn.



- Hiểu một số đặc điểm và sự đóng góp của thể loại kí Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. 


			- Nhận ra được đề tài, chủ đề, cảm hứng thẩm mĩ, vẻ đẹp hình tượng, các biện pháp nghệ thuật của các trích đoạn.





			


			- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm kí hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại. 



- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc làm bài văn nghị luận văn học. 


			- Hiểu đặc trưng phản ánh hiện thực đời sống của thể loại kí: chân thực, đa dạng, phong phú.





			- Truyện hiện đại nước ngoài


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn truyện ngắn, truyện vừa (Số phận con người - M. Sô-lô-khốp; Thuốc - Lỗ Tấn; Ông già và biển cả - E. Hê-ming-uê): quan niệm về con người, giá trị nhân đạo mới mẻ, những sáng tạo về hình thức. 



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm truyện hiện đại nước ngoài. 


			Nắm được cốt truyện, hệ
thống nhân vật, chủ đề, bút pháp nghệ thuật của mỗi tác phẩm (hoặc đoạn trích). 





			- Thơ trữ tình Việt Nam và nước ngoài hiện đại


			- Hiểu những đặc săc về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ hoặc đoạn trích thơ (Tây Tiến - Quang Dũng; Việt Bắc - Tố Hữu; Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm; Sóng - Xuân Quỳnh; Đàn ghi ta của Lorca - Thanh Thảo; các bài đọc thêm: Đất nước - Nguyễn Đình Thi; Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên; Bác ơi! - Tố Hữu; Dọn về làng - Nông Quốc Chấn; Đò Lèn - Nguyễn Duy): hình ảnh hai cuộc kháng chiến và những tình cảm yêu nước thiết tha, những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư trong sáng; tính dân tộc và những tìm tòi về thể loại, từ ngữ, hình ảnh.


			- Hiểu được đề tài, chủ đề,
khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng thẩm mĩ, giọng điệu, tình cảm của nhân vật trữ tình, những sáng tạo đa dạng về ngôn ngữ, hình ảnh của mỗi tác phẩm.





			


			- Hiểu một số đặc điểm cơ bản của thơ ca Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. 



- Hiểu một số nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tự do - P. Ê-luy-a. 



- Biết cách đọc - hiểu một tác phẩm thơ theo đặc trưng thể loại. 



- Biết vận dụng kiến thức về thơ trữ tình Việt Nam hiện đại vào bài văn phân tích thơ trữ tình. 


			- Hiểu được sự gắn bó giữa
thơ ca và đời sống cách mạng của dân tộc, cảm hứng sử thi, lãng mạn và thế sự trong thơ. 





			- Kịch hiện đại Việt Nam


			- Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của một trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ: sự chiến thắng của lương tâm, đạo đức đối với bản năng; đặc sắc về đối thoại, xung đột, ngôn ngữ.


			





			


			- Nhận biết một số đặc điểm của thể loại kịch qua đoạn trích.



- Biết vận dụng kiến thức về kịch để đọc - hiểu văn bản kịch. 


			Nhận biết về ngôn ngữ nhân vật, cách tổ chức xung đột, hành động kịch,... 





			- Nghị luận hiện đại Việt Nam và nước ngoài


			- Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản nghị luận (Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm Văn Đồng; bài đọc thêm Bàn về thơ - Nguyễn Đình Thi): các luận điểm - tư tưởng, cách lập luận chặt chẽ, sắc bén, cách đưa dẫn chứng sinh động, thuyết phục, sử dụng ngôn ngữ chính xác, gợi cảm. 



- Hiểu nội dung và nghệ thuật lập luận của bài đọc thêm Đốt-xtôi-ép-xki - Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang - S . Xvai-gơ. 



- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của văn nghị luận hiện đại.



- Biết cách đọc - hiểu một văn bản nghị luận văn học hoặc nghị luận chính trị xã hội.



- Biết vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận để làm bài văn nghị luận. 


			Hiểu được vấn đề đặt ra trong mỗi tác phẩm, hệ thống luận điểm, cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng, ngôn ngữ, giọng điệu.





			3.2. Văn bản nhật dụng


			- Hiểu nội dung của một số bài viết về những vấn đề cấp thiết đặt ra trong cuộc sống như: đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin,...



- Biết cách đọc - hiểu văn bản nhật dụng.



- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với các vấn đề của đời sống xã hội.


			 





			3.3. Lịch sử văn học


			


			





			- Quá trình văn học: Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX 


			- Nhận biết được bối cảnh và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. 



- Hiểu được những thành tựu chính của văn học giai đoạn này và những đóng góp của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu đối với nền văn học và với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu các tác phẩm văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX; để làm bài văn nghị luận văn học.


			Trình bày được các đặc điểm và giá trị của giai đoạn văn học, lấy được các ví dụ để minh họa. 





			- Tác giả văn học


			- Biết một số nét chính về thời đại, thân thế và sự nghiệp sáng tác của một số tác giả được học trong chương trình. 


			- Nắm được những kiến thức
về tác giả qua những bài đọc hiểu văn bản và bài khái quát về giai đoạn văn học. 





			


			- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: cuộc đời gắn liền với trang sử oai hùng của dân tộc; sự nghiệp văn học phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng; một phong cách đa dạng, phong phú. 



- Biết những nét cơ bản về thời đại, thân thế và sự nghiệp của Tố Hữu: con người chính trị và con người thơ ca thống nhất; niềm say mê lí tưởng cách mạng và tình cảm thủy chung, son sắt với đất nước, nhân dân, lãnh tụ; cây bút trữ tình - chính trị đậm đà bản sắc dân tộc. 



- Biết vận dụng kiến thức trên để đọc - hiểu và làm bài nghị luận về tác giả văn học. 


			- Trình bày được những nét
chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Tố Hữu, minh họa được một số giá trị nội dung và nghệ thuật nổi bật qua những tác phẩm đã học, đã đọc. 





			3.4. Lí luận văn học


			


			





			- Thể loại


			- Biết một số nét chính về đặc điểm của các thể loại tiêu biểu trong văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX: văn nghị luận, thơ, truyện, kịch, kí; một số thể loại văn học nước ngoài (truyện, thơ, nghị luận). 



- Biết vận dụng những kiến thức trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập văn bản. 


			Nắm được đặc điểm thể loại qua các bài đọc - hiểu văn bản. 





			- Một số khái niệm lí luận văn học


			- Hiểu nội dung cơ bản của một số vấn đề lí luận văn học: quá trình văn học, phong cách văn học, giá trị văn học, tiếp nhận văn học. 



- Biết vận dụng những hiểu biết trên để đọc - hiểu và tạo lập văn bản. 


			 








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Lịch sử 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU 


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 để quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục. 



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: 



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục; 



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông. 



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.


Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí:


II. Mục tiêu 



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung


V. Giải thích - Hướng dẫn


VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ 



I. VỊ TRÍ 


Môn Lịch sử ở trường phổ thông được tổ chức dạy học từ lớp 4 đến lớp 12, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục chung, đáp ứng nhu cầu của học sinh trong việc tìm hiểu quá khứ, nhận thức xã hội hiện tại và hành động hợp quy luật. Những hiểu biết về quá khứ sẽ giúp học sinh hiểu hiện tại hơn, hành động đúng đắn và có hiệu quả hơn. Là "thầy giáo của cuộc sống", "tấm gương soi của muôn đời", bộ môn Lịch sử định hướng hành động, giáo dục học sinh bằng những kinh nghiệm của quá khứ, cung cấp cho học sinh những bài học về sự thành công, thất bại, về cái tốt, cái xấu, về tiến bộ, lạc hậu…


Trong bối cảnh mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế và khu vực, vấn đề giữ vững bản sắc dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm công dân... càng phải được đề cao hơn bao giờ hết. Bộ môn Lịch sử có ưu thế đặc biệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ấy, trong mối quan hệ chặt chẽ với các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn khác. 



Học tập lịch sử, học sinh sẽ được bồi dưỡng những phương pháp tìm hiểu lịch sử như nhận biết các loại tư liệu lịch sử và giá trị của chúng trong việc nắm sự thật lịch sử, rèn luyện các thao tác tiếp cận với các loại sử liệu, các nguồn thông tin cần thiết, vừa sức như: phân tích, tổng hợp, khái quát, đánh giá.... Qua đó, học sinh hiểu biết đúng về lịch sử, hình thành năng lực tự học, tự tìm hiểu những vấn đề lịch sử - xã hội, vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 



II. MỤC TIÊU


Môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp cho học sinh có được những kiến thức cơ bản, cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới; góp phần hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, cách mạng, bồi dưỡng các năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội. 



Môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh đạt được: 



1. Về kiến thức 


- Nắm được sự kiện lịch sử tiêu biểu, những bước phát triển chủ yếu, những chuyển biến quan trọng của lịch sử thế giới từ thời nguyên thủy đến nay. Chú trọng đến những nội dung quan trọng nhất để hiểu biết về quá trình phát triển của lịch sử loài người, những nền văn minh, những mô hình xã hội tiêu biểu, lịch sử các nước trong khu vực và các sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng lớn, liên quan đến lịch sử nước ta. 



- Hiểu biết về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến nay, trên cơ sở nắm được những sự kiện tiêu biểu của từng thời kì, những chuyển biến lịch sử và sự phát triển hợp quy luật của lịch sử dân tộc trong sự phát triển chung của thế giới. 



- Hiểu biết về một số nội dung cơ bản, cần thiết về nhận thức xã hội như: kết cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu hệ thống xã hội, vai trò to lớn của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong tiến trình lịch sử, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân, nguyên nhân và động lực tạo ra các chuyển biến lịch sử, quy luật vận động của lịch sử... 



2. Về kĩ năng 


- Hình thành các kĩ năng cần thiết trong học tập bộ môn như: 



+ Xem xét các sự kiện lịch sử trong các quan hệ không gian, thời gian (đồng đại, lịch đại).



+ Làm việc với sách giáo khoa và các nguồn sử liệu.



+ Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử.



- Bồi dưỡng năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề trong học tập lịch sử (điều tra, thu thập, xử lí thông tin, nêu dự kiến giải quyết vấn đề, tổ chức thực hiện dự kiến, kiểm tra tính đúng đắn của kết quả, thông báo, trình bày về kết quả, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và để tiếp nhận kiến thức mới...). 



- Hình thành năng lực tự học, tự làm giàu tri thức lịch sử cho học sinh thông qua các nguồn sử liệu khác nhau (đã có và phát hiện mới). 



3. Về tình cảm, thái độ, tư tưởng


- Có tình yêu quê hương, đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào dân tộc, có thái độ trân trọng đối với các di sản lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 



- Trân trọng nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, có tinh thần quốc tế chân chính, vì hòa bình, tiến bộ xã hội. 



- Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc. 



- Có những phẩm chất cần thiết nhất của người công dân: thái độ tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với đất nước - cộng đồng; yêu lao động; sống nhân ái, có kí luật, tôn trọng và làm theo luật pháp, đoàn kết dân tộc và quốc tế…


III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình được xây dựng theo quan điểm phát triển, có kế thừa và đảm bảo các nguyên tắc:



1. Tính khoa học


Quan điểm đảm bảo tính khoa học đòi hỏi:



- Lựa chọn, trình bày nội dung môn học đúng đắn, chính xác, giúp học sinh nhận thức lịch sử một cách khách quan, khoa học theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 



- Sử dụng những kiến thức, phương pháp mới một cách phù hợp. 



- Vận dụng những thành tựu hiện đại, những xu thế tiên tiến của khoa học giáo dục về quan niệm, phương pháp xây dựng và triển khai chương trình bộ môn.



2. Tính cơ bản 


Để đảm bảo tính cơ bản, một mặt, chương trình phải tập trung vào những nội dung cốt lõi, then chốt, có ý nghĩa nhất của lịch sử để học sinh có được những hiểu biết cơ bản về lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc. Mặt khác, chương trình chú ý những vấn đề lịch sử có ý nghĩa đối với học sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai gần, giúp các em có thể phát triển vốn hiểu biết, các kĩ năng học tập, có thái độ đúng đắn. Chương trình cần tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực tư duy, khả năng tự học, tự làm giàu kiến thức, khả năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Quan điểm đảm bảo tính cơ bản đòi hỏi tăng cường tính thực hành, khả năng vận dụng, chú trọng dành thời gian và ưu tiên cho việc tổ chức các hoạt động học tập để phát triển các năng lực cho học sinh. 



3. Tính dân tộc


Tính dân tộc thể hiện ở: 



- Mối liên hệ giữa lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. 



- Mối quan hệ giữa lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính, chống các khuynh hướng sai lầm về tinh thần dân tộc. 



- Phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. 



- Lựa chọn những nội dung dạy học có ý nghĩa đối với con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 



- Chú ý đến những điều kiện hòa nhập quốc tế và khu vực. 



4. Tính khả thi


Quan điểm này đòi hỏi:



- Xác định mức độ của chương trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng của giáo viên, học sinh và thực tiễn dạy học ở các nhà trường trong cả nước.



- Tạo ra độ mềm dẻo nhất định để có thể điều chỉnh phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh vốn không đồng nhất với nhau về nhiều mặt, song vẫn đảm bảo trình độ chung của giáo dục phổ thông trong nước và theo kịp trình độ khu vực cũng như thế giới. 



- Thường xuyên khảo sát thực tiễn, phát hiện những yếu tố cần điều chỉnh, cần hoàn thiện của chương trình. 



IV. NỘI DUNG 



A. CÁC MẠCH NỘI DUNG


Do chương trình Lịch sử phải đảm bảo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, có hệ thống, phân biệt trình độ học tập ở các cấp nên cần làm nổi bật các mạch nội dung theo nguyên tắc đồng tâm kết hợp đường thẳng. 
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Ghi chú: Dấu + thể hiện các yếu tố của tri thức lịch sử, chưa trở thành môn học.



B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC



			Cấp học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số phút/tiết


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			Tiểu học


			4


			1


			40


			35


			35
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			1


			40
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			35
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C. NỘI DUNG DẠY HỌC TỪNG LỚP


LỚP 4



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



Một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của lịch sử dân tộc qua các thời kì. Yêu cầu cung cấp những nét chính (diễn biến, thời gian, không gian...) để tạo biểu tượng chung. 



1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (từ khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN) 


- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.



- Một số phong tục của người Việt cổ.



- Cuộc kháng chiến của An Dương Vương.



2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)


- Đời sống nhân dân ta trong thời kì bị đô hộ. 



- Một số cuộc khởi nghĩa và người lãnh đạo: Hai Bà Trưng...; Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. 



3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)


Ổn định đất nước, chống ngoại xâm: tuổi trẻ của Đinh Bộ Lĩnh; dẹp loạn 12 sứ quân; Lê Hoàn lên ngôi vua; cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. 



4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226) 


- Tên nước, kinh đô, Lý Thái Tổ.



- Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai: phòng tuyến sông Cầu (Như Nguyệt), Lý Thường Kiệt. 



- Đời sống nhân dân: chùa, trường học (Văn Miếu). 



5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400) 


- Tên nước, kinh đô, vua;



- Ba lần chiến thắng quân Mông - Nguyên xâm lược; 



- Công cuộc xây dựng đất nước ở thời Trần: việc đắp đê. 



6. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV)


- Chiến thắng Chi Lăng;



- Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông;



- Công cuộc xây dựng đất nước: Bộ luật Hồng Đức, nông nghiệp phát triển, các công trình sử học, văn học, giáo dục, thi cử (bia Tiến sĩ). 



7. Nước Đại Việt (thế kỉ XVI - XVIII)


a) Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (thế kỉ XVI - thế kỉ XVII) 



- Chiến tranh Trịnh - Nguyễn;



- Tình hình Đàng Ngoài: Thăng Long, Phố Hiến;



- Tình hình Đàng Trong: Hội An, khẩn hoang.



b) Thời Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII)



- Chống ngoại xâm: trận Đống Đa;



- Xây dựng đất nước: dùng chữ Nôm, chiếu Khuyến nông;



- Nguyễn Huệ - Anh hùng dân tộc. 



8. Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) 


- Nhà Nguyễn được thành lập;



- Kinh thành Huế. 



Lịch sử địa phương 


LỚP 5



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



Một số sự kiện tiêu biểu của lịch sử dân tộc qua các thời kì với những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa và các nhân vật lịch sử tiêu biểu.



1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)


- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Trương Định;



- Đề nghị canh tân đất nước: Nguyễn Trường Tộ;



- Cuộc phản công ở kinh thành Huế. Phong trào Cần vương: Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật...



- Sự chuyển biến trong kinh tế - xã hội Việt Nam và cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp vào đầu thế kỉ XX; 



- Nguyễn Ái Quốc;



- Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;



- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945: Xô viết Nghệ - Tĩnh; Cách mạng tháng Tám năm 1945; Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 02 - 9 - 1945.



2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)


- Việt Nam những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám;



- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến;



- Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến;



- Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947; Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950; hậu phương của ta;



- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.



3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)


- Sự chia cắt đất nước;



- Bến Tre đồng khởi;



- Miền Bắc xây dựng: Nhà máy Cơ khí Hà Nội;



- Hậu phương và tiền tuyến: Đường Trường Sơn;



- Sấm sét đêm giao thừa (Tết Mậu Thân 1968);



- Chiến dịch Hồ Chí Minh.



4. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ năm 1975 đến nay)


- Hoàn thành thống nhất đất nước;



- Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.



 Lịch sử địa phương 


LỚP 6 



1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết



Mở đầu


- Sơ lược về môn Lịch sử;



- Cách tính thời gian trong lịch sử.



A. Khái quát lịch sử thế giới nguyên thủy và cổ đại


Những nét chủ yếu để học sinh có một số hiểu biết về lịch sử các thời kì này.



1. Xã hội nguyên thủy


- Sự xuất hiện của con người;



- Đời sống xã hội thời nguyên thủy.



2. Xã hội cổ đại


- Sự hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước. Nêu tên một số quốc gia cổ đại tiêu biểu. 



- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu ở phương Đông và phương Tây cổ đại: 



+ Ở phương Đông (lịch, chữ tượng hình, Kim tự tháp, thành Ba-bi-lon...);



+ Ở phương Tây (lịch, chữ cái hệ a, b, c, khoa học, văn học, các di tích kiến trúc tiêu biểu...). 



B. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X 


Những kiến thức có hệ thống, phát triển những điều đã học ở Tiểu học làm cơ sở cho sự hiểu biết về lịch sử dân tộc.



1. Buổi đầu lịch sử nước ta


- Những địa điểm và di vật về Người tối cổ trên đất nước ta;



- Đời sống xã hội;



- Sự tan rã của xã hội nguyên thủy.



2. Thời kì Văn Lang, Âu Lạc


- Đôi nét về nước Văn Lang: hoàn cảnh và thời gian ra đời, tổ chức nhà nước; đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, một số phong tục tập quán tiêu biểu.



- Sự hình thành nhà nước Âu Lạc: hoàn cảnh và thời gian ra đời; những thay đổi trong đời sống vật chất; thành Cổ Loa; sự sụp đổ.



3. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập


- Sự thống trị của phong kiến phương Bắc. Đời sống của nhân dân ta trong thời kì này.



- Các cuộc khởi nghĩa lớn: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng (thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử).



- Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X: sự ra đời; đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa.



4. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X


- Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. Ý nghĩa của cuộc đấu tranh.



- Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. ý nghĩa to lớn của chiến thắng. 



Lịch sử địa phương


LỚP 7



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



A. Khái quát lịch sử thế giới trung đại


Một số nét sơ giản về thời kì này: 



1. Xã hội phong kiến châu Âu 


- Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu; 



- Các cuộc phát kiến lớn về địa lí (nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả); 



- Sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; 



- Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.



2. Xã hội phong kiến phương Đông


- Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc; những thành tựu chủ yếu về văn hóa.



- Ấn Độ: những nét tiêu biểu về tiến trình phát triển, những thành tựu chủ yếu về văn hóa.



- Đông Nam Á: các quốc gia phong kiến độc lập; nét tiêu biểu về văn hóa.



B. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX


1. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)


- Những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước sau khi giành được độc lập.



- Loạn 12 sứ quân (tình trạng, ảnh hưởng).



- Nhà Đinh với việc xây dựng đất nước.



- Bộ máy chính quyền thời Tiền Lê.



- Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.



2. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - đầu thế kỉ XIII)


- Nhà Lý được thành lập. 



- Lý Thái Tổ với việc dời đô ra Thăng Long; đặt tên nước là Đại Việt; tổ chức bộ máy chính quyền; luật pháp và quân đội. 



- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077): âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống; tổ chức kháng chiến của nhà Lý; trận chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt; kết quả và ý nghĩa cuộc kháng chiến. 



- Đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục thời Lý. 



3. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV) và Hồ (đầu thế kỉ XV)


- Nhà Trần được thành lập.



- Tổ chức bộ máy nhà nước, luật pháp, quân đội thời Trần.



- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên: âm mưu của giặc; sự chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần; các chiến thắng tiêu biểu; kết quả và nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử. 



- Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần.



- Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.



- Nhà Hồ và những cải cách của Hồ Quý Ly.



4. Nước Đại Việt đầu thế kỉ XV. Thời Lê sơ


- Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.



- Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần.



- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lợi, Nguyễn Trãi; những nét chính về diễn biến, những chiến thắng tiêu biểu; nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. 



- Nước Đại Việt thời Lê sơ: tổ chức bộ máy chính quyền, luật pháp; quân đội và tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật. 



5. Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII


- Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội thế kỉ XVI - XVIII



- Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền: phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI; cuộc đấu tranh giữa các thế lực phong kiến: chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh Trịnh - Nguyễn; khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. 



- Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn: nguyên nhân, diễn biến chính, những kết quả chính (lật đổ chính quyền họ Nguyễn, họ Trịnh, đánh tan quân xâm lược Xiêm) và ý nghĩa.



- Quang Trung đại phá quân Thanh: Quân Thanh xâm lược nước ta; chiến thắng tiêu biểu; kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng. 



- Quang Trung xây dựng đất nước: về kinh tế, văn hóa, quốc phòng và ngoại giao.



6. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


- Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.



- Tình hình kinh tế, văn hóa vào buổi đầu của nhà Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX).



- Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống nhà Nguyễn. 



Lịch sử địa phương


LỚP 8



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



A. Lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)


1. Cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) 


- Những cuộc cách mạng tư sản trong buổi đầu thời cận đại:



+ Cách mạng Hà Lan, Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (nguyên nhân, diễn biến, tính chất, kết quả và ý nghĩa lịch sử).



+ Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794).



- Sự xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới:



+ Cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp và Đức: diễn biến và hệ quả. 



+ Sự tiếp diễn cách mạng tư sản ở nhiều nước. 



+ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.



2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX: tình hình kinh tế, chính trị; những chuyển biến quan trọng (các tổ chức độc quyền; tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh thế giới); các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 



3. Phong trào công nhân quốc tế thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác


- Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX và sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vài nét về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX, Mác - Ăng-ghen, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (làm quen với một vài nội dung tiêu biểu).



- Công xã Pa-ri: cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 ; tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pa-ri, ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri. 



- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX: những sự kiện chủ yếu, Quốc tế thứ hai; phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga: V. I. Lê-nin, Đảng vô sản kiểu mới ở Nga; Cách mạng 1905 - 1907. 



4. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX


Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật, những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 



5. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX


- Ấn Độ: sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh, nét chính về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Ấn Độ.



- Trung Quốc: Các nước đế quốc xâm chiếm Trung Quốc, phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911).



- Đông Nam Á: Chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm lược Đông Nam Á, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.



- Nhật Bản: cuộc Minh Trị duy tân, Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản. 



6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 


Nguyên nhân, diễn biến chính và kết cục của chiến tranh. 



Tổng kết, ôn tập 



B. Lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) 


1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 



- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917: 



+ Đôi nét về nước Nga trước cách mạng. Cách mạng tháng Hai năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 (diễn biến chính). 



+ Xây dựng chính quyền Xô viết, chống thù trong, giặc ngoài. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 



- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921 - 1941:



+ Chính sách kinh tế mới. 



+ Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941). 



2. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) 


- Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 



+ Châu Âu trong những năm 1918 - 1929: những nét chung; cao trào cách mạng 1918 - 1923; Quốc tế Cộng sản.



+ Châu Âu trong những năm 1929 - 1939: cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933; phong trào chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.



- Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.



+ Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX: sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế; Đảng Cộng sản Mĩ thành lập. 



+ Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939: khủng hoảng kinh tế và chính sách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng của Mĩ. 



3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


- Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới: tình hình nước Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và con đường thoát khỏi khủng hoảng của Nhật. 



- Phong trào độc lập dân tộc ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á (1918 - 1939): những nét chủ yếu về phong trào Cách mạng ở Trung Quốc trong những năm 1918 - 1939, phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.



4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


Nguyên nhân, diễn biến chính, kết cục của chiến tranh.



5. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX 


Sơ lược về nền văn hóa Xô viết; những thành tựu chính của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX. 



Tổng kết, ôn tập


C. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 


1. Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884


- Đôi nét về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.



- Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân. 



- Phong trào chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX: các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương; cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi. 



- Trào lưu cải cách duy tân nửa cuối thế kỉ XIX.



2. Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX


- Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 



- Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.



- Buổi đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.



Lịch sử địa phương


LỚP 9



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



A. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay


1. Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai


- Liên Xô (1945 - 1991): công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950); xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX; tình hình Liên Xô từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX. 



- Các nước Đông Âu (1945 - 1989): hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 - đầu những năm 70 của thế kỉ XX); tình hình Đông Âu từ cuối những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX. 



2. Các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh từ năm 1945 đến nay


- Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. 



- Tình hình chung ở các nước châu Á. 



- Trung Quốc từ năm 1949 đến nay: sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thời kì xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); thời kì biến động (1959 - 1978); công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay). 



- Tình hình Đông Nam Á sau năm 1945.



- Tổ chức ASEAN: sự ra đời và phát triển.



- Các nước châu Phi: tình hình chung; nước Cộng hòa Nam Phi.



- Các nước ở Mĩ La-tinh: những nét chung; cách mạng Cu Ba.



3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay


Nét nổi bật về kinh tế, chính trị.



4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay


- Sự hình thành trật tự thế giới mới.



- Sự thành lập Liên hợp quốc.



- Cuộc "chiến tranh lạnh" và thế giới sau "chiến tranh lạnh".



5. Cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay


- Những thành tựu chủ yếu.



- ý nghĩa và tác động.



Tổng kết, ôn tập


B. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay


1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930


- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động của nó.



- Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925).



- Phong trào công nhân (1919 - 1925).



- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 - 1925).



- Các tổ chức Tân Việt, Việt Nam Quốc dân đảng.



- Ba tổ chức cộng sản ra đời.



2. Việt Nam trong những năm 1930 - 1939


- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.



- Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935.



- Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939.



3. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945. Cách mạng tháng Tám năm 1945


- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.



- Những cuộc nổi dậy: khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương.



- Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 



- Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 



4. Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến 


- Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám.



- Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chế độ mới.



5. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954


- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ; đường lối kháng chiến.



- Các chiến thắng lớn: Việt Bắc, Biên giới và Điện Biên Phủ. 



- Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân.



- Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 



- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 



6. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965). 



- Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973). 



- Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975). 



7. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


- Tình hình hai miền Bắc, Nam sau đại thắng Xuân 1975. 



- Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985).



- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - nay).



Lịch sử địa phương


Tổng kết, ôn tập


LỚP 10



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



A. Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại


1. Xã hội nguyên thủy


- Sự xuất hiện loài người, bầy người nguyên thủy.



- Sự xuất hiện công cụ kim khí, sự tiến bộ của sản xuất và tổ chức xã hội.



- Đời sống văn hóa (ăn, mặc, ở, tín ngưỡng, nghệ thuật). 



- Sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy. 



2. Xã hội cổ đại


- Các quốc gia cổ đại phương Đông: điều kiện tự nhiên và sự ra đời nhà nước đầu tiên; sản xuất, quan hệ xã hội, chế độ chuyên chế cổ đại; văn hóa. 



- Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hi Lạp và Rô-ma: điều kiện tự nhiên; thành bang và nền dân chủ chủ nô, sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp; chế độ chiếm hữu nô lệ; văn hóa Hi Lạp, Rô-ma, đạo Thiên Chúa. 



3. Trung Quốc thời phong kiến


- Quá trình chuyển biến và phát triển của các triều đại phong kiến Trung Quốc từ Tần, Hán đến Minh, Thanh. 



- Những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội.



- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu. 



4. Ấn Độ thời phong kiến


- Các quốc gia phong kiến Ấn Độ: những nét tiêu biểu về kinh tế và quan hệ xã hội.



- Tôn giáo và văn hóa Ấn Độ.



5. Đông Nam Á thời phong kiến


- Khái quát về các nước Đông Nam Á thời phong kiến: chế độ xã hội, quan hệ trong khu vực.



- Cam-pu-chia và Lào.



- Quá trình phát triển và giao lưu trong khu vực.



- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu. 



6. Tây Âu thời trung đại


- Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây âu, các lãnh địa phong kiến; quan hệ xã hội.



- Tây Âu thời hậu kì trung đại và sự phát triển của kinh tế hàng hóa. 



- Những phát kiến lớn về địa lí; sự ra đời của chủ nghĩa tư bản; những biến đổi trong xã hội. 



- Văn hóa Phục hưng.



- Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.



Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại


B. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX


1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X


- Thời đại nguyên thủy trên đất Việt Nam.



- Các quốc gia cổ đại:



+ Văn Lang, Âu Lạc và nền văn minh sông Hồng (thế kỉ VII - II TCN).



+ Quốc gia cổ Cham-pa.



+ Quốc gia cổ Phù Nam.



- Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X). 



+ Chế độ đô hộ của các triều đại phương Bắc. 



+ Cuộc đấu tranh liên tục giành độc lập dân tộc của nhân dân ta: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ... 



2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV


- Quá trình hình thành, phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam (từ Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ đến Lê sơ). 



- Công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ, đa dạng: ruộng đất và nông nghiệp, thủ công nghiệp và sự phát triển của thương nghiệp.



- Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (chống quân Tống, chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chống quân Minh).



- Sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc.



3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


- Những biến đổi của nhà nước phong kiến.



- Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. 



- Sự thành lập Vương triều Tây Sơn và vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 



- Những nét đặc sắc trong văn hóa của một số dân tộc ít người ở Bắc, Trung, Nam.



4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX


- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn.



- Tình hình xã hội và phong trào đấu tranh của nhân dân. 



Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX 



- Những nét lớn của quá trình dựng nước và giữ nước; đóng góp của các dân tộc ít người vào sự nghiệp chung của đất nước. 



- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến. 



C. Lịch sử thế giới cận đại


1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


- Khái quát về Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh.



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: nguyên nhân, diễn biến, Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1787 và sự thành lập Liên bang Mĩ. 



Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII: tiền đề, tiến trình cách mạng. Tính chất, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp. 



2. Các nước Âu - Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


- Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.



- Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX. 



- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.



- Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.



3. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


- Sự hình thành giai cấp công nhân.



- Mác, Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.



- Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871.



- Quốc tế thứ hai. 



- Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX. 



Lịch sử địa phương 


Củng cố, kiểm tra 


LỚP 11



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



A. Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo) 


1. Các nước Châu Á giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 


- Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Châu Á.



- Nhật Bản: cải cách Minh Trị. 



- Trung Quốc: chiến tranh thuốc phiện; phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc; Cải cách Mậu Tuất (1898); Cách mạng Tân Hợi (1911). 



- Ấn Độ: khởi nghĩa 1857; sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại. 



- Đông Nam Á: phong trào đấu tranh chống xâm lược; xu hướng dân chủ đầu thế kỉ XX. 



2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


- Nguyên nhân và tính chất của chiến tranh.



- Các giai đoạn chính. 



- Hậu quả của chiến tranh.



3. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


B. Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)


1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Liên Xô (1921 - 1941)


- Nguyên nhân và diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga. Ý nghĩa lịch sử.



- Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941).



2. Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


- Khái quát tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; cao trào cách mạng 1918 - 1923; sự ra đời của Quốc tế Cộng sản; sự phục hồi của nước Đức. 



- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và những hậu quả của nó.



- Sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở Ý, Đức, Nhật.



- Nước Mĩ và "Chính sách mới".



- Quan hệ quốc tế trước chiến tranh: Hiệp ước Muy-ních, Hiệp ước Xô - Đức; nguy cơ chiến tranh thế giới.



3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939


- Phong trào cách mạng ở Trung Quốc; sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921); quá trình hợp tác và nội chiến giữa hai đảng: Quốc dân và Cộng sản; Trung Quốc trước nguy cơ xâm lược của Nhật Bản.



- Gan-đi, Nê-ru và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ.



- Các nước Đông Nam Á:



+ Sự ra đời của Đảng Cộng sản và Đảng Quốc dân ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan. 



+ Phong trào chống Pháp ở Lào, Cam-pu-chia. 



4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


Nguyên nhân, diễn biến chính và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.



Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)


C. Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)


1. Thực dân Pháp xâm lược và phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 - cuối thế kỉ XIX) 


- Thực dân Pháp xâm lược. Hiệp ước 1884.



- Phong trào kháng Pháp (1858 - 1884).



- Phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế (cuối thế kỉ XIX).



2. Phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỉ XX


- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở nước ta.



- Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX: Các xu hướng cứu nước tiêu biểu (bạo động và cải cách - Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh). Những cuộc đấu tranh trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (các cuộc bãi công của công nhân; vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916; khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên năm 1917; các hội kín ở Nam Kì).



Lịch sử địa phương


Củng cố, kiểm tra


LỚP 12



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



A. Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1945 đến nay)


1. Bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1947)


2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay) 


- Liên Xô: công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước. 



- Các nước Đông Âu: sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 



- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Hội đồng tương trợ kinh tế và khối Vác-sa-va. Sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. 



- Liên bang Nga từ sau khi Liên Xô tan rã đến nay.



3. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (từ năm 1945 đến nay) 


- Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc, sự hình thành, phát triển các quốc gia độc lập. 



- Trung Quốc: thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời; các thời kì xây dựng đất nước; công cuộc "cải cách" từ năm 1978 đến nay. 



- Lào và Cam-pu-chia: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng đất nước ở Lào. Những giai đoạn chính của lịch sử Cam-pu-chia từ năm 1945 đến nay. 



- Các nước Đông Nam Á khác: những nét chính về quá trình xây dựng đất nước. Sự thành lập và phát triển của khối ASEAN. 



- Ấn Độ: quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước từ năm 1945 đến nay. 



- Cu Ba: quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.



4. Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (từ năm 1945 đến nay)


- Những nét chung về các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 



- Mĩ: tình hình kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại.



- Tây Âu: tình hình kinh tế, chính trị; Liên minh châu Âu.



- Nhật Bản: tình hình kinh tế, chính trị.



5. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay


- Quan hệ quốc tế thời kì "chiến tranh lạnh" và ảnh hưởng của nó.



- Xu thế đối thoại và việc giải quyết những vụ xung đột khu vực.



6. Cách mạng khoa học - công nghệ


- Nguyên nhân và thành tựu.



- Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó.



Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại


Tiến trình lịch sử, những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội, xu thế phát triển của thời đại,...



B. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay


1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930


- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.



- Các phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản; khởi nghĩa Yên Bái. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản; sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.



2. Việt Nam (1930 - 1945) và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 


- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội ở Việt Nam.



- Phong trào dân tộc (1930 - 1945).



- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954


- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 - 1946.



- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, lập ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng.



- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam.



- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến; chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.



4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


- Tình hình Việt Nam sau tháng 7 - 1954.



- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người ở miền Bắc. Chế độ thực dân mới của Mĩ và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1964). 



- Cả nước chống Mĩ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1965 - 1975).



5. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


- Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.



- Xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986).



- Xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới (từ năm 1986 đến nay).



- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.



Lịch sử địa phương


Tổng kết, ôn tập


V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về mức độ chương trình


Chương trình Tiểu học đặt ra nhiệm vụ chính là tạo biểu tượng và hiểu biết ban đầu cho học sinh về một số sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu qua các chặng đường lớn của lịch sử dân tộc.



Chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được xây dựng theo nguyên tắc đồng tâm kết hợp đường thẳng. Sự khác nhau về mức độ chương trình của hai cấp học này không phải chỉ ở khối lượng nội dung, ở chi tiết các sự kiện lịch sử (bởi ở Trung học cơ sở, thời lượng cho phép gấp rưỡi ở Trung học phổ thông), mà điều chủ yếu là mức độ nhận thức sâu hơn ở Trung học phổ thông về bản chất của các sự kiện lịch sử, về nguyên nhân của các biến chuyển lịch sử, của sự đa dạng các mô hình xã hội, về lí luận nhận thức xã hội và ở sự rèn luyện thành thạo hơn các kĩ năng học tập, vận dụng kiến thức vào các tình huống mới. 



2. Về phương pháp dạy học


Quan điểm chủ đạo của chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông là xuất phát từ nội dung, chức năng, nhiệm vụ và đặc trưng bộ môn, từ đặc điểm của quá trình nhận thức quá khứ của học sinh, sử dụng mọi phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả để phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Định hướng của chương trình là nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp lớn sau đây: 



2.1. Bảo đảm tính chính xác, khoa học, tăng cường tính cụ thể, tính hình ảnh, khả năng gây xúc cảm của các thông tin về các sự kiện, nhân vật lịch sử. Ở đây, trước hết cần chú ý sự trình bày sinh động, giàu hình ảnh của giáo viên khi tường thuật, miêu tả, kể chuyện, nêu đặc điểm của nhân vật lịch sử,... kết hợp với các phương pháp khác. Đặc biệt, cần coi trọng việc sử dụng các phương tiện trực quan: tranh ảnh, bản đồ, sa bàn, mô hình vật thật, phim đèn chiếu, phim video,... và từng bước ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin phù hợp trong dạy học Lịch sử. 



Cần tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng học tập gắn với thực tế để học sinh có được phương thức lĩnh hội tri thức lịch sử một cách cụ thể, giàu cảm xúc, được trực tiếp quan sát các hiện vật lịch sử, được nghe báo cáo, tiếp xúc, trao đổi với các nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử... 



2.2. Tổ chức cho học sinh làm việc nhiều hơn với các sử liệu trong sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo do giáo viên cung cấp và học sinh sưu tầm, có trong các phiếu học tập cá nhân,... Qua đó, từng bước rèn luyện phương pháp học tập, nghiên cứu lịch sử cho học sinh. 



2.3. Tổ chức các cuộc thảo luận dưới nhiều hình thức khác nhau (làm việc theo nhóm hoặc đàm thoại chung cả lớp), tạo điều kiện để học sinh nêu lên các vấn đề cần tìm hiểu, độc lập giải quyết các vấn đề tự đặt ra hoặc do giáo viên cung cấp. Ở đây, cần khuyến khích, nâng đỡ học sinh phát biểu những ý kiến riêng của mình, đừng làm cho học sinh e ngại khi nêu ý kiến khác với giáo viên, rèn luyện khả năng trình bày (viết, nói) cho học sinh. Từ đó, học sinh lĩnh hội được nội dung học tập theo tinh thần mới của phương pháp dạy học hiện đại: dạy học tự khám phá, tự phát hiện. 



2.4. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học Lịch sử. Chương trình khuyến khích tiến hành dạy học Lịch sử với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng:



- Học ở lớp, ở phòng bộ môn, ở bảo tàng, tại các di tích lịch sử; học sinh nghe báo cáo, trao đổi trực tiếp với các nhân chứng lịch sử...



- Học chung cả lớp, học cá nhân, học tay đôi, học theo nhóm.



3. Về thiết bị dạy học


3.1. Cần cung cấp đầy đủ ở mức cần thiết các thiết bị dạy học Lịch sử nhằm thay đổi căn bản tình hình "dạy chay" phổ biến hiện nay, từng bước đưa trang bị và sử dụng các phương tiện kĩ thuật trong dạy học Lịch sử. Chú trọng các loại hình:



- Mô hình hiện vật, tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...;



- Bản đồ;



- Sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,...;



- Phim video;



- Các phiếu học tập có các nguồn sử liệu;



- Phần mềm dạy học (nghiên cứu và từng bước sử dụng rộng rãi).



3.2. Việc thiết kế, sản xuất và sử dụng các thiết bị dạy học Lịch sử không chỉ nhằm minh họa bài giảng của giáo viên mà chủ yếu nhằm tạo các nguồn sử liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh và giàu sức thuyết phục; trên cơ sở đó, tổ chức các hoạt động học tập, tự tìm tòi tri thức lịch sử của học sinh một cách tích cực, sáng tạo. Cần quan tâm chú ý tạo điều kiện cho học sinh làm việc trực tiếp với các thiết bị dạy học theo phương châm: Hãy để cho các giác quan của học sinh tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị dạy học, để các em suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và trình bày ý kiến của mình nhiều hơn. 



3.3. Tính hiện đại của thiết bị dạy học thể hiện ở việc sử dụng các loại thiết bị sao cho đạt yêu cầu cao nhất trong việc thực hiện tích cực hóa việc học tập của học sinh. Việc tìm kiếm, sản xuất các thiết bị dạy học Lịch sử phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của vùng, làm cho học sinh hứng thú học tập, phát huy tối đa tính tích cực nhận thức của học sinh. Cần phối hợp việc cung cấp các thiết bị dạy học từ trên xuống với phong trào sưu tầm, xây dựng thiết bị dạy học "tự tạo" của học sinh, giáo viên và các lực lượng xã hội. 



4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần bám sát mục tiêu dạy học, đồng thời căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ đã quy định trong Chương trình. 



Nội dung kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với phạm vi, mức độ (về kiến thức, kĩ năng, thái độ) được quy định trong Chương trình.



Việc kiểm tra cần được tiến hành thường xuyên, linh hoạt: có thể vào đầu tiết học để dẫn dắt học sinh vào nội dung mới, hoặc sử dụng kết quả tham gia thảo luận, đóng góp vào bài của học sinh trong quá trình học tập. Phát triển dần các hình thức kiểm tra khác, như trắc nghiệm khách quan, thực hành... để nâng cao trình độ nhận thức của học sinh. 



Kiểm tra viết cần tiến hành có kế hoạch, khuyến khích sử dụng kết quả làm việc của học sinh với các phiếu học tập, các bài tập. Chú trọng đánh giá các kết quả học tập ngoại khóa của học sinh như: sưu tầm, trưng bày tư liệu lịch sử theo chủ đề, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử...



Các tiêu chí đánh giá (đáp án, thang điểm) cần được chuẩn bị cụ thể, rõ ràng và được công bố công khai với học sinh. Cần tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá kết quả học tập của các học sinh khác trong nhóm, trong lớp và tự đánh giá bản thân. 



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng, miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy và học Lịch sử ở các vùng, miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 



Cần đảm bảo để mọi học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về Lịch sử hoặc có nhu cầu học Lịch sử sâu hơn, được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu. 



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 4



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (từ khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN)


			- Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang, kinh đô, thời gian tồn tại, những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ.



- Nắm được một cách sơ lược cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc.


			- Chú trọng đến đời sống vật chất (sản xuất, ăn, mặc, ở), đời sống tinh thần (ca hát, lễ hội...) của người Việt cổ. 



- Thời kì đầu do đoàn kết, có vũ khí lợi hại nên giành được thắng lợi. Nhưng về sau do An Dương Vương chủ quan nên cuộc kháng chiến thất bại. 





			2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)


			- Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta.


			





			


			- Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.


			- Một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán.





			


			- Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) và trận Bạch Đằng (năm 938).



- Ghi nhớ: cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) mở đầu cho các cuộc đấu tranh giành độc lập và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì đất nước độc lập. 


			- Chú ý nguyên nhân khởi nghĩa, người lãnh đạo. 





			3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)


			- Nắm được các sự kiện từ năm 938 đến năm 1009; chú trọng hai sự kiện lớn: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân và cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) do Lê Hoàn chỉ huy.



- Tường thuật ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (981).


			- Sử dụng lược đồ để nêu đôi nét về diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.





			


			- Đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn


			- Kể các câu chuyện về tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn lên ngôi vua.





			4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)


			- Các sự kiện cần nắm: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.


			- Giải thích vì sao Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long (đất rộng, ven sông lớn, giao lưu thuận lợi).





			


			- Những nét chính về phòng tuyến sông Như Nguyệt.






			- Có thể sử dụng lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt và bài thơ tương truyền của Lý Thường Kiệt. 





			


			- Biết được những biểu hiện về sự phát triển của đạo Phật thời Lý (xây dựng nhiều chùa, vai trò của các nhà sư trong đời sống xã hội).



- Vài nét về công lao của Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt.


			- Nêu tên một ngôi chùa cổ. 



- Dựa vào kiến thức trên để nêu cụ thể về công lao của hai ông. 





			5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)


			- Biết rằng sau nhà Lý là nhà Trần, kinh đô vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt.


			





			


			- Một vài sự kiện về sự quan tâm của nhà Trần tới sản xuất nông nghiệp.


			- Công cuộc đắp đê chống lụt.





			


			- Nêu một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên, thể hiện: quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần, tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.



- Ghi nhớ một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần: vua quan ăn chơi sa đoạ, nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh; hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ. 


			- Tập trung vào các sự kiện: Hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sĩ, chiến sĩ thích vào tay hai chữ "Sát Thát" và chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.





			6. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV)


			- Nắm sự kiện về khởi nghĩa Lam Sơn và nhà Hậu Lê được thành lập. 



- Sự phát triển của giáo dục, văn học và khoa học thời Hậu Lê. 






			- Chỉ tập trung vào trận Chi Lăng.



- Sự kiện cụ thể: về tổ chức giáo dục, chính sách khuyến khích học tập, một vài cuốn sách và tác giả tiêu biểu thời Hậu Lê. 





			


			- Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh trong công cuộc dựng nước và giữ nước dưới thời Hậu Lê. 


			- Kể chuyện Lê Lợi trả gươm cho Rùa thần. 





			7. Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII


			- Một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút.



- Sơ lược về quá trình khẩn hoang ở Đàng Trong. 


			- Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Ngoài - Đàng Trong và vùng đất khẩn hoang.



- Nêu được từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn tổ chức khai khẩn đất hoang ở Đàng Trong. Những đoàn người khai hoang đã tiến
vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.





			


			- Miêu tả những nét cụ thể, sinh động về ba thành thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An ở các thế kỉ này để thấy rằng thương nghiệp ở thời kỳ này phát triển.


			- Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh, ảnh về các thành thị này. 





			


			- Đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long diệt chúa Trịnh (1786).



- Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu như: Ngọc Hồi, Đống Đa.



- Nêu công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung. 


			- Tập trung vào các điểm: 



+ Đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, quân xâm lược Xiêm, quân xâm lược Mãn Thanh.



+ Xây dựng đất nước. 





			8. Buổi đầu thời Nguyễn (1802 - 1858


			- Nhà Nguyễn được thành lập. Kinh đô Huế.


			





			


			- Nêu một vài chính sách cụ thể của các vua nhà Nguyễn để củng cố sự thống trị.


			- Chú ý: Quyền lực tập trung vào vua, đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. 





			


			- Mô tả đôi nét về kinh thành Huế.


			- Vẻ đẹp của kinh thành (dùng tranh ảnh). 





			Tổng kết


			- Lập bảng tóm tắt sự kiện tiêu biểu để nhớ được các thời kì lịch sử của dân tộc ta từ triều lý đến buổi đầu nhà Nguyễn.



- Lập bảng nêu tên và những cống hiến của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu nhà Nguyễn: Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngô Sĩ Liên, Quang Trung. 


			- Lập bảng tổng kết sự kiện theo mẫu sau: 



Ví dụ: 



Triều đại



Sự kiện, hiện tượng tiêu biểu



Lý



 



 



 



 




....



- Dời đô ra Thăng Long 



- Kháng chiến chống Tống thắng lợi 



- Đạo Phật rất phát triển



...












LỚP 5



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)


 


			- Biết được trong thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược, Trương Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam Kì.


			- Nêu các sự kiện chủ yếu về Trương Định: không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp... 



- Các đường phố, trường học ở địa phương mang tên Trương Định. 





			


			- Một vài đề nghị chính về cải cách của Nguyễn Trường Tộ.



- Tường thuật sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức.



- Biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần vương (Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thiện Thuật...). 



- Nêu một số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên,... ở địa phương mang tên các nhân vật lịch sử nêu trên (nếu có). 


			- Nắm được một vài đề nghị chính về cải cách của Nguyễn Trường Tộ.





			


			- Biết một vài điểm mới về tình hình kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.






			- Giới hạn ở các sự kiện:



+ Về kinh tế: xuất hiện nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đường ô tô, đường sắt. 



+ Về xã hội: xuất hiện các tầng lớp mới: chủ xưởng, chủ nhà buôn, công nhân.





			


			- Phan Bội Châu là một trong những nhà yêu nước tiêu biểu đầu thể kỉ XX.


			- Giới thiệu đôi nét về cuộc đời, hoạt động của Phan Bội Châu. 





			


			- Ngày 05 - 6 - 1911, tại bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Tất Thành (tên của Bác Hồ lúc đó) ra đi tìm đường cứu nước.


			- Xem bức tranh Bác Hồ ra đi từ bến Nhà Rồng





			


			- Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 03 - 02 - 1930. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng.


			- Ghi nhớ: Bác Hồ là người thành lập Đảng, đưa phong trào cách mạng sang thời kì mới. 





			


			- Kể lại cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 ở Nghệ An, một số biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới ở thôn xã. 


			- Xem bức tranh "Xô viết Nghệ Tĩnh" và thấy được khí thế của phong trào. 





			


			- Tường thuật sự kiện: Nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi (19- 8-1945).


			- Ở một số địa phương, học sinh có thể cần biết thêm thời gian giành chính quyền thắng lợi ở địa phương mình.





			


			- Biết Cách mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào, sự kiện cần nhớ, kết quả.


			- Ngày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám.





			


			- Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 02 - 9 - 1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.



- Ghi nhớ đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


			- Chú ý: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. 





			2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)


			- Thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp.


			





			


			- Trình bày sơ lược diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 trên lược đồ, nắm được ý nghĩa thắng lợi.



- Tường thuật sơ lược diễn biến chiến dịch Biên giới trên lược đồ 



- Kể lại được tấm gương anh hùng La Văn Cầu.


			- Phá tan âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến, bảo vệ căn cứ địa kháng chiến.









			


			- Hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh.


			- Chú ý sự phát triển về giáo dục.





			


			- Tường thuật sơ lược chiến thắng Điện Biên Phủ (nêu một vài tấm gương tiêu biểu, ví dụ: Phan Đình Giót). 



- Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. 


			- Chú ý hình ảnh bộ đội, dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 



- Ý nghĩa chiến thắng. 





			3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)


			- Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.



- Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.



- Mĩ - Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát đồng bào miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ - Diệm.



- Cuối năm 1959 - đầu năm 1960, phong trào "Đồng khởi" nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi").



- Đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,... của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.



- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân (1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn. 



- Ngày 27-01-1973, Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 


			Chú ý: 



+ Đất nước bị chia cắt (dùng bản đồ chỉ giới tuyến quân sự tạm thời).



+ Những hành động tàn ác của Mĩ - Diệm. 



- Sử dụng bản đồ, tranh, ảnh để trình bày sự kiện.





			


			- Ngày 30- 4-1975, quân dân ta giải phóng Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất. 


			- Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi: "Vì sao chúng ta đã giải phóng được hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ?".





			4. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ năm 1975 đến nay)


			- Tháng 4 - 1976, Quốc hội chung cho cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7 - 1976. 


			





			


			- Một số thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, đặc biệt từ sau đổi mới. 


			- Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. 



- Nêu một công trình của địa phương mình (chú ý nhà trường). 








LỚP 6



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. Mở đầu


1. Sơ lược về môn Lịch sử


			HS biết:



- Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển.



- Mục đích học tập Lịch sử (để biết gốc tích tổ tiên, quê hương, đất nước, để hiểu hiện tại). 



- Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu lịch sử) một cách thông minh trong việc nhớ và hiểu. 


			- Ghi nhớ câu thơ của Bác Hồ: "Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". 





			2. Cách tính thời gian trong lịch sử


			- Cách tính thời gian trong lịch sử. 


			- Chủ yếu biết cách tính năm TCN và SCN. Khoảng cách từ năm xảy ra sự kiện đến năm đang học.





			II. Khái quát lịch sử thế giới nguyên thủy và cổ đại


			


			





			1. Xã hội nguyên thủy


			HS biết:



- Sự xuất hiện con người trên Trái Đất: thời điểm, động lực...



- Sự khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn. 



- Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã: sản xuất phát triển, nảy sinh của cải dư thừa; sự xuất hiện giai cấp; nhà nước ra đời. 


			- Chỉ những địa điểm trên bản đồ và nhận xét theo hình vẽ trong SGK.





			2. Xã hội cổ đại


			- Nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại ở phương Đông và phương Tây (thời điểm, địa điểm). 



- Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại. 


			- Xác định vị trí của các quốc gia này trên bản đồ.





			


			- Thành tựu chính của nền văn hóa cổ đại phương Đông (lịch, chữ tượng hình, toán học, kiến trúc) và phương Tây (lịch, chữ cái a, b, c, ở nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc).


			- Xem kênh hình và tường thuật.



- Xem tranh ảnh. 



- Tạo biểu tượng về các thành tựu. 





			III. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X


			


			





			1. Buổi đầu lịch sử nước ta


			Hiểu biết những điểm chính về:



- Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy trên đất nước Việt Nam: hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, (Thanh Hóa); Xuân Lộc (Đồng Nai); công cụ đá ghè đẽo thô sơ.



- Dấu tích của Người tinh khôn được tìm thấy trên đất nước Việt Nam (ở giai đoạn đầu: mái đá Ngườm - Thái Nguyên, Sơn Vi - Phú Thọ; ở giai đoạn phát triển: Hòa Bình, Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long...).


			- Xác định các địa điểm khảo cổ và dấu tích con người trên đất nước Việt Nam. 



- Biểu tượng về Người tối cổ và Người tinh khôn (khai thác kênh hình). 





			


			- Sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ. 


			- Lập bảng so sánh (hay trình bày miệng) về công cụ lao động, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần. 





			2. Thời kì Văn Lang - Âu Lạc


2.1. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội


			Nắm được những nét chính về: 



- Trình độ sản xuất, công cụ của người Việt cổ: các di chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ); Hoa Lộc (Thanh Hóa). Phát minh ra thuật luyện kim. 



- Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước. 



- Những biểu hiện về sự chuyển biến trong xã hội: chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ. 


			- Biểu tượng về một số sự kiện chủ yếu về nghề nông, chuyển biến xã hội.





			2.2. Nước Văn Lang


			Biết:



- Điều kiện ra đời của nước Văn Lang: sự phát triển sản xuất, làm thủy lợi và giải quyết các cuộc xung đột. 


			- Liên hệ kiến thức đã học và sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Đông. 





			


			- Sơ lược về nước Văn Lang (thời gian thành lập, địa điểm), tổ chức nhà nước Văn Lang, đời sống vật chất (nông nghiệp, các nghề thủ công, ăn, mặc, ở, đi lại...), đời sống tinh thần (lễ hội, tín ngưỡng) của cư dân. 


			- Miêu tả một điểm về sinh hoạt vật chất (hay tinh thần) của người Văn Lang. 





			2.3. Nước Âu Lạc


			Trình bày được:



- Hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất (sử dụng công cụ bằng đồng, bằng sắt, chăn nuôi, trồng trọt, các nghề thủ công).


			





			


			- Thành Cổ Loa và sơ lược diễn biến cuộc kháng chiến chống Triệu Đà năm 179 TCN.


			- Sơ đồ thành Cổ Loa (quan sát kênh hình và miêu tả theo sơ đồ) 





			3. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập


			


			





			3.1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán



 



 



 






			- Trình bày được một số nét khái quát tình hình nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I: Chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nước ta (xóa tên nước ta, đồng hóa và bóc lột tàn bạo dân ta).



- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng: công việc chuẩn bị, sự ủng hộ của nhân dân, diễn biến, kết quả. 



- Công cuộc xây dựng đất nước sau khi giành lại được độc lập. 



- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (thời gian, những trận đánh chính, kết quả). 


			- Tập trung vào các vấn đề:
+ Chính sách thống trị của phong kiến phương Bắc. 



+ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kết quả và ý nghĩa.









			3.2. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)


			- Đôi nét về tình hình nước ta từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI: 


			





			


			+ Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc: Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ nhà Hán, tổ chức bộ máy cai trị, chính sách bóc lột và đồng hoá. 


			- Chủ yếu: Âm mưu của phong kiến phương Bắc đối với nước ta trong việc sáp nhập lãnh thổ, đồng hoá dân ta; vài nét về kinh tế, văn hoá của nước ta.





			


			+ Sự phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp: sử dụng công cụ sắt, dùng sức kéo trâu bò, trồng lúa hai vụ, nghề gốm, nghề dệt…



+ Sự phân hóa xã hội, sự truyền bá văn hóa phương Bắc (chữ Hán, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo) và cuộc đấu tranh giữ gìn văn hóa dân tộc (tiếng nói, phong tục tập quán). 



+ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: thời gian, địa điểm, diễn biến chính, kết quả. 


			





			3.3. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)


			- Chính sách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta. 


			





			


			- Lý Bí và nước Vạn Xuân:



+ Con người và sự nghiệp của Lý Bí (quê hương, hoạt động,...). 



+ Diễn biến khởi nghĩa (sự ủng hộ của các hào kiệt khắp nơi, khởi nghĩa bùng nổ, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân). 



- Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược (diễn biến chính: thời Lý Bí lãnh đạo; thời Triệu Quang Phục lãnh đạo, kết quả). 


			- Chú ý: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí 





			3.4. Đất nước ta trong các thế kỉ VII - IX


			- Những thay đổi lớn về chính trị - kinh tế nước ta dưới ách đô hộ của nhà Đường: An Nam đô hộ phủ, tổ chức bộ máy cai trị do quan lại người Hán cai quản tới cấp huyện, tăng cường bóc lột ). 


			





			


			- Các cuộc khởi nghĩa: Mai Thúc Loan, Phùng Hưng: diễn biến, kết quả.


			- Tìm hiểu thêm về Mai Thúc Loan, Phùng Hưng.





			3.5. Nước Cham-pa (từ thế kỉ II đến thế kỉ X)


			- Nhà nước Cham-pa độc lập được thành lập: địa bàn, quá trình xây dựng và mở rộng.



- Tình hình kinh tế, văn hóa: biết sử dụng công cụ bằng sắt, trồng lúa nước, trồng các loại cây ăn quả và khai thác lâm thổ sản, chữ viết, tôn giáo, phong tục tập quán...


			- Chủ yếu: tình hình kinh tế, văn hóa. 



- Sự liên hệ giữa người Chăm và các cư dân Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ. 





			3.6. Ôn tập chủ đề "Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc"


			- Ghi nhớ khái quát: Ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.



- Cuộc đấu tranh của nhân dân ta (các cuộc khởi nghĩa lớn) chống ách Bắc thuộc.


			- Lập bảng hệ thống kiến thức các vấn đề sơ kết. 





			


			- Những biến chuyển về kinh tế, văn hóa.


			- Nhấn mạnh: Nhân dân ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa, những phong tục, tập quán của dân tộc. 





			4. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X


			


			





			4.1. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương 


			- Nhận biết hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ giành được quyền tự chủ. 



- Hiểu được ý nghĩa việc làm của Khúc Thừa Dụ: chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc.



- Những việc làm cụ thể của Khúc Hạo là nhằm củng cố, quyết tâm giữ vững quyền tự chủ, thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.



- Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược (lần thứ nhất) dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ.


			Chú ý: Họ Khúc giành quyền tự chủ.





			4.2. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938


			- Tình hình nước ta từ sau khi Dương Đình Nghệ bị giết đến khi Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu (Thanh Hóa) ra Bắc, chuẩn bị chống quân xâm lược.


			





			


			- Trận đánh trên sông Bạch Đằng của quân ta: diễn biến, kết quả và ý nghĩa. 


			- Trình bày diễn biến trận đánh theo lược đồ. 



- Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng. 








LỚP 7



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI



1. Xã hội phong kiến châu Âu


			- Trình bày sự ra đời xã hội phong kiến ở châu Âu.



- Hiểu biết sơ giản về thành thị trung đại: sự ra đời, các quan hệ kinh tế, sự hình thành tầng lớp thị dân. 


			





			


			- Các phong trào: Văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo, Chiến tranh nông dân Đức. ý nghĩa của các phong trào này. 


			- Sưu tầm tài liệu viết, tranh ảnh về Văn hóa Phục hưng. 





			2. Xã hội phong kiến Phương Đông


			- Trung Quốc: Một số điểm nổi bật về kinh tế, chính trị, những thành tựu tiêu biểu nhất về văn hóa của Trung Quốc trong thời kì phong kiến. 



- Ấn Độ: các vương triều, văn hóa Ấn Độ.



- Các quốc gia phong kiến độc lập ở Đông Nam Á (thời điểm xuất hiện, địa bàn). Những nét nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa.


			- Liên hệ các triều đại phong kiến Trung Quốc với những sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam cùng thời gian.





			


			- Trình bày được những nét chung nhất của xã hội phong kiến phương Đông: sự hình thành và phát triển, cơ sở kinh tế - xã hội, nhà nước phong kiến. 


			- Chú ý: những nét chung của xã hội phong kiến phương Đông. 





			II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX


			


			





			1. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)


			- Trình bày được những điểm chủ yếu sau:



+ Sự ra đời của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê; tổ chức nhà nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê. 



+ Đời sống kinh tế: quyền sở hữu ruộng đất, khai hoang, đào vét kênh ngòi; một số nghề thủ công; đúc tiền, các trung tâm buôn bán. 



+ Về xã hội: các giai tầng trong xã hội (nông dân tự do, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ, nô tì). 



- Công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn trong công cuộc củng cố nền độc lập và bước đầu xây dựng đất nước. 



- Biết trình bày cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất theo lược đồ. 


			- Chú ý những sự kiện chủ yếu trong buổi đầu độc lập. 



- Công lao của các anh hùng dân tộc thời kì này. 





			2. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - đầu thế kỉ XIII)


			


			





			2.1. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước và củng cố độc lập


			- Trình bày sơ lược bối cảnh ra đời của nhà Lý; việc dời đô ra Thăng Long: nguyên nhân, ý nghĩa. 



- Tổ chức bộ máy Nhà nước; tổ chức quân đội; bộ luật đầu tiên của nước ta và chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Lý.



- Miêu tả những nét chính của bức tranh về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục thời Lý (sự chuyển biến của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Các giai tầng trong xã hội, những thành tựu văn hóa tiêu biểu: lập Văn miếu, Quốc tử giám, mở khoa thi, nghệ thuật phát triển, đặc biệt là kiến trúc và điêu khắc).


			- Chú ý:



+ Sử dụng tranh ảnh, tham quan di tích lịch sử có ở địa phương liên quan tới các sự kiện đang học).



+ Sự chuyển biến của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII.





			


			- Kể về một số nhân vật lịch sử và công trình kiến trúc tiêu biểu.


			- Chủ yếu : Lý Công Uẩn, Thăng Long, Văn miếu, tháp Báo Thiên, chùa Một Cột...





			2.2. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống (1075 - 1077)


			Giai đoạn thứ nhất (1075):



+ Âm mưu xâm lược của nhà Tống.



+ Nhà Lý chủ động tiến công trước để phòng vệ.


			- Nhà Lý đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống.





			


			- Giai đoạn thứ hai (1076 - 1077): Tường thuật lại diễn biến theo lược đồ và tranh ảnh, tóm tắt kết cục của cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân thời Lý.



- Nêu tài năng và công lao của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống: chủ động tấn công trước, lập phòng tuyến Như Nguyệt, chỉ huy quân đội đánh đuổi được quân Tống xâm lược, chủ động giảng hòa. 


			- Vẽ và trình bày theo lược đồ trận chiến tại phòng tuyến Như Nguyệt.





			3. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII - XIV) và nhà Hồ (đầu thế kỉ XV) 


			


			





			3.1. Nước Đại Việt thế kỉ XIII


			- Trình bày những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội cuối thời Lý dẫn tới nguy cơ sụp đổ của triều đại Lý. Trần Cảnh lên ngôi vua, thiết lập triều đại Trần. 



- Biết những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước, quân đội thời Trần (quy củ hơn nhà Lý), nông nghiệp (đắp đê, khai hoang), thủ công nghiệp (hình thành các phường hội ở Thăng Long), thương nghiệp (hình thành nhiều chợ và trung tâm buôn bán), văn hóa, giáo dục thời Trần.


			- Chú ý các sự kiện:



+ Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần. 





			3.2. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)


			- Biết được sức mạnh quân sự của quân Mông - Nguyên và quyết tâm xâm lược Đại Việt của chúng qua những tư liệu lịch sử cụ thể. 



- Những nét chính về diễn biến ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần theo lược đồ: những trận đánh quyết định như: Đông Bộ Đầu (kháng chiến lần thứ nhất); tổng phản công (kháng chiến lần thứ hai) và Vân Đồn, Bạch Đằng (kháng chiến lần thứ ba).



- Tinh thần toàn dân đoàn kết, quyết tâm kháng chiến của quân dân thời Trần qua các sự kiện, nhân vật lịch sử cụ thể, tiêu biểu.



- Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên dưới thời Trần. 


			+ Những chiến thắng lớn trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (sử dụng kênh hình). 



+ Nguyên nhân thắng lợi (phân tích). 





			3.3. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV


			- Sự yếu kém của vua quan cuối thời Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước; tình hình kinh tế, xã hội (xuất hiện các cuộc đấu tranh của nông dân, nô tì). 



- Giải thích sự sụp đổ của nhà Trần. Nhà Hồ được thành lập.


			





			


			- Nêu các chính sách của Hồ Quý Ly: Cải tổ hàng ngũ quan lại, hạn điền, hạn nô; bước đầu đánh giá tác động của các chính sách của Hồ Quý Ly.


			- Trình bày các cải cách của Hồ Quý Ly, bước đầu đánh giá.





			3.4. Sơ kết: Những thành tựu về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa của Đại Việt từ thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIV


			- Lập niên biểu và kể tên các cuộc kháng chiến, một số trận đánh, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến.



- Những thành tựu chính về kinh tế: thủy lợi, khai hoang, thủ công nghiệp, thương nghiệp.



- Những thành tựu về văn hóa - giáo dục: đạo Phật, tổ chức thi cử, chữ Nôm, kiến trúc, điêu khắc...


			- Niên biểu gồm các mục sau: tên cuộc kháng chiến, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, quân xâm lược, một số trận đánh tiêu biểu, một số anh hùng tiêu biểu.








			4. Nước Đại Việt đầu thế kỉ XV. Thời Lê sơ 


			


			





			4.1. Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đầu thế kỉ XV 


			- Trình bày được âm mưu bành trướng của nhà Minh, thủ đoạn thống trị của nhà Minh.


			





			


			- Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến của nhà Hồ và hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của quý tộc Trần là Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng.


			- Chú ý: nguyên nhân bùng nổ các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống quân Minh.





			4.2. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) 


			- Lập niên biểu và tường thuật diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn trên bản đồ: từ lập căn cứ địa, xây dựng lực lượng, chống địch vây quét và mở rộng vùng hoạt động ở miền Tây Thanh Hóa đến chuyển căn cứ vào Nghệ An, mở rộng vùng giải phóng vào Tân Bình, Thuận Hóa rồi phản công diệt viện và giải phóng đất nước. 


			





			


			- Nhớ tên một số nhân vật và địa danh lịch sử cùng những chiến công tyêu biểu của cuộc khởi nghĩa (vai trò của các tầng lớp nhân dân, sự lãnh đạo tài tình của bộ máy chỉ huy). 



- Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: lòng yêu nước, đoàn kết của nhân dân; chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo... 


			- Chỉ nêu sơ lược cuộc đời và công lao của một số nhân vật: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai...; chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang, Đông Quan. 





			4.3. Chế độ Phong kiến tập quyền buổi đầu thời Lê sơ (thế kỉ XV) 



4.4. Sơ kết 


			- Trình bày sơ lược tổ chức nhà nước thời Lê sơ, nêu những điểm chính của bộ Luật Hồng Đức; tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục; một số danh nhân và công trình văn hóa tiêu biểu. 


			 





			5. Nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII


			


			





			5.1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)


			- Trình bày tổng quát bức tranh chính trị, xã hội Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII.



- Sự sa đọa của triều đình phong kiến, những phe phái mâu thuẫn dẫn đến xung đột, tranh giành quyền lợi ngày càng gay gắt trong nội bộ giai cấp thống trị.



- Cuộc đấu tranh của nông dân dẫn đến bùng nổ những cuộc khởi nghĩa ở Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương. 


			- Nêu hậu quả sự suy yếu là
kinh tế bị tàn phá từng phần, văn hóa bị kìm hãm, đất nước bị chia cắt lâu dài. 





			5.2. Tình hình kinh tế và văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII 


			- Trình bày tổng quát bức tranh kinh tế cả nước: 


			Chú ý:





			


			+ Nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn nông nghiệp Đàng Ngoài. Nguyên nhân của sự khác nhau đó.


			+ Nông nghiệp Đàng Trong.





			


			+ Thủ công nghiệp phát triển, đặc biệt là các làng thủ công. 



+ Thương nghiệp phát triển: chợ phiên, thị tứ và sự xuất hiện thêm một số thành thị. Sự phồn thịnh của các thành thị. 


			+ Sự Phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp cả hai miền.





			


			- Nêu được những điểm mới về mặt tư tưởng, tôn giáo và văn học, nghệ thuật: sự du nhập của Thiên Chúa giáo; chữ Quốc ngữ ra đời; sự phát triển rực rỡ của văn học và nghệ thuật dân gian. 


			+ Những thành tựu văn hóa (sưu tầm, tìm hiểu nội dung một số tranh dân gian).





			5.3. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII


			- Nêu những biểu hiện về đời sống khổ cực của nông dân và giải thích nguyên nhân chính của hiện trạng đó. 



- Kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu và trình bày theo lược đồ một vài cuộc khởi nghĩa: nguyên nhân bùng nổ và thất bại, diễn biến chính và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó. 


			- Dùng lược đồ Việt Nam ở thế kỉ XVI để xác định những nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân và trình bày diễn biến chính.





			5.4. Phong trào nông dân Tây Sơn


			- Biết lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn chống phong kiến và chống ngoại xâm: Cuộc khởi nghĩa bùng nổ (ở ấp Tây Sơn, năm 1771); chiếm thành Quy Nhơn (1773), lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777); tiêu diệt quân Xiêm xâm lược (1785); phong trào Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền vua Lê - chúa Trịnh, đặt nền tảng thống nhất đất nước (1788); chống xâm lược Thanh (1788 - 1789). 


			- Sự phát triển của phong trào Tây Sơn. 





			


			- Thuật lại một số trận đánh quan trọng trong tiến trình phát triển của khởi nghĩa nông dân Tây Sơn trên lược đồ.


			- Các chiến thắng lớn chống ngoại xâm của quân Tây Sơn: trận Rạch Gầm - xoài Mút, Ngọc Hồi - Đống Đa. 





			


			- Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.


			- Một số nhân vật của phong trào Tây Sơn: Nguyễn Huệ (Quang Trung), Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Đô đốc Long...





			5.5. Quang Trung và công cuộc kiến thiết đất nước


			- Trình bày những việc làm chính của Quang Trung về kinh tế, chính trị, văn hóa.



- Nêu được tác dụng các việc làm của Quang Trung: góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển sản xuất, văn hóa và bảo vệ Tổ quốc.



- Lập bảng tóm tắt những công lao chính của Quang Trung đối với sự nghiệp giữ nước chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. 


			





			6. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


			


			





			6.1. Chế độ Phong kiến nhà Nguyễn


			- Sự ra đời của nhà Nguyễn. 



- Các chính sách về chính trị, kinh tế của nhà Nguyễn và tác động của nó tới tình hình chính trị và kinh tế của xã hội Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX. 


			





			


			- Các cuộc nổi dậy của nhân dân. Khởi nghĩa Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát: những nét chính như mục tiêu, người lãnh đạo, thành phần tham gia, kết quả. 


			- Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX).





			6.2. Sự phát triển của văn hóa dân tộc thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX


			- Những tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình tiêu biểu trong thời kì này: tác giả, nội dung chủ yếu, giá trị. 



- Bước đầu giải thích vì sao trong khi kinh tế, xã hội khủng hoảng mà văn học, nghệ thuật, khoa học vẫn phát triển.


			- Kết hợp với kiến thức của môn Ngữ văn khi tìm hiểu về sự phát triển của văn hóa.





			7. Tổng kết


Những nét lớn trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX


			- Nhớ được tên các triều đại phong kiến việt Nam đã tồn tại trong thời kì này. 



- Điểm lại những nét chính phản ánh diễn biến của lịch sử dân tộc trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa. 



- Kể tên các cuộc kháng chiến lớn của dân tộc ta.



- Kể tên và nêu công lao chính của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong công cuộc dựng nước và giữ nước. 


			- Lập niên biểu các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. 








LỚP 8



A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)



1. Cách mạng tư sản và sự xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)


			


			





			1.1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


			Học sinh biết:



- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở châu Âu trong các thế kỉ XVI - XVII.


			- Củng cố kiến thức đã học: sự phát triển sản xuất, nhu cầu về quyền lực chính trị của giai cấp tư sản để mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.





			


			- Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến. Từ đó, thấy được cuộc đấu tranh giữa tư sản và quý tộc phong kiến tất yếu sẽ nổ ra. 



- Cách mạng Hà Lan, cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 



- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của Cách mạng tư sản Anh. 



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản. 



- Sự ra đời của Hợp chúng quốc Mĩ - nhà nước tư sản. 


			- Mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa ở Hà Lan, các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thể hiện mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa, với quan hệ sản xuất cũ - quan hệ sản xuất phong kiến.





			1.2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)


			- Tình hình kinh tế và xã hội nước Pháp trước cách mạng. 



- Việc chiếm ngục Ba-xti (14 - 7 - 1789) - mở đầu cách mạng. 


			- Tìm hiểu nội dung bức tranh "Tình cảnh nông dân Pháp trước Cách mạng 1789".





			


			- Diễn biến chính của cách mạng, những nhiệm vụ mà cách mạng đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài, giải quyết các nhiệm vụ dân tộc, dân chủ. 



- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp. 


			- Hạn chế của cách mạng tư sản Pháp: Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.





			1.3. Sự xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới 


			- Một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hóa ở các nước Âu - Mĩ từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX.



- Đánh giá được hệ quả kinh tế, xã hội của cách mạng công nghiệp.



- Các cuộc cách mạng tư sản nổ ra ở một số nước với những hình thức khác nhau: thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a, Minh Trị duy tân ở Nhật, nội chiến ở Mĩ, cải cách nông nô ở Nga. 



- Trình bày được quá trình xâm lược thuộc địa và sự hình thành hệ thống thuộc địa. 



- Đôi nét về quá trình đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.


			- Tìm hiểu một số phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp.



- Điểm giống nhau và khác nhau giữa cuộc đấu tranh thống nhất Đức và I-ta-li-a.



- Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.



- Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.





			1.4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


			- Sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân. 



- Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX. 






			- Miêu tả theo kênh hình cảnh lao động của công nhân mỏ và công nhân dệt. 



- Tường thuật cuộc đấu tranh của công nhân thành phố Li-ông (Pháp): "Sống trong lao động, chết trong chiến đấu". 



- Miêu tả cảnh đấu tranh trong Phong trào Hiến chương ở Anh (công nhân đưa kiến nghị đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, đòi tăng lương, giảm giờ làm).





			


			- Mác - Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Những hoạt động cách mạng, đóng góp to lớn của hai ông đối với phong trào công nhân quốc tế. 



- Nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Chú ý những nội dung như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội cũng như sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản. 



- Phong trào công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) sau khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. 


			





			2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			


			





			2.1. Công xã Pa-ri 


			Học sinh biết và hiểu:



- Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân. 


			





			


			- Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 thắng lợi. 


			- Tường thuật ngày thành lập Hội đồng Công xã (26-3-1871). 





			


			- Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri. 


			- Hội đồng Công xã là cơ quan cao nhất của nhà nước mới. 





			


			- Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri. 


			- Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. 





			2.2. Các nước đế quốc chủ yếu cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


			- Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.



+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.



+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội. 


			- Tìm hiểu nội dung một số tranh, ảnh về một số cơ sở sản xuất của các nước đế quốc. 





			


			+ Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh giành thuộc địa. 


			- Sản xuất nhát triển, các nước tư bản lần lượt chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 





			2.3. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			- Những nét chính yếu nhất về phong trào công nhân quốc tế: Cuộc đấu tranh của công nhân Si-ca-gô (Mĩ); sự phục hồi và phát triển phong trào đấu tranh của công nhân các nước; sự thành lập Quốc tế thứ hai.


			








			


			- Phong trào công nhân Nga và sự ra đời của chủ nghĩa Lê-nin (sự phát triển trong thời kì mới của chủ nghĩa Mác): Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga, V.I. Lê-nin.


			- Tìm hiểu về cuộc đời và hoạt động cách mạng của V.I. Lê-nin. 





			2.4. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX


			- Một vài thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật; các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ thiên tài, họa sĩ nổi tiếng và một số tác phẩm tiêu biểu của họ. 


			- Phân tích tính chất tiến bộ của tác phẩm văn học.





			3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX


			Học sinh biết:



- Tình hình Trung Quốc trước âm mưu xâm lược của các nước tư bản.



- Một số phong trào tiêu biểu từ giữa thế kỉ XIX đến cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911): cuộc vận động Duy tân (1898), phong trào Nghĩa Hòa đoàn, Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 1911. 


			





			


			- Sự xâm lược của các nước tư bản và phong trào đấu tranh của nhân dân ở Ấn Độ, các nước Đông Nam Á: cuộc khởi nghĩa Xi-pay, hoạt động của Đảng Quốc Đại, phong trào đấu tranh chống thực dân ở In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và ba nước Đông Dương.



- Cuộc Duy tân Minh Trị và quá trình Nhật Bản trở thành một nước đế quốc. 


			- Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trừ nước Xiêm (Thái Lan) còn các nước khác ở Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước đế quốc. 



- Sự bành trướng của đế quốc Nhật hồi cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 





			4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Những nét chính về mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu: khối Liên minh (Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga). Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc.


			





			


			- Sơ lược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn: 



+ 1914 - 1916: Ưu thế thuộc về Đức, Áo - Hung.



+ 1917 - 1918: Ưu thế thuộc về Anh, Pháp.



- Hậu quả của chiến tranh.


			- Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số đồ dùng trực quan để trình bày diễn biến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 



- Giải thích: Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa. 





			5. Tổng kết, ôn tập


			- Tiến trình lịch sử thế giới cận đại và những nội dung chính của thời kì này. 


			- Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 



- Phong trào công nhân và
phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 





			II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)


			


			





			1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921 - 1941)


			- Sự bùng nổ Cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười năm 1917. Kết quả của cuộc Cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.


			





			


			- Cách mạng tháng Mười năm 1917: diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử.


			- Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thắng lợi, mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người.





			


			- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941): những thành tựu (trong một thời gian ngắn đã đưa Liên Xô trở thành cường quốc về công nghiệp, nông nghiệp quân sự); một số sai lầm thiếu sót.


			- Sưu tầm tranh ảnh về thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô thời kì này.





			2. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			Học sinh biết:


			





			2.1. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1939: hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển kinh tế, ổn định tạm thời và khủng hoảng.


			





			


			- Sự phát triển của phong trào cách mạng (1918 - 1923) ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản (chú ý các Đại hội II, V, VII); cách mạng ở Đức; Đảng Cộng sản được thành lập ở các nước; phong trào cách mạng thế giới... 


			- Chú ý sự phát triển của phong trào cách mạng và việc thành lập Quốc tế Cộng sản. 





			


			- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và tác động của nó đối với châu Âu: nguyên nhân, diễn biến chính, hậu quả. 



- Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở một số nước, nguy cơ chiến tranh. 


			- Nắm được một số biểu hiện cụ thể của khủng hoảng kinh tế thế giới. 



- Tìm hiểu khái niệm "chủ nghĩa phát xít".





			2.2. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Mĩ và nguyên nhân của sự phát triển.



- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và "Chính sách mới" nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng.


			- Lí giải sự phát triển nhanh về kinh tế của Mĩ: tham gia chiến tranh muộn, ít bị tổn thất, là nước thắng trận, bán được vũ khí... 





			3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			


			





			3.1. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Những nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; những nguyên nhân chính dẫn tới quá trình "phát xít hóa" ở Nhật Bản và hậu quả của nó: tăng cường chính sách quân sự hóa đất nước, gây chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài, giai cấp công nhân tích cực tham gia cuộc đấu tranh, thiết lập chế độ phát xít (sử dụng rộng rãi bộ máy quân sự...).


			 





			3.2. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1919 - 1939)


			- Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á; cách mạng Trung Quốc và phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời kì này: diễn biến của phong trào, sự tham gia của giai cấp công nhân vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, sự thành lập các Đảng Cộng sản (Trung Quốc, Ấn Độ) 


			- Thảo luận: Nêu một vài nét mới trong phong trào đấu tranh ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. 





			4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


			- Những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh: nguyên nhân chiến tranh.



- Trình bày (sơ lược) về mặt trận ở châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương: Chiến tranh bùng nổ ở châu Âu, lan nhanh ra khắp thế giới; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít, làm cho tính chất chiến tranh thay đổi; những trận chiến lớn, chiến tranh kết thúc.



- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.


			- Tường thuật một số trận đánh lớn theo lược đồ.



- Trao đổi: Vì sao tính chất của chiến tranh thay đổi khi nhân dân Liên Xô tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc? 





			5. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX


			- Những tiến bộ vượt bậc của khoa học - kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX. 



- Sự hình thành và phát triển nền văn hóa Xô Viết. 



- Những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật cần được sử dụng vì những lợi ích của loài người. 


			- Kể câu chuyện về một nhà văn, nhà khoa học, hoặc phát minh kĩ thuật mà em yêu thích nhất (thuộc thời kì này). 



- Một số tiến bộ về khoa học - kĩ thuật. 





			6. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)


			Nêu được những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu:



- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga. 



- Cao trào cách mạng ở châu Âu (1918 - 1923).



- Phong trào cách mạng ở Châu Á.



- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và Chiến tranh thế giới thứ hai.



- Lập niên biểu những sự kiện chủ yếu từ năm 1917 đến năm 1945. 


			Học sinh tiến hành ôn tập các vấn đề đã nêu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 








B. LỊCH SỬ VIỆT NAM


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918


			


			





			1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884)


			Trình bày:



- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.



- Âm mưu xâm lược của chúng.



- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp: tấn công Đà Nẵng và sự thất bại của chúng; tấn công Gia Định, mở rộng đánh chiếm các tỉnh miền Tây Nam Kì; Hiệp ước 1862 (những nét chính). 



- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta. 



- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây (không kiên quyết chống giặc, không phát huy được tinh thần quyết tâm đánh giặc của nhân dân, ...). 



- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì (diễn biến, kết quả). 


			Chú ý:



- Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.



- Nội dung Hiệp ước 1862: thừa nhận sự cai quản của Pháp đối với ba tỉnh miền Đông Nam Kì, bồi thường cho Pháp, mở ba cửa biển cho Pháp thông thương...



- Trình bày cuộc khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực.





			


			- Những đề nghị canh tân đất nước: nội dung, lí do không được chấp nhận.



- Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm được Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì: xâm lược cả nước Việt Nam. 



- Thái độ của triều đình Huế trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì. 



- Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp. 


			- Chú ý tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ, những đề nghị canh tân đất nước của ông.





			


			- Những điểm chính của các hiệp ước 1883 và 1884. 


			- Chú ý nội dung các hiệp ước: 



+ Hiệp ước 1883 (Hiệp ước Hác-măng): Về căn bản Việt Nam đã mất quyền tự chủ trên phạm vi toàn quốc, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận sự bảo hộ của Pháp... 



+ Hiệp ước 1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nốt): Đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam.





			


			- Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay Pháp.


			





			2. Phong trào chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1885)


			- Việc phân hóa trong triều đình Huế từ sau Hiệp ước 1884: phe chủ chiến và phe chủ hòa. 



- Cuộc phản công ở kinh thành Huế của phái chủ chiến (1885). 



- Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương: khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Hương Khê (thời gian, người lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa).



- Phong trào nông dân Yên Thế: thời gian tồn tại, diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa. 


			- Giới thiệu về vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.



- Hình thành khái niệm "Cần vương". 



- Trình bày theo lược đồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương. Những nét chung của phong trào. 





			3. Xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


			- Cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam: mục đích, kế hoạch, nội dung, cách tiến hành. 



- Những chuyển biến về kinh tế: xuất hiện đồn điền, mỏ, cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, đường sắt. 


			- Phân tích mục đích khai thác của Pháp ở Việt Nam. 





			


			- Những chuyển biến về xã hội, sự ra đời các giai cấp, tầng lớp mới: công nhân, tư sản dân tộc và tư sản mại bản. 


			- Tìm hiểu các khái niệm "tư sản dân tộc", "tư sản mại bản". 





			4. Phong trào yêu nước chống Pháp trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1918 


			- Bước đầu hiểu mục đích, tính chất, hình thức của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX: yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản, hình thức bạo động và cải cách. 


			





			


			- Nêu nguyên nhân, diễn biến của phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì. 



- Nhận thức được những hạn chế của các phong trào. 



- Đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918): nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của binh lính, hình thức đấu tranh vũ trang; các cuộc đấu tranh trong thời gian này đều thất bại. 



- Trình bày vụ mưu khởi nghĩa của binh lính ở Huế và cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên. 



- Bước đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành: quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước mới, cuộc hành trình và quá trình chuyển biến về tư tưởng. 


			- Tìm hiểu về Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 



- Tìm hiểu về vua Duy Tân: những biểu hiện của tinh thần yêu nước. 





			5. Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918


 



 


			- Phong trào đấu tranh chống xâm lược từ năm 1858 đến những năm cuối thế kỉ XIX: các giai đoạn, nội dung, tính chất. 



- Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta.



- Chỉ ra những nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân ta những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.



+ Về chủ trương đường lối: giành độc lập dân tộc, xây dựng một chế độ xã hội tiến bộ.



+ Biện pháp đấu tranh: phong phú.



+ Thành phần tham gia: đông đảo, nhiều tầng lớp xã hội, ... 



- Nêu lên sự biến chuyển về kinh tế và phân hóa xã hội của Việt Nam qua cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp. 



- Trình bày các phong trào đấu tranh và tính chất của các phong trào đó. 


			 





			


			- Bước đầu phân tích nguyên nhân thất bại của các phong trào 


			Khủng hoảng đường lối cứu nước và lực lượng lãnh đạo được thể hiện ở những điểm nào?





			


			- Bước đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành: quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới, cuộc hành trình và sự chuyển biến về tư tưởng. 


			- Những chuyển biến về tình cảm, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành trong quá trình đi tìm đường cứu nước. 








LỚP 9



A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIENẸ ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai


			- Biết được tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 qua hai giai đoạn:



Tình hình Liên Xô; quá trình hình thành, phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX: 



Liên Xô. 



+ Công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1950). 



+ Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội về kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa giáo dục... 



+ Một số sai lầm lớn. 



Các nước Đông Âu



+ Thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.



+ Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và những thành tựu chính.



Những năm khủng hoảng dẫn đến sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX).



- Biết đánh giá những thành tựu đã đạt được và một số sai lầm, hạn chế của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.


			- Những thành tựu chính và những sai lầm.  





			


			- Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.


			- Chú ý: nguyên nhân sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.





			2. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay


			- Biết được tình hình chung ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh về các vấn đề chủ yếu:



+ Quá trình giành độc lập với các hình thức, mức độ khác nhau.



+ Sự phát triển sau khi giành được độc lập.



+ Sự hợp tác giữa các nước đang phát triển.



 


			
- Nêu được các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện tiêu biểu trong mỗi giai đoạn. 



- Vấn đề nổi bật của Châu Á là trong mấy thập niên gần đây đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.





			


			- Trung Quốc:



+ Sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - ý nghĩa lịch sử.



+ Những thành tựu trong 10 năm xây dựng chế độ mới (1949 - 1959), kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957).



+ Trung Quốc trong thời kì biến động (1959 - 1978): đường lối "Ba ngọn cờ hồng" và "Đại nhảy vọt", "Đại cách mạng văn hóa vô sản"; hậu quả.


			





			


			+ Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay và ý nghĩa của nó.


			- Một số ảnh về các thành tựu của Trung Quốc trong những năm gần đây 





			


			- Các nước Đông Nam Á:



+ Các nước Đông Nam Á từ sau năm 1945 lần lượt giành được độc lập.



+ Sự ra đời và phát triển của ASEAN - từ "ASEAN 6" thành "ASEAN 10” (các nước thành viên).


			- Nêu tên 10 nước đã gia nhập ASEAN.



- Thời gian Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và ý nghĩa của sự kiện này. 









			


			- Các nước châu Phi: tình hình chung từ sau năm 1945; nước Cộng hòa Nam Phi và cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.


			- Tìm hiểu thêm về Nen-xơn Man- đê-la.





			


			- Các nước Mĩ La-tinh: những nét chung về xây dựng và phát triển đất nước; Cu Ba - sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.


			- Tìm hiểu thêm về Phi-đen Ca-xtơ-rô.





			3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay


			- Nêu được những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. Chú ý: 



+ Sự phát triển khoa học - kĩ thuật của Mĩ. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. 



+ Sự khôi phục và phát triển nhanh chóng về kinh tế của Nhật Bản. Chính sách đối nội, đối ngoại của Nhật Bản. 


			- Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai?



- Sự phát triển kinh tế "thần kì" của Nhật Bản và nguyên nhân của nó.





			


			- Sự liên kết khu vực ở châu Âu. 


			- Lập niên biểu về sự thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở châu Âu. 





			4. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay


			- Biết những nội dung cơ bản của quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991: thời kì căng thẳng giữa hai phe, hai khối, đứng đầu là Mĩ và Liên Xô. 



- Sự hình thành trật tự thế giới mới, nhiệm vụ, vai trò của Liên hợp quốc.



- Đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ năm 1991 đến nay: hòa hoãn, đa cực, lấy kinh tế làm trọng điểm, xung đột khu vực (bốn xu thế phát triển). 


			- Thế nào là "chiến tranh lạnh" (biểu hiện cụ thể).





			5. Cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay


			- Biết những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật: máy tính điện tử; vật liệu mới; "cách mạng xanh"; chinh phục vũ trụ...


			





			


			- Đánh giá ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật: những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và hạn chế của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 


			- Nêu suy nghĩ về việc môi trường bị ô nhiễm. 





			6. Tổng kết, ôn tập


			- Nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. 



- Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. 


			Lập niên biểu những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. 











B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Việt Nam trong những năm 1919 - 1930


			- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế,...



- Sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội trên đất nước ta.


			- So sánh với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về mục đích, quy mô.





			


			+ Nông nghiệp: nông dân bị bần cùng hóa,... địa chủ phong kiến câu kết với đế quốc để áp bức bóc lột nông dân. 



+ Công nghiệp: số công nhân tăng, bị bóc lột nặng nề... 



+ Công thương nghiệp, giao thông vận tải: giai cấp tư sản Việt Nam và tiểu tư sản tăng về số lượng, bị chèn ép... 



+ Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong xã hội: nông dân với địa chủ phong kiến; toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp. 


			- Lưu ý: mối liên hệ giữa sự biến đổi về kinh tế, xã hội và phong trào yêu nước, cách mạng.





			


			- Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta trong những năm 1919 - 1929. 


			- Lập niên biểu về phong trào yêu nước và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1929.





			


			- Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 đến năm 1925, nêu được ý nghĩa và tác dụng của những hoạt động đó đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. 


			- Lập niên biểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925.





			


			- Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. 


			- Ảnh hưởng của sự hoạt động riêng rẽ của các tổ chức cộng sản đối với phong trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. 





			


			- Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 


			- Tìm hiểu thêm về Nguyễn Thái Học và diễn biến của khởi nghĩa Yên Bái (lược đồ). 





			2. Việt Nam trong những năm 1930 - 1939


			- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: thời gian, địa điểm, nội dung và ý nghĩa lịch sử. 



- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng.


			- Lí giải sự cần thiết phải thống nhất các tổ chức cộng sản. 



- Giới thiệu được nội dung quan trọng nhất trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: mục tiêu, động lực, tổ chức lãnh đạo cách mạng. 





			


			- Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931. Trình bày đôi nét về Xô viết Nghệ - Tĩnh.


			- Vẽ lược đồ, chỉ những nơi diễn ra đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931. 



- Nêu một số sự kiện cụ thể và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh. 





			


			- Những diễn biến chính của phong trào dân chủ những năm 1936 - 1939: Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ý nghĩa. 


			- Đưa "dân nguyện", cuộc mít tinh ngày 01-5-1938 tại Khu Đấu xảo, Hà Nội. 





			3. Cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám năm 1945


 


			- Tình hình thế giới và Đông Dương trong năm 1939 - 1945; các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương: nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, ý nghĩa. 


			- Ghi nhớ việc quân Nhật vào Việt Nam làm cho nhân dân càng thêm khổ cực.





			


			- Tình cảnh nhân dân ta dưới hai tầng áp bức của Nhật - Pháp; các chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5 - 1941 (chú ý việc đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc). 


			- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về nạn đói 1944 - 1945.



- Hồ Chí Minh ở Pác Bó.





			


			- Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang trên khắp các vùng trong cả nước.


			- Chỉ trình bày những sự kiện chính: bối cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh, sự thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.





			


			- Cao trào kháng Nhật, cứu nước: nét chính về diễn biến, khí thế cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, bước phát triển mới của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chính quyền cách mạng bắt đầu hình thành. 


			





			


			- Thời cơ khởi nghĩa và lệnh tổng khởi nghĩa.


			- Phân tích Đảng đã nắm được thời cơ và quyết tâm khởi nghĩa như thế nào.





			


			- Cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn). 



- Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ra bản Tuyên ngôn Độc lập. 



- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám 1945. 


			- Liên hệ với cuộc khởi nghĩa ở địa phương.





			4. Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến (1945 - 1946)


			- Nhận rõ tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945: chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", về thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa... 


			





			


			- Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân; diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm; hoàn cảnh, ý nghĩa của việc kí Hiệp định Sơ bộ 06 - 3 - 1946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946; ý nghĩa của những kết quả bước đầu đã đạt được. 


			- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về diệt "giặc dốt", mở trường học (giới thiệu thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9 - 1945). 





			5. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 


 


			Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)


			





			


			- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đường lối kháng chiến.


			- Nắm một số điểm chủ yếu trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: chúng ta muốn hòa bình nên chúng ta phải nhân nhượng; thà hi sinh tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ, toàn dân kháng chiến.





			


			- Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Thủ đô Hà Nội và các đô thị Phía bắc vĩ tuyến 16 trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc; đôi nét về diễn biến và ý nghĩa. 



- Các biện pháp chính của Chính phủ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 


			





			


			- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947: âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc và cuộc chiến đấu của quân dân ta: tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa. 


			- Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.





			


			- Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1953: đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. Chủ động mở nhiều chiến dịch đánh địch 1951 - 1952 (chiến dịch Hòa Bình - Tây Bắc). 


			- Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.



- Hồ Chí Minh đi chiến dịch Biên giới; tinh thần chiến đấu dũng cảm của chiến sĩ - tiêu biểu là hành động của La Văn Cầu.





			


			- Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1953; ý nghĩa của những sự kiện đó.



- Đặt quan hệ ngoại giao với các nước.



- Đôi nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (02 - 1951).


			- Ý nghĩa của việc xây dựng hậu phương.





			


			- Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.



+ Âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ với kế hoạch Na-va nhằm giành lại thế chủ động, "kết thúc chiến tranh trong danh dự" và tính chất nguy hiểm của kế hoạch này đã gây cho ta không ít khó khăn mới. 



+ Tác động và ảnh hưởng của việc xây dựng hậu phương vững mạnh.


			- Chú ý:



+ Kế hoạch Na-va.



+ Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ.





			


			+ Chiến lược của ta nhằm chủ động từng bước phá vỡ kế hoạch Na-va, chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954.



+ Diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ý nghĩa thắng lợi.



- Những nét chính về quá trình đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 và tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ; giới thiệu ngắn gọn nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Đương. 



- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 


			+ Chủ trương của ta và diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ (một vài sự kiện cụ thể về tinh thần anh dũng của quân dân ta).





			6. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


			


			





			6.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) 


			- Nắm được những điểm chính về tình hình nước ta sau năm 1954.


			





			


			- Nắm được những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc: hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất.


			- Phân tích được ý nghĩa của các thành tựu đó.





			


			- Nắm được những sự kiện chính trong phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam (1954 - 1960): chống "tố cộng", "diệt cộng", đòi tự do, dân chủ, dân sinh; hoàn cảnh nổ ra, diễn biến và ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960).


			- Chú ý:



+ Tội ác của Mĩ - Diệm.



+ Cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam từ năm 1954 đến năm 1965 (sưu tầm, sử dụng kênh hình và các loại đồ 





			


			


			dùng trực quan khác).





			


			- Nắm được hoàn cảnh, nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960).


			





			


			- Những thành tựu chính về chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền Bắc trong kế hoạch 5 năm (1961 - 1965).



- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965), âm mưu của Mĩ; trận Ấp Bắc. Cuộc đấu tranh chính trị trong các thành phố; sự phá sản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.


			- Nêu được những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1961 - 1965).





			6.2. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973) 


			- Nắm được những nét chính của cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ: sơ lược âm mưu của đế quốc Mĩ; chiến thắng Vạn Tường; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và ý nghĩa của các chiến thắng đó. 


			- Sự thất bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ từ năm 1965 đến 1975.





			


			- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và chi viện cho miền Nam: chuyển từ sản xuất trong thời bình sang thời chiến, chống chiến tranh phá hoại, thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn.



- Nắm được những điểm chính của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.


			- Cuộc đấu tranh ở hai miền Nam - Bắc.





			6.3. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)


			- Nắm được những điểm chính của tình hình nước ta sau khi kí Hiệp định Pa-ri: Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chi viện đắc lực cho miền Nam; miền Nam đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Pa-ri (1973 - 1975).



- Nắm được những mốc chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh: kế hoạch và quyết tâm giải phóng miền Nam, các chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn giải phóng miền Nam. Bước đầu phân tích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.


			- Tình hình nước ta sau khi kí Hiệp định Pa-ri 1973.



- Các chiến dịch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 (sử dụng tranh ảnh). 



- Nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.





			7. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


			


			





			7.1. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975


			- Nêu được tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975.



- Ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử ngày 25 - 4 - 1976.


			- So sánh với cuộc tổng tuyển cử lần thứ nhất ngày 06-01-1946: điều kiện xã hội. 





			


			- Trình bày được nội dung cơ bản kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (cuối tháng 6 đầu 7 - 1976): thành lập nước CHXHCN Việt Nam, cử chính phủ thống nhất trong cả nước, đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.


			- Nắm được nội dung cơ bản kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI. 





			7.2. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)


			- Nắm được nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12 - 1976):



+ Chỉ ra nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là cả nước tiến hành cách mạng XHCN. 



+ Quyết định về đường lối cách mạng XHCN.



+ Về nhiệm vụ của hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985).



+ Về việc đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam.



+ Nêu được những thành tựu bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.



- Trình bày cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc; ý nghĩa của nó.


			





			7.3. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)


			- Công cuộc đổi mới đất nước, thành tựu ban đầu, việc mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới và trong khu vực (là thành viên của tổ chức ASEAN...).


			- Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của đường lối đổi mới của Đảng.





			8. Ôn tập: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay


			- Nắm được những nội dung quan trọng và những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu.



- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


			- Chỉ nêu các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.








LỚP 10



A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Xã hội nguyên thuỷ


			- Nguồn gốc con người và quá trình chuyển biến từ Vượn thành Người tối cổ, Người tinh khôn.



- Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội nguyên thủy.



- Vai trò của công cụ bằng kim loại và sự tiến bộ của sản xuất, quan hệ xã hội.



- Nêu quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy và hiểu nguyên nhân của quá trình đó.


			Cần nắm được:



- Lao động tạo ra con người và xã hội loài người.



- Nảy sinh hiện tượng phân hóa giàu nghèo, xuất hiện giai cấp.





			2. Xã hội cổ đại


			


			





			2.1. Các quốc gia cổ đại phương Đông


			- Hiểu biết tình hình phát triển sớm ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ cổ đại và sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.



- Phân tích kết cấu xã hội và chế độ chuyên chế cổ đại ở phương Đông.



- Trình bày một số thành tựu văn hóa của phương Đông cổ đại (lịch, chữ viết, toán học, kiến trúc...).


			- Lược đồ xác định vị trí các quốc gia này.



- Chú ý quan hệ xã hội, bộ máy nhà nước.









			2.2. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma


			- Phân tích điều kiện tự nhiên và quá trình xuất hiện nền văn minh cổ đại Hi Lạp, Rô-ma.



- Trình bày các thành bang, hoạt động kinh tế, thể chế chính trị: dân chủ và cộng hòa.



- Phân tích những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây (liên hệ với các thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông).


			- Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và đặc điểm phát triển kinh tế.



Trao đổi, làm bài tập để hiểu được thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ.





			3. Xã hội phong kiến


			


			





			3.1. Trung Quốc thời phong kiến


			- Trình bày sơ giản về sự hình thành xã hội cổ đại ở Trung Quốc.



- Những nét chính về quá trình hình thành chế độ phong kiến Trung Quốc. 


			





			


			- Nêu nét nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở các thời kì Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh.



- Nêu và phân tích những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến: Nho giáo, sử học, văn học, kiến trúc, kĩ thuật,...


			- Nêu một vài tác giả và tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc thời phong kiến.



- Giới thiệu nội dung sơ lược về một tác phẩm.





			3.2. Ấn Độ thời phong kiến


			- Đôi nét về Ấn Độ cổ đại (vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội...).



- Sự hình thành, phát triển quốc gia phong kiến Ấn Độ: Vương triều Gúp-ta và sự định hình, truyền bá văn hóa Ấn Độ, Vương triều Đê-li và Mô-gôn, bước đầu quá trình xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây.


			





			


			- Văn hóa Ấn Độ trong các thế kỉ XIII - XVIII.


			- Miêu tả một công trình kiến trúc nổi tiếng của Ấn Độ mà học sinh biết (sưu tầm tư liệu, ảnh...)





			3.3. Các nước Đông Nam Á thời phong kiến


			- Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (điều kiện tự nhiên, sự ra đời các quốc gia cổ đại, đôi nét về chính trị, xã hội...).


			- Vẽ lược đồ các quốc gia cổ đại Đông Nam Á.





			


			- Sự hình thành, phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.



- Các chặng đường lịch sử và những thành tựu văn hóa truyền thống đặc sắc của Cam-pu-chia và Lào.


			- Lập niên biểu về quá trình phát triển lịch sử Lào, Cam-pu-chia thời phong kiến.



- Giới thiệu một công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào, Cam-pu-chia (tranh ảnh, tư liệu).





			3.4. Tây Âu thời trung đại


			- Trình bày quá trình phong kiến hóa ở Vương quốc Phơ-răng.



- Hiểu biết về lãnh địa phong kiến; các quan hệ chính trong xã hội phong kiến Tây Âu.


			





			


			- Trình bày quá trình ra đời, phát triển của thành thị trung đại Tây Âu, sự phát triển của kinh tế hàng hóa, những phát kiến lớn về địa lí.



- Nêu được sự nảy sinh của phương thức sản xuất TBCN ở Tây Âu, những biến đổi trong xã hội. 



- Trình bày phong trào Văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa). 


			- Miêu tả một lãnh địa phong kiến, một thành thị ở Tây Âu thời trung đại. 





			4. Ôn tập lịch sử thế giới thới nguyên thủy, cổ đại và trung đại


			- Hệ thống hóa những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu, so sánh (những nét chính) về xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây. 


			 








B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X


			


			





			1.1.Việt Nam thời nguyên thủy


			- Biết được cách ngày nay khoảng 30 - 40 vạn năm, Người tối cổ đã sống trên đất nước ta: di tích ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước...



- Biết được sự hình thành của công xã thị tộc (văn hóa Sơn Vi) và sự phát triển của công xã thị tộc (văn hóa Hòa Bình, "cuộc cách mạng đá mới"). 



- Hiểu được ý nghĩa ra đời của thuật luyện kim và biết được những đặc điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai. 


			





			1.2. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam 


			- Tóm tắt được quá trình hình thành quốc gia Văn Lang, Âu Lạc. Tình hình kinh tế, xã hội. 



- Trình bày được những nét khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia Cham-pa và Phù Nam. 


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của sự ra đời các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam. 





			1.3. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)


			- Trình bày được chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: tổ chức bộ máy cai trị, bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa. Giải thích được mục đích của các chính sách đó. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam dưới ảnh hưởng của những chính sách trên.



- Trình bày được những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân, cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng. 


			 





			2. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV


			


			





			2.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến 


			- Trình bày khái quát sự hình thành nhà nước phong kiến (thời Ngô - Đinh - Tiền Lê) và ngày càng được phát triển, hoàn thiện (qua các thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ). Sự hoàn chỉnh của luật pháp qua các bộ luật: Hình thư, Hình luật, Quốc triều hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức); quân đội được tổ chức chính quy, chính sách "ngụ binh ư nông". 



- Biết được chính sách đối nội (quan tâm tới đời sống của nhân dân, đoàn kết các dân tộc), đối ngoại (khéo léo song luôn giữ vững tư thế của một quốc gia độc lập, tự chủ). 


			





			2.2. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV


			- Biết được nông nghiệp ngày càng được mở rộng và phát triển: khai hoang ngày càng gia tăng, nhà nước quan tâm đến đê điều; thủ công nghiệp phát triển: các triều đại đều lập các xưởng thủ công, các nghề trong dân gian ngày càng phát triển và tinh xảo hơn; thương nghiệp ngày càng phát triển ở các đô thị và nông thôn. 



- Biết được sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc. Cuối thời Trần nhiều cuộc đấu tranh của nông dân bùng nổ. Nhà Trần suy vong, nhà Hồ thành lập. 


			- Lưu ý cả ảnh hưởng tiêu cực và tích cực. 





			2.3. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm


			- Trình bày được những nét khái quát (diễn biến, kết quả, ý nghĩa) của các cuộc kháng chiến: hai lần chống Tống, các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn.


			- Từ những nét chính, rút ra những bài học về truyền thống yêu nước. 





			2.4. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X - XV 


			- Tư tưởng và tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, sự thay đổi vai trò thống trị về tư tưởng của Phật giáo và Nho giáo.



- Biết được giáo dục ngày càng phát triển và có quy củ hơn; sự phát triển của văn học chữ Hán và chữ Nôm.



- Biết được đặc điểm nổi bật của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc; khái quát về sự hình thành và phát triển những loại hình sân khấu, đặc biệt là múa rối nước.



- Kể được những công trình khoa học đặc sắc. 


			





			3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII


			- Biết được khái quát về những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII: Nguyên nhân sụp đổ của nhà Lê, nhà Mạc được thành lập; nguyên nhân đất nước bị chia cắt (Bắc triều và Nam triều, Đàng Ngoài và Đàng Trong); tổ chức nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài và Đàng Trong.


			





			


			- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và giải thích được nguyên nhân phát triển của kinh tế hàng hóa.



- Hiểu được tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII: Nho giáo suy thoái, sự du nhập của đạo Thiên Chúa; sự phát triển của giáo dục, nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật. 



- Trình bày được vai trò của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất đất nước (đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, bước đầu thống nhất đất nước) và chống ngoại xâm (chống quân Xiêm và quân Thanh).



- Sự thành lập Vương triều Tây Sơn. Trình bày được các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá.


			- Nhấn mạnh nguyên nhân phát triển của kinh tế hàng hóa bắt nguồn từ sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp. 





			4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX


			- Biết được dưới triều Nguyễn nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố: quyền hành của vua, luật pháp, quân đội; quan hệ ngoại giao khép kín.



- Nông nghiệp khó khăn, thủ công nghiệp phát triển.



- Văn học chữ Nôm, kiến trúc phát triển.



- Giải thích được vì sao tình hình xã hội dưới triều Nguyễn không ổn định, nhiều cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của nông dân, dân tộc ít người liên tục diễn ra.


			 





			5. Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX


			- Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước:



+ Thời dựng nước đầu tiên. Sự ra đời của các quốc gia: Văn Lang, Âu Lạc ở Bắc Bộ; tiếp đó là quốc gia Lâm ấp - Cham-pa ở Nam Trung Bộ, quốc gia Phù Nam ở Tây Nam Bộ.



+ Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước quân chủ. Sự phát triển của kinh tế, xã hội và văn hóa, giáo dục.



+ Thời kì đất nước bị chia cắt: Chiến tranh phong kiến bùng nổ và kéo dài đã dẫn đến sự chia cắt đất nước thành hai miền; kinh tế sau thời gian khủng hoảng dần phục hồi phát triển; phong trào Tây Sơn đã bước đầu thống nhất đất nước.



+ Đất nước ở nửa đầu thế kỉ XIX: Chế độ quân chủ dưới thời nhà Nguyễn; tình hình khủng hoảng về kinh tế và xã hội.



- Các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.



- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.



+ Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam và biểu hiện của nó.



+ Sự phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập: các biểu hiện của truyền thống yêu nước trong dựng nước và giữ nước.



+ Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến: chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc; vượt mọi khó khăn, trở ngại vươn lên trong quá trình dựng nước. 


			 








C. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (phần đầu)


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)


			- Khái quát về sự chuyển biến kinh tế - xã hội dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.



- Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI.



- Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.



- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: "Tuyên ngôn độc lập", thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.



- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:



+ Phân tích tình hình kinh tế và các mâu thuẫn giai cấp, xã hội trước cách mạng.



+ Trình bày những diễn biến chính qua các giai đoạn cách mạng Pháp: nền quân chủ lập hiến, nền cộng hòa, nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng. 


			Chú ý: Về các cuộc cách mạng tư sản cần nêu được:




- Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp; 



- Diễn biến chính (các hình thức cách mạng);



- Kết quả; 



- ý nghĩa lịch sử.



Tìm hiểu:



- Nội dung cơ bản của "Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền" 



- Rô-be-spi-e



- Na-pô-lê-ông Bô-na-pác





			2. Các nước Âu - Mĩ từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


			


			





			2.1. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu 


			- Tiến trình cách mạng công nghiệp ở Anh và lục địa châu Âu.


Những phát minh và sử dụng máy móc.



- Hệ quả của cách mạng công nghiệp: Sự hình thành nền sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản (tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp). 


			- Trình bày quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực kinh tế. 





			2.2. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX 






			- Cuộc vận động thống nhất ở Đức và I-ta-li-a: con đường thống nhất "từ trên xuống" và "từ dưới lên"; kết quả, ý nghĩa.



- Nội chiến ở Mĩ: diễn biến, kết quả và ý nghĩa.  


			Chú ý: Trình bày và phân tích: 



+ Các hình thức của cách mạng tư sản 



+ Nguyên nhân bùng nổ và thắng lợi của hàng loạt cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ vào giữa thế kỉ XIX.





			2.3. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 


			- Sự tiến bộ, các thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; đánh giá ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển của sức sản xuất.



- Sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền trong sản xuất, trong tài chính, sự đẩy mạnh xâm lược thuộc địa và chính sách đối ngoại hiếu chiến của các nước đế quốc, chuẩn bị chiến tranh thế giới.


			- Nêu rõ những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật. 





			


			- Phân tích các mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc. 



- Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ; đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc của mỗi nước. 


			- Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở mỗi nước là gì?





			3. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


 


			- Sơ lược về quá trình hình thành giai cấp công nhân và những phong trào đấu tranh chính trị quan trọng của họ trong những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX: tình cảnh giai cấp công nhân công nghiệp, các cuộc đấu tranh ở Pháp, Anh, Đức.



- Trình bày tóm tắt sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng: nguồn gốc, nội dung cơ bản, những hạn chế, ý nghĩa.



- Sự ra đời của CNXH khoa học, C.Mác và Ph. ăng-ghen. 


			





			


			- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (một số đoạn trích). 



- Quốc tế thứ nhất và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào công nhân quốc tế.


			- Tìm hiểu thêm cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác và Ph. Ăng-ghen.





			


			- Công xã Pa-ri: nguyên nhân ra đời, quá trình hoạt động và vai trò lịch sử


			- Chú ý nắm vững:



+ Cuộc chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Công xã Pa-ri. 



+ Nhà nước vô sản đầu tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới. 



+ Ý nghĩa lịch sử, bài học của Công xã Pa-ri. 





			


			- Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; cuộc tổng bãi công của công nhân dệt Si-ca-gô (01-5-1886), Quốc tế thứ hai. Sự thành lập các đảng của giai cấp công nhân. 



- Phong trào công nhân Nga và vai trò của Lê-nin trong việc lãnh đạo cách mạng Nga và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kì mới: hoạt động của Lê-nin, Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga với cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va (12 - 1905); tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng.


			 








LỚP 11



A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (tiếp theo)


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Các nước Châu Á (từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)


			- Sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây đối với các nước Châu Á. Giải thích nguyên nhân.



- Nhật Bản thế kỉ XIX: nguyên nhân, nội dung nổi bật của cải cách Minh Trị, ý nghĩa lịch sử.



- Trung Quốc: các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung Quốc thời cận đại: chiến tranh thuốc phiện, phong trào Thái bình Thiên quốc, cải cách Mậu Tuất (1898), Cách mạng Tân Hợi (1911). 



- Ấn Độ: các phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ, sự chuyển biến về kinh tế - xã hội và sự ra đời, hoạt động của Đảng Quốc đại. 



- Các nước Đông Nam Á: quá trình xâm lược của các nước phương Tây, các phong trào đấu tranh chống xâm lược, những chuyển biến về kinh tế - xã hội, xu hướng mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XX.



- Châu Phi, Mĩ La-tinh: những nét chung về tình hình của châu lục, khu vực; các cuộc đấu tranh tiêu biểu. 


			- Vẽ lược đồ các nước, khu vực và trình bày trên lược đồ.





			2. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Mâu thuẫn của các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu. 



- Hai giai đoạn chính của chiến tranh: những diễn biến chính của chiến sự. 



- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


			- Sử dụng tư liệu, sự kiện, tranh ảnh lịch sử để nêu và phân tích các mâu thuẫn. 



- Khai thác, sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến chủ yếu về chiến sự. 





			3. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


			- Hiểu biết về các thành tựu khoa học - kĩ thuật thời kì này.



- Trình bày ý nghĩa của những thành tựu nói trên đối với đời sống con người thời cận đại. 


			- Nêu được các phát minh khoa học và tiến bộ kỹ thuật tiêu biểu. 





			4. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


			Trình bày những nội dung chính và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: Thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa, phong trào công nhân, phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược.


			Lập bảng thống kê các sự kiện.








B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (phần từ năm 1917 đến năm 1945)


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)


			- Hiểu được vì sao năm 1917 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng.



- Quá trình chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười (diễn biến chính của cách mạng, sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc). 



- Ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười.


			Tìm hiểu các vấn đề:



- Chính sách Cộng sản thời chiến.



- Chính sách Kinh tế mới.





			


			- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội: quá trình công nghiệp hóa, tập thể hóa nông nghiệp. Nêu những thành tựu chính và đánh giá ý nghĩa. Một số sai lầm, thiếu sót có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử. 


			- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 





			2. Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Khái quát tình hình châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất: hội nghị hòa bình Pa-ri 1919. Hệ thống Véc-xai-Oa-sinh-tơn, sự suy yếu kinh tế và bước đầu ổn định. 


			- Liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, đưa bản yêu sách đến Hội nghị.





			


			- Cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở Đức, Hung-ga-ri dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế Cộng sản (chủ yếu là các Đại hội V, VII). 


			- Liên hệ Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.





			


			- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933: nguyên nhân, diễn biến và những hậu quả của nó.



- Đức: khủng hoảng kinh tế và chính sách đối nội, đối ngoại phản động của chính quyền phát xít, sự hình thành chủ nghĩa phát xít.



- Mĩ tình hình đất nước sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. "Chính sách mới" và tác dụng của nó đối với nước Mĩ.



- Nhật Bản: tình hình những năm 1918 - 1929, 1929 - 1933 - khủng hoảng kinh tế, quân phiệt hóa bộ máy nhà nước; cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt; chính sách bành trướng, xâm lược. 



- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha...


			- Trình bày những biểu hiện của cuộc khủng khoảng kinh tế 1929 - 1933 và phân tích hậu quả đối với các nước.





			3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)


			- Trình bày những nét lớn về Trung Quốc trong thời kì này: sự ra đời của Đảng Cộng sản (1921); quá trình hợp tác và nội chiến giữa hai đảng Quốc dân và Cộng sản; Trung Quốc trước sự xâm lược của Nhật Bản. 


			





			


			- Hiểu biết về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ, về các nhân vật lịch sử tiêu biểu (M. Gan-đi và G. Nê-ru). 



- Hiểu biết một số nét tiêu biểu về tình hình chung ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các đảng chính trị ở In-đô-nê-xi-a. Phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a, chống Pháp ở Lào, Cam-pu-chia. Cách mạng 1932 ở Thái Lan. 


			- Tìm hiểu về M. Gan-di và đường lối cách mạng của ông.





			4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


			- Phân tích nguyên nhân và con đường dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai. 


			





			


			- Trình bày những diễn biến chính của mặt trận châu Âu và mặt trận Thái Bình Dương.


			- Dùng lược đồ để trình bày các trận đánh lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai.





			


			- Phân tích và đánh giá hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. 


			- Vai trò của Hồng quân, nhân dân Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít. 





			5. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)


			Ôn tập những nội dung chính đã học và những sự kiện lịch sử tiêu biểu: sự tiến bộ về khoa học - kĩ thuật, các nước tư bản chủ yếu, cao trào cách mạng thế giới, Chiến tranh thế giới thứ hai. 


			Lập các bảng thống kê niên biểu, sự kiện tiêu biểu. 








C. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX


			- Trình bày được các sự kiện chủ yếu trong giai đoạn 1858 - cuối thế kỉ XIX:


			





			


			+ Pháp tấn công Đà Nẵng, sau đó chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta, khởi nghĩa Trương Định; Pháp đánh ba tỉnh miền Tây Nam Kì; cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở ba tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây. 



+ Thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm toàn bộ Việt Nam. Cuộc kháng chiến của nhân dân. Hiệp ước 1883 và 1884.



- Hiểu được nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của phong trào Cần vương. Trình bày diễn biến những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương và phong trào nông dân tự phát. 


			- Trên cơ sở những kiến thức cụ thể đã được học ở cấp Trung học cơ sở, ở đây nội dung mang tính hệ thống, khái quát nhằm làm cơ sở khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân ta và trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay Pháp ở cuối thế kỉ XIX.





			2. Phong trào yêu nước và cách mạng trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1918





			


			


			





			2.1. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất 


			- Trình bày được những biểu hiện của sự chuyển biến về kinh tế: Sự xuất hiện của đồn điền, hầm mỏ, một số cơ sở công nghiệp và đường sắt, bến cảng. Pháp độc chiếm về nội và ngoại thương. Những chuyển biến về xã hội: giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, hình thành giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản Việt Nam. 


			





			


			- Giải thích được nguyên nhân của sự chuyển biến về kinh tế là do tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp. Sự chuyển biến về kinh tế dẫn tới sự chuyển biến về xã hội. 



- Trình bày tóm tắt phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX: xu hướng bạo động của Phan Bội Châu; xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh; Đông Kinh nghĩa thục; vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội; hoạt động của nghĩa quân Yên Thế.


			- Thấy rõ mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế và chuyển biến xã hội.





			


			- Giải thích được nguyên nhân xuất hiện của những phong trào trên, tính chất dân chủ tư sản của phong trào, nguyên nhân thất bại. 


			- So sánh được sự khác nhau và giống nhau giữa phong trào cách mạng đầu thế kỉ XX với phong trào cuối thế kỉ XIX.





			2.2. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


			- Nêu được tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách mà Pháp thực hiện trong chiến tranh.



- Trình bày tóm tắt các cuộc đấu tranh vũ trang tiêu biểu: Việt Nam Quang phục hội, khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên, phong trào Hội kín ở Nam Kì, cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào công nhân.


			





			


			- Nêu được những đặc điểm của các phong trào trong giai đoạn này và giải thích được nguyên nhân quyết định các đặc điểm đó. 



- Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1918).


			- Thấy rõ sự khác nhau giữa các phong trào trong giai đoạn này với phong trào đầu thế kỉ XX.








LỚP 12



A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY)


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1947)


			Trình bày được:



- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh: Hội nghị I-an-ta (Liên Xô); sự thành lập Liên hợp quốc: mục đích và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Liên hợp quốc.



- Sự hình thành hai hệ thống: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; mối quan hệ ngày càng căng thẳng của hai hệ thống; chiến tranh lạnh.


			- Ba quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta



- Vai trò, thành phần và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Bảo an





			2. Liên Xô và các nước Đông Âu 1945 - 1991. Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay)


			Nêu và chứng minh được:



- Tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991: Những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Quá trình khủng hoảng (về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội...) dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.



- Liên bang Nga (từ năm 1991 đến nay): Những nét chính về các mặt: kinh tế, chính trị, chính sách đối ngoại, vị trí nước Nga trên trường quốc tế.


			- Nêu một số sai lầm cơ bản.



- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.





			3. Các nước Á, Phi và Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay


			- Biết được những nét chung về các nước khu vực Đông Bắc Á. 



- Trung Quốc: Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quá trình xây dựng đất nước qua các giai đoạn:


			





			


			+ 1949 - 1959: Những thành tựu chính mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong 10 năm đầu xây dựng đất nước.



+ 1959 - 1978: những năm không ổn định.



+ 1978 - nay: cải cách và mở cửa, nội dung cơ bản của đường lối cải cách và thành tựu chính từ sau năm 1978. 



- Đông Nam Á: Trình bày khái quát về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai; các giai đoạn cơ bản của lịch sử Lào (1945 - 1975), Cam-pu-chia (1945 - 1993), quá trình xây dựng đất nước ở Đông Nam Á: những thành tựu, khó khăn, chiến lược phát triển kinh tế: hướng nội, hướng ngoại... 


			- Tìm hiểu công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. Đại hội XII, XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.



- Lập bảng thống kê sự kiện các nước giành độc lập.





			


			Tổ chức ASEAN: các giai đoạn phát triển, số lượng các nước thành viên, các mục tiêu mà ASEAN đặt ra và kết quả.



- Ấn Độ và khu vực Trung đông: Nêu được những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập, những thành tựu xây dựng đất nước ở ấn Độ từ sau năm 1945 và tiến trình đấu tranh giải phóng của nhân dân Pa-le-xtin từ năm 1947 đến nay.



- Các nước châu Phi và Mĩ La-tinh: Trình bày được nét chung về cuộc đấu tranh giành độc lập và quá trình phát triển kinh tế - xã hội (thành tựu và khó khăn), ý nghĩa của những thành quả mà nhân dân các nước châu Phi, Mĩ La-tinh giành được từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.


			- Tìm hiểu thêm về mối quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN.





			4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ năm 1945 đến nay


			- Nêu được những nét lớn về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa, chính trị, xã hội ở các nước: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. Sự liên kết khu vực ở châu Âu.



- Trình bày được những hạn chế trong quá trình phát triển ở các nước này.


			





			


			- Mĩ: Tình hình nước Mĩ những năm 1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - nay. Mỗi giai đoạn đi sâu các vấn đề sau:



+ Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật;



+ Chính trị, xã hội;



+ Chính sách đối ngoại;



+ Suy thoái, phục hồi và phát triển.



- Tây Âu: qua các giai đoạn 1945 - 1950, 1950 - 1973, 1973 - 1991, 1991 - nay, nêu được các vấn đề chủ yếu:



+ Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật: Các nước Tây Âu những năm 1950 - 1973 đã cơ bản ổn định và phục hồi với sự giúp đỡ của Mĩ; những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh chóng của các nước Tây Âu.



+ Chính trị, xã hội: Định ước Hen-xin-ki về an ninh và hợp tác châu Âu (1975); phá bỏ bức tường Béc-lin và việc tái thống nhất Đức.



+ Chính sách đối ngoại: Trong những năm 1991 - nay, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh, các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ), sự hợp tác, liên minh cả về lĩnh vực kinh tế và chính trị.



- Liên minh châu Âu (EU): Biết được khái quát quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).



- Nhật Bản những năm 1945 - 1952; 1952 - 1973; 1973 - 1991; 1991 - nay, nêu được các vấn đề chủ yếu:



+ Sự phát triển kinh tế: Những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản. Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới.



+ Chính trị, xã hội: Đảng Dân chủ tự do (LDP) nắm chính quyền ở Nhật Bản, duy trì chế độ quân chủ lập hiến nhưng thực chất là nền dân chủ đại nghị tư sản.


			- Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.





			


			+ Chính sách đối ngoại: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai: liên minh chặt chẽ với Mĩ và phụ thuộc Mĩ; nhưng từ sau những năm 70, Nhật Bản bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, hướng về châu Á.


			“Học thuyết Phu-Cư-đa” (8-1977) và “Học thuyết Khai-phu” (1991) ...





			5. Quan hệ quốc tế từ 1947 đến nay


			Nhớ và bước đầu phân tích được:



- Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991: là thời kì căng thẳng giữa hai phe, hai khối, đứng đầu là Mĩ và Liên Xô.



- Mâu thuẫn Đông - Tây và sự khởi đầu của "chiến tranh lạnh".



+ Nội dung cơ bản của Học thuyết Tơ-ru-man.



+ Sự hình thành khối quân sự NATO và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va và hậu quả đối với tình hình thế giới.



- Sự đối đầu Đông - Tây và nét chính về một số cuộc chiến tranh cục bộ:



+ Chiến tranh Đông Dương 1946 - 1954;



+ Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953;



+ Chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975.


			- Hiểu khái niệm "chiến tranh lạnh" và trình bày được những biểu hiện của nó.





			


			- Đặc điểm trong quan hệ quốc tế từ năm 1991 đến nay là: hòa hoãn, đa cực, lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm, xung đột khu vực.



+ Những sự kiện biểu hiện xu thế hòa hoãn tiến tới chấm dứt "chiến tranh lạnh".



+ Nguyên nhân của việc chấm dứt "chiến tranh lạnh".


			- Hiệp định về những cơ sở của quan hệ quốc tế giữa Đông - Tây Đức (1972); Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa ABM (1972); Định ước Hen-xin-ki (1975); các cuộc gặp cấp cao Xô - Mĩ: hợp tác kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hóa..., thỏa thuận về việc thủ tiêu các tên lửa tầm trung (1987); tuyên bố chấm dứt "chiến tranh lạnh" (1989).





			


			- Thế giới sau "chiến tranh lạnh".



+ Nêu được các xu thế của thế giới sau khi "chiến tranh lạnh" chấm dứt.


			- Hiểu được thế nào là:



+ Thế giới "hai cực" sụp đổ, trật tự thế giới mới đang hình thành.



+ Mĩ đang cố gắng thành lập thế giới một cực.



+ Hòa bình được củng cố, nhưng nhiều nơi còn chưa ổn định...





			6. Cách mạng khoa học - công nghệ


			- Nêu được nguồn gốc, đặc điểm và thành tựu nổi bật của cách mạng khoa học - công nghệ: công cụ sản xuất mới, những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới, công nghệ sinh học, chinh phục vũ trụ...



- Bước đầu phân tích được:



+ Tác động tích cực và những vấn đề nảy sinh do cách mạng khoa học - kĩ thuật: tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người, xu thế toàn cầu hóa..., tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại dịch bệnh, mức độ hủy diệt của các vũ khí hiện đại...


			





			


			- Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.



- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.



- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.



- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.



- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.


			- Phân tích được mặt tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển.





			7. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay


			- Trình bày được những nội dung cơ bản đã học.



- Bước đầu phân tích được các nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945.



- Biết vận dụng những kiến thức đã học để đánh giá những vấn đề của thực tiễn trong nước và thế giới.


			- Lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay.








B. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 


			


			





			1.1. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925


			- Trình bày được chính sách tăng cường khai thác Việt Nam của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai về các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế...; cùng với nó là các chính sách về chính trị, văn hóa và giáo dục. Thấy được sự biến đổi về mặt kinh tế đã tác động tới xã hội, từ đó rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc này là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội; phân tích để rút ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội.





			


			- Trình bày được các hoạt động tiêu biểu của phong trào yêu nước trong thời kì này: phong trào đòi thả Phan Bội Châu, phong trào để tang Phan Châu Trinh, Tâm tâm xã, hoạt động của tư sản và tiểu tư sản, phong trào đấu tranh của công nhân. Nêu được tính chất và đặc điểm của các phong trào này. Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 - 1925 và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam.


			- Nêu rõ tác động các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.





			1.2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930


			- Nắm được đường lối hoạt động chính của các tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.



- Giải thích được nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và Việt Nam Quốc dân đảng. Trình bày được nguyên nhân của sự phân liệt Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản năm 1929: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. Từ đó thấy được sự lớn mạnh của xu hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản.


			





			


			- Trình bày được hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng (từ ngày 03 đến ngày 07-02-1930), cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: phân tích nội dung và tính sáng tạo của cương lĩnh đó; ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng: vận động thành lập, chủ trì việc thống nhất các tổ chức cộng sản, soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng.


			- Nêu rõ vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.





			2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945


			


			





			2.1. Phong trào cách mạng 1930 -1935


			- Trình bày được những nét chính về ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nói chung và sự khủng hoảng của Pháp nói riêng tới tình hình kinh tế Việt Nam và sự tác động của tình hình kinh tế tới đời sống xã hội Việt Nam: Đời  sống của mọi tầng lớp nhân dân đều sa sút.


			- Nêu rõ mối quan hệ giữa tình hình thế giới và Việt Nam.





			


			- Trình bày được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh (làm chủ chính quyền, các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa).



- Trình bày được diễn biến chính của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930). Những điểm chính của Luận cương (10 - 1930): chiến lược, sách lược, động lực và tổ chức lãnh đạo cách mạng, hình thức và phương pháp đấu tranh. Hiểu được tính đúng đắn của Luận cương và một số điểm hạn chế: về mâu thuẫn chính trong xã hội, động lực cách mạng...



- Trình bày được một số điểm chính của giai đoạn phục hồi phong trào cách mạng (1932 - 1935): đấu tranh trong các nhà tù; củng cố tổ chức Đảng từ trung ương đến địa phương; đấu tranh trên mặt trận chính trị và văn hóa. 


			- Nhấn mạnh vì sao đỉnh cao của phong trào là Xô Viết Nghệ - Tĩnh và những điểm mới của chính quyền Xô viết.





			2.2. Phong trào dân chủ 1936 - 1939


			- Nêu được bối cảnh Việt Nam trong những năm 1936 - 1939: chủ trương chống phát xít của Quốc tế Cộng sản, sự ra đời của Mặt trận nhân dân Pháp và các hoạt động tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam.


			- Nhấn mạnh mối quan hệ giữa cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.





			


			- Nêu được những điểm chính trong chủ trương của Đảng và những phong trào tiêu biểu: Đông Dương đại hội, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Một số kết quả và kinh nghiệm đấu tranh công khai, hợp pháp. 


			- Làm rõ nguyên nhân của sự thay đổi chủ trương so với giai đoạn trước.





			2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 và Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập


			- Trình bày được một số điểm nổi bật trong bối cảnh Việt Nam những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) về chính trị, kinh tế - xã hội. Hiểu được hầu hết các giai cấp và tầng lớp đều bị  ảnh hưởng bởi những chính sách của Pháp - Nhật.


			- Làm rõ mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế và xã hội.





			


			- Trình bày được nội dung chuyển hướng đấu tranh được đề ra trong Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trình bày được diễn biến của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu mở đầu thời kì giải phóng dân tộc: khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - 1940); khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11 - 1940); binh biến Đô Lương (13-01-1941); nguyên nhân thất bại và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa.


			- So sánh được với giai đoạn trước.





			


			- Nắm được những sự kiện chủ yếu của công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941); công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: sự phát triển của Mặt trận Việt Minh, thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xây dựng căn cứ địa cách mạng.



- Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941).





			


			+ Nắm được những nét chính của giai đoạn khởi nghĩa từng phần: Nhật đảo chính Pháp (09 -3-1941); chỉ thị của Đảng: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", phong trào phá kho thóc của Nhật, khởi nghĩa Ba Tơ, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, lập Việt Nam giải phóng quân, lập Khu giải phóng Việt Bắc.



+ Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945): Phân tích được sự sáng suốt của Đảng trong việc chớp thời cơ phát động khởi nghĩa, nắm khái quát cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân trong cả nước, trình bày diễn biến chính cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.



- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (02 - 9 - 1945).



Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.


			- Nhấn mạnh ý nghĩa của những sự kiện.





			3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954


			


			





			3.1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02-9-1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)


			- Hiểu được tình hình nước ta trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và chuẩn bị cho kháng chiến: bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.



- Trình bày được những diễn biến chính của công cuộc chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng: chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở miền Nam. Đấu tranh với Trung Hoa Quốc dân đảng và bọn phản cách mạng ở miền Bắc, hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Quốc dân đảng ra khỏi nước ta.


			- Nhấn mạnh tinh thần yêu nước của toàn dân.





			3.2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (trong những năm 1946 - 1953)


			- Phân tích hoàn cảnh dẫn đến việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đường lối kháng chiến của Đảng. Trình bày được cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Thủ đô Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc; những công việc chuẩn bị về chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa cho cuộc kháng chiến lâu dài.



- Trình bày diễn biến, kết quả và phân tích ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.


			- Nhấn mạnh đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta.





			


			- Nắm được tình hình cuộc kháng chiến từ năm 1948 đến năm 1950: những chính sách xây dựng hậu phương về mọi mặt (chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục).



- Trình bày được hoàn cảnh và chủ trương của ta khi chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950; diễn biến, kết quả, phân tích được ý nghĩa của chiến dịch này.



- Nắm được những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1952, ý nghĩa và tác dụng đối với cuộc kháng chiến nói chung, với chiến trường nói riêng.



- Nắm được tình hình chiến trường từ năm 1951 đến năm 1952; diễn biến chính của chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc...; ý nghĩa của các chiến dịch đó.


			- Phân tích được mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến.





			3.3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)


			- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ thể hiện trong kế hoạch Na-va.



- Trình bày và phân tích được những nét chính của chiến cuộc Đông Xuân (1953 - 1954), chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương. Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.


			- Phân tích được mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và quân sự. 





			4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975


			


			





			4.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)


			- Trình bày được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954: Đất nước bị chia cắt làm hai miền (tạm thời). Phân tích được nhiệm vụ của cách mạng cả nước, của mỗi miền và mối quan hệ giữa nhiệm vụ của hai miền.



- Hiểu được yêu cầu cách mạng đối với nhân dân miền Bắc và những bước đi ban đầu (1954 - 1960): hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất. 



Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trên và những hạn chế trong cải cách ruộng đất.


			- Phân tích được mối quan hệ khăng khít của cách mạng hai miền Nam - Bắc.





			


			- Trình bày được phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959), đấu tranh đòi hòa bình của các tầng lớp nhân dân: phong trào "Đồng khởi"; sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.



- Trình bày được nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960) khẳng định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, phân tích được ý nghĩa của sự kiện này.


			- Phân tích được ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" và sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.





			


			- Nêu được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của nhân dân miền Bắc trong kế hoạch 5 năm (1961 - 1965): công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục.



- Nêu được đặc điểm của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta phá "ấp chiến lược”, chiến thắng Ấp Bắc và chiến dịch tiến công địch ở miền Đông Nam Bộ trong đông - xuân 1964 - 1965; ý nghĩa của các sự kiện trên: làm phá sản về cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.


			- Nhấn mạnh vai trò của hậu phương lớn.





			4.2. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)


			- Nêu được âm mưu và hành động của Mĩ trong việc mở rộng chiến tranh ra miền Bắc (1965 - 1968). Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương lớn: những thành tựu và kết quả chủ yếu.


			





			


			- Nhân dân miền Nam chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ: nêu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ; trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam: chiến thắng Vạn Tường, buộc Mĩ thừa nhận sự thất bại của "Chiến tranh cục bộ"; trình bày được bối cảnh, diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) và phân tích ý nghĩa thắng lợi và những hạn chế của ta. 



- Trình bày được những thành tựu Chính trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội (1969 - 1973) của nhân dân miền Bắc; những đóng góp sức người, sức của cho cách mạng miền Nam; những thành tích trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ lần thứ hai (1972) và phân tích được vai trò, ý nghĩa của các sự kiện đó. 


			- Tập trung trình bày ý nghĩa thắng lợi của chiến thắng Vạn Tường, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).





			


			- Nêu được đặc điểm chính của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mĩ (1969 - 1972). Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam làm thất bại chiến lược đó: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, một số chiến dịch và đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện đó.



- Diễn biến, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.


			- Phân tích được nguyên nhân Mĩ phải thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".





			4.3. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)


			- Trình bày những thành tựu chính của nhân dân miền Bắc trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và chi viện cho miền Nam.


			





			


			- Nêu được bối cảnh và chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam. Trình bày được diễn biến chính của những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Phân tích được ý nghĩa của các chiến dịch. Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Phân tích được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.


			- Tập trung phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.





			5. Việt Nam từ năm 1975 đến nay


			


			





			5.1. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986: Cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ biên giới của Tổ quốc


			- Trình bày được bối cảnh và phân tích được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau chiến thắng năm 1975. Nêu được những thành tựu khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội ở hai miền đất nước.



- Trình bày được diễn biến, nội dung cơ bản và phân tích được ý nghĩa kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (tháng 6, 7 - 1976).



- Trình bày được những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua hai kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985): về nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - kĩ thuật; công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa các vùng mới giải phóng ở
miền Nam.



- Những kết quả chủ yếu của công cuộc bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.


			





			5.2. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến nay)


			- Nêu được những thành tựu và những yếu kém của hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



- Nêu được những điểm chủ yếu trong đường lối đổi mới của Đảng về kinh tế, chính trị.



- Những kết quả chủ yếu trong quá trình đổi mới của nước ta: kinh tế, lương thực, thực phẩm; hàng hóa trên thị trường; đối ngoại; cơ cấu chính trị (ổn định chính trị - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại); bước phát triển mới về khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực.



- Phân tích được những tiến bộ và khó khăn.


			 





			6. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay


			- Trình bày được những nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.


			- Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930).



- Cách mạng tháng Tám năm 1945. 



- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954).



- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.



- Công cuộc đổi mới đất nước (1986 - nay).








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Địa lý
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐTngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục. 



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức tài các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông. 



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC



Lời nói đầu



I . Vị trí 



II. Mục tiêu 



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung



1. Mạch nội dung



2. Kế hoạch dạy học 



3. Nội dung dạy học ở từng lớp



V. Giải thích, hướng dẫn


VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ



I. VỊ TRÍ



Môn Địa lí trong nhà trường phổ thông giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản, hệ thống về Trái Đất - môi trường sống của con người, về thiên nhiên và những hoạt động kinh tế của con người trên phạm vi quốc gia, khu vực và thế giới; rèn luyện cho học sinh những kĩ năng hành động, ứng xử thích hợp với môi trường tự nhiên, xã hội. Đó là một phần của học vấn phổ thông cần thiết cho mỗi người lao động trong xã hội hiện đại, trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Trên nền tảng những kiến thức và kĩ năng trang bị cho học sinh, môn Địa lí góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.



II. MỤC TIÊU



1. Kiến thức



Cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về:



- Trái Đất, các thành phần cấu tạo của Trái Đất, các hiện tượng, sự vật địa lí và tác động qua lại giữa chúng; một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên trên Trái Đất; dân cư và các hoạt động của con người trên Trái Đất; mối quan hệ giữa dân cư, hoạt động sản xuất và môi trường; sự cần thiết phải khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững. 



- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của một số khu vực khác nhau và của một số quốc gia trên thế giới; một số đặc điểm của thế giới đương đại.



- Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi học sinh đang sinh sống nói riêng. 



2. Kĩ năng



Hình thành và phát triển ở học sinh:



- Kĩ năng học tập và nghiên cứu địa lí: quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh, đánh giá các sự vật, hiện tượng địa lí; phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat; vẽ và phân tích biểu đồ, đồ thị, lát cắt; phân tích số liệu thống kê... 



- Kĩ năng thu thập, xử lí và thông báo thông tin địa lí.



- Kĩ năng vận dụng tri thức địa lí để giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí và bước đầu tham gia giải quyết những vấn đề của cuộc sống phù hợp với khả năng của học sinh.



3. Thái độ, tình cảm



Góp phần bồi dưỡng cho học sinh:



- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước thông qua việc ứng xử thích hợp với tự nhiên và tôn trọng các thành quả kinh tế - văn hóa của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại.



- Niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí.



- Có ý chí tự cường dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước, có tâm thế sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; có ý thức trách nhiệm và tham gia tích cực vào các hoạt động sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, cộng đồng.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



1. Hướng vào việc hình thành các năng lực cần thiết cho người học 



Mục tiêu của giáo dục Địa lí không chỉ nhằm cung cấp cho học sinh các tri thức của khoa học Địa lí một cách có hệ thống, mà còn phải hướng tới việc phát triển những năng lực cần thiết của người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đó là các năng lực hoạt động, tham gia, hòa nhập với cộng đồng và biết vận dụng kiến thức, kĩ năng của môn Địa lí để giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống phù hợp với khả năng của học sinh.



2. Tiếp cận với những thành tựu của khoa học Địa lí, đồng thời đảm bảo tính vừa sức với học sinh



Ngày nay, Địa lí học đã chuyển từ việc mô tả các hiện tượng, sự vật địa lí sang tìm hiểu nguyên nhân, bản chất của chúng và quan tâm hơn tới các giá trị nhân văn, cách ứng xử của con người trước một thế giới đang thay đổi nhanh chóng cả về phương diện tự nhiên lẫn kinh tế - xã hội.



Chương trình môn Địa lí trong trường phổ thông một mặt phải tiếp cận được với những thành tựu mới nhất của khoa học Địa lí và mặt khác, cần có sự chọn lọc sao cho phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh. 
3. Tăng tính hành dụng, tính thực tiễn
Chương trình môn Địa lí cần tăng cường tính hành dụng, tính thực tiễn qua việc tăng thời lượng và nội dung thực hành, gắn nội dung môn học với thực tiễn nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng tri thức địa lí vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, góp phần đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống. 



4. Quan tâm tới những vấn đề về địa lí địa phương



Chương trình môn Địa lí cũng cần quan tâm tới các vấn đề về địa lí địa phương nhằm giúp học sinh có những hiểu biết nhất định về nơi các em đang sinh sống, từ đó chuẩn bị cho học sinh tâm thế sẵn sàng tham gia vào hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.



5. Chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục môn học 



Việc đổi mới phương pháp giáo dục môn học nhằm góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của học sinh trong học tập Địa lí; bồi dưỡng phương pháp học tập môn Địa lí để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn hóa cần thiết cho bản thân; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức địa lí vào thực tiễn.



IV. NỘI DUNG


1. Mạch nội dung



			Các chủ đề


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			I. ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Bản đồ


			*


			 


			*


			 


			 


			 


			*


			 


			 





			2. Địa lí tự nhiên đại cương


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			*


			 


			 





			3 . Địa lí kinh tế - xã hội đại cương


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			4. Môi trường địa lí và hoạt động của con người trên Trái Đất


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 





			II. ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Thiên nhiên, con người ở các châu lục


			 


			*


			 


			*


			*


			 


			 


			 


			 





			2. Khái quát chung về nền kinh tế - xã hội thế giới


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			3. Địa lí khu vực và quốc gia


			 


			*


			 


			*


			*


			 


			 


			*


			 





			III. ĐỊA LÍ VIỆT NAM


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Thiên nhiên và con người Việt Nam


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Địa lí tự nhiên Việt Nam


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			*





			3. Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam


			 


			*


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*





			4. Các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội theo ngành và theo vùng của Việt Nam


			 


			*


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*





			5. Địa lí địa phương 


			*


			 


			 


			 


			*


			*


			 


			 


			*








2. Kế hoạch dạy học



			Cấp học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số phút/ tiết


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			Tiểu học


			4


			1


			40


			35


			35





			


			5


			1


			40


			35


			35





			Trung học cơ sở


			6


			1


			45


			35


			35





			


			7


			2


			45


			35


			70





			


			8


			1,5


			45


			35


			52,5





			


			9


			1,5


			45


			35


			52,5





			Trung học phổ thông


			10


			1,5


			45


			35


			52,5





			


			11


			1


			45


			35


			35





			


			12


			1,5


			45


			35


			52,5








3. Nội dung dạy học từng lớp



LỚP 4: THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI Ở CÁC VÙNG, MIỀN VIỆT NAM



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			Bản đồ và cách sử dụng


			


			1. Bản đồ hình thể Việt Nam



2. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du (dãy Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên) 



3. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng (đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Duyên hải miền Trung)



4. Vùng biển Việt Nam; các đảo, quần đảo








LỚP 5: ĐỊA LÍ VIỆT NAM VÀ ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			 


			1. Bản đồ các châu lục và đại dương trên thế giới



2. Một số đặc điểm của từng châu lục, từng đại dương trên thế giới



3. Khái quát về khu vực Đông Nam Á



4. Một số quốc gia tiêu biểu ở các châu lục: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, LB Nga, Pháp, Ai Cập, Hoa Kì và Ô-xtrây-li-a (vị trí, thủ đô và một số đặc điểm nổi bật của mỗi quốc gia)


			I. Tự nhiên



1. Vị trí địa lí, diện tích, hình dạng lãnh thổ



2. Một số đặc điểm nổi bật về địa hình, khoáng sản, khí hậu, sông, biển, đất, rừng



II. Dân cư


1. Số dân, sự gia tăng dân số và hậu quả của nó.



2. Một số đặc điểm nổi bật về các dân tộc Việt Nam; dân cư và sự phân bố dân cư



III. Kinh tế


1. Đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và sự phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 



2. Đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và sự phân bố công nghiệp 



3. Đặc điểm nổi bật về giao thông, thương mại, du lịch








LỚP 6: TRÁI ĐẤT - MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			I. Trái Đất



1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng Trái Đất và cách thể hiện bề mặt Trái Đất trên bản đồ



2. Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả



3. Cấu tạo của Trái Đất



II. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất 


1. Địa hình



2. Lớp vỏ khí



3. Lớp nước



4. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật


			


			








LỚP 7: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ, THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ


			THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC


			





			


			Thế giới rộng lớn và đa dạng


			





			I. Thành phần nhân văn của môi trường 



1. Dân số



2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới



3. Quần cư, đô thị hóa


			I. Châu Phi


1. Thiên nhiên



2. Dân cư, xã hội



3. Kinh tế



4. Các khu vực


			





			II. Các môi trường địa lý và hoạt động kinh tế của con người


1. Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng



2. Môi trường đới ôn hòa và hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa 



3. Môi trường đới lạnh và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh 



4. Môi trường hoang mạc và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc



5. Môi trường vùng núi và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường vùng núi


			II. Châu Mĩ


A. Khái quát châu Mĩ



B. Bắc Mĩ



1. Thiên nhiên



2. Dân cư, xã hội



3. Kinh tế



C. Trung và Nam Mĩ



1. Thiên nhiên



2. Dân cư, xã hội



3. Kinh tế



III. Châu Nam Cực


1. Thiên nhiên



2. Lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực



IV. Châu Đại Dương


1. Thiên nhiên



2. Dân cư và kinh tế



V. Châu Âu 


1. Thiên nhiên



2. Dân cư, xã hội



3. Kinh tế



4. Các khu vực



5. Liên minh châu Âu


			 








LỚP 8: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo). ĐỊA LÍ VIỆT NAM



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			


			THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC


			





			 


			VI. Châu Á


1. Thiên nhiên



2. Dân cư, xã hội



3. Kinh tế



4. Các khu vực



VII. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục 


1. Địa hình với tác động của nội và ngoại lực



2. Khí hậu và cảnh quan



3. Con người và môi trường địa lí


			I. Địa lí tự nhiên



1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ. Vùng biển việt Nam



2. Quá trình hình thành lãnh thổ và đặc điểm tài nguyên khoáng sản



3. Các thành phần tự nhiên



- Địa hình



- Khí hậu



- Thuỷ văn



- Đất, sinh vật



4. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam 



5. Các miền tự nhiên



- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ



- Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ



- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ



6. Địa lí địa phương: Tìm hiểu một địa điểm gần nơi trường đóng








LỚP 9: ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo)



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			 


			 


			II. Địa lí dân cư



1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam



2. Dân số và gia tăng dân số



3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư



4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống





			 


			 


			III. Địa lí kinh tế



1. Quá trình phát triển kinh tế



2. Địa lí các ngành kinh tế



- Nông nghiệp



- Lâm nghiệp và thuỷ sản



- Công nghiệp



- Dịch vụ



IV. Sự phân hóa lãnh thổ


1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ



2. Vùng Đồng bằng sông Hồng



3. Vùng Bắc Trung Bộ



4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ



5. Vùng Tây Nguyên



6. Vùng Đông Nam Bộ



7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long



8. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.



V. Địa lí địa phương (tỉnh/thành phố)








LỚP 10: ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			I. Địa lí tự nhiên



1. Bản đồ



2. Vũ Trụ. Hệ quả các chuyển động chính của Trái Đất



3. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển



4. Khí quyển



5. Thuỷ quyển



6. Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển



7. Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí



II. Địa lí kinh tế - xã hội


1. Địa lí dân cư



2. Cơ cấu nền kinh tế



3. Địa lí nông nghiệp



4. Địa lí công nghiệp



5. Địa lí dịch vụ



6. Môi trường và sự phát triển bền vững


			 


			 








LỚP 11: ĐỊA LÝ THẾ GIỚI



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			 


			I. Khái quát chung về nền kinh tế - xã hội thế giới



1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước



2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa



3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu



4. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 



II. Địa lí khu vực và quốc gia


1. Hoa Kì



2. Liên minh châu Âu



3. Liên bang Nga



4. Nhật Bản



5. Trung Quốc



6. Khu vực Đông Nam Á



7. Ô-xtrây-li-a


			 








LỚP 12: ĐỊA LÝ VIỆT NAM 



1,5 tiết/tuần x 35 tuần = 52,5 tiết



			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			ĐỊA LÍ THẾ GIỚI


			ĐỊA LÍ VIỆT NAM





			 


			 


			I. Địa lí tự nhiên



1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ



2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ



3. Đặc điểm chung của tự nhiên



4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên



II. Địa lí dân cư


1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư



2. Lao động và việc làm



3. Đô thị hóa



4. Chất lượng cuộc sống



III. Địa lí các ngành kinh tế


1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế



2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp



3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp 



4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ 



IV. Địa lí các vùng


1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ



2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng



3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ



4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ



5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 



6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ



7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long



8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo



9. Các vùng kinh tế trọng điểm



V. Địa lí địa phương


Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề








V. GIẢI THÍCH, HƯỚNG DẪN



1. Về nội dung



1.1. Môn Địa lí trong nhà trường phổ thông gồm ba mạch nội dung: Địa lí đại cương, Địa lí thế giới và Địa lí Việt Nam.



1.2. Ở cấp Tiểu học, một số yếu tố địa lí được bố trí trong các chủ đề có nội dung gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh trong môn Tự nhiên - Xã hội của các lớp 1, 2, 3 và một số kiến thức ban đầu về địa lí tự nhiên đại cương trong môn Khoa học của lớp 4, 5, nhằm giúp các em gắn bó với cuộc sống ở địa phương hơn. Những kiến thức địa lí thế giới và địa lí Việt Nam của cấp học này được xếp trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí của lớp 4, lớp 5.



1.3. Ở cấp Trung học, các mạch nội dung của địa lí được phát triển và hoàn chỉnh dần trong chương trình môn Địa lí từ lớp 6 đến lớp 12.



Mạch nội dung Địa lí đại cương (tự nhiên, kinh tế - xã hội) được đưa vào chương trình các lớp đầu cấp (lớp 6, lớp 10 và một phần ở đầu lớp 7), nhằm giúp học sinh có được một hệ thống kiến thức mang tính phổ thông về bản đồ, Trái Đất - môi trường sống của con người, về dân cư và những hoạt động của dân cư trên Trái Đất làm cơ sở cho việc học địa lí thế giới và địa lí Việt Nam.



Mạch nội dung Địa lí thế giới (ở các lớp 7, 8, 11) nhằm giúp cho học sinh nắm được những đặc điểm nổi bật về thiên nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các châu lục; về nền kinh tế thế giới đương đại, một số vấn đề mang tính toàn cầu và địa lí một số khu vực, quốc gia đại diện cho các trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau trên thế giới, góp phần chuẩn bị hành trang cho học sinh bước vào cuộc sống trong thời đại bùng nổ thông tin và mở rộng giao lưu, hợp tác giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.



Mạch nội dung Địa lí Việt Nam được sắp xếp ở những lớp cuối cấp (các lớp 8, 9, 12) nhằm giúp học sinh nắm được những đặc điểm nổi bật về thiên nhiên, dân cư, kinh tế và các vấn đề đặt ra đối với đất nước, các vùng, địa phương nơi học sinh đang sống; chuẩn bị cho phần lớn học sinh ra đời, tham gia lao động sản xuất.



Mỗi mạch nội dung được chia thành các chủ đề và được sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm với mức độ nội dung được phát triển từ lớp dưới lên lớp trên.



1.4. Chủ đề bản đồ có vị trí quan trọng trong chương trình Địa lí. Ngoài nhiệm vụ trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng tương đối hệ thống về bản đồ từ các lớp đầu của mỗi cấp học, những kiến thức, kĩ năng bản đồ được phát triển trong suốt quá trình học tập của học sinh phổ thông, góp phần nâng cao trình độ khoa học và tính thực tiễn của môn Địa lí.



1.5. Chủ đề địa lí địa phương được đề cập từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học phổ thông, nhằm tạo điều kiện cho học sinh vận dụng những điều đã học để tìm hiểu, nghiên cứu thiên nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó hiểu được sâu sắc hơn tri thức địa lí và giúp các em gắn bó hơn với cuộc sống ở địa phương. 



Riêng ở cấp Tiểu học, các kiến thức về địa lí địa phương được tích hợp vào phần thiên nhiên và các hoạt động kinh tế của con người ở các vùng miền và phần địa lí Việt Nam. 



2. Về phương pháp dạy học



2.1. Cùng với các phương pháp dạy học chung (như thuyết trình, đàm thoại...), một số phương pháp nghiên cứu của khoa học Địa lí đã được sử dụng với tư cách là phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn trong quá trình dạy học địa lí. Đó là phương pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ, phân tích số liệu thống kê, phân tích tranh ảnh... (thuộc nhóm các phương pháp làm việc trong phòng) và phương pháp quan sát, đo vẽ trên thực địa... (thuộc nhóm các phương pháp thực địa). Các phương pháp này được lựa chọn phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em. 



2.2. Việc phối hợp các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học mới như phương pháp thảo luận, điều tra khảo sát,... sẽ góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tham gia, hòa nhập, khả năng vận dụng kiến thức địa lí trong quá trình học tập và trong cuộc sống.



Các phương pháp dạy học mới đòi hỏi có sự thay đổi trong việc tổ chức dạy học. Do đó, cần sử dụng nhiều hình thức dạy học, phối hợp hình thức tổ chức dạy học truyền thống - dạy học theo lớp với dạy học theo nhóm, theo cặp hoặc cá nhân học sinh, tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực, chủ động của từng học sinh; kết hợp dạy học trên lớp và ngoài thực địa.



2.3. Các phương tiện dạy học địa lí như bản đồ, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, phim giáo khoa... đều có chức năng kép: vừa là nguồn tri thức địa lí, vừa là phương tiện minh hoạ nội dung dạy học. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phương tiện dạy học địa lí, qua đó học sinh vừa có được kiến thức, vừa được rèn luyện các kĩ năng địa lí.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



3.1. Đánh giá kết quả học tập là sự phân tích, đối chiếu thông tin về trình độ, khả năng học tập của từng học sinh so với mục tiêu dạy học đã được xác định. Vì vậy, việc đánh giá kết quả học tập của học sinh phải xuất phát từ mục tiêu dạy học của môn học. Các thông tin thu được từ kiểm tra cần phản ánh được chính xác mức độ đạt được của học sinh so với mục tiêu dạy học của môn học nói chung, của từng cấp, từng lớp nói riêng. 



3.2. Để đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập địa lí của học sinh được khách quan, đủ độ tin cậy cần thực hiện đúng quy trình đánh giá cũng như quy trình soạn đề kiểm tra.



3.3. Nội dung kiểm tra bao gồm các lĩnh vực: kiến thức, kĩ năng, thái độ; trước mắt cần tập trung vào kiến thức, kĩ năng địa lí. Kiến thức địa lí bao gồm các biểu tượng, khái niệm, các mối quan hệ và các quy luật địa lí. Các kĩ năng địa lí bao gồm kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu; kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ... Vì vậy, trong các bài kiểm tra cần có kênh hình hoặc bảng số liệu,... để có thể vừa kiểm tra được mức độ nắm vững kiến thức, vừa kiểm tra được kĩ năng của học sinh; nội dung kiểm tra không chỉ bao gồm nội dung lí thuyết, mà còn cần bao gồm cả nội dung thực hành. 



3.4. Kiến thức địa lí của học sinh cần được đánh giá theo các mức độ: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Các kĩ năng địa lí được đánh giá theo mức độ thuần thục và theo chất lượng của công việc. Tuy nhiên phải căn cứ vào khả năng, trình độ nhận thức của học sinh ở từng cấp và lớp học mà xác định mức độ đánh giá kết quả học tập cho phù hợp.



3.5. Trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phối hợp việc theo dõi thường xuyên hoạt động học tập của các em với việc đánh giá thông qua các bài kiểm tra. Phương pháp đánh giá cần kết hợp cả trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.



3.6. Cần tạo điều kiện để học sinh được tham gia vào quá trình đánh giá và được tự đánh giá kết quả học tập của chính mình.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



4.1. Chương trình môn Địa lí trong trường phổ thông hiện nay, ngoài mục tiêu và nội dung chương trình, còn bao gồm cả những định hướng về phương pháp, phương tiện dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần lưu ý vận dụng những định hướng đó để thực hiện được mục tiêu, nội dung của chương trình.



4.2. Về chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học: đây là những kiến thức, kĩ năng tối thiểu, mà mọi đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau cần đạt được sau khi học xong môn Địa lí ở trường phổ thông. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, về đối tượng học sinh và thực tiễn của địa phương có thể nâng cao hơn mức độ yêu cầu cần đạt so với chuẩn kiến thức, kĩ năng đã quy định trong chương trình. 



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 4: THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI Ở CÁC VÙNG, MIỀN VIỆT NAM


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. BẢN ĐỒ


			Kiến thức:



- Nêu được định nghĩa đơn giản về bản đồ.


			





			


			- Biết một số yếu tố của bản đồ.


			- Tên, phương hướng, tỉ lệ và kí hiệu bản đồ.





			


			- Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ ở mức độ đơn giản.



Kĩ năng:


- Đọc bản đồ ở mức độ đơn giản. 


			- Đọc tên bản đồ, xem bảng chú giải, tìm đối tượng địa lí trên bản đồ.



- Nhận biết vị trí và một số đặc điểm của đối tượng địa lí trên bản đồ; dựa vào màu sắc, kí hiệu phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển. 





			II. THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU


			Kiến thức:



- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên.


			 





			1. Thiên nhiên


			- Mô tả sơ lược được sông ở vùng núi, rừng rậm nhiệt đới, rừng rụng lá mùa khô.



- Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất, sự cần thiết phải bảo vệ rừng.



Kĩ năng:


- Chỉ được dãy Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam.



- Sử dụng được bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu ở mức độ đơn giản. 



- Chỉ trên bản đồ (lược đồ) và kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên. 


			





			2. Dân cư


			Kiến thức: 



- Nhớ được tên một số dân tộc ít người.



- Biết được ở miền núi dân cư thưa thớt.



- Mô tả sơ lược về nhà sàn, trang phục của một số dân tộc ít người. 



Kĩ năng:


- Sử dụng được tranh ảnh để mô tả nhà sàn và trang phục của một số dân tộc.


			- Thái, Mông, Dao, Gia-rai, Ê-đê, Ba-na,...





			3. Hoạt động sản xuất


			Kiến thức:



- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên. 



- Nhận biết được khó khăn của giao thông ở miền núi. 



Kĩ năng:


- Sử dụng tranh ảnh, bảng số liệu để nhận biết một số đặc điểm về hoạt động sản xuất của người dân. 


			- Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi; làm nghề thủ công; khai thác khoáng sản, khai thác sức nước và lâm sản.





			4. Thành phố 


			Kiến thức:



- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt.



Kĩ năng:


- Chỉ được thành phố Đà Lạt trên bản đồ (lược đồ).


			 





			III. THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN ĐỒNG BẰNG


			


			





			1. Thiên nhiên


			Kiến thức



- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng Duyên hải miền Trung.



- Mô tả sơ lược sông ở đồng bằng.



Kĩ năng:


- Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng Duyên hải miền Trung trên bản đồ (lược đồ).


			





			


			- Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ).



- Nhận xét ở mức độ đơn giản bảng số liệu nhiệt độ của Hà Nội.


			- Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu.





			2. Dân cư


			Kiến thức:



- Nhớ được tên một số dân tộc sống ở đồng bằng.



- Biết đồng bằng là nơi dân cư đông đúc.



- Mô tả sơ lược nhà ở, trang phục của một số dân tộc. 



Kĩ năng:


- Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà ở và trang phục của một số dân tộc. 


			- Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm, ...





			3. Hoạt động sản xuất


			Kiến thức:



- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng Duyên hải miền Trung.


			- Đồng bằng Bắc Bộ: trồng lúa, rau xứ lạnh; nuôi nhiều lợn và gia cầm; làm nhiều nghề thủ công, ...



- Đồng bằng Nam Bộ: trồng nhiều lúa, cây ăn quả nuôi trồng và chế biến thuỷ sản; chế biến lương thực,...



- Dải đồng bằng Duyên hải miền Trung: trồng lúa, mía, lạc,...; làm muối; nuôi, đánh bắt và chế biến thuỷ sản; du lịch.





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân.



- Chỉ được một số tuyến đường giao thông chính của vùng trên bản đồ treo tường.


			





			4. Thành phố


			Kiến thức:



- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng.



Kĩ năng:


- Chỉ được thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng trên bản đồ (lược đồ).


			 





			IV. VÙNG BIỂN VIỆT NAM; CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO


			Kiến thức:



- Biết sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo của nước ta. 


			





			


			- Kể được tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển, đảo. 



Kĩ năng:


- Nhận biết được vị trí của Biển Đông, các vịnh, quần đảo, đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ (lược đồ).


			- Hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biển,...



- Vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan;
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đảo Cái Bầu, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc,... 








LỚP 5: ĐỊA LÝ VIỆT NAM VÀ ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. ĐỊA LÍ VIỆT NAM


			Kiến thức


- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn nước Việt Nam.



- Ghi nhớ diện tích phần đất liền của Việt Nam.



- Nêu được một số đặc điểm chính của địa hình và nêu tên một số khoáng sản chính của Việt Nam.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam.


			- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự khác nhau giữa hai miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa, khô rõ rệt.





			1. Tự nhiên


			- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta.


			- Ảnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực: thiên tai (lũ lụt, hạn hán, bão).





			


			- Nêu được một số đặc điểm chính của sông ngòi Việt Nam và vai trò của chúng.



- Nhận xét được mối quan hệ giữa khí hậu với chế độ nước của sông ngòi.



- Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lit.



- Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn (về môi trường sống và đặc điểm cây trong rừng).


			- Bồi đắp phù sa, cung cấp nước, tôm cá, nguồn thuỷ điện,...



- Nước sông lên xuống theo mùa, mùa mưa thường có lũ lớn.





			


			- Nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.



Kĩ năng:


- Nhận biết vị trí, giới hạn phần đất liền Việt Nam trên bản đồ (lược đồ).


			- Điều hòa khí hậu và phát triển các ngành kinh tế biển,...





			


			- Chỉ các dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn; một số mỏ khoáng sản chính trên bản đồ (lược đồ).



- Chỉ ranh giới khí hậu Bắc - Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ).


			- Than ở Quảng Ninh, sắt ở Thái Nguyên, a-pa-tit ở Lào Cai, dầu khí ở vùng biển phía nam,...





			


			- Chỉ các sông: Hồng, Thái Bình, Tiền, Hậu, Đồng Nai, Mã, Cả trên bản đồ (lược đồ).



- Chỉ một số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển nổi tiếng trên bản đồ (lược đồ).



- Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe-ra-lit; của rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ (lược đồ).



- Nhận biết rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn qua tranh ảnh.


			- Theo hướng từ nguồn tới cửa sông.



- Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu,...





			


			- Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản.


			- Bảng số liệu về nhiệt độ.





			2. Dân cư


			Kiến thức:



- Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số và phân bố dân cư của nước ta.


			





			


			- Ghi nhớ số dân của Việt Nam ở một thời điểm cụ thể.


			- Ví dụ: năm 2004 Việt Nam có khoảng 82 triệu người.





			


			- Nhận biết được hậu quả của dân số đông và tăng nhanh. 



Kĩ năng:


- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm dân cư Việt Nam.


			- Khó đáp ứng các nhu cầu của người dân về ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế.





			3. Kinh tế


 


			Kiến thức:



- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta.


			- Trồng trọt là ngành chính của nông nghiệp; lúa gạo được trồng nhiều ở các đồng bằng, cây công nghiệp được trồng nhiều ở miền núi và cao nguyên; lợn, gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng; trâu, bò, dê được nuôi nhiều ở miền núi và cao nguyên.



- Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản; phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.



- Thuỷ sản gồm có các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; phân bố ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng.





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp.


			- Gồm nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.



- Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nước nhưng tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển.



- Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ, các ngành công nghiệp khác phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển. 





			


			- Nhớ được tên 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.



- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông, thương mại, du lịch của nước ta.


			- Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.



- Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông.



- Xuất khẩu: khoáng sản, hàng dệt may, nông sản, thuỷ sản, lâm sản; nhập khẩu: máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu.



- Ngành du lịch của nước ta ngày càng phát triển.





			


			- Nhớ tên một số địa điểm du lịch.



Kĩ năng:


- Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ (lược đồ) để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, giao thông vận tải.


			- Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu...





			


			- Chỉ một số trung tâm công nghiệp lớn trên bản đồ. 



- Chỉ một số tuyến đường và đầu mối giao thông chính trên bản đồ.


			- Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ... 



- Đường sắt Thống nhất, quốc lộ 1A; hai đầu mối giao thông chính: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.





			II. ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



1. Châu Á


 


			Kiến thức:



- Biết tên các châu lục, các đại dương trên thế giới.



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Á.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Á.


			- 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bậc nhất thế giới. 



- Châu Á có nhiều đới khí hậu (nhiệt đới, ôn đới, hàn đới).



- Châu lục có số dân đông nhất, chủ yếu là người da vàng.



- Đại bộ phận các nước phát triển nông nghiệp là chính, một số nước có công nghiệp phát triển.





			


			- Nêu được một số đặc điểm của khu vực Đông Nam Á và một số nước láng giềng của Việt Nam.


			- Có khí hậu nhiệt đới, sản xuất nhiều lúa gạo và khai thác khoáng sản,...



- Trung Quốc: dân số đông nhất thế giới, đang phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại,...



- Lào và Cam-pu-chia là những nước nông nghiệp, bước đầu phát triển công nghiệp.





			


			Kĩ năng:



- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để xác định vị trí các châu lục và đại dương trên thế giới; vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Á.


			





			


			- Đọc đúng tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng sông lớn của châu Á trên bản đồ (lược đồ).


			- Dãy núi Hi-ma-lay-a (có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất thế giới); cao nguyên: Tây Tạng, Gô-bi; đồng bằng: Hoa Bắc, Ấn - Hằng, Mê Công.; sông: Hoàng Hà, Mê Công.





			


			- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Á.


			





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước, tên thủ đô của một số quốc gia ở châu Á.


			- Trung Quốc (Bắc Kinh), Lào (Viêng Chăn), Cam-pu-chia (Phnôm Pênh). 





			2. Châu Âu


			Kiến thức:



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ châu Âu.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Âu.


			- 2/3 diện tích là đồng bằng, còn lại là vùng núi và cao nguyên.



- Khí hậu chủ yếu là ôn hòa.



- Dân cư chủ yếu là người da trắng.



- Nhiều nước có nền kinh tế phát triển.





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của 2 quốc gia: Liên bang Nga và Pháp.


			- Liên bang Nga: công nghiệp có các sản phẩm chính là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông...; nông nghiệp có các sản phẩm chính là lúa mì, lúa mạch, lợn, bò,...



- Pháp: công nghiệp có các sản phẩm nổi tiếng là máy móc, thiết bị phương tiện giao thông,...; nông nghiệp có các sản phẩm chính là khoai tây, củ cải đường, lúa mì, bò, cừu,...





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu.


			





			


			- Đọc đúng tên, chỉ vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn, sông lớn của châu Âu trên bản đồ (lược đồ).



- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân ở châu Âu.


			- Một số dãy núi: An-pơ, Các-pát Xcan-đi-na-vi; đồng bằng lớn: Đông Âu, Tây Âu và Trung Âu; sông: Đa-nuýp, Vôn-ga





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước, tên thủ đô của một số quốc gia ở châu Âu.


			- Nga (Mat-xcơ-va), Pháp (Pa-ri), Đức (Bec-lin), Anh (Luân Đôn)





			3. Châu Phi


			Kiến thức:



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Phi.


			- Địa hình chủ yếu là cao nguyên.



- Khí hậu nóng và khô.



- Dân cư chủ yếu là người da đen. 



- Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập. 


			- Nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.





			 


			Kĩ năng:



- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.



- Chỉ được vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra trên bản đồ (lược đồ).



- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm dân cư và hoạt động sản xuất của người dân ở châu Phi.


			





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước và thủ đô của Ai Cập:


			- Thủ đô Cai-rô.





			4. Châu Mĩ


			Kiến thức:



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.



- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Mĩ.


			- Từ tây sang đông: núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên.



- Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu.



- Người dân châu Mĩ chủ yếu có nguồn gốc là dân nhập cư.



- Bắc Mĩ có kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp tiên tiến. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.





			


			- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì.



Kĩ năng:


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.


			- Có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.





			


			- Chỉ và đọc đúng tên một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn của châu Mĩ trên bản đồ (lược đồ). 



- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ (lược đồ) để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân ở châu Mĩ.


			- Các dãy núi: Coóc-đi-e, An-đét, A-pa-lat; cao nguyên: Bra-xin; đồng bằng: Trung tâm, A-ma-dôn; sông: Mi-xi-xi-pi, A-ma-dôn. 





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước và thủ đô của Hoa Kỳ.


			- Thủ đô Oa-sinh-tơn.





			5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực.


			


			





			5.1. Châu Đại Dương


			Kiến thức:



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của châu Đại Dương.


			





			


			- Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần đảo.


			- Lục địa Ô-xtrây-li-a: khí hậu chủ yếu là khô hạn, hoang mạc và xa-van chiếm phần lớn diện tích.



- Các đảo, quần đảo phần lớn có khí hậu đại dương: nóng ẩm.





			


			- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất và thực vật, động vật của châu Đại Dương.


			- Có số dân ít nhất trong số các châu lục 



- Ô-xtrây-li a là nước có nền kinh tế - xã hội phát triển, nổi tiếng về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò.



- Thú có túi: căng-gu-ru, gấu túi.





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) để nhận biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ châu Đại Dương.


			





			


			- Chỉ và đọc trên bản đồ (lược đồ) tên nước và thủ đô của Ô-xtrây-li-a.


			- Thủ đô Can-be-ra.





			5.2. Châu Nam Cực


			Kiến thức:



- Mô tả sơ lược vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của châu Nam Cực.


			





			


			- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực. 



Kĩ năng:


- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ (lược đồ) nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Nam Cực.


			- Châu lục lạnh nhất thế giới, băng tuyết bao phủ quanh năm, chim cánh cụt là động vật tiêu biểu.





			6. Các đại dương


			Kiến thức:



- Mô tả được một số đặc điểm của các đại dương.



- Ghi nhớ tên 4 đại dương



Kĩ năng:



- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ) hoặc trên quả Địa cầu.



- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.


			- Diện tích, độ sâu của mỗi đại dương 


- (Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương) 








LỚP 6: TRÁI ĐẤT - MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			I. TRÁI ĐẤT



1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng Trái Đất và cách thể hiện bề mặt Trái Đất trên bản đồ


			Kiến thức:



- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của Trái Đất.



- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.



- Định nghĩa đơn giản về bản đồ và biết một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, phương hướng trên bản đồ; lưới kinh, vĩ tuyến.



Kĩ năng:


- Xác định được kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến gốc, các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây trên bản đồ và trên quả Địa cầu.



- Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thực tế và ngược lại.



- Xác định được phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa cầu.



- Đọc và hiểu nội dung bản đồ dựa vào kí hiệu bản đồ.



- Sử dụng địa bàn để xác định phương hướng của một số đối tượng địa lí trên thực địa.


			- Vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời; hình khối cầu





			


			- Biết cách vẽ sơ đồ đơn giản của một lớp học.


			- Xác định được phương hướng của lớp học và vẽ sơ đồ lớp học trên giấy: cửa ra vào, cửa sổ, bàn giáo viên, bàn học sinh. 





			2. Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả


			Kiến thức:



- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời của Trái Đất: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.



- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái Đất:



+ Chuyển động tự quay: hiện tượng ngày và đêm kế tiếp, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.



+ Chuyển động quanh Mặt Trời: hiện tượng các mùa và hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.



Kĩ năng:


Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay của Trái Đất và chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.


			- Tính chất: hướng và độ nghiêng của trục Trái Đất không đổi trong khi chuyển động trên quỹ đạo.





			3. Cấu tạo của Trái Đất


			Kiến thức:



- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp: lớp vỏ, lớp trung gian và lõi Trái Đất.



- Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất.


			- Đặc điểm: độ dày, trạng thái, nhiệt độ của từng lớp.





			


			- Biết tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt Trái Đất.


			- Khoảng 2/3 diện tích bề mặt Trái Đất là đại dương. Đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam, lục địa phân bố chủ yếu ở nửa cầu Bắc.





			


			Kĩ năng:


- Quan sát và nhận xét các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất từ hình vẽ.


			





			


			- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương và các mảng kiến tạo lớn trên bản đồ hoặc quả Địa cầu. 


			- Các mảng kiến tạo: Âu - Á, Phi, Ấn Độ, Bắc Mĩ, Nam Mĩ Nam Cực, Thái Bình Dương. 





			II. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT


			


			





			1. Địa hình


			Kiến thức:



- Nêu được khái niệm nội lực, ngoại lực và biết được tác động của chúng đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.



- Nêu được hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của chúng. Biết khái niệm mác ma.



- Nêu được đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi, núi; ý nghĩa của các dạng địa hình đối với sản xuất nông nghiệp.


			- Do tác động của nội, ngoại lực nên địa hình trên Trái Đất có nơi cao, nơi thấp, có nơi bằng phẳng, có nơi gồ ghề.









			


			- Nêu được các khái niệm: khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh. Kể tên và nêu được công dụng của một số loại khoáng sản phổ biến.



Kĩ năng:


- Nhận biết được 4 dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình. 



- Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.


			- Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt; khoáng sản kim loại: sắt, mangan, đồng, chì, kẽm; khoáng sản phi kim loại: muối mỏ, a-pa-tit, đá vôi.





			


			- Nhận biết một số loại khoáng sản qua mẫu vật (hoặc qua ảnh màu): than, quặng sắt, quặng đồng, đá vôi, apatit.


			- Lưu ý đến loại khoáng sản ở địa phương (nếu có).





			2. Lớp vỏ khí


			Kiến thức:



- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.



- Biết được các tầng của lớp vỏ khí: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao và đặc điểm chính của mỗi tầng.



- Nêu được sự khác nhau về nhiệt độ, độ ẩm của các khối khí: nóng, lạnh; đại dương, lục địa.


			





			


			- Biết nhiệt độ của không khí; nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí.



- Nêu được khái niệm khí áp và trình bày được sự phân bố các đai khí áp cao và thấp trên Trái Đất. 


			- Các nhân tố: vĩ độ địa lí, độ cao của địa hình, vị trí gần hay xa biển.





			


			- Nêu được tên, phạm vi hoạt động và hướng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất: Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực.



- Biết được vì sao không khí có độ ẩm và nhận xét được mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm. 



- Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa.


			- Phạm vi hoạt động của mỗi loại gió (từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào); hướng gió thổi ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. 



- Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí.





			


			- Nêu được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. Biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất; trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới.



Kĩ năng:


			- 5 đới khí hậu chính: 1 nhiệt đới, 2 ôn đới, 2 hàn đới. Đặc điểm: nhiệt độ, lượng mưa và loại gió thổi thường xuyên.









			


			- Quan sát và ghi chép một số yếu tố thời tiết đơn giản ở địa phương: nhiệt độ, gió, mưa.



- Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm.



- Tính được lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm và lượng mưa trung bình năm.



- Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.



- Đọc bản đồ Phân bố lượng mưa trên thế giới,



- Nhận xét hình biểu diễn:



+ Các tầng của lớp vỏ khí. 



+ Các đai khí áp và các loại gió chính. 



+ 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất. 


			- Quan sát thực tế ở địa phương và nghe, đọc bản tin dự báo thời tiết của các khu vực trên cả nước.





			


			+ Biểu đồ các thành phần của không khí. 


			- Biểu đồ hình tròn.





			3. Lớp nước


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước; nêu được mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sông.


			





			


			- Trình bày được khái niệm hồ; phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của nước.



- Biết được độ muối của nước biển và đại dương, nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau.



- Trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương là: sóng, thuỷ triều và dòng biển. Nêu được nguyên nhân hình thành sóng biển, thuỷ triều.


			- Hồ núi lửa, hồ băng hà, hồ móng ngựa; hồ nước mặn, hồ nước ngọt.





			


			- Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng.


			- Hướng chuyển động của các dòng biển: các dòng biển nóng thường chảy từ các vĩ độ thấp về phía các vĩ độ cao. Ngược lại, các dòng biển lạnh thường chảy từ các vĩ độ cao về các vĩ độ thấp.





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông. 



- Nhận biết nguồn gốc một số loại hồ, hiện tượng sóng biển và thuỷ triều qua tranh ảnh, hình vẽ.


			- Hệ thống sông: sông chính, phụ lưu, chi lưu.





			


			- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để kể tên một số dòng biển lớn và hướng chảy của chúng.


			- Dòng biển Gơn-xtrim, Cư-rô-si-ô, Pê-ru, Ben-ghê-la...





			4. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm lớp đất, 2 thành phần chính của đất.



- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.



- Trình bày được khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và của con người đến sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất.



Kĩ năng:


			- 2 thành phần chính là thành phần khoáng và thành phần hữu cơ.



- Các nhân tố: đá mẹ, sinh vật, khí hậu.



- Các nhân tố tự nhiên: khí hậu, địa hình, đất.





			


			Sử dụng tranh ảnh để mô tả một phẫu diện đất, một số cảnh quan tự nhiên trên thế giới.


			- Cảnh quan: rừng mưa nhiệt đới, hoang mạc nhiệt đới...








LỚP 7: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ, THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Phần một:



THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG


			Kiến thức:



- Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó.


			





			


			- Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc.


			- Hình thái bên ngoài: màu da, tóc, mắt, mũi.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới. 



- So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống.


			- Các đồng bằng, đô thị: dân cư tập trung đông đúc; các vùng núi cao, hoang mạc: dân cư thưa thớt hơn.





			


			- Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới.


			- Một số siêu đô thị trên thế giới: Niu I-ooc, Mê-hi-cô Xi-ti (Bắc Mĩ); Xao Pao-lô (Nam Mĩ); Tô-ki-ô, Mum-bai, Thượng Hải (châu Á), Luân Đôn, Pa-ri, Mat-xcơ-va (châu Âu)...





			


			Kĩ năng:


- Đọc biểu đồ tháp tuổi và biểu đồ gia tăng dân số, hiểu cách xây dựng tháp tuổi.



- Đọc bản đồ phân bố dân cư.


			





			Phần hai:



CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI


			


			





			1. Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng


 



 



 



 



 


			Kiến thức:



- Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên thế giới.



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường ở đới nóng:


			- Nằm ở khoảng giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam.





			


			+ Môi trường xích đạo ẩm.


			- Khí hậu nóng và ẩm, rừng rậm xanh quanh năm.





			


			+ Môi trường nhiệt đới.


			- Nóng quanh năm và có thời kì khô hạn, lượng mưa và thảm thực vật thay đổi từ Xích đạo về phía hai chí tuyến: rừng thưa, đồng cỏ cao nhiệt đới (xa van), nửa hoang mạc.





			


			+ Môi trường nhiệt đới gió mùa.


			- Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió, thời tiết diễn biến thất thường, thảm thực vật phong phú, đa dạng.





			


			- Phân biệt được sự khác nhau giữa 3 hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.


			- Làm nương rẫy, thâm canh lúa nước, sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn.





			


			- Biết những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.


			 





			


			- Biết một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới nóng.


			- Cây lương thực: lúa gạo, ngô...; cây công nghiệp nhiệt đới: cà phê, cao su, dừa, bông, mía...; chăn nuôi: trâu, bò, dê, lợn...





			


			- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng.


			- Dân số đông, gia tăng dân số nhanh đã đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản bị cạn kiệt, thiếu nước sạch... 





			


			- Trình bày được vấn đề di dân, sự bùng nổ đô thị ở đới nóng; nguyên nhân và hậu quả.



Kĩ năng:


- Đọc các bản đồ: Tự nhiên thế giới, Khí hậu thế giới, lược đồ các kiểu môi trường ở đới nóng; biểu đồ dân số; tháp tuổi, lược đồ phân bố dân cư và các siêu đô thị trên thế giới



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các kiểu quần cư; các cảnh quan ở đới nóng.



- Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các môi trường ở đới nóng.



- Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm.


			





			2. Môi trường đới ôn hòa và hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa


			Kiến thức:



- Biết vị trí của đới ôn hòa trên bản đồ tự nhiên thế giới.



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa:


			- Nằm trong khoảng từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.





			


			+ Tính chất trung gian của khí hậu.


			- Tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh với thời tiết thất thường.





			


			+ Sự thay đổi của thiên nhiên theo thời gian và không gian.


			- Có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông; thiên nhiên thay đổi rõ rệt từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam.





			


			- Hiểu và trình bày được đặc điểm của ngành kinh tế nông nghiệp và công nghiệp ở đới ôn hòa.


			- Nông nghiệp: trình độ kĩ thuật tiên tiến, tổ chức theo kiểu công nghiệp, sản xuất chuyên môn hóa với quy mô lớn…; công nghiệp: nền công nghiệp phát triển sớm, hiện đại, công nghiệp chế biến là thế mạnh của nhiều nước...





			


			- Trình bày được những đặc điểm cơ bản của đô thị hóa và các vấn đề về môi trường, kinh tế - xã hội đặt ra ở các đô thị đới ôn hòa.



- Biết được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả.



Kĩ năng:


- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các hoạt động sản xuất, đô thị, môi trường ở đới ôn hòa.


			- Phát triển nhanh, có quy hoạch. Nạn thất nghiệp, thiếu nhà ở và công trình công cộng, ô nhiễm môi trường.



- Mưa axit, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôdôn, hiện tượng "thuỷ triều đen", "thuỷ triều đỏ".





			


			- Nhận biết các môi trường ở đới ôn hòa qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu. 


			- Môi trường: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải... 





			3. Môi trường đới lạnh và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh


			Kiến thức:



- Biết vị trí của đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới. 


			- Nằm từ vòng cực Bắc đến cực Bắc và từ vòng cực Nam đến cực Nam. 





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh.


			- Khí hậu lạnh lẽo, mùa đông rất dài, mưa ít và chủ yếu dưới dạng tuyết rơi, đất đóng băng quanh năm.





			


			- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh.






			- Thực vật chỉ phát triển được vào mùa hạ ngắn ngủi; động vật thường có lớp mỡ dày, lông dày..., ngủ đông, di trú...





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới lạnh.


			- Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ yếu là chăn nuôi hay săn bắn động vật; kinh tế hiện đại: khai thác tài nguyên thiên nhiên.





			


			- Biết một số vấn đề lớn phải giải quyết ở đới lạnh.



Kĩ năng:



- Đọc lược đồ môi trường đới lạnh ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực.



- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường đới lạnh.



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về một số cảnh quan, hoạt động kinh tế ở đới lạnh.



- Lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, giữa tự nhiên và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh. 


			- Hai vấn đề lớn phải giải quyết: thiếu nhân lực, nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật quý. 





			4. Môi trường hoang mạc và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường hoang mạc.



- Phân tích được sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hòa. 


			- Khí hậu khô hạn và khắc nghiệt, động thực vật nghèo nàn, dân cư chỉ tập trung ở các ốc đảo.





			


			- Biết được sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc.






			- Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng; động vật có các loài chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc. 



- Biết được nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế sự phát triển hoang mạc. 



Kĩ năng:


- Đọc và phân tích lược đồ phân bố hoang mạc trên thế giới.



- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở môi trường hoang mạc.



- Phân tích ảnh địa lí: cảnh quan hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hòa, hoạt động kinh tế ở hoang mạc.


			- Hoạt động kinh tế cổ truyền: chăn nuôi du mục, trồng trọt trong các ốc đảo; kinh tế hiện đại: khai thác dầu khí, khoáng sản, nước ngầm...





			5. Môi trường vùng núi và hoạt động kinh tế của con người ở môi trường vùng núi


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường vùng núi.



- Biết được sự khác nhau về cư trú của con người ở một số vùng núi trên thế giới.


			- Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao và hướng của sườn núi.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở vùng núi.


			- Hoạt động kinh tế cổ truyền: chăn nuôi, trồng trọt, khai thác lâm sản, nghề thủ công; kinh tế hiện đại: phát triển công nghiệp, du lịch.





			


			- Nêu được những vấn đề về môi trường đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế ở vùng núi. 



Kĩ năng:


- Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở vùng núi. 



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về: các cảnh quan, các dân tộc, các hoạt động kinh tế ở vùng núi.


			- Phá rừng, xói mòn đất, săn bắn động vật quý hiếm, gây ô nhiễm các nguồn nước...





			Phần ba:



THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC


			


			





			Thế giới rộng lớn và đa dạng


			Kiến thức:



- Phân biệt được lục địa và châu lục. Biết tên sáu lục địa và sáu châu lục trên thế giới.


			





			


			- Biết được một số tiêu chí (chỉ số phát triển con người) để phân loại các nước trên thế giới thành hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển.



Kĩ năng:



- Đọc bản đồ về thu nhập bình quân đầu người của các nước trên thế giới.



- Nhận xét bảng số liệu về chỉ số phát triển con người (HDI) của một số quốc gia trên thế giới.


			- Chỉ số phát triển con người (HDI) bao gồm: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ người biết chữ và được đi học, tuổi thọ trung bình.





			I. CHÂU PHI


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi trên bản đồ thế giới.


			- Nằm tương đối cân xứng hai bên đường Xích đạo.





			


			- Trình bày được đặc điểm về hình dạng lục địa, về địa hình và khoáng sản của châu Phi.


			- Khối sơn nguyên lớn, địa hình khá đơn giản; khoáng sản phong phú, nhiều kim loại quý hiếm.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm của thiên nhiên châu Phi.


			- Khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới; các môi trường tự nhiên nằm đối xứng qua Xích đạo.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội châu Phi.


			- Sự phân bố dân cư rất không đồng đều, tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại cao nhất thế giới; đại dịch AIDS và xung đột sắc tộc.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế của châu Phi.


			- Chuyên môn hóa phiến diện, phần lớn các quốc gia có nền kinh tế lạc hậu. Chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.





			


			- Biết được châu Phi có tốc độ đô thị hóa khá nhanh và sự bùng nổ dân số đô thị; nguyên nhân và hậu quả. 



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi, khu vực Nam Phi.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế và các khu vực của châu Phi.



- Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.



- Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.


			- Đô thị hóa tự phát.





			II. CHÂU MĨ



Khái quát châu Mĩ


			- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ trên bản đồ.



- Trình bày được những đặc điểm khái quát về lãnh thổ, dân cư, dân tộc của châu Mĩ.


			- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.



- Lãnh thổ: trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.



- Đại bộ phận dân cư có gốc là người nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng. 





			1. Bắc Mĩ


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ.


			- Từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 150B.





			


			- Trình bày được đặc điểm địa hình Bắc Mĩ: cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến.


			- Phía tây là miền núi trẻ, phía đông là miền núi già và cao nguyên, ở giữa là đồng bằng.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ.


			- Đa dạng, phân hoá theo chiều Bắc - Nam và theo chiều Đông - Tây; các đới và các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ.





			


			- Trình bày được đặc điểm của các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ.


			- Hệ thống Hồ Lớn, hệ thống sông Mi-xu-ri - Mi-xi-xi-pi.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ.


			- Dân số tăng chậm, chủ yếu là gia tăng cơ giới; phân bố dân cư không đều, tỉ lệ dân đô thị cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của Bắc Mĩ. 


			- Nền nông nghiệp tiên tiến; nền công nghiệp hiện đại, phát triển cao; dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế; thường xuyên chuyển đổi cơ cấu ngành, cơ cấu vùng.





			


			- Trình bày được Hiệp định mậu địch tự do Bắc Mĩ (NAFTA).



Kĩ năng: 


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Bắc Mĩ.



- Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ, lược đồ công nghiệp Hoa Kì. 


- Đọc và phân tích biểu đồ hoặc số liệu thống kê về kinh tế. 


			- Các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì.





			2. Trung và Nam Mĩ


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam Mĩ.



- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, lục địa Nam Mĩ.


			- Gồm eo đất Trung Mĩ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và lục địa Nam Mĩ.



- Eo đất Trung Mĩ: các dãy núi chạy dọc eo đất, nhiều núi lửa.



- Quần đảo Ăng-ti: một vòng cung đảo 



- Lục địa Nam Mĩ: phía tây là miền núi trẻ An-đét, giữa là đồng bằng, phía đông là cao nguyên.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam Mĩ.


			- Có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất; thiên nhiên phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao. 





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.


			- Dân cư tập trung ở vùng ven biển, cửa sông; phần lớn là người lai; tốc độ đô thị hóa nhanh; nền văn hóa Mĩ La-tinh độc đáo.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ. 



- Hiểu được vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm.


			- Hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp, trồng trọt mang tính chất độc canh; công nghiệp: khai khoáng, cơ chế nông sản và chế biến thực phẩm...





			


			- Trình bày được về khối kinh tế Méc-cô-xua (MERCOSUR) của Nam Mĩ.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Trung và Nam Mĩ.



- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và hướng sườn ở dãy An-đét.


			- Các nước thành viên, mục tiêu, thành tựu.





			III. CHÂU NAM CỰC


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực



- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.



- Phân tích biểu đồ khí hậu của 2 địa điểm ở châu Nam Cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực.


			- Gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.



- Cao nguyên băng khổng lồ; khí hậu lạnh khắc nghiệt, thường có gió bão; thực vật không thể tồn tại được. Lục địa không có người cư trú thường xuyên.





			IV. CHÂU ĐẠI DƯƠNG


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương.


			- Gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo trong Thái Bình Dương.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô-xtrây-li-a.


			- Phần lớn các đảo và quần đảo có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm phát triển; phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là hoang mạc.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về dân cư Ô-xtrây-li-a.


			- Nguồn gốc chủ yếu là dân nhập cư, mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân đô thị cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của châu Đại Dương.


			- Kinh tế phát triển không đều giữa các nước, chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân là hai nước có nền kinh tế phát triển nhất.





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế của châu Đại Dương.



- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm của châu Đại Dương.



- Phân tích bảng số liệu về dân cư, kinh tế của châu Đại Dương.



- Phân tích lát cắt địa hình của lục địa Ô-xtrây-li-a.



- Viết một báo cáo ngắn về Ô-xtrây-li-a dựa vào tư liệu đã cho. 


			





			V. CHÂU ÂU



 


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu trên bản đồ.


			- Nằm khoảng giữa các vĩ tuyến 360B và 720B, chủ yếu trong đới ôn hòa.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.


			- Bờ biển bị cắt xẻ mạnh; phần lớn diện tích có khí hậu ôn đới; mạng lưới sông ngòi dày đặc...





			


			- Nêu và giải thích ở mức độ đơn giản sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu.


			- Sự khác nhau về khí hậu, sông ngòi, thảm thực vật giữa các môi trường.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về dân cư, xã hội của châu Âu.


			- Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, dân số già, tỉ lệ dân thành thị cao.





			


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu.


			- Nền nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả cao; công nghiệp phát triển rất sớm, nền công nghiệp hiện đại; dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất, du lịch là ngành kinh tế quan trọng và là nguồn thu ngoại tệ lớn.





			


			- Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực: Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.


			- Bắc Âu: địa hình núi già, băng hà cổ; ba thế mạnh là: biển, rừng và thuỷ điện; dân cư thưa thớt; khai thác tự nhiên hợp lí. 



- Tây và Trung Âu: có 3 miền địa hình, khí hậu và thực vật thay đổi từ phía tây sang phía đông; công nghiệp phát triển sớm, tập trung nhiều cường quốc công nghiệp.



- Nam Âu: địa hình phần lớn là núi trẻ và cao nguyên; khí hậu mùa hạ nóng khô, mùa đông ẩm và có mưa nhiều; nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo; du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. 



- Đông Âu: 1/2 diện tích là đồng bằng, khí hậu ôn đới lục địa, khoáng sản phong phú; các ngành công nghiệp truyền thống giữ vai trò chủ đạo. 





			


			- Trình bày được về Liên minh châu Âu (EU).



Kĩ năng:



- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế và các khu vực của châu Âu.



- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở châu Âu.



- Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên; các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch ở châu Âu qua tranh ảnh.


			- Các nước thành viên, mục tiêu, thành tựu; quan hệ của EU với Việt Nam. EU là hình thức liên minh cao nhất và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.








LỚP 8: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo)


ĐỊA LÝ VIỆT NAM 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Phần một:



THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC 



(tiếp theo)



VI. CHÂU Á


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ. 


			- Ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á - Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.





			


			- Trình bày được đặc điểm hình dạng và kích thước lãnh thổ của châu Á.


			- Châu lục rộng nhất thế giới.





			


			- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á.


			- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ tập trung ở trung tâm; nhiều đồng bằng rộng lớn; nguồn khoáng sản phong phú.





			


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.


			- Tính chất phức tạp, đa dạng, phân hóa thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu khác nhau.





			


			- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước; giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.


			- Nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-ni-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Hằng), chế độ nước phức tạp.





			


			- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.



- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á.


			- Phân bố của cảnh quan: rừng lá kim, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên hoang mạc, cảnh quan núi cao.



- Số dân lớn, tăng nhanh, mật độ cao, dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it; văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo (Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Ấn Độ giáo). 





			 


			- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.


			- Có sự biến đổi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trình độ phát triển kinh tế không đồng đều giữa các nước và các vùng lãnh thổ.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế và nơi phân bố chủ yếu.


			- Nền nông nghiệp lúa nước; lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất; công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến.





			


			- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực: Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á.


			- Tây Nam Á: vị trí chiến lược quan trọng; địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên; khí hậu nhiệt đới khô; nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới; dân cư chủ yếu theo đạo Hồi; không ổn định về chính trị, kinh tế.



- Nam Á: khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình; dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo; các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển; Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.



- Đông Á: lãnh thổ gồm hai bộ phận (đất liền và hải đảo) có đặc điểm tự nhiên khác nhau; đông dân; nền kinh tế phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu, có các nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.



- Đông Nam Á: là cầu nối giữa châu Á với châu Đại Dương; địa hình chủ yếu là đồi núi, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa; dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào; tốc độ phát triển kinh tế khá cao song chưa vững chắc; nền nông nghiệp lúa nước; đang tiến hành công nghiệp hóa; cơ cấu kinh tế đang có sự thay đổi.





			


			- Trình bày được về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 



Kĩ năng:


- Đọc và khai thác kiến thức từ các bản đồ: tự nhiên, phân bố dân cư, kinh tế châu Á; bản đồ các khu vực của châu Á.



- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Á.



- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan tự nhiên, một số hoạt động kinh tế ở châu Á.



- Phân tích các bảng thống kê về dân số, kinh tế.



- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự gia tăng dân số, sự tăng trưởng GDP, về cơ cấu cây trồng của một số quốc gia, khu vực thuộc châu Á.


			- Quá trình thành lập, các nước thành viên, mục tiêu hoạt động. Việt Nam trong ASEAN.





			VII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC


			Kiến thức:



- Phân tích được mối quan hệ giữa nội lực, ngoại lực và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.



- Trình bày được các đới, các kiểu khí hậu, các cảnh quan tự nhiên chính trên Trái Đất. Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu với cảnh quan tự nhiên trên Trái Đất.



- Phân tích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của con người với môi trường tự nhiên.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh để nhận xét các mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, giữa môi trường tự nhiên với hoạt động sản xuất của con người.


			 





			Phần hai:


ĐỊA LÍ VIỆT NAM



Việt Nam - đất nước, con người


			- Biết vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới. 



- Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.


			 





			I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN



1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ - Vùng biển Việt Nam


			Kiến thức:



- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta. Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.


			- Các điểm cực: Bắc, Nam, Đông, Tây. Phạm vi bao gồm cả phần đất liền và phần biển.



- Ghi nhớ diện tích đất tự nhiên của nước ta. 





			


			- Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.


			- Kéo dài theo chiều Bắc - Nam, đường bờ biển uốn cong hình chữ S, phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rộng về phía đông và đông nam.





			


			- Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta.


			- Là một biển lớn, tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc; diện tích là 3.447.000 km2.



- Biển nóng quanh năm; chế độ gió, nhiệt của biển và hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa; chế độ triều phức tạp.





			


			- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ, nhận xét hình dạng, lãnh thổ và nêu một số đặc điểm của biển Việt Nam.


			





			2. Quá trình hình thành lãnh thổ và tài nguyên khoáng sản


			Kiến thức:



- Biết sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn.


			





			


			+ Tiền Cambri: đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là biển, phần đất liền là những mảng nền cổ. 



+ Cổ kiến tạo: phần lớn lãnh thổ nước ta đã trở thành đất liền; một số dãy núi được hình thành do các vận động tạo núi; xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn.


			- Các mảng nền cổ: Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Kon Tum....



- Các khối núi đá vôi và các mỏ than đá chủ yếu có ở miền Bắc.





			


			+ Tân kiến tạo: địa hình nước ta được nâng cao; hình thành các cao nguyên ba dan, các đồng bằng phù sa, các bể dầu khí, tạo nên diện mạo hiện tại của lãnh thổ nước ta.



- Biết được nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất.


			- Dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m, Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các bể dầu khí ở thềm lục địa.



- Ghi nhớ một số vùng mỏ chính và một số địa danh có các mỏ lớn.



+ Vùng mỏ Đông Bắc với các mỏ sắt, ti tan (Thái Nguyên), than (Quảng Ninh).



+ Vùng mỏ Bắc Trung Bộ với các mỏ crôm (Thanh Hóa), thiếc, đá quý (Nghệ An), sắt (Hà Tĩnh).





			


			Kĩ năng:


- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam.



- Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam: nhận xét sự phân bố khoáng sản ở nước ta; xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ trên bản đồ.


			





			3. Các thành phần tự nhiên 



3.1. Địa hình


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.


			- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp; địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau; hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc - đông nam; hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc - đông nam và vòng cung; địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.





			


			- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.



- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam.


			- Khu vực đồi núi: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Đông Nam Bộ, Trung du Bắc Bộ; khu vực đồng bằng: đồng bằng châu thổ và đồng bằng duyên hải.





			3.2. Khí hậu


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam: nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa đa dạng và thất thường.



- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền.



- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ khí hậu để làm rõ một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.



- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm.


			- Biểu hiện qua số giờ nắng, nhiệt độ trung bình năm, hướng gió, lượng mưa và độ ẩm; phân hóa theo không gian và thời gian.



- Hai mùa: mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam.



- Các miền khí hậu.





			3.3. Thuỷ văn


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.



- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta.



- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông trong sạch.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta và của các hệ thống sông lớn.



- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về sông ngòi. 



- Vẽ biểu đồ phân bố lưu lượng trong năm ở một địa điểm cụ thể.


			- Mạng lưới sông ngòi, hướng chảy, chế độ nước, lượng phù sa.



- Hệ thông sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, hệ thống sông Mê Công và hệ thống sông Đồng Nai.





			3.4. Đất, sinh vật


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất Việt Nam. Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta. Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.


			- Đặc điểm chung: đa dạng, phức tạp, các nhóm đất chính: nhóm đất feralit đồi núi thấp, nhóm đất mùn núi cao và nhóm đất phù sa. 





			


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng.



- Nêu được giá trị của tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.



Kĩ năng:



- Đọc lát cắt địa hình - thổ nhưỡng.



- Phân tích bảng số liệu về diện tích rừng, tỉ lệ của 3 nhóm đất chính.


			- Đặc điểm: phong phú, đa dạng về thành phần loài và hệ sinh thái.





			4. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam.



- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.



Kĩ năng:


			- Nhiệt đới gió mùa ẩm; chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển; nhiều đồi núi; phân hóa đa dạng, phức tạp.





			


			- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam.



- Rèn luyện kĩ năng tư duy địa lí tổng hợp.


			- Sử dụng bản đồ để nhận biết sự phân bậc độ cao địa hình; các hướng gió chính, các dòng biển, các dòng sông lớn.





			5. Các miền địa lí tự nhiên


			


			





			5.1. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.



- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.



- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.



- Phân tích lát cắt địa hình của miền.



- Vẽ biểu đồ khí hậu của một số địa điểm trong miền.


			- Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.



- Có mùa đông lạnh nhất cả nước và kéo dài; địa hình núi thấp, hướng cánh cung; tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; nhiều thắng cảnh. 



- Khó khăn: bão lụt, hạn hán, giá rét... 





			5.2. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ


			Kiến thức: 



- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 



- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền. 


			- Từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế). 



- Địa hình cao nhất Việt Nam, nhiều núi cao, thung lũng sâu; hướng núi tây bắc - đông nam; mùa đông đến muộn và kết thúc sớm, mùa hạ có gió phơn tây nam khô, nóng; tài nguyên khoáng sản phong phú, giàu tiềm năng thủy điện, nhiều bãi biển đẹp. 





			


			- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền. 



Kĩ năng: 


- Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.



- Phân tích biểu đồ lượng mưa của một số địa điểm trong miền. 


			- Khó khăn: giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khô nóng, bão lụt. 





			5.3. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.



- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.


			- Từ dãy Bạch Mã đến Cà Mau. Bao gồm Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ.



- Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc. Có dãy núi và cao nguyên Trường Sơn Nam hùng vĩ, đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. Có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú.





			


			- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.



- So sánh một số đặc điểm tự nhiên của ba miền.


			- Khó khăn: mùa khô kéo dài dễ gây ra hạn hán và cháy rừng.





			6. Địa lí địa phương


			Kiến thức:



- Biết được vị trí, phạm vi, giới hạn của một đối tượng địa lí ở địa phương.



- Trình bày đặc điểm địa lí của đối tượng.



Kĩ năng:


- Biết quan sát, mô tả, tìm hiểu một sự vật hay một hiện tượng địa lí ở địa phương.



- Viết báo cáo và trình bày về sự vật hay hiện tượng đó.


			








LỚP 9: ĐỊA LÝ VIỆT NAM (tiếp theo)


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ



1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


			Kiến thức:



- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc: Việt Nam có 54 dân tộc; mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán.



- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


			- Người Việt (Kinh) chiếm đa số (86%).





			


			- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.



Kĩ năng:


- Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.



- Thu thập thông tin về một dân tộc.


			- Ở đồng bằng chủ yếu là dân tộc Việt, các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và cao nguyên.





			2. Dân số và gia tăng dân số


			Kiến thức:



- Trình bày được một số đặc điểm của dân số nước ta; nguyên nhân và hậu quả.


			- Dân số đông, gia tăng dân số nhanh, dân số trẻ, cơ cấu dân số theo tuổi và giới đang có sự thay đổi



- Nhớ được số dân của Việt Nam ở thời điểm gần nhất.





			


			Kĩ năng:


- Vẽ và phân tích biểu đồ dân số Việt Nam.



- Phân tích và so sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.


			





			3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


			Kiến thức:


- Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta: không đồng đều theo lãnh thổ, tập trung đông đúc ở đồng bằng và các đô thị, ở miền núi dân cư thưa thớt.



- Phân biệt được các loại hình quần cư thành thị và nông thôn theo chức năng và hình thái quần cư.



- Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta.



Kĩ năng:


- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ để nhận biết sự phân bố dân cư ở Việt Nam.


			- Đồng bằng sông Hồng có mật
độ dân số cao nhất, Tây Bắc và Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất.



- Chức năng: theo loại hình hoạt động kinh tế - xã hội.



- Số dân đô thị tăng, quy mô đô thị được mở rộng, phổ biến lối sống thành thị.





			4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống


			Kiến thức:



- Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và việc sử dụng lao động.



- Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm ở nước ta.



- Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở Việt Nam: còn thấp, không đồng đều, đang được cải thiện.



Kĩ năng:


- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động.


			- Nguồn lao động đồi dào, tăng nhanh; chất lượng còn hạn chế, cơ cấu sử dụng lao động đang thay đổi.





			III. ĐỊA LÍ KINH TẾ 



1. Quá trình phát triển kinh tế


			Kiến thức:



- Trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam.



- Thấy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới: thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế; những thành tựu và thách thức.



Kĩ năng:


- Phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


			- Lấy mốc năm 1986 - bắt đầu tiến hành công cuộc Đổi mới.



- Thành tựu: tăng trưởng kinh tế nhanh, đang tiến hành công nghiệp hóa. 



- Thách thức: ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiếu việc làm,...





			2. Ngành nông nghiệp


			Kiến thức:



- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp: tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản, điều kiện kinh tế - xã hội là nhân tố quyết định.


			- Nhân tố tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật; nhân tố kinh tế - xã hội: lao động, cơ sở vật chất - kỹ thuật, chính sách, thị trường. 





			


			- Trình bày được tình hình phát triển của sản xuất nông nghiệp: Phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng, trồng trọt vẫn là ngành chính.



- Trình bày và giải thích sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.



Kĩ năng:


- Phân tích bản đồ nông nghiệp và bảng phân bố cây công nghiệp để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.



- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi.


			- Sản xuất nông phẩm hàng hoá: lúa gạo, cây công nghiệp, cây ăn quả, thịt, trứng, sữa. Xuất khẩu nông sản. 



- Phân bố các vùng trồng lúa, một số cây công nghiệp; chăn nuôi một số gia súc, gia cầm.





			3. Lâm nghiệp và thuỷ sản


			Kiến thức:



- Biết được thực trạng độ che phủ rừng của nước ta; vai trò của từng loại rừng.



- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp.



- Trình bày được nguồn lợi thuỷ, hải sản; sự phát triển và phân bố của ngành khai thác, nuôi trồng thuỷ sản.



Kĩ năng:


- Phân tích bản đồ để thấy rõ sự phân bố của các loại rừng, bãi tôm, cá.



- Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để thấy sự phát triển của lâm nghiệp, thuỷ sản.


			- Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và mô hình nông - lâm kết hợp.



- Khai thác và chế biến gỗ, trồng rừng.



- Sản lượng thuỷ sản. Trị giá xuất khẩu thuỷ sản. Các tỉnh dẫn đầu về khai thác thuỷ sản.





			4. Ngành công nghiệp


			Kiến thức:



- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.



- Trình bày được tình hình phát triển của sản xuất công nghiệp 



- Trình bày được một số thành tựu của sản xuất công nghiệp: cơ cấu đa ngành với một số ngành trọng điểm khai thác thế mạnh của đất nước; thực hiện công nghiệp hóa.


			- Có điều kiện để phát triển nhiều ngành công nghiệp, mỗi vùng có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.





			


			- Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm.



Kĩ năng:


- Phân tích biểu đồ để nhận biết cơ cấu ngành công nghiệp.



- Phân tích bản đồ công nghiệp để thấy rõ các trung tâm công nghiệp, sự phân bố của một số ngành công nghiệp.


			- Ngành công nghiệp trọng điểm: khai thác nhiên liệu, chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí, điện tử, hoá chất, vật liệu xây dựng, dệt may.





			5. Ngành dịch vụ


			Kiến thức:



- Biết được cơ cấu và sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành dịch vụ.


			- Cơ cấu ngành dịch vụ: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng





			


			- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành dịch vụ. 






			- Cung cấp nguyên, vật liệu cho sản xuất, tạo mối liên hệ giữa ngành và vùng, tạo việc làm, nâng cao đời sống, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế quốc dân.





			


			- Biết được đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ nói chung. 


			- Dịch vụ tập trung ở nơi đông dân.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch.


			+ Giao thông vận tải: có đủ các loại hình vận tải, phân bố rộng khắp cả nước, chất lượng đang được nâng cao.



+ Bưu chính viễn thông: phát triển nhanh.



+ Thương mại: phát triển cả nội thương và ngoại thương. Phát triển không đều giữa các vùng. 



+ Du lịch: tiềm năng phong phú, phát triển nhanh.





			


			Kĩ năng:


- Phân tích số liệu, biểu đồ để nhận biết cơ cấu và sự phát triển của ngành dịch vụ ở nước ta.


			





			


			- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.


			- Các quốc lộ số 1A, đường Hồ Chí Minh, 5, 6, 22; đường sắt Thống Nhất.



- Các sân bay quốc tế: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. 



- Các cảng lớn: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn. 





			IV. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ


			


			





			1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Chiếm 1/3 lãnh thổ của cả nước; giáp Trung Quốc, Lào...; dễ giao lưu với nước ngoài và trong nước.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.


			- Địa hình cao, cắt xẻ mạnh; khí hậu có mùa đông lạnh; nhiều loại khoáng sản, thuỷ năng dồi dào.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Trình độ văn hóa, kĩ thuật của lao động còn thấp.





			


			- Trình bày được thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp; sự phân bố của các ngành đó.


			- Khai thác than ở Quảng Ninh, thuỷ điện trên sông Đà, luyện kim đen ở Thái Nguyên...





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn với các ngành kinh tế chủ yếu của từng trung tâm.



Kĩ năng:


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và các số liệu để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế của vùng. 


			- Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long.





			2. Vùng Đồng bằng sông Hồng


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thuận lợi cho lưu thông, trao đổi với các vùng khác; đồng bằng châu thổ lớn thứ hai.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.


			- Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh. Vai trò của sông Hồng.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			- Dân số đông, mật độ dân số cao nhất nước, nguồn lao động dồi dào, lao động có kĩ thuật, thị trường tiêu thụ rộng, sức ép của dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế


			- Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP, công nghiệp và dịch vụ đang có chuyển biến tích cực.





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.


			- Hai thành phố, trung tâm kinh tế lớn: Hà Nội, Hải Phòng.





			


			- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.



Kĩ năng:



- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn của vùng Đồng Bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để thấy được đặc điểm tự nhiên, dân cư và sự phát triển kinh tế của vùng.



- Sử dụng bản đồ tự nhiên, kinh tế để phân tích, thấy rõ sự phân bố tài nguyên và các ngành kinh tế của vùng.


			- Tam giác kinh tế mạnh: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.





			3. Vùng Bắc Trung Bộ


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Hẹp ngang, là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thiên nhiên có sự phân hoá Bắc - Nam, Đông - Tây. Tài nguyên quan trọng: rừng, khoáng sản, du lịch, biển. Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn hán, gió nóng tây nam, cát lấn; hậu quả chiến tranh. 





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của vùng. 


			- Phân bố dân cư có sự khác nhau giữa phần phía Đông và phần phía Tây của vùng, lao động dồi dào, mức sống chưa cao; cơ sở vật chất - kĩ thuật còn yếu.





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu: trồng rừng và cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; khai thác khoáng sản; dịch vụ du lịch.


			- Thâm canh lương thực, kết hợp nông - lâm - ngư nghiệp.





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.



Kĩ năng:


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Sử dụng bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố một số ngành sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ.


			- Thanh Hóa, Vinh, Huế.





			4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Hẹp ngang, cầu nối Bắc - Nam, nối Tây Nguyên với biển; thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Nhiều thiên tai (bão, hạn hán...). Biển có nhiều hải sản, bãi biển đẹp thuận lợi cho du lịch, nhiều vũng vịnh để xây dựng cảng nước sâu: Đà Nẵng, Nha Trang...





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội: những thuận lợi và khó khăn của dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.



- Trình bày được một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng: chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản; du lịch, vận tải biển; cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm.


			- Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác nhau giữa phần phía đông và phần phía tây; lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm; nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn: Phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn....





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế chính.



- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.



Kĩ năng:


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ. 



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế, bản đồ tự nhiên, kinh tế để nhận biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của vùng.


			- Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.





			5. Vùng Tây Nguyên


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.






			- Biên giới với Lào và Cam-pu-chia ở phía tây; vùng duy nhất không giáp biển; gần vùng Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển, là thị trường tiêu thụ sản phẩm, có mối liên hệ bền chặt với Duyên hải Nam Trung Bộ. 





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Cao nguyên xếp tầng, đất đỏ ba dan; khí hậu cận xích đạo, mùa khô thiếu nước; diện tích rừng tự nhiên còn khá nhiều; trữ lượng bô xít lớn.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của vùng.


			- Thưa dân, thiếu lao động; các dân tộc ít người: Mnông, Ba-na, Ê đê, có những nét riêng về văn hóa; trình độ người lao động chưa cao. 





			


			- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của vùng: sản xuất nông sản hàng hóa; khai thác và trồng rừng; phát triển thuỷ điện, du lịch.


			- Vùng chuyên canh cây công nghiệp: cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, dâu tằm; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa; thuỷ điện kết hợp bảo vệ môi trường tự nhiên.





			


			- Nêu các trung tâm kinh tế lớn với các chức năng chủ yếu của từng trung tâm.



Kĩ năng:


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.


			- Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Plây Ku.





			6. Vùng Đông Nam Bộ 


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thông thương qua cảng biển, thuận tiện cho giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng; những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp; nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đất badan; khí hậu cận xích đạo; biển nhiều hải sản, nhiều dầu khí ở thềm lục địa. 





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và tác động của chúng tới sự phát triển.


			- Nguồn lao động khá dồi dào, tay nghề cao, năng động, sáng tạo; thị trường tiêu thụ lớn. TP. Hồ Chí Minh đông dân nhất cả nước. 





			


			- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP; công nghiệp có cơ cấu đa dạng với nhiều ngành quan trọng; sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.


			- Khai thác dầu, khí; chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí, điện tử.



- Vùng trọng điểm cây công nghiệp nhiệt đới: cao su, điều, cà phê. 





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.



- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Kĩ năng:


- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.


			- TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu. 





			7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.


			- Thuận tiện cho giao lưu trên đất liền và biển, giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế.





			


			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội.


			- Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp: đồng bằng rộng, đất phù sa châu thổ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào, sinh vật phong phú đa dạng. Lũ lụt, khô hạn, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Vai trò của sông Mê Công.





			


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế của vùng.


			- Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng
hóa, mặt bằng dân trí chưa cao; thị trường tiêu thụ lớn.





			


			- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng: vùng trọng điểm lương thực thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.


			- Đứng đầu là công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm vận tải thuỷ, du lịch sinh thái.





			


			- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.


			- TP. Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long





			 


			Kĩ năng:



- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.



- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.



- Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang để so sánh sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước. 


			





			8. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo


			Kiến thức:



- Biết được các đảo và quần đảo lớn: tên, vị trí. 


			- Các đảo lớn: Cát Bà, Cái Bầu, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc, Thổ Chu; quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.





			


			- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.


			





			


			- Trình bày các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển.



- Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo. 



Kĩ năng:


- Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam.



- Kể tên và xác định được vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc vào Nam.



- Phân tích bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê để nhận biết tiềm năng kinh tế của các đảo, quần đảo của Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí.


			- Khai thác và nuôi trồng sinh vật biển, khai thác khoáng sản, du lịch biển, giao thông vận tải biển.





			V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG


			


			





			1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của tỉnh (thành phố)


			Kiến thức:



- Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội.



- Nêu được giới hạn, diện tích của tỉnh (thành phố); các đơn vị hành chính và trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh (thành phố).


			- Nêu tên các tỉnh láng giềng, các thành phố lớn ở gần.





			2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất, thực vật, khoáng sản của tỉnh (thành phố).


			- Địa hình: các dạng chủ yếu và sự phân bố, ý nghĩa kinh tế.



- Khí hậu: nhiệt độ trung bình, cao, thấp nhất; mùa, hướng gió chính; mưa. Ảnh hưởng của chúng tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.



- Thuỷ văn: sông, hồ, nước ngầm và ý nghĩa kinh tế.





			


			- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phố).


			





			3. Dân cư


			- Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng, cơ cấu dân số, phân bố dân cư



- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 


			 





			4. Kinh tế


			- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.



Kĩ năng:



- Xác định trên bản đồ vị trí địa lí của tỉnh (thành phố).



- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của tỉnh (thành phố). 


			- Ngành kinh tế có nhiều người tham gia, đưa lại nhiều thu nhập cho địa phương.








LỚP 10: ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Phần một:



ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


			


			





			I. BẢN ĐỒ


			Kiến thức:



- Phân biệt được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản: phép chiếu phương vị, phép chiếu hình nón, phép chiếu hình trụ.


			- Đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của phép chiếu phương vị đứng, hình nón đứng, hình trụ đứng.





			


			- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.



- Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ, Atlat địa lí để tìm hiểu đặc điểm của các đối tượng, hiện tượng và phân tích các mối quan hệ địa lí.



Kĩ năng: 


- Nhận biết được một số phép chiếu hình bản đồ qua mạng lưới kinh, vĩ tuyến. 



- Nhận biết một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlat.


			- Phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động, chấm điểm, bản đồ - biểu đồ.





			II. VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CỦA CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT


			Kiến thức:



- Hiểu được khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.



- Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất:



+ Chuyển động tự quay: sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể.



+ Chuyển động quanh Mặt Trời: chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, hiện tượng mùa và hiện tượng ngày đêm dài, ngắn theo mùa.



Kĩ năng:


- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày, giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất.


			





			III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN


			Kiến thức:



- Nêu được sự khác nhau giữa các lớp cấu trúc của Trái Đất (lớp vỏ, lớp Manti, nhân Trái Đất) về tỉ lệ thể tích, độ dày, thành phần vật chất cấu tạo chủ yếu, trạng thái.



- Biết được khái niệm thạch quyển; phân biệt được thạch quyển và vỏ Trái Đất.


			- Vỏ lục địa và đại dương; tầng Manti trên và Manti dưới; nhân ngoài và nhân trong.





			


			- Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng và vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ; các vành đai động đất, núi lửa.


			- Vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a; vành đai động đất và núi lửa Thái Bình Dương.





			


			- Trình bày được khái niệm nội lực, ngoại lực và nguyên nhân của chúng. Biết được tác động của nội lực và ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.



- Biết một số thiên tai do tác động của nội lực, ngoại lực gây ra: động đất, núi lửa.



Kĩ năng:


- Nhận biết cấu trúc bên trong của Trái Đất qua hình vẽ.



- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ để trình bày về thuyết Kiến tạo mảng.



- Nhận xét tác động của nội lực, ngoại lực qua tranh ảnh. 



- Xác định trên bản đồ các vùng núi trẻ, các vùng có nhiều động đất, núi lửa và nêu nhận xét.


			- Tác động của các vận động kiến tạo và các quá trình ngoại lực.





			IV. KHÍ QUYỂN


			Kiến thức:



- Biết khái niệm khí quyển.


			





			


			- Trình bày được đặc điểm của các tầng khí quyển: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng khí quyển giữa (tầng trung lưu), tầng nhiệt (tầng ion), tầng khí quyển ngoài.



- Hiểu được nguyên nhân hình thành và tính chất của các khối khí: cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.


			- Đặc điểm: độ dày, mật độ, thành phần không khí, nhiệt độ của các tầng khí quyển.





			


			- Biết khái niệm frông và các frông; hiểu và trình bày được sự di chuyển của các khối khí, frông và ảnh hưởng của chúng đến thời tiết, khí hậu.


			- Liên hệ với các khối khí thường ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu của Việt Nam.





			


			- Trình bày được nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí.


			- Các nhân tố: vĩ độ địa lí, lục địa và đại dương, địa hình. 





			


			- Phân tích được mối quan hệ giữa khí áp và gió; nguyên nhân làm thay đổi khí áp.


			- Nguyên nhân: độ cao, nhiệt độ, độ ẩm.





			


			- Biết được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất, gió mùa và một số loại gió địa phương.



- Phân biệt được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối.



- Giải thích được hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong khí quyển: sương mù, mây, mưa.


			- Một số loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất: gió Tây ôn đới, Tín phong. Gió địa phương (Gió đất, gió biển, gió phơn). Liên hệ các loại gió này ở Việt Nam. 





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố mưa trên thế giới.



- Biết được sự hình thành và phân bố của các đới, các kiểu khí hậu chính trên Trái Đất.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ Khí hậu thế giới để trình bày sự phân bố các khu áp cao, áp thấp; sự vận động của các khối khí trong tháng 1 và tháng 7.



- Tính được độ ẩm tương đối.



- Phân tích bản đồ và đồ thị phân bố lượng mưa theo vĩ độ.


			- Các nhân tố: khí áp, hoàn lưu, dòng biển, địa hình.





			V. THUỶ QUYỂN


			Kiến thức:



- Biết khái niệm thuỷ quyển.



- Hiểu và trình bày được vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất.


			





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của sông.


			- Các nhân tố: địa chất, địa hình, chế độ mưa, thực vật, hồ, đầm.





			


			- Biết được đặc điểm và sự phân bố của một số sông lớn trên thế giới. 



- Mô tả và giải thích được nguyên nhân sinh ra hiện tượng sóng biển, thuỷ triều; phân bố và chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.



- Phân tích được vai trò của biển và đại dương trong đời sống.



Kĩ năng:


			- Đặc điểm: độ dài, lưu vực, thuỷ chế.





			


			- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để trình bày về các dòng biển lớn.


			- Nơi xuất phát, hướng chảy và tính chất của các dòng biển..





			VI. THỔ NHƯỠNG QUYỂN VÀ SINH QUYỂN


			Kiến thức:



- Biết khái niệm đất (thổ nhưỡng), thổ nhưỡng quyển. Trình bày được vai trò của các nhân tố hình thành đất.



- Hiểu khái niệm sinh quyển và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.



- Hiểu được quy luật phân bố của một số loại đất và thảm thực vật chính trên Trái Đất.



Kĩ năng:


			- Các nhân tố: đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian, con người.



- Các nhân tố: khí hậu, đất, địa hình, sinh vật, con người.





			


			- Sử dụng tranh ảnh để nhận biết các thảm thực vật chính trên Trái Đất.



- Sử dụng bản đồ để trình bày về sự phân bố các thảm thực vật và các loại đất chính trên Trái Đất.


			- Các thảm thực vật: đài nguyên, tai ga, rừng lá rộng, thảo nguyên...





			VII. MỘT SỐ QUY LUẬT CHỦ YẾU CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ


			Kiến thức:



- Hiểu khái niệm lớp vỏ địa lí.



- Hiểu và trình bày được một số biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, quy luật địa đới và phi địa đới của lớp vỏ địa lí.



Kĩ năng:


- Sử dụng hình vẽ, sơ đồ, lát cắt để trình bày về lớp vỏ địa lí và các quy luật chủ yếu của lớp vỏ địa lí. 


			- Các thành phần cấu tạo của lớp vỏ địa lí: địa hình, khí hậu, nước, đất, sinh vật.





			Phần hai:



ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI


			


			





			I. ĐịA Lí DÂN CƯ


			Kiến thức:



- Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó.


			





			


			- Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh thô, tử thô) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư).



- Hiểu và trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hóa) của dân số.






			- Tình hình gia tăng tự nhiên của dân số toàn cầu.




- Dân số già, dân số trẻ, tháp dân số.



- Nguồn lao động và cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế.





			


			- Trình bày được khái niệm phân bố dân cư, giải thích được đặc điểm phân bố dân cư theo không gian, thời gian. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.


			- Các nhân tố: phương thức sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ...





			


			- Phân biệt được đặc điểm, của quần cư nông thôn và quần cư thành thị.


			- Quần cư nông thôn: nông
nghiệp, phi nông nghiệp; quần cư thành thị: công nghiệp, dịch vụ, trung tâm kinh tế, hành chính, chính trị...





			


			- Trình bày được các đặc điểm của đô thị hóa, những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá.



Kĩ năng:


			





			


			- Vẽ đồ thị, biểu đồ về dân số.



- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu về dân số.



- Phân tích và giải thích bản đồ phân bố dân cư thế giới.


			- Đồ thị về sự gia tăng dân số thế giới, biểu đồ cơ cấu dân số.





			II. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ


			Kiến thức:



- Trình bày được khái niệm nguồn lực; phân biệt được các loại nguồn lực và vai trò của chúng.



- Trình bày được khái niệm cơ cấu nền kinh tế, các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.



Kĩ năng:


- Nhận xét, phân tích sơ đồ nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế.



- Tính toán, vẽ biểu đồ cơ cấu nền kinh tế theo ngành của thế giới và các nhóm nước; nhận xét.


			- Nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế - xã hội; nguồn lực bên trong, nguồn lực bên ngoài



- Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.





			III. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP


			Kiến thức


- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:



+ Vai trò


			- Vai trò: cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.





			


			+ Đặc điểm






			- Đặc điểm: đất là tư liệu sản xuất; đối tượng lao động là cây trồng, vật nuôi; tính mùa vụ, phụ thuộc vào tự nhiên.





			


			- Phân tích được các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.


			- Tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật; kinh tế - xã hội: dân cư và nguồn lao động, quan hệ sở hữu ruộng đất, tiến bộ khoa học, kĩ thuật, thị trường.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, sự phân bố các cây lương thực chính và các cây công nghiệp chủ yếu.


			- Cây lương thực chính: lúa mì, lúa gạo, ngô; cây công nghiệp chủ yếu: cây lấy đường; cây lấy sợi; cây lấy dầu; cây cho chất kích thích; cây lấy nhựa.





			


			- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của các ngành chăn nuôi: gia súc, gia cầm.



- Trình bày được vai trò của rừng; tình hình trồng rừng.



- Trình bày được vai trò của thuỷ sản; tình hình nuôi trồng thuỷ sản.


			- Gia súc: trâu, bò, lợn, dê, cừu. 





			


			- Biết được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.


			- Mục đích sản xuất, quy mô đất đai, vốn, cơ sở vật chất - kĩ thuật, cách thức tổ chức sản xuất.



- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam.





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để phân tích và giải thích sự phân bố các cây trồng, vật nuôi.



- Phân tích bảng số liệu; vẽ và phân tích biểu đồ về một số ngành sản xuất nông nghiệp.


			





			IV. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP


			Kiến thức:



- Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp:


			





			


			+ Vai trò


			- Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân; cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho các ngành kinh tế khác; tạo ra các sản phẩm tiêu dùng.





			


			+ Đặc điểm


			- Đặc điểm: hai giai đoạn sản xuất; tính chất tập trung cao độ; nhiều ngành phức tạp.





			


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:


			





			


			+ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.


			- Điều kiện tự nhiên: khoáng sản, khí hậu, nước, các điều kiện khác.





			


			+ Dân cư, kinh tế - xã hội


			- Kinh tế - xã hội: dân cư - lao động, tiến bộ khoa học, kĩ thuật, thị trường, vốn, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật, đường lối chính sách.





			


			- Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới.


			- Công nghiệp năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa chất, điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm. 





			


			- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp.



- Vẽ và phân tích biểu đồ tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp (biểu đồ cột, biểu đồ miền).


			- Vị trí, vai trò và đặc điểm của mỗi hình thức.



- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam.





			V. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ


			Kiến thức:



- Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.


			





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải.



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.


			- Các điều kiện tự nhiên: địa hình, mạng lưới sông ngòi, thời tiết, khí hậu...; các điều kiện kinh tế - xã hội: sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân; sự phân bố dân cư, các thành phố lớn, các chùm đô thị.





			


			- Trình bày được vai trò, đặc điểm phân bố của các ngành giao thông vận tải cụ thể.



- Trình bày được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của ngành thông tin liên lạc.



- Trình bày được vai trò của ngành thương mại. Hiểu và trình bày được một số khái niệm (thị trường, cán cân xuất nhập khẩu), đặc điểm của thị trường thế giới và một số tổ chức thương mại thế giới.



Kĩ năng:


- Phân tích các bảng số liệu về một số ngành dịch vụ.



- Vẽ biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường.



- Dựa vào bản đồ và tư liệu đã cho, viết báo cáo ngắn về một ngành dịch vụ.


			- Đường sắt, đường ôtô, đường sông - hồ, đường biển, đường hàng không, đường ống.





			VI. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


			Kiến thức:



- Hiểu và trình bày được các khái niệm: môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững.


			





			


			- Trình bày được một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và ở các nhóm nước.



Kĩ năng:


- Phân tích bảng số liệu, tranh ảnh về các vấn đề môi trường.


			- Nhóm nước phát triển và đang phát triển 





			


			- Biết cách tìm hiểu một vấn đề môi trường ở địa phương.


			- Ví dụ: môi trường nước, môi trường đất, rác thải, tiếng ồn.








LỚP 11: ĐỊA LÍ THẾ GIỚI



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


			


			





			I. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC


			Kiến thức:



- Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).


			- Đặc điểm phát triển dân số, tổng GDP, GDP/người; cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các nhóm nước.





			


			- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ.


			- Bùng nổ công nghệ cao với 4 ngành công nghệ chính là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin. 





			


			- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện ngành kinh tế mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hình thành nền kinh tế tri thức.


			- Ngành mới: sản xuất phần mềm, công nghệ gen.



- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng của dịch vụ, giảm tỉ trọng của công nghiệp và nông nghiệp.



- Nền kinh tế tri thức: nền kinh tế với các ngành kĩ thuật, công nghệ cao phát triển dựa trên tri thức.





			


			Kĩ năng:


- Nhận xét sự phân bố các nhóm nước trên bản đồ.



- Phân tích bảng số liệu về kinh tế - xã hội của từng nhóm nước.


			





			II. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA


			Kiến thức:



- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa.


			- Phát triển thương mại quốc tế; Tổ chức thương mại quốc tế (WTO); tăng đầu tư quốc tế; mở rộng thị trường tài chính; vai trò của công ty xuyên quốc gia.





			


			- Trình bày được hệ quả của toàn cầu hóa.


			- Kinh tế tăng trưởng; tăng cường hợp tác kinh tế và hệ quả: tăng khoảng cách giữa nước giàu, nước nghèo.





			


			- Trình bày được biểu hiện của khu vực hóa.


			- Liên kết kinh tế khu vực và hệ quả; tự do hóa thương mại, lập thị trường khu vực; vấn đề tự chủ kinh tế.





			


			- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của các liên kết kinh tế khu vực.



- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực.


			- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Khu vực hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); Liên minh châu Âu (EU),...





			III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU


			Kiến thức:



- Giải thích được bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hóa dân số ở các nước phát triển.


			- Quy mô dân số, tốc độ gia tăng dân số, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.



- Tích hợp giáo dục dân số, giáo dục môi trường.





			


			- Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và hệ quả của nó.



- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân và phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.


			- Dân số trẻ, dân số già; nguồn nhân lực và vấn đề chất lượng cuộc sống.





			


			- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình.



Kĩ năng:


- Thu thập và xử lí thông tin, viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.


			- Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, khủng bố. 





			IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC


			Kiến thức:



- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.



- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung á và Tây Nam Á.


			- Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, về nguồn lực con người.



- Một số vấn đề của châu Phi:



+ Chiến tranh và xung đột sắc tộc,



+ Chất lượng cuộc sống (giải quyết vấn đề dân số).



- Một số vấn đề của Mĩ La-tinh: 



+ Nợ nước ngoài,



+ Vai trò của các công ty tư bản nước ngoài.



- Một số vấn đề của khu vực Trung Á và Tây Nam Á:



+ Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, khủng bố.



+ Vai trò cung cấp dầu mỏ đối với nền kinh tế thế giới.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng:



- Sử dụng bản đồ thế giới để phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung á và Tây Nam Á.



- Phân tích số liệu, tư liệu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của châu Phi, Mĩ La-tinh; khu vực Trung Á, Tây Nam Á.


			- Nam Phi, A-ma-dôn, Giê-ru-sa-lem, A-rập.





			B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


			


			





			1. Hoa Kỳ


			Kiến thức:



- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.



- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Hoa Kì nằm ở Tây bán cầu, không bị chiến tranh thế giới tàn phá, đất nước rộng lớn với các miền địa hình khác biệt từ Tây sang Đông, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng.



- Phần lớn là dân nhập cư, trình độ dân trí và khoa học cao, mật độ dân số thấp; vấn đề của người nhập cư da màu.





			


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế - xã hội của Hoa Kì, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.


			- Cường quốc kinh tế, GDP lớn nhất thế giới. 





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ Hoa Kì để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.



- Phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì; so sánh sự khác biệt giữa các vùng.


			- Dãy A-pa-lat, dãy Cooc-đi-e, sông Mi-xi-xi-pi, Hồ Lớn; thủ đô Oa-sinh-tơn, Niu Ioóc, Xan Phran-xi-xcô.





			2. Liên minh châu Âu (EU)


			Kiến thức:



- Trình bày được lí do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.



- Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.


			- Biểu hiện trong lưu thông dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ, lao động; hợp tác trong sản xuất và dịch vụ.





			


			- Phân tích CHLB Đức như một ví dụ về thành viên có nền kinh tế thị trường và xã hội phát triển: vị thế của CHLB Đức trong EU và trên thế giới.



- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để nhận biết các nước thành viên EU, phân tích liên kết vùng ở châu Âu.



- Phân tích số liệu, tư liệu để thấy được ý nghĩa của EU thống nhất, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới; vai trò của CHLB Đức trong EU và trong nền kinh tế thế giới.


			- Số liệu biểu hiện sự phát triển và vị trí của CHLB Đức trong nền kinh tế thế giới.



- Luân Đôn, Bec-lin, vùng Maxơ - Rainơ. 





			3. Liên bang Nga


			Kiến thức:



- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục, thiên nhiên đa dạng, có sự khác nhau giữa các khu vực phía tây và phía đông dãy U- ran, các sông, hồ lớn; các kiểu khí hậu; giàu tài nguyên với trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, quặng sắt, thuỷ năng, rừng; thiên nhiên khắc nghiệt.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số khá đông, tập trung ở phần Đông Âu, dân số đang già đi; cường quốc văn hóa và khoa học - kĩ thuật.





			


			- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga: vai trò của LB Nga đối với Liên Xô trước đây, những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường; một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân hóa lãnh thổ kinh tế LB Nga.


			- Một số ngành kinh tế của LB Nga đã có vai trò quyết định trong nền kinh tế của Liên Xô (cũ).





			


			- Hiểu quan hệ đa dạng giữa LB Nga và Việt Nam.


			- Quan hệ hợp tác, bình đẳng trong quá khứ và hiện tại giữa LB Nga và Việt Nam.





			


			- So sánh được đặc trưng của một số vùng kinh tế tập trung của LB Nga: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran, vùng Viễn Đông.


			- Đóng góp của những vùng quan trọng vào nền kinh tế đất nước.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và phân tích đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư, một số ngành và vùng kinh tế của LB Nga.



- Phân tích số liệu, tư liệu về biến động dân
cư, về tình hình phát triển kinh tế của LB Nga.


			- Dãy U-ran, vùng Xi-bia, sông Vôn-ga, hồ Bai-can, thủ đô Mat-xcơ-va, TP. Xanh Pê-tec-bua.





			4. Nhật Bản


			Kiến thức:



- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.



- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Đất nước quần đảo, dễ giao lưu với nước ngoài bằng đường biển, địa hình núi trung bình và thấp, khí hậu gió mùa, nghèo tài nguyên, lắm thiên tai: núi lửa, động đất, sóng thần.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Đông dân, dân số đang già đi, phần lớn dân cư tập trung ở thành phố và đồng bằng ven biển, trình độ dân trí và khoa học cao.



- Người dân lao động cần cù, đạt hiệu quả cao.





			


			- Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.






			- Khu vực dịch vụ: thương mại, tài chính.



- Công nghiệp nặng, công nghiệp điện tử, công nghiệp xây dựng, công nghiệp dệt.





			


			- Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.


			- Nguyên nhân: thuận lợi của vị trí địa lí, nhân công lao động có trình độ, đầu tư nước ngoài, chính sách phát triển đất nước.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản.


			- Đảo Hôn-su, đảo Kiu-xiu, núi Phú Sĩ, Thủ đô Tô-ki-ô, các thành phố: Cô-bê, Hi-rô-si-ma.





			5. Trung Quốc


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc.






			- Nước láng giềng phía bắc Việt Nam, diện tích chiếm phần lớn Đông Á và Trung Á.





			


			- Trình bày đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.






			- Diện tích lớn với duyên hải mở rộng, thuận lợi cho giao lưu với nước ngoài; miền Đông và miền Tây có sự khác biệt lớn về khí hậu, sông hồ, nguồn khoáng sản; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, song cũng nhiều thiên tai (bão cát, lũ lụt).





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số đông nhất thế giới tạo nên nguồn lao động và thị trường tiêu thụ lớn; có truyền thống lao động; dân cư tập trung chủ yếu ở miền Đông.





			


			- Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới; phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.


			- Kinh tế phát triển mạnh, liên tục trong nhiều năm, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng hiện đại, có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới.



- Nguyên nhân: ổn định chính trị, khai thác nguồn lực trong, ngoài nước; phát triển và vận dụng khoa học - kĩ thuật.



- Một số ngành sản xuất chiếm thị phần lớn trong nền kinh tế thế giới.





			


			- Giải thích được sự phân bố của kinh tế Trung Quốc; sự tập trung các đặc khu kinh tế tại vùng duyên hải.


			





			


			- Hiểu được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam.



- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày sự khác biệt về tự nhiên, về sự phân bố dân cư và kinh tế giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc.



- Phân tích các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc. 


			- Hợp tác hữu nghị, ổn định, lâu dài.



- Hoàng Hà, Trường Giang, Thủ đô Bắc Kinh, Tp. Thượng Hải, Hồng Công, khu chế xuất Thâm Quyến.





			6. Khu vưc Đông Nam Á


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Những điểm chung và riêng trong tự nhiên của khu vực lục địa và khu vực hải đảo, thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, khá giàu khoáng sản; nhiều thiên tai (động đất, núi lửa, bão, sóng thần, cháy rừng).





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.


			- Dân số trẻ, số dân lớn và gia tăng tương đối nhanh, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.





			


			- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm kinh tế.


			- Nông nghiệp nhiệt đới, ngành thuỷ, hải sản có vai trò quan trọng, phát triển công nghiệp và dịch vụ; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch; các khu kinh tế phát triển ở vùng duyên hải. 





			


			- Hiểu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hóa; thành tựu và thách thức của các nước thành viên.



- Hiểu được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong Hiệp hội.


			- Hợp tác khai thác các lợi thế để phát triển các quốc gia trong khu vực, xây dựng khu vực hòa bình, ổn định.



- Biểu hiện và kết quả của sự hợp tác đa dạng: trao đổi hàng hóa, hợp tác trong văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch.





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày được vị trí các nước thành viên, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, phân bố một số ngành kinh tế của các nước ASEAN.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.


			- Tên 11 quốc gia ở Đông Nam Á.





			7. Ô-xtrây-li-a


			Kiến thức:



- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Ô-xtrây-li-a.



- Trình bày được các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.


			- Đất nước chiếm cả một lục địa ở bán cầu Nam, thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên nhưng khí hậu của phần lớn lãnh thổ rất khô hạn.



- Gia tăng dân số cơ giới, sự đan xen của nhiều dân tộc đến từ các quốc gia, mức độ đô thị hóa cao.





			


			- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế. 


			- Các ngành công nghệ cao; nông nghiệp hiện đại; thương mại và dịch vụ.





			


			- Hiểu và chứng minh được sự phát triển năng động của nền kinh tế; trình độ phát triển kinh tế cao, chú ý phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.


			- Bảo vệ môi trường (động vật quý hiếm).





			


			- Ghi nhớ một số địa danh



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ Ô-xtrây-li-a để trình bày vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, phân bố dân  cư và kinh tế.



- Nhận xét các số liệu, tư liệu về vấn đề dân cư của Ô-xtrây-li-a.


			- Hoang mạc Vich-to-ri-a, thủ đô Can-be-ra, các thành phố: Xit-ni.








LỚP 12: ĐỊA LÝ VIỆT NAM 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập


			- Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội; một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.



- Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.


			





			I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN


			


			





			1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			Kiến thức:



- Trình bày vị trí địa lí, giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam: các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời và diện tích lãnh thổ.


			- Vùng đất (lãnh thổ) bao gồm đất liền và hải đảo. Vùng biển với các giới hạn quy định chủ quyền có diện tích khoảng 1 triệu km2.





			


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng. 



Kĩ năng:


			- Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa; tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; nhiều thiên tai.





			


			- Biết vẽ lược đồ Việt Nam. 


			- Hình dạng lãnh thổ tương đối chính xác.





			2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ


			Kiến thức:



- Trình bày được đặc điểm ba giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam: tiền Cambri - hình thành nền móng lãnh thổ, Cổ kiến tạo - vận động chính tạo địa hình cơ bản và Tân kiến tạo - một số tác động chính đã định hình lãnh thổ Việt Nam ngày nay.



- Biết được mối quan hệ giữa lịch sử địa chất với các điều kiện địa lí của nước ta.



Kĩ năng:


- Đọc lược đồ cấu trúc địa chất Việt Nam.


			- Đặc điểm về thời gian, các vận động chính, khí hậu và một số nét về thiên nhiên của từng giai đoạn.





			3. Đặc điểm chung của tự nhiên


			Kiến thức:



- Phân tích các thành phần tự nhiên để thấy được các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam.


			- Các thành phần tự nhiên: địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng và sinh vật.



- Đặc điểm: đất nước nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp; thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông; thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm; thiên nhiên phân hóa đa dạng.





			


			- Phân tích và giải thích được đặc điểm của cảnh quan ba miền tự nhiên ở nước ta: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


			





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam để trình bày các đặc điểm nổi bật về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật và nhận xét mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng.



- Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu, thuỷ chế sông ngòi.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ: dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, Trường Sơn, Tây Nguyên; các sông: Hồng, Thái Bình, Mã, Đồng Nai, Tiền, Hậu. 





			


			- Sử dụng bản đồ và kiến thức đã học để trình bày các đặc điểm của ba miền tự nhiên.


			- Về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật.





			4. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên


			Kiến thức:



- Trình bày được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của. 



- Biết được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, đất; một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.



- Biết được chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam.



Kĩ năng:


- Phân tích các bảng số liệu về sự biến động của tài nguyên rừng, sự đa dạng sinh học và đất ở nước ta.



- Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa phương.


			- Bão, lũ ngập úng, hạn hán, động đất.



- Con người khai thác quá mức và gia tăng chất thải vào môi trường.





			II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ



1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư


			Kiến thức:



- Phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư Việt Nam.






			- Có nhiều thành phần dân tộc, đông dân, gia tăng dân số còn nhanh, dân số trẻ, phân bố dân cư chưa hợp lí và đang có sự thay đổi.





			


			- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, sự phân bố dân cư chưa hợp lí.


			- Nguyên nhân tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử. Hậu quả: ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống





			


			- Biết được một số chính sách dân số ở nước ta.



Kĩ năng:


- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam.



- Sử dụng bản đồ dân cư, dân tộc và Atlat Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc điểm dân số.


			- Các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước.





			2. Lao động và việc làm


			Kiến thức:



- Hiểu và trình bày được một số đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.



- Hiểu vì sao việc làm đang là vấn đề gay gắt của nước ta và hướng giải quyết.



Kĩ năng:


- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ về nguồn lao động, sử dụng lao động, việc làm.


			- Lao động dồi dào; chất lượng lao động và việc sử dụng lao động có sự thay đổi; năng suất lao động chưa cao.



- Quan hệ dân số - lao động - việc làm.



- Chính sách dân số, phân bố lại lao động, phát triển sản xuất.





			3. Đô thị hóa


			Kiến thức:



- Hiểu được một số đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam, nguyên nhân và hậu quả.



- Biết được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ và Atlat để nhận xét mạng lưới các đô thị lớn. 



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các đô thị ở Việt Nam.


			- Liên hệ với việc gia tăng dân số nhanh.





			4. Chất lượng cuộc sống


			Kiến thức:



- Thấy được mức sống của nhân dân ta ngày càng được cải thiện; tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các vùng.



Kĩ năng:


- Vẽ và phân tích biểu đồ về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.


			





			III. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ


			


			





			1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


			Kiến thức:



- Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ ở nước ta.



- Trình bày được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với sự phát triển kinh tế nước ta.



Kĩ năng:


- Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.


			- Những thay đổi cơ cấu kinh tế trong thập niên qua, nguyên nhân. 





			2. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp


			


			





			2.1. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới


			Kiến thức:



- Chứng minh và giải thích được các đặc điểm chính của nền nông nghiệp nước ta.



Kĩ năng:



- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận xét về sự phân bố nông nghiệp.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp.


			- Nền nông nghiệp nhiệt đới, sản xuất ngày càng hiệu quả, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.





			2.2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp


			Kiến thức:



- Hiểu và trình bày được cơ cấu của ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi; tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng, vật nuôi chính của nước ta.



- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.



Kĩ năng:


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày được cơ cấu nông nghiệp và sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu. 



- Viết báo cáo ngắn về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp dựa trên các bảng số liệu và biểu đồ cho trước.


			- Cây trồng: cây lương thực (lúa), một số loại cây thực phẩm, cây công nghiệp.



- Vật nuôi: lợn, gia cầm và trâu, bò.





			2.3. Vấn đề phát triển thuỷ sản và lâm nghiệp


			Kiến thức:



- Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một số phương hướng phát triển ngành thuỷ sản của nước ta.


			- Thuận lợi và khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.





			


			- Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp, một số vấn đề lớn trong phát triển lâm nghiệp.



Kĩ năng:


- Phân tích bản đồ lâm, ngư nghiệp, Atlat để xác định các khu vực sản xuất, khai thác lớn.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về lâm, ngư nghiệp.


			- Chú ý vấn đề suy thoái rừng và bảo vệ tài nguyên rừng.





			2.4. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


			Kiến thức:



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: tự nhiên, kinh tế - xã hội, kĩ thuật, lịch sử.


			- Kể các chính sách tác động đến sự phát triển nông nghiệp.





			


			- Hiểu và trình bày được đặc điểm của 7 vùng nông nghiệp: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.


			- Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở hạ tầng, trình độ thâm canh, chuyên môn hóa sản xuất.





			


			- Trình bày được xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: phát triển kinh tế trang trại và vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa.



Kĩ năng:


			- Thay đổi cơ cấu sản phẩm
nông nghiệp, tạo vùng chuyên canh.





			


			- Sử dụng bản đồ Việt Nam để trình bày về phân bố một số ngành sản xuất nông nghiệp, vùng chuyên canh lớn. 



- Phân tích bảng thống kê và biểu đồ để thấy rõ xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.


			- Chuyên canh lúa, cà phê, cao su.





			3. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp


			


			





			3.1. Cơ cấu ngành công nghiệp và vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm


			Kiến thức:



- Trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ và nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp.


			- Cơ cấu ngành đa dạng và có sự chuyển dịch rõ rệt.



- Các khu vực tập trung công nghiệp chủ yếu.



- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế thay đổi sâu sắc.





			


			- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.



Kĩ năng:



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê, sơ đồ về các ngành công nghiệp.


			- Công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm.





			


			- Sử dụng bản đồ và Atlat để phân tích cơ cấu ngành của một số trung tâm công nghiệp và phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm.


			- Một số trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam với các ngành nổi bật.





			3.2. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp


			Kiến thức: 



- Trình bày được khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp nước ta: điều kiện tự nhiên, kinh tê - xã hội.



- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận xét về tổ chức lãnh thổ công nghiệp của Việt Nam.



- Phân tích sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 


			- Phân tích theo các nhóm nhân tố bên trong, bên ngoài.



- Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.





			4. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ


			


			





			4.1. Vấn đề phát triển và phân bố giao thông vận tải, thông tin liên lạc


			Kiến thức:



- Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải, thông tin liên lạc của nước ta: phát triển khá toàn diện; tốc độ phát triển nhanh.


			- Vai trò quan trọng, tình hình phát triển (số liệu minh chứng).



- Phát triển cả về lượng và chất với nhiều loại hình: đường ôtô, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không; mạng điện thoại, mạng phi thoại, truyền dẫn (mạng truyền dẫn viba và cáp quang).





			


			Kĩ năng:


- Vẽ và phân tích biểu đồ, bảng số liệu về tình hình phát triển giao thông vận tải.



- Sử dụng bản đồ để trình bày sự phân bố của một số tuyến giao thông vận tải, đầu mối giao thông và trung tâm thông tin liên lạc quan trọng.


			





			4.2. Vấn đề phát triển và phân bố thương mại, du lịch


			Kiến thức.



- Phân tích được vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu của nội thương, ngoại thương.



- Phân tích được các tài nguyên du lịch ở nước ta: tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn.


			- Phân tích cơ cấu xuất nhập khẩu của ngoại thương.





			


			- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.



Kĩ năng:


- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các ngành nội thương, ngoại thương, du lịch. 


			- Trung tâm du lịch: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng.





			


			- Sử dụng bản đồ, Atlat để nhận biết và phân tích sự phân bố của các trung tâm thương mại và du lịch. 


			- Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế,...





			IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG


			


			





			1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ


			Kiến thức:



- Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.



- Hiểu và trình bày được các thế mạnh và hạn chế của điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kĩ thuật của vùng.



- Phân tích việc sử dụng các thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế của vùng; một số vấn đề đặt ra và biện pháp khắc phục.


			- Giáp Trung Quốc, có vùng biển Đông Bắc.



- Nơi sinh sống của nhiều dân tộc ít người; trình độ lao động còn hạn chế.



- Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, thuỷ điện; trồng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi gia súc lớn; nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; du lịch.





			


			- Biết được sự phát triển kinh tế của vùng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế.



Kĩ năng:


			





			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


			- Điền và ghi đúng trên
lược đồ Việt Nam: Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên.





			2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng 


			Kiến thức:



- Phân tích được tác động của các thế mạnh và hạn chế của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kĩ thuật tới sự phát triển kinh tế; những vấn đề cần giải quyết trong phát triển kinh tế - xã hội.


			- Mật độ dân số cao nhất cả nước, nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.



- Quỹ đất nông nghiệp đang bị thu hẹp, sức ép về việc làm.





			


			- Hiểu và trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính.



Kĩ năng:


			





			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, nhận xét và giải thích sự phân bố của một số ngành sản xuất đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để nhận biết sự thay đổi trong dân số, cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng 


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.





			3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ


			Kiến thức:



- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.






			- Lãnh thổ kéo dài; vùng biển mở rộng; điều kiện tự nhiên khá đa dạng; nhiều thiên tai: bão, lũ, khô hạn.





			


			- Phân tích được sự hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, cơ cấu công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng của vùng.



Kĩ năng:


			- Nêu được lí do và hiện trạng một số ngành kinh tế nổi bật.









			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành kinh tế đặc trưng của vùng.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ để thấy được tình hình phát triển kinh tế của vùng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Thanh Hóa, Vinh, Huế.





			4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ


			Kiến thức:



- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.



- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển và tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


			





			


			Kĩ năng:


- Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để trình bày về hiện trạng và sự phân bố các ngành kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.



- Sử dụng tổng hợp các nguồn tài liệu: bản đồ, số liệu thống kê để so sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.





			5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên


			Kiến thức:



- Biết được ý nghĩa của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.


			- Ý nghĩa đối với an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước.





			


			- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên, dân cư, cơ sở vật chất - kĩ thuật đối với phát triển kinh tế.


			- Tài nguyên đất, rừng; mùa khô kéo dài. Nơi cư trú của nhiều dân tộc ít người với trình độ lao động chưa cao, thiếu cơ sở hạ tầng.





			


			- Hiểu được thực trạng phát triển cây công nghiệp; khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng; phát triển chăn nuôi gia súc lớn; phát triển thuỷ điện, thuỷ lợi và những vấn đề của vùng, biện pháp giải quyết những vấn đề đó.



- So sánh được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.



Kĩ năng:


			- Vấn đề khai thác có hiệu quả thế mạnh của vùng: trồng cà phê, cao su; phát triển thuỷ điện kết hợp thuỷ lợi.









			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của Tây Nguyên; nhận xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật.



- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ kinh tế của Tây Nguyên.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.





			6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ


			Kiến thức:



- Phân tích được các thế mạnh nổi bật và những hạn chế đối với việc phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.


			- Vị trí địa lí, tài nguyên đất, nước; cơ sở hạ tầng và lao động có trình độ. Hạn hán vào mùa khô.





			


			- Chứng minh và giải thích được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ.


			- Có trình độ phát triển cao nhất so với các vùng khác trong cả nước.



- Phát triển kinh tế theo chiều sâu cần lực lượng lao động có trình độ cao; phát triển các ngành có kĩ thuật tiên tiến.





			


			- Giải thích được sự cần thiết phải khai thác tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường.



Kĩ năng:


			





			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn và nhận xét, giải thích sự phân bố một số ngành kinh tế tiêu biểu của Đông Nam Bộ.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về vùng Đông Nam Bộ để nhận biết vấn đề kinh tế của vùng.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.





			7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long


			Kiến thức:



- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn về thiên nhiên, con người, cơ sở vật chất - kĩ thuật đối với việc phát triển kinh tế của vùng.


			- Mùa lũ, mùa khô hạn; đất nhiễm mặn, phèn hóa.





			


			- Hiểu và trình bày được một số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên, tình hình và các biện pháp để tăng cường sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long.



Kĩ năng:


			- Khai thác hợp lí và bảo vệ môi trường.





			


			- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của Đồng bằng sông Cửu Long; nhận xét và giải thích sự phân bố của sản xuất lương thực, thực phẩm trong vùng.



- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để hiểu sự phát triển kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam: Cần Thơ, Cà Mau, Long Xuyên, Vĩnh Long.





			8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc
phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo


			Kiến thức:



- Hiểu vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng ở nước ta. Đây là nơi có nhiều tài nguyên, có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng, cần phải bảo vệ.


			





			


			- Trình bày được tình hình và biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, phạm vi lãnh hải của vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo chính của nước ta.


			- Khai thác phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường.





			


			- Điền trên bản đồ khung các đảo lớn của Việt Nam.


			- Điền và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam các đảo: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cái Bầu, Phú Quý, Lí Sơn; các quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa.





			9. Các vùng kinh tế trọng điểm


			Kiến thức:



- Biết phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm chính, thực trạng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm: Bắc Bộ, miền Trung, Nam Bộ.


			





			


			- Trình bày được các thế mạnh của từng vùng kinh tế trọng điểm đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.



Kĩ năng:


- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí, giới hạn của các vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ, miền Trung, Nam Bộ; nhận biết và giải thích được sự phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm.



- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê về các vùng kinh tế trọng điểm.


			- So sánh 3 vùng kinh tế trọng điểm.





			V. ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG



(tỉnh/thành phố)


			Kiến thức:



Tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề:



- Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.



- Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài  nguyên thiên nhiên.



- Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động.



- Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế - xã hội.



- Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.



Kĩ năng:


- Xác định trên bản đồ vị trí, giới hạn các đơn vị hành chính của tỉnh/thành phố.



- Sưu tầm tư liệu, xử lí thông tin.



- Phân tích bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu của tỉnh/thành phố.



- Viết và trình bày báo cáo theo chủ đề.


			








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Môn Tiếng Anh



(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phô thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC



I. Vị trí 



II. Mục tiêu 



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung 



V. Giải thích - Hướng dẫn 



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH



I. VỊ TRÍ



Tiếng Anh, với tư cách là môn Ngoại ngữ, là môn văn hóa cơ bản, bắt buộc trong chương trình giáo dục phô thông, là một bộ phận không thể thiếu của học vấn phổ thông.



Môn Tiếng Anh ở trường phổ thông cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp mới để tiếp thu những tri thức khoa học, kĩ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hóa đa dạng và phong phú trên thế giới, dễ dàng hội nhập với cộng đồng quốc tế.



Môn Tiếng Anh ở trường phổ thông góp phần phát triển tư duy (trước hết là tư duy ngôn ngữ) và hỗ trợ cho việc dạy học tiếng Việt. Với đặc trưng riêng, môn Tiếng Anh góp phần đổi mới phương pháp dạy học, lồng ghép và chuyển tải nội dung của nhiều môn học khác ở trường phổ thông.



Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, môn Tiếng Anh góp phần hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, giúp cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở trường phổ thông.



II. MỤC TIÊU



Dạy học môn Tiếng Anh ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết.



2. Có kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống và hoàn chỉnh về tiếng Anh, phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lí lứa tuổi.



3. Có hiểu biết khái quát về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh. từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa và ngôn ngữ của các nước nói tiếng Anh: biết tự hào, yêu quí và tôn trọng nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc mình.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình môn Tiếng Anh ở trường phổ thông được xây dựng theo quan điểm giao tiếp với những định hướng cơ bản sau:



1. Kĩ năng giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp.



2. Học sinh là chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo của quá trình dạy học. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình dạy học.



3. Nội dung dạy học được lựa chọn và trình bày theo hệ thống chủ điểm, vừa đảm bảo tính giao tiếp cao, vừa đảm bảo tính cơ bản, chính xác và hiện đại của ngôn ngữ.



4. Chương trình là cơ sở cho việc biên soạn sách giáo khoa, quản lí quá trình dạy và học; kiểm tra kiến thức ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp; đánh giá kết quả học tập và chất lượng giảng dạy.



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung



■ Chủ đề nội dung



			Themes


			Grade 6


			Grade 7


			Grade 8


			Grade 9


			Grade 10


			Grade 11


			Grade: 12





			1. You and me/Personal information


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			2. Education


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			3. Community


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			4. Health


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			5. Recreation


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			6. The world around US (I)


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			7. The world around US (II)


			Nature and environment


			


			


			


			


			*


			*


			*





			


			People and places


			


			


			


			


			*


			*


			*








■ Kĩ năng giao tiếp



			Language skills


			Grade 6


			Grade 7


			Grade 8


			Grade 9


			Grade 10


			Grade 11


			Grade 12





			Listening


			Listening for general information


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Listening for detailed information


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Speaking


			Carrying out everyday talks


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Asking and giving information on related topics


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Exchanging ideas/opinions on related topics


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Talking about related topics


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Describing places, people, things


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Giving instructions


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Reading


			Reading for general information


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Reading for detailed information


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Scanning for specific information


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			Writing


			Writing a description


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Writing a notice


			


			


			*


			*


			


			


			





			


			Writing a postcard


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Writing a telephone message


			


			*


			*


			*


			


			


			





			


			Writing a speech


			


			


			*


			*


			


			


			





			


			Writing instructions


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Writing a paragraph/passage


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Writing a story


			


			


			*


			*


			


			


			





			


			Writing formal/informal letters


			


			


			*


			*


			*


			*


			





			


			Writing a biography


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Describing information from charts/tables


			


			


			


			


			*


			*


			*





			


			Writing an exposition


			


			


			*


			*


			*


			*


			*








■ Kiến thức ngôn ngữ



			Language Focus


			Grade 6


			Grade 7


			Grade 8


			Grade 9


			Grade 10


			Grade 11


			Grade 12





			Tenses


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Verbs


			Modal verbs


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Infinitives


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Gerunds


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			


			Participles


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Passive voice


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Phrasal verbs


			


			


			*


			*


			


			


			*





			Nouns


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Pronouns


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Adjectives


			Adjectives


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Comparatives and superlatives


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Adverbs


			Adverbs


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Comparatives and superlatives


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			Prepositions


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Conjunctions


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Articles


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Simple sentences


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Compound sentences


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Complex sentences


			Conditional sentences


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Reported speech


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			


			Relative clauses


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			


			Adverbial clauses


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			Pronunciation


			


			


			


			


			*


			*


			*





			Word order


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








Ghi chú: Dấu * xác định các yếu tố nội dung cơ bản được giới thiệu ở lớp học.



2. Kế hoạch dạy học



			Cấp học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm học





			Trung học cơ sở


			6


			3


			35


			105





			


			7


			3


			35


			105





			


			8


			3


			35


			105





			


			9


			2


			35


			70





			Trung học phổ thông


			10


			3


			35


			105





			


			11


			3


			35


			105





			


			12


			3


			35


			105





			Tổng số:


			700








3. Nội dung dạy học ở từng lớp



Lưu ý: * Phần Language focus được rải đều cho cả năm học.



LỚP 6



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. Personal information



Oneself



Friends



House and family


			Greeting people/Saying goodbye



Introducing oneself and others



Identifying places and objects



Describing houses and families



Counting to 100


			Tenses: present simple, present progressive, future simple



Modal verbs: can/cannot,



must/must not



Wh-questions: How? What? Where? Which? When? Why?


Yes/No questions



Imperatives: commands (positive/negative)



Adjectives



Comparatives and superlatives of adjectives



Possessive case



Personal pronouns



Prepositions of position



Partitives: a box of, a can of


Indefinite quantifiers: some, any, a few, a little, lots, a lot of 


Adverbs of frequency: sometimes, usually 


Articles: a(n), the 


What about verb-ing…? 


Why don't we...?





			2. Education



School facilities and school activities



Children's life in school


			Giving and obeying orders



Describing classrooms/classroom objects and locations/size of school



Asking and telling the time


			





			3. Community



Transportation



Places


			Describing places and locations in the community



Identifying means of transportation and road signs


			





			4. Health



The body



Food and drink


			Identifying parts of the body



Describing people



Talking about food and drinks



Talking about quantities and prices


			





			5. Recreation 



Sports and games 



Seasons 



Plans


			Describing sporting activities 



Talking about frequency/preferences 



Describing the weather 



Talking about vacation/free time plans


			





			6. The world around US 


Countries and nationalities 


Environment


			Talking about countries, nationalities, languages 


Making comparisons/suggestions 


Talking about environmental issues


			








LỚP 7



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. Personal information



Friends



House and home


			Exchanging personal information 


Describing rooms and homes 


Talking about future activities 


Talking about occupations


			Tenses: future simple, present progressive, past simple



Modals: may, should, ought to


Wh-questions: Why? How far? How much?


Comparatives and superlatives of adjectives



Imperatives



Exclamations



Adverbs: either, neither


Indefinite quantifiers: many, a lot of 


Prepositions of position 


Adverbs of manner



This, that, these, those 


Like/prefer + to infinitive 


Like + gerund 


There is/There are









			2. Education



School activities 


Children's life at school


			Talking about school schedules and regulations



Talking about after-school activities


			





			3. Community



Places in the community 


Neighborhood


			Talking about distances and directions 


Talking about past events 


Talking about ability


			





			4. Health



Physical comfort 


Healthy living


			Talking about personal hygiene and comfort 


Identifying kinds of healthy food and drinks


			





			5. Recreation



Sports and games



Television and radio programs


			Talking about leisure activities 


Identifying TV/radio programs



Describing and comparing city/village lifestyles


			





			6. The world around US



Geography of Vietnam and some Southeast Asian Countries



People and places


			Talking about famous people and places 


Talking about preferences


			








LỚP 8



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. Personal information



Friends



House and home


			Making arrangements



Talking about intentions and predictions



Describing places and people


			Tenses: present simple, past progressive, present perfect



Modal verbs: may, should, ought to 


Indirect questions with if 


Imperatives



Conditional sentence type 1



Reported speech



Prepositions of time



Reflexive pronouns: myself, yourself


Comparisons: like, (not) as… as, (not) the same as, different from


The passive



Connectors: when, while 


Will making offers and requests 



Would/Do you mind if... ?


Would/Do you mind + verb-ing... ?





			2. Education



School life and study habits 


Young children's life


			Giving advice and instructions



Expressing obligation 


Writing a letter to a friend


			





			3. Community



Country life and city life 


Neighborhood


			Talking about future events and changes 


Talking about similarities and differences


			





			4. Health



First aid



Healthy environment


			Describing processes and consequences 


Making and responding to offers, requests 


Writing a thank-you note


			





			5. Recreation



Holidays and vacations 


Festivals


			Making suggestions 


Talking about the weather 


Accepting and declining an invitation 


Writing a postcard


			





			6. The world around us


Technology 


Wonders of the world


			Expressing agreement/disagreement 


Talking about likely/unlikely events 


Writing a set of instructions


			








LỚP 9



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language/focus*





			1. Personal information



Friends



Clothing



Home village


			Making and responding to introduction



Talking about habitual actions



Writing about an arguement/a personal letter/an exposition


			Tenses: past simple with wish, present perfect



Modal verbs: may/might


Modal verbs with if


Tag questions



Direct and reported speech



The passive



Conditional sentences: type 1 and type 2



Adverb clauses of result, reason and concession



Relative clauses: defining and non- defining



Gerunds after some verbs: suggest + verb-ing and suggest + that (clause) with should


Adjective + /that clause 


Phrasal verbs









			2. Education



Learning a foreign language


			Asking for and giving information



Expressing opinions



Writing a letter of inquiry


			





			3. Community



The media


			Asking for and giving opinions



Writing about the Internet


			





			4. Health



Healthy environment



Saving energy


			Asking for and giving reasons


Making suggestions



Persuading



Expressing concern



Writing a speech about reducing garbage, reusing paper or saving energy


			





			5. Recreation



Celebrations


			Giving and responding to compliments



Describing events



Writing a letter to a pen pal


			





			6. The world around US



Natural disasters 


Life on other planets


			Talking about the weather and natural disasters



Describing events



Talking about possibility/assumptions 


Writing an exposition/a story


			








LỚP 10



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



School talks 


Daily activities 


People's background


			Narrating events 


Talking about daily activities 


Talking about people's background 


Expressing opinions


			Pronunciation:



Sounds: vowels and consonants



Grammar:



- Review:



Present simple 


Present progressive 


Present perfect



Past progressive



Comparatives and superlatives of adjectives



Relative clauses



- New:



Past perfect



Gerund and to + infinitive 


To-infinitive as modifier



Going to expressing prediction 


Uses of will


Zero article



Conditional sentences: type 2 and type 3



Reported speech: questions



The passive



Adjectives of attitude





			2. Education



Special education 


Technology



School outdoor activities


			Talking about types of special education 


Talking about new technology in daily life 


Making arrangements for an excursion



Writing a letter of appointment/confirmation


			





			3. Community



The media



Life in the community


			Talking about different types of media



Comprehending newspaper articles/radio news



Talking about life in the community



Giving directions


			





			4. Nature and environment



Undersea world



Conservation of nature



National parks


			Talking about types of sea creatures and undersea life



Talking about national parks



Talking about protection of sea creatures, national parks and environment


			





			5. Recreation



Music, theatre and film



Sports


			Talking about types of music/film/play 


Writing an informal letter of invitation



Giving a profile of a famous person 


Talking about the World Cup


			





			6. People and places



Typical English cities



Historical places


			Giving information about some English cities



Talking about historical places



Interpreting statistics



Making a report


			








LỚP 11


3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me



Friendship



Personal experiences



Parties


			Exchanging personal information



Describing a person's appearance and personality



Talking about parties and how to plan a party



Writing a personal letter


			Pronunciation:



Sounds (cont.)



Grammar:



- Review:



Present simple expressing past time



Stative verbs in progressive form



Comparatives and superlatives of adjectives



Ability: be able to, can 


- New:



Infinitives: passive, progressive, perfect, perfect progressive



Gerund and present participle



Perfect gerund and perfect participle



Reported speech with to + infinitive and gerund



Conditionals in reported speech 


Omission of relative pronouns



Relative clauses replaced by participles and to + infinitive



Cleft sentence: It is/was +....



+ that clause





			2. Education



Volunteer work



Illiteracy



Competitions


			Talking about volunteer work



Talking about war against illiteracy



Talking about different types of competition at schools and in the society


			





			3. Community



Population



Celebrations



Postal and telecommunication services


			Talking about causes to population explosion



Talking about the celebration of Tet



Talking about postal and telecommunication services and expressing satisfaction or dissatisfaction towards services


			





			4. Nature



Endangered nature 


Sources of energy


			Talking about the beauty of national parks and natural resorts



Talking about types and sources of energy



Talking about threats to environment and rules/protection measures



Describing information from charts/tables


			





			5. Recreation



The Asian Games



Hobbies



Recreation


			Talking about Asian Games



Writing about preparations for Asian Games



Talking about hobbies and things people collect



Distinguishing facts and opinions


			





			6. People and places



Historical events



Famous man-made places


			Talking about space conquests



Talking about famous man-made places



Making a report



Writing a biography


			








LỚP 12



3 tiết/tuần x 35 tuần = 105 tiết



			Themes/Topics


			Competences


			Language focus*





			1. You and me 



Home life 



Cultural diversity


			Talking about home life, life styles, daily routine 



Talking about cultural diversity 



Writing different points of view


			Pronunciation:



Stress, rhythm and intonation



Grammar:



- Review:



Tenses



Reported speech



The passive



Conditional sentences



Relative clauses



Adverbial clauses of concession with (al)though/even though


Adverbial clauses of time



Sentence and clause connectors: so, but, however, therefore


Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't


Prepositions and articles



- New:



Transitive and intransitive verbs



Phrasal verbs (prepositions after verbs)



Modals in the passive



Comparison: comparative + and+ comparative;



The + comparative + the + comparative





			2. Education



School education system



Higher education 



Future jobs


			Talking about the school education system in Vietnam



Talking about students' part-time jobs and job application after school



Writing a letter of application/request



Talking about subjects and application process to tertiary studies


			





			3. Community



Economic reforms



Future life


			Talking about the economic reform in Vietnam



Talking about changes the new policy has brought about



Talking about life in the future



Writing a report based on given information


			





			4. Nature



Deserts



Endangered species


			Talking about deserts and desert life



Talking about problems related to deserts and desert life



Talking about endangered animals and the protection of endangered species


			





			5. Recreation



Books



Water sports



SEA Games


			Talking about reading habits



Describing characters and events in books



Talking about different types of water sports



Talking about sports events and sports results



Giving instructions


			





			6. People and places



International organizations



Women in society



Associations of South East Asian Nations (ASEAN)


			Talking about international organizations and their activities/characteristics



Talking about the roles of women in society



Talking about main features of ASEAN member countries



Writing a letter of recommendation



Interpreting information from a chart


			








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về định hướng biên soạn chương trình


Chương trình Tiếng Anh ở trường phổ thông được biên soạn theo 6 chủ điểm, được lặp lại có mở rộng từ lớp 6 đến lớp 12. Dưới chủ điểm là các chủ đề. Hệ thống chủ điểm và chủ đề là cơ sở hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ. Kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu nhằm phục vụ cho việc hình thành và phát triển các khả năng ngôn ngữ. Việc biên soạn chương trình theo chủ điểm có những thuận lợi như:



▪ Đối với người biên soạn chương trình: phát triển nội dung chủ điểm một cách tự nhiên và phong phú nhằm phát huy tối đa các khả năng ngôn ngữ cần có trong giao tiếp;



▪ Đối với người biên soạn sách giáo khoa: lựa chọn và sắp xếp các khả năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ một cách linh hoạt đáp ứng những yêu cầu giao tiếp trong các chủ điểm;



▪ Đối với người thực hiện quá trình dạy học: chủ động tổ chức hoạt động giao tiếp theo chủ điểm nhằm hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp và các kiến thức ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu, sớ thích, trình độ khác nhau của học sinh.



2. Về định hướng viết sách giáo khoa



Việc lựa chọn và sắp xếp chủ điểm, khả năng giao tiếp, kiến thức ngôn ngữ, hệ thống bài học, bài tập và hoạt động giao tiếp dựa trên những nguyên tắc:



▪ Ngữ cảnh hóa các nội dung ngôn ngữ thông qua các tình huống giao tiếp thích hợp, sát với thực tế;



▪ Đảm bảo tính đích thực của ngữ liệu và tính ứng dụng cao trong giao tiếp;



▪ Đảm bảo sự phối hợp giữa các kĩ năng giao tiếp, giữa kĩ năng giao tiếp với kiến thức ngôn ngữ;



▪ Đảm bảo tần số sử dụng cao và lặp lại có mở rộng theo hình thức vòng tròn đồng tâm;



▪ Đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa kênh hình, kênh chữ và kênh âm thanh;



▪ Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, trình độ hiểu biết, nhu cầu và sở thích của học sinh;



▪ Đảm bảo tính vừa sức, tính hấp dẫn và bao gồm những yếu tố thử thách năng lực của học sinh.



3. Về phương pháp dạy học



Đe hình thành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua luyện tập các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cần quán triệt các phương pháp dạy học cơ bản như:



▪ Giáo viên tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Giáo viên cần kết hợp hài hòa các phương pháp và kĩ thuật dạy học, sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học và các tài liệu hỗ trợ nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên cần sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lí và có hiệu quả trong quá trình dạy học.



▪ Học sinh là chủ thể của hoạt động học tập. Học sinh tham gia học tập và hoạt động giao tiếp tích cực, chủ động, sáng tạo và với tinh thần hợp tác cao. Học sinh cần luyện tập thực hành giao tiếp một cách có ý thức trong hoạt động học tập trên lớp và tự học.



4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



Kết quả học tập của học sinh cần được thực hiện qua hai phương thức kiểm tra: thường xuyên và định kì.



Nội dung kiềm tra cần bám sát các nội dung chương trình, sách giáo khoa và chuẩn kiến thúc, kĩ năng.



Các hình thức kiểm tra cần đa dạng, bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì và kiểm tra hết năm.



Đánh giá kết quả học tập của học sinh phải được thực hiện thông qua cả bốn kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) theo tỷ lệ: nghe 20%, nói 20%, đọc 20%, viết 20% và kiến thức ngôn ngữ 20%.



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



Chương trình môn Tiếng Anh được thực hiện bắt buộc trong tất cả các trường phổ thông trên toàn quốc. Tùy theo điều kiện của từng vùng, miền khác nhau, chương trình Tiếng Anh có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 



A. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG


LỚP 6



Hết lớp 6, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



Nghe: ▪ Nghe hiểu được các câu mệnh lệnh và lời nói đơn giản thường dùng trên lớp học.



▪ Nghe hiểu được những câu nói, câu hỏi - đáp đơn giản với độ dài khoảng 40 - 60 từ về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường.



Nói: ▪ Hỏi - đáp đơn giản về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường trong phạm vi các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp đơn giản: chào hỏi, đưa ra và thực hiện mệnh lệnh, nói vị trí đồ vật, hỏi - đáp về thời gian, miêu tả người, miêu tả thời tiết,...



Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài khoảng 50 - 70 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



Viết: ▪ Viết được một số câu đơn giản có tổng độ dài khoảng 40 - 50 từ có nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



LỚP 7



Hết lớp 7, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:


Nghe: ▪ Nghe hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản về các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



▪ Hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại ở tốc độ chậm vừa phải có độ dài khoảng 60 - 80 từ.



Nói: ▪ Hỏi - đáp hoặc trao đổi về thông tin cá nhân đơn giản, các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt hàng ngày.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: diễn đạt ý định, lời mời, lời khuyên, góp ý, thu xếp thời gian và địa điểm các cuộc hẹn, hỏi đường và chỉ đường,...



Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản với độ dài khoảng 80 - 100 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



Viết: ▪ Viết được một đoạn có độ dài khoảng 50 - 60 từ gồm một số câu đơn giản về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc viết có hướng dẫn để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản như thư mời, lời mời.



▪ Viết lại được các nội dung chính được diễn đạt qua nói.



LỚP 8



Hết lớp 8, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



Nghe: ▪ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại hoặc hội thoại trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



▪ Hiểu được các lời độc thoại hoặc đối thoại có độ dài khoảng 80 -100 từ ở tốc độ tương đối chậm.



Nói: ▪ Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích về các thông tin liên quan cá nhân, các hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi, giải trí.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: thông báo, trình bày, diễn đạt lời đề nghị, chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị, diễn đạt lời hứa,...



Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 110 - 140 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương tình.



Viết: ▪ Viết theo mẫu và có gợi ý các văn bản có độ dài khoảng 60 - 80 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp đơn giản như viết thư cám ơn, viết lời mời,...


LỚP 9



Hết lớp 9, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



Nghe: ▪ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại hoặc hội thoại trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



▪ Hiểu được các lời độc thoại hoặc đối thoại có độ dài khoảng 100 -120 từ ở tốc độ tương đối chậm.



Nói: ▪ Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích, trình bày nhận xét, quan điểm cá nhân về các thông tin liên quan đến cá nhân, các hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: nói hoạt động theo thói quen, đưa ra gợi ý, đưa ra cách thuyết phục,...



Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 150 - 180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.


▪ Hiểu được các loại dấu chấm, ngắt câu và các thành tố liên kết trong văn bản đã học trong chương trình.


Viết: ▪ Viết theo mẫu và có gợi ý các văn bản có độ dài khoảng 80 -100 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản như điền vào các phiếu cá nhân, viết tin nhắn, lời mời, viết thư cho bạn.



LỚP 10



Hết lớp 10, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



Nghe: ▪ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại/hội thoại có độ dài khoảng 120 -150 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



▪ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm.



Nói: ▪ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin,…


Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 190 - 230 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Phát triển kĩ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh,....



Viết: ▪ Viết theo mẫu và/hoặc có gợi ý một văn bản có độ dài khoảng 100 - 120 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.



LỚP 11



Hết lớp 11, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:



Nghe: ▪ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại/hội thoại có độ dài khoảng 150 - 180 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



▪ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối gần tự nhiên.



Nói: ▪ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản; bày tỏ sự hài lòng và không hài lòng, tán thành và phản đối, phân biệt sự kiện thực tế và ý kiến cá nhân,...



Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 240 - 270 từ xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Phát triển kĩ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh, từ đồng nghĩa/trái nghĩa.



▪ Nhận biết được các thành tố ngữ pháp, liên kết văn bản.



▪ Viết theo mẫu và/hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 120 - 130 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.



LỚP 12



Hết lớp 12, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để;



Nghe: ▪ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại/hội thoại có độ dài khoảng 180 - 200 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.



▪ Hiểu được các văn bản ở tốc độ gần tự nhiên.


Nói: ▪ Hỏi - đáp, trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản; bày tỏ quan điểm cá nhân, nói về nhu cầu và sở thích, giải thích lí do,...



Đọc: ▪ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 280 - 320 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.



▪ Phân biệt được các ý chính và các ý bổ trợ.



▪ Sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản.



Viết: ▪ Viết theo mẫu và/hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 130 - 150 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản.


B. NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ


Lưu ý: * Phần Language focus được dùng trong cá chủ điểm.



LỚP 6



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information



- Oneself



- Friends



- House and family


			Speaking



Students will be able to:



- Greet people



- Say goodbye



- Identify oneself and others



- Introduce oneself and others



- Ask how people are



- Talk about someone's age



- Ask for and give numbers



- Count to 100



- Describe family and family members



- Identify places, people and objects



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read dialogues of 50 - 70 words for general information 


Writing



Students will be able to:



Write about oneself, one’s family or friends within 40 - 50 words using suggested idea, words or picture cues


			Grammar:



- Present simple of to be (am, is, are)


- Wh-questions: How? How old? How many? What? Where? Who?


- Personal pronouns: I, we, she, he, you, they


- Possessive pronouns: my, her, his, your


- Indefinite articles: a(n)


- Imperatives: come in, sit down, stand up


- This/That/These/Those



- There is…/There are...



Vocabulary:



- Names of household objects: living room, chair, stereo,...


- Words describing family members: father, mother, brother, sister,...


- Names of occupations: engineer, teacher, student,...


- Numbers from 1 to 100





			2. Education



- School facilities and activities



- Children’s life in school


			Speaking



Students will be able to:



-Ask and tell the time



- Identify possession



- Describe school timetables



- Describe classrooms/classroom objects/locations of objects



- Give and obey orders 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read dialogues of 50 - 70 words for general information



Writing



Students will be able to:



Write about school life, school facilities or school activities within 40 - 50 words using suggested idea/words or picture cues


			Grammar:



- Present simple: have, get up, brush, wash, go



- Wh-questions: What time? How many? Which?


- Yes/No questions: Do/Does


- Possessive case



- Adjectives: big, small, beautiful


- Prepositions of time: at, on, in


- Prepositions of places: at, on, in


Vocabulary:


- Words describing school facilities: school, classroom, floor,...


- Words to talk about school subjects: English, Math, Literature,...


- Words describing a timetable: Monday, Tuesday,…


- Ordinal numbers: from first to tenth


- Words describing time: (a quarter) to, past, half past,...





			3. Community



- In and around the house



- Places in town/ city and country



- Transportation


			Speaking



Students will be able to:



- Give personal details



- Describe household objects



- Identify places and their layouts



- Talk about habitual actions



- Identify means of transportation and road signs



- Describe on-going activities



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read dialogues of 50 - 70 words for general information



Writing



Students will be able to:



Write about places around your house, in town/city/country within 40 - 50 words using suggested idea/words or picture cues


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Modal verbs: can/can't, must/mustn't


- Wh-questions: How? Where? Which? What?


- Yes/No questions: Is there... ? Are there... ? Do you...?


- Adjectives: quiet, noisy


- Adverbial phrases: by bike, by bus


- Prepositions of position: next to, behind, between


- Articles: a(n), the


Vocabulary:



- Names of public places in the community: restaurant, bookstore, temple,...


- Means of transportation: car, bus, train, plane, truck,...





			4. Health



- Parts of the body



- Health



- Food and drinks



- The menu


			Speaking



Students will be able to:



- Identify parts of the body



- Describe people's appearance



- Talk about feelings, wants and needs



- Use appropriate language in buying food and drinks



- Talk about quantities and prices


Listening



Students will be able to:


Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read dialogues or passages of 50 - 70 words for general information 


Writing



Students will be able to:



Write sentences of 40 - 50 words about related topics using suggested idea/words or picture cues


			Grammar:



- Present simple



- Wh-questions: How much? How many? What color?


- Yes/No question: Can you...?


- Polite requests: Would you... ?/Do you like...?


- Quantifiers: some, any


- Partitives: a bottle of, a can of


Vocabulary:



- Words describing parts of the body: head, leg,...


- Colors: gray, red, orange,…


- Words describing people's appearance and feelings: tall, short, thin, hot, thirsty, hungry, tired, cold,...


- Names of food and drinks: apple, bread, rice, meat, milk,...


- Kinds of currency: VND, US$





			5. Recreation



- Sports/games and pastime



- Seasons



- Plans


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about sports and pastime activities



- Talk about frequency



- Express preferences



- Describe the weather



- Talk about vacation/free time plans



- Talk about duration



- Make suggestions



- Describe timetables



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information 


Reading



Students will be able to:



Read dialogues and/or passages of 50 - 70 words for general information



Writing



Students will be able to:



Write a paragraph of 40 - 50 words about related topics using suggested idea/words or picture cues


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Wh-questions: Which? How long? How often?


- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally


- Adverbs of frequency: once a week, always,...


- Adjectives: hot, cold,…


- Prepositions: on, in, at,…


- Going to…


- What... like?



- Let’s...



- What about+ verb-ing…?


- Why don’t you….?


- Like + verb-ing


Vocabulary:



- Names of sports and pastime activities: badminton, soccer, tennis,...


- Words to talk about seasons and the weather: spring, fall, cold, hot,...





			6. The world around us


- Countries



- Environment


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about countries, nationalities, languages



- State dimensions



- Identify quantities



- Talk about occupations



- Make comparisons/suggestions



- Talk about environmental issues



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 40 - 60 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read dialogues and / or passages of 50 - 70 words for general information



Writing



Students will be able to:



Write about related topics of 40 - 50 words using suggested idea/words or picture cues


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Modal verbs: should/should not


- Wh-questions: How long...? How high?


- Adjectives: comparatives/superlatives



- Prepositions: from, to


- Indefinite quantifiers: a lot of, a few, a little, some,...


Vocabulary:



- Names of countries: the USA, Great Britain....


- Nationalities: Vietnamese, British, American, Canadian,...


- Names of languages: Vietnamese, English, French, Chinese,...


- Names of natural features: river, mountain, beach, forest,...


- Words relating to environmental issues: pollution, waste, destroy, damage,...








LỚP 7



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information



- Friends



- Oneself and others



-House and home


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about oneself



- Introduce others



- Agree with others



- Ask for and give personal information



- Talk about addresses



- Talk about means of transport and distances



- Ask for and give telephone numbers



- Make arrangements



- Talk about future plans



- Talk about dates and months



- Describe rooms and homes/apartments



- Talk about occupations 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80- 100 words for general information



Writing



Students will be able to:



Write an informal letter of invitation of 50 - 60 words using suggested idea or words


			Grammar:



- Tenses: present simple, future simple (will, shall)



- Wh-questions: Why? When? Where? Which? How far? How long?


- Adverbs of time: still, till, until


- Indefinite quantifiers: many, a lot of, lots of


- Comparatives/superlatives of adjectives



- Ordinal number



- Exclamation: What+noun!



- Prepositions of position: in, at, on, under, near, next to, behind...


- Compound adjectives



Vocabulary:



- Names of occupations: farmer, doctor, nurse, engineer, journalist,...


- Words describing dates and months: Monday, Tuesday, January, February,...


- Words describing house and home: apartment, bookshelf, sofa,...


- Phone numbers



- Words relating to distances: meter; kilometre,…





			2. Education



- School facilities



- School activities



- School children's life


			Speaking



Students will be able to:



- Ask and say the time/timetables



- Talk about school subjects/schedules and regulations



- Talk about school libraries



- Ask for and give directions



- Ask about and describe class/recess activities



- Talk about popular after-school activities



- Make suggestions/arrangements 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing



Students will be able to:



Write a paragraph of 50 - 60 words about related topics using suggested words or picture cues


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Wh-questions: What? Where?


- Modal verbs: should, would


- Prepositions of time: in, at, on


- Adverbs of frequency



- This, that, these, those



- Would you like to…?


- Let's



- “It” indicating time



Vocabulary:



- Names of school subjects: Physical Education, Literature, Geography,...


- Names of different kinds of books in the library: magazine, science book, reference book,...


- Words describing activities at recess and after school: play catch/marbles/ blind man's bluff, go to school/ cafeteria/the circus, watch a movie, tidy the room,...





			3. Community



- Places in the community



- Neighborhood


			Speaking



Students will be able to:



-Talk about vacations



- Talk about routines and ability



- Ask for and give directions/distances



- Inquire about prices



- Make purchases



- Describe characteristics of friends and neighbors


- Talk about hobbies



- Talk about past events



- Describe a process



- Talk about occupations 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing



Students will be able to:



- Describe a process of 50 - 60 words using word cues



- Write a note of 50 - 60 words with word cues


			Grammar:


- Tenses: present simple, past simple



- Wh-questions: How much? How far?


- Regular vs. irregular verbs



- Modal verbs: can/could


- Comparatives of adjectives: more, less, fewer


- Adverbs of frequency: usually, often, sometimes,...


- Prepositions of position: next to, between, opposite, in front of...


- “It” indicating distance



Vocabulary:



- Words describing a process: first, then, next....


- Words to talk about vacation activities, routines, facilities, directions: watch video, read books,…


- Words related to hobbies and characteristics: collect stamps, favourite, sporty,…


- Words to talk about prices and purchases: phone card, cost, change, expensive





			4. Health



- Physical comfort



- Healthy living


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about habits, routines and a diary entry



- Talk about a visit to the dentist



- Talk about common sicknesses, symptoms, cures, health and safety precautions



- Identify different kinds of food, menu, recipes



- Express preferences



- Describe how to make a meal 


- Talk about diets



Listening



Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 60 - 80 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80-100 words for general information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter/poster of 50 - 60 words using picture cues or suggested idea



- Write a menu with word cues


			Grammar:



- Tense: past simple



- Question forms, negative forms



- Imperatives



- Why, Because



- Too/either



- So/neither



- Would you like…; I’d like...



Vocabulary:



- Words to talk about health, symptoms and cures: temperature, height, weight, safety precaution, illnesses medicine,...


- Words to talk about different kinds of food, fruits and drinks, meals and diet: taste, smell, soya sauce, spinach,...


- Words to talk about habits and routines





			5. Recreation



- Sports



- TV and radio programs



- Video games


			Speaking



Students will be able to:



- Describe sporting/free time activities 


- Talk about hobbies



- Give advice



- Make and decline an invitation



- Make suggestions



- Make inquiries and express preferences



- Talk about TV and radio programs



- Talk about video games and their effects 


Listening



Students will be able to:


Listen to monologues or dialogues within 60 - 80 words for general information



Reading



Students will be able to:


Read a dialogue or a passage of 80- 100 words for general information



Writing



Students will be able to:


Write a paragraph of 50 - 60 words about related topics using suggested cues


			Grammar:



- Tenses: present simple, present progressive



- Modal verbs: must, can, ought to, should


- Adjectives and adverbs: good/well; slow/slowly


- Comparatives/superlatives of adjectives



- Adverbs of manner: skillfully, badly, quickly


- Like/prefer + to-infinitive



- What would you like to…?



- How about… ?/What about… ?



Vocabulary:



- Words to talk about sports, games, films, music: athletic, championship, cartoon, adventure, detective,...


- Words to talk about TV and radio programs: series, perform, satellite,...


- Words to talk about/to compare city and country life: quiet, noisy, crowded, busy,…





			6. The world around us


- Geography of Vietnam and Southeast Asian countries



- People and places


			Speaking



Students will be able to:



- Name countries and their capital cities



- Discuss vacation destinations



- Talk about tourist attractions



- Talk about famous people and places



- Describe and compare city and village lifestyles



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 60 - 80 words for general information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 80 - 100 words for general information



Writing



Students will be able to:



- Write a paragraph of 50 - 60 words using suggested cues or words



- Complete a table


			Grammar:



- Tenses: present simple, past simple



- Modal verbs: may/can


- Adverbs of frequency



- Why, Because


Vocabulary:



- Names of some countries and capital cities in Asia: Thailand, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur,...


- Words to talk about some famous places/people in Asia or well-known scientists in the world: Angkor Wat, Thomas Edison, Andersen, famous, well-known, attractive,...








LỚP 8



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information



- Friends



- House and home


			Speaking



Students will be able to:


- Introduce people and respond to introductions



- Describe people's appearance



- Make arrangements



- Talk about intentions



- Ask for and give reasons 


- Talk about past events 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 -100 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 -140 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about oneself or others of 60 - 80 words using word cues or pictures



- Write a description of 60 - 80 words of a room in the house using word cues or pictures


			Grammar:


- Tenses: present simple, past simple



- Infinitive



- Modal verbs: must, have to, ought to


- Reflexive pronouns: yourself, myself themselves


- Adverbs of place: here, there, upstairs, downstairs,…


- Prepositions of time: after, before, until, as soon as


- Adjective + too/enough + to +infinitive



- Let's



- Why, Because 


Vocabulary:



- Words describing house and home: rug, armchair, couch, oven, sink, cooker,...


- Names of telecommunication devices: fax machine, mobile phone,...


- Words describing appearance: thin, tall, short,...





			2. Education



- School life and study habits


			Speaking



Students will be able to:



- Ask for and respond to favors



- Give advice and instructions 


- Express obligation



- Offer and respond to assistance 


- Talk about study habits 


- Talk about future plans 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80-100 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 -140 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write an informal letter of 60 - 80 words to a friend using word cues



- Write a paragraph of 60 - 80 words telling about a future plan using suggested guidelines or questions


			Grammar:



- Present simple with future meaning



- Reported speech: commands, requests and advice



- Gerunds



- Modal verbs: may, can, could, should


- Adverbs of manner: well, fast, badly, hard,...


- Prepositions of time: in, on, at, after, before


- Tell/ask somebody to do something



- Be about to



- Used to



- Certainly/Of course.



Vocabulary:



- Words to talk about study habits: semester, report, examination, revise, learn by heart,.,.


- Words to talk about school life: care, take part in, perform, look after,…


- Words to talk about future plans: play soccer, go camping, cook meals,...





			3. Community



- Shopping



- Neighborhood



- Country life and city life


			Speaking



Students will be able to:



- Ask for information and assistance



- Talk about price, quantity and size



- Talk about differences/similarities



- Talk about future events and changes 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80-100 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 -140 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter to a friend of 60 - 80 words about the neighborhood using suggested guidelines or words



- Write a community notice of 60 - 80 words using suggested questions


			Grammar:



- Tenses: present perfect (with for and since), present progressive (to talk about the future/to show changes), future simple



- Adverbs: already, yet


- Comparisons: (not) as...as; (not) the same as; different from


- Verbs to show changes: get, become,...


- Comparison of adjectives



Vocabulary:



- Words to talk about neighborhood: groceiy store, stadium, drugstore,...


- Words describing country/city life: traffic jam, beautiful, quiet, clean, noisy, polluted,…





			4. Health



- First aid



- Healthy environment


			Speaking



Students will be able to:



- Make suggestions



- Make and respond to formal requests, offers and promises



- Give and respond to instructions



- Express personal feelings



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80-100 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage within 110 -140 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a thank-you note of 60 - 80 words using suggested questions or word cues



- Write a set of instructions of 60 - 80 words using suggested questions and pictures or word cues


			Grammar:



- Future simple



- Passive forms: present and future



- Modal: will to make offers, requests, promises



- Adjectives followed by an infinitive and a noun-clause



- Would you mind...?



Vocabulary:



- Words concerning first aid: ambulance, bandage, bad burn,...


- Words about healthy environment: recycle, garbage, wrap,...


- Sequence markers: first, then, next, finally,...





			5. Recreation



- Holidays and vacations



- Festivals


			Speaking



Students will be able to:



- Make suggestions, predictions, reservations and plans



- Describe past activities 


- Talk about the weather



- Make and respond to formal requests



- Accept and decline an invitation



Listening



Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 80-100 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 -140 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a postcard of 60 - 80 words using suggested guidelines



- Write a paragraph of 60 - 80 words about a festival using suggested questions or guidelines


			Grammar:



- Tense: past progressive



- Connectors: when, while


- Reported speech



- Requests with: Would/Doyou mind if... ? Would/Do you mind+verb-ing... ?


- ed and -ing participles



- Compound words: rice-cooking, fire- making,...


Vocabulary:



- Words describing vacation: seaside, resort, temple, waterfall,…


- Names of resorts: Ha Long Bay; Mount Rushmore, Napa Valley,…


- Names of festivals: Rice-cooking Festival, Mid-Autumn Festival, School Festival Flower Festival...





			6. The world around us


- Technology



- Wonders of the world


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about processes



- Express agreement/disagreement



- Say what something was like



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue within 80 -100 words for general or specific information


Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 110 -140 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write an informal letter to a friend within 60 - 80 words using suggested ideas or word cues



- Write a set of instructions within 60 - 80 words using suggested ideas or word cues


			Grammar:



- Tenses: present perfect with yet and already, present perfect vs. past simple



- The Passive: past passive



- Indirect questions with if or whether


- Verb + to-infinitive


- Question words before to-infinitive



Vocabulary:



- Words related to technology: facsimile, loudspeaker, microwave,...


- Names of some wonders of the world/famous landmarks: Stonehenge, Great Wall, Big Ben,...


- Words describing sequence: first, then, next, after that, finally,...








LỚP 9



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. Personal information



- Friends



- Clothing



- Home village


			Speaking



Students will be able to:



- Make and respond to introductions



- Ask and respond to questions on personal preferences



- Ask for and give information about the geography of one's home country



- Talk about a picnic in the country



- Describe directions/locations



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 -120 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 -180 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write an argument letter with a frame using suggested ideas or word cues



- Write an exposition of 80 -100 words from picture and word cues


			Grammar:



- Tenses: past simple, past simple with wish, present perfect



- Used to


- The passive



- Prepositions of time



- Adverb clauses of result



Vocabulary:



- Words to describe the geography of a country: climates, population, religions, languages, social customs, habits



- Words about clothing: types/styles, colours, fashions, material, designs



- Words to describe the country/a trip to the country: natural landscapes, location, direction, outing activities





			2. Education



- Learning a foreign language


			Speaking



Students will be able to:



- Ask for and give information about language study/language courses



- Express opinions/preferences\



- Talk about methods of study



Listening


Students will be able to:



Listen to monologues or dialogues within 100-120 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 -180 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



Write a letter of enquiry within 80 - 100 words following a model and an outline given


			Grammar:



- Direct and reported speech



- Reported questions, here and now words with reported speech



- Modal verbs with if 


Vocabulary:



- Words to describe school settings, study courses, school life



- Words to talk about language study: timetables, courses, subjects, ways of learning, learning activities





			3. Community



- The media


			Speaking



Students will be able to:



- Ask for and give opinions



- Express agreement and disagreement



- Talk about the development and the use of the media, especially the Internet



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 120 words for general or specific information 


Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



Write to express opinions based on a model and guidelines given within 80- 100 words


			Grammar:



- Tag questions



- Gerunds after some verbs: like, love, enjoy, dislike, hate,...


Vocabulary:



- Words to talk about the media: history, development, different uses



- Words to express opinions about the media: like, dislike, advantages, disadvantages





			4. Heath



-Healthy environment



- Saving energy


			Speaking



Students will be able to:



- Ask for and give reasons



- Persuade



- Show concern



- Make and respond to suggestions



- Talk about the problems of environment pollution and solutions to the problems



- Talk about the problems of energy waste and solutions to the problems 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of complaint of 80- 100 words using frame and idea cues



- Write a speech of 80 - 100 words based on suggested frame and idea cues


			Grammar:



- Conditional sentence: type 1



- Adjective + that clause



- Adverb clauses of reason: as, because


- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however


- Phrasal verbs



- Suggest + verb-ing


- Suggest (that)+ subject + should


Vocabulary:



- Words to talk about the environment around students' life: problems, conservation activities, solutions, activities to protect the environment



- Words to talk about energy waste problems around students’ life and solutions to save energy





			5. Recreation



- Celebrations


			Speaking



Students will be able to:



- Give and respond to compliments


- Describe events



- Talk about popular celebrations in Viet Nam and in other countries



- Express opinions on different events



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 100 - 120 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 -180 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



Write a letter to a pen pal within 80 - 100 words based on a suggested outline and ideas cues


			Grammar:



- Adverb clauses of concession: although/though


- Relative pronouns and relative clause (defining and non-defining)


Vocabulary:


- Words to describe popular celebrations in different countries: Tet, Easter, Christmas, Mid- Autumn Festival, Wedding, Passover, Father's Day,...


- Words to express compliments, feelings and opinions on related topics





			6. The world around us



- Natural disasters



- Life on other planets


			Speaking



Students will be able to:



- Make predictions



- Talk about the weather forecast



- Describe events



-Talk about assumptions 


- Talk about possibility 


- Name and describe natural disasters



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 100 -120 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a dialogue or a passage of 150 - 180 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a story of 80 - 100 words based on pictures/word cues or prompts



- Write an exposition of 80 - 100 words based on pictures/word cues or prompts


			Grammar:



- Relative pronouns



- Relative clauses (defining and non-defining)



- Modal verbs: may/might


- Conditional sentences: type 1 and type 2



Vocabulary:



- Words to talk about natural disasters: earthquakes, tidal waves; typhoons, volcanoes, tornadoes, snowstorms,...


- Words to talk about the weather forecast and preparations for natural disasters



- Words to talk about life on other planets



- Words to describe UFOs and other alien events on the Earth and other planets








Lớp 10



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- School talks



- People’s background



- Daily activities


			Speaking



Students will be able to:



- Introduce oneself



- Start, continue and close a conversation



- Talk about people's background



- Talk about daily activities



- Express likes and dislikes 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 -150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a narrative and a letter of complaint within 100 -120 words using suggested word cues and a frame



- Write about people's background within 100 -120 words using suggested word cues and a frame


			Grammar:



- Tenses: present simple, past simple, past perfect



- Past perfect vs. past simple



- Gerund and to + infinitive



- Wh-questions 


- Adverbs of frequency



- Conditional sentences: type 2 and type 3



Vocabulary:



- Words to describe people’s background: name, age, place/date of birth, education, jobs, interests



- Words about daily activities: working time, working day, timetables of children and adults



-Words to write a letter of complaint





			2. Education



- Special education



- Technology



- School outdoor activities


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about some types of special education



- Talk about school life



- Talk about new technology in daily life and uses of modern inventions



- Give instructions/opinions



- Make arrangements for an excursion



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 -150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Fill in a personal form



- Write an appointment/a confirmation letter of 100 -120 words following a suggested model and word cues



- Write a set of instructions of 100 -120 words following a suggested model and word cues


			Grammar:



- Present perfect



- Present progressive and be going to


- Present perfect passive



- Relative pronouns: who, which, that


- Used to + infinitive



- The + adjective



Vocabulary:



- Words to describe special education, school life of disabled children



- Words to talk about language study abroad: ways of learning, advantages/disadvantages, homesickness, difficulties, application forms



- Words to talk about modern technology: parts, functions, instructions of radio, telephone, computer, TV,...



- Words to talk about outdoor activities or activities in an excursion: planning for a trip, preparation, entertainment activities





			3. Community



- The mass media



- Life in the community


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about different types of the mass media



- Comprehend newspaper articles, radio news



- Talk about advantages and disadvantages of the mass media



- Talk about changes of life in the community 


- Talk about plans



- Give directions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 -150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about advantages and disadvantages of the mass media of 100 - 120 words using a suggested model and word cues



- Write an informal letter of 100 - 120 words to give directions using a suggested model and word cues


			Grammar:



- Present perfect



- Conditional sentence: type 1



- Because of/ln spite of


Vocabulary:



- Words to talk about the media: kinds of the mass media, advantages/disadvantages of the mass media, programs of radio, TV,...



- Words to talk about changes of life in the community: development plans, results, opinions



- Words to give directions





			4. Nature and environment



- Undersea world



- Conservation of nature



- National parks


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about some types of sea creatures and undersea life



- Talk about national parks and nature conservation



- Talk about advantages and disadvantages of zoos



- Talk about how to protect sea creatures, national parks and the environment in general



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 -150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe information from a table of 100 -120 words using a suggested frame and idea cues



- Write a letter of invitation of 100 -120 words using a suggested frame and idea cues



- Write a letter of acceptance/refusal/declination of 100 -120 words using a suggested frame and word cues


			Grammar:



- Should


- Conditional sentences: type 2 and type 3



- The passive



- Prepositions of direction



Vocabulary:



- Words to talk about the types of sea creatures and undersea life: size, feeding habits, offspring, life span, special features



- Words to talk about nature conservation: problems, conservation activities, solutions, activities to protect the environment





			5. Recreation



- Music



- Cinema and theatre



- The World Cup


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about different types of music, film, theatre 


- Talk about history of film



- Express attitudes and preferences



- Give a profile of a famous person



- Talk about the World Cup 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 -150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a profile of 100-120 words using a suggested outline and word cues



- Write an announcement about sport events in school of 100 - 120 words using a suggested outline and word cues



- Write about films/music/theatre of 100 - 120 words using a suggested outline and word cues


			Grammar:



- Information questions



- Adjectives of attitude



- a/an/the



- Will (making predictions, offers)



- Will vs. going to


- To + infinitive



- It is/was not until... that...



Vocabulary:



- Words to talk about film, cinema, music and theatre: types and history



- Words to talk about the World Cup: names of sports/games, preparations, performances and results



- Words to express attitudes, opinions, feelings and preferences on related topics





			6. People and places



- Typical/famous cities



- Historical places


			Speaking



Students will be able to:



- Give brief information on some typical cities



- Ask for and give information about cities



- Talk about famous and historical places 



- Talk about statistics



- Make a report



- Give explanation of an event and a happening 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue or a dialogue of 120 -150 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 190 - 230 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about a city of 100 -120 words using a suggested model and word cues



- Describe information from a chart of 100 -120 words using suggested word cues and idea prompts


			Grammar:



- Future perfect and future perfect progressive



- Non-defining and defining relative clauses



- Although to connect contrasting ideas



- Comparatives and superlatives of adjectives



Vocabulary:


- Words to describe famous/typical historical places/cities: size, history, population, special features



- Words to express trends: increase, decline, more, less, go up/down,...











LỚP 11



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- Friendship



- Personal experiences



- Parties


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about physical characteristics and personalities



- Discuss qualities for true friendship



- Talk about a close friend



- Talk about past experiences and how they affected one's life



- Talk about a party and how to plan a party



Listening



Students will be able to:


Listen to a monologue/dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of invitation to a party within 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write a personal letter to describe a past experience within 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about a friend within 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Tense review: past simple, past progressive and past perfect



- Present tense indicating past time



- Infinitive with/without to


- Perfect infinitive



- Passive infinitive



- Passive infinitive and gerund



- Infinitive and gerund



Vocabulary:



- Words to describe physical characteristics, personalities and friendship



- Words to express personal/embarrassing experiences



- Words to talk about parties: invitation, preparation, participation, gift, activity





			2. Education



- Volunteer work



- Illiteracy



- Competitions


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about types of volunteer work



- Talk about literacy problems and offer solutions



- Ask for and give information about types of competitions



- Describe a recent competition or contest 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 150 -180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a letter of gratitude within 120 -130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write a letter to ask for and give information about competitions within 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Describe information from a table within 120 - 130 words based on a suggested outline or word cues


			Grammar:



- Gerund and present participle



- Perfect gerund and perfect participle



- Reported speech with infinitive



- Reported speech with gerund



Vocabulary:



- Words to talk about volunteer work: types, organization, charity activities, donation, gratitude



- Words relating to illiteracy problems and solutions: literacy/ illiteracy, problems, solutions



- Words to talk about competitions at school and in the society: types, activities, performances and results





			3. Community



- Population



- Celebrations



- Postal and telecommunication services


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about causes to population explosion



- Talk about problems of overpopulation and offer solutions



- Talk about the celebration of Tet and other popular holidays/festivals



- Talk about different postal and telecommunication services



- Express satisfaction or dissatisfaction towards postal services



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe population development of 120 - 130 words based on a suggested outline or idea cues



- Write about celebration activities of 120 -130 words based on a suggested outline or idea cues



- Write a letter to express satisfaction or dissatisfaction towards postal services of 120 -130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



- Conditional in reported speech



- Pronouns: one(s), someone, anyone, no one, everyone


- Defining relative clauses (revision)



- Non-defining relative clauses (revision)



Vocabulary:


- Words to talk about population problems: situation, causes and solutions



- Words to describe the celebration of Tet in Vietnam and other festivals' activities in Vietnam



- Words about post office and telecommunication services: types, operation, benefits, satisfaction/dissatisfaction





			4. Nature


- Nature in danger



- Sources of energy






			Speaking



Students will be able to:



- Talk about endangered nature



- Talk about measures for protecting endangered nature



- Talk about types and sources of energy



- Talk about advantages and disadvantages of each type of energy sources



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 150 -180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe a location based on facts and figures of 120 - 130 words using suggested word cues or idea prompts



- Interpret and describe information from a chart of 120 -130 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Relative clauses with prepositions



- Relative clauses replaced by participles and to + infinitives



Vocabulary:



- Words to talk about endangered nature: types of endangered species, problems, causes and measures for protecting endangered nature



- Words to talk about sources of energy: types, consumption, advantages/disadvantages





			5. Recreation



- The Asian Games



- Hobbies



- Entertainment


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about the Asian Games



- Talk about a preíeưed hobby



- Talk about collections



- Express agreement and disagreement and explain reasons



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about the preparations for the coming Asian Games of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about a collection of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about holiday activities of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Relative clauses



- Omission of relative pronouns



- Cleft sentences (subject focus, object focus, adverbial focus)



- Cleft sentences in the passive



- …both... and; not only... but also; either... or; neither… nor


Vocabulary:



- Words to talk about Asian Games: games/sports, preparation, participation, facilities, performances and results



- Words to talk about hobbies and entertainments: collection, participation, effects...





			6. People and places



- Space conquest



- Wonders of the world


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about possibilities of events



- Tá about historical events in the space conquest



- Talk about features of man-made places



- Distinguish facts and opinions



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 150 - 180 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 240 - 270 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a report of 120 -130 words on a visit to a man-made/ popular place based on suggested word cues or idea prompts



- Write a biography of 120 - 130 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- could/couldn’t


- was/were able to + infinitive



- could have + past participle


- Degrees of certainty



- Question tags



- It is said that…


- He is said…



Vocabulary:



- Words to talk about the space conquest: historical events, achievements and progress



- Words about wonders of the world/man-made places: history, special features, attraction, construction



- Words to describe facts and to express opinions








LỚP 12



			Themes/Topics


			Attainment targets


			Language focus*





			1. You and me



- Home life



- Cultural diversity


			Speaking


Students will be able to:



- Talk about household chores, family life, daily routine, leisure activities



- Talk about cultural diversity



- Express different points of view



- Ask for and give information 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 180 - 200 words for general or specific information 


Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information 


Writing



Students will be able to:



- Write an informal letter of 130 - 150 words about college life using suggested word cues or idea prompts



- Write about family rules of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write about a typical product of a culture of 130 -150 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



-Tenses: past simple, past progressive, past perfect, present simple, present progressive, present perfect progressive



- Reported speech: statements, questions



Vocabulary:



- Words to talk about home life: family, family relationship, daily routine, leisure activities



- Words to talk about cultural diversity: attitudes toward love and marriage, wedding ceremony, typical features of a culture



- Words to express ways of socializing: how to communicate in different cultures, how to use the telephone, how to apologize and express regret





			2. Education



- School education system



-Higher education



- Future jobs


			Speaking



Students will be able to:


- Talk about school education system



- Talk about the application process to a tertiary institution in Vietnam



- Express opinions on a part-time/future job



- Talk about job application


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a formal letter of request/job application of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about school education system of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- The passive; simple, past and future tenses



- Conditional sentences: type 1, type 2 and type 3



- Relative clauses (defining and non-defining)



Vocabulary:



- Words to talk about education system from primary to higher education: levels of education, subjects, ways of learning, types of school, examinations



- Words to talk about tertiary application procedure; filling in an application form, requirements for university entrance, types of higher education, certificates



- Words to talk about types of jobs, job interview and job application





			3. Community



- Economic reforms



- Future life


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about economic changes



-Talk about life in the future 


Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a report of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write information from a table of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts



- Write about life in the future of 130 - 150 words based on suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Prepositions of time, places



- Articles (definite and indefinite)



- Adverbial clauses of concession: (al)though, even though


Vocabulary:



- Words to talk about economic reforms: policies, changes, renovations, measures, effects



- Words to describe statistics in education, health care, industry, agriculture



- Words to predict about life in the future: living conditions, technology, means of transportation, life expectancy





			4. Nature



- Deserts



- Endangered species


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about natural features of deserts and desert life



- Talk about the reasons why some kinds of trees and animals can exist in deserts



- Talk about endangered animals and how to protect and save endangered species



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read a passage of 290 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write about main features of a desert within 130 -150 words based on suggested word cues or a guideline



- Write about measures to protect endangered species and possible results within 130 - 150 words based on suggested word cues or a guideline


			Grammar:



- Modal verbs: may, might, must, mustn't, needn't


- So, but, however and therefore


Vocabulary:



- Words to talk about deserts: typical features, how they are formed, how animals and plants live



- Words to talk about endangered species: types, living conditions, conservation, disappearance, extinction, measures to save endangered species from extinction





			5. Recreation



- Books



- Water sports



- SEA Games


			Speaking



Students will be able to:



- Express preferences



- Talk about a book (general introduction, summary of the book content, conclusion)



- Talk about kinds of water sports and how some types of water sports are played



- Talk about sports events and results of SEA Games



- Talk about reading habits



Listening



Students will be able to:



Listen to a monologue/dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:



Read passages of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Write a book report of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a set of sport instructions of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a description of a game or sport of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Modals in the passive



- Transitive and intransitive verbs



- Comparative + and + comparative



- The comparative + the comparative



Vocabulary:



- Words to talk about books: kinds of books, characters, writers, reading habits



- Words to talk about water sports: types and history of water sports, how they are developed and played



- Words to talk about how SEA Games are prepared





			6. People and places



- International organizations



- Women in society



- Association of South East Asian Nations (ASEAN)


			Speaking



Students will be able to:



- Talk about international organizations and their activities



- Talk about the roles of women in society



- Express agreement and disagreement



- Talk about main features of ASEAN member countries



Listening



Students will be able to:


Listen to a monologue/dialogue of 180 - 200 words for general or specific information



Reading



Students will be able to:


Read a passage of 280 - 320 words for general or specific information



Writing



Students will be able to:



- Describe information from a chart of 130 -150 words using suggested word cues or idea prompts



- Write a letter of recommendation of 130 - 150 words using suggested word cues or idea prompts


			Grammar:



- Phrasal verbs: 2- or 3-word verbs



- Adverbial clause of time: when, while, as soon as, since, before, after


Vocabulary:



- Words to talk about international organizations: types, aims, functions, activities



- Words about features of ASEAN member countries



- Words to describe women's roles at home and in the society
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Môn Âm nhạc


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.


MỤC LỤC



Lời nói đầu 



I. VỊ TRÍ 



II. MỤC TIÊU 



1. Kiến thức 



2. Kĩ năng 



3. Thái độ 



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


IV. NỘI DUNG 



1. Các mạch nội dung 



2. Kế hoạch dạy học 



3. Nội dung dạy học từng lớp 



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN 


1. Về tên môn học



2. Cấu trúc chương trình 



3. Về phương pháp dạy học 



4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 



5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC



I. VỊ TRÍ



Âm nhạc - nghệ thuật của âm thanh - một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống xã hội. Người ta sử dụng âm nhạc như một phương tiện để làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Âm nhạc có vai trò tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc biệt có vị trí quan trọng đối với việc giáo dục học sinh biết thưởng thức cái đẹp trong cuộc sống và trong văn hóa nghệ thuật.



Môn Âm nhạc ở trường phổ thông truyền đạt một số kiến thức cần thiết cho học sinh. Cùng với các môn học khác, âm nhạc góp phần hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về mặt thẩm mĩ. Thông qua các hoạt động ca hát, nghe nhạc, tập biểu diễn, giúp học sinh chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hòa nhập trong cộng đồng, cân bằng giữa trí lực với thể lực, giữa học tập và vui chơi.



Môn học xây dựng cho học sinh có một trình độ văn hóa âm nhạc nhất định mang tính phổ thông, góp phần giáo dục toàn diện, đồng thời còn phát hiện những học sinh có khả năng âm nhạc, tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu đó.



II. MỤC TIÊU



1. Kiến thức



Cung cấp cho học sinh những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về: học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường thức.



2. Kĩ năng


- Luyện tập một số kĩ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và có thể kết hợp một số hoạt động khi tập hát.



- Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản.



- Luyện tập nghe và cảm nhận âm nhạc.



3. Thái độ


- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách.



- Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn và tự tin.



- Khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


- Âm nhạc là môn văn hóa bắt buộc. Tất cả học sinh đều được học để có trình độ văn hóa âm nhạc phổ thông trong nền học vấn chung ở Tiểu học và Trung học cơ sở.



- Kế thừa và phát triển chương trình âm nhạc đã có, chú ý đến tính dân tộc và hiện đại.



- Quan tâm đến tính vừa sức, tính thực tiễn của chương trình.



- Coi trọng việc rèn luyện thực hành, giảm nhẹ nội dung lí thuyết âm nhạc.



- Xây dựng chương trình xuất phát từ đặc trưng nghệ thuật âm nhạc kết hợp với những định hướng đổi mới phương pháp gắn với thiết bị dạy học.



IV. NỘI DUNG 


1. Các mạch nội dung



			TT


			Mạch nội dung các phân môn


			Lớp





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1


			Học hát


			Bài hát thiếu nhi Việt Nam


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			2


			


			Dân ca Việt Nam


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			3


			


			Bài hát hoặc dân ca nước ngoài


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			4


			Phát triển khả năng âm nhạc


			Giới thiệu nhạc cụ


			


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			5


			


			Nghe nhạc


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			6


			


			Kể chuyện âm nhạc


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			7


			


			Một số kí hiệu ghi nhạc thông dụng


			


			


			+


			*


			*


			


			


			


			





			8


			


			Một số hình thức biểu diễn


			


			


			


			*


			


			


			


			


			





			9


			


			Giới thiệu tác giả, tác phẩm


			


			


			


			


			+


			


			


			


			





			10


			Tập đọc nhạc


			Nhịp 2/4


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			11


			


			Nhịp 3/4 hoặc 3/8


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*





			12


			


			Nhịp 4/4


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*





			13


			


			Nhịp 6/8


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*





			14


			


			Giọng Đô trưởng


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			





			15


			


			Giọng La thứ


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			





			16


			


			Giọng Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			17


			Nhạc lí


			Các kí hiệu ghi nhạc thông dụng


			


			


			


			


			


			*


			*


			


			





			18


			


			Kiến thức nhạc lí khác


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			19


			Âm



nhạc thường thức


			Giới thiệu nhạc cụ


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			





			20


			


			Giới thiệu các hình thức biểu diễn


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			





			21


			


			Giới thiệu tác giả, tác phẩm Việt Nam và thế giới


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			22


			


			Một số vấn đề của đời sống âm nhạc


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*








Ghi chú:



- Dấu * chỉ kiến thức được dạy chính thức trong chương trình.



- Dấu + chỉ kiến thức ban đầu hoặc các yếu tố sơ giản, kiến thúc chuẩn bị.



2. Kế hoạch dạy học



Thời lượng dạy 1 tiết/tuần ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 9 (lớp 9 chỉ học một học kì), trong đó:



- Phân môn Học hát thực hiện từ lớp 1 đến lớp 9.



- Phân môn Phát triển khả năng âm nhạc thực hiện từ lớp 1 đến lớp 5. Nội dung này được nối tiếp từ lớp 6 đến lớp 9 trong phân môn Âm nhạc thường thức và các phân môn khác.


- Phân môn Nhạc lí - Tập đọc nhạc. Nội dung Tập đọc nhạc thực hiện từ lớp 4 đến lớp 9. Nội dung Nhạc lí thực hiện từ lớp 6 đến lớp 9.



- Phân môn Âm nhạc thường thức thực hiện từ lớp 6 đến lớp 9.



Trong chương trình từng lớp, các phân môn (nội dung/chủ đề) được sắp xếp đan xen một cách hài hòa.



3. Nội dung dạy học từng lớp



LỚP 1



1 tiết/tuần x 35 tuần = 55 tiết



			Học hát


			Phát triển khả năng âm nhạc





			- Học 12 bài hát ngắn gọn, âm vực trong phạm vi quãng 8 với nhịp 2/4 là chủ yếu. Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 1, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát nước ngoài.



- Tập tư thế ngồi hoặc đứng hát. Bước đầu tập hát đúng cao độ, trường độ. Tập hát tự nhiên, nhẹ nhàng. Kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Nghe kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.



- Tập phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn với tốc độ khác nhau và tập nghe để nhận ra hướng đi của âm thanh: đi lên, đi xuống, đi ngang.



- Tập nhận biết và thể hiện các tiết tấu đơn giản bằng nhạc cụ gõ.








LỚP 2



1 tiết/tuần x 35 tuần = 55 tiết



			Học hát


			Phát triển khả năng âm nhạc





			- Học 12 bài hát ngắn gọn, âm vực trong phạm vi quãng 8 (có thể có bài đến quãng 9), nhịp 2/4 (có thể có 1 - 2 bài nhịp 3/4). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 2, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát nước ngoài.



- Bước đầu tập các kĩ năng ca hát (lấy hơi, bắt giọng, vào bài...). Tập hát rõ lời, giọng hát nhẹ nhàng, tự nhiên.



- Tập hát kết hợp vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Giới thiệu hình dáng và nghe âm sắc một vài nhạc cụ gõ dân tộc: thanh phách, mõ, song loan, sênh tiền.



- Nghe kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.



- Tập phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, nhanh - chậm, hướng đi của âm thanh: đi lên, đi xuống, đi ngang, lượn sóng.


- Tập nhận biết và thể hiện các tiết tấu đơn giản bằng nhạc cụ gõ. Dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát.








LỚP 3



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			Học hát


			Phát triển khả năng âm nhạc





			- Học Quốc ca Việt Nam. Học 10 bài hát ngắn gọn, âm vực trong phạm vi quãng 9 (có thể có bài đến quãng 10), nhịp 2/4 (có thể có bài nhịp 3/4, 3/8 hoặc 4/4). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 3, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát nước ngoài.



- Tập các kĩ năng ca hát đã học. Tập hát ngân giọng. Bước đầu tập hát diễn cảm theo tốc độ và sắc thái tình cảm của bài. Tập đánh nhịp 2/4.



- Tập hát kết hợp vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Nghe một số bài gồm: dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Giới thiệu hình dáng và nghe âm sắc một vài nhạc cụ dân tộc như; bầu, nguyệt, tranh (thập lục), tam thập lục.



- Nghe kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.



- Tập nhận biết tên nốt nhạc, vị trí các nốt nhạc trên khuông qua các trò chơi âm nhạc.



- Tập nhân biết hình nốt nhạc: đen, trắng, móc đơn và các dấu lặng đen, lặng đơn.



- Tập nói tên nốt và hình nốt trên khuông.








LỚP 4



1 tiết/tuần x35 tuần = 35 tiết



			Học hát


			Phát triển khả năng âm nhạc


			Tập đọc nhạc





			- Học 10 bài hát, âm vực trong phạm vi quãng 10 (có thể có bài đến quãng 11). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 4, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát nước ngoài.


- Tập hát rõ lời, phát âm gọn tiếng, rõ ràng. Tập giữ hơi để hát những câu hát dài liền mạch. Tập hát đúng những tiếng có luyến 2 - 3 âm.



- Tập hát diễn cảm đúng với tốc độ, sắc thái của bài hát.


			- Giới thiệu và nghe một số bài gồm: dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.



- Giới thiệu và nghe âm sắc một vài nhạc cụ dân tộc: nhị, tam, tứ, tì bà.



- Nghe kể 2 - 3 câu chuyện về âm nhạc.


			- Làm quen với các bài Tập đọc nhạc nhịp 2/4 gồm 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La, lần lượt xuất hiện các hình nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, dấu lặng đen.



- Làm quen với các bài Tập đọc nhạc nhịp 2/4 gồm 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si với các hình nốt và dấu lặng như trên.



Ghi chú: Học 8 - 9 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.








LỚP 5


1 tiết /tuần x 35 tuần = 35 tiết


			Học hát


			Phát triển khả năng âm nhạc


			Tập đọc nhạc





			- Học 10 bài hát, âm vực trong phạm vi quãng 10 (có thể có bài đến quãng 11). Các bài hát có nội dung phù hợp với độ tuổi lớp 5, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát nước ngoài.  


- Củng cố các kĩ năng hát như: tư thế, hơi thở, phát âm rõ lời, hát diễn cảm, hòa giọng.


- Tập hát cá nhân mạnh dạn, tự tin.


			- Giới thiệu và nghe âm sắc một vài nhạc cụ nước ngoài: flûte, clarinette, trompette, saxophone.


- Nghe tác phẩm hoặc trích đoạn âm nhạc, qua đó giới thiệu một vài nhạc sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới.


- Nghe kể 2 - 3 câu chuyện về âm nhạc.


			- Các bài Tập đọc nhạc nhịp 2/4 có sử dụng hình nốt trắng, nốt đen, móc đơn, dấu lặng đen, lặng đơn. 


- Các bài Tập đọc nhạc nhịp 3/4 có sử dụng thêm hình nốt trắng chấm dôi. Các bài tập đọc nhạc dùng thang 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La hoặc 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.


Ghi chú: Học 8 - 9 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.








LỚP 6


1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			Học hát


			Nhạc lí


			Tập đọc nhạc


			Âm nhạc thường thức





			- Học 8 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 6, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 4 - 5 bài hát thiếu nhi, 1 - 2 bài hát nước ngoài.


			- Những thuộc tính của âm thanh. 


- Những kí hiệu ghi cao độ, trường độ thường dùng.


- Nhịp và phách; Nhịp 2/4, 3/4. 


- Một số kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.


			- Các bài Tập đọc nhạc giọng Đô trưởng, có thể dùng đủ 7 âm (hoặc thiếu) với các hình nốt đen, móc đơn, lặng đen, nốt trắng, nốt đen có chấm dôi, nốt trắng có chấm dôi.


- Học 8 - 10 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 16 nhịp 2/4, 3/4 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc. 


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển.


- Sơ lược về dân ca Việt Nam.


- Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến: sáo, bầu, tranh, nhị, nguyệt, trống.


- Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn.  








LỚP 7


1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			Học hát


			Nhạc lí


			Tập đọc nhạc


			Âm nhạc thường thức





			- Học 8 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 7, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 4 - 5 bài hát thiếu nhi, 1 - 2 bài hát nước ngoài.


			- Nhịp 4/4, nốt tròn. 


- Nhịp lấy đà.


- Các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


- Cung và nửa cung.


- Dấu hóa.


- Sơ lược về quãng.


- Gam trưởng, giọng trưởng.


			- Các bài Tập đọc nhạc giọng trưởng và thứ (chủ âm Đô, chủ âm La), có thể dùng đủ 7 âm hoặc thiếu.


- Học 8 - 10 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 20 nhịp 2/4, 3/4, 4/4 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc 


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển. 


- Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây: piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon. 


- Một số thể loại bài hát. 


- Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. 


- Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người. 








LỚP 8


1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			Học hát


			Nhạc lí


			Tập đọc nhạc


			Âm nhạc thường thức





			- Học 8 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 8, trong đó chọn 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 4 - 5 bài hát thiếu nhi, 1 - 2 bài hát nước ngoài.


			- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ, giọng La thứ hòa thanh. 


- Giọng song song, giọng cùng tên.


- Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hóa biểu từ 1 đến 4 dấu hóa. 


- Nhịp 6/8. 


- Một số thuật ngữ chỉ nhịp độ, cường độ. 


			- Các bài Tập đọc nhạc giọng Đô trưởng và La thứ. 


- Học 8-10 bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 20 nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc. 


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái lãng mạn.


- Một vài nhạc cụ dân tộc: cồng chiêng, t’rưng, đàn đá. 


- Giới thiệu về hát bè.


- Sơ lược về một vài thể loại nhạc dàn. 


- Âm nhạc với đời sống. 








LỚP 9


1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


			Học hát


			Nhạc lí


			Tập đọc nhạc


			Âm nhạc thường thức





			- Học 4 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 9, trong đó có 1 bài dân ca Việt Nam, 1 bài hát nước ngoài.


			Giới thiệu sơ lược về:


- Quãng (trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm).


- Hợp âm.


- Dịch giọng.


			- Tập đọc 4 bài để giới thiệu 4 giọng: Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ. 


- Các bài Tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 24 nhịp 2/4, 3/4, 4/4 với âm hình tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.


			- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.


- Một vài nét về ca khúc thiếu nhi phổ thơ. 


- Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.








VI. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về tên môn học


- Âm nhạc là tên môn học được xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 9. 


- Ở các lớp 1, 2, 3 Âm nhạc không có sách giáo khoa, chỉ có sách giáo viên để hướng dẫn giảng dạy. 


- Từ lớp 4 đến lớp 9: Âm nhạc là một môn học riêng, có sách giáo khoa cho học sinh và sách hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên.


2. Cấu trúc chương trình


Âm nhạc gồm các nội dung: Học hát, Phát triển khả năng âm nhạc, Tập đọc nhạc, Nhạc  lí, âm nhạc thường thức.


- Ở các lớp 1, 2, 3 có hai nội dung là: Học hát và Phát triển khả năng âm nhạc.


- Ở các lớp 4, 5 có ba nội dung là: Học hát, Tập đọc nhạc và Phát triển khả năng âm nhạc. 


- Ở các lớp 6, 7, 8, 9 có bốn nội dung là: Học hát, Nhạc lí, Tập đọc nhạc và Âm nhạc thường thức. 


- Nội dung Âm nhạc thường thức là sự nối tiếp nội dung phát triển khả năng âm nhạc ở Tiểu học. Khi biên soạn sách giáo khoa cần có một số bài đọc thêm để cung cấp thông tin về âm nhạc với đời sống. 


- Ở Tiểu học không dạy Nhạc lí. Từ cuối chương trình lớp 3 mới bắt đầu cho học sinh làm quen với một số kí hiệu ghi chép nhạc đơn giản. Ở Trung học cơ sở, kiến thức nhạc lí chỉ cần giới thiệu cho học sinh biết và công nhận, không yêu cầu đi sâu, phân tích lí giải.


- Nghe nhạc là một nội dung quan trọng phải được thực hiện thường xuyên từ lớp 1 đến lớp 9 trong tất cả các phân môn. Nội dung này chủ yếu đặt trong phân môn phát triển khả năng âm nhạc ở Tiểu học và trong phân môn Âm nhạc thường thức ở Trung học cơ sở. Những tác phẩm được giới thiệu trong nội dung nghe nhạc là các bài hát trong chương trình, các bài hát thiếu nhi chọn lọc, dân ca và một số bản nhạc (hoặc trích đoạn).


3. Về phương pháp dạy học


- Dạy học âm nhạc ở Tiểu học và Trung học cơ sở phải khác cách dạy âm nhạc chuyên nghiệp. Mỗi bài học đều nên có 2 - 3 nội dung của các phân môn theo hướng tích hợp.


- Chú trọng thực hành âm nhạc thông qua hoạt động ca hát, biểu diễn và tập đọc nhạc.


- Cần có đủ những thiết bị dạy học cho bộ môn như: nhạc cụ, phương tiện nghe nhìn (máy nghe, băng, đĩa nhạc, tranh ảnh...).


- Giáo viên cần phát huy tính sáng tạo, chủ động tìm những biện pháp có hiệu quả để chuyển tải các nội dung âm nhạc một cách sinh động, hấp dẫn và có tác dụng giáo dục thẩm mĩ. 


- Ngoài các hoạt động dạy học ở trên lớp, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh học tập ở ngoài trời, đi tham quan, xem biểu diễn... 


4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 


- Hoạt động kiểm tra phải phản ánh được tương đối chính xác khả năng học tập của học sinh, bao gồm: thực hành âm nhạc, hiểu biết về âm nhạc và ý thức học tập của các em.


- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh chủ yếu dựa trên cơ sở thực hành âm nhạc (hát, đọc nhạc, nghe nhạc...). Hạn chế kiểm tra lí thuyết, có thể kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. Khi kiểm tra có thể theo nhóm hoặc cá nhân, ít dùng hình thức kiểm tra viết.


- Ở Tiểu học đánh giá bằng nhận xét và xếp loại: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A), và chưa hoàn thành (B). 


- Ở Trung học cơ sở xếp loại học tập: Giỏi, khá, đạt, chưa đạt.


- Giáo viên nên thường xuyên khuyến khích, khen ngợi những em có thành tích trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành âm nhạc. Giáo viên cần giúp đỡ, động viên học sinh chưa hoàn thành bài học để các em cố gắng phấn đấu được xếp loại đạt yêu cầu (hoàn thành).


- Hoạt động kiểm tra không nên tiến hành cứng nhắc mà cần có sự linh hoạt của giáo viên. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể ở từng trường, từng lớp, giáo viên đưa ra những hình thức kiểm tra đa dạng, phong phú. 


5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Những nơi có điều kiện phải thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.


- Những vùng khó khăn, thực hiện nội dung học hát là chủ yếu. Nội dung tập đọc nhạc, nghe nhạc tùy từng điều kiện có thể vận dụng linh hoạt.


- Chương trình mỗi lớp dành 1 - 2 tiết để các địa phương tự chọn bài hát thích hợp dạy cho học sinh.


- Khi chương trình được thể hiện thành sách giáo khoa, sách giáo viên thì người biên soạn phải chú ý đến thời lượng dành cho ôn tập, kiểm tra. 


VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 1


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 12 bài hát ngắn gọn, phù hợp với học sinh lớp 1 (8 - 9 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Bước đầu hát đúng cao độ và trường độ, phát âm rõ lời. Tập đúng tư thế ngồi hát, đứng hát. 


- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.


- Biết kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 8.


- Các bài hát chủ yếu viết ở nhịp 2/4. 


- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với gõ đệm, vận động phụ họa, trò chơi...





			Phát triển khả năng âm nhạc


- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.





			- Học sinh biết tên bài, tên tác giả, có hứng thú khi nghe nhạc. 





			- Cho học sinh nghe nhạc không lời (chỉ dùng những bài ngắn gọn hoặc trích
đoạn), giáo viên có thể dùng băng, đĩa nhạc hoặc tự trình bày tác phẩm. 





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.


			- Học sinh biết nội dung câu chuyện. 


			- Sử dụng tranh, ảnh minh họa cho câu chuyện.  





			- Tập phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn.


			- Học sinh phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn. 


			- Chuỗi âm thanh chỉ sử dụng 3 - 4 nốt nhạc. 





			- Tập nhận biết hướng chuyển động của chuỗi âm thanh: đi lên, đi xuống, đi ngang. 


- Tập nhận biết và thể hiện các tiết tấu đơn giản bằng nhạc cụ gõ.


			- HS nhận biết được hướng
chuyển động của chuỗi âm thanh.


- Bước đầu biết dùng nhạc cụ gõ thể hiện lại tiết tấu được nghe. 


			- Các bài tập tiết tấu nên ngắn gọn, dễ thực hiện.








LỚP 2


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 12 bài hát ngắn gọn, phù hợp với học sinh lớp 2 (8 - 9 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ và trường độ, phát âm rõ lời, hát nhẹ nhàng, hòa giọng.


- Thuộc lời ca và biết tên tác giả của bài hát.


- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.


- Biết kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc.


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 8 (có thể có bài đến quãng 9).


- Các bài hát chủ yếu viết ở nhịp 2/4, có 1 - 2 bài viết ở nhịp 3/4.


- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với gõ đệm, vận động phụ họa, trò chơi...





			Phát triển khả năng âm nhạc


- Nghe một số bài gồm: Quốc ca Việt Nam, dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.


			- Học sinh biết tên bài, tên tác giả, có thái độ chăm chú và hào hứng khi nghe nhạc.


			- Giáo viên có thể dùng băng đĩa nhạc hoặc tự trình bày tác phẩm.





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.


			- Học sinh biết nội dung câu chuyện.


			- Sử dụng tranh, ảnh minh họa cho câu chuyện.





			- Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang và lượn sóng.


			- Học sinh phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang và lượn sóng.


			- Chuỗi âm thanh chỉ sử dụng 4 - 5 nốt nhạc.





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ gõ dân tộc: thanh phách, mõ, song loan, sênh tiền.


			- Biết tên gọi, hình dáng và âm sắc một vài nhạc cụ gõ dân tộc.


			- Các bài tập tiết tấu ngắn gọn, dễ thực hiện trên các nhạc cụ gõ.








LỚP 3


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học Quốc ca Việt Nam và 10 bài hát ngắn gọn, phù hợp với độ tuổi lớp 3 (6 - 7 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ, trường độ, phát âm rõ lời, hòa giọng. Bước đầu biết hát diễn cảm.


- Thuộc lời ca, biết nội dung bài hát và tên tác giả.


- Biết kết hợp hát với gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.


- Biết kết hợp hát với vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc. 


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 9 (có thể đến quãng 10).



- Các bài hát viết ở nhịp 2/4, 3/4 hoặc 3/8, có 1 - 2 bài viết ở nhịp 4/4.


- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với gõ đệm, vận động phụ họa, trò chơi... 





			Phát triển khả năng âm nhạc


- Nghe một số bài gồm: dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.


			- Học sinh biết tên bài, tên tác giả, có thái độ chăm chú và hào hứng khi nghe nhạc.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học để phát triển khả năng âm nhạc của học sinh.





			- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc.


- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: bầu, nguyệt, tranh (thập lục), tam thập lục.


			- Học sinh biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện.


- Học sinh biết hình dáng và được nghe âm thanh của đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh (thập lục), đàn tam thập lục.


			





			- Tập nhận biết tên 7 nốt nhạc trên khuông, làm quen với hình nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, dấu lặng đen, lặng đơn.


			- Biết tên gọi nốt nhạc và tập viết nốt nhạc trên khuông.


			- Giới thiệu tên 7 nốt nhạc trên khuông thông qua trò chơi.








LỚP 4


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 10 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 4 (6 - 7 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam, 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ, trường độ, phát âm rõ lời, hòa giọng. Tập hát diễn cảm.


- Thuộc giai điệu và lời ca, biết nội dung bài hát và tên tác giả.


- Biết kết hợp hát với gõ đệm, vận động phụ họa hoặc trò chơi âm nhạc. 


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 10 (có thể đến quãng 11).


- Các bài hát viết ở nhịp 2/4, 3/4 (3/8) hoặc 4/4.


- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với các hoạt động khác.





			Phát triển khả năng âm nhạc


- Nghe một số bài dân ca, bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc nhạc không lời.


- Kể 1 - 2 câu chuyện về âm nhạc. 


- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: nhị, tam, tứ, tì bà.


			- Có thái độ chăm chú và hào hứng nghe nhạc.


- Biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện. 


- Biết hình dáng và được nghe âm sắc của nhị, tam, tứ, tì bà.


			- Có thể chọn bản nhạc ngắn hoặc các trích đoạn nhạc không lời cho học sinh nghe.


- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học để phát triển khả năng âm nhạc của học sinh. 





			Tập đọc nhạc


- Học 8 - 9 bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4 có sử dụng nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn, dấu lặng đen.


			- Biết đọc thang 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La và thang 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.


- Đọc đúng cao độ, trường độ các bài tập đọc nhạc và biết ghép lời. 


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở giọng Đô trưởng, âm vực từ Đô 1 đến Đô 2.


- Giáo viên cần sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn HS đọc thang âm và đọc cao độ.


- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, có lời ca và không sử dụng nhịp lấy đà. 








LỚP 5


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 10 bài hát phù hợp với độ tuổi lớp 5 (6 - 7 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài).


			- Hát đúng cao độ, trường độ, phát âm rõ lời, hòa giọng. Tập hát diễn cảm, tập biểu diễn bài hát.


- Thuộc giai điệu và lời ca, nêu được nội dung bài hát.


- Biết kết hợp hát với gõ đệm, vận động phụ hoạ hoặc trò chơi âm nhạc. 


			- Âm vực các bài hát chủ yếu trong phạm vi quãng 10 (có thể đến quãng 11).


- Các bài hát viết ở nhịp 2/4, 3/4, 3/8), 4/4. 


- Mỗi bài hát học trong hai tiết. Tiết thứ nhất học hát, tiết thứ hai tập hát kết hợp với các hoạt động khác.





			Phát triển khả năng âm nhạc


- Nghe một số bài dân ca, ca khúc hoặc nhạc không lời. Qua đó giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm.


- Kể 2 - 3 câu chuyện về âm nhạc. 


- Giới thiệu một vài nhạc cụ nước ngoài: flûte, clarinette, trompette, saxophone.


			- Biết tên tác phẩm, tên tác giả. Chăm chú nghe nhạc và có thể nêu nhận xét đơn giản.



- Biết kể tóm tắt nội dung câu chuyện. 


- Nhớ được tên gọi nhạc cụ, nhận biết hình dáng và âm sắc của flûte, clarinette, trompette, saxophone.


			- Có thể chọn bản nhạc ngắn hoặc các trích đoạn nhạc không lời cho học sinh nghe.



- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học để phát triển khả năng âm nhạc của học sinh.


- Có thể dùng đàn phím điện tử để minh họa âm sắc các nhạc cụ.





			Tập đọc nhạc


Học 8 - 9 bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4 và 3/4, có sử dụng nốt trắng, nốt trắng chấm dôi, nốt đen, nốt móc đơn, dấu lặng đen.


			- Biết đọc thang 5 âm: Đô-Rê-Mi-Son-La và thang 7 âm: Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.


- Đọc đúng cao độ, trường độ các bài tập đọc nhạc và biết ghép lời. 


- Phân biệt được nhịp 2/4 và 3/4. 


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở giọng Đô trưởng, âm vực từ Đô 1 đến Đô 2.


- Giáo viên cần sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc thang âm và đọc cao độ.


- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 16 nhịp với âm hình tiết tấu đơn giản, có lời ca và không sử dụng nhịp lấy đà.








LỚP 6


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 8 bài hát gồm 4 - 5 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, hòa giọng, hát diễn cảm.


- Biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát, phát âm rõ lời và chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.


- Biết hát kết hợp với vận động hoặc gõ đệm.


- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11.


- Các bài hát viết ở giọng trưởng hoặc giọng thứ với nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4.


- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng.





			Nhạc lí


- Những thuộc tính của âm thanh. 


- Những kí hiệu ghi cao độ, trường độ thường dùng.


- Nhịp và phách. Nhịp 2/4, 3/4.


- Các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


			- Biết về các thuộc tính của âm thanh.


- Biết các kí hiệu ghi cao độ, trường độ thường dùng.


- Phân biệt nhịp và phách.


- Phân biệt nhịp 2/4 và 3/4. 


- Biết sử dụng các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


			Các nội dung nhạc lí được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kí hiệu âm nhạc.





			Tập đọc nhạc


Tập đọc từ 8 - 10 bài giọng Đô trưởng và giọng Đô 5 âm (Đô-Rê-Mi-Son-La), nhịp 2/4 và 3/4. 


			- Đọc đúng tên nốt nhạc, đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca.


- Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm và đánh nhịp.


			- Các bài Tập đọc nhạc có tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc, có lời ca.


- Giáo viên sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc giai điệu và ghép lời.


- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 16 nhịp. 





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi; nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển. 


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức âm nhạc.





			- Sơ lược về dân ca Việt Nam và giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc phổ biến: sáo ngang, trống cái, trống cơm, trống đế, trống con. 


			- Phân biệt được một vài nhạc cụ dân tộc phổ biến và có ý thức tìm hiểu, trân trọng nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. 


			








LỚP 7


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 8 bài hát gồm 4 - 5 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, hòa giọng, hát diễn cảm.


- Biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát và chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.


- Biết hát kết hợp với vận động hoặc gõ đệm.


- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11.


- Các bài hát viết ở giọng trưởng hoặc giọng thứ với nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4.


- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng. 





			Nhạc lí


- Nhịp 4/4, nốt tròn.


- Nhịp lấy đà.






			- Phân biệt được nhịp 2/4, 3/4 và 4/4. 


- Biết về nhịp lấy đà.


			Các nội dung nhạc lí được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kiến thức lí thuyết. 





			- Các kí hiệu âm nhạc thông dụng.


			- Biết một số kí hiệu âm nhạc thường dùng trong bản nhạc.


			





			- Cung và nửa cung.


			- Nhớ được cung và nửa cung trong 7 âm cơ bản.


			





			- Dấu hóa.


			- Biết cách viết và tác dụng của các dấu hóa: thăng, giáng, bình.


			





			- Giới thiệu sơ lược về quãng.


			- Có khái niệm sơ lược về quãng.


			





			- Gam trưởng, giọng trưởng.


			- Nhớ được công thức cấu tạo của gam trưởng, giọng trưởng.


			





			Tập đọc nhạc


Tập đọc 8 - 10 bài giọng Đô trưởng, La thứ và điệu thức 5 âm.


			- Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca.


- Kết hợp đọc với gõ phách, gõ nhịp, đánh nhịp.


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4, 3/4, 4/4 có tiết tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc, có lời ca.


- Giáo viên sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc giai điệu và ghép lời.


- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 20 nhịp và có thể dùng nhịp lấy đà.





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái cổ điển.


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc.  





			- Một số nhạc cụ phương Tây phổ biến: piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon.


- Một số thể loại bài hát.


- Đôi nét về dân ca các dân tộc ít người.


- Đôi nét về ca khúc thiếu nhi. 


			- Phân biệt được hình dáng và âm sắc các nhạc cụ: piano, violon, violoncelle, guitare, accordéon.


- Phân biệt được một số thể loại bài hát.


- Biết sơ lược về dân ca của các dân tộc ít người ở Việt Nam.


- Biết về một số tác giả, tác phẩm âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. 


			








LỚP 8


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 8 bài hát gồm 4 - 5 bài hát thiếu nhi; 1 - 2 bài dân ca Việt Nam; 1 - 2 bài hát hoặc dân ca nước ngoài.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, hòa giọng, hát diễn cảm.



- Biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát và chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.


- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,...


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11 (hoặc quãng 12).


- Các bài hát viết ở giọng trưởng hoặc giọng thứ với nhịp 2/4, 3/4 (3/8), 4/4, 6/8.


- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng.





			Nhạc lí


- Gam thứ, giọng thứ, giọng thứ hòa thanh.


			- Ghi nhớ công thức cấu tạo của gam thứ, giọng thứ. Phân biệt được sự khác nhau giữa giọng La thứ tự nhiên với La thứ hòa thanh.


			Các nội dung nhạc lí được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kiến thức lí thuyết.





			- Giọng song song, giọng cùng tên. 


			- Biết về giọng song song và giọng cùng tên.


			





			- Nhịp 6/8.


			- So sánh được sự khác nhau giữa nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8.


			





			- Giới thiệu thứ tự các dấu hóa trên hóa biểu từ 1 đến 4 dấu.


			- Biết thứ tự xuất hiện các dấu thăng, dấu giáng trên hóa biểu.


			





			Tập đọc nhạc


Tập đọc 8 - 10 bài giọng Đô trưởng, La thứ và điệu thức 5 âm. 


			- Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca.


- Kết hợp đọc với gõ phách, gõ nhịp, đánh nhịp.


			- Các bài Tập đọc nhạc viết ở nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8 giai điệu dễ đọc, có lời ca.


- GV sử dụng nhạc cụ để hướng dẫn học sinh đọc giai điệu và ghép lời.


- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 20 nhịp và có thể dùng nhịp lấy đà.





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ có tác phẩm cho thiếu nhi, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thuộc trường phái lãng mạn.


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiến thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc. 





			- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: cồng chiêng, t’rưng, đàn đá.


- Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn. 


- Giới thiệu về hát bè. 


- Âm nhạc với đời sống. 


			- Phân biệt được hình dáng một vài nhạc cụ dân tộc như: cồng chiêng, t’rưng, đàn đá và có ý thức tìm hiểu, trân trọng nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.


- Hiểu sơ lược về ý nghĩa và tác dụng của hát bè.


			








LỚP 9


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			Học hát


Học 4 bài hát gồm 2 bài hát thanh, thiếu niên; 1 bài dân ca Việt Nam; 1 bài hát hoặc dân ca nước ngoài. 


			- Hát đúng giai điệu và diễn cảm, chú trọng nâng cao chất lượng giọng hát.


- Biểu diễn bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...


			- Âm vực các bài hát trong phạm vi quãng 11 (hoặc quãng 12).


- Các bài hát viết ở giọng trưởng hoặc giọng thứ.


- Chọn các bài hát phong phú về nội dung và hình thức biểu hiện. Chú trọng những bài hát cộng đồng.





			Nhạc lí


- Giới thiệu sơ lược về quãng đúng, quãng trưởng, quãng thứ trong âm vực 1 quãng 8 (Đô1 - Đô2).


			- Biết một số kiến thức về quãng để hiểu được cách cấu tạo hợp âm.


			- Cần giới hạn tới mức tối thiểu khi trình bày các nội dung về: quãng, hợp âm và dịch giọng.





			- Giới thiệu sơ lược về cấu tạo hợp âm 3 trưởng, hợp âm 3 thứ và hợp âm 7.


			- Phân biệt được hợp âm 3 và hợp âm 7. 


			





			- Giới thiệu sơ lược về dịch giọng.


			- Có khái niệm bước đầu về dịch giọng. 


			





			Tập đọc nhạc


Tập đọc 4 bài ở các giọng Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng và Rê thứ. Các bài có giai điệu và tiết tấu đơn giản, có lời ca.


			Biết được gam, đọc đúng giai điệu, tập đánh nhịp và ghép lời.


			- Dạy tập đọc nhạc cần kết hợp giữa đọc và nghe.


- Các bài Tập đọc nhạc không dài quá 24 nhịp và có thể dùng nhịp lấy đà.





			Âm nhạc thường thức


- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.


- Giới thiệu về những bài hát thiếu nhi phổ thơ; những bài hát mang âm hưởng dân ca.


			- Biết sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp âm nhạc của những nhạc sĩ được giới thiệu.


- Có ý thức tìm hiểu và trân trọng nền âm nhạc Việt Nam.


			- Sử dụng nhiều hình thức dạy học và các thiết bị dạy học giúp học sinh mở rộng kiển thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc.








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Môn Mĩ thuật
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU


Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.


Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục. 


Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 


Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:


1. Những vấn đề chung;


2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;


3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.


Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 


Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 


MỤC LỤC


Lời nói đầu


I. VỊ TRÍ


II. MỤC TIÊU


1. Về kiến thức


2. Về kĩ năng


3. Về thái độ


III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


1. Giáo dục thẩm mĩ


2. Tính phổ cập


3. Tính ứng dụng


4. Tính liên thông


5. Tăng cường thực hành


IV. NỘI DUNG


1. Mạch nội dung 


2. Kế hoạch dạy học


3. Nội dung dạy học ở từng lớp


V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về nội dung


2. Về phương pháp dạy học


3. Về phương tiện và thiết bị dạy học


4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


CHƯƠNG TRÌNH MÔN MĨ THUẬT 


I. VỊ TRÍ


- Dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông là dạy học sinh nhận biết cái đẹp, tập tạo ra sản phẩm có tính thẩm mĩ và vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào học tập, sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày, góp phần xây dựng xã hội phát triển văn minh.


- Môn Mĩ thuật ở trường phổ thông tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với cái đẹp về đường nét, hình khối, màu sắc,... của thiên nhiên và đời sống con người. Môn Mĩ thuật còn hình thành ở học sinh năng lực quan sát, phân tích, phát triển khả năng tư duy hình tượng, suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo và hỗ trợ các môn học khác, góp phần xây dựng con người lao động mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


- Dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông có hệ thống sẽ thuận lợi cho giáo dục thẩm mĩ, giáo dục nghệ thuật truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


- Môn Mĩ thuật ở trường phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. 


II. MỤC TIÊU


Môn Mĩ thuật ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh: 


1. Về kiến thức 


- Có những kiến thức ban đầu về mĩ thuật; hình thành những hiểu biết cơ bản, cần thiết về đường nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc, bố cục.


- Có hiểu biết sơ lược về mĩ thuật Việt Nam và thế giới.


2. Về kĩ năng 


Rèn luyện kĩ năng quan sát, qua đó phát triển tư duy, trí tưởng tượng, sáng tạo; thực hành các bài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, tập nặn tạo dáng đơn giản và phân tích được sơ lược một số tác phẩm mĩ thuật Việt Nam và thế giới. Biết vận dụng các kĩ năng đó vào trong cuộc sống.


3. Về thái độ


Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, con người; vẻ đẹp của một số tác phẩm mĩ thuật. 


III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


1. Giáo dục thẩm mĩ


Giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động thực hành mĩ thuật trong chương trình, bao gồm: nội dung kiến thức, kĩ năng và phương pháp dạy học.


2. Tính phổ cập 


Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản ban đầu về mĩ thuật, giúp cho học sinh tiếp nhận và áp dụng dễ dàng vào học tập, sinh hoạt trong cuộc sống; có sự linh hoạt để đảm bảo tính khả thi cho mọi vùng miền, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của giáo dục Việt Nam.


3. Tính ứng dụng 


Chương trình tạo điều kiện cho học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào học tập và thực tiễn cuộc sống; bước đầu thấy được giá trị mĩ thuật truyền thống của địa phương, đất nước và thế giới. 


4. Tính liên thông 


Môn Mĩ thuật được xây dựng trên cơ sở khoa học, đảm bảo tính đồng tâm và phát triển theo cấp học, đồng thời đảm bảo mối liên hệ với một số môn học khác.


5. Tăng cường thực hành 


Chương trình được xây dựng trên cơ sở tỉ lệ 4/5 thời lượng cho thực hành nhằm rèn luyện kĩ năng và bồi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh.


IV. NỘI DUNG


1. Mạch nội dung


Dấu + chỉ nội dung chuẩn bị trước.


Dấu * chỉ các kiến thức chính thức học. 


			MẠCH NỘI DUNG


			PHÂN BỐ NỘI DUNG CÁC LỚP





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tranh, ảnh hoặc hình minh họa


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Đồ vật có hình khối đơn giản 


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Đồ vật có hình khối đơn giản có thêm chi tiết


			


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Hai hoặc ba đồ vật hình khối đơn giản 


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Tượng thạch cao và chân dung người, dáng người


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			Bố cục (sắp xếp) hình vẽ cân đối 


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Nét vẽ 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Nét 


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Độ đậm nhạt của nét 


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Hình vẽ 


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Mô phỏng vật mẫu  


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Đặc điểm của vật mẫu


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Độ đậm nhạt


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Ba độ đậm nhạt chính (đậm, đậm vừa, nhạt)


			


			


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			- Các độ đậm nhạt (chi tiết)


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*





			2 . VẼ TRANG TRÍ





			Màu sắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Màu cơ bản (đỏ, vàng, lam)


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Các màu bổ túc


			


			


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			- Các màu nóng lạnh, hòa sắc


			


			


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			Vẽ màu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Theo ý thích


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Vào hình có sẵn


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Độ đậm nhạt


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Họa tiết


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Vẽ tiếp họa tiết theo mẫu


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Họa tiết đối xứng


			+


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*





			- Sáng tạo họa tiết


			


			


			


			+


			*


			*


			*


			*


			*





			- Họa tiết dân tộc


			


			


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Bài ứng dụng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường diềm


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			


			


			





			- Hình vuông


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			


			


			





			- Hình tròn


			


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*





			- Hình chữ nhật


			


			


			+


			+


			*


			


			*


			*


			*





			- Trang trí ứng dụng


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Chữ và kẻ chữ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Chữ nét đều


			


			


			+


			+


			+


			*


			*


			


			





			- Chữ nét thanh, nét đậm


			


			


			


			


			+


			*


			*


			*


			





			- Ứng dụng chữ trong trang trí


			


			


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			3. VẼ TRANH





			Một số thể loại tranh


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Tìm chọn nội dung chủ đề


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Bố cục


			+


			+


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			Nét vẽ


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Hình vẽ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Hình chính, hình phụ


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Dáng hoạt động


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Màu sắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Theo ý thích


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Độ đậm, độ nhạt.


			


			


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			- Nóng lạnh, hòa sắc


			


			


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Tranh thiếu nhi (các thể loại)


			+


			+


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			Mĩ thuật Việt Nam


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tranh dân gian và điêu khắc dân gian Việt Nam 


			+


			+


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			- Mĩ thuật cổ Việt Nam (mĩ thuật thời Tiền sử và Sơ sử, mĩ thuật thời quân chủ Phật giáo, mĩ thuật thời quân chủ Nho giáo)


			


			


			


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			- Mĩ thuật hiện đại Việt Nam


			+


			+


			+


			+


			+


			*


			*


			*


			*





			- Mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			*





			Mĩ thuật thế giới


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Mĩ thuật thời cổ đại (mĩ thuật Ai Cập, mĩ thuật Hi Lạp, mĩ thuật La Mã)


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			- Mĩ thuật thời Phục hưng


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			- Mĩ thuật hiện đại thế giới


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			- Mĩ thuật châu Á


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*





			5. TẬP NẶN TẠO DÁNG





			Mẫu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Hình ảnh


			+


			+


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Hình khối


			+


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Một hoặc hai, ba vật thật


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			





			Kĩ năng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Nặn


			+


			+


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Tạo dáng quả, đồ vật, con vật, người


			+


			+


			+


			+


			*


			


			


			


			





			Bài ứng dụng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Mô phỏng mẫu


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			- Đặc điểm


			


			


			*


			*


			*


			


			


			


			





			- Tạo dáng 


			


			


			*


			*


			*


			


			


			


			








2. Kế hoạch dạy học 


TIỂU HỌC


			STT


			PHÂN MÔN


			Lớp/tiết


			TỔNG CỘNG





			


			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			





			1


			Vẽ theo mẫu


			8


			8


			8


			8


			8


			40





			2


			Vẽ trang trí


			9


			9


			9


			9


			9


			45





			3


			Vẽ tranh


			9


			9


			9


			9


			9


			45





			4


			Thường thức mĩ thuật


			4


			4


			4


			4


			4


			20





			5


			Tập nặn tạo dáng


			4


			4


			4


			4


			4


			20





			 


			Trưng bày kết quả học tập


			1


			1


			1


			1


			1


			5





			 


			Tổng cộng


			35


			35


			35


			35


			35


			175 tiết








TRUNG HỌC CƠ SỞ


			STT


			PHÂN MÔN


			LỚP/TIẾT


			TỔNG CỘNG


			GHI CHÚ





			


			


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			


			





			1


2


3


4


			Vẽ theo mẫu


Vẽ trang trí


Vẽ tranh


Thường thức mĩ thuật


			9


9


9


7


			9


8


11


6


			9


9


10


6


			5


5


4


4


			32


31


34


23


			Lớp 9 học 1 học kì





			 


			Trưng bày kết quả học tập


			1


			1


			1


			 


			3


			





			


			Tổng cộng


			35


			35


			35


			18


			123


			








			STT


			PHÂN MÔN


			LỚP/TIẾT





			


			


			TIỂU HỌC


			TRUNG HỌC CƠ SỞ





			


			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			1


			Vẽ theo mẫu


			8


			8


			8


			8


			8


			9


			9


			9


			5





			2


			Vẽ trang trí


			9


			9


			9


			9


			9


			9


			8


			9


			5





			3


			Vẽ tranh


			9


			9


			9


			9


			9


			9


			11


			10


			4





			4


			Thường thức mĩ thuật


			4


			4


			4


			4


			4


			7


			6


			6


			4





			5


			Tập nặn tạo dáng


			4


			4


			4


			4


			4


			 


			 


			 


			 





			


			Trưng bày kết quả học tập


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			1


			 





			


			Cộng


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			18








3. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Làm quen với nét, hình đơn giản, phân biệt kích thước: dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ.


- Vẽ hình bằng nét, phỏng theo mẫu.


2. Vẽ trang trí


- Nhận biết và gọi tên một số màu quen dùng.


- Tập vẽ hình, vẽ màu vào các hình có sẵn. 


3. Vẽ tranh


- Tập nhận biết về đề tài.


- Tập vẽ tranh về đề tài quen thuộc và vẽ màu theo ý thích.


4. Thường thức mĩ thuật


- Tập nhận xét theo gợi ý của giáo viên về đề tài, hình ảnh và màu sắc của tranh.


- Xem tranh của thiếu nhi.


5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nhận xét về hình khối.


- Tập nặn các hình khối đơn giản.


LỚP 2


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Tập nhận xét vật mẫu bằng cách ước lượng.


- Vẽ các đồ vật có hình dáng đơn giản bằng nét.


- Vẽ phỏng theo mẫu.


2. Vẽ trang trí


- Tập vẽ màu vào hình có sẵn.


- Tập vẽ hình và màu vào đường diềm, hình vuông,...


3. Vẽ tranh


- Quan sát một số hoạt động trong đời sống để tập vẽ tranh.


- Tập làm quen với cách sắp xếp hình và màu trong tranh.


4. Thường thức mĩ thuật


- Tập nhận xét tranh, tượng theo gợi ý của giáo viên về đề tài, cách sắp xếp hình và màu sắc.


- Xem tranh của thiếu nhi và một số tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng.


5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nặn các hình khối đơn giản.


- Tập nặn tạo dáng tự do.


LỚP 3


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu 


- Tập nhận xét hình dáng vật mẫu từ toàn bộ đến chi tiết.


- Vẽ các đồ vật vẽ hình bằng nét. Sắp xếp hình phù hợp với khổ giấy.


- Vẽ phỏng theo mẫu.


2. Vẽ trang trí


- Tập vẽ màu với các sắc độ khác nhau.


- Vẽ hình và vẽ màu vào đường diềm, hình vuông sao cho cân đối, hài hòa.


3. Vẽ tranh


- Bước đầu làm quen với đề tài. 


- Vẽ tranh thể hiện nội dung và vẽ màu theo ý thích.


4. Thường thức mĩ thuật


- Tập nhận xét về nội dung qua cách sắp xếp hình vẽ, màu sắc của bức tranh theo gợi ý của giáo viên.


- Xem tranh của thiếu nhi (một số tranh thiếu nhi đẹp), làm quen với tranh dân gian Việt Nam. 


5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nhận xét hình dáng, kích thước của vật mẫu.


- Tập nặn các hình khối đơn giản và tạo dáng tự do.


LỚP 4


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Nhận xét hình dáng, kích thước của vật mẫu.


- Vẽ mẫu có hình dáng đơn giản.


2. Vẽ trang trí


- Nhận biết thêm về màu sắc.


- Tập trang trí hình cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng.


- Làm quen với chữ nét đều.


3. Vẽ tranh


- Tập nhận xét về đề tài.


- Làm quen với tranh sinh hoạt, phong cảnh, chân dung, tĩnh vật,...


4. Thường thức mĩ thuật


- Bước đầu tập nhận xét về nội dung tranh qua hình vẽ, màu sắc, bố cục.


- Xem tranh của thiếu nhi (một số tác phẩm tiêu biểu).


5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nặn theo mẫu.


- Tập nặn tạo dáng tự do.


LỚP 5


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Nhận xét đặc điểm tương quan của mẫu vẽ.


- Vẽ mẫu có hai hoặc ba đồ vật là hình khối đơn giản. Làm quen ba độ đậm nhạt: đậm, đậm vừa, nhạt.


2. Vẽ trang trí


- Trang trí các hình cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng.


- Làm quen và tập kẻ kiểu chữ nét thanh nét đậm.


3. Vẽ tranh


- Biết khai thác đề tài và tìm những hình ảnh tiêu biểu.


- Tập vẽ tranh các thể loại: phong cảnh, sinh hoạt, chân dung,...


4. Thường thức mĩ thuật


- Xem tranh thiếu nhi và một số tác phẩm mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam.


- Tập nhận xét.


5. Tập nặn tạo dáng


- Tập nặn theo mẫu.


- Tập nặn tạo dáng tự do.


LỚP 6


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Khái niệm và phương pháp vẽ theo mẫu. Cách tiến hành bài vẽ (trình tự thực hiện).


- Vẽ được các mẫu có hai đồ vật, diễn tả được độ đậm nhạt, sáng tối chính của hình khối cơ bản, có ý thức về xa gần và nâng cao phương pháp dựng hình.


- Bài tập có thể là 1 hoặc 2 tiết.


2. Vẽ trang trí


- Khái niệm và đặc điểm các bài trang trí cơ bản. Cách tiến hành bài vẽ.


- Giới thiệu về màu sắc và cách dùng màu.


- Chép một số họa tiết dân tộc.


- Làm bài tập về đường diềm, hình vuông, hình chữ nhật.


- Kẻ được một dòng chữ (1 trong 2 kiểu chữ cơ bản).


- Vận dụng những hiểu biết về trang trí vào cuộc sống.


3. Vẽ tranh


- Cách tiến hành bài vẽ.


- Thực hành vẽ tranh các đề tài quen thuộc.


4. Thường thức mĩ thuật


Mĩ thuật Việt Nam


- Giới thiệu mĩ thuật cổ đại Việt Nam.


- Giới thiệu hai dòng tranh dân gian Việt Nam và một số tranh tiêu biểu (Đông Hồ, Hàng Trống).


- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật thời Lý, một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc. 


- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.


Mĩ thuật thế giới


- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật thế giới cổ đại, một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc và điêu khắc.


LỚP 7


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Giới thiệu về cách diễn tả độ đậm nhạt.


- Vẽ được bài có hai đồ vật.


- Tập kí họa đồ vật, phong cảnh.


2. Vẽ trang trí


- Củng cố kiến thức trang trí cơ bản và cách sử dụng màu sắc.


- Chép một số họa tiết trang trí dân tộc và hoa lá thực.


- Tập đơn giản và sáng tạo họa tiết trang trí.


- Tập làm trang trí ứng dụng.


3. Vẽ tranh


- Giới thiệu tranh phong cảnh và cách vẽ.


- Giới thiệu tranh sinh hoạt và cách vẽ.


- Chú ý về bố cục, cách chọn hình ảnh, cách dùng màu, nâng cao kiến thức kĩ năng về vẽ tranh.


4. Thường thức mĩ thuật


Mĩ thuật Việt Nam


Mĩ thuật thời Trần


- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật thời Trần và một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc.


- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.


Mĩ thuật thế giới


Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật thời Phục hưng và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.


LỚP 8


(1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu.


- Tập vẽ theo mẫu bằng màu (tĩnh vật).


- Vẽ được bài có hai hoặc ba đồ vật (bài từ 1 - 2 tiết).


- Giới thiệu sơ lược về tỉ lệ người, mặt người.


- Giới thiệu về phương pháp kí họa.


2. Vẽ trang trí


- Vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong trang trí ứng dụng.


- Vai trò của trang trí trong cuộc sống.


- Nâng cao kiến thức sử dụng màu trong trang trí.


- Vận dụng kiến thức trang trí vào các bài ứng dụng cụ thể.


3. Vẽ tranh


- Giới thiệu về bố cục tranh (củng cố kiến thức các phần đã học).


- Vẽ được tranh theo các loại chủ đề (vận dụng kiến thức đã học vào bài vẽ).


4. Thường thức mĩ thuật


Mĩ thuật Việt Nam


- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật thời Lê và một số tác phẩm tiêu biểu.


- Giới thiệu sơ lược về mĩ thuật hiện đại Việt Nam và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.


Mĩ thuật thế giới


- Giới thiệu sơ lược về hội họa ấn tượng và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.


LỚP 9


(1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết)


1. Vẽ theo mẫu


- Nâng cao kiến thức, kĩ năng vẽ theo mẫu.


- Vẽ mẫu có ba đồ vật.


- Vẽ tượng chân dung.


- Tập vẽ dáng người.


2. Vẽ trang trí


- Nâng cao kiến thức, kĩ năng trang trí cơ bản và ứng dụng.


- Vận dụng vào các bài tập cụ thể.


3. Vẽ tranh


- Nâng cao kiến thức, kĩ năng vẽ tranh.


- Vận dụng để vẽ được các đề tài cụ thể.


4. Thường thức mĩ thuật


Mĩ thuật Việt Nam


- Giới thiệu về mĩ thuật thời Nguyễn.


- Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.


- Giới thiệu sơ lược mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.


Mĩ thuật thế giới 


- Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á. 


V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về nội dung


Ở cấp Tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 3, môn Mĩ thuật không có sách giáo khoa. Việc triển khai nội dung chương trình được thể hiện bằng các hoạt động theo hướng dẫn trong Sách giáo viên Nghệ thuật gồm 3 môn: Mĩ thuật, Âm nhạc và Thủ công (môn Mĩ thuật có vở tập vẽ). Đến lớp 4 và 5 có sách giáo khoa, sách giáo viên và vở tập vẽ.


2. Về phương pháp dạy học


Phương pháp dạy học môn Mĩ thuật theo định hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh.


Dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông lấy hoạt động thực hành là chủ yếu. Thông qua thực hành, học sinh sẽ hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật; vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào học tập sinh hoạt hằng ngày. Như vậy, dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông là dạy học về cảm thụ cái đẹp thông qua các bài thực hành.


Dạy học mĩ thuật cần vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học. Mỗi phương pháp dạy học đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Với đặc thù của môn Mĩ thuật cần chú ý sử dụng các phương pháp dạy học sau:


- Phương pháp trực quan;


- Phương pháp quan sát;


- Phương pháp gợi mở, vấn đáp;


- Phương pháp luyện tập;


- Phương pháp hợp tác theo nhóm;


- Phương pháp trò chơi.


3. Về phương tiện và thiết bị dạy học


- Cần có phòng dạy học môn Mĩ thuật có đủ ánh sáng; được trang bị giá vẽ, bục bày mẫu, bàn vẽ,...


- Mẫu vẽ: các hình khối cơ bản, các đồ vật, bình hoa, chai lọ bằng gốm, thủy tinh, tượng chân dung, bán thân và toàn thân (bằng các chất liệu khác nhau).


- Tranh mẫu và băng đĩa hình hướng dẫn cách vẽ các phân môn, tranh phiên bản của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, mĩ thuật kiến trúc, điêu khắc Việt Nam và thế giới.


- Giấy vẽ, màu vẽ các loại, bút chì, tẩy cho giáo viên và học sinh.


- Sách chuyên môn, tài liệu tham khảo, sách giáo viên, sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh.


- Thiết bị dạy học theo nội dung bài học do giáo viên tự làm với khả năng, điều kiện ở mỗi địa phương.


4. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh không chỉ căn cứ kết quả bài học mà còn được đánh giá thông qua các hoạt động học tập trong quá trình dạy học.


- Đánh giá kết quả học Mĩ thuật của học sinh cần lưu ý:


+ Căn cứ vào mục tiêu môn Mĩ thuật, Mục tiêu cụ thể của từng bài và chuẩn kiến thức, kĩ năng. 


+ Hình thức thể hiện ở bài vẽ và nhận thức, kĩ năng, những cách thể hiện riêng của học sinh. 


+ Học sinh tham gia tích cực vào đánh giá kết quả học tập, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn và bổ sung, rút ra kết luận.


Cách thức đánh giá ở mỗi cấp:


- Ở cấp Tiểu học: có hai mức độ là hoàn thành và chưa hoàn thành


+ Hoàn thành là đạt được mục tiêu của bài. Trong đó có hoàn thành tốt và hoàn thành.


+ Chưa hoàn thành là chưa đạt đầy đủ mục tiêu của bài.


- Ở cấp Trung học cơ sở, có các mức độ sau: giỏi, khá, đạt, chưa đạt.


5. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy và học Mĩ thuật ở các vùng miền, các trường chuyên biệt được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Cần đảm bảo để các học sinh đều đạt được chuẩn kiến thức và kĩ năng bộ môn. Những học sinh có năng khiếu về mĩ thuật hoặc có nhu cầu học mĩ thuật sâu hơn được khuyến khích và được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu. 


VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 


LỚP 1


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Tranh, ảnh


- Khối hình


			Kiến thức


Nhận biết về đường nét, về hình dáng của mẫu vẽ.


Kĩ năng


Tập quan sát, nhận ra hình dáng của mẫu.


			- Hình vẽ minh họa trên bảng, trên giấy.


- Ảnh (nhà, cây, con vật,...).


- Hình khối đơn giản với mẫu là các đồ vật và hoa quả. 





			Cách vẽ


- Bố cục


- Nét


- Hình


			Kiến thức


- Biết vẽ hình vừa với khuôn khổ giấy.


- Nhận ra nét thẳng, nét nghiêng, nét ngang, nét cong.


- Nhận biết một số hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác.


Kĩ năng


- Nét vẽ bản năng.


- Vẽ được hình mô phỏng (theo mẫu).


- Bước đầu vẽ được đường nét và một số hình dáng đơn giản.


			- Tập ước lượng để vẽ hình vừa với khổ giấy.


- Quan sát, ước lượng bằng mắt. 


- Vẽ bằng tay (không dùng thước), sử dụng bút chì, bút dạ,...





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Màu sắc


- Màu cơ bản


- Cách vẽ màu


			Kiến thức


- Biết gọi tên 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, lam.


- Nhận biết được các màu ở hộp màu và đồ vật thông dụng.


Kĩ năng


- Vẽ được màu vào các hình có sẵn.


- Vẽ màu theo ý thích (hoa quả, phong cảnh, tĩnh vật,...).


			- Cho học sinh quan sát, nhận biết các màu cơ bản thông qua sử dụng màu, giấy màu và các đồ vật quen thuộc.


- Hướng dẫn cách sử dụng chì màu, sáp màu.


- Hướng dẫn cách vẽ tiếp hình và họa tiết.





			3. VẼ TRANH





			- Đề tài


- Bố cục


+ Nét vẽ


+ Hình vẽ


+ Vẽ màu


- Thực hành


			Kiến thức


Làm quen với vẽ tranh.


Kĩ năng


- Vẽ được tranh theo ý thích.


- Sắp xếp được hình vẽ trong khổ giấy.


- Vẽ hình to và rõ.


- Vẽ màu theo ý thích.


			- Quan sát, gợi ý các hình ảnh phù hợp với đề tài.


- Lựa chọn hình ảnh con người, cảnh vật,...


- Xem tranh minh họa.


- Phân tích cách sắp xếp bố cục, hình mảng, màu sắc.





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Xem tranh thiếu nhi


			Kiến thức


Làm quen với việc xem tranh của thiếu nhi.


Kĩ năng


- Phân biệt được tranh và ảnh. 


- Nhớ được tên bức tranh và tên tác giả. 


			- Chuẩn bị tranh phiên bản khuôn khổ lớn để học sinh nhìn rõ.


- Sử dụng các phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp, hấp dẫn học sinh. 





			5. TẬP NẶN TẠO DÁNG





			Nặn, tạo dáng


Khối hình đơn giản


			Kiến thức


Biết cách nặn hình đơn giản.


Kĩ năng


Nặn hoặc vẽ, xé dán mô phỏng được hình dáng của mẫu.


			- Chuẩn bị mẫu (ảnh, đồ vật) để học sinh quan sát.


- Chuẩn bị vật liệu cho bài học.








LỚP 2


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Tranh ảnh (hình phẳng, có cấu trúc đơn giản: lá cờ, lá cây,.. )


- Khối đơn giản về cấu trúc (cái nón, cái hộp, cặp sách, cái ca, cốc, trái cây,...)


			Kiến thức


Nhận biết về hình dáng và vẻ đẹp của mẫu.


Kĩ năng


Tập quan sát mẫu vẽ. Phân biệt được kích thước cao thấp, dài ngắn, to nhỏ,...


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn: có hình dáng cấu trúc đẹp, tránh nhiều chi tiết rườm rà.


- Tìm chọn mẫu ở địa phương có hình dáng tương tự.


- Có thể chuẩn bị nhiều mẫu để học sinh vẽ theo nhóm.





			Cách vẽ


- Bố cục


- Nét


- Hình


			Kiến thức


- Biết vẽ hình phù hợp với khổ giấy (dọc, ngang).


- Biết vẽ nét, vẽ hình.


Kĩ năng


- Nét vẽ mạnh dạn.


- Hình vẽ gần với mẫu.


			- Vẽ hình cân đối trên tờ giấy (hình vẽ vừa phải không to, nhỏ hay lệch).


- Quan sát, ước lượng bằng mắt, vẽ bằng tay (không dùng thước kẻ).





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Màu sắc


- Cách vẽ màu


- Thực hành


+ Vẽ tiếp họa tiết


+ Trang trí đường diềm, hình vuông


			Kiến thức


- Nhận biết được một số màu, màu đậm, màu nhạt.


- Biết vẽ màu vào hình có sẵn.


- Biết vẽ tiếp và trang trí đường diềm, hình vuông theo đúng yêu cầu.


Kĩ năng


- Vẽ được màu gọn, kín trong hình vẽ.


- Vẽ tiếp họa tiết đơn giản để hình hoàn chỉnh và vẽ màu theo ý thích.


- Bước đầu vẽ được họa tiết và trang trí được hình vuông, đường diềm đơn giản.


			- Quan sát nhận biết màu sắc trong các đồ dùng gia đình.


- Tự chọn màu để vẽ.


- Nâng cao kĩ năng vẽ màu (vẽ có đậm, có nhạt).


- Cho học sinh xem các bài vẽ đúng yêu cầu (hình vuông, đường diềm).


- Quan sát hình có sẵn để vẽ.


- Họa tiết giống nhau nên vẽ cùng một màu. 


- Hướng dẫn vẽ màu nền. 





			3. VẼ TRANH





			- Đề tài


- Bố cục tranh


+ Hình mảng, đường nét 


+ Màu sắc


- Thực hành 


			Kiến thức


- Tập nhận biết đề tài.


- Bước đầu làm quen với cách sắp xếp hình vẽ theo nội dung đề tài.


- Hiểu được rõ nội dung đề tài trong tranh. 


Kĩ năng


Vẽ được bức tranh có chủ đề và vẽ màu theo ý thích, phù hợp nội dung.


			- Lựa chọn hình ảnh phù hợp với đề tài.


- Giới thiệu cách chọn hình ảnh chính, phụ qua tranh mẫu.


- Vẽ hình ảnh chính trước, vẽ thêm những chi tiết phụ để làm rõ đề tài. 


- Tập sử dụng các chất liệu (bút dạ, bút chì, màu nước,...).





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			- Xem tranh của thiếu nhi, của họa sĩ 


- Tìm hiểu về tượng


			Kiến thức


- Biết được tên tác phẩm và tên họa sĩ.


- Bước đầu hiểu nội dung tranh, tượng qua hình ảnh, màu sắc, đường nét.


Kĩ năng


- Phân biệt được tranh, tượng.


- Nhớ được tên tranh, tượng và tác giả.


			- Tìm những tranh, tượng có liên quan đến bài dạy để minh họa.


- Sử dụng các phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp, hấp dẫn học sinh.





			5. TẬP NẶN TẠO DÁNG





			Nặn, tạo dáng


- Con vật quen thuộc


- Dáng người


			Kiến thức


Nhận biết được hình dáng, đặc điểm cấu tạo chung của đối tượng miêu tả.


Kĩ năng


Nặn, tạo dáng được hình dáng người, con vật theo ý thích.


			- Chuẩn bị tranh ảnh mẫu phù hợp với nội dung bài.


- Chuẩn bị vật liệu phù hợp.








LỚP 3


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Hình phẳng, có cấu trúc tương đối phức tạp (lá cây, cành lá,...)


- Khối đơn giản về cấu trúc, có thêm bộ phận - đồ vật quen thuộc (cái ấm, lọ hoa, bình đựng nước,...)


- Các con vật bằng nhựa, sứ, ...


			Kiến thức


- Tập quan sát và nhận biết về hình dáng, kích thước của mẫu.


Kĩ năng


Phân biệt được hình dáng, kích thước, đặc điểm của mẫu: cao thấp, to nhỏ, dài ngắn,...


			- Tìm chọn mẫu phù hợp với yêu cầu hoặc mẫu ở địa phương có hình dạng tương đương.


- Có thể tìm chọn nhiều mẫu tương tự để học sinh vẽ theo nhóm.





			Cách vẽ


- Bố cục


- Nét


- Hình


			Kiến thức


- Biết vẽ hình phù hợp với khổ giấy.


- Biết cách vẽ nét mạnh dạn, có đậm, có nhạt. 


Kĩ năng


- Vẽ được hình có kích thước gần với đặc điểm của mẫu.


- Vẽ được các bộ phận của mẫu.


			- Hình vẽ phù hợp với khổ giấy.


- Quan sát ước lượng bằng mắt, vẽ bằng tay.





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Màu sắc


Thực hành


- Vẽ màu vào hình có sẵn.


- Tìm họa tiết vẽ vào đường diềm, hình vuông, hình chữ nhật


			Kiến thức


- Biết tìm màu theo ý thích để vẽ vào hình có sẵn.


- Biết vẽ màu có đậm, có nhạt.


Kĩ năng


- Vẽ được họa tiết đơn giản.


- Sử dụng được các hình hoa lá đơn giản để làm họa tiết.


- Vẽ màu có đậm, có nhạt.


			- Cho học sinh xem các bài vẽ màu đẹp, vẽ chưa đẹp,...


- Hướng dẫn học sinh chọn họa tiết đơn giản vẽ vào hình mảng (hình tam giác, hình tròn, hình vuông,...) chọn màu nền cho phù hợp.





			3. VẼ TRANH





			- Đề tài


- Bố cục tranh


+ Hình mảng


+ Đường nét


+ Màu sắc


- Thực hành


			Kiến thức


- Nhận biết đề tài.


- Biết sắp xếp hình vẽ có chính, có phụ. 


Kĩ năng


- Vẽ được hình đơn giản, ngộ nghĩnh, phù hợp nội dung.


- Vẽ màu theo ý thích (có đậm, có nhạt).


			- Tìm chọn tranh, ảnh có hình ảnh chính, phụ để giới thiệu cho phù hợp với khả năng của học sinh.



- Vẽ các hình ảnh chính trước, phụ sau.


- Có thể có nhiều cách bố cục và màu sắc khác nhau.





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			- Xem tranh vẽ của thiếu nhi và của họa sĩ


- Tìm hiểu về tượng


			Kiến thức


- Biết thêm một số tranh, tượng và tác giả. 


- Bước đầu làm quen với chất liệu và thể loại của tranh, tượng.


Kĩ năng


- Nêu được nội dung tranh, tượng qua hình ảnh (nhân vật, cảnh vật và màu sắc).


			- Chuẩn bị tranh, tượng phiên bản.


- Sử dụng các phương tiện và phương pháp dạy học phù hợp, hấp dẫn học sinh.





			5. TẬP NẶN TẠO DÁNG 





			Nặn, tạo dáng


- Quả cây


- Con vật quen thuộc


- Dáng người


			Kiến thức


Nhận biết về hình dáng, đặc điểm chung các bộ phận của đối tượng miêu tả. 


Kĩ năng


Nặn, tạo dáng thể hiện được đặc điểm của đối tượng.


			- Chuẩn bị tranh ảnh, đồ vật theo nội dung của bài.


- Chuẩn bị đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung.


- Hình gợi ý.








LỚP 4


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu


- Hình khối có cấu trúc tương đối phức tạp, thêm chi tiết (hoa lá, quả, cây, bình đựng nước, hộp,...)


- Hai đồ vật quen thuộc, cấu trúc đơn giản (cái cốc và cái bát, hoa và quả, cái xô và hộp,...)


			Kiến thức


- Tập quan sát, nhận biết về hình dáng, kích thước, đậm nhạt, bước đầu cảm thụ vẻ đẹp của mẫu.


Kĩ năng


Phân biệt được kích thước, tỉ lệ, tìm ra đặc điểm của mẫu.


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn sách giáo khoa hoặc mẫu ở địa phương có hình dạng tương đương. 


- Có thể tìm chọn nhiều mẫu gần giống nhau để học sinh vẽ theo nhóm. 





			Cách vẽ


- Bố cục


- Nét


- Hình


- Đậm nhạt


- Màu sắc


			Kiến thức


- Nhận biết đặc điểm của mẫu.


- Biết vẽ hình phù hợp với khổ giấy.


Kĩ năng


- Vẽ được hình phù hợp với khổ giấy, có trước, có sau.


- Nét mạnh dạn, có đậm, có nhạt.


- Hình vẽ có đặc điểm của mẫu (hình dáng, tỉ lệ).


- Bước đầu phân biệt được độ đậm nhạt, đen trắng, màu sắc.


			- Đặt, bày mẫu ở gần bảng lớp hay giữa lớp. Có thể bày vài nhóm mẫu.


- Đặt ngang tầm mắt.


- Có nguồn sáng chính, phụ rõ ràng.


- Lưu ý học sinh vị trí của hai vật mẫu (ở trước, sau, khoảng cách hoặc che khuất).


- Quan sát, nhận xét và ước lượng bằng mắt. 





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Kẻ chữ


Kẻ chữ nét đều


			Kiến thức


- Biết được đặc điểm kiểu chữ in hoa nét đều.


- Biết cách kẻ chữ (tìm chiều cao, chiều ngang và bề dày của nét chữ).


Kĩ năng 


Kẻ được chữ nét đều (có bề dày nét bằng nhau). 


			- Cho học sinh xem bảng chữ ở sách giáo khoa và chữ nét đều ở báo chí.


- Dùng thước để kẻ chữ.


- Chú ý một số chữ khó như: chữ có nét cong (B, C, D, S,...); chữ có nét chéo như (K, X, Y, M,...).





			Màu sắc


Hoạ tiết


- Vẽ họa tiết dân tộc


- Tập vẽ đơn giản hoa lá


Thực hành


- Trang trí cơ bản


- Trang trí ứng dụng 


			Kiến thức


- Biết thêm một số màu và tìm màu vẽ theo ý thích.


- Nhận biết một số họa tiết dân tộc, một số họa tiết hoa lá là hình được đơn giản hóa từ thực tế.


Kĩ năng


- Trang trí đơn giản trong khuôn khổ các hình cơ bản (hình vuông, hình tròn,...). 


- Trang trí được một số đồ vật thông dụng. 


			- Tìm họa tiết dân tộc đơn giản cho học sinh xem và hướng dẫn cách vẽ. (vẽ các hình mảng lớn bằng nét thẳng, nét cong sau đó vẽ nét chi tiết)





			3. VẼ TRANH





			- Đề tài


+ Bố cục tranh


+ Hình mảng, đường nét


+ Màu sắc


- Thực hành


			Kiến thức


- Biết nhận xét và tìm nội dung đề tài.


- Các trạng thái tĩnh và động của người và vật trong sự sắp xếp trên tranh.


Kĩ năng


- Sắp xếp các hình ảnh phù hợp với đề tài.


- Vẽ được hình có dáng động, tĩnh và có thêm chi tiết.


- Vẽ màu có đậm nhạt và thể hiện rõ nội dung tranh. 


			- Gợi ý tìm, chọn đề tài qua tranh ảnh mẫu.


- Tìm ra những cách thể hiện khác nhau theo ý thích. 


- Gợi ý về cách vẽ hình, vẽ nét qua tranh mẫu. 


- Gợi ý sử dụng các sắc độ đậm nhạt của màu để tranh vẽ thêm sinh động.  





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Giới thiệu tác phẩm mĩ thuật


Tìm hiểu về tranh dân gian


			Kiến thức


- Làm quen với khái niệm tác phẩm mĩ thuật.


- Biết thêm được một số tác phẩm và tác giả. 


- Biết một số chất liệu tranh.


- Làm quen với tranh dân gian.


Kĩ năng


- Nêu được nội dung tranh qua cách bố cục, hình ảnh, màu sắc, chất liệu.


- Nhớ tên một số tác phẩm, tác giả.


			- Chuẩn bị tranh phiên bản.


- Một số tranh dân gian có liên quan để học sinh xem, hiểu thêm. 


- Tìm thêm tranh khắc gỗ màu.  





			5. TẬP NẶN TẠO DÁNG





			Nặn, tạo dáng


- Dáng người


- Con vật, đồ vật quen thuộc


			Kiến thức


Nhận biết được hình dáng, đặc điểm các bộ phận và vẻ đẹp của đối tượng.


Kĩ năng


- Nặn, tạo dáng có đặc điểm của đối tượng.


- Vận dụng các đồ vật có sẵn để tạo dáng theo đề tài.


			Chuẩn bị tranh ảnh và đồ vật phù hợp với nội dung bài dạy. 








LỚP 5


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Khối cơ bản


- Đồ vật quen thuộc


- Hai đồ vật (mẫu ghép)


			Kiến thức


Nhận biết về hình, cấu trúc, đậm nhạt bước đầu cảm thụ vẻ đẹp của mẫu.


Kĩ năng


Thấy được đặc điểm của mẫu.


			- Tìm, chọn mẫu theo hướng dẫn ở sách giáo khoa, có thể tìm mẫu ở địa phương có hình dạng tương đương.


- Tìm nhiều mẫu tương đương để học sinh có thể vẽ theo nhóm và so sánh tìm ra đặc điểm chung và riêng. 





			Cách vẽ


- Bố cục


- Nét


- Hình vẽ


- Đậm nhạt


- Màu sắc


			Kiến thức


- Biết cách đặt mẫu có sáng tối rõ ràng.


- Biết sắp xếp hình vẽ cân đối với trang giấy.


- Bước đầu nhận biết độ đậm, độ nhạt theo sáng tối của mẫu.


- Bước đầu nhận biết được màu sắc của mẫu. 


Kĩ năng


- Vẽ được hình sát với mẫu.


- Bước đầu làm quen với cách vẽ theo khung hình.


- Vẽ có độ đậm, nhạt và vẽ theo mẫu bằng màu.


			- Đặt, bày ở bục trước hay giữa lớp.


- Đặt ngang tầm mắt.


- Có nguồn sáng chính, phụ rõ ràng.


- Có vật trước, có vật sau.


- Hướng dẫn học sinh quan sát vẽ phác khung hình và ước lượng tỉ lệ các bộ phận.


- Quan sát sáng tối để vẽ nét có đậm, có nhạt theo 3 mức độ: đậm, đậm vừa, sáng.





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Kẻ chữ


Chữ in hoa nét thanh nét đậm


			Kiến thức


- Nhận biết kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.


- Biết cách kẻ chữ.


- Biết vẽ màu cho nổi bật dòng chữ.


Kĩ năng


Kẻ được dòng chữ nét thanh nét đậm và vẽ màu theo ý thích.


			- Dùng bìa màu cắt chữ để hướng dẫn hoặc sử dụng chữ ở báo, tạp chí cho học sinh xem.


- Chú ý khi kẻ chữ nét thanh, nét đậm ở những chữ khó.


- Cách sắp xếp khoảng cách giữa các con chữ trong cùng một dòng chữ. 





			Màu sắc


			Kiến thức


- Biết cách pha trộn tạo ra các màu khác nhau từ 3 màu cơ bản hoặc từ các màu có sẵn trong hộp màu.


- Phân biệt màu nóng, màu lạnh.


- Hòa sắc.


Kĩ năng


Pha trộn được các màu và vẽ màu theo ý thích.


			- Minh họa màu sắc bằng nhiều hình thức, chất liệu khác nhau.  


- Cho học sinh quan sát những bài tập có hòa sắc nóng, hòa sắc lạnh.   


- Vẽ màu theo nội dung bài và có sắc độ đậm nhạt. 





			Hoạ tiết


Vẽ hình đối xứng và tập cách điệu hoa lá


			Kiến thức


- Biết cách vẽ hình đối xứng trong trang trí hình vuông, hình tròn, ...


- Nắm được cách đơn giản hoa lá.


Kĩ năng


Trang trí được một số hình cơ bản và đồ vật quen thuộc.


			- Cho học sinh quan sát một số hình họa tiết đối xứng.


- Hướng dẫn cách vẽ họa tiết đối xứng. 


+ Vẽ phác hình bao quát.


+ Vẽ nét chi tiết.


- Vẽ màu theo ý thích.


- Hướng dẫn cách đơn giản hoa lá.


+ Tìm chọn hoa lá. 


+ Vẽ hình bao quát. 


+ Vẽ hình chi tiết.  





			3. VẼ TRANH





			- Đề tài


- Bố cục tranh


+ Hình mảng


+ Đường nét


+ Màu sắc


- Thực hành


			Kiến thức


- Biết chọn nội dung phù hợp với đề tài. 


- Biết sắp xếp hình ảnh chính, phụ theo nội dung.


- Biết vẽ màu phù hợp với nội dung đề tài. 


Kĩ năng


Vẽ được tranh có đề tài cụ thể. 


			- Gợi mở tìm hiểu đề tài qua các hoạt động, sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên (có thể dùng tranh ảnh).


- Giới thiệu tranh có bố cục đơn giản, khác nhau để học sinh quan sát.


- Phân tích sự hài hòa của màu sắc trong tranh.





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Tìm hiểu tác phẩm hội họa và điêu khắc


			Kiến thức


Biết tên và hiểu sơ lược về tác phẩm hội họa, điêu khắc và thân thế sự nghiệp của tác giả.


Kĩ năng


- Nêu được chủ đề chính của tác phẩm qua cách xây dựng bố cục, hình ảnh, cách dùng màu của tác giả.


- Nhớ tên tác giả, tác phẩm.


			- Chuẩn bị các tranh phiên bản.


- Tìm thêm ảnh tác giả cho học sinh xem khi giới thiệu tác phẩm.





			5 . TẬP NẶN TẠO DÁNG





			Nặn, tạo dáng


- Nặn con vật


- Nặn người


			Kiến thức


Nhận biết được hình dáng, đặc điểm, các bộ phận của đối tượng.


Kĩ năng


- Nặn, tạo dáng thể hiện được đặc điểm đối tượng phù hợp với nội dung.


- Gắn kết được các chi tiết theo đặc điểm của mẫu.


- Sắp xếp thành đề tài theo ý thích.


			Chuẩn bị đồ dùng dạy học: tranh ảnh, đồ vật phù hợp với nội dung đề tài.








LỚP 6


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Khối cơ bản (khối trụ, khối hộp khối cầu)


- Đồ vật quen thuộc có dạng hình khối cơ bản (cái xô, cái phích, chai, lọ)


- Mẫu một đồ vật, mẫu hai hoặc ba đồ vật


			Kiến thức


- Nhận biết về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, đậm nhạt, màu sắc và đặc điểm của mẫu. 


- Cảm thụ vẻ đẹp của mẫu.


Kĩ năng


Phân biệt đặc điểm, tỉ lệ, cấu trúc của mẫu.


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn sách giáo khoa hay tìm mẫu có hình dạng tương đương.


- Các vật trong tập hợp mẫu phải có kích thước, tỉ lệ tạo nên sự sinh động và bố cục đẹp.


- Có màu sắc, đậm nhạt rõ ràng.





			Cách vẽ


- Bố cục


- Nét


- Hình


- Đậm nhạt


- Màu sắc


			Kiến thức


- Biết sắp xếp bố cục phù hợp với khuôn khổ giấy vẽ.


- Biết vẽ nét có đậm nhạt.


- Nhận biết được đặc điểm hình dáng của mẫu.


Kĩ năng


- Vẽ được hình cân đối với khổ giấy, hình sát với mẫu.


- Bước đầu thể hiện được 3 độ đậm nhạt (đậm, đậm vừa, nhạt).


			- Đặt mẫu ở vị trí phù hợp, có thể đặt nhiều nhóm mẫu ở các vị trí khác nhau.


- Ánh sáng trên mẫu rõ ràng.


- Hướng dẫn học sinh quan sát để vẽ khung hình phù hợp.


- Quan sát mẫu để xác định các độ đậm nhạt và màu sắc.





			Luật xa gần


- Khái niệm về xa gần 


- Những điểm cơ bản về xa gần: 


+ Đường chân trời (tầm mắt) 


+ Điểm tụ


+ Đường thẳng, hình tròn không gian (theo xa gần) 


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm về xa gần.


- Hiểu những nét khái quát về xa gần. 


Vận dụng xa gần trong bài vẽ khối và các đồ vật.


Kĩ năng


Bước đầu vận dụng luật xa gần trong vẽ theo mẫu theo yêu cầu của bài học.


			- Tìm ảnh chụp về: nhà cửa, cánh đồng, con đường, hàng cây, sông biển,... để minh họa về xa gần: đường tầm mắt, điểm tụ.


- Minh họa qua vẽ khối hộp, khối trụ.





			Thực hành


- Vẽ khối


- Vẽ đồ vật


(mẫu có hai hoặc nhiều đồ vật) 


			Kiến thức


- Hiểu cách xác định khung hình chung và riêng.


- Biết xác định tỉ lệ các bộ phận của mẫu. 


- Nhận biết các độ đậm nhạt, màu sắc của mẫu.


Kĩ năng


- Vẽ được khung hình chung và riêng theo vị trí xa gần của mẫu.


- Vẽ được đặc điểm chính, tỉ lệ của mẫu.


- Vẽ được đậm nhạt, sáng tối chính của mẫu.


			Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập.





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Bố cục


			Kiến thức


Nâng cao hơn về nhận thức, cách tiến hành bố cục trong các bài trang trí cơ bản: đường diềm, hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.


Kĩ năng


Vẽ được bài trang trí bố cục tương đối chặt chẽ, sử dụng họa tiết hợp lí. (Biết được các thể thức trang trí: đăng đối, cân đối, đối xứng, xen kẽ, phá thế, nhắc lại,...)


			- Tập làm phác thảo trang trí nhỏ.


- Phác hình bố cục bằng các hình mảng kỉ hà.


- Sử dụng chì để vẽ đậm nhạt cho bài phác thảo.


- Thực hành đúng yêu cầu các thể thức trang trí đã học.





			Đường nét


			Kiến thức


Biết sử dụng các họa tiết bằng hình kỉ hà (dân tộc miền núi) và các họa tiết vốn cổ dân tộc Việt Nam.


Kĩ năng


Vẽ được các bài trang trí có đường nét, họa tiết tương đối uyển chuyển, hài hòa.


			- Sử dụng các họa tiết vốn cổ dân tộc để học tập như các hình trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, các hoa văn trong chạm khắc đá, gỗ ở đình chùa và thổ cẩm. 


- Giúp học sinh nhìn ra các đường nét đẹp tạo cho bài trang trí hài hòa về bố cục.





			Họa tiết


			Kiến thức


- Biết, hiểu được nét đẹp trong họa tiết cổ.


- Sử dụng các họa tiết vào trang trí sao cho uyển chuyển, linh hoạt.


Kĩ năng


- Đơn giản, cách điệu họa tiết từ hoa lá thật theo yêu cầu bài học.


- Sử dụng được các họa tiết vào bài trang trí cơ bản hoặc ứng dụng hợp lí.


			- Cho tập vẽ một số họa tiết đơn giản như hoa sen, hoa thị, chim lạc,... sau đó tập vẽ các họa tiết phức tạp hơn như hoa lá, con rồng, con phượng,...


- Hướng dẫn cách vẽ phác các hình mảng bằng nét thẳng.





			Màu sắc


			Kiến thức


- Củng cố kiến thức về màu sắc, cách pha màu, tạo hòa sắc.


Kĩ năng


- Pha trộn được một số màu, cách vẽ màu trong bài trang trí.


- Sử dụng được màu trong bài vẽ theo hòa sắc nóng hoặc lạnh. (Biết cách chuyển màu, đặt màu cạnh nhau sao cho hợp lí trong một bài vẽ.)


			- Cho học sinh xem nhiều bài vẽ trang trí của học sinh những năm trước: bài khá và bài có những thiếu sót về bố cục, hình, màu để phân tích, rút kinh nghiệm.


- Cho học sinh luyện tập pha màu và vẽ màu vào phác thảo bố cục có sẵn. 


- Hướng dẫn để học sinh có cách vẽ màu đúng yêu cầu của bài.





			Kẻ chữ


			Kiến thức


Biết được cấu trúc, tỉ lệ, kiểu dáng của chữ nét đều, nét thanh, nét đậm.


Kĩ năng


- Sắp xếp được các khoảng cách chữ, khoảng cách tiếng và khoảng cách dòng một cách cân đối, hợp lí.


- Kẻ được một dòng chữ nét đều ngắn theo nội dung bài học.


			Tìm nhiều kiểu chữ trong sách báo, khẩu hiệu để minh họa so sánh các kiểu chữ khác nhau.





			3. VẼ TRANH





			Đề tài


Cách vẽ


- Bố cục tranh


- Hình mảng


- Đường nét


- Màu sắc


			Kiến thức


- Hiểu khái niệm về tranh đề tài, đề tài trong tranh vẽ.


- Bước đầu nhận thức được nội dung và hình thức.


Kĩ năng


- Lựa chọn đề tài khi vẽ tranh.


- Bố cục được hình mảng trong bức tranh hợp lí.


- Biết cách sử dụng đường nét, hình
mảng, màu sắc ở mức độ đơn giản, phù hợp với nội dung.


- Bước đầu biết sử dụng chất liệu màu nước, màu bột trong vẽ tranh. 


			- Phương pháp khai thác nội dung.


- Hướng dẫn tìm tài liệu đọc thêm và xem tranh mẫu.


- Giới thiệu các phương pháp bố cục cơ bản: theo hình tròn, hình tháp (tam giác), hình vuông.


- Tập làm phác thảo nhỏ.


- Tìm tài liệu hình ảnh phù hợp với nội dung chọn lọc để sử dụng phù hợp với hình định vẽ trong tranh. 


- Có thể tập vẽ kí họa tự đặt dáng để hình dung hoặc vẽ theo.


- Nhắc lại về quy luật của màu sắc và phương pháp vẽ màu.





			Thực hành


			- Vẽ được một bức tranh đề tài theo yêu cầu bài học.


- Bài vẽ có bố cục, hình, màu hợp lí, gần với đề tài.


			





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời cổ đại


			Kiến thức


Nắm được về bối cảnh lịch sử thời cổ đại. 


- Hiểu biết sơ lược về thời kì đồ đá.


- Hiểu biết sơ lược về thời kì đồ đồng.


- Nhận thức chung về giá trị thẩm mĩ của các di vật, các đồ vật, sản phẩm văn hoá, đời sống của mĩ thuật cổ đại. 


Kĩ năng


- Nhớ được mốc giai đoạn lịch sử và một số địa điểm có di vật thời kì cổ đại.


- Nhận thức được một số giá trị chính các di vật thời kì cổ đại.


			- Có thể dùng phiếu có câu hỏi sẵn để học sinh trả lời.


- Khai thác kiến thức chương trình lịch sử. 


- Giáo viên tìm các tư liệu có liên quan đến lịch sử mĩ thuật cổ Việt Nam và thế giới 





			Lịch sử mĩ thuật thời kì phong kiến


			Kiến thức


- Nắm sơ qua quá trình phát triển của nền mĩ thuật Việt Nam thời Lý.


- Các giai đoạn phát triển mĩ thuật và các công trình mĩ thuật tiêu biểu thời Lý.


- Những đặc điểm chính của nền mĩ thuật thời Lý (đi sâu vào kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật đồ gốm).


Kĩ năng


- Nhớ được một số công trình kiến trúc, điêu khắc (tượng, chạm khắc), trong nền mĩ thuật thời Lý (chùa, tượng, hoa văn,...).


- Nhớ được một số đặc điểm của mĩ thuật thời Lý.


			- Chuẩn bị các tài liệu chủ yếu bằng bài viết, tranh ảnh.


- Sưu tầm các tranh dân gian Việt Nam.


- Linh hoạt trong bài giảng để học sinh nắm được nội dung trong các đề mục giảng bài.


- Tổ chức hoạt động thảo luận theo nhóm. 





			Tranh dân gian Việt Nam


			Kiến thức


- Biết được một số đề tài của tranh dân gian Việt Nam.


- Nắm được nguồn gốc, đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác tranh dân gian (tiêu biểu là dòng tranh Đông Hồ và dòng tranh Hàng Trống).


- Cách thức làm tranh dân gian và chất liệu sử dụng.


Kĩ năng


- Nhớ được một số tranh tiêu biểu.


- Biết cách thể hiện nét và màu của tranh dân gian. 


			





			Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức


- Hiểu sơ lược về mĩ thuật thế giới cổ đại.


- Biết một số địa danh có nền mĩ thuật cổ đại (Hi Lạp, La Mã, Ai Cập).


- Biết một số công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu thời kì cổ đại.


Kĩ năng


Nêu được vài nét khái quát về đặc điểm của nền mĩ thuật cổ đại.


			- Sử dụng băng, đĩa hình giới thiệu về các nền mĩ thuật tiêu biểu trên thế giới. 


- Sưu tầm tranh ảnh về các công trình kiến trúc, điêu khắc về nghệ thuật thế giới cổ đại phục vụ bài giảng. 








LỚP 7


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Khối cơ bản


- Đồ vật


- Hoa quả





			Kiến thức


- Nhận biết về hình dáng, tỉ lệ, đậm nhạt và đặc điểm của mẫu.


- Cảm thụ vẻ đẹp của mẫu và mô tả lại mẫu (vẽ).


Kĩ năng


Phân biệt đặc điểm, tỉ lệ, cấu trúc của mẫu.


			- Tìm chọn mẫu theo hướng dẫn sách giáo khoa hay mẫu có lượng kiến thức tương đương đẹp về hình và cấu trúc.


- Tỉ lệ giữa các mẫu không quá chênh lệch về độ cao, ngang.


- Đậm nhạt rõ ràng.


- Dễ quan sát về hình, về đậm nhạt.


- Nhìn thấy mặt trên và hai mặt bên. 


- Có bố cục đẹp: không dàn trải, có trong ngoài, cao thấp. 


- Đặt mẫu ở phía trên bàn giáo viên hay giữa lớp, đặt ở dưới tầm mắt, ánh sáng chính, phụ rõ ràng.


- Đặt mẫu theo 2 - 3 phương án khác nhau để học sinh quan sát, nhận xét trước và chọn.





			Cách vẽ


- Bố cục


- Vẽ hình


- Đậm nhạt


- Màu sắc


			Kiến thức


- Hiểu cách sắp xếp bố cục hình, mảng hợp lí của bài vẽ.


- Hiểu được vẻ đẹp chung của bài vẽ
thông qua hình, mảng, đậm nhạt.


- Hình vẽ phù hợp với trang giấy và tỉ lệ với các khoảng trống nền, tính cân đối của bài vẽ.


- Củng cố nền nếp vẽ từ bao quát đến chi tiết. 


Kĩ năng


- Vẽ được hình gần sát mẫu theo hướng dẫn.


- Biết cách kiểm tra tỉ lệ và vẽ hình cho đúng mẫu.


- Vẽ được đậm nhạt chung trong bài vẽ.


- Vẽ được các mảng bóng chính.


			- Đặt mẫu từ 2 đến 4 nhóm mẫu để học sinh dễ vẽ.


- Chú ý đến hình dáng (bề ngoài) của mẫu: thẳng đứng, nghiêng, lồi, lõm để vẽ khung hình không lệch sang phải, trái, lệch lên trên hay lệch xuống dưới trang giấy để vẽ hình cho cân đối.


- Chú ý đến quy trình vẽ theo mẫu.


- Ước lượng tỉ lệ bằng mắt.


- Chú ý đến phân mảng đậm nhạt ở các hình khối.


- Chú ý đến xác định mức độ đậm nhạt ở các chất liệu khác nhau.


- Chú ý đến màu sắc của vật mẫu trong tương quan chung.





			Kí họa


			Kiến thức


Nắm được khái niệm chung về kí họa.


Kĩ năng


Kí họa được cây, động vật (đơn giản) bằng nét linh hoạt.


			- Minh họa trên bảng.


- Minh họa các kí họa đẹp của họa 





			Thực hành


- Vẽ hai khối cơ bản (khối trụ, khối cầu)


- Vẽ hai đồ vật (chai và quả tròn; lọ hoa và quả, hoa lá; ấm tích và cái bát)


- Vẽ được nhanh dáng cây, con vật bằng nét


			Kiến thức


- Hiểu được sự tương quan của các mẫu trong tập hợp về tỉ lệ cao thấp, to nhỏ, đậm nhạt,...


- Hiểu được một cách đơn giản diễn biến của bóng trên mẫu.


Kĩ năng


- Vẽ được hình từ bao quát đến chi tiết.


- Hình vẽ tương đối đúng với tỉ lệ (gần với mẫu), tả được đặc điểm của mẫu. Nét vẽ có đậm nhạt.


- Vẽ được đậm nhạt chính của mẫu: phân mảng và tìm được mức độ đậm nhạt, màu sắc gợi được bóng.


			- Đặt mẫu theo vài phương án khác nhau để học sinh nhận ra vẻ đẹp của bố cục.


- Minh họa các bài vẽ đẹp.





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Bố cục





			Kiến thức


- Nắm được các thể thức trang trí áp dụng vào bố cục các bài trang trí ứng dụng,...


- Nâng cao hơn kiến thức về bố cục trang trí.


Kĩ năng


- Biết cách sử dụng các họa tiết vốn cổ dân tộc, họa tiết hoa lá vào các hình trang trí, một cách hợp lí.


- Vẽ được các bài trang trí theo yêu cầu của mỗi bài học, vận dụng được các thể thức trang trí đã học.


			- Củng cố và nâng cao cách vẽ phác các hình mảng trang trí bố cục: cách tìm bố cục trên cơ sở làm phác thảo nhỏ.


- Hướng dẫn cách vẽ đậm nhạt trong bố cục trang trí.


- Xem các bố cục (bài của học sinh) có chất lượng tốt, hài hòa và các bố cục sai thể thức, bài nặng nề, lỏng lẻo, họa tiết không đều,... để học sinh tham khảo.





			Màu sắc


			Kiến thức


- Hiểu được sự hài hòa của màu sắc trong bài vẽ (có hòa sắc nóng hoặc lạnh rõ ràng). 


- Hiểu thêm về mảng màu chính, phụ tôn nhau làm tăng vẻ đẹp của bố cục.


Kĩ năng


- Sử dụng hợp lí các màu để bài vẽ trong sáng và đẹp. 


- Tìm các hòa sắc trầm, êm dịu, vui mắt, mạnh mẽ,... 


			- Phân loại màu nóng, lạnh. Cho học sinh xem các bài hoặc hiện vật (đĩa, khăn quàng, khay,...) có hòa sắc nóng hoặc lạnh.


- Giáo viên tìm màu và vẽ cho học sinh xem để thấy rõ mối quan hệ giữa mảng phụ và mảng chính.


- Kĩ thuật pha màu đơn giản (dùng màu nước, màu bột) đơn giản.  





			Đơn giản và cách điệu hoa lá


			Kiến thức


- Nâng cao thêm hiểu biết về cách đơn giản và cách điệu hoa lá để có một họa tiết đẹp.


- Biết cách ứng dụng họa tiết đã được đơn giản, cách điệu vào bài trang trí.


Kĩ năng


- Biết cách đơn giản, cách điệu từ hoa lá thật (ở mức đơn giản).


- Vẽ được bài trang trí có họa tiết hoa lá đã được đơn giản, cách điệu đáp ứng yêu cầu của bài học. 


			- Dùng hoa lá thực phân tích. 


- Cho xem bản vẽ hoa lá tự nhiên (nhiều hoa lá khác nhau), và hoa lá đã đơn giản, cách điệu. 


- Hướng dẫn phương pháp đơn giản hoa lá (có kết cấu đơn giản).


- Hướng dẫn phương pháp cách điệu hoa lá (có kết cấu đơn giản).





			Kẻ chữ


			Kiến thức


- Hiểu về ứng dụng của chữ trong trang trí


- Hiểu sâu hơn về kiểu chữ nét đều, chữ nét thanh, nét đậm.


Kĩ năng


- Biết cách dùng chữ cơ bản vào trang trí ứng dụng.


- Kẻ được một dòng chữ nét thanh, nét đậm.


			- Biết thêm ngoài hai kiểu chữ cơ bản để có thể kết hợp vào trang trí các loại hình khác như trang trí bìa sách, báo tường, sổ tay cá nhân.


- Tìm các biến dạng của hai kiểu chữ sử dụng trên báo chí, khẩu hiệu để làm bài giảng phong phú hơn. 





			3. VẼ TRANH





			Đề tài


Cách vẽ


- Bố cục tranh


- Hình mảng



- Đường nét


- Màu sắc


			Kiến thức


- Hiểu được cách thể hiện nội dung đề tài.


- Hiểu được sự đa dạng, phong phú trong cách thể hiện đề tài.



- Hiểu kĩ hơn về mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tranh.


Kĩ năng


Vẽ được tranh theo nội dung bài học, với các yêu cầu:


- Có bố cục hợp lí.


- Phản ánh được nội dung đề tài.


- Có tỉ lệ hợp lí.


- Có ý thức về phối cảnh luật xa gần.


- Hình tượng tiêu biểu.


- Biết cách pha trộn màu.


- Các màu vẽ tạo nên sự hài hòa.


- Màu vẽ gợi được ánh sáng và đậm nhạt.


			- Gợi ý qua tranh vẽ của các họa sĩ, tranh thiếu nhi cùng lứa tuổi. Diễn tả các ý tứ của đề tài. 



- Giới thiệu các thể loại tranh.


- Xác định trước khuôn khổ của tranh.


- Nội dung ý đồ thể hiện bố cục.


- Làm theo phác thảo.


- Gợi ý để hoàn thiện.


- Để học sinh tự vẽ, phát huy sáng tạo. 


- Gợi ý trên cơ sở khả năng thể hiện của mỗi học sinh.


- Màu sắc là cá tính của mỗi học sinh. Mỗi em có ý thích khác nhau. 


- Quy luật của mầu sắc.





			Thực hành


			Làm được bài tập theo yêu cầu của bài.


			





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Lịch sử mĩ thuật thời phong kiến


			Kiến thức


- Biết được khái quát về quá trình phát triển, xây dựng nền mĩ thuật thời Trần.


- Các giai đoạn phát triển và các công trình mĩ thuật tiêu biểu thời Trần.


- Giá trị nghệ thuật kiến trúc, trang trí, điêu khắc thời Trần.


Kĩ năng


- Nhớ được một số công trình mĩ thuật tiêu biểu (kiến trúc, điêu khắc) thời Trần. 


- Nêu được vài nét khái quát về đặc điểm mĩ thuật thời Trần.


			- Giáo viên tìm các tư liệu có liên quan đến lịch sử mĩ thuật thời phong kiến, thời kì trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và lịch sử mĩ thuật thế giới bằng: 


- Bài viết trong các tạp chí mĩ thuật, hội họa, sách báo,...


- Tranh, ảnh có liên quan đến bài giảng.





			Lịch sử mĩ thuật 


Cách mạng Việt Nam


			Kiến thức


- Nắm được nội dung chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển nền mĩ thuật trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.


- Đi sâu vào từng giai đoạn và sự phát triển nền mĩ thuật.


- Vai trò các họa sĩ tham gia vào cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc 


Kĩ năng


Phân tích được nghệ thuật xây dựng tác phẩm, phong cách sáng tác (bố cục, màu sắc trong một số tranh của các họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung).


			Đặt các câu hỏi về nội dung nguồn gốc, tiểu sử tác giả, các diễn biến của nền mĩ thuật Việt Nam và thế giới. 





			Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức


- Hiểu sơ lược về mĩ thuật thời Phục hưng.


- Biết được các họa sĩ nổi tiếng trong thời Phục hưng như: Bốt-ti-xen-li, Lê-ô-na đờ Vanh-xi, Ti-xiêng, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en,... và các tác phẩm.


Kĩ năng


Nêu được sơ lược nội dung một số tranh, tượng của các họa sĩ thời Phục hưng (chú ý đến diễn tả khai thác phong cách của nghệ thuật Hi Lạp - La Mã cổ đại).


			Tranh phụ bản và các bài viết về các họa sĩ ý thời Phục hưng.








LỚP 8


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Khối cơ bản


- Đồ vật


- Hoa quả


			Kiến thức


Nhận biết mẫu về hình, cấu trúc, tỉ lệ, đậm nhạt, màu sắc.


Kĩ năng


Phân tích được vẻ đẹp của mẫu.


			- Chọn mẫu vẽ có hình dáng đẹp phù hợp với thực tế địa phương.


- Học sinh tham gia tìm mẫu vẽ đảm bảo đủ và phong phú.





			Cách vẽ


			Kiến thức


- Hiểu được hình, đậm nhạt và bóng ở mức độ chung.


- Hiểu về bố cục đẹp (không dàn trải) có trọng tâm (xa gần của mẫu).


			- Đặt mẫu dưới hay ngang tầm mắt có ánh sáng rõ ràng.


- Đặt mẫu theo vài phương án khác nhau để học sinh tìm ra vẻ đẹp của mẫu.





			- Bố cục


- Vẽ hình


- Đậm nhạt


			- Hiểu cách sắp xếp hình vẽ phù hợp với trang giấy, tỉ lệ các vật mẫu, tính cân đối của bài vẽ.


- Hiểu về đậm nhạt của bài vẽ theo mẫu, (đen trắng, màu), hiểu về nhịp điệu hình mảng trong bố cục.


Kĩ năng


			- Đặt một số nhóm mẫu để học sinh vẽ.


- Có nhiều bố cục đẹp.





			


			- Vẽ được bài từ bao quát đến chi tiết, có bố cục chung hợp lí, hình gần sát mẫu.


- Vẽ được các độ đậm nhạt chính của mẫu.


- Bước đầu biết cách diễn tả chất ở mẫu.


			- Ước lượng tỉ lệ bằng so sánh giữa các vật mẫu.


- Chú ý đến cách vẽ sáng tối, đậm nhạt ở các chất liệu khác nhau.


- Chú ý đến tương quan màu sắc. 





			Thực hành


- Vẽ khối cơ bản (khối hộp) 


- Vẽ đồ vật (lọ và khối hộp, lọ và quả ...)


- Mẫu là hai hoặc ba đồ vật


			Vẽ được mẫu có hai hoặc ba đồ vật bằng màu theo yêu cầu.


			Chú ý đến:


- Cách xác định tỉ lệ.


- Cách phác hình, phác mảng đậm nhạt.


- Cách vẽ đậm nhạt các loại khối.


- Cách vẽ màu sắc.





			Tỉ lệ cơ thể người


- Tỉ lệ chung


- Tỉ lệ mặt người


			Kiến thức


- Nắm được dáng chung của người qua tỉ lệ đầu, mình, tay chân.


- Hiểu được cách vẽ dáng người theo tỉ lệ: dáng tĩnh, dáng động.


- Biết được cấu tạo, tỉ lệ chung của mặt người và hình thái tình cảm (vui, buồn,...) trên nét mặt.


Kĩ năng


- Vẽ được dáng người ở mức khái quát, đơn giản bằng nét.


- Vẽ được chân dung người (hoặc tượng) gần đúng với cấu tạo chung và mẫu ở mức đơn giản bằng chì hoặc màu.


			- Hình vẽ minh họa.


+ Chỉ ra tỉ lệ trên cơ thể người.


+ Chỉ ra ở thực tế mặt người và hình mình họa (hình vẽ và tranh chân dung của họa sĩ). 





			Thực hành


- Vẽ khối cơ bản (hai hoặc ba mẫu)


- Vẽ tĩnh vật (hai hoặc ba mẫu)


			Kiến thức


- Biết cách vẽ theo các bước cơ bản.


- Biết cách bố cục các bài mẫu phức tạp.


- Hiểu được vẻ đẹp của mẫu. 


Kĩ năng


- Vẽ được theo các bước cơ bản.


- Vẽ được bài mẫu phức tạp bằng chì, màu ở mức độ chung (gần sát với tỉ lệ, đặc điểm mẫu).


- Bài vẽ gợi đậm nhạt, sáng tối chính của mẫu.


			- Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập.





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Bố cục


			Kiến thức


- Nâng cao hơn về kiến thức bố cục trang trí. 


- Hiểu được sự đa dạng, phong phú của bố cục trong trang trí.


Kĩ năng


- Vẽ được bài có bố cục đẹp, đáp ứng yêu cầu bài học.


- Bố cục thể hiện được yếu tố trang trí về hình vẽ và màu sắc.


			- Củng cố lại cách tìm bố cục trên phác thảo nhỏ.


- Giáo viên đưa ra một số bố cục khác nhau trong một hình vuông hoặc hình tròn ứng dụng, sáng tạo.


- Xem các bố cục chặt chẽ, bố cục độc đáo (hình, họa tiết, màu). 





			Kẻ chữ


			Kiến thức


- Hiểu thêm về vai trò của các kiểu chữ trong ứng dụng thực tế.


- Hiểu cách bố cục chữ trong một khẩu hiệu hoặc đầu tờ báo, tranh cổ động, bìa sách,...


Kĩ năng


- Kẻ được dòng chữ nét đều hoặc nét thanh, nét đậm đúng kiểu: có màu sắc và trang trí đẹp mắt.


- Áp dụng được kẻ chữ vào từng loại trang trí báo tường, khẩu hiệu theo yêu cầu của bài học.


			- Sử dụng sách báo giới thiệu cho học sinh xem về chữ.


- Học sinh nghiên cứu các bảng chữ nét đều, bảng chữ nét thanh, nét đậm.


- Cách kẻ chữ cho chuẩn (kẻ ô li, dùng ê ke, thước mét).


- Cách phân phối chữ trong dòng chữ (ngắn).





			Trang trí ứng dụng


			Kiến thức


- Hiểu biết trang trí ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người.


- Biết các yếu tố cần thiết khi trang trí ứng dụng cho mỗi thể loại.


Kĩ năng


- Vẽ được một bài trang trí ứng dụng theo nội dung bài học. 


- Có cách thể hiện đơn giản, dễ hiểu, đúng yêu cầu bài học. 


			- Giáo viên phân loại trang trí ứng dụng như: trang trí cái lọ, cái bát, cái ấm, cái đĩa; trang trí vải hoa, trang trí bìa sách, bích báo,... nhằm tìm mỗi loại có đặc trưng riêng về sử dụng và phương pháp trang trí.


- Củng cố lại các thể thức trang trí áp dụng vào trang trí ứng dụng.  


- Dùng màu cho phù hợp nội dung. 





			3. VẼ TRANH





			Đề tài


Cách vẽ


- Bố cục tranh


- Hình mảng


- Đường nét


			Kiến thức


- Hiểu nội dung đề tài cụ thể.


- Hiểu được những khía cạnh trong cuộc sống.


- Thấy được đặc điểm vùng miền trong tranh phong cảnh.


Kĩ năng


- Thể hiện được những yêu cầu cơ bản trong bố cục tranh đề tài.


- Gợi được không gian cần thiết của tranh.


- Hình mảng, đường nét hài hòa.


			- Gợi ý bằng hình ảnh của các loại đề tài.


- Tìm nhiều tranh mẫu để minh họa.


- Theo dõi quá trình thể hiện bài vẽ.


- Gợi ý và góp ý phương pháp riêng cho mỗi bài, mỗi học sinh.


- Biết sử dụng tư liệu qua thực tế đã nhận thức.


- Phát huy trí tưởng tượng.





			Màu sắc


			- Gợi được không khí của nội dung tranh đề tài.


- Màu sắc nhuần nhuyễn, biểu cảm, hài hòa.


			- Sử dụng những hình do bản thân vẽ (kí họa) để đưa vào bài vẽ cho phù hợp.


- Chủ yếu để học sinh tự vẽ ở lớp hoặc có thể vẽ tiếp ở nhà. 





			Thực hành


			Làm được bài tập theo yêu cầu của bài.


			 





			4. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT





			Lịch sử mĩ thuật thời phong kiến


			Kiến thức


- Nắm được khái quát quá trình phát triển và xây dựng nền mĩ thuật thời Lê.


- Nắm được giai đoạn phát triển và các công trình mĩ thuật tiêu biểu.


Kĩ năng


Phân tích nghệ thuật trong một số công trình mĩ thuật thời Lê.


			- Sưu tầm các bài viết và tranh của các thời kì mĩ thuật Việt Nam và mĩ thuật hiện đại thế giới đầu thế kỉ XX.





			Lịch sử Mĩ thuật


Cách mạng Việt Nam 


			Kiến thức


- Những thành tựu của mĩ thuật Việt Nam trong giai đoạn chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975).


- Sự phát triển của đội ngũ họa sĩ.


- Sự phát triển của thể loại, chất liệu trong sáng tác mĩ thuật.


			- Tìm chân dung các họa sĩ Việt Nam và thế giới có trong bài giảng ở sách giáo khoa.





			


			- Vai trò của người họa sĩ trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. 


Kĩ năng


- Nêu được một số tác giả, tác phẩm của họa sĩ Việt Nam như: Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Diệp Minh Châu,...


- Phân tích tranh vẽ của các họa sĩ trong thời kì này về nội dung, hình thức xây dựng tranh. 


			- Đặt các câu hỏi có nội dung trong bài giảng bằng các hình thức: 


+ Trả lời.


+ Làm theo phiếu trả lời.


+ Đối đáp lẫn nhau.


+ Phân tích cái đẹp qua các tác phẩm hội họa. 





			Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức


- Nắm được nội dung một số nét chính của nghệ thuật hiện đại phương Tây cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.


- Sự ra đời của trường phái ấn tượng: quá trình phát triển, hình thành của trường phái ấn tượng.


Kĩ năng


- Nhớ được một số tranh và tiểu sử các họa sĩ trường phái Ấn tượng như: Mô-nê, Sơ-ra, Gô-ganh, Van-gốc,...


			 








LỚP 9


			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. VẼ THEO MẪU





			Mẫu vẽ


- Lọ hoa, quả


- Tượng đầu người, tượng bán thân, toàn thân và các bộ phận


			Kiến thức


Nhận biết đặc điểm, tỉ lệ, hình dáng của mẫu.


Kĩ năng


Quan sát và nhận xét được đặc điểm, tỉ lệ, hình dáng của mẫu.


			- Có kế hoạch chuẩn bị như: sưu tầm, tìm, chọn,... để có mẫu đẹp hợp nội dung.


- Đặt mẫu có trong có ngoài, ngang hay dưới tầm mắt một chút, có nền (phông).


- Có sáng tối rõ ràng.


- Chú ý giúp học sinh ngay từ khi phác hình.


- Giúp học sinh vẽ có nền nếp.





			Cách vẽ


- Bố cục


- Vẽ hình


- Đậm nhạt


			Kiến thức


Hiểu cách tiến hành bài vẽ theo các bước cơ bản.


Kĩ năng


Thể hiện được bài vẽ với các yêu cầu chung:


- Có hình dáng và đậm nhạt.


- Đẹp về bố cục.


- Cân đối giữa mảng hình và khoảng trống nền.


			- Cần có hình vẽ và bài vẽ đẹp để minh họa.


- Có minh họa để đối chiếu với mẫu thực.


- Có bài vẽ đẹp để minh họa.


- Có hình minh họa các bước vẽ mẫu.





			Thực hành


- Vẽ tĩnh vật màu


- Vẽ tượng đầu người


- Vẽ dáng người


			Kiến thức


Biết cách tiến hành bài vẽ theo các bước cơ bản.


Kĩ năng


- Vẽ được bài theo yêu cầu (bằng chì, màu) nâng cao hơn so với các bài học ở lớp trước.


- Vẽ được bài với các yêu cầu:


+ Hình tương đối đúng tỉ lệ, có bố cục cân đối


+ Bước đầu biết sử dụng màu nước, màu bột, màu sáp vào vẽ tĩnh vật gần với mẫu.


- Có kĩ năng ban đầu vẽ tượng đầu người và dáng người,... 


			- Có tranh tĩnh vật đẹp để học sinh tham khảo.


- Chú ý cách vẽ các hướng của các mặt phẳng ở mắt, mũi, miệng,... 





			2. VẼ TRANG TRÍ





			Tạo dáng và trang trí


			Kiến thức


- Hiểu phương pháp tạo dáng và trang trí làm cho vật thể trở nên đẹp, sinh động hơn.


- Hiểu cách tạo dáng đẹp trên cơ sở hợp lí và thuận tiện.


- Nâng cao thị hiếu thẩm mĩ đáp ứng yêu cầu của mọi người.


Kĩ năng


Áp dụng kiến thức trang trí vào thực hành những bài tập cụ thể trong chương trình. 


			- Cho học sinh tạo dáng một túi xách.


- Tập phóng tranh, ảnh.


- Vẽ huy hiệu, trang trí thời trang.


- Trang trí lớp học.





			Thực hành


			Tạo dáng và trang trí được một đồ vật thông dụng, thuận mắt, đẹp


			 





			3. VẼ TRANH





			Đề tài


Cách vẽ


- Bố cục tranh


- Hình mảng


- Đường nét


- Màu sắc


			Kiến thức


Hiểu nội dung đề tài và bố cục, màu sắc trong tranh.


Kĩ năng


- Vẽ tranh theo đề tài có sẵn hoặc tự chọn nội dung đề tài.


- Nêu bật được ý định nội dung của tranh.


- Thể hiện kiến thức về bố cục tranh.


- Có bố cục hợp lí theo nội dung tranh. 


- Hình có tỉ lệ cân đối, động.


- Mảng có tương quan lớn, nhỏ.


- Đường nét sinh động, có xa gần, tạo nên phong cách riêng.


- Tranh có màu nóng, lạnh, ... 


- Tranh hòa sắc phù hợp với nội dung.


- Màu sắc có trọng tâm và đậm nhạt để tạo không gian của tranh. 


			- Giới thiệu một số tranh mẫu cùng đề tài.


- Không để học sinh bắt chước. 


- Củng cố những yêu cầu cơ bản và nguyên tắc chung trong bố cục tranh sinh hoạt, tranh phong cảnh.


- Nhấn mạnh ý nghĩa của quan sát và vẽ theo thực tế cuộc sống, tranh mới sinh động. 


- Củng cố sự hiểu biết về các chất liệu tranh: tranh sơn dầu, sơn mài, lụa, thuốc nước, khắc gỗ. 





			Thực hành


			Làm được bài tập theo yêu cầu của bài 


			 





			4. THƯỜNG THỰC MĨ THUẬT





			Mĩ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945)


			Kiến thức


- Nắm được bối cảnh lịch sử thời Nguyễn.


- Có một số hiểu biết về Kinh đô Huế.


- Biết được về kiến trúc Kinh đô Huế.


- Có hiểu biết khái quát về nghệ thuật điêu khắc, đồ họa, hội họa của thời Nguyễn. 


Kĩ năng


Phân tích các loại hình nghệ thuật thời Nguyễn.


			- Tìm tài liệu tham khảo về lịch sử thời Nguyễn và tranh ảnh về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa thời Nguyễn.


- Tổ chức đi tham quan đình, chùa có các công trình điêu khắc, tượng cổ.





			Lịch sử mĩ thuật truyền thống Việt Nam





			Kiến thức


- Nắm được hai thể loại:


+ Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.


+ Mĩ thuật các dân tộc ít người Việt Nam.


- Xuất xứ và vị trí của chạm khắc cổ.


- Tìm hiểu mĩ thuật của các dân tộc ít người Việt Nam.


Kĩ năng


Phân tích được giá trị nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam và giá trị của mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.


			- Thu hoạch về buổi tham quan bằng các hình thức: giáo viên tóm tắt, đặt câu hỏi có nội dung trong bài học. 


- Xem các ảnh tư liệu chụp ở các đình, chùa.  





			Lịch sử mĩ thuật đương đại Việt Nam


			Kiến thức


- Biết được các hoạt động mĩ thuật trong bối cảnh đất nước thống nhất.


- Họa sĩ và sự chuyển biến với giai đoạn Cách mạng mới.


- Sự ra đời của các tác phẩm mĩ thuật mang tính thời đại, tính Đảng, tính dân tộc.


- Sự phát triển đa dạng của mĩ thuật Việt Nam.


Kĩ năng


Nêu một số tác phẩm có nhiều khuynh hướng tìm tòi trong nền mĩ thuật thời kì đổi mới. 


			Sưu tầm tranh, ảnh, tiểu sử các họa sĩ có tác phẩm trong sách giáo khoa để giảng.  





			Lịch sử mĩ thuật thế giới


			Kiến thức


- Biết một số nền mĩ thuật tiêu biểu châu Á thông qua tác phẩm (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Lào, Cam-pu-chia).


- Hiểu được một số tác phẩm của một số tác giả tiêu biểu có phong cách Á đông như: Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng (Trung Quốc), Hô Ku Xai (Nhật Bản),... 


Kĩ năng


Giới thiệu nét độc đáo của tác phẩm kiến trúc, hội họa, đồ họa của một số nước châu Á.


			- Giới thiệu một số công trình, tác phẩm mĩ thuật của một số nước châu Á.


- Sưu tầm về những bài viết và tranh phiên bản về nghệ thuật châu Á để học sinh tham khảo. 








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


Môn Công nghệ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU


Thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội, toàn quốc đang triển khai đổi mới giáo dục phổ thông. Đây là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học cho tới Trung học phổ thông.


Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm chương trình giáo dục Trung học phổ thông trong một số năm qua cho thấy có những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã bổ sung Điều 29 quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Trước tình hình như vây, chương trình giáo dục phổ thông một mặt cần tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện, mặt khác cần được tổ chức lại theo đúng tinh thần của Luật giáo dục. 


Với những lí do như trên, từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và nhiều giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này không phải là sự thay đổi hoàn toàn những chương trình đã có ở các cấp học và đã được triển khai trong một số năm qua, mà là sự điều chỉnh, tổ chức lại trên cơ sở của các chương trình đó, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học tại tất cả các trường học trên phạm vi cả nước. 


Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:


1. Văn bản “Những vấn đề chung”;


2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;


3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.


Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 


Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các cán bộ quản lí, chỉ đạo và các nhà giáo trong quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 


Hà Nội, tháng 5 năm 2006


MỤC LỤC


Lời nói đầu


I. Vị trí


II. Mục tiêu 


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 


IV. Nội dung 


1. Mạch nội dung


2. Kế hoạch dạy học


3. Nội dung dạy học từng lớp


V. Giải thích - hướng dẫn


VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng 


CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 


I. VỊ TRÍ


- Công nghệ là môn học ứng dụng kiến thức của Toán, Vật lí, Sinh học, Hóa học,... vào sản xuất và đời sống. Môn Công nghệ góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị cho các em tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động.


- Môn Công nghệ giúp học sinh làm quen với một số quy trình công nghệ chủ yếu, một số ngành, nghề phổ biến của đất nước, để góp phần định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn, phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội cũng như với năng lực, sở trường và hoàn cảnh của cá nhân. 


II. MỤC TIÊU


Học hết chương trình môn Công nghệ, học sinh cần phải đạt được:


1. Kiến thức


- Hiểu được những kiến thức ban đầu và thông thường về kĩ thuật và công nghệ của một số lĩnh vực sản xuất phổ biến của đất nước như công - nông - lâm - ngư nghiệp, về kinh tế gia đình và kinh doanh.


- Bước đầu hình thành được tư duy công nghệ, tư duy kinh tế.


2. Kĩ năng


- Hình thành được một số kĩ năng lao động nghề nghiệp đơn giản, cơ bản, cần thiết thuộc các lĩnh vực nêu trên.


- Hình thành kĩ năng học môn Công nghệ.


3. Thái độ


- Có thói quen làm việc theo kế hoạch, tuân thủ quy trình, thực hiện an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Bước đầu hình thành được tác phong công nghiệp.


- Có thái độ quý trọng lao động, say mê, hứng thú học tập và tìm hiểu về nghề nghiệp.


III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình môn Công nghệ được xây dựng và phát triển theo các quan điểm sau:


- Quan điểm kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp: Nội dung chương trình của môn học được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và công nghệ của một số lĩnh vực sản xuất phổ biến của đất nước, những kiến thức phổ thông về kinh doanh và kinh tế gia đình. Môn học còn trang bị cho học sinh một số kĩ năng lao động nghề nghiệp đơn giản, cần thiết liên quan đến các lĩnh vực nêu trên để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày và góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai hoặc đi vào cuộc sống lao động.


- Quan điểm hiện đại, cơ bản và sát với thực tiễn Việt Nam: Công nghệ là môn học gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của từng địa phương đòi hỏi những cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết, tối thiểu để có thể giảng dạy có chất lượng. Do vậy, để nâng cao tính khả thi của chương trình, cần có sự lựa chọn nội dung hợp lí có phần bắt buộc và phần tự chọn bắt buộc để nhà trường chọn cho phù hợp với khả năng và yêu cầu của từng trường, từng địa phương.


- Quan điểm coi trọng thực hành: Là môn học gắn liền với sản xuất và đời sống hàng ngày, việc tăng thời lượng thực hành nhằm hình thành cho các em một số kĩ năng lao động nghề nghiệp đơn giản để các em có thể vào đời lao động khi cần thiết.


IV. NỘI DUNG


1. Mạch nội dung


Chú ý: - Dấu (+) thể hiện mức độ chuẩn bị, chưa đi sâu vào nội dung chủ đề.


          - Dấu (*) thể hiện mức độ đi sâu vào nội dung chủ đề.


			TT


			MẠCH NỘI DUNG


			LỚP





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			Thủ công, Kĩ thuật


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Xé, cắt, dán giấy 


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Gấp, cắt, dán hình 


			*


			*


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Làm đồ chơi đơn giản


			 


			*


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Cắt, dán chữ cái đơn giản 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Đan nan 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Lắp ghép mô hình kĩ thuật 


			 


			 


			 


			*


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			Kinh tế gia đình và kĩ thuật phục vụ 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			May mặc trong gia đình 


			 


			 


			 


			+


			+


			*


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			8


			Trang trí nhà ở


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			9


			Làm hoa, cắm hoa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			10


			Thêu, đan len


			 


			 


			 


			+


			+


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			11


			Nấu ăn


			 


			 


			 


			 


			+


			*


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			12


			Thu chi trong gia đình


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			13


			Soạn thảo văn bản bằng máy vi tính


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			14


			Tạo lập doanh nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 





			 


			Trồng trọt


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			15


			Trồng lúa, cây ăn quả, rau, hoa


			 


			 


			 


			+


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			16


			Đất trồng, phân bón


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			17


			Giống cây trồng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			18


			Sâu bệnh hại cây trồng


			 


			 


			 


			+


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			19


			Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			20


			Đại cương về lâm nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 





			21


			Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 


			 





			22


			Trồng rừng, khai thác và bảo vệ rừng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			*


			 


			 


			 





			 


			Chăn nuôi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			23


			Giống vật nuôi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			24


			Thức ăn vật nuôi


			 


			 


			 


			 


			+


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			25


			Quy trình sản xuất, phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi


			 


			 


			 


			 


			+


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			 


			Thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			26


			Môi trường nuôi thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			27


			Thức ăn nuôi động vật thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			28


			Chăm sóc, quản lí, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			29


			Nuôi thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			 


			Bảo quản chế biến nông - lâm - thủy sản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 


			 





			 


			Vẽ kĩ thuật


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			30


			Phương pháp biểu diễn vật thể trên bản vẽ kĩ thuật


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			31


			Bản vẽ các khối hình học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			+


			 


			 


			 


			 





			32


			Bản vẽ kĩ thuật


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			+


			 


			 


			*


			 





			33


			Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy vi tính


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			+


			 





			 


			Cơ khí


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			34


			Vật liệu, dụng cụ và gia công cơ khí


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			*


			 





			35


			Chi tiết máy và lắp ghép


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 





			36


			Truyền và biến đổi chuyển động


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 





			37


			Công nghệ chế tạo phôi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			38


			Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			39


			Đại cương về động cơ đốt trong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			40


			Cấu tạo của động cơ đốt trong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			41


			Ứng dụng của động cơ đốt trong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 





			42


			Sửa chữa xe đạp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			43


			Gò kim loại


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			44


			Gia công gỗ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			 


			Kĩ thuật điện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			45


			An toàn điện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 





			46


			Vật liệu kĩ thuật điện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 





			47


			Đồ dùng điện trong gia đình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 





			48


			Mạng điện trong nhà


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 


			 





			49


			Mạch điện xoay chiều và máy điện 3 pha


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*





			50


			Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*





			51


			Quấn máy biến áp một pha


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			52


			Lắp đặt mạng điện trong nhà


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			53


			Lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*


			 


			 


			 





			 


			Điện tử


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			54


			Linh kiện điện tử


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*





			55


			Một số mạch điện tử cơ bản 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*





			56


			Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*





			57


			Một số thiết bị điện tử dân dụng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			*








2. Kế hoạch dạy học


			CẤP HỌC


			SỐ TIẾT/CẤP


			LỚP


			SỐ TIẾT/NĂM HỌC


			SỐ TIẾT/TUẦN





			Tiểu học


			175


			1


			35


			1





			


			


			2


			35


			1





			


			


			3


			35


			1





			


			


			4


			35


			1





			


			


			5


			35


			1





			Trung học cơ sở


			210


			6


			70


			2





			


			


			7


			52,5


			1,5





			


			


			8


			52,5


			1,5





			


			


			9


			35


			1





			Trung học phổ thông


			140


			10


			52,5


			1,5





			


			


			11


			52,5


			1,5





			


			


			12


			35


			1








3. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1 - THỦ CÔNG


(35 tiết)


1. Xé, dán giấy


2. Gấp hình


3. Cắt, dán giấy


LỚP 2 - THỦ CÔNG


(35 tiết)


1. Gấp hình


2. Phối hợp gấp, cắt, dán hình


LỚP 3 - THỦ CÔNG


(35 tiết)


1. Làm đồ chơi đơn giản


2. Cắt, dán chữ cái đơn giản


3. Đan nan


LỚP 4 - KĨ THUẬT


(35/70 tiết)*


1. Cắt, khâu


2. Thêu


3. Trồng rau, hoa


4. Lắp ghép mô hình cơ khí


LỚP 5 - KĨ THUẬT


(35/70 tiết)*


1. Khâu, thêu


2. Nấu ăn


3. Nuôi gà


4. Lắp ghép mô hình cơ khí


5. Lắp ghép mô hình điện


* Ghi chú:


Chương trình được xây dựng cho 70 tiết để các trường có điều kiện lựa chọn nội dung dạy học phù hợp. Các trường căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nhu cầu học tập của học sinh để lựa chọn các nội dung dạy học trong 35 tiết.


LỚP 6 - KINH TẾ GIA ĐÌNH


(70 tiết)


1. May mặc trong gia đình


- Các loại vải thường dùng trong may mặc. 


- Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục. 


- Cắt, khâu một số sản phẩm đơn giản. 


2. Trang trí nhà ở


- Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.


- Trang trí nhà ở.


3. Nấu ăn trong gia đình


- Cơ sở ăn uống hợp lí và vệ sinh an toàn thực phẩm. 


- Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến và các phương pháp chế biến thực phẩm. 


- Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.


4. Thu chi trong gia đình


- Thu nhập của gia đình. 


- Chi tiêu trong gia đình.


LỚP 7 - NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP


(52,5 tiết)


1. Trồng trọt


- Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.


- Đại cương về kĩ thuật trồng trọt: Đất trồng, phân bón, giống cây trồng, sâu bệnh hại cây trồng. 


- Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.


2. Lâm nghiệp


- Vai trò của rừng, nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta.


- Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây rừng.


- Khai thác và bảo vệ rừng.


3. Chăn nuôi


- Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi.


- Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi: giống vật nuôi; thức ăn vật nuôi.


- Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.


4. Thủy sản


- Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản.


- Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản: môi trường nuôi thủy sản; thức ăn nuôi động vật thủy sản.


- Chăm sóc, quản lí và bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.


LỚP 8 - CÔNG NGHIỆP


(52,5 tiết)


1. Vẽ kĩ thuật


- Vai trò của vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.


- Bản vẽ các khối hình học.


- Bản vẽ kĩ thuật đơn giản.


2. Cơ khí 


- Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống.


- Vật liệu, dụng cụ và một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay. 


- Chi tiết máy và lắp ghép. 


- Truyền và biến đổi chuyển động.


3. Kĩ thuật điện


- Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.


- An toàn điện.


- Vật liệu kĩ thuật điện.


- Đồ dùng điện trong gia đình.


- Mạng điện trong nhà.


LỚP 9


(Các môđun tự chọn, chọn 1 trong số các môđun sau)


CẮT MAY


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc cắt may.


2. Vật liệu, dụng cụ và thiết bị của nghề cắt may.


3. Một số đường may máy cơ bản.


4. Bản vẽ cắt may.


5. Quy trình và kĩ thuật cắt may một số sản phẩm đơn giản.


6. Một số kiểu cổ áo không bâu và có bâu.


7. Cắt, may một số sản phẩm đơn giản.


NẤU ĂN


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc nấu ăn.


2. Dụng cụ, thiết bị nhà bếp và an toàn lao động trong nấu ăn.


3. Tổ chức bữa liên hoan, bữa tiệc.


4. Chế biến món ăn cho bữa liên hoan, bữa tiệc.


ĐAN LEN


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc đan len.


2. Vật liệu và dụng cụ đan len.


3. Kĩ thuật đan len cơ bản. 


4. Quy trình đan sản phẩm. 


5. Đan một số sản phẩm đơn giản. 


LÀM HOA - CẮM HOA 


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc làm hoa, cắm hoa


2. Làm hoa


- Vật liệu, dụng cụ làm hoa.


- Kĩ thuật làm hoa cơ bản.


- Quy trình làm một số loại hoa.


- Làm một số loại hoa thông dụng.


3. Cắm hoa 


- Vật liệu, dụng cụ cắm hoa. 


- Kĩ thuật cắm hoa cơ bản. 


- Quy trình cắm hoa trang trí. 


- Thực hành một số dạng cắm hoa trang trí. 



THÊU


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc thêu.


2. Vật liệu, dụng cụ thêu.


3. Một số kĩ thuật thêu cơ bản.


4. Quy trình thêu sản phẩm.


5. Thêu một số sản phẩm.


QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA 


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc quấn máy biến áp.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ, vật liệu.


3. Quy trình và kĩ thuật quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.


4. Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ. 


LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạng điện trong nhà.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện.


4. Lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà. 


LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TRANG TRÍ, BÁO HIỆU 


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu.


4. Lắp đặt một số mạch trang trí và báo hiệu đơn giản.


GÒ KIM LOẠI


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc gò kim loại.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Bản vẽ khai triển và cắt phôi.


4. Quy trình và kĩ thuật gò.


5. Hoàn thiện sản phẩm gò.


6. Gò một số sản phẩm đơn giản.


SỬA CHỮA XE ĐẠP


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc sửa chữa xe đạp.


2. Cấu tạo và nguyên lí chuyển động của xe đạp.


3. Dụng cụ, vật liệu. 


4. Bảo dưỡng xe đạp. 


5. Sửa chữa xe đạp. 


GIA CÔNG GỖ


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc gia công gỗ.


2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu.


3. Bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.


4. Quy trình và kĩ thuật gia công sản phẩm gỗ.


5. Hoàn thiện sản phẩm.


6. Làm một số sản phẩm đơn giản. 


SOẠN THẢO VĂN BẢN BẰNG MÁY VI TÍNH


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc soạn thảo văn bản. 


2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của máy vi tính. 


3. Một số lệnh làm việc với tệp. 


4. Soạn thảo và in văn bản theo mẫu. 


TRỒNG LÚA


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc trồng lúa.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh.


3. Quy trình và kĩ thuật trồng lúa.


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng lúa.


TRỒNG HOA


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc trồng hoa.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh.


3. Quy trình và kĩ thuật trồng hoa. 


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng hoa. 


TRỒNG CÂY RỪNG


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc trồng cây rừng.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. 


3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây rừng. 


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng cây rừng. 


TRỒNG CÂY ĂN QUẢ


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc trồng cây ăn quả.


2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh.


3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây ăn quả.


4. Làm một số khâu trong quy trình trồng cây ăn quả.


NUÔI THỦY SẢN


(35 tiết)


1. Giới thiệu công việc nuôi thủy sản.


2. Một số đặc điểm sinh học của vật nuôi thủy sản.


3. Quy trình và kĩ thuật nuôi thủy sản.


4. Làm một số khâu trong quy trình nuôi thủy sản.


LỚP 10



NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP VÀ TẠO LẬP DOANH NGHIỆP 


(52,5 tiết)


1. Trồng trọt, lâm nghiệp


- Giống cây trồng.


- Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng.


- Sử dụng và sản xuất phân bón.


- Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.


2. Chăn nuôi, thủy sản


- Giống vật nuôi.


- Sử dụng và sản xuất thức ăn chăn nuôi.


- Môi trường sống của vật nuôi và thủy sản. 


- Phòng, chữa bệnh cho vật nuôi và thủy sản. 


3. Bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.


- Bảo quản một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.


- Chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.


4. Tạo lập doanh nghiệp


- Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


- Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.


- Xác định kế hoạch kinh doanh. 


- Tổ chức và quản lí kinh doanh. 


LỚP 11 - CÔNG NGHIỆP 


(52,5 tiết)


1. Vẽ kĩ thuật


- Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.


- Phương pháp biểu diễn vật thể trên bản vẽ kĩ thuật.


- Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật.


- Các loại bản vẽ kĩ thuật. 


- Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy vi tính. 


2. Cơ khí chế tạo


- Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi.


- Công nghệ cắt gọt kim loại.


- Tự động hóa trong chế tạo cơ khí. 


3. Động cơ đốt trong


- Đại cương về động cơ đốt trong.


- Cấu tạo của động cơ đốt trong.


- Ứng dụng động cơ đốt trong. 


LỚP 12 - CÔNG NGHIỆP


(35 tiết)


1. Kĩ thuật điện tử


- Linh kiện điện tử.


- Một số mạch điện tử cơ bản.


- Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản.


- Một số thiết bị điện tử dân dụng.


2. Kĩ thuật điện


- Mạch điện xoay chiều ba pha.


- Máy điện ba pha.


- Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.


V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Tên môn


Môn Công nghệ được dạy từ lớp 1 đến lớp 12 của trường phổ thông, song do đặc điểm lứa tuổi học sinh và mục tiêu môn học ở tiểu học, nên ở các lớp 1, 2, 3 môn học được gọi là Thủ công, các lớp 4, 5 được gọi là Kĩ thuật.


2. Về phương pháp dạy học


- Môn Công nghệ là môn học gắn với thực tiễn, vì vậy trong khi dạy học cần phải kết hợp dạy lí thuyết với thực hành. Việc dạy thực hành một mặt để củng cố kiến thức cho học sinh, mặt khác nhằm hình thành các kĩ năng cần thiết và tập cho các em vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống, qua đó gây được hứng thú và lòng say mê đối với môn học. 


- Chương trình môn Công nghệ được biên soạn với tỉ lệ thời lượng thực hành cao. Khi hướng dẫn học sinh thực hành một công việc, cần làm cho các em hiểu rõ toàn bộ quy trình thực hiện trước khi dạy từng bước và kĩ thuật tiến hành từng công đoạn cụ thể. Mỗi quy trình đều được bắt đầu bằng việc chuẩn bị, tiếp đến là trình tự các bước để thực hiện và kết thúc bằng việc đánh giá kết quả. Thường xuyên thực hiện phương pháp này trong dạy học sẽ tạo cho học sinh thói quen làm việc theo kế hoạch, tuân thủ đúng quy trình, đồng thời góp phần hình thành tác phong công nghiệp cho các em. Trong quá trình dạy thực hành, các thao tác mẫu của giáo viên phải chuẩn xác, đúng kĩ thuật, đúng quy trình công nghệ. 


- Môn Công nghệ gắn liền với các phương tiện và thiết bị dạy học. Khi dạy học, giáo viên cần tăng cường vận dụng phương pháp trực quan cho học sinh tìm hiểu các mô hình, mẫu vật để học sinh hình dung được cấu tạo và nguyên lí làm việc của chúng.


- Môn Công nghệ luôn đề cập tới việc giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất và đời sống mà các giải pháp thực tiễn thường rất đa dạng. Do vậy, giáo viên cần khơi dậy tính sáng tạo của học sinh khi giải quyết những vấn đề thực tiễn cho phù hợp với hoàn cảnh của học sinh và địa phương. 


3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Kết quả học tập của học sinh cần được đánh giá trên cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ đã được nêu trong mục tiêu của từng bài, từng chương; kết hợp tự đánh giá của học sinh với đánh giá của giáo viên. 


- Đánh giá kiến thức: Ngoài những phương pháp đánh giá thông thường như vấn đáp, cho học sinh làm bài kiểm tra viết v,v ... giáo viên cần tăng cường sử dụng các phương pháp đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan để đảm bảo tính khách quan, công bằng đồng thời tiết kiệm được thời gian đánh giá. 


- Đánh giá kĩ năng: Kết thúc các bài học thực hành cần đánh giá và nêu nhận xét để học sinh rút kinh nghiệm.


Kĩ năng được đánh giá qua chất lượng sản phẩm học sinh làm ra hoặc công việc học sinh hoàn thành so với chuẩn đã được quy định.


- Đánh giá thái độ: Đánh giá thái độ là một việc khó khăn, tuy nhiên cũng rất cần thiết. Thái độ được đánh giá qua quá trình học tập và thực hành. Thói quen làm việc theo quy trình, đúng kế hoạch, tính kỉ luật trong lao động, tinh thần hợp tác, say mê công việc, tiết kiệm và bảo vệ môi trường... là những tiêu chí quan trọng để đánh giá thái độ của học sinh.


4. Về vận dụng chương trình theo vùng miền và đối tượng học sinh 


Nội dung môn Công nghệ bao gồm các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế gia đình và quản trị kinh doanh.


Mỗi lĩnh vực này bao gồm nhiều ngành, nghề, nhiều công nghệ khác nhau và mang đặc thù của từng địa phương. Vì vậy khi dạy học, giáo viên cần vận dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện cụ thể để tăng tính khả thi và tính hiệu quả của chương trình, đặc biệt là chọn các nội dung thực hành cho phù hợp. 


Với những quan điểm trên, chương trình môn Công nghệ được chia thành phần bắt buộc và phần tự chọn bắt buộc.


- Phần bắt buộc của mỗi phân môn bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế gia đình và quản trị kinh doanh; một số nguyên lí kĩ thuật và quy trình công nghệ chủ yếu mang tính kĩ thuật tổng hợp, cần thiết cho học sinh ở thành thị cũng như ở nông thôn.


- Phần tự chọn bắt buộc được thiết kế theo các môđun nhằm tăng tính khả thi của chương trình trong điều kiện đặc thù của từng địa phương, cũng như cơ sở vật chất của từng trường. Để thuận tiện cho việc dạy học, mỗi môđun được thiết kế với thời lượng 35 tiết. Các môđun được bố trí vào lớp 9 nhằm góp phần hướng nghiệp và chuẩn bị cho việc phân luồng học sinh ở cuối cấp Trung học cơ sở. Giáo viên có thể chọn các môđun phù hợp với điều kiện của trường kết hợp với nguyện vọng của học sinh để thực hiện.


Nếu cần thiết các sở Giáo dục đào tạo có thể biên soạn các môđun khác ngoài 17 môđun trong chương trình cho phù hợp với tình hình địa phương sau khi được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Để tạo khả năng cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và tăng tính thực hành của môn học, các môđun được thiết kế với thời lượng khoảng từ 70% - 75% thực hành. 


5. Điều kiện để thực hiện chương trình


- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học


Đặc thù của môn Công nghệ là môn học gắn liền với kĩ thuật, với thực tiễn sản xuất và thời lượng thực hành chiếm tỉ lệ cao. Do vậy, cần phải có cơ sở vật chất và thiết bị tối thiểu để dạy học, đặc biệt để học sinh rèn luyện kĩ năng.  


Ngoài ra, một số phương tiện, thiết bị dạy học như các mô hình đơn giản, tiêu bản v.v..., giáo viên và học sinh có thể tự làm. Thiết bị dạy học cần được Nhà nước cung cấp hoặc trường tự mua sắm theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Giáo viên


Hiện nay, đội ngũ giáo viên dạy môn Công nghệ rất thiếu, phần lớn dạy kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, nhất là ở cấp Trung học cơ sở. Bởi vậy, trước mắt giáo viên cần được phân công ổn định để dạy môn Công nghệ và cần được bồi dưỡng về nội dung kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy thực hành. Về lâu dài, cần đào tạo để có đủ giáo viên chuyên trách dạy môn Công nghệ. 


VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG



LỚP 1 - THỦ CÔNG 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Xé, dán giấy


			Kiến thức


- Biết được một số loại giấy, bìa và cách sử dụng dụng cụ làm thủ công. 


- Biết được cách xé, dán một số sản phẩm đơn giản. 


Kĩ năng


Xé, dán được một số sản phẩm đơn giản. 


			Một số sản phẩm đơn giản: hình quả, hình cây (tán lá tròn, tán lá dài), hình con giống, ... 





			2. Gấp hình


			Kiến thức


- Biết được những kí hiệu và quy ước gấp hình.


- Biết được cách gấp các đoạn thẳng cách đều và một số hình gấp đơn giản.


Kĩ năng


Gấp được các đoạn thẳng cách đều và một số vật dụng đơn giản.


			Gấp một số vật dụng đơn giản như cái quạt, mũ ca lô, ... 





			3. Cắt, dán giấy


			Kiến thức


- Biết được cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo để làm thủ công.


- Biết được cách cắt, dán một số hình cơ bản, đơn giản. 


Kĩ năng


- Sử dụng được bút chì, thước kẻ, kéo để làm thủ công.


- Cắt và dán được một số hình cơ bản và hình đơn giản. 


Thái độ


Cẩn thận, kiên trì. Yêu thích làm thủ công.


			Cắt, dán một số hình như hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông, hình hàng rào, hình ngôi nhà, ... 








LỚP 2 - THỦ CÔNG


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Gấp hình


			Kiến thức


Biết được cách gấp một số hình để làm đồ chơi.


Kĩ năng


Gấp được một số hình để làm đồ chơi.


Thái độ


Thích gấp giấy làm đồ chơi. 


			Gấp một số hình đơn giản làm đồ chơi như máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, thuyền không mui, thuyền có mui,... 





			2. Phối hợp gấp, cắt, dán


			Kiến thức


- Biết được cách gấp, cắt, đán hình tròn để làm một số sản phẩm.


- Biết được cách phối hợp gấp, cắt, dán để làm một số sản phẩm đơn giản.


Kĩ năng


- Phối hợp gấp, cắt, dán được hình tròn và một số sản phẩm đơn giản.


- Làm được một số đồ chơi đơn giản bằng cách phối hợp gấp, cắt, dán giấy.


Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận.


			Gấp, cắt, dán hình tròn và một số hình đơn giản để làm một số loại biển báo giao thông và làm phong bì, thiếp chúc mừng,... 


Phối hợp gấp, cắt, dán để làm một số đồ chơi như dây xúc xích trang trí, đồng hồ đeo tay, ...  








LỚP 3 - THỦ CÔNG


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Làm đồ chơi đơn giản


			Kiến thức


Biết được cách gấp, cắt, dán một số đồ chơi đơn giản. 


Kĩ năng


Gấp, cắt, dán được một số con vật và đồ chơi bằng giấy bằng giấy bìa.


Thái độ


Yêu thích làm đồ chơi.


			Phát triển kĩ năng gấp, cắt, dán hình đã học ở các lớp trước để làm một số đồ chơi phức tạp hơn: con ếch, tàu thủy hai ống khói, lá cờ đỏ sao vàng, lọ hoa gắn tường, đồng hồ để bàn...





			2. Cắt, dán chữ cái đơn giản


			Kiến thức


Biết được cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng và đối xứng nhau.


Kĩ năng


Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.


			





			3. Đan nan


			Kiến thức


Biết cách đan một số kiểu đan nan đơn giản bằng giấy bìa. 


Kĩ năng


Đan được một số kiểu đan nan đơn giản bằng giấy bìa.


Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận.


			Đan một số kiểu đan nan: đan nong mốt, nong đôi,...








LỚP 4 - KĨ THUẬT


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Cắt, khâu


			Kiến thức


- Biết được đặc điểm, cách sử dụng một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu đơn giản, thông thường.


- Biết cách cắt vải và quy trình khâu một số mũi khâu thông thường. 


Kĩ năng


- Sử dụng được dụng cụ và vật liệu cắt, khâu.


- Khâu được một số mũi khâu thông thường và đồ vật đơn giản. 


Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận và ý thức tự phục vụ.


			





			2. Thêu


			Kiến thức


- Biết được cách thêu một số mũi thêu đơn giản.


- Biết cách sử dụng dụng cụ, khung thêu cầm tay và sang mẫu thêu đơn giản.


Kĩ năng


- Thêu được một số mũi thêu đơn giản.


- Sang được mẫu thêu và sử dụng được khung thêu cầm tay để thêu mẫu thêu đơn giản.


Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận.


			 





			3. Trồng rau, hoa


			Kiến thức


- Biết được lợi ích của việc trồng rau, hoa.


- Biết được tác dụng của việc thử độ nảy mầm của hạt và một số khâu trong quy trình trồng rau, hoa.


Kĩ năng


- Thử được độ nảy mầm của hạt.


- Sử dụng được một số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản. 


- Thực hiện được một số khâu trong quy trình gieo trồng rau, hoa.


Thái độ


Yêu thích công việc trồng rau, hoa.


			 





			4. Lắp ghép mô hình cơ khí


			Kiến thức


- Biết được đặc điểm, cách sử dụng các dụng cụ và chi tiết của bộ lắp ghép.


- Biết được quy trình lắp ghép một số mô hình cơ khí đơn giản.


Kĩ năng


- Sử dụng được các dụng cụ và chi tiết của bộ lắp ghép mô hình cơ khí.


- Lắp ghép được một số mô hình cơ khí đúng quy trình, đúng kĩ thuật.


Thái độ


Làm việc kiên trì, theo quy trình và đảm bảo an toàn. 


			 








LỚP 5 - KĨ THUẬT


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Khâu, thêu


			Kiến thức


Biết cách đính khuy, thêu trang trí đơn giản và phối hợp cắt, khâu, thêu.


Kĩ năng


Làm được một số công việc khâu, thêu trang trí sản phẩm đơn giản. 


Thái độ


Có tính kiên trì, cẩn thận và ý thức tự phục vụ.


			 





			2. Nấu ăn


			Kiến thức


- Biết được một số công việc nấu ăn trong gia đình. 


- Biết cách sử dụng một số dụng cụ nấu ăn thông thường và thực hiện một số công việc nấu ăn đơn giản trong gia đình.


Kĩ năng


Làm được một số công việc nấu ăn đơn giản giúp gia đình. 


Thái độ


Tích cực giúp đỡ gia đình trong công việc nấu ăn.


			 





			3. Nuôi gà


			Kiến thức


- Biết được lợi ích của việc nuôi gà.


- Biết được một số loại thức ăn cho gà; cách cho gà ăn, uống; chăm sóc, vệ sinh phòng dịch.


Kĩ năng


Phân loại được một số loại thức ăn nuôi gà.


Thái độ 


Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi và giữ vệ sinh môi trường. 


			 





			4. Lắp ghép mô hình cơ khí


			Kiến thức


Biết quy trình lắp ghép một số mô hình cơ khí.


Kĩ năng


Lắp ghép được một số mô hình cơ khí đúng quy trình, đúng kĩ thuật


Thái độ


Yêu thích lắp ghép mô hình cơ khí và có ý thức làm theo quy trình.


			 





			5. Lắp ghép mô hình điện


			Kiến thức


- Biết cách sử dụng các dụng cụ, chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình điện và quy trình lắp ghép một số mạch điện đơn giản.


- Biết được một số kiến thức về an toàn điện.


Kĩ năng


Lắp ghép được một số mạch điện đơn giản đúng quy trình, đúng kĩ thuật.


Thái độ


Có ý thức thực hiện an toàn điện.


			 








LỚP 6 - KINH TẾ GIA ĐÌNH


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. May mặc trong gia đình


			


			





			Các loại vải thường dùng trong may mặc


			Kiến thức


Biết được nguồn gốc, tính chất của các loại vải.


Kĩ năng


Phân biệt được các loại vải.


			- Vải sợi thiên nhiên, vải
sợi hóa học, vải sợi pha.


- Phân biệt bằng cách vò vải, đốt sợi vải và đọc thành phần sợi dệt. 





			Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục


			Kiến thức


- Biết được ảnh hưởng màu sắc, hoa văn của vải, kiểu mẫu quần áo đến vóc dáng người mặc và biết cách phối hợp trang phục hợp lí.


- Hiểu được cách sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, môi trường xã hội.


- Hiểu được ý nghĩa các kí hiệu quy định về giặt, là, tẩy, hấp các sản phẩm may mặc.


Kĩ năng


- Chọn được vải, kiểu mẫu để may trang phục hoặc chọn áo, quần may sẵn phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi.


- Sử dụng hợp lí và bảo quản trang phục đúng kĩ thuật.


Thái độ 


Có ý thức sử dụng trang phục hợp lí để tiết kiệm chi tiêu.


			





			Cắt, khâu một số sản phẩm đơn giản


			Kiến thức


Biết được cách vẽ, cắt và quy trình khâu một số sản phẩm đơn giản. 


Kĩ năng


Cắt, khâu được một số sản phẩm đơn giản.


			Một số sản phẩm: bao tay trẻ sơ sinh, vỏ gối hình chữ nhật hoặc sản phẩm có mức độ tương tự.





			2. Trang trí nhà ở


Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà 


			Kiến thức


- Biết được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà ở.


- Biết cách giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.


Kĩ năng


Sắp xếp được chỗ ở, nơi học tập của bản thân ngăn nắp, sạch sẽ.


Thái độ


Có ý thức giữ gìn nhà ở sạch đẹp và sắp xếp đồ đạc hợp lí.


			Nhà ở của một số vùng, miền ở Việt Nam 





			Trang trí nhà ở


			Kiến thức


- Biết được công dụng, cách lựa chọn một số đồ vật để trang trí nhà ở. 


- Biết được nguyên tắc cơ bản, vật liệu, dụng cụ và quy trình cắm hoa.


- Biết được cách cắm hoa một số dạng cơ bản.


Kĩ năng


- Trang trí được nhà ở bằng một số đồ vật, cây cảnh và hoa. 


- Thực hiện được một số dạng cắm hoa phù hợp với vị trí trang trí. 


Thái độ


Hứng thú làm các công việc trang trí nhà ở. 


			Trang trí nhà ở bằng cây cảnh, hoa và một số đồ vật (tranh, ảnh, gương, rèm, mành....). 





			3. Nấu ăn trong gia đình


			


			





			Cơ sở ăn uống hợp lí và vệ sinh an toàn thực phẩm 


			Kiến thức


- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.


- Biết được ý nghĩa của việc phân chia thức ăn thành các nhóm và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm.


- Hiểu được nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn, các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh ngộ độc thức ăn. 


Kĩ năng 


- Lựa chọn được thực phẩm ở các nhóm thức ăn cân đối, hợp lí.  


- Thay thế được các loại thức ăn trong cùng nhóm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.


- Thực hiện được việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thức ăn tại gia đình.


Thái độ


Quan tâm tới vấn đề giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. 


			Chú ý hậu quả của sự thừa và thiếu dinh dưỡng đối với cơ thể.  





			Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến và các phương pháp chế biến thực phẩm


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa và cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến món ăn.


- Hiểu được khái niệm, quy trình thực hiện, yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp chế biến thực phẩm có và không sử dụng nhiệt. 


Kĩ năng


- Thực hiện được một số công việc để hạn chế hao hụt chất dinh dưỡng của một số loại thực phẩm khi chế biến.


- Chế biến được một số món ăn đơn giản trong gia đình. 


Thái độ


Tích cực giữ vệ sinh môi trường và an toàn trong chế biến thực phẩm.  


			Chỉ yêu cầu thực hành chế biến một số món ăn không sử dụng nhiệt tại lớp.





			Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình


			Kiến thức


- Biết được khái niệm bữa ăn hợp lí; nguyên tắc tổ chức bữa ăn và phân chia số bữa ăn trong ngày.


- Hiểu được cách thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn.


Kĩ năng


- Phân chia và tổ chức được bữa ăn trong ngày hợp lí, phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu của các thành viên trong gia đình.


- Xây dựng được thực đơn bữa cơm thường và liên hoan đơn giản.


Thái độ


Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống và làm việc theo quy trình. 


			Quy trình tổ chức bữa ăn:


- Xây dựng thực đơn.


- Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn. 


- Chế biến món ăn.


- Trình bày và thu dọn bàn ăn. 





			4. Thu chi trong gia đình


Thu nhập của gia đình


			Kiến thức


- Biết được khái niệm thu nhập, nguồn thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố và nông thôn.


- Hiểu được các biện pháp tăng thu nhập gia đình.


Kĩ năng


Làm được một số công việc góp phần tăng thu nhập gia đình. 


Thái độ


Tích cực tham gia làm các công việc vừa sức trong gia đình. 


			Nguồn thu nhập của hộ gia đình thành phố chủ yếu bằng tiền; của hộ gia đình nông thôn chủ yếu
bằng hiện vật. 





			Chi tiêu trong gia đình


			Kiến thức


- Biết được khái niệm và các khoản chi tiêu trong gia đình. 


- Hiểu được các công việc cần làm để bảo đảm cân đối thu, chi trong gia đình.


Kĩ năng


Lập được kế hoạch chi tiêu của bản thân.


Thái độ


Quan tâm tới việc tiết kiệm chi tiêu và làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình. 


			Làm được bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình. 








LỚP 7 - NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Trồng trọt


Đất trồng


			Kiến thức


- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.


- Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng.


- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.


Kĩ năng 


Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất bằng phương pháp đơn giản.


Thái độ


Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.


			- Một số thành phần của đất: thành phần cơ giới của đất, kết cấu đất, độ chua và độ phì nhiêu của đất. 


- Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay.


- Xác định độ Ph bằng phương pháp so màu.





			Phân bón


			Kiến thức


- Biết được một số loại phân bón và tác dụng của chúng đối với cây trồng và đất.


- Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường.


Kĩ năng 


Nhận dạng được một số loại phân vô cơ thường dùng bằng phương pháp hòa tan trong nước và phương pháp đốt trên ngọn lửa đèn cồn. 


Thái độ


Có ý thức tiết kiệm, tận dụng các loại phân bón và bảo vệ môi trường. 


			Một số loại phân vô cơ, hữu cơ: phân đạm, lân, kali, phân chuồng, phân xanh. 





			Giống cây trồng 


			Kiến thức


- Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt.


- Biết được một số phương pháp chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng.


- Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính.


Kĩ năng


Xác định được sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm.


Thái độ


Có ý thức bảo quản giống cây trồng.


			- Phương pháp chọn tạo giống: phương pháp chọn lọc, lai tạo, gây đột biến.


- Phương pháp giâm, chiết cành, ghép cành, ghép mắt. 





			Sâu, bệnh hại cây trồng


			Kiến thức


- Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng.


- Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh.


Kĩ năng


Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh (màu sắc, dạng thuốc, tên, độ độc, cách sử dụng).


Thái độ


Có ý thức thực hiện an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 


			Một số biện pháp: phòng trừ bằng kĩ thuật canh tác, thủ công, sinh vật và hóa học. 





			Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng rọt


			Kiến thức


- Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.


- Biết được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra xử lí hạt giống.


- Biết được khái niệm, tác dụng của phương thức luân canh, xen canh tăng vụ.


Kĩ năng


Làm được các công việc xác định sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm và xử lí hạt giống bằng nước ấm.


Thái độ


Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. 


			- Nêu các căn cứ về thời tiết, cây trồng và sâu, bệnh.


- Quy trình sản xuất: làm đất, bón phân lót, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến. 





			2. Lâm nghiệp


Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng


			Kiến thức


- Biết được vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng.


- Biết được quy trình gieo ươm, trồng cây con và chăm sóc cây rừng. 


Kĩ năng


Gieo được hạt và cấy cây đúng kĩ thuật.



Thái độ


Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái.


			 





			Khai thác và bảo vệ rừng


			Kiến thức


- Biết được khái niệm, các điều kiện khai thác rừng và các biện pháp phục hồi sau khai thác.


- Biết được ý nghĩa, mục đích và biện pháp khoanh nuôi rừng. 


Thái độ


Tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và môi trường.


			 





			3. Chăn nuôi


Giống vật nuôi


			Kiến thức


- Biết được vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi.


- Biết được khái niệm về giống, phân loại giống; khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng.


- Biết được khái niệm về sự sinh trưởng, phát dục và các yếu tố ảnh hưởng.


Kĩ năng


Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.


			 





			Thức ăn vật nuôi


			Kiến thức


- Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng. 


- Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ và sản xuất một số loại thức ăn giàu protein, gluxit, thô xanh.


Kĩ năng


- Chế biến được thức ăn giàu gluxit bằng men và đánh giá chất lượng thức ăn.


- Đánh giá được chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh. 


			- Nhận biết, phân loại thức ăn dựa vào hàm lượng các chất dinh dưỡng.


- Đánh giá chất lượng thức ăn chế biến qua màu sắc, mùi, độ pH, nhiệt độ.


 





			Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi





			Kiến thức


- Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi.


- Hiểu được kĩ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản. 


- Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. 


Kĩ năng


Xác định được một số loại vacxin phòng bệnh gia cầm. Sử dụng vacxin phòng bệnh cho gà.


Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 


			- Biện pháp vệ sinh môi trường, chuồng nuôi và cơ thể vật nuôi.


- Tác dụng của vacxin: trọng tâm là biết cơ chế đơn giản của cơ thể sinh ra kháng thể để chống lại mầm bệnh khi tiêm vacxin. 





			4. Thuỷ sản


Môi trường nuôi thủy sản


			Kiến thức


- Biết được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản.


- Biết được một số tính chất lí, hóa, sinh của nước nuôi thủy sản.


Kĩ năng


Xác định được độ trong, độ pH, nhiệt độ của nước nuôi thủy sản.


Thái độ


Có ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường nuôi thủy sản.


			Trọng tâm là mối quan hệ giữa cải tạo nước và đáy ao.





			Thức ăn nuôi động vật thủy sản


			Kiến thức


Biết được các loại thức ăn của tôm, cá và mối quan hệ giữa chúng.


Kĩ năng


Xác định được các loại thức ăn của tôm, cá.


Thái độ


Tích cực bảo vệ nguồn thức ăn của động vật thủy sản. 


			Trọng tâm là sơ đồ đơn giản về mối quan hệ thức ăn, không đi sâu vào cơ chế của mối quan hệ.





			Chăm sóc, quản lí và bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản


			Kiến thức


- Biết được kĩ thuật chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho tôm, cá


- Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản chế biến sản phẩm thủy sản.


- Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản.


Thái độ


Quan tâm bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản.


			Các biện pháp phòng trị bệnh chung, không đi sâu vào loại tôm, cá cụ thể.








LỚP 8 - CÔNG NGHIỆP 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Vẽ kĩ thuật


Bản vẽ hình chiếu các khối hình học


			Kiến thức


- Biết được vai trò của vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.


- Hiểu được khái niệm hình chiếu.


- Biết được vị trí các hình chiếu của vật thể.


- Biết được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp.


Kĩ năng


- Đọc được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diện và khối tròn xoay. 


			Một số khối đa diện và khối tròn xoay: lăng trụ chữ nhật, lăng trụ đều, chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu. 





			Bản vẽ kĩ thuật đơn giản


			Kiến thức


- Biết được các khái niệm về một số loại bản vẽ kĩ thuật thông thường.


- Biết được công dụng và nội dung của một số bản vẽ kĩ thuật thông thường.


- Biết được quy ước vẽ ren.


Kĩ năng


Đọc được một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản. 


Thái độ chung cho chủ đề vẽ kĩ thuật


Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và yêu thích vẽ kĩ thuật. 


			Một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản: bản vẽ chi tiết có hình cắt và có ren, bản vẽ lắp, bản vẽ hình chiếu nhà. 





			2. Cơ khí


Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống


			Kiến thức


- Biết được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống.


- Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và quy trình sản xuất ra chúng.


			 





			Vật liệu, dụng cụ và phương pháp gia công cơ khí bằng tay


			Kiến thức


- Biết được một số vật liệu cơ khí phổ biến và tính chất cơ bản của chúng.


- Biết được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí.


- Hiểu được quy trình và một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay.


Kĩ năng


Đo, vạch dấu và kiểm tra được kích thước của sản phẩm bằng các dụng cụ cầm tay như thước lá, thước cặp, mũi vạch, mũi chấm dấu,... 


			- Một số vật liệu phổ biến: kim loại đen như sắt, thép, gang; kim loại màu như đồng, nhôm và hợp kim của chúng; vật liệu phi kim loại như chất dẻo, cao su.


- Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay như cưa, đục, dũa, khoan.





			Chi tiết máy và lắp ghép


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm và phân biệt chi tiết.


- Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng dụng của chúng trong ngành cơ khí.


Kĩ năng


Tháo, lắp được một số mối ghép đơn giản.


			- Một số kiểu lắp ghép chi tiết máy: ghép cố định không tháo được và tháo được, ghép động. 


- Tháo lắp mối ghép đơn giản: Ổ trục trước và sau xe đạp. 





			Truyền và biến đổi chuyển động


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm truyền và biến đổi chuyển động trong cơ khí.


- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.


Kĩ năng


Tháo, lắp và xác định được tỉ số truyền của một số bộ truyền động.


Thái độ chung cho cả chủ đề cơ khí


Có thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thận, kiên trì. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu thích công việc cơ khí.


			Một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động như bộ truyền động đai, truyền động bánh răng, truyền động xích, bộ biến chuyển động quay thành tịnh tiến, biến chuyển động quay thành chuyển động lắc. 





			3. Kĩ thuật điện


Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống


			Kiến thức


- Biết được vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.


- Biết được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng.


			 





			An toàn điện


			Kiến thức


- Biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.


- Biết được một số biện pháp an toàn điện và cách sơ cứu người bị tai nạn điện.


Kĩ năng


Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện và sơ cứu được người bị tai nạn điện.


Thái độ


Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện. 


			Sơ cứu tai nạn điện được tiến hành theo tình huống giả định ở lớp.  





			Vật liệu kĩ thuật điện


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm, đặc tính kĩ thuật và công dụng của một số loại vật liệu kĩ thuật điện thông dụng.


- Biết được một số vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ thông thường.


Kĩ năng


Phân loại được một số vật liệu điện thông dụng.


			 





			Đồ dùng điện trong gia đình


			Kiến thức


- Hiểu được cơ sở phân loại, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng một số đồ dùng điện thường dùng trong gia đình. 


- Hiểu được cách tính điện năng tiêu thụ và sử dụng điện năng một cách hợp lí, tiết kiệm trong gia đình.


Kĩ năng


Sử dụng được một số đồ dùng điện gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, an toàn và tiết kiệm điện năng.


Thái độ


Có ý thức tiết kiệm điện năng khi sử dụng đồ dùng điện.


			Một số đồ dùng điện thường dùng trong gia đình như đèn điện, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước, máy biến áp một pha.





			Mạng điện trong nhà


			Kiến thức


- Hiểu được đặc điểm, cấu tạo, một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện trong nhà; chức năng, cấu tạo, nguyên lí làm việc của các thiết bị lấy điện, đóng - cắt, bảo vệ mạch điện. 


- Biết được khái niệm, cách vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện đơn giản.


- Biết cách thiết kế một mạch điện đơn giản.


Kĩ năng


- Sử dụng được các thiết bị điện của mạng điện trong nhà đúng kĩ thuật và an toàn điện.


- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện đơn giản.


- Thiết kế được một số mạch điện đơn giản.


Thái độ


Làm việc khoa học, ngăn nắp, an toàn và yêu thích kĩ thuật điện  


			Học sinh chọn thiết kế những mạch điện đơn giản với nguồn một chiều hoặc xoay chiều.








LỚP 9


(Chọn 1 trong các môđun sau)


CẮT MAY 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc cắt may


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc cắt may trong xã hội; đặc điểm, triển vọng phát triển, yêu cầu của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học công việc cắt may 


			 





			2. Vật liệu, dụng cụ, thiết bị cắt may


			Kiến thức 


- Biết được đặc điểm của các loại vật liệu dùng trong may mặc.


- Biết được cấu tạo và cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị cắt may.


Kĩ năng


- Lựa chọn được vật liệu may phù hợp với sản phẩm.


- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị cắt may đúng kĩ thuật và an toàn.


			- Vật liệu: vải và phụ liệu.


- Dụng cụ: kéo, thước, phấn may, kim, đê, bàn là.


- Thiết bị: máy may đạp chân.





			3. Một số đường may máy cơ bản


			Kiến thức


Biết được quy trình may một số đường may máy cơ bản.


Kĩ năng


May được một số đường may máy cơ bản đúng kĩ thuật.


			Các đường may máy cơ bản: may can và may viền.





			4. Bản vẽ cắt may


			Kiến thức


- Biết được một số tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật vận dụng vào bản vẽ cắt may.


- Biết cách đọc bản vẽ cắt may đơn giản.


Kĩ năng



Đọc được một số bản vẽ cắt may đơn giản.


			Tiêu chuẩn về đường nét, chữ và số, ghi kích thước.





			5. Quy trình và kĩ thuật cắt may sản phẩm


			Kiến thức


Biết được cách lấy số đo, tính vải, vẽ, cắt và quy trình may một số sản phẩm đơn giản; cách vẽ, cắt, may một số kiểu cổ áo không bâu và có bâu.


Kĩ năng


- Lấy được số đo chính xác và tính được lượng vải cần thiết cho từng sản phẩm.


- Tính toán theo công thức, vẽ, cắt, may được một số sản phẩm đơn giản đúng quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật. 


Thái độ


Yêu thích công việc cắt may, có thói quen làm việc cẩn thận, đúng quy trình. 


			May được hai sản phẩm đơn giản: quần đùi hoặc quần dài; áo tay liền với kiểu cổ tự chọn. 








NẤU ĂN


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc nấu ăn


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc nấu ăn trong xã hội; đặc điểm, triển vọng phát triển, yêu cầu của công việc đối với người lao động.


Thái độ


Yêu thích học nấu ăn.


			





			2. Dụng cụ, thiết bị nhà bếp và an toàn lao động


			Kiến thức


- Biết được đặc điểm, công dụng, cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ, thiết bị nhà bếp.


			





			


			- Biết được cách sắp xếp các khu vực hoạt động trong nhà bếp và các dạng hình trang trí nhà bếp thông dụng.


- Biết được nguyên nhân gây tai nạn và biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nấu ăn.


Kĩ năng


Sử dụng và bảo quản hợp lí các dụng cụ, thiết bị nhà bếp. 


Thái độ


Có thói quen thực hiện an toàn lao động trong nấu ăn. 


			Dạng hình trang trí nhà bếp như chữ I, L và U. 





			3. Kĩ thuật chế biến thực phẩm


			Kiến thức


Biết được nguyên tắc chung, quy trình thực hiện, yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp chế biến món ăn không sử dụng nhiệt và có sử dụng nhiệt.


Kĩ năng


Chế biến được một số món ăn đãi tiệc đạt yêu cầu kĩ thuật.


			- Trọng tâm là thực hành chế biến các món ăn cho bữa liên hoan và bữa tiệc.


- Thực hiện ít nhất mỗi phương pháp một món ăn. 





			4. Tổ chức bữa liên hoan, bữa tiệc


			Kiến thức


- Biết được cách xây dựng thực đơn cho bữa liên hoan, bữa tiệc. 


- Hiểu được quy trình tổ chức thực hiện thực đơn. 


- Biết được cách bày bàn phù hợp với tính chất bữa ăn.


Kĩ năng


Xây dựng được thực đơn; tổ chức thực hiện thực đơn và bày bàn cho bữa liên hoan, bữa tiệc.


Thái độ


Có ý thức làm việc theo quy trình, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


			Các công việc thực hiện thực đơn: 


- Lựa chọn thực phẩm;


- Sơ chế;


- Chế biến; 


- Trình bày món ăn. 








ĐAN LEN


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc đan len


			Kiến thức


Biết được ý nghĩa của công việc đối với đời sống và sản xuất; đặc điểm, triển vọng phát triển và yêu cầu của nghề đối với người lao động.


Thái độ


Yêu thích học công việc đan len.


			





			2. Vật liệu và dụng cụ đan len


			Kiến thức


- Biết được tính chất của các nguyên liệu đan.


- Biết cách chọn, sử dụng và bảo quản các dụng cụ đan. 


Kĩ năng


Chọn được nguyên liệu, kim đan phù hợp với sản phẩm. 


			





			3. Kĩ thuật đan len cơ bản


			Kiến thức


- Biết được kí hiệu, tên gọi và cách đan các mũi đan cơ bản, mũi kiểu, thêm mũi, chiết mũi. 


- Biết được cách tính công thức đan sản phẩm đơn giản.


Kĩ năng


- Đọc được kí hiệu và đan được các mũi đan cơ bản và mũi kiểu. 


- Tính được công thức đan các sản phẩm đơn giản.


			- Chỉ học đan các mũi kiểu được vận dụng vào sản phẩm. 


- Yêu cầu đan được miếng mức để tính công thức đan. 





			4. Quy trình đan sản phẩm


			Kiến thức


- Biết được cách chọn kim đan phù hợp với sợi len và kiểu đan phù hợp với sản phẩm.


- Hiểu được kí hiệu kiểu đan, vị trí thêm mũi, chiết mũi và quy trình đan sản phẩm.


Kĩ năng


Đan được một số sản phẩm đơn giản.


Thái độ


Có thói quen làm việc theo quy trình và tiết kiệm nguyên liệu. 


			Có thể chọn ít nhất hai trong số các sản phẩm sau: 


Khăn quàng dài có tua; 


- Mũ bé gái, mũ bé trai có trang trí quả bông; 


- Giày trẻ sơ sinh, áo trẻ sơ sinh. 








LÀM HOA, CẮM HOA 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc làm hoa, cắm hoa


			Kiến thức


Biết được ý nghĩa của công việc đối với đời sống và sản xuất; đặc điểm, triển vọng phát triển và yêu cầu của công việc đối với người lao động.


Thái độ 


Yêu thích học công việc làm hoa, cắm hoa. 


			





			2. Làm hoa


Vật liệu, dụng cụ làm hoa


			Kiến thức


Biết được cách lựa chọn vật liệu, sử dụng dụng cụ làm hoa cơ bản.


Kĩ năng


Lựa chọn được vật liệu và sử dụng được dụng cụ phù hợp với sản phẩm.


			Vật liệu làm hoa:


- Giấy, vải, lụa...


- Dây thép, hồ dán...





			Một số kĩ thuật làm hoa cơ bản


			Kiến thức


Biết được một số kĩ thuật làm hoa cơ bản.


Kĩ năng


Thực hiện được một số kĩ thuật làm hoa cơ bản.


Thái độ


Làm việc cẩn thận, chính xác và đảm bảo an toàn.


			Kĩ thuật làm hoa cơ bản: nhuộm, hồ, làm nhị, làm cánh hoa, quấn cành, ghép cành,... 





			Quy trình làm một số loại hoa


			Kiến thức


Hiểu được quy trình làm một số loại hoa thông dụng, đơn giản.


Kĩ năng


Làm được một số loại hoa đơn giản đúng quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật.


Thái độ


Có thói quen làm việc cẩn thận. Yêu thích công việc làm hoa. 


			Một số hoa thông dụng bằng giấy, vải: hoa đào, hoa mai, hoa cẩm chướng, hoa hồng,... 





			3. Cắm hoa


Vật liệu, dụng cụ cắm hoa


			Kiến thức


Biết được cách lựa chọn, sử dụng một số dụng cụ, vật liệu cắm hoa thông dụng. 


Kĩ năng


Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu cắm hoa phù hợp với loại hoa và vị trí trang trí.


			Một số dụng cụ cắm hoa: bình, bàn chông, dao, kéo, bình phun nước,...





			Kĩ thuật cắm hoa cơ bản 


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa màu sắc, biểu tượng của các loại hoa.


- Biết được cách thực hiện một số kĩ thuật cắm hoa cơ bản.  


Kĩ năng 


Thực hiện được một số kĩ thuật cắm hoa cơ bản. 


			Kĩ thuật cắm hoa cơ bản: cắt, tỉa, uốn cành, cố định hoa, ....





			Quy trình cắm một số dạng hoa 


			Kiến thức 


Hiểu được quy trình và kĩ thuật cắm một số dạng cắm hoa trang trí. 


Kĩ năng


Cắm được một số dạng cắm hoa theo quy trình, đạt yêu cầu thẩm mĩ.


Thái độ


Có thói quen sử dụng hoa, cây cảnh để trang trí nơi ở và học tập  


			Một số dạng cắm hoa: 


- Theo phong cách phương Tây: tròn, tam giác, hình bán nguyệt; 



- Theo phong cách Á Đông: thẳng đứng, nghiêng trong bình cao và thấp;


- Theo chủ đề: tình bạn, hạnh phúc gia đình...








THÊU


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc thêu


			Kiến thức


Biết được vị trí, đặc điểm, yêu cầu công việc thêu trong sản xuất và đời sống.


Thái độ 


Yêu thích học công việc thêu. Bước đầu có ý thức định hướng nghề nghiệp. 


			





			2. Vật liệu, dụng cụ thêu


			Kiến thức


- Biết cách lựa chọn vật liệu thêu phù hợp với sản phẩm.


- Biết cách sử dụng dụng cụ thêu đúng kĩ thuật.


Kĩ năng


Sử dụng được các dụng cụ thêu và lựa chọn được vật liệu thêu phù hợp. 


			 





			3. Một số kĩ thuật thêu cơ bản


			Kiến thức


Biết được thao tác của một số kĩ thuật thêu cơ bản. 


Kĩ năng


Thực hiện được một số kĩ thuật thêu cơ bản.


Thái độ


Làm việc kiên trì, tỉ mỉ.


			Một số kĩ thuật thêu cơ bản: thêu lướt vặn, thêu bó, thêu sa hạt,... 





			4. Quy trình thêu sản phẩm


			Kiến thức


Hiểu được quy trình thêu một sản phẩm. 


Kĩ năng


- Chọn được mẫu thêu, phương pháp thêu phù hợp với sản phẩm.


- Thêu trang trí được một số sản phẩm đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.


Thái độ


Làm việc tỉ mỉ, sáng tạo, đúng quy trình.


			Chọn mẫu thêu để trang trí một số sản phẩm: khăn, gối, áo, váy, ....








QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt 


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc quấn máy biến áp


			Kiến thức


Biết được đặc điểm, triển vọng phát triển, yêu cầu của công việc đối với người lao động.


Thái độ 


Yêu thích học công việc quấn máy biến áp.


			 





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu


			Kiến thức


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong nghề. 


- Biết cách lựa chọn, sử dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.


Kĩ năng


Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho công việc.


Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn trong lao động.


			Nội dung an toàn lao động gồm an toàn điện và an toàn khi sử dụng các dụng cụ trong quá trình làm việc.





			3. Quy trình và kĩ thuật quấn máy biến án một pha công suất nhỏ


			Kiến thức


- Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha. 


- Hiểu được quy trình quấn máy biến áp một pha 


Kĩ năng


Quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ theo đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.


Thái độ


Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường 


			Quấn máy biến áp theo các số liệu cho sẵn (không yêu cầu học sinh tính và thiết kế).  








LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


			Chủ đề


			Mức độ cần đạt 


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạng điện trong nhà


			Kiến thức


Biết được đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc đối với người lao động.


Thái độ


Yêu thích học công việc lắp đặt mạng điện.


			 





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu


			Kiến thức


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc.


- Biết cách lựa chọn, sử dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.


Kĩ năng


Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng
cụ và vật liệu cần thiết cho công việc lắp đặt
mạng điện trong nhà. 


Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn
lao động.


			Nội dung an toàn lao động gồm an toàn điện, an toàn khi sử dụng các dụng cụ và quá trình làm việc 





			3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện


			Kiến thức 


- Hiểu được quy trình lắp đặt mạng điện.


- Biết cách kiểm tra an toàn điện mạng điện trong nhà.


Kĩ năng 


- Sử dụng được một số dụng cụ lắp đặt điện
đúng kĩ thuật. 


- Lắp đặt được một số mạch điện trong nhà
đúng quy trình kĩ thuật.


Thái độ


Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			Trọng tâm: một số mạch điện chiếu sáng đơn giản. 








LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN TRANG TRÍ, BÁO HIỆU



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu


			Kiến thức


Biết được đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc đối với người lao động.



Thái độ


Yêu thích học nghề điện.


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu


			Kiến thức


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc. 



- Biết cách lựa chọn, sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.



Kĩ năng


Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho công việc lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu.



Thái độ


Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn lao động. 


			





			3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu


			Kiến thức


- Hiểu được nguyên lí làm việc và vẽ được sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.  



- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện.



Kĩ năng


- Sử dụng được một số dụng cụ lắp đặt điện đúng kĩ thuật. 



- Lắp đặt được một số mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.



Thái độ


Làm việc đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			 








GÒ KIM LOẠI



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc gò kim loại


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc gò trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu của nghề đối với người lao động, triển vọng của nghề. 



Thái độ


Yêu thích học công việc gò. Bước đầu có ý thức hướng nghiệp. 


			 





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu


			Kiến thức


- Hiểu được các nguyên tắc an toàn lao động trong công việc gò kim loại.



- Biết được chức năng và cách sử dụng các dụng cụ gò thường dùng. 



- Biết được đặc điểm, tính chất của các nguyên liệu, vật liệu gò thường dùng. 



Kĩ năng


Sử dụng được các dụng cụ và vật liệu thường dùng để gò kim loại. 



Thái độ 


Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động.


			





			3. Bản vẽ khai triển và cắt phôi


			Kiến thức


- Hiểu được bản vẽ vật gò và bản vẽ khai triển.



- Biết được cách cắt phôi vật gò theo bản vẽ.



Kĩ năng


- Đọc được bản vẽ vật gò và bản vẽ khai triển một số vật gò đơn giản.



- Lựa chọn được vật liệu phù hợp và cắt được phôi vật gò theo bản vẽ.


			 





			4. Quy trình và kĩ thuật gò


			Kiến thức


- Hiểu được kĩ thuật gò cơ bản.



- Biết được quy trình gò một số vật dụng đơn giản. 



Kĩ năng 


Gò được một số vật dụng đơn giản. 


			- Thực hành gò viền mép, gò ghép mối. 



- Các vật dụng: ca uống nước, cái xô,... 





			5. Hoàn thiện sản phẩm gò


			Kiến thức


- Hiểu được chức năng và cách sử dụng các dụng cụ thường dùng để hàn thiếc, tán đinh và dán kim loại.



- Biết được các nguyên liệu, vật liệu thường dùng để hàn thiếc, tán đinh và dán kim loại.



Kĩ năng


Hàn, tán đinh, dán được sản phẩm gò.



Thái độ chung cho công việc gò kim loại


Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			








SỬA CHỮA XE ĐẠP 



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc sửa chữa xe đạp 


			Kiến thức 


Nêu được đặc điểm và yêu cầu của công việc đối với người lao động. 



Thái độ 


Có hứng thú với công việc sửa chữa xe đạp.


			





			2. Cấu tạo và nguyên lí chuyển động của xe đạp


			Kiến thức


- Biết được cấu tạo chung, một số bộ phận của xe đạp. 



- Biết được các dạng mối ghép sử dụng trong xe đạp. 



- Hiểu được nguyên lí làm việc của bộ truyền động xe đạp.



Kĩ năng


Tính được tỉ số truyền của bộ truyền động xe đạp.


			Một số bộ phận: bánh xe, líp, ổ bi.





			3. Dụng cụ, vật liệu


			Kiến thức


- Biết được cách sử dụng các dụng cụ sửa chữa xe đạp thường dùng.  



- Biết được các vật liệu thường dùng để bảo dưỡng và sửa chữa xe đạp.  



Kĩ năng


Sử dụng được các dụng cụ thông thường và các vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp.


			





			4. Bảo dưỡng xe đạp


			Kiến thức


Biết được quy trình và kĩ thuật bảo dưỡng một số bộ phận của xe đạp



Kĩ năng


Thực hiện được một số công việc bảo dưỡng xe đạp.


			Thực hành bảo dưỡng như lau dầu ổ trục, cổ phuốc, chỉnh phanh, tra dầu xích. 





			5. Sửa chữa xe đạp


			Kiến thức


Biết được quy trình và kĩ thuật sửa chữa một số bộ phận của xe đạp



Kĩ năng


Phát hiện và sửa chữa được một số hư hỏng thường gặp của xe đạp.



Thái độ chung của công việc sửa chữa xe đạp



Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.


			Thực hành vá săm, thay lốp, thay xích, líp, thay má phanh.








GIA CÔNG GỖ



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc gia công gỗ 


			Kiến thức


Biết được ý nghĩa của công việc đối với đời sống và sản xuất; đặc điểm và yêu cầu của công việc đối với người lao động. 



Thái độ 


Yêu thích học công việc gia công gỗ. 


			





			2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu 


			Kiến thức


- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động khi gia công gỗ.



- Biết được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ thường dùng để gia công gỗ. 



- Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong công việc gia công gỗ. 



Kĩ năng 


- Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ bằng tay thường dùng để gia công gỗ. 



- Xác định được một số loại gỗ thường dùng.


			 





			3. Bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết 


			Kiến thức 


Biết được cách đọc một số bản vẽ lắp ghép và bản vẽ chi tiết của một số sản phẩm gỗ đơn giản. 



Kĩ năng 


Đọc được bản vẽ lắp và chi tiết một số sản phẩm gỗ đơn giản.


			 





			4. Quy trình và kĩ thuật gia công sản phẩm gỗ


			Kiến thức 


- Biết được các kĩ thuật cưa, bào, đục mộng. 



- Hiểu được quy trình gia công một số sản phẩm gỗ đơn giản. 



Kĩ năng


Gia công được các chi tiết và lắp ráp được một số sản phẩm gỗ đơn giản.



Thái độ


Làm việc cẩn thận, tuân thủ quy trình, tiết kiệm vật liệu và đảm bảo an toàn lao động.


			- Thực hành các kĩ năng cơ bản: cưa, bào, đục.



- Có thể thực hành gia công một số sản phẩm gỗ đơn giản như giá sách, ghế đẩu, ghế học sinh,... 





			5. Hoàn thiện sản phẩm


			Kiến thức


Biết được một số phương pháp hoàn thiện sản phẩm gỗ.



Kĩ năng


Hoàn thiện được sản phẩm. 


			Hoàn thiện sản phẩm gỗ như: sơn, đánh vecni,... 








SOẠN THẢO VĂN BẢN BẰNG MÁY VI TÍNH



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc soạn thảo văn bản 


			Kiến thức


- Hiểu được tầm quan trọng của công việc đối với cuộc sống và trong công tác văn phòng.



- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề thư kí văn phòng đối với người lao động. 



Thái độ 


Yêu thích, hứng thú học vi tính. 


			 





			2. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của máy ví tính


			Kiến thức


- Biết được cấu tạo và nguyên lí làm việc của máy vi tính. 



- Biết được cách nối máy vi tính với các thiết bị ngoại vi thông dụng. 



Kĩ năng


Xác định được các khối chức năng chính của máy vi tính. 


			Các khối chức năng chủ yếu: CPU, màn hình, bàn phím, chuột. 





			3. Một số lệnh làm việc với tệp


			Kiến thức


Biết được nội dung và cách thực hiện các lệnh cơ bản với tệp.



Kĩ năng 


- Khởi động được máy vi tính.



- Thực hiện được các lệnh trên thanh công cụ, biểu tượng.


			Một số lệnh cơ bản; tạo tệp mới, mở tệp, ghi tệp, đóng tệp, thoát.





			4. Soạn thảo và in văn bản theo mẫu


			Kiến thức


- Hiểu được cách tạo văn bản thường dùng. 



- Biết được cách trang trí bằng phần mềm Paint.



Kĩ năng


Soạn thảo và in được văn bản thông thường bằng Word.



Thái độ chung cho chủ đề  


Tuân thủ quy trình thực hành và đảm bảo an toàn lao động. 


			Trọng tâm là soạn thảo trên Word.








TRỒNG LÚA



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu về công việc trồng lúa


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc trồng lúa trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng lúa.



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng lúa.


			 





			2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh


			Kiến thức


Biết được giá trị, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây lúa. 


			 





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng lúa


			Kiến thức


Biết được quy trình, biện pháp kĩ thuật trồng lúa.



Kĩ năng


Làm được một số khâu trong quy trình trồng lúa.



Thái độ


Có thói quen lao động đúng quy trình. 


			Một số khâu:



- Xử lí được hạt giống bằng nước ấm (54oC);



- Gieo được mạ sân, cấy lúa hoặc gieo thẳng;



- Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây lúa.








TRỒNG HOA



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc trồng hoa


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc trồng hoa trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng hoa.



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng hoa.


			





			2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh


			Kiến thức


Biết được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây hoa trồng phổ biến ở địa phương.


			 





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng hoa


			Kiến thức


- Biết được một số loại giống và cách nhân giống cây hoa.



- Hiểu được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của quy trình trồng hoa.



Kĩ năng 


Làm được một số công việc trong quy trình trồng hoa.



Thái độ 


Có ý thức lao động đúng quy trình và bảo vệ môi trường. 


			- Quy trình: Làm đất, lên luống, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản,...



- Thực hành: chọn một số công việc như gieo hạt, giâm chiết cành, ghép một số cây hoa phù hợp với địa phương và thời vụ.








TRỒNG CÂY RỪNG



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc trồng cây rừng


			Kiến thức


Nêu được vai trò, vị trí của công việc trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng cây rừng.



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng rừng.


			





			2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh


			Kiến thức


Biết được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây rừng.


			





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây rừng


			Kiến thức


Biết được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của quy trình trồng cây rừng.



Kĩ năng


Làm được các công việc trong quy trình trồng cây rừng.



Thái độ


Có thói quen làm việc đúng quy trình và tích cực bảo vệ rừng. 


			- Quy trình: chọn giống, tạo cây con, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ cây rừng.



- Chọn một số công việc: tạo cây con, xử lí hạt giống, trồng và chăm sóc cây rừng phù hợp với thời vụ và địa phương. 








TRỒNG CÂY ĂN QUẢ



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc trồng cây ăn quả


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc trồng cây ăn quả trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng cây ăn quả



Thái độ


Yêu thích học công việc trồng cây ăn quả.


			





			2. Đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh


			Kiến thức


Biết được đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.


			 





			3. Quy trình và kĩ thuật trồng cây ăn quả


			Kiến thức


- Biết được một số loại giống và cách nhân giống cây ăn quả.



- Biết được quy trình và yêu cầu của các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn quả.



Kĩ năng


- Làm được một số công việc trong quy trình trồng cây ăn quả.



- Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình.  


			- Quy trình: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả. 



- Trọng tâm: gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép, trồng cây, bón phân thúc cho cây ăn quả, làm xirô quả.








NUÔI THUỶ SẢN



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Giới thiệu công việc nuôi thủy sản 


			Kiến thức


Biết được vai trò, vị trí của công việc nuôi thủy sản trong xã hội; đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc nuôi thủy sản. 



Thái độ


Yêu thích học công việc nuôi thủy sản.


			





			2. Một số đặc điểm sinh học chủ yếu của vật nuôi thủy sản


			Kiến thức


Biết được một số đặc điểm sinh học chủ yếu của vật nuôi thủy sản phổ biến.



Kĩ năng


Xác định được một số giống thủy sản.



Thái độ


Quan tâm tới việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


			Chọn một loại thủy sản phổ biến, có giá trị kinh tế ở địa phương để giới thiệu về đặc điểm hình thái, tập tính sinh sống và đặc điểm sinh sản của vật nuôi thủy sản.





			3. Quy trình và kĩ thuật nuôi thủy sản


			Kiến thức


- Biết được đặc điểm, quy trình chế biến, sử dụng một số thức ăn nuôi thủy sản.



- Biết được quy trình và kĩ thuật chuẩn bị, cải tạo môi trường cho vật nuôi thủy sản.



- Biết được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của các công đoạn nuôi thủy sản.



Kĩ năng


Thực hiện được một số khâu trong quy trình nuôi thủy sản.



Thái độ


Hứng thú học hỏi kĩ thuật nuôi thủy sản và vận dụng vào thực tế. 


			- Trọng tâm: cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật trong quy trình nuôi thủy sản. 



- Trọng tâm là một số khâu trong quy trình: chuẩn bị ao nuôi, phối
trộn thức ăn, cho ăn, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc.








LỚP 10 - NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ TẠO LẬP DOANH NGHIỆP



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Trồng trọt, lâm nghiệp


			


			





			Giống cây trồng


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa, nội dung, cách khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng.



- Biết được cơ sở khoa học và quy trình nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng.



Kĩ năng


Xác định được sức sống của hạt.



Thái độ


Có ý thức tích cực bảo vệ giống cây trồng.


			Nhân giống cây trồng nông nghiệp và cây rừng.





			Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng


			Kiến thức


- Biết được một số tính chất cơ bản của đất trồng.



- Biết được sự hình thành, tính chất, biện pháp cải tạo và sử dụng một số loại đất xấu phổ biến ở nước ta.



Kĩ năng


- Đo được độ pH của đất bằng máy đo pH.



- Quan sát, xác định được các tầng phẫu diện đất trên tiêu bản hoặc ngoài thực địa.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ, cải tạo đất trồng.


			- Tính chất cơ bản của đất: keo đất và khả năng hấp phụ của đất; độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng.



- Đất trồng xấu phổ biến ở nước ta là đất xám bạc màu, đất mặn, đất phèn, đất xói mòn trơ sỏi đá. 



- Đo độ pH(H2O); pH(KCl).





			Sử dụng và sản xuất phân bón


			Kiến thức


Biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón. 



Kĩ năng


Trồng được cây trong dung dịch.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường.


			Chủ yếu là phân vi sinh (phân vi sinh cố định đạm, chuyển hóa lân và phân vi sinh phân giải chất hữu cơ, phân đa nguyên tố NPK).





			Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng


			Kiến thức


- Hiểu được các điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.



- Hiểu được khái niệm cơ bản, nguyên lí và biện pháp chủ yếu phòng trừ tổng hợp dịch hại.



- Hiểu được ảnh hưởng và biện pháp hạn chế tác hại của thuốc hóa học trừ sâu, bệnh đối với quần thể sinh vật và môi trường.  



- Biết được cơ sở khoa học và quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trừ sâu bảo vệ cây trồng. 



Kĩ năng


- Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây trồng phổ biến.



- Pha chế được dung dịch Booc đô phòng, trừ nấm hại cây trồng.



Thái độ 


Có ý thức thực hiện đúng những quy định về an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc hóa học trừ sâu bệnh.


			Trọng tâm là ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học đối với quần thể sinh vật, môi trường và biện pháp hạn chế. 





			2. Chăn nuôi - Thủy sản 


			


			





			Giống vật nuôi


			Kiến thức


- Hiểu được nội dung chủ yếu và ý nghĩa thực tiễn của các quy luật sinh trưởng, phát dục ở vật nuôi và thủy sản.



- Biết được các chỉ tiêu cơ bản và phương pháp đánh giá, chọn lọc vật nuôi.



- Hiểu được mục đích, phương pháp, quy trình nhân giống, sản xuất giống vật nuôi, thủy sản.



- Biết được cơ sở khoa học và quy trình cấy truyền phôi. 



Kĩ năng


Nhận dạng được một số giống vật nuôi phổ biến trong nước và hướng sản xuất của chúng.



Thái độ


Quan tâm tới công tác giống vật nuôi, thủy sản.


			





			Sử dụng và sản xuất thức ăn chăn nuôi


			Kiến thức


- Hiểu được tiêu chuẩn, khẩu phần ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.



- Hiểu được đặc điểm và quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi và thủy sản.



- Hiểu được cơ sở khoa học, nguyên lí và quy trình chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh.



Kĩ năng 


- Phối trộn được thức ăn hỗn hợp dùng cho chăn nuôi. 



- Xác định, phối hợp được tiêu chuẩn, khẩu phần thức ăn.



Thái độ 


Có ý thức tìm hiểu các biện pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi theo công nghệ tiên tiến và cổ truyền. 


			- Chủ yếu là phương pháp và quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp, thức ăn vi sinh.



- Xác định tiêu chuẩn, phối hợp khẩu phần thức ăn cho một loại vật nuôi hoặc một loại thủy sản được nuôi phổ biến ở địa phương. 





			Môi trường sống của vật nuôi và thủy sản


			Kiến thức


Hiểu được yêu cầu kĩ thuật về môi trường sống của vật nuôi và phương pháp xử lí chất thải trong chăn nuôi.



Thái độ 


Có ý thức bảo vệ môi trường khi tổ chức chăn nuôi và nuôi thủy sản.   


			





			Phòng, chữa bệnh cho vật nuôi và thủy sản 


			Kiến thức 


- Biết được điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vật nuôi.



- Hiểu được tính chất, cách sử dụng, bảo quản một số loại thuốc thường dùng để phòng, chữa bệnh cho vật nuôi, thủy sản.



- Biết được cơ sở khoa học và nguyên lí sản xuất vắc xin, thuốc kháng sinh dùng cho chăn nuôi. 



Kĩ năng


Nhận biết, mô tả được triệu chứng, bệnh tích điển hình của vật nuôi, thủy sản bị bệnh truyền nhiễm.



Thái độ


Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi thủy sản. 


			- Chủ yếu là các loại thuốc thường dùng để chữa một số bệnh thông thường cho vật nuôi, thủy sản. 



- Bệnh truyền nhiễm ở gà, ở cá (nhận biết trên ảnh, hình vẽ). 





			3. Bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


			


			





			Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nông sản


			Kiến thức


- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của công việc bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



- Biết được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với chất lượng sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. 



Thái độ


Hứng thú tìm hiểu công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.


			





			Bảo quản một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


			Kiến thức


Biết được phương pháp, quy trình bảo quản hạt, củ làm giống và sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



Thái độ


Có ý thức bảo quản sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.


			





			Chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp


			Kiến thức


Biết được phương pháp, quy trình chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.



Kĩ năng 


Chế biến được rau, quả bằng một số phương pháp đơn giản.



Thái độ 


Tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.


			Lựa chọn một trong số các nội dung thực hành cho phù hợp như sấy khô rau, quả; làm giá đỗ; làm xirô; làm sữa chua, sữa đậu nành. 





			4. Tạo lập doanh nghiệp


Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp


			Kiến thức


- Biết được doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh hộ gia đình.



- Biết được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Thái độ


Hứng thú tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh. 


			





			Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh


			Kiến thức


Biết được các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và dịch vụ.



Kĩ năng


- Hình thành được ý tưởng kinh doanh.



- Xác định được sản phẩm kinh doanh.


			 





			Xác định kế hoạch kinh doanh


			Kiến thức


- Biết cách xác định nhu cầu của thị trường. 



- Biết cách xác định quy mô và các điều kiện kinh doanh. 



- Biết khái niệm về giá thành và chi phí kinh doanh.



- Biết cách lập kế hoạch kinh doanh.



Kĩ năng


Xác định được kế hoạch kinh doanh giả định. 



Thái độ


Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.


			





			Tổ chức và quản lí doanh nghiệp


			Kiến thức


- Biết được mô hình tổ chức doanh nghiệp.



- Biết được các tiêu chí và cách đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Biết cách lập kế hoạch quản lí một doanh nghiệp.



Kĩ năng


Xác lập được mô hình tổ chức một doanh nghiệp.


			








LỚP 11 - CÔNG NGHIỆP



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Vẽ kĩ thuật


Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật


			Kiến thức  


Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. 



Thái độ


Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật. 


			Các tiêu chuẩn: khổ giấy, tỉ lệ, chữ viết, nét vẽ và ghi kích thước.





			Phương pháp biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật


			Kiến thức


- Hiểu được nội dung của phương pháp hình chiếu vuông góc; hình cắt, mặt cắt; hình chiếu trục đo.



- Biết cách vẽ mặt cắt, hình cắt và hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.



- Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh, cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản. 



Kĩ năng


- Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.



- Vẽ được các hình chiếu vuông góc và hình cắt, mặt cắt; hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản.



- Vẽ phác được hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể đơn giản từ hình chiếu vuông góc.


			- Phương pháp góc chiếu thứ nhất và góc thứ ba.



- Hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân. 



- Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ. 





			Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật


			Kiến thức


- Biết được các giai đoạn chính của công việc thiết kế và công nghệ.



- Hiểu được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong thiết kế. 



Kĩ năng 


Thiết kế được một sản phẩm đơn giản.


			





			Các loại bản vẽ kỹ thuật 


			Kiến thức


- Biết cách lập bản vẽ chi tiết máy. 



- Biết được các loại bản vẽ xây dựng và các hình biểu diễn của bản vẽ nhà.



Kĩ năng


- Vẽ được bản vẽ chi tiết từ bản vẽ lắp đơn giản.



- Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể và bản vẽ các hình chiếu của nhà đơn giản.


			Bản vẽ nhà đơn giản: mặt bằng tổng thể, mặt bằng, mặt cắt.





			Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy vi tính


			Kiến thức


Biết được các khái niệm về hệ thống vẽ bằng máy vi tính và phần mềm AUTOCAD. 



Thái độ chung cho cả chủ đề vẽ kĩ thuật 



Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và yêu thích môn học.


			Phần mềm AutoCAD: bản vẽ hai chiều và mô hình vật thể ba chiều.





			2. Chế tạo cơ khí



Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi


			Kiến thức


- Biết được tính chất, công dụng của một số loại vật liệu cơ khí.



- Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, rèn và hàn.  



- Hiểu được công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát.


			





			Công nghệ cắt gọt kim loại 


			Kiến thức


- Biết được bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.



- Biết được nguyên lí cắt và dao cắt.



- Biết được các chuyển động khi tiện và khả năng gia công của tiện.



Kĩ năng


Lập được quy trình công nghệ chế tạo một sản phẩm cơ khí đơn giản trên máy tiện.


			 





			Tự động hóa trong chế tạo cơ khí 


			Kiến thức


- Biết được các khái niệm về máy tự động, dây chuyền tự động, máy điều khiển số và người máy công nghiệp.



- Biết được các biện pháp bảo đảm sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.



Thái độ chung cho cả chủ đề



- Làm việc theo quy trình.



- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


			





			3. Động cơ đốt trong 


Đại cương về động cơ đốt trong


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm, nguyên lí làm việc, phân loại động cơ đốt trong.



- Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong. 



Kĩ năng


Đọc được sơ đồ nguyên lí của động cơ đốt trong.


			Phân biệt được hai loại động cơ đốt trong 4 kì và 2 kì xăng và điêzen.





			Cấu tạo của động cơ đốt trong


			Kiến thức


Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung, nguyên lí làm việc của các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt trong. 



Kĩ năng 


- Đọc được sơ đồ nguyên lí của các cơ cấu, hệ thống của động cơ đốt trong.



- Nhận dạng được một số chi tiết và bộ phận của động cơ.


			- Các cơ cấu: trục khuỷu thanh truyền, phân phối khí.



- Các hệ thống: cung cấp nhiên liệu, bôi trơn, làm mát, đánh lửa, khởi động.





			Ứng dụng động cơ đốt trong


			Kiến thức


- Biết được nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.



- Biết được đặc điểm, cách bố trí động cơ đốt trong trên một số phương tiện vận tải và máy.



- Biết được đặc điểm và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực ôtô.


			- Một số phương tiện vận tải và máy: ôtô, xe máy, tàu thuyền, máy nông nghiệp, máy phát điện.





			


			- Biết được đặc điểm của hệ thống truyền lực trên một số phương tiện khác. 



- Biết được cách vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong. 



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ nguyên lí hệ thống truyền lực của một số phương tiện vận tải và máy.



- Vận hành được một loại động cơ đốt trong hoặc bảo dưỡng được một số bộ phận của động cơ đốt trong.


			- Trọng tâm là đặc điểm, vị trí lắp đặt động cơ và hệ thống truyền lực trên các phương tiện trên.    








LỚP 12 - CÔNG NGHIỆP



			Chủ đề


			Mức độ cần đạt


			Ghi chú





			1. Kĩ thuật điện tử


Linh kiện điện tử


			Kiến thức


- Biết được vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.



- Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của một số linh kiện điện tử cơ bản.



- Biết được khái niệm, công dụng của vi mạch tổ hợp (IC).



Kĩ năng


Đọc và đo được số liệu kĩ thuật của một số linh kiện điện tử cơ bản.



Thái độ


Thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn lao động khi thực hành. 


			





			Một số mạch điện tử cơ bản


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm, chức năng và nguyên lí làm việc của một số mạch điện tử cơ bản, đơn giản.



- Biết được nguyên tắc và các bước thiết kế mạch điện tử đơn giản. 



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ của một số mạch điện tử đơn giản. 



- Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản.



Thái độ


Thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn lao động khi thực hành.


			 





			Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản


			Kiến thức


- Biết được khái niệm, ứng dụng của mạch điện tử điều khiển. 



- Hiểu được nguyên lí chung và nguyên lí điều khiển của mạch điện tử điều khiển tín hiệu và mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. 



Kĩ năng


- Đọc được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.



- Lắp được mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha bằng các linh kiện điện tử.



Thái độ


Tuân thủ quy trình thực hành; cẩn thận, kiên trì.


			 





			Một số thiết bị điện tử dân dụng


			Kiến thức


- Biết được khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.



- Biết được khái niệm, sơ đồ khối, chức năng của máy tăng âm, máy thu thanh, máy thu hình.



- Hiểu được một số khối cơ bản của các thiết bị trên. 



Kĩ năng


Sử dụng được một số thiết bị điện tử thông dụng. 



Thái độ


Tuân thủ quy trình thực hành; có ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện các quy định về an toàn lao động. 


			Không đi sâu nghiên cứu chi tiết các khối. 





			2. Kĩ thuật điện


Mạch điện xoay chiều ba pha 


			Kiến thức


- Hiểu được khái niệm và vai trò của hệ thống điện quốc gia. 



- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha.



- Hiểu được đặc điểm của mạch điện ba pha có dây trung tính.



- Biết cách nối hình sao, tam giác và quan hệ giữa các đại lượng dây và pha. 



Kĩ năng


Nối được tải ba pha hình sao và tam giác. 



Thái độ 


Thực hiện đúng quy trình làm việc và các quy định về an toàn lao động.


			Không yêu cầu chứng
minh các công thức về mối quan hệ giữa các đại lượng dây và pha.





			Máy điện ba pha


			Kiến thức


- Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.



- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.



Kĩ năng


- Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ.



- Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha trên máy thật.


			





			Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


			Kiến thức


Biết được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và nguyên lí làm việc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 



Kĩ năng


Phân biệt được một số bộ phận chính của một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.



Thái độ 


Thực hiện đúng quy trình làm việc và các quy định về an toàn lao động. 


			Trọng tâm là đặc điểm, yêu cầu kĩ thuật của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Khoa học



(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí


II. Mục tiêu


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 



IV. Nội dung


1. Mạch nội dung



2. Kế hoạch dạy học 



3. Nội dung dạy học từng lớp 



- Lớp 4


- Lớp 5 



V. Giải thích - Hướng dẫn 



1. Về phương pháp dạy học.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



- Lớp 4 



- Lớp 5 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC 



I. VỊ TRÍ


Môn Khoa học có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những kiến thức khoa học sơ đẳng, ban đầu về các hiện tượng và sự vật gần gũi trong tự nhiên, bao gồm cả con người và các tác động của con người vào thế giới tự nhiên.



Môn Khoa học bước đầu hình thành ở học sinh một số kĩ năng quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống.



Những kiến thức, kĩ năng, phương pháp học môn Khoa học là cơ sở để học tiếp các môn Sinh học, Vật lí, Hóa học ở cấp học trên.



II. MỤC TIÊU


Môn Khoa học ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh đạt được: 



1. Một số kiến thức cơ bản ban đầu về:


- Sự trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng, sự sinh sản, sự lớn lên của cơ thể người. Cách phòng tránh một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm.



- Sự trao đổi chất, sự sinh sản của thực vật, động vật. 



- Đặc điểm và ứng dụng của một số chất, một số vật liệu và nguồn năng lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất. 



2. Một số kĩ năng ban đầu:


- Ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.



- Quan sát và làm một số thí nghiệm đơn giản, gần gũi với đời sống, sản xuất.



- Nêu thắc mắc, đặt câu hỏi trong quá trình học tập, tìm thông tin để giải đáp, diễn đạt những hiểu biết bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ,...



- Phân tích, so sánh, rút ra những dấu hiệu chung và riêng của một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên.



3. Một số thái độ và hành vi:


- Tự giác thực hiện các quy tắc vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.



- Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống.



- Yêu con người, thiên nhiên, đất nước, yêu cái đẹp.



- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường xung quanh.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


- Chương trình tích hợp các nội dung của khoa học tự nhiên (vật lí, hóa học, sinh học) với khoa học về sức khỏe.



- Nội dung chương trình được lựa chọn thiết thực, gần gũi và có ý nghĩa với học sinh.



- Chương trình chú trọng đến việc hình thành và phát triển các kĩ năng trong học tập khoa học như quan sát, dự đoán, giải thích các sự vật, hiện tượng tự nhiên đơn giản và kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. 



IV. NỘI DUNG


1. Mạch nội dung


			TT


			Mạch nội dung


			Lớp





			


			


			4


			5





			1


			Con người và sức khỏe


			 


			 





			


			1.1. Trao đổi chất ở người


			+


			 





			


			1.2. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người


			 


			+





			


			1.3. Vệ sinh phòng bệnh


			+


			+





			


			1.4. Dinh dưỡng


			+


			 





			


			1.5. An toàn trong cuộc sống


			+


			+





			2


			Tự nhiên


			 


			 





			


			2.1. Vật chất và năng lượng


			+


			+





			


			2.2. Thực vật và động vật


			+


			+





			


			2.3. Môi trường và tài nguyên


			 


			+








Dấu + chỉ nội dung có trong chương trình từng lớp.



2. Kế hoạch dạy học


2.1. Thời lượng


			Lớp


			Thời lượng





			4


			2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết





			5


			2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết








2.2. Phân bố nội dung chương trình


			Lớp


			Nội dung chương trình


			Số tiết





			4


			Con người và sức khỏe


			19





			


			Vật chất và năng lượng


			37





			


			Thực vật và động vật


			14





			5


			Con người và sức khỏe


			21





			


			Vật chất và năng lượng


			29





			


			Thực vật và động vật


			11





			


			Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


			9








3. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 4



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			Chủ đề


			Nội dung





			Con người và sức khỏe


			1. Trao đổi chất ở người


1.1. Một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường 



1.2. Vai trò của các cơ quan trong sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường



2. Nhu cầu dinh dưỡng


2.1. Một số chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng đối với cơ thể 



2.2. Dinh dưỡng hợp lí



2.3. An toàn thực phẩm



3. Vệ sinh phòng bệnh


3.1. Phòng một số bệnh do ăn thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng



3.2. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa



4. An toàn trong cuộc sống


Phòng tránh tai nạn đuối nước





			Vật chất và năng lượng


			1. Nước


1.1. Tính chất



1.2. Vai trò



1.3. Sử dụng và bảo vệ nguồn nước



2. Không khí


2.1. Tính chất, thành phần



2.2. Vai trò



2.3. Bảo vệ bầu không khí



3. Ánh sáng


3.1. Vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng



3.2. Vật cho ánh sáng đi qua và vật cản sáng



3.3. Vai trò của ánh sáng. Sử dụng ánh sáng trong đời sống



4. Nhiệt


4.1. Nhiệt độ, nhiệt kế



4.2. Nguồn nhiệt, vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt



4.3. Vai trò của nhiệt. Sử dụng an toàn và tiết kiệm một số nguồn nhiệt trong sinh hoạt 



5. Âm thanh


5.1. Nguồn âm



5.2. Vai trò của âm thanh trong cuộc sống



5.3. Một số biện pháp chống tiếng ồn





			Thực vật và động vật


			1. Trao đổi chất ở thực vật


1.1. Nhu cầu không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng, nhiệt



1.2. Sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường



2. Trao đổi chất ở động vật


2.1. Nhu cầu không khí, nước, thức ăn, ánh sáng, nhiệt



2.2. Sơ đồ sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường 



3. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên


3.1. Một số ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên



3.2. Vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất








LỚP 5



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			Chủ đề


			Nội dung





			Con người và sức khỏe


			1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người


1.1. Sự sinh sản



1.2. Sự lớn lên và phát triển của cơ thể người



2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh ở tuổi dậy thì



2.2. Phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm



3. An toàn trong cuộc sống


3.1. Sử dụng thuốc an toàn



3.2. Không sử dụng các chất gây nghiện



3.3. Phòng tránh bị xâm hại



3.4. Phòng tránh tai nạn giao thông





			Vật chất và năng lượng


			1. Đặc điểm và ứng dụng của một số vật liệu thường dùng



1.1. Tre, mây, song



1.2. Sắt, gang, thép, đồng, nhôm



1.3. Đá vôi, gạch, ngói, xi măng, thủy tinh



1.4. Cao su, chất dẻo, tơ sợi





			


			2. Sự biến đổi của chất


2.1. Ba thể của chất



2.2. Hỗn hợp và dung dịch



2.3. Sự biến đổi hóa học



3. Sử dụng năng lượng


3.1. Năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt



3.2. Năng lượng mặt trời, gió, nước



3.3. Năng lượng điện





			Thực vật và động vật


			1. Sự sinh sản của thực vật


1.1. Cơ quan sinh sản



1.2. Trồng cây bằng hạt, thân, lá, rễ



2. Sự sinh sản của động vật


2.1. Một số động vật đẻ trứng



2.2. Một số động vật đẻ con.





			Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


			1. Môi trường và tài nguyên


1.1. Môi trường



1.2. Tài nguyên thiên nhiên





			


			2. Mối quan hệ giữa môi trường và con người


2.1. Vai trò của môi trường đối với con người



2.2. Tác động của con người đối với môi trường



2.3. Một số biện pháp bảo vệ môi trường








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về phương pháp dạy học


- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lựa chọn và phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như: quan sát, trình bày, động não, đóng vai, trò chơi, thảo luận, tham quan, hỏi - đáp, thí nghiệm, thực hành,... 



- Tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động khám phá nhằm khêu gợi sự tò mò khoa học, thói quen nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, tìm câu giải thích khi các em được tiếp cận với thực tế xung quanh. 



- Tăng cường tổ chức những hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng tự nhiên đơn giản, giải quyết những vấn đề đơn giản trong cuộc sống, phù hợp với lứa tuổi. 



- Ngoài tranh ảnh, sơ đồ, mô hình, giáo viên cần chú trọng sử dụng các đồ vật, hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên xung quanh,... để dạy học. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học bằng những vật liệu sẵn có ở địa phương và sử dụng những phương tiện dạy học hiện đại (nếu có). 



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh   


- Đánh giá kết quả học tập môn Khoa học, cần quan tâm cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ. Công cụ kiểm tra đánh giá cần được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.  



- Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm, kết hợp với nhận xét cụ thể của giáo viên.



- Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau thông qua các hoạt động học tập cá nhân, học nhóm và cả lớp.



- Hình thức kiểm tra có thể vấn đáp hoặc bài viết (có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận ngắn).



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Đảm bảo mọi học sinh đều đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng môn học. Những học sinh có nhu cầu học môn Khoa học sâu hơn được khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển.



- Có thể thay đổi trật tự một số bài học cho phù hợp với điều kiện ở địa phương.



- Lựa chọn phương pháp dạy học tùy theo điều kiện của địa phương, nhà trường và đặc điểm đối tượng học sinh.



- Tận dụng các điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức cho học sinh học tập ở ngoài hiện trường (các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, mỏ,...).



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Trao đổi chất ở người 


			Kiến thức


- Nêu được những yếu tố cần cho sự sống của con người.



- Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.


			- Thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ.





			


			- Kể được tên một số cơ quan tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất. Biết được nếu một cơ quan ngừng hoạt động thì cơ thể sẽ chết.



Kĩ năng


Thể hiện sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bằng sơ đồ đơn giản.


			- Các cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.





			2. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể


			Kiến thức


- Kể tên những thức ăn có chứa nhiều chất đạm, chất bột đường, chất béo, các vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.


			- Thịt, cá, trứng, tôm, cua,... chứa nhiều chất đạm.



- Gạo, bánh mì, ngô, khoai,... chứa nhiều chất bột đường.



- Mỡ, dầu, bơ,... chứa nhiều chất béo. 



- Cà rốt, gấc, lòng đỏ trứng, các loại rau,... chứa nhiều vi-ta-min.



- Thịt, cá, trứng, các loại rau có lá màu xanh thẫm,... chứa nhiều chất khoáng. 



- Các loại rau chứa nhiều chất xơ.





			


			- Nêu được vai trò của chất đạm, chất bột đường, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ đối với cơ thể.



- Nêu được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món. 



- Nêu được một số tiêu chuẩn của thực phẩm sạch và an toàn.



- Nêu được một số biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.


			





			


			- Kể tên một số cách bảo quản thức ăn.



Kĩ năng


- Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dưỡng.



- Quan sát bảng “Tháp dinh dưỡng cân đối cho một người trong một tháng" và nói được tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế.



- Thực hiện một số biện pháp bảo quản thức ăn ở nhà.


			- Làm khô, ướp lạnh, ướp mặn, đóng hộp,...





			3. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Nêu cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng.



- Kể tên, nguyên nhân và cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa.



- Nhận biết người bệnh cần được ăn uống đủ chất, chỉ một số bệnh phải ăn kiêng. 



Kĩ năng


- Thực hiện giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh. 



- Phân biệt được lúc cơ thể khỏe mạnh và lúc cơ thể bị bệnh.



- Biết nói với cha mẹ, người lớn khi cảm thấy trong người khó chịu, không bình thường.



- Biết ăn uống hợp lí khi bị bệnh.



- Biết cách phòng chống mất nước khi bị tiêu chảy.


			 





			4. An toàn trong cuộc sống


			Kiến thức


Nêu được một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước.



Kĩ năng


Thực hiện được các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nước.


			





			II. VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG


			


			





			1. Nước


			Kiến thức


- Nêu được một số tính chất của nước và ứng dụng một số tính chất đó trong đời sống.


			- Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất. 





			


			- Nêu được nước tồn tại ở ba thể: lỏng, khí, rắn.



- Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.


			





			


			- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.


			- Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hòa tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật.



 Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại.



 Nước được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.





			


			- Nêu được một số cách làm sạch nước.



- Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước và các biện pháp bảo vệ nguồn nước. 



Kĩ năng


- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước.



- Làm thí nghiệm về sự chuyển thể của nước.



- Thể hiện vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bằng sơ đồ. 



- Thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước. 


			- Lọc, khử trùng, đun sôi,... 





			2. Không khí


			Kiến thức


- Nêu được một số tính chất và thành phần của không khí.






			- Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định; không khí có thể bị nén lại và giãn ra.



- Thành phần chính của không khí gồm khí ni-tơ và khí ô-xi. Ngoài ra còn có khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn,... 





			


			- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.



- Nêu được vai trò và ứng dụng của không khí đối với sự sống và sự cháy.



- Nêu được một số tác hại của bão và cách phòng chống.



- Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và một số biện pháp bảo vệ không khí trong sạch.



Kĩ năng


- Làm thí nghiệm để nhận biết xung quanh mọi vật và chỗ rỗng bên trong vật đều có không khí.



- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của không khí.



- Làm thí nghiệm để nhận ra không khí chuyển động tạo thành gió. Giải thích được nguyên nhân gây ra gió.


			- Ví dụ: bơm xe,...





			3. Nhiệt


			Kiến thức


- Nêu được vật nóng hơn thì có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ thấp hơn.



- Nhận biết được vật ở gần vật nóng hơn thì thu nhiệt nên nóng lên; vật ở gần vật lạnh hơn thì tỏa nhiệt nên lạnh đi.


			





			


			- Kể được tên một số vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém.



- Nhận biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.



- Kể tên và nêu được vai trò của một số nguồn nhiệt.



Kĩ năng


- Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.


			- Các kim loại (đồng, nhôm,...) dẫn nhiệt tốt. Không khí, các vật xốp như bông, len,... dẫn nhiệt kém.





			


			- Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt.


			- Ví dụ: theo dõi khi đun nấu; tắt bếp khi nấu xong;...





			4. Ánh sáng


			Kiến thức


- Nêu được ví dụ về các vật tự phát sáng và các vật được chiếu sáng.



- Nêu được một số vật cho ánh sáng truyền qua và một số vật không cho ánh sáng truyền qua. 



- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống.



- Nhận biết được ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật truyền tới mắt.



- Nhận biết được bóng tối ở phía sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng. Khi vị trí của vật cản sáng thay đổi thì bóng của vật thay đổi. 



Kĩ năng


			- Vật tự phát sáng: Mặt Trời, ngọn lửa,...



- Vật được chiếu sáng: Mặt Trăng, bàn ghế,...





			


			Tránh để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.



Tránh đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu.


			- Không nhìn thẳng vào Mặt Trời, không chiếu đèn pin vào mắt nhau,...





			5. Âm thanh


			Kiến thức


- Nhận biết âm thanh do vật rung động phát ra. 



- Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.


			





			


			- Nêu được ví dụ về ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.


			- Âm thanh dùng để giao tiếp trong sinh hoạt, học tập, lao động, giải trí; dùng để báo hiệu (còi tàu, xe; trống trường,...). 





			


			- Nêu được ví dụ về tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống tiếng ồn.



Kĩ năng


- Thực hiện các quy định không gây ồn nơi công cộng. 


			- Ảnh hưởng đến sức khỏe (đau đầu, mất ngủ); gây mất tập trung trong công việc, học tập;...





			


			- Biết cách phòng chống tiếng ồn trong cuộc sống.


			- Ví dụ: bịt tai khi nghe âm thanh quá to, đóng cửa để ngăn cách tiếng ồn.





			III. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			


			





			1. Trao đổi chất ở thực vật


			Kiến thức


- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của thực vật.



- Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường.



Kĩ năng


Thể hiện sự trao đổi chất giữa thực vật với môi trường bằng sơ đồ.


			- Nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng.



- Thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, nước, khí ô-xi và thải ra hơi nước, khí ô-xi, khí các-bô-níc, chất khoáng khác...





			2. Trao đổi chất ở động vật


			Kiến thức


- Nêu được những yếu tố cần để duy trì sự sống của động vật.



- Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường.



Kĩ năng


Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ.


			- Nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và thức ăn.



- Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã, khí các-bô-níc, nước tiểu,...





			3. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên


			Kiến thức


- Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.


			





			


			- Nêu được vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.



Kĩ năng


Thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa sinh vật này với sinh vật khác bằng sơ đồ.


			- Nhờ quá trình quang hợp, thực vật cung cấp chất dinh dưỡng và khí ô-xi cho người và động vật, duy trì sự sống trên Trái Đất. 








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người 


			Kiến thức


- Nhận biết mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình.


			





			


			- Nêu được các giai đoạn phát triển của con người. 



- Nêu được một số thay đổi về sinh học và xã hội ở từng giai đoạn phát triển của con người. 



- Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm của xã hội về vai trò của nam, nữ.



Kĩ năng


Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam, nữ.


			- Ví dụ: giai đoạn ấu thơ, vị thành niên, trưởng thành, tuổi già.





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Nêu được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì.


			





			


			- Nêu được nguyên nhân, đường lây truyền và cách phòng tránh một số bệnh.



Kĩ năng


- Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì.



- Biết cách phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm.


			- Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan, HIV/AIDS.





			3. An toàn trong cuộc sống


			Kiến thức


- Nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn



- Nêu được tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu, bia.



- Nêu được một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại.



- Nêu được một số việc nên và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.



Kĩ năng


- Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma túy.



- Nhận biết được nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại.



- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.


			





			II. VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG


			


			





			1. Đặc điểm và ứng dụng của một số vật liệu thường dùng 


			Kiến thức


- Nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song.



- Kể được tên một số đồ dùng làm từ tre, mây, song. 


			





			


			- Nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép, đồng, nhôm. 



- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép, đồng, nhôm.


			- Ví dụ: Đồng có ánh kim, dẻo (dễ uốn, dễ kéo dài thành sợi, dễ rèn, dập).





			


			- Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi.



- Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói, xi măng, thủy tinh.



- Nêu được một số cách bảo quản xi măng, các đồ dùng bằng thủy tinh.


			- Ví dụ: Đá vôi bị sủi bọt khi tiếp xúc với a-xít.





			


			- Nhận biết một số tính chất của cao su, chất dẻo và tơ sợi



- Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su, chất dẻo và tơ sợi.



Kĩ năng


- Quan sát nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song.



- Quan sát nhận biết một số đồ dùng làm từ gang, thép; đồng và nhôm.



- Quan sát nhận biết một số vật liệu xây dựng: gạch, ngói, xi măng, đá vôi.



- Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo.


			- Cao su: đàn hồi.



- Chất dẻo: không dẫn điện, cách nhiệt.



- Tơ sợi tự nhiên: khi cháy có tàn tro. 



- Tơ sợi nhân tạo: khi cháy sợi vón cục lại.





			2. Sự biến đổi của chất


			Kiến thức


- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.



- Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp và dung dịch.



- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.



Kĩ năng


- Thực hành tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp và dung dịch.


			





			3. Năng lượng


			Kiến thức


- Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu được ví dụ.


			





			


			- Kể tên một số nguồn năng lượng và nêu ví dụ về việc sử dụng chúng trong đời sống và sản xuất. 


			- Sử dụng năng lượng mặt trời: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện,...



- Sử dụng năng lượng gió: điều hòa khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió,...



- Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước, chạy máy phát điện,...



- Sử dụng năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt: nấu ăn, thắp sáng, chạy máy,...





			


			- Nêu được một số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.



- Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết kiệm điện.



Kĩ năng


			





			


			- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.



- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản.


			- Sử dụng pin, bóng đèn, dây dẫn để lắp mạch điện đơn giản.





			III. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 


			


			





			1. Sinh sản của thực vật 


			Kiến thức


- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.



- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.



- Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá rễ của cây mẹ.



Kĩ năng



- Phân biệt được nhị và nhụy; hoa đực và hoa cái.


			





			


			- Chỉ trên hình vẽ hoặc vật thật cấu tạo của hạt.


			- Hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.





			2. Sinh sản của động vật


			Kiến thức


- Kể được tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con.



- Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú.



Kĩ năng


Thể hiện sự sinh sản của côn trùng, ếch bằng sơ đồ. 


			





			IV. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


			Kiến thức


- Nêu được một số ví dụ về môi trường và tài nguyên. 



- Nhận biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.


			





			


			- Nhận biết tác động của con người đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường.



Kĩ năng


- Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường. 


			- Tác động của con người đến môi trường rừng, đất, nước, không khí.
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Môn Giáo dục công dân



(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



I. VỊ TRÍ


II. MỤC TIÊU



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 



IV. NỘI DUNG 



1. Các mạch nội dung


2. Kế hoạch dạy học



3. Nội dung dạy học từng lớp


V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN.



1. Tên môn


2. Về phương pháp dạy học


3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ


CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN



I. VỊ TRÍ 



Môn Giáo dục công dân giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục cho học sinh ý thức và hành vi của người công dân, góp phần hình thành và phát triển ở các em những phẩm chất và năng lực cần thiết của người công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.



Môn Giáo dục công dân có vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm lực - một thành tố cơ bản của nhân cách và là nội lực của sự phát triển nhân cách học sinh. Do vậy, môn học này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo học sinh thành những người lao động mới đáp ứng được những đòi hỏi của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. 



II. MỤC TIÊU



Môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông nhằm giúp học sinh:



1. Về kiến thức


- Có hiểu biết ban đầu về thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.



- Biết được bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện pháp luật, hoạch định chính sách và quản lí kinh tế.



- Hiểu đường lối, quan điểm của Đảng; các chính sách quan trọng của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.



- Hiểu các giá trị đạo đức, pháp luật cơ bản và lối sống của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.



- Hiểu trách nhiệm công dân trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế của công dân. 



2. Về kĩ năng


- Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các hiện tượng, các sự kiện, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.



- Biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị xã hội.



- Biết bảo vệ cái tốt, cái đúng, cái đẹp và đấu tranh, phê phán đối với các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.



3. Về thái độ


- Yêu cái tốt, cái đúng, cái đẹp; không đồng tình với các hành vi, việc làm tiêu cực.



- Yêu quê hương, đất nước. Trân trọng và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.



- Tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; tôn trọng các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định chung của cộng đồng.



- Có ước mơ và mục đích sống cao đẹp.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



1. Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng dựa trên các môn khoa học cơ bản như: Triết học, Đạo đức học, Luật học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học,... và các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 



Môn Giáo dục công dân còn tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần thiết cho các công dân trẻ tuổi như: giáo dục quyền trẻ em, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục văn hóa hòa bình, giáo dục môi trường, giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống ma túy, giáo dục phòng tránh HIV/AIDS,... Tuy nhiên, việc tích hợp phải hợp lí, phù hợp với đặc trưng môn học và không làm nặng thêm nội dung môn học.



2. Quá trình dạy học môn Giáo dục công dân là quá trình khai thác tiềm năng và phát triển tâm lực học sinh, phát triển tính tích cực hoạt động nhận thức và năng lực tự hoàn thiện của học sinh.



3. Nội dung môn Giáo dục công dân hướng học sinh vươn tới những giá trị cơ bản của người công dân Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong sự hòa nhập với tinh hoa văn hóa nhân loại, thể hiện sự thống nhất giữa tính truyền thống với tính hiện đại.



Chương trình môn Giáo dục công dân từ Tiểu học đến Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đảm bảo tính hệ thống, tính phát triển của các giá trị; đáp ứng được mục tiêu của cấp học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng nhận thức của học sinh.



4. Chương trình môn Giáo dục công dân đảm bảo cân đối, hài hòa giữa yêu cầu trang bị kiến thức với việc rèn luyện kĩ năng và phát triển thái độ tích cực cho học sinh. Môn Giáo dục công dân không những trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ; về các giá trị đạo đức pháp luật, lối sống mà còn hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, niềm tin, những hành vi và thói quen phù hợp với những giá trị đã học; giúp cho học sinh có sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi.



5. Nội dung môn Giáo dục công dân gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của học sinh, gắn liền với các sự kiện trong đời sống đạo đức, pháp luật, kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước. Vì vậy, ngoài nội dung thống nhất chung cho cả nước, chương trình còn có phần "mở" để dạy các vấn đề cần quan tâm của địa phương.



IV. NỘI DUNG



1. Các mạch nội dung


			

Cấp học



Các mạch nội dung


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông





			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			1. Công dân với đạo đức


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1. Chuẩn mực hành vi đạo đức


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			1.2. Giá trị đạo đức


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			


			





			1.3. Quan niệm về đạo đức và một số phạm trù cơ bản của đạo đức học


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			2. Công dân với pháp luật


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.1. Chuẩn mực hành vi pháp luật


			+


			+


			+


			+


			+


			


			


			


			


			


			


			





			2.2. Quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			


			


			*





			2.3. Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*





			3. Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			


			





			4. Công dân với kinh tế 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.1. Một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực kinh tế 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			5. Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5.1. Chủ nghĩa xã hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			5.2. Một số chính sách của Nhà nước ta


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			








Ghi chú:



- Kí hiệu (+) chỉ nội dung chuẩn bị.



- Kí hiệu (*) chỉ nội dung chính thức học.



2. KẾ HOẠCH DẠY HỌC


			Cấp học


			Lớp


			Số tiết/tuần


			Số phút/tiết


			Số tuần


			Tổng số tiết/năm





			Tiểu học


			1


			1


			30 - 35


			35


			35





			


			2


			1


			30 - 35


			35


			35





			


			3


			1


			30 - 35


			35


			35





			


			4


			1


			40


			35


			35





			


			5


			1


			40


			35


			35





			Trung học cơ sở


			6



7



8



9


			1



1



1



1


			45



45



45



45


			35



35



35



35


			35



35



35



35





			Trung học phổ thông


			10



11



12


			1



1



1


			45



45



45


			35



35



35


			35



35



35





			Tổng số


			12


			12


			30 - 45


			420


			420








3. NỘI DUNG DẠY HỌC TỪNG LỚP



LỚP 1



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



1. Quan hệ với bản thân 


- Phấn khởi, tự hào đã trở thành học sinh lớp 1.



- Giữ vệ sinh thân thể và ăn mặc; giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.



2. Quan hệ với người khác


- Yêu quý những người thân thông gia đình; lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị; nhường nhịn em nhỏ.



- Yêu quý thầy giáo, cô giáo, bạn bè, trường lớp; lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo; đoàn kết với bạn bè.



- Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp. Biết chào hỏi, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi.



3. Quan hệ với công việc


Thực hiện tốt nội quy nhà trường: đi học đều và đúng giờ, giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Yêu quê hương, đất nước. Biết tên nước ta là Việt Nam; biết Quốc kì, Quốc ca Việt Nam; nghiêm trang khi chào cờ.



- Đi bộ đúng quy định.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


- Gần gũi, yêu quý thiên nhiên.



- Bảo vệ các loài cây và hoa.



LỚP 2



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



1. Quan hệ với bản thân


- Sống gọn gàng, ngăn nắp, đúng giờ giấc.



- Khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa lỗi.



2. Quan hệ với người khác


- Thật thà, không tham của rơi.



- Đoàn kết với bạn bè.



- Lễ độ, lịch sự khi nói lời yêu cầu, đề nghị; khi nhận và gọi điện thoại; khi đến nhà người khác.



- Cảm thông và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.



3. Quan hệ với công việc


- Tự giác tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng.



- Chăm chỉ học tập.



- Giữ gìn vệ sinh trường, lớp.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


Tôn trọng quy định về trật tự, vệ sinh nơi công cộng.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Yêu quý và bảo vệ loài vật có ích.



LỚP 3



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



1. Quan hệ với bản thân


Có ý thức tự làm lấy việc của mình, không ỷ lại vào người khác.



2. Quan hệ với người khác


- Yêu quý, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.



- Đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.



- Tôn trọng khách nước ngoài.



- Giữ lời hứa.



- Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.



- Biết thông cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát của người khác.



3. Quan hệ với công việc


Tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


Kính trọng, biết ơn Bác Hồ và những người có công với đất nước, với dân tộc.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


- Sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước sạch.



- Bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi.



LỚP 4



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



1. Quan hệ với bản thân


- Biết bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến bản thân, tập thể.



- Trung thực trong học tập.



- Sử dụng tiết kiệm tiền của, thời giờ.



2. Quan hệ với người khác


- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.



- Kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.



- Kính trọng, biết ơn người lao động.



- Lịch sự với mọi người.



3. Quan hệ với công việc


- Biết vượt khó trong học tập.



- Yêu lao động, sẵn sàng tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi.



- Tích cực tham gia lao động làm sạch, đẹp trường, lớp.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Bảo vệ các công trình công cộng.



- Tham gia các hoạt động nhân đạo.



- Tôn trọng Luật Giao thông.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


Bảo vệ môi trường.



LỚP 5



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



1. Quan hệ với bản thân


- Tự nhận thức được về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; biết phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để tiến bộ.



- Có trách nhiệm về hành động của bản thân.



2. Quan hệ với người khác


- Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè.



- Biết hợp tác với mọi người trong công việc chung.



- Kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ.



3. Quan hệ với công việc


- Ham học hỏi.



- Có ý chí vượt khó, vươn lên.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Yêu quê hương, đất nước; tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.



- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương.



- Có hiểu biết ban đầu về vai trò của chính quyền địa phương đối với cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.



- Yêu hòa bình.



- Tôn trọng các dân tộc và các nền văn hóa khác.



- Có hiểu biết ban đầu về Liên Hợp quốc.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.



LỚP 6



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC


1. Quan hệ với bản thân


- Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.



- Tiết kiệm.



2. Quan hệ với người khác


- Lễ độ.



- Sống chan hòa với mọi người.



- Biết ơn.



- Lịch sự, tế nhị.



3. Quan hệ với công việc


- Mục đích học tập của học sinh.



- Siêng năng, kiên trì.



- Tôn trọng kỉ luật.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.



5. Quan hệ với môi trường tự nhiên


- Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.



II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC


1. Quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình


- Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


- Thực hiện trật tự an toàn giao thông.



3. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế


- Quyền và nghĩa vụ học tập.



4. Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân


- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.



- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.



- Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.



5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí Nhà nước


- Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



LỚP 7



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC



1. Quan hệ với bản thân


- Sống giản dị.



- Trung thực.



- Tự trọng.



- Tự tin.



2. Quan hệ với người khác


- Yêu thương con người.



- Tôn sư trọng đạo.



- Đoàn kết, tương trợ.



- Khoan dung.



3. Quan hệ với công việc


- Sống và làm việc có kế hoạch.



- Đạo đức và kỉ luật.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Xây dựng gia đình văn hóa.



- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ



II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC



1. Quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình


- Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. 



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


- Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



3. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế


- Bảo vệ di sản văn hóa.



4. Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân


- Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.



5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước


- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).



LỚP 8



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC



1. Quan hệ với bản thân


Tự lập.



2. Quan hệ với người khác


- Tôn trọng lẽ phải.



- Tôn trọng người khác.



- Giữ chữ tín.



- Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.



3. Quan hệ với công việc


- Liêm khiết.



- Lao động tự giác và sáng tạo.



- Pháp luật và kỉ luật.



4. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.



- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.



- Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.



II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC



1. Quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình


- Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


- Phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



- Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



3. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế


- Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.



- Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



4. Các quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân


- Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.



- Quyền tự do ngôn luận.



5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí Nhà nước


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



LỚP 9



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC



1. Quan hệ với bản thân


- Tự chủ.



2. Quan hệ với công việc


- Chí công vô tư.



- Năng động, sáng tạo.



- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.



- Dân chủ và kỉ luật.



3. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.



- Hợp tác cùng phát triển.



- Bảo vệ hòa bình.



- Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.



- Lí tưởng sống của thanh niên.



- Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC



1. Quyền trẻ em, quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình


- Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế


- Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.



- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí Nhà nước


- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.



- Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lý xã hội của công dân.



- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



Bài tổng kết: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.



LỚP 10



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết


PHẦN I. CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC



1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.



2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan.



3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.



4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.



5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.



6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.



7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.



8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.



9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.



PHẦN II. CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC



1. Quan niệm về đạo đức và một số phạm trù cơ bản của đạo đức học


1.1 Quan niệm về đạo đức


1.2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.



2. Các giá trị đạo đức


2.1. Quan hệ với bản thân


- Tự hoàn thiện bản thân.



2.2. Quan hệ với người khác


- Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình.



2.3. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại


- Công dân với cộng đồng.



- Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



- Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.



LỚP 11



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



PHẦN III. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ



1. Một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản


- Công dân với sự phát triển của kinh tế.



- Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường.



- Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



- Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



- Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.



2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vai trò của Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực kinh tế


- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.



PHẦN IV. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI



1. Một số lí luận về chủ nghĩa xã hội


- Chủ nghĩa xã hội.



- Nhà nước xã hội chủ nghĩa.



- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.



2. Một số chính sách của Nhà nước ta


- Chính sách dân số và giải quyết việc làm.



- Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.



- Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.



- Chính sách quốc phòng và an ninh.



- Chính sách đối ngoại.



LỚP 12



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



PHẦN V. CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT



1. Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại 


- Pháp luật và đời sống.



- Thực hiện pháp luật.



- Pháp luật với sự phát triển của công dân.



- Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.



- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.



2. Quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội


- Công dân bình đẳng trước pháp luật.



- Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



- Công dân với các quyền tự do cơ bản.



- Công dân với các quyền dân chủ.



V. GIẢI THÍCH, HƯỚNG DẪN



1. Tên môn


Môn Giáo dục công dân được dạy từ lớp 1 đến lớp 12 của trường phổ thông. Song, do đặc điểm lứa tuổi học sinh Tiểu học và mục tiêu môn học ở Tiểu học, nên từ lớp 1 đến lớp 5, môn học được gọi là môn Đạo đức.



2. Về phương pháp dạy học


- Dạy học môn Giáo dục công dân là nhằm chuyển các giá trị xã hội thành nhận thức, tình cảm, niềm tin và hành vi tích cực ở học sinh. Muốn vậy, dạy học Giáo dục công dân phải là quá trình tổ chức, hướng dẫn cho học sinh hoạt động, phân tích, khai thác các thông tin, sự kiện, các tình huống thực tiễn, các trường hợp điển hình,... để thông qua đó, các em có thể tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực. 



- Phương pháp và hình thức dạy học môn Giáo dục công dân rất phong phú, đa dạng; bao gồm cả các phương pháp hiện đại (như: đóng vai, thảo luận nhóm, trò chơi, giải quyết vấn đề, động não, dự án,...) và các phương pháp truyền thống (như: diễn giảng, kể chuyện, đàm thoại, nêu gương,...); bao gồm cả hình thức dạy học theo lớp, theo nhóm nhỏ và cá nhân; hình thức học ở trong lớp, ngoài lớp và ngoài trường.



Mỗi phương pháp và hình thức dạy học trên đều có mặt mạnh và hạn chế riêng; phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi học sinh, từng loại bài Giáo dục công dân riêng. Vì vậy, giáo viên không nên lạm dụng hoặc xem nhẹ một phương pháp hay hình thức dạy học nào. Điều quan trọng là cần căn cứ vào nội dung, tính chất từng bài; căn cứ vào trình độ học sinh và năng lực, sở trường của giáo viên; căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương mà lựa chọn và sử dụng kết hợp các phương pháp, hình thức dạy học một cách hợp lí, đúng mức.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân của học sinh phải toàn diện về tất cả các mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ.



- Hình thức đánh giá: Đối với học sinh Tiểu học là nhận xét, đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là cho điểm kết hợp với nhận xét.



- Cần kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.



- Việc đánh giá cần thông qua nhiều con đường: kiểm tra miệng, kiểm tra viết, qua các sản phẩm hoạt động của học sinh, qua quan sát các hoạt động học tập và hoạt động thực tiễn của học sinh trong cuộc sống hằng ngày.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Việc dạy học môn Giáo dục công dân cần gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của lớp học, nhà trường, địa phương. Vì vậy, giáo viên cần hết sức linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn, sử dụng các thông tin, sự kiện, hiện tượng, tình huống, trường hợp điển hình ở địa phương để minh họa, so sánh, phân tích, lí giải, nhận xét, đánh giá,... Đồng thời, cũng cần tổ chức cho học sinh liên hệ, tự liên hệ, so sánh, đối chiếu các hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh với các giá trị đã học; tổ chức cho học sinh điều tra, tìm hiểu các vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung bài học; thực hiện các dự án nhằm xây dựng môi trường lớp học, nhà trường, cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn,... Có như vậy, bài học Giáo dục công dân mới trở nên gần gũi, sống động, thiết thực đối với học sinh và có sức lôi cuốn đối với các em.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Em là học sinh lớp 1


			- Bước đầu biết được: Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học.



- Biết tên trường, tên lớp, tên cô giáo và một số bạn trong lớp.


			- Một cách đơn giản.





			


			- Biết tự giới thiệu về mình trước lớp.



- Vui thích được đi học.


			- Biết tự giới thiệu tên mình, những điều mình thích.





			2. Gọn gàng, sạch sẽ


			- Biết thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.



- Biết ích lợi của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.



- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.


			- Nêu được ví dụ.



- Đối với sức khỏe và vẻ đẹp của bản thân.



- Yêu cầu: Đầu tóc chải gọn gàng; thường xuyên tắm gội, cắt móng tay, móng chân; quần áo chỉnh tề, sạch sẽ; chân đi giày dép.





			3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập


			- Bước đầu biết: Trẻ em có quyền được học tập.


			





			


			- Nêu được ích lợi của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập. 



- Biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.


			- Ích lợi đối với việc học tập của bản thân và tiết kiệm tiền của cho gia đình.



- Yêu cầu: Không xé, làm quăn mép sách vở; không vẽ bậy, làm bẩn sách vở, đồ dùng học tập; không sử dụng sách vở, đồ dùng học tập để chơi, nghịch.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Gia đình em


			- Bước đầu biết: Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ; có quyền được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.



- Biết: Bổn phận của con cháu là phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.



- Yêu quý gia đình; lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.


			- Kể được một vài việc làm cụ thể thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ đối với mình.





			2. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ 


			- Biết: Đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn.


			





			


			- Biết vì sao cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.



- Yêu quý anh chị em trong gia đình, biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.


			Anh em hoà thuận, gắn bó và yêu quý nhau thì cha mẹ vui lòng, gia đình đầm ấm, hạnh phúc.





			3. Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo 


			- Biết được thế nào là lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. 


			- Nêu được một số biểu hiện cụ thể. Ví dụ: Chào hỏi lễ phép, nói năng thưa
gửi, biết dùng hai tay khi nhận hoặc đưa vật gì cho thầy giáo, cô giáo; biết lắng nghe và làm theo những lời dạy bảo của thầy giáo, cô giáo. 





			


			- Biết vì sao cần phải lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.


			- Nêu được:



+ Thầy giáo, cô giáo là những người đã chăm sóc, dạy dỗ mình nên người. 



+ Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo mới mau tiến bộ.





			


			- Thực hiện lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.


			





			4. Em và các bạn


			- Bước đầu biết được: Trẻ em có quyền được học tập, quyền được vui chơi, quyền được kết giao bạn bè.


			





			


			- Biết cần phải cư xử với bạn bè như thế nào khi cùng học, cùng chơi. 



- Bước đầu biết được vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè khi cùng học, cùng chơi.



- Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh.


			- Nêu được một số ví dụ cụ thể



- Được bạn bè quý mến, có nhiều bạn.





			5. Cảm ơn và xin lỗi


			- Biết khi nào cần nói cảm ơn, khi nào cần nói xin lỗi.


			





			


			- Bước đầu biết được ý nghĩa của câu cảm ơn và xin lỗi.


			- Cảm ơn để bày tỏ sự biết ơn đối với người đã quan tâm, giúp đỡ mình. Xin lỗi để bày tỏ sự ân hận, hoặc áy náy về việc làm của mình.





			


			- Biết nói cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp.


			- Ví dụ:



+ Nói cảm ơn khi được bạn cho mượn sách vở, đồ dùng học tập; khi được bố mẹ quan tâm, chăm sóc,...



+ Nói xin lỗi khi làm hỏng đồ dùng của người khác; khi sơ ý làm bạn bị đau; khi làm bố mẹ buồn,...





			6. Chào hỏi và tạm biệt


			- Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.



- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngày.



- Có thái độ tôn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; thân ái với bạn bè và em nhỏ.


			- Chào hỏi và tạm biệt giúp cho mọi người thêm gần gũi, thân thiện với nhau.



- Ví dụ: chào hỏi ông bà, cha mẹ khi đi học về; chào hỏi thầy giáo, cô giáo, chào hỏi bạn bè, hàng xóm láng giềng;...





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Đi học đều và đúng giờ 


			- Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ.



- Biết được ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ.



- Biết nhiệm vụ của học sinh là phải đi học đều và đúng giờ.



- Biết khắc phục khó khăn để hằng ngày đi học đều và đúng giờ.


			- Ích lợi đối với việc học tập của bản thân và không làm phiền thầy giáo, cô giáo và các bạn.



- Ví dụ: khi trời nắng nóng, mưa rét, đường xa, đi lại khó khăn,... 





			2. Trật tự trong trường học


			- Biết được thế nào là giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.


			- Nêu được một số ví dụ cụ thể: không nói chuyện riêng, làm việc riêng, không đùa nghịch, chen lấn, xô đẩy,...





			


			- Nêu được ích lợi của việc giữ trật tự khi nghe giảng và khi ra vào lớp.



- Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng và biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 


			- Đối với sức khỏe và việc học tập của bản thân, không làm ảnh hưởng đến thầy giáo, cô giáo và các bạn khác. 





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Nghiêm trang khi chào cờ


			- Nhận biết được tên nước, Quốc kì, Quốc ca của Tổ quốc.



- Biết thế nào là nghiêm trang khi chào cờ.



- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần. 



- Biết tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc
Việt Nam.


			
- Bỏ mũ, nón, đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì.





			2. Đi bộ đúng quy định


			- Biết được một số quy định đối với người đi bộ.


			- Một số quy định đơn giản, ví dụ: Đi bộ trên vỉa hè (nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường bên phải), qua đường theo đèn hiệu và đi vào vạch sơn quy định.





			


			- Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng quy định.



- Phân biệt được những hành vi đi bộ đúng và đi bộ sai quy định.



- Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			- Đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng


			- Kể được lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống của con người.



- Nêu được những việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.



- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.



- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			- Nêu được: Cây và hoa cho vẻ đẹp, bóng mát, hương thơm, không khí trong lành.



- Những việc làm phù hợp với học sinh, ví dụ như: không hái hoa, bẻ cành, giẫm lên thảm cỏ,...
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Học tập, sinh hoạt đúng giờ


			- Biết được thế nào là học tập, sinh hoạt đúng giờ.


			





			


			- Nêu được ích lợi của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.



- Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân và thực hiện theo thời gian biểu. 


			Ích lợi đối với việc học tập, đối với sức khỏe và tiết kiệm thời gian của bản thân.





			2. Biết nhận lỗi và sửa lỗi


			- Biết: Khi mắc lỗi cần phải nhận và sửa lỗi.



- Biết được vì sao cần phải nhận và sửa lỗi.



- Thực hiện nhận và sửa lỗi khi có lỗi.


			Thể hiện tính trung thực và dũng cảm; biết nhận và sửa lỗi mới mau tiến bộ.





			3. Gọn gàng, ngăn nắp


			- Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào.


			- Nêu được một số yêu cầu cụ thể, ví dụ như: học xong, chơi xong phải cất dọn sách vở, quần áo, đồ chơi vào đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi,...





			


			- Nêu được ích lợi của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.



- Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi trong cuộc sống hằng ngày.


			- Làm cho nhà cửa thêm đẹp và thoáng mát, giúp nâng cao sức khỏe, đồng thời khi cần vật gì không mất công tìm kiếm lâu.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Trả lại của rơi


			- Biết những việc cần làm khi nhặt được của rơi.



- Biết được ý nghĩa của việc trả lại của rơi.



- Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi. 


			- Thật thà, được mọi người quý trọng. 





			2. Quan tâm, giúp đỡ bạn


			- Hiểu: Bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.



- Nêu được những biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.



- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.


			Ví dụ: giảng bài cho bạn, cho bạn mượn sách vở, đồ dùng; xách hộ cặp khi bạn bị đau tay; khuyên ngăn khi bạn làm điều sai,...





			3. Biết nói lời yêu cần, đề nghị


			- Biết được một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự. 


			- Một số câu đơn giản, thông dụng, ví dụ như: Bạn làm ơn..., Nhờ bạn..., Bạn có thể giúp ... 





			


			- Biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.


			- Thể hiện tự trọng và tôn trọng người khác





			


			- Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày.


			- Ví dụ: khi muốn mượn đồ dùng của người khác; khi muốn nhờ bạn chuyển hộ sách vở, giấy phép; khi muốn đi qua chỗ người khác để vào chỗ ngồi của mình,...





			4. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại


			- Biết được một số yêu cầu khi nhận và gọi điện thoại.


			- Ví dụ: biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng,...





			


			- Biết: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.


			





			


			- Biết xử lí một số tình huống thường gặp khi nhận và gọi điện thoại.


			- Ví dụ: khi có người gọi đến nhà cho bố mẹ nhưng bố mẹ đi vắng; khi có người gọi nhầm đến nhà mình; khi mình gọi nhầm vào máy của người khác,...





			5. Lịch sự khi đến nhà người khác


			- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.



- Bước đầu biết được ý nghĩa của việc thực hiện các yêu cầu (được học) khi đến nhà người khác. 



- Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè, người quen. 


			- Ví dụ: cách bấm chuông, gõ cửa, chào hỏi, sử dụng đồ vật trong nhà,... 



- Thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng chủ nhà. 





			6. Giúp đỡ người khuyết tật


			- Biết: Người khuyết tật có quyền được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng. 


			





			


			- Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.



- Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ người khuyết tật, bạn khuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng.


			Ví dụ: không xa lánh, trêu chọc, biết nhường chỗ ngồi trên phương tiện giao thông công cộng, nhường đường, chỉ giúp đường,... cho người khuyết tật. 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC 


			


			





			1. Chăm làm việc nhà


			- Biết: Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà, cha mẹ.


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của chăm làm việc nhà.


			- Chăm làm việc nhà là thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ và trách nhiệm đối với gia đình. 





			


			- Tự giác tham gia làm một số việc nhà phù hợp với khả năng.


			- Ví dụ: quét sân, quét nhà, rửa ấm chén, lau bàn ghế, trông em, cho gà ăn,...





			2. Chăm chỉ học tập


			- Nêu được một số biểu hiện của việc chăm chỉ học tập.


			





			


			- Biết ích lợi của việc chăm chỉ học tập.


- Biết được: Chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh.



- Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.


			Ích lợi: giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt hơn; được thầy cô, bạn bè yêu mến.





			3. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp 


			- Nêu được ích lợi của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.



- Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.



- Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của học sinh.



- Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			- Ích lợi đối với sức khỏe và việc học tập của học sinh.



- Ví dụ: vứt rác đúng nơi quy định; không vẽ bậy, viết bậy lên tường lớp học; tham gia tổng vệ sinh; trồng hoa, trồng cây xung quanh trường, lớp học,...





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng


			- Biết được ích lợi của giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.


			- Ích lợi đối với việc bảo vệ môi trường trong lành, đối với sức khỏe và các hoạt động đi lại, nghỉ ngơi,... của con người. 





			


			- Nêu được những việc cần làm để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.



- Thực hiện giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ phố và những nơi công cộng khác.


			- Ví dụ: vứt rác đúng nơi quy định; đi tiểu, đi tiêu đúng chỗ; không hái hoa, phá cây, giẫm lên thảm cỏ; không chen lấn, xô đẩy, làm ồn ào ở nơi công cộng,...





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


			


			





			Bảo vệ loài vật có ích


			- Kể được ích lợi của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người.



- Nêu được những việc cần làm để bảo vệ loài vật có ích.



- Yêu quý và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.


			- Ví dụ: chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ngựa kéo xe, trâu cày ruộng, bò cho sữa,... 



- Ví dụ: cho ăn, uống; không trêu chọc, đánh đập loài vật,...








LỚP 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			Tự làm lấy việc của mình


			- Kể được tên một số việc mà học sinh lớp 3 có thể tự làm lấy.



- Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình.



- Biết tự làm lấy những việc của mình ở nhà, ở trường.


			- Ví dụ: vệ sinh cá nhân, thay quần áo, gấp chăn màn, xếp dọn sách vở, đồ chơi,... 



- Ích lợi đối với sự tiến bộ của bản thân. 





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Giữ lời hứa


			- Nêu được thế nào là giữ lời hứa.



- Biết được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa. 



- Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.



- Quý trọng những người biết giữ lời hứa.


			- Nêu được ví dụ cụ thể.



- Được mọi người tin cậy, tôn trọng. 





			2. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em


			- Biết được bổn phận của trẻ em là phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 



- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau.



- Biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.


			Ví dụ: quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình khi đau ốm, khi có chuyện vui buồn, khi vừa đi xa về,... 





			3. Chia sẻ vui buồn cùng bạn


			- Biết các biểu hiện của chia sẻ vui buồn cùng bạn.


			- Hỏi han, chúc mừng khi bạn có điều vui; an ủi, động viên, giúp đỡ khi bạn có chuyện buồn.





			


			- Biết ý nghĩa của việc chia sẻ vui buồn cùng bạn.


			- Làm cho tình cảm bạn bè thêm thân thiết, gắn bó, giúp bạn có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.





			


			- Biết quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.


			- Ví dụ: chúc mừng khi bạn được điểm tốt; hỏi han, động viên khi bạn gặp khó khăn...





			4. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng


			- Nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.


			- Ví dụ: chào hỏi hàng xóm láng giềng; cất hộ quần áo khi trời mưa; nhận hộ thư từ, tin nhắn...





			


			- Bước đầu biết ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.



- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.


			- Ý nghĩa đối với việc vun đắp tình cảm xóm giềng.





			5. Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác 


			- Nêu được thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.



- Biết: xâm phạm thư từ và tài sản của người khác là vi phạm pháp luật.



- Biết: Trẻ em có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư. 



- Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.


			- Không được tự ý bóc thư, đọc thư của người khác; không được tự ý xê dịch, sử dụng đồ đạc của người khác khi chưa có sự đồng ý.



- Ví dụ: Không ai được tự ý đọc nhật kí, thư từ của em,... 





			6. Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế


			- Biết: Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, quyền được đối xử bình đẳng.



- Biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 


			





			


			- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức. 


			Ví dụ: giao lưu, viết thư kết bạn; ủng hộ thiếu nhi các nước bị thiên tai, chiến tranh; vẽ tranh, hát, đọc thơ,... về chủ đề "Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế".





			7. Tôn trọng khách nước ngoài


			- Biết vì sao cần phải tôn trọng khách nước ngoài.



- Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nước ngoài.



- Có thái độ và hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài.


			- Giúp khách nước ngoài thêm hiểu và quý trọng đất nước, con người Việt Nam.



- Ví dụ: không chạy theo, chỉ trỏ, trêu chọc, bắt chước giọng nói, chế giễu trang phục của họ,...





			8. Tôn trọng đám tang


			- Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.



- Biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác.


			Ví dụ: không cười nói, đùa nghịch, chỉ trỏ khi gặp đám tang; nhường đường cho đám tang,...





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Tích cực tham gia việc lớp, việc trường


			- Biết: Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của học sinh.



- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công.



- Biết nhắc nhở bạn bè cùng tích cực tham gia việc lớp, việc trường.


			- Quyền được tham gia của trẻ em. 





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Kính yêu Bác Hồ


			- Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc.



- Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ. 



- Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 


			





			2. Biết ơn thương binh, liệt sĩ


			- Biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương, đất nước.



- Kính trọng, biết ơn và quan tâm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 


			





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


			


			





			1. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước


			- Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.



- Nêu được cách sử dụng tiết kiệm nước và những việc cần làm để bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.



- Biết thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương. 



- Biết phản đối những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước.


			- Nước là tài nguyên quý, nước rất cần thiết cho cuộc sống của con người. 



- Ví dụ: dùng nước máy xong phải khóa vòi lại, không vứt rác, đổ nước thải, tắm cho gia súc gần nguồn nước; không làm
chuồng trại gia súc, làm nhà vệ sinh gần nguồn nước,...





			2. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi


			- Kể được một số ích lợi của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống của con người.


			





			


			- Nêu được việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.



- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.


			Ví dụ: tưới cây, bắt sâu, rào giậu cho cây non, cho gia súc ăn,...








LỚP 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Trung thực trong học tập


			- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.


			- Ví dụ: không quay cóp trong giờ kiểm tra, không mượn vở bài tập của bạn để chép, không báo điểm sai,... 



- So sánh với tác hại của thiếu trung thực.





			


			- Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập. 



- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.



- Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. 



- Biết quý trọng những bạn trung thực; không bao che cho những hành vi không trung thực.


			- Giúp em học tập mau tiến bộ, được mọi người yêu mến.





			2. Biết bày tỏ ý kiến


			- Biết được trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.



- Biết thực hiện quyền bày tỏ ý kiến của mình trong gia đình, ở nhà trường; đồng thời biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.


			- Ví dụ: Bày tỏ ý kiến về nội dung các hoạt động của lớp, của trường; về mong muốn được bố mẹ cho đi chơi nhân dịp lễ tết,...





			3. Tiết kiệm tiền của


			- Nêu được thế nào là tiết kiệm tiền của.



- Biết được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của.



- Biết sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước,... trong cuộc sống hằng ngày và nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùng thực hiện.


			- Vì tiền của là mồ hôi, công sức của bố mẹ và những người lao động khác; tiết kiệm tiền của là góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước. 





			4. Tiết kiệm thời giờ


			- Biết thế nào là tiết kiệm thời giờ.



- Biết vì sao phải tiết kiệm thời giờ.


			- Thời gian là rất quý, đã trôi qua là không bao giờ lấy lại được.





			


			- Biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,... hằng ngày một cách hợp lí.


			- Có thời gian biểu hợp lí và thực hiện nghiêm túc theo thời gian biểu.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 


			- Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình.


			





			


			- Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.


			Ví dụ: lễ phép với ông bà, cha mẹ; chăm sóc ông bà, cha mẹ khi đau ốm, lúc vừa đi xa về; an ủi, động viên khi ông bà, cha mẹ có điều phiền muộn,... 





			2. Biết ơn thầy giáo, cô giáo


			- Biết được công lao của thầy giáo, cô giáo.



- Nêu được những việc cần làm để thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo.



- Thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình bằng các việc làm cụ thể hằng ngày và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.


			Ví dụ: lễ phép, vâng lời thầy cô giáo; chăm học, chăm làm,...





			3. Kính trọng, biết ơn người lao động


			- Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động.



- Biết cư xử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng, giữ gìn các thành quả lao động của họ.


			Ví dụ: cư xử lễ phép; không xa lánh, coi thường những người lao động chân tay; sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng,...





			4. Lịch sự với mọi người


			- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.



- Nêu được một số biểu hiện cụ thể của phép lịch sự.



- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.


			- Lịch sự là một biểu hiện của nếp sống văn minh. Lịch sự với người khác là tự trọng và tôn trọng họ. 



- Ví dụ: khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, khi đến nhà người khác, khi có khách đến chơi nhà, khi đến rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi công cộng khác,... 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Vượt khó trong học tập


			- Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao cần phải vượt khó trong học tập.



- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.



- Yêu mến, cảm phục và noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.


			- Cho được ví dụ về vượt khó trong học tập.



- Vượt khó trong học tập giúp em học mau tiến bộ.





			2. Yêu lao động


			- Bước đầu biết được ý nghĩa của lao động.



- Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.



- Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động. 


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội (một cách đơn giản). 



- Ví dụ: trực nhật, tổng vệ sinh trường lớp, ngõ phố; tham gia trồng cây xung quanh trường, lớp.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI 


			


			





			1. Giữ gìn các công trình công cộng


			- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.



- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.



- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn những công trình công cộng ở địa phương. 


			- Vì lợi ích của bản thân và cộng đồng.



- Ví dụ: bảo vệ đường sá, biển báo giao thông, cầu cống, đường sắt, trường học, trụ sở các cơ quan, nhà văn hóa, chùa, nhà thờ,...





			2. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo


			- Cho được ví dụ về hoạt động nhân đạo.


			- Ví dụ: hoạt động giúp đỡ những bạn học sinh nghèo vượt khó; hoạt động cứu trợ nhân dân vùng bị bão lụt,...





			


			- Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.


			- Thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần giảm bớt những đau khổ, mất mát của những người có hoàn cảnh khó khăn.





			


			- Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng.



- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia.


			





			3. Tôn trọng Luật Giao thông


			- Biết được ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông.



- Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.



- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.


			- Đảm bảo an toàn cho mình và mọi người, giúp cho việc đi lại được nhanh chóng và thuận lợi. 





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


			


			





			Bảo vệ môi trường


			- Biết được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường. 



- Nêu được những việc cần làm để bảo vệ môi trường. 



- Biết tham gia bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường học và nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.



- Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiễm môi trường. 


			- Bảo vệ môi trường là vì cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.



- Ví dụ: không vứt rác, đổ nước thải bừa bãi; tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh,...








LỚP 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Em là học sinh lớp 5


			- Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp dưới.



- Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.



- Vui và tự hào là học sinh lớp 5.


			Là học sinh của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.





			2. Có trách nhiệm về việc làm của mình 


			- Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.



- Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình. 



- Có thái độ không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác,... 


			Biết cân nhắc trước khi làm việc gì đó; làm gì sai biết nhận và sửa chữa.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Nhớ ơn tổ tiên


			- Biết được: Con người ai cũng có tổ tiên và mỗi người đều phải nhớ ơn tổ tiên.


			





			


			- Nêu được những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.



- Biết ơn tổ tiên; tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


			Những việc phù hợp với khả năng của học sinh.





			2. Tình bạn


			- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.



- Biết cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.


			





			3. Kính già, yêu trẻ


			- Biết vì sao cần phải tôn trọng người già, giúp đỡ em nhỏ.


			





			


			- Nêu được các hành vi, việc làm thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ.



- Có thái độ và hành vi thể hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ người già, nhường nhịn em nhỏ. 


			Ví dụ: lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ, nhường chỗ, nhường đường cho cụ già, em nhỏ,..





			4. Tôn trọng phụ nữ


			- Biết vì sao phải tôn trọng phụ nữ.



- Nêu được những việc cần làm thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.



- Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ; không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và những người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.


			Ví dụ: cư xử bình đẳng với bạn gái, chị em gái; học tập gương tốt của những người phụ nữ; chúc mừng mẹ, chị em gái, cô giáo, bạn gái nhân ngày 8 tháng 3; không chen lấn, xô đẩy, không dùng bạo lực với phụ nữ,...





			5. Hợp tác với những người xung quanh 


			- Biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.


			- Cùng tham gia làm việc, học tập, vui chơi... một cách có thiện chí, vì mục đích chung. 





			


			- Nêu được lợi ích của việc hợp tác với mọi người trong công việc chung.



- Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.



- Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô và mọi người trong các công việc của lớp, của trường, của gia đình, của cộng đồng.


			- Giúp nâng cao hiệu quả công việc, tăng niềm vui, gắn bó tình cảm giữa người với người.





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			Có chí thì nên


			- Nêu được một vài ví dụ về có ý chí trong cuộc sống.


			





			


			- Biết được vì sao cần phải có ý chí trong cuộc sống.



- Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập "kế hoạch vượt khó khăn".



- Cảm phục những gương có ý chí vượt lên những khó khăn của số phận để trở thành người có ích cho xã hội. 


			- Có thể vượt qua được khó khăn vươn lên trong cuộc sống.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Em yêu Tổ quốc Việt Nam


			- Biết Tổ quốc của em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.


			





			


			- Có hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hóa và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam.



- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.



- Yêu Tổ quốc Việt Nam, tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm đến sự phát triển của đất nước.


			Biết một số sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; biết những di sản thế giới của Việt Nam và một số công trình lớn của đất nước.





			2. Em yêu quê hương


			- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.



- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.


			Ví dụ: tham gia trồng cây, tổng vệ sinh đường làng, ngõ phố; tham gia tuyên truyền, cổ động thực hiện nến sống văn hóa ở địa phương.





			3. Ủy ban nhân dân xã (phường) em


			- Bước đầu biết vai trò quan trọng của ủy ban nhân dân xã, phường đối với cộng đồng. 


			





			


			- Kể được một số công việc của Ủy ban nhân dân xã, phường đối với trẻ em ở địa bàn.



- Biết được trách nhiệm của mọi người dân phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã, phường.



- Có ý thức tôn trọng Ủy ban nhân dân xã, phường; tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức. 


			Ví dụ: quản lí việc xây dựng trường học, bệnh xá, điểm vui chơi; cấp giấy khai sinh, trao học bổng, sách vở cho học sinh nghèo;....





			4. Em yêu hòa bình


			- Biết được ý nghĩa của hòa bình.



- Biết trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng.


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của nhân loại.





			


			- Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày.



- Yêu hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức. 


			- Ví dụ: biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn, ghét bạo lực,…



- Ví dụ: viết, vẽ, hát, diễn tiểu phẩm về chủ đề hòa bình; tham gia mít tinh, kí tên, diễu hành,... vì hòa bình.





			5. Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc


			- Có hiểu biết ban đầu, đơn giản về tổ chức Liên Hợp quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.


			- Liên Hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay hoạt động vì hòa bình, lẽ phải và tiến bộ xã hội. Liên Hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp quốc.





			


			- Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp quốc đang làm việc tại nước ta. 


			





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


			


			





			Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


			- Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.


			- Ví dụ: than đá, dầu khí, nước ngầm, núi đá vôi, quặng sắt, quặng a-pa-tít,...





			


			- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.



- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. 


			- Vì tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người và tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải có hạn. 








LỚP 6



PHẦN I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể


			1. Về kiến thức: 


- Hiểu được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt.



- Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. 


			- Kể những tấm gương về chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, luyện tập hằng ngày.









			


			- Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân 



2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác.



- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. 



- Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc, rèn luyện thân thể bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó. 



3. Về thái độ:


Có ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.


			Ví dụ: giữ gìn vệ sinh cá nhân; tập thể dục, thể thao; có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phòng bệnh hợp lý.   





			2. Tiết kiệm


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là tiết kiệm.






			- Phân biệt được giữa tiết kiệm với hà tiện và keo kiệt, giữa tiết kiệm với xa hoa, lãng phí.  





			


			- Hiểu được ý nghĩa của sống tiết kiệm.



2. Về kĩ năng.


- Biết nhận xét, đánh giá việc sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền của, thời gian của bản thân và người khác.



- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp, thể hiện tiết kiệm đồ dùng, tiền bạc, thời gian, công sức trong các tình huống. 



- Biết sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền bạc, thời gian một cách hợp lí, tiết kiệm.



3. Về thái độ:


- Ưa thích lối sống tiết kiệm, không thích lối sống xa hoa, lãng phí.


			- Ý nghĩa về các phương diện: đạo đức, kinh tế, văn hóa.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC 


			


			





			1. Lễ độ


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là lễ độ.


			- Nêu được các biểu hiện của lễ độ qua lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, ...





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ với mọi người. 


			- Ý nghĩa:



+ Tôn trọng, quan tâm đến mọi người.



+ Tự trọng, có văn hóa.



+ Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.





			


			2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân, của người khác về lễ độ trong giao tiếp, ứng xử.



- Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện lễ độ trong các tình huống giao tiếp.



- Biết cư xử lễ độ với mọi người xung quanh.



3. Về thái độ:


Đồng tình, ủng hộ các hành vi cư xử lễ độ với mọi người; không đồng tình với những hành vi thiếu lễ độ.


			- Phân biệt được hành vi, thái độ lễ độ với hành vi, thái độ thiếu lễ độ.  





			2. Sống chan hòa với mọi người


			1. Về kiến thức:


- Nêu được các biểu hiện cụ thể của sống chan hòa với mọi người.


			- Kể được một vài ví dụ về sống chan hòa với mọi người; phân biệt được giữa sống chan hòa với mọi người và sống tách biệt, xa lánh, khép kín, hoặc sống thụ động, đánh mất bản sắc riêng của mình.





			


			- Nêu được ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người.



2. Về kĩ năng:


Biết sống chan hoà với bạn bè và mọi người xung quanh.



3. Về thái độ:


Yêu thích lối sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người.


			





			3. Biết ơn


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là biết ơn.



- Nêu được ý nghĩa của lòng biết ơn.



2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo của bản thân và bạn bè xung quanh.



- Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp để thể hiện sự biết ơn trong các tình huống cụ thể.



- Biết thể hiện sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các anh hùng, liệt sĩ,... của bản thân bằng những việc làm cụ thể. 



3. Về thái độ:


- Quý trọng những người đã quan tâm, giúp đỡ mình. 



- Trân trọng, ủng hộ những hành vi thể hiện lòng biết ơn.


			- Kể được các biểu hiện của biết ơn, nêu được một vài ví dụ về sự biết ơn.





			4. Lịch sự, tế nhị


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là lịch sự, tế nhị.


			- Nêu được một số ví dụ về cách giao tiếp lịch sự, tế nhị: chào hỏi, giới thiệu; tự giới thiệu; cảm ơn; xin lỗi; nói lời yêu cầu, đề nghị, ở nơi công cộng;...





			


			- Nêu được ý nghĩa của lịch sự, tế nhị trong gia đình, với mọi người xung quanh. 



2. Về kĩ năng:


- Biết phân biệt hành vi lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lịch sự, tế nhị. 



- Biết giao tiếp lịch sự, tế nhị với mọi người xung quanh.



3. Về thái độ:


- Yêu mến, quý trọng những người lịch sự, tế nhị trong giao tiếp.


			- Ý nghĩa trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Mục đích học tập của học sinh 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là mục đích học tập của học sinh.


			





			


			- Phân biệt được mục đích học tập đúng và mục đích học tập sai.


			- Chỉ ra được một vài mục đích học tập sai: học vì điểm, vì tiền bạc,... 





			


			- Nêu được ý nghĩa của mục đích học tập đúng đắn.



2. Về kĩ năng: 


Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện được mục đích đó. 



3. Về thái độ:


Quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định. 


			- Giúp cho con người biết cố gắng, vượt mọi khó khăn, gian khổ vươn lên trong học tập.  





			2. Siêng năng, kiên trì


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì.


			- Nêu được một số biểu hiện đặc trưng của siêng năng, kiên trì phân biệt được siêng năng với lười biếng, kiên trì với hay nản lòng, chóng chán.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.


			- Giúp con người thành công trong công việc, trong cuộc sống. 





			


			2. Về kĩ năng:


- Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động,...



- Biết siêng năng, kiên trì trong học tập lao động và các hoạt động sống hằng ngày.



3. Về thái độ:


Quý trọng những người siêng năng, kiên trì, không đồng tình với những biểu hiện của lười biếng, hay nản lòng. 


			- Liên hệ bản thân, tập thể trong học tập, lao động, rèn luyện...





			3. Tôn trọng luật


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là tôn trọng kỉ luật.


			- Nêu được ví dụ.



- Phân biệt được hành vi, thái độ tôn trọng kỉ luật với hành vi, thái độ vô kỉ luật.





			


			- Nêu được ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật.



- Biết được: tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của mỗi thành viên của gia đình, tập thể, xã hội. 



2. Về kĩ năng:


- Tự đánh giá được ý thức tôn trọng kỉ luật của bản thân và bạn bè. 



- Biết chấp hành tốt nền nếp trong gia đình, nội quy của nhà trường và những quy định chung của đời sống cộng đồng và nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùng thực hiện. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng kỉ luật và tôn trọng những người biết chấp hành tốt kỉ luật. 


			- Ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội.





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. 


			- Nêu được các biểu hiện cơ bản, cụ thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình, làm tốt các nhiệm vụ được giao, không cần ai kiểm tra, nhắc nhở.



- Phân biệt được những biểu hiện tích cực, tự giác với lười biếng, không tự giác trong việc tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.



2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.



- Biết động viên bạn bè, anh chị em tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.



3. Về thái độ:


- Có ý thức tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.


			- Đối với bản thân, đối với tập thể, đối với xã hội.





			V. QUAN HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN


			


			





			Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên. 


			- Nêu được các biểu hiện đặc trưng và cho được ví dụ.





			


			- Hiểu được vì sao phải yêu và sống hòa hợp với thiên nhiên.


			- Phân tích được hai lí do:



+ Vai trò của thiên nhiên đối với chất lượng cuộc sống con người;



+ Hậu quả mà con người phải gánh chịu nếu môi trường bị tàn phá, ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái.





			


			- Nêu được một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên.



2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác đối với thiên nhiên.



- Biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên.



- Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên.



3. Về thái độ:


- Yêu thiên nhiên, tích cực bảo vệ thiên nhiên. 



- Biết phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.


			








PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC 



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH


			


			





			Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được tên bốn nhóm quyền và một số quyền trong bốn nhóm theo Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.


			- Ví dụ: quyền được đối xử bình đẳng, quyền được học tập và vui chơi giải trí, quyền được bày tỏ ý kiến,...





			


			- Nêu được ý nghĩa Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. 



2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em ở bản thân và bạn bè.



- Biết thực hiện quyền và bổn phận của bản thân. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng quyền của mình và của mọi người. 


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ em, đối với tương lai của thế giới.





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NHIÊN NHIÊN 


			


			





			Thực hiện trật tự an toàn giao thông


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông.


			- Một số nguyên nhân chính: Do ý thức con người; do đường chật, người đông; do phương tiện đã quá thời hạn sử dụng.





			


			- Nêu được những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp, quy định đối với trẻ em.



- Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông.



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.



- Biết thực hiện đúng quy định về trật tự an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt.



3. Về thái độ:


- Tôn trọng những quy định về trật tự, an toàn giao thông. 



- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. 


			- Ý nghĩa đối với việc đảm bảo an toàn cho mình và mọi người, đảm bảo cho giao thông thông suốt.





			III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ


			


			





			Quyền và nghĩa vụ học tập


			1. Về kiến thức:


- Nêu được ý nghĩa của việc học tập.



- Nêu được nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân nói chung, của trẻ em nói riêng.



- Nêu được trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập của con em và vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội về giáo dục.



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập. 



- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, giúp đỡ bạn bè và em nhỏ cùng thực hiện.



3. Về thái độ:


Tôn trọng quyền học tập của mình và của người khác.


			- Ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội.





			IV. CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN


			


			





			1. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.



- Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân. 



2. Về kĩ năng:


- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.



- Biết bảo vệ thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình.



3. Về thái độ:


Tôn trọng sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác; phản đối những hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân.


			- Ví dụ: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể của người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật... 





			2. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


			Ví dụ: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 





			


			2. Về kĩ năng:


- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.



- Biết đưa ra cách ứng xử trong các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở.



- Biết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình.



3. Về thái độ:


- Tôn trọng chỗ ở của người khác.



- Biết phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác. 


			





			3. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.


			- Ví dụ: Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.





			


			2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.


			





			


			- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.



- Biết bảo vệ quyền của mình, không xâm phạm an toàn và bí mật thư tín của người khác.



3. Về thái độ:


Tôn trọng quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín của mình và của người khác.


			- Nhận xét, đánh giá được những tình huống, ví dụ trong thực tế.





			V. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC


			


			





			Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là công dân; Căn cứ để xác định công dân của một nước; Thế nào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.


			- Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước; công dân được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.





			


			2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.



3. Về thái độ:


- Tự hào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


			- Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong học tập, lao động, vui chơi giải trí, trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình. 








LỚP 7



PHẦN I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			1. Sống giản dị


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là sống giản dị.



- Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị. 



- Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô trương hình thức, với luộm thuộm, cẩu thả. 


			- Cho được ví dụ.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của sống giản dị.



2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện giản dị trong cuộc sống.



3. Về thái độ:


Quý trọng lối sống giản dị; không đồng tình với lối sống xa hoa, phô trương hình thức.


			- Ý nghĩa đối với bản thân, gia đình, xã hội.





			2. Trung thực


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là trung thực.



- Nêu được một số biểu hiện của tính trung thực.


			- Qua thái độ, hành động, lời nói; trong công việc; trong quan hệ với bản thân và với người khác.





			


			- Nêu được ý nghĩa của sống trung thực.



2. Về kĩ năng:


- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác theo yêu cầu của tính trung thực.



- Trung thực trong học tập và trong những việc làm hằng ngày.



3. Về thái độ:


Quý trọng và ủng hộ những việc làm thẳng thắn, trung thực; phản đối những hành vi thiếu trung thực trong học tập, trong cuộc sống.


			- Ý nghĩa đối với việc nâng cao phẩm giá cá nhân và làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 





			3. Tự trọng


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tự trọng.



- Nêu được một số biểu hiện của lòng tự trọng.






			- Biểu hiện trong giao tiếp, trong nếp sống, trong quan hệ với mọi người và trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân. 





			


			- Nêu được ý nghĩa của tự trọng đối với việc nâng cao phẩm giá con người.



2. Về kĩ năng:


- Biết thể hiện tự trọng trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ.



- Biết phân biệt những việc làm thể hiện sự tự trọng với những việc làm thiếu tự trọng.



3. Về thái độ:


Tự trọng; không đồng tình với những hành vi thiếu tự trọng. 


			





			4. Tự tin


			1. Kiến thức:


- Nêu được một số biểu hiện của tính tự tin.



- Nêu được ý nghĩa của tính tự tin



2. Về kĩ năng:


- Biết thể hiện sự tự tin trong những công việc cụ thể.



3. Về thái độ:


Tin ở bản thân mình, không a dua, dao động trong hành động. 


			- Nêu và cho được ví dụ.



- Ý nghĩa đối với việc củng cố ý chí, nghị lực, bản lĩnh của con người để đạt mục đích. 





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Yêu thương con người


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là yêu thương con người. 



- Nêu được các biểu hiện của lòng yêu thương con người. 



- Nêu được ý nghĩa của lòng yêu thương con người. 



2. Về kĩ năng:


Biết thể hiện lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh bằng những việc làm cụ thể. 



3. Về thái độ:


Quan tâm đến mọi người xung quanh; không đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và những hành vi độc ác đối với con người. 


			- Cho được ví dụ.



- Ý nghĩa đối với cuộc sống của cá nhân và xã hội.





			2. Tôn sư trọng đạo


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo.



- Nêu được một số biểu hiện của tôn sư trọng đạo. 


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.


			- Ý nghĩa đối với sự tiến bộ của bản thân và phát triển của xã hội, với sự phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 





			


			2. Về kĩ năng:


Biết thể hiện sự tôn sư trọng đạo bằng những việc làm cụ thể đối với thầy, cô giáo trong cuộc sống hằng ngày.



3. Về thái độ:


Kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.


			





			3. Đoàn kết, tương trợ


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là đoàn kết, tương trợ 



- Kể được một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống.


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ.


			- Giúp con người dễ hòa nhập và hợp tác với nhau; có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 





			


			2. Về kĩ năng:


Biết đoàn kết, tương trợ với bạn bè, mọi người trong học tập, sinh hoạt tập thể và trong cuộc sống. 



3. Về thái độ:


- Quý trọng sự đoàn kết, tương trợ của mọi người; sẵn sàng giúp đỡ người khác.



- Phản đối những hành vi gây mất đoàn kết. 


			





			4. Khoan dung


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là khoan dung.



- Kể được một số biểu hiện của lòng khoan dung


			





			


			- Nêu được ý nghĩa của lòng khoan dung



2. Về kĩ năng:


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người và đối với xã hội.





			


			- Biết thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với mọi người xung quanh.



3. Về thái độ:


Khoan dung, độ lượng với mọi người; phê phán sự định kiến, hẹp hòi, cố chấp trong quan hệ giữa người với người. 


			- Biết tự kiềm chế bản thân, không đối xử thô bạo, chấp nhặt, biết thông cảm và nhường nhịn.





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Sống và làm việc có kế hoạch


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.


			





			


			- Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch. 


			- Ý nghĩa đối với hiệu quả của công việc, đối với việc đạt mục đích cuộc sống; đối với yêu cầu của người lao động mới trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.





			


			2. Về kĩ năng:


- Biết phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch.



- Biết sống, làm việc có kế hoạch.


			- Nhận xét cách làm việc của mọi người (bạn bè, người lớn...).



- Tập xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân hằng ngày và lập kế hoạch các hoạt động của tập thể.





			


			3. Về thái độ:


Tôn trọng, ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không kế hoạch. 


			





			2. Đạo đức và kỉ luật


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là đạo đức, thế nào là kỉ luật và mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của đạo đức và kỉ luật. 



2. Về kĩ năng:


Biết đánh giá hành vi, việc làm của bản thân và của người khác trong một số tình huống có liên quan đến đạo đức và kỉ luật.



3. Về thái độ:


Ủng hộ những hành vi, việc làm tôn trọng kỉ luật và có đạo đức; phê phán những hành vi, việc làm vi phạm kỉ luật, vi phạm đạo đức. 


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững của cá nhân và xã hội. 





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Xây dựng gia đình văn hóa


			1. Về kiến thức:


- Kể được những tiêu chuẩn chính của một gia đình văn hóa.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa.



- Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hóa. 



2. Về kĩ năng:


- Biết phân biệt các biểu hiện đúng và sai, lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa ở gia đình.



- Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình văn hóa.



- Biết thể hiện hành vi văn hóa trong cư xử, lối sống ở gia đình. 



3. Về thái độ:


- Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa.



- Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa.


			- Ý nghĩa đối với hạnh phúc của mỗi người, của từng gia đình và đối với việc xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc. 





			2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


			





			


			- Kể được một số biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.



- Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 



2. Về kĩ năng:


- Biết xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 



- Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 



3. Về thái độ:


Trân trọng, tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 


			- Biểu hiện về văn hóa, về nghề nghiệp, về học tập,...








PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC 



			I. QUYỀN TRẺ EM; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH


			


			





			Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam


			1. Về kiến thức:


- Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


			- Quyền được khai sinh và có quốc tịch; quyền được nuôi nấng, chăm sóc; quyền được bảo vệ sức khỏe; quyền học tập; quyền vui chơi, giải trí lành mạnh... 





			


			- Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.



- Nêu được trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.



2. Về kĩ năng:


- Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em.



- Biết xử lí các tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.



- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 



3. Về thái độ:


- Có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng quyền của bạn bè.


			





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


			


			





			Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên.



- Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.


			





			


			- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.


			- Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.





			


			- Nêu được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với con người.


			- Vai trò đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống con người.





			


			- Kể được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 



- Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 



2. Về kĩ năng:


- Nhận biết được các hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí. 



- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện. 



3. Về thái độ:


- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.



- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.


			- Quy định về bảo vệ nguồn nước, không khí, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật quý hiếm.





			III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ


			


			





			Bảo vệ di sản văn hóa


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là di sản văn hóa.






			- Gồm: di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.





			


			- Kể được tên một số di sản văn hóa của nước ta. 



- Hiểu được ý nghĩa của di sản văn hóa.



- Kể được những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. 



2. Về kĩ năng:


- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí. 



- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi.



3. Về thái độ:


Tôn trọng và tự hào về các di sản văn hóa của quê hương, đất nước.


			- Ví dụ: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn,...





			IV. CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN


			


			





			Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.



- Kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.



2. Về kĩ năng:


Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu. 



3. Về thái độ:


- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác.


- Đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. 


			- Phân biệt được tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.





			V. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC


			


			





			1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			1. Về kiến thức:


- Biết được bản chất của Nhà nước ta.



- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước.



- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược.



- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan.



2. Về kĩ năng:


- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.



- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


			- Là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.





			2. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) 


			1. Về kiến thức


- Kể được tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra.



- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.


			





			


			- Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.



2. Về kĩ năng:


Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở; ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó. 


			- Liên hệ với thực tế địa phương. 








LỚP 8



PHẦN I. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			Tự lập


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tự lập.



- Nêu được những biểu hiện của người có tính tự lập.



- Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập.



2. Về kĩ năng:


Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hằng ngày của bản thân trong học tập, lao động, sinh hoạt.



3. Về thái độ:


- Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.



- Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, những người xung quanh biết sống tự lập.  


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC


			


			





			1. Tôn trọng lẽ phải


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.



- Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. 



- Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải. 


			





			


			- Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.



2. Về kĩ năng:


Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải.



3. Về thái độ:


- Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải. 



- Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc. 


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển cá nhân và xã hội. 





			2. Tôn trọng người khác


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. 



- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác. 



- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác. 



2. Về kĩ năng:


- Biết phân biệt những hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác.



- Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày.  



3. Về thái độ:


- Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác.



- Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác.


			





			3. Giữ chữ tín


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là giữ chữ tín.



- Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín.



- Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.



2. Về kĩ năng:


- Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.



- Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. 



3. Về thái độ:


Có ý thức giữ chữ tín.


			- Nêu được ví dụ.



- Ý nghĩa trong việc xây dựng quan hệ xã hội.





			4. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là tình bạn.



- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh. 



2. Về kĩ năng:


Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng. 


			- Ý nghĩa đối với mỗi người và xã hội.





			


			3. Về thái độ:


- Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. 



- Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. 


			- Đối với cả bạn cùng giới và khác giới. 





			III. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Liêm khiết


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là liêm khiết.


			





			


			- Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.



- Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết.



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính.



- Biết sống liêm khiết, không tham lam.



3. Về thái độ:


Kính trọng những người sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng.


			- Ý nghĩa trong sự phát triển nhân cách bản thân và xây dựng quan hệ xã hội.





			2. Lao động tự giác và sáng tạo


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo.



- Nêu được những biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong lao động, trong học tập.



- Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo. 



2. Về kĩ năng:


Biết lập kế hoạch học tập, lao động; biết điều chỉnh, lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện để đạt kết quả cao trong lao động, học tập.



3. Về thái độ:


- Tích cực, tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động. 



- Quý trọng những người tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động; phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động. 


			- Cho được ví dụ.



- Ý nghĩa trong lao động, trong học tập đối với sự phát triển cá nhân và xã hội. 





			3. Pháp luật và kỉ luật


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là pháp luật, kỉ luật.



- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật.



- Nêu được ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật.



2. Về kĩ năng:


- Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc mọi nơi.



- Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những quy định của pháp luật và kỉ luật.



3. Về thái độ:


- Tôn trọng pháp luật và kỉ luật.



- Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật. 


			- Phân biệt được sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật.



- Ý nghĩa đối với cá nhân và xã hội. 





			IV. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là hoạt động chính trị - xã hội.



- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.



2. Về kĩ năng:


- Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.



- Biết tuyên truyền, vận động bạn bè cùng tham gia.



3. Về thái độ:


- Tự giác, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, xã hội tổ chức.


			- Nêu được một vài ví dụ.



- Ý nghĩa đối với sự phát triển của bản thân và sự phát triển của xã hội.





			2. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác



- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.



- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác. 



2. Về kĩ năng:


Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác.



3. Về thái độ:


Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác.


			- Nêu được ví dụ.



- ý nghĩa đối với sự phát triển đất nước.





			3. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.



- Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.



- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng.



2. Về kĩ năng:


- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.



- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.



3. Về thái độ:


- Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó.


			- Nêu được một vài ví dụ về xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.



- Ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và cộng đồng.








PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH


			


			





			Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình


			1. Về kiến thức:


- Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.



- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.



2. Về kĩ năng:


- Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình. 



- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình.



3. Về thái độ:


- Yêu quý các thành viên trong gia đình mình.



- Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.


			- Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu; quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; bổn phận của anh chị em trong gia đình đối với nhau.





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


			


			





			1. Phòng, chống tệ nạn xã hội


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội.


			- Kể được một số tệ nạn xã hội. 





			


			- Nêu được tác hại của các tệ nạn xã hội.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội.



2. Về kĩ năng:


- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. 



- Biết cách tuyên truyền, vận động bạn bè tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội.



3. Về thái độ:


Ủng hộ các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. 


			- Đối với cá nhân, gia đình và xã hội.





			2. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người. 



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



- Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, nhất là các biện pháp đối với bản thân.



2. Về kĩ năng:


- Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống.



- Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người nhiễm HIV/AIDS. 



- Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



3. Về thái độ:


- Tích cực phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.



- Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS.


			





			3. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


			1. Về kiến thức:


- Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại và tính chất nguy hiểm, tác hại của các loại đó đối với con người và xã hội.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



2. Về kĩ năng:


- Biết phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hằng ngày.



3. Về thái độ:


- Thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi.



- Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.


			 





			III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ


			


			





			1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.



- Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được những hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.



- Biết thực hiện những quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.



3. Về thái độ:


- Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác.



- Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân.


			- Nêu được một vài ví dụ.





			2. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.



- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



2. Về kĩ năng:


- Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.



3. Về thái độ:


- Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 



- Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.


			- Nêu được một vài ví dụ.





			IV. CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN


			


			





			1. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


			1. Về kiến thức:


- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.



- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo. 


			- Phân biệt được khiếu nại và tố cáo. Nêu được ví dụ.





			


			- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo. 



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.



- Biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.



3. Về thái độ:


Thận trọng, khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo.


			- Nhà nước: đảm bảo



- Công dân: thực hiện





			2. Quyền tự do ngôn luận


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận.



- Nêu được những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.



- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân.



2. Về kĩ năng.


- Phân biệt được tự do ngôn luận đúng đắn với lợi dụng tự do ngôn luận để làm việc xấu.



- Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.



3. Về thái độ:


- Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người.



- Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.


			





			V. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC


			


			





			1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			1. Về kiến thức:


- Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.



- Biết được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



2. Về kĩ năng:


Biết phân biệt giữa Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác.



3. Về thái độ:


- Có trách nhiệm trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp.



- Có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp. 


			





			2. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			1. Về kiến thức:


- Nêu được pháp luật là gì.



- Nêu được đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật.



- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.



2. Về kĩ năng:


- Biết đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hằng ngày ở trường, ở ngoài xã hội.



- Biết vận dụng một số quy định pháp luật đã học vào cuộc sống hằng ngày.



3. Về thái độ:


- Có ý thức tự giác chấp hành pháp luật.



- Phê phán các hành vi, việc làm vi phạm pháp luật.
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			I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN


			


			





			Tự chủ


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tự chủ.



- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ


			- Nêu được một số biểu hiện đặc trưng của người biết tự chủ 





			


			- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ.



2. Về kĩ năng:


Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.



3. Về thái độ:


Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.


			- Nêu được một vài ví dụ





			II. QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC


			


			





			1. Chí công vô tư


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là chí công vô tư.



- Nêu được biểu hiện của chí công vô tư.



- Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư. 



2. Về kĩ năng:


Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày. 



3. Về thái độ:


- Đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư, phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư. 


			- Nêu được một số biểu hiện cơ bản.



- Ý nghĩa đối với sự phát triển của bản thân, đối với lợi ích của tập thể, của xã hội.





			2. Năng động, sáng tạo


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là năng động, sáng tạo.


			- Nêu được ví dụ về năng động, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học.





			


			- Hiểu được ý nghĩa của sống năng động, sáng tạo.



- Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo.



2. Về kĩ năng:


Năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và trong sinh hoạt hằng ngày.



3. Về thái độ:


- Tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.



- Tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo


			- Ý nghĩa đối với sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội.





			3. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


			- Ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội.





			


			- Nêu được các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


			- Nêu được các yếu tố cần thiết đối với người lao động: Phải có tay nghề cao, có sức khỏe tốt, lao động tự giác, tuân theo kỉ luật lao động, lao động năng động, sáng tạo; cải tiến công cụ lao động.





			


			2. Về kĩ năng:


Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của bản thân.



3. Về thái độ:


Có ý thức sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của bản thân. 


			





			4. Dân chủ và kỉ luật


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật.



- Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật. 



- Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật.



2. Về kĩ năng.


Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể. 



3. Về thái độ:


Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể.


			- Ý nghĩa đối với cuộc sống của cá nhân, tập thể và xã hội. 





			III. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 


			- Kể được quan hệ hữu nghị giữa nước ta với một số nước. Ví dụ: Quan hệ Việt - Lào, quan hệ Việt Nam - Cu Ba,...





			


			- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.


			- Tạo cơ hội và điều kiện để hợp tác, cùng phát triển; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.





			


			2. Về kĩ năng.


- Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.



- Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức.



3. Về thái độ:


Tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.


			





			2. Hợp tác cùng phát triển 


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển.



- Hiểu được vì sao phải hợp tác quốc tế.



- Nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta 



2. Về kĩ năng:


Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với khả năng của bản thân



3. Về thái độ:


Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế


			- Nêu được một vài ví dụ về hợp tác cùng phát triển.





			3. Bảo vệ hòa bình


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình.



- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình. 



- Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. 



- Nêu được các biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày.



2. Về kĩ năng:


Tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.



3. Về thái độ:


Yêu hòa bình, ghét chiến tranh phi nghĩa.


			- Nêu được hai lí do:



+ Giá trị của hòa bình và tác hại của chiến tranh.



+ Nguy cơ chiến tranh.





			4. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 



- Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.


			- Nêu một cách đơn giản.



- Ví dụ: yêu nước, cần cù lao động, nhân nghĩa, đoàn kết chống ngoại xâm, hiếu học,...





			


			- Hiểu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao cần phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.


			





			


			- Xác định được những thái độ, hành vi cần thiết để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.



2. Về kĩ năng:


Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc 


			- Ví dụ: chăm chỉ học tập, lao động, bảo vệ các di tích văn hóa, di tích lịch sử, sống nhân ái, trung thực, giữ chữ tín...





			5. Lí tưởng sống của thanh niên 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là lí tưởng sống.



- Giải thích được vì sao thanh niên cần sống có lí tưởng. 



- Nêu được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay. 



2. Về kĩ năng:


Xác định được lí tưởng sống cho bản thân.



3. Về thái độ:


Có ý thức sống theo lí tưởng.


			- Phân biệt lý tưởng với những mục đích sống tầm thường.





			6. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


			1. Về kiến thức:


- Biết được thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa 



- Nêu được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


			- Một cách đơn giản.





			


			- Giải thích được vì sao thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Xác định được trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



2. Về kĩ năng:


Biết lập kế hoạch học tập, tu dưỡng của bản thân để có đủ khả năng góp phần tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tương lai.



3. Về thái độ:


Tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


			- Thanh niên là lực lượng lao động đông, chủ chốt, có sức khỏe, có tri thức; tuổi thanh niên giàu mơ ước, nhiệt huyết...








PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH


			


			





			1. Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân 


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được hôn nhân là gì ?



- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.


			





			


			- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.



- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm.


			Tác hại đối với việc học tập, phấn đấu của bản thân, với sức khỏe của bản thân, với việc thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong gia đình.





			


			2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.



3. Về thái độ:


- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.



- Không tán thành việc kết hôn sớm 


			





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ KINH TẾ


			


			





			1. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.



- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.


			- Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế và quy mô kinh doanh.





			


			- Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 



- Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân. 



2. Về kĩ năng:


Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.



3. Về thái độ:


Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước.


			- Kể được một số loại thuế hiện nay ở nước ta.



- Nghĩa vụ: kê khai, đăng kí với cơ quan thuế; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sổ sách, kế toán...





			2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 


			- Đối với người lao động, người sử dụng lao động và đối với sự phát triển xã hội.





			


			- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.


			- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc; cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.





			


			2. Về kĩ năng:


Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.



3. Về thái độ:


Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động. 


			





			III. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC


			


			





			1. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật.



- Kể được các loại vi phạm pháp luật.


			- Nêu được ví dụ về từng loại: vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm kỉ luật.





			


			- Nêu được thế nào là trách nhiệm pháp lí.



- Kể được các loại trách nhiệm pháp lí.


			- Nêu được ví dụ về từng loại: trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỉ luật.





			


			2. Về kĩ năng:


Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và các loại trách nhiệm pháp lí.



3. Về thái độ:


- Tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước.



- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.


			





			2. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.


			





			


			- Nêu được các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.


			- Hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.





			


			- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.


			- Nhà nước: đảm bảo.



- Công dân: thực hiện.





			


			- Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.



2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.



3. Về thái độ:


Tích cực tham gia công việc của trường, của lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng. 


			- Ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền làm chủ của công dân. 





			3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


			- Tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân; thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo vệ trật tự an ninh xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 





			


			- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi năm 2005) về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



2. Về kĩ năng:


- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú.



- Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 



3. Về thái độ:


- Đồng tình ủng hộ những hành động, việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



- Phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 


			- Điều 13, 44, 48 trong Hiến pháp 1992. Điều 12 trong Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi năm 2005).





			Bài tổng kết: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật.



- Nêu được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật.


			





			


			- Hiểu được ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.



- Hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.



2. Về kĩ năng:


Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.



3. Về thái độ:


Tự giác thực hiện các nghĩa vụ đạo đức và các quy định của pháp luật trong đời sống hằng ngày.


			Là điều kiện để phát triển mỗi cá nhân và xã hội.








LỚP 10



PHẦN I. CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


			1. Về kiến thức:


- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học.



- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.


			- Định nghĩa ngắn gọn về Triết học, thế giới quan, phương pháp luận.





			


			- Nêu được chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.



2. Về kĩ năng:


Nhận xét, đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm phương pháp luận biện chứng hoặc phương pháp luận siêu hình trong cuộc sống hằng ngày.



3. Về thái độ:



Có ý thức trau dồi thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng.


			- Thế giới quan: Duy vật biện chứng.



- Phương pháp luận: Biện chứng y vật.





			2. Thế giới vật chất tồn tại khách quan


			1. Về kiến thức:


- Nêu được giới tự nhiên tồn tại khách quan.



- Biết được con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên; con người có thể nhận thức, cải tạo được giới tự nhiên và xã hội.



2. Về kĩ năng:


			





			


			- Biết vận dụng kiến thức để chứng minh các giống loài thực, động vật, kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên.


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Dẫn chứng được con người có thể nhận thức, cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội.



3. Về thái độ:



Tin tưởng khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con người, phê phán những quan niệm duy tâm, thần bí về nguồn gốc của con người.


			- Nêu được ví dụ.





			3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.


			- Nêu được ví dụ.





			


			- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. 



2. Về kĩ năng:


- Phân loại được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.



- So sánh được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.



3. Về thái độ:


Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự vận động và phát triển của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống.


			- Nêu được ví dụ.





			4. Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.



- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. 



2. Về kĩ năng:


Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật và hiện tượng.


3. Về thái độ:


Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.


			Phân biệt hai khái niệm "mặt đối lập", "mâu thuẫn".





			5. Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng. 



- Biết được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng. 



2. Về kĩ năng:


			





			


			Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất.



3. Về thái độ:


Có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi thường việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống.


			Nêu được ví dụ.





			6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.



- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.



2. Về kĩ năng:


- Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.


			





			


			- Mô tả được hình "xoắn ốc" của sự phát triển. 



3. Về thái độ:


- Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ.



- Ủng hộ cái mới, bảo vệ cái mới, cái tiến bộ.


			Nêu ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình "xoắn ốc".





			7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức


			1. Về kiến thức:


- Biết được nhận thức là gì.



- Hiểu khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.



2. Về kĩ năng:


			





			


			Giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn.



3. Về thái độ:


Có ý thức tìm hiểu thực tế và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.


			Nêu được ví dụ.





			8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nội dung các khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội.



- Nhận biết được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.



- Nêu được các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử loài người.



2. Về kĩ năng:


- Vẽ được sơ đồ phương thức sản xuất.


			- Phương thức sản xuất là yếu tố quyết định tồn tại xã hội. 



- Nêu được ví dụ.





			


			- Chỉ ra được một số quan niệm, phong tục, tập quán lạc hậu trong cuộc sống hiện nay.



3. Về thái độ:


- Coi trọng vai trò quyết định của tồn tại xã hội và tác động tích cực trở lại của ý thức xã hội.


			- Nêu được ví dụ.





			9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội


			1. Về kiến thức:


- Nhận biết được con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử.



- Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội, phát triển của xã hội phải vì hạnh phúc của con người. 



2. Về kĩ năng:


			





			


			Chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra.



3. Về thái độ:


Đồng tình, tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước, của nhân loại.


			Nêu được ví dụ.








PHẦN II. CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			A. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC


			


			





			1. Quan niệm về đạo đức


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là đạo đức.



- Phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật, phong tục tập quán trong việc điều chỉnh hành vi của con người.


			





			


			- Hiểu được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được hành vi vi phạm đạo đức với hành vi vi phạm pháp luật và hành vi không phù hợp với phong tục, tập quán.



3. Về thái độ:


Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội.


			Nêu được ví dụ.





			2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học


			1. Về kiến thức:


Biết được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.



2. Về kĩ năng:


- Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức liên quan đến bản thân.



- Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình; biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội. 



3. Về thái độ:


- Coi trọng việc giữ gìn lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc.



- Tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.


			Nêu được một số nội dung cơ bản và cho được một vài ví dụ. 





			B. CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC


I. QUAN HỆ VỚI BẢN THÂN 


			


			





			Tự hoàn thiện bản thân


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tự hoàn thiện bản thân. 



- Phân tích được sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức xã hội.


			- Phân tích được hai ý:



+ Mỗi người đều có những mặt mạnh và hạn chế riêng, không có ai là hoàn thiện, hoàn mĩ.



+ Xã hội không ngừng phát triển, nếu con người không biết tự hoàn thiện sẽ dần dần bị lạc hậu. 





			


			2. Về kĩ năng:


- Biết tự nhận thức về bản thân đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội.


			- Tự nhận thức được tiềm năng, mặt mạnh, mặt yếu, tình cảm, thái độ, hành vi, thói quen,... của bản thân.





			


			- Biết đặt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị đạo đức xã hội. 



3. Về thái độ:


- Coi trọng việc tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân. 



- Tự trọng, tự tin vào khả năng phát triển của bản thân; đồng thời biết tôn trọng, thừa nhận và học hỏi những điểm tốt của người khác.


			





			II. QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC 


			


			





			Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, hôn nhân, gia đình.


			- Tình yêu nam nữ.



- Phân biệt được hôn nhân hợp pháp và bất hợp pháp.





			


			- Biết được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.



- Nêu được các chức năng cơ bản của gia đình.



- Hiểu được các mối quan hệ trong gia đình và trách nhiệm của các thành viên.



- Hiểu được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình.



2. Về kĩ năng:


			- Tự nguyện, bình đẳng, một vợ, một chồng,...





			


			- Biết nhận xét, đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình. 



- Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình. 



3. Về thái độ:


- Đồng tình, ủng hộ các quan niệm đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình.



- Yêu quý gia đình.


			- Ví dụ: Yêu vì mục đích vụ lợi, yêu nhiều người một lúc, kết hôn sớm, quan hệ tình dục trước hôn nhân,...





			III. QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI


			


			





			1. Công dân với cộng đồng


			1. Về kiến thức:


- Nêu được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.



- Nêu được thế nào là nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. 



- Nêu được các biểu hiện đặc trưng của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.


			- Nêu một cách đơn giản.





			


			- Hiểu được nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo đức của người công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và lớp học, trường học.



2. Về kĩ năng:


Biết sống nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.



3. Về thái độ:


Yêu quý, gắn bó với lớp, với trường và cộng đồng nơi ở.


			- Nêu được các biểu hiện đặc trưng và cho được ví dụ. 





			2. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là lòng yêu nước, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước Việt Nam.



- Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là công dân học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



2. Về kĩ năng:


Biết tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng của bản thân. 



3. Về thái độ:


- Yêu quê hương, đất nước; Tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.



- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước;


			 





			3. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại


			1. Về kiến thức:


- Biết được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay. 



- Hiểu được trách nhiệm của công dân nói chung và công dân học sinh nói riêng trong việc tham gia góp phần giải quyết những vấn đề đó.



2. Về kĩ năng:


			- Các vấn đề: Ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,...





			


			Tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.



3. Về thái độ:


- Tích cực ủng hộ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ủng hộ những hoạt động góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay do nhà trường, địa phương tổ chức.


			- Ví dụ: tham gia các hoạt động tổng vệ sinh trường học và nơi ở: trồng cây gây rừng, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS,... 
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PHẦN III. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. MỘT SỐ PHẠM TRÙ VÀ QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN


			


			





			1. Công dân với sự phát triển kinh tế


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.



- Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.



- Nêu được thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.


			- Nêu các yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.









			


			2. Về kĩ năng.


Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân.



3. Về thái độ:


- Tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 



- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân góp phần xây dựng kinh tế đất nước. 


			- Ví dụ: tham gia sản xuất nông nghiệp, làm nghề phụ, làm dịch vụ... cùng gia đình.





			2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hoá.


			- Nêu ví dụ để phân biệt sản phẩm nào là hàng hóa, sản phẩm nào không phải là hàng hóa.





			


			- Nêu được nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ.


			





			


			- Nêu được khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường và các loại thị trường.



2. Về kĩ năng:


			- Nêu ví dụ về các chức năng của thị trường.





			


			- Biết phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa. 



- Biết nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.



3. Về thái độ:


Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa, tiền tệ và sản xuất hàng hóa.


			- Nêu ví dụ về giá trị và giá cả của hàng hóa.





			3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nội dung cơ bản của quy luật giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


			





			


			- Nêu một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta. 


			- Nêu được một số biện pháp (hoặc chính sách) của Nhà nước và công dân trong việc phát huy mặt tích cực của quy luật giá trị và hạn chế mặt tiêu cực của quy luật đó.





			


			2. Về kĩ năng:


Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


			- Ví dụ: Vận dụng tác động của quy luật giá trị để lí giải sự cải tiến kĩ thuật, công nghệ ở một doanh nghiệp…





			4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 



- Hiểu mục đích của cạnh tranh, các loại cạnh tranh, tính hai mặt của cạnh tranh.



2. Về kĩ năng:


			





			


			- Phân biệt mặt tích cực của cạnh tranh và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. 



- Nhận xét được vài nét về tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương. 



3. Về thái độ:


Ủng hộ các biểu hiện tích cực, phê phán các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. 


			Nêu một số ví dụ về mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.





			5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm cung, cầu.


			





			


			- Hiểu được mối quan hệ cung - cầu, vai trò của quan hệ cung - cầu trong sản xuất, lưu thông hàng hóa.


			- Nêu ví dụ về quan hệ cung - cầu.





			


			- Nêu được sự vận dụng quan hệ cung - cầu.


			- Nêu sự vận dụng quan hệ cung - cầu về phía Nhà nước và công dân.





			


			2. Về kĩ năng:


Biết giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung - cầu của một loại sản phẩm ở địa phương.



3. Về thái độ:


Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


			





			II. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ


			


			





			6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Nêu được nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



2. Về kĩ năng:


Biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 



3. Về thái độ:


- Tin tưởng, ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



- Quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành người lao động đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


			Định nghĩa ngắn gọn.





			7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thế nào là thành phần kinh tế.



- Nêu được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.



- Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.



- Hiểu được vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần.



2. Về kĩ năng.


- Biết phân biệt các thành phần kinh tế ở địa phương.



- Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. 



3. Về thái độ:


- Tin tưởng, ủng hộ đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước.


			- Nêu các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.









			


			- Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng của bản thân.


			- Tham gia lao động sản xuất ở gia đình (nếu gia đình có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hoặc các hình thức sản xuất  - kinh doanh khác).








PHẦN IV. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI



			I. MỘT SỐ LÍ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


			


			





			8. Chủ nghĩa xã hội


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa.



- Nêu được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 



- Nêu được tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội và đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 



2. Về kĩ năng:


Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó ở Việt Nam.



3. Về thái độ:


Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.


			





			9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa


			1. Về kiến thức:


- Biết được nguồn gốc, bản chất của nhà nước.



- Nêu được thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bản chất, chức năng và vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.



2. Về kĩ năng:


			





			


			Biết tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.



3. Về thái độ:


Tôn trọng, tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


			Nêu một số việc học sinh có thể làm để xây dựng nhà nước pháp quyền như: tham gia tuyên truyền, cổ động trong các đợt bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...





			10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa


			1. Về kiến thức:


- Nêu được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 



- Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.



- Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ là dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện). 



2. Về kĩ năng:


			





			


			Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội phù hợp với lứa tuổi.



3. Về thái độ:


Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi; phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.


			Ví dụ: Tham gia thảo luận, góp ý kiến cho các hoạt động chung của trường, lớp, cộng đồng dân cư; tham gia sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật...





			II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TA


			


			





			11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. 



- Nêu được tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm.



2. Về kĩ năng:


			





			


			- Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của bản thân. 



- Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư và việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.



- Bước đầu biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai. 



3. Về thái độ:


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách dân số ở nước ta.



- Có ý thức tích cực học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai.


			Ví dụ: Tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên ở trường học, cộng đồng dân cư; tuyên truyền cho những người thân trong gia đình thực hiện quy mô mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con,...





			12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường


			1. Về kiến thức:


- Nêu được thực trạng tài nguyên, môi trường; phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


			





			


			2. Về kĩ năng:


- Biết tham gia thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng của bản thân.


			- Thực hiện bảo vệ môi trường ở nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư. 



- Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.





			


			- Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường.



3. Về thái độ:


- Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.



- Phản đối và sẵn sàng đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.


			





			13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa


			1. Về kiến thức:


- Nêu được nhiệm vụ; phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay. 



- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.



- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước. 


			





			


			2. Về kỹ năng:



- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa, phù hợp với khả năng của bản thân.


			- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình; tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân, gia đình và nhà trường.



- Giữ gìn và phát huy các truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc...





			


			- Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa.



3. Về thái độ:


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước. 



- Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.


			





			14. Chính sách quốc phòng và an ninh


			1. Về kiến thức:


- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta.



- Nêu được phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.


			





			


			2. Về kĩ năng:


Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp với khả năng của bản thân. 


			- Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách quốc phòng và an ninh.



- Tích cực học tập giáo dục quốc phòng ở nhà trường, sẵn sàng tham gia hoạt động của tổ tuần tra nhân dân ở cộng đồng dân cư,...





			


			3. Về thái độ:


- Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc.


			





			15. Chính sách đối ngoại


			1. Về kiến thức:


- Nêu được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta. 



- Nêu được những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay. 



- Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.


			





			


			2. Về kĩ năng:


- Biết tham gia tuyên truyền chính sách đối ngoại phù hợp với khả năng của bản thân.



- Biết quan hệ hữu nghị với người nước ngoài. Tích cực học tập văn hóa, ngoại ngữ để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai. 



3. Về thái độ:


Tin tưởng, ủng hộ chính sách đối ngoại của Nhà nước.


			Tuyên truyền để bạn bè, người thân biết một số nội dung trong chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.








LỚP 12 



PHẦN V. CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT 



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN, ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN LOẠI


			


			





			1. Pháp luật và đời sống 


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm, bản chất của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.



- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với Nhà nước, xã hội và công dân.



2. Về kĩ năng:


Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và của những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. 



3. Về thái độ:


Có ý thức tôn trọng pháp luật và luôn xử sự theo đúng quy định của pháp luật.


			





			2. Thực hiện pháp luật


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật. 



- Hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. 



2. Về kĩ năng:


Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng pháp luật; ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật và phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.


			Bao gồm: Khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.





			3. Pháp luật với sự phát triển của công dân


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.



- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.



2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện và có khả năng nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo quy định của pháp luật.



3. Về thái độ:


Có ý thức thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của mình; tôn trọng các quyền đó của người khác.


			





			4. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.



- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.



2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật.



3. Về thái độ:


- Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.



- Có thái độ phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực trên.


			 





			5. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.


			- Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền con người, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, giữ gìn tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 





			


			- Nhận biết được thế nào là điều ước quốc tế, mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia. 



- Hiểu được Việt Nam tham gia và thực hiện tích cực các điều ước quốc tế về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 


			





			


			2. Về kĩ năng.


Phân biệt được điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia. 



3. Về thái độ:


Tôn trọng pháp luật của Nhà nước về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.


			- Một cách sơ bộ.





			II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 


			


			





			1. Công dân bình đẳng trước pháp luật


			1. Về kiến thức:


- Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.


			





			


			- Nêu được khái niệm, nội dung một số quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.



- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.



2. Về kĩ năng:


Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh. 



3. Về thái độ:


- Tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong cuộc sống hằng ngày.



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân. 


			Đề cập tới các lĩnh vực: bình đẳng trong hôn nhân và gia đình; bình đẳng trong lao động; bình đẳng trong kinh doanh.





			2. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


			Nêu được các khái niệm: dân tộc; tín ngưỡng; tôn giáo; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; quyền bình  đẳng giữa các tôn giáo.





			


			- Hiểu được chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



2. Về kĩ năng:


- Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 



- Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 



3. Về thái độ:


- Ủng hộ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



- Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo và phê phán những hành vi gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo. 


			





			3. Công dân với các quyền tự do cơ bản


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một số quyền tự do cơ bản của công dân.


			- Đề cập tới các quyền tự do về thân thể và tinh thần, như: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.





			


			- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.



2. Về kĩ năng:


- Biết thực hiện các quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.



- Phân biệt những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do về thân thể và tinh thần của công dân.



3. Về thái độ:


- Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.


			- Nhà nước: bảo đảm.



- Công dân: thực hiện.





			4. Công dân với các quyền dân chủ


			1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện một số quyền dân chủ của công dân.


			- Đề cập tới: quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.





			


			- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân.



2. Về kĩ năng:


- Biết thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.



- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. 



3. Về thái độ:


- Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình.



- Tôn trọng quyền dân chủ của mọi người.



- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.


			- Nhà nước: bảo đảm.



- Công dân: thực hiện.








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Tự nhiên và xã hội


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục. 



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông. 



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí 



II. Mục tiêu


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung 



1. Mạch nội dung 



2. Kế hoạch dạy học


3. Nội dung dạy học từng lớp


- Lớp 1 



- Lớp 2 



- Lớp 3 



V. Giải thích - Hướng dẫn


1. Về phương pháp dạy học 



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng


- Lớp 1


- Lớp 2


- Lớp 3


CHƯƠNG TRÌNH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 



I. VỊ TRÍ



Môn Tự nhiên và Xã hội có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những kiến thức về con người, thiên nhiên và cuộc sống xung quanh dưới dạng tổng thể đơn giản; bước đầu hình thành cho các em những kĩ năng và thái độ ứng xử phù hợp. 



Môn Tự nhiên và Xã hội là cơ sở để học tiếp các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học. Đặc biệt môn học này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 



II. MỤC TIÊU



Môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh đạt được:



1. Một số kiến thức cơ bản ban đầu về:



- Con người và sức khỏe (cơ thể người, cách giữ vệ sinh cơ thể và phòng tránh một số bệnh tật, tai nạn thường gặp). 



- Một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội.



2. Một số kĩ năng ban đầu:



- Chăm sóc sức khỏe bản thân và phòng tránh một số bệnh tật, tai nạn.



- Quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi và diễn đạt những hiểu biết của mình về sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội.



3. Một số thái độ và hành vi:



- Tự giác thực hiện các quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 



- Yêu thiên nhiên, gia đình, trường học, quê hương. 



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



- Chương trình quán triệt quan điểm tích hợp, coi tự nhiên, con người và xã hội là một thể thống nhất có mối quan hệ qua lại. Trong đó, con người với những hoạt động của mình, vừa là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội, vừa tác động mạnh mẽ đến tự nhiên và xã hội.



- Nội dung chương trình được phát triển theo nguyên tắc từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp.



- Nội dung được lựa chọn thiết thực, gần gũi và có ý nghĩa với học sinh, giúp các em có khả năng thích ứng với cuộc sống hằng ngày.



- Chương trình chú trọng đến các hoạt động quan sát, thực hành giúp học sinh tìm tòi phát hiện ra kiến thức và biết cách thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung



			TT


			Mạch nội dung


			Lớp





			


			


			1


			2


			3





			1


			Con người và sức khoẻ


			 


			 


			 





			


			1.1. Cơ thể người


			+


			+


			+





			


			1.2. Vệ sinh phòng bệnh


			+


			+


			+





			


			1.3. Dinh dưỡng


			+


			+


			 





			2


			Xã hội


			 


			 


			 





			


			2.1. Cuộc sống gia đình


			+


			+


			+





			


			2.2. Trường học


			+


			+


			+





			


			2.3. Địa phương


			+


			+


			+





			3


			Tự nhiên


			 


			 


			 





			


			3.1. Thực vật và động vật


			+


			+


			+





			


			3.2. Hiện tượng thời tiết


			+


			 


			 





			


			3.3. Bầu trời và Trái Đất


			 


			+


			+








Dấu + chỉ nội dung có trong chương trình từng lớp học.



2. Kế hoạch dạy học


2.1. Thời lượng


			Lớp


			Thời lượng





			1


			1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết





			2


			1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết





			3


			2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết








2.2. Phân bố nội dung chương trình


			Lớp


			Nội dung chương trình


			Số tiết





			1


			Con người và sức khỏe


			10





			


			Xã hội


			11





			


			Tự nhiên


			14





			2


			Con người và sức khỏe


			10





			


			Xã hội


			13





			


			Tự nhiên


			12





			3


			Con người và sức khỏe


			18





			


			Xã hội


			21





			


			Tự nhiên


			31








3. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Cơ thể người


1.1. Các bộ phận của cơ thể người



1.2. Các giác quan



2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh cơ thể, phòng bệnh ngoài da



2.2. Vệ sinh các giác quan, phòng bệnh cho các giác quan



2.3. Vệ sinh răng, miệng, phòng bệnh răng



3. Dinh dưỡng 



Ăn đủ, uống đủ





			Xã hội


			1. Cuộc sống gia đình


1.1. Các thành viên trong gia đình



1.2. Nhà ở và các đồ dùng trong nhà



1.3. Vệ sinh nhà ở



1.4. An toàn khi ở nhà



2. Trường học


2.1. Các thành viên trong lớp học



2.2. Các đồ dùng trong lớp học



2.3. Vệ sinh lớp học



3. Địa phương


3.1. Thôn, xóm, xã hoặc đường phố, phường nơi đang sống



3.2. An toàn giao thông





			Tự nhiên


			1. Thực vật và động vật



1.1. Một số cây thường gặp



1.2. Một số con vật thường gặp



2. Hiện tượng thời tiết



2.1. Nắng, mưa, gió



2.2. Trời nóng, rét








LỚP 2



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Cơ thể người


1.1. Cơ quan vận động



1.2. Cơ quan tiêu hóa



2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh cơ quan vận động, phòng bệnh cong vẹo cột sống



2.2. Vệ sinh cơ quan tiêu hóa, phòng bệnh giun



3. Dinh dưỡng


Ăn sạch, uống sạch





			Xã hội


			1. Cuộc sống gia đình


1.1. Công việc của các thành viên trong gia đình



1.2. Cách bảo quản và sử dụng một số đồ dùng trong nhà



1.3. Vệ sinh xung quanh nhà ở



1.4. An toàn khi ở nhà



2. Trường học


2.1. Các thành viên trong trường học



2.2. Cơ sở vật chất của nhà trường



2.3. Vệ sinh trường học



2.4. An toàn khi ở trường



3. Địa phương


3.1. Huyện hoặc quận nơi đang sống


3.2. An toàn giao thông





			Tự nhiên


			1. Thực vật và động vật


1.1. Một số thực vật sống ở trên cạn, dưới nước



1.2. Một số động vật sống ở trên cạn, dưới nước



2. Bầu trời ban ngày và ban đêm


2.1. Mặt Trời



2.2. Mặt Trăng và các vì sao
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2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			Con người và sức khỏe


			1. Cơ thể người


1.1. Cơ quan hô hấp



1.2. Cơ quan tuần hoàn



1.3. Cơ quan bài tiết nước tiểu



1.4. Cơ quan thần kinh





			


			2. Vệ sinh phòng bệnh


2.1. Vệ sinh hô hấp, phòng một số bệnh đường hô hấp



2.2. Vệ sinh cơ quan tuần hoàn, phòng một số bệnh tim mạch



2.3. Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu, phòng một số bệnh đường tiết niệu 



2.4. Vệ sinh thần kinh





			Xã hội





			1. Cuộc sống gia đình


1.1. Các thế hệ trong gia đình



1.2. An toàn khi ở nhà



2. Trường học


2.1. Một số hoạt động chính của nhà trường



2.2. An toàn khi ở trường



3. Địa phương


3.1. Tỉnh hoặc thành phố nơi đang sống



3.2. Vệ sinh nơi công cộng



3.3. An toàn giao thông





			Tự nhiên


			1. Thực vật và động vật


1.1. Đặc điểm bên ngoài của thực vật



1.2. Đặc điểm bên ngoài của một số động vật



2. Bầu trời và Trái Đất


2.1. Trái Đất và Mặt Trăng trong hệ Mặt Trời



2.2. Hình dạng và đặc điểm bề mặt Trái Đất








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp dạy học


- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo, lựa chọn và phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như: quan sát, trình bày, động não, đóng vai, trò chơi, thảo luận, tham quan, hỏi - đáp, thực hành,... 



- Do đặc trưng của môn học, giáo viên cần chú trọng hướng dẫn học sinh biết cách quan sát, nêu thắc mắc, tìm tòi, phát hiện ra những kiến thức mới về con người và sức khỏe, tự nhiên và xã hội phù hợp với lứa tuổi của các em; tăng cường tổ chức những hoạt động thực hành cho học sinh để góp phần phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng môn học và kĩ năng sống.



- Đối tượng của môn học rất gần gũi với học sinh. Vì vậy, ngoài tranh ảnh, sơ đồ, mẫu vật, mô hình,... được cung cấp, giáo viên cần sử dụng khung cảnh trong thiên nhiên, gia đình, trường học và hoạt động sinh sống ở địa phương,... để dạy học. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học bằng những vật liệu sẵn có ở địa phương.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội cần quan tâm cả ba mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ. Công cụ kiểm tra đánh giá cần được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học. 



- Kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng nhận xét cụ thể của giáo viên (không ghi nhận bằng điểm). 



- Tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau thông qua các hoạt động học tập cá nhân, học nhóm và cả lớp.



- Hình thức kiểm tra có thể vấn đáp hoặc bài viết (có thể sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận ngắn).



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


- Đảm bảo mọi học sinh đều đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng môn học.



- Có thể thay đổi trật tự một số bài học cho phù hợp với điều kiện của địa phương.



- Lựa chọn phương pháp và phương tiện dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và trình độ học sinh.



Tạo điều kiện cho học sinh được học ngoài thiên nhiên và theo thực tế của địa phương.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE 


			


			





			1. Cơ thể người


			Kiến thức


- Nhận ra 3 phần chính của cơ thể và một số bộ phận bên ngoài của cơ thể.


			- Nói tên 3 phần chính: đầu, mình và chân tay; một số bộ phận bên ngoài: tóc, tai, mắt, mũi, miệng, tay, chân, lưng, bụng,... 





			


			- Nhận ra sự thay đổi của bản thân về chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết.



- Nêu được vai trò của các giác quan trong việc nhận biết thế giới xung quanh.



Kĩ năng


Quan sát bản thân, tranh ảnh cơ thể người và chỉ ra được một số bộ phận của cơ thể. 


			- Sự hiểu biết: biết đọc, biết viết, biết làm tính,...





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Nêu được việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể, răng miệng và bảo vệ các giác quan.



- Nhận ra được sự cần thiết phải giữ vệ sinh thân thể, răng miệng và các giác quan để phòng các bệnh có liên quan đến da, các giác quan và răng miệng.



Kĩ năng


- Biết đánh răng, rửa mặt, rửa tay, chân sạch sẽ và đúng cách.


			





			3. Dinh dưỡng


			Kiến thức


- Kể được tên những thức ăn, đồ uống hằng ngày.


			





			


			- Nêu được sự cần thiết phải ăn, uống hằng ngày.



Kĩ năng


			- Ăn, uống để lớn, để khỏe, để học, để vui chơi.





			


			- Biết ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước. 


			- Nhiều loại thức ăn: thịt, cá, rau, quả,... 





			II. XÃ HỘI


			


			





			1. Cuộc sống gia đình


			Kiến thức


- Kể được các thành viên trong gia đình.



- Nói được địa chỉ nhà ở của mình và kể được tên một số đồ dùng cần thiết trong nhà.



- Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình.



- Nhận biết một số nguyên nhân có thể gây đứt tay chân, bỏng và điện giật.



Kĩ năng


- Giới thiệu được về gia đình của mình với các bạn.



- Biết cách phòng tránh đứt tay chân, bỏng, điện giật. 


			- Ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột. 





			2. Trường học


			Kiến thức


- Kể được các thành viên của lớp học và các đồ dùng thường có trong lớp học.



- Nói được tên lớp, tên thầy, cô giáo và tên một số bạn cùng học trong lớp.



- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học. 



- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp.



Kĩ năng


Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp


			 





			3. Địa phương


			Kiến thức


- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở. 



- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trên đường đi học. 



- Nêu được một số quy định để đảm bảo an toàn trên đường đi học.



Kĩ năng


Thực hiện đúng những điều đã học để đảm bảo an toàn trên đường đi học.


			 





			III. TỰ NHIÊN


			


			





			1. Thực vật và động vật 


			Kiến thức


- Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây rau, cây hoa, cây gỗ.


			





			


			- Nêu được tên các bộ phận chính của những cây nói trên.



- Kể tên và nêu ích lợi hoặc tác hại của một số con vật thường gặp đối với con người.



- Kể được tên các bộ phận chính của một số con vật thường gặp.


			- Các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá, hoa,...





			


			Kĩ năng


Biết quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của cây và con vật.


			- Các bộ phận chính của một số con vật: đầu, mình, cơ quan di chuyển (chân, cánh, vây,…)





			2. Hiện tượng thời tiết


			Kiến thức


Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản một số hiện tượng của thời tiết như: nắng, mưa, gió, nóng, rét.



Kĩ năng


- Biết quan sát bầu trời, những đám mây, cảnh vật xung quanh khi trời nắng, mưa, gió, nóng, rét. 



- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khỏe trong những ngày nắng, mưa, nóng, lạnh, gió rét. 
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ


			


			





			1. Cơ thể người


			Kiến thức


- Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.


			





			


			- Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.


			- Cử động của cổ, mình, tay, chân. 





			


			- Nêu được tên một số xương chính của bộ xương.


			- Xương đầu, xương mặt, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chân,... 





			


			- Nêu được tên các vùng cơ chính.



- Nêu được tên và chức năng chính của từng bộ phận thuộc cơ quan tiêu hóa.


			- Cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng, cơ tay, cơ chân,...





			


			- Nói được sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.


			- Thức ăn được nghiền nhỏ, nhào trộn, tẩm ướt. Nhờ các dịch tiêu hóa, thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Các chất bổ dưỡng thấm vào máu đi nuôi cơ thể. Các chất bã tạo thành phân và thải ra ngoài. 





			


			Kĩ năng


Quan sát và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan vận động, tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình.


			





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt.


			





			


			- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu hóa, giữ vệ sinh ăn uống. 



Kĩ năng


- Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác hợp lí để phòng tránh cong vẹo cột sống. 



- Biết cách phòng tránh bệnh giun.


			- Ăn chậm, nhai kĩ; không uống nước lã. 



- Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiểu tiện,...





			II. XÃ HỘI


			


			





			1. Cuộc sống gia đình


			Kiến thức


- Kể được một số công việc nhà của các thành viên trong gia đình.



- Biết được các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ công việc nhà.


			





			


			- Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.



- Nêu được một số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.



Kĩ năng


Biết cách giữ gìn và xếp đặt một số đồ dùng trong nhà gọn gàng, ngăn nắp.


			- Quét dọn sạch sẽ xung quanh nhà ở, sân vườn, chuồng trại,... 



- Không ăn thức ăn ôi thiu,...





			2. Trường học


			Kiến thức


- Nói được tên, địa chỉ và kể được một số cơ sở vật chất của nhà trường.



- Nêu được công việc của một số thành viên trong nhà trường.



Kĩ năng


- Thực hiện một số hoạt động giữ trường, lớp sạch đẹp


			- Các phòng học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường,…





			


			- Biết cách phòng tránh ngã khi ở trường.


			- Không xô đẩy nhau. Không trèo cây, với cành cây cao,...





			3. Địa phương


			Kiến thức


- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và nghề nghiệp chính của người dân nơi học sinh ở.


			





			


			- Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông.



- Nhận biết một số biển báo giao thông.



Kĩ năng


Thực hiện đúng quy định khi đi các phương tiện giao thông.


			- Đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không.



- Biển báo nguy hiểm, biển cấm đi ngược chiều,...





			III. TỰ NHIÊN


			


			





			1. Thực vật và động vật


			Kiến thức


- Nêu được tên, ích lợi của một số thực vật sống trên cạn, dưới nước.



- Nêu được tên, ích lợi hoặc tác hại của một số động vật sống trên cạn, dưới nước đối với con người.



Kĩ năng


Quan sát và chỉ ra được một số cây và con vật sống trên cạn, dưới nước.


			





			2. Bầu trời ban ngày và ban đêm


			Kiến thức


- Nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm.



- Nói được tên 4 phương chính và kể được phương Mặt Trời mọc và lặn.



Kĩ năng


			- Ban ngày có Mặt Trời chiếu sáng, ban đêm có thể thấy Mặt Trăng và các vì sao. 





			


			- Quan sát và nêu nhận xét bầu trời ban ngày và ban đêm.



- Biết tìm phương hướng bằng Mặt Trời.


			- Có mây hay quang mây; có trăng hoặc không có trăng; sao sáng, sao mờ,...
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			I. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE


			


			





			1. Cơ thể người


			Kiến thức


Nhận biết vị trí, nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.



Kĩ năng


Quan sát tranh vẽ hoặc mô hình và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.


			





			2. Vệ sinh phòng bệnh


			Kiến thức


- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh.


			- Ví dụ: tập thở sâu, thở không khí trong sạch; hoạt động lao động và tập thể dục thể thao vừa sức; ngủ, nghỉ ngơi và học tập, làm việc điều độ,...





			


			- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu.



- Nêu được một số việc làm có lợi hoặc có hại đối với thần kinh.



Kĩ năng


- Biết lập và thực hiện thời gian biểu hằng ngày của bản thân.



- Biết cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu.



- Biết tránh những việc làm có hại đối với thần kinh. 


			- Ví dụ: viêm mũi, viêm họng, lao phổi, thấp tim, viêm nhiễm các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. 





			II. XÃ HỘI


			


			





			1. Cuộc sống gia đình


			Kiến thức


- Nêu được các thế hệ trong một gia đình.


			- Ví dụ: Trong gia đình có 3 thế hệ, thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, thế hệ thứ ba là con cháu. 





			


			- Nêu được các mối quan hệ họ hàng nội, ngoại.


			- Ông bà nội, ngoại; anh chị em ruột của bố, mẹ và con của họ.





			


			- Nêu được một số việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu.



Kĩ năng


Phân biệt các thế hệ trong gia đình.


			- Ví dụ: không để các vật dễ cháy gần bếp, đun bếp xong phải nhớ tắt bếp,...





			2. Trường học


			Kiến thức


- Nêu được các hoạt động chủ yếu của học sinh khi ở trường.



- Nêu được trách nhiệm của học sinh khi tham gia các hoạt động đó.


			- Hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao,...





			


			- Nhận biết được những trò chơi nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn khi ở trường.



Kĩ năng


- Tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.



- Từ chối chơi các trò chơi nguy hiểm.


			- Ví dụ: đánh quay, ném nhau, chạy đuổi nhau,...





			3. Địa phương


			Kiến thức


- Kể được tên một số cơ sở chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, giáo dục, y tế,... ở địa phương.



- Nêu được một số điểm khác nhau giữa làng quê và đô thị.



- Nêu được một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.



- Nêu được tác hại của rác, phân và nước thải.



- Kể được tên một số cách xử lí rác, phân, nước thải hợp vệ sinh.



Kĩ năng


Thực hiện vứt rác, đổ nước thải, đại tiểu tiện đúng nơi quy định.


			





			III. TỰ NHIÊN


			


			





			1. Thực vật và động vật


			Kiến thức


- Nêu được đặc điểm chung của thực vật.


			- Hầu hết các loài thực vật đều có thân, rễ, lá, hoa, quả.





			


			- Nhận ra sự đa dạng và phong phú của thực vật. 


			- Các loài thực vật khác nhau có sự khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc, cách mọc,... của thân, rễ, lá, hoa, quả.





			


			- Nêu được chức năng của thân, rễ, lá, hoa, quả đối với đời sống của thực vật và ích lợi của các bộ phận đó đối với đời sống con người. 


			





			


			- Nêu được đặc điểm chung của động vật.


			- Cơ thể động vật gồm 3 phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.





			


			- Nhận ra sự đa dạng và phong phú của động vật.



- Nêu được ích lợi hoặc tác hại của một số động vật đối với con người.



Kĩ năng


Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của một số thực vật và động vật.


			- Các loài vật khác nhau có sự khác nhau về hình dạng, kích thước, cấu tạo ngoài. 





			2. Bầu trời và Trái Đất


			Kiến thức 


- Nêu được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất.



- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 



- Nhận biết Trái Đất là một hành tinh của Mặt Trời và Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất. 



- Biết được một năm trên Trái Đất có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày và mấy mùa. 


			- Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất.



- Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3.





			


			- Nhận biết hình dạng của Trái Đất và nêu được đặc điểm của bề mặt Trái Đất, bề mặt lục địa.


			- Trái Đất có dạng hình cầu. 



- Bề mặt Trái Đất: đại dương và lục địa. 



- Bề mặt lục địa: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng, suối, sông, hồ...





			


			Kĩ năng


- Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.



- Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.



- Sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày, đêm.


			








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Thể dục



(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung; 



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông. 



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông. 



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí


II. Mục tiêu 



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung


1. Mạch nội dung


2. Kế hoạch dạy học


3. Nội dung dạy học từng lớp


V. Giải thích - Hướng dẫn 



1. Về cấu trúc chương trình


2. Về phương pháp dạy học.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


5. Về cơ sở vật chất thiết bị dạy học



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC



I. VỊ TRÍ



Thể dục là môn học trong giáo dục phổ thông, là hoạt động chủ yếu của công tác giáo dục thể chất trong giáo dục toàn diện ở nhà trường nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực giúp học sinh giải tỏa những căng thẳng do thiếu vận động tạo nên.



Việc dạy và học Thể dục trong trường phổ thông góp phần giữ gìn sức khỏe, phát triển thể lực, nâng cao chất lượng con người Việt Nam và chuẩn bị cho người lao động tương lai đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



II. MỤC TIÊU



Chương trình môn Thể dục trong trường phổ thông giúp học sinh:



- Có sự tăng tiến về sức khỏe, thể lực. Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi và giới tính;



- Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản về thể dục thể thao và phương pháp tập luyện; các kĩ năng vận động cần thiết trong đời sống;



- Hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, tinh thần tập thể và các phẩm chất đạo đức, ý chí;



- Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào các hoạt động ở nhà trường và trong đời sống hằng ngày. 



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 



- Chương trình môn Thể dục phải góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học chung và những đổi mới về phương pháp dạy học, đánh giá ở từng cấp học.



- Lấy việc nâng cao sức khỏe, thể lực học sinh là mục tiêu quan trọng nhất, xuyên suốt từ Tiểu học đến hết Trung học phổ thông.



- Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, liên thông, kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học giáo dục thể chất hiện đại.



- Chương trình phải có tính khả thi, phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi và giới tính, với sức khỏe, thể lực học sinh, đồng thời định hướng cho việc nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học môn Thể dục.



- Đảm bảo tính thống nhất của chương trình, đồng thời mở rộng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương trong quá trình thực hiện chương trình.



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung


			TT


			MẠCH NỘI DUNG


			LỚP





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			Lí thuyết chung


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			2


			Đội hình đội ngũ


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			





			3


			Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Trò chơi vận động


			*


			*


			*


			*


			*


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thể dục phát triển chung, Thể dục nhịp điệu


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			6


			Chạy ngắn


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			


			





			7


			Chạy tiếp sức


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*





			8


			Chạy bền


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			9


			Nhảy xa, Nhảy cao


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			10


			Đá cầu


			


			


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*





			11


			Cầu lông


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			*


			*





			12


			Môn thể thao tự chọn


			


			


			


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*


			*








2. Kế hoạch dạy học


			TT


			NỘI DUNG HỌC


			SỐ TIẾT HỌC


			TỔNG SỐ TIẾT (NỘI DUNG)





			


			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12


			





			1


			Lí thuyết chung


			


			


			


			


			


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			2


			14





			2


			Đội hình đội ngũ


			6


			8


			8


			8


			8


			8


			6


			4


			2


			


			


			


			58





			3


			Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			8


			12


			12


			10


			10


			


			


			


			


			


			


			


			52





			4


			Trò chơi vận động


			13


			38


			38


			30


			30


			


			


			


			


			


			


			


			149





			5


			Thể dục phát triển chung, Thể dục nhịp điệu


			8


			12


			12


			10


			10


			6


			6


			6


			6


			8


			7


			7


			98





			6


			Chạy ngắn


			


			


			


			


			


			10


			10


			10


			10


			6


			


			


			46





			7


			Chạy tiếp sức


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			5


			6


			11





			8


			Chạy bền


			


			


			


			


			


			6


			6


			6


			6


			6


			5


			6


			41





			9


			Nhảy xa, Nhảy cao


			


			


			


			


			


			12


			14


			16


			18


			8


			12


			8


			88





			10


			Đá cầu


			


			


			


			


			


			6


			6


			6


			6


			6


			5


			6


			41





			11


			Cầu lông


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			6


			6


			7


			19





			12


			Môn thể thao tự chọn


			


			


			


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			20


			20


			20


			132





			13


			Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


			


			


			


			


			


			8


			8


			8


			8


			8


			8


			8


			56





			Tổng số tiết (Năm học/lớp)


			35


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			70


			805








3. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 1



1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết



1. Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái (nhận biết hướng sau đó xoay người sang hướng theo khẩu lệnh). Điểm số từ 1 đến hết (theo tổ). Dàn hàng ngang, dồn hàng. Đi thường theo nhịp (1 - 4 hàng dọc).



2. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản: Tư thế đứng cơ bản. Đứng đưa hai tay ra trước (dang ngang, chếch cao). Đứng kiễng gót, hai tay chống hông (dang ngang). Đứng đưa một chân ra trước (sang ngang, ra sau). Đứng hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân thẳng hướng phía trước, hai tay đưa ra trước (dang ngang, chếch cao). 



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài 7 động tác nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể và phát triển thể lực chung.



4. Trò chơi vận động: Học 6 - 8 trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp, định hướng và các kĩ năng đi, chạy và bật - nhảy (ưu tiên các trò chơi dân gian có lời đồng dao).



LỚP 2



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Đội hình đội ngũ: Quay phải, quay trái. Điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết theo hàng dọc. Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có kế thừa và nâng cao hơn lớp 1 nhằm rèn luyện các nhóm cơ khớp chính của cơ thể và phát triển thể lực chung.



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Đi theo vạch kẻ thẳng. Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông. Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. Đi kiễng gót hai tay chống hông. Đi nhanh chuyển sang chạy. 



4. Trò chơi vận động: Học 8 - 10 trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp và các kĩ năng đi, chạy, nhảy, ném (Ưu tiên các trò chơi dân gian có lời đồng dao).



LỚP 3



2 tiết/ tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đi đều (theo 1 - 4 hàng dọc), đứng lại.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có độ khó hơn ở các lớp 1, 2 và có thể tập với dụng cụ nhẹ như: cờ, hoa, khăn,...



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Đi vượt chướng ngại vật (thấp). Đi chuyển hướng (phải, trái). Nhảy dây kiểu chụm hai chân có và không có nhịp đệm. Tung và bắt bóng cá nhân. Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người (tại chỗ, di chuyển).



4. Trò chơi vận động: Học 8 - 10 trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp, định hướng và các kĩ năng đi, chạy, nhảy, ném, thăng bằng, mang vác (ưu tiên các trò chơi dân gian có lời đồng dao). 



LỚP 4



2 tiết/ tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Đội hình đội ngũ: Quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có độ khó hơn các lớp 1, 2, 3 và có thể tập tay không hoặc với cờ, hoa, vòng, gậy,...



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm. Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Bật xa. Phối hợp chạy, nhảy, mang vác,...



4. Trò chơi vận động: Học 8 - 10 trò chơi đi, chạy, bật - nhảy, thăng bằng, mang vác, leo trèo,... 



5. Môn thể thao tự chọn


a) Đá cầu: Tâng cầu. Chuyền cầu. Chuyền cầu theo nhóm.



b) Ném bóng (150g): Cách cầm bóng - tư thế đứng chuẩn bị. Phối hợp cầm bóng - đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném vào đích. Một số động tác bổ trợ và phát triển thể lực.



LỚP 5



2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Đội hình đội ngũ: Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Ôn tập, nâng cao những kiến thức, kĩ năng đã học từ lớp 1 đến lớp 4.



2. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 động tác có độ khó hơn các lớp 1, 2, 3, 4 và có thể tập tay không hoặc với cờ, loa, vòng, gậy.



3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản: Bật cao. Phối hợp chạy - bật cao.



4. Trò chơi vận động: Học 6 - 8 trò chơi về chạy, bật - nhảy, mang vác, ném, leo trèo để tiếp cận với các môn thể thao, trong đó có trò chơi phối hợp từ 2 đến 3 hoạt động (trong mỗi trò chơi). 



5. Môn thể thao tự chọn


a) Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu bằng mu bàn chân.



b) Ném bóng trúng đích: Ném bóng 150g trúng đích (tại chỗ, di chuyển). Cách cầm bóng - đứng ném rổ bằng hai tay. Cách cầm bóng - đứng ném rổ bằng một tay.



LỚP 6



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao.



2. Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái, quay sau. Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp. Dàn hàng, dồn hàng. Đi đều - đứng lại. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 - 10 động tác có độ phức tạp hơn các bài ở Tiểu học và có thể tập với vòng, gậy.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi rèn luyện phản xạ và phát triển sức nhanh. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Đứng mặt hướng chạy - xuất phát. Đứng vai hướng chạy - xuất phát. Đứng lưng hướng chạy - xuất phát. Chạy bước nhỏ. Chạy gót chạm mông. Chạy nâng cao đùi. Đi nhanh chuyển sang chạy. Đứng tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao - chạy nhanh cự li tăng dần từ 20 - 40m.



5. Chạy bền: Một số trò chơi rèn luyện khả năng hô hấp và sự linh hoạt của các khớp cổ chân, đâu gối, hông. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật bước chạy và phát triển thể lực. Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 400 - 500m (nữ), 500 - 800m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy cao, nhảy xa. Một số trò chơi rèn luyện sức mạnh chân. Một số động tác bổ trợ nhảy xa: Bật xa. Đà 3 bước - giậm nhảy. Chạy đà (tự do) - nhảy xa. Một số động tác bổ trợ nhảy cao: Đá lăng trước. Đá lăng trước - sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước - đá lăng. Đà một bước - giậm nhảy đá lăng. 



7. Đá cầu: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. Một số bài tập chuyền cầu (tại chỗ, di chuyển theo nhóm 2 người, 3 người). 



8. Môn thể thao tự chọn



a) Bóng chuyền mi ni: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tư thế cơ bản. Di chuyển. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.



b) Bóng đá mi ni: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Di chuyển. Một số bài tập khống chế bóng đơn giản. Dẫn bóng bằng má trong bàn chân. Đá bóng bằng lòng bàn chân.



c) Bơi: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Một số bài tập làm quen với nước. Đập chân, quạt tay, thở và phối hợp (bơi trườn sấp).



d) Ném bóng: Một số trò chơi rèn luyện sức mạnh và sự khéo léo của tay. Một số động tác bổ trợ ném trúng đích, đi xa: Cách cầm bóng. Ném bóng trúng đích. Đứng vai hướng ném - xoay người ném bóng xa. Đà một bước - ném bóng xa. Chạy đà (tự do) - ném bóng xa.



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể



LỚP 7



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao. 



2. Đội hình đội ngũ: Đội hình 0 - 2 - 4. Đội hình 0 - 3 - 6 - 9. Rèn luyện kĩ năng điều khiển của người chỉ huy. 



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài 8 - 10 động tác có độ phức tạp hơn bài lớp 6, có thể tập với vòng, gậy.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi rèn luyện phản xạ và phát triển sức nhanh. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật: Chạy đạp sau. Tư thế sẵn sàng - xuất phát. Ngồi xổm - xuất phát. Xuất phát cao - chạy nhanh cự li tăng dần từ 30 - 60m.



5. Chạy bền: Phân phối sức khi chạy. Thở "dốc" và cách khắc phục. "Đau sóc" và cách khắc phục. Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 400 - 500m (nữ), 500 - 800m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy xa, nhảy cao: Một số trò chơi rèn luyện sức mạnh chân. Một số động tác bổ trợ nhảy xa: Nhảy bước bộ. Chạy đà (tự do) - nhảy xa kiểu "Ngồi". Một số động tác bổ trợ nhảy cao: Bật nhảy bằng hai chân - tay với vật chuẩn trên cao. Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Chạy đà chính diện - giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. 



7. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Tư thế chuẩn bị. Di chuyển bước đơn sang phải, sang trái. Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong Luật Đá cầu.



8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni.



b) Bóng đá mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Đá bóng bằng mu bàn chân. Dừng bóng bằng má trong bàn chân. Một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người.



c) Bơi: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Phối hợp hoàn chỉnh kĩ thuật bơi trườn sấp.



d) Ném bóng: Một số trò chơi, bài tập phát triển sức mạnh tay. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng xa: Đà hai bước chéo - ném bóng xa. Đà bốn bước chéo - ném bóng xa. Đi (hoặc chạy) tự do - thực hiện bốn bước đà chéo - ném bóng xa.



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


LỚP 8



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh. 



2. Đội hình đội ngũ: Ôn tập để củng cố và nâng cao những kĩ năng đã học, học mới: Chạy đều. 



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài liên hoàn áp dụng chung cho nam, nữ. 



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy nhanh.



5. Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tự nhiên. Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 500 - 800m (nữ), 800 - 1500m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác phát triển sức nhanh, sức mạnh chân. Xác định chân giậm nhảy. Cách đo và điều chỉnh đà. Tập mô phỏng chân lăng giai đoạn trên không. Tập mô phỏng chân giậm giai đoạn trên không. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi".



7. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác phát triển sức mạnh chân. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. Cách đo và chỉnh đà. Đặt chân vào điểm giậm nhảy. Tập mô phỏng giai đoạn qua xà. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua".



8. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật. 



9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Dừng bóng bằng lòng bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. Đấu tập theo luật.



c) Bơi: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Xuất phát. Phối hợp xuất phát - bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp).



d) Ném bóng: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà.



10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể



LỚP 9



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền.



2. Đội hình đội ngũ: Ôn tập, nâng cao khả năng thực hiện những kĩ năng đã học. 



3. Bài thể dục phát triển chung: Bài liên hoàn cho nam, nữ riêng.



4. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy 60m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).



5. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 500 - 800m (nữ), 800 - 1500m (nam) không tính thời gian.



6. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa). 



7. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao). 



8. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật đá cầu. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật.



9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Phát bóng cao tay chính diện. Đập bóng chính diện theo phương lấy đà. Một số chiến thuật bóng chuyền mi ni. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá mi ni: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Đá má ngoài. Đánh đầu. Dừng bóng bằng má ngoài bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật bóng đá 5 người. Một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. Đấu tập theo luật.



c) Bơi: Một số bài tập bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. Tiếp tục hoàn chỉnh kĩ thuật bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp).



d) Ném bóng: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần ném bóng xa).



10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


LỚP 10



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Phương pháp tự tập luyện thể dục thể thao. Sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe. 



2. Bài thể dục nhịp điệu: Bài thể dục nhịp điệu nam, bài thể dục nhịp điệu nữ.



3. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy nhanh. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).



4. Chạy bền: Một số trò chơi rèn luyện cách thở trong khi chạy và động tác bổ trợ bước chạy. Chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe và giới tính, cự li tăng dần từ 600 - 800m (nữ), 1000 - 1500m (nam) không tính thời gian.



5. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "Nằm nghiêng". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



6. Đá cầu: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển nhiều bước tiến, lùi, sang phải, sang trái. Tâng "búng" cầu. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Đá tấn công bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật. 



7. Cầu lông: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Cách cầm vợt, cầm cầu và tư thế chuẩn bị. Di chuyển. Đánh cầu thấp thuận tay. Đánh cầu thấp trái tay. Phát cầu thấp - gần, cao - sâu thuận tay. Một số điểm trong Luật Cầu lông. Đấu tập theo luật. 



8. Môn thể thao tự chọn 


a) Bóng chuyền: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh tay. Tư thế chuẩn bị. Di chuyển. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. Đệm bóng. Phát bóng thấp tay chính diện. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền. 



b) Bóng đá: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sự khéo léo của chân. Di chuyển. Dẫn bóng bằng lòng bàn chân. Đá bóng bằng lòng bàn chân. Dừng bóng bằng lòng bàn chân. Ném biên (tại chỗ). Một số bài tập phối hợp 2 nội dung. Một số điểm trong Luật Bóng đá. Đấu tập theo luật. 



c) Bóng rổ. Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị. Di chuyển (tiến, lùi, sang ngang). Dẫn bóng. Chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực. Đứng ném rổ bằng một tay trên vai. Một số điểm trong Luật Bóng rổ. 



d) Bơi


Phương án 1: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi ếch và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Đạp chân. Quạt tay. Thở. Phối hợp chân - tay - thở. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch).



Phương án 2: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi trườn sấp và phát triển thể lực (trên cạn và làm quen với nước). Đập chân. Quạt tay. Thở. Phối hợp đập chân - quạt tay - thở bơi trườn sấp.



e) Đẩy tạ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu "Vai hướng ném". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ). 



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể


LỚP 11



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện thể dục thể thao.



2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung: Bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam). 



3. Chạy tiếp sức: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Cách trao tín gậy. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức). 



4. Chạy bền: Một số động tác bổ trợ chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe và giới tính, cự li tăng dần từ 600 - 800m (nữ), 1000 - 1500m (nam) không tính thời gian. 



5. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sức nhanh của chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa). 



6. Nhảy cao: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "Nằm nghiêng”. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao). 



7. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển bước lướt. Tâng “giật" cầu. Đánh đầu tấn công. Tâng cầu - đá tấn công bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật.



8. Cầu lông: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Đánh cầu can trên đầu. Đập cầu chính diện. Một số điểm trong Luật Cầu lông. Đấu tập theo luật. 



9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền: Một số trò chơi, động tác phát triển sức mạnh tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ). Phát bóng cao tay chính diện (nam). Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật đơn giản. Một số điểm trong Luật Bóng chuyền. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Dẫn bóng luân phiên bằng lòng bàn chân và má ngoài bàn chân. Đá bóng bằng mu bàn chân (đi xa, trúng đích). Dừng bóng bổng bằng đùi. Một số bài tập phối hợp 3 nội dung. Một số điểm trong Luật Bóng đá. Đấu tập theo luật.


c) Bóng rổ. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Dừng (bằng hai bước dừng, nhảy dừng). Quay. Chuyền bóng bằng hai tay trên đầu. Chuyền bóng bằng một tay trên vai. Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng rổ. Đấu tập theo luật.



d) Bơi


Phương án 1: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi ếch và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Phối hợp tay, chân và thở. Xuất phát. Phối hợp xuất phát - bơi ếch. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch).



Phương án 2: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi trườn sấp và phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước). Phối hợp hoàn chỉnh kĩ thuật bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp).



e) Đẩy tạ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật đẩy tạ kiểu "Lưng hướng ném" và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh kĩ thuật đẩy tạ kiểu “Lưng hướng ném". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ). 



10. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.


LỚP 12



2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết



1. Lí thuyết chung: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. 



2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung: Bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam).



3. Chạy tiếp sức: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100 m. Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức).



4. Chạy bền: Một số động tác bổ trợ. Chạy bền trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự li tăng dần từ 600 - 800m (nữ), 1000 - 1500m (nam) không tính thời gian.



5. Nhảy xa: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sức nhanh của chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ưỡn thân". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



6. Đá cầu: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh, sự khéo léo của chân. Đánh ngực tấn công. Đá móc bằng mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Đấu tập theo luật. 



7. Cầu lông: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đánh cầu cao thuận tay. Đánh cầu cao trái tay. Một số chiến thuật. Một số điểm trong Luật Cầu lông. Đấu tập theo luật.



8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Đập bóng chính diện. Chuyền bước hai. Nhảy chắn bóng. Một số bài tập phối hợp. Một số chiến thuật đơn giản (tiếp tục). Một số điểm trong Luật Bóng chuyền. Đấu tập theo luật.



b) Bóng đá: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Đánh đầu bằng trán. Đá bóng bằng mu bàn chân (đi xa, trúng đích). Dẫn bóng bằng mu bàn chân. Dẫn bóng luân phiên bằng lòng bàn chân, má ngoài và mu bàn chân. Một số bài tập phối hợp theo nhóm (2 - 3 người). Một số điểm trong Luật Bóng đá. Đấu tập theo luật.



c) Bóng rổ. Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của tay. Di chuyển chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực. Nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao. Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai. Một số bài tập phối hợp. Một số điểm trong Luật Bóng rổ. Đấu tập theo luật.



d) Bơi


Phương án 1: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi ếch và phát triển thể lực. Tập hoàn chỉnh kĩ thuật bơi ếch. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch).



Phương án 2: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bơi trườn sấp và phát triển thể lực. Xuất phát. Phối hợp xuất phát - bơi trườn sấp. Một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp).



e) Đẩy tạ: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu "Lưng hướng ném". Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



9. Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.


V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về cấu trúc chương trình


- Những nội dung được chọn đưa vào chương trình là cơ bản, phổ thông phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, thể lực học sinh, với cơ sở vật chất và khả năng của giáo viên. Nội dung chương trình được cấu trúc theo hướng góp phần phát triển các tố chất thể lực cơ bản như: sức nhanh, sức bền, sức mạnh, sự phối hợp khéo léo chính xác. 



- Cấu trúc chương trình theo kiểu đồng tâm vừa kế thừa, nâng cao vừa bổ sung nội dung mới bao gồm phần "cứng" và phần "mềm". Phần "cứng" áp dụng tương đối thống nhất trên toàn quốc. Phần "mềm" có môn thể thao tự chọn, ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Mỗi địa phương căn cứ vào thực tiễn cơ sở vật chất, nguyện vọng của học sinh và khả năng của giáo viên để chọn môn thể thao dạy cho học sinh. 



Ngoài những môn thể thao tự chọn đã có trong chương trình, giáo viên có thể chọn những môn thể thao khác. Khi nhà trường chọn môn thể thao nào thì giáo viên tự biên soạn nội dung chi tiết để dạy cho học sinh dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo (đối với Trung học phổ thông) hoặc Phòng Giáo dục - Đào tạo (đối với Tiểu học và Trung học cơ sở) để bảo đảm tính giáo dục, phù hợp với trình độ, sức khỏe, thể lực học sinh và đúng thời lượng quy định. Ở Tiểu học (lớp 4 - 5) và Trung học cơ sở học 1 môn tự chọn trong 12 tiết, ở Trung học phổ thông học 2 môn thể thao tự chọn, mỗi môn 10 tiết. Riêng các môn tự chọn, nên tổ chức thực hiện theo hai đối tượng đã học và chưa được học ở lớp trước.  



2. Về phương pháp dạy học


- Khi xác định lấy việc góp phần giữ gìn và nâng cao sức khỏe, thể lực học sinh là mục tiêu, là hướng đi của chương trình, thì cách chọn lựa, cấu trúc nội dung và phương pháp dạy học cũng phải thay đổi theo hướng tích cực hóa học sinh. Để đổi mới phương pháp dạy học, cần đổi mới đồng bộ về nhận thức và hành động. Trước hết cần đổi mới cách tổ chức giờ học sao cho khoa học, phù hợp với thực tế cơ sở vật chất của trường, tăng cường cách tổ chức phân nhóm (không và có quay vòng), phối hợp hợp lí giữa tập đồng loạt với tập lần lượt để tăng thời gian cho học sinh tập luyện đạt đến lượng vận động hợp lí. Tăng cường vận dụng phương pháp trò chơi, thi đấu vào giờ học cho sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh học tập. Tạo điều kiện để học sinh tự quản, tự điều khiển và tham gia đánh giá,...



- Phối hợp giữa dạy - học ở trên lớp với các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa (có tổ chức) và tự học, tự tập để rèn luyện cho học sinh thói quen rèn luyện thân thể và học bài môn Thể dục ngoài giờ quy định (tối thiểu 2 - 4 tiết / tuần).



- Tổ chức kiểm tra định kì sức khỏe học sinh vào đầu năm học, sau đó phân loại sức khỏe tiến tới áp dụng dạy học theo nhóm sức khỏe.


3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


- Đánh giá cần coi trọng cả kiến thức, kĩ năng, thành tích (thể hiện sự tăng tiến về thể lực), sự cố gắng và sự tiến bộ của học sinh. Ví dụ 1, một học sinh đạt mức "giỏi" cần được đánh giá cao hơn học sinh khác chỉ đạt mức 'khá" tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Ví dụ 2, một học sinh học kì I bị đánh giá là chưa đạt, nhưng học kì II đạt khá, nên xếp cả năm đạt khá.



- Coi tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là cơ sở để đánh giá kết quả dạy và học môn Thể dục. 



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Việc dạy học Thể dục ở các vùng miền và các đối tượng học sinh được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm mọi học sinh đều được học và đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học. Có biện pháp cụ thể giúp học sinh có thể chất phát triển kém có cơ hội đạt chuẩn và những học sinh có năng khiếu, thể lực tốt đạt kết quả cao hơn.



5. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học


Căn cứ vào chương trình môn học, các cấp quản lí giáo dục cần chủ động lập kế hoạch xây dựng sân tập, nhà tập và chuẩn bị các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu dạy và học của bộ môn. 



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


Lớp 1



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Tập hợp hàng dọc; Dóng hàng dọc; Điểm số theo hàng dọc từ 1 đến hết (theo tổ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái (nhận biết hướng và cách xoay người theo khẩu lệnh); Dàn hàng ngang, dồn hàng; Chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại; Đi thường theo nhịp (1 - 4 hàng dọc).



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường.


			Học kì II, có thể điểm số theo lớp.





			2. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Tư thế đứng cơ bản; Đứng đưa hai tay ra trước (sang ngang, chếch cao); Đứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang); Đứng đưa một chân ra trước (sang ngang, ra sau); Đứng hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân thẳng hướng phía trước, hai tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao).



- Vận dụng để tự tập


			 





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 7 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân và điều hòa. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Diệt các con vật có hại; Nhảy đúng, nhảy nhanh; Qua đường lội; Chạy tiếp sức; Chuyển bóng tiếp sức; Tâng cầu; Kéo cưa lừa xẻ; Nhảy ô tiếp sức.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			








Lớp 2



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Quay phải, quay trái; Điểm số 1 - 2, 1 - 2... đến hết theo hàng dọc; Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp. 



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 


			





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Biết vận dụng để tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Đi thường theo vạch kẻ thẳng; Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông; Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang; Đi kiễng gót, hai tay chống hông: Đi nhanh chuyển sang chạy.


- Vận dụng để tự tập.


			





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Bịt mắt bắt dê; Vòng tròn; Tung vòng vào đích; Ném trúng đích; Bỏ khăn; Nhanh lên bạn ơi; Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau; Con cóc là cậu Ông trời, Nhóm ba, nhóm bảy; kết bạn



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.


- Tham gia chơi tương đối chủ động những trò chơi đã học ở lớp 1.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.








Lớp 3



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Tập hợp hàng ngang; Dóng hàng ngang; Điểm số theo hàng ngang (từ 1 đến hết và theo chu kì 1 - 2); Đi đều theo 1 - 4 hàng dọc, đứng lại.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt tập thể ở trường và ngoài nhà trường.


			 





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			- Có thể tập với hoa, cờ, khăn,...



- Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Đi vượt chướng ngại vật thấp; Đi chuyển hướng phải, trái; Nhảy dây kiểu chụm hai chân; Tung và bắt bóng bằng hai tay; Tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; Tung và bắt bóng theo nhóm 2 người; Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người trở lên.



- Vận dụng để tự tập.


			





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Tìm người chỉ huy; Thi xếp hàng nhanh; Mèo đuổi chuột; Chim về tổ; Đua ngựa; Thỏ nhảy; Lò cò tiếp sức; Hoàng Anh - Hoàng Yến; Ai kéo khỏe; Chuyển đồ vật. 



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động một số trò chơi đã học ở các lớp 1, 2.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.








Lớp 4



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng: Đi đều - đứng lại.



- Thực hiện được: Quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái. 



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			- Cán sự, tổ trưởng tập điều khiển lớp.



- Có thể lùi chân phải ra sau một bước trước khi thực hiện động tác quay sau.





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng cả bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			- Có thể tập với cờ, vòng, gậy,...



- Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm; Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau; Bật xa; Phối hợp chạy nhảy - mang vác.



- Vận dụng để tự tập.


			





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi vận động: Nhảy lướt sóng; Chạy theo hình tam giác; Thăng bằng; Lăn bóng; Đi qua cầu; Con sâu đo; Kiệu người; Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ; Trao tín gậy; Dẫn bóng.



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động một số trò chơi đã học ở các lớp 1, 2, 3.



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.





			5. Môn thể thao tự chọn


a) Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Tâng cầu; Chuyền cầu; Chuyền cầu theo nhóm. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			 





			b) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Cầm bóng; Đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném; Một số bài tập rèn luyện sự khéo léo của tay (Ngồi xổm tung và bắt bóng; Tung bóng từ tay nọ sang tay kia; Chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân; Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			








Lớp 5



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện bài tập mới học và những bài tập đã học ở các lớp 1, 2, 3, 4.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng: Đổi chân khi đi đều sai nhịp và những bài ôn tập chương trình các lớp 1, 2, 3, 4.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường. 


			





			2. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tập hằng ngày.


			- Có thể bổ sung thêm động tác thành bài đồng diễn.



- Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các bài tập: Bật cao; Phối hợp chạy - bật nhảy; Những bài ôn tập chương trình các lớp 1, 2, 3, 4.



- Vận dụng để tự tập. 


			Nâng dần thành tích bật xa, bật cao. 





			4. Trò chơi vận động


			Kiến thức


Biết tên và cách chơi các trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn; Chạy nhanh theo số; Chạy theo vòng tròn tiếp sức; Bóng chuyền sáu; Trồng nụ, trồng hoa; Qua cầu tiếp sức; Chuyển nhanh, nhảy nhanh; Chuyền và bắt bóng tiếp sức. 



Kĩ năng


- Thực hiện được các trò chơi trên.



- Tham gia chơi tương đối chủ động một số trò chơi đã học. 



- Vận dụng để vui chơi, tự tập hằng ngày.


			Biết tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản. 





			5. Môn thể thao tự chọn


a) Đá cầu


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Tâng cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu bằng mu bàn chân.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			





			b) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Ném bóng 150g trúng đích (tại chỗ, di chuyển); Ném bóng vào rổ (Đứng cầm bóng - ném rổ bằng hai tay trước ngực; Đứng cầm bóng - ném rổ bằng một tay trên vai); Một số bài tập rèn luyện sự khéo léo của tay (Tung và bắt bóng bằng một tay; Tung và bắt bóng qua khoeo chân; Bắt bóng nảy từ bảng ra). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			








Lớp 6



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao


			Kiến thức


Biết được lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao đến việc nâng cao sức khỏe, thể lực và tác hại của việc thiếu vận động. 



Kĩ năng


Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.


			





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập đội hình đội ngũ.



Kĩ năng


- Thực hiện đúng nhóm bài tập: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái, quay sau; Cách chào, báo cáo, xin phép ra - vào lớp; Dàn hàng, dồn hàng; Đi đều - đứng lại và đổi chân khi đi sai nhịp.


- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, toàn thân, nhảy và điều hòa. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Xuất phát từ một số tư thế khác nhau (Đứng mặt hướng chạy - xuất phát; Đứng vai hướng chạy - xuất phát; Đứng lưng hướng chạy - xuất phát); Chạy bước nhỏ; Chạy gót chạm mông; Chạy nâng cao đùi; Đứng tại chỗ đánh tay; Đi nhanh chuyển sang chạy; Xuất phát cao - chạy nhanh các cự li từ 20 - 40m.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			





			5. Chạy bền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy bền trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			Chỉ tham gia kiểm tra khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			6. Nhảy xa, nhảy cao


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy xa: Bật xa; Đà ba bước - giậm nhảy; Chạy đà - nhảy xa (đà và kiểu nhảy tự do).



- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy cao: Đá lăng chân (Đá lăng trước; Đá lăng trước - sau; Đá lăng sang ngang; Đà một bước - đá lăng; Đà một bước - giậm nhảy - đá lăng). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			7. Đá cầu


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Tâng cầu bằng đùi; Tâng cầu bằng má trong bàn chân; Chuyền cầu theo nhóm 2 người, 3 người trở lên. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			 





			8. Môn thể thao tự chọn



a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Tư thế chuẩn bị; Di chuyển (bước thường, sang ngang, chạy); Chuyền bóng cao tay bằng hai tay; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			 





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Di chuyển (chạy, nhảy); Một số bài tập khống chế bóng; Dẫn bóng bằng má trong bàn chân; Đá bóng bằng lòng bàn chân.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng để tự tập.


			





			c) Bơi


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện: Một số trò chơi, động tác bổ trợ bơi trườn sấp (trên cạn, dưới nước); Kỹ thuật đập chân, quạt tay; phối hợp kĩ thuật quạt tay - đập chân bơi trườn sấp.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Bơi được 10m trở lên.


			 





			d) Ném bóng


			Kiến thức


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Cách cầm bóng; Ném trúng đích; Đứng vai hướng ném - xoay người ném bóng xa; Đà một bước ném bóng xa; Ném bóng xa (đà tự do). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném bóng trúng đích).


			 








Lớp 7



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động thể dục thể thao


			Kiến thức


Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng tránh khi hoạt động thể dục thể thao.



Kĩ năng


Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.


			





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


- Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tập chuyển đội hình. 



- Biết khẩu lệnh, vị trí và cách điều khiển của chỉ huy. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng: Chuyển đội hình 0 - 2 - 4, 0 - 3 - 6 - 9. 



- Tập điều khiển: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Tập hợp lớp, báo cáo giáo viên; Đi đều, đứng lại (theo tổ hoặc cả lớp).



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			 





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung với cờ 9 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các bài tập: Xuất phát (Ngồi - xuất phát. Tư thế sẵn sàng - xuất phát). Chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 60m.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 60m hoặc 2 x 30m.





			5. Chạy bền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ, phát triển sức bền: Nhảy dây bền; Tâng cầu bền; Chạy theo đội hình quy định; Một số động tác hồi tĩnh.



- Biết cách thực hiện: Phân phối sức khi chạy; Thở "dốc" và cách khắc phục; Đau "sóc" và cách khắc phục.



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức nêu trên khi tập luyện.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Biết tự tập chạy bền theo sức khỏe.



- Chỉ tham gia kiểm
tra chạy bền khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			6. Nhảy xa, nhảy cao


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy xa: Nhảy bước bộ; Chạy đà - nhảy xa (đà và kiểu nhảy tự do). 



- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập nhảy cao: Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			7. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Tư thế chuẩn bị; Di chuyển bước đơn sang phải, sang trái; Tâng cầu bằng mu bàn chân; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			8. Môn thể thao tự chọn


			


			





			a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đệm bóng; Phát bóng thấp tay chính diện; Một số động tác bổ trợ.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân; Đá bóng bằng mu bàn chân; Dừng bóng bằng má trong bàn chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức. 





			c) Bơi


			Kiến thức


Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ, phát triển thể lực và các bài tập kĩ thuật bơi trườn sấp: Đập chân, quạt tay, phối hợp chân, tay với thở.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Bơi được tối thiểu 15m. 


			





			d) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện: Đà hai bước chéo - ném bóng xa; Đà bốn bước chéo - ném bóng xa; Đi thường - thực hiện bốn bước đà chéo - ném bóng xa.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném bóng trúng đích).


			








Lớp 8



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh


			Kiến thức


Biết một số phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức nhanh. 



Kĩ năng


Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh.


			





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết khẩu lệnh và cách thực hiện: Chạy đều - đứng lại. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng bài tập trên và những bài ôn tập chương trình các lớp 6, 7.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn 35 nhịp.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật: Xuất phát (thấp); chạy lao; Chạy giữa quãng và một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức nhanh.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 60m hoặc 2 x 30m.





			5. Chạy bền


			Kiến thức


- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện: Chạy lên dốc; Chạy xuống dốc; Vượt qua một số chướng ngại vật tự nhiên,...



- Biết cách đo mạch (nhịp đập của tim).



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Biết tự tập chạy
bền theo sức khỏe.



- Chỉ tham gia kiểm tra chạy bền khi đã có một quá trình tập luyện nhất định. 





			6. Nhảy xa


			Kiến thức


Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			7. Nhảy cao


			Kiến thức


Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân.



Kĩ năng


Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.


			





			8. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải; Đỡ cầu bằng ngực; Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu và chiến thuật thi đấu đơn. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức. 





			9. Môn thể thao tự chọn


			


			





			a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Phát bóng thấp tay nghiêng mình; Một số bài tập phối hợp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền mi ni.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Dừng bóng bằng lòng bàn chân; Một số bài tập phối hợp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá 5 người. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức. 





			c) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên và cách thực hiện một số trò chơi, bài tập bổ trợ, phát triển thể lực và các bài tập kỹ thuật bơi trườn sấp: Xuất phát, phối hợp xuất phát - bơi trườn sấp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật bơi trườn sấp.



- Bơi được tối thiểu 20m.


			





			d) Ném bóng


			Kiến thức


Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà và các động tác bổ trợ, phát triển sức mạnh tay.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném bóng trúng đích). 


			








Lớp 9



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền


			Kiến thức


Biết một số phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền.



Kĩ năng


Vận dụng khi học giờ Thể dục và tự tập.


			





			2. Đội hình đội ngũ


			Kiến thức


Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện những bài tập đã học ở các lớp 6, 7, 8.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập đã học.



- Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.


			





			3. Bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam, nữ riêng 45 nhịp.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			4. Chạy ngắn


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn).


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 60m hoặc chạy 2 x 30m.





			5. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.


Kĩ năng


- Thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Biết tự tập chạy bền theo sức khỏe.



- Chỉ tham gia kiểm tra chạy bền khi đã có một quá trình tập luyện nhất định. 





			6. Nhảy xa


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một sộ điểm của Luật Điền kinh (phần nhảy xa). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà giậm nhảy, trên không và tiếp đất. 



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			 





			7. Nhảy cao


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).


Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			





			8. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái; Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; Phát cầu cao chân nghiêng mình; Một số bài tập phối hợp; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số chiến thuật và một số điểm trong Luật Đá cầu. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức. 





			9. Môn thể thao tự chọn


			


			





			a) Bóng chuyền mi ni


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Phát bóng cao tay chính diện (chủ yếu với nam); Đập bóng chính diện theo phương lấy đà (đối với nam và nữ có thể lực tốt); Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Hiểu một số chiến thuật và một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá mi ni


			Kiến thức 



- Biết cách thực hiện: Đá bóng bằng má ngoài bàn chân; Đánh đầu; Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Hiểu một số chiến thuật và một số điểm trong Luật Bóng đá. 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên và cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ, phát triển thể lực và các động tác kĩ thuật bơi trườn sấp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật hoàn chỉnh bơi trườn sấp.



- Bơi được tối thiểu 25m.


			





			d) Ném bóng


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần ném bóng). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa có đà: Cách cầm bóng và tư thế đứng chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.



+ Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 



+ Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (ném trúng đích).


			








Lớp 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tập luyện thể dục thể thao và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe


			Kiến thức


- Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện thể dục thể thao.



- Biết sử dụng không khí, nước và ánh nắng để rèn luyện sức khỏe.



Kĩ năng


Vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.


			





			2. Bài thể dục nhịp điệu


			Kiến thức


Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu nữ, bài thể dục nhịp điệu nam.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Chạy ngắn


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn, một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn). 



Kĩ năng


- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật chạy 100m: Xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy ngắn). 


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy 80 - 100m hoặc chạy 2 x 50m hoặc 2 x 40m.





			4. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ và 3 bài tập: Thở phối hợp với bước chạy; phân phối sức khi chạy; Hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục.



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức trên khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Có kế hoạch tự tập sức bền ngoài giờ theo sức khỏe. 



- Chỉ tham gia kiểm tra khi đã có một quá trình tập luyện nhất định. 





			5. Nhảy cao


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu "Nằm nghiêng"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			





			6. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển nhiều bước tiến, lùi, sang phải, sang trái; Tâng "búng" cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Đá tấn công bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật đá đôi; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			7. Cầu lông


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Tư thế chuẩn bị. Cách cầm vợt, cầm cầu. Đánh cầu thấp thuận tay; Đánh cầu thấp trái tay; Phát cầu cao - sâu thuận tay; Phát cầu thấp - gần thuận tay.



- Hiểu một số điểm trong Luật Cầu lông.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu cầu lông do nhà trường tổ chức.





			8. Môn thể thao tự chọn


			


			





			a) Bóng chuyền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Tư thế chuẩn bị; Một số động tác di chuyển cơ bản; Chuyền bóng cao tay bằng hai tay; Đệm bóng; Phát bóng thấp tay chính diện. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Một số động tác di chuyển cơ bản; Dẫn bóng bằng lòng bàn chân; Đá bóng bằng lòng bàn chân; Dừng bóng bằng lòng bàn chân; Ném biên (không chạy đà).


- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức.





			c) Bóng rổ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển tiến, lùi, sang phải, sang trái); Tư thế đứng chuẩn bị; Cách cầm bóng; Chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực; Dẫn bóng; Đứng tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng rổ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức.





			d) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh tay, chân (trên cạn, dưới nước) và kĩ thuật: Đạp chân, quạt tay, phối hợp chân - tay - thở bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch hoặc bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Bơi được tối thiểu 20m (ếch) hoặc 10m (trườn sấp).



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			





			e) Đẩy tạ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu “Vai hướng ném”; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Cầm tạ và tư thế đứng chuẩn bị, trượt đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đẩy tạ).


			Tập và kiểm tra với tạ 5kg (nam), 3kg (nữ).








Lớp 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao


			Kiến thức


Biết những điểm cơ bản của các nguyên tắc vừa sức và hệ thống trong tập luyện thể dục thể thao.



Kĩ năng


Vận dụng những hiểu biết trên khi tập luyện, thi đấu.


			





			2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu nữ, bài thể dục phát triển chung liên hoàn nam.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng để tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Chạy tiếp sức


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.



- Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 x 100m).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tuỳ theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra chạy đủ 4 x 100m hoặc 4 x 80m hoặc ít hơn.





			4. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên theo sức khỏe và cách khắc phục một số hiện tượng, tình huống thường gặp khi chạy.



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			- Có kế hoạch tự tập sức bền ngoài giờ.



- Chỉ tham gia kiểm tra khi đã có một quá trình tập luyện nhất định.





			5. Nhảy cao


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy cao). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			





			6. Nhảy xa


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			7. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển bước lướt; Tâng "giật" cầu; Đánh đầu tấn công; Tâng cầu - đá tấn công bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật đá đôi; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			8. Cầu lông


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đánh cầu cao thuận tay; Đập cầu chính diện; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật. 



- Hiểu một số điểm trong Luật Cầu lông.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu cầu lông do nhà trường tổ chức. 





			9. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ); Phát bóng cao tay chính diện (nam); Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Biết một số chiến thuật bóng chuyền và hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			- Có thể học phát bóng cao tay chính diện đối với một số học sinh nữ có thể lực tốt.


- Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức.





			b) Bóng đá


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân; Đá bóng bằng mu trong bàn chân; Dừng bóng bổng bằng đùi; Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Biết một số chiến thuật bóng đá và hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức. 





			c) Bóng rổ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Hai bước dừng; Nhảy dừng; Quay; Chuyền bóng bằng hai tay trên đầu; Chuyền bóng bằng một tay trên vai; Hai bước ném rổ bằng một tay trên vai; Một số bài tập phối hợp và đấu tập.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng rổ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức.





			d) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển thể lực (trên cạn, dưới nước) và tập hoàn chỉnh kĩ thuật bơi ếch hoặc bơi trườn sấp.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch hoặc bơi trườn sấp). 



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, bơi được tối thiểu 25m (ếch) hoặc 15m (trườn sấp).



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			





			e) Đẩy tạ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu "Lưng hướng ném”; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay. 


- Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật: Chuẩn bị, trượt đà, ra sức cuối cùng.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. 



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đẩy tạ).


			Tập và kiểm tra với tạ 5kg (nam), 3kg (nữ).








Lớp 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức mạnh


			Kiến thức


Biết một số nguyên tắc, phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.



Kĩ năng


Vận dụng để tự tập phát triển sức mạnh.


			





			2. Bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung


			Kiến thức


Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu (nữ), bài thể dục phát triển chung liên hoàn (nam).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.



- Vận dụng tự tập hằng ngày.


			Về cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp.





			3. Chạy tiếp sức


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100 m. Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 x 100m).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tùy theo điều kiện, có thể tập và kiểm tra đủ 4 x 100m hoặc 4 x 80m hoặc ít hơn.





			4. Chạy bền


			Kiến thức


Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và cách khắc phục một số hiện tượng, tình huống thường gặp khi chạy.



Kĩ năng


- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (chạy bền).


			Có kế hoạch và thường xuyên tự tập luyện sức bền theo sức khỏe.





			5. Nhảy xa


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ưỡn thân"; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa).



Kĩ năng


- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).


			





			6. Đá cầu


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đánh ngực tấn công; Đá móc bằng mu bàn chân; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật đá đôi; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu đá cầu do nhà trường tổ chức.





			7. Cầu lông


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đánh cầu cao thuận tay; Đánh cầu cao trái tay; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Cầu lông.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu cầu lông do nhà trường tổ chức. 





			8. Môn thể thao tự chọn


a) Bóng chuyền


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Chuyền bước hai; Nhảy chắn bóng; Đập bóng chính diện theo phương lấy đà; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng chuyền.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng chuyền do nhà trường tổ chức. 





			b) Bóng đá


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Đá bóng bằng mu bàn chân; Dẫn bóng luân phiên bằng má trong, má ngoài và mu bàn chân; Đánh đầu bằng trán giữa; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng đá.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu. 


			Tham gia thi đấu bóng đá do nhà trường tổ chức. 





			c) Bóng rổ


			Kiến thức


- Biết cách thực hiện: Di chuyển chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực; Nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao; Nhảy ném rổ bằng một tay trên vai; Một số bài tập phối hợp; Một số chiến thuật; Đấu tập theo luật.



- Hiểu một số điểm trong Luật Bóng rổ.



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.



- Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật khi tập luyện, thi đấu.


			Tham gia thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức. 





			d) Bơi


			Kiến thức


- Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi, động tác kĩ thuật, phát triển thể lực và kĩ thuật xuất phát, phối hợp xuất phát - bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Hiểu một số điểm trong Luật Bơi (phần bơi ếch hoặc bơi trườn sấp).



Kĩ năng


- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát và kĩ thuật bơi ếch (hoặc bơi trườn sấp).



- Bơi được tối thiểu 25m (ếch) hoặc 20m (trườn sấp).



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.


			





			e) Đẩy tạ



			Kiến thức


- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ kiểu "Lưng hướng ném”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh tay.



- Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần đẩy tạ).



Kĩ năng


- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chuẩn bị, trượt đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.



- Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (đẩy tạ).


			Tập và kiểm tra với tạ 5kg (nam), 3kg (nữ).








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí 



II. Mục tiêu 



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


IV. Nội dung 



1. Các chủ đề hoạt động


2. Kế hoạch hoạt động


3. Nội dung hoạt động ở từng lớp (từ lớp 6 đến lớp 12) 



V. Giải thích - hướng dẫn


VI. Chuẩn kĩ năng và thái độ


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP



I. VỊ TRÍ


- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa.



- HĐGDNGLL có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh trong giai đoạn hiện nay.



II. MỤC TIÊU


Chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức


- Góp phần củng cố, mở rộng và khắc sâu kiến thức đã được học trong giờ học của các môn văn hóa. 



- Nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội, về những giá trị truyền thống của dân tộc; tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại và của thời đại.



- Hiểu được một số quyền trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. 



2. Về kĩ năng


- Có các kĩ năng cơ bản theo mục tiêu giáo dục của cấp học, góp phần hình thành những năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, ứng xử... 



- Có lối sống phù hợp với các giá trị xã hội.



3. Về thái độ


- Có ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; có ý thức lựa chọn nghề nghiệp tương lai.



- Có hứng thú và nhu cầu tham gia các hoạt động chung.



- Có tình cảm đạo đức trong sáng, biết trân trọng cái tốt, cái đẹp.



- Tích cực, chủ động và linh hoạt trong các hoạt động tập thể.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


1. Hoạt động là yếu tố quan trọng quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Việc giáo dục học sinh thông qua các HĐGDNGLL là con đường quan trọng và cần thiết. Chương trình HĐGDNGLL sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu, những giá trị từ đơn giản đến phức tạp, phát huy tối đa vai trò của cá nhân và tập thể học sinh trong quá trình hoạt động. 



2. Nội dung, hình thức HĐGDNGLL phải phù hợp với nhu cầu và đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh, với điều kiện cụ thể của từng trường, từng địa phương; xuất phát từ quyền trẻ em để xác định nội dung và lựa chọn hình thức hoạt động cho phù hợp.



3. Học sinh là chủ thể của HĐGDNGLL. Vì vậy, các em có quyền và cần phải được tham gia vào mọi khâu của quá trình hoạt động: từ khâu chuẩn bị đến tiến hành hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo viên là người cố vấn, giúp đỡ định hướng học sinh hoạt động có hiệu quả. 



4. HĐGDNGLL đòi hỏi phải có sự phối hợp tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo. Huy động tiềm năng của các lực lượng giáo dục vào quá trình HĐGDNGLL là một yêu cầu có tính nguyên tắc.



IV. NỘI DUNG


1. Các chủ đề hoạt động


Nội dung HĐGDNGLL được triển khai trong năm học theo các chủ đề hoạt động như sau: 



a) Ở cấp Trung học cơ sở


- Tháng 9: Chủ đề hoạt động "Truyền thống nhà trường" nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống nhà trường, tình cảm với thầy cô giáo, với bạn bè; về quyền và trách nhiệm của người học sinh trong việc phát huy truyền thống nhà trường. Ngày cao điểm là 5 - 9, ngày khai giảng năm học mới. 



- Tháng 10: Chủ đề hoạt động "Chăm ngoan học giỏi" nhằm giáo dục ý thức học tập cho học sinh, giúp các em hiểu và thực hiện quyền được học tập của trẻ em. Ngày cao điểm là 16 - 10, ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục.



- Tháng 11: Chủ đề hoạt động "Tôn sư trọng đạo" nhằm giáo dục truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc. Ngày cao điểm là 20 - 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. 



- Tháng 12: Chủ đề hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống cách mạng của dân tộc, tạo điều kiện để các em được tham gia các hoạt động phát huy truyền thống đó. Ngày cao điểm là 22 - 12, ngày Quốc phòng toàn dân.



- Tháng 1 và tháng 2: Chủ đề hoạt động "Mừng Đảng, mừng xuân" nhằm giáo dục cho học sinh ý thức với Đảng, với Bác Hồ, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giúp các em thực hiện được quyền tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Ngày cao điểm là 3 - 2, ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 



- Tháng 3: Chủ đề hoạt động "Tiến bước lên Đoàn" nhằm giáo dục cho học sinh ý thức với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quyền được trao đổi thông tin để nâng cao hiểu biết về Đoàn. Ngày cao điểm là 26 - 3, ngày Thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 



- Tháng 4: Chủ đề hoạt động "Hòa bình và hữu nghị" nhằm giáo dục học sinh về hòa bình, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia; tạo điều kiện để các em được tham gia các hoạt động vì hòa bình và hữu nghị. Ngày cao điểm là 30 - 4, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.



- Tháng 5: Chủ đề hoạt động "Bác Hồ kính yêu" nhằm giáo dục cho học sinh hiểu biết về công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, ý thức với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày cao điểm là 19 - 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



- Hè (tháng 6 + 7 + 8): Chủ đề hoạt động "Hè vui, khỏe và bổ ích" tạo điều kiện để học sinh thực hiện được quyền nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, ôn tập văn hóa và tham gia vào các hoạt động thực tiễn ở địa phương.



b) Ở cấp Trung học phổ thông


- Tháng 9: Chủ đề hoạt động "Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" nhằm giáo dục quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trung học phổ thông trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



- Tháng 10: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình" nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức về giá trị của tình bạn, tình yêu và gia đình trong cuộc sống hằng ngày, từ đó biết thực hiện quyền và trách nhiệm của bản thân trong tình bạn, tình yêu và gia đình. 



- Tháng 11: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo" nhằm giáo dục học sinh ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống đó của dân tộc. 



- Tháng 12: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhằm giáo dục cho học sinh hiểu được vai trò, quyền và nhiệm vụ của người thanh niên trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. 



- Tháng 1: Chủ đề hoạt động "thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc" nhằm giúp học sinh hiểu và thực hiện quyền được phát triển để phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 



- Tháng 2: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với lí tưởng cách mạng" nhằm giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về lí tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định quyền và trách nhiệm góp phần thực hiện lí tưởng đó. 



- Tháng 3: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp" giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề lập nghiệp, hiểu về quyền được lựa chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực bản thân và yêu cầu của xã hội.



- Tháng 4: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác" nhằm giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong bối cảnh hội nhập hiện nay, từ đó biết sống và ứng xử phù hợp với tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác.



- Tháng 5: Chủ đề hoạt động "Thanh niên với Bác Hồ" nhằm giúp học sinh nhận thức được công lao to lớn của Bác đối với dân tộc, tình cảm của Bác dành cho thế hệ trẻ để biết học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ. 



- Hè (tháng 6 + 7 + 8): Chủ đề hoạt động "Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" nhằm giáo dục học sinh quyền và trách nhiệm của người thanh niên trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. 



Các chủ đề hoạt động ở Trung học cơ sở và Trung học phổ thông nêu ở trên được sắp xếp thành 6 nội dung giáo dục cơ bản của HĐGDNGLL, đó là:



1. Giáo dục truyền thống.



2. Giáo dục ý thức học tập.



3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.



4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình.



5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác.



6. Mùa hè vui, khỏe, bổ ích và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 
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Kí hiệu *: Các nội dung chính thức 



2. Kế hoạch hoạt động


a) Trong năm học


Nội dung HĐGDNGLL được thực hiện trong 3 tiết một tuần. 



Tiết sinh hoạt dưới cờ định hướng mục tiêu, nội dung HĐGDNGLL.



Tiết sinh hoạt lớp là thời điểm chuẩn bị và tập luyện cho hoạt động.



Tiết HĐGDNGLL theo chủ đề là thời điểm thể hiện nội dung hoạt động của tuần.
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			1


			1


			1


			1





			TS


			


			3


			3


			3


			3








* Cả năm học (tính cho một lớp): 3 tiết/tuần x 4 tuần x 8 chủ điểm = 96 tiết



- Cấp Trung học phổ thông


			TT


			Các tiết hoạt động


			Lớp/ Tiết/ Tuần





			


			


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			1


			Tiết sinh hoạt dưới cờ


			1


			1


			1





			2


			Tiết sinh hoạt lớp


			1


			1


			1





			3


			Tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề


			1


			1


			1





			TS


			 


			3


			3


			3








* Cả năm học (tính cho một lớp): 3 tiết/tuần x 4 tuần x 9 chủ đề = 108 tiết



b) Hè (cả hai cấp)


Tính cho một lớp: 4 tiết/tuần x 12 tuần = 48 tiết 



3. Nội dung hoạt động ở từng lớp (từ lớp 6 đến lớp 12)  


			Nội dung hoạt động


 



 



 



 



 



 



Lớp


			Giáo dục truyền thống


			Giáo dục ý thức học tập


			Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			Mùa hè vui, khỏe, bổ ích (Trung học cơ sở) và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng (Trung học phổ thông)
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			1. Giới thiệu truyền thống của trường.



2. Làm quen với các thầy cô trong trường.



3. Nét đẹp truyền thống quê hương.


			1. Quyền được giáo dục và nhiệm vụ học tập của học sinh.



2. Phương pháp học tập ở Trung học cơ sở. 


			1. Gương sáng đảng viên ở quê hương.



2. Ý nghĩa ngày 26-3.



3. Gương các anh, chị đoàn viên của trường. 



4. Thời niên thiếu của Bác Hồ.



5. Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.


			1. Làm quen với bạn bè mới.



2. Cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể.


			1. Tìm hiểu nếp sinh hoạt và học tập của thiếu nhi các nước.



2. Tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế


			Quyền được tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.
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			1. Tìm hiểu truyền thống của nhà trường.



2. Thi đua học tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.



3. Tìm hiểu truyền thống văn hóa của quê hương.


			1. Thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường.



2. Giao ước thi đua học tập.


			1. Tìm hiểu về các anh hùng, liệt sĩ của địa phương. 



2. Vài nét về lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.



3. Kế hoạch rèn luyện theo gương đoàn viên tiêu biểu.



4. Những lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi.



5. Gương sáng đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 


			1. Chia sẻ kinh nghiệm học tập và rèn luyện. 



2. Cùng nhau xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thân ái.



3. Yêu quý ông, bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình.


			1. Tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.



2. Bảo vệ di sản văn hóa của địa phương.


			Tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ở địa phương.
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			1. Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của trường.



2. Tình cảm thầy trò.


3. Giao lưu với cựu chiến binh của địa phương.



4. Truyền thống cách mạng của địa phương. 


			1. Học tập tốt theo lời Bác dạy.



2. Gương những học sinh học tập tốt



3. Giao ước thi đua học tập. 


			1. Tìm hiểu quá trình thành lập Đảng.



2. Phấn đấu trở thành đoàn viên.



3. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là trách nhiệm của mỗi đội viên học sinh.


			1. Đoàn kết, thân ái với các bạn trong trường. 



2. Biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái. 



3. Góp sức xây dựng gia đình văn hóa. 


			1. Tìm hiểu một số vấn đề toàn cầu.


2. Về Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO). 


			Tham gia các hoạt động cùng nhau vào hè, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống ma túy. 
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			1. Quà lưu niệm tặng nhà trường. 



2. Truyền thống "Tôn sư trọng đạo".



3. Trách nhiệm của thanh niên trong việc phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.



4. Giúp đỡ các gia đình có công với Cách mạng. 


			1. Thư Bác Hồ gửi học sinh năm 1945 và gửi ngành Giáo dục năm 1968. 



2. Em là nhà khoa học. 



3. Đăng kí thi đua học tập tốt.


			1. Tìm hiểu về sự đổi mới của đất nước.



2. Giao lưu với đảng viên, đoàn viên tiêu biểu của địa phương.



3. Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ.


			Tình bạn ở học sinh cuối cấp


			1. Thanh niên với hòa bình và hữu nghị. 


2. Tìm hiểu về Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). 


			Giữ gìn môi trường văn hoá, văn minh ở địa phương.
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			1. Những học sinh tiêu biểu của trường.



2. Viết về thầy, cô giáo. 



3. Truyền thống văn hóa của địa phương qua các di sản văn hóa.



4. Gương chiến đấu hi sinh của quân và dân địa phương.


			1. Phương pháp học tập ở Trung học phổ thông.



2. Những quy định đối với học sinh trong Luật Giáo dục.


			1. Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội. 



2. Thanh niên với lí tưởng cách mạng của Đảng.



3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.



4. Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc.


			1. Tình bạn khác giới.



2. Tình yêu.


			1. Ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.



2. Tìm hiểu mục đích của một số tổ chức phi chính phủ trên thế giới.


			Tham gia các hoạt động ở địa phương như: phát thanh tuyên truyền, phụ trách thiếu niên nhi đồng, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.
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			1. Phát huy truyền thống "Hiếu học và Tôn sư trọng đạo".



2. Tìm hiểu các hoạt động xây dựng quê hương. 



3. Ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân 22 - 12. 


			1. Những tấm gương hiếu học.



2. Những tấm gương vượt khó trong học tập.



 


			1. Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 



2. Lí tưởng và mơ ước của thanh niên. 



3. Lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. 



4. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. 


			1. Vẻ đẹp trong tình bạn khác giới và tình yêu.


2. Tìm hiểu những vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên.


			1. Thanh niên góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.



2. Tìm hiểu về Tổ chức Liên hợp quốc.


			1. Tham gia hoạt động tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng; kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7; xây dựng "nếp sống văn minh, gia đình văn hoá".
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			1. Những kỉ niệm về mái trường phổ thông.



2. Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.



3. Phát huy truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm. 


			1. Kế hoạch học tập và rèn luyện của học sinh  lớp 12.



2. Lựa chọn ngành nghề cho bản thân. 


			1. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. 



2. Giao lưu với một số đảng viên của trường hoặc của địa phương. 



3. Bác Hồ với thế hệ trẻ, thế hệ trẻ với Bác Hồ. 


			1. Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình.



2. Ứng xử trong tình bạn và tình yêu 


			1. Thanh niên với hòa bình, ổn định và hợp tác.



2. Việt Nam và ASEAN. 


			1. Tham gia các hoạt động của địa phương như: tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên...








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN


1. Về phương pháp


a) Trong quá trình thực hiện chương trình HĐGDNGLL, giáo viên là người hướng dẫn, cố vấn giúp học sinh chủ động tổ chức và điều khiển hoạt động của tập thể. Giáo viên cần chú ý tạo cơ hội, điều kiện để học sinh phát huy vai trò chủ thể của hoạt động.



b) HĐGDNGLL phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Vì vậy, việc tổ chức HĐGDNGLL ở trường phổ thông là sự vận dụng các phương pháp và hình thức giáo dục khác nhau.



2. Về đánh giá kết quả hoạt động của học sinh


a) Đánh giá kết quả


Đánh giá kết quả HĐGDNGLL của học sinh là đánh giá sự phát triển của các em về nhận thức, kĩ năng và thái độ trong quá trình hoạt động. Đánh giá kết quả hoạt động phải góp phần vào việc đánh giá hạnh kiểm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, động viên các em tích cực học tập và rèn luyện, đồng thời phải đảm bảo quyền của trẻ em trong đánh giá.



b) Cách thức đánh giá


Việc đánh giá kết quả HĐGDNGLL được thực hiện bằng nhiều con đường như: thông qua nhận xét của tập thể học sinh, của các giáo viên; qua quan sát hoạt động của học sinh; trao đổi, trò chuyện với các em; thông qua sản phẩm hoạt động do chính các em làm ra hoặc có thể dùng phiếu đánh giá. 



c) Quy trình đánh giá


- Học sinh tự đánh giá.



- Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá.



- Giáo viên chủ nhiệm xem xét kết quả đánh giá của học sinh và tiếp thu ý kiến của các giáo viên khác để đưa ra đánh giá cuối cùng. 



3. Về vận dụng chương trình theo vùng miền và đối tượng học sinh


Do đặc thù của HĐGDNGLL nên trong quá trình thực hiện chương trình, có thể vận dụng một cách linh hoạt các nội dung và hình thức hoạt động cho phù hợp với đối tượng học sinh, với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương. Có như vậy, hoạt động của học sinh mới gắn được với thực tiễn cuộc sống và HĐGDNGLL mới mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực.



VI. CHUẨN KĨ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ



LỚP 6



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Tự hào về những truyền thống của nhà trường, của địa phương.


			- Truyền thống của nhà trường về thành tích học tập, hoạt động dạy và học, các phong trào hoạt động tập thể, các tấm gương của thầy và trò.





			


			- Tích cực học tập và rèn luyện để góp phần phát huy những truyền thống của nhà trường, của địa phương.


			- Truyền thống văn hóa ngày xuân, ngày Tết của quê hương đất nước. 





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Bước đầu làm quen các phương pháp học tập ở Trung học cơ sở. 



- Có hứng thú với phương pháp học tập ở Trung học cơ sở.


			Tích cực, chủ động, hợp tác.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 


			- Có ý thức tìm hiểu những nét lớn về truyền thống của Đoàn và của Đội Thiếu niên Tiền phong, về gương sáng các đảng viên, đoàn viên của nhà trường, địa phương.



- Trân trọng và tự hào về những truyền thống đó, quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. 


			Tìm hiểu về cuộc đời, phẩm chất và thành tích của một số đảng viên ưu tú của nhà trường, địa phương; gương đoàn viên tiêu biểu trong học tập, lao động của nhà trường và của địa phương.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Biết cách ứng xử với các bạn trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày. 



- Tôn trọng và thân ái với bạn bè. 


			 





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia.



- Tôn trọng những nền văn hóa của các dân tộc, các quốc gia. 


			- Những hoạt động do nhà trường, địa phương tổ chức phù hợp với khả năng 



- Tôn trọng ngôn ngữ, phong tục, trang phục, tập quán, bài hát, điệu múa truyền thống của các dân tộc.





			6. Hè vui, khoẻ và bổ ích


			- Tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức.



- Tự giác và hứng thú với những hoạt động đó.


			Một số hoạt động phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của bản thân như: Văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, sinh hoạt câu lạc bộ. 
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			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Tích cực rèn luyện và học tập theo những truyền thống của nhà trường và địa phương.


			- Truyền thống của nhà trường như: học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động dạy và học...





			


			- Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống do nhà trường và địa phương tổ chức.


			- Truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của quê hương đất nước. 





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Có ý thức học tập, rèn luyện để trở thành người học sinh tốt.



- Chăm chỉ học tập theo lời Bác Hồ dạy. 


			Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể. 





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.


			- Tìm hiểu những đổi thay của quê hương, truyền thống của Đoàn, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.



- Quyết tâm phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. 


			- Những đổi thay của quê hương về kinh tế, xã hội, văn hóa. 



- Truyền thống vẻ vang của Đoàn qua các giai đoạn phát triển lịch sử, với những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu, truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình 


			- Biết trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn bè.



- Thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.



- Thực hiện bổn phận làm con, cháu đối với ông bà, cha mẹ. 


			- Những kinh nghiệm trong cách học như: xây dựng kế hoạch học và làm bài ở nhà, cách giải bài tập nhanh nhất, tìm và lựa chọn các bài văn hay...



- Vâng lời, lễ độ, kính yêu, quan tâm, gần gũi ông bà, cha mẹ. 





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác 


			- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước.



- Ủng hộ các hoạt động vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia.  


			Tìm hiểu di sản văn hóa; văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị...





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích


			- Tích cực tham gia các hoạt động hè ở địa phương.



- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động. 


			Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn nghệ, tham quan du lịch, các cuộc thi tìm hiểu, ôn tập văn hoá...








LỚP 8



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của nhà trường và của địa phương.



- Quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của nhà trường, của địa phương. 



- Tự hào với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 


			Tìm hiểu một số ngày lễ, ngày hội của địa phương, một số phong tục tập quán văn hoá của quê hương. 





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Có ý thức áp dụng các phương pháp học tập phù hợp với học sinh lớp 8.



- Tự giác và chủ động trong học tập để đạt được kết quả tốt. 


			- Phương pháp học tập tích cực, chủ động. 



- Biết tìm ra những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ học tập của người học sinh lớp 8.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			- Tự hào với truyền thống của Đảng và của Đoàn, có ý thức phấn đấu theo lí tưởng của Đảng, của Đoàn. 



- Có ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên.


			Truyền thống vẻ vang của Đảng qua các thời kì cách mạng của dân tộc. 





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình 


			- Biết cách giúp nhau cùng tiến bộ.



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể.


			Có nhiều biện pháp mà học sinh có thể cùng nhau tìm ra để xây dựng tập thể như: giúp nhau học tập, tham gia các hoạt động do chính các em thiết kế.....





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác 


			- Có ý thức tìm hiểu một số tổ chức quốc tế. 



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động vì hoà bình, hữu nghị và hợp tác.  


			- Học sinh cần biết một vài tổ chức quốc tế như: UNESCO, UNICEF, UNFPA.





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích 


			- Tích cực tham gia hoạt động hè.



- Rèn luyện một số kĩ năng giao tiếp, ứng xử và tổ chức hoạt động.


			Tích cực tham gia các hoạt động hè cùng với các bạn học sinh ở địa phương, đồng thời ôn tập văn hóa chuẩn bị cho năm học mới. 








LỚP 9



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết cách thực hiện nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp Trung học cơ sở. 



- Có ý thức trách nhiệm đối với nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp. 


			- Nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp Trung học cơ sở là phải cố gắng học tập để có đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. 



- Tích cực rèn luyện để xứng đáng với truyền thống nhà trường, góp phần phát huy truyền thống của quê hương và của dân tộc, trong đó có truyền thống "Tôn sư trọng đạo".





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Biết cách học tập một cách chủ động.



- Chăm chỉ học tập để giành kết quả cao nhất trong năm học cuối cấp Trung học cơ sở.


			Có nhiều cách học chủ động như: Tìm hiểu vấn đề qua sách, tài liệu tham khảo; trao đổi cùng bạn bè, mạnh dạn hỏi ý kiến thầy cô giáo, tự sưu tầm những bài tập khó để nắm thêm kiến thức... 





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


			- Có ý thức tìm hiểu một vài nội dung cơ bản về sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. 



- Có ước mơ và hoài bão trong việc thực hiện lí tưởng của thanh niên.


			- Những nét lớn về sự đổi mới của đất nước trong một số lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa - xã hội... từ 1986 đến nay. 



- Lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn mới và việc thực hiện những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên. 





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình 


			- Có kĩ năng giao tiếp với bạn bè.



- Tôn trọng và ứng xử đúng mực với bạn khác giới.



- Thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ anh chị em trong gia đình, họ hàng. 


			Một số vấn đề trong quan hệ tình bạn như: tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ, những đặc điểm cá nhân, giữ gìn mối quan hệ để không vượt quá giới hạn... 





			5. Giáo dục hoà bình, hữu nghị và hợp tác 


			- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động vì tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia.



- Ủng hộ các hoạt động vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác. 


			Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 9.





			6. Hè vui, khỏe và bổ ích 


			- Tích cực tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức. 



- Có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.


			Học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương như: phát thanh tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ những gia đình khó khăn... 








LỚP 10



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết cư xử đúng mực với thầy giáo, cô giáo.



- Kính trọng, yêu quý thầy giáo, cô giáo. 


			





			


			- Tự hào về quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng.



- Tôn trọng những di sản văn hóa, di tích lịch sử của địa phương và đất nước.


			Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân địa phương, của anh bộ đội Cụ Hồ; những truyền thống cách mạng của địa phương.





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Bước đầu biết vận dụng phương pháp học tập tích cực trong học tập. 


			- Nêu được thế nào là "Phương pháp học tập tích cực" và cách thực hiện phương pháp học tập tích cực.





			


			- Biết thực hiện Luật Giáo dục trong phạm vi, trách nhiệm của người học sinh.


			- Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản trong Luật Giáo dục có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người học sinh như: Điều 83, 85, 86, chương V. 





			


			- Biết xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong công cuộc xây dựng đất nước, từ đó tích cực học tập và rèn luyện. 



- Cố gắng khắc phục khó khăn để học tập theo phương pháp học tập tích cực.


			





			


			- Tôn trọng Luật Giáo dục và có trách nhiệm với việc thực hiện Luật Giáo dục. 



- Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


			- Tầm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xây dựng và phát triển đất nước; vai trò, trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


			- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường và địa phương tổ chức. 


			- Hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; các phong trào của Đoàn thanh niên nhà trường và của địa phương.





			


			- Biết tìm hiểu các hướng ngành nghề cụ thể làm cơ sở cho việc lựa chọn nghề nghiệp của mình. 



- Tích cực học tập chào mừng ngày Thành lập Đảng 3 - 2 và Thành lập Đoàn 26 - 3.



- Tin tưởng ở đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Nhà nước vạch ra. 



- Phấn khởi, tự hào và tin tưởng ở Đảng, ở Đoàn.



- Kính trọng và biết ơn những đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc.


			- Lập nghiệp cho bản thân là phải biết lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình và của gia đình. 





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình 


			- Tôn trọng bạn khác giới và biết ứng xử đúng đắn trong quan hệ tình bạn khác giới. 


			- Tình bạn khác giới ở tuổi vị thành niên phải thể hiện sự trong sáng, tôn trọng và giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện hằng ngày.





			


			- Yêu quý gia đình và làm tròn nghĩa vụ của bản thân trong gia đình.


			- Nghĩa vụ đối với người thân trong gia đình, đối với công việc gia đình.





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác 


			- Biết phân tích, lí giải ý nghĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong mối quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia vì sự phát triển bền vững.



- Có thái độ phê phán những biểu hiện thiếu thiện chí trong quan hệ giữa con người với con người, giữa các dân tộc, các quốc gia.  


			Phân tích được hòa bình là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững, cho sự hội nhập trên thế giới. 





			6. Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 


			- Tích cực tham gia và biết tổ chức một số hoạt động hè phù hợp với khả năng của bản thân.



- Hứng thú với các hoạt động hè. 


			Một số hoạt động hè phù hợp với khả năng của bản thân như: tham gia tuyên truyền cổ động, ngày tình nguyện vì an toàn giao thông... 








LỚP 11



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học, truyền thống văn hóa của dân tộc.



- Biết thực hiện những yêu cầu của địa phương và đất nước trong việc giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.



- Rèn luyện hành vi ứng xử có văn hoá trong giao tiếp.



- Kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo và những người có công với cách mạng 


			





			


			- Tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. 


			Tôn trọng ngôn ngữ, chữ viết và những truyền thống văn hóa của các dân tộc. 





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Tích cực, chủ động trong học tập.



- Xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


			Nhiệm vụ của thanh niên học sinh là phải "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" 





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 


			- Tích cực học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, chuẩn bị hành trang vào đời.



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


			- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Trách nhiệm của thanh niên học sinh là phải xác định việc học tập là quyền và nghĩa vụ của bản thân, từ đó có định hướng nghề nghiệp đúng đắn.





			


			- Kính trọng và biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đã hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.


			- Tìm hiểu công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đã hi sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình


			- Có kĩ năng giao tiếp có văn hóa trong quan hệ tình bạn khác giới, tình yêu và gia đình.



- Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau.


			





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác


			- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc các quốc gia.


			- Một số hoạt động bảo vệ hòa bình, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc như: thi tìm hiểu về đất nước và con người của các nước, thông tin thời sự trên các bảng tin, hoạt động cổ vũ cho hòa bình.





			


			- Có ý thức tìm hiểu về Liên hợp quốc.



- Đồng tình và ủng hộ sự phát triển của mỗi quốc gia, đấu tranh với những thái độ thiếu thiện chí.


			- Tìm hiểu một số nét cơ bản như: Cơ cấu của Liên hợp quốc, nhiệm vụ của một số cơ quan chính của Liên hợp quốc như: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và một số tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc như UNESCO, FAO, UNICEF...





			6. Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng


			- Biết chủ động và tích cực trong việc tổ chức các hoạt động hè ở địa phương.



- Có trách nhiệm với các hoạt động hè do địa phương tổ chức.


			Trách nhiệm của thanh niên học sinh là tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hè, phụ trách một số hoạt động cụ thể như: hướng dẫn thiếu nhi vui chơi giải trí, làm tình nguyện viên cho một số hoạt động của địa phương. 








LỚP 12



			NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Giáo dục truyền thống


			- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc.



- Tham gia các hoạt động bảo vệ những thành quả của Cách mạng. 



- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện của văn hóa ngoại lai. 



- Biết ơn, kính trọng, yêu quý thầy giáo, cô giáo.


			





			


			- Tự hào về quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng. 



- Trân trọng, tự hào về nền văn hóa dân tộc. 


			- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.



- Nêu được một số ví dụ về bản sắc văn hóa dân tộc và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 





			2. Giáo dục ý thức học tập


			- Biết xây dựng kế hoạch học tập khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm của năm học cuối cấp; biết xác định ngành nghề phù hợp với khả năng.



- Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao kết quả thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.


			Những nhiệm vụ của người học sinh lớp 12; kế hoạch và biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ đó; chỉ tiêu phấn đấu của lớp đối với từng nhiệm vụ cụ thể; quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch chung của lớp, của trường.





			3. Giáo dục ý thức và tình cảm với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Bác Hồ, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 


			- Tích cực rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên. 



- Tích cực học tập, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. 



- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.


			- Tìm hiểu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.





			


			- Kính yêu Bác Hồ, trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã làm nên. 


			- Trao đổi về những lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên.





			4. Giáo dục tình bạn, tình yêu và gia đình 


			- Biết cách giải quyết một số vấn đề trong quan hệ tình bạn khác giới, tình yêu và gia đình.


			





			


			- Đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, ủng hộ các hành vi đúng với chuẩn mực xã hội. 



- Quan tâm bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân. 


			- Phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình, với đạo lí và truyền thống văn hoá của dân tộc.





			5. Giáo dục hòa bình, hữu nghị và hợp tác 


			- Biết tìm hiểu, phân tích những vấn đề về hòa bình, hữu nghị và hợp tác; về vị thế của Việt Nam trong tổ chức ASEAN. 



- Trân trọng những thành quả của hòa bình mà loài người đã giành được. 


			Thực hiện quyền được cung cấp một số thông tin về việc Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN ở châu Á và một số tổ chức có sự tham gia của Việt Nam, về những vấn đề của hoà bình, hữu nghị và hợp tác trên thế giới.





			6. Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng  


			- Biết cùng phối hợp tổ chức các hoạt động hè ở địa phương. 



- Sẵn sàng tham gia các hoạt động hè ở địa phương.


			Biết tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi và cho chính bản thân mình.








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Hoạt động giáo dục hướng nghiệp


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí


II. Mục tiêu


1. Kiến thức



2. Kĩ năng


3. Thái độ



III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình


IV. Nội dung


1. Mạch nội dung


2. Kế hoạch dạy học 



3. Nội dung dạy học từng lớp 



V. Giải thích - hướng dẫn.



1. Về phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp


2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


3. Về điều kiện thực hiện


4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 



I. VỊ TRÍ



Hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông nhằm giúp cho học sinh có những hiểu biết thông thường về hướng nghiệp để có thể định hướng phát triển, lựa chọn nghề phù hợp với hứng thú cá nhân, năng lực bản thân và nhu cầu nhân lực của xã hội. Trên cơ sở đó, các em tiếp tục học tập, rèn luyện để có thể phát triển trong hoạt động nghề nghiệp tương lai.



Hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; góp phần vào việc phân luồng học sinh phổ thông cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, là bước khởi đầu quan trọng của quá trình phát triển nguồn nhân lực xã hội.



II. MỤC TIÊU



1. Kiến thức 


- Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.  



- Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và khu vực; về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề nghiệp (trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề), cao đẳng đại học ở địa phương và cả nước. 



2. Kĩ năng


- Tự đánh giá được năng lực bản thân, truyền thống nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai.



- Tìm kiếm được những thông tin nghề và thông tin cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân trong việc chọn nghề. 



- Định hướng và lựa chọn được nghề nghiệp tương lai của bản thân. 



3. Thái độ


- Chủ động và tự tin trong việc chọn nghề phù hợp.



- Có hứng thú và khuynh hướng chọn nghề đúng đắn.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



- Chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp được xây dựng trên quan điểm đổi mới giáo dục cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và kế thừa những ưu điểm của chương trình "Sinh hoạt hướng nghiệp" trước đây. 



- Nội dung chương trình được xây dựng theo quan điểm chủ đề để học sinh chủ động tìm hiểu một số thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; về thị trường lao động; về thế giới nghề nghiệp và những cơ sở đào tạo. Ngoài ra, các em còn tự đánh giá năng lực bản thân, truyền thống nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình để lựa chọn nghề phù hợp. 



- Với vị trí là một hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, các chủ đề hướng nghiệp được xây dựng trên quan điểm hướng tới các hoạt động học tập đa dạng của học sinh như điều tra, xử lí thông tin; trao đổi; thảo luận; giải quyết tình huống; tham quan... Tham gia các hoạt động này, học sinh sẽ yêu thích và biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết cho bản thân về nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để có thể chủ động lựa chọn nghề nghiệp tương lai. 



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung


			STT


			CHỦ ĐỀ


			LỚP





			


			


			9


			10


			11


			12





			1


			Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học


			*


			


			


			





			2


			Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương 


			*


			


			


			*





			3


			Thông tin về thị trường lao động


			*


			


			*


			





			4


			Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp gia đình 


			*


			*


			


			





			5


			Vấn đề giới trong chọn nghề 


			


			*


			


			





			6


			Tìm hiểu thông tin một số lĩnh vực ngành, nghề trong xã hội 


			*


			*


			*


			





			7


			Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở


			*


			


			


			





			8


			Xu hướng nghề nghiệp


			


			*


			


			





			9


			Định hướng nghề nghiệp tương lai


			


			*


			*


			





			10


			Những điều kiện để thành đạt trong nghề


			


			


			


			*





			11


			Thanh niên lập thân, lập nghiệp


			


			


			


			*





			12


			Tìm hiểu thực tế cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp 


			


			*


			


			





			13


			Tìm hiểu thực tế trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương


			


			


			*


			





			14


			Tham quan hoặc tổ chức hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp


			


			


			


			*





			15


			Tìm hiểu thông tin đào tạo


			*


			


			


			*





			16


			Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ tuyển sinh


			


			


			


			*





			17


			Tư vấn hướng nghiệp và chọn nghề 


			*


			


			


			*








2. Kế hoạch dạy học


			Cấp


			Số tiết/cấp


			Lớp


			Số tiết/năm


			Số tiết/tháng





			Trung học cơ sở


			27


			9


			27


			3





			Trung học phổ thông


			81


			10


			27


			3





			


			


			11


			27


			





			


			


			12


			27


			








3. Nội dung dạy học từng lớp


LỚP 9



(27 tiết)



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học 


			- Ý nghĩa của việc chọn nghề.



- Cơ sở khoa học của việc chọn nghề. 



- Những nguyên tắc chọn nghề. 





			10


			Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình


			- Một số khái niệm: năng lực, phù hợp nghề.



- Tự đánh giá năng lực bản thân theo yêu cầu nghề nghiệp. 



- Phát triển và bồi dưỡng năng lực. 





			11


			Thế giới nghề nghiệp quanh ta 


			- Tính đa dạng và phong phú của thế giới nghề nghiệp. 



- Phân loại nghề theo đối tượng lao động. 



- Bản mô tả nghề.





			12


			Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương


			- Phương pháp tìm hiểu thông tin nghề.



- Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương. 





			1


			Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ Trung học cơ sở)


			- Thông tin cơ bản về các trường Trung học phổ thông ở địa phương.



- Thông tin cơ bản về các trường Trung cấp chuyên nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ Trung học cơ sở). 



- Thông tin cơ bản về các trường Dạy nghề của Trung ương và địa phương.



- Phương pháp tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo. 





			2


			Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở


			- Thực trạng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở



- Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 



- Lựa chọn hướng học tập và nghề sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở: thuận lợi, khó khăn và cách khắc phục. 





			3


			Tư vấn hướng nghiệp


			- Khái niệm, sự cần thiết phải tư vấn định hướng học tập và chọn nghề phù hợp với hứng thú, năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.



- Những sai lầm thường mắc phải khi chọn nghề.



- Quy trình tư vấn cho học sinh. 





			4


			Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương 


			- Một số đặc điểm của quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 



- Sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.


- Nhu cầu việc làm hiện tại của địa phương.





			5


			Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động


			- Một số khái niệm về việc làm, nghề, thị trường lao động.



- Đặc điểm và yêu cầu của thị trường lao động ở nông thôn và thành phố trong giai đoạn hiện nay. 



- Một số thông tin về thị trường lao động.








LỚP 10



(27 tiết)



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			

NỘI DUNG





			9


			Em thích nghề gì ?


			- Xu hướng nghề nghiệp của học sinh.



- Sự phù hợp nghề.



- Chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân, hứng thú cá nhân và nhu cầu nhân lực của xã hội.





			10


			Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình


			- Năng lực nghề nghiệp.



- Quan hệ giữa lao động nghề nghiệp và phát triển năng lực.



- Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp.



- Truyền thống nghề nghiệp gia đình với việc chọn nghề.





			11


			Tìm hiểu nghề dạy học


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề dạy học. 



- Tìm hiểu nghề dạy học.



- Bản mô tả nghề dạy học.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			12


			Vấn đề giới trong chọn nghề


			- Khái niệm giới tính và giới.



- Vấn đề giới trong chọn nghề.



- Liên hệ bản thân khi chọn nghề.





			1


			Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề. 



- Tìm hiểu một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.



- Bản mô tả nghề.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			2


			Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề. 



- Tìm hiểu một nghề (hoặc chuyên môn) thuộc ngành Y hoặc Dược.



- Bản mô tả nghề.  



- Liên hệ bản thân để chọn nghề. 





			3


			Tìm hiểu thực tế một cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp


			- Phương pháp tìm thông tin về cơ sở sản xuất.



- Thu thập được một số thông tin cơ bản về cơ sở sản xuất tại địa phương.





			4


			Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của nghề. 



- Tìm hiểu một nghề (hoặc chuyên môn) thuộc ngành Xây dựng.



- Bản mô tả nghề.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			5


			Nghề tương lai của tôi 


			- Định hướng nghề nghiệp tương lai của học sinh.



- Lập bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai".








LỚP 11



(27 tiết)



			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và Địa chất


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của ngành Giao thông vận tải và Địa chất.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Giao thông vận tải hoặc Địa chất. 



- Liên hệ bản thân để chọn nghề. 





			10


			Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của ngành Giao thông vận tải và Địa chất.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Giao thông vận tải hoặc Địa chất. 



- Liên hệ bản thân để chọn nghề. 





			11


			Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin


			- Vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm và yêu cầu của ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin. 



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin. 



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			12


			Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng


			- Tầm quan trọng của lĩnh vực an ninh, quốc phòng với đất nước.


- Đặc điểm và yêu cầu của một nghề (hoặc chuyên môn) trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.



- Tìm hiểu thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng.



- Liên hệ bản thân để chọn nghề.





			1


			Giao lưu với gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi 


			- Nội dung giao lưu: Làm gì sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông?





			2


			Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động


			- Một số đặc điểm cơ bản của thị trường lao động nước ta hiện nay: thị trường lao động công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu. 



- Tìm hiểu thông tin thị trường lao động.  





			3


			Tôi muốn đạt được ước mơ 


			- Năng lực bản thân và định hướng nghề nghiệp tương lai. 



- Xem xét việc thực hiện bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai"



- Những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai".





			4-5





			Tìm hiểu thực tế một trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương 


			- Yêu cầu tuyển sinh, điều kiện học tập và sinh hoạt của trường. 



- Khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. 



- Báo cáo thu hoạch về trường. 








LỚP 12
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			THÁNG


			TÊN CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			9


			Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			- Một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


- Nhu cầu lao động của địa phương và cả nước. 



- Tìm hiểu thông tin về việc làm.





			10


			Những điều kiện để thành đạt trong nghề 


			- Những điều kiện để thành đạt trong nghề.



- Những hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.



- Kế hoạch học tập tu dưỡng để thành đạt trong nghề nghiệp.





			11


			Tìm hiểu hệ thống đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề của Trung ương và địa phương 


			- Tìm hiểu thông tin hệ thống trường Trung cấp chuyên nghiệp, hệ thống trường Dạy nghề của Trung ương và địa phương. 



- Tìm hiểu thông tin đào tạo cần thiết cho bản thân.





			12


			Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng 


			- Tìm hiểu thông tin hệ thống trường Đại học và Cao đẳng.



- Tìm hiểu thông tin đào tạo cần thiết cho bản thân.





			1


			Tư vấn chọn nghề


			- Quy trình tư vấn chọn nghề cho học sinh.



- Xem xét sự phù hợp nghề của học sinh và đưa ra những lời khuyên chọn nghề.



- Sổ hướng nghiệp của học sinh.





			2


			Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh 


			- Hướng dẫn học sinh quyết định chọn nghề.



- Một số điều cơ bản trong quy chế tuyển sinh.



- Làm hồ sơ tuyển sinh. 





			3


			Thanh niên lập thân, lập nghiệp 


			- Những phẩm chất cần thiết để thanh niên lập thân, lập nghiệp 



- Những điều kiện lập thân, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 





			4-5


			Tổ chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp 


			- Tổ chức hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp. 



- Tham quan một Trung tâm Tư vấn nghề, Trung tâm Xúc tiến việc làm của tổ chức, đoàn thể xã hội. 








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 


Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động giáo dục trong trường phổ thông có những đặc thù riêng về phương pháp tổ chức. Các phương pháp này thể hiện vai trò học sinh là chủ thể của hành động chọn nghề, đem lại cho học sinh kinh nghiệm tìm hiểu thông tin nghề, củng cố các quan điểm lao động, định hướng giá trị nghề nghiệp, hình thành động cơ đúng đắn trong việc lựa chọn nghề. 



Khi vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp, cần lưu ý một số vấn đề sau: 



a) Coi trọng tính giáo dục của công tác hướng nghiệp 


Giáo dục hướng nghiệp về cơ bản là quá trình giáo dục điều chỉnh liên tục động cơ chọn nghề và giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở những nghề xã hội đang có nhu cầu nhân lực. Nói cách khác, giáo dục hướng nghiệp cần định hướng quá trình hình thành hứng thú và năng lực nghề nghiệp của học sinh vào những nghề mà xã hội cần phát triển.



Vì vậy trong giáo dục hướng nghiệp, giáo viên phải nắm vững xu thế phát triển nghề trong xã hội hiện nay, đặc biệt là ở địa phương để tư vấn chọn nghề cho học sinh.



b) Quán triệt quan điểm hoạt động trong tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh


Để phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo của học sinh, hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được tổ chức theo quy mô lớp và nhóm nhỏ. Trong đó, giáo viên đóng vai trò cố vấn, xác định mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức; học sinh đóng vai trò chủ thể, tổ chức hoạt động và tự đánh giá. Qua đó, học sinh năng động, tích cực hoạt động xã hội, có kinh nghiệm, hứng thú tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo để tự định hướng được nghề nghiệp tương lai. 



Các buổi giáo dục hướng nghiệp cần tăng cường những hoạt động đa dạng của học sinh như điều tra; thu thập thông tin nghề và cơ sở đào tạo; thảo luận lớp và nhóm về các chủ đề hướng nghiệp; giao lưu với những gương điển hình; trao đổi với cha mẹ học sinh; tham quan những cơ sở sản xuất và đào tạo; các trò chơi, diễn kịch v.v... Ngoài ra, giáo viên có thể lựa chọn những hình thức hoạt động khác để làm cho giờ học thêm đa dạng và hấp dẫn. 



Các loại hình nghề nghiệp ngày càng đa dạng trong khi thời lượng cho hoạt động Giáo dục hướng nghiệp chỉ có hạn, nên phương pháp giáo dục hướng nghiệp cần chú trọng hình thành cho học sinh kĩ năng tìm hiểu nghề và tự xác định được nghề tương lai.


c) Giáo dục học sinh tạo ra sự phù hợp nghề trên cơ sở tự rèn luyện, tu dưỡng và tự học


Qua giáo dục hướng nghiệp, giáo viên cần chứng minh cho học sinh thấy được sự phù hợp nghề không phải tự nhiên mà có, không phải là yếu tố bất biến. Thông qua rèn luyện, tu dưỡng, sự phù hợp nghề sẽ được hình thành. 



Vì vậy, giáo dục hướng nghiệp phải hết sức chú trọng đến việc động viên, khuyến khích học sinh tu dưỡng, rèn luyện vươn lên để tạo ra sự phù hợp nghề.



d) Gắn các buổi giáo dục hướng nghiệp với thực tiễn sản xuất 


Trong chương trình Giáo dục hướng nghiệp có một số chủ đề tham quan cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo, giao lưu với các gương lao động giỏi,... Đây là những hoạt động giúp cho học sinh có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với con người, điều kiện làm việc v.v... Qua đó, các em sẽ có được những ấn tượng cụ thể, thực tế về nghề. 



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện theo các tiêu chí về kiến thức, kĩ năng và thái độ.



a) Kiến thức


Đánh giá mức độ hiểu biết về nội dung các chủ đề hướng nghiệp bằng những phương pháp sau: 



- Viết thu hoạch sau khi tham gia buổi hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.



- Quan sát, trao đổi với học sinh về các chủ đề hướng nghiệp. 



- Qua các sản phẩm hoạt động của học sinh như bài kiểm tra, phiếu trắc nghiệm, phiếu điều tra nghề, bản thu hoạch v.v....



- Hình thức đánh giá có thể được thực hiện theo nhóm, lớp, đánh giá của giáo viên, đánh giá của học sinh và tự đánh giá của bản thân.



b) Kĩ năng


Đánh giá mức độ thành thạo của việc tìm hiểu thông tin nghề, thông tin cơ sở đào tạo; về tự đánh giá bản thân; về khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch định hướng nghề nghiệp tương lai. 



c) Thái độ


- Đánh giá mức độ tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.



- Đánh giá ý thức chủ động trong việc tự định hướng nghề nghiệp cho bản thân. 



- Đánh giá thái độ qua quan sát quá trình tham gia hoạt động của học sinh, qua vấn đáp để biết được tinh thần, thái độ, ý thức tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của cá nhân và tập thể học sinh. 



Kết quả tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của học sinh được thể hiện qua "Phiếu hướng nghiệp". Nội dung của phiếu được xây dựng để theo dõi quá trình tham gia hoạt động Giáo dục hướng nghiệp của các em, có kết hợp với ý kiến của gia đình và nhà trường, được dùng làm cơ sở cho tư vấn hướng nghiệp. 



3. Về điều kiện thực hiện 


- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được thực hiện chủ yếu tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. Đội ngũ giáo viên hướng nghiệp gồm: 



+ Giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên có năng lực tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. 



+ Giáo viên trong các Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. 



- Về cơ sở vật chất cần có: 



+ Sách giáo viên. 



+ Tài liệu tham khảo, nguồn thông tin, tư liệu cho nội dung hoạt động Giáo dục hướng nghiệp cần được bổ sung thường xuyên.



+ Phương tiện, thiết bị, công cụ cần thiết cho tư vấn hướng nghiệp và chọn nghề. 



+ Phương tiện nghe, nhìn. 



- Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ của các nguồn lực ngoài nhà trường cho hoạt động Giáo dục hướng nghiệp như cha, mẹ học sinh, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan thông tin đại chúng.  



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 


Tuỳ theo đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng, miền, địa phương và đối tượng học sinh, giáo viên có thể lựa chọn, bổ sung nội dung từng chủ đề cho phù hợp.



Với những chủ đề tìm hiểu thông tin nghề, giáo viên có thể chọn những nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương để cho học sinh thực hành thu thập thông tin theo cấu trúc bản mô tả nghề.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học


			Kiến thức 


- Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề có cơ sở khoa học.



- Biết được các cơ sở khoa học của việc chọn nghề. 



Kĩ năng


Lập được dự định ban đầu về lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



Thái độ 


Bước đầu quan tâm tới việc chọn nghề có cơ sở khoa học.


			





			2. Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình


			Kiến thức


- Biết được cách tự xác định điểm mạnh, điểm yếu về năng lực lao động, học tập của bản thân.



- Nêu được một số biểu hiện của sự phù hợp nghề. 



Kĩ năng


- Bước đầu tự đánh giá được năng lực bản thân. 



- Tìm hiểu và xác định được truyền thống nghề nghiệp gia đình mình.



Thái độ 


- Quan tâm tới việc xác định năng lực bản thân và tìm hiểu truyền thống nghề nghiệp gia đình.



- Tích cực lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở phù hợp với năng lực bản thân (có tính đến truyền thống nghề nghiệp, điều kiện gia đình). 


			- Năng lực bản thân thể hiện qua kết quả học tập, rèn luyện và các hoạt động khác.



- Chú ý cho học sinh phân biệt hứng thú cá nhân với năng lực của bản thân. 





			3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta 


			Kiến thức


Trình bày được tính đa dạng, phong phú và sự phát triển của thế giới nghề nghiệp.



Kĩ năng


Liệt kê được một số nghề theo đối tượng lao động thể hiện tính đa dạng, phong phú của thế giới nghề nghiệp. 



Thái độ


Chủ động trong việc tìm hiểu thế giới nghề nghiệp. 


			





			4. Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương


			Kiến thức


- Biết được phương pháp tìm hiểu thông tin một nghề phổ biến ở địa phương.



- Mô tả được nội dung bản mô tả nghề.



Kĩ năng


Tìm hiểu được một số thông tin của một nghề phổ biến ở địa phương. 



Thái độ


Tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu thông tin nghề.


			Thông tin nghề trình bày theo bản mô tả nghề.





			5. Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ Trung học cơ sở) 


			Kiến thức


- Biết được một số thông tin cơ bản về các trường Trung học phổ thông, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường Dạy nghề của địa phương và Trung ương đóng tại địa phương.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo dự định lựa chọn.



Kĩ năng


Tìm hiểu được thông tin về cơ sở đào tạo dự định lựa chọn.



Thái độ


Chủ động tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân. 


			





			6. Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở 


			Kiến thức


- Biết được các hướng đi của học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



- Biết được cách lựa chọn hướng đi cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.



Kĩ năng


Lựa chọn được hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 



Thái độ


Tích cực, chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.


			Tổ chức thảo luận theo lớp hoặc theo nhóm.





			7. Tư vấn hướng nghiệp


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của tư vấn trước khi chọn nghề. 



- Có được một số thông tin cần thiết để tiếp xúc với cơ quan tư vấn có hiệu quả.


Kĩ năng


- Thực hiện được các bước của quy trình tư vấn theo yêu cầu.



- Lựa chọn được hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội. 



Thái độ 


Tích cực chọn hướng đi cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở; không chọn theo cảm tính, theo dư luận xã hội hoặc ý kiến người khác. 


			 





			8. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			Kiến thức


Nêu được một số thông tin cơ bản về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là của địa phương.



Kĩ năng


Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu của thị trường lao động của địa phương và cả nước. 



Thái độ


Chú ý tới sự phát triển của một số ngành nghề ở địa phương và nhu cầu cần tăng thêm nguồn nhân lực của các ngành nghề này để định hướng nghề nghiệp tương lai.


			





			9. Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động


			Kiến thức


- Nêu được đặc điểm của một số thị trường lao động cơ bản.



- Nêu được một số thông tin của thị trường lao động cơ bản.



Kĩ năng


Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu thị trường lao động của địa phương.



Thái độ


Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi vào lao động nghề nghiệp.


			Một số thị trường lao động cơ bản: thị trường lao động dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Em thích nghề gì ?


			Kiến thức


- Biết được lí do con người phải gắn bó với một nghề nhất định và sự phù hợp nghề. 



- Nêu được hướng chọn nghề của bản thân và lí do chọn nghề đó. 



Kĩ năng


Lập được bản "Xu hướng nghề nghiệp" của bản thân. 



Thái độ


Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp. 


			





			2. Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình


			Kiến thức


- Biết được khái niệm năng lực và năng lực nghề nghiệp.



- Nêu được cách bồi dưỡng, rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh.



Kĩ năng 


- Xác định được sự phù hợp của năng lực nghề nghiệp bản thân với nhóm nghề nào.



- Xác định được ảnh hưởng của truyền thống nghề nghiệp gia đình với xu hướng chọn nghề của bản thân. 



Thái độ


Quan tâm đến việc liên hệ giữa năng lực bản thân với năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình để có hướng chọn nghề phù hợp.


			





			3. Tìm hiểu nghề dạy học


			Kiến thức


- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu của nghề dạy học. 



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng


- Tìm được thông tin về nghề dạy học.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ


Yêu thích nghề dạy học và tôn trọng thầy, cô giáo.


			Nguồn thông tin: trao đổi với thầy, cô giáo; đọc tạp chí chuyên ngành Giáo dục .... 





			4. Vấn đề giới trong chọn nghề


			Kiến thức


Biết được vai trò, ảnh hưởng của giới tính và giới khi chọn nghề.



Kĩ năng


Liên hệ về ảnh hưởng của giới tính và giới khi chọn nghề với bản thân để chọn nghề.



Thái độ


Tích cực khắc phục ảnh hưởng của giới tính và giới với lao động nghề nghiệp.


			





			5. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp


			Kiến thức


- Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. 



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng


- Tìm được thông tin cơ bản của một nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ


Tích cực, chủ động tìm hiểu thông tin nghề.


			Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. 





			6. Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược


			Kiến thức


- Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động.



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề và thông tin cơ sở đào tạo.



Kĩ năng


- Tìm được thông tin của một chuyên môn thuộc ngành Y hoặc Dược.



- Liên hệ bản thân với những yêu cầu của nghề để chọn nghề.



Thái độ


Tích cực liên hệ bản thân để định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.


			- HS thực hành tìm hiểu thông tin nghề. 



- Chú ý tới vấn đề y đức khi tìm hiểu nghề. 





			7. Tìm hiểu thực tế một cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp


			Kiến thức


Biết được đặc điểm, điều kiện, môi trường làm việc của nghề. 



Kĩ năng


Thu thập được thông tin cần thiết về lao động nghề nghiệp của cơ sở sản xuất.



Thái độ 


- Tôn trọng người lao động và sản phẩm lao động.



- Có ý thức đúng đắn với lao động nghề nghiệp. 


			Có thể cho học sinh tham quan, xem băng hình... hoặc các cơ sở sản xuất tự giới thiệu về mình.





			8. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng


			Kiến thức


- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Xây dựng.



- Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề, thông tin cơ sở đào tạo và thông tin thị trường lao động của nghề. 



Kĩ năng


- Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của nghề xây dựng. 



- Liên hệ được bản thân để chọn nghề.



Thái độ 


Yêu thích và có ý thức chủ động tìm hiểu thông tin nghề.


			Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin:



- Thông tin nghề;



- Thông tin thị trường lao động;



- Thông tin cơ sở đào tạo nghề xây dựng.





			9. Nghề tương lai của tôi


			Kiến thức


- Hiểu được cơ sở chọn nghề cần có sự phù hợp giữa yêu cầu nghề nghiệp với năng lực nghề nghiệp bản thân và nhu cầu xã hội. 



- Mô tả được cách lập bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai" cho phù hợp với bản thân.



Kĩ năng


Lập được bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai" cho phù hợp với năng lực và hứng thú bản thân để thực hiện được ước mơ nghề nghiệp. 



Thái độ


Chủ động, tự tin khi lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để thực hiện được ước mơ nghề nghiệp của bản thân.
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			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Giao thông vận tải và Địa chất


			Kiến thức


- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải, Địa chất.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề.



Kĩ năng


- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc ngành Giao thông vận tải, Địa chất. 



- Liên hệ được bản thân để chọn nghề.



Thái độ


Yêu thích và chủ động tìm hiểu thông tin nghề. 


			- Học sinh viết được bản mô tả một nghề thuộc ngành Giao thông vận tải, Địa chất.



- Những thông tin cần tìm hiểu:



+ Thông tin nghề;



+ Thông tin cơ sở đào tạo.





			2. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ


			Kiến thức


Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. 



Kĩ năng 


			- Học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề. 





			


			- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. 



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề.



Thái độ



- Hứng thú tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo.


			- Viết được bản mô tả một nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.





			3. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin


			Kiến thức


- Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề và cơ sở đào tạo. 



Kĩ năng


- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc các lĩnh vực này.



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề. 



Thái độ


Hứng thú tìm hiểu nghề và cơ sở đào tạo.


			- Học sinh tìm hiểu thông tin của một nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin. 



- Có thể thay bằng nghề khác cho phù hợp. 



- Yêu cầu viết được bản mô tả nghề.





			4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng


			Kiến thức


- Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, quyền lợi và nghĩa vụ của một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 



- Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề. 



Kĩ năng


- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 



- Liên hệ với bản thân để chọn nghề. 



Thái độ


- Có ý thức sẵn sàng hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.


			- Cho học sinh thực hành tìm hiểu thông tin nghề. Có thể thay bằng nghề khác cho phù hợp. 



- Yêu cầu viết được bản mô tả nghề.





			5. Giao lưu với những gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi


			Kiến thức


Nêu được các con đường, hình thức học tập sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông để đạt được ước mơ của mình. 



Kĩ năng


Viết được bản thu hoạch về nhận thức ý nghĩa, vị trí, sự vinh quang của một nghề nào đó trong xã hội và cảm xúc cá nhân sau giao lưu.



Thái độ


Tích cực tham gia thảo luận theo chủ đề.


			- Chủ đề: Làm gì sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông ?



- Hiểu được ý nghĩa: "Lao động ở bất cứ nghề nào, cương vị nào cũng đều vinh quang và được tôn trọng nếu là người lao động giỏi chuyên môn và làm việc hết mình".





			6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động


			Kiến thức


- Biết được lí do tại sao khi chọn nghề phải quan tâm đến yêu cầu xã hội.



- Biết được đặc điểm, nhu cầu của thị trường lao động nông thôn và thành phố trong nền kinh tế thị trường để chọn nghề phù hợp.



Kĩ năng


Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu thị trường lao động của địa phương và cả nước.



Thái độ


Tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động để định hướng nghề nghiệp tương lai.


			- Chú trọng tới đặc điểm, nhu cầu của thị trường lao động địa phương. 



- Yêu cầu viết được báo cáo thu hoạch. 





			7. Tôi muốn đạt được ước mơ


			Kiến thức


- Phân tích được những khó khăn, hạn chế của cá nhân để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nhằm đạt được ước mơ nghề nghiệp. 



- Nêu được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề. 



Kĩ năng


Điều chỉnh được bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai" cho phù hợp với hứng thú cá nhân, năng lực bản thân và yêu cầu xã hội. 



Thái độ


Tin tưởng vào sự nỗ lực của bản thân để đạt được ước mơ nghề nghiệp. 


			- Các nhân tố ảnh hưởng tới việc chọn nghề: lời khuyên của cha, mẹ, thầy, cô giáo, bạn bè, xã hội, phương tiện thông tin đại chúng...



- Trọng tâm là ước mơ nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện. 





			8. Tìm hiểu thực tế một trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương


			Kiến thức


Biết được yêu cầu tuyển sinh, điều kiện học tập của một trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương.



Kĩ năng


Viết được bản thu hoạch về trường.



Thái độ


Tích cực lựa chọn nghề và trường học phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông. 


			Có thể cho học sinh tham quan, xem băng hình... hoặc các trường tự giới thiệu về mình. 








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương


			Kiến thức


Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường lao động của địa phương và đất nước. 



Kĩ năng


Tìm hiểu được một số thông tin cơ bản về nhu cầu thị trường lao động trong nước và địa phương. 



Thái độ


Định hướng chọn những nghề có nhu cầu nhân lực.


			





			2. Những điều kiện để thành đạt trong nghề


			Kiến thức


Phân tích được những điều kiện cần thiết để thành đạt trong nghề.



Kĩ năng


- Xác định được hướng học tập hoặc lao động cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học phô thông. 



- Xây dựng được kế hoạch học tập, tu dưỡng để có thể thành đạt trong nghề.



Thái độ 


Tích cực học tập, tu dưỡng để thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình. 


			- Là bước chuẩn bị cho việc quyết định chọn nghề.



- Tiếp tục xem xét, điều chỉnh bản "Kế hoạch nghề nghiệp tương lai". 





			3. Tìm hiểu hệ thống đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề của Trung ương và địa phương


			Kiến thức


- Nêu được những hiểu biết về hệ thống trường Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề.



- Nêu được cách tìm những thông tin cơ sở đào tạo cần thiết.



Kĩ năng


Tìm được thông tin cần thiết và liên hệ với bản thân để chọn trường học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông. 



Thái độ


Tích cực chọn ngành, chọn trường học sao cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội. 


			Trọng tâm là phương pháp tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo. 





			4. Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng


			Kiến thức


- Nêu được những hiểu biết về hệ thống đào tạo Đại học và Cao đẳng.



- Biết được cách tìm thông tin về cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng cần thiết cho bản thân.



Kĩ năng


Tìm được những thông tin cần thiết và liên hệ với bản thân để chọn trường học cho phù hợp.



Thái độ


Tích cực chọn ngành, chọn trường học sao cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội. 


			Trọng tâm là phương pháp tìm hiểu thông tin về cơ sở đào tạo. 





			5. Tư vấn chọn nghề


			Kiến thức


- Biết được ý nghĩa và sự cần thiết của tư vấn trước khi chọn nghề.



- Biết cách thực hiện các bước của quy trình tư vấn chọn nghề. 



Kĩ năng


Lắng nghe, phân tích, chọn lọc được các ý kiến tư vấn để chọn được nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu nhân lực của xã hội. 



Thái độ


- Không chọn nghề theo cảm tính và dư luận xã hội. 



- Có ý thức lắng nghe và chọn lọc ý kiến người khác để chọn nghề phù hợp.


			 





			6. Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh


			Kiến thức


Biết được những thông tin cần thiết về quy chế tuyển sinh.



Kĩ năng


- Chọn được nghề phù hợp.



- Làm hồ sơ tuyển sinh đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn. 



Thái độ


Thận trọng khi chọn ngành và chọn trường khi làm hồ sơ tuyển sinh.


			





			7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp


			Kiến thức


Nêu được những phẩm chất và điều kiện cần thiết để lập thân, lập nghiệp của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 



Kĩ năng 


Trao đổi, thảo luận và liên hệ với bản thân để chuẩn bị lập thân, lập nghiệp. 



Thái độ


Có ý thức thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng để sẵn sàng cho việc lập thân lập nghiệp và lao động ở bất cứ vị trí công tác nào trong xã hội. 


			





			8. Tổ chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp


			Kiến thức


Có thêm được hiểu biết và kinh nghiệm về lựa chọn nghề nghiệp. 



Kĩ năng


Tự bổ sung được những hiểu biết mới về lựa chọn nghề nghiệp. 



Thái độ


Tích cực chuẩn bị và chủ động tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa về chủ đề hướng nghiệp. 


			








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Hoạt động giáo dục nghề phổ thông



(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông.



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước.  



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: 



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này.



MỤC LỤC



Lời nói đầu


Chương trình hoạt động giáo dục nghề phổ thông


I. Vị trí 



II. Mục tiêu


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình 



IV. Nội dung 



V. Giải thích - hướng dẫn


VI. Chuẩn kĩ năng và thái độ 


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG



I. VỊ TRÍ



Luật giáo dục năm 2005 quy định: mục tiêu của giáo dục phổ thông là chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào đời sống lao động; ở cấp THPT cần củng cố và phát triển những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp. Để cụ thể hóa mục tiêu chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống, hoạt động giáo dục nghề phổ thông được thực hiện 3 tiết/tuần ở lớp 11 (lớp 10 và lớp 12 không học).



Trong quá trình giáo dục hướng nghiệp, học sinh cần được tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp phổ biến trong xã hội để giúp cho việc định hướng nghề nghiệp và thấy được sự phù hợp của năng lực bản thân với yêu cầu ở những nghề cụ thể. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông tạo cơ hội cho học sinh được học tập, thử thách trong điều kiện của một nghề để làm cho quá trình tìm hiểu nghề có hiệu quả tích cực.



Thông qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông, học sinh có điều kiện củng cố nội dung lý thuyết, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở môn công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Nhờ hoạt động này, học sinh được áp dụng những kiến thức, kĩ năng đã học ở các môn văn hóa, nhất là môn toán và các môn khoa học tự nhiên vào những lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ cụ thể. Như vậy, hoạt động giáo dục nghề phổ thông góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng vận dụng các nội dung giáo dục phổ thông. 



Hoạt động giáo dục nghề phổ thông còn góp phần hình thành những phẩm chất của người lao động có kế hoạch, có kỉ luật, có kĩ thuật và ý thức an toàn, vệ sinh môi trường. 



II. MỤC TIÊU



- Về kiến thức


Hiểu được một số kiến thức cơ bản về công cụ, kĩ thuật, quy trình công nghệ và về an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với một nghề phổ thông đã học. Biết những đặc điểm và yêu cầu của nghề đó.



- Về kĩ năng


Có một số kĩ năng sử dụng công cụ, thực hành kĩ thuật theo quy trình công nghệ để làm ra sản phẩm đơn giản theo yêu cầu của mỗi nghề. Hình thành và phát triển kĩ năng vận dụng những kiến thức đã có vào thực tiễn.



- Về thái độ


Phát triển hứng thú kĩ thuật và khả năng vận dụng vào hoàn cảnh mới, thói quen làm việc có kế hoạch, bước đầu có tác phong công nghiệp, làm việc theo quy trình và an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Có ý thức trong việc tìm hiểu nghề và lựa chọn nghề nghiệp.



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



Quán triệt những mục tiêu và căn cứ vào vị trí của giáo dục nghề phổ thông, chương trình được xây dựng theo những quan điểm sau:



- Kế thừa phát huy những ưu điểm của chương trình nghề phổ thông hiện hành để phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả thi.



- Chú trọng nguyên tắc kĩ thuật tổng hợp và liên thông với các môn khoa học và công nghệ để phát triển tư duy kĩ thuật, tư duy kinh tế và hình thành kĩ năng kĩ thuật.



- Tăng cường nội dung hướng nghiệp để học sinh có điều kiện tìm hiểu nghề, làm quen với một nghề cụ thể và góp phần định hướng nghề.



- Coi trọng thực hành nhằm đảm bảo hình thành một số kĩ năng làm việc đúng kĩ thuật, theo quy trình công nghệ cần thiết của nghề để học sinh có thể sử dụng trong đời sống và lao động. 



- Đa dạng hoá nội dung các nghề để học sinh và các trường có thể lựa chọn phù hợp với những điều kiện cụ thể về phương hướng phát triển kinh tế, cơ sở vật chất và giáo viên của địa phương, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của học sinh.



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung


			TT


			MẠCH NỘI DUNG (CÁC NGHỀ)


			LỚP





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			1


			Nghề làm vườn


			


			


			


			+


			


			


			+


			


			+


			+


			*


			





			2


			Nghề nuôi cá


			


			


			


			


			


			


			+


			


			+


			+


			*


			





			3


			Nghề trồng rừng


			


			


			


			


			


			


			+


			


			+


			+


			*


			





			4


			Nghề gò


			


			


			


			


			


			


			


			+


			+


			


			*


			





			5


			Nghề điện dân dụng


			


			


			


			


			


			


			


			+


			+


			


			*


			





			6


			Nghề điện tử dân dụng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			*


			





			7


			Nghề sửa chữa xe máy


			


			


			


			


			


			


			


			+


			


			


			*


			





			8


			Nghề cắt may


			


			


			


			+


			+


			+


			


			


			+


			


			*


			





			9


			Nghề nấu ăn


			


			


			


			


			+


			+


			


			


			+


			


			*


			





			10


			Nghề thêu tay


			


			


			


			+


			+


			


			


			


			+


			


			*


			





			11


			Nghề tin học văn phòng


			


			


			


			


			


			


			


			


			+


			+


			*


			








Chú thích: 



Dấu + thể hiện mức độ chuẩn bị, chưa đi sâu vào nội dung chủ đề.



Dấu * thể hiện kiến thức chính thức cần phải học.



2. Kế hoạch dạy học


			CẤP HỌC


			SỐ TIẾT/CẤP


			LỚP


			SỐ TIẾT/LỚP


			SỐ TIẾT/TUẦN





			Trung học phổ thông


			105


			11


			105


			3








3. Nội dung dạy học các nghề


LÀM VƯỜN



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề. 





			2. Thiết kế, cải tạo vườn


			- Thiết kế vườn: khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu nội dung thiết kế vườn;



- Giới thiệu một số mô hình vườn;



- Cải tạo tu bổ vườn tạp: nguyên nhân hình thành vườn tạp, hướng tu bổ, cải tạo vườn tạp.





			3. Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây trong vườn


			- Vườn ươm cây giống;



- Các phương pháp nhân giống cây trong vườn.





			4. Kĩ thuật trồng một số cây phổ biến trong vườn


			- Kĩ thuật trồng cây ăn quả;



- Kĩ thuật trồng hoa, cây cảnh;



- Kĩ thuật trồng rau (hoặc cây dược liệu có ở địa phương).





			5. Chất điều tiết sinh trưởng và chế phẩm sinh học trong nghề làm vườn


			- Khái niệm chung;



- Ứng dụng chất điều tiết sinh trưởng, chế phẩm sinh học.





			6. Bảo quản, chế biến sản phẩm rau, hoa, quả


			- Những vấn đề chung;



- Một số phương pháp bảo quản, sơ chế, chế biến rau, hoa, quả.





			7. Tìm hiểu nghề làm vườn 


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








NUÔI CÁ



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề; 



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Một số cơ sở khoa học trong nuôi cá


			- Đặc điểm môi trường sống của cá;



- Đặc điểm sinh học của một số cá nuôi chủ yếu;



- Thức ăn và phân bón dùng trong nuôi cá.





			3. Sản xuất cá con


			- Những vấn đề chung về sản xuất cá con;



- Một số kĩ thuật ương nuôi cá con;



- Vận chuyển cá con;



- Làm một số khâu của quy trình sản xuất cá con.





			4. Nuôi cá thương phẩm


			- Nuôi cá nước tĩnh;



- Nuôi cá nước chảy;



- Làm một số khâu của quy trình nuôi cá thương phẩm. 





			5. Phòng chống một số bệnh thường gặp cho cá 


			- Các biện pháp phòng bệnh cho cá;



- Một số bệnh thường gặp ở cá và cách điều trị.





			6. Các chất kích dục tố cho cá và chế phẩm vi sinh dùng trong bảo vệ môi trường nuôi cá


			- Một số chất kích dục tố thường dùng và chế phẩm sinh học bản vệ môi trường nuôi cá.





			7. Tìm hiểu nghề nuôi cá


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








TRỒNG RỪNG



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Sản xuất hạt giống cây rừng


			- Vai trò của giống cây rừng;



- Sản xuất hạt giống cây rừng (thu hái quả, hạt giống; kiểm tra; phân loại; cất giữ; bảo quản hạt giống).





			3. Sản xuất cây con


			- Lập vườn ươm cây;



- Sản xuất cây con bằng hạt (làm đất vườn ươm cây rừng; gieo hạt; cấy cây rừng; chăm sóc vườn ươm cây);



- Sản xuất cây con bằng phương pháp nhân giống vô tính (giâm hom; ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây rừng);



- Luân canh trong vườn gieo ươm.





			4. Trồng cây rừng


			- Chuẩn bị trồng rừng (làm đất; bứng cây; bao gói; vận chuyển cây đến nơi trồng);



- Trồng cây rừng (các phương thức và phương pháp trồng rừng; chăm sóc và bảo vệ rừng); 



- Phục hồi rừng.





			5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng 


			- Tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây rừng;



- Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng;



- Tính chất và cách sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng;



- Một số loại sâu, bệnh hại cây rừng và biện pháp phòng trừ.  





			6. Tìm hiểu nghề trồng rừng


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








GÒ 



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Vật liệu


			- Một số kiến thức cơ bản của vật liệu dùng trong nghề gò: tính chất, công dụng của một số vật liệu thông dụng;



- Phân biệt một số vật liệu dùng trong nghề gò. 





			3. Dụng cụ đo và vạch dấu


			- Khái niệm đo và dung sai;



- Thước lá thước cặp, thước góc, các loại com pa và vạch dấu (công dụng và cách sử dụng);



- Các phương pháp vạch dấu trên mặt phẳng; 



- Sử dụng các dụng cụ đo và vạch dấu theo bản vẽ.





			4. Dụng cụ gia công


			- Một số dụng cụ thường dùng trong gia công: công dụng, cấu tạo và cách sử dụng;



- Sử dụng các dụng cụ gia công.





			5. Gò thành hình


			- Khái niệm, khai triển hình gò, tính phôi và phương pháp gò; 



- Thiết bị trong nghề gò: công dụng và cách sử dụng;



- Dụng cụ và vật liệu hàn thiếc: công dụng và cách sử dụng; 



- Lập quy trình và làm một sản phẩm gò đơn giản. 





			6. Gò biến dạng


			Khái niệm, dụng cụ và kĩ thuật gò biến dạng.





			7. Tìm hiểu nghề gò


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








ĐIỆN DÂN DỤNG



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề. 





			2. An toàn lao động trong nghề điện dân dụng


			- Nguyên nhân gây tai nạn lao động trong nghề điện dân dụng;



- Những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.





			3. Đo lường điện


			- Đồng hồ đo điện: phân loại; công dụng; cấu tạo; sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng trong nghề điện dân dụng;



- Một số dụng cụ kiểm tra điện trong nghề điện dân dụng: chức năng; cấu tạo và sử dụng;



- Sử dụng một số đồng hồ đo điện và dụng cụ kiểm tra điện thông dụng. 





			4. Máy biến áp


			- Phương pháp thiết kế máy biến áp công suất nhỏ;



- Thiết kế và quấn máy biến áp công suất nhỏ.





			5. Động cơ điện


			- Một số kiến thức cơ bản về động cơ điện;



- Động cơ điện xoay chiều 1 pha;



- Một số mạch điều khiển đơn giản của động cơ điện xoay chiều 1 pha; 



- Bảo dưỡng, sửa chữa một số hư hỏng đơn giản đồ dùng điện - cơ trong gia đình.





			6. Mạng điện trong nhà


			- Một số kiến thức cơ bản về kĩ thuật chiếu sáng trong nhà;



- Phương pháp tính toán, thiết kế mạng điện trong nhà;



- Thiết kế, lắp đặt mạng điện đơn giản cho 1 phòng ở. 





			7. Tìm hiểu nghề điện dân dụng


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG 



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Linh kiện điện tử


			- Một số linh kiện thụ động và tích cực cơ bản;



- Nhận biết, xác định thông số của các linh kiện bán dẫn cơ bản.





			3. Dụng cụ và thiết bị trong nghề điện tử dân dụng


			- Một số dụng cụ đo điện thường dùng trong nghề điện tử dân dụng;



- Sử dụng đồng hồ để đo và kiểm tra các linh kiện thụ động và các linh kiện bán dẫn; 



- Sử dụng mỏ hàn để hàn nối và tháo lắp các linh kiện điện tử. 





			4. Các mạch điện tử cơ bản


			- Một số mạch điện tử cơ bản;



- Lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản.





			5. Thiết bị điện tử dân dụng 


			- Một số thiết bị điện tử thông dụng;



- Sử dụng, bảo dưỡng một số thiết bị điện tử thông dụng.





			6. Tìm hiểu nghề điện tử dân dụng 


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề; 



- Vấn đề đào tạo nghề.








SỬA CHỮA XE MÁY



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			

NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Dụng cụ và nhiên liệu


			- Nhiệm vụ, cấu tạo của một số dụng cụ thường dùng trong sửa chữa xe máy; 



- Nhiệm vụ và các đặc tính kĩ thuật của các loại xăng, dầu, mỡ dùng trong xe máy. 





			3. Động cơ xe máy


			- Nhiệm vụ, cấu tạo và các chỉ tiêu kĩ thuật của động cơ xe máy;



- Một số cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xe máy; 



- Các chu trình thực của động cơ 4 kì và động cơ 2 kì;



- Bảo dưỡng và điều chỉnh động cơ xe máy.





			4. Hệ thống truyền lực


			- Nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống truyền lực;



- Bộ li hợp, hộp số, bộ truyền lực đến bánh sau;



- Nhận biết các bộ phận chính của hệ thống truyền lực;



- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thống truyền lực.





			5. Hệ thống điện


			- Nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống điện;



- Bộ đánh lửa điện từ, CDI, thiết bị đèn còi, một số thiết bị đo lường và kiểm tra, các mạch điện, bộ khởi động điện;



- Nhận biết các bộ phận chính của hệ thống điện;



- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thống điện.





			6. Hệ thống điều khiển - Hệ thống di động


			- Nhiệm vụ cấu tạo của hệ thống điều khiển và hệ thống di động;



- Cụm tay lái, các cần điều khiển, phanh;



- Thân xe, phuốc, càng, giảm xóc, bánh xe;



- Nhận biết các bộ phận chính của hệ thống điều khiển và hệ thống di động; 



- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thống điều khiển và hệ thống di động.





			7. Vận hành và bảo dưỡng xe máy 


			- Khởi động động cơ;



- Chạy rà động cơ xe máy;



- Một số điều luật giao thông đường bộ với người điều khiển xe máy;



- Lịch bảo dưỡng xe máy;



- Điều chỉnh chế độ làm việc của động cơ và bảo quản xe máy.





			8. Tìm hiểu nghề sửa chữa xe máy 


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








CẮT MAY




(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Một số kĩ thuật cơ bản


			- Sử dụng dụng cụ, thiết bị cắt may;



- May cơ bản.





			3. Cắt may sơ mi nữ, nam


			- Phương pháp đo và tính vải sơ mi nữ, nam;



- Phương pháp vẽ và cắt sơ mi nữ, nam;



- Phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sơ mi;



- Chọn vật liệu và cắt may hoàn chỉnh sơ mi.





			4. Cắt may quần âu nữ, nam


			- Phương pháp đo và tính vải quần âu nữ, nam;



- Phương pháp vẽ và cắt quần âu nữ, nam;



- Phương pháp may các bộ phận chủ yếu của quần âu;



- Chọn vật liệu và cắt may hoàn chỉnh quần âu.





			5. Tìm hiểu nghề cắt may


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








NẤU ĂN



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.





			2. Các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm


			- Sự biến đổi của chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến.





			3. Lựa chọn, bảo quản thực phẩm 


			- Phương pháp lựa chọn thực phẩm: thực phẩm tươi sống, khô và thực phẩm công nghệ;



- Các phương pháp bảo quản thực phẩm.





			4. Sơ chế nguyên liệu


			- Sơ chế nguyên liệu: yêu cầu, các thao tác sơ chế, phương pháp sơ chế; 



- Tạo hình nguyên liệu: các cách tạo hình, phương pháp cắt thái và vận dụng;



- Phối hợp nguyên liệu và gia vị: nguyên tắc, phương pháp và cách sử dụng gia vị.





			5. Chế biến món ăn 


			- Một số phương pháp chế biến món ăn từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, ngũ cốc: phương pháp chung, kĩ thuật chế biến từng món; 



- Trang trí món ăn: nguyên tắc, các phương pháp trang trí. 





			6. Xây dựng thực đơn


			- Đặc điểm ăn uống của người Việt Nam và một số nước;



- Xây dựng thực đơn trong nhà hàng ăn uống: nguyên tắc, phương pháp.





			7. Phục vụ bàn


			- Phương pháp phục vụ bàn trong nhà hàng ăn uống;



- Lễ nghi trong tổ chức và phục vụ bàn.





			8. Tìm hiểu nghề nấu ăn 


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








THÊU TAY



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề; 



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề; 



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề. 





			2. Vật liệu, dụng cụ, cách lựa chọn và sang mẫu thêu 


			- Vật liệu, dụng cụ thêu; 



+ Vật liệu thêu: chỉ thêu và nền thêu; 



+ Dụng cụ thêu: khung thêu, mễ kê khung, kim thêu, vật cắt chỉ; 



- Chọn mẫu và sang mẫu thêu. 





			3. Thêu tay 


			- Một số phương pháp thêu cơ bản (thêu nối đầu, thêu lướt vặn, thêu bó, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu sa hạt - đột, thêu giáp tỉa, thêu chăng chặn, thêu lát khoán vảy): khái niệm, phương pháp thêu, yêu cầu kĩ thuật, ứng dụng; 



- Phương pháp thêu pha màu một số mẫu (thêu pha màu một số mẫu hoa lá và chim, thú).





			4. Rua


			- Một số phương pháp rua (thắt sợi, rua quấn, rua lưới): khái niệm, phương pháp thêu, yêu cầu kĩ thuật, ứng dụng; 



- Vận dụng rua thắt sợi để viền xung quanh khăn, vỏ gối. 





			5. Tìm hiểu nghề thêu


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề; 



- Thông tin về thị trường lao động của nghề; 



- Vấn đề đào tạo nghề. 








TIN HỌC VĂN PHÒNG 



(105 tiết)



			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG





			1. Mở đầu


			- Giới thiệu vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong nghề.





			2. Hệ điều hành Windows


			- Một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows;



- Các thao tác (cơ bản và nâng cao) làm việc với hệ điều hành Windows. 





			3. Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word 


			- Soạn thảo văn bản trong Microsoft Word; 



- Soạn thảo một số văn bản hành chính văn phòng; 



- Soạn thảo một số văn bản có bảng biểu, thực hiện tính toán và sắp xếp; 



- Soạn thảo và định dạng văn bản có vẽ hình, sơ đồ và các kí tự đặc biệt. 





			4. Bảng tính Microsoft Excel 


			- Một số khái niệm cơ bản về bảng tính;



- Bảng tính điện tử Microsoft Excel;



- Một số công việc cơ bản làm việc với bảng tính;



- Lập một số bảng tính theo mẫu. 





			5. Mạng máy tính cục bộ và ứng dụng  


			- Khái niệm chung về mạng máy tính;



- Các thiết bị dùng trong mạng máy tính;



- Sử dụng mạng cục bộ.





			6. Tìm hiểu nghề Tin học văn phòng.


			- Đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Vấn đề đào tạo nghề.








V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN 



1. Giáo dục nghề phổ thông


Dạy nghề phổ thông hiện nay nhằm chuẩn bị cho học sinh một số kĩ năng lao động về những lĩnh vực nghề phổ biến, cần thiết và phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp Trung học phổ thông, để khi ra trường nếu không tiếp tục học lên có thể tham gia lao động sản xuất tại gia đình, cộng đồng hoặc các doanh nghiệp, đồng thời góp phần định hướng nghề theo ý nghĩa giáo dục hướng nghiệp. Hiện nay có tới gần 60 nghề khác nhau để các địa phương và học sinh lựa chọn, nội dung các nghề thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thủ công và tin học. Việc dạy nghề phổ thông được tổ chức chủ yếu tại các trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và một số trường phổ thông có điều kiện. 



Giáo dục nghề phổ thông còn là hoạt động mang tính chất giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, nhằm thực hiện nội dung giáo dục toàn diện. Thông qua giáo dục nghề phổ thông, học sinh làm quen với việc tìm hiểu một nghề cụ thể, có điều kiện để thử sức bản thân trong hoạt động thực tế, từ đó hình thành động cơ, thái độ lựa chọn nghề phù hợp. 



Trong kế hoạch dạy học của trường Trung học phổ thông nội dung nghề phổ thông được quy định là hoạt động giáo dục nghề phổ thông với thời lượng là 105 tiết ở lớp 11.



2. Về phương pháp dạy học


Đặc trưng cơ bản của giờ học nghề phổ thông là hoạt động thực hành, nhằm hình thành ở học sinh những kĩ năng lao động cơ bản của nghề cụ thể. Để thực hiện đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học, ngoài những phương pháp truyền thống, điển hình được sử dụng cho các môn học thực nghiệm và trong dạy nghề, giáo viên cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động của học sinh. Ngoài ra, giáo viên cần chú trọng vận dụng phương pháp thực hành và sử dụng những đồ dùng dạy học như tranh vẽ, băng hình, mô hình, mẫu vật phù hợp với từng nội dung bài học để tăng tính trực quan, giúp học sinh nhận thức tốt hơn.



3. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Để phù hợp với đặc thù của giáo dục nghề phổ thông, việc đánh giá được thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra và xếp loại theo quy định.



Kết quả học tập của học sinh được đánh giá trên cả 3 mặt: kiến thức, kĩ năng và thái độ theo yêu cầu của nội dung hoạt động.



Phương pháp đánh giá cần kết hợp cả phương pháp đánh giá tự luận và trắc nghiệm khách quan.



Đánh giá kĩ năng của học sinh cần chú trọng cả chất lượng sản phẩm, quy trình thực hành và thời gian hoàn thành sản phẩm.



Đánh giá thái độ của học sinh tuy khó khăn nhưng rất cần thiết. Giáo viên đánh giá thái độ học sinh qua theo dõi sự thể hiện thói quen làm việc có kế hoạch, đúng quy trình, ý thức tiết kiệm, tinh thần hợp tác trong công việc, lòng say mê công việc v.v... trong quá trình học tập và thực hành của các em.



Kết quả xếp loại theo điểm, nếu học sinh không đạt yêu cầu là chưa hoàn thành nội dung giáo dục nghề phổ thông của cấp Trung học phổ thông.



4. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh


Nội dung giáo dục nghề phổ thông được quy định trong các chương trình nghề phổ thông với thời lượng 105 tiết thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủ công, dịch vụ và tin học. Những nghề phổ thông được lựa chọn là những nghề phổ biến, hiện đại, xã hội có nhu cầu phát triển, phù hợp với học sinh Trung học phổ thông. Đây là những nội dung tự chọn bắt buộc đối với học sinh lớp 11. Như vậy sẽ có nhiều chương trình nghề phổ thông được áp dụng cho học sinh trên toàn quốc và phù hợp với đặc thù các vùng miền khác nhau. Để đảm bảo mục tiêu hình thành kĩ năng, trong mỗi chương trình nghề phần thực hành được xây dựng chiếm 2/3 tổng thời lượng của chương trình. 



Các địa phương lựa chọn những nội dung nghề phổ thông phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, giáo viên, cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện. Nhưng số nội dung (chương trình) nghề được lựa chọn phải phù hợp với sự đa dạng của thực tiễn kinh tế ở địa phương và nguyện vọng cũng như năng lực của học sinh để đảm bảo cho mỗi học sinh được phát triển và phục vụ cho việc định hướng nghề.



Do sự đa dạng của các nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng 11 chương trình nghề đại diện các lĩnh vực. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xây dựng tiếp chương trình những nghề phổ biến và hướng dẫn các địa phương áp dụng chương trình những nghề có đặc thù của riêng địa phương.



VI. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG LÀM VƯỜN



LÀM VƯỜN



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề; 



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Thiết kế, cải tạo vườn


			Kiến thức: 


- Hiểu được ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của việc thiết kế vườn; 



- Hiểu được nguyên tắc và các biện pháp cải tạo tu bổ vườn tạp;



- Biết một số mô hình vườn điển hình ở nước ta.



Kĩ năng:


- Quan sát, nhận xét ưu, nhược điểm một số vườn có ở địa phương;



- Lập được kế hoạch cải tạo tu bổ một vườn tạp cụ thể.



Thái độ:


Yêu thích công việc cải tạo vườn tạp để nâng cao hiệu quả của vườn.


			 





			3. Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây trong vườn 


			Kiến thức:


- Biết một số điểm cơ bản về vườn ươm cây giống;



- Hiểu được cơ sở khoa học của các phương pháp nhân giống và ưu, nhược điểm của chúng;


			- Chọn địa điểm, chọn đất và cấu trúc của vườn ươm; 





			


			- Hiểu rõ yêu cầu kĩ thuật và quy trình công nghệ của các phương pháp nhân giống cây trồng.



Kĩ năng:


- Thiết kế được vườn ươm cây giống cho gia đình (trường);



- Thực hiện các phương pháp nhân giống đúng yêu cầu kĩ thuật; 



- Chăm sóc cây giống trong vườn ươm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Thái độ:


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khoa học trong công việc; 



- Ham thích việc nhân giống cây trồng quý để phổ biến trong sản xuất.


			- Tập trung vào các phương pháp gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép và nuôi cấy mô tế bào;



- Chủ yếu là các phương pháp gieo hạt, giâm, chiết cành và ghép.





			4. Kĩ thuật trồng một số cây phổ biến trong vườn


			Kiến thức:


- Hiểu được đặc điểm sinh học và quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả;



- Hiểu được đặc điểm sinh học và quy trình kĩ thuật trồng rau sạch;



- Biết được quy trình trồng hoa; 



- Biết được quy trình trồng, uốn tạo dáng, tạo thế cây cảnh.



Kĩ năng:


- Làm được một số khâu kĩ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, rau, hoa;



- Tạo dáng cây cảnh bằng phương pháp uốn dây kẽm. 



Thái độ:


Tuân thủ quy trình công nghệ trong trồng và chăm sóc cây trong vườn.


			- Chọn 3 cây ăn quả điển hình; 



- Chọn 3 cây hoa điển hình.





			5. Chất điều tiết sinh trưởng và chế phẩm sinh học trong nghề làm vườn


			Kiến thức:


Hiểu được ý nghĩa, tác dụng và một số đặc điểm, tính chất, cách sử dụng các chế phẩm sinh học, các chất điều tiết sinh trưởng thường dùng trong nghề làm vườn.



Kĩ năng:



			





			


			- Sử dụng được các chế phẩm sinh học vào việc chăm sóc cây trồng trong vườn;



- Sử dụng đúng các chất điều tiết sinh trưởng vào việc nhân giống cây trồng trong vườn.    



Thái độ:


Ham thích áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào công việc làm vườn. 


			- Sử dụng chất điều tiết sinh trưởng đã được pha sẵn theo yêu cầu. 





			6. Bảo quản chế biến sản phẩm rau, hoa, quả


			Kiến thức:


- Hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết của việc bảo quản, chế biến sản phẩm rau quả trong nghề làm vườn;



- Biết một số phương pháp bảo quản, sơ chế, chế biến rau, hoa quả.   



Kĩ năng:


Làm được một số khâu kĩ thuật chủ yếu trong bảo quản, sơ chế, chế biến rau, hoa, quả.



Thái độ:


Quan tâm tới việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản chế biến rau, hoa, quả.


			





			7. Tìm hiểu nghề làm vườn


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề. 



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết; 



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề. 



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề và định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			 








NUÔI CÁ 



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức: 


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề; 



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề nuôi cá.


			





			2. Một số cơ sở khoa học trong nuôi cá 


			Kiến thức: 


- Hiểu được đặc điểm môi trường sống của cá; 



- Hiểu được đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi chủ yếu;



- Hiểu được một số loại thức ăn và phân bón dùng trong nuôi cá và phương hướng giải quyết thức ăn cho cá.



Kĩ năng: 


- Phân biệt được môi trường nước nuôi cá; 



- Nhận dạng và nêu được tên các loài cá nuôi có ở địa phương; 



- Phân biệt được các loại thức ăn của cá. Sơ chế được thức ăn nhân tạo. 



Thái độ:


Quan tâm tới việc tìm hiểu những đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi chủ yếu để biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng chúng.  


			- Đặc điểm lí, hóa học của môi trường nước nuôi cá; 



- Thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo.





			3. Sản xuất cá con


			Kiến thức:


- Hiểu được khái niệm và đặc điểm sinh học của cá con;



- Biết được đặc điểm sinh sản của một số loại cá;



- Biết được quy trình kĩ thuật trong nuôi cá con và nhân giống cá;



- Biết được nguyên nhân làm chết cá khi vận chuyển và biện pháp khắc phục.



Kĩ năng:


- Phân biệt được cá bột, cá hương, cá giống;



- Chuẩn bị được ao để ương và nhân giống cá;



- Chăm sóc và quản lí được ao ương cá con;



- Vận chuyển được cá con.



Thái độ:


Chăm chỉ, chịu khó quan sát, thực hiện đúng quy trình công nghệ trong ương nuôi và nhân giống cá.


			- Cá bột, cá hương, cá giống; 



- Cá rô phi, cá chép; 



- Ương nuôi: cá hương, cá giống; 



- Nhân giống: cá rô phi, cá chép đẻ...





			4. Nuôi cá thương phẩm


			Kiến thức:


- Biết được kĩ thuật nuôi cá nước tĩnh, nước chảy;



- Biết cách chọn loại cá nuôi kinh tế phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương.


			- Cá nước tĩnh: nuôi ao, mô hình VAC, nuôi ruộng;



- Cá nước chảy: nuôi ao, nuôi lồng;





			


			Kĩ năng:


- Làm được một số khâu của quy trình nuôi cá thương phẩm.



Thái độ:


Ham thích vận dụng những kiến thức về nuôi cá thương phẩm vào thực tế sản xuất và đời sống. 


			- Chuẩn bị ao nuôi;



- Chọn cá nuôi, thao tác thả;



- Sử dụng thức ăn.





			5. Phòng chống một số bệnh thường gặp cho cá 


			Kiến thức:


- Biết được các nguyên nhân gây bệnh cho cá;



- Biết được một số bệnh nguy hiểm thường gặp.



Kĩ năng:


- Làm được công việc vệ sinh môi trường trước khi nuôi;



- Sử dụng một số thuốc phòng và trị một số bệnh cho cá.



Thái độ:


Quan tâm tìm hiểu những bệnh thường gặp ở cá để biết cách phòng và trị bệnh cho cá trong quá trình nuôi. 


			





			6. Các chất kích dục tố cho cá và chế phẩm vi sinh dùng trong bảo vệ môi trường nuôi cá 


			Kiến thức:


- Biết được cơ chế của quá trình đẻ trứng ở cá;



- Biết được tên một số kích dục tố thường dùng và chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường nuôi cá. 



Kĩ năng:


Phân biệt được một số kích dục tố thường dùng và chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường nuôi cá. 



Thái độ:


Ý thức được việc dùng các chế phẩm vi sinh vào việc bảo vệ môi trường nuôi cá. 


			 





			7. Tìm hiểu nghề nuôi cá


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.


Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			 








TRỒNG RỪNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức: 


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề; 



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề trồng rừng. 


			





			2. Sản xuất hạt giống cây rừng


			Kiến thức:


- Hiểu được vai trò của giống cây rừng trong sản xuất lâm nghiệp;



- Hiểu được nguyên tắc chọn cây lấy hạt giống và phương pháp thu hoạch, tách quả lấy hạt, phân loại, cất trữ, bảo quản hạt giống cây rừng.



Kĩ năng:


Thực hiện sản xuất hạt giống cây rừng đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.



Thái độ:


Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn lao động trong quá trình sản xuất hạt giống cây rừng.


			 





			3. Sản xuất cây con 


			Kiến thức:


- Biết được các yêu cầu của vườn ươm cây rừng, chọn và quy hoạch vườn ươm cây rừng;



- Hiểu được mục đích, biện pháp và yêu cầu kĩ thuật gieo ươm cây rừng và luân canh trong vườn ươm; 



- Hiểu được ý nghĩa và kĩ thuật sản xuất giống cây rừng bằng phương pháp nhân giống vô tính (giâm hom, nuôi cấy mô tế bào). 



Kĩ năng:


- Chọn và quy hoạch được vườn gieo ươm cây rừng;



- Xử lí được một số loại hạt giống cây rừng trước khi gieo;



- Thực hiện được quy trình sản xuất cây con đúng yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng được trong thực tiễn lao động sản xuất cây con ở địa phương. 



Thái độ:


Ham thích vận dụng các kiến thức, kĩ năng gieo ươm cây giống vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương. 


			





			4. Trồng cây rừng


			Kiến thức:


- Hiểu được mục đích, biện pháp và yêu cầu kĩ thuật dọn đất, làm đất, trồng cây gây rừng bằng cây con và chăm sóc, bảo vệ cây rừng; 



- Hiểu được mục đích, biện pháp và yêu cầu kĩ thuật phục hồi rừng sau khai thác gỗ và khoanh nuôi rừng. 



Kĩ năng:


			





			


			Thực hiện được quy trình trồng cây rừng đúng yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng được trong thực tiễn lao động sản xuất trồng rừng ở địa phương.



Thái độ:


Tích cực chăm sóc, bảo vệ cây rừng và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn trồng rừng ở gia đình và địa phương. 


			Chọn cây rừng đang được trồng phổ biến và có triển vọng phát triển ở địa phương. 





			5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng 


			Kiến thức:


- Hiểu được tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây rừng;



- Hiểu được mục đích, nội dung của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng;



- Hiểu được tính chất, cách sử dụng một số loại thuốc thường được sử dụng trong công tác bảo vệ cây rừng; 



- Hiểu được đặc điểm hình thái, tập tính sinh sống, biểu hiện và cách phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại cây rừng phổ biến.



Kĩ năng:


- Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây rừng phổ biến ở địa phương;



- Pha chế, sử dụng được một số loại thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng thông dụng ở địa phương và ứng dụng được vào thực tiễn lao động sản xuất. 



Thái độ:


Quan tâm tới việc bảo vệ cây rừng và chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động khi sử dụng thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại.


			





			6. Tìm hiểu nghề trồng rừng


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








GÒ



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề gò. 


			





			2. Vật liệu


			Kiến thức:


- Biết được tính chất cơ học, công nghệ và công dụng phổ biến của một số vật liệu được sử dụng làm sản phẩm gò.



Kĩ năng:


Nhận biết được những tính chất của vật liệu thép, đồng, nhôm... bằng các phương pháp đơn giản.


			





			3. Dụng cụ đo và vạch dấu


			Kiến thức:


- Hiểu được khái niệm, ý nghĩa của đo và dung sai trong chế tạo cơ khí;



- Biết được công dụng, cách sử dụng một số dụng cụ đo và vạch dấu;



- Biết các phương pháp vạch dấu trên mặt phẳng, quy trình vạch dấu sản phẩm đơn giản theo bản vẽ. 



Kĩ năng:


Sử dụng được các dụng cụ vạch dấu, dụng cụ đo và kiểm tra kích thước.



Thái độ:


Làm việc cẩn thận, chính xác và an toàn lao động.


			Dụng cụ đo:



- Thước lá 300mm, 500mm; thước cặp 1/10, 1/20; các loại compa; thước góc; 



- Các kích thước: dài, trong, ngoài của sản phẩm với độ chính xác theo từng dụng cụ;



- Dụng cụ vạch dấu: bàn vạch, đài vạch, mũi vạch, chấm dấu, phấn. 





			4. Dụng cụ gia công


			Kiến thức:


Biết được công dụng, cách sử dụng các dụng cụ gò.



Kĩ năng:


Sử dụng được các dụng cụ gò đúng kĩ thuật, an toàn.



Thái độ:


- Có ý thức bảo quản và sử dụng dụng cụ an toàn;



- Quan tâm tìm hiểu các dụng cụ gia công trong đời sống và sản xuất.


			- Chú trọng luyện tập kĩ năng sử dụng dụng cụ.





			5. Gò thành hình


			Kiến thức:


- Hiểu khái niệm gia công bằng phương pháp gò và phương pháp gò thành hình;


			





			


			- Biết cách sử dụng các thiết bị và các dụng cụ gò;


			- Thiết bị: máy gấp mép, lốc tôn; 





			


			- Biết được công dụng và cách sử dụng dụng cụ, vật liệu và quy trình hàn thiếc;



- Biết được công dụng và phương pháp uốn, gập mép, ghép nối;



- Biết cách lập quy trình gò một số sản phẩm đơn giản.


			- Các dụng cụ như mỏ hàn, kìm, lò đốt hoặc mỏ hàn điện;





			


			 Kĩ năng:


- Đọc bản vẽ sản phẩm gò và lập quy trình gia công một sản phẩm;



- Tính được phôi bằng cách khai triển hình gò;



- Sử dụng được dụng cụ gò và dụng cụ hàn thiếc; 



- Ghép nối được hai bộ phận bằng phương pháp gấp và tán đinh.



Thái độ:


Làm việc cẩn thận, an toàn, tuân thủ đúng quy trình kĩ thuật.


			Sản phẩm gò đơn giản có hình trụ, hình nón cụt. 





			6. Gò biến dạng


			Kiến thức:


- Biết khái niệm gò biến dạng và ứng dụng;



- Biết lựa chọn, sử dụng một số dụng cụ gò biến dạng; phương pháp gò biến dạng và nguyên lí kĩ thuật.



Kĩ năng:


Sử dụng được một số dụng cụ gò biến dạng.


			Gò chun và gò thúc 





			7. Tìm hiểu nghề gò 


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








ĐIỆN DÂN DỤNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề.


			





			2. An toàn lao động trong nghề điện dân dụng 


			Kiến thức:


- Biết được những nguyên nhân thường gây tai nạn lao động trong nghề điện dân dụng;



- Hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết của việc thực hiện nguyên tắc an toàn lao động trong nghề điện dân dụng;



- Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.



Kĩ năng:


Thực hiện đúng những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.



Thái độ:


Nghiêm túc thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong khi học tập và thực hành.


			





			3. Đo lường điện 


			Kiến thức:


- Biết được chức năng, cấu tạo của một số đồng hồ đo điện trong nghề điện dân dụng;



- Biết cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thường dùng trong nghề điện dân dụng;



- Biết chức năng, cấu tạo và cách sử dụng một số dụng cụ kiểm tra điện thường dùng trong nghề điện dân dụng.



Kĩ năng:


			- Đồng hồ đo điện: trọng tâm là đồng hồ vạn năng;



- Một số dụng cụ kiểm tra: bút thử điện, bút đo thông mạch, đèn báo nêon;





			


			- Sử dụng được một số đồng hồ đo điện thường dùng trong nghề điện dân dụng;



- Sử dụng được một số dụng cụ kiểm tra điện thường dùng trong nghề điện dân dụng.



Thái độ:


Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và đảm bảo an toàn lao động.


			- Chú trọng vào kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn năng; 



- Sử dụng bút thử điện để kiểm tra pha mạch điện và rò điện đã học ở lớp 8. 





			4. Máy biến áp


			Kiến thức:


- Hiểu được phân loại máy biến áp; cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha;



- Hiểu được cách tính toán, thiết kế và quy trình quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ;



- Biết cách sử dụng một số dụng cụ cần thiết để quấn máy biến áp một pha.



Kĩ năng:


			





			


			Thiết kế và quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ.



Thái độ:


- Hứng thú với việc thiết kế và quấn máy biến áp; 



- Làm việc nghiêm túc, khoa học, tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


			Thiết kế và quấn máy biến áp tự ngẫu công suất dưới 1 KVA. 





			5. Động cơ điện 


			Kiến thức:


- Biết được một số kiến thức cơ bản về động cơ điện;



- Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và một số ứng dụng của động cơ điện xoay chiều 1 pha;



- Biết chức năng, cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha; 



- Biết cách bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng đơn giản của một số đồ dùng loại điện - cơ trong gia đình. 



Kĩ năng:


			- Khái niệm, phân loại, những đại lượng định mức và một số ứng dụng của động cơ điện vào đời sống và sản xuất;





			


			Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa được một số hư hỏng đơn giản của động cơ điện trong đồ dùng điện gia đình.



Thái độ:


Tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo an toàn lao động.


			- Chọn một trong các đồ dùng sau: quạt, máy bơm nước, máy giặt...





			6. Mạng điện trong nhà


			Kiến thức:


- Biết một số kiến thức cơ bản về kĩ thuật chiếu sáng;



- Biết cách tính toán, thiết kế mạng điện đơn giản trong nhà;



- Hiểu được quy trình, yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện trong nhà.



Kĩ năng:


Tính toán, thiết kế, lắp đặt được mạng điện đơn giản cho một phòng ở.



Thái độ:


Yêu thích việc thiết kế và lắp đặt mạng điện trong gia đình.


			





			7. Tìm hiểu nghề điện dân dụng  


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tính cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			 








ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Linh kiện điện tử


			Kiến thức:


- Hiểu được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của một số linh kiện điện tử thông dụng; 



- Biết được cấu tạo, công dụng của quang điện tử và vi mạch tổ hợp (IC).



Kĩ năng:


- Phân biệt được một số loại linh kiện điện tử thông dụng;



- Kiểm tra được thông số kĩ thuật của một số linh kiện điện tử thông dụng.



Thái độ:


Quan tâm tới việc tìm hiểu các linh kiện điện tử trong đời sống.


			- Linh kiện thụ động: R, L, C;


- Linh kiện tích cực: diode, tranzitor, tirisor, tiristor, triăc;



- Không tìm hiểu quá sâu về cơ chế các quá trình vật lý của các linh kiện điện tử.





			3. Dụng cụ và thiết bị trong nghề điện tử dân dụng 


			Kiến thức:


Biết được chức năng, cấu tạo, ứng dụng, cách sử dụng một số thiết bị và dụng cụ thông dụng trong nghề điện tử dân dụng.



Kĩ năng:


- Sử dụng được một số thiết bị và dụng cụ trong nghề điện tử;



- Lắp ráp, hàn và tháo dỡ được các linh kiện điện tử.



Thái độ:


- Hứng thú với việc lắp ráp các linh kiện điện tử;



- Làm việc khoa học, kiên trì và nghiêm túc.


			- Một số dụng cụ đo thông dụng (không giới thiệu quá sâu về nguyên lí cấu tạo): vôn kế, ampe kế, đồng hồ vạn năng, máy phát tín hiệu, dao động kí, mỏ hàn, hút thiếc;



- Sử dụng dụng cụ đo, không nhầm lẫn khi chuyển thang đo.





			4. Mạch điện tử 


			Kiến thức:


Biết được chức năng và nguyên lí làm việc của một số mạch điện tử cơ bản.



Kĩ năng:


- Đọc được sơ đồ của một số mạch điện tử;



- Phân biệt được mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số;



- Thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.



- Lắp ráp được một số mạch điện tử đơn giản.



Thái độ:


Làm việc khoa học, kiên trì và nghiêm túc. 


			- Phân tích mạch điện tử để hiểu được nguyên lí của: mạch chỉnh lưu, ổn áp; mạch khuếch đại với tranzitor, khuếch đại thuật toán; mạch dao động đa hài; mạch điện tử kĩ thuật số, mạch điện tử điều khiển; 



- Tìm hiểu cách thể hiện mạch nguyên lí trên mạch lắp ráp; 



- Mạch số chỉ dừng ở khái niệm và giới thiệu một số mạch đơn giản. 





			5. Thiết bị điện tử dân dụng 


			Kiến thức:


- Hiểu được nguyên lí làm việc của một số thiết bị điện tử dân dụng;



- Biết được những thông số kĩ thuật cơ bản của các thiết bị điện tử dân dụng.



Kĩ năng: 


- Sử dụng đúng kĩ thuật và an toàn một số thiết bị điện tử dân dụng trong gia đình;



- Sửa chữa được một số hư hỏng đơn giản của các thiết bị điện tử dân dụng.



Thái độ:


Quan tâm tìm hiểu các thiết bị điện tử hiện đại trong đời sống.


			- Tăng âm, máy thu thanh, thu hình, điện thoại, DVD; 



- Chỉ giới thiệu nguyên lí hoạt động theo sơ đồ khối, không đi quá sâu vào quá trình vật lí của các mạch.





			6. Tìm hiểu nghề điện tử dân dụng 


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề. 



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








SỬA CHỮA XE MÁY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Dụng cụ và nhiên liệu


			Kiến thức:


- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của một số dụng cụ thường dùng trong sửa chữa xe máy;



- Biết được nhiệm vụ và đặc tính kĩ thuật của các loại xăng, dầu và mỡ dùng trong xe máy; 



- Biết được vấn đề an toàn trong sử dụng xăng.



Kĩ năng:


- Sử dụng được các dụng cụ thường dùng trong sửa chữa xe máy;



- Nhận biết và lựa chọn được xăng và dầu dùng cho xe máy.



Thái độ:


- Cẩn thận trong việc chọn và sử dụng dụng cụ;



- Quan tâm tới việc bảo đảm an toàn trong sử dụng xăng.


			





			3. Động cơ xe máy 


			Kiến thức:


- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo và các chỉ tiêu kĩ thuật chính của động cơ xe máy;



- Biết được các chu trình thực của động cơ xe máy 4 kì và 2 kì;



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng của cơ cấu phân phối khí dùng xu páp;



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng của các hệ thống: cung cấp nhiên liệu bôi trơn và làm mát.



Kĩ năng:


- Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ xe máy. 


			





			


			- Kiểm tra, điều chỉnh được một số bộ phận của động cơ xe máy;



- Làm được một số công việc tháo lắp, bảo dưỡng.


			- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở xu páp, bơm dầu, bộ chế hòa khí...



- Tháo lắp, bảo dưỡng: xéc măng, pít tông, bơm dầu, bộ chế hòa khí...





			


			Thái độ:


- Hứng thú tìm hiểu động cơ của các loại xe máy;



- Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, đảm bảo an toàn.


			- Thay xéc măng, pít tông.





			4. Hệ thống truyền lực


			Kiến thức:


- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống truyền lực; 



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng thông thường của một số bộ phận thuộc hệ thống truyền lực. 



Kĩ năng:


- Phân biệt được các bộ phận chính của hệ thống truyền lực; 


			- Bộ li hợp, hộp số, bộ truyền lực đến bánh sau, cơ cấu khởi động;





			


			- Làm được một số công việc bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa đơn giản.



Thái độ:


Quan tâm tìm hiểu những hư hỏng thông thường của hệ thống truyền lực.


			- Kiểm tra, điều chỉnh: li hợp, cần khởi động; tháo lắp và thay xích kéo; 



- Kiểm tra sự mòn hỏng của đĩa ma sát, bánh răng, xích...        





			5. Hệ thống điện


			Kiến thức:


- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống điện;



- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng thông thường của các bộ phận thuộc hệ thống đánh lửa. 



Kĩ năng:


- Phân biệt được các bộ phận chính của hệ thống điện;


			- Các bộ phận: các đồng hồ tại cụm tay lái, các mạch điện của xe máy, bộ khởi động điện;





			


			- Làm được một số công việc bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản.



Thái độ:


Quan tâm tìm hiểu những hư hỏng thông thường của hệ thống điện xe máy.


			- Tháo lắp và kiểm tra được hệ thống đánh lửa; hệ thống đèn, còi, ắcquy, bugi, cổ góp, chổi than ...





			6. Hệ thống điều khiển - Hệ thống di động


			Kiến thức:


- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống điều khiển, hệ thống di động;


			





			


			- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc và những hư hỏng thông thường của một số bộ phận thuộc hệ thống điều khiển và hệ thống di động. 



Kĩ năng:


- Phân biệt được các bộ phận chính của hệ thống điều khiển, hệ thống di động;


			- Các bộ phận: cụm tay lái, bộ phanh, bộ khung xe, bộ giảm xóc, bộ bánh xe;





			


			- Làm được một số công việc bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường.


			- Kiểm tra, điều chỉnh và vận hành được các cần điều khiển, các công tắc điện, phanh, bộ bánh xe;





			


			Thái độ 


Quan tâm tìm hiểu những hư hỏng thông thường của hệ thống điều khiển và hệ thống di động.


			- Làm được các việc: vá săm: thay săm, lốp, ...





			7. Vận hành và bảo dưỡng xe máy


			Kiến thức:


- Hiểu được quy trình khởi động động cơ;



- Hiểu được quy trình chạy rà động cơ, xe máy;



- Hiểu được một số điều luật giao thông đường bộ với người điều khiển xe máy;



- Biết được lịch bảo dưỡng, chế độ bảo quản xe máy.



Kĩ năng:


- Khởi động được động cơ;



- Điều chỉnh được chế độ làm việc của động cơ;



- Chạy rà được động cơ;



- Bảo dưỡng được xe máy theo lịch.



Thái độ:


Ý thức được việc phát hiện những hư hỏng thông thường để kịp thời sửa chữa, đảm bảo an toàn khi sử dụng xe máy.


			





			8. Tìm hiểu nghề sửa chữa xe máy 


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








CẮT MAY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề. 


			





			2. Một số kĩ thuật cơ bản


			Kiến thức:


- Biết được công dụng của các dụng cụ và thiết bị cắt may;



- Biết được những vấn đề chung của đường may cơ bản, phương pháp may một số đường may tay, may máy cơ bản.



Kĩ năng:


- Sử dụng dụng cụ và thiết bị cắt may đúng kĩ thuật và đảm bảo an toàn lao động;


			





			


			- May được một số đường may tay, may máy đúng quy trình và đạt yêu cầu kĩ thuật.  



Thái độ:


Ý thức được việc giữ gìn, bảo quản các dụng cụ và thiết bị may.


			- Một số đường may tay và may máy thường sử dụng may sơ mi và quần âu (chưa học ở Tiểu học và Trung học cơ sở).





			3. Cắt may sơ mi nữ, nam 


			Kiến thức:


- Biết được phương pháp đo và tính vải may sơ mi nữ, nam;


			





			


			- Hiểu được phương pháp vẽ và cắt một số kiểu sơ mi nữ, 



- Hiểu được quy trình may sơ mi nữ, nam; 


			- Các kiểu sơ mi: nữ cơ bản và thời trang, nam cộc tay;





			


			- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật, quy trình và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của sơ mi nữ, nam;



- Biết cách chọn vật liệu may và quy trình cắt may để tạo một sản phẩm sơ mi hoàn chỉnh.



Kĩ năng:


- Đo, tính được vải để cắt may sơ mi nữ, nam;



- Vẽ và cắt được sơ mi nữ hoặc nam;



- May được các bộ phận chủ yếu của sơ mi nữ, nam;



- Chọn vật liệu, kiểu áo và cắt may hoàn chỉnh được một sơ mi nữ (hoặc nam) kiểu cơ bản hoặc thời trang.



Thái độ:


- Làm việc cẩn thận, kiên trì, tiết kiệm;



- Có thói quen làm việc theo quy trình, có thẩm mĩ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


			- Các bộ phận: túi ốp ngoài, măng séc và tra tay áo nữ, cổ nằm hoặc cổ đứng.





			4. Cắt may quần âu nữ, nam 


			Kiến thức:


- Biết được phương pháp đo và tính vải may quần âu nữ, nam;



- Hiểu được phương pháp vẽ và cắt một số kiểu quần âu nữ, nam;



- Hiểu được quy trình may quần âu nữ, nam;



- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật, quy trình và phương pháp may các bộ phận chủ yếu của quần âu nữ, nam; 



- Biết cách chọn vật liệu may và quy trình cắt may để tạo một sản phẩm quần âu hoàn chỉnh.



Kĩ năng:


- Đo và tính được vải may quần âu nữ, nam;



- Vẽ và cắt được quần âu nữ hoặc nam; 



- May được các bộ phận chủ yếu của quần âu nữ, nam;



- Chọn vật liệu, kiểu quần và cắt may hoàn chỉnh được một quần âu nữ cơ bản hoặc thời trang.



Thái độ:


- Làm việc cẩn thận, kiên trì, tiết kiệm;



- Có thói quen làm việc theo quy trình, có thẩm mĩ, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 


			- Các kiểu quần âu: nữ cơ bản và thời trang, nam cơ bản; 



- Các bộ phận: cửa quần kéo khóa, túi dọc thẳng hoặc chéo, cạp liền hoặc cạp rời. 





			5. Tìm hiểu nghề may


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề. 



Kĩ năng: 


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết; 



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề. 



Thái độ: 


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			








NẤU ĂN



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.


			





			2. Các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm


			Kiến thức: 


Hiểu được sự biến đổi các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm.



Kĩ năng:


Nhận biết được sự biến đổi của các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến món ăn.



Thái độ: 


Ý thức được việc bảo quản các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến thực phẩm.


			Sự biến đổi của prôtêin, gluxit, lipit, vitamin trong quá trình chế biến.





			3. Lựa chọn, bảo quản thực phẩm


			Kiến thức:


- Biết cách lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm công nghệ;



- Biết một số phương pháp bảo quản thực phẩm. 



Kĩ năng:


- Lựa chọn được một số thực phẩm thường dùng;



- Bảo quản được thực phẩm an toàn.



Thái độ:


Chú trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong đời sống.


			- Phương pháp lựa chọn chung từng loại; phương pháp lựa chọn một số thực phẩm thường sử dụng;



- Các phương pháp bảo quản bằng: nhiệt độ thấp, xử lí nhiệt, axit, muối, đường, lên men... 



- Thực hành tối thiểu một trong các phương pháp dùng: axit hữu cơ, muối, đường, lên men...





			4. Sơ chế nguyên liệu 


			Kiến thức:


- Biết được yêu cầu của việc sơ chế nguyên liệu, quy trình chung sơ chế các nguyên liệu, phương pháp sơ chế một số nguyên liệu;



- Biết các cách tạo hình nguyên liệu. Biết được yêu cầu của việc cắt thái, các phương pháp cắt thái và vận dụng; 



- Hiểu được nguyên tắc phối hợp nguyên liệu và gia vị, phương pháp phối hợp nguyên liệu, cách sử dụng gia vị. 



Kĩ năng:


- Sơ chế được một số loại nguyên liệu;



- Cắt thái được các hình thông dụng và tỉa được một số hình trang trí món ăn.



Thái độ:


Có thói quen làm việc cẩn thận, gọn sạch, tiết kiệm và an toàn lao động.


			- Quy trình chung sơ chế nguyên liệu động vật, thực vật tươi và khô;



- Phương pháp sơ chế một số nguyên liệu thực phẩm tươi như rau, gà, cá, cua, ốc.. thực phẩm khô như măng khô, cá khô...



- Nguyên liệu: rau, củ, quả; 



- Tỉa những hình trang trí món ăn (chưa có trong chương trình môn Công nghệ Trung học cơ sở).





			5. Chế biến món ăn


			Kiến thức:


- Biết được phương pháp chung để chế biến món ăn; 



- Hiểu được phương pháp chế biến một số món ăn;



- Biết các nguyên tắc và phương pháp trang trí món ăn.



Kĩ năng:


			- Chế biến món ăn từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, ngũ cốc;





			


			- Chế biến được một số món ăn từ rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, ngũ cốc;



- Trình bày các món ăn đúng nguyên tắc, đẹp. 



Thái độ:


Có thói quen làm việc theo quy trình, gọn sạch và an toàn lao động.


			- Yêu cầu kĩ thuật cao hơn chương trình môn Công nghệ Trung học cơ sơ sở.





			6. Xây dựng thực đơn


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm ăn uống của người Việt Nam và một số nước;



- Biết các nguyên tắc và phương pháp xây dựng thực đơn trong nhà hàng ăn uống.



Kĩ năng:


Xây dựng được một số thực đơn theo yêu cầu.



Thái độ:


Thích thú xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.


			





			7. Kĩ thuật phục vụ bàn 


			Kiến thức:


- Hiểu được phương pháp phục vụ bàn trong nhà hàng ăn uống;



- Biết được những lễ nghi trong tổ chức và phục vụ ăn.



Kĩ năng:


- Bày và trang trí được bàn ăn;



- Phục vụ bữa ăn.



Thái độ:


Có tác phong làm việc khoa học, thái độ hòa nhã, đúng mực.


			Bày và dọn bàn, trang trí bàn ăn, phục vụ ăn. 





			8. Tìm hiểu nghề nấu ăn


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			 








THÊU TAY



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề. 


			





			2. Vật liệu, dụng cụ, cách lựa chọn và sang mẫu thêu 


			Kiến thức:


- Biết được chất liệu, cách sử dụng và bảo quản các vật liệu thêu;



- Biết được cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ thêu tay;


			





			


			- Biết cách chọn mẫu thêu, bố trì mẫu phù hợp với sản phẩm, phương pháp sang mẫu vào nền thêu màu sáng, màu tối; 



- Biết cách căng khung tròn và khung bộ. 



Kĩ năng:


- Phân biệt được các loại vật liệu thêu; 



- Chọn được vật liệu và sử dụng dụng cụ để thêu đúng yêu cầu kĩ thuật;



- Chọn được mẫu thêu và sang mẫu vào nền thêu phù hợp với sản phẩm;



- Căng được khung tròn và khung bộ.


			Chọn, bố trí vật sang mẫu thêu vào khăn, áo, váy, túi, vỏ gối...





			3. Thêu tay


			Kiến thức:


- Biết được khái niệm, phương pháp thêu, yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng của các phương pháp thêu cơ bản;



- Biết cách lựa chọn phương pháp thêu phù hợp với mẫu thêu cụ thể;



- Biết được cách thêu pha màu một số dạng lá, hoa, chim thú.



Kĩ năng:


			Các phương pháp thêu cơ bản: thêu nối đầu thêu lướt vặn, thêu bó, thêu bạt, thêu đâm xô, thêu sa hạt - đột, thêu giáp tỉa, thêu chăng chặn, lát khoán vảy.





			


			- Thêu được các dạng cơ bản của từng phương pháp thêu và những mẫu vận dụng đơn giản;



- Thêu pha màu được một số mẫu hoa, lá, chim, thú ....



- Thêu được mẫu hoàn chỉnh trang trí sản phẩm may mặc đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.



Thái độ:


Yêu thích công việc thêu trang trí, kiên trì, tỉ mỉ học tập và quan sát thực tế, có óc thẩm mĩ và sáng tạo.    


			Ví dụ: Phương pháp thêu đâm xô 



- Dạng cơ bản: canh chỉ thẳng, canh chỉ ngang, canh chỉ chếch, canh chỉ tỏa;



- Dạng vận dụng: Thêu mẫu ngôi nhà tranh, mẫu hoa cúc cánh tròn ... 



- Sản phẩm thêu trang trí: khăn tay, khăn ăn, vỏ gối, ngực áo, váy.... 





			4. Rua


			Kiến thức:


- Biết được những vật liệu và dụng cụ cần thiết để rua;



- Biết được khái niệm, phương pháp rua, yêu cầu kĩ thuật và ứng dụng của một số phương pháp rua cơ bản;



- Biết được quy trình thực hiện để tạo sản phẩm thêu rua.



Kĩ năng:


- Thao tác rút sợi và rua đúng kĩ thuật các kiểu rua đã học;



- Rua viền xung quanh khăn hoặc vỏ gối, rua kết hợp với thêu các mẫu tổng hợp đúng quy trình, đạt yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ.



Thái độ:


- Kiên trì, tỉ mỉ rèn luyện tay nghề để áp dụng vào sản phẩm.


			Một số phương pháp rua:



- Rua thắt sợi: rua bó mạ, rua chữ I, rua lộn...



- Rua quấn: chữ I đơn, kép, chữ thọ...



- Rua lưới: lưới đơn, kép, chữ thập ...





			5. Tìm hiểu nghề thêu 


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề. 



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết;



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.


			 








TIN HỌC VĂN PHÒNG



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Mở đầu


			Kiến thức:


- Biết được vị trí, vai trò và triển vọng của nghề;



- Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề;



- Biết được các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề. 


			





			2. Hệ điều hành Windows


			Kiến thức:


- Hiểu được các thành phần cơ bản của hệ điều hành Windows và chức năng của chúng;



- Hiểu được các kiến thức cơ bản của các thao tác làm việc với hệ điều hành Windows. 



Kĩ năng:


- Giao tiếp được với hệ điều hành Windows;



- Sử dụng thành thạo chuột;



- Tổ chức được thông tin của mình khi làm việc với máy tính;



- Chạy các chương trình ứng dụng trong Windows.



- Thiết đặt một số tham số hệ thống;



- Cài đặt và điều khiển máy in.


			 





			3. Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word 


			Kiến thức:


- Hiểu được một số kiến thức cơ bản về hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word;



- Hiểu được một số nguyên tắc soạn thảo văn bản với Word;



- Biết cách trình bày một số loại văn bản: văn bản hành chính, văn bản dài nhiều trang, văn bản có bảng biểu, văn bản chia cột....



- Biết được các thao tác quan trọng khi soạn thảo văn bản;



- Biết được một số tính năng nâng cao của hệ soạn thảo Microsoft Word.



Kĩ năng:


- Gõ thành thạo các văn bản nói chung; 



- Sử dụng thành thạo hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word;



- Soạn thảo thành thạo một số văn bản hành chính thông dụng: tờ trình, giấy mời, công văn, quyết định, biên bản, báo cáo, hợp đồng...



- Soạn thảo được văn bản có bảng biểu: danh sách, bảng tổng hợp, lập biểu ... 



- Soạn thảo được văn bản nhiều trang, văn bản chia thành các cột, văn bản có hình vẽ, sơ đồ, kí tự đặc biệt.



Thái độ:


- Yêu thích công việc soạn thảo văn bản; 



- Quan tâm tìm hiểu các loại văn bản trong công việc văn phòng.


			- Cấu trúc, các đối tượng cơ bản và cách thức làm việc với các đối tượng đó; 



- Một số nguyên tắc: phân biệt đoạn văn bản, trang và toàn bộ văn bản; 



- Tập trung chủ yếu vào các loại văn bản thuộc công việc văn phòng. 



- Các kĩ năng soạn thảo thông qua các bài tập, bài thực hành. 





			4. Bảng tính Microsoft Excel


			Kiến thức:


- Biết được các chức năng chung của bảng tính điện tử; 


			





			


			- Hiểu được một số kiến thức cơ bản về bảng tính Microsoft Excel;



- Biết lập bảng tính, các thao tác trên bảng tính, trang tính, định dạng bảng tính;



- Hiểu được công thức và một số hàm cơ bản của bảng tính Excel;



- Hiểu được khái niệm cơ sở dữ liệu, sắp xếp và lọc dữ liệu;



- Biết được cách tạo biểu đồ trong Excel;



- Biết cách thiết đặt trang in và in trang tính. 



Kĩ năng:


- Làm việc được với bảng tính Excel;


			- Cấu trúc và các đối tượng cơ bản của bảng tính Microsoft Excel và cách thức làm việc với các đối tượng đó;





			


			- Lập được một số bảng tính.



Thái độ:


Quan tâm tìm hiểu các bảng tính dùng trong công việc văn phòng.


			- Chọn các ví dụ gần gũi với học sinh phổ thông.





			5. Mạng máy tính cục bộ và ứng dụng 


			Kiến thức:


- Biết được các thiết bị tối thiểu dùng để lắp đặt một mạng cục bộ;



- Biết cách làm việc trong mạng. 



Kĩ năng:


- Sử dụng được các tài nguyên chung;



- Đưa tài nguyên trên máy của mình ra dùng chung;


			





			6. Tìm hiểu nghề tin học văn phòng 


			Kiến thức:


- Biết được đặc điểm, yêu cầu của nghề;



- Biết được thông tin về thị trường lao động của nghề;



- Biết được các nơi đào tạo nghề.



Kĩ năng:


- Tìm hiểu được thông tin nghề cần thiết; 



- Liên hệ bản thân để lựa chọn nghề.



Thái độ:


Tích cực tìm hiểu thông tin nghề, định hướng nghề nghiệp cho bản thân.  


			 








CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh


(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


LỜI NÓI ĐẦU



Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội là một quá trình đổi mới về nhiều lĩnh vực của giáo dục mà tâm điểm của quá trình này là đổi mới chương trình giáo dục từ Tiểu học tới Trung học phổ thông. 



Quá trình triển khai chính thức chương trình giáo dục ở Tiểu học, Trung học cơ sở và thí điểm ở Trung học phổ thông cho thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định về chương trình giáo dục phổ thông với cách hiểu đầy đủ và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông cần phải tiếp tục được điều chỉnh để hoàn thiện và tổ chức lại theo quy định của Luật Giáo dục.



Từ tháng 12 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường. Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông được thành lập và đã dành nhiều thời gian xem xét, thẩm định các chương trình. Bộ Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành lần này là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành trước đây, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức dạy học ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. 



Bộ Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:



1. Những vấn đề chung;



2. Chương trình chuẩn của 23 môn học và hoạt động giáo dục;



3. Chương trình các cấp học: Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học cơ sở, Chương trình Trung học phổ thông.



Đối với 8 môn học có nội dung nâng cao (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ), ngoài chương trình chuẩn còn có chương trình nâng cao của các môn học này ở cấp Trung học phổ thông. Chương trình nâng cao của 8 môn học này được trình bày trong văn bản chương trình cấp Trung học phổ thông.



Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã tham gia tích cực vào quá trình biên soạn, hoàn thiện các chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan, các tổ chức và những cá nhân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bộ Chương trình giáo dục phổ thông này. 



MỤC LỤC



Lời nói đầu


I. Vị trí


II. Mục tiêu


III. Quan điểm xây dựng và phát triển chương trình



IV. Nội dung


1. Mạch nội dung



2. Kế hoạch dạy học


3. Nội dung dạy học từng lớp



V. Giải thích - hướng dẫn



1. Về phương pháp dạy học



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh 



VI. Chuẩn kiến thức, kĩ năng



CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH



I. VỊ TRÍ



1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, cùng với các môn học khác tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng, hình thành nhân cách, phẩm chất và rèn luyện năng lực để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



2. Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học có tính pháp lí cao, được quy định trong nhiều văn bản, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, là một nội dung trong chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm nâng cao dân trí về quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 



II. MỤC TIÊU



Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường phổ thông nhằm giúp học sinh: 



1. Về kiến thức: Có những hiểu biết ban đầu, tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân; về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha. Có những kiến thức ban đầu về phòng thủ dân sự; nắm vững bản chất, cấu tạo, những tính năng kĩ, chiến thuật của một số loại vũ khí bộ binh thông thường.



2. Về kĩ năng: Có những kĩ năng quân sự cần thiết về điều lệnh, kĩ thuật, chiến thuật; bước đầu sử dụng được một số loại vũ khí bộ binh, thực hành bắn tập trúng mục tiêu cố định bài 1b. Làm được các động tác từng người trong chiến đấu để khi cần có thể tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu; có khả năng tự bảo vệ mình.



3. Về thái độ: Xây dựng niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên - học sinh đối với việc tham gia vào các hoạt động về công tác quốc phòng - an ninh ở nhà trường, địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình thành lối sống có ý thức tổ chức kỉ luật. 



III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH



1. Thực hiện Nghị định 219/CP ngày 28/12/1961 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ, việc huấn luyện quân sự phổ thông đã được đưa vào giảng dạy trong các bậc học từ trung học phổ thông đến cao đẳng - đại học. Năm 1988, một chương trình huấn luyện quân sự phổ thông cho học sinh trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp - dạy nghề ra đời với mục đích là chuẩn bị cho thế hệ trẻ cả về mặt tinh thần và một số kỹ năng quân sự cơ bản nhằm sẵn sàng đáp ứng với những tình huống của chiến tranh xảy ra. 



Từ thực tiễn phát triển của đất nước trong điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội có sự thay đổi, năm 1991 Chương trình Giáo dục quốc phòng ban hành theo Quyết định 2732/QĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học đã có những đổi thay đổi lớn về tên gọi, về kết cấu nội dung chương trình theo hướng tăng thời lượng giáo dục truyền thống và nhận thức về nền quốc phòng toàn dân, giảm bớt phần thực hành kĩ năng quân sự cho phù hợp với điều kiện mới. Cùng với những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm đổi mới, nội dung Chương trình Giáo dục quốc phòng được hoàn thiện hơn. Chương trình ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT đã đánh dấu bước thay đổi lớn cả về kết cấu và chất lượng trong quá trình phát triển của môn học. 



2. Hệ thống kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh được đưa vào chương trình trung học phổ thông là những kiến thức ban đầu, tối thiểu và cần thiết cho việc nhận thức về quốc phòng - an ninh và thực hành các kĩ năng quân sự phục vụ trực tiếp cho việc hình thành nếp sống có kỉ luật trong sinh hoạt tập thể và ý thức cộng đồng ở trường, lớp và có thể sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang. Nội dung chương trình của môn học cũng đã được lựa chọn phù hợp với năng lực tư duy, khả năng hoạt động thực tiễn của lứa tuổi và điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.



3. Hệ thống kiến thức trong chương trình của môn học được cấu trúc theo hệ thống hình bậc thang từ thấp đến cao, luôn có sự kế thừa và phát triển; những kiến thức và kĩ năng ở lớp dưới là tiền đề để nhận thức tốt hơn những kiến thức và kĩ năng ở lớp trên. Mặc dù trong mỗi mạch nội dung kiến thức và thực hành đều có tính độc lập tương đối song tổng hợp của mỗi lớp sẽ tạo cho học sinh một mảng kiến thức tương đối cơ bản về quốc phòng - an ninh. 



4. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp Trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay cần coi trọng việc giáo dục nhận thức về quốc phòng - an ninh cho học sinh, giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc gắn với lịch sử, truyền thống của địa phương. Chương trình cũng dành một thời lượng cho phần thực hành các kĩ năng quân sự và được ôn luyện trong cả cấp học nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của môn học. 



IV. NỘI DUNG



1. Mạch nội dung


			CHỦ ĐỀ


			NỘI DUNG


			LỚP 10


			LỚP 11


			LỚP 12





			1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng 


			1. Việt Nam đánh giặc giữ nước


			*


			


			





			


			2. Lịch sử và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam 


			*


			


			





			


			3. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân


			


			


			*





			


			4. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh 


			


			*


			





			


			5. Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 


			


			


			*





			


			6. Giới thiệu Luật Biên giới quốc gia


			


			*


			





			


			7. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam


			


			


			*





			


			8. Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự


			


			


			*





			2. Điều lệnh 


			1. Một số nội dung trong điều lệnh quản lí bộ đội


			*


			


			





			


			2. Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ


			*


			*


			*





			3. Kĩ thuật


			1. Giới thiệu súng bộ binh AK, CKC


			


			*


			





			


			2. Cách bắn súng AK (hoặc CKC)


			


			*


			





			


			3. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn 


			


			*


			





			4. Chiến thuật


			1. Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu


			


			


			*





			


			2. Lợi dụng địa hình, địa vật


			


			


			*





			5. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự 


			1. Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai


			*


			


			





			


			2. Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương


			*


			


			





			


			3. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương


			


			*


			





			


			4. Vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng chống đơn giản


			


			


			*





			6. Hội thao giáo dục quốc phòng


			


			*


			


			








2. Kế hoạch dạy học


Kế ngạch dạy học được xây dựng căn cứ vào nội dung, điều kiện thực tế của môn học và để đảm bảo thuận lợi cho việc phân phối chương trình 1 tiết/tuần trong 35 tuần thực học theo quy định. Tổng thời lượng cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó: Lớp 10: 35 tiết; Lớp 11: 35 tiết và lớp 12: 35 tiết; mỗi tiết 45 phút.



LỚP 10



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			TT


			NỘI DUNG


			THỜI GIAN





			


			


			TỔNG SỐ TIẾT


			LÝ THUYẾT


			THỰC HÀNH





			1


			Việt Nam đánh giặc giữ nước


			4


			4


			 





			2


			Lịch sử và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam


			3


			3


			 





			3


			Một số nội dung trong điều lệnh quản lí bộ đội 


			3


			3


			 





			4


			Động tác đội ngũ không có súng


			12


			 


			12





			5


			Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai 


			2


			1


			1





			6


			Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương 


			5


			2


			3





			7


			Hội thao giáo dục quốc phòng 


			2


			1


			1





			8


			Kiểm tra


			4


			2


			2





			


			Cộng


			35


			16


			19








LỚP 11



1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết



			TT


			NỘI DUNG


			THỜI GIAN





			


			


			TỔNG SỐ TIẾT


			LÝ THUYẾT


			THỰC HÀNH





			1


			Ôn tập đội ngũ


			2


			 


			2





			2


			Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh


			3


			3


			 





			3


			Giới thiệu Luật Biên giới quốc gia


			3


			3


			 





			4


			Giới thiệu súng bộ binh AK và CKC


			5


			1


			4





			5


			Cách bắn súng AK (hoặc CKC)


			10


			2


			8





			6


			Kĩ thuật sử dụng lựu đạn


			3


			1


			2





			7


			Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương


			5


			1


			4





			8


			Kiểm tra


			4


			1


			3





			


			Cộng


			35


			12


			23








LỚP 12


1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết



			TT


			NỘI DUNG


			THỜI GIAN





			


			


			TỔNG SỐ TIẾT


			LÝ THUYẾT


			THỰC HÀNH





			1


			Ôn tập đội ngũ


			2


			


			2





			2


			Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân


			5


			5


			





			3


			Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam


			3


			3


			





			4


			Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự


			2


			2


			





			5


			Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


			3


			3


			





			6


			Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu


			10


			


			10





			7


			Lợi dụng địa hình, địa vật


			3


			1


			2





			8


			Vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng chống đơn giản


			3


			3


			





			9


			Kiểm tra


			4


			2


			2





			


			Cộng


			35


			19


			16








3. Nội dung dạy học từng lớp


Những nội dung trong kế hoạch dạy học ở trên cũng là những nội dung dạy học được xác định ở từng lớp. 



V. GIẢI THÍCH - HƯỚNG DẪN



1. Về phương pháp dạy học


a) Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù cả về nội dung, phương pháp và hình thức thực hiện. Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh nhằm đạt được hiệu quả tối ưu các mục tiêu của bộ môn.



b) Trong mỗi chủ đề, mỗi bài của chương trình cần có những phương pháp riêng thể hiện tính đặc thù của môn học. Trong phần dạy thực hành các kĩ năng quân sự, bản thân giáo viên phải thuần thục động tác, vừa giảng vừa thực hiện động tác mẫu, vừa sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp nhuần nhuyễn với việc sử dụng các giáo cụ trực quan. Trong những điều kiện cụ thể cần tận dụng tối đa các phương tiện dạy học hiện đại để thực hành giảng dạy. 



c) Khi thực hành giảng các bài về lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước, giáo viên không giảng theo thông sử mà trong mỗi giai đoạn lịch sử phải biết hệ thống lại và đúc kết được những điểm nổi bật về nghệ thuật đánh giặc giữ nước, những danh nhân lớn của dân tộc, phải nêu bật được những bài học kinh nghiệm đã được rút ra qua các cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc. 



d) Rèn luyện từng bước cho học sinh những kĩ năng và động tác thực hành, trong đó cần chú ý cách thức tổ chức để tạo điều kiện học sinh có thể quan sát và tiến hành luyện tập hiệu quả nhất. 



e) Chú trọng phương pháp tìm tòi nghiên cứu, nêu vấn đề, tạo tình huống để học sinh độc lập suy nghĩ, giải quyết và phát biểu ý kiến hoặc thể hiện bằng hành động của mình.



2. Về đánh giá kết quả học tập của học sinh


Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh được kiểm tra đánh giá và ghi điểm vào học bạ, tính điểm trung bình chung với các môn học khác để đánh giá học lực.



a) Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập căn cứ vào mục tiêu của bộ môn với chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học; căn cứ vào tinh thần, thái độ học tập với động cơ học tập đúng đắn, có ý thức tổ chức kỉ luật; căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức và kĩ năng thực hành động tác theo yêu cầu của từng bài. 



b) Căn cứ vào thời lượng của môn học cho mỗi lớp, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phải có đủ 4 điểm kiểm tra sau:



- Kiểm tra miệng; 



- Kiểm tra 15 phút;



- Kiểm tra 1 tiết;



- Kiểm tra học kì (lí thuyết hoặc thực hành).



3. Về việc vận dụng chương trình theo vùng miền và các đối tượng học sinh



a) Chương trình được xây dựng để bố trí giảng dạy theo phân phối chương trình là 1 tiết/tuần. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế, hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn thực hiện chương trình.



b) Các bài trong chương trình đều có tính độc lập tương đối, nên có thể thay đổi trình tự của một số bài ở mỗi khối lớp.



e) Có thể đưa thêm những kiến thức gắn với thực tiễn ở địa phương, đặc biệt đối với các bài về lịch sử và truyền thống của địa phương trong các phần liên hệ, mở rộng của từng bài cụ thể. 



VI. CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG



Lớp 10



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			Một số hiểu biết chung về quốc phòng


			


			





			a) Việt Nam đánh giặc giữ nước


			- Hiểu được những nội dung cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của tổ tiên. 


			Những bài về nhận thức không xác định chuẩn về kĩ năng.  





			b) Lịch sử và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam 


			- Hiểu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 



- Từ những truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự qua mỗi giai đoạn.


			





			2. Điều lệnh


a) Một số nội dung trong điều lệnh quản lí bộ đội


			Kiến thức 


- Hiểu được những chức trách chung của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam và nếp sống chính quy, tính kỉ luật tự giác nghiêm minh trong quân đội.  


			 



 



 



 



 





			b) Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ


			- Hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng; thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, làm cơ sở để vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường. 



Kĩ năng


			





			


			- Biết vận dụng những hiểu biết về điều lệnh quản lí bộ đội trong hoạt động, sinh hoạt của mỗi học sinh tại nhà trường, gia đình và xã hội. 



- Thực hiện được các động tác từng người không có súng và biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. 


			Đứng trên cương vị tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng để tập hợp đội hình. 





			3. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự


a) Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai



b) Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương 


			Kiến thức



- Hiểu được tác hại và cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương. 



- Hiểu được nguyên nhân, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng biện pháp đơn giản.



Kĩ năng


- Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai. 



- Biết cách xử lí đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường. 



- Biết băng những vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ.


			 





			4. Hội thao giáo dục quốc phòng


			Kiến thức


Hiểu được ý nghĩa của hội thao. Nắm được các nội dung và hình thức tổ chức hội thao. 



Kĩ năng


Có thể tham gia hội thao ở khối lớp, trường, khu vực hoặc toàn quốc với những nội dung đã được học. 


			








Lớp 11



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng 


			


			





			a) Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh 


			- Hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ dân sự, đặc biệt là những quy định về đăng kí nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng phục vụ trong ngạch dự bị động viên và phục vụ trong quân thường trực. 


			





			b) Giới thiệu Luật Biên giới quốc gia


			- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia; những khái niệm về biên giới và đường biên giới trên biển, trên không và đất liền. Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong quản lí xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. 


			 





			2. Điều lệnh 


Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ 


			Kiến thức


Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ, góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập, rèn luyện của mỗi học sinh và lớp học. Nắm vững những động tác đội ngũ từng người không có súng và thứ tự động tác tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội.



Kĩ năng


Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng và làm được động tác chỉ huy tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội và trung đội. 


			 





			3. Kĩ thuật


a) Giới thiệu súng bộ binh AK, CKC



b) Cách bắn súng AK (hoặc CKC)



c) Kĩ thuật sử dụng lựu đạn


			Kiến thức 


- Nhận biết được súng trường CKC và súng tiểu liên AK; biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp thông thường.



- Hiểu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn và động tác bắn mục tiêu cố định.



- Nắm chắc tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc dùng lựu đạn và tư thế động tác ném xa đúng hướng bảo đảm an toàn.



Kĩ năng


- Biết thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC; biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC.



- Thực hành được động tác ném lựu đạn xa đúng hướng đảm bảo an toàn. 


			Có thể dự hội thao, hội thi tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK ban ngày và bắn súng tiểu liên AK bài 1b.





			4. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự


Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương


			Kiến thức


Có kiến thức cơ bản, ban đầu về các kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương.



Kĩ năng


Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo, chuyển thương. 


			








LỚP 12



			CHỦ ĐỀ


			MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


			GHI CHÚ





			1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng


			


			





			a) Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân 


			- Hiểu được những nội dung tối thiểu, ban đầu về nền quốc phòng toàn dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.


			





			b) Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam 


			- Hiểu được những chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam. 


			





			c) Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự 


			- Hiểu được hệ thống nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam và chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự; giúp định hướng nghề nghiệp quân sự. 


			





			d) Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


			- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, những điều kiện tuyển chọn đào tạo, bổ sung vào đội ngũ sĩ quan thường trực và sĩ quan dự bị; hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi của sĩ quan.


			





			2. Điều lệnh


Một số nội dung trong điều lệnh đội ngũ 


			Kiến thức


Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.



Kĩ năng


Thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh. 


			





			3. Chiến thuật


a) Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu



b) Lợi dụng địa hình, địa vật 


			Kiến thức


- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.



- Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật. 



Kĩ năng


Thực hành được các động tác vận động trong chiến đấu; bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình và trong các tình huống diễn ra. 


			





			4. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự


Vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng chống đơn giản 


			Kiến thức 


Hiểu được những nội dung cơ bản, ban đầu về vũ khí hóa học và vũ khí lửa; biết tác hại và cách phòng tránh, chống đỡ. 



Kĩ năng 


- Biết tận dụng vật liệu tại chỗ để tự làm dụng cụ học tập. 



- Biết cách phòng, tránh đơn giản đối với một số loại vũ khí hóa học và vũ khí lửa bằng các phương tiện sẵn có. 
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BO GIAQ DUC VA DAO TAO

CHUONG TRINH GIA0 DUC PHO THONG
Mon Tiéng Phap
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 16/2006/0P-BGDPT ngay 05 thang 5 ném 2006
ciia Bg treomg Bo Gido duc va Dao tao)











B( GIA0 DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic lap - Ty do - Hanh phic

CHUONG TRINH GIA0 DYC PHO THONG
Mén Tiéng Phap
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 50 16/2006/QD-BGDDT ngay 05 thing 5 nam 2006
cita Bd treomg Bé Gido duc va Dao tao)











LOINOI PAU

D6i méi gido duc phd thong theo Nghi quyét s6 40/2000/QH10 clia Quéc hoi 12 mdt qud trinh ddi méi vé nhiéu linh
vy cla gido duc ma tam diém cha qué trinh ndy 14 d&i méi chuong trinh gio duc tit Tié hoc 16i Trung hoc phd thong.

Qua trinh trién khai chinh théic chuong trinh gido duc & Tiéu hoc, Trung hoc co s6 va thi diém & Trung hoc phd thong
cho thily ¢6 mot s6 vin dé can duoc tiép tuc diéu chinh dé hoan thién. Ludt Gido duc nam 2005 d quy dinh vé chuong
trinh gido duc phd thong véi cach hiéu ddy db va phi hop vdi xu thé chung cda thé giéi. Do viy, chuong trinh gido duc
phé thong cdn phéi tiép tuc dugc diéu chinh dé hoan thién va to chic lai theo quy dinh clia Luat Gio duc.

Tir thang 12 nam 2003, B Gido duc va Dao tao d t6 chiic hoan thién bo Chuong trinh gido duc phd thang v sy tham
gia clia dong ddo c4c nha khoa hoc, nha su pham, cdn b quén Ii gido duc va gido vién dang gidng day tai céc nhd trudng,
Hoi dong Qudc gia thim dinh Chuong trinh gido duc phd thong duoc thaah 14p va d4 danh nhiéu thoi gian xem xét, tham
dinh cdc chuong trinh, Bo Chuong trinh gido duc phd thong duge ban hinh 1dn ndy 1 két qua cha su diéu chinh, hodn
thién, t6 chitc lai céc chuong trinh da duoc ban hanh truc day, lAm can cif cho viéc quén If, chi dao va 16 chuic day hoc &
t4t ca céc cdp hoc, trudng hoc trén pham vi cé nudc,

B Chuong trinh gido duc phd thong bao gom:

] Nhiing vin dé chung;

2. Chuong trinh chudn clia 23 mon hoc va hoat dong gido duc;

3. Chuong trinh cc c4p hoc: Chuong trinh Tiéu hoc, Chuong trinh Trung hoc co s6, Chuong trinh Trung hoc phd

thong.











D6 véi 8 mon hoe o6 ndi dung nang cao (Todn, Vat If, Hoa hoc, Sinh hoc, Ngit vin, Lich sit, Dia If, Ngoai ngff), ngoai
chuong trinh chudn cdn cd chirong trinh ndng cao clia céc mon hoc ndy & c4p Trung hoc phd thong. Chuong trinh ning
cao cia § mén hoc ndy dugc trinh bay trong van ban chuong trinh cép Trung hoc phd thong.

Nhan dip ndy, B Gido duc vi Do tao xin tran trong cém on cdc nha khoa hoc, nha su pham, nha gido va cén b quan
If gido duc d tham gia tich cyc vao qué trinh bién soan, hoan thign cac chuong trinh. BY Gido duc va Do tao xin bay to
sUt cam on tdi céc co quan, céc t6 chifc va nhing ¢4 nhan dd dong gop nhiéu ¥ kién quy béu cho viéc hoan thién bo
Chuong trinh gido duc phd thong ny.











MUC LUC

Lo ndi ddu
L Vitd
II. Muc tiéu
II1. Quan diém xay dung va phat trién chwong trinh
IV, Néi dung
1. Cic mach néi dung
2. K& hoach day - hoc
3. N6i dung day - hoc & timg 16p
V. Giéi thich - Hudng din
1. Vé phwrong phép day - hoc
2. Vé danh gid ket qua hoc tap clia hoc sinh
3. V& viéc van dung chuong trinh theo ving mién va cdc ddi tuong hoc sinh
4. Didu ki¢n thye hién chvong trinh
5. Nhiing vin dé khéc
VI, Chuén kién thic, ki ning
1. Yéu cu chung
2. Yéu cfu doi véi timg lop











I VI TR

Ngoai ngft 1 mon vin hda co ban, bét budc trong chuong trinh gido duc phd thong, 1 mot bo phan quan trong ctia hoc
vin phé thong. Tiéng Phap 3 mot trong nhitng ngoai ngi dang duge gidng day trong trudng phé thong.

Mon Tiéng Phap trang bi cho hoc sinh mot cong cu giao tiép méi dé tiép thu nhimg tri thitc khoa hoc, ki thuét tién tién,
tim hiéu céc nén vin héa da dang va phong phii trén the gidi, hoa nhap vi cong dong quéc t&.

Mon Tiéng Phép gép phdn phat trién tir duy (nhat I3 tw duy ngon ngi), hd tro cho viéc day - hoc tiéng Viét, gdp phdn
d8i méi phuong phdp day - hoc va chuyén tAi noi dung cha nhiéu mon hoc khac & trutng phd thong,

Ciing véi céc mon hoc va hoat dong gido duc khdc, mon Tiéng Phap gp phan hinh thinh va phat trién nhan céch cla
hoc sinh, gitip cho viéc thyc hién muc tiéu gido duc toan dién & trudng phd thong,

1L MUC TIEU
Mén Tiéng Phdp  trudng phé thong nhim gitip hoc sinh:
1. Vé Kién thite

C6 kién thifc co ban, twong di hé thong vé tiéng Phap, phit hop véi kha nang nhan thic, dac diém tam sinh I{ 16a twé;
c6 hién biét khai quét vé dat nudc, con ngudi, nén van hoa Phdp va cdc nudc thugc Cong ddng Phép ngir

2. Ve kinéing

C6 Ki ndng co ban sit dung tiéng Phép nhu mol cong cu giao tiép trong cdc hoat dong nghe, ndi, doc, vict; ¢ phutong
phdp hoc tap tich cuc, chi dong.,











3. Ve théi do

C6 tinh cam, thdi o duing, biét chat loc cdi hay, c4i dep clia dat nudc, con ngudi, nén vin hda, ngon ngft cia nudc Phdp
va cde nudc khdc thude Cong ddng Phép ngi; tlr 6 thém ty héo, yéu quy nén van hoa va ngdn ngit clia dan toc minh.

I1L. QUAN DIEM XAY DUNG VA PHAT TRIEN CHUONG TRINH

Chuong trinh mon Tiéng Phip & trudng pho thong duge xay dung theo quan diém giao tiép vdi nhitng dinh hung cd
ban sau day:

1. Ki nang giao tiép 13 muc tiéu clia qué trinh day - hoc; kién thic ngon ngif va van hda [a phuong tién d¢ hinh thanh v
phit trién cdc K ning giao tigp.

2. Hoe sinh 13 chi thé cia qud trinh day - hoc; gido vién 13 ngudi t6 chitc, huéng dan qua trinh day - hoc. Quan diém
ny duge thé hién & tinh tich ce, chi dong, doc 1ap, sdng tao clia hoc sinh trong rén luyén, van dung kién (hic va ki nang
trong hoat dong giao tiép.

3. Noi dung day - hoc duoc hra chon theo hudng tinh gidn, hién dai, ddm béo hai nguyén téc co ban:
- C4 gid tri giao tiép va cn thiét vé mét ngon ngi,
- Duge trinh bay theo hé thong hanh dong giao tiép (actes de communication) va duge phan bd theo kiéu xofn dc.

4, Chuong trinh 13 co s6f cho viéc bién soan sich gido khoa, quan If qud trinh day - hoc va dinh huéng kiém tra - ddnh
gid két qua hoc tdp clia hoc sinh.

IV. NOI DUNG
1. Cac mach ndi dung

Quy wdc vé ki hién:











- Céc ddu * xdc dinh cdc yéu t6 ndi dung duoc day l4n dautféno l6p d6 va 5§ duge str dung lai & céc 16pti€p theo.
: Pt =;f'-.-'c?'.€“ e
Vi du: Trong phén 3. Hanh dong giao tiép (actes de commiinicarigi} dagt day, & muc 1, hing ngang, ta chi thay c6 mot

dilu * & 16p 6. Diéu d6 duoc hiéu 13 noi dung giao ti€p saluer (chio hoi) duge day chinh thic 14n dau tién & 16p 6 va duoe
sit dung lai & céc 16p ti€p theo (tir 16p 7 dén 16p 12).

- Ciing trong phdn 3. Hanh déng giao tiép (actes de communication), & muc 10, hing ngang, ta thdy & moi 6p déu ¢6
mdt ddu *, Didu d6 duoc hiéu 13 noi dung giao tiép situer dans le temps (dinh vi trong thoi gian) duge day & tat cd céc
16p, mbi 16p day mt ndi dung mdi.

a) Chil diém (thémes)

Lap (classes)

6(7(8]9(10(11]12
1 | Nha treong (I'école) x| k[ x| kx| k[ x
2 | Cude song hing ngly (1a vie quotidienne) IR NN RN
3 | Nhimng vn dé x& hoi (les prob!émes sociaux) AR NENENE NN
4 | Con nguoi va khoa hoc (I'homme et la science) AEAENRRE
S | Tudi tré (la jeunesse) £ & |
6 | Cong ddng Phép ngir (1a francophonie) k| k| k| x| x| # ]| 4












b) Hank déng giao tiép (actes de communication)

Lap (classes)

§191(10

11

12

Chao hoi (saluer)

Gigi thiéu ngudi khéc, tw gidi thitu minh (présenter, se présenter)

Cém om, xin 10i (remercier et s’excuser)

Nhén dang / néu dic tinh clia nguoi, cia vat (identifier/caractériser une
personne, un objet)

Miéu td mdt nguoi, mot vat (décrire une personne, un objet)

Nghi vén (interroger)

Dién dat s hitu (exprimer la possession)

Phii nhan (nier)

oo | = | e

Dinh vi trong khong gian (situer dans I'espace)

Dinh vi trong thoi gian (situer dans le temps)

11

Héi/chi dudng, khoang céch (demander/indiquer le chemin, la distance)

12

N6i vé phurong tién giao thong (parler des moyens de transport)

Dién dat thi hiéu va sur a thich hon (exprimer ses gofts et sa préférence)

14

Dién dat su can thiét (exprimer la nécessité)












Lap (classes)

11

12

13

Bit budc lam gi (obliger de faire)

16

Yéu cu lam gi (demander de faire)

17

Ra 1énh (ordonner)

18

Dién dat su khao khat, mong wdc (exprimer I'envie, le souhait)

19

Dién dat sd lwong, mirc d3 (exprimer la quantité, I'intensité)

20

So sénh (comparer)

21

Hoi/ndi vé trong luqng, kich thudc, gié ca (demander/indiquer le poids, les
mesures, le prix)

22

N6 vé thos tiét, cac mia, khi hiu (parler du temps qu'il fait, des saisons, du
climat)

23

Néi vé thé thao (parler du sport)

%

Néu ¥ kién, d4nh gi4 c4 nhan (exprimer son avis, son jugement)

25

Dong tinh/khong df‘mg tinh (approuver/désapprouver)

26

NGi vé in uéng (parler de la nourriture)

2]

Dién dat tién trinh ciia hanh dong (exprimer le déroulement des actions)

28

Xin phép/cho phép (demander/donner I'autorisation)

29

Dién dat mdt gid thiét, gi4 dinh (exprimer hypothése, la supposition)












Lap (classes)
617(8[9]10]11
Goi § (suggérer) ¥
Dién dat nguén gbe sy vat, hién twong (exprimer 'origine des faits) ¥
NGi vé théi quen (parler de ses habitudes) * *
Tir choi (refuser) ¢
Thuyét phuc (convaincre) ¥
Pé nghi lam gi (proposer de faire) *
Dién dat su nghi ng (exprimer le doute)
Nhén manh (insister) ¥ K
Khuyén nhi (conseiller) K *
Cho phép/cim dodn (permettre/interdire) *
Dién dat kha ning xdy ra (exprimer la possibilité, la probabilit¢) *
Dién dat sw chéc chan/khdng chic chan (exprimer la certitude/I"incertitude)
Difn dat sy nudi tiée (exprimer le regret) *
Dién dat tinh hudng, sir viéc ¢6 thé xdy ra (exprimer I'éventualité) ] :,w“ J k _. | #
O
Dién dat tinh cam (exprimer ses sentiments) ! 6] PRl g

et oy s .
LR
[












¢) Kién thiic ngon ngit (connaissances de langue)

o Ngir phap (grammaire)
Lop (classes)
§19(10]11]12

1 | Dinhngit (la détermination) * %

2 | Phép thé (la substitution) X k| % | x| %
3 | Phép dinh tinh (la qualification) K| ¥

4 |Phépdinhluong  (laquantification) | % |

5 | Phép so sanh (la comparaison) x| k| x|

6 | Phép nghi vin (I'interrogation) *
-7 | Phép phu dinh (la négation) NERENE

§ | Khéng gian (espace) £ % | *

9 | Thai va thirc (les temps et les modes) AERENENE
10 | Thé (les voix) #

11 [Cichndigiantiép (e discours rapporté) ®

12 | Quan h¢ 16 gich (les relations logiques) # k| x| x| %












¢ Tir vimg (lexique)

- Khoang 3000 don vi tir vimg lién quan dén céc chi diém giao tiép.

- Bude dau d€ cap dén mot s0 van dé co ban vé tir vyng nhur;

Lép (classes)
§19(10|11]12

Ciu tao tir (formation de mots) | Danh tir phéi sinh (la dérivation nominale) *

Tinh tir phéi sinh (la dérivation adjectivale) *

Trang tir phdi sinh (la dérivation adverbiale) *

Tir ghép (les mots composés) *

Tién 16 (les préfixes) ¥

Hau t6 (les suffixes) *

Viét tit ('abréviation) *

Viét tat bing chit c4i du  (les sigles) *

Tir dong nghia (I synonymic)

Tir trdi nghia ~ (I'antonymie)

Tirdongdm  (Thomonymie)

Tirdanghia  (la polysémie)

Ngudn gbc tir ~ (lorigine des mots)












o Ngir am (phonétique)

- Phét &m: nguyén 4m, phy dm, nguyén 4m mii, phy 4m kép, ban nguyén am..,

(la prononciation: les voyelles, les consonnes, les voyelles nasales, les consonnes doubles, les semi-voyelles...)

- Nhip diéu, ni am, luyén am (le rythme, la liaison, I’enchainement)

- Ngir diéu (I'intonation)

Noi dung ngit Am duoc trién khai day - hoc & Trung hoc co'sdr v tiép tuc duge rén luyén & Trung hoc phd thong.

» Kién thitc vin héa - xa h{i

- Kién thirc vin héa - i héi la nhimg kién thitc chung, nhitng thong tin vé doi séng xd hoi, van ha ctia e Phip va
Cong dong Phdp ngir,

- N6i dung van hoa - xa hoi dugc day theo céc chil diém giao tiép (thémes de communication) do chuong trinh quy
dinh cho timg l6p.

2. K€ hoach day - hoc

Téng s6 thoi gian day hoc: 700 tiét

Phan chia cu thé nhu sau:
Cip hoc Lop §6 pht/tit $6 tiet/tudn | S0 tuan/nim hoc | Tong s6 tiét/nim hoc
6 45 3 35 105
Trung hoc 7 45 3 3 105
o 5§ 8 4 3 3% 105
9 45 2 33 70












Cép hoe Lép SO phuttiét | S6tiét/tudn | S6 tuAn/nam hoc | Tong sb tiet/nim hoe
10 45 3 35 105
Trung hoc
e 10 1 45 3 3% 105
pho thong
12 45 3 35 105
Tong cdng 700 tiét
3. Noi dung day - hoc ¢ timg ldp
LOP6
3 tiét/tudn X 35 tudn = 105 tiét
. Actes de . Connaissances
Themes o Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles
1. L'école 1. Saluer Grammaire - Contacts sociaux en
2. Lafamille | 2.Se présenter, présenter | 1. La détermination France (salutation,
3. L'amitié une personne - Articles indéfinis et définis (formes simple et | remerciement,
4, La maison 3. Remercier, s’excuser | contractée): un, une, des/le, la, les/du, des/au, | excuse,...)
5. Les loisirs des | 4. Identifier/caractériser | aux - Activités
adolescents une personne, un objet | - Adjectifs possessifs: mon, ton, son, ma, ta, sa, | quotidiennes des
6. Les activités | 5. Décrire une personne, | mes, fes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs | adolescents a la
des adolescents | un objet - Adjectifs démonstratifs: ce, cet, cette, ces | maison et & I'école

6. Situer dans 'espace

2. La substitution

- Loisirs préférés des












. Actes de . Connaissances
Themes L Connaissances de langue A
communication socio-culturelles
7. Situer dans le temps | - Pronoms personnels sujets: je, tu, il elle, adolescents (sortie,

8. Demander/indiquer le
chemin, la distance

9. Parler des moyens de
transport

10. Exprimer la
possession

11, Exprimer la quantité,
I'intensité

12. Nier

13, Exprimer ses gotits et
sa préférence

14, Exprimer la nécessité
15. Demander de faire
16. Refuser

nous, vous, ils, elles, on

- Pronoms personnels toniques: mo, foi, lui,
elle, nous, vous, eux, elles

-Ca

3. La qualification

- Adjectifs qualificatifs

(marques du genre et du nombre et place)
4, La quantification

- Adjectifs numéraux cardinaux

5. La comparaison

- Comparaison avec comme

6. Les temps et les modes

- Le présens, le futur proche, le passé récent de

Uindicatif

- Le présent de U'impératif (affirmatif et négatif)
- Expressions de temps: aujourd hui, demain,

a + heure

7. L'espace

- Déictiques: la, ict...

- Prépositions locatives

excursion, voyage...)












Themes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio~culturelles

8. La négation

- Ne... pas

9. L'interrogation

- Intonation et est-ce-que; réponse avec
Oui/Non

- Mots interrogatifs qui, que, oi, comment, quel
10. Les présentatifs: ¢'est...; il y a..

11. Les relations logiques

- Coordination: ef

- Opposition: mais

- Cause: pourquoifparce que

Lexique

Environ 450 unités lexicales concernant les
thémes cités

Phonétique

- La prononciation: les voyelles, les consonnes,
les voyelles nasales, les consonnes doubles, les
semi-voyelles...

- La liaison, I'enchainement

- L'intonation (question avec I'intonation
montante, phrase impérative)












LOP7

3 tiét/tun X 35 tudn = 105 tidt

—_—

campAgne

[0. Demander/indiquer le
poids, les mesures, le prix

1. Parler du temps qu'il
fait, des saisons, du climat

12. Patler de la nourriture

- Adjectifs qualificatifs
4. La quantification:

- Adverbes de quantité: combien de, pewpeu de,
assez/assez de, beaucoup/beaucoup de,
trop/trop de

Thémes | Actes de communication Connaissances de langue SOC;:T[;S:E:;:;
. L'éeole 1. Exprimer la quantité, | Grammaire - Les systémes
2.Lavie Pintensité 1. La détermination éducatifs francais et
quotidienne 2. Nier - Articles partitifs vietnamien
3. Lasantéetla | 3. Comparer 2. La substitution - Grands hommes de
maladie 4. Interroger - Pronoms compléments d’objet directs: le, Phistoire
4, Le temps, les | 5, Exprimer son avis la, les, me, te, nous, vous - Gotits des jeunes
saisons et le 6. Situer dans 'espace | - Pronoms compléments d’objet indirects: |~ Sports preferés des
climat 7. Situer dans le temps | Jui, leur, me, te, nous, vous adolescents
5,LeSPOMSEL | ¢ eivire une maison | - Pronoms démonstratis: celui, celle, cewy, |- L& France (régions
les ofSIrs s 1 g peerie physiquement | Celles Villes,fétes)
adolescents une personne 3. La qualification - La télévision
6.Lavicila francaise












Themes

Actes de communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

13, Parler du sport

14, Exprimer le
déroulement d'une action

15. Demander de faire
16. Parler de ses habitudes

17. Approuver/désapprouver

- Degrés d’intensité (avec adv., adj. ou
phrases exclamatives)

5. La comparaison

- Plus (aussi, moins) + adj. que

6. Les temps et les modes

- Temps verbaux de I'indicatif:

+ Le futur simple, le passé composé

+ Le présent, le futur simple et le passé
composé des verbes pronominaux (sens
réfléchi)

- Expressions de temps: hier, il y a/dans,
de... &, quand, une fois, quelquefois,
souvent, prochain/demnier..., d'abord, puis,
ensuite, enfin

7. L'espace

- De... 4, au~dessus de, au~dessous de,
dehors

8. La négation

- Ne... pas du tout; ne... jamais












Thémes

Actes de communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

9. L'interrogation

- Questions avec n'est—ce pas et inversion
verbe=sujet

- Mot interrogatif; quand

10. Réponse avec Si/Non

11. Les relations logiques

- But: pour + V.

- Anaphores

- Articulateurs

Lexique

- Environ 450 unités lexicales concernant les
thémes cités

- La dérivation nominale

Phonétique

- La prononciation: les voyelles, les consonnes,

Jes voyelles nasales, les consonnes doubles,
les semi-voyelles...

- La liaison, I’enchainement

- Lintonation (ordre, phrase exclamative)












LOPS

3 tiét/tudn X 35 tudn = 105 tiét

. Actes de ) Connaissances
Themes o Connaissances de langue .
communication socio-culturelles
. Les activitéset | 1. Exprimer la quantité, | Grammaire - Santé et soins
les loisirs des I'intensité 1. La détermination: médicaux
adolescents 2. Nier - Pronoms indéfinis: quelqu un/personne, - Les médias dans
2.Lasantéetla |3, Exprimer 'envie, le | quelque chose/rien, un(e) autre/d'autres, la vie (presse,

maladie

3. Les médias

4, Le voyage

5. La francophonie

6. L environnement

souhait

4, Exprimer |’ origine

5. Exprimer I’hypothese
6. Décrire
physiquement et
moralement une

personne
7. Conseiller

8. Demander/donner
une autorisation

9. Situer dans le temps
10. Exprimer son avis

L1, Insister

quelques—uns

- Adjectifs indéfinis: chaque, plusieurs,
quelques, certains, autre(s)

2. La substitution

-Eny

3. La qualification

- Pronoms relatifs qui, que

- Adjectifs en “ant”

4. La quantification

- De plus en plus; de moins en moins

5. La comparaison

- Plus de (autant de, moins de) + N. que

6. Les temps et les modes

radio, télévision...)
- Loisirs préférés
des adolescents
(sortie, excursion,
voyage...)

- Pays
francophones
(ville, pays)

- Lapollution et la
protection de
I'environnement












Thémes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

12, Demander/indiquer
le prix

13, Situer dans I’espace
14, Ordonner

- L'imparfait de l'indicatif

- Expressions de temps:

+ Pendant, en, depuis, il y a

+ Avant + N./avant de + V.

+ Aprés + N./apres + infinitif passé

7. Les voix

- La voix passive

- Faire + V., laisser + V.

8. La négation: ne.... plus

9. Les relations logiques

- Cause: d cause delgrice d

- Concession et opposition: mais, malgré, pourtant
- Hypothese: si + présent — présent, futur ou
impératif

- Restriction: ne... que, seulement

Lexique

- Environ 450 unités lexicales concernant les
thémes cités












Themes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

- La dérivation nominale et adjectivale, les
préfixes, les suffixes

- La polysémie
- L’antonymie
Phonétique

- La prononciation: les voyelles nasales, les
consonnes doubles, les semi-voyelles...

+ La liaison, I'enchainement
+ Le groupe rythmique

+ L'intonation (question aves inversion V.-§.;
ordre; phrase exclamative)












LOPY
2 tiét/tudn x 35 tudn = 70 tiét

. Actes de , Connaissances
Themes . Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles

1. Lorientation | 1. Situer dans le Grammaire - Collégiens et leur
scolaire temps 1, La substitution choix de lycées
2. Les problémes | 2. Insister - Pronoms interrogatifs: lequel, laguelle, lesquels, | - Problémes
sociaux 3. Nier lesquelles S0CIAUX:
3. Les savants et | 4. Exprimer la - Pronoms indéfinis: out, tous, toutes tabagisme,
les inventions | quantité, l'intensité | - Pronoms démonstratifs: celuici, celui-id, celui (de) | violence dans la
4.La 5. Comparer 2. La qualification famille...
francophonie | 6. Interroger - Pronoms relatifs dont, ot - Hommes

7. Conseiller 3. La quantification scientifiques et

8. Exprimer le souhait | - La plupart (de), une dizaine de,... leurs inventions

9, Caractériser un - Tout, toute, tous, toutes connues

objet 4, La comparaison - Pays

- Plus... plus.../moins... moins... francophones

- Superlatif

+ Le plus (moins) + adj.

+ Le plus (moins) de + N.

5. Les temps et les modes

- Le subjonctif présent (verbes fréquents)
- Expressions de temps: autrefois, déja












Theémes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

6. L’espace:

- Autour de, au milieu de, au bord de, entre, en face de
7. La négation

- M. ni

8. Le gallicisme

- C'est... qui; c'est.. que

9. Les relations logiques

- Cause: comme

- Conséquence: donc

- Concession: bien que

Lexique

- Environ 300 unités lexicales concemant les thémes
cités

- Les mots de la méme famille, les préfixes

- L’antonymie

Phonétique

Révision:

- La prononciation: les voyelles nasales, les
consonnes doubles, les semi-voyelles...

- L’intonation (question avec I'intonation montante et
avec inversion verbe-sujet; phrase impérative et
exclamative...)

- Le groupe rythmique












LOP 10
3 tiét/tudn X 35 twln = 105 tiét

. Actes de , Connaissances
Themes . Connaissances de langue i
communication socio-culturelles
1. L'école 1. Situer dans I'espace | Grammaire - Quelques grands
2.Lalecture | 2. Situer dans le temps | 1. La détermination établissements
: , e e i g - lai Fran
3. Lesmétiers | 3. Nier - Adjectifs indéfinis divers, différents Sooialres en Frce
) . ) . Jf} 4
4. Lascience au | 4. Comparer 2. La substitution Lalecture prctce
e d ‘ des adolescents
ServIce (e 5. Suggérer - Pronoms démonstratifs: celui (qui..., que...) '
I'h - Lalittérature
omine 6. Exprimer la quantité, | 3. La quantification :
’ francaise (un auteur
J.Lesgrands | Pingensits Tell i)+ adi “
- Tellement (si) + ad). et extrait d"une de
homumes de 7. Exprimer le souhait
I'histoire . - Tellement (tant) de + N. Ses (EUVIES connues)
6 La 4. La comparaison - Hommes célebres
francophonie - Suppérieur (&)/inférieur (4) et leurs nventions
- Pareil (3), semblable (&), identique (3) - Découvertes
scientifiques
5. Les temps et les modes , ‘q
_ impressionnantes
- Le présent du subjonctif . '
- L'informatique au

- Le présent du conditionnel

- Le participe présent

service de I"homme

- Pays francophones












Thémges

Actes de
communieation

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

i Expressions de temps: depuis que/pendant que
6. L'espace

§ Ailleurs, quelgue part, nulle part

7. La négation

l -Sams + V.

8. Mot aussi/moi non plus

| 9. Les relations logiques

- Cause: puisque, car, pour + N.

- Conséquence; si... que/tellement... que

- Coordination: non seulement... mais aussi
(encore}

10. La grammaire de texte

- Les anaphores:

elle, se, le)

+ Noms précédés d’un article défini (le, la, les)
ou d'un adjectif démonstratif (ce, cet, cette, ces)

ou possessif (son, sa, ses, leur, leurs)

+ Pronoms personnels sujets ou compléments (i, |












Thémes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

+ Pronom neutre “J¢”

- Les connecteurs:

+ Temporels: d’abord, ensuite, puis (et puis),
enfin; premiérement, deuxiémement,
troisiemement...

+ Logiques (argumentatifs): i est vrai que; mais,
pourtant; non seulement... mais encore,
autrement dit, ¢'est-d-dire, comment dirais-je?;
¢'est pourquoi; par exemple; donc, ainsi, aussi,
en conclusion

- Les types de texte: texte narratif, texte
descriptif

Lexique

- Environ 450 unités lexicales concernant les
thémes cités

- Les mots composés, I'abréviation, les sigles












LOP 11

3 tiét/tudn X 35 tuin = 105 tiét

Thémes Actes de communication Connaissances de langue Co.nnalssances
socio-culturelles
1.L'école dans | 1. Sitver dans I'espace | Grammaire - L'avenir de I'école
I'avenir 2. Situer dans le temps 1. La substitution - Loisirs des jeunes
2. Les loirsirs des | 3. Nier - Pronoms relatifs composés: lequel, auquel | francais
jeunes francais | 4. Comparer 2. La comparaison - Inventions
3. Lesinventions | 5. Exprimer la nécessité | - Le méme, la méme, les mémes scientifiques dans la
extraordinaires | 6. Obliger de faire - Comme si, tel que vie quotidienne
4.L'internet dans | 7. Exprimer la quantité, | 3. Les temps et les modes - L'informatique au
la vie lintensité - Temps verbaux: service de ["homme
5.La littérature | 8. Exprimer I'éventualité | + Le futur antérieur - Grands hommes de
frangaise 9, Convaincre + Le futur dans le passé Ihistoire
6. La francophonie | 10. Exprimer la possibilité, | - Le mode gérondif - La littérature
la probabilité 4, L'espace frangaise (un auteur
11. Parler de ses habitudes | - Dessous/dessus; dedans/dehors et extrait d’une de
12. Conseiller 5. La négation S€S (EUVIES connues)
13. Permettre/interdire - Sans.... ni - Pays francophones

6. Constructions impersonnelles

- I arrive que; Il semble que

7. Les relations logiques

- But: afin de+ V.; afin que + subj.












Thémes

Actes de communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

- Opposition: avoir beau + V.

8. La grammaire de texte

- Les anaphores:

+ Reprise du méme nom

+ Utilisation d’un autre mot

+ Synonyme

- Les connecteurs:

+ d'une part, d’autre part, de plus,
finalement

+ Logiques (argumentatifs): certes;
cependant, tandis que; alors que; or, de plus;
en d'autres termes, en d'autres mots, en
effet; citons |'exemple de, je prendrai un
exemple; bref, en tout cas, finalement

- Les types de texte: texte informatif, texte
explicatif

Lexique

- Environ 450 unités lexicales concemnant les

thémes cités
- La synonymie

- L’origine des mots












LOP12

3 tiét/tudn x 35 tudn = 105 tiét

- Condition: a condition de + V. & condition
gue + subj.

. Actes de ) Connaissances
Thémes e Connaissances de langue ,
communication socio-culturelles
1. Laformation et |1, Situer dans le temps | Grammaire - Orientation et
emploi 2. Exprimer la possession | 1, La substitution formation
2.Lavie 3. Exprimer la possibilité, | - Avec pronoms possessifs: le mien, la professionnelle des
| sentimentale la probabilité mienne... Jeunes en France
3. Les problémes | 4, Exprimer la certitude, | 2. Les temps et les modes - La vie sentimentale
sociaux I'incertitude - Temps verbau: dans la famille
4, L'environnement |5, Exprimer le regret +Le plus.que.pa,fait frangalse
5. La diversitt 6. Exprimer les + Le passé simple ) L?S,Jf:unes cth
culturellede 1a sentiments - Concordance de temps socite modemne
i : - Problémes sociaux
francophonie |7, Parlr de ses habitudes | . Expression de temps: la veille/ee jour-lile _
| 6. La francophonie | § nsister lendemain - Lapollution et la
9. Exprimer le doute 3, L'interrogation prote'ctlon de
I’environnement
10. Comparer - Interrogation indirecte Grands hommes de
_ 4, Le discours direct/le discours indirect o
o Ihistoire
5. Les relations logiques - Pays francophones












Themes

Actes de
communication

Connaissances de langue

Connaissances
socio-culturelles

6. La grammaire de texte

- Les anaphores: reprise dun paragraphe,
d’une idée par un mot

- Les connecteurs:

+ en premier lieu, en second lieu, en outre
(par ailleur), en dernier lieu

+ Logiques (argumentatifs): on dit parfois
que; quand méme, au moins, malgré tout;
d'ailleurs, en plus; si je puis dire; un simple
exemple suffira; en somme, en définitive, en
un mot, en résumé

- Les types de texte: texte injonctif, texte
argumentatif

Lexique
- Environ 450 unités lexicales concemant les

thémes cités

- L’homonymie












V. GIAI THICH - HUONG DAN

1. V& phuong phép day - hoc

a) Doi véi gido vién, khi gidng day cdn:

- Ngit canh héa céc ngit ligu

- K&t hop hai hoa giita tinh giao ti€p va tinh hé thdng cia ngbn ngif theo hudng:

+ Vira tang cudng rén luyén Ki ndng giao tiép va ning luc van ban cho hoc sinh, vira chi trong céc hoat dong hé thong
hoa kién thdc ngon ngf;

+ Tién hanh dong théi céc hoat dong truyén thu kién thilc ngon ngl, rén luyén Ki ndng giao tiép va cung cip thong tin
vin hoa - xi hoi...

- Tao diéu kién giao tiép thudn l¢i cho hoc sinh nhu:
+ Tao diéu kién nghe tiéng Phdp
+ Khuyén khich hoc sinh tham gia giao tiép
+ Thuc hién viéc sira 16i mot cach hop I
6 chitc v diéu khién hoc sinh 1am viéc theo nhém
- Day cho hoc sinh phuong phap tw hoc
b) Ddi véi hoc sink, khi hoc tdp phdi:
- Tich cuc 13m viéc ¢4 nhén, chi dong tim hiéu
- Phdt huy tri tudng tuong, tinh sing tao

- Tich cyc rén luyén giao ti€p, tham gia hoat dong theo cap va theo nhom.











2, Vé dénh gid két qua hoc tap cua hoc sinh

- K&t hop ddnh gid dinh hinh (évaluation formative) véi dénh gid tng ket - phan loai (évaluation sommative). Dénh
gid ca hai mat kién thifc va Ki nang, wu tién c4c Ki nang doc hiéu va nghe hiéu,

- Két hop kiém tra thudng xuyén (kiém tra néi trong timg budi hoc, kiém tra viét 15 phit) va kiém tra dinh ki (kiém tra 1
tiét, kiém tra hoc ki); n6i dung kiém tra phai diing yéu cdu clia chuong trinh & thoii diém kiém tra; chi sit dung céc loai
hinh bai kiém tra quen thudc déi v6i hoc sinh; két hop céc hinh thifc tréc nghiém tu [uan v tric nghiém khéch quan (fests
objectifs), trong d6 wu tién loai hinh bai kiém tra tric nghiém khéch quan.

- T6 chifc kiém tra - dénh gid

+ Tét ci céc ki ning giao tiép va kién thitc ngon ngl déu dugc kiém tra thudng xuyén trong qud trinh day - hoc.

+ Doi véi céc bai kiém tra hoc i va thi cudi cp trung hoc phd thong, chi kiém tra - dénh gid k7 ndng nghe hiéu, ki
ndng doc hiéu, ki nang dién dat viét v kigh thitc ngon ngit. Céc kiéh thike viin héa - xd hoi s& dugc 1ng ghép trong cic
n0i dung kiém tra ndy.

+C4c noi dung v yéu cdu kiém tra:

» Ki nang nghe hiéu (Compétence de compréhension orale) : 25%

o Ki ning doc hiéu (Compétence de compréhension écrite)  30%

» Ki ning dién dat viét (Compétence d'expression écrite) ~ : 20%

» Kién thiic ngon ngit (Connaissance de la langue) :25%

3. Ve viéc vin dung chuong trinh theo vimg mién va cée déi tuong hoc sinh

Viéc day - hoc tiéng Phdp 6 céc vimg mién, c4c trudng chuyén biét duoc thuc hién theo hudng dén clia B Gido duc va
Dio tao.











Cin dam bao dé moi hoc sinh déu dat duoc chuén kién thiic, ki nang bo mon. Nhiing hoc sinh c6 nang khiéu vé ting
Phép hoic cd nhu cu hoc tiéng Phap sau hon duoc khuyén khich va tao diéu kign dé phit trién niang khiéu.

4, Diéu kién thuc hién chuong trinh

a)Vé thiét bi day - hoc

- Phdi cung cdp dd séch gido khoa, sich hudng dén giang day, cdc tai liéu tham khao khdc cho gido vién va hoc sinh.

- Phi trang bj di c4c thiét bi day - hoc cAn thiét nhu mdy ghi am, bang ghi 4m, tranh anh minh hoa céc bai hoc,... cho
timg Ldp.

b)Vé doi ngii gido vién

Gido vién phéi duoi boi dudng thudng xuyén dé;

- Nim vilng muc tiéu, quan diém, noi dung va phuong phdp day - hoc quy dinh trong chuong trinh,

- Cip nhat vé phwong phip day - hoc, vé kién thiic ngon ngit va cdc kién thifc vin hda - xa hoi lién quan.

- St dung c6 hiéu qua cAc hinh thifc kiém tra - dénh gid theo dinh hudng cta chuong trinh.

- Biét str dung céc phuong tién ki thuat m6i, hién dai trong day - hoc ngoai ngi.

5. Nhiing vin dé khac

- Mén Tiéng Phép duoc t6 chiic day hoc lién tuc trong 7 nim & truding phd thong, bét ddu 1 Trung hoc co s6 (tir16p 6
a¢n 16p 9) dén hét Trung hoc phd thong (1 16p 10 dén 16p 12). Mon Tiéng Phap 2 mot mon thi 16t nghiép bét budc trong
Ki thi t6t nghiép Trung hoc phd théng. Viéc t6 chiic kiém tra - ddnh gid ket qua hoc tap cia hoe sinh duok thuc hién theo
quy ché clia Bo Gido duc va Dao tao.











- Chuong trinh mén Tiéng Phdp 6 trudng phd thong duoc xédy dimg trén co s& phan tich dong co, nhu ciu va khé ning
(iép thu clia hoc sinh, ¢6 tinh dén thuc tién sur pham va diéu kién day - hoc & trudng phd thong nham xéc dinh nhiing noi
dung day - hoc vita phll hgp véi muc tiéu gido duc bd mon vira dép ting nhu cdu cia xd hoi néi chung va cia cac ving
mién néi riéng.

- Chuong trinh chd trong hinh thanh vA phét trién & hoc sinh kha ning st dung tiéng Phdp nhu mot cong cu giao tiép,
trong d6 u tién céc hoat dong hiéu (nghe hiéu, doc hiéu).

VL. CHUAN KIEN THUC, KI NANG

L. Yéu cau chung

TRUNG HOC CO SO
Hoc hét Trung hoc co 56, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe | Hiéu noi dung chinh cdc déi thoai minh tham| | Doc | Poc hiéu néi dung chinh cc van bén c6 do dai
gia hodc nghe trye tiép, cAc tai liéu ghi am don khodng 100 - 120 ti vé cac chdl diém d hoc

gian, c do dai khoang 10 - 15 cau, lién quan
dén céc chi diém da hoc

Noi | Giao tiép dugc ¢ mic do don gidn trong cdc| | Viét | - Viét mot s6 loai vin ban thong thudng nhu viét
tinh hudng lién quan dén céc chil diém d hoc thu, buu anh, 161 nhén...

- Viét mot doan vin khoang 60 - 70 tir trong pham
vi cdc chil diém d hoc, c6 lién két ¥ bing cic
phuong tién don gidn












TRUNG HOC PHO THONG
Hoc hét Trung hoc phd thong, hoc sinh ¢6 khd nang:

Nghe | Hiéu ngi dung chinh cc thuyét trinh, bdo cdo| | Poc | - Doc hiéu ndi dung chinh cac van bin c6 d¢ dai
don gian nghe truc tiep, céc tai liéu ght am cd khoang 200 - 250
40 dai Khoing 2 phit fién quan dén cic chi - Doc hidu céc i li, sich bdo ddah cho thanh
diém da hoc thiéu nién vé cic chi diém da hoc (c6 sit dung tl

dién)

N6i | - Néi lai duoc nhiing diéu d3 doc hoac nghe Viét | - Viet lai nhimg diéu da doc hodc nghe dugc
duge - Vit mot doan vin khodng 90 - 100 ti vé nhiing
- Pt biéu ¢ kién c4 nhan va trao doi vé nhilng vin dé lién quan dén céc ch diém dd hoc, 6 lién
vin d¢ lién quan dén céc chi diém da hoc kéty

2. Yéu cau doi véi timg ldp

LOP 6
HANH DONG R
YEU CAU CAN AT
GIAO TIEP ‘
1. Chao hoi 1. Ning lwc ngon ngir
2.Gidi thibu va e | a) Nang luc ngit phdp
gi6i thiéu Hoc sinh c6 kha nang hiéu va st dung;
3.Cimon, xin16i | - Céc quén tir khong xdc dinh va xdc dinh (dang don va dang ket hop) un, une, deslle, la, lesidu,
4, Nhan dang/méu | deslan, aux












HANH DONG

. YEU CAU CAN DAT -
GIAO TIEP o
dc tinh mot ngudt, | - Cic tinh tir s6r hitu mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, n0s, vos, leurs
mot vat

5. Ta ngud, vat

6. Dinh vi trong
khong gian

7. Dinh vi trong thoi
gian

8. Hoi v chi duting,
khoéng céch

9. N6i vé phuong
tién giao thong

10. Dién dat 50 hitu
11. Dién dat s6
lugng

12. Phu nhan

13. Dién dat 50 thich
va sif ua thich hon
14. Dién dat su cén
thiét

- Cic tinh tir chi dinh ce, cet, cette, ces

- Mot 56 tinh tir chi pham chat thong dung (gicng, O VA vi tri)

- Céc tinh tir chi s6

- C4c dai ti nhan xung - chi ngi je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, on

- Céc dai tu nhén xung dé nhan manh moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles

- So sanh v6i comme

- Cic thoi hin tai (Je présent), tuong lai gdn (le furur proche), qué khit gén (le passé récent) cia
thifc tryc théi (indicatif)

- Thitc ménh 1énh (impératif) dang khang dinh va pha dinh

- Céc tir, ngit chi thi gian aujourd hui, demain, & + gio

- Cic chi it (déictiues) g, ici

- Mot s6 gidi it chi dia diém thong dung

- Cic quan hé 16 gfch véi er (két ndi); véi mais (61 lap); véi pourquoilparce que (nguyén nhén)
- Cau hoi véi ngit diéu lén giong, v6i est-ce que va voi cdc ti &€ hoi qui, que, o, comment, quel,
POHI’(]UOI

- Phi dinh v6i ne... pas

- Cau tra o1 véi Out/Non












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

15. Yéu cAu lim gi
16.Ra lénh
17. T chéi

- Cic ng( gidi thiéu ¢ est..., il y a...
- Chu triic préférer + N.

b) Ning luc tit vimg

Hoc sinh 06 khd nang sit dung khodng 450 tir va ngit thong dung lién quan dén ban than nhu tén,
tudt, quéc tich, noi & (bao gbm tén phd, lang, thanh phd, dat nuéc...); gia dinh; hoat dong cla
hoc sinh; dd vat trong 1dp hoc; cac mdc chi thoi gian, ngdy, gid; phuong tién giao thong; trang
phuc; mdt vai con vat nudi trong nha

¢) Nang luc ngit ém

Hoc sinh ¢6 kha nang:

- Phét am duoc cdc nguyén am, phu 4m, nguyén m mdi, phu Am ghép, bin nguyén 4m trong
tiéng Phap

- N6i am, luyén 4m

- Hiéu va slr dung ngit diéu cc cau hoi va cdu ménh lénh don 1€

2. Nang luc giao tiép

a) Nghe
Hoc sinh 06 kha ning;
- Hiéu 101 ndi don gian, thuong ding trén 16p

- Hiéu céc con 6 chi s Juong, tién bac, gidy gide












HANH DONG
GIAO TIEP

YU CAUCANDAT -

- Hiéu cdc cau hdi va céc chi din ngén v don gin ) |
- Hiéu n6i dung chinh céc tai liéu ghi 4m don gidn c6 ¢ dalkhoang 4-5cin "~

Mirc d9: nghe hiéu véi ngdn ngit chudn muc, phdt dm ré ring, téc a6 chdm, khong bi cdc yéu t0
ngogi cdnh chi phéi

b) Noi

Hoc sinh c6 khé ning:

- Néu céc con s chi 56 Juong, tién bac, gid gidc

- Yéu cAu mot do vat

- it hodc tré 16i céc cau hoi don gian lién quan dén ¢4 nhan

- K& lai nhiing viéc dang 1am, miéu t chd ¢

Mitc dé: néi theo mdu va theo cdic tinh hudng giao tiép dd hoc; ndm duge cdc quy tdc giao tiép
X hdi thong thidmg ciia ngutoi Phdp; ¢6 thé mdc 16i phdt dm nhumg khong lam dnh hutng dén
viéc hiéu thong tin

¢) Doc

Hoc sinh ¢6 kha nng;

- Hiéu céc chi dan ngén va don gidn

- Hiéu n6i dung co ban mot vin ban c6 kém theo hinh dnh

- Hiéu ndi dung chinh cac vin ban don gian ¢ do dai khodng 50 - 60 ti

Mitc d6: doc hiéu vin ban chi bao gom nhitg yéu (0 ngdn ngit thong thuong, chudn myc dd hoc












HANH DONG o s s
CIAO TI'F:P YEU CAU CAN DAT
d) Viét
Hoc sinh c6 kha nang;
- Viét cc 56, nghy, thang, ho tén, tudi, dia chi, quéc tich, ngay, thing, nam sinh... va ién vdo
cdc phigu thong tin 4 nhan don gidn nhu the hoc sinh, thé doc séch, ching minh thr...
- Viét mot buu thiép v6i khodng 2 - 3 cau ngén
- Viét nhiimg cAu don gidn vé ban than va nhiing ngudi khac, noi ho sng va nhiing viéc ho lam
- Viét mot doan vin khoang 30 - 40 ti trong khuon khd céc chi diém giao tiép da hoc
Mitc do: viét theo got ¥ va theo cdc mdu dd hoc, ngon ngit thong thuong, chudi mc, cdu tric
cdu don gian,
LOP7
HANH DONG N
GIAO TI'F:P YEU CAU CAN DAT

1. Néing lyc ngon ngir

1. Dién dat s0 luong, miic | a) Ndng luc ngit phdp

do

2. Phii nhan
3. S0 sénh
4. Nghi vin

Hoc sinh ¢6 khd nang hiéu v sit dung:

- Céc qudn tir bo phan du, de la, des

- Cic dai it - b ngi doi twong truc tiép le, la, les, me, te, nous, vous
- Céc dai tir - b ngdt d6i twgng gidn 1iép lui, leur, me, te, nous, vous












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

5. Dién dat y kién c4
nhin

6. Dinh vi trong khong
gian

7. Dinh vi trong thoi gian
8. Ta ngoi nha

9, Ta ngudi (hinh thé)
10. Hoi va néi vé trong
lwong, kich thude, gid ca
11, N6i vé thor tiét, céc
mua, khi héu

12, Néi vé in udng

13. Néi vé thé thao

[4. Dién dat tién trinh
cta hanh dong

15. Yéu céu lam g}

16. Ni vé théi quen

17. Déng tinh/khong
dong tinh

- Céc dai tlr nhan xung - b nglf d6i twong tryc tiép va gidn tiép O thitc ménh lénh
- Céc dai tir chi dinh celui, celle, ceux, celles

- Mot s6 tinh tir chi pham chét thong dung

- Mot 6 trang tir chi lugng

- Mot 6 tinh 11, trang Ll hoéic cau cam thén dé chi mifc do vé cudng do

- Cdc ngi so sanh plus (aussi, moins) + adj. que

- Céc thoi twong lai don (Je futur simple), qué khit kép (le passé composé) cua thilc trc théi
(indicatif)

- Céc thoi hién tai, tuong lai don va qud khit kép cla dong tlr phan thén (1y téc)

- Cich hop gidng va s6 clia phan tir qué kh khi chia dong tir & qud khit kép véi tro dong tir
étre

- Mt 56 tir ngit chi thdi gian thong dung

- CAu héi véi n est-ce pas vA voi 0 dé hi quand; cau hoi ddo dong 1t - chit ngit

- Phtt dinh v6i ne... pas du tout, ne... jamais

- Quan h¢ 16 gich v6i pour + V. (muc dich)

- Phép the vdi tinh tlr s& hitu, tinh tlr chi dinh, dai ti nhan xung (chl ngd v& b ngi), dai tl

chi dinh

- Mot s6 ti¥ ndi nhu et, mais, parce que, quand












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

- Chu tra 164 cho cau hoi phi dinh véi Si/Non

- Céc tit, ngff chi dia diém de... &, au-dessus de, au-dessous de

b) Néng luc tir vung

Hoc sinh ¢¢ kha nang:

- Hiéu va sir dung khodng 450 tir va ngii thong dung trong cudc song hang ngdy ctia hoc
sinh, lién quan dén cac mon hoc, céc i thi, chuong trinh tham quan, ngy 1€, nha cifa, an
uéng, cin do, bo phan co thé, tién bac, mau séc, nong thon, san xudt nong nghiép, tho tiét,
thé thao, thién nhién, méi trrdng

- Budc ddu hiéu va str dung duoc danh ti phéi sinh va trang tir phéi sinh

¢) Ndng luc ngit dm

Hoc sinh ¢ kha nang:

- Phét am tuong déi déing cdc nguyén 4m, phy 4m, nguyén am mii, phu 4m ghép, ban
nguyén 4m trong tiéng Phdp

- N6i am, luyén 4m

- Budc du st dung duoc ngit diéu céc cau hoi va cau ménh lénh trong cdc tinh hudng giao
tiép

2. Nang luc giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh ¢6 kha ndng:












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

- Hiéu cdc ciu ndi, ciu hdi va cic chi dan don gidn

- Xéc dinh chd dé céc cudc néi chuyén ma minh tham gia

- Hiéu ndi dung chinh céc d6i thoai (c6 tham gia true tiép hodc chimg kién) va ce tai licu
ghi &m don gian ¢ do dai khoang 5 - 7 ciu

Mitc d6: nghe hiéu véi ngdn ngit chudn muc, phdt dm rd rang, toc &6 chim, khong bi cdc
yéu 16 ngoai cdnh chi phoi

b) Néi

Hoc sinh c6 kha nang:

- Néi ve gia dinh, diéu kién s6ng, céc hoat dong & trudng va 0 nha

- Hoi va ndi v 56 lugng, gid ca trong cac hoat dong mua bén don gian
- Hoi dudmg va chi dudng vdi ban do, so do

- Noi vé thoi gian vdi cdc tir ngir don gidn

- Goi mon an va néu cong thitc lam mot mén dn don gian

- Dt cau hoi va trd 161 vé cong viéc, vé thoi gian 1]

- Miéu ta mot vat

Mizc dg: ndi theo mdu va theo cdc finh hudng giao tiép dd hoc

¢) Doc
Hoc sinh ¢6 kh ning:

- Hiéu dugc ni dung va hinh thitc trinh by mot bie thu ¢4 nhan ngdn va don gidn












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

- Xéc dinh thong tin quan trong trong céc van bén thong thudmg nhu thir i, cdc bai béo
ngin
- Hiéu ndi dung chinh cdc van ban, chi dan don gian 6 d dai khoang 70 - 80 tr

Mitc dG: doc hiéu vin ban chi bao gom nhimg yéu 10 ngon ngu chudn myrc da hoc

d) Viét

Hoc sinh ¢d khé nang:

- Gidi thiéu gia dinh, diéu kién song, cong viéc..

- Gidi thiéu mot nhan vat (tiéu str don gian)

- Viét doan vin khoang 40 - 50 tir trong khuon khé cdc chi diém giao iép dd hoc

Mitc d: viét theo goi ¥ va theo cdc madu dd hoc, ngon ngit chudn nec, edu tric cdu don

gian












LOPS

H(;I:I(i) I;(I)g)G YEU CAU CAN DAT
1. Néing luc ngon ngit
1. Diéndatsolugng, | a) Ning lwc ngit phdp
mirc d Hoe sinh 6 kha nang hiéu va sit dung;

2. Dicn dat swrkhao khdt, | - C4c tinh vir khong xéc dinh chaque, plusieurs, quelques, certains, autre(s)

mon InUSn , Lo A ’ : ’ . ’
¢ - Céc dar tir khong xdc dinh quelqu’unipersonne, quelque chose/rien, un(e) autre/d'autres,

3. Dien dat xudt xu quelques-ns
. Dién dat mot gia thitt, | e dai tir ensy (bude dhu phan bigt “en” partitiffcompl. de liewC.0.L; "
gia dinh complément de lieu/C.0.1.)

. Miéutamotnguoi | e dai tir quan hé qui, que
(hinh thé va tinh cdch)

6. Khuyén nhi
7. Xin phép/cho phép

- M0t 50 tinh (U tan cling bang “ant”
- Céc ngir chi mirc do de plus en plus; de moins en moins

- Céc ngit so sanh plus de (autant de, moins de) + N. que

§.Dmhvitrongthoigian | - o Lo
I VLTTONE MOLEAN | gy qué khir tiép dién (/'imparfait) (chi yéu cau nhan biét cdc dau hiéu va cdch chia

9.Dién dat y Kien, dinh | gong i
gid

, - Mot s6 ngir chi thoi gian thong dung (phan biét dwoc depuis + V. au présent va
10. Nhan manh

depuis + V. au passé composé négatif)
Il Hoindivegidca | Tndpy dong












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

12. Dinh vi trong khong
gian

13, Ralénh

- Thé hanh khién vi céc cau tric faire + V. va laisser +V.

- Céc quan hé 10 gich voi d cause de, grace a (nguyén nhan), véi mais, malgré, pourtant
(i ap

- Céch din dat gia thiét véi céc cdu tric: si + présent — présent, futur ou impératif

- Céch difn dat sy han ché, su gidi han voi ne... que, seulement

- Phii dinh v&i ne.... plus, ne... rien, ne... personne

- Cich dién dat tan xudt mot hanh dong, su viéc (vi du: fous les quarts d’heure)

b) Niing liec ti vumg

Hoc sinh ¢6 kha ning:

- Hiéu va str dung khodng 450 tir, ngi lién quan dén cdc chi diém cude song thong nht,
hoat ddng trong va ngodi nha truong, hoat ddng gidi trf, bdo chi, hoat dong van hoa (am
nhac, ca hdt), dia If (tén cdc chau luc, tén céc nudc), lich s, sitc khoe, bénh tat, mdi truong.
- Budc du hidu va sit dung duoe phép tao tlr phéi sinh véi danh tir thn cling bing “ation”,

tinh tlr tan ciing bang “ant”, tién t6 “re”, “in”, “im”
: =3

- Hiéu va st dung dugc mdt o tir da nghia, tr ciing ho, tr dong im

¢) Nang luc ngit dm

Hoc sinh ¢6 kha néng:












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

- Phét Am tuong d6i diing mot so 4m dac trung cla tiéng Phép nhu [y], [ce], [9]; (€], [o],
e], (a; [w i, s [, (2, 1 U, G, ], e, e, e (), [pl, o).

- Noi im, luyén 4m

- Bude dAu sir dung nhip diéu va ngir dicu twong d6i phit hop véi hodn canh giao tiép (cau
hdi, cAu ménh lénh va cau cam thén); nhan thitc dugc tAm quan trong cta nhip diéu va ngir
diéu trong viéc truyén thu vi tiép nhan thdng tin

2. Nang luc giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh ¢d kha nang:

- Xde dinh dugc chi dé cic cudc tranh ludn

- Hiéu dé thuc hién duoc cac yéu cu thong dung

- Hiéu ni dung chinh cac ta1 liéu ghi m don gidn ¢ do dai khoang 7 - 10 can

Mizc dg: nghe hiéu véi ngon ngit chudn muec, phd dm rd rng, téc &6 chdm, gan véi hoan
cdnh giao tiép thiee (cé tiéng on va edc dm thanh ngogi canh khdc...)

b) Néi
Hoc sinh ¢6 kha nang:
- Hot va thye hicn cdc giao dich théng thuong trong clra hang, buu dién
- Miéu ta, so sdnh don gidn nhitng a0 vat thude quyen s¢' hitu ctia ban thin

- Miéu ta so luge mot sy kién, mot hoat dong












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

- Tranh ludn vé vige t6 chire mot budi da ngoai, i choi va vé céc cong viée chudn bi cho
cdc hoat dong d6

- Giai thich 1i do thich hodc khong thich

- Trao d6i vé cac hoat dong thudmg ngdy 0 nha, & trudng

Mire d6: néi theo méu va theo cdc finh huong giao tiép da hoc; e dau sit dung cde cdu
c6 lién két § vér et, mais

¢) Doc

Hoc sinh ¢6 kha nang:

- Xic dinh thdng tin quan trong trong mdt vin ban

- Hidu dé c6 thé thuc hién céc hwéng dén sit dung mdy méc théng thuong

- Hiéu ndi dung chinh céc van ban cd d9 dai khoang 90 - 100 ti

Mizc d6: doc hiéu cdc vin bin chi bao gom nhimg yéu (6 ngon ngit thing thiecng, chudr
muec dd hoc

d) Viet

Hoc sinh c6 kha nang:

- Viét the d€ c4m on hodc xin 16i

- Miéu ta so luoe cdc su kién, hoat dong d3 va dang xdy ra

- Viét mot doan vin khoang 50 - 60 tir trong khuon khd cdc chi diém giao tiép da hoc
Mitc dg: viét theo goi ¥ va theo cdc man @ hoc, ngdn ngit thing thirong, chudn muec, cau

trifc cdu don gidn, ¢d lién ket ¥ bang cdc phirong tién don gian












LOP9

HANH PONG
GIAQ TIEP

YEU CAU CAN DAT

L. Dinh vi trong thoi gian
2. Nhin manh

3. Phu nhan

4. Dién dat sb lugng,
muc do

3. So sdnh

0. Nghi van

7. Khuyén nhi

8. Dién dat mong wéc

9. Néu dac tinh mot vat

1. Néng lwc ngon ngir

a) Nang luc ngir phdp

Hoc sinh ¢6 kha nang hiéu va sir dung:

- Céc dai tir nghi vén lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

- Céc dai tir khong xac dinh fout, tous, toutes

- Céc dai tir quan hé dont, oit (01 bd ngit chi dia diém va ot bd ng(r chi thoi gian)

- Céc ngit so sinh v plus... plus.../moins... moins... va véi le plus (moins) + adj, va le plits
(moins) de + N.

- Thar hién tai thic chi quan (le subjonctif présent) ctia mot s6 dong tir thong dung

- Céc tir chi thoi gian autrefois, déja

- Céc tlr, ngif chi dia diém autour de, au milieu de, au bord de, en face de, entre

- Clic quan hé 10 gich v6i comme (nguyén nhan) (phén biét “comme” dién dat sur 50 sénh v
"comme" dién dat nguyén nhén); vi donc (hé qua); vai bien que (nhurgng bd)

- Phi dinh voi ni.... ni

- Céch nhan manh mot bo phdn cdu véi ¢ 'est... qui, ¢'est... que

- Cc tir, ngi chi luong xap xi, toan b la plupart (de), une dizaine de, tout, toute, tous,

foutes












HANH DOI}JG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

b) Niing luc tir vimg

Hoc sinh cd khé ning:

- Hiéu va sir dung khoang 350 tlr, ngi thong thuong lién quan dén cic chi diém cuge song
thuong nhét, khoa hoc, phat minh méi, Cdng dong Phép ngi

- Budc dau hiéu va str dung dwoc mdt s0 tir ciing hg, tir cd ngudn gbc tir tén riéng

¢) Nang lyc ngir im

Hoc sinh ¢6 kha ndng;

- Phit im diing cdc 4m dic trung cta tiéng Phdp
- N6i &m, luyén am

- Sir dung ngir diéu phi hop véi tinh hudng giao tiép

2, Niing lirc giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh c6 kha nang:

- Hiéu ndi dung chinh cdc tai Tiéu ghi Am don gidn c6 d9 dai khodng 10 - 12 ciu

- Hiéu céc thong tin chinh clia mot thdng bdo, mot tin nhin ndn don gian, 1o ring da nghe
duoc

Mitc d5: nghe hiéu véi ngdn ngit chuan muec, phdt am 1 ring, téc 46 chdm, gdn véi hodn

canh giao 1iép thuc (cé tiéng on va cdc dm thanh ngoqi canh kh...)












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

b) Noi

Hoc sinh c6 kha ning:

- Hoi va trd 101 vé théi quen, vé gidi trf, vé cac hoat dong thudng ngdy

- Trinh bay ¥ kién c4 nhén, dién dat sir déng tinh hodic khong dong tinh

- Yéu ciu hoic cung cép céc chi din

- Tranh lun vé chuong trinh giai tri budi i hodc ki nghi cudi tudn

- Xoay s trong céc tinh hudng thong thudng nhr di lai, nha cla, 3n ung, mua sam...
- Ké lai mdt cu chuyén qua mt bén liét ké don gidn cc diém chinh

- Trinh by so'lugc vé mdt ch dé giao tiép da hoc

Mitc d6: ndi theo mau va theo cdc tinh hudng giao riép da hoc, ¢6 lién ket ¥ bang cdc
phuong tién don gian

¢) Doc

Hoc sinh ¢ kha nang:

- Xdc dinh nhing nét dac thi cia mot s6 thé loai van ban

- Hiu ndi dung chinh vn ban don gidn ¢6 d dai khoang 100 - 120 ti

Makc d6: doc hiéw van ban chi bao gom nhing yéu to ngén ngit thong thieong, chudn myee
dd hoc












HANH DONG |

GIAO TIEP ‘ YEU CAU CAN DAT
d) Viét
Hoc sinh ¢6 kha nang:
- Viét mdt tin nhin don gidn
- Viét v& cudc song hang ngdy nhu vé nhiing nguoi xung quanh, dia diém, cong viée, hoc
tap...
- Viét mt doan vin khodng 60 - 70 tt trong khuon kh céc chi diém giao tiép di hoc
Mitc do: viét theo ggi ¥ vé theo cdc min da hoc, ngon ngir thong thirong, chudn mure, cdu
triic cdu dom gidn, cd lién ket y bang cdc phwong tién don gidn
LOP 10
H&E?ﬁgf YEU CAU CAN AT
1, Nang lyc ngon ngir
1. Dinh vitrong khong | a) Néng liec ngie phdp

gian

2. Dinh v] trong thoi gian
3. Phi nhan
4, So sinh

Hoc sinh c6 khd ning hiéu va st dung:
- Céc tinh tir khong xdc dinh divers, différents
- Céc dai tur chi dinh celui (celle, ceux, celles) qui..., celui (celle, ceny, celles) que...

- Dai tir trung tinh [e












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

5. Dién dat b luong,
muc d6
6.Goty

7. Dién dat mong wéc

- Céc ngit so sanh suppérieur (a), inférieur (a), pareil (a), semblable (@), identique (d)
- Cac nglt chi mitc d§ tellement (si) + ad].

- Thi hién tai thitc chii quan (le présent du subjonctif) va thét hién tai thitc diu kién

(le présent du conditionnel)

- Phin tir hién ta1 (le participe présent)

- Céc ngit chi thoi gian depuis que, pendant que

- Céc trang tir chi dia diém ailleurs, quelque part, nulle part

- Céc quan hé 10 gich voi puisque, car, pour + N (nguyén nhan); vGi si... que/tellement... que

(hé qud); v6i non seulement... mais aussi (encore)... (két ndi)
- Phi dinh véi sans + V.
- Cach nhan manh v6i moi aussi, moi non plus...

- M0t 50 cdu hoi trong nhimg tinh huéng cu thé nhim dién dat mdt yéu cau, mit goi ¥

b) Nang luc tir vimg
Hoc sinh c6 kha néng:

- Hiéu v sir dung khoang 450 don vi tir ving thugc cdc chu di¢m nha truong, doc sdch,

nghé nghiép, khoa hoc phuc vu ddi song, danh nhdn lich sit, Cong dong Phdp ngr

- Burde dau hicu va st dung dugc danh tir phdi sinh, tir ghép












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

2. Ning luc giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh c6 kha nang:

- Hiéu dan ¥ chung céc bdo cdo ngén

- Hiéu céc thong tin khoa hoc ki thudt don gidn, vi du nhur hung dén sir dung thiét bi
thong thudmg

- Hiéu néi dung chinh cdc tii liéu ghi m c6 o dai khoang 1 phit

Mitc do: nghe hiéu véi ngén ngir chudn nge, phdt am khdt 16, toc 6 twong doi chdm, gan
V6 hodn cdnh giao tiép thure (cd tiéng on va cdc dm thanh ngogi canh khdc...

b) Noi

Hoc sinh cd kha nang:

- Miéu t& mdi truong xung quanh nhu con nguo, dia diém, cude song hoc duong

- NGi vé nhimg du kin va cong viée chudn bi, vé théi quen, vé cong viée hang ngay, vé
nhimg hoat dong c4 nhén

- Gidi thich ngfn gon céc ¥ kién, dur dinh va céc hinh ddng cia ban thén

- Din dat chinh kién, sy ddng ¥ hodc khong dong ¥

- Trinh by ngan gon mdt vai chi dé di hoc

Mirc d6: ndi theo mau va theo cdc finh huang giao tigp da hoc, ¢d lién ket ¥












HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

¢) Doc
Hoc sinh ¢ kha nang:
- Nhin biét thong tin chinh mdt bai béo khong phitc tap

- Hiéu cdc sur kién, tinh cim, mong mudn dugc dién t trong vin ban dé trao o thu tir vi
ban bé

- Hiéu ndi dung chinh vin ban c6 d dai khoang 120 - 150 ttr, véi khoang 3 - 5% tit méi

d) Viét

Hoc sinh ¢6 kha nang:

- Thuat lai mt sur kién, mot chuyén du lich ¢6 that hodc twdng tugng

- Lap dan ¥ dé trinh bay ¥ kin c4 nhéin vé cdc ch diém giao tiép da hoc

- Viét mot céu chuyén, mdt doan vn khodng 70 - 80 tir trong khudn kh cc chil diém giao
tiép ¢4 hoc

Mitc do: viet theo goi ¥ va theo cdc mau da hoc, cd lién két y












LOP 11

HANH PONG
GIAO TIEP

1. Dinh vi trong
khong gian

2. Dinh vj trong thoi
gian

3. Phu nhén

4, So sénh

5. Dién dat sy cin
thiét

6. Bat budc lam gi
7. Dién dat sb
lwong, mirc do

8. Pién dat tinh
huf)ng, sur viée 00
thé xay ra

9. Thayét phuc
10. Dién dz_}t kha
nang c6 thé xdy ra

YEU CAU CAN DAT
1. Niing lwre ngon ngir
a) Ning luc ngir phdp

Hoc sinh ¢6 kha nang hiéu va sit dung;

- Cdc dai tu quan hé kép (pronoms relatifs composés) lequel, laquelle, lesquels, lesquelles va
céc dang két hop augquel, duquel

- Céc ngit s0 sanh comme si, tel que, le méme, la méme, les mémes

- Thor futur antérieur

- Thi hién tai thic diéu kién (le futur dans le passé) dién dat twong lai trong qué khi

- Thitc ddng danh tir (Je gérondif)

- Cdc trang ti chi dia diém dessous, dessus, dedans, dehors

- Céc quan hé 16 gich voi aﬁn,de + V., afin que + subj. (myc dich); véi cependant, tandis que,
alors que, avoir beau + V. (d0i lp)

- Phi dinh vai sans... i

- Céc cau trdc vO nhin xung il arrive que, il semble que

b) Niing luc tir vumg
Hoc sinh ¢d kha nang:
- Hicu va sir dung khoang 450 don vi tir ving thude céc chi diém nha trromg trong twong lai,












HANH DONG
GIAQ TIEP

YEU CAU CAN AT

11. Néi vé théi quen
12, Khuyén nhu

(3. Cho phép/cim
dodn

gidi trf cla thanh thiéu nién, cac pht kién dic séc, Intemet trong cugc song, vén hoc Phép,
Céng ddng Phap ngi

- Budc du hiéu va sir dung duoc tinh tr phéi sinh, trang tir phai sinh, tir dong nghia, i tri
nghia

2. Niing luc giao tiép

a) Nghe

Hoc sinh ¢6 kha néng:

- Hiéu dé c6 thé néi Lai mét phan diéu nguoi khdc d& néi

- Hiéu dé 06 thé oy xoay s6 trong mdt s tinh hudng don gidn

- Hiéu nfi dung chinh cdc tai liéu ghi am c6 d9 dai khodng 1,5 phit

Mitc dé: nghe hiéu véi ngon ngit chudn myc, phdt dm kh 1, toc dg tomg déi chim, gan véi
hodn cdnh giao tz'ép thitc (cd tiéng énva cdic dm thanh ngoai canh khdc...)

b) Nei

Hoc sinh ¢6 kha nang;

- N6i vé udc mo, hi vong hay tham vong

- Gidi thich ngan gon nguyén nhin ¢6 lién quan dén y kién, dy dinh c4 nhan
- Trinh bay béo co thu hoach ngin, don gin, ¢6 chudn bi trudc

- K& lai m6t céu chuyén, mét su viéc ¢ tht hodc tudng tuong












HANH PONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

- Binh ludn ngan gon quan diém cia ngudt khic
- Trinh bdy ngin gon cdc chi & quen thudc da hoc

Mitc d: ndi theo mdn vé theo cdc fink huéng giao tiép 8 hoc, ¢6 lién két ¥

¢) Bpe

Hoc sinh ¢6 kha nang;

- Tim kiém va hiéu thong tin chinh trong c4c vén ban thudng nhdt nhu thu t, quing céo

- Doc Iudt van ban dé fim kiém céc thong tin can thiét

- Doc hiéu ndi dung chinh van ban ¢6 dd dai khoang 150 - 200 tir, véi khodng 5 - 7% tlr méi

d) Viét

Hoc sinh ¢6 kha ning;

- Miéu th twong d6i chi tiét nhitng hoat dong ¢4 nhén, tinh cam va su ki¢n da xdy ra

- Tém tit ngudn thong tin nghe hodc doc dwoc vA néu ¥ kién cia minh

- Vit mt doan vin khoang 80 - 90t trong khuén khd cac chi: diém giao tiép i hoc

Mitc d: viét theo ggi ¥ va theo cdc miu i hoc, ¢6 lién ket §












LOP12

HANH DONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT

1. Dinh vi trong khong
gian

2. Dién dat s6 hiru

3. Dién dat kha ning c6
thé xay ra

4. Dién dat su chéc chin,
khéng chac chan

5. Dién dat su nudi tiée
6. Dién dat tinh cam

7. N6i vé théi quen

8. Nhén manh

9. Din dat su nghi ngd
10. So sénh

1. Néing lie ngon ngir

a) Ning lirc ngit phdp

Hoc sinh c kha nang hiéu va sit dung;

- Céc dai tr s& hitu le mien, les miens, le ndtre, les notres...

- This plus-que-parfait, thii qua khit don (le passé simple) (chi yéu ciu biét cach chia
dong tur, nhdn biét va hiéu céch sur dyng céc thoi ndy)

- Céch hop thoi (la concordance des temps)

- Céc ngit chi thai gian la veille, ce jour-Id, le lendemain

- Céc quan hé lc“! gich véi @ condition de + V. v d condition que + subj. (diéu kién); vdi
quand méme (461 13p)

- Clch ho gién tiép

- Céch néi true ti€p va cdch ndi gidn tiép

b) Ning lyc tir vimg

Hoc sinh c6 kha nang:

- Hidu va st dung khodng 450 don vi tir vumg thue céc chu diém ddo tao va viée am, cic
vén dé xa hdi, cudc sbng tinh cam, méi trudmg, Khic biét vin héa, Cong ddng Phap ngit

- Budc dau hiéu va sir dung dugc mdt 6 tir dong am












HANH BONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN DAT
2, Niing lyc giao tiép
a) Nghe
Hoc sinh ¢6 kha nng;

- Hiéu ndi dung chinh béo cdo truc tiép, don gidn vé vin dé minh quan tim

- Hiéu ndi dung chinh céc van d¢ thong thudng

- Hiéu ngi dung chinh cAc tai ligu ghi &m c6 0 dai khoang 2 phit

Mite d6: nghe hiéu vdi ngon ngi chudn myc, phdt Gm khd 13, 16¢ d§ teomg ddi chim, gan
Vo1 hodn canh giao tiép thurc (co tiéng én va cde dm thanh ngoai cdnh khdc...)

b) Noi

Hoc sinh ¢6 khé néng:

- Trinh bay don gién, ngfm gon vé mft chit dé triru twong hodc vin héa nhu mét b phim
hay vé im nhac

- Ké Iai tuong dbi chi tiét nhimg hoat ddng c4 nhén, miéu t3 tinh cam vA c4m nhdn c4 nhén
vé mot vén dé cy thé

- Trinh bay tém (3, cho § kién c4 nhan v trd 6 mot vai cu hoi chi tiét vé mdt cu chuyén
ngz"m, mdt bai bdo, mdt bo cdo, mot tranh lufn, mdt cude phong van hodc mot £ ligu

- Lap luan don gidn dé thuyét phuc

- Trao dbi ngén gon nhimg théng tin nghe hoic doc dugc












HANH BONG
GIAO TIEP

YEU CAU CAN PAT

- Trinh bay ngn gon céc chi dé quen thudc lién quan dén cude song hang ngay

Mite d: ndi theo méu va cdc finh huéng giao tiép 4a hoc, c6 lién két ¥

¢) Dpe

Hoc sinh c6 kha néng:

- Doc Iu6t nhanh vin ban dé lién ket cic thong tin cén thié tim duoc trong cac phén khic
nhau cia vin ban

- Do hiéu chi tiét cac van ban ¢6 dd dii khoang 200 - 250 ti, véi khoang § - 7% tir mdi

d) Viét

Hoc sinh ¢6 kh ning;

- Thdng béo tin tirc hay d€ n6i vé phim dnh hay 4m nhac...

- DE lai 10 nhén véi thong tin cén thiét cho ban b, thdy 6 vi nhimg nguoi thn

- Tém it hogt ddng c4 nhan qua migu ta inh cam, phan g ciia minh trong bai vidt don
gian khodng 90 - 100 tr
Mite d: viét theo gor ¥ vi theo cdc mdu di hoc, c6 lién két §

BO TRUONG

Nguyén Minh Hién












BO GIAO DUC VA PAO TAO

CHUONG TRINH GIA0 DUC PHO THONG
Mon Tiéng Nga

(Ban hinh kém theo Quyét dinh s6 16/2006/0P-BGDBT ngay 05 thang 5 nim 2006
ciia B9 truong Bj Gido duc va Dao tgo)











B GIAO DUC VA A0 TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Djc 1ap - Tw do - Hanh phic

CHUONG TRINH GIA0 DUC PHO THONG -
Moén Tiéng Nga

(Ban hnh kém theo Quyét dinh s6 16/2006/0D-BGDPT ngay 05 thing 5 nam 2006
ctia B truong Bo Gido duc va Do tgo)











LOINOI DAV

Déi mdi gido duc phd thong theo Nghi quyét s6 40/2000/QH10 clia Qudc hoi 12 mot qud rinh ddi mdi vé nhiéu finh v cita
gido duc m tam diém clia qud trinh nay 4 ddi méi chuong trinh gido duc tr Tiéu hoe t6i Trung hoc phé thong.

Qud trinh trién Khai chinh thitc chuong trinh gido duc & Tiéu hoc, Trung hoc co s6 va th diém & Trung hoc ph thong cho thay
¢6 mt s6 vin dé cin duoc ti€p tuc didu chinh dé hoan thién. Luat Gido duc nam 2005 da quy dinh vé chuong trinh pido duc pho
thong véi cach hiéu ddy di va phi hop véi xu thé chung ciia thé gidi. Do vay, chitong trinh gido duc phd thong can phai ti€p tuc
duoc diéu chinh dé hoan thién va td chifc lai theo quy dinh clia Luat Gido duc.

Tit thang 12 nim 2003, B Gido duc va Dao tao di t6 chitc hoan thién by Chuong trinh gido duc phd thong vdi sy tham gia ciia
dong dao cdc nha khoa hoc, nha sit pham, can bo quén I gido duc va gido vién dang gidng day tai céc nhd trudng. Hoi dong Quoc
gia thim dinh Chuong trinh gido duc phd thong duoc thanh 13p va da danh nhiéu thoi gian xem xét, thim dinh cdc chuong trinh,
Bo Chong trinh gido duc phd thong duoc ban hanh 1dn nay 2 két qué ctia sy diéu chinh, hoan thién, t6 chic lai cdc chuong trinh
da duge ban banh trude ddy, lam cin cif cho viéc quan 1, chi dao va t6 chic day hoc &t ¢a cAc cdp hoc, trudng hoc trén pham vi
ca nudc.

B Chuong trinh gido duc phd thong bao gom:

1. Nhitng vén dé chung;

2. Chuong trinh chudn clia 23 mon hoc va hoat dong gido duc;

3, Chuong trinh céc c4p hoe: Chtong trinh Tiéu hoc, Chuong trinh Trung hoc co 8, Chuong trinh Trung hoc phd thong.

D6i v6i 8 mon hoc ¢6 noi dung nang cao (Todn, Vat 1i, Hoa hoc, Sinh hoc, Ngit vin, Lich s, Dia i, Ngoai ngi), ngoai chuong
trinh chudn con ¢6 chuong trinh ndng cao cia cdc mon hoc nay & cap Trung hoc phd thong. Chuong trinh ndng cao cia
§ mon hoc ndy duoc trinh bay trong van ban chuong trinh ¢4p Trung hoc phd thong.

Nhén dip niy, Bo Gido duc vi Déo tao xin trdn trong cim on cic nha khoa hoc, nh su pham, nha gido va cdn bd quan lf gido duc
da tham gia tich cyc vo qud inh bién soan, hoan thién céc chuong trinh. Bo Gido duc vi Dio tao xin bay t0 sy cim on 16 cc co
quan, c4c 6 chifc va nhimg c4 nhan 3 déng gp nhiéu ¥ kién quy béu cho viéc hoin thién b Chuong triah gido dyc phd thong nay.
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I VITRI

Tiéng Nga, véi tu céch 1 mon Ngoai ngd, 12 mon van héa co ban, bét budc trong chuong trinh gido duc pho thong, 12
mot bo phan khong thé thigu clia hioc vén ph thong.

Mon tiéng Nga c6 vai trd trang bi cho hoc sinh mot cong cu giao tiép méi dé tiép thu nhing tri thic khoa hoc, ki thuat
tién tién, tim hiéu c4c nén vin héa da dang va phong phil trén thé gidi, dé dang hoa nhap vdi cong dong qudc t2.

Mon tiéng Nga g6p phdn phat trién t duy (trudc hét 13 tw duy ngdn ngi), h trg cho viée day hoc tiéng me dé, g6p
phén ddi mdi phuong phép day hoc, chuyén téi ngi dung cta nhiéu mén hoe khic & trubng phé thong.

Cling véi c4c mon hoc va hoat dong gido duc khéc, mon tiéng Nga gop phan hinh thanh va phét trién nhén cdch clia
hoc sinh, giip cho viéc thirc hién muc tiéu gido duc toan dign & trudng ph6 thong.

IL MUC TIEU
Day hoc mon tiéng Nga & trudng pho thong nham gidp hoc sinh:

1. C6 kién thifc co ban (ngit am, tir vung, ngit phdp) tuong ddi hé thong va hoan chinh vé tiéng Nga, pht hop trinh d9,
dac diém tam 1 a tudi; o hiéu biet khai qudt vé 44t nudc, con ngudi va nén van ha cia nudc Nga.

2. C6 Ki nfing co ban sit dung tiéng Nga nhw mot cong cu giao tiép dudi céc dang nghe, ni, doc, viet.

3. C6 tinh c4m va théi 46 tot dep ddi véi dat nudc, con ngudi, nén van héa va ngon ngit ctia nudc Nga, biét tf hao, yéu

qujf nén van héa vi ngon ngit cla dan toc minh.











IIT. QUAN DIEM XAY DUNG VA PHAT TRIEN CHUONG TRINH

Chuong trinh mén tiéng Nga & trudng ph thong dugc xay dug theo quan diém giao tiép, vdi nhiing dinh hudng co
ban sau day:

1. Ki nang giao tiép 12 muc tiéu cudi ciing clia qué trinh day hoc, kién thitc ngon ngi 12 phuong tién cén thiét dé hinh
thanh va pht trién ki nang giao tiép,

2. Ly hanh dong 16i ni (don vi nhd nhat clia hoat dong giao tiép), chuong trinh ting xi i ndi va vin bén lam don vi
co ban cla day hoc.

3, Cot hoc sinh 13 chi thé ciia qua trinh day hoc. Quan diém nay duge thé hién & tinh tich cuc, chil dong, séng tao cla
hoc sinh trong rén luyén vA van dung ki néng giao tiép bing tiéng nudc ngodi. Gido vién la ngudi t6 chifc, huéng din qué
trinh day hoc.

4. Noi dung day hoc duoc Iua chon theo hung tinh gidn, hién dai, ddm béo hai nguyén tic co ban; ¢ gid tri giao tiép
va cn thiét vé mat ngon ngi, duoc trinh bay theo chi diém giao tiép va duoc phan bd theo nhiing vong dong tam.

5. Chuong trinh 12 co sd cho viéc bién soan sich gido khoa, xiy dimg ké hoach day hoc, quan Ii qué trinh day hoc,
trong 46 ¢6 kiém tra, d4nh gid két qua hoc tap cia hoc sinh.











IV, NOI DUNG
1. MACH KIEN THUC VA KI NANG

a) Kién thitc ngon ngit

STT

KIEN THUC NGON NGU

LOP

LOP

LGP

LOP

LOP
10

LGP
11

LGP
12

Ngit am

Nguyén 4m, phu am, ngit diéu

Ti vung

Tir tich cuc (khoang 2000 tir)

Tir thy dong (khodng 1000 t)

A~

Ngit
phap

Danh tir

Céc cach so it

Cic cdch s6 nhiéu

Tinh tir

Céc cach so it

Céc cach so nhiéu

Tinh tir so sanh

Tinh tif rdt gon

Trang tu

Dang thuong

Dang so sanh

Dar wr

Chi ngoi & céc céch

Chi dinh ¢ cdc cich












o Lo | LOP | LOP | LGP | LOP | LOP | LOP
STT KIEN THUC NGON NGU ‘ , ; ol el Rl e
86 hitu ¢ céc céch X * %
Xdc dinh & cdc cdch ¥ 0
S6 tir s6 luong x| %
Sotir | S6tir thit tu * %
S6 tir tap hop R
Thé, thé clia dong tr 0 I I I
Thic cia dong ti %
Dong tir | Dong tir ¢6 "-ca” * ¥
Tinh dong ti R
Trang dong ti X
Gidi ti * % " . % . .
Lién 1 ¥ x % " % . .
Tiéu ti % % * " % ‘ R
Cau don * % % %

Cau phic












b) Ki néng giao tiép

Ki NANG
LOP Nghe Néi Doc Vigt
Muc dich | Phuongtién | Muc dich | Phuong tién | Mucdich | Phuongtién | Mucdich | Phuong tién
6 ¥ ¥ ¥ ¥
7 ¥ ¥ * £
8 ¥ * ¥ %
9 * ¥ ¥ ¥
10 ¥ * % ¥
11 * * X .
12 ¥ * * %
2, KE HOACH DAY HOC
Lép 3 téthudn 6 tudn Tang s efdm hoe
(M®i tiét hoc: 45 phiit)
6 3 35 105
7 3 35 105
8 3 35 105
9 2 35 70
10 3 35 105
11 3 35 105
12 3 35 105
Cong: 700












3.NOI DUNG DAY HOC O TUNG LGP

3 tiétftudn X 35 tudn = 105 tiét

Noi dung giao tiép

Noi dung ngdn ngir

Noi dung ngit 4m: nguyén am, phu 4m, c4c quy tic bién am, trong am, cc cau trdc ngit di¢u co ban dugc 16ng ghép

vao cdc ndi dung khéc trong giai doan ddu (hoc kil)

Chao hoi, gidi thiéu, lam quen

Danh tircich 1 s it

(dong vat, bt dong vat, ging)

N6i nhiéu ngudi, nhiéu vat Danh tir cach 1 s6 nhiéu
Néi ai c6 hodc khong cd g1 Danh tir céch 2 s6 it
Gidi tiry cdch 2

N6 gidp dé ai Danh tir céch 3 56 it

Néi ai doi ai Danh tir céch 4 56 it

Néi 1am gi véi ai Gidi tlr ¢ va danh tir cach
Néi nghé nghiép Danh tlr cdch 5 s it

Néi dia diém Danh tir céch 6 56 it












Noi dung giao tiép

Néi dung ngon ngit

N6i ai dang 1am gi, doc g1, xem gi, hoc gi, néi béng tiéng gi

Dong i kiéu chia I, 11

N6i ai hoe & du, hoc lam gi

Dong trcé -ca

No6i ai dd/dang/sé lam gi

Thoi ctia dong i

Noi ai dd/s lam xong viéc gi

Thé ciia dong ti

N6i dic trung ctia ngudi, sy vat

Tinh tit cach | 6 it, s nhiéu

Binh phim
NG s hiu Dai tit s6 hitu & céch 1 56 it
Céch dém. N6i thit nr S6 tir s6 lwong, S6 tlr thit t

N6i gitr. N6i ai [am gi bao lAu, vio lic ndo

S6 tir di v6i danh tir; trang i chi théi gian

Néi chat lugng viée lam

Trang bit chi chét hugng

N6 ai di & dau, di ddu, tir du dén, bing phwong tién gi

Gidi tir 6, na cich 6; 8, na céch 4; u3 cich 2

Ni ai mudn, thich 1am gi

Ding tir xomen, mobums

Xin phép, cho phép lim gi

Trang t ModtcHo

N6i ai choi nhac cu gi, mon thé thao nao

Dbng & uapam, gidi tir 6 céch 4, gidi tir ua cich 6












LoP7

3 tietltudn x 35 tudn = 105 tiét

Néi dung giao tiép Noi dung ngon ngit
N6i su viéc duoc tiép dién bao lau Danh tit céch 2 56 nhiéu
Néi tinh chét cia ddi tuong hanh dong Tinh tlr & cdc céch s6 it

NGi ai déng ¥, vui mimg. Ni ai cdn [am gi.

NGi ai (ci g gidng ai (c4i gl)

Tinh i it gon

N6i vé ai, mi ai di dau

Dai tir chi ngdi ¢ cdc cdch

NGi 56 hitu

Dai tlr s6 hitu ¢ cdc cdch s6 it

N6i ai di dén dau, roi khoi dau, di ra, di vio

Dong tir chuyén dong ¢0 cAc tién t6 npu-~; y-; 8-; 8bi-

Néi xdc dinh nguoi ny, vat nay

Dai tlr chi dinh cdc céch so it

N6i tudi. Néi gic. N6i ngdy, thang, nam

S6 tir s lwong

Néi nhan dwge cdi gi ctia ai. N6i thoi diém hanh dong.

Néi thoi gian tnede hodc sau sy vigc.

Gidi tit om cach 2, 6 céch 4, 3o, nocae cich 2.

Néi muc dich

Gidi tir 3a cach 5, lién tUr umobet

Noi khoang céch tir dau dén dau

Capgiditirom ... 9o ...

Néi so sénh giong nhau

Lién tir KaK

Néi nguyén nhén

Lién tir nomomy ¥mo












Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngit

Noi hé qua

Lién th nosmomy

Yéu cau, d€ nghi, i ai lam gi

Thirc ménh lénh cia dong tir

N6i thdi gian

Lién it x0z2da

Néi diéu kién

Liéntr ecau

Cich trayén dat 101 néi trye tiép

Lién tit ymo

NGi cam gidc. N6i ai phai Iam gi. Khuyén ngén ai dimg
lam gi

Trang tir vj ngir cd tan cing bang -o; #ado, Heab3A

Noi bt dau, két thic, tiép tuc [am g}

Ding tir navumams, konuame, npodorsxcame

NGi i biét [am gi Dang tir yuems
NGi ai ¢6 thé Jam gi Déng tir Mows
N6i ai quan tm dén ai Gidi tir o chich 6
Néi dén gip ai Gidi tir k cdch 3
N6i tén su vit Dong tir nassieamnca

N6 thoi diém hanh ddng ¢4 qua hojc s& dén

Gidi tir uepes céch 4, trang tir naza0

N6i miu sic

Tinh tir chi mau sac

N6i ma, ddng gi

Dong tir omxpsisame, 3axpeieams

Noi pha dinh hoan todn

Tiéu t¥ #y-

Chic mimg ai nhén dip gi

Dong tr nosdpaerame












LGPS

3 tiétltudn x 35 tudn = 105 tiét

Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

N6i d6i twong 13 nhiéu ngudi, nhiéu vit

Danh tir s nhiéu ¢ céc cich

Noi tinh chat cdia d6i tuong 12 nhiéu ngudi, nhiéu vat

Tinh ti s nhidu § c4c cdch

NGi s hira Dai tir s6 hitu s6 nhiéu & cc cich
NGi vé ban thin Dai tir phan than cefa
N6i thoi gian hanh dong kéo dai lién tuc, thuong xuyén | Dai tir eect, kascderi

Xay ra

Néi chuyén dong khong theo I hudng

NGi dén, dit (mang, ch) ai, cdi g} di diu

Déng tir chuyén dong khong o6 tién 8 (xodums, eodume,

HOCUMb, 803UMb)

Hoi dudng, néi chuyén dong dén gan sur vat

Dong tir chuyén dong o6 tién t6 npo-, nod-

Noi khoang thdi gian Giditt ¢ ... 0o ...; 3a ... 00 ..., uepes... nOCAL ...
Néi vi trf Gidi tir neped, 3a, #ad, nod, mexcdy cich 5

Noi lam gi cho al Gii tir 0a8 céch 2

Néi nguyén nhén Gidi tr om céch 2

NG ai thuc hién cong viéc nh thé nao

N6i tinh chat

Gidi tit ¢ cdch 5; 6e3 cich 2












Néi dung giao tiép

Noi dung ngon ngit

NGi mot vat duge [am bing chat liéu gi

Gidi tir us cach 2

Néi mirc d9 twong quan Ciu trlc ¢6 yes ..., mes ...

N6i nhén manh Cau trlic ¢6 e MmoavKo ..., HO U ...

Noi mic do Cau trdc ¢6 Max ..., 4mo ...; MAKoU ..., ¥MO ...
Noi so sanh (ducng nhu) Cdu triic ¢ xax 6ydmo

N6i 13 thém vé ngudi hodc vét Cdu triic c0 xomopbui

N6i so sinh

Céc dang so sénh cua tinh ti, trang i

N6i ai cAn thir gi. N6i i ban hojc rbi. NGi hai long vé ai

NGi ai diing. N6 ai sin sang lm gi, c4i gi d& chuén bj
xong,

Dang rit gon cia tinh tir: Hyaicen, sausm, ceoboden,
00807eH, npas, 20mog

NGi thd gian hon thanh viéc g trong bao liu

Gioi tir 3 cach 4

Biy 1 § kién

Trang tir kiu no-moemy, no-meoemy, ...

Chiic ai didu gi

Dong tir scenams

NGi diéu khong biét r. Nai dieu chua xac dinh

Tiéu ti -mo, -Hu6yde

N6 thit diém gi6i han hanh djng

Gioi tu ¢, do cdch 2












LGPY

2 tiéttudn x 35 tudn = 70 tiét

Noi dung giao tiép Noi dung ngon ngit
Néi so sdnh twong doi Tinh tir so sanh dang kép (6oaee Hogbiii)
Néi so sanh tuyét doi Tinh tit so sdnh dang don (Hogeriuumusi)
Néi gia dinh Thic gié dinh ctia dong tir
N6i nhuong bo Gidi tit wecmomps #a; lién tit zomsa

NG6i nguyén nhan tét, xiu

Gidi tir 6aazodapa cich 3, u3-3a cich 2

NGi tin twémg vao ai, vio dicu gi

Ding tir eepume, dang rit gon cla tinh tir. yseper

N6i chuyén nganh, ndi hanh dong thudng xuyén lap lai,
néi hanh dong theo ké hoach,...

Gidi tir no cach 3

N6i gids

Giéi tir 6es, oxono cich 2

N6i thoi gian hanh ddng c6 hiéu e Gibi tlr na cdch 4

N6i nguyén nhan Lién ti max xax

N6i 1 thém vé tinh chélt clia sy vit Cdu tric cd ..., xy0a (20e, omuyda) ...
Cimai lim g} Daong tir sunpeiyam

NG bat, tit c4i g} Dang tir giniouams, GikmoYamb

Néi at quen lam gi, quen vdi cdi gi

Dong b npugsikams

N6i chuyén dong lén hojc xubng

Ding tir noowumamecs, cnyckamecs












LGP 10

3 tietitudn x 35 tudn = 105 tiét

Néi dung giao tiép

Noi dung ngon ngit

NGi trang phuc (rdng, chat,...)

Tinh tir rit gon (senux, y30x, ...)

Néi chd ai, cdi gi dén dau

Dong tir chuyén dong ¢ tién 6 npu-

N6i ting h, c6 vii, phén doi

Gidi tir 3a cich 4; npomus cich 2

N6i v tri

Gidi tlr ¢ céch 5; y, oxoao cich 2

Néi khong c6 diéu kién thuc hién diéu gi

Ca tric ¢ nexoeda (nexyda, neede, vexomy, ...)

N6i nhén manh

Cau triic ¢6 o0un u mom xe

Noi hanh dong theo céch nao

Trang tl kiéu no-nosomy, ..

Néi so sanh hon ca

Cau triic ¢d ... Boavtue geezo, ... boavuie gcex

Cach truyén dat lai cu hoi cla ngudi khéc

Céu trdc cAu hoi gidn tiép ¢d au, uw

NGi yéu cau, d€ nghi ai viée gi

Dang tir npocums, npednazams

N6 s6 lugng gin diing (hon, kém)

Trang tlr Gonee, menee, Gonvute, Menbuie

NGi ai tham gia vao viéc gi

Déng tir yuacmeogams

N6i ai chudn bi cho vigc gi

Dong tir comogumucs, cobupamocs












Noi dung giao tiép Noi dung ngon ngit
N6i doi hoi & ai dicu gi Ding tir mpebosams
Gidi thigu ai voi ai Déng tir snaxomum
Néi ai thing hodic thua Ding tir sotuepuiarts, npouzpvisans

Néi diéu gi [am ai ngac nhién, vui mimg

Déng tir yougnsms, padogars

Nhéc ai nh dén diéu gi

Dong tir Hanomunamy

Lor11

3 tiétitudn x 335 tudn = 105 tiét

Noi dung giao tiép Noi dung ngon ngir
N6i himh dong, hién tuong chuyén déi lin nhau | Cdu tric 6 ... mo ..., mo ..
N6i 10 hon vé'ngudi Cau triic ¢6 ... mom, xmo ...
Néi 16 hon vé su vit Ciu tric ¢6 ... TO, YTO ..
N6i £d hon vé thoi gian Ci tric ¢d ... 0o mo2o xax ...
Céu tric ¢6 ... nocae mozo KX ..
Cdu triic ¢6 ... ¢ mex nop Kax ...
Can tric ¢6 ... do mex nop, noxa He ...












Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

N6i £ hon vé phuong hudng, dia diém

Cau tric c6 ... myda (ommyda, ...), 20e (xyda, omxyda) ..

Cdu triic ¢6 ... man (6xu3y, ...), 20e (xyda, omxyda) ...

NGi céi gi lam ai khéc biét voi ai

Déng tir omuyame, ommuyameca

Néi ai bi bénh gi. Néi ai binh phuc, khéi bénh

Ding tir borems, nonpasnimcs, evisdopasusams

Dang it gon cla tinh fir Goren

N6i bugc ai phéi im gi

Noi ai buge phai lam gi

e ———— AR MAmAme b

Dong tir 2acmasnsme é m‘wn‘g-.msrfmr{;‘m
s 1 V3 Y | i ' " : "-!\ r ‘— V
Dang rit gon cita tinh tir esyolodel 1% Wi

N NTCAVES & 4

S

Néi ai kham phuc, tir hio v ai, diéu gi

X | \ WA § )
A \ M * f [’y
Ddng tir 6ocxumams, socxumjamocs, eopdumtbes.” |

—

e o

Néi cho phép hodic cim ai Jam g}

Dong tir paspewamocs, sanpewamocs; dang rit gon cua tinh
dong tir bi dong thoi qua khir paspeweno, sanpeuero

LGP 12

3 tiétitudn x 395 tudn = 105 tiét

Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

1. Topog
2. HpaBersenHad xapakrepucTyka
Jt BHELITHOCTh YeJOBEeKa

3. Iloroga, knuMar, Bpemena rosa

- Tinh dong tir chil dong thoi hién tai
- Tinh dgng tir chi dong thoi qué khit
- Tinh dong tir bi dong thoi hién tai

- Tinh dong tir bj dong thdi qua khi












Noi dung giao tiép

Noi dung ngon ngir

4, OxpaHa mpupogsl

5. Hayxa # Texnuxa Ha Gnaro denosexa
6. Criopr u 310poBBE

7. Uckyecrso

8. [lyremectue

9. Yeneyenne

10, Tpaapemky - Tpaguuuy - Obbrdan
11. ITpodeccus

12, Vayyenne MHOCTPAHHOIO A3BIKA

- Tinh dong tir bi dong dang rit gon thoi qué khit
- Trang déng tlr thé chua hoan thanh

- Trang dong tl thé hoan thanh

- Gidi tir "padu” cich 2

- Cich ndi "2pammamusecky npasutbHble
npedaoxenus’

- T cling goc khdc nghia:

, IKOHOMUYECKUT, = FKOROMMBLY

. Ygembi - ygema, ysemounnsiil - ysemmotl

V. GIAL THICH - HUGNG DAN
1, VE PHUGNG PHAP DAY HOC

LawSoft

THU VIEN PHAP LUAT
www. ThuVieaPhapLuat Com

Phuong phap day hoc theo chuong trinh ndy cdn duoc thyc hién theo hudng tich cuc hoa hoat ddng hoc tap clia hoc
sinh, dé cao tinh chd dong, sang tao ciia hoc sinh trong hoc tap. Tiéu chi co ban clia phuong phdp day hoc ny la hoat
dong b 14p, tich cuc, chit dong cha hoc sinh trong viéc gidi quyét cic nhiém vu giao tiép bang ngoai ngit dudi su to chiic,
huéng dén cla gido vién, nhim hinh thanh va phat trién & hoc sinh nang lyc giao tiép, ning lyc ing xit bang ngon ngi

trong c4c tinh hudng cu thé,

Theo dinh huéng nay, phuong phép va hinh thiic t6 chifc day hoe cn tap trung diing mic vao viéc hinh thinh va rén
luyén céc ki nang giao tiép co ban bang tiéng Nga; phai coi giao tiép viia 14 muc dich, viva 12 phuong tién day hoc, Trong











gidng day gido vién cdn vin dung linh hoat va hop 1f nhiéu phuong phép va hinh thifc (6 chuc day hoc khac nhau nhu;
thyc hanh giao tiép tich cuc, phuong phap néu tinh hudng, céc trd choi ngdn ngl, dong vai trong day hoc, b chnfc hoc tap
theo nhém, theo cap, c4 nhan tir hoc... Tét c& nhing phuong phap va inh thifc day hoc nay déu nhim phét trién néng luc
ti duy, ndng c2o khA nang giao tiép bing tiéng Nga cho hoc sinh, gitip hoc sinh nam duge phuong phép hoc tap b9 mon,
tao dyng cho hoc sinh niém tin va niém say mé trong hoc tap.

2, VE THIET BI DAY HOC

Trong day hoc tiéng nu6c ngodi thiét bi ¢ vai trd dac biét quan trong. Thiét bi day hoc gidp cho viéc tao ding mdi
trudng gdn méi trudng tiéng t nhién, chudn xdc cla ngudi bin ng, gy hing thi va phathuy tinh tich cyc cla hoc sinh
trong hoc tap. Vi vay, thiét bi day hoc cn phéi dat nhiig yéu cdu co bén sau day:

- Phii hop véi ndi dung chuong trinh day ho,

- Thiét ke va san xuit theo déng danh muc thiét bi day hoc da duge Bo Gido duc va Do tao phé duyét, ¢6 gid tri khoa
hoc va sut pham, ¢6 chal lugng tot, i s6 luong.

- C6 4 b0 tranh, anh, bn do, biéu bang,... vi bing tiéng, bing hinh, phdn mém mdy vi tinh,...

- Sir dung mot cich hop I, diing ddi tuong,

3, VE DANH GIA KET QUA HOC TAP CUA HOC SINH

Kiém tra, dénh gié 2 khau quan trong khong thé thié duoc trong hoat dong day hoc. Muc dich cla kiém tra, dénh gid
la cung cip nhiing thong tin phan hi, gitip thy v trd biét duoc twong d6i chinh xéc mic do nim viing timg don vi kién
thifc, mitc d6 hinh thinh tng kT nang trong timg khau, timg giai doan. Trén co s d6 c6 nhitng diéu chinh kip thdi, dam
bao cho hoat dong day hoc i diing huéng, dat muc tiéu da dé ra. Kiém tra, danh gid cin phai tuan thi mot s6 yéu cau
chu yéu sau day:

- Vé n6i dung kiém tra;
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+ Kién thic ngon ngd.
+ Kindng giao tiép (nghe, néi, doc, viét),

Trong hai ndi dung trén, kiém tra, d4nh gid ki ning van dung Kién thic ngon ngit dé
gia quyét nhiém vu giao tiép dugc coi 14 ndi dung trong tam. DY chudn xc vé mit ngon
ngit chi cn quan tam & mifc dam béo ndi dung giao ti€p.

- V& hinh thitc kiém tra;

+ Khéu ng, bit ngd.

+ Cé nhan, t4p thé,

+ Thudng ki, dinh ki, cudi ki.

+ Két hop tric nghiém t lugn va tréc nghiém khch quan.

4, VE VIEC VAN DUNG CHUONG TRINH THEO VUNG MIEN VA CAC
pOI TUGNG HOC SINH

Viéc day hoc tiéng Ngga & céc ving mién, cdc trudng chuyén biét duoc thyc hién theo
hudng din ctia Bo Gido duc va Do tao.

Cin d4m bio dé t4t cd hoc sinh déu dat dugc chuén kién thitc va ki ning bo mon.
Nhing hoc sinh ¢6 nang khiéu vé tiéng Nga hodc ¢6 nhu cdu hoc ti€ng Nga sau hon
duoc khuyén khich va tao diéu kién 8 phat trién ning Khiéu.

(Xem tiép Cdng bdo 5649 + 50)











CHUONG TRINH GIA0 DUC PHO THONG

Mén Tiéng Nga

(Ban hank kém theo Quyét dinh 56 16/2006/QD-BGDBT ngdy 05 thing 5 nim 2006
ctia Bo truong Bo Gido duc va Dao 1g0)

(Tiép theo Cdng bdo 5 47 + 48)

VI CHUAN KIEN THUC, KI NANG
1. YEU CAU CHUNG

LGP

NGHE

NOI

pOC

VIET

Nhén biét, phén biét cic
am, tir, cAu voi céc ngir

Biét hoi - dp don gién vé
ban than, gia dinh, nha

Poc hieu véan ban ¢d ndi
dung don gidn, voi dd di

Viét diing quy céch chit
¢4i Nga, diing chinh ta

thudc.

khodng 70 - 80 tr.

VI | diéu khdc nhav. Hidu | truomg. khoang 50 - 60 tir. | cdc tir, cau da hoc.
| 1¢ n6i don gidn, thudng
dung quen thudc.
Hiéu nhitng 161 ndi don | Biét dbi thoai vé cac hoat | Boc hidu ndi dung vin bin | Biét dién vao cac phiy,
gidn véi cdc cAutric | dong hoc tap, vui choi, | véi nhitng tir vi chutric | biéu miu don gian
VII |cAuvAtirvyngquen | giditd. quen thudc co do dai nhimg thong tin colién -

quan dén bin thin (tén,
tudi, dia chi).












LoP NGHE NOI POC VIET

Hiéu cic thdng tin don Biét trao d6i vé cac hoat | Doc hiéu van ban ¢6 ndi Vidt duoc mot bai ngén,
VIII gi‘e’m vé nhimg vin dé | dong thuong ngay & nha, & | dung ndi vé ot song, sinh dqn gidn vé cdc chi

gn gill, quen thuge. | trudng, hoat, hoc tdp cla hoc sinh, | diém da hoc.

vai khodng 90 - 100 tir,

Hiéu ndi dung chinh 101 | Biét trinh bay y kiénca | Poc hiéu ndi dung vin ban | Biét vit thu tham hoi va

6 thoai, ddc thoai vé | nhiin vé nhimg ni dung | c6 6 di khodng 120- | trao di vé nhing vin ¢
IX |nhing vén dé thuomg | thude cdc chit diém da hoc. | 150 ti; cd thé hidu ni quen thudc, oan gl

gdp trong sinh hoat dung céc chi dan, thong

hang ngay. béo don gidn.

Hiu ndi dung 101 ni vé | Biét trao dbi vé nhimg vin | Doc hiéu ngi dung vin ban | Biét 1ap dan § trinh bay §

nhimg vin d¢ gin gfi | dé quen thudc trong ddi | c6 dd dai khoang 150- | kién c4 nhén vé nhimg
X trong cudc song. song x4 hoi thong thuomg. | 200 ti, trong d6 ¢ khodng | van d8 yéu thich.

4 - 5% tir méi.

Hiéu ndi dung chinh | Biét trao d6i, trnh bay § | Doc hiéu ndi dung cc vin | Biét viét tém tit ndi

nhing cudc trao dbi don | kién ¢4 nhén vé nhitg vin | ban ¢6 d9 dai khoang 200 - | dung thong tin thudc cAc
XI er Ay A 4A PRI A .. \ ’ ’ s ge A -

gian ve nhitmg vande | dé c6 lién quan dén cac™ | 300 tir, trong 6 ¢4 khodng | chi diém d hoc.

| quen thugc. chi diém quen thudc, 6 - 7% tlr moi.

Hiu ndi dung théing lin | Biét trao ddi, trinh bay suy | Poc hiéu ndi dung chinh Biét viét m{t s6 van bén

vé nhimg vén dé phd | nghi, cim nhén c4 nhan v& | cdc vin ban vA tii lidu ph | nghi thitc thong thudng,
XIl |thong hoptrinhdgvd |nhiing vén dc yéu thich. | thong c6 a9 dai khoang | don gidn.

lia twdi 300 - 400 ti. trong 86 ¢6

khoang 8 - 9% tir mdi.












2, YEU CAU CU THE

LOP6

Chu dé
(Hanh dong loi noi)

Mitc di cdn dat

Ghi chit

Gidi thigu day 1a ai, 13 cdi
gl

Kién thitc: Hiéu ¥ nghfa vi céch ding cdu trdc
Imo + danh tit ¢ cdch 1.
Kining: Biét sit dung célu tric trén dé gidi thiu

ngudi, su VAt (310 ARTOH. OTO KHMIa.)

Chao khi gap va khi tam
biét

Kién thitc: Hiéu § nghiia va cich ding 161 chio hoi.
Kindng: Biét sir dung 10i chio hoi trong cdc tinh
hung giao tiép cu thé.

(3apascteyii(te)! Jo ceupanual)

Phan biét duoc céc cach ndi
30pascmeyi! va
30pasemaytime!

Tu gidi thiéu, 1m quen

Kién thic: Hiéu § nghia va céch diing c tric
Mens, s08ym + tén ngioi.
Kinang: Biét sir dung céu tric trén dé t gidi thiéu

v6i moi ngudi. (Mers 30ByT AHTOH.)












Chu dé
(Hanh ding loi ndi}

Mitc dj cin dat

Ghi chit

Hoi dé biét day 12 ai, 12
cdi gi

Kién thac: Hiéu ¥ nghia va cich ding céc tir hoi
xmo?, ymo?

Kinang: Sl dung thanh thao cdc tit hoi trong giao
tiép. (Ko amo? - 3ro Bukrop. Uro aro?

- 310 TENeBU30p.)

Phan biét dugc danh tir dong
vt (kmo?) va bat dong vat
(umo?)

N6i tén ngudi

Kién thitc: Hiéu ¥ nghifa va cach ding céu tric Kax
mebs (8ac) 306ym? Mens s08ym +
1én nguon,

Kinang: Biét sir dung céu triic trén d¢ hoi tén hodc

tra [01 trong giao tiép. (Men 30yt Ons.)

Phan biét duoc cic trudng
hop diing mebs va éac.

N6 ai, cdi gi 0 ddu

Kién théc: Hiéu ¥ nghia va cdch ding cu tric:
I'0e + danh tir; gidi tir 6, Ha cdch 6;
hinh thdi cia danh tir cdch 6 56 it.

Kinang: Biét sir dung cdc phuong tién ngon ngit
trén dé hoi ddp vé dia diém.

(Tne Auron? - Bor on. O B xoMHare.)

- Phan biét duoc gitng ca
danh tlr dong, vat, bat dong
vél.

- Phéin biét dugc s khéc
nhau trong céch ding gidi tir
8, Ha












Chil dé

. Mic do cn dat Ghi chii
(Hanh déng loi ndi) ' ‘

NGi cam on, xin 16} Kién thic; Hiéu ¥ nghia va céch ding céc 1, tap hop Phén biét duoc cach ndi

tit cnacubo, u3suru(me), noxcanyiicma. U3GUI VA USGUHLME.
Kinang: Biét van dung c4c tir trén dé giao tiép.

(Cracubo! - [loxanyiicra, HspuHure,

MOXaNyicTa.)

NGi s hifu Kién thifc: Hiéu § nghia va cach diing cla tir hoi weit va dai | Phan bigt dugc sit phit hop vé
tir s hitu moi, meot, naw, éaw &cach 1 s6 | hinh thdi giita dai tir s6 hitu
it; €20, e€, ux, va danh ti,

Kinang: Biét sir dung dai tir s hifu trong thu té giao
tiép. (Yeit 310 yyebuuk? - Moit. 10 AHTOH.
Bor ero kuura.)
N6 ai lam nghé gi Kién thifc: Hiéu cau triic: danh tit (dai tit chi ngoi) + danh
tir,
Kining: Sirdung thanh thao ciu triic ndy dé ndi ai lam
nghé gi. (Moit nana yumrens.)
N6iai lamviec 6dau | Kién thiic: Hidu ¥ nghia va céch ding dong t Chi gidi thiéu cich dung cha

pabomams,

Kindng: Biét sir dung dong tit pabomama trong giao
tiép. (Tne paboraer Troit nana? - On
paboTaer B LLUKOTE.)

dong tir ¢ ngoi thit 3 50 it thoi
hién tai.












Chii dé

e e Mirc 39 cdn dat Ghi chii
(Hanh déng 163 ndi) P '
N6i phi dinh Kién thic: Hiéu § nghfa clia tiéu ot ne.
Kinang: Biét st dung tiéu it ne d€ phd dinh trong nhitng
tinh hudng giao tiép cu thé. (Mama we Bpau.
Oxa ne pabotaer. 1o He Mot BexocHTeS, )
NGi ai dang lam gi Kién thiic: Nhan dang va chia thanh thao dong tit thudc kiéu | Chi yéu cdu sir dung céc ngoi
chia L clia dai tit chi ngoi s0 it o thoi
% . 1~ o« 7 A N N hién tai.
Kindng: C0kinang sit dung dong tir trong thuc t& giao | ™+ ¢
tiép. (1 wmram, a oK caymaer.)
Néi ai doc gi Kién thitc: Bién doi thanh thao danh tt bat dong vat & cdch | Chi gidi thiéu danh tit bit
450 t. dong vat.

Kinang: Biét sit dung danh tir béit dong vat & céch 4 s6 it
dé thc hién nhiém vu giao tiép. (Yro Ter
Jenaelb! - f ynTaro rasery.)

NGi nhiéu nguoi, nhiéu
vét

Kién thifc; Hiéu ¥ nghia va cach diing clia danh tir cich 1 6
nhiu.

Kinang: Biét st dung danh tir cdch 1 s6 nhiéu trong thuc
t€ giao tiép. (Tam B KMOCKe raserel,
*KYDHAJLL)

Chua dé cap dén nhiing
trudng hop bién déi dic biét.












Chu dé
(Hanh déng loi noi)

Micc d6 can dat

Ghi chil

—

NGi nhiéu nguoi dang
lam gi

Kién thiic; Chia thudn thuc dong tir kiéu chia I 6 cdc ngoi
thoi hién tai,

Kining: CoKinang sit dung dong tir trong thyc € giao

tiép. (Mel ynTac.)

Chua dé cap dén nhing dong
tlr ¢ kiéu chia dic biét,

Néi ai song ¢ dau

Kién thiic; Hiéu ¢ nghia v chia thnh thao dong tt scums
& tho hien ti,

Kining: Biét sir dung dong tir scums trong giao tiép.

(1 uBy Ha ymane I'arapuna.)

Néi ai di dau

Kién thifc: - Chia thudn thuc dong tr udmau 4 thoi hién tai.

- Ném duoc  nghia va c4ch diing gidi ti 6, na
Gcichd,

Kinang: C6Kkindng sir dung dong tir udmu, gidi tire,

#a VA danh tir céch 4 dé chi hudng chuyén dong,

(4 uny 8 Gubmuorery. On uzér Ha

(habpmky.)

Phén biét dugc céc trudng
hop ding gidi 1 6, #a.












Chii d¢
(Hanh dong loi néi)

Miic dé cin dat

Ghi chit

Ni gi¢

N6i ai lam gi bao lau

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va céch ding ciu hoi Corbko
gpemeny? va cic tur chi thoi gian: munyma, uac,
Oenb, 200.

Kindng: Biét sir dung cdc phuong tién ngdn ngit trén
trong giao ti€p cu the.
(Ce#tyac 1a yaca mATs MukyT. Moit Opar
yauncs B MockBe nats Jer.)

Noi ai hoc gi

Kién thic: - Nhan dang va chia thanh thao dong tif thudc
kiéu chia I1.
- Ném duoc § nghia va cich diing dong tr
yuume,
Kinang: Biét sit dung dong tit yuum trong thyc té giao
tiép, (M1 yanm ypok.)

Phan bigt cach chia dong tir
kiéu chia I véi kiéu chia II,

N6i ai hoc & dau

Kin thitc: - Hiéu céch chia dong tir ¢6 -cs.
- Nam duoc § nghia va cich diing dong il
YUUTBCS,
Kinang:  Bi€t si dung dong tlr yuumwes dé giao tiep.
(AHTOH YYMUTCA B LIKOJE.)

Phan biét cich ding dong tir
Yuuma Vil yuumbCs.












Chii dé

Miic dj cin dat Ghi chit
(Hénh dong loi ni) ' '
N6i ai c6 gi Kién thitc: - Hiéu ¢ nghia va céch diing cdu triic: y + 020 +

ecmd + 4mo.
- Ném duroc cdc dang ciia dai tit chi ngoi cach 2,
Kining:  Sir dung thanh thao cAu trdc trén trong giao tiép,
(¥ 7eba ects cnopaps?

- JIa, ects.)

Néi ai di dau (bang tau

Xe)

Kién thifc: Hiéu ¥ nghia va chia thanh thao dong ti exams
& thof hién tai.
Kining: Biét st dung dong tir exams dé néi di lai bing

phuong tién. (1 exy B wkony Ha aprobyce.) -

Phén biét duoc cich diing
dong tlr examb véi dong 1
udmu,

Néi dac tnmg clia ngudi,

Kién thitc: Hiéu cc dang ca tinh tl va tir hoi xaxod &

SUf vat céch 1.
Kining: Biét sif dung tinh tir dé ndi dic trung cda ngud,
su vt (Kaxoit ato ropoa? - 310 KpacuBblit
TOPOK.)
Binh phim Kién thic: Hiéu ¥ nghfa cdu triic: xaxoti + tinh tit + danh

.
Kinang: Biét sit dung cdu tnic nay dé binh pham.
(Kaxoit kpacusbut ropop!)












Chii dé

(Hanh ding I nd) Miic do cdn dat Ghi chit
Cich dém Kién thitc: Ném duwoc céc s6 tir 1-10.
Kinang: Biét sir dung so tit trong giao tiép.
NGi ai khong ¢6 g1 Kién thc; - Bién ddi thanh thao danh t & c4ch 2 6 t. Phén biét duge sy khéc nhau

- Hiéu § ngtifa va céch ding calu tric: y + woz0 +
Hem + 4ezo.

Kining: Sirdung thinh thao cu tric ny dé néi phi dinh.
(¥ MeHs Her KypHana.)

vé céch ding vdi cau tric
khang dinh.

Noi ai di bang phwong
tién gi

Kién thifc: Hiéu  nghia vi c4ch ding cdu tric exams +
N YeM.

Kinang: N6i dwgc mot s phwong tién di lai chd yéu: xe
dap, td bugt, tau hoa,... trong nhing tinh hudng
giao tiép cu thé. (Ha uém Tal celfuac efertts
nomoi? - Ha asrobyce.)

Phan biét duoc su khdc nhau
vé cich ding véi dong ti
udmu.

N6i thif ty

Kién thic: Hiéu § nghia va cdch ding s6 tlr thi tw.

Kinang: Biét sit dung so tir thif tw dé giao ti€p. (Oma
BTOpAs CJIeBa.)












Chi dé
(Hanh dong loi ngi)

Micc do cn dat

Ghi chu

N6 chét luong viec l1am

Kién thic: Nhan biét va ném dugc cich ding trang tir ¢d
tan cing -0.

Kinang: Biét sir dung trang ti dé ndi chat luong viéc lam
v tra 10i céu hoi xax?
(Kax b roBopyIIb 1O-pyccKu!
- Xoporuo.)

Noi doi ai

Kién thifc: - Nhan biét hinh thdi cdch 4 56 it clia danh ti
dong vét.
- Hiéu § nghia va céch dung ctia dong ti
xdams,
Kinang: Biét sir dung dong tir sedams trong giao tiép.
(Koro Bbr :xpére? - Mbl #néM apyra.)

NGi ai mudn lam nghé gi

Kién thitc: - Bién ddi thanh thao danh tir & c4ch 5 s6 ft.

- Chia thanh thao dong tir zomem & thoi hién
ta.

-Hiéu ¥ nghia ctia cach ndi kem 6vimap?

Kining: Biét sit dung c4u triic ndy dé ndi nghé nghiép.
(Kem 7ol xouewus 6b1th? - Bpavom.)












Chil dé
(Hank ding Ioi ndi)

Mitc dé cin dat

Ghi chit

NGi ai lim nghé gi

Kién thiic; Hiéu cach diing mdi clia dong tir pabomama.

Kining: Biét sir dung dong tir paomams dé ndi nghé

nghiép. (Kem ox paboraer? - Bpadom.)

N6 ai di ¢ dau

Kién thifc: Hiéu ¥ nghia va cich cau tao thoi qud khit cda
dong tr Grimo.

Kining: Biét sir dung dong tir 6tms & thoi qué khit
trong thue té giao tiép. (Buepa o 6bin B
KJIybe.)

Noi ai dd lam gi

Kién thiic: Ném duoc céch chia dong tir & thdi qué khd,
Kinang: C0 ki ndng sit dung thoi qué khit clha dong tit
chua hoan thanh dé néi vé nhiing viéc ¢ lam.

(A wuran keury.)

Chwa dé cap dén nhing dong
tir 6 kiéu chia diic biét.,

NGi giiip dd ai

Kién thifc: - Hiéu ¥ nghia va cach ding dong tit
nOMO2EM,

- Nhén biét hinh théi cach 3 s6 it cia danh tr

Kining: Biét vin dung dong tr momoeams dé thtc hién

nhiém vu giao tiép. (i momorato Opary
YUUTBCA. )

(Can ghi nhé ca 2 céch ndi:
n0M02aMb KOMY 4MO
deaams, NOMOZEMS KOMY
8 4éM.












Chu dé
(Hanh dong loi noi)

Mitc dé cin dat

Ghi chit

N6i Iam gi véi ai

Kién thitc: - Hiéu § nghia va céch ding cla gidi tir ¢ céch 5.
- Bién d6i thanh thao dai tir chi ngdi & cdch 5.
Kining: Biét sir dung gidi tif ¢ cich 5 trong giao tiép.
(A moburo urpatsb ¢ HuM. )

Néi ai dd lam xong viéc
gl

Kién thitc: Hiéu ¥ nghfa théi qud khit clia dong tlr thé hoan
thanh.

Kining: Biét vin dung ¥ nghia thoi qud khi cia dong ti
thé hoan thanh dé ndi vé két qua nhiing viéc ¢2
lam. (f BBIy4IT HOBIe CI0BA.)

Phan biét dugc ¥ nghia thoi
qud ki cda dong tir thé hoin
thanh va chua hodn thanh.

NGi ai tit dau dén Kién thifc: Hiéu § nghia va céch diing dong tir npuexams, | Chi sit dung trong khuon khd
gidii tus cich 2, dong tlr npuexamd va gidi
Kinang: Biét str dung céch ndi ndy dé giao ti€p. tir u3 cich 2,
(Orxyna on puexan? - U3 Kuesa.)
N6i ai & Jam gi Kién thitc: Ném duoc c&u tric va § nghia thi tuong lai

phiic clia dong tit: Geims + dgng tit dang nguyén
chita hodn thanh.

Kinang: Biét van dung ¥ nghia thoi twong lai phic cia
dong tit dé n6i nhimg viéc s€ lam. (I Gyzy
YUTATh KHUTY.)












Chi dé
(Hdnh ding loi noi)

Mitc d6 cdn dat

Ghi chit

Noi ai s€ [am xong viéc
gi

Kién thifc: Nam duoc céch chia va ¥ nghia thi tuong lai
don ctia dong ti.

Kining: Biét vén dung  nghia thoi twong lai don clia
dong tir dé ndi ket qua nhiing viéc s& lam.
(8 npounraro kEMIy 3aBTpa.)

Phan biét duge cdch diing
thoi twong lai phifc va tuong
lai don cua dong tir.

Noi lam gi cho ai

Kién thitc: Bién déi thanh thao dai o chi ngoi & cdch 3.

Kining: Biét vAn dung dai tlr chi ngoi cdch 3 trong thuc
16 giao tiép. (1 kynun coBaps emy.)

NGi ai choi nhac cu gi,
mon thé thao nao

Kién thisc: Hiéu ¥ nghia va cich ding dong it
UPAMd HAQ 4EM VA UZDAMD 80 ¥MO.

Kinang: Biét van dung cic cich n6i ndy dé giao tiép.
(On urpaer Ha rurape. f urparw
B (hyrbou.)

Phan biét dugc 2 cach néi:
uLPAMD HE YEM Va
UZPAMd 60 ¥MO.

Néi ai ndi bang tiéng gi

Kién thitc: Hiéu § nghia vi cich diing cla dong ti
2080pUmMb, cic trang U kiéu no-pycexu,
NO-AH2AUUCKY, ...

Kinang: Sirdung thanh thao cdc phuong tién ngon ngi
trén trong giao tiép. (A rosopto no-pycckn.)












Chi dé

, Micc di cdn dat Ghi chii
(Hdnh dong loi noi) ' '
Kién thifc: Ném duoc ¥ nghfa va céch chia dong tir Yéu cdu ném duge 2 céch

Noi ai thich gi, thich [am
gi

100ums.
Kinang: Biét sit dung cdch ndi ar06ums %020 - 4mo,
ymo desams dé giao tiép.

(1 oo untats kamry.  mobimo
PYCCKMI A3LIK.)

noi: A06uUmMd K020-4Mo Va
J06ums ¥mo deaams,

Néi ai hoc lam gi

Kién thifc: Hiéu duoc § nghia va cdch diing cdu tric:
yuumacs + umo Geaams,

Kining: Biét st dung cAu triic ndy trong giao tiép.
(Msr yuumea pucosars.)

Noi ai hi€u hodc khong
hiéu

Kién thirc: Hiéu § nghia va céch diing trang t nosamuo v
dong tr nowumams.

Kining: Biét sir dung cic phuong tién ngdn ngit trén dé
giao tiép (Pebsra, mousrHo? - JIa, OHATHO.)

Noi ai vui long lam gi

Kién thirc: Higu § nghia v céch ding tép hop ti
¢ Y0080TLCMBUEM.

Ki néng: Bidt sir dung tap hop tir trén trong giao tiép,
(Tol xouewb MopoxeHoe? - C yI0BOIbCTBHEM,)












Chii dé
(Hanh dong lii noi)

Mite do can dat

Ghi chii

NGi da dén lic lam gi

Kién thitc: Hiéu § nghfa v céch ding cu tric: nopa + umo
Oeram.

Ki néng: Biét vn dung céu triic trén trong thye té giao
tiép. (Topa BcTasats.)

N6 ai 1am gi vio lic no

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va cdch ding tir hoi kozda? va cic
trang tir ympom, OHEM, 6e4EPOM, HOYbIO,
Ce200ns, cetyac,

Kining: Biét sit dung céc phuong tién ngdn ngi trén dé
n6i vé thoi gian, (Korzia Ts! femaeims ypoxu? -
Beuepom.)

Xin phép, cho phép lam

b

g1

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va cach diing cu triic: mosicro +

| Ymo denanms.

Kinang: Biét van dung cu triic ndy trong thyc té giao
tiép. (Moxeo oTeixars? - Moxwo.)

Yéu c4u ai ndi dicu gi

Kién thirc: Hiéu y nghia va céch ding ckaxcu(me),
RoONCanyicma.

Kining: Biet sit dung cdch ndi trén de giai quyét nhiém

vul giao tiép.

(Cxavknt, moxany#icta, rae Haraua?)

Yéu cau phén biét dwgc 2
cach not: craocu va
cKaxcume.












Chii dé

Mitc dé cin dat Ghi chil
(Hdnh dong loi néi) 4 4 cam i i chil

Néi thoi tiét Kién thirc: Hiéu ¥ nghfa va céch dling céc tlr vé tho tiék:
n0200d, 00X0b, 6emep, X0100HbIll, menbil,

HCAPKU.

Ki ning: Biét ndi vé thoi tiét. (Kaxas cerogus morosia?
- XoJo/wasi oroza.)

Noiaixemgi Kién thirc: Hiéu  nghia va cich chia ddng tlr cuompems &
thot én tai.

Kining: Biét vin dung dong ti ndy trong thuc té giao
tiép. (MsI CMOTpHM TeeBi30p.)












LOP7

. m‘;’;‘;:;i i Mitc d6 cin dat Ghi chi
N6i vé ai, vé diéugl | Kién thitc: - Hiéu y nghia v céch ding cia gidi tt o céch 6.
- Bién d3i thanh thao danh tl, dai ti chi ng6i &
céch 6.
Kining: Biét sir dung giéi t o céch 6 dé chi d6i tuong
clia  nghi, 101 ni. (Mbt gymaem o gpyre.)
Néi tudi Kién thifc: - Hiéu ¥ nghiia va cach dung cdu tnc: xomy + | Phan biét duge cic trudng

CKOADKO Aem.
- Dém thanh thao tiy 40 - 100,

Kining: Biét hoi tudi. (Cromsio Tebe mer? - Mue 15.)

hop ding mebe va sam.

Moi ai di dau, lam gi

Kién thiic: - Hiéu ¥ nghia va cdch ding clia dong ti
NPULAGUATID-RPUZAGCUMb,
- Néim duoc hinh théi cla dai tir chi ngdi céch 4.

Yéu cdu biét sit dung 2 cich
ni: npuzAGwamMd-
NPUAACUTMD K020 MO

Kinang: Biét mdi ban bé, ngudi thn di dau, thuc hién Oenamfiyda.
diéu gi. (Mut mpursramaem Huny Ha ofen, )
Yeéu cdu, dé nghi ai lim | Kién thitc: Hiéu § nghia va cdch diing thifc ménh 1énh cGa | Phan biét dugc céc tniong
gi dong tir. hop ding Jadi! va Jlatime!

Kinang: Biét sif dung thc ménh lénh dé yéu cAu, dé nghi
ai the hién diéu g, (faii(te) mue pysxy.)












Chii dé

M 7, a A [ h 4
(Hinh ding i ndi) irc do can dat Ghi chit
NGi tinh chat cia doi | Kién thitc; Ndm duoc hinh théi tinh tlr di voi danh tir céich 4 | Phén biét dugc 2 trudng hop:
twong hanh dong so it. tinh tir di v6i danh tir béit

Kining: Biét sit dung phuong ti€n ngbn ngir trén trong
the té giao tiép. (AnToH wHTaeT HoBylo
rasery.)

dong vat va dong vat.

Néi thosi diém hanh dong

Kién thiic: Hiéu y nghia vi cich diing clia gidi ti 6 céch 4
chi thdi gian.

Kining: Biét sir dung cum tf cdch 4 véi gidi tit 6 dé ndi
thdi diém hanh dong (fl & 3 vaca 6ol B
Marasuse. |

Noi ngay trong tudn

Kién thitc: Hiéu § nghia va cach ding gid fit 6 cdch 4 + ti
chi ngay trong tudn,

Kining: Biét van dung c4ch n6i nay dé giao tiép trong
nhitng tinh hudng cu thé. (B cy66ory a gomsxen
UATH B KIYD.)

Noi nguyén nhan

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va cich diing lién t nomosy
4mo.

Kinang: Biét sit dung cAu phifc vdi lién tir nomosy ¥mo
d néi nguyén nhan vA trd 13i cho cau hoi
noveny? ([loyemy T He mAmewms?

- [Totomy 4TO y MeHA HeT py4K¥.)

Chi yéu cau sir dung lién tir
MOMOMY ¥MO.

raYeJ

LY LTCY ENDNNTL Y™™

AN o L mmr ADTET M











Chii dé
(Hanh ding loi noi)

Mitc db can dat

Ghi chit

Néi dén gap ai

Kién thic; - Hiéu § nghia va cich ding clia gidi tir % cdch 3.
- Nim dugc hinh théi cia dai tir s6 hiu ¢ céch 3
50 it.
Kinang: Biét vin dung gidi tir % cch 3 trong giao tiép.
(K xomy Bl unére? - K Jlexe.)

NGi thoi diém hanh dong
da qua

Kién thic: Hiéu y nghiia va cich ding tir #a3ad.

Kining: Biét sir dung tlr nasad trong thyc t€ giao tiép.
(On mpuexan 2 Hexem Hasak.)

N6i hé qua

Kién thifc: Hiéu ¥ nghia va cdch ding lién tt nosmosmy.

Kining: Biét sit dung lién ti noamosy dé thuc hién
nhiém vu giao tiép trong céc tinh hudng cu thé.
(3azaya TpyZAHas, IOITOMY A He MOT'Y
pELIUTH €é.)

Yéu cdu thuc hién duoc loai
bai tap chuyén ddi nguyén
nhan - két qua va nguoc lai,

NGi thoi diém hanh dong
s& dén

Kién thifc: Hiu § nghia va cach ding gidi tit vepes cich 4.
Kinang: Biét sir dung gidi tir wepes cach 4 trong thuc t&
giao tiép. (O mpueget epes 2 fHA.)

NG diéu kién

Kién thiic: Hiéu ¥ nghfa va cch diing lién tlf ecau.

Kining: Biét st dung lién tt ecau dé ndi diéu kién thuc
hién diéu gi, (Ecam 3asrpa Gyzer xopowas
noropa, Mul Oy/ieM rynsth B Jecy.)












Chii dé

Mitc 6 cin dat

(Hanh dong lo1 noi) Ghi chi
NGi thoi gian hanh dong | Kién thitc: - Hiéu § nghia va c4ch diing c4c gidi tir do,
trudc hodc sau sy viéc nocae céch 2.

- Bi¢n ddi thnh thao tinh 6 v dai tir s& hitu cach
250 1t.
Kindng: Bi€t sir dung céc phwong tién ngdn ngi trén trong
giao tiép. (TTocne k3ameHa Mbl XOTUM
OT/BIXATb. )

Néi myc dich hanh dong

Kién thitc: Hiéu § nghia va cach diing lién tr umo6b,

Kining: Biét sir dung lién tit ¥mo6wt dé ndi muc dich clia
hanh dong, tra 16i cho cau hoi 3auem? (3auem
Thl AL Ha NoyTy? - Yrobbl mocnath

THCBMO. )

Chi dé cap dén trudng hop ¢6
mot chil thé trong cau.

Noi & dau ¢6 hoic khong

o gi

Kién thitc: Hiéu § nghia va cach diing cdu triic: y 020,/
20e + ecmb + ¥mo/Hem + uezo.

Kinang: Biéf van dung cdu tric ndy dé gidi quyét cc
nhiém vu giao tiép cu thé. (¥ Hac s fiepesre

HET TeaTpa, Ho ecTb kayb.)












Chii dé

(Hanh ding i ndi) Mirc d6 cdn dat Ghi chil
Noi ai thich gi Kién thifc: - Nam duoc  nghia va cdch diing dong tt Phén biét duoc cc trudng
HPABUMBCA. hop: npasumea va
- Ném duoc hinh théi clia dai ti chi dinh smom, | #PASAMCA.
mom & cich 1.
Kinang: Biét st dung dong tir #pasumbcs trong thue &
giao ti€p. (ARTOHY HpaBUTCA MOPOKEHOE.)
N6i muc dich chuyén | Kién thic: - Hiéu duoc § nghia va cach ding cic cfu trdc: | Yéu cu biét sir dung ca 2
dong dong tst chuyéh dong + dong tit dang nguyén; | cdch n6i.

dong tir chuyén dong + 30 + xem-em,

- Hiéu ¥ nghia va céch ding gidi tir 3a cdch 5
chi muc dich.

- Bién ddi thanh thao tinh tir v dai 6t s& hiu &
cich 550 t.

Biét st dung céc céu triic nay dé ndi vé muc dich

cta hanh dong. (O nomeén Ha Box3as

Ki néng;

npoBoAuTe Apyra. OHa MZET Ha TOYTY 3a
ICHMaMK,)

N6i i ty [im g}

Kién thifc: Hiéu ¥ nghia vi cich diing cla dai tit cam.

Kinang: Biét sir dung dai tir cas trong thire t giao tiép.

(On cam pewmn 3agauy.)












Chii dé

/, dA ' d at Gh' h ,
(Hanh dgng I6i ndi) Mikc df cin d i chi
N6i s6 hitu Kién thic: Nam dugc céch bién ddi clla tinh tir v dai tir so

hifu & cach 2 56 1.
Kindng: Biét sir dung danh ti'cach 2 dé ndi ¢ hitu.

(310 MOTOLMKN MOETo HOBOTO Apyra.)

N6i thoi gian (céc théng
trong nim)

Kién thic: Hiéu § nghia va cich ding clia gidi i 6 khi ket
hop vdi danh tir chi thing.

Kindng: Biét st dung gidi tir & cing vdi danh tir chi thing
&céch 6 dé néi thoi gian.

(3o Orino B arnpene.)

Néi ai di dén dau

Kién thitc: Hiéu § nghia va cdch ding céc dong tit chuyén
dong cd tién 1§ npu-, .

Kindng:" Biét van dung dong tir chuyén dong c tién t6
npu- dé gidi quyét nhiing nhiém vu giao tiép cu
thé. (AxToH mpuwwEN B wKoNY.)

N6i i quan tam dén ai

Kién thiic: - Hiéu ¥ nghia va céch ding dong tir
3abomumaca.
- Ném duoc céch bién di cta tinh it va dai i s6
hitu & cdch 6 56 it.
Kinang: Biét st dung dong tir 3afomumacsa rong giao
tiép. (Mama 3abomwrca o cuime.)












Chil dé

Miic dj can dat Ghi chit
(Hanh déng I ndi) P
Néi ai di khoi dau Kién thitc: Hién y nghfa v cch diing cic dong tir chuyén | Phan biét § nghia dong ti

dong ¢ tién t6 y-. |

Kinang: Biét sir dung dong tir chuyén dong cd tién 16 y-
trong nhiing tinh hudng giao tiép cu thé, (Ons
VILJI& 13 WKOJBL.)

chuyén dong c6 tién td y- véi
tién t6 npu-,

NGi dong § véi ai, véi
cdi gi

Kién thic: - Hiéu y nghia va cich ding dang rit gon cia
tinh tir coanacHbii.
- Biét bién déi dai i s& hitu & cach 5 56 it.
Kinang: Biét sir dung cich ndi coanacen ¢ xem-uem dé
bay t6 su dong y, khong dong ¥ véi ai, véi diéu
gl. (¥ cornacex ¢ Toboit.)

N6i chuyén dong vio | Kién thifc: Hiéu § nghfa va cch diing cic dong tir chuyén | Hiéu duoc su déi lap vé §
trong hodc ra ngoai dong c6 tién t0 ¢-, gbi-. nghia ca 2 tién (6 nay.
Kining: Biét sir dung cic dong tlr nay trong thuc t€ giao
tiép. (O Bowén B komHaty. OHa BBILLTA %3
KOMHATbL,)
N6i so snh giong nhau | Kién thiic: Hiéu y nghia va cich diing lién tlr %ax.

Kining: Biét s dung cau véi lién it xax dé so sanh
(rong nhing tinh hudng giao ti€p cu thé.
(Bpema JieTut, Kax nTiia.)












Chu dé
(Hanh dong loi ndi)

Mite do can dat

Ghi chit

NGi s& hitu clia chil thé
hanh dong

Kién thitc: Ném duoc § nghifa va céc dang bién déi clia dai
tiY ceod.

Kindng: Biét sit dung dai tir ceod trong giao tiép.
(Omyt camu cTpoAT cBoM fOM.)

Yéu cdu biét thay thé ceoti
bang moti, Haw, ez, ...
trong nhiing tinh hudng thich
hop.

N6 thoi gian (vio nam
nao)

Kién thic: Hidu ¥ nghia va cich ding cha gidi t 6 khi k&t
hop v6i danh tif chi nim.

Kining: Biét sir dung gidi tif 6 vi danh ti chi ndm & cdch
6 dé ndi thoi gian. (3ro Bsino B 1961 rogy.)

NGi ai (cdi gi) gi6ng ai
(céi gh)

Kién thiic: Hiéu ¥ nghia va cach diing dang rit gon clia tinh
i noxoHCU,

Kining: Biét sit dung cdch ndi trén dé gidi quyét nhiing
nhiém vu giao tiép cu the. (Jlena noxoa Ha
Mamy.)

Noi ngay trong thing

Kién thifc: Nam duoc quy tic ding s6 tir thif tu va danh i
cach 2 56 it dé chi ngdy trong thang.

Kinang: Biét néi ngay trong théng. (3to Obino 12-0ro
anpens.)

Nai ngay thing ndm xay
ra hanh dong

Kién thitc: Hiéu duoc cach ndi tong hop c: nghy + théng +
nam.
Kinang: Biét néi ngay thang nim. (o Gouro

12-0ro anmpens 1999 roga.)












Chii dé

Mitc db can dat Ghi chii
(Hanh dong l6i ndi caeand
N6 sur viéc, hanh dong | Kién thic: - Hiéu ¥ nghia va céch ding clia dong tit Chua dé cap dén nhitng
tiép dién bao Jau npodoaxamucs. trudng hop bién ddi ddc biét

- Biét bién ddi danh tr & cdch 2 s6 nhidu,

Kining: Biét sit dung dong tir npodoaxcamacs trong
nhiing tinh hudng giao ti€p cu thé, tra 161 céu hoi
Cronvxo spemenu! (Kannkyist
NPOZOKAIOTCA 3 MecAla.)

cia danh tir céch 2 s& nhiéu.

Néi khoang céch tlr dau
dén dau

Kién thitc: Nam duoc ¥ nghia va cdch ding cla cic gidi tir
om, 0o cach 2.

Kinang: Biét sit dung cap gidi tir om... do... dé ndi
khoang cich khong gian.

(Ot noma ;1o KoMl 2 KMIOMETpa. )

Noi ai vui mimg

Kién thiic: Hiéu ¥ nghia va cach ding céc cdu trc:
pad + umo deaams; pad, ¥mo ... .

Kindng: Biét sif dung cdc c4u triic ndy dé bay td sur vui
mimg, phin khoi. (AsTon pan Bugets ipyra.)

Cin phai biét sit dung ca 2
cich ndi; pad + ymo
deaamb; pad, 4mo ...

N6i xéc dinh (ngudi nay,
vat nay)

Kién thifc: Bién doi thinh thao cic dai ti smom vi mom 6
cdc cdch s6 it.

Kinang: Biét xéc dinh rd nguoi ndy, vét nay trong thuc t&
giao 1i€p. (f mobao aToro Mambuuka.)












Chii dé

(Hanh ding i ndi) Mirc dé can dat Ghi chii
Néi thoi gian hanh dong | Kién thifc: Hidu ¥ nghia va céch diing lién tX x0zda.
xay ra dong thii Kining: Biét sirdung cau phic c6 lién tif kozda dé ndi
thoi gian, tré 101 cAu hoi xoz0a?
(Korza cecrpa 3aHumMaetcs, 4 CMOTPIO
TEJeBH30p.)
Néi muc dich hanh dong | Kién thifc: Nam duoc ¥ nghia va cch ding lién t 4mo6si. | Can phéi biét sir dung 2
Kinang: Biét sit dung cau phiic co lién ti ¥mo6iet dé ngi | trudng hop: cling chi thé va
muc dich, trd 161 cau hoi saxem? khac chi the.
(A uay x Harawe, urobe! ova yunua Mexa
TOTOBMTb PYCCKMil calar.)
Chiic mimg ai nhan dip | Kién thiic: - Hiéu  nghia va cdch ding dong tir Biét sir dung mdt 50 cau chic
g 030 PABAAMB K020 C e, mimg thwdng ding: nhén dip
- Bién ddi thanh thao tinh tir va dai tir sy hitu ¢ | nam mdi, ngay sinh nhdt,
cich 556 ft. ngay 1€, ngdy chién thing,
Kining: Biét sif dung ciu triic ndy dé chiic mimg. ngay nha gido, ...
(ITosmpasnaw Bac ¢ Hosuim rogom!)
N6i ai biét lam gi Kién thic: Hiéu ¥ nghfa va cdch ding cdu trdc ymems +

umo deAamo.

Kinang: Biét slr dung cAu triic trén trong nhiig (inh
hudng giao tiép cu thé. (A ymero miasath.
OHM MOTYT MIPaTh B IMAXMATEL)












Chii dé

N Mitc dp can dat Ghi chil
(Hanh ding loi néi) ‘ '
N6 ai cdn phdi limgi | Kién thifc Hiéu § nghia va c4ch ding ciu tric
i e A xmo T dosxcen + umo deaamsv; xomy t
Nai ai ¢ the [am gi

wado T ymo deaams; moys + umo deaams.

Kining: Biét sir dung céc phuong tién ngon ngd trén dé
thue hién nhiém vu giao tiép. (On gomxes

yyutb ypokn. EMy Hapo yBupats xomuary.)

Noi ai bit ddu, két thiic,

Kién thic: Hiéu ¥ nghia va céch dung cfu tric

tiép tuc viéc gl HONAMS, / KORYUMD / npodocuns +
umo/4mo deaamo.
Kining: Biét sit dung cc céu triic trén trong thyc
té giao tiép. (Ml Havamu pabory/paborars.)
Cich truyén dat lai 10i | Kién thic: Hiéu § nghia cia 101 ndi tryc tiép va gidn tiép.
ndi truc ti€p

Kining: Biét chuyén 1&i n6i truc ti€p thanh 10i ndi gidn
(i€p. (Ox ckasan: "Thl MEHA He MOHMMAeID.”

— OH cKa3axn, 470 A He TIOHMMAIO €ro.)












Chit dé
(Hdnh dong 101 noi)

Miic dj can dat

Ghi chit

N6i ho tén nguoi Nga

Céch viét dia chi trén

Kién thirc: Nam duor tén diy a0 cita nguoi Nga: uses,

OmYecmeo, Pamunis.

phong bi Kining: Biét viét dia chi trén phong bi d€ gl thur cho
nguoi Nga, (Komy: Usany Hsadosudy
Coxomosy.

NG vé thor tiét Kién thirc: Hiéu ¥ nghia v cich diing cic trang ti, xoodno,

Menno, xapko, npoxiaduo Va cau tric: ceeoons +
X0M00H0; 84epa/agmpa + Ovino/bydem +

X0R00H0.
Kining: Biét sir dung cdc phuong tién ngdn ngt trén
trong thyre t giao tiép. (Byepa 60 Xon0zHO,

Ceropus Temno. 3aepa Oyzer xapko.)

NGi cdi gi dugc bat dau,

két thilc, tiép tuc

Kién thirc; Hiéu  nghfa va cach ding céc dong tir
HAYUHAMbES - HAYGMbCS, KOWIAMBCS -

KOHWUMbCA, NPOOORHCAMBEA - NPOOOIHCUMBCA.

Kining: C6 kining sir dung cc dong tir trén dé thyc hién
nhiém vu giao tip. (Ypoku raunnatorca 8 7

4acom. )

Yéu cdu phéin bist dwoe véi
cich ding cdc djng tir:
HAYUHAMY - HAYam®,
KOHYAMD - KOHYUM®,
1podosNCame -

npOORICUMb,












Chi dé
(Han dng 163 ndi)

Mirc do can dat

Ghi chil

Néi cdm gidc, tAm trang

Kién thic: Hiéu ¥ nghia va cch ding céu trc:
KoMy + dcapKo; Komy + Gbito/6ydem + wcapko;

xomy + boino/Gydem + eecero.

Kining: Biét sir dung céc cén tric trén dé giao tiép.
(Mxe xapxo. Mre Beceno.)

Khuyén ngén a1 dimg
lam gi

Kién thitc: Hiéu § nghfa va céch diing céu trdc:
KOMY + Helb3A + Ymo denam.

Kining: Biét vin dung céu tric trén trong thuc té giao
tiép. (Bam HeTs3q KypHTh.)

Noi phu dinh

Kién thiic: Hién § nghia va cach ding cd tir 6 wu-
(Hukmo, Kuymo, Kuzoe,...) voi tlr He.

Kining: C6 ki néing sir dung cic phuong tién ngdn ngir
teén dé gidi quyét nhiém vu giao tiép. (4 Huxoro
He 1y, Hurge M1 He Orig.)

Goi tén sur vat

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia vi cach diing dong tlr naseisamscs,

Kining: Biét sir dung dong tir trén trong nhimg tinh
hudng giao tiép cu thé. (Ira pexa Hasblzaeres
Hesa.)












Cha dé

(Hanh ding i ndi) Mitc dé can dat Ghi chit
Day ai lim g} Kién thirc: Hiéu ¥ nghta vi céch ding dong tir yuum. Yéu céu phdn biét dugc 2
Kining: Biét sir dung cach néi yuum xozo wmo denamy céch ndi: yuumb umo va
trong giao tiép. (ATOH yHT MeRs pricoBaty,) | J¥Mb K020 umo dexame,
Nhan dugc ciia ai céi gi | Kién thitc: Nam duoc § nghia va cach ding dong tir
nOTy4aMs - NORY4UIMD,
Ki ning: Biét vin dung céch ndi noxysams - nonyusms
ymo om Kozo trong giao tiép. (5 noutydur
TOAAPOK 0T Apyra.)
Ril (mo) ai cing lim gi | Kién thitc: Hiéu § nghffa va céch diing cic cau tric: Yéu ciu ndm duoe 2 cach ndi

dasati(me) + ngdi thit nhat s6 nhiéu cia ddng tu
thé hodn thinh;
Oasasi{me) + dang nguyén ciia déng it thé chira
hoan thanh,

Kining: Biét vin dung cic cu tric trén trong giao tiép.
(JlapaiiTe MOMNEM B KHHO,)

nay.

Xin phép, cho phép ai
lam gi

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va céch ding cila dong tir
DPa3pewans - Pa3pevium.

Kindng: Biét sir dung cach ndi paspewmams - paspeuums
komy umo desams trong thue (€ giao tiép,
(Paspeure MHe BoiTH.)












Chil dé
(Hanh dng loi noi)

Mikc d6 can dat

Ghi chil

Néi phong doén

Kién thire: Hiéu ¥ nghia vi cdch ding t, tap hop tir
HABEPHOE, MOXCEm Dbimb.

Kining: Biét vin dung cdc cach néi teén d¢ din dat
nhimg diéu chwa chic chdn. (Sasrpa, Moxer
ObiTh, OY/IET NOKID.)

Yéu cau ndm dugc 2 cach néi

nay.

N61 mau sdc

Kién thirc: Nam dwoc ¥ nghia va cach dling mot so tinh i
Kpacugbili, Genvii, éphbltl, KpacHbil, Jceamoil,
cunuti, 20y6ot, 3enénvil.

Kining: Biét sir dung cdc phuong tién ngén ngit trén
trong céc tinh hudng giao tiép cu thé. (Mae
HpABHUTCA XENTad MaTpémka,)

MG t nguds

Kién thic: Hiéu ¥ nghia va céch ding mét s6 tir chi co thé
ngUdi: 6010CkI, 106, 21a3a, Yk, HOC, pom, 3ybbl
vamot sO tinh 6 dnumnbi, kopomui,

8bICOKU, HU3KUT, MOACHbIL, X)OOU.

Kining: Biét vin dung céc phuong tién ngén ngit trén dé
thuc hién nhiém vy giao tiép cu thé. (¥ Omn

JTHHHBIE BOTOCHI )












Chii dé

e Mitc 49 cin dat Ghi chi
(Hanh dong loi noi) ' ‘
Néi dich tirtiéng ndy | Kién thitc: Hiéu ¥ nghia v céch diing dong ti
sang tiéng khdc nepesooumb - nepesec.
Kindng: Bit sir dung cdch ndi nepesodums - nepesecmu
YMO ¢ KAK020 A3bIKA KA KAKOU A3bIK tIONg giao
tiép. (1 nepes&n pacckas ¢ PYCCKOro A3HKA K
BbETHAMCKHL.)
Néi ai mé hodc dong gi | Kién thirc: Hiéu § nghia va c4ch diing cc dong tir:

OMKDLIGAMb - OMKPbLIMb, 3GKDLIBAMD -
3aKPbiMb.

Kindng: Co kindng sit dyng cdc ddng tir trén trong nhimg
\ )( ¢ . ‘ I’n
tinh hudng giao tiép cu thé., (AHTOH OTKpLIBAET
0KHO,)












LOPS

Chii dé
(Hanh déng l9i noi)

Mite do cdn dat

Ghi chis

Khuyén ai [am gi

Kién thc: - Hiéu § nghia, céch ding cda dong tt
£08EMOBATMD KOMY ¥MO desamb.
- Bién ddi thanh thao danh tir & c4ch 3 s6 nhiéu.
Kinang: Biét sit dung cosemosams xomy 4mo
denamp dé khuyén ai trong céc tinh hudng giao
tiép cu thé. (I coseryto Tefe HeMezeHHO
TIOHTH JOMOiL.)

Chua gidi thigu céc dang bién
doi dic biét,

N6i chuyén dong khong
theo mot hudng

Kién thic: - Hiéu ¥ nghila va cdch ddng clia dong tlr chuyén
dong khong theo mot huéng, khong ¢6 tien t6
thudc nhém 2: xodums, esdums.

- Chia thufn thuc céc dong tir; xoduma,
e30uma.

Kinang: Biét sit dung céc dong tir ndy dé néi chuyén dong

khong theo mdt hudng. (B wkony # Bceraa
eaxy Ha arobyce.)

Phan bigt sy khac nhau vé ¥
nghia va cach ding vdi mot
s3 dong tir twong ng thude
nhom 1; udmu, exams.

N6i sur viéc vira méi xay
ra

Kién thitc: Hiéu ¥ nghila va cach ding cia tap hop tir
MOABKO ¥MO.

Kining: Biét sir dung moavxo wmo dé dién ta viec moi
xdy ra. (f Tonbko 9O Bugen ero.)












Chu dé

(Hanh ding i ndi) Mitc do cdn dat Ghi chi
N6i ci gi lam ai quan | Kién thitc: Hiéu y nghia va cdch chia dong tir
tAm, thich thi UHMEPEcosams.
Kining: Biét sir dung dong tir unmepecosams dé ndi céi

gl [am a1 quan t4m. (B marasuge [letio

WHTEPECYET HMEKTPOHHAA UIpPYLLIKa.)
N6i thii gian hinh déng | Kién thifc: Hiéu y nghia va céch ding ctia tap hop tir chi thoi
thudng xuyén xay ra gian co xaxdwitl (Kaxcooil dens, xaxcooe

ympo, ...).

Kining: Sirdung thudn thuc céch néi nay dé dién té tho
gian hinh dong xay ra thudng xuyén, tré 16i clu
hoi xax vacmo?, xoeda?(fl xoxy B ky6
kamayo cybory.)

Néi ai hai long vé ai, vé
cdi gi

Kién thitc: - Hiéu  nghia, c4ch ding dang rit gon clia tinh
i Gosoavmbill,

- Bién d6i thanh thao danh tr & cdch 5 56 nhiéu.

Kining: Biét sir dung cich ndi dososen xem- wem dé
bay 16 sy hai 1ong vé diéu gi. (Mbl BoBOJbHE!
aKeKypeneit.)












Chu dé
(Hanh ding loi noi)

Mitc dé can dat

Ghi chit

Noi thoi gian hanh dong
kéo dai lién tuc

Kién thitc: - Hiéu ¥ nghia va cach diing cla tap hop it c6 ti
8ech (8ect Oenb, 6C10 3UMY... ).
- Bién d6i thanh thao dai tir xdc dinh secw & cic
cachsoit.
Kindng: Biét sir dung tap hop tir seco dens, 6cé
YMpO, 6C10 HOYD, ... dé ndi thif gian, trd 10i
cau hdi Croavko epemenu? Kax doazo?
(Ox paboraer BCio HOYb.)

Néi kh(‘mg néu cu thé
ngudi hanh dong

Kién thdc: - Hiéu { nghia va c4ch ding cAu ¢6 chl ngit khong
xéc dinh (dong tir chia & ngdi thii 3 s6 nhiéu),
- Ném duoe c4c dang bién ddi clia danh tir & céch
6 s6 nhiéu.
Kinang: Biét sl dung cach ni nay trong cic tinh hudng
giao tiép cu thé. (Tosopam, 4T0 3Ty MECHK
MHOI0 TIOIOT B IepEBHAX.)

- Phan biét duge sy khéc
nhau vé ¥ nghia va céch ding
véi cAu c6 chu ngit ace.

N6i nhan manh

Ki¢n thitc: Hiéu § nghia va cich ding clia céu triic: ne
MOABKO..., HO Unvifors ool

Kindng: Sirdung thanh thao cdu triic ndy dé nhan manh
trong giao tiép. (Kum uayqaer ne moavko

PYCCKMIL, HO 1 AHTMICKMI A3BIK. Mue
HPABUTCA M YEPHbIA, ¥ 3CNEHbIA Yai.)












Chu dé
(Hinh dong loi noi)

Mitc db cdn dat

Ghi chil

Néi so sanh tinh chat

Kién thifc: Hiéu ¢ nghia va cich ciu tao dang so séinh twong
d6i cia tinh tl.

Kining: Biét sit dung céch ndi ndy dé dién ta ¥ so séinh
trong cAc tinh huéng giao tiép cu thé, (Bropoit
TEKCT TPy/AHee, 4eM mepBbiit. Bropoi Texcr
TPYAHeEE [IepBoro.)

Yéu cdu sir dung duoc cé 2
céich ndi: mpydnee, wem
nepaoiil; mpydree
1ep80zo.

Néi lam gi cho ai

Kién thitc: - Hiéu ¥ nghia va c4ch ding clia gidi tlr das,
céch 2.
- Nim viing céc dang bién ddi clia danh tit cach 2
s nhiéu.
Kining: C5kining sit dung gidi tir das cdch 2 d€ ndi
1am gi cho ai. (Mama kymuza noprdens And
ChIHA.)

NGi i trf trurdc, sau

Kién thic: Hiéu ¥ nghia, cAch ding clia cc gidi tir 3a,
neped cich 5.

Kining: Sir dung thanh thao céc gidi tt 3a, neped céch 5
dé néi dia diém. (Arobyc cTouT nepex
ZIOMOM. )

- Chi gidi thiéu ¥ nghia
khong gian cua céc gidi tir

nay.












Chu dé
(Hanh dong loi noi)

Mitc o cdn dat

Ghi chit

NG vi trf teén, dudi, giita

Kién thife: Ném dugc § nghia, cach ding cha cdc gidi tir
#ad, nod, mexdy cich .

Kining: Biét sir dung céc gidi ti nad, nod, mexdy céch
5 dé n6i dia diém trong cac tinh hudng giao tiép
cu thé. (Kowxka cumur mox ctonom.)

Chi yéu cdu sit dung cic gi6i
tir nay véi nghia khong gian.

NGi 0 sanh chdt lugng | Kién thifc: Hiéu § nghia, biét cdu tao dang so sanh twong d6i | - Yéu cu biét sir dung ca 2
hanh dong clia trang ti. cdch ndi: ropopuTb
Kindng: St dung thanh thao cach ndi nay dé diénta jso | Ovicmapee, dem 4,
sanh. (On roBopur Gotempee, ues 5. 10BOpHTH Ghictpee
On roBopur BbicTpee MeHA.) MENA.
N6i vé ban than Kién thic: - Hiéu § nghia, céch ding clia dai tit ce6s.
- Bién ddi thanh thao dai tir ce6 § céc cAch.
Kindng: C6ki nang sit dung dai tif ce6is trong giao tiép dé
néi vé bén than, (O muoro rosoput o cebe.)
Néi ai cin gi Kién thifc: - Hiéu § nghia, biét cu tao dang riit gon cla tinh

£l nyxcuvid, |
- Bi€n déi thinh thao tinh tir va dai tlr s6 hifu &
cdch 3 50 nhiéu,
Kinang: Biét si dung phuong tién ngon ngit trén dé néi ai
cin gi. (MHe HyxeH coBaps.)












Chu dé
(Hanh déng loi noi)

Mite dé can dat

Ghi chil

N6i tim ai, tim cdi gi

Kién thifc: - Hiéu ¥ nghfa va cich chia dong tir uckams.
- Nim viing céc dang bién ddi cla tinh tir va dai
flt s& hitu & cdch 4 5§ nhiéu.
Kining: Biét sir dung céch ndi uckams %020- 4mo trong
giao t€p. (A mury mow yacsl.)

Chi yéu cdu ding dong tir
uckams véi danh t
cach 4.

Néi tim thdy ai, tim thdy
céigi

Kién thifc: - Nam dugc § nghia, céch chia dong tit nadima.

Kinang: Sir dung thanh thao dong tr naiimu xozo-umo
trong giao tiép dé néi ai tim thiy gi. (A Haweén
KJIOYM B MaILKHE.)

Phan biét duoc su khéc nhau
vé ¥ nghia va céch ding véi
dong tr uckams.

N6i 13 thém vé nguot
hoac vat

Kién thitc: - Hiéu ¥ nghfa va cach ding cdu o6 tit
KOMOPbL.
- Ném viing dang bién ddi ctia tit xomopeu &
cic cch.
Kinang: Sir dung thanh thao cau c6 xomopoui trong cic
tinh hudng giao tiép cu thé. (Mae mpasuTes
TLTATHE, KOTOPOE BMCHT HA BUTPHHE.)

Yéu cdu sit dung duge ti
Kxomopoitl § tit ca cdc cich.

N6i mot vit duge lam
bing chat liu gl

Kién thitc: Nam duoc ¥ nghia, céch diing gidi tir us cach 2
dé n6i mot vat dugc [im bang gi.

Kining: Biét str dung céch ndi trén trong giao tiép.
(Masbyyk ZeJlaeT caMosIeT U3 Lepesa.)












Chii dé

(Hanh ding I8 ndi) Mitc dg can dat Ghi chit
N6i so sénh tuyét dsi | Kién thitc: Hiéu y nghia, céch céu tao dang so sanh tuyét di | Chua dé cap dén dang so
cha tinh tlt (cambitl cuavhnid). sanh tuyét doi don.

- Bi€n doi thanh thao dai tir s hitu & cdc cdch s6
nhiéu,
Kinang: C6Kinang st dung dang so sanh tuyét ddi trong

giao tiép dé ndi mitc do. (Pena cambiit

CHJIbHBIHA B HAIIEM KJacce.)

N6i hoan thanh viéc gi

Kién thifc: Hiéu y nghia va cach ding cla gidi tt sa cich 4.

trong bao lau \ e o had e s
6 Kindng: S dung thanh thuc gidi tit 3 céch 4 ¢ n6i thoi
gian, tra 101 cAu hoi 3a croavko spesenu’
(Bukrop mpowran Somblirylo KHUTY 33 2 IR4.)
N6i mifc do twong quan | Kién théc: Hiéu § nghia, céch ding clia cu tric: ves..., -

me... .

Kining: Biét sir dung cdu tric uem..., mem... dé néi
fuong quan trong cAc tinh hudng giao tiép cu thé.
(Hem Ooabiue nrpaTh, TEM JMyYLIe UIPATh.)












Chil dé

e tie o cd hi chit
(Hanh ding loi noi) Miic dg can dat G
N6i khoang thoi gian | Kién thifc: Hiéu § nghia, céch diing cap gidi tir¢...00... v6i | Phan biét dugc § nghia va
dién ra hinh dong danh tir cch 2. cich ding v6i cap gidi tir
Kinang: Cokinang sir dung cu triic trén trong giao tiép
dé n6i thii gian. (Maraaus paGoraer ¢ 9 acos
70 16 vacos.)
N6i ddn, dit ai di du | Kién thifc: - Hiéu § nghia, cich ding va chia thinh thao cdc | Chi yéu cdu st dung vdi
dong tlr secmu va godums. nghia din, ddt; secmu,
(L o ad a go0ums %020 xyoa.
- Nam viing cdc dang bién déi cua dai tir amom, K
mom & céc céch s6 nhiéu.
Kining: Biét sir dung cc dong tit secmu va sodums
trong thue té piao tiép. (Matb BeZéT china k
Bpayy.)
N6i khodng thoi gian | Kién thitc: Hiéu ¥ nghia, céch ding clia cip gidi ti sa...
hanh dong xay ra trudc (cach 4) do... (cach 2).
U Viéc

Kinang: Sir dung thanh thao cip gidi ¥ 3a... do... dé ndi
thdi gian trong c4c tinh hudng giao tiép cu thé.
(Mer cobpaiuch B wxoxe 3a 15 MunyT do
YPOKOB.)












Chii dé

(Hanh dong 16i ndi Mitc d can dot Ghi chii
Céch hoi dudng Kién thitc: Hiéu ¥ nghia, cch diing cila ddng tir chuyén

dong ¢6 tién 16 npo- + % (cdch 3), uepes
(cdch 4).

Kinang: Biét cdch hoi duong va tra 101, (Kax mpoitru k
Teatpy’ - BaM Hazo npoHTH Yepes mowass.)

NGi chd ai (cdi gl) di dau

Kién thic: Hiéu  nghila, chia thanh thao c4c dong i
8e3M Va 603uma,

Kining: Biét sit dung cdc dong tir eesmu va osums
K020~4mo KY0a trong giao tiép. (Mammra
Be3ET oBowIM Ha Dasap.)

Phan biét duoe cach dung véi
cdc dong tir godums va
gecmu.

N6i khodng thi gian | Kién thiic: Hiéu ¥ nghifa va c4ch ding cip gidi t uepes... | Yéu cdu phan bigt duoc y
hinh dong xay ra sau su (cich 4) nocae... (cich 2) dé chi thdi gian. | nghia va cich ding vdi cip
viéc Kinang: Sir dung thanh thao cip gidi tir wepes... nocae... | gidi tir 3a... do... .

dé néi thoi gian trong céc tinh huding giao tiép.

(AHHA npuIIIa Yepes 5 MUHYT N0CHe

3BOHKA.)
Néi chuyén dong dén | Kién thifc: Hiéu dwoc  nghfa va céch diing dong tir chuyén
gdn sy vat dong c6 tién t6 nod- + x (cdch 3).

Kining: C6kinang sir dung cach ndi ndy dé ndi chuyén
dong dén gan ai, dén gén cdi gi.
(Mb! ooy K 00BABMCHMIO M HAYAJH
YNTATh e10.)












Chil dé

(Hanh dong I ndi) Mikc di cdn dat Ghi chi
Noi mang ai (cdi gi)di | Kin thitc: - Hiéu ¥ nghia va c4ch ding clia cdc dong ti Phén biét dwgc ¥ nghia va
diu Hecmu va Hocums. cich ding céc dong tit

- Chia thudn thuc cdc dong t wecmu va
HOCUMD.
Kinang:  Sirdung thanh thao céc dong tir ndy dé giai
quyét céc nhiém vu giao tiép cu thé,
(TTouTankoH HOCUT JHOLAM MUCHMA.)

gecmu va o0umbs, 8e3mu

V2 803UMb.

Néi tinh chat clia ngudi,
sy vat

Kién thitc: Hiéu § nghia va céch ding gidi tir ¢ céch 5.
Kinang: Biét st dung gidi tit ¢ céch 5 dé ndi tinh chat,

(310 yesoBex ¢ ZOOPHIMM [NA3aMH.)

N6i hau qué ¢6 the xdy

Kién thiic: Hiéu ¥ nghia va cach diing lién tir @ mo.

rg Kinang: Sirdung thanh thao lién tir a mo dé néi héu qua.
(Toiném ObicTpee, a To OmO3xaeM.)

Néi mifc do chachdt | Kién thic: Hiéu ¥ nghia va céch ding cfu tric max..., .

luong viéc lam Ymo... .

Kindng:  C6 ki ndng it dung cu tric max..., wmo... dé
noi 16 mifc do. (O rax xopoLio pucyer, 4To
BCE YAMBIANTCA.)












Chi dé

(Hank dong I néi) Mitc dj can dat Ghi chit
N6 thuc hién cong viéc | Kién thitc: Hiéu § nghia va cich ding gidi tir ¢ céch 5, Ges
nhu thé nio céch 2.
Kinang: Sirdung thanh thao cich ndi nay trong It ndi dé
gidi quyét nhiing nhiém vu giao tiép cu thé.
(Omm caywator ¢ uaTepecom/Ge3 urTepeca.)
N6i nguyén nhan Kién thiic: Ném duoc § nghia vi céch ding giéi tx om
cich 2.
Kinang: Biét sir dung gidi tir om céch 2 dé chi nguyén
nhan trong nhimg tinh hudng giao tiép.
- (Ony 3axpuyanyu oT pagocTy.)
NéGi mic do ciatinh | Kién thic: Hiéu ¥ nghia va cich ding c4u tric maxodi.., | Yéu cdu phan biét dugc véi
chat Ymo... . cAu tric Max..., ¥Mo... .

Kinang: Sirdung thanh thao cdu tric maxod..., ¥mo...

dé néi rd mifc do tinh chat.

(Yemonan TaKoit TAKENLIA, 4TO OHA He

MOKET 0Ha HeCTi.)












Chii dé

e fe do cd i chit
(Hinh dong 1 ndi) Mis: 4 can det Ghi
NGi trang phuc Kién thiic: Hiéu nghia, chia thinh thao céc ddng i Yéu cdu sit dung duoc ¢ 3
nadesamas - Hadems, T0dUMb, HOCUMD. cdch nd1 xodumn 8 uem,
X Cux e 3 , . HOCUMD Ym0, Ha0esamd
Kinang: (6 kindng str dung céc dong tt nadesams -
q s qmo:
nadems, xodums, nocums dé ndi trang phuc.
(On xomut B Koctiome. OHa HOCUT CBUTED.
Hano Hapers many,. )
Néi so sénh (duong | Kién thdc: Hiéu nghia va céch ding ciu triic (max...), xax
nhv...) oyomo... .

Kining: Biét sir dung thanh thao ci tric (max...), xax
6yomo... &€ néi so sénh. (Ox rosopur Tax
TpOMKO, Kak 6yzTo 4 mnoxo casltiy.)

N6 ai bi 6m, bi dau g}

Kién thifc: - Hiu ¥ nghia va c4ch chia dong tit 6osems -
3aboaems.

- Hiéu § nghia va céch ding cdu triic y ozo +
ymo + oaum.

Kinang: Biét sit dung cdc phwong tién ngon ngi trén trong
the té giao tiép. (Ona Goneer. ¥ O Gomur
pyKa.)

Phan biét duoc § nghia cia 2
céch noi ndy.












Chil dé
(Hanh dong 1oi ndi)

Mitc d6 cdn dat

Ghi chit

Néi diéu chua xéc dinh
hodc khong biét ro

Kién thiic: Hiéu duoc ¥ nghia va cdch dling céc tiéu
-hubyds, -mo,

Kinang: Biét vin dung céc tién tir trén dé thuc hién cic
nhiém vu giao ti€p cu thé. (M xoTHM EynUTh
yro-uubyap ana Oma. f sy, uto Axna
KYIMJa 4T0-T0 B Marasuge.)

Yéu ciu phén biét dugc cch
diing ctia cdc tiéu tirndy.

Noi hanh dong qua lai

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia vi cich diing tap hop tir dpye
Opyea, dpye Opyzy, dpye o dpyee, ... .

Kining: Biét van dung céch ndi trén trong giao tiép.
(Me1 mormmaen apyr apyra. Met aborumes
EpYr 0 Apyre.)

To f tik

Kién thirc: Hidu y nghia vA céch ding cdc tir, tap hop t
XUk, K CONCANEHUI.

Kinang: Biét sir dung céc phirong tién ngdn ngit trén dé
thue hién nhiém vy giao tiép.

(Karb, uto y Mens Her Gurera.)

Néi ai hoc hodc lam gi

Kién thize: Hiéu ¥ nghia vi cich ding dong ti
3AHUMAMBCA,

Kinang: Biét sit dung dong tir trén trong nhitng tinh
hudng giao tiép cu thé. (Ml sarmmaemcs
PHCOBAHHEM.)

Yéu can phan biét duwoc cach
ding voi dong tir yuumscs.












Chil dé
(Hinh dong o1 ni)

Mitc di cdn dat

Ghi chi

N6i chuyén o the

Kién thrc; Hiéu § nghia va cich diing cdc dong fir
6CMAGAMD - BCAIAMb, RONCUMBCS - JIEkb,
CA0UMBCS - CECMb.

Kining: Biét van dung c4c phuong tién ngon ngit trén
trong thc t€ giao tiép. (AHTOH BOWIEN B KOMHATY
H CCJI Ha JUBAH.)

Yéu cu phan biét duge céch
ding vai céc dong tir
CIMOSMb, JENCAMB, CUOEMD.

Biy t0 y kién

Kién thirc: Hiéu y nghia vi cach diing cdc tir thp hop
£ HO-MOEMY, HO-MBOEMY, NO-HAUIEM),
NO-BaueMy.

Kindng: C6 ki nang sir dung cac cach néi trén dé thue
hién nhiém vy giao tiép. (TTo-moemy, Ona
yuures myque Jlexst.)

NGi gié tién

Kién thirc; Hiéu  nghia va céch ding cita ddng tir cmoums.

Kining: Biét sirdung dong tir trong nhimg tinh hudng
giao tiép cu thé, (Cnoaps cront 122 py6ns.)

Néi ai doc, viét bang
tiéng gi

Kién thirc: Hiéu y nghia va cach dling cta tap hop tu
HA PYCCKOM (HZTUHCKOM, ...} A3bIKE.

Kindng: Biét sir dung céch ndi trén trong giao tiép.

(Mb1 roBopuM Ha PYCCKOM A3bIKE.)












Chil dé

(Hanh dong 13 ndi) Mitc di cdn dat Ghi chi
N6i dat, dé d6 vat Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va céch diing céc dong ti Yéu cu phén bigt duoc ¥
cmagums - nOCMasums, kaacmb - norodicurs. | nghta va céch ding cia 2 clp
X 2 AL dong tir ndy.
Kinang: Biét van dung cdc phwong tién ngdn ngir trén Mg T HEY
trong thu té giao tiép. (TTana cTaBHT Tene30p
Ha CTOI1.)
N6i 15 thém vé ngwdi | Kién thirc: Hién § nghia va cfich ding cla i komapeii,
hofic sur vt . g N . .
eSS Kindng: Biét sir dung cch ndi c6 xomapeuii trong nhitng
tinh hubng giao tiép cu thé, (Mre HpasHtes Jow,
KOTOpBIH HAXOAKTCA B Caly,)
Néi sén sing lam g} Kién thirc: Hiéu ¥ nghia vA céch diing dang rit gon ctia tinh
NGi i gt di chudn b K 2omosel
xong Kining: Biét sir dung cu tric trén dé thuc hign nhiém vy
giao tiép. (Ms! FoTOBS! rioexaTh Ha Mope. O6ex
FOTOB. )
Héi thim strc khde Kién thirc: Hiéu § nghia va céch ding tip hop ti

YY8CmB08ans Ce0s.

Kindng: Biét sir dung cch ndi trén dé ndi ve sizc khoe,
(4 ayBcTBYIO CCO XOpOIIO.)












Chil dé
(Hanh dong 1oi noi)

Mikc dé cdn dat

Ghi chil

Chic ai didu g

Kién thitc: Hiéu § nghia va cich diing dong t
JHCENAMb - RONCENAMD,

Kining: Biét sir dung céch ndi scenams - noxcenams
koMy yeeo trong thuc té giao ti€p. (Kenato ebe
3710DOBb H CY4CTBA.)

N6i nhdn manh phi dinh

Kién thic: Hiéu § nghia va céch ding cia tit nu.

Kining: Biét sir dung cach néi trén trong c4c tinh hudng
giao tiép cu the. (A HuKyna He XOAHA, HHL B KHHO,
HH B TEATp.)

Ndi ai hira dicu g, lam
gi

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia v cdch ding dong tir
obewamb - noobewyams.
Kining: Biét sir dung ddng tir trén trong giao tiép.

(Huna obewana npuiiry.)

N6i tinh cam, thai d6 doi
voi ai, véi cdi gi

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va céch ding céu tric
y kozo + 11oboss {omHowene, yadicenue,...) +
K KoMy/uemy. |

Kining: C6 kindng vén dung cic cich ndi trén trong giao
tiep. (Y Buxropa 6ombiuad moboss K
JKHBOTHBIM. )












Chu dé
(Hanh déng loi noi)

Misc d6 cn dat

Ghi chi

Néi nhitng sy viéc xay
ra lién nhau

Kién thire: Hiéu § nghifa va céch diing tip hop tlr xax
MOTBKO.

Kining: Biét sir dung cAch ndi trén trong céc tinh hudng
giao tiép cut the. (Kax ToTbKO KOHYMACA GHIBM,
MBI TOIILTH OMO.)

N6i ai ban hodc r0i

Kién thirc: Hiéu § nghfa v céch ding dang rit gon cia chc
tinh t 3anameisi va ceobombi,

Kining: C6 ki nng sir dung céc phuwong tién ngon ngi
trén dé thuc hién nhimg nhiém v giao tiép cy
thé. (Butop croBogiek. 10 Mecto cBobozHO.)

Noi ai quan tim, say mé
diéu gi

Kién thitc; Hiéu § nghia va cach ding céc dong tir
HHMEPECOBAMBCA VA YENeKantbCs.

Kindng: Biét van dung cic phuong tién ngén ngi trén
trong the t giao tiép. (Ms! HHTEpecyemcs
MY3bIKOH.)

Néi ai diing hodc sai

Kién thic: Hiéu ¥ nghia va cich diing dang rit gon ciia tinh
tr npageii.

Kining: Bit sir dung cdch néi trén trong giao tiép.
(Mropn npas, a JTiocs e npasa.)












Chil dé

NP Mitc dj cdn dat Ghi chi
(Hanh ding loi néi) ' '
Néi tir chéi Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va céch ding dong ti Chi yéu cu ném duge cich
OMKA3bIBAMBCA - OMKA3AMBCAL. n6i omkazbieanscs -
. s - A 5 . .: | OmKasambCA ymo Oenamb.
Kining: Biét sir dung ddng tir trén trong thyc té giao tiép.
(AH 0TKa3a7IaCh PHHTH.)
N6i dong ho chay thé | Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va cich dimg cic dong tir udmu,
nao OCIMAHOBUMBCA, CHEWUMb, OMCMAgamb,
Kining: Biét sir dung cac phuong tién ngon ngt trén
trong céc tinh hudng giao tiép cu thé.
(Yack! xopotmo HayT.)
Coi ai 2 ngudi thé ndo | Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va cich dimg dong ti cuumanms,

Kining: Biét sir dung déng tir trén trong thuc té giao tiép.
(Mama cynraer chiHa criocoOHbIM MATBYHKOM. )

Yéu cau, dé nghi ai lam

\

jul

Kién thitc: Hiéu § nghia va céch diing ddng tir npocums -
nonpocums.
Kindng: Biét st dung céch ndi npocums - nonpocums

x020 ymo denams dé giao ticp. (Kons mpocut
MEHS 1IOMOYb.)












Chi dé

(Hanh déng 16 ndi) Mite 46 can dot Ghi chit
Néi phuong tién hanh | Kién thitc; Hiéu ¥ nghia phuong tién cia danh tir ¢ céch 5.
dong

Kinéng: Biét vén dung ¥ nghia trén trong giao tiép,
(A1 mawmy azipec pydKoi.)

Néi ai ngac nhién, vui
mimg vé diéu gi

Kién thic; Hiéu y nghfa va cdch ding céc dong tu
JOUBAMLCA - YOUSUMDBCS, PAO0BAMbLA -

00padosamuCs.

Kining: Biét sir dung cac phuong tién ngon ngit trén
trong céc tinh hudng giao tiép cy thé.
(Oun paytorcs csoeH nobese.)

Néi dé ngudi khdc yén
long

Kién thitc; Hiéu § nghia va céch dimg dong ti

becnoxoumsCs.

Kindng: C6 ki nang sit dyng dong tir trén dé giao tiép.

(He Gecroxoiicsa! Beé Oyzer B nopsaxe.)












LGP Y

Chii dé

Mite d6 cdn dat  chi
(Hanh déng 10i ndi) €40 can d Ghi chi
N6i nhugng bg Kién thitc: Hiéu § nghfa va c4ch ding clalient | Yéu cu sit dung duge ¢4 2 céch

XOMA VA gidi tir necmomps wa cach 4. | ndi cd xoma va KecHomps na
Kindng: Sirdung thanh thao lién tr xoms va giéi tir | ¥M0-

HECMOMPA HA YMo dé néi nhugng bd.

(Xora mowmeén o zp, COPEBHOBARNE

npogokaerca. HecMoTpa Ha JOX/D

OH TIOLIEN Ha KOHLEPT.)

NGi thoi gian hinh dong | Kién thifc: Hiéu § nghia va céch ding gidi tirno va | Chi yéu cdu sir dung véi céc

thudng xuyén lap lai danh t c4ch 3 s& nhiéu. danh tir chi thoi gian,

Kinang: St dung thanh thao cich ndi ny trong cic
tinh hudng giao tiép cu thé, (o yrpam 5
BCTAl0 PaHo M JeJalo 3apAanky.)

N6i nguyén nhén tot Kién thitc: Hiéu § nghia va cich ding gidi tir
6aazodaps cich 3.

Kinang: Biét sit dung gidi tir ndy dé ndi nguyén
nhan tot, tra 101 cdu hoi 6aazodaps
xomy? wemy? (Braronapa xopomeit
NIOTOJIE HKCKYPCUA TIPOLLTA
NPEKPACHO. )












Chil dé
(Hanh ding loi néi)

Mitc do cdn dat

Ghi chit

Néi nguyén nhén xdu

Kiéhn thifc: Hiéu § nghta va céch ding gidi t us-3a
cich 2,

Kinang: Sitdung thanh thao gidi tlr u3-3a cach 2
dé chi nguyén nhan x4u trong céc tinh
huting giao tiép cu thé, tra 161 cau hoi
u3-3a %0207 wez0? (V3-3a MIOX0H
TI0TO/ib SKCKYPCHA TIPOLLTa
HEMHTEPECHO.)

Phan biét duge ¥ nghia véi cich
néi ¢4 giéi t 6aaz00aps.

Néi khoéng thoi gian hanh
dong cd hiéu lve

Kién thitc: Ném duoc ¥ nghia, céch ding gidi tr wa
cich4.

Kining: Biét sif dung gidi it na cich 4 dé ndi thos
gian, tré 10i cau hoi #e cxob10
gpemenu? (IAna mpuexan K Ha B
TOCTY Ha JIBa JIHA.)

N6i gid in

Kién thifc: Hiéu § nghfa va céch diing céu ¢6 lién tir
eca 0vl.

Kinang: Sir dung thanh thao cau c6 ecau 6t dé
dién dat cich ndi gia dinh. (Ecam Gel
Obina Xopowas TI0rofa, Mbl XOf Ol
B JIeC.)

Phén biét dugc ¥ nghia véi céch
ding lién tt ecau.












Chii dé
(Hanh ding loi néi)

Mite d6 cdn dat

Ghi chi

Néi chuyén nganh

Kién thitc: Hiéu § nghia va céch ding gi6i tit no
cdch 3. _

Kining: Biét sir dung gi6i tr no clch 3 dé ndi
chuyén nganh trong c4c tinh hudng giao
tiép cu thé. (Mue HyxHa KHHra 110
(u3nxe.)

Néi 5o sanh twong d6i

Kién thifc: Hiéu y nghia, biét cdu tao dang so sinh
twong déi clia tinh tlr: Goaee/menee +
tinh ti.

Kindng: C6Kinang sit dung cdb tric:
Gosee / mexee + tink tit € n6i so sanh.
(Ileproe 3agaHue bonee TPyAHOE, YeM
BTOpOE.)

‘N6i 16 thém vé tinh chdt sy
vat

Kién thitc: Hiu § nghia, céch diing cau phifc c6 1
lién tir zde, %yda, omxyda.

Kinang: St dung thanh thao cau phifc ¢6 2de,
kyda, omxyda dé néi 16 vé tinh chat cha
sir vat, (1 moBumro ropog, rze 4
POAIICS it BBIPOC.)

Yéu cdu biét thay thé can 6 2de,
%yda, omxyda bng cich néi
twong duong c xomopwii.












Chi dé

e Mic 46 cdn dat Ghi chi
(Hanh déng lgi ndi) ' ‘
Néi gio Kién thitc: Hiéu ¢ nghia va cich diing mot s6 cich | Yéu cdu biét st dung ¢4 3 céch
néi gio. noi gioy: decams desamozo
Kingng: Biét noi gio mot céch thanh thuc theo | (510 noaosuna Geagmozo
nhiéu céich khic nhau. (Eoropt wac o |($+30.) 6es uemseprmu
npovy vacan - Tomoniua fesanoro,) | 028%mo (8445m.).
N6 so sanh tuyét d6i Kién thitc: - Nhan biét, hiéu § nghia va cich ding | Yéu céu biét sit dung dang don
clia tinh tit so sanh tuyét d6i dang don. | dac biét cla mot s6 tinh tir
- Bitcdu tao dang don cla tinh t so sénh | (1UOmg dUng: ayvauL,
tuyét di: cunonetiuind, TyOuitil, MOACUUALL
gvicouaiwu,..
Kining: Biét st dung dang don cla tinh tir so sinh
tuyét dai trong céc tinh hudng giao tiép cu
thé. (Cepreit cubHeimei yeenuy B
K7acee.)
N6i ai tir dau dén Kién thic: Hiéu y nghla, cdch ding gidi tit ¢, ua Yéu céu phén biét duoc céch
yng g p

cach 2.

Kinang: Sir dung thanh thao céc gidi tr nay dé noi
ai tr dau dén, tra 104 cu hoi omucyda?
(On npuexan ¢ wora.)

dung cha 2 gidi tir ndy.












Chii dé

KaK.

Kinang: Sit dung thanh thao lién tY max xax dé
chi nguyén nhan trong thyc té giao tiép.
(Yuenmk He Obin Ha YpoKe, Tak Kak

oH Obin Goner, )

Mite d6 cdn da Ghi chii
(Hanh ding lii néi) e dbctn dat L
NGi thyc hién hanh dong | Kién thitc: Hiéu ¥ nghia, cdch dung gidi ti no
| theo k& hoach, du dinh, ... céch 3.
Kining: Biét sit dung cich ndi ndy dé ndi 1am theo
céi g trong cdc tinh hudng giao ti€p cu
thé. (Ms1 paGoraem 1o masy.)
Néi nguyén nhin Kién thitc; Hiéu § nghia va céch ding lién tymax | Yéu cdu phan biét ducc sy khéc

nhau vé cich dung gilta lién tir
Max xax va nomomy 4mo.

N6i ai ¢ kha ning, nang
khiéu gi

Kién thitc: Hiéu § nghia va céch ding cau tric
Y K020 + CNOCOOROCTAU K yemy Vé

kmo + cnocobex K wemy.
Kinang: Biét st dung ciu triic ndy dé ndi nang
khiéu, (¥ nero criocobHOCTH K MY3bIKe.

Ox cniocoben & myasike.)












Chil dé
(Hanh dong loi noi)

Mitc di can dat

Ghi chi

Néi ai khong thé Jam gi

Kién thifc: Hiéu § nghia va céch diing céu tric
KoMy + Heavas T 4mo cdeaama.

Kinang: C6 ki ning vén dung céu tric ndy trong
céc tinh hudng giao tiép cu thé. (Muwe
HeNb3A BOITH B KoMHATy 0ea Kwoya.)

Phan biét duoc ¢ nghia va cach .
dung vdi cdu triic komy +
HeAb3d + 4mo deaamb.

N6i vé thi ctr

Kién thitc: Nim duoc § nghia va cdch diing cda tdp
hop tit cdegams - cdams ax3amen.

Kining: Biét sir dung phuong tién ngon ngi trén dé
néi vé thi ot (AnTox can SK3aMeH 1o
huanKe Ha OTIMYHO. )

Cim ai lim gl

Kién thc: Hiéu § nghia va céch ding déng ti
3aAnpewams - 3anpemum.

Kining; Biét sir dung cdc dong tir trén trong giao
tiép. (Tlana sanpemaer Orery urpat B

tyrbon,)

NG ai thich gi (thich lam
gi) hon

Kién thirc: Hiéu y nghia va céch ding dong tir
npednoyumams - npeonoyects,

Kinang; C6 ki ndng sir dung céch ndi
npeonoYUMamb - nPeonoYeCcy Ymo/imo
deaam trong giao tiép. (% mpexnosrato
cok. Kons npeanounTaer cMOTpeTh
TEJICBH30P.)

A )\ s ‘ * / [ &4
Yéu cau biet sir dung 2 céch ndi

nay.












Chil dé

Mitc do can dat Ghi chil
(Hanh dong 16i ndi) 80 can & i chit
Néi trang phuc Kién thic: Hiéu § nghia va cch ding cic dong tr | Yéu chu phén biét dwgc ¥ nghia

00e8ambCA - 00embCs, Hadesams -
HAOEMb, CHUMAMD - CHAM.

Kining: Biét sir dung céc phuong tién ngén ngit
trén trong nhimg tinh hubng giao tiép cu
thé. (Huua KpackBo 0eBaeTCH. AHTOH
HAZIEN NIATTO | BHILIET HA YIHLLY.)

va céch diing cua céc cip dong
tlr 00esamsCs - 00embea va

Hadesams - Hadems.

Néi tin tudmg ai, ditu gl

Kién thiic; Hiéu y nghia va cch ding dong ti
sepumb - nosepumy va dang rit gon cla
tinh tlr yeepenHo.

Ki néng: Biét sir dung c4c phuong tién ngon ngi
trén ¢ giao tiép. (A1 Bepto Zpyry.

S ysepeH B cBOEM peLcHuH.)

Yéu cau phén biét dugc 2 cich
noi nay.

NG bit, tat cdi gi

Kién thirc: Hiéu § nghia va cich ding céc cip dong
{1F; GKAROUAMY - BKLIOYUMD, BHIKAIOYAMD -
BLIKTIOYUMb.

Kining: Biét si dung cic dong ti trén dé thyc hién
nhiém vy giao tiép. (Hima prnodaeT
TECBU30D.)












Chi dé
(Hdnh ding loi noi)

Mitc di can dat

Ghi chi

Néi ai quen lam gi, quen
vai cdi gl

Kién thirc: Hiéu § nghia va céch dimg ddng ti
NPUBHIKAMb - NPUBHIKHYMD,

Kindng: Co ki ndng st dung céch néi npugsixams -
1PUBHIKHYMb Ymo deaams/K Yemy trong
thue t€ giao tiép. (A npustIK paro

BCTaBATb.)

Yéu cau biét sir dung ca 2 cich

noi nay.

NGi chuyén dong 1én hoic
xudng

Kién thirc: Hiéu y nghfa va cach ding céc cip dong
tlr, HOOKUMAMBCA - NOOHAMBCS,
CRYCKAMbCS. - CNYCIUMBMCA.

Kindng: Biet van dung céc phuong tién ngon ngit
trén trong giao tiép. (AHTOH NOAHMMAETCA
110 JIECTHHIIE Ha BTOPOI 3TaX.)

Yéu cdu phan bict dioc ¥ nghia

vi cach ding cia 2 cdp dong tir

nay.












LGP 10

Chi dé ‘ .
ek e Mitc dé can dat Ghi chi
(Hanh ding loi noi)
Gidi thi¢u ai véiai | Kién thic: - Hiéu § nghfa va cich diing cfia cipdong ttr | Phan biét duoc § nghfa va c4ch
SHAKOMUMD - NOIHAKOMUMD, dlng véi cap dong tir ciing goc
- Chia thanh thao dong ti pacma - gvipacma | 0
G thoi hién taj v qué khit, -Ca. SHAKOMUMDBLA -
. : A o NOIHAKOMUMBCS C KeM -
Kindng: - St dung thuan thuc cach ndi snaxomums -
RPN HEM.
NO3HAKOMUMD K020 ¢ Kenm dé gidi thiéu lam
quen. (f xouy nossaxomuts Teb ¢ MOMM
Apyrom.)
- Doc hiéu vin bén bang tiéng Nga.
- Biét 14p dan ¥ theo ndi dung chinh cla vin ban.
NGi ai tham giavdo | Kién thic: Hiéu ¥ nghia, nhan biét duoc cich ding: Yéu cau sir dung duoc cé hai

viéc gi

YUACTNB0BAMD 8 UEM/ NPUHUMAMD

yuacmue 8 4em.

Kining: - Biét sit dung cac cich ndi trén trong thuc t&
giao ti€p. (Mol mpuHuMaEM yyactue B

CTIOPTMBHOM COPEBHOBAHMH.)

- Doc hiéu van bn bang tiéng Nga.

- Biét 1ap dan § theo ni dung chinh cla vin ban.

cach noi;
YHacmeosams 6 4em va

NPURUMAMD YUACMUL 8
oM.












Chu dé

Mitc dé can dat Chi chi
(Hanh dong 16i ni) €y canag i chi
N6i ai ting ho, 6 vii | Kién thic: Hiéu § nghia va cach ding céc phuong tién

hoéc phan d6i ai, cdi gi

ngon nglt: gidiw 3a cdch 4 va gidi t
npomug cdch 2.

Kinang: - Sirdung thanh thao cc phuong tién ngon ngit
trén dé n6i {ing ho hoic phan doi. (Ham mapon

BBICTYTIAeT 33 MM, IPOTHB BOJHEL )
- Doc hiéu van ban béng tiéng Nga.

- Biét [4p dan § theo ndi dung chinh cta van ban,

NG6i so sanh hon cd

Kién thiic: Hiéu y nghia va céch ding c4u tric;
tinh tit, trang tit (dang so sdnh teong dot) +

8cezo (scex).

Kining: - Sir dung thudn thuc cd triic trén dé ndi so sénh
hon cA trong cic tinh hudng giao ti€p cu theé.
(B namrem kiacce oH yMHee BCeX. 910
MOPOKEHOe MHE HpaBUTCA oJbLIe BCEro.)

- Doc hiu van bén béng tiéng Nga.

- Biét 1ap dan ¥ theo noi dung chinh cba vin ban.

Yéu cau phan biét duoc céch
ding vdi dang so sinh tuyét doi
(cambiil ymmwid).












Chil dé

Mk do cdn dat Ghi chil
(Hanh ding loi noi) ’ '

N6i trang phue (rong, | Kién thifc: Hiéu ¥ nghfa, nhan biét céch ciu tao dang rit | Phan biét dugc ¥ nghfa va céch
chat) gon ctia tinh tr (kpacus, xpacuea, kpacuso, | ding giiia dang nit gon va dang

KPACUBHL), day &0 cla tinh i

Kinang: - Biét sir dung thanh thao dang rit gon cia tinh tit

d¢ ni vé trang phuc trong nhiing tinh hudng

giao tiép cu thé, (Hosoe mumatbe Tebe yTh

JTIAHHO, TY JKMHCEL €My LIVPOKM,)

- Doc hiéu vin bén béng tiéng Nga.

- Biét lap dan ¥ theo noi dung chinh clia vin

ban,

Ndi ai chuan bicho | Kién thitc: Hiéu § nghfa va céch dung céc dong tir Phén biét duoc § nghia va cich
viéc gi 20MOoBUMBCA, COBUPAMBCA - COOPAMBLA. ding cta céc tir cling gc

Kinéng: -

CO Ki niing str dung cich néi zomosumscs

K qemy, cobupamaca - cobpamsves xyda-
umo desams trong thuc 1€ giao iép. (Mbi
TOTOBUMCA ¥ KoHTponbHoit pabore. O
cobupaerca uam Ty7a.)

- Doc hiéu van bin bing tiéng Nga.

- Biét Iap dan ¥ theo ndi dung chinh cla vin
ban.

20MOBUMD ¥MO Va
20MOBUMBCA K HeMY.












Chi dé
(Hanh dong loi noi)

Mitc 8 cin dat

Ghi chil

Noi ai chi y dén i, cdi
gi

Kién thitc: Hiéu § nghia va cdch diing ofpawams -
00pamumb BHUMAHUE HA KOZ0-HLL YMO.

Kining: - S dung thanh thao cich ndi trén dé biéu thi sy
chii ¥ dén ai, dén céi gi. (Mer ofparmaen

BHUMAHME Ha BOTIPOC Y4MTEAA.)
- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.

- Biét 14p dan ¥ theo ndi dung chinh cila vin
ban,

NGi vi trf & gan, bén
canh,..

Kién thitc: Théng hiéu ¥ nghia v céch ding padea ¢
4es, 0K040 1ez0,

Kindng: - Sit dung thudn thuc cc phuong tién ngon nglt
trén dé ndi dia diém. (B xacce 4 cuy
PAZOM ¢ BUKTOPOM, 4 OHA CHAMT 0KOMO
OKHa.)

- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.

- Biét lap dan § theo noi dung chinh cua van
ban,

Yéu cAu phan biét duoc ¥ nghia
va céch diing cdc cich ndi ndy,












Chu dé

Mitc do cin dat Ghi chi
(Hanh dong loi ni) ‘ '
NGi ai hinh dong theo | Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va cdch ding céc trang tit kiéu no-
cich ndo HO80MY, NO-CTMAPOMY, .. .

Kindng: - CoKindng si dung thanh thao céc trang tir trén

dé néi phuong thiic hanh dong, (Mbi Moxen
pelIHT 3Ty 33fa4Y [10-pasHoMY.)

- Poc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét 1ap dan § theo ndi dung chinh cta vin bén.

N6 ché ai, c4i gi dén
dau

Kién thic:

Ki néng:

- Hiéu ¥ nghia va cich ding cic déng ilt chuyén
dong c6 tién t npu- (npueosums -
TPUBL3MAL, NPUHOCUMD - NPUHECI,
npugodums - npugecmu).

- Chia thuén thuc cdc dong tlt npugesamu,
npunecmy, npugecma 0 thdi tuong lai va qué
kh.

- Sl dung thanh thao céc dong ti chuyén dong ¢6

tién t& npu- dé gidi quyét cdc nhiém vy giao
tiép trong nhiing tinh hudng cu thé. (Mars
TpuBeNa chiHa B zerckuit can. f npunéc
tee HOBbI YueDHuK.)

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét [ap dan § theo noi dung chinh cla vin ban.

Yéu ciu phén biét dugc ¥ nghia
clia c4c cép dong tit nay.












Chit dé

oy oee pae e Mitc do cin dat Ghi chit
(Hanh dong It noi)
Néikhongcodiéu | Kién thifc: Hiéu § nghia va cich diing cfu triic wosy + | Yéu cAu phén biét dugc ¥ nghia
kién thyc hién diéu gi Hexozo (Hewezo, Hexyda, ..) +4mo va cich ding cla céc cdu trc
deaama. nay véi cac cach néi c6:
. s 2 R e s | HUY 0a, Hu C Kem.
Kinang: - CSKinéing su dung thuén thyc cdc cdu triic nay Eu €20, HURYOL, RU € Rel
A Lin s He ¢ Kem UIPath. #
dé ndi khi khong o6 diéu kién lam gl. (Ham (Katy e ¢ wes I
OH wu ¢ %es HE Urpaer.)
HErAe CHAeT B 3ane. MHe He ¢ KeM urpaTs
B IUAXMATEL,)
- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.
- Biét 1ap dan ¥ theo ndi dung chinh clia van
ban.
Truyén dat lai cAu hoi | Kién thifc: Hiéu ¥ nghia va cdch ding cdu c6 tirau hodc | Yéu cAu phan biét duoc céch
clia ngudi khic UL, diing gita A% va uAu.

Kindng: - Biét sir dung cdch néi ndy dé truyén dat lai cdu
hoi cua ngudi khac. (O crpocw, nofinér am
Bukrop B noxog. O cnpocun, noiaér
BuxTop B II0XOR MM Ha 3KCKYPCHIO.)

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét lap dan ¥ theo ndi dung chinh cla van ban.












Chit dé
(Hanh ding loi ndi)

Micc dj can dat

Ghi chit

N6t nhén manh

Kién thic; - Hiéu y nghfa va cch diing: 0dun u mom ace,
00HQ % Ma e, 00NY U me He.
- Biét bién d6i s6 tir 0dun, odua, odwo, 00nu
0 céc cach.
Kinang: - Sirdung thanh thao céch ndi trén dé nhdn manh
trong trudng hop cén thiet.
(Y Hac ofHa ¥ Ta e TeMa COUMHEHNS.)
- Doc hiéu vin bén bng tiéng Nga.

- Biét 1p dan ¥ theo n6i dung chinh clia van ban.

Bay 10 ¥ kién, quan

¥
diem

Kién thitc; Hiéu ¢ nghia c4c cdch ndi:

0 MOCMY MHEHUI; & CHUMAI0, UMO...;
MHe KAMemes, ¥mo... .

Kindng: - Biét it dung cdc cach ndi trén dé by t6 ¥ kin,
quan diém ctia minh. (I cuurato, wro ArToH
1paB.)

- Doc hiéu vin ban bing tiéng Nga.

- Biét lap dan § theo ngi dung chinh clia van ban.

Yéu cAu biét sit dung ca 3 cich
néi,












Chil dé
(Hanh dong lir noi)

Mitc dé cdn dat

Ghi chi

Nhic ai nhé dén diéu

g

Kién thitc: Hiéu ¥ nghfa va cach ding cia cap dong tl
HATOMUKA - HAMOMHUMD.

Kinang: - Biét vin dung céch néi nanosunams -
HANOMHUMD KOMY 0 KOM-0 4ém VAo thyc t&

giao UEp. (CHer HanoMyuHaeT MHe 0 PYCCKOH

3KME.)

- Poc hiéu van ban bang tiéng Nga.

- Biét lap dan ¥ theo ndi dung chinh cla van ban.

NG thoi tiet

Kién thiic: Hiéu ¥ nghia va c4ch diing mot 6 ti, tdp hop tir
¢6 lién quan & chd diém dang hoc: sopos,

naoc 2 epadyca, munyc 5 epadycos, ... .

Kinéing: - Biét diing céc phuong tién ngon ngd trén d€ ndi
vé thii tiét. (Ceromna guém nmoc 5
TpafycoB.)

- Doc hiéu vin bén bang tiéng Nga.

- Biét lap dan ¥ theo noi dung chinh ciia van ban.

Biét sir dung cdc céch ndi tuong
duong:

natoc 2 epadyca = 2

zpadyca menaa;

MUHYC 5 2padycos = 5

2padycos MOpPO3a.












Chii dé

ite 49 cdn dat Ghi chi
(Hanh dong i ndi) Mitc d can d i chi

NGi yéu cdu, € nghi ai | Kién thic: Hiéu § nghia v céch s& dung cdc cip dong tir: | Cén nfim viing ¢4 2 cich néi

lam viée gi RPOCUMb - NONPOCUMD, nay.
npedaazoms - npedaoxcums.

Kinang: - Biét sit dung cach noi npocums 020 4mo
deaams, npedAT2EMb KOMY YMO, YMO
deaamu. (YauTenb IPOCHT YHCHNKOB
TACAT COYMHEHME, YUUTEND MPEAaraer
VYEHMKAM MCATh COYMHEHye.)

- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.
- Biét Jap dan ¥ theo ndi dung chinh cla van bén.

N6i doi hoi ai diéu gi | Kién thifc: Hiéu ¥ nghia vi cdch sit dung clia cdp dong ti: | Yéu cdu st dung duoc ca 2 céch
mpefosams - nompedosamo. ndi.

Kining: - Biét van dung cach néi mpetosams -
nompebosams 4ezo om %020, ¥mo deaams
trong giao tiép. (Mama Tpebyer ot chia
CepbE3HOT0 OTHOLIEHNU K yuébe. Yunutenb
pefyer roBOPHTH TOMBKO MO-YCCKY.)

- Doc hiéu vin bén bang tiéng Nga.
- Biét 1ap dan ¥ theo ndi dung chinh ca vin bén,












Chi dé
(Hanh ding loi noi

Mitc d6 cdn dat

Ghi chi

N6i ai thing hodc thua

Ki néing:

Kién thiic: Hiéu ducc § nghia va cich ding céc clip dong

tlr: 86Lu2pBIBAMD - BbLUZPAMD,
NPOULPBIBAMD - NPOUZPAMD.

- Biét van dung céch néi eviuzpbisams -
BbIUZPAMY, NPOUZDLIBAMD - NPOUZPAMD
K020-umo 8 wém dé thuc hién céc nhiém vy
giao tiép cu thé, ("Craprax” Bbiurpan
"lnsamo” B hyrGobHOM Marye. Cama

ITPOUTPbIBAET AHTOHA B COPEBHOBAHUM NO
HIAXMATAM, )

- Doc hiéu van ban bing tiéng Nga.

- Biét lap dan ¥ theo noi dung chinh cta vn ban.

N6i 56 hugng gén diing

Ki néng:

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va cach ding céc tr Gonee, menee,

bonviue, MeHbule, OKONO, NPUMEPHO.

- Biét si dung cc phuong tién ngon ngik trén
trong giao tiép. (Ceprei coBpan Gonee Thicadn
Mapox. )

- Doc hicu vn ban bing tiéng Nga

- Biét 1ap dan ¥ theo noi dung chinh cia van ban.












Chii dé
(Hanh déng lgi néi)

Mirc do cin dat

Ghi chi

Néi so sanh

Kién thirc: Hiéu ¥ nghia vi céch ding c4c dang so sanh clia
tinh tir va trang tir,

Kindng: - Biét sir dung céc cach ndi so sanh trong thyc té
giao tiép. (Buxrop ctapime Awroa. Bikrop
CTpIIE, 4eM AHTOH.)

- Doc hiéu vin ban biing tiéng Nga.

- Biét 14p dan ¥ theo ndi dung chinh cda vin bn,

Yéu cau biét str dyng ca 2 cich

noi nay.

Néi dit hay khong du

cdi gi

Kién thitc; Hiéu § nghia va céch diing dong tlr xeamanms -

xgamume.

Kindng; - Biét sir dung céch ndi (we) xeamams -
(1) xeamump vezo dé thee hién nhiém vu giao
tiép. (Y BrKropa He XBaTACT BpEMEHK 11
criopra. BUKTOpY XBATHT CHIIB! 3T0 CJI€ATS.)

- Doc hiéu vin ban béng tiéng Nga.

- Biét 1ap dan ¥ theo ndi dung chinh ctia vin ban.

A X ’ A L] ] 2
Yéu cau biét sir dung cd 2 cch

ndi nay.












Kining: - Biét sir dung céch néi npoGosams -
nonpobosams 4mo, ymo dexants trong giao
tiép. (Fluma nipo6yer cyn. Huma npobyer
TOTOBHTB CYIL.)

- Poc hiéu vin ban bing tiéng Naa.

- Biét 13p dan ¥ theo ni dung chinh cia vin bin.

Chil dé \
Mite 8 cdn dat Ghi chi
(Hanh ding ldi ndi cound  chi
N6ididugilimai | Kién thic: Hiéu y nghia va cich ding céc ddng ti:
ngac nhién, vui mitg yougnams - yousum, padosam - 06padosars.
Kining: - Biét van dung cdc phuong tién ngon ngi trén
trong nhifng tinh huong giao tiép oy thé. (310
MCHA Y/IHBIAET.)
- Doc hiéu vin ban biing tiéng Nga,
- Biét lip dan § theo ndi dung chinh cia vn bén.
N6i ai thir i g} (lim | Kién thitc: Hiéu § nghia va cich ding dong t
gi) npobosams - nonpobosams.












LOP 11

Chu dé \
Mic dé can dat Ghi chi
(Hanh dng Ioi ndi) ravamd
Néi hanh dong, hién Kién thiic: - Hiéu § nghia va cich ding cutriccd ... | Biét thay thé gidi tnpu cling
tuong chuyén ddi lin mo ..., mo ... . danh tit cich 6 bing c4ch néi
hau - Hiéu § nghia va cdch dung cla gi6i tirnpy | Wong duong,
cich 6.

Kining: - Biét van dung cfu triic ¢6 ... mo ..., mo
... 3 diéin ta su chuyén ddi Iin nhau cla
hanh ddng hodc hién twong, (Oxer 10 Ha
CKPUIIKE, TO Ha IUTApe MIpaer.)

- Bi€t str dung gidi tir npu céch 6 é chi thii
gian. (IIpu cTpoMTeNBCTBE HOBbIX
PajioHOB APXUTEKTOPHI CTAPAIOTCA
COXPaHMUTH 4YaCTh JIeca. )

- Doc hiéu vin ban bing tiéng Nga.
- Biét t6m tat noi dung chinh cia vin ban,












Chit dé

(Hanh dong i n6i) Micc dé can dat Ghi chii
N6i ai bj bénh gi Kién thic: Nam duoc cac phwong tién ngon ngi: - Phin biét duoc su khéc nhau vé
- Déng tir Gosems - saborems ves. § nghia va céch ding cia ddng t
bosems - sabosems v6i nghia

- Dang rit gon cia tinh tif Goasnodl. “day”
du-.

- Phan biét duc s khéc nhau vé
¥ nghia va cdch diing gifta 2 cich

- Mot s6 tir va cach ndi ¢6 lién quan dén chu
dé: nevumn(ca) - svurevums(cs),

no:

Kinang: - Biét sir dung cdc phuong tién ngon nglt nay
dé giai quyét nhiém vu giao ti€p trong
nhiing tinh hudng cu thé, (ITasmk Goneer
rpunmon; JleHa bosbHa aHrMHOM; Bpay
JEYUT MalbyMKa OT IPUMNa.)

JEYUMD K020 OM 4220 va
NEUUMBCA Y K020,

- Doc hiéu vin ban bing tiéng Nga.
- Biét tom tt ni dung chinh ctia van ban.












Chit d¢
(Hanh ding loi ndi)

Miic d6 cdn dut

Ghi chi

NG ai kh&m phuc, tr hao
vé ai, cdi gi

Kién thiic: Hiéu § nghia va céch ding cdc dong ti

gocxuwams(cs) - socTumums|(cs),
20p0umscs va nhiing i ciing gdc
(eocTuwjenue, socrumumentioli,
20pdocma, 2opdoii).

Ki nang: - Biét sir dung dong tir soczutyams xozo
YeM, 60CIUWAMBCS KeM, YoM,
20p0umbcs. xem, wem dé dién dat su kham
phuc, i hao vé diéu gj.

(ApTHCTEI BOCXMLIAIOT 3pUTEIEl CBOMM
BbicTyTeRmeM. Caymiareny
BOCXMITAIOTCA TaNaHTOM MY3bIKaHTA.
Yueruku ropAATCA CBOMM YYHTENEM. )

- Doc hiéu vin ban bang tiéng Nga,

- Biét tém tAt ndi dung chinh clia vin bén.

Phén biét doc sy khéc nhau vé
cdch ding cia dong tir
60CTUWAMD K020 HeM V3
B0CTUUAMBCA KeM, UeM.












Chil dé
(Hanh dong loi néi)

Mitc dé cn dot

Ghi chil

N6i thay ddi trang thdi,
tnh chét, hién trang cia
nguoi va vat

Kién thiic: Hiéu v ndm viing c4c phwong tién ngon

ngi:

deaamd - cOeaams trong cu tric
Oeaams ymo ayywe (xyxce), dong ti
CMaKrosUmMbCS - cmams va cic dong tr
kidu yaywwam - yayuuume,
YAYNUAMBCA - YAYLWUMBCS,
yrydwams - yrydwums,
yrydwamoes - yryduwumses thé hién
ndi dung tuong duong.

Kinang: - Biét vin dung cic phuong tién ngon ngir nay

vao giao tiép hing ngdy. (3enenn penaer
ropog; kpacusee. [locse fosaa norofia
BCerja CTaHOBUTCA le'-III.le.)

- Doc hiéu van ban bng tiéng Nga.

- Biét tom it ni dung chinh cla van ban,

Yéu cdu hoc sinh biét giai thich §
nghia hoéc truyén dat lai noi
dung bang cich ndi tuong duong.
Vi du;

yayuwams = deaams Ayuie

YAYHULOMACS, =
CMANHOBUMBCA AYHULe












Chi d¢
(Hanh déng 163 ndi)

Miic do cdn dat

Ghi chit

N6i 6 hon vé ngudi

Kién thiic: Hiéu § nghia va céch diing cAu triic c...
MOMm, KMO ... .

Kining: - Biét vin dung cfu triic ndy dé ni 1 hon, cu
thé hon vé ngui trong céc tinh hubng giao
ti€p khic nhau. (Mue HpaBuTcs TOT, KTO
Beeraa 3aborurea o apymvx. Mer Jobum
TeX, Y KO0 IIMPOKME 3HaHMH. )

- Doc hiéu vin ban béng tiéng Nga.
- Biét tém tit néi dung chinh clia vin ban

- Yéu cdu ném viing cach sir
dung cAu trilc nay ca trong
trudng hop céc tir mom va kmo
déu c6 thé bién déi.

- Biét thay thé c4u triic nay bing
c4lu triic twong duong (4eaoeex,
Komopwidi ...).

N6i 1 hon vé sy vit

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va nhén biét dugc céch ding:

- Cllu trife ¢6 ... mo, ¥mo ... .

- Dong tit chuyén dong cd tién t6 no-.

- Biét van dung cfu tric ndy trong giao tiép
dé néi 16 hon, cu thé hon vé su vat, (3o
MMEHHO 70, 410 & X0TeN KymHTh, {1
JIHTEPECYIOCh TEM, O YEM TOBOPAT
Ipy3ba.)

- Biét sir dung dong tir chuyén dong c6 tién
6 no- dé néi “bét dau chuyén dong” trong
céc tinh hudng giao tiép cu thé, (Mansuma
HCTYTATHCH ¥ TI00EXATH 38aTh B3POCTLIX.)

- Doc hiéu vin ban bing tiéng Nga.

- Biét 16m tit ndi dung chinh cla van ban,

Ki néng;

Yéu cdu biét st dung thanh thao
¢4u triic nay ca trong trudng hop
chc tit mo va umo cd bién ddi.












Chii dé

Mitc do cdn dat Ghi chi
(Hanh dong I ni) capema e
N6i cho phép hodic c4m ai | Kién thic: Hiéu § nghia vi cdch ding cha - Biét doi chi€u, so sinh vé §
lam g1 - dOng tr paspewambea - paspeusumbCs, nghia va céch ding véi cic dong

Ki néng:

3ANPELUAMBCR - 30NPEMUMBCS VA CAC I
cling g0c (paspewsentie, paspewieno,
30NPeUeHo).

- danh (Y ¢6 -ux va -x-,

- dang bién ddi d4c biét cia cAc danh tit
coir VA dous & céc cich s6 nhiéu,
- Biét vAn dung c4c phuong tién ngdn nglt
nay d¢é ni cho phép hoic cém ai lam gi
trong cc tinh hudng giao tiép cu thé thudng
gap hang ngay. (3nec xypetue
paspelaeTcs/ 3anpeliaercd. 31ech
KYPHTb paspellieno/ 3anpeiLieHo.)

- Biét sit dung danh tir ¢6 ~ux va -x-
(Domux, Bepésxa, ...) dé biéu dat sic thi
nho bé, triv mén trong giao tiép.

- Poc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét t6m tat ngi dung chinh cha vén bén.

tlr 4 biét pazpewsams -
DPA3PEUUMD, 3ANPEUEMD -
3anpemuUmMb,

- Sau khi hoc xong bai nay, hoc
sinh phai stt dung duoc nhiéu
phuong tién ngdn ngif khdc nhau
(MOKHO, HEAB3A,
pa3pewams(cs),
pa3pelienle, paspeuieno,
30npewamb{Ca), 3anpewseno)
dé n6i vé chi dé nay.

- Biét thire hién céc loai bai tap
thay the, gidi thich bang céch néi
tuong dvong.












Chii dé

Mitc d6 cdn dat Ghi chi
(Hanh dong 101 néi) lic 49 can de ichi

N6i ai binh phuc, khoi | Kién thdc: Hiéu § nghia va cach diing cdc cap dong tit | Phan biét dugc § nghia va céch
bénh NONPIGAAMBCA - TONPASUMDCS, ding giita 2 cp dong tir nay.
sbiadopasausams - 8bi3doposems va cic
tir cling gdc (ebi3doposaenue,
He30oposumucs),

Kining: - Biét sir dung cdc dong tir nay trong nhimg
tinh huéing giao tiép cu thé. (TTocne
onepauyy Jlena OuicTpo norpasageTcs.
Ilo cnosam Bpaua vepe3 veneno Kona
BBI3ZIOPOBEET. )

- Doc hiéu vin bén bng tiéng Nga.

- Biét t6m tét noi dung chinh cla van ban,












Chil dé
(Hanh ding loi noi)

Misc di can dat

Ghi chi

N6i 13 hon vé thoi gian

Kiéh thitc: Hiéu § nghia va céch diing cdc lién ti ... do
MO20 KAK ...y .. NOCAE MOZO KAK ...y ...
¢ Mmex nop Kax ..., ... Go mex nop,
NOKG HE ... .

Kindng: - C6 ki nang van dung cau phic véi céc lién tit
nay vao thyc t€ glao tiép trong treong hop
muén giéi thich rd hon, cu thé hon, tra 16i
cau hoi xoz20a? ¢ xaxux nop? do
kaxux nop? (Jo Toro kak HayHyTCS
KAHMKYJbl, Mbl JOMKHBI CIABATh
axaaMebl. C Tex nop kak AHA yexana
13 MockBel, mpowio 5 aer.)

- Doc hiéu van ban bing tiéng Nga.

- Biét tom tit noi dung chinh cda van ban,

Yéu cdu biét s dung chinh xéc
c4c lién tlr nay trong cac trudng

hop:
- Hanh déng

trong phén chinh va

phdn phu xay ra dong thoi.

- Hinh dong
xdy ra trudc.
- Hanh dong
Xay ra sau.

trong phan chinh

trong phén chinh












Chi dé

Mitc d¢ can dat Ghi chil
(Hanh dong loi néi) Bt
N6i 18 hon vé phuong | Kién thifc; Hiéu § nghfa va nhan biét cich ding cfu trdc | Yéu cdu ném chc, st dung

hudng, dia diém

cd:

.. myoa, z0e (xyda, omxyda) ...,
.. ommyoa, 20e (xyda, omxyda)...,
. manm, 20e (xyda, omxyda) ...,

.. 6e30e, 2de (xyda, omxyda) ... .

Kining: - C6 ki ning st dung céc cdu triic nay dé ndi
nh&n manh, ndi rd hon vé phuong hudng, dia
diém, trd 101 cau hdi kyda? 20e?
omxyda! (Mbl wiéM TYRa, TAe KMBET
Halll fiefyiuka, Mbl OT/ibIXaeM TaM, KyAa
TIPUIIEN Hall JiefyIiKa.)

- Doc hiéu vin bén biing tiéng Nga.

- Biét tom tét noi dung chinh clia vin bén.

thanh thao céc tir: myda, mas,
ommyda trong phén chinh v
céc tir: 20e, xyda, omuyda
trong phén phu.












Chil dé
(Hanh ding lgi noi)

Mitc 4 cin dat

Ghi chit

N1 hi vong vao ai, vao
dieu gi

Kién thitc: Hiéu ¥ nghifa va céch ding clia dong it

HAOeAMDBCA.

Kinang: - Biét st dung cich néi nadesmucs na

%020-4mo, ¥mo deaams dé ndi hi vong
vao ai, vao diéu gl. (7 naperwoch Ha
Buxropa. f sazeiocs yBugets Buxtopa.)

- Doc hiéu vin ban bang tiéng Nga,

- Biét t6m tit ndi dung chinh clia vin ban.

Yéu cdu nam dugc ca 2 cach ndi.

N6i cam nhén chi quan
hodc thirc € khach quan

Kién thifc: Hiéu ¥ ngha va céch ding cda cic cap dong

tlr £a3aMbes - NOKAAMBCS,
0%XA3bi6AMDBCA = 0KAIAMDBCA.

Kinang: - Biét sir dung cch néi xasamuca -

TOKA3AMBCSA, OKAIbIBAMCS, -
OKA3AMBCS KeM-YeM, KAKUM,

F " a2 IR o«
ey 4MO... 0€ giao ti€p trong céc tinh hudng
cu thé. (OH 0Xa3aJICA HAIIM COCETIOM.
Mre Kasercs, 410 BYepa HOUbI0 Gbla
TIOb.)

- Doc hiéu van ban bing tiéng Nga.

- Biét tom tat noi dung chinh cia van ban.












Chit dé

Mitc d cd .
(Hanh djng i néi) ¢ df cdn dat IGm chi

Néiaity gidithién | Kién thitc: Hién § nghfa va cdch ding dong tir Yéu chu phan biét duoc su khde
NPE0CMABIAMBCA - NPEOCTAGUNIBCS, nhau vé céch ding véi dong tir
Kining; - Biét str dung dong ti trén trong thuc té giao npedcmagims - npeocmasum.
tiép. (Pebama, paspemmnre e
NpELCTABHTHCA.)
- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.

- Biét tom tét ndi dung chinh cta van ban.

NGi vé su khéc biét Kién thirc: Hiéu ¥ nghia va céch ding cac dong tir
OMIUYAMY - OMAUYUIND,

OMAUYAMBCA - OMIUYUNBCA.

Kindng: - Biet sir dung c4c phuong ticn ngon ngi trén
dé thuc hién nhimg nhiém vu giao tip cu
thé. (KopoTkue ostock! oTyator Hpy ot
Beper. Hpa otnuaetcs ot Bepst caonmu
KOPOTKHMH BOJIOCAMH. )

- Doc hiéu vin ban bing tiéng Nea.

- Biét tém tét ni dung chinh clia vin ban.












Chi dé

Mitc do cdn dat Ghi chit
(Hdnh dong l6i noi) ' '
NGi vé su thay di Kién thirc: Hidu ¥ nghia v& cich diing céc dong ti

UIMEHAMD - USMEHUMb, USMEHAMBCA -
UBMEHUMbCA.
Ki nng: - Biét vin dung cch ndi trén trong céc tinh

huéng g1ao tiép cu thé, (Kommbtotep
H3MCHACT HallTy XH3Hb. ['0poz H3MeHseTcs
C KaXIbIM JIHEM. )

- Doc hiéu vin bén béng tiéng Nga.

- Biét tom tat n6i dung chinh cta vin ban.

Noi budc ai phai lam gi

Néi at budc phai lam gi

Kién thirc: Hiéu y nghia va cach dung dong tu
3acmaenams - 3acmagums va dang rit gon
cla tinh tr semyscOenHbi.

Ki néng: - C6 ki nang vén dung cic phuong tién ngén
ngir trén trong giao tiép. (Jlox b 3acTaBiI
HaC H3MEHUTH TNaH. MEI BRHYXACHB!
BEPHYTHCA JOMOIA. )

- Doc hiéu vn bén bing tiéng Nga

- Biét tom tat noi dung chinh clia vin bén,












Chii dé
(Hanh ding loi noi)

Mt do cin dat

Ghi chii

N6i 56 hitu thudc vé ai

Kién thitc: Hiéu ¥ nghia va cich ding dong bl

NPUHAOREXCAMD.,

Ki néng; - Biét sir dung céch néi npunadnexcamo komy,
K uemy trong thye té giao tiép. (Komnexuns
MPHHANVIEKHT AHYOHY.
JL. Tonctoi npuHAMIENHT K HUCTY MydLIHX
DYCCKHX ITHCATENEH.)

- Doc hiéu vin bn bing tiéng Nga.

- Biét tom tht noi dung chinh cha vin ban.

Yéu chu sir dyng due 2 cach néi
niy. - ‘

Néi céi gi treo ¢ ddu

Kién thitc: Hiéu § nghia va cch sit dung céc déng tir
GUCEMb, BEUUaAMb - ROGECHM®.
Ki néng;: - Biét von dung céc phuong tién ngbn ngit trén
trong cAc tinh huéng giao tiép cu thé,
(Kocrrom BHcuT B 1Kadyy. AHTOH Belaer
KOCTIOM B LuIka¢.)
- Doc hiéu van ban bang tiéng Nega.
- Biét tom tét noi dung chinh clia van ban.

Yéu céu phén biét duoc § nghia
va cich dding cta cic dong tir
nay.












Chii dé

 cdn dat Ghi chi
(Hanh dgng loi noi) Mitc dg can & i chi

N6i lam ai lo ling hodc | Kién thirc: Hiéu § nghia va céch diing céc dong ti

yén long becnoxomy, YCROKaueams - yCROKOUMb.

Ki néng; - C6 ki ning s dung cac dfng tir trén trong
gia0 tiép. (3noposbe peberKa GecrokoT
manmy. CoBeT Bpada yCrokarBact 60/IpHOro.)

-Doc hiéu vin ban bing tiéng Nga.

- Biét tom tit ndi dung chinh ctia van bén.

Théo ‘luan, thuyét phuc | Kién thitc: Hiéu ¥ nghfa va céch diing cc ddng ti Yéu cAu phan bigt dwoc cdch
va thoa thudn v ai diéu diing cila cc cp ddng tir nay.
gl

obcyacdams - 0bcydumo, yzosapusams -
Y2080DUMb, 002064pUGAMbLA -
002080pUMBCA.

Ki néing: - Biét sir dung cdc phwong tién ngon ngi
trén trong cAc tinh huéng giao tiép cu thé,
(Msr obcyxaem mian paboter. Muua
YTOBOPHII CECTpY NIOHTH B J1EC. AHTOH
norosopuics ¢ Huwoit o Berpede.)

- Doc hiéu vin bn bing tiéng Nga.

- Biét tom tit noi dung chinh clia van bin.












LOP12

Chi dé Mite d cin dat Ghi chil
Topon Kién thiic: - Nhan biét hinh thdi, hiéu  nghila cta tinh | Yéu cau bigt thay the doan tinh

dong tir chi dong thoi hién tai (momyyaTs -
noAyuaoUut, TOBOPUTS — zosopauuil,
HKUTb — HusYWUi).

- Nim duoc § nghia, cach ding mdt s6 don vi ti
vung c6 lién quan dén chi diém dang hoc:
CyTIepMapKeT, MAOTOITaKHBIA JI0M,
0BLIECTBERAbIA TPAHCTIOPT, YIMHBIE TPODKY,
Maraau 0e3 poZiaBLOB, AeNaTh IEpecaaky,
exaTh ¢ 0CTaHOBKaMM (€3 0CTaHOBKM), HOMEp
TeNedona.

Ki ning; - Biét sir dung tinh ddng tir chit dong thoi hién
tai, (OHy MO3APABNAT yUUTENH,
TIOATYSAIONEr0 [IpeMyio. )

- Biét d6i thoai vé nhiing ndi dung ¢d lién quan

dén chil diém thanh ph,

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét tom tét ndi dung chinh clia vin ban bing 10i
cla minh,

dong tit chi dong thof hién tai bang
cdu tric cO KOTOPBUA:

OHY TO3APABAAKT YINTEA,
NOAYHAIOUHE20 NPEMUIO, <=>

Oyt no3/paBIAIT YYuTeNd,
KOMOPbItl NOAYNALT NPEMU).












Chu dé Mitc d6 can dat Ghi chii
HpagcTBerHas Kién thitc: - Nhan biét hinh théi, hiéu ¥ nghfa clia tinh | - Yéu cdu biét thay the doan tinh
XapaKTepuCTIKa U dong ti chi dong thof qud khit (mpuexats — | dong tir chi dong thdi qué Khit
BHEILHOCTD MPUEXABULLL, IUTATH — YUMIBWUL, béng cau triic twong duong c6 tir
YeJioBexa VUUTHCA - Yuuswutica). KOTOpBIA:

- Biét st dung mot 56 céch ndi c6 lien quan dén
chi diém dang hoc: BHITASeTh ANETAKTHO
(MoJI0Ke CBOMX JIeT), 001aAaTL CKPOMHOCTBIO,
CEpOIJIa3blit YeN0BeK, BbIOMMECA BOMOCHI,
CpenHuit POCT, CKopee XyZAOi, X0AUTb B
IPKMHCAX, HOCUTb 0YKM, KOCTIOM KaK pa3
(xoMy?), rancryk ugér (xomy?).

Ki nang;
- Biét c4ch dung tinh dong tir chit dong thoi qud
khit. (M1 momoraem Zpyry, npuexasiueMy u3
JepeBHI.)

- C6 thé tham gia ddi thoai vé céc ndi dung 6

lién quan dén chi diém dang hoc.

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét t6m tét ni dung chinh clia vin ban bing 1di
cia minh.

Msi omoraenm Zpyry,
npuexasuienmy u3 depeenu. <=>
MEI momMoraeM Apyry, xomopbit
npuexas u3 depeeny.

- Phan biét duoc s khac nhau vé
nghia va hinh th4i véi tinh dong ti
cht dong thoi hién tai.












Chu dé

Miic d6 cdn dat

Ghi chi

[lorona, xommar,
BPEMEHa Iofa

Kién thic: - Nhan biét hinh thai, hiéu ¥ nghia cla tinh
dng tr bi dong thoi hién tai (3arpasHATE -
302pA3HSeMbitl, IOOUTD — Ar00UMDbIL).

- Nim ving ¥ nghia va céch diing mot s6 tir v
cch ndi ¢ lién quan dén chil diém nay:
BJIAMKHOCTD, CYPOBBIA KJMMAT, MOFOXMI [eHb,
CTHXMIAHbIE DEICTBAA, MOPOCHT JOMKIb, CTOXT
X0poLlas N0rofa, IEPEROCHTD apy (X0M0A);
Jox b nb€T Kak U3 Begpa,

Kinéng:

- Biét van dung tinh dong tir bi dong thoi hién tai
trong trudmg hop can thiét. (Bee 6ostesa
BO3JYX4, 3arPA3HAEMOr0 3aBOKAMH. )

- Biét ddi thoai vé nhiing n6i dung: du béo thoi
tiét, thién tai, mt s& hién tuong tu nhién thudng
gap.

- Doc hiéu van bén bing ti€ng Nga,

- Biét t6m tét ndi dung chinh clia vin ban bing 10i
cha minh,

- Yéu cdu biét thay thé doan tinh
dong tir bi dong thoi hién tai bng
c4u tric tong duong cd ti
KOTODBI:

Bce Gosrea Bo3nyxa,
302PA3HAEMO20 3a800aMu, <=>

Bce Goatea Bo3gyxa, xomopsud

302PAIHAIOM 3280001,

- Phén biét duoc su khéc nhau vé §
nghia va hinh thi vi tinh dong tit
chu déng.












Chi d¢

Mitc 46 cén dat

Ghi chi

OxpaHa Ipypojs!

Kién thifc: - Nhan biét hinh théi cia tinh dong tit bi
dong thoi qud khi (Hamueats — nanucannbil,
NOYYMTD — NoAYHeHHbIl, 3a0biTh —
3a6vimbtii).

- Nh4n dang hinh théi rdt gon cla tink dong ti bj
dong thoi qud khi: HamycanHslit — nanucak

(-, =0, -bt).

- Hiéu ¥ nghia va céch diing mot 56 tir va céch ndi
vé chi diém dang hoc: skonorua, axonoruuecKuit
KPU3UC, IPUPOSKbIE PECYPCHI, OKPYKAIOIAS
Cpesa, BEIOPOCI TPOMBILLIIEHHBIX
MpeANpUATHL, BEISTOMHbIE ragbl asToMobwIel,
3arpAsHenye Boanyxa (okeaHa), bopsba 3a
YUCTOTY BOBAYXA.

Ki ning: - Biét st dung tinh dong tir bi dong thii qué
khit dang ddy du va rit gon. (On Gepér KHury,
sabvemyto yuumeaen B knacce. Marasun
sakpoim Ha oben,)

- C6 thé tham gia doi thoai vé chi diém dang hoc.

- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.

- Biét tom tét noi dung chinh ctia van ban bang 16i
cla minh.

Yéu cdu biét thay the doan tinh
dong tir bi dong thoi qué khit biang
cdu tric tuong duong cd tir
KOTOPSIL:

Ox Depér kHury, 3abbimyto
yuumenes B knacce. <=> O

DepéT KEUry, xomopyo yuumend
3a6bia B KJIacce,












Chii dé Mitc dj can dat Ghi chii
Hayxa u exmaxa | Kién thitc - Biét nhan dang, hidu § nghiaclatrang | Chf yu cu nhan biét va hiéu ni

Ha Omaro desioBexa

dong tir thé chua hoan thanh (anrats — wumas,
MOJIYaTh — MOAYG, BOHOBATLCA —
B0ARYACD).

- Ném ducc  nghifa, biét sit dung mot s6 t va
cach néi vé chil diém khoa hoc, i thuét:
TEXHOJIOINA, KOMIIbIOTEp ¥ MHTEPHET (CETh),
0CBOGHME KOCMOCA, CITYTHYUK MOTOZbI (CBA3M),
paboTaTh ¢ KOMMBIOTEPOM.

Ki nang:
- Biét st dung trang dong tlr thé chua hoan thanh,
(AnToR CUaMT, Yumas KEury. JleHa, CHIbHO
80AHYACH, HE MOMET NOBOPUTH HY CJIOBA.)

- Poc hiéu vin ban bing tiéng Nga.
- Biét d6i thoai v cic ndi dung thude chil diém
khoa hoc va ki thudt trén co s& nhiing bai d hoc.

- Biét ké tom tét ndi dung chinh clia vin ban béng
101 clia minh.

dung doan trang ddng tir trong cau.












Chu dé

Mitc do cdn dat

Ghi chit

CIIOPT ) 3R0pPOBLE

Kién thic: - Nhan dang, hiéu ¥ nghia trang dong tir thé
hoan thanh (czemaTs — cdedas,
TIOCTPOUTB — MOCMPOUS, BEPHYTHCA —
BEPRYBULUCD.)

- Biét sit dung mot 53 tir va céch néi vé cha
diém dang hoc: xyGo, Gombuioi criopr,
MaccoBad (uakyabTYpa, Oer Ha 100
METPOB, IPBIKOK B BBICOTY, pasbuparbes
B (pyTOone, MOCTABUTHL MUDOBOI PEKOPS
B Dere, cyér 3:1 B nonbay ... .

Kining: - Biét sir dung trang dong tir thé hoan thanh.
(COenas ece ypoicu, OH MOMEN HA
CTa/IMOH.)

- C thé tham gia d6i thoai vé chi diém thé
thao va stic khoe con nguoi.

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét tom tit ni dung chinh ctia vin bén
bing 161 clia minh.

Yéu cau biét thay thé doan trang
dong tir bing cach ndi twong duong.












Chii dé

Mt do can dat

Ghi chil

Hekycerso

Kién thifc: Hiéu § nghfa clia mot s tit va c4ch ndi vé
chi diém ngh thuat: aupmxép, pexuceép,
CKYAIbTITYpa, BUAEOKIAI, TIOCTABHTS
KMHO(MIEM, MTPaTh poiib B (hube.

Kinang: - Biét ddi thoai vé cdc n6i dung c6 lién quan
dén chi diém dang hoc.

-Doc hiéu vin bin bing tiéng Nga.

- Biét t6m tét ndi dung chinh cla vin ban
bing 161 cia minh,

[Iyrewectse

Kién thitc: Hiéu  nghia v c4ch diing mat s tit va céch
ndi c6 lién quan dén chi diém du lich:
AKTYBHBIA OTZBIX, Typ0a3a, COBEPIINTS
Ty TelIeCTBHE, TYPUCTHYCCKMI MADLIPYT
mo... .

Ki ning: - C6 thé tham gia d&i thoai vé chil diém dang
hoc. |
- Doc hiéu vin ban bing tiéng Nga.

- Biét tém tit ngi dung chinh ctia vin bén bing
16 cia minh.












Chu dé

Mitc d cdn dat

Ghi chil

YBaeverie Kién thitc: Hiéu § nghifa, cach ding mot s6 tir va cich | Yéu cAu phan biét duge si khdc
n6i vé chi diém dang hoc (yBaexarses - nhau vé ¥ nghia va céch diing cdc
YBIEYBCSA, PA3BAERATLCA - PasBieysea) VA |t cling goc: yBnekars,
mot 0 tlf ciing gl (yBeuerne, pasareyenne), | OTRIEKaTh, PA3BIEKATD.
Ki ning;
- Biét trao ddi vé nhimg ni dung o6 lién quan dén
chii diém dang hoc.
- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.
- Biét tom tét ni dung chinh cta vin bén bang 10
clia minh.
TIpasprmxy - Kién thic: Nam viing ¥ nghia va cach diing mot s6 tir va | Yéu cdu viét duoc thu chiic mimg

Tpaguumu - Obbraan

céch ndi ¢6 lién quan dén chd diém dang hoc:
100uneit, roROBUMAA, X1€0-C0Mb,
OTMEYAT(CS), IPA3AHOBATH(CA), OT BCel
RYMIY HETaTh, OT UMEHN KAacca
TI03APaBATS.
Kining:

- Biét doi thoai vé nhiing ndi dung c6 lién quan dén
1€ hoi, phong tuc, tap quén.

- Doc hiéu vin bén bing tiéng Nga.

- Biét tm tat noi dung chinh ctia van bén bang loi
clia minh.

don gian nhan ngay Ié,












Chii dé

Miic d6 can dat

Ghi chii

IIpodpecens

Kién thic: Hiéu ¥ nghia, c4ch ding mot s6 ti ngd v
céch néi thude chil diém nghé nghiép: sopucr,
cexpeTapb-pediepert, ogiuc, JKypHAICTUKE,
JIeNI0BOi yenoBek, pabotats Ha Tenedakce
(kcepoxce).

Ki néing;

- Biét trao d6i va phét biu quan diém riéng cla minh
vé nghé nghiép.

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét t6m tit ni dung chinh clia van bén bing 1o
clia minh.

Usyyenue
MHOCTPAHHOIO A3bIKA

Kién thitc: - Nim viing mot s6 tir vé viéc hoc ngoai ngi:
TIOMMITIOT, AKTHUBHAA (CMeJaA) MPaKTHKA,
CaMOYBEDEHHOCTD, MCII0Mb30BAHME
COBPEMERHOJ TEXHMKH, BAASETh ASBIKOM.

Ki nang:

- Biét trao d6i vé viéc hoc ngoai g, rinh by quan
diém riéng vé phuong phép hoc ngoai g

- Doc hiéu van bén bing tiéng Nga.

- Biét t6m tat noi dung chinh cla vin bén béng 101
cua minh.

Phan biét duoc ¥ nghia va céch
ding clia cdc dong tlt; yuuTs YeMy
KOro, pernogaBaTh 470 KoMy,
06yyaTh geMy Xoro.

BO TRUONG

Nguyén Minh Hién












BO GIA0 DUC VA PAO TAO

CHUONG TRINH GIA0 DYC PHO THONG
Mén Tiéng Trung Qudc

(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 16/2006/0D-BGDDT ngéty 05 thing 5 nim 2006
ciia B trwomg B Gido duc va Dao tao)











BO GIA0 DUC VA PAQ TAQ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc 1ap - Tur do - Hanh phiic

CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG
Mon Tiéng Trung Quéc

(Ban himh kém theo Quyét dinh s6 16/2006/QP-BGDDT ngaty 05 thing S niim 2006
ciia Bo truong Bo Gido duc va Dao tgo)











LOINOTPAU

Ddi méi gido duc phd thong theo Nghi quyét s6 40/2000/QH10 clia Quéc hoji 1a mot qué trinh ddi mdi vé nhiéu Iinh
vitc clia gido duc ma tam diém ctia qué trinh iy 12 ddi méi chuong trinh gido duc 6t Tiéu hoc t6i Trung hoc pho thong.

Qud trinh trién khai chinh thifc chuong trinh gido duc & Tiéu hoc, Trung hoc co s& va thi diém & Trung hoc pho thong
cho thdy cd mot s6 van dé can dugc ti€p tuc diéu chinh dé hoan thién. Luat Gido duc nam 2005 da quy dinh vé chuong
trinh gido duc phé thong véi cach hiéu ddy di va phi hop véi xu thé chung cla thé gidi. Do vay, chuong trinh gido duc
phé thong cén phéi tiép tuc duce diéu chinh dé hoan thién v 16 chic lai theo quy dinh clia Luat Gido duc.

Tit thing 12 nam 2003, Bo Gido duc vi Do tao dd t6 chitc hoan thién bo Chuong trinh gido duc phd thong véi sy tham
gia cia dong 4o céc nha khoa hoc, nha s pham, c4n b quén i gifo duc va gido vién dang giang day tai céc nha trudng.
Hoi dong Quée gia tham dinh Chuong trinh gido duc phd thong dqué-,thérm lap va d4 dinh nhiu thi gian xem xét, thim
dinh céc chuong trinh, B Chuong trinh gido duc phé thong duge ban hanh l4n niy 12 ket qua ciia sir didu chinh, hoan
thién, t6 chiic lai céc chuong trinh d duoc ban hanh trudc day, Iam can c cho viéc quén If, chi dao v t6 chiic day hoc &

tat ¢4 cdc cdp hoc, trudng hoc trén pham vi ca nudc.
B6 Chutong trinh gio duc pho thong bao gom:
1. Nhitng vén dé chung;
2. Chuong trinh chudn ctia 23 mon hoc va hoat dong gido duc;

3. Chuong trinh céc c4p hoc; Chuong trinh Tiéu hoc, Chuong trinh Trung hoc co' s, Chutong trinh Trung hoc phé
thong.











Péi véi § mon hoc ¢6 ndi dung ning cao (Todn, Vat 1i, Hoa hoc, Sinh hoc, Ngit vin, Lich stt, Dia i, Ngoai ngii), ngoéi
chuong trinh chugn cdn c6 chuong trinh nang cao clia cdc mon hoc ndy § c4p Trung hoc phd thong. Chuong trinh ning
ca0 clia 8 mon hoc ndy duov trinh bay trong vin bén chuong trinh cp Trung hoc phd thong.

Nhan dip nay, B9 Gido duc va Do tao xin tran trong cdm on c4c nh khoa hoc, nha sir pham, nha gido va cdn bo quan
Ii gido duc di tham gia tich cyc vio qué trinh bién soan, hoan thién c4c chwong trinh. Bo Gido duc va Dao tao xin bay 10
sl cam on tdi cdc co quan, céc to chiftc va nhiing c4 nhan d3 déng g6p nhiéu y kién quj béu cho viéc hoan thi¢n bo
Chuong trinh gido duc phd thong nay.
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I VITRI

Tiéng Trung Qudc 13 ngon ngif clia qudc gia ddng dan nhét the gidi, 1 mot trong nhiing ngon ngik thong dung cia thé
gidi, dong thoi 13 mot trong séu ngén ngit 1am viéc cta Lién hop qudc. Tiéng Trung Quéc va vin héa Trung Quoc lai co
moi quan hé lich st lau ddi véi tiéng Viét va vin hoa Viét Nam. Chinh vi vay, ngay tir nhing nim dau ctia Nha nudc Vit
Nam Dan chi Cong hoa, tiéng Trung Quc d4 duoc day va hoc trong hé thong gido duc Viét Nam véi tw céch 1a mot mon
hoc ngoai ng, nhim trang bi cho hoc sinh nhiing kién thitc, ki nng co bén v¢ tiéng Trung Qudc va nhiing yéu t6 vin hoa
Trung Qudc lién quan,

Hién nay, ngoai ngit 13 mon hoc bét budc & cép Trung hoc co s v Trung hoc phd thong. Tiéng Trung Qudc 1 mot
trong bon ngoai ngit chil yéu trong chuong trinh gido duc phd thong (tiéhg Anh, tiéng Nga, ting Phdp, tiéhg Trung
Quéc). Viéc xay dung Chuong trinh gido duc phé thong mon Tiéng Trung Quéc 12 nhim g6p phén dam béo quyén loi
duoc hoc {t nht mot ngoai ngif clia hoc sinh trung hoc & nudc ta. Do d6, chwong trinh mon Tiéng Trung Quéc phéi gép
phan tich cuc vio viéc hinh thanh tri thic va cdc ki nang co s& nghe, ndi, doc, viét tiéng Trung Quéc; timg budc hinh
thanh néing e van dung ngdn ngt tong hop, dong thdi phat trién trf luc, boi dudng tu duy sdng tao cia hoc sinh.

IL MUC TIEU

Muc tiéu clia Chuong trinh gido duc phé thong mon Tiéng Trung Quéc [4 hinh thinh nang lyc sit dung tdng hop tiéng
Trung Qudc, tao diéu kién cho viéc hoc tap suéit doi va sy phat trién clia hoc sinh. Cu thé la:

1. Kién thitc: Nam vig kién thic co s0 vé nglf 4m, tlr vung - nglt nghia, ngit php (tir phdp va cti phép) cla tiéng
Trung Quéc hién dai; thong qua viéc hoe tiéng Trung Qudc hiéu thém van hda Trung Qudc, hiéu duge méi quan hé chit











ché gifia tiéng Trung Quéc va van hoa Trung Qudc véi tiéng Viét va vin héa Viét Nam, lam co s& cho viéc hinh thanh
nang luc ng6n ngf va nang luc giao tiép bing tiéng Trung Quéc.

2. Ki ning: Hinh thanh ki néing co bén vé nghe, néi, doc, viét tiéng Trung Qudc, tir dé biét lya chon va vén dung kién
thic tiéng Trung Qudc vio cAc tinh hudng giao tiép cu thé gin véi ndi dung ngay cang sau hon, phc tap hon cia h¢
théing chd diém da dwgc xdc dinh trong chuong trinh.

3. Théi d¢: Xay dung niém hitng thd hoc tiéng Trung Qudc va tim hiéu vé d&t nudc, con ngudi, nén vén héa, ngdn ngi
ctia Trung Quéc, lam gidu thém vén kién thitc vé vin hoa Viet Nam, gop phdn cling ¢ va phat trién mdi quan he hitu
nghi, hop téc truyén thong Vigt Nam - Trung Quéc.

I, QUAN DIEM XAY DUNG VA PHAT TRIEN CHUONG TRINH

I. Chuong trinh mon Tiéng Trung Quéc dugc bién soan theo quan diém; Ngon ngit vira 1a phuong tién giao ti€p,
phuong tién tu duy, vira 12 b phan va cong cu thé hién nhitng déc diém vin hoa ciia mot dén toc.

Chuong trinh mon Tiéng Trung Quéc duge xay dmg theo chi diém, lay chil diém lam truc chinh. Ni dung chd dé,
g liéu, bai tap, hoat dong rén luyén ki nang cdn dugc sép xép theo trinh tu tlr don gian dén phic tap, duge gidi thiéu va
ti str dung timg budc tix d€ dén kho theo nguyén tic ddng truc, xody dc va phi hop v6i nhu cu giao tiép trong céc tinh
hudng thich hop. Céc ki nang nghe, néi, doc, viét phéi duge coi trong nhur nhau va duge nhéin manh thy theo cép, 1dp,
déng thoi cAn phéi hop cdc Ki ning d6 trong cing mot don vi bai hoe hodc trong cling mot ngd cinh nham lam cho qud
trinh hoc tp that sy song dong va hing thi.

2. Chuong trinh mon Tiéng Trung Qudc, mot mat, phai hudng t6i toan thé hoc sinh, chti trong chét luong gido duc, ton
trong su khdc bigt c4 thé; mit khac, phai coi sy pht trién clia hoc sinh vira l2 diém xust phit vira Ia dich hudng 16i. Trong
qué trinh xdc dinh muc tiéu, tién hanh day hoc, dénh gi chuong trinh va Khai thic tu liéu day hoc... déu phai coi trong
nguyén thc 14y hoc sinh lam trung tam. Vie thyc hién chuong trinh phai trd thanh qud trinh 1am cho hoc sinh ném vitng
tri thifc, ndng cao Ki ndng, hinh thanh nang luc, mai gifia y chi, phét trién tw duy, thé hién ¢4 tinh, phat trién tam I, trf tué
vi m rong hiéu biét dudi su chi dao cia gido vién.
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3. Chuong trinh mon Tiéng Trung Quéc phai cd tic dung hudng dan hoat dong day hoc, khuyén khich gido vién ing
dung kién thitc vao hoat dong thue tién thong qua noi dung day hoc, doi méi phuong phép day hoc. Déng thoi phai chi
trong viéc ddnh gid, thic ddy sy phat trién clia hoc sinh bing viéc hinh thanh hé thong danh gid. He théng d4nh gid nay
phéi dénh gid dugc két qua hoc tap, kich thich hing thi hoc tap va phét trién kha nang t hoc cia hoc sinh, thiic ddy gido
vién ndng cao trinh d9 day hoc, gdp phdn phét trién va hoan thién chwong trinh.

4. Chyong trinh mon Tiéng Trung Quéc cén tich cyc khai théc céc ngudn tai liéu, ing dung thanh tiu khoa hoc - cong
nghé hién dai, khai théc céc diéu kién thyc hién chuong trinh, cung cAp cho hoc sinh céc t liéu c6 ni dung linh manh,
phong phd, sét vdi thuc t€ clia hoc sinh, gan giii vi doi song, phit hop vdi thoi dai nham mé rong céc kenh hoc tap va vén
dung tiéng Trung Qudc, gitip hoc sinh chi dong tham gia vio qud trinh khai théc va sit dung cdc ngudn tai liéu duoc

cung cAp.
IV.NOI DUNG
1. Mach ni dung
T NOI DUNG LOF
6 | 7T 8|9 |10 11|12
1. |NGUAM
- Nguyén 4m ¥
- Phu am X
- Thanh diéu va bién 4m *
- Am tict *
- Nguyén téc phién am *

- Ngit diéu cla cic loai cau cu thé N
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NOIDUNG

LOP

10

11

12

CHUHAN
- Cdc nét co ban ctia chit Han
- Khi niém vé b6 thi) clia chit Hén
-7 quy tic viét chit Hén
- Am doc Han Vigt

TU VUNG
- T méi
- Tir ngt trong diém
- Tit ngit b3 sung
- Céch ding tir (dong nghia, tréi nghia,...)

IV.

NGU PHAP
- Céc loai cum tir thuomg ding
- Cc loai cau thudng ding
- Tut loai
- Thanh phan ciu
- Trat tur ti trong cum it va trong cu
- Chuyén déi cau

- Céch ding mdt 50 hu tir thudng ding
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NOI DUNG

LOP

10

11

12

CHU DIEM

Sinh hoat

Thong tin cd nhan
- Qudc tich, ho tén, noi &
- Gia dinh, nghé nghiép

Sinh hoat hang ngay
- Thoi gian biéu va cong viéc thutng ngay

An mdc, 6, di lgi,...
- Trang phuc, nha clia, dung cu gia dinh, phuong tién giao
thong, dutng pho,...

Stéc khoe
- Co thé v finh trang sifc khoe

Thong tin - truyén thong
- Thut tly, dién thoai, phdt thanh, truyén hinh,...

Mua sim

- Mua bén, clra hang, o vat, gid ca, tién t&

Hilng thi, 6 thich
- Ca nhac, mi thuat, thé thao

1
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NOI DUNG

LGP

10

11

12

Dy dinh, Ii tuong
- Mong muén, nguyén vong, k€ hoach

Nha truong

Co sévit chdt

- Phong hoc, sin choi, thu vién,...

Hoat déng d truomg

- Hoc tap, trc nhét, quét don v¢ sinh, sinh hoat 16p, ..

Hoat ding ngoai khoa
- Du lich, thé thao, da héi,...

Tu nhién

Din s6'- moi truimg
- Nii, song, ritng, bién, vii tru
-Din s0

- Bao vé mdi tudng

Thoi tiét, khi hiu
-4 ma: xun, ha, thu, dong

- Mua, gid,...












NOI DUNG

LOP

10

1

12

Dong thuc vit
- Mot s6 loai cdy, lodi thii
- Cong vién, vudn thy

Vin hda - x4 héi

Céng trinh kién triic, véin héa

- Nhia hét, vién blo tang, tuong dai,...

Phong tuc, tdp qudn
- Nép song
- Hoat dong vin héa, X3 hoi trong cdc ngay 1é, tét,...

Khoa hoc ki thudt
- Thanh twu khoa hoc ki thuat

Lich si, danh nhdn
- Mot s6 nha khoa hoc, nha ngh¢ thuat, nhan vat lich si

Giao tiép
- Tinh ban, quan hé thay tro, lng giéng, x& hoi












2. K€hoach day hoc

. Sotiét/ | . ‘ S6 tuan/ Thoi gian/ |, ...
Cap hoc Lép win S6 tuan/hoc ki wim hoe ! Tong so tiét
TRUNG HOC CO 0 HKI: 18
6 3 35 45 phit 105
HKII: 17
HKI: 18
7 3 35 45 phit 105
HKII: 17
HKI: 18
8 3 33 45 phit 105
HK1: 17
HKI: 18
9 2 35 45 phit 70
HK1I: 17
Cong: 385
TRUNG HOC HKI: 18
. 10 3 35 45 phit 105
PHO THONG HKI: 17
HKI: 18 '
11 3 35 45 phit 105
HKH: 17
HKI: 18
12 3 35 45 phit 105
HK IT: 17
Cong: 315












3, Noi dung day hoc timg Iép

LGP 6
3 tiétitudn x 35 tudn = 105 tiét

CHU DR BAI HOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGO
Ngit dm TE BE AR BE. FE EE B8R BR L B, BB
Chi Han RFEM. £
- Chdo hdi Mot s6 cau chao khi gip mat: R4 ! fE4F! ZIWEF! R4 !
- Hoi théim Mot s6 cau hoi tham thong thudmg: {REHKFE? G2 £EEAR?
-Cdmon Mot s6 cau néi cam on va ddp lai 16 cam on:
W R R R
! ARl AERS!
- Lam quen Mot s6 cau chao hoi lam quen, gidi thiéu; fRIUH 4 277 B! REAMEA?
BRE—TF)L, e WAREM, HR%YE.
-Xinl6i Mot s6 cau ndi xin 16i va ddp lai 10i xin 16i: KA fRHIHK, =]
BRRR! BE!
- Hoc tdp Céch thic gii thiéu vé viéc hoc tap clia bén thn:

FENE. WARNE, RIERNEILE. BK LR












CHU BE BAI HOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGO

- Gia dink Cieh thic gid thisu v& gia dinh: RATER M. REEZH 303 THA. REXFNOA.
REERZI.

- Thei gian Cch hoi va thong bdo vé thoi gian: JIZEJLA T ? fHARERK?
AREEN. FEREBILT?
ROERRELALE? AF 2001 &, SREEML LK

- Hoi duomg Cach hoi va chi dén vé dia diém: %1, ZBRAEAE?

—EE. WAH. TRE. HtFEQ-
- Mua hing Cich giao dich khi mua hing: XM & DE— 77 RERH.

ARG REE—8)L9?

AERME? Fh— MR
Trumg cdu kin | Céich tmg chu § Kiéh vé mot vin dé nao 06: (REEARE? BT Lo
- Thei tiéf Cich hoi va mo t4 vé thef tiét: 4 KK EAH?

R B BAL BN TR
SFHMERIALL
N NN












CHU bE BAI HOC

TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU

- §d thich

Cich ndi vé s6 thich: RBEXH K,
BT bbb, BERTA?

- Ngay Ié, ngay tét

- Vui chor, gidi trf

- An uong Cich hoi ddp khi an uong: S RMATA? AREHARR!
REMEG? fREEHA?
- Tham quan, du lich | Cich trinh biy § mudn, im kiém thong tin vé tham quan, du lich:
R LM UAT?
RIPEEMLHT
BKEEHE?
LoP7
3 tiétitudn x 35 tudn = 105 tiét
CHU BE BAIHOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGT
- Truomg hoc Cich diing cha mot s6 tir ngir va céu tric:

C1TH G X FY: 17 I - 1 % -
BAER, HENES, VAWES B W3REE “ER

a Thién nhién’ m(ﬁi n'u’&ng “ R oooooo R ...... " \ “ -——w ....... ]‘ﬂ oooooo # \ « %nnuﬁ’.] 4 %*@

)












CHU DE BAI HOC

TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU

| - Tinh dodn két

- Thong tin, buu dién
- Dong vat

- Cong trinh kién triic
- Chiic mimg

- Thim ban

Thanh phén cu:
il Wil BEAME, SIBANE. SRANE. WEAE, FRREEANE

EaBmaE

Mat s6 loai cau trong tiéng Han:

- Caulién dong (£3)1))

-Cauchit “1£” (“2” F4))

- Causo sanh ding “tt” (F “tL” H&iq))
- Cau kiém ngit (3E4))

- Cau ton hién (F344))

- Ciu bi dong (BZhA)

-Cau phitc (§4))












LGP S
3 tiétltudn X 35 tudn = 105 tiét

- Hoc tdp, thi cit
- Danh lam thing cdnh

- Khuyén cdo

CHU BE BAI HOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU'
- Truong hoc Céch ding cha mot s6 tit ngit va cu triic:
- Moi truimg WA “7. it
- Chdo miing g “B). . B
- Silc khde, thé thao ®ruBmza: ‘5, & &
- Qué huong “U" FEH e
-Hogit dong doan thé CHE B e
- Thu vién e e
- Giao thing Thénh phan cu:
- Tham quan BB Z£RINE, MEME, TTahE
- Thi truomg Mat s6 loai cau trong tiéng Hén:

- Ciu vi ngif chir vi (F1B1RER)

- Cau kiém ngft (FER)

- Causo sanh ding “BH” (1 “BH” LEA)
- Ciu phdn vin (R A R): “Af-G7 ")

- Cau chu khién (#7647 “Bli5ew” )

- Cau phite (54












LGP9Y
2 tiéttudn X 35 tudn = 70 tiét

- Giao tiép, img xut

- Hoat d6ng ngoai khéa
- Bdo vé mai trudng

- Viin nghé, thé thao

- Vin héa, lich su

CHO DE BAL HOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NG{/
- Kinh nghiém hoc tdp | Céch ding cia mt s6 it ngit vA cau tric:
- Phong tuc, tip quén | “BH” . “—gN” . “HEL"
- Dong thu vt CRT e o o
- Tinh ban “Rell)” RTBA
- Khoa hoc ki thudt GRT e BUAN

Mot s6 loai cu trong tiéng Han:

- Tiéu két cau phan van (R [15)/ME)

- Tiu két cau bi dong (BEIA)/NE)

- Tiéu ket céch biéu thi so sanh (EL47 A 4)

- Tiéu két cau phic (R a/)45)












LGP 10
3 tiétltudn X 35 tudn = 105 niét

CHU B BAL HOC

TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU

- Sinh hogt trugmg, lop
- Véin héa — thé thao

- Lao ding, viéc lam

- Vé sinh, mdi truong

- Cdng nghé thong tin
- Danh nhdn

- Tinh ban

- Sinh hoat xd héi

- Giao buw van hoa

- Ddng thuc vt

- Hogt ding ngoai khda
- Sinh nhdt

- Tham quan, du lich

Cich diing ctia mot 6 tit ngt va cdu tric:

- Tir ngt:

%, BR. . & —E. & OBME . 8T
Zif, 4F, R, AT, AT, B, 5l #T,
Y, %, —E M R ik BS, BT B
Al Fi

Tir dng nghia, gén nghia:

RE-rf BEFH XTHT

T ZH-5

- Cau tric:
R GE) B8] )
R TR I 1
Wi B
oo,
PoveereSgrrnens,

IR,












LOP 11
3 tiét/tudn % 35 tudn = 105 tiét

CHU BE BAIHOC TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU
- Sifc khde Cich ding ciia mot s6 tlr ngi va céu tric:

- Giao tiép - xumg ho

- Quan hé xd hji

- Phong tuc ngay 1ét

- Chiic thg ong ba

- Li twdng, nguyén vong

- Cong nghé thong tin

- Phong canh thién nhién

- Dong thuc vt

- Nhd cita

- Cugc song d Trung Quéc

- Nghi ngoi, gidi tri

- Tir ngil:

R B, 4 Bk BE B4 5 RWL JE
M EER M B & 8 HR. BE #
"""" 2k WR. BWE. B BE 8F, 1) RE.
M. fF% K . R, &, B AL

Bk, 8%, #, BA BEK HEE FHEE.
7NN A7 N N TN N S
PNTNE N N N ()

Tir dong nghia, gn nghia:

- it-RR
B -4
{35l

- Célu trifc:

B Yo, B, W,
2Bl R Kerens, oo T












LOP12
3 tiétitudn X 35 tudn = 105 tiét

CHU DE BAI HOC

TRONG TAM KIEN THUC NGON NGU

- Thién nhién, moi tritimg

- Véin hda giao tiép

- Ddn 56, nha 4, vét gid

- Gido duc trong gia dinh

- Li tuong, nguyén vong

- Xd hoi thong tin

- Thi cit, lao dong va viéc Iam
- Gia dinh, xd hoi

- X4 hi hoc tdp

Cich dng cla mot s0 tr ngff va cdu tric:

- Tt ngi:

B, A RR. Z— BF RR BR. b, ER,

REL Gifh, A, BR. RE. & &R X @R HE
— A, e &, UL BR. RE, 248,

~TF. % 0¥ RE F&. 68 . BB BEL
il HEER. AES. R T GRRD |

N S

Tir ddng nghia, gdn nghia:

efE-ifg RR-2

-4 T

- Céu tric;

""" i RN N |/ GRS RN (V< R (% <N

(0] ++ (3] +&. MEAETFB, oo,
Bt (e 20, e () o
Bl flyon i, Bl

T T T PO ST NS, (- SN

A}












V. GIAI THICH - HUGNG DAN
1, Vé phuong phap day hoc

1.1 Nguyen tic c6 tinh phuong phap [2 phdt huy tinh chi dong tich cyc cda hc sinh, gido vién giif vai tro chil dao.
Trong qué trinh day hoc vixa tinh dén nguyén thc cd thé hoa hoat dong rén luyén ki nang, vira tinh dén sy hop téc trong
hoat dong day hoc giifa gido vién va hoe sinh, giiia hoc sinh voi nhau, nhim huy ddng (61 da tinh tich cyc va sing tao cla
hoe sinh trong gid hoc. Phuong chim ging day 12 “tinh gidng da luyén”, viéc truyén thu kién thic, rén luyén ki nang
phai st hop véi dc diém i tudi hoc sinh va phit hop véi diéu kién day hoc cha nha trutng.

1.2. Phuong phip gidng day tng hop theo quan diém giao tiép giif vai trd chi dao trong toan by quéi trinh day hoc.
Ging va lugén tap cAn phi ket hop chit ch& véi nhu cu giao tiép, dy bdi dudng nng luc giao ti€p Jam muc dich, Iay
ndng Iuc ngon ngit 1am co s6, & 1 t6t méi quan hé giiia 4 ki nang: nghe, ndi, doc, viét; quan hé giifa chitc ning, cAu triic
va yé0 t6 van hoa trong ndi dung giang day. Gidng day trén 1dp cin quén triét cdc nguyén tac day hoc theo quan diém
gia0 tiép, nhiing vi du dua ra phdi phi hop v6i ddi s6ing thue t€, mang tinh thi€t thuc, kich thich hoc sinh tich cye tham
gia vao hoat dong nghe, n6i, doc, viét.

1.3. Tuan thi nguyén tic ngit canh - tinh hudng hoa ngit liéu tic 12 ngit liéu phéi duoc sir dung phit hop véi ngit canh va
tinh huding 10 néi. Cc yéu t6 van hoa chi yéu duge thé hién théng qua gidng day ngén ngit. Vice gidng gidi cic yéu t0
vin héa 12 nhim muc dich ting thém hiing thii hoc tap, nang cao khd ning I gidi ngi liéu, tang cudng hiéu qua giao tiép.

1.4, Don vi day hoc 12 phat ngon vdi tu cich 2 mét don vi giao tiép o ban, trong 4 cau nhu mot phat ngon 161 thiu.
Vi vy, cdn chi ¥ dén cdc kiéu cau, mau cau, tinh hudng si dung A § nghia clia cau trong ngif cénh. Gidng day ngit licu
cén chd ¥ dén cdc yéu 16 ngon ngif va vin ha, thong qua cau mau hudng dén hoc sinh biét van dung vao nhimg finh
husng giao tiép cu thé, 1Am dugc céc loai hinh bai tap trong sach gido khoa. Viéc gidng day trén 1dp phéi sit dung ngit liéu
6 gi tr} giao tiép, phdi tao ra tinh hudng c6 ¥ nghia giao tiép giiip hoc sinh If gidi kién thifc ngon ngtt trong ngil cénh va
rén luyén duoc 4 Ki ning, timg budc hoan thién nang luc giao ti€p.
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1.5. Nang luc giao tiép gém nang Iyc ngdn ngi, trong d6 6 kiéhn thifc ngon ngit (ngit am - chi viét, tir vung, ngl
phap,...), ki ning co ban (nghe, ndi, doc, viét), nang luc ngdn ngd - x& hoi, nang lyc 10i ndi (dién dat thanh doan hoan
chinh) vA chién luge giao ti&p. Vi vay, cén thong qua phuong phép day hoc tong hop dé bdi duéng néng lye giao tiép cho
hoc sinh, Phuong phap nay linh hoat, chét loc duge diém manh clia céc trudng phé gido hoc phdp ngoai ng, phit hop véi
doi twong hoc sinh.

1.6. Téng ket, hé thong héa kién thitc ngon ngft, dic diém ngit dung mot céch don gidn, dé iép thu; c6 ging sit dung s0
d6, cong thitc tom tit, phuong tién day hoc trc quan nhim hinh thinh ngi canh thyc t¢ dé hoc sinh hiéu bai nhanh hon
va van dung 10t hon.

Do dic diém hoc tap tai Viet Nam khong ¢6 moi trudng giao tiép bang tiéng Trung Qudc, nén cin chd § huy dong tinh
tich cuc, sdng tao, manh dan si dung tiéng Trung Qudc vio hoat ddng giao tiép & trong gid hoc cling nhur ngoéi nha
trudmg khi ¢ diéu kién. Qud trinh hoe tiéng Trung Qudc can ¢6 sut lién hé vdi tiéng Viét, tin dung chuyén di tich cuc dé
rit ngfin qud trinh tiép thu kiéh théc clia hoc sinh, ddng thdi khac phuc chuyén di tiéu cyc trong qud trinh hoc tép. Trong
diéu kién o6 thé, nén goi md cho hoc sinh tim hiéu thém am doc Hén Viét cia nhiing chit Han thudng ding, gidp hoc
sinh hiéu duoc tiéng Trung Quéc, vin héa Trung Quéc, ddng thii cing hiéu séu sic hon tiéng Viét va van héa Viét Nam
(He théng am doc Han Viét duc dua vio bang tit vyng & cudi séch gido khoa ciia mdi ldp).

2. V¢ d4nh gi4 két qué hoc tap cda hoc sinh

Dénh gid 1a mt b phan quan trong cla chuong trinh mon hoc, déng thsi 13 mot khau khong thé thiéu trong viéc dénh
gid chit Iuong day va hoc. N6 cho phép xdc dinh trinh dd da dat duge ciia ngudi hoc sau nhilg khoang thoi gian nhi
dinh, danh gid sir phit hop clia chuong trinh, chat lugng va hiéu qua day hoc cla gido vién va nhiing wu diém, thi€u sot
cia ngudi hoc so véi yéu cu d dé ra trong chuong trinh,

2.1. Yéu cdu chu yéu;

Viéc kiém tra, d4nh gid két qua hoc tap mon Tiéng Trung Quéic phdi bdo dém thyc hién 16t cdc yéu cdu chi yéu nhu sau:
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- Thé hién vai trd chi thé clia hoc sinh trong vigc dénh gid. Dénh gid ket qua hoc tap phéi gidip cho hoc sinh tw nhén
biét minh, hinh thinh niém tin, tir d6 xdc dinh & phuong hudng nd luc trong thdi gian tiép theo.

- Dém béo tinh khdch quan, tinh toan di¢n, tinh hé thong, tinh cong khai va phan hoa trong dénh gid két qua hoc tap
clia hoc sinh,

- N6i dung kiém tra phdi bdm sét yéu cdu vé méc do nim ki nang cing nhur yéu cdu vé kigh thc clia chuong trinh &
thot diém kiém tra va phi hop véi timg loai Hinh kiém tra, Cu thé 2, phéi kiém tra duge mic d9 ném ving kién thic vé
dc yéu 16 van hoa trong cdc bii hoc, ddng thoi dénh gid dugc mic d hinh thanh, clng 0 va phit trién 4 ki nang co ban:
nghe, ndi, doc, viét. Qua d6 danh gid duoc mic d¢ tién b vé ning lyc giao tiép nhu da néu & phn Muc tiéu.

- Lua chon va két hop diing déin, hop If céc phuong phap va hinh thiic Kiém tra, danh gid. Két hop gitia kiém tra thuong
xuyén va dinh ki, giita viéc dénh gid mang tinh phat hién, cung c4p nhiing thong tin nguge gitp cho viéc diéu chinh qué
trinh day hoc v6i viéc ddnh gid dé tdng ket phan loai, Vé hinh thic kiém tra, ¢6 thé lua chon céc hinh thifc thong thubng
nhur; kiém tra 15 phit, kiém tra 45 phit, kiém tra cui hoc ki (dudi dang ni, viét hodc két hop cé ndi va viét). Ngodi ra
cin chd § cho hoc sinh quen v cic loai hinh kiém tra trac nghiém nhu: Jua chon dép 4n, dién vao chd trdng, ndi ti
ngd,...

2.2. Cdc bude kiém tra, ddnh gid:

Cic budc kiém tra, ddnh gi duoc tién hanh nhu sau:

- X4c dinh muc tiéu, trong tam, pham vi kién thifc, ki ning cAn kiém tra, ddnh gid.

- Xdc dinh loai hinh bai kiém tra, ddnh gid (ty lun, tric nghiém khach quan, kiém tra ndi, viét, thuc hanh giao tiép....)

- Thigt ké dé kiém tra, dinh gid (bao gém phén cau hdi va phan dp &n) phll hop véi muc dich, yéu cu, pham vi ndi
dung va hinh thic d lra chon.

- Trién khai ki€m tra, ddnh gid.
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- Chém bi kiém tra, d4nh gi4 va dua ra nhén xét, nhan dinh, chi dén, khich 1¢ hoc sinh hoc tép, gitp hoc sinh ty diéu
chinh c6 hiéu qua qua trinh hoc tap cila minh.

Kiém tra cusi hoc Ki I vi cudi nam hoc duoc tién hanh bing hinh thic viét va néi. Trong tam 2 kiém tra kién thitc
ng6n ngii, ki nng doc hiéu va ki ning viét.

2.3. Loai hinh kiém tra cu thé:

Ngodi viéc tuan theo quy trinh nay, khi thiét ké céc cau hoi trong dé kiém tra, dé thi tréc nghiém khdch quan phai dam
béo tinh don tri (chi c6 mot cdch hiéu duy nhat), tinh chinh xdc, tinh dinh huéng cho céc thao téc. Néu 14 cau hoi cho sdn
nhiéu phuong 4n trd 10i dé hoc sinh lya chon, thi cdn tranh tinh trang 4 thé cling mot ldc lva chon hai dép dn trd 1én; cdc
phuong 4n gay nhiéu kém theo dép n phai 12 nhilng diéu c6 thé xdy ra trong thuc tién hoc tp va gay duoc sur chi ¥ cla
hoc sinh khi lam bai,

3, Vé viéc van dung chuong trinh theo viing mién va céc doi tuong hoc sinh

Viéc day va hoc tiéng Trung Qudc & cc ving mién, céc trudng chuyén biét duoc thic hién theo hudng dén cha Bo
Gido duc va Dao tao.

Cin dam bo dé moi hoc sinh déu dat duoe chudn kién thic va ki nang bd mon. Nhiing hoc sinh c6 nang khiéu vé tiéng
Trung Qudc hodc 6 nhu cdu hoc tiéng Trang Quéc & mifc do sau hon duge khuyeén khich va duge tao didu kién d€ phat
trién nang khi€u, thoa man nhu cdu theo Chong trinh Tiéng Trung Qudc danh cho céc trudng chuyén ngoai ngl, Chuong
trinh Tiéng Trung Quéc nang cao, Chuong trinh Tiéng Trung Qudc t chon do BY Gido duc va Dao tao ban hinh.











VI. CHUAN KIEN THUC, KI NANG

1. Trung hoc co s

- Tham quan, du lich

3. Nim dugc mot s b thil thudng gap clia chit Han.

LOP 6
Chi de Miic do can dat Ghi chi
s 4,
- Chdo hoi KIEN THUC
- Hoi thim L Ngit am
- Cdm on 1. Ném duor cach phat Am c4c nguyén am, phu 4m | - Ghi nhd céc nguyén am, phu 4m va
- Lam quen clia tiéng Trung Qudc. thanh diéu cia tiéng Trung Qudc.
_Xin li 2. Ném duoc quy tic phién am chit Hén. - Chi § c4u triic m tiét va cdch viét cla
- Hoc 1dp 3. Nim dugc quy luit bién d6i tharh diéu. u, 0 va i khi véi tr cdch 12 am tiét hodc
C p N g - diin dau 4m tiét,
-Giadink 4. Nim duoc cdch doc thanh nhe va vén cudn ludi. :
. Y N - Chii ¥ céch phién 4m cna uei, uen, iou,
-Thoi gian 5. Nam dugc ngir diéu cua céc loai cau: tran thud, feichp ) |
Hii ding nghi van, cAm than,... - Chii § su bién doi thanh diéu
- KIS {4 b s & ”
cla “—" va ‘A7,
- Mua hing L y: Tit ca cdc kién thic ngit &m & 16p 6 can duoc A
~ |tiéptuc cling c6 & cAc 16p sau.
- Trung cdu y kién — —
o IL Chir Han
- Thai tiét , L e e .
Sthich 1. Nam dugc céc nét co ban cua chit Han. - Chu § thit tw viét cac nét trong mot
- 80 thic , . I
. 2. Nim ducc nguyén tac viét chit Han. chit Han.
- An uéng

- Chi y phan biét cdc chit & nhdm lan,
vidi A A B B &4
{t, .












Cha dé Mitc do cén dat Ghi chi
IIL. Tir vumg - Ngit phap

1. Nhé duoc nghia va céich ddng ciia 300 - 350 tir
thudc céc chil diém vé chit s6, thdi gian, théi tiét,
mau sic, n udng, quan do, séc khoe, tinh hinh c4
nhén, gia dinh, trudng hoc, ban be, tham quan, du
lich,...

2. Nhd dugc céc cau méu dé dién dat noi dung thudc
chu dé da hoc.

3. Biét sit dung tir ngir da hoc va mo phong céc méu
cau dé dién dat noi dung theo chu dé giao tiép.

Chii ¥ nhiing cau mAu c6 su sép xép tit
ngit khc vdi tiéng Viet. Vi du:

fe A

femift A%

AX 9A2E.
FATEE L,
BKEEA LRI

IV. Loai hinh chitc nang 10i noi

Hiéu dutoe phuong thiic biéu dat co ban cta cdc chic
nang giao tiép nhu: chio hoi, tam biét, cam on, xin 16i,
[3m quen, giéi thiéu, dé nghi, gidi thich, miéu ta,...

Chi ¥ d4c trung vin héa trong giao tiep
ciia ngudi Trung Qud,

KINANG

L. Nghe

1. Nghe hiéu céc cau chao, cau hoi don gidn trong
hoat dong trén 16p.

Chi § phan biét cac am tiét dé nham lan
vé phu m, van, thanh diéu.












Chu dé

Miic d¢ can dat

(hi chi

2. Nghe hiéu va c6 phan ting phit hop ddi véi céc cau
1énh hoiic yéu cau thuong gap trén 16p.

3. Nghe hiéu ndi dung 10i ndi hodc bang ghi 4m don
gidn, ¢6 thé c6 sy trg gidip cda tranh, anh, ¢k chi,...

4, Nghe hiéu cau chuyén don gidn, gén v6i chi dé bai
hoc, d dai tir 5 - 8 cau.

Vidu:

sdn - shan; jido shi - jido shl

IL. Néi

1. Phét 4m chinh xdc, 10 ring, dién dat dugc ndi dung
104 ndi véi ngit diéu duing,

2. C6 thé hoi d4p don gidn vé tinh hinh gia dinh va
nguai quen biét.

3. Vin dung duoc mot s§ céch néi thong thudng hang
ngay, nhur chio hoi, tam biét, cam on, xin 16i,...

4, C4 thé trinh by mot thong béo ngén khoang 5 - 8
cau theo s goi ¥ cua gido vién,

Chi ¥ dén ngit di¢u.

I Poc

1. Doc diing phién am La tinh; doc ding chit Han clia
cAc tir ng(i trong bang b méi,

- Chi § phan biét céc chi gin giong
nhau.
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2. Doc diing ngit diéu cda cau chio, cau hoi, céu tran
thudt.

3. Doc thanh tiéng, chinh xdc bai khda khong can
phién 4m La tinh,

4. Doc hiéu thong tin c6 do di 5 - 6 cau gén véi chi
dé da hoc va khong c6 tif méi.

Vl'du. A\ }\. ﬁt\ ?f, ’g'\ Z,
N

- Ting cudng luyén tap doc cdc bai khda |
khong c6 phién 4m La tinh.

IV. Viét

1. Viét diing phién 4m La tinh va céc nét chit Han;
viét chit Hén theo diing thit tu nét.

2. C4 thé mo phong cau mAu dé dat cau.
3, C6 thé viét mot s6 cau chio hoi don gidn.

4, C6 thé dait tieu dé don gian hodc mo 14 ngdn gon
(5 - 6 cAu) ve mot bifc tranh hodc syt vat gén vdi chi dé
da hec.

- Yéu céu phién\af;f Li linhfﬁ’l(‘)t 50 tir
mdi va mo phong cﬁtimi’ﬁ, diing tir gt
trong bang tr méi dat cau,

- Sir dung tranh anh vé céc su vat thuc
chl d¢ d hoc dé tap viét nhing cau don
gian vé sir vat trong tranh,












LOP7

- Chiic mitng
- Tham ban

- Nam dugc tir loai clia cdc tir 83 hoc, nim duoc céch ding
clia mot s6 tir ngif va két cau:

TREW. BRI, Al L B
WABE “E . R

DTS CTTL AN NSRS L I
Rl | R B0

Chu dé Mic do can dat Ghi chi

KIEN THUC
- Trugng hoc |1, Ngit Am
- Ngdy Ié, ngay | Nhan rd duoc nhiing anh hudng doi véi ket qué giao tigp | - Chd § cdc tir phdt 4m gén giong nhau.
tét cda vige phdt 4m sai hodc sir dung khong ding ngit diév. | - Chd ¢ trénh méc cc 161 phat 4m sai.
- Vui chot, giai - Phén biét céc loai ngif diéu d hoc.
tri .

IL Chit Han
- Thién nhién, . ey e e e e

o Nhan rd duge nhitng anh huong cia viéc viét sai chit Han | Chd ¥ trdnh mac cac 161 viét sai.

moi truong et a1

doi véi két qua tiép nhén thong tin cua vén ban.
- Tinh dodn két .

. IIL Tir vumg
-Thong tin,buw | ., TN . , e e N
din - Hiéu duoc nghia va céch dung cla 300 - 350 t thudc cdc | - Chid ¥ nghia, kha néng két hop cva ti,
! ] A » \ x \ o, . . 3 T [
' chil dé truding hoc, ngay 1é, ngay tét, vui choi, giai tri, thién | . iy ¢ nei canh sir dung cda it va cau

~Dangval | phien - méi truimg, tinh dodn két, thong tin, but dién, dong | i cau.
-Congtrinh | vat, cong trinh kién trdc, chic mimg, thim ban,...
kién tnic












Chu dé Mirc 46 cAn dat Ghi chi
IV. Ngir phip
Nh4n biét dwoc thanh phan céu va ¢4 tric cAu dudi ddy: | - Chil  tirloai va chifc néng ngif phdp
- Thanh phdn cau: cla tir loai trong cAu.

g KB AR (BEAME. SiEME R4
& WEING. MRBRINE BEBMANE)

- Clu:
“BF 7R, EGA. BT IRA. FEH),
7R, g4, B

- Chii y vi trf clia cdc thanh phan céu
trong céu don, cu phifc va cu tric
biéu dat clia cdc loai hinh cAu.

- Chi y nghia va céch dung cia cau.

Y. Loai hinh chifc nang 16i néi

Hiéu duoc phuong thic biéu dat co bén clia cdc loai hinh
chifc nang giao tiép. Trong tam 14 chifc nang tedn thudt, tim
hiéu, gidi thich, miéu t4,...

Chd y ddc trnmg van héa trong khi giao
tiép ctia ngudi Trung Quac. Vi du:
phong tuc ngay tét, céch thic ghi
phong bi thu,...

KINANG

I. Nghe

I. Nhan biét duoc ngit diéu cla céc loai cau khéc nhau, nhu:
cAu trdn thuat, cau nghi vén, cdu ménh I¢nh,

2. Nghe hiéu nhiing chi lénh trong hoat dong hoc tap.

3. Nghe hiéu doan van ngén ¢4 lién quan dén chii dé quen
thudc.

Nghe timg cu c6 ngit diéu khéc nhau
va chi ra ngtt diéu chia cau d6 thuoe
loai nao.
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II. Noi

1. C6 thé str dung tiéng Trung Quéic dé tién hanh giao tiép
don gifn, ngéin gon trong hoat dong trén 16p.

2. C5 thé giao luu don gian theo chil dé quen thudc.

3. C6 thé tham gia trd choi déng vai dudi sy hudng dén cia
gido vién.

4. C6 thé miéu ta su vic v6i sir hd tro cia tranh nh, phim
dén chiéu, hién vat trec quan hoéc chif viet,...

5. C6 thé cung c4p thong tin don gian vé hoat dong clia cd
nhan.

6. C6 thé ké mot cau chuyén nho, don gidn (3 - § chu).
Lu y: Trong hoat dong 16i ndi néu trén, dam bdo ngit am,
ngit diéu co ban chinh xéc.

- Trong diém 1A cd thé doi thoai véi
ban cling 16p dudi dang héi - dép (5 - 8
can) vé ndi dung gan giii vdi chil dé bai
khoa hoic néi dung thé hién trong
tranh anh lién hoan.

- Thong tin cd nhan chl yéu a hoc tap,
vui choi, giao lwu be ban.

I boc

1. Poc 13 rang, chinh xdc bai khoa.

2. Doc hiéu nhiing chi lénh bing vin bén trong qud trinh
hoc tap.

3. Doc hiéu va ndm dudc dai y ctia cdu chuyén hodc bai vin
ngin lién quan dén chi dé bai hoc.

4. Budic dau biét sit dung sich cong cu don gidn.

- Doc trdi chay, diing ngft diéu ting
cau, doan va ca bai.

- Nim dudc ni dung chinh cua timg
doan va dai ¥ cua bi hoc.

- Bist cdch tra i dién Hén - Viét trén
co 56 biét am doc hoac biét b thi cha
chit Han can tra,
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IV, Viét

1. Viét diing va can d6i chit Han.

2. Bude du biét sit dung dling mot s6 déu cau, - Cén phan biét téc dung ctia mot s6
3. Nghe doc va viét chinh t4 mot doan trong bai khéa di | d&u cAu trong doan van.
hoc. - Biét thé thifc viét thu thim hdi hoac

4, C6 thé diing cau, cum t ngén dé miéu 4 tranh lién hoan | thiép chiic mimg sinh nhat.

hodc viét mot céu chuyén don gian (3 - 5 cau),

LOPS$
Chu de Mite do can dat Ghi chi
KIEN THUC
- Truong hoc L Ngit 4m
- Moi triomg Hiéu duoc cich thifc thé hien ngff diéu cla cau phan | Chi ¥ luyén tap doc va néi ding ngit
- Chdo mitng van, cau cdu khién, cu cim than., diéu.
- Sitc khde, thé thao | 11, Tit vumg - Cén phan biét duoc nghia vi vi tri, chifc
- Qué hitomg - N6 nghia va céch ding ctia 300 - 350 tr thuc c4c | "ang ngit php cia cdc tr va ket cdu da
- Hoat déng dodn chi dé: trudmg hoc, méi trudmg, sifc khoe, thé thao, hoc.
hé qué huong, giao thong, danh lam thing cénh,... - Chi § ngi cénh va tinh hudng sit dung.
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Cha dé Mitc do can dat Ghi chit
-Thu vién - Biét céch ding clia mot s6 tlr va ket céu sau:
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- D lamthirg Nhan biét thanh phan cau vi ci tric cu duéi day: |- Chi ¥ tiéu két vé dinh ng@ va trang ng
canh

- Thinh phan cau: - Chii ¥ cau kiém ngir ding “M” .
- Khuyén cdo ‘ e i ,

B ERINE, WREAE - Cau nhan manh
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IV. Loai hinh chic nang 16i néi

- Hiéu duoc phuong thitc biéu dat co bin cda cc loai
hinh chifc ning giao tiép. Trong tam La: yéu cAu, d¢
nghi, nhéc nho, thoi thic, yéu thich, vui mimg, nudi

tiéc.

- Hiéu dwoe chién luoe giao tiép: m& dau, dén dit va
ket thic cau chuyén,

Chii ¥ dic trmg van héa thé hién trong
mot s loai hinh chitc ndng giao tiép da
néu.

KINANG

I Nghe

1. Nghe hiéu nhing doan ¢6 chil dé quen thudc v
t6c do gn nhu binh thuting, nhan biét duoc chil dé va
thu dugc thong tin chi yéu.

2. Nghe hiéu su pht trién céc tinh tiél clia céu
chuyén don gidn, hiéu duoc nhan vat va s kién cha
yél trong do.

3. Hoin thanh nhiém vu theo cdc ménh [énh lién tiép.

- Nghe hiéu doan vin c6 d¢ dai tir5 - 8
cau, nhn biét duoc ngit diéu cla céu
phén vén, cu nhan manh va  nghia cla
céc loai cau phic ¢6 trong séch gido
khoa.

- Dya vao i dung, nhan vat, sy kién clia
bai khda dé tién hanh hoat dong ddi thoai
theo cdc vai dugc phan cong.
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II. Noi

1. C4 thé dua ra cdc ménh Iénh don gidn lién tuc theo

M4

gaLy.

2. C6 thé trao d6i xung quanh chd dé 43 hoc dudi su

hudng dén cua gido vién hoac dua vio tranh anh.

3. C6 thé tham gia hoat dong déng vai giao tiép dudi

sir chi dan cla gido vién,

C6 thé dua vio céu tric, ngit diéu clia cau
cAu khién dé dua ra yéu cAu, 10 d€ nghi

vdi thdy co gido va ban be ciing 1dp.

1L Poc
1. Doc 16 rang va trdi chay bai khda.

2. C6 thé tim duoc thong tin o6 lién quan vi hiéu
dugc dai ¥ trong bai van don gian khodng 10- 15
cdu, trong d6 ¢4 khoang 2 - 3 tlr méi.

3. Hiéu dugc thit tu phét sinh clia su kién va hanh vi
chia nhdn vat trong tAi liéu doc don gian dé hiéu.

4, C6 thé str dung tix dién Hén - Viet dé gitip cho viee
doc hiéu.

Budc ddu 1am quen véi dic diém clia cic
loai hinh vin ban & dang doi thoai va
dang doc thoai.












Chu dé Mitc do can dat Ghi chi
IV. Viét
1. Sit dung chinh xdc cic dau cau. - Chii ¥ phan biét ¥ nghia, tic dung va vi
2. C4 thé gidi thiéu bang tiéng Trung Quéc bifc tranh | trf cba cdc loai ddu cau,
fir v, - Quy dinh chi dé, dua ra mot s6 tit trong
3. C6 thé viét duoc doan vin ngdn (8 - 10 cu). diém va yéu cau dva vio ndi dung cc bai
4. Véi su giiip d clia gio vién, chuyén mot bai van | khda dé thuc hién bai viét.
xudi sang doi thoai va nguge lai,

LOP9
Chu dé Miic do can dat Ghi chi
KIEN THUC
- Kinh nghiém hoc | 1. Ngit 4m

tdp

- Phong tuc, tdp
quan

- Ding thic vat
- Tinh ban

- Khoa hoc ki
thudt

- Giao tiép, img
xit

Hiéu duoc téc dung clia ngil diéu trong qud trinh giao tiép.

Chd ¥ ngit diéu cua cdc loai cau,

IL. Tir vumg

- Hi€u ngha va cach dling ctia 250 - 300 tir thudc céc chi dé:
kinh nghiém hoc tap, phong tuc, tap quan, dong thuc vat, tinh
ban, khoa hoc ki thudt, giao tiép tng x0, hoat dong ngoai
khoa, bdo vé moi trudmg, vin nghé, thé thao, van héa, lich si.

- Nim dvoc nghfa va cdch diing clia mot s6 tir va cu triic sau:

Rl FRHR; B BN AL
«lg/%T “““ u%n : «%Tn : «%v .

Cén phén biét duoc nghia va cich
ding cla céc tir va két cu di hoc.












Chi dé Mie do cin dat Ghi chil
- Hoat ding ngoai | IIL Ngit phap - Tiéu két vé cau bj dong, cau so
khda Ghi nhd duge cé trc, § ngha va cch diing ciia céc loai cau | nh, cAu phin v va cau phtc.
- Bdo vé moi dudi day: - Chii ¥ c4lu tric cla cau, nghia
riong L] cla cAu khi sir dung.
-Viin nghé, thé Hs
thao Rt
-Viin héa, lich sit g4

IV, Loai hinh chitc ning 16i néi
Hiéu dugc c4c loai hinh chifc nng 16 néi nhu: dién dat hoat
dong giao tiép; trinh bay tinh hinh khach quan; bay to thi do
c4 nhén; dién ta tinh cdm c4 nhan; dién dat yéu cu, dé nghi;
iig I trong giao tiép ngon ngil

Tiéu két c4c loai hinh chitc nang
16 néi (s dung cdc tiét on tap hoe
kiIvahoc kill).

KINANG

L. Nghe

1. Nghe hiéu doan d& thoai hoac doan vin ¢6 do dai tir 8 - 10
chu v cdc chil diém da hoc.

2. C5 thé thong qua ng canh dé nghe hiéu cau chuyén hode
doan vin vdi toc d9 gan nhu binh thudng, trong d6 luong tir
mdi khong qud 2%.

- Chd § sir dung ng fiéu cd chifa
dung céc dang cau phifc biéu thi
quan hé song song, quan h¢ tang
ti€n, quan hé gia thiét, quan hé
diéu kién, quan hé trdi nguoc vé §

nghia,












Chi dé

Mitc dé can dat

Ghi chi

3, C6 thé nghe hiéu vA dua ra nhan xét vé ndi dung hoat dong
do céc ban ciing 1dp thé hign.

4. C6 thé ghi lai thong tin don gidn vé ndi dung ciia doan vin
duoc nghe.

- La chon céc bai doi thoai, doc
thoai c6 chil dé gan véi chu dé
duoc hoc 16p 9, 6 s6 lugng tir
mdi khong qud 2% cho hoc sinh
tép nghe.

IL. Néi
1. C5 thé 46 thoai theo ngi cénh va chi dé dd hoc.

2. C6 thé cung cAp thong tin vA tham gia théo lugn vé chi
diém di hoc thong qua hinh thifc vén ddp véi dung luong
khoang 8 - 10 cAu.

3. C6 thé trinh bay ¥ kién c4 nhan vé mot trong nhiing chd
diém ma minh yéu thich.

Luu y: St dung ngii am, ngit diéu chudn muc, tw nhién vi ngi
khi thich hop trong hoat dong 161 ndi néu trén.

- Vén dung chién lugc giao tiép dé
chudn bi dé cuong bai ndi dudi
dang doi thoai hogc doc thoai.

- Slr dung hop i cdc dang céu phiic.

11 Doc

1. C4 thé suy dodn, If gidi nghia ca tir méi dua vio ngit cinh
va cdch thdc lién ket tir.

2. Hiéu duoc quan hé 1a-gic giifia céc cau trong doan vn.

- Lura chon tai liéu ¢d chi dé noi
dung gan gili, ¢6 luong tit méi
khong qud 2%.












Cha dé

Miic do can dat

Ghi chad

3. Doc hiéu cau chuyén don gidn, cé thé tim ra chl dé, hiéu
duoc tinh tiét cu chuyén,

4. Cé thé sir dung séch cong cu dé hoc tap va tra cifu.,

5. Ngoii sich gido khoa, ¢6 thé doc dugc cdc tai liéu ngoai

khda c6 n6i dung don gian,

- Doc va ghi chép lai ndi dung
chinh hoc dai ¥ cia timg doan
hoéc toan bo tai liéu doc.

IV. Viét

L. C6 the thu thap, chudn bi tu liéu theo yéu cu tap lim van.
2. C6 thé sit dung céc dang cau don, cau phic da hoc dé viét
mot doan van ngfn, thi ngén, va bit ty sira lai dui sy hudng
dén cla gido vién.

3, C6 thé mo 1A don gidn vé nhan vat va sur vat.

4. C6 thé dua vao so dd, biéu bing da cho € viét thinh mot
doan vin don gian.

- Dua vio chil dé da hoc, chudn bi
tut liéu cho bai viét dudi dang tran
thuat, mo ta, thu tir, thuyét minh.

- Bi viét gidi han trong pham vi
10-15 céu.












2. Trung hoc phd thong

LGP 10
Chu de Miic do can dat Ghi chi
KIEN THUC
| L Tix vung - Ngit phap
- Sinh hoat mténg, | - Hiéu duoc nghia va cich ding clia cic tirnglt | - Chil § ni dung va cu triic cia céc béi

lop

-Vén hda - thé thao

- Lao dong, viéc lam
- Vé sinh, moi truimg
|- Cong nghé thong tin
- Danh nhan

~ Tinh ban

- Sinh hoat xd hji

- Giao hau van hoa

- Ding thuc vt

- Hoat ding ngogi
khéa

- Sinh nhdt
- Tham quan, du lich

uongdiém'
B B, BEL HR, ool =y
—H, ﬁ MTE ENE NN
£F. AR ET. K5, 9lE. U

- Hiéu va vén dung dwoc cdc cfu tric sau:

Rfrese o) R,

B S ¥

----- e Rl eessetlyrees,
%iﬁ......%{g....... B FreeeeeefTLLeeees :
O T
A

- Phan biét dugc nghia va cdch ding cia mot s6
cip tir dong nghia hodc gAn nghia:

RE-RY,  OF-H  RF-HT
Ll &M

khéa.

- Ché § céch md ddu, dn dit va ket thiic
bai khoa.

- Budc ddu rén luyén ndi va viél lai noi
dung co bén clia cdc chi d€ quen thudc.
- Chi § két hop tir clia cic tir va cdu tric
bigu dat d cho.

- Chd ¥ nghia clia céu vA cAch sir dung.
- Chi ¥ kha ning két hop ti cla céc cap
tir dong nghia hodc gn nghia. Vi du;

K + k. olist. R
K#A+ia BN 24

- Chii  bai on tap hé thong hoa vi mo
rong kién thic.












Chu dé -

Mitc dé can dat

Ghi chil

IL. Loai hinh chifc nang 16i néi
- Nim duoe ndi dung co bén clia cdc chi dé,

- Nim duoe chién Iuoc giao tiép khi trao ddi thong
tin vé cdc chi dé duoc hoc.

KiNANG

L. Nghe

1. Nghe va ném dugc c4c tir then ch6t trong mot
doan van.

2. C6 thé thu thap thong tin tir cAc tai liéu nghe, bai
ndi chuyén don gidn hoéic tir céc cuge théo luan.

3, C6 thé nghe hiéu cAu chuyén hodc bai viét dai
12 - 15 chu véi toc 39 binh thudng, c6 luong tir
mdi khong qué 2%.

4, Nghe hiéu mot s6 101 cdu khién thong thudng va
thye hién theo noi dung cdu khién do.

- Lira chon tai liéu nghe c6 chita dung ndi
dung thudc cac chir dé d hoe va ¢ hinh
thiic thé hién phong phd da dang vdi hai
muc do: (1) khong cd tir méi va (2) ¢d
luong tit méi khong qud 2%.

- C6 thé tir bién soan tai liéu nghe téng
hop tir cdc bai khda cia 16p 10.

IL. Noi

1. C4 thé truyén dat thong tin va néu § Kién, quan
diém clia minh vé chil dé quen thudc thong qua cic
phuong thiic nhéc lai, néu vi du, gii thich.

2. M6 t kinh nghiém c4 nhan va biéu dat duoc

- Chii d cdn ghn vdi ndi dung va kién
thic ngon ngit ctia 13 bai hoc.

- Cin van dung céc Ki nang da duoc luyén
(4p thong qua hé thding bai tép cia 5 bai
on.












Chu dé

Mitc do can dat

Ghi chi

kién gidi va tudng tuong clia ¢4 nhan vé chi dé
quen thudc.

3. C6 thé sir dung phuong thiic biéu dat thich hop
dé bay 0 thi o va ¥ muén trong céc trudng hop
xa¢ dinh.

4. C5 thé bidu dat y dinh cla minh bang ngi diéu,
ngitkhi vA tiétt4u phi hop.

IIL. Poc

1. Doc hiéu ni dung ciia tai liéu ¢6 khoang 3% tit
mdi nhé vio g canh,

2. C6 thé suy lun va du don dugc si pha trién
clia tinh tiét cau chuyén.

3. Thu luom thong tin, ndi dung chll yéu fir cdc loai
tii liéw cd lién quan dén céc chi diém d3 hoc
thong qua cdc kénh thong tin khic nhau.

Tap trung vao ki nang doc hiéu, If gidi
duoc cac van dé chl yéu néu trong céc tai
liéu doc nham tich lity kién thiic, rén
luyén ki nidng, kinh nghiém tim kiém
thong tin cdn thiét thong qua cic tai liéu
doc.

IV. Viét |

1.. C6 thé sif dung cdc cdch thifc thich hop dé viét
tin nhdn va thur tir c4 nhén,

2. C6 thé micu 13 nhan vat, su kién va biéu dat
duce ¥ kién clia minh dudi dang bai viét ¢ d¢ dai
15- 20 céu.

3. C6 thé viét thur cho ban bé dé trao ddi thong tin,
giao luu tinh cim vé vén dé cing quan tAm.

- Chid § rén luyén ki ndng ghi chép ndi
dung chinh clia c4c tai liéu nghe, doc.

- Tap viét mot bai phdt biéu cd do dai
khoang 10 - 15 céu nhan dip ngay khai
trudng.

- Tap viél thu trao doi vi ban bé vé tinh
hinh va két qud hoc tap.












Lép11

- Nghi ngon, gidi tri

Chu dé Miic d6 can dat Ghi chil
KIEN THUC
- Siic khde L Tir vung - Ngit phdp
- Giao tiép - xumg hd | - Hién duoc nghia va cch ding clia céc tirngiftrong | - Chi ¥ két hop tir clia céc tir va c
- Quan hé xd hoi diém sau: triic biéu dat da cho.
Phongucngayeet | WBF B AR AT K TR IEE |- Chi § quan hé ngl nghia gita clc
- Chilc the ing b R sy, H, B HE. BE. M phén cdu thong qua céc phuong tién
- Mgy R Ay lién ket (lién tlr, pho ti).
Litaing ngu 2R WA, B%E. B BE £F s pd .
vong —4), & BE. BB, 1E. TR & - Chu y khd nang ket hop tu cua cac
- g e B# B A4 Efase | captidong nghia hodc gin nghia,
Congnaring | T A B BA A Bk, | dingngiodegneis
Tiin Bt #. SE. B, A RBR AL |- Chidy bai on tap hé thong hoa va md
. PN N N . N (s rong kién thic,

- Phong canh thién ”

. - Hiéu va van dung duoc céc cau tric sau:
nhién :

Mevrore B Hoerver Foreres -

ity | 2k B g
Nhi el B fiversrefveses, Jrererslivnrens,
_Cuécsé'ngé E% """ X """ \ Z:{_E. """ ﬁﬁﬂ """ \
Trung Qudc [Rloveee e

\












Chyi dé

Mitc dé cén dat

Ghi chi

- Phan biét dwoc nghia va cich diing cuia mdt s cép ti
dong nghia hoéic gn nghia:

B2, BR-H, Bk,
B-ma; (Ea-moR; Rid-kE,
FE-FN; E-IH

I1. Loai hinh chic ning loi néi
- Hiéu dugc noi dung co ban ciia cic chi dé,

- Biét duoc chiéhn luoc giao tiép khi trao ddi thng tin
vé cic chil diém da hoc.

- Chi ¥ ni dung va cdu tric clia céc
bai khoa,

- Chd ¥ céch md ddu, din dt va két
thic bai khéa.

- M6 phdng ndi dung co ban va chién
lvoc giao ti€p thé hién trong cdc bi
khda dé trinh bay ¥ kién cia minh dudi
dang néi va viét vé c4c chi diém da
hoc.

KINANG

I. Nghe

1. Nhdn biét dugc thong tin quan trong trong doan vin
va dua ra suy don don gian.

- Luta chon tai liéu nghe ¢6 luong tir
mdi khong qud 3%.












Chu dé

Mic dg cn dat

Ghi cha

2. C6 thé ghi chép theo ndi dung duoc nghe.

3, C6 thé két néi cdc thong tin va s that ¢6 lién quan
dya vao ddu mdi trong cau chuyén.

4. C6 thé nghe hidu n6i dung mo 13 vé ngudi, su vat
trong cau chuyén va su phat trién céc tinh tiét, két qua

cla cu chuyén.

- Co thé dua ra mot s truyén ngu
ngon, truyén cudi thude céc chil diém
sinh hoat gdn gii vdi hog sinh,

1, Néi

1. C6 thé giao tiép bing tiéng Trung Qudc dudi mot s
hinh théc nhu phong vén, doi thoai, doc thoat.

2. C6 thé cin o vio chit dé duoc quy dinh, chudn bi
dé cuong, rdi dua ra 1oi phét biéu cla cd nhan.

3. C thé dua ra dé nghi va bién phdp giai quyét phi
hop vdi vin dé dit ra.

4, G5 thé rinh by vé chi 48 g hoe, v6i do i 15 -20
cdu.

5. C6 thé tham gja tranh lusin v& mot vin d¢ dugc hoi

hodc yéu cau.

- Chii § Ki nng str dung chién huoe
giao tiép khi tham gia phong van, pht
biéu trrGe nhém va dura ra dé nghi, gidi
phap cho vin d¢ dit ra.

- Chii ¥ kha nang chu dong s dung
tiéng Trung Qudc dé tham gia vao cic
hoat dong giao hiu v6i ngudi Trung

Qudc khi c6 diéu kién, cohoi.












Chu dé

Mitc do cin dat

Ghi chi

IIL Doc
1. C6 thé thu thap thong tin chil yéu trong bai vin v

néu ra cdc diém chd yé,

2. C6 thé hidu muc dich cia bi van va § 6 cla thc
gia.

3. C5 thé thu thap, lra chon va td chifc lai thong tin
trong bai van don gian,

4, C6 thé dua vao ngit canh dé I gidi n6i dung cla bai
doc c6 do dai khoang 20 - 25 cau.

- Niing c0 Ki nang doc higu, If gidi
duge cdc van d¢ chll yéu néu trong céc
tai liéu doc.

- Biét tim thong tin can thiét khi doc.

IV. Viét

1. C6 thé cung c4p thong tin twong d6i chi tiét vé dac
diém cta s vat, hién tuong.

2. C6 thé viét doan van dai 15 - 20 ciu theo dé tai, thé
thifc thudng gap, vi du nhu bo cdo, bai gidi thiéu,
thuyét minh vé vdn dé cling quan tdm,

3. C6 thé mo t4 nhan vat hodc s kién va bay td céch
hiéu cia minh,

4, Cé thé dién dugc cAc thong tin ¢4 nhan vio cdc biéu
béang, t& khai, nhur don dé nghi, don xin viéc.

- Chil § viée biéu dat chinh xéc noi
dung thdng tin thong qua viéc sit dung
diing céc loai hinh cau don, cau phic
va céc tir dong nghia, gin nghia.

- Cin ndm duoc yéu ciu clia mot s6
loai biéu bang, 10 khai, don tir dé cung
cAp thong tin, trinh by nguyén vong.












LOP 12

Cha dé Mite do can dat Ghi chii
KIEN THUC

- Thién nhién va | L T vung - Ngit phap - Chii § két hop tir clia cdc tir va cdu triic
moi trudmg - Hiu dwoc nghia va cich ding cta cdc tir ngi trong bié dat d néu.
-Vén héa giao | diém sau: - Chii § quan hé ngit nghia giiia céc
1iép ik, A, B 2~ #F, {8, EU\, |phanciuthong qua cdc phuong tién lién
- Dén 56, nha 6, B, Tl B, . R, DA, ket.
vt gid B FE, —F7. M % RE. BA, -\Chfl)"khﬁ .néngvkét !u;p tl‘I-Cl’la cdc cp
] .Gia’o duc trong FoBR. WL . HEER. £ §, tir dong nglhla hoéc gén nghia. .
gia dinh ) . B Bl bl B, B Chuybal O’n tap hé thdng héa va mo
« Li tuémg, nguyén rong kién thic.
vong - Biét c4ch diing ctia cdc cAu tric sau:
- Xd hoi thong tin flreetlerens FfBever By
Thdw | - (RETR) . HFETH
déng va viéc lam 1R TN (F S (RE) ATEkeewemrs
Gindihsisg | Bt B, T
hoi (] + %"+ (5] + “E” . Rk
-Xihoihoctdp | Forerr SRR Py oo By

17 - ORI § Oy OO












Cha de Miic do can dat Ghi chi
ffaserestliorseeny BFERF wvernr,
i SR (£ SN S G

- Phéin biét duoc cdch ding clia mot s§ cap tit ddng nghia
hoéc gin nghia:

R-BR H-EE RS
RR-R, BRAR L4204

1. Loai hinh chitc néng l¢i noi

- Hiéu duoc ndi dung co bén va noi dung chi tiét cla

bai hoc.

- Budc dau biét van dung chién Iuge giao tiép khi trao ddi
thong tin vé cc chi diém dwoc hoc.

- Chi ¥ ndi dung va cdu triic cia cdc
bai khéa.

- Chi y cdch mdr ddu, din dat va két
thiic bai khda.

- Chii ¥ van dung ndi dung co bén va
chién luoc giao tiép thé hién trong céc
bai khoa dé trinh bay ¥ kién ca minh
dudi dang ndi va viét vé céc chi diém
da hoc.

KINANG

L. Nghe

1. Nhan biét thdi do khéc nhau qua biéu dat bing ngit khi
khdc nhau trong cau dé ¢6 thé cAm nhan dudc ¥t cia
ngudi ndi.

- Chd ¥ kha nang nghe tdng hop, hiéu
mt cdch khéi quét cdc ndi dung thong
bdo thudc chil diém d hoc.

t












Chu dé

Miic do can dat

Ghi chi

2. Nghe hiéu n6i dung co bén cac cugc thio ludn, trd
chuyén vé ndi dung chit dé da duoc hoc.

3. Nghe, nhén biét dai ¥ clia c4c mdu tin duoc phét thanh,
truyén hinh bang tiéng Trung Qudc.

- Vi sy gitip A3 cua gido vién, tip nghe
cdc chuong trinh tém luge théi su quéc
t€ quen thudc phdt thanh béng tiéng
Trung Qudc,

I Néi

1. C6 thé trao déi, béo c4o vé tinh hinh hoc tap (cta cd
nhan, cia 16p).

2. C6 thé chudn bj trudc vA trinh by mét vdn dé trong
vong 3 phiit.

3. C6 thé giao tiép duoc véi ngudi Trung Quéc bing
nhiing cau don gian.

- Chi § kha néng doc thoai va kha ning
dua ra cau hoi theo chil dé cling quan
tam.

- Chd ¥ tinh linh hoat trong viéc van
dung cdc chién luge giao tiép.

- Dudi sy hudng din cha gido vién, xay
dung va trinh by chuong trinh hudng
dén khach Trung Qudc di tham quan,
xem biéu dién vin nghe, mua hang & dia
phuong minh.

I1L. Poc
1. Nhén biét duoc dic trumg cia céc thé loai vin khdc nhau,

2. C6 thé If gidi cdc cau khé, cau ddi thong qua viéc phan
tich két cdu cta céu.

- Cin lya chon taj liéu doc va bién soan
thanh tai liéu phil hop vdi trinh do clia
hoc sinh.












Chi de

Mitc do can dat

Ghi chi

3. C6 thé thu thap va hiéu dugc thong tin 1y duge tir
mang Intemet hodic tlr cAc tai liéu doc dién tir theo yéu
ciu hoc tép.

- ( nhiing noi ¢6 diu kién, cén khuyén
khich hoc sinh tim doc tai liéu ti€ng
Trung Quoc trén mang Intemet.

IV. Viét

1. C5 the viét mot doan vén hodn chinh, thuat lai sy viéc,
bay 10 quan diém va théi do.

2. C6 thé viét 16m tat bai Kha.

3. C6 thé viét bi tap Iam vin theo chil dé quen thud.

4, C5 thé viét bai hodc bo cdo dua vao tu liéu hojc biu
bang cho san,

Chi § tang cudng luyén tap viét cic loai
bii téng hop c6 do dii khoang 20 - 25
cAu, stt dung tot cdc tir ngf, céc dang
cau va ciu triic theo céc chi dé da hoc ¢
giai doan Trung hoc phd thong.

B() TRUONG

Nguyén Minh Hién
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